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Phân 1: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO 


Đoạn 4: NÓI VÉ 30 PHÁP NI TÁT KỸ BA 
DA ĐÈ (Tiêp Theo) 


24. GIỚI CHO Y RỒI LÂY LẠI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Lúc này, Trưởng lão Nan-đà, Uu-ba-nan-đà, 
vào mùa Đông thời tiệt khá lạnh, bèn mặc áo dày, 
trải chăn nệm âm, trên đâu chít khăn Phú-la, ở 
trước đốt một lò lửa. Bây g1ờ, có ngoại đạo da đen, 
mắt xanh, lạnh run lây bẩy đi đến, đứng trước hai 
thây. Ngoại đạo thây thế lòng sinh vui vẻ, liên nói 
với Tÿ-kheo: “Các vị xuất gia được sướng như vậy 
nhỉ!”. Thê rôi, tâm họ sinh hoan hỷ đỗi với pháp 
Phật, liền nói: “Chúng tôi cũng mang danh là xuât 
g1a, nhưng Phẩt-lan- -ca-diệp dạy chúng tôi sống lõa 
thể, nhồ tóc, leo lên núi, nhảy xuông khe, để cho 
năm sức nóng thiêu thân mà đi khất thực, chịu đau 
khô oan uỗng mà chẳng vui sướng gì”. 

Các Tỳ-kheo liên bảo: “Các ông có thích giáo 
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pháp này thì đến đây xin xuất gia, rôi sẽ sống an 
lạc như chúng tôi thôi”. 

Ngoại đạo nói: “Tôi không có y Tăng-già-lê 
của Sa" môn”. Tỳ-kheo nói: “Ông cứ đến, tôi sẽ cho 
ông”. 

Thế rồi, ngoại đạo liền đến, các Tỳ-kheo bèn 
cho họ xuất gia, thọ giới Cụ túc, rôi bảo: “Nay ta 
đã độ ô ông xuât gia, thọ giới Cụ túc, ông phải làm 
những việc cân thiết như sau: Sáng sớm ta ngủ dậy, 
phải hỏi: 

“Ngủ có an ôn không?”, mang ống nhồ và đồ 
tiêu tiện đi đồ, rồi đem rửa sạch đề lại chỗ cũ, trao 
nước rửa mặt, tăm xỉa răng, mang bát đi lây cháo. 
Khi ta điểm tâm xong, ông phải rửa bát, lau khô rôi 
để lại chỗ cũ. Nếu có chỗ nào mời thọ trai thì phải 
đến đó nhận lấy thức ăn. Khi ta muôn vào xóm 
làng, phải đem y thường mặc vào xóm làng trao 
cho ta, rồi lây y ta vừa thay xếp lại ngay ngăn cất 
vào chỗ cũ. Khi ta từ xóm làng trở vê, ngươi phải 
trải ghê nhỏ cho ta ngôi, trao cho ta nước và lá cây. 
Khi ta ăn, phải cầm quạt quạt. Ta ăn XONB, phải rửa 
bát, lau khô, đem cât lại chỗ cũ, rồi cởi y ta mặc 
vào xóm làng xếp lại đem cất, trao cho ta y thường 
mặc. Khi ngươi ăn xong, phải đi lấy củi rác, giặt y, 
đem nhuộm, quét trong phòng sạch sẽ, rồi lau sàn 
nhà. Khi ta muốn vào rừng ngôi thiên, ngươi phải 
mang tọa cụ đi theo, khi ta trở về, thì theo về, rôi 
trao cho ta nước rửa tay. Khi trao cho ta hương hoa 
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cúng dường xong, ngươi phải trải giường, đưa 
nước rửa chân cho ta, rôi lây dâu xoa bóp, trải ra, 
bỏ mùng, đưa ô ống nhồ, đô tiểu tiện, đốt đèn v.v... 
cung cấp các thứ như vậy cho ta xong xuôi, sau đó 
mới tự lo phần mình”. 

Khi ấy, tân Ty-kheo (ngoại đạo) bèn đáp với 
thây: “Những điêu đó không phải là phép tắc xuất 
gia, mà là làm đây tớ”. 

Thây nói: “Nêu ngươi không thê làm được thì 
phải trả y Tăng-già-lê lại cho ta”. 

Người ấy bèn cởi y để dưới đất rôi ra đi. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà là anh của 
Uu-ba-nan-đà, Uu-ba-nan-đà bèn nói với người đệ 
tử tùy tùng của anh mình như sau: “Ta cùng với 
ngươi vào xóm làng, ta sẽ cho ngươi phâm vật. Nếu 
ta có làm điều gì trái oai nghị, ngươi chớ nói với 
người khác, vì ta là chú của ngươi”. 

Người đệ tử nói: “Nếu tôi thấy cha tôi làm điều 
phi pháp, tôi cũng sẽ nói với người khác, huồng gì 
là chú”. 

Ưu-ba-nan-đà lại nói: “Nêu ngươi như thê, ta 
sẽ cho ngươi biết tay”, bèn dẫn y đến nhà hào quý. 
Nhà đàn-việt này bèn mời họ ở lại dùng cơm. 

Vì không muốn cho y ăn nên Ưu-ba-nan-đà 
làm ra vẻ suy nghĩ đợi cho mặt trời gân trưa đề cho 
y không thê khât thực, mà trở về trú xứ cũng quả 
bữa, bèn nói với y: “Ngươi hãy trở về Tỉnh xá” 
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Người này liền trở về, vì sợ trễ bữa, nên vội 
vàng vừa nhìn mặt trời vừa đi, nhưng vừa tới Tĩnh 
xá, thì thây các Tỳ-kheo đã ăn xong, đang đi kinh 
hành trước cửa. 

Các 1ỷ-kheo từ xa trông thấy thây đi vội vàng, 
nghi ắt có điêu gì bất thường, liên hỏi: “Hôm nay, 
ngươi củng VỚI Ty-kheo có nhiều người quen biết 
đi giáo hóa các nơi, được những thức ăn gì ngon 
mà mặt mày hớn hở như thế?”. 

Đáp: “Hôm nay tôi bị mất bữa ăn, chứ làm gì 
được thức ngon”. Uu-ba-nan-đà bảo y trở về TÔI, 
sau đó ăn uông các thứ, ăn xong, sợ sự tình tiết lộ, 
bèn nhanh chân trở vẻ, thì thấy các Tỳ-kheo đang 
tụ tập đông đảo bàn luận, liên suy nghĩ: “Mọi 
người tụ họp bàn luận, ặt 1-kheo kia đã nói với 
các vị phạm hạnh về hành vi xấu ác của ta, liên nói 
với Nan-đà: “Trưởng lão, đệ tử của thây đã hướng 
đến các vị phạm hạnh nói về những việc xâu của 
tôI”. 

Nan-đà bèn giận dữ, nói với đệ tử: “Hôm nay, 
vì sao ngươi lại nói về lỗi của em ta? Ngươi hãy trả 
y Tăng-già-lê lại cho ta”. 

Các Tỳ-kheo nghe thế, cùng nhau bảo: “Thầy 
Tỳ-kheo này hôm nay gặp hai việc khổ não: Một 
là mất ăn. Hai là mất y”. 

Phật nghe được việc ây, biết mà vẫn hỏi các Tỳ- 
kheo: “Đó là Tỳ-kheo nào mà cao giọng lớn tiếng 
như thế?”. 
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Các Tỳ-kheo liền bạch với Phật: “Bạch Thế 
Tôn! Đó là Nan-đà đoạt lại y của đệ tử tùy tùng, 
cho nên mới lớn tiếng”. 

Phật bảo gọi Nan-đà đến. Khi thây tới rồi, Phật 
bèn hỏi kỹ Nan-đà: “Có thật ông vì muôn được 
cung cấp cho mình mà độ người, cho y, khiến cho 
đệ tử giận không chịu làm thân phận tôi đòi, rỗi 
ông đoạt lại y của đệ tử tùy tùng phải không?”. 

Thây đáp: “Có thật như vậy”. 

Khi Ấy, Phật nói với Nan-đà: “Vì sao ông độ 
người xuât gia, không dạy pháp luật, mà chỉ sai họ 
chấp tác, cung cấp cho bản thân mình?”. 

Phật khiến trách đủ điều, xong rôi liên nói VỚI 
các Tỷ-kheo: “Tử nay trở đi không được rắp tâm 
vì muôn cung cấp cho chính mình mà độ người 
xuất gia, ai độ thì phạm tội Việt-ty-mi. Trái lại, nên 
nghĩ thế này: “Mong cho kẻ kia nhờ ta hóa độ, tu 
các pháp thiện, thành tựu đạo quả”. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tật cả, vì mười 
việc lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai 
nghe rồi cũng phải nghe lại: 

“Nếu Tỳ-kheo cho y cho T)ỳ-kheo khác, rồi 
sau đó nổi giận không vui, hoặc tự đoạt, hoặc 
sai người đoạt lại, nói nhự sau: “T' 2 6UA HẠ, trả y 
lại cho ta, ta không cho ngươi nữa”, mà được y 
thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề”. 


8 BỘ LUẬT 2 


Giải Thích: 

(Một số từ đã được giải thích) 

- Đoạt: Hoặc tự đoạt, hoặc sai người đoạt, nói 
như sau: “lrả y lại cho ta, ta không cho ngươi 
nữa”. Khi lây lại được, phạm Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

-Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Tóm lại, có các trường hợp: Hoặc tự mình cho, 
rôi sai người đoạt lại; hoặc sai người cho, rồi tự 
mình đoạt lại; hoặc tự mình cho, rôi tự mình đoạt; 
hoặc sa1 người cho, saI người đoạt; hoặc cùng cho, 
đoạt riêng, hoặc cho riêng, cùng đoạt; hoặc cùng 
cho cùng đoạt; hoặc cho riêng, đoạt riêng. 

- Cùng cho, đoạt riêng: Tỳ-kheo một lân cho ba 
y, về sau đoạt riêng từng cải, nói: “Trả cho ta Tăng- 
già-lê, trả cho ta Uất-đa-la-tăng, trả cho ta An-đà- 
hội”. Đoạt như vậy thì phạm nhiều tội Ba-da-đề. 
Đó gọi là cùng cho, đoạt riêng. 

-Cho riêng, đoạt chung: Tỳ-kheo cho y Tăng- 
g1à-lê, Uất-đa-la-tăng, An-đà-hội không cùng một 
lần, nhưng đòi lại một lần, nói: “Ngươi trả các y lại 
cho ta”. Đoạt như vậy thì phạm một tội Ba-dạ- đề. 
Đó gọi là cho riêng, đoạt chung. 

- Cùng cho, cùng đoạt: Tỳ-kheo một lần cho các 
y, Sau đó nói: “Trả hết các y lại cho ta”. Đoạt như 
vậy, phạm một tội Ba-da-đê. 

- Cho riêng, đoạt riêng: Tỳ-kheo cho Tăng- -Ølà- 
lệ, Uất-đa-la-tăng, An- đà-hội không phải cùng lúc, 
rồi sau đó đòi lại dân dân, nói: “Trả cho ta Tăng- 
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già-lê, trả cho ta Uất-đa-la-tăng, trả cho ta An-đà- 
hội”. Nói như vậy mà được, thì phạm nhiều tội Ba- 
dạ-đè. 

Nếu Tỳ-kheo khi cho y Tỳ-kheo khác, nói: 
“Ngươi ở gần bên ta, ta sẽ cho ngươi y, nếu không 
ở, ta sẽ lấy lại”, thì khi lấy lại không có tôi. 

Nếu Tỳ-kheo khi cho hi Tỳ-kheo khác, nói: 
“Ngươi ở đây, ta sẽ cho, nêu không ở, ta lây lại”, 
thì khi lây lại không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo cho y cho Tỳ-kheo khác, nói: 
“Ngươi làm vuI lòng ta thì ta cho”. Sau đó, không 
làm vui lòng, bèn lấy lại, thì không có tội. 

Vì người xem kinh mà cho, sau đó, họ không 
xem, bèn lây lại, thì không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo bán y chưa lấy tiền, hoặc lấy chưa 
đủ, nên lây lại y thì không có tội. 

Nếu Tỷ-kheo cho y cho đệ tử tủy tùng, đệ tử y 
chỉ mà không thê dạy dỗ được, vì muốn hàng phục 
mà đoạt lại y, sau khi hàng phục được, bèn trả lại, 
thì không có tội. 

Nếu đoạt y của Tỳ-kheo, phạm tội Ni-tát-kỳ 
Ba-da-đê; đoạt y Ty-kheo-nI, phạm tội Thâu-lan- 
giá; đoạt y Thức-xoa-ma-nI, Sa-dI, Sa-di-n1, phạm 
tội Việt-tỳ-n1; đoạt y người thế tục, phạm tội Việt- 
tỳ-ni tâm niệm sám hồi. Thế nên nói (như trên). 


25. GIỚI SẮM ÁO MƯA TRƯỚC THỜI 
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HẠN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, dân chúng bốn 
phương cách mười hai do-tuân, bố thí cho chúng 
Tăng áo mưa, như nhân duyên Tỳ-xá-khư-lộc-mẫu 
đã nói rõ. 

Lại nữa, khi Phật trụ tại nước Kiêu-tát-la, có 
một Ty-kheo lắm câm. khi du hành, mặc áo mưa 
bên trong, mặc y An-đả-hội bên ngoài, cầm cây 
chỗi cán dài quét đất, Phật thấy thê, nói với các Tỳ- 
kheo: “Các ông có thấy Tỳ-kheo lâm cẩm kia 
chăng? Vì sao mà mặc y một cách ngược ngạo như 
thế?”. 

Tỳ-kheo lâm cẩm ấy trông thấy Phật, bèn đi 
đến, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng qua 
một bên. Phật biết mà vẫn hỏi: “Này Tỳ-kheo, bên 
trong ông mặc áo gì?”. 

Thây đáp: “Áo mưa”. “Bên ngoài mặc áo gì?”. 
“An-đả-hội”. 

“Này Ty-kheo, vì sao cái đáng lý mặc ở ngoài, 
ông lại mặc ở trong, cái đáng mặc ở trong, lại mặc 
ở ngoài? Nay vì sao lúc nào ông cũng mặc áo 
mưa?”. 

Thế rôi, Phật nói với các Tỳ-kheo: “Các ôn 
hãy đợi Như Lai du hành nước Kiêu-tát-la trở về 
thành Xá-vệ, rồi nhắc lại Ta, Ta sẽ chế định cách 
thức mặc áo mưa cho các Tỳ-kheo'”. 

Sau khi Phật du hành nước Kiêu-tát-la trở về, 
các Tỳ-kheo liền bạch với Phật: “Bạch Thế Tôn! 
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Khi Thế Tôn du hành nước Kiêu-tát-la có nói: Sau 
khi Như Lai du hành nước Kiêu-tát-la trở về Xá- 
vệ, các ông hãy nhắc lại Ta, Ta sẽ chế định việc 
mặc áo mưa cho các Tỳ-kheo. Nay thật đúng lúc, 
xin Thế Tôn chế định việc mặc ảo mưa” 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các T- Nàng đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

“Trong vòng một tháng cuối mùa Xuân, các 
T)-kheo nên tìm vải may áo mưa, rồi may trong 
vòng nửa tháng mà dùng. Nếu chưa đến tháng 
cuối mùa Xuân mà Tỳ-kheo đi tìm vải may áo 
mưa, rồi may trong vòng nửa tháng sử dụng, thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dạ- để”. 


Giát Thích: 

-Một tháng cuỗi Xuân: Tức mười lãm ngày 
cuối của tháng ba và mười lăm ngày đầu của tháng 
tư. Đó gọi là một tháng cuối mùa Xuân. 

- Áo mưa: Như Thế Tôn đã cho phép. 

- Áo (y): Có mười loại, như trên đã nói. 

-Tìm: Cầu xin, hoặc khuyên người ta cho. Lúc 
tìm, không nên đến các nhà nghèo xin chỗ này một 
thước, chỗ kia hai thước, mà nên đến xin những 
nhà khá giả, hoặc một người cho, hoặc nhiêu người 
cùng cho. Đó gọi là tìm. 
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-Nửa tháng cuối: Từ mười sáu tháng ba trở đi 
nên giặt, nhuộm, vá y, cho đến ngày mông một 
tháng tư thì sử dụng. Nếu Tỳ-kheo chưa đến ngày 
mười sáu tháng ba mà ởi tìm, may thành, sử dụng, 
thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo nào có năm đức tính thành tựu thì 
Tăng nên làm Yết-ma cử vị ấy chia áo mưa. Năm 
đức tính đó là: Không thiên vị, không giận dữ, 
không sợ hãi, không mê muội và biết ai đã chia rồi, 
ai chưa chia. 

Đó gọi là năm đức tính. Người làm Yết-ma nên 
nói như sau: “Xin Đại đức Tăng lăng nghe! Tỳ- 
kheo Mỗ giáp thành tựu năm 

pháp, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, nay 
Tăng cử Tỳ-kheo Mỗ giáp làm người chia áo mưa. 
Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Tỳ-kheo Mỗ giáp 
thành tựu năm pháp, nay Tăng cử Tỳ-kheo Mỗ giáp 
làm người chia áo mưa, Đại đức nào băng lòng Tỳ- 
kheo Mỗ giáp làm người chia áo mưa, thì xin im 
lặng, ai không băng lòng hãy nói. 

Tăng đã bằng lòng cử Tỳ-kheo Mỗ giáp làm 
người chia áo mưa xong, vì Tăng đã im lặng. Việc 
ây cứ như thế mà thi hành”. 

Khi làm Yết-ma xong, nên xướng lên giữa 
chúng: 

- Đại đức Tăng lăng nghe! Có các loại vải lớn, 
nhỏ, băng bốn ngón tay, tám ngón tay, không bằng 
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nhau, không thê tính, tôi sẽ chia. 

Nếu không xướng lên như thể thì phạm tội 
Việt-ty-n1. 

Người này làm YẾt-ma xong, phải đi tìm cho 
Tăng. Khi đi tìm, không nên đên những gia đình 
nghèo, xin chừng một thước, hai thước, mà nên đến 
những nhà khá giả, hoặc một người cho, hoặc 
nhiêu người hợp lại cho, tôi thiểu được một áo 
mưa. Đó gọi là đi tìm. 

Nếu từ mười sáu tháng ba trở đi có người mang 
vải đến cúng thì nên chia. Khi chia nên hỏi Thượng 
tọa: “Thượng tọa muốn lây hôm nay hay đợi sau 
này lây?”. Nêu đó là loại tôt. Nếu Thượng tọa nói: 
“Lây hôm nay” thì liên trao cho. Nếu nói: “Sau này 
sẽ lây”, thì đợi về sau sẽ 

đưa. Nếu có Tỳ-kheo khách tới, nên hỏi: '““Thây 
định an cư mùa hạ tại đâu?”. Nếu nói: “An cư tại 
đây” thì nên đưa cho. Nếu nói: “Tôi muôn an cư 
chỗ khác”, nhưng muốn nhận áo mưa ở đây” thì 
cũng nên đưa, nhưng dặn. “Thây không nên Ỷ" 
áo mưa ở chỗ khác nữa”. Nếu nói: “Tôi không lây 
ở đây, đợi khi an cư chỗ nào, tôi sẽ lây ở đó” thì cứ 
tùy ý. 

Nếu được nhiêu áo mưa thì mỗi Ty-kheo nên 
cho một trong hai Sa-di một cái. Nếu ít, cho không 
đủ, thì khi an cư xong, chia y nên chia đều áo mưa, 
áo này không được dùng mặc thường như ba y, 
cũng không được tác tịnh thí, không được mặc áo 
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mưa xuống tăm dưới sông, dưới ao, không được 
mặc khi mưa lâm râm. Khi tăm không được khỏa 
thân mà nên mặc đô lót. Nếu dư y cũ thì không 
được thường mặc áo mưa làm các công việc, mà 
phải đợi khi mưa lớn, mặc tắm. Khi mặc tắm bỗng 
dưng trời ngừng mưa, mả còn bản, thì được mặc 
tìm chỗ nước khác tắm, không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo khi ăn, hoặc khi có bệnh muốn 
dùng dâu thoa mình mà gặp chỗ nhiêu người qua 
lại, thì có thê hai người chụm đâu lại che khuất để 
thoa. 

Cái y tắm mưa này được dùng tắm vào khoảng 
nửa tháng tư cho đến mười lăm tháng tám thì nên 
xả. Khi làm phép xả, một Tỳ-kheo xướng giữa 
chúng Tăng như sau: 

“Đại đức Tăng lắng nghe! Hôm nay Tăng xả áo 
tăm mưa”. 

Nói như thê ba lần. Nếu đề đến ngày mười sáu 
mới xả thì phạm tội Việt-ty-ni. Khi xả rôi, được 
dùng nó để may ba y, được tác tịnh với T-kheo 
quen biết, cũng được mặc vào trong các chỗ có 
nước khác tăm, đêu không có tội. Thế nên nói (như 
trên). 

26. GIỚI XIN CHÍ SỢI VÉ DỆẸT VẢI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà, Ưu-ba-nan-đà cầm 
bắp chỉ sợi đi đến nhà cư sĩ, nói với Ưu-bà-di: “Bỗ 
thí vải sợi cho tôi”. 
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Những bà vợ của các cư sĩ suy nghĩ: “Thây Ty- 
kheo này muôn mua vải sợi”, nên môi người đêu 
mang vải sợi đến. 

Tỳ-kheo thây vậy, bèn lấy so sánh với cuộn vải 
sợi của mình rôi nói: “Chính tôi muốn tìm loại vải 
SỢI này đây, bây giờ đem so sánh thì giỗng y hệt”. 
Nếu thấy cái nào đẹp, thì lại nói: “Tôi muôn tìm 
loại này, nhưng so sánh thì ở đây đẹp hơn”. Nếu 
thây loại thô, thì liền nói: “Chỉ sợi này tuy thô, 
nhưng có thê làm thành đẹp”. Thê nhưng, những 
người gánh gông vải sợi đến đều chắng được tích 
Sự ØÌ. 

Bấy giờ, cách Tình xá Ky-hoàn không xa có 
một xóm nghẻo, nơi đây có lập ra một cửa hàng 
dệt, các Tôn giả kia định độ thợ dệt này xuất gia, 
để sai dệt y (cho mình). Tôn giả A-nan khi đến ĐIỜ 
khất thực, bèn khoác y, câm bát Vào xóm làng tuần 
tự khất thực, đến trước cửa nhà â Ấy, trông thây Nan- 
đà, Uu-ba-nan-đà cùng câm cuộn chỉ sợi căng ra. 
Thấy thế, rồi cùng nhau chào hỏi. Đoạn A-nan hỏi 
hai vị kia: “Các Trưởng lão đang " gì đây?”. 

Họ đáp: “Chúng tôi định dệt vải” 

Thế rôi, họ suy nghĩ: “Hôm nay ta được thấy 
thị giả A-nan (tức A-nan là thị giả của Phật), thê 
nào thây ấ ấy cũng sẽ nói với Thê Tôn tạo ra phương 
tiện (có giải pháp linh động)”. Nghĩ thê rôi, ông 
bèn cầm cuộn chỉ cúng dường Tôn giả A-nan, nói: 
“Nên câm cái này về để vá y”. Nhưng A-nan không 
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lây. 

Sau khi khất thực trở về, ăn xong, A-nan bèn 
đem sự kiện trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật 
bảo gọi Nan-đà, Ưu-ba-nan-đà đến. Khi họ đến rồi, 
Phật liền hỏi Ứu- ba-nan-đà về vấn đề trên, cho 
đến: “A-nan không nhận chỉ sợi của ông có thật thế 
chăng?”. 

Thây đáp: “Có thật như vậy”. 

Phật khiến trách: “Đó là việc xâu. Ông không 
từng nghe Ta dùng vô số phương tiện khen ngợi 
thiêu dục, chê trách đa dục hay sao? Đó là việc phi 
pháp, phi luật, trái lời Ta dạy, không thê dùng việc 
ây đê nuôi lớn pháp thiện được”. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các T-kheo đang 
sống tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
điều lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, đù ai 
nghe rồi cũng phải nghe lại: 

“Nếu T)-kheo tự đi xin chỉ sợi rồi sai thợ dệt 
đệt vải, thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-da-đề”. 

Giát Thích: 

- Tự xm: Khuyến hóa xin, hoặc được một cuộn, 
hai cuộn chỉ sợi. 

- VảI sợi: Có bảy loại vải SỢI. 
-Thợ dệt: Như thợ dệt Kim-tỳ-đê-trú- -Cu-lỢI. 
Nếu dệt thành vải thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-da-đè. 

Nếu 1ỷ-kheo tự đi xin vải sợi thì phạm tội Việt- 

tỳ-nI tâm niệm sám hồi. Nếu nhận được (vải sợi) 
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thì phạm tội Việt-ty-mi. Khi dệt thành vải thì phạm 
Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

Theo phong tục của nước Ca-thi, cứ sau khi an 
cư xong, đàn-việt cúng chỉ sợi và tiên đệt cho các 
Tỷ-kheo. Ty-kheo nào muốn dệt thành vải thì đem 
đên bảo thợ dệt như sau: “Tôi đưa ông cuộn chỉ 
này, ông dệt thành vải cho tôi”. Nếu như thợ dệt 
nói: “Tôi không hiểu ý thây”, thì nên hỏi: “Nhà ông 
làm nghệ gì?”. Đáp: “Dệt vải”. Lại nói: “Ông hãy 
dệt cái này thành vải cho tôi”. Nếu thợ dệt cũng 
không hiểu lời nói ây, thì nên đem cuộn chỉ â ây giao 
cho tịnh nhân nhờ họ thuê dệt giúp, nhất thiết 
không được dùng những lời nói thuê mướn. Nếu 
có Iy-kheo biết dệt đai buộc lưng, ta muốn nhờ 
thây ây dệt thì nên cầm chỉ đến đưa và nói: 
“Trưởng lão, hãy làm giùm thành đai lưng cho tôi”. 
Thế nên nói (như trên). 


27. GIỚI QUYT TIÊN CỦA THỢ DỆT 

Khi Phật an trú tại Tĩnh xá Kỳ-hoàn trong thành 
Xá-vệ, bấy giờ, Tổ xá-khư-lộc-mẫu cứ mỗi ngày 
mời chúng Tăng về nhà thọ trai. Lúc này, có T- 
kheo tới phiên mình đến nhà ây thọ trai, trông thây 
Tỳ-xá-khư-lộc- -mẫu câm cuộn chỉ đưa thợ dệt, nói: 
“Ông dệt thành vải giúp tôi. Tôi muốn cúng dường 
Tôn giả Nan-đà, Uu-ba-nan-đà. Những vị này khó 
tính, ông gắng dệt cho thật đẹp”. 

Tỳ-kheo ấy thọ trai xong, trở về Tỉnh xá, nói 
với Nan-đà: “Trưởng lão, tôi muốn báo cho thây 
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một tin vu1”. 

- Có việc øì vui thế? 

Tôi nghe Tỳ-xá-khư-lộc-mẫu định cúng 
dường y cho thầy. 

-Y đó không phải cúng dường cho tôi. Vì sao? 
Vì Ưu-bà-di này sắp cúng dường cho các bậc Hiên 
Thánh. 

- Không phải vậy, chính mắt tôi trông thây Tỳ- 
xá-khư-lộc-mẫu cầm cuộn chỉ sợi đưa thợ dệt, nói: 
“Tôi đưa ông cuộn chỉ sợi này, ông hãy dệt thành 
vải cho đẹp giúp tôi. Tôi muôn cúng dường cho 
Nan-đà, vì thầy ây khó tính”. 

- Thây có biết nhà thợ dệt ở đâu không? 

-Biết. 

- Nhà ấy ở vùng nào? Tại hẻm nào? Cửa hướng 
về phương nào? 

Chỉ cho tôi rõ các tiêu tướng (dấu hiệu). 

Khi đã hỏi kỹ, biết TỐ chỗ rôi, sáng hôm sau 
Nan-đà khoác y, đi đến nhà ấy, trông thấy thợ dệt 
đang căng đường kinh (đường chỉ dọc) để dệt liền 
hỏi: 

- Lão trượng, căng đường kinh dệt vải cho a1 
vậy? 

- Tôi sắp dệt vải cho Tỳ-xá-khư-lộc-mẫu. 

.Ông có biết Tỳ-xá-khư thuê đệt cho ai không? 

- Tôi biết. Bà thuê đệt cho Nan-đà, Ưu-ba-nan- 
đà. 
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.Ông biết Nan-đà không? 

- Tôi không biết. 

- Nan-đà, Ưu-ba-nan-đà chính là chúng tôi đấy. 
Ông hãy dệt cho đẹp, dài, rộng, mịn, dày. 

-Số lượng sợi có giới hạn nhất định, tôi có thể 
dệt không có đường vĩ (đường chỉ ngang) được 
sao? 

-Ông cứ theo lời tôi dệt cho đẹp, nhà ấy giàu 
có, sẽ tự đưa thêm vải sợi cho ông. 

- Nhà ấy đưa thêm cho tôi vải sợi, thế còn tiền 
dệt thì ai đưa cho tôi? 

: Ông cứ dệt cho đẹp, còn tiên dệt tôi sẽ đưa cho 
ông. 

-Nếu Tôn giả trả tiền dệt cho tôi, bà ây đưa 
thêm vải SỢI, thì tôi sẽ dệt như lời dặn. 

Thế rồi, thợ dệt cứ theo lời dặn, dệt thật đẹp, 
khi sợi hết thì đến đòi, làm như vậy đến ba lân. Tỳ- 
xá-khư-lộc-mẫu suy nghĩ: “Người này chỉ đến đòi 
vải sợi, không đòi tiền dệt, vì sao ta không đưa cho 
đủ vải sợi?”. 

Khi dệt xong tắm vải rộng, dải, dày, đẹp, ông 
bèn đem đến đưa Lộc mẫu. Lộc mẫu nhận tôi, thâm 
nhủ: Tấm vải này rất đẹp, không nên cúng cho thầy 
ây (Nan-đà), vì đây là vật cúng dường có giá trỊ. 
Thế nhưng, trước đã hứa cúng cho thây rồi. Nghĩ 
vậy, bà bèn đưa cho Nan-đà. 

Khi tâm vải chưa thành, ngày nảo Nan-đà cũng 
đến nhà thợ dệt, nhưng lúc được vải rồi thì thầy rời 
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xa nhà ấy, đi vào con hẻm khác, ví như con quạ già 
lánh xa chỗ có tên bắn. Thợ dệt do nhiêu công VIỆC, 
không thê đến đòi tiền dệt. Về sau, nhân có đại hội 
thợ dệt, ông bèn đến thành Xá-vệ. Lúc ấy thợ dệt 
suy nghĩ: “Mọi người chưa tập họp, giờ đây ta hãy 
đến Tỉnh xá Kỳ-hoàn đòi tiền dệt”. Nghĩ thế, ông 
bèn đến đó, hỏi các Tỳ-kheo: “Nan-đà, Ưu-ba-na- 
đà ở tại chỗ nào?”, 

Các Ty-kheo nÓI: “Trong phòng này đây”. 

Ông liền vào phòng, thấy Nan-đà rôi, bèn đảnh 
lễ vân an, giả vờ không biết, như chưa từng gặp 
nhau, bèn hỏi: “Tôn giả nhận được vải chưa?”. 

Nan-đà hỏi ngược lại: “Vải nào?”. 

-Tôi dệt cho Lộc mẫu đấy. 

- Được tôi. 

.Tâm vải có vừa ý Tôn giả không? 

- Cũng tạm được. 

- Thưa thây, thầy hãy trả tiền dệt cho tôi. 

- Trả tiền dệt gì? 

-(Cho đến) Ưu-bà-di đưa đủ vải sợi, và thầy 
hứa trả tiền dệt cho tôi. 

Nan-đà bèn nỗi giận nói: “Ngươi có biết Nan- 
đà, Uu-ba-nan-đà không? Ta muôn móc lây tròng 
mắt của ngươi. Bỗng dưng hư không mà bốc khói. 
Ngươi hy vỌng nhận được tiên dệt của ta chắng 
khác gì muốn lột lấy hai miếng vải che của TgOạI 
đạo lõa thể, hoặc mong lóc lây năm trăm cân thịt 
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từ chân của con quạ già đã chết, hoặc đem bỏ một 
năm cám dưới đáy sông Hằng rôi mong nhặt lại 
được tất cả”. Đoạn, bảo đệ tử: “Ngươi lây Tăng- 
già-lê đưa ta, ta sẽ mặc đi tới nhà vua gọi lính đên 
bắt trói tên này nạp cho quan”. 

Thợ dệt suy nghĩ: “Kẻ Sa-môn này có thế lực 
lớn, lại hay ra vào Cung vua, y có thê gây ra sự bất 
lợi lớn cho ta. Ta lầy số tiền dệt kia để làm gì! Miễn 
giữ được mạng sống là tốt”. Nghĩ thế rồi, ông ta bỏ 
đi, ra khỏi cửa bèn chạy một mạch đến giữa hội 
chúng các thợ dệt. Mọi người liền trách y: “Bọn 
chúng tôi ai cũng bỏ cả việc nhà, đến đây để cùng 
lo liệu việc quan. Nay ngươi vì sao lại bỏ mọi 
người, đi đầu?”. 

Anh ta liên đáp: “Các vị hãy nghe tôi đã: Lộc 
mẫu đưa sợi cho tôi dệt, khi vải dệt chưa XONng, 
ngày nào Nan-đà, Uu-ba-nan-đà cũng ghé đến. 
Nhưng khi nhận được vải rồi thì cũng giông như 
con quạ già lánh xa chỗ bị tên băn... . Chung cục, (Ôi 
suy nghĩ: “Miễn giữ được mạng sông”, (nói rộng 
việc trên) cho nên tôi mới đến trễ như vậy”. 

Mọi người liên nối giận, nói: “lên Ty-kheo này 
khinh thường chúng ta quá lăm, đã không trả tiền 
may mà trái lại còn muốn dựa thể lực của vua định 
bắt trói người. Ngày nay, chúng ta hãy lập ra giao 
ước. Sau này không ai dệt vải cho Sa-môn nữa”. 
Có người nói: “Chúng ta nên giao ước với nhau ở 
chỗ kín, đừng cho ai biết. Tôi biết kích thước y của 
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Sa-môn, dải năm khuỷu tay, rộng ba khuỷýu tay, 
hoặc dài năm khuyu tay, rộng hai khuỷu tay. Nêu 
sặp kích thước y chưng â ầy thì chúng ta không nên 
dệt. VỊ Sa-môn này có thế lực, y có thể nhờ nhà 
vua dùng quyên lực sai khiến người ta, thậm chí có 
thê gây nên sự bất lợi cho người, vậy chớ cho ai 
biết”. 

Đến ngày Tự-tứ, đàn-việt gánh bắp chỉ đến nhà 
thợ dệt thuê thợ dệt dệt vải, thợ dệt hỏi: “Ông định 
đệt áo kích thước cỡ nào?” 

Chủ nhân đáp: “Chiều dài năm khuỷu tay, rộng 
ba khuỷýu tay, hoặc đài năm khuỷu tay, rộng hai 
khuýu tay”. 

Thợ dệt suy nghĩ: “Đó là kích thước y của Sa- 
môn” , liên đáp: “Tôi đã dệt cho người ta, không 
thể dệt thêm được”. Thế rôi, người ấy đi hỏi khắp 
nơi, đều không a1 chịu dệt. 

Bấy ø1ờ, các nhà hào phú bèn đem vải đã dệt 
TÔI cúng dường cho chúng Jăng. Còn các nhà 
nghèo vì không có vải dệt săn nên không lây gì 
cúng dường cho Tăng. Khi ấy, chư Tăng nhận vải 
cúng dường ít, Phật biết mà vẫn hỏi A-nan: “Vì sao 
chúng Tăng nhận ít vải cúng dường như vậy?”. 

A-nan liên đem sự việc trên, cho đến thợ dệt 
sinh tâm không hoan hỷ, cùng giao ước với nhau, 
bạch đây đủ lên Thê Tôn. Phật liên bảo gọi Nan- 
đà, Ưu-ba-nan-đà đến. Khi họ đến rồi, Phật hỏi: 
“Các ông có việc đó thật chăng?” 
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Họ đáp: “Có thật như vậy, bạch Thế Tôn”. 

Phật khiến trách: “Đó là việc xấu. Các ông 
không từng nghe Ta khen ngợi thiểu dục, chê trách 
đa dục hay sao?”. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo sống 
tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi 
ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rôi 
cũng phải nghe lại: 

“Nếu cư sĩ hay vợ cư sĩ bảo thợ dệt dệt vải 
cho T' }-khoo, 1)-kheo này không được yêu câu 
frước mà tự động đến thợ dệt khuyên: “Ông Có 
biết không, vát ây là dệt cho tôi đây. Ông phải 
dệt Xc đẹp, đài và rộng, rồi tôi sẽ trả tiên cho 
ông”, thì dù số tiền chỉ đáng giá một bữa ăn, TÌ- 
kheo này đã giao ước trả tiên như vậy, khi nhận 
được vải, phạm Ni-tát-kỳ Ba-da- đề”. 


Giát Thích: 

- Cư sĩ: Người chủ nhà. 

- Người vợ: Người vợ của chủ nhà. 

-Tỳ-kheo: Hoặc Tăng, hoặc nhiều người, hoặc 
một người. 

- Thợ dệt: Như trên đã nói. 

- Y: Có mười loại, như trên đã nói. 

-Không được yêu cầu trước: Vốn không yêu 
cầu mà tưởng có yêu cầu, hoặc yêu cầu người khác 
mà tưởng yêu cầu mình, hoặc yêu câu về việc khác 
mà tưởng yêu cầu về việc dệt vải. 
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- Tự động đến: Tức đi tới ruộng hoặc tới nhà họ. 

- Khuyên: Bảo họ dệt dày, mịn, hoặc dài, rộng. 

-Tiên: Các loại tiền tệ. 

- Giá tiên: Những vật khác (được trị giá thành 
tiên) 

-Thức ăn: Như gạo lứt, gạo nếp, cá, thịt. 

- Trị giá: Như tiền, vật v.v... nếu được y thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

Nếu Tỳ-kheo nói với thợ dệt: “Ông dệt cho tôi 
thật đẹp, thật chắc, thật dày...”. Khi nói như vậy 
thì phạm tội Việt-ty-nI. Khi thợ dệt bắt tay vào dệt 
chừng vài nhịp thì phạm Ba-dạ-đề. Khi họ dệt 
xong, nhận được vải, thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

Nếu Tỳ-kheo thuyết pháp cho thợ dệt nghe, rôi 
thợ dệt dừng tay đứng lắng nghe, Tỷ-kheo nói: 
“Chỉ nên nghe băng tai, không nên nghe băng tay, 
tay vẫn cứ làm”. Khi nói như vậy thì phạm tội Việt- 
tỳ-m1. 

Nếu Ty-kheo nghe a1 đó định dệt vải cho mình, 
rồi đến đó khuyên thợ dệt mà không hứa trả giá, thì 
khi được vải phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu nghe rồi đến 
khuyên và hứa trả giá, thì khi nhận được vải, phạm 
Ni-tát-kỳ Ba-dạ- để. Nếu không nghe mà đến 
khuyên rôi tự động đưa (tiền), thì khi được vải, 
phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu không nghe, không đến 
khuyên, cũng không đưa tiên dệt, thì khi được vải 
không có tội. 

Nếu có quả phụ cúng dường vải cho chúng 
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Tăng, rôi Ty-kheo theo thứ tự nhận được vải ây 
giữa chúng Tăng, khi ấy người đàn bà đó nói với 
Tỳ-kheo: “Nhà tôi không có người. Tôn giả có thê 
đên chô thợ may nhờ họ may giúp vải này. Nêu 
Tôn giả tự đến thợ may lo liệu thì có thể vừa nhanh 
mà vừa đẹp”. 

Khi đó, Tỳ-kheo được quyên đi tới chỗ thợ 
may, nói như sau: “Lão trượng, ông biết may 
nhanh, biết may dày...”. Nói như thế, thì không có 
tội. Thể nên nói (như trên) 

28. GIỚI CÁT Y CÚNG GÁP QUÁ HẠN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên, bây giờ nhóm sáu Tỳ-kheo an cư tại một làng 
nọ. Lúc mới bắt đầu an cư, vào một buổi mai, họ 
khoác y, câm giây bút vào một xóm làng, nói với 
các Ưu-bà-tắc: “Các ông hãy họp nhau làm việc 
nghĩa, cúng vải an cư cho chúng tôi”. 

Các Ưu-bà-tắc nói: “Lúc này, không phải là lúc 
xin vải an cư, đợi đên mùa thu lúa chín, khi ấy phân 
lớn người ta đều hoan hý, họ sẽ cúng dường vải”. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo nói: “Các ông không biết ở 
đời có nhiều tai nạn, như nạn vua, nạn nước, lửa, 
trộm cướp, hoặc cha mẹ các ông ngăn cản không 
bồ thí được, thê là các ông không thành tựu công 
đức, còn chúng tôi thì thất lợi hay sao?”. 

Ưu-bà-Tắc nói: “Tôn giả chỉ chỉ cho tôi các tai 
nạn mà tự mình không thấy các tai nạn, Tôn giả 
tính nhận được tiên an cư rồi thì bãi đạo (hoàn tục) 
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hoặc muốn đi nơi khác sao? Sao lại đa dục tham 
lam, như thê thì nào có đạo hạnh øì!”. 

Các Ty-kheo nghe thế, liên đem sự việc ây bạch 
đây đủ với Thế Tôn. Phật liên bảo gọi nhóm sáu 
Tỳ-kheo đến. Khi họ đến rôi, Phật liền hỏi: “Có 
thật lúc bắt đầu an cư, các ông đến nhà Ưu-bà-tắc 
xin vải an cư, khiến cho các Ưu-bà-tắc trách móc 
chăng?”. 

Họ đáp: “Có thật như vậy”. 

Phật liền khiển trách: “Đó là việc xấu. An-cư 
chưa xong mà đã xin vải trước. Từ nay trở đi, các 
Ty-kheo không được xin vải trước khi an cư xong”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây 
Ø1Ờ VỊ đại thần của vua Ba-tư-nặc là Di-ni-sát-lợi 
làm phản, vua sai vị đại thần tên Tiên-nhân-đạt-đa 
tới đó đánh dẹp. VỊ đại thân này lúc sắp lên đường, 
bèn đi đến chỗ Tôn giả A-nan bạch: “Thưa Tôn giả, 
vị đại thân của vua Ba-tư-nặc làm phản, nay nhà 
vua sai tôi đến đó đánh dẹp, tôi sắp đôi đâu với 
cường địch, thân mạng khó bảo toàn. Hằng năm cứ 
khi an cư xong, tôi thường cúng dường trai Tăn 
và dâng y. Nay tôi vì lệnh vua sai khiến không thê 
chờ đợi được, nên tôi định dâng y trước, đến khi 
an Ổn trở về, sẽ cúng dường trai phạn sau”. 

Tôn giả A-nan bèn đem sự việc ây bạch đầy đủ 
lên Thê Tôn. Phật biết mà vẫn hỏi A-nan: “Ông an 
cư còn mây ngày nữa?”. 

Thây đáp: “Còn mười ngày”. 
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- Phật dạy: “Từ nay Ta cho phép trước Tự tứ 
mười ngày, các Tỳ-kheo được nhận y dâng cấp 
thời”. 

Thế rồi Phật truyện lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vi mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi, 
cũng phải nghe lại: 

“Nếu còn mười ngày nữa mới mãn ba tháng 
hạ mà gặp địp dâng y cấp thời, T)-kheo nào cân, 
được pháp tự tay nhận lấy, rôi được cất giữ dễn 
lúc thời y (thời gian được phép tìm y), nếu cất 
quá thời hạn, thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề”. 

Giát Thích: 

-Mười ngày: Từ mông sáu tháng bảy đến mười 
lãm tháng bảy, đó là mười ngày. 

-Được y dâng cấp thời: Hoặc nam, hoặc nữ, 
hoặc lớn, hoặc nhỏ, 

-hoặc tại gia, xuất gia, hoặc quân lính lúc sắp 
ra trận dâng, hoặc lúc trở về dâng, hoặc lúc chết 
dâng, hoặc khi thiểu nữ về nhà chồng dâng, hoặc 
người đi buôn lúc lên đường dâng, khi ây thí chủ 
nói với Ty-kheo: ' “Nếu hôm nay không lây thì ngày 
mai sẽ không có”. Đó gọi là y dâng câp thời. 

-Y: Gồm có bảy loại như trên đã nói. 

-Muốn lây: Nếu cân vật ấy thì lẫy cất đến thời 
của y. 

- Thời gian của y: Nếu không thọ y Ca-hi-na thì 
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được cất đến mười lăm tháng tám, nêu có thọ y Ca- 
hi-na thì được cất đến mười lăm tháng chạp. Nếu 
cất quá thời gian ấy thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

Ty-kheo nào thành tựu năm đức tính sau đây 
thì Tăng nên cử làm người chia y: Không thiên vỊ, 
không giận dữ, không sợ hãi, không mê muội và 
biết ai nhận rôi, ai chưa nhận. Đó gọi là năm đức 
tính. 

Người làm Yết-ma nên nói như sau: 

“Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Tỳ-kheo Mỗ 
giáp thành tựu năm pháp, nêu thời gian thích hợp 
đối với Tăng, nay Tăng cử Ty-kheo Mỗ giáp làm 
người khuyên hóa chia y”. Đây là lời tác bạch. 

“Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Tỳ-kheo Mỗ 
giáp thành tựu năm pháp, nay Tăng cử Tỳ-kheo Mã 
giáp làm người khuyến hóa chia y. Các Đại đức 
nào băng lòng Tỳ-kheo Mỗ giáp làm người khuyên 
hóa chia y cho chúng Tăng thì im lặng, ai không 
băng lòng hãy nói. 

Tăng đã băng lòng cử Tỳ-kheo Mỗ giáp làm 
người khuyến hóa chia y xong, vì Tăng đã im lặng. 
Việc này cứ như thê mà thi hành”. 

Người được Tăng cử nên bạch Tăng như sau: 

“Các Đại đức, vải có loại bỗn ngón tay, có loại 
tám ngón không băng nhau, nếu cùng thông cảm 
tôi sẽ chia”. 

Nếu không bạch mà chia thì phạm Tội Việt-tỳ- 
ni, phải bạch như trên rôi mới chia. Vị Tỳ-kheo này 
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từ mười sáu tháng 3 nên bảo các đàn-việt câm giấy 
bút đi ghi chép các phòng xá, giảng đường, phòng 
sưởi âm, nhà thiên, cửa ngõ, nhà bếp, nhà chứa 
nước, nhà tiêu, nhà chứa củi, phòng tấm, chỗ ngôi 
dưới gốc cây, chỗ kinh hành, phải ghi tên tất cả, rồi 
xướng giữa lăng: 

“Xin Đại đức . lãng lắng nghe! Tại trú xứ kia có 
chừng â ây mên gối, có chừng â ây y an cư, chừng â ây 
thực phầm, chừng â ây ngày ăn chay, chừng ây vật 
được chú nguyện. Tại trú xứ nọ có chừng ây chỗ 
A-luyện-nhã”. 

Nếu các Tinh xá ở bên trái, bên phải xa nhau 
thì nên chia phòng xá vào ngày mười hai, mười ba 

. Nếu tại trú xứ ây không dung nạp hết 

thì phải đi đến nơi khác. Nếu trong phạm VI 
thôn xóm gân đó có Tĩnh xá thì nên chia vào ngày 
mười bốn, mười lăm. Khi chia, phải chỉ rõ phòng 
ốc, mên gỗi này đưa cho Thượng tọa, và phải bạch 
Tăng: “Trụ xứ kia có chừng ây phòng xá, mên gối, 
xIn Thượng tọa tùy ý nhận”. Khi nhận xong, phải 
tuân tự giao cho đệ nhị, đệ tam Thượng tọa, cho 
đến Tỳ-kheo không có tuổi hạ. Thượng tọa nên nói: 
“Phòng xá thì chia theo thứ lớp, còn vật cúng 
dường thì nên chia bình đắng”. Bấy giờ, nên tùy 
Thượng tọa xử trí. Khi Thượng tọa nhận rôi nên 
tuân tự trao cho đệ nhị, đệ Tam Thượng tọa, cũng 
như thế, cho đến Tỳ-kheo không có tuôi hạ. Nếu 
phòng nhiêu, nên chia mười người hai phòng. Khi 
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giao cho hai phòng mà không chịu nhận thì nên 
nói: “Đây là vì để trông coi mà chia, chứ không 
phải chia để ở” . Không được chia cho Sa-di hai 
phòng. Nếu phòng xá ít, thì nên chia hai người một 
phòng. Nếu chia như vậy mà vẫn không đủ, thì ba 
người một phòng, hoặc bốn người, năm người, cho 
đên mười người cùng ở chung một phòng. 

"Nếu có nhà lớn, hoặc phòng sưởi, hoặc phòng 
ngôi thiên, hoặc giảng đường thì tât cả cùng ở trong 
đó. Nếu không đây đủ, thì đưa cho Thượng tọa 
ø1ường năm, cho người trẻ giường ngôi. Nếu cũng 
không đủ, thi đưa Thượng tọa giường ngôi, người 
trẻ giường đặt dưới đất. Nếu cũng không đủ, thì 
đưa Thượng tọa nệm cỏ, người trẻ ngôi không 
nệm. Nếu cũng không đủ, thì các Thượng tọa nên 
ngôi, những người trẻ nên đứng. Nếu cũng không 
đủ, thì Thượng tọa nên đứng, người trẻ nên ra khỏi 
phòng, tới dưới gốc cây hoặc những nơi khác. 

Thây Tỳ-kheo được Tăng sa1, từ ngày mười sáu 
tháng sáu trở đi, nên nói với các đàn-việt: “Lão 
trượng, phải lo chuẩn bị y”. Khi â Ấy, nếu đàn-việt 
đưa Ỳ› thì nên bảo: “Hãy đề ở nhà ông, đợi đúng 
lúc rôi đưa”. Nêu quân lính SP. đi chinh chiến cúng 
dường, hoặc chinh chiến trở về cúng dường, hoặc 
người trước khi chết cúng dường, hoặc khách buôn 
lúc ra đi cúng dường, hoặc lúc thiêu nữ lấy chồng 
cúng dường, nêu như lúc â ây không lây thì ngày mai 
không có thì khi ấy nên nhận lấy. 
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Từ mông năm tháng bảy trở đi, nêu có ai đưa y 
đến thì lây cât một chỗ, rôi dùng lá cây hoặc vỏ cây 
phi chép vào: Chừng â Ấy thời y, chừng ấy phi thời 
y, chừng ấy y dâng cấp thời. Loại y đúng thời, thì 
để đúng thời chia; loại y phi thời thì chia lúc phi 
thời; loại y dâng cấp thời thì chia đúng thời. 

Nếu người chia y hoặc bãi đạo, hoặc chết 
không thể chia y được, hoặc thời hạn đã hết thì nên 
đối y cho nhau: Y Tỳ-kheo-ni nên đối cho Tỳ- 
kheo, y Tỷ-kheo nên đôi cho Tỳ-kheo-ni. Nếu làm 
như vậy mà không được thì y Sa-di nên đối cho 
Tỳ-kheo, y Tỳ-kheo nên đổi cho Sa-di. Nếu cũng 
không được thì nên bạch s1ữa chúng Tăng như vây: 
“Bạch chư Đại đức, thời gian của y đã qua, chúng 
Tăng hòa hợp, dùng các y đó làm ngọa cụ cho Tăng 
bốn phương”. Nêu bằng lòng thì nên làm ngọa cụ 
cho Tăng bốn phương, Nếu có người nói: “Fôi an 
cư mùa hạ tại đây, được phân y này, vì sao lại dùng 
làm ngọa cụ cho Tăng bốn phương?”, thì nên nói 
với người ấy: “Đợi sang năm vào thời ø1an của y, 
sẽ đưa cho thây”. Thê nên nói (như trên). 


29. GIỚI RỜI Y QUÁ THỜI HẠN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy giờ, vào 
mùa hạ an cư, các Tỳ-kheo sông tại A-lan-nhã, đến 
giờ khất thực, bèn khoác y đi vào thôn xóm khất 
thực. Sau đó, các mục đồng chăn bò, chăn dê, hoặc 
những người đi lây củi bèn cầm chìa khóa tới mở 
cửa phòng các Tỳ-kheo lây trộm y vật. Khi ấy, các 
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Ty-kheo vì sợ lấy trộm, nên cầm hết y vật vào xóm 
làng, Phật biết mà vẫn hỏi: “Đó là những Tỳ-kheo 
nào mà chuyên vận đồ đạc đến đây vậy?”. 

Các 1ỷ-kheo liền bạch với Phật: “Bạch Thế 
Tôn! Đó là các Tỷ-kheo an cư tại A-lan-nhã, sau 
khi đi khất thực, có người cầm chìa khóa đến mở 
cửa phòng lấy trộm hết các y vật, cho nên mới 
mang lồn ngôn tới đây”. 

Phật nói: “Từ nay về sau, vào những lúc đáng 
lo ngại, Ta cho phép được đem một trong ba y gởi 
trong xóm làng”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại Tình xá Ky-hoàn 
nơi thành Xá-vệ, lúc ấy tại nước Sa Kỳ, ngay trong 
mùa hạ an cư, có sự tranh cãi xảy ra trong lăng 
chúng, Phật bèn sai Uu-ba-ly đến nước Sa Kỳ như 
pháp dập tắt sự tranh chấp đang xảy ra giữa chúng 
Tăng. Nhưng Trưởng lão Uu-ba-ly không đi. Phật 
hỏi Uu-ba-ly: “Vì sao ông không đi?” 

- Bạch Thế Tôn! Y Tăng-già-lê của con nặng 
nề, nếu gặp mưa nữa thì không thể mang nổi, mà 
nay đã nửa mùa an cư, nếu đề y lại, thì phạm Ni- 
tát-kỳ. 

.Ông đi về mất hết mây ngày? 

-Bạch Thế Tôn! ĐI hai ngày, ở lại hai ngày, trở 
vệ hai ngày, tổng cộng mất hết sáu hôm kể cả đi 
về. 

- Từ nay về sau các Tỳ-kheo được để y lại trong 
vòng sáu hôm. 
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-Uu-ba- ly đến đó rồi, thấy sự tranh chập khó 
mà giải quyết nhanh được, bèn trở về, đảnh lễ chân 
Phật, đứng hâu một bên. Phật biết nhưng vẫn hỏi: 
“Ưu- ba-ly, vì sao ông đi về nhanh vậy? Sự tranh 
chấp đã dập tắt xong chưa?”. 

- Dạ chưa dập tắt, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao vậy? Sự tranh chấp khó dập tắt, không 
thể giải quyết nhanh được, lại sợ quá ngày, mât y 
(y phạm quy định), phạm Ni-tát-kỳ, cho nên con 
phải trở vê. 

-Từ nay Ta cho phép được sống cách ly với y 
trong một tháng, nhưng Tăng phải làm Yết-ma cho 
phép được sông cách ly với y một tháng mà không 
vi phạm. Người làm Yết-ma nên nói như sau: 

“Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Trưởng lão Uu- 
ba-ly nay đến nước Sa Kỳ vì Tăng dập tắt sự tranh 
chấp. Nêu thời gian thích hợp đối với Tăng, nay 
Tăng cho Uu-ba-ly đến trước Tăng xin phép Yết- 
ma một tháng không mất y. Các Đại đức nào bằng 
lòng cho Ưu-ba-ly đến trước Tăng xin phép Yết- 
ma một tháng không mất y thì im lặng. Ai không 
băng lòng hãy nói. VỊ Tăng đã bằng lòng nên im 
lặng. Việc â ây cứ như thế mà thi hành. 

Thế rồi, đương sự phải đến trước Tăng xin, nói 
như sau: 

“Xin Đại đức Tăng lắng nghe: Tôi là Ty-kheo 
Uu-ba- -ly muốn đến nước Sa Kỳ vì Tăng dập tắt sự 
tranh châp, mong Đại đức Tăng cho tôi pháp Yết- 
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ma một tháng không mất y”. 

Xin như vậy đến lần thứ hai, thứ ba, rồi người 
làm Yết-ma nên nói: 

“Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Trưởng lão Uu- 
ba-Ìy muốn đến nước Sa Kỳ vì lăng dập tắt sự 
tranh chấp, đã đến trước Tăng xin pháp Yết-ma 
một tháng không mất y. Nếu thời gian thích hợp 
đối với Tăng, Tăng nay cho Uu-ba-ly pháp Yết-ma 
một tháng không mắt y. Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Trưởng lão Uu- 
ba-ly muốn đến nước Sa Kỳ vì Tăng dập tắt sự 
tranh chấp, đã đến. trước Tăng xin pháp. Yết-ma 
một tháng không mắt y. Các Đại đức nào bằng lòng 
cho Uu-ba- ly pháp Yết-ma một tháng không mât y 
thì im lặng, ai không băng lòng hãy nói. Đây là lần 
Yết-ma thứ nhất, (lân thứ hai, thứ ba cũng nói như 
vậy). 

Tăng đã băng lòng cho UƯu-ba-ly một tháng 
không mất y xong. Vì Tăng đã im lặng. Việc ây cứ 
như thê mà thi hành”. 

Sau đó, Phật hỏi các Ty-kheo: “Đã cho Uu-ba- 
ly pháp Yết-ma một tháng không mất y chưa?”. 

Đáp: “Đã cho”. 

Thế rôi, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
sông tại thành 

Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà 
chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 
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“Khi ba thủng hạ chưa xong, các Tỳ-kheo an 
cư tại A-luyện-nhã, nếu có sự kiện đáng lo sợ, 
nghỉ ngờ, thì có thể gởi một trong ba y tại nhà 
dân. Tỳ-kheo có duyên sự được cách ly với y 
trong sáu hôm, nếu quá sáu hôm, trừ Tăng Vết- 
ma cho phép, thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đê”. 

Giát Thích: 

-Ba tháng an cư: Từ mười sáu tháng tư đến 
mười lăm tháng bảy. 

Chưa xong: Chưa hết tháng cuối mùa hạ, 
nghĩa là J1ÿ-kheo sông tại A-luyện-nhã chưa đến 
tháng cuôi. 

. Chỗ A-luyện-nhã: Trong phạm vi đường kính 
năm trăm cung không có nhà của mục đồng, đó gọi 
là chỗ A-luyện-nhã. 

.Điều đáng lo sợ: Hoặc bị giết, bị cướp đoạt. 

-Điều nghi ngờ: Tuy không bị giết, bị Cướp 
đoạt, nhưng trong lòng sinh nghĩ: “Không biết 
trong chốc lát nữa có kẻ nào đến giết người, lây : 
không”. Nếu 1ỷ-kheo thấy có điều đáng nghi ngờ 
lo ngại như vậy, đó gọi là nghi ngờ. 

- Hoặc một trong ba y: Hoặc y Tăng-già-lê, Uất- 
đa-la-tăng, An-đà-hội, nhưng không được gởi y 
Tăng-già-lê và An-đà-hội, mà nên gởi y Uẫt-đa-la- 
tăng tại nhà dân trong thôn. Tuy vậy, không được 
gởi nhà thê tục (không đáng tin) mà nên gởi nhà 
nào đáng tin, có thê lây lại được. Nếu gởi ø1a đình 
khả nghi mà họ suy nghĩ: “Các Tỳ-kheo không 
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chắc gì đã trở lại”, thì nên đề phòng. 

Các Tỳ-kheo nếu vì việc tháp, việc Tăng thì 
được lhìa y trong sáu đêm. 

- Sáu đêm: Thời hạn trong sáu hôm. 

- Trừ Tăng Yết-ma (cho phép): Thế Tôn dạy 
(nếu Tăng Yết-ma thì) không có tội. Nhưng nêu 
Tăng Yết- -ma không thành tựu, thì không thể gọi là 
Yết-ma. Yết-ma không thành tựu nghĩa là: Chúng 
không thành tựu, tác bạch không thành tựu, Yết- 
ma không thành tựu. Nếu bạch thành tựu, Yết-ma 
thành tựu, chúng Tăng thành tựu thì gọi là Tăng 
làm Yết-ma. 

Nếu đã thọ Yết-ma giữa Tăng xong thì không 
nên ở lại đợi cúng dường, mà nên đi liên. Nếu trước 
bữa ăn làm YẾt- -ma thì sau bữa ăn nên đi. Nếu sau 
bữa ăn làm Yết-ma thì sáng sớm hôm sau nên đi. 
Lúc ởi, không nên đi đường quanh ghé nhà đàn- 
việt, mà nên đi đường thắng. Nếu đường thăng có 
tai nạn như taI nạn sư tử, tai nạn hỗ lang, tai nạn 
trùng độc, tai nạn mất mạng, thì khi ấy đi bằng 
đường quanh không có (ỘI. 

Khi đến đó rồi không được diện trì đợi khách 
Tỳ-kheo cúng dường âm thực. Nếu đến trước bữa 
ăn, thì sau khi ăn xong, tập họp chư Tăng diệt trừ 
sự tranh chấp. Nêu đên sau bữa ăn, thì sáng sớm 
hôm sau liên tập họp chư Tăng diệt trừ sự tranh 
chấp. Nêu sau bữa ä ăn giải quyÊt xong việc, thì sáng 
sớm hôm sau trở về. Nếu giải quyết xong công việc 
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trước bữa ăn, thì sau bữa ăn trở về, không được ở 
lại đợi khách Tỳ-kheo cúng dường. Khi trở về 
không nên đi đường quanh mà phải trở về băng 
đường thắng. Nếu đường thắng có tai nạn, thì như 
trên đã nói. 

Lúc mới đến đó không được tụng kinh, đun bát, 
nhuộm y. Nếu giải quyết công việc xong mà còn 
thì giờ thì được tụng kinh, làm các việc khác. Nếu 
sự việc khó giải quyết, thì trong thời gian lưu lại 
được tụng kinh, đun bát và nhận sự cúng dường â âm 
thực của T-kheo khách, như vậy không có |ỘI. 

Khi dập tắt sự tranh chấp không được dùng ý 
riêng mình áp đặt người ta mà phải ra giữa chúng 
sai người có khả năng, có uy đức thê tục (giúp giải 
quyê0. 

Nếu ở A- -luyện-nhã thì được gởi y trong nhà 
dân sáu hôm. Nếu quá sáu hôm thì phạm Ni-tát-ky 
Ba-da-đề. VỊ 1ỷ-kheo này. muốn xả y thì nên thỉnh 
vị trì luật, như giới thứ nhất ở trên đã nói. Thế nên 
nói (như trên). 


30. GIỚI BIÊN THỦ TÀI SẢN CỦA 
TĂNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, có một Tỷ- 
kheo đến giờ khất thực bèn khoác y, câm bát vào 
thành tuần tự khất thực, đến một nhà kia, có một 
phụ nữ nói với thây: 

-Thưa Tôn giả, ngày ấy... con sẽ cúng dường 
chư Tăng và dâng y. 
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Tỳ-kheo nói: “Lành thay, này chị em! Dùng ba 
pháp không kiên cô là thân, mệnh và tài sản để đối 
lây ba pháp kiên có, vậy hãy thực hiện nhanh. Vì 
tài vật vô thường, có nhiều tai nạn”. 

Nói thế TÔI, thầy liền trở về Tinh xá, nói VỚI các 
Tỳ-kheo: “Tôi muôn báo cho các vị một tin vui”. 

Các Tỳ-kheo hỏi: “Có tin vui gì thế?”. 

Thây đáp: “Tôi nghe Ưu-bà-di Mỗ giáp định 
cúng dường trai phạn và dâng y cho chư Tăng”. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo nghe thê rồi, liền hỏi: 
“Thây vừa nói gì đó?” 

“Tôi nghe Ưu-bà-di Mỗ giáp định cúng dường 
trai phạn và dâng y cho chư Tăng”. 

“Thầy có biết nhà ấy ở nơi nào không? Năm 
vào đường nào? Cửa hướng về phương nào?”. 

Hỏi cặn kẻ rồi, sáng sớm hôm sau, họ bèn 
khoác y, đi đến nhà ấy, hỏi: “Bà chủ có được yên 
ồn không?” 

Bà đáp: “Yên ồn”. 

- Tôi nghe bà định cúng dường trai phạn và 
dâng y cho chư Tăng có thật thế không? 

- Thưa Tôn giả, tôi có ý định ây, nhưng e trong 
lúc chuẩn bị gặp nhiều sự khó khăn, không biết có 
thành tựu không. 

- Như tôi đây là người xuất gia trước, làm Tỳ- 
kheo đã lâu năm, nêu bà dâng y, tôi sẽ mặc đi tới 
các nhà hoàng tộc, hoặc đảnh lễ Thế Tôn. Nếu các 
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nhà hào quý, hoặc ai đó hỏi tôi: “Ông được ; đó ở 
đâu vậy”. Tôi sẽ đáp: “Do Ưu-bà-di Mỗ giáp ‹ có 
tín tầm cúng dường”, như vậy bà sẽ được tiêng tỐt, 
mọi người đều biết đến bà. 

- Gia đình con lại không có vật nào nữa, vì con 
đã định cúng dường chư Tăng, nếu cúng riêng cho 
Thây thì con sẽ phạm lỗi thất hứa cúng cho Tăng. 
Nếu con có (y khác), con sẽ cúng riêng cho Thây, 
vì cúng cho Thầy cũng như cúng cho chư Tăng. 

- Cúng hay không cúng tùy ý bài 

Nói thế rồi, thầy liên ra đi. Khi thầy đi rồi, Ưu- 
bà-di suy nghĩ: “Nếu ta cúng dường cho Tỷ-kheo 
Ấy. mà không cúng dường cho chư Tăng, vôn là 
ruộng phước tôt (thì không ôn), nhưng nếu ta 
không cúng dường cho 1-kheo â ây mà Tỷ-kheo â ấy 
vốn có nhiêu thê lực với vương gia thì ô ông ầy có 
thể gây cho ta sự bất lợi”. Nghĩ như vậy nên bà 
không cúng dường cho Tăng, và vì giận Ty-kheo 
ầy nên cũng không cúng dường cho thây. 

Các Ty-kheo nghe thế, bèn đem việc ấy bạch 
lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nan-đà, Uu-ba-nan- 
đà đến. Khi họ đến rôi, Phật hỏi rõ các việc trên: 
“Các ông có việc đó thật chăng?” 

Họ đáp: “Có thật như vậy”. 

Phật khiến trách: “Đó là việc xấu, có hai điều 
không ốn: Một là khiến cho người bố thí mất 
phước. Hai là người nhận mất y”. 

Rồi Phật nói với Nan-đà, Ưu-ba-nan-đà: “Các 
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ông không từng nghe Ta dùng vô số phương tiện 
khen ngợi thiêu dục, chê trách đa dục hay sao? Đó 
là điều phi pháp. phi luật, trái lời Ta dạy, không thê 
dùng việc ây đê nuôi lớn pháp thiện được”. 

Đoạn Phật truyền lệnh cho các Tỷ- -kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

“Nếu T)-kheo biết vật đó thí chủ định cúng 
dường cho Tăng mà tự xoay vê cho mình, thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đê”. 

Giát Thích: 

.Biết: Hoặc tự biết, hoặc nghe từ người khác. 

Vật: Gồm có tám loại: 

1. Thức ăn dùng đúng g!ờ. 

2. Thức uống dùng buôi tối. 

3. Thuốc dùng trong bảy ngày. 

4. Thuốc dùng suốt đời. 

5. Vật vặt vãnh. 

6. Vật năng nề. 

7. Vật không hợp pháp. 

$. Vật vừa hợp pháp vừa không hợp pháp. 

Vật định cúng Tăng: Ý thí chủ định chọn những 
vật đó để cúng cho Tăng. 

Tăng: Gồm tám thành phân: 

¡. Tỳ-kheo Tăng. 
2. Ty-kheo NI. 
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3. Khách Tăng. 
4. Tăng ra đi. 
s. Tăng cựu trú. 
ó. lãng an cư. 
7. Tăng hòa hợp. 
s. lăng không hòa hợp. 

- Tự xoay vệ cho mình: Tự thu vào, tự cất chứa, 
tự sử dụng. Nếu như vậy thì phạm Ni-tát-kỳ Ba- 
dạ- đề. Vật này phải đem thí xả giữa chúng Tăng, 
rồi sám hồi tội Ba-da-đề. Nếu không thí xả mà sám 
hỗi thì phạm tội Việt-ty-n1. 

-Nếu có người định cúng dường, đến hỏi Tỳ- 
kheo: 

- Thưa Tôn giả, tôi định cúng dường mà không 
biết nên cúng dường nơi nào? 

Ty-kheo nên đáp: 

- Tùy ý bà kính trọng nơi nào thì cúng dường 
nơi đó. 

-Nơi nào được quả báo nhiều? 

. Cúng dường Tăng được quả báo nhiêu. 

-Chư Tăng nào giữ giới thanh tịnh, có nhiêu 
công đức? 

- Tăng không phạm giới không mất thanh tịnh. 

Nếu có người đem phẩm vật đến cúng dường, 
Tỷ-kheo nên bảo: “Cúng cho Tăng được quả báo 
lớn”. Nếu họ nói: “Con đã từng cúng cho Tăng rồi, 
nay con muốn cúng cho Tôn giả”, thì Tỳ-kheo 
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nhận, không có tội. 

Nếu thí chủ hỏi Tỳ-kheo: “Con nên cúng dường 
vật này cho người nảo để vật cúng này của con 
được sử dụng luôn?”. 

Khi ây, Ty-kheo nên nói: 1y kheo Mỗ giáp là 
người tụng kinh, giữ giới, tọa thiền, nếu cúng cho 
Thây ấy thì sẽ được sử dụng thường xuyên”. 

Nếu biết vật đó thí chủ định cúng cho Tăng mà 
XOay về cho mình thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-da-đê. 
Nếu XOay về cho người khác thì phạm Ba-dạ-đề. 
Nếu biết vật đó họ định cúng chúng Tăng này mà 
khiến họ cúng chúng Tăng khác thì phạm tội Việt- 
tÿ-nI. 

Nếu biết họ cúng cho nhóm người này mà 
khiến họ cúng nhóm người khác, thì phạm tội Việt- 
tÿ-nI. 

Nếu biết vật đó cúng cho súc sinh này mà xoay 
xở hướng về súc sinh khác thì phạm tội Việt-tỳ-ni 
tâm niệm sám hồi. 

Cái vật mà Tỳ-kheo đã xoay về cho mình (đã 
nói ở trên), Tăng không được cho ai mà phải sử 
dụng. Thê nên nói (như trên). 


LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 12 
Phân I1: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO 
Đoạn 5: NÓI VỀ 92 PHÁP ĐƠN ĐỀ 


1. GIỚI CÓ Ý VỌNG NGỮ. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, chúng Tăng đang tập họp tại một chỗ 
định làm Yết-ma, nhưng Trưởng lão Thi-lợi-da-bà 
không đến, họ bèn sai sứ giả đi gọi: “Trưởng lão, 
chúng Tăng đang tập họp, định làm các pháp sự” 

Thi-lợi-da-bà suy nghĩ: “Chính là họ đang vì ta 
mà làm Yết- -ma đó”, liên sinh tâm sợ hãi, nhưng 
không trỗn được đành phải đến. 

Khi thây tới rôi, các Tỳ-kheo hỏi: “Trưởng lão, 
thây phạm Tăng-già-bà-thi-sa phải không?”. 

Đáp: “Phải”. 

Các Tỳ-kheo liên sinh tâm hoan hỷ. Nhưng 
thây suy nghĩ: “Các vị phạm hạnh ở trước ta nêu 
sự việc có thê sám hôi, chứ không phải việc không 
thể trị phạt”, liền bạch với chúng Tăng: “Cho phép 
tôi ra ngoài một lát”. 
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Các Ty-kheo sau đó bàn nhau: “VỊ Tỳ-kheo 
này đa trả, bất định, đi ra ngoài rôi, lát nữa đây sẽ 
nói dối, vậy nên hỏi lại ba lần để xác định cho 
chắc”. 

Thi-lợi-da-bà ra ngoài rôi, suy nghĩ: “Vì sao ta 
vô sự mà lại nhận tội? Các Ty-kheo này thường 
thường hay trị tỘI ta. Nay ta không nên nhận tội ây, 
mà nên nói dối, bắt quá chúng Tăng sẽ trỊ tội nói 
dối, dù có trị tội vẫn nhẹ”. 

Các 1-kheo bèn gọi Thi-lợi-da-bà vào. Khi 
thầy vào rồi, Tăng hỏi: “Có phải thây phạm tội 
Tăng-già-bà-thi-sa không?”. 

- Không phạm. 

- Vừa rôi, vì sao thây nhận là có phạm? 

- Vì vừa rồi chúng Tăng muốn nói tôi phạm, nên 
tôi đáp là có phạm. Cờ đây tôi không nhớ là mình 
CÓ tỘI. 

- Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây bạch đây đủ 
lên Thế tôn. Phật liền bảo gọi Thi-lợi-da-bà đến. 
Khi thây đến rồi, Phật bèn hỏi lại các việc trên: 
“Ông có thật như vậy không?” 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Đó là việc xâu. Ông không từng nghe Ta dùng 
vô số phương tiện chê trách sự nói dối, khen ngợi 
nói thật hay sao? Nay vì sao ông biết mà nói dỗi? 
Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời Ta dạy, không 
thể dùng việc đó để nuôi lớn pháp thiện được. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo sống 
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tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi 
ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

“Nếu Tỳ-kheo biết mà vọng ngữ thì phạm 
Ba-dạ-đề”. 

Giải Thích: 

Biết: Đã nghĩ biết trước. 

- Vọng: Sự việc không phải như vậy. 

-Ngữ: Dùng miệng nói ra. 

-Ba-dạ-đề: Tên tội được phân biệt chế định 

Lại có các trường hợp: Tám cách nói của Hiển 
Thánh, nói thăng, vọng ngữ, không vọng ngữ, 
nghi, không nghi, quyết định, không quyết định, 
nói một chiêu. 

- Tám cách nói của Hiền Thánh: Thấy nói là 
thấy, nghe nói là nghe, dối nói là dối, biết nói là 
biết, không thấy nói là không thây, không nghe nói 
là không nghe, không dối nói là không dối, không 
biết nói là không biết. Đó gọi là tám cách nói của 
Hiền Thánh. Nói như thế thì không có (ỘI. 

- Tám cách nói không phải Hiện Thánh: "Thây 
nói không thấy, nghe nói không nghe, dối nói 
không dối, biết nói không biết, không thấy nói 
thây, không nghe nói nghe, không dỗi nói dỗi, 
không biết nói biết. Đó gọi là tám cách nói không 
phải Hiển Thánh. Nói như vậy thì phạm tội Ba-da- 
đê. 
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- Nói thắng: Thấy nghe hay biết (mà nói) không 
thấy, không nghe, không hay, không biết. Đó gọi 
là nói thắng, phạm tội Ba-da-đè. 

- Vọng: Thây vọng mà nói là không vọng, nghe 
vọng mà nói là không vọng, hay vọng mà nói là 
không vọng, biết vọng mà nói là không 

- vọng; không thấy, không nghe, không hay, 
không biết vọng (sai lầm) mà nói là không vọng. 
Nói như vậy thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

- Không vọng: Thấy nghe hay biết không vọng 
mà nói là vọng; không thây, không nghe, không 
hay, không biệt không vọng mà nói là vọng. Nói 
như vậy thì phạm tội Ba-dạ- đê. 

- Nghi: Thấy nghe hay biết nghi nói không nghi; 
không thấy, không nghe, không hay, không biết 
nghi nói không nghi, thì phạm tội Ba-da-đề. 

-Không nghi: Thấy nghe hay biết không nghi 
ngờ mà nói là nghĩ ngờ. Không thây không nghe, 
không hay không biệt không nghi ngờ mà nói là 
nghĩ ngờ, thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

-Quyết định: Thấy nghe hay biết quyết định 
(một cách chắc chắn) mà nói là không quyết định; 
không thây không nghe không hay không biết 
quyết định mà nói là không quyết định thì phạm tội 
Ba-dạ-đề. 

- Không quyết định: Thấy nghe hay biết không 
quyết định (không chắc chắn) mà nói là quyết định; 
không thấy không nghe không hay không biết 
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không quyết định mà nói là quyết định, thì phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

-Nói một chiêu: Thây nghe hay biết mà nói là 
không thây không nghe không hay biết thì phạm 
tội Ba-dạ-đề. 

Biết là có mà nói không, đó là biết mà nói dối, 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Biết là không mà nói là có, đó là biết mà nói 
dối, phạm tội Ba-da-đề. 

Thật có mà cho là không, rôi nói rằng có, đó là 
biết mà nói dối, phạm tội Ba- dạ- đề. 

Thật không mà cho là có, rồi nói rằng không, 
đó là biết mà nói dôi, phạm tội Ba-dạ-đê. 

Thật có rồi tưởng là có, mà lại nói không, đó là 
biết mà nói dối, phạm tội Ba- dạ-đề. 

Thật không rôi tưởng rằng không, mà lại nói 
có, đó là biết mà nói dối, phạm tội Ba-dạ-đè. 

Thật có rôi tưởng là không mà lại nói có, đó là 
biết mà nói dối, phạm tội Ba-dạ-đề. 

Thật không rôi tưởng là có, mà lại nói không, 
đó là biết mà nói dối, phạm tội Ba-dạ-đẻ. 

Có năm pháp thành tựu biết mà nói dối phạm 
tội Ba-dạ-đề. Năm pháp đó là gì? Đó là thật có, 
tưởng là có, rôi đối ý, tưởng trái lại, nói 

khác đi, đó là năm việc biết mà nói dối, phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

Có bốn pháp thành tựu, biết mà nói dối, phạm 
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tội Ba-dạ-đê. Bốn pháp đó là gì? Đó là tưởng rằng 
có, mà đối ý, tưởng trái lại, rồi nói khác đi. Đó 'ĐỌI 
là bỗn pháp biết mà nói dỗi, phạm tội Ba-da- đề. 

Có ba pháp thành tựu, biết mà nói dối, phạm tội 
Ba-dạ-đề. Ba pháp đó là gì? Đó là đôi ý, tưởng trái 
lại, nói khác đi, như vậy, là biết mà nói dôi, phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

Có hai pháp thành tựu, biết mà nói dỗi, phạm 
tội Ba-da-đề. Hai pháp đó là gì? Đó là tưởng trái 
lại, nói khác đi, như vậy, là biết mà nói dôi, phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

Có một pháp thành tựu, biết mà nói dối, phạm 
tội Ba-dạa-đề. Một pháp đó là gì? Đó là nói khác đi, 
như vậy là biết mà nói dối, phạm tội Ba-da-đề. Thế 
nên nói (như trên). 


2. GIỚI GIÈM PHA THÀNH PHẢN, 
NGHÈ NGHIỆP NGƯỜI KHÁC. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, nhóm sáu Ty-kheo dùng lời lẽ nhã 
nhặn dụ dỗ hỏi các Tỳ-kheo trẻ tuổi: “Ông tên là 
gì? Tộc họ ông là gì? Cha mẹ ông tên gì? Nhà ông 
trước đây làm nghê gì?”. 

Các Tỳ-kheo trẻ tuổi, tính tình chất trực, cứ 
thực mà đáp: “Nhà tôi như vậy. Tên họ như vậy, 
nghê nghiệp như vậy”. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo sau đó có việc hiềm khích, 
liên nói như sau: “Ngươi thuộc dòng họ rât hạ tiện. 
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Ngươi là loại Chiên-đả-la, là kẻ hớt tóc, là thợ dệt, 
là thợ làm đồ gốm, là thợ làm da”. 

Các 1-kheo trẻ tuổi nehe những lời nói Ấy, rât 
lây làm hô thẹn. Các Ty-kheo nghe sự việc ây, bèn 
đên bạch với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu 
Tỳ-kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật bèn hỏi: “Có 
thật các ông dùng những lời nhã nhặn, dụ dỗ hỏi 
các Ty-kheo trẻ tuôi, rỗi sau đó, hiêm khích, liên 
nói v.v.. (cho đến) là thợ gốm, thợ da phải 
không?”. 

Họ đáp: “Có thật như vậy”. 

Phật liền khiển trách: “Đó là việc xấu. Này 
nhóm sáu T-kheo, vì sao đối với những người 
phạm hạnh mà lại phân biệt nói vê hình tướng 
chủng loại? (như trong kinh Nan- đê-bản-sinh đã 
nói rõ). Cho đến Phật nó với các Ty-kheo: “Loài 
súc sinh còn ghét sự hủy báng, huống chi là 
người”. 

Rồi Phật truyền lệnh cho các 1-kheo sông tại 
thành Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích 
mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng 
phải nghe lại: 

“Nêu T)ỳ-kheo nói về hình tướng chúng loại, 
thì phạm Ba-dạ-đề”. 

Giát Thích: 

-Hủy báng về chủng loại: Gồm có bảy thứ: 
Chủng tánh, nghiệp, tướng mạo, bệnh, tội, măng, 
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kiết sử. 
i. Chúng tánh: Gồm có ba: Bậc hạ, trung, 
thượng. 

- Bậc hạ: Như nói: “Người là hạng người Chiên- 
đa-la, là thợ hớt tóc, thợ dệt, thợ đồ gôm, thợ làm 
da”. Nêu nói như vậy làm cho họ xấu hồ, thì phạm 
tội Ba-dạ- đề. Nếu nói: “Cha mẹ ngươi là Chiên-đà- 
la, (cho đến) là thợ làm da”, khiến cho người ấy hồ 
thẹn, thì phạm Ba-da-đề. Nếu nói: “Hòa thượng, 
A-xà-lê của ngươi là Chiên-đà-la, (cho đến) là thợ 
làm da”, khiến cho người ây hồ thẹn thì phạm tội 
Thâu- lan- -giá. Nếu nói: “Bạn bè quen biết của 
ngươi là Chiên-đả-la, (cho đến) là thợ làm da”, 
khiến cho người ấy hồ thẹn, thì phạm tội Việt-tỳ- 
nI. Đó gọi là bậc hạ. 

-Bậc trung: Như nói: “Các ngươi thuộc chủng 
tánh trung lưu”. Nói như vậy là muôn cho người 
ây hồ thẹn, thì phạm Thâu-lan-giá. Nếu nói: “Cha 
mẹ của ngươi thuộc dòng dõi trung lưu”, thì phạm 
tội Thâu-lan-giá. Nếu nói: “Hòa thượng, A-xà-lê 
của ngươi thuộc dòng đõi trung lưu”, khiến cho 
người ấy xấu hồ, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu nói: 
“Bạn bè quen biết của ngươi thuộc dòng dõi trung 
lưu”, khiên cho người ây xâu hồ, thì phạm tội Việt- 
tỳ-ni tâm niệm sám hồi. Đó gọi là bậc trung. 

- Bậc thượng: Như nói với người kia: "Ngươi là 
dòng dõi Sát-lợi, Bà-la-môn”, khiến cho họ xấu hồ 
thì phạm tội Việt-ty-m1. Nếu nói: “Cha mẹ của 
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ngươi là dòng dõi Sát-lợi, Bà-la-môn”, nói như vậy 
là muốn cho người ây hồ thẹn, thì phạm tội Việt- 
tỳ-ni. Nếu nói: “Hòa Thương, A-Xâ- lê của ngươi 
thuộc dòng dõi Sát-lợi, Bà-la-môn”, nói như vậy là 
muốn cho người ây hồ thẹn, thì phạm tội Việt-ty- 
ni. Nếu nói: “Bạn bè quen biết của ngươi thuộc 
dòng dõi Sát-lợi, Bà-la-môn” , khiến cho người ây 
hồ thẹn, thì phạm tội Việt- -tỳ-ni tâm niệm sám hối. 
Đó gọi là bậc thượng của chủng tánh. 

- Nghiệp: Gồm có ba loại: Hạ, trung và thượng. 

- Hạ nghiệp: Chăng hạn nói: “Ngươi là tên đồ 
tế, là kẻ bán heo, là kẻ chài lưới, săn băn, là kẻ rập 
chúm, là kẻ giăng lưới, là quân g1ữ thành, là kẻ bán 
nem”, nói như thế là muốn cho người ây xấu hồ, 
thì phạm tội Ba-dạ-đề. Nói về cha mẹ cũng thê. 
Hoặc nói: “Hòa thượng, xà-lÊ của ngươi là quân đồ 
tế, (cho đến) là kẻ bán nem”, thì phạm tội Thâu- 
lan-giá. Nếu nói: “Bạn bè quen biết của ngươi là 
tên đô tế, (cho đến) là kẻ bán nem”, thì phạm tội 
Việt-ty-nI. Đó gọi là hạ nghiệp. 

-Trung nghiệp: Chắng hạn nói: “Ngươi là kẻ 
bán hương, là kẻ ngôi quán xá, là kẻ làm ruộng, là 
kẻ trông rau, là người sứ giả”, nói như vậy vì muốn 
làm cho người ta xâu hô, thì phạm tội Thâu-lan- 
giá; về cha mẹ cũng như vậy. Nếu nói: “Hòa 
thượng, A-xà-lÊ của ngươi... ”, thì phạm tội Việt- 
tỳ-ni. Nếu nói: “Bạn bè quen "biết của ngươi.. 
(326a) khiến cho người ấy xấu hỗ, thì phạm tội 
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Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hối. Đó gọi là trung 
nghiệp. 

- Thượng nghiệp: Nếu nói: “Ngươi là người ở 
nhà vàng, bạc, ma mI, nhà đồng”, nói như thế là 
muốn cho người ây xấu hồ, thì phạm tội Việt-ty- 
ni. Nói về cha mẹ, Hòa thượng, A-xà-lê, cũng như 
vậy. Nếu nói về bạn hữu tri thức, thì phạm tội Việt- 
tỳ-ni tâm niệm sám hồi. Đó gọi là thượng nghiệp. 

2. Tướng mạo: Gồm có hạ, trung, thượng. 

-Bậc hạ: Nếu nói: “Ngươi là kẻ mắt mù, lưng 
sù, chân tay cán giá giông như cánh chim, đầu 
ngoeo, răng khếnh”, nói như thế khiến cho người 
ây hồ thẹn, thì phạm tội Ba-dạ- đề. Nếu nói về cha 
mẹ, cũng như vậy. Nếu nói về Hòa thượng, A-xà- 
lê, thì phạm tội Thâu-lan-giá. Nếu nói về bạn bè 
quen biết thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Đó gọi là bậc hạ 
của tướng mạo. 

-Bậc trung: Chăng hạn nói: "Ngươi rất đen, rất 
trắng, rất vàng, rất đỏ”, nói như vậy khiến cho 
người kia hồ thẹn thì phạm tội Thâu-lan-giá. Nói 
vệ cha mẹ cũng vậy. Nói về Hòa thượng A-xà-lê 
thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nói về bạn bè quen biết thì 
phạm tội Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hôi. Đó gọi là 
tướng mạo bậc trung. 

-Bậc thượng: Nếu nói: “Ngươi có ba mươi hai 
tướng viên mãn, sáng sủa, màu vàng”, nói như vậy 
khiến cho người kia hồ thẹn, thì phạm tội Việt-tỳ- 
ni. Nói về cha mẹ, Hòa thượng, A-xà-lê cũng như 
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vậy. Nếu nói về bạn bè, quen biết thì phạm tội Việt- 
tỳ-ni tâm niệm sám hối. Đó gọi là tướng mạo bậc 
thượng. 

3. Bệnh: Không có hạ, trung, thượng mà tất cả 
đều gọi là bậc hạ. Chăng hạn nói: “Các ngươi bị 
bệnh ghẻ lở, bệnh hoang đăng, bệnh hủi, bệnh ung 
thư, bệnh trĩ, bệnh da vàng, bệnh sốt TÉt, bệnh CÒI, 
bệnh điên cuông”; nói các bệnh như thế khiến cho 
người kia hỗ thẹn, thì phạm tội Ba-da-đề. Nói về 
cha mẹ cũng vậy. Nói về Hòa thượng, A-xà-lê thì 
phạm tội Thâu-lan- -gIá. Nói về bạn hữu quen biết, 
thì phạm tội Việt-ty-nI. Đó gọi là bệnh. 

4. TỐI: Không có thượng, trung, hạ, mà tất cả tỘI 
đều được gọi là hạ. Nếu như nói: “Ngươi phạm tội 
Ba-la-di, Tăng-già-bà-thi-sa, Ba-da-đề, Ba-la-đê- 
đê-xá-ni, Việt-tỳ-ni”, nói như vậy khiến cho người 
kia hồ thẹn, thì phạm tội Ba-dạ- đề. Nếu nói về cha 
mẹ cũng vậy. Nếu nói về Hòa . thượng, A-xà-Iê, thì 
phạm tội Thâu-lan-giá. Nói về bạn bè thì phạm tội 
Việt- -tỷ-HI. Đó gọi là tội. 

si Măng: Không có hạ, trung, thượng, mà tật cả 
sự măng đều thuộc về hạ. Măng nhiếc những lời á ác 
độc theo kiểu thế tục như: “Dâm dật, ô uÊ...”, 
khiến cho người kia xâu hồ, thì phạm tội Ba-da-đề. 
Măng cha mẹ cũng vậy. Mắng Hòa thượng, A-xà- 
lê phạm tội Thâu-lan-giá. Măng, bạn bè quen biết 
phạm tội Việt-ty-n1. Đó gọi là măng. 

ø. Kiết sử: Không có hạ, trung, thượng, mà tất 
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cả kiết sử đều thuộc về loại hạ. Nếu nói: “Ngươi là 
kẻ ngu sĩ, ám độn, vô tri, giông như cục đât, như 
con đê, như ngỗng trăng, như chìm cú”, nói những 
lời như vậy. khiến cho người kia xấu hồ, thì phạm 
tội Ba-dạ-đề. Nói về cha mẹ cũng như vậy. Nói về 
Hòa thượng, A-xà-lê thì phạm tội Thâu-lan-giá. 
Nói về bạn hữu tri thức, thì phạm tội Việt-ty-m1. 

Nếu Tỳ-kheo dùng nhưng lời dèm pha hủy 
báng về bảy phương diện trên thì phạm tội Ba-dạ- 
đề. Nếu hủy báng Tỳ-kheo-ni thì phạm tội Thâu- 
lan; hủy báng Thức-xoa-ma-mi, Sa-di, Sa-dI-mI thì 
phạm tội Việt-tỳ-ni. Hủy báng người thế tục thì 
phạm tội Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hồi. Thế nên nói 
(như trên). 

3. GIỚI NÓI ĐỀ LY GIÁN KẺ KHÁC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Ty-kheo tìm cách dụ dỗ 
hỏi các Tỳ-kheo tuổi trẻ: “Ngươi có biết nghề 
nghiệp, dòng dõi của cha mẹ Tỳ-kheo Mỗ giáp kia 
không?”. 

Các Ty-kheo trẻ tuổi ấy tính tình chất trực, tùy 
việc mà đáp. Về sau, khi nỗi giận, nhóm sáu Tỳ- 
kheo liền nói: “Ngươi là Chiên-đà-la, là thợ hớt 
tóc, là thợ dệt, thợ đồ gốm, thợ làm da”. 

Nói thê rồi, lại bảo: “Ta vốn không biết mà do 
Tỳ-kheo Mỗ giáp kia nói về ngươi như vậy”. 

Ty-kheo nghe lời nói Ấy, rât lây làm xấu hỗ. 
Các Tỳ-kheo liên đem sự việc ây đến bạch lên Thế 
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Tôn. Phật bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi họ 
đên rôi, Phật liên hỏi: “Có thật các ông dụ dô hỏi 
các Ty-kheo trẻ tuôi (cho đến) Tỳ-kheo kia xấu hồ 
không?”. 

Họ đáp: “Có thật như vậy, bạch Thế Tôn”. 

- Vì sao các ông lại làm như vậy? 

- Chúng con làm việc đó vì thây thích thú. 

Này những kẻ ngu sĩ! Đó là việc xấu, đối với 
bậc phạm hạnh mà nói hai lưỡi. Đấy là việc khổ 
mà bảo là vuI. 

Phật dùng vô số phương tiện khiến trách rôi, 
bèn nói về nhân duyên, như trong kinh Bản Sinh 
ba con thú đã nói rõ. Thế rôi, Phật truyền lệnh cho 
các 1-kheo sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại 
tật cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, 
dù aI nghe rôi cũng phải nghe lại: 

“Nếu T)ỳ-kheo nói hai lưỡi, thì phạm Ba-dạ- 

đề” 

Giát Thích: 

-Nói hai lưỡi: Gôm có bảy loại, đó là chủng 
tánh, nehề nghiệp, tướng mạo, bệnh, tội, mắng, 
kiết sử. 

¡. Chủng tánh: Gồm có hạ, trung, thượng. 

- Bậc hạ: Như nói: “Ngươi là Chiên-đà-la, (cho 
đến) là thợ làm da”. Lại nói: “Ai có biết ngươi đâu, 
chính là Mỗ giáp kia nói đó”, với suy nghĩ là mong 
kẻ ấy lìa bỏ người kia và thân thiện với mình. Dù 
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họ rời nhau, hoặc không rời nhau đêu phạm Ba-dạ- 
đề. Nếu nói: “Cha mẹ của ngươi là Chiên-đà-la, 
(cho đến) là thợ làm da”. Lại nói: “A1 có biết ngươi 
đầu, chính là do Ty-kheo Mỗ giáp kia nói đó”, với 
suy nghĩ là mong kẻ â ây rời bỏ người kia để thân 
thiện với mình. Nếu họ rời nhau hay không rời 
nhau đều phạm Ba-dạa-đẻ. Nếu nói: “Hòa thượng, 
A-xà-lê của ngươi là Chiên-đà-la (cho đến) là thợ 
làm da”, cũng phạm Ba-dạa-đề. Nói về bạn hữu tri 
thức, cũng như vậy. Đó gọi là bậc hạ. 

-Bậc trung: Chăắng hạn nói: “Trưởng lão, ngài 
thuộc dòng dõi trung lưu, thuộc dòng dõi binh sĩ, 
dòng dõi ca kỹ”, rôi bảo: “Tôi đâu có biết ông, 
chính là do Mỗ giáp kia nói đó”, với suy nghĩ là 
muốn cho người này lìa bỏ người kia, để trở về với 
mình. Dù họ chia lia nhau hay không chia lìa đều 
phạm Ba-dạa-đề. Nếu nói vệ cha mẹ, Hòa thượng, 
A-xà-lê, bạn hữu tri thức, đều phạm Ba-dạa-đề. Đó 
øọI là bậc trung. 

-Bậc thượng: Nếu nói: _ Trưởng lão, ngài là 
dòng dõi Sát-lợi, Bà-la-môn”. Lại HỘI: “ôi đâu có 
biết thây, đó là do Mỗ giáp kia nói”, với suy nghĩ 
là muốn cho người ấy bỏ người kia đề về với mình. 
Dù họ lìa nhau hay không lìa nhau, đều phạm Ba- 
dạ-đề. Nếu nói về cha mẹ, Hòa thượng, A-xà-lê, 
bạn hữu tri thức, cũng đều phạm Ba-da-đề. Đó gọi 
là bậc thượng thuộc về chủng tánh. 

8; Nghề nghiệp: Gôm có hạ, trung, thượng. 
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Bậc hạ: Chắng Ì hạn nói: Ngươi làm nghề đồ tế, 
(cho đến) làm nghề bán nem” „Ôi bảo: “Tôi đâu có 
biết ông mà do Mỗ giáp kia nói”. Nói như vậy VỚI 
mong muốn người này lìa bỏ người kia, trở về với 
mình. Dù họ lia nhau hay không lìa nhau, đều 
phạm Ba-dạ-đề. Nếu nói về cha mẹ, Hòa thượng, 
A-xà-lê, bạn hữu tri thức, cũng đều phạm Ba-dạ- 
đề. Đó øọI là bậc hạ. 

Bậc trung: Chăng hạn nói: “Ngươi là kẻ bán 
hương, là người buôn bán, (cho đến) là người đưa 
tin” › TÔI bảo: “Tôi đâu có biết ông, mà do Mỗ giáp 
kia nói”. Nói như vậy với hy vọng người này lìa bỏ 
người kia, trở về với mình. Dù họ có lìa nhau hay 
không lìa nhau, đều phạm Ba-dạ-đề. Nêu nói về 
cha mẹ, Hòa thượng, A-xà-lê, bạn hữu tri thức, đều 
phạm Ba-da-đề. Đó gọi là bậc trung. 

Bậc thượng: Chăng hạn nói: “Ngươi ở cửa hàng 
vàng, bạc, (cho đến) ở cửa hàng đồ đồng”, lại bảo: 
“Tôi đâu có biết ông mà do Mỗ giáp kia nói”. Nói 
như vậy với hy vọng người này ha bỏ người kia, 
trở về với mình. Dù họ lìa nhau hay không hìa nhau, 
đều phạm Ba-dạ-đề. Nếu nói về cha mẹ, Hòa 
thượng, A-xà-lê, bạn hữu tri thức, cũng đều phạm 
Ba-da-đề. Đó gọi là bậc thượng thuộc về nghề 
nghiệp. 

3. Tướng mạo: Gồm có hạ, trung, thượng. 

-Bậc hạ: Nếu nói: “Ông là kẻ mù lòa (cho đến) 
là kẻ răng khênh”, rồi bảo: “Tôi đâu có biết ông mà 
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do Mỗ giáp kia nói”. Nói như vậy, với hy vọng 
người này lìa bỏ người kia, trở về với mình. Dù họ 
có ha bỏ nhau hay không, đều phạm Ba-da-đề. Đó 
gọi là bậc hạ. 

- Bậc trung: Nếu nói: “Ông rất đen, rất trắng, rất 
vàng, rất đỏ” „ Tôi bảo: “Tôi đâu có biết ông, mà do 
Mỗ giáp kia nói”. Nói như vậy với hy vọng người 
này lìa bỏ người kia hướng về với mình. Dù họ có 
lìa bỏ nhau hay không, đều phạm Ba-dạ-đề. Nói về 
cha mẹ, Hòa thượng, A-xà-lê, bạn hữu quen biết, 
đêu phạm Ba-da-đề. Đó là bậc trung. 

-Bậc thượng: Chăng hạn nói: “Ông có ba mươi 
hai tướng viên mãn, sáng TỠ sắc vàng”, rồi bảo: 
“Tôi đâu có biết ông, mà do Mỗ giáp kia nói”. Nói 
như vậy với hy vọng người này hìa bỏ người kia 
hướng về mình. Dù họ có lìa bỏ nhau hay không, 
đều phạm Ba-da-đề. Nói về cha mẹ, Hòa thượng, 
A-xà-lê, bạn hữu tri thức, đêu phạm Ba-dạ-đề. Đó 
gọi là bậc thượng thuộc về tướng mạo. 

+4 Bệnh: Không có hạ, trung, thượng mà tất cả 
bệnh đều là hạ. Chẳng hạn nói: “Ông bị ghẻ lở, 
(cho đến) bị điên cuông”, rôi bảo: “Tôi đâu có biết 
ông, mà do Mỗ giáp kia nói”. Nói như vậy với hy 
vọng người này lìa bỏ người kia, hướng về với 
mình. Dù họ có lìa bỏ nhau hay không, đêu phạm 
Ba-da-đề. Nếu nói về cha mẹ, Hòa thượng, A-xà- 
lê, bạn hữu tri thức, cũng đều phạm Ba-dạ-đề. Đó 
øọI là bệnh. 
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3s. TỘI: Không có hạ, trung, thượng mà tất cả tội 
đêu thuộc vỆ hạ. Chắng hạn nói: “Ông phạm Ba- 
la-dI, (cho đến) phạm tội Việt-tỳ-n1”, TÔI bảo: “Tôi 
đâu có biết ông mà do Mỗ giáp kia nói”. Nói như 
vậy với hy vọng người này lìa bỏ người Kia, trở về 
với mình. Dù họ có lìa bỏ nhau hay không, đều 
phạm Ba-dạ-đề. Nếu nói về cha mẹ, Hòa thượng, 
A-xà-lê, bạn hữu tri thức, cũng đều phạm Ba-dạ- 
đê. 

ó. Măng: Không có hạ, trung, thượng mà tật cả 
sự mắng đều gọi là hạ. Nếu mắng nhiếc những lời 
ác độc theo kiểu thế gian, như: “Dâm dục, Ô uế, 
xấu xa”, thì dù họ có lia nhau hay không, đều phạm 
Ba-da- đề. Nếu mắng cha mẹ, Hòa thượng, A-xà- 
lê, bạn hữu tri thức của người ây, đều phạm Ba-dạ- 
đề. Đó gọi là măng. 

72 Kiết Sử: Không có hạ, trung, thượng, mà tất 
cả kiết sử đều gọi là hạ. Chẳng hạn nói: “Ngươi là 
kẻ ngu sĩ, ám độn, vô tri, giông như cục đât, như 
con đê, như ngỗng trăng, như chim cú”, nói những 
lời như vậy, rôi bảo: “Tôi đâu có biết ngươi mà do 
Mỗ giáp kia nói đó”. Nói như vậy với hy vọng 
người này lìa bỏ người kia, hướng về với mình. Dù 
họ có lìa bỏ nhau hay không, đều phạm Ba-dạ-đề. 
Nếu nói về cha mẹ, Hòa thượng, A-xà-lê, bạn hữu 
tri thức, cũng đều phạm Ba-dạ-đề. Đó gọi là kiết 
SỬ. 

Nếu nói hai lưỡi đối với Tỳ-kheo, thì phạm Ba- 
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dạ-đề; nói hai lưỡi đối với Tỳ-kheo-ni, phạm tội 
Thâu-lan-giá; đối với Thức- -Xoa-ma-m, Sa-dI, Sa- 
di-ni, phạm tội Việt-tỳ-ni; đối với người thế tục, 
phạm tội Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hồi. Thế nên nói 
(như trên). 

4. GIỚI KHƠI LẠI SỰ TRANH CẤT 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo biết chúng. Tăng 
như pháp, như luật diệt trừ sự tranh chấp rôi, liên 
nóI: 

- Việc ây chưa xong, phải xử đoán lại. 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo nói những lời ấy XOng, Sự 
tranh chấp liền khởi lên trở lại, chư lãng sông 
không hòa hợp. Các Ty-kheo liền đem việc ấy đến 
bạch với Thế Tôn. Phật bảo gọi nhóm sáu Ty-kheo 
đến. Khi họ đến rồi, Phật hỏi: 

-Có thật các ông biết chúng Tăng như pháp, 
như luật dập tắt sự tranh chấp rôi, bèn làm cho phát 
sinh trở lại phải không? 

- Có thật như vậy. 

- Vì sao như thế? 

- Chúng con tạo ra sự vIỆc ây là vì thây thích 
thú. 

-Này những kẻ ngu s1, làm não loạn các bậc 
phạm hạnh, đó là việc ác, vì sao lại cho là vui? Các 
ông không từng nghe ta dùng vô số phương tiện 
khen ngợi những người phạm hạnh thường có tâm 
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từ bi, thân khâu từ bi hay sao? Do đó, cần phải tôn 
kính họ. Nay vì sao các ông lại làm việc ác như 
thế?. Đó là điều phí pháp, phi luật, trái lời ta dạy, 
không thể dùng việc đó để nuôi lớn pháp thiện 
được. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các Ty-kheo sống 
tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi 
ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

“Nếu Tỳ-kheo biết Tăng đã như pháp, như 
luật đập tăt sự tranh cất rôt mà làm phát sinh 
trở lại, nói: Việc Vễt-ma ấy chưa xong, phải làm 
lại, chỉ vì lý do như vậy, chứ không có gì khác, 
thì phạm Ba-dạ-đề”. 


Giát T hích: 

(Một SỐ tử đã được giải thích ở trước) Sự tranh 
cãi: Gồm có bốn VIỆC: 

¡. Sự tranh cãi về lời nói. 

2. Sự tranh cãi do hủy báng. 

3. Sự tranh cãi về tội phạm. 

4.9 tranh cãi về những việc thường làm. 

Dập tắt sự tranh cãi đúng pháp đúng luật: Trong 
bảy cách dập tắt sự tranh cãi nhât nhất đều đã dập 
tắt đúng pháp, đúng luật, rồi làm phát sinh trở lại 
mà không có ly do nảo chính đảng, thì phạm Ba- 
dạ-đề. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. Bón sự tranh cãi: 
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¡. Sự tranh cãi về lời nói. 

2. Sự tranh cãi do hủy báng. 

3. Sự tranh cãi về tội phạm. 

4. Sự tranh cãi về những việc thường làm. 

Sự tranh cãi về lời nói, dùng ba pháp Tỳ-ni 
(nguyên tắc) mỗi mỗi diệt trừ. Ba pháp đó là gì? 
Đó là: Dùng Hiện tiền Tỳ-ni đề diệt trừ; dùng Đa 
mích Tỳ-ni đề diệt trừ; dùng Bó thảo (rải cỏ) Tỳ-ni 
đề diệt trừ. 

¡. Hiện tiên Tỳ-ni: Khi Phật an trú tại thành Xá- 
vệ, bấy øiờ các 1ỷ-kheo ở Cầu-diệm-di tranh chấp 
nhau, những người cùng sông một chỗ không hòa 
hợp. Pháp họ bảo là phi pháp; luật bảo là phi luật; 
tội bảo gọi là không phải tội; tội nặng, tội nhẹ; có 
thê trị, không thê trị; đúng pháp YẾt- -ma, phi pháp 
Yết- -ma; Yết-ma có hòa hợp, Yết- -ma không hòa 
hợp; nên làm, không nên làm. Bấy giờ, có một Tỳ- 
kheo ngôi trong ây nói như sau: “Này các Đại đức, 
đó là việc phi pháp, phi luật, không phù hợp với 
kinh, không. phù hợp với luật, không phù hợp với 
Ưu-ba-đề-xá (luận). Trái với kinh, luật, luận, sinh 
khởi các sự nhiễm ô, lậu-hoặc; như tôi nói mới 
đúng là pháp, là luật, là lời Phật dạy, tương ứng với 
kinh, luật, luận không sinh ra nhiễm ô ô, Lậu-hoặc. 
Này các Đại đức, tôi không thể dập tắt sự tranh cãi 
này. Tôi phải đến thành Xá-vệ, chỗ Thể Tôn, để 
hỏi về giải pháp dập tắt sự tranh cãi này”. 

Thế rồi, Tỳ-kheo này đi đến chỗ Thế Tôn cúi 
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đầu đảnh lễ chân Phật rồi đứng một bên, bạch với 
Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Các Ty-kheo ở Câu-diệm-di 
tranh chấp nhau, cùng sống một chỗ mà không hòa 
hợp. Những việc như pháp mà họ bảo là phi pháp, 
(cho đến) con không thể dập tặt sự tranh chấp â ây, 
nên đến chỗ Thê Tôn hỏi về phương pháp dập tắt 
sự tranh chập â ây. Cúi xin Thế Tôn, vì các Ty-kheo 
mà dập tặt sự tranh chấp ây. 

-Bấy giờ, Thê Tôn bảo Ưu-ba-ly: 

-Ông hãy đến nước Câu-diệm-di dập tắt sự 
tranh chấp â ầy như pháp, như luật, theo nguyên tặc 
hiện tiên Tỳ-ni. Này Uu-ba-ly, sự tranh chấp có ba 
chỗ khởi lên: Hoặc một người, hoặc nhiều người, 
hoặc chúng Tăng. Do đó, cũng phải ba chỗ xả, ba 
chỗ thủ, ba chỗ diệt. Này Ưu-ba-ly, ông hãy đến 
chỗ các Iy-kheo tại Câu-diệm-di, dập tất sự tranh 
chấp ấ ây như pháp, như luật, theo nguyên tắc hiện 
tiên Ty-n1. 

- Tôn giả Uu-ba-ly bèn bạch với Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Vị Ty-kheo thành tựu bao 
nhiêu pháp thì có thể dập tắt được sự tranh chấp? 

Phật nói với Uu-ba-ly: 

- VỊ Ty-kheo thành tựu năm pháp thì có thể dập 
tắt sự tranh chấp. Năm pháp đó là: Biết việc đó là 
có thật chứ không phải không có thật; làm vì lợi 
ích chứ chăng phải không lợi ích; được mọi người 
tán thành, chứ chắng phải không được tán thành; 
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làm một cách công băng chứ không phải không 
công băng, hợp thời chứ chăng phải không hợp 
thời. 

Này Ưu-ba-ly, nếu giải quyết sự việc không 
hợp thời, thì lăng hoặc bị phá (bị chia rẽ), hoặc 
Tăng tranh cãi, hoặc Tăng ly tán. Trái lại, nếu dập 
tắt sự tranh chấp đúng lúc thì Tăng không bị phá, 
không tranh cãi, không phân tán. Đó gọi là vị Tỳ- 
kheo thành tựu năm pháp có thê dập tắt sự tranh 
chấp, làm cho các vị phạm hạnh thương nhớ, ca 
ngợi. 

Nay ông hãy đi đến chỗ các Tỳ-kheo ở Câu- 
điệm-dI, giải quyết việc ấy như pháp, như luật, theo 
nguyên tác hiện tiên Tỳ-nm1. 

Bấy giờ, Tôn giả Ưu-ba-ly bèn đảnh lễ chân 
Thế Tôn, đi tới chỗ Tỳ-kheo (sứ giả) của Câu- 
diệm-d1, nói: 

- Này Trưởng lão, hãy trở về lại chỗ có sự tranh 
chấp, sinh khởi mà dập tặt ngay tại đó, chứ không 
giải quyết sự việc ở đây. Vì sao vậy? Vì ở đầy 
chúng Lăng hòa hợp, hoan hy, không tranh chấp, 
cùng sông chung, không nên nhiễu loạn họ. 

Khi ấy, Tỳ-kheo (sứ giả) của Câu-diệm-di liền 
bạch với Tôn giả Uu-ba-ly: 

-Thưa Đại đức, nếu tôi có thể dập tắt sự tranh 
chấp tại đó được thì đã không tới đầy. Nguyện xin 
Tôn giả vì tôi mà đến đó dập tắt sự tranh chấp ấy. 

Uu-ba-ly nói: 
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-Nếu tôi đến đó thì việc gì đáng làm Yết-ma, 
tôi sẽ làm Yết-ma, việc gì đáng trị phạt thì sẽ trỊ 
phạt, hoặc đáng làm Yết-ma hàng phục, Yết-ma 
không nói, Yết-ma Ma-na-đỏa, Yêt-ma A-phù-ha- 
na, có những lỗi lâm như vậy, như vậy, tôi sẽ làm 
Yết-ma như vậy, để trị phạt. Khi ấy, các vị chớ nên 
sinh tâm không vuI. 

Vị Tỳ-kheo sứ giả ây liên bạch với Tôn giả Ưu- 
ba-ly: 

.-Nếu chúng tôi có những lỗi lầm như vậy, thì 
sẽ chịu những sự trị phạt như vậy, trong lòng chăng 
có gì là không vui. 

Khi ấy, Tôn giả Ưu-ba-ly bèn trở lại chỗ Phật, 
bạch với Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Muốn dập tắt sự tranh chấp của 
các Tỳ-kheo ấy phải dụng tâm như thế nào? 

Phật nói với Uu-ba-ly: 

-Muốn dập tắt sự tranh chấp thì trước hết phải 
trù tính năng lực của bản thân mình, năng lực 
phước đức, năng lực biện tài và năng lực vô úy và 
biết rõ sự duyên sinh khởi. Tỳ-kheo trước hết phải 
tự suy nghĩ xem mình có những khả năng như vậy 
không. Nếu thây sự tranh chấp ấy khởi lên chưa 
lâu; tâm người đó nhu hòa, sự tranh chấp có thê dễ 
dập tắt, thì 1-kheo này, lúc ấy mới dập tất sự tranh 
châp. Trái lại, nêu tự tư duy thấy mình không có 
các khả năng trên, sự tranh chấp khởi lên đã lâu, 
người ấy cang cường, không thê dập tắt nhanh 
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được, thì nên tìm một Ty-kheo có đức vọng cùng 
với mình dập tắt việc ấy. Nếu không có Tỳ-kheo 
có đức vọng, thì nên tìm một Tỳ-kheo đa văn. Nếu 
không có Ty-kheo đa văn thì nên tìm một T-kheo 
ở A-luyện-nhã. Nêu không có Tỳ-kheo ở A-luyện- 
nhã, thì nên tìm một Ưu-bà-tắc có thê lực lớn. 

Vị Tỳ-kheo tranh chấp kia thây Ưu-bà-tặc rôi, 
tâm sẽ sinh xấu hồ, thì sự tranh chấp dễ dập tắt. 
Nếu không có Ưu-bà-tắc như vậy, thì nên nhờ nhà 
vua, hoặc vị đại thân có thế lực. Khi ấ Ấy, Ty-kheo 
tranh chấp kia thấy người hào quý có thế lực như 
vậy, thì tâm sinh kính sợ, do đó, sự tranh chấp dễ 
dập tắt. Nêu sự tranh châp được dập tắt vào mùa 
đồng, thì nên đem đến chỗ không có giá lạnh, khí 
hậu âm áp, một nơi văng vẻ. Khi 1-kheo khách 
đến, nên cung cập lò Sưởi. Nếu vào mùa xuân, nên 
đem đến một nơi mát mẻ, sắp g1ường chế dưới gốc 
cây, trang bị nước lạnh, nước giải khát, nên dùng 
quạt để quạt. Nêu vào mùa hạ nên đem đến một nơi 
cao ráo mát mẽ, và cung cấp các thứ cân thiết theo 
thời. Bấy g1ờ, nên cử một Ty-kheo có khả năng và 
có trí tuệ, biết rõ nhân duyên sự việc, không khiếp 
sợ, không tìm lỗi người, không sợ sô đông. Nếu có 
Ưu-bà-tắc đến, nên tán thán công đức làm cho 
chúng Tăng hòa hợp, lại nói với Uu-bà-tắc: “Như 
Đức Thê Tôn nói, một pháp xuất hiện ở đời khiến 
cho trời người khô não, trời người bất lợi. Một 
pháp đó là: Phá hoại, làm rối loạn chúng Tăng, đến 
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khi thân hoại mệnh chung sẽ rơi thăng vào địa 
ngục”. 

Lại nữa, này Ưu-bà-tắc, như Đức Thê Tôn nói: 
“Một pháp xuất hiện ở đời khiến cho trời người an 
lạc, trời người được lợi. Một pháp đó là: Làm cho 
chúng Tăng hòa hợp, thì sau khi thân hoại mệnh 
chung sẽ sinh vào cõi thiện, trên cõi trời, hoặc 
trong cõi người. Như vậy đó Ưu-bà-tắc, muôn 
được công đức lớn, nên làm cho chúng Tăng hòa 
hợp”. 

Khi hai nhóm trình bày, thây Tỳ-kheo này 
(người xử đoán) phải xem xét sự việc cặn kẽ, ghi 
nhớ từng lời nói, từng câu, từng chữ, từng ý nghĩa. 
Bấy giờ, trong hội chúng có một Tỳ-kheo không 
phải Thát-lại-tra (Người hòa giải) mà giả bộ Thát- 
lại-tra, nói như sau: 

- Tôi nghe các Đại đức trước kia nói những lời 
như vậy mà giờ đây lại nói những lời như vậy là 
không ăn khớp nhau. 

Nếu thấy người này tính tình nhu hòa có thể 
hàng phục được thì nên nói giữa chúng Tăng như 
thế này để ô ông ta hồ thẹn: “Ông là kẻ bât thiện, gây 
nên việc bất hòa, làm cho chúng Tăng không hòa 
hợp. Hôm nay vì việc đó mà phải tập trung tại 
đây”. Trái lại, nếu đó là người tính ác, tính ương 
bướng cố chấp, có thể làm tăng thêm sự tranh chấp, 
thì nên nói nhỏ nhẹ băng những lời sau: “Trưởng 
lão, hôm nay chúng Tăng tập họp là để dập tắt sự 
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tranh chấp, vậy trưởng lão nên hợp tác với tôi để 
dập tắt sự tranh chấp này”. Nếu thây tầm ý của Tỳ- 
kheo ây đã nhu hòa tôi thì bấy giờ vị Tăng đoán sự 
(người xử đoán) nói với thây Tỷ-kheo hữu sự thế 
này: “G1ờ ông hãy trình bày sự việc đó”. 

Rôi Tỳ-kheo ấy nói như sau: “Nay tôi trình bày 
sự việc này, mong chúng Tăng giải quyết cho tôi 
đúng pháp, đúng luật”. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo đoán sự nên khiến trách 
người này bằng những lời sau, để cho ô ông hồ thẹn: 
“Ông là kẻ bất thiện, có chúng Tăng nảo lại dùng 
điều ph pháp. phí luật để giải quyết công việc” 

Nếu Tỳ-kheo ấy nói: “Tôi không định nói nh 
thế với chúng Tăng, mong chúng Tăng hãy dạy bảo 
tôi về những cách thức”. 

Lúc này, người đoán sự nên dạy ông ta nói thê 
này: “Nay tôi trình bày nguyên nhân của sự tranh 
chấp này, tùy theo chúng Tăng chỉ dạy, tôi sẽ 
phụng hành”. 

Nếu Tỳ-kheo ấy không theo lời nói mà Tăng 
chỉ dạy, thì nên nói với ông: “Nêu ông không vâng 
lời Tăng chỉ dạy, thì tôi sẽ lây biêu quyêt giữa 
Tăng, đuôi ông ra khỏi chúng”. 

Nếu Tỳ-kheo ây vẫn không chịu vâng lời, thì 
bấy giờ nên bảo một Ưu-bà-tặc hỏi ông ta: “Ông 
có chịu nghe lời Tăng dạy không? Nếu ông không 
chịu nghe lời, tôi sẽ áp dụng luật pháp của bạch y 
đối với ông, đuôi ông ra khỏi thành ấp xóm làng”. 
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Nếu biết sự tranh chập của 13-kheo ây là sự 
tranh chập nhỏ nhặt, thì Tăng có thể dập tắt sự 
tranh chấp trước mặt Ưu- bà-tắc. Nếu sự VIỆC ây bỉ 
ôi, xâu xa thì nên khuyên nhủ Ưu-bà-tắc ra khỏi 
hội chúng, rôi Tăng mới tùy theo sự thật, áp dụng 
hiện tiên Tỳ-ni mà diệt trừ sự việc ây đúng pháp, 
đúng luật, đúng theo kinh giáo. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, cúi 
đâu đảnh lễ dưới chân, rôi bạch với Phật: “Bạch 
Thế Tôn! Thế nào gọi là dùng hiện tiên Tỳ-ni để 
dập tắt tranh châp?”. 

Phật nói với A-nan: “Này A-nan, những sự 
tranh cãi của Tỳ-kheo gôm có: Như pháp, phi 
pháp; như luật, phi luật; tội, chăng phải tội; tội nhẹ, 
tội nặng; tội có thể trừng trị, tội không thể trừng 
trị như pháp Yết-ma, phi pháp YẾt- -ma; hòa hợp 
YẾt- -ma, không hòa hợp Yết-ma; Yết- -ma nên làm, 
Yết-ma không nên làm. Này A-nan, nếu có những 
việc như thê phát sinh, thì nên nhanh chóng tập họp 
Tăng, tập họp Tăng rôi, kiểm điểm sự việc, như 
pháp, như luật, như kinh giáo, tùy theo sự thật mà 
áp dụng hiện tiền Tỳ-ni để diệt trừ. Nếu hội đủ năm 
điều phi pháp (sau đây) thì không thành hiện tiên 
Ty-m. Thế nào là năm? Đó là: Bắt hiện tiền dữ (giải 
quyết sự việc không có mặt đương sự); không hỏi; 
không nhận lỗi; không đúng pháp; giải quyÊt việc 
không hòa hợp. Đó gọi là năm điều phi pháp, áp 
dụng hiện hiên Tỳ-ni nên không thành. Nếu thành 
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tựu năm pháp thì mới thành áp dụng hiện tiền Tỳ- 
mi. Năm pháp đó là: Có sự hiện diện của đương SỰ; 
hỏi; nhận lỗi; đúng pháp; giải quyết Sự việc trong 
sự hòa hợp. 

Đó gọi là năm pháp thành tựu áp dụng hiện tiền 
Tỳ-nI, như vậy đó A-nan, như pháp, như luật, như 
Phật dạy. 

Khi áp dụng hiện tiền Tỳ-ni đề dập tắt sự tranh 
chấp rồi, nêu có khách Tỳ-kheo, hoặc Tỳ-kheo ra 
đi, hoặc Tỳ-kheo gởi dục, hoặc Ty-kheo không gởi 
dục, hoặc 1ỷ-kheo mới thọ giới, hoặc 1-kheo 
đang ngôi nøủ gục, những Ty-kheo này nói như 
sau: “Yết-ma như vậy là không tôt, trái với Phật, 
pháp, Tăng giỗng như trâu đê, Yết-ma bất thiện, 
YẾt- -ma không thành tựu”. Này A-nan, do nói như 
thế mà sự tranh chấp khởi lên trở lại, thì phạm tội 
Ba-da-đề. Đó gọI là tướng ngôn tránh (sự tranh cãi 
do những lời bắt 'ĐẺ). 

Dùng hiện tiền Tỳ-ni để dập tắt sự tranh cãi do 
hủy báng: Nếu Tỳ-kheo không thấy, không nghe, 
không nghi 1ỷ-kheo khác phạm năm thiên tội: Ba- 
la-di, Tăng-già-bà-thi-sa, Ba-da-đê, Ba-la- đề- đề- 
xám, Việt- -tÿ-nI mà dùng năm thiên tội ây hủy 
báng, đó gọi là sự tranh cãi do hủy báng. Trong 
trường hợp này nên dùng hai pháp Tỳ-mI là “ỨC 
niệm Tỷ-nÏ” và “Bắt-s¡ Tỳ-ni” để dập tắt. 

2 Úc niệm T)-ni: Khi Phật an trú tại thành 
Vương xá, Tỳ-kheo-ni Từ Địa làm điều phi phạm 
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hạnh, bị mang thai, bèn đến chỗ nhóm sáu Tỳ-kheo 
nói như sau: “Iôi làm việc phi phạm hạnh, nay bị 
mang thai, Tôn giả có hiềm thù với ai, tôi sẽ vu cáo 
họ giúp cho””. 

Nhóm sáu Ty-kheo nói: “Lành thay này chị em, 
nay muốn làm việc lợi ích cho chúng tôi. Này chị 
em, Đà-phiêu-ma-tử là kẻ thù suốt đời của chúng 
tôi, đã cho chúng tôi phòng ở dột nát, cung câp mên 
sôi không tôt, và thức án uống, thô xấu. Nếu người 
này còn sống lầu trong nêp sông phạm hạnh, thì 
chúng tôi còn chịu khô dài dài. Cô hãy chờ ngày 
chay, khi đại chúng thuyết pháp, rồi cô đến giữa 
đại chúng tố cáo Tỳ-kheo ây đã làm điêu phi phạm 
hạnh (đã ø1ao hợp) với cô”. 

Cô ây đáp: ' “lôi sẽ làm như lời Tôn giả dạy”. 

Thế tôi, Ty-kheo-m ây, vào các ngày mông 
tám, mười bốn, mười lăm lúc đại chúng thuyết 
pháp, bèn đến trước chúng, nói như sau: “Này Tôn 
giả Đà-phiêu, hãy săm các thức â âm thực như sữa, 
dâu, nệp v.v... và sửa chữa phòng ô ốc, tìm người hộ 
sinh giúp cho tôi, vì tôi săp đến lúc sinh nở”. 

Trưởng lão Đà-phiêu đáp: “Này cô, cô hãy tự 
biết, tôi không có việc ây”. 

Ty-kheo-ni Từ ĐỊa lại nói: “Kỳ quái! Kỳ quái! 
Ông là kẻ trượng phu (nhân tình của tôi) sớm đi, 
tối đến, cùng với tôi chấn gôi, mà giờ đây lại nói: 
“lôi không có việc ấy”. Chớ có nhiêu lời, hãy săm 
cho tôi các thứ sữa, dầu v.v... Vì giờ sinh nở của 


72 BỘ LUẬT 2 


tôi đã đến”. 

Trưởng lão lại nói: “Cô tự biết lây. Tôi không 
có việc đó”, nói như thế ba lân, rôi bỏ đi. 

Khi ấy, trong dân chúng, những người không 
tin Tam bảo thì liên suy nghĩ: “Hai người này đều 

còn trẻ tuôi, ăt có việc đó”. Còn những người có ít 
lòng tin thì đều sinh nghi ngờ: “Chăng biết có hay 
không”. Trái lại, những người có lòng tin kiên cô, 
thì nói: “Tôn giả này đã diệt xong ba độc, pháp ác 
đã đoạn tận vĩnh viễn, không thể có việc ây”. 

Bấy giờ, những tiếng xâu về Tôn giả Đà- phiêu- 
ma-la-tử làm điều phi phạm hạnh được truyền đi 
khắp nơi, ở chỗ kín đáo cũng nghe, ở chỗ nhiều 
người cũng nghe, ở giữa chúng Tăng cũng nghe. 
Các Tỳ-kheo bèn đem sự kiện ây bạch đây đủ lên 
Thế Tôn. Phật bảo: 

- Này các Tỳ-kheo, những tiêng xấu đôn về Đà- 
phiêu-ma-la-tử làm điều phi phạm hạnh được 
truyền đi khắp nơi, vậy các ông phải đến chỗ kín 
đáo hỏi ba lần, ở chỗ đông người hỏi ba lần, ở giữa 
chúng Tăng hỏi ba lần. Tại chỗ kín đáo nên hỏi như 
sau: “Trưởng lão Đà-phiêu-ma-la-tử, T-kheo-ni 
Từ Địa đã nói như thê đó, thây có biết chăng?”. 
Nếu lúc ấy, Trưởng lão nói: “Tôi không biết mình 
có làm hay không cũng không nhớ nữa”, thì phải 
hỏi như vậy đến lân thứ hai, thứ ba, rồi hỏi ở chỗ 
nhiêu người ba lần cũng như vậy, rồi lại hỏi ở giữa 
chúng Tăng: ““Irưởng lão Đà-phiêu-ma-la-tử, Tỳ- 
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kheo-ni Từ Địa đã nói như thế, thầy có biết việc đó 
không?”. Nếu đáp: “Tôi không biết mình có làm 
hay không cũng không nhớ nữa”, thì lần thứ hai, 
thứ ba cũng hỏi như vậy”. 

(Sau khi đã làm theo lời Phật dạy) Các T-kheo 
bèn đem sự việc ây đến bạch lên Thế Tôn: “Bạch 
Thế Tôn! Trưởng lão Đà- phiêu-ma-la-tử đã được 
hỏi ở chỗ kín đáo ba lân, ở chỗ nhiêu người ba lân, 
ở giữa chúng Tăng ba lần, ông đều nói: “Tôi không 
biết có làm hay không cũng không nhớ nữa”. 

Khi ấy, Phật nói với các Tỳ-kheo: “Ông Đà- 
phiêu-ma-la-tử này thanh tịnh, không có tội. Còn 
Tỳ-kheo-ni Từ ĐỊa tự nói mình phạm tội thì phải 
khu xuất”. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni ở tại thành Vương xá 
hiềm trách Thê Tôn như sau: “Xem ra việc xử đoán 
ấy không công băng. Cả hai người đều phạm tội, 
Vì sao lại giữ Ty-kheo, đuôi Tỳ-kheo- ni! Nêu cùng 
có tội thì cùng đuổi, nếu không có tội thì đều giữ 
lại. Vì sao Thê Tôn lại đuôi một, giữ một?” 

Các 1-kheo liền đem sự kiện ấy đến bạch đây 
đủ lên Thê Tôn. Phật bèn bảo A-nan: “Ông đi gọI 
các Tỳ-kheo-ni đang sông tại thành Vương xá đến 
cả đây”. 

Thế rồi, A-nan vâng lời Thế Tôn, đi đến chỗ 
các Ty-kheo-nmi nói như sau: “Này các chị em, Đức 
Thế Tôn cho øỌI các VỊ”. 

Lúc ây, các Tỳ-kheo-ni nói với Tôn giả A-nan: 
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“Chúng tôi chăng có duyên sự øì ở chỗ Thế Tôn, 
vì sao lại gọi đến? Nếu có sự duyên thì không gọi, 
chúng tôi cũng đến. Tôn giả hãy trở về. Chúng tôi 
không có duyên sự nên không thể đên”. 

Bấy giờ, A-nan bèn suy nghĩ: “Đây thật là điều 
lạ lùng! Nhờ ân đức của Thê Tôn mới được xuất 
gia hành đạo, thế mà vì sao đối với Phật không 
khởi tâm kính trọng, không vâng theo mệnh 
lệnh?”. Thế rồi, A-nan trở về lại chỗ Thế Tôn, cúi 
đâu đánh lễ dưới chân, đem sự tình â ấy, bạch đầy đủ 
với Thế Tôn. Phật liền bảo A-nan: “Ông hãy đến 
nói với các Iy-kheo-m ở thành Vương xá: Các 
ngươi có lỗi, Thê Tôn ra lệnh cho các ngươi ra ởI, 
không được ở đây”. 

A-nan vâng lời dạy, liên đến chỗ Tỳ-kheo-ni 
nói như sau: “Này các chị em, các ngươi có lỗi, 
Đức Thế Tôn ra lệnh các ngươi phải đi, không 
được ở đây nữa”. 

Các 1ỷ-kheo- m1 trả lời Tôn giả A-nan: “Chúng 
tôi không có duyên sự gì ở ngoài thành nên không 
đi đâu hêt, nếu có duyên sự thì không cân ra lệnh 
cũng tự ra đi”. 

Lúc này, A-nan suy nghĩ: “Thực là lạ kỳ, nhờ 
ân đức của Thế Tôn mà được xuất gia tu hành, vì 
sao đối với Phật lại không có tâm kính trọng, bảo 
đến không đến, khiến đi cũng không đi”. 

Thế rôi, A-nan bèn trở về chỗ Phật cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân, đem sự tình ấy bạch đây đủ lên Thế 
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Tôn. Phật nói với A-nan: “Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Biến Trị, đối với các Ty-kheo, Ty-kheo-m 
ở các thành â âp thôn xóm nếu bảo đến không đến, 
khiến đi cũng không đi, thì Như Lai phải tự mình 
đi lánh (nạn). A-nan, ông hãy lấy y Tăng-già-lê đưa 
đầy”. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan bèn trao y Tăng-øià-lê 
cho Thế Tôn. Thế rồi, vào giữa trưa, Thể Tôn 
không nói với các Tyỳ-kheo Tăng, chỉ đem theo A- 
nan, đi qua thôn xóm có cư sĩ Ngũ Thông, hướng 
về thành Xá-vệ. Bấy giờ, vua A-xà-thê con bà VỊ- 
đề-hy, sau khi sát hại phụ vương, ôm lòng ưu sâu 
cực độ, hằng ngày thường đến Thế Tôn sám hồi ba 
lần, vào bình minh, giữa trưa và buổi chiều. Ông 
sám hối sớm mai rôi giữa trưa lại đến mà không 
thây Thế Tôn, bèn hỏi các Tỳ-kheo: “Thế Tôn đang 
ở đầu?”. 

Các Tỳ-kheo đáp: “Thê Tôn đã đi rồi”. 

Nhà vua nói: “Đức Thế Tôn mỗi lần đi đâu một 
tháng, nửa tháng đều nói với tôi. Nay vì nhân 
duyên gì mà 1m lặng ra đi?”. 

Khi Ấy, các Ty-kheo đã nghe được Phật nói, 
bèn đáp: “Thưa đại VƯƠng, các T-kheo-n1 ở thành 
Vương xá không vâng theo mệnh lệnh của Thế 
Tôn, gọi đến không đến, khiến đi cũng không đi, 
như thê đó đại Vương có biết không, Như Lai Ủng 
Cúng Chánh Biến Tri, đối với các 1-kheo, Tỷ- 
kheo-ni đang sông tại các thành ấp xóm làng nếu 
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bảo đên mà không đến, khiến đi cũng không đi, thì 
Như Lai bèn tự mình đi ân lánh. Ngày Tay các Tỳ- 
kheo-m tại thành Vương xá không vâng theo lời 
Phật dạy, vì vậy Thế Tôn im lặng mà đi”. 

Nhà vua nghe lời trình bày, cực ky giận dữ, bèn 
ra lệnh cho các quan: “Hiện giờ trong lãnh thô của 
ta có bao nhiêu Iy-kheo-ni phải đuổi đi tất cả” 

Khi ây, có vị quan trí tuỆ liền can nhà vua: 
"Không phải tật cả Ty-kheo- ni trong lãnh thô đêu 
có lỗi, mà chỉ có Tỳ-kheo-ni ở thành Vương xá trái 
lời dạy của Thê Tôn mà thôi”. 

Nhà vua bèn chấp nhận lời can của vị đại thân, 
ra lệnh quan Hữu ty đuổi các Tỳ-kheo- mi tại thành 
Vương xá đi. Lúc ây, quân lính bèn cầm cây gây 
đất đá ngói gạch, đánh ném các Tỳ-kheo-ni, đuôi 
ra khỏi kinh thành, dùng những lời trách cứ thế 
này: “Các ngươi là những kẻ tệ ác, nhờ ân đức của 
Thê Tôn mới được xuất gia tu hành, thê mà không 
biết cung kính, trái lời Phật dạy, hãy rời khỏi đây 
nhanh, hỡi những mụ già tệ ác. VÌ các ngươi mà 
chúng ta không gặp Thế Tôn, không nghe chánh 
pháp. Các ngươi hãy đi nhanh, không được ở đây 
nữa”. 

Bây giỜ, tại các thôn làng, dân chúng thây sự 
kiện như vậy, đều từ xa mắng: “(cho đên) khiến 
chúng ta không gặp Thế Tôn, không nghe chánh 
pháp. Các ngươi hãy ra đi nhanh, không được ở 
đây nữa”. 
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Khi ấy, Ưu-đả-di cũng cầm gậy xua đuôi các 
Ty-kheo-nI, và cũng trách cứ những lời như trên. 
Nhà vua bèn ra lệnh cho các quan: “Các ngươi thây 
Tỳ-kheo-ni nào đi theo Đức Thế Tôn thì phải tìm 
cách bảo vệ họ, đề cho họ được vên ồn. Nếu họ đi 
về hướng khác thì tùy ý họ, không cân phải bảo 
vệ”. 

Khi các Tỳ-kheo-ni ra khỏi thành rôi, người 
nào cũng đều nói: “Nếu chúng ta đi tới những 
phương khác thì ở đâu cũng đều bị xua đuôi, không 
có chỗ nào ở được. Vậy, giờ đây chúng ta nên đi 
theo sau Đức 

Thế Tôn”. 

Do vậy, nơi nào Đức Thế Tôn buổi sớm ra đi, 
thì các Tỳ-kheo-ni buổi chiêu tới đó. Như vậy ở 
trên đường đi thường cách nhau một ngày. 

Bây giờ, Thế Tôn vì muốn hóa độ nên đi qua 
xóm làng có cư sĩ Ngũ Thông hướng về thành Xá- 
vệ. Cư sĩ Ngũ Thông theo lệ thường hễ nghe TỲ- 
kheo, Tỳ-kheo- mi tới thì đi cách một do-tuân đón 
rước và dâng các thức cúng dường. Lúc này, ông 
nghe các 1ỷ-kheo- nI kia sắp đến, liên nhập định 
quan sát xem các T-kheo-nI vì nhân duyên gì mà 
đến. Quán sát rôi, ông thấy răng các Tỳ-kheo-ni ây 
tật cả đêu có lỗi, đều bị trị phạt đuôi đi, chưa được 
giải tỘI, chắng phải là khí cụ thanh tịnh, không có 
phân nào thánh pháp. Quán sát thấy thế nên ông 
không đến nghênh đón và dâng các thức cúng 
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dường. Các Tỳ-kheo-ni lần lượt hỏi thăm, bèn tìm 
đến được nhà ông, nói: “Các Tỷ-kheo- ni ở thành 
Vương xá nay đang ở ngoài cửa, xin báo cho cư sĩ 
biết”. 

Cư sĩ bèn ra lệnh cho những người giúp việc 
giao cho (các 1ỷ-kheo- -n1) nhà dột, mên gôi rách 
nát, không cung câp nước nóng, nước rửa chân và 
dâu thoa chân, cũng không cho nước uông phi thời, 
cũng không hỏi thăm, an ủi, ban đêm không thắp 
đèn, sáng sớm không cung cấp tăm xỉa răng và 
nước sạch, và đưa cho các thứ âm thực thô sơ. Họ 
ăn rôi, liền bảo đi nhanh. 

Các Tỳ-kheo-ni rời khỏi nhà ông tôi liên bảo 
nhau: “Tôi nghe nói ông cư sĩ này thường có tín 
tâm, cung kính cúng dường chúng Tăng, nhưng 
nay xem ra thi không có lòng kính tín”. 

Trong số họ, có một Tỳ-kheo-ni bảo với mọi 
người: “Thôi im đi các dì! Hãy tự quán sát chính 
mình. Chúng ta đã trái lời dạy của Thê Tôn, được 
cúng dường như thể là quá lắm rồi”. 

Thế rồi, các Tỳ-kheo-nmI dần dần đi tỚI, đến 
thành Xá-vệ, tới chỗ A-nan, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân, đứng qua một bên, bạch với A-nan: “Chúng 
tôi muốn được yết kiến Thế tôn để đảnh lễ thăm 
hỏi, mong Tôn giả hãy vì Ty-kheo-nI mà bạch giúp 
Thế Tôn, xin thương xót hứa cho”. 

A-nan đáp: “Lành thay này các chị”. Liền đi 
đến chỗ Thế Tôn, cúi đâu đảnh lễ dưới chân đứng 
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qua một bên, bạch với Phật: “Bạch Thê Tôn! Các 
Tỳ-kheo-ni ở thành Vương xá muôn đến hầu Thế 
Tôn, nếu Thế Tôn cho phép, con sẽ gọi đến”. 

Phật nói với A-nan: “Ông chớ bảo Tỳ-kheo-ni 
ở Vương xá đến gặp Ta”. 

A-nan nói: “Lành thay!”. 

Rồi lễ Phật, trở lại chỗ các Tỳ-kheo-nI, nói: 
“Này các chị, Đức Thê Tôn dạy không cho các vị 
tớI”. 

Rôi thây xin đến lần thứ hai, thứ ba cũng như 
vậy. 

Phật liên nói với A-nan: “Vì sao ông tỏ ra ân 
cân đối với Tỳ-kheo-ni ở thành Vương xá đến như 
thế?”. 

A-nan liên bạch với Phật: “Bạch Thế Tôn! Con 
không nghĩ họ là Tỳ-kheo-ni, mà Thê Tôn gọi đến 
không đến, khiến đi không đi, nhưng vì Thế Tôn 
đã nhắc đến Tỳ-kheo-ni ở thành Vương xá với một 
lý do khác. Chính vì Tăng (đoàn) cho nên con mới 
ân cân”. 

Phật nói: “Ta cho phép Tỳy-kheo-nl ở thành 
Vương xá đến đây”. 

A-nan liên trở về chỗ các Tỳ-kheo-ni, nói: '““Các 
chị được lợi ích rất lớn! Vì Thế Tôn đã cho phép 
các vị tới hầu”. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe thế rồi, liền khen ngợi: 
“Lành thay, lành thay A-nan!”, rồi đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đứng qua một bên, bạch 
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với Phật: “Bạch Thế Tôn! Chúng con bất thiện, dại 
dột như trẻ con, không biết ruộng phước, không 
biết ân tình, chẳng vâng lời Thế Tôn dạy. Nay 
chúng con đã tự thây biết tội lỗi. Kính xin Thế Tôn 
nhận sự hồi lỗi của chúng con” 

Phật liên nói với các Tỳ- -kheo-n ở thành 
Vương xá: “Các ngươi bất thiện, dại đột như trẻ 
con, không biết ruộng phước, chăng biết ân tình, 
Thế Tôn (Ta) gọI đến không đến, khiến đi cũng 
không đi. Nay các ngươi đã tự thấy lỗi lâm, Ta cho 
phép các ngươi sám hỗi. Trong giáo pháp của bậc 
thánh, ai có thê hối lỗi thì căn lành tăng trưởng. Từ 
nay trở đi chớ có phạm trở lại”. 

Nếu Tỳ-kheo Tăng như pháp gọi T-kheo-mi, 
thì Ty-kheo-n1 đúng pháp phải đên liên, nêu không 
đến, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Do đó, Tỳ-kheo Tăng 
được phép ngăn Tỳ-kheo-ni này Bồ-tát, tự tứ, hoặc 
khi họ đến thì không cho vào cửa. 

Nếu Tỳ-kheo Tăng như pháp gọi nhiều Tỳ- 
kheo-nI, hoặc gọi một Tỳ-kheo-nI thì cũng như 
vậy. 

Nếu nhiều Tỳ-kheo như pháp gọi Ty-kheo-nl, 
thì đúng pháp Ty-kheo-mI phải đên, nêu không đên 
thì phạm tội Việt-ty-m. Do đó, phải ngăn những 
Tỳ-kheo-ni này Bồ-tát, tự tứ, hoặc khi họ đến, thì 
không cho vào cửa. 

Nếu nhiều Tỳ-kheo như pháp gọi nhiều Tỳ- 
kheo-nI, hoặc gọi một Ty-kheo-n1 cũng như vậy. 
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Nếu một Tỳ-kheo như pháp gọi Tỳ-kheo-mI, 
hoặc gọi nhiều Ty-kheo- ni, hoặc gọi một lỳ- -kheo- 
ni thì Ty-kheo-ni đúng pháp phải đến, nêu không 
đến thì phạm tội Việt-tỳ-m. Do đó, cần phải ngăn 
Tỳ-kheo-nI này Bồ-tát, tự tứ, hoặc lúc họ đến thì 
không cho vào cửa. 

Nếu Ni chúng, hoặc nhiêu Tỳ-kheo-ni, hoặc 
một Tỳ-kheo-ni hướng vệ Tỳy-kheo Tăng, hướng về 
nhiêu Tỳ-kheo, hướng về một Tỳ-kheo sám hồi lỗi 
lâm thì cũng như trong pháp hướng về Phật sám 
hối lỗi lầm trước kia đã nói rõ. 

Khi Ấy, Thế Tôn vì các Tỳ-kheo-nl ở thành 
Vương xá tùy thuận thuyết pháp, chỉ dạy khiến họ 
được lợi ích, vui vẻ. Do thế một 13-kheo- nI đạt 
được pháp nhãn thanh tịnh. Phật liên nói VỚI các 
Tỳ-kheo-ni: “Các ngươi hãy trở về men theo con 
đường cũ, nếu cư sĩ Ngũ Thông có chỉ bảo điều chỉ 
thì hãy thọ trì”. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni ở thành Vương xá liền 
trở vê ngang qua thôn Ngũ Thông. Lúc ây, cư SĨ 
Ngũ Thông liền nhập định, quán sát thây các Ty- 
kheo-ni này đã hướng về Phật sám hối, đều được 
thanh tịnh, thành tựu pháp khí. Thế nên, theo 
thường lệ, ông ngôi xe ngựa trắng đi một do-tuân 
nghênh đón, từ xa trông thây các Tỳ-kheo-ni, bèn 
xuông. xe, đi bộ, trật vai áo bên phải, quỷ gối phải 
trên đất, chấp tay bạch: “Lành thay quý Ni sư, đi 
đường không vất vả đây chứ?”. 
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Thế tôi, ông mời các Ty-kheo-nI đi trước, ông 
đi theo sau mà trở về. Khi về đến nhà, ông cung 
cấp phòng ở và giường nệm ngọa cụ mới đẹp, lại 
cung cập nước nóng, nước rửa chân, dâu thoa chân, 
nước giải khát, buôi tối thấp đèn, an ủi hỏi thăm: 

“Quý NI sư hãy nghỉ ngơi yên Ôn” 

Thế rôi, vào buôi sáng sớm, ông cung cấp tăm 
xỉa răng, nước rửa mặt và cháo sáng, đến ø1ờ ăn lại 
dâng các thức âm thực thích hợp. Sau khi họ ăn 
xong, ông trật vai áo bên phải, quỷ gối phải trên 
đất, chấp tay bạch: “Nay con xin mời quý NI sư an 
cư mùa hạ, con sẽ cung cấp các thứ cần thiết như ï 
phục, â âm thực, Ø1ường năm, thuốc chữa bệnh, và 
sẽ chỉ bảo cho các cô đọc tụng kinh kệ, chỉ trừ việc 
Bồ-tát, Tự-tứ”. 

Bấy Ø1Ờ, các Tỳ-kheo- ni liền suy nghĩ. “Nay đã 
đến ngày 12 tháng 4, việc Hạ an cư đã gâp rút, hơn 
nữa, Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta phải lãnh giáo 
Ngũ Thông cư sĩ”. Suy nghĩ thê rồi, họ liền chấp 
nhận an cư mùa Hạ tại đây. Và hàng ngày cư sĩ 
thuyết giảng về bốn niệm xứ cho các 1ỷ-kheo- n1. 
Các Tỳ-kheo-ni nghe được pháp đó rôi, thì đầu 
đêm, cuôỗi đêm tinh cân không biếng nhác, tụ tập 
thánh đạo, thành tựu quả chứng. Sau khi thọ Tự-tứ 
xong, các Tyỳ-kheo-m suy nghĩ: “Chúng ta hãy đi 
đến Thế Tôn, đánh lễ thăm hỏi và trình bày quả 
chứng” - Nghĩ thê rồi, các Tỳ-kheo-ni bèn hướng về 
thành Xá-vệ đi đến chỗ A-nan, cúi đầu đảnh lễ 
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dưới chân, đứng qua một bên, bạch với Tôn giả A- 
nan: “Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri vì 
các Thanh văn giảng bôn niệm xứ, chúng tôi đầu 
đêm, cuối đêm tinh tấn không lười biếng, tu tập 
Thánh đạo, thành tựu quả chứng”. Nói như thế rồi 
họ bèn trở về trú xứ. 

Sau khi các Tỳ-kheo-nI đi không bao lầu, Tôn 
giả A-nan bèn đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân, đứng hâu một bên, đem những øì mà 
các 1-kheo- mi ở thành Vương xá đã nói, trình bày 
đây đủ với Thế Tôn, cho đến việc tu đạo, chứng 
quả. Sau khi trình bày xong, thây liền bạch với 
Phật: “Bạch Thế Tôn! Việc ây như thế nào xin Thế 
Tôn giải thích rõ”. 

Phật liền nói với A-nan: “Đúng như các Tỳ- 
kheo-mI đã nói chân thật không khác. Tại vì sao? 
Là vì, nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu- 
bà-dI, ai có khả năng tu tập bốn niệm xứ một cách 
tinh cân, thì tất cả đều thành tựu, chứng quả, như 
trong kinh Tứ Niệm Xứ đã nói rõ”. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo liên bạch với Phật: “Bạch 
Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà các Tỳ-kheo-ni ở 
thành Vương xá không biết tri ân đối với Thế Tôn? 
Rồi khi tới thành Xá-vệ, lại đi thăng đến chỗ A-nan 
mà không hâu thăm Thế Tôn, khiên cho Ưu-đà-di 
phải câm gậy gộc xua đuối, rồi Tôn giả A- -nan ân 
cân giải cứu, xin Thế Tôn giải thích rõ việc ây”. 

Phật liền nói với các Tỳ-kheo: “Các Tỳ-kheo- 
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ni không những ngày nay đối với Ta không biết tri 
ân, khiến Uu-đà-di câm gậy xua đuổi, rồi A-nan ân 
cân câu xin Ta giải cứu mà trong đời quá khứ cũng 
đã từng có như thế, nhự trong kinh Bồn Sinh 
Tượng Vương đã nói rõ”. 
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LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 13 


Phân I1: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO 


Đoạn 5: NÓI VỀ 92 PHÁP ĐƠN ĐẺ (Tiếp 

Theo) 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy ĐIỜ, trong thành có một dâm nữ nhà rất 
giàu có, của cải thật nhiêu, châu báu đủ loại, kho 
tàng đầy ắp, giữ gìn kiên cô, kẻ trộm rình mò, 
không làm gì được. Lúc ây, tên chúa đảng CƯỚp 
nghĩ được kê hay, bèn Sai SỨ giả đến nói với dâm 
nữ: “Đám chúng tôi muôn đến trên hô kia, mời 
thêm nhiêu cô gái làng chơi nữa, bày ra các thức 
âm thực, rôi tha hỗ hưởng lạc. Vậy cô nên trang 
sức thật đẹp, rôi đên hồ ấy chớ để lượm thượm mà 
bọn họ chê cười”. 

Tâm lý của phụ nữ là ưa ganh ty, háo thắng, 
nên cô ta khoác các loại danh y thượng hạng, trang 
sức trên thân đủ các thứ chuỗi ngọc anh lạc, ánh 
sáng của chúng chiêu ra chói mắt, rôi đi tới chỗ mà 
họ đã mời. Lúc ấy, tên tướng cướp bèn khéo léo dụ 
dỗ đưa cô ta đến một nơi văng vẻ, kín đáo, rậm rạp. 
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Dâm nữ liên hỏi: “Trước đây nghe nói có mời các 
phụ nữ khác, giờ đây họ ở đâu?”. 

Tên tướng cướp đáp: “Lát nữa họ sẽ đến, ta hãy 
cùng nhau hoan lạc đã”. 

Lúc ây, dâm nữ bèn suy nghĩ: “Giờ đây, xem 
người này chắc là tướng cướp chứ không gì khác. 
Vì sao mà biết? Vì nơi này không phải là chỗ hẹn 
trước. Vả lại, các phụ nữ kia chắc chắn là không 
đến, mà mặt trời đã vê chiêu”. Thế rôi, dâm nữ nói: 
“Tôi muốn trở về nhà”. 

Tên tướng cướp nói: “Hãy cùng nhau vui chơi 
đã, có gì đâu mà gấp gáp thể”. 

Khi â ây, dầm nữ suy nghĩ: “Thế này là hắn định 
ăn cướp rồi, chắc ta bị hăn làm khốn đốn mất. Ta 
có sáu mươi bôn diệu thuật giờ chính là lúc phải áp 
dụng, nêu không áp dụng thì làm sao thoát nạn”. 
Thế rôi, cô ta giả vờ hiện ra vẻ ủy mị yêu thương, 
cùng chén tạc chén thù với tên tướng cướp, mình 
uông cầm chừng, mời hắn cạn chén, bên ngoài ra 
vẻ ân cần thân thiết trìu mến, nhưng trong lòng g1ữ 
một khoảng cách, khiến cho tâm hôn của tên cướp 
say đắm hoan lạc, không nghi ngờ øì nữa. 

Lúc ây, tên tướng cướp một mình dìu dâm nữ 
tới một chỗ kín đáo thì hơi men phát tác, say tủy lý 
không còn hay biết gì nữa. Dâm nữ bèn từ từ thoát 
ra khỏi vòng tay của tướng cướp, lây y phục mặc 
vào, rồi đi tới thành Xá-vệ, nhưng cửa thành đã 
đóng. Cô bèn đi về phía Tinh xá Kỳ-hoàn, thì cửa 
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tu viện cũng đã đóng. Khi ấy, ở bên ngoài cửa có 
một Trưởng lão J-kheo tên Ca-lô đang trải 
giường dây mà ngôi tại một chỗ khuất, cách công 
chùa không xa. Y của thầy phủ xuông bốn phía 
giường. Vì trong cơn sợ hãi, cần tìm chỗ an ỗn nên 
dâm nữ này bèn chui vào dưới giường trưởng lão. 
Nhưng Ca-lô lúc ấy đang nhập định không quan 
sát dưới g1ường. Sau lúc nửa đêm, tên tướng cướp 
tỉnh rượu, định lột đỗ của dâm nữ, nhưng tìm cô ta 
không thây. Hắn bèn hỏi chúng bạn: “Các ngươi 
có thây cô gái ây không?”. Chúng đều đáp: “Không 
thây”. Thế rôi, cả đám đêu cầm đuốc đi tìm, nhưng 
tuyệt nhiên không biết cô ta ở đâu. Chúng bèn bảo 
nhau: “Nếu tìm không được thì hãy theo vết chân”. 

Thế là chúng men theo dâu chân tìm đến cửa thành 
Xá-vệ, thì thây cửa thành đóng, bèn theo dâu chân 
đến trước cửa Kỳ-hoàn, lại cũng mất dấu vết, 
không biết đi về phương nào. Đám cướp tuy thây 
Ty-kheo nhưng không có bụng nghĩ ngờ. Bây ĐIỜ, 
trời sắp hừng đông, trong thành Xá-vệ đã có tiêng 
trồng đánh, lại nghe tiếng voi ngựa gà chó, cho nên 
tên tướng Cướp bèn bàn với đồng nhóm: ' '“GIỜ đây 
đã mất cô ây, không biết ở đâu, trời lại sắp sáng, 
không nên ở lâu nơi đây mà phải trở lại chỗ ấn núp 
trong rừng”. Bàn bạc thế rôi, chúng bèn trở lại 
trong rừng. Khi ấy, trời sáng, dân chúng, voi ngựa, 
xe cộ từ trong thành đi ra, lại có các Uu-bà-di cũng 
rời khỏi thành đi thăm viếng đảnh lễ Thê Tôn. Thê 
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rôi, họ sang đảnh lễ Tỳ-kheo Ca-lô, bỗng thấy dâm 
nữ kia từ dưới giường chuI ra. Mọi người thây thê, 
liền chê trách, nói: “Đây là nơi A- -luyện- nhã, vì sao 
kẻ nạp y khất thực lại ngủ chung với dâm nữ suốt 
đêm, đến sáng mới thả đi, mật hết phép tắc Sa- 
môn, có đạo nảo như thể”. 

Lúc ây, tiếng xấu về Trưởng lão Đà-phiêu-ma- 
la-tử Ca-lô Ty-kheo được loan truyền khắp nơi. 
Các 1ỷ-kheo nehe thê, bèn bạch lên Thê Tôn. Phật 
nói: “Này các Tỳ-kheo, tiếng xấu về Tỳ-kheo Đà- 
phiêu Ca-lô làm điều phi phạm hạnh được loan 
truyên khắp. nơi, vậy các ông phải đến chỗ kín đáo 
hỏi ô ông ba lân, đến chỗ đông người hỏi ba lân, rôi 
hỏi giữa chúng Tăng ba lần. Khi ở chỗ kín đáo nên 
hỏi như sau: - Trưởng lão Đà-phiêu Ca-lô, các vị 
phạm hạnh nói như thế, việc đó Thây có biết 
không?”. Nếu ông ta đáp: Không biết tôi có làm 
hay không cũng không nhớ nữa”, thì phải hỏi như 
vậy đên lần thứ hai, thứ ba. Rồi hỏi ở chỗ nhiêu 
người ba lần, hỏi giữa chúng Tăng ba lần cũng như 
vậy”. 

Thế rôi, các Tỳ-kheo liền bạch với Phật: “Bạch 
Thế Tôn! Ty-kheo Đả-phiêu Ca-lô â ây đã được hỏi 
ở chỗ văng ba lần, hỏi ở chỗ nhiều người ba lần và 
hỏi giữa chúng Tăng ba lân. Nhưng thây tự nói: 
“Không biết tôi có làm hay không cũng không nhớ 


nữa”. 
Bấy giờ, Phật bèn nói với các Tỳ-kheo: “Tỳ- 
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kheo Đà-phiêu Ca-lô ây thanh tịnh, không có tội. 
Tăng nên cho pháp Ức niệm Tỳ-ni đề dập tắt (tai 
tiếng), cùng sống thanh tịnh. Khi làm pháp Yết-ma 
câu thính, người làm Yết-ma nên nói như sau: 

“Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Trưởng lão Đà- 
phiêu Ca-lô này đã tự nói trước các bậc phạm hạnh 
như sau: “Không biết có làm hay không tôi cũng 
không nhớ nữa”. Nếu thời gian thích hợp đôi với 
Tăng, nay Tăng cho Trưởng lão Đả-phiêu Ca-lô 
đến trước Tăng xin pháp ỨCc niệm Tỳ-ni để dập tắt 
tai tiếng, mà sống thanh tịnh. Các Đại đức nào 
bằng lòng cho Tỳ-kheo Đà-phiêu Ca-lô đến trước 
lãng xin pháp Ức niệm Tỳ-ni đề dập tắt (tai tiếng) 
mà sống thanh tịnh thì im lặng: ai không băng lòng 
thì hãy nói. 

Vì Tăng đã băng lòng nên im lặng. Việc ây cứ 
như thế mà thi hành”. 

Thế rôi, người xin là Tỳ-kheo Đà-phiêu Ca-lô 
phải trật vai áo phải, cởi bỏ giày dép, quỳ gối phải 
trên đất, nói như sau: “Tôi là Tỳ-kheo Đà-phiêu 
Ca-lô đã nói trước các bậc phạm hạnh như sau: 
“lôi ¡không biết có làm hay không cũng không nhớ 
nữa”. Tôi là Đà-phiêu Ca-lô nay đến trước Tăng 
xin pháp Ức niệm Tỷ-m để dập tắt (tai tiếng) mà 
sông thanh tịnh, cúi xin Tăng cho tôi pháp Ức niệm 
Tỳ-ni để dập tắt (tai tiếng) mà sông thanh tịnh” (xin 
như vậy đến lần thứ hai, thứ ba). 

Rôi người làm Yết-ma nên nói thê này: 
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“Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Trưởng lão Đà- 
phiêu Ca-lô được các bậc phạm hạnh hỏi như thé, 
rôi Thây tự nói: Không biết có làm hay không tôi 
cũng không nhớ nữa”. Nay thây đến trước Tăng 
xin pháp Ức niệm Ty-m để dập tắt (tai tiếng) mà 
sông thanh tịnh. Nếu thời gian thích hợp đôi với 
Tăng, nay Tăng cho Trưởng lão Đà-phiêu Ca-lô 
pháp Ức niệm Tỳ-ni để dập tắt (tai tiếng) mà sống 
thanh tịnh. Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghel Trưởng lão Đà- 
phiêu Ca-lô này được các bậc phạm hạnh hỏi như 
thế, rồi thây tự nói: Không biệt có làm hay không 
tôi cũng không nhớ nữa”. Nay thây đến trước Tăng 
xin pháp Ức niệm Tỳ-ni để dập tắt (tai tiếng), mà 
sông thanh tịnh. Các Đại đức nào bằng lòng cho 
Trưởng lão Đả- phiêu Ca-lô pháp Ức niệm Tỳ-ni để 
dập tắt (tai tiếng), mà sống thanh tịnh, thì im lặng, 
ai không băng lòng hãy nói. Đây là Yết-ma lần đầu 
(lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thể). 

Tăng đã bằng lòng cho Trưởng lão Đà- phiêu 
Ca-lô pháp ức niệm Tỳ-ni đê dập tắt (tai tiếng) mà 
sông thanh tịnh, vì Tăng đã im lặng. Việc ây cứ 
như thê mà thi hành”. 

Thế rồi, Phật hỏi các Tỳ-kheo đã cho Đà-phiêu 
Ca-lô pháp Ức niệm Tỳ-ni chưa. Các Tỳ-kheo đáp: 
“Đã cho”. 

Phật nói: “Này các Ty-kheo, có năm trường 
hợp cho pháp Ức niệm Tỳ-ni phi pháp. Năm pháp 
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đó là gì? Đó là: 
1. Không thanh tịnh, tưởng là thanh tịnh mà 
cho. 
2. Thanh tịnh, tưởng là không thanh tịnh mà 
cho. 
3. Không kiểm điểm trước. 
4. Làm phi pháp. 
5. Không hòa hợp. 

Đó gọi là năm điêu phi pháp khi cho Ức niệm 
Tỳ-m1. 

Trái lại, có năm điêu như pháp khi cho Ức niệm 
Ty-ni. Năm pháp đó là gì? Đó là: 

1. Thanh tịnh, tưởng là thanh tịnh mà cho. 

2. Không thanh tịnh, tưởng là không thanh 
tịnh mà cho. 

3. Có kiểm tra trước. 

4. Làm như pháp. 

5. Hòa hợp. 

Đó gọi là năm điêu như pháp khi cho Ức niệm 
Ty-n1”. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo liên bạch với Phật: “Bạch 
Thế Tôn! Vì sao nàng dâm nữ ấy bị bọn cướp truy 
đuổi?”. 

Phật nói: “Không những ngày nay cô ta bị bọn 
cướp truy đuôi mà trong thời quá khứ cũng đã từng 
bị bọn chúng truy đuôi, như trong kinh Oan Gia 
Bản 5¡nh đã nói rõ”. 
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Bây giờ, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, cúi 
đâu đảnh lễ chân 

Phật rôi đứng qua một bên, bạch với Phật: 
“Bạch Thê Tôn! Thê nào gọi là Úc niệm Tỳ-ni?”. 

Phật nói với A-nan: “Nếu Tỳ-kheo này vu cáo 
Ty-kheo khác phạm Ba-la-di, Tăng-g1à-bà-th1-sa, 
Ba-da-đề, Ba-la-đề Đê-xá-ni, Việt-tỳ-ni, thì phải 
cấp tốc tập họp Tăng, Khi tập họp Tăng rôi bèn hỏi 
Hòa thượng A-xà-lê, bạn hữu tri thức của \ Tỷ-kheo 
ây: “Trưởng lão, thây có biết Ty-kheo. Mỗ giáp kia 
từ trước đến nay là người giới hạnh thê nào không? 
Ông quen biết với ai? Người quen biết ấy thiện hay 
ác?”. Nếu nói: “Ông ấy từ trước đến nay giữ giới 
hạnh thanh tịnh, nhưng ông ta cùng với bạn bè 
quen biết có phạm vài lỗi nhỏ nhặt, mà trong lòng 
thây hỗ thẹn, liên tức khắc sám hôi để tiêu trừ”. 
Người như vậy thì Tăng nên trao cho pháp Ức 
niệm Tỳ-ni. Nếu nói: “Tôi biết Tỳ-kheo ấy từ trước 
đến nay giới hạnh không thanh tịnh, lại cùng kết 
bạn với kẻ ác, phạm tội mà không chịu sám hồi như 
pháp”. Này A-nan, nếu Tỷ-kheo như vậy thì Tăng 
không nên trao cho pháp Ức niệm Tỳ-ni đề dập tắt 
(tiếng xấu). Như vậy đó A-nan, khi đã như pháp, 
như luật trao cho pháp Ức niệm Tỷ để dập tắt sự 
hủy báng gây ra tranh cãi xong rôi, mà có khách 
Tỳ-kheo hoặc Tỳ-kheo ra đi, hoặc Ty-kheo gởi 
dục, hoặc Ty-kheo không gởi dục, hoặc Tỳ-kheo 
ngôi ngủ gục trong phòng họp, hoặc Tỳ-kheo mới 
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thọ giới, trong các Tỳ-kheo ấy, nêu ai nói: “Làm 
Yết-ma như vậy không thành tựu, không đúng 
pháp, ngu sĩ, vô trí, trái với Phật, Pháp, Tăng, giông 
như trâu dê, pháp Yết-ma ây bất thiện, không 
thành”. Do nói như vậy khiến cho sự tranh cãi sinh 
khởi trở lại, thì phạm tội Ba-dạa-đề. Đó gọi là sự 
tranh cãi do hủy báng dùng pháp Ức niệm Tỳ-ni để 
dập tắt. 

3. Sự tranh cãi do hủy báng dùng pháp Bắt-si 
T)-ni để dập tắt. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Tôn giả Kiếp Tân Na có hai đệ tử tùy tùng, 
một tên là Nan-đê, hai tên là Bát-già-nan-đê. Hai 
Ty-kheo â ây trước kia bị bệnh cuông si. Khi bệnh, 
làm nhiêu điều phi pháp. Giờ đầy bệnh đã lành mà 
các vị phạm hạnh còn nhắc lại những việc làm của 
hai người trong lúc cuồng Sĩ, khiến cho hai thây khi 
nghe những. lời â ây rât là xâu hồ. Vì thế, hai thầy 
bèn đem việc ấy trình bày với các Ty-kheo. Các 
Tỳ-kheo liền đem việc ây bạch đây đủ với Thế 
Tôn: “Bạch Thế Tôn! Nan- đề và Bát- -glà-nan- -đề 
trong khi mắc bệnh cuồng si, làm nhiêu điều phi 
pháp, nay bệnh đã lành mà các vị phạm hạnh còn 
nhắc lại những việc làm trong lúc hai người đang 
mặc bệnh cuông sĩ”. 

Phật bèn nói với các Tỳ-kheo: “Các ông hãy 
hỏi họ ở chỗ văng ba lần, hỏi ở chỗ nhiều người ba 
lần và hỏi giữa chúng Tăng ba lần. Khi hỏi ở chỗ 
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văng nên nói: _Trướng lão, các vị phạm hạnh nói 
như thế, thây có biết không?”. Nếu họ đáp: Không 
biết có làm hay không tôi cũng không nhớ nữa”, 
thì phải hỏi đến lần thứ hai, thứ ba, rôi hỏi ở chỗ 
nhiều người Dã lần, hỏi giữa chúng Tăng ba lần 
cũng như vậy”. 

(Sau khi hỏi xong) Các Tỳ-kheo bèn đem việc 
ây đến bạch với Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn! Chúng 
con đã hỏi họ ở chỗ vắng ba lần, hỏi ở chỗ nhiều 
người ba lần và hỏi ở giữa chúng Tăng ba lân, 
nhưng họ tự nói: Ea biết có làm hay không tôi 
cũng không nhớ nữa” 

Phật liên nóI VỚI các Iỳ-kheo: “Hai 1-kheo â ây 
trước kia 'cuông si, giờ hết cuông si mà các VỊ phạm 
hạnh nhắc lại những việc làm trong lúc cuông si, 
rôi họ tự nói: Không biết có làm hay không tôi 
cũng không nhớ nữa”, thì Tăng nên cho họ pháp 
Bắt-si Tỳ-ni để dập tắt (việc ây). Người chấp pháp 
nên làm pháp Yết-ma câu thính, xướng: 

“Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Trưởng lão Nan- 
đê, Bát- -glà- nan-đề trước kia cuông si, øiờ hết 
cuông s1, mà các vỊ phạm hạnh còn nhắc lại những 
việc làm trong lúc cuông sĩ, rôi họ tự nói: Không 
biết có làm hay không tôi cũng không nhớ nữa” 
Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng nay 
cho phép hai Tyỳ-kheo Nan- đề, Bát- -glà-nan- -đê đến 
giữa Tăng xin pháp Bât-si Tỳ-ni để dập tắt (việc 
ây)... Các Đại đức đã băng lòng cho Nan-đề, Bát- 
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g1à-nan- -đề đến giữa Tăng xin pháp Bât-s¡i Tỳ-ni để 
dập tắt (việc ây). Vì Tăng đã băng lòng nên im 
lặng. Việc ây cứ như thê mà thi hành”. 

Thế rôi, Nan-đê, Bát- -glà-nan- đề phải đến giữa 
Tăng, trịch vai áo phải, quỳ gôi chấp tay xin như 
sau: 

- Tôi là Mã giáp, trước kia cuông si, giờ hết 
cuông S1, nhưng các vỊ phạm hạnh nhắc lại những 
việc cuông si trước kia mà tôi không biết có làm 
hay không cũng không nhớ. Nay tôi đến trước 
Tăng xin pháp Bât-s¡i Tỳ-ni đề dập tắt (việc ấy). 
Kính xin Tăng cho tôi pháp Bắt-si Tỳ-ni để dập tắt 
(việc ấy)”. (Xm như vậy đến lần thứ hai, thứ ba). 

Bây gIỜ, Lãng nên nói Với 1-kheo â Ấy: _ lãng 
không nói vê việc của Thây. Ai nói vỆ việc của 
Thây thì hãy đến bảo họ chớ nói nữa” 

Thế rôi, Tỳ-kheo này (cuông siYi nên đến Tỳ- 
kheo kia (phạm hạnh), nói: “Thưa Trưởng lão, 
những việc làm trước đây của tôi trong lúc cuông 
si, nay tôi không biết là mình có làm hay không 
cũng không nhớ nữa, xin Trưởng lão chớ nhắc lại 
những việc làm của tôi trong lúc cuông sĩ”. 

Vị Tỳ-kheo ây nêu châm dứt thì tốt, nêu không 
chấm dứt thì nên nói với Hòa- thượng, A-xà-lê và 
bạn bè quen biết của ông ta như sau: “Thưa Jrưởng 
lão, đệ tử của ngài và bạn bè tri thức nói về những 
việc làm của tôi trong lúc cuông sĩ trước đây. Tôi 
không biết mình có làm hay không cũng không nhớ 
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nữa. Xin Trưởng lão hãy quở trách vị ây, bảo chớ 
có nhặc lại nữa”. 

Hòa thượng A-xà-lê của vị ây nên quở trách: 
“Ngươi bất thiện, không biết giới luật, ngươi 
không nghe Thê Tôn nói rằng việc làm trong lúc 
cuông sĩ tâm loạn không có tội hay sao?”. 

Người lắm lời kia, nếu nhận (sự quở trách) thì 
tốt. Khi ây, Tăng nên làm Yết-ma. Người làm Yết- 
ma phải xướng như sau: 

“Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Trưởng lão Nan- 
đê, Bát- -glà- nan-đề trước đây cuông S1, gIỜ hết 
cuông si, mà các VỊ phạm hạnh nhắc lại những VIỆC 
làm trong lúc cuông sỉ trước kia, rồi các thây tự 
nóI: ' Không biết có làm hay không tôi cũng không 
nhớ nữa”. Nay họ đến trước Tăng xin pháp Bất-si 
Tỳ-m để dập tắt (việc ây). Nêu thời lan thích hợp 
đối với Tăng, nay Tăng cho Nan-đê, Bát-già-nan- 
đề pháp Bắt-si Tỳ-ni để dập tắt (việc ấy). Đây là 
lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe: Nan- đề và Bát- 
già- nan-đê trước đây cuông Sĩ, gIỜ hết cuông sI, mà 
các VỊ Phạm hạnh nhắc lại những việc làm trong 
lúc cuông sĩ, rôi họ tự nói: Không biết có làm hay 
không tôi cũng không nhớ nữa”. Nay họ đến trước 
Tăng xin pháp Bât-si Ty-m để dập tắt (việc ây). 
Nay Tăng cho các vị ây pháp Bắt-si Tỳ-ni để dập 
tắt (VIỆC ây): Các Đại đức nào bằng lòng cho Nan- 
đề, Bát-già-nan-đề pháp Bất-si Tỳ-ni để dập tắt 
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(việc ấy) thì im lặng, ai không bằng lòng hãy nói. 
Đây là lần Yêt-ma thứ nhât. (lân thứ hai, thứ ba 
cũng nói như vậy) 

Tăng đã cho Mỗ giáp, Mỗ giáp pháp Bât-si Tỳ- 
ni để dập tắt (việc ây) xong. Vì Tăng băng lòng nên 
1m lặng. Việc â ây cứ như thê mà thi hành. 

Thế rồi, Phật hỏi các Ty-kheo: “Đã cho Nan- 
đề, Bát-già-nan-đề pháp Bất-si Tỳ-m chưa?”. 

Họ đáp: “Đã cho rôi, bạch Thế Tôn”. 

Phật nói: “Nếu hội đủ năm phương diện thì 
thành ra cho pháp Bất-si Tỳ-ni phi pháp. Năm 
phương diện đó là gì? Đó là: 

I. Không s1, tưởng là si mà cho. 

2. Không thỉnh cầu người khơi lên sự việc 

khiên cho tâm họ nhu hòa. 

3. Không đến trước Tăng xin pháp Bắt-si Tỳ- 

n1. 

4. Làm phi pháp. 

5. Tăng không hòa hợp. 

Đó gọi là hội đủ năm điều phi pháp khi cho 
pháp Bât-si Ty-mi. Ngoài ra, còn có năm điêu như 
pháp thành tựu khi cho pháp Bắt-si 

Tỳ-ni. năm điêu đó là gì? Đó là: 

I. Không s1, tưởng là không s1 mà cho. 

2. Cầu xin người khơi lên sự việc khiến cho 

tâm họ nhu hòa. 

3. Đến trước Tăng xin pháp Bắt-si Tỳ-ni. 


98 BỘ LUẬT 2 


4. Làm đúng pháp. 

5. Tăng hòa hợp. 

Đó gọi là năm điều như pháp thành tựu khi cho 
pháp Bât-si Ty-n1. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu đảnh lễ chân Phật, rôi bạch: “Bạch Thê Tôn! 
Thế nào gọi là Bắt-s¡ Tỳ-ni?”. 

Phật nói với A-nan: “Có Tỳ-kheo trước cuồng 
SI, lay hết cuồng si mà các vị phạm hạnh nhắc lại 
việc làm cuông sĩ trước kia, thì lúc ấy phải gấp rút 
tập họp Tăng. Khi tập họp Tăng rồi, căn cứ theo 
kinh, theo luật, tùy theo sự thực của Tỳ-kheo ây mà 
cho pháp Bắt-si Tỳ-ni. Như vậy đó A-nan, đó là 
như pháp, như luật, như lời Thê Tôn dạy, mà cho 
pháp Bât-s¡i Tỳ-ni để châm dứt sự hủy báng gây ra 
tranh cãi. Sau khi xong việc, nêu có Tỳ-kheo khách 
cho đến những kẻ ngu sỉ vô trí giống như trâu dê 
làm phát khởi lại sự tranh cãi, thì phạm tội Ba-dạ- 
đê. Đó gọi là dùng Bât-si Tỳ-ni đê dập tắt sự hủy 
báng gây ra tranh cãi”. 

Sự tranh cãi về tội (tội tránh): Nếu Tỳ-kheo và 
Tỳ-kheo tranh luận nhau về việc phạm tội như Ba- 
la-di, cho đến Việt-t-ni, thì trong trường hợp này 
nên dùng hai loại Tỳ-ni để diệt trừ. Đó là: Tự ngôn 
Ty-nmi và Mích tội tướng 'T-n1. 

4. Tự ngôn T}-ni: Khi Phật an trú tại thành Xá- 
VỆ. Bây giờ, Huệ mạng La-hâu-la đến giờ khất 
thực, liền khoác y, câm bát vào thành Xá-vệ, tuần 
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tự khất thực, khất thực xong trở về Tinh Xá. Rồi 
khi ăn xong, thầy đem y, bát cất lại chỗ cũ, cầm tọa 
cụ định đên rừng Đắc Nhãn ngôi thiên, thì giữa 
đường, thây thây một Tỳ-kheo làm điều phi phạm 
hạnh với một phụ nữ. Sau khi bị trông thây, Tỳ- 
kheo ác này bèn suy nghĩ: “Con của Phật là La- 
hâu-la trông thây ta làm điều phi phạm hạnh, chắc 
chắn sẽ nói với Thế Tôn. Trong lúc y chưa nói, ta 
nên đến chỗ Thê Tôn, nói trước về tội lỗi của hăn”. 
Thế rồi, Tỳ-kheo ác ây đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ chân Phật, bạch: “Bạch Thể Tôn! Con 
trông thấy Tôn giả La-hâu-la khi đi đến rừng Đắc 
Nhãn, đã làm điêu phi pháp với một phụ nữ ở dọc 
đường”. Lúc ẤY, Thế Tôn im lặng không trả lờI. 
Thế còn Tôn giả La- hâu- la, sau khi ngôi thiện bên 
một gốc cây, bèn xuất thiên, đi đến chỗ Thê Tôn, 
nhưng không nhớ sự việc của 1ỷ-kheo ác, theo 
thường lệ, cúi đầu đánh lễ chân Phật, rôi đứng hâu 
một bên. Khi â Ấy, vì muốn cho La-hầu-la nhớ lại sự 
việc vừa rồi, Thế Tôn bèn hóa ra 1y-khco ¿ ác đứng 
ngay trước mặt. La-hâu-la thấy TÔI, liền gợi lại ký 
ức, bạch với Thế Tôn: “Bạch Thê Tôn! Vừa rồi con 
đi vào rừng, thì trông thấy Tỳ-kheo này đang làm 
điều phi phạm hạnh với một phụ nữ”. 

Phật nói: “La-hâu-la, nếu Tỳ-kheo ấy cũng nói 
thế nầy: Con thấy La-hâu-la làm việc phi phạm 
hạnh ở giữa đường, thì phải tính sao ?”. 

Tôn giả La-hâu-la bèn bạch với Phật: “Bạch 
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Thế Tôn! Con không có việc đó”. 

Nếu Tỳ-kheo kia cũng nói thế này: “Con không 
có việc đó, thì phải tính sao ?”. 

Bạch Thê Tôn! Nếu như vậy, thì chỉ có Thế 
Tôn mới hiểu con. 

Nếu Tỳ-kheo kia cũng nói thế này: “Chỉ có Thê 
Tôn mới hiểu được việc này của con”, thì phải làm 
sao? 

Kính xin Thế Tôn cho con pháp Tự ngôn trị. 

Nếu Tỳ-kheo kia cũng nói: “Kính xin Thê Tôn 
cho con pháp Tự ngôn trị”, thì phải tính sao đây? 

Nếu như vậy thì xin Thế Tôn cho hai chúng con 
pháp Tự ngôn trị. 

Lúc ây, Thế Tôn bèn đi đến chỗ có nhiều Tỳ- 
kheo, trải tọa cụ ngôi, rôi trình bày rõ với các Tỳ- 
kheo về sự việc trên. Nói xong, Phật bảo các Ty- 
kheo: “Cho T-kheo này pháp Tự ngôn Tỳ-ni để 
dập tắt (việc ây). Vì sao vậy? Vì giá như đời sau cÓ 
ác Tỳ-kheo hủy báng Tỳ-kheo thanh tịnh rồi Ty- 
kheo thanh tịnh không được pháp Tự ngôn trị, liên 
bị đuổi đi”. Thê rồi, Phật bảo với các Tỳ-kheo: “Có 
tám việc phi pháp khi cho pháp Tự ngôn Ty-m1. 
Tám pháp đó là gì? Đó là: 

I. Hỏi tội nặng (quan trọng) mà đáp tội nhẹ, 
song tội nhẹ ấy lại không thật, đó gọi là cho pháp 
Tự ngôn trị phi pháp. 

2. Hỏi tội nhẹ mà đáp tội nặng. 

3. Hỏi tội có dư tàn mà đáp không có dư tàn. 
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4. 


VÀ 


6. 


Hỏi tội không có dư tàn mà đáp có dư tàn. 
Hỏi tội nhẹ mà đáp tội nhẹ. 

Hỏi tội nặng mà đáp tội nặng. 

Hỏi tội có dư tàn mà đáp có dư tàn. 

Hỏi tội không có dư tàn mà đáp tội không 


có dư tàn. Nhưng tất cả đều không nói thật tội, đó 
gọi là phi pháp trao cho Tự ngôn trỊ. 

Trái lại có tám điều như pháp khi trao cho Tự 
ngôn trị. Tám điều đó là gì? Đó là: 

1. Hỏi tội nặng mà đáp tội nhẹ, nhưng thật có 
tội nhẹ nên đáp tội nhẹ; đó gọi là như pháp trao cho 
Tự ngôn trỊ. 

2. Hỏi tội nhẹ mà đáp tội nặng. 

3. Hỏi tội có dư tàn mà đáp tội không có dư 

tàn. 

4. Hỏi tội không có dư tàn mà đáp tội có dư 

tàn. 

5. Hỏi tội nặng mà đáp tội nặng. 

6. Hỏi tội nhẹ mà đáp tội nhẹ. 

7. Hỏi tội có dư tàn mà đáp tội có dư tàn. 

Š. Hỏi tội không có dư tàn mà đáp tội không 
có dư tản. 

Như vậy tất cả đều nói thật. 
Đó gọi là tám điều như pháp trao cho Tự ngôn 


trỊ. 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lê chân Phật, rôi bạch với Phật: “Bạch Thê 
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Tôn! Trong luật ,g9I là Tự ngôn Tỳ-ni để dập tắt 
tranh cãi, vậy thế nào là Tự ngôn Tỳ-ni để dập tắt 
tranh cãi?” 

Phật nói với A-nan: “Nếu Tỳ-kheo với Tỳ-kheo 
moi móc tội lỗi của nhau, hoặc Ba-la-di cho đến tội 
Việt-tỳ-ni, này A-nan, lúc ây nên cấp tốc tập họp 
Tăng, khi tập họp Tăng rôi, phải căn cứ kinh, luật, 
lời Phật dạy, tùy theo sự thực của Ty-kheo này mà 
cho pháp Tự- ngôn Tỳ-ni để dập tắt tranh cãi. Như 
vậy đó A-nan, nêu sau khi như pháp, như luật, như 
lời Thế Tôn dạy, dùng Tự-ngôn Tỳ-ni để dập tắt 
tranh cãi rồi mà có Tỳ-kheo khách cho đến (những 
người khác) làm phát sinh (sự tranh cãi) trở lại, thì 
phạm tội Ba-dạ- đề. Đó gọi là dùng Tự ngôn Tỳ-ni 
đề dập tắt sự tranh cãi. 

5. Mích-tôi-tướng Tỳ-ni: Khi Phật an trú tại 
thành Xá-vệ, Trưởng lão Thi-lợi-da-bà thường 
phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa, nên Tăng chúng tập 
họp định làm pháp Yết-ma thì Thi-lợi-da-bà không 
đến. Tăng bẻn sai sứ giả đi gọi. Sứ giả đến nói: 
'““[Irưởng lão, Tăng chúng đang tập họp, định làm 
Yết-ma””. 

Thi-lợi-da-bà suy nghĩ: “Chính là vì ta mà làm 
Yết-ma vậy”, nên tâm sinh sợ hãi, bất đắc đĩ phải 
đến. 

Các T-kheo hỏi: “Trưởng lão phạm Tăng-gi1à- 
bà-thi-sa phải không?” 

Thây đáp: “Phạm”. 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 13 103 


Thế rôi, tâm thây sinh hoan hỷ, suy nghĩ: “Các 
vị phạm hạnh nêu tội có thể sám hồi, chứ không 
phải không thê sữa chữa”. Nghĩ thế, thây liền bạch 
với chúng Tăng: “Cho phép tôi ra ngoài một lát”. 

Sau đó, các T-kheo bàn nhau: “Ty-kheo này 
khinh suất, là người không quả quyết, ra ngoài rồi, 
lát nữa thế nào cũng nói dôi. Chúng ta phải hỏi ông 
ba lần để xác định cho thật chắc rôi mới làm Yết- 
ma”. 

Thi-lợi-da-bà ra ngoài rồi, suy nghĩ: “Vì sao ta 
lại nhận tội này? 

Các Ty-kheo thường trị tội ta, nay ta không nên 
nhận tội”. 

Thế rôi, các Tỳ-kheo liên gọi Thi-lợi-da-bà 
vào. Khi vào rôi họ hỏi thây: “Có thật ông phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa không?” 

Thây đáp: “Không phạm”. 

Các Tỳ-kheo hỏi: “Vì sao vừa rồi ở giữa Tăng 
ông nhận tội, giờ lại nói không phạm?”. 

Thi-lợi-da-bà nói: “Tôi không nhớ việc ây”. 

Các Tỳ-kheo liên đem việc ấy đến bạch với 
Phật. Phật bèn bảo gọi Thi-lợi-da-bà đến. Khi thầy 
đến rôi, Phật liên đem việc đó hỏi kỹ Thi-lợi-da- 
bà: “Ông có việc đó thật chăng?” 

Thây đáp: “Có thật như vậy”. 

Phật liên nói với các Ty-kheo: “Thi-lợi-da-bà 
này ở giữa chúng Tăng, thấy tội lại nói không thây, 
rồi bảo: “Tôi không nhớ”. Vậy Tăng phải trao cho 
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ông pháp Mích tội tướng Tỳ-ni để dập tắt (việc ấy). 
Người làm Yết-ma nên nói như sau: 

“Xin Đại đức Tăng lắng nghe! 1-kheo Thị- 
lợi-da-bà ở giữa Tăng, thấy tội thì nói là không 
thây, không thấy lại nói có thây, rồi tự bảo: “Tôi 
không nhớ”. Nếu thời gian thích hợp đôi với Tăng, 
Tăng nên cho Thi-lợi-da-bà Ty-kheo pháp Mích tội 
tướng Tỳ-ni để dập tắt (việc ây). Đây là lời tác 
bạch. 

Đại đức Tăng xin lắng nghe! Ty-kheo Thi-lợi- 
da-bà ở giữa Tăng, thây tội thì bảo là không thây, 
không thây lại nói thây, rồi tự nói: “Tôi không 
nhớ”. Nay Tăng cho Ty-kheo Thi-lợi-da-bà pháp 
Mích tội tướng Ty-ni đê dập tăt (việc ây). Các Đại 
đức nào băng lòng cho Ty-kheo Thi-lợi-da-bà pháp 
Mích tội tướng Tỳ-mi để dập tắt (việc ấy) thì im 
lặng, ai không bằng lòng hãy nói. Đây là lần Yết- 
ma thứ nhất. (lân thứ hai, thứ ba cũng nói như thế). 

Tăng đã bằng lòng cho Ty-kheo Thi-lợi-da-bà 
pháp Mích tội tướng Ty m để dập tắt (việc ấy), vì 
Tăng im lặng. Vậy việc ây cứ như thế mà thi hành”. 

Thế rồi Phật nói với các Tỳ-kheo: “Khi Tăng 
đã cho pháp YẾt- -ma Mích tội tướng Tỳ-nIi cho Tỳ- 
kheo ấy Xong rôi, thì Tỳ-kheo ấy phải chấp hành 
tám pháp suôt đời. Tám pháp đó là gì? Đó là: 

1. Không được độ người (xuất Ø1). 
2. Không được cho người thọ giới Cụ túc. 
3. Không được cho người y chỉ. 
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4. Không được nhận Tăng mời theo thứ tự. 

5. Không được làm sứ giả cho Tăng. 

6. Không được làm người thuyết pháp cho 
chúng Tăng. 

7.Không được làm người tụng giới cho 
chúng Tăng. 

8. Không được làm người Bồ-tát Yết-ma cho 
chúng Tăng. 

Khi Tăng làm Yết-ma rồi, Tỳ-kheo này suốt 
đời không được bỏ (pháp Yết-ma ây). Đó gọi là 
tâm pháp”. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan, đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu đảnh lễ chân Phật, rôi bạch với Phật: “Bạch 
Thế Tôn! Trong luật nói về pháp Mích tội tướng 
Tỳ-ni, vậy thê nào gọi là Mích tội tướng Tỳ-ni?”. 

Phật nói với A-nan: “Nếu có Tỳ-kheo nào ở 
giữa Tăng, thấy tội mà nói không thây, không thây 
lại nói thây, rôi tự nói: ““Fôi không nhớ”, tỏ thái độ 
khinh mạn, thì phải tức tốc tập họp Tăng. Khi tập 
họp Tăng rồi, căn cứ vào kinh, luật và tùy theo sự 
thật của Ty-kheo ây mà cho pháp Mích tội tướng 
lỷ- -ni để dập tắt (việc ấy). Sau khi xong việc, Tăng 
nên nói với Tỳ-kheo ây: “Trưởng lão, Ông chăng 
được lợi ích gì! Vì sao ở giữa Tăng, thây tội mà nói 
không thấy, không thấy lại nói có thây, rồi tự bảo: 
“Tôi không nhớ?” Vì Ông đã nói những lời ấy ở 
giữa Tăng, nên Tăng cho ông pháp Yết-ma Mích 
tội tướng”. Như vậy đó A-nan, đó là như pháp, như 


106 BỘ LUẬT 2 


luật, như lời Thế Tôn dạy mà cho pháp Mích tội 
tướng Tỳ-ni để dập tắt sự tranh cãi. Sau đó, nếu 
Tỷy-kheo khách hay người nào làm phát sinh sự 
tranh cãi trở lại, thì phạm Ba-da- đề. Đó gọi là dùng 
Mích tội tướng 'T-nmI đề dập tắt sự tranh cãi về tội 
phạm”. 

Sự tranh cãi về lời nói phải dùng ba pháp Tỳ-m 
để dập tắt, trước đã nói về hiện tiên Tỳ-ni rôi. 

6. Đa mích T)ỳ-ni diệt tướng ngôn tránh 

Khi Phật an trú tại Câu-diệm-dI, thành Xá-vệ, 
bấy giờ, có hai hội chúng, mỗi hội chúng đều có 
một thây (thủ lãnh). Vị thủ lãnh hội chúng thứ nhất 
tên Thanh Luận, vị thủ lãnh hội chúng thứ hai tên 
Thiện Thích. Thanh Luận có một đệ tử tùy tùng tên 
Bạc- khẩu. Thiện Thích có một đệ tử tùy tùng tên 
Điểm- bạch. Vị thủ lãnh thứ nhất có đệ tử y chỉ tên 
Đầu-đâu-già. Vị thủ lãnh thứ hai có đệ tử y chỉ tên 
Trá-già. Vị thứ nhất có đệ tử Uu-bà- tắc tên Đâầu- 
ma. VỊ thứ hai có đệ tử Ưu-bà-tắc tên Vô- -vên. VỊ 
thứ nhất có đàn-việt là Ưu-đà- -ølà. VỊ thứ hai có 
đàn-việt là cư sĩ Cừ-sư-la. Vị thứ nhất có đệ tử Ưu- 
bà-di là phu nhân Xá-di. VỊ thứ hai có đệ tử Uu- 
bà-di là Ma-kiên-đê-nữ, tên A-nậu-ba-ma. VỊ thứ 
nhất có đệ tử thanh y ở hậu cung tên Tần-đâu-ma- 
ra. VỊ thứ hai có đệ tử thanh y ở hậu cung tên Ba- 
đà-ma-ra. Mỗi người đều có năm trăm độn -kheo, 
năm trăm Tỳ-kheo-ni, năm trăm Uu-bà-tắc, năm 
trăm Uu-bà-di. 
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Vị thủ lãnh thứ nhất khi đi cầu xong, định dội 
nước, thì thây trong nước có trùng, liên lấy cỏ để 
trên thạp nước làm dấu. Người, đệ tử y chỉ của vị 
thủ lãnh thứ hai, sau đó vào câu tiêu, trông thấy 
trên thạp nước có cỏ, liền nói: “Kẻ nào mà không 
biết hỗ thẹn, đem cỏ bỏ trên thạp đựng nước”. 

Người đệ tử tùy tùng của vị thủ lãnh thứ nhất 
nghe lời nói ây, liền nói với người đó: “Vì sao 
ngươi dám bêu rêu tên của Hòa-thượng ta, bảo là 
kẻ không biết hỗ thẹn?”. 

Do sự kiện này mà bốn chúng đệ tử của hai hội 
chúng sinh ra tranh cãi dữ dội. Bây giờ, khắp thành 
phố Câu-diệm-di đều nghe có tiêng tranh cãi, cả 
trong ngoài thành đều vang dội kinh động, chăng 
khác gì vua chim cánh vàng vào biến bắt rông, 
khiến cho nước nổi sóng cuôn cuộn. Sự tranh cãi 
nổi lên ôn ào chỉ xung quanh việc cỏ hay không 
phải cỏ. Vì các Tỳ-kheo tranh chấp nhau, nên cùng 
sống chung một trú xứ mà không hòa hợp. Họ nói, 
nào là đúng pháp, phi pháp; đúng luật, phi luật; tội 
nặng, tội nhẹ; tội có thể sữa trị, tội không thê sữa 
trị; Yết-ma đúng pháp, Yết-ma phi pháp; Yết-ma 
có hòa hợp, Yết-ma không hòa hợp; việc nên làm, 
việc không nên làm v.v... 

Lúc ấy, tại trú xứ có một Tỳ-kheo nói như sau: 
“Này các Đại đức, đó là việc phi pháp, phi luật, 
không phù hợp với kinh, không phù hợp với luật, 
không phù hợp với luận, trái với kinh, luật, luận, 
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chỉ khởi lên những sự ô nhiễm, phiền não. Những 
sì tôi biết mới là đúng pháp, đúng luật, đúng lời 
Phật dạy, phù hợp với Kinh, Luật, Luận, như thê 
sẽ không sinh ra nhiễm ô, phiên não” . Rôi Thầy 
tiếp: “Này các Đại đức, tôi không thể dập tắt được 
sự tranh cãi này, tÔI SẼ đến thành Xá-vệ, tới chỗ 
Thê Tôn, hỏi về cách dập tắt sự tranh cãi này”. Thế 
rôi, thầy đi đên chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, 
đứng qua một bên, bạch với Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Các 1-kheo tại Câu-diệm-di tranh chấp nhau, cãi 
vã nhau, cùng sống một trú xứ mà không hòa hợp... 
(cho đến) con không thể dập tắt được sự tranh cãi, 
nên con phải đến thưa với Thế Tôn về việc dập tắt 
sự tranh cãi này. Kính xin Thế Tôn vì các Tỳ-kheo 
mà dập tắt sự tranh cãi này”. 

Khi ây, Phật bảo Ưu-ba-ly: “Ông hãy đến chỗ 
các Tỳ-kheo tại Câu-diệm-di, căn cứ theo pháp, 
luật, theo lời Phật dạy mà cho họ pháp Mích tội 

Tỷ-m để dập tắt sự tranh cãi ây, như cách giải quyết 
SỰ VIỆC 

mà các người họ Thích và các người Ly-xa đã 
áp dụng. Nêu sự việc không thê giải quyết nhanh 
được thì cũng phải cho pháp Đa mích Tỳ-mI để dập 
tặt. Này Ưu-ba-ly, sự tranh cãi khởi lên từ ba chỗ: 
“Hoặc một người, hoặc nhiêu người, hoặc chúng 
Tăng”. Do đó, cũng phải xả tại ba chỗ, lây tại ba 
chỗ và diệt tại ba chỗ. Này Ưu-ba-ly, ông hãy đến 
chỗ các Tỳ-kheo tại Câu-diệm-di, như pháp, như 
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luật, như lời Phật dạy mà dập tặt sự tranh cãi ấy 
theo nguyên tắc Đa mích Tỳ-ni như trường hợp 
Hiện tiên Kho -m đã nói rõ ở trên, (cho đến) nêu tâm 
Ty-kheo ây nhu hòa thì Tăng nên biểu quyết theo 
đa số. Tỳ-kheo nào hội đủ năm pháp thì Tăng nên 
làm Yết-ma cử người ấy làm người xử đoán. Thế 
nào là năm pháp? Đó là: 

1. không thiên vỊ. 

2. Không sân hận. 

3. Không sợ hãi. 

4. Không s1 ám. 

5. Biết ai rút thẻ rồi, ai chưa rút thẻ. Người làm 

Yết-ma nên nói như sau: 

“Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Tỳ-kheo Mỗ 
giáp thành tựu năm pháp có thể vì chúng Tăng làm 
người đưa thẻ. Nếu thời gian thích hợp đôi với 
Tăng, Tăng hãy cử Tỳ-kheo Mỗ giáp làm người 
đưa thẻ. Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Tỳ-kheo Mỗ giáp 
thành tựu năm pháp, nay Tăng cử 1ỷ-kheo Mỗ giáp 
làm người đưa thẻ. Các Đại đức nào bằng lòng cử 
Ty-kheo. Mỗ giáp làm người đưa thẻ thì im lặng, aI 
không băng lòng hãy nói. 

Tăng đã băng lòng cử Tỳ-kheo Mỗ giáp làm 
người đưa thẻ xong. 

Vì Tăng bằng lòng nên im lặng. Việc ây cứ như 
thế mà thi hành”. 

Sau khi Yết-ma xong, Tỳ-kheo này phải làm 
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hai loại thẻ: Một loại màu đen và một loại màu 
trăng, không được xướng: “Phi pháp lây thẻ đen, 
như pháp lây thẻ trăng”, mả nên xướng thế này: 
“AI nói thê này thì lấy thẻ đen, ai nói thê này thì 
lây thẻ trăng”. 

Người đưa thẻ khi đưa thẻ phải tập trung tầm ý 
vào năm pháp kế trên rồi mới đưa thẻ; không nên 
làm bạn với những kẻ không như pháp, mà nên làm 
bạn với những kẻ như pháp. Khi đưa thẻ xong đem 
đếm, nếu thấy phe phi pháp nhiều hơn chừng một 
thẻ, thì không nên xướng: “Những người phi pháp 
nhiêu, những người như pháp ít”, mà nên tạo 
phương tiện giải tán. Nếu thời điểm bữa ăn trước 
đã đến thì nên xướng lệnh: “Bữa ăn trước”. Nếu 
thời điểm Dữa ä ăn sau đã đến, thì nên xướng lệnh: 
“Bữa ăn sau” . Nếu thời điểm tăm rửa đến, thì nên 
xướng lệnh: “Tắm rửa”. Nếu thời điểm thuyết pháp 
đến, thì nên xướng lệnh: “Thời điểm thuyết pháp 
đã đến”. Nếu giờ tụng luật đã đến thì nên xướng: 
“CHỜ tụng luật đã đến”. 

Nếu phe phi pháp biết được (sự tình) bèn nói: 
“Chúng tôi thắng lợi mà vì sao lại giải tán? Giờ đây 
chúng tôi không đứng dậy, phải giải quyết VIỆC ây 
dứt khoát ngay tại chô ngôi này”, thì lúc ây nêu bên 
cạnh Tình xá có một ngôi nhà nhỏ không có côn 
trùng, nên sai tịnh nhân phóng hỏa đốt, rồi hô hoán: 
“Lửa cháy, lửa cháy”, liên đứng dậy chạy đi chữa 
lửa. Hoặc biết tại trú xứ gần đó có Tỳ-kheo như 
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pháp, thì nên đi kêu gọi: “Vừa rôi có phát thẻ vừa 
xong, nhưng những người phi pháp thì nhiều mà 
những người như pháp thì ít, Trưởng lão hãy vì 
pháp Phật mà đến đó làm sao cho những người lây 
thẻ như pháp thì nhiều, để cho pháp Phật được tăng 
trưởng, về phần Trưởng lão cũng được lợi ích, 
công đức”. 

Nếu người ấy nghe lời yêu câu này mà không 
đến, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Trái lại, nếu thầy ấy 
đến thì . phải phát thẻ trở lại. Khi phát thẻ Xong bèn 
đem đếm, nếu thấy thẻ trắng nhiêu hơn một cái, thì 
không nên xướng: “Nhiều hơn một cái”, mà nên 
xướng: “Những người nói như thế này nhiễu, 
những người nói như. thế kia ít. Xướng như thế 
rôi, nên theo phe đa số. 

Nếu hội đủ năm pháp sau đây thì sự phát thẻ 
thành ra phi pháp. 

Năm pháp đó là gì? Đó là: 

§ Những người nói như pháp thì ít mà những 
người nói phi pháp thì nhiều. 

›. Những người nói như pháp không nhất trí, 
những người nói phi pháp nhât trí. 

3. Phi pháp nói là đúng pháp, đúng pháp nói là 
phi pháp. 

4. Do việc phát thẻ này mà gây ra phá Tăng. 

s. Făng chia rẽ nhau. 

Đó gọi là năm điều phi pháp. Trái lại năm điều 
trên thì gọi là sự phát thẻ đúng pháp. 
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Bấy giờ, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, cúi 
đâu đánh lễ chân Phật, rồi bạch: “Bạch Thê Tôn! 
Trong luật dùng Đa mích Tỳ-ni để dập tắt (tranh 
cãi). Vậy thế nào gọi là dùng Đa mích Tỳ-ni để dập 
tắt (tranh cãi)?” 

Phật nói với A-nan: “Nếu các .1y-kheo đối với 
kinh, luật, oai nghi mà nói: Điều này là tội, là 
chắng phải tội; là tội nhẹ, là tội nặng: là tội có thể 
trị phạt, là tội không thể trị phạt; là tội có dư tàn, là 
tội không có dư tàn; do đó mà sinh ra cãi vã lẫn 
nhau, thì lúc ấy phải cấp tốc tập họp Tăng, căn cứ 
theo pháp, luật, lời Phật dạy và tùy theo sự thật mà 
dập tắt ngay việc ấy. Nêu không thể giải quyết 
được, mà nghe ở một trú xứ nào đó có vị Trưởng 
lão Ty-kheo tụng kinh, tụng luật, tụng luận, hoặc 
một Ty-kheo thiêu niên, tụng kinh, Jung luật, tụng 
luận, thì phải nhanh chóng đên đó vân kê, hoặc mời 
về, rồi tùy theo Ty-kheo ây chỉ vẽ mà trao cho pháp 
Đa mích Tỳ-ni để dập tắt sự tranh cãi. Này A-nan, 
nếu sau khi dập tất việc ây rồi mà có Tỳ-kheo 
khách... cho đến Tỳ-kheo mới thọ giới, làm phát 
khởi (sự tranh cãi) trở lại, thì phạm Ba-da-đề. Đó 
gọi là Tướng ngôn tránh dùng Đa mích Tỳ-ni để 
dập tắt”. 

7. Như thảo bồ địa Tỳ-ni diệt tướng ngôn tránh 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây giờ các Tỳ- 
kheo ở Câu-diệm-di tranh cãi nhau, cùng sông một 
trú xứ mà không hòa hợp. Họ nói nào là pháp, phi 
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pháp, luật, phi luật... cho đến Tôn giả Ưu-ba-ly nói 
VỚI 1ỷ-kheo â ây (vị sử giả): “Này Trưởng lão, tôi 
đến đó Tôi, sẽ làm các pháp Yết-ma để trừng trị, 
trục xuất các ông. Khi ây, các ông chớ có buôn”. 

Thế rồi Tỳ-kheo sứ giả I nói: “Tôi muốn ra ngoài 
một lát”. Khi ra ngoài rôi, ông ta suy nghĩ: “Nêu ta 
theo Tôn giả Uu- ba-ly trở vệ, thì ông ây có thể trị 
tội chúng ta, chi băng giờ đây ta trở về Câu- dim- 
di một mình, cùng nhau dập tặt sự tranh cãi ấy”. 
Nghĩ thê TÔI, thây trở về Cầâu-diệm-dl, nhưng 
chung cục vẫn không dập tắt được sự tranh cãi, bèn 
thưa (với vị Thượng tọa trong trú xứ): “Trưởng lão, 
bản thân tôi không thể dập tắt được sự tranh cãi 
này, nay tôi phải trở lại thành Xá-vệ để câu viện 
dập tắt sự tranh cãi”. Nói thế rôi, thây liên đi đến 
thành Xá-vệ, tới chỗ Tôn giả Ưu-ba-ly, thưa như 
sau: “Lành thay Tôn giả, hãy vì các T-kheo ở Câu- 
điệm-di mà dập tắt sự tranh cãi”. 

Ưu-ba-ly bèn nói với Tỳ-kheo Ấy: “Như tôi đã 
nóÓI VỚI Ông trước đây, tùy theo sự việc ở đó mà tôi 
sẽ làm các pháp Yết-ma để trị phạt, lúc ấy Ông 
đừng buôn. Tôi sẽ theo ông mà đi”. 

Tỳ-kheo ấy đáp: “Tôi không dám trái lệnh 
nữa”. 

Ưu-ba-ly nói: “Hãy trở lại nơi ấy để dập tắt, 
chớ làm rối loạn Tăng chúng ở đây”. 

Thế rồi Tỳ-kheo sứ giả của Câu-diệm-di liên đi 
đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, bạch với 
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Phật: “Bạch Thế Tôn! Các Tỳ-kheo ở Câu-diệm-di 
cùng sông một trú xứ mà không hòa hợp, họ cãi vã 
nhau. Kính xin Thê Tôn hãy dập tắt sự tranh cãi 
ây”. 

Phật liền nói với Tỳ-kheo Câu-diệm-di ấy: 
“Các Ông chớ có tranh chấp cãi vã với nhau, cùng 
sông một trú xứ mà không hòa hợp. Vì sao vậy? Vì 
trong thời quá khứ xa xưa có thành tên Ca-ty-la, 
nhà vua tên Bà-la-môn Đạt-đa v.v... như trong kinh 
Bốn Sinh Trường Thọ Vương đã nói rõ.. Họ bị 
nước mất nhà tan như vậy, thê mà Thái tử Trường 
Sinh không trả thù cha, lại còn giải hòa với kẻ thù, 
không sinh tâm ác. Nay vì sao các ông đã có lòng 
tin, xuất gia sống trong chánh pháp mà còn phẫn 
nộ, tranh cãi, cùng sông một trú sứ mà bất hòa?”. 
Thế rồi, Phật bảo Ưu-ba-ly: “Ông hãy đến chỗ các 
Tỳ-kheo ở Câu-diệm-di, căn cứ theo pháp, theo 
luật, theo lời Phật dạy mà trao cho họ pháp Như 
thảo bố địa Tỳ-ni để dập tặt sự tranh cãi ấy. Này 
Ưu-ba-ly, Sự tranh cãi do ba chỗ khởi lên, ba chỗ 
thủ, ba chỗ xả và ba chỗ diệt. Giá như sự tranh cãi 
ây có tính cách lặt vặt thì cùng với Ưu-bà-tắc giải 
quyết. Trái lại, nếu sự tranh cãi có tính cách trâm 
trọng, thì nên khuyên nhủ Ưu-bà-tặc ra khỏi giới 
trường, rôi tùy theo sự thật của Tỳ-kheo â ấy, căn cứ 
theo pháp, luật mà làm pháp Như thảo bô địa Tỳ- 
ni để dập tắt”. 

Phật lại nói với Ưu-ba-ly: “Nếu vị Hạ tọa có lỗi 
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lâm, thì nên đến chỗ Thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân, nói như sau: “Thưa Trưởng lão, tôi đã 
làm điều phi pháp, xâm phạm Trưởng lão, có lỗi. 
Nay tôi sám hối, không dám tái phạm”. Khi ấy, 
Thượng tọa nên dùng tay xoa đầu (vị đó), đưa tay 
đỡ dậy ôm vào lòng và nói: “Tuệ mạng (Hiên giả) 
tôi cũng có lỗi, xin thây hãy tha thứ”. 

Trái lại, nếu Thượng tọa có lỗi, thì nên đên chỗ 
Hạ tọa, cầm tay nói: “Tôi đã làm điêu phi pháp, có 
lỗi, nay xin sám hối với thầy, không làm như vậy 
nữa”. Lúc Ấy, Hạ tọa nên đứng dậy đánh lễ chân 
Thượng tọa, rồi cũng sám hồi như trên. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi bạch: “Bạch Thê 
Tôn! Trong luật gọi Bồ thảo Tỳ-ni, thế nào là Bỗ 
thảo Tỳ-n1?”. 

Phật nói với A-nan: “Nêu có sự tranh cãi khởi 
lên trong các 1-kheo, khiến cho cùng sống một 
trú xứ mà bất hòa, rôi hai bộ chúng không chịu 
nhịn nhau, sinh ra ác tâm, cãi nhau, bên nào cũng 
nói những lời không phù, hợp với pháp Phật. Này 
A-nan, lúc ây phải câp tôc tập họp Tăng, căn cứ 
vào pháp luật, rôi một vị có đủ đức hạnh thuộc một 
bộ chúng, biết việc, hiểu rõ nhân duyên, có biện 
tài, thông hiểu pháp, không khiếp nhược, tán thán 
công đức hòa hợp. chúng Tăng. Rôi vị này rời khỏi 
chỗ ngôi, trật vai áo phải, quỳ gối, chấp tay, hướng 
về Bộ chúng thứ hai, nói như sau: “Này các Đại 
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đức, vì sao chúng ta đã có lòng tin, xuất 81A, cùng 
sống trong một chánh pháp mà tranh cãi nhau, 
khiên cho cùng sống chung mà bất hòa, hai bộ 
chúng không nhường nhịn nhau, người nào cũng 
sinh ra tâm ác, lời qua tiếng lại, không tùy thuận 
pháp. việc không hay đã khởi lên. Tất cả đều do 
không khéo tư duy mà đến như thê, khiến cho hiện 
đời này sống khốn khô, đời sau đọa vào cõi ác. Này 
các Đại đức, chúng ta ai nấy nên bỏ sự tranh cãi 
này, như rải cỏ trên đất. Nay tôi hướng đến các 
Trưởng lão sám hối, mỗi người nên nguôi giận, hòa 
hợp cùng sống chung”. 

Này A-nan, nếu bộ chúng thứ hai tật cả đều im 
lặng, tỏ sự đồng ý, thì một vị có đức hạnh, thông 
minh, biện tài thuộc bộ chúng này, liên đứng dậy 
sám hồi. Cách sám hối cũng như trên đã nói. Này 
A-nan, nêu có sự tranh cãi khởi lên trong Tăng như 
vậy, thì phải cấp tộc tập họp Tăng, căn cứ vào 
pháp. luật mà dập tắt sự tranh cãi ây, như dùng cỏ 
rải trên đât. Này A-nan, tất cả mọi sự tranh cãi như 
đánh nhau, tát nhau, lôi ra khỏi phòng, đại loại như 
vậy, hoặc nói hai lưỡi, vu không vô căn Cứ v.V.. 
Các tội như vậy, đều nên dùng nguyên tắc như rải 
cỏ trên đất dập tắt. Khi đã dùng phương pháp như 
rải cỏ tên đất để dập tắt rồi, mà có Tỳ-kheo khách, 
thậm chí Ty-kheo mới thọ giới làm phát sinh trở 
lại, thì phạm Ba-da-đê. 

Tóm lại, những việc làm của chúng Tăng đều 
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như pháp thực hiện, như pháp tập họp, như pháp 
giải trừ, như pháp xả bỏ, như pháp ban cho, nói 
chung, những việc làm của các Tỳ-kheo đệ tử Thế 
Tôn có vô lượng phương tiện như vậy, đêu nên áp 
dụng bảy diệt tránh đề dập tắt mọi sự tranh cãi. Đó 
gọi là những việc thường làm. Thế nên nói (như 
trên). 

`; GIỚI THUYÉT PHÁP CHO PHỤ NỮ 

QUÁ GIỚI HẠN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, Tôn giả Uu-đà-di đến giờ khát thực, 
liền khoác y, cầm bát vào thành tuân tự khất thực, 
tới một nhà kia Thây bèn thuyết pháp cho nhiêu 
phụ nữ. Lúc ấy, Tôn giả A-nan cũng tuân tự khất 
thực, đến gia đình ấy, thây thế, liền hỏi: “Trưởng 
lão đang làm gì đấy?”. 

Ưu-đà-di đáp: “Tôi thuyết pháp cho các phụ nữ 
này”. 

Tôn giả A-na liền nói với Ưu-đà-di: “Vì sao đã 
nhân danh là Tỳ-kheo, trong lúc không có người 
nam hiểu biết, chỉ có một mình thuyết pháp cho 
phụ nữ?” 

Sau khi A-nan khất thực về, ăn xong, bèn đi 
đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rôi 
đem sự việc trên bạch đây đủ lên Thế Tôn. Phật 
liền bảo gọi Ưu-đà-di đến. Sau khi thây đến rồi, 
Phật liên hỏi: 

“Ông có làm việc đó thật không?” 
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Thây đáp: “Có thật như vậy, bạch Thế Tôn”. 

Phật khiến trách: “Đó là việc xấu. Vì sao trong 
lúc không có đàn ông hiểu biết mà ông thuyết pháp 
cho phụ nữ?”. 

Từ nay về sau, Ta không cho phép (Ty-kheo), 
trong lúc không có đàn ông hiệu biệt, mà thuyêt 
pháp cho phụ nữ. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bây giờ, Tôn giả Ưu -đà-di đến giờ 
khất thực bèn khoác y, câm bát vào thành tuần tự 
khất thực, đến một nhà kia, liền thuyết pháp cho 
nhiều phụ nữ nghe. Lúc ây, Tôn giả A-nan cũn 
tuân tự khất thực, đến ngay nhà đó, trông thây thê, 
bèn hỏi: 

Trưởng lão đang làm gì đây? 

Đang thuyết pháp cho các phụ nữ. 

Trưởng lão không nghe Thế Tôn nói răng 
không có đàn ông thì không được thuyết pháp cho 
phụ nữ sao? 

Này A-nan, ông không thấy người đá này, 
người gỗ này, người cỏ này, người họa này sao? 
Một người cũng đủ, huông chi nhiều người? 

Tôn giả A-nan sau khi khất thực trở về, ăn 
xong, bèn đem sự kiện ấy bạch đây đủ lên Thế Tôn. 
Phật liên bảo gọi Uu-đà-di đến. Khi thầy đến rồi, 
Phật liên hỏi: “Ông có thật như vậy chăng?” 

Thây đáp: “Có thật như vậy” 

Phật nói: “Này Uu-đà-di , vì sao ông lại tự xem 
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mình như người đàn ông vô tâm, trong sạch mà 
thuyết pháp cho phụ nữ?” 

Từ nay vỀ sau, ta không cho phép Tỳ-kheo tự 
xem mình như người đàn ông vô tâm, trong sạch 
mà thuyết pháp cho phụ nữ. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Lúc ây Ưu-đả-di đến giờ khất thực, 
liền khoác y; cầm bát đi vào thành Xá-vệ... cho đến 
đáp Tôn giả A-nan: “Ông không thấy đứa trẻ được 
bông trên tay kia, đứa trẻ đang bú, đứa trẻ đang 
năm hay sao? Một người cũng đủ, huống chi nhiêu 
nØưƯỜời”. 

Tôn giả A-nan sau khi khất thực trở về, ăn 
xong, bèn đem sự kiện ấy bạch đây đủ lên Thế Tôn. 
Phật liên bảo gọi Uu-đà-di đến. Khi thầy đến rồi, 
Phật liên hỏi: “Ông có điều đó thật chăng?” 

Thây đáp: “Có thật như vậy”. 

Phật nói: “Này Uu-đảà-di, vì sao ông lại tự ví 
mình trong sạch như đứa trẻ con mà thuyết pháp 
cho phụ nữ? Từ nay về sau, các Tỳ-kheo không 
được tự xem mình như đứa bé đang bú mà thuyêt 
pháp cho phụ nữ”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bấy giờ, Tỳ-xá-khư Lộc-mẫu bị 
bệnh. Do đó, Tôn giả A-nan sáng sớm khoác y đi 
đến đó thăm bệnh, hỏi: “Ưu-bà-di, bệnh tình thê 
nào? Có khổ não lăm không?” 

Bà đáp: “Bệnh tình không thuyên giảm, không 
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thể chịu nỗi, xin Tôn giả hãy thuyết pháp cho con 
nghe”. 

A-nan đáp: “Đức Thế Tôn không cho phép Tỳ- 
kheo không có tịnh nhân mà thuyết pháp cho phụ 
nữ”. 

Nếu không được nói nhiêu, thì có thể nói cho 
con chừng năm, sáu lời được không?”. 

Tôi không biết có được hay không, nên không 
dám tự tiện nói. 

Xin cảm ơn thây. 

Cầu monøs bệnh tật chóng hết. 

Tôn giả A-nan nói xong, bèn tử giã, trở về chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi đứng hầu một 
bên. Phật biết mà vẫn hỏi: “A-nan, ông từ đâu trở 
về?”, 

A-nan bèn đem sự kiện trên bạch đây đủ với 
Phật, Phật liền nói với A-nan: “Ty-xá-khư Lộc- 
mẫu là người. trí tuệ. Nếu ô ông nói năm, sáu lời thì 
bệnh bà ây liền bớt, được sống an lạc. Từ nay về 
sau, Ta cho phép (T-kheo) khi không có đàn ông, 
được thuyết pháp cho phụ nữ năm, sáu lời”. 

Thế rôi, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

“Nêu Tỳ-kheo, không có tịnh nhân mà 
thuyết pháp cho phụ nữ quá năm, sáu lời thì 
phạm Ba-dq-để, ngoại trừ trường hợp có đàn 
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ông hiểu biết tham dự”. 

Giải Thích: 

Không có đàn ông hiểu biết: Nếu người đó mù, 
hoặc điếc thì cũng được xem là không có tịnh nhân. 
Nếu có hai người mà một mù, một điếc, thì được 
xem là một tịnh nhân. Nhưng có tịnh nhân đang 
năm ngủ thì cũng được xem là không có đàn ông. 

Phụ nữ: Những người ây hoặc là mẹ, chị em, 
hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc tại g1a, xuất 1a. 

Pháp: Những điêu Phật nói, hoặc được Phật ân 
chứng. Những điều Phật nói nghĩa là chính miệng 
Phật tự nói ra. Phật ân chứng nghĩa là những điều 
do đệ tử Phật hoặc người khác nói, rồi Phật chuẩn 
nhận. 

Nói: Dạy, đọc tụng, hoặc giải thích. 

Năm, sáu lời: Gồm có hai loại câu dài và câu 
ngăn. Câu dài như “Tất cả việc ác chớ làm”. Câu 
ngăn như “Mắt là vô thường”. 

Ngoại trừ có người đàn ông hiểu biết: Nếu trẻ 
em dưới Dảy tuổi không hiểu được ý nghĩa của lời 
nói tốt, xâu thì không thê gọi là đàn ông hiểu biết. 
Nhưng nếu hơn bảy tuôi mà không hiểu được ý 
nghĩa của lời nói tôt xấu thì cũng gọi là người đản 
ông vô tri. Trái lại, nêu bảy tuổi hoặc hơn bảy tuổi 
mà hiểu được ý nghĩa của lời nói tốt xâu, thì gọi là 
người đàn ô ông. hiểu biết. 

Lại nữa, nếu có phụ nữ sáng sớm đến lễ tháp, 
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rôi sang đảnh lễ Tỳ-kheo, bạch: “Thưa Tôn giả, tôi 
muốn nghe pháp, xin Tôn giả thuyết pháp cho tôi 
nghe”, thì khi ây Tỳ-kheo được nói một câu rưỡi 
kệ. Thế rồi, Tỳ-kheo ấy đi vào thôn xóm, nếu lại 
nói năm, sáu lời nữa cho người phụ nữ ấy thì phạm 
Ba-da-đề. Sở dĩ Đức Thế Tôn chế ra giới nói năm, 
sáu lời, là nói về số lượng lời nói trong một ngày. 

Nếu Tỳ-kheo sống tại A-luyện-nhã mà có phụ 
nữ đến lễ tháp, rôi sang đánh lễ Ty-kheo, bạch: 
“Thưa Tôn giả, xin Tôn giả thuyết pháp cho tôi 
nghe”, thì Ty-kheo nên nói với phụ nữ ây: “Đức 
Thế Tôn chê giới, không có tịnh nhân, thì không 
được thuyết pháp cho phụ nữ”. Thế rôi, người phụ 
nữ ấy bạch với Tỳ-kheo: “Tôi biết pháp Phật, vậy 
xIn hãy nói cho tôi nghe trong mức độ mà Thế Tôn 
cho phép”, thì khi â âY, Tỳ-kheo được nói với phụ 
nữ ấy một câu kệ rưỡi. Nếu hai người thì được nói 
ba câu kệ, không có tội. 

Nếu Tỷ-kheo vào xóm làng để giáo hóa, TÔI có 
nhiêu phụ nữ đến muốn nghe pháp, thì mỗi mỗi 
được nói sáu câu. Trước hệt, nên nói với phụ nữ 
thứ nhất: “Tôi nói cho cô sáu câu”, rồi nói với phụ 
nữ thứ hai: “Tôi nói cho cô sáu câu”. Như vậy thì 
nói cho nhiều người vẫn không có tội. Thế rồi, Tỳ- 
kheo từ giã, các phụ nữ liền đảnh lễ dưới chân Tỷ- 
kheo để tiễn biệt. Nếu khi ấy Tỳ-kheo chú nguyện: 
“Mong cho cô nhanh chóng châm dứt khô đau”, thì 
phạm Ba-dạ-đề. Nhưng nếu nói: “Mong cho cô 
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không đau ôm, được sông an lạc”, thì không CÓ TỘI. 

Ty-kheo rời khỏi nhà ây liễn đến nhà khác 
thuyêt pháp, rôi TƯỜI phụ nữ trước đó bèn đi theo, 
đứng ở bên ngoài nghe, thây thế, Tỳ-kheo hỏi: “Cô 
cũng đi theo nghe sao?”. Cô ta đáp: “Vâng”. Nêu 
Tỷ-kheo nói: “Cô đã thâm tín, ưa thích pháp như 
vậy, thì có thể nghe”, thì phạm tội Ba-dạa-đề. Trái 
lại, tuy thây người phụ nữ ây mà không hỏi chỉ lo 
thuyết pháp cho các phụ nữ khác, thì dù phụ nữ ấy 
nghe pháp Ty-kheo cũng không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo thuyết pháp cho phụ nữ trong khi 
không có tịnh nhân ngôi trong phòng nghe pháp, 
nhưng có người giúp việc đi qua lại, vào ra, hoặc 
có người ở bên ngoài, trên gác dưới gác nghe thây 
được nhau, thì không có tội. 

Nếu nhà của người thế tục hướng mặt ra đường, 
Tỳ-kheo ở trong đó thuyết pháp cho phụ nữ, dù 
không có tịnh nhân, nhưng người đi trên đường 
không dứt, họ đều có thê nghe thây được, thì cũng 
không có tội. Trái lại, nễu người đi trên đường gián 
đoạn, không nghe thây được, thì không nên thuyết. 

Nếu có phụ nữ đến lễ tháp, rôi tới bạch với Tổ: 
kheo: “Thưa Tôn giả, đây là tháp gì vậy? Xin nói 
cho tôi biết tên chỗ này”. Khi ây, Ty-kheo được 
phép nói: “Đó là tháp ‹ chỗ (Phật) đản sinh, tháp chỗ 
Phật đắc đạo, tháp chỗ Phật chuyền. pháp luân, tháp 
chỗ Phật Niết-bàn”, tùy họ hỏi việc gì, đều được 
phép trả lời, mà không có tội. 
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Có bốn loại tịnh nhân: Hoặc thấy mà không 
nghe, hoặc nghe mà không thây, hoặc vừa thây vừa 
nehe, hoặc chắng thấy chăng nehe. 

Thấy mà không nøhe: Mắt trồng thây Tỳ-kheo 
với phụ nữ mà không nghe tiếng nói. (cũng tương 
tự như vậy đối với ba trường hợp kia). Trong 
trường hợp này ($-kheo) phạm tội Việt-ty-n1. 
Nghe mà không thây cũng như vậy. Không thấy, 
không nghe thì phạm Ba-dạ-đề. Vừa thấy vừa nghe 
thì không có tội. Thế nên nói (như trên). 


GIỚI DẠY NGƯỜI CHƯA THỌ CỤ 
TÚC ĐỌC TỤNG 

Khi Phật an trú tại thành Khoáng Dã, nói rộng 
như trên. Bây giờ, có thầy Tỳ-kheo quản Sự dạy 
nhiều đồng tử (nhi đồng) đọc từng câu, từng câu 
Ba-la-da-na (?). Khi nghe thế, một Bà-la-môn suy 
nghĩ: “Nơi nào mà có pháp thuần thiện thù thắng 
như thế! Ta nên đến đó xin xuất gia”. Suy nghĩ thê 
TÔI, ông bèn đi đến Tinh xá Khoảng đã, định xin 
xuất gia, nhưng thấy Tỳ-kheo dạy các đồng tử đọc 
tụng, giông như âm thanh đọc tụng của các em học 
sinh trong, các trường học, nên ông suy nghĩ: “Nay 
ta muốn câu pháp thù thắng, theo họ xuât gia, thế 
mà nghe giọng đọc ê, a ở đây giống như giọng đọc 
của các em học sinh trong các trường học, lại 
không thê nhận ra aI1 là thầy, a1 là học trò”. 

Thấy vậy, nên ông sinh tâm không kính tín, do 
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đó cũng không yết kiến Phật, mà trở về nhà, không 
xuất gia nữa. 

Các Ty-kheo bèn đem sự kiện ây đến bạch đây 
đủ với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi 1ỷ-kheo quản sự 
đến. Khi thây đến rôi, Phật hỏi: “Ông có thật như 
vậy chăng?”. 

Thây đáp: “Có thật như vậy, bạch Thế Tôn”. 

Phật liên khiển trách: “Đó là việc xấu. Vì sao 
ông dạy người chưa thọ giới Cụ túc tụng cú pháp? 
Từ nay vê sau Ta không cho phép Tỳ-kheo dạy 
người chưa thọ giới Cụ túc tụng cú pháp”. Thế rồi, 
Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang sống tại 
thành khoáng Dã phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

“Nêu T)ỳ-kheo dạy người chưa thọ giới Cụ 
túc đọc cú pháp thì phạm Ba-dạ-đê”. 

Giát Thích: 

Người chưa thọ giới Cụ túc: Chưa trở thành T- 
kheo, Tỳ-kheo-m; tuy Tỳ-kheo-nI đã thọ giới Cụ 
túc nhưng cũng không được dạy. 

Cú: Cùng đọc tụng từng câu chữ, câu chữ. 

Pháp: Những gì do Phật nói, do Phật ân chứng. 
Những gì do Phật nói nghĩa là do Phật tự nói ra. 
Những gì do Phật ân chứng nghĩa là những điều do 
đệ tử thanh văn và những người khác nói được Phật 
chuẩn nhận, chắng hạn các pháp thiện cho đến 
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Niết-bàn. Đó gọi là pháp. 

Dạy: Vì họ mà nói, chỉ dạy bằng lời. 

Nếu Ty-kheo dạy người chưa thọ giới Cụ túc 
đọc câu “Mắt là vô thường”, rôi một lân đọc lên, 
một lần lập lại và một lần gián đoạn, mà Thây trò 
củng đọc vui vẻ, lưu loát, thì phạm Ba-dạ-đề. Đôi 
với taI1, mũi, lưỡi, thân, ý, mười tám g1ới, năm âm, 
sáu giới, cho đến các pháp khổ, không, vô thường, 
vô ngã cũng như vậy. 

Nếu Tỳ-kheo dạy đệ tử đồng hành, đệ tử y chỉ 
các loại kinh như kinh Ba La Da Na, kinh Luận 
Nạn, kinh A Nậu Đạt Trì, kinh Duyên Giác... mà 
đệ tử cùng đọc lên, cùng lập lại, cùng gián đoạn, 
thì thây nên bảo đệ tử như sau: “Ngươi đợi ta đọc 
dứt câu rôi ngươi mới đọc”. Nếu dạy như vậy mà 
đệ tử không vâng lời, thì không nên dạy nữa. Nếu 
đệ tử nói: “Xin thây dạy cho con kinh khác”, thì 
lúc ấy, thây nên bảo: “Nếu ngươi không đọc theo 
ta, thì ta sẽ dạy ngươi tiếp”. Đôi với các đệ tử như 
vậy, cho đến các Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, øặp trường 
hợp như thê, cũng không được dạy. 

Nếu các Tỳ-kheo cùng tụng kinh, thì Thượng 
tọa nên tụng, còn Hạ tọa nên chú tâm 1m lặng theo 
dõi. Nếu Thượng tọa tụng không lưu loát, thì Hạ 
tọa nên tụng, còn Thượng tọa, nên chú tâm âm 
thâm tụng theo, cho đến Ưu-bà-di cũng như vậy. 

Khi trong Tăng chúng cùng xướng đọc kệ, thì 
(mọi người) không được cùng đọc một bài kệ, mà 
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lúc â ây mỗi Tgười nên đọc một bài kệ khác nhau (?). 
Thế nên nói (như trên). 


;. GIỚI NÓI THẬT RẰNG MÌNH ĐẮC 
ĐẠO 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên, cũng như trong giới vọng ngữ thứ tư đã nói rõ 
nhân duyên các sự việc, chỗ khác nhau là ở đây nói 
thật, cho đến chỗ Phật nói với các Ty-kheo: “Đó là 
VIỆC xấu, ví như dâm nữ bán nhan sắc để tự nuôi 
sông. Các ông cũng vậy, dùng pháp chân thật vi 
diệu đề nói với TƯỜI, thì chăng khác gì dâm nữ vì 
miệng, bụng mà bán nhan sắc để nuôi mạng sông”. 
Thê rồi, Phật truyền lệnh cho các HN -kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

“Nếu Tỳ-kheo tự xưng mình đã được pháp 
hơn người, rằng: “Tôi biết như vậy, thấy như 
vậy”, dù đó là nói thật, cũng phạm tột Ba-dg- 
đê”. 

Giát Thích: 

Tự xưng được pháp hơn người: Pháp hơn người 
như trước đã nói. Nêu tự nói: “Tôi được pháp trí 
chăng”, thì phạm tội Việt- H5 -ni tâm niệm sám hối. 
Nếu nói: “Tôi được pháp trí”, thì phạm tội viỆt-tỳ- 
ni. Nêu nói: “Tôi đã chứng đắc pháp trí”, thi phạm 
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Ba-dạ-đề, từng câu, từng câu như trên đã nói rõ, 
cho đến nói thật về mười pháp vô học, thì phạm 
Ba-da-đê. 

Nếu Tỳ-kheo nói với người nữ: “Các Tỳ-kheo 
an cư tại chỗ kia đều chăng phải là phảm phu”, thì 
phạm tội Việt-ty-nI tâm niệm sám hồi. Nếu họ hỏi: 
“Tôn giả cũng ở trong đó chăng?”, rôi đáp: “Cũng 
ở trong đó”, thì phạm tội Việt-tỳ-nI. Nếu Uu- bà-di 
hỏi: “Tôn giả cũng được pháp ấy chăng?”, rồi đáp: 
“Được”, thì dù là nói thật, cũng phạm Ba-da-đề. 

Nếu Tỳ-kheo nói với Ưu-bà-di: “Tỳ-kheo tự tứ 
tại chỗ kia chắng phải phàm phu, đều là A-la-hán”, 
thì phạm tội Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hôi. Nêu Ưu- 
bà-di hỏi: “Tôn giả cũng tự tứ tại đó chăng?”, rôi 
đáp: “Đúng vậy”, thì phạm tội Việt-ty-m. Nếu lại 
hỏi: “Tôn giả cũng đắc quả A-la-hán chăng?”, mà 
đáp: “Đắc”, thì dù cho nói thật cũng phạm tội Ba- 
dạ-đề. 

Nếu Tỳ-kheo nói: “Tỳ-kheo ở nơi xóm làng kia 
thường đên nhà của vua, nhà của đại thần, nhà của 
trưởng giả, nhà cư sĩ, nhà của ngươi và nhà bà con 
ngươi dạy kinh, thây ấ ấy đi, đứng, năm, ngôi như 
vậy, ăn thức ăn như vậy (đắc quả A-la-hán)”, thì 
cũng như vậy (tức là phạm Ba-da-đề). 

Nếu dùng lời nói ở trung tâm đất nước mà nói 
VỚI người ở biên thùy, hoặc dùng lời nói của biên 
thùy mà nói với người ở trung tâm đất nước, hoặc 
dùng lời nói ở trung tâm đất nước nói với người ở 
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trung tâm đất nước, hoặc dùng lời nói ở biên thùy, 
nÓI VỚI người ở biên thùy, nêu nói nghĩa mà không 
nói ân ý, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nêu nói ấn ý mà 
không, nói nghĩa, thì phạm tội ViỆt- -tÿ-m tâm niệm 
sám hồi. Nếu nói nghĩa và nói cả ân ý thì phạm tội 
Ba-da-đề. Nếu không nói nghĩa cũng không nói ân 
ý thì không có tội. Nêu việt ra chữ. dùng tay ra dẫu, 
biểu thị nghĩa mà không biểu thị ân ý, thì phạm tội 
Việt-tỳ-ni. Nêu biểu thị ấn ý mà không biếu thị 
nghĩa, thì phạm tội Việttỷ-m tâm niệm sám hối. 
Nếu biểu thị nghĩa và biểu thị ân ý, thì phạm tội 
Thâu-lan- -giá. Nếu không biểu thị nghĩa, không 
biểu thị ân ý, thì không có tội. Cuối cùng cho đến 
hiện tướng A-la-hán, thì phạm tội Việt-ty-nI tâm 
niệm sám hồi. Thế nên nói (như trên). 
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QUYÊN 14 
Phân 1: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO 


Đoạn 5: NÓI VÉ 92 PHÁP ĐƠN ĐÈ (Tiếp 
Theo) 


S. GIỚI NÓI TỘI NẶNG CỦA TỲ-KHEO 
KHÁC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây g1ờ, có một cư sĩ mời các Ty-kheo quen 
biết đên nhà. Trong số đó có một Trưởng Lão dy- 
kheo đang thi hành pháp Ma-na-đỏa nên ngôi ở 
hàng dưới. Uu-bà-di đàn-việt thây thế, liên hỏi: 
“Tôn giả trước kia ngồi ở trên, nay vì sao lại ngôi 
ở chỗ này?”. 

Thây đáp: “Gặp đâu thì ngồi đó mà, cần chỉ 
phải hỏi?”. 

Ưu-bà-di nói: “Con biết chỗ ngôi của Tôn giả 
đúng ra tại chỗ nảy, con cũng biết chỗ ngôi của các 
Tôn giả khác ”. 

Khi ây, Nan-đà nói với Uu-bà-di: “Vì sao bà lại 
bảo thây của bà lên ngôi ở chỗ trên? Vì thây của bà 
vẫn chưa bỏ tính bông đùa của thời niên thiêu đó 
mà”. 

Uu-bà-di nghe thế, lòng không vui, liền suy 
nghĩ: “Chắc là thầy ta đang phạm các tội nhỏ nên 
phải ngôi ở chỗ dưới này”, liên ném g1Ó cơm xuống 
đât rồi bỏ đi nỘI: “Tôn giả hãy tự lây thức ăn ở 
trong đó mà ăn”. Nói thế rôi, bà liền vào trong 
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phòng đóng lại một cánh cửa, rôi đọc kệ: 
“Xuất gia đã lâu ngày 
Tu tập nếp phạm hạnh 
Tính trẻ con không bỏ 
Làm sao nhận bồ thí? ”. 

Các Tỳ-kheo liền đem sự VIỆC ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật bảo gọi Nan-đà đến. 

Khi thầy đến rồi, Phật hỏi: “Ông có thật như 
vậy không?”. Thây đáp: “Có thật như vậy, bạch 
Thế Tôn”. 

Phật liên quở trách Nan-đà: “Đó là việc xấu. 
Người tu phạm hạnh có lúc phóng dật, sau đó sẽ 
sông như pháp, vì sao nói với người chưa thọ giới 
Cụ túc về tội lỗi của người ấy? Từ nay trở đi ta 
không cho phép (các Ty-kheo) nói với người chưa 
thọ giới Cụ túc về thô tội của người khác”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bấy giờ, có T-kheo khât thực, đến 
ĐIỜ thây bèn khoác y, cầm bát vào thành tuân tự 
khất thực, đến một nhà kia, lúc â ây nghe người đàn 
ông nói với người nữ: “Ngươi bố thí thức ăn cho 
người xuất ø1a”. 

Người phụ nữ hỏi: “Xuất gia theo đạo nào?”. 
Đáp: “Xuất gia theo dòng họ Thích”. 

- Tôi không cho thức ăn. 

- Vì sao không cho? 

-Đó là người phá phạm hạnh, nên tôi không 
cho. 
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Tỳ-kheo liên nói với người phụ nữ ây: “Này bà 
chị, tôi là người phạm hạnh”. 

Người phụ nữ nói: “Tôn giả Ca-lô là hàng đại 
danh đức mà còn không thể tu phạm hạnh, nay vì 
sao ông lại tự nói mình là người phạm hạnh?”. 

Tỳ-kheo nghe lời nói ác ấy, cảm thấy sâu não 
trong lòng, nên không khất thực mà trở về lại Tinh 
xá, tuyệt thực một ngày. Vì tuyệt thực nên thân thể 
rũ rượi, thầy bèn đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh 
lễ chân Phật, rôi đứng hầu một bên. Phật biết mà 
vẫn hỏi: “Nay ông vì sao mà thân thê rũ rượi như 
vậy?”. 

Thây liên đem sự việc trên bạch đây đủ lên Thế 
Tôn. Phật nói: “Này Tỳ-kheo, vì sao ông không nói 
với họ: GIả sử 1-kheo Ca-lô chăng phải là người 
phạm hạnh, thì có phương hại gì đến việc tu phạm 
hạnh của tôi?”. 

Thây đáp: “Bạch Thế Tôn! Con có thê nói với 
bà â ây, nhưng vì Thê Tôn chế giới không cho phép 
nói với người chưa thọ giới Cụ túc về tội thô của 
người khác, cho nên con không nói”. 

Phật nói: “Lành thay! Lành thay! Này thiện 
nam! Ông không vì mạng sống mà vi phạm lời dạy 
dỗ của Phật”. 

Thế rôi, Phật nói với các Tỳ-kheo: “Những 
người tại gia, xuất gia đêu biết Tỳ-kheo Ca-lô ây 
phi phạm hạnh, vậy Tăng nên trao cho ông ta phép 
yết-ma phi phạm hạnh. Người làm yêt-ma nên nói 
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như sau: 

“Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Những người tại 
gia, xuất gia đêu biết Tỳ-kheo Ca-lô ây phi phạm 
hạnh, nếu thời gian thích hợp đôi VỚI 

Tăng, Tăng cho phép. nói về phi phạm của Tỳ- 
kheo Ca-lô”. Bạch như vậy, rỗi bạch ba lần vết- ma. 

Sau đó Phật hỏi các Ty-kheo: “Đã làm pháp 
yết-ma cho phép nói về việc phi phạm hạnh của 
Tỳ-kheo Ca-lô chưa?”. 

Các Tỳ-kheo đáp: “Đã làm rôi”. 

Thế rôi, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo sông 
tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi 
ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

“Nêu T)-kheo biết Tỳ-kheo khác phạm tội 
thô mà đem nói với người chưa thọ giới Cụ túc, 
trừ Tăng yễt-ma cho phép thì phạm Ba-dạ- đề”. 

Giát Thích: 

Tội thô: Như bốn tội (Ba-la-di), mười ba tội 
(Tăng Tàn). 

Chưa thọ giới Cụ túc: Trừ Ty-kheo, Tỳ-kheo 
ni. Nhưng Ty-kheo ni dù đã thọ giới Cụ túc cũng 
không được nói với họ. 

Nói: Nói cho người ở trước mặt mình biết; 
ngoại trừ trường hợp Tăng yết-ma cho phép 

Yết-ma: Nếu tác bạch không hợp lệ, chúng 
Tăng không hợp lệ, thê thức yết-ma không hợp lệ, 
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thì cũng không được gọi là yết-ma. Trái lại, tác 
bạch hợp lệ, chúng Tăng hợp lệ, thể thức yết-ma 
hợp lệ, thì được gọI là yết-ma. Đức Thê Tôn bảo 
vêt-ma đó không có tỘI. 

Nếu Tỳ-kheo biết người khác phạm thô tội, mà 
Tăng chưa làm yết- -ma cho phép, thì không được 
nói thô tội của người ây. Nếu có aI hỏi: “TIy-kheo 
Mỗ giáp phạm giới dâm, giới uống rượu phải 
không?”, thì nên đáp: “Thây ấy sẽ tự biết”. 

Nếu Tăng đã làm yết-ma tÔI, cũng không được 
đem rêu rao với xóm làng. Nếu có aI hỏi: ““T-kheo 
ây phạm giới dâm, giới uống rượu phải không””, : 
thì Ty-kheo (được hỏi) nên hỏi lại người ây: 
“Ngươi nghe ở đâu?”. 

Nếu họ đáp: “Tôi nghe tại nơi đó”, thì Tỳ-kheo 
nên trả lời: “Tôi cũng nghe tại nơi đó”. 

Nếu Tỳ-kheo nói với người chưa thọ giới Cụ 
túc về việc Tỳ-kheo khác phạm bốn Ba-la-di, mười 
ba Tăng tàn, thì phạm Ba-dạ-đề. Nếu nói về ba 
mươi pháp Ni-tát-kỳ, chín mươi hai pháp Ba-dạ- 
đề, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nêu nói về bôn Ba-la- 
đề-đê-xá-ni, Chúng học, Oai nghi, thì phạm tội 
Việt-ty-nI tâm niệm sám hối. Nêu nói về tám Ba- 
la-di, mười chín Tăng tàn của T-kheo n1, thì phạm 
tội Thâu-lan-giá. Nếu nói về ba mươi pháp Ni-tát- 
kỳ, một trăm bỗn mươi mốt Ba-da-đề, tám Ba-la- 
đê-đê-xá-ni, Chúng học, Oal1 nghi của T-kheo-nI 
thì phạm tội Việt-tỳ-nI tâm niệm sám hồi. 
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Nếu nói về mười giới của Sa-dI, Sa-dI-ni, thì 
phạm Việt-ty-ni. Sau cùng cho đến nói về năm giới 
Của người thê tục, thì phạm tội Việt-tỳ-nI tâm niệm 
sám hồi. Thế nên nói (như trên). 


9. GIỚI ĐÔNG Ý YÉT MA, SAU PHỦ 
NHẠN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Tôn giả Đà-phiêu-ma-la-tử được 
Tăng làm yêt-ma cử thây trông coi chín việc, như 
trong mười ba việc (giới Tăng tàn) đã nói rõ. Lúc 
ây có y phần tảo xá na, không thể phân chia được 
nên thây bạch với Tăng: “V phấn tảo xá na này 
không thể chia được, nên cho Trưởng lão Ma ha 
Ca-diếp được không?”. 

Các Tỳ-kheo đêu đông tình bảo: “Được”. Thê 
nhưng, Đà-phiêu sợ về sau có lời tranh cãi, bèn 
xướng giữa Tăng: “Y phân tảo xá na này cho 
Trưởng lão Ma ha Ca-diếp”, xướng như vậy ba lần. 

Xướng vừa xong, nhóm sáu Tỳ-kheo từ chỗ 
ngôi đứng dậy nói: “Ai nói cho? Nhóm sáu Tỳ- 
kheo đã chịu cho chưa? Ông xướng như vậy là 
không có tâm bình đắng. Ông vì thân tình riêng mà 
đem vật của chúng Tăng ra cho họ””. 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liền bảo øọ1 nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
Khi họ đến rôi, Phật liên hỏi: '*Các ông có thật như 
vậy chăng?”. 
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Họ đáp: “Có thật như vậy bạch Thế Tôn”. 

Phật liên khiến trách: “Đó là việc ác. Bậc phạm 
hạnh như vậy, nêu cần đến da thịt máu tủy của các 
ông, cũng nên đem cho, huống øì chiếc y phần tảo 
âầy không thể chia được, nay đã tuyên bô cho giữa 
Tăng mà ngăn cản. Khi các ông 1m lặng bảng lòng 
cho thì giông như tướng mạo của bậc quý nhân. 
Giờ lại ngăn cản, thì giỗng như bộ dạng của kẻ bân 
tiện. Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, 
không thể dùng việc ây để nuôi lớn pháp thiện”. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tật cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

“Nếu T Jkheo, khi Tăng đem chia phẩm vật, 
đã hòa hợp băng lòng cho người khác nhưng 
sau đó ngăn cản, thì phạm Ba-dạ-đề”. 


Giải Thích: 

Trước đã bằng lòng: Trước đó trong Tăng chia 
phẩm vật, mình cùng hòa hợp băng lòng cho. 

Sau đó ngăn cản: Nói như sau: “Trưởng lão tùy 
theo chỗ thân tình mà đem vật của Tăng cho riêng”, 
thì phạm Ba-da-đê. 

Nếu khi Tăng đem chia các vật cân phải chia, 
như: Y Tăng- già-lê, Uất- đa-la-tăng, An-đà-hội, 
hoặc tọa cụ, áo che ghẻ, áo tăm mưa, dây thắt lưng, 
tô, chén nhỏ, thau đông, quạt, dù che, bình đựng 
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dầu, túi đa, đao con, giày da, bình đựng nước v.v... 
Tắt cả các vật đáng chia như vậy khi chia cho mình 
thì nên lây. Nếu không muốn lấy, nên bảo họ đi 
qua. Nếu họ hỏi: “Vì sao thây không lây?”, thì nên 
đáp: “Cải này tôi không cân, tôi muốn lấy vật 
khác”, rồi sau đó, khi cần mình lây, thì không có 
tỘI. Nếu người chia vật tuyên bố: “Các vị tùy ý mà 
lấy”, thì Ty-kheo lúc ây tùy theo những gì mình 
cân tự ý lấy, không có tội. 

Ngăn cản: Có ba trường hợp: Hoặc cho rỗi mà 
ngăn cản, hoặc lúc đang cho ngăn cản; hoặc khi 
chưa cho ngăn cản. 

Khi cho rỗi mà ngăn cản thì phạm Ba-da-đề. 
Lúc đang cho mà ngăn cản, thì phạm tội Việt-ty- 
n1. Lúc chưa cho mà ngăn cản thì phạm tội Việt- 
tỳ-ni tâm niệm sám hồi. Thế nên nói (như trên). 

10. GIỚI HUỶ BÁNG GIỚI PHÁP 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Tăng chúng cứ nửa tháng tụng Ba- 
la-đề-mộc-xoa (giới), khi tụng đến bốn việc (Ba- 
la-di) thì nhóm sáu Tỷ-khco ï im lặng, đến mười ba 
VIỆC (Tăng tàn), thì họ nôi giận; khi tụng đến ba 
mươi việc (Ni-tát-ky), thì họ làm ô ôn; khi tụng đến 
chín mươi hai việc (Ba-dạa-đẻ), thì họ bèn đứng 
đậy, nói như sau: “Này các Trưởng lão, ai g1iữ được 
những giới ấy mà tụng làm chi? Họa có chư Thiên 
mới giữ được những giới ấy chăng? Chỉ làm cho 
các Tỳ-kheo sinh nghi ngờ hối hận mà thôi”. Lúc 
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ây người tụng Ba-la-đề-mộc-xoa đâm ra hồ thẹn. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch với 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỷ-kheo đến. 
Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: “Các ngươi có thật 
như vậy không”. 

Họ đáp: “Có thật như vậy, bạch Thế Tôn”. 

Phật liên khiến trách: “Đó là việc xấu. Như Lai 
vì muốn được lợi ích cho các đệ tử nên quy định 
cứ nửa tháng tụng Ba-la-đê-mộc-xoa. Vì sao các 
ông col thường, trách cứ, ngăn cản việc tụng gI1ới? 
Đó là hành vị phì pháp, phi luật, trái lời Phật dạy, 
không thể dùng VIỆC ây. để nuôi lớn pháp thiện 
được”. Thế rôi Phật truyền lệnh cho các Tỷ-kheo 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

“Nếu vào dịp nửa tháng tụng Ba-la-đê-mộc- 
xoa mà Tỳ-kheo nào tổ ra khinh thường chê 
trách giới nói nhự sau: “Trưởng lão, cứ nửa 
tháng tụng các giới tạp nhạp nhỏ nhặt làm gì, 
khiến cho các T J)kheo sinh nghỉ ngờ hồi hận”, 
thì phạm Ba-dạ-đê”. 

Giát Thích: 

Nữa tháng: Hoặc mười bốn ngày, hoặc mười 
lăm ngày. Ba-la-đề-mộc-xoa: Mười giới tánh vậy. 

Tụng: Tăng hòa hợp cứ nửa tháng, nửa tháng 
tụng. 
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Giới nhỏ nhặt tạp nhạp: Chỉ cho các Thiên giới 
khác, ngoại trừ bốn việc (Ba-la-di), mười ba việc 
(Tăng tàn). 

Khiên các Tỳ-kheo sinh nghi ngờ hỗi hận: (Ai 
nói như thế) thì phạm Ba-dạ-đề. 

khinh thường, chê trách: Có ba trường hợp: 
hoặc chê trách lúc chưa tụng; hoặc chê trách lúc 
đang tụng; hoặc chê trách lúc tụng xong. 

Chê trách lúc chưa tụng: Trước khi tụng nói 
như sau: Trưởng lão chớ có tụng các giới nhỏ nhặt 
ây làm gì. Tôi muôn tụng xong cho thật nhanh”. 
Đó là chê trách khi chưa tụng. 

Chê trách lúc đang tụng: Lúc thuyết giới nói 
như sau: “Trưởng lão thuyêt các giới nhỏ nhặt â ây 
làm gì, khiến cho các Tỳ-kheo nghi ngờ, hối hận”. 
Đó gọi là lúc đang tụng mà chê trách. 

Chê trách lúc tụng xong: Lúc tụng xong liên nói 
như sau: “Vừa rôi thây tụng chi các giới nhỏ nhặt 
Ấy. Thây tụng đây đủ các giới làm chi khiến tôi 
ngôi lâu mỏi mệt muốn chết”. Đó gọi là chê trách 
khi tụng xong. 

Chê trách lúc chưa tụng thì phạm tội Việt-tỳ- 
n1. Chê trách lúc đang tụng thì phạm tội Ba-da-đề. 
Chê trách lúc tụng xong thì phạm tội Việt-tỳ-mi tâm 
niệm sám hỗi. Thế nên nói: 

“ong ngữ và chủng loại 
Hai lưỡi cùng khui lại 
Không tịnh (nhân) và cú pháp 
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Hơn người (đắc quả) nói thô tội 
VỊ tình, khinh chê giới 
Xong phần đầu Bạt-cừ”. 
11. GIỚI CHẶT PHÁ CÂY SÓNG 
Khi Phật an trú tại Tình xá Khoáng-dã, nói rộng 
như trên. Bấy giờ, thây Tỳ-kheo quản sự tự tay chặt 
cây, bẻ cành lá hoặc hái hoa quả, nên bỊ người đời 
chê trách như sau: “Các người xem kìa! Sa-môn 
Cù-đàm dùng vô lượng phương tiện khiến trách sát 
sinh, khen ngợi không sát sinh, thê mà giờ đây tự 
tay chặt cây, hái hoa, giết hại mạng sông thực vật, 
mất hết phép tắc Sa-môn, có đạo nảo như thê?”. 
Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch với 
Thế Tôn. Phật liên bảo gọi Tỳ-kheo quản sự đến. 
Khi thây đến rôi Phật hỏi: “Này Tỳ-kheo, ông có 
làm việc đó thật chăng?”. 
Thây đáp: “Có thật như vậy bạch Thế Tôn”. 
Phật liên khiến trách: “Đó là việc xấu. Trong 
đó tuy không có mạng sống, nhưng không nên làm 
cho người ta sinh ác cảm. Các ông cũng có thể tạo 
ra được một sự nghiệp nhỏ, hãy bỏ bớt các việc lặt 
vặt. Từ nay Ta không cho 1ỷ-kheo tự tay chặt đốn 
cây côi, phá hoại thôn của quý”. Thế rôi, Phật 
truyện lệnh cho các Tổ -kheo đang sông tại Khoáng 
Dã phải tập họp lại tât cả. Vi mười lợi ích mà chê 
giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rôi cũng phải 
nghe lại: 
“Nêu T)-kheo phá hoại mâm sống của cây, 
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phá thôn của quỷ, thì phạm Ba-dq-đề”. 

Giát Thích: 

Mầm sông của cây: Gồm có năm loại: 

¡. Củ, rễ. 

2. Thân cây. 

›. Đốt cây. 

4. LõI cây. 

s. Chôi cây. 

Đó gọi là năm mầm sống của cây. Thôn của 
quỷ: Cây lớn, cây nhỏ, cỏ. 

Phá hoại: Đốn chặt hủy hoại, nêu đồn chặt hủy 
hoại thì phạm Ba-dạ-đề. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

I. Củ, rễ cây: Củ gừng, củ sen, củ khoai nước, 
củ cải, củ hành. Các loại củ cây như vậy phải dùng 
lửa làm cho sạch (nầu chín), hoặc dùng dao gọt 
sạch. Đó gọi là củ cây. 

2. Thân cây: Như các loại: Ni-câu-luật, Bí-sát- 
la, Ưu-đàm-bát-la, dương liễu. Các thân cây như 
vậy nên dùng lửa làm cho sạch, hoặc dùng dao gọt 
cho sạch. Đó gọi là các loại thân cây. 

3. Đốt cây: Như trúc, cỏ lau, nứa. Các loại đốt 
cây như vậy nên dùng lửa làm cho sạch, hoặc dùng 
dao gọt cho sạch, hoặc vạc bỏ các mắt cây. Đó gọi 
là đôt cây. 

4. Lõi cây: Như củ cải, rau đắng, cây chàm. 
Các thứ do lõi sinh ra nên dùng lửa làm cho sạch, 
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hoặc dùng tay chà cho sạch. Đó gọi là lõi cây. 

5. Chôi cây: Gồm có mười bảy loại hạt giống, 
như trong giới thứ hai đã nói. Các loại chôi cây như 
vậy nên dùng lửa làm cho sạch, hoặc lột vỏ cho 
sạch. Đó gọi là chôi cây. 

Các giống thực vật gồm có: 

¡. Khỏa-hạch-chủng. 
2.Phu-khỏa-chủng. 

3. Xác khỏa chủng. 

+ Cối-khỏa-chủng. 

s.CIác-khỏa-chủng. 

ö. Anh-vũ-trác. 

;. Hoàn-xuất. 

s. Hỏa-thiêu. 

9. Thời-chủng. 

¡o. Phi Thời-chủng. 

¡i. Phủy chúng. 

¡2. Lục chủng. 

¡3.. Tiên tác cánh sanh chủng. 

¡. Khỏa-hạch-chủng: Như La-lợi-lặc, Tỷ-ê-lặc, 
A-ma-lặc, Khước-thù-la, Toan tảo. Các loại trái 
như vậy nên dùng móng tay cạy hạt bỏ, rồi ăn. Nếu 
muôn ăn cả hạt thì nên nâu chín. Đó gọi là Khỏa- 
hạch-chủng. 

›.Phu-khỏa-chủng: Như Bí-bát-la, Phá-câầu, 
Ưu-đàm-bát-la, Lợi-nại. Các loại có vỏ bọc như thế 
nên dùng lửa làm cho sạch. Khi chín, nó tự rơi từ 
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trên cây xuông đất, nếu bị va vào cây đá, nó sẽ tróc 
vỏ như dâu chân muỗi thì được xem là sạch. Không 
được ăn luôn cả hột. Nếu muốn ăn cả hột thì phải 
nấu chín. Đó gọi là Phu-khỏa-chủng (loại hạt có vỏ 
bọc). 

3. Sác-khỏa-chủng: Như trái dừa, trái hồ đào, 
trái lựu, các loại trái có vỏ cứng như thê nên dùng 
lửa làm cho sạch, hoặc làm vở ra. Đó gọi là Sác- 
khỏa-chủng. 

4. Cối-khỏa-chủng: Như rau thơm, rau tía tô, 
đậu, các loại rau như 

vậy, nếu chưa ra trái thì dùng tay vò làm cho 
sạch, nếu đã có trái thì dùng lửa làm cho sạch. Đó 
gọi là Côi-khỏa-chủng. 

s. Ciác-khỏa- chúng: Như các loại đậu lớn nhỏ, 
hay đậu ma sa, các loại đậu như thê, nếu chưa có 
hạt, thì dùng tay làm cho sạch, nếu đã có hạt, thì 
dùng lửa làm cho sạch. Đó gọi là Giác-khỏa- 
chủng. 

ø. Anh-vũ-trác: Các trái cây bị chìm anh vũ mồ 
vỡ rơi xuống đất, có vết như dâu chân muỗi, thì gọi 
là sạch (tinh), bỏ hạt được phép ăn. Nếu muốn ăn 
cả hạt thì phải dùng lửa làm cho sạch. Đó gọi là 
Anh-vũ-tịnh. 

7. Hoàn- xuất: Các loại hạt được bọ ngựa, khi ăn 
vào rồi ỉa ra thành phân thì được xem là tịnh (loại 
hạt hợp lệ). Đó gỌI là Hoàn-xuất. 

s. Hỏa-thiêu: Nếu trái cây bị lửa thiên nhiên đốt 
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cháy, rơi xuống đất được xem là tịnh. Đó gọi là 
Hỏa-thiêu tịnh. 

ø. Thời-chủng: Vào mùa lúa thường thì cây lúa 
thường, mùa lúa mạch thì cấy lúa mạch. Những 
loại hạt lúa này nên dùng lửa làm cho sạch. Hoặc 
bóc vỏ làm cho sạch. Như tại nước Câu-lân-đề, khi 
nông dân thu hoạch lúa đồ thành đông, họ sợ loài 
phi nhân lẫy trộm nên dùng tro rải lên trên để làm 
dâu, như thế gọi là tịnh. Như trường hợp thây tr Sự 
có lãm lúa chưa tác tịnh, sợ Tỳ-kheo trẻ tuôi không 
biết thê thức, nên sai tịnh nhần dùng lửa tác tịnh, 
lửa chảy, chảy lan đốt hết lẫm thóc. Lúc ây Tỳ- 
kheo được nói: “Thóc đã đem đi xay hết rồi”, thì 
không phạm tội. Đó gọi là Thời-chủng. 

¡o. Phi Thời-chủng: Như vào mùa nếp mà gặt 
lúa mạch, vào mùa lúa mạch mà gặt nếp, thì nên 
dùng lửa tác tịnh. Đó gọi là phi Thời-chủng. 

1. Thủy-chủng: Như hoa Uu-bát-la, hoa Câu- 
vật-đầu, hoa Hương đình, củ của các loại hoa ấy 
nên dùng lửa tác tịnh, hoặc dùng dao gọt. Đó gọi 
là Thủy-chủng (thực vật sống dưới nước). 

2. Lục-chủng: Gôm có mười bảy loại lúa, cần 
phải bóc vỏ tác tịnh, hoặc dùng lửa tác tịnh. Đó gọi 
là Lục-chủng (thực vật sông ở đông băng). 

¡3.. Tiên-tác-hậu-sinh: Có loại lúa tẻ hoặc là rễ 
củ cải, nên dùng lửa tác tịnh hoặc dùng dao gọt. Đó 
gọi là tiên tác. Sắp theo thứ tự ở trên. 

Tóm lại, có các trường hợp: Hoặc tự mình cắt 
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đứt, hoặc sa1 người cắt đứt; hoặc tự mình phá, hoặc 
sai người phá; hoặc tự mình đập nát, hoặc sa1 người 
đập nát; hoặc tự mình đốt, hoặc sai người đốt; hoặc 
tự mình lột vỏ, hoặc saI người lột vỏ. 

Tự cắt: Hoặc tự mình dùng phương tiện cắt 
năm loại thực vật cả ngày không ngừng, thì phạm 
một tội Ba-dạ- đệ. Nếu giữa chừng ngừng rôi cắt 
tiếp, thì cứ một lần ngừng phạm một tội Ba-dạ-đề. 

Sa "BƯỜI cắt: Một lần dùng phương tiện sai 
người cát một ngày, thì phạm một tội Ba-dạ- đề. 
Nếu giữa chừng nói: “Cắt nhanh lên”, thì cứ một 
lần nói phạm một tội Ba-da-đề. Tât cả bốn trường 
hợp kia như phá, đập nát, đột, lột vỏ, hoặc tự mình 
làm, hoặc saI người làm cũng phạm tội như vậy. 

Nếu vì Tăng làm tri sự, nhất thiết không được 
bảo tịnh nhân như: “Căt cây này, phá cây này, đập 
nát cây này, lột vỏ cây này”. Nếu nói như thê thì 
phạm tội. Do đó chỉ nên nói: “Hãy biết cây ây, hãy 
làm sạch cây ấy”, nói như thê không có tội. 

Nếu đem năm loại thực vật ném vào trong hồ 
nước, hoặc dưới giêng, hoặc trong cầu tiêu, trong 
đống rác, thì phạm tội Việt-ty-nI. Nếu vì thê mà 
thực vật ây hư chết, thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Nếu lỷ- -kheo nào muôn cho cỏ không sinh 
trưởng nên đi qua lại trên đó, thì lúc đi phạm tội 
Việt-t-n. Nếu làm tôn thương. cỏ cây chừng độ 
vết chân muỗi, thì phạm Ba- dạ-đề. Nếu đứng, ngôi, 
nằm như trên, cũng đều phạm tội như vậy. 


146 BỘ LUẬT 2 


Nếu dùng bút vẽ lên cây làm tốn thương băng 
vết chân con muỗi, thì phạm Ba-dạa-đề. 

Nếu trên tảng đá sinh rêu, rồi Tỳ-kheo muôn 
giặt y trên đó, thì không được nhô bỏ, mà chỉ cho 
tịnh nhân biết (hàm ý nhờ họ dọn sạch), rôi sau đó 
mới giặt y. Nêu rêu đó bị ánh nắng làm cho khô, 
thì được tự tay gỡ bỏ không có tội. 

Nếu sau cơn mưa, cây côi ngã trên đất, thì Tỳ- 
kheo không được dùng tay đỡ lên, nếu đỡ lên thì 
phạm tội Việt-t-n. Nếu làm tôn thương cây, dù 
chỉ băng vết chân muỗi, thì phạm Ba-da-đề. Nêu 
tịnh nhân đến đỡ trước rôi Tỳ-kheo đỡ giúp họ, thì 
không có tội. 

Nếu các y Tăng- -glà- -lê, Uât-đa-la-tăng, An-đả- 
hội, hay tọa cụ, mên gôi, giày dép của I-kheo sinh 
nắm môc thì nên chỉ cho tịnh nhân biết, để họ đem 
phơi nắng cho khô, thì Tỳ-kheo được dùng tay phủi 
đi. 

Nếu trên bánh sinh mốc, thì nên chỉ cho tịnh 
nhân biết (hàm ý nhờ họ làm sạch mốc), rỗi sau đó 
mới được ăn. 

Nếu khi dọn cơm có các thứ như đậu, mè, dưa, 
mía v.v... thì Thượng tọa nên hỏi: “Đã tác tịnh 
chưa?”. Nếu họ đáp: “Chưa tác tịnh”, thì bảo họ tác 
tịnh. Nêu họ nói: “Đã tác tịnh rôi” thì được phép 
ãn. 

Nếu trong một đĩa có nhiêu trái cây, mà tác tịnh 
một trái, thì tất cả các trái khác cũng được xem như 
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đã tác tịnh. Nếu trái cây đựng từng đĩa khác nhau, 
thì phải tác tịnh từng đĩa mội. 

Nếu mía đang còn lá thì phải tác tịnh riêng từng 
cây. Nêu mía không có lá, được cột thành bó, thì 
được tác tịnh như trái cây. 

Nếu Tỳ-kheo an cư mùa hạ tại A-lan-nhã, nơi 
ây có cỏ sinh trưởng phủ kín đường đi, vì sợ mất 
đường đi nên tóm hai bụi cỏ cột lại với nhau, thì 
phạm tội Việt-ty-m. Nếu dùng vật khác cột lại làm 
dâu mà đi, đến khi trở về mở ra, thì không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo ở trong núi, khi mưa, đường sá 
bùn đất trơn trợt, lúc đi trợt chân suýt bị té, bèn 
năm cỏ nhưng cỏ đứt, lại năm cái khác thì không 
CÓ {ỘI. 

Nếu bị nước cuôn trôi, nên Tỳ-kheo chụp lấy 
cỏ làm cho cỏ đút, thì cũng không có tội. 

Nếu khi trét phên đất mà khát nước, muôn uông 
nước, nhưng vì tay có bùn, thi được dùng lá cây 
múc nước uông. Nếu không có tịnh nhân lây lá cây, 
thì được leo lên cây dùng lá cây tươi đựng nước 
uống: ngưng không được bứt đứt lá cây. Nếu cây 
cao sử dụng không được, thì được quăn cây xuông, 
lấy lá khô múc nước uông. Nêu Tỳ-kheo bứt đứt lá 
cây xanh non thì phạm Ba-dạ-đề. 

Nếu làm đứt lá cây có nhiêu chân cứng, chắc 
thì phạm Ba-dạ-đề. Nêu bứt đứt lá cây đã úa vàng, 
thì phạm tội Việt- -tÿ-m. Nếu gIÓ thối làm rụng ba 
loại lá cây (tươi, úa và khô) rôi lây dùng, thì không 
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CÓ |ỘI. 

Nếu Tỳ-kheo hái trái cây tươi, thì phạm Ba-dạ- 
đề. Nêu hái trái cây sắp chín thì phạm tội Việt-tỳ- 
ni. Nếu hái trái chín thì không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo đi đường, ban đêm năm ngủ trên 
cỏ tươi mà tưởng là cỏ khô, thì phạm tội Việt-tỳ- 
ni. Hoặc cỏ khô mà tưởng cỏ tươi, cũng phạm Việt- 
tỳ-n. Cỏ tươi mà tưởng cỏ tươi thì phạm tội Ba- 
dạ-đề. Cỏ khô mà tưởng cỏ khô thì không có tội. 

Nếu trong thành phố hoặc xóm làng có nhà từ 
đường, nơi ấy có cây cối cành lá, dù là khô cũng 
không được bẻ lây. Nếu bẻ thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 
Về bôn trường hợp đôi với cây côi cũng như trong 
vân đê cỏ tươi đã nói ở trên. 

Nếu Tỳ-kheo khi đi đại tiểu cần dùng nước phải 
đi đến hồ lây nước, nhưng trên mặt hỗ đây cả lục 
bình, thi không được dùng tay quạt cho lục bình 
trôi đi để lây nước, mà phải tìm lôi đi của bò, ngựa 
hoặc rắn, hoặc ếch. Nêu không, có lôi đi, thì cầm 
cục đất ném trên không rôi nói như sau: “Đi lên 
đến cõi Phạm Thiên”, chờ khi cục đất rơi xuông rôi 
quạt bèo, lấy nước dùng thì không CÓ |ỘI. Nhưng 
nêu làm cho bèo cỏ trong nước bị lật ú úp xuông, thì 
phạm tội Việt-t-m1. Nếu vớt bèo cỏ ném lên bờ thì 
phạm Ba-dạ-đề. 

Khi vào hồ nước tăm, nếu có cỏ tươi vướng vào 
mình, nên dùng nước xối cho trôi xuỗng nước. Nếu 
nhố nắm buôi mai, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Khi 
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nhặt phân bò khô mà dính luôn cả cỏ tươi thì phạm 
Ba-dạ-đê. Thê nên nói (như trên). 


12. GIỚI NÓI ĐỀ NHIÊU LOẠN NGƯỜI 
KHÁC 

Khi Phật an trú tại Câu-diệm-dI, nói rộng như 
trên. Khi ây, Tăng tập họp định làm yết-ma, thì Tôn 
giả Xiến-đà không đến. Tăng liên sai sứ đi gọi 
Xiến-đà nói: “Tăng tập họp định làm yết-ma, 
Trưởng lão hãy đến”. Xiến-đà liền suy nghĩ: “Nay 
Tăng cho gọi ta, chính là muôn trị tội ta, chứ khôn 
có việc gì khác. Nay ta phải nhiễu loạn ai đây đê 
cho tất cả Tăng chúng đều rối loạn không thể làm 
YẾt- ma được? Có lẽ nên nhiễu loạn Tôn giả Mục- 
kiên-liên thì mới thoát được việc này, Nhưng Mục- 
kiên-liên có đại thân lực t sẽ biết việc ta làm, hoặc 
ông có thê nắm ta ném đến thê giới khác, nên việc 
này cũng không thể được”. Rôi lại suy nghĩ: “Nếu 
nhiễu loạn Đại Ca- diệp thì có thê thoát được việc 
này. Nhưng Đại Ca-diêp có uy đức lớn, ông có thê 
hàng phục, làm nhục ta ở giữa chúng Tăng, nên 
VIỆC này cũng không thể được”. Rồi lại suy nghĩ. 
“Tôn giả Xá-lợi- -phất tâm nhu hòa chất trực, dễ nói 
chuyện, nếu nhiều loạn ông ta thì có thê khiến cho 
Tăng đều rôi loạn không thể làm yết-ma đối với 
ta”. 

Nghĩ thế rồi, Xiên-đà bèn đi đến giữa Tăng, nói 
như sau: “Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, tôi muôn hỏi 
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nghĩa kinh”. 

Xá-lợi-phất nói: “Nay vì việc khác mà tập họp 
Tăng, lúc này không phải là lúc hỏi nghĩa kinh”. 

Xiến-đà lại nói với Tôn giả Xá-lợi- phât: “Đôi 
với chánh pháp của Phật không có lúc nào là lúc 
phi thời. Nếu được quả thiện ngay trong hiện tại, 
trừ diệt phiền não, các Hiện Thánh vui vẻ, thì đều 
không có gì phải chọn lựa thời gian”. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: “Tôi xin nghe thây 
hỏi”. 

Xiến-đà liền hỏi: “Đức Thế Tôn thuyết bốn 
niệm xứ, vậy thế nào là bốn niệm xứ?”. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi- phất bèn giảng về bôn 
niệm xứ cho Xiến-đà. Xiến-đà lại nói: “ôi không 
hỏi bỗn niệm xứ, tôi hỏi tứ chánh cân. Trưởng lão 
chỉ nên nói về bốn chánh cần cho tôI”. 

Xá-lợi- phất nÓI: “Thây muốn nghe bốn chánh 
cân thì hãy lắng nghe”, rồi nói về bôn chánh cân. 

Xiến-đà lại nói: “Tôi hỏi về bốn như ý túc”. 
Như vậy lần lượt hỏi đến năm căn, năm lực, Dảy 
giác phân, tám chánh đạo phân cũng như bốn niệm 
xứ, hỏi đi hỏi lại ba lần. 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo ngôi lâu mỏi mệt, liên lần 
lượt bỏ ra, khiến Tăng không hòa hợp, chung cục 
yết- ma không thành. Do vậy, các Ty-kheo đem sự 
VIỆC ây bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Xiến- 
đà đến. Khi thây đến rôi, Phật liên hỏi: ““Xiên-đà, 
ông có thật như vậy không?”. 
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Thây đáp: “Có thật như vậy”. 

Phật nói: '“Xiên-đà, đó là việc xâu. Ta đã không 
vì ông mà dùng vô lượng phương tiện chê trách 
những lời nói nhiễu loạn, khen ngợi những lời nói 
tùy thuận hay sao? Nay vì sao ông gây ra sự nhiễu 
loạn? Đó là việc phì pháp, phi luật, trái lời Phật 
dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn pháp 
thiện”. Thê rôi, Phật truyện lệnh cho các Jÿ-kheo 
sống tại Câu-diệm-di phải tập hỌp lại tât cả, vì 
mười việc lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù 
a1 nghe: rồi cũng phải nghe lại: 

“Nếu T)-kheo nói những lời khác làm não 
loạn người khác, thì phạm Ba-dạ-đề”. 


Giát Thích: 
Nói những lời khác làm não loạn người khác: 
Có tám trường hợp. 
Đó là: 
¡. uúc làm yết-ma. 
2. Lúc bàn luận như pháp. 
›. Lúc bàn luận về A-tỳ-đàm. 
+ Lúc bàn luận về Tỳ-ni. 
s. Không bàn về việc khác. 
ö. Không bàn với người khác. 
7.Ngưng luận bàn. 
s. Nói những lời khác làm não loạn người khác. 
.Làm yết-ma: Ty-kheo tập trung hòa hợp làm 
yết-ma hàng phục, cho đến yết-ma biệt trụ. Đó gọi 
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là làm yết-ma. 

-Bàn luận như pháp: Nói về phi thường (vô 
thường), phi đoạn (không đoạn diệt). Đó gọi là bàn 
luận như pháp. 

- A-ty-đàm: Chỉ cho chín bộ kinh. Đó gọi là A- 
tỳ-đàm. 

- Tỳ-m: Nói đủ, hoặc nói tóm lược Ba-la-đề- 
mộc-xoa (g1ới). Đó gọi là Tỳ-nI. 

- Không bàn về việc khác: Không được rời bỏ 
vấn đề đang bản luận mà bàn về vân đề khác. Đó 
gọi là không bàn về việc khác. 

- Không luận bàn với người khác: Không được 
rời bỏ người vừa hỏi để hỏi người khác. Đó gọi là 
không bàn luận với người khác. 

- Ngưng bàn luận: Lúc đương thuyết pháp liền 
bảo: “Dừng lại, sau sẽ bàn tiêp”. Đó gọi là ngưng 
bàn luận. 

-Nói những lời khác làm não loạn người khác: 
Như Tôn giả Xiến-đà đã nói những lời khác (ngoài 
mục đích yết-ma) để làm não loạn người khác. 

Đó gọi là tắm trường hợp. 

Trong đây, dùng những lời khác làm não loạn 
người khác, phạm Ba-dạ-đề. Nếu ngoài tám việc 
trên đây thì không phạm Ba-dạ-đề. 

Nếu có người hỏi: '“Tỳ-kheo, thầy từ đâu đến?”. 

- Từ quá khứ đến. 
- Thây sẽ đi về đâu? 
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- Hướng về vị lai mà đi. 

-Thây ngủ ở đâu? 

- Ngủ trên tám loại cây. 

- Hôm nay thầy ăn tại đâu? 

- Ăn băng năm ngón tay. 

Nếu hỏi một đẳng mà đáp một ngã như vậy, thì 
phạm tội Việt-ty-n1. 

Nếu có bọn cướp xâm nhập vào chùa, hỏi Tỳ- 
kheo: “Chỉ cho tôi những đồ vật của chư Tăng”. 

Khi ây, Tỳ-kheo không được chỉ cho họ các thứ 
châu báu, cũng không được nói dối, mà nên chỉ cho 
họ phòng ốc, giường ghế các thứ. Nêu bọn cướp 

nói: “Chỉ cho tôi những vật dụng của tháp”, thì 
cũng không được chỉ cho họ những bảo vật của 
tháp, cũng không được nói dối, mà nên chỉ những 
khí cụ cúng dường ở cạnh tháp. 

Nếu đám cướp nói: “Chỉ cho tôi nhà “bếp”, t thì 
Tỳ- -kheo cũng không được chỉ cho họ chô cât tiền, 
mà nên chỉ cho họ chỗ để các thứ nôi niêu xoong 
chảo. 

Nếu súc vật của nhà đồ tế chạy thoát, họ đến 
hỏi Tỳ-kheo có thấy không, thì Tỳ-kheo không 
được nói dối, cũng không được chỉ chỗ, mà nên 
nói: “Xem móng tay đây, xem móng tay đây” 
(tiếng Phạn có nghĩa là không thấy). 

Nếu Tỳ-kheo ở tại A-luyện-nhã, có tù nhân đào 
thoát, rồi quân lính đến hỏi thì Tỳ-kheo cũng đáp 
như trường hợp súc sinh trên. 
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Nếu Tỳ-kheo ở giữa Tăng mà hỏi một đảng đáp 
một ngả, thì phạm Ba-da-đề. Nếu ở giữa nhiều 
người, trước Hòa thượng, A-xà-lê, trước các 
Trưởng lão Tỳ-kheo mà hỏi một đàng đáp một ngã, 
thì phạm tội Việt-tỳ-n1. Thể nên nói (như trên). 


13. GIỚI CHẼ TRÁCH CHỨC SỰ CỦA 
TẮNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, người đời có lòng tín kính rất sâu xa, 
nên họ mang nhiêu thức âm thực đến cúng dường 
Thế Tôn, rôi cúng chúng Tăng, Tôn giả Xá-lợi- 
phất, Mục-kiên-liên. Phần cúng dường Phật thì có 
thị giả thu dọn còn phân cúng dường chúng Tăng 
và Xá-lợi-phất, Mục-kiên-liên thì hoặc dùng hết, 
hoặc dùng không hết mà không có ai thu dọn để 
đến hôi thôi. Bấy giờ, Tôn 1ä Đà-phiêu còn ở phân 
vị đang học, suy nghĩ: “Nêu ta đạt được vô học, thì 
ta sẽ coI sóc công việc của Tăng để chư Tăng được 
an lạc”. Suy nghĩ thê rôi, đầu đêm, cuối đêm, thây 
tinh tấn tu tập nên đắc quả A-la-hán, đắc ba minh, 
sáu thông. Đoạn thây suy nghĩ: “Vì sao ta phải làm 
những VIỆC hữu vi? Ta nên tu tập vui sông với thiểu 
dục, vô sự”. 

Phật nói với Đà-phiêu: “Khi còn ở quả vị phải 
học, ông đã nói như sau: “Nếu ta đạt được quả vị 
vô học, ta sẽ coi sóc công việc chư Tăng”. Ông có 
nói như thế không?”. 
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Thây đáp: “Có nói như vậy, bạch Thế Tôn”. 

- Này Đà-phiêu như nguyện vọng của ông trước 
kia, giờ đây nên làm như vậy. 

- Con sẽ làm như Thế Tôn dạy. 

Thế rồi chúng Tăng cử thầy làm chín việc như 
trước đây đã nói. Lúc ấy, thây tùy nghi sai phái 
chúng Tăng đi thọ trai. Nếu là Trưởng lão Thượng 
tọa thì cho thức ăn thượng hạng. Nếu trung tọa thì 
cho thức ăn trung bình. Nếu hạ tọa thì cho thức ăn 
thô sơ. 

Nhóm sáu Tỷ-kheo vì đã có mối hiềm khích 
oán hận, nên đem việc ấy đến bạch với Thế Tôn. 
Phật bèn nói với Đả-phiêu: “Phàm là người xuất 
1a, nguyên tắc phải trao thức ăn bình đẳng, ông 
nên biết: được ít thì không đủ, được nhiêu cũng 
không nên chán, được tốt, được xâu, đều không 
chu đáo”. 

Do thế, Trưởng lão Đả-phiêu bèn phân ra ba 
loại thực phâm tinh thô, cứ tuân tự giáp vòng rôi 
trở lại từ đầu. Khi â ây, Nan- đà, Uu-ba-nan-đà sảng 
sớm thức dậy, liền khoác y cầm bát, đến nhà cúng 
dường ầm thực, nói với ƯUu-bà-di: ““I[rao thức ăn 
cho tôi”. 

Ưu-bà-di nói: “Thưa Tôn giả, chưa đến giờ ăn. 
Tôi chưa kịp rửa mặt và rửa chén bát, chưa làm 
được thức ăn cho người xuất gia”. 

Lúc ấy, các thanh thiếu nữ trẻ ở nhà đàn-việt 
mới thức dậy, đi tắm rửa để lộ thân thể. Tỳ-kheo 
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Nan-đà do không thu giữ các căn, nhìn chăm chăm 
vào các cô gái, nên Uu-bà-di suy nghĩ, '““Ƒy-kheo 
này không phải là người trì luật, nêu để lâu ở đây 
có thê sinh ra nhiều tội lỗi. Ta hãy đưa thức ä ăn của 
người giúp việc để ông ta đi ngay cho rôi”. 

Suy nghĩ như thê rồi bà liên mang thức ăn của 
người giúp việc đưa cho thây. 

Tỳ-kheo ây nhận được thức ăn tôi, liền trở về 
Tinh xá. Bấy giờ, có Trưởng lão Tỳ-kheo đến gIỜ 
khất thực, liền khoác y cầm bát đi đến nhà cúng 
dường thức ăn. Đàn-việt liên cúng dường thức ăn 
ngon lành đây bát, rôi thây trở về. Khi â ây, Nan-đà, 
Ưu-ba-nan-đà trông thấy thế, liên nói như sau: 
“Này Trưởng lão Đà-phiêu, Đức Thế Tôn dạy phải 
chia thực phẩm bình đăng. Thây hãy xem hai loại 
thức ăn này có giống nhau hay không?”. 

Đà-phiêu nói: “Ông đến quá sớm, chưa tới giờ 
ăn (nên mới thế)”. 

Hôm sau, Nan-đà bèn khoác y, cầm bát vào 
thành, nhưng ở dọc đường thầy xem đâu voi, đâu 
ngựa và nghe người thê tục bình phẩm. Lúc ấy Ưu- 
bà-di suy nghĩ: “Hôm qua thây â ây đến không được 
ăn, hôm nay phải chuân bị sớm” . Thế rồi bà làm 
thức ăn xong đã lâu mà chờ mãi vẫn không thấy 
tới, nên suy nghĩ: “Tôn giả hôm qua đến sớm, bữa 
nay vì sao không tới? Hay là ở Tình xá Ky-hoàn có 
cúng dường chư Tăng, cho nên không đến?”. Do 
vậy, bà cùng với chồng con ăn sạch. 
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Lúc đến giờ, Nan-đà mới vỘI vã đến, nói với 
Uu-bà-di: “Đưa thức ăn cho tôi”. 

Uu-bà-di nói: “Con làm thức ăn từ sớm đợi Tôn 
giả mà không thây đến. Con tưởng hôm nay có 
người cúng dường chư Tăng tại Ky-hoàn. Thây 
được họ mời rôi chứ? Vì thế phần cúng dường cho 
thầy con đã ăn hết”. 

Nan-đà liên nói: “Ngươi định bỏ đói ta sao ?”. 

Bây giờ, Uu-bà-di liên đem thức ăn thừa của 
người giúp việc ra cho thầy. Được thức ăn rồi thây 
bèn trở về Tình xá, nói lại như trước. 

Đà-phiêu nói: “(Hôm nay) thây lại tới quá trê 
Nói xong Tôn giả Đà-phiêu liền đem sự việc Ấy 
đến bạch với Thê Tôn. Phật bèn bảo gỌI Nan-đà 
tới. Khi thây tới rồi, Phật liên hỏi: “Ông có thật như 
vậy chăng?”. 

- Có thật như vậy ' bạch Thế Tôn. 

- Đó là việc xâu. Ông không từng nghe Ta dùng 
vô số phương tiện chê trách đa dục, khen ngợi thiểu 
dục hay sao? Đó là điều phi pháp. phi luật trái lời 
Phật dạy, không thể dùng việc ây đề nuôi lớn pháp 
thiện được. 

Thế rồi Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
sống tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
điều lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai 
nghe rồi cũng phải nghe lại: 

“Nếu T )-kheo hiềm trách thấy trì sự thì 
phạm Ba-dạ-đề”. 


LÊT 
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Giát Thích: 

Hiểm trách: Hoặc bái nhân, bái chúc nhân, bái 
chúc chúc nhân. 

Bái nhân (người được giao việc): Như Tôn giả 
Đà-phiêu. Đó gọi là bái nhân. 

Bái-chúc-nhân (người được giao việc bèn nhờ 
người khác làm giúp): Như trường hợp Đà-phiêu- 
ma-la-tử nhờ người khác xử lý công việc của Tăng. 
Đó gọi là bái chúc nhân. 

Bái-chúc-chúc-nhân (người được g1ao việc nhờ 
người khác làm giúp, rôi người ấy lại nhờ người 
khác nữa): Người được giao việc lại đi nhờ người 
khác nữa xử lý việc của Tăng. Đó gọi là bái chúc 
chúc nhân. 

Hiềm trách: Người hiềm trách phạm Ba-da-đề. 

Khi Tăng phát các thứ bánh, theo thứ tự đến 
mình, thì mình nên nhận lấy. Nêu không muốn lây 
thì nên bảo họ đi tiếp. Nếu tịnh nhân hỏi: “Vì sao 
thây không lây?”, rôi mình đáp: “Tôi kiêng cữ 
không dùng thứ này, muôn lây thứ khác”, thì 
không có tội. 

Khi Tăng đi phân phát các loại cháo, như cháo 
sữa, cháo tô lạc, cháo mè, cháo cá v.v... nễu họ múc 
đây giá đưa cho Thượng tọa thì Thượng tọa không 
nên nhận liên mà nên nói: “Nên đưa cho bình 
đăng”. Nếu người trị nhật đi đưa thịt, vì vị nê 
Thượng tọa nên đưa nhiều hơn, thì Thượng tọa nên 
hỏi: “Tất cả đêu như thê này chăng?”. 
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Người trị nhật liền đáp: “Chỉ đưa cho Thượng 
tọa nhiêu thôi”. 

Thượng tọa nên nói: “Nên chia bình đăng”. Thế 
TÔI, nêu không cân nhiêu thì hãy lây một ít. Lẫy 
xong rôi bảo đưa bình đăng cho mọi người. 

Khi có những thức ăn ngon như vậy nên đưa 
cho bình đăng. 

Lúc Sa-di đi trao đồ ăn, nêu trao cho thầy mình 
một cách thiên vị, thì thây tri sự nên nói: “Hãy đưa 
bình đăng”. 

Nếu Sa-di nói: “Sao ông không tự làm đi?”. 
Lúc ây thây tri sự nên đuôi Sa-di đi rôi sai người 
khác làm. 

Nếu người đi đưa thức ăn, thấy có vị Đại đức 
trong Tăng bèn đưa nhiêu hơn, khiến những người 
khác bị thiếu, thì thầy tri sự nên nói với người ây: 
“Trong Tăng không có cao thấp, ngươi hãy đưa 
bình đăng”. 

Nói chung, có các trường hợp: hoặc có hiểm 
mà không trách móc; hoặc có trách móc mà không 
hiệm; hoặc vừa hiểm vừa trách móc; hoặc chẳng 
hiêm chẳng trách móc. 

Có hiềm mà không trách móc: Bưng bát thức 
ăn của mình đem so sánh với bát người bên cạnh 
rôi nói thế này: “Như thê này có bình đắng 
không?”. Đó gọi là có hiêm mà không trách móc. 
Cả bôn trường hợp kia nói rộng cũng như vậy. 

Có hiềm mà không trách móc thì phạm tội Việt- 
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tỳ-ni. Có trách móc mà không hiềm cũng phạm tội 
Việt-ty-mi. Vừa hiêm vừa trách móc thì phạm tội 
Ba-da-đê. Chắng hiêm cũng chắng trách móc thì 
không có tội. Thê nên nói (như trên). 


14. GIỚI TRẢI ĐỎ CỦA TĂNG Ở CHỎ 
TRÔNG 

Khi Phật trú tại nước Bạt-kỷ, Ngài đi du hành 
trong nhân gian, đến bên một con sông kia, thấy 
các ngư ông đang bủa lưới bắt cá. Các Tỳ-kheo 
thây thế liên bạch với Phật: “Bạch Thế Tôn! Các 
ngư ông này làm một việc lẽ ra không nên làm”. 
Nhân các Ty-kheo nói nên Thê Tôn liền đọc kệ: 

“Đã được thán khó được 
Vì sao làm việc ác - 
Thân cưu mang ái nhiêm 
Chết rồi vào ác đạo ””. 

Khi ấy, các ngư phủ bủa một mảng lưới lớn, Ở 
bên dưới buột đá, ở bên trên cột những cái bâu nỗi, 
thuận theo dòng nước kéo lên, môi. đâu hai trăm 
năm mươi người, kêu la kéo lên bờ â âm ĩ. Các Tỳ- 
kheo thây thê, liền bạch với Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Những người này nêu ở trong pháp Phật mà tính 
tân như vậy, thì sẽ được lợi ích lớn”. Bấy giờ, nhân 
Sự VIỆC ây, Thế Tôn liền đọc kệ: 

“Cái gọi là tỉnh tấn 
Không phải là các dục 
Mà là lìa việc ác 
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Nuôi mạng sống đúng pháp ””. 

Như kinh Bồn Sinh Ca Tỳ La đã nói rõ. 

Lúc ây, trong các con cá bị mắc lưới, có con cá 
lớn có hàng trăm 

cái đầu, mỗi đầu đều khác nhau. Thế Tôn thây 
vậy liền gọi tên nó. Nó liền đáp Thế Tôn. Thê Tôn 
liền hỏi: “Mẹ ngươi ở đâu?”. 

Nó đáp: “Đang làm thân giòi trong một cầu tiêu 
nọ”. 

Phật liên nói với các Tỷ-kheo: “Con cá lớn này 
vào thời Đức Phật Ca- -dip, làm một Ty-kheo 
thông tam tạng, vì ác khẩu mà chịu quả báo đủ kiểu 
đầu. Còn người mẹ vì thọ lợi dưỡng của y cho nên 
làm giòi trong câu tiêu”. 

Khi Phật kê nhân duyên ây, năm trăm ngư phủ 
liền bỏ việc kéo lưới, xin xuất gia tu hành, và đều 
đặc quả A-la-hán, rồi cư trú bên dòng sông Bạt-kỳ. 

Thế rôi Phật bảo A-nan: “Hãy sửa soạn chỗ 
ngôi cho các Tỳ-kheo khách ấy”. A-nan liền bạch 
Phật: “Xin Phật an ủi các khách Tỳ-kheo'”. 

Phật lại nói với A-nan: “Ông không biết đó 
thôi, Ta đã nhập vào Tứ thiên an ủi khách Tỳ-kheo 
TÔI”. 

Trong khi các giường gối bày ra tại chỗ đất 
trồng (không ai dọn dẹp), thì tới giờ khất thực, các 
Tỳ-kheo khách liên dùng thân lực, người thì đến 
Uất-đơn-việt phương Bắc, kẻ thì đến cối trời Ba 
Mươi Ba, người khác lại xuống cung long vương 
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khất thực. Do thế các 81ường gối bày ra chỗ trồng 
kia bị nắng táp, gIÓ thối nên bụi băm bám rất dơ 
bẩn. Phật biết mà vẫn hỏi. Rồi các Tỳ-kheo đem 
nhân duyên trên bạch đây đủ lên Thế Tôn. Phật nói: 
“Đợi các Tỳ-kheo â ây trở lại đã”. 

Khi họ về rồi Phật liên hỏi: “Các ông có thật 
như thế chăng?”. Họ đáp: “Có thật như vậy” 

Phật nói: ““Fừ hôm nay nhân việc của các ông, 
ta chế giới cho các Tỷ-kheo”. 

Thế rồi Phật truyền lệnh cho các Tỷ-kheo đang 
sống bên sông Bạt- -ky phải tập họp lại tât cả, vì 
mười lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai 
nghe rồi cũng phải nghe lại: 

“Nếu T }-kho, Ở tại trú xứ của Tăng, mà tự 
mình hoặc sai người khác đem giường năm, 
giường ngôi, nệm gôi ra chỗ đất trông, rôi lúc đi 
không dọn cất, cũng không sai người dọn cắt, 
thì phạm Ba-dạ-đề”. 


Giát Thích: 
Trú xứ của Tăng: Hoặc trú xứ tại A-luyện-nhã, 
hoặc trú xứ tại thôn xóm. 
Giường năm, giường ngồi: 
Có mười bốn thứ: 
¡ Giường năm chân tròn. 
›. Giường ngôi chân tròn. 
›. Giường năm băng nệm. 
+ Giường ngồi bằng nệm. 
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s. Giường năm băng dây. 

ø. Giường ngôi băng dây. 

;. Giường năm băng ô-na-đà. 

s. Giường ngôi băng ô na đà. 

o. Giường năm băng đà di. 

¡o. Giường ngôi băng đà di (ở đây chỉ có mười 

thứ). 

Nệm: Nệm kiếp bối, nệm lông mịn, nệm len, 
nệm Ca-th1, nệm cỏ. 

Gối: Gối kiếp bỗi, gối lông mịn, gỗi len, gối 
Ca-thi. Trải: Hoặc tự mình trải, hoặc bảo người 
khác trải. ĐI: ĐI đến nơi khác. 

Không đem CẤt: không tự mình đem cất, không 
Ssa1 Người đem cất, thì phạm Ba-dạ-đẻ. 

Nếu muốn thuyết pháp tại chỗ đất trống, rồi 
người col ø1ữ g1ường nệm đem bày øg1ường nệm ra, 
sau đó bỏ đi cách hai mươi lắm khuỷu tay mà 
không dặn lại người khác đem cất, thì phạm Ba- 
dạ-đề. 

Nếu cả hai người cùng biết (có giường ở ngoài 
trời) thì khi một người ra đi phải dặn người thứ hai. 
Nếu người thứ hai muốn đi, phải đợi người thứ 
nhất trở lại dặn dò ,XOng mới được đi. Nêu đem 
Ø1ường gôi ra bày rôi có người đên ngôi mà người 
đem ra biết được họ, thì bỏ đi không có tội. 

Nếu vào những tháng mùa xuân, T-kheo đem 
giường nệm để ngoài trời, rồi Tỳ-kheo trẻ tuối đến 
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ngôi ngủ trên đó, thì người đem ra phải dặn Tỳ- 
kheo â ây đem cất. 

Nếu Tỳ-kheo ban đêm đi đại tiêu tiện, đụng 
nhăm giường của Tăng mà trên Ấy không có "- 
kheo rôi bỏ đi, thì tùy theo chạm môi cái phạm môi 
tội Ba-dạ-đề. Nếu trên giường ây có Tỳ-kheo, bèn 
dặn họ đem cất thì không có tội. 

Nếu thây tri sự của Tăng muốn trao giường 
nệm cho aI, rỗi lây ra đề ngoài trời, bỏ đi cách xa 
hai mươi lăm khuỷu tay, thì phạm Ba-dạ-đề. Nếu 
người nhận giường nệm của Tăng, rồi để phơi 
ngoài năng bỏ đi cách xa hai mươi lăm khuỷu tay, 
cũng phạm Ba-dạ-đề. 

Nếu Tỳ-kheo bị bệnh, nằm ngủ ở chỗ trồng, đệ 
tử đến đánh lễ, nếu thấy thây đứng dậy đi, thì đệ tử 
phải đem giường ấy vào trong phòng cất. 

Nếu hai người cùng ngôi một giường, thì khi 
Thượng tọa muốn đi phải dặn lại Hạ tọa. Hạ tọa 
muôn ởi thì phải bạch với Thượng tọa: “Con muôn 
đI, cái giường này nên cât ở chỗ nào?”. Nếu 
Thượng tọa nói: “Ông cứ đi đi, giường này ta sẽ 
cất cho”, thì khi ây Hạ tọa đi, không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo đem giường nệm ra để cho Hòa 
thượng A-xà-lê năm, rôi bỏ đi thì phạm tội Việt- 
tỳ-ni. Nếu Hòa thượng A-xà-lê biết đệ tử đem ra 
cho mình năm, thì khi ra đi nên dặn họ cất, nếu 
không dặn mà ởi, thì phạm tội Việt-ty-n1. 

Nếu Tỳ-kheo đặt hình tượng trên giường của 
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chúng Tăng, rồi các Tỳ-kheo khác đến lễ bái, tay 
chạm vào hình tượng mà không đem cất thì phạm 
Ba-da-đề. Nêu Tỳ-kheo theo thứ tự đến lễ bái, tay 
chạm vào hình tượng, thì nên dặn người sau cùng 
đem cất. 

Có các trường hợp: Hoặc được dặn dò mà 
không thuộc trách nhiệm, hoặc thuộc trách nhiệm 
mà không dặn dò; hoặc vừa phải dặn dò, vừa thuộc 
trách nhiệm; hoặc chắng phải dặn dò, cũng chắng 
thuộc trách nhiệm. 

Được dặn dò mà không thuộc trách nhiệm: Đó 
là trường hợp Sa-di. 

Thuộc trách nhiệm mà không phải được dặn 
đò: Đó là trường hợp 

Tỳ-kheo Thượng tọa. 

Vừa phải dặn dò, vừa thuộc trách nhiệm: Đó là 
trường hợp Ty-kheo Hạ tọa. 

Chăng phải dặn dò, cũng chăng thuộc trách 
nhiệm: Đó là trường hợp người thê tục. 

Nếu Tỳ-kheo có đức lớn có nhiêu đệ tử, rồi họ 
trải giường nệm, mà thây biết họ trải cho mình, thì 
khi đi nên dặn họ đem cât, nêu không dặn, thì phạm 
tội Việt-tỳ-n1. 

Nếu tại trú xứ của chúng Tăng có những 
giường nệm để ngoài trời, mà khi Tỳ-kheo ra đi, 
không đem cất thì phạm Ba-da-đề. 

Nếu thấy giường nệm của chúng Tăng để ngoài 
trời tại chỗ ở của mình, mà khi ra đi không đem 
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cất, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Nếu thây giường nệm của mình để ngoài trời 
tại chỗ ở của chúng Tăng mà khi ra đi không đem 
cất, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Nếu thây giường nệm của mình để ngoài trời 
tại chỗ ở của mình, mà khi ra đi không đem cất, thì 
phạm tội Việt-ty-n1. 

Nếu thây giường nệm của Tăng để ngoài trời 
tại nhà bạch y, mà khi ra đi không đem cất, thì 
phạm tội Việt-ty-n1. 

Nếu thấy giường nệm của người thê tục đễ ở 
ngoài trời, thì khi ra đi nên nói cho họ biết. Thế nên 
nói (như trên). 

15. GIỚI TRẢI ĐỎ CỦA TĂNG Ở CHỖỎ 

KHUÁT 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có Bà-la-môn mời chúng Tăng ở lại 
cúng dường â âm thực và dâng y phục. Các Tỳ-kheo 
bày biện các tọa cụ trong Tăng phòng không dọn 
cất mà ra đi. Thê Tôn vì năm lợi ích nên cứ năm 
hôm ởi thị sát phòng các Tỳ-kheo một lân. Ngài 
thấy trên các tọa cụ ây có phần chuột gián và bụi 
đất bân thỉu, tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi. Các Ty- 
kheo liên đem nhân duyên ây bạch lên Thế Tôn. 
Phật liền nói với các Tỳ-kheo: “Các ông là người 
xuất gia không có ai lo liệu cho các ông những việc 
trước sau, vì sao lúc ra đi không đem cât đô đạc? 
Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời Phật dạy, 
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không thể dùng việc đó để nuôi lớn pháp thiện 
được”. Thế rôi Phật truyền lệnh cho các Ty-kheo 
sông tại thành Xá-vệ tập họp lại tật cả, vì mười lợi 
ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rôi 
cũng phải nghe lại: 

“Nếu Tỳ-kheo tự trải giường nệm hay sai 
người khác trải giường nệm ở trong chỗ che 
khuất mà khi ra đi không đem cất, cũng không 
sai người đem cất, thì phạm Ba-dq-đề”. 

Giát Thích: 

Ở trong: Tức là chỗ che khuất. 

Giường ghế: Gồm mười bốn loại như trên đã 
nói. Gối nệm: Cũng như trên đã nói. 

Trải: Hoặc tự mình trải, hoặc sai người trải. ĐI: 
Đi đến nơi khác. 

Không tự cất: Không tự mình đem cất. 

Không sai người cất: Không sai người khác 
đem cất thì phạm Ba-da-đề. 

Nếu Tỳ-kheo muốn đi nơi khác, thì trước khi đi 
phải rảy nước quét phòng, dùng khăn lau sản nhà 
cho sạch, lại phải đem mên gôi phơi khô, rôi nói 
VỚI người giữ mện gội như sau: “Này Trưởng lão 
đầy là giường mên gối”, nhất thiết phải dặn dò lại 
như vậy. Nếu người giữ giường nệm là hàng hạ tọa, 
thì nên đáp: “Tôi sẽ cât giường nệm ấy”. Nếu 
người gø1ữ giường nệm là hàng Thượng tọa, thì khu 
người kia trả lại giường nệm, nên đáp: “Được rôi” 
Nếu ra đi mà không bạch thì phạm Ba-da-đề. Nếu 
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không bạch mà ra ởi, rôi có Tyỳ-kheo khác vào ở, 
phòng â ây không còn trồng, thì phạm tội Việt-ty-m1. 
Nếu khi đi rồi mà để quên y bát, bèn trở lại lấy, 
nhân đó mới bạch, thì không có tội. 

Nếu Tỷ-kheo đang đi trên đường trong lúc trời 
u ám sắp mưa, rôi Tỷ-kheo trẻ tuôi bèn đi trước về 
Tĩnh xá, lây giường nệm của Hòa thượng A-xà-lê 
đem cất, thì khi trời tạnh muốn ra đi, phải bạch với 
Hòa thượng, nếu không bạch mà đi thì phạm Ba- 
dạ-đè. 

Nếu nhiều 1y-kheo. dừng chân nghĩ tại một 
Tỉnh xá ở thôn xóm, cùng nhận lẫy giường nệm 
của chúng Tăng, rôi mọi người đều suy nghĩ khi ra 
đi: “Mỗ giáp sẽ dặn họ cât”. Thế rồi đi đến nửa 
đường, người này hỏi người khác, chung cục 
không aI dặn lại cả. Nếu vậy, thì lúc ây, nên saI hai 
người trở lại dặn họ đem cât. 

Nếu các Tỳ-kheo đi đường đến nghỉ tại một 
Tinh xá, rồi khi ra đi không dặn thây tri sự cất 
giường nệm, đến khi đi một đoạn đường xa bèn hỏi 
nhau, thì mới biết không ai dặn lại cả. Lúc â ây bỗng 
gặp một Tỳ-kheo khác đi ngược, chiêu, liên hỏi: 
“Trưởng lão định đi đâu đó?”. Nếu người ấy đáp: 
“Tôi muôn đến nơi đó”, thì các Tỳ-kheo kia nên 
bạch: “Tôi qua chúng tôi nghỉ tại đó, nhưng lúc ra 
đi quên không dặn họ cất giường nệm. Vậy Trưởng 
lão đến đó hãy dặn giúp chúng. tôi”. Tỳ-kheo ây 
cũng nói: “Lúc ra đi tôi cũng quên không dặn, vậy 
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các Trưởng lão đến Tinh xá ấy hãy vì tôi mà dặn 
giúp”. Như vậy hai đàng cùng nhờ vả lẫn nhau, cho 
đến khi cả hai cùng vào đến ranh giới của mỗi Tinh 
xá, thì được gọi là có dặn dò. 

Nếu Tỳ-kheo nghỉ tại nhà người thế tục, rồi họ 
cung cấp cho giường nệm tọa cụ, thì lúc ra đi nên 
nhắc họ đem cất. Nếu đó là tọa cụ bằng cỏ, thì khi 
đi nên hỏi họ: “Nệm cỏ này nên cât ở đầu?”. Rồi 
tùy chủ nhân chỉ chỗ, ta sẽ đem cất tại đó. Nếu đàn- 
VIỆT nÓI: “Thây cứ đi đi rôi tôi sẽ thu dọn”, thì Ty- 
kheo nên xếp lại một góc nhỏ, rồi đi. 

Nếu Ty-kheo lúc đi đường đến một nơi kia 
vạch cỏ ra để trải tòa ngôi, thì lúc ra đi phải vuốt 
cho cỏ thăng lại rồi mới đi. Thế nên nói (như trên). 


16. GIỚI LỘI TỲ KHEO KHÁC RA 
KHỎI PHÒNG 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có Tỳ-kheo khách đến phòng nhóm 
sáu Ty-kheo, nhóm sáu Tỷ-kheo nói: “Lành thay 
Trưởng lão!”. Nói như thê rồi bèn đưa nước rửa 
chân, dầu thoa chân, nước giải khát, để nghỉ ngơi. 
Sau khi nghỉ xong, họ bèn hỏi Tỳ-kheo khách: 
“Thưa Trưởng lão thây định nghỉ ở đâu?”. 
-Nghỉ trong phòng này đây. 
.Ông biết phòng này của ai không? 
- Tôi biết đây là phòng của chúng Tăng. 
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- Tuy phòng này là của chúng Tăng nhưng 
nhóm sáu Tỳ-kheo chúng tôi đã ở đây trước rồi. 

- Đây là phòng của chúng Tăng bốn phương giả 
sử có nhóm mười sáu 1ỳ-kheo. ở đây trước, ta cũng 
theo thứ tự mà ở đây, huông øì là sáu Tỳ-kheo? 

-Nếu Trưởng lão muốn ở thì cứ Ở. 

Khi Ty-kheo khách ở đó rôi, nhóm sáu Tỳ-kheo 
ập đến, kẻ nắm tay chân, người tóm lây đầu, dỡ cao 
lên định vứt thây ây ra khỏi phòng. Khi ấy, Thế 
Tôn dùng thân túc đang lơ lửng trên hư không đi 
đến. Nhóm sáu _1-kheo trông thây Thế Tôn, liền 
ném ông ta xuống đất và bỏ đi. Phật liên nói với 
Tỳ-kheo khách: “Ông cứ ở trong phòng này đi”. 

Lại nữa, Tôn giả Nan-đà là anh của Uu-ba-nan- 
đà. Nan-đà có người đệ tử tùy tùng, người này sau 
bị đuôi ra khỏi phòng bèn la lớn lên. Các Ty-kheo 
nghe tiếng la đêu thất kinh, ra xem nói như sau: 
“Ty-kheo này hôm nay mất hai thử lợi: Không 
được ăn, lại mất phòng”. Thế TÔI, các Ty-kheo bèn 
đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liên bảo 
gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật 
bèn hỏi Nan-đà, Uu-ba-nan-đà: “Các ông có thật 
như thê chăng?”. Họ đáp: “Có thật như vậy”. 

Phật liền khiến trách: “Vì sao các ông ở trong 
phòng của Tăng bốn phương, rồi lôi Tỳ-kheo 
khách ra ngoài? Đó là việc xâu. Các ông không 
từng nghe Ta dùng vô lượng phương tiện tán thán 
những người phạm hạnh cân phải tu tập tâm từ bị, 
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tu tập khẩu ý từ bi và thường cúng dường, cung cấp 
(cho khách Tăng) hay sao? Đó là điều phi pháp, 
phí luật trái lời ta dạy, không thê dùng việc đó đề 
nuôi lớn pháp thiện được”. Thế rôi Phật truyền 
lệnh cho các Ty-kheo đang sông tại thành Xá-vệ 
phải tập họp lại tât cả, vì mười lợi mà chế giới cho 
các Ty-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 
“Nêu T)-kheo tự mình hoặc sai người khác 
kéo T)-kheo khác ra khỏi Tăng phòng, thậm chí 
nói: “Tỳ-kheo ông ra đi”, thì phạm Ba- đạ- đề”. 


Giát Thích: 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo lôi Tỳ-kheo khác ra khỏi phòng, 
rôi Tỳ-kheo ấy hoặc ôm cột nhà, hoặc năm cánh 
cửa, hoặc tựa vào vách, mà Tỳ-kheo kéo rời khỏi 
mỗi chỗ, thì phạm mỗi tội Ba-da-đê. Hoặc dùng lời 
nói trách măng, xua đuôi 1ỷ-kheo kia, rồi Ty-kheo 
kia tùy theo lời trách măng mà rời đi từng chỗ, thì 
phạm từng tội Ba-da-đề. Nếu dùng phương tiện 
đuổi thăng ra khỏi cửa, thì phạm một tội Ba-dạ-đề. 

Nếu Tỳ-kheo tức giận chuột răn mà đuổi chúng 
đi, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nhưng nếu nói: “đây là 
vật vô ích “, rồi đuôi chúng đi, thì không có tội. 

Nếu lạc đà, bò, ngựa đứng trong chùa tháp, rôi 
Tỳ-kheo vì sợ ô uế chùa tháp mà đuôi chúng đi thì 
không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo này đuôi Tỳ-kheo khác đi, thì 
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phạm Ba-dạ-đề. Nếu đuổi Tỳ-kheo ni đi, thì phạm 
tội Thâu-lan-gIá. 

Nếu đuổi Thức xoa ma na, Sa-di, Sa-di ni, thì 
phạm tội Việt-tỳ-ni. Sau cùng, cho đến đuôi người 
thế tục, thì phạm tội Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hối. 
Thế nên nói (như trên). 


LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 15 
Phần I1: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO 


Đoạn 5: NÓI VÉ 92 PHÁP ĐƠN ĐỀ (Tiếp 
Theo) 


17. GIỚI CƯỠNG CHIẾM CHÔ NAM 
CỦA NGƯỜI KHÁC 

Bây giờ, Đức Thê Tôn du hành trong nhân gian 
đến Câu-diệm-di, thế rồi vào một hôm đầu đêm, 
Thế Tôn thuyết pháp cho các Thanh văn; sau khi 
nghe thuyết pháp xong, các Ty-kheo trở về phòng 
an trú. Khi ây, nhóm sáu Ty-kheo còn nân ná, 
chuyện vãn với các người khác đến khuya mới trở 
về, øõ cửa phòng. Người trong phòng hỏi: “Ai 
đó?”, thì họ đáp: “Chúng tôi là nhóm sáu Tỳ-kheo 
đây, muôn nghỉ lại trong phòng này”. Các 1y-kheo 
trong phòng đáp: “Phòng này đã hết chỗ rồi” 

Nhóm sáu Ty-kheo bèn hạ giọng nhỏ le van 
nài: “Cho chúng tôi một chỗ để ngôi một lát thôi”. 

Họ van nài như thế mà không được, rôi họ đi 
đến phòng khác van nài lại cũng không được. Họ 
bèn đi tới chỗ trú của các Tỳ-kheo Hạ tọa, như căn 
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phòng sưởi, phòng tọa thiên, giảng đường gõ cửa. 
Các Ty-kheo trong phòng hỏi: “AI đó?”, thì họ 
đáp: “Chúng tôi là nhóm sáu Tỳ-kheo, muôn xin 
nghỉ ở đây”. 

Các Ty-kheo trong phòng đáp: “Phòng này đã 
đây cả rồi”. Nhóm sáu Tỳ-kheo lại kỳ kèo, van nài 
không ngừng. Các Tỳ-kheo trong phòng liền mở 
cửa. Họ bèn bước vào trong phòng, rôi năm ngang 
dọc trên giường, hoặc dùng tay chân gác lên người 
bên cạnh, hoặc dùng cùi chỏ, đầu gôi húc vào hông 
những người đó, hoặc nói: “Nếu các Trưởng lão 
thấy khó chịu thì đi chỗ khác”. Nói thế xong họ 
liền thôi tắt đèn, rồi gọi các 1ỷ-kheo bạn hữu ở 
ngoài, nói: “Các vị phạm hạnh có thể vào đây”. 

Khi vào phòng xong, họ nằm quay đâu ngược 
nhau, người này gác cùi chỏ lên đầu gối người kia, 
mặc sức đùa giỡn. Các Tỳ-kheo suy nghĩ: “AI mà 
có thê năm chung với những kẻ phi oai nghĩ này”, 
rôi cầm tọa cụ đi ra khỏi phòng. Thế rôi, các Tỳ- 
kheo đem sự kiện â ây bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: 
“Đợi Ta đi Kiêu-tát-la xong, trở về lại thành Xá- 
vệ, các thây hãy trình bày lại việc này với Ta, Ta 
sẽ chế giới cho các Tỳ-kheo”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Các Ty-kheo khách nhận được 
phòng của nhóm sáu Ty-kheo, ban đêm họ đóng 
cửa năm ngủ. Nhóm sáu Tỳ-kheo vì trước đó có 
mối hiềm khích với Tỳ-kheo khách nên họ hốt bùn 
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lầy đô ngay lối đi trước cửa phòng, rồi bỏ đá gạch 
lẫn lộn vào. Tỳ-kheo khách ban đêm đi ra khỏi 
phòng, đạp nhăm bùn lây, té trên gạch đá, bèn la 
lên: “Các Jrưởng lão! Nhóm sáu Ty-kheo hại tôi 
làm gãy cô tôi. Họ làm cái việc như thê (đô bùn đá 
trên lối đi) là muốn nhiễu loạn tôi. Ai mà có thể 
sông với họ được”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liên bảo các 1-kheo đi gọi nhóm 
sáu Tỷ-khco đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: 
“Các ông có làm chuyện ây thật chăng?”. 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- ĐÓ là việc ác. 

Thế rồi, các Tỳ-kheo liên bạch với Phật: “Bạch 
Thế Tôn! Nhóm sáu Ty-kheo không những làm 
một việc ác này mà lúc Thế Tôn đi du hành đến 
nước Kiêu-tát- la, họ cũng đã từng nhiễu loạn các 
Tỳ-kheo, đến nỗi các Ty-kheo ây phải mang tọa cụ 
rời khỏi trú xử”. 

Phật liền hỏi nhóm sáu Tỳ-kheo: 

. Các ông có làm việc ây thực chăng? 

-Có thực, bạch Thê Tôn. 

- VÌ sao các ông đã biết những người ây đến 
trước, trải tọa cụ rôi, mà các ông đến sau làm nhiễu 
loạn muốn đuổi họ đi? Đó là VIỆC ác, phi pháp, phi 
luật, trái lời Ta dạy, không thê dùng việc đó đề nuôi 
lớn pháp thiện được. 

Thế rồi Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
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cư trú tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì 
mười lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai 
nghe rôi cũng phải nghe lại: 

“Nếu T)ỳ-kheo bit T)-kheo khác đến trước 
trải giường nệm rồi, mình đến sau cũng trải đô 
đạc ra rỗi suy nghĩ: “Nếu người kia không thích 
thì bỏ đi”. Làm việc đó với dụng tâm như thể 
chứ chẳng có gì khác, thì phạm tội Ba-dạ-đề”. 

Giát Thích: 

Biết: Tự biết hoặc nghe từ người khác mà biết. 
Trải đồ đạc ra trước: Trải ra từ lúc đầu. 

Cường nệm: Như trước đã giải thích. 

Đến sau rôi bày đô đạc ra: Vì muốn nhiễu loạn 
người trước muốn cho họ bỏ đi. Nếu vì nguyên 
nhân ây chứ không có lý do nào khác thì phạm tội 
Ba-da-đê. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu chỗ ở thiếu thì mỗi Tỳ-kheo nên chiếm cứ 
trong phạm vi một cây cột, trải giường nệm, tọa cụ, 
rồi đi đến các Hòa thượng, A-xà- lê lễ bái, hoặc 
thăm hỏi, hoặc đọc kinh. Thế rồi Tỳ-kheo đến sau 
bèn cuỗn tọa cụ người trước, trải tọa cụ mình ra, 
ngôi tán kệ rầm rì. Vị Tỳ-kheo ở trước trở về 
phòng, thây thế, suy nghĩ: “Ai mà có thể thâu phục 
được người này” , bèn câm tọa cụ bỏ đi, thì vị Tỳ- 
kheo đến sau ấy phạm tội Ba-dạ-đề. Hoặc ngôi 
thiên, tụng kinh, dưỡng bệnh cũng như vậy. Hoặc 
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mình là Thượng tọa đến sau rồi năm neủ trên 
giường người khác, thì người kia nên nói: “Trưởng 
lão không biết Thế Tôn ngăn cấm việc đó sao?”. 
Nếu Ty-kheo năm ngủ này là Hạ tọa, thì người kia 
nên khiến trách: “Ông không biết rõ giới luật. Ông 
không biết Thế Tôn đã chế giới sao? Vì sao đến 
sau mà ngủ trên giường người khác?”. 

Nếu 1-kheo đi kinh hành tại chỗ của một Tỳ- 
kheo khác mà trông thây người ây đến thì nên lánh 
đi. Nếu Tỷ- -kheo ban đêm năm ngủ rồi nói mớ mà 
không có ý nhiều loạn tha nhân thì vô tội. Nhưng 
nêu có chủ tâm nhiễu loạn thì phạm tội Ba-dạ-đề. 
Nếu nhiễu loạn Tỳ-kheo thì phạm tội Thâu-lan-giá; 
nhiễu loạn Thức-xoa-ma-ni, sa-di, sa-di ni thì 
phạm tội Việt-ty-nI; nhiễu loạn người thế tục thì 
phạm tội Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hồi. Thế nên nói 
(như trên). 


18. GIỚI NGỎI GIƯỜNG CÓ CHÂN 
NHỌN 

Khi Phật an trú tại Tinh xá Khoáng Dã, lúc ấy 
có hai T-kheo cũng sống tại đó, Thượng tọa ở 
tâng trệt, Hạ tọa ở trên gác. Thượng tọa ngôi thiên, 
Hạ tọa tụng kinh. Đến ĐIỜ khất thực, Thượng tọa 
khoác y, cầm bát vào thôn Khoáng Dã khất thực, 
nhanh chóng đủ thức ăn bèn trở về, thì Hạ tọa mới 
đi. Thượng tọa ăn xong, rửa bát đem cất lại chỗ cũ, 
rôi rửa chân ngôi kiết già. Hạ tọa đi khất thực nhận 
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được thức ăn chậm chạp nên về muộn, bèn leo lên 
gác, để bát ở chỗ cũ, rôi kêu lên: “Mệt quá”, đoạn 
đặt đít xuông ngôi thì bỗng dưng chân giường sút 
ra rơi nhằm đầu Thượng tọa làm cho bị thương 
máu chảy ra. Thượng tọa liền kêu lên: “Chết tôi 
ôi! Chết tôi rồi!”. Các 1ỷ-kheo nghe tiếng kêu liền 
chạy đến hỏi vì sao như vậy, Thượng tọa liên trình 
bày đây đủ sự kiện kê trên. Các Ty-kheo liền đem 
sự việc ây đến bạch với Thế Tôn. Phật bèn bảo họ 
đi gọi Tỳ-kheo â ây đến. Khi thầy đến rồi Phật liên 
hỏi: “Ông có điều đó thật không?”. 

- Có thật như vậy bạch Thế Tôn. 

- Vì saO Ở trên gác mà ông đặt giường có chân 
nhọn, rồi ngôi mạnh lên đó? Từ nay trở đi Ta 
không cho phép đặt giường có chân nhọn trên gác 
mà ngôi. 

Thế rồi Phật truyền lệnh cho các Ty-kheo đang 
sống tại thôn Khoáng Dã phải tập họp lại tât cả, vì 
mười lợi ích mà chê giới cho các Ty-kheo, dù ai 
nghe rồi cũng phải nghe lại: 

“Nếu T )-kheo đặt giường có chân nhọn ở 
trên gác, trên lâu, rồi ngôi hoặc năm trên đó, thì 
phạm Ba-dạ-đê”. 

Giát Thích: 

Gác: Tâng thứ hai. 

Trên lầu: Như Đức Thế Tôn đã cho phép. Chân 
nhọn: Như cái cọc. 
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Cường: Gồm có mười bốn loại, như trước đã 
nói. 

Nếu ngôi hoặc nắm (trên giường có chân nhọn) 
thì phạm tội Ba-da-đề. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu dùng đất sét làm nên ở dưới vững chắc, 
hoặc dùng gỗ lát kín ở dưới, hoặc chân giường 
tròn, hoặc xung quanh gác và dưới gác không có 
người ngôi thì đều vô tỘI. Nếu đục đẽo làm chân 
giường nhọn dùng để ngôi hay năm thì phạm Ba- 
dạ-đề. Nếu ngôi trên tâm ván mỏng thì phạm tội 
Việt-ty-mi. Nêu ngôi trên trường kỷ (ghê đài) thì 
phạm tội Việt-tỳ-nI (?). Nếu làm cái Ø1ường một 
chân nhọn, ba chân tròn, hay hai chân nhọn, ba 
chân, bốn chân nhọn đều phạm Ba-dạ-đề. Nhưng 
làm cái giường bốn chân tròn thì vô tội. Thế nên 
nói (như trên). 


19. GIỚI DÙNG NƯỚC CÓ SINH 
TRUNG 

Khi Phật an trú tại Tình xá Khoáng Dã có Tỳ- 
kheo quản sự dùng nước có trùng tưới lên cỏ trên 
đất bùn khiến cho người đời chê trách: “Sa-môn 
Cù-đàm dùng vô lượng phương tiện khiến trách 
việc sát sinh, ca ngợi từ bỏ sát sinh, thế mà nay Sa- 
môn đệ tử dùng nước có trùng tưới lên cỏ, trên bùn. 
Đó là những kẻ bại hoại nào có đạo hạnh gì”. 

Các Tỳ-kheo nghe thê, liền đem sự kiện ây đến 
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bạch với Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi Tỳ-kheo quản 
sự đến. Khi thầy đến rồi Phật liên hỏi đầy đủ sự 
việc kế trên: “Ông có làm việc đó thật chăng?”. 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Đó là việc ác đáng bị người đời chê trách. Đó 
là điêu phi luật, phí pháp, trái với lời ta dạy, không 
thể dùng việc ấy để nuôi lớn pháp thiện được. Từ 
nay về sau, Ta không cho phép dùng nước có trùng 
tưới lên có lên đất. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
cư trú tại thôn Khoáng Dã phải tập họp lại tật cả, 
vì mười lợi ích mà chê giới cho các Ty-kheo, dù aI 
nghe rồi cũng phải nghe lại: 

“Nếu T }-kheo đem nước có trùng tưới lên cỏ 
lên bùn hoặc sai người khác tưới, thì phạm Ba- 
dạ-đề”. 


Giát Thích: 

Biết: Hoặc tự biết, hoặc do nghe người khác mà 
biết. 

Trùng: Kế cả những loại bé nhỏ nhất mà có 
mạng sông đêu gọi là trùng. 

Nước: Gồm có mười loại như trên đã nói. Cỏ: 
Chỉ các loại cỏ tranh, cỏ ga1 v.v... 

Bùn (mùn): Chất mục nát của cỏ, của rác hoặc 
phân voI, phân ngựa, phân bò v.v.. 

Tưới: Hoặc tự mình tưới lai SsaI người khác 
tưới, đều phạm Ba-dạ-đề như trên đã nói. 
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Nếu Tỳ-kheo biết trong nước có trùng mà đem 
tưới rồi dừng lại, thì phạm một tội Ba-dạ- đề, tùy 
theo dừng lại nhiều Ít, cứ mỗi lần dừng thì phạm 
một tội Ba-dạa-đề. Nêu sai người khác tưới, thì một 
lần bảo phạm một tội Ba-dạ-đề. Nếu lại nhắc nhở: 
“Hãy tưới nhanh nhanh lên”, thì mỗi lần nhắc 
phạm một tội Ba-dạa- đề. Nếu Tỳ-kheo làm phòng 
xá, nhà sưởi âm cần đến nước, thì có thể lấy nước 
hồ, nước sông, nước giêng đem lọc đựng vào trong 
thùng xem kỹ mà không thấy có trùng thì mới 
dùng. Nếu vẫn còn trùng thì phải dùng đãy lọc lại 
rôi xem kỹ, nhưng nêu vân còn trùng thì lọc đi lọc 
lại ba lần. Tuy thê, nếu chưa hết trùng thì phải đào 
giếng khác, rôi tuần tự lọc và xem như trước, nêu 
vân có trùng thì bỏ nơi nảy mà đi đến chỗ khác. 
Phương pháp lọc nước phải trồng ba cây trụ cứng 
rôi dùng dây buộc vào các đầu trụ bên trên cột đãy 
lọc, ở dưới đặt thùng hứng nước. Nước đọng trong 
đầy lọc, ta đem đồ đi thì nó lại chảy trở lại xuông 
giêng: trùng sinh ra không nhất định, hoặc trước 
không có bây giờ mới có, hoặc bây giờ có mà sau 
này thì không. Thế nên 1-kheo hãng ngày phải 
xem kỹ trong nước không có trùng mới được dùng. 
Nếu Tỳ-kheo biết trong nước có trùng mà tự mình 
đem tưới trên cỏ, trên đất mùn, hoặc sai người khác 
đem tưới, thì phạm Ba-dạ-đề. Nếu đem nước có 
trùng đưa cho Hòa thượng, A-xà-lê tăm rửa, cũng 
phạm Ba-dạ-đề. Nêu dùng nước rửa chén, rửa cơm 
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thừa canh cặn, các thứ tương chao có trùng trong 
đó đem tưới trên cỏ trên đất bùn, thì phạm tội Ba- 
dạ-đê. Thế nên nói (như trên). 

20. GIỚI LỢP NHÀ QUÁ BA LỚP 

Khi Phật an trú tại Câu-diệm-di, nói rộng như 
trên, lúc ây Tôn giả Xiên-đà đi khuyên hóa về làm 
phòng. Xiến-đà gom góp các vật dụng lợp nhà như 
: HC tre V.V. XOnØ XUÔI, rồi đi đến thợ lợp nhà 

: “Tôi đã chuẩn bị các vật dụng lợp nhà xong 
TÔI, i. nhờ ô ông hãy đến lợp nhà giúp cho”. Người thợ 
lợp nhà nói: “Thưa thây, thây hãy cho tôi ăn cơm 
và trả tiên công cho tôi”. 

Khi ấy, Xiến-đà tùy theo giá trỊ đồng ý ý trả tiền 
công cho ông. Thế rồi ông ta đi tới chỗ lợp nhà, 
Xiến-đà chỉ cho ông xem những vật dụng để lợp 
nhà, ông nói: “Lợp nhà có ba trường hợp dày mỏng 
không giống nhau, vậy thầy muốn lợp theo cách 
nào ?”. 

Xiến-đà nói: “Ông cứ tùy theo ba mức độ dày 
mỏng đó mà dùng hết loại cỏ này để lợp”. 

Thợ lợp nói: “Tât cả các việc ở đời đều có 
chừng mực nhất định, làm đúng chứng mực thì 
người đời mới khen ngợi”. Xiên-đà nói: “Ông cứ 
việc lợp hết lên, cân chi phải nói nhiêu lời”. 

Thợ lợp theo lời chỉ bảo dùng hết cỏ để lợp lên. 
Vì có nhiêu, dày nên buộc không chặt do thê vừa 
mưa xuống liên sút số ra hết, giông như hoa nở mà 
bị cơn mưa suốt đêm tàn phá. Cho nên y bát bị ướt 
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hết cả. Bởi thế, sáng sớm hôm sau, Xiến-đả tới nhà 
thợ lợp nói: “Vi sao ông lợp nhà cho tôi lại để xảy 
ra sự cô như thế?”. 

Thợ lợp hỏi: “Sự cô ø]?”. 

Xiến-đà nói: “Bị mưa suốt đêm khiến y bát của 
tôi ướt cả”. 

Thợ lợp nói: “Lúc đầu tôi đã không bảo với 
thầy rằng lợp nhà có ba trường hợp dày mỏng khác 
nhau là øì? Thế mà thây lại bảo cứ lợp hết cả lên”. 

Xiến-đà nói: “Ông phải lợp lại cho tôi”. 

Thợ lợp nói: “Thầy phải cho tôi ăn và trả tiền 
công cho tôi”. 

- Tiền công ông đã nhận trước tôi. 

- Tiên nhận trước thì đã làm việc trước xong TÔI. 
Nếu thây muốn làm lại thì phải trả gấp ba lần giá 
trước kia. 

Thế nhưng Xiển-đà ý thế lực của vua chúa, bắt 
buộc thợ lợp phải lợp lại mà không chịu trả tiên. 
Thây đi xung quanh nhà thợ lợp đay nghiễn, trách 
móc. 

Lúc ây, có người đi qua đó, thợ lợp bèn phân 
bua với họ: “Các vị hãy xem ông Sa-môn con dòng 
họ Thích này ý thê lực của vua chúa bắt buộc tôi 
phải làm việc mà không trả tiền công”. 

Những người đi đường liền chê trách: “Vì sao 
con nhà họ Thích ý ỷ thế lực của vua chúa bắt người 
ta phải làm việc mà không trả tiền công, thật là điều 
không thê châp nhận. Lại còn đi quanh nhà người 
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ta giống như con ngựa giẫm đạp tàn phá cỏ tươi. 
Đây là kẻ bại hoại chứ nào có đạo hạnh gÌ”. 

Các Ty-kheo liền đem sự việc ấy bạch đây đủ 
lên Đức Thế Tôn. Phật bảo họ đi gọi Xiến-đà đến. 
Khi thầy tới rồi Phật bèn hỏi: “Ông có việc đó thật 
chăng?”. 

- Có thật như vậy. 

-Đó là việc ác, phí pháp. phi luật, trái lời Ta 
dạy, không thể dùng việc ấy để nuôi lớn pháp thiện 
được. 

Thế rồi Phật truyền lệnh cho các ĐC -kheo đang 
sông tại Câu-diệm-di phải tập họp lại tât cả vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

“Nếu T }-kheo nào làm phòng lớn có cửa lớn 
cửa số thì nên làm tại chỗ ít có mọc và chỉ bảo 
người ía lợp ba lớp là vừa, nếu lợp quá ba lớp 
thì phạm Ba-dạ-đê”. 

Giát Thích: 

Làm: Hoặc tự làm, hoặc sai người khác làm. 
Lớn: Quá mức quy định. 

Phòng: Đức Thế Tôn đã cho phép. 

Cửa lớn: Chỗ người ta ra vào thông thoáng. 
Cửa số: Chỗ đề ánh sáng chiếu vào. 

Chỉ bảo: SaI bảo chỉ vẽ. 

Lợp: Có mười cách: Hoặc bằng cỏ, hoặc bằng 
đất dẻo, hoặc bằng ván, hoặc bằng xi măng, hoặc 
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lợp theo cách của nước A-bàn-đầu, theo cách của 
nước Ma-kiệt-đê, theo cách của nước Câu-diệm-dI, 
theo cách của Sơn Quốc, theo cách của nước Cung 
Kính, theo cách của nước Tàng Ngữ. Đó là mười 
cách lợp. 

Ba lớp: Tối đa là ba lớp chứ không phải năm, 
sáu lớp. Chỗ đất ít cỏ: Chỗ đất mà cỏ ít sinh trưởng. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Khi đi thuê người lợp nhà định giá cả thì phải 
căn cứ theo thời giá, không được cao hay thập, và 
nên nói với người thợ lợp: “Nêu ông lợp được như 
thế, thì tôi sẽ trả cho ông giá như thê. Nếu ông 
không lợp được như thế thì tÔI SẼ không trả cho 
ông giá như thế”, cân phải yêu câu rõ ràng như vậy. 

khi đã đặt điều kiện xong, Tỳ-kheo liền suy 
nghĩ: “Ta hãy dùng phương tiện đem cỏ cây, tre tới 
chỗ anh ta, để anh ta trông thấy. mà lợp nhanh và 
đẹp”, thì người thợ lợp khi thây rôi, dù làm đẹp hay 
không đẹp, Tỳ-kheo đêu phạm tội Ba-da-đề. Hoặc 
là dùng phương tiện muốn cho người lợp nhà trồng 
thây mình, thầy bèn đi đến Hòa thượng, A-xà-lê 
đảnh lễ hoặc nghe kinh, hoặc đi kinh hành hoặc 
vào thôn xóm, với suy nghĩ: “Mong người thợ lợp 
trông thây mình để anh ta sẽ lợp nhanh và đẹp”, thì 
khi thợ lợp trông thây, dù có lợp đẹp hay không 
đẹp, I-kheo này đều phạm Ba-dạ-đề. Nghĩa là 
dùng bất cứ phương tiện nào với dụng tâm như 
vậy, đều phạm Ba-dạ-đề. Nếu không có ý đô dùng 
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phương tiện mà chỉ đến xem anh ta lợp có nhanh 
và đẹp hay không, thì vô tội. Thế nên nói: 
“Chủng tứ và nói khác 
Hiêm trách ngồi chỗ trồng 
Trải đô đuổi người ra 
Trải đồ trước trên gác 
Nước trùng, làm phòng lớn 
Phần hai Bạt cừ xong”. 
21. GIỚI TỰ ĐI DẠY NI 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây gIỜ, các Trưởng lão Ty-kheo theo thứ tự 
đi giáo giới Tỳ-kheo ni, nhưng Nan-đà và Uu-ba- 
nan-đà không được sắp xếp theo thứ tự giáo ĐIỚI, 
nên tự bảo nhau: “Các Trưởng lão Tỷ-kheo đều 
được sắp xếp theo thứ tự đi giáo giới Tỳ-kheo ni, 
còn chúng ta thì không được theo thứ tự đi giáo 
giới, vậy nay chúng ta hãy tự đi giáo giới trước”. 
Họ bèn suy nghĩ: “Ta phải theo thứ tự trước ai đầy: 
Đại Mục-kiên-liên chăng: Nhưng Tôn giả ây có 
đại thân lực, lỡ có điều øì thất thó thì ô ông ta sẽ xách 
chúng ta ném đến một thế giới xa xôi khác mất. 
Vậy chúng, ta nên theo thứ tự trước Tôn giả Đại 
Ca- diễp mà đi. "Nhưng Tôn giả ây có đại uy đức, 
nếu ta có điều gì không hợp lý thì ô ông ta có thể làm 
nhục chúng ta giữa đại chúng. Chỉ có Tôn giả Xá- 
n -phất là nhu hòa, . VậY ta hãy theo thứ tự của ông 
”, Suy nghĩ thê rôi, họ bèn theo thứ tự, sớm tinh 
B2 Ng khoác y đi đến trước Tinh xá của Tỳ-kheo 
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n1, nói như sau: “Các chị em nãy tập trung lại trong 
sự hòa hợp, chúng tôi đến để giáo giới đây”. 

Bây gIỜ, các Iy-kheo ni bèn tập họp Ni chúng 
(để nghe giáo giới). Iy-kheo Nan-đà này vôn đa 
văn, có biện tài, khéo thuyết pháp, liền tùy nghi 
thuyết pháp cho chúng Tỳ-kheo n1. 

Khi ây, Tôn giả Xá-lợi- phật đến giờ đi giáo giới 
bèn khoác y, đi đến trước công Tỉnh xá của Ty- 
kheo m1, đứng lại đó, thì nghe tiếng thuyết pháp. 
Lúc này, các 1ỷ-kheo nI từ xa trông thấy Tôn giả 
Xá-lợi- -phất, nhưng vì tôn kính pháp nên không ra 
cửa đón tiếp. Tôn giả Xá-lợi-phất thây sự kiện như 
thế liền suy nghĩ: “Nay ta không nên làm gián đoạn 
thời thuyết pháp”, bèn trở về, đên chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ chân Phật, rôi đứng qua một bên. Phật biết 
nhưng vẫn hỏi Xá-lợi- -phất: “Ông đã giáo giới Tỳ- 
kheo ni xong rôi sao?”. 

. Không giáo giới, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao thế? 

Xá- lợi-phất bèn đem nhân duyên trên bạch đây 
đủ với Thê Tôn. Phật liền bảo đi gọi Nan-đà, Uu- 
ba-nan-đà đến. Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật chăng? 

. Có thật như vậy bạch Thế Tôn. 

- Vì sao Tăng không sai mả các ông đi giáo giới 
Tỳ-kheo ni? Đó là điều phí pháp, phi luật, trái lời 
Ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn pháp 
thiện được. 
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Thế rồi Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo sông 
tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi 
ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rôi 
cũng phải nghe lại: 

“Nêu T)-kheo không được Tăng sai mà đi 
giáo giới T)-kheo mỉ thì phạm Ba-dq-đề”. 

Giải Thích: 

Không sai: Tăng không làm yết-ma thì gọi là 
không sai. Nếu mười hai việc không thành tựu thì 
cũng không gọi là Tăng sai, như: Tăng không đủ 
sô, bạch không đúng cách, làm yêt-ma không đúng 
cách, đêu gọi là không sai. 

Ciáo giới: Hoặc dạy về luận, hoặc dạy về luật. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo không được Tăng sai mà đi giáo 
giới Tỳ-kheo-ni thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

22. GIỚI GIÁO GIỚI NI CHO ĐÉN TRỜI 

TỎI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên, bẩy gIỜ, các Trưởng lão 13-kheo theo thứ tự 
đi giáo gIới Tỷ-kheo n1, nhưng Tôn giả Nan-đà đến 
phiên mình đi giáo giới mà không chịu đi, khiến 
Ty-kheo mi Đại Ái Đại Kiêu Đàm Di đi đến chỗ 
Phật cuối đầu đảnh lễ chân Phật rồi bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn! Tôn giả Nan-đà theo thứ tự đi giáo 
ĐIỚI Ty- -kheo ni mà không chịu ởi, vậy thì ai là 
người nên đi đây?”. Nói thể xong, bà cuối đầu đảnh 
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lễ chân Phật rôi ra đi. 

Phật liên bảo một Tỳ-kheo đi gọi Nan-đà đến. 
Khi thây tới rôi, Phật bèn hỏi: “Đên phiên ông phải 
đi giáo giới Tỳ-kheo mi, mà vì sao không đi?”. 

-Bạch Thê Tôn! Vì con chưa được Tăng làm 
yết-ma cử đi, do thế mà không đi. 

Phật liên nói với các Tỳ-kheo: “Người nào 
thành tựu mười hai việc thì Tăng nên cử đi giáo 
giới Tỳ-kheo n1”. 

Thế nào là mười hai việc? Đó là: 

¡. Trì giới thanh tịnh. 

›. Học nhiều A-tỳ-đàm. 

3. Am tường Tỳ-m1. 

4. Học gIớI. 

s. Học định. 

ö. Học tuệ. 

:. Có thê đoạn trừ ác kiến, tà kiên cho kẻ khác. 

s. Tự mình giữ giới tinh nghiêm lại có thể làm 
cương cho người khác. 

9. Rành ngôn ngữ lý luận 

¡o.. Không làm hoen ô phạm hạnh. 

¡i. Không hỷ hoại trọng giới của Ty-kheo m1. 

¡2.. Đủ hai mươi hạ lạp, hoặc hơn hai mươi hạ 
lạp. Đó là mười hai pháp. 

Người làm yết-ma nên tác bạch (đề cử) như 
sau: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Tôn giả Nan-đà 
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thành tựu mười hai pháp, nay Tăng sai Nan-đà giáo 
giới Tỳ-kheo ni, các Đại đức nào bằng lòng Nan- 
đà giáo giới Tỳ-kheo ni thì im lặng, ai không băng 
lòng hãy nói. 

Tăng đã băng lòng sai Nan-đà giáo giới Tỳ- 
kheo m1, vì Tăng đã im lặng. Vậy việc ây cứ như 
thế mà thi hành. 

Thế rồi, Tôn giả Nan-đà tới đó thuyết pháp cho 
các Tỷ-kheo ni kéo dài đên lúc mặt trời lặn, các 
Ty-kheo ni mới vội vả trở về lại trong thành, khiến 
người đời trông thấy thế, chê trách: “Sa-môn Thích 
tử dẫn Tỳ- -kheo mi này đi mua vui cho đến mặt trời 
lặn mới trở về. Khá thương thay cho thân phận nữ 
nhi không được tự tại! Đến như thể thì thật là 
những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh gì”. 

Các Ty-kheo nghe thế, bèn đem sự kiện ấy đến 
bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo đi gọi Nan-đà đến. 
Khi thây đến rôi, Phật bèn hỏi: “Ông có việc đó 
thật chăng?”. 

- Có thật như vậy bạch Thê Tôn. 

-Đó là việc xâu, phi pháp, phi luật, trái lời ta 
dạy, không thể dùng việc ấy để nuôi lớn pháp thiện 
được. 

Thế rồi Phật truyền lệnh cho các T-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

“Nêu T)-kheo được Tăng sai đi giáo giới T)- 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 15 191 


kheo nỉ mà ở lại từ lúc mặt trời lặn cho đến bình 
mình chưa xuất hiện, thì phạm tội Ba-dạ- đề”. 

Giải Thích: 

Tăng sai: Người thành tựu mười hai pháp. Tăng 
chúng thành tựu, tác bạch thành tựu và yêt-ma 
thành tựu. 

Giáo giới: Hoặc là dạy về A-tỳ-đàm (Luận), 
hoặc là dạy vê Ty-m1 (Luật). 

Trời tôi: Từ lúc mặt trời lặn cho đến khi ánh 
sáng mặt trời chưa xuất hiện. 

Ba-dạ-đề: Như đã nói trên 

Mặt trời đã lặn mà tưởng là mặt trời chưa lặn 
cứ việc giáo gI1ới thì phạm tội Việt-ty-n1. 

Mặt trời chưa lặn mà tưởng là mặt trời đã lặn 
cũng phạm tội Việt-ty-m1. 

Mặt trời đã lặn mà tưởng là mặt trời đã lặn 
(nhưng vẫn tiếp tục giáo giới) thì phạm tội Ba-dạ- 
đê. 

Mặt trời chưa lặn mà tưởng chưa lặn thì không 
CÓ |ỘI. 

Minh tướng (Ánh sáng bình minh) trong bốn 
trường hợp cũng như vậy. 

Tỳ-kheo ni mà tưởng là Thức-xoa-ma-ni rồi 
giáo giới họ thì phạm tội Ba-dạ-đê. 

Thức-xoa-ma-ni mà tưởng là Tỳ-kheo ni, rỗi 
giáo g1ới thì phạm tội Việt-ty-n1. 

Thức-xoa-ma-ni mà tưởng là Thức-xoa-ma-ni 


192 BỘ LUẬT 2 


rôi giáo giới, thì không có tội. 

Tỷy-kheo mi mà tưởng là Tỳ-kheo ni rôi giáo 
giới (đến tôi), thì phạm tội Ba-da-đẻ. 

Sa-di ni, nữ ngoại đạo xuất gia, Ưu-bà-di, trong 
bốn trường hợp, cũng như vậy. 

Nếu Tỳ- -kheo mi ban đêm đảnh lễ dưới chân lhc 
kheo, rôi Tỳ-kheo nói: “Mong hết khô được giải 
thoát”, thì phạm tội Ba-dạ-đề. Nếu nói: “Lành 
thay, cô đến đây”, thì không có tội. 

Nếu trong đêm bốn bộ chúng tập họp để nghe 
pháp mà Tỳ-kheo có dụng ý muôn thuyết pháp 
riêng cho Tỳ-kheo ni rôi nói về các kinh Đại-ái- 
đạo xuất Gia, kinh Hắc cù-đàm- di, kinh Pháp-dự 
Ty Kheo Ni thì phạm tội Ba-dạ- đẻ. Nếu lâu nay chỉ 
đọc các kinh này, không biết các kinh khác rồi theo 
thứ tự mà đọc, thì không có tội. 

Nếu ban đêm Ty-kheo ngôi trên tòa cao thu ết 
pháp mà nói như sau: “Tất cả hội chúng ngôi lăng 
nghe cho rõ”, thì phạm tội Ba- dạ-đề. Nếu không 
nói như thế mà chỉ lo thuyết pháp thì không có tội. 
Thế nên nói (như trên). 


Ti GIỚI KHI ĐI DẠY NI KHÔNG BẠCH 
TỲ KHEO KHÁC 
- Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, các Trưởng lão Tỳ-kheo theo thứ tự 
đi giáo giới Tỳ-kheo ni, nhóm sáu Tỳ-kheo liền suy 
nghĩ: “Các Trưởng lão Tỳ-kheo theo thứ tự đi giáo 
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giới I-kheo ni, nhưng chúng ta thì không được đi. 
Vậy ta hãy đi trước đến giáo giới I-kheo nỉ”. Lúc 
ầy có người nói: “Đức Thế Tôn chế ĐIỚI: 

Tăng không sai thì không được giáo giới Tỳ- 
kheo n1”. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo nói: “Chúng tôi biết làm 
pháp yết- ma”, bèn đem nhau ra khỏi cương giới 
làm pháp yết-ma đề cử nhau theo thứ tự, rồi đi đến 
Tình xá Tỳ-kheo m1, nói như sau: “Này các chị em 
hãy tập trung ni chúng lại trong sự hòa hợp để tôi 
dạy bảo”. 

Lúc này, nhóm sáu Ty-kheo mi liền nhanh 
chóng tập họp lại, nhưng trong Ni chúng có người 
biết pháp nói như sau: “Ai mà chịu nhận sự giáo 
giới của các kẻ làm trái giới luật”. Thế rồi nhóm 
sáu 1-kheo ni bèn tự ý tập họp lại bàn chuyện thế 
tục, xong rôi liên giải tán. 

Khi đến giờ đi giáo. giới, Tôn giả Nan-đà bèn 
khoác y, đi đến Tinh xá Tỳ-kheo mĩ, nói như sau: 
"Các Tỳ-kheo ni hãy tập họp hết lại, tôi sẽ giáo 
giới”. Khi đó, các thiện Tỳ-kheo ni liên tập trung 
lại trong sự hòa hợp, nhưng nhóm sáu Tỳ-kheo mi 
thì không đến. Nan-đà bèn hỏi: “Chúng Tỳ-kheo ni 
đã hòa hợp chưa?”. 

- Chưa. 

- Ai không đến? 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo ni không đến. 

Ni chúng cho sứ giả đi gọi, nhưng họ vẫn không 
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đến, mà còn nói như sau: “Trước đây chúng tôi đã 
nhận sự dạy bảo của nhóm sáu Tỳ-kheo rồi”. 

Nan-đà nói: “Ni chúng không hòa hợp thì 
không được giáo giới”. Nói xong liền trở về Tĩnh 
xá, đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đánh lễ chân Phật rồi 
đứng hâu một bên. Phật biết mà vẫn hỏi: “Ông đã 
ØláO ĐIỚI Ty-kheo ni Xong TÔi sao?”. Nan-đà bèn 
đem sự việc trên bạch đây đủ lên Thê Tôn. Phật 
liên bảo đi gọi nhóm sáu 1-kheo đến. Khi họ đến 
rÔi, Phật liên hỏi lại sự việc trên: “Các ông có việc 
đó thật chăng?”. 

-Có thật bạch Thế Tôn. 

-Này nhóm sáu Ty-kheol Vì sao Tăng không 
sai mà giáo giới Ty-kheo n1? 

- Chúng con đã nhận sự saI bảo xong Tôi. 

- Này những kẻ ngu s1! AI sai bảo các ông? 
- Chúng con ra ngoài đại giới (làm yết-ma) tự 
sai (đề cử) lẫn nhau. 

- Từ nay trở đi Ta không cho phép ra ngoài đại 
giới (làm yết-ma) sai bảo nhau đi đến Tinh xá Tỳ- 
kheo m1. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, Đại- 
ái-đạo Cù-đàm-di lâm bệnh, Tôn giả A-nan đến 
viêng thăm, hỏi: “Thân thê thế nào, bệnh có giảm 
không? Không tăng thêm đấy chứ?”. 

- Thưa Tôn giả, bệnh hoạn khô sở không thuyên 
giảm; lành thay mong Tôn giả hãy thuyết pháp cho 
tôi nghe. 
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-Đức Thế Tôn chế giới: Không bạch với các 
Tỳ-kheo trong đại giới thì không được thuyết pháp 
cho Tỳ-kheo m1. 

- Hòa nam (mô Phật). 

-Mong Ni sư được an Ổn. 

Nói thế XOng, Tôn giả liền trở về, đến thăng chỗ 
Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi đứng hâu 
một bên. Phật biết mà vẫn hỏi A-nan. 

A-nan bèn đem sự việc kế trên bạch đây đủ với 
Thế Tôn. 

Phật nói: “Nếu ông thuyết pháp cho bà ây nghe 
thì bệnh của bà ây sẽ bớt, thân thê sẽ được an lạc. 
Từ nay về sau Ta cho phép thuyết pháp cho Tỳ- 
kheo mi đang lâm bệnh”. Thế rôi Phật truyền lệnh 
cho các T-kheo đang sông tại thành Xá-vệ phải 
tập họp lại tât cả, vi mười lợi mà chế giới cho các 
Tỳ-kheo, dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

“Nếu T)-kheo đến trú sứ của Tỳ-kheo nỉ để 
giáo giới, mà khi ra đi thấy có T)-kheo khác mà 
không bạch - ngoại trừ lúc khác - thì phạm Ba- 
dạ-để. Lúc khác tức là lúc (Tì-kheo-mi) bị 
bệnh ”. 

Giát Thích: 

Lúc khác: Tức là lúc lầm bệnh. Giáo: Dạy bảo. 

Có Ty-kheo: Ty-kheo đang có mặt tại trú xứ đó 
không phải Tỳ-kheo quen biết. 

Không bạch: Nếu nói: “Tôi vào thôn xóm phi 
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thời”, hoặc nói: “Tôi không ăn chung”, tức là 
không bạch. 

Bạch: Phải nói như thê này: “Xin Trưởng lão 
chi nhớ cho, tôi vào Tinh xá Tỳ-kheo ni để giáo 
ø1ớI”. Người kia nên đáp: “Chớ phóng dật”. 

Trừ lúc khác: Lúc khác là lúc Ty-kheo mi bị 
bệnh, thì Thế Tôn cho phép giáo giới mà không có 
tội 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Nếu hai Tỳ-kheo đang sống tại nơi hoang văng 
mà một người muốn vào Tinh xá Tỳ-kheo ni thì 
phải bạch với người thứ hai như sau: “Xin Trưởng 
lão ghi nhớ cho, tôi vào Tinh xá Tỳ-kheo ni để giáo 
ø1ớI”. Người kia nên nói: “Chớ phóng dật”. Người 
nọ đáp: “Xin cúi đầu vâng lời”. 

Nếu cả hai người muốn đi thì nên bạch với nhau 
rôi mới đi. Nếu một người đi rÔI, người còn lại 
muốn đi thì suy nghĩ thê này: “Nêu đi giữa đường 
øặp Tỳ-kheo, tôi sẽ bạch, hoặc vào thôn xóm thấy 
Tỳ-kheo tôi sẽ bạch”. Khi tới công Tỉnh xá Tỳ- 
kheo ni, không nên vào liên, mà nên hỏi xem có 
Ty-kheo trong đó hay không đã. Nếu có thì mời họ 
ra tác bạch, bạch xong rôi mới vào. Nếu không 
bạch mả bước một chân vào khỏi công thì phạm tội 
Việt-tỳ-ni. Nếu cả hai chân đã vào khỏi công thì 
phạm tội Ba-dạ- đê. 

Nếu Tỳ-kheo ni mời Tỳ-kheo đến thọ trai, thì 
vị Thượng tọa trong chúng nên bạch như sau: “Vào 
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trú xứ Tỳ-kheo ni để giáo giới”. Nếu 

Thượng tọa đệ nhất không rành đối đáp, thì đệ 
nhị Thượng tọa nên bạch. Nếu chư Tăng đã vào 
ngôi (tại trú của mi), rồi Tỷ-kheo. ni đến hỏi việc 
này việc khác, mà trong chúng có Ty-kheo trẻ có 
biện tài đối đáp, thuyết pháp ngay khi ấy thì không 
CÓ {ỘI. 

Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni ở hai phòng gần 
nhau, rồi Tỳ-kheo tán tụng nho nhỏ mà Tỳ-kheo ni 
cách tường nghe được bèn hỏi: “Tôn giả nào tán 
tụng vậy?”. 

- Tôi tán đấy. 

- Tôn giả tán tụng hay thật. 

. Cô muốn nghe lại không? 

-Muốn nghe. 

Thế rồi, Tỳ-kheo liền tán tụng, thì phạm tội Ba- 
dạ-đè. 

Nhưng nếu Tỳ-kheo ni bị bệnh mà Tỳ-kheo tán 
tụng (kinh chú) thì không có tội. Nếu Tỳ- -kheo ni 
ây. chết, rồi đệ tử của Ty-kheo mi bảo Ty-kheo rằng 
thầy mình đã chết, thì T-kheo nên dừng lại. 

Nếu tán tụng về lý vô thường cho cô ấy thì 
phạm Ba-dạ-đề. 

Nếu Tỳ-kheo ni đảnh lễ dưới chân Tỳ-kheo rồi 
Tỳ-kheo chú nguyện: “Mong cô dứt hết đau khô, 
tà giải thoát”, thì phạm tội Ba-dạ- đề; chỉ nên 

¡: “Lành thay cô đã đến”. Thế nên nói (như trên). 
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24. GIỚI PHÍ BÁNG VỊ GIÁO THỌ NI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo khoác y, ra đứng 
trước cửa Tĩnh xá Ky-hoàn từ tờ mờ sáng, bỗng 
thấy Tỷỳ-kheo đi giáo giới I-kheo ni ra cửa. Nhóm 
sáu Ty-kheo trông thây thây ấy liên nói như sau: 

“Các ông nay vào trong thành tha hồ buông thả các 

căn, chỉ vì thích ăn uông mà đi chứ chắng có lý do 
nào khác”. Khi ây, Tỳ-kheo đi giáo giới này lây 
làm xấu hồ. Các Ty-kheo nghe thế, liên đem sự 
kiện â ây đến bạch với Thê Tôn (347c). Phật bèn bảo 
họ đi gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi nhóm sáu 
Tỳ-kheo đến rồi, Phật liền hỏi: “Các ông có việc 
đó thật chăng?”. 

- Có thật như vậy bạch Thê Tôn. 

- Đó là việc xâu, phi pháp, phi luật, trái lời Ta 
dạy: không thể dùng việc ây để nuôi lớn pháp thiện 
được. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

“Nếu TT }-kheo nói với Tỳ-kheo khác: 
&. Tưởng lão vì thức ăn mà giáo giới T)ỳ-kheo 

"thì phạm tội Ba-dạ-đề”. 


Giát Thích: 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 15 199 


Thức ăn: Như bún, bánh, cơm, thịt, cá lại có 
thức ăn khác gọi là: sắc, thanh, hương, vị, xúc. 

Giáo giới: Như trên đã nói. Ba-dạ-đề: Như trên 
đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo khác: “Nay thây 
vì việc ăn uống mà đi giáo giới Tỳ-kheo nỉ”, thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Nếu nói: “Thây vì thuốc men mà đi giáo giới 
Tỳ-kheo ni”, thì phạm tội Việt-t-n1. 

Nếu Tỳ-kheo nói với các Tỳ-kheo nI như sau: 
“Thây Tỳ-kheo kia vì việc ăn uông mà giáo gIới 
các cô đó”, thì phạm tội Việt-ty-n1. 

Nếu Tỳ-kheo nói với các Tỳ-kheo nI như sau: 
“Thây Tỳ-kheo kia vì thuốc men mà giáo giới các 
cô đó”, thì phạm tội Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hối. 

Nếu Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo khác: “Thây vì 
việc ăn uông mà đi giáo giới Thức-xoa-ma-ni, Sa- 
đi ni”, thì phạm tội Việt-tỳ-n1. 

Nếu nói: “Vì việc thuốc men mà đi giáo gIới”, 
thì phạm tội Việt- by nI tầm niệm sám hôi. 

Cũng thế, cho đến đôi với Uu-bà- tắc, Ưu-bà-di 
mà nÓI: “Thây â ây VÌ sự ăn uống mà giáo giới các 
người đó”, thì phạm tội ViỆt-ty-n1. 

Nếu nói: “Thầy ây vì thuốc men mà giáo giới 
các người đó”, thì phạm tội Việt-t-ni tâm niệm 
sám hồi. Thế nên nói (như trên). 
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25. GIỚI NGÓI VỚI NI Ở CHỎ KHUẤT 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ nói rộng như 
trên. Bấy gIỜ, Tỳ-kheo ni Thiện-sinh vốn là vợ cũ 
của Tôn giả Uu-đà-di nói với Tôn giả Uu-đà-di: 
"Ngày mai đến phiên tôi sẽ nhận được phòng Ở, 
thây có thê đến đề chúng ta cùng nói chuyện”. Thế 
rôi, sáng hôm sau, trong khi các Tỳ-kheo ni vào 
xóm làng khất thực thì Ưu- đà-di đi đến phòng của 
Tỳ-kheo ni Thiện-sinh, ngôi xoài chân ra tại chỗ 
khuất, kê cận nhau nói chuyện, khiến tâm dục phát 
sinh, nam căn khởi lên, rôi họ nhìn chăm chú vảo 
nó. Bất thân có một Ty-kheo mi già bệnh, từ trong 
phòng đi ra, trông thây cảnh tượng ấy lây: làm hô 
thẹn, liên trở về phòng. Đoạn bà đem việc ây thuật 
lại với các Tỳ-kheo ni. Các Tỳ-kheo ni bèn khiến 
trách Tỳ-kheo ni Thiện-sinh: “Cô là người xuất 
ø1a, vì sao lại làm việc phi pháp như vậy? Thật là 
đáng xâu hồ!”. 

Tỳ-kheo ni Thiện-sinh liền nối sân lên, nói: 

“Kỳ quái thay! Kỳ quái thay! Đó là Ty-kheo thân 

tình VỚI tôi thường thường đến thăm tôi, 

nếu tôi không tiếp chuyện vui vẻ thì ai làm việc 
đó? Đó là phép nhà của tôi, có gì mà lấy làm lạ!”. 
Hễ các 1-kheo ni cật vân đến đâu thì Tỳ-kheo ni 
Thiện-sinh - vì có tài biện luận - trả lời đến đó. Các 
Tỳ-kheo ni bèn đem việc ây bạch với Đại-áI-đạo, 
Đại-ái-đạo liền bạch lên Thê Tôn. Phật bèn bảo gọi 
Ưu-đà-di đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi: “Ông 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 15 201 


có việc đó thật chăng?”. 

- Có thật như vậy bạch Thế Tôn. 

- Đó là việc xấu. Ông không từng nghe Ta dùng 
vô lượng phương tiện ca ngợi phạm hạnh, chê trách 
dâm dục hay sao? Vì sao ông lại làm một việc xấu 
bắt thiện như thế? Đó là điều phì pháp, phi luật, trái 
lời ta dạy, không thể dùng việc ây đề nuôi lớn pháp 
thiện được. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các 13-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

“Nếu T J}-kheo ngôi một mình với một Tỳ- 
kheo mỉ tại chỗ văng vẻ, trồng trải thì phạm Ba- 
dạ-đề”. 


Giát Thích: 

Một mình: Một Tỳ-kheo ngôi với một Tỳ-kheo 
ni, dù cho có người khác mà người này cuông sỉ 
điện loạn, hoặc đang ngủ, hoặc là loài phi nhân, súc 
sinh, thì tuy có những đối tượng như thế cũng được 
xem như không có người thứ ba. 

Chỗ vắng vẻ: Tức nơi hoang vắng. Ngồi: (hai 
người) cùng ngồi. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo ni mời một 13-kheo đến thọ trai, 
rôi một Tỷ-kheo mi cùng ngôi với một Tỳ-kheo, 
một Tỳ-kheo mi khác ởi lại tiêp thức ăn, thì cứ môi 


202 BỘ LUẬT 2 


lần Tỳ-kheo ni tiếp thức ăn đi khỏi, J -kheo phạm 
một tội Ba-dạa-đề. Nêu Tỳ-kheo ni ngôi thì khi ấy 
Tỳ-kheo nên đứng dậy, nhưng không được 1m lặng 
đứng dậy khiến cho 1-kheo nI nghĩ ngờ mình 
định làm điều phi pháp mà nên nói: “Tôi muốn 
đứng dậy”. Nêu Tỷy-kheo mi hỏi: “Vì sao đứng 
dậy?”, thi nên đáp: “Đức Thế Tôn chê HIỚI Tỳ- 
kheo không được ngôi VỚI Jy-kheo nỉ”. Nếu Tỳ- 
kheo mi nói: “Tôn giả cứ ngôi tôi sẽ đứng dậy”, thì 
khi ấy, Ty-kheo ngôi lại không có tỘI. 

Thậm chí nêu 1ỷ-kheo cùng ngôi với Sa-di ni 
tại các chỗ như trên ' gác, đọc đường trên tâm ván, 
trên giày, hễ cứ mỗi lần Sa-di ni di chuyên chỗ 
khác mà Ty-kheo di chuyền theo thì phạm một tội 
Ba-dạ-đề. Hoặc giả Sa-di ni dưới bảy tuôi đi nữa, 
thì Ty-kheo cũng phạm tội Ba-dạ- đề. 

Ty-kheo ngôi một mình với Tỳ-kheo ni ở chỗ 
khuất thì phạm Ba-dạ-đề. (ý này ở trên đã nói rôi). 

Tóm lại, nêu Ty-kheo ngôi một mình với một 
Tỳ-kheo ni tại Tình xá mà cửa hướng ra đường, và 
ngoài đường người qua lại không giản đoạn; hoặc 
giả ngôi tại chỗ che khuất không trồng trải, ngồi 
gân nhau chứ không xa, ngôi với một người chứ 
không phải với nhiêu người, không kế ngày hay 
đêm, thì tật cả giống như giới: “Thuyết pháp cho 
phụ nữ” đã nói rõ ở trước. Thế nên nói (như trên). 


26. GIỚI HEẸN ĐI CHUNG ĐƯỜNG VỚI 
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NI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo cùng đi chung 
với nhóm sáu 1ỷ-kheo ni trên dọc đường, thì trời 
vừa chạng vạng nên họ ngôi lại bên một hồ nước 
định tìm chỗ tạm trú. Khi ây, Ty-kheo ni bạch với 
nhóm sáu Tỷ-kheo: “Các Tôn giả hãy ngôi đây để 
con vào trong xóm tìm chỗ tạm trú”, nói xong, liên 
vào xóm tìm chỗ để nghỉ, thì được chủ nhà băng 
lòng cho nghỉ tạm. Do thế, Tỳ-kheo ni bèn trở ra 
thưa với nhóm sáu Ty-kheo: “Thưa các Tôn giả, 
con đã xin được chỗ trú chân rôi, chúng ta cùng 
vào để nghỉ ngơi”. Khi các Tỳ-kheo vào an trú 
xong, cô lại bạch: “Thưa các Tôn giả con định vào 
trong thôn khuyên hóa thức ăn cho buôi sáng mai” 
Thế rồi cô vào nhà có phụ nữ nói với họ: “Hai 
chúng phạm hạnh T-kheo, T-kheo m đêu đã đến 
đây, các vị hãy sắm sửa thức ăn cho buỗi sớm mai, 
thức uống phi thời và dâu xoa chân”. Các phụ nữ 
nghe thế rôi, người thì chuẩn bị một phân cúng 
dường, kẻ thì sắm sửa hai phân cúng dường, ai nây 
đều sửa soạn các thức cúng dường. (Sáng hôm sau, 
các T-kheo, Ty-kheo m) ăn uông no nệ, thứ gì còn 
lại thì mang đi hết. Khi đi dọc đường, họ cùng nhau 
Cười nói đùa giỡn, khiến cho dân chúng trông thấy 
thế đàm tiêu: “Các vị hãy xem kìa! Sa-môn Thích 
tử đều còn trẻ tuôi mà cùng nhau cạo đầu (nói cười 
với nhau) giống như các dâm nữ đùa cợt, thật là 
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những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh gì”. 

Các Tỳ-kheo nghe thế, liền đến bạch với Thế 
Tôn. Phật bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi họ 
đến rôi Phật liên hỏi: “Các ông có việc đó thật 
chăng?”. 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Đó là việc xấu, phi pháp, phi luật, trái lời Ta 
dạy, không thể dùng việc đó đề nuôi lớn pháp thiện 
được. Từ nay trở đi Ta không cho phép Tỳ-kheo 
hẹn cùng đi chung đường với Tỳ-kheo n1. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại T-xá- ly nơi thành 
Xá-vệ, các Ty-kheo an cư mùa hạ xong định đến 
thăm viếng Thế Tôn. Các Tỳ-kheo ni nghe tin ấy 
bèn hỏi các Tỷ-kheo: “Các Đại đức định đi thăm 
viễng Thế Tôn, vậy ngày nào khởi hành?”. Các Tỳ- 
kheo liền cho biết ngày khởi hành. Bản tính phụ nữ 
vốn nhiêu tình cảm cho nên tính ngày rôi đi tới 
trước dọc đường dừng lại đợi các Ty-kheo. Các 
Tỳ-kheo thây họ liền hỏi: “Các chị em định đi đầu 
đó?”. Họ đáp: “Định đến Kỳ-hoàn thăm viêng Đức 
Thế Tôn”. Các Ty-kheo nghe thế sợ (đi chung với 
họ) phạm gIỚI, liền vội vã bỏ họ mà đi. Những Tỳ- 
kheo ni còn trẻ liên quân y lại tức tốc chạy theo 
sau, còn những Tỳ-kheo ni già yếu vì theo không 
kịp chúng bạn nên bị giặc cướp đoạt. Các Tỳ-kheo 
ni bèn đem nhân duyên ây đến bạch với Đại-ái-đạo. 
Đại-ái-đạo liên đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh 
lễ chân Phật, đứng hầu một bên, rồi đem sự kiện 
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trên bạch đây đủ lên Thế Tôn. Đoạn bà than phiên: 
“Nếu các Tỳ-kheo không giúp đỡ các Tỳ-kheo ni 
thì ai giúp đỡ?”. Do thê, Phật dạy: “Từ nay về sau 
Ta cho phép khi nào có sự nguy hiểm thì Ty-kheo 
được đi chung đường với Tỳ-kheo ni”. Rôi Phật 
truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang sống tại thành 
Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà 
chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

“Nếu T)-kheo với T)-kheo nỉ hẹn nhau cùng 
đi chung đường thì phạm Ba-dq-để; ngoại trừ 
lúc khác. Lúc khác là lúc có sự nguy hiểm °. 

Giát Thích: 

Cùng hẹn nhau: Hoặc hôm nay, hoặc ngày mai, 
hoặc nửa tháng, hoặc một tháng. 

Đường đi: Hoặc ba do-tuân, hoặc hai do-tuân, 
hoặc một do-tuần, hoặc một Câu-lô-xá. 

Ngoại trừ lúc khác: Tức là lúc có sự nguy hiểm 
thì Đức Thế Tôn cho phép. 

Nguy hiệm: Có thê bị mất mạng trong khoảnh 
khắc, hoặc bị mất của cải, hoặc bị hủy hoại phạm 
hạnh. Tuy thật sự không có những việc ây, nhưng 
nêu có nghi ngờ bị mât mạng trong giây lát, bị mât 
của hoặc bị hủy hoại phạm hạnh (thì Phật cũng 
châm chước). 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo cùng đi với một Tỳ-kheo ni trên 
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con đường trong phạm vi một thôn xóm, thì phạm 
một tội Ba-da-đề. Nếu cùng đi nơi vùng hoang dã 
không có xóm làng, trong phạm vi một câu-lô-xá, 
thì phạm một tội Ba-dạ-đê. 

Nếu Tỳ-kheo cùng với mẹ, chị, em đã xuất gia 
làm Tỳ-kheo mi cùng đi theo hành khách trên một 
chiếc xe, khi hành khách dừng nghỉ rôi đi lại mà 
Ty-kheo gọi Ty-kheo mi như sau: “Hãy lại nhanh 
lên kẻo không kỊp với hành khách”, thì phạm Ba- 
dạ-đè. 

Nếu nói: “Đi đi chị em, chớ để lạc bạn bè” thì 
không có tội. 

Nếu Tỷy-kheo ni dừng lại dọc đường để nghỉ, 
rôi Tỷ-kheo gọi: “Lại lại đây chị em”, đó gọi là kỳ 
hẹn. Nếu đã dỡ lên một chân thì phạm tội Việt-tỳ- 
n1. Nếu đã đỡ lên cả hai chân thì phạm tội Ba-dạ- 
đề. Nếu nói: “Đi đi kẻo không theo kịp hành 
khách”, thì không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo cùng đi đường với khách buôn, 
rôi khách buôn vào trong thôn xóm, Tỳ-kheo 
không biết họ đi đâu bèn chạy tìm, bỗng gặp Tỳ- 
kheo nI, liên hỏi: “Này chị em, chỉ đường giúp cho 
tôi với”, đó gọi là cùng kỳ hẹn. Nếu Tỳ-kheo ni dỡ 
một chân bước tới thì phạm tội Việt-t-ni. Nếu đã 
dỡ cả hai chân thì phạm tội Ba-dạ-đề. Trái lại, nếu 
nói: “ĐI đi chỉ đường giùm cho tôi với”, thì không 
phạm tội. 

Nếu đàn-việt trong thôn mời Tỳ-kheo đến thọ 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 15 207 


trai, mà Tỳ-kheo không biết nhà họ ở đâu, bèn đi 
tìm, bỗng øặp Tỳ-kheo nị, liên hỏi: “Cô có biết nhà 
đàn-việt ở đầu không, chỉ chỗ cho tôi đến với?”. 
Đó gọi là kỳ hẹn. Nêu dỡ một chân thì phạm tội 
Việt-tỳ-ni. Nếu đã dỡ cả hai chân thì phạm tội Ba- 
dạ-đê. Trái lại, nêu nói: “Đi đi chị em, chỉ nhà đàn- 
VIỆt gIÚP tôi”, thì không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo ni hẹn (với Ty-kheo) mà không 
đến, thì phạm tội Việt-tỳ-m. Nếu không. hẹn mà 
ngẫu nhiên đến, thì không có tội. Nếu cùng hẹn, 
cùng đến thì phạm tội Ba-dạ- đề. Nếu không hẹn, 
không đến thì không có tội. Nếu cùng ra đi mà đến 
nơi khác nhau, thì phạm tội Việt-tỳ-m. Nếu xuất 
hành khác nhau mà đến cùng một chỗ, cũng phạm 
tội ViỆt-ty-n1. Nếu cùng phát xuất, củng đến một 
nơi, thì phạm tội Ba-dạ-đề. Nêu xuất hành khác 
chỗ, đến khác chỗ, thì không có tội. Thế nên nói 
(như trên). 


27. GIỚI HẸN ĐI CHUNG THUYÊN VỚI 
NI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, nhằm ngày cát tường, sáng sớm nam 
nữ tập trung, tại sông A-kỳ-la để vui chơi, ăn uỗng 
ca hát. Hôm đó, nhóm sáu Tỳ-kheo thức dậy từ 
rạng đông, khoác y, đi đến chỗ nhóm sáu Tỳ-kheo 
n1, hỏi: “Hôm nay là ngày cát tường, các cô có thức 
ăn uống gì không, chúng ta hãy cùng nhau đến 
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sông đó tham quan?”. Nhóm sáu Ty-kheo mi nói: 
“Chúng tôi đang chuẩn bị đây, đại đức hãy đi tìm 
Xe thuyên đi”. Nhóm sáu Tỳ-kheo liền đi tới VỊ 
quan giữ thuyên của vua mượn một chiếc thuyền 
đẹp và các thứ trang trí, rồi họ mang các thực phẩm 
để lên thuyên, cùng với các T-kheo ni thuận theo 
dòng nước chẻo đi, vui đùa bỡn cọt, khiến cho 
người đời chê trách: “Các vị hãy xem kìa! Những 
Sa-môn thích tử này phóng túng vô đạo, giống như 
người thế tục hò hẹn với nhau. Đó là những kẻ bại 
hoại, nào có đạo hạnh gÌ!”. 

Các Ty-kheo nghe thế, liền đem sự việc ấy bạch 
lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu 1y-kheo 
đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: “Các ông có việc 
đó thật chăng?”. 

. Có thật như vậy bạch Thê Tôn. 

-Đó là việc xâu. Từ nay không được hẹn ước 
với Tỳ-kheo ni cùng đi chung thuyên. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây 
giờ đàn-việt ở bên kia bờ sông A-ky-la mời hai bộ 
Tăng 1-kheo, Tỳ-kheo ni thọ trai. Đến lúc qua 
sông, các Ty-kheo không cho các Ty-kheo mi lên 
thuyên, hoặc một người đi một chiếc, hoặc hai 
người một chiếc, mà không chở 13-kheo nI, nên 
ba, bốn chiếc thuyền rất nhẹ. Khi các Tỳ-kheo qua 
sông rôi, mới chở Tỳ-kheo ni, và lúc đưa Tỳ-kheo 
ni đến chỗ thọ trai Xong còn sắp xếp theo tuôi tác, 
nên mặt trời đã quá ngọ, do thế tất cả đều không 
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được ăn. Đại-ái-đạo Cù-đàm-di cũng không ăn 
được. Bà liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu đánh lễ chân 
Phật, rồi đứng hầu một bên. Phật biết mà vẫn hỏi: 
“Cù-đàm-di, vì sao tiêu tụy quá thế?”. Đại-ái-đạo 
liền đem sự kiện trên bạch đây đủ với Thế Tôn. 
Phật bèn dạy: “Từ nay trở đi Ta cho phép cùng qua 
đò”. Đoạn Phật truyền lệnh cho các 13-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

“Nêu T)-kheo hẹn ước với Tỳ-kheo nỉ cùng 
đi chung thuyên xuôi hoặc ngược dòng sông, 
ngoại trừ đi đò ngang, thì phạm Ba-dạ- đề”. 

Giát Thích: 

Hẹn ước: Như trên đã nói. 

Trừ đi đò ngang: Đức Thế Tôn bảo là không có 
tội. Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo với Tỳ-kheo ni hẹn ước nhau 
cùng đi chung một chuyên xe đò, trải qua phạm vi 
một thôn, thì phạm một tội Ba-dạ-đề. Nêu đi qua 
vùng hoang dã không có xóm làng thì qua phạm vi 
một Câu-lô-xá, phạm một tội Ba-dạ-đề. 

Nếu Tỳ-kheo cùng Tỳ-kheo ni đi chung một 
chuyến đò, khi đò 

dừng lại bên bờ sông, Tỳ-kheo ni xuống thuyền 
đi đại tiểu, rồi khi thuyền khởi hành, Tỳ-kheo gọi 
Tỳ-kheo ni: “Này chị em hãy đến”, thì gọi là ước 
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hẹn. Nếu Tỳ-kheo mi dỡ lên một chân thì phạm tội 
Việt-tỳ-ni. Nếu dỡ hai chân thì phạm Ba-dạ-đề. 

Nếu hai bên cùng ước hẹn mà không đến, thì 
phạm tội Việt-ty-n1. 

Nếu không ước hẹn mà đến thì không có tội. 

Nếu cùng hẹn ước và cùng đến, thì phạm tội 
Ba-da-đề. Nêu không hẹn ước và không đến thì 
không có tội. 

Bốn trường hợp sau cũng như trên. Thế nên nói 
(như trên). 

28. GIỚI ĐEM Y CHO NI KHÔNG PHẢÁI 

BA CON 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, có một Tỳ-kheo chưa có tuôi hạ, mặc 
chiếc y mới nhuộm đẹp đẽ, đi đến chỗ Phật, cúi đâu 
đảnh lễ chân Phật rôi ra đi. Trải qua bảy năm sau, 
thây mặc một chiếc y cũ rách đi đến chỗ Thế Tôn, 
cúi đầu đảnh lổ chân Phật, rồi đứng hâu một bên. 
Phật biết mà vận hỏi: "Này Ty-kheo ngày trước 
ông chưa có tuổi hạ mà mặc một chiệc y mới 
nhuộm đẹp đề, nay vì sao lại mặc chiếc y cũ rách 
như thế?”. 

Thây đáp: “Bạch Thê Tôn! Từ bảy năm nay hễ 
khi nào được y đẹp thì con đem cho Ty-kheo n1”. 

Thế rồi, Phật nói với các Tỳ-kheo: “Giả sử một 
Tỷ- -kheo thân quyền mặc chiếc y cũ rách như thé, 
rôi đem một chiếc y đẹp cho Tỳ-kheo mi thân 
quyền, thì Tỳ-kheo ni có nên nhận không?”. Các 
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Ty-kheo đáp: “Không nên nhận”. 

Phật lại hỏi các Ty-kheo: “Cả sử một Ty-kheo 
thân quyên mặc chiếc y cũ rách như thế, thí có nên 
đem một chiếc y đẹp cho Tỳ-kheo ni thân quyến 
không?”. Các Ty-kheo đáp: “Không nên cho”. 

Thế rôi, Phật dạy: '““Từ hôm nay Ta không cho 
phép Ty-kheo đem y cho Tỳ-kheo ni không phải 
bà con”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây 
Ø1ờ có một Tỷ-kheo từ phương Nam đến có nhiều 
y bát, thây có người chị xuất gia, nên thây nhờ Tôn 
giả A-nan dẫn đến thăm chị mình. Tôn giả A-nan 
vốn tính tình dễ dãi liên đưa thầy đến trước công 
Tinh xá của Tỳ-kheo ni để hỏi thăm Tỳ-kheo ni Mỗ 
giáp ây có trong đó hay không. Các Tỳ-kheo ni liên 
hỏi lại: “Người gọi là ai vậy?”, thì được đáp: “Tôi 
là Tỳ-kheo A-nan và Tỳ-kheo Mỗ giáp”. Tỳ-kheo 
nI nói: “Tôn giả hãy đợi một tí”. Thê rôi, họ trải 
giường nệm, đoạn mở cửa ra gọi: “Mời Tôn giả 
vào”. Hai người 

cùng vào an tọa, rôi chuyện văn thăm hỏi các 
Tỳ-kheo mi, trong chốc lát liên cáo từ ra đi. 

Khi ấy, vị Tỳ-kheo kia nói với Tôn giả A-nan: 
“Tôi từ xa đến đây là để thăm chị tôi mà không 
thây chị ra gặp tôi, không hiểu vì lẽ gì?”. Tôn giả 
A-nan vốn giỏi tướng pháp, nên nói với Ty-kheo 
ây: “Ông không hiểu vì ý gì mà chị ông không ra 
sao?” 
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- Không hiểu. 

- Vì y phục của chị thầy rách rưới, xấu xí nên 
hồ thẹn mà không ra. Thây có nhiều y vì sao không 
cho cô ây? 

-Vì Đức Thê Tôn chế giới không được cho y 
cho Tỳ-kheo m1. 

.Ông hãy chờ đây đề tôi đến xin Phật giúp cho 
ông. 

Thế rồi, A- -nan liền đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh 
lễ chân Phật, rồi đứng qua một bên, đem sự việc 
trên bạch đây đủ lên Thê Tôn, hỏi Phật có đồng ý 
cho phép Ty-kheo cho y cho Ty-kheo m1 bà con hay 
không. Phật bèn dạy: “Từ nay về sau, Ta cho phép 
Tỳ-kheo cho y cho Tỳy-kheo mi bà con”. Thê rôi, 
Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang sống tại 
thành Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích 
mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rôi cũng 
phải nghe lại: 

“Nêu Tỳ-kheo cho y cho Tỳ-kheo nỉ không 
phải bà con, ngoại trừ trao đổi, thì phạm tội Ba- 
dạ-đề”. 

Giát Thích: 

Y của Tỳ-kheo ni bà con: Đêu như trên đã nói. 

Ngoại trừ trao đối: Trường hợp này Thế Tôn 
bảo là vô tội. Ba-da-đề: Như trên đã nói. 

Ngoài ra như người lấy y của Ty-kheo mi trong 
ba mươi điều trên kia đã nói. Thế nên nói (như 
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trên). 


29. GIỚI MAY Y CHO NI KHÔNG PHẢI 

BA CON 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy gIỜ, Ty-kheo ni Thiện-sinh vốn là vợ cũ 
của Tôn giả Ưu-đà-di đem vải đã cắt xong đến nhờ 
Ưu-đà-di may y. Ưu-đà-di liên nhận lây đem may, 
khi may xong bèn thêu hình trai gái giao hợp vào 
đó rồi xêp lại bỏ vào trong hộp trao lại cho 13-kheo 
mi. ÿ-kheo ni này nhận được y liền đem về Tinh 
xá, mở ra xem, thây thê rât hoan hỷ, bèn đem khoe 
với các -kheo ni khác: “Các cô hãy xem này, 
Tôn giả Uu-đà-di có tài thêu thùa thật là khéo léo”. 

Các T-kheo mi nghe thế bẻn chê trách: “Đó là 
vật cần phải che giấu, vì sao lại chỉ cho người ta 
xem?”. 

Các T-kheo nI thấy vậy liên đến bạch với Đại- 
ái-đạo. Đại-ái-đạo liền đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi Ưu-đả-di đến. Khi thầy 
đến rôi, Phật liền hỏi: “Ông có làm việc đó thật 
chăng?”. 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Đó là việc xâu, phi pháp, phi luật, trái lời Ta 
dạy, không thể dùng việc ấy để nuôi lớn pháp thiện 
được. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các T-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tật cả, vì mười 
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lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

“Nếu T)-kheo may y cho T)-kheo nỉ không 
phải bà con, phạm Ba-dạa-đề”. 

Giải Thích: 

Ty-kheo ni không phải bà con: Như trên đã nói. 

May y: Hoặc tự may hoặc sal người khác may 
đều phạm Ba-da-đề. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Hơn nữa, Tỳ-kheo không được thêu y cho Tỳ- 
kheo ni không phải bà con, nêu bắt đầu xỏ kim thì 
phạm tội Việt-tỳ-m, khi thêu xong rút kim ra thì 
phạm tội Ba-da-đề. Hoặc saI người khác thêu cũng 
phạm tội như thê. Thế nên nói (như trên). 


30. GIỚI ĂN THỨC ĂN DO NI CA NGỢI. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có đàn-việt ban đêm đến mời các 
Tôn giả Xá-lợi- -phất, Đại Mục- kiên-liên, Ly-bà-đa, 
Kiếp-tân-na, A-nhã Kiêu-trân-như v.v... chỉ có 
Tôn giả Đại Ca- -diệp vì không cho mời ban đêm, 
nên sáng sớm đến ĐIỜ khất thực bèn khoác y, cầm 
bát vào xóm làng tuân tự khât thực. Khi Tôn giả đi 
đến cửa gia đình ây, bà chủ nhà trông thây rất hoan 
hý, liên bước đến cúi đầu đánh lễ dưới chân Tôn 
giả, rồi đứng qua một bên, bạch: “Các Đại đức 
nhận lời mời của gia đình con nên hôm nay tập 
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trung về đây, kính xin Tôn giả cũng nhận lời mời 
của CON”. 

Khi â Ấy, Tôn giả Ca-Diệp liên suy nghĩ. “Đây là 
gặp trực tiếp”, bèn nhận lời mời, rôi vào trong nhà 
ngôi, không đi đâu nữa. Bây giờ, Tỷy-kheo ni Thâu- 
la-nan-đà khât thực ngang qua nhà ây, trồng. thấy 
bà chủ nhà đang quét tước, soạn chén bát và các 
phẩm vật cúng dường, liên hỏi: “Ưu-bà-di, bà đang 
làm gì đây?”. 

Lúc ây bà chủ nhà vì bận rộn các công việc nên 
không trả lời, đến nỗi cô hỏi đến lần thứ hai, thứ 
ba bà vẫn không đáp. Thâu-la-nan-đà liên lên 
tiếng: “Nay bà thật là tự kiêu quá lắm, tôi hỏi mấy 
lần mà vẫn không đáp”. 

Bà chủ liên trả lời: “Hôm nay tôi mời các Đại 
đức Thanh văn Xá-lợi-phất, Mục-kiên-liên v.v... vì 
công việc túi bụi nên không thê trả lời”. 

Thâu-la-nan-đà liên nói: “Những người bà 
chọn hôm nay, trong đàn voi không chọn những 
con voI lớn mà chọn những con vol nhỏ, trong đàn 
chim không chọn các con công mà chọn các con 
quạ già. Các con voi lớn đó là: Xiến- đà, Ca-lưu- 
đà-di , Tam-văn-đà-đạt-đa, Ma-sân-sa- đạt-đa, Mã- 
sư, Mãn-túc và thị giả A-nan. Nếu bà nhờ tôi mời 
thì tôi sẽ mời giúp bà những Đại đức như thể đó” 

Lúc ấy Tôn giả Đại Ca-diếp đang ngôi TT: 
nhà liên lên giọng đăng hắng. Thâu-la-nan-đà nghe 
tiếng liên hỏi bà chủ: “Đó là tiếng của ai vậy?”. 
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Bà chủ nhà đáp: “Đó là Trưởng lão Đại Ca-diếp 
đây”. 

Tỳ-kheo nỉ liền tán thán: “Bà được lợi ích rất 
lớn, vi đã mời được bậc đại long tượng như vậy, 
nếu tôi mời thì cũng sẽ mời Trưởng lão ây”. 

Tôn giả Ca- diễp nghe lời nói ấy rôi lòng không 
vui, liền hỏi cô: "Này cô em, vừa rôi cô bảo đó là 
hạng voi nhỏ, qua ølà, ø1Ờờ sao nói long tượng Đại 
đức? Nếu lời nói trước là chân thực, thì lời nói sau 
là hư dối. Nếu lời nói sau là chân thực thì lời nói 
trước là hư dối. Trong hai lời nói ây lời nói nào 
trung thực?” 

Vì Tôn giả Đại Ca- điệp có uy đức đáng tôn 
kính, dùng hai câu hỏi cật vân khiến trách Ty-kheo 
ni, khiến cô hoảng sợ liền bỏ chạy, vấp ngã trên đất 
làm cho thân thể bị thương tích. Xiến- đà thây vậy 
liền hỏi cô: “Cô xúc phạm ai mà đến nỗi thân thể 
bị thương tích như vậy?”. 

- Con xúc phạm Đại Ca-diếp. 

- Cô đã xúc phạm người không đáng xúc phạm. 

Các Ty-kheo nghe thế bèn đem sự kiện ấy đến 
bạch với Thế Tôn. Phật liền nói với các 1ỷ-kheo: 
“Trong trường hợp này không tán thản cũng đã có 
lỗi huông øì lại tán thán. Từ nay về sau Ta không 
cho phép Tỳ-kheo nhận thức ăn do Tỳ-kheo mi tán 
thán mà được cúng dường. 

Do thế, Tôn giả A-nan nổi tiếng phước đức tại 
thành Xá-vệ. Lại được Thế Tôn khen ngợi thây có 
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ba sự đây đủ: Tên họ bà con thành tựu, là bậc đa 
văn đệ nhất trong hàng hữu học và là thị giả chu 
đáo đệ nhất. Vì vậy mà tại thành Xá-vệ có thôn 
Phước Đức, hễ ai trong thôn này làm nhà mới đều 
mời A-nan, hoặc lúc xông đất, hoặc lúc cạo đầu, 
lúc xỏ lỗ tai, tất cả đều mời A-nan. 

Khi ây, có một trưởng giả mời A-nan đến nhà 
dự lễ khánh thành. Thế nào là khánh thành? Chăng 
hạng khánh thành nhà mới, giường mới, dụng cụ 
mới, mới khép dầu, đàn bà mới sinh con, mặc áo 
mới, dùng quạt mới. 

Khi A-nan thọ trai có một Ty-kheo khất thực 
đứng ở ngoài cửa. A-nan liên bảo đàn-việt cúng 
dường thức ăn cho Ty-kheo khất thực. Đàn-việt 
nghe A-nan dạy rất hoan hý, bèn lây bát bỏ đày 
thức ăn mỹ vị đem ra cúng dường Tỳy-kheo khât 
thực. Tỳ-kheo khất thực nhận thức ăn Xong liên 
đứng đợi A-nan. AÄ-nan ăn xong chú nguyện rồi 
bước ra. Tỳ-kheo khất thực thấy A-nan liền hỏi: 
'““lôn giả ăn chưa?”. 

- Ăn tôi. 

- Ăn có ngon không? 

- Vì sao thầy không ăn mà hỏi tôi ăn có ngon 
hay không ngon? 

.Sở dĩ Tôn giả được ăn như thế này là do Tỳ- 
kheo mi tán thán. 

- Thật như vậy sao? 

- Đúng như vậy. 
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A-nan liền lây lông chim ngoáy vào cô cho 
mửa ra. Thế nên ngày đó thầy bị mất ăn khiến cho 
thân thể bị tiêu tụy, thây bèn đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu đánh lễ chân Phật, rôi đứng hâu một bên. Phật 
biết mà vận hỏi: “A-nan, vì sao thân thể ông tiều 
tụy như thế?”. 

A-nan liền đem sự kiện trên bạch đây đủ lên 
Thế Tôn. Phật bèn hỏi: “Ông có biết việc ấy 
không?”. 

- Bạch Thế Tôn! Con không biết. 

- Biết mới có tội, không biết thì không có tội. 

Các Ty-kheo liên bạch với Phật: “Bạch Thế 
Tôn! Vì sao Tỳ-kheo khất thực kia làm cho A-nan 
không vui?”. 

- Không những ngày nay ông ta làm cho A-nan 
không vui mả ngảy xưa cũng đã từng làm, như 
trong kinh Hiển Điều Sinh đã nói rõ. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, đến 
giờ khất thực, các Trưởng lão Tỳ-kheo khoác y, 
cầm bát vào thành tuần tự khât thực, đi đứng cử 
động có hàng ngũ có uy nghị. Khi Ấy, có một 
trưởng giả nói như sau: “Lành thay, nếu bố thí y 
phục, thực phẩm, thuốc chữa bệnh cho những 
người xuất gia như vậy thì sẽ được lợi ích rất lớn”. 

Ông lại suy nghĩ: “Nêu ta có khả năng fa sẽ 
cúng dường những người như vậy”. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo nI nghe thê liền nói 
với trưởng giả: “Lão trượng, ông chỉ cần xuất tiền 
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sắm thức ăn, tôi sẽ lo liệu giúp cho”. Người đản- 
việt này rât có tín tâm nên hoan hỷ đưa tiên cho cô. 

Ty-kheo mi bèn nói: “Lão trượng, ông phải đi 
mời các Ty-kheo'”. 

Ông thưa: “Tôi không biết, nhờ cô mời giúp 
cho”. Tỳ-kheo ni liên sắm sửa các thức âm thực, 
xong rồi nói với đàn-việt: “Lão trượng, các thức ăn 
đã sửa soạn xong, ông hãy đến chỗ Tỳ-kheo báo 
tin đã đến giờ”. 

Người đàn-việt nói: “Tôi không biết, nhờ cô đi 
đến các Tỳ-kheo báo giờ giúp cho”. 

Tỳ-kheo ni bèn đến Tinh xá bạch: “Đã đến 
giờ”. 

Thế rồi các Tỳ-kheo đi đến nhà đàn-việt, an tọa 
chỉnh tê. Tỳ-kheo ni bèn nói với đàn-việt: “Ông 
hãy bưng dọn thức ăn cúng dường lên”. 

Ông ta nói: “Thưa cô, cô hãy dọn giúp tôi”. 

Các Tỳ-kheo liền suy nghĩ: “Bữa cúng dường 
này do Ty-kheo mi tán thán mà có chứ chăng nghi 
ngờ gì nữa”, liên đứng dậy ra vê. 

Họ đi như vậy một người, hai người cuối cùng 
cả chúng đều ra về hết. Đàn-việt liên hỏi Tỳ-kheo 
ni: “Các Tôn giả vì sao đi hết mà không trở lại?” 

Cô ni đáp: “Tôi không biết. Ông hãy đến chỗ 
Thế Tôn hỏi việc này. Phật sẽ nói cho ông hay”. 

Ông ta bèn đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân 
Phật, đứng hầu một bên, rôi đem sự việc trên trình 
bày rõ đầu đuôi với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi các 
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Tỳ-kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi rõ sự 
kiện kế trên: “Các ông có việc đó thật như vậy 
chăng?”. 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ hôm nay trở đi Ta cho phép (các Tỳ-kheo 
thọ trai) Ở nhà đàn- VIệt cũ. 

Thế rôi, Phật truyền lệnh cho các T-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

“Nếu T)-kheo biết thức ăn do Tỳ-kheo nỉ tán 
thán tới có, mà ấn ngoại trữ dàn-việt cũ - thì 
phạm Ba-dạ-đê”. 

Giát Thích: 

Biết: Như trên đã nói. 

Tán thán: Khen ngợi đức hạnh của người nào 
đó là cao quý. 

Thức ăn: Gồm có năm loại: Mì, bún, cơm, cá, 
thịt. 

Ngoại trừ đàn-việt cũ: (T-kheo thọ trai tại nhà 
đàn-việt cũ) Đức Thế Tôn bảo là không có tội. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Tóm lại có các trường hợp tán thán: Xướng 
đăng cúng thời thán, hạ thực thời thắn, sơ tác thực 
thời thán, tác thực dĩ biện thán; hữu thỉnh thời thán. 

Xướng đẳng cúng thời thán: Dọn thức ăn xong, 
báo tin giờ ăn đã đên, bỗng có Tỳ-kheo khác tới, 
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Tỳ-kheo ni liền nói với Ưu-bà-di: “Lại có Tỳ-kheo 

đến”. Ưu-bà-di liên nói: “Lành thay, tôi hoan hỷ 
n. người đi mời còn không được huống øì tự 
nhiên đến”, thì trong trường hợp này không gỌI là 
tán thán. Trái lại, nêu Ty-kheo mi nói: “VỊ này sông 
ở nơi rừng văng, đi khất thực, mặc y phấn tảo, ngôi 
giữa trời, dùng nệm cỏ... ”, dùng những lời ca ngợi 
như vậy để được cúng dường mà Tỳ-kheo ăn, thì 
phạm Ba-dạ-đề. 

Hạ thực thời thán: Vừa mới ngôi ăn, bỗng có 
Tỳ-kheo khác lại đến, thì cũng như trường hợp vừa 
nói trên. 

Tác thực thời thán: Lúc đang ăn thì có Tỳ-kheo 
khác đến, trong trường hợp này cũng như trên đã 
nói. 

Tác thực đT biên thản: Lúc ăn vừa xong thì có 
Tỳ-kheo khác đến, Tỳ-kheo ni liền nói với Ưu-bà- 
di: “Lại có 13-khco đến”. Nếu Uu-bà-di nói: 
“Lành thay, tôi cô sai người đi mời mà còn không 
thể được, huông øì bỗng nhiên lại tới”, thì không 
gọi là tán thán. Hoặc giả Uu-bà-di nói: “Phải cúng 
dường nhiêu bún, bánh, cơm, canh ngon lành một 
cách bình đắng”, cũng không gọi là tán thán. Trái 
lại, nễu cô ni chê thức ăn ít, rồi bảo đàn-việt: “Hãy 
đưa thêm thầy ây một nắm bún nữa”, (mà Tỳ-kheo 
ây nhận lây thức ăn) thì phạm Ba-dạ-đề. 

Hữu thỉnh thời thán: Nêu Tỳ-kheo nói với đàn- 
việt: “Đô chúng của thây ây đa văn tinh tân, nên 
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mời hết tất cả”. Đó gọi là tán thán để cúng dường 
thức ăn. Nếu cô ta nói: “VỊ thủ chúng kia đa văn 
tinh tấn, nên vì Tỳ-kheo này mà mời thêm hai mươi 
người nữa”. Trong trường hợp này một người được 
tán thán, còn những người khác không phạm (tức 
không phải được tán thán). Nếu gặp trường hợp tán 
thán đê mời thọ trai như thê, thì các Tỳ-kheo nên 
hoán chuyên chỗ ngôi, chứ không nên bỏ bàn ăn ra 
về. Nếu chỗ ngôi bên cạnh dơ bân không sạch, 
không thích đối chỗ, thì nên tâm niệm: “Thức ăn ta 
đang ăn trong bát này là của Tỳ-kheo Mỗ giáp kia”, 
nghĩ như vậy thì không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo ni nói vơi Ưu-bà-di: “Bà nên 
thường xuyên mời Tôn giả Mỗ giáp kia đến cúng 
dường”. Đó gọi là tán thán. Trái lại, nêu nói: “Tôn 
giả kia có thê thường đi khât thực”, thì không gọi 
là tán thán. Thê nên nói: 

“Tăng không sai, trời tồi, 
Không bạch, vì thức am. 
Cùng ngồi, cùng đi chung 
Qua đỏ và cho ÿ. 

May y, tán thán thực 
Xong phần ba bạt cừ”. 
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Đoạn 5: NÓI VÉ 92 PHÁP ĐƠN ĐÈ (Tiếp 
Theo) 


31. GIỚI ẤN QUÁ GIỚI HẠN ĐƯỢC 
CÚNG DƯỜNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, có một Tỳ-kheo an cư tại một xóm 
làng vừa xong, lên đường đi đến. thành Xá-vệ để 
thăm viêng Đức Thế Tôn. Lúc ấy có một cư sĩ 
trong thôn làm nhà phước thiện vừa xong, thiết một 
bữa cơm cúng dường cho Tăng bốn phương, gặp 
Tỳ-kheo này vừa đến, cư sĩ rất hoan hỷ nói: “Lành 
thay, Đại đức vừa mới đến”. Thế rôi, Ông trải 
giường nệm, đưa nước rửa chân, cung cập dâu thoa 
chân và nước uống phi thời. Ban đêm, ông đốt đèn 
sáng, sửa soạn chỗ năm để cho thây nghỉ ngơi yên 
ôn. Sáng hôm sau, ông lại cung câp tăm xia răng, 
nước sạch và cúng dường thức ăn mỹ vị ngon 
miệng. Tỳ-kheo ăn xong thâm nghĩ: '“Fa từ xa đến 
đói khát, nay lại được các thức ăn uống khoái khẩu 
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thế này, ta nên ở lại ít hôm nghỉ ngơi cho thân thể 
khỏe khoắn, rôi hãy đến viếng Thế Tôn”. Suy nghĩ 
thế rồi, ban ngày thầy vào nghỉ trong rừng văng, 
chiêu tôi về lại nhà. Đàn-việt thấy thầy vẫn đối xử 
hoan hý như trước. Cho đến ngày thứ ba, đàn-việt 
bèn hỏi: “Hôm nay đại đức dùng bữa ở đâu?”. 

.Ö đây. 

-Thê còn hôm qua ở đâu? 

- Thì cũng tại đây. 

- Vậy ngày mai ở nơi nào? 

- Cũng nơi này. 

Đàn-việt liên trách: “Nhà tôi nghèo, vừa đủ 
sông, ở đây có thể cúng dường cho tứ phương Tăng 
một bữa cơm mà thôi, đại đức không nên ở lâu. 
Nếu nhà tôi giàu có dư giả thì tha hồ dâng cúng cho 
tât cả chư Tăng”. 

Tỳ-kheo liên suy nghĩ: “Đàn-việt thốt ra lời nói 
có vẻ oán trách, ta phải đi thôi”. Thế rồi, thầy đi 
lần hồi đến chỗ Phật, cúi đầu đánh lễ chân Phật, 
đứng hầu một bên. Phật biết mà vẫn hỏi: “Ông an 
cư ở đâu?”. 

- Tại thôn mỗ. 

- Bắt đầu ra đi từ lúc nào? 

- Từ ngày ấy. 

- VỊ lý do gì đường đi không xa mà trải qua 
nhiêu ngày như thê? Thây Ty-kheo liền đem sự 
việc kế trên bạch đầy đủ với Thế Tôn. 
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Phật nói: “Việc đó không nên. Lẽ nào chỉ vì 
thỏa thích thân miệng mà ông làm cho đàn-việt 
than phiền! Từ nay trở đi, nơi nào chỉ cúng dường 
một bữa ăn, thì Tỳ-kheo không được dùng quá một 
bữa”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ có một 
Tỳ-kheo an cư mủa hạ tại một làng kia vừa xong, 
lên đường đi đến Xá-vệ để thăm viêng Đức Thế 
Tôn. Bấy giờ, có một đàn-việt trong thôn làm nhà 
phước thiện, cúng dường cho Tăng bốn phương 
một bữa cơm, thì gặp lúc Ty-kheo kia vừa đi tới 
đó, họ liền cung câp những thứ nhu yêu, như trên 
đã nói. VỊ Ty-kheo nảy ăn xong, ra đi thì bệnh 
phong phát sinh, liên suy nghĩ: “Ta không thể đi 
được mà Thê Tôn đã chế giới hễ nơi nào cúng một 
bữa ăn thì không thê ăn quá một bữa. Nay ta hãy ở 
lại đây, nhưng không dùng cơm của họ”. Nghĩ thê 
rôi, thây liên trở lại nhà ây, đàn-viỆt lại cung cấp 
những nhu yếu như trước, nhưng Tỳ-kheo không 
nhận. Đến sáng hôm sau, họ lại dọn thức ăn, thây 
cũng không dùng. Thể rồi, thây ra đi, trong bụng 
nghĩ: “Ta đến làng kia sẽ khất thực để ăn” . Nhưng 
khi thầy đến làng â ây thì mặt trời đã quá ngọ, do thê 
không được ăn khiên tứ chi rũ rượi. Rồi thầy đi đến 
chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, đứng hầu 
một bên. Phật biết mà vẫn hỏi, thây liền đem sự 
việc trên bạch đây đủ với Thế Tôn. Phật khen ngợi: 
“Lành thay, lành thay Tỳ-kheo! Ông tùy thuận 
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chánh pháp có lòng tin xuất gia, thiểu dục tri túc, 
không vì mạng sông mà vi phạm những điều do 
Như Lai chế định. Từ nay ta cho phép Tỳ-kheo 
bệnh được ăn hơn một bữa tại nhà phước thiện”. 

Rồi Phật truyền lệnh cho các Tỷ- -kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

“Tại những nơi bồ thí một bữa ăn, T)-kheo 
không bệnh chỉ nên ăn một bữa, nễu ăn quá một 
bữa thì phạm tội Ba-dạ-đề”. 

Giát Thích: 

Chỗ bồ thí một bữa: Đức Thế Tôn cho phép 
được ăn. Thức ăn: Gồm năm loại, như trên đã nói. 

Không bệnh: Thân thê không tật bệnh. Nhưng 
nếu thân có bệnh tật không đi đường được thì ở lại 
ăn không có tội. Trái lại, nêu không có bệnh mà ăn 
quá một bữa thì phạm tội Ba-da-đê. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu dãy nhà có mười sáu gian, mỗi gian cúng 
dường một bữa ăn, mà Tỳ-kheo vì công việc của 
Tăng, của tháp, của chính mình đến ở gian nhà nào 
thì được ăn tại đó một bữa để giải quyết các công 
việc. Nếu công việc chưa xong thì phải sang gian 
nhà thứ hai nghỉ lại ăn một bữa rôi đi. Nếu công 
việc vẫn chưa xong, thì có thể tuần tự ở trong mười 
sáu gian nhà, ăn mười sáu bữa để lo cho xong công 
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việc rồi đi. Nếu như công việc vẫn chưa xong, thì 
không được ăn lại tại các nhà ây mà phải đi khất 
thực ở những nơi khác, chứ không được khất thực 
tại các nhà ấy. Nếu lúc đầu làm nhà có những 
người cùng thôn chung sức để làm thì cũng không 
được khât thực tại thôn â ây mà phải đến thôn khác 
để khất thực. Đông. thời nghỉ lại tại thôn â ây để giải 
quyết công việc. Nếu công việc vẫn chưa xong thì 
có thế trở lại mười sáu căn nhà kia để thọ trai như 
trước. Nếu trong thời gian ấy công việc vẫn chưa 
xong thì phải rời khỏi nơi ây một đêm rôi trở lại 
thọ trai đê lo công VIỆC. Nhưng nếu gia đình ây có 
con trai cưới vợ rôi họ thưa với Tỳ-kheo: ““Tôi sai 
sử giả đi mỜi thây chưa chắc gì được, huống gì nay 
thây đang có mặt ở đây lẽ nào lại bỏ ra đi”, thì khi 
ây 13-kheo nhận lời họ mời ở lại thọ trai không có 
tội. Thê nên nói (như trên). 


32. GIỚI ĂN NHIÊU LÀN TRONG NGÀY 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nông dân ở trong vườn của Tăng cứ 
hăng năm bắt đầu mùa lúa chín thì cũng dường trai 
phạn cho chúng Tăng. 

Thế nào là hăng năm bắt đầu mùa lúa chín? Đó 
là lúc lúa tẻ chín, lúa mạch chín, lúc thu hoạch đậu 
xanh, lúc thu hoạch đậu phụng, mía v.v... Nông 
dân đều trích ra mỗi thứ một ít để dành cúng dường 
cho chư Tăng. 
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Khi đó, nông dân nói với Tỳ-kheo: “Hắng năm 
cứ bắt đầu mùa gặt hái thì tôi đều cúng dường trai 
phạn cho chúng Tăng. Nếu tại Tinh xá Kỷ-hoàn 
ngày nào không có người cúng dường thì xin thây 
nói cho tôi biết, tôi sẽ cúng dường để chúng Tăng 
ăn uống no đủ”. 

Bây giờ, tại đây các cư sĩ tín tâm cúng dường 
các thức âm thực theo lịch trình trước sau, nhưng 
trong đó có một ngày không có cúng dường. Do 
đó, sứ giả đến nói với người nông phu: “Lão 
trượng, ngày mai tại Kỳ-hoàn không có ai cúng 
dường, trước đây ông đã hứa cúng thì dịp này là 
đúng lúc”. 

Nông phu nghe xong liên đi đến Kỳ-hoàn, cúi 
đầu đảnh lễ chân chư Tăng, quÌ chân phải xuống 
đât, chắp tay bạch: “Con là nông dân Mỗ giáp, 
ngày mai thiết trai cúng dường, xin tất cả chúng 
Tăng nhận lời mời của con”. 

Chúng Tăng bèn nhận lời mời. Thế rôi lúc ấy 
có một trưởng g1ả dùng năm trăm đồng tiền cũ mua 
được hai con bò, ông muốn thử xem sức nó thê nào, 
bèn mắc nó vào xe, đánh cho chạy lui chạy tới 
trong phạm vi một do-diên. Vì cái ách xe quá chặt 
nên một con bò bị chết, ông hết sức khổ não, đứng 
đập ngực than trách: “Vì sao ta mua bò với một giá 
đặt chưa dùng được mà đã chết thế này”. 

Bỗng có một người quen biết với cư sĩ liền hỏi 
ông: “Vì sao ông buôn bã như vậy?”. 
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Cư sĩ bèn trình bày tường tận sự việc kế trên. 
Ông bạn liên hỏi: “Vì sao ông không làm kiên 
pháp?”. 

. Kiên pháp là thế nào? 

- Kiên pháp nghĩa là ông đến Kỳ-hoàn mời chư 
Tăng về nhà mồ thịt con bò kia làm cơm cúng 
dường chư Tăng. 

Ông nghe xong liền đi đến Kỳ- -hoàn, vào phòng 
cúi đầu đảnh lễ chân chư Tăng, rôi quỳ gối chắp 
tay nói như sau: “Con là Mỗ giáp, ngày mai xin 
mời chư Tăng về nhà để con cúng dường một bữa 
cơm đạm bạc. Mong chư Tăng nhận lời mời của 
con”. 

Lúc đó có một Ty-kheo vốn là chỗ quen biết cũ 
với ông, liên đến bảo: “Ông chưa biết cách mời. Vì 
sao không nói trước với tôi để tôi chỉ cho ông cách 
mời chúng Tăng?” 

Ông liên phân bua: “Thưa thây, tôi đem năm 
trăm đông : tiền cũ mua được hai con bò, nhưng một 
con bị chết, nay tôi muốn dùng thịt nó để cúng 
dường chúng Tăng”. 

- Nhưng chúng Tăng đã nhận lời mời của người 
khác rồi. 

-Tôi đã săm sửa thức ăn rôi bây giờ phải làm 
sao? 

- CHỜ tôi bày ông trở lại bạch với chúng Tăng 
như sau: “Con mời chư Tăng ngày mai đến nhà con 
thọ trai”. Nếu tăng hỏi ông đã săm những thức ăn 
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øì thì ông phải đáp: “Đã sửa soạn bún, cơm, thịt”. 

Khi được dặn bảo xong, ông liền trở lại chỗ 
chúng Tăng, cúi đầu đánh lễ dưới chân, quì sối, 
chắp tay, nói như sau: “Con là Mỗ giáp, xin mời 
chư Tăng ngày mai đến nhà con thọ tra1, mong chư 
tăng hãy nhận lời mời của con”. 

Các Tỳ-kheo hỏi: “Ông đã sắm sẵn những thức 
ăn gì?”. 

- Con đã làm bún, cơm, thịt. 

- Lão trượng, ngày mai ông hãy chuẩn bị cho 
sẵn sàng. 

- Thưa vâng, xin chư Tôn giả sáng mai hãy đến 
sớm. 

Thế rồi ông trở về nhà, suốt đêm kho nấu thịt 
và các thức âm thực, lúc sáng sớm bèn trải plường 
nệm, lọc nước sạch, rồi đến bạch với chúng Tăng: 
“Đã đến giờ”. 

Chư tăng bèn khoác y, cầm bát đi đến nhà ông, 
ngôi theo thứ lớp. Người đàn- VIỆt liền dọn lên thức 
ăn ngon lành, chư Tăng ăn uống no nê rồi trở về 
Tình xá. 

Đoạn nói về người nông phu kia suy nghĩ: “Các 
thầy là những người ngày ăn một bữa, nên cân phải 
ăn sớm”. Do đó, suốt đêm ông sửa soạn các thức 
âm thực, rôi trải giường nệm, lọc nước sạch, xong 
xuôi bèn ởi đến Kỳ-hoàn, cúi đầu đảnh lễ chân chư 
Tăng, quỳ gối, chấp tay, bạch: “Đã đến giờ rôi” 

Bấy giờ, các Ty-kheo vì mới ăn uông no nê, 
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nên tuy thây ông ây đên mời mà tựa hồ như không 
nghe. Ông ta liền suy nghĩ: “Kỳ thay! Kỳ thay! Các 
thây là những người ăn ngày một bữa, lẽ ra thường 
cảm thấy đói, vì sao nghe mời thọ trai mà tựa hô 
như không nghe! Nếu ngoại đạo mà nghe mời thọ 
trai thì họ liền cầm gậy có ba nắc và bình nước đi 
ngay lập tức”. Ông tán thán như vậy đến lần thứ 
hai thứ ba thì các Ty-kheo mới đứng dậy, thong 
thả, đi đại tiểu tiện, mở lỏng dây lưng, sửa lại Oal 
nghi, ung dung đi đến nhà ông, ngôi theo thứ tự. 

Bấy ĐIỜ, người nông dân liên tự tay dọn thức 
ăn, múc đây giá đưa Thượng tọa thì Thượng tọa 
đưa tay ra dấu chỉ dùng một ít. Người nông dân 
liền nói: “Các thây là những người ăn môi ngày 
một bữa mà sao đôi với các thức ăn này đều không 
tỏ ra thích thú”. 

Rồi ông thầm nhủ: “Nêu Thượng tọa ăn ít thì 
Hạ tọa phải ăn nhiêu và đệ nhị, đệ tam Hạ tọa cho 
đến những 1ỷ-kheo trẻ tuôi (phải ăn nhiêu hơn 
nữa)”. Thê rôi, ông nói: “Thây là người ăn ngày 
một bữa mà sao đối với các thứ âm thực này không 
thây thây thích thú chút nào”. Lúc ây trong hàng 
Hạ tọa có một người mới tu, lâm câm, liên nói như 
sau: “Hôm nay chúng tôi không phải vì ăn mà đến 
đây, do vì chiêu ý ông mà đến. Bởi lẽ chúng tôi ăn 
uống ở chỗ khác no nê rôi. Nêu không tin ông hãy 
xem chân tôi còn có dấu mỡ dính đây nảy”. 

Người nông dân nghe thê trong lòng không vui, 
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liên vứt nôi thức ăn xuống đất hậm hực nói: “Các 
thây đã nhận lời mời của tôi trước rồi, Vì sao lại đi 
ăn ở chỗ khác?”. Trong lòng mang niêm oán hận, 
ông bèn đi đến chỗ Phật, cúi đầu đánh lễ chân Phật, 
rồi đứng sang một bên, bạch với Phật: “Vì sao các 
Ty-kheo nhận lời của con trước rôi mà lại thọ trai 
ở chỗ khác?”. Phật liên tùy nghi thuyết pháp cho 
nông dân này, khuyên bảo chỉ dạy, khiến ông vui 
vẻ, ông bèn bạch Phật: “Bạch Thế tôn! Những thực 
phẩm con cúng dường chúng Tăng dư thừa nên bỏ 
chỗ nào?”. 

Phật dạy: “Ông đến bên hỗ Mỗ giáp kia, quét 
sạch đất trên bờ hô, rồi mang thức ăn còn dư đến 
bỏ tại đó. Vì lúc này vua Ba-tư-nặc đánh nhau với 
quân Nhĩ-m-sát-lợi không thắng nối nên kéo quân 
về đang đôn trú tại đó. Ông có thể đem thức ăn kia 
dầng cho nhà vua. M vua mới xuống hô tắm rửa 
và thay y phục mới” - Vâng lời Phật dạy, ông bèn 
đem các thức ăn kế trên đến dâng cho nhà vua và 
các tướng sĩ. Vì trong lúc đang đói khát mà được 
các thức ăn ngon lành nên họ ăn rât hoan hỷ. Do 
đó nhà vua bèn ra lệnh ban thưởng cho ô ông các thứ 
châu báu. Ông được lợi ích trước mặt nên sung 
sướng vô cùng. 

Thế rôi, Phật bèn bảo gọi các Tỳ-kheo thọ trai 
kia đến. Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: '°Vì sao các 
ông nhận lời mời của người ta trước rôi mà lại thọ 
trai ở chỗ khác? Này các Tỳ-kheo, các ông không 
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biết sao? Ví như người ta thờ thần nhà, thần cây, 
nếu các thân muốn đi đầu thì trước hết phải ăn thức 
ăn của chủ nhà cúng rôi mới đi tới chỗ khác. Các 
ông đã làm một việc không thuận với nhân tình, 
trước đã nhận lời mời của người ta rồi mà đi thọ 
trai ở chỗ khác. Từ nay về sau la không cho phép 
các Tỳ-kheo muốn ăn đâu thì ăn” 

Lại nữa khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Đức Thế Tôn vì năm việc lợi ích nên 
cứ năm hôm đi thị sát phòng ô ốc các Tỳ-kheo một 
lần. 

Bỗng Ngài thấy có Tỳ-kheo đang bệnh, tuy biết 
nhưng Phật vẫn hỏi: “Này Tỳ-kheo, ông đau bệnh 
øì? Lúc này bớt hay nặng thêm?”. 

- Con đang đau lãm không giảm bớt. Trước đây 
con được ăn thường xuyên nên thân thể yên ôn. Từ 
khi Thế Tôn chế giới không được ăn lặt vặt nên 
bệnh con không thuyên giảm. 

- Từ hôm nay Ta cho phép các Ty-kheo khi có 
bệnh được ăn mỗi ngày nhiều lân. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, T-xá- 
khư-lộc-mẫu cứ hằng năm mời chư Tăng thọ trai 
và dâng y. Khi ây, tại Tĩnh xá Kỳy-hoàn có sáu 
mươi Tỳ-kheo đang bệnh, họ đi tới nhà bà Tỳ-xá- 
khư-lộc-mẫu thưa: “Thưa quý thây, Tình xá Kỹ- 
hoàn có năm trăm Tỳ-kheo, nay vì sao chỉ có sáu 
mươi người đến đây?”. 

Các Tỳ-kheo nói với bà: “Đức Thế Tôn chế 
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giới các Tỳ-kheo không được phép muốn ăn đâu 
thì ăn, chỉ trừ những người bệnh, vì thế các Tỳ- 
kheo bệnh mới đến đây”. 

- Thưa quý thây, người đời mời ăn là việc 
chính; nêu quý thây có ăn thức ăn của con thì con 
mới dâng y; nếu không dùng cơm thì con không 
dâng Ỳ. Thưa quý thây, trong lần dâng y này các 
thây có thê đến bạch với Phật để xin Ngài phương 
tiện cho phép được chăng? 

Các Tỳ-kheo bèn đem nhân duyên ấy đến bạch 
với Thế Tôn. Phật bèn nói với các Tỳ-kheo: “Tỳ- 
xá-khư-lộc-mẫu là người thông minh trí tuệ. Từ 
nay trở đi Ta cho phép khi dâng y (các Tỳ-kheo 
được phép thọ trai nhiêu lân trong một ngày)”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây 
giờ, một số người đi lạc quyên, định tô chức một 
cuộc đại hội cúng dường trai phạn cho nhữn 
người xuất gia của chín mươi sáu giáo phải, do thê, 
họ đến nhà người Ưu-bà-tắc lạc quyên các phẩm 
vật. Người Ưu-bà-tắc liên ra điều kiện: “Nêu ông 
sắp đặt cho các thây của tôi được ngôi trên, thì tôi 
sẽ cho ông phẩm vật”. Người đi lạc quyên nói: 
“Ông thử nghĩ xem, nếu tín đồ của ngoại đạo cũng 
nói thê này: “Nêu ông làm cho các thây của tôi 
được ngôi trên, thì tôi sẽ cho ông phẩm vật” thì tôi 
làm sao có thê hứa với mọi người là ai cũng được 
ngôi trên. Ông chỉ cần cho tôi phẩm vật, để vào 
ngày đó, tháng đó, tôi sẽ dựng cờ xí, bày biện các 
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cây báu, trải các giường ghế đẹp đẽ tại trên bờ sông 
A-kỳ, mà mở đại hội cúng. dường bữa trai soạn với 
những món ngon vật lạ, rôi trong số những n"ĐØƯỜI 
xuất gia hễ ai đên trước thì ngôi trên”. 

Các Ưu-bà-tšc nghĩ rằng Phật, Tăng là ruộng 
phước tốt nên đưa phẩm vật cho người đó, rôi đi 
đến chỗ Tôn giả A-nan, cúi đâu đảnh lễ dưới chân, 
bạch đây đủ sự việc kế trên và thêm: “Tôn giả phải 
làm cách nào để cho các Tỳ-kheo được ngôi trên, 
khiến cho bọn ngoại đạo bị sỉ nhục một phen'. 

Tôn giả A-nan liên đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ chân Phật, rồi đứng qua một bên, đem sự 
việc trên bạch đây đủ lên Thế Tôn. Thế rồi, khi ấy 
những người đi lạc quyên săm sửa các thực phẩm 
xong xuôi, bèn mời những người xuất gia của chín 
mươi sáu giáo phái, đồng thời mời vua Ba-tư-nặc 
và quân thân, thái tử cùng đến dự. Các vị thôn 
trưởng, các trưởng giả kỳ túc và những người chủ 
xướng, khi đến giờ đều quy tụ về trên bờ sông A- 
kỳ đề tham dự đại hội. 

Trước đại hội một ngày Phật nói với Mục-liên: 
“Ông phải biết đúng thời”. Tôn giả Mục-liên liên 
dùng thân túc làm cho nước sông. nồi Sóng cuôn 
cuộn, đây những bọt bèo tràn ngập đến bờ. Các 
ngoại đạo đều nói như sau: “Ta phải qua ì sông trước 
để lấy được chỗ ngôi thứ nhất”. Thế rồi suôt đêm 
họ tranh nhau chèo thuyên bè để mong qua sông 
trước nhất, nhưng vì bị nước chảy dốc nên muốn 
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qua bờ mà thuyên cứ trôi giạt trở lại, khiến họ vất 
vả chèo chống suốt đêm mà chiếc thì chìm xuông 
dòng nước lạnh, chiếc thì trôi tập lên bờ phơi năng 
chơ hơ, cho tới giờ ăn vẫn không thể nào qua sông 
được. 

Bây giờ, tại Tinh xá Ky-hoàn CÓ người cúng 
dường chúng Tăng nên Phật còn dừng lại đợi họ. 
Những người trẻ tuổi trong các Ty-kheo đều nói: 
“Đức Thê Tôn hôm nay xuất hành sao mà muộn 
quá, sợ răng các ngoại đạo sẽ chiêm được chỗ ngồi 
đâu mất”. 

Thế nhưng, đến giờ, Thế Tôn khoác y, cầm bát 
uy nghi ung dung cùng với đại chúng đi đến bờ 
sông. 

Các ngoại đạo thây thế đều bảo nhau: “Chúng 
ta suốt đêm tạo các phương tiện khổ sở như vậy mà 
không thể qua sông được thì các Sa-môn đầu trọc 
này làm sao qua được”. 

Khi ấy, Phật bảo Tôn giả Mục-liên: “Ông tự 
biết phải làm cách nào cho các Tỳ-kheo qua sông 
được yên Ôn”. 

Thê rôi, Mục-liên bèn dùng thân lực tạo ra một 
chiếc câu thất bảo, dùng các thứ châu báu làm lan 
can, kết thất bảo làm dây giăng ở trên, làm mưa các 
loại hoa quý, trôi âm nhạc vi diệu, đốt các hương 
thơm khiên khói hương tỏa ra như mây phủ. Các 
ngoại đạo thấy chiếc câu như thê đêu rất hoan hý, 
mỗi phái đều tự bảo nhau: “Các Sa-môn này từ từ 
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mà đến, vậy chúng ta phải qua sông trước để chiếm 
chỗ số một”. 

Họ liền tranh nhau chạy vội lên câu, VÌ aI cũng 
muốn qua trước nên chen lân nhau lên cầu khiến 
cho tất cả đều rơi tõm xuống nước. Các vật dụng 
của ngoại đạo như y phục, gậy có ba khắc, bình 
nước đều rơi xuống nước trôi nổi ngốn ngang. 
Nhưng do thân lực của Thế Tôn khiến cho không 
ai bị chết cả. Thê rôi, Đức Thê Tôn cùng các Ty- 
kheo uy. nghĩ tuân tự nghiễm nhiên tiến lên, Phật 
đi đầu còn các Tỳ-kheo đi theo thứ tự. Khi Phật và 
các Tỳ-kheo qua xong đến người cuối cùng thì 
Mục-liên liền làm cho chiếc câu báu biễn mất. 

Phật bèn bảo Mục-liên: “Ông hãy làm cho con 
sông trở lại bình thường như trước”. 

Bây Ø1Ờ, các ngoại đạo mới chèo thuyên bè lục 
tục qua sông. Khi ấy, Phật đứng trên bờ ngoái lại 
nhìn họ đọc kệ: 

“Những ai qua bở trước. 
Đều vượt biển sanh tử 
Không bị đời chôn vùi 
Chánh trí qua bở kia `. 

Phật đọc kệ Xong ung dung đến tòa ngôi. Các 
lỷ- -kheo cũng ngôi theo thứ tự. Còn các ngoại đạo 
vÌ qua sông sau nên đến ngồi tiếp sau các Tỳ-kheo. 

Bây giờ, các đàn-việt tự tay bưng các thức ẩm 
thực lên cúng dường Thế Tôn và các đệ tử. Khi ấy, 
các Tỳ-kheo trong tâm sinh nghi về việc Đức Thế 
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Tôn chế giới không được ăn nhiều lần mà sao 
chúng ta lại được ăn lại, liên đứng dậy bạch với 
Phật. Phật dạy: ““Fa cho phép làm phép thí thực, 
nói như sau: “Tôi nay nhận được vật thực này xin 
cúng lại cho Tỳ-kheo Mỗ giáp... cho đến Sa-di ni. 
Nếu vị ây không nhận, tôi sẽ dùng”. Nói ba lần như 
vậy”. 

Bây giờ, các đàn-việt mỗi người đều suy nghĩ: 
“Ai nên chú nguyện đây?”. Thê rồi có người thì 
bảo là Ni-kiên-tử, người thì nói Bất-lan-ca- diếp 
v.v... đề nghị các ngoại đạo như thế chú nguyện. 
Thế nhưng nhiều người khác nói: “Sa- “môn Cù- 
đàm ngôi trên hết, đáng được chú nguyện”. Lúc â ẤY, 
Đức Thế Tôn ở giữa chín mươi sáu giáo phái ngoại 
đạo, không tự cho mình cao quý, không coI thường 
người khác, tùy thuận chú nguyện, như trong Sanh 
Kinh đã nói rõ. Đoạn Thế Tôn tùy thuận thuyết 
pháp rộng rãi cho mọi người, dạy bảo khiến họ 
được lợi ích, hoan hỷ rôi họ từ giả ra đi. Rồi Phật 
trở lại Kỳ-hoàn truyền lệnh cho các Ty-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

“Nêu Tỳ-kheo ăn nhiêu lần trong ngày - trừ 
khi khác - phạm Ba-dạ- đê. Khi khác là khi bệnh, 
khi may y. Đó gọi là khi khác ”. 

Giát Thích: 

Ăn nhiều lân: Ăn rôi ăn nữa. Trừ khi khác: Trừ 
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khi có bệnh. 

Bệnh: Bệnh nhiệt, bệnh phong, lạnh, nói chung 
gặp các bệnh như vậy mà ăn rôi ăn lại thân thê 
được an ôn thì không có tội. 

Thời của y: Nếu không thọ y Ca-thi-na thì trong 
vòng một tháng. Nếu có thọ y Ca-thi-na thì trong 
vòng năm qháng. Trong khoảng thời gian đó được 
xả năm điều câm ky không có tội. Năm việc đó là: 
Được ăn riêng chúng: được ăn rồi ăn lại: khi rời trú 
xứ không cân bạch với người khác; được cât y lâu 
ngày; ngủ nghỉ được rời y. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Tỳ-kheo phải biết số ngày nào cần làm pháp thí 
thực, biết số tuổi hạ, nhớ y đã thọ trì được bao lâu, 
khi nào được ăn riêng chúng, có bệnh hay không 
bệnh. Nêu có người hỏi: “Hôm nay là ngày mẫy?”, 
thì không được hỏi lại họ: “Hôm qua là ngày 
mẫy?”, mà phải biết hôm đó là ngày mông một, 
hay mông hai trong tháng, cho đến ngày mười bốn, 
mười lăm, lại phải biết rõ là tháng đủ hay tháng 
thiêu. 

1y-kheo mỗi sáng nên nhớ đến pháp thí thực: 
“Nếu hôm nay được thực phẩm ta sẽ cúng dường 
cho Mỗ giáp. Nêu Mỗ giáp không nhận ta sẽ 
dùng”. Nói ba lần như vậy. Hăng ngày Tỳ-kheo 
nên nhớ mình đã được bao nhiêu tuổi hạ, nên nhớ 
thọ trì ba y, và y nào không thọ trì thì phải tịnh thí, 
lại phải nhớ khi nào được ăn riêng chúng, hoặc có 
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bệnh hoặc là không có bệnh. 

Mức độ một bữa ăn của T-kheo là bao nhiêu? 
Nếu cơm tẻ thì ba bát, bún hai bát, hoặc một bát 
219 nâu thành cơm, thêm một bát hay nửa bát cá 
thịt nữa. Đó là mức độ một trong những bữa ăn của 
Ty-kheo. 

Nếu thức ăn nâu được tại chùa mà chưa chín, 
rôi Tỷ-kheo lây bột. khấy thành nước uống, thì 
phạm giới ăn nhiều lần thuộc tội Ba-dạ-đề. Nhưng 
nêu làm phép thí thực, hoặc bệnh thì không phạm, 
hoặc thời của y cũng không phạm. 

Nếu ở bên ngoài có người mời thọ trai, rôi Tỳ- 
kheo lúc ấy nhờ người đi lấy thức ăn, nhưng thức 
ăn chưa đem về mà vì đói Dụng nên Tỳ-kheo lây 
bột khây thành nước định uông, thì thức ăn vừa 
đem về. Nếu Tỳ-kheo lấy thức ăn về mà biết giới 
luật thì nên dừng một lát đợi Tỳ-kheo kia làm phép 
thí thực xong mới trao cho thức ăn. Trái lại, nêu 
Tỳ-kheo đem thức ăn về không rành giới luật, liên 
trao ngay thức ăn cho Tỳ-kheo â Ấy, rôi Tỳ-kheo ây 
chưa làm phép thí thực mà ăn liền thì trong khi 
đang ngậm cơm T-kheo â ây nên đọc phép thí thực, 
tức là dùng tội nhẹ đôi tội nặng. 

Nếu Ty-kheo đến nhà đàn-việt, rồi đàn-việt 
nói: “Thưa thây, bữa nay mời thầy ở lại thọ trai”. 
Đó gọi là nơi thọ traI. 

Khi ấy, Tỳ-kheo suy nghĩ: “Cơm ở đây chưa 
chín, bây giờ ta nên đi đến nhà khác”, thì khi ấy 
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nên nói với chủ nhà rồi mới đi, nếu không nói mà 
đi, thì phạm Ba-dạ-đề. Nếu tới nhà kia được năm 
thức ăn chánh hoặc năm thức ăn tạp mà ăn, thì 
phạm hai tội Ba-dạ-đê. Trái lại, gặp trường hợp 
được phép ăn nhiều lân trong ngày, được phép rời 
khỏi trú xứ mà không cân bạch, hoặc bị bệnh, hoặc 
đã làm phép thí thực rồi mới ăn thì không CÓ tội, 
hoặc thời của y thì cả hai đêu không có tội. 

Nếu đàn-việt nói như sau: “Thưa thây, nếu lúc 
nào không có thức ăn, xin thây đến nhà con thọ 
tra1”. 

Rồi một hôm Tỳ-kheo đến nhà ấy nói thế này: 
“Bà cụ, hôm nay tôi sẽ thọ trai tại đây”. 

Đoạn Ưu-bà-di nói: “Lành thay, con sẽ chuẩn 
bị”. 

Nếu thức ăn chưa chín mà Tỳ-kheo muôn đi tới 
nhà khác thì phải nói với chủ nhà rôi mới đi. Nếu 
không nói mà đi thì phạm tội như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo đi khất thực tuân tự đến một nhà 
kia, rồi đàn-việt nói: “Hôm nay nhà con mời các 
lộ -kheo thọ trai, xin mời thây cùng ở lại đây chớ 
có đi nơi khác”. Nếu Tỳ-kheo nhận lời mời tức là 
được xem như ăn tại đó. Nhưng nếu Tỳ-kheo khất 
thực này nhận lời mời rôi, liền suy nghĩ: “Ai lại 
nhận lời người ta mời mình ăn một cách bắt đắc dĩ, 
thê rồi muôn bỏ đi, thì nên báo cho họ biết. Nếu 
không báo cho họ biết mà bỏ đi thì phạm tội như 
trên đã nói. 
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Nếu Ty-kheo có công đức và danh vọng lớn 
được nhiêu người mang thức ăn đến cúng, vì muốn 
được lòng đàn-việt nên thọ nhận tât cả thì phạm 
giới ăn nhiều lần thuộc tội Ba-dạ-đề. Nêu như làm 
pháp thí thực, hoặc bị bệnh thì không có tội, hoặc 
thời của y, cả hai đêu không có tội. 

Có hai Tỳ-kheo, mỗi người đều được một gia 
đình mời ăn thường xuyên. Nếu Tỳ-kheo thứ nhất 
nói với T-kheo thứ hai: “Trưởng lão, hôm nay 
cùng đến nhà đàn-việt tôi thọ trai” thì Ty-kheo thứ 
hai phải tin cho đàn-việt rôi đi. Nếu không tin mà 
đi thì như trên đã nói. Trái lại, nễu Tỳ-kheo thứ hai 
mời Ty-kheo thứ nhất thì cũng như thể; bữa ăn của 
Tỳ-kheo là: Cơm tẻ ba bát, bún hai bát, hoặc một 
bát gạo nấu thành cơm, và thịt cá chừng một bát 
hay nửa bát; mỗi mỗi thức ăn trong đó là một bữa 
ăn của Tỳ-kheo. Nếu tại một nhà hoặc xin được ba 
thăng, hoặc hai thăng, hoặc một thăng, hoặc nửa 
thăng, tùy xin được nhiêu bao nhiêu đêu không có 
tội. Nếu tại một nhà được ba bát cơm tẻ, hai bát 
bún, hoặc một bát gạo nâu thành cơm thêm thịt cá 
chừng một bát hay nửa bát thì không được nhận 
thêm ở chỗ khác nữa. Trong trường hợp này, thế 
nào là phạm? Thế nào là không phạm? Nếu cháo 
vừa mới múc ra khỏi nôi mà viết thành chữ được 
(nghĩa là nó không liên lại với nhau) thì phạm. Nếu 
VIỆt không thành chữ thì không phạm. Tất cả rau, 
tật cả bún, tất cả bánh, tất cả trái cây đêu không 
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thuộc loại câm ăn nhiều lần 

trong ngày, không thuộc loại cấm ăn biệt 
chúng, không thể ăn no được, nên cất chứa nhiêu 
trong nhà không phạm, thế nên nói. (như trên) 


33. GIỚI ĂN RÒI, ĂN LẠI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, có người Bà-la-môn mời chư tăng về 
nhà cúng dường trai phạn. Ông sửa soạn các thức 
ăn uông xong, bèn lọc nước sạch trải 81ường nệm, 
rôi suy nghĩ: “Các thây là những người ăn ngày 
một bữa, nên cần phải ã ăn sớm”. Nghĩ thê ông liên 
đi đến ˆKy-hoàn, cúi đầu đảnh lễ chân chúng Tăng, 
quỳ gôI, chấp tay, bạch như sau: “Con là Mỗ giáp 
xin mời chư Tăng đến thọ trai, thức ăn đã sửa soạn 
xong, mong chư Tăng biết cho thời giờ đã đến”. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo bèn khoác y, cầm bát đi 
đến nhà ông, ngồi theo thứ lớp. Ông Bà-la-môn 
bèn tự tay 'bưng dọn các thức ăn, các Tỳ-kheo ăn 
uống no nê. Ông lại bưng thức ăn đi tuần tự mời 
mọc các Ty-kheo ăn thêm. 

Các Tỳ-kheo đều nói: “Chúng tôi no rôi, không 
dùng nữa”. Lúc ăn xong, 1-kheo nào không có 
duyên sự thì trở về Tinh xá còn ai có duyên sự thì 
đi tới nhà đàn-việt. Đản-việt gặp được rất hoan hỷ, 
rôi lễ bái vẫn an, thưa: “Thưa thây, thây cần dùng 
cơm không? Cần dùng dưa, trái cây không cân 
dùng cháo không? Thây cần dùng thì con sẽ dọn 
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lên”. 

„lỷ-kheo nói: “Tôi đã ăn no tại nhà Bà-la-môn 
Mỗ giáp rồi”. Đàn-việt biết khi ấ ây chưa quá g1ờ ăn 
của I-kheo, liên nói: “Thưa thậy, mặt trời còn 
sớm, thầy hãy cầm các bánh này về Tinh xá để ăn” 
Ty-kheo bèn đưa bát cho đàn-việt bỏ bánh vào đày 
bát, rôi đem về trước công Tinh xá Kỳ-hoàn ngồi 
ăn, rôi mời các Tỳ-kheo khác cùng ăn. 

Bấy giờ, ông Bà-la-môn ăn uống xong bèn bảo 
bà vợ đem những thức ăn còn lại biêu cho những 
người hàng xóm. 

Rồi ông đi đến chỗ Thế Tôn định đánh lễ, thăm 
hỏi. Bỗng từ xa ông trông thấy các Tỳ-kheo đang 
ngôi trước công Kỳ-hoàn cùng ăn bánh. Thây vậy 
ông liên đi tới chỗ một Tỳ-kheo đang đi kinh hành 
hỏi: “Đó là khách Tỳ-kheo phải không?”. 

- Không phải 

- Hay là Tỳ-kheo sắp ra đi? 

- Cũng không phải. 

- Có phải Tỳ-kheo vừa thọ trai nhà tôi không? 

- Đúng vậy. 

- Thây ấy đang làm gì thế? 

- Này Bà-la-môn, chứ ông không biết sao? 

. Không biết. 

- Vì Tỳ-kheo ấy ăn ít nên ăn thêm cho no đó mà. 

Lúc ấy, trong lòng ông Bà-la môn không vui, 
liền nói: “Sa-môn Thích tử là người nói thật, mà 
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nay lại nói không thật, ăn chưa no mà nói đã no, 
dùng mà nói không dùng, chưa thỏa mãn mà nói 
đã thỏa mãn. Đó là kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh 
gì”. VÌ trong lòng hậm hực nên rốt cuộc ông không 
đến chỗ Phật mà trở về nhà. 

Các Ty-kheo nehe vậy liền đến bạch Thê Tôn. 
Phật liên bảo gọi Tỳ-kheo ấy đến khi thầy đến rồi, 
Phật liên hỏi: 

- Này Ty-kheo, ông có việc đó thật chăng? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Này Tỳ-kheo: Vì sao ông ăn đã no, đứng dậy 
rời khỏi chỗ ngôi mà còn ăn lại? Từ nay về sau Ta 
không cho phép T-kheo ăn no, đứng dậy rời khỏi 
chỗ ngôi mà còn ăn lại. 

Lại nữa khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bây giờ, các Nho kheo ăn rau cho là 
no, ăn muối cho là no, rôi uỗng nước mà không ăn 
cơm khiến thân thê tiều tụy. 

Các Ty-kheo liền đem nhân duyên â ây bạch lên 
Thế Tôn. Phật dạy: “Từ nay về sau, Ta cho phép 
ăn năm thức ăn chính, năm thức ăn tạp thì mới gọi 
là no”. 

Lúc ây, các 1ỷ-kheo tại chỗ ngôi ăn một ít thức 
ăn tưởng là đã no nên không ăn thêm, do thê rũ 
rượi. Các Tỳ-kheo liên đem nhân duyên ấy đến 
bạch Thế Tôn. 

Phật dạy: “Ngôi một chỗ ăn năm thức ăn chính, 
năm thức ăn tạp, ăn uông thỏa mãn thì mới gọi là 
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Lê) 


no”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, tại 
Tình xá Kỷ- -hoàn có sáu mươi 1-kheo bệnh, nhận 
sáu mươi phân ăn, nhưng họ ăn còn thừa, liền đem 
bỏ bên tường, khiến chim quạ đến tranh nhau ăn 
kêu la 1nh ỏI1. 

Phật biết mà vẫn hỏi các Tỳ-kheo: ““Vì sao các 
con chim ấy kêu to như vậy?”. 

Các Tỳ-kheo liên bạch với Phật: “Vì có sáu 
mươi J3-kheo bệnh nhận lây phân ă ăn mà ăn không 
hết, rồi đem bỏ bên tường, khiến các con chim 
tranh nhau thức ăn ấy nên kêu to như vậy”. 

Phật liền bảo các Tỳ-kheo: “Nếu Tỳ-kheo bệnh 
ăn không hết thì Ta cho phép Tỳ-kheo nuôi bệnh 
làm pháp tàn thực rồi ăn thức ăn ây”. 

Lại nữa, khi phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy 
ĐIỜ, 1ỷ-kheo nuôi bệnh làm phép tàn thực để ăn 
thức ăn còn lại nhưng vẫn không hết, rồi các con 
chim tranh nhau ăn như trên đã nói. Phật biết 
nhưng vẫn hỏi các Tỳ-kheo: '*Vì sao các con chim 
đánh nhau?”. 

Các Tỳ-kheo liên bạch với Phật: “Vì Tỳ-kheo 
nuôi bệnh làm pháp tàn thực rồi ăn thức ăn còn 
thừa mà vẫn không hết, liên đem bỏ ngoài tường, 
do đó các con chim tranh nhau ăn nên mới kêu la”. 

Phật dạy: “Từ hôm nay Ta cho phép một người 
làm pháp tàn thực thì những người khác đều được 
ăn”. 
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Rồi Phật truyền lệnh cho các Tỷ- -kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

“Nếu T)-kheo ăn no, rời khỏi chỗ ngôi, 
không làm pháp tàn thực mà ăn nữa, thì phạm 
Ba-da- đề”. 

Giát Thích: 

Thức ăn: Gồm năm loại như trên đã nói. Lại có 
năm thức ăn tạp. 

Đó gọi là thức ăn. 

Ăn no có tám trường hợp: 

¡. Tự tứ túc. 

›. Thiểu dục túc. 

›. Uễ ô túc. 

4. Lạp túc. 

s. Bất tiện túc. 

ø. Siêm túc. 

7. Đình trụ túc. 

s. Tự kỷ túc. 

- Tự tự túc: Đàn-việt dọn cơm bún cả thịt và các 
thức ăn hỗn tạp khác rồi mời  Tỳ-kheo ăn thoải mái; 
Ty-kheo nÓI: “Tôi đã no rồi”, liên đứng dậy rời 
khỏi chỗ ngôi, không làm phép tàn thực mà ăn nữa, 
thì phạm Ba-dạ-đê. Đó gọi là tự tứ túc. 

-Thiểu dục túc: Đàn-việt dọn lên năm thức ăn 
chính và năm thức ăn tạp, mời Tỳ-kheo ăn thỏa 
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thích mà Tỷ-kheo đưa tay ra dấu chỉ lây một ít, rồi 
rời khỏi chỗ ngôi, không làm phép tàn thực mà ăn 
lại, thì phạm Ba-dạ- đề. Đó gọi là thiểu dục túc. 

.Uế ô túc: Khi dọn thức ăn, tay của tịnh nhân 
có ghẻ và dơ bẩn, Tỳ-kheo thấy bân thiểu như thế 
liền nói: “Tôi không dùng, đi để” , TÔI đứng dậy rời 
khỏi chỗ ngôi, không làm phép tàn thực mà ăn nữa, 
thì phạm Ba-dạ-đề. Đó gọi là uế ô túc. 

- Tạp rác: Tịnh nhân dùng tô đựng sữa đề múc 
cơm bưng đi qua, Tỳ-kheo thấy thê chê dơ nói: 
“lôi không dùng, đem ởi đi”, rôi đứng dậy khỏi 
chỗ, không làm phép tàn thực mà ăn, thì phạm Ba- 
dạ-đề. Đó øọI là tạp túc. 

- Bất tiện túc: Tịnh nhân dọn thức ăn, Tỳy-kheo 
hỏi: “Đó là thứ gì?”. Tịnh nhân đáp: “Bún”. Ty- 
kheo nói: ““Thứ này kích thích bệnh phong của tôi, 
tôi dùng không tiện, đem đi đi”, thê rôi đứng dậy 
rời khỏi chỗ ngôi, không làm phép tàn thực mà ăn, 
thì phạm Ba-dạ-đề. Hoặc là khi thấy người dọn 
cơm, T-kheo hỏi: ““Thức ăn cứng hay mêm vậy?”. 
Họ đáp: “Cứng”. Tỳ-kheo nói: “Đây là loại lúa mì 
khó tiêu, tôi dùng không tiện, đem đi”. Hoặc họ 
đáp: “Mềm”. Rôi Tỳ-kheo nói: “Thứ này nát quá 
khó ăn, tôi dùng không thích hợp, đem đi đi”. Hoặc 
tịnh nhân bưng thịt lên, Tỳ-kheo hỏi: “Thứ gì 
vậy?”. Người ây đáp: “Thịt bò”. Ty-kheo nói: 
'“Thịt bò tính chât nóng, tôi dùng không tiện, đem 
đi đi”. Hoặc họ nói: “Thịt trâu”. Ty-kheo nói: 
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“Tính chất nó mát khó tiêu, đem đi đi”. Hoặc họ 
nói: “Thịt nai”. Ty-kheo nói: “Loại thịt này có chất 
phong, đem đi đi”. Thế rồi, Tỳ-kheo đứng dậy rời 
khỏi chỗ, không làm phép tàn thực mà ăn, thi phạm 
Ba-da-đề. Đó gọi là bất tiện túc. 

-S9iểm fúc: Tịnh nhân dọn năm thức ăn chính, 
năm thức ăn tạp, Ty-kheo sợ nhiêu, không nói mà 
đưa tay ra dâu, hoặc lắc đầu, hoặc che bát lại, rồi 
đứng dậy rời khỏi chỗ, không làm phép tàn thực 
mà ăn lại, thì phạm Ba-dạ-đề. Đó gọi là siễm túc. 

-Đỉnh trụ tác: Tịnh nhân dọn năm món ăn 
chính, năm món ăn phụ, T-kheo nói: “Này bác, 
chớ nên dọn cơm lên trước mà phải dọn rau muỗi 
nước lạnh lên trước”. Thế rồi, đứng dậy rời khỏi 
chỗ, không làm phép tàn thực mà ăn nữa, thì phạm 
Ba-da-đê. Nhưng nêu T-kheo làm trỊ nguyệt (phụ 
trách công việc trong một tháng), Duy na v.v... mà 
chỉ vẽ ra dấu, thì không gọi là đã no. Tóm lại, trên 
đây gọi là đình trụ túc. 

- Tự kỷ fúc: Tỳ-kheo đi khất thực đến một nhà 
kia, để cái túi đựng bún ở một chỗ, rồi vào nhà đàn- 
việt xin nước uông. Đàn-viỆt suy nghĩ: “Chắc thây 
Tỳ-kheo này đang cân bún” liên hỏi: “Thây cân 
bún không ?”. Ty-kheo suy nghĩ: “Có lẽ người đàn- 
VIỆt này muốn lây bún trong nhà họ cúng dường 
cho ta”, liền đáp: “Cân”. Khi ấy, đàn-việt bèn xách 
cái đấy đựng bún của Ty-kheo đưa cho thây”, Tỳ- 
kheo thấy mình bị chưng hửng, liền nói: “Để đó, 
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để đó”, nói xong, bèn đứng dậy rời khỏi chỗ, không 
làm phép tàn thực mà ăn, thì phạm Ba-da-đề. Đó 
øọI là tự kỹ túc. 

Đứng. dậy. rời khỏi chỗ: Rời có tám vị thế: Đi, 
đứng, ngôi, năm, giường dài, giường nhỏ, thuyên, 
xe. 

Đứng: Tỳ-kheo đang đứng rôi có người đưa 
thức ăn đến thì phải đứng ăn cho no, nếu trong thời 
gian đó mà đi, ngôi hoặc năm thì đêu gọi là rời khỏi 
chỗ cũ. Nếu không làm phép tàn thực mà ăn, thì 
phạm Ba-dạ-đê. Đi, ngôi, năm cũng như thể. 

Giường dài: Nếu Tỳ-kheo đang ngôi trên 
giường dài rồi có người bưng cơm đến cho ăn, 
bỗng thây Thượng tọa, Hòa thượng hoặc A-xà-lê 
đến thì không cân rời khỏi chỗ ngôi lánh đi mà chỉ 
cân nghiêng mình là được. Nêu khi đó chân giường 
gãy, thì xem như đã rời khỏi chỗ cũ, nêu như không 
làm phép tàn thực mà ăn, thì phạm Ba-da-đề. Đó 
gọi là ngôi trên giường đài. 

Giường nhỏ: Nếu Tỷ-kheo đang ngôi một mình 
trên giường TÔi cÓ người đưa cơm tới ăn, bỗng nhớ 
sau lưng có tháp, có tăng, có Hòa thượng, A-xà-lê, 
thì không nên rời khỏi ø1ường quay mình lại. Nếu 
bị trời mưa thì nên dùng dù lọng che lên trên. Nếu 
không có dù thì được khiêng cả giường dời vào chỗ 
che khuất, và khi đặt g1ường xuông đất thì được 
xem như đã dời khỏi chỗ cũ. Nêu không làm phép 
tàn thực mả ăn thì phạm Ba-da-đề. Đó gọi là ngôi 
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trên giường nhỏ. 

Thuyền: Nếu Tỷ-kheo đang ngôi ở trên thuyên 
có người đem cơm đến cho ăn, rồi thuyền đậu vào 
bờ, hoặc đụng nhằm cây đá, hoặc bị nước cuốn 
khiến thân Tỳ-kheo rời khỏi chỗ cũ, nêu Tỳ-kheo 
không làm phép tàn thực mà ăn thì phạm Ba-dạ- 
đề. Đó gọi là thuyên. 

Xe: Nếu Tỳ-kheo đang ngồi trên xe có người 
đem cơm đến cho ăn, hoặc xe nghiêng bên trái, bên 
phải, hoặc lắc lư khiến Tỳ-kheo rời khỏi chỗ cũ, 
nêu T-kheo không làm phép tàn thực mà ăn, thì 
phạm Ba-da-đề. Đó gọi là xe. 

Có năm trường hợp phi pháp không được xem 
là làm phép tàn thực. Năm trường hợp đó là: 

¡.Ùy xử. 

2. Ly thực. 

3. Ly cảnh giới. 

4. Ly thần thủ. 

s. Ly ngữ. 

- Ủy xứ: Nếu Tỷ-kheo ăn trong khi đi mà khi 
đứng, khi ngôi, khi năm làm phép tàn thực thì phép 
tàn thực này. là phi pháp. Cũng thế đối với các 
trường hợp còn lại. Đó gọi là ly xứ. 

- Ly thực: Không có a1 đưa thức ăn mà làm phép 
tàn thực, thì trường hợp này không gọi là phép tàn 
thực. Đó gọi là ly thực. 

-Ly cảnh giới: Thức ăn để dưới đất không ở 
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trên tay mà làm phép tàn thực, thì phép tàn thực 
này phi pháp. Đó gọi là ly cảnh giới. 

- Ly thân thu: Cñang tay ra ngoài làm phép tàn 
thực mà không phải dỡ lòng bàn tay lên đê làm thì 
không được gọi là làm phép tàn thực. Đó gọi là ly 
thân thủ. 

-Ly ngữ: Miệng không nói thế này: “Tất cả 
những thức ăn trong bát ở trên tay tôi nay tôi không 
cân, đây là thức ăn dư, tôi sẽ cho Trưởng lão Mỗ 
giáp”. Đó gọi là ly ngữ. 

Trên đây là năm trường hợp phi pháp làm phép 
tàn thực không thành phép tàn thực. 

Lại có năm trường hợp được gọi là như pháp 
làm phép tàn thực. 

Năm trường hợp đó là: 

¡. Bất ly xứ (không rời khỏi chỗ). 

›. Bất ly thực (không rời khỏi thức ăn). 

›. Bất ly cảnh giới (không rời khỏi vị trí). 

+ Bất ly thân thủ nội (không rời khỏi bàn tay 

mở vào trong). 

s. Bất ly ngữ (không rời khỏi lời nói). 

- Bất ly xứ: Nêu muốn làm phép tàn thực cho ai 
thì Tỳ-kheo lúc đang đi mà có thức ăn liền làm 
phép tàn thực ngay khi đang đi. Đó là làm phép tàn 
thực đúng cách. Cũng vậy, khi đứng, khi ngôi, khi 
năm cũng như thế. Đó gọi là bất ly xứ. 

- Bất ly thực: Khi nhận được thức ăn liên làm 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 16 253 
pháp tàn thực. Đó gọi là bất ly thực. 

- Bất ly cảnh giới: Cầm thức ăn trong tay làm 
phép tàn thực chứ không phải để dưới đât. Đó gọi 
là bất ly cảnh giới. 

- Bất ly thân thủ: Đưa tay vào trong làm phép 
tàn thực chứ không phải giang tay ra ngoài. Đó gọi 
là bất ly thân thủ. 

-Bất ly ngữ: Khi nhận được thức ăn liền nói: 
“Tất cả những thức ăn trong bát trên tay tôi, tôi 
không cân nữa, đó là thức ăn dư, giờ đây tôi cho 
Trưởng lão Mỗ giáp”. Đó gọi là bất ly ngữ. 

Trên đây là năm cách làm phép tàn thực đúng 
pháp. 

Nếu ai thành tựu năm điều phi pháp thì suốt đời 
không được làm phép tàn thực để ăn. Năm phép đó 
là: 


¡. Không am tường chỗ. 

›. Không am tường ăn. 

3. Không am tường vị trí. 

4. Không am tường khi đưa tay ra. 

s. Không am tường khi ngừng ăn. 

- Không am tường chỗ: Không biết khi đi ăn thì 
phải ăn cho no khi đi, khi đứng ăn thì phải ăn cho 
no khi đứng, khi ngôi ăn thì phải ăn cho mo khi 
ngôi. khi năm ăn thì phải ăn cho no khi năm. Đó 
gọi là không am tường chỗ. 

-Không am tường thức ăn: Không biết răng 
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năm thức ăn chính và năm thức ăn tạp là những 
thức ăn no, ngoài ra các thức ăn khác không thê ăn 
no. Đó gọi là không am tường ăn. 

- Không am tường vị trí: Không biết rằng thức 
ăn để trên tay thì ăn no, để dưới đất thì không ăn 
no. Đó gọi là không am tường vị trí. 

- Không am tưởng khi đưa tay rq: Không biết 
răng mở tay hướng vào trong là ăn no, øl1ang tay ra 
ngoài là không ăn no. Đó gọi là không am tường 
khi đưa tay ra. 

- Không am tường khi ngừng ăn: Không biết 
rằng dừng lại là no, chưa dừng lại là chưa no. Đó 
øọI là không am tường khi ngừng ăn. 

Nếu ai thành tựu năm điều phi pháp này í thì suốt 
đời không cho phép làm phép tàn thực đê ăn. Nếu 
ai thành tựu năm điều như pháp thì cho phép suốt 
đời được làm phép tàn thực để ăn. 

Thế nảo là năm điều như pháp? Đó là: 

¡. Am tường chỗ. 

2. Am tường ăn. 

3. Am tường vỊ trí. 

4. Am tường mở tay ra. 

s. Am tường dừng lại. 

-Am tường chỗ: Biết răng lúc đi ăn thì phải ăn 
cho no trong khi đi; biết răng lúc đứng ăn thì phải 
ăn cho no trong khi đứng, biÊt răng. lúc ngôi ăn thì 
phải ăn cho no trong khi ngồi, biết rằng lúc nằm ăn 
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thì phải ăn cho no trong khi năm. Đó gọi là am 
tường chỗ. 

-Am tường ăn: Biết răng năm thức ăn chính và 
năm thức ăn tạp là loại thức ăn no, ngoài ra các 
thức ăn khác không thể ăn no. Đó gọi là am tường 
án. 

- Am tường vị trí: Biễt rằng thức ăn đề trên tay 
thì ăn no, thức ăn để dưới đất thì không ăn no. Đó 
øọI là am tường vỊ trí. 

-Am tường mở tay ra: Biết răng mở tay vào 
trong là ăn no, mở tay ra ngoài là không ăn no. Đó 
Øọi là am tưởng mở tay ra. 

-Am tường dừng lại: Biết răng dừng lại là no, 
chưa dừng lại là chưa no. Đó gọi là am tường dừng 
lại. 

Ai thành tựu năm pháp này thì cho phép suốt 
đời làm phép tàn thực để ăn. 

Nếu Tỳ-kheo đem thức ăn đến định làm phép 
tàn thực thì nên làm phép tàn thực trong chén để 
trên bát. Chính thức ăn trong chén này mới là thức 
ăn được làm phép tàn thực, chứ không phải thức ăn 
trong bát. Nhưng nếu nước của thức ăn trong chén 
chảy vào bát thì cũng được gọi là đã làm phép tàn 
thực. 

Nếu Tỳ-kheo A đem hai bát đến nhờ Tỳ-kheo 
B làm phép tàn thực, mà Tỳ-kheo B chỉ ăn thức ăn 
trong một bát thì thức ăn trong bát này được làm 
phép tàn thực. Nêu trên hai bát có các thứ bánh, rau 
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đề phủ lên trên cả hai, thì cả hai bát đều được xem 
là đã làm phép tàn thực. Ngoài ra, các vật đựng 
thức ăn khác cũng như thế. 

Nếu Tỳ-kheo ăn no rồi đến nhà đàn-việt, chủ 
nhà nói: “Thưa thây, thầy ăn bánh không?”. 

T-kheo đáp: “Tôi đã ăn no TÔI”. Người Uu-bà- 
tặc này vốn hiệu luật, liên nói: “Nhà Mã giáp kia 
có Tỳ-kheo chưa ăn, nếu thây cần, con sẽ đến đó 
làm phép tàn thực cho”. 

Tỳ-kheo nếu thây cân, nên đáp: “Có thê được”. 

Đàn-việt liên đem bát rửa sạch, đỗ đầy các thức 
ăn ngon vào đây, đưa lại Ty-kheo, Ty-kheo cầm 
lây, dùng qmiệng lụa phủ lên trên chớ để bụi bặm 
rơi vào, rôi trao lại tận tay tịnh nhân, nói: “Ngươi 
mang đi làm phép tàn thực xong rôi mang về”. 

Tịnh nhân liên mang thức ăn đến chỗ vị Tỳ- 
kheo kia, nói như sau: “Thưa Tôn giả, ở nhà con 
có một Tỳ-kheo ăn chưa no, xin Tôn giả làm phép 
tàn thực giúp cho con”. 

Vị Tỳ-kheo ấy nên rửa tay sạch, nhận thức ăn 
này, nói với tịnh nhân: “Ông lại đứng gân ta, đưa 
tay ra”. 

Rồi Tỳ-kheo ăn một miếng trong bát ây, đoạn 
nói như sau: “Tất cả thức ăn trong bát ở trên tay 
tôi, tôi đêu không cân, tôi làm phép tàn thực cho 
ông”. 

Thể rỗi, tịnh nhân nhận lây bát đem về trao lại 
cho Tỳ-kheo thì Tỳ-kheo được phép ăn. Nếu Tỳ- 
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kheo này ăn no mà còn thừa thức ăn thì Ty-kheo 
nào cân đều có thể ăn được. 

Hỏi: “Nếu tại những xứ có ít Tỳ-kheo, và khi 
Tỳ-kheo ăn xong, có đản-việt mang các thức ăn 
đên, gặp lúc Ty-kheo đã đứng dậy giải tán, thì phải 
làm sao?” 

Đáp: “Nếu tại nơi đó có các vị Tri sự như trị 
nguyệt, Duy na chưa ăn thi nên. đến nhờ họ làm 
phép tàn thực. Nêu họ đã ăn no rôi mà 

Thượng tọa chưa ăn, thì nên đến nhờ Thượng 
tọa làm phép tàn thực. Nếu Thượng tọa thẹn không 
chịu làm giữa nhiêu người thì nên bưng cả cái chế 
Thượng tọa ngôi đến một chỗ vắng đề Thượng tọa 
làm phép tàn thực”. 

Nếu Thượng tọa cũng ăn no rôi mà có khách 
Tỳ-kheo tới thì nên hỏi: “Hôm nay tự tứ Trưởng 
lão đã ăn no chưa?”. 

Nếu Tỳ-kheo khách nói: “Tôi không an cư mùa 
hạ thì làm sao tự tứ được”, thì biết người này không 
hiểu giới luật, liền hỏi tiếp: “Vậy thầy đã ăn 
chưa?”. 

Nếu nói: “Đã ăn rôi”. 

Lại hỏi nữa: “Đàn-việt đem cúng dường phải 
không?”. 

Nếu ông ta nói: “Trưởng lão, ai mà đem đến 
cúng dường? Ăn rau uỗng nước mà còn không đủ 
huống øì những thức ăn khác?”, thì phải biết vị này 
chưa ăn no nên nhờ thây làm phép tàn thực. 
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Nếu thây ây nói: “Nhà đàn-việt của tôi đã cúng 
thức ăn rôi”, thì biết răng thầy đã no, Tăng nên tạo 
phương tiện (lính động), không nên phá tâm thiện 
của đàn-việt. Nếu bây gIỜ trong chúng có Sa-di đã 
lớn thì đưa ông vào giới trường cho ông thọ giới 
Cụ túc, dạy ông cách thức làm phép tàn thực, xong 
rôi mình mới được ăn. 

Nếu Tỳ-kheo ăn năm loại tạp thực mà làm phép 
tàn thực ở năm loại thức ăn chính thì không đúng 
cách. Nhưng nêu ăn chưa no mà ăn lại thì không 
có tội. Nhưng nếu ăn đã no, rời khỏi chỗ ngôi mà 
ăn lại, thì phạm tội Việt-ty-n1. 

Nếu Tỳ-kheo ăn năm loại thức ăn chính mà làm 
phép tàn thực ở năm loại thức ăn tạp thì không 
đúng cách. Nhưng nêu chưa no mà ăn nữa thì 
không có tội. Trái lại, nêu ăn đã no, rời khỏi chỗ 
ngôi mà ăn lại, thì phạm Ba-da-đề. 

Nếu Tỳ-kheo rời năm thức ăn chính, rời năm 
thức ăn tạp, làm phép tàn thực là không đúng cách. 
Nhưng nêu ăn chưa no mà ăn thêm thì không có 
tội. Trái lại, nêu ăn đã no, rời khỏi chỗ ngôi mà ăn 
lại thì phạm tội Việt-tỳ-m1. 

Nếu Tỳ-kheo ăn năm thức ăn chính, năm thức 
ăn tạp mà làm phép tàn thực ngay nơi đó, thì đó là 
làm phép tàn thực đúng pháp. Nếu ăn chưa no mà 
ăn thêm thì không có tội. Trái lại, nêu ăn đã no, rời 
khỏi chỗ ngôi mà ăn lại thì phạm tội. 

Trong các trường hợp trên đây trường hợp nào 
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phạm, trường hợp nào không phạm). 

Nếu các loại cháo vừa múc ra khỏi nôi viết chữ 
lên mà không thành chữ (tức cháo lỏng), tất cả trái, 
tât cả rau, không phải thức ăn câm ăn biệt chúng, 
không phải thức ăn câm ăn nhiêu lần, không phải 
thức ăn có thê ăn no mà cất chứa nhiêu trong nhà 
thì không phạm. Thế nên nói (như trên). 


34. GIỚI KHUYÊN NGƯỜI ĂN RÒI ĂN 
NỮA 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Tôn giả A-nan có hai đệ tử tùy tùng, 
một người tên là Mãn-trà, một người tên là A-ty- 
kỳ cùng với hai người đệ tử tùy tùng của Mục-liên, 
một người tên là A-xà-đô, một người tên là Xá-xá- 
đô, họ thường tranh nhau xem a1 đa văn hơn, aI 
biện tài hơn. Khi ấy, một người đệ tử tùy tùng của 
A-nan có biện tài và lợi căn hơn khiến người đệ tử 
Mục-liên tranh luận không lại. Do đó, ông thường 
theo sát người kia trong những lúc đi, đứng, năm, 
ngôi để tìm chỗ sơ hở. Thế rôi, hai người cùng 
được một nhà kia mời thọ trai. Khi đó, người đệ tử 
Mục-liên được bánh, bèn ăn một nửa, cầm một nửa 
ra ngoài nói với đệ tử của A-nan như sau: 

- Trưởng lão, thầy có muốn ăn bánh không? 

. Ông được bánh ở đâu vậy? 

- Tôi được bánh ở chỗ vừa thọ trai kia nên cầm 

đến đây. 
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Thây ấy liên cầm lấy bánh ăn. Khi ăn xong thầy 
kia liên nói như sau: 

- Trưởng lão, ông phạm tội rồi. 

- Phạm tội gì? 

-Đức Thế Tôn chế ,Biới không cho phép Ty- 
kheo ăn no, rời khỏi chỗ ngôi, không làm phép tàn 
thực mà ăn lại. 

- Vì sao ông biết tôi không làm phép tàn thực 
mà cô ý khuyên tôi ăn? 

- Trước đây trong khi tranh luận, vì sao ông 
dùng biện tài hàng phục làm nhục tôi? 

Do thê, hai người tranh cãi nhau, rôi cùng đi 
đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, 
đứng qua một bên, đem nhân duyên trên bạch đây 
đủ lên Thế Tôn. Phật liền nói với hai Tỷ-khco: lê 4 
các ông nghĩ sao? Ta vì Thanh văn nói chín bộ 
kinh: Tu Đa La, Kỳ Dạ, Thọ Ký, Già Đà, Ưu Đà 
Na, Như Thị Ngữ, Bản Sanh, Phương Quảng và VỊ 
Tăng Hữu cho các Thanh văn nghe, đê rồi họ xúi 
đệ tử nghị luận tranh chấp thăng bại phải không?”. 

- Thưa không phải vậy, bạch Thế Tôn. 

-Nếu không phải vậy, thì Ta thuyết chín bộ 
kinh này cho các 

Thanh văn để họ nghe xong rôi theo đó tu hành 
phải không? 

- Dạ đúng như vậy, bạch Thế Tôn. 

Thế rồi hai Tỳ-kheo hướng vào nhau sám hối 
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trước sự chứng kiến của Thế Tôn. Phật liền dạy: 
“Không được ỷ mình thông kinh điển mà khinh 
người khác. Ta cũng không cho phép kẻ nào biết 
người khác đã ăn no, không làm phép tàn thực mà 
XÚI lục ăn nữa”. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1y-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nehe lại: 

“Nêu Tỳ-kheo biết người kỉa đã ăn no, rời 
khỏi chỗ, không làm pháp tàn thực, mà vì muốn 
não loạn, khuyên họ ăn nứa, thì phạm Ba-dg- 
đề”, 

Giải Thích: 

(Một sô từ ngữ đã được giải thích ở trên). 

Não loạn: Xúc não nhiễu loạn người đang ở 
trước mình muốn cho họ không vui. 

Không làm phép tàn thực: Nêu thành tựu năm 
điều phi pháp thì không được gọi là làm phép tàn 
thực. Nếu thành tựu năm điều như pháp thì mới 
được gọi là làm phép tàn thực. Nếu người ta găng 
cượng khuyên mình ăn mà mình ăn, thì phạm Ba- 
dạ-đề. 

Ba-da-đề: Như trên đã giải thích. 

Nếu Tỳ-kheo thành tựu năm điêu phi pháp thì 
suốt đời không được làm phép tàn thực đề ă ăn. Nêu 
thành tựu năm điêu như pháp thì cho phép suốt đời 
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làm phép tàn thực để ăn. Còn các việc khác đã nói 
rộng như trên. 

Nếu như người kia đã ăn no mà tưởng họ chưa 
no khuyên họ ăn, thì phạm tội ViIỆt-tỳ-n1. 

Nếu họ ăn chưa no mà tưởng đã no, khuyên họ 
ăn, thì phạm tội Việt-ty-n1. 

Nếu họ ăn đã no, tưởng họ ăn đã no mà còn 
khuyên họ ăn nữa, thì phạm Ba-da- đề. 

Nếu họ ăn chưa no, ta tưởng họ ăn chưa no nên 
khuyên họ ăn, thì không có tội. 

Ở đây, (nếu ăn) các thứ: Cháo mới múc từ trong 
nôi ra viết không thành chữ, trái cây, rau... thì 
không phạm. Thê nên nói (như trên). 


35. GIỚI ĂN THỨC ĂN KHÔNG ĐƯỢC 
MỜI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật dùng tất cả các thứ 
đều bằng phấn tảo: Bát phân tảo; y phân tảo; thức 
ăn phân tảo và giày dép phấn tảo. 

1. Bát phần tảo: Những cái bát của Tỳ-kheo bị 
vỡ được vá năm lần rồi đem vứt, A-na-luật nhặt về 
vá lại rồi dùng. Đó gọi là bát phấn tảo. 

2 .Y phần tảo: Những cái áo cũ rách người ta 
vứt trong thôn xóm, A-na-luật lượm về giặt sạch 
rồi dùng. Đó gọi là y phấn tảo. 

3. Thức ăn phần tảo: Những thức ăn người ta 
đem cúng các tự miễu của quý thân, Trưởng lão 
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đem về ăn. Đó gọi là thức ăn phẫn tảo. 

4 Giày dép phần tảo: Những giày dép của các 
Tỷ- -kheo dùng hư rách đem vứt bỏ, Trưởng lão nhặt 
vê, sửa chữa lại rồi mang. Đó gọi là giày dép phần 
tảo. 

Khi đến giờ khất thực, Trưởng lão khoác Ỳ 
cầm bát vào thành khất thực, nhưng lúc vừa vào 
liền thấy một phụ nữ mang một giỏ cơm, cầm phân 
bò khô và các phẩm vật tế lễ đi ra. Tôn giả thấy 
thế, liên suy nghĩ: “Nêu ta được những thức ăn 
trong đó ta sẽ rât vuI, nhưng bây giờ ta phải đi khất 
thực trước đã”. Thế rồi, thây đi từ xóm này sang 
xóm khác, khắp mọi chỗ mà chẳng có gì cả, bèn 
đến bên một hồ nước, thì thây phụ nữ trước kia 
đang quét tước trước miếu, trải cỏ sạch, rồi đặt 
những phẩm vật xuông đó cúng tế. Khi cúng XONE, 
bà bèn vôc cơm rải ra bốn phía, nói như sau: 
“Những con quạ ngoan hãy đến ăn. Những con quạ 
ngoan hãy đến ăn” 

Lúc ấy, Tôn ni đang đứng bên một gốc cây, do 
thân lực của Tôn giả nên những con quạ không 
dám Day đến ăn. Người phụ nữ trồng thây Tôn giả 
liền nói: “Ông giông như con quạ mù, luôn lẽo đẽếo 
theo người tạ”. 

Bà ta mắng rôi liên đi về nhà, lúc â ây Tôn giả 
bèn nhặt các thực phẩm tế lễ, rồi cũng trở về Tinh 
xá. Các 1-kheo trông thấy thầy, liên bàn với nhau: 
“Tôn giả này xin thức ăn cực khô, rất khó được”. 
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Thế rồi họ hỏi thầy: 

- Tôn giả có xIn được thức ăn không? 

-Có. Nhưng thức ăn ây vướng nhiêu tội lỗi 

chăng thú vị chút nào! 

. Có những tội lỗi gì vậy? 

- Như vậy, như vậy đó. 

Các Tỳ-kheo nghe thế liền đến hỏi Thế Tôn: 

Bạch Thế Tôn! Người đàn bà măng chửi kia 
phạm bao nhiêu tội? 

. Phạm nhiều tội. 

-Nhiêu là bao nhiêu? 

- Người phụ nữ ấy trong năm trăm đời sẽ mang 
thân con qua mù, và trong tất cả các kiếp tái sinh 
ây đều chêt VÌ đói. 

Thê rồi, Phật bảo gọi A-Na-Luật đến. Khi thầy 
đến rồi, Phật liên hỏi: 

: Ông có việc đó thật chăng? 

- Có thật như vậy bạch Thế Tôn. 

- Tuy ông muôn ít việc (nhưng, vẫn gặp rắc rồi). 
Từ hôm nay Ta không cho phép các Ty-kheo tự tay 
cầm lấy những vật mà người khác không đưa cho. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, Ngài 
chê giới cho các Ty-kheo không được tự tay câm 
lây vật mà người ta không cho. Do thê, các Tỳ- 
kheo đêu nhận nước và tăm xỉa răng từ tay người 
khác đưa. Những aI có tịnh nhân (giúp đỡ) có được 
tăm và nước còn những người không có tịnh nhân 
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thì không có. Lúc ấy, Thê Tôn thuyết pháp cho đại 
chúng, có Ty-kheo tự nghe miệng mình hôi hám, 
sợ mùi uế khí ảnh hưởng đến các vị đồng phạm 
hạnh, nên ngôi sau {ât cả mọi người. Phật biệt mà 
vẫn hỏi: “Hy kheo â Ấy tại sao ngôi tại chỗ đó giống 
như người đang giận dữ vậy?”. 

Các Tỳ-kheo liền bạch với Phật: “Bạch Thế 
Tôn! Vì Thế Tôn chế giới vật người ta không trao 
thì không được lấy, cho nên các Tỳ-kheo đều nhận 
nước và tăm xỉa răng từ người khác. Những aI có 
tịnh nhân thì có được, còn những người không có 
tịnh nhân thì rất vất vả, không thể có được; do đó 
miệng bay mùi hôi, sợ ảnh hưởng đến các bạn đông 
phạm hạnh, cho nên phải ngôi sau cùng”. 

Phật nói: “Từ nay Ta cho phép các Ty-kheo 
được lấy nước và tăm xỉa răng để dùng, dù không 
a1 cho”. 

Thế rôi, Phật truyền lệnh cho ác Tỳ-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tật cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

“Nếu T)ỳ-kheo lấy vật người ta không cho bỏ 
vào miệng, írW nước và tăm xía răng, thì phạm 
Ba-dạ-đề”. 


Giải Thích: 
Không cho: Người khác không cho, không 
nhận từ người ở trước mình. 
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Thức ăn bỏ vào trong miệng: Ngoại trừ nước 
và tăm xỉa răng. Nước: Gồm có mười loại như 
trước đã nói. Nêu (người ta đưa) 

nước đục mình vẫn phải nhận. Nếu tính chất 
của nước là màu vàng thì uỗng không có tội (2) 

Tăm xiỉa răng gôm có hai loại: Loại dẹp và loại 
tròn. Nếu trong miệng Tỳ-kheo bị khí nóng làm 
cho lỞ loét, rôi thây thuốc bảo: “Nên nhăm cây xia 
răng”, thì có thể dùng, Và khi yết hầu tiết nước ra 
thì nên nuốt vào, vì Thế Tôn dạy dùng nước và tăm 
xia răng không có tội. 

Ba-da-đề: Như trên đã nói. Ngoài ra còn có các 
trường hợp: 

¡. Trên thức ăn. 

2. lrên cây. 

›.Trong giếng. 

4. Trên nhà. 

s. Nhà bếp. 

ø. Nhận trong cái đồ đựng mà không phải đồ 
đựng. 

7. Nhận ở trên giường. 

$, Thuyên. 

9. Xe. 

¡0. [ầm niệm nhận. 
ii. Đường đi. 

- Trên thức ăn: Nêu khi ăn đem đặt giường, ghế 

đài, nệm lên trên bó mía, củ cải, hoặc trên bao đựng 
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đậu, thì Tỳ-kheo lúc ngôi lên đó không nên động 
thân, cũng không nên hỏi, nếu động thân hay hỏi: 
“Đây là vật gì?”. Đó gọi là bất tịnh (Phạm lỗi). Nếu 
khi Ty-kheo đang ăn mà bị gió thối làm bay bụi 
vào bát nhưng không làm bẩn cơm và rau thì vẫn 
cứ ăn. Trái lại, nêu tất cả rau và cơm đều bẫn thì 
nên nhận thức ăn khác. Nếu khi Tỳ-kheo đang ăn 
mà có bò, lạc đả đi ngang qua làm tung bụi lên mà 
không vây bân đồ ă ăn, thì vân cứ ăn. Hoặc giả chỉ 
làm bân rau thì vẫn cứ ăn. Nếu bụi làm bân cả rau 
và cơm thì tất cả đều phải đối thứ khác. Nếu súc 
sinh rùng mình bụi bay đến đàm bần thức ăn) mà 
mình tác ý nhận lây thì được gọ! là đã nhận. Nếu 
có các loài chim làm bay bụi đến cũng như thê. 
Nếu khi Tỳ-kheo đang ăn, rÔi người nữ đi qua quẹt 
lai quân xuông đất làm bay bụi vào thức ăn, thì 
cũng như thế. Nếu có tịnh nhân mang cỏ, lá đi qua, 
Tỳ-kheo nên nói với họ: “Đề xuống đó”. Hoặc họ 
mang muỗi, trái, rau đi qua nên bảo họ: ˆ “Để xuống 
đó”. Nếu tịnh nhân câm trái cây đi làm rơi trên cỏ 
rôi họ đi luôn thi không gọi là (Ty-kheo) đã nhận; 
nhưng nếu họ dừng lại một tí, thì được gọi là đã 
nhận. Nếu trái cây còn cứng thì được phép lấy rửa 
sạch mà ăn. Nếu trái cây đã hư thôi thì không nên 
lây. 
Nếu tịnh nhân đem lương khô ra đập giũ khiến 
bụi lương khô bay vào trong bát mà Tỷ-kheo tác ý 
thọ nhận, tức là đã nhận. Nêu không tác ý thì nên 
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nhận cái khác. Nếu tịnh nhân lây cái chén để đựng 
bún, rôi cái chén rơi vào trong, bát mà ngay lập tức 
Ty-kheo dùng tay lây ra, thì cái chén kia vân được 
xem là sạch. Nêu dừng lại trong chốc lát thì cái 
chén â ây được coi là không sạch. Nếu đó là chén 
bằng đồng thì nên đem rửa sạch mà dùng. Nếu đó 
là cái chén bằng øố bị cáu bân dính vào thì nên vứt 
đi. Nêu cáu bân không dính, thì nên đem gọt đi rôi 
dùng. Nếu khi tịnh nhân dọn cơm làm văng cơm 
vào trong bát mình mà Tỳ-kheo tác ý nhận thì gọi 
là đã nhận. 

Nếu không tác ý nhận thì nên nhận cái khác. 
Nếu họ bưng tô, lạc, sữa rau tương... thì cũng như 
vậy. 

Nếu vào các dịp: Năm năm mở đại hội một lần, 
ngày Phật đản sanh, ngày Phật thành đạo, ngày 
chuyền pháp luân, ngày A-nan mở đại hội, ngày 
La-hâu-la mở đại hội mà không có tịnh nhân giúp 
đỡ thì 1y-kheo nên đến chỗ rõ rau để lây rau hoặc 
lây muối, bún, cơm cũng như thế. Nếu tịnh nhân 
đưa thức ăn mà họ dỡ lên không khỏi đất thì cũng 
được xem là T-kheo đã nhận, nhưng như thế là 
trái oai nghi. Khi ấy, 1ỷ-kheo nên nói với tịnh 
nhân: "Ngươi dỡ lên khỏi đất mà trao cho ta”. Nêu 
tịnh nhân còn nhỏ không dỡ nổi thì nên nói: 
“Ngươi đưa dân dân cho ta”. Khi nhận canh, bánh, 
thức ăn uống cũng như thế. Nếu khi nhận bình sữa 
mà dây buộc vướng dưới đất thì nên nói: “Ngươi 
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mang luôn cả cái dây”. Nếu tịnh nhân còn bé bưng 
lên không nỗi, thì nên bảo họ múc sữa đưa cho 
mình từ từ. Tất cả các vật khác cũng thế. Nếu 
đường đang nấu nóng không cầm được, thì nên 
dùng hai miếng số kẹp ngang đặt trên đắt, rồi Tỳ- 
kheo dùng chân đạp lên trên và nói: “Nhận, nhận”. 
Đó gọi là trên thức ăn. 

- Trên cây: Khi thấy tịnh nhần đang ăn trải cây 
trên cây, I-kheo nói: “Đưa trái cây cho ta”. Tịnh 
nhân liên rung cây, trái rơi vào trong đồ đựng của 
Tỷ-kheo, thì được gọi là nhận; nhưng làm như vậy 
là trái oai nghi. Nếu tịnh nhân dùng chân, dùng tay, 
dùng miệng thả trái cây xuống, rôi trái cây chạm 
vào cành lá, Tỳ-kheo nên nói: “Lây lây” đó gọi là 
đã lây. Hoặc họ dùng dây buộc thả xuống, hoặc 
dùng chân, tay thả xuông khiến nó chạm vào cành 
lá, thì Ty-kheo cũng nên nói: “Lây lây”. Đó gọi là 
lây. Nếu tịnh nhân ăn bánh, đậu mà Tỳ-kheo muốn 
ăn, liền hỏi: “Cho tôi bánh, đậu”. Nhưng tịnh nhần 
không muôn đưa, 1-kheo liền gở tay tịnh nhân ra, 
giựt bỏ vào trong túi áo của minh, nói: “Lấy lây” 
thì được gọi là lây. Nhưng trái oai nghi. 

Khi khi đang ăn quả trên cây, ,13-kheo muốn 
ăn bèn nói với khỉ: “Cho ta trái cây”. Khi liền rung 
cây cho trái rớt xuÔng, rôi Ty-kheo dùng giỏ hứng 
lây, trái cây liền rơi vào trong ø1ỏ, thì được xem là 
đã lây. Nhưng làm như vậy là trái oal nghi. Hoặc 
nó dùng tay, chân hay miệng thả trái xuông, khi 
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trái chạm vào cành lá, Tỳ-kheo cũng nên nói: “Lây 
lây”. Đó gọi là lẫy. Tóm lại, đó gọi là trên cây. 

- Trong giếng: Nếu Tỳ-kheo sống tại A-luyện- 
nhã, khi giếng bị ngập nước mà không có tịnh nhân 
giúp đỡ, thì Ty-kheo phải tự mình múc nước ra. 
Rồi lúc ấy một Tỳ-kheo khác nói: “Đến ĐIỜ rôi, nên 
lên ăn đã”. Tỳ-kheo ở trong giếng nói: “Nếu tôi lên 
thì nước sẽ đây lại. Tôi muôn ăn ngay trong đây, 
hãy đưa thức ăn xuống”. Khi ấy, tịnh nhân nên 
dùng bát đựng đây thức ăn, rôi lây dây buộc để thả 
xuông, và T-kheo ở dưới giêng nên nói với tịnh 
nhân: “Năm dây thả xuống”. Nêu ở hông giếng có 
CỎ cây sống thì nên bảo phải tránh chúng. Khi đưa 
thức ăn xuông tới đáy giêng, thì Tỳ-kheo nên một 
tay cầm dây, một tay cầm lây bát thức ăn, nói như 
sau: “Lây lây”, Đó gọi là lấy. Nếu nước dưới giếng 
trong thì có thể lấy uống, nêu nước đục thì bảo tịnh 
nhân lây cái bình đựng nước sạch buộc dây thả 
xuống, như trên đã nói. Đó gọi là trong giêng. 

- Trên nhà: Nếu Tỳ-kheo sông tại A-luyện-nhã, 
không có tịnh nhân nên Tỳ-kheo phải tự lợp nhà, 
rồi đên g1ờ ăn, một Tỳ-kheo khác gọi: “Đã đên giờ, 
xuống ăn cơm đã”. 

Tỳ-kheo đang lợp nhà nói: “Lên xuống khó 
khăn lại bỏ dỡ công việc, tôi muốn ăn trên này, hãy 
đưa đô ăn lên”. Rôi bảo tịnh nhân: “Đem thức ăn 
bỏ vào trong bát rồi đưa lên”. 

Đồng thời Tỳ-kheo hạ cây móc dài xuống bảo 
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tịnh nhân máng vào móc đó rồi kéo lên, nói thế 
này: “Nhận nhận”. Đó gọi là nhận. Khi thả dây 
xuông cũng thế. Đó gọi là trên nhà. 

- Nhà bếp: Nếu làm chùa mới không nên làm 
nhà bếp tại chái nhà phía Đông và phía Bắc mà nên 
làm tại chái nhà phía Nam và phía Tây, và nên khai 
thông hướng gió, khai thông đường nước quét rửa 
cho nước chảy đi, trong nhà bếp dùng nấu thức ăn. 
Khi tủ đựng thức ăn bân mà tịnh nhân còn nhỏ, thì 
Tỷ-kheo tự rửa lây cho sạch. Khi đỗ nước vào 
trong nôi đồng xong nên bảo tịnh nhân: “Ngươi 
đem vo gạo đi”. Nếu tịnh nhân còn bé không thể 
làm được, thì nên cầm tay nó dạy cách rửa đồ đạc, 
vo øạo và nâu cơm. Nếu đồ đựng thức ăn chưa đậy 
thì nên chỉ y đậy lại. Nếu không có tịnh nhân mà 
lúc đó có chiếu sạch, khăn sạch hay tâm ván sạch, 
thì T-kheo tự động lây đậy lên trên. Khi phơi lúa 
nếu Ty-kheo giâm chân lên lúa thì nên bảo tịnh 
nhân khỏa dấu chân đi. Nếu bị sư tử hồ lang rượt, 
hoặc phụ nữ có lòng dục truy đuôi ¡ Ty-kheo, thì lúc 
bỏ chạy dù giãm chân lên lúa vân không có tội. 
Nếu dồn lúa thành đồng gặp lúc trời mưa thì nên 
bảo tịnh nhân che lại. Nếu không có tịnh nhân mà 
có chiếu sạch thì Ty-kheo nên lây che lên trên rồi 
dùng gạch đá sạch đăng lên. Nếu làm chùa mới, mà 
trong nhà bếp có các thứ như: dầu ăn, dầu dùng 
trong bảy ngày, hoặc bình đựng bột, bình đường 
cát, hũ muôi, hũ đựng bột cỏ, hũ đường phèn, hũ 
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đựng tro, bó mía, bó tre, bó nem, bó vỏ cây dùng 
để nhuộm, rồi Tỷỳ-kheo bảo một Tỳ-kheo thị giả: 
“Ngươi lấy bình dâu dùng bảy ngày đến đây”, 

nhưng T-kheo thị giả câm nhâm bình dầu ăn đến, 
tuy lúc ây Ty-kheo tử xa trồng thây biết đó là dầu 
ăn vẫn không được kêu lên, vì e người. kia hoảng 
sợ làm vở bình dâu. Đợi người ây đến rồi mới hỏi: 

Trưởng lão, dâu gì đó vậy? Dầu dùng bảy ngày. 

Thây liên bảo: “Hãy để xuống đó”, mà không 
được gọi tên dâu, rôi để đó mà dùng trong bảy 
ngày. Hoặc bảo: “Trưởng lão thây lấy dâu ăn đến”. 
Tỳ-kheo ấy liền lây nhăm dâu ăn bảy ngày đến, thì 
không được nói lên mà đợi họ mang đến nơi rồi 
mới hỏi: “Trưởng lão, dầu gì đó vậy?”. 

Nếu người ấy đáp: “Dâu ăn” thì nên bảo: “Hãy 
để xuống đó”. Do thế gọi là dầu trong bảy ngày. 

“Cũng thế, nêu bảo lấy hũ đường cát mà cầm 
nhầm bình bột, bảo lây hũ bột cỏ mà cầm nhâm hũ 
muối, bảo lây hũ đựng tro mà cầm nhầm hũ đường 
phèn, bảo lây bó tre mà cầm nhằm bó mía, bảo lây 
bó vỏ cây dùng để nhuộm mà cầm nhầm bó nem 
đến thì đều như trên đã nói rõ. 

Nếu Tỳ-kheo này bảo Tỳ-kheo khác: “Trưởng 
lão, thầy hãy tới chỗ kia xem kỹ bình nào là bình 
tro thì đem lại đây”. T-kheo â ây đến đó thò tay vào 
sờ trong bình đụng nhăm bún liên cầm lên xem, thì 
cái bình này vẫn còn sạch. Nếu thây cầm bún bỏ 
lại vào trong bình, thì gọi đó là không sạch. Đối 
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với các bình bột cỏ, bình tro đều cũng như thê. 

Nếu bảo: “Ông. xem kỹ loại nào tre thì mang 
đến”, rôi Tỷ-kheo â ây đến đó rút cây mía lên xem, 
thì vật đó vẫn gọi là sạch. Nếu thầy đút cây mía trở 
vào trong bó thì cả bó mía đêu không sạch. Cũng 
như vậy đối với bó nem. 

Nếu nhà bếp bị đột rôi Tỷ-kheo bảo tịnh nhân 
đem tất cả đồ đạc trong nhà bếp ra ngoài, lấp hang 
chuột lại, quét đất, dùng đá lớn đặt lên trên, xây 
chân tường bằng sạch, loại lớn để ở dưới loại nhỏ 
đặt lên trên. Khi ây, Ty-kheo được đứng ở giữa nhà 
chỉ bảo tịnh nhân sắp đặt (35&c) các thứ sữa, tô, 
lạc, dầu, mật, đường phèn, muối nhưng không 
được xem chúng. 

Khi nhà bếp bị hư hỏng mà không sửa chữa thì 
theo pháp luật xử thây tri sự. Đó gọi là nhà bếp. 

- Nhận (rong cái đồ đựng mà không phải đồ 
đựng: Tất cả các loại lá, nêu cuốn lại thì gọi là đồ 
đựng, nếu nó trợt ra thì không phải là đồ đựng. Nếu 
cái mâm có vành, ở trong sâu, đựng thóc lúa được, 
thì gọi là đồ đựng. Nếu giường ngôi, giường năm 
có loại dây đan dày thì được xem là đô đựng, nếu 
đan thưa thì không gọi là đồ đựng. Thuyên ở trên 
bờ gọi thì là đồ đựng, mà ở dưới nước thì không 
phải là đô đựng. Khi xe không có bò kéo thì gọi là 
đồ đựng, mà khi có bò kéo thì không phải là đồ 
đựng. 

Nếu khi Tỳ-kheo đi khất thực, rồi người chủ 
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nhà, chủ quán dùng cái đấu (chén) múc bún đưa 
cho Tỳ-kheo, mà cái đâu đó được buộc lại một 
chùm thành năm thăng, bốn thăng, ba thăng, hai 
thăng, hay một thăng, thì khi đó, Hc -kheo nên bảo 
thí chủ mở hết ra, lấy cái đấu có đồ ăn đưa cho 
mình. Nếu buộc chặt không mở được, thì Tỳ-kheo 
nên bảo họ dùng cái lá bỏ thức ăn lên đó đưa cho 
mình. Đó gọi là nhận trong cái đô đựng mà không 
phải đồ đựng. 

- Nhận ở trên giường: Nếu Tỷ- -kheo đang ngồi 
Thiên hoặc ngủ { trên ø1ường, rôi tịnh nhần đem 
thức ăn đến đê gần tầm tay, mà T-kheo hay biết 
tức là nhận. Nếu không hay biết, thì khi tỉnh ra mà 
muốn ăn phải nhận lại từ tịnh nhân. Nếu không 
muốn ăn thì tự tay trao lại cho tịnh nhân. Trong 
trường hợp treo bên cạnh giường thì cũng giông 
trường hợp để trên g1ường. Nếu ở trên sàn, trên gác 
có thức ăn mà TI-kheo để y bát, rồi khi lấy y bát 
làm lay động đến thức ăn, thì tất cả thức ăn đó trở 
thành bắt tịnh (không hợp lệ). Nhưng nếu sàn gác 
chắc chăn không lay động, thì không có tội. Nêu 
trên giả y có để bình sữa, bình dâu mà khi Tỷ-kheo 
lây y, làm lay động cũng như vậy. Đó gọi là nhận 
vật ở trên 81Iường. 

-Thuyền: Nếu thuyên chở mười bảy loại mễ cốc 
mà trên mễ cốc có trải tâm sáo hoặc trải chiếu lên 
trên, thì Ty-kheo được ngôi. trên đó, nhưng không 
nên gọi tên giống mễ cốc; nếu gọi tên thì được coi 
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là bắt tịnh (bât hợp pháp). Nếu bỗng nhiên gió thôi 
khiến thuyền trôi xuôi dòng, hoặc bị sóng xô khiến 
thuyền giạt lên bờ, thì tât cả (các thứ mê cốc) đều 
bất tịnh. Nhưng nếu dây buộc thuyên, và mái chèo 
chưa rời khỏi nước thì cũng gọi là tịnh. Đó gọi là 
thuyên. 

- Xe: Nếu trên xe lớn chở mười bảy: giống mễ 
côc, trên mễ cốc trải tâm sáo tre và chiếu, TÔI Ty- 
kheo ngôi lên trên thì không được gọi tên mễ cốc, 
nếu gọi thì thành bất tịnh. Nêu trên xe nhỏ có các 
tịnh vật và y bát mà khi Tỳ-kheo lây y bát làm lay 
động tịnh vật, thì tất cả tịnh vật đều trở thành bât 
tịnh. Lúc ấy Tỳ-kheo nên bảo tịnh nhân lây y bát 
đưa cho mình. Không được dùng bò tác tịnh (2). 
Khi lên xe, Ty-kheo nên bảo tịnh nhân lên trước, 
mình lên sau; lúc xuống xe, Ty-kheo phải xuông 
trước, tịnh nhân xuông sau. Nếu khi xuống dốc, Xe 
lắc lư khiến rơi Xuông đât hoặc rời khỏi bò, thì tất 
cả (mễ cốc) đều thành bất tịnh. Nếu khi xuống dốc, 
xe lật rời khỏi bò, mà dây buộc đuôi bò chưa rời 
khỏi xe, thì tất cá đêu là tịnh. Đó gọi là xe. 

- Tâm niệm nhận: Có nước Đăng Củ vốn là nơi 
biên địa, dân chúng có tà kiến, nên ghét Tỷ-kheo 
không cho thức ăn. Lúc ấy, các Tỷ- -kheo nên làm 
đàn tràng vẽ thành một khu vực, nếu thây lá vàng 
rơi vào bát (?), thì từ xa nói: “Nhận nhận”. Khi lá 
bắt đầu rơi thì hay biết, nhưng khi rớt vào trong bát 
thì không hay biết, như thế được gọi là đã nhận; 
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nhưng trải oai nghị. Khi rơi vào trong bát thì biết 
nhưng khi bắt đâu rơi thì không biết, cũng gọI là 
nhận; nhưng trải oai nghị. Khi bắt đầu rơi và khi 
rớt vào trong bát đều hay biết, đó gọi là khéo nhận. 

Nếu T-kheo đi khất thực, bỗng chim quạ làm 
rơi cục thịt vào trong bát của Ty-kheo, khi bắt đầu 
rơi đã biết chứ không phải khi rơi vào trong bát 
mới biết, đó gọi là nhận; nhưng trái oai nghi. Khi 
rớt vào trong bát mới biết chứ không phải lúc bắt 
đâu rơi đã biết, đó cũng gọi là nhận; nhưng trái OaI 
nghi. Khi bắt đầu rơi liên biết, khi rớt vào trong bát 
cũng biết, đó gọi là khéo nhận. Tóm lại, trên đây 
gọi là tâm niệm nhận. 

- Đường đi: Nếu Tỳ-kheo muốn cùng đi chung 
với thương nhân, nên nói với họ: “Cho tôi mượn 
người giúp đỡ”. Rôồi thương nhân đáp: “Được 
thôi”. Nhưng lúc lên đường, họ lại nói: “Tôi không 
có người giúp đỡ mà chỉ có bò, nếu Tôn giả cân thì 
hãy lấy dùng”. Khi ấy, nên sai tịnh nhân lây cái túi 
xách lớn, đong lương thực đủ sỐ ngày đi, rôi đỗ vào 
túi xách, xong xuôi lấy dây buộc vào trên con bò, 
và đến bữa ăn thì nên sai tịnh nhân đi lấy. Nếu 
không có tịnh nhân, thì một người gỡ dây, một 
người lây túi xách, đồng thời miệng nói: “Lấy lấy”. 
Đó gọi là lấy. 

Khi chưa tới nơi mà lương thực hết ở dọc 
đường, thì nên lây cái túi xách ra giặt sạch, rồi xin 
lương thực khác bỏ vào túi, buộc kỹ lại như trước. 
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Lúc đi đường, phải tùy thời cho bò ăn, cột ở 
chỗ mát mẻ, chớ đê nó cực nhọc. Khi tới nơi, phải 
trả bò lại cho chủ cũ. 

Nếu Tỳ-kheo đi trên đường, ngang qua đám 
mía, thì nên đến người giữ mía hỏi xin như sau: 
“Lão trượng, cho tôi một ít mía”. 

Tôn giả cứ tự ý lây. 

Lão trượng, tôi không được phép tự lấy. 

Nếu thầy muôn ăn thì tự ý lây, nêu không muôn 
ăn thì hãy đi đi. 

Lúc â ây, 1-kheo liền lây dây cột vào những cây 
mía tốt rồi buộc vào đầu bò, nói như sau: “Hãy biệt 
đó là mía của chúng sinh”. Nếu bấy giờ bên cạnh 
đám mía đang có đồng lửa thì thầy nên lùa bò đi 
qua đống lửa để cho mía được tác tịnh, nhưng 
không làm cho bò bị cháy. Thê rồi, một người vác 
mía đặt lên đầu bò, một người mở dây buộc, nói 
như sau: “Lây lây”. Đó gọi là lấy. Trong trường 
hợp củ cải cũng như thê. 

Nếu bò ăn củ cải, Tỳ-kheo liên nắm đầu bò giựt 
lại, nói: “Lấy lây”, thì được gọi là lây; nhưng trái 
Oal ngh1. 

Khi Ty-kheo đi đường, tịnh nhân đứng bên 
đường lây đấy bỏ bún vào nhưng dây của đấy chưa 
rời khỏi đất, cũng gọi là đã nhận; nhưng như thê là 
trái oaI nghi, cần phải bảo họ cuốn dây gọn lại rôi 
trao đãy cho mình. Thê nên nói (như trên). 
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LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 17 
Phần 1: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO 


Đoạn 5: NÓI VÉ 92 PHÁP ĐƠN ĐẺ (Tiếp 
Theo) 


3.GIỚI ĂN PHI THỜI 


z. GIỚI ĐỀ DÀNH THỨC ĂN MÀ ĂN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy gIỜ, Phật nói với các Tỳ-kheo: “Như Lai 
nhờ ăn môi ngày một bữa mà thân thể nhẹ nhàng, 
được sông an lạc. “Các ô ông cũng nên ăn môi ngày 
một bữa. Vì ăn mỗi ngày một bữa thì thân thể nhẹ 
nhàng, được sống an lạc”. Khi â Ấy, Tôn giả Bạt-đà- 
lợi bạch với Phật: “Bạch Thế Tôn! Con không 
kham nổi ăn mỗi ngày một bữa. Vì cớ sao? Vì con 
ăn cả buôi sáng, buồi chiều mới được an lạc”. Phật 
liền nói với Bạt-đà- lợi: “Nếu ô ông không thể ă ăn mỗi 
ngày một bữa, thì buổi sáng sớm hãy cầm hai bát 
vào thôn khất thực, rồi một bát dùng buôi mai, một 
bát dùng buôi trưa. Thê là ăn hai bữa”. Thế Tôn 
dạy đến lần thứ hai, thứ ba như vậy mà Bạt-đà-lợi 
vẫn khăng khăng nói là mình không kham nỗi. Lúc 
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ây các đệ tử đều vâng lời Thế Tôn dạy, ngoại trừ 
Bạt-đà-lợi. Vì thế thây cảm thây hồ thẹn, nên suốt 
ba tháng không đến chỗ Phật, như trong kinh Bạt 
Đà Lợi Tuyên đã nói rõ. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, các 
Tỳ-kheo đi khất thực phi thời nên bị người đời chê 
trách: “Vì sao Sa-môn Thích tử lại khất thực phi 
thời, làm mật hết đạo hạnh, có đạo nào lại như 
thê?”. Các Ty-kheo nghe thế, liền đem nhân duyên 
ây đên bạch lên Thê Tôn. Phật bèn nói với các Ty- 
kheo: “Các ông là người xuất gia mà khất thực ph 
thời, nên bị người đời chê trách là phải. Từ nay về 
sau, Ta không cho phép khất thực phi thời”. Trong 
đây cũng giông như trong kinh Ưu Đà Di Tuyến đã 
nói TỐ. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bấy giờ, có Tỳ-kheo ăn vào chặp 
tối, bị người đời chê trách: “Vì sao Sa-môn Thích 
tử lại ăn vào buổi tôi? Chúng ta Là người tại gia 
còn không ăn vào buôi tối. Những người này làm 
mất phép tắc Sa-môn, có đạo nào như vậy!”. 

Các Tỳ-kheo nghe thế bèn đem sự việc ây đến 
bạch lên Thế Tôn. Phật liên nói với các Tỳ-kheo: 
“Các ngươi ăn vào ban đêm nên mới bị người đời 
chê trách, từ nay về sau, Ta cho phép ä ăn trước nửa 
ngày (từ giờ ngọ trở vê trước), và phải làm dấu 
bóng mặt trời đê ân định thời khắc”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
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rộng như trên. Bây giờ, các Iy-kheo trước giờ ăn 
vào thôn xóm khất thực, sau giờ ăn, lại đến những 
nơi người đời tụ tập vui chơi như công viên, hồ 
nước đề khất thực nữa, nên bị người đời chê trách 
nói với bạn: “Ông xem kìa, vị Sa-môn Thích tử ấy 
vừa mới khất thực tại nhà tôi, giờ đây lại ra tới hồ 
nước theo tôi xin nữa! Thật là làm băng hoại phép 
tắc của đạo giáo, có đạo nào mà như thể”. 

Các Ty-kheo nghe thế, liền đem sự việc ấy đến 
bạch lên Thê Tôn. Phật liền bảo gọi Tỳ-kheo ấy 
đến. Khi thây tới rồi, Phật liền hỏi việc trên: 

: Ông có việc đó thật chăng? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Thế thì ông khất thực buổi sáng dùng để làm 
øì? 

. Để ăn vào lúc đúng giờ. 

- Thế thì sau bữa ăn ông còn xin để làm gì nữa? 

. Cất đề dành sáng mai ăn. 

- Vì sao Ông lại cất giữ thức ăn để ăn? 

- Từ nay trở đi, Ta không cho phép ăn phi thời, 
không cho phép cât thức ăn để ăn. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương xá, nói 
rộng như trên. Bây giờ, Tôn giả Bạt-đà-lợi cảm 
thây lòng đây hồ thẹn nên khi vào thôn xóm khất 
thực giông như đi vào giữa trận chiến, thầy mang 
theo hai bát để xin, rồi một bát để dùng hôm nay, 
còn một bát để dành ngày mai. Lúc ây, các Ty- 
kheo định vào thôn xóm khất thực, liền gọi Bạt-đà- 
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lợi: 

- Trưởng lão, chúng ta cùng vào thôn xóm khất 
thực. 

- Các thầy cứ đi đi. Tôi không đi nữa. 

- Trưởng lão được lợi ích rât lớn, thầy chỉ ăn 
một bữa mà yên ốn cả hai ngày. 

- Không phải tôi chỉ ăn một bữa mà được yên 
ồn cả hai ngày, mà vì khi tôi vào thôn xóm giông 
như đi vảo trận chiến, cho nên tôi đem theo hai bát 
để xin ăn cả hai ngày. 

Các Tỳ-kheo nghe thế, liền đem sự việc ấy đến 
bạch lên Thê Tôn. 

Phật bèn bảo đi gọi Bạt-đà-lợi đến. Khi thầy 
đến rồi, Phật liền hỏi: 

.Ông có việc đó thật chăng? 

- Có thật, bạch Thê Tôn. 

-Tuy ông muốn giảm bớt sự việc (nhưng như 
thế là không được). Từ nay về sau, Ta không cho 
phép ông ăn phi thời, không cho phép cât thức ăn 
đề ăn; như trong kinh Bạt Đà Lợi Tuyến đã nói rõ. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bấy giờ, A-na-luật đem phơi cơm 
thiu nát trên hòn đá đen vuông nơi núi Tiên nhân, 
Phật bèn dùng sức thân thông đi đến núi ấy. Tuy 
Ngài biết mà vẫn hỏi A-na-luật: 

.Ông đang làm gì đó? 

.Bạch Thế Tôn! Các đệ tử Thanh văn có lòng 
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tin, hoan hỷ, ngày mai muốn (làm lễ) nương tựa 
nơi con, do đó, con không thê vào thôn xóm để 
khất thực, (nên con định phơi cơm nguội này để 
ăn). 

-Tuy ông muốn giảm bớt việc phiền toái, 
nhưng từ nay về sau, Ta không cho phép ông ăn 
phi thời và đề dành thức ăn đê ăn. 

Thế rôi, Phật dùng thần lực trở về lại thành Xá- 
vệ, truyền bệnh cho các 1-kheo sống tại thành 
Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà 
chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

“Nếu T }-kheo ăn phi thời, phạm Ba-dạ- đề. 
Nếu T)-kheo để dành thức ăn mà ăn, phạm Ba- 
dạ-đề”. 


Giát Thích: 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Phi thời: Nếu thời gian vượt qua (mức quy 
định) như trong chớp mắt hoặc đã vượt qua băng 
ngọn cỏ, lá cây, thì đó gọi là phi thời. 

Ăn: Nếu ăn gạo lứt, gạo tẻ, cá, thịt, hoặc các 
thứ linh tinh khác thì phạm Ba da đê. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Đề quá giờ ăn: Tức là quá thời gian “Tu du”. 

Tu du: Hai mươi niệm gọi là một khoảng chớp 
mặt. Hai mươi chớp mắt gọi là một khảy móng tay. 
Hai mươi khảy móng tay gọi là một la tượng (2). 
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Hai mươi la tượng gọi là một Tu du. Ngày dài nhất 
thì được mười tám tu du. Đêm ngắn nhất thì có 
mười hai tu du. Đêm dài nhất thì được mười tám tu 
du. Ngày ngắn nhất thì có mười hai tu du. 

Thức ăn: Gồm có năm thức ăn chính, năm thức 
ăn tạp. Nếu để quá giờ mới ăn một thứ nào đó thì 
phạm Ba-dạ-đề. 

(Ngoài ra còn có các trường hợp) Thời thọ, Phi 
thời thọ, cô thọ, bắt cô thọ, thiêu thọ, đa thọ, tật tật 
thọ, từ từ thọ, tuyết băng thọ. 

Thời thọ: Nếu nhận (thức ăn) đúng Ø1Ờ Và ăn 
đúng giờ thì không có tội. Nếu để quá thời khắc 
chừng một chớp mắt, hoặc quá chừng một ngọn cỏ, 
lá cây, mà ăn thì phạm một tội Ba-dạ-đề. Nếu để 
quá một tu du mà ăn thì phạm hai tội Ba-dạ-đề. Vì 
phạm một tội ăn phi thời và một tội ăn thức ăn để 
quá g1Ờ. 

Phi thời thọ: Nhận thức ăn phi thời rôi ă ăn vào 
lúc phi thời thì phạm một tội Ba-dạ-đề. Nếu đề quá 
một tu du mà ăn thì phạm hai tội Ba-dạ-đề. Vì 
phạm tội ăn phi thời và tội ăn thức ăn để quá giờ. 

Các trường hợp cô thọ (cô ý nhận), bất cô thọ 
(không cô ý nhận), thiểu thọ (nhận ít), đa thọ(nhận 
nhiêu), tật tật thọ (nhận nhanh), từ từ thọ (nhận từ 
từ) cũng có các sự sai biệt như vậy. 

Tuyết băng thọ (Thọ tuyết): Nếu Tỷ-kheo 
muốn ăn tuyết thì nên nhận từ tịnh nhân. Nếu 
không có tịnh nhân thì nên rửa tay sạch rồi tự lẫy 
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ăn. Trường hợp nước đá cũng như vậy. Đó gọi là 
Tuyết băng thọ. 

Ty-kheo sáng sớm thức dậy nên rửa tay sạch, 
không nên rửa một cách thô tháo mà nên rửa năm 
đâu ngón tay trước, cũng không được rửa từ nách 
mà nên rửa từ cô tay trở về trước cho sạch, không 
nên thô lỗ. Rửa không nên quặn quẹo khiến cho 
máu ra (?). Nên dùng hòn đá lớn, ngọn cỏ hoặc tro 
mà rửa cho sạch tay, lại vỗ khiến cho ra tiếng (2). 
Sau khi rửa tay sạch, nêu lại vò hai cay thì gọi là 
chắng sạch, nên rửa lại. Nếu rửa bát rồi, lúc tay còn 
ướt mà lại xoa vuốt thì cũng xem là không, sạch, 
nên đợi cho nó khô. .Ty-kheo trước bữa ăn nên giữ 
gìn tay cho sạch. Nếu gãi đâu, hoặc câm cái quân, 
giày da, hoặc câm tô sữa, dâu, túi da đều phải rửa 
lại cho sạch như trước. Nếu cầm y Tăng-già-lê, y 
Uất-đa-la-tăng đều phải dùng nước rửa lại. 

Tỳ-kheo khi muôn đi khất thực nên rửa tay sạch 
rôi mặc chiếc y dùng đi vào làng xóm. Mặc y xong, 
nên rửa tay lại rôi cảm bát mà đi vào xóm làng. 
Nếu vào lúc mùa đông lạnh câm bát để vào trong 
túi rồi định đi tới bên ranh giới thôn xóm, hoặc bên 
ao nước, hoặc trên dòng nước chảy thì nên rửa tay 
sạch. Nếu không có nước thì nên vào trong thôn 
xóm, đến trú xứ của Tỷ-khco, xIn nước rửa tay. 
Nếu cũng không có thì nên tới Tĩnh xá của Tỷ-kheo 
ni mà xin nước. Nếu cũng không có thì nên đến 
nhà Ưu-bà-tắc có lòng tin mà xin nước sạch. Nếu 
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cũng không có thì nên mở túi, lây bát ra chỉ cầm 
một chỗ đi khât thực. Khi được thức ăn tôi, nên ra 
khỏi xóm làng, đến bên hồ nước, hoặc suôi nước 
chảy, đặt bát trên cỏ sạch, rôi mới rửa tay sạch, tiếp 
đến rửa sạch tảng đá hoặc lá cây. Rửa XOng, nên 
lây chỗ cơm mà ngón tay chạm vào vứt bỏ, rôi đồ 
cơm ra trên tảng đá hay trên lá cây. Khi đỗ cơm ra 
không được đồ ra ngay cái chỗ mà tay không sạch 
đã cầm. Khi đỗ XOng phải rửa bát sạch, rôi đồ cơm 
vào lại trong bát mà ăn. Lúc ăn xong, nếu còn thừa 
cơm, thì nên đỗ một chỗ trên tảng đá, rồi ra đI. 
Hôm sau, 1-kheo lại vào thôn xóm khất thực; nêu 
chắng được chi cả, phải rời khỏi thôn xóm với bát 
không, rôi tình cờ trở về lại con đường cũ, trồng 
thây chỗ cơm thừa đồ trên hòn đá hôm qua vân còn 
đó, nếu như có tịnh nhân thì nên bảo họ lây đưa để 
mình ăn. Nếu không có tịnh nhân mà chỗ cơm ây 
bị chim quạ ăn thì gạt bỏ chỗ chim ăn, rôi tự lấy 
ăn. Nếu tịnh nhân dùng tay không sạch câm bún, 
cơm cúng dường cho Tăng, thì đối với Thượng tọa 
như thế được xem là không sạch, nhưng đôi VỚI 
những người khác thì được xem là sạch. Nêu tịnh 
nhân đem bún sạch đồ trên bún không sạch, thì 
được vớt lây cái phần trên (để ăn). Nhưng nếu họ 
đem bún không sạch đô trên bún sạch, thì tật cả 
thành ra không sạch. Nếu họ đem bún sạch đồ vào 
trong một cái tô không sạch, thì được múc lây ở 
chính giữa (mà ăn). Nếu họ khuấy lên, thì tật cả 
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đêu trở thành không sạch. Khi Tỳ-kheo ăn bún, nếu 
dùng tay chùi miệng, thì được xem là không sạch, 
phải rửa tay lại. Nếu hai tay xoa vào nhau thì được 
xem là tay không sạch, phải rửa tay lại. 

Nếu Tỳ-kheo bị bệnh cần cháo thì nên nhờ tịnh 
nhân nấu. Nếu tại nơi A-luyện-nhã không có tịnh 
nhân thì được rửa tay sạch không để dính cáu bẩn, 
rôi múc nước đồ vào nôi, chụm lửa cho nước sôi, 
rôi bảo cho tịnh nhân biết để họ đỗ gạo vào. Khi 
họ đồ gạo vào xong, Tỳ-kheo không được chụm 
lửa nữa mà phải bảo tịnh nhân chụm lửa cho đến 
khi sôi. Nếu tịnh nhân đi khỏi thì Tỳ-kheo được 
chụm lửa cho đến khi cháo chín, rồi múc đưa cho 
người bệnh. Nếu Tỳ-kheo uống thuốc ỉa mửa TÔI, 
thây thuốc bảo phải cho ăn cháo trong, nếu không 
có thì sẽ chết. Vậy phải làm sao? Bấy gIỜ, ta nên 
lây gạo rửa sạch rôi nâu nhừ thành nước trút vào 
trong tô đồ cho Tỳ-kheo bệnh. Nếu người bệnh 
không kham (không dùng được) thì nên lây một 
năm lúa nguyên vẹn đem rửa bảy. lần cho sạch, rôi 
đồ vào một cái túi, cột đâu lại, đồng thời đem rửa 
nổi cho sạch đồ vào nấu. Không được đề cho đâu 
hạt lúa bị vỡ, nêu vỡ thì không được cho 'Ty-kheo 
bệnh dùng. Nếu ở tại nơi hoang vắng mà tịnh nhân 
bị bệnh, thì nên khiến tịnh nhân khác nâu cháo giúp 
cho họ. Nêu trường hợp không có tịnh nhân mà có 
được thóc hợp pháp, thì Tỳ-kheo được tự mình 
đem giã, nâu cháo đưa cho tịnh nhân dùng. Nếu 
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cháo tịnh nhân dùng không hết thì Tỳ-kheo không 
được dùng, cũng không được đưa cho những Tỳ- 
kheo khác. Thế nên nói (như trên). 


›ss. GIỚI NHẬN THỨC ĂN QUÁ MỨC 
ĐÃ CHO 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, có một cư sĩ sinh được một bé gái 
tươi đẹp vô song, cha mẹ rất hoan hỷ. Đến khi đầy 
tháng, cha mẹ em định tô chức lễ khánh hỷ, nên 
suy nghĩ: “Con bé này đoan chánh, hiếm có trên 
đời, nêu quốc vương biết được, ắt sẽ đoạt lây, vậy 
ta nên đặt cho nó một cái tên xấu xí”, bèn đặt tên 
là Hạt Nhãn. Cô gái này dân dân khôn lớn, quan 
xem tướng cho vua trông thây, liền hỏi (dân 
chúng): “Con bé này con nhà ai vậy?”. Có người 
đáp: “Con gái của cư sĩ Mỗ giáp đấy”. Viên quan 
xem tướng của vua suy nghĩ như sau: “Tướng của 
cô này phải làm đến đại phu nhân của vua”, bèn 
tâu với vua: “Nhà kia có một người con gái quý 
tướng, đáng làm đến hoàng hậu, nên tuyến cô vào 
cung”. Vua bẻn sai người đến nhà ấy hỏi xem cô ta 
tên gì. thì họ đáp: “Tên là Hạt Nhãn”. Sứ giả bèn 
trở về báo lại nhà vua. vua nói: “Cái tên này không 
tốt đẹp. Ta không cân”. Về Sau, CÓ người XIn cưới 
cô, cha mẹ chông bảo rước cô về nhà. Người chồng 
bèn sai sứ giả đến xi rước dâu, thì gia đình nhà 
gái đáp: “Sẽ đưa ngay” , bèn chuẩn bị các vật dụng 
để đưa tiễn con gái và làm các thứ bánh. Bỗng 
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nhiên có một Tỳ-kheo tuần tự khất thực, đến nhà 
ây. Mẹ cô trông thây thây, liên khởi tâm tin tưởng, 
hoan hỷ, hỏi: “ôn giả có cân bánh không?”. Thây 
đáp: “Cân”. Bà liên đem các thứ bánh cúng dường 
đây bát của thầy. Khi đã nhận được bánh, thây bèn 
đem về Tinh xá, gọi các Tỳ-kheo quen biết cùng 
ăn. Các Ty-kheo hỏi: “Trưởng lão, thứ bánh này 
rất ngon, thầy được ở đâu vậy?”. Thầy đáp: “Được 
tại nhà của cô Hạt Nhãn”. Các Tỳ-kheo nghe thế, 
bèn đến nhà ấy, và họ cũng nhận được bánh như 
người đâu. Như vậy, từng người, từng người cứ 
đên xin, khiến những phẩm vật dùng tiên đưa con 
gái hết sạch. Trải qua ngày thứ hai, thứ ba cũng 
như thê. Người chồng lại sai người đến nhắc. Nhà 
gái lại nói: “Xin đợi ít hôm làm cho xong lễ vật đưa 
tiễn đã”. Nhưng rồi các Tỷ-kheo hằng ngày lại đến 
xin hết cả. Vì cô dâu không về nhà chồng đúng 
ngày giờ nên ông chồng nôi cáu nói: “Ta đã sai 
người đến nhắc (mây lần) mà đều bảo răng lễ vật 
làm chưa xong nên chưa đưa đến, chắc là có tâm 
này khác rồi”, liền sai người đi xin cưới cô gái 
khác. Mẹ cô Hạt Nhãn nghe tin con gái mình bị 
khiến trách, bà rất đau buôn, than khóc. Cô cũng 
sâu não trách mẹ không đưa tiễn mình đúng ngày 
giờ nên mới bị khiến trách. Những người hàng xóm 
thây thê bèn hỏi: “Các vị vì sao mà ưu sâu, than 
khóc?”. Họ bèn trình Dày đây đủ sự kiện kế trên 
với những người hàng xóm. Thế rồi, người láng 
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giêng cũng trách: “Vì sao bả không đưa tiễn con 
gái trước rôi mới sắm các thức ăn uống khác mà bồ 
thí cho các 1ỷ-khco?”. Các TIy-kheo nghe được 
liền đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bèn 
bảo gọi các Ty-kheo â ấy đến. Khi họ tới rồi, Phật 
liên hỏi: “Các ngươi có việc đó thật chăng ?”. 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn. 

-Từ nay về sau, Ta không cho phép (các Ty- 
kheo) nhận những thức ăn dùng để đưa tiễn cô dâu. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương xá, nói 
rộng như trên. Bây giờ, trong thành có người khách 
buôn tên là Vô Uy sắp đi xa cùng với các khách 
buôn khác. Lúc ây, bà vợ ông đang ở nhà sắm sửa 
các thứ lương thực đi đường. Thế rồi, các Tyỳ-kheo 
tuần tự khất thực đến nhà á ây, bà vợ trông thây khởi 
tín tâm, hoan hỷ hỏi: “Tôn giả có cần bún không?”. 
Thây đáp: “Cần”. Bà liên căt một phần lương thực 
đem đồ đây bát, ; CÚNg dường cho Tỷ-kheo, Ty-kheo 
được thức ăn rôi, liên mang về Tỉnh xá Trúc Viên 
Ca-lan-đà, gọi các Ty-kheo quen biết cùng ăn. Các 
Tỳ-kheo hỏi: “Thây được thức ăn ngon thế này ở 
đầu vậy?”. Thây đáp: “Được tại nhà của ông khách 
buôn Mỗ giáp đây”. Các 1y-kheo nghe thể, liền 
cùng nhau người này người khác, đến nhà ấy xin 
lương đi đường đến nỗi hết sạch. Như vậy, họ phải 
săm lương thực đến ngày thứ hai, thứ ba. Nhưng 
Tôi các 1-kheo cũng thay phiên nhau đến xin hết 
cả cho đến ngày thứ tư, sắm lương xong thì đi theo 
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không kỊp bạn, bị đảm cướp lây tài vật hết sạch. Bà 
vợ ông khách buôn nghe thế, sầu não, khóc than. 
Người hàng xóm bèn hỏi: ““Vì sao bà khóc than như 
vậy?”. Bà liên trình bày đây đủ sự kiện trên với 
người láng giêng. Người láng giêng nói: “Vì sao 
bà không săm trước lương thực cho người ra đi 
XOong rôi sau đó mới sắm các thứ khác bỗ thí cho 
các Tỳ-kheo?”. 

Các Tỳ-kheo nghe được việc đó, liền đến bạch 
đây đủ sự kiện lên Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi các 
Ty-kheo â ấy đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: “Các 
ông có việc đó thật chăng? ”. Họ đáp: “Có thật như 
vậy”. Phật khiến trách: “Đó là việc ác. Người bố 
thí không biết lượng định thì người thọ nhận cũng 
phải biết cân nhắc chứ! Đó là điều phi pháp, phi 
luật, trái lời Ta dạy, không thê dùng việc đó đê nuôi 
lớn pháp thiện được. Từ nay về sau, Ta ,không cho 
phép xin lương thực đi đường”. Thế rôi, Phật 
truyền lệnh cho các Tỳ-kheo sông tại thành Vương 
xá phải tập hợp lại tât cả, vì mười lợi ích mà chê 
giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rôi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo đến nhà bạch y họ cúng dường 
bánh bún thoải mát, thì dược nhận hai, ba bát, 
rồi đem về cùng ăn VỚI T: ÿ-kheo không bệnh. 
Nếu nhận quá số đó mà đem vê không củng ăn 
với T' »-kheo không bệnh, thì phạm Ba-dạ-đê. 


Giới Thích: 
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Tỳ-kheo: Hoặc một, hoặc hai, hoặc nhiều 
người. 

Nhà bạch y: Các gia đình Sát-lợi, Bà-la-môn, 
Tỳ-xá, Thủ-đà-la cúng dường bánh hoặc bún. 

Bánh: Đó là các thứ bánh làm băng lúa đại 
mạch, tiểu mạch, gạo tẻ, đậu... 

Bún: Đó là các loại bún được làm bằng lúa đại 
mạch tiêu mạch, gạo tẻ, đậu... 

Ba bát: Được nhận tối đa ba bát. 

Mang đi ra ngoài: Mang đến nơi mà mình 
muốn. 

Tỳ-kheo không bệnh: Ty-kheo có sức lực có 
thể đến nhà ấy. 

Cùng ăn với Tỳ-kheo không bệnh: Thức ăn 
đem về nên cùng ăn chung, nêu không cùng ăn 
chung thì phạm Ba-dạ-đề. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Lại có các trường hợp: Vật dùng đề tiễn đưa, 
lương thực đi đường, lương không phải làm cho 
Tỳ-kheo mà làm để đưa tiễn, cho một cách hào 
phóng. 

Vật dùng để tiễn đưa: Như bánh dùng để tiễn 
đưa cô Hạt Nhãn. Lương thực đi đường: Như 
trường hợp người chủ khách buôn Vô Úy. 

Bánh bún: Như trên đã nói. 

Không phải vì Tỳ-kheo: Vốn là vì người khác 
mà làm lương thực để tiễn đưa. 
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Cho một cách hào phóng: Như cách cho của mẹ 
con cô Hạt Nhãn, cách cho của vợ chông ông 
khách buôn thì Tỳ-kheo được nhận ba bát, rồi đem 
ra ngoài cùng ăn với Tỳ-kheo không bệnh. 

Nếu Tỳ-kheo nghĩ như sau: “A1 hơi sức đâu mà 
làm cho nhiêu khê”, rôi nói với Uu-bà-di: “Múc 
đây một bát đồ vào trong một tô, rôi múc đây bát 
khác đồ vào một tô khác”. Đoạn thây tự dùng một 
bát, rồi dặn người nữ gia chủ: “Nêu có Ty-kheo 
đến thì bà cho một bát này. Nếu có người khác đến 
nữa thì bà cho bát thứ hai. Sau đó, nêu có người 
nào đến nữa, thì bà đừng cho. Nếu cho, thì bà sẽ 
được ít phước đức”. Bây giờ, Tỳ-kheo mang thức 
ăn ra đi, nêu giữa đường gặp Tỳ-kheo khác thì nên 
nói như sau: “Nhà Mỗ giáp kia có thức ăn, thầy nên 
đến đó lây phân”. Nếu gặp Tỳ-kheo thứ hai, cũng 
nên nói như thế. 

Lại có các trường hợp: Không phải bánh dùng 
để đưa tiễn, không phải lương thực để đi đường, vì 
Tỳ-kheo, không phải là lương thực dùng để đưa 
tiễn, không cho một cách hào phóng. 

Không phải bánh dùng đề đưa dâu: Không phải 
như trường hợp cô Hạt Nhãn trên đây. 

Không phải lương thực dùng để đi đường: 
không phải như trường hợp ông khách buôn Vô- 
Ú. 

Vì Tỳ-kheo: (thức ăn) làm cho Tỳ-kheo, chứ 
không phải làm cho người khác. 
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Không phải lương thực dùng để đưa tiễn: Trừ 
hai trường hợp kế trên, nếu (thực phẩm) làm cho 
những người khác thì được nhận lây, không phạm. 

Không cho một cách hào phóng: Tùy theo thực 
phẩm nhận được rồi mang đi. Nếu cô Hạt Nhãn về 
nhà chồng rồi, sau đó mẹ cô mới cho, thì được phép 
lây mà không có tỘI. 

Nếu cô dâu về nhà chồng rôi, cô mới cho (thực 
phẩm) thì được phép lây, không có tội. 

Nêu người khách buôn ra đi Ôi, nñĐƯỜI vợ sau 
đó mới bỗ thí, thì được phép lây, không có tội. 

Nếu khách buôn đi đến mục tiêu rồi ông mới 
bồ thí, thì được phép lây, không có tội. 

Nếu một nhà kia vào dịp gả chồng hay CƯỚI VỢ 
cho con mà có khoản đãi, hoặc những ngày lễ hội, 
rỗi Tỳ-kheo đi đến nhà ấ Ấy, chủ nhân nói như sau: 
“Thưa Tôn giả, dù tôi muốn SaI người đi mời, e 
chưa chắc đã được, huông gì nay hân hạnh được 
Tôn giả đến đây”. Nếu như thế thì được lấy thoải 
mái, không có tội. 

Thé nên nói (như trên). 


so. GIỚI KHÔNG BỆNH MÀ XIN THỨC 
ÁN NGON 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Ty-kheo đến nhà có sữa tô 
thì xin sữa tô, nhà có dầu thì xin dâu, nhà có sữa 
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tươi thì xin sữa tươi, nhà có sữa lạt thì xin sữa lạt, 
nhà có mật thì xin mật, nhà có đường phèn thì xin 
đường phèn, nhà có cá thì xIn cá, nhà có thịt thì xin 
thịt, nên bị người đời chê bai như sau: “Sa-môn 
Cù-đảm dùng vô lượng phương tiện tán thán ít 
muốn, biết đủ, dễ nuôi dưỡng, dễ thỏa mãn, và chê 
trách đa dục, không biết chán, khó nuôi dưỡng, khó 
thỏa mãn; thế mà nay vị Sa-môn này không chịu 
xin thức ăn thô, mà đến nhà có sữa tô xin sữa tô, 
cho đến nhà có thịt thì xin thịt. Đó là kẻ bại hoại, 
chứ có đạo nảo như thế!”. 

Các Ty-kheo nghe được, bèn đem sự việc ây 
đến bạch lên Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi nhóm sáu 
Tỳ-kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật chăng? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

.-Đó là việc xấu. 

- Các ông không từng nghe Ta dùng vô lượng 
phương tiện tán thán ít muốn, chê trách đa dục hay 
sao? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời Ta dạy, 
không thể dùng việc đó để nuôi lớn pháp thiện 
được. Từ nay về sau, Ta không cho phép xin thức 
ăn ngon để ăn. 

- Lại nữa, khi Phật trú tại một Tĩnh xá ở vườn 
cây Ni-câu-luật, nước Ca-duy-la-vệ thuộc dòng họ 
Thích ca. Vì năm việc lợi ích nên cứ năm hôm Phật 
đi thị sát phòng của các T-kheo một lần, trông 
thây một Tỳ-kheo bị bệnh, tuy biết nhưng Phật vẫn 


296 BỘ LUẬT 2 


hỏi: 

.Bệnh của ông như thế nào? Có đau đớn lắm 

không? 

- Không đau đớn lắm, bạch Thế Tôn. 

-Ông không thê xin được thức ăn hợp với bệnh, 
thuốc men hợp với bệnh được sao? 

-Có thể xin được, nhưng Thế Tôn chế giới 
không cho phép xin thức ăn ngon, nên con không 
dám xin. Vả lại, con không có đàn-việt, cũng 
không có người cho. 

-Từ nay về sau, Ta cho phép Tỳ-kheo bệnh 
được xin thức ăn ngon. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
trú tại Ca-duy-la-vệ phải tập hợp lại tất cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nehe lại: 

Nếu tại nhà các đàn-việt có các loạt mỹ thực 
như sữa tô, dâu, mật, đường phèn, sữa tươi, sửa 
lạt, cá, thịt... mà T' )-kheo không bệnh, vì muốn 
Sướng thân mà xm, thì phạm Ba- dạ-đề. 

Giát Thích: 

Nhà: Như trên đã nói. 

Sữa tô, dầu, mật, đường phèn, sữa tươi, sữa lạt, 
thịt, cá: Như trong giới ăn trộm thứ hai trước kia 
đã nói. Đó gọi là mỹ thực. Nếu người bị bệnh thì 
Thế Tôn cho phép xin ăn, không có tội. 

Bệnh: Có các loại như: bệnh hoàng lạn, bệnh 
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ung thư, bệnh trĩ, bệnh đi tiểu, đại không làm chủ 
được, bệnh vàng da, bệnh sốt rét, bệnh ho lao, bệnh 
gây ôm, bệnh phong thũng, bệnh thũng nước, các 
bệnh như thế gọi là bệnh. 

Vì thân mình: Vì chính thân mình mà xin, nếu 
tự mình xin hoặc nhờ người khác xin để ăn, thì 
phạm Ba-dạ-đề. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo bị bệnh nhiệt, rồi thầy thuốc bảo: 
“Bệnh này nên uống sữa chua”, thì được xin sữa 
chua. "Nhưng không được đến nhà không có niềm 
tin mà xin. Vì sao thế? Vì khi xin, họ sẽ dèm pha 
rằng Tỳ-kheo do tham món ngon mà xin sữa chua. 
Chính vì họ chê bai sự hay dở của Ty-kheo nên 
không được đến xin, mà nên đến nhà Ưu-bà-tắc có 
lòng tin mà xin. Khi xin được rôi nên cân nhắc (mà 
dùng). 

Nếu lý kheo bị bệnh phong, rôi thầy thuốc 
bảo: “Nên uống dâu”, thì khi â ây được phép xin dâu. 
Nhưng không được đến nhà ép dâu để xin, cũng 
không được đến nhà không có lòng tin, như trong 
trường hợp xin sữa chua đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo bị bệnh thũng nước, rôi thầy 
thuốc bảo: “Bệnh này nên uống mật”, thì khi ấy 
được xIn mật. Nhưng không được đến nhà người 
đi lây mật đề xin, cũng không được đến nhà không 
có lòng tin để xin, như trong trường hợp xin sữa 
chua đã nói. 
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Nếu Tỳ-kheo bị bệnh khô gây, rồi thầy thuốc 
bảo: “Bệnh này nên uống đường phèn”, (thì được 
xin đường phèn). Nhưng không được đến nhà làm 
mía mà xin, cũng không được đến nhà không có 
lòng tin để xin, như trong trường hợp xin sữa chua 
đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo bị nhiễm lạnh, rôi thầy thuốc bảo: 
“Nên dùng đường phèn, sữa chua hai thứ hòa 
chung vào nhau mà uống”; thì không được đến nhà 
không có lòng tin mà xin, như trường hợp xin sữa 
chua đã nói. 

Nếu 1ỷ-kheo bị bệnh ia chảy, rôi Thây thuốc 
bảo: “Bệnh này nên uông sữa tươi”. Khi ây, được 
đến chỗ người chăn bò để xin sữa tươi. Khi xin 
được nên trù tính để lây. 

Nếu Tỳ-kheo muốn ói ra và uống thuốc ói mửa, 
rôi thây thuốc bảo: “Trước nên uống nước cá”, thì 
khi ấy được xin nước cá, nhưng không được đến 
nhà người bắt cá đề xin, cũng không được đến nhà 
người. không có lòng tin mà xIn, như trên đã nÓI. 

Nếu ,1Ÿ-kheo muốn lễ đầu ra máu, hoặc uống 
thuốc xổ, rồi thây thuốc bảo: “Bệnh này nên uông 
nước thịt”, thì khi ây được phép xIn nước thịt, 
nhưng không được đến nhà đô tế, nhà không có 
lòng tin để xin, như trên đã nói. 

Nếu Tỷ-kheo đi khất thực đến nhà người đong 
sữa chua, rồi người đong sữa hỏi: “Tôn giả muôn 
tìm thứ gì?”. Thầy đáp: “Muôn xin thức ăn”. Người 
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ây nói: “không có thức ăn mà chỉ có sữa chua này, 
nếu thây cân tôi sẽ cho”. Khi Ấy, nếu Tỳ-kheo cân 
thì được nhận đây bát, không có tội. Hoặc là có bạn 
thì có thể khuyên người ta cho bạn, không có tội. 
Cũng như thế đối với người đong dâu, mật, đường 
phèn, sữa tươi, sữa lạt cũng vậy. 

Nếu Tỳ-kheo khất thực được bún, cơm đây một 
bát cỡ trung không còn chỗ nữa, thì có thể xIn nước 
uống. Nếu đàn- VIỆT nÓI: „ Không có nước uống mà 
chỉ có nước thịt, nếu thây cân thì tôi sẽ cho”. Khi 
Ấy, Tỷ-kheo được phép lầy. Hoặc họ lại nói: “Cũng 
có thịt, nêu thầy cân tôi sẽ cho”. Lúc â ây, Tỳ-kheo 
được lấy đây bát, không có tội. Đông thời Tỳ-kheo 
cũng được đến nhà người ép mía, xin nước mía. 
Nếu chủ nhà nói: “Không có nước mía mà chỉ có 
đường, phèn, nếu thây cân, tôi sẽ cho”. Tỷ- -kheo nêu 
thây cần thì có thể lây đây bát, không có tội. Đông 
thời cũng được khuyên họ cho bạn mình. Cũng như 
được đến nhà é ép dâu mè để xin cặn dầu mè. Nếu 
chủ nhân nói: “Tôi không có cặn dầu mè, nhưng 
thây có cân dâu thì tôi sẽ cho”. Tỳ-kheo nếu thấy 
cân, được lây đây bát, không có tội. Đồng thời 
cũng được khuyên họ cho bạn mình. 

Ty-kheo được xin nước trong ở dưới sữa đóng 
váng. Nếu họ nói: “Tôi không CÓ nước trong ở dưới 
sửa đóng váng mà chỉ có sữa đóng vắng, thây có 
cân thì tôi sẽ cho”. Ty-kheo nếu thây cân, được lây 
đây bát, không có tội. Đông thời cũng được khuyên 
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họ cho bạn mình. 

Tỳ-kheo được xin mía, cũng được vì Tỳ-kheo 
khách đi đường xa mà xin thức ăn ngon. Hoặc khi 
mình đang đi trên đường cũng được xin (thức ăn 
ngon). 

Nếu Tỳ-kheo xin một chỗ được tám thứ mỹ 
thực, rồi ăn riêng từng thứ, thì phạm nhiêu tội Ba- 
dạ-đè. 

Nếu Tỳ-kheo xin được tám thứ mỹ thực tại 
nhiều chỗ khác nhau, rỗi ăn một chỗ thì phạm một 
tội Ba-da-đề. Nếu xin tại nhiều chỗ, rồi ăn riêng 
từng thứ, thì phạm nhiêu tội Ba- dạ-đề. Nếu xin tại 
một chỗ được nhiêu loại thức ăn, rôi họp lại ăn một 
lân, thì phạm một tội Ba-dạ- đề. 

Nếu xin khi không bệnh đến khi bệnh đem ăn, 
thì phạm tội Việt-tỳ-nm1. 

Nếu xin khi đang bệnh, đến lúc không bệnh 
đem ăn, thì không có tỘiI. 

Nếu xin khi đang bệnh, rồi ăn lúc đang bệnh, 
thì không có tội. 

Nếu xin khi không có bệnh, rồi ăn lúc không 
bệnh, thì phạm Ba-dạ-đề. 

Nếu nấu không tùy theo bệnh mà ăn tùy theo 
bệnh, thì không có tội (?). 

Nếu nâu tùy theo bệnh mà ăn không tùy theo 
bệnh, thì phạm tội Việt-ty-m1. 

Nếu nấu tùy theo bệnh, rồi ăn cũng tùy theo 
bệnh, thì không có tội. 
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Nếu nấu không tùy theo bệnh, ăn không tùy 
theo bệnh. thì không có tội. Vì sao vậy? Vì người 
xuất gia sông. nhờ người khác vậy. Thê nên nói: 

“Môi chỗ cho một bữa, 
Ăn no khuyên ấn thêm. 
Không nhận phần mà ãn, 
Ăn phi thời, đồ thừa. 
Hai ba bát món "g0n, 
Ăn .riÊng chúng, ãn sau 
Hết Bạt cừ thứ tư”. 


4. GIỚI KHÔNG BỆNH MÀ NHÓM LỬA 

Khi Phật an trú tại vườn ông Cắp-cô-độc, rừng 
cây Kỳ-đà, thành Xá-vệ. Lúc này, người đời đốc 
tín cung kính tôn trọng cúng dường y phục, thực 
phẩm, sàng tọa và thuốc chữa bệnh (thuốc bồ). 
Trong khi ây, những người xuất gia ngoại đạo cũng 
đang ở tại thành Xá-vệ nhưng không được người 
đời cung kính tôn trọng cúng dường y phục, thực 
phẩm, sàng tọa và thuộc chữa bệnh. Do thế, nhiêu 
người xuât ø1a ngoại đạo tập hợp tại nhà luận nghị, 
bàn luận như sau: “Sa-môn Cù-đàm này đang ở tại 
vườn ông Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, thành Xá- 
vệ được người đời thâm tín cung kính tôn trọng 
cúng dường y phục, thực phẩm, sàng tọa và thuốc 
chữa bệnh nhưng chúng ta không được tôn trọng 
cung kính cúng dường y phục, thực phẩm, sàng tọa 
và thuốc chữa bệnh. Vậy ai có thê đến xuất gia 
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sông trong giáo pháp của Sa-môn Cù-đàm tu tập 
phạm hạnh, tụng đọc giáo pháp của ông ta, TÔi trở 
về lần lượt dạy, lại chúng ta, để chúng ta cũng được 
cúng dường giông như ông ta?”. 

Khi các ngoại đạo luận bàn như thế rôi, cùng 
bảo nhau: “Tu-thâm-ma là người ưu tú bậc nhât 
trong hội chúng của chúng ta nên có thể sai ông 
đến xuất gia trong giáo pháp của Sa-môn Cù-đàm, 
thọ giới luật của Cù-đàm, rôi về lại...”. Thê rồi, các 
ngoại đạo nói với Tu-thâm-ma: “Sa-môn Cù-đàm 
đang sống tại Tinh xá Kỳ-hoản được nhiều người 
tôn trọng cúng dường, còn chúng ta thì không được 
lợi ích như thế. Nay ông nên đến xuất gia trong 
giáo pháp Sa-môn Cù-đàm tu tập phạm hạnh, đọc 
tụng kinh điển của ông ấy, rồi trở về trong giáo 
pháp của ta, lần lượt dạy lại nhau, đề chúng ta cũng 
được cúng dường giông như ông Ấy”, 

Tu-thâm-ma nghe lời đề cử rôi, liền ra khỏi 
thành Xá-vệ, đi đến Tinh xá Kỳ-hoàn. Khi tới công 
Tinh xá, thấy các Tỳy-kheo đang kinh hành, ngôi 
thiên, _Tu-thâm-ma liền đến chỗ các Tỳ- -kheo thăm 
hỏi, rôi ngôi sang một bên, nói: “Tôi vốn là ngoại 
đạo nay muôn xuât gia, thọ Cụ Túc 'trOnE giáo pháp 
của Như Lai thì ở đây phải làm thế nào?”. 

Các Tỷ-kheo đáp: “Nếu gốc gác là ngoại đạo 
mà muốn xuất gia trong giáo pháp của Như Lai, thì 
phải được thử thách qua bôn tháng. Qua bốn tháng 
thử thách mà các Tỳ-kheo thấy hợp ý thì sẽ cho 
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xuất gia”. 

Khi ấy, Tu-thâm-ma liên vâng lời, thực hành 
bốn tháng thử thách. Qua bốn tháng, các Tỳ-kheo 
thây vừa ý, liên cho thọ giới Cụ túc. Sau khi thọ Cụ 
Túc, ông bèn đi đến chỗ Thế Tôn cúi đâu đánh lễ 
dưới chân, rôi đứng hâu một bên. Bấy IỜ, CÓ nhiêu 
13-khco đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, 
rôi đứng qua một bên, thưa như sau: “Bạch Thế 
Tôn! Con đã chứng đắc, đời sống của con đã kết 
thúc, phạm hạnh đã thành, không còn phải tái sinh 
nữa”. Họ nói như thế XONØ, liền cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật rôi ra đi. 

Khi các Tỳ-kheo ấy vừa ra đi, thì Tu-thâm-ma 
đến đảnh lễ chân Phật, rồi đi tới các Tỳ-kheo ấy 
thăm hỏi. Hỏi thăm xong, bèn đứng qua một bên, 
hỏi các Tỳ-kheo: “Thưa Trưởng lão, vừa TÔI Ở 
trước Phật, thây tự nói là mình đã chứng đắc, đời 
sông đã kết thúc, phạm hạnh đã thành, không còn 
tái sinh nữa, có phải thê không?”. Các Tỳ-kheo 
đáp: “Đúng như vậy”. Thê rôi Tu- thâm-ma lại hỏi: 
“Thưa Trưởng lão, biết như vậy thây như vậy, 
được thiên nhãn thanh tịnh, thây chúng sinh chết 
chỗ này, sinh chỗ kia, người đẹp, kẻ xâu, thiện thú, 
ác thú , thấy chúng sanh thần làm ác, miệng nói ác, 
ý nghĩ ác, phi báng Hiền Thánh, tự làm việc tà kiến, 
dạy người làm theo tà kiến, thân hoại mạng chung 
đọa vào ba đường ác. Lại thây chúng sanh thân làm 
thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, tự mình làm 
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theo chánh kiến rôi dạy người làm theo chánh kiến, 
đến khi thân hoại, mạng chung, sinh vào cối thiện, 
trên cối trời, trong cõi người, thiên nhãn thanh tịnh 
hơn người như the, Trưởng lão có được không?”. 
Thây đáp: “Không được”. Ông lại hỏi: “Tôn giả 
được Túc mạng trí biết như vậy, thây như vậy, biết 
quá khứ một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 
mười đời, một trăm đời, một ngàn đời, cho đến 
kiếp thành, kiếp. hoại, danh tánh, chủng tộc, chết 
nƠI đây, sinh chỗ kia, chết chỗ kia, sinh chỗ này, 
vô số sự việc trong các kiếp như thê, Trưởng lão 
có biết không?”. Thây đáp: Không biết”. Ông lại 
hỏi: “Ly sắc, quá sắc, vô sắc, tịch diệt, giải thoát, 
thân chứng cụ túc an trú, các loại giải thoát như 
vậy, Trưởng lão có được không?”. Thầy đáp: 
“Không được”. 

Tu-thâm-ma nói: “Vừa rồi tôi hỏi về các pháp 
thì Trưởng lão đều nói là không được. Thê thì vì 
sao trước mặt Thế Tôn Trưởng lão tự nói là mình 
đã chứng đắc, đời sống của mình đã kết thúc, phạm 
hạnh đã thành, không còn tái sinh, vậy ai mà tin 
nổi?”. 

Các Ty-kheo đáp: “Này Trưởng lão, chúng tôi 
là những người được giải thoát băng trí tuệ”. 

Tu-thầm-ma nói: “lrưởng lão nói giản lược 
quá, nghĩa chưa rõ, xIn nói lại rõ hơn”. 

Ty-kheo nói: “Tuy nghĩa chưa rõ, nhưng tôi tự 
biết mình là người đã giải thoát nhờ trí tuệ”. 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 17 305 


Khi Tu-thâm-ma nghe các Tỳ-kheo nói như 
thê, liền suy nghĩ: “Ta nên đến chỗ Thế Tôn hỏi về 
việc này, Thế Tôn giải đáp như thê mào thì ta hãy 
nghĩ nhận như vậy”. Suy nghĩ thế rồi, thây từ chỗ 
ngôi đứng dậy đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân, rôi đứng qua một bên, đem việc nêu trên 
bạch đây đủ với Thế Tôn, hỏi rằng việc ấy như thế 
nào? 

Phật liền nói với Tu-thâm-ma: 

- Tiên pháp trí, hậu tỷ trí. 

-Bạch Thế Tôn! Điều Thế Tôn dạy quá bí ấn, 
giản lược, con chưa hiểu. 

- Dù ngươi chưa hiểu, nhưng vẫn tiên pháp trí, 
hậu tỷ trí. 

- Lành thay Thế Tôn, con vẫn chưa hiểu, kính 
mong Thế Tôn vì con nói rõ thêm. 

- Vậy Ta hỏi ngươi, tùy ngươi hiểu như thế nào 
hãy trả lời Ta. Này Tu-thâm-ma, ý ngươi nghĩ thế 
nào, do sinh nên có già chết phải không? 

. Đúng như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Lành thay Tu-thầm-ma, ý ngươi nghĩ sao, do 
vô minh mà sinh ra các hành phải không? 

- Đúng như vậy. 

- Lành thay Tu-thầm-ma, ý ngươi nghĩ sao, do 
sinh duyên diệt nên già chết diệt phải không? Cho 
đến do vô minh diệt nên các hành diệt phải không? 

- Đúng như vậy. 
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-Lành thay Tu-thâm-ma, nếu Tỳ-kheo sông 
trong giáo pháp này chánh quán, chánh trí, điều gì 
phải đạt được thì sẽ đạt được hết phải không? 

- Đúng như vậy. 

-Ngươi đã biết do sinh nên có già chết phải 
không? 

- Đúng như vậy. 

- Do vô minh nên có các hành phải không? 

- Đúng như vậy. 

- Do sinh duyên diệt nên già bệnh chết ưu bi khổ 
não, ngũ ấm đêu diệt phải không? 

- Đúng như vậy. 

- Do vô minh diệt nên các hành diệt phải không? 

- Đúng như vậy. 

Ngươi đã biết các pháp như vậy, ngươi có đạt 
được thiên nhãn, Túc mạng trí và các sự giải thoát 
không? 

- Không đạt được, bạch Thế Tôn. 

-Ngươi tự nói biết các pháp như vậy rồi lại bảo 
không đạt được các công đức kia, thì ai mà tin 
được? 

-Bạch Thế Tôn! Vì bị vô minh ác tà vây bủa 
nên con sinh ra tà kiến như vậy. Nay con nghe rõ 
chánh pháp nơi Thê Tôn nên diệt được ác tà kiến, 
đạt được pháp nhãn thanh tịnh. 

Thế rồi, Tu-thâm-ma cúi đầu đảnh lễ chân Phật, 
quỳ gối, chấp tay, bạch Phật: 
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- Bạch Thế Tôn! Con xuất gia sống trong chánh 
pháp của Như Lai với tâm gian trá định trộm giáo 
pháp, Thế Tôn đại từ xin nhận sự hôi lỗi của con. 

-Ngươi ngu ngốc như trẻ con, vì muốn trộm 
chánh pháp của Phật mà xuất gia với tâm gian trá. 
Nay Ta nhận sự hối lỗi của ngươi. Này Tu-thâm- 
ma, ví như có người phạm tội với vua, rÔi vua sai 
lính đem ra phân thây, cắt tai, xẻo mũi, dùng cưa 
để cưa, dùng dao cắt chặt từng đoạn, lại cho voi 
chà, ngựa đạp, giết chết bằng các hình thức cực kỳ 
đau khổ như vậy. Nay ngươi xuất gia với tâm gian 
trá, vì muốn trộm pháp mà phạm phải tội lỗi, giờ 
đây Ta nhận sự hối lỗi của ngươi, ở trong pháp của 
Hiện Thánh, ngươi sẽ được tăng trưởng: từ nay về 
sau chớ có tái phạm. 

Vì Thế Tôn độ Tu-thâm-ma và vì Mục-liên vận 
dụng thân túc dùng bát chiên-đàn hàng phục ngoại 
đạo tại Ty-xá-ly nên dân chúng càng thêm kính tín, 
và (Tăng đoàn) được nhiều lợi dưỡng. Do thế, các 
ngoại đạo lông lộn phi báng Thế Tôn, như trong 
kinh Tôn đà lợi đã nói rõ: Khi Phật chưa ra đời thì 
ngoại đạo được các thứ cúng dường, nhưng đến khi 
Phật ra đời thì tất cả ngoại đạo đều mật hết dợi 
dưỡng. Vì sao vậy? vì mọi người đều biết răng 
pháp Phật thâm diệu, như trong kinh Không Tước 
Điều Bản Sinh đã nói rõ. 

Bây g1ờ, Đức Thế Tôn chán sự cúng dường của 
người đời, nên trở về lại thành Xá-vệ. Đến giờ khất 
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thực, Phật khoác y thường mặc, cầm bát, vào thành 
Xá-vệ tuần tự khất thực. Rồi sau khi ăn xong, Phật 
ung dung đi kinh hành, đoạn, thu xếp giường nệm, 
không nói với Tăng chúng và thị giả, Phật du hành 
một mình đến nước Kiêu-tát-]a. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo liền đến chỗ A-nan, nói 
VỚI A-nan: 

- Thưa Trưởng lão, Đức Thế Tôn sau khi ăn, 
ung dung đi kinh hành, rôi tự thu xếp giường nệm, 
không nói với Tăng chúng và thị giả, đơn độc du 
hành đến nước Kiêu-tát-la. 

A-nan đáp: “Thưa Trưởng lão, nêu Đức Như 
Lai Ứng Cúng, Chánh Biên Tri sau khi ăn, ung 
dung đi kinh hành, rồi tự thu xếp giường nệm, 
không nói với các 1-kheo và thị giả mà du hành 
một mình, là vì muôn tìm sự yên lặng, vậy các Tỳ- 
kheo không nên đi theo Ngài”. 

Lúc ấy, Thế Tôn từ nước Kiêu-tát-la du hành 
đến Ba-lợi- da, rừng Ta-la, an trú bên cây Hiên thọ. 
Đoạn, nói về bây voi năm trăm con đang du hành. 
Voi chúa thường đi sau, gặp phải nước đục, có Xơ 
xác, vì thế nó chán ngán đàn voi, nên cũng đơn độc 
tìm đến cây TY, Khi voI chúa trông thây Phật, nó 
liền dùng vòi nhố cỏ, đạp đất cho băng, lại dùng 
vòi lây nước rưới lên đât cho khỏi bụi, đồng thời 
lấy cỏ mêm trải lên để làm chỗ ngôi. Đoạn nó quỷ 
gôi, mời Phật ngôi lên. Khi thây Phật ngôi rồi, nó 
bèn xin được cúng dường Phật ba tháng. Phật biết 
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ý voi chúa, liền nhận sự thỉnh cầu của nó. Nhân 
việc này, Phật đọc bài tụng: 

“Đốc thiện không phải lo, 

Như voi nơi hoang đã. 

Vụi trì giới học táp, 

Cần bè bạn làm gì? ”. 

Bấy gIỜ, voI chúa lây những ngó sen tốt đẹp rửa 
sạch, rồi dâng lên Thế Tôn, và Thế Tôn đã nhận sự 
cúng dường của voi chúa suốt ba tháng. Khi ấy, 
năm trăm Ty-kheo vì cả ba tháng không thây Phật, 
nên đến chỗ Tôn giả A-nan, thưa: 

- Trưởng lão, chúng tôi đã lâu không thấy Phật, 
cũng không được nghe pháp, nay chúng tôi muôn 
đến đánh lễ thăm hỏi Thế Tôn để nghe Thế Tôn 
dạy bảo. 

- Các Trưởng lão nên đứng ở đây một lát và đợi 
tÔi trở VỀ. 

- Lành thay! 

Thế rồi, A-nan liền đi đến chỗ Tôn giả Đại 
Mục-liên, nói như sau: “Thưa Trưởng lão, năm 
trăm T-kheo đến chỗ tôi nói: “Đã lâu ngày không 
thây Phật, không được nghe chánh pháp, muốn đến 
đảnh lễ cúng dường Phật và nghe Phật dạy bảo. 
Trưởng lão hãy quan sát xem Phật đang ở tại 
đầu?”. 

Mục-liên liên nhập định, quan sát hết thảy thế 
gian, thây Phật đang ở dưới gôc cây Hiên thọ, tại 
rừng Ta-la, Ba-lợi-da, nhận sự cúng dường của vol 
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chúa. Thấy thế, thầy bèn hướng đến A-nan, nói bài 
kệ sau: 

“Rời bỏ hồ hoa Sén, 

Thán tươi đẹp đáy đà. 

Mình không bẩn sạch sẽ, 

Sống vui nơi Từng văng. 

Được cam lô diệu pháp, 

Tướng hảo, thân sung mãn. 

Tâm trong sạch không bản, 

Rời chúng, vui rừng vắng”. 

Khi Mục-liên đọc bài kệ đó rôi, liên nói với Tôn 
giả A-nan: “Đức Thế Tôn nay đang ở tại Ba-lợi- 
da, rừng Ta-la, bên cây Hiền thọ, nhận sự cúng 
dường của voi chúa. Nếu ông muốn đến chỗ Thê 
Tôn thì bây giờ là đúng lúc”. 

Tôn giả A-nan bèn trở về chỗ các Tỳ-kheo, nói 
như sau: 

-Thê Tôn hiện giờ ở Ba-lợi-da, rừng Ta-la, bên 
cây Hiền thọ, đang nhận sự cúng dường của voi 
chúa. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ vẫn an Ngài. 

Các Ty-kheo nghe A-nan nói thế, liền cùng 
nhau đi đến Ba-lợi- da, rừng Ta-la, bên cây Hiện 
thọ. Khi còn cách Thê Tôn không xa, A-nan nói 
với các Ty-kheo: 

-Này các Trưởng lão, Đức Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Biến Tri đang ở tại chỗ thanh văng, chúng 
ta không nên đến đường đột. Các Trưởng lão nên 
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đứng lại đây một lát, để tôi đi đến trước. 

- Lành thay. 

A-nan liên đến với Phật. Từ xa trông thấy A- 
nan đi đến, Phật liền nói: “Ông đến thật là đúng lúc 
A-nan, đã lầu ngày ta không gặp ông”. Tôn giả A- 
nan liên cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi bạch 
như sau: “Thế Tôn có được ít bệnh, ít khổ não và 
sông an lạc chăng?”. 

- Như Lai ít bệnh, ít khô não, sông an lạc, đang 
nhận sự cúng dường của voi chúa. Này A-nan, các 
Tỳ-kheo Tăng có được ít bệnh, ít khô não, sống an 
lạc hay không? Khất thực không nhọc nhăn, hành 
đạo đúng pháp đây chứ?. 

- Bạch Thế Tôn! "Ty-kheo Tăng ít bệnh, ít khổ 
não, sống an lạc, khất thực không nhọc nhăn, hành 
đạo đúng pháp. Bạch Thế Tôn! Năm trăm Ty-kheo 
hiện giờ đang đợi ngoài rừng, muốn vảo thăm 
viêng, kính xin Thế Tôn chuẩn thuận. 

- Fa cho phép họ vào. 

- A-nan bèn trở lại chỗ các Tỳ-kheo nói: 

.-Các Trưởng lão được lợi ích rất lớn, vì Thế 
Tôn đã cho phép vào thăm. 

Các Tỷ-kheo liền theo A- nan, cùng đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi đứng qua một 
bên. Bây giờ, trong sô ây có một Ty-kheo suy nghĩ 
như sau: “Làm thê nào mà Tỳ-kheo biết như thật, 
thây như thật và lần lượt đoạn tận các lậu hoặc?”. 
Tuy thây âm thâm suy nghĩ như thế, nhưng không 
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dám hỏi Phật. 

Đức Thế Tôn biết được những suy nghĩ trong 
tâm của vị Tỳ- kheo ấy, nên nói với A-nan: “Trong 
sỐ người. này có một T-kheo suy nghĩ như sau: 
“Làm thê nào để một T-kheo biệt như thật, thấy 
như thật, lần lượt đoạn tận các lậu hoặc?”. Tuy thây 
âm thầm suy nghĩ như thê, nhưng không dám hỏi. 
Này A -nan, trước đây Ta đã vì các Tỳ-kheo nói về 
cách quán tưởng âm, giới, nhập và mười hai nhân 
duyên; nếu Tỳ-kheo biết như thật, thấy như thật, 
thì đoạn tận được các lậu hoặc”. 

VỊ 1ỳ-kheo ấy nghe Thế Tôn nói thê, liền suy 
nghĩ: “Vật chất (sắc) là ta”. 

Lúc đó, Thế Tôn biết được những suy nghĩ 
trong lòng của 1ỷ-kheo ây, liên nói với A-nan: 
Tỷỳ-kheo ây suy nghĩ như sau: “Vật chất là 

,. A-nan nên biết, nêu có Tỳ-kheo quán tưởng thế 
kỂ “Vật chất là tất cả các hành, do vô minh, xúc, 
thọ mà sinh ra ái”, thì này A-nan, ái bắt nguồn từ 
đâu? Nương tựa vào đâu? Phát sinh từ đâu? 
Chuyên biến từ đâu? 

A-nan nên biết, ái bắt nguôn từ thọ, nương tựa 
vào thọ, phát sinh từ thọ và chuyên biến từ thọ. 

A-nan nên biết, thọ bắt nguôn từ xúc, nương 
tựa vào xúc, phát sinh từ xúc và chuyển biến từ 
xúc. 

A-nan nên biết, xúc bắt nguồn từ lục nhập, 
nương tựa vào lục nhập, phát sinh từ lục nhập và 
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chuyên biến từ lục nhập. 

A-nan nên biết, lục nhập là pháp hữu vi, do 
nhân duyên hòa hợp mà sinh là pháp vô thường 
hoại diệt; xúc là pháp hữu vi, do nhân duyên hòa 
hợp mà sinh, là pháp vô thường hoại diệt; thọ là 
pháp hữu vi, do nhân duyên hòa hợp mà sinh, là 
pháp vô thường hoại diệt; ái là pháp hữu vi, do 
nhân duyên hòa hợp mà sinh, là pháp vô thường 
hoại diệt; hành là pháp hữu vi, do nhân duyên hòa 
hợp mà sinh, là pháp vô thường hoại diệt; vô minh 
là pháp hữu vi, do nhân duyên hòa hợp mà sinh, là 
pháp Vô thường hoại diệt. Như vậy đó A-nan. Nếu 
Tỳ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, thì sẽ lần lượt 
đoạn tận hữu lậu”. 

Vị Tỳ-kheo ấy, nghe nói thế, bèn suy nghĩ: 
“Vật chất chăng phải là ta, vật chất là sở hữu của 
ta”. 

Phật biết được, những suy nghĩ trong lòng của 
Tỳ-kheo ấy, liên nói với A-nan: “Thây Tỳ-kheo ây 
nghĩ thê này: “Vật chật chắng phải là ta, vật chất là 
sở hữu của ta”. 

A-nan nên biết, nếu Tỳ-kheo quán tưởng như 
sau: “Vật chất là tật cả các hành, do vô minh, xúc, 
thọ mà sinh ra ái, vậy ái bắt nguôn từ đâu? Nương 
tựa vào đâu? Phát sinh từ đâu? Chuyên biến từ 
đầu?”. 

A-nan nên biết, ái bắt nguôn từ thọ, nương tựa 
vào thọ, phát sinh từ thọ và chuyền biến từ thọ, cho 
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đến vô minh hữu vi hành (là sự vận hành của pháp 
hữu v1), do nhân duyên hòa hợp mà sinh, là pháp 
vô thường hoại diệt”. 

Vị Tỳ-kheo ây nghe nói thế, liên suy nghĩ: “Vật 
chất không phải là ta, cũng không phải sở hữu của 
ta, mà trong ta có vật chất”. 

Phật biết những suy nghĩ trong lòng của Tỳ- 
kheo ấy: (cho đến) vô minh là sự vận hành của hữu 
vi, do nhân duyên hòa hợp mà sinh, là pháp vô 
thường biến hoại. 

Vị Tỳ-kheo ây nghe nói thế, liên suy nghĩ: “Vật 
chất chăng phải là ta, chăng phải là sở hữu của ta, 
cũng chắng phải trong ta có vật chất, hay trong vật 
chất có ta”. 

Phật biết được những suy nghĩ trong lòng của 
Tỳ-kheo ấy: (cho đên) vô minh là sự vận hành của 
hữu vi, do nhân duyên hòa hợp mà sinh, là pháp vô 
thường biến hoại. 

Vị Tỳ-kheo ây nghe nói thê, liên suy nghĩ: 
“Nêu vật chất chăng phải là ta, chăng phải sở hữu 
của ta, chăng phải trong ta có vật chất, cũng chắng 
phải trong vật chất có ta; (Vậy chắc) thọ là ta, 
tưởng, hành, thức cũng như vậy. Nếu năm âm 
chắng phải là ta, chăng phải sở hữu của ta, chắng 
phải trong ta có năm âm, chắng phải trong năm ấm 
có ta; vậy thì vì sao mà có ta?”. 

Phật nói với A-nan: “Nếu quán tưởng như vậy 
về năm âm, tất cả các hành, do vô minh, xúc, thọ 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyên 17 315 


sinh ra ái, thì này A-nan, ái bắt nguồn từ đâu? 
Nương tựa vào đầu? Phát sinh từ đâu? Chuyên biến 
từ đâu? Này A-nan, ái bắt nguôn từ thọ, nương tựa 
vào thọ, phát sinh từ thọ và chuyên biến từ thọ. 

A-nan nên biết, thọ bắt nguồn từ xúc, nương 
tựa vào xúc, phát sinh từ xúc và chuyên biến từ 
xúc. 

A-nan nên biết, xúc bắt nguồn từ lục nhập, 
nương tựa vào lục nhập, phát sinh từ lục nhập và 
chuyền biên từ lục nhập. 

A-nan nên biết, lục nhập là sự vận hành của hữu 
vi, do nhân duyên hòa hợp mà sinh, là pháp vô 
thường biến hoại, (cho đến) vô minh là sự vận hành 
của hữu vi, do nhân duyên hòa hợp mà sinh, là 
pháp vô thường biến hoại, như vậy đó A-nan. Nếu 
Tỳ-kheo biết như vậy, quán tưởng như vậy, thì lần 
lượt sẽ đoạn tận hữu lậu. 

Vị Tỳ-kheo ấy nghe nói thê, liên được pháp 
nhãn thanh tịnh. Rồi thầy suy nghĩ: “Tất cả các 
pháp đêu vắng lặng, không có ta, không có sở hữu 
của ta”. 

Phật nói với A-nan: “Thây Tỳ-kheo ấy trong 
khi suy nghĩ như thê, thì không thọ nhận bất cứ 
pháp nào, đoạn tận các lậu hoặc và tâm được giải 
thoát”. 

Trong khi Phật vì Tỳ-kheo ây thuyết về pháp 
đó thì năm trăm Ty-kheo tâm được giải thoát, đều 
thành La-hán. 
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Thế TÔI, Đức Thế Tôn cùng sông với các Tỳ- 
kheo, lúc â Ấy vào tháng mùa thu, gặp cơn mưa lạnh 
thình lình các T-kheo đem đốt một khúc cây lớn 
rỗng ruột. Nhưng trong cây ấy vốn có một con rắn 
lớn. Vì bị lửa nóng nên nó chui ra, ngắng đâu lên, 
đuổi theo các Tỳ- -kheo. Do đó, các Ty-kheo kêu gọi 
nhau om sòm: “Răn bò ra, rắn bò ra”. Lúc â Ấy, Phật 
biết nhưng vẫn hỏi các Tỳ-kheo: “Vì sao mà kêu la 
om sòm như thế?”. 

- Bạch Thế Tôn! Vì bị cơn mưa lạnh thình lình 
các Ty-kheo niên thiếu đem đốt một cây rỗng ruột. 
Trong cây ây có con răn, do bị lửa nóng nên nó bò 
ra đuôi các Tỳ-kheo. Các Ty-kheo thây vậy nên 
mới kêu gọi nhau om sòm như thế. 

-Đi gọi các Tỳ-kheo ấy đến đây. 

Khi họ đến rồi, Phật bèn nói với các Tỳ-kheo: 
“Đốt lửa có bảy sự tai hại, đó là: 

¡. Làm hư mắt. 

›. Làm hư nhan sắc. 

›. Làm cho thân tiêu tụy. 

+ Y phục bị dơ bần, hư hại. 

s. Làm hư hỏng g1ường nệm. 

ö. Sinh ra cơ hội phạm gIới. 

7. Làm tăng thêm sự bàn tán về chuyện đời. 

Có bảy điều tai hại như thể, nên từ nay về sau, 
Ta không cho phép đốt lửa”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
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rộng như trên. Đức Thể Tôn vì năm việc lợi ích nên 
cứ năm hôm đi quan sát phòng của các Tỳ-kheo 
một lân, Ngài thấy một T-kheo bị bệnh ghẻ ngứa, 
Phật biết nhưng vẫn hỏi: 

-Này Tỳ-kheo, có dễ chịu không? Không khổ 
đây chứ? 

-Con bị bệnh ghẻ ngứa không được vui, nếu 
được hơ lửa thì thây dễ chịu, nhưng Thế Tôn chế 
giới không cho đốt lửa, nên không được dễ chịu. 

-Từ nay về sau, Ta cho phép Tỳ-kheo bị bệnh 
được phép đốt lửa. 

Lại nữa, khi Phật trú tại thành Xá-vệ, nói rộng 
như trên. Bấy giờ, 

các Tôn giả Nan-đề, Kim- tỳ-lô, Bạt- đề an cư 
tại núi tháp vừa xong, bèn đi đến thành Xá-vệ để 
đảnh lễ thăm viêng Thế Tôn. Thấy các vị mặc áo 
bị thấm mưa, màu nhuộm phai lạt, Phật biết mà vẫn 
hỏi: 

-Này các Tỳ-kheo, vì sao lại mặc áo bị thấm 
nước mưa (màu phai lạt)? 

-Bạch Thế Tôn! Vì Thế Tôn chế giới không 
được đốt lửa, nên chúng con không dám nấu thuốc 
nhuộm để nhuộm lại. 

-Từ nay về sau, khi có lý do chính đáng (thì 
được đốt lửa). 
Thế rồi Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
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cũng phải nghe lại: 

- Nếu Tỳ-kheo không có bệnh mà tự đốt có, 
cây, phân bò, hoặc sai người khác đốt, thì phạm 
Ba-dq-đề, ngoại trừ có lý do chính đáng. 

Giải Thích: 

Tỳ-kheo: Như trên đã nói. 

Bệnh: Như ghé lở, ghẻ ngứa, lác, bệnh phong... 
có các loại bệnh cân đên lửa như vậy mới dễ chịu, 
thì cho phép đốt lửa. 

Cỏ: Tất cả các thứ cỏ và lau, sậy, trúc... 

Cây: Tất cả các loại cây hoặc đã bị đôn chặt, 
hoặc còn nguyên vẹn. 

Phân bò: Hoặc tự mình đốt, hoặc sai người đốt, 
ngoại trừ có lý do chính đáng thì Thê Tôn bảo 
không có tội. 

Lý do: Hoặc trực nguyệt (chịu trách nhiệm 
trong tháng), hoặc phải chăm sóc việc ăn uống, 
hoặc đến phiên mình phải đốt lửa, đốt đèn, hoặc 
đốt lò sưởi cho âm trong phòng, hoặc đốt lửa cho 
Hòa thượng, A-xà-lê, hoặc đun nước nóng, hoặc 
xông bát, hoặc nhuộm y... đốt lửa thì không có tội. 
Nếu không có lý do thì phạm Ba-dạ-đề. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Nếu câm cây củi có lửa để trên đồng củi, trên 
cỏ, trên phân bò, trên ghế øỐ, trên đồng rác thì 
phạm. Ba-da-đề. Như vậy, cho đến nếu cằm năm 
rác có lửa để trên củi, trên cỏ, trên phân bò, trên 
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chế gỗ cũng như vậy. 

Nếu Tỳ-kheo giẫm trên đống lửa bằng cỏ cây, 
có cái đã cháy, có cái chưa cháy, thì phạm Ba-dạ- 
đê. 

Nếu giẫm trên lửa làm cho lửa văng ra mà chưa 
cháy đất, thì phạm tội Việt-tỳ-ni (2). (Khi ấy) được 
cầm cây sắt, gạch, ngói mà dập đồng lửa thì không 
CÓ |ỘI. 

Nếu cầm lửa xoay thành vòng tròn thì phạm tội 
Ba-da-đê. 

Nếu Tỳ-kheo ngắt cỏ ném về phía lửa hoặc ném 
trên lửa, thì tùy ngặt bao nhiêu cộng, phạm bấy 
nhiêu tội Ba-dạ-đề. 

Nếu đốt cháy cây cỏ thì phạm Ba-da-đề. 

Nếu đốt cháy thân cây nảy mâm thì phạm hai 
tội Ba-dạ-đề. Vì phạm tội đốt lửa và làm hại mầm 
cây. 

Nếu vì muốn phá (vật gì đó), hoặc hỏa tịnh 
(dùng lửa đốt đô ăn để đồ ăn hợp lệ), hoặc vì lý do 
chính đáng mà đốt thì không có tội. 

Nếu đốt bụi lúa đã có hạt hoặc bông lúa đã có 
hạt thì phạm hai tội Ba-dạ- đề. Một tội đốt lửa và 
một tội làm hại mâm sông. Nhưng nếu cân dùng 
lửa để tác tịnh (như. nghĩa hỏa tịnh) hoặc có lý do 
mà đốt, thì không có tội. 

Nếu đốt tóc, đốt lông ngựa, lông lạc đà... thì 
phạm tội Việt-ty-ni. Nếu đốt da thì phạm tội Việt- 
tÿ-nI. 
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Nếu đốt bánh thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Nếu đốt thuốc độc và than thì phạm tội Việt-ty- 
n1. 

Nếu ăn không tiêu được dùng miếng sắt nung 
nóng áp trên bụng, thì không CÓ tỘI. 

Nếu dùng glày da giâm trên lửa thì phạm tội 
Việt-tỳ-ni. Thế nên nói (như trên). 


ä. GIỚI NGỦ QUÁ THỜI HẠN CHO 
PHEP 

Khi Phật an trú tại Tĩnh xá Khoáng-dã, nói rộng 
như trên. Bấy giờ, Tỳ-kheo quản sự thuê thợ trộn 
hô đúc gạch. Người thợ ấy khi thì ngủ trong phòng 
trai đường của Tăng, khi thì nghỉ trong phòng 
thiền, khi thì nghỉ trong phòng sưởi, ông khạc nhô 
đồ dơ bản, hoặc đại tiêu tiện nơi này nơi kia, làm 
cho ô uế, phương hại đến sự tọa thiên, hành đạo 
của các Ty-kheo. Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây 
đến bạch lên Thế Tôn. Phật liên bảo gọi Ty-kheo 
quản sự đến. Khi thây đến rồi, Phật bèn hỏi: “Có 
thật ô ông thuê người làm công về làm cho ô uế nơi 
này nơi kia, khiến phương hại đến sự tọa Thiền, 
hành đạo của các Ty-kheo hay không?”. 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- VÌ Sao như vậy? 
- Con muốn sai người thợ ấ ây buổi mai làm, buồi 

chiêu nghỉ, làm sao vừa đủ số tiên thuê thì thôi. 

-Tuy vậy, nhưng từ nay về sau (Tỳ-kheo) 
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không được ngủ chung phòng với người chưa thọ 
g1ới Cụ túc. 

Lại nữa, khi Phật còn là Bộ- tát, ở nhà phụ 
vương rất yêu quý, vì sợ mất giông Chuyển luân 
VƯƠng, nên ưu sâu khóc lóc không cho Bồ tát xuất 
1a. Đến khi (Gia du) hoài thai La- hầu- la thì (Bỗ- 
tát) mới bỏ nhà xuất gia được. Thế rồi, Phật nói với 
các Tỳ-kheo: “Như Lai nhu hòa làm vui lòng người 
không thể nào hơn được phụ Vương, vì Ngài đã xây 
ba cung điện phù hợp cho ba mùa Xuân, Hạ, Đông, 
như trong kinh Nhu Nhuyễn Tuyến đã nói rõ, (cho 
đến) Như Lai được thành Đăng Chánh Giác”. 

Các Tỳ-kheo bạch với Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Vì sao Thế Tôn phải tu khổ 
hạnh đến sáu năm như vậy? 

-Không phải chỉ có ngày nay (tu khô hạnh), 
như trong kinh Điều Bản Sinh đã nói rõ. 

- Bạch Thế Tôn! Vì sao ma Ba tuân thường 
muốn làm não loạn phá hoại Thế Tôn? 

- Không phải chỉ có ngày nay (phá hoạ!), như 
trong kinh Miết Bản Sinh đã nói rõ về sự kiện cha 
con gặp nhau tại nước Ca- duy- la-vệ. 

- Trong đó còn nói rõ vê trường hợp Đại-áI-đạo, 
Da-thâu-đà-la, La-vân xuất gia. Lại còn nói rõ 
trường hỢp Phật vì thân quyến nên trở về nước Ca- 
duy-la-vệ. Bấy giờ, những người có lòng tin bèn 
làm cầu tiêu cho Phật. Tuy Phật không cân, nhưng 
vì thuận theo người đời nên đã nhận. Thế rồi, một 
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hôm, Tôn giả La- hâu-la năm ngủ ở ngoài trời, đêm 
ây trời bỗng đỗ mưa gió. Thây liền đi đến trước 
phòng Tôn giả Xá-lợi-phất, gõ cửa. Xá-lợi-phất 
hỏi: “Ông là ai?”. 

- Bạch Hòa thượng, con là La-hâầu-la. 

.Ông hãy đứng ngoài đó. 

-La-hâu-la bèn đến trước phòng Tôn giả Đại 
Mục-liên, gõ cửa. 

Mục-liên hỏi: 

-Ông là ai? 

-Thưa A-xà-lê (thầy giáo thọ), con là La-hầu- 
la. 

.Ông hãy đứng ngoài đó. 

Cứ như thế, La-hầu-la lại đến các phòng khác, 
nhưng aI cũng bảo phải đứng ở ngoài phòng. Lúc 
ây, La- hầu- la bèn đi vào trong câu tiêu của Thế 
Tôn, gối đầu trên thêm câu mà năm. Thể rôi, có 
một con răn đen, vì sợ mưa gió nên cũng định vào 
trong cầu tiêu. Phật thường quan sát chúng sinh, 
thấy con răn đen ấ ây muôn vào trong cầu tiêu, VÌ Sợ 
nó làm hại La- hâu- la, nên người phóng ra ánh 
sáng, rồi đi đến nhà câu, cất tiêng hỏi: “Ông là ai?” 

. Bạch Thế Tôn! Con là La-hầu-1a. 

- La-hâu-la, chẳng lẽ ông đang ở đấy sao? 

- Bạch Thế Tôn! Con được chỗ này đã may mắn 
lãm rôi! 

Phật liên dùng bàn tay sắc vàng mềm mại đỡ 
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La-hâu-la lên, rồi phủi bụi bám trên mình, đoạn, 
dẫn vào phòng mình chỉ cái giường ở trước, nói: 
“Ông hãy nghỉ trên giường này”. 

Vì khi ây, Như Lai đã chế giới cho các đệ tử, 
nên phải tuân hành theo giới ấy. Do đó, Thê Tôn 
ngôi kiết già trên đất. Lúc ngôi thiền xong, Phật 
liên nói với các Tỳ-kheo: “Như Lai vì lòng từ, nhần 
chuyện La- hâu- la, nên muôn cho các đệ tử được an 
lạc, từ nay về sau Ta cho phép người chưa thọ giới 
Cụ túc được ngủ chung phòng (với ly-kheo) trong 
ba đêm, đến đêm thứ tư, nên ngủ riêng”. 

Các Ty-kheo bèn bạch với Phật: “Bạch Thế 
Tôn! Vì nguyên nhân gì mà La-hâu-la ở trong thai 
sáu năm?”. 

Phật nói với các Ty-kheo: “Ngày xưa có một 
Tiên nhân tên Lê Ba đô, di đến nhà vua xin yết 
kiến. Vua bèn báo tin cho Tiên nhân: “Ông hãy ở 
tạm trong vườn Vô Ưu, chốc lát rồi ta sẽ cho gặp”. 
Nhà vua ra lệnh thê rôi, nhưng đến sáu hôm mà 
chưa cho Tiên nhân gặp”. Ông vua khi ấy nay là 
La-hâu-la, vì nguyên nhân đó mà phải ở trong thai 
đến sáu năm, như trong kinh Bản Sinh đã nói rõ” 
Thê rôi, Phật truyền lệnh cho các Tỷ-kheo đang 
sông tại Ca- duy- la-vệ phải tập họp lại tât cả, vì 
mười lợi ích mà chế giới cho các Ty-kheo, dù ai 
nghe rôi cũng phải nghe lại: 

“Nêu Tỳ-kheo ngủ chung một phòng với 
người chưa thọ giới Cụ túc quá ba đêm thì phạm 
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Ba-dạ-đề”. 

Giát Thích: 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Chưa thọ Cụ túc: Trừ Ty-kheo, Ty-kheo mi, 
nhưng Tỳ-kheo mi tuy thọ Cụ túc cũng không cho 
phép ở chung ba đêm. 

Ngủ ba đêm: Giới hạn được ngủ ba đêm. 

Cùng một phòng: Nếu cùng ngủ chung trong 
một phòng có cùng một mái, cùng một bức tường 
thì phạm Ba-dạ-đê. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu một phòng mà có cửa riêng, có ngăn cách 
thì không có tội. 

Nếu khác phòng mà cùng một cửa thì phạm Ba- 
dạ-đề. 

Hoặc một phòng một cửa cũng phạm Ba-da-đê. 
Nếu khác phòng, khác cửa thì không có tội. 
: Nếu (phòng) có tường có mái thì phạm Ba-dạ- 
đê. 


Nếu có tường mà lợp một nửa thì phạm tội 
Việt-tỳ-m1. 

Nếu có tường mà không có mái thì không có 
tỘI. 

Nếu có mái, có tường thì phạm Ba-da-đề. 

Nếu có mái mà tường ngăn một nửa thì phạm 
tội VIỆt-fỳ-n1. 

Nếu có mái mà không có tường thì không có 
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tỘI. 

Nếu Tỳ-kheo ngủ trong phòng mà người chưa 
thọ Cụ túc cũng ngủ trong phòng thì phạm Ba-dạ- 
đề. 

Nếu Tỳ-kheo ngủ trong phòng mà người chưa 
thọ giới Cụ túc năm một nửa thân mình trong 
phòng thì phạm tội Việt-ty-n1. 

Nếu năm hoàn toàn ở ngoài thì không có tội. 

Nếu người chưa thọ giới Cụ túc ngủ trong 
phòng và Ty-kheo cũng ngủ trong phòng thì phạm 
tội Ba-da-đê. 

Nếu người chưa thọ giới Cụ túc ngủ trong 
phòng, mà Tỳ-kheo nằm nửa thân mình trong 
phòng thì phạm tội Việt-tỳ-m1. 

Nếu năm hoàn toàn ở ngoài phòng thì không có 
tỘI. 

Nếu Tỳ-kheo năm trước trong phòng TÔI người 
chưa thọ giới Cụ túc đến năm sau thì cứ mỗi lần 
năm phạm một tội Ba-dạ- đề. 

Nếu Tỳ-kheo hay người chưa thọ Cụ túc nửa 
đêm dậy đi đại tiểu tiện rồi vào ngủ lại, thì cứ mỗi 
lần trở dậy phạm một tội Ba-dạ-đê. 

Nếu nhiều người chưa thọ Cụ túc vào nằm 
trước, rôi Tỳ-kheo đến ngủ sau thì phạm một tội 
Ba-da-đề. 

Nếu nửa đêm dây đi đại tiêu tiện rồi trở vào 


năm lại, thì cứ mỗi lân đi lại phạm một tội Ba-dạ- 
đề. 
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Nếu Tỳ-kheo ngủ cùng phòng với người chưa 
thọ Cụ túc ba đêm, thi đêm thứ tư phải đối sang 
phòng khác. Nếu ra năm ngoài trời rôi gặp lúc trời 
mưa gió lạnh lẽo thì nên vào lại trong phòng mà 
ngôi cho đến lúc thấy rõ mặt đất. Nếu Ty-kheo 
bệnh không thê ngôi được thì nên lấy mền đắp lên 
từ đầu trở xuống hoặc từ nách trở xuông cho tới đất 
và nên dùng một vật dày khít ngăn lại không để 
cho con mèo đi qua được. 

Nếu Tỳ-kheo đang lúc đi đường có thể ngủ với 
người chưa thọ giới Cụ túc trong một nhà qua ba 
đêm, đến đêm thứ tư nên ngủ riêng › ra. Nếu ra năm 
ngoài trời mà gặp lúc mưa gió tuyết rơi lạnh phải 
vào trong nhà thì nên dùng cái mên ngăn lại như 
trên đã nói. Nếu không che mên thì phải ngôi cho 
đến lúc thấy rõ mặt đất. Nếu vì già bệnh không 
ngôi được mà người chưa thọ giới Cụ túc kia có 
thê tín được thì nên bảo y: “Ngươi ngủ thì ta phải 
ngồi”. Đến lúc 1y-kheo muôn ngủ thì nên gọi y 
dậy, nói: “Khi ta ngủ thì ngươi phải ngồi, nếu 
ngươi cũng ngủ thì không được phước đức”. 

Tội ngủ chung cùng phòng này nêu chưa sám 
hồi mà lại ngủ chung. nữa thì tội càng thêm nặng. 
Nếu sám hỗi xong, rỗi ngủ phòng riêng, thì sau đó 
sẽ được ngủ chung lại. Thế nên nói (như trên). 


2. GIỚI GỞỚI DỤC RỒI PHỦ NHẬN 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, Ty-kheo Tăng tập họp định làm vyêt- 
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ma, thì Ưu-ba-nan-đà không đến. Sứ giả liên đến, 
ĐỌI: “Trưởng lão, Tăng tập họp định làm yết- ma, 
cho tôi tới gọi Trưởng lão”. Uu-ba-nan-đà vôn hiểu 
giới luật liên gởi dục YẾt- ma cho sứ giả. Sau khi 
gỞiI dục yết-ma rôi, thầy 1ỷ-kheo nhận dục nói: 
“Ông. đã gởi dục TÔI, sau này chớ nói này khác”. 
Thế rồi, Tăng làm yết-ma cử tội người đệ tử thân 
cận của Ưu- ba-nan-đà. Sau khi bị Tăng làm yết-ma 
cử tỘI, người này liền đến chỗ Hòa thượng (Ưu-ba- 
nan-đà) nói như sau: 

- Vì sao Hòa thượng lại gởi dục trong trường 
hợp này? 

- Có việc øì vậy? 

. Chúng Tăng làm yết-ma cử tội con. 

- Ta đâu có biết. 

Thây nghe đệ tử nói rồi, bèn đến nói với người 
mình đã gởi dục: “Trưởng lão, tôi không gởi dục 
(trong trường hợp) không tốt như vậy, pháp yêt- ma 
đó không thành tựu. Tôi không gởi dục vê pháp 
yết-ma này”. 

Khi đó, các Tỷ-kheo nghe thế hồ thẹn, không 
vui, liền đem sự việc ấy đến bạch với Thê Tôn. 
Phật bèn bảo gọi Uu-ba- -_nan-đà đến. Khi thây đến 
tội, Phật nói: ”...Đó là việc xấu. Vì sao ông gởi dục 
rôi lại nói không gởi, yết-ma không thành tựu. Tôi 
không gỞI loại dục như thê. Vì sao ông không hỏi 
trước mà liên gởi dục? Từ nay về sau Ta không cho 
phép Tỳ-kheo không hỏi rõ sự việc mà gởi dục”. 
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Thế rồi Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập hỢp lại tất cả, vì 
mười lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai 
nghe rôi cũng phải nghe lại: 

“Nêu Tỳ-kheo gởi dục rôi, sau đó nổi giận 
không vui, nói như sau: “Tôi không gởi dục (về 
việc) không tốt, pháp yễt-ma đó không thành 
tựu. Tôi không gởi dục trong trường hợp này”, 
thì phạm Ba-dạ-đê”. 


Giải Thích: 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Gởi dục: Có hai trường hợp: Hỏi rồi mới gởi, 
không hỏi mà gởi. Hỏi rồi mới gởi: Tức hỏi người 
nhận dục: “Làm VIỆC Đì vậy?”. 

Rôi người ấy đáp: “Làm yết-ma hàng phục”, thì 
khi ây, sỞi dục yêt-ma hàng phục, cho đến “Yết- 
ma cử tội”, thì gởi dục yêt- ma cử tội; mỗi thứ, mỗi 
thứ yết-ma như vậy hỏi rôi mới gởi dục; đó gọi là 
hỏi rồi mới gởi dục. 

Không hỏi mà gởi: Như nói: “Tôi gởi dục yết- 
ma”. Nói ba lần như vậy. Đó được xem là gởi dục 
chung cho tất cả pháp yêt-ma, chỉ trừ Bồ tát và Tự 
tứ. Như vậy gọi là không hỏi mà gởi dục. 

Sau đó: Sau khi làm yêt-ma xong. 

Giận dữ không vui: Gồm chín việc khô não và 
thứ mười là bực tức. Tâm bực tức này thì kẻ phàm 
phu và người còn đang học đều có. Thậm chí bậc 
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A-la hán cũng có lúc bực tức, rôi nói như sau: “Tôi 
không gởi dục như vậy, pháp yết-ma đó không 
thành tựu. Tôi không gởi dục trong trường hợp 
nảy”. Nếu nói như thê thì phạm Ba-da-đè. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu khi Tỷ-kheo Tăng tập họp định làm yết- 
ma thì tất cả mọi người phải đến đầy đủ. Nếu có 
duyên sự như xông bát, nhuộm y, hoặc bệnh, hoặc 
bận các việc đối với tháp, với Tăng, thì khi â ây phải 
øởi dục. Nhưng không được gởi rôi, sau lại nói: 
'“Fheo tôi nghe người kia nói lại thì việc đó không 
nên làm như vậy”. Nếu trước đã gởi dục yết-ma rồi 
thì sau đó phải tùy hỷ. Nếu ở giữa Tăng đã gởi dục 
rồi mà sau đó làm trái lại, thì phạm Ba-dạ-đề. 

Nếu ở giữa nhiêu người, hoặc ở trước Ty-kheo 
Trưởng lão, trước Hòa thượng A-xà-lê gởi dục rôi 
mà sau đó làm trái lại, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Thế 
nên nói (như trên). 


2. GIỚI LÀM CHO NGƯỜI KHÁC NHỊN 
ĐÓI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Uu-ba-nan-đà em của Nan-đà nói 
VỚI người đệ tử đồng hành của Nan-đà như sau: 
“Ngươi cùng đi với ta vào thôn xóm, đến một nhà 
kia, ta sẽ cho ngươi thức ăn ngon. Nếu ta có làm 
việc gì trái oal nghi thì ngươi chớ nói với người 
khác”. Ta là chú của ngươi (như trong giới ba mươi 
đã nói rõ), cho đến nói với Nan-đà: “Vì sao đệ tử 
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của thây lại nói lỗi của tôi ở trước mặt những người 
phạm hạnh?”. Nan-đà liên khiến trách đệ tử: 
“Ngươi là vật tôi tệ, vì sao lại nói lỗi của em ta ở 
trước những người phạm hạnh?”. Các Ty-kheo bèn 
đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo 
gọi Ưu-ba-nan-đà đến. Khi thây đến rồi, Phật hỏi: 

.Ông có làm như vậy thật chăng? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Uu-ba-nan-đà, đó là việc ác. Vì sao ông lại nói 
với Ty-kheo kia: “Ngươi cùng đi với ta vào thôn 
xóm, đến nhà kia, ta sẽ cho ngươi thức ăn ngon”. 
Nhưng khi đến đó tôi, lại bảo họ trở về. Từ nay về 
sau Ta không cho phép bảo họ trở vê. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các T-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo nói với Tỳ-kheo khác như sau: 
“Ngươi cùng vào thôn bà ch với ta, đến nhà kia, 
íq sẽ cho ngươi thức ăn”, hoặc tự mình cho 
hoặc bảo người khác cho. Rồi sau đó muốn đuổi 
họ đi, nói: “Ngươi đi di. Ta ở với ngươi, nói 
chuyện với ngươi không vui. Tu sông mội mình, 
nói chuyện một mình vui hơn ”. Chỉ nêu lý do đó 
mà đuổi chứ không có lý do nào khác, thì phạm 
Ba-dạ- đề. 


Giút Thích: 
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Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Thôn xóm: Như trong giới ăn trộm trên kia đã 
nói. 

Sau đó không cho: Tự mình không cho cũng 
không bảo người khác cho, nói như saI: “Trưởng 
lão, ông hãy đi đi. Tôi cùng ở với ông, cùng nói 
chuyện với ông không vui. Tôi sông một mình, nói 
chuyện một mình vui hơn”, để mà đuổi, thì phạm 
Ba-da-đề. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Nếu vì muốn làm điều trái oai nghi ở giữa 
đường mà lưu g1ữ người kia ở lại trong Tình xá, thì 
phạm tội Việt-ty-n1. 

Nếu vì muốn làm điều trái oai nghi ở giữa 
đường, rôi ngay giữa đường sai người kia trở vẻ, 
thì phạm tội Việt-tỳ-n1. 

Nếu vì muốn làm điều trái oai nghi ở trong thôn 
xóm, rôi ngay tại thôn xóm đuổi người kia đi, thì 
phạm Ba-dạ-đề. 

Không nên dẫn đi rồi đuôi trở về. Nếu khả năng 
không thê xin đủ hai người ăn, thì có thê sai người 
kia trờ về, không có tội. 

Nếu có thể xin đủ hai người ăn thì nên cùng ăn. 
Nếu sai đi lẫy thuốc, mời y sĩ, thì không có tội. 

Nếu xin không thê được rồi khi ấy định sai đi 
mà có chỗ mời ăn, thì nên bảo đến chỗ mời ăn đề 
người ây ăn. Nếu không có chỗ mời ăn mà trong 
Tình xá có thức ăn, thì nên bảo vệ lại Tinh xá đê 
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ăn. Nếu không có chỗ nào mời ăn, trong Tỉnh xá 

cũng không có thức ăn, thì nên nói với người kia 
“Trưởng lão, ông hãy tự đi tìm thức ăn lây”. Nếu 
người ấy làm điều trái oai nghi, nhìn ngó bât chính, 
thì khiến họ đi không có tội. 

Hoặc sai người ây làm các việc như xông bát, 
nhuộm y, thì không có tội. 

Tóm lại, nêu đuôi Tỳ-kheo thì phạm Ba-da-đê, 
đuôi Tỷ-kheo ni thì phạm Thâu-lan-giá; đuôi Học 
giới mi, Sa-di, Sa-di ni thì phạm tội Việt-ty-m; cuỗi 
cùng, nếu đuôi người thế tục, thì phạm tội ViỆt-ty- 
ni tâm niệm sám hồi. Thế nên nói (như trên). 


44. GIỚI XUYÊN TẠC GIÁO PHÁP, 
KHÔNG NGHE LỜI KHUYÊN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây gIỜ, Tôn giả A-lợi-tra hủy báng Khê kinh 
như sau: “Theo tôi hiểu các pháp do Như Lai 
thuyết giảng thì những pháp mà Ngài bảo là 
chướng đạo, khi thực hành chúng, chăng có gì 
chướng đạo cả”. Khi ây, các Tỷy-kheo bèn nói: 
_ Trưởng lão A-lợi-tra, chớ hủy báng Khế kinh. Đó 
là ác kiên, là kiến giải bắt thiện, sẽ đọa vào đường 
áC, TƠI xuống địa ngục”. Can gián một lần, hai lần, 
ba lần vân không chấm dứt, các Tỳ-kheo liền đem 
sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn! 
A-lợi-tra hủy báng Khế kinh, nói như sau: “Theo 
chỗ tôi biết, những pháp do Đức Như Lai thuyết 
giảng, thì những pháp mà Ngài cho là chướng đạo, 
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khi thực hành chúng, chắng có gì chướng đạo cả” 
Chúng con đã can giản một lần, hai lần, ba lần mà 
thây vẫn không châm dứt”. 

Phật liền nói với các Tỳ-kheo: “Ông A-lợi-tra 
ây hủy báng khê kinh, nói: “Theo chỗ tôi biết, các 
pháp do Đức Như Lai thuyết giảng thì những pháp 
mà Ngài cho là chướng đạo, khi thực hành chúng, 
chắng có gì chướng đạo cả” . Rôi được can gián 
một lân, hai lần, ba lần mà vẫn không chấm dứt, 
thì các ông nên đến chỗ vắng can gián ba lần, đến 
giữa nhiều người can gián ba lần, rồi đến giữa 
chúng Tăng can gián ba lần. Khi can gián ở chỗ 
văng, nên hỏi như sau: “Trưởng lão A-lợi-tra, ông 
hủy báng Khê kinh nói như sau: “Theo chỗ tôi biết, 
các pháp Đức Như Lai thuyết giảng thì những pháp 
mà Ngài bảo là chướng đạo, khi thực hành chúng 
chẳng có øì là chướng đạo cả”, rôi được can gián 
ba lần mà không từ bỏ phải không?”. Nếu ô ông đáp: 
“Đúng như vậy”, thì bấy giờ, nên can gián ở chỗ 
văng như sau: “Á- lợi-tra, ông, hủy báng khế kinh, 
đó là ác kiến, là kiến giải bất thiện, sẽ đọa vào 
đường ác, rơi xuống địa ngục. Trưởng lão, tôi vì 
tâm từ can gián ông là muốn cho ông được lợi ích, 
vậy ông hãy bỏ việc ây đi. Lần can gián thứ nhất 
đã xong, còn hai lần can gián nữa, vậy ông hãy bỏ 
việc ấy đi”. 

A-lợi-tra nói: “Đó là kiến giải tốt, kiến giải 
thiện, từ khi tôi chấp hành đến nay, cha mẹ bạn bè 
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quen biết của tôi cũng thường áp dụng kiến giải 
này. Nay tôi không thế không hỏi cha mẹ bạn bè 
quen biêt mà lại vứt bỏ kiên giải này”. 

Thế rôi, nêu can gián đến lân thứ hai thứ ba mà 
vẫn không chấm dứt, cho đến can gián ở chỗ nhiều 
người ba lần cũng không châm dứt, thì phải đến 
giữa chúng Tăng làm pháp yết-ma câu thính (xin 
được nghe), nói như sau: 

“Xin Đại đức Tăng lăng nghe! A-lợi-tra hủy 
báng Khế kinh nói thê này: “Theo tôi biết các pháp 
do Như Lai thuyết giảng, những pháp mà Ngài bảo 
rằng chướng đạo, khi thực hành chúng chăng có Øì 
chướng đạo cả”. Đã được can gián ở chô văng ba 
lần, Ở giữa nhiêu người ba lần mà vẫn không bỏ 
việc ây. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, nay 
Tăng cũng lại can gián ở giữa Tăng ba lần khiến 
cho bỏ việc ây”. 

Trong chúng Tăng nên hỏi: “Trưởng lão A-lợi- 
tra, có thật ông hủy báng khê kinh nói: “Theo tôi 
biết các pháp do Như Lai thuyết giảng, những pháp 
mà Ngài bảo là chướng đạo, khi thực hành chúng 
chăng có gì là chướng đạo cả” , rồi được can gián ở 
chỗ văng ba lần, ở giữa nhiêu người ba lần mà vẫn 
không bỏ việc ấy phải không?”. 

Nếu ông đáp: “Đúng như vậy”, thì ở giữa 
chúng Tăng nên can gián. Cách can gián phải nói 
như sau: “A-lợi-tra, ông chớ hủy Dáng khế kinh. 
Hủy báng khế kinh sẽ đọa vào đường ác, rơi xuỗng 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 17 335 


địa ngục. Này Trưởng lão, Tăng muốn lợi ích cho 
ông, ông phải vâng lời chúng Tăng, Một lân can 
gián đã xong, còn hai lần can gián nữa, ông phải 
bỏ việc ây đi”. 

A-lợi-tra lại nói: “Đó là kiến giải tốt, kiến giải 
thiện, từ cha mẹ tôi trở đi đều kê thừa áp dụng kiến 
giải này. Tôi không thê không hỏi cha mẹ mà bỏ 
kiến giải này”. 

Tuy được can gián đến lần thứ hai, thứ ba mà 
ông vần không bỏ, do đó, các T-kheo liền đem sự 
việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bèn nói với các 
Tỳ-kheo: “Nếu Tỳ-kheo A-lợi-tra hủy báng khế 
kinh nói: “Theo tôi hiểu pháp của Như Lai thuyết 
giảng, những pháp mà Ngài bảo là chướng đạo, khi 
thực hành chúng, chẳng có gì chướng đạo cả” , TÔI 
được can gián ở chỗ vắng ba lần, ở giữa nhiều 
người ba lân, ở giữa chúng Tăng ba lân mà vẫn 
không bỏ việc ấy, thì các ông nên làm pháp yết-ma 
cử tội Iy-kheo A-lợi-tra”. 

Thế rôi, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo nói thế này: “Thưa Trưởng 
lão, tôi biết pháp do Thế Tôn thuyết giảng, 
những pháp mà Thế Tôn bảo là chướng đạo, khi 
thực hành chẳng có gì là chướng đạo”, thì các 
T)-kheo nên khuyên can Tỳ-kheo ấy, nói thể 
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này: “Trưởng lão, ông chớ nên húy báng Thể 
Tôn, húy báng Thế Tôn là bất thiện. Thế Tôn 
không nói như thế. Thể Tôn nói pháp chướng 
đạo thì thật là chướng đạo. Ông hãy bỏ Việc Ấy 
đi” . Nếu các T)-kheo khuyên can Tỳ-kheo á ây mà 
ông vẫn kiên trì không bỏ, thì nên khuyên can 
như vậy đến lân thứ hai, thứ ba. (Sau ba lân 
khuyên can) mà bỏ thì tốt, nếu không bó thì 
Tăng nên làm yễt-ma cử tội. Sau khi làm yễt-ma 
xong, (Tỳ-kheo ấy) phạm tội Ba-dạ- đề. 


Giải Thích: 

Tỳ-kheo: Như trên đã nói. Thế Tôn: Là bậc 
Nhất thiết trí, Nhất thiết kiến. 

Pháp: Những điều do Thế Tôn nói, những điều 
được Thế Tôn ấn khả. 

Thể Tôn nói: Thế Tôn tự nói. 

Ấn khả: Các đệ tử nói rôi Thế Tôn ấn chứng 
(chuẩn nhận). Nói: Nói ra từng câu từng câu rõ 
ràng. 

Biết: Tức là cái biết thuộc trí tuệ siêu đắng. 

Pháp chướng đạo: Đối với ngũ dục mắt thấy sắc 
sinh ra ái luyên 

nhớ nghĩ, tâm sinh ham muôn tham đăm, đối 
với ta1, mũi, lưỡi, thân, cảm thọ cũng như vậy. 

Thực hành (tập): Làm việc đó. 

Chăng có gì chướng đạo: Không chướng đạo 
Sơ thiên, Nhị thiên, Tam thiên, Tứ thiên và các quả 
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Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. 

Các Tỳ-kheo: Hoặc một người, hoặc nhiều 
người, hoặc Tăng chúng. 

Tỳ-kheo ấy: Như Tỳ-kheo A-lợi-tra. 

Chớ hủy báng Thế Tôn: Chớ giữ lấy những 
điều không thật, giữ lây những điều không tốt. 

Can gián ba lần: Hoặc (ở chỗ) một người, hoặc 
(ở chỗ) nhiêu người, hoặc (ở giữa) chúng Tăng. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói; cho đến ba lân can 
gián, nêu bỏ thì tốt; cho đến không bỏ thì Tăng nên 
làm yết-ma cử tội băt sám hỗi Ba-dạ-đề. 

Thế nên nói (như trên). 


LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 18 
Phân I1: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO 


Đoạn 5: NÓI VÉ 92 PHÁP ĐƠN ĐÈ (Tiếp 
Theo) 


+s. GIỚI BAO CHE NGƯỜI CÓ LỎI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Tỳ- -kheo A-lợi-tra không bỏ ác kiến, 
bị chúng lăng làm yết-ma cử tội xong, thây bèn 
đến chỗ Tôn giả Nan-đà, Uu-ba-nan-đà. Hai vị này 
thây thây, liền tán thán: “Lành thay! (Tôn giả) đến 
đây”, rôi đứng dậy đón tiếp, đưa cho ghế ngôi và 
nước rửa chân, lại đưa dầu thoa chân, nước uống 
phi thời, chỉ cho căn phòng, giường nệm, dụng cụ 
để năm, và cùng hưởng chung thức ăn chánh pháp 
và thức ăn vật chất. 

Thế rồi, Tỳ-kheo A-lợi-tra đi đến trước công 
Tình xá Ky-hoàn, nói với các Tỳ-kheo: “Này các 
Trưởng lão, các ông, tưởng làm yêt-ma cử tội Tỳy- 
kheo A-lợi-tra này rôi thì tôi không có chỗ ở sao? 
Tôi vẫn được các Tỳ-kheo phạm hạnh cho cùng ở 
chung, g1ao cho phòng xá, ø1ường, nệm, ngọa cụ, 
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lại được hưởng chung thức ăn chánh pháp và thức 
ăn vật chất. Các ông càng sớm cử tội thì tôi càng 
sớm được chỗ ở tốt như vậy đó”. 

Các Tỳ-kheo nghe nói thế, cảm thây hồ thẹn 
không vui, liên đem sự việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật bèn bảo gọi Nan-đà v.v... đến. 

Khi đến rôi, Phật liên hỏi Nan-đà: “Các ông có 
việc đó thật như vậy không?”. 

Đáp: “Có thật như vậy, bạch Thê Tôn”. 

- Đó là việc xấu. Vì sao ông đã biết chúng Tăng 
làm yêt-ma cử tội rồi mà còn ăn chung thức ăn 
chánh pháp và thức ăn vật chất (với người ấy)? Đó 
là điều phi pháp, phi luật, trái lời Ta dạy; không thể 
dùng việc đó để nuôi lớn pháp thiện. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tật cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo biết T)-kheo khác có ác kiến 
không bó, Tăng đã làm yễt-ma cử tội, chưa làm 
nhự pháp, mà cùng (368đ) ăn chung, củng ở 
chung một nhà, thì phạm Ba-dạ-đề. 

Giát Thích: 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Biết: Hoặc tự biết, hoặc nghe từ người khác 
(mà biết). Ác kiến: Như A-lợi-tra hủy báng khế 
kinh. 
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Chưa làm như pháp: Tăng chưa giải tỏa pháp 
yết-ma cử tội. Cùng ăn: Cùng hưởng thức ăn chánh 
pháp và thức ăn vật chất. Cùng ở: Cùng ở trong 
cùng một cương ĐIỞI. 

Cùng một nhà: Cùng ở trong một nhà có cùng 
một vách tường, cùng một mái. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Nếu có một Tỳ-kheo bị Hòa thượng, A-xà-lê 
quể trách thì Ty-kheo khác không được quyên rũ, 

ó1: “Ta cho ngươi y bát, thuốc trị bệnh, g1ường 
nệm ngọa Cụ, ngươi nên ở gân bên ta học kinh đọc 
kinh.. , Nếu quán sát thây tình huỗng của Ty- 
kheo â ấy chắc chăn sẽ xả gIỚI hoàn tục, thì nên dỗ 
dành và dạy bảo như sau: “Ông phải biết, ân đức 
của Hòa thượng, A-xà- lê rât thâm trọng khó mà 
báo đáp. Ông nên trở về sống thân cận với (các 
ngài)”, nói như thế thì không có tội. 

Nếu người bị cử tội mà tưởng là không bị cử 
tội, cùng ở cùng ăn với họ, thì phạm tội Việt-ty-m1. 

Người không bị cử tội mà tưởng là bị cử tội 
cùng ở cùng ăn chung với họ thì phạm tội Việt-tỳ- 
nI. 

Ngươi bị cử tội tưởng là họ bị cử tội (mà cùng 
ở cùng ăn với họ) thì phạm tội Ba-dạa-đề. 

Người không bị cử tội tưởng là không bị cử tội 
(cùng ở cùng ăn với họ) thì không có tội. 

Thế nên nói (như trên). 
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+. GIỚI CHỨA CHÁP SA-DI BỊ ĐUÔI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, A-lợi-tra có một Sa-di tự là Pháp Dữ, 
nói như sau: “Này Trưởng lão! Theo tôi biết pháp 
do Đức Như Lai thuyết giảng, Ngài nói dâm dục 
làm chướng đạo, nhưng khi thực hiện sự dâm dục 
thì không có gì là chướng đạo”. 

Lúc ây, các Ty-kheo liền nói: “Này Sa-di, 
ngươi chớ hủy báng Thế Tôn; hủy báng Thế Tôn 
là không tốt. Ngươi không khéo ghi nhớ lời dạy 
của Thế Tôn, vì thực hiện sự dầm dục quả thật là 
chướng đạo”. Can gián một lần, hai lần, ba lần mà 
Sa-di ây vẫn không chấm dứt, nên các Ty-kheo liền 
đem sự VIỆC ây đến bạch lên Thế Tôn. 

Thế rồi, Phật nói với các Tỳ-kheo: “Nếu Sa-di 
Pháp Dữ ấy nói: “Theo tôi hiểu pháp do Như Lai 
thuyết giảng, Ngài nói sự dâm dục làm chướng 
đạo, nhưng khi thực hiện dâm dục không có gì là 
chướng đạo”, thì các ông nên can gián ở chỗ văng 
ba lần, can gián ở chỗ nhiều người ba lần và can 
gián ở giữa chúng Tăng ba lần, khiến cho bỏ VIỆC 

ây” 

Ở chỗ văng nên hỏi: “Này Sa-di, có thật ngươi 
nói như sau: Theo tôi biết, pháp do Như Lai thuyết 
giảng, Ngài nói hành dâm dục là pháp chướng đạo, 
nhưng khi hành dâm dục không có gì là chướng 
đạo. Rồi ngươi đã được can gián ba lần mà không 
chấm dứt phải không?”. 
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Nếu ô ông ta đáp: “Đúng như vậy”, thì bây ĐIỜ 
nên can gián ở chỗ văng: “Này Sa-di, ngươi chớ 
hủy báng Thế Tôn; hủy báng Thế Tôn là điều bất 
thiện. Ngươi không khéo ghi nhớ lời dạy của Thế 
Tôn, hành dâm dục quả thật là chướng đạo. Nay ta 
vì lòng từ can gián ngươi là muôn cho ngươi được 
lợi ích. Vậy ngươi nên nghe lời ta. Một lần can gián 
đã xong còn hai lần can gián nữa, ngươi có bỏ việc 
đó chăng?”. 

Nếu không bỏ, thì nên can gián đến lần thứ hai, 
thứ ba cũng như thế. Khi can gián ở chỗ nhiêu 
người cũng như vậy. Nếu vẫn không bỏ thì nên làm 
vêt-ma câu thính ở giữa Tăng như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Ông Sa-di Pháp 
Dữ này nói như sau: “Theo tôi hiểu, pháp do Như 
Lai thuyết giảng, Ngài nói răng dâm dục là pháp 
chướng đạo, nhưng khi thực hiện dâm dục không 
có gì là chướng đạo”. Thế rôi, đã được can gián ở 
chỗ vắng ba lân, ở chỗ nhiêu người ba lân mà 
không bỏ. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
nay Tăng nên can gián ba lần khiến cho ông bỏ việc 
ây. 

Bây gIỜ, nên hỏi giữa Tăng: “Sa-di, có thật 
ngươi nói như sau: Theo tôi hiểu, pháp do Như Lai 
thuyết giảng, Ngài nói răng dâm dục là pháp 
chướng đạo, nhưng khi hành dâm không có gì là 
chướng đạo. Rồi đã được can gián ở chỗ văng ba 
lần, ở chỗ nhiêu người ba lần mà không bỏ phải 
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không?” 

Nếu ông đáp: Đúng như vậy”, thì ở giữa Tăng 
nên can gián như sau: “Này Sa-dI, ngươi chớ hủy 
báng Thê Tôn; hủy báng Thê Tôn là điều bất thiện. 
Ngươi không khéo ghi nhớ, chứ hành dâm dục quả 
thực là chướng đạo. 

Chúng Tăng vì lòng từ can gián ngươi, là muốn 
ngươi được lợi ích, vậy ngươi nên ghi nhận lời dạy 
của Tăng. Một lần can gián đã qua còn hai lần can 
gián nữa, ngươi nên bỏ việc ây đi”. 

Nếu ông không bỏ thì lần thứ hai, thứ ba cũng 
can gián như vậy. Thê nhưng, ông vẫn không bỏ. 
Do vậy, các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch 
lên Thế Tôn. Phật liền nói với các Ty-kheo: “Nêu 
Sa-di Pháp Dữ ây nói như sau: “Đức Thế Tôn nói 
dâm dục là pháp chướng đạo, nhưng theo tôi biết 
hành dâm dục không có gì là chướng đạo”. Rồi 
được can gián Ở chỗ vắng ba lần, can gián ở chỗ 
nhiêu người ba lần và ở giữa chúng Tăng ba lân, 
mà vẫn không bỏ, thì nên đuối y ra khỏi đại 
chúng”. 

Thế nhưng, sau khi bị đuôi đi, Pháp Dữ liên đến 
chỗ nhóm sáu Tỳ-kheo. Nhóm sáu Tỳ-kheo thây 
ông, bèn tán thán: “Lành thay ông đến đây”, rôi 
cho nước uống phi thời, chỉ phòng ở, đưa giường 
nêm ngọa Cụ, đưa y bát, thuốc bổ. Sa-di được cung 
cấp các vật dụng â ây rôi, liền đi đến công Tình xá 
Kỳ-hoàn, nói với các T-kheo: “Này các Trưởng 
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lão, các vị đuôi tôi ra khỏi Tăng chúng, tưởng răng 
tôi sẽ không có được chỗ ở, nhưng nay tôi lại được 
ở chung với bậc phạm hạnh, các vị ây còn cho tôi 
phòng xá, gIường nệm, ngọa Cụ, cùng chia xẻ với 
tôi thức ăn chánh pháp và thức ăn vật chất, cho tôi 
y bát và thuốc bồ. Này các Trưởng lão, các vị càng 
đuổi tôi chóng, thì tôi càng chóng được sông an lạc 
như vậy đó”. 

Các Ty-kheo nghe ô ông nói như thê, lòng không 
vui bèn đem sự việc y đến bạch lên Thế Tôn. Phật 
liền bảo gọi nhóm sáu Tỷy-kheo đến. 

Khi họ đến rôi, Phật liền hỏi: “Các ông có việc 
đó thật như vậy chăng?” 

Đáp: “Có thật như vậy, bạch Thê Tôn”. 

- Đó là việc xấu. Vì sao các ông đã biết Sa-di 
có ác kiến không bỏ, chúng Tăng đã như pháp trục 
xuất mà còn cho sông chung, chia xẻ thức ăn chánh 
pháp và thức ăn vật chất? Đó là điều phi pháp, phi 
luật, trái lời Ta dạy, không thê dùng việc đó đê nuôi 
lớn pháp thiện được. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tật cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu Sa-di nói như thế này: “Theo tôi biết, 
Đức Như Lai nói răng dâm đục là pháp chướng 
đạo, nhưng khi hành dâm dục không có gì là 
chướng đạo”, thì các T)ỳ-kheo nên can gián Sa- 
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dĩ ấy nhự sau: “Này Sa-di, ngươi chớ hủy báng 
Thê Tôn; húy báng Thê Tôn là hành vì bát 
thiện. Thế Tôn nói hành dâm dục quả thật là 
chướng đạo. Ngươi hãy bỏ ác kiến ấy đi”, Khi 
các T)ỳ-kheo can gián Sa-di ấy mà ông vẫn cỗ 
tình không bỏ, thì nên can gián lần thứ hai, thứ 
ba cũng như vậy. Nếu ông bỏ thì tốt, nếu không 
bỏ thì các T)ỳ-kheo nên nói nh sau: “Từ nay trở 
đi, ngươi không được nói Phật là thây của tôi, 
cũng không được ngủ chung với Tỳ-kheo ba 
đêm. Ngươi đi đi, không được ở đây”. 

Nếu T)-kheo biết Sa-di không bỏ ác kiến, bị 
khu xuất, chưa giải tỏa pháp yễt-ma, mà dụ dỗ, 
nuôi dưỡng, cùng ăn chung, ở chung một phòng 
thì phạm Ba-dạ- đề. 

Giải Thích: 

Sa-di: Như Sa-di Pháp Dữ... 

(Một số từ ngữ khác đã được giải thích trong 
các g1ới trước). 

Khu xuất: Đuôi ra khỏi Tăng giả lam. 

Chưa làm như pháp: Như trên đã giải thích. 

Nuôi: Cho y chỉ (cho phép nương tựa). 

Dưỡng: Cho y bát, thuốc chữa bệnh. 

(Một số từ ngữ khác đã được giải thích ở các 
ĐIỚI trên). 

Nếu Sa-di bị Hòa thượng, A-xà-lê khiến trách 
thì Tỳ-kheo không được dụ dỗ gọi về cùng ở 
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chung, nói: “Ta sẽ cho ngươi y bát, thuốc men, sẽ 
dạy kinh cho ngươi”. 

Nếu biết Sa-di ấy nhân việc đó sẽ hoàn tục thì 
có thê nhỏ nhẹ dỗ dành, rôi nói với ông ta: “Ân đức 
của Hòa thượng, A-xà-lê rất nặng, khó mả báo đáp. 
Ngươi nên trở vê sông thân cận với ngài”. 

Nếu (Sa-di) bị đuổi mà tưởng không bị đuôi 
(rồi đem về nuôi), thì phạm tội Việt- -ty-I. 

Nếu không bị đuôi mà tưởng bị đuổi (rồi đem 
về nuôi), thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Nếu bị đuổi và tưởng là bị đuôi (mà đem về 
nuôi), thì phạm Ba-da-đề. 

Nếu không bị đuổi và tưởng không bị đuổi (mà 
đem về nuôi), thì không có tội. 

Thế nên nói (như trên). 

+. GIỚI MẶC Y KHÔNG HOẠI SẮC 

Khi Phật trú tại thành Vương xá, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, các Tỳ-kheo mặc y không được cắt 
may thành nhiêu mảnh, ngoại đạo cũng mặc y 
không cắt may thành nhiều mảnh. Thế rồi, Ưu-bà- 
tắc muốn đảnh 

lễ Tỳ-kheo mà đánh lễ nhằm ngoại đạo, khi 
nghe chú nguyện rôi mới biết là ngoại đạo, nên 
trong lòng Ưu-bà-tắc cảm thây hồ thẹn. Đồng thời, 
đệ tử của ngoại đạo muốn đảnh lễ ngoại đạo mà 
đảnh lễ nhăm 1-kheo, khi nghe chú nguyện mới 
biết là Tỳ-kheo, nên đệ tử của ngoại đạo cảm thấy 
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hồ thẹn trong lòng. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật dạy: “Từ nay về sau nên may y khác 
nhau, cắt may nhuộm có màu sắc” 

Ty-kheo liền cắt may nhuộm làm thành màu 
sắc khác. Khi ấy, ngoại đạo dùng. đá đỏ nhuộm y 
thành màu đỏ Lưu-châu-la, cầm gậy có ba khắc để 
cho khác. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bây ĐIỜ, 1-kheo Ở nơI chốn hoang 
văng lượm được y' Kiêu-xá-da, nấu nước nhuộm 
định nhuộm, thì Thế Tôn đang dùng thần túc đi trên 
không đến chỗ Tỳ-kheo, Ngài biết nhưng vẫn hỏi 
Tỳ-kheo: “Ông định làm gì đấy?” 

-Nâu nước nhuộm định nhuộm Bị Kiêu-xá-da. 

-Y Kiều-xá-da mỏng manh nếu nhuộm bằng 
nước nhuộm thô kệch như thế sẽ làm hại y. Từ nay 
về sau, y Kiều-xá- -da nên tác tịnh (làm dâu cho hợp 
lệ) bằng hai cách: cắt (một miêng) may lên tác tịnh 
và làm cho xanh tác tịnh. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bây giờ, Tỳ- -kheo ở TỲ-xá-ly được 
một chiếc y Khâm-bà-la mềm mại, thầy bèn nấu 
nước nhuộm định nhuộm, thì gặp lúc Phật dùng 
thân túc đi tới chỗ Thây. Phật biết nhưng vẫn hỏi: 
“Này 1y-kheo, ông làm gì đây?”. 

-Nâu nước nhuộm đê nhuộm y Khâm-bà-1a. 
-Y Khâm-bà-la mềm mại mỏng manh mà 
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nhuộm thuốc nhuộm thô kệch thế này sẽ làm rách 
y mất. Từ nay về sau, Ta cho phép, y Khâm-bà-la 
tác tịnh bằng hai cách: cắt may tác tịnh và làm cho 
xanh tác tịnh. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bấy giờ, Tôn giả Tôn-đà-la-nan-đà 
là con trai bà dì của Phật, do Đại-ái-đạo sinh, có ba 
mươi tướng, với tướng bạch hào, và tướng trái taI 
thòng xuống. Sau khi thầy khât thực Xong, từ trong 
thành Xá-vệ đi ra, thì lúc ấy có Tôn giả A-nan đi 
sau; đồng thời các Ty-kheo cũng vừa ăn xong, 
đang ngôi thiên hoặc đi kinh hành trước công Tinh 
xá Kỳ-hoàn. Từ xa trông thấy (Tôn-đà-la-nan-đà), 
họ tưởng là Thế Tôn, liên cùng nhau đứng dậy chắp 
tay, nói: “Thế Tôn đến, Thế Tôn đến”. Tôn-đà-la- 
nan-đà cũng xoa tay chắp tay nói: “Các Trưởng 
lão, tôi là Tôn-đà-la-nan-đà, tôi là Tôn-đà-la-nan- 
đà”. 

Các Tỳ-kheo nghe nói thê, a1 nây đều cảm thây 
mặc cỡ, bèn đem sự kiện â ây đến bạch Thê Tôn. 
Phật dạy: “Từ nay về sau phải làm một dấu châm 
trên y hoại sắc”. Thê rôi, Phật truyền lệnh cho các 
Tỳ-kheo đang sông tại thành Xá-vệ phải tập họp 
lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho các Tỳ- 
kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T }-kheo được y mới phải dùng ba thứ 
làm hoại sặc, hoặc dùng một thứ làm hoại sắc 
(các y ấy), đó là: màu xanh, màu đen và màu 
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mộc lan. Nếu không dùng ba thứ ấy làm hoại 
sắc các y mà đem mặc thì phạm Ba-dạ-đề. 

Giải Thích: 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Được: Được từ người nam, người nữ, tại gia, 
xuất gia. 

Y mới: Khi vừa mới may xong, như y Khâm- 
bà-la, y điệp, y Sô ma, y Kiều-xá-da, y Xá-na, y 
gai, y Khu-mâu-đê. 

Ba thứ hoại sắc, hoặc mỗi một thứ hoại sắc: Đó 
là màu xanh, màu đen, màu mộc lan. 

Màu xanh: Đó là màu xanh đồng, màu xanh 
trưởng dưỡng và màu xanh đả. 

-Màu xanh đồng: Đem đồ đựng bằng đồng để 
lên trên rượu đắng (làm cho đồng sanh ten) rồi lẫy 
ten ấy, đó gọi là màu xanh đồng. 

- Màu xanh trưởng dưỡng: Tức màu xanh của 
bã chàm, hay màu xanh lam. 

- Màu xanh đá: Tức màu xanh da trời. 

Nói chung, đem các màu kề trên điểm tịnh (làm 
dâu cho hợp lệ) trên y. 

-Màu đen: Gồm hai loại: Danh tự nê và bất 
danh tự nê. 

- Danh tự nê: (Dùng bột của các loại) A-lê-lặc, 
Ty-ê-lặc, A-ma-lặc đồ chung vào một cái tô; đó gọi 
là danh tự nê. 

- Bất danh tự nê: Đó là bùn thật, bùn dưới hô, 
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bùn dưới giếng, nói chung các loại bùn như vậy. 

Màu mộc lan: Hoặc dùng A-lê-lặc, Ty-ê-lặc, 
A-ma-lặc mài trên sắt, đem điểm tịnh; đó gọi là 
màu mộc lan. 

Tỳ-kheo được y mới không tác tịnh (hay điểm 
tịnh) mà đem mặc, thì phạm Ba-dạ- đè. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Nếu được y Tăng-già-lê mới, tác tịnh thì tốt, 
không tác tịnh thì phạm Ba-dạ- đề. Cũng vậy, khi 
được Uất-đa- la-tăng, An-đả-hội, y tăm mưa, y che 
shẻ, tọa cụ (tắm trải ngôi) đem tác tịnh thì tốt, nếu 
không tác tịnh thì phạm Ba-dạ- đề. 

Y Khâm-bà-la tác tịnh băng hai cách: cắt may 
“Tịnh” và điểm tịnh màu xanh. Khi cắt may tịnh 
mà không điểm tịnh màu xanh thì phạm Ba-dạ-đề. 

Khi điểm tịnh màu xanh mà không điểm tịnh 
băng cắt may. thì phạm tội Việt-tỳ-m1. 

Không điểm tịnh màu xanh, cũng không. điểm 
tịnh bằng cặt may, thì phạm một tội Ba-dạ- đề, một 
tội Việt-tỳ-n1. 

Vừa tác tịnh bằng cắt may, vừa tác tịnh băng 
màu xanh thì không có tội. 

Y nhiêu lớp phải tác tịnh bằng ba cách: tác tịnh 
bằng cắt may, tác tịnh băng nhuộm và tác tịnh bằng 
màu xanh. Nếu tác tịnh bằng cắt may, tác tịnh bằng 
nhuộm mà không tác tịnh màu xanh, thì phạm một 

tội Ba-dạ-đê. 

Nếu tác tịnh màu xanh mà không tác tịnh băng 
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cắt may, không tác tịnh băng nhuộm, thì phạm hai 
tội Việt-ty-mI. 

Không tác tịnh băng cắt may, không tác tịnh 
bằng nhuộm, không tác tịnh băng màu xanh, thì 
phạm một tội Ba-dạ-đê, hai tội Việt-tỳ-ni. Nếu tác 
tịnh băng ba cách trên thì không có tội. 

Y sô ma tác tịnh ba cách giống như y nhiêu lớp; 
y Kiêu-xá-da tác tịnh hai cách như y Khâm-bà-la; 
y xá-na, y ma, y Khu-mâu- -để tác tịnh bảng ba cách 
giống như y nhiêu lớp, đó là tác tịnh màu xanh, 
màu đen và màu mộc lan cũng lại như vậy. 

Khi tác tịnh không được lớn, không được nhỏ, 
lớn tối đa băng bốn ngón tay, nhỏ tối thiểu bằng 
hạt đậu. Hoặc dùng A-lê-lặc, Ty-ê-lặc, A-ma-lặc 
để trên sắt ép lây nước tôi tác tịnh; không được làm 
thành số chăn, (mà làm thành số lẻ) hoặc một, hoặc 
ba, hoặc năm, hoặc bảy, hoặc chín; không được tác 
tịnh như hình đóa hoa. Nêu khi giặt, vá mà có bùn 
rơi lên trên, hoặc có dâu chân đất của chim, quạ 
giãm lên trên, thì cũng được xem là đã tác tịnh. 

Nếu được nhiều phẩm vật tạp nhạp rôi đem để 
đống một chỗ, thì chỉ cân tác tịnh một chỗ. Nếu đồ 
thành nhiêu đồng thì mỗi đồng đêu tác tịnh. 

Nếu may Tăng-già-lê mới thì phải tác tịnh tại 
một góc. Nếu chắp thêm nửa điều hoặc một điều 
cũng phải tác tịnh. 

Y Uất-đa-la-tăng, An-đà-hội và tất cả các y 
khác khi mới vá cũng phải tác tịnh. 


352 BỘ LUẬT 2 


Thế nên nói (như trên). 

+. GIỚI CÁT GIỮ BẢO VẬT 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, nói rộng 
như trên. Bây g1Ờ, vào ngày mười lăm trăng tròn, 
vua A-xà-thê, con bà Vi-đê-hi tắm Tửa xong, thoa 
dâu vào thân, mặc áo mới, cùng quân thân hội họp 
tại cung điện, vua nói với một đại thần: 

- Hôm nay là ngày trăng tròn, chúng ta nên đến 
chỗ Sa-môn hay Bà-la-môn nào để trưởng dưỡng 
thiện căn? 

Vị đại thần nói: 

- Phất-lan-ca-diễp đang ở trong thành Vương xá 
là bậc đại Sa-môn, lại có đồ chúng đông đảo, đại 
vương nên đến với ông ta, sẽ được trưởng dưỡng 
thiện căn. 

Vua im lặng không nói. Lại có một đại thần nói: 
“Tát-già-ni-kiên-tử đang ở trong thành Vương xá 
là bậc đại Sa-môn, nên đến với ông ta sẽ được 
trưởng dưỡng thiện căn”. Như vậy, mỗi vị đại thân, 
vôn là đệ tử của ngoại đạo, ông nào cũng ca tụng 
thầy mình, đều bảo nên đến vị ây sẽ được trưởng 
dưỡng thiện căn. Bấy giờ, Kỳ cựu Đông tử đang 
câm lọng đứng hâu vua A-xà-thê, vua nói với đông 
tử: “Mọi người đều nói, vì sao ông im lặng không 
nói? Hôm nay trăng tròn nên đến nơi nào để được 
trưởng dưỡng thiện căn?”. Đồng tử tâu với vua: 
“Đức Thế Tôn hiện giờ đang ở trong vườn Am-bà- 
la của hạ thần cùng với một ngàn hai trăm năm 
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mươi Tỳ-kheo, nếu đến đó thì có thể trưởng dưỡng 
thiện căn”. Vua liên chuẩn thuận lời đề nghị ây, rôi 
nói với Kỳ cựu Đông tử: “Ngươi hãy tức tôc trang 
bị năm trăm voi cái, cứ trên môi thớt voI chở một 
phu nhân”. 

Khi ấy, Đồng tử Kỳ cựu bèn theo lời vua mà 
trang bị, trang bị xong liền đến. tâu vua: “Tâu đại 
vương, hạ thân trang DỊ xong rôi, Đại vương hãy 
làm những gì mình cân”. 

Thế rôi, vua A-xà-thế cùng với năm trăm phu 
nhân, được quân lính cầm đèn đuốc sáng choang, 
nhiễu hành trước sau, ra khỏi thành Vương xá vào 
lúc nửa đêm, đi đến trước công, vườn Am-bà-la. 
Lúc â ây các Tỳ-kheo đang ngôi thiên. Vua cảm thấy 
hoảng sợ, quay lại nói với Đông tử: “Ngươi bảo có 
một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo đang ở trong 
vườn của ngươi, đại chúng đồng đảo như vậy mà 
sao 1m phăng phắc chắng có tiếng động øì hết 
chẳng phải ngươi định lừa dồi ta sao?”. 

Đồng tử đáp: “ Thật đây, hạ thần không dối vua 
đầu, cứ đi thăng tới”. Rôi đông tử chỉ dẫn, nói: 
'“ [rong ngôi nhà lớn chỗ có đèn đốt sáng, Thế Tôn 
đang ngôi chính giữa uy đức đáng tôn trọng đặc 
biệt, cao cả không øì hơn, giống như trâu chúa ở 
giữa đàn trâu, như vua sư tử ở g1ữa muông thú, như 
vua VOI trăng sáu ngà tại Tuyết Sơn đang ở giữa 
bây vOoI, cũng như sông Hăng sâu thăm, trong trẻo, 
im lặng không có tiêng động; đại chúng 1m lặng 
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cũng như vậy. Lại giống như biến lớn vô lượng 
nước đều đồ về đó. Đại chúng của Đức Thế Tôn có 
công đức vô lượng cũng như thể”. 

Bấy giờ, vua A-xà-thế xuống. xe mặc thường 
phục đi bộ, dẫn đầu đoàn người tiễn đến chỗ Phật, 
nhiễu quanh Phật và đại chúng ba vòng, rồi đứng 
lại, nói với Đông tỬ: “Thế Tôn cùng đại chúng 
công đức thành tựu văng lặng thanh tịnh, mong sao 
con của ta là Uu-đà-di bạt đà cũng thành tựu công 
đức như vậy”. Phật nói: “Đại vương, tủy theo sự 
cầu nguyện của đại vương đều sẽ đạt được”. Thế 
rôi, nhà vua trải tòa, mời Phật an tọa. thật dạy: 
“Đại VƯƠng tự 'ngôi, Như Lai đã có chỗ ngồi”. Bây 
giờ, vua cúi đầu đánh lễ chân Phật, đứng qua một 
bên, bạch với Phật: 

Bạch Thế Tôn! Con có điều muốn hỏi, kính 
mong Phật cho phép. 

Như Lai cho phép đại vương cứ hỏi, rồi Như 
Lai sẽ trả lời cho đại vương. 

- Bạch Thế Tôn! Trong đây các loại thợ xuất gia 
theo giáo pháp của Phật có thê chứng quả Sa-môn 
ngay trong đời này không? (Như trong kinh Sa 
Môn Quả đã trình bày). 

Lúc â Ấy, vì thuyết pháp quá lâu, Các VỊ phu nhân 
đeo chuỗi anh lạc nặng, nên ai nấy đều CỞI Ta để 
trước chỗ ngồi. Vua A-xà-thế vì mang tội giết cha, 
nên trong lòng thường nơm nớp hoảng sợ, khi nghe 
trong thành có tiêng trồng, tiêng tù và, tiếng VOI, 
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tiếng ngựa, vua sợ hãi đữ dội, liền nói với các phu 
nhân: “Hãy trở về trong thành, hãy trở về trong 
thành”. 

Các phu nhân vì đi về quá gấp nên quên lấy 
chuỗi anh lạc. Đến sáng sớm hôm sau, phu nhân 
của vua định đeo chuỗi anh lạc, nhưng tìm không 
có. Người mặc áo cho bà nói: “Ngày hôm qua vì 
hoảng hốt khi trở về e răng để quên tại Tinh xá” 
Cũng thế, các phu nhân đều nói mình để quên anh 
lạc, nhưng họ sợ răng nếu tâu với vua thì sẽ bị vua 
quở trách. Bấy giờ, có một thanh y (con hâu) tầu 
với vua: “Các phu nhân hôm qua trở vê gập, nhiêu 
người bỏ quên chuỗi anh lạc”. Lúc ấy, có Bà-la- 
môn ngoại đạo là quân sư của vua, đang ngôi với 
vua, liên tâu: 

“Nêu để quên tại đó thì các Sa-môn đã đem 
giâu hết rôi, giả sử có sai người đến tìm cũng chăng 
được gì”. 

Khi ấy, vua sai một Tgười đáng tin, thử đến đó 
tìm xem (thì khi ô ông này đến nơi) thấy đại chúng 
của Phật còn ngôi y nhiên tại đó, và thây những 
chuỗi anh lạc của các phu nhần vẫn còn tại chỗ cũ, 
bị ánh sáng, mặt trời chiêu sáng rực rỡ, bèn thu lây 
mang về, rồi tâu đây đủ lên vua. Vua rất đỗi vui 
mừng, nói: “Các Sa-môn của Phật đúng là phước 
điền tốt lành, không tham, không ham muôn, đặc 
biệt đảng tin cậy, không ai hơn được hội chúng 
này, mong răng họ thường ở trong nước ta, để ta 
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được cúng dường suốt đời”. Rồi vua nói với các 
phu nhân: “Anh lạc của các Khanh đây, mỗi người 
hãy lại lây, không được làm hỗn loạn, giành lây cái 
tốt”. 

Các Tỳ-kheo nghe vị ngoại đạo quân sư của 
vua nói như thế, liên đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật bèn nói với các 1-kheo: “Châu báu 
vẫn còn nguyên vẹn không a1 lẫy, mà còn bị người 
ta hủy báng, huồng øì bị lây mất. Từ nay về sau Ta 
không cho phép câm lấy châu báu”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại Ty-xá-ly, nói rộng 
như trên. Bây giờ, đồng tử LÊ xa mang các thứ 
châu báu bên lưng, có giá trị hàng ngàn vạn, cưỡi 
xe bốn ngựa ra khỏi thành du ngoạn. Vì châu báu 
mang nặng nên bị tuột rơi xuống đât mà không hay. 
Lúc ây, có một Tỷ- -kheo đi theo sau, vừa đến đó thì 
thây châu báu rơi xuống đất, liên ØỌI: “Đông, tử, 
đồng tử, lây lại châu báu của ông”. Nhưng vì tiếng 
xe nên đồng tử không nghe. Thây Sợ người đi sau 
nhặt lây, nên đứng bên đường coi chừng. Đồng tử 
đi một lát liên biết bị mất cái đai lưng, bèn quay xe 
trở lại, từ xa trông thấy Tỳ-kheo, liên hỏi: “Ông đi 
sau có thấy cái đai lưng không?”. 

Tỳ-kheo đáp: “Tôi thây có chiếc đai lưng, vừa 
rôi từ xa gọi ông, nhưng ông không nghe”. 

Đông tử lại hỏi: “Ở tại chỗ nào?”. Thây đáp: 
“Tại chỗ kia kìa”. Đông tử liên đi đến lây chiếc đai, 
buộc vào lưng xong, bèn nắm Tỳ-kheo đánh vào 
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tay chân một trận nhừ tử, lại măng chửi đủ thứ, nói: 
“Nếu ta không trở lại thì ngươi đã lấy chiếc đai 
lưng rôi”. 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật nói: “Không lây mà còn sinh ra tai 
họa như thế, huồng øì lây”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Ty-xá-Ìy, nói 
rộng như trên. Bây Đ1Ờ, CÓ Tỷ-khco đi tới sông Tô, 
CỞI áO xuống tăm, lúc â ấy có đồng tử Lê xa cũng 
đến tăm sông bèn cởi vòng đeo tai để một chỗ, rồi 
lây áo tủ lên, 

xuống. nước tăm. Khi tắm XOng, anh ta lên bờ, 
mặc áo vào, rồi ra đi mà quên vòng đeo tai. Ty- 
kheo lên sau, thấy chiếc vòng đeo tai, liền từ xa 
gọi: “Đông tử, đồng tử, vòng tai của ông còn để 
trên bờ”. Nhưng đồng tử vì đi nhanh nên không 
nghe thây gọi, cứ từ từ đi một đỗi xa, bèn trực nhớ 
lỗ tai không có VÒng, liền trở lại tìm, từ xa hỏi Tỳ- 
kheo: “Có thấy vòng tai của tôi không?”. 

Tỳ-kheo đáp: “Vòng tai của ông. còn để trên bờ, 
vừa rồi tôi trông thây bèn từ Xa gọi Ông, nhưng ông 
đi nhanh nên không nghe tiếng gọi”. 

Đồng tử hỏi: “Hiện giờ ở chỗ nào?”. Thây đáp: 
“Tại chỗ kia kìa”. Đông tử liên đến lây vòng taI, 
đeo vào xong, bèn năm Tỷ-khco đánh đâm túi bụi, 
và măng: “Như vậy, như vậy đó, nếu ta không trở 
lại thì ngươi sẽ lấy vòng tai của ta đi mất”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc đó đến bạch lên 
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Thế Tôn. Phật liền nói với các Tỳ-kheo: “Không 
lây bảo vật mà còn sinh ra tai họa như thế, huông 
gì lây”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại vườn cây Ni-câu- 
luật thuộc dòng họ Thích, nước Ca-duy-la-vệ, nói 
rộng như trên. Bấy giờ, có con nhà họ Thích cúng 
dường cơm cho các Tỷ-kheo, cùng thân quyến dọn 
cơm, nhưng vì đeo vòng vàng nặng nê, dọn cơm 
không tiện, nên cởi vòng xuyên đê bên cạnh chân 
Tỳ-kheo, nói như sau: “Vòng vàng nảy con để bên 
cạnh chân thầy”. Tỳ-kheo ăn xong bèn đứng dậy 
bỏ đi, sau đó, có người trông thây liên câm lây 
vòng xuyến rồi đi. Người con dòng Ì họ Thích ấy khi 
đãi cơm xong, liền trở về, quên lấy VÒng xuyến. 
Khi về đến nhà mới hay là không có chiếc VÒng, 
ông bèn trở lại chỗ cũ tìm mà không thây, liên đi 
tìm thây Ty-kheo mà mình đã gởi, nói: 

- Thầy trả lại chiếc vòng mà trước kia tôi đã gởi. 

-Tôi nhớ chiếc vòng ông đã gởi còn ở chỗ cũ 
mà, tôi đâu có lây. 

-Tôi gởi không đúng chỗ nên bị mất chiếc 
VÒNG. 

Thế tồi, trong lòng ông ta không vui, liên đến 
chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, bạch với Phật: 
“Vừa TÔI, con đem chiếc vòng gởi cho T-kheo Mỗ 
giáp, thầy không chịu coi chừng nên đã bị mắt”. 
Phật bèn tùy thuận thuyết pháp cho người con họ 
Thích ấy, chỉ bảo những điều lợi ích, khiến ông ta 
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hoan hý, rôi cáo lui. Sau khi ông đi không lâu, Phật 
bèn bảo gọi Tỳ-kheo kia đến. Khi thây đến rồi, 
Phật liên hỏi: 

.Ông có việc đó thật chăng? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Nếu ông đã nhận người ta gởi thì phải coi 
chừng, còn nêu không nhận thì bảo là không nhận. 
Vì sao ông đã nhận đô người ta gởi mà không trông 
coi? Từ nay về sau, nếu trong vườn có châu báu 
hoặc những bảo vật có giá trị thì Ta cho phép tự 
mình lây cât, hoặc là Sai người khác lấy cất. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các Ty-kheo đang 
sống tại Ca- -duy-la-vệ phải tập họp lại tât cả, vì 
mười lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai 
nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T }-kheo (trông thấy) châu báu hoặc bảo 
vật có giá trị ở trong vườn mà tự mình lấy hoặc 
Sai Hgười khác lấy, trừ trường hợp đặc biệt thì 
phạm Ba-dạ-đề. 


Giát Thích: 

Trường hợp đặc biệt: .1-kheo thấy châu báu 
hoặc bảo vật có giá trị, rồi tự mình lấy, hoặc sai 
người khác lấy, với suy nghĩ: “Có chủ tới tìm, ta sẽ 
đưa”. Đó gọi là trường hợp đặc biệt. 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Trong vườn: Trong vườn tháp, trong vườn của 
chúng Tăng. 
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Châu báu: Vật dụng đã thành, chắng hạn: Thiên 
quan, lọng báu, anh lạc, cán phất trần, guốc báu... 
những bảo vật đã làm thành dụng cụ như vậy. 

Bảo vật có giá trị Như tiền, vàng, bạc, chân 
châu, lưu ly, hà bối, san hô, hỗ phách, pha lê, xích 
bảo, đông, đông đó, chì, thiết, bạch lạp, sắt... 

Lây: Nếu vật hợp pháp (tịnh) được tự tay cầm 
lây, nêu vật không hợp pháp thì sai tịnh nhân lây. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Trường hợp đặc biệt: Nếu trong vườn tháp, 
trong vườn của chúng Tăng, Tỷ-kheo thây có châu 
báu hay bảo vật có giá trị mà thanh tịnh thì nên tự 
lấy: nêu vật không thanh tịnh thì sai tịnh nhân lây 
cât, Với Suy nghĩ: “Nêu có chủ tìm thì sẽ trả lại”. 
Chỉ nghĩ như vậy chứ không có gì khác (đó gọi là 
trường hợp đặc biệt). Hoặc vào các dịp Phật đản 
sinh, dịp Phật thành đạo, dịp Chuyển pháp luân, 
dịp A-nan, La-hầu-la mở đại hội; khi ấy, những 
người đi xem hoặc quên y phục và các vật dùng đê 
trang điểm thân thê; hoặc Ty-kheo quên y bát và 
các vật khác mà Ty-kheo thây thì nên lây, lấy rôi 
nên hỏi xem vật đó của aI. Nếu đúng, là chủ của vật 
thì nên trao cho họ. Nêu không ai biết thì nên đem 
treo trên cây trụ ở chỗ dễ trông thây cho người ta 
trông thấy. Nếu có người nói: “Đó là vật của tôi”, 
thì nên hỏi: “Ngươi mất tại chỗ nào?”. 

Nếu đáp tương ưng thì nên đưa. Nếu không aI 
biệt thì nên đình lại đên ba tháng. Nêu vật đó nhặt 
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được ở trong vườn tháp thì nên dùng để làm tháp. 
Nếu nhặt được trong vườn Tăng thi nên dùng làm 
vật cho Tăng bốn phương. Nếu. là vật quý báu như 
ngọc, anh lạc, vàng, bạc thì khi ấy không được phơi 
bày ra mà nên xướng: “Tôi được của báu”. Rồi Tỳ- 
kheo nên xem xét kỹ lưỡng, coi thử hình dáng thê 
nào, rồi mới câm lên. Nếu có người đến hỏi: “Tôi 
để quên vật báu thây có thấy không?”. Ty-kheo khi 
Ấy nên hỏi lại: “Ông để quên tại chỗ nào? Vật báu 
của ông có hình dáng thế nào?”. Nếu họ nói không 
phù hợp, thì nên bảo: “Chùa này rộng lớn ông hãy 
đi tìm xem”. Nếu họ nói phù hợp, thì nên đưa vật 
báu ra hỏi: “Lão trượng, vật này là của ông phải 
không?”. Nếu đáp: “Đúng đây”, thì Ty-kheo không 
được đưa ngay ' trước một người ây mà nên tập họp 
nhiêu người, rồi bảo TƯỜI ây: “Ông hãy quy y 
Phật, Pháp, Tăng. Nếu. Đức Thế Tôn không chế 
giới thì dù mắt ông muốn xem lại cũng chưa chắc 
đã được (chứ đừng nói là nhận lại được). Nêu ông 
ta nói: “Ngoài vật báu này của tôi còn có vật khác”, 

thì nên bảo: “Lão trượng, tôi chỉ được có vật này, 
ngoài ra không thây những vật khác. Này Lão 
trượng, ngươi là kẻ gian ác! Ngươi được lại vật này 
đã là quá lắm rôi, vì sao còn muốn đòi vật khác 
đăng hủy Dáng người ta? Nêu Thế Tôn không chế 
giới thì ngươi đầu có thê thây lại vật này”. °. Nêu làm 
như vậy mà vận không xong, thì nên đem y đến 
chỗ Ưu-bà-tắc, rôi nói như sau: “Tôi vốn chỉ nhặt 
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được có vật này, đã đem trả lại hết, mà còn bị vu 
không”. Bây giờ, Ưu-bà-tắc nên mắng kẻ ấy: “Như 
thê như thê đây (quân khôn kiếp). Ngươi được lại 
vật ây đã là quá lăm rôi mà giờ đây lại còn hủy 
báng T-kheol Ngươi hãy theo ta, la Sẽ cùng với 
ngươi. đối chất để giải quyết việc này”. 

Nếu không có ai đến (tìm) thì chờ đến ba năm 
- như trên đã nói rôi tùy theo nhặt được ở nơi nào 
mà đem dùng vào trong lãnh vực đó. 

Nếu Ty-kheo đi vào xóm làng mà thấy có vật 
rơi dưới đất thì không nên lấy. Nêu có người lây 
đưa cho Tỳ-kheo thì Ty-kheo được nhận. Vì người 
cho tức là thí chủ, nên không có tội. 

Nếu Tỳ- -kheo vào thôn xóm, thấy có y rơi, hoặc 
là y bỊ gió. thối bay đến, thì không được tưởng là y 
phần tảo rôi nhặt lấy. 

Nếu ở nơi đường văng không có người mà thầy 
có y rơi thì nên lấy. Nêu thấy trên y có châu báu thì 
nên dùng gót chân đạp bỏ châu báu rôi cầm y mà 
đi. Lúc đi không nên che giâu mà nên cầm bày ra 
để cho người ta trông thây. Nếu trên y bị dơ bản 
khiến người ta nhờm tởm thì được xếp lại mà cầm 
đ1. Nếu khi nhặt không biết trong y có vật báu đến 
khi về tới trú xứ mới thấy thì nên giao cho tịnh 
nhân quản lý để họ đối lây tiên mua thuốc. 

Khi đi ra khỏi xóm làng nêu giữa đường thấy š 
mà trên y có bụi dính lâu ngày thì nên lấy. Lấy TÔI, 
không được che giấu mà phải bày ra câm đi, nếu 
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có chủ chạy theo, Ty-kheo nên hỏi: . LÃO trượng, 
vì sao chạy?”. Nếu họ đáp: “Tôi mất y”, thì nên 
hỏi: “Đây là y của ông phải không?”. Nếu nói: 
“Đúng đây”, thì nên trả lại và bảo họ: “Ông nên 
quy y pháp Phật Tăng. Nếu Thế Tôn không chế 
giới thì giả sử ông có thấy lại y cũng không thê lấy 
được”. 

Nếu phòng ốc của chúng Tăng cũ kỹ, hư nát 
muôn sửa chữa mà khi đào đât đô nên gặp được 
kho tàng châu báu, nếu như tịnh nhân không đáng 
tin, thì nên tâu lên vua, giả sử vua nói: “Vật này 
đương nhiên thuộc về trầm, nay trẫm bố thí cho 
Tỳ-kheo để làm công đức”, thì nhà vua được xem 
là thí chủ. Nêu đã dùng một nửa, còn một nửa, mà 
vua nói: “VÌ sao ông sử dụng vật của trẫm? Nếu đã 
dùng thì phải ngừng lại, còn bao nhiêu đưa cho 
trâm”, thì Ty-kheo nên đưa số còn lại cho vua. Nếu 
vua nói: “Vì sao ông dùng vật của trầm? Đưa hết 
lại cho trầm”, mà Tỳ-kheo đã lỡ sử dụng vật đó, thì 
phải lây vậy của Tăng trả lại. Nếu Tăng không có 
vật thì phải xin vật khác trả lại. Nêu vua nói: “Đã 
lỡ sử dụng thì phải ngừng lại, công đức ấy thuộc 
về trầm”, thì cũng như vua dùng. 

Khi sửa chữa tháp cũ được vàng bạc châu báu 
mà tịnh nhân không đáng tin, thì nên tâu lên vua. 
Nếu tịnh nhân đáng tin thì được giữ lấy, rồi cât đó 
trong ba năm. Sau ba năm nên đem dùng làm các 
việc cho tháp. Nếu nhà vua biết được, hỏi Tỳ-kheo: 
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“Ông được kho báu ở trong vườn tháp phải 
không?”, thì nên đáp: “Có được”. Nếu đã sử dụng 
thì nên đáp: “Có được mà đã dùng làm tháp”. Rồi 
nhà vua nói: “Đã làm thì phải ngừng lại. Công đức 
này thuộc về trầm”. Nếu đã dùng một nữa, còn lại 
một nửa, rồi vua nói: “Đã dùng thì ngừng lại, chỗ 
còn đó đưa cho trầm”, thì phải đưa sô còn lại cho 
vua. Nêu vua nói: “Ông không biết răng bảo vật 
trong đất thuộc về trằm sao? Vì sao ông lẫy dùng? 
Trả hết lại cho trầm”, thì bấy giờ 1-kheo nên lây 
vật của tháp trả lại. Nếu tháp không có vật thì phải 
nhân danh tháp xin vật để trả lại. Nêu vua hỏi: 
“Trong giới luật của Phật như thê. nào?”, thì lỷ- 
kheo nên đáp: “Trong pháp Phật nếu được vật nơi 
đất của tháp thì dùng làm tháp. Nếu được vật nơi 
đất của Tăng thì sử dụng cho Tăng”. Nếu vua nói: 
“Theo pháp Phật mà sử dụng”, thì sử dụng không 
CÓ lỘI. Nếu trên kho báu có miếng sắt dùng khắc 
tên họ, rôi vua hỏi: “Các đại đức thấy trên kho báu 
ây có tên họ như thế phải không?”, thì Tỳ-kheo nên 
đáp: “Có thấy như vậy, nhưng đã dùng làm tháp 
xong rồi. Nếu vua nói: “Đó là vật của tiền nhân 
trầm, vì sao ông sử dụng? Đã sử dụng thì phải trả 
lại cho trẫm”. Hoặc vua nói: “Đã làm tháp hoàn 
thành rồi thì công đức đó thuộc về trầm”, thì không 
có tội. Hoặc vua nói: “Nếu đã dùng một nửa thì 
nửa còn lại trả cho trầm”, thì khi â ây Ty-kheo nên 
trả số còn lại cho vua. Nêu vua nói: “Vì sao ông 
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dùng vật của tiền nhân trầm? Phải trả hết tất cả cho 
trầm”, thì khi â Ấy, nên trả hết lại. Nếu tháp có vật 
thì nên lây trả, nếu không có vật thì đi xin về trả. 
Nếu vua nói: “ Đây là vật của tiền nhân mà tiền 
nhân đã chết, nên công đức này thuộc về họ” thì 
không có tội. 

Khi làm chùa mới, làm tháp mới mà được bảo 
vật thì cũng như vậy. Thế nên nói (như trên). 

49. GIỚI TÁM QUÁ GIỚI HẠN CHO 

PHÉP 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, nói rộng 
như trên. Thành Vương xá có ba suỗi nước nóng: 
suối nước nóng của vua, suối nước nóng của Tỳ- 
kheo và suối nước nóng của voi. Suối nước nóng 
của vua thì vua, các phu nhân ở hậu cung và các 
Tỳ-kheo đệ tử của Phật tắm. Suối nước nóng của 
Ty-kheo thì Tỷ-kheo lãng của Phật tám. Suối 
nước nóng của voi thì voi và mọi người tăm. Khi 
ây, các Tỳ-kheo vào suối nước nóng của vua tắm. 
Lúc này, vua dùng dâu thoa thân định vào suỗi 
nước nóng tăm, bèn hỏi viên quản lý suối: “Suối 
nước nóng có trồng không?” 

-Trong suối không trỗng, có các Tỳ-kheo đang 
tăm. 

- Hãy đề các 13-kheo tăm xong, trẫm đi đến 
Thế Tôn rồi trở về sẽ tắm. 

Vua liền đến chỗ Thể Tôn. cúi đầu đảnh lễ chân 
Phật, rồi trở vẻ, lại hỏi người quản lý: 
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-Trong hỗ đã trống chưa? 
. Chưa trông. 

Như vậy tới ba lần mà các Tỷỳ-kheo vẫn chưa 
ngừng tắm. Vua lại nói: “Cử để họ tăm, chớ gọi họ 
lên làm gì. Trẫm SẼ trỞ về tăm trong cung”. Mọi 
người nghe vậy, đều chê trách, nói: “Sa-môn Thích 
tử tự nói mình tốt đẹp có đức hạnh mà vận ở mãi 
trong hồ không đề cho đại vương được tăm”. 

Các Tỳ-kheo nghe thế, liền đem sự việc ấy đến 
bạch Thế Tôn. Phật bèn nói với các Tỳ-kheo: 
“Không ở đâu có được ông vua nhẫn nại hết sức 
như vậy. Từ nay trở đi, Ta không cho các T-kheo 
tăm hồ của vua”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bấy giờ, Thế Tôn chế giới không 
cho tăm, các Tỳ-kheo không được tăm nên thân thê 
dơ bân hôi hám. Khi ây, Thế Tôn thuyết pháp cho 
các T-kheo. Các Tỳ-kheo thường ngôi ở chỗ dưới 
gió, vì sợ mùi hôi hám làm ô uê các vị phạm hạnh. 
Phật biết mà vận hỏi: “Này các Tỷ- -kheo, vì sao chỉ 
ngôi một chỗ á ấy in tuông như giận hờn ai vậy?”. 
Các Ty-kheo liên bạch với Phật: “Vì Thế Tôn chế 
ĐIỚI không cho tăm nên thân thể dơ bần, hôi hám, 
sợ làm ô uÊ các vị phạm hạnh, cho nên phải ngôi ở 
dưới gió”. Phật dạy: “Từ nay về sau, Ta cho phép, 
nửa tháng tăm một lần”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bấy giờ, các Tỳ-kheo vào tháng 
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xuân nóng mả không được tăm nên thân thể ngứa 
ngáy, bứt rứt. Do thê, họ đem sự kiện â Ấy. đến bạch 
lên Thế Tôn. Phật liên dạy: “Từ nay vỆ sau vào 
mùa nóng Ta cho phép được tăm trong hai tháng 
rưỡi: một tháng rưỡi cuỗi mùa Xuân và một tháng 
đâu mùa Hạ. Đó gọi là hai tháng rưỡi”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, sau khi 
an cư xong, Ngài cùng các Ty-kheo du hành trong 
nhân gian đi đên nước Kiêu-tát-la, giữa đường gặp 
chỗ cỏ cây rậm rạp, ở dưới thì khí nóng xông lên, 
bên trên thì mặt trời thiêu đốt, khiến cho rất khô 
não. Các Tỷ-kheo bèn chạy nhanh đến chỗ có 
nước, như nai chạy tới hô. Phật biết mà vẫn hỏi 
(nguyên nhân). Các T-kheo liền kế đây đủ sự việc 
trên... vì khô não như vậy nên mới tranh nhau chạy 
đến chỗ có nước. Phật liên dạy: “ Từ nay về sau, Ta 
cho phép khi đi được quyên tăm”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Vì năm sự lợi ích nên Thế Tôn cứ 
năm hôm đi tuân tra phòng ốc các Tỳ-kheo một 
lần. Ngài trông thây một 1ÿ-kheo bị bệnh ghẻ 
ngứa, tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi: “Tỳ-kheo, ông 
có thấy dễ chịu không?”. Thầy đáp: “Bạch Thế 
Tôn! Không được dễ chịu. Con bị bệnh ghẻ ngứa, 
nếu được tắm thường xuyên thì mới an lạc, nhưng 
Thế Tôn chế giới không cho tắm nên không được 
an lạc”. Phật dạy: ““Pừ nay trở đi, Ta cho phép Ty- 
kheo có bệnh được tăm”. 
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Lại nữa, khi Phật an trú tại Tĩnh xá Khoáng Dã, 
nói rộng như trên. Bấy giờ, thây 1-kheo doanh sự 
chở đất, chở gạch, làm các công việc mà không 
dám tăm, cứ để nguyên như thê năm ngủ. Sáng 
sớm hôm sau, trên chân có dấu bùn đất, Phật biết 
nhưng vẫn hỏi: “Này Tỳ-kheo, trên chân ông vì sao 
có dâu đất?”. 

Thây đáp: “Bạch Thế Tôn! Con làm các công 
việc bị bùn vây bản thân mình, mà vì sợ phạm giới 
nên không dám tăm, do đó chân con có vết bùn”. 
Phật nói: ““Fừ nay trở đi, Ta cho phép khi làm việc 
được tăm”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bây ĐIỜ, Các 1ỷ-kheo gặp CƠN ĐIÓ 
thối mạnh, khiến bụi tấp trên mình, rôi lại gặp trời 
mưa, nhưng không dám tắm, cứ để .y như thê năm 
ngủ. Sáng sớm hôm sau họ đến vẫn an Thê Tôn, 
Phật biết nhưng vẫn hỏi: “Này Ty-kheo, trên thân 
ông vì sao có bụi bân như thế?”. 

Thây đáp: “Bạch Thế Tôn! Ngày hôm qua bị 
gió thối bụi tập trên mình, lại gặp trời mưa, nhưng 
con không dám tắm, cho nên trên thân có vết bụi 
bẩn”. 

Phật nói: “Từ hôm nay, Ta cho phép khi có gió 
lớn được tăm”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bấy giờ, trời đang quang đãng, có ít 
sợi mây nỗi lên, rồi bỗng chốc đỗ cơn mưa lớn. 
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Phật nói với các Tỳ-kheo: “Đó là trận mưa tốt 
lành đâu tiên ở cõi Diêm- phù- đề này, các ông nên 
tắm mưa, nước mưa có thê trừ được các bệnh ghẻ 
chốc trong mình”. 

Nhưng các Tỳ-kheo trong lòng hồ nghỉ: “Đức 
Thế Tôn chế giới không được tắm, vì sao nay 
chúng ta lại được tăm?”. 

Phật dạy: “Từ nay về sau, Ta cho phép khi trời 
mưa thì được tắm”. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tật cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo chưa đến nửa tháng mà tắm - 
trừ trường hợp đặc biệt - phạm Ba-dq-đề. 

Giát Thích: 

Trường hợp đặc biệt: Một tháng rưỡi cuối mùa 
Xuân và một tháng đầu mùa hạ, trong hai tháng 
rưỡi đó, và các dịp như: khi trời nóng, khi bệnh, 
khi làm việc, khi gió, khi mưa, khi đi đường; đó 
øọI là các trường hợp đặc biệt. 

Tỳ-kheo: Như trên đã nói. 

Nửa tháng: Nếu tắm ngày mười lăm thì tính đủ 
mười lăm ngày nữa rôi tăm. Nếu tắm ngày mười 
bốn, mười ba, mười hai, mười một, mười, chín, 
tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một thì nên từ 
ngày tắm đếm đủ mười lăm ngày rồi tăm nữa. 
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Trừ trường hợp đặc biệt: (Những ngày ấy) Thê 
Tôn nói không có tội. 

Khi nóng: Một tháng rưỡi cuỗi mùa Xuân và 
một tháng đầu mùa hạ, trong khoảng hai tháng rưỡi 
ấy chính là khi nóng. Nhưng không được kế trước 
và sau mà chỉ nên kế trong hiện tại. 

Khi bệnh: Nếu Ty-kheo bị các chứng bệnh như: 
che lở, ghẻ ngứa, lác, sài, ung thư... cần phải tắm 
mới được thỏa thích, thì cho phép tăm. Đó gọi là 
khi bệnh. Nhưng không kề trước và sau mà chỉ nên 
kế trong hiện tại. 

Khi làm việc: Trong tất cả các lúc chúng Tăng 
làm việc: Tỳ-kheo làm đất, sửa chữa phòng ôc, 
hoặc khai thông vũng nước đọng, hoặc vét giêng, 
hoặc đồ nên phòng xá, hoặc quét tước, hoặc tắm 
rửa cho Hòa thượng, A-xà-lê, cho đến quét tháp 
viện, Tăng viện, thậm chí cầm cây chối quét năm, 
sáu cái thì được gọi là khi làm việc. (Những lúc ây) 
tăm thì không có tội. Nhưng không được kế trước 
và sau mà chỉ được kể trong hiện tại. 

Khi gió: Nếu Ty-kheo bị gió thối, bụi tấp trên 
mình thì được tăm rửa không có tội. Nhưng không 
được kế trước và sau mà chỉ được kề trong hiện tại. 

Khi mưa: Nêu trời mưa mà tắm thì không có 
tội. Nhưng không được kế trước và sau mà chỉ 
được kề trong hiện tại. 

Khi đi: Khi đi ba do diên, hai do diên, ít nhật là 
một Câu-lô-xá, hoặc đi, hoặc lại, thì gọi là khi đi. 
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Lúc đó tăm thì không có tội. Nhưng không được 
kể trước và sau mà chỉ được kể trong hiện tại. 
Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 
Nếu Tỳ-kheo không gặp các dịp kể trên thì nên 
bắt chước phương pháp tăm của thợ đúc: trước hết 
rửa hai đầu gối, hai bàn chân, sau đó mới thấm 
nước trên đâu, mặt, sau lưng, cảnh tay, khuỷu tay, 
ngực, nách. Thế nên nói (kệ): 
“Đốt lửa, quá ba đêm, 
Gởi đục, vào xóm làng. 
Chê kinh, nuôi phạm nhân, 
Sa-dlI, y ba màu. 
Nhật của, nứa tháng tăm, 
Hết Bạt cừ thứ năm `” 
so. GIỚI UỐNG NƯỚC CÓ SINH TRÙNG 
Khi Phật ở tại thành Ty-xá-ly, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Tôn giả Ưu-đà-di đi đường, thấy 
khát nước đến cực độ, liền vào trong thôn, tới một 
CÔ gái, hỏi: “Này chị, chị cho tôi ít nước”. Cô gái 
ây bèn lây nước đưa cho, nhưng trong nước có 
trùng, Uu-đà-di thấy vậy, liên suy nghĩ: “Ta chỉ 
uông chỗ không có trùng này thôi”. Nhưng khi 
uông trùng theo nước vào miệng. Khi uông XONØ, 
thây sinh nghi, bèn đem sự kiện ấy đến bạch lên 
Thể Tôn. Phật khiến trách: “Vì sao ông biết nước 
có trùng mà uống? Đó là việc phi pháp, phi luật, 
trái lời Ta dạy, không thể dùng việc đó đề nuôi lớn 
pháp thiện được. Từ nay về sau, nếu biết nước có 
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trùng thì không được uống”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bây giờ, có hai Tỳ-kheo ở nước Ba- 
la-chi phương Nam cùng kết bạn, đến Xá-vệ vấn 
an Thê Tôn. Giữa đường bị đói khát mà không có 
nước uống nên họ đi đến một cái giếng. Lúc ấy, 
một Tỳ-kheo múc nước lên, liền uống. Còn Ty- 
kheo kia thây nước có trùng nên không uống. Tỳ- 
kheo uống nước Có trùng hỏi Ty-kheo bạn: “Vì sao 
thầy không uống?”. Thây â ây đáp: “Đức Thê Tôn 
chê giới không được uông nước có trùng mả nước 
này có trùng nên tôi không uống”. Ty-kheo uống 
nước bèn khuyên: “Trưởng lão, thầy hãy uông 
nước chớ để chết khát mà không thấy Phật”. Thây 
đáp: “Thà tôi mất mạng chớ không hủy giới của 
Phật”. Nói thế xong, thây liền chết vì khát nước. 

Thây Tỳ-kheo uống nước dân dần đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rôi đứng hầu một 
bên. Phật biết nhưng vẫn hỏi: 

- Tỳ-kheo, ông từ đâu đến? 

- Con từ nước Ba-la-chi đến. 

-Này Ty-kheo, ông có bạn không? 

- Chúng con hai người cùng kết bạn, nhưng đi 
được nửa đường thì bị đói khát mà không CÓ nước, 
chúng con đến một cái giếng. nước giêng có trùng, 
con liền lấy uông. Nhờ có sức nước mà con được 
hậu cận Thế Tôn. Còn thây kia giữ giới không 
uống, nên đã chết vì khát nước. 
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-Này kẻ ngu sĩ, ông không thây Ta mà tưởng 
răng được thấy, Ta. Còn Tỳ-kheo chết kia thì đã 
thây Ta trước rồi. Nếu Tỳ-kheo phóng túng biếng 
nhác, không thu giữ các căn thì dù ở với Ta một 
chỗ, nhưng Tỳ-kheo ấy cách Ta rất xa. Tuy ông ây 
thấy Ta nhưng Ta không thây ô ông ấy. Trái lại, nêu 
Tỳ-kheo sống nơi góc biển chân trời mà không 
phóng dật, siêng năng không biếng nhác, thu giữ 
các căn, thì tuy cách xa Ta mà Ta thường thây 
người ấy và người ấy thường gần Ta. 

Thế rồi, Phật nói với Tỳ-kheo (đang diện kiến): 
“Đó là việc ác, phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, 
không thế dùng VIỆC ây để nuôi lớn pháp thiện 
được. Từ nay về sau, biết nước có trùng thì không 
được uống”. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Ty- 
kheo đang sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât 
cả, vÌ mười lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, 
dù aI nghe rôi cũng phải nghe lại: 

Nếu T J}-kheo biết nước có tràng mà uống thì 
phạm Ba-dạ đề. 


Giải Thích: 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Biết: Hoặc tự biết, hoặc nghe người khác mà 
biết. 

Trùng: Không phải là cá, rùa, thât thâu (?), ma 
la (?) mà là các côn trùng nhỏ bé như con lăng 
quăng, cho đến những loài có hình thù cực nhỏ mà 
mắt thấy được, đều gọi là trùng. 
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Nước: Gồm có mười loại như trên đã nói. 
Uống: Nước vào đến bụng (thì gọi là uống). 
Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Tỳ-kheo thọ Cụ túc rồi cần phải săm đấy lọc 
nước và phải tắm rửa đúng pháp. Khi đi đâu, độ: 
kheo phải đem theo đấy lọc nước. Nếu không có 
thì tối thiểu phải dùng một góc y Uất-đa-la-tăng 
(để lọc). Khi nhìn vào nước, không nên dùng thiên 
nhãn để xem, cũng không được bảo người mắt 
thong manh xem, tôi thiêu là nhờ người có thê thây 
những đường chỉ nhỏ nhất trong bàn tay để xem. 
Khi nhìn vào nước không nên nhìn qua loa mà phải 
chú ý xem, không được quá mau, không được quá 
chậm mà phải bằng thời gian con voi lớn quay 
mình lại, hay chiếc xe chở tre trở đâu. Nước không 
trùng thì nên dùng, nếu nước có trùng thì nên lọc 
mà dùng. Nước có ba lớp: dưới, giữa, trên. Nếu 
phần dưới không trùng mà phân giữa và trên có 
trùng thì nên lây phân nước không có trùng ở dưới 
mà dùng. Nếu phân nước ở giữa không có trùng, 
còn phân trên và phân dưới có trùng thì nên lây 
phân nước ở giữa mà dùng. Nếu phân trên không 
có trùng thì nên lấy phần nước trên mà dùng. Nếu 
phân trên có trùng thì nên dùng tay vỗ nước đề cho 
trùng lặn xuống đáy, rôi lây nước dùng. Nêu cả ba 
phân đều có trùng, thì lúc ây nên lọc nước mà 
dùng. Nếu trong nước có trùng quá vi tế thì không 
được dùng rửa tay rửa mặt và dùng dội câu khi đại 
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tiểu tiện. 

Nếu nhà đàn việt mời Tỳ-kheo thọ trai, thì khi 
ây nên hỏi: “Ngươi đã lọc nước chưa?”. Nếu đáp: 
“Chưa lọc”, thì nên xem xét người đang đối diện 
mà tin tưởng được, khi ây hãy bảo họ lọc nước. 
Nếu xét người 

ây không đáng tín thì không nên sai họ lọc, kẻo 
sẽ sát hại côn trùng, 1ỷ-kheo nên tự lọc rôi dùng. 
Thế TÔI, nên đồ nước có trùng ây vào trong tô của 
mình, rôi hỏi xem họ lây nước ở đâu, đề mình đem 
nước có trùng ấy đồ lại chỗ cũ. Nếu chỗ đã lấy 
nước trước kia ở xa, mà gân đó thấy có hồ nước 
trải qua bảy ngày không khô cạn, thì được đem 
nước có trùng kia đồ vào trong hồ đó. Nêu không 
có hồ nước, thì phải múc nước đồ thêm đây tô để 
nuôi chúng. Rôi đợi khi trời mưa to, có đường nước 
chảy mạnh, ta sẽ đem tô nước có trùng kia đồ vào 
trong đó, và chú nguyện: “Ngươi hãy vào trong 
biển lớn nhé”. 

Nếu Ty-kheo đang đi giữa đường mà khát nước 
cần uống, thì khi đến giếng lây nước phải xem kỹ, 
không có trùng thì được uông, có trùng thì phải lọc 
sạch rồi mới uống, như phương pháp ở trên. Nêu 
biết nước có trùng thì không được đem đồ vào 
trong thùng. 

Nếu đem nước mình múc dưới hô cho ai thì khi 
rót ra phải xem kỹ rồi mới đưa. 

Nếu thấy nước có trùng thì không được la lên: 
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“Trưởng lão, nước này có trùng, có trùng”, khiến 
cho người ấy sinh nghi, không vui. 

Nếu người đó hỏi: “Nước này có trùng 
không?”, thì nên đáp: Trưởng lão tự xem lây”. 
Nếu người đó là bạn tri thức cùng Hòa thượng, A- 
xà-lê thì nên nói: “Nước này có trùng, nên lọc rôi 
mới dùng”. 

Tóm lại, nêu nước có trùng mà tưởng là không 
trùng rồi dùng thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Nếu nước không trùng mà tưởng là có trùng 
(rồi dùng) thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Nếu nước có trùng mà tưởng là có trùng rồi 
dùng, thì phạm tội Ba-da-đề. 

Nếu nước không có trùng, tưởng là không có 
trùng rồi dùng, thì không có tội. 

Thế nên nói (như trên). 

s. GIỚI CHO TU SĨ NGOẠI ĐẠO ĐỎ ĂN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy gIỜ, Tôn giả A-nan có tên tốt đây đủ, tánh 
tốt đây đủ, gia thế tốt đầy đủ. Vì đây đủ ba việc ấy 
nên được người đời quý trọng. Mỗi khi đến ngày 
lành (tốp), như về nhà mới, cưới hỏi, Xỏ lỗ tai, thì 
người ta mời A-nan trước hết. Bữa nọ, một nhà kia 
mời Tôn giả A-nan thọ tral, thì có một người ngoại 
đạo xuất gia da đen, mắt xanh, bụng bự đến chỗ A- 
nan xin thức ăn. ÀA-nan liền cho đô ăn. Ông ta dùng 
tay vôc cơm mà ăn, ăn xong lại 
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dùng tay chùi trên mình rôi đi. Lại có một ngoại 
đạo khác đến hỏi ông ta: “Ông được thức ăn ở đâu 
vậy?”. 

Ông đáp: “Tôi được thức ăn từ ông cư sĩ trọc 
đâu này đây”. 

A-nan nghe lời nói ây, lòng không vui, nên sau 
đó có người đến xin thì thầy không cho. Đoạn, thây 
đem sự việc ấy đến bạch với Thê Tôn. Phật bèn nói 
với A-nan: “Người này không biết tri ân. Từ nay 
trở đi, Ta không cho phép T-kheo tự tay cho thức 
ăn cho người xuất gia thuộc ngoại đạo lõa thể”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn cứ bốn tháng 
cạo tóc một lần. Người đời nghe Phật cạo tóc bèn 
dâng các thức cúng dường. Khi ây, gặp lúc đói kém 
nên có năm trăm người thường theo Thế Tôn xin 
thức ăn thừa. Phật hỏi A-nan có thức ăn thừa 
không, thây đáp: “Có bánh”. 

Phật bảo: “Hãy chia cho những người khất 
thực”. 

A-nan liền phân phát mỗi người một cái. Trong 
số đó có một phụ nữ ngoại đạo xuất ø1a, lúc A-nan 
cảm bánh cho cô thì có hai cái dính vào nhau. 
Những người được bánh bèn quây quân ăn tại một 
chỗ, rôi phát biểu: “Thứ bánh này ngon tuyệt, chỉ 
hiểm là ít quá, được có mỗi một cái”. Người được 
hai cái liền nói: “Tôi được hai cái”. 

Người được một cái nói: “*A-nan sẽ là chồng cô 
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chăng vì sao lại chỉ cho riêng cô hai cải?”. 

A-nan nghe thê không vui, liên đem sự việc ấy 
đến bạch đây đủ lên Thê Tôn. Phật dạy: “Từ nay 
trở đi, Ta không cho phép Tỳ-kheo tự tay cho thức 
ăn cho nam nữ xuất gia thuộc ngoại đạo lõa thể”. 

Rồi các Tỳ-kheo liên bạch với Phật: “Vì sao kẻ 
ngoại đạo đó không biết tri ân?”. 

Phật dạy: "Không những ngày nay không biết 
tri ân mà trong quá khứ cũng đã từng như thê, như 
trong kinh Bản Sinh Di Hầu đã nói rõ”. Đoạn, Phật 
truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang sông tại thành 
Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà 
chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)-kheo tự tay cho thức ăn cho nam nữ 
xuất gia thuộc ngoại đạo lõa thể thì phạm tội 
Ba-dq- đề. 

Giát Thích: 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Lõa thế (không có y phục): Hoặc (người) 
không có y đi vào, người có y đi ra; hoặc người có 
y đi vào, người không có y đi ra; hoặc người có y 
đi vào, người có y đi ra; hoặc người không có y đi 
vào rồi người không có y đi ra (?). 

Xuất gia: Chỉ cho ngoại đạo xuất gia như Bất- 
lan Ca-diếp, cho đến Ni-kiên-tử. 

Tự tay: Hoặc cho bằng tay nhận bằng tay, hoặc 
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cho bằng bát nhận băng bát. 

Thức ăn: Gồm năm loại thức ăn chính và năm 
loại thức ăn tạp. 

Nếu cho các loại thức ăn ây thì phạm Ba-dạ- đè. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Nếu cha mẹ anh em chị em của Tỳ-kheo xuất 
ø1a theo ngoại đạo, Tỳ-kheo cũng không được tự 
tay cho thức ăn, mà nên bảo tịnh nhân đưa cho. 
Nếu không có tịnh nhân thì nên bảo họ tự lây thức 
ăn. Nếu sợ ngoại đạo khác ăn hết thì nên bảo họ 
đưa cho mình cái bát rồi mình tùy ý sớt thức ăn, 
đoạn, đặt trên g1iường, chế, hoặc trên đất rồi nói: 
“Người tự lây ăn”. 

Nếu người ngoại đạo quyền thuộc ây trách như 
sau: “Nay ngươi tiếp ta theo cách của Chiên-đà- 
la”, thì Tỳ-kheo nên đáp: “Người xuất gia không 
đúng chỗ. Đức Thế Tôn chế giới (phải làm) như 
vậy. Nếu người muốn ăn thì ăn, còn không muốn 
ăn thì tùy ý”. Nếu khi Tỳ-kheo sai ngoại đạo làm 
việc thì cũng không được tự tay đưa cho họ thức 
ăn mà phải bảo tịnh nhân đưa. Nếu không có tịnh 
nhân thì đưa như cách ở trên. Nếu ngoại đạo đến 
xIn nước gạo, nước cơm, cũng không được tự tay 
đưa. Nếu ngoại đạo đến khất thực tại chỗ chúng 
Tăng, cũng không được tự tay đưa mà phải đề dưới 
đất mà đưa. Nếu ngoại đạo có lòng tin muốn cúng 
dường Tỳ-kheo, thì bấy giờ Ty-kheo cũng không 
được tự tay đưa thức ăn thức uông, nhưng được saI 
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ngoại đạo làm thức ăn thức uống, rôi bảo họ đưa 
cho mình ăn. Khi ăn xong, thức ăn còn thừa nên 
cho họ. Phương pháp cho như trên đã nói. 

Thế nên nói (như trên). 


s. GIỚI NGỎI NƠI PHÒNG NGỦ NHÀ 
THÍ CHỦ 


s. GIỚI NGÒI CHÕ KHUÁT NHÀ THÍ 
CHỦ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, Tôn giả, Uu-đà-di cùng VỚI TĐƯỜI 
bạn Bà-la-môn quen biết, hai người cùng ở chung 
một thôn. Con gái ông Bà-la-môn này lẫy chồng 
tại một thôn khác. Cô ta sai người báo tin cho cha: 
“Cha hãy thường thường đến thăm con. Nếu cha 
không đên được thì hãy nhờ thầy Ưu-đà-di thường 
thường đến thăm con”, như trong hai giới Bất định 
ở trước đã nói rõ, (gHiØ: đến) Phật nói với Uu-đà- SIỆ 
“Đó là việc xấu. Người tại 81a còn biết phép tắc 
của Sa-môn, ông là người xuât gia vì sao không 
biết chỗ nào nên ngôi, chỗ nào không nên ngôi? Đó 
là hành vi phi pháp, phi luật, trái lời Ta dạy, không 
thê dùng việc ây đê nuôi lớn pháp thiện được”. Thế 
rôi Phật truyền lệnh cho các Tỷ-kheo đang sống tại 
thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười lợi ích 
mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rôi cũng 
phải nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo biết “Thực gia dâm xứ” mà 
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ngôi, thì phạm Ba-da-để. Nếu T)-kheo biết 
“Thực gia bình xứ” mà ngôi thì phạm Ba-dq- đề. 

Giát Thích: 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Biết: Hoặc tự biết, hoặc nghe từ người khác mà 
biết. 

Thực (thức ăn): Gồm có: gạo lúa tẻ, gạo lúa 
mạch, cá, thịt, các thứ như vậy gọi là thức ăn. Lại 
có những thức ăn khác như: Nhãn thức thấy sắc 
khởi ái niệm, sinh tham đắm; nhĩ, tỷ, thiệt, thân 
cũng như vậy. Lại có những thức ăn khác như: Nỗi 
lây vung làm thức ăn; côi lầy chày làm thức ăn; hộc 
lây đâu làm thức ăn..., các trường hợp như vậy đều 
øọI là thức ăn. Lại còn có thức ăn khác như: Nam 
giới (374b) là thức ăn của phụ nữ; phụ nữ là thức 
ăn của nam II. 

Ga (nhà): Nhà Bà-la-môn, Sát-lợi, Ty-xá, Thủ- 
đà-la. 

Dâm xứ (chỗ hành dâm): Chỗ vợ chông hành 
dâm. 

Ngồi: Cùng ngôi một chỗ thì phạm Ba-dạ-đề. 

Bình xứ (chỗ khuất): Chỗ mà nam nữ có thể 
hành dâm không thây hồ thẹn. Lại có chỗ khuất 
khác, như: Hoặc trong chỗ tối, hoặc cửa được đóng 
lại. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo ngồi một chỗ với vợ chồng người 
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ta thì phạm một tội Ba-da-đề. Nếu Tỳ-kheo khác 
từ xa nhìn vào không thây thì phạm hai tội Ba-dạ- 
đề. Nếu ngồi tại chỗ dùng để hành dâm, ngôi chỗ 
che khuất, ngồi trong phòng đóng cửa lại mà Tỳ- 
kheo ở từ xa nhìn vào không thấy thì phạm hai tội 
Ba-dạa-đề. Nếu Tỳ-kheo ở ngoài nhìn vào thấy, thì 
phạm một tội Ba-dạ-đề. 

(Nếu Tỳ-kheo) ngồi chung (với vợ chồng 
người kia) ở trong nhà, mà ở giữa sân có đông mía 
che khuất, hoặc đống lúa che khuất, hoặc bức 
tường che khuất thì cũng như vậy. Nhưng nếu có 
Ty-kheo bạn thì không phạm tội. Nhưng dù có 
nhiều người bạn bạch y vần phạm, (trừ trường hợp) 
tật cả (những người. ngôi đó) đều là nam giới thì 
không có tội. Hoặc tất cả những người ây đều là nữ 
giới cũng không có tội. Thế nên nói (như trên). 


s. GIỚI ĐI XEM QUẦN TRẬN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, viên đại thần thuộc xứ Kiêu-tát-la 
tên Di ni vôn dòng dõi Sát-lợi làm phản. Do đó, 
vua Ba-tư-nặc tập hỌp bốn binh chủng, chọn ngày 
lành, cùng với các đại thần đánh trống khua 
chuông, chuẩn bị kéo quân đi thảo phạt. Khi ấy, 
Tôn giả Nan-đà, Uu-ba-nan- đà bèn đi đến đứng 
trước quân sĩ. Nhà vua thấy thế, bèn từ xa bỏ lọng, 
gập mình tỏ sự cung kính. Các quan đại thần thây 
vậy liền chê trách: “Xem ra các ông Sa-môn Thích 
tử này không hiểu thời thế! Nay đại vương muốn 
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thảo phạt nghịch tặc, thế mà các ông ấy lại đứng 
chận trước ba quân”. Rôi họ lại than phiên nhà vua: 
“Tướng sĩ của đại vương đông đảo như vậy, lại gặp 
được ngày lành, đi tìm sự lợi ích, thế mà khi thấy 
kẻ Sa-môn trọc đầu liền từ xa bỏ lọng, sập mình tỏ 
sự cung kính”. 

Các Tỳ-kheo nghe thế, liền đem sự kiện ấy đến 
bạch lên Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi Nan-đà, Ưu- 
ba-nan-đà đến. Khi họ đến rôi, Phật hỏi: '“Các ông 
có việc đó thật chăng?” 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn. 

Thế rồi, Phật nói với các Tỳ-kheo: “Mong sao 
tất cả các ông vua đều có lòng tin như vậy! Từ nay 
về sau, Ta không cho phép (các Tỳ-kheo) vào giữa 
quân lính để gặp họ”. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo xem quân lính xuất trận thì 
phạm Ba-dạ-đề. 

Giát Thích: 

Tỳ-kheo: Như trên đã nói. 

Quân xuất trận: Tức quân lính cầm khí giới đi 
đến nước địch. 

Quân có bốn loại: Tượng quân, mã quân, xa 
quân và bộ quân. 
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Tượng quân: Bốn người bảo vệ một thớt voi. 
Đó gọi là tượng quân. 

Mã quân: Tám người bảo vệ một con ngựa. Đó 
øọI là mã quân. 

Xa quân: Mười sáu người bảo vệ một chiếc xe. 
Đó gọi là xa quân. 

Bộ quân: Ba mươi hai người câm vũ khí (thành 
một toán). Đó gọi 

là bộ quân. 

Nếu Tỳ-kheo xem bốn loại quân này, hoặc xem 
một trong những loại đó thì phạm Ba-da-đề. 

Nếu Tỳ-kheo muốn xem quân lính rồi từ trong 
thôn xóm đi đến nơi hoang dã, từ nơi hoang dã đi 
vào thôn xóm; hoặc từ chỗ thập. lên chỗ cao, từ chỗ 
cao xuống chỗ thập; hoặc từ chỗ kín đến chỗ trông, 
từ chỗ trông đến chỗ kín, cô ý đi đến xem thì phạm 
Ba-da-đề. 

Nếu Tỳ-kheo vào thành Ấp, xóm làng, giữa 
đường ĐÁP quân trận mà không cô ý xem thì không 
có tội. Nêu cô ý cất đầu lên, cúi đầu xuống để quan 
sát thì phạm Ba- dạ-đè. 

Hoặc khi vua xuất chinh, hoặc voi lớn xuất trận 
mà đường chật hẹp đồng đúc, khi ấy Tỷ-kheo đứng 
lại một chỗ không cố ý xem thì không có tội. Nếu 
tác ý muôn xem thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Nếu Tỳ-kheo xem đấu voi, ngựa, bò cho đến 
đầu gà, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Nếu quân lính đến Tinh xá, Tỳ-kheo không cô 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 18 385 


ý xem thì không có tội. Nếu tác ý xem thì phạm tội 
Việt-t-ni. Thậm chí khi người ta cãi nhau mà xem 
thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Thế nên nói (như trên). 


s. GIỚI Ở TRONG QUẦN TRẠI QUÁ 
HẠN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, tại nước Kiều-tát-la có viên đại thân 
dòng dõi Sát-lợi tên Di ni làm phản không tuân 
phục triều đình. Do đó, vua Ba-tư-nặc bèn sai viên 
đại thân Đạt đa thông lãnh bốn binh chủng đến đó 
chinh phạt. Lúc ây người đi chính phạt là Đạt đa 
Sa1 người đến bạch với Thế Tôn: “Nay con sắp xuất 
chinh, xin Thế Tôn sai các “1ỷ-kheo vì con thuyết 
diệu pháp”. Thế rồi, Phật nói với A-nan: “Ông hãy 
đến trong quân đội vì người đi chính phạt là Đạt đa 
thuyết pháp”. A-nan liền đến đó. Viên đại thần bèn 
sửa soạn các thức cúng dường. Bấy giờ, nhóm sáu 
Tỳ-kheo biết nhà vua sửa soạn các thứ cúng dường 
cho A-nan, liền đến trong quân thọ trai. Khi ăn 
xong, họ đến chỗ quân lính tập trận để xem. Nếu 
thây không điêu luyện thì chê bai: “Các ngươi dạy 
người ta cưỡi voI giông như cưỡi heo, thật là phí 
lương thực của vua, đem đội quân thê này xông 
trận thì chắc chắn bị mật mạng, mà còn mât VOI của 
vua nữa”. Nếu họ thây quân lính thiện chiến thì ca 
ngợi: “Cưỡi voi thật thiện nghệ, mà cầm kích rất 
đặc thê, lại hiệu rõ đâu pháp tả hữu lui tới, xứng 
đáng ăn lộc của quan. Nêu xua đội quân này xông 
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trận thì có thể giữ được thân mình mà voi cũng 
không bị mật”. 

Khi họ xem quân lính cưỡi ngựa, nêu thấy 
không điêu luyện, liên chê bai: “Các ngươi dạy 
nñĐƯỜI Cưỡi ngựa giông như cưỡi lừa, thật là phí 
lương thực của vua. Nêu dùng đội quân này xông 
trận thì chắc chắn mật mạng mà còn mât ngựa của 
vua nữa”. Nêu họ thấy thiện chiến thì liền Ca ngỢI: 
“Các ngươi cưỡi ngựa rất thiện nghệ, cầm dây 
cương rất đặc thế, lui tới tả hữu đều có phép tặc, 
xứng đáng nhận bồng lộc của vua. Nếu dùng đội 
quân này xông trận thì chắc chắn bảo vệ được sinh 
mạng, mà không bị mất ngựa nữa”. 

Khi họ xem quân xa, nếu thấy thiếu khả năng 
thì liền chê bai: “Các ngươi dạy lính lái xe như leo 
lên giường, thật uống phí lương thực của vua. Nếu 
dùng đội quân này xông trận thì chắc chắn sẽ bỏ 
mạng mà còn làm mật xe của vua nữa” . Nếu họ 
thây lái xe thiện nghệ thì ca ngợi: “Tài xế cầm lái 
lui tới điêu luyện quay qua phải trái đều rất có phép 
tắc, xứng đáng nhận bồng lộc của vua. Nêu dùng 
đội quân này xông trận thì chắc chắn giữ được tính 
mạng mà xe cũng không bị mất”. 

Khi họ xem bộ binh nếu thấy không biết bắn thì 
liền chê bai: “Các ngươi, dạy lính cầm cung giông 
như vuốt lông, thật là uông phí ăn lộc quan. Nếu 
dùng đội quân này xông trận thì chắc chắn mất 
mạng, mà còn mât cung tên của quan" ,, Nêu họ thây 
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bắn thiện nghệ thì bèn ca ngợi: “Thật là ngay ngắn 
chính xác đúng là những tay thiện xạ, xứng đáng 
ăn lộc của quan. Nếu dùng đội quân này xông trận 
thì chắc chăn bảo toàn được tính mạng, mà không 
bị mắt cung tên”. 

Khi họ xem đội quân đao thuẫn, nếu thấy 
không có khả năng, liên chê bai: “Các ngươi dạy 
người ta câm thuần giống như câm đao băng VẢI. 
Nếu dùng đội quân này xông trận chắc chắn bị bỏ 
mạng, mà còn mất đao trượng của quan nữa”. Nếu 
thây thiện nghệ liền ca ngỢI: “Dùng đao thuẫn 
thiện nghệ rât khéo léo và có phép tác. Nếu dùng 
đội quân này xông trận chắc chắn bảo toàn tính 
mạng mà đao trượng của vua cũng không bị mật”. 

Họ chê bai, khen ngợi bốn binh chủng như vậy 
đó. Những kẻ bị chê bai ai nây đều giận dữ, nói: 
“Không những ông DI ni dòng đối Sát-lợi là kẻ thù 
của chúng ta, mà nay kẻ Sa-môn này cũng là tên 
giặc, chuyên hủy nhục chúng ta, hãy cùng nhau 
giết hắn cho rồi”. Thê rôi, quân lính được ca ngợi 
bèn nói với quân lính bị chê bai: “Các Sa-môn này 
đều là dòng dõi vua chúa hoặc là dòng dõi đại thân, 
hoặc là dòng dõi Sát-lợi, họ vốn đã luyện tập binh 
pháp, thông hiểu chiến trận. Như lời họ nói, lẽ ra 
các anh nên học tập, trái lại, các anh còn đâm ra 
oán hận thật là ngu si hết chỗ nói”. Khi ấ ây, nhữn 
kẻ bị chê bai nghe như thế đều cảm thây rât hỗ 
thẹn. 
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Tôn giả A-nan nghe được sự việc ấy bèn suy 
nghĩ: “Nay ta nên đi, nêu ở đây lâu, e sinh tai họa”, 
liên trở về lại Tinh xá. Phật biết nhưng vẫn hỏi A- 
nan: 

.Ông đã thuyết pháp cho người đi chinh chiến 
là Đạt-đa rôi chăng? 

A-nan liên đem sự việc trên bạch lên Thế Tôn. 
Phật liên bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi họ 
đến rồi, Phật hỏi: 

- Các ông có việc đó thật chăng? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn. 

- Đó là việc xâu, phi pháp, phi luật, trái lời Ta 
dạy: không thể dùng việc đó đề nuôi lớn pháp thiện 
được. Từ nay về sau, khi có nhân duyên thì Ta mới 
cho phép. vào trong quân trại ba đêm. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các T-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo có nhân duyên được vào trong 
quân ngũ ba đêm, nếu quá (ba đêm) thì phạm 
Ba-dq- đề. 

Giát Thích: 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Nhân duyên: Hoặc việc của Tăng, việc của 
tháp, việc của riêng mình. 

Quân: Như trên đã nói. 
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Ba đêm: Tối đa là ba đêm, nếu quá thì phạm 
Ba-dạ-đề. Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo đêm thứ nhất ngủ tại bộ binh, 
đêm thứ hai tại tượng bình, đêm thứ ba tại mã binh, 
đêm thứ tư tại xa binh thì phạm Ba-dạ-đề. 

Nếu đêm thứ nhất ngủ tại tượng binh, đêm thứ 
hai tại mã binh, đêm thứ ba tại xa binh, đêm thứ tư 
tại bộ binh thì phạm Ba-dạ-đề. 

Nếu đêm thứ nhất ngủ tại mã binh, đêm thứ hai 
tại xa binh, đêm thứ ba tại cung bình, đêm thứ tư 
tại sáo (dáo đài) binh thì phạm Ba-dạa-đề. 

Nếu đêm thứ nhất ngủ tại xa binh, đêm thứ hai 
tại cung binh, đêm thứ ba tại mâu binh, đêm thứ tư 
tại đao binh thì phạm Ba-dạ-đề. 

Nếu đêm thứ nhất ngủ tại cung binh, đêm thứ 
hai tại sáo binh, đêm thứ ba tại đao bình, đêm thứ 
tư tại ngoại la binh (lính canh phòng) thì phạm Ba- 
dạ-đề. 

Nếu đêm thứ nhất ngủ tại mâu binh, đêm thứ 
hai tại đao binh, đêm thứ ba tại ngoại la binh, đêm 
thứ tư rời khỏi chỗ có thê nghe thây được thì không 
CÓ {ỘI. 

Nếu vì tháp, vì Tăng lo giải quyết công việc 
chưa xong thì nên rời quân đội một đêm rôi được 
ngủ trở lại. Nếu thành ấp xa không thể đên được 
thì nên rời khỏi chỗ quân có thê thấy nehe mà ngủ, 
khi ngủ nên nói với quân ngoại la: “Ban đêm tôi 
muôn ngủ tại mỗ xứ, chớ tưởng là người khác”. 
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Nếu quân lính đến đóng trong chùa thì không 
nên bỏ đi, dù nhiều đêm cũng không có tội. Thể 
nên nói (như trên). 


s. GIỚI XEM QUẦN ĐỌI DIÊN TẬP 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, nhóm sáu Ty-kheo ngủ trong quân 
trại ba đêm rồi, bèn đến chỗ thao trường xem, nêu 
thây quân lính không biết cưỡi voi, liên chê bai: 
“Kẻ này cưỡi voi giông như cưỡi heo, nếu vào trận 
chiến thì chặc chăn sẽ mất mạng, thật là uống phí 
bồng lộc của vua”. Nếu thấy cưỡi voi thiện nghệ 
thì khen ngợi: “Kẻ này cưỡi voi thiện nghệ, câm 
móc điều khiến tới lui, xoay bên trái bên phải đều 
khéo léo. Nếu xông trận thì chắc chắn phá được 
quân giặc, lại bảo toàn được tính mạng. Người như 
thế xứng đáng ăn lộc của vua”. Khi họ thây những 
a1 không thể cưỡi . ngựa, lái xe, cầm cung, đao, mâu, 
thuẫn, sáo thì nhất nhất chê bai hoặc khen ngợi, rôi 
chỉ bảo: “Ngươi phải cưỡi voi, cưỡi ngựa, lái xe, 
câm cung, câm thuẫn, cầm mâu như thế này, thế 
này này”. 

Những kẻ không thể làm được, nghe họ chê 
như vậy, liền nồi giận, nói: “Đây chính là giặc chứ 
còn tìm giặc ở đâu nữa. Chúng ta hãy cùng nhau 
- hăn”. Khi ấy, những kẻ được khen ngợi liền 

óI: “Các Ty-kheo này. đều là dòng dõi vua chúa, 
lộng dõi Sát-lợi đại thân, đều biết binh pháp. Vì 
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sao các anh không chịu khó học hỏi mà trái lại còn 
oán người ta?”. Những kẻ bị chê bai nghe nói thê, 
liền nguôi giận và trong lòng cảm thây hồ thẹn. 

Các Tỳ-kheo nghe sự kiện ấy, liền đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi nhóm sáu Ty-kheo đến. 
Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi sự việc trên: 

- Các ông có việc đó thật chăng? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn. 

- Đó là việc xâu, phi pháp, phi luật, trái lời Ta 
dạy, không thể dùng việc đó đề nuôi lớn pháp thiện 
được. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các 13-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo có duyên sự thì được ngủ (rong 
quân trại ba đêm, nhưng HỄU xem quân xuất 
trận, nha kỳ, cãi lộn, đánh nhau, thế lực thì 
phạm Ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 

Tỳ-kheo: Như trên đã nói. Ba đêm: Tối đa là ba 
đêm. 

Xem: Tạo điều kiện cỗ ýởi đến, hoặc từ chỗ 
cao xuống chỗ thấp, hoặc từ chỗ thấp lên chỗ cao. 

Quân: Bốn quân chủng như trên đã nói. 

Nha kỳ: Hoặc là hình sư tử, hoặc hình bán 
nguyệt. Cãi: Cãi nhau băng miệng. 
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Đánh: Hai nhóm giao đâu. 

Thế lực: Xem coi sự thê mạnh yêu nghiêng về 
bên nào, thì gọi là thế lực. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo đang đi trên đường gặp quân lính 
mà không cô ý xem thì không có tội. 

Nếu tạo phương tiện để xem thì phạm Ba-dạ- 
đê. 

Nếu quân cướp từ trong thôn đi ra, Tỳ-kheo 
đang đi giữa đường sặp họ mà không cố ý xem thì 
không có tội. Nêu tạo phương tiện để xem thì phạm 
Ba-da-đề. 

Nếu Tỳ-kheo đang đi kinh hành nơi thôn dã gặp 
quân giặc đến mà không cố ý xem thì không có tội. 
Nếu tạo phương tiện đê xem thì phạm Ba-da-đề. 

Nếu Tỳ-kheo đang đi kinh hành nơi rừng 
hoang, rồi bọn cướp vừa cướp bóc trong thôn đi 
ngang qua chỗ Tỳ-kheo, sau đó, những người truy 
đuổi bọn cướp đi tìm chúng đến chỗ Tỳ-kheo hỏi 
Tỳ-kheo: “Có thây bọn cướp không?”, thì Tỳ-kheo 
không được nói dối, cũng không được chỉ chỗ bọn 
cướp mà nên nói: “Hãy xem móng tay đây này”. 

Nếu Tỳ-kheo đang ở trong thành, bỗng có giặc 
đến vây thành, rồi vua bảo Tỳ-kheo phải lên cả trên 
thành để chứng tỏ trong thành có đông người, mà 
Tỳ-kheo không cô ý xem thì không có tội. Nếu tạo 
phương tiện để xem thì phạm Ba-dạ-đề. Thế nên 
nói (như trên). 
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s. GIỚI ĐÁNH TỲ KHEO KHÁC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, nhóm sáu 1ỷ-kheo từ chỗ ngôi thiên 
đứng dậy, dùng nắm tay cú vào đầu nhóm mười 
sáu Iÿ-kheo trẻ. Các Tỳ-kheo này liền khóc rỗng 
lên. Phật nghe tiếng khóc, tuy biết nhưng vẫn hỏi 
các Ty-kheo: 

-Ở trong đây vì sao có tiêng khóc của trẻ con? 

- Bạch Thế Tôn! Nhóm sáu Ty-kheo sau khi từ 
phòng tọa thiên đứng dậy, bèn dùng năm tay cú lên 
đầu nhóm mười sáu Ty-kheo trẻ, do đó nên họ 
khóc. 

- Hãy đi gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 

Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi đầy đủ sự việc kể 
trên: 

- Các ông có việc đó thật chăng? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao như vậy? 

. Vì muốn đùa cho vui. 

- Này những kẻ ngu s1, đó là việc ác, làm não 
loạn những người phạm hạnh mà lại bảo là vuI. 
Này nhóm sáu Ty-kheo, chớ khinh thường những 
người ây. Nếu họ nhập định thì họ có thê dùng sức 
thần túc xách các ngươi ném vào một thế giới khác 
đây. Các ông không từng nghe Ta dùng vô lượng 
phương tiện dạy răng nên khởi thân, khâu, ý Từ bị 
cung kính cúng dường các bậc phạm hạnh hay sao? 
Vì sao lại làm việc ác bất thiện như vậy? Đó là điều 
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phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng 
việc đó để nuôi lớn pháp thiện được. 

Thế rôi, Phật truyền lệnh cho các T-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo đánh T)-kheo khác thì phạm 
Ba-dq- đề. 

Giát Thích: 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Đánh: Hoặc dùng thân, thân phân, thân phương 
tiện. Thân: Dùng toàn bộ thân thì gọi là thân. 

Thân phân: Hoặc tay, hoặc chân, hoặc cùi chỏ, 
hoặc đâu gôi, hoặc răng, hoặc móng; đó gọi là thân 
phân. 

Thân phương tiện: Hoặc cầm øậy gộc, gạch đá 
mà đánh, hoặc từ xa ném đá, đó gọi là thân phương 
tiện. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo đánh Tỳ-kheo thì phạm Ba-da-đê, 
đánh Tỳy-kheo-ni thì phạm Thâu-lan-giá; đánh 
Thức-xoa-ma-mi, Sa-dI, Sa-di ni thì phạm tội Việt- 
tỳ-ni; sau hết, nêu đánh người thế tục thì phạm tội 
Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hối. 

Nếu có các loài muông thú hung dữ như voi, 
ngựa, trâu, dê, chó đến thì không được đánh mà chỉ 
được cầm sậy gộc gạch đá đập xuống đất để khủng 
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bố chúng mà thôi. 

Nếu súc vật vào trong tháp làm phương hại 
hình tượng, phá hoại hoa quả cây côi, cũng chỉ 
được dùng gậy gộc, sạch đá đập xuông đất cho 
chúng sợ bỏ đi mà thôi. 

Thé nên nói (như trên). 


s. GIỚI DỌA ĐÁNH TỲ KHEO KHÁC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Vì Thế Tôn chế giới không cho Tỳ-kheo đánh 
nhau, nên khi ấy nhóm sáu Ty-kheo từ phòng thiền 
đứng dậy dùng năm tay đe dọa nhóm mười sáu Tỳ- 
kheo trẻ, nói như sau: ““Fa sẽ dùng nắm tay này 
đánh vỡ mặt các ngươi”. Vì bị khủng bố nên họ 
bèn khóc lớn lên. Phật nghe tiếng khóc, tuy biết mà 
vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

- Đó là tiếng khóc của trẻ con nào thế? 

-Đó là do nhóm sáu Ty-kheo từ phòng thiền 
đứng dậy dùng năm tay đe dọa nhóm mười sáu TỲ- 
kheo trẻ, nói như sau: “Ta dùng năm tay đánh vỡ 
mặt các ngươi”. Vì bị khủng bỗ nên họ liền khóc 
lớn lên. 

-Hãy gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến đây. Khi họ 
đến rồi, 

Phật liên hỏi sự việc trên: 
- Các ông có việc đó thật chăng? 
. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 


396 BỘ LUẬT 2 


- Tại sao như vậy? 

- Vì để đùa cho vui. 

- Này những kẻ ngu s1, đó là việc ác, làm não 
loạn những người phạm hạnh, mà bảo là đùa cho 
vui. Các ông chớ khinh thường những người ây. 
Nếu họ nhập định thì họ có thê dùng thân lực xách 
các ông ném vào một thế giới khác đây. Các ông 
không từng nghe Ta dùng vô lượng phương tiện 
dạy răng phải khởi thân, khẩu, ý Từ bi, cung kính 
cúng dường các bậc phạm hạnh hay sao? Đó là 
điều phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thê 
dùng việc ây đề nuôi lớn pháp thiện được. Từ nay 
về sau Ta không cho phép dùng năm tay đề đe dọa 
nhau. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo dùng chưởng đao đe dọa T)- 
kheo khác thì phạm Ba-dạ-đề. 

Giát Thích: 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Chưởng: Bàn tay. 

Đao: Ngón tay. 

Đe dọa: Biêu lộ dâu hiệu muốn đánh. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu đưa lên một ngón tay đe dọa thì phạm Ba- 
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dạ-đê; cho đến năm ngón cũng như vậy. 

Nếu dùng tất cả ngón tay đe dọa thì phạm Ba- 
dạ-đè. 

Nếu dùng năm tay đe dọa thì phạm Thâu-lan- 
giá. 

Nếu dùng tay đe dọa Tỳ-kheo thì phạm Ba-dạ- 
đề; đe dọa Tỳ-kheo mi thì phạm Thâu-lan-giá; đe 
dọa Thức-xoa-ma-mI, Sa-dI, Sa-dI ni thì phạm tội 
Việt-tỳ-ni; cuối cùng cho đến đe dọa người thê tục 
thì phạm tôi Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hối. 

Nếu các loại ác thú như voi, ngựa, trâu, dê, chó 
đi đến thì không được dùng năm tay đe dọa mà nên 
dùng gậy gộc gạch đá đập xuông đất khủng bồ cho 
chúng sợ bỏ đi. 

Nếu các loại thú ây vào trong tháp phá hoại các 
ảnh tượng và hoa quả cây cỏ thì cũng chỉ nên (dùng 
gậy gộc) đập xuống đất khủng bố cho chúng sợ bỏ 
đi mà thôi. 

Thế nên nói (như trên). 


LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 19 
Phần 1: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO 


Đoạn 5: NÓI VÉ 92 PHÁP ĐƠN ĐÈ (Tiếp 
Theo) 


50. GIỚI CHE GIẦU TỘI TỲ KHEO 
KHÁC 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Ưu-ba-nan-đà nói với người đệ tử 
tùy tùng của Nan-đà anh mình như sau: 

- Này tên kia, ngươi hãy cùng ta vào xóm làng, 
đến một nhà kia, họ sẽ cúng dường âm thực cho 
ngươi. Nếu ta có làm điều gì trái oai nghĩ tại đó, thì 
ngươi hãy che giấu, chớ nói cho ai biết, vì ta là 
Thúc phụ của ngươi. Đông thời ta cũng che giấu 
lỗi lâm cho Hòa thượng của ngươi. 

- Dù cho ông, cha hay Hòa thượng của tôi có 
lỗi, tôi cũng không che giảu, huông øì là thúc phụ. 
Trưởng lão hãy tự che giâu lỗi lầm của Hòa thượng 
tôi, chứ tôi hoàn toàn không thể che giâu lỗi lầm 
của Trưởng lão. 

Ưu-ba-nan-đà nghe trả lời như thê, liền suy 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 19 399 


nghĩ: “Hôm nay ta sẽ làm cho ngươi đau khô để 
biết tay”. Thế rồi, hai người cùng vảo thành, đến 
nhà một trưởng giả. Đàn-việt trông thấy rất hoan 
hỷ, chào hỏi, rôi mời ở lại thọ trai. Uu-ba-nan-đà 
lại suy nghĩ: “Ta phải trông, chừng mặt trời, khi nào 
sân đến giờ ngọ, ta sẽ sai hăn trở về Tinh xá để cho 
không kịp bữa ăn của chúng đồng thời cũng mất 
bữa ăn ở đây, lui tới đều mât bữa ăn, cho hắn thâm 
nỗi khổ đau”. Suy nghĩ thế TÔI, khi gần đến giờ ngọ, 
thây bèn bảo ô ông kia trở về lại Tinh xá. Vì sợ mất 
bữa ăn cho nên ông ta vừa ngó chừng mặt trời vừa 
đi vội vã trở về Tinh xá. Thế nhưng, lúc â ấy Tăng 
chúng vừa ăn xong, ra ngoài công Tĩnh xá, đang 
ung dung đi kinh hành. Từ xa, họ trông thây ô ông ta 
miệng môm khô rốc có vẻ như chưa ăn, họ liên nói 
đùa: 

- Sáng nay ngươi đi theo Tỳ-kheo giáo hóa vào 
thành, có được những thức ăn gì ngon chăng? 

- Chỉ bị khô não chứ nào có thức ăn gì đâu. 

Các Ty-kheo nghe thế, liền đem sự việc ấy đến 
bạch lên Thê Tôn. Phật bèn bảo gọi Uu-ba-nan-đà 
đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi đầy đủ sự kiện 
trên: 

.Ông có việc đó thật chăng? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Đó là việc ác, phí pháp, phi luật, trái lời Ta 
dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn pháp thiện 
được. Từ nay về sau, nêu biết Tỳ-kheo có tội thô 
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ác, thì không được che giâu. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tật cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo biết T)ỳ-kheo khác phạm Thô 
tội mà che giấu, thì phạm Ba-dạ-đề. 

Giát Thích: 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Biết: Hoặc tự biết, hoặc nhờ nghe người nói mà 
biết. 

Thô tội: Như bốn Ba-la-di, mười ba Tăng-già- 
bà-thi-sa; đó gọi là thô tội. 

Che giấu: Không muốn cho người khác biết. 

Ba-da-đề: Như trên đã nói. 

Khi Tỳ-kheo thây người khác phạm tội thô ác 
thì không được che giâu, nêu che giâu thì phạm tội 
Ba-dạ-đê. Trường HỢP này cần phải nóI VỚI người 
khác. Nhưng khi nói, không phải nói với bất cứ ai 
mà phải nói với 1-kheo tốt, hoặc nói với đồng 
Hòa thượng, A-xà-lê. Nếu Ty-kheo phạm tội kia 
hung bạo, hoặc dựa vào thế lực của vua, của đại 
thân, của kẻ hung ác khiến họ có thê sát hại hay 
hủy hoại phạm hạnh của mình, thì mình nên suy 
nghĩ: “Ông ta gây nên tội lỗi chắc chắn sẽ chuốc 
lây quả báo, ông ta phải tự biết việc ấy. Ví như khi 
bị hỏa hoạn, ta chỉ nên tự cứu lấy mình, cân gì phải 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyên 19 401 


biết đến việc khác”. Thế rồi, khi ây lo giữ gìn tánh 
mạng mình thì được xem là không có tội. 

Nếu Ty-kheo biết dc -kheo khác phạm bốn Ba- 
la-di, mười ba Tăng-già-bà-thi-sa, mà tât cả đều 
che giâu thì phạm Ba-dạ-đề. 

Nếu biết người khác phạm ba mươi Ni tát lì, 
chín mươi hai Ba-da-đề, mà tật cả đều che giâu thì 
phạm tội Việt-ty-n1. 

Nếu biết người khác phạm bốn Ba-la-đè-đề-xá- 
ni, chúng học pháp, mà tât cả đêu che giâu thì phạm 
tội Việt-ty-nI tâm niệm sám hồi. 

Nếu biết Tỳ-kheo ni phạm tám Ba-la-di, mười 
chín Tăng-già-bà- 

thi-sa mà tật cả đều che giấu, thì phạm Thâu- 
lan-giá. 

Nếu biết Tỳ-kheo ni phạm ba mươi Ni-tát-kỳ, 
một trăm bốn mươi mốt Ba-dạ-đề mà tật cả đều che 
giâu, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Nếu biết Tỳ-kheo ni phạm t tám Ba-la- đề-đê-xá- 
ni, chúng học pháp, mà tât cả đều che giấu thì phạm 
tội Việt-ty-mI tâm niệm sám hồi. 

Nếu biết Thức-xoa-ma-ni phạm mười tám hành 
pháp mà cho họ thọ học trở lại hoặc tất cả đều che 
giâu, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Nếu biết Sa-di, Sa-di ni phạm mười giới, mà tất 
cả đều che giâu, hoặc cho họ xuất gia trở lại, thì 
phạm tội Việt-ty-n1. 

Sau cùng, cho đến biết người thế tục phạm năm 
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gIỚI, mà tất cả đều che giấu, thì phạm tội Việt-ty- 
ni tâm niệm sám hối. Thế nên nói: 

“Nước có trùng, không y 

Ngôi chỗ dâm, chỗ khuất. 

Xem quân trận, ba hôm 

Đánh người và dọa đánh 

Hết Bạt cừ thứ sáu ””, 


ø. GIỚI SÁT HẠI SINH VẬT 

Khi Phật an trú tại thành T-xá-ly nói rộng như 
trên. Bây giờ, có người mặc giáp, mang cung tên 
đi vào Tĩnh xá, rồi cởi giáp bỏ cung, ngôi nghỉ dưới 
gốc cây. Khi ấy, tại vũng, đất cát trước sân Tinh xá 
có đàn bô câu đang ăn uông vui đùa. Tôn giả Uu- 
đà-di thấy thế, liền nói (với người ấy): 

. Các hạ (trường thọ), cho tôi mượn cung tên để 
tôi băn thử một phát xem. 

- Được thôi. 

- Ưu-đà-di liền lấy cung và năm mũi tên, lắp tên 
vào, bắn năm phát, hạ năm con bô câu, đoạn nhỗ 
hết lông, ghim chúng vào khúc cây, đem đến trao 
cho Thê Tôn, nói: 

- Bạch Thế Tôn! đây là thịt chim. 

.Ở đâu mà có vậy? 

- Bạch Thế Tôn! Có người mặc giáp, mang 
cung tên, đến trước sân Tỉnh xá, rồi ngôi nghỉ dưới 
sốc cây, con mượn cung tên ông ta để bắn thử mây 
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con chim, vì trước kia con đã từng tập bắn nên băn 
không trật. 

-Này kẻ ngu sĩ, đó là việc ác, lễ ra phải bỏ sớm, 
lại còn bảo là trước kia đã từng tập bắn nên băn 
trúng. Ông không từng nghe Ta dùng vô lượng 
phương tiện chê trách sự sát sinh, khen ngợi không 
sát sinh hay sao mà nay còn làm việc ác bất thiện 
như vậy. Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời Ta 
dạy, không thể dùng việc đó đề nuôi lớn pháp thiện 
được. 

Các Tỳ-kheo liền bạch với Phật: 

. Bạch Thế Tôn! lẽ ra nên khởi tâm từ cứu hộ 
chúng sanh, thê mà vì sao Ưu-đà-di lại cướp lấy 
mạng sông của chúng mà không có lòng từ bị? 

- Không những ngày nay ông ta không khởi tâm 
từ mà trong thời quá khứ cũng đã từng như vậy, 
như trong kinh Bốn Sinh Thích đề hoàn nhân đã 
nói TỐ. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các lÿ-kheo đang 
sông tại lỷ-xá- ly phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nehe lại: 

Nếu T )-kheo cỗ ÿ cướp đoạt sinh mạụng của 
súc sinh thì phạm Ba- dạ- đề. 


Giát Thích: 
Ty-kheo: Như trên đã nói. 
Cô ý: Trước tiên tạo ra phương tiện. 
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Cướp đoạt sinh mạng của súc sinh: Hoặc là 
Thân, Thân phân, Thân phương tiện. 

Thân: Chỉ cho toàn thân. Nếu giảm đạp trên 
thân của chúng sanh, hoặc lôi kéo, đẻ xuông muốn 
cho chúng chêt mà chúng chết thật, thì phạm Ba- 
dạ-đè. 

Thân phần: Vì muốn sát hại chúng sanh nên 
dùng một trong. các thứ: hoặc chân, hoặc tay, hoặc 
đầu gối, hoặc cùi chỏ, hoặc răng, hoặc móng tay... 
để giết thì gọi là thân phân. 

Thân phương tiện: Nếu dùng tay cầm các thứ 
như cây, gây gạch, đã... đến đánh, hoặc đứng từ xa 
ném, muôn cho chúng chết mà chúng chết thật, thì 
phạm Ba-da-đẻ. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Hoặc 1-kheo muốn sát hại sinh mạng của súc 
sinh bằng các thứ như: dao, thuốc, thoa, cho mửa, 
cho 1a, làm đọa thai... 

¡. Đao: Các loại dao lớn nhỏ cho đến một tắc sắt, nếu 
Tỳ-kheo có tâm sát hại thì khi cầm dao phạm tội 
Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hối; đụng đến thân thê 
chúng, phạm tội Việt-tỳ-ni; chúng chết, phạm Ba- 
dạ-đê. Đó gọi là dao. 

›. Thuốc: Có ba loại là: sanh, hợp và độc. 

. Sanh: Như ở đất nước Ni lâu, đất nước Uất xà 
ni có loại cỏ độc tên là Ca la; đó gọi Ì là sinh. 

- Hợp: Như thợ săn dùng các thứ rễ cộng, lá hoa, 
trái, các loại cỏ trộn lại bào chế thành thuốc; đó gọi 
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là hợp. 

. Độc: Chất độc của răn, chất độc của chuột, của 
chó sói, của mèo, của chó, của sâu, của báo, của 
người v.v... các thứ như vậy gọi là độc. 

Hoặc sinh, hoặc hợp, hoặc độc, tất cả các thứ 
như vậy gọi là thuốc. 

Nếu Tỳ-kheo khởi tâm sát hại muốn giết súc 
sinh, thì khi chế thuốc phạm tội Việt-ty-ni tâm 
niệm sám hối; khi thuốc chạm vào thân chúng 
phạm tội Việt-tỳ-m1; nếu chúng chết thì phạm Ba- 
dạ-đề. Đó gỌI là thuốc. 

›.Thoa: Nếu 1-kheo khởi tâm sát hại muốn 
dùng thuốc bôi vào thân súc sinh, khi bôi nghĩ: “Ta 
bôi vào đâu, chân, mình để cho nó chết khô”, thì 
khi cầm thuốc phạm tội Việt-tỳ-ni tâm niệm sám 
hối; khi chạm vào thân nó phạm tội Việt-ty-mi; nếu 
vì thế mà nó chết thì phạm Ba-dạ-đề. Đó gọi là 
thoa. 

+„ Mửa: Nếu 1y-kheo khởi tâm sát hại, bào chế 
thuốc định làm cho súc sinh mửa cả máu mủ ruột 
gan ra mà chết, thì khi chế thuốc phạm tội Việt- -tỷ- 
ni tâm niệm sám hối; khi thuốc chạm vào thân nó, 
phạm tội Việt- -tÿ-m; nhân đó mà nó chết, thì phạm 
Ba-dạ-đề. Đó gọi là mửa. 

s.la (đại tiện): Nếu Tỷ-kheo khởi tâm sát hại, 
bào chế thuốc đại tiện, muốn làm cho súc sinh đại 
tiện cả máu mủ ruột gan ra mà chết, thì khi chế 
thuốc phạm tội Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hối; khi 


406 BỘ LUẬT 2 


thuốc chạm vào thân nó, phạm tội Việt-ty-n1; do đó 
mà nó chết, thì phạm Ba-dạ-đề. 

ø. Làm đọa thai: Nếu Tỳ-kheo khởi tâm sát hại, 
muốn làm đọa thai súc sinh, thì khi tạo phương 
tiện, phạm tội Việt-ty-ni tâm niệm sám hối; khi 
chạm thuốc vào thân nó, phạm tội Việt-tỳ-ni; định 
giết mẹ mà chỉ làm đọa thai, thì phạm tôi Việt-ty- 
m; định làm đọa thai mà mẹ chết, thì phạm tội Việt- 
tỳ-ni; định giết mẹ mà mẹ chết, thì phạm Ba-dạ-đề: 
định giết, thai mà thai chết, cũng phạm Ba-dạ-đề. 
Nhưng nêu súc sinh mang thai người, thì phạm tội 
Việt-ty-nI. Đó gọi là làm đọa thaI. 

Lại có các trường hợp: ĐI theo hàng, dùng chú 
Tỳ-đà-la, dùng mạt vụn, giăng lưới, gài bẫy, đào 
hâm sập, đường đi, sông. 

¡. ĐI theo hàng: Có loài súc sinh đi từng hàng 
hoặc năm con, mười con, hai mươi con, mà Tỳ- 
kheo muốn giệt con đâu lại giết nhầm COn g1ữa, 
hoặc muốn giỆt con giữa lại giết nhâm con sau, 
hoặc muốn gIÊt con sau lại giết nhằm COn g1ữa, 
hoặc muốn giết con giữa lại gIÊt nhằm con đầu, thì 
đều phạm tội Việt-t-n. Nếu định giết con đầu mà 
con đầu chết, định giết con giữa mà con giữa chết, 
định giết COn sau mà con sau chết, thì đều phạm 
Ba-da-đề. Hoặc định giết bất cứ con nào mà nó 
chết thì phạm Ba-dạ-đê. Đó gọi là đi theo hàng. 

›. Dùng chú Tỳ-đả-la: Nếu Tỳ-kheo muốn giết 
súc sinh bèn đọc chú Tỳ-đà-la, chú làm cho thây 
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người chết đứng dậy, thì khi đọc chú phạm tội 
Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hối; khi chúng kinh hãi 
lông dựng đứng lên thì phạm tội Việt-tỳ-ni; nhân 
đó mà chúng chết, thì phạm Ba-dạ-đề. Đó gọi là 
dùng chú T$-đà-la. 

3. Dùng mạt vụn: Nếu Tỳ-kheo muốn sát hại súc 
sinh, bèn nghiền bột rắc lên mình chúng định làm 
cho chúng chết khô, thì khi tạo phương tiện phạm 
tội Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hồi; khi chạm thuốc 
vào mình chúng phạm tội Việt-ty-m; nếu nhân đó 
mà chúng chết thì phạm Ba-da- đề. 

+ Giăng lưới: Nếu Tỳ-kheo khởi tâm sát hại súc 
sinh, bèn giăng lưới tại những nơi mà chúng 
thường đi, thường ăn, thường uông nước, thì khi 
giăng lưới phạm tội Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hối; 
chạm đến thân chúng phạm tội Việt- -tÿ-m. Vì thế 
mà chúng chết phạm Ba-da-đề. Đó gọi là giăng 
lưới. 

s. Gài bẩy: Nếu Tỳ-kheo khởi tâm sát hại súc 
sinh bèn gài bẫy tại những chỗ mà chúng thường 
đi, thường ăn và thường uông nước, thì khi gài bẫy 
phạm tội Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hồi; chạm đến 
thân chúng, phạm tội Việt- -tÿ-n1; vì thê mà chúng 
chết, phạm Ba-dạ-đẻ. Đó gọi là gài bẫy. 

ø. Đào hầm: Nếu Tỳ-kheo khởi tâm sát hại súc 
sinh bèn đào hầm tại những nơi mả chúng thường 
đi, thường ăn và thường uông nước, thì khi đào 
hầm phạm tội Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hối; khi 
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chúng rơi vào trong đó phạm tội Việt-tỳ-m; vì thế 
mà chúng chết, phạm Ba-dạ- đề. Đó gọi là đào hầm. 

7. Đường đi: Nếu Tỷ-kheo đang đi kinh hành 
trên đầu đường, thấy súc sinh đến, liên suy nghĩ: 
“G1ờ đây, ta sẽ làm cho không một mống nào thoát 
chết”, thế rồi khởi tâm sát hại xua chúng chạy đến 
chỗ sư tử, chỗ hồ báo, chỗ đáng sợ, chỗ nhà vua 
săn bắn”, thì khi xua đuôi chúng, phạm tội Việt-tỳ- 
ni tâm niệm sám hồi; khi chúng phải chịu đau đớn, 
phạm tội Việt-ty-ni; vì thế mà chúng chết, phạm 
tội Ba-da-đề. Đó gọi là đường đ1. 

s. Sông: Nếu chùa ở gần bên sông, 1ỷ-kheo 
đang đi kinh hành trên bờ sông, trông thây súc sinh 
đi đên, liên suy nghĩ: “Giờ đây ta sẽ làm cho những 
con vật này không một con nào sống sót”, thế rồi 
khởi tâm sát hại xua chúng đến chỗ không an toàn, 
chỗ bờ dốc có nước xOáy, chỗ thi Thâu-ma-la (Œ) 
đi qua, chỗ có sư tử hỗ báo và chỗ nhà vua săn băn; 
thì khi xua đuôi phạm tội Việt-tỳ-ni tâm niệm sám 
hối; khi chúng phải chịu đau đớn, phạm tội Việt- 
tỳ-ni; vì thế mà chúng chết, phạm Ba-dạ-đề. Đó gọi 
là sông. 

Khi một Tỳ-kheo khởi tâm sát hại cầm dao thì 
phạm tội Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hôi; khi chúng 
chịu đau đớn thì phạm tội Việt-ty-ni; vì thế mà 
chúng chết thì phạm Ba-dạ-đề. Nếu hai Tỳ-kheo, 
nhiều Tỳ-kheo thì cũng như vậy. 

Nếu Tỳ-kheo vì muốn sát hại súc sinh, rồi đưa 
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dao cho một người, hai người hay nhiêu n"ĐØưƯỜi 
khiến họ đi sát hại, thì cũng như vậy. Nếu người 
được sai lại sai chuyên người khác, cho đến nhiêu 
người, thì khi đưa dao, phạm tội Việt-ty-n tâm 
niệm sám hồi; khi chúng chịu đau đớn phạm tội 
Việt-tỳ-ni; vì thế mà chúng chết, phạm Ba-dạ-đẻ. 

Các trường hợp thuốc, độc, thoa, mửa, ỉa, làm 
đọa thai, thì cũng như trường hợp dao đã nói rõ. 

Nếu 1-kheo sát hại sinh mạng của súc sinh mà 
hội đủ năm yếu tổ sau thì phạm Ba-dạ-đề. Đó là: 

¡. Súc sinh. 

2. Tưởng đó là súc sinh. 

3. Có tâm sát hại. 

4. Khởi thân nghiệp. 

s.Mạng sống kết thúc. 

Đó gọi là năm yếu tố. Thế nên nói (như trên). 

61. GIỚI GÂY PHIÊN TOÁI TỲ-KHEO 

KHÁC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo muốn cho nhóm 
mười sáu Tỳ-kheo trẻ sinh nghi ngờ hối hận liên 
nói như sau: “Đức Thế Tôn chế giới người đủ hai 
mươi tuôi mới cho thọ giới Cụ túc, các ngươi chưa 
đủ hai mươi tuôi mà thọ Cụ túc như thế không thê 
gọi là thọ Cụ túc”. Họ nghe nói thế liên khóc rồng 
lên. Phật nghe tiếng khóc, biết mà vẫn hỏi (các Tỳ- 
kheo): 
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- Đó là tiếng khóc của trẻ con nào thế? 

-Bạch Thế Tôn! Nhóm sáu Tỳ-kheo vì muốn 
cho nhóm mười sáu T-kheo trẻ sinh nghĩ ngờ hối 
hận nên nói như sau: “Đức Thế Tôn chê giới người 
đủ hai mươi tuổi mới cho thọ Cụ túc, các ngươi 
chưa đủ hai mươi tuổi mà thọ Cụ túc, thế là chăng 
phải thọ Cụ túc”. Vì họ nghe nói thế nên mới khóc 
lóc. 

-Đi gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 

Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi đầy đủ sự việc kế 
trên: 

- Các ông có việc đó chăng? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao như thế? 

- Chúng con đùa cho vui vậy mà. 

- Này những kẻ ngu s1! Đó là việc ác, làm não 
loạn người phạm hạnh mà bảo là đùa cho vui. Các 
ông chớ khinh thường bọn họ. Nếu họ nhập định 
thì họ có thê dùng sức thân túc xách các ông ném 
vào một thế giới khác cho xem. Đó là việc phi 
pháp, phi luật, trái lời Ta dạy, không thê dùng VIỆC 
ầy đê nuôi lớn pháp thiện được. Từ nay về sau, Ta 
không cho phép làm cho Ty-kheo khác nghi ngờ, 
hồi hận. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 
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Nếu Tỳ-kheo có ý làm cho T)-kheo khác 
nghỉ ngò, hồi hận, không vui trong giây lát, thì 
phạm Ba-dạ-đề. 

Giát Thích: 

Tỳ- kheo: Như trên đã nói. 

Cô ý: Trước hết tạo ra phương tiện. Nghi ngờ 
hối hận: Gồm có bảy việc: 

¡. Sinh. 

›. Yết-ma. 

3. Hình tướng. 

4. Bệnh. 

s. TộI. 

ö. Mạ ly. 

z. Kiết sử. 

Ba-da-đề: Như trên đã nói. 

¡ Sinh: Nói như sau: “Trưởng lão, Đức Thế 
Tôn chế giới tuổi đủ hai mươi mới cho thọ giới Cụ 
túc, ông chưa đủ hai mươi mà thọ Cụ túc, 

như thế là không thành thọ Cụ túc”. Nói như 
thê là nhằm làm cho người kia sinh nghi, thì dù 
người ây có nghĩ hay không nghi, đều phạm Ba- 
dạ-đề. Đó gọi là sinh. 

2) YẾt- -ma: Nói như sau: “Trưởng lão, Đức Thế 
Tôn chế giới một lần bạch ba lân vêt-ma, không có 
người ngăn cản yết-ma (thì yết-ma mới thành tựu); 
thế mà ông bạch không thành tựu, yết- ma không 
thành tựu, chúng Tăng không thành tựu, tât cả đều 
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không thành tựu; như vậy là chăng phải thọ Cụ túc, 
không thê gọi là thọ Cụ túc”. Nói như vậy là nhăm 
làm cho người kia sinh nghĩ ngờ hối hận, thì dù 
người ấy có nghi ngờ hối hận hay không, đều phạm 
Ba-da-đề. Đó gọi là Yết-ma. 

3. Hình tướng: Nói như sau: “Trưởng lão, Đức 
Thế Tôn chế giới thân thể hoàn toàn, mới cho thọ 
Cụ túc; thê nhưng ông lưng cong, đi lệch đệch, mắt 
quáng gà, chân quẹo, đâu ngoẹo, răng khênh, thân 
thê không đây đủ mà thọ Cụ túc, như vậy không 
thể gọi là thọ Cụ túc”. Nói như vậy là nhằm làm 
cho người ấy nghi ngờ hỗi hận, thì dù người ấy có 
nghĩ ngờ hối hận hay không đêu phạm Ba-dạ-đề. 
Đó gọi là hình tướng. 

+ Bệnh: Nói như sau: “Trưởng lão, Đức Thế 
Tôn chế giới người không bệnh mới cho thọ Cụ 
túc; thế nhưng ô ông bị bệnh ghẻ lở, hoàng đăng, ung 
thư, bệnh trĩ, bị các bệnh như thế mà thọ Cụ túc, 
thì không thể gọi là thọ Cụ túc”. Nói như thế là 
nhăm làm cho người ây nghi ngờ hồi hận, thì dù họ 
có nghi ngờ hôi hận hay không, đều phạm Ba-dạ- 
đề. Đó gọi là bệnh. 

s. Tội: Nói như sau: “Trưởng lão, Đức Thế Tôn 
chế giới người thanh tịnh mới cho thọ Cụ túc, thế 
nhưng ông phạm tội Ba-la-di, Tăng-già-bà-thi-sa, 
Ba-dạ-đề, Ba-la-đê-đề-xá-ni, Việt-tỳ-ni mà thọ Cụ 
túc thì không thể gọi là thọ Cụ túc”. Nói như thế là 
nhăm làm cho người ấy nghi ngờ hối hận, thù dù 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyên 19 413 


họ có nghi ngờ hôi hận hay không đều phạm Ba- 
dạ-đề. Đó gọi là tội. 

6 Mạ ly: Nói như sau: “Trưởng lão, Đức Thế 
Tôn chế giới người hoan hỷ mới cho thọ Cụ túc, 
thê nhưng, ông không hoan hỷ, giận dữ hay chửi 
măng mà thọ Cụ túc, thì không thể gọi là thọ Cụ 
túc”. Khi nói như vậy là nhăm làm cho người ây 
nghi ngờ hỗi hận, thì dù họ có nghi ngờ hối hận 
hay không, đều phạm Ba- dạ-đề. Đó gọi là mạ ly. 

;. Kiết sử: Nói như sau: “Trưởng lão, Đức Thế 
Tôn chế giới người thông minh trí tuệ mới cho thọ 
Cụ túc, thế nhưng ông ngu sĩ vô trí, giống. như cục 
đât, như sừng dê, chim đỗ quyên, chim hồng hộc, 
mà thọ Cụ túc, thì không thể gọi là thọ Cụ túc”. 
Nói như thê là nhằm làm cho người ây nghi ngờ 
hối hận, thì dù họ có nghi ngờ hôi hận hay không, 
đều phạm Ba-da- đề. Đó gọi là kiết sử. 

Nếu có người đến muốn xin thọ Cụ túc mả đủ 
hai mươi tuôi, thì nên cho thọ Cụ túc. Nếu chưa đủ, 
thì nên nói: “Ông hãy đợi đủ hai mươi tuổi đã”. 
Nếu ô ông ta thọ Cụ túc một chỗ khác thì không nên 
nói khiên ông nghi ngờ hỗi hận, nêu nói thì phạm 
tội VIỆt-fy-m1. 

Nếu Ty-kheo (thây người khác) lúc thọ Cụ túc 
mà làm yêt-ma không thành tựu, thì nên đưa tay 
lên nói: “Trưởng lão, phép yết-ma của thầy không 
thành tựu”. Nếu khi ấy không nói, thì sau đó không 
được nói đề cho họ sinh nghi ngờ hồi hận. Nếu nói: 
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“Khi ông thọ Cụ túc, tác bạch không thành tựu, 
yết-ma không thành tựu, Tăng không thành tựu”, 
thì phạm tội Việt- -tỷ-I. 

Nếu có người mắt quáng gà, lưng còng, chân đi 
khập khiễng, thân thê không hoàn toàn mà đến xin 
thọ Cụ túc, thì nên bảo: “Hãy đợi đã”. Nếu họ thọ 
Cụ túc từ chỗ khác rồi đến, thì không được nói 
khiến họ sinh nghi ngờ hối hận. Nếu nói thì phạm 
tội VIỆt-fy-m1. 

Nếu người bệnh đến xin thọ Cụ túc thì nên nói: 
“Hãy đợi đã”. Nếu họ đã thọ Cụ túc từ nơi khác rôi 
đến thì không được nói khiến cho họ nghi ngờ hối 
hận. Nếu nói thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Nếu làm cho Ty-kheo nghĩ ngờ hối hận, thì 
phạm Ba-dạ- đề. (Nếu làm cho) Tỷ" -kheo mi (nghi 
ngờ hồi hận) thì phạm Thâu-lan-giá. 

(Nếu làm cho) Thức-xoa-ma-ni, Sa-di, Sa-di ni 
(nghi ngờ hồi hận), 

thì phạm tội Việt-tỳ-n1. 

(Nếu làm cho) người thế tục (nghi ngờ hồi hận), 
thì phạm tội Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hối. 

Thê nên nói (như trên). 

ø. GIỚI Y CHO RÒI, LÂY LẠI MẶC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo thường thường 
thay y, trước bữa ăn mặc chiếc khác, sau bữa ăn lại 
mặc chiếc khác. Phật biết nhưng vẫn hỏi: 
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- Đó là những y nào vậy? 

- Đó là y tịnh thí của con. 

- Vì sao y đã tịnh thí cho người ta mà không xả, 
còn làm thành ba y để sử dụng? Từ nay trở đi, Ta 
không cho phép y tịnh thí không xả mà sử dụng. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
sông tại thành 

Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà 
chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)-kheo đã cho y cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo 
n Thức-xoa-rma-nL, Sa-dL, Sa-di nộ sau đó 
không xả mà sử dụng, thì phạm Ba-dạ-đề. 

Giát Thích: 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Cho: Đã tịnh thí cho năm loại người. 

Không xả: Sau đó không xả bỏ. 

Sử dụng: Nếu làm ba y đề sử dụng, thì phạm 
Ba-dạ-đề. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu Ty-kheo có nhiêu y mà quên không nhớ 
thì nên lẫy hết tất cả y ấy đề dồn một chỗ, rôi nói 
như sau để xả: “Những, chiếc y này tôi tịnh thí cho 
Mỗ giáp, Mỗ giáp sẽ để tôi tùy ý sử dụng; nay tôi 
xả tật cả”. Nhưng nếu là ba y thì phải xả riêng từng 
cái, nói như sau: “Y Tăng-già-lê này thuộc trong 
số ba y của tôi mà trước đây tôi sử dụng, nay tôi xả 
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nó. Y Tăng-già-lê này (một cái khác) thuộc trong 
số ba y của tôi, nay tôi sử dụng. Y Uất-đa-la-tăng 
này thuộc trong sô ba y của tôi trước đây tôi sử 
dụng, nay tôi xả nó. Y Uất-đa-la-tăng này (một cái 
khác) thuộc trong số ba y của tôi, nay tôi sử dụng. 
Y An-đà-hội này thuộc trong số ba y của tôi, trước 
đây tôi sử dụng, nay tôi xả nó. Y An-đà-hội này 
(một cái khác) thuộc trong số ba y của tÔI nay tÔI 
sử dụng. Đây là ba y của tôi, tôi luôn giữ gìn, ban 
đêm không rời chúng”. 

Ngoài ra những tắm vải khác dài chừng hai 
khuỷu tay, rộng chừng một khuÿýu tay trở lên đều 
phải tịnh thí tất cả. Phép tịnh thí nên nói như sau: 
“Thưa Trưởng lão, đây là y dư của tôi, tôi xin tịnh 
thí cho Mỗ giáp, Mỗ giáp sẽ để tôi tùy ý sử dụng. 
Nếu gặp những dịp như giặt, nhuộm, vá y thì tôi sẽ 
Sử dụng”. Khi dùng XOng, tịnh thí xong thì phải 
đem móc trên giá y, và hăng ngày thường phải ghi 
nhớ. Nêu quên, thì phải bảo đệ tử đông hành, đệ tử 
y chỉ: “Đây là ba l§ của ta, ngươi phải giúp ta để 
phi nhớ hăng ngày”. Nếu không có đệ tử thì nên 
viết chữ ở chéo y. Nếu tự thân đối diện tịnh thí mà 
không xả, lại sử dụng, thì phạm Ba-dạ- đề. Nếu 
không đối diện mà tự nói tịnh thí, rôi không xả mà 
sử dụng, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu đỗi diện với 
người khác tịnh thí mà không xả, lại sử dụng, thì 
phạm Ba-dạ-đề. 

Lại nữa, (nếu có y dư) đem tịnh thí cho người 
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khác mà không xả, lại sử dụng, thì phạm Ba-dạ- đề. 
Nếu không biệt y (của mình) thì phạm tội Việt-tỳ- 
ni. Nếu không có ba y thì phạm tội Việt- -ty-mI. Lúc 
thì xả, lúc thì dùng, phạm tội Việt-ty-m1. Nếu không 
xả mà đem làm ba y đề sử dụng, thì phạm tội Ba- 
dạ-đề. Nếu không. xả mà đem dùng cho việc của 
tháp, của Tăng rôi cho người khác, thì phạm tội 
Việt-tỳ-m1. Không nên đối diện nói tịnh thí mà nên 
nói tịnh thí gián tiếp với người khác. Thế nên nói 
(như trên). 


63. GIỚI GIẦU VẬT DỤNG CỦA NGƯỜI 
KHÁC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo, trước bữa ăn, lây 
Tăng- già- lê của người nọ, lấy bát của người kia 
đem giấu chỗ khác. Khi đến giờ khất thực, vị Tỳ- 
kheo nọ định vào thôn xóm bèn tìm Tăng-g1à-lê, 
thì không có. Lại có một T-kheo khác đi tìm bát 
cũng không có. Thây Ty-kheo mât y liền hỏi các 
Ty-kheo: “Các Trưởng lão, ai lây Tăng-già-lê của 
tôi đi đâu rồi?”. Người mất bát thì hỏi: “A1 lấy bát 
của tôi đi đâu rồi?”. Lúc â ây, nhóm sáu Tỳ-kheo liền 
Cười, nói: “Trưởng lão, Tăng- già-|: -lam này rộng lớn, 
thây hãy đi tìm xem” . Thây â ây liên đi tìm hôi lâu 
mà không có. Nhóm sáu 1ỷ-kheo liên nói: 
lrưởng lão, cho tôi một vật gì đi, tôi sẽ tìm giúp 
cho ông”. Nghe nói thế, thây biết là ô ông, ta đã lấy 
giâu. Sau khi ăn, họ lại giâu tọa cụ và ông đựng 
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kim. Khi ăn xong, các Tỳ-kheo muốn vào trong 
rừng ngôi thiên, đi tìm tọa cụ nhưng không có, bèn 
hỏi: “Trưởng lão, ai lẫy tọa cụ của tôi đi đầu TÔI?”. 
Lại có Tỳ-kheo khác cũng hỏi: “Ái lấy ống đựng 
kim của tôi đi đâu rồi?”. Nhóm sáu Tỷ-kheo bèn 
cười, nói: “Irưởng lão, lãng giả lam này rộng lớn, 
thầy hãy đi tìm khắp nơi xem”. Thây ấy liên đi tìm 
hôi lâu mà không có. Nhóm sáu 1-kheo lại nÓI. 
“Ông cho tôi một vật øì tôi sẽ tìm ĐIÚP, cho ông”. 
Nghe nói thế, thầy biết là họ đã lây giâu. Do đó, 
các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỷ-kheo đến. Khi 
họ đến rôi, Phật liền hỏi đây đủ sự việc trên: 

- Các ông có việc đó thật chăng? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Tại sao như vậy? 

. Đề đùa cho vui vậy mà. 

- Này những kẻ ngu sĩ, đó là việc ác, làm não 
loạn các bậc phạm hạnh mà bảo là đùa cho vuI à? 
Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không 
thể dùng việc đó để nuôi lớn pháp thiện được. Từ 
nay vê sau, Ta không cho phép vì vui đùa mà cất 
giầu y, bát, tọa cụ, ông đựng kim của người khác. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
sông tại thành 

Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà 
chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 
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Nếu T)ỳ-kheo lấy giấu y bát, tọa cụ, ông đựng 
kun của người khác, dù là đê vui dùa, thì phạm 
Ba-dạ- đề. 

Giải Thích: 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Y: Gôm có bảy loại. 

Bát: Như bát băng đất, bát bằng sắt, chúng 
được chia thành ba loại: thượng, trung và hạ. 

Tọa cụ: Như Thế Tôn đã cho phép dùng. 

Ông đựng kim: Trong ông có kim. 

Giâu: Hoặc tự mình giâu, hoặc bảo người khác 
giâu, dù là để vui đùa, đêu phạm Ba-dạ-đề. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Trong ba y, nếu giâu một y nào đó, thì phạm 
Ba-da-đê. 

Nếu giấu Tăng-kỳ-chi và các y khác thì phạm 
tội Việt-ty-mI. 

Trong ba loại bát, nếu giấu một cái nảo đó, thì 
phạm Ba-dạ-đê. 

Nếu giấu bát nhỏ, hoặc đô đựng khác, thì phạm 
Việt-t-n1. 

Nếu giâu tọa cụ thì phạm Ba-da-đề. Nếu giâu 
những vật trải ngôi khác, thì phạm tội Việt-ty-m1. 

Trong trường hợp giâu ống đựng kim mà có 
kim trong đó, thì phạm Ba-dạ- đề. Nếu không có 
kim, thì phạm tội Việt-ty-m. Nếu có kim, chỉ thì 
phạm Ba-dạ-đề. Nêu không có kim, chỉ thì phạm 
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tội Việt-tỳ-ni. Nếu có kim chỉ, nhưng mở chỉ ra lẫy 
giâu thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Nếu vì đùa vui mà giấu y của Tỳ-kheo thì phạm 
Ba-da-đề:; giầu ( của Tỳ-kheo mi thì phạm Thâu- 
lan-giá; giầu y của Thức-xoa-ma-mi, Sa-di, Sa-di ni 
thì phạm tội Việt-ty-mi. Sau cùng, nếu giấu y của 
người thê tục thì phạm tội Việt-ty-nI tâm niệm sám 
hồi. Thế nên nói (như trên). 


ø. GIỚI HÙ NHÁT TỲ-KHEO KHÁC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu T-kheo từ trong thiền 
phòng đứng dậy đi đến một chỗ khuất đứng núp, 
rôi vềnh tai, nhăn mặt, trợn mắt, le lưỡi, giả tiếng 
kêu âu âu nhát nhóm mười sáu Ty-kheo trẻ. Nhóm 
mười sáu Ty-kheo trẻ nghe thế kinh hãi cất tiếng 
khóc thét lên. Phật biết nhưng vẫn hỏi (các Ty- 
kheo): “Đó là tiếng khóc của trẻ con nào thế?”. Các 
Tỳ-kheo bèn đem sự việc trên bạch đây đủ lên Thê 
Tôn. Phật liên bảo đi gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 

Khi họ đến rôi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật chăng? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao như vậy? 

- Vì muốn đùa cho vui. 

- Này những kẻ ngu sĩ, đó là việc ác; làm não 
loạn bậc phạm hạnh mà bảo là đùa cho vui. Các 
ông chớ khinh thường bọn họ. Nếu họ nhập thiền 
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định thì họ có thê dùng thần lực xách các ông ném 
vào một thế giới khác đây. Đó là việc phi pháp, phi 
luật, trái lời Ta dạy, không thê dùng việc đó đề nuôi 
lớn pháp thiện được. 

Thế rôi, Phật truyền lệnh cho các T-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo khủng bố T)-kheo khác thì 
phạm Ba-dạ-đề. 

Giát Thích: 

Tỳ-kheo: Như trên đã nÓI. 

Khủng bố: Nếu dùng sắc, thanh, hương, xúc (để 
khủng bồ) thì phạm Ba-dạ-đề. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

¡. SẮC: Nếu đứng núp tại chỗ tối, vệnh tai, nhăn 
mặt, trợn mắt, le lưỡi cho đến cong một ngón tay, 
kêu tiếng âu âu để hù nhát thì dù người kia có sợ 
hay không sợ, đều phạm Ba-da- đề. Đó gọi là sắc 
(dùng tướng trạng) 

2. Thanh: Nếu dùng các thứ tiếng như tiếng voi, 
tiếng ngựa, tiếng lừa, hoặc kêu một hơi dài, hoặc 
chợt kêu, chợt nín, cho đến kêu tiếng vo ve để hù 
nhát, thì dù người kia có sợ hay không sợ đều phạm 
Ba-dạa-đề. Đó gọI là thanh (dùng tiêng kêu). 

›. Hương: Nếu nói: “Trưởng lão, trong đó có 
hơi của rắn, hơi của Phú-đơn-na, hơi của bò cạp”, 
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dùng các hình thức như vậy nói để hù nhát người 
kia, thì dù người ấy có sợ hay không sợ đều phạm 
Ba-da-đề. Đó gọi là hương (hơi). 

4. Xúc: Gồm có các thứ: nóng, lạnh, nhẹ, nặng, 
trơn, nhám. 

-Nóng: Nếu dùng lửa hoặc ánh nắng mặt trời 
hơ nóng y, bát, tô, Ô khóa rồi đem áp vào thân 
người kia, nói như sau: “Trưởng lão, lửa cháy, lửa 
cháy”, làm như vậy khiên cho người kia sợ, thì dù 
họ có sợ hay không, đều phạm Ba-dạ- đề. Đó gọi là 
nóng. 

-Lạnh: Nếu dùng quạt, dùng y mà quạt, hoặc 
rưới nước, rôi nói: 

- "Trưởng lão, mưa tuyết, mưa tuyết”, làm như 
vậy đề hù nhát người kia, thì dù người âầy có sợ hay 
không, đều phạm Ba-da- đề. Đó gọi là lạnh. 

-Nặng: Nếu dùng gốc cây nặng hoặc cán cờ đẻ 
lên người kia rôi nói như sau: “Trưởng lão, tường 
ngã, tường ngã”; làm như vậy đề khủng bố người 
kia, thì dù họ có sợ hay không, đều phạm Ba-dạ- 
đề. Đó øọI là nặng. 

-Nhẹ: Nếu dùng những cái y mỏng nhẹ trùm 
lên người kia, nói như sau: “Trưởng lão, mây rơi, 
mây rơi”; làm như vậy đề khủng bỗ người kia, thì 
dù họ có Sợ hay không đều phạm Ba-dạ-đề. Đó gọi 
là nhẹ. 

-Trơn: Nếu dùng cọng hoa súng, cọng hoa Câu 
mâu đâu, cọng hoa tu kiên đề, hoặc cái then cửa 
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chạm vảo thân người KIA, rÔi nói như sau: “Trưởng 
lão, con rắn, con rắn”, để khủng bố người ây, thì 
dù họ có sợ hay không, đều phạm Ba- dạ-đề. Đó ØỌI 
là trơn. 

-Nhám: Nếu dùng cộng hoa ưu đầu ma, cộng 
hoa phân đà lợi chạm vào thân người kia, rôi nói 
như sau: "Trưởng lão, đây là con rít”, nhằm khủng 
bố người ây, thì dù họ có sợ hay không, đều phạm 
Ba-da-đề. Đó gọi là nhám. 

Nếu khủng bố Ty-kheo thì phạm Ba-dạ-đề: 
khủng bộ Ty-kheo mi thì phạm Thâu-lan-giá; 
khủng bố Thức-xoa-ma-ni, Sa-di, Sa-dI nị thì 
phạm tội Việt-ty-mi. Sau cùng, nếu khủng bố người 
thế tục thì phạm tội Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hối. 
Thế nên nói (như trên). 


s. GIỚI ĐÙA GIỠN TRONG NƯỚC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, được chư 
Thiên và người đời cúng dường. rất nhiều phẩm vật. 
Bây giờ, trong thành Xá-vệ có hai chị em người 
kia, (một người) đang mang thai mà chưa sinh, vì 
có lòng tin nên xuât gia tu hành. Các Ty-kheo mi 
trông thây tướng bụng của cô như thê, liền đuối đi, 
rỗi đem sự kiện ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy 
rằng mang thai ở nhà thì không có tội. 

Thế rồi, Tỳ- -kheo mi này sau đó sinh một bé trai, 
bèn đặt tên là Đồng tử Ca-diễp. Đên năm tám tuổi, 
cậu bé â Ấy xuất gia tu hành, thành A-la- hán. Rồi ô ông 
cùng với nhóm mười sáu Tỳ-kheo mỗi người đều 
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mang thau tắm ra sông A-kỳ-la xuống nước tắm. 
Họ năm sắp, năm ngửa, bơi qua, bơi lại đùa giỡn, 
tát nước mà tăm. Khi â ây, vua Ba-tư-nặc đang đứng 
trên lâu nhìn xem bốn phương, thây sự việc như 
thê càng sinh bắt tín, vì lúc này vua chưa tin pháp 
Phật, liên nói với phu nhân Mạt-lợi: “Hãy xem 
phước điện mà ái khanh phụng sự kia kìa”. 

Vì phu nhân thâm tín không nghi, nên không 
ngoái đầu lại xem, liền đáp: “Tâu đại VƯƠng, có lẽ 
là họ xuất gia còn trẻ, mới thọ Cụ túc nên chưa am 
tường giới luật, hoặc là Đức Thế Tôn chưa chế giới 
ây, nên mới như thế”. Vua bèn nói với phu nhân: 
“Ví như khi gia trưởng nói thì quyên thuộc phải 
nghe theo; khi Hòa thượng A-xà-lê nói thì đệ tử 
nghe theo; khi Sa-môn Cù-đàm nói thì đệ tử đều 
đáp: “Như vậy đó Thế Tôn, như vậy đó Thiện 
Thệ”. Thế mà trầm nói với khanh, khanh không 
ngoái lại xem”. Lúc ây, Tôn giả Đồng Tử Ca-diệp 
đang nhập vào mức chót của Thiên thứ tư, dùng 
Thiên nhĩ nghe được tiếng nói của nhà vua, liên 
bảo các Tỳ-kheo bạn: “Các Trưởng lão, vua đang 
sinh tâm bất tín và phu nhân Mạt-lợi thì lòng không 
vul, ø1ờ đây chúng ta hãy làm cho họ phát tâm hoan 
hý”. Thế rôi, tất cả đều nói: “Lành thay”, rồi mỗi 
người đều dùng thau múc đây thau nước để trước 
mặt sắp hàng ngôi kiết già đi trên hư không ngang 
qua trên điện của vua. Bây giờ, phu nhân Mạt-lợi 
đang ngôi ngoài trời, thấy bóng của họ chiếu 
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xuống, liền ngước lên xem, trông thấy họ đang 
ngôi kiết già theo thứ tự, trước mặt đều đặt thau 
nước tăm mà đi trên hư không, giống như đàn nhạn 
chúa, khiến tâm bà rất hoan hỷ, liên tâu VỚI vua: 
“Đại vương hãy xem, phước điền của nhà thiệp 
thân đức như thế đó”. Vua thấy thế rồi, lòng rất 
hoan hý, liên nói: “Lành thay! Trâm được thiện lợi, 
mong Thê Tôn cùng các Tỳ-kheo sông suốt đời 
trong nước của trầm, đề làm phước điền tốt nhất”. 

Các Ty-kheo vì trước đó nghe vua nhạo báng, 
nên đem nhân duyên â ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật 
liên bảo đi gọi nhóm mười sáu Tỷ-kheo đến. Khi 
họ đến rồi, Phật liền hỏi đầy đủ sự việc trên: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Nay Ta phạt các ngươi; nhân việc các ngươi 
Ta phải chế giới cho các Tỳ-kheo. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nehe lại: 

Nếu T I)-kheo dùa giữn trong nước thì phạm 
Ba-dạ- đề. 


Giát Thích: 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Nước: Gôm có mười loại. 

Đùa giỡn: Nếu nhảy, lội, bơi qua lại, lặn xuống, 
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trôi lên, quạt nước, tạt nước, xối nước thì phạm Ba- 
dạ-đè. 
Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

-Nhảy: Vì đùa giỡn mà nhảy xuống nước thì 
phạm Ba-dạ-đề. Nhưng nếu đi trên bờ mà bị ngã 
xuông nước, hay đi trên thuyền mà va nhằm cây đá 
trên bờ bị rơi xuông nước thì không có tội. Đó gọi 
là nhảy. 

-Lội: Nếu vì đùa giỡn mà lội nước thì phạm Ba- 
dạ-đề. Nhưng nếu đang đi đường phải lội nước, 
hoặc kéo vật gì qua sông, hoặc có công việc của 
Tăng, của tháp ở bên kia bờ nên phải thường qua 
lại để giải quyết, hoặc vì muốn tập bơi (mà lội 
nước) thì không có tội. 

-Bơi qua lại: Nếu vì đùa giốn mà bơi qua lại 
dưới nước thì phạm Ba-dạ-đê. Nhưng nếu vì để 
quên vật gì ở bên kia bờ mà phải bơi qua đề lấy, thì 
không có tỘI. 

- băn xuống: Nếu vì đùa giỡn mà lặn xuống 
nước thì phạm Ba-dạ- đề. Nhưng nếu bát, tô chén, 
ống đựng kim, các vật khác bị rơi xuống nước nên 
phải lặn xuống lấy, thì không có tội. Hoặc vì tắm 
rửa mà phải lặn trong nước, thì không có tội. 

-Trôi lên: Nếu vì đùa giỡn mà xuông nước rôi 
trôi lên khỏi nước thì phạm Ba-dạ-đề. Nhưng nêu 
lây vật thì không có tội. 

- Quạt nước: Nếu vì đùa ø1ỡn mà quạt nước thì 
phạm Ba-da-đề. Nhưng nêu nước ở trên mặt nóng, 
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muốn lấy nước mát nên phải quạt nước ở trên để 
lây nước ở dưới, thì không có tội. 

-Tạt nước: Nếu vì đùa giỡn mà tạt nước thì 
phạm Ba-da-đề. Nhưng nêu trên mặt nước có lăng 
quăng nên phát, tạt nước để chúng lặn xuống mà 
lây nước không có trùng, thì không có tội. 

-Xối nước: Nếu vì đùa giỡn mà lẫy nước từ 
dưới sông đồ lên bờ thì phạm tội Việt-ty-ni. Hoặc 
đồ nước từ trên bờ xuông sông cũng phạm tội Việt- 
tỳ-ni. Nhưng nếu lẫy nước dưới sông đồ lại xuông 
sông thì phạm Ba- dạ-đề. Nếu lấy nước từ trên đât 
đồ xuống đât, thì phạm tội Việt-t-n. Nếu Tỳ-kheo 
bị cảm gió, lễ đầu lấy máu khiến bị hôn mê, hoặc 
bị bệnh nhiệt mà hôn mê nên phải dùng nước lạnh 
rưới lên đâu thì không CÓ lỘI. Nếu trên thức ăn của 
Ty-kheo bị Sa-di quây phá (viết bậy bạ), sợ người 
thế tục sinh tâm bắt tín, nên thấy, tri sự lẫy nước xôi 
đi, thì không có tội. Đó gọi là xôi nước. 

Nếu khi tắm cho Hòa thượng, A-xà-lê mà lấy 
nước vẽ trên lưng các Ngài thì phạm tội Việt-tỳ-m1. 

Nếu vì đùa øiốn mà viết chữ trên bát, tô, chén 
dùng đựng thức ăn của Ty-kheo thì phạm tội Việt- 
tÿ-nI. 

Nếu khi rửa chân mà dùng nước vẽ lên cây hay 
trên ang, trên thạp, thì cứ mỗi chỗ vẽ phạm mỗi tội 
Việt-ty-n1. 

Nếu dùng ngón tay búng trong nước thành 
tiếng thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 
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Nếu lây nước vung lên trên không rôi đưa tay 
hứng lây, thì phạm tội Việt-t-ni. Thê nên nói (như 
trên). 


ø. GIỚI CHÍ CHỎ LÀN NHAU 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây gIỜ, vào các ngày chay mông tám, mười 
bốn, mười lăm, Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ thăm hỏi. Lúc ây, nhóm mười sáu Ty-kheo 
đang ngôi tại một chỗ cách Phật không xa, nên Tỳ- 
kheo ni Ưu-bát-la và Sa-di ni Chi-lê cũng đến đảnh 
lễ thăm hỏi họ. Thế rồi, vì tuổi trẻ thích vui nên các 
cô lại ngôi gân chỗ các Tỷ-kheo, nhưng do ngồi 
không ngay ngăn, các 1ỷ-kheo thây thế bèn chỉ chỏ 
nhau mà cười. Ngay khi ây có một Bà-la-môn xấu 
xí lưng gủ, chân quẹo dẫn theo cô vợ trẻ, thây các 
Tỷ- -kheo cười, liền suy nghĩ: “Chắc là các Tỳ-kheo 
này thấy ta xâu xí mà dẫn theo một bà vợ đoan 
chánh nên cười ta chớ gì!”, bèn nồi giận, nói: “Các 
Sa-môn Thích tử không biết phép tặc nên dựa vào 
hình tướng mà cười ta”. Các 1ÿ-kheo liền đáp: 
“Chúng tôi không cười ông”. Bả-la-môn nói: 
“Không phải thê, chính là đang cười tôi”. Nói thế 
xong, ông liền đi đến chỗ Phật, nói như sau: “Kỳ 
thay Cù-đàm, Sa-môn Thích tử không biết phép 
tặc, thây tôi xấu xí mà dẫn theo một người vợ đoan 
chánh nên dựa vào hình tướng mà cười tôi”. Phật 
bèn tùy thuận thuyết pháp cho ông Bà-la-môn, chỉ 
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cho những điều lợi ích, vul vẻ, khiến ông hoan hỷ 
mà ra đi. Khi ông đi rôi, Phật liền bảo gọi nhóm 
mười sáu Tỳ-kheo đến. Lúc họ tới, Phật bèn hỏi: 

-Có người Bà-la-môn rất xấu xí mà dẫn theo 
một người vợ đoan chánh, các ông thấy thế nên 
cười họ phải không? 

-Bạch Thế Tôn! Chúng con không cười ông 
Bà-la-môồn. 

- Vậy thì các ông cười a1? 

-Bạch Thế Tôn! Vào ngày chay, Tỳ-kheo mi 
Uu-bát-la và Sa-di ni Chi-lê đến chỗ chúng con, rôi 
ngôi không đoan chánh, chúng con thây thế chỉ cho 
nhau xem, do thế mả CƯỜI Vậy. 

- Các cô Ni ngôi không đoan chánh thì các ông 
phải dùng phương tiện làm cho họ đứng dậy, chứ 
sao lại cười? Nay Ta phạt các ông; nhân việc này 
mà ta chế Ø1ớI cho các đệ tử. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 

sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo dùng ngón tay chỉ chó nhau thì 
phạm Ba-dạ-đề. 

Giát Thích: 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Nếu dùng một ngón tay chỉ thì phạm Ba-dạ-đề: 
cho đến dùng năm ngón mà chỉ thì cũng như vậy: 
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hoặc dùng tất cả ngón tay cũng phạm Ba-dạ-đề. 
Nếu dùng nắm tay chỉ thì phạm Thâu-lan-giá. Nếu 
dùng khúc cây, cành tre chỉ thì phạm tội Việt-ty- 
ni. Nêu Ty-kheo cãi lộn rôi dùng tay chỉ nhau thì 
phạm Ba-dạ-đề. 

Nếu Tỳ-kheo trực nguyệt (được phân công làm 
vIỆc frong tháng), hoặc làm tr1 sự, sai người ta dọn 
cơm, dùng ngón tay chỉ nói: “Mỗ giáp, hãy đi dọn 
cơm”, thì phạm Ba-dạ-đề. Nếu cầm cành tre hoặc 
khúc cây chỉ, thì phạm tội Việt-t-mi; chỉ nên nói: 
“Mỗ giáp, hãy đi dọn cơm”. 

Nếu Sa-di năm ngủ, muốn gọi dậy, thì nên khảy 
móng tay mà gỌI. 

Nếu không dậy, thì nên dùng ngón tay năm áo 
kéo cho thức dậy. 

Nếu các 1y-kheo ngôi tại nhà thê tục, có ": 
kheo ngớ ngân ngôi không ngay ngăn thì nên nói: 

“Ông hãy ngôi cho ngay ngăn”. Nêu ông ta không 
hay thì nên nói: “Hãy sửa lại y phục ô ông cho ngay 
ngăn”. Nếu cũng không hay nữa thì nên DẢO: “Này 
kẻ ngớ ngắn hãy che kín thân thê của ông”. 

Nếu Tỷ-kheo đến ngôi tại Tĩnh xá của 13-kheo 
n1, 1ỷ-kheo ni đảnh lễ chân Ty-kheo, rôi ngôi trước 
Ty-kheo mà không ngay ngăn, thì không nên nhắc 
nhở làm cho họ hồ thẹn, mà nên bày phương tiện 
bảo họ đứng dậy đi lây vật gì. 

Nếu Tỳ-kheo ngôi tại nhà đàn-việt, phụ nữ đến 
đảnh lễ chân Tỳ-kheo, rôi ngôi trước Tỳ-kheo mà 
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không ngay ngắn, thì không nên nói làm cho họ 
xấu hỗ, mà nên dùng phương tiện sai họ đi lây một 
vật gì. 

Nếu dâm nữ đến bỡn cợt đề thử thách Tỷ-kheo 
nên ngôi không đoan chánh, thì không nên nói mà 
chỉ nên lánh đi. Thế nên nói (như trên). 


s. GIỚI HẸN ĐI CHUNG ĐƯỜNG VỚI 
NGƯỜI NỮ 

Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-ly, nói rộng như trên. 
Bấy giờ, có một người kia, nhân bà vợ làm điều gì 
đó phật ý ông nên ông nỗi giận cực độ, đánh một 
trận, rôi bỏ đi. Bà vợ suy nghĩ: “Ông â ây chưa nguôi 
giận, nêu đánh một trận nữa, e ta chết mắt. Giờ đây 
ta nên chạy trốn”, liền chạy ra khỏi cửa, bỗng trông 
thây một Tỳ-kheo vừa khât thực xong, định ra khỏi 
thành, bà liên hỏi: 

-Thâầy định đi đâu vậy? 

- ĐI ra khỏi thành. 

- Con muốn đi theo thây. 

- Này chị, đây là con đường của vua, hà tất phải 
hỏi. 

Thế là cô ta bèn đi theo sau thây. Sau lúc đánh 
vợ, Ông chồng suy nghĩ: “Vợ ta bị đòn, e rằng cô 
ta chạy trôn chăng?”, liền vào phòng tìm, thì không 
thây vợ, bèn hỏi người khác: “Bà ây đi đầu rôi?”, 
Họ đáp: “Vừa mới đi ra, theo con đường này”. Ông 
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liền đuôi theo sau, bỗng trông thấy bà đang theo 
sau 1-kheo, nên nồi trận lôi đình, mắng: “Kẻ Sa- 
môn tệ ác, dám dụ dỗ vợ ta đi” , bèn tóm lây Ty- 
kheo đánh cho một trận nên thân, rôi dẫn lên chỗ 
quan xử kiện, nói như sau: “Ông 1ỷ-kheo này dụ 
dỗ vợ tôi theo”. Viên quan xử kiện nói: "Hãy đem 
bọn họ lại đây để ta hỏi rõ thực hư”. Thế rôi, ông 
liên hỏi Tỳ-kheo: “Ông là người xuất gia vì sao lại 
dẫn vợ người ta đi?” 

- Không phải vậy. 

- Thể thì vì sao bà ấy đi theo? 

- Tôi vừa khất thực xong định ra khỏi thành, thì 
người đàn bà ấy hỏi tôi định đi đâu, tôi đáp: “Định 
rời khỏi thành”. Bà ta nói: “Con cũng muôn đi theo 
ra khỏi thành”. 

- Tôi đáp: “Này chị, đây là con đường của vua, 
hà tất chị phải hỏi”. Sự thật là như vậy. 

Viên quan xử kiện liên bảo (quân lính): “Đem 
Tỳ-kheo này đi, gọi bà kia đến”. Rồi ông hỏi: “Ông 
Sa-môn ấy bắt ngươi đi chăng?” 

- Không phải vậy. 

-Thể thì vì sao cùng đi với nhau? 

- Vì tôi bị chồng đánh, mà ông ta chưa nguôi 
giận, tôi sợ ông đánh một lần nữa e sẽ vong mạng, 
cho nên tôi bỏ chạy, bỗng thấy thây Ty-kheo, tôi 
liền hỏi: “Tôn giả đi đâu đó?”. Thây đáp: “Tôi định 
ra khỏi thành”. Tôi nói tôi muôn đi theo thầy, thầy 
bảo: “Đây là con đường của vua, cần gì phải hỏi”. 
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Sự thật là như vậy, chứ không phải ông ây bắt tôi. 

Viên quan liền bảo bà ây đi ra, rôi gọi Ty-kheo 
vào hỏi: “Ông là người xuất gia, vì sao bắt vợ 
người ta đi mà còn nói dôi để mong được thoát tội? 
Vừa rồi người đàn bà ấy nói răng chính ông bắt đi, 
VÌ SaO ông lại nói không?”. 

Thây Ty-kheo đáp: “Không phải vậy”. Viên 
quan liên hỏi lần nữa, thì thầy cũng đáp giống Mi 
như lần đầu, nên ông bèn bảo Tỳ-kheo đi ra, rôi gọi 
người đàn bà kia vào, hỏi: “Người đàn bà tôi tỆ 
đáng chết kia, bỏ chỗng trốn chạy nói dối gạt quan 
để mong được khỏi tội sao? Vừa rồi Ty-kheo bảo 
là có bắt ngươi thật, vì sao ngươi nói lả không?”. 
Đáp: “Quả thật không phải như vậy”. _Quan hỏi 
như vậy ba lần mà lời đáp của bà ấ ây vẫn như lúc 
đâu; do thế, quan giữ người phụ nữ ây lại, rôi gọi 
Ty-kheo đến để xét nghiệm tình trạng, quan sát sắc 
diện hâu biết rõ thực hư, thì thấy lời đáp của thầy 
vẫn như lúc đầu. Quan lại hỏi Tỳ-kheo: “Bát của 
ông tại sao bị vỡ?”. 

- Vì bị vỡ. 

- Y vì sao bị rách nát? 

- Vì bị rách. 

- Cùi chỏ đầu gỗi vì sao bị xây xát?. 
- Vì bị thương. 

Bà vợ còn giận chồng chưa nguội, thương Tỳ- 
kheo phải chịu khô như vậy mà không tô cáo với 
quan, liền nói rõ đầu đuôi sự việc với quan. Quan 
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nghe biết sự tình, cực kỳ tức giận, nói với ông 
chông: “Tên tội phạm tệ ác kia, ngươi tưởng răng 
thuộc hạ của vua không có hay sao?”, liền truyền 
lệnh cho viên quan thuộc hạ giải quyết việc của Tỳ- 
kheo, cập phát thuốc men và y bát cho thây, rồi bắt 
ông chồng kia hạ ngục, tịch thu tài sản sung vào 
quôc khô. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây bạch lên Thế 
Tôn. Phật liền nói với các Tỳ-kheo: “Mong sao tất 
cả các ông vua đều có được tín tâm như thế! 
Trường hợp này không kỳ hẹn với người ta mà còn 
bị tai họa như vậy, huống øì là hẹn hò cùng đi với 
nhau. Tử nay về sau ta không cho phép 13-kheo 
hẹn hò cùng đi chung đường với phụ nữ”. Thế TÔI, 
Phật truyền lệnh cho các .Tỷ-kheo đang sống tại 
Ty-xá- ly phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà 
chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)-kheo hẹn hò cùng đi chung đường 
với phụ nữ, thậm chỉ đi trong phạm vũ một xóm 
làng, thì phạm Ba-dạ- đề. 

Giải Thích: 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Phụ nữ: Hoặc là mẹ, hoặc là chị, em, hoặc là 
người lớn, trẻ con, hoặc tại ø1a, xuất 1a. 

Cùng hẹn hò: Hoặc hẹn hôm nay, hoặc ngày 
mai, nửa tháng, một tháng... 
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Đường: Hoặc ba do diện, hai do diễn, một do 
diên, nửa do diên; hoặc một Câu-lô-xá, nửa Câu- 
lô-xá, cho đến khoảng trong một xóm làng, thì 
phạm Ba-da-đẻ. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo hẹn hò cùng đi chung đường VỚI 
phụ nữ trải qua những khoảng cách môi xóm làng 
thì phạm các tội Ba-dạ- đề. Nếu đi qua đi lại, thì 
mỗi lần đi phạm mỗi tội Ba-dạa-đề. Ngoài ra, giống 
như trong phân Bạt cử thứ ba thuộc chín mươi hai 
ĐIỚI, cùng hẹn hò đi chung đường với Tỳ-kheo mi 
đã nói rõ. Ở đây chỉ khác nhau là đi với phụ nữ mà 
thôi. Thế nên nói (như trên). 


s. GIỚI NGỦ CHUNG MỘT NHÀ VỚI 
NGƯỜI NỮ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật an cư mùa hạ tại 
núi tháp vừa xong, trở về thành Xá- -VỆ để hầu thăm 
vẫn an Thế Tôn. Trên đường đi gặp lúc hoàng hôn 
nên thây muốn vào thôn xóm để tìm chỗ nghỉ ngơi. 
Lúc ây, trong thôn có một bà mẹ dẫn một cô con 
gái định ra khỏi thôn để lẫy nước, thì gặp nhau giữa 
đường. Cô gái thấy Ty-kheo diện mạo đoan 
nghiêm, oai nghi tÈ chỉnh, liền sinh tưởng dục. 
Thây vảo làng đi tìm chỗ nghỉ khắp nơi mà không 
được, liền suy nghĩ: “Ta hãy ra ngoài thôn tìm một 
øôc cây mà nghỉ “, bèn trở ra, thì gặp lại mẹ con bà 
kia. Khi ấy, cô gái hỏi mẹ: “VỊ Sa-môn này đi đâu 
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trong đêm tối vậy?”. 

Mẹ đáp: “Không biết”. 

Cô gái nói: “Vậy mẹ hãy hỏi thử xem”. 

Bà mẹ liên hỏi: “Sa-môn lâm lũi ra khỏi thôn 
trong đêm tối định đi đâu vậy?”. 

Đáp: “Tôi vào trong thôn tìm chỗ nghỉ mà 
không được nên định trở ra nghỉ dưới gốc cây”. 

Cô gái liền bảo mẹ: “Nên đem ông về nhà cho 
ông nghỉ tạm”. 

Bà mẹ liền nói: “Sa-môn hãy theo tôi về nhà tôi 
sẽ cho nghỉ nhờ qua đêm”. 1-kheo bèn theo bà về 
nhà, bà liên chỉ một căn phòng và nói: “Sa-môn, 
ông có thể nghỉ trong phòng này”. Thầy Tỳ-kheo 
liền trải nệm cỏ, ngồi kiết già. Mẹ con bà ăn xong 
bèn vào phòng ngủ. Ty-kheo vì đi đường mệt nhọc 
nên năm xuống nghỉ ngơi. Cô gái chờ mẹ ngủ say 
bèn từ từ lén đến chỗ Tỳ-kheo, nắm kéo nệm cỏ. 
Tỳ-kheo hay được bèn trở dậy ngôi ngay ngăn. Vì 
phụ nữ tính rụt rè nên cô ta liền bỏ đi. Khi cô đi 
rôi, Ty-kheo bèn năm trở lại. Nhưng trong chốc lát, 
cô ta lại đến. Như Thế Tôn đã dạy, có năm loại 
người ban đêm phân nhiều không ngủ được. Năm 
hạng người đó là: 

¡. Phụ nữ khởi tưởng dục, nhớ đến nam nhi, nên 
ban đêm phân nhiều không ngủ được. 

2. Nam nhĩ khởi tưởng dục nhớ đến phụ nữ, nên 
ban đêm phân nhiều không ngủ được. 

3. Quân đạo tặc có tâm trộm cắp, nên ban đêm 
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phân nhiêu không ngủ được. 

+ Nhà vua lo nghĩ việc nước, nên ban đêm phân 
nhiêu không ngủ được. 

s.Tỳ-kheo tinh tân tu tập đạo nghiệp, nên ban 
đêm phân nhiều không ngủ được. 

Cô gái này cũng không ngủ được, liền lén đứng 
dậy đi đến kéo tâm nệm cỏ của Ty-kheo. T-kheo 
hay được, liền trở dậy. ngôi ngay ngăn cho đến 
sáng. Hôm sau, thầy liền đi đến. chỗ Phật. Từ xa 
trông thây thây, Phật biết mà vẫn hỏi: “Ai quấy 
nhiễu xúc phạm ông mà mặt mày không vui thê?”. 

Thây bèn đem sự việc trên bạch đây đủ lên Thế 
Tôn. Phật liên truyền lệnh cho các Tỷ- -kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo ngủ chung một nhà với phụ nữ 
thì phạm Ba-da-đẻ. 

Giát Thích: 

(Một số từ ngữ trên đã giải thích). 

Nhà: Cùng có trên một mái che, trong một vách 
tường. Nghỉ: Nếu cùng nằm ngủ thì phạm Ba-dạ- 
đê. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu cùng một phòng mà có cửa riêng biệt thì 
không có tội. Nhưng nêu khác phòng mà không có 
ngăn cách thì phạm Ba-dạ-đê. Cùng phòng, có 
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cách biệt cũng phạm Ba-dạ-đề. Nếu cùng phòng 
mà khác cửa thì không có tội. Trên có lợp và có 
tường bao quanh thì phạm Ba-dạ-đề. Trên có lợp 
mà xung quanh che một nửa thì phạm tội Việt-tỳ- 
ni. Nếu trên có lợp mà không có ngăn xung quanh 
thì không có tội. Nếu có ngăn xung quanh và có 
che ở trên thì phạm Ba-dạ-đề. Nếu có ngăn xung 
quanh và trên che một nửa thì phạm tội Việt-ty-n1. 
Nếu có ngăn xung quanh mà trên không che, thì 
không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo cùng với phụ nữ ở trong ngôi nhà, 
thì phạm Ba-dạ- đề. Nếu Tỳ-kheo ở trong nhà còn 
phụ nữ năm nửa thân trong nhà, thì phạm tội Việt- 
tỳ-ni. Nếu Tỳ-kheo ở trong nhà, phụ nữ ở ngoài 
nhà, thì không có tội. 

Nếu phụ nữ cùng với Tỳ-kheo ở trong nhà, thì 
phạm Ba-dạ-đề. Nếu phụ nữ ở trong nhà, Tỳ-kheo 
năm nửa thân mình ở trong nhà (nửa thân ở ngoài), 
thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu phụ nữ ở trong nhà, 
Ty-kheo ở ngoài nhà thì không có tội. 

Nếu vào các ngày lễ Phật đản sinh, ngày Phật 
thành đạo, ngày kỷ niệm Chuyên pháp luân, kỷ 
niệm La vân, kỷ niệm A-nan, kỷ niệm Ban-giá-vu- 
sắt (lễ hội bỗ thí bình đăng), phải thuyết pháp suôt 
đêm thì nên tô chức ở ngoài trời. Nếu gặp trời mưa 
ø1ó hoặc tuyết, rơi lạnh, thì nên vào trong nhà, ngôi 
ngay ngắn. Nêu vì già bệnh không thể ngôi được 
thì nên dùng vật gì ngăn che ra. Nhưng khi ngăn 
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che không nên dùng vật thưa mỏng ngăn che từ vai 
nách trở xuông. 

Nếu Tỳ-kheo đang đi đường, khi vào xóm làng 
để nghỉ, thì phải nghỉ trong phòng riêng có vách 
ngăn. Nếu không có nhà phải nghỉ ngoài trời, rôi 
gặp. mưa gI1Ó tuyết lạnh phải vào trong nhà thì nên 
ngôi ngay ngắn. Nếu vì già bệnh ôm yếu không thê 
ngôi được thì nên dùng vật gì ngăn cách ra. Nếu 
không ngăn cách mà có người nữ đáng tin thì nên 
bảo họ: “Ưu-bà-di, ngươi hãy ngủ trước để ta 
ngôi”. Khi Tỳ-kheo muôn ngủ thì gọi họ dậy, nói: 
“Ta muôn ngủ, ngươi chớ ngủ. Nêu ngươi ngủ thì 
ngươi sẽ không có phước”. 

Nếu (Tỳ-kheo nghỉ chung chỗ với các loài như) 
voi cái hoặc lạc đà, trâu, lừa cho đến gà mái, mà 
khi chúng còn ngắng đầu lên thì chưa phạm tội; 
nêu chúng gục đâu xuống ngủ thì phạm Ba-dạ- đề. 
Nếu là chó cái năm xoài đâu ra thì không có tội; 
nhưng khi nó gục đâu xuống ngủ thì phạm tội Ba- 
dạ-đề. Cho đến vịt, công, øà mái, mà khi chúng còn 
xoài đâu ra thì không có tội. Nhưng khi chúng gục 
đâu vào trong cánh, thì phạm Ba-dạ- đề. Con voi 
khi còn đang đứng ngay ngăn thì không có tội, 
nhưng khi nó thiếp ngủ thì phạm Ba-dạ-đê. 

Nếu Tỳ-kheo đang ngủ trong phòng mà có bà 
mẹ bông một bé gái đang ngủ đi vào phòng thì tật 
cả T-kheo đang ngủ đều phạm Ba-dạ- đề. Nếu lúc 
ây thây Duy na hay tri sự thây vậy thì nên bảo bà 


440 BỘ LUẬT 2 


ta: “Bà hãy làm cho đứa bé thức dậy rôi mời bông 
vào”. Thê nên nói (như trên). 

ø. GIỚI NGÔI VỚI PHỤ NỮ Ở CHỎ 

VÁNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Tôn giả Uu-đà-di có một người bạn 
Bà-la-môn quen biết ở cùng thôn; con gái ông ta đi 
lây chồng ở một thôn khác; cô sai người nhắn tin 
cho cha hoặc sư phụ (Uu-đà-di) thường thường đến 
thăm cô, như nhân duyên của giới Bất định thứ hai 
đã nói rõ, cho đến Phật bảo với Ưu-đà-di: “Này kẻ 
ngu SI, người. thế tục tại gia mà còn biết phép tặc 
Của người. xuất gia điều gì nên làm, điều gì không 
nên lảm. Ông đã có lòng tin xuất gia mà lại không 
biết phép tắc nên làm của người xuất gia. Đó là 
việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể 
dùng việc đó đê nuôi lớn pháp thiện được. Từ nay 
về sau, Ta không cho phép ngôi một mình với phụ 
nữ tại chỗ trống vắng”. Thế rôi, Phật truyền lệnh 
cho các T-kheo đang sông tại thành Xá-vệ phải 
tập họp lại tât cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Ty-kheo, dù aI nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo ngôi một mình với phụ nữ tại 
chỗ trồng văng thì phạm Ba-dạ-đề. 

Giát Thích: 

(Một số từ ngữ trên đã giải thích). 

Một mình: Chỉ duy nhất một người nữ không 
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có aI khác. Giả sử có người khác mà đang ngủ, điên 
cuông tâm loạn thống khổ, hoặc trẻ con, phi nhân, 
súc sinh, thì dù có họ cũng xem như không có. 

Chỗ trông văng: Chỗ vắng vẻ. 

Ngồi: Nếu cùng ngồi thì phạm Ba-dạ-đề. 

Ba-da-đề: Như trên đã TÓI, 

Nếu Tỳ-kheo cùng ngôi. với phụ nữ suốt ngày 
thì phạm một tội Ba-dạ-đề. Nêu 13-kheo hoặc 
người nữ nửa chừng đứng dậy đi, rôi ngôi lại, thì 
cứ mỗi lần như vậy phạm một tội Ba-dạ-đề. 

Nếu Tỳ-kheo nhận lời mời thọ trai, đến nhà 
đàn-việt ngồi, rồi người nữ dọn cơm xong đến ngôi 
trước Tỷ- -kheo, đoạn đứng. dậy sớt thêm thức ăn, 
thì cứ mỗi lần đứng dậy ngôi xuống như vậy phạm 
mỗi tội Ba-da-đề. Nêu một người nữ ngôi gân Tỳ- 
kheo, một người nữ khác luI tới sớt thêm thức ăn, 
thì khi người nữ kia đi ra, Tỳ-kheo nên đứng dậy. 
Khi đứng dậy, không nên vụt đứng dậy liền khiên 
cho người nữ đang ngôi sinh nghi tưởng 13-kheo 
có ý đồ gì khác mà trước khi đứng, nên nói: “Này 
chị, tôi muôn đứng dậy”. Nếu cô hỏi: “Vì sao đứng 
dậy?”, thì đáp: “Vì Thế Tôn chế giới không cho 
phép 1-kheo ngôi một mình với phụ nữ ở chỗ 
văng vẻ, cho nên tôi đứng dậy”. Nếu người nữ nói: 
“Tôn giả chớ đứng dậy, để con đứng dậy”, rồi cô 
đứng dậy, thì Ty-kheo không có tỘI. 

Nếu con gái dưới bảy tuôi ngôi trên đường đi 
có tâng cấp, TÔI chuyên ngôi trên tâng cấp thứ hai, 
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lại chuyển ngôi trên tâng cấp thứ ba, nếu cứ di 
chuyên chỗ ngôi như vậy, thì cứ mỗi lần di chuyền 
Tỳ-kheo phạm mỗi tội Ba-dạ-đề €). Nhưng nêu 
trong nhà có tịnh nhân đang làm việc qua lại không 
gián đoạn, thì (Tỳ-kheo) không có tội. Nếu cửa 
hướng ra đường, mà trên đường có người đi như 
Tỳ-kheo khất thực không gián đoạn, họ cũng như 
sự có mặt của tịnh nhân, nên (T-kheo) không có 
tỘI. 

Nếu Tỳ-kheo cùng ngôi trên gác với phụ nữ mà 
dưới gác tịnh nhân trông thấy 1y-kheo, Ty-kheo 
cũng trông thấy tịnh nhân, thì không có tội. Hoặc 
Ty-kheo ngôi một mình với phụ nữ dưới gác mà 
trên øác có phụ nữ trông thấy thì cũng như vậy. 

Lại có các trường hợp: hoặc thấy mà không 
nghe, hoặc nghe mà không thấy, hoặc vừa nghe 
vừa thấy, hoặc chăng thây chắng nghe. 

Thấy mà không nghe: Tịnh nhân từ xa trông 
thây Tỳ-kheo cùng ngôi với người nữ mà không 
(383a) nghe tiêng nói, thì phạm tội Việt-t-n1. 

Nghe mà không thấy: Nghe tiếng nói mà không 
thây người, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Vừa thấy vừa nghe: Nếu thây cùng ngôi và 
nghe được tiêng nói, thì không có tội. 

Chăng thấy chăng nghe: Trong trường hợp này 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

(Nếu Tỳ-kheo ngôi một mình với phụ nữ mà 
bên cạnh) có người 
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mù, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nêu bên cạnh có 
người điếc cũng phạm tội Việt-tỳ-m. Nếu tịnh nhân 
ây vừa mù vừa điếc, thì phạm Ba-dạ-đề. Nếu có 
một tịnh nhân mù, một tịnh nhân điếc, thì không có 
tội. Nếu tịnh nhân ngủ thì nên đánh thức họ dậy. 
Tội này bao gôm lúc ở thôn xóm lúc ở chỗ 
hoang văng; hoặc đúng thời, hoặc phi thời; hoặc 
ban ngày hoặc ban đêm; tại chỗ khuit, không phải 
chỗ trông; tại chỗ vắng vẻ, không phải chỗ nhiều 
người; Ở gân, chắng phải ở xa. Thế nên nói: 
“Cố đoạt làm người khác nghỉ ngờ, 
Không xả, lấy giấu và khủng bố. 
Đua dưới! nước, chỉ chỏ lán nhau, 
Cùng đi, cùng ngủ chung một nhà. 
Tại chỗ hoang văng cũng như vậy. 
Đến đây vừa hết phân thứ bảy”. 


;ù. GIỚI CHO NGƯỜI CHƯA ĐỦ TUÔI 
THỌ GIỚI. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Tỳ-xá-khư-lộc-mẫu mời chư Tăng ở 
Tình xá Kỷ-hoàn theo thứ tự, đến nhà bà thọ trai 
lâu dài. Bà cúi đâu đảnh lễ chân chư tăng, lần lượt 
đến chỗ nhóm mười sáu Ty-kheo, thấy: họ còn nhỏ, 
thân sắc mềm mại mà có thê bỏ nhà xuất gia, người 
nữ vốn nặng lòng từ nên thấy họ liền tưởng họ như 
con, hơn nữa cũng do lòng tôn kính pháp, bà liên 
hỏi: “Khi Tăng chúng Kỳ-hoàn không cúng dường, 
các Tôn giả ăn ở đâu?”. 
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Đáp: “Khi đến giờ, chúng tôi khoác y, cầm bát 
đi đến từng nhà khât thực”. 

Bà liên nói: “Này các Tôn giả, lúc nào không 
có cúng dường hãy đến nhà con thọ trai. Từ nay về 
sau hễ hôm nào không có người cúng dường thì 
con sẽ cúng dường”. 

Các Ty-kheo trẻ nghe nói thế, liên nhận lời 
mời, đến bữa không có cúng dường, bèn tới nhà bà 
thọ trai. Lộc Mẫu thỉnh Phật thường xuyên đồng 
thời cũng thỉnh A-nan, nên Tôn giả A-nan hăng 
ngày đến nhà bà, bỗng trông thây nhóm mười sáu 
Ty-kheo đang thọ trai tại đó. Các Tỳ-kheo trẻ này 
sinh tâm phóng túng nói với Lộc Mẫu: “Thưa mẹ, 
thức ăn này nhiêu quá!”. Bà đáp: “Các con sớt bớt 
đi”. 

Họ lại nói: “Ít quá†”. 

Bà bảo: “Các con hãy thêm vào”. Họ chê lạnh, 
nóng, cứng, mềm, ngọt, chua, mặn, nhạt đủ mọi 
cách như vậy tỏ sự không hài lòng. 

Lộc Mẫu vốn có lòng tin và nhiều lòng từ nên 
đáp: “Tùy các con đòi cái gì thì ta cho cái ấy”. 

A-nan thấy thê, liên nghĩ: “Nêu đây là nhà 
không có niêm tin, chắc chắn sẽ khởi tâm ác” 

Đoạn, thây đem sự việc ây đến bạch lên Phật, 
nói: “Lành thay Thế Tôn, mong rằng từ nay trở đi 
chớ cho trẻ con thọ giới Cụ túc”. 

Phật liên dạy: “Từ nay về sau, người chưa đủ 
hai mươi tuổi thì không được cho thọ giới Cụ túc”. 
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(383b) Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, 
nói rộng như trên. Bấy giờ, hai cha con người lâm 
cầm kia có lòng tin bỏ nhà xuất gia tu hành. Người 
con làm Sa-di, lo cung cấp các thứ cho năm trăm 
Ty-kheo. Các Tỷ-kheo hoặc đòi cảnh dương, hoặc 
đòi lá cây, vì quá nhiêu người nên không thê cung 
cấp đầy đủ. Khi ấy, thầy T-kheo lâm câm Suy 
nghĩ: ““Fa chỉ có một đứa con mà phải cung cấp cho 
năm trăm 1-kheo, những yêu sách quá nhiêu 
không thể nào cung câp cho xuê, như thế này thì 
không bao lâu chắc chăn nó sẽ sinh bệnh. Nhưng 
Thế Tôn chế gIỚI người chưa đủ hai mươi tuổi thì 
không cho thọ giới Cụ túc, dẫu biết là không nên, 
song ta hãy cho nó thọ để nó đỡ khổ”. Rồi thầy mời 
các Tỳ-kheo vào giới trường truyên giới Cụ túc cho 
đứa bé. Sau khi thọ Cụ túc, các Tỳ-kheo vẫn sai 
bảo như lúc trước: “Sa-di, đưa cho ta cành dương, 
lá cây”. 

Ông liên nói: “Tôi đã thọ Cụ túc rồi vì sao còn 
øọI là Sa-d1?”. 

Các Tỳ-kheo hỏi: “A1 cho ông thọ?”. 

Đáp: “Cha tôi chứ a1”. 

Các Tỳ-kheo liền đem sự việc ây đến bạch lên 
Phật. Phật bèn bảo gọi Tỳ-kheo lắm cầm kia đến. 
Khi thầy đến rồi, Phật liên hỏi đầy đủ sự việc kế 
trên: 

.Ông có việc đó thật chăng? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 
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.Đó là việc xâu. Này kẻ lắm câm, vì sao ông 
biết người chưa đủ hai mươi tuổi mà cho thọ giới 
Cụ túc? 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các T-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo biết người chưa đủ hai mươi 
tuổi mà cho thọ Cụ túc, thì phạm Ba- dạ-để. Các 
T)-kheo nên khiển trách T )-kheo này. Và người 
đã thọ kia không được xem là đã thọ Cụ túc. 

Giát Thích: 

(Một số từ ngữ trên đã giải thích). 

Chưa đủ: Chưa đủ hai mươi mùa mưa, dưới hai 
mươi tuôi, đó gọi là chưa đủ hai mươi. Dưới hai 
mươi mùa mưa mà đủ hai mươi tuổi vẫn gỌI là 
chưa đủ hai mươi. Dưới hai mươi mùa mưa mà quá 
hai mươi tuôi cũng øọI1 là chưa đủ hai mươi. Sinh 
vào mùa Đông rôi thọ gIỚI vào mùa Đông mà chưa 
trải qua hết an cư, đó gọi là chưa đủ. Sinh vào mùa 
Xuân rôi thọ gIỚI vào mùa Xuân mà chưa trải qua 
hết an cư, đó gọi là chưa đủ. Sinh lúc tiền an cư Tôi 
thọ giới lúc tiên an cư mà chưa trải qua hết tiền an 
cư, đó gọi là chưa đủ. Sinh vào lúc hậu an cư rôi 
thọ giới lúc hậu an cư mà chưa trải qua hết hậu an 
cư, đó gọi là chưa đủ. 

Khi người ấy (đã thọ giới rồi (2)) đưới hai mươi 
tuổi mà một nửa số Tăng chúng bảo là dưới hai 
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mươi, một nửa bảo là đủ hai mươi, thì một nửa số 
người bảo dưới hai mươi phạm Ba-dạ-đề, một nửa 
bảo đủ hai mươi không có tội. Người ấy được xem 
là thọ Cụ túc hợp pháp. 

Khi người này dưới hai mươi tuôi, mọi người 
đều bảo là tuổi chưa đủ, mà cho thọ Cụ túc, thì tất 
cả đều phạm Ba-dạ-đề. Người này không được 
xem là thọ Cụ túc hợp pháp. 

- Khi người này dưới hai mươi tuổi, mọi người 
đều bảo là tuôi đã đủ rôi cho thọ Cụ túc, thì tât cả 
đều vô tội. Người này được xem là thọ Cụ túc hợp 
lệ. 

Đủ hai mươi mùa mưa mà dưới hai mươi năm, 
thì được xem là đủ hai mươi tuôi. Đủ hai mươi mùa 
mưa, đủ hai mươi năm, thì được xem là đủ hai 
mươi tuổi. Đủ hai mươi mùa mưa, quá hai mươi 
năm. thì được xem là đủ hai mươi tuôi. 

Sinh vào mùa Đông, trải qua an cư xong cho 
thọ Cụ túc, thì được xem là đủ hai mươi tuổi. Sinh 
vào mùa xuân, an cư xong cho thọ Cụ túc, thì được 
xem là đủ hai mươi tuổi. Sinh vào lúc tiên an cư, 
tiền an cư xong cho thọ Cụ túc, thì được xem là đủ 
hai mươi tuổi. Sinh vào lúc hậu an cư, hậu an cư 
xong cho thọ Cụ túc, thì được xem là đủ hai mươi 
tuôi. 

Khi người ây đủ hai mươi mùa mưa, nửa số 
người bảo là đủ, nửa số bảo là chưa đủ, thì nửa số 
bảo chưa đủ phạm tội Việt-ty-n1; nửa số bảo đã đủ 
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VÔ |ỘI. Người ây được xem là thọ Cụ túc hợp lệ. 
Khi người ây đủ hai mươi mùa mưa (rỗi cho họ thọ 
Cụ túc) mà mọi người bảo là chưa đủ, thì tật cả 
phạm tội Việt-tỳ-ni. Người ây không được xem là 
thọ Cụ túc hợp lệ. Khi người ây đủ hai mươi mùa 
mưa, tất cả đều bảo là đã đủ, thì tất cả vô tội. Người 
ây được xem là thọ Cụ túc hoàn hảo. 

Nếu Tỳ-kheo biết người chưa đủ hai mươi tuôi 
mà cho thọ Cụ túc, thì các Ty-kheo nên khiến trách 
Ty-kheo â Ấy, rồi bắt sám hối tội Ba-da-đề. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu có người đến xin thọ Cụ túc mà đủ tháng 
thì nên cho thọ Cụ túc; nếu chưa đủ, thì nên bảo họ 
đợi cho đủ rồi mới thọ. Nếu người ấy không biết 
rõ tuôi, thì nên hỏi cha mẹ bà con của người ây. 
Nếu họ cũng không biết thì nên xem miệng ván ghi 
năm sinh. Nếu cũng không có, thì nên xem vóc 
dáng của người ây. Khi xem, không nên xem thăng 
hình thê, vì nêu là con nhà giàu có thì hình thể lớn 
mà tuôi nhỏ. Phải xem tay chân người ây đã có dâu 
hiệu trưởng thành chưa. Nếu đã làm như vậy mà 
vẫn không biết thì nên hỏi xem thời tiết khí hậu đất 
nước của họ năm nào được mùa, mất mùa, hạn hán, 
lụt lội (để đoán tuôi tác). Thê nên nói (như trên). 

;. GIỚI HẸN ĐI CHUNG VỚI ĐÁM 
CƯỚP 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 

trên. Bấy giờ, hai nước Xá-vệ và Tỳ-xá-ly có mối 
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hiêm khích, nên hăng năm đánh cướp lẫn nhau. 
Người 1ỳ-xá-y đến Xá-vệ CƯỚP bóc tài sản của 
dân chúng rôi trở về cương giới của mình cho là 
yên ôn, cởi bỏ vũ khí để nghỉ ngơi. Vua nước Xá- 
vệ suy nghĩ: “Ta là quốc Vương, phải diệt trừ quân 
địch để dân chúng yên ồn, lẽ nào lại để cho đám 
giặc cướp đoạt tài sản của dân chúng?”, liền truyền 
lệnh cho các tướng sĩ: “Các ngươi phải truy kích 
bọn giặc cướp, bắt cho hết bọn chúng; nêu không 
bắt được thì chớ có trở về tay không”. Tướng SĨ suy 
nghĩ: “Lệnh vua rất nghiêm khắc, việc này phải 
nhanh chóng thi hành”, bèn tập họp quân lính, dò 
theo dấu vết truy kích. 

Khi ấy, các Iy-kheo tại Xá-vỆệ an cư XOng, 
muốn đi đến Tỳ-xá-ly, nhưng bị lạc đường nên rơi 
vào chỗ giặc cướp. Đám cướp kinh ngạc, hỏi các 
Ty-kheo: 

- Các người là những người nào? 

. Chúng tôi là những người xuất gia. 

- Xuất gia theo đạo nào?. 

- Xuất gia theo họ Thích. 

- Thưa các đại đức, các thây định đi đâu đó? 

.Định đến Tỳ-xá-ly, nhưng vì lạc đường, nên 

mới đến đây. Nhân đó, đám giặc liên chỉ 

đường cho các Tỳ-kheo. Thế rồi, các 

Ty-kheo lại hỏi: 

- Này các tráng sĩ, các vị định đi đầu đó? 

- ĐI tới T-xá-ly. 
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. Cho chúng tôi cùng kết bạn với. 

- Chúng tôi là giặc cướp, cướp đoạt tài sản của 
kẻ khác, đi tắt trong những rừng cây, không theo 
đường chính; còn các thầy là những người lương 
thiện, vì sao lại đi theo chúng tôi? Đây là con 
đường thăng, có thể theo đó mà đi. 

Các Tỳ-kheo lại yêu cầu: “Hãy dẫn chúng tôi 
đi theo với, chớ để chúng tôi bị lạc đường một lần 
nữa”. Đám cướp lại trả lời như lúc đâu. Hỏi qua, 
nói lại như thế đến ba lần vận chưa dứt khoát, thì 
quân lính đuôi kịp, bèn tóm cô đám giặc cướp cùng 
với các Tỳ-kheo, đem đến chỗ nhà vua, tâu trình 
như sau: 

- Tâu đại vương, đây là đảm giặc cướp. 

- Trước hết hãy dẫn các Tỳ-kheo đến đây. 

Khi lính dẫn các Tỳ-kheo đến nơi, nhà vua bèn 
hỏi. 

. Các ngươi là những người xuất gia, vì sao lại 

làm kẻ cướp? 

- Chúng tôi không phải là kẻ cướp. 

-Thê thì vì sao đi với bọn chúng? 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc kê trên trình bày 
đây đủ cho vua nghe. Nghe xong, vua sai lính đem 
các Ty-kheo đến một chỗ khác, rôi cho dẫn đám 
giặc cướp đến. Khi chúng đến, vua hỏi: 

- Những người xuất gia này có phải là đông bọn 

VỚI CáC nĐƯƠI 
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không? 

- Không phải là đồng bọn. 

-Thê thì vì sao họ lại cùng đi với các ngươi? 

Đám giặc cướp bèn đem sự việc trên trình Dày 
đây đủ với nhà vua. Vua liền sai lính đem đám giặc 
cướp đi, rồi dẫn các Tỳ-kheo đến. Khi họ đến rồi, 
nhà vua hỏi: 

- Các ngươi là những người xuất gia vì sao làm 
kẻ cướp, mà còn nói dối lừa gạt quan trên đề hòng 
thoát tội. Đám cướp đã khai các ngươi là đồng bọn, 
vì sao còn chối cãi ? 

Các Tỳ-kheo vẫn trả lời như lúc đầu. Vua liền 
sai quân lính thả các Tỳ-kheo đi, rồi đem lũ cướp 
ra trỊ tội theo luật pháp. Nghĩa là bắt năm trăm tên 
glặc cướp này mang vòng hoa Ca-ty-la, đánh trồng, 
dẫn chúng đi nhiễu quanh các ngã tư đường, thông 
báo cho dân chúng biết. Đến khi sắp bị hành hình, 
đám giặc CưỚpP bèn khóc rông lên. Bấy giờ, Phật 
biết việc đó mà vẫn hỏi: 

-Này các Tỳ-kheo, có chuyện øì mà nhiều 
người kêu khóc như vậy? 

- Bạch Thế Tôn! Đó là tiếng kêu khóc của năm 
trăm tên giặc cướp bị nhà vua sai lính đem đi hành 
hình đấy. 

Phật liền bảo A-nan: 

.-Ông hãy đến nói với nhà vua như sau: “Đại 
vương là vua của mọi người thì phải thương dân 
như con mình, chứ vì sao lại đem giết cả năm trăm 
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người trong một lúc?”. 

A-nan thọ giáo, bèn đem những lời Phật dạy 
đến bảo với nhà vua. 

Vua liên nói: 

- Thưa Tôn giả A-nan, tôi vẫn biết răng nếu giết 
một người thì tội báo đã rât nhiêu, huồng Øì giÊt 
năm trăm người, nhưng bọn giặc cướp này thường 
đến phá hoại xóm làng của tôi, CưỚp bóc tài sản 
của dân chúng; nếu Thê Tôn có thê giáo hóa chúng, 
khiến chúng không cướp bóc nữa, thì tôi sẽ tha cho 
chúng được sông. 

A-nan liền trở về, đem những lời nhà vua nói, 
bạch đây đủ lên Đức Phật. Phật lại sai A-nan đến 
nÓI VỚI nhà vua một lần nữa như sau: 

.Chỉ cần nhà vua tha cho họ, thì tôi (Phật) sẽ 
giáo hóa họ từ nay về sau không còn làm kẻ cướp 
nữa. 

A-nan lãnh giáo xong, trước hết đến bộ phận 
hình sự, nói với viên giám sát: “Những kẻ có tội 
nảy, Đức Thế Tôn đã cứu họ rồi, các vị không được 
sát hại họ”. 

Rồi thầy hỏi đám cướp: “Các ngươi có thể xuất 
ø1a được không?”. 

Đám giặc cướp nói: 

-Thưa Tôn giả, nếu trước đây chúng tôi xuất 
gia, thì đã không vướng phải nỗi khổ này. Nay 
chúng tôi rất mong muốn, nhưng không biết làm 
sao cho được. 
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A-nan liên đi đến chỗ nhà vua, thuật lại lời của 
Thế Tôn nói với vua: “Tôi có thể giáo hóa những 
người này từ nay về sau sẽ không còn làm kẻ cướp 
nữa”. Vua bèn ra lệnh giám quan tha mạng cho họ. 
nhưng chưa cởi trói, mà dẫn đến chỗ Thê Tôn, để 
Thế Tôn cởi trói cho họ. 

Bây gIỜ, Đức Thế Tôn vì muốn độ những người 
ây nên ngôi ở chỗ đất trồng. Bọn giặc cướp từ xa 
trông thấy Phật thì những dây trói tự nhiên được 
tháo ra, họ liền cúi đâu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
đứng qua một bên. Phật quán sát túc duyên của họ, 
rồi tùy thuận thuyết pháp như bố thí, gIỮ giới, sự 
báo ứng của các hạnh nghiệp, bốn chân lý khô, tập, 
diệt, đạo. Ngay lập tức, họ đạt được quả vị Tu-đà- 
hoàn. Phật liền hỏi: 

- Các ngươi có thích xuất gia không? 

- Bạch Thê Tôn! Nếu trước đây chúng con xuất 
gia thì đã không vướng phải nỗi khổ này. Kính 
mong Thế Tôn hôm nay độ chúng con xuât gia. 

-Này các Tỳ-kheo, hãy đến một cách khéo léo 
(Thiện lai T-kheo). 

- Khi Phật nói câu ây thì y phục trên mình của 
năm trăm tên Cướp biến thành ba y, tự nhiên tay 
cầm bát, uy nghi tê chỉnh, tựa như những Tỳ-kheo 
đã được trăm tuôi, đều đặc quả La hán. 

- Các (cựu) Ty-kheo liền bạch với Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Do đâu mà năm trăm tên cướp 
nhờ ân đức của Thế Tôn tự nhiên được giải thoát? 
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- Không những ngày nay mà trong đời quá khứ 
họ cũng đã nhờ ân đức của Ta mà được giải thoát, 
như trong kinh Bản Sinh về loài khi đã nói rõ. 

Thế rồi, Phật ra lệnh cho các Tỷ- -kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo cùng đi chung đường với bọn 
giặc cướp, dù chỉ trải qua một xóm làng, thì 
phạm tội Ba-da- đề. 


Giát Thích: 

Ciặc cướp: Bọn trộm cướp. 

Hẹn: Hoặc hẹn hôm nay, ngày mai, một tháng, 
nửa tháng v.v... Đường: Hoặc ba do diện, hai do 
diên, một do điện, một Câu-lô-xá, nửa Câu-lô-xá, 
cho đến trong khoảng một thôn xóm. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Không được hẹn cùng đi chung đường với bọn 
giặc cướp. Khi Tỷ-kheo muốn đi đâu thì nên kết 
bạn với những người ổi xe, những người đi bộ. Bọn 
giặc cướp có ba dâu hiệu có thê nhận biết, đó là: 
Mùi hương, khí sắc và dáng VẺ. 

Mùi hương: Ở nơi hoang văng, chúng có thê ăn 
thịt chín hoặc thịt sống. 

Khí sắc: Thường có khí sắc sợ hãi. 

Dáng vẻ: Vì suốt ngày bị gò bó nên mặt đen, 
tóc vàng, trông có vẻ hung ác giỗng như người ở 
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cõi âm phủ. 

Đó là ba dâu hiệu của bọn giặc cướp, Ty-kheo 
không nên đi chung đường với họ. Nêu như bọn 
CưỚp giả mạo người tôt, mặc J phục đẹp, rồi đến 
nơi hoang vắng, chúng bàn với nhau: “Hôm nay 
chúng ta hãy vào thôn xóm ấy, phá hoại tường 
vách, Cướp đoạt tài vật, không luận Sa-môn hay 
Bà-la-môn, tất cả đều lây hết”, thì biết đó chính là 
bọn cướp. Nhưng khi ây, không nên bỏ chúng mà 
đi ngay, mà phải tùy thuận theo chúng, đợi đến nƠI 
gân thôn xóm, mới tìm cách rời bỏ chúng. Nếu bọn 
chúng phát giác được, thì nên nói: “Này các trắng 
sĩ, chúng tôi chỉ đi tới đây thôi”. 

Nếu Tỳ-kheo hẹn đi chung đường với bọn cướp 
thì phạm tội Ba-dạ-đề. Nếu đi chung đường với 
bọn nữ tặc thì cũng như vậy. Nếu đi chung với bọn 
ăn trộm vàng thì phạm tội Ba- dạ-đề. Nếu đi chung 
với bọn phản loạn, bọn mắc nợ thì phạm tội Việt- 
tỳ-ni. Thế nên nói (như trên). 


z. GIỚI ĐÀO XỚI ĐẤT ĐẠI 

Khi Phật an trú tại Tình xá Khoáng dã, nói rộng 
như trên. Bây gIỜ, thầy Tỳ-kheo lo việc kinh doanh 
tự đào đất đồ nên nhà, hoặc làm ngói, làm gạch, 
nên bị người đời chê bai: “Sa-môn Cù-đàm dùng 
vô lượng phương tiện đả kích việc sát sinh, ca ngợi 
không sát sinh, thế mà nay 1ỷ-kheo lại tự tay đào 
đât làm nên nhà, hoặc làm ngói, làm gạch, khiến 
tốn thương đến mạng sống. Đó là những kẻ bại 
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hoại, nào có đạo hạnh gì!”. Các Tỳ-kheo bèn đem 
sự việc ây đến bạch với Thế Tôn, Phật liền sai đi 
gỌI Tỳ-kheo lo việc kinh doanh đến. Khi thầy đến 
rôi, Phật bèn hỏi: 

- Này Ty-kheo, ông có làm việc đó thật chăng? 

- Bạch Thế Tôn! Có thật. 

- Tuy trong đất không có mạng sông, nhưng đó 
là việc mà người xuât gia không nên làm. Trái lại, 
nên ít việc, ít dịch vụ, chớ để cho người đời chê 
trách mà mất đi điều phước thiện của họ. Từ nay 
VỀ Sau, Ty-kheo không được tự tay đào đất. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các 1ỷ-kheo đang 
sông tại Khoáng dã phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nehe lại: 

Nếu Tỳ-kheo tự tay đào đất hoặc sai người 
đào, chỉ bảo họ đào, thì phạm tội Ba- dạ- đề. 


Giát Thích: 

Tự tay mình: Hoặc là tự thân, thân phân, thân 
phương tiện. 

3. Thân: Cất mình lên nhảy nhót, chạy qua chạy 
lại, muốn làm cho hư đất, thì phạm tội Ba-dạ-đề. 
Đó gọi là thân. 

+ Thân phân: Hoặc tay, chân, đầu gối, khuỷu 
tay, móng tay; đó gọi là thân phân. 

s. Thân phương tiện: Hoặc dùng cuốc xẻng, rìu 
búa tự tay đào đất hay đục vào tre gỗ, hoặc từ xa 
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ném, muốn làm cho đất hư hại; nêu đất bị hư hại, 
thì phạm tội Ba-da-đề. 

Đất: Gồm hai loại: Sinh và tác. 

¡.Sinh: Đất còn nguyên sơ gọi là sinh. 

›.Tác: Gồm hai loại: Cơ tác và thượng tác. 

... Cơ tác: Chỉ cho đất trên đường đi và đất dùng 

làm tường vách. 

›. Thượng tác: chỉ cho đất đồ trên các tầng lầu, 

trên mái nhà; đó gọi là thượng tác. 

Tự đào: Tự mình đào hoặc sa1 người khác đào, 
dù chỉ bảo: “Hãy đào đất này”, thì phạm tội Ba-da- 
đề. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Nếu tự mình tìm phương tiện để đào cho nhiều 
đất thì phạm một tội Ba-da-đề. Nếu vừa làm vừa 
nghỉ, thì mỗi lần nghỉ phạm một tội Ba-dạ- đề. 

Nếu bảo người khác đào mà người ấy đào một 
lần nhiêu đất, thì phạm một tội Ba-dạ-đề. 

Nếu nhắc đi nhắc lại, bảo họ đào cho nhanh lên, 
thì mỗi lần lặp lại, phạm một tội Ba-dạ-đề. 

Nếu Tỳ-kheo muốn cho đất bằng bèn tìm cách 
quét đất, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu làm tốn 
thương đất băng dấu chân muỗi, thì phạm tội Ba- 
dạ-đề. Nếu không tạo phương tiện, thì không có 
tỘI. 

Nếu dùng phương tiện kéo cây gỗ muốn cho 
đất bị xây xước, thì khi kéo cây øỗ, phạm tội Việt- 
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tỳ-ni. Nếu đất bị tôn thương như dấu chân muỗi, 
thì phạm tội Ba-dạ-đề. Nếu không dùng phương 
tiện, thì không có tội. 

Nếu lùa bò ngựa đi qua muốn cho đất bị hư lở, 
thì cũng như vậy. 

Nếu không dùng phương tiện, thì không có tội. 

Nếu muốn cho đất băng phăng bèn đi kinh 
hành, thì khi đi kinh hành phạm tội Việt-tỳ-m; khi 
đất bị tốn thương bằng dâu chân muối, phạm tội 
Ba-dạ- đê. khi đứng, ngôi, năm cũng như vậy. 
Nhưng nếu không cô ý thì không có tội. 

Nếu Tỷy-kheo dùng chân đạp vào cạnh bờ sông 
làm cho đất rơi xuống, thì mỗi lần đạp phạm một 
tội Ba-dạ-đê. Nhưng khi đi cạnh bờ sông, (vô tình) 
làm cho đất sập, thì không có tội. Tuy nhiên, nêu 
khối đất bị vỡ nặng hơn một người, thì phạm tội 
Ba-da-đề. Nếu khôi đât bị vỡ nặng không băng một 
người, thì không có. tỘI. 

Nếu Tỳ-kheo cầm cây, đá, ngói, gạch, cuỐc, 
xẻng mà lỡ tay bị rơi xuống đất, dù đất bị tốn 
thương cũng không có tỘI. 

Nếu Tỳ-kheo lo việc kinh doanh có nhiều vật 
dụng của Tăng, của Tháp, muốn cất giâu trong đất, 
nhưng đất ấy thuộc sinh địa, ở chỗ trông trải, thì 
không được tự tay mình đào, mà phải saI tịnh nhân 
làm. Nếu đất ây thuộc tử địa, Ở chỗ khuất, thì được 
tự mình đào đât, cât giâu. Nêu đóng cọc xuông đât 
thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nêu đất bị tôn thương như 
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dấu chân muỗi thì phạm tội Ba-da-đề. 

Nếu Tỳ-kheo muốn căng tâm bạt thì phải đóng 
đinh ở bốn góc, nếu căng ở chỗ đất chết, vắng vẻ 
thì tự tay đóng định không có tội. Căng ở chỗ đất 
sông, trông trải, thì phải sa1 tịnh nhân làm. Khi tháo 
ra cũng phải sai lịnh nhân làm. 

Nếu Tỳ-kheo đóng đinh vào trên vách trong 
phòng làm vỡ vách thì khi làm xong, phạm tội 
Việt-tỳ-m. Nhưng nếu trên vách trước đó đã có lỗ 
rôi, thì không có tội. 

Nếu mặt đất có nước mưa thấm mà Tỳ-kheo 
làm vỡ hẳng dâu chân chim thì phạm tội Ba-dạ- đề. 
Nếu muôn về trên đất thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu 
đất bị tôn thương như dâu chân chim thì phạm tội 
Ba-dạ-đề. Nhưng nếu vẽ trên đất bữn thì không có 
(ỘI. 

Nếu Tỳ-kheo lo việc kinh doanh muốn vẽ sơ đồ 
thì nên vẽ trên miễng SỐ. trên gạch. Nếu đất trên 
phòng ở đã cũ kỹ muôn dỡ bỏ thì không được tự 
tay dỡ mà phải sai tịnh nhân dỡ bỏ. 

Nếu Tỳ-kheo muốn phá bức vách thì nên sai 
tịnh nhân phá lớp đất tô ở bên ngoài rôi mới được 
tự tay mình gỡ gạch, và khi đến sát mặt nên thì 
cũng phải sai tịnh nhân gỡ. Nếu bức vách không tô 
đất mà bị nước mưa thâm ướt thì khi muốn đỡ bỏ 
phải sai tịnh nhân dỡ vài ba lớp gạch trên mặt, rôi 
mới tự tay mình dỡ; và khi dỡ đến sát mặt đất thì 
lại sai tịnh nhân dỡ tiếp. Nếu một đống ngói gạch 
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bị mưa thâm ướt, thì khi lây, Tỳ-kheo không được 
tự tay mình lấy mà phải sai tịnh nhân lây chừng vài 
ba lớp ở trên, rôi mình mới lây; và khi đến sát đất 
lại sai tịnh nhân lây tiếp. Khi lẫy ngói lợp nhà thì 
Tỷ-kheo được lây nhưng khi đến lớp ngói để sát 
đât thì phải sai tịnh nhân lây. Khi chất đống gạch 
cũng vậy. 

Khi đất thuộc bị mưa thâm ướt thì Tỳ-kheo 
không được lây mà phải sai tịnh nhân lây cho hết 
lớp đât thâm mưa, rôi mới tự lây thì không có tội. 

Nếu đất do chuột đào, bị mưa thâm ướt, thì Tỳ- 
kheo không được lấy mà phải sai tịnh nhân lấy. 

Nếu sau cơn mưa thì Tỳ-kheo không được vét 
giêng mà phải sai tịnh nhân vét. Nếu tịnh nhân nhỏ 
không làm được, thì phải đưa họ xuống giêng quậy 
cho nước đục, rồi Tỳ-kheo mới vét. Nếu nước ao, 
nước đọng sau cơn mưa thì Tỳ-kheo không được 
tháo nước. Nhưng nêu có bò ngựa đã lội qua thì 
Tỳ-kheo được tháo. Nếu đất bùn gặp phải trận mưa 
thì T-kheo không được lây mà phải sai tịnh nhân 
lây. 

Nếu đất trong ao trong thạp gặp phải cơn mưa 
thì Tỳ-kheo không được lây mà phải sai tịnh nhân 
lây. 

Nếu sau cơn mưa có nước đọng trên rãnh, trên 
máng xối thì Tỳ-kheo không được tự tay khai 
thông mà phải sai tịnh nhân khai thông. 

Nếu khi đi đại tiểu tiện dùng nước rửa mà đề 
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tay chà trên đất thì phạm tội Ba-dạ-đề. Sau khi đi 
tiêu tiểu xong, phải dùng tro, bột đậu rửa tay. 

Nếu nước mưa chảy xoáy đất dồn thành một 
đóng thì Tỳ-kheo không được lấy mà phải sai tịnh 
nhân lây. 

Nếu ang, bình, thau v.v... để ngoài trời, trải qua 
cơn mưa thì Tỳ-kheo không được lây mà phải sai 
tịnh nhân lấy. 

Nếu miếng ván dùng để rửa chân trải qua cơn 
mưa thì Tỳ-kheo không được cầm lây. 

Nếu các vật như gỗ, đá, ngói, gạch để ngoài trời 
trải qua cơn mưa thì Ty-kheo không được tự tay 
cầm lây mà phải sai tịnh nhân câm lây. 

Nếu Tỳ-kheo đào đất thì phạm Ba-dạ-đề. Nêu 
đất đó lộn một nửa cát thì phạm tội Việt-tỷ-m. 
Nhưng nếu đất đó chỉ thuân là cát thì không có tội. 
Nếu Tỳ-kheo đảo đá, đá cuội, bụi đất thì cũng như 
vậy (tức không có tội). Thế nên nói (như trên). 


LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 20 
Phần I1: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO 


Đoạn 5: NÓI VÉ 92 PHÁP ĐƠN ĐÈ (Tiếp 
Theo) 


z. GIỚI NHẬN CÚNG DƯỜNG QUÁ 
GIỚI HẠN 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, cư sĩ Ma-ha-nam thuộc chúng tộc 
LÊ-xa định cung thỉnh chư Tăng về cúng dường 
thuốc. Nhóm sáu Tỷ-kheo hay tin Ma-ha-nam định 
cung thỉnh chư Tăng vê cúng dường thuốc nên 
muôn chọc phá để làm não loạn-họ. Thế rồi, sáng 
sớm, nhóm sáu Tỷ-kheo khoác y, vào xóm làng, 
đến thăng gia đình đó, vái chảo họ, rồi hỏi: 
-Tôi nghe nhà đàn-việt định mời chư Tăng về 
nhà cúng dường thuốc, có thật thê chăng? 
. Có thật như vậy. Nhưng Tôn giả có cân thứ gì 
không? 
. Cân thuốc. 
-Thê thì cân loại thuốc øì? 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA E Gà: KỲ, Quyền 20 463 


. Cân chừng ấ Ấy sữa đông, chừng â Ấy, dâu. chừng 
ây mật, chừng ấ ây đường phèn, chừng â ây rễ thuốc, 
lá thuốc, hoa thuốc, trái thuốc v.v.. 

- Ngay hôm nay chưa đủ, đợi kiếm đủ con sẽ 
cúng dường. 

-Ông phải chuẩn bị thuốc đầy đủ rồi mới mời 
chư Tăng chứ, cúng thuốc cho một Tỳ-kheo cũng 
như cung cấp cho một con voi lớn. Nay tôi chỉ xin 
thuốc cho một t người mà còn không đủ huồng chi 
nhiêu người. Ông chỉ cầu mong được tiếng khen, 
chứ không thật tâm cúng dường. 

- Thưa Tôn giả, dù cho kho của nhà vua cũng 
chưa đủ chừng ây thuốc huống øì nhà con, khi nào 
tìm đủ con sẽ đem cúng. 

- Cúng dường hay không cúng mặc ý ông. 

Nói xong, nhóm sáu Tỳ-kheo liền bỏ đi. Người 
đàn-việt sau đó tìm đủ các món thuốc, liên đến 
bạch: “Các thứ thuốc mà trước đây các thầy xin, 
nay con đã tìm đủ, các thây hãy đến lây”. Các Tỳ- 
kheo nghe xong, liền cười, nói: 

- Trước đây tôi chỉ nói chơi thôi chứ thực ra tôi 
không cần thuốc. 

- Vì sao các thây lại thử con như vậy? Những 
vật sở hữu trong nhà con, đối với Phật và các Tỳ- 
kheo, con không tiếc thứ gì cả. 

-Ông đàn-việt nỗi giận sao? 

- Quả thật là nôi giận. 

- Nếu ông tức giận thì tôi xin tạ lỗi. 


464 BỘ LUẬT 2 

-Con không nhận sự tạ lỗi, thầy hãy đến Phật 
mà sám hồi. 

1-kheo liền đến Phật sám hối. Đức Phật hỏi: 
“Vì cớ gì mà sám hồi?”. Họ bèn đem sự việc trên 
bạch đây đủ lên Thế Tôn. 

Phật khiến trách: “Này kẻ ngu s1, gia đình Ma- 
ha-nam thuộc chủng tộc Ly-xa, đối với Phật và các 
Tỳ-kheo, họ không hệ tiếc rẻ bất cứ một vật quý 
báu nào, vì sao lại quây nhiễu ông ta? Từ nay vỆ 
sau, Ta cho phép khi thí chủ mời riêng bốn tháng 
thì được nhận, ngoại trừ họ mời lại và mời lâu dài”. 
Đoạn, Phật truyền lệnh cho các T-kheo đang sống 
tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười lợi 
ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu thí chủ mời cúng dường riêng bốn 
tháng thì T)-kheo được nhận, nhưng nêu nhận 
hơn bốn tháng thì phạm tội Ba-dạ-để. Trừ 
trường hợp họ mời lại, mời lâu dài, và mời ty 
ý. 


Giát Thích: 

Bốn tháng: Hoặc bốn tháng mùa Hạ, bốn tháng 
mùa Đông hay bốn tháng mùa Xuân. 

Mời riêng: Mời đích danh cá nhân mình. Hơn: 
Hơn bốn tháng. 

Trừ trường hợp mời lại: Đức Thế Tôn nói 
không có tội (nêu mình vẫn tiếp tục nhận cúng 
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đường). 

Mời (cúng dường) lâu dài: (Đàn-việt) mời cúng 
dường suốt đời. Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu đàn-việt nói với Tỳ-kheo: “Xin Tôn giả 
nhận sự cúng dường của con trong bốn tháng Hạ”, 
mà 13-kheo nhận họ cúng dường cho đến quá ngày 
mười sáu tháng tám, thì phạm tội Ba-da-đề. Nêu 
như họ mời vào mùa Đông, mùa Xuân thì cũng như 
vậy. 

Đàn-việt mời các Tỳ-kheo không (386a) nhất 
định, hoặc bốn tháng, một tháng, nửa tháng; nễu 
thời gian mời đã hết thì không được thọ nhận tiếp. 

Nếu đàn-việt nói: “Tôn giả thường ở đây thì 
con sẽ cúng dường thực phâm lầu dài”, mà Tỳ- 
kheo rời khỏi nơi đó một đêm thì không được nhận 
thức ăn trở lại. Nhưng nếu đàn-việt nói: “Vì sao 
Tôn giả không ‹ đến nữa?”, thì phải đáp: ““Trước đây 
ông nói răng nêu tôi ở thường xuyên tại đây thì ông 
cúng dường thực phẩm, nhưng tôi đã rời khỏi đây 
một đêm, nên không đến nữa” 

Khi ấy, nêu đàn-việt nói: “Rời khỏi hay không 
rời khỏi (không thành vân đề), từ nay trở đi xin Tôn 
giả cứ đến”, thì được phép tiếp tục nhận cúng 
dường, không có tội. 

Nếu đàn-việt nói: “Xin Tôn giả nhận sự cúng 
dường của con cho đến khi hết kho thóc này”, thì 
khi nhận xong, Tỳ-kheo phải thường thường hỏi 
người giữ kho xem kho thóc đã hết chưa. Nêu họ 
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bảo rằng đã hết, thì không được nhận cúng dường 
tiếp nữa. Nhưng nếu đàn-việt hỏi: “Vì sao Tôn giả 
không đến nữa?”, thì hãy đáp: “Trước kia tôi chỉ 
nhận mời ăn hết kho thóc này, nay kho thóc đã hết, 
nên tôi không đến nữa”. Bấy giờ, nếu đản-việt nói: 
“lôi không chỉ nói một kho mà còn có nhiêu kho 
khác, vậy từ nay về sau xin Tôn giả cứ đến”, thì 
tiếp tục nhận cúng dường nữa, không có tội. 

Nếu đàn-việt mời cúng dường sữa đông, mía 
thì cũng như vậy. 

Nếu đàn-việt nói: “Xin Tôn giả nhận con mời 
cúng dường cho đến hết sữa của con bò cái này, thì 
sau khi nhận, phải thỉnh thoảng hỏi xem sữa con 
bò cái ây đã hết chưa, nêu họ bảo đã hết thì không 
được nhận cúng dường tiếp”. Nếu họ hỏi: “Vì sao 
Tôn giả không đến nữa?”, thì hãy đáp: “Trước đây 
tôi chỉ nhận mời cúng dường cho đến hết sữa của 
con ĐỒ cái này. Nay sữa nó đã hết, nên không đến 
nữa”. 

Bấy giờ, nếu đàn-việt nói: “Tôi không phải chỉ 
có một con bò mà còn những con bò khác nữa, vậy, 
từ nay trở đi Tôn giả cứ đến”, thì tiếp tục nhận cúng 
dường không có tội. 

Nếu đàn-việt nói: “Xin Tôn giả nhận sự cúng 
dường của con cho tới khi nào chàng rễ của con 
còn ở tại đây”, thì Ty-kheo nên nhận. Nhưng khi 
chàng rễ ra đi thì không được nhận cúng dường 
tiếp. Nếu đàn-việt hỏi: “Vì sao Tôn giả không đến 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 20 467 


nữa?” thì hãy đáp: ““Irước kia tôi chỉ nhận sự cúng 
dường trong bao lâu chàng rể còn ở tại đây, nay 
anh ta đã đi, nên tôi không tới nữa”. 

Bấy giờ, nếu họ nói: “Xin thây nhận sự cúng 
dường của con trở lại”, thì khi ấy, nhận tiếp sự 
cúng dường, không có tỘI. 

Nếu đàn-việt nói: “Xin Tôn giả nhận bữa cơm 
trước giờ ăn của con”, thì không được đòi bữa ăn 
sau. Nêu họ mời bữa ăn sau thì không được đòi bữa 
ăn trước. Nếu họ mời dùng nước uông phi thời thì 
không được đòi thuốc và các thứ khác. Nếu họ xin 
cúng dường dâu thoa chân thì không được đòi nước 
uông phi thời. Nếu họ xin cúng dường thuốc thì 
nên đòi thuốc. 

Nếu họ nói: “Con xin cúng dường y phục, âm 
thực, ngọa cụ, thuốc men suốt đời cho Tôn giả”, 
thì bây giờ, được tùy ý đòi những thứ ấy, không có 
tội. Thê nên nói (như trên). 

z4. GIỚI CHÓNG CỰ LẠI SỰ KHUYÊN 

HỌC 

Khi Phật an trú tại nước Câu-diệm-dI, nói rộng 
như trên. Bây giờ, các Tỳ-kheo nói với Xiên-đà: 

- Trưởng lão phải học, đừng phạm năm thiên 
tỘI. 

- Nay tôi không nghe lời các ông. Nếu tôi thấy 
những Trưởng lão nào các căn tịch tịnh, nghe 
nhiêu, giữ giới, hiểu sâu sắc, thì tôi sẽ chất vấn họ: 
nếu họ có chỉ bảo điều gì thì tôi sẽ chấp hành. 
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Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liên bảo gọi Ty-kheo Xiến-đà đến. 
Khi thây đến rôi, Phật liên hỏi các việc trên: 

.Ông có nói như thê thật không? 

- Bạch Thế Tôn! Có thật như vậy. 

-Đó là việc xấu. Ông không từng nghe ta dùng 
vô sô phương tiện khen ngợi đức tùy thuận, chê 
trách sự trái nghịch hay sao? Vì sao ông lại bướng 
bỉnh tự thị? Đó là điều phí pháp, phi luật, trái lời 
Ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn pháp 
thiện được. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
sống tại nước Câu-diệm-d ,phải tập hỌp lại tât cả, 
vì mười điều lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, 
dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo nào được các Tỳ-kheo khuyên 
báo phải học, dừng phạm năm thiên tội mà đáp: 

“Nay tôi không nghe lời các ông. Nếu thấy có 
những Trưởng lão nào các căn tịch tịnh, nghe 
nhiêu, giữ giới, hiểu biết sâu xa, thì tôt sẽ hỏi họ, 
nếu họ có chỉ bảo điều øì thì tôi sẽ chấp hành”, ” 
thì phạm tội Ba- dạ- đề. 

Vì Tỳ-kheo muốn được lợi ích trong chánh 

pháp thì phải học và phải hỏi han các Ty-kheo 
khác. 


Giải Thích: 
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Năm thiên tội: 
¡. Tội Ba-la-dlI. 

2. Tăng-g1à-bà-thi-sa. 

3. Ba-dạ-đề. 

+ Ba-la-đê-đề-xá-ni. 

s. Việt-t-nI. 

Đừng phạm: Khuyên bảo học mười hai việc sau 
đây: 

¡. Bài tựa của giới kinh. 

›. Bốn Ba-la-di. 

3. Mười ba Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

+ Hai pháp Bắt định. 

s. Ba mươi Ni-tát-kỳ Ba-da-đề. 

ø. Chín mươi hai Ba-dạ-đè. 

;. Bốn Ba-la-đề-đề-xá-ni. 

s. Chúng học pháp. 

9. Bảy pháp Diệt tránh. 

¡o. Pháp tùy thuận. 

(Ở đây chỉ kế có mười thứ) phải học chớ có 
phạm. Nêu khi được người khác khuyên như thế 
mà đáp: “Tôi không nehe lời ông. Nếu tôi thấy có 
Trưởng lão nào các căn tịch tịnh, nghe nhiêu, giữ 
giới, hiểu biết sâu sắc, thì tôi sẽ hỏi han, nếu vị ấy 
có chỉ bảo điều øì thì tôi sẽ chấp hành”, thì phạm 
tội Ba-da-đề. 

Nếu khi có người khác khuyên: “Trưởng lão, 
trong năm thiên tội Ba-la-di, Tăng-g1à-bà-thi-sa, 
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Ba-da-đề, Ba-la-đề-đề-xá-ni, Việt-tÿ-m, Trưởng 
lão phải học, chớ có phạm”, mà đáp: “Tôi không 
nghe lời ông. Nếu tôi thây có Trưởng lão nào các 
căn tịch tịnh, nghe nhiêu, giữ ĐIỚI, hiểu biết sâu 
rộng thì tôi sẽ hỏi han vị ấy, và khi vị ấy có chỉ bảo 
điều gì thì tôi sẽ tuân hành”, thì phạm tội Ba-dạ- 
đê. 

Hoặc khi có người khuyên nên học bốn chúng 
(thiên) tội, ba chúng tội, hai chúng tội, một chúng 
tội, bốn Ba-la-di, chớ có phạm, mà đáp: “Tôi 
không nehe lời ông. Nếu tôi thây có lIrưởng lão 
nảo các căn tịch tịnh, nghe nhiêu, - ĐIỮ BIỚI, hiểu 
biết sâu rộng, thì tôi sẽ hỏi han vị ây, và khi vị ấy 
có chỉ bảo điêu øì thì tôi sẽ chấp hành”, thì phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

Nếu có người khuyên: “Trưởng lão, trong sáu 
pháp “tác xả” là yết-ma hàng phục, yết-ma không 
nói chuyện, yêt-ma khu xuất, yết-ma phát hý, yết- 
ma cử |ỘI, yÊt- ma biệt trú, Trưởng lão nên học, chớ 
có phạm”, mà đáp: “Tôi không nehe lời ông. Nêu 
tôi thây có Trưởng lão nào các căn tịch tịnh, nghe 
nhiêu, giữ gIỚI, hiệu biết sâu rộng, thì tôi sẽ hỏi han 
vị ấy, và khi vị ấy có chỉ bảo điêu gì thì tôi sẽ tuân 
hành”, thì phạm tội Ba-da-đê. 

Nếu có người khuyên: “Trưởng lão, trong sáu 
pháp tác xả yêt- ma, Tăng đã làm pháp yết-ma hàng 
phục (đối với Trưởng lão), vậy Trưởng lão nên tỏ 
ra phục tùng, mêm mỏng, bỏ tính bướng bỉnh (cho 
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đến pháp yết-ma biệt trú cũng như vậy), Trưởng 
lão phải học, chớ có phạm”, mà đáp: “Tôi không 
nghe lời ông. Nếu tôi thây có Trưởng lão nào các 
căn tịch tịnh, nghe nhiêu, giữ gIỚI, hiểu biết sâu 
rộng thì tôi sẽ hỏi vị ây, và khi vị ây có chỉ bảo điều 
øì thì tôi sẽ tuần hành”, thì phạm Ba-da-đê. 

Nếu có người khuyên: “Trưởng lão, phải học, 
hiên thiện, giữ giới, đọc tụng kinh pháp thì sẽ được 
đạo quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la- 
hán”, thì không được đáp theo lỗi thông thường: 
“lôi sẽ học”, mà nên đáp: “Tôi vì lẽ đó nên mới 
xuất gia”. Thê nên nói (như trên). 

75. GIỚI UỐNG CÁC THỨ RƯỢU 

Khi Phật an trú tại nước Câu-diệm-dI, nói rộng 
như trên. Bây gIỜ, tại Câu-diệm-di có con rông dữ 
tên Am-bà-la có thê làm cho trời hạn không mưa, 
khiến lúa thóc thất thu, dân chúng đói khô, chịu đủ 
thứ tai ương. Lúc â ây, Tôn giả Thiện Lai bèn đến đó 
hàng phục con rồng dữ, như trong kinh Thiện Lai 
1y-khco đã nói rõ. Khi đã hàng phục được con 
rông dữ thì đất nước trở lại phong thịnh, dân chúng 
cảm ân đức của thầy nên muôn báo đáp. Bây giờ, 
có năm trăm nhà hào phú vì Tỳ-kheo Thiện Lai mà 
thiết lập chỗ cúng dường thường Xuyên, treo cờ xí, 
đặt giường ghế, mời chư Tăng cúng dường, và mời 
riêng Ty-kheo Thiện Lai vê nhà cúng dường các 
thứ mỹ thực. Lúc ây có một nhà sau khi cúng 
dường thức ăn bèn đem rượu có màu sắc như nước 
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lã ra cúng dường Thiện Lai. Nhân khát nước nên 
thầy uông thứ rượu đó, rồi trở về tịnh Xá. Bấy giờ, 
nhăm ngày đại hội, Thế Tôn đang thuyết pháp, thì 
Thiện Lai bị hơi men chênh choáng, hôn mê, nằm 
dang chân sóng soải trên đất, trước mặt Thế Tôn. 
Phật biết nhưng vận. hỏi các Ty-kheo: 

-Tỳ-kheo nào mà nằm dang chân trước mặt Như 
Lai như thê? 

- Bạch Thế Tôn! Vì Ty-kheo Thiện Lai uống quá 
nhiều rượu nên bị say nằm như thế đó. 

- Tỷ-kheo Thiện Lai này trước đây có bao giờ 
ngủ ban ngày không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Ty-kheo Thiện Lai khi chưa say rượu có bao 
ĐIỜ nằm xoải chân trước mặt Phật không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-Khi uống nhiều rượu mà muốn đừng say có 
được không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- CHả SỬ Ty-kheo Thiện Lai không uống rượu 
thì khi nghe pháp vi diệu, bất tử có muôn bị mất lợi 
ích, không chịu nghe pháp không? 

- Thưa không, bạch Thê Tôn. 

-Tỳ-kheo Thiện Lai này vốn từng hàng phục 
rồng đữ, nay có thể hàng phục nổi con ễnh ương 
không? 

- Thưa không thê hàng phục, bạch Thê Tôn. 
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.- Giá mà rông Am-bà-la nghe được chuyện này 
ăt sẽ không VUI. 

Từ nay về sau Ta không cho phép Tỳ-kheo 
uống rượu. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bấy giờ, Tôn giá Na-di-sí uống rượu 
đường phèn quá nhiều rồi trở về tịnh xá, thì gấp lúc 
đại hội, Thê Tôn đang thuyết pháp, nhưng vì bị hơi 
men chênh choáng nên Na-di-sí hôn mê bất tỉnh, 
năm dang chân sóng soải trước Thế Tôn. Phật biết 
mà vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo nào mà năm xoải chân trước Như Lai 
như vậy? 

- Bạch Thế Tôn! Đó là Ty-kheo Na-di-sí, vì 
uống quá nhiều rượu đường phèn nên nằm say 
khước như thế đó. 

-Tỳ-kheo Na-di-sí trước đây có bao giờ năm 
ngủ ban ngày không? 

- Thưa không, bạch Thê Tôn. 

- Pỷ-kheo Na-di-sí trước khi say rượu có từng 
năm xoải chân trước Phật không? 

- Thưa không, bạch Thê Tôn. 

- Nếu uống nhiễu rượu mà muốn cho không say 
có được không? 

- Thưa không, bạch Thê Tôn. 

-Nếu Tỳ-kheo Na-di-sí không uống rượu thì 
khi nghe thuyết pháp vi diệu, bất tử, có thể để mất 
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cơ hội lợi ích mà không chịu nghe pháp không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay vỆ sau, Ta không cho phép các Ty- 
kheo uông rượu đường phèn. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nehe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo uỗng rượu đường phèn thì 
phạm tội Ba-dạ- đề. 


Giát Thích: 

Rượu: Gồm có mười loại, là: Hòa, điềm, thành, 
động, tạc, tí, hoàng, tiết, điễn, thanh. 

¡. Hòa: Dùng cơm tâm, bún nát trộn với nước 
rôi đựng vào trong thạp, thì dù một giọt nhỏ như 
đầu ngọn cỏ hay đâu sợi tóc cũng không được thâm 
vào miệng, huông gì dùng ly để uống. Nếu uống 
thì phạm tội Ba-da-đề. Đó gọi là hòa. 

›. Điểm: Gây rượu vừa biến thành vị ngọt rôi 
uống thì phạm tội Ba-da-đề. Đó gọi là điềm. 

› Thành: Khi chất rượu đã thành khí vị mà 
uống, thì phạm tội Ba-dạ-đề. Đó gọi là thành. 

+ Động: Khi hơi nông của rượu đã biến hoại mà 
uống thì phạm tội Ba-da-đề. Đó øọI là động. 

s. Tạc: Vị rượu đã biên hoại trở thành chua mà 
đem uống thì phạm tội Ba-da-đề. Đó øọI là tạc. 

ø. Tí: Đem tắm lụa trăng giặt sạch rồi ngâm vào 
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trong rượu, thỉnh thoảng lây ra phơi năng, rồi ngâm 
trở lại, dành khi đi đến những nơi hoang dã, đem 
vắt lây nước mà uống, thì phạm tội Ba-dạ-đề. Đó 
øọI là tí. 

7. Hoàng: Rượu thành màu vàng trong chưa 
biến thành xanh, đem uống thì phạm tội Ba-da-đè. 
Đó gọi là hoàng. 

s. Tiết: Bã rượu. (trong nguyên bản không giải 
thích). 

o. Điễn: Cặn đục dưới đáy thùng rượu, nếu uỗng 
thì phạm tội Ba-da-đề. Đó gọi là Điền. 

¡o. Thanh: Rượu ở trên mặt thùng có màu trong 
xanh như dâu, thì dù một giọt nhỏ như đầu ngọn 
cỏ hay đầu sợi tóc cũng không được thấm vào 
miệng, huống gì dùng ly để uống. Nếu uống thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. Đó gọi là thanh. 

Rượu đường phèn: Gồm có mười loại, là: Hòa, 
điềm, thành, động, tạc, tí, hoàng, tiết, điễn, thanh. 

Hòa: Đường phèn trộn với nước của mầm cây 
TÔI đem ngâm trong thùng thì dù chỉ một giọt nhỏ 
như đầu cộng có hay, đầu sợi tóc cũng không được 
thâm vào miệng, huồng øì dùng ly để uỗng. Nêu 
uống thì phạm Ba-dạ-đê. 

Còn chín loại sau như trên đã nói. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Ngoài ra còn có các loại: Miễn mạch nhân sâm, 
mễ phạn sâm, mạch phạn sâm, mộc mạch sâm, 
xiễu sâm. 
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¡ Miễn mạch nhân sâm: Bột lúa mạch trộn với 
nước mâm cây 

đem ngâm vào trong thủng, loại này dù một 
giọt nhỏ như cộng cỏ hay đầu sợi tóc cũng, không 
được thâm vào miệng, huồng gì dùng ly để uống. 
Nếu uông thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

›. Mễ phạn sâm: Gạo trộn với nước mâm cây 
đem ngâm vào trong thùng, nếu uống loại này thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

3. Mạch phạn sâm: Dùng gai lúa mạch trộn với 
nước mầm cây ngâm vào trong hũ mà uống, thì 
phạm tội Ba-da-đê. 

+. Mộc mạch sâm: Dùng cây lúa mạch trộn với 
nước mầm cây đem ngâm vào trong hũ rồi uống thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

s. Xiểu sâm: Gạo lúa mạch đem rang rôi ngâm 
vào trong hũ cho lên men, thì dù một giọt nhỏ như 
đâu ngọn cỏ hay đâu sợi tóc cũng không được thâm 
vào miệng, huông gì dùng ly để uống. Nếu uống 
thì phạm tội Ba- dạ-đề. 

Sau bữa ăn, uống nước Xiêu sâm thì không có 
tội. Nêu ăn men rượu thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu 
dùng men rượu trộn với cơm mà ăn thì phạm tội 
Ba-da-đề. Nếu ăn đường phèn rồi uống nước thì 
không có tội. Nếu ăn bã rượu thì phạm tội Việt-tỳ- 
ni. Nêu hợp ba loại (trên) mà uống thì phạm tội Ba- 
dạ-đề. Nếu uống rượu ngũ côc, rượu đường phèn 
thì phạm tội Ba-da-đề. Nêu uống rượu nho thì 
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phạm tội Việt-t-n1. Nếu uống nước tu lâu, nan-đề 
hay ăn xác của nó đêu phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu ăn 
quả Khư-la, Ca-tỷý-đa, Tỷ-la-bà, Câu-đà-la thì 
phạm tội Việt-tỳ-n1, vì chúng làm cho người ăn bị 
Say. 

Trừ mười bốn loại nước trái cây ép như nước 
ép trái Am-bà-la cho đến nước ép trái da bà, được 
phép lọc cho trong rôi uông. Nhưng nếu chúng 
biến thành mảu rượu, vỊ rượu, mùi rượu thì tât cả 
đều không được phép uống. Vì uỗng nước trái cây 
lên men làm cho người uông bị say, do đó không 
được phép uống. Ngoại trừ uống rượu mía đẳng. 
rượu nho đăng và nước ép trái cây. Thế nên nói 
(như trên). 


ø. GIỚI KHINH THƯỜNG NGƯỜI 
KHAC 

Khi Phật an trú tại nước Câu-diệm-dI, nói rộng 
như trên. Bấy giờ, Tăng đang hòa hợp định làm 
yết-ma, thì Xiên-đà không đến. Tăng bèn sai sứ giả 
tới gọi Tỳ-kheo Xiến-đà răng Tăng đang hòa hợp 
định làm yêt-ma, Trưởng lão hãy đên, nhưng Xiến- 
đà không chịu đến. 

Các Tỷ- -kheo liền bàn nhau: “Xiến- đà rất ương 
Dướng, nếu gọi đến chắc là ông không đến, trái lại, 
nêu bảo đừng đến có khi ông lại đến”, bàn _XONB, 
bèn sai sứ giả. đến bảo: “Trưởng lão đừng. đến”. 

Thế là Xiển-đà nói: “Thôi, Thôi đi, tất cả các 
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thầy đều đến bảo 

tôi đừng đến”. 

Nói xong, Xiến-đà liên đến, vào giữa chúng 
Tăng. Các Ty-kheo bảo Xiên-đả ngôi, nhưng thây 
không ngôi. Các Ty-kheo lại nói: 

- Trưởng lão đừng ngôi. 

Xiến-đà liên nỘI: “Các thây đêu ngôi cả vì sao 
bảo tôi đừng ngồi”, bèn ngôi xuống. 

Các Ty- -kheo lại nói: “Trưởng lão, thầy nên bàn 
về vẫn đề này”. 

- Tôi không nói. 

- Trưởng lão đừng nói. 

-Các thây đều nói, tại sao bảo tôi đừng nói? 

Rồi thầy nói mãi không ngừng làm trở ngại 
những người khác. Các Ty-kheo lại bảo: “Trưởng 
lão nên đi ra ngoài một lát”; nhưng thầy không chịu 
đi. 

Các Ty-kheo lại nói: “Trưởng lão chớ có đi”, 
thì thầy bèn bỏ đi. Do thé, Tăng không hòa hợp, ai 
nấy đều đứng dậy bỏ đi, khiến Tăng không làm YẾt- 
ma được. Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến 
bạch với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Tỳ-kheo Xiến- 
đà đến. Khi thầy đến rồi, Phật bèn hỏi lại các việc 
trên: 

.Ông có những việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Đó là việc ác. Này Xiến-đà, ông không từng 
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nghe Ta dùng vô lượng nhưng tiện ca ngợi hạnh 
tùy thuận, ăn nói nhỏ nhẹ, chê trách tính ương 
bướng hay sao? Vì sao ông lại tỏ ra ương bướng tự 
thị? Đó là việc phi pháp, phi luật chắng phải điều 
ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn pháp 
thiện được. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Ty-kheo đang 
sông tại Câu-diệm-di phải tập hỌp lại tât cả, vì 
mười lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai 
nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo khinh thường người khác thì 
phạm tội Ba-da- đề. 

Giải Thích: 

Khinh thường người khác: Gôm có tám trường 
hợp: bảo đến mà không. đến; bảo đừng đến lại đến; 
bảo ngôi mà không ngôi; bảo đừng ngôi lại ngôi; 
bảo nói mà không nói; bảo đừng nói lại nói; bảo đi 
mà không đi; bảo đừng ởi lại đi, thì phạm tội Ba- 
dạ-đè. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ- kheo Tăng tập họp định làm các pháp 
YẾt- ma như yết-ma Hàng phục, không nói, tân 
xuât, phát hỷ, cử tội, biệt trú, thì tất cả đều phải 
đến. Nếu coi thường người khác không thèm đến 
thì phạm tội Ba-dạ-đề. Nhưng nếu nộ" -kheo đang 
vá y, xông bát, hoặc vì lý do đau ốm không đến 
được, nên gởi dục, thì không có tội. 
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Nếu bảo đùng đến, mà coi thường cứ đến, thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. Nhưng nếu trong tăng có việc, 
cần gặp, xin Tăng, Tăng cho phép, thì đến không 
CÓ tỘI. 

Nếu có người bảo: _ Trưởng lão hãy ngôi”, 
nhưng khinh thường không ngôi, thì phạm tội Ba- 
dạ-đề. Nhưng nêu chỗ ngôi có máu mủ, xin Tăng 
cho phép, rôi không ngôi, thì không có tội. 

Nếu có người bảo: “Hưởng lão chớ ngôi”, mà 
khinh thường người Ấy, cử ngôi, thì phạm tội Ba- 
dạ-đề. Nhưng nếu vì già yếu bệnh hoạn, đứng lầu 
mỏi mệt, xin phép Tăng, Tăng cho phép, rôi ngôi, 
thì không có tội. 

Nếu có người bảo: “Trưởng lão hãy nói”, mà 
khinh thường người ây không nói, thì phạm tội Ba- 
dạ-đề. Nhưng nếu vì tài hèn, lời nói vụng về, khiến 
người ta không kính phục, giả sử có nói thì pháp 
vêt-ma cũng không thành tựu, Tăng cũng không 
hòa hợp, bèn xin Tăng, Tăng cho phép, rôi không 
nói, thì không có tội. 

Nếu có người bảo đừng nói, mà khinh thường 
người ây, cứ nói, thì phạm tội Ba-dạ-đề. Nhưng 
nêu suy nghĩ: “Cả sử ta không nói thì việc yêt-ma 
không thành, Tăng không hòa hợp, việc này ta phải 
nói”, rồi xin Tăng, Tăng cho phép nói, thì không 
CÓ tỘI. 

Nếu có người bảo đi mà khinh thường người 
ây, không đi, thì phạm tội Ba-dạ-đề. Nhưng nêu 
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suy nghĩ: “Nếu ta ra đi thì việc yết-ma ở đây không 
thành, sự việc không giải quyết được”, bèn xin 
tăng, được tăng cho phép, rồi không đi, thì không 
CÓ {ỘI. 

Nếu có người bảo đừng đi mà khinh thường 
người ây nên cứ đi, thì phạm tội Ba-da- đề. Nhưng 
nêu suy nghĩ: “Nếu ta không đi thì yết-ma không 
thành, sự việc không giải quyết. được”, bèn xin 
phép Tăng, được Tăng cho phép, rôi ra đi thì không 
CÓ tỘI. 

Nếu Tăng bảo đến mà không đến, bảo đừng đến 
lại đến, bảo ngôi mà không ngôi, bảo đừng ngôi lại 
ngôi, bảo nói mà không nói, bảo đừng nói lại cứ 
nói, bảo đi mà không đi, bảo đừng đi lại cứ đi, thì 
mỗi sự vi phạm, phạm một tội Ba-da-đề. 

Nếu trong nhóm nhiêu người hoặc trong phạm 
Nói thây trò, bảo đến mà không đến, cho đến bảo đi 
mà không ởi, thì mỗi sự vi phạm, phạm một tội 
Việt- ty-H. 

Nếu Hòa thượng, thây giáo thọ bảo đến mà 
không đến, cho đến bảo đi mà không đi, thì cứ mỗi 
sự vi phạm, phạm một tội Việt-tỳ-ni. Thế nên nói 
(như trên). 


z. GIỚI NGHE LÉN SỰ TRANH CÃI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, các Iy-kheo xung đột nhau, cùng 
sông chung một chỗ mà bất hòa. Lúc ấy, nhóm sáu 
Tỳ-kheo đứng ở chỗ khuất lén nghe những người 
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này nói, rồi đem nói với những người kia, nghe 
những người kia nói rôi đem nói với những người 
này, khiên cho hai bên xích mích nhau, nên cùng 
sông chung một trú xứ mà bắt hòa. Họ cãi nhau nào 
là đúng pháp, phi pháp, đúng | luật, phi luật, cho đến 
việc ây nên làm yêt-ma, việc ây không nên làm yết- 
ma. Các Tỳ-kheo liên đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi nhóm sáu 1-kheo đến. 
Khi họ đến rôi, Phật liên hỏi về sự việc trên: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Đó là việc ác, phí pháp, phi luật, trái lời Ta 
dạy, không thể dùng việc đó đề nuôi lớn pháp thiện 
được. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1y-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu khi các Tỳ-kheo tranh tụng nhau mà một 
Tỳ-kheo đứng im lặng lắng nghe, với suy nghĩ: 
“Họ có nói điều gì thì ta phải ghi nhớ” (chỉ vì mục 
đích đó chứ không có gì khác), thì phạm tội Ba-da- 
đê. 


Giải Thích: 

Tranh tụng: Như nói: Việc đó đúng pháp, phi 
pháp, đúng luật, phi luật, cho đến việc đó nên làm 
yết-ma, việc đó không nên làm yêt-ma. 
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Đứng nghe: Hoặc đứng cách bức tường, cách 
hàng rào, đứng ngoài cửa, cách bức màn, cách tảng 
đá, cách đám cỏ v.v... lắng nghe với suy. nghĩ: “Họ 
có nói điều gì thì ta phải chỉ nhớ” (chỉ vì mục đích 
mách lẻo chứ không có gì khác), thì phạm tội Ba- 
dạ-đè. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Khi hai Ty-kheo đang nói chuyện riêng Ở trong 
phòng mà một T-kheo khác muôn đi vào thì phải 
khảy ngón tay, dậm chân có tiếng động, nêu người 
trong phòng bỗng dưng im lặng, thì nên trở lui. 
Nếu người trong phòng vẫn nói không ngừng thì đi 
vào không có tội. 

Khi một Ty-kheo đang ngôi trong phòng mà có 
hai Ty-kheo vừa nói chuyện riêng vừa từ ngoài đi 
vào thì vị Tờ -kheo ngôi trong phòng không được 
im lặng mà phải khảy ngón tay, dậm chân cho có 
tiếng động. Nếu hai người kia im lặng thì tự mình 
phải đi ra khỏi phòng. 

Nếu Tỳ-kheo tranh chấp với những 1ỷ-kheo 
khác gây nên thù hận, bèn nói: “Người này đã 
mắng chửi ta, ta phải giết. kẻ ác này”, rôi bỏ đi, thì 
VỊ Tỷ-kheo nghe được điều này, phải. đến nói với 
người kia: “Trưởng lão nên cần thận đề phòng. Tôi 
nghe có những điêu bất lợi cho trưởng lão”. 

Nếu có những Tỳ-kheo khách đến rôi trú tại 
giảng đường, phòng sưởi, phòng ngôi thiền, thế rôi 
thây quản chúng, thây tri sự sẽ đến thăm họ, nghe 
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họ bàn bạc với nhau như sau: “Trưởng lão, chúng 
ta hãy lẫy trộm đô trong kho nọ, vật trong tháp kia, 
thức ăn trong nhà bếp của Tăng, y bát của Tỳ-kheo 
đó”, thì phải im lặng trở về lại giữa chúng Tăng 
thông báo cho mọi người biết: “Này các Đại đức, 
đồ trong kho nọ, vật nơi tháp kia, thức ăn trong nhà 
bếp đó, y bát của 13-kheo â ây cân phải phòng bị, vì 
tôi nghe có kẻ muốn lây cắp”. 

Nếu Tỳ-kheo có nhiêu đệ tử thì buôi tôi nên đi 
thăm dò các phòng xem họ có sinh hoạt đúng pháp 
không. Nêu nghe họ bàn luận về các câu chuyện 
như chuyện thế tục, chuyện của vua chúa, chuyện 
trộm cướp v.v.., thì không nên vào phòng ngay lúc 
Ấy quở trách họ mà phải đợi khi họ đên phòng mình 
rôi mới dạy bảo như sau: “Các ông vì lòng tin xuất 
gia, ăn đồ do thí chủ cúng dường, phải ngôi thiên, 
tụng kinh, vì sao lại bàn luận những chuyện thể tục 
phi pháp như vậy? Đó chắng phải là những việc 
tùy thuận tốt lành của người xuất gia”. 

Nếu nghe họ bàn luận kinh điện, đôi đáp nghĩa 
lý, thì không nên vào phòng khen ngợi ngay lúc ây 
mà phải đợi họ đến phòng mình rôi mới khen ngợi: 
“Các ông có thể luận bàn kinh điển, giảng giải pháp 
Phật, như Đức Thê Tôn dạy: Khi Tỳ-kheo hội họp 
thì nên làm hai việc, một là im lặng như Hiền 
Thánh, hai là giảng luận pháp Phật”. 

Khi các Ty-kheo đi vào xóm làng vừa đi vừa 
nói chuyện, thì vị Tỳ-kheo đi sau đến nơi, không 
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được im lặng mà phải đẳng hăng, dậm chân cho có 
tiếng, nêu những người đi trước cứ tiếp tục nói, thì 
mình đi tới không có tội. 

Khi vị Tỳ-kheo đang đi trước mà có các Tỳ- 
kheo đi sau, vừa đi vừa nói chuyện đến nơi, thì Tỳ- 
kheo đi trước không được Im lặng, mà phải đăng 
hăng, dậm chân cho có tiếng động (để những người 
đi sau biết). Khi Tỳ-kheo đi nhiều tháp, hoặc sau 
bữa ăn đi vào trong rừng ngôi thiền thì cũng làm 
như vậy. Thế nên nói (như trên). 


;s. GIỚI LẶNG LẶNG BÓ CUỘC HỌP 
MÀ ĐI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, Tỳ-kheo Tăng tập họp định làm yết- 
ma cử tội đệ tử đông hành và đệ tử y chỉ của Ưu- 
ba-nan-đà. Uu-ba-nan-đà nghe chúng Tăng định 
làm yết-ma cử tội đệ tử mình, liền đứng dậy bỏ đi. 
Sau đó, các 1y-kheo thấy có chỗ ngôi bỏ trông, liên 
điểm danh xem ai đến, ai không đến, thì mới hay 
chỗ trông đó là của Ưu- ba-nan-đà. Do vậy, Tăng 
sinh bắt hòa, ai nây đều đứng dậy bỏ đi, không thê 
làm yết-ma. Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đến 
bạch lên Thể Tôn. Phật liên bảo gọi Uu-ba-nan-đà 
đến. Khi thây đến, Phật liên hỏi vấn đề vừa rồi: 

.Ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Đó là việc ác. Vì sao trong lúc Tăng định giải 
quyết sự việc, ông im lặng đứng dậy bỏ đi mà 
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không thưa với các Tỳ-kheo? Đó là việc phi pháp, 
phi luật, trái lời ta dạy, không thê dùng việc đó để 
nuôi lớn pháp thiện được. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tật cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu Tăng định giải quyết sự việc, mà T)- 
kheo ữm lặng đứng dậy bỏ di, không bạch với 
các T)ỳ-kheo, thì phạm tội Ba-dạ- đề. 


Giát Thích: 

Tăng định giải quyết sự việc: Có hai trường 
hợp: Một là thuyết pháp. tụng luật; hai là làm yÊt- 
ma hàng phục, cho đến yết-ma biệt trú. 

Im lặng đứng dậy bỏ đi: Đứng dậy rời khỏi chỗ 
ngôi, ra đi. 

Không bạch: Nếu bạch không đúng lúc để vào 
xóm làng thì không được gọi là bạch. Hoặc bạch 
để đến Tinh xá của Ni giáo giới, cũng không được 
gọi là bạch. Hoặc bạch để rời chỗ ngôi ăn cũng 
không được gọi là bạch. 

Khi Tăng tập họp thuyết pháp, tụng luật, thì nên 
bạch: “Con xin rời giảng đường, ra đi”. Tăng đáp: 
“Được”. Nếu Tăng tập họp đê làm yết-ma hàng 
phục, cho đến yêt- ma biệt trú, thì phải vừa bạch 
vừa gởi dục với Tỳ-kheo. Nếu ở giữa chúng Tăng, 
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không bạch mà đi, thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Khi Tăng tập họp định làm yết-ma hàng phục, 
cho đến yết-ma biệt trú mà Tỷ-kheo muôn ra đi, thì 
phải bạch và gởi dục rồi mới đi; nếu không bạch 
mà chỉ gởi dục thì phạm tội Ba- dạ- đề: nêu bạch mà 
không gởi dục thì phạm tội Việt-tỳ-ni; nếu không 
bạch, không gởi dục, thì phạm một tội Ba-da-đê, 
một tội Việt-tỷ-ni; nếu vừa bạch vừa gởi dục thì 
không có tội. Nếu chỉ đi đại tiểu tiện trong chốc lát, 
rôi trở vào không bỏ dỡ việc của Tăng, thì không 
có tội. Nếu suy nghĩ: “Có thể ta trở lại trễ”, thì nên 
bạch và gởi dục (rỗi mới đi). 

Nếu Tăng đang thuyết pháp, tụng luật, thì phải 
bạch rồi mới đi. 

Nếu không bạch mà đi, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Nếu Tỳ-kheo đang nghe nhiêu Tỳ-kheo tụng 
kinh thì phải bạch rôi mới ởi. Nếu không bạch mà 
đi thì phạm tội Việt- -tÿ-nI. Nếu người tụng kinh 
ngừng tụng mà nói sang việc khác, thì ra đi không 
CÓ tỘI. 

Nếu Tỳ-kheo nghe Ty-kheo khác đang đọc 
kinh, thì nên bạch rỗi mới đi. Nếu không bạch mà 
đi, thì phạm tội Việt-tỳ-mI. 

Nếu Tỳ-kheo nehe Tỷ- -kheo khác đang tụng 
kinh thì phải bạch rôi mới ởi. Nếu không bạch mà 
đi thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Thế nên nói (như trên). 


;. GIỚI VÀO LÀNG MÀ KHÔNG BÁO 
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NGƯỜI KHÁC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, các Tỳ-kheo ở nơi hoang văng (A- 
luyện-nhã) phi thời đi vào xóm làng, bị người đời 
chê trách: “Vì sao Sa-môn Thích tử ở nơi hoang 
văng mà đi vào xóm làng lúc phi thời, muốn tìm 
thứ gì vậy?”. 

Các Tỷ-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn, Phật liền bảo gọi 1ỷ-kheo ây đến. Khi 
thầy đến rồi, Phật bèn hỏi lại sự việc kể trên: 

: Ông có làm việc đó thật không? 

- Có thật như vậy bạch Thê Tôn. 

- Vì sao ông ở nơi hoang văng mà lại đi vào xóm 
làng lúc phi thời, đến nỗi bị người đời chê trách? 
Từ nay vệ sau, Ta không cho phép Tỳy-kheo ở nơi 
hoang vắng đi vào xóm làng lúc phi thời mà không 
thưa với Tỳ-kheo khác. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bây giờ, có hai Tỳ-kheo sông tại nơi 
hoang vắng. Một Tỳ-kheo đang tô phòng thì bị rắn 
cắn, liên nói với bạn: “Trưởng lão, tôi bị rắn cắn” 

Người ấy đáp: “Đợi tôi mặc y Tăng-già-lê rồi 
sẽ đi đến gọi y sĩ Kỳ vực” „ Nhưng trong lúc thây 
lầy y thì người kia bị tắt tiếng, và khi lây y xong 
thây thưa: “Thưa Trưởng lão, tôi đi vào xóm làng 
lúc phi thời đầy”. 

Lúc ấy, vị Tỷỳ-kheo kia không thể đáp được, 
thầy phải thưa đến ba lần: “Thưa Trưởng lão, tôi 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỶ, Quyền 20 489 


vào xóm làng lúc phi thời”. Thế nhưng, người kia 
vẫn không nói được. Thây bèn suy nghĩ: “Đức Thế 
Tôn chê giới không cho phép Tỳ-kheo ở nơi hoang 
văng đi vào xóm làng lúc phi thời mà không thưa 
với Tỳ-kheo khác. Ta đành phải chờ xem hạnh 
nghiệp của Thây ây như thê nào thôi”. Thế là vị 
Ty-kheo kia, liền mệnh chung. Các Ty-kheo bèn 
đem sự việc ây đến bạch lên Thê Tôn. Phật liền bảo 
gọi vị Tỳ-kheo ấy đến. Khi thây đến rồi, Phật liên 
hỏi rõ sự tình vừa rôi: 

.Ông có xử sự như vậy thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

Phật liền nói với các Tỳ-kheo: “Ông ấy nếu 
dùng tâm từ gọi tên bốn đại Long vương thì không 
đến nỗi phải chết. Bốn đại Long vương đó là: Trì 
Quốc Long vương, Y La Quốc Long vương, Thiện 
Tử Long VưƠng và Hắc Bạch Long vương. Nên 
nói: “Ta có lòng từ đối với chúng sanh không có 
chân. Ta có lòng từ đối với chúng sanh hai chân. 
Ta có lòng từ đôi với chúng sanh bốn chân. Ta có 
lòng từ đối với chúng sanh nhiều chân. Chớ có làm 
hại những chúng sanh hai chân của ta. Chớ có làm 
hại những chúng sanh bôn chân của ta. Chớ có làm 
hại những chúng sanh nhiều chân của ta. Chớ có 
làm hại các chúng sanh của ta. Mong được sự vô 
lậu, dùng tâm thiện của các Dậc Hiên Thánh mà 
nhìn nhau, chớ có sinh ra ý ác”. Giá như vị TY- 
kheo kia gọi tên của bốn đại Long vương thì đã 
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không bị chết. Từ nay về sau, Ta cho phép lúc gấp 
rút (không cân theo quy định)”. 

Thế rôi, Phật truyền lệnh cho các T-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo sống tại A-luyện-nhã, đi vào 
xóm làng lúc phi thời, không bạch với T)-kheo 
khác - ngoại trữ trường hợp đặc biệt - thì phạm 
tội Ba-dạ- đề. 


Giát Thích: 

Sông tại A-luyện-nhã: Tại những nơi cách xa 
thành ấp xóm làng năm trăm cung, mỗi cung dài 
năm khuỷu tay, không có dân chúng cư trú, thì gọi 
là A-luyện-nhã. 

Phi thời: Sau khi ăn xong, dù thời gian còn sớm 
cũng vẫn là phi thời. 

Xóm làng: Thôn xóm có bờ tường ngăn cách 
nhau hoặc là ở lẫn lộn (không cách biệt nhau). 

Bạch: Nếu bạch xin rời nhà ăn, thì không gọi là 
bạch. Hoặc bạch xin đến Tinh xá của Ni để giáo 
giới, thì không gọi là bạch. Hoặc bạch xIn rời khỏi 
nơi thuyết pháp, thì không gọi là bạch. Cần phải 
bạch như sau: “Thưa Trưởng lão, tôi vào thôn xóm 
lúc phi thời”. Người kia nên đáp: “Vâng”. 

Tỳ-kheo: Chỉ cho những Tỳ-kheo có mặt trong 
cường giới, chứ không phải là những đô chúng 
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đang hiện diện. 

Ngoại trừ trường hợp đặc biệt: Nếu Tỳ-kheo bị 
các chứng bệnh hoặc bị rắn cắn cân phải đi gọi thầy 
thuốc, thì Thế Tôn bảo là không có tội (khi ra đi 
không bạch). 

Nếu hai Tỳ-kheo s sông tại À- -luyện- -nhã, muốn 
cùng đi, thì phải bạch lẫn nhau, rôi mới đi. Nếu một 
người đi trước, thì người sau khi muốn đi phải bạch 
với Ty-kheo khác; nêu không có I-kheo khác, thì 
nên thâm nghĩ: “Khi đến giữa đường, ra khỏi cửa, 
đến xóm làng, hay tại Tinh xá của Ni, mà gặp Tỳ- 
kheo thì ta sẽ bạch. Bạch xong, ta sẽ vào xóm làng 
lúc phi thời”. 

Nếu Tỷ-kheo đang đi trên đường từ xóm làng 
này sang xóm làng khác mà thây ở ven đường có 
tháp hoặc chỗ thờ chư Thiên, thì phải thuận đường 
đi thắng qua: Nếu con đường ở dưới tháp miêu ây 
xoay về bên trái mà mình đi vòng theo chiêu bên 
phải thì phạm tội Ba-dạ- đề. Nhưng nếu có hỏa 
hoạn, ác thú đến hay bị người rượt đuổi, thì đi qua 
không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo đi đường xa, gặp trời tối, muốn 
vào xóm làng ngủ nghỉ thì không được mang vác 
túi xách công kênh đi vào. Nếu bên ngoài làng có 
nước thì nên dừng nghỉ ở trong rừng, trước hết sai 
hai Ty-kheo tăm rửa sạch sẽ, khoác À/ Tăng-già-lê, 
buộc lại chặt chẽ, bạch lẫn nhau, rôi khiên họ vào 
thôn xóm xin chỗ ngủ tạm. Nếu xin được chỗ ngủ 
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thì phải xin đàn-việt cung cấp những thứ cân thiết, 
rôi trở ra khỏi xóm làng, nói với các Tỳ-kheo: “Đã 
xin được chỗ ngủ”. 

Bảy gIỜ, các 1ỷ-kheo nên rửa tay chân sạch sẽ, 
nếu cân uông thức uông phi thời thì nên uống ngay 
khi ấy đừng để vào xóm làng mới uông mà bị 
người ta chê trách là Sa-môn ăn đêm. Đoạn, phân 
công mang vác các túi xách, mặc y Tăng- -ø1à-]ê, 
buộc lại chặt chẽ, cầm tích trượng, mang giày dép, 
bạch hỏi nhau rôi mới vào xóm làng. Khi đã đên 
chỗ dừng nghỉ, mà muôn đi ra khỏi xóm làng lây 
củi, cỏ, nước, thì nên theo con đường cũ mả ra, 
không có tội. Nếu muốn đi con đường khác thì phải 
bạch, nếu không bạch mà đi, thi phạm tội Ba-dạ- 
đề. Nêu muốn đi tìm dâu xoa chân, nước uống phi 
thời, đi khuyên hóa thức ăn sáng hôm sau, thì phải 
bạch rồi mới đi. Nếu không bạch mà ởi thì phạm 
tội Ba-dạ-đề. Nhưng nếu trong xóm làng có tăng 
già lam, trên đường có nhà cửa liên tiêp nhau, thì 
đi (mà không bạch) không có tội. Nếu đi con 
đường khác thì phải bạch, nếu không bạch mà đi 
thì phạm tội Ba-dạ-đề. Thê nên nói: 

“Chưa đu, đi với cướp, 

Đào đất, bốn tháng ImỜi. 
Chưa học và HỒng rượu. 
Khinh người, đứng rình nghe. 
Bỏ ải, phi thời vào. 

Bạt cừ thứ tám xong `. 
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so. GIỚI ĐI PHI THỜI, KHÔNG BÁO 
NGƯỜI KHÁC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Tôn giả Uu-ba-nan-đà sáng sớm 
thức dậy, khoác y đi vào xóm làng, tới nhà đàn- 
việt, nói với Uu-bà-di: “Những kẻ phàm phu khi 
mệnh chung phân nhiêu bị đọa vào đường ác, bà 
nên nghe tôi thuyết pháp”. 

Lúc â ây, Uu-bà-di đang sắp đặt việc nhà, bận bịu 
nhiêu việc không, rảnh để nghe thuyết pháp, nên cự 
nự với Tỳ-kheo: “Thôi đi! Thây đừng lo về những 
người phàm phu khi chết bị rơi vào đường ác mà 
hãy lo phần thây, đừng lo việc của người khác”. 
Sau khi ăn xong, thây bèn sai đệ tử chuẩn bị y bát 
rôi trở lại nhà ây, nói như trước: “Này Ưu-bà-di, 
kẻ phàm phu khi chết sẽ rơi vào đường ác; bà nên 
nghe tôi thuyết pháp”. 

Khi ấy, Uu-bà-di vừa lo cho chồng con ăn 
xong, đang dùng cơm, không rảnh để nghe pháp, 
nên cự nự với Ty-kheo: “Thôi đi! Đừng lo vê 
những người phàm phu sau khi chết rơi vào đường 
ác mà hãy tự lo việc của thây, chớ lo việc của người 
khác”. Các Ty-kheo nghe được, bèn đem việc đó 
bạch lên Thê Tôn. Phật liền bảo gọi Ưu-ba-nan-đà 
đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi lại sự việc kể 
trên: 

.Ông có làm như vậy thật chăng? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 
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- Này Tỳ-kheo, vậy thi sau khi ăn xong, ông đi 
làm việc gì? 

-Có nhiều việc lắm, bạch Thế Tôn. Con muốn 
làm thây thuốc để trị liệu các chứng bệnh. 

- VÌ sao trước bữa ăn, sau bữa ăn, ông không 
bạch với những Tỷ-kheo cùng ăn với mình mà đi 
đến nhà dân? Từ nay về sau, Ta không cho phép 
Tỳ-kheo trước bữa ăn, sau bữa ăn không bạch với 
Tỳ-kheo cùng ăn với mình mà đi đến nhà dân. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bấy giờ, Phật bảo A-nan: “Ông báo 
tin cho các Tỳ-kheo biết răng an cư xong, các đàn- 
việt sẽ cúng dường y an cư”. A-nan liên thông báo 
với các Ty-kheo. 

Các Tỳ-kheo nói: “Đức Thế Tôn chế giới 
không cho phép Ty-kheo trước hay sau bữa ăn 
không bạch với T-kheo củng ăn với mình mà ởi 
đến nhà dân. Tôi cùng các vị đông phạm hạnh cùng 
ăn, cùng sống bên nhau, vì tôn kính nhau nên 
không dám thường bạch”. A-nan bèn đem sự việc 
ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: “ Từ nay về sau, 
Ta cho phép trong lúc sắm y (khỏi bạch)”. Rôi Phật 
truyền lệnh cho các Tỷ-kheo đang sông tại thành 
Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười lợi ích mà 
chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi, cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)-kheo cùng ăn một chỗ mà trước khi 
ăn, sau khi ăn không bạch với T)ỳ-kheo khác, đi 
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đến nhà người khác - ngoại trừ trường hợp đặc 
biệt - thì phạm tội Ba-dạ-đê. Trừ trường hợp đặc 
biệt tức là khi săm y, đó gọi là trường hợp đặc 
biệt. 

Giát Thích: 

Cùng ăn: Hoặc dùng bốn thăng gạo nấu cơm, 
hoặc tám thăng gạo rang, hoặc một đấu hai thăng 
cơm lúa mạch, hoặc nửa bát, một bát cá thịt. Đó 
øọI là cùng ăn. 

Trước khi ăn: Lúc chưa ăn. 

Sau khi ăn: Khi ăn xong, dù trời còn sớm vẫn 
gọi là sau khi ăn. Đi đến nhà người khác: Như nhà 
của Sát-lợi, nhà Bà-la-môn, nhà 

Ty-xá, nhà Thủ-đà-la. 

Bạch: Nếu bạch vào xóm làng lúc phi thời, 
bạch đến Tinh xá Tỳ-kheo ni, bạch rời chỗ thuyết 
pháp. thì không được gọi là bạch. Mà phải bạch: 
“Xin Trưởng lão nhớ cho, con là mỗ gấp rời chỗ 
cùng ăn, đi đến nhà khác”. Người kia đáp: “Vâng”. 

Ngoại trừ trường hợp đặc biệt: Tức lúc mà Thế 
Tôn bảo là không có tội. 

Trường hợp đặc biệt: Thời gian sắm y. Thời 
g1an này, nêu không thọ y Ca-thi na thì một tháng, 
nêu có thọ y Ca-thi-na, thì năm tháng. Trong thời 
gian của y này được miễn trừ năm việc: 

¡. Được ăn biệt chúng. 
›. Được ăn nhiều chỗ. 
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›. Rời trú xứ không cân bạch với người khác. 

+ Được cất y dư lâu ngày. 

s. Được rời y ngủ chỗ khác mà không có tội. 
-Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu _Ty-kheo rời chỗ cùng ăn với người khác 
để đi đến nhà khác thì phải bạch rồi mới đi, nếu 
không bạch mà đi thì phạm tội Ba-dạ- đề. Nếu ăn ở 
chỗ khác mà có năm thức ăn chính và năm thức ăn 
phụ thì phạm hai tội Ba-dạ- đề. Nhưng nếu gặp hai 
trường hợp bố thí bữa ăn, thời gian sắm y, thì 
không bạch với người cùng ăn, đi ăn chỗ khác 
không có tội. 

Nếu trú xứ của Ty-kheo không nấu ăn, mà có 
người mời ăn, thì nơi đây được gọi là cùng ăn 
(đồng thực). Nếu từ đây muốn đi đến chỗ khác, thì 
phải bạch rồi đi, nếu không bạch mà đi, thì như trên 
đã nói. 

Nếu Tỷy-kheo đã nhận trong xóm làng mời, thì 
nơi đó được gọi là cùng ăn. Nếu ở tại đây thây thời 
g1an còn sớm muôn đi một lát rôi trở lại thì phải 
bạch rồi đi; nếu không bạch mà đi thì như trên đã 
nói. 

Nếu trong xóm làng có đàn-việt mời Tăng thọ 
trai, rồi một Tỳ-kheo đi ngang qua nhà ây, đản-việt 
bèn mời: “Thưa Tôn giả, hôm nay nhà con cúng 
dường trai phạn cho chúng Tăng, xin mời Tôn giả 
ở lại thọ trai luôn”. Nếu Ty-kheo này nhận lời mời 
tức là cùng ăn. Nếu thấy thì giờ còn sớm, muốn đi 
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nơi khác thì phải bạch rôi mới đi; nễu không bạch 
mà đi thì phạm tội Ba-da-đề. Ngoài ra như trên đã 
nói. 

Nếu đàn-việt mời chúng Tăng thọ trai rôi Tỷ- 
kheo khất thực đi ngang qua nhà ây, đàn-việt liên 
mời: “Hôm nay con mời chúng Tăng thọ trai, xin 
Tôn giả nhận con mời luôn thể”. Nếu Ty-kheo 
nhận lời mời, thì nơi đây tức là chỗ cùng ăn. Nếu 
bỗng chốc, Ty-kheo suy nghĩ: “Tâm bố thí của 
đàn-viỆt này rât trọng hậu, ta không thể tiêu hóa 
nổi bữa bố thí này, chi bằng ta đi khất thực chỗ 
khác để tạm nuôi thân”, rồi bỏ đi, thì phải bạch; 
nêu không bạch mà đi thì phạm tội Ba-da-đê. 
Ngoài ra, như trên đã nói. 

Nếu hai Tỳ-kheo ai cũng có chỗ để ăn, cùng đi 
trên đường tới xóm làng rôi bản nhau: “Hôm nay, 
chúng ta hãy ăn trước tại một nhà, rôi sau đó... 
cùng ăn bữa ăn sau tại nhà khác”, thì một T-kheo 
nên bạch rồi mới đi, nêu không bạch mà đi thì 
phạm tội Ba-dạa-đề. Nếu đến nhà ăn trước mà có cả 
năm thức ăn chính và năm thức ăn phụ, thì phạm 
hai tội Ba-dạ-đề. Nếu rời người cùng ăn, ăn chỗ 
này chỗ khác mà nhăm lúc có bố thí thức ăn hay 
thời g1an của y, thì cả hai trường hợp ây đều không 
có tội. Người thứ hai cũng vậy. 

Nếu Tỳ-kheo đi khất thực tại một nhà được một 
thăng, hai thăng, 

cho đến một hộc, thì nhận lây không có tội. Nêu 
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một nhà mà được bôn thăng gạo tẻ, hoặc tám thăng 
gạo rang, một, hai thăng gạo lúa mạch, hoặc nửa 
bát, một bát cá thịt, thì không được đi xin thêm chỗ 
khác nữa. Ở đây, thê nào là phạm, thế nào là không 
phạm? Nghĩa là tật cả các thứ cháo-trừ cháo cá thịt- 
và cháo ây khi múc ra khỏi nôi, viết trên mặt không 
thành chữ (tức cháo lỏng); tật cả bánh; tất cả gạo 
rang: tất cả trái cây (đều không được kế là) ăn biệt 
chúng, hay ăn rồi ăn lại, ăn no rồi ăn nữa. Thê nên 
nói (như trên). 


s GIỚI VÀO VƯƠNG CUNG QUÁ SỚM 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Ở đây, thuật lại trường hợp phu nhân Mạt-lợi 
mà kinh Trung A Hàm đã đề cập có liên quan đến 
việc các Trưởng lão Ty-kheo theo thứ tự vào cung 
giáo gIỚI. Bấy gIỜ: Tôn giả Uu-đà-di theo thứ tự 
vào cung giáo giới thì gặp lúc phu nhân Mạt-lợi 
mặc y phục mỏng manh, trơn láng, trang sức vàng 
bạc ngọc báu trên y phục, đang ngôi giữa hậu cung. 
Khi Ưu-đà-di vào cung, phu nhân trông thấy sinh 
tâm cung kính, bỗng đứng bật dậy, Vì được trang 
điểm băng vàng bạc ngọc báu nặng và trơn nên y 
phục tuột xuống đất, khiên phu nhân hồ thẹn đứng 
trần người ra. Các thị nữ bèn lây thần đứng che phu 
nhân. Ưu-đà-di thây thế liền bỏ đi ra, về lại Tinh 
xá nói với các T-kheo: “Này các Trưởng lão, lâu 
nay vua Ba-tư-nặc che giâu bảo vật, hôm nay tôi 
đã thấy được”. 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỶ, Quyền 20 499 


- Thây thấy thứ gì vậy? 

- Thấy phu nhân Mạt-lợi. 

- Này Trưởng lão, thầy là người xuất 81a, nếu đi 
vào xóm làng thì phải xem như đi vào nơi hoang 
văng, không nên tham luyến thanh sắc, khi thây thì 
phải coi như không thấy, nghe thì phải coi như 
không nghe (mới được). 

- Tôi đã thấy thực, mà có thê nói là không thấy 
sao? 

Các 1y-kheo bèn đem nhân duyên â ây đến bạch 
lên Thế Tôn. Phật dạy: 

- Từ nay về sau Ta không cho phép Tỳ-kheo vào 
trong cung vua. Do các Tỳ-kheo không vào trong 
cung nên các phu nhân khác buộc tội phu nhân 
Mạt-lợi: 

-Ngươi đã làm cho các Ty-kheo không vào 
cung nữa, khiến chúng ta không được nghe pháp 
và đảnh lễ chư Tăng. 

- Vì sao lại oán tôi? Các vị hãy tự đi cầu xin đại 
vương (về việc đó). 

Các phu nhân liền đến thưa với vua: “Thưa đại 
vương, vì cớ gì mà các T-kheo không vào cung 
giáo gØ1ới nữa?”. 

Khi vua Ba-tư-nặc nghe những lời â ây, liền thân 
hành đến chỗ Phật, cúi đầu đánh lễ dưới chân, đứng 
qua một bên, rôi bạch với Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Vì sao các Tỳ-kheo không vào 
cung giáo gI1ới nữa? 
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- Vì trong đó có những điều tội lỗi, Như Lai đã 
thây nên không cho họ vào nữa. 

-Bạch Thế Tôn! Trong đó có những tội lỗi gì 
con có thê nghe được không? 

-Này đại vương, Ty-kheo không được vào 
vương cung vì nơi đó có mười tội lỗi như trong 
kinh Trung A-hàm đã nói. 

- Bạch Thế Tôn! Vì Phật thấy những tội lỗi nên 
cắm Tỳ-kheo vào vương cung: khi con chưa phát 
sinh lòng tin, thì chính tay phải của con, con còn 
không tin, huống gì các Tỳ-kheo? Nay Phật đã chế 
giới thì phải tùy thuận. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các T-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu bảo vật của phụ nhân vua Sát-lợi đã làm 
lỄ quán đỉnh chưa cất mà T)ỳ-kheo bước vào 
khỏi cửa vương cung thì phạm tội Ba-da- đề. 


Giát Thích: 

Vua: Gồm có các chủng tộc Sát-lợi, Bà-la-môn, 
Uu-già-la vương, Xả-già-da vương, Bà-na vương 
V.V... 

Nếu vì vua ấy không thuộc dòng dõi Sát-lợi (thì 
Tỳ-kheo) vào vương cung không có tỘI. 

Nếu vì vua ấy thuộc dòng dõi Sát-lợi mà không 
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được làm lễ quán đỉnh, (thì Tỳ-kheo) vào (vương 
cunø) không có tội. 

Nếu vì vua ấy thuộc dòng dõi Sát-lợi đã làm lễ 
quán đỉnh mà không có lãnh thổ, thì Tỳ-kheo vào 
vương cung không có tội. 

Nếu vì vua ây thuộc dòng dõi Sát-lợi, đã làm lễ 
quán đỉnh, có đất nước thì Tỳ-kheo không được 
VàO VƯƠơng cung. 

Vào cung: Vào nội cung. 

Phu nhân của vua chưa cất bảo vật: Phu nhân 
của vua chưa cởi những châu báu trang sức đem 
cất. Trong trường hợp này, nêu Tỳ-kheo bước vào 
khỏi cửa vương cung, thì phạm tội Ba-da-đề. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Nếu nhà vua mới làm cung điện, có lòng tin, 
hoan hỷ, mời T-kheo như sau: “Thưa Tôn giả, xin 
Tôn giả hãy vì tôi mà sử dụng trước cung điện 
này”, thì Ty-kheo nên đáp: “Đức Thế lôn chế ĐIỚI 
không cho chúng tôi vào vương cung”. Nếu nhà 
vua nói tiếp: “Tôn giả có cách nào giúp khai thông 
vân đề này không?”, thì nên đáp: “Chỉ khi nào phu 
nhân của vua cởi châu báu trong người ra, thì tôi 
mới vào vương cung được”. Và khi phu nhân đã 
cởi hết châu báu ra rỗi, thì Tỳ-kheo được vào. 
Nhưng khi vào rồi, nếu phu nhân của vua lại tuần 
tự mang các bảo vật vào, thì Ty-kheo không được 
bỏ ra đi, mà cứ ngôi yên, khi ây, không có tội. Nếu 
như trong khoảng thời gian ây Tỳ-kheo đi ra ngoài 
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đại tiểu tiện, thì không được vào trở lại. Nếu vào 
lại thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Nếu tại những nơi vua thường du ngoạn ngắm 
cảnh như ao hồ rừng núi, có lập ra hành cung, mà 
phu nhân của vua đã cởi hết châu báu đeo trong 
mình, đông thời nơi đây có bảy lớp cửa, thì Tỳ- 
kheo vào cửa thứ nhất, thứ nhì, thứ ba cho đến cửa 
thứ sáu không có tội. Nhưng nêu bước một chân 
vào cửa thứ Dảy thì phạm tội Việt-tỳ-ni; nêu bước 
cả hai chân vào khỏi cửa thứ bảy, thì phạm tội Ba- 
dạ- đê. Nếu vua đã đi du ngoạn, khi phu nhân đã 
cởi hết bảo vật trong mình, hành cung trông không, 
mọi người vào xem, thì 1-kheo vào không có tội. 
Hoặc giả, vua có lòng tin, quý mến 13-kheo, dùng 
tay dắt Tỳ-kheo vào, thì vào không có tội. Thế nên 
nói (như trên). 


s. GIỚI DÙNG XƯƠNG, SỪNG LÀM 
ÔNG ĐỰNG KIM. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Trong thành này có người thợ làm ngà voi tên 
là Pháp- dự. Bấy giờ, có một 13-kheo đến nhà ấy, 
nói: “Này đàn-viỆt, hãy làm giúp tôi một ống đựng 
kim”. Người thợ này bèn làm cho thây một ông 
đựng kim không lớn, không nhỏ, màu sắc tươi 
nhuận, thầy. liền cầm về phòng. Các Ty-kheo trộng 
thây thế, liền hỏi: “Trưởng lão, thầy được ông 
đựng kim ở đầu mà không lớn, không nhỏ, màu sắc 
tươi nhuận như vậy?”. Thây đáp: “Ông thợ làm ngà 
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voi tên là Pháp-dự làm cho tôi đó”. Các 1y-kheo 
nghe thế bèn đến đó xin. Người thợ ngà voi thâm 
nghĩ: “Các Tỳ-kheo đều cần đến ống đựng kim, 
hơn nữa chúng Tăng là ruộng phước tốt đẹp, vậy 
ta nên mời chúng Tăng đến nhà cúng dường ông 
đựng kim”. Nghĩ thế, ông bèn đi đến Tinh xá Kỳ- 
hoàn, cúi đầu đảnh lễ chân chư tăng, bạch: “Con là 
Pháp-dự, xin mời chư Tăng đến nhà con cúng 
dường ông đựng kim”. Các Tỳ-kheo nghe vậy, aI 
nấy đêu đến lẫy, có TBƯỜI lấy một cái, có người lẫy 
hai, ba, thậm chí lấy mười cái, do thể, ngà vol hêt 
sạch. Đàn-việt liền nói: “Ngà đã hết, giờ chỉ còn 
xương, vị nào cần thì 0n sẽ làm”. Các Ty-kheo 
đáp: Chúng tôi đều cần”. Nhưng rồi xương cũng 
hết, nên người thợ thưa: „ XƯƠng cũng hết cả, giờ 
chỉ còn sừng, thầy nào cần, con sẽ làm”. Các Tỳ- 
kheo đáp: Chúng tôi đều cần”. Nhưng vì , những 
người đên đòi quá đông, người thợ không lây gì đề 
cung cập ni. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi- -phất đến giờ khất thực, 
bèn khoác y, cầm bát vào thành Xá-vệ khất thực, 
tuần tự đi đến nhà ấy. Bà vợ của Pháp-dự vốn có 
tín tâm, hoan hỷ, hơn nữa đã từng quen biết Xá- 
lợi- -phất, nên đem thức ăn ra cúng dường, đồng thời 
cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rôi đứng ngay trước 
mặt. Xá-lợi-phất liền hỏi: “Này chị em, gia cảnh 
thế nào? Cơ nghiệp có gia tăng không?”. 

- Trong nhà cũng tàm tạm, nhưng cơ nghiệp 
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không gia tăng. 

- Vì sao vậy? 

- Thưa Tôn giả, ông chồng con mời các Ty- 
kheo về nhà cúng dường ông đựng kim, các Tỳ- 
kheo hoặc lấy một cái, hoặc lây hai, ba, thậm chí 
lây đến mười cái, nên ngà hết sạch; rồi lấy xương, 
Xương hết, lại lấy sừng. Nhưng, vì có quá nhiều 
người đến đòi nên không lấy 8Ì để cung ứng. Thưa 
Tôn giả, mọi sinh hoạt trong g1a đình con như việc 
ăn của con cái, cung cấp sưu thế cho quan trên đều 
dựa vào cái nghề Tây. Vì Tôn giả là người mà con 
rất kính trọng nên mới dám bộc bạch như vậy. 
Cũng vì thế mà chồng con khi ở nhà thì nói là 
không ở nhà, đang thức thì bảo là ngủ v.v... 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bèn tùy thuận 
thuyết pháp, làm cho bà hoan hỷ, rôi trở về Tinh 
xá, đem sự tình ấy bạch lên Thế Tôn. Phật liên bảo 
gọi các Ty-kheo đến. Khi các thầy đến rồi, Phật 
liền hỏi lại đầy đủ các việc kê trên: 

- Các ông có việc như thê thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau, ta không cho phép dùng ngà 
VOI, Xương, sừng làm ông đựng kim. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo dùng răng, xương, sừng làm 
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ông đựng kim, thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 

Răng: Như các loại răng voI, răng cá, răng ma 
g1à la, răng heo v.v... 

Xương: Như các loại xương voI, xương ngựa, 
xương bò, xương lạc đà, xương rông... 

Sừng: Như các loại sừng bò, sừng trâu, sừng tê 
giác, sừng naI, sừng dê v.v.. 

Làm: Hoặc tự mình lần: hoặc sai người khác 
làm thì phải phá bỏ rôi sám hối tội Ba-da-đề; nêu 
không phá bỏ mà sám hối thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Khi Đức Thế Tôn chế giới không cho dùng 
răng, xương, sửng làm ống đựng kim, thì các Tỳ- 
kheo bèn dùng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, ngọc báu 
để làm. Vì vậy Phật dạy: “Ta không cho phép dùng 
vàng, bạc, châu báu làm ống đựng kim mà nên 
dùng đồng, sắt, bạch lạp, chì, thiết, tinh đồng, đồng 
trăng, tre, gỗ, lụa Khâm-bà-la, lông chim, cho đến 
dùng cái đai của túi đựng bát để làm”. Thế nên nói 
(như trên). 

s. GIỚI LÀM CHÂN GIƯỜNG CAO 
QUÁ CỠ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây ĐIỜ, vào các ngày trai trong tháng như 
ngày mông tám, mười bôn, răm, dần chúng trong 
thành rời khỏi thành đi đến đảnh lễ Thế Tôn. Lúc 
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ây, hoàng tử của vua Ba-tư-nặc cũng đến đảnh lễ. 
Sau đó, ông đi đến chỗ Nan-đà, Uu- ba-nan-đà, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân, rồi bạch: '““Tôi muốn đi xem 
cảnh, xin chỉ cho tôi xem các chỗ”. Các thầy đáp: 
“Rất tốt”, rồi dẫn hoàng tử lên gác, nói: “Hãy xem 
những cây cột, kèo, đòn dông, xà, trính với những 
nét chạm trồ và các hình vẽ tinh xảo”. Lân lượt đi 
đến chỗ ở của Nan-đà, hoàng tử thây trên sàn nhà 
màu xanh đặt một chiếc giường cao lớn, trên 
g1ường trải một cái nệm dày, êm ái, hai đầu giường 
để những cái gối. Thấy thê, liền hỏi: 

- Thưa Tôn giả, g1ường nệm này của a1 vậy? 

- Của tôi đây. 

- Những thứ này quá sang trọng, không thích 
hợp cho Ty-kheo. 

-Nếu không thích hợp với tôi thì ai nên dùng 
nó? 

- Vua hay hoàng tử sử dụng chúng mới thích 
hợp. 

- Tôi không phải hoàng tử sao? Nêu Đức Thê 
Tôn không xuât gia thì Ngài xứng đáng làm 
Chuyên luân Thánh Vương, thống trị bốn phương 
thiên hạ, tất cả các ngươi sẽ là con dân của chúng 
ta. Nhưng Thế Tôn không thích làm như thế mà 
xuât gia, thành Phật, làm đẳng Pháp vương. Ta là 
con của đẳng Pháp vương, giả sử trang sức những 
thứ sang trọng hơn nữa cũng vẫn thích hợp, huống 
øì những vật thô sơ như vậy. 
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Vương tử nghe rồi, hồ thẹn im lặng. Các Tỳ- 
kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên Thế Tôn. 
Phật liên bảo ,SỌI Nan-đà, Uu-ba-nan-đà đến. Khi 
các thầy tới rồi, Phật liên hỏi lại sự việc kế trên: 

- Các ông có những việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao các ông trang bị giường nệm lộng lẫy 
để cho người đời đàm tiếu? Từ nay về sau, Ta 
không cho phép làm giường quá mức độ. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Sau khi Thế Tôn chế giới không cho 
làm giường cao quá mức quy định, các T-kheo 
liền theo quy định cắt bớt chân giường nhưng lại 
kê thêm dưới chân. Bây giờ, nhằm các ngày chay 
trong tháng như mông tám, mười bốn, rằm, dân 
chúng trong thành ra ngoài thành đi đến đảnh lễ 
Thế Tôn. Yương tử của vua Ba-tư-nặc cũng tới 
đảnh lễ. Rồi ông đi đến chỗ Nan-đà, Ưu-ba- -Tan- 
đà, nói: “Xin Tôn giả hãy chỉ cho tôi xem các nơi” 
Cuỗi cùng, ông đến phòng Nan-đà, thấy chân 
giường bị cắt, liên hỏi: 

- Vì sao mà cắt cái chân giường này? 

- Cắt bớt cho đúng theo sự quy định của Thế Tôn. 

-Nếu Thế Tôn bảo cắt bớt đầu mà lại kê thêm dưới 
chân thì có khác gì nhau? 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc Ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền dạy: “Từ nay về sau làm chân 
giường phải đúng theo mức quy định, Ta không 
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cho phép kê thêm dưới chân”. Đoạn, Phật truyền 
lệnh cho các Ty-kheo đang sông tại thành Xá-vệ 
phải tập họp lại tât cả, vi mười lợi ích mà chế giới 
cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nêu Tỳ-kheo làm chân giường thì phải làm 
đúng mức quy định, nghĩa là chiêu cao tám ' ngón 
tay, ngoại trừ chỗ tra vào thành giường; nêu làm 
quá mức quy định thì phải cắt bỏ bót, rồi sám 
hỗi tôi Ba-dạ- đề. 


Giát Thích: 

Ty-kheo: Như trên đã nói. 

Loại giường ngôi, giường nằm gôm tất cả có 
mười bốn loại, như đã nói ở trước. Nêu làm quá 
mức quy định thì phạm tội. 

Làm: Hoặc tự mình làm, hoặc sai người khác 
làm. 

Tu-giàđà: Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh 
Biên TT. 

Tám ngón tay: Tám ngón tay của Phật. 

Quá: Quá mức quy định. 

Trừ chỗ tra vào thành giường: Từ chỗ lỗ trồng 
trở xuống, (nêu thừa) thì cắt bớt, rồi sám hỗi tội 
Ba-da-đề. Nếu không cắt bớt mà sám hỗi, thì phạm 
tội Việt-tỳ-n1. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Nếu tự mình làm giường rồi ngôi suốt ngày trên 
đó thì phạm một tội Ba-da-đề. Nếu đứng dậy rôi 
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ngôi lại thì mỗi lần ngôi phạm một tội Ba-da-đê. 

Nếu ngôi trên giường người khác thì phạm tội 
Việt-ty-n1. 

Nếu kê thêm chân giường cũng phải kê đúng 
kích thước đã quy định và vững chắc. 

Nếu mình là Tỷ-kheo khách đi đến trú xứ nào 
mà được phân phối giường theo thứ tự, nhưng 
Ø1ường cao quá mức quy định thì nên bảo thây tr 
sự cho mượn cái cưa. Nếu hỏi mượn để làm gì, thì 
đáp: “Cái giường này cao quá mức độ, tôi muôn 
cưa bớt chân cho đúng pháp”. Nếu thây tri sự, nói: 
“Đừng cưa bớt, đàn-việt thấy sẽ không vui”, và 
mình cũng không ở đó lâu thì nên đào đất chôn 
chân giường xuống cho băng mức quy định. Nếu 
mình còn ở lại lâu, thì nên dùng ô ông bằng gỗ bọc 
lại đoạn chân giường bị chôn dưới đất, đừng đề nó 
bị hư hoại. 

"Nếu Tỷ-kheo vào xóm làng đến nhà đàn-viỆt 
ngôi, mà ngôi cải giường cao, thì không được ngôi 
đề thòng đôi chân. Nếu đó là gia đình quen biết cũ 
thì nên bảo họ đưa cái ghế nhỏ để gác chân. Nếu 
đó không phải là nhà quen biết cũ thì nên bảo họ 
đưa viên gạch hay cục gô dùng để gác chân mà 
ngôi. Nhưng nêu ngôi trên ,glường cao ở nhà phước 
thiện thì không có tội. Thế nên nói (như trên). 


s. GIỚI DÒN BÔNG LÀM NỆM 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhằm các ngày chay trong tháng như 
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ngày mông tám, mười bốn, rằm, dân chúng trong 
thành đi đến thăm viếng đảnh lễ Thế Tôn. Vương 
tử của vua Ba-tư-nặc cũng đến đảnh lễ. Rồi ông 
đến chỗ Nan-đà, Ưu-ba-nan- đà, nỘI: “Xin Trưởng 
lão hãy chỉ cho tôi xem các nơi”. Các thây nói: 
“Tốt lăm”, rồi liền dẫn vương tử lên trên gác, chỉ 
nói: “Này vương tử, hãy xem những cây cột, kèo, 
đòn đông, xà nhà, trính với những nét chạm trổ và 
các hình vẽ tinh xảo kia kìa”; đoạn, dẫn về phòng 
mình. Thấy trên nền phòng màu xanh có đặt một 
chiếc Ø1ường đẹp, trên g1Iường trải một. tâm nêm 
bông, hai đâu Ølường để những cái gỐI, rồi trải tâm 
ra trăng lên trên; thây thế, Vương tử liền hỏi: 
- Đồ đạc này của ai vậy? 
- Của tôi đó. 
Những thứ này quá đẹp đẽ, lộng lẫy, không phù 
hợp với Tôn giả. 
. Nếu không phù hợp với tôi thì ai nên sử dụng 
chúng? 
- Vua, vương tử và đại thần dùng chúng mới 
thích hợp. 
- Tôi không phải Vương tử sao? Nếu Thế Tôn 
không xuât gia thì 
Ngài xứng đáng làm Chuyên luân Thánh 
VƯƠNB, làm vua bốn phương thiên hạ, tất cả bọn 
ngươi sẽ là con dân của chúng ta; nhưng Thế Tôn 
không thích làm vua mà Ngài đã xuât gia, thành 
Phật làm đẳng Pháp luân vương. Ta là vương tử 
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của Pháp luân vương, giả sử trang bị hơn thế nữa 
cũng vẫn thích hợp, huông gì dùng những vật thô 
sơ như vậy. 

Vương tử nghe xong, hồ thẹn không nói lời 
nào. Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liền bảo gọi Nan-đà, Uu-ba-nan-đà 
đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi đầy đủ các việc 
kế trên: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao các ông dùng bông làm nệm khiến cho 
người đời đàm tiểu? Từ nay về sau, Ta không cho 
phép dùng bông làm nệm. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các T-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo dùng bông làm nệm, để ngôi 
hay năm thì phải moi bỏ, rồi sám hồi tội Ba-dạ- 
đề. 

Giát Thích: 

Bông: Gồm các loại như bông a-già, bông bà- 
già, bông Cưu-tra-xà, bông giác, bông cỏ, bông 
Ca-thi, bông hoa và các loại khác. Đó gọi là bông. 
Phải moi bông trong nệm ra hết rồi sám hối tội Ba- 
dạ- đề. Khi mol bông ra, phải đập giũ làm cho hết; 
nếu không hết, thì nhúng nước cho ướt tay, chà lên 
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làm cho sạch, rôi sám hôi tội Ba-dạ-đê. 

Ba-da-đề: Như trên đã nói. 

Nếu tự mình làm, rôi trọn ngày ngôi trên đó, thì 
phạm một tội Ba-da- đề. Nêu đứng dậy rôi ngôi tr trở 
lại, thì mỗi lần ngôi phạm một tội Ba-da-đê. Nếu 
ngôi trên bông của người khác, thì phạm tội Việt- 
tỳ-ni. Nêu nhôi bông làm gối dùng gối đầu, kê chân 
thì phạm tội Việt- -tÿ-I. Nhưng vì bệnh mà gôi đâu, 
kê chân, thì không có tội. Nếu dùng da nhôi bông 
làm gỗi thì phạm hai tội Việt-tỳ-ni. Vì cả da và 
bông. 

Nếu Tỳ-kheo vào xóm làng, rồi bị gió thối bông 
bay dính trên y, mà túm y lại ngôi, thì phạm tội 
Việt-t-n1; phải giũ sạch rôi mới ngôi. 

Nếu xe chở bông hay có người gánh, mang 
bông đi rôi bông bị gió thối Dạy dính lên y của Tỳ- 
kheo mà Ty-kheo túm lại ngôi, thì phạm tội Việt- 

tÿ-nH; phải giữ hết bông, rỗi mới ngôi. 

Nếu chỗ đât có phủ bông cỏ thì T-kheo không 
được ngôi. Nếu Tỳy-kheo đi ngang qua ruộng có 
bông giác, khiến bông dính trên y, thì không được 
ngôi, phải giữ hết rôi mới ngôi. Nếu trải bông cỏ, 
bông hoa rộôi ngôi lên trên, thì phạm tội Việt-ty-m. 
Nếu dôn đồng bông cỏ, bông hoa rôi ngôi lên trên 
cũng phạm tội Việt- -tÿ-m. Nếu trồng ruộng bông, 
cũng phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu vì luật sư, pháp sư 
mà trải tòa sư tử, rải hoa, mà hoa dính trên tòa thì 
không được ngôi, phải phủi hết hoa, rồi mới ngồi, 
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thì không có tội. Thế nên nói (như trên). 
ss. GIỚI LÀM TỌA CỤ QUÁ QUY ĐỊNH 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Vì năm điều lợi ích nên Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Biến Tri cứ năm hôm đi tuân hành phòng 
các 1ỷ-kheo một lân, Ngài thây ø1ường nệm ngọa 
cụ của các Tỳ-kheo có những vết nhớp dơ bân bỏ 
ngồn ngang "khắp nơi giông như hoa mạn-đả-la 
đang phơi giữa năng sắt, Phật liên hỏi các Tỳ kheo: 

. Giường nệm ngọa cụ của ai mà dơ nhớp bân 
thỉu thế này? 

- Bạch Thế Tôn! Đó là ngọa cụ của các Tỳ-kheo 
vì không dùng vật gì che đậy nên bị dơ nhớp như 
vậy. 

- Từ nay về sau, Ta cho phép làm tọa cụ. 

Lại nữa, khi Phật cho phép làm tọa cụ ri, các 
1-kheo bèn may tọa cụ nhiều lớp. Vì năm việc lợi 
ích nên Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri 
cứ năm hôm đi tuân hành phòng các Tỳ-kheo một 
lân, Ngài thấy những vải vóc, tọa cụ dơ bản bỏ 
ngốn ngang khắp. nƠI, giống như hoa mạn-đả-la 
đem phơi ngoài năng sắt, tuy biết nhưng Phật vẫn 
hỏi: 

-Những tọa cụ của ai để nguyên tua vải mà may, 
cáu bân dơ dáy thế này? 

- Bạch Thế Tôn! Thế Tôn cho phép làm tọa cụ, 
nên các Tỳ-kheo bèn để nguyên tua vải mà may 
như vậy. 
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- Vì sao các ông lại để nguyên tua vải mà may 
tọa cụ? Từ nay vê sau phải làm cho đúng mức, 
chiêu dài hai gang tay Tu-già-đà, chiều rộng một 
gang tay rưỡi. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bấy giờ, nhiều Tỳ-kheo đang ở tại 
giảng đường, bàn bạc như sau: “Này Trưởng lão, 
Thế Tôn chế tọa cụ lớn nhỏ, nếu trải chô ngôi thì 
hai đầu gôi không có, miêu đắp trên hai đầu gối, thì 
chỗ ngôi lại không có”. Các T-kheo bèn đem nhân 
duyên ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền hỏi các 
Ty-kheo: 

- VỊ Thượng tọa trong chúng Tăng là a1? 

- Xá-lợi-phất, bạch Thế Tôn. 

Phật liền nói với Xá-lợI- phất: “Nhiêu VỊ phạm 
hạnh bàn vẻ việc đó, vì sao ông ngồi im , láng mà 
nghe? Nay Ta phạt ông phải đứng phơi nắng”. 

Xá-lợi- -phât nhận sự trừng phạt, đứng phơi 
năng ngoài trời. Các Ty-kheo liên đên trước Thế 
Tôn sám hối và bạch: “Bạch Thê Tôn! Tôn giả Xá- 
lợi-phất thân thể mảnh mai yếu đuôi, xin Thể Tôn 
tha thứ lỗi lầm cho thây, chớ đề thầy mắt vui” 

Phật nói: “Chăng những ngày nay tâm ông _ 
không thê lay chuyền mà trong thời quá khứ cũng 
đã từng như vậy, như trong kinh Xà Bản Sinh đã 
nói rõ. Con răn lúc ây là Xá-lợi- phất, tâm nó rất 
kiên cô không hê lay chuyền”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
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rộng như trên. Vì năm việc lợi ích nên cứ năm hôm 
Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri đi tuần 
hành qua phòng các 1ỷ-kheo một lần, thấy tấm 
nệm của Tăng Ở giữa mới tốt, nhưng hai bên dơ 
bần, Phật biết mà vẫn hỏi: 

- Này Ty-kheo, ngọa cụ này của a1 mà ở g1ữa thì 
mới tốt nhưng hai bên dơ bẵn thê này? 

- Bạch Thế Tôn! Vì Thế Tôn chế tọa cụ nhỏ che 
không đủ, nên chỗ được che thì sạch, còn chỗ 
không che thì dơ. 

- Từ nay về sau, Ta cho phép làm tọa cụ hai lớp, 
nhưng không được làm một cách tùy tiện, mà nên 
dùng loại vải cũ nhỏ may thành hai lớp. Nếu dùng 
vải Khâm-bà-la thì một lớp, còn vải Kiếp bối thì 
làm hai lớp. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bây giờ, Tôn giả A-na-luật vắt tọa 
cụ trên vai, đến đảnh lễ dưới chân Thế Tôn. Phật 
biết mà vẫn hỏi: - Vật øì trên vai ông vậy? 

- Bạch Thế Tôn! Đó là tọa cụ nhỏ. Song cái tọa 
cụ này nhỏ quá, xin Thế Tôn cho phép tăng thêm 
lên. 

- Tăng thêm chừng bao nhiêu là vừa đủ? 

- Bạch Thế Tôn! Chừng một gang tay. 

- Fa cho phép tăng thêm một gang tay. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 

sông tại thành Xá- 

vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà 
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chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T J}kheo làm tọa cụ thì phải làm đúng 
kích thước chiều dài hai gang tay Tu-già-đà, 
chiêu rộng một gang tay rưỡi, lại tăng thêm (mỗi 
chiêu) một gang tay nữa. Nếu làm quá Irức quy 
định thì phải cắt bỏ bớt, rồi sám hồi tội Ba-dạ- 
đề. 

Giải Thích: 

Làm: Hoặc tự mình làm, hoặc sai người khác 
làm. 

Tọa cụ: Đức Thế Tôn cho phép làm với mức độ 
chiêu dài hai gang tay Tu-già-đà, chiều rộng một 
gang tay rTưỡi. 

Chiêu dài: Tức chiều dọc. 

Chiều rộng: Tức chiêu ngang. 

Tu-già-đà: Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh 
Biến Tri. 

Gang tay: Gang tay của Đức Như Lai dài hai 
thước bôn tâc (2) 

Thêm một gang tay: Gấp hai, ba lớp (miêng) 
vải rồi kết nỗi thêm vào tọa cụ. Nếu quá mức quy 
định thì, cắt bớt rồi sám hỗi tội Ba-dạ-đề. Nếu 
không cắt bớt mà sám hồi, thì phạm tội Việt-ty-n1. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu tự mình làm, hoặc sai người khác làm 
chiêu dài đúng cỡ, chiều rộng quá cỡ, thì khi làm 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 20 317 


xong phạm tội Ba-dạ-đề; khi sử dụng phạm tội 
Việt-t-n1. 

Nếu tự mình làm hoặc sai người khác làm chiêu 
rộng đúng cỡ, chiêu dài quá cỡ, hay ở giữa đúng 
cỡ, ở ngoài rìa quá cỡ, hay ở ngoài rìa đúng cỡ, ở 
giữa quá cỡ, thì khi làm xong phạm tội Ba-da-đề: 
khi sử dụng phạm tội Việt- tỳ-m1. 

Khi gâp lại, xêp lại, râm nước rôi đem phơi khô 
mà vẫn còn dài lớn quá cỡ, thì phạm tội Ba-dạ-đê; 
nêu sử dụng thì phạm tội Việt-ty-ni. Khi làm phải 
làm đúng cỡ, không được làm quá cỡ. 

Tọa cụ là loại vật dụng băng vải vóc dùng để 
ngôi, nên không được làm ba y, không được tịnh 
thí, hay dùng đê lót củi, cỏ hoặc lau chùi, mà chỉ 
được dùng để trải ngồi. 

Nếu đi đường thì được xếp lại để trên túi y, hay 
vắt trên vai rồi mang đi. Thê nên nói (như trên). 

s. GIỚI MAY Y CHE GHẺ QUÁ KÍCH 
THƯỚC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Vì năm sự lợi ích nên Thế Tôn cứ năm hôm 
đi tuần tra phòng ở của các Tỳ-kheo một lân, thấy 
y bị dính đày máu mủ của ghẻ lở đang phơi năng, 
tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

-Y của ai mà dơ bân thê này? 
- Bạch Thế Tôn! Vì các Ty-kheo bị bệnh ghẻ lở 
nên y phục dơ bẵn như thế. 
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- Từ nay về sau, Ta cho phép các Tỳ-kheo được 
may y che ghẻ. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bây giờ, Thế Tôn cho phép may y 
che che, các 1ỷ-kheo không cắt các tua ở lề tâm 
vải mà may nguyên như vậy. Vì năm sự lợi ích nên 
cứ năm hôm Thê Tôn ởi tuân tra phòng ở của các 
Tỳ-kheo một lần; Ngài thấy những chiếc y che ghẻ 
được may với những tua vải, dính đây máu mủ 
đang phơi ngoài nắng. Tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi 
các Tỳ-kheo. 

-Y của ai mà may cả những tua vải, dơ bắn như 
thế này? 

.Bạch Thế Tôn! Khi Thế Tôn cho phép may y 
che ghe, các Ty-kheo may nguyên cả những tua 
vải, nên bị dính máu mủ dơ như thế đó. 

- Vì sao các ông để nguyên cả tua vải may y che 
shẻ? Từ nay về sau may y che ghẻ phải đúng với 
kích thước. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo may y che ghẻ thì phải may 
đúng theo kích thước, chiêu dài bốn gang (ay 
Tu-già-đà, chiều rộng hai gang fay rưỡi. Nếu 
may quá kích thước thì phải cắt bó, rồi sám hồi 
tội Ba-dạ- đề. 
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Giát Thích: 

Y che ghe: Thế Tôn cho phép may với kích 
thước dài rộng theo gang tay của Tu-già-đà, như 
trên đã nói. Nêu quá kích thước thì cắt bỏ, rồi sám 
hồi tội Ba-dạ-đề. Nếu không cắt bỏ mà sám hối thì 
phạm tội Việt-ty-n1. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu tự mình may hoặc sai người khác may mà 
chiêu dài đúng kích thước, chiêu rộng quá kích 
thước, hoặc chiêu rộng đúng kích thước, chiều dài 
quá kích thước, hoặc ở giữa đúng kích thước, ngoài 
lê quá kích thước, hoặc ngoài lê đúng kích thước, 
ở giữa quá kích thước, thì khi may xong phạm tội 
Ba-da-đề: khi Sử dụng phạm tội Việt-ty-n1. 

Khi xếp lại đo, gập lại đo, thấm nước đo, tôi 
đem phơi khô mà còn dài rộng quá cỡ, thì làm xong 
phạm tội Ba-dạ-đề: khi sử dụng phạm tội 

Việt-ty-ni. Cho nên cân phải làm đúng theo 
kích thước. 

Loại y che ghẻ và y tùy thân không được dùng 
làm ba y, không được tịnh thí, không được dùng đê 
gói CÚI, có, hay lau chùi. Khi muốn vào xóm làng 
thì mặc y che ghẻ trước mặc y Tăng-già-lê sau, rỗi 
buộc chặt lại. Khi trở vẻ, thì cởi y Tăng-già-lê đập 
øiũ, xếp lại, cất vào chỗ cũ, còn y che ghẻ thì đừng 
cởi, nêu cởi vảy ghẻ sẽ lột ra chảy máu, cân ngâm 
mình dưới nước, nhưng không được ngâm mình ở 
chỗ Tăng chúng thường tăm, mà nên ngâm ở chỗ 
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văng vẻ. Sau khi y đã thắm nước thì cởi ra giặt cho 
sạch. Lúc tăm xong, nên dùng nó lau mình. Cách 
sử dụng hằng ngày cũng đều như vậy. Đến khi ghẻ 
lành thì được dùng nó làm ba y và tịnh thí, ngoại 
trừ việc dùng tiếp tục. Thế nên nói (như trên). 


s. GIỚI MAY ÁO TẮM MƯA QUÁ 
KÍCH THƯỚC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trong, ba mươi việc, nhất là vần đề liên quan đến 
Tỳ-xá-khư-lộc-mẫu bồ thí y tắm mưa cho các Tỳ- 
kheo trong vòng mười hai do điên. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Sau khi Thế Tôn cho phép may Y 
tắm mưa, các Ty-kheo không cắt bỏ các tua vải, cứ 
để nguyên như thế mà may. Vì năm việc lợi ích 
nên cứ năm hôm Thế Tôn đi tuần hành qua phòng 
các Tỳ-kheo một lần, thấy những tua vải của y tấm 
mưa bị dơ bần được đem phơi năng, tuy biết nhưng 
Phật vẫn hỏi: 

- Y phục của ai mà để nguyên cả tua vải may dơ 
bần như thế? 

-Bạch Thế Tôn! Sau khi Phật cho phép may y 
tăm mưa, các Ty-kheo để nguyên cả tua vải may 
nên trông nhơ bần như thế. 

- Vì sao các ông lại để nguyên cả tua vải may y 
tăm mưa? Từ nay về sau phải may đúng kích 
thước, chiều đài sáu gang tay Tu-già-đà, chiều rộng 
hai gang tay ruỡi. 
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Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tật cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo may y tắm mưa phải may đúng 
kích thước, chiêu dài sáu gang tay T u-già- đa, 
chiêu rộng hai gang tay rưỡi. Nếu quá kích 
thước thì phải cắt bó, rồi sám hồi tội Ba-dạ-đề. 


Giát Thích: 

Y tắm mưa: Đức Thế Tôn quy định kích cỡ, 
chiêu dài sáu gang tay Phật, chiều rộng hai gang 
tay rưỡi. Chiêu dài, chiêu rộng của gang tay Phật 
như trên đã nói. Nếu quá kích cỡ thì phải cất bỏ rôi 
sám hôi tội Ba-dạ-đề. Nếu không cắt bỏ mà sám 
hỗi thì phạm tội Việt-ty-n1. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Nếu tự mình may hoặc sai người khác may mà 
chiêu dài đúng kích thước, chiều rộng quá kích 
thước, hoặc chiêu rộng đúng kích thước, chiều dài 
quá kích thước, hoặc ở giữa đúng kích thước mà ở 
ngoài biên quá kích thước, hoặc ở ngoài biên đúng 
kích thước, ở giữa quá kích thước, thì khi may 
xong phạm tội Ba-dạa-đề; khi sử dụng phạm tội 
Việt-ty-n1. 

Nếu tự mình làm hay sai người khác làm như 
sắp lại, xếp lại, thấm nước rồi đem phơi khô, mà 
làm xong còn dài rộng quá cỡ, thì phạm tội Ba-dạa- 
đề; khi sử dụng thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 
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VỊ Tỳ-kheo nào thành tựu năm đức tính thì 
Tăng nên mời chia y tắm mưa. Năm đức tính đó là: 
¡. Không thiên vỊ. 
2. Không giận dữ. 
3. Không sợ hãi. 
4. Không ngu sI. 
s. Biết ai được chia, ai không được cha. 
Thây yết-ma nên tác bạch như sau: 

“Xin Đại đức Tăng lắng nghe. 1y-kheo Mã 
giáp thành tựu năm đức tính, nêu thời gian thích 
hợp đối với tăng, tăng hãy mời Tỳ-kheo Mỗ giáp 
chia y tắm mưa. Đây là lời tác bạch. 

“Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tỳ-kheo Mỗ 
giáp thành tựu năm đức tính, nay Tăng mời Tỷ- 
kheo Mỗ giáp chia y tắm mưa. Các đại đức nào 
bằng lòng Ty-kheo Mỗ giáp chia y tắm mưa thì im 
lặng, ai không băng lòng hãy nói. 

Tăng đã băng lòng mời Tỳ-kheo Mỗ giáp chia 
y tắm mưa, nên im lặng. Tôi ghi nhận việc này là 
như vậy”. 

Sau khi làm yết-ma xong nên xướng ở giữa 
Tăng: “Thưa các Đại đức, các vật được chia ở đây 
sai khác không đông nhau, cỡ chừng bốn ngón, tám 
ngón tay thì theo lý không được kế đến”. Nếu 
không xướng như vậy thì phạm tội Việt- -tÿ-HI. 

Từ ngày mông một tháng tư trở đi, hễ được y 
tăm mưa, thì lần lượt chia từ Thượng tọa trở xuống. 
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Khi đã có rôi thì không được tắm khỏa thân, cũng 
không được mặc y tăm mưa thường xuyên mà nên 
mặc những y cụ khác. Nếu ở chỗ văng hoặc chỗ 
nước sâu thì tăm khỏa thân không có tội. 

Không được mặc y tắm mưa làm các việc trong 
chúng Tăng như dọn quá đường, lau nhà, hốt tro 
trăng, hốt bùn, lợp nhà, khai thông rãnh nước, đào 
giêng, mà nên mặc những cái y cũ khác làm các 
việc ấy. 

Y tắm mưa này không được dùng làm ba y: 
không được dùng tịnh thí; không được dùng vào 
những việc như đi lẫy củi, cỏ, hay lau chùi; không 
được mặc vào trong những ao nước, vũng nước đê 
tăm. Được mặc khi có mưa lớn, nhưng mưa nhỏ thì 
không được mặc. Nếu cơn mưa lớn bỗng dưng hết, 
mà cáu bần chưa sạch, thì được mặc vào trong ao, 
trong vũng nước để tăm. 

Nếu 1-kheo bị bệnh thô tả rôi uống I thuốc, hay 
lễ đầu chảy máu, hoặc lúc thọ trai ở chỗ trống, thì 
được dùng y này làm màn để che. 

Y tăm mưa này được sử dụng từ nửa tháng tư 
đến rằm tháng tám. Khi mãn hạn nên xướng giữa 
Tăng: “Thưa các Đại đức, hôm nay Tăng xả y tắm 
mưa”. Xướng ba lần như vậy. Khi đã xả rôi, được 
dùng làm ba y, hoặc tịnh thí, hoặc dùng vào các 
việc khác. Thê nên nói (như trên). 

88. GIỚI MAY Y QUÁ CỠ Y PHẬT 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, nói rộng 
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như trên. Bấy giờ, các Tỳ-kheo mặc y để nguyên 
các tua vải. Các ngoại đạo cũng mặc y để nguyên 
các tua vải. Khi ây, Uu-bà-tặc muốn đảnh lễ Tỳ- 
kheo, lại đảnh lễ nhầm ngoại đạo, đến khi nghe lời 
chúc nguyện khác lạ, mới biết không phải là Nhh 
kheo, nên thây mắc cỡ. Trái lại, đệ tử của ngoại 
đạo muôn đảnh lễ ngoại đạo, lại đảnh lễ nhằm Tỳ- 
kheo; hai bên có những nhằm lẫn như vậy. Các Tỳ- 
kheo bèn đem sự kiện â Ấy đến bạch lên Thế Tôn. 
Phật liền dạy: “Từ nay về sau, y của Tỳ-kheo phải 
cắt bỏ những cái tua để tác tịnh và nhuộm đề tác 
tịnh”. 

Các ngoại đạo vì muốn cho mình khác với Tỳ- 
kheo nên dùng son, đá đỏ nhuộm y, cầm gậy có ba 
nắc và chiếc bình nhỏ. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, các 
Tỳ-kheo ở nơi hoang dã khi được y Câu xá da, 
muôn mặc, bèn dùng màu để nhuộm, như ba loại 
màu dùng đề nhuộm y mà ở trên đã nói. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Tỳ-xá-ly, Tỳ- 
kheo được y Khâm-bà-la cũng như trên đã nói. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, Tôn 
giả Tôn-đà-la-nan-đà vốn là con trai di mẫu của 
Phật, có ba mươi tướng. Sau bữa ăn, thây từ thành 
Xá-vệ ởi ra, có A-nan đi theo sau, như: trong việc 
ba màu y ở trên đã nói. 

Lại nữa, khi Phật ở tại thành Xá-vệ, lúc ấy Tôn 
giả A-la-quân-trà may y của mình theo kích thước 
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y của Phật, rồi mặc đi vào thành Xá-vệ. Vị I-kheo 
này thân lùn mà y dài, nên kéo lê y trên đất mà đi, 
do vậy, bị người đời đàm tiểu: “Sa-môn Thích tử 
kéo lê y mà đi”. Lại có người mỉa mai: “Ông không 
biết sao? Y của Sa-môn Cù-đàm không phải do 
chính cha mẹ mình may, mà là nhặt của người ta 
vứt, nên mới như vậy”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc đó đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liền bảo gọi A-la- -quân- -trà đến. Khi 
thầy đến rồi, Phật bèn hỏi lại sự việc trên: 

: Ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn. 

-Từ nay về sau, nên tùy theo kích cỡ của thân 
mình mà may y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho 
các Ty-kheo đang sông tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà 

chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Khi T)-kheo may y thì phải căn cứ kích cỡ y 
của Như Lai để may, nỄu Imay quá kích cỡ phải 
cắt bỏ, rồi sám hồi tội Ba-da-đề. Cỡ y của Nhự 
Lai chiều dài chín gang tay Tu-già-đà, chiêu 
rộng sảu gang tay. Đó gọi là cỡ y của Nhự Lai. 

Giải Thích: 

(Một số vẫn đề đã giải thích ở trên). 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Nếu tự mình may hay sai người khác may mà 
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đài đúng cỡ, rộng quá cỡ, thì khi may xong phạm 
tội Ba-dạ-đề; khi sử dụng phạm tội VIỆt-tỳ-n1. 

Nếu tự mình may hay sai người khác may mà 
chiêu rộng đúng cỡ, chiêu dài quá cỡ hoặc ở giữa 
đúng cỡ, ngoài biên quá cỡ, hoặc ngoải biên đúng 
CcỠ, ở giữa quá cỡ, hoặc gập lại, XÊP lại, thâm nước 
rôi đem phơi khô mà còn dải rộng, thì làm xong 
phạm tội Ba-dạ-đê; khi sử dụng phạm tội Việt-tỳ- 
ni. Khi may nên may giảm kích thước, không được 
may quá kích thước, và phải tùy theo kích cỡ của 
thân mà may. 

Y Tăng-già-lê có ba loại: Thượng, trung, và hạ. 

Loại thượng: Dài năm khuỷu tay, rộng ba 
khuýu tay. 

Loại trung: Dài năm khuỷýu tay, một tay không 
duỗi ra; rộng ba khuỷu tay, một tay không duỗi ra. 

Loại hạ: Dài bốn khuỷu tay rưỡi, rộng ba khuỷu 
tay, một tay không duỗi ra. Khi đắp y dùng hai 
ngón tay căng ra mà đấp. 

Y Uất-đa-la-tăng có ba loại: Thượng, trung và 
hạ. 

Loại thượng: Dài năm khuỷu tay, rộng ba 
khuýu tay. 

Loại trung: Dài năm khuỷu tay, một tay không 
duỗi ra; rộng ba khuÿýu tay, một tay không duỗi ra. 

Loại hạ: Dài bốn khuỷu tay rưỡi, rộng ba khuỷu 
tay, một tay không duỗi ra. 

Y An-đả-hội cũng có ba loại: Thượng, trung, 
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và hạ. Loại thượng: Dài năm khuỷu tay, rộng ba 
khuýu tay. 

Loại trung: Dài năm khuỷýu tay, một tay không 
duỗi ra, rộng ba khuỷu tay, một tay không duỗi ra. 

Loại hạ: Dài bốn khuỷu tay rưỡi, rộng ba khuỷu 
tay, một tay không duôi ra. 

“Cuôi cùng cho đến loại Phú-tam-mạn-đà-la, 
quân v.v... Thế nên nói (như trên). 


LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÉÊN 21 
Phần I: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO 


Đoạn 5: NÓI VÉ 92 PHÁP ĐƠN ĐỀ (Tiếp 
Theo) 


89. GIỚI VÔ CỚ VU KHÓNG NGƯỜI 
KHAC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Tôn giả Đà-phiêu-ma-la-tử được 
Tăng cử làm quản lý trông coi chín việc như trước 
đã nói, cho đên Đả-phiêu-ma-la-tử có ngón tay út 
bên phải phóng quang phát sáng, theo thành phần 
mà giao phòng: À-luyện-nhã ở chung với A-luyện- 
nhã, khất thực ở chung với khất thực, Vy phần tảo ở 
chung với y phân tảo, người ăn một lần ở chung 
VỚI người ăn một lần, thường ngôi ở chung với 
người thường ngôi, ngôi ở chỗ trông ở chung VỚI 
người ngôi ở chỗ trông, nệm cỏ ở chung VỚI "ĐưỜi 
nệm cỏ, đọc kinh ở chung với người đọc kinh, pháp 
sư ở chung với pháp sư, học Luật ở chung với 
người học Luật, A-la-hán ở chung với A-la-hán, ba 
minh ở chung với ba minh, sáu thông ở chung với 
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sáu thông, không oal nghi ở chung với không oal 
nghi. Khi ấy, nhóm sáu Tỳ-kheo nói với Đà-phiêu: 

- Thưa Trưởng lão! Cho sáu người chúng tôi ở 

chung một chỗ. 

- Đợi vị Hạ tọa thấp nhất trong, nhóm của các 

thầy đến lượt nhận phòng, rồi tùy ý mà ở 

chung. 

Khi người bạn Hạ tọa của họ đến phiên được 
căn phòng xâu, gIường năm, giường ngôi, gôi nệm 
các vật đêu xâu xí cũ kỹ, và phòng ăn riêng cũng 
thô sơ tôi tàn, họ bèn bảo nhau: 

- Trưởng lão Đà-phiêu như là kẻ thù truyền kiếp 
của chúng ta, g1lao cho chúng ta căn phòng xâu xí, 
thức ăn tôi tệ. Nếu vị Trưởng lão này còn sống lâu 
trong đời sông phạm hạnh thì chúng ta còn bị đau 
khổ vô củng. Nhưng Thế Tôn chế giới không cho 
phép vô cớ vu không người khác phạm tội Ba-la- 
di, nay ta hãy vu không ông ấy phạm tội Tăng-già- 
bà-thi-sa. 

Đoạn, họ đi đến chỗ Đà-phiêu, nói như sau: 

- Trưởng lão, ông phạm tội Tăng-g1à-bà-thi-sa. 

- Tôi không phạm tội đó. 

- Có aI ăn trộm mà lại tự bảo mình là kẻ trộm! 
Thê nhưng, ông đã phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa. 

Đoạn, họ đi đến chỗ vắng, đi đến chỗ nhiều 
người, đi đến giữa chúng Tăng vu không HN -kheo 
Đà-phiêu phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa. Khi ây, Tỳ- 
kheo Đà-phiêu bèn đem sự việc đó đến bạch lên 
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Thế Tôn. Phật liền hỏi: 

.-Ông có việc đó không? 

- Thưa không, bạch Thể Tôn. 

.Ông không có tội ấy, Thế Tôn biết ông thanh 
tịnh. 

- Bạch Thế Tôn! Tuy Thế Tôn biết con vô tội, 
nhưng mong Thê Tôn hãy khiến cho những 
người kia cũng tin như vậy, chớ để họ vu 
khống mãi mà mất lợi ích. 

- Vậy hãy gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến đây. 

Khi họ đến rôi, Phật bèn hỏi lại sự kiện kê trên: 

- Các ông có việc đó thật chăng? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Đó là việc ác. Các ông không từng nghe Ta 
dạy phải sinh lòng cung kính, dùng thân, miệng, ý 
thương xót các vị đông phạm hạnh hay sao? Nay 
vì sao các ông lại vô cớ vu không người khác phạm 
tội Tăng-già-bà-thi-sa? Đó là việc phi pháp, phi 
Luật, trái lời Ta dạy, không thể dùng việc ây để 
nuôi lớn pháp thiện được. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo vì giận dữ không vui mà vô cớ 
vụ không T)ỳ-kheo khác phạm Tăng-già-bà-thi- 
sa, thì phạm tội Ba-dạ- đê. 
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Giát Thích: 

Giận dữ: Gồm chín việc não loạn và vô cớ nồi 
giận. Việc thứ mười là uất hận, thì kẻ phàm phu và 
người đang học vẫn còn. Nhưng tâm không vui thì 
A-la-hán vẫn còn. 

Vô cớ: Việc đó vốn không có, không thấy, 
không nghe, cũng không ngh1. 

Tăng-già-bà-thi-sa: Nếu vu khống một trong 
mười ba việc này, thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Khi có sự tức giận nhau g1ữa hai Tỳ-kheo thanh 
tịnh và không thanh tịnh, rôi người thanh tịnh hỏi 
người KIa: 

- Thây thấy tôi phạm tội nào trong mười ba việc, 
tội thứ nhật hay tội thứ hai? 

Người kia không thấy, không nghe, không 
nghi, không chắc chăn, mà ở chỗ vắng, chỗ nhiều 
người, giữa chúng Tăng nói như sau: 

- Tôi thây thây phạm tội Tăng- già-bà-th1-sa, tÔI 
nghe thầy phạm tội Tãng- già-bà-thi-sa, tôi nghi 
thầy phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa. 

Nhưng nghe không đúng sự thật, căn cứ không 
đúng; nghĩ không đúng sự thật, căn cứ không đúng; 
những điều đã thấy, nghe và nghi đó đều hư dối; 
thây, nghe và nghi không phải như vậy, mà đối 
diện, bỗn mắt nhìn nhau, nói lời hủy báng, thì 
phạm tội Ba-dạ- đê. 

Nếu người kia thanh tịnh mà mình tưởng là 
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không thanh tịnh, rôi vụ khống họ phạm tội Thâu- 
lan-giá, muốn xua đuổi họ, thì phạm tội Ba-da-đề. 

Nếu người kia không thanh tịnh mà tưởng là 
thanh tịnh, rôi vu khống họ phạm tội Việt-tỳ-ni, 
muôn xua đuôi họ, thì phạm tội Thâu-lan-giá. 

Nếu người kia thanh tịnh mà tưởng là thanh 
tịnh, rồi vu không họ phạm tội Thâu-lan-giá, muốn 
xua đuôi họ, thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Nếu người kia không thanh tịnh, mà tưởng họ 
không thanh tịnh, rồi hủy báng, thì phạm tội Ba- 
dạ-đè. 

Nếu vu khống Tỳ-kheo thì phạm tội Ba-dạa-đề: 
vu không T-kheo-nmi thì phạm tội Thâu-lan-giá; vu 
khống Thức-xoa- ma-m, Sa-di, Sa-di ni thì phạm 
tội Việt-t-m1I; vu không người thế tục, thì phạm tội 
Việt-tỳ-ni tâm niệm sám hối. Thế nên nói (như 
trên). 


90. GIỚI XOAY VẬT CỦA TĂNG VẼ 
NGƯỜI KHÁC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Khi â Ấy, CÓ VỊ 1ỷ-kheo khất thực, đến giờ, bèn 
khoác y, câm bát vào thành tuân tự khất thực, đến 
một nhà kia, có một người đàn bà nói: 

-Thưa Tôn giả, đến ngày mỗ, con sẽ cúng 
dường trai phạn và y phục cho chúng Tăng. 

-Lành thay Uu-bà-di! Nên kíp thời vì thân 
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mạng và tài sản mà tu ba pháp kiên cố, thường 
siêng tu tập chớ nên trì hoãn. 

Sau khi khất thực xong, Tỳ-kheo trở về Tinh 
xá, nói với các Ty-kheo khác: 

- Này các Trưởng lão, tôi mách với các vị một 
VIỆC tỐt. 

- Việc tốt gì thế? 

-Gia đình kia đến ngày ấy sẽ cúng dường trai 
phạn và y phục cho chúng Tăng. 

Lúc ấy, Nan-đà và Uu-ba-nan-đà ở cách đó 
không xa, nghe nói thê, liên hỏi: 

- Nhà ây ở đâu? Tên họ là gì? Cửa ngõ xoay về 
hướng nào? 

Hỏi đầy đủ và biết TÕ các việc xong, sáng sớm 
hôm sau, hai người đi đên nhà ây, nói với Uu-bà- 
d1: 

- Tôi nghe có tin tốt lành. 

- Tôn giả nghe được tin gì vậy? 

- Bà định cúng dường trai phạn và y phục cho 
chúng Tăng có đúng thế không? 

.Lúc đầu con có tâm nguyện ấy, nhưng e nửa 
chừng gặp những trở ngại, chắng biết có thành tựu 
được không! 

Ưu-ba-nan-đà liên bảo Ưu-bà-di: 

-Bà nên đem chiếc y ấy mà cúng dường cho 
Nan-đà. 

- Nhà con không có vật gì khác nữa, chỉ có chiếc 
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y này thôi, nhưng con đã định cúng dường cho 
Tăng, giờ không thê nào thay đối được. 

Ưu-ba-nan-đà liên lên giọng mỉa mai: 

-Thê nào là Tăng? Con quạ già cũng là Tăng. 
Con cú già cũng là Tăng. Tăng như cái côi lùng, 
cái bồn rỉ không thể đây đặn. Tăng như vậy đôi với 
bà có lợi ích gì? Có thê nuôi sông COn frai, con gái 
bà, có thể đến nhà vua. để giải quyết những việc 
liên quan đến quan quyền được không? Nan-đà có 
thể giúp bà làm được nhiêu việc lợi ích. Bà hãy 
đem chiếc y này mà cúng dường cho Nan-đà. 

Ưu-bà-di vẫn trả lời như trước. 

Lúc ấy, Nan-đà cũng khuyên bà cúng dường 
cho Uu-ba-nan-đà như cách nói ở trên. Nhưng Uu- 
bà-di vẫn nói: 

-Nhà con không có vật gì khác nữa. Con cũng 
muốn dùng nó cúng dường cho Tôn giả, nhưng vì 
đã hứa cúng dường cho Tăng, nên không thể thay 
đôi được. 

Uu-ba-nan-đà nói: 

- Cúng dường hay không cúng dường mặc ý bà. 

Rồi bỏ đi. Bấy giờ, Ưu-bà-di suy nghĩ: “Chiếc 
y này ta cũng muốn cúng dường cho Nan-đả, 
nhưng Tăng là ruộng phước tốt lành, nên ta cũng 
muôn cúng dường cho Tăng. Song, Nan-đà có thế 
lực lớn, sợ e ông có thê làm điều øì bất lợi cho ta”. 
Suy nghĩ thế rồi, bà quyết định không 

cúng dường nữa. 
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Các Ty-kheo nghe thế, bèn đem sự kiện ấy đến 
bạch lên Thê Tôn. Phật liền bảo gọi Ưu- ba-nan-đà 
đến. Khi thây đến rồi, Phật liền hỏi lại đầy đủ sự 
việc kế trên: 

: Ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Này kẻ ngu s1, ông đã gây nên ba việc xấu này: 
kẻ bố thí mất phước, người thọ nhận mất lợi và 
khinh hủy chúng Tăng. Ông không từng nghe Ta 
dùng vô lượng phương tiện khen ngợi ít muôn và 
chê trách muôn nhiêu hay sao? Đó là việc phi pháp, 
phí luật, trái lời Ta dạy, không thể dùng việc đó để 
nuôi lớn pháp thiện được. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các T-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo biết vật ấy thí chủ định cúng 
cho Tăng mà vận động họ cúng cho người khác, 
thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 

Biết: Hoặc tự biết, hoặc do nghe người khác mà 
biết. 

Vật: Gồm có tám thứ kế cả thanh tịnh và không 
thanh tịnh. Định cúng: Đã quyết định chỗ cúng 
dường vật đó. 

Tăng: Gồm có tám loại, như trên đã nói. Vận 
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động: Chuyển vật đó cho người khác. Ba-dạ-đề: 
Như trên đã nói. 

Nếu người ta đem phẩm vật đến hỏi Tỳ-kheo: 
“Thưa Tôn giả, con muốn đem vật này cúng 
dường, vậy nên cúng dường nơi nào ?”, thì nên đáp: 
'“Fùy ý ông (bà) thích nơi nào thì nên cúng dường 
nơi đó”. 

- Vậy, cúng dường nơi nào được quả báo lớn? 

- Cúng dường cho Tăng được quả báo lớn. 

- Tăng ở đầu g1ữ giới, con định cúng dường họ? 

- Không có Tăng nào lại phạm gI1ới. 

- VỊ Ty-kheo nào siêng năng tu tập, biết quý 
trọng øiữ gìn các vật dụng, thường sông tại đây, để 
con thường gặp mặt. 

-Tỷ-kheo Mỗ giáp siêng năng tu tập, biết quý 
trọng giữ gìn các vật dụng, thường sông tại đây, 
cúng dường cho Tỳ-kheo ây thì có thể thường gặp 
mặt. 

Nếu thí chủ nói: “Con muốn cúng dường vật 
này cho Tôn giả”, thì nên đáp: ““Thí chủ nên cúng 
dường cho Tăng”. 

Nếu thí chủ lại nói: “Con đã cúng dường cho 
Tăng rôi, ý con muôn cúng dường cho Tôn giả, 
mong Tôn giả vui lòng nhận cho”, thì bấy giờ nhận 
lây không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo biết vật đó thí chủ định cúng 
dường cho Tăng mà tìm cách xoay về cho mình, 
thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-da-đề. 
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Nếu xoay về cho người khác thì phạm tội Ba- 
dạ-đè. 

Nếu Tỳ-kheo biết vật đó thí chủ định cúng 
dường cho Tăng này mà mình tìm cách xoay vê 
cho Tăng khác, thì phạm tội Việt-ty-n1. 

Nếu thí chủ định cúng dường vật đó cho nhóm 
người này mà mình tìm cách xoay về cho nhóm 
người khác, thì phạm tội Việt-tỳ-nm1. 

Nếu... cho súc sanh này mà xoay về cho súc 
sinh khác thì phạm tội Việt-ty-nI tâm niệm sám 
hối. Thế nên nói (như trên). 


91. GIỚI CÓ Ý NÓI DÓI ĐỀ CHẠY TỌI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giỜ, Tăng chúng cứ mỗi nửa tháng tụng 
gIỚI, nhóm sáu Ty-kheo nghe tụng đến bốn việc thì 
im lặng, nghe tụng đến mười ba việc thì nồi giận, 
nghe tụng đến ba mươi việc liên xâm xì, nghe đến 
chín mươi hai việc bèn đứng dậy nói: 

- Trưởng lão, những điều đó do Thế Tôn nói 
sao? Thế Tôn nói tại đâu vậy? Nếu tôi còn sống lầu 
ở đời thì sẽ phải nghe những điều như thế này 
nhiều lăm. Đây chính là mẹ của pháp phát sinh ra 
cấm giới như thế này! 

Các Tỳ-kheo nghe những lời â ây, cảm thấy hồ 
thẹn, bèn đem sự việc đó đên bạch lên Thế Tôn. 
Phật liên bảo gọi nhóm sáu Tỷ-khco đến. Khi họ 
đến rồi, Phật liên hỏi lại đầy đủ sự việc kể trên: 
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- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Đó là việc xấu. Vì Như Lai muốn cho các đệ 
tử được lợi ích, nên chế giới cứ nửa tháng tụng một 
lần. Vì sao các ông lại chê bai, ngăn cản? Đó là 
VIỆC phí pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể 
dùng việc đó đê nuôi lớn pháp thiện được. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu vào dịp nửa tháng tụng giới mà Tỳ-kheo 
nói như sau: “Nay tôi mới biêt những pháp này 
được đưa vào kinh để tụng vào dịp tụng giới của 
mỗi nửa tháng”, nhưng các Tỳ-kheo biết TÌ - 
kheo ấy đã từng ngôi nghe tụng giới hai, ba lần, 
thậm chí còn nhiều hơn, nên không thể lấy lý do 
không biết để hòng chạy tội. Vì thể Tăng phải 
căn cứ theo tội đã phạm mà quở trách: “Trưởng 
lão, thây đã mắt lợi ích, vào những địp tụng giới 
môi nứa tháng thấy không tôn trọng, không 
nhất tâm, không lắng tai nghe giới pháp”. Quở 
trách xong, (bảo sám hồi) tội Ba- dạ- đề. 


Giát Thích: 

Nửa tháng: Mười bốn ngày hay mười lăm ngày. 
Giới: Mười hai giới kinh. 

Chạy tội: Nghĩa là nói: “Nay tôi mới biết là 
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pháp ây được đưa vào giới bản để tụng mỗi nửa 
tháng”. Nhưng kỳ thực Tỳ-kheo tụng giới đã biết 
vị ây từng ngôi nghe tụng giới hai, ba lần, thậm chí 
còn nhiêu hơn. Thê nên, Tỳ-kheo ấy không thê lây 
lý do không biết để mong thoát tội. Do vậy, tùy 
theo tội đã phạm, rôi căn cứ theo pháp, luật mà quở 
trách như sau: “Trưởng lão, thây đã mất lợi ích, 
vào dịp tụng giới mỗi nửa tháng, thây không tôn 
trọng, không nhất tâm, không lắng. tai nghe giới 
pháp”. Quở trách như vậy rôi, bắt sám hối tội Ba- 
dạ-đè. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Ty-kheo sau khi thọ giới Cụ túc nên đọc hai bộ 
Luật (của Tỳ-kheo và T-kheo-n1I). Nếu không thể 
đọc cả hai bộ thì nên đọc một bộ. Nếu không thể 
đọc một bộ thì nên đọc đủ năm chúng thiên giới. 
Nếu không thể đọc hết năm thiên thì nên đọc bốn 
thiên giới. Nếu không thể đọc hết bốn thiên thì nên 
đọc ba thiên. Nếu không thể đọc hết ba thiên thì 
nên đọc hai thiên. Nếu không thể đọc hết hai thiên 
thì nên đọc một thiên và các bài kệ. 

Khi Bố-tát nên tụng đủ năm thiên giới. Nêu 
không thê tụng cả năm thiên thì nên tụng bốn thiên. 
Nếu không thê tụng cả bốn thiên thì nên tụng ba 
thiên. Nếu không thể tụng cả ba thiên thì nên tụng 
hai thiên. Nếu không thể tụng cả hai thiên thì nên 
tụng một thiên và các bài kệ. Ngoài ra, những việc 
khác như Tăng thường nghe. Nếu không tụng thì 
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phạm tội Việt-tỳ-mi. Tăng nên mời một vị tụng lưu 
loát để tụng, còn những người khác chú tâm lăng 
nghe. 

Phật dạy: 

- Khi tụng giới, các Tỷ-kheo không được ngôi 
thiên hay làm những việc khác, mà tât cả đều phải 
chú ý lắng nehe. Nêu bốn việc (bốn Ba-la-di) lắng 
nghe mà mười ba việc không, nehe, thì phạm tội 
Việt-tỳ-ni. Nếu mười ba việc lắng nghe mà hai Bất 
định không nghe, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nêu hai 
giới Bất định nghe mà ba mươi việc không nghe 
thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu ba mươi việc nghe mà 
chín mươi hai việc không nghe thì phạm tội Việt- 
tỳ-nI. Nếu chín mươi hai việc nghe mà bốn Ba-la- 
đề- đề- -xán! không nghe thì phạm tội Việt-tỳ-n1. 
Nếu bốn Ba-la-đê-đề-xá-ni nghe mà pháp chúng 
học không nghe thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu pháp 
chúng học nghe mà bảy Diệt tránh không nghe thì 
phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu giữa chừng không nghe 
một Thiên nào thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu tất cả 
đều không nshe thì phạm tội Ba-da-đê. Tội này 
không thê đến sám hối riêng với một người, mà 
phải sám hỗi giữa Tăng chúng, trước một người 
giữ giới, có uy đức mà mình kính trọng. Rôi người 
này nên khiến trách: “Này Trưởng lão, thầy đã mắt 
lợi ích. Vì khi nửa tháng tụng giới thây không tôn 
trọng, không nhất tâm, không chú ý lắng nghe giới 
pháp”. Khiễn trách xong, bắt sám hối tội Ba-da-đè. 
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Thế nên nói: 

Nhà ăn, vào vương Cung, 
Ông đựng kim, giường, nệm. 
Tọa cụ, y che ghẻ, 
Y mưa, y Nhự Lai. 
Vụ không là thứ mười. 
Chuyển hướng vật kẻ khác 
Ngăn chúng Tăng Bồ-tát 
Hết Bạt cừ thứ mười( ) ”. 


Phần I1: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO 


Đoạn 6: NÓI VẺ 4 PHÁP BA LA ĐÈ ĐÈ 
XÁ NI 


1. GIỚI NHẬN THỨC ĂN TẠI A LUYỆN 
NHÀ 

Khi Phật an trú tại Tĩnh xá của dòng họ Thích 
ở Ca-duy-la-vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ, các 
Tỳ-kheo ở A-luyện-nhã được cha mẹ, chị em, bà 
con thuộc dòng họ Thích sai sứ giả đem các thức 
âm thực đến cho các thầy. Nhưng những kẻ đem 
thức ăn hoặc ăn hết một nửa, hoặc ă ăn một phân ba, 
hoặc ăn hết sạch ở dọc đường. Thế rôi, các Tỳ- 
kheo có người về thăm nhà, được thân nhân hỏi: 
“Trước đây tôi có sai người đưa thức ăn, thây có 
nhận được hết không?”. Trong sô ây, ai nhận được 
hết thì bảo là nhận hết; nhận một nửa thì bảo là 
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nhận một nửa; nhận một phân ba thì bảo là nhận 
một phần ba; không nhận thì bảo là không nhận. 
Thân nhân nghe vậy, nồi giận măng sứ giả: “Quân 
tệ ác chết tiệt! Ta sai ngươi đem thức ăn, vì sao 
ngươi dám ăn?”, bèn lây roi quất hăn. BỊ đánh đau, 
tên sứ giả khóc rông lên kêu than: “Vì ông Sa-môn 
bất nhân ây mà ta bị đánh”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự kiện â ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi các Tỷ-kheo đó đến. 
Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi lại đầy đủ sự kiện kể 
trên: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- VÌ sao các ông ở A- luyện- nhã trước hết không 
nhăn với người bên ngoài, người ở ngoàải cũng 
không nhận được tin tức của người ở trong, mà tự 
tay lầy thức ăn để ăn? Từ nay về sau, Ta không cho 
phép 1ỷ-kheo ở A- -luyện- -nhã, trước không thông 
tin bên ngoài, bên ngoài cũng không nhận được tin 
bên trong, mà tự tay nhận lấy (thức ăn). 

Lại nữa, khi Phật an trú tại Tình xá của dòng họ 
Thích ở Ca-duy-la-vệ, nói rộng như trên. Vì năm 
việc lợi ích nên cứ năm hôm Đức Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Biến Tri đi tuần tra phòng các Tỳ- 
kheo một lần; Ngài thây một Tỳ-kheo đang đau 
ốm, sắc diện tiều tụy, tuy biết nhưng Phật vân hỏi: 

-Này Tỳ-kheo, khí lực ông có đầy đủ không? 

-Con bị bệnh rất khô sở, bạch Thế Tôn. 
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.-Ông không thể uống thuốc hợp với bệnh, ăn 
thức ăn hợp với bệnh được sao? 

- Vì Thế Tôn chế giới không cho phép Tỳ-kheo 
ở A-luyện-nhã 

trước không thông tr1 cho người ở ngoài, người 
ở ngoài cũng không nhận được tin bên trong mà tự 
tay nhận lây (vật thực). Bạch Thế Tôn! Con bị bệnh 
không thể ra ngoài, nên mới tiều tụy khổ sở thế 
này. 

- Từ nay Ta cho phép T-kheo bệnh được nhận 
(vật thực) ngay trong trú xứ. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo ở A-luyện-nhã, trước không 
thông trú, không nói là T-kheo dang bệnh; 
người bên ngoài cũng không được tin bên trong, 
mà tự tay nhận lấy (vật thực), hoặc nhai, hoặc 
ăn, thì T' -kheo này phải đến bên T)ỳ-kheo khác 
sám hồi như sau: “Thưa T rưởng lão, tôi phạm 
tội đáng quở trách, xi. hồi lỗi với T rưởng lão”. 
Đây là giới Ba-la-đề-đề-xá-ni thứ nhất”. 


Giát Thích: 

A-luyện-nhã: Như trên đã nói. 

Trước không thông trI: Thông tri có hai cách, 
nói rõ số lượng và không nói rõ số lượng. 
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I. Có nói số lượng: Bảo phải gởi vào chừng 
ây, chừng ây thứ âm thực. 

ĐÃ Không nói sô lượng: Chỉ nói đơn giản là gởi 
thức ăn vào mà không liệt kê số lượng là bao nhiêu. 
Bên ngoài không nhận được tin bên trong. Người 
ở ngoài Tĩnh xá không nhận được tin của người ở 
trong Tình xá. 

Bệnh: Bệnh tả, bệnh lạnh, bệnh phong. Những 
người có các chứng bệnh như vậy không thể ra 
ngoài Tinh xá đề lấy thức ăn, nên Đức Thế Tôn bảo 
là (ăn ở trong Tình xá) không có tội. 

Tự tay nhận lấy: Dùng tay mình nhận đồ từ tay 
người khác, dùng bát nhận đô từ bát người khác. 

Nhai: Khi ăn bánh, trái cây v.v... 

Ăn: Khi ăn năm loại thức ăn chính. Nếu nhai 
hoặc ăn thì Tỳ-kheo này phải đến Tỳ-kheo khác 
sám hối như sau: “Thưa Trưởng lão, tôi phạm phải 
tội đáng trách, xin hối lỗi với Trưởng lão”. Người 
nhận sám hối nên hỏi: 

-Thây có thấy tội không? 

- Thưa thây. 

. Cần thận chớ có tái phạm. 

- Xin cúi đầu lãnh nhận. 

Ba-la-đề-đê-xá-ni: Tội này phải hướng đến 
người khác phát lô, không được che giâu. 

Nếu vì Tỳ-kheo ây đưa thức ăn, mình nói với 
T-kheo khác mà Ty-kheo khác nhận, thì không có 
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tỘI. 

Nếu vì Tỳ-kheo ây đưa thức ăn, mình nói với 
Tỳ-kheo ây mà Tỳ-kheo khác nhận, thì không có 
tỘI. 

Nếu vì Tỳ-kheo ây đưa thức ăn, mình nói với 
Tỳ-kheo ấy mà Tỳ-kheo ấy nhận thì không có tội. 

Nếu vì Tỳ-kheo khác đưa thức ăn, mình nói với 
T-kheo khác mà Ty-kheo khác nhận, thì không có 
tỘI. 

Nếu người đưa thức ăn trước đó đã cho biết số 
lượng (Của thức ăn) mà Tỳ-kheo nhận kiểm tra 
tương ưng VỚI số lượng ây thì được nhận ngay tại 
Tĩnh xá. Nếu không tương ứng thì nên bảo họ 
mang về. Nếu có thư ĐỜI. đến mà đọc thư thấy 
tương ưng, thì nên nhận. Nếu không tương ứng thì 
bảo họ đem về. Nêu bì thư có đóng dâu mà mở thư 
xem thây đây. đủ, thì nhận; nêu không đây đủ, thì 
bảo họ đem vê. 

Nếu người đưa thức ăn trước đó không nói rõ 
SỐ lượng, thì khi thức ăn mang đến, nên ra ngoài 
công Tình xá để nhận. Nếu bỗng dưng họ mang 
đến, vào khỏi công, thì không nên nhận. Nếu có 
tịnh nhân thì nên bảo họ đưa cho tịnh nhân. Nếu 
không có tịnh nhân thì nên bảo họ để dưới đât, đợi 
tịnh nhân đến, rôi sai tịnh nhân đem thức ăn ấy ra 
khỏi công, bấy giờ, Tỳ-kheo mới được nhận. 

Nếu Tỳ-kheo bị bệnh không thể ra ngoài, thì ở 
trong Tình xá nhận thức ăn, không có tỘI. 
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Nếu người bà con đem thức ăn đến những. nơi 
du ngoạn như công viên, hồ ao thăng cảnh, rôi họ 
lây thức ăn đưa cho Tỳ-kheo, thì Tỳ-kheo tùy ý 
nhận, không CÓ {ỘI. 

Nếu Tỳ-kheo khi đi đường suy nghĩ: “Ta đến 
Tĩnh xá mô sẽ ăn”, mà lại đến nơi khác ăn, thì phải 
sám hối. Nhưng nếu đến Tinh xá mỗ gặp lúc Tăng 
ở đây được mời phó trái, thì mình bỏ đi, không có 
tội. Thê nên nói (như trên). 


›. GIỚI NHẬN THỨC ĂN CỦA TY 
KHEO NI 

Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-ly, nói rộng như trên. 
Nhân đây hãy nhắc lại nhân duyên của T-kheo-ni 
Thi-lợima cho đến Phật nói với các 1ỷ-kheo: 
“Phước đức bậc nhất trong hàng Thanh văn mi của 
Ta chính là Ty-kheo-ni Thi-lợi-ma. Lúc â ây nạn đói 
hoành hành, khất thực khó khăn, vào gIỜ khất thực 
Tỳ-kheo-nmi Thi- lợi-ma khoác y, cầm bát vào thành 
Ty-xá-ly tuân tự khất thực. Bỗng cô thấy một Tỳ- 
kheo, liên hỏi: 

- Tôn g1ả có được thức ăn không? 

VỊ Tỳ-kheo ấy bèn đưa cái bát không cho cô 
xem. Thây thế, cô suy nghĩ: “Thây là bậc tôn túc 
của ta mà khất thực không có”, đoạn đem thức ăn 
trong bát của mình sớt cho Tỳ- -kheo ấy. Tỳ-kheo 
ây được thức ăn bèn trở về Tinh xá gọi các Tỳ-kheo 
khác cùng ăn. 
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Các Tỳ-kheo liên hỏi: 

- Trưởng lão, ở đâu mà được thức ăn ngon thế 

này? Thây đáp: 

- Tôi được thức ăn này từ Ty-kheo-ni Thi-lợi- 

ma đó. 

Các Tỳ-kheo nghe thế, ai nấy đều đến đó đòi, 
lần lượt nhau cho đến năm trăm Tỳ-kheo (?) đều 
nhận được thức ăn. Lo cho các Tỳ-kheo XOng, cô 
mới tìm thức ăn cho mình thì mặt trời đã quá ngọ, 
nên mất bữa ăn, cô đành trở về Tinh xá. Sáng sớm 
hôm sau, các T-kheo lại khoác y, cầm bát đến 
đứng ngoài cửa Tĩnh xá Ty-kheo-ni. Tỳ-kheo-nm 
thây vậy liền vào nói với Thi-lợi-ma: 

-Các Ty-kheo hôm nay đang đứng chờ ngoài 

cửa. Thi-lợi-ma nghe rôi, liên bảo đệ tử: 

.Lấy y bát ra đây để ta mặc đi khất thực giúp 

cho các vị tôn túc. 

Thế rồi, cô tuần tự lo cung cấp cho năm trăm 
người xong mới lo cho mình, thì đã quá ngọ, đành 
nhịn đói trở về. Đến ngày thứ ba cũng thế, cô lo 
cung cấp tuần tự cho năm trăm người, nhưng chỉ 
còn một người chưa được thức ăn. Thế nên, vị Tỳ- 
kheo này bèn đi theo sau Thi-lợi-ma vào một nhà 
kia. Do cô nhịn đói liên tục ba ngày nên thân thể 
hao mòn, ngất xỉu té nằm trên đất. Lúc ấ ây, các bà 
thây vậy hãi kinh, định đỡ cô dậy, thì cô bảo: 

- Khoan, khoan đã! Đề tôi nghĩ xem vì sao mà 

té xuống đất. 
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Rồi cô nhớ lại là vì mình đã khất thực giúp cho 
các bậc tôn túc, còn mình thì không được ăn cho 
nên bị hao mòn, ngất xỉu. Đoạn, cô đứng dậy phi 
đất cát, sửa lại y phục chỉnh tÈ, suy nghĩ: “Người 
bố thí có lợi ích vô thượng, nhớ đến việc bô thí 
khiến tâm sinh hoan hỷ, vì hoan hỷ nên được tam 
muội thanh tịnh, dùng tam muội quán chiếu thây 
rõ sự sinh diệt của năm ấm, việc bố thí có công 
dụng trang nghiêm tự tâm, điều phục các căn”. 
Nhờ vậy cô nhập được kim cương định, dứt sạch 
mọi lậu hoặc (ô nhiễm), chứng được ba minh trong 
chánh pháp. Sau khi Tỳ-kheo-ni Thi-lợi-ma chứng 
ngộ, người phụ nữ kia bèn đưa cô vào trong nhà 
tăm rửa, rôi trải tòa mời ngôi, đoạn đem thức ăn ra 
cúng dường. Lúc ấy, vị Tỷ-kheo kia vẫn còn đứng 
đợi ngoài cửa. Người phụ nữ ấy sợ thây lại đòi thức 
ăn, bèn đứng án ngữ giữa cửa. Thi-lợi-ma thấy bà 
đứng chận trước cửa liền sinh nghi, không hiểu Mi 
sao bà lại đứng chận trước cửa, bèn nghiêng đầu 
nhìn ra, thì thấy góc y của Tỳ-kheo, liên nói: 

-Đó là vị tôn sư của tôi, khất thực không được. 

Rồi mời: 

-Xin Tôn giả vào lấy thức ăn. Người phụ nữ 

nói: 

- Thưa cô, cô cứ ăn. Con sẽ tìm thức ăn khác 
cúng dường cho thây ây. 

Thi-lợi-ma nói: 

- Lúc này, đang bị nạn đói, tìm đầu ra thức ăn 
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nữa. Đoạn, đem thức ăn ra cúng dường. 

Người phụ nữ ây oán trách: 

-»a.môn Thích tử không có lòng từ. Vì sao 
người ta đã nhịn ăn cả ba hôm, đói xỉu suýt mất 
mạng, mà còn theo đòi thức ăn? 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự kiện ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi các Ty-kheo đến. Khi 
các thây đến rồi, Phật liền hỏi lại đầy đủ sự việc kể 
trên: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép Tỳ-kheo tự 
tay nhận lây thức ăn của T-kheo-nI không phải bà 
con tại nhà bạch y. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại Ty-xá-ly, nói rộng 
như trên. Bây giờ, Tôn giả A-lợi-tra thân thê lở loét 
bị người ta nhờm gớm, nên không cho thức ăn. Mỗi 
lần đi khất thực, nếu thây chưa vào cửa thì họ đóng 
cửa không cho vào, nếu đã vảo rôi thì họ đuôi ra, 
không cho. Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến 
Tri vì năm điều lợi ích nên cứ năm hôm đi tuần 
hành qua phòng các T-kheo một lần; thây thân thể 
A-lợi-tra bị lở loét, Phật biết nhưng vẫn hỏi: 

-Này Tỳ-kheo, sức khỏe của ông có điều hòa 
không? 

- Bạch Thế Tôn! Con chỉ lo đói khát thôi. 

- Này Tỳ-kheo, ông không thể đi khất thực sao? 
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- Bạch Thế Tôn! con có thê đi khất thực, nhưng 
vì thân thể con _bỊ lở loét, khiến người ta nhờm 
gớm, nên cứ mỗi lần đi khất thực, nêu chưa vào 
cửa thì họ đóng cửa không cho vào, nếu đã vào cửa 
thì họ đuổi ra không cho. 

-Sao ông không đến chỗ Tỳ-kheo-ni Thi-lợi- 
ma xin thức ăn? 

-Vì Thế Tôn chế giới không cho tự tay nhận 
thức ăn của Ty-kheo-nI không phải bà con tại nhà 
bạch y; mà cô ấy không phải bà con nên con không 
dám đến. 

-Từ nay về sau, Ta cho phép Tỳ-kheo bệnh 
được đến. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo không bệnh mà tự tay nhận 
thức ăn của T)-kheo-nt không phải bà con tại 
nhà bạch y, hoặc nhai, hoặc ăn, thì Tỳ-kheo ấy 
phải đến hồi lỗi với Tỳ-kheo khác như sau: 
“Thưa Trưởng lão, tôi phạm phải tội đáng 
trách, xin hối lỗi với Trưởng lão”. Đây gọi là 
Ba-la- đề- đề-xá-ni. 

Giát Thích: 

Không phải bà con: không phải cha mình, 
không phải mẹ mình. 
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Bệnh: Đức Thế Tôn bảo là không có tội. Nhưng 
không phải là nói về những bệnh chút chút mà là 
nói về những bệnh như ghé chốc, lở loét, ung thư 
khiến cho người ta nhờm gớm. Đó gọi là bệnh. 

Tại nhà bạch y: Tại nhà của người thế tục. 

Tỳ-kheo-mI: Thọ Cụ túc giới giữa hai bộ Tăng. 

Tự tay nhận lấy: Hoặc tay này nhận từ tay khác, 
hoặc bát này nhận từ bát khác. 

Nhai: Như ăn các loại bánh, trái Cây V.V.. 

Thức ăn: Năm thức ăn chính. (Nếu đã nhận 
thức ăn thì) Tỳ-kheo này phải đến hối lỗi với Tỳ- 
kheo khác: “Thưa Trưởng lão, tôi phạm tội đáng 
trách, xin hối lỗi với Trưởng lão”. Tỳ-kheo nhận 
sám hồi nên hỏi: 

- Thầy có thấy tội không? 

- Dạ thấy. 

. Cần thận chớ tái phạm. 

- Xin cuối đầu lãnh thọ. 

Ba-la-đề-đề-xá-ni: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo không bệnh mà tự tay nhận thức 
ăn của Tỳ-kheo-n1 không phải bà con tại nhà người 
thế tục, thì khi nhận phạm tội Việt-ty-mi, khi ăn 
phạm pháp hối quá. 

Người không phải bà con, mình tưởng là không 
phải bà con mà nhận thức ăn thì phạm tội hối quá. 

Người không phải bà con, mình nghĩ ngại mà 
nhận thức ăn thì phạm tội hối quá. 
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Người không phải bà con mà mình tưởng là 
người bà con rôi nhận thức ăn thì phạm tội Việt-tỳ- 
n1. 

Người bà con mà mình tưởng là không phải bà 
con, rôi nhận thức ăn, thì phạm tội Việt-tỳ-n1. 

Người bà con mà mình nghi, rồi nhận thức ăn 
thì phạm tội Việt-tỳ-m1. 

Người bà con mình tưởng là người bà con 
(ri nhận thức ăn) thì không có tội. 


Vì người khác mà nhận thì phạm tội Việt- -tÿ-nI. 
Nhưng nêu vì người bệnh mà nhận thì không có 
tội. Hoặc ăn thức ăn còn lại của người bệnh cũng 
không có tội. 

Khi Thức-xoa-ma-ni, Sa-di ni đem thức ăn đến 
thì hãy bảo họ để xuông đất, rồi mình nhận lại từ 
tay người khác thì không có tội. 

Nếu Ty-kheo-nI tự tay mang thức ăn đến để 
xuống đất tôi thưa: “Xin Tôn giả nhận gấp cho 
con”, khi ây, mình nhận thì không có tội. Hoặc 
nhận thức ăn tại chỗ ở của Tỳ-kheo-ni cũng không 
có tội. Thế nên nói (như trên). 


› GIỚI ĂN THỨC ĂN DO NI VẬN ĐỘ 

Khi Phật ở Tỉnh xá Ca-lan-đà Trúc Viên tại 
thành Vương xá, nói rộng như trên. Bấy giờ, một 
gia đình quen biết của Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đả 
mời chư tăng thọ trai. Thâu-la-nan-đà đứng trước 
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nhóm sáu T-kheo chỉ bảo, nói với đàn-vIỆt: 

- Đưa cơm cho T-kheo này, đưa canh cho Tỳ- 
kheo kia, đưa thịt cá cho $-kheo nọ. 

Đàn-việt vâng lệnh dọn thức ăn đây đủ cho 
nhóm sáu Tỳ-kheo. 

Các Ty-kheo bèn chê trách: 

- Vì sao nhóm sáu Tỳ-kheo để cho Tỳ-kheo-ni 
bảo đàn-việt dọn nhiêu thức ăn cho mình mà không 
quở trách? 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc đó đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu 1-kheo đến. 
Khi họ đến rôi, Phật bèn hỏi lại sự việc trên: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Vì sao các ông để cho Tỳ-kheo-ni bảo dọn 
thức ăn nhiêu cho 

mình một cách thiên vị mà không quở trách? 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Ty-kheo đang 
sống tại thành Vương xá phải tập họp lại tât cả, vì 
mười lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai 
nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu nhà bạch y mời chư Tăng thọ trai, mà 
T)-kheo-nl đứng trước Tỳ-kheo, chỉ bảo đàn- 
việt: “Đưa cơm cho vị này, đưa canh cá thịt cho 
VỆ kia”, thì các T. -kheo nên nói với T, ÿ-kheo- -HI 
ấy: “Nay chị em, hãy để yên đây, đợi các Tỳ- 
kheo ăn xong đã”. 
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Nếu như không có một người nào trong số 
các T }-kheo nói với T' »-kheo- -ml: “Này chị em, 
hãy để yên đây, đợi các T J}~kheo ăn xong đã”, thì 
các T)-kheo phải hướng đến Tỳ-kheo khác sám 
hồi như sau: “Thưa TÌ rưởng lão, tôi phạm tội 
đáng trách ”. Pháp sám hồi này được gọi là Ba- 
la- đề- đê-xá-ni. 

Giát Thích: 

Nhà bạch y: Nhà người thế tục. 

Mời: Hoặc mời ngày nay, hoặc ngày mai. 

Thức ăn: Năm thức ăn chính và năm thức ăn 
phụ. 

Tỳ-kheo-nI: Người đã thọ giới Cụ túc giữa hai 
bộ Tăng (NÌ)). 

Đưa: Như nói: “Sớt thêm cơm cho vị này, múc 
thêm canh cho vị kia, đem cá thịt cho vị nọ” 

Nên nói với Ty-kheo-nI: Qua sự thây Ngir hay 
biết, nên bảo: “Này chị em, hãy để yên đây, đợi các 
Ty-kheo ã ăn xong đã”. 

Nếu người ây dừng lại thì tốt, nếu không dừng 
lại, thì nhăc nhở đến lần thứ hai, thứ ba. Nếu không 
nói mà cứ nhận thì phạm tội Việt-ty-m1. 

Nếu ăn thì phạm pháp Hồi quá. Tỷ-kheo này 
phải hướng đên Tỳ-kheo khác tạ lỗi như sau: 
“Thưa Trưởng lão, tôi phạm tội đảng trách”. Pháp 
Hồi quá Tiầy người nhận sám hối nên hỏi: 

- Thây có thấy tội ấy không? 
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- Dạ thây. 

- Hãy cân thận chớ tái phạm. 

- Xin cúi đâu lãnh thọ. 

Ba-la-đê-đề-xá-ni: Như trên đã nói. 

Nếu chưa quở trách đủ ba lần mà ăn thì phạm 
tội Việt-tỳ-ni. Nếu đủ ba lần mà người ấy không 
đình chỉ, thì ăn không có tội. Một người quở trách 
rồi, tất cả đều ăn không có tội. Hoặc không thấy, 
không nghe thì ăn không có tội. Hoặc Ni tự làm 
đàn-việt thì không CÓ |ỘI. Nếu đàn-việt chưa mời 
Tăng lân nào nên không biết cách thức, thì khi ấy 
1ỷ-kheo- ni có thể chỉ bảo họ tôn trí hình tượng, 
dọn các thức ăn, rồi mới ngồi. Nếu không mời, 
không phải năm thức ăn chính, thì chỉ bảo không 
có tội. Thế nên nói (như trên). 


4 GIỚI NHẠN THỨC ĂN CỦA HỌC GIA 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Ở đây xin nói Tộng về nhân duyên của đại thân 
Tỳ-xà, cho đến chỗ Tiên-di-ni Sát- lợi, rôi Phật nói 
với các Tỳ-kheo: “Đại thần Tỳ-xà bố thí thái quá 
khiến cho tiền tài khánh tận, lãng nên làm yết-ma 
học gia cho ông”. Pháp yÊt- ma này nên nói: 

“Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Đại thân 1ỷ-xà 
bồ thí thái quá khiến cho tiền tài khánh tận, nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng hãy làm 
yết-ma học gia cho đại thần Tỳ-xà. Đây là lời tác 
bạch. 
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Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Đại thần Tỳ-xà 
bồ thí thái quá khiến cho tiên tài khánh tận. Tăng 
nay làm yết- ma học gia cho đại thần Tỷ-xà. Các 
Đại đức nào băng lòng làm yết- ma học gia cho đại 
thân Ty-xà thì im lặng; ai không bằng lòng hãy nói. 
Đây là lần yết-ma thứ nhất (lần thứ hai, thứ ba cũng 
như vậy). 

Tăng đã làm yết-ma học gia cho đại thần Tỳ-xà 
xong, vì Tăng im lặng. Tôi ghi nhận việc này như 
vậy”. 

Đại thân Ty-xà sau khi từ chỗ Tiên-di- mi Sát- 
lợi trở về, mệt lả, thân thê đầy bụi băm, liền hỏi 
người nhà: “Các A-xà-lê có thường đến không?”. 
Người nhà đáp: “Có đến, nhưng khi bồ thí vật gì 
thì tất cả đều không nhận” . lÿ-xà nghe vậy, lòng 
không vui, cũng không kịp tăm rửa gì, tức tốc đi 
đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi 
đứng qua một bên, bạch với Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Vì sao các Tỳ-kheo không 
nhận vật cúng, dường của nhà con? 

- Vì ông bố thí thái quá đến nỗi tiền tài khánh 
tận, Như Lai muốn lợi ích cho ông nên đã làm yết- 
ma học gia đối với ông. Vì lý do đó mà các Tỳ- 
kheo không nhận phẩm vật bố thí của ông. 

- Bạch Thế Tôn! Ngày nay g1a đình con giàu có 
gấp ba lần trước kia, kính xin Thế Tôn từ nay về 
sau cho phép các Tỳ-kheo nhận phẩm vật bô thí 
của g1a đình con. 
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- Hôm nay là ngày rằm, vậy ông hãy trở về nhà, 
tăm rửa thân thê, mặc y phục mới mẻ sạch sẽ, rôi 
cùng với thân quyên đi đên xin chúng Tăng tùy hỷ 
nguyện vọng của ông. 

Sau khi Tỳ-xà vâng theo lời dạy trở về, thì Phật 
bèn nói với các 1-kheo: “Trước đây Tỳ-xà vì bố 
thí thái quá, muôn cho ông được lợi ích, Tăng đã 
làm YẾt- ma học gia đôi với ông. Nay jÿxà tự đến 
nói răng gia sản đã giàu có hơn xưa gấp ba lân, nên 
muốn xin Tăng xả pháp yết-ma học gia, vậy Tăng 
nên xả cho ông”. 

Ty-xà trở về nhà, tắm rửa thân thê, thay y phục 
mới, rồi cùng với quyên thuộc, đi đến chỗ Tăng, 
trình bảy đây đủ việc kê trên. Lúc này, Tăng muôn 
giải yết-ma học gia phải làm yết-ma câu thính, nói 
như sau: 

“Xin Đại đức lăng lắng nghe. Đại thần Tỳ-xà 
bố thí thái quá đến nỗi tiên tài khánh tận, Tăng 
muốn cho ông lợi ích đã làm yết-ma học gia đối 
VỚI ông. Nhưng nay sản nghiệp đã sung túc. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, mong Tăng hãy 
cho phép đại thân Tỳ-xả vào trước Tăng xin xả 
pháp yêt-ma học øg1a. 

Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Đại thần Tỳ-xà 
xin xả pháp yêt-ma học gia, Tăng đã băng lòng nên 
im lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy”. 

Lúc ẤY, đại thần Tỳ-xà phải vào trước chúng 
Tăng, cúi đầu đánh lễ dưới chân, quỳ gối, chắp tay, 
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bạch như sau: 

“Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Con là Tỳ-xà, 
trước giàu sau nghẻo, Tăng thương tình cho con 
pháp yÊt- ma học sIa. Nay gia nghiệp của con đã 
giàu có hơn xưa gâp ba lân, nên con đến xin Tăng 
xã pháp yết-ma học gia, kính mong Tăng xả pháp 
vêt-ma học gia cho con”. (Xin ba lần như vậy). 

Bấy giờ, phải dẫn ông Tỳ- xà ra đứng chỗ mắt 
thây mà tai không nghe, rôi người làm yết-ma 
bạch: 

“Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Vị đại thần Tỳ- 
xà này do bồ thí thái quá đên nỗi tiền tài khánh tận, 
Tăng muốn cho ông được lợi ích nên đã làm pháp 
YÊt- ma học gia cho ông. Nay ông tự đến nói răng 
gia sản g1ờ đây đã sung túc hơn xưa gấp ba lần, nên 
xin Tăng xả pháp yêt-ma học gia. Nêu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng nay hãy xả pháp yêt- 
ma học gia cho ông Tỳ-xà. Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Đại thân Tỳ-xà 
bồ thí thái quá đến nỗi tiên tài khánh tận. Vì muốn 
cho ông được lợi ích, Tăng đã làm yêt- -ma học gø1a 
đối với ông. Nay Tỳ-xà tự nói răng ø1a sản đã sung 
túc gấp ba lần trước kia, nên đã xin Tăng xả pháp 
yết-ma học gia. Nay Tăng xả pháp yết-ma học gia 
cho ông Tỳ-xà. Đại đức nào bằng lòng việc Tăng 
xả pháp yết-ma học gia cho ông Tỳ-xà thì im lặng, 
ai không băng lòng hãy nói. 

Đây là yết-ma lân thứ nhất (Lân thứ hai, thứ ba 
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cũng nói như thê). 

Tăng đã xả pháp yết-ma học gia cho ông Tỳ-xà 
xong, vì Tăng im lặng. Tôi ghi nhận việc này là 
như vậy”. 

Vấn đề xả pháp yết-ma học gia này phải có sự 
hiện diện của Tăng chúng chứ không phải bằng sự 
hiện diện của đô chúng. (Nghĩa là chỉ có thây trò 
với nhau). 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tật cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo chưa được mời trước mà đến 
những Øia đình T ng đã làm pháp yễt-ma học 
gia tự tay nhận thức ăn, (3994) hoặc nhai, hoặc 
ăn, thì T' -kheo ấy phải đến T )-kheo khác tạ lỗi: 
“Thưa T, rưởng lão, tôi phạm tội đáng trách”. 
Pháp hồi quá này là pháp Ba- la- đè- đề-xá-ni. 


Giát Thích: 

Học gia: Gia đình cả hai vợ chồng mỗi người 
đều đã chứng được một trong ba quả: Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm hoặc A-na-hàm. 

Gia đình: Gia đình của bỗn chủng tộc: Gia đình 
Sát-lợi, Bà-la-môn, Ty-xá và Thủ-đà-1a. 

Ty-kheo chưa được mời trước: Trước đó chưa 
được thí chủ mời mà mình tưởng họ mời, hoặc mời 
người khác mà tưởng họ mời mình, rôi mình đến 
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nhà, vườn hay ruộng đông của họ. 

Tự tay nhận lây: Từ tay đưa qua tay hay từ bát 
đưa qua bát để nhận. 

Nhai: ăn các loại bánh, trái v.v... 

Thức ăn: Năm loại thức ăn chính. Nêu Tỳ-kheo 
nhận năm loại 

thức ăn chính thì phải đến Tỳ-kheo khác sám 
hối như sau: “Thưa Trưởng lão, tôi phạm tội đáng 
quở trách, xin hồi lỗi với Trưởng lão”. Người nhận 
sám hối nên hỏi: 

- Thây có tự thấy tội không? 
- Dạ thây. 

- Chớ có tái phạm. 

- Xin cúi đầu lãnh nhận. 

Ba-la-đê-đề-xá-ni: Như trên đã nÓI. 

Nếu gia đình nào Tăng đã làm yết- ma học gia 
thì không được tuyệt nhiên không đến nữa như 
chim quạ tránh tên, mà thỉnh thoảng nên 

đến thăm, thuyết pháp bàn luận nghĩa lý. Nếu 
gia đình â ây bỗ thí thì hãy bảo họ hãy để đây, tôi sẽ 
biết đúng lúc. Nếu trước đó họ đã mời Tăng rồi 
mới làm yết: ma sau, thì không được nhận những 
vật có giá trị lớn mà nên nhận những vật có giá trị 
tâm thường. Nếu gia đỉnh â ây hỏi: “VI sao Tôn giả 
không nhận vật bố thí này? Thây cho răng tôi 
nghèo sao?”, thì khi â ấy, nên đáp: “Ông (bà) không 
nghèo, như Đức Thế Tôn đã dạy, người đắc quả 
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Tu-đà-hoàn thành tựu bốn pháp, là kẻ giàu nhất 
trong hàng. Thanh văn. Bốn pháp đó là: 

¡. CÓ niềm tin kiên cô đối với Đức Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Biến Tri, Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên, người đời không thể phá vỡ được. 

›. Có niềm tin kiên cô đối với chánh pháp. 

›. Có niềm tin kiên cô đối với chúng Tăng. 

+ Có niêm tin kiên có đối với thánh giới, Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên, người đời không thể 
phá vỡ được niềm tin ấy. 

Những ai thành tựu bốn pháp này là người 
không nghèo mà là giàu có bậc nhất trong hàng 
Thanh văn của Đức Như LaI”. 

Nếu mình đến Tinh xá nào đó gặp lúc cúng 
dường trai phạn và nước uông phi thời cho Tăng 
chúng, thì không được bỏ đi mà nên giúp họ trải 
giường nệm, bày vật cúng dường, rôi cùng thọ trai. 
Trai phạn xong, nên thuyết pháp cho họ nghe. Thế 
nên nói: 

“Ở nơi A-lan-nhã, 

Không bệnh nhận 

Ni cúng. Tỳ-kheo-m bảo dọn 
Yế:- ma định học gia, 

Hết bốn pháp hồi quả ”. 
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Phần 1: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO 


Đoạn 7: NÓI VẺ 66 PHÁP CHÚNG HỌC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo mặc nội y hoặc 
thấp, hoặc cao, so le, bách điệp, như hoa Thạch 
lựu, như nắm cơm vắt, như đuôi cá, như lá cây Đa- 
la, như VvÒI vOI v.V.. 

Thấp: Châm B5 chân. 

Cao: Ngang đầu gỗi. 

So le: Không tê chỉnh. 

Bách điệp: Gấp lại nhiêu lớp. Hoa Thạch lựu: 
Dôn về một bên. 

Nắm cơm vắt: Túm trên đầu như năm cơm vắt. 
Đuôi cá: Thòng xuống hai góc giỗng như đuôi cá. 
Lá cây Đa-la: Lỗi lên như lá cây Đa-la. 

Vòi voi: Một góc thòng xuống. 

Họ mặc nội y lôi thôi như thê nên bị người đời 
chế nhạo: 

- Xem Sa-môn Thích tử mặc áo quân giống như 
vương tử, đại thần, kẻ ăn chơi, hoặc cao, thấp, so 
le cho đến giống như vòi voi. Đó là những kẻ bại 
hoại, có đạo nào như thê? 

Các Ty-kheo nghe vậy, liền đem việc đó đến 
bạch lên Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi nhóm sáu Ty- 
kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 2I 563 


- Vì sao các ông mặc nội y cao thấp, cho đến 
giống như vòi voi, khiến cho người đời chê bai? 
Từ nay về sau Ta không cho phép mặc nội y như 
vậy. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các T-kheo đang 
sống tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, rồi 
Ngài mặc nội y ở trước chúng Tăng. Mặc xong, 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Các ông nên mặc nội y như thế này, như cách 
mặc nội y của trời Tịnh Cư, gấp bên phải xếp về 
bên trái. 

Thế rồi, vì mười lợi ích mà Phật chế giới cho 
các Tỳy-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

1. “Cân phải học: mặc nội y tê chỉnh ” ý 

Khi mặc nội y phải mặc chỉnh tê, không được 
cuộn tròn như quân 

vào trục, không được làm như dầm nữ bán nhan 
sắc nhìn bên trái bên phải xem có đẹp hay không 
đẹp, chỉ cần xem mặc có tê chỉnh đúng pháp hay 
không. Nếu buông lung các căn không chú ý mặc 
tê chỉnh tức là coi thường pháp cân phải học. Nếu 
bị cuông si tâm loạn thì không 4 có tội. Thế nên nói: 

“Cần phải học: mặc nội y tê chỉnh”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo đắp y khi thì thâp, 
lúc thì cao, hoặc giông như Bà la thiên, Bà tâu 
thiên. 

Đắp y thấp: Xuống tới gót chân. 
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Đắp y cao: Ngang đầu gối. 

Đắp y như Bà la thiên: Y lòi trên đâu, dưới hai 
nách lòi ra. Đó gọi là đắp y như Bà la thiên. 

Đắp y như Bà tâu thiên: Y lôi trên lưng, từ dưới 
hai nách choàng lên hai vai. Đó gọi là đắp y như 
Bà tâu thiên. 

Họ đắp y lôi thôi như thế nên bị người đời chế 
nhạo: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử đắp y khi cao khi thấp 
giỗng như nhà vua, đại thần, kẻ hảo phú! Đó là 
những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh øì! 

Các Tỳ-kheo nghe thế, bèn đem sự việc ây đến 
bạch lên Thê Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỳ- 
kheo đên. Khi họ đền rôi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau Ta không cho phép đắp y cao, 
thấp, cho đến giống như cách đặp y của Bà tấu 
thiên, mà phải đặp y tê chỉnh. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1y-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

2. “Cân phải học: đắp y £Ê chỉnh ”. 

Khi đắp y phải đắp tê chỉnh, không được cuộn 
tròn giông như cuôn vào trục, mà phải khắp trên 
vai trái, hai góc y phải băng nhau. Khi đắp không 
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được đề cho góc y trong tay lôi ra giống như tai đê; 
không được làm như dâm nữ bán nhan sắc, nhìn 
qua bên phải bên trái xem có đẹp hay không đẹp; 
chỉ cần xem cho đúng pháp, tê chỉnh, không cao 
không thấp là được. Khi y bị dính đất thì có thể 
dùng tay dỡ lên, phủi ởi. Nếu buông lung các căn 
đắp y không đúng pháp tức là coi thường pháp cần 
phải học. Nếu bị cuông si tâm loạn thì không có 
tội. Thê nên nói: 

“Cần phải học: đắp y tê chỉnh”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Nan-đà, Ưu-ba-nan-đảà mặc áo trong 
thưa mỏng để lộ thân hình; đồng thời nhóm sáu Tỳ- 
kheo cũng mặc y dơ bắn rách rưới để lộ cả hông, 
ức, lưng, cùi chỏ, rôi họ cùng nhau đi vào nhà đàn- 
việt, nên bị người đời châm biêm: 

-Các vị hãy xem kìa! Sa-môn Thích tử mà 
giông như vua, đại thần, mặc áo trong thưa mỏng 
để lộ cả thân hình. 

Còn thấy mặc y rách rưới thì họ nói với nhau: 

-Các vị hãy xem kìa! Sa-môn Thích tử mặc y 
phục để lộ cả thân thể giỗng như những kẻ tôi tớ, 
như người hạ tiện làm thuê đi vào nhà chúng ta. Đó 
là những kẻ bại hoại, có đạo nảo như thế! 

Các Ty-kheo nghe họ nói, bèn đem sự việc ây 
đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu 
Tỳ-kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 
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. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau phải che thân kín đáo khi vào 
trong nhà bạch y Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 
Tỷ-khco đang sông tại thành Xá-vệ phải tập họp 
lại tât cả, vi mười lợi ích mà chế giới cho các Tỳ- 
kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

3. “Cần phải học: che kín thân thể khi vào 

trong nhà bạch y”. 

Nếu may y An-đà-hội thì phải dùng vải dày để 
may. Nếu vải thưa thì phải may hai, ba lớp. Nếu y 
An-đà-hội thưa thì y Uất-đa-la-tăng phải may bảng 
vải dày. Nêu \ Uất-đa-la- -tăng thưa thì y Tăng- già- 
lê phải may bằng vải dày. Nêu buông lung các căn 
không che thân thể kín đáo khi vào nhà bạch y tức 
là coi thường pháp cần phải học. Nhưng nếu cuồng 
loạn điên khùng, thì không có tội. Thế nên nói: 

-Cân phải học: Che thân thê kín đáo khi vào 
trong nhà bạch y. 

- Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo đi vào nhà bạch 
y, họ ngó voI, ngựa, lạc đà, chim chóc, hoặc xem 
kỹ nữ ca múa, nên bị người đời chê cười: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà nhìn ngó bên 
Đông bên Tây giống như kẻ gián điệp? 

Có người cắc CỚ hỏi: 

-Tôn giả mất vật gì mà nhìn ngó hai bên giống 
như đang tìm kiếm vậy? Người xuất gia khi vào 
nhà ai thì phải ngó thăng mà đi chứ! Đó là những 
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kẻ bại hoại, có đạo nào như thế! 

- Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc Ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
Khi họ đến rôi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau phải ngó thắng phía trước mà đi 
vào nhà bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỳ- 
kheo đang sống tại thành Xá- 

vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà 
chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

4. “Cần phải học: ngồ thăng phía trước mà đi 

vào nhà bạch y”. 

Ngó thắng: Khi đi không được cúi đầu xuông 
mà đi giông như ngựa, mà phải nhìn thắng đàng 
trước đề phòng vol, ngựa, bò dữ, phải đi giông như 
người khiêng kiệu, không được nhìn ngó bên Đông 
bên lây. Khi muốn nhìn về phía nào, phải XOay cả 
nØƯời VỆ phía â ây mà nhìn. Nêu Duông lung các căn, 
không ngó thăng phía trước khi vào nhà đản-việt 
tức là coi thường pháp cân phải học. Nhưng nếu 
như bị tâm loạn điên cuồng thì không có tội. Thế 
nên nói: 

Cần phải học: Ngó thắng phía trước mà đi vào 
nhà bạch y. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo lớn tiếng gọi 
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nhau khi vào nhà bạch y, nên bị người ta chê cười 
nóI: 

- Tôn giả giống như khách buôn bị mất bạn, như 
kẻ mục đồng lớn tiếng gỌI nhau. Ông là người xuất 
gia, khi vào nhà aI nên nói khẽ chứ. 

Rồi họ tiếp: 

- Đó là những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh øì! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau nên nói khẽ khi vào nhà người 
khác. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

5. “Cân phải học: Nói khẽ khi vào nhà bạch 

y”. 

Không được lớn tiếng gọi nhau khi đi vào nhà 
bạch y. Nếu muốn gọi nhau thì nên khảy ngón tay, 
Nếu người trước không nghe thì nên nhờ người 
ngôi bên cạnh nói giùm. Nếu buông lung các căn 
không học nói khẽ khi vào nhà bạch y tức là coI 
thường pháp cân phải. học. Nhưng nêu tâm trí 
cuông loạn thì không có tội. Thế nên nói: 
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“Cần phải học: Nói khẽ khi vào nhà bạch y”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo cười nói đùa giỡn 
đi vào nhà bạch y, nên bị người đời cười chê: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như vương 
tử đại thần, kẻ phóng dật, dâm loạn, cùng nhau 
cười nói đùa giỡn đi vào nhà bạch y. 

Rồi có người hỏi: 

- Tôn giả vì sao dơ cả lợi ra, muốn bán răng hả? 
Ở trong đó cũng không có kỹ nữ mà vì sao lại cười? 
Đây là những kẻ bại hoại chứ nào có đạo hạnh gì! 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thể Tôn. Phật liền bảo øọ1 nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: 

. Các ông có việc ấy thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao các ông sống trong giới luật của bậc 
Thánh mà lại cười nói đùa giỡn để hở cả lợi? Từ 
nay về sau không được cười đùa khi vào nhà bạch 
y. Ộ 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
sống tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tật cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

6. “Cần phải học: Không được cười đùa khi 

vào nhà bạch y”. 
Không được cười: Nếu có việc đáng cười thì 
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không được cười ha hả để hở cả răng lợi, mà phải 
kìm chế, phải quán tưởng về lẽ vô thường, khô, 
không, vô ngã, tư duy về cái chết. Nếu không thể 
ngừng được thì phải căn lưỡi lại. Nếu cũng không 
thể ngừng được, thì nên dùng chéo y bịt miệng lại 
ức chế từ từ. Nếu phóng túng các căn, cười lớn khi 
vào nhà bạch y tức là coi thường pháp cần phải 
học. Ngoại trừ tâm trí bị điên loạn thì không có tội. 
Thế nên nói: 

“Cần phải học: Không được cười đùa khi vào 
nhà bạch y”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo trùm đâu đi vào 
nhà bạch y, bị người đời chê trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử đi vào nhà bạch y mà 
phóng túng như bọn dâm nữ, như kẻ giản điệp của 
giặc, như cô vợ mới cưới, như kẻ lây mật? 

Rồi họ hỏi: 

-Tôn giả bị bệnh đau mắt sao? Sợ nắng cháy 
đâu sao? Vì sao lại trùm đâu? Đây là những kẻ bại 
hoại, có đạo nào như thế? 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền 
bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi họ đến rồi, 
Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau không được trùm đầu đi vào nhà 
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bạch y. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

7. “Cần phải học: Không được trùm đâu đi 

vào nhà bạch y”. 

Trùm đâu: Trùm kín cả đầu và hai tai. 

Không được trùm đầu đi vào nhà bạch y. Nếu 
Vì trời mưa tuyết quá lạnh, sợ bị đau đâu, thì được 
trùm nửa đầu và một taI. Nếu phóng túng các căn 
trùm đâu đi vào nhà bạch y, tức là coi thường pháp 
cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn thì 
không có tội. Thê nên nói: 

“Cần phải học: Không được trùm đầu đi vào 
nhà bạch y”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo vắt trái y vào nhà 
bạch y, bị người đời chê trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử đi vào nhà bạch y mà 
vặt trái y để hở cả cùi chỏ, xương sườn, giỗng như 
vương tử, đại thần, như bọn dâm nữ bán nhan sắc? 

Rồi họ hỏi: 

-Tôn giả muốn đến đó đánh lộn sao? Vì sao lại 
vắt trái y để hở cả xương sườn? Đây là hạng người 
bại hoại, nào có đạo hạnh øì! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
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Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau không được vắt trái y đi vào nhà 
bạch y. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

8. “Cần phải học: Không được vắt trái y đi vào 

nhà bạch y”. 

Lật trái: Hai bên lật trái vắt trên vai. 

Không được vắt trái y đi vào nhà bạch y. Nếu 
khi mưa gió thì được vắt lên một bên. Nếu để trân 
vai bên phải thì được vắt qua bên trái. Nếu cả hai 
vai đều phủ kín thì được vắt qua bên phải, nhưng 
không được đề lộ cùi chỏ. Khi đi khất thực, nêu sợ 
nhớp y, có thê vắt trái y lên vai mà không để lòi cùi 
chỏ, thì không có tội. Nếu buông lung các căn, vắt 
trái y đi vào nhà bạch y tức là coi thường pháp cần 
phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn thì không 
có tội. Thế nên nói: 

“Cần phải học: Không được vắt trái y đi vào 
nhà bạch y”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo đi nhón gót vào 
nhà bạch y, bị người đời chê trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà đi giống như dâm 
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nữ, kẻ trộm, răn bò. Đó là hạng người bại hoại, nào 
có đạo hạnh gì! 

Các Ty-kheo nghe thế, bèn đem việc đó đến 
bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu TỲ- 
kheo đến. Khi họ đến rôi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau không được đi nhón gót vào nhà 
bạch y. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1y-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

9. “Cần phải học: Không được đi nhón gót 

vào rrhà bạch y”. 

Khi vào trong nhà nếu chân dính đất thì không 
được đặt các ngón chân xuống trước. Tôi ØÓt chân 
xuống sau, mà phải đặt gót chân xuống trước rồi 
các ngón chân xuông sau. Nếu lòng bàn chân có 
mụt thì nên đi nghiêng bản chân, và dùng vật gì 
đắp mụt rôi buộc lại, đoạn đặt gót chân xuống 
trước rồi ngón chân xuống sau. Nếu buông lung 
các căn, không học cách đi bàn chân băng phăng 
tức là coi thường pháp cân phải học. Ngoại trừ tâm 
trí bị điên loạn thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cần phải học: Không được đi nhón gót vào 
nhà bạch y”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
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trên. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo chống nạnh đi 
vào nhà bạch y, bị người đời chê trách: 

- Vì sao Sa-môn, Thích tử mà chống nạnh đi 
vào nhà bạch y giống như Vương tử, đại thân, lực 
sĩ. Đó là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh øì! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

Đây là việc ác, từ nay về sau không được chồng 
nạnh đi vào nhà bạch V. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

10. “Cân phải học: Không được chống nạnh 

đi vào nhà bạch y”. 

Chống nạnh: Hai tay ôm vào hai bên hông. 

Không được chống nạnh đi vào nhà bạch y. 
Nếu bị đau sống lưng, bị bệnh phong nhọt thì được 
chông nạnh, không có tội. Hoặc bị ung thư, ghẻ lở 
phải dùng thuốc đắp, rôi sợ dơ y nên chông nạnh 
thì không, có tội. Nếu buông lung các căn chông 
nạnh đi vào nhà bạch : tức là coi thường pháp cân 
phải học. Ngoại trừ cuông s1 tâm loạn thì không có 
tội. Thế nên nói: 

“Cần phải học: Không được chống nạnh đi vào 
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nhà bạch y”. Kệ tóm tắt: 

“Khoác ÿ nội, y ngoài, 

Trùm kín, mắt nhìn thẳng, 

Nói khẽ, không được cười. 

Trùm đầu và lật y 

Nhón gót và chống nạnh, 

Hết phân đáu Bạt cử `. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo đi éo lả vào nhà 
bạch y, bị người đời chê trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà đi ẻo lả vào nhà 
bạch y giông như vương tử, đại thân, dâm nữ. Đây 
là những kẻ bại hoại, có đạo nào như thê! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liên bảo gọi nhóm sáu Ty-kheo đên. 
Khi họ đến rôi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau không được đi lắc lư vào nhà 
bạch y. 

_ Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tật cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

11. “Cân phải học: Không được đi éo lả vào 

nhà bạch y”. 

Nếu thân già bệnh gặp trời mưa gIÓ tuyết lạnh 

thì đi ẻo lả không có tội. Nhưng nêu buông lung 
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các căn đi ẻo lả vào nhà bạch y tức là coI thường 
pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn 
thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cần phải học: Không được đi ẻo lả vào nhà 
bạch y”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo đâu lắc lư đi vào 
nhà bạch y, bị người đời chê cười: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử đi vào nhà bạch y mà 
lắc lư cái đầu 

giống như kẻ dâm loạn, như chuột, chó sói. Đó 
là những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch với 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu T-kheo đến. 
Khi họ đến rôi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau không được lắc lư cái đầu đi vào 
nhà bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 
Tỳ-kheo đang sống tại thành Xá- 

vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà 
chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

12. “Cân phải học: Không được lắc lư cái đầu 

đi vào nhà bạch y”. 

Nếu vì già yếu đau ốm, hoặc bị nhức đâu, hay 

trời mưa gI1ó lạnh 
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lẽo thì lắc lư cái đầu không CÓ tỘI. Nhưng nếu 
buông lung các căn, lắc lư cái đầu đi vào nhà bạch 
y, tức là coI đhường pháp cần phải học. Ngoại trừ 
tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cần phải học: Không được lắc lư cái đầu đi 
vào nhà bạch y”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Ty-kheo vẫy tay đi vào 
nhà bạch y, đụng nhăm mặt đàn-việt, khiên bình 
đựng dầu sữa trong tay họ bị vỡ bê, nên bị người 
đời chê trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà vẫy tay đi vào nhà 
bạch y giống như những kẻ lực sĩ hung bạo! Đó là 
những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh øì! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu T-kheo đến. 
Khi họ đến rôi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau không được vẫy tay đi vào nhà 
bạch y. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1y-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

13. “Cân phải học: Không được vẫy tay đi vào 

nhà bạch y”. 
Nếu người ấy trước kia vốn là vương tử, đại 
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thần, tập khí chưa trừ được, thì nên dạy: 

-Nay thây đã xuất gia, phải bỏ tập, quán cũ mà 
theo phép tắc của Ty-kheo. Nếu muôn gỌI a1 thì 
không được đưa cả hai tay lên vây, mà chỉ cân đưa 
một tay lên vẫy mà thôi. Nếu buông, lung các căn, 
vậy tay đi vào nhà bạch y, tức là coI thường pháp 
cân phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn thì 
không có tội. Thê nên nói: 

“Cân phải học: Không được vẫy tay đi vào nhà 
bạch y”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo mặc y dơ bấn 
rách rưới để lộ cả cùi chỏ, hông ngực, riêng Nan- 
đà Uu-ba-nan-đà thì mặc y thưa mỏng. để lộ cả thân 
thể, cùng ngôi trong nhà bạch y, khiến cho người 
đời chê trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như vương 
tử, đại thần, kẻ quý nhân, mặc y phục thưa mỏng? 

Khi thầy mặc y xấu xí thì họ lại chê: 

-Giỗng như những kẻ tôi tớ, người hạ tiện làm 
thuê, mặc y phục dơ bần rách rưới, để lộ cả cùi chỏ, 
hông ngực, ngôi trong nhà bạch Mở Sa-môn Thích 
tử lẽ ra phải che kín thân khi ngôi trong nhà. Đó là 
những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh øì! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 
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. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau phải che kín thân khi ngôi trong 
nhà bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Ty- 
kheo đang sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât 
cả, vÌ mười lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, 
dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

14. “Cần phải học: Che kín thân khi ngôi 

trong nhà bạch y”. 

Che kín thân: Nên dùng vải dày làm nội y; nếu 
may bằng vải thưa thì phải may hai, ba lớp. Nếu 
nội y thưa thì y Uất-đa-la-tăng phải may băng vải 
dày. Nếu y Uât-đa-la-tăng thưa thì y Tăng- già-lê 
phải may băng vải dày. Nêu V Tăng- già-lê thưa thì 
y Uất-đa-la- căng phải may băng vải dày. Khi ngồi 
không được ngôi trên Y› phải dùng một tay vén y, 
một tay vin tọa cụ, rôi ngôi một cách nhẹ nhàng, 
Nếu ngôi thọ trai ở trong Tĩnh xá trước các Hòa 
thượng, A-xà-lê, Ty-kheo Trưởng lão, thì phải che 
thân kín đáo. Nếu Duông lung các căn không che 
thần kín đảo khi ngôi trong nhà, tức là coi thường 
pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn 
thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Che thân kín đáo khi ngồi trong 
nhà bạch y”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Ty-kheo vào trong nhà 
bạch y, ngôi ngó các phụ nữ và trẻ em đang đi ra 
đi vào, lên gác xuống gác, nên bị người đời chê bai: 
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- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giỗng như kẻ dâm 
loạn, như quân trộm cắp, ngôi trong nhà người ta 
nhìn ngó các phụ nữ? 

Rồi họ hỏi: 

- Tôn giả mất vật gì mả nhìn ngó Đông Tây như 
vậy? Đây là những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh øì! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau khi ngôi trong nhà bạch y phải 
ngó thắng đàng trước. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1y-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

15. “Cân phải học: Ngó thăng đàng trước khi 

ngôi trong nhà bạch y”. 

Nhìn thăng phía trước khi ngôi trong nhà nghĩa 
là không được làm như ngựa ngâng cô lên hay CÚI 
đâu xuống nhìn mà phải nhìn thắng, để coi chừng 
đàn-việt có bưng những vật nóng như nước sôi 
đến, khỏi va nhằm vào tay họ. Khi ngôi ăn tại Tinh 
xá hay lúc ở trước các Hòa thượng, A-xà-lê, Tỳ- 
kheo Trưởng lão thì không được nhìn ngó bên phải 
bên trái, mà phải ngôi nhìn thắng phía trước. Nếu 
buông lung các căn không nhìn đoan nghiêm khi 
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ngôi, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại 
trừ tâm trí cuồng loạn thì không có tội. Thế nên 
nói: 

“Cần phải học: Nhìn ngó đoan nghiêm khi ngồi 
trong nhà bạch y”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Ty-kheo vào ngôi trong 
nhà bạch y lớn tiếng gọi nhau nói năng âm ï, bị 
người đời chê trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà lớn tiếng gọi nhau 
giống như người đi buôn bị mất bạn, như kẻ mục 
đồng gọi nhau? 

Rồi họ vặn hỏi: 

- Tôn giả, vì cớ gì mà gọi lớn như thế? Người 
xuất gia lẽ ra phải nói năng nhỏ nhẹ, chứ vì sao lại 
gọi nhau ầm ï? Đó là những kẻ bại hoại, nào có đạo 
hạnh gì! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
Khi họ đến rôi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau phải nói năng nhỏ nhẹ khi ngồi 
trong nhà bạch y. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 
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16. “Cần phải n0Ếc Nói nhỏ nhẹ khi ngôi 
trong nhà bạch y”. 

Khi ngôi trong nhà không được gọi nhau â âm ï. 
Nếu muôn gọi aI thì nên gảy móng tay, nếu người 
ấy không nghe thì nên nhờ người ngôi gân bên nói 
giúp. Khi thọ trai tại Tĩnh xá hay ngôi trước các 
Hòa thượng, A-xà-lê, Tỷy-kheo Trưởng lão thì 
không được lớn tiếng gọi nhau. Khi muốn nói 
chuyện với ai thì nên nói với người ngôi gân rôi 
chuyên dân đến người thứ hai, thứ ba v.v.. . khiến 
cho người ây biết. Nếu buông lung các căn lớn 
tiếng gọi nhau khi ngồi trong nhà tức là coi thường 
pháp cân phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn 
thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Nói nhỏ nhẹ khi ngôi trong 
trong nhà bạch y”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo ngôi trong nhà 
bạch y cười giỡn với nhau âm ï, bị người đời chê 
trách: 

-Vì sao Sa-môn Thích tử khi ngồi trong nhà 
bạch y mà cười giỡn tự do như vương tử, đại thân, 
bọn dâm nữ? 

Rồi họ hỏi: 

- Tôn giả, ở trong đây có việc gì đáng cười 
không? Vì sao đề bày cả lợi ra, muốn bán răng hả? 
Đây là những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh øì! 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
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Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Các ông là những người xuất gia, vì sao sôn 
trong giới luật của Hiền Thánh mà lại cười lớn đê 
hở cả lợi ra? Từ nay về sau không được cười khi 
ngôi trong nhà bạch MẺ 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1y-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

17. “Cân phải học: Không được cười khi ngôi 

trong nhà bạch y”. 

Khi ngôi trong nhà bạch y không được cười. 
Khi thọ trai tại Tinh xá hay đang ngồi trước các 
Hòa thượng, A-xà-lê, Tỳ-kheo Trưởng lão cũng 
không được cười. Nếu có chuyện đáng cười cũng 
không được cười lớn để hở cả răng lợi ra ngoài. 
Nên quán tưởng về sự vô thường, khô, không, vô 
ngã, tư duy về sự chết, hoặc phải cắn lưỡi lại. Nếu 
không ngừng được cũng không nên cười lớn để hở 
cả lợi, mà phải lây chéo y che miệng lại để kìm 
chế. Nếu buông lung các căn ngồi trong nhà bạch 
y mà cười, tức là coI thường pháp cân phải học. 
Ngoại. trừ tâm trí bị cuông loạn thì không có tội. 
Thế nên nói: 

“Cân phải học: Không được cười khi ngôi trong 
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nhà bạch y”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, nhóm sáu Tỷ-kheo trùm đầu ngồi 
trong nhà bạch y, bị người đời chê cười: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà trùm đâu ngồi 
trong nhà bạch y giống như bọn dâm nữ, hay người 
lây mật? 

Rồi họ hỏi: 

- Tôn giả bị bệnh đau đâu, sợ ánh nắng chiếu 
vào đầu phải không? Vì sao lại trùm đâu? Đây là 
hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh øì! 

Các Tỳ-kheo bèn đem việc đó bạch với Thế 
Tôn. Phật liên bảo øọI nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi 
họ đến rồi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn. 

- Từ nay về sau không được trùm đầu ngôi trong 
nhà bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỳ- 
kheo đang sống tại thành Xá- 

vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà 
chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

18. “Cân phải học: không được trùm đầu ngôi 

trong nhà bạch y”. 

Trùm đâu: Trùm kín cả đầu và hai tai. 

Không được trùm đâu ngồi trong nhà. Khi thọ 
trai tại Tình xá, hoặc ngôi trước các Hòa thượng, 
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A-xà-lê, Tỳ-kheo Trưởng lão thì không được trùm 
đâu. Trong trường hợp mưa gió lạnh lẽo, hoặc bị 
bệnh, bị đau đầu phong cũng không được trùm kín 
cả đầu mà chỉ nên trùm nửa đâu đê trống một bên 
tai. Nhưng khi thấy Tỷ-kheo Trưởng lão thì phải 
lây đi. Nếu trùm đầu ngôi trong phòng riêng kín 
đáo thì không có tội. Nếu buông lung các căn trùm 
đâu ngồi trong nhà tức là coi thường pháp cần phải 
học. Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn thì không có 
tội. Thê nên nói: 

“Cần phải học: Không được trùm đầu ngồi 
trong nhà bạch y”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu 1-kheo vặt y (lên vai) 
ngôi trong nhà bạch y, bị người đời chê cười: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà vặt : (lên val) ngôi 
trong nhà để lộ cả cùi chỏ, hông, giông như vương 
tử, đại thần, bọn dâm nữ bán nhan sắc? Đây là 
những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh gì! 

Các Ty-kheo bèn đem việc đó bạch lên Thế 
Tôn. Phật liền bảo . gọi nhóm sáu Ty-kheo đến. Khi 
họ đến rồi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau không được vắt y ngôi trong nhà 
bạch y. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tật cả, vì mười 
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lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

19. “Cân phải học: Không được vắt y (lên vai) 

ngôi trong nhà bạch y”. 

Vắt y: Hoặc vắt lên một bên, hoặc vắt cả hai 
bên. 

Không được VẶt y ngôi trong nhà. Khi khất 
thực hoặc lấy thức ăn, nếu sợ nhớp y, có thể vắt y 
lên, nhưng không đề lộ cùi chỏ, thì không có tội. 
Khi thọ trai tại Tinh xá hay ngôi trước các Hòa 
thượng, A-xà-ê, .1-kheo Trưởng lão thì không 
được vắt y lên. Nếu có vặt thì chỉ được vặt một bên, 
không được vặt cả hai bên. Nếu vắt y thì nên vắt 
bên trái. Nếu cả hai vai đều đắp y kín thì được vắt 
bên phải. Nhưng khi thấy Ty-kheo Trưởng lão thì 
phải buông Xuông trở lại. Nêu buông lung các căn, 
vặt y lên vai ngôi trong nhà, tức là coi thường pháp 
cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn thì 
không có tội. Thê nên nói: 

“Cần phải học: Không được vắt y lên vai ngồi 
trong nhà bạch y”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu 1-kheo ô ôm đầu gồi ngồi 
trong nhà bạch y, bị người đời chê cười: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà kiêu căng phóng 
dật, ôm gối ngồi trong nhà người thế tục giông như 
vương tử, đại thân? Đây là những kẻ bại hoại, chứ 
nào có đạo hạnh øì! 
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Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch với 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
Khi họ đến rôi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau không được ôm gối ngồi trong 
nhà bạch y. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1y-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

20. “Cần phải học: Không được ngôi bó gỗi 

trong nhà bạch y”. 

Bó gối: Có thể vòng tay, vén y nhưng không 
được bó gối mà ngôi trong nhà. 

Khi thọ trai tại Tĩnh xá hay ở trước các Hòa 
thượng, A-xà-ê, 1y" -kheo ]rưởng lão thì không 
được ôm gỗi mà ngôi. Khi đầu Đôi bị đau thì được 
dùng vải bó lại, nhưng khi thây T-kheo Trưởng 
lão thì phải mở ra()). Nếu trong phòng riêng ở chỗ 
văng thì được ngôi bó gôi. Nhưng khi thấy Tỷ- 
kheo Trưởng lão đến thì phải ngôi ngay ngăn. Nêu 
buông lung các căm, ôm gôi ngôi trong nhà tức là 
coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị 
cuông loạn, thì không có tội. Thê nên nỐI: 

“Cần phải học: Không được ôm gỗi ngồi trong 
nhà bạch y”. 

Kệ tóm tắt: 
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“Uốn mình, đâu lắc lư, 
Váy tay, che kín thân. 
Nhìn thăng và nói khẽ, 


Không cười, ngôi tràm đâu. 


Vất y, ngôi ôm gối, 


Hết phân hai Bạt cừ”. 


LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 22 
Phân I1: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO 


Đoạn 7: NÓI VỀ 66 PHÁP CHÚNG HỌC 

(Tiếp Theo) 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Ty-kheo ngôi tréo chân 
trong nhà bạch y, bị người đời chê cười: “Vì sao 
Sa-môn Thích tử mà ngôi tréo chân trong nhà bạch 
y, øiỗng như Vương tử, đại thần? Đây là những kẻ 
bại hoại, chứ nảo có đạo hạnh gi”. Các T-kheo 
bèn đem việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền 
bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi họ đến, Phật 
liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau không được ngồi tréo chân trong 

nhà bạch V, 

Thê rồi, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 

sống tại thành 

Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà 
chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải 
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nghe lại: 
21. “Cần phải THẾ Không được ngôi tréo 
chân trong nhà bạch p” 

Tréo chân: Bắp về để trên bắp về, đầu gối đặt 
trên đầu gối, bắp chân đặt trên ống chân, gót chân 
đặt trên mu bàn chân. Không được ngôi tréo chân 
trong nhà bạch y mà phải ngôi ngay ngăn hai chân 
băng nhau. Khi thọ trai tại Tinh xá hay ở trước Hòa 
thượng, A-xà-lê, Tyỳ-kheo Trưởng lão không được 
ngôi tréo chân lên nhau. Nếu bị bệnh thì được ngôi 
tréo chân, nhưng khi thây Thượng tọa thì phải ngôi 
lại đoan chánh. Nếu bàn chân bị dính bùn nên ngôi 
tréo chân để gạt bùn, thì không có tội. Nếu buông 
lung các căn ngôi tréo chân trong nhà bạch y tức là 
coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị 
cuông loạn thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Không được ngôi tréo chân 
trong nhà bạch y”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Ty-kheo ngôi chống nạnh 
trong nhà bạch y, bị người đời chê cười: “Vì sao 
Sa-môn Thích tử mà ngôi chồng nạnh trong nhà 
bạch y, giống như vương tử, đại thân, lực sĩ? Đây 
là những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì”. 

Các Tỳ-kheo bèn đem việc đó bạch lên Thế 
Tôn. Phật liên bảo øọI nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi 
họ đến, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 
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- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau không được ngôi chống nạnh 
trong nhà bạch y. Thê rôi, Phật truyền lệnh cho 
các Ty-kheo đang sông tại thành 

Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà 
chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

22. “Cần phải học: Không được ngôi chống 
nạnh trong nhà bạch y”. 

Chông nạnh: Hoặc chống nạnh một tay, hoặc 
chông nạnh cả hai tay. Không được ngôi chỗng 
nạnh trong nhà bạch y. 

Khi thọ trai tại Tĩnh xá hay ở trước các Hòa 
thượng, A-xà-lê, Tỷ-kheo Trưởng lão không được 
ngôi chông nạnh. Nếu vì già bệnh hay bị chứng 
phong thông đau lưng, thì ngồi chống nạnh không 
Có tội. Nếu bị ung nhọt, ghe lở phải dùng thuốc đắp 
lên, rồi sợ nhớp y nên ngôi chỗng nạnh, thì không 
CÓ |ỘI. Nhưng Ì khi thấy Thượng tọa đến thì phải thả 
tay xuống. Nêu buông lung các căn, ngồi chông 
nạnh trong nhà bạch y, tức là coi thường pháp cần 
phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuỗng loạn thì không 
có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Không được ngồi chỗng nạnh 
trong nhà bạch y”. (403c) Khi Phật an trú tại thành 
Xá-vệ, nói rộng như trên. Bây 

giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo ngôi trong nhà bạch y, 
vừa đung đưa cái chân, vừa múa tay, lại còn ngắt 
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cỏ nữa, nên bị người đời chê cười: “Vì sao Sa-môn 
Thích tử mà giông như diễn viên múa, ngồi trong 
nhà bạch y mà tay chân không để yên? Đây là 
những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì!”. 

Các Ty-kheo bèn đem việc đó bạch lên Thế 
Tôn. Phật bèn bảo gọi nhóm sáu Ty-kheo đến. Khi 
họ đến, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau không được múa máy tay chân 
khi ngôi trong nhà bạch ụ. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các 13-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

23. “Cần phải học: Không được múa máy tay 

chân khi ngôi trong nhà bạch y”. 

Không được múa máy tay chân khi ngồi trong 
nhà bạch y: Khi ngôi không được động tay động 
chân, múa tay múa chân, hay ngất cỏ, mà phải ngôi 
chững chạc đoan nghiêm. Nếu có ai hỏi thì trước 
hết phải giữ gìn oai nghĩ giới luật, tùy thuận mà 
đáp. Nếu họ hỏi về bốn ngôi Tháp thì được dùng 
tay chỉ, nói: “Đó là chỗ đản sinh, đó là chỗ Thành 
đạo, đó là chỗ Chuyển pháp luân, đó là chỗ nhập 
Niết-bàn”, thì không có tội. Nếu đàn-việt muốn 
kiến tạo Tinh xá cho Tỳ-kheo, thì ,1-kheo nên 
xem xét địa hình địa thê, chỗ có thê làm, rồi đưa 
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tay chỉ, nói: “Chỗ này có thể xây Tĩnh xá, chỗ này 
có thể xây giảng đường, chỗ kia có thể làm nhà 
SƯỞI, chỗ nọ có thế xây tăng phòng”, thì không có 
tội. Nếu buông lung các căn múa máy tay chân khi 
ngôi trong nhà bạch y, tức là coi thường pháp cần 
phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không 
có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Không được múa máy tay chân 
khi ngôi trong nhà bạch y”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có đàn-việt cúng dường trai phạn cho 
chúng Tăng tại Tinh xá; khi họ bắt đầu dọn cơm 
thì nhóm sáu Ty-kheo đòi nước rửa tay, rửa bát. 
Đàn-việt nghe thế, liền đặt thau cơm nóng xuống 
đât, trách: 

-Con bỏ nhà đến chùa thiết trai cúng dường là 
mong chúng Tăng đông lòng tịnh tâm đề cầu được 
phước, mà giờ đây khi mới dọn cơm thì lại đòi hỏi 
nảy kia. Người xuất gia nên chú tâm mà ăn, chứ vì 
sao trong bữa ăn mà còn đòi hỏi nhiêu thứ khác? 

Các Tỳ-kheo bèn đem việc Ấy đến bạch với Thế 
Tôn. Phật liên bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi 
họ đến, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau phải chú tâm nhận đồ ăn. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các T-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tật cả, vì mười 
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lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

24. “Cân phải học: Chú tâm nhận đỗ ăn”. 

Khi chú tâm ăn không được dùng hai tay ghì 
cái bát đặt trên hai bàn chân. Trước hết phải rửa 
tay sạch, rồi lau bát, khi thức ăn được đưa đến nên 
chú ý mà nhận. Nếu mình là người trực nguyệt 
trông coi việc ăn uống, nên phải đến sau, thì được 
đòi nước rửa tay, rửa bát, không có tội. Nếu buông 
lung các căn không chú tâm khi nhận đồ ăn, tức là 
coi thường pháp cân phải học. Ngoại trừ tâm trí bị 
cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cần phải học: “Chú tâm nhận đô ăn” 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có vị trưởng giả đến Tinh xá cúng 
dường trai phạn, nhóm sáu T-kheo trước hết nhận 
nhiêu canh, sau mới nhận cơm, khiến bát đây tràn, 
canh chảy xuống đất, nên đàn-việt chê trách: 

- Tôi lây phần cơm của vợ con để cúng dường 
cho chúng Tăng là mong Tăng dùng cho hết, mà 
nay lại vứt xuông đât. Tôn giả có biệt không, trong 
một hạt cơm này chứa hàng trăm công sức! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
Khi họ đến, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau phải nhận cơm và canh băng 
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nhau. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

25. “Cần phải học: Nhận cơm và canh bằng 

nhau °. 

Nhận cơm và canh bằng nhau: Không được lây 
canh trước, lây cơm sau mà phải lây cơm trước bỏ 
vào bát xong, mới lẫy canh. Nếu tục lệ của nước 
đó dọn canh trước, dọn cơm sau, thì nên dùng một 
cái tô để nhận. Nêu không có tô, thì nên dùng lá 
cây, hay bát nhỏ để nhận. Nếu cũng không có lá 
cây thì được dùng bát để nhận canh. Nhưng khi 
nhận cơm thì phải dùng tay đỡ, từ từ bỏ vào trong 
bát, không được để nó tràn chảy ra ngoài. Nếu Tỳ- 
kheo bệnh cần dùng canh nhiêu, thì lây nhiêu canh 
không có tội. Nếu buông lung các căn không nhận 
cơm canh băng nhau tức là coi thường pháp cân 
phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn thì không 
có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Nhận cơm canh băng nhau”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng dường trai 
phạn, khi ăn, nhóm sáu T-kheo ăn xung quanh 
bốn phía bát để dành chính giữa lại, nên bị người 
đời chê cười: 

-Vì sao Sa-môn Thích tử mà giông như kẻ 
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phóng dật, moi xung 
quanh bốn phía bát mà ăn, để chính giữa lại? 
Đây là những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh øì! 
Các Ty-kheo bèn đem việc Ấy đến bạch với Thế 
Tôn. Phật liên bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi 
họ đến, Phật liền hỏi: 
- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn. 

- Từ nay về sau không được moi xung quanh 

bốn phía bát mà ăn. Thế rồi, Phật truyền lệnh 

cho các T-kheo đang sống tại thành 

Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà 
chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

26. “Cần phải học: Không được moi xung 
quanh bát mà ăn ˆ. 

-Moi xung quanh bát mà ăn: Moi bốn phía, để 
chính giữa lại. 

- Trước hết nên nhận cơm để vào một bên bát, 
sau đó nhận canh, rôi trộn chung lại mà ăn. Nếu có 
sữa, chất béo lẫn vào trong cơm, thì không được vì 
chuộng ngon moi chỗ ngon ăn trước mà phải ăn 
theo thứ lớp. Nếu muốn cho ai, thì nên xắn một nửa 
mà cho. Nêu buông lung các căn, moi xung quanh 
bát mà ăn, tức là coi thường pháp cần phải học. 
Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn thì không có tội. 
Thế nên nói: 

“Cần phải học: Không được moi xung quanh 
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bát mà ăn”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng đường trai 
phạn cho chúng Tăng. Khi ăn, nhóm sáu Tỳ-kheo 
lùa thức ăn trong miệng từ bên này qua bên kia mà 
ăn, nên bị người đời chê cười: 

-Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như kẻ 
phóng dật, như lạc đà, bò, dê, ợ thức ăn từ trong 
bụng ra nhai lại? Đây là những kẻ bại hoại, chứ nào 
có đạo hạnh gì! 

Các Ty-kheo bèn đem việc đó đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật liên bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi 
họ đến, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau không được lùa thức ăn trong 
miệng từ bên này qua bên kia mà ăn. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các T-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

27. “Cẩn phải học: Không được lùa thức ăn 

trong n"iệng từ bên này qua bên kia mà ăn”. 

Lùa thức ăn trong miệng từ phía bên này qua 
phía bên kia: Ngậm một miêng cơm từ phía má bên 
này chuyền qua phía má bên kia. Cân nhai bên nào 
thì nhai bên đó xong rồi nuốt. Nếu Tỳ-kheo ăn bột, 
gạo tẻ thì có thể ngậm một bên, nhai một bên 
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không có tội. Nếu Duông lung các căn lùa thức ăn 
trong miệng từ bên nảy qua bên kia mà ăn, tức là 
coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị 
cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cần phải học: Không được lùa thức ăn trong 
miệng từ bên này qua bên kia mà ăn”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng dường trai 
phạn cho chúng Tăng, khi ăn, nhóm sáu Tỳ-kheo 
le lưỡi ra ăn, bị người đời chê cười: 

-Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như kẻ 
phóng dật, như răn, như chuột, như chó, như mèo, 
le lưỡi ra ăn? Đây là những kẻ bại hoại chứ nào có 
đạo hành øì! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu T-kheo đến. 
Khi họ đến, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- từ nay về sau không được le lưỡi ra ăn. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các 13-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rỗi 
cũng phải nghe lại: 

28. “Cần phải học: Không được le lưỡi ra 

ăn”. 

Le lưỡi ra ăn: Le lưỡi ra đề thức ăn trên lưỡi rồi 
mới ngậm miệng lại. Nếu người trực nguyệt hay 
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coi sóc việc ăn uống muốn biết thức ăn sống chín, 
mặn nhạt, chua ngọt thì được bỏ thức ăn trong bàn 
tay, rôi dùng lưỡi nếm, thì không có tội. "Nếu bị 
bệnh thì được bỏ muối trong bàn tay rồi nếm, 
không CÓ tỘI. 

Nếu buông lung các căn le lưỡi ra ăn, tức là coi 
thường pháp cân phải học. Igoại trừ tâm trí bị 
cuông loạn thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Không được le lưỡi mà ăn”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng dường trai 
phạn cho chúng Tăng, khi ăn, nhóm sáu Tỳ-kheo 
và những miếng cơm lớn mà ăn, bị người đời chê 
CƯỜI: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giông như những 
kẻ phóng dật, như bò, như dê, như lạc đà, như tủ 
nhân đói khát, ăn những miếng cơm lớn? Đây là 
những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh øì! 

Các Ty-kheo bèn đem việc đó bạch lên Thế 
Tôn. Phật liên bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi 
họ đến, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau không được ăn những miếng 
cơm lớn. 

Thế rôi, Phật truyền lệnh cho các T-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
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cũng phải nghe lại: 

29. “Cân phải học: Không được ăn những 
miễng cơm lớn °. 

Không được lớn, không được nhỏ, kiểu như 
dâm nữ và vài hột, ba hột mà ăn, mà phải ăn miệng 
cơm vừa miệng. Nêu Tỷy-kheo ăn cơm tẻ thì và đây 
miệng không có tội. Nêu buông lung các căn ăn 
những miêng cơm lớn, tức là coi thường pháp cần 
phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn thì không 
có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Không được ăn những miếng 
cơm lớn”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng dường trai 
phạn cho chúng Tăng, khi ăn, nhóm sáu Tỳ-kheo 
hả miệng chờ cơm mà ăn, bị người đời chê cười: 

-Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như kẻ 
phóng dật, như rùa trạnh, ếch nhái, hả miệng để 
chờ cơm? Đây là những kẻ bại hoại, chứ nào có 
đạo hạnh øì! 

Các Ty-kheo bèn đem việc đó đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật liên bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi 
họ đến, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau không được hả miệng ra chờ 
cơm mà ăn. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các Tỳ-kheo đang 
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sống tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

30. “Cẩn phải học: Không được bả miệng ra 
chờ cơm mà ăn ”. 

Không được hả miệng chờ cơm mà ăn: Khi ăn, 
Tỷ-kheo phải ăn như cách ăn của voi chúa trên núi 
tuyẾt, nghĩa là khi thức ăn vào miệng liên dùng cái 
vòi đây sâu vào và chia đều ra trong miệng. Nuốt 
xong miếng ăn trước rồi mới đưa miệng ăn sau vảo, 
chứ không được hả miệng chờ thức ăn. Nếu miệng 
bị lở thì được hả miệng chờ không có tội. Nếu 
buông lung các căn hả miệng chờ cơm để ăn tức là 
coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị 
cuông loạn thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Không được hả miệng chờ cơm 
để ăn”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng đường trai 
phạn cho chúng Tăng, khi ăn, nhóm sáu Tỳ-kheo 
hả miệng ra vò thức ăn ném vào, bị người đời chê 
CƯỜI: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giông như những 
kẻ dâm loàn, ném thức ăn vào miệng mà ăn? Đây 
là những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì! 

Các Tỳ-kheo bèn đem việc đó bạch lên Thế 
Tôn. Phật liên bảo øọI nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi 
họ đến, Phật liên hỏi: 
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- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau không được ném thức ăn vảo 
miệng. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

31. “Cần phải học: Không được ném thức ăn 

vào miệng”. 

Ném thức ăn vào miệng: Không được vò cơm 
thành cục tử xa ném vào miệng. Nếu ăn các loại 
như táo chua, nho, cho đến đậu rang, thì ném vào 
miệng mà ăn không có tội. Nếu buông lung các căn 
ném thức ăn vào miệng, tức là coi thường pháp cần 
phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn thì không 
có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Không được ném thức ăn vào 
miệng”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng đường trai 
phạn cho chúng Tăng, khi ăn, nhóm sáu 1-kheo 
căn một nửa món ăn, còn một nửa cất vào trong 
bát, bị người đời chê cười: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giỗng như kẻ 
phóng dật, cắn một nửa món ăn (mà ăn)? Đây là 
những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh øì! 

Các Tỳ-kheo bèn đem việc đó đến bạch lên Thê 
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Tôn. Phật liên bảo øọI nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi 
họ đến, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau không được cắn một nửa món 
ăn mà ăn. 

Thế rôi, Phật truyền lệnh cho các T-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

32. “Cần phải học: Không được cắn một nửa 

mún ăn mà ăn”. 

Không được căn một nửa món ăn còn một nửa 
cất vào trong bát mà nên (bẻ) từng miếng vừa 
miệng mà ăn. 

Nếu cục bột lớn thì nên dùng tay bẻ từng miếng 
cho vừa miệng. Nếu ăn trái dưa, mía hay củ cải thì 
được căn ăn không có tội. 

Nếu ăn bánh cũng nên dùng tay bẻ từng miếng 
cho vừa miệng. 

Nếu buông lung các căn căn một nửa món ăn 
tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm 
trí bị cuông điên thì không có tội. Thê nên nói: 

“Cân phải học: Không được căn một nửa món 
ăn mà ăn”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng dường trai 
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phạn cho chúng Tăng, khi ăn, nhóm sáu Tỳ-kheo 
ngậm đồ ăn mà nói, bị người đời chê cười: 

-Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như kẻ 
phóng dật, như lạc đà, bò, dê, lừa, ngậm thức ăn 
mà kêu rỗng? Đây là những kẻ bại hoại, chứ nào 
có đạo hạnh øì! 

Các Tỳ-kheo bèn đem việc Ấy đến bạch với Thế 
Tôn. Phật liên bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi 
họ đến, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau không được ngậm thức ăn mà 
nói. 

Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các 1-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

33. “Cần phải học: Không được ngậm thức 

ĂH mà HỘI”. 

Không được ngậm thức ăn mà nói: Nếu đang 
ăn mả bị Hòa thượng, A-xà-Ìê, T-kheo Trưởng 
lão gọi, mình nuốt chưa hết thức ăn mà tiếng nói 
không khác thường, thì được lên tiếng đáp. 

Nếu không thể được thì phải nuốt cho hết cơm 
rôi mới lên tiêng đáp. Nếu người gọi trách cứ, thì 
hãy đáp: “Vì trong miệng con có thức ăn nên 
không thể trả lời ngay được”. 

Nếu phóng túng các căn, ngậm thức ăn mà nói, 
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tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm 
trí bị cuỗng loạn thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Không được ngậm thức ăn mà 
nói”. Kệ tóm tắt: 

“Ngồi tréo chân trong nhà, 
Chống nạnh, động tay chân. 
Chủ ý, cơm bằng canh, 

Dân thức ăn hai má. 

Le lưỡi, ngậm lớn miếng 
Hà miệng, HÉM Cơm vào. 
Cắn ãn, ngắm CƠ nói 

Hết Bạt-cừ thứ ba ”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng dường trai 
phạn cho chúng Tăng, khi ăn, nhóm sáu Tỳ-kheo 
dùng ngón tay vét bát mà ăn, nên bị người đời chê 
trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử lại ăn như trẻ con, như 
tù nhân bị đói? Rồi họ hỏi: 

-Tôn giả ăn uống rất sung túc, vì sao lại phải 
vét bát? Đây là những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh 
gì: 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau không được dùng ngón tay vét 
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bát mà ăn. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỷ-kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

34.Cần phải học: Không được dùng ngón tay 

vớt bát mà ăn ˆ. 

Không được dùng ngón tay vét bát mà ăn: 
Không được cong ngón tay lại để vét bát. Nếu sữa, 
dâu, mật dính nơi bát thì không được co ngón tay 
lại vét bát mà phải dùng ngón tay dôn lại rồi mới 
nhúm lại mà ăn. 

Nếu buông lung các căn, dùng ngón tay vét bát 
mà ăn, tức là coi thường pháp cân phải học. Ngoại 
trừ tâm trí bị cuồng loại thì không có tội. Thế nên 
nói: 

“Cần phải học: Không được dùng ngón tay vét 
bát mà ăn”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng dường trai 
phạn cho chúng Tăng, khi ăn, nhóm sáu Tỳ-kheo 
liễm tay mà ăn, nên bị người đời chê trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như trẻ con, 
khi được thức ăn liền liếm tay mà ăn? 

Rồi họ hỏi: 

- Tôn giả, con cúng một cách hào phóng cho 
thầy ăn đây đủ, vì sao lại liễm tay mà ăn? Đây là 
hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh øì! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc đó đến bạch lên 
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Thế Tôn. Phật liền 

-bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi họ đến 
rồi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau không được liếm tay mà ăn. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỷ-kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳy-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

35. “Cẩn phải học: Không được liễm tay mà 
ũn sã 
Không được lật ngửa, lật sắp bàn tay để liếm 
mà ăn. Nêu sữa, dâu. mật, đường phèn dính vào tay 
thì phải dùng tay vuốt vào miệng bát để dôn lại một 
chỗ, rồi mới lây ăn. 

Nếu buông lung các căn liễm tay mà ăn, tức là 
coi thường pháp cân phải học. Ngoại trừ tâm trí bị 
cuông loạn thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cần phải học: Không được liễm tay mà ăn”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng dường trai 
phạn cho chúng Tăng, khi ăn, nhóm sáu Tỳ-kheo 
mút ngón tay mà ăn, bị người đời chê trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như trẻ con, 
mút ngón tay mà ăn? 

Rồi họ hỏi: 

-Con cúng dường một cách hào phóng, vì sao 
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thầy lại mút ngón tay mà ăn? Đây là hạng người 
bại hoại, nào có đạo hạnh gì! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu T-kheo đến. 
Khi họ đến rôi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau không được mút ngón tay mà 
ăn. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các đỹ- -kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

36. “Cần phải học: Không được mút ngón tay 

mà ăn ”. 

Không được mút ngón tay mà ăn: Nếu Tỳ-kheo 
ăn các thứ như canh thịt, mỡ hay chât ngọt dính 
vào ngón tay thì không được mút mà phải kê ngón 
tay vào thành bát vuốt cho dồn lại một chỗ rồi lấy 
ăn. 

Nếu mật, đường phèn, muối dính vào đầu ngón 
tay thì được mút, không có tội. Nhưng nếu buông 
lung các căn, mút ngón tay mà ăn tức là co1 thường 
pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn 
thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Không được mút ngón tay mà 
ăn”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng dường trai 
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phạn cho chúng Tăng, khi ăn, nhóm sáu Tỳ-kheo 
nhai thức ăn ra tiếng, bị người đời chê bai: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà ăn giống như heo, 
chuột ăn? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo 
hạnh gì! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau không được nhai thức ăn ra 
tiếng. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các -1ý-kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

37. “Cần phải học: Không được nhai thức ăn 
ra tiêng”. 

Nếu buông lung các căn nhai thức ăn ra tiếng 
tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm 
trí bị cuỗng loạn thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Không được nhai thức ăn ra 
tiếng”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có đàn-việt đến Tinh xá cúng dường 
trai phạn cho chúng Tăng, khi ăn, nhóm sáu Ty- 
kheo hút cơm ra tiếng mà ăn, bị người đời chê bai: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giông như lạc đà, 
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bò, lừa hút cơm mà ăn? Đây là hạng người bại hoại, 
nào có đạo hạnh gì! 

Các Ty-kheo liền đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Ty-kheo đến. 
Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau không được hút thức ăn ra tiếng 
mà ăn. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các đỹ- -kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

38. “Cẩn phải học: Không được hút thức ăn 

mà ăn ”. 

Nếu ăn các thứ cháo lỏng, sữa tươi, sữa chua, 
canh, cơm thì không được húp thành tiếng mà phải 
nuôt từ từ. 

Nếu buông lung các căn, húp thức ăn mà ăn tức 
là coi thường pháp cân phải học. Ngoại trừ tâm trí 
bị cuông loạn thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Không được hút thức ăn mà 
ăn”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng đường trai 
phạn cho chúng Tăng, khi ăn, nhóm sảu 1y-kheo 
nuốt trộng thức ăn nghe tiếng ừng ực, bị người đời 
chê cười: 
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- Vì sao Sa-môn Thích tử mà ăn nghe tiếng ừng 
ực giống như lừa, lạc đà ăn? Đây là hạng người bại 
hoại, nào có đạo hạnh øì! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau không được nuốt trộng thức ăn 
mà ăn. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỷ-kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

39. “Cần phải học: Không được nuốt trộng 

thức ăn mà ăn”. 

Không được nuốt trộng thức ăn nghe tiếng ừng 
ực. Nhưng nếu yết hầu bị bệnh nên nuốt thức ăn 
nghe tiếng thì không CÓ tỘI. 

Nếu yết hâu bị khô thì nên uống nước cho 
thông rồi mới nuốt thức ăn. 

Nếu buông lung các căn, nuốt trộng thức ăn, 
tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm 
trí bị cuỗng loạn thì không có tội. Thê nên nói: 

“Cần phải học: Không được nuốt trộng thức ăn 
mà ăn”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng dường trai 
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phạn cho chúng Tăng, khi ăn, nhóm sáu Tỷ- -kheo 
và cơm vào trong miệng một nửa, rơi xuông đất 
một nửa, bị người đời chê trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà ăn uống đồ tháo 
giống như kẻ phóng dật? 

Rồi họ hỏi: 

- Đại đức tưởng rằng những thức ăn này không 
tốn tiền mua sao? 

-Con đã lây phần của vợ con đem cúng dường 
để câu phước, một hạt gạo này : tốn hàng trăm công 
sức mới thành, cần phải ăn hết, vì sao lại để rơi 
xuống đất? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo 
hạnh gì! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau không được ăn uống làm đồ 
tháo thức ăn. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỷ-kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

40. “Cân phải học: Không được làm rơi cơm 

khi ăn ”. 

Khi nhận thức ăn không nên để một hạt cơm 
nảo rơi xuống đất, nhưng nếu tịnh nhân sớt cơm 


SỐ 1425 — cán MA HA TĂNG KỲ, Quyền 22 613 


rơi xuống đất thì không có tội. Khi đã và thức ăn 
vào trong miệng thì đừng để rơi xuống đất, nhưng 
nếu lỡ rơi thì không có tội. Khi ăn cá, thịt, trái cây, 
dưa, mía thì không được vứt bừa bãi vỏ, hạt, xác, 
xương dưới đất, mà phải bỏ dồn đống một bên dưới 
chân. 

Nếu buông lung các căn làm rơi rớt cặn bã thức 
ăn tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ 
tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Không được làm rơi cơm khi 
ăn”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng đường trai 
phạn cho chúng Tăng, khi ăn, nhóm sảu Tỳ-kheo 
vung tay ra, làm bần y Tỳ-kheo ngôi bên cạnh. Vị 
ây liên hỏi: 

- Trưởng lão! Vì sao mà vung tay ra, bị rít, ong, 
bò cạp cắn phải không? 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu T-kheo đến. 
Khi họ đến rôi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau không được vung tay khi ăn. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỷ-kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

4I. “Cân phải học: Không được vung tay khi 
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ũn vả 

_Khi vung tay thi không được hướng vào người 
ngôi bên cạnh mà vung. Nếu thức ăn dính vảo tay 
thì nên đưa tay về trước mặt mình mà rảy, hoặc rảy 
vào trong bát. 

Nếu buông lung các căn vung tay khi ăn tức là 
coi thường pháp cân phải học. Ngoại trừ tâm trí bị 
cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Không được vung tay khi ăn”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng dường trai 
phạn cho chúng Tăng, khi ăn, nhóm sáu Tỳ-kheo 
nhìn vào bát của người ngôi bên cạnh với tâm 
châm chọc. Nếu thấy thức ăn 1L, liền nói: 

- Thật là liêm khiết, có tiết độ; nếu đã no rồi 
không dùng nữa thì hãy cho tôi. 

Nếu thây câm cái bát lớn, liền nói: 

.Ôi! Đây là kẻ tham ăn, cái bát giông như cái 
chõ lớn, đàn-việt cung cấp chỉ đủ cái này thôi, bọn 
chúng tôi còn lấy đâu ra nữa! 

Các lÿ-kheo nøhe thế lây làm hồ thẹn, bèn đem 
SỰ VIỆC ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật liên bảo gọi 
nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liên 
hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau không được nhìn vào bát của 
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người bên cạnh với tầm châm chọc. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các T-kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

42. “Cẩn phải học: Không được nhìn trong 
bát của người bên cạnh với tâm xot bói”. 

Nếu người trông coi việc ăn uông vì muốn biết 
nơi nào đã có, nơi nào chưa có thức ăn mà xem, thì 
không Có (ỘI. 

Nếu đệ tử tùy tùng hay đệ tử y chỉ bị bệnh, mình 
xem trong bát của họ để biết thức ăn có hợp với 
bệnh hay không, thì không có tội. Hoặc xem người 
ngôi trên, ngôi đưới đê biêt thức ăn đã có hay chưa 
thì không có tội. 

Nếu buông lung các căn nhìn vào bát của người 
bên cạnh với tâm xoi bói tức là coI thường pháp 
cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn thì 
không có tội. Thê nên nói: 

“Cân phải học: Không được xem trong bát của 
người bên cạnh với tâm xoI bói”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tỉnh xá cúng dường trai 
phạn cho chúng Tăng, khi ây một Tỳ-kheo đê bát 
trước mặt, quay lại nói chuyện với người ngôi bên 
cạnh. Nhóm sáu Tỳ-kheo bèn lây bát để ở chỗ 
khác. Khi người mang thức ăn đến, thầy Tỷ-kheo 
không thây bát, bèn sờ dưới đất để tìm, khiến tay 
bị bẩn, liền hỏi đàn-việt xin nước rửa tay. Khi ấy, 


616 BỘ LUẬT 2 


đàn-việt bèn bỏ thố cơm xuống đất, cằn nhẫn: 

-Con bỏ cả việc nhà vì muốn tạo phước, cúng 
cơm cho chư Tăng, lẽ ra Tăng nên tê chỉnh nhận 
lấy thức ăn. Thế mà giờ đây khi Dbưng cơm lên thây 
mới xin nước rửa tay. Người xuât gia phải giữ tâm 
đoan nghiêm, nhìn vào bát mà ăn chứ. Đây là hạng 
người bại hoại, nào có đạo hạnh gì!. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
Khi họ đến rôi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau phải giữ tâm đoan nghiêm nhìn 
vào bát mà ăn. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỳ- 
kheo phải tập họp lại tất cả, 

vì mười lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, 
dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

43. “Cân phải học: Giữ tâm đoan nghiêm 

nhìn vào bát mà ăn”. 

Giữ tâm đoan nghiêm nhìn vào bát mà ăn: 
Không được đề bát trước mặt rôi nói chuyện với 
người bên cạnh. Nếu có lý do cần nói chuyện với 
người bên trái, bên phải thì tay trái phải cầm lây 
vành bát. Khi thây người mang thức ăn đến cách 
mình ba người thì phải tráng bát sạch cầm chờ đến 
phiên mình. Nếu buông lung các căn không giữ 
tâm đoan nghiêm nhìn vào bát mà ăn tức là xem 
thường pháp cân phải học. 
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Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn thì không có tội. 
Thế nên nói: “Cần phấ học: Giữ tâm đoan nghiêm 
nhìn vào bát mà ăn” 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng dường trai 
phạn cho chúng Tăng, khi ăn, nhóm sáu Tỳ-kheo 
đòi cơm, canh, bị đàn-việt chê trách: 

-Vì sao Sa-môn Thích tử đến bữa ăn lại đòi 
cơm, đòi canh? Rôi họ hỏi: 

-Này Tôn giả, con tự nguyện cúng dường thức 
ăn đầy đủ, vì sao lại kêu đòi âm ï? 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu T-kheo đến. 
Khi họ đến rôi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau Ta không cho phép đòi thức ăn. 

Lại nữa, khi Phật trú tại Tình xá của dòng họ 
Thích, nước Ca-duy-la-vệ, theo thường lệ, Đức 
Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri vì năm lợi ích 
nên cứ năm hôm đi thị sát phòng các Ty-kheo một 
lần. Thấy một 

Tỳ-kheo bị bệnh, gầy ốm tiểu tụy, tuy biết 
nhưng Phật vẫn hỏi: 

- Này Tỳ-kheo, Ông đau như thế nào đấy? 

. Bạch Thế Tôn! Con bị bệnh đau đớn, chăng có 
thích thú gì. 
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-Ông không thể đòi thức ăn thích hợp với bệnh 
và thuốc thích hợp với bệnh sao? 

-Bạch Thế Tôn! Vì Thế Tôn chế giới không 
được đòi thức ăn (nên con không dám đòi!). 

- Từ nay về sau Ta cho phép Ty-kheo bệnh được 
đòi thức ăn. Đoạn, Phật truyên lệnh cho các Tỳ- 
kheo đang sống tại thành Ca- 

duy-la-vệ phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích 
mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng 
phải nghe lại: 

44. “Cẩn phải học: Khi không bệnh không 

được vì mình mà đòi thức ăn ”. 

Khi không bệnh không được vì mình mà đòi 
cơm canh. Nếu có bệnh: cần nhiều canh thì đòi 
không có tội. Nhưng nếu buông lung các căn, 
không có bệnh mà vì mình đòi thức ăn tức là coi 
thường pháp cân phải học. Igoại trừ tâm trí bị 
cuông loạn thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Tỳ-kheo không bệnh không 
được vì mình mà đòi thức ăn”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng đường trai 
phạn cho chúng Tăng, khi ăn, nhóm sảu Tỳ-kheo 
trước hết nhận cá thịt canh rôi lầy cơm phủ lên trên. 
Người coi việc ăn uống thấy thê liền hỏi: 

- Trưởng lão đã nhận được cá thịt canh chưa? 

.Lão trượng, ông thấy đó thì biết, cần gì phải 

hỏi? Người coi việc ăn uống liên hỏi người đưa 
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thức ăn: 

- Vì sao ông không đưa cá thịt canh chỗ này? 

. Chỗ nào chưa nhận được? 

- Chỗ này chưa được đây này. 

- Con đã đưa trôi vì sao nói là chưa được? 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
Khi họ đến rôi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau không được dùng cơm phủ lên 
canh đê mong được thêm canh. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các đỹ- -kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỷ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

45. “Cân phải học: Không được lấy cơm phủ 

lên canh đê mong được thêm canh”. 

Nếu Tỳ-kheo chờ người ta sớt thức ăn mà sợ 
nhớp y thì có thê (phủ cơm trên canh), để hở một 
bên, nhưng không được phủ kín hết. 

Nếu phủ kín hết mà người đưa thức ăn hỏi đã 
nhận được chưa thì phải đáp là đã nhận được rồi. 

Nếu buông lung các căn, lây cơm phủ trên canh 
đề mong được thêm canh tức là coI thường pháp 
cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn thì 
không có tội. Thê nên nói: 

“Cần phải học: Không được lẫy cơm phủ trên 
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canh đề mong được thêm canh”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng đường trai 
phạn cho chúng Tăng, khi ăn, nhóm sáu Tỳ-kheo 
dùng tay bản câm ly nước đưa người bên cạnh, 
khiên người ấy chê nhớp không câm. Các Ty-kheo 
bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liên 
bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi họ đến rồi, 
Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau không được dùng tay bân câm 
ly nước. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các đỹ- -kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

_46. “Cần Tiện học: Không được dùng tay bẩn 

câm ly nước ”. 

Khi ăn, Tỳ-kheo nên giữ gìn tay trái cho sạch, 
dùng tay phải nhận lây ly nước rồi kê vào môi mà 
uông. Không được ngậm vành ly sâu vào miệng, 
cũng không được để cho vành ly chạm vào mũi và 
trắn. Không được uống hết mà nên để lại chừng 
một ngụm, đồ đi, rồi dùng nước rửa cho sạch, đoạn 
đưa tiệp người ngồi dưới mình. Nếu tay trái bị bệnh 
chẻ, thì dùng tay phải gạt trên vành bát (cho hết 
thức ăn) rôi lây nước sạch rửa. Nếu rửa không sạch 
thì dùng chiếc lá để cầm ly nước mà uống, uỗng 
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xong như trên đã nói. Nêu buông lung các căn dùng 
tay bấn cầm ly nước tức là coi thường pháp cân 
phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn thì không 
có tội. Thế nên nói: 

“Cần phải học: Không được dùng tay bần cầm 
lây ly nước” 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có cư sĩ đến Tinh xá cúng dường trai 
phạn cho chúng Tăng, khi ăn xong, nhóm sáu Tỳ- 
kheo dồn cơm thừa trong bát đồ xuống đất, nên bị 
đàn-việt chê trách: 

- Tôn giả cho rằng thức ăn nảy không có tiền mà 
mua được sao? Con đã lây phân của vợ con đề làm 
việc phước đức, một hạt cơm tốn cả trăm công sức, 
vì sao lại đồ xuống đất? Đây là hạng người bại 
hoại, nào có đạo hạnh øì! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liên bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
Khi họ đến rôi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn. 
- Từ nay VỆ sau không được đem cơm thừa 
trong bát đồ xuống đất. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các độ- kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

47. “Cân phải học: Không được đem thức ăn 
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thừa trong bát đồ xuống đất”. 

Khi ăn, phải lượng cái bụng mà lây thức ăn, 
không được lây nhiều. Nếu tịnh nhân sớt quá 
nhiêu, thì trước khi ăn nên sớt bớt cho người bên 
cạnh. Nếu người bên cạnh không lẫy thì nên cho 
Sa-di và người làm vườn. 

Khi rửa bát, không được đồ một hạt cơm nảo 
xuống đất. Nếu còn thức ăn thừa thì nên đồ trên 
tâm ván hoặc trên lá cây. Nếu những hạt thức ăn 
quá nhỏ như bột không thể dôn lại được thì không 
có tội. Nếu buông lung các căn đem đồ thức ăn 
thừa trong bát xuông đất tức là coi thường pháp cân 
phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn thì không 
có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Không được đồ thức ăn thừa 
trong bát xuông đât”. 

Kệ tóm tắt: 

“Vét, liễm, nhai ra tiếng, 
Nuốt trộng, làm rơi cơm. 
Vung tay, nhìn bát khác, 
Đoan tâm, vì mình đôi. 
Che canh, tay đơ, đồ, 
Hết Bạt-cừ thứ tư ”, 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Nan-đà, Uu-ba-nan-đà đứng thuyết 
pháp cho các đồng tử Ly-xa ngôi nghe, bị người 
đời chê bai: 

-Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như diễn 
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viên đứng thuyết pháp cho người ngôi nghe? Đây 
là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì! Nhưng 
bọn đồng tử này cũng không có tâm cung kính, khi 
thuyết pháp vi diệu như vậy lễ ra phải mỜI VỊ ấy 
ngôi trên giường, chứ sao lại để vị ây đứng thuyết- 
mà mình ngôi nghe? 

Các Tỷ-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liên bảo gọi Nan-đà, Uu-ba-nan-đà 
đến. Khi họ đến rôi, Phật liền hỏi lại việc kề trên: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- VÌ sao các ông đứng thuyết, pháp cho người 
không bệnh ngôi nghe? Từ nay về sau không được 
đứng thuyết pháp cho người ngôi nghe. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Ty-kheo đang 
sông tại thành Tỷ- xá-ly phải tập họp lại tât cả, vì 
mười lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai 
nghe rôi cũng phải nghe lại: 

48. “Cần phải học: T Jkheo không được đứng 
thuyết pháp cho người ngôi nghe; ngoại trừ họ 
bị bệnh ˆ. 

Bệnh: (Khi người nghe có bệnh thì đứng thuyết 

pháp) Đức Thế Tôn bảo là không có tội. 

Thuyết: Vì thính giả mà giảng giải nghĩa lý, 
phân biệt diễn thuyết để cho họ theo đó mà tu hành. 

Pháp: Do Phật thuyết hoặc do Phật ân chứng. 

-Do Phật thuyết: Do chính Đức Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Biến Tri trình bày. 
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.Do Phật ấn chứng: Do các vị Thanh văn 
thuyết, được Phật ngợi khen là có ý nghĩa, đó gọi 
là ân chứng. 

Không được đứng thuyết pháp cho người ngôi 
nghe, nhưng nếu họ bị bệnh (thì mình đứng thuyết 
pháp) không CÓ (ỘI. 

Nếu Ty-kheo vì việc của Tháp của chúng Tăng, 
đi đến nhà vua hay chủ đất, rồi họ bảo: “Tỳ-kheo, 
thuyết pháp. cho tôi nghe”, thì không được bảo họ 
đứng dậy, vì sợ họ sinh nghi ngờ. Nêu bên cạnh họ 
có người đứng, mình nên nghĩ là thuyết pháp cho 
người đứng đó nghe, thì dù nhà vua ngôi nghe, 
mình vân không có tội. Nếu buông lung các căn 
đứng thuyết pháp cho người không bệnh ngồi nghe 
tức là coi thường pháp cân phải học. Ngoại trừ tâm 
trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế 

nên nói: 

“Cân phải học: Tỷ-kheo không được đứng 
thuyết pháp cho người ngôi nghe, ngoại trừ họ bị 
bệnh”. 

Khi Phật an trú tại Ty-xá-Ïy, nói rộng như trên. 
Bấy giờ, Nan-đà, Uu-ba-nan-đà ngôi thuyết pháp 
cho người năm nghe, bị người đời chê cười: 

-Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như diễn 
viên, ngồi thuyết pháp cho người nằm nghe? Đây 
là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì! Vả lại, 
những kẻ nghe pháp không có tầm Cung kính, Vì 
sao nghe thuyết pháp vi diệu như vậy mà lại nằm 
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nghe? 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây bạch lên Thê 
Tôn. Phật liên bảo gọi Nan-đà, Ưu-ba-nan-đà đến. 
Khi họ đến rôi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao các ông lại ngôi thuyết pháp cho người 
không bệnh năm nghe? Từ nay vê sau Ty-kheo 
không được ngôi thuyết pháp cho người năm nghe, 
trừ khi họ bị bệnh. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỷ-kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

49. “Cần phải học: Tỳ-kheo không được ngôi 
thuyết pháp cho người năm nghe, trừ khi họ bị 
bệnh ”. 

(Họ bị) bệnh: Đức Thế Tôn nói là không có tội. 
Thuyết pháp: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ- -kheo vì công việc của Tháp, của chúng 
Tăng, khi đi đến nhà vua hay chủ đất mà họ bảo: 
“Tỳ-kheo, hãy thuyết pháp cho tôi nghe”, thì 
không được bảo họ đứng dậy, vì sợ họ sinh tâm 
nghi ngờ. Nếu bên cạnh họ có người ngôi, thì mình 
nên nghĩ là thuyết pháp cho người ngôi đó nghe, 
dù vua (năm) nghe, mình vân không có tội. Nếu 

buông lung các căn, ngôi thuyết pháp cho người 
không bệnh nằm nghe, tức là coi thường pháp cân 
phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không 
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có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Tỳ-kheo không được ngồi 
thuyết pháp cho người năm nghe, trừ khi họ bị 
bệnh”. 

Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-ly, nói vộng như trên. 
Bấy giờ, Nan-đà, Uu-ba-nan-đà ngôi dưới giường 
nhỏ thập thuyết pháp cho tướng quân Sư Tử ngôi 
trên giường cao nghe, bị người đời chê trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống. như diễn 
viên, bản thân mình ngôi dưới gIiường thập nhỏ mà 
thuyết pháp cho người ngôi trên giường cao nghe? 
Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh øì! 
Vả lại, tướng quân Sư Tử này không có tâm cung 
kính, khi nghe pháp vi diệu như vậy vì sao lại ngôi 
trên giường cao, đê cho Ty-kheo ngôi dưới g1Iường 
thấp thuyết pháp? 

Các T-kheo bẻn đem sự việc đó bạch lên Thê 
Tôn. Phật liên bảo gọi Nan-đà, Ưu-ba-nan-đà đến. 
Khi họ đến rôi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- VÌ sao các ông ngôi dưới giường nhỏ thấp 
thuyết pháp cho người ngôi trên giường cao nghe? 
Từ nay vỆ sau, mình ở dưới thập không được 
thuyết pháp cho người ngồi ở trên cao nghe, trừ khi 
họ bị bệnh. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các đỹ- -kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
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các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 
50. “Cần phải học: Tỳ-kheo không được ngôi 

dưới giường thấp mà thuyết pháp cho người 

ngôi trên giường cao nghe, trừ khi họ bị bệnh ”. 

Giường thập: Có hai loại: 

¡. CIường ở dưới gọI là giường thấp. 
›. Giường thô sơ xâu xí cũng gọi là giường thấp. 
Giường cao: Gồm hai loại: 
¡. C1ường cao lớn gọi là eIường cao. 
›. Giường đẹp đẽ lộng lẫy cũng gọi là giường 
cao. 

Bệnh: (Khi thính giả bị bệnh thì 1-kheo đứng 
thuyết pháp) Đức Thê Tôn nói là không có tội. 

Thuyết pháp: Như trên đã nói. 

Không được ngôi dưới giường thấp mà thuyết 
pháp cho người ngôi trên giường cao nghe, nhưng 
nếu đó là người bệnh, thì không có tội. 

Nếu Ty-kheo vì công việc của Tháp, của chúng 
Tăng, đi đến nhà vua, đên chủ đất mà họ bảo: dộ" 
kheo, hãy thuyết pháp cho tôi nghe”, thì khi ây 
không được bảo họ đứng dậy khỏi chỗ ngôi, VÌ SỢ 
họ sinh tâm nghĩ ngờ. Nêu bên cạnh họ có người ở 
dưới thấp, thì mình nên nghĩ là thuyết pháp cho 
người đó nghe, dù vua ngôi trên giường cao nghe, 
mình vẫn không có tội. 

Nếu buông lung các căn ngôi dưới giường thập 
thuyết pháp cho người ngồi trên giường cao nghe 
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tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm 
trí bị cuỗng loạn thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Tỳ-kheo không được ngôi dưới 
giường thập thuyết pháp cho người ngôi trên 
ø1ường cao nehe, trừ khi họ bị bệnh”. 

Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-ly, nói rộng như trên. 
Bấy giờ, Nan-đà, Ưu-ba-nan-đà thuyết pháp cho 
các đồng tử Lê-xa mang giày da nghe, bị người đời 
chê cười: “Vì sao Sa-môn Thích tử mà giông như 
diễn viên, thuyết pháp cho người mang giày da 
nghe? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh 
gì! Vả lại, các đồng tử này nghe thuyết pháp vi diệu 
mà không có tâm cung kính, không chịu cởi giày 
da khi nghe pháp”. Các Ty-kheo bèn đem sự việc 
ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật liên bảo gọi Nan- 
đà, Ưu-ba-nan-đà đến. Khi họ đến rồi, Phật liền 
hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Vì sao các ông lại thuyết pháp cho người 
không bệnh mà mang giày da nghe? Từ nay về sau 
không được thuyết pháp cho người mang giày da 
nghe, trừ khi họ bị bệnh. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các "Ty-kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỷ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

51. “Cân phải học: Không được thuyết pháp 

cho người mang giày da nghe, trữ khi họ bị 
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bệnh ”. 

Giày da: Hoặc một lớp, hoặc hai lớp. Thuyết 
pháp: như trên đã nói. 

Không được thuyết pháp cho người không 
bệnh mà mang giày da nghe, nhưng nêu họ bị bệnh 
thì Phật bảo là không có tội. 

Nếu Ty-kheo vì công việc của Tháp, của 
Tăng... cho đến có tịnh nhân ở bên cạnh họ, thì 
mình nghĩ là thuyết pháp cho người đó nghe, dù 
vua nghe, mình vẫn không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo đang ở nơi đường hiểm, chỗ đáng 
kinh sợ, mả người bảo vệ nói: “Tôn giả hãy thuyết 
pháp cho tôi nghe”, thì người ây dù mang giày da, 
mình thuyết pháp cũng không có tội. Nếu buông 
lung các căn thuyết pháp cho người không bệnh mà 
mang giày da nghe tức là coI thường pháp cần phải 
học. Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn thì không có 
tội. Thê nên nói: 

“Cân phải học: không được thuyết pháp cho 
người mang giày da nghe, trừ khi họ bị bệnh”. 

Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-ly, nói rộng như trên. 
Bấy giờ, Nan-đà, Uu-ba- -_nan-đà thuyết pháp cho 
các đồng tử Lê-xa mang guốc gỗ nghe, bị người 
đời chê trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như diễn 
viên thuyết pháp cho người mang suôc nghe? Đây 
là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh øì! Vả lại, 
các đông tử này cũng không có tâm cung kính, khi 
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nghe diệu pháp như vậy lẽ ra phải cởi guốc, vì sao 
lại mang guôc mà nghe? 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liên bảo gọi Nan-đà, Uu-ba-nan-đà 
đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao các ông lại thuyết pháp cho người 
không bệnh mà mang guôc nghe? Từ nay vê sau 
không được thuyết pháp cho người mang guốc 
nghe, trừ khi họ bị bệnh. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỷ-kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỷ-kheo, dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

52. “Cẩn phải học: Không được thuyết pháp 

cho Hgười rang guốc nohe, trừ khi họ bị bệnh ”. 

Bệnh: Đức Thế Tôn bảo là không có tội. Guốc: 
Gồm mười ba loại: 

¡ Guốc vàng. 

›. Guốc bạc. 

›. Quốc ma-ni. 

+ Guốc Tăng. 

s. Quốc 8Ô. 

ø. Guốc đa-]a. 

;. Guốc đa. 

s. Quốc Khâu-bà-1a. 
o. Guốc diện. 
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¡o. GuUỐC CỎ gai. 

¡._ GuỐc VỎ cây. 

¡2.. Guốc bà-ca. 

13. Guốc cỏ. Gôm các loại guốc như thế, đó gọi 
là guôc. 

Thuyết pháp: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo vì việc của tháp, của Tăng, đi đến 
vua hoặc chủ đất, mà họ bảo: “1y-kheo, hãy thuyết 
pháp cho tôi nghe”, thì không nên bảo họ cởi guôc 
ra, vì sợ họ sinh tâm nghĩ ngờ. Nếu bên cạnh họ có 
tịnh nhân, thì mình nên nghĩ là thuyết pháp cho tịnh 
nhân nghe, dù vua nghe cũng không có tội. Nếu 
buông lung các căn thuyết pháp cho người không 
bệnh mà mang guốc nghe tức là coi thường pháp 
cân phải học. 

Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. 
Thế nên nói: 

“Cần phải học: Không được thuyết pháp cho 
người mang guốc nghe, trừ khi họ bị bệnh”. 

Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-ly, nói rộng như trên. 
Bấy giờ, Nan-đà, Ưu-ba-nan-đà thuyết pháp cho 
các đông tử Lê-xa trùm đầu nghe, bị người đời chê 
CƯỜI: 

-Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như diễn 
viễn, thuyết pháp cho người trùm đầu nghe? Đây 
là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì! Vả lại, 
đám đông tử này cũng không có tâm cung kính, 
nghe diệu pháp như vậy lễ ra phải gỡ bỏ khăn trùm 
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đâu, vì sao lại trùm đầu nghe pháp? 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây bạch lên Thê 
Tôn. Phật liên bảo gọi Nan-đà, Ưu-ba-nan-đà đến. 
Khi họ đến rôi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Vì sao các ông lại thuyết pháp cho người 
không bệnh mà trùm đâu nghe? Từ nay VỆ sau 
không được thuyết pháp cho người trùm đâu nghe, 
trừ khi họ bị bệnh. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỷ-kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

53. “Cần phải học: Không được thuyết pháp 

cho người trùm đầu nghe, trừ khi họ bị bệnh °. 

Bệnh: Đức Thế Tôn bảo là không có tội. Trùm 
đầu: Trùm kín cái đầu hoàn toàn. 

Thuyết pháp: Như trên đã nói, nhựng được 
thuyết pháp cho người bệnh (trùm đâu) nghe, 
không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo vì việc của tháp, của Tăng, khi đi 
đến nhà vua hay chủ đất v.v... cho đến nếu bên 
cạnh họ có tịnh nhân, thì mình nên nghĩ là thuyết 
pháp cho người ây nghe, dù vua nghe cũng không 
CÓ {ỘI. 

Khi Tỷ-kheo đi đến những nơi đường hiểm 
đáng sợ mà người bảo vệ nói: “Tôn giả hãy thuyết 
pháp cho tôi nghe”, thì dù người ây đang trùm đâu, 
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mình thuyết pháp cho họ nghe cũng không có tội. 
Nếu buông lung các căn thuyết pháp cho người 
không bệnh mả trùm đầu nghe tức là coi thường 
pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn 
thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cần phải học: Không được thuyết pháp cho 
người trùm đầu nghe, trừ khi họ bị bệnh”. 

Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-ly, nói rộng như trên. 
Bấy giờ, Nan-đà, Uu- ba-nan-đà thuyết pháp cho 
các đồng tử Lê-xa quấn khăn trên đầu nghe, bị 
người đời chê cười: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giỗng như diễn 
viên, thuyết pháp cho người quân khăn trên đầu 
nghe? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh 
øì! Nhưng các đông tử này cũng không có tâm 
cung kính, nghe pháp vi diệu như vậy vì sao lại 
quân khăn trên đầu mà nghe? 

Các Tỷy-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liên bảo gọi Nan-đà, Uu-ba-nan-đà 
đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao các ông lại thuyết pháp cho người 
không bệnh mà quân khăn trên đầu nghe? Từ nay 
vỆ sau không được thuyết pháp cho người quấn 
khăn trên đầu nghe, trừ khi họ bị bệnh. 

Đoạn Phật truyền lệnh cho các Ty-kheo đang 
sông tại thành Tỳ-xá-ly phải tập họp lại tất cả, vì 
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mười lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai 
nghe rôi cũng phải nghe lại: 

54. “Cần phải học: Không được thuyết pháp 
cho người quân khăn trên đâu nghe, trữ khi họ 
bị bệnh ”. 

Bệnh: Đức Thế Tôn bảo là không có tội. 

Quấn (khăn) trên đầu: Hoặc dùng vải quấn 

hoặc dùng lụa quân. 

Thuyết pháp: Như trên đã nói; nhưng được 
thuyết pháp cho người có bệnh quấn khăn trên đầu 
nghe, không CÓ |ỘI. 

Nếu Tỳ-kheo vì công việc của tháp, của Tăng 
đi đến nhà vua hay chủ đất, rồi họ bảo: “Tỳ-kheo, 
hãy thuyết pháp cho tôi nghe”, thì không được bảo 
họ mở khăn quấn đầu, vì sợ họ sinh tâm nghi ngờ. 
Nếu bên cạnh họ có Tịnh nhân thì nên nghĩ là mình 
thuyết pháp cho người ây nghe, dù vua nghe mình 
cũng không có tội. 

Khi Ty-kheo đang đi trên con đường nguy hiểm 
đáng sợ mà người bảo vệ nói: “Tôn giả hãy thuyết 
pháp cho tôi nghe” thì người ây dù đang quần khăn 
trên đầu, mình thuyết pháp cho họ nghe cũng 
không có tội. 

Nếu buông lung các căn thuyết pháp cho người 
không bệnh mà quân khăn trên đầu nghe tức là coi 
thường pháp cân phải học. Ngoại trừ tâm trí bị 
cuông loạn thì không có tội. Thê nên nói: 

“Cân phải học: Không được thuyết pháp cho 
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người quân khăn trên đâu nghe, trừ khi họ bị 
bệnh”. 

Khi Phật an trú tại thành Tỳ-xá-ly, nói rộng như 
trên. Bây giờ, 

Nan-đà, Uu-ba-nan- -đà thuyết pháp cho các 
đồng tử Lê-xa đang ngồi chòm hỏm ôm đầu gối 
nghe, bị người đời chê cười: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giỗng như diễn 
viên, thuyết pháp cho người ngôi chòm hỏm ôm 
đâu gối nghe? Đây là hạng người bại hoại, nào có 
đạo hạnh gì! Nhưng các đông tử này cũng không 
có tâm cung kính, khi nghe diệu pháp như vậy lễ 
ra phải ngôi ngay ngăn, vì sao lại ngôi chòm hỏm 
ôm đâu gối mà nghe pháp? 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nan-đà, Uu-ba-nan-đà 
đến. Khi họ đến rôi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Vì sao các ông lại thuyết pháp cho người 
không bệnh ngôi chòm hỏm ôm đầu gối mà nghe? 
Từ nay về sau không được thuyết pháp cho người 
ngôi chòm hỏm ôm đầu gối mà nghe, trừ khi họ bị 
bệnh. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các đỹ- -kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe. lại: 

55. “Cẩn phải học: Không được thuyết pháp 
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cho người ngôi chòm hỏm ôm đầu gối mà nghe, 
trừ khi họ bị bệnh. 

Bệnh: Đức Thế Tôn bảo là không có tội. Ôm 
đâu gối: Ôm tay, ôm y, ôm cả dây buộc. 

Thuyết pháp: Như trên đã nói. Nếu thuyết pháp 
cho người có bệnh nghe thì không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo vì việc của tháp, của lăng khi đi 
đến nhà vua hay chủ đất, cho đến câu nếu bên cạnh 
họ có tịnh nhân, thì nên suy nghĩ là mình thuyết 
pháp cho tịnh nhân nghe, dù vua nghe mình cũng 
không có tội. Nếu buông lung các căn thuyết pháp 
cho người không bệnh mà ngôi ôm đâu gôi nghe 
tức là coi thường pháp cân phải học. Ngoại trừ tâm 
trí bị cuỗng loạn thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cần phải học: Không được thuyết pháp cho 
người ngồi chòm hỏm ôm đâu gối nghe, trừ khi họ 
bị bệnh”. 

Khi Phật an trú tại thành Ty-xá-ly, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Nan-đà, Uu-ba-nan-đà thuyết pháp 
cho các đồng tử Lê-xa ngôi tréo chân mà nghe, bị 
người đời chê cười: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như diễn 
viên, thuyết pháp cho người ngôi tréo chân mà 
nghe? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh 
gì! Nhưng các đông tử này cũng không có tâm 
cung kính, khi nghe diệu pháp như vậy lẽ ra phải 
ngôi nghiêm chỉnh, vì sao lại ngôi tréo chân? 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
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Thế Tôn. Phật liên bảo gọi Nan-đà, Uu-ba-nan-đà 
đến. Khi họ đến rôi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao các ông lại thuyết pháp cho người 
không bệnh ngôi tréo chân mà nghe? Từ nay VỆ sau 
không được thuyết pháp cho người ngôi tréo chân 
mà nghe, trừ khi họ bị bệnh. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các đỹ- -kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

56. “Cẩn phải học: Không được thuyết pháp 
cho người ngôi tréo chân mà nghe, trừ khi họ bị 
bệnh ”. 

Bệnh: Đức Thế Tôn nói là không có tỘI. 

Ngồi tréo chân: Đùi về để trên đùi về, đầu gối 
đặt trên đầu gối, bắp chân đặt trên bắp chân, gót 
chân để trên gót chân. 

Thuyết pháp: Như trên đã nói. Không được 
thuyết pháp cho người không bệnh ngôi tréo chân 
mà nghe, nhưng nếu họ có bệnh thì thuyết pháp 
không CÓ tỘI. 

Nếu Tỳ-kheo vì việc của tháp, của Tăng, đi đến 
nhà vua hay chủ đất, rôi họ bảo: “Tỳ-kheo, hãy 
thuyết pháp cho tôi nghe”, thì không được bảo họ 
ngôi lại nghiêm chỉnh, vì sợ họ sinh tâm nghi ky. 
Nếu bên cạnh họ có tịnh nhân thì nên nghĩ là mình 
thuyết pháp cho tịnh nhân ấy nghe, dù vua nghe 
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cũng không có tội. 

Nếu buông lung các căn, thuyết pháp cho người 
không bệnh ngôi tréo chân mà nghe tức là coi 
thường pháp cân phải học. Ngoại trừ tâm trí bị 
cuông loạn thì không có tội. Thê nên nói: 

“Cần phải học: Không được thuyết pháp cho 
người ngôi tréo chân mà nghe, trừ khi họ bị bệnh”. 

Kệ tóm tắt: 

“Những người ngồi và năm, 
TrÊn giwởng cao, mang giày, 
Mang guốc cùng trùm đâu, 
Quấn đâu, ngồi bó gồi, 

Và tréo chân, không. Thuyết 
Hết Bạt-cừ thứ năm ””. 

Khi Phật an trú tại thành Ty-xá-]y, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Nan-đả, Uu- ba-nan-đà thuyết pháp 
cho các đồng tử Lê-xa cầm dao 

nghe, bị người đời chê cười: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như diễn 
viên, thuyết pháp cho người cầm dao nghe? Đây là 
hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì! Nhưng 
các đồng tử này cũng không có tâm cung kính, 
nghe diệu pháp như vậy lẽ ra phải nhất tâm, chấp 
tay, vì sao lại như bọn đồ tế, câm dao nghe pháp? 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liền bảo gọi Nan-đà, Uu-ba-nan-đà 
đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 
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- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao các ông thuyết pháp cho người cầm dao 
nghe? Từ nay về sau không được thuyết pháp cho 
người cầm dao nghe. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các 1y-kheo đang 
sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, vì mười 
lợi ích mà chế giới cho các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi 
cũng phải nghe lại: 

57. “Cần phải học: Không được thuyết pháp 

cho người câm dao nghe”. 

Cầm: dùng tay câm. 

Dao: Dao lớn, dao nhỏ, gươm. 

Thuyết pháp: Như trên đã nói, không được 
thuyết pháp cho người cầm dao nghe. 

Nếu Tỳ-kheo vì việc của tháp, của Tăng đi đến 
nhà vua hay chủ đất, rồi họ bảo: “Tỳ-kheo, hãy 
thuyết pháp cho tôi nghe”, thì không được bảo họ 
bỏ dao, vì sợ họ sinh tâm nghi ngờ. Nếu bên cạnh 
họ có tịnh nhân, thì nên nghĩ là mình thuyết pháp 
cho tịnh nhân, dù vua nghe mình cũng không có 
tỘI. 

Nếu Tỷ-kheo đang đi trên con đường nguy 
hiểm đáng sợ, mà người bảo vệ nói: “Tôn giả hãy 
thuyết pháp cho tôi nghe”, thi tuy người ầy đang 
cầm dao mình thuyết pháp cũng không CÓ lỘI. 

Nếu buông lung các căn thuyết pháp cho người 
câm dao nghe tức là coi thường pháp cân phải học. 
Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn thì không có tội. 
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Thế nên nói: 

“Cân phải học: Không được thuyết pháp cho 
người cầm dao nghe”. 

Khi Phật an trú tại thành Tỳ-xá-ly, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Nan-đà, Uu-ba-nan-đà thuyết pháp 
cho các đồng tử Lê-xa cầm cung tên nghe, bị người 
đời chê cười: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giỗng như diễn 
viên, thuyết pháp cho 

- neười câm cung tên nghe? Vả lại, bọn đông tử 
này cũng không có tâm cung kính, nghe pháp vi 
diệu như vậy lẽ ra phải bỏ cung tên, vì sao lại câm 
cung tên mà nghe pháp giống như bọn thợ săn? 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liền bảo gọi Nan-đả, Uu-ba-nan-đà 
đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao các ông thuyết pháp cho người cầm 
cung tên nghe? Từ nay vệ sau không được thuyết 
pháp cho người cảm cung tên nghe. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỷ-kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

58. “Cần phải học: Không được thuyết pháp 

cho người cảm CHHg tên nghe”. 

Cảm: Dùng tay cầm. 
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Cung tên: Vũ khí phòng vệ. 

Thuyết pháp: Như trên đã nói; không được 
thuyết pháp cho người cầm cung tên nghe. 

Nếu Tỳ-kheo vì việc của tháp, của Tăng đi đến 
nhà vua hay chủ đất, rồi họ bảo: “Tỳ-kheo, hãy 
thuyết pháp cho tôi nghe”, thì không được bảo họ 
bỏ cung tên, vì sợ họ sinh tâm nghi ngờ. Nêu bên 
cạnh họ có tịnh nhân, thì nên nghĩ là mình thuyết 
pháp cho tịnh nhân, dù vua nghe mình cũng không 
CÓ |ỘI. 

Nếu Tỷ-kheo đang đi trên đoạn đường nguy 
hiểm đáng sợ mà người bảo vệ nói: “ôn giả hãy 
thuyết pháp cho tôi nghe”, thì tuy người ây cầm 
cung tên mình thuyết pháp cũng không CÓ tỘI. 

Nếu buông lung các căn, thuyết pháp cho người 
câm cung tên nghe tức là coi thường pháp cân phải 
học. Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn thì không có 
tội. Thê nên nói: 

“Cân phải học: Không được thuyết pháp cho 
người cầm cung tên nghe”. 

Khi Phật an trú tại thành Ty-xá-ly, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Nan-đà, Uu- ba-nan-đà thuyết pháp 
cho các đồng tử Lê-xa câm gậy nghe, bị người đời 
chê cười: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như diễn 
viên, thuyết pháp cho người cầm gậy nghe? Đây là 
hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì! Vả lại, 
các đồng tử này cũng không có tâm cung kính, tại 
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sao nghe diệu pháp như vậy mà không bỏ gậy 
xuống, lại câm gậy nghe pháp? 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liền bảo gọi Nan-đà, Uu-ba-nan-đà 
đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao các ông thuyết pháp cho người không 
bệnh mà cầm gậy nghe? Từ nay về sau không được 
thuyết pháp cho người cầm gậy nghe, trừ khi họ bị 
bệnh. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỷ-kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỷ-kheo, dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

59. “Cần phải ‹ học: Không được thuyết pháp 

cho người cắm gậy nghe, trữ khi họ bị bệnh ”. 

Cầm gậy: Tắt cả các loại gậy. 

Thuyết pháp: Như trên đã nói, không được 
thuyết pháp cho người không bị bệnh mà câm gậy 
nghe, trừ khi họ có bệnh thì không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo vì việc của tháp, của Tăng, đi đến 
nhà vua hay chủ đất mà họ bảo: “Tỳ-kheo hãy 
thuyết pháp cho tôi nghe”, thì không được bảo họ 
bỏ gậy, vì sợ họ sinh tâm nghi ngờ. Nếu bên cạnh 
họ có tịnh nhân thì nên nghĩ là mình thuyết pháp 
cho tịnh nhân, dù vua nghe mình cũng không có 
tỘI. 

Nếu Tỳ-kheo đang đi trên đoạn đường nguy 
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hiểm đáng sợ mà người bảo vệ nói: “Tôn giả hãy 
thuyết pháp cho tôi nghe”, thi tuy người ây đang 
câm gậy, mình thuyết pháp cũng không có tội. 

Nếu buông lung các căn thuyết pháp cho người 
không bệnh mà câm gậy nghe tức là coi thường 
pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn 
thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cần phải học: Không được thuyết pháp cho 
người cầm gậy nghe, ngoại trừ họ bệnh”. 

Khi Phật an trú tại thành Ty-xá-ly, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Nan-đà, Uu-ba-nan-đà thuyết pháp 
cho các đông tử Lê-xa cầm dù nghe, bị người đời 
chê cười: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giỗng như diễn 
viên, thuyết pháp cho người cằm dù nghe? Đây là 
hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì! Vả lại, 
các đông tử này cũng không có tâm cung kính, khi 
nghe diệu pháp như vậy lễ ra phải bỏ dù đi, vì sao 
lại câm dù nghe pháp? 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liền bảo gọi Nan-đà, Uu-ba-nan-đà 
đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao các ông lại thuyết pháp cho người 
không bệnh mà câm dù nghe? Từ nay về sau không 
được thuyết pháp cho người cầm dù nghe, trừ khi 
họ có bệnh. 
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Đoạn Phật truyền lệnh cho các Ty-kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

60. “Cần phải học: Không được thuyết pháp 

cho người cấm dù nghe, trừ khi họ bị bệnh”. 

Bệnh: Đức Thế Tôn bảo là không có tội. 

Dù: Dù bằng vỏ cây, dù bằng lá Đa-la, . bằng lá 
Đa¬lê, bằng thanh tre, băng nhiêu nếp gâp. băng 
lông đuôi công, nói chung các loại có thê che mưa 
năng như vậy đều gọi là dù. 

Thuyết pháp: Như trên đã nói, không được 
thuyết pháp cho người không bệnh mà câm dù 
nghe, nhưng nếu họ có bệnh thì không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo vì việc của tháp, của Tăng, đi đến 
nhà vua hay chủ đất mà họ bảo: “Tỳ-kheo, hãy 
thuyết pháp cho tôi nghe” thì không được bảo họ 
bỏ dù, vì sợ họ sinh tâm nghi ngờ. Nếu bên cạnh 
họ có tịnh nhân, thì nên nghĩ là mình thuyết pháp 
cho tịnh nhân, dù vua nghe mình cũng không có 
tỘI. 

Nếu thuyết pháp cho pháp sư, luật sư khi mưa, 
gió, lạnh, tuyết, hoặc nóng bức mà họ cầm dù, thì 
không có tội. 

Nếu buông lung các căn thuyết pháp cho người 
không bệnh mà câm dù nghe tức là coi thường 
pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn 
thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Không được thuyết pháp cho 
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người cầm dù nghe, trừ khi họ bệnh”. 

Khi Phật an trú tại thành Tỳ-xá-ly, nói rộng như 
trên. Bây giờ, Nan-đà, Ưu-ba-nan-đà đi sau các 
đồng tử Lê-xa mà thuyết pháp, bị người đời chê 
CƯỜI: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như diễn 
viên, đi sau mà thuyết pháp cho người đi trước 
nghe? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh 
gì! Vả lại, các đồng tử này cũng không có tâm cung 
kính, khi nghe diệu pháp như vậy lẽ ra phải đi sau 
mà nghe. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liền bảo gọi Nan-đả, Uu-ba-nan-đà 
đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- VÌ sao các ông đi sau người không bệnh mà 
thuyết pháp cho họ nghe? Tử nay vÊ sau không 
được đi sau mà thuyêt pháp cho người đi trước 
mình nghe, trừ khi họ bệnh. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỷ-kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

61. “Cân phải học: Mình đi sau không được 
thuyết pháp cho người đi trưóc mình nghe, trừ 
khi họ bị bệnh ”. 

Bệnh: Đức Thế Tôn bảo là không có tội. Đi sau: 
Người kia đi trước, mình đi sau. 
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Thuyết pháp: Như trên đã nói, không được đi 
sau người không bệnh mà thuyết pháp cho họ nghe, 
trừ khi họ có bệnh thì không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo vì việc của tháp, của Tăng đi đến 
nhà vua hay chủ đất mà họ bảo: “Tỳ-kheo, hãy 
thuyết pháp cho tôi nghe”, thì không được bảo họ 
đi phía sau mình, vì sợ họ sinh tâm nghĩ ngờ. Nếu 
bên cạnh họ có tịnh nhân, thì nên nghĩ là mình 
thuyết pháp cho tịnh nhân, dù vua nghe cũng 
không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo đang đi trên đoạn đường nguy 
hiểm đáng sợ, mà người bảo vệ nói: “Nơi này bọn 
CƯỚP thường đón đâu đoàn bộ hành, để tôi đi trước, 
Tôn giả đi sau thuyết pháp cho tôi nghe”, thì mình 
thuyết pháp không có tội. Nếu có kẻ ác lườm mắt, 
câm gậy dành đi trước bắt Tỳ-kheo đi sau thuyết 
pháp cho y nghe, thì thuyết pháp không có tội. 

Nếu buông lung các căn đi sau thuyết pháp cho 
người không bệnh đi trước nghe tức là coI thường 
pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn 
thì không có tội. Thế nên nói: 

“Cân phải học: Tỳ-kheo không được đi sau 
thuyết pháp cho người đi trước mình nghe, trừ khi 
họ bệnh”. 

Khi Phật an trú tại thành Ty-xá-ly, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Nan-đà, Uu-ba-nan-đà thuyết pháp 
cho các đông tử Lê-xa cưỡi ngựa nghe, bị người 
đời chê cười: 
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-Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như diễn 
viên, thuyết pháp cho người cưỡi ngựa nghe? Đây 
là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì! Vả lại, 
các đông tử này cũng không có tâm cung kính, khi 
nghe diệu pháp như vậy lẽ ra phải xuống ngựa, vì 
sao ngôi trên lưng ngựa mà nghe pháp? 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liên bảo gọi Nan-đà, Uu-ba-nan-đà 
đến. Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao các ông thuyết pháp cho người không 
bệnh mà cưỡi ngựa nghe? Từ nay vê sau không 
được thuyết pháp cho người cưỡi ngựa nghe, trừ 
khi họ bị bệnh. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các đỹ- -kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳy-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe. lại: 

62. “Cẩn phải học: Không được thuyết pháp 

cho người cưỡi ngựa nghe, trữ khi họ bị bệnh ”. 

Bệnh: Đức Thề Tôn bảo là không có tội. 

Cưỡi: gồm có tám loại: Cưỡi voi, cưỡi ngựa, 
cưỡi bò, cưỡi lừa, _TgỒi trên thuyên, ngôi trên xe, 
ngôi trên kiệu, ngôi trên cáng. 

Thuyết pháp: Như trên đã nói, không được 
thuyết pháp cho người không bệnh mà cưỡi ngựa 
nghe, trừ khi họ bị bệnh, thì không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo vì việc của tháp, của Tăng, đi đến 
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nhà vua hay chủ đất, rôi họ bảo: “Tỳ-kheo, hãy 
thuyết pháp cho tôi nghe”, thì không được bảo họ 
xuông ngựa, vì sợ họ sinh tâm nghĩ ngờ. Nếu bên 
cạnh họ có tịnh nhân thì nên nghĩ răng mình thuyết 
pháp cho tịnh nhân, dù vua nghe mình cũng không 
CÓ |ỘI. 

Nếu Tỷ-kheo đang đi trên đoạn đường nguy 
hiểm đáng sợ, mà người bảo vệ nói: “Tôn giả, hãy 
thuyết pháp cho tôi nghe”, thì dù người ây ngôi 
trên ngựa, mình thuyết pháp cũng không có tội. 

Nếu buông lung các căn, thuyết pháp cho người 
không bệnh cưỡi ngựa nghe, tức là coI thường pháp 
cân phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn thì 
không có tội. Thế nên nói: 

“Cần phải học: Không được thuyết pháp cho 
người cưỡi ngựa nghe, trừ khi họ bị bệnh”. 

Khi Phật an trú tại thành Tỳ-xá-ly, nói rộng như 
trên. Bây giờ, Nan-đà, Ưu-ba-nan-đà ở ngoài lễ 
đường thuyết pháp cho các đồng tử Lê-xa đang ở 
giữa đường nghe, bị người đời chê CƯỜI: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giông như diễn 
viên, mình ở ngoài lễ đường mà thuyết pháp cho 
người Ở giữa đường nghe? Đây là hạng người bại 
hoại, nào có đạo hạnh øì! Vả lại, các đồng tử này 
cũng không có tâm cung kính, khi nghe diệu pháp 
như vậy lẽ ra phải tránh sang bên lễ đường để Tỳ- 
kheo ở giữa đường, chứ vì sao mình lại ở giữa 
đường? 
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Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liên bảo gọi Nan-đà, Uu-ba-nan-đà 
đến. Khi họ đến rôi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Vì sao các ông lại ở ngoài lễ đường thuyết 
pháp cho người ở giữa đường nghe? Từ nay về sau 
không được ở ngoài lề đường thuyết pháp cho 
người ở g1ữa đường nghe, trừ khi họ bị bệnh. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các Tỷ-kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

63. “Cẩn phải học: Không được ở ngoài lê 
đường mà thuyết pháp cho người ở giữa đường 
nghe, trừ khi họ bệnh”. 

Bệnh: Đức Thế Tôn bảo là không có tội. 

Ở ngoài lề đường: Tỳ-kheo ở ngoài lề đường. 
Ở giữa đường: Thính giả ở giữa đường. 

Thuyết pháp: Như trên đã nói, không được ở 
ngoài lề đường thuyết pháp cho người không bệnh 
ở giữa đường nghe, trừ khi họ bị bệnh thì không có 
tỘI. 

Nếu Tỳ-kheo vì việc của tháp, của Tăng đi đến 
nhà vua hay chủ đất mà họ bảo: “Tỳ-kheo, hãy 
thuyết pháp cho tôi nghe”, thì không được bảo họ 
tránh ra ngoài lề đường, vì sợ họ sinh tâm nghi ngờ. 
Nếu bên cạnh họ có tịnh nhân, thì nên nghĩ là mình 
thuyết pháp cho tịnh nhân, dù vua nghe mình cũng 
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không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo đang đi trên đoạn đường nguy 
hiểm đáng Sợ, mà người bảo vệ nói: “Tôn giả hãy 
ở ngoài lễ đường, đê tôi ở giữa đường, nếu có bọn 
Cướp xuất hiện, tôi sẽ chống cự chúng. Tôn giả hãy 
thuyết pháp cho tôi nghe”, thì tuy người ây ở giữa 
đường, mình thuyết pháp cũng không có tội. 

Nếu buông lung các căn ở ngoài lễ đường mà 
thuyết pháp cho người không bệnh ở giữa đường 
nghe, tức là coI qhường pháp cân phải học. Ngoại 
trừ tâm trí bị cuông loạn thì không có tội. Thế nên 
nói: 

“Cân phải học: Không được ở ngoài lề đường 
mà thuyết pháp cho người ở giữa đường nghe, trừ 
khi họ bệnh”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc muôn đi đến hỗ nước 
ở công viên phía đông để du ngoạn, bèn ra lệnh cho 
kẻ hâu cận: 

- Ngày mai, trẫm cùng phu nhân thê nữ sẽ đi du 
ngoạn ở đông viên, các ngươi hãy quét tước sạch 
sẽ, trang hoàng g1ường nệm chu đáo. 

Khi ây, nhóm sáu Tỷ-kheo nghe được, liên đến 
trước vườn đó, nhô nước miếng, nước dãi trên cỏ 
non, rôi lấy lá cây gói những thứ 

bắt tịnh thả nồi trong hồ nước. Phu nhân thể nữ 
ở trong cung lâu ngày thường trông mong được đi 
du ngoạn, đên hôm được theo vua ra đi, chắng khác 
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gì tù nhân ra khỏi ngục. Khi đến trong vườn, thấy 
cỏ non mêm mại, ai nây đều chạy xô tới, từ xa xí 
phân, nÓI: Dây là phân của tôi. Đây là phần. của 
tôi”, rồi ngôi trên những bãi nước miếng, khiến y 
phục bị dơ bản. Do thế, họ chạy tới hỗ nước để rửa 
tay và gụt y, rỒi họ lại thây những chiếc lá gói lại 
đang nôi phập phêu trên mặt hô, liền tưởng tượng: 
“Có lẽ các chàng thanh niên nghe chúng ta sắp đi 
dạo chơi nên gói các hương thơm đề tặng chúng ta 
chứ gì?”. 

Rồi xúm tranh nhau, bảo: “Cải này của tôi. Cái 
này của tôi”, giành lấy các gói lá, khiến những thứ 
bất tịnh băn ra, nhớp cả y phục. 

Đoạn, họ bảo nhau: “Kỳ quá, kỳ quá! Ta tưởng 
là hương thơm, ai ngờ là đồ bất tịnh”, liên tâu với 
vua: “Thực là kỳ lạt Trước đây đại vương đã ra 
lệnh quét tước sạch sẽ mà giờ thì nhớp nhúa như 
vậy đó!” 

Vua bèn hỏi người giữ vườn: “À1 làm bần vườn 
nảy như thế?”. 

Người giữ vườn tâu: “Hôm qua nhóm sáu Tỳ- 
kheo đến chơi trong vườn này khá lâu, có lẽ họ làm 
bần chăng?”. 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu 1y-kheo đến. 
Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi lại đầy đủ sự việc kể 
trên: 

- Các ông có việc đó thật không? 
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. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- VÌ sao các ông đại tiểu tiện và khạc nhồ trên 
cỏ tươi và trong nước? Từ nay về sau không được 
đại tiêu tiện và khạc nhổ trên cỏ tươi và trong nước. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các đỹ- -kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

64. “Cần phải học: Không được đại tiểu tiện 

và khạc nhồ trên có 
fHƠT. 

65. “Cẩn phải học: Không được đại tiểu tiện 

và khạc nhồ trong 
nước ”. 

Không được đại tiêu tiện và khạc nhỗ trên cỏ 
tươi mả nên đại tiêu tiện nơi chỗ đất không có cỏ. 
Nếu vào những tháng hạ, có non mọc khắp nơi 
không có chỗ đất trống thì nên đại tiện... tại những 
lỗi đi của lạc đà, bò, ngựa, lừa, dê. Nếu không có 
những chỗ ấy thì nên (đại tiện) trên ngói, gạch, đá. 
Nếu cũng không có nữa thì nên (đại tiện) trên 
những lá cỏ khô. Nếu cũng không có nữa, thì nên 
dùng cành cây lót, đại tiện trên cành cây, rôi đem 
chôn xuống đất. 

Khi đi kinh hành, Tỳ-kheo không được nhồ trên 
cỏ tươi. Nơi đâu đường đi kinh hành nên. để ông 
nhô trên ngói đá cỏ lá, dùng tro bỏ trong ống nhô 
rồi mới nhồ vào. Nếu đại tiểu tiện bị dơ tay chân 
thì được chùi trên cỏ tươi. Nước gồm có mười loại 
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như trên đã nói. Không được đại tiểu tiện, khạc nhỗ 
trong nước mà phải đại tiêu tiện trên đất. Nêu vào 
mùa mưa, nước bỗng dưng dâng lên ngập khắp nơi 
thì nên đại tiện trên những mô đất. Nêu không có 
những mô đất thì nên dùng ngói đá hay tre gô đại 
tiện trên đó, rồi mới đem bỏ xuông nước. 

Nếu đảo đất làm câu tiêu mà dưới đáy cầu có 
nước chảy ra, thì Tỳ-kheo không được đi câu trước 
mà phải bảo tịnh nhân đi trước, rồi Tỳ-kheo mới đi 
sau, thì không có tội. Nếu dưới đáy cầu có nước 
chảy thì phải dùng thanh gỗ đại tiện trên đó rôi mới 
bỏ xuống nước. 

Nếu đại tiểu tiện, khạc nhồ bị bần tay chân thì 
được dùng nước rửa. Hoặc khi đại tiểu tiện thì 
được rửa trôn trong nước, không có tội. 

Khi Tỳ-kheo xuống nước tăm, không được 
khạc nhồ trong đó. 

Nếu ở cách xa bờ thì phải nhồ vào trong tay rôi 
đem vứt đi. 

Nêu buông lung các căn đại tiểu tiện khạc nhồ 
trên cỏ tươi tức là coi thường pháp cần phải học. 
Ngoại trừ tâm trí bị cuông loạn thì không có tội. 

Nêu buông lung các căn đại tiểu tiện khạc nhồ 
trong nước tức là coi thường pháp cần phải học. 
Ngoại trừ tâm trí bị cuỗng loạn thì không có tội. 
Thế nên nói: 

“Cân phải học: Không được đại tiểu tiện khạc 
nhồ trên cỏ tươi. 
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Cần phải học: Không được đại tiểu tiện khạc 
nhồ trong nước”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo đứng đại tiểu 
tiện, bị người đời chê cười: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà đứng đại tiêu tiện 
giống như bò lừa lạc đà? Đây là hạng người bại 
hoại, nào có đạo hạnh gì! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo . gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. 
Khi họ đến rôi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao các ông lại đứng đại tiêu tiện? Từ nay 
về sau không được đứng đại tiểu tiện. 

Đoạn, Phật truyền lệnh cho các đờ- -kheo phải 
tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho 
các Tỳ-kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

66. “Cần phải học: Không được đứng đại tiểu 
tiện ”. 

Nếu gót chân bị dính bùn, sợ nhớp y, thì được 
đứng đại tiểu tiện không có tội. Nếu gót chân bị 
đau, bị ghẻ, bị phù thũng thì được đứng đại tiểu 
tiện không CÓ lỘI. 

Nếu buông lung các căn đứng đại tiêu tiện tức 
là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí 
bị cuồng loạn thì không có tội. Thể nên nói: 
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bị 


“Cân phải học: Không được đứng đại tiêu tiện”. 
Kệ tóm tắt: 
“Câm dao, mang cung tên, 
Cẩm gậy và dù lọng, 
Đi sau, người CWỔI ngựa, 
Lê đường, trên CÓ fưƠI. 
Trong nước, đứng tiểu tiện, 
Hết Bạt-cừ thứ sáu `. 


Phân 1: GIỚI PHÁP CỦA TỶ KHEO 
Đoạn 8: NÓI VÉ 7 PHÁP DIỆT TRÁNH 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 

trên. Bây giờ, Phật nói với A-nan: 

- Tăng đang có việc tranh chấp, ông hãy đến đó 
dập tắt sự tranh chấp ây. 

A-nan liền bạch với Phật: 
- Thể nào là Tăng có sự tranh chấp phải tìm cách 
dập tắt? Phật dạy: 

-Nhóm sáu T-kheo biết Tăng đã dập tắt sự 
tranh chấp đúng pháp, đúng luật, đúng Tỳ-ni, 
nhưng sau đó khơi dậy sự tranh chấp của các TY- 
kheo, nói: Việc đó phi pháp, cho đến việc yết-ma 
đó không hợp lệ, như trong giới Ba-dạ-đê đã nói 
rõ. Trong vô lượng việc thường làm của chư Tăng 
đệ tử Đức Thế Tôn đêu dùng bảy pháp Diệt tránh 
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này mà dập tắt. Đó gọi là những việc thường làm, 
dùng bảy pháp Diệt tránh này mà dập tất. Thế nên 
nói: “Nêu T-kheo biết Tăng đã dập tắt sự tranh 
chấp đúng pháp, đúng luật, mà sau đó còn khơi 
dậy, thì phạm tội Ba-dạ-đề”. 

Bảy pháp Diệt tránh đến đây là hết. 

Pháp, tùy thuận pháp như hai bộ Tỳ-ni đã đề 
cập. Tùy thuận nghĩa là tuân hành pháp này vậy. 


LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 23 


Phân 2: NÊU DÁN VÈẺ PHẨM TẠP TỤNG VÀ 
PHÁP OAI NGHI 


NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ NHẤT 


I.. THẺ THỨC THỌ CỤ TÚC 

Trong vòng năm năm sau khi Đức Thế Tôn 
thành đạo, các Tỷ- -kheo Tăng đều thanh tịnh, 
nhưng từ đây trở vê sau, dần dân trở nên phi pháp. 
Do đó, Thế Tôn tùy theo sự việc mà chế định giới 
bản gôm bốn loại cụ túc: 

¡. Tự Cụ túc. 

2. Thiện lai Cụ túc. 

3. Thập chúng Cụ túc. 
4. Ngũ chúng Cụ túc. 

1 Tự Cụ túc: 

Khi Thế Tôn ngôi nƠI CỘI Bồ-đề, tâm sở cuối 
cùng hoát nhiên đại ngộ, tự giác diệu chứng, như 
trong Diên Kinh đã nói rõ. Đó gọi là Tự Cụ túc. 

2. Thiện lai Cụ túc: 

Khi Phật ở thành Vương xá trong vườn trúc Ca- 
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lan-đà, Ngài nói với các Tỳ-kheo: “Như Lai độ đủ 
mọi hạng người, nào Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Uu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di. Các thầy cũng nên bắt chước Như 
Lai mà hóa độ rộng rãi mọi người”. Khi các Tỳ- 
kheo nghe Thế Tôn dạy như vậy bèn du hành sang 
các nước, hễ thây có thiện nam nào câu xin xuất 
gia, thì các thầy cũng bắt chước Đức Như Lai, gọi: 

“Thiện lai Ty-kheo”, để độ người xuất gia. Nhưng 
về oai nghi đi đứng, nhìn bên trái bên phải, khoác 
y câm bát, đều không đúng pháp, nên bị người đời 
chê cười: “Đức Thế Tôn độ Thiện lai Tỳ-kheo, thì 
oa1 nghi đi đứng, nhìn 

bên trái bên phải, khoác y câm bát, tất cả đều 
đúng pháp. Các Ty-kheo độ người cũng gọi là 
Thiện lai, nhưng oai nghi đi đứng, nhìn bên trái bên 
phải, khoác y câm bát, đêu không đúng pháp”. 

Khi nghe nói như thê, Tôn giả Xá-lợi- -phất liên 
trải tòa ngôi kiết già tại nơi thanh vắng, suy nghĩ 
như sau: “Cũng đêu là Thiện lai cả mà vì sao Đức 
Thế Tôn độ Thiện lai Tỳ-kheo thì tất cả đều đúng 
pháp, còn các Ty-kheo độ Thiện lai Ty-kheo thì 
đều không đúng pháp? Vậy làm thế nào để cho các 
Tỳ-kheo độ người khéo thọ giới Cụ túc, tật cả đều 
đúng pháp, cùng một giới, một mục đích, một trú 
xứ, một cách âm thực, một học xứ, một giáo 
thuyết?”, Suy nghĩ thê rồi, vào buôi xế, Xá-lợi-phất 
xuât định, đi đên chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân, rồi ngôi sang một bên, bạch với Phật: 
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-Bạch Thế Tôn! Vừa rồi ở nơi thanh văng con 
suy nghĩ như sau: “Cũng đều .øọI là Thiện lai mà vì 
sao Đức Thê Tôn độ người đều đúng pháp, còn các 
Ty-kheo độ người thì đều không đúng pháp? Vậy 
làm thế nào đê các Tỷ-kheo độ người khéo thọ giới 
Cụ túc, đều đúng pháp, cùng một giới, một mục 
đích, một trú xứ, một cách ăn uống, một học xứ và 
một giáo thuyết? Kính xin Thế Tôn giải thích đầy 
đủ giùm con. 

-Như Lai độ nhóm A-nhã Kiều-trằn-như năm 
người Thiện lai xuất gia, khéo thọ giới Cụ túc, 
cùng một giới, một mục đích, một trú xứ, một cách 
ăn uông, một học xứ và một giáo thuyết; kế đến độ 
ba mươi người Mãn từ tử; kê đên độ Thiện Thắng 
tử ở thành Ba-la-nại; kế đến độ nhóm Ưu-lâu-tân- 
loa Ca- -diễp năm trăm người; kế đến độ Na-đề Ca- 
diễp ba trăm người; kế đến độ Già-da Ca-diếp hai 
trăm người: kế đến độ Uu-ba-tư-na hai trăm năm 
mươi người; kế đến độ ông và Đại Mục-liên mỗi 
nhóm hai trăm năm mươi người; kế đến độ Ma-ha 
Ca-diễp, Xiến-đà, Ca-lưu-đà-di, Ưu-ba- -Ìy; kế đến 
độ con dòng họ Thích năm trăm người; kế đến độ 
Bạt-cừ Ma-đế năm trăm người; kế đến độ bọn 
người trộm cướp năm trăm người; kế đến độ con 
trưởng giả Thiện Lai. Đó là những Ty-kheo mà 
Như Lai đã độ họ xuất gia, khéo thọ giới Cụ túc, 
cùng một giới, cùng một mục đích, cùng một trú 
xứ, cùng một cách ăn uống, cùng một học xứ và 
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cùng một giáo thuyết. Này Xá-lợi-phất! Những 
người mà các Ty-kheo hóa độ cũng gọi là khéo 
xuất gia, khéo thọ Cụ túc, cho đến cùng một giáo 
thuyêt, đó gọi là Thiện lai thọ Cụ túc. 

3. Thập chúng Cụ túc: 

Phật nói với Xá-lợi-phât: “Từ nay Ta chế định 
pháp thọ Cụ túc, có mười vị giới sư hòa hợp, một 
lần bạch, ba lần yết-ma, không CÓ aI ngăn cản, đó 
gọi là khéo thọ cụ túc. Người muốn thọ giới Cụ túc 
ban đầu vào giữa chúng Tăng, trật vai áo bên phải, 
cúi đầu đảnh lễ dưới chân chư Tăng, trước hết cầu 
Hòa thượng, quỳ gối sát dưới chân, nói như sau: 
“Con đên câu xin Ngài làm Hòa thượng, Ngài hãy 
vì con làm Hòa thượng, cho con thọ Cụ túc”. (Nói 
ba lần như vậy). Rồi Hòa thượng nên khích lệ để 
gIỚI tử sinh tâm hoan hỷ. Đoạn, giới tử đáp: “Con 
xin cúi đầu vâng giữ”. Trước hết Hòa thượng dạy 
giới tử tìm y bát, dạy câu Tăng chúng, dạy câu Giới 
sư, dạy câu xin chỗ thanh văng. Rôi Tăng hỌp, SsaI 
người làm Giáo thọ. Thây yêt-ma hỏi: “À1 có thể 
đem Mỗ giáp này đến chỗ thanh vắng để dạy 
bảo?”. Vị Giáo thọ đáp: “Tôi có thể”. Thây yết-ma 
lại nói: 

- Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Mỗ giáp theo Mỗ 
giáp xin thọ Cụ túc. Nếu thời gian của Tăng đã đến, 
Tăng nay đồng ý ý để Mỗ giáp làm Hòa thượng cho 
Mỗ giáp, còn Mỗ giáp kia có thê dạy bảo giới tử ở 
chỗ thanh vắng. 
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Vì Tăng đã đồng ý nên im lặng. Tôi ghi nhận 
việc nây là như vậy. 

Thế rôi, thầy Giáo thọ nên đem giới tử đến chỗ 
cách chúng Tăng không gân, không xa, rôi dạy Sơ 
lược, hoặc đây đủ. Dạy sơ lược thì như sau: “Lát 
nữa đây Jăng sẽ hỏi, nếu điều gì có thì ngươi nói 
là có, điều gì không thì ngươi nói là không”. Dạy 
đây đủ thì như cách vẫn đáp giữa Tăng sau đây. 
Thây Giáo thọ vào giữa Tăng, bạch: “Tôi đã hỏi 
Mỗ giáp (giới tử) xong, y tự nói mình thanh tịnh, 
không bị các già nạn”. Thây yết-ma nên nói: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Mỗ giáp theo 
Mỗ giáp xin thọ cụ túc, Mỗ giáp đã dạy bảo ở chỗ 
thanh văng xong. Nếu thời gian của Tăng đã đến, 
Tăng bảng lòng để Mỗ giáp làm Hòa thượng cho 
Mỗ giáp, thì cho phép Mỗ giáp vào giữa Tăng. 

XIn Đại đức Tăng lắng nghe. Mỗ giáp làm Hòa 
thượng cho Mỗ giáp, nay Tăng băng lòng cho Mỗ 
giáp vào giữa Tăng. 

Vì Tăng đã băng lòng nên im lặng, tôi ghi nhận 
việc nây là như thế. 

Người muốn thọ giới Cụ túc phải vào giữa 
chúng Tăng, cúi đầu đánh lễ dưới chân của chư 
Tăng, rồi đến trước giới sư quỳ gối chấp tay, giới 
sư trao cho y bát, dạy nói như sau: “Đây là bát của 
con, tùy theo nhu câu mà thọ dụng, là vật dùng để 
khất thực, nay con xin thọ trì. (Nói ba lần như vậy). 
Đây là y Tăng-già-lê, đây là y Uất-đa-la-tăng, đây 
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là y An-đà-hội, đó là ba y của con. Ba y nây con 
nguyện thọ trì không khi nào ngủ rời khỏi chúng”. 
(Nói như vậy ba lân). 

Thây yết-ma nên nói như sau: 

- XIm Đại đức Tăng lắng nghe. Mỗ giáp theo 
Mỗ giáp thọ Cụ túc, Mỗ giáp đã hỏi han dạy bảo ở 
chỗ thanh vắng xong. Nêu thời gian của Tăng đã 
đến, Tăng bằng lòng để Mỗ giáp làm Hòa thượng 
cho Mỗ giáp. Mỗ giáp muốn theo Tăng xin thọ Cụ 
túc. 

XIn Đại đức Tăng lắng nghe. Mỗ giáp làm Hòa 
thượng cho Mỗ giáp. Mỗ giáp muôn theo Tăng xin 
thọ Cụ túc. 

Vì Tăng băng lòng nên im lặng, tôi ghi nhận 
việc nây là như vậy. 

Thế rôi, Giới sư dạy giới tử câu thính như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Con là Mỗ giáp 
theo Hòa thượng 

Mỗ giáp thọ Cụ túc. A-xà-lê Mỗ giáp đã hỏi 
han chỉ bảo con ở chỗ thanh vắng xong. 

Con là Mỗ giáp, Hòa thượng của con là Mỗ 
giáp, nay con theo Tăng xIn thọ Cụ túc. Kính mong 
Tăng cho con thọ Cụ túc. Xin thương xót con. (Nói 
như vậy ba lân). 

Thây yết-ma nói với chư Tăng: 

- XIm Đại đức Tăng. lắng nghe. Mỗ giáp theo 
Mỗ giáp thọ Cụ túc. Mỗ giáp A-xà-lê đã hỏi han 
dạy dỗ y ở chỗ thanh văng xong. Nay y theo Tăng 
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xin thọ Cụ túc. Nếu thời gian của Tăng đã đến, 
Tăng nay bảng lòng để Mỗ láp làm Hòa thượng 
cho Mỗ giáp. Mỗ giáp muôn hỏi già nạn ở giữa 
chúng Tăng. 

Xin Đại đức lắng nghe. Mỗ giáp làm Hòa 
thượng cho Mỗ giáp. 

Mỗ giáp muốn hỏi già nạn ở giữa chúng Tăng. 

Vì Tăng băng lòng nên im lặng, việc này tôi ghi 
nhận như vậy. Đoạn, thây yết-ma nói với giới tử: 

- Thiện nam hãy lắng nghe. Giờ đây là lúc phải 
chí thành, là lúc phải nói thật, ở trước chư Thiên, 
thế gian, Thiên ma, các bậc phạm hạnh Sa-môn, 
Bà-la-môn, người đời, A-tu-la, nêu không nói thật 
tức là lừa dối các vị ây. Đồng thời cũng là lừa dối 
đối với chúng Thanh văn của Đức Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Biến Tri. Đó là tội rất nặng. Nay ta 
hỏi ngươi ở giữa chúng Tăng, điêu gì có thì nói có, 
điều gì không thì nói không: 

- Cha mẹ đã cho phép ngươi chưa? 

- Ngươi đã câu xin Hòa thượng chưa? 

- Ba y và bát đã đủ chưa? 

- Ngươi có phải là trang nam tử không? 

- Đã đủ hai mươi tuổi chưa? 

- Ngươi không phải là loài phi nhân đây chứ? 

- Ngươi không phải là kẻ bất năng nam (lại cái) 
đây chứ? 

- Tên của ngươi là gì? 
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-(Đáp: Tên là Mỗ giáp). 
_-Hòa thượng của ngươi tên là gì? (Đáp: Tên là 
Mô giáp). 
-Ngươi không phá hoại tịnh hạnh của T-kheo- 
nI đây chứ? 
-Ngươi không phải là kẻ trộm pháp đấy chứ? 
-Ngươi không phải là kẻ đang đào thoát đây 
chứ? 
- Ngươi không phải là kẻ tự ý xuất gia đấy chứ? 
- Ngươi không giết hại cha mẹ đấy chứ? 
- Ngươi không giết hại A-la-hán đấy chứ? 
- Ngươi không phá hòa hợp Tăng đấy chứ? 
- Ngươi không có ác tâm làm cho thân Phật ra 
máu đây chứ? 
(Mặc dù Phật Niết-bàn đã lâu, nhưng ở đây căn 
cứ theo văn xưa mà hỏi). 
- Trước đây ngươi đã từng thọ Cụ túc chưa? 
(Nếu đáp đã từng thọ, thì hỏi tiếp) 
- Ngươi không phạm bốn giới Ba-la-di đây chứ? 
(Nếu đáp đã phạm, thì nên bảo đi ra, không 
được thọ Cụ túc. Nếu đáp không phạm thì lần lượt 
hỏi tiếp mười ba giới Tăng tàn, hỏi từng giới một 
xem có phạm hay không. Nếu đáp phạm, thì hỏi 
khi thọ Cụ túc xong, y theo pháp sám hồi các tội 
ây được không? Nếu đáp được, thì hỏi tiếp ) 
- Trước đây đã từng xả giới chưa? (Đáp: đã xả). 
- Ngươi không phải là đầy tớ đây chứ? 
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- Ngươi không phải là con nuôi đây chứ? 
-Ngươi không mắc nợ người khác đây chứ? 
-Ngươi không phải là công chức đây chứ? 

- Ngươi không âm mưu làm chính trị đây chứ? 

-Ngươi không phải là người có cả hai căn đây 
chứ? 

- Ngươi có phải là bậc trượng phu không? 

- Ngươi không có các chứng bệnh: Ghẻ lở, bỏng 
da, mụt nhọt, ung thư, bệnh trĩ, đái thảo, vàng da, 
sốt rét, suyên, bệnh gầy còm, điên cuồng, bệnh 
nhiệt, phong thũng, thũng nước, Dụng phù thũng, 
nói chung các chứng bệnh như thế và những bệnh 
khác nữa trên thân ngươi không có đây chứ? 

(Đáp: không có). 

Hỏi xong, thầy yết-ma lại nói: 

- Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Mỗ giáp theo Mỗ 
giáp thọ Cụ túc. Mỗ giáp đã hỏi han dạy bảo ở chỗ 
thanh vắng xong. Mỗ giáp đã theo Tăng xm thọ Cụ 
túc. Cha mẹ đã cho phép, đã cầu thỉnh Hòa thượng, 
ba y và bát đã đây đủ. Trang nam tử nây đã đủ hai 
mươi tuổi, tự nói mình thanh tịnh, không có các già 
nạn. Nếu thời gian của Tăng đã đến, nay Tăng cho 
Mỗ giáp thọ Cụ túc. Hòa thượng là Mỗ giáp. (một 
lần bạch, ba lần YẾt- ma, cho đến) Tăng bằng lòng 
nên 1m lặng, việc nây tôi ghi nhận như vậy. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, có I-kheo chưa có tuôi hạ, mặc y 
sạch mới nhuộm đẹp đẽ, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
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thăm hỏi. Thế rồi, sau đó vào một dịp khác, Tỳ- 
kheo nây mặc y rách rưới dơ bần, đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ thăm hỏi. Phật biết nhưng vẫn hỏi: 

- Pỳ-kheo, trước đây ông mặc y sạch sẽ mới 
nhuộm đẹp đẽ, đến chỗ Ta, nay vì sao mặc y rách 
rưới như thế? 

-Bạch Thế Tôn! Đây là chiếc y ngày trước, 
nhưng vì đã lâu năm nên bị hư rách. 

.Ông không thê vá lại được sao? 

-Bạch Thế Tôn! Con có thể vá, nhưng không 
lây gì để vá. 

.-Ông không thể đi nhặt những y phục cũ rách 
tại những con đường hẻm đem về giặt, nhuộm sạch 
rôi vá sao? 

- Bạch Thế Tôn! Y phần tảo bân thỉu, con rất 
nhờm gớm không thê dùng được. 

-Này Ty-kheo, thôi thôi đi, đừng nói như thế. 
Y phấn tảo ít phiên toái, dễ tìm, nên giặt cho sạch, 
không có các lỗi, họp với pháp phục của Sa-môn, 
dựa vào đó mà sông đời xuất gia. 

Thế tồi, Thê Tôn đi đến chỗ có đồng Tỳ-kheo, 
trải tọa cụ ngôi, thuật lại đây đủ sự việc kể trên. 
Đoạn, Phật nói với các 13-khco: “Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Biên Tri muốn làm lợi ích cho chúng 
Thanh văn, chế ra pháp y cứ đầu tiên nây. Nếu 
Thiện nam nào có lòng tin chân chánh, nhẫn chịu 
được thì cho thọ Cụ túc, còn ai không nhẫn chịu 
được thì không nên cho thọ”. 
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Khi Phật an trú tại Tình xá của dòng họ Thích 
bên cây Ni-câu-luật, tại Ca-duy-la-vệ, vi năm sự 
lợi ích nên Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến 
Tri cứ năm hôm đi tuần tra phòng các Tỳ-kheo một 
lần. Năm sự lợi ích đó là: 

¡Xem các đệ tử Thanh văn có ưa thích các việc 

hữu vi hay không. 

›Xem họ có thích nói những điều vô ích hay 

không. 

Xem họ có say mê ngủ nghỉ hay không. 

+Vì để thăm viêng những Tỳ-kheo bị bệnh. 

sĐề cho những thiện nam có lòng tin thấy oai 

nghi tê chỉnh của Như Lai mà sinh tâm hoan 
hỷ. 

Vì năm việc đó mà Ngài đi đến phòng các Tỳ- 
kheo, bồng thây một Tỳ-kheo bị bệnh tê liệt vàng 
vọt gây ôm, Phật biết nhưng vẫn hỏi: 

-Tỳ-kheo, khí lực của ông có điều hòa không? 

- Bạch Thế Tôn! Con bị bệnh đói khát, khí lực 
không đây đủ. 

.Ông không thể đi khất thực sao? 

-Bạch Thế Tôn! Ở nước Câu-tát-la này chỉ có 
thể xin đô ăn thừa của người ta, chứ không thể xin 
đồ ăn còn nguyên vẹn, mà thức ăn thừa thì dơ bần, 
con không thể ăn được, cho nên mới bị gầy ốm. 

-Này Tỳ-kheo, thôi thôi đi, chớ nói như thế. 
Xin đồ ăn thừa ít phiên toái, dễ được, hợp pháp, 
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không có lỗi lâm, nhờ đó mà đời sống xuất gia 
được dễ dàng. 

Thế rồi, Thế Tôn đi đến chỗ có nhiêu Tỳ-kheo, 
trải tọa cụ, ngôi trình bày lại đây đủ việc kế trên 
với các Ty-kheo. Đoạn, Phật nói với các -kheo: 
“Tử hôm nay, Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri 
vì muôn lợi ích cho chúng Thanh văn, chính thức 
chế định pháp y cứ thứ hai nây. Nếu thiện nam nào 
có lòng tin chân chính gắng nhẫn chịu được thì cho 
thọ Cụ túc, còn ai không thể găng nhẫn chịu được 
thì không nên cho thọ”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri cứ 
năm hôm đi tuân tra phòng các Tỷ-khco một lân, 
thây một Ty-kheo ngôi dưới sốc cây, nói như sau: 
“S$a-môn xuất gia tu phạm hạnh, ngôi nơi sốc cây 
khổ cực, ban ngày thì bị gió lùa nắng đốt, ban đêm 
thì bị muỗi mòng châm chích, ta không thê chịu 
nổi”. 

Phật liền nói với thây: “Im, im đi, đừng nói như 
thế. Ngôi dưới gốc cây ít phiên toái, dễ chịu, thanh 
tịnh, không có các lỗi lâm, phù hợp với phép tặc 
Sa-môn, đời sống xuất gia lây đó làm chỗ nương 
tựa”. 

Thế rồi, Đức Thế Tôn đi đến chỗ đông đúc các 
Tỳ-kheo, trải tọa cụ ngôi, tường thuật sự việc trên 
với các Iy-kheo. Đoạn, Phật nói: “Từ hôm nay, 
Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri vì muôn lợi ích 
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cho chúng 

Thanh văn, chính thức chế định pháp y cứ thứ 
ba nây. Nếu thiện nam nào có lòng tin chân chính, 
biết nhẫn chịu thì cho thọ Cụ túc, còn ai không 
nhãn chịu được thì không nên cho thọ”. 

Khi Phật an trú tại Tĩnh xá của dòng họ Thích, 
dưới cây Ni-câu-luật, tại Ca-duy-la-vệ, Đức Như 
Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri cứ năm hôm đi thị 
sát phòng các Tỳ-kheo một lân, thấy một Ty-kheo 
đang bị bệnh tê liệt, vàng vọt gây ốm, tuy biết 
nhưng Phật vẫn hỏi: 

- Này Tỳ-kheo, khí lực ông có điều hòa không? 

- Bạch Thể Tôn! Con bị bệnh rất khổ sở, khí lực 
không điều hòa. 

-Ông không thê uống thuốc phù hợp với bệnh, 
ăn thức ăn phù hợp với bệnh sao? 

Bạch Thế Tôn! Con không có tiền mua thuốc, 
cũng không a1 cúng dường, nên bị bệnh khốn khô. 

-Ông không thể uỗng trần khí dược sao? 

- Bạch Thê Tôn! Loại trần khí dược nây do bắn, 
con không uống được. 

-Này Ty-kheo, thôi thôi đi, đừng nói như thế. 
Loại trân khí dược ít 

phiên toái, dễ tìm, sạch sẽ, không có các lỗi 
lâm, phù hợp với TIẾP sống của Sa-môn, y cứ vào 
đó mà sống đời sống xuất gia. 

Thế rồi, Phật đi đến chỗ đông đúc các Tỳ-kheo, 
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trải tọa cụ ngồi, tường thuật lại sự việc kê trên với 
các Tỳ-kheo. Đoạn, Phật dạy: 

- Từ hôm nay, Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến 
Tn muốn làm lợi ích cho chúng Thanh văn, chính 
thức chế định điều y cứ thứ tư. Nếu thiện nam nào 
có lòng tin chân chính, biết nhẫn chịu thì cho thọ 
Cụ túc, còn ai không nhẫn chịu được thì không nên 
cho thọ. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây ĐIỜ, CÓ trang thanh niên Bà-la-môn ở 
thôn Đô Di đến cầu xin các 1-kheo xuất gia, thọ 
Cụ túc, rồi mới thọ bốn thứ y cứ. (Bấy giờ, giới sư 
hỏi): 

-Y phân tảo nây- Ít phiên toái, dễ được, thanh 
tịnh, không có các lỗi lâm, phù hợp với nếp sống 
Sa-môn, y cứ vào đó mà xuât gia, thọ Cụ túc, vậy 
ngươi có thể chấp nhận dùng nó suốt đời được 
không? 

- Không thể nhẫn chịu được. 

- Vậy, vì lý do gì mà ngươi xuất gia? 

- Vì con thấy Sa-môn Thích tử khoác y đẹp đế 
mảnh mai, con thích mặc loại y ấy, do thế mà xuất 
ø1a. 

- Có khi nào mà tật cả các lỷ- -kheo xuất gia đều 
được mặc y đẹp hết như thế nầy đâu. 

Rồi các Tỳ-kheo trao cho pháp y cứ thứ hai, 
nóI: 

- xin thức ăn thừa ít phiên toái, dễ được, thanh 
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tịnh, không có các lỗi lầm, phù hợp với nếp sông 
Sa-môn, y cứ vào đó mà xuât gia, thọ Cụ túc, vậy 
ngươi có thê nhẫn chịu tuân thủ suốt đời được 
không? 

- Con không thê nhẫn chịu. 

- Vậy, vì cớ gì mà ngươi xuất gia? 

-Con thây Sa-môn Thích tử ăn toàn gạo trăng 
lúa thơm, bánh ngọt ngon lành, con tham những 
thức ngon ây cho nên xuất gia. 

.-Đâu có chuyện tất cả Tỷỳ-kheo xuất gia đều 
được ăn những thứ ngon lành nây. 

.Rồi các Tỳ-kheo trao cho pháp y cứ thứ ba, 
nóI: 

- Ngôi dưới sốc cây ít phiên toái, dễ được, thanh 
tịnh, không có các lỗi lầm, phù hợp với nếp sông 
của Sa-môn. nương vào đó mà xuât gia, thọ Cụ túc, 
ngươi có thê nhẫn chịu tuân thủ nếp sống nây suốt 
đời được không? 

- Con không thê nhẫn chịu. 

- Vậy, vì lý do øì mà ngươi xuất gia? 

- Vì con thây Sa-môn Thích tử ngôi tại những 
căn phòng lớn, những lâu gác lộng lẫy, con tham 
sống nơi những phòng xá nây cho nên xuất gia. 

-CÓ nơi nào mà tật cả Ty-kheo xuất gia đều 
được các phòng xá tốt đẹp hết như vậy đâu. 

Rồi các Tỳ-kheo trao cho pháp y cứ thứ tư, nói: 

-Loại trần khí được ít phiền toái, dễ có, thanh 
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tịnh, không có các lỗi lầm, thích hợp với TIẾp sống 
của Sa-môn, lây đó làm chỗ y cứ để xuất gia, thọ 
Cụ túc, trong vân đề nầy ngươi có thể nhẫn chịu 
tuân thủ suốt đời được không? 

- Con không thê nhẫn chịu được. 

- Vậy, vì lý do gì mà ngươi xuất gia? 

-Vì con thấy Sa-môn Thích tử uông sữa dầu 
mật đường phèn và các thứ thuốc khác, con tham 
uống những thứ nây cho nên xuất gia. 

-Đâu có chuyện tất cả Tỳ-kheo xuất gia đều 
được những món thuốc ngon lành như vậy. 

Thể rồi, các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ây đến 
bạch lên Thế Tôn. Phật liên khiến trách: “Vì sao 
các ông cho thọ Cụ túc trước, rôi trao cho bốn sự y 
cứ sau? Từ nay về sau không được cho thọ Cụ túc 
trước, rồi trao cho bốn sự y cứ sau, mà phải trao 
cho bốn sự y cứ trước, xem họ có găng nhãn được 
hay không, rồi mới cho thọ Cụ túc. Nếu họ nói 
không găng nhẫn được thì không nên cho thọ Cụ 
túc. Nếu cho thọ Cụ túc trước, trao 

cho bốn pháp y cứ sau, cũng được gọi là thọ Cụ 
túc, nhưng tât cả Tăng đều phạm tội Việt-ty-m. Khi 
trao cho bốn pháp y cứ, trước hết phải làm yết-ma 
câu thính như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Mỗ giáp theo Mỗ 
giáp thọ Cụ túc, Mỗ giáp đã hỏi han dạy bảo giỚI 
tử ở chỗ thanh vắng xong, giờ đến giữa lãng xIn 
thọ Cụ túc. Cha mẹ đã cho phép, đã cầu xin Hòa 
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thượng, ba y và bát đây đủ, trang nam tử này đã đủ 
ha1 mươi tuổi, tự nói mình thanh tịnh, không có các 
già nạn. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng bằng 
lòng cho Mỗ giáp làm Hòa thượng. Mỗ giáp muôn 
trình bày bốn pháp y cứ ở giữa Tăng. 

Chư Đại đức Tăng lắng nghe. Mỗ giáp làm Hòa 
thượng cho Mỗ giáp, muốn nói về bốn pháp y cứ ở 
giữa Tăng. 

Vì Tăng đã băng lòng nên im lặng, việc nầy tôi 
chi nhận như vậy. 

Đoạn, Hòa thượng truyền bốn pháp y cứ: 

- Thiện nam hãy lắng nghe. Đức Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Biến Tri vì muôn lợi ích cho chúng 
Thanh văn, đã chính thức chế định bốn pháp y cứ 
này. Nếu Thiện nam có lòng tin chân chính găng 
nhân được thì mới cho thọ Cụ túc, còn không găng 
nhần được thì không cho thọ. Y phân tảo này Ít 
phiên toái, dễ được, thanh tịnh, không có các lỗi, 
phù hợp với nếp sống của Sa-môn, lây đó làm chỗ 
nương tựa mà xuât gia thọ Cụ túc, được làm Tỳ- 
kheo; vậy ngươi có thể øăng nhẫn thọ trì y phấn tảo 
nây suốt đời được không?”. 

Đáp: Được. 

Vậy, nếu được các loại y như Khâm-bà-la, y 
điệp. y Sô ma, y Câu-xá-da, y Xá-na, y Ma, y Khâu 
mâu đề (Thì ngươi hãy thọ trì). 

-Xin thức ăn dư thừa ít phiền toái, dễ được, 
thanh tịnh, không có các lỗi, phù hợp với nếp sông 
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Sa-môn, nương vào đây mả xuất gia, thọ Cụ túc, 
được làm Tỳ-kheo, vậy ngươi có thể gắng nhẫn 
khất thực sông suốt đời được không? 

Đáp: Được. 

Vậy, nếu vào các ngày mông tám, mười bốn, 
mười lăm trong tháng, những địp thuyết giới, dỊp 
bốc thăm, dịp Thí chủ mời, được các bữa ăn (thì 
ngươi hãy thọ dụng). 

Ngôi dưới gôc cây ít phiên toái, dễ thanh tịnh, 
không có các lỗi, phù: hợp với nếp sông Sa-môn, 
nương vào đây mà xuất gia, thọ Cụ túc, được làm 
Tỳ-kheo, vậy ngươi có thể găng nhẫn tuân hành 
suốt đời ngôi dưới gôc cây được không? 

Đáp: Được. 

Tuy nhiên, khi được những ngôi nhà lớn, 
những ngôi nhà có lầu gác, ngôi nhà có cửa lớn, 
ngôi nhà trong hang (Thì ngươi có thê sử dụng). 

- Loại trần khí dược ít phiền toái, dễ được, thanh 
tịnh, không có các lỗi, phù. hợp với nếp sông Sa- 
môn, nương vào đây mà xuất gia, thọ Cụ túc, được 
làm T-kheo, ngươi có thê găng nhẫn uống trần khí 
được suốt đời được không? 

Đáp: Được. 

Vậy, nếu được sữa tươi, sữa chua, dầu, mật, 
đường phèn và mỡ (Thì ngươi hãy thọ dụng). 

Tóm lại, ngươi phải tùy thuận học tập tuân thủ 
bốn Thánh chúng nây (Bôn pháp y cứ). 

Thế rôi, thây vết- ma nói: 
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- xIn Đại đức lăng lắng nghe. Mỗ giáp theo Mỗ 
giáp thọ Cụ túc, Mỗ giáp đã chất vẫn dạy bảo (Giới 
tử) ở chỗ thanh vắng xong. Giờ đây Mỗ giáp theo 
Tăng xin thọ Cụ túc. Cha mẹ đã cho phép, đã cầu 
xImn Hòa thượng, ba y và bát đây đủ. Trang nam tử 
nây đã đủ hai mươi tuổi, tự nói mình thanh tịnh, 
không có các già nạn, găng nhãn bốn pháp y cứ. 
Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng nay cho Mỗ 
giáp thọ Cụ túc. Hòa thượng là Mỗ giáp. Đây là lời 
tác bạch. 

- xin Đại đức lãng lắng nghe. Mỗ giáp theo Mỗ 
giáp thọ Cụ túc, Mỗ giáp đã chất vẫn dạy bảo ở chỗ 
thanh vắng xong. Giờ đây, Mỗ giáp theo lăng xIn 
thọ Cụ túc. Cha mẹ đã cho phép, đã câu xin Hòa 
thượng, ba y và bát đây đủ. Trang nam tử nầy đã 
đủ hai mươi tuổi, tự nói mình thanh tịnh, không có 
các già nạn, đã găng nhẫn bốn pháp y cứ. Nay Tăng 
cho Mỗ giáp thọ Cụ túc, Hòa thượng là Mỗ _BIấP. 
Các đại đức nào bằng lòng việc Tăng cho Mỗ giáp 
thọ Cụ túc, Hòa thượng là Mỗ giáp thì im lặng. Ai 
không băng lòng hãy nói. Đây là yết-ma lần thứ 
nhất. Vậy có thành tựu không? (Lần thứ hai, thứ ba 
cũng nói như thể). 

Tăng đã bằng lòng cho Mỗ giáp thọ Cụ túc, 
Hòa thượng là Mỗ giáp. Vì Tăng đã bằng lòng nên 
im lặng, việc nây tôi ghi nhận như vậy. 

(Đoạn, quay sang nói với giới tử): 

- Này Thiện nam, ngươi đã thọ Cụ túc, một sự 
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thọ Cụ túc tốt đẹp, một lần bạch, ba lần yết-ma, 
không có các già nạn, chúng Tăng hòa hợp không 
phải là không hòa hợp, từ mười chúng (Mười giới 
sư) hay mười chúng trở lên. Nay ngươi phải kính 
trọng Phật, kính trọng pháp, kính 

trọng Tỷ-kheo Tăng, kính trọng Hòa thượng, 
kính trọng A-xà-lê. Ngươi đã may măn øặp được, 
đùng để mắt đi. Thân người khó được, Phật xuât 
thế khó øặp, nghe pháp cũng khó, chúng Tăng hòa 
hợp, ý nguyện thành tựu, khó có dịp đảnh lễ đắng 
Thích Sư Tử (Phật) và chúng Thanh văn, ngươi đã 
được giới Cụ túc, như hoa vô ưu rời khỏi bùn và 
nước vậy, phải nương vào gIới pháp mà tu tập pháp 
Niết-bàn vi diệu. Đó là bài tựa của giới, bôn pháp 
Ba-la-di, mười ba pháp Tăng-già-bà-thi-sa, hai 
pháp Bất định, ba mươi pháp Ni-tát-kỳ-ba-dạ- đề, 
chín mươi hai pháp Ba-dạ-đề, bốn pháp Ba-la-đề- 
đề-xá-ni, các pháp chúng học, bảy pháp Diệt tránh, 
pháp tùy thuận. Nay ta dạy bảo ngươi đại khái như 
thế, sau nây Hòa thượng, A-xà-lê sẽ nói cho ngươi 
rộng rãi hơn. 

Đó gọi là Thập chúng thọ giới. 

4. Ngũ chúng Cụ túc: 

Khi Phật an trú tại rừng Thi Đả nơi thành 
Vương xá, lúc â ây trong thành có một cư sĩ tên là 
Uất Kiên, vốn dòng tôn thất, hào quý, tài sản vô 
lượng. Ông nghe Đức Như Lai xuật hiện trong đời, 
đang trú tại rừng Thi Đà, lòng rất hoan hỷ phân 
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khởi, muốn mời Phật và chúng Tăng cúng dường 
trai phạn, liên cho trang hoàng nội thất, quét tước 
sạch sẽ. Bấy giờ, trong thành Xá-vệ có một cư sĩ 
tên là A-na-bân-chi, vôn là bạn chí thiết của Uất 
Kiên, đến chơi nhà Uất Kiên, thây ông đang bận 
rộn trang hoảng quét tước, liền hỏi: Này Cư sĩ, vì 
sao mà chuẩn bị khẩn trương, định gả chông, CƯỚI 
vợ, mời Bà-la-môn, nhà vua hay đại thần chăng?”. 

Cư sĩ đáp: “Tôi không gả con, cưới vợ, mời Bà- 
la-môn, nhà vua hay đại thân gì cả. Ông không 
nghe con của vua Bạch Tịnh xuât gia, thành Phật, 
hiệu là Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri xuất 
hiện trên đời nây sao? Hiện nay Ngài đang ở tại 
rừng Thị Đà. Nay tôi quét dọn trang hoàng chính 
là muốn mời Phật và chúng Tăng, cho nên mới 
khẩn trương như vậy”. 

Bân Chi nghe thế lòng rất vui mừng, liên hỏi: 
“Tôi muốn thăm viễêng đảnh lễ Ngài có được 
không?”. 

Cư sĩ đáp: “Có thể thăm được. Đức Phật có tình 
thương bao la, không ai yết kiến mà không có lợi 
ích. Ông hãy biết lúc nào nên làm gì”. Ông ta nghe 
TÔI, lòng tôn kính bộc phát mạnh mẽ, mong mau 
đến sáng. Đức Phật hiệu rõ tâm ông, liên phóng 
quang ngay trong đêm tối, ánh sáng chiếu khắp 
trong thành. Bân Chi thây ánh sáng, tưởng là trời 
đã hừng đông, liền ra đi, thì cửa tự nhiên mở. Ông 
đi lần đến cửa thành, cửa thành cũng mở ra, khi ra 
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khỏi thành, bỗng thây một ngôi miều thờ 
trời năm ở ven đường. Ông muốn tới đó lễ bái 

trước rôi mới đến viêng Phật sau, thì khi vừa hướng 
đến ngôi miêu, bỗng dưng trời đất tối sầm. Ông 
cảm thấy hoảng sợ, tới lui đều mờ mịt, không biệt 
đi lỗi nào. Lúc ây, trên không có vị trời nói với Bân 
CHỊ: “Giờ đây chính là đúng lúc, hãy đi tới, đừng 
sợ”, rôi đọc kệ: 

“Dùng bảy báu trang hoàng, 

Trăm cô xe bò, "ngựa, 

Đem tất cả bố thí, 

Kẻ công đức của chúng, 

So một bước ông đi, 

Thua một phân mười sáu 

Đùng bảy báu trang hoàng, 

Trăm voi chúa Tuyết sơn, 

Rôi đem chúng bồ thí, 

Phước báo công đức ấy, 

So một bước ông đi, 

Thua một phân mười sáu. 

Thân bảy báu anh lạc, 

Của trăm Thiên nữ đẹp, 

Dùng chúng để bô, thí, 

Kể vê 2 phước báo ấy, 

So một bước ông đi, 

Thua một phần mười sảu `”. 

Bấy giờ, A-na-bân-chi nghe bài kệ ây rồi, lòng 

sinh kính tín bội phân, liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
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đảnh lễ đưới chân, rồi đứng qua một bên. Phật liên 
thuyết pháp, dạy bảo những điêu lợi ích, khiến ông 
hoan hỷ. Ông bèn bạch với Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Con muôn trở về thành Xá-vệ thiết lập Tinh xá, để 
mời Phật và chúng Tăng an trú. Kính xin Thê Tôn 
thương, xót nhận lời thỉnh cầu của con. Đông thời 
xin Thê Tôn sai một Tỳ-kheo trông COI VIỆC Xây 
cất”. Như trong kinh 1ý La đã nói rõ, cho đến Phật 
nói với Xá-lợi-phất và Mục- liên: “Các ô ông hãy đến 
đó xem xét địa hình địa thê, tùy trú xử của Tăng 
mà trông coi sắp xếp, bô trí phòng ốc”. 

Xá-lợi-phât và Mục-liên vâng lời Phật dạy liên 
đi đến đó. Khi â ây, cư sĩ Bân Chi bèn dùng mười 
tám ức tiên vàng mua một khoảnh đất, mười tám 
ức tiên vàng làm tăng phòng, mười tám ức tiên 
vàng cúng dường chúng Tăng, cộng tất cả là năm 
mươi tư ức tiền vàng. Vị cư sĩ nây lại muốn cúng 
dường thêm nữa, bèn sai Phú-lâu-na vào biển tìm 

châu báu. Do oai thân của Phật nên bốn Đại 
Thiên Vương, Đề Thích và Phạm Thiên Vương hộ 
vệ người nây, khiến ông đi về bảy lần, được châu 
báu vô sô mà không sặp tai nạn øì hết. 

Thế rôi, Phú-lâu-na thưa với Bân Chi: “Kính 
mong cư sĩ cho phép tôi xuất gia”. Cư sĩ liên chuẩn 
thuận, đoạn, dẫn đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân, rôi đứng qua một bên, bạch với Phật: “Người 
nây muôn xuất gia, kính mong Thế Tôn thương xót 
tiêp độ”. Phật liên tiếp độ. 
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Sau khi xuất ø1a, ông thưa với Phật: “Bạch Thế 
Tôn! Kính xin Thế Tôn dạy bảo tóm lược cho con, 
con muốn đến nước Thâu-na, nương theo lời dạy 
ây mà tu hành”. 

Phật liền tùy thuận dạy bảo, như trong Diên 
Kinh đã nói rõ. Phú-lâu-na thọ giáo rôi, liên đi đên 
nước Thâu Na. Trong nước nây có một Trưởng giả 
tên là Thát Bà, kiến tạo phòng Chiên đàn. Ở đây 
xin nói rõ về nhân duyên của Ức Nhĩ, cuối cùng, 
ông cầu xin xuất gia, và được Phú-lâu-na độ cho 
xuât gia, làm Sa-di cho đến bảy năm, vì ở đây 
chúng Tăng khó tìm, nên không được thọ Cụ túc. 
Sau Dảy năm, Thát Bà mới làm xong phòng Chiên 
đàn, rôi trang trí đẹp để, mời chúng Tăng nhiêu nơi 
về thiết trai cúng dường, đoạn, đem căn phòng ây 
cúng dường cho Phú-lâu-na. 

Bấy giờ, nhân dịp chúng Tăng tập họp, Phú- 
lâu-na bèn mời mười vị Tăng tính thông giới luật, 
cho Ức Nhĩ thọ Cụ túc. thọ Cụ túc XOng, Ức Nhĩ 
liền bạch với Hòa thượng: “Con muôn đến Xá-vệ 
thăm viêng. đảnh lễ Đức Thế Tôn, kính xin Hòa 
thượng chuẩn thuận”. 

Phú-lâu-na đáp: “Tùy ý. Nhưng ô ông hãy nhân 
danh ta thăm hỏi Đức Thể Tôn và xin Ngài chấp 
thuận năm nguyện vọng”. 

Ức Nhĩ thọ giáo rôi liền đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân, đứng hầu một bên. Phật liền 
nói với A-nan: “Ông hãy trải giường nệm cho Tỳ- 
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kheo khách”. 

Khi Phật bảo A-nan trải giường nệm thì phải 
biết là vị ấy sẽ ngủ cùng phòng với Thế Tôn. Còn 
khi Phật bảo Tôn giả Đà- -phiêu- -ma-la-tử thì phải 
biết là vị ây theo thứ tự mà nhận phòng. Đức Như 
Lai đầu hôm thuyết pháp cho chúng Thanh văn, 
nửa đêm Ngài trở vê phòng, hào quang thường 
sáng tỏ. Phật liên hỏi Tỳ-kheo khách: 

-Ông có tụng kinh không? 

- Có tụng, bạch Thế Tôn. 

- Tụng kinh gì? 

- Tụng kinh Bát Bạt Kỳ. 

.Ông hãy tụng xem. 

Thây bèn tụng nho nhỏ. Khi tụng xong, hỏi đến 
câu cú nghĩa lý thì thầy: đều đáp đâu đó rành mạch. 
Phật liên ngợi khen: “Tốt lắm 1ÿ-kheo: Câu cú chữ 
nghĩa mà ông vừa tụng đều giông y những ØÌ trước 
kia Ta đã nói”. Thế rồi, Thế Tôn bèn nói kệ: 

“Thanh nhán chẳng thích ác, 
Người ác chẳng ta Thánh. 
Nếu thấy lỗi thế gian, 

Phát tâm hướng Niết-bàn ”. 

Đoạn, Phật tiếp: “Lành thay, trong hàng đệ tử 
của Ta người thông hiểu nhanh chóng bậc nhất 
chính là Ức Nhĩ”. Ức Nhĩ liên đứng dậy, cúi đầu 
đảnh lễ chân Phật, rôi trình bày việc Hòa thượng 
mình xin Phật năm nguyện vọng. Đức Như Lai 
nghe xong, sáng sớm hôm sau thức dậy, đi đến chỗ 
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có đông Tỳ-kheo, trải tọa cụ ngôi, nói với các Tỳ- 
kheo: “Phú-lâu-na ở nước Thâu Na sai Ức Nhĩ đến 
xin Ta năm nguyện vọng. Từ nay về sau, Ta cho 
phép tại nước Thâu Na biên địa được thực hiện 
năm nguyện vọng sau đầy: 

¡. Ở Thâu-na biên địa dân chúng thích sạch sẽ, 
Ta cho phép được tăm rửa hăng ngày. Còn ở đây 
nửa tháng mới tắm một lần. 

›. Tại Thâu-na biên địa có nhiêu ngói gạch đá 
cuội và gai gốc, Ta cho phép mang dép da hai lớp, 
còn ở đây chỉ được mang dép một lớp. 

›. Ở Thâu-na biên địa ít có phu cụ mà có nhiêu 
thứ da, Ta cho phép dùng da làm phu cụ, còn ở đây 
thì không cho. 

4 Ở Thâu-na biên địa có ít vải vóc mà nhiêu y 
phục của người chết, Ta cho phép mặc y phục của 
người chết và ở đây cũng cho phép mặc. 

s.Ở Thâu-na biên địa có ít Ty-kheo, Ta cho 
phép năm người được truyền giới Cụ túc, còn ở đây 
phải đủ mười người mới được truyền giới Cụ túc. 
Đó là cách thọ Cụ túc tốt lành nhất, trước mười 
người một lân bạch, ba lần yết-ma thọ Cụ túc. Còn 
ở Thâu-na biên địa trước năm người, một lần bạch, 
ba lần yết-ma thọ Cụ túc. Đó gọi là bỗn cách thọ 
Cụ túc. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bấy giờ, Tôn giả Ưu-ba-ly có hai 
Sa-di, một người tên là Đà Bà Già, còn người kia 
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tên là Bà-la-già. Hai Sa-di nây được nuôi từ nhỏ 
dân dân lớn lên, đủ hai mươi tuôi, Tôn giả muốn 
cho thọ Cụ túc, liên suy nghĩ: “Nêu cho một người 
thọ trước thì người sau ắt hăn sẽ oán hận, không 
hiểu cùng một Hòa thượng, cùng một Tăng chúng, 
cùng một giới sư, hai người thọ giới cùng một lúc 
có được không?” 

Suy nghĩ thế rồi, Uu-ba-ly liền đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngôi sang một bên, 
đem đây đủ sự việc kế trên bạch với Phật: “Bạch 
Thế Tôn! Cùng một Hòa thượng, một giới sư, một 
chúng, hai người cùng thọ giới một lân có được 
không?” 

Phật dạy: “Được. Cũng thế, hai người, ba người 
cùng thọ một lần cũng được, nhưng không được 
thọ một lần nhiều người (Bốn người trở lên); đó 
gọi là thọ Cụ túc. Nếu một giới tử mà hai Hòa 
thượng, ba Hòa thượng, nhiêu Hòa thượng thì 
không thê gọi là thọ Cụ túc. Không có thây vêt-ma 
thì không thể gọi là thọ Cụ túc. Hai người, ba người 
cùng với một thầy YẾt- ma, còn Hòa thượng tách 
riêng với một chúng để thọ, thì không gọi là thọ Cụ 
túc. Hai người làm yẾt- ma hai người, ba người làm 
yết- ma ba người, còn riêng Hòa thượng cho thọ 
cùng một chúng, thì không thê gọi là thọ Cụ túc. 

Lại nữa, nêu Hòa thượng ở trong số mười 
người (Thập sư) thì không thể gọi là thọ Cụ túc. 
Nếu đem người muốn thọ Cụ túc tính cho đủ số 
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mười người, đem Tỳ-kheo-ni tính cho đủ số mười 
người, đem người gởi dục tính cho đủ số mười 
nØười, đều không thể øọI là thọ Cụ túc. Nếu không 
xưng tên Hòa thượng, không xưng tên giới tử, 
không xưng tên chúng Tăng, thì không thê gọi là 
thọ Cụ túc. 

Nếu Hòa thượng nói yết-ma, giới tử nói yết-ma, 
Tỳ-kheo-ni nói yết-ma, đều không thể gọi là thọ 
Cụ túc. 

Nếu Hòa thượng ở trên không trung, gIỚI tử Ở 
trên không trung, Tăng ở trên không trung, tât cả ở 
trên không, đều không thể gọi là thọ Cụ túc. Nếu 
một nửa ở dưới đất, một nửa ở trên không, cũng 
không thể gọi là thọ Cụ túc. 

Nếu bị che chắn ngăn cách thì không thê gọi là 
thọ Cụ túc. Nêu một nửa ở chỗ che khuất, trung 
gian có vật ngăn cách thì không thể gọi là thọ Cụ 
túc. Nếu một nửa bị che khuât, một nửa ở chỗ 
khoảng trống mà đưa tay ra không chạm vào nhau, 
thì không thê gỌI là thọ Cụ túc. Nêu tật cả đều ngôi 
ở chô trồng mà đưa tay ra không chạm vào nhau, 
hoặc tất cả đêu ngôi ở chỗ khuất, không nghe thầy 
nhau, đều không thể øọI là thọ Cụ túc. 

Lại nữa, nếu ngủ, hoặc si ám, điên cuông, tâm 
loạn, bị bệnh khô bức bách, đều không thê gọi là 
thọ Cụ túc. 

Lại nữa, nếu giới tử không nói, hoặc chỉ suy 
nghĩ, hoặc kêu lớn, đều không thể gọi là thọ Cụ 
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túc. 

Lại nữa, nếu sai người mang thư tín đến, hoặc 
đưa tay ra dấu, đêu không thể øọI là thọ Cụ túc. 
Đương sự không hiện diện, không hỏi giới tử, giới 
tử không muốn thọ giới, làm yết-ma phi pháp, 
Tăng không hòa họp, tác bạch không thành tựu, 
yÊt- ma không thành tựu, hoặc một trong những 
việc đó không thành tựu thì không thê gọi là thọ 
Cụ túc. 


u CÁC GIÀ NẠN 

Lại nữa, nếu có các Trường hợp như hủy hoại 
tịnh hạnh của T-kheo-ni; trú trong chúng với tâm 
trộm pháp; kẻ lừa đảo; phạm ngũ nghịch; sáu hạng 
không phải nam tử; nhỏ quá; già quá; bị chặt tay; 
bị chặt chân; tay chân đều bị chặt; bị cắt tai; DỊ cắt 
mũi; tai mũi đều bị cắt; hoặc mù; hoặc điếc; hoặc 
bị mù điếc; hoặc câm; què; hoặc bị câm què; hoặc 
bị đánh có sẹo; hoặc bị đóng dâu; hoặc bị rút gân; 
hoặc gân bị giãn; xương sông bị còng; làm quan 
chức; mặc nợ; bệnh; ngoại đạo; trẻ con; đây tớ: 
thân thể dị dạng; hình dáng xâu xí, đều không thể 
øọI là thọ Cụ túc. 

1 Húy hoại tịnh hạnh của T-kheo-mi: 

Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-ly, lúc ây, đồng tử Ly- 
xa là Am Bà La phá hoại tịnh hạnh đệ tử của Tỳ- 
kheo-m Pháp-dự. Thế rồi, Ty-kheo-ni Pháp-dự bèn 
đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 23 431 


đứng hâu một bên, bạch với Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Đồng tử Ly-xa phá hoại phạm hạnh đệ tử của con” 
Nói như thế rồi bèn lễ Phật mà ra đi. Khi â ây, Phật 
liền nói với A-nan: “Ông hãy lấy y Tăng- øià-lê của 
Ta lại đây, để Ta đi vào thành Ty-xá-ly”. A-nan 
bèn lây y Tăng-già-lê đưa cho Thê Tôn. Đức Như 
Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri từ khi thành Phật 
đến giờ, chưa khi nào đi vào thành â âp xóm làng sau 
bữa ăn. Khi â Ấy, Thế Tôn cùng A-nan vào thành T- 
xá-Ìy. Bây ø1ờ, năm trăm người Ly-xa đang tập hỌp 

tại ngôi nhà nghị luận, định bàn bạc về những việc 
khác, trông thây Thế Tôn từ xa đi đến, họ liền bảo 
nhau: "Không hiểu Đức Như Lai có việc gì mà sau 
bữa ăn đi vào thành?”. Thế rôi, lập tức các Ly-Xa 
đứng dậy trải tòa ra nghênh đón Thế Tôn, quỳ gôi 
chấp tay, bạch: Lành thay Thế Tôn, xin Thê Tôn 
ngôi trên tòa nây”. 

Khi ấy, Thế Tôn bèn trải tọa cụ mà ngôi, đoạn, 
các người Ly-xa cúi đầu đánh lễ chân Thê Tôn, rỗi 
ngôi qua một bên. Phật liền nói với các Ly-xa: 

“Quyên thuộc của các ngươi, các ngươi phải bảo 
hộ, cũng như đệ tử T-kheo- ni của Ta, Ta cũng 
phải bảo hộ. Nếu có ai xâm phạm, hoặc muôn hay 
không muôn phá hoại phạm hạnh, thì theo phép tắc 
của Ta, suốt đời không nói chuyện, không ở chung, 
không ăn chung”. 

Các người Ly-xa liền bạch với Phật: “Cũng như 
phép tắc của Thế Tôn, hễ kẻ nào phá hoại phạm 
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hạnh thì chúng tôi không nói chuyện, không ở 
chung, không ăn chung. Phép tắc thế tục của chúng 
tôi cũng như vậy, suốt đời không nói chuyện, 
không ở chung, không ăn chung”. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn tùy nghi thuyết pháp cho 
các Ly-xa, khiến họ sinh tâm hoan hỷ, rôi ra đi. Sau 
khi Ngài đi không bao lâu, Tỳ-kheo-ni Pháp- -dự 
liền đến chỗ Ly-xa, nói như sau: “Này các cư sĩ, 
đồng tử Ly-xa Am-bà-la đã hủy hoại phạm hạnh 
đệ tử của tôi. Đó là việc bất thiện, không phải pháp 
tùy thuận”. 

Các Ly-xa nghe thê liên tự bảo nhau: “Vừa rôi, 
chính Đức Thê Tôn muốn nói về việc này đây”, 
bèn cảm thấy rất xâu hồ, nói với Tỳ-kheo-mi: “ Vậy, 
Ni sư muốn chúng tôi trừng trị bằng cách nào 
đây?” 

Tỳ-kheo-ni nói: “Đối họ ông ta, công bồ ông ta 
không còn là người Ly-xa nữa, xoay cửa nhà ông 
ta về hướng Tây, phá nhà bếp ông ta, hủy mái nhà 
ông ta xung quanh một khuỷýu tay”. 

Các Ly-xa đáp: “Xin thọ giáo”, liên tuyên bố 
Am-bà-la không còn là Ly-xa nữa, rồi xoay cửa 
nhà ông ta về hướng Tây, cho đến phá hủy mái nhà 
ông ta. 

Bây giò, Đức Thế Tôn đi đến giữa đám đông 
Tỳ-kheo, trải tọa cụ ngồi, trình bày lại đây đủ sự 
việc kế trên với các Tỳ-kheo. Trong trường hợp 
phá tịnh hạnh Tỳ-kheo-ni: Nếu (Hành dâm với) Ni 
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A-la-hán, A-na-hàm mà lúc đâu, lúc giữa và lúc 
cuôi tất cả (Đêu thọ lạc) thì gọi là phá hoại tịnh 
hạnh của Ni. Nếu Ni Tư-đà-hàm, Ni Tu-đà-hoàn, 
Ni phàm phu giữ giới mà (Khi hành dâm) lúc đầu 
thọ lạc thì gọi là hoại tịnh hạnh của NI, còn lúc giữa 
và lúc cuối (thọ lạc) thì không gọi là hoại tịnh hạnh. 

Khi Ấy, có một (Tỳ-kheo) ngớ ngắn, lúc còn là 
người thê tục đã hoại tịnh hạnh của Ni, tâm sinh 
nghi hoặc, liên bạch với Phật: “Bạch Thế Tôn! Lúc 
con còn là người thế tục đã hủy hoại tịnh hạnh của 
Nï”. Phật bèn nói với các Tỳ-kheo: “Ông (Tỳ- 
kheo) ngớ ngắn nây tự nói: Đã hủy hoại tịnh hạnh 
của Ni, vậy hãy đuôi đi”. 

Các Tỳ-kheo liên đuổi vị ấy. 

Phật lại dạy: “Nếu kẻ nào hoại tịnh hạnh của Ni 
thì không nên cho họ xuất gia. Nếu đã xuất gia thì 
phải đuôi đi. Nếu ai độ họ xuất gia, thọ Cụ túc thì 
phạm tội Việt-tỳ-nmi. Đó gọi là hoại tịnh hạnh của 
Ty-kheo-n1”. 

2. Sống trong chúng để trộm pháp: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, có đàn-việt đến Tinh xá cúng dường 
trai phạn cho chúng Tăng, thì có một 

người đen điêu, bụng bự đến ngôi chỗ của 
Thượng tọa. Trong chốc lát, Thượng tọa đến hỏi: 

.Ông bao nhiêu hạ lạp? 

- Ngồi ở đây ăn cơm thì bình đắng cả, còn phải 
vật vả hỏi tuôi tác làm gì? 


434 BỘ LUẬT 2 


Vì Thượng tọa có uy đức nghiêm trang, bèn 
bảo: “Ôi chao! Ông đi xuống dưới kia”. Ông bèn 
đến ngôi chỗ của Thượng tọa thứ hai. Trong 
khoảnh khắc, Thượng: tọa thứ hai đến, hỏi: 

-Ông bao nhiêu tuôi hạ? 
-Ngôi đây ăn cơm thì bình đăng cả, còn phải 
vật vả hỏi tuôi tác để làm gì! 

Cứ như vậy, lần lượt đến chỗ của Sa-di. Sa-di 
xua đuôi, hỏi: 

- Ai là Hòa thượng của ông? Ai là thầy ông? Sa- 
di có mây giới? 

Sa-di phải thuộc bao nhiêu thứ? Loại thứ nhất 
øọI là gì? (Đó là: 

¡. Tất cả chúng sinh đều ngước lên mà ăn. 

2. Hai loại danh, sắc. 

3. Ba cảm thọ. 

+ Bốn Thánh đề. 

s. Năm âm. 

ö. Sáu nhập. 

7. Bảy giác ý. 

s. lám chánh đạo. 

9. Chín cõi của chúng sinh cư trú. 

¡o. Mười nhất thiết nhập. 

Phép của Sa-di là phải nhớ những điều như 
vậy). 

- Tôi là đệ tử lớn nhất của Nan-đà, Ưu-ba-nan- 
đà. 
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Các Tỷ-kheo bèn đem sự kiện ấy đến bạch với 
Thế Tôn. Phật nói: “Ông ta không phải là đệ tử lớn 
nhất của Nan-đà, Uu-ba-nan-đà. Đây là người tự 
động xuất gia. Nếu người như thế ấ ây mà chưa từng 
tham dự Bồ-tát, Tự-tứ, sau này có lòng tốt muôn 
xuất gia, thì nên cho xuất gia thọ Cụ túc. Nếu đã 
từng tham dự Bồ-tát, Tự-tứ thì gọi là kẻ sông trong 
chúng để ăn trộm, không cho xuất gia, thọ Cụ túc. 
Nếu là con vua hay con quan đại thân vì tỊ nạn mà 
khoác Ca sa, nhưng t chưa tham dự Bồ-tát Tự-tứ, thì 
nên cho xuất gia. Nếu đã từng tham dự Bồ-tát, Tự- 
tứ thì không cho xuất gia. Nếu Sa-dI suy nghĩ: 
“Trong khi Thuyết giới không biết bàn luận về vẫn 
đề gì”, rôi lén chui trước dưới giường của Thượng 
tọa để nghe trộm, giá như ô ông ta thông minh, nhớ 
tật cả các lời từ lúc đầu, Júc giữa và lúc cuối trong 
khi thuyết giới, thì sau nầy không được thọ Cụ túc. 
Nếu đần độn, hoặc ngủ, hoặc tâm ý đang nghĩ 
những chuyện khác, không nhớ những lời nói lúc 
đâu, lúc giữa và lúc cuôi trong khi thuyết giới, thì 
sau này được thọ Cụ túc. Nếu sông trong chúng đề 
ăn trộm thì không nên cho xuât gia. Nêu đã xuất 
gia thì phải đuổi đi. Nếu ai độ họ xuất gia, thọ Cụ 
túc thì phạm tội Việt-ty-nI. Đó gọi là kẻ ở trong 
chúng để ăn trộm”. 

3. Kể lừa đảo: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây Ø1ờ, có một người trước bữa ăn, mặc theo 
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hình thức của Sa-môn, tay cầm bát đen, vào xóm 
làng khất thực. Sau bữa ăn, ông lại mặc theo hình 
thức ngoại đạo, tay cầm bát bằng. gỗ, theo người ta 
vào nơi công viên, hồ nước, chỗ du ngoạn trong 
rừng để khât thực, bị người đời chê bai: “VÌ sao 
Sa-môn Thích tử vào trong xóm làng đến nhà tôi 
khất thực, giờ lại vào trong rừng, không làm sao 
thoát được ông ta?” Lại có người nói: “Ống không 
biết sao? Kẻ Sa- -môn nây dối trá, vì y phục âm thực 
nên vào cả hai nơi”. 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật nói: “Đó gọi là kẻ lừa đảo, bỏ hình 
thức Sa-môn, khoác hình thức ngoại đạo, rôi lại bỏ 
hình thức ngoại đạo khoác hình thức Sa-môn. 
Những kẻ lửa đảo như vậy không nên cho xuất gia. 
Nếu đã cho xuất gia thì phải đuôi đi. Nêu ai độ họ 
xuất gia, thọ Cụ túc thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Đó gọi 
là kẻ lừa đảo”. 

4 Nơgn vô giản (Ngũ nghịch): 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Bà-la- môn Đô DI vốn là Thiện trị 
thức cũ của Xá-lợi-phất, đến chỗ Xá-lợi-phắt, nói 
như sau: 

- Tôn giả, cho tôi xuất gia. 

-Đó là việc tốt. Ông vốn là Bà-la-môn thường 
tương phản với Sa-môn, do đầu mà có tín tâm, theo 
ai nghe pháp, phát tâm hoan hý, theo Thế Tôn 
chăng, hay theo các Tỳ-kheo? 
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-Tôi cũng chăng có tín tâm øì, lại không hoan 
hỷ, cũng chăng theo ai nghe pháp cả. Chỉ vì tôi giết 
mẹ nên muôn đoạn trừ tội nây, do đó mà xuât g1a. 

-Đợi tôi hỏi Đức Thê Tôn đã. 

Thê rồi, Xá-lợi- phât đem sự kiện â ấy đến bạch 
lên Thế Tôn. Phật nói: . Người nây giết mẹ, gây tội 
vô gián, vốn là hạt giống thối nát, đối với chánh 
pháp không thê phát sinh Thánh Thiện, không nên 
cho xuất gia”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bà-la-môn Đô Do vốn là thiện tri 
thức cũ của A-nan, đên chỗ A-nan, nói: 

- Tôn giả, tôi muôn xuất 1a. 
-Đó là việc tốt. 

Cho đến Phật nói với A-nan: „ Người nây giết 
cha, tạo nên tội vô gián, là hạt giỗng mục nát, đối 
với chánh pháp không thế thành tựu đạo quả. Giá 
như bảy Đức Phật cùng xuất hiện một lúc, huyết 
pháp cho y nghe, thì đôi với chánh pháp, rốt cuộc 
cũng không. thê sinh ra tâm thiện. Ví như cây đa-la 
đã bị chặt đầu thì không thể sống, không còn xanh, 
cũng không còn mâm sông ở bên trong. Tội vô gián 
nây cũng như vậy, đối với chánh pháp không thể 
sinh mâm móng Thánh thiện. Nếu kẻ nào gây ra 
năm tội vô gián, thì không nên cho xuất gia. Nếu 
đã cho xuất gia thì phải đuôi đi. Nếu ai độ họ xuất 
gia, thọ Cụ túc thì phạm tội Việt-ty-nI. Ngoài ra, 
ba tội vô gián kia cũng như vậy. Đó gọi là năm tội 
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vô gián”. 
s. Sáu loại người không thể làm đàn ông: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, các I-kheo ban đêm đang ngủ trong 
phòng thì có kẻ đến Tờ mó từ gót chân lên đến bắp 
VỀ, đến bụng, rồi lần tới chỗ kín. Ty-kheo định 
chụp bắt, thì anh ta liên chạy thoát. Rồi anh ta lại 
đến những nơi khác như hội trường, phòng SƯỞI, 
nơi nào cũng làm như thế. Sáng hôm sau, các Tỳ- 
kheo tập trung một chỗ bản tán nhau: ' TNây các 
Trưởng lão, đêm qua trong khi ngủ thi có người 
đến rờ mó khắp người rồi lân tới chỗ kín, tôi định 
bắt lây thì anh ta chạy thoát”. 

Lại có Ty-kheo khác nói: “Tôi cũng øặp trường 
hợp như thê ê”, Cho đến nhiều người cũng gặp như 
thế. Rồi một Ty-kheo suy nghĩ: “Đêm nay ta phải 
rình để bắt hắn”. Đoạn, Tỳ-kheo này đến tối, liền 
ngủ sớm, rôi thức dậy rình. Trong khi các Ty-kheo 
đang ngủ thì hăn ta lại đến sờ mó như trước. Tỳ- 
kheo liên chộp cô được, bèn kêu lớn lên: “Các 
Trưởng lão, hãy đem đèn lại đây”. Khi đã đem đèn 
tới, liên hỏi y: 

- Ngươi là a1? 

- Tôi là con gái của vua. 

-Thế nào là con gái? 

- Tôi thuộc lưỡng tính, phi nam, phi nữ. 

- Vì lý do gì mà ngươi xuất gia? 

- Tôi nghe nói Sa-môn không có vợ, tôi muốn 
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đến làm vợ. 

Các Ty-kheo bèn đem sự kiện â ây đến bạch VỚI 
Thế Tôn. Phật nói: “Đó là kẻ bất năng nam. Bất 
năng nam có sáu loại. Đó là: 

¡. Sanh. 

2. BỊ phá hỏng. 

›. Cắt bỏ. 

4. Nhân người khác (mà cương cứng). 
s. Tật đó. 

ö. Nửa tháng có tác dụng. 

Sanh: Từ khi sinh đã không có nam căn, đó 
øọI là sanh. 

2. BỊ phá. hỏng: Vợ lớn vợ bé sinh con, ganh 
chét nhau, rôi họ tìm cách phá hỏng. Đó gọi là bị 
phá hỏng không thành đàn ông. 

3. Cất bỏ: Hoặc vua, hoặc đại thần chọn những 
người đã cắt bỏ nam căn để hầu hạ nơi phòng the. 
Đó gọi là bị cắt bỏ không còn là đàn ông. 

4 Nhán người khác: Nhần có người xúc chạm 
mà nam căn cương cứng. Đó gọi là nhân người 
khác mà bất năng nam. 

s. Tật đố: Thấy người khác hành dâm mà nam 
căn cương cứng. Đó gọi là tật đó, không thành đàn 
ông. 

ø. Nứa tháng (Có tác dụng): Nửa tháng có tác 
dụng, nửa tháng không có tác dụng. Đó gọi là nửa 
tháng không thành đàn ông. 
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Trong đây, sanh không thành đàn ông, bị phá 
hỏng không thành đàn ông, cắt bỏ không thành đàn 
ông, ba loại không thành đản ông nây không nên 
cho xuất g1a. Nếu đã xuất gia thì phải đuôi đi. Còn 
nhân người khác mà không thành đàn ông, tật đỗ 
không thành đàn ông, nửa tháng không thành đàn 
ông, ba loại không thành đàn ông nây không nên 
cho xuất gia, Nếu đã xuất gia, thì không nên đuôi 
đi, về sau, nếu sinh khởi dâm dục thì phải đuổi đi. 
Sáu loại không thành đàn ông này không nên cho 
xuất gia. Nếu ai độ cho họ xuất gia, thọ Cụ túc thì 
phạm tội Việt-ty-n1. Đó gọi là sáu loại không thành 
đàn ông. 

ø Nhỏ quá: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây ĐIỜ, các Tỳ-kheo độ trẻ con xuất gia, năm 
xuÔng, ngôi dậy phải nhờ người khác đỡ đân, đi ra 
đi vào câu tiêu, dính đồ bất tịnh làm dơ bân mền 
gối của Tăng chúng, ngủ dậy kêu khóc, do đó, bị 
người đời chê cười: “Vì sao Sa-môn Thích tử độ 
trẻ con xuất gia, chưa biết phép tắc, chưa biết 
những lời nói nào là tốt hay xâu? Đây là hạng 
người bại hoại, nào có đạo hạnh gì!” 

Lại có người mỉa mai: “Ông không biết sao? Vì 
Sa-môn nây không có con, nên nuôi trẻ con người 
khác để tưởng tượng là con mình, lây đó làm vui”. 

Lại có người khác chêm vào: “Các Sa-môn nây 
chỉ duy nhât không độ hai hạng người: Một là 
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người chết, hai là người không muốn xuất gia. Nếu 
không độ họ, thì đồ chúng không tăng trưởng. Do 
đó mà phải độ nhiều”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi vị T-kheo â ấy đến. Khi 
thầy đến rồi, Phật liền hỏi đầy đủ việc kề trên: 

: Ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn. 

- Từ Tây về sau người còn nhỏ quá không nên 
cho xuất gia. Nhỏ quá có nghĩa là: Hoặc dưới Dảy 
tuổi, hoặc đủ bảy tuôi mà không biết việc tốt xâu, 
đều không nên cho xuất gia. Nếu đủ bảy tuôi mà 
hiểu biết được việc tốt xâu thì nên cho xuất gia. 
Nếu trẻ con đã cho xuất gia thì không nên đuôi đi. 
Nếu ai độ họ xuất gia thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Đó 
øọI là quá nhỏ. 

7. (tà quá: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, các Ty-kheo độ những người tám 
mươi, chín mươi tuổi xuất gia, đầu bạc, lưng còng, 
xương sống lôi lõm, các căn không còn chủ động 
được, khi muôn tiểu tiện thì phân lòi ra, đi đứng 
phải có người giúp đỡ, không thể tự mình đứng dậy 
nôi. Hoặc ở trong phòng, hoặc ở nơi nhả sưởi, chỗ 
rửa chân, chỗ đi kinh hành, ho hen liên hồi muốn 
hụt hơi, đàm dãi tuôn ra làm dơ bần trú xứ của 
Tăng; do đó, bị người đời chê cười: “Vì sao Sa- 
môn Thích tử độ những ông lão đầu bạc, lưng 
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còng, ho hen chân động, đi đứng phải nhờ người 
giúp đỡ nây xuất gia? Người xuất gia lẽ ra phải 
tráng kiện để tọa thiên, tụng kinh, tu tập các 
nghiệp, đây là hạng người bại hoại, nào có đạo 
hạnh gì”. 

Lại có người mỉa mai: “Ông không biết sao? Vì 
Sa-môn Thích tử. xuất gia không có cha, nên nuôi 
những ö ông lão nây để tưởng tượng là cha mình”. 
Lại có người chêm vào: “Các Sa-môn này chỉ có 
hai hạng người họ không độ: một là người chết, hai 
là người không muốn xuất gia. Vì nếu không độ thì 
hội chúng không tăng trưởng”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch với 
Phật. Phật liền bảo gọi vị Ty-kheo â ây đến. Khi thầy 
đến rồi, Phật liền hỏi lại đầy đủ sự việc kể trên: 

: Ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau, những người quá già không nên 
cho xuất gia. 

Quá già nghĩa là quá bảy mươi tuôi. Nhưng nếu 
dưới Dảy mươi tuổi mà không còn làm việc nỗi, 
năm ngôi phải nhờ người khác gIÚp đỡ, TBưỜI như 
vậy cũng không nên cho xuất gia. Nếu quá bảy 
mươi tuôi mà còn có thể làm việc được thì cũng 
không nên cho xuất gia. Những người đủ bảy mươi 
tuôi mà khang kiện có thê tu tập các nghiệp thì cho 
họ xuất 814. Còn già quá thì không nên cho xuất 
gia. Nếu ai đã xuất gia thì không nên đuổi đi. Nếu 
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ai độ họ xuất gia, thọ Cụ túc thì phạm tội Việt-tỳ- 
n1. Đó gọi là g1à quá. 

ä. Bị chặt tay: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, có Tỳ-kheo độ người bị chặt tay xuất 
gia, bỊ người đời chê cười: “Vì sao Sa-môn Thích 
tử lại độ người phạm vương pháp, bị chặt tay xuất 
g1a? Người xuât gia lẽ ra thân thê phải hoàn bị, đây 
là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì!”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự kiện â ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liền bảo gọi vị Tỳ-kheo ây đến. Khi 
thầy đến rồi, Phật liên hỏi: 

: Ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn. 

- Từ nay về sau, những người bị chặt tay không 
nên cho xuât gia. BỊ chặt tay nghĩa là: hoặc bị chặt 
cánh tay, hoặc bị chặt cô tay, hoặc bị chặt ngón tay 
nhỏ, ngón tay lớn thì không, nên cho xuất gia. Nếu 
đã xuất gia thì không nên đuôi đi. Nếu ai độ họ xuất 
ø1a, thọ Cụ túc thì phạm tội Việt-ty-n1. Đó gọi là bị 
chặt tay. 

9. BỊ chặt chân: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, có Ty-kheo độ người bị chặt chân 
xuất gia, bị người đời chê cười, cho đến câu Phật 
dạy: “ừ nay vê sau những người bị chặt chân 
không nên cho xuất gia. Bị chặt chân nghĩa là: hoặc 
bị chặt chân, hoặc bị chặt bắp chân, hoặc bị chặt 
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ngón chân út, ngón chân cái thì không, nên cho xuất 
gia. Nếu đã xuất gia thì không nên đuôi đi, cho đến 
câu phạm tội Việt-ty-n1”. Đó gọi là bị chặt chân. 

10. Bị chặt cả tay chân: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy gIỜ, có Tỷ-kheo độ người bị chặt cả tay 
chân xuât gia, bị người đời chê cười: “Vì sao Sa- 
môn Thích tử lại độ người phạm vương pháp, bị 
chặt cả tay chân: xuất gia? Nêu một thứ bị chặt còn 
không được xuất gia, huống øì cả hai thứ đều bị 
chặt. Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh 
gì!” 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi vị T-kheo â ây đến. Khi 
thầy đến rồi, Phật liên hỏi: 

: Ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau những người bị chặt cả tay chân 
không nên cho xuất gia. Chặt cả tay chân nghĩa là: 
Hoặc bị chặt tay phải, chân trái; hoặc bị chặt tay 
trái, chân phải; hoặc bị chặt tay trái, chân trái; hoặc 
bị chặt tay phải, chân phải, đều không nên cho xuất 
gia. Nếu đã xuất gia thì không nên đuổi đi. Nếu ai 
độ họ xuất ø1a thọ Cụ túc thì phạm tội Việt-ty-m1. 
Đó gọi là bị chặt cả tay chân. 

1. Bị cắt tai 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có Tỳ-kheo độ người bị cắt tai xuất 
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gia, bỊ người đời chê cười: “Vì sao Sa-môn Thích 
tử lại độ người phạm vương pháp bị cắt tai?”. Cho 
đến Phật nói: “Từ nay vỆ sau, những người bị cắt 
tai không nên cho xuât gia. BỊ cắt tai nghĩa là: hoặc 
bị cất tai, hoặc bị cắt vành tai. Nếu trước kia xỏ lỗ 
tai mà có thể liền lại thì được cho xuất gia. Còn 
người bị cắt tai thì không nên cho xuất gia. Nếu đã 
xuất gia thì không nên đuôi đi. Nếu ai độ họ xuất 
ø1a thọ Cụ túc thì phạm tội Việt-ty-n1. Đó gọi là bị 
cắt tai. 

2. BỊ xéo mi: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, các Ty-kheo độ người bị xẻo mũi 
xuất gia, nên bị người đời chê cười: “Vì sao Sa- 
môn Thích tử lại độ người phạm vương pháp bị 
xẻo mũi xuất ø1a? Đây là hạng người bại hoại, nào 
có đạo hạnh gì!”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn, cho đến Phật nói: “Từ nay về sau, những 
người bị xẻo mũi không nên cho xuất gia. BỊ xẻo 
mũi nghĩa là: hoặc bị xẻo mũi, hoặc bị xoi thủng 
mũi, đều không nên cho xuất gia”, cho đến... đó 
øọI là bị xẻo mũi. 

I3. Bị cắt cả tai mũi: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có Tỳ-kheo độ người bị cắt cả tai 
mũi xuất gia, nên bị người đời chê cười: “Vì sao 
Sa-môn Thích tử lại độ người bị cắt cả tai mũi xuất 
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gia? Bị cắt một thứ còn không được xuất gia huỗng 
øì Dị cắt cả hai thứ. Đó là hạng người bại hoại, nào 
có đạo hạnh gì!”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn, cho đến Phật nói: “Từ nay vỆ Sau những 
người bị cắt cả tai mũi không nên cho xuất gia”, 
cho đến... đó gọi là bị cắt cả tai mũi. 

14. Bị mù: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. By giờ, có Iy-kheo độ người mù lòa xuất 
gia, rồi năm tay dắt đi, bị người đời chê cười: “Vì 
sao Sa-môn Thích tử lại độ người mù lòa xuất gia, 
không thể tự đi được, phải câm tay dắt đi? Người 
xuất gia cần phải đây đủ các căn; đây là hạng người 
bại hoại, nào có đạo hạnh gì!”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liền bảo gọi vị Tỳ-kheo ấy đến. Khi 
thầy đến rôi, Phật liên hỏi: 

5 Ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ Tay về sau, những người mù lòa không nên 
cho xuất gia. Mù lòa nghĩa là mắt hoàn toàn không 
thây các vật. Nếu (Không) thấy rõ những đường 
chỉ tay, hoặc, mắt tỉ hí như mắt chim sẻ thì không 
được cho xuất gia. Nếu đã xuất gia thì không nên 
đuôi đi. Nếu ai độ họ xuất ø1a thọ Cụ túc thì phạm 
tội Việt-tỳ-mI. Đó gọi là bị mù. 
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1s. Bị điếc: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây ØIỜ, CÓ Tỷ-kheo độ người điếc xuât gia, 
bị người đời chê cười: “Vì sao Sa-môn Thích tử lại 
độ người điếc xuất gia, không nghe được những lời 
nói thiện ác, thì làm sao nghe pháp? Đây là hạng 
người bại hoại, nào có đạo hạnh gì!”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn, cho đến Phật nói: “Tử nay về sau, những 
người điếc không nên cho xuất gia. Điếc nghĩa là 
không nghe được tật cả các âm thanh, nêu nghe 
được tiêng nói lớn thì nên cho xuất gia”, (Cho 
đến... ) đó gọi là bị điếc. 

1. Bị cả mù điếc: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy Ø1Ờ, CÓ Tỷ-kheo độ người bị mù điếc xuất 
gia, nên bị người đời chê cười: “Vì sao Sa-môn 
Thích tử lại độ người vừa mù vừa điếc xuất gia, 
không thể nghe thấy øì cả? Người xuât Ø1a các căn 
nên đây đủ, bị mù còn không được, huồng øì cả mù 
điếc. Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh 
BÌ.. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Cho đến Phật nói: “Từ nay. về sau những 
người mù điếc không nên cho xuất gia”. (Cho 
đến... ) đó gọi là mù điếc. 

1. Bị câm: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
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trên. Bây giờ, có Tỳ-kheo độ người câm xuất gia, 
dùng tay ra dấu, bị người đời chê cười: “Vì sao Sa- 
môn Thích tử lại độ người câm xuất gia, không thể 
nói được mà phải dùng tay ra dấu? Đây là hạng 
người bại hoại, nào có đạo hạnh gÌ'”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Cho đến Phật nói: “Tử nay về sau không 
được độ người câm xuất gia. Câm nghĩa là không 
thê nói được mà phải dùng tay ra dấu, hạng người 
ây không nên cho xuât gia, nếu đã xuất gia thì 
không nên đuôi đi”, (Cho đến... ) đó gọi là câm. 

18. QUè: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, có Ty-kheo độ người què xuât g1a, 
bị người đời chê cười: “Vì sao Sa-môn Thích tử lại 
độ người què ởi không được xuất gia? Đây là hạng 
người bại hoại, nào có đạo hạnh gì!” 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Cho đến... Phật nói: “Từ nay về sau 
không nên cho người què xuất gia. Què nghĩa là 
hai tay mang guôc mà đi. Người như vậy thì không 
nên cho xuât gia, nếu đã xuất gia thì không nên 
đuổi đi”. (Cho đến... ) đó gọi là bị què. 

19. Vừa câm vừa quê: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây gIỜ, có Ty-kheo độ người vừa câm, vừa 
què xuất gia, cho đến: “Nếu ai cho họ xuất gia, thọ 
Cụ túc thì phạm tội Việt-ty-n1”. Đó gọi là vừa câm 
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vừa què. 

20. Bị đánh có seo: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây Ø1Ờ, CÓ Tỷ-kheo độ người có sẹo xuât gia, 
bị người đời chê cười: “Vì sao Sa-môn Thích tử lại 
độ người phạm VƯƠng pháp bị đánh có sẹo xuất 
gia? Người xuất gia thân thê phải lành lặn, đây là 
hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gi” 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch với 
Thê Tôn. Phật liền bảo gọi Tỳ-kheo ấy đến. Khi 
thầy đến rồi, Phật liên hỏi: 

: Ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau, không nên độ những người bị 
đánh có sẹo xuất gia, BỊ đánh có seo nghĩa là: hoặc 
lôi lên, hoặc lõm xuông. Nhưng nêu có thể chữa trị 
vết SẹO trở lại bình thường, liền với màu da thì nên 
cho xuất gia. Còn những người bị đánh có sẹo thì 
không nên cho xuât gia, nêu đã xuất gia thì không 
nên đuổi đi. Nếu ai độ họ xuất gia thọ Cụ túc thì 
phạm tội Việt-ty-n1. Đó gọi là bị đánh có sẹo. 

2i Bị đóng dấu: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có Tỳ-kheo độ người bị đóng dấu 
xuất gia, bị người đời chê cười: “Vì sao Sa-môn 
Thích tử lại độ người phạm Vương pháp bị đóng 
dâu xuất gia? Người xuất gia cần phải lành lặn mới 
phải, đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh 
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Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Cho đến... Phật dạy: “Từ nay về sau 
những người bị đóng dâu không nên cho xuất gia. 
BỊ đóng dâu nghĩa là dùng mật con công hay chất 
ten của đồng vân vân in vào da thành chữ, hoặc 
thành các hình chim, thú khiến thịt bị hỏng, Những 
người như vậy không nên cho xuất gia, nêu đã xuât 
gia thì không nên đuổi đi. Nếu ai độ họ xuất gia, 
thọ Cụ túc thì phạm tội Việt-ty-ni”. Đó gọi là bị 
đóng dấu. 

22. Bị rút gân: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có Tỳ-kheo độ người bị rút gân xuất 
ø1a, phải kéo lê chân mà đi, bị người đời chê cười: 
“Vì sao Sa-môn Thích tử lại độ người bị rút gân, 
phải kéo lê chân mà đi? Người xuât gia lẽ ra phải 
lành lặn mới được, đây là hạng người bại hoại, nào 
có đạo hạnh gì!”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Cho đến... Phật dạy: “Từ nay vỆ sau, 
những người bị rút gân không nên cho xuât gia. BỊ 
rút gần nghĩa là bị rút gân gót chân. Người như thế 
không nên cho xuất gia. (Cho đến... ) phạm tội 
Việt-ty-ni”. Đó gọi là bị rút gân. 

23. Gân bị giãn: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có Tỳ-kheo độ người gân bị giãn 
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xuất gia, bị người đời chê cười: “Vì sao Sa-môn 
Thích tử lại độ người gân bị giãn xuất gia? Người 
xuất gia lẽ ra thân thể phải lành lặn mới được”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Cho đến... Phật nói: “Từ nay về sau 
những người gân bị giãn không nên cho xuất gia. 
Gân bị giãn nghĩa là: Từ gót chân đưa lên cô được, 
từ cô gập xuống gót chân được. Những người như 
vậy không nên cho xuất gia. (Cho đến... ) phạm tội 
Việt-ty-ni”. Đó gọi là gân bị giãn. 

24. BỊ còng lưng: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, có Tỳ-kheo độ người còng lưng, lùn 
tịt xuất gia, bị người đời chê cười: “Vì sao Sa-môn 
Thích tử lại độ người còng lưng diễn trò cho vua 
xem xuất gia? Người xuất gia thì thân thể cần phải 
thăng thớm, đây là hạng người bại hoại, nào có đạo 
hạnh gi!”. 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Cho đến... Phật nói: “Từ nay vệ Sau, 
những người còng lưng không nên cho xuất gia. 
Còng lưng nghĩa là lưng không thăng. Còn lùn thấp 
thì hoặc là phân trên dài, phân dưới ngắn, hoặc 
phân trên ngăn, phân dưới dài, hoặc hoàn toàn 
ngăn. Người như vậy không nên cho xuất gia. (Cho 
đên... ) phạm tội Việt-ty-n1”. Đó gọi là còng lưng, 
lùn thấp. 
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LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 24 


Phân 2: NÊU DÁN VÈẺ PHẨM TẠP TỤNG VÀ 
PHÁP OAI NGHI 


NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ HAI 

2s. Quan Viên: 

Khi Phật an trú tại vườn Trúc Ca-lan-đà, nơi 
thành Vương xá, nói rộng như trên. Bấy giờ, có Tỳ- 
kheo độ một quan viên xuât gia, thọ Cụ túc. Viên 
quan hình sự thấy thế, liền bắt Tỳ-kheo tống đến 
chỗ quan tÒa, nói như sau: “VỊ Sa-môn nây lén độ 
quan viên” 

VỊ quan yiên nói: “em Hòa thượng ra bẻ gãy 
ba xương sườn, dẫn giới sư đến kéo lưỡi ra, lôi thập 
sư ra đánh mỗi người tám roi. Còn kẻ thọ cụ túc 
kia thì dùng cực hình trị tội”. 

Khi đám đông đang hộ tổng các tội nhân ra khỏi 
thành thì nhằm lúc vua Tân Bà Ta La trên đường 
đi đến Thế Tôn, trông thấy đám đông nây, vua liên 
hỏi tả hữu: “Đó là những người nào vậy?”. 

Quân hầu liền đem sự việc kê trên tâu đầy đủ 
với vua. Vua nghe xong, giận dữ cực độ, liền ra 
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lệnh thả ra, nói: ““Từ nay về sau, ai muốn xuất gia 
thì cho phép thầy được tiếp độ”. 

Đoạn, vua bảo gọi quan tòa đến. Khi y đến, vua 
hỏi: 

- Trong nước nây ai là vua? 

- Đại vương là vua. 

-Nếu trẫm là vua thì vì sao ngươi trị tội người 
mà không tâu với trầm? 

Đoạn, vua ra lệnh quan Hữu ty cách chức viên 
quan tòa, đồng thời tịch thu hết tài sản sung vào 
công khố. Quan Hữu ty liền thi hành mệnh lệnh 
của vua, lột chức quan của y, và tịch thu hết tài sản 
của y nhập vào công khó. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liền nói với các Tỳ-kheo: “Ước gì 
tất cả các vì vua đều có lòng tin như thế! Từ nay 
về sau, Ta không cho phép thu nhận quan chức 
xuất gia. Quan chức có bốn loại: 

¡ Hoặc có danh mà không có bồng lộc. 

›. Hoặc có bông lộc mà không có danh. 

3. Hoặc vừa có bồng lộc vừa có danh. 

+ Hoặc không có danh, không có bồng lộc. 

Trong đây, có danh mà không có bồng lộc, có 
danh và có bồng lộc, thì ở nước nây không cho xuất 
g1a và các nước khác cũng không cho. Còn loại có 
bông lộc mà không có danh thì ở đây không cho, 
nhưng ở nơi khác thì cho. Còn hạng không có 
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danh, không có bồng lộc thì ở đây cho và các nơi 
khác cũng cho. Tóm lại, không nên cho quan chức 
xuất gia, (cho đến...) phạm tội Việt-tỳ-ni”. Đó gọi 
là quan chức. 

2. Ké mắc nợ: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có Ty-kheo độ kẻ mặc nợ xuât gia. 
vn nợ gặp được, liền thộp cô đem đến quan tòa, 

ói: “Người nây mắc nợ tôi chưa trả mà xuất gia”. 

Viên quan tòa vốn có lòng tin pháp Phật, bèn 
nói với chủ nợ: “Người nây đã xả bỏ tài sản xuất 
gia, vì sao lại mặc nợ?”, liền tha cho đi. 

Chủ nợ bèn than trách: “Người nây vốn đang 
mang nợ của tôi chưa trả, vì sao Sa-môn Thích tử 
lại cho y xuất gia? Đây là hạng người bại hoại, nào 
có đạo hạnh gì!”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liền bảo gọi Tỳ-kheo ấy đến. Khi 
thầy đến rồi, Phật liên hỏi: 

: Ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

“L]ƒ TAY về sau, những người mắc nỢ không nên 
cho xuất gia. Nêu họ đến định xin xuất gia thì trước 
hết phải hỏi: “Ngươi có mặc nợ người ta không?”. 
Nếu nói: “Có mặc nợ, nhưng nhà tôi có vợ con 
ruộng đất tài sản, tÔI Sẽ trả. , thì nên cho xuất g1a. 
Nếu nói: “Không mặc nợ” , thì nên cho xuất gia. 
Sau khi xuât øg1a mà chủ nợ đến đòi, nêu món nợ ít 
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thì lấy y bát của người ấy trả cho chủ nợ. Nếu 
không đủ thì phải đem y bát của mình mà trả. Hoặc 
xi thêm để giúp vào mà trả. Nếu số nợ nhiều 
không thể trả nôi, thì nên nói: “Trước đây ta đã hỏi 
ngươi có mắc nợ hay không thì ngươi nói là không 
mặc nợ, vậy ngươi hãy tự đi xin tiền của để trả nợ 
người ta”. Tóm lại, người mặc nợ không nên cho 
xuất gia. 

nếu đã xuất gia thì không nên đuôi đi. Cho 
đến... phạm tội Việt-tỳ-ni. Đó gọi là mắc nợ. 

z;. Bị bệnh: 

Khi Phật an trú tại vườn Trúc Ca-lan-đà, thành 
Xá-vệ, nói rộng như trên. Bây gIỜ, có một người 
bệnh đến chỗ lương y Kỳ-vức, TÓI như sau: 

- Kỳ-vức, trị bệnh cho tôi rôi tôi sẽ trả cho ông 
năm trăm lượng vàng và hai cây lụa mỏng. 

- Tôi không thể trị. Tôi chỉ trị cho hai hạng bệnh 
nhân: Một là Đức Phật, Tỳ-kheo Tăng; hai là nhà 
vua và các phu nhân hậu cung của vua. 

Người bệnh liền đi đến phòng Nan-đà, Ưu-ba- 
nan-đà. Tới rồi, Nan-đà hỏi: 

- Lão trượng, bốn đại có điều hòa không? 

- BỊ bệnh, không được điều hòa. Tôi đến chỗ 
Kỳ-vức, dùng năm trăm lượng vàng, hai cây lụa 
mỏng thuê ông trỊ bệnh mà ông không chịu tr, lại 
nói: “Tôi chỉ trị hai hạng bệnh nhân: Phật, Tỳ-kheo 
Tăng và nhà vua cùng các phu nhân hậu cung”. 

-Ông bỏ năm trăm lượng vàng, hai cây lụa 
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mỏng làm chi cho uống. Ông chỉ cân bỏ hai thứ: 
một là bỏ tóc, hai là bỏ y phục thế tục là được. 

- Thưa thầy, thầy muốn tôi xuất gia sao? 

- Dĩ nhiên. 

Nan-đà liền độ ô ông ta xuất gia cho thọ Cụ túc. 
Thế rồi, sáng sớm thây khoác y thường mặc, đi đến 
nhà Kỳ-vức, nói như sau: 

. Đông tử, tôi có đệ tử đông hành bị bệnh, hãy 
trỊ ØIÚp g1lùm tÔI. 

- Được thôi. Con định đem thuốc đến đây. 

Kỳ-vức bèn mang thuốc đến tu viện, thấy người 
bệnh, ông nhận diện ra ngay, liên hỏi: 

-Tôn giả đã xuất gia rồi sao? 

- Vâng. 

- Tốt lắm. Giờ tôi sẽ trị bệnh cho thây. 

Thế rồi, Kỳ-vức liên dùng thuốc chữa trị. Khi 
trị lành còn đem hai cây lụa mỏng cúng dường và 
cầu chúc: “Mong Tôn giả hãy sông trong pháp Phật 
tịnh tu phạm hạnh”. 

Người bệnh ấy nhận vật cúng dường rồi liền bãi 
đạo, cởi áo ca sa, mặc hai tắm lụa mỏng, đi vào 
trong đường hẻm, chửi xéo như sau: “Lương y Kỳ- 
vức có rất nhiều con. Tôi đem năm trăm lượng 
vàng, hai 

cây lụa mỏng thuê ông trị bệnh mà ông không 
chịu trỊ. Nhưng khi thấy tôi xuất gia liền chữa trị, 
lại còn cúng dường nữa chứ”. 
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_Kỳ-vức nghe thế, lòng rất căm hận, liên đi đến 
chỗ Thế Tôn, cúi đầu đánh lễ dưới chân, rôi đứng 
qua một bên, bạch với Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Người bệnh kia nhờ con mới được sống mà trái lại 
còn nhục mạ con. Bạch Thế Tôn! Con là Ưu-bà- 
tặc, vì muốn cho pháp Phật được tăng trưởng, kính 
xin Thế Tôn từ nay vê sau đừng cho các Ty-kheo 
độ người bệnh xuất ø1a”. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì đồng tử Kỳ-vức tùy thuận 
thuyết pháp, chỉ bảo những điều lợi ích, khiến ô ông 
hoan hỷ, đánh lễ dưới chân rồi ra đi. Thế rồi, Thể 
Tôn đi đến chỗ có đông các Ty-kheo, trải tọa cụ 
ngôi, thuật lại đầy đủ sự việc kế trên cho các Tỳ- 
kheo nghe. Đoạn, Phật nói: “Từ này về sau, những 
người bệnh không nên cho xuất gia. bệnh nghĩa là 
bệnh ghẻ, bệnh lở loét, bệnh hủi, bệnh ung thư, 
bệnh trĩ, bệnh đái tháo, bệnh vàng da, bệnh sôt rét, 
bệnh suyên, bệnh gầy còm, bệnh điên cuồng, bệnh 
nhiệt, bệnh phong thùng, thủy thũng, bụng chướng 
v.V... nói chung, nêu uông thuốc chưa bình phục thì 
không nên cho xuất gia. Nếu bệnh sốt rét trong 
vòng từ một đên bỗn ngày mà không tái phát thì 
nên cho xuất gia. Tóm lại, nếu là người bệnh thì 
không nên cho xuất gia. Nếu đã xuât gia thì không 
nên đuôi đi. Nếu ai độ họ xuất gia, thọ Cụ túc thì 
phạm tội Việt-ty-n1”. Đó gọi là bệnh. 

28. Ngoại đạo: 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
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trên. Bấy ĐIỜ, CÓ Ty-kheo độ ngoại đạo xuất 1a. 
Sau khi xuất gia, hễ ai nói về những thói xấu của 
ngoại đạo như: Ngoại đạo không có lòng tin, tà 
kiến, phạm ĐIỚI, không có hồ thẹn. Khi nghe chê 
bai vê những thói xâu của ngoại đạo như thế, thì 
ông ta liền bênh vực: “Nây Trưởng lão, chớ nói 
như thế. Trong hàng ngũ ây cũng có những bậc 
hiên thiện, cũng giữ giới. Tất cả đêu đạt được Tu- 
đà-hoàn, Tư-đả-hàm, A-na-hàm và À-la-hán”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Ty-kheo ây đến. Khi 
thầy đến rồi, Phật liền hỏi lại đầy đủ sự việc kể 
trên: 

.Ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao ngoại đạo chưa được thử thách mà ông 
cho họ xuất gia? Từ nay về sau, nêu ngoại đạo chưa 
được thử thách, thì không nên cho xuât gia. Nếu 
ngoại đạo đến xin xuất gia thì phải cho họ sông 
chung trong bốn tháng để thử thách. Vị 13-kheo 
nhận họ phải bạch Tăng, Khi bạch Tăng TÔI, trước 
hết Tăng nên cho vị ây pháp yết-ma câu thính, rồi 
sau mới cho cầu xin. Người làm yết-ma nên nói 
như sau: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Mỗ giáp ngoại 
đạo muốn xuất gia theo giáo pháp của Như Lai, 
Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng nay cho Mỗ 
giáp ngoại đạo xin sống bốn tháng trong Tăng để 
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thử thách. 

Xin Đại đức Tăng, lắng nghe. Mỗ giáp ngoại 
đạo muốn xin sống. bốn tháng trong Tăng để thử 
thách. Vì Tăng đã bằng lòng nên im lặng, việc nây 
tôi phi nhận như vậy. 

Thế rồi người nầy phải theo Tăng xIn như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Con là ngoại đạo 
Mỗ giáp, muốn xuất ø1a thọ Cụ túc trong giáo pháp 
của Đức Như Lai. Con là Mã giáp theo Tăng xin 
sông bốn tháng thử thách. Kính xin chư Đại đức 
Tăng thương xót cho con sông bốn tháng. (Xin như 
vậy ba lần). 

Thế rồi, thầy yết-ma nói như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lãng nghe. Ngoại đạo Mỗ 
giáp muốn xuất gia, thọ Cụ túc trong giáo pháp 
Như LaI, đã xin Tăng bốn tháng thử thách. Nếu 
thời gian của Tăng đã đến, nay Tăng cho ngoại đạo 
Mỗ giáp sông bốn tháng thử thách. Đây là lời tác 
bạch. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Ngoại đạo Mỗ 
giáp muốn xuất ø1a thọ Cụ túc trong giáo pháp của 
Đức Như LaI, đã theo Tăng xin bốn tháng thử 
thách. Tăng nay cho ngoại đạo Mỗ giáp sống bốn 
tháng thử thách. Đại đức nào bằng lòng Tăng cho 
ngoại đạo Mỗ giáp sông bốn tháng thử thách thì im 
lặng; aI không băng lòng hãy nói. 

Tăng đã băng lòng cho ngoại đạo Mỗ giáp sông 
bốn tháng thử thách xong, vì Tăng đã im lặng. Việc 
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nây tôi ghi nhận như vậy. 

Sau khi làm yết- ma xong, nếu người nây có thê 
theo Tăng làm các công việc như Sa-di, thì xếp 
dưới Sa-di theo thứ tự lây thức ăn. Nếu không thế 
ĐH việc được thì nên bảo: “Ông tự tìm lây thức 

°. Thế rồi, hằng ngày nên chỉ trích ngoại đạo ở 
ch mặt y như sau: Ngoại đạo không có niêm tin, 
tà kiến, phạm giới, không biết hồ thẹn v.v... khi chỉ 
trích các điểm như vây mà y nói: “Trưởng lão đừng 
nói như vậy, trong hàng ngũ ây cũng có người hiên 
thiện, có người giữ giới, tất cả đều đạt được quả 
Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán”, thì 
nÊn nói VỚI y: “Ngươi hãy trở về nơi đó mà cầu A- 
la-hán”. Nêu y nói: “Đúng như Trưởng lão nói, 
ngoại đạo có tà kiến, (cho đến...) không biết xâu 
hô, gây nghiệp địa ngục, xIn Trưởng lão hãy cứu 
vớt con”. Đông thời qua bốn tháng thử thách mà 
tâm y bất động không đời đôi thì nên cho xuất gia. 
Nếu nửa chừng mà được Thánh pháp thì chấm dứt 
sự thử thách. Nếu người ây bỏ hình thức ngoại đạo 
mặc sắc phục của người đời đến xin xuất gia thì 
nên cho xuât gia. Nếu họ mặc hình thức ngoại đạo 
đến mà không cho bốn tháng thử thách, liền cho 
xuất gia, thọ Cụ túc, thì phạm tội Việt-ty-n1. Đó gọi 
là ngoại đạo. 

29. Frể C0H: 

Khi Phật an trú tại Tĩnh xá của dòng họ Thích, 
bên cây Ni-câu-luật, nước Ca-duy-la-vệ, nói rộng 
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như trên. Bây giờ, có đông tử con nhà họ Thích cha 
mẹ không cho mà các Tỳ-kheo độ cho xuất gia. Sau 
đó, các đứa con còn lại khi cha mẹ dạy bảo, thì 
chúng giận dữ, nói: “Đức Thế Tôn lúc sắp trở thành 
Chuyên luân Thánh vương, còn bỏ nhà xuất 1a, 
con còn luyến tiếc điều gì mà không xuất gia?”. 
Khi ấy, các người họ Thích liên đến chỗ vua Bạch 
Tịnh tâu: “Tâu đại vương, con của tôi không cho 
mà các Tỳ-kheo độ cho xuất gia, cho nên những 
đứa còn lại không thể dạy bảo được. Nêu có dạy 
bảo chúng, thì chúng hậm hực, nói: “Đức Thế Tôn 
khi sắp trở thành Chuyên luân Thánh vương mà 
còn bỏ đi xuất gia, thì con còn luyến tiếc điêu gì 
mà không xuất gia?”. Kính mong đại vương đên 
Thế Tôn xin một nguyện vọng: “Nêu cha mẹ không 
cho thì đừng cho xuât g1a”. 

Khi ây, vua Bạch Tịnh cùng với các người họ 
Thích đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, 
rôi ngôi qua một bên. Đoạn, nhà vua bạch với Phật: 
“Bạch Thế Tôn! Các đồng tử dòng họ “Thích cha 
mẹ không cho mà các đe -kheo cho xuất gia. Cho 
nên những đứa còn lại nêu có dạy bảo điêu gì thì 
chúng hậm hực đòi xuất gia, nói: “Đức Thế Tôn 
sắp đạt địa vị Chuyên luân Thánh vương mà còn 
bỏ đi xuất gia, vậy thì con còn luyến tiếc thứ gì mà 
không xuất gia?” Bạch Thê Tôn! Cha mẹ nghĩ đến 
con nhớ thương thâu suốt Xương tủy. Tôi cũng đã 
từng như vậy. Trong thời gian bảy năm Thế Tôn 
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xuất gia, khi ngôi đứng, ăn uống, không lúc nào là 
tôi không thầm khóc. Kính mong Thế Tôn chế 
định: Nếu cha mẹ chưa cho phép thì các Ty-kheo 
đừng cho xuất gia”. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bèn tùy thuận thuyết 
pháp cho vua Bạch Tịnh, khiến vua phát tâm hoan 
hỷ, đoạn, vua cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, rÔi ra 
đi. Khi vua đi không bao lâu, Thê Tôn liên đến chỗ 
đông đúc các Tỷ-kheo, trải tọa cụ ngôi, tường thuật 
lại đầy đủ sự việc kế trên cho các T-kheo. Rồi 
Phật nhân mạnh: “Từ nay về sau (người con nào) 
cha mẹ không cho phép thì không nên cho xuất gia. 
Con gồm có ba loại: Con ruột, con nuôi và con đến 
(xin làm con nuôi). Con ruột: tức là con do cha mẹ 
sinh. Con nuôi: tức cha mẹ xin trẻ con còn nhỏ đem 
về nuôi dưỡng. Con tự đến: tức người tự đến nương 
tựa xin làm con. Ở đây, con 

ruột thì nước nây không cho phép (cha mẹ 
không cho mà độ họ xuất gia) mà các nước khác 
cũng không cho phép. Còn con nuôi và con tự đến 
xin nương tựa, thì nước nầy không cho phép, 
nhưng các nước khác thì cho phép. Tóm lại, nêu 
đứa con cha mẹ không cho thì không nên cho xuât 
gia. Nếu đã xuất gia thì không nên đuổi đi. Nếu ai 
độ họ xuất gia, thọ Cụ túc thì phạm tội Việt-ty-n1. 
Đó gọi là con. 

3ø. Đầy tớ: 
Khi Phật an trú tại Tĩnh xá của dòng họ Thích, 
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dưới cây Ni-câu-luật, nước Ca-duy-la-vệ, nói rộng 
như trên. Bấy giờ, có một người đây tớ của dòng 
họ Thích, chủ nhà không đuôi mà các Ty-kheo độ 
y xuất gia. Do thê, bọn đây tớ còn lại khi được chủ 
nhà dạy bảo, phân công công VIỆC, chúng không 
chịu phục tùng mà hậm hực, nói: “Tôn giả Xiến-đà 
mà còn xuât gia, thì tôi còn luyến tiếc thứ gì, thà 
bỏ đi xuất gia còn được người ta lễ bái cung kính 
cúng dường”. 

Khi ấy, các người họ Thích bèn đi đến chỗ vua 
Bạch Tĩnh, tâu: “Thưa đại vương, bọn gia nô của 
chúng tôi, chúng tôi không đuối mà các Tỳ-kheo 
độ họ xuất gia. Do thế, số còn lại khi được phân 
công công việc thì chúng hậm hực, nói: “Tôn giả 
Xiến-đà mà còn xuât gia thì tôi còn luyến tiếc thứ 
gì; bỏ đi xuất gia còn được người ta lễ bái tôn kính 
cúng dường”. Thưa đại vương, dòng họ Thích 
chúng tôi có nhiêu đây tớ dùng để sai khiến làm 
các công việc. Kính mong đại vương đến Phật, cầu 
xIn một nguyện vọng: những đây tớ nào chủ không 
đuổi thì đừng cho xuất gia”. Thê rồi, vua Bạch 
Tình cùng. với các người họ Thích đi đến chỗ Thế 
Tôn, cúi đâu đảnh lễ dưới chân, rôi ngôi sang một 
bên, đem sự việc kế trên bạch đây đủ với Thê Tôn: 
“Bạch Thê Tôn! Mong Thế Tôn chế định rằng từ 
nay về sau những nô bộc nào chủ không đuổi thì 
các Tỳ-kheo đừng cho xuất gia”. 

Khi ây, Đức Thế Tôn bèn tùy thuận thuyết pháp 
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cho vua Bạch Tịnh, khiến ông phát tâm hoan hy, 
rồi vua cúi đầu đánh lễ chân Thế Tôn mà ra về. Khi 
vua đi không bao lâu, Thế Tôn bèn đi đến chỗ có 
đông Tỷ-kheo, trải tọa cụ ngồi, trình bày lại đây đủ 
Sự VIỆC kế trên với các Tỷ-kheo. Đoạn, Phật nói: 
“Từ nay về sau, những nô bộc nào chủ không đuôi 
thì không nên cho xuât gia. Nô bộc gôm có năm 
loại: Sanh ra từ trong nhà; mua về: bắt được; người 
ta cho; tự đến. 

¡.Sinh ra từ trong nhà: Do tỳ thiếp trong nhà 

sinh ra. 

›. Mua về: Đem tiền đi mua về. 

›.Bắt được: Bắt được quân của nước láng 

giềng. 

+ Người ta cho: Do người khác đem đến cho. 

s.Tự đến: Tự đến xin làm nô bộc. 

Ở trong đây, ba loại đây tớ: sinh từ trong nhà, 
mua về và bắt được thì ở đây không cho phép (Nếu 
chủ nhà không đuôi thì không được độ xuất gia) 
mà các nơi khác cũng không cho phép. Còn hai 
loại: do người ta cho, tự đến làm nô bộc, thì ở đây 
không cho phép, nhưng ở các nơi khác thi cho 
phép. Tóm lại, nêu gia chủ không đuổi thì không 
nên cho xuất gia. Nếu đã xuât gia thì không nên 
đuổi đi. Nếu ai cho họ xuất ø1a thọ Cụ túc thì phạm 
tội Việt-tỳ-ni. Đó gọi là đầy tớ. 

3. Thân thể dị dạng: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
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trên. Bây giờ, các Tỳ-kheo độ những người mà các 
phân trên thân thể dị dạng xuất gia, bị người đời 
chê cười: “Vì sao Sa-môn Thích tử lại độ những 
người thân thể dị dạng? Người xuất gia lẽ ra thân 
thể phải hoàn hảo, đây là hạng người bại hoại, nào 
có đạo hạnh gì!”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liền bảo gọi Ty-kheo ây đên. Khi 
thầy đến rồi, Phật liền hỏi lại đầy đủ sự việc kể 
trên: 

.Ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau, những người thân thể dị dạng 
không nên cho xuất gia. Thân thê dị dạng nghĩa là 
mắt lé, lưng gù, chân què, gót lệch, răng hô, đâu 
bự; những người có thân thể dị dạng như vậy 
không nên cho xuất gia. Nếu đã xuất gia thì không 
nên đuôi đi. Nếu ai độ họ xuất gia thọ Cụ túc thì 
phạm tội Việt-tỳ-ni. Đó gọi là thân thể dị dạng. 

3. Hình dáng xấu xí: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên, được chư Thiên và người đời cúng dường. 
Bấy giờ, các 1ỷ-kheo độ những người có hình 
dáng xấu xí xuất gia, như quá đen, quá trắng, quá 
vàng, quá đỏ, quá cao, quá lùn, quá lớn, quá bé, bị 
người đời chê cười: “Vì sao Sa-môn Thích tử lại 
độ những kẻ có hình dáng xâu xí xuất gia: Người 
xuât gia thì hình dáng phải đoan trang, mà những 
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người nây thì hình dáng xấu xí, không a1 thích nhìn 
cả. Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh 
øì!”. Lại có người chế nhạo: “Những. Sa-môn nây 
chỉ có hai hạng người họ không độ mà thôi, một là 
người chết, hai là người không thích xuất gIa. Nếu 
không độ thì đô chúng không tăng trưởng”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liên bảo gọi Ty-kheo ây đên. Khi 
thầy đến, Phật liền hỏi lại đầy đủ sự kiện kê trên: 

-Ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau, những người có hình dáng xâu 
xí không nên độ xuât gia. Hình dáng xâu xí nghĩa 
là quá đen, quả trăng, quá vàng, quá đỏ, quá cao, 
quá lùn, quá thô, quá bé. Vì lẽ, những kẻ có hình 
dáng xấu xí thì khi người ta vui vẻ còn không muốn 
nhìn, huồng øì khi người ta tức giận. Do đó, những 
người có hình dáng xâu xí không nên cho xuât gia. 
Nếu đã xuất gia thì không nên đuổi đi. Nếu ai độ 
họ xuất gia thọ Cụ túc thì phạm tội Việt-ty-m. Đó 
gọi là những hình dáng xấu xí. 

Nếu rơi vào trong ba mươi hai trường hợp trên 
thì không thể gọi là thọ Cụ túc. Trái lại, nêu thanh 
tịnh, như pháp thì gọi là thọ Cụ túc. 

Bây giờ đề cập đến vẫn đề yết-ma và việc yết- 
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Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, các T-kheo ở 
Chiêm-bà nồi lên tranh chấp, sống không hòa hợp. 
Một Tỳ-kheo cử tội một Ty-kheo, hai Tỳ-kheo cử 
tội hai Tỳ-kheo, nhiều Tỳ-kheo cử tội nhiêu Tỳ- 
kheo. Các Ty-kheo bèn đem sự kiện â ây đến bạch 
lên Thế Tôn. Phật dạy: “Từ nay về sau, Ta không 
cho phép một người cử tội một người, cho đến 
nhiêu người cử tội nhiều người”. Đoạn, Phật nói 
VỚI Các Tỷy-kheo: ' “Từ nay vê sau nên làm yết- ma. 

Yết-ma gôm có: Bồn loại yết-ma, hai loại vết- 
ma, một lần bạch một lần YẾt- ma, một lần bạch ba 
lần yết-ma, bốn người làm yêt-ma, năm người làm 
yết- ma, mười người làm yêt-ma, hai mươi người 
làm yết-ma, nếu thành tựu năm điều phi pháp, 
không hòa hợp thì làm yết-ma xong phải sám hối; 
nêu thành tựu năm điều như pháp, hòa hợp thì làm 
yết-ma xong không sám hồi”. 

¡ Bồn loại yễt-ma: Gồm có: phi pháp hòa hợp 
yết-ma; như pháp bắt hòa hợp yêt-ma; như pháp 
hòa hợp YẾt- ma; bất như pháp bât hòa hợp yết-ma. 
Đó gọi là bốn loại yết-ma. 

2. Hai loại yết-ma: Bô- tát yết-ma; cung kính 
yết-ma. Đó gọi là hai loại yÊt- ma. 

3. Một lần bạch một lần yết-ma: Gồm có hai 
mươi tám vân đẻ, đó là: 

¡. Xuất yết-ma. 
2.Ngủ không la y. 
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3. Ngủ rời y. 

4. Chỉ chỗ làm phòng. 

s. Chỉ chỗ làm phòng lớn. 

ø. Chỉ chỗ làm phòng trước. 
7. Người chia bát. 

s. Người chia thăm (thẻ). 

9. Thử nghiệm ngoại đạo. 


10. 
JUIS 
12. 
là, 
14. 
l5: 
16. 
J1. 
18. 
l9. 
20. 
SẠE 
2.0 
23: 
24. 
Đón 
26. 
P248 
28. 


Cột túi xách vào gậy vác đi. 
Trông coI g1ường nệm. 

Trông coi việc nấu ăn. 

Trông coi việc phân phối người đi ăn. 
Trông coi việc chia phòng. 

Trông coI việc g1ữ y. 

Trông coI việc thưởng y. 

Trông coi việc chia y. 

Trông coi việc lấy vải. 

Trông coi việc cắt vải. 

Trông coi việc chia vải. 

Trông coi việc chia hoa. 

Trông coI việc chia hương. 

Trông coi việc chia quả. 

Trông coi việc chia nước nóng. 
Trông coi việc chia bánh. 

Trông coI việc tùy ý cử tỘI. 

Trông coi việc chia cháo. 

Trông coi việc chia các vật lặt vặt. 
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- Đó gọi là hai mươi tắm vIiỆc. 

+ Một lần bạch ba lần yễt-ma: Gồm có tám 
trường hợp, đó là: 

¡. Hàng phục. 
2. Không nói. 
›. Tẵn xuất. 

4. Phát hỷ. 

s. Cử tội. 

ø. Biệt trú. 

7. Ma-na-đỏa. 
s. Xuất tội. 

Đây thuộc về một lần bạch ba lần yết-ma. 

s. Yết-ma gôm bốn người: Như Yết-ma Bỗ-tát 
và các trường hợp 

cử người thì bốn người có thể làm được. Đó gọi 
là yết-ma gồm bốn người. 

ø. Vễt-ima gôm HĂM HĐƯHỜI: Gồm các trường 
hợp: thọ Tự tứ; thọ Cụ túc ở Thâu-na biên địa; tât 
cả các tội Ni-tát-ky thì năm người có thê làm được. 
Đó gọi là yết- ma øôm năm người. 

;. VÕt-ma gôm mười người: Gồm các trường 
hợp: Ty-kheo thọ cụ túc; Ty-kheo-ni thọ cụ túc, thì 
mười người được làm. Đó gọi là yết-ma gồm mười 
người. 

8. Yễt-ma gồm hai mươi người: Xuất tội Tỳ- 
kheo, xuất tội Ty-kheo- nI () thì hai mươi người 
được làm. Đó gọi là yêt-ma gôm hai mươi người. 
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ø. Làm yết-ma trong năm trường hợp phi pháp 
thì làm xong phải sám hôi: 

¡. Đương sự không hiện diện. 

2. Không hỏi. 

›. Không nêu lỗi. 

4. Làm phi pháp. 

s. Không hòa hợp. 

Đó gọi là làm yêt-ma trong năm trường hợp phi 
pháp, làm xong phải sám hối. 

10. Làm yễf-ma trong năm trường hợp như 
pháp, làm xong không sám hồi: 

¡. Đương sự hiện diện. 
2. Có hỏi. 

›. Hỏi xong bèn nêu lỗi. 
4. Làm đúng pháp. 

s. Tăng hòa hợp. 

Đó gọi là làm yết-ma thuộc năm trường hợp 
đúng pháp, làm xong không sám hối. 

Trường hợp nào cần hai mươi người làm yết- 
ma thì mười người làm không thành tựu. Trường 
hợp cần mười người làm yêt-ma thì năm người làm 
không thành tựu. Trường hợp cân năm người làm 
yêt-ma thì bốn người làm không thành tựu. Trường 
hợp cần một lần bạch ba lần yết-ma thì một lần tác 
bạch không thành tựu. Trường hợp cần một lần 
bạch một lân yết-ma thì một lần bạch không thành 
tựu. Trường hợp đơn bạch yết-ma mà làm yết-ma 
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câu thính thì không thành tựu. 

Trái lại, cần làm yết-ma cầu thính mà tác bạch 
thì thành tựu. Cần tác bạch yết-ma mà bạch nhất 
yết-ma thì thành tựu. Cân bạch nhất yết- 

ma mà bạch Tam yết-ma thì thành tựu. Cần làm 
yết-ma với bốn người mà làm YẾt- ma Với năm 
người thì thành tựu. Cần làm yết-ma với năm 
người mà làm yết- ma VỚI IĐƯỜI người thì thành 
tựu. Cân làm yết- ma với mười người mà làm yẾt- 
ma với hai mươi người thì thành tựu. Đó gọi là vêt- 


VIỆC YẾT MA 

¡. Việc yết-ma Tỳ-kheo thọ cụ túc. 

›. Việc yết-ma Tỳ-kheo-ni thọ cụ túc. 

›. Việc yết-ma chi mãn. 

+ Việc yết-ma già pháp thanh tịnh. 

s. Việc yết-ma bất cụ túc thanh tịnh. 

ø. Việc yết-ma không sinh giới. 

7. VIỆC yết-ma tộ1 căn. 

s. Việc yết-ma không xả căn. 

9. Việc yết-ma xả căn. 

¡o. Việc yết-ma hòa hợp căn. 
¡. Việc yễt-ma T)-kheo thọ cụ túc: 
Người thọ cụ túc cầu xin Hòa thượng; Hòa 
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thượng dạy tìm y bát; dạy cầu Tăng chúng: dạy cầu 
CIới Sư; dạy cầu thây Giáo thọ dạy bảo ở chỗ thanh 
vắng. Do các việc ây phát sinh ra yết- ma và bạch 
vêt-ma. Hai vấn đề nây đều thuộc về việc vết- ma 
thọ cụ túc của Ty-kheo. 

2. Việc yễt-ma T)-kheo-ni thọ cụ túc: 

Khi Tỳ-kheo-ni cho giới tử thọ cụ túc xong, 

liền dẫn đến giữa chư Tăng, Tăng nên hỏi Ty-kheo- 
ni: “GIới tử thanh tịnh, không có già nạn đây 
chứ?” Crới sư NI đáp: “Thanh tịnh”. Do các việc 
ây phát sinh yyết- ma và bạch yết-ma. Hai việc đó 
đêu thuộc về trường hợp yết-ma khi Tỳ-kheo-ni 
thọ cụ túc. 
3. Việc yễt-ma chỉ mãn: 

Người thọ giới Cụ túc đã cầu Hòa thượng, Hòa 
thượng đã dạy tìm y bát, dạy ‹ câu thỉnh chúng Tăng, 
dạy cầu thỉnh Giới sư, dạy cầu thỉnh thây Giáo thọ 
để dạy bảo ở chỗ thanh vắng, thầy Giáo thọ dẫn 
giới tử vào giữa Tăng, xin Tăng thọ cụ túc, hỏi về 
các già nạn, nói vỀ bôn pháp y cứ. Do các việc đó 
mà phát sinh yết-ma và bạch yết-ma. Hai vẫn đề 
nây được gọi là việc yết-ma chi mãn. 

4 Việc yễt-ma già pháp thanh tịnh: 

Việc ngăn cản hợp lệ. Do vấn đề nây sinh ra 
yết-ma và bạch yết-ma. Hai việc này đều thuộc về 
việc yêt-ma già pháp thanh tịnh (Ngăn cản hợp lệ). 

s. Việc yễtf-ma không đủ thanh tịnh: 
Do các chỉ tiết không hợp lệ mà phát sinh ra 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỶ, Quyền 24 453 


yết- ma và bạch yết-ma. Hai vẫn đề nây đều thuộc 
về việc yết-ma không đủ thanh tịnh (không hợp lệ). 
ø. Việc yết-ma không sinh giới: 

Phá hoại tịnh hạnh của Tỳ-kheo-nI, sống trong 
Tăng với tâm trộm pháp, kẻ lừa đảo, mắc tội ngũ 
nghịch, phạm tội Ba-la-di, Sa-di có tà kiến. Do các 
VIỆC nây phát sinh yết- ma và bạch yết-ma. Hai vẫn 
để nây đêu thuộc về VIỆC yết-ma không sinh giới 
(không phát huy giới thể). 

;. Việc yễf-ma tội căn: 

Gồm năm thiên tội là Ba-la-di, Tăng-già-bà- 
thi-sa, Ba-dạ- đề, Ba-la-đê- đề- -xá-m, Việt-ty-mi. Do 
Các VIỆC nây phát sinh ra yết-ma và bạch yêt-ma. 
Hai vẫn đề nây đều thuộc về việc yết-ma tội căn. 

s. Việc yễt-ma không xả căn: 

_Ty-kheo được khuyên can ở chỗ văng ba lân, ở 
chỗ nhiêu người ba lần, ở giữa chúng Tăng ba lần 
mà không bỏ lỗi lâm, do đó, phát sinh ra yêt- ma và 
bạch yết-ma. Hai vấn đề  nây đêu thuộc về việc yết- 
ma không xả căn (Bỏ gốc tội). 

9. Việc yễf-ma xả căn. 

Người được khuyên can ở chỗ văng ba lân, 
khuyên can ở chỗ nhiêu TƯỜi ba lân, khuyên can 
Ở giữa chúng Tăng ba lần liền bỏ gốc của tội. Do 
Các VIỆC nây phát sinh yết- ma và bạch yẾt- ma. Hai 
vận để này đều thuộc về việc yết-ma xả căn (Bỏ 
sốc của tội). 
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¡. Việc yễt-mma hòa hợp căn: 

Ty-kheo Tăng tập hỌp phát thẻ, người không 
đến thì gởi dục, xướng việc Tăng hòa hợp, do các 
VIỆC nây phát sinh ra yết- ma và bạch yêt-ma. Hai 
vấn đề nây đều thuộc về việc yÊt- ma hòa hợp. 

Các vân đề vừa nêu thuộc vệ việc yết-ma. Bây 
giờ đến các pháp yết-ma khác: 

1. Yễt-ma hàng phục: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, các T-kheo 
tại Chiêm-bà tranh chấp, cãi vã nhau, sống không 
hòa hợp. Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch 
lên Thê Tôn. Phật liên dạy: “Nên cho phép yẾt- ma 
hàng phục”. Pháp yết-ma hàng phục nây gôm có 
tât cả năm việc, được Phật chê định tại thành Xá- 
vệ. Đó là: 

¡. Fảm trường hợp quan hệ thân mật. 

72 Thường thường phạm tỘI. 

›. Đi đến những bạn bè xấu ác tại chỗ không nên 
đến mà đi sớm về trễ. 

+ Tranh chấp cãi vã nhau. 

s. Tôn kính người nhỏ tuôi. 

¡. Tám trường hợp quan hệ thân mật: 

a Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, Ty-kheo Từ 
Địa dùng thân quan hệ thân mật, miệng quan hệ 
thân mật, thân miệng quan hệ thân mật (Với người 
khác). 

Dùng thân quan hệ thân mật nghĩa là cùng ngồi 
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chung một giường, ngủ chung một giường, ăn 
chung một bát, mặc chung y phục, cùng đi cùng về. 
Đó gọi là dùng thân quan hệ thân mật. 

Dùng miệng quan hệ thân mật nghĩa là hai bên 
có tâm ô nhiễm, nói những lời quyên luyến nhau. 
Đó gọi là dùng miệng quan hệ thân mật. 

Dùng thân miệng quan hệ thần mật nghĩa là 
cùng ngôi một giường, ngủ một giường, ăn một 
bát, mặc y phục chung, cùng đi cùng về. Khi nói, 
thì nói những lời quyên luyễn nhau với tâm ô 
nhiễm. Đó gọi là dùng thân miệng quan hệ thân 
mật. 

Thế rôi, các Tỳ-kheo khuyên can: “Trưởng lão 
Tỳ-kheo Từ Địa, thầy đừng dùng thân quan hệ thân 
mật, dùng miệng quan hệ thân mật, dùng thân 
miệng quan hệ thân mật (Với người khác)”. 
Khuyên can như vậy một lần không bỏ, thậm chí 
đến ba lân cũng không bỏ. Các Ty-kheo bèn đem 
SỰ VIỆC ây đên bạch lên Thế Tôn. Phật liên dạy: 
“Nếu 13-kheo Từ Địa nây dùng thân quan hệ thần 
mật, miệng quan hệ thân mật, thân miệng quan hệ 
thân mật (Với người khác) mà khuyên can ba lân 
không bỏ, thì Tăng nên làm yết-ma hàng phục về 
việc dùng thân quan hệ thân mật (Với người khác). 
Thây yết-ma nên nói như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Ty-kheo Từ Địa 
dùng thân quan hệ thân mật (với người khác), đã 
được khuyên can ba lần mà không bỏ. Tăng nay 
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cho Tỳ-kheo Từ Địa pháp yết-ma hàng phục về 
việc dùng thân quan hệ thân mật (với người khác). 
Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tỷy-kheo Từ Địa 
dùng thân quan hệ thân mật với người khác, Tăng 
đã khuyên can ba lần mà không bỏ. Nay Tăng cho 
Ty-kheo Từ Địa pháp yêt-ma hàng phục VỆ VIỆC 
dùng thân quan hệ thân mật với người khác. Các 
Đại đức nào băng lòng Tăng cho 

Tỳ-kheo Từ Địa pháp yết-ma hàng phục về việc 
dùng thân quan hệ thân mật với người khác, thì im 
lặng, ai không bằng lòng hãy nói. Đây là yết- ma 
lần thứ nhất. (Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như 
vậy.) 

Tăng đã băng lòng cho Ty-kheo Từ Địa pháp 
yết-ma hàng phục VỀ Việc dùng thân quan hệ thân 
mật với người khác, vì Tăng 1m lặng. Tôi ghi nhận 
việc nây như vậy. 

Vấn đề dùng miệng quan hệ thân mật, dùng 
thân miệng quan hệ thân mật cũng nói như thê. 

b. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. Bây 
giờ, Uu-đà-di dùng thân quan hệ thân mật, dùng 
miệng quan hệ thân mật, dùng thân miệng quan hệ 
thân mật với Tỳ-kheo-ni Hiếu Sinh. Dùng thân 
quan hệ thân mật nghĩa là tay nắm trong tay, cùng 
ngôi, cùng mặc chung y phục. Đó gọi là dùng thân 
quan hệ thân mật. 

Dùng miệng quan hệ thân mật nghĩa là nói 
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những lời quyên luyến với nhau bằng tâm ô nhiễm. 
Đó gọi là dùng miệng quan hệ thân mật. 

Dùng thân miệng quan hệ thân mật nghĩa là tay 
năm trong tay cùng ngôi, cùng mặc chung y phục, 
dùng tâm ô nhiễm nói với nhau bằng những lời 
quyên luyến. Đó gọi là thân miệng quan hệ thân 
mật. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo khuyên can: “Trưởng lão 
Ưu-đà-di, thầy đừng dùng thân quan hệ thân mật, 
dùng miệng quan hệ thân mật, dùng thân miệng 
quan hệ thân mật với Ty-kheo-mi Hiếu Sinh”. 
Khuyên can một lần, hai lần, ba lần như vậy mà 
không bỏ. Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến 
bạch lên Thế Tôn. "Phật liền nói với các Ty-kheo: 
“Ông Uu-đà-di nây với Tỳ-kheo-ni Hiểu Sinh 
dùng thân quan hệ thần mật, miệng quan hệ thần 
mật, thân miệng quan hệ thân mật mà can gián ba 
lần không bỏ thì Tăng nên cho pháp yết-ma hàng 
phục về việc dùng thân quan hệ thân mật. Người 
làm yết-ma nên nói như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Thây Ưu-đả-di 
nây với Tỳ-kheo-ni Hiếu Sinh dùng thân quan hệ 
thân mật, Tăng đã khuyên can ba lần mà không bỏ. 
Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng cho Ưu-đà- 
di pháp yêt-ma hàng phục về việc dùng thân quan 
hệ thân mật. Đây là lời tác bạch. 

Bạch xong, ba lần yết-ma, cho đến... Vì Tăng 
băng lòng nên im lặng, tôi ghi nhận như vậy. 
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VỆ miệng quan hệ thân mật, thân miệng quan 
hệ thân mật cũng nói như trên. 

‹ Lại nữa, bây giờ Tỳ-kheo Bạt-đà-lê với Tỳ- 
kheo-mI Bạt-đà-th¡-lê dùng thân quan hệ thân mật, 
miệng quan hệ thân mật, thân miệng quan hệ thân 
mật, cũng giống như trong trường hợp Ưu-đả-di ở 
trên đã nói rõ. 

d. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây 
ĐIỜ Tỳ-kheo Tô-tỳ-đề cùng với Tỳ-kheo-mi Tô-tỷ- 
đề-di sông quan hệ thân mật về thân, quan hệ thân 
mật vê miệng, quan hệ thân mật về thân miệng như 
trong trường hợp Tỳ-kheo-ni Hiếu Sinh ở trên đã 
nóI TỐ. 

‹ Lại nữa, bấy giờ có Tỳ-kheo đến nhà cư sĩ 
cùng với vợ ông dùng thân quan hệ thân mật, 
miệng quan hệ thân mật, thân miệng quan hệ thân 
mật. Thân quan hệ thân mật nghĩa là cùng với phụ 
nữ tay nắm trong tay cùng ngôi, đem hương, hoa, 
quả, dưa đưa cho nhau, nhờ người khác làm liên 
lạc. Đó gọi là dùng thân quan hệ thân mật. 

Miệng quan hệ thân mật nghĩa là nói với nhau 
bằng những lời quyến luyến với tâm ô nhiễm. Đó 
øọI là miệng quan hệ thân mật. 

Thân miệng quan hệ thần mật thì giống như hai 
trường hợp trên đã nói đầy đủ. Đó gọi là thân 
miệng quan hệ thân mật. 

Khi ây, các Ty-kheo khuyên can: “Trưởng lão, 
thầy đừng dùng thân quan hệ thân mật, miệng quan 
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hệ thân mật, thân miệng quan hệ thân mật với đàn 
bà”, khuyên can như vậy đến ba lân mà không bỏ. 
Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế 
Tôn, cũng như trường hợp Uu-đà-di đã nói rõ ở 
trên. 

: Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. Bây 
giờ, có Tỳ-kheo cùng với người bất năng nam (Lại 
cái) dùng thân quan hệ thân mật, miệng quan hệ 
thân mật, thân miệng quan hệ thần mật. Thân quan 
hệ thân mật nghĩa là tay năm trong tay, cùng ngôi, 
cùng đi cùng vê. Đó gọi là thân quan hệ thân mật. 

Miệng quan hệ thân mật nghĩa là nói với nhau 
bằng những lời thân thiện với tâm ô nhiễm. Đó gọi 
là miệng quan hệ thân mật. 

Thân miệng quan hệ thân mật thì như hai việc 
trên đã nói đầy đủ. 

Đó gọi là thân miệng quan hệ thân mật. 

Khi ây, các Ty-kheo khuyên can: “Trưởng lão, 
thầy đừng dùng thân quan hệ thân mật, miệng quan 
hệ thân mật, thân miệng quan hệ thân mật với kẻ 
bất năng nam”. Khuyên can như vậy đến ba lân mà 
không bỏ. Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến 
bạch lên Thế Tôn, cũng như trường hợp Ưu-đà-di 
ở trên đã nói rõ. 

s. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. Bây 
giờ, Ưu-đả-di với đệ tử đồng hành, dùng thân quan 
hệ thân mật, miệng quan hệ thân mật, thân miệng 
quan hệ thân mật, cũng như trong trường hợp Tỳ- 
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kheo Từ ĐỊa ở trên đã nói rõ. 

n. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. Bây 
giờ, Xiến-đà dùng thân quan hệ thân mật, miệng 
quan hệ thân mật, thân miệng quan hệ thần mật với 
đồng tử, cũng như trong trường hợp Tỳ-kheo Từ 
Địa ở trên đã nói rõ. 

Trên đây là tám trường hợp sông quan hệ thân 
mật. 

2z. Thường thường phạm tội: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây giờ, Tỳ- 
kheo Thi-lợi-da-bà thường thường vi phạm các tội 
thuộc năm Thiên tội. Các 1-kheo khuyên can: 
“Trưởng lão, thầy đừng vi phạm các tội thuộc năm 
Thiên tội”. Được khuyên can như vậy một lần 
không bỏ, khuyên can lần thứ hai không bỏ, 
khuyên can đến lần thứ ba cũng không bỏ. Các Ty- 
kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên Thế Tôn. 
Phật liền nói với các Tỳ-kheo: “Nếu ông Thi-lợi- 
da-bà thường thường phạm các tội trong năm 
Thiên tội, thì hãy làm pháp yết- ma hàng phục về 
VIỆC thường thường phạm tội ấy. Người làm yết- 
ma nên nói như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tỳ-kheo Thi- 
lợi- lạ bà nầy thường thường phạm tội, đã được 
khuyên can ba lần mà không bỏ. Nếu thời gian của 
Tăng đã đến, nay Tăng cho Tỳ-kheo Thi-lợi-da-bà 
pháp yết-ma hàng phục về việc thường thường 
phạm tội. Đây là lời tác bạch. 
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Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tỳ-kheo Thi-lợi- 
da-bà thường thường phạm tội, đã được khuyên 
can đên ba lân mà không bỏ. Nay Tăng cho Tỷ- 
kheo Thi-lợi-da-bà pháp yết-ma hàng phục về việc 
thường thường phạm tội. Các đại đức nào bằng 
lòng Tăng cho 1-kheo Thi-lợi-da-bà pháp yêt-ma 
hàng phục về việc thường thường phạm tội thì im 
lặng; ai không bằng lòng hãy nói. Đây là yết- ma 
lần thứ nhất. (Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như 
vậy). 

Tăng đã băng lòng cho 1ÿ-kheo Thi-lợi-da-bà 
pháp yêt-ma hàng phục vê việc thường thường 
phạm tội, vì Tăng đã im lặng. Tôi ghi nhận việc 
nây là như vậy. 

Đó gọi là thường thường phạm tỘI. 

3. ĐI vảo thôn xóm quá sớm, đi về quá tối, làm 
bạn với kẻ xấu, kẻ ác, cùng đi đến những chỗ 
không nên đến. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy giờ, Tỳ- 
kheo Ca-lộ đi vào thôn xóm quả sớm, đi về quá tÔI, 
kết bạn với kẻ ác, kẻ xấu, đi đến những nơi không 
nên đến. 

Đi đến quá sớm nghĩa là đi vào thôn xóm khất 
thực quá sớm. Đi về quá tối nghĩa là rời khỏi thôn 
xóm quá tối. Kết bạn với kẻ ác nghĩa là kết bạn với 
kẻ quản tượng, chăn ngựa, kẻ cấp, quân ăn Cướp, 
đứa đánh xúc xắc, kết thân với những kẻ như vậy 
gọi là kết bạn với kẻ ác. Làm bạn với kẻ xấu thì 
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cũng như các bạn ác kể trên. Đi đến chỗ không nên 
đến nghĩa là đến nhà đàn bà góa, nhà con gái lớn 
tuổi chưa có chông, nhà dâm nữ, nhà kẻ lại cái, Tỷ- 
kheo-ni bị tiêng xâu, Sa-di-mi bị tiếng xấu. Đó gọi 
là đến chỗ không nên đến. 

Trong các trường hợp â ây, các Tỳ-kheo khuyên 
can: “Irưởng lão, thây đừng ra đi quá sớm, trở vỀ 
quá tÔI, (Cho đến...) đi tới chỗ Sa-di-n1 bị tiếng 
xâu”. Nhưng khuyên can một lần, hai lần, ba lần 
vẫn không bỏ. Do vậy, các Tỳ-kheo bèn đem sự 
việc ây đên bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo các 
Tỷ- -kheo: “Nếu Ty-kheo Ca Lộ ra đi quá sớm, trở 
vê quá tối, cho đến đi tới những. chỗ không nên 
đến, rôi được khuyên can đến ba lần mà không bỏ, 
thì Tăng nên làm yết-ma hàng phục về việc đi vào 
thôn xóm quá sớm. Người làm yết-ma nên nói như 
sau: 

- AIn Đại đức Tăng lắng nghe. Tỳ-kheo Ca-Lộ 
đi vào thôn xóm quá sớm, rồi được khuyên can đến 
ba lần mà không bỏ. Nếu thời gian của Tăng đã 
đến, Tăng nay cho 1-kheo Ca Lộ pháp yêt-ma 
hàng phục vệ việc đi vào thôn xóm quả sớm nây. 
Đây là lời tác bạch. (Bạch XOng, ba lần yết-ma, cho 
đến) Vì Tăng đã bằng lòng nên im lặng, việc nây 

tôi ghi nhận như vậy. 

Vấn đề trở về quá tôi, kết bạn với kẻ xấu, kẻ ác, 
đi đến những chỗ không nên đến (Cách khuyên can 
và làm yết-ma) cũng như thê. 
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4 Tranh chấp cãi vã nhau: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ- 
kheo Mã Túc tự cao, tự đại tranh luận cãi vã với 
người khác. Các Ty-kheo bèn khuyên can: 
Trưởng lão Ty-kheo Mã Túc, thây đừng có tranh 
cãi”. Khuyên can như vậy một lần không bỏ, hai 
lần, ba lân cũng không bỏ. Các T-kheo. liền đem 
sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền nói với 
các Tỳ-kheo: “Khi năm điều sau đây hiện hữu thì 
biết là sự tranh cãi sẽ phát sinh. Đó là: 

.. Yết-ma đúng pháp mà nói là phi pháp. 

b. Tập họp đúng pháp mà nói là phi pháp. 

‹. Xuất tội đúng pháp mà nói là phi pháp. 

ad. Xả vật đúng pháp mà nói là phi pháp. 

-. Kết tội đúng pháp mà nói là phi pháp. 

Đó gọi là năm điều phi pháp. Trái với năm điều 
trên thì gọi là đúng pháp. Các Tỳ-kheo nên khuyên 
bảo như sau: “Này Trưởng lão, Tỳ-kheo cân phải 
thành tựu năm pháp sau đây khi vào trong chúng. 
Đó là: 

a Nói nhỏ nhẹ khi vào trong chúng. 

›. Khi nghe yết-ma phải tin tưởng. 

‹ Đã tin tưởng thì phải tuân hành. 

- Nếu thấy yết-ma không đúng pháp mà không 
thế ngăn cản được thì nên gởi dục. 

: Nếu không thê gởi dục thì nên cho Ty-kheo 
ngôi bên cạnh biết là mình không băng lòng”. 
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Khi Tỳ-kheo nghe những lời khuyên bảo ấy 
liền nói: “Tôi biết nói năng khéo léo, vì sao phải 
nói nhỏ khi vào trong chúng? Tôi cũng là kẻ đa 
văn, vì sao nghe yêt-ma liền phải tin? Tôi biết rõ 
phép tắc, vì sao nghe liền phải tuân hành? Tôi cũng 
thông thạo yết- ma, VÌ SaO nghe yết- ma không đúng 
pháp lại không thể ngăn cản mà phải gới dục? Tôi 
đã đến được, vì sao phải báo người ngôi bên cạnh 
biết là mình không băng lòng? Tôi sẽ ngăn cản” 

Phật nói với các Ty-kheo: “Khi năm pháp hiện 
hữu khiến sự tranh chấp phát sinh, thì Tăng nên 
làm yết-ma hàng phục. Năm pháp đó là: 

a. Tự cao. 

›. Tính tình thô lỗ, hung ác. 

‹ Nói những lời vô nghĩa. 

- Nói không đúng lúc. 

: Không thân cận với người thiện. 

Đó gọi là năm pháp hiện hữu Tăng nên làm yết- 
ma hàng phục. 

Người làm yết-ma nên nói như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Tỳ-kheo Mã Túc 
tự cao, tranh luận cãi vã với người khác, được 
khuyên can ba lần mà không bỏ. Nếu thời gian của 
Tăng đã đến, Tăng nay làm yết-ma hàng phục Tỳ- 
kheo Mã 'Túc về tính tự cao. Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Ty-kheo Mã Túc 
tự cao, tranh luận cãi vã với người khác, đã được 
khuyên can ba lần mà không bỏ. Nay Tăng làm yết- 
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ma hàng phục Tỳ-kheo Mã Túc về tính tự cao. Các 
đại đức nào bằng lòng Tăng làm yết-ma hàng phục 
Ty-kheo Mã Túc về tính tự cao thì im lặng. Ai 
không bằng lòng hãy nói. Đây là yết-ma lần thứ 
nhất. (Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy). 

Tăng đã bằng lòng làm yết-ma hàng phục Tỳ- 
kheo Mã Túc vê tính tự cao XOng, vì Tăng 1m lặng. 
Việc nây tôi phi nhận như vậy. 

Bốn việc sau cũng nói như thế. 

s. Tôn kính người nhỏ tuôi: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây BIỜ, .1ÿ-kheo Xiến-đà độ một chàng trai 
trẻ xuât g1a, tôi tự mình lo cung cấp các thứ. Buổi 
sáng sớm thầy đến vần an, đem đồ đồ đại tiểu tiện 
và ông nhồ cho y, rồi đem để lại chỗ cũ. Thây lại 
xoa bóp thân thể, trao cho y bát, rồi cùng vào xóm 
làng, nhường cho y đi trước. Khi đến nhà đàn-việt, 
thầy lại bảo y ngôi ở chỗ cao, nhận phần cúng 
dường trước. Khi y ăn xong, thây lây bát đem rửa 
sạch rồi cất lại chỗ cũ, đồng thời nhuộm y, hơ bát, 
trải piường nệm cho y. Khi đêm đến, thầy thắp đèn, 
đem ông nhố và bô đại tiêu tiện đến cho y. Các Ty- 
kheo thây thế bèn khuyên can: “Này Trưởng lão, 
thầy đừng cung cấp cho người trẻ, người trẻ phải 
cung cấp cho thầy chứ”. Thầy đáp: , Đúng như 
Trưởng lão nói. Nhưng chàng trai trẻ nây trước kia 
vôn là nhạc sĩ xuât gia, cho nên tôi rât ái mộ, tồn 
kính và tự thấy hồ thẹn, phải lo cung cấp cho y”. 
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Các Tỳ-kheo khuyên can như vậy một lần 
không bỏ, rồi khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba 
cũng không bỏ. Do thế, các Tỳ-kheo bèn đem sự 
việc ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi 
Xiến-đà đến. Khi thây đến rồi, Phật liền hỏi đầy đủ 
sự việc kề trên: 

.Ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Này kẻ ngu si! Đi với Như Lai, ông không ái 
mộ, tôn kính, hô thẹn, tùy thuận, mà trái lại, đối 
với anh chàng tuôi trẻ, ông lại tỏ ra ái mộ, tôn kính, 
hồ thẹn, tùy thuận như thê. 

Đoạn, Phật bảo các Ty-kheo: “Vì 1-kheo 
Xiến- đà ái mộ người còn trẻ, vậy Tăng nên làm 
yết-ma hàng phục vê việc ái mộ, cung cấp cho 
người còn trẻ. Người làm vết- ma nên nói như sau: 

XIn Đại đức Tăng lắng nghe. T-kheo Xiến-đà 
ái mộ, tôn kính cung cập hâu hạ người còn trẻ, đã 
được khuyên can ba lần mà không bỏ. Nếu thời 
gian của Tăng đã đến, Tăng nay làm yết- ma hàng 
phục Tỳ-kheo Xiên-đà về việc ái mộ, cung cấp cho 
người còn trẻ. Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tỳ-kheo Xiến-đà 
ái mộ, cung cấp cho người còn trẻ, đã được khuyên 
can ba lần mà không bỏ. Tăng nay làm yết- ma hàng 
phục lỷ- -kheo Xiên-đà về việc ái mộ, cung cấp cho 
người còn trẻ. Các đại đức nào bằng lòng Tăng làm 
yêt-ma hàng phục Tỳ-kheo Xiên-đà về việc ái mộ, 
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cụng cấp cho người còn trẻ thì im lặng, ai không 
bằng lòng hãy nói. Đây là lần yết- ma thứ nhất. 
(Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế). 

Tăng đã bằng lòng làm yết-ma hàng phục Tỳ- 
kheo Xiến-đà vê việc ái mộ, cung cấp cho người 
còn trẻ, vì im lặng. Tôi ghi nhận việc này là như 
vậy. 

Về các vân đê tôn kính, hồ thẹn, tùy thuận cũng 
nói như thê. Đó gọi là yết-ma hàng phục. 

2. Vết-ma không nói chuyện: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ- 
kheo Mã Túc đã được Tăng làm yết-ma hàng phục 
mà không tuân hành, việc đáng làm mà không làm, 
việc đẳng bỏ mà không bỏ. Các T-kheo bèn đem 
sự VIỆC ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy: 
“Nếu Tỷ-kheo Mã Túc đã được Tăng làm yết-ma 
hàng phục mà không tuân hành, việc nên làm thì 
không làm, việc nên bỏ thì không bỏ, thì Tăng nên 
làm yêt-ma không nói chuyện. Người làm yêt-ma 
nên nói như sau: 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tỳ-kheo Mã Túc 
nây đã được Tăng làm yêt-ma hàng phục mà không 
tuân hành, việc nên làm thì không làm, việc nên bỏ 
thì không bỏ. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng 
nay làm yết-ma không nói chuyện với Tỳ- -kheo Mã 
Túc. Đây là lời tác bạch. (Bạch XONg, ba lần yết- 
ma, cho đến) Tăng băng lòng nên im lặng, tôi ghi 
nhận việc nây là như vậy. 
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Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. Bây 
gIỜ, có một người lần thân xuất gia, thường phạm 
các giới nhỏ như ăn riêng chúng, ăn nhiều chỗ, cất 
thức ăn mà ăn, cùng ăn chung bát với người khác, 
neủ cùng phòng với phụ nữ, ngủ chung với người 
khác quá ba đêm, cùng ngủ chung một g1Iường, 
cùng ngôi một giường, ăn trái cây không hợp lệ, 
nhận thịt sống, nhận thóc, nhận vàng bạc. Các Tỳ- 
kheo bèn khuyên can: “Trưởng lão, không nên làm 
những việc đó”. Thầy đáp: “Trưởng lão đã bảo tôi, 
tôi sẽ tuân hành”. Các T-kheo tự nhủ: “Ông thây 
lân thân nầy có tâm tu hành”. Nhưng sau đó, thây 
thường thường phạm các tội nhỏ như ăn riêng 
chúng, cho đên nhận vàng bạc. Các Ty-kheo lại 
khuyên can: “Nây ông thây lân thân, thầy không 
nên làm những việc ây”. Thây đáp: “Hưởng lão đã 
cho tôi biết, tôi sẽ tuân hành”. Thế nhưng, sau đó 
lại thường thường vi phạm. Các Tỷ-kheo tự nhủ: 
“Ông thây lần thân nầy xuất gia mà không biết tri 
ân, không thuận theo lời chỉ bảo, quanh co, không 
thật, không muốn tu học”. Rồi các Tỳ-kheo đem sự 
VIỆC ây đến bạch lên Thê Tôn. Phật liền dạy: “Ông 
thầy lần thân ấy xuất gia mà không biết tri ân, 
không thuận theo lời chỉ bảo, vậy Tăng nên làm 
yết- ma không nói chuyện. Người làm yêt-ma nên 
nói như sau: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Ông thây lần 
thân nây xuất gia mà không biết tri ân, không thuận 
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theo lời chỉ bảo. Nếu thời gian của Tăng đã đến, 
Tăng làm yết- ma không nói chuyện với ông thầy 
lân thân nây. 

Đây là lời tác bạch. (Bạch Xong, ba lần yết-ma, 
cho đến) Vì Tăng bằng lòng nên 1m lặng, tôi ghi 
nhận việc nây là như vậy. 

Đó gọi là pháp yết-ma không cùng nói chuyện. 

3. Pháp yễt-ma tân xuất: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. Bây giờ, nhóm 
sáu Tỳ-kheo đang ở tại âp Ca-thi, làm những việc 
trái oai nghi, nói những lời trái oai nghi, hành động 
và nói năng trái oai nghi; thân làm điêu tai hại, 
miệng nói lời tai hại, thân miệng gây tai hại; thân 
làm việc tà vạy, miệng nói điều tà VN thân miệng 
đều tà vậy, như trong giới Tăng-già-bà-Thĩ-sa, khi 
nhóm sáu Ty-kheo ở thôn Hắc Sơn trên kia đã nói 
rõ. Đó gọi là yêt- ma tấn xuất. 

4 Pháp yễt-ma phát hỷ: 

Pháp yết-ma nầy gồm có các trường hợp: 
¡ Hỷ Uu-bà-di. 
2. Xá-na-g1aI. 
3. Du ngao ngư tử. 
4. Ca-lộ. 
s. Ma-ha-nam. 
ö. Nhóm sáu Ty-kheo. 

¡ Hỷ Uu-bà-di. 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. Lúc ấy, Nan- 
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đà du hành các nước, rồi trở về Xá-vệ. Vào buôi 
sớm, thầy khoác y thường mặc, cầm bát, đi đến nhà 
Ưu-bà-di. Hỷ Ưu-bà-di trông thây, rất hoan hỷ, 
đon đả chào hỏi: “Lành thay sư phụ! Vì sao mà ít 
đến quá vậy?”, liền mời ngôi. Ngôi xong, Nan-đả 
nói: 

- Tôi ít khi đến, vậy bà định cúng dường thứ gì 
đây? 

- Tùy thầy cần gì thì cũng dường nấy, hoặc bữa 
ăn trước, hoặc bữa ăn sau, hoặc cháo, bánh, trái, 
tùy thây cân thứ øì, thì con sẽ làm. 

- Tôi cân bữa ăn trước, hãy nấu cho ngon. 
- Y theo lời dạy, con sẽ nâu thật ngon, xin thây 
sáng mai hãy đến sớm. 

Nan-đà nói thế rôi, liền ra đi. Sau đó, Ưu-bà-di 
sáng sớm thức dậy, sắm sửa bữa ăn sớm ngon lành, 
trải chỗ ngôi, rôi lần hồi chờ đợi. Nhưng Nan-đà vì 
nhiêu việc nên quên mất, không đến. Uu-bà-di chờ 
đợi đã quá giờ mà không thây đến, bèn chọn những 
thức ăn ấy thứ nào để dành được thì để dành, thứ 
nào không đề dành được thì ăn. Đợi như thế đến 
ngày thứ hai, thứ ba vẫn không thây đến, liên đem 
ra ăn hết. Tới ngày thứ tư, Nan-đà mới đến, hỏi: 
“Uu-bà-di khỏe chứ?”. Uu-bà-di tức giận, nói: 

- Sư phụ đã nhận lời mời của con đến ăn bữa ăn 
sớm, vì sao không tới? 

- Uu-bà-di tức giận sao? 

- Tức giận. 
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-Nếu vậy, tôI xin sám hối. 

- Thầy hãy đến sám hồi với Đức Thế Tôn. 

Nan-đà bèn đi đến sám hồi với Phật. Phật hỏi: 
“Vì cớ gì mà sám hói?”. Nan-đà liền đem sự việc 
kế trên bạch đầy đủ với Phật. Phật khiến trách: 
“Nây kẻ ngu si! Ưu-bà-di nây đối với Phật và các 
Tỷ-kheo Tăng không hề tiếc rẻ một thứ BÌ. Vậy, vì 
sao ông lại nhiễu loạn người ta?”. Thế rồi, Phật bảo 
các T-kheo: “Ưu-bà-di nầy là một người có niềm 
tin kiên cố, thế mà Nan-đà đã nhiễu loạn khiến cho 
bà không vui. Vậy nay Tăng nên cho Nan-đà pháp 
vết-ma phát hý. Người làm yết-ma nên nói như 
sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Nan-đà đã nhiễu 
loạn người thế tục sinh tâm không hoan hỷ. Nếu 
thời gian của Tăng đã đến, Tăng cho Nan-đà pháp 
yết-ma làm cho người thế tục sinh tâm hoan hỷ. 
Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tỳ-kheo Nan-đà 
đã nhiễu loạn người thế tục, làm cho họ không 
hoan hỷ. Tăng nay cho Nan-đà pháp yết-ma làm 
cho người thể tục sinh tâm hoan hỷ. Các Đại đức 
nào băng lòng Tăng cho Nan-đà pháp yết-ma làm 
cho người thê tục sinh tâm hoan hỷ thì im lặng, ai 
không bằng lòng hãy nói. Đây là yết-ma lần thứ 
nhất.(Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thê). 

Tăng đã bằng lòng cho Nan-đà pháp yết-ma 
làm cho người thê tục sinh tâm hoan hỷ, vì im lặng. 
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Tôi ghi nhận việc nây là như vậy. 

Đó gọi là Hỷ Uu-bà-di (Làm cho Uu-bà-di sinh 
tâm hoan hỷ). 

2. Xá-na-glal: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. Bây ØIỜ, CƯ SĨ 
Chất-đế-lệ mời Tăng về cúng dường thuộc. Nhóm 
sáu Ty-kheo nghe thế, liên bảo nhau: “Cư sĩ mời 
Tăng về cúng dường, thuốc, chúng ta hãy đến thử 
nghiệm ông ta”. Thế rôi đến giờ khât thực, bèn 
khoác y thường mặc, cầm bát đi đến nhà ấy, chào 
hỏi nhau xong, liền hỏi: 

- Tôi nghe nói cư sĩ mời Tăng về cúng dường 
thuốc, có thật thế không? 

. Đúng như vậy. Thây cần thuốc sao? 

- Tôi cân một gánh Xá-na-giai. 

- Đợi con tìm có rôi sẽ đưa. 

-Kỳ quái, không chuẩn bị thuốc trước mà lại 
mời Tăng? Ông không biết sao? Thuốc của một 
Ty-kheo uông bằng thức ăn của con voi chúa to lớn 
trên núi Tuyết. Ông không thực tâm cúng dường, 
mà chỉ cầu danh. 

- Thưa thây, trong kho của nhà vua cũng chưa 
đủ chứng â âầy thuốc, huống øì nhà con, đợi con tìm 
có rồi sẽ đưa thây. 

- Cho hay không cho tùy ý ông. 

Nói xong, thây liên bỏ đi. Sau đó, cư sĩ sai 
người đến xóm Tượng, nước Câu-lân-đê, tìm được 
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Xá-na-giai, bèn đến thưa: “Thưa thây, con đã tìm 
được Xá-na-giai, thầy hãy tới lấy”. Nghe nói thế, 
họ bèn nhìn nhau cười khúc khích. Cư sĩ liền chê 
trách: 

-Vì sao lại nhìn nhau cười khúc khích mà 
không lấy? Những vật sở hữu trong nhà con, đối 
với Phật và Tỷ-kheo Tăng không hẻ tiếc bất cứ một 
thứ øì, Tôn giả vì sao lại thử con? 

- Cư sĩ nồi giận sao? 

-Nổi giận chứ sao nữa. 

-Nếu nỗi giận thì tôi xin sám hỗi. 

- Thầy hãy đến Đức Thế Tôn mà sám hồi. Như 
trường hợp hỷ Uu-bà-di ở trên đã nói rõ. 

3 Du ngao ngư tử. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. Bây ØIỜ, CƯ SĨ 
Chắt-đề-lệ săm một trăm món ăn dùng để đãi Tăng. 
Khi Tăng ăn xong trở về Tĩnh xá, cư sĩ bèn ra lệnh 
cho vợ con trong nhà: “Hãy xử lý các thức â âm thực 
còn thừa, đem cho các nhà láng giềng, tôi muốn 
đến thám viêng Đức Thế Tôn”. 

Lúc ây, nhóm sáu Tỳ-kheo đang ở trước công 
Tình xá Ky-Hoàn, bàn luận về những việc thế tục. 
Cư sĩ thấy thê, suy nghĩ: “Đây là những kẻ phi giới 
luật, nhưng nêu ta không đên chào thì họ sẽ oán 
hận”, liền đi tới chào hỏi chúc tụng. Tỳ-kheo bèn 
đáp: 

- Lành thay đàn-việt đã đến đây, giống như thớt 
voIl lớn. 
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Cư sĩ liên hỏi: 

-Hôm nay Tôn giả có đến thọ trai nhà con 
không? 

. Có đến thọ trai. 

- Thưa Tôn giả, thức ăn có vừa ý không? 

- Thật tuyệt vời, chỉ thiểu có một thứ thôi. 

- Thiếu thứ gì vậy? 

-Nếu được Du ngao ngư tử - một thức ăn nồi 
danh thì thí chủ được tiếng tốt trọn vẹn. 

- Thưa Tôn giả, trước đây con không. biết. Nếu 
biết trước thì con sẽ săm thật nhiều, để cho mỗi 
người một bát. Nhưng thưa Tôn giả, hãy nghe con 
nói ví dụ: Trong thời quá khứ, có một bây gà sống 
trong rừng Nại Lâm, rôi có một con chỗn, bắt ăn 
thịt dần các con gà trồng, cuỗi cùng, chỉ còn một 
con gà mái. Sau đó, có con quạ đến giao phối, bèn 
sinh một gà con. Khi øà con kêu, người chủ bèn 
đọc kệ: 

“Gà nảy chẳng giống di, 
Cha hoang, mẹ dân dã. 

Cả hai hợp lại sinh, 

Chăng quạ, cũng chăng sà. 
Nếu muốn học tiếng cha, 
Thì là do mẹ sinh. 

Nếu học theo tiếng mẹ, 

Thì cha lại là qua. 

Học qua thành tiếng gà, 
Học gà thành tiêng quạ, 
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Qua, gà đêu cùng học, 
Cả hai hóa bắt thành ”. 

Cũng vậy đó Tôn giả, thầy không phải là người 
thế tục mà cũng chăng phải kẻ xuất gia. 

- Cư sĩ nôi giận sao? 

-Nỗi giận. 

-Nếu nỗi giận, thì tôi xin lỗi. 

-Hãy đên Thế Tôn mà xin lỗi. 

Thế rồi, nhóm sáu T-kheo bèn đi đến chỗ 
Phật, hướng về Ngài mà sám hối. Phật liền hỏi: “Vì 
cớ gì mà sám hối?”. Nhóm sáu Ty-kheo bèn đem 

sự kiện trên bạch đây đủ với Thế Tôn. Phật khiến 
trách: “Nây kẻ ngu sĩ, những vật sở hữu trong nhà 
của cư sĩ Chất-đê-lệ, đôi với Phật và các T-kheo 
Tăng, ông không hê luyến tiếc bất cứ một thứ gÌ, 
Vì sao lại quây nhiễu ông °”. Đoạn, Phật nói với các 
Ty-kheo: “ Ông cư sĩ nây dùng túc mạng thông, 
thấy nhóm sáu Tỷ- -kheo ngày xưa từng làm con của 
øà và quạ, cho nên nói như thê. Vậy, Tăng nên cho 
nhóm sáu Tỳ-kheo pháp yết- ma làm cho người thế 
tục vui lòng. Cách làm giông như trong trường hợp 
làm vui lòng Uu-bà-di ở trên đã nói rõ”. 

4 Ca-lộ: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. Bấy gIỜ› có Tỳ- 
kheo đến ĐIỜ khât thực, liền khoác y, câm bát vào 
thành khát thực, lần lượt đến công một 

nhà kia, thấy ông chồng đang ngôi giữa sân, 
bảo bà vợ: 
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-Bà hãy cúng dường thức ăn cho người xuất 
1a. 

- Xuất gia theo đạo nào? 

- Xuất gia theo dòng họ Thích. 

- Không cho. 

- Vì sao không cho? 

- Vì người ấy phi phạm hạnh. Lúc ây, Tỳ-kheo 
nói: 

- Này chị em, tôi không phải là người phi phạm 
hạnh. 

- Tôn giả Ca Lộ còn không thê tu phạm hạnh, 
huống sì là ông mà có thể tu phạm hạnh được 
sao? 

Ty-kheo nghe lời nói ây, cảm thấy, buôn bực 
không vui, bèn không đi khât thực, trở về tọa thiên. 
Đến xé, thây xuât thiên, thây thân thể đói khát rã 
rời, bèn đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đánh lễ dưới 
chân, rồi đứng sang một bên. Phật tuy biết nhưng 
vẫn hỏi: 

-Này Tỳ-kheo, vì sao ông có vẻ đói lả như thế? 

- Vì con không được ăn, bạch Thế Tôn. 

-Ông không thê đi khất thực sao? 

Thây bèn đem sự kiện kế trên bạch đây đủ với 
Thế Tôn. Phật liền nói với các Ty-kheo: “Ty-kheo 
Ca Lộ nây đã làm cho người thế tục không vui, vậy 
Tăng nên làm yết-ma khiến Ca-lộ phải làm cho 
người thế tục hoan hý, như trong trường hợp làm 
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vui lòng Uu-bà-di ở trên kia đã nói rõ. Đó gọi là 
Ca Lộ”. 

s. Ma-ha-nam: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. Bấy gIỜ, một 
người họ Thích là Ma-ha-nam mời Tăng vê nhà 
cúng dường thuốc. Khi nghe thể, Nan- đà, Uu-ba- 
nan-đả bảo nhau: “Chúng ta đến thử ông nây chơi”. 
Thế TÔI, đến giờ khất thực họ bèn khoác y, đi đến 
nhà ây, cùng chào hỏi, rôi nói: 

- Tôi nghe nói đàn-việt định mời Tăng về cúng 
dường thuốc, có đúng thê không? 

- Đúng vậy. Nhưng Tôn giả cân thuốc sao? 

- Vâng. Tôi cân chừng ây bình sữa, chứng ây 
bình dầu, chừng cây bình mật, chừng ây đường 
phèn, chừng ây rê thuốc, lá thuốc, hoa thuốc, trái 
thuốc. 

- Thưa Tôn giả, ngay ngày hôm nay thì không 
thể có chừng â ây thuốc, phải tìm rồi mới đưa được. 

- Nan-đà liên nói: 

-Sao kỳ vậy, Đàn-việt không chuẩn bị thuốc 
trước mà lại mời các 

- Tỷ-kheo Tăng. Ông không biết sao, thuốc một 
1-kheo uông băng thức ăn của một thớt voi lớn 
trên núi tuyết kia chứ? Ông không muốn cúng 
dường mà chỉ mong cầu danh thôi. 

- Thưa Tôn giả, trong kho của vua còn chưa đủ 

chừng â ây thuốc huông øì nhà con, để con tìm 

đủ rôi con sẽ đưa cho. 
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-Cho hay không cho mặc ý ông. 

Nói thê XONg, thây liền bỏ đi. Sau đó, cư sĩ tìm 
được thuốc, liên đến bạch: “Thưa Tôn g1ả, hôm nay 
thầy có thể đến lấy”. Hai người nghe ' thế, bèn nhìn 
nhau cười chúm chiêm. Đàn-việt liên chê trách: 
“VÌ sao lại thử con rôi nhìn nhau mà cười? Khi 
chưa có thì đến đòi gấp rút, bây giờ tìm có rồi thì 
lại không lấy”. Nan-đà nói: 

- Đàn-việt nồi giận sao? 

-Nỗi giận. 

-Nếu nỗi giận thì tôi xin sám hối. 

- Thầy hãy đến Thế Tôn mà sám hối. 

Nan-đà bèn đi đến chỗ Phật sám hối. Phật hỏi: 
“Vì cớ gì mà sám hồi?”. Thây liền đem sự việc trên 
bạch đây đủ với Thế Tôn. Đức Phật khiến trách: 
“Nây kẻ ngu si. Những vật sở hữu trong nhà của 
Ma-ha-nam, đối với Phật và các T-kheo Tăng, 
ông. không hề tiếc rẻ một thứ 8Ì, vì sao lại quây 
nhiễu ông ta?”. Đoạn, Phật nói với các Tỳy-kheo: 
“Tăng nên cho Nan-đà pháp yết-ma làm cho người 
thê tục vui lòng, như trường hợp làm vui lòng Ưu- 
bà-di ở trên đã nói rõ”. Đó gọi là Ma-ha-nam. 

ø. Nhóm sáu Ty-kheo. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm 
sáu Tỳ-kheo ở tại ấp Ca-thi, thân trái oai nghị, 
miệng trái oaI nghị, thân miệng trái oalI nghĩ; thân 
làm hại, miệng làm hại, thần miệng làm hại; thân 
tà mạng, miệng tà mạng, thân miệng tà mạng, cho 
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đến... làm cho người thê tục không hoan hỷ. 
Phật liên bảo các Tỷỳ-kheo: “Tăng nên cho 
nhóm sáu Tỳ-kheo pháp yết-ma làm cho người thế 
tục vui lòng, như trường hợp làm vui lòng Uu-bà- 
đi ở trên đã nói rõ. Đó gọi là nhóm sáu T-kheo. 
Tóm lại, trên đây là sáu pháp yết-ma phát hỷ. 
“Thọ Cụ tác phi pháp, 
Chỉ mãn, không thanh tịnh. 
YẾI-ma, sự yêf-ma, 
Hàng phục, không nói chuyỆn. 
Tấn xuất, phát hoan hỷ. 
Hết Bạt-cừ thứ nhất ”. 

s. Vết-ima cử lỘI. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, Tỳ-kheo Xiến-đà thường. phạm các 
tội trong năm Thiên tội. Các Tỳ-kheo liền nói: 

- Trưởng lão, thây có thấy tội nầy không? 

- Không thấy. Thây hỏi tôi thấy hay không thấy 

để làm gì? 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liền bảo các Tỳ-kheo: “Tỳ-kheo 
Xiến-đà nây thường phạm các tội trong năm Thiên 
tội mà tự nói không thây tội thì Tăng nên làm yết- 
ma cử tội không thấy tội”. Người làm yết-ma nên 
nói như sau: 

Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Tỳ-kheo Xiên-đà 
thường phạm các tội trong năm Thiên tội mà tự nói 
không thấy tội. Nếu thời gian của Tăng đã đến, 
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Tăng nay làm yêt-ma cử tội Tỳ-kheo Xiên-đà về 
việc không thấy tội. Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Tỳ-kheo Xiên-đà 
thường phạm các tội trong năm Thiên tội mà tự nói 
không thấy tỘI, lãng nay làm yết- ma cử tội Tỷ- 
kheo Xiến-đà về việc không thấy tội. Đại đức nào 
bằng lòng thì im lặng, ai không bằng lòng hãy nói. 
Đây là yết- ma lân thứ nhất. (Lần thứ hai, thứ ba 
cũng nói như thê). 

Tăng đã bằng lòng làm yết-ma cử tội Tỷy-kheo 
Xiến-đà về việc không thây tội, vì Tăng im lặng. 
Tôi ghi nhận việc nây là như vậy. 

Sau khi Tăng làm yết-ma cử tội xong, Xiến-đà 
nói VỚI các 1ý-kheo: “Thưa Trưởng lão, tôi thấy 
những việc cân phải làm đối với tội ấy nên đã tùy 
thuận chấp hành. Nay xin Tăng thương xót xả pháp 
yết-ma cử tội không thây tội cho tôi”. 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liền bảo các Tỳ-kheo: “Tỳ-kheo 
Xiến-đà thường phạm các tội trong năm Thiên tội 
mà tự nói không thấy. Vì muôn cho ông được lợi 
ích, Tăng đã làm pháp yết-ma cử tội. Những việc 
cân làm, ông đã tùy thuận chấp hành. Tự nói đã 
thấy tội. Vậy Tăng nên xả pháp YẾt- ma cử tội về 
việc không thây tội”. Người làm yết-ma nên nói 
như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tỳ-kheo Xiến- 
đà thường phạm các tội trong năm Thiên tội, mà tự 
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nói không thây tội. Vì muốn cho thầy. được lợi ích 
nên Tăng đã cho pháp yết- ma cử tội về việc không 
thây tội. Những việc cân làm thây đã tùy thuận 
châp hành. Nay tự nói đã thây tội. Nếu thời gian 
của Tăng đã đến, Tăng nay cho Ty-kheo Xiến- -đà 
vào giữa Tăng xIn xả pháp yêt-ma cử tội vê việc 
không thấy tội. 

Xin đại đức Tăng lắng nghe. Tỳ-kheo Xiến-đà 
muốn vào giữa 

Tăng xin xả pháp yết-ma cử tội về việc không 
thây tội. Vì Tăng đã băng lòng nên im lặng. Tôi ghi 
nhận việc nây là như vậy. 

Thế rồi, người này nên vào giữa Tăng xin như 
sau: 

-Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Tôi là Tỳ-kheo 
Xiến-đà, thường phạm các tội trong năm Thiên tội, 
mà nói không thây. Vì muốn cho tôi được lợi ích, 
Tăng đã làm pháp yết-ma cử tội không thây tội. 
Những gì cân làm, tôi đã tùy thuận chấp hành. Tự 
nói đã thấy tội. Nay theo Tăng xin xả pháp yết-ma 
cử tội không thấy tội. Kính mong đại đức Tăng 
thương xót, xả pháp vết- ma cử tội không thấy tội 
cho tôi. (m như vậy ba lân). 

Thế rồi, người làm yÊt- ma nên nói như sau: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tỳ-kheo Xiến- 
đà thường phạm các tội thuộc năm Thiên tội, mà 
tự nói không thấy. Vì muốn cho thầy được lợi ích, 
Tăng đã làm pháp yết-ma cử tội không thấy tội. 
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Những gì cần làm thây đã tùy thuận chấp hành. 
Nay thây tự nói đã thấy tội, nên theo Tăng xi xả 
pháp vêt-ma cử tội không thấy tỘI. Nếu thời gian 
của Tăng đã đến, Tăng nay xả pháp yết-ma cử tội 
không thây tội cho Tỳ-kheo Xiên-đà. Đây là lời tác 
bạch. 

Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Tỳ-kheo Xiên-đà 
thường phạm các tội thuộc năm Thiên tội, mà tự 
nói không thây. Vì muôn cho thây được lợi ích, 
Tăng đã làm yêt-ma cử tội không thây tội. Những 
øì cân làm thây đã tủy thuận chấp hành. Nay tự nói 
đã thấy tội, nên theo Tăng xin xả pháp yêt-ma cử 
tội không thây: tội. Các Đại đức nào băng lòng 
Tăng xả pháp yết-ma cử tội không thấy tội cho Ty- 
kheo Xiên-đà thì im lặng, ai không băng lòng hãy 
nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. (Lần thứ hai, thứ 
ba cũng nói như vậy). 

Tăng đã băng lòng xả pháp yết-ma cử tội không 
thây tội cho '1ỷ-kheo Xiến-đà xong, vì im lặng. Tôi 
chi nhận việc nây là như vậy. 

Sau khi Tăng đã xả pháp yết-ma cử tội không 
thây tội xong, các Tỳ-kheo liền nói với Xiến-đà: 
“Này Trưởng lão, tội nây nên làm đúng như pháp”. 
Thây đáp: “Ông dạy tôi làm đúng như pháp để làm 
gì? Tôi không thê làm”. 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch với 
Thê Tôn. Phật liền bảo các Tỳ-kheo: “Tỳ-kheo 
Xiến-đà thường phạm các tội thuộc năm Thiên tội 
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mà không thể cải hóa đúng như pháp, thì Tăng nên 
làm yết-ma về VIỆC phạm tội mà không thể cải 
hóa”. Người làm yết-ma nên nói như sau: 

- XIn Đại đức Tăng lắng nghe. Tỳ-kheo Xiến- 
đà thường phạm các tội thuộc năm Thiên tội mà 
không chịu cải hóa đúng pháp. Nếu thời gian của 
Tăng đã đến, Tăng nay cho Tỳ-kheo Xiến-đà pháp 
vêt-ma cử tội vê việc phạm tội mà không chịu cải 
hóa đúng như pháp. Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Tỳ-kheo Xiên-đà 
thường phạm các tội thuộc năm Thiên tội mà 
không chịu cải hóa đúng như pháp. Tăng nay cho 
T-kheo Xiến-đà pháp yết-ma cử tội về việc phạm 
tội mà không chịu cải tạo đúng như pháp. Các Đại 
đức nào bằng lòng. Tăng cho Tỷ-kheo Xiến-đà 
pháp yết-ma cử tội về việc phạm tội mà không chịu 
cải hóa đúng như pháp thì im lặng, ai không bằng 
lòng hãy nói. Đây là yêt-ma lân thứ nhât. (lân thứ 
hai, thứ ba cũng nói như thê). 

Tăng đã bằng lòng cho T-kheo Xiến-đà pháp 
yết-ma về việc phạm tội mà không chịu cải hóa 
đúng như pháp xong, vì im lặng. Tôi ghi nhận việc 
nây là như vậy. 


LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 25 


Phân 2: NÊU DẪN VÉ PHÁM TẠP TỤNG VÀ 
PHÁP OAI NGHI NÓI RÕ PHẨM TẠP 
TỤNG THỨ BA TỘI TĂNG GIÁ BÀ THỊ SA 


Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. Bây 
gIỜ, Tỳ-kheo A-lê-tra hủy báng Khế kinh, nói với 
các Ty-kheo như sau: 

-Thưa Trưởng lão, theo tôi biết pháp mà Thế 
Tôn thuyết giảng thì những øì gọi là chướng đạo, 
khi thực hành chúng không có gì là chướng đạo cả. 
Các Tỳ-kheo liên khuyên: 

- Trưởng lão! Thây đừng hủy báng Khế kinh, 
hủy Dáng Khế kinh là hành vi ác tà kiến, rơi vào 
đường ác, đọa xuống địa ngục. 

- Thây bèn đáp: 

- Đó là cái thấy tốt đẹp, cái thây thuân thiện, cha 
mẹ, thầy dạy của tôi kế thừa từ xưa đến nay, đều 
thây như vậy cả. 

- Các Ty-kheo bèn đem sự kiện â ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo các Tỳ-kheo: 

-Nếu Tỳ-kheo A-lê-tra nói: “Thế Tôn thuyết 
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pháp, theo tôi hiểu, thì những gì øọI là chướng đạo 
khi thực hành chúng không có gì là chướng đạo cả, 
thì nên khuyên can ở chỗ vắng ba lân, khuyên can 
ở chỗ nhiêu người ba lần và khuyên can ở giữa 
chúng Tăng ba lần”. 

Khi khuyên can ở chỗ vắng, trước hết nên hỏi: 
_ Trưởng lão A-lê-tra, có thật thầy hủy báng khế 
kinh, nói: “Thế Tôn thuyết pháp, theo tôi hiệu, thì 
thực hành những pháp gọi là chướng đạo, không 
có gì là chướng đạo cả ” phải không?”. 

Nêu đáp: “Thật như vậy”, thì bấy øiờ nên 
khuyên can ở chỗ vắng 

như sau: “Này Trưởng lão, thầy đừng hủy báng 
khế kinh, hủy báng khê kinh là tà kiến ác, sẽ rơi 
vào đường ác, đọa xuống địa ngục. Vì lòng từ, 
muốn được lợi ích cho nên tôi khuyên can thây, 
thây hãy bỏ việc này đi. Một lần khuyên can đã 
xong, còn hai lần khuyên can nữa, thầy có bỏ việc 
này không?”. 

Nếu đáp: “Đó là cái thấy tốt đẹp, cái thấy thuân 
thiện, cha mẹ và thây dạy của tôi đã kế thừa từ 
trước đến Tây, đều thây như vậy cả, tôi không thể 
bỏ”, thì nên khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba. 

Nếu không bỏ thì nên khuyên can ở chỗ nhiều 
người ba lân. 

Nếu cũng không bỏ nữa, thì nên đem đến giữa 
Tăng làm yết-ma. 

Người làm yết-ma nên nói như sau: 
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- XIn Đại đức Tăng lắng nghe. ““ỳ-kheo A-lê- 
tra hủy Dáng, khế kinh, nói như sau: “Theo tôi hiểu 
pháp mà Thế Tôn thuyết giảng, thì khi thực hành 
những pháp gọi là chướng đạo, không có gì là 
chướng đạo cả” , rôi được khuyên can ở chỗ văng 
ba lần, ở chỗ nhiều người ba lần mà không bỏ. Nếu 
thời gian của Tăng đã đến, Tăng cũng nên khuyên 
can ba lân. 

Thế rồi, nên hỏi thây ở giữa Tăng: "Này 
Trưởng lão, có thật thầy hủy báng khê kinh, nói: 
“Theo tôi hiểu pháp do Thế Tôn thuyết giảng, thì 
khi thực hành những pháp gọi là chướng đạo, 
không có gì là chướng đạo cả” rồi được khuyên can 
ở chỗ văng ba lân, ở chỗ nhiều người ba lần, mà 
không bỏ việc ấy phải không?”. 

Nếu đáp: “Đúng như vậy”, thì nên khuyên can 
ở giữa Tăng như sau: “Trưởng lão, thây đừng hủy 
báng khê kinh, hủy báng khế kinh là việc tà kiến 
ác, DỊ rơi vào đường ác, đọa xuống địa ngục. Tăng 
nay vì lòng từ, muôn làm lợi ích nên khuyên can 
thây. Một lần khuyên can đã xong, còn hai lân 
khuyên can nữa, thây có bỏ việc này không?” Thây 
đáp: “Đó là cải thây tốt đẹp, cái thấy thuân thiện, 
cha mẹ, thây dạy của tôi đã kế thừa từ trước đến 
nay, đêu thầy như vậy, tôi không thê bỏ”. Rồi được 
khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba như vậy mà vẫn 
không bỏ. 

Các Tỳ-kheo liền đem sự việc ây đến bạch lên 
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Thế Tôn. Phật liền bảo các Tỳ-kheo: 

-Nêu Tỳ-kheo A-lê-tra đã hủy báng khế kinh, 
rôi được khuyên can ở chỗ văng ba lân, ở chỗ nhiêu 
người ba lân mà không bỏ, thì Tăng nên làm vết- 
ma cử tội về VIỆC hủy báng khế kinh mà không bỏ. 

Người làm yết-ma nên nói như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Ty-kheo A-lê-tra 
hủy báng khê kinh, nói như sau: “Theo tôi hiểu 
pháp do Thế Tôn thuyết giảng, thì khi thực hành 
những điều gọi là chướng đạo, không có gì là 
chướng đạo cả” , rôi được khuyên can ở chỗ văng 
ba lân, khuyên can ở chỗ nhiêu người ba lần, 
khuyên can ở giữa chúng Tăng ba lần mà không 
bỏ. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng nay làm 
YẾt- ma cử tội Tỳ-kheo A-lê-tra về việc hủy báng 
khế kinh mà không bỏ. Đây là lời tác bạch. (Bạch 
như vậy xong, làm yết-ma ba lần). 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy 
giờ, Thi-lợi-da-bà khởi lên tà kiến ác, nói: “Tự 
mình sát sinh, dạy người sát sinh, cho đến làm ác 
không có tai họa, làm thiện không có phước báo, 
không có quả báo thiện ác trong đời này hay đời 
sau”. 

Các Ty-kheo bèn khuyên: “Trưởng lão Thi-lợi- 
da-bà, thầy đừng khởi lên ác kiến, khởi lên ác kiên 
là bất thiện, sẽ rơi vào cõi ác, đọa xuống địa ngục”. 

Thây liền đáp: “Đó là cái thấy tốt đẹp, cái thây 
thuần thiện, cha mẹ, thầy dạy của tôi kế thừa từ 
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trước đến nay đêu thấy như vậy”. 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo: 

- Nếu Thi-lợi-da-bà khởi lên ác kiến, cho đến 
nói: “Không có quả báo thiện ác...”, thì nên 
khuyên can ba lần ở chỗ văng, khuyên can ba lần 
ở chỗ nhiều người, khuyên can ba lần ở giữa chúng 
Tăng. 

Khi khuyên can ba lần ở chỗ văng, trước hết 
nên hỏi: “Trưởng lão Thi-lợi-da-bà, có thật thây 
khởi lên ác kiến, nói như sau: “Tự mình sát sinh, 
dạy người sát sinh, cho đến làm ác không có tai 
họa, làm thiện không có phước báo, không có quả 
báo thiện ác trong đời này và đời sau” phải 
không?”. 

Nếu đáp: “Đúng như vậy”, thì nên khuyên can: 
“Trưởng lão, thây đừng khởi lên ác kiến, khởi lên 
ác kiên là không tôt, sẽ rơi vào đường ác, đọa 
xuống địa ngục. Nay tội vì lòng từ, muôn làm lợi 
ích nên khuyên, can thây. Một lần khuyên can đã 
xong, còn hai lần khuyên can nữa, thây có bỏ ác 
kiến này không?”. Nếu đáp: “Đó là cái thấy tốt đẹp, 
cái thấy thuân thiện, cha mẹ, "thầy giáo của tôi đã 
kế thừa từ trước đến nay, đều thấy như vậy, tôi 
không thể bỏ”, thì nên khuyên can đến lần thứ hai, 
thứ ba. Nếu cũng không bỏ, thì nên khuyên can Ở 
chỗ nhiều người ba lần cũng như vậy. Nếu vận 
không bỏ nữa, thì nên đem đến giữa Tăng, làm yết- 
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ma cử tội. Người làm yết-ma nên nói như sau: 

- In Đại đức Tăng lắng nghe. Thi-lợi-da-bà 
khởi lên ác tà kiến, nói: “Tự mình sát sinh, dạy 
người sát sinh, cho đến... làm ác không có tai họa, 
làm thiện không có phước báo, không ‹ có quả báo 
thiện ác trong đời này hay đời sau”, rôi được 
khuyên can ở chỗ văng ba lân, khuyên can ở chỗ 
nhiêu người ba lần mà không bỏ. Nếu thời g1an của 
Tăng đã đến, Tăng nay nên khuyên can ba lần ở 
siữa chúng Tăng. 

Bấy giờ, Tăng nên hỏi: 

- Này Trưởng lão Thi-lợi-da-bà, có thật thầy nói 
như sau: “Tự mình sát sinh, dạy người sát sinh, cho 
đến làm ác không có tai họa, làm thiện không có 
phước báo, không có quả báo thiện ác trong đời 
này hay đời sau” , rôi được khuyên can ở chỗ vắng 
ba lần, khuyên can Ở chỗ nhiễu người ba lần mà 
vẫn không bỏ việc ấy phải không?”. 

Nếu đáp: “Đúng như vậy”, thì nên khuyên can 
ở giữa Tăng: 

- Này Trưởng lão, thây đừng khởi lên ác tà kiến, 
khởi lên ác tà kiến như vậy là không tốt, sẽ rơi vào 
đường ác, đọa vào địa ngục. Chúng Tặng vì lòng 
từ, muôn làm lợi ích nên khuyên can thầy. Một lần 
khuyên can đã xong, còn hai lần khuyên can nữa, 
thầy có bỏ ác tà kiến này không? Nhưng thây vẫn 
đáp: “Đó là cái thây tốt đẹp, cái thây thuân thiện, 
cha mẹ, thầy giáo của tôi đã kế thừa từ trước đến 
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nay, đêu thấy như vậy. Tôi không thể bỏ”. 

Khuyên can như vậy một lần không bỏ, cho đến 
ba lần khuyên can vẫn không bỏ. 

Do vậy, các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đến 
bạch lên Thể Tôn. 

Phật liền bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Thi-lợi-da-bà khởi lên tà kiến ác, rồi được 
khuyên can ba lần mà không bỏ, thì lãng nên làm 
yêt-ma cử tội về việc không bỏ ác tà kiên. Người 
làm yết-ma nên nói như sau: 

- In Đại đức Tăng lắng nghe, Tỳ-kheo Thi-lợi- 
da-bà khởi lên ác tà kiến rôi được khuyên can ba 
lần ở chỗ vắng, khuyên can ba lần ở chỗ nhiều 
người, khuyên can ba lần ở giữa chúng Tăng mà 
vân không bỏ. Nếu thời gian của Tăng đã đến, 
Tăng nay làm YẾt- ma cử tội Thi-lợi-da-bà về việc 
không bỏ tà kiến ác. Đây là lời tác bạch. (Bạch 
XOng, ba lần yêt-ma, cho đến) Tăng đã bằng lòng 
nên 1m lặng. Tôi ghi nhận việc nay là như vậy. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây 
giờ, Tỳ-kheo Ma-lâu-gia-tử khởi lên biên kiến, 
nóI: 

-Thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên. Các 
Ty-kheo khuyên: 

- Trưởng lão! Thầy đừng khởi lên biên kiến, 
biên kiến này là ác kiên, sẽ rơi vào đường ác, đọa 
xuống địa ngục. 

- Thầy đáp: 
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-Đó là cái thấy tốt, cái thấy thiện; cha mẹ và 
thầy tôi từng kế thừa và đều thấy như vậy từ xưa 
đến nay. Tôi không thể bỏ. 

- Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. 

Phật liền bảo các Tỳ-kheo: 

Ta “Tỷ-kheo Ma-lầu-gia-tử khởi biên kiến, 

“Thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên”, thì 
nên AI Ha can ở chỗ vắng ba lần, khuyên can ở 
chỗ nhiêu người ba lần và khuyên can ở giữa chúng 
Tăng ba lần. 

Khi khuyên can ở chỗ vắng, nên hỏi: 

- Trưởng lão, có thật thây khởi lên biên kiến, 
nói: “Thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên 
không?”. 

Nếu đáp: “Đúng như vậy”, thì bây giờ nên 
khuyên can: “Trưởng lão, đó là ác kiến, sẽ rơi vào 
đường ác, đọa xuông địa ngục. Nay tôi vì lòng từ, 
muôn được lợi ích nên khuyên thây. Một lần 
khuyên đã ,XOng, còn hai lần khuyên nữa. Thầy có 
bỏ biên kiến này không?”. 

Nếu đáp: “Đó là cái thấy tốt, cái thây thiện. Cha 
mẹ và thây tôi từng kế thừa và đều thấy như vậy từ 
xưa đến nay, nên tôi không thể bỏ”, thì nên khuyên 
can như vậy đến lần thứ hai, thứ ba. 

Nếu cũng không bỏ, thì nên khuyên can ở chỗ 
nhiều người ba lân cũng như vạy. Nếu vẫn không 
bỏ, thì nên làm yết-ma cử tội ở giữa chúng Tăng. 
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Người làm yết-ma nên nói như sau: 

- In Đại đức Tăng lắng nghe. Ty-kheo Ma-lầu- 
gia-tử này khởi lên biên kiên, nói: “Thế giới là hữu 
biên, thê giới là vô biên” , rôi được khuyên can ở 
chỗ vắng ba lân, khuyên can ở chỗ nhiều người ba 
lần mà không bỏ. Nêu thời gian của Tăng đã đến, 
Tăng cũng nên khuyên can ba lân. 

Bấy giờ, ở giữa Tăng trước hết nên hỏi: 

- Trưởng lão! Có thật thây khởi lên biên kiên, 

ói: “Thế giới là hữu biên, thê giới là vô biên”, rôi 
APA khuyên can ở chỗ vắng ba lân, khuyên can ở 
chỗ nhiều người ba lần, mà không bỏ biên kiến này 
phải không?” 

Nếu thầy vẫn đáp: “Đúng như vậy”, thì bây giờ 
nên khuyên can ở giữa chúng Tăng: _ Trưởng lão! 
Thây đừng khởi lên biên kiến. Biên kiến này là ác 
kiến, phải rơi vào đường ác, đọa xuống địa ngục. 
Tăng nay vi lòng từ, muốn được lợi ích, nên 
khuyên thây. Một lần khuyên đã không xong, còn 
hai lần khuyên nữa, thầy có bỏ biên kiến này 
không?” 

Nhưng thầy vẫn đáp: “Đó là cái thấy tỐt, cái 
thấy thiện. Cha mẹ và thây tôi từng kế thừa và đều 
thây như vậy từ xưa đến nay, nên tôi không thể 
bỏ”. 

Rồi được khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba 
cũng như vậy mà vẫn không bỏ. Do vậy, các Tỳ- 
kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên Thế Tôn. 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 25 493 


Phật liên bảo các Tỳ-kheo: 

-Nếu Ty-kheo Ma-lâu-gia-tử này khởi lên biên 
kiến, rỒi được khuyên can ở chỗ văng, Ở chỗ nhiều 
người ba lân mà không bỏ, thì Tăng nên làm vết- 
ma cử tội về việc không bỏ biên kiên, như trên đã 
nói. Đó gọi là yết-ma cử tội. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy giờ, Tỳ- 
kheo Thi-lợi-da-bà thường thường phạm tội Tăng- 
già-bà-thi-sa, liền nói với các Tỳ-kheo: 

- Thưa các Trưởng lão, cho tôi pháp Ma-na-đỏa. 
Các Ty-kheo bèn hỏi: 

- Trưởng lão, vì sao thầy xin pháp Ma-na-đỏa? 
Thây đáp: Vì tôi phạm tội Tăng- già-bà-thi-sa. 

Các Tỳ-kheo trước đó đã biết thầy thường 
phạm tội Tăng-g1à-bà-th1-sa, nên nói: 

- Trưởng lão Thi-lợi-da-bà, Tăng tập trung hòa 
hợp làm yêt-ma chất vấn, những gì Trưởng lão đã 
phạm thì nên trình bày tất cả trong một lân yết-ma. 
Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. 

Thế rôi, thây đáp: 

- Chính tôi vi phạm tội đó. 

Nhưng sau khi làm yết-ma xong, thây suy nghĩ: 
“Vì sao ta đợi làm YẾt- ma trở lại? Ta nên nói tât cả 
trong một lần làm yết-ma”, rồi nói với các Tỳ- 
kheo: 

- Thưa các Trưởng lão, cho tôi pháp Ma-na-đỏa. 

- Vì sao thầy lại đòi pháp Ma-na-đỏa? 
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- Vì tôi phạm tội Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

- Trưởng lão phạm khi nào? 

- Phạm vào khi ấy. 

- Trước đây chúng tôi đã nói với Trưởng lão 
rằng Tăng đang tập trung hòa hợp làm yêt-ma, 
Trưởng lão có phạm những gì thì hãy nói ra tật cả 
trong một lân làm yêt-ma, vì sao không nói? 

- Vì tôi hồ thẹn nên không nói ra tật cả. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Thi-lợi-da-bà đến. Khi 
thầy đến rồi, Phật liền hỏi đầy đủ sự kiện trên: 

-Ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Này kẻ ngu sĩ! Khi phạm không biết hồ thẹn, 
khi cầu thanh tịnh vì sao lại hồ thẹn? Đây là việc 
ác, phi pháp, phi luật, trái lời Ta dạy, không thể 
dùng việc đó đề nuôi lớn pháp thiện được. 


TRÁCH NHIỆM CỦA TỲ KHEO ĐOÁN 

SỰ 

Thế rồi, Phật nói với các Tỳ-kheo: 

- Khi vị Tỳ-kheo trì luật cho ai pháp xuất tội, thì 
họ nói có tội cũng biết, không tội cũng biết; che 
giâu cũng biết, không che giâu cũng biết; phát lô 
cũng biết, không phát lồ cũng biết; nên cho biệt trú 
cũng biết, không nên cho biệt trú cũng biết; như 
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pháp cho biệt trú cũng biết, không như pháp cho 
biệt trú cũng biết; như pháp hành Ba-lợi-bà-sa 
cũng biết, không như pháp hành Ba-lợi-bà-sa cũng 
biết; nửa chừng có tội cũng biết, nửa chừng không 
có tỘI cũng biết; đêm gián đoạn cũng biết, đêm 
không gián đoạn cũng biết; tùy thuận làm cũng 
biết, không tùy thuận làm cũng biết; nên cho pháp 
Ma-na-đỏa cũng biết, không nên cho pháp Ma-na- 
đỏa cũng biết; cho Ma-na-đỏa đúng pháp cũng 
biết, cho Ma-na-đỏa không đúng pháp cũng biết; 
hành Ma-na-đỏa rột ráo cũng biết, hành Ma- -_na-đỏa 
không rốt ráo cũng biết( ); nên cho pháp xuất tội 
cũng biết, không nên cho pháp xuất tội cũng biết; 
cho pháp xuât tội đúng pháp cũng biết, cho pháp 
xuất tội không đúng pháp cũng biệt; cùng che giậu 
cũng biết, không cùng che giâu cũng biết; che giầu 
vô lượng cũng biết, Tỷ-xá-già-cước cũng biết; 
hoặc có trường hợp tội hợp mà không phải đêm 
hợp; hoặc là đêm hợp mà không phải tội hợp; hoặc 
là tội hợp mà đêm cũng hợp; hoặc là tội không hợp 
mà đêm cũng không hợp; hoặc tội cũ, tội trung 
gian. (Đó gọi là Tỳ-kheo trì luật). 

(Lại nữa) Tỳ-kheo thành tựu bốn pháp sau đây 
gọi là người giữ luật. Đó là: Biết có tội, biết không 
có tội, biết tội nặng, biết tội nhẹ. Đó gọi là bốn 
pháp. 

Lại nữa, thành tựu bốn pháp sau đây gọi là 
người giữ luật: Biết có tội, biết không có tội, không 
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xem tội nặng thành tội nhẹ, không xem tội nhẹ 
thành tội nặng. Đó gọi là bốn pháp. 

Lại nữa, thành tựu bôn pháp: Biết có tội, biết 
không có tội, không bảo người không có tội là có 
tội, không bảo người có tội là không tội. Đó gọi là 
bốn pháp. 

Lại, thành tựu bỗn pháp: Không xem tội nặng 
là tội nhẹ, không xem tội nhẹ là tội nặng, không 
xem người không phạm tội là phạm tội, 

không xem người phạm tội là không phạm tội. 
Đó gọi là bốn pháp. 

Lại, thành tựu năm pháp sau gọi là người giữ 
luật: Biết rõ sự tranh châp, biết rõ nguyên nhân sự 
tranh chấp, biết rõ cách dập. tặt sự tranh chập, biết 
rõ cách phân biệt về việc châm dứt tranh châp, biết 
rõ cách dập tắt tranh chấp làm cho ngưng hắn. Đó 
øọI là năm pháp. 

Lại, thành tựu sáu pháp: tức năm việc trên, 
thêm việc khéo dập tắt sự tranh chấp đã tích lũy. 
Đó gọi là sáu pháp. 

Lại, thành tựu bảy pháp: Biết có tội, biết không 
có tội, biết tội nặng, biết tội nhẹ, không đem tội 
nặng làm tội nhẹ, không đem tội nhẹ làm tội nặng, 
khéo biết cách làm yết-ma. Đó gọi là bảy pháp. 

Lại, thành tựu tám pháp: Tức bảy việc trên, 
thêm việc biết rõ tình huỗng nào nên tụng giới đây 
đủ hay giản lược. Đó gọi là tám pháp. 

Lại, thành tựu chín pháp: Đó là tám việc trên, 
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tăng thêm việc khéo tụng giới, khéo biết nghĩa, 
không quên, hiểu rõ, khéo biết pháp yết-ma. Đó gọi 
là chín pháp. 

Lại, thành tựu mười pháp: Tức ngoài chín việc 
trên, thêm việc khéo điều phục các căn, phạm hạnh 
viên mãn, hiểu sâu pháp yết-ma. Đó gọi là mười 
pháp. 

Lại, thành tựu năm pháp gọi là người giữ luật. 
Đó là: Trì giới, biết có tội, biết không có tội, biết 
rõ tình huông nào nên tụng giới đây đủ hay giản 
lược, khéo biết pháp yết-ma. Đó gọi là năm pháp. 

Lại, thành tựu bốn pháp. Đó là: Trì giới, biết rõ 
có tỘI, biết rõ không có tội, biết rõ pháp yết-ma. Đó 
gọi là bỗn pháp. 

Lại, thành tựu ba pháp: Biết có tội, biết không 
có tội, biết pháp yết-ma. Đó gọi là ba pháp. 

Lại, thành tựu hai pháp. Đó là: Biết có tội, biết 
không có tội. Đó gọi là hai pháp. 

Lại, thành tựu một pháp. Đó là: khéo biết pháp 
yết-ma. Đó gọi là người giữ luật, cho đến thành tựu 
mười bốn pháp thì gọi là người giữ luật bậc nhất; 
ngoại trừ Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri 
(Thì không ai làm được). Mười bốn pháp đó như 
sau: 

¡. Biết có tội. 

›. Biết không có tội. 
›. Biết tội nặng. 

+ Biết tội nhẹ. 


498 BỘ LUẬT 2 


s. Biết có che giấu. 

ø. Biết không che giấu. 

z. Biết tội có thê trị. 

s. Biết tội không thể trị. 

ø. Biết đã được thanh tịnh. 

¡o. Biết chưa được thanh tịnh. 

¡i. Được công đức của bốn thiền, hiện được 
an lạc. 

i2. Được thiên nhãn, thiên nhĩ và túc mạng 
thông. 

13. Dứt sạch hữu lậu. 

¡4. Được vô lậu (hết cấu uê). 

Đó gọi là mười bỗn pháp. Người thành tựu 
mười bồn pháp này là bậc nhât trong tât cả các 
người giữ luật, ngoại trừ Đức Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Biên TI. 

Phật nói với các Ty-kheo: 

-Tỳ-kheo Ưu-ba-ly thành tựu mười bốn pháp 
kế trên, là người giữ luật bậc nhật, có tội cũng biết, 
không có tội cũng biết, cho đến dứt sạch hữu lậu, 
đạt được tuệ giải thoát vô lậu. 

Có tội cũng biết: Tức biết năm thiên tội: Ba-la- 
di, Tăng-già-bà-thi-sa, Ba-da-đề, Ba-la-đèề-đề-xá- 
mi, Việt-t-m1. 

Ba-la-di: Dâm, trộm, giết người, tự xưng được 
pháp hơn người. 

Tăng-già-bà-thi-sa: Cô ý xuất tinh, xúc chạm 
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người nữ, nói lời ô uế, cho đến làm hoen ố nhà 
người ở thôn xóm. 

Ba-dạ-đề: Gồm ba mươi Ni-tát-kỳ, chín mươi 
hai Ba-dạ-đề thuân túy. 

Ba-la-đề-đề-xá-ni: Ở nơi A- luyện- nhã, không 
bệnh mà nhận thức ăn của Ty-kheo-mi, ăn thức ăn 
do Tỳ-kheo-ni chỉ điểm, khất thực tại nhà học gia. 

Việt Tỳ-ni: Gôm mười ba việc như sau: 

¡. A-p1à-đữ. 

2. Thầu-lan-giá. 
3. Xú-thâu-lan. 
4. Không làm. 
s. Không nói. 

6. Đột-cát-Ìa. 

z. Ác thanh. 

s. Oa1 nghi. 

9. Phi oal nghi. 
i0. Oai nghi ác. 
¡i. Fà mạng ác. 
2. Ác kiến. 

¡a. Tâm sinh hồi Tỳ-ni. 

!.A-già-đZ: Như ngoại đạo Tu-thâm-ma, như 
Tôn giả Bạt-đả-lợi, như các Tỳ-kheo-mi ở thành 
Vương xá, Các trường hợp như thế đều phải đến 
Phật sám hồi. Đó gọi là A-già-dữ. 

2. Thâu-lan- "giá: Lấy trộm dưới năm tiền, đụng 
vào vật đáng giá năm tiên mà chưa dời khỏi chỗ. 
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Đó gọi là Thâu-lan-giá. 

3. Xú-thâu-lan: Dùng tâm nhiễm ô đùa giỡn với 
nam căn. Đỏ gọi là Xú-thâu-lan. 

+ Không làm: Nếu Hòa thượng, A-xà-lê bảo 
làm việc gì mà đúng pháp thì phải làm; nếu không 
làm thì phạm tội Việt- -tÿ-nI. Nếu bảo gọi phụ nữ, 
lây rượu đến, thì nên nói với Hòa thượng, A-xà-lê: 
“Con nghe nói trong giới luật (Việc đó) không 
được làm”. Đó gọi là không làm. 

s Không nói: Nếu Hòa thượng, A-xà-lê cùng 
gọI, nghe mà không đáp. thì phạm tội Việt-tỳ-n1. 
Nếu trong miệng đang ngậm cơm mà giọng nói 
không thay đối thì nên đáp. Nếu không thê đáp 
được, thì nuốt cơm rồi mới đáp. Nếu Hòa thượng, 
A-xà-lê hỏi như sau: “Vì sao nghe ta gọi mà không 
trả lời”, thì nên thưa với Hòa thượng, A-xà'lê: 
'“[rong miệng con đang ngậm cơm, cho nên không 
đáp được”. Đó gọi là không nói. 

ø Độï-cáï-la: Như Thê Tôn nói với nhóm sáu 
Tỷ- -kheo Uu-đà-di và các Tỳ-kheo khác: “Làm 
việc đó không tốt”. Đó ĐỌI là Đột-cát-la. 

z Ác thanh: Giả tiêng kêu của voi, tiếng của 
ngựa, bò, lừa, lạc đà v.v... tất cả tiệng của loài súc 
sinh như thê; hoặc kéo dài hơi ra rôi kêu đứt đoạn, 
hoặc kêu gấp. rồi kéo dài ra. Đó gọi là ác thanh ( 
Tiếng kêu chối tai). 

s. Cai nghỉ: Sáng sớm thức dậy nên rửa dọn 
sạch nơi đại tiểu tiện, rồi đồ đây nước tại nơi đại 
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tiêu tiện, lại phải quét tháp, viện, phòng Tăng. Nếu 
lây, cho, làm các việc, thậm chí buộc một sợi chỉ 
mà không bạch với Hòa thượng y chỉ, A-xà-lê thì 
phạm tội Việt-ty-n1. Đó gọi là oaI ngh1. 

9 Phi oai nghỉ: Như sửa tóc, trang điểm mắt, 
làm đẹp mặt mày, giũ y, làm cho giải lụa bóng 
sáng, buộc lưng, hơ bát làm cho sáng bóng, dùng 
cương soi mặt. Đó gọi là phi oal nghi (Trái oal 
nghI). 

10 đi nghỉ ác: Thân có oal nghĩ xấu, miệng 
CÓ Oal nghĩ xấu, thân miệng có oai nghi xấu; thân 
tai hại, miệng tai hại, thân miệng tai hại; thân tà 
mạng, miệng tà mạng, thân miệng tà mạng. Đó gọi 
là ác oaI nghi (Oal nghi xấu). 

1 Tà mạng ác: Thân quanh co, miệng quanh 
co, Tâm quanh co, hiện cử chỉ thân ái để hy vọng 
người ta cúng, dường. Đó gọi là ác tà mạng. 

z Ác kiến: Tât cả các loại kiến giải như 
thường, đoạn v.v... , gọi là ác kiến. 

3. Tâm sinh hồi Tỳ-ni: gháp chúng học oal 
nghi, tâm niệm ác, không cô ý mà xúc chạm nữ 
nhân, đại loại như thế đều gọi là tâm hồi. Đó gọi là 
tâm sinh hối Tỳ-ni. 


CÓ TỘI CŨNG BIẾT 
Lại nữa, hoặc có tội từ tham dục sinh; hoặc có 
tội từ giận dữ sinh; hoặc có tội từ ngu s1 sinh; hoặc 
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có tội không từ tham dục, giận dữ, ngu s1 sinh; hoặc 
có tội do hành v1 của thân, không phải hành v1 của 
miệng; hoặc do hành vi của miệng, không phải 
hành vi của thân; hoặc do hành vi của thân và 
miệng, hoặc không phải do hành vị của thân và 
miệng; hoặc có tội từ bản thân mình sinh, không 
phải từ thân người khác; hoặc từ thân người khác, 
không phải từ thân mình; hoặc từ thần mình và thân 
người khác sinh; hoặc không phải từ thân mình, 
cũng không phải thân người khác; hoặc có tội từ 
miệng mình sinh, không phải từ miệng người khác; 
hoặc có tội từ miệng người khác, không phải tử 
miệng mình; hoặc có tội từ miệng mình cũng từ 
miệng người khác; hoặc không từ miệng mình 
cũng không từ miệng người khác; hoặc có tội căn 
cứ tâm, không căn cứ việc; hoặc có tội căn cứ việc, 
không căn cứ tâm; hoặc có tội sự nặng, không phải 
tâm nặng; hoặc có tội do tầm nặng, không phải sự 
nặng; hoặc có tội sự nặng, tâm cũng nặng; hoặc có 
tội không phải sự nặng, cũng không phải tâm nặng; 
hoặc có tội do vật của mình, không phải do vật 
người khác; hoặc có tội do vật người khác, không 
phải do vật của mình; hoặc do vật mình, cũng do 
vật người khác; hoặc có tội không do vật mình, 
cũng không do vật người khác; hoặc có tội tại một 
chỗ mà phạm nhiều thứ, hoặc tại nhiều chỗ mà 
phạm một tội; tại nhiều chỗ phạm nhiều tội; hoặc 
tại một chỗ phạm một tội; hoặc từ chỗ không có tội 
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dẫn đến có tội; hoặc từ chỗ có tội dẫn đến không 
tội; hoặc từ chỗ có tội dẫn đến có tội; hoặc từ chỗ 
không tội dẫn đến không tội; hoặc từ nguyên nhân 
tội nặng dẫn đến tội nhẹ; hoặc tử tội nhẹ dẫn đến 
tội nặng; hoặc từ tội nặng dẫn đến tội nặng; hoặc 
từ tội nhẹ dẫn đến tội nhẹ; có khi nhận mà phạm 
tội, có khi ăn mà phạm tội; sự thành có tội, không 
thọ thì có tội, thọ thì không có tội; không thực hiện 
thì bị tội, thực hiện thì không bị tội; hoặc có tội 
thuộc xóm làng, không thuộc nơi hoang văng: hoặc 
có tội thuộc nơi hoang vắng, không thuộc xóm 
làng; hoặc có 

tội thuộc xóm làng, cũng thuộc nơi hoang vắng: 
hoặc có tội không thuộc xóm làng, cũng không 
thuộc nơi hoang văng; hoặc có tội đúng thời, không 
phải phi thời; hoặc có tội phi thời, không phải đúng 
thời; hoặc có tội vừa đúng thời, vừa phi thời; hoặc 
có tội vừa không phải đúng thời, vừa không phải 
phi thời; hoặc có tội thuộc ban đêm, không phải 
ban ngày; hoặc có tội thuộc ban ngày, không phải 
ban đêm; hoặc có tội vừa thuộc ban đêm, cũng vừa 
thuộc ban ngày; hoặc có tội vừa không phải ban 
đêm, cũng không phải ban ngày; hoặc có tội ở chỗ 
che khuật, không phải chỗ trông trải; hoặc có tội ở 
chỗ trồng trải, không phải chỗ che khuât; hoặc có 
tội vừa ở chỗ che khuât, vừa ở chỗ trồng trải; hoặc 
có tội không ở chỗ che khuất, cũng không phải ở 
chỗ trông trải; hoặc có tội khi đi, không phải khi 
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đứng; hoặc có tội khi đứng, không phải khi đi; hoặc 
có tội vừa khi đi, vừa khi đứng: hoặc có tội vừa 
không phải khi đi, vừa không phải khi đứng; hoặc 
có tội khi đứng, không phải khi ngôi; hoặc có tội 
khi ngôi, không phải khi đứng, hoặc có tội vừa khi 
ngôi, vừa khi đứng; hoặc có tội không phải khi 
ngôi, không phải khi đứng: hoặc có tội khi ngôi, 
không phải khi ngủ; hoặc có tội khi ngủ, không 
phải khi ngôi; hoặc có tội vừa khi ngồi, vừa khi 
ngủ; hoặc có tội không phải khi ngôi, cũng không 
phải khi ngủ; hoặc có tội khi ngủ, không phải khi 
đi; hoặc có tội khi đi, không phải khi ngủ; hoặc có 
tội vừa khi đi, vừa khi ngủ; hoặc có tội không phải 
khi ngủ, cũng không phải khi đi; hoặc có tội ở chỗ 
vắng, không phải chỗ đông người; hoặc có tội ở 
chỗ đông người, không phải ở chỗ vắng: hoặc có 
tội vừa ở chỗ văng, vừa Ở chỗ đông người; hoặc có 
tội không phải ở chỗ vắng, cũng không phải ở chỗ 
đông người; hoặc có tội ở chỗ đông người mà 
không phải ở giữa chúng Tăng; hoặc có tội ở chỗ 
giữa chúng Tăng, không phải chỗ đông người; 
hoặc có tội vừa ở chỗ đông người, vừa ở giữa 
chúng Tăng; hoặc có tội không phải ở chỗ đông 
người, cũng không phải ở giữa chúng Tăng; hoặc 
có tội ở giữa chúng Tăng mà không phải ở chỗ 
văng vẻ; hoặc có tội ở chỗ vắng vẻ, không ở giữa 
chúng Tăng; hoặc có tội ở giữa chúng Tăng, cũng 
ở chỗ vắng vẻ; hoặc vừa không ở giữa chúng Tăng, 
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cũng không ở chỗ văng vẻ; hoặc có tội vào mùa 
Đông, không phải mùa Xuân; hoặc có tội thuộc 
mùa Xuân, không phải mùa Đông; hoặc vừa mùa 
Đông, cũng vừa mùa Xuân; hoặc không phải mùa 
Đông, cũng không phải mùa Xuân; hoặc có tội vê 
mùa Xuân, không phải mùa Hạ; hoặc tội thuộc mùa 
Hạ, không phải mùa Xuân; hoặc thuộc mùa Xuân, 
cũng thuộc mùa Hạ; hoặc có tội vừa không thuộc 
mùa Xuân, vừa không thuộc mùa Hạ; hoặc có tội 
thuộc mùa Hạ, không phải mùa Đông: hoặc thuộc 
mùa 

Đông, không phải mùa Hạ; hoặc thuộc mùa Hạ, 
cũng thuộc mùa Đông; hoặc không thuộc mùa Hạ, 
cũng không thuộc mùa Đông. 

Có tội từ dục sinh: Như cố ý đùa giỡn với nam 
căn, ma xát, ác khâu, tự khen mình, làm môi giới, 
nói với tâm hoàn toàn nhiễm ô. Đó gọi là tội sinh 
ra từ dục. 

Có tội từ giận dữ sinh ra: Như vô cớ vu không, 
hủy Dáng, nói hai lưỡi, đánh TEười, đuôi đi, biệt 
người khác đã ăn no mà cô ý xúc não, xua đuổi 
người khác ở nơi xóm làng, đánh băng năm tay, dơ 
tay dọa đánh, đứng chỗ khuất lén nghe. Đó gọi là 
tội từ giận dữ sinh ra. 

Có tội từ ngu s1 sinh ra: Do tâm ngu sĩ mà cho 
rằng thế giới thực sự là thường hãng, hoặc thế giới 
là Vô thường, có các loại kiến giải như thế, đó gọi 
là tội từ ngu s1 sinh ra. 
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Có tội không do dục, giận dữ và ngu s1 sinh ra: 
Như trường hợp A-la-hán phạm tội. Đó gọi là tội 
không do dục, giận dữ và ngu s1 sinh ra. 

Có tội do thân không phải do miệng: Như ở 
cùng phòng với người nữ, ngủ cùng phòng với 
người chưa thọ cụ túc quá ba đêm, ngủ cùng 
giường, ngôi cùng giường, ăn nhiêu chỗ, ăn riêng 
chúng, ăn chung một bát. Đó gọi là tội do thân 
không phải do miệng. 

Có tội do miệng không phải do thân: Nói chung 
những tội thuộc về phạm vi miệng. Đó gọi là tội do 
miệng, không phải do thân. 

Có tội gồm cả thân và miệng: Như vô cớ vu 
không, hủy báng, nói hai lưỡi, tranh chấp gây TÔI, 
đuổi đi, biết người đã ăn no mà cố tình xúc não, 
đuổi đi khi ở xóm làng, dùng tay đánh người, đưa 
tay dọa đánh, đứng chỗ khuất nghe lén. Đó gọi là 
tội „ôm cả thân và miệng. 

Có tội không do thân và miệng: Như các tội tâm 
từ sinh. Đó gọi là tội không do thân và miệng. 

Có tội từ thân mình, không phải từ thân người 
khác: Như nỗi giận tự đánh vào mình. Đó gọi là tội 
từ thân mình không phải từ thân người khác. 

Có tội từ thân người khác không phải từ thân 
mình: Như thấy người khác phạm tội dầm, trộm, 
giết người mà che giâu. Đó gọi là tội từ thân người 
khác, không phải từ thân mình. 

Có tội vừa từ thân mình vừa từ thân người khác 
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phát sinh: Như ngủ cùng nhà với phụ nữ, ngủ với 
người chưa thọ cụ túc quá ba đêm, ngủ cùng 
ĐIƯỜng, ngôi cùng giường với người khác, ăn nhiêu 
chỗ, ăn riêng chúng, ăn chung bát. Đó gọi là tội 
vừa từ thân mình vừa từ thân người khác phát sinh. 

Có tội không từ thần mình, cũng không từ thân 
người khác: Như 

tất cả những tội thuộc lĩnh vực miệng, ngoại trừ 
việc dạy người chưa thọ cụ túc đọc bài. Đó gọi là 
tội không từ thân mình, cũng không từ thân người 
khác. 

Có tội từ miệng mình, không phải tử miệng 
người khác: Tất cả tội thuộc về miệng, trừ việc dạy 
người chưa thọ cụ túc đọc bài. Đó gọi là tội từ 
miệng mình, không phải từ miệng người khác. 

Có tội từ miệng người khác không phải từ 
miệng mình: Nếu Tăng giải quyết sự việc phi pháp 
mà Tỳ-kheo không gởi dục, cũng không cho người 
khác biết mình không đồng ý, im lặng lắng nghe. 
Đó gọi là tội từ miệng người khác, không phải tử 
miệng mình. 

Có tội vừa từ miệng mình vừa từ miệng người 
khác: Như cùng đọc chung từng câu với người 
chưa thọ cụ túc. Đó gọi là tội vừa từ miệng mình, 
vừa từ miệng người khác. 

Có tội không do miệng mình, cũng không do 
miệng người khác: Như các tội từ thân và tâm phát 
sinh. Đó gọi là tội không do miệng mình, cũng 
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không do miệng người khác. 

Có tội căn cứ vảo tâm không căn cứ vào sự: 
Như trường hỢp nên hỏi: dùng tâm gì để trộm cắp? 
Dùng tâm gì để giết người? Dùng tâm gì để xúc 
chạm phụ nữ? Dùng tâm gì để làm hại cỏ tươi? 
Dùng tâm gì để đào đất? Đó gọi là căn cứ vào tâm, 
không căn cứ vào sự. 

Có tội căn cứ vào sự, không căn cứ vào tâm: 
Chắng hạn không nên hỏi: Dùng tâm gì để hành 
dâm? Dùng tâm gì để ăn phi thời? Dùng tâm gì để 
uống rượu? Dùng tâm gì để ngủ cùng nhà với 
người nữ? Dùng tâm gì để ngủ cùng phòng với 
người chưa thọ cụ túc quá ba đêm? Nếu phạm thì 
nên trị phạt đúng pháp. Đó gọi là căn cứ vào sự, 
không căn cứ vào tâm. 

Có tội sự nặng, không phải tâm nặng: Như Tỳ- 
kheo phi thời mà cho là đúng thời để ăn thì phạm 
tội Ba-dạa-đề. Đó øọI là sự nặng, không phải tâm 
nặng. 

Có tội tâm nặng, không phải sự nặng: Ty-kheo 
đúng thời mà cho là phi thời rồi ăn, thì phạm tội 
Việt-ty-mI. Đó gọi là tội tâm nặng, không phải sự 
nặng. 

Có tội sự nặng, tâm cũng nặng: Như phi thời 
tưởng là thời để ăn thì phạm tội Ba-da-đề. Đó gọi 
là sự nặng, tâm cũng nặng. 

Có tội sự nhẹ, tâm cũng nhẹ: Như các pháp 
thuộc chúng học và oal nghi. Đó gọi là sự nhẹ, tâm 
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cũng nhẹ. 

Có tội từ vật của mình phát sinh, không phải từ 
vật người khác: Như Tỳ-kheo cố lây trộm nhăm vật 
của chính mình, thì phạm tội Thâu- 

lan-giá. Đó gọi là từ vật của mình phát sinh, 
không phải từ vật của người khác. 

Có tội từ vật của người khác, không phải từ vật 
của minh: Như Tỳ-kheo dùng tâm trộm cặp lây vật 
của người khác dưới năm tiên, thì phạm tội Thâu- 
lan-giá, nêu đủ năm tiên thì phạm tội Ba-la-di. Đó 
gọi là từ vật của người khác phát sinh, không phải 
từ vật của mình. 

Có tội vừa từ vật của mình vừa từ vật của người 
khác phát sinh: như 1y-kheo dùng tâm trộm cắp 
lẫy vật chung của mình và người khác dưới năm 
tiên, thì phạm tội Thâu-lan-giá, đủ năm tiền thì 
phạm tội Ba-la-di. Đó gọi là tội từ vật của mình và 
của người phát sinh. 

Có tội không phải từ vật của mình, cũng không 
phải từ vật của người: Như Tỳ-kheo dùng tâm trộm 
cặp lây vật không có chủ, thì phạm tội Việt-t-mI. 
Đó gọi là tội không phải từ vật của mình, cũng 
không phải từ vật của người khác. 

Có tội tại một chỗ mà phạm nhiêu tội: Như Tỳ- 
kheo xin tại một chỗ mà được tám món ăn ngon, 
rôi ăn mỗi thứ tại mỗi chỗ, thì phạm tám tội Ba-dạ- 
đề. Đó gọi là tại một chỗ mà phạm nhiêu tội. 

Có trường hợp tại nhiều chỗ mà phạm một tỘi: 
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Như Tỳ-kheo xin tại nhiêu chỗ được tám thức ăn 
ngon, rỗi ngôi ăn tại một chỗ thì phạm một tội Ba- 
dạ-đề. Đó gọi là tại nhiều chỗ mà phạm một tội. 

Có trường hợp tại nhiều chỗ phạm nhiều tội: 
Như Tỳ-kheo xin tại tám chỗ được tắm món ăn 
ngon, rôi ăn tám lần, phạm tám tội Ba-da-đề. Đó 
gọi là tại nhiều chỗ phạm nhiều tội. 

Tại một chỗ phạm một tội: Như tại một chỗ xin 
được tắm món ăn ngon, rôi ngôi ăn tại một chỗ. Đó 
øọI là tại một chỗ phạm một tội. 

Từ nguyên nhân vô tội mà thành có tội: Như 
Tỳ-kheo vô tội mà xin sám hối về tội phạm thì 
phạm tội Việt-ty-ni. Đó gọi là từ nguyên nhân vô 
tội mà thành có tội. 

Từ nguyên nhân có tội mà thành vô tội: Như 
làm phòng lớn, phòng nhỏ, tật cả các loại vải vóc, 
rôi được ba lần khuyên can. Đó gọi là từ nguyên 
nhân có tội mà thành ra vô tội. 

Từ nguyên nhân có tội dẫn đến có tội: Khi Tăng 
tụng giới, được hỏi đến ba lần rằng ai có tội thì sám 
hối như pháp, ai không có tội thì im lặng, mà bây 
giờ người có tội không làm đúng pháp, lại không 
nói cho người khác biết, cũng không thâm nghĩ: 
“Để rôi tôi sẽ sám hồi đúng pháp với người thanh 
tịnh và thông cảm”, vân cứ im lặng, thì phạm tội 
Việt-ty-nI. Đó gọi là từ nguyên nhân có tội dẫn đến 
CÓ {ỘI. 

Từ nguyên nhân không có tội dẫn đến không có 
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tội: Như trường 

hợp không làm, không phạm. Đó gọi là từ 
nguyên nhân không có tội dẫn đến không có tội. 

Từ nguyên nhân tội nặng dẫn đến tội nhẹ: Như 
Tỳ-kheo phạm tội Ba-dạ-đề mà đến sám hối với 
người ác tà kiến, biên kiến, người bắt buộc phải 
học (người đang sám hối tội Ba-la-di). Đó gọi là từ 
nguyên nhân tội nặng dẫn đến tội nhẹ. 

Từ tội nhẹ dẫn đến tội nặng: Như Tỳ-kheo 
phạm tội Việt-tỳ-ni mà đến sám hôi với người hủy 
báng khế kinh, người bắt buộc phải học, thì phạm 
tội Ba-da-đê. Đó gọi là từ tội nhẹ dẫn đên tội nặng. 

Từ tôi nặng dẫn đến tôi nặng: Như Tỳ-kheo 
phạm tội Ba-da-đê mà đến sám hôi với người hủy 
báng khế kinh, người bắt buộc phải học, thì phạm 
tội Ba-dạa-đề. Đó gọi là từ tội nặng dẫn đên tội 
nặng. 

Từ tội nhẹ dẫn đến tội nhẹ: Ty-kheo phạm tội 
Việt-tỳ-ni mà đến sám hồi với người chưa thọ cụ 
túc, thì không được gọi là sám hối mà còn phạm 
tội Việt-ty-ni. Đó gọi là từ tội nhẹ dẫn đến tội nhẹ. 

Khi nhận phạm tội: Như nhận thịt sông, lúa 
thóc, vàng bạc, voI, ngựa, lạc đà, lừa, bò, dê, nô tỳ, 
phụ nữ, ruộng đất, nhà cửa. Đó gọi là khi nhận 
phạm tội. 

Có trường hợp khi ăn phạm tội: Như ăn riêng 
chúng, ăn nhiêu chỗ, ăn cùng bát, ăn trái cây không 
hợp pháp. Đó gọi là khi ăn phạm tội. 
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Việc thành tựu mà có tội: Như làm phòng nhỏ, 
phòng lớn, được khuyên can đến ba lần. Đó gọi là 
việc thành tựu mà có tỘI. 

Có trường hợp không thọ thì có tội, thọ thì 
không có tội: Như khi thọ y Ca-thi-na thì được giải 
tỏa năm giới là: ăn riêng chúng, ăn nhiêu chỗ, đi 
đâu không cân thưa với người cùng ăn với mình, 
cất y dư lâu ngày, rời y mà ngủ. Đó gọi là không 
thọ thì có tội, thọ thì không có tội. 

Không thực hiện thì có tội, thực hiện thì không 
có tội: Khi Tỳ-kheo được y mới mà không dùng ba 
màu để nhuộm cho hoại sắc, hoặc dùng một màu 
đề nhuộm, tác tịnh rồi thọ dụng, thì phạm tội Ba- 
dạ-đề. Đó gọi là không thực hiện thì có tội, thực 
hiện thì không có tội. 

Có tội tại xóm làng không phải tại chỗ hoang 
văng: Khi vào xóm làng không mặc y tăng-già-lê, 
không buộc đai, không cột dây lưng, không cầm 
bát, không thưa với người cùng ăn chung, vào xóm 
làng lúc phi thời. Đó gọi là tội tại xóm làng, không 
phải tại nơi hoang văng. 

Có tội tại nơi hoang vắng không phải tại xóm 
làng: Ty-kheo làm bạn với kẻ trộm, hẹn với phụ 
nữ, Tỳ-kheo-mI cùng đi chung đường. Đó gọi là tội 
tại nơi hoang vắng, không phải tại xóm làng. 

Có tội vừa tại nơi hoang văng, vừa tại xóm 
làng: Đâm người bằng năm tay, đưa tay dọa đánh 
người. Đó gọi là tội vừa tại nơi hoang văng, vừa tại 
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xóm làng. 

Có tội không phải nơi hoang vắng, không phải 
xóm làng: Tội xảy ra ở nơi cửa vua. Đó gọi là tội 
không phải nơi hoang văng, cũng không phải tại 
xóm làng. 

Có tội đúng thời chứ không phải phi thời: Như 
ăn riêng chúng, ăn tại nhiều nơi, ăn chung một bát, 
moi dưới bát mà ăn, ăn tắm món ngon, ăn trái cây 
chưa tác tịnh. Đó gọi là tội đúng thời, chứ không 
phi thời. 

Có tội phi thời chứ không phải đúng thời: Phi 
thời đi vào xóm làng mà không bạch, ăn phi thời, 
đi giáo giới Tỳ-kheo-ni đến chiêu tôi. Đó gọi là tội 
phi thời chứ không phải đúng thời. 

Có tội vừa đúng thời, mà vừa phi thời: Như 
dùng tay đánh người, huơ tay dọa đánh. Đó gọi là 
tội vừa đúng thời, vừa phi thời. 

Có tội vừa phi thời, vừa không phải phi thời: 
như phạm tội đúng vào giữa trưa. Đó gọi là tội vừa 
phi thời, vừa không phải phi thời. 

Có tội thuộc ban đêm, không phải ban ngày: 
Như ngủ cùng một nhà với người nữ, ngủ VỚI 
người chưa thọ cụ túc quá ba đêm, giáo giới TY- 
kheo-ni cho đến chiêu tôi. Đó gọi là tội thuộc ban 
đêm, không thuộc ban ngày. 

Có tội thuộc ban ngày, không thuộc ban đêm: 
Như ăn riêng chúng, cho đến ăn trái cây không hợp 
pháp. Đó gọi là tội thuộc ban ngày, không thuộc 
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ban đêm. 

Có tội vừa thuộc ban ngày, vừa thuộc ban đêm: 
Như dùng tay đánh người, huơ tay dọa đánh. Đó 
øọI là tội vừa thuộc ban ngày, vừa thuộc ban đêm. 

Có tội vừa không thuộc ban ngày, vừa không 
thuộc ban đêm: Như tội xảy ra lúc rạng đông. Đó 
gọi là tội vừa không thuộc ban ngày, vừa không 
thuộc ban đêm. 

Có tội tại chỗ khuất, không phải tại chỗ trông: 
Như ngủ cùng nhà với người nữ, ngủ với người 
chưa thọ cụ túc quá ba đêm, trải đồ ở giữa phòng, 
ngôi ở chỗ người ta dùng hành dâm, ngôi ở chỗ 
khuất kín. Đó gọi là tội tại chỗ khuất, không phải 
tại chỗ trống. 

Có tội tại chỗ trồng, không phải chỗ khuất: 
Hoặc tự mình, hoặc sai người đem giường nệm của 
chúng lăng ra trải ở chỗ trông, mà khi đi không 
thưa với chúng Tăng, đi chừng hai mươi lãm khuyu 
tay, thì phạm tội Ba-dạ-đề. Đó gọi là tội tại chỗ 
trồng, không phải tại chỗ khuất. 

Có tội vừa tại chỗ khuất, vừa tại chỗ trồng: Như 
dùng tay đánh 

người, huơ tay dọa đánh. 

Thế nào là tội không ở chỗ khuất, cũng không 
ở chỗ trống? 

- Đó là tội xảy ra ở dưới thêm nhà. 

Thế nào là tội khi đi, không phải khi đứng? 

-Tỳ-kheo kết bạn với đám cướp, cùng với 
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người nữ và Tỳ-kheo-ni hẹn đi chung đường; 
Tăng, Hòa thượng, A-xà-lê bảo đừng đi mà cứ đi 
thì phạm tội. Đó gọi là do đi, không do đứng. 

Thế nào là tội khi đứng, không phải khi đi? 

- Như đứng ở bên dâm nữ, đứng nơi quán rượu, 
đứng tại chỗ đánh bạc, đứng bên nhà tù, đứng giữa 
cửa, rồi được Tăng, Hòa thượng, A-xà-lê bảo đừng 
đứng mà cứ đứng, thì phạm tội. Đó gọi là tội do 
đứng, không phải do đi. 

Thế nào là tội vừa do đi, vừa do đứng? 

- Như dùng tay đánh người, huơ tay dọa đánh. 

Thế nào là tội không phải khi đi, không phải 
khi đứng? 

- Như khi ngôi, khi ngủ. 

Thế nào là tội do đứng, không phải do ngôi? 

- Như đứng bên dầm nữ, rỒi được Hòa thượng, 
A-xà-lê bảo đừng đứng mà vẫn đứng, thì phạm tội. 

Thế nào là tội do ngôi, không phải do đứng? 

- Như ngôi trên giường lớn quá cỡ, dùng bông 
dôi làm nệm, dùng da làm tọa cụ và ngôi bên cạnh 
dâm nữ, bên quán rượu, bên chỗ đánh bạc, bên 
cạnh nhà tù, rôi được Tăng, Hòa thượng, A-xà-lê 
bảo đừng ngôi mà vẫn ngồi thì phạm tội. 

Thế nào là tội vừa do đứng, vừa do ngồi? 

- Như dùng tay đánh người, huơ tay dọa đánh. 

Thế nào là tội không phải do đứng, cũng không 
phải do ngôi? 
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- Đó là tội xảy ra khi đi và khi ngủ. 

Thế nào là tội khi ngồi, không phải khi ngủ? 

-Như ngôi trên giường quá lượng, rôi được 
Tăng, Hòa thượng, A-xà-lê bảo đừng ngôi mà cứ 
ngôi, thì có tội. 

Thế nào là tội khi ngủ, không phải khi ngôi? 

-Ngủ cùng nhà với phụ nữ, ngủ với người chưa 

thọ cụ túc quá ba đêm, ngôi giường lớn quá lượng, 
dùng bông đôi vào nệm để ngôi, dùng da làm tọa 
cụ. 

Thế nào là tội khi ngồi cũng như khi ngủ? 

- Như dùng tay đánh người, huơ tay dọa đánh. 

Thế nào là tội không phải khi ngồi, cũng không 
phải khi ngủ? 

Như phạm tội khi đi, khi đứng. 

Thế nào là phạm tội khi ngủ, không phải khi 
đi? 

Như ngủ cùng một nhà với phụ nữ, cho đến ngủ 
trên nệm băng da. 

Thế nào là phạm tội khi đi, không phải khi ngủ? 

- Như Ty-kheo làm bạn với kẻ cướp, với phụ nữ 
(Cùng đi chung đường), rôi được Hòa thượng, A- 
xà-lê bảo đừng đi mà cứ đi, thì phạm tội. 

Thế nào là phạm tội khi ngủ cũng như khi đi? 

- Như dùng tay đánh người, huơ tay dọa đánh. 

Thế nào là phạm tội không phải khi ngủ, cũng 
không phải khi đi? 
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- Như phạm tội khi ngôi, khi đứng. 
Thế nào là phạm tội không phải chỗ vắng, cũng 
không phải chô nhiêu người? 
-Như được khuyên can ở chỗ văng ba lần mà 
không bỏ. 
Thế nào là phạm tội ở chỗ nhiều người, không 
phải ở chỗ vắng? 
-Như được khuyên can ở chỗ nhiều người ba 
lân mà không bỏ. Thế nào là phạm tội ở chỗ 
văng, cũng như ở chỗ nhiêu người? 
- Như dùng tay đánh người, huơ tay dọa đánh. 
Thế nào là phạm tội không phải chỗ vắng, 
không phải chô nhiêu người? 
- Như ở giữa chúng Tăng. 
Thế nào là phạm tội ở chỗ nhiều người, không 
phải ở giữa chúng Tăng? 
-Như được khuyên can ở chỗ nhiều người ba 
lân không bỏ. 
Thế nào là phạm tội ở giữa chúng Tăng, không 
phải ở chỗ nhiêu người? 
- Như được khuyên can ở giữa chúng Tăng ba 
lần mà không bỏ. Thế nào là phạm tội ở chỗ 
nhiêu người cũng như ở giữa chúng 
Tăng? 
- Như dùng tay đánh người, huơ tay dọa đánh. 
Thế nào là tội không ở chỗ nhiều người, không 
ở giữa Tăng? 
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-Như được khuyên can ba lần ở chỗ vắng mà 
không bỏ. Thế nào là tội ở giữa Tăng, không phải 
ở chỗ vắng? 

-Như được khuyên ở giữa lăng ba lần mà 
không bỏ. Thế nào là tội ở chỗ vắng, không phải ở 
giữa Tăng? 

- Như được khuyên ở chỗ vắng ba lần mà không 
bỏ. 

Thế nào là tội vừa ở giữa Tăng, vừa ở chỗ 
văng? 

- Như dùng tay đánh người, huơ tay dọa đánh. 

Thế nào là tội không phải ở giữa Tăng, không 
phải ở chỗ vắng? 

-Như được can ở chỗ nhiêu người ba lần mà 
không bỏ. Thế nào là tội thuộc mùa đông, không 
phải mùa Xuân? 

-Tỳ-kheo đến ngày mười lăm tháng tám mà 
không xả y tắm mưa tới ngày mười sáu mới xả, thì 
phạm tội Việt-ty-n1. 

Thế nào là tội thuộc mùa Xuân, không phải 
mùa Đông? 

- 1-kheo thọ y Ca-thi-na đến ngày mười lăm 
tháng chạp thì nên xả, nếu không xả, để đến ngày 
mười sáu thì phạm tội Việt-ty-m1. 

Thế nào là tội thuộc mùa Đông, cũng thuộc 
mùa Xuân? 

- Như dùng tay đánh người, đơ tay dọa đánh. 
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Thế nào là tội không thuộc mùa Đông, không 
thuộc mùa Xuân? 

- Như thời gian an cư (Tức mùa Hạ) 

Thế nào là tội thuộc mùa Xuân, không thuộc 
mùa Hạ? 

-Tỳ-kheo thọ y Ca-thi-na mà không xả để đến 
ngày mười sáu tháng chạp thì phạm tội Việt-ty-m1. 

Thế nào là tội thuộc mùa Hạ, không phải mùa 
Xuân? 

-Tỳ-kheo đến ngày mười sáu tháng tư phải an 
cư, mà không an cư thì phạm tội VIỆt-tỳ-n1; đến 
hậu an cư cũng không an cư, thì phạm hai tội Việt- 
tÿ-nI. 

Thế nào là tội thuộc mùa Xuân, cũng thuộc mùa 
Hạ? 

- Như đánh người bằng tay, giơ tay dọa đánh. 

Thế nào là tội không thuộc mùa Xuân, không 
thuộc mùa Hạ? 

- Như tội phạm vào mùa Đông. 

Thế nào là tội thuộc mùa Hạ, không thuộc mùa 
Đông? 

Vào hai thời an cư mà không an cư, thì phạm 
hai tội Việt-tỳ-ni. Thế nào là tội thuộc mùa Đông, 
không phải mùa Hạ? 

.Đến ngày mười lăm tháng tám nên xả y tắm 
mưa mà không xả, để đến ngày mười sáu thì phạm 
tỘI. 
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Thế nào là tội thuộc mùa Hạ, cũng thuộc mùa 
Đông? 

- Như dùng tay đánh người, giơ tay dọa đánh. 

Thế nào là tội không thuộc mùa Hạ, cũng 
không thuộc mùa Đông? 

- Đó là tội vào mùa Xuân, tức là tội không thuộc 
vào mùa Hạ, không thuộc mùa Đông. 

Lại có tội do không. kiềm chế thân, không kiêm 
chế miệng, không kiềm chế thân miệng; thân 
phạm, miệng phạm, thân miệng đều phạm; thân 
làm ác, miệng làm ác, thân miệng đều làm ác. Đó 
øọI là tỘI. 

Trái lại, vô tội nghĩa là kiềm ché thân, kiềm chế 
miệng, kiêm chế thân miệng: thân không phạm, 
miệng không phạm, thân miệng đều không phạm; 
thân không làm ác, miệng không làm ác, thân 
miệng không làm ác. Đó gọi là không có tội. 

Phật nói với các Ty-kheo: 

- Tÿ-kheo giữ luật khi cho người xuất tội, thì 
có tỘI cũng biết, không, CÓ tỘI cũng biết, che giâu 
cũng biết, không che giấu cũng biết. 


CHE GIẦU CŨNG BIẾT 

Ty-kheo khi hừng đông phạm tội Tăng- già-bà- 
thi-sa, biết đó là tội, không cô ý che giâu, nhưng 
đến lúc mặt trời mọc lại cô tình che giấu cho đến 
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hừng đông sáng mai. Đó gọi là che giâu một đêm. 

Lại có trường hợp che giâu: Ty-kheo lúc rạng 
đông phạm tội Tăng- già-bà-thi-sa, biết là CÓ tỘI, 
không cô tâm che giâu, nhưng đến giờ ăn lại cô tâm 
che giâu cho đến rạng đông hôm sau. Đó gọi là che 
giâu một đêm. Đến lúc giữa trưa, vào buôi xê, lúc 
mặt trời lặn, đầu đêm, nửa đêm, cũng như vậy. 

Tỳ-kheo lúc rạng đông phạm tội Tăng- -glà- -bà- 
thi-sa biết là có tội mà không cô tâm che giầu, cho 
đến cuỗi đêm, vẫn biết là có tội nhưng cô tâm che 
giâu cho đến rạng đông hôm sau. Đó gọi là hai thời 
một đêm che giấu. 

Lại có trường hợp che giâu: Tỷ-kheo lúc rạng 
đông phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa mà không biết là 
phạm tội, đến lúc mặt trời mọc mới biết là phạm 
tội mà không cô tâm che giấu, nhưng đên giờ ăn lại 
cô tâm che giấu cho đến rạng đông hôm sau. Đó 
sọI là một đêm che giâu. Vào giữa trưa, buỗi xê, 
lúc mặt trời lặn và đầu đêm, cũng như vậy. 

1-kheo lúc rạng đông phạm tội Tăng-g1à-bà- 
thi-sa mà không biết là phạm tội, cho đến nửa đêm 
mới biết là phạm tội nhưng không cô tâm che giấu, 
đến cuỗi đêm lại cô tình che giâu cho đến rạng 
đông hôm sau. Đó gọi là ba thời một đêm che giâu. 

Lại có trường hợp che giâu: 1-kheo lúc rạng 
đông phạm tội Tăng-g1à-bà-thi-sa mà không biết là 
CÓ tỘI, đến giờ ăn mới biết là có tội nhưng không 
cô tâm che giâu, đến giữa trưa lại cố tâm che giấu 
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cho đến rạng đồng hôm sau. Đó gọi là che giầu một 
đêm. Vào buổi xế, lúc mặt trời lặn, đầu đêm cũng 
như vậy. 

Tỷ-kheo lúc rạng đông phạm tội Tăng-già-bà- 
thi-sa, không biết là phạm tội, cho đến giữa đêm 
biết là có tội, mà không có tâm che giấu, đến cuối 
đêm lại cô tình che giâu cho đến rạng đông thì gọi 
là bốn thời một đêm che giâu. 

Lại có trường hợp che giâu: Tỳ-kheo lúc rạng 
đông phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa, biết là phạm tội, 
nhưng do dự không biết nên che giâu hay không, 
đến lúc mặt trời mọc quyết tâm che giâu cho đên 
rạng đồng hôm sau. Đó gọi là che giâu một đêm. 
Cũng vậy, vào giờ ăn, giữa trưa, buỗi xế, lúc mặt 
trời lặn, đâu đêm, giữa đêm, cho đến cuối đêm 
quyết tâm che giấu đến rạng đông hôm sau. Đó gọi 
là hai thời che giâu một đêm. 

Lại có trường hợp che giâu: Tỳ-kheo lúc rạng 
đông phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa mà không biệt 
phạm tội, đến lúc mặt trời mọc mới biết là phạm 
tội, nhưng do dự không biết nên che giâu hay 
không, tới bữa ăn thì quyết tâm che giấu cho đến 
rạng đông hôm sau. Đó gọi là che giâu một đêm. 
Cũng vậy, giữa trưa, buối xế, khi mặt trời lặn, đầu 
đêm cũng thế. 

T-kheo lúc rạng đông phạm tội Tăng-già-bà- 
thi-sa mà không biết là phạm tội, cho đến nửa đêm 
mới biết là phạm tội, nhưng do dự không biết nên 
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che giấu hay không, đến cuối đêm mới quyết định 
che giầu cho đến rạng đông hôm sau. Đó gọi là ba 
thời che giâu một đêm. 

Lại có trường hợp che giâu: T-kheo lúc rạng 
đông phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa, mà không biệt 
phạm tội, mãi đến gIỜờ ăn mới biết là phạm tội, 
nhưng do dự không biết nên che giấu hay không, 
tới p1ữa trưa mới quyết định che giâu cho đến rạng 
đông hôm sau. Đó gọi là che giâu một đêm. Vào 
buổi xế, lúc mặt trời lặn, đầu đêm, cũng như vậy. 

Tỳ-kheo lúc rạng đông phạm tội Tăng-già-bà- 
thi-sa mà không biết là phạm tội, cho tới giữa đêm 
mới biết là phạm tội, nhưng do dự không biết nên 
che giảu hay không, đến cuối đêm mới quyệt định 
che giâu cho tới rạng đông hôm sau. Đó gọi là bốn 
thời che giâu một đêm. Lại có trường hợp che giấu: 
Tỳ-kheo lúc rạng đồng phạm tội lăng- già-bà-thi- 
sa, biết là phạm tội, cô tâm che giâu, đên khi mặt 
trời mọc lại quyết định không che giẫu, cho đến 
cuôi đêm lại quyêt tâm che giâu cho tới rạng đông 
hôm sau. Đó gọi là che giâu một đêm. 

Lại có trường hợp che giâu: Tỳ-kheo phạm tội 
Tăng-g1à-bà-th1-sa, rồi lại ở cách vách, cách hào, ở 
chỗ tối nói nhỏ, xưng tên một Tỳ-kheo Mỗ giáp 
khác phạm tội Tăng- giả- -bà-thi-sa. Đó không gọi là 
phát lô, vì biết mà nói dối, phạm tội Ba-da-đê. Đó 
gọi là che giấu. 

Trường hợp không che giấu: Nếu ở chỗ ngăn 
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cách, hoặc cách hào, ở chỗ tối nói nhỏ, tự xưng tên 
của người khác phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa, thì 
được gọi là phát lồ, nhưng xảo trá, phạm tội Việt- 
tÿ-nI. 

Lại có trường hợp không che giấu: Tỷỳ-kheo 
phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa, không ở chỗ cách 
vách, cách hào, chỗ tôi, không nói nhỏ, không 
xưng tên người khác mà tự xưng tên mình phạm 
tội. Đó gọi là không che giấu. 

Lại có trường hợp không che giâu: Không phải 
tội mà Xưởng là tội, sinh nghĩ, nghi không biệt nên 
che giầu hay không, nghi về đêm. Nếu phát lồ thì 
øọI là không che giâu. 

Lại có trường hợp không che giấu: Không cô 
tâm che giấu, chưa phát lỗ được, rồi hoặc quên, 
hoặc bỏ đạo, hoặc nhập định, hoặc mệnh chung. 
Đó gọi là không che giâu. 

Phật nói với các Ty-kheo: 

- Tỷ-kheo giữ luật khi cho ai xuất tội, thì có tội 
nên biết, không có tội nên biết, che giấu. nên biết, 
không che giâu nên biết, phát lỗ nên biết, không 
phát lồ nên biết; hoặc là che giâu không phát lô, 
hoặc là phát lô không che giâu, hoặc là vừa che 
giâu vừa phát lỗ, hoặc là không che giâu cũng 
không phát lồ đều nên biết. 

Thế nào là che giấu không phát lồ? 

- Tỷ-kheo phạm tội Việt- -tÿ-nI, biết là phạm tội 
mà cô tâm che giâu không nói với người khác. Đó 
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gọi là che giấu không phát lô. 
Thế nào là phát lỗ, không che giâu? 

- 1ỷ-kheo phạm tội Tăng- già- -bà-thi-sa, biết là 
phạm tội mà không cô tâm che giấu, nÓI VỚI nBưỜi 
khác. Đó gọi là phát lô, không che giấu. 

Thế nào gọi là vừa che giấu, vừa phát lồ? 

- Ty-kheo phạm tội JLãng- già-bà-thi-sa, biết là 
phạm tội, định che giâu, nhưng sau đó nói với 
người khác. Đó gọi là vừa che giâu, vừa phát lồ. 

Thế nào là vừa không che giấu, vừa không phát 
lô? 

-Tÿ-kheo phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa, biết là 
phạm tội, không cô tâm che giâu, suy nghĩ: “Đợi 
đúng lúc, đúng chỗ, đúng người ta sẽ sám hối đúng 
pháp”. Đó gọi là vừa không che giâu vừa không 
phát lô. 


PHÁP BIỆT TRỤ 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỷ-kheo giữ luật khi cho ai xuất tội, thì có tội 
phải biết, không có tội phải biết, che giầu phải biết, 
không che giâu phải biết, phát lồ phải biệt, không 
phát lồ phải biết, nên cho biệt trụ phải biết, không 
nên cho biệt trụ phải biết”. 

Thế nào là không nên cho Biệt trụ? 
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- Không có tội thì không nên cho; không che 
giấu, không nên cho; tội không quyết định, che 
giấu không quyết định, đêm không quyết định, 
đương sự không yêu cầu, không đòi hỏi, thì không 
nên cho Biệt trụ. 

Thế nào là nên cho Biệt trụ? 

- Có tội thì nên cho; che giấu thì nên cho; chắc 
chắn có tội, chắc chăn che giâu, chắc chắn qua 
đêm, đương sự có yêu cầu thì nên cho. 

Cho biệt trụ không đúng pháp, cho biệt trụ 
đúng pháp. Thế nào là cho Biệt trụ không đúng 
pháp 

-Tội không chắc chắn, che giấu không chắc 
chăn, đêm không chắc chăn, đương sự không yêu 
câu, không đòi hỏi, chúng Tăng không thành tựu, 
tác bạch không thành tựu, yêt-ma không thành tựu. 
Đó gọi là cho Biệt trụ không đúng pháp. 

Thế nào là cho Biệt trụ đúng pháp? 

- Có tội, tội chăc chắn, chăc chắn che giấu, chắc 
chắn trải qua đêm, đương sự có yêu câu, chúng 
Tăng thành tựu, tác bạch thành tựu, yết- ma thành 
tựu. Nếu mỗi thứ đều thành tựu, đó gọi là cho Biệt 
trụ đúng pháp. 

- Hành Ba-lợi-bà-sa không đúng pháp, hành Ba- 
lợi-bà-sa đúng pháp. 

Thế nào là hành Ba-lợi-bà-sa không đúng 
pháp? 

- Fại chùa không có Tỳ-kheo, nửa chừng phạm 
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tội bị phát giác, 

- cùng ở chung với Tỳ-kheo khác đồng phòng, 
đồng có ngăn cách, Tỳ-kheo khách đến không 
bạch, Tăng tập họp đúng thời, phi thời không bạch. 
Đó gọi là hành Ba-lợi-bà-sa không đúng pháp. 

Thế nào là hành Ba-lợi-bà-sa đúng pháp? 

-Tại chùa có Tỳ-kheo đang sống, trong thời 
gian hành Ba-lợi-bà-sa không tái phạm, không bị 
cử tội, ở phòng riêng, ngăn cách riêng với Tỳ-kheo 
khác, khi Tỳ-kheo khách đến có bạch, khi Tăng tập 
họp đúng thời hay phi thời đều bạch. Đó gọi là 
hành Ba-lợi-bà-sa đúng pháp. 

Đêm không gián đoạn, đêm có gián đoạn. Thế 
nào là đêm không gián đoạn? 

- Trong chùa có T-kheo đang ở, cho đến khi 
Tăng tập họp đúng thời, phi thời đều có bạch. Đó 
øọI là đêm không gián đoạn. 

Thế nảo là đêm có gián đoạn? 

-Trong chùa không có Tỳ-kheo ở, cho đến khi 
Tăng tập họp đúng thời, phi thời đều không bạch. 
Đó gọi là đêm có gián đoạn. 

Ngoài ra còn có nửa chừng phạm tội, nửa 
chừng không phạm tội. Thế nào gọi là nửa chừng 
phạm tội? 

-Sau khi phát lồ, Tăng chưa cho hành Ba-lợi- 
bà-sa, bèn phạm lại, hành Ba-lợi-bà-sa nửa chừng 
rôi tái phạm. Đó gọi là nửa chừng phạm tội. 

Thế nào gọi là nửa chừng không phạm tội? 
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- Trong khoảng thời gian ấy không tái phạm. Đó 
øọI là nửa chừng không phạm tội. 

Tỳ-kheo hành Ba-lợi-bà-sa nên tùy thuận hành 
bảy việc sau đây: 

¡. Việc thuộc Tỳ-kheo. 

2. Việc thuộc Ty-kheo-m1. 

3. Việc thuộc quyền thuộc. 

4. Việc vào làng xóm. 

s. Làm việc nhọc trong chúng. 
ø. Việc nhận người khác lễ bái. 
7. VIỆC Vương øI1a. 

¡. Thế nào là việc thuộc T)-kheo? 

- Không được nhận sự lễ bái của Tỳ-kheo; 
không được nói tội của 

Ty-kheo; không được bàn luận với Tỳ-kheo; 
không được nói tội của Sa-di; không được thưởng 
phạt Sa-di; không được bàn luận với Sa-di; không 
được làm sứ giả cho Tỳ-kheo; không được đi trước 
sau cùng hàng với Ty-kheo vào thôn xóm; khi 
Tăng chúng tập họp không được thay mặt cho 
chúng thuyêt pháp, trừ khi sông một mình. Đó gọi 
là việc thuộc Ty-kheo. 

2. Thế nào là việc thuộc T)-kheo-ni? 

- Không được nhận sự lễ bái của Tỳ-kheo-ni; 
không được nói tội của Tỳ-kheo-ni; không được 
bàn luận với Tỳ-kheo-ni; không được nói tội của 
Thức-xoa-ma-m, Sa-di-ni; không được Thưởng 
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phạt Thức-xoa-ma-mi, Sa-dI-m; không được luận 
bàn với Thức-xoa-ma-m, Sa-di-m; không được 
ngăn Tỳ-kheo-ni Bố-tát, tự tứ; không được chận 
Ty-kheo- 

ni đứng ngoài cổng; không được đến dạy bảo 
Tỳ-kheo-ni, dù trước đó Tăng đã sai cũng không 
được đến. Đó gọi là việc thuộc Tỳ-kheo-ni. 

3. Thế nào là việc thuộc về quyền thuộc? 

- Không được độ người, không được cho người 
thọ cụ túc, không được nhận sự nương tựa của 
người khác và nuôi Sa-di, không được nhận sự 
cung cập của Tỳ-kheo, không được đưa kinh cho 
người khác, không được theo người khác nhận 
những bản kinh, khi tụng kinh phải tụng nhỏ tiếng. 
Nếu trước đó đã có đệ tử nên bảo họ nương tựa 
người khác, phải cắt đứt sự thân thiết. Đó gọi là 
việc thuộc về quyến thuộc. 

4 Thế nào là việc đi vào xóm làng? 

- Không được đi vào xóm làng quá sớm, trở về 
quá trễ, không. được ởi trước hay sau trong hàng 
ngũ của Sa-môn vảo xóm làng, không được đến 
nhà đàn-việt quen biết, không được ở những ngôi 
già-lam không có Tăng, khi ngôi, khi ăn đều ở dưới 
Ty-kheo, không được sai người đi đón thức ăn, 
không được cùng người đi đón thức ăn, trừ khi đến 
phiên mình. Đó gọi là việc vào xóm làng. 

s Thế nào là làm những việc nhọc trong 
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chúng? 

- Sáng sớm thức dậy quét Tháp, viện, phòng 
Tăng, đem nước đến cho Tăng, rửa ráy chỗ đại tiêu 
tiện của Tăng. Tất cả những việc có thê làm được 
như thế phải tùy sức mà làm. Không được gởi dục, 
không được nhận sự gởi dục của người khác, trừ 
khi đên phiên mình. Đó gọi là làm những việc nhọc 
trong chúng. 

¡. Thể nào là nhận sự lễ bái? 

- Không được nhận tất cả sự lễ bái; bạch nhất 
yết-ma, bạch tam yết-ma đêu không được nhận. Đó 
øọI là nhận sự lễ bái. 

;. Thế nào là việc thuộc nhà vua? 

- Không được ý thế lực của vua, đại thần, cư sĩ, 
kẻ hung ác; không được chê Phật, chê Pháp, chê 
Tăng, chê người làm yết-ma; chỉ tự trách mình, 
không được chê người khác. Đó gọi là việc thuộc 
nhà vua. 

1-kheo hành Ba-lợi-bà-sa phải châp hành bảy 
VIỆC này. Đó gọi là tùy thuận hành. Nếu không làm 
thì gọi là không tùy thuận chấp hành. 

PHÁP MA-NA-ĐỎA 

Ngoài ra, có các việc: không nên cho Ma-na- 
đóa, nên cho Ma-na-đỏa. 

Thể nào là không nên cho Ma-na-đỏa? 

. Không có tội thì không nên cho; che giấu mà 
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chưa cho pháp Biệt trụ thì không nên cho; một nửa 
che giẫu, một nửa không che giấu thì không nên 
cho; tội chưa quyêt định, che giâu chưa quyêt định, 
đêm chưa quyết định, thì không nên cho; Ba-lợi- 
bà-sa chưa quyết định thì không nên cho. Đương 
sự không đòi hỏi, không yêu câu thì không nên cho 
Ma-na-đỏa. 
Thể nào là nên cho Ma-na-dỏa? 

- Có tội, che giấu, hành Ba-lợi-bà-sa xong; tội 
quyết định, che giầu quyết định, đêm quyêt. định, 
Ba-lợi-bà-sa quyết định, đương sự có yêu cầu thì 
nên cho Ma-na-đỏa. Nhưng cho có hai trường hợp 
cho không đúng pháp và cho đúng pháp. 

Thế nào là cho không đúng pháp? 

.Không có tội, cho đến đương sự không yêu 
câu, không đòi hỏi; chúng không thành tựu, bạch 
không thành tựu, yết-ma không thành tựu. Nếu mỗi 
một việc nào không thành tựu thì gọi là cho không 
đúng pháp. 

Thể nào là cho đúng pháp? 

. Có tội, cho đến đương sự có yêu cầu đòi hỏi, 
chúng thành tựu, bạch thành tựu, yêt-ma thành tựu, 
mỗi thứ đều thành tựu. Đó gọi là cho đúng pháp. 

-Hành Ma-na-đỏa không rôt ráo và hành Ma- 
na-đỏa rốt ráo. 

Thế nào là hành Ma-na-đỏa không rốt ráo? 

- Tăng chúng không đủ số thì không gọi là hành 
Ma-na-đỏa; nửa chừng tái phạm bị phát hiện; cùng 
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ở với Tỳ-kheo trong một phòng, một chỗ có che 
chắn; không bạch với Tỳ-kheo khách; khi Tăng tập 
họp đúng thời hay phi thời không bạch; hằng ngày 
không bạch với chúng Tăng trong cương giới. Đó 
øọI là thi hành Ma-na-đỏa không rôt ráo. 

Thể nào là hành Ma-na-đỏa rốt ráo? 

. Chúng Tăng đủ số; nửa chừng không tái phạm, 
không bị cử tội; không ở với Ty-kheo khác cùng 
một phòng, một chỗ có che chắn; Tỳ-kheo khách 
đến có bạch; khi Tăng tập họp đúng thời hay phi 
thời có bạch; hãng ngày có bạch với Tăng trong 
cương giới. Đó gọi là hành Ma-na-đỏa trôt ráo. 

- Đêm (Sáu đêm Ma-na-đỏa) bị dở dang, đêm 
không bị dở dang. 

Thế nào là đêm bị dở dang? 

- Trong khoảng sáu đêm Ma-na-đỏa chúng 
Tăng không đủ số, cho đến hăng ngày không bạch 
với Tăng trong cương gI1ới. Đó gọi là sáu đêm Ma- 
na-đỏa bị dở dang. 

Thế nào là sáu đêm Ma-na-đỏa không dở 
dang? 

Trong khoảng sáu đêm Ma-na-đỏa chúng 
Tăng đủ sô, cho đên hằng ngày có bạch với Tăng 
trong cương giới. Đó gọi là đêm Ma-na-đỏa không 
dở dang. 

- Nửa chừng phạm tội, nửa chừng không phạm 
tỘI. 
Thế nào là nửa chừng phạm tội? 
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- Trong khoảng thời gian chưa cho pháp Ma-na- 
đỏa mà phạm tội; trong lúc cho Ma-na-đỏa TÔI, 
phạm tội; trong khoảng thời gian gân xong, phạm 
tội. Đó gọi là nửa chừng phạm tội. 

Thế nào là nửa chừng không phạm tội? 

- Không có các việc kê trên, đó øọI là nửa chừng 
không phạm tội. 

-Tỳ-kheo hành Ma-na-đỏa phải tùy thuận chấp 
hành bảy việc như trên đã nói. Đó gọi là Ma-na- 
đóa. Tỳ-kheo phải tùy thuận chấp hành, nêu không 
chấp hành thì gọi là không tùy thuận hành. 


PHÁP XUẤT TỘI 

Có trường hợp không nên cho xuất tội, có 
trường hợp nên cho xuất tội. 

Trưởng hợp không nên cho: 

-Không có tội thì không nên cho; che giấu, 
chưa cho pháp Biệt trụ thì không nên cho; hành 
Ma-na-đỏa chưa xong thì không nên cho; chưa 
hành Ma-na-đỏa thì không nên cho; vừa che giâu, 
vừa không che giâu thì không nên cho; tội chưa 
quyết định, che giấu không quyết định, đêm không 
quyết định, biệt trụ không quyết định, Ma-na-đỏa 
không quyết định, đương sự không yêu câu, không 
đòi hỏi, thì không nên cho xuất tội. 

Trưởng hợp nên cho: 
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-Có tội thì nên cho; che giâu tội thì nên cho 
hành biệt trú, và khi hành Ma-na-đỏa xong thì nên 
cho; không che giấu, hành Ma-na-đỏa xong, thì 
nên cho; tội quyết định, che giấu quyết định, đêm 
quyết định, biệt trú quyết định, Ma-na-đỏa quyết 
định và đương sự có yêu cầu, thì nên cho xuât tội. 

Cho xuất tội đúng pháp, cho xuất tội không 
đúng pháp. Cho xuất tội không đúng pháp: 

. Không có tội, không nên cho, cho đến chúng 
không thành tựu, bạch không thành tựu, yết-ma 
không thành tựu. Nếu môi một thứ không thành tựu 
thì đó gọi là cho xuất tội không đúng pháp. 

Cho xuất tội đúng pháp: 

-Có tội, trường hợp nên cho, cho đến chúng 
thành tựu, bạch thành tựu, yết-ma thành tựu. Nếu 
mỗi mỗi việc đều thành tựu thì đó gọi là cho xuất 
tội đúng pháp. 

Trưởng hợp cùng che giảu: 

-Pÿ-kheo vào ngày mông một trong tháng 
phạm một tội Tăng-già-bà-thi-sa, biết là phạm tội 
mà không cô tâm che giấu, cũng thế, đến ngày 
mông hai, mông ba cho đến mông TƯỜI, tất cả đều 
biết là có tội, rồi có tâm che giầu cho đến rạng đông 
hôm sau. Đó là mười tội. Tất cả các tội ầy đều có 
cùng một đêm che giấu, nên làm mười lần YẾt- ma 
Biệt trụ, mười lần Ma-na- -đỏa, mười lần xuất tội; 
nhưng cũng được làm một lân yết-ma Biệt trụ, một 
lần Ma-na-đỏa, một lần xuất tội. Đó gọi là cùng 
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chung che giấu. 

Lại có trường hợp cùng chung che giấu: 

Tỳ-kheo, ngày mông một trong tháng phạm 
một tội lãng- -glà-bà-thi-sa, biết là phạm. tội mà 
không cô tâm che giấu, cũng thể, ngày mông hai 
phạm hai tội, ngày mông ba phạm ba tội, cho đến 
ngày mông mười phạm mười tội Tăng- già- -bà-thI- 
sa. Tất cả đêu biết là phạm tội và đều có tâm che 
giâu tất cả cho đến rạng đông hôm sau. Đó gọi là 
năm mươi lăm tội Jlăng- già-bà-thi-sa. Tất cả đều 
có một đêm che giâu, nên làm năm mươi lăm lần 
yết-ma biệt trụ, năm mươi lăm lần Ma-na-đỏa, năm 
mươi lăm lần xuất tội; nhưng cũng được làm một 
lân yết-ma Biệt trụ, một lần Ma-na- -đỏa, một lần 
xuất tội. Đó gọi là cùng chung che giấu. 

Lại có trường hợp cùng chung che giấu: 

- Iy-kheo ngày mông một trong tháng phạm 
một tội Tăng-già-bà-thi-sa, không biết là phạm tội, 
cũng thê, ngày mông hai, ngày mông ba cho đến 
ngày mông. mười, tât cả đều biết là phạm tội, và cố 
tâm che giầu tất cả đên rạng đông hôm sau. Đó là 
mười tội cùng chung một đêm che giấu, cho đến... 
cũng được làm yêt-ma BiỆt trụ một lần, Ma-na-đỏa 
một lần, xuất tội một lân. Đó gọi là cùng chung che 
giấu. 

Lại có trường hợp cùng chung che giấu: 

Tỳ-kheo ngày mông một trong tháng, phạm 
một tội Tăng-g1à-bà- 
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thi-sa, không biết là phạm tội, không có tâm 
che giấu, cho đên ngày mông mười phạm mười tội 
Tăng-già-bà-thi-sa, tât cả đều biết là phạm tội, cỗ 
tâm che giấu cho đến rạng đông hôm sau. Trong 
năm mươi lắm tội ây đêu có cùng một đêm che 
giấu, cho đến... cũng có thể làm yết-ma Biệt trụ 
một lần, Ma-na-đỏa một lân, xuất tội một lần. Đó 
gọi là cùng chung che giấu. 

Trường hợp che giấu sai khác: 

-Tÿ-kheo vào ngày mông một trong tháng 
phạm một tội Tăng- già- -bà-th1-sa, biết là phạm tội, 
cô tâm che giâu, tới ngày thứ hai đến nói với người 
khác, rôi lại phạm tội Tăng- già-bà-thi-sa, cho đến 
ngày thứ mười tới nói với người khác tôi lại phạm 
tội và biết là phạm tội, nhưng cô tâm che giâu cho 
đến ngày mười một mới nói với người khác. Như 
vậy, trong mười tội Tăng- già- -bà-thi-sa ấy tất cả 
đều có một đêm che giâu sai khác, nên làm mười 
lần yết- ma Biệt trụ, mười lần Ma-na-đỏa, mười lần 
xuất tội; nhưng cũng có thê làm một lần yết-ma 
Biệt trụ, một lân Ma-na-đỏa, một lần xuất tội. Đó 
gọi là che giấu sai khác. 

Lại có trường hợp che giâu sai khác: Tỳ-kheo 
vào ngày mông một trong tháng phạm một tội 
Tăng- già-bà-thi-sa, biết là phạm tội, cô tâm che 
giâu, đến ngày mông hai nói với người khác, rôi lại 
phạm tội như vậy, cho đến ngày mười phạm mười 
tội Tăng-già-bà-thi-sa, biết là phạm tội, cố tâm che 
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giấu, đến ngày mười một tới nói với người khác. 
Trong năm mươi lăm tội lăng- già- -bà-thi-sa này tất 
cả đều có một đêm che giâu sai khác, nên làm năm 
mươi lăm lần yết-ma Biệt trụ, năm mươi lăm lần 
Ma-na-đỏa, năm mươi lăm lần xuất tội; nhưng 
cũng có thể làm một lân yết-ma Biệt trụ, một lần 
Ma-na-đỏa, một lần xuất tội. Đó gọi là trường hợp 
che giấu sai khác. 

Trường hợp che giấu vô lượng: 

Hoặc nhớ tội, không nhớ sô đêm; hoặc nhớ SỐ 
đêm, không nhớ tội; hoặc vừa nhớ tội, vừa nhớ số 
đêm; hoặc không nhớ tội cũng không nhớ sô đêm. 

¡ Nhớ tội, không nhớ số đêm: Nhớ biết có 
phạm tội nhiêu hay ít, nhưng không nhớ là mấy 
đêm. 

›. Nhớ số đêm, không nhớ tội: Nhớ biết bao 
nhiêu đêm, nhưng không nhớ tội nhiêu hay ít. 

›. Vừa nhớ tội, vừa nhớ số đêm: Nhớ biết số tội 
nhiêu hay ít, đông thời cũng nhớ bao nhiêu đêm. 

4 Không nhớ tội, cũng không nhớ số đêm: 
Không nhớ phạm tội nhiều hay ít, cũng không nhớ 
là bao nhiêu đêm. 

Trong trường hợp nhớ tội mà không nhớ số 
đêm này, nên hỏi: 

-Ông phạm tội khi nào, từ lúc chưa có tuôi (Hạ) 
phải không? Nếu đương sự im lặng, thì tùy theo 
năm (Thọ giới) mà cho pháp Biệt trụ. 

- Nếu đáp: “Không phải vậy”, thì hỏi tiếp: “Một 
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tuôi chăng? Hai tuổi chăng? Năm tuổi chăng?”. 
Nên tùy theo họ 1m lặng ở khoảng nào mà cho pháp 
Biệt trụ ở khoảng đó. Đó là trường hợp nhớ tội mà 
không nhớ sô đêm. 

Trong trường hợp nhớ số đêm mà không nhớ 
tội thì tùy theo đêm nhiều ít mà cho pháp Biệt trụ 
vô lượng tội. Đó gọi là nhớ đêm mà không nhớ tội. 

Trong trường hợp vừa nhớ tội vừa nhớ đêm thì 
khi đã nhớ tội nhiều hay ít, tùy theo nhớ đêm bao 
nhiều mà cho pháp Biệt trụ. Đó gọi là vừa nhớ tội, 
vừa nhớ đêm. 

Trong trường hợp không nhớ tội cũng không 
nhớ đêm, thì nên hỏi: “Ông phạm tội khi chưa có 
tuổi (Hạ) phải không?”. 

Nếu im lặng, thì tùy theo số năm mà cho pháp 
Biệt trụ vô lượng tội. 

Nếu đáp: “Không phải vậy”, thì hỏi tiếp: “Từ 
lúc chưa có tuôi hạ phải không? hay một tuôi, hai, 
ba, bốn, năm tuôi?”. 

Tùy theo họ im lặng ở chỗ nào thì cho pháp Biệt 
trụ vô lượng tội ở chỗ đó. Đó gọi là che giâu vô 
lượng. 

, Cùng chung che giấu, che giấu sai khác, che 
giâu vô lượng, ba loại này đều gọi là che giấu. 

Che giáu riêng: 

Tỳ-kheo ngày mông một trong tháng phạm một 
tội Tăng-già-bà-thi-sa, biết là phạm tội, cô tâm che 
giâu, không nói với người khác, ngày thứ hai lại 
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phạm, biết là phạm tội, cô tâm che giâu, không nói 
với người khác, cho đến ngày thứ mười lại phạm, 
biết là phạm tội, cô tâm che giấu, không nói với 
người khác. Mười tội này mỗi tội đều che giấu 
riêng, nhưng tội cuối cùng chỉ có một đêm che 
giâu, như vậy hai đêm, ba đêm tính ngược lên đến 
tội đầu tiên thành mười đêm che giâu, do vậy nên 
làm mười pháp yết-ma Biệt trụ, mười Ma-na-đỏa, 
mười lân xuất tội; nhưng cũng có thê làm một lần 
Biệt trụ, một lần Ma-na-đỏa, một lần xuất tội. 

Lại có trường hợp che giâu riêng: Tỳ-kheo 
ngày mông một trong tháng phạm một tội Tăng- 
già-bà-thi-sa, biết là phạm tội, cô tâm che giảu, 
không nói với người khác, cho đến ngày thứ mười 
phạm mười tội 

_ Tăng-già-bà-thi-sa, biết là phạm tội, cỗ tâm che 
giấu, không nói với người khác. Trong năm mươi 
lăm tội này mỗi tội đêu che giâu riêng, nhưng tội 
cuỗi cùng chỉ che giấu có một đêm, như vậy hai 
đêm, ba đêm, tính ngược lên đến tội đâu tiên thành 
ra năm mươi lăm đêm che giâu, do đó, nên cho 
pháp yết-ma Biệt trụ năm mươi lăm đêm, năm 
mươi lăm Ma-na-đỏa, năm mươi lăm lần xuất tội; 
nhưng cũng có thê cho một pháp Biệt trụ, một Ma- 
na-đỏa, một lần xuất tội. Đó gọi là che giâu riêng. 

Hai loại cùng che giấu, che giấu riêng này đều 
gọi là che giấu. Tỷ-xá-già-cước: 

Hoặc là tội dài không phải đêm dài; hoặc đêm 
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đài không phải tội dài; hoặc tội dài, đêm cũng đài; 
hoặc không phải tội dài cũng không phải đêm dài. 

¡. Có trường hỢp tội dài, không phải đêm dài: 
Ty-kheo suôt ngày phạm tội Tăng- già-bà-thI-sa, 
biết là phạm tội, đên nói với người khác. Đó gọi là 
tội dài, không phải đêm dài. 

2. Có trường hợp đêm dài, không phải tội dài: 
Ty-kheo phạm một tội Tăng-g1à-bà-thi-sa, biết là 
phạm tội, cô tâm che giấu, không đến nói với người 
khác. Đó gọi là đêm dài, không phải tội dài. 

3. Có trường hợp tội dải, đêm cũng đài: Tỳ-kheo 
hẳng ngày đều phạm : tội Tăng-già-bà-thi-sa, biết là 
có tội, nhưng che giấu một nửa, phát lồ một nửa. 
Đó gọi là tội dài, đêm cũng dài. 

4. Có trường hợp không phải tội dài cũng không 
phải đêm dài: T-kheo phạm tội Tăng- già- -bà-thI- 
sa, biết là có tội, không cô tâm che giấu, đến nói 
với người khác, rôi không phạm nữa. Đó gọi là 
không phải tội dài cũng không phải đêm dài. 

Ở đây hai trường hợp tội dài đêm không dải và 
tội dài đêm cũng dài thì khi hành Ba-lợi-bà-sa nên 
cho ăn ít mà bắt làm việc nhiều, nếu cố tình không 
chấm dứt, thì nên bảo tịnh nhân cột tay chân, đặt 
trên giường, rôi nói: “Nếu còn tái phạm thì Tăng 
sẽ trị tội ông nặng hơn nữa”. Đó gọi là Tỷ-xá-già- 
Cước. 

Hoặc có trường hợp tội hợp, không phải đêm 
hợp; hoặc có trường hợp đêm hợp, không phải tội 
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hợp; hoặc có trường hợp tội hợp mà đêm cũng hợp; 
hoặc có trường hợp không phải tội hợp cũng không 
phải đêm hợp: 

¡. Lội hợp, không phải đêm hợp: Tỳ-kheo phạm 
mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, tật cả đều che giấu 
mười đêm. Tăng gom lại làm yết-ma cho một trăm 
đêm Biệt trụ. 

Tỷ-kheo liên thưa: “Thưa Trưởng lão, tôi bị 
bệnh hoạn ốm yếu không thể kham nối, có thê cho 
hành tóm lược pháp Ba-lợi-bà-sa được không?”. 
Tăng nên nói: “Được”, rồi làm yết-ma gom một 
trăm đêm Biệt trụ thành mười đêm Biệt trụ. Đó gọi 
là tội hợp, không phải đêm hợp. 

. Đêm hợp, không phải tội hợp: Ty-kheo phạm 
mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, tất cả đều che giẫu 
mười đêm. Tăng gom lại cho mười đêm Biệt trụ. 
Tỳ-kheo bèn thưa: “Thưa Trưởng lão, tôi thấy xấu 
hồ, muốn hành Ba-lợi bà-sa đây đủ”. Tăng nên nói: 
“Được”. Đó gọi là đêm hợp, không phải tội hợp. 

3. Tội hỢp, đêm cũng hợp: T-kheo phạm mười 
tội Tăng-øià-bà-thi-sa, tất cả đều che giâu mười 
đêm. Tăng gom lại cho mười đêm Biệt trụ. Đó gọi 
là tội hợp, đêm cũng hợp. 

+ Không phải tội hợp, cũng không phải đêm 
hợp: (Như trường hợp trên) nhưng tất cả đều làm 
vêt-ma cho pháp ba-lợi-bà-sa riêng. Đó gọi là 
không phải tội hợp, cũng không phải đêm hợp. 
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LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 26 


Phân 2: NÊU DÁN VÈẺ PHẨM TẠP TỤNG VÀ 
PHÁP OAI NGHI 


NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ TU TỘI 

CŨ 

Tỳ-kheo che giâu tội rôi xin Biệt trụ, đoạn, nói 
với Iy-kheo khác: 

- Thưa Trưởng lão, tôi còn có tội Tăng-già-bà- 
thi-sa khác. 

- Tội cũ hay tội trung g1an? 

- Tội cũ. 

. Có che giấu hay không che giấu? 

. Có che giấu. 

-Này Trưởng lão, pháp Biệt trụ trước thây đã 
hành đúng pháp, còn tội mà hôm nay nói có che 
giấu phải xin lại pháp Biệt trụ, rồi gộp lại hai tội 
cùng hành Ba-lợi-bà-sa, cùng hành Ma-na-đỏa và 
cùng xuất tội. 

Đó gọi là xin riêng, hành chung Ba-lợi-bà-sa, 
hành chung Ma-na-đỏa và cùng xuât tỘI. 
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Tỳ-kheo che giấu tội, xin pháp Biệt trụ, làm 
được một nửa, bèn nói với T-kheo khác: 

- Thưa Trưởng lão, tôi còn có tội Tăng-g1à-bà- 
thi-sa khác. 

- Đó là tội cũ hay tội trung gian? 

- Tội cũ. 

- Có che giấu hay không? 

- Có che giấu. 

.Pháp Biệt trụ của thầy đã làm đúng pháp còn 
tội che giầu hôm 

nay phải xin lại pháp Biệt trụ, rôi gộp hai tội lại 
hành chung Ba-lợi-bà-sa, hành chung Ma-na-đỏa 
và cùng xuất tội. 

Đó gọi là xin riêng, hành chung Ba-lợi-bà-sa, 
hành chung Ma-na-đỏa và cùng xuât tỘI. 

Tỳ-kheo che giấu tội rồi xin Biệt trụ, khi làm 
xong lại nói với T-kheo khác: 

- Thưa Trưởng lão, tôi lại có tội Tăng-già-bà- 
th1-sa. 

- Tôi cũ hay tội trung g1an? 

- Tội cũ. 

. Có che giấu hay không? 

. Có che giấu. 

- Pháp biệt trụ trước thây đã làm đúng pháp, tội 
che giâu hôm nay phải xin lại Biệt trụ, khi làm 
xong, gộp hai tội lại cùng xin Ma-na-đỏa và cùng 
xuât tỘI. 
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Đó gọi là xin riêng, hành riêng Ba-lợi-bà-sa, 
hành chung Ma-na-đỏa và cùng xuât tỘI. 

Tỳ-kheo che giấu tội rôi hành Ba-lợi-bà-sa 
xong, đông thời xin Ma-na-đỏa xong, lại nói: 

- Thưa Trưởng lão, Tôi lại có tội Tăng-già-bà- 
th1-sa. 

- Tội cũ hay tội trung g1an? 

- Tội cũ. 

- Có che giấu hay không? 

- Có che giấu. 

- Pháp Ba-lợi-bà-sa và Ma-na-đỏa trước đã làm 
đúng pháp, còn tội che giấu hôm nay phải xin lại 
pháp Ba-lợi-bà-sa, khi làm xong, lại xin Ma-na- 
đỏa, hai tội này gộp lại làm chung, rôi cùng xuất 
tỘI. 

Đó gọi là xin riêng, hành Ba-lợi-bà-sa, xin 
riêng, làm chung Ma-na-đỏa và cùng xuất tội. 

Tỳ-kheo che giấu tội, làm xong Ba-lợi-bà-sa, 
xin Ma-na-đỏa, làm được nửa chừng, lại nói với 
Ty-kheo khác: 

- Thưa Trưởng lão, tôi lại có tội Tăng-già-bà- 
thi-sa. (Cho đến nên nói): 

- Pháp Ma-na-đỏa trước đã làm đúng pháp, còn 
tội che giâu hôm nay phải xin lại pháp Ba-lợi-bà- 
sa, khi làm xong lại xin Ma-na-đỏa. Hai tội này hợp 
lại làm chung Ma-na-đỏa và cùng xuất tội. 

Đó gọi là xIn riêng, làm chung Ba-lợi-bà-sa, 
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xin riêng, làm chung Ma-na-đỏa và cùng xuất tội. 

Tỳ-kheo che giấu tội, rôi làm Ba-lợi-bà-sa, Ma- 
na-đỏa xong, lại nói với Tỳ-kheo khác: 

- Thưa Trưởng lão, tôi lại có tội Tăng-già-bà- 
thi-sa. (Cho đến nên nói): 

- Pháp Ba-lợi-bà-sa và Ma-na-đỏa trước đã làm 
đúng pháp, còn tội che giấu hôm nay phải xin lại 
pháp Ba-lợi-bà-sa, Ma-na-đỏa, khi làm xong sẽ xin 
xuất tội một lần. 

Đó gọi là xin riêng Ba-lợi-bà-sa, Ma-na-đỏa và 
xuất tội chung. 

Tỳ-kheo che giấu tội, rồi hành Ba-lợi-bà-sa, 
Ma-na-đỏa và xuât tội xong, lại nói với Tỳ-kheo 
khác: 

- Thưa Trưởng lão, tôi lại có tội Tăng-già-bà- 
thi-sa. (Cho đến nên nói): 

-Các pháp Ba-lợi-bà-sa, Ma-na-đỏa, xuất tộI 
trước đã làm đúng pháp, còn tội che giâu hôm nay 
phải xin lại pháp Ba-lợi-bà-sa, Ma-na-đỏa và xuât 
(ỘI. 

Đó gọi là xin riêng, hành riêng Ba-lợi-bà-sa, 
Ma-na-đỏa và xuất tội. 

Tỳ-kheo che giâu tội, được cho pháp Ba-lợi-bà- 
sa xong, lại nói với Ty-kheo khác: 

- Thưa Trưởng lão, tôi lại có hai tội Tăng-gi1à- 
bà-thi-sa. 

- Đó là tội cũ hay tội trung gian? 
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- Đó là tội cũ. 

. Có che giâu hay không? 

-Một tội che giâu, một tội không che giấu. 

-Pháp Ba-lợi-bà-sa trước đã làm đúng pháp, 
còn nay tội không che giấu thì để yên, tội có che 
giấu thì phải xin lại pháp Ba-lợi-bà-sa, hợp lại làm 
xong, rôi cùng hành Ma-na-đỏa và cùng xuất tỘI. 

Như vậy, pháp Biệt trụ đoạn giữa và đoạn cuối, 
pháp Ma-na-đỏa đoạn đâu, đoạn giữa và đoạn cuối, 
pháp xuất tội đoạn cuôi, cũng nói như trên. 

Tỳ-kheo che giâu tội, được cho pháp Ba-lợi-bà- 
sa xong, lại nói với Ty-kheo khác: 

- Thưa Trưởng lão, Tôi lại có ba tội Tăng-già- 
bà-thi-sa. 

- Đó là tội cũ hay tội trung g1an? 

- Đó là tội cũ. 

. Có che giâu hay không? 

-Một tội che giâu, một tội không che giâu và 
một tội còn nghi ngờ. 

- Pháp Ba-lợi-bà-sa trước đã làm đúng pháp, giờ 
đây tội không che giấu thì để YÊn; tội nghi ngờ thì 
hãy quyết định, còn tội che giâu thì phải xin lại 
pháp Ba-lợi-bà-sa, rôi cùng hành Ma-na-đỏa và 
cùng xuất tội. Như vậy, đoạn giữa Biệt trụ, đoạn 
cuôi biệt trụ, đoạn đâu, giữa và cuối Ma-na-đỏa, 
đoạn cuối xuất tội cũng nói như trên. 

Đó gọi là tội cũ. 
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TỌI TRUNG GIAN 

Tỳ-kheo che giấu tội, rồi hành Biệt trụ xong, lại 
nói với T-kheo khác: 

- Thưa Trưởng lão, tôi lại có tội Tăng-già-bà- 
th1-sa. 

- Đó là tội cũ hay tội trung gian? 

- Đó là tội trung g1an. 

- Phạm vào khi nào? 

- Phạm trong lúc hành Biệt trụ. 

. Có che giâu hay không? 

. Có che giâu. 

-Này Trưởng lão, pháp Biệt trụ trước đã làm 
đúng pháp, nhưng còn thiêu một đêm, nay tội che 
giâu phải xin lại pháp Biệt trụ, rôi hợp lại mà làm, 
và cùng làm Ma-na-đỏa, cùng xuất tỘI. 

Đó gọi là xin riêng, làm chung Biệt trụ, làm 
chung Ma-na-đỏa và cùng xuất tội. 

Tỳ-kheo che giấu tội, làm Biệt trụ xong, khi 
hành Ma-na-đỏa lại nói với Tỳ-kheo khác: 

- Thưa Trưởng lão, Tôi lại có tội Tăng-già-bà- 
th1-sa. 

- Đó là tội cũ hay tội trung gian? 

- Tội trung ø1an. 

- Phạm vào lúc nào? 

- Phạm trong lúc hành Ma-na-đỏa. 
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. Có che giâu hay không? 

. Có che giâu. 

-Này Trưởng lão, pháp Biệt trụ và Ma-na-đỏa 
trước đã làm đúng pháp, nhưng trong Ma-na-đỏa 
còn thiêu một đêm. Giờ đây tội che giâu phải xin 
lại pháp Biệt trụ, rồi khi làm xong lại xin pháp Ma- 
na-đỏa, họp lại mà làm, rồi cùng xuất tội. Đó gọi 
là xin riêng, hành Biệt trụ riêng, xin riêng Ma-na- 
đỏa, làm chung Ma-na- đỏa và cùng xuât tội. 

Tỳ-kheo che giâu tội, rồi hành Biệt trụ, Ma-na- 
đỏa và xuất tội 

xong, lại nói với T-kheo khác: 

- Thưa Trưởng lão! Tôi lại có tội Tăng-già-bà- 
th1-sa. 

- Đó là tội cũ hay tội trung g1an? 

- Tội trung ø1an. 

- Phạm vào lúc nào? 

- Phạm trong lúc Biệt trụ. 

. Có che giấu hay không? 

. Có che giấu. 

-Này Trưởng lão! Pháp Biệt trụ đâu tiên hành 
đúng pháp, nhưng còn thiêu một đêm, do đó, Ma- 
na-đỏa và xuât tội không thành tựu; giờ đây tội che 
giấu phải xin lại Biệt trụ, rồi hợp lại mà làm, làm 
xong lại hợp xin pháp Ma-na-đỏa rồi cùng xuất tội. 

Đó gọi là xin riêng, hành chung Biệt trụ, xin 
chung Ma-na-đỏa, rồi cùng xuất tỘI. 
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Tỳ-kheo che giâu tội rôi hành Ba-lợi-bà-sa, 
Ma-na-đỏa và xuât tội xong, lại nói với Tỳ-kheo 
khác: 

- Thưa Trưởng lão! Tôi lại có tội Tăng-già-bà- 
th1-sa. 

- Đó là tội cũ hay tội trung gian? 

- Tội trung ø1an. 

- Phạm vào lúc nào? 

- Phạm trong lúc Ma-na-đỏa. 

. Có che giấu hay không? 

- Có che giấu. 

- Pháp Biệt trụ và Ma-na-đỏa trước đã làm đúng 
pháp, nhưng trong Ma-na-đỏa còn thiêu một đêm. 
Do đó, việc xuât tội không thành. Giờ đây, tội che 
giầu phải xin lại pháp Biệt trụ. Khi làm xong, xin 
lại Ma-na-đỏa rồi hợp lại mà làm, làm xong cùng 
xuất tội. 

Đó gọi là xin riêng, làm riêng Biệt trụ, xin 
riêng, làm chung Ma-na-đỏa và cùng xuât tỘI. 

Tỳ-kheo che giấu tội, rồi trong khi hành Biệt 
trụ, nói với Ty-kheo khác: 

- Thưa Trưởng lão! Tôi lại có hai tội Tăng-già- 
bà-thi-sa. 

- Đó là tội cũ hay tội trung g1an? 

- Tội trung ø1an. 

- Phạm vào lúc nào? 

- Phạm trong lúc Biệt trụ. 
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. Có che giâu hay không? 

-Một tội che giâu, một tội không. 

-Pháp biệt trụ đầu đã làm đúng pháp, nhưng 
còn thiêu một đêm. Tội không che giâu thì để yên, 
còn tội che giâu phải xin lại Biệt trụ, hợp lại mà 
làm, và hành chung Ma-na-đỏa, rồi cùng xuất tội. 

Đó gọi là xin riêng, hợp hành Biệt trụ, hành 
chung Ma-na-đỏa và cùng xuất tỘI. 

Tỳ-kheo che giấu tội, rồi hành Biệt trụ xong, 
đến lúc hành Ma-na-đỏa thì nói với Tỳ-kheo khác: 

- Thưa Trưởng lão! Tôi lại có hai tội Tăng-gi1à- 
bà-thi-sa. 

- Đó là tội cũ hay tội trung gian? 

- Tội trung ø1an. 

- Phạm vào lúc nào? 

- Phạm trong lúc Ma-na-đỏa. 

. Có che giâu hay không? 

-Một tội che giấu, một tội không. 

- Pháp Biệt trụ và Ma-na-đỏa trước đã làm đúng 
pháp, nhưng trong Ma-na-đỏa còn thiếu một đêm. 
Tội không che giấu thì để yên, còn tội che giâu phải 
xmn lại Biệt trụ. Khi hành xong lại hợp xin Ma-na- 
đóa, rồi cùng xuất tội. 

Đó gọi là xIn riêng, làm riêng Biệt trụ, xin 
chung, làm chung Ma-na-đỏa và cùng xuất tội. 

Tỳ-kheo che giấu tội rồi hành Biệt trụ, Ma-na- 
đỏa và xuất tội xong, lại nói với Tỳ-kheo khác: 
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- Thưa Trưởng lão! Tôi lại có hai tội Tăng-gl1à- 
bà-thi-sa. 

- Đó là tội cũ hay tội trung gian? 

- Tội trung ø1an. 

- Phạm vào lúc nào? 

- Phạm trong lúc Biệt trụ. 

. Có che giâu hay không? 

-Một tội che giâu, một tội không. 

-Pháp Biệt trụ đâu làm như pháp, nhưng còn 
thiêu một đêm, do đó, Ma-na-đỏa và xuât tội không 
thành. Giờ đây, tội không che giâu thì đê yên, còn 
tội che giâu thì phải xin lại pháp Biệt trụ rôi hợp 
lại mà làm. khi làm xong, lại hợp xin Ma-na-đỏa, 
rôi cùng xuât tỘI. 

Tỳ-kheo che giâu tội, rồi hành Biệt trụ, Ma-na- 
đóa và xuât tội xong, lại nói với Ty-kheo khác: 

- Thưa Trưởng lão! Tôi lại có hai tội Tăng-gl1à- 
bà-thi-sa. 

- Đó là tội cũ hay tội trung g1an? 

- Tội trung ø1an. 

- Phạm vào lúc nào? 

- Phạm vào lúc Ma-na-đỏa. 

- Có che giấu hay không? 

-Một tội che giâu, một tội không. 

.Pháp Biệt trụ và Ma-na-đỏa đầu đã làm đúng 
pháp, nhưng trong Ma-na-đỏa còn thiêu một đêm, 
do đó, việc xuât tội không thành. Ciờ đây, tội 
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không che giấu thì để yên, tội có che giẫu phải xin 
lại Biệt trụ, khi làm xong, hợp xin Ma-na-đỏa rôi 
cùng xuất tội. 

Lại có Tỳ-kheo che giấu tội, rồi trong khi hành 
Biệt trụ, nói với Tỳ-kheo khác: 

- Thưa Trưởng lão! Tôi lại có ba tội Tăng-già- 
bà-th1-sa. 

- Đó là tội cũ hay tội trung g1an? 

- Tội trung ø1an. 

- Phạm vào lúc nào? 

- Phạm trong lúc Biệt trụ. 

. Có che giấu hay không? 

- Một tội che giấu, một tội không và một tội còn 
ngờ. 

- Phân Biệt trụ đầu đã làm đúng pháp, nhưng 
còn thiêu một đêm. Cờ đây, tội không che giầu thì 
để yên, tội nghĩ ngờ cân phải quyết định, còn tội 
che giầu phải xin lại Biệt trụ, hợp lại mà làm, rÔi 
cùng làm Ma-na-đỏa và cùng xuât tội. 

Đến phần Ma-na-đỏa cũng nói như thê. 

Ty-kheo che giâu tội, rồi hành Biệt trụ, Ma-na- 
đóa và xuât tội xong, lại nói với Ty-kheo khác: 

- Thưa Trưởng lão, tôi lại có ba tội Tăng-già- 
bà-th1-sa. 

- Đó là tội cũ hay tội trung g1an? 

- Tội trung ø1an. 

- Phạm vào lúc nào? 
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- Phạm trong lúc Biệt trụ. 

. Có che giâu hay không? 

-Một tội che giâu, một tội không và một còn 
ngờ. 

.Phân Biệt trụ đầu đã làm đúng pháp, nhưng 
còn thiêu một đêm, do đó, Ma- na-đỏa và xuât tội 
không thành tựu. Tôi không che giấu thì để yên, tội 
nghĩ ngờ cần phải quyết định, còn tội che giâu phải 
xin lại Biệt trụ, gộp lại mà làm, đồng thời làm 
chung Ma-na-đỏa, rôi cùng xuất tỘI. 

Nếu trong phần Ma-na-đỏa mà phạm lại ba tội 
thì cũng như trên. Đó gọi là xin riêng, hành Biệt 
trụ riêng, hành Ma-na-đỏa và xuất tội chung. 

Trên đây gọi là tội Trung gian. 

Nếu 1ỷ-kheo cô Nã xuất tỉnh, phạm tội Tăng- 
già-bà-thi-sa rồi che giấu, nhưng sau đó muốn hành 
Biệt trụ, thì nên xin với một Ty-kheo thông thạo 
yết-ma như sau: “Thưa Trưởng lão! Xin Trưởng 
lão cho tôi pháp yết-ma Ba-lợi-bà-sa”. Đoạn, đưa 
vị Iy-kheo mà mình tâm đắc đến ĐIỚớI trường để 
làm yết-ma câu thính. Người làm yết-ma nên nói 
như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe. 1ỷ-kheo Mã 
giáp cô ý xuất tỉnh, phạm tội Tăng- già-bà-th1-sa, 
che giâu mười đêm. Nếu thời gian, của Tăng đã 
đến, Tăng cho Tỷ- -kheo Mỗ giáp cô ý xuât tính, 
phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa, che giẫu mười đêm - 
vào giữa Tăng xin mười đêm BiỆt trụ. 
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Các Đại đức đã băng lòng cho Tỳ-kheo Mỗ 
giáp - cô ý xuất tinh, phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa, 
che giâu mười đêm vảo giữa Tăng xin mười đêm 
Biệt trụ, vì Tăng đã im lặng. Tôi ghi nhận việc này 
là như vậy. 


Người này phải trịch vai áo bên phải, quỳ gồi, 
chắp tay, nói như sau: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tôi là Tỳ-kheo 
Mỗ giáp cô ý xuất tinh, phạm một tội Tăng-già-bà- 
thi-sa, che giâu mười đêm, nay theo Tăng xin mười 
đêm Biệt trụ. Kính mong Tăng xót thương cho tôi 
mười đêm Biệt trụ. (Xin như vậy ba lần). 

Người làm yết-ma nên nói như sau: 

-Ximn Đại đức Tăng lắng nghe. 1ỷ-kheo Mã 
giáp cô . xuất tinh, phạm một tội Tăng- già-bà-thi- 
sa, che giâu mười đêm, đã theo Tăng xin mười đêm 
Biệt trụ. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng nay 
cho 13-kheo Mỗ giáp - cô ý xuất tinh, phạm một 
tội Tăng-øià-bà-thi-sa, che giâu mười đêm - mười 
đêm Biệt trụ. Đây là lời tác bạch. 

- Xin đại đức Tăng lắng nghe. 1-kheo Mỗ giáp 
cô ý xuất tinh, phạm một tội Tăng- già- -bà-thI-sa, 
che giâu mười đêm, theo Tăng xin mười đêm BiỆt 
trụ. Tăng nay cho Tỳ-kheo Mỗ giáp - cô ý xuất 
tình, phạm một tội Tăng-già-bà-thi-sa, che giấu 
mười đêm - mười đêm Biệt trụ. Đại đức nào bằng 
lòng cho Tỳ-kheo Mỗ giáp - cô ý xuất tinh, phạm 
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một tội Tăng-già-bà-thi-sa, che giấu mười đêm - 
mười đêm Biệt trụ thì im lặng: ai không băng lòng 
hãy nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. (Lần thứ hai, 
thứ ba cũng nói như thê). 

Tăng đã bằng lòng cho Tỳ-kheo Mỗ giáp - cô ý 
xuất tinh, phạm một tội Tăng-già-bà-thi-sa, che 
giấu mười đêm - mười đêm Biệt trụ đã xong, vì im 
lặng. Tôi ghi nhận việc này là như vậy. 

Khi yết-ma xong, người này liên vào trong gØI1ới 
trường, trật vai áo phải, quỳ gối chắp tay, bạch 
Tăng như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tôi là 1-kheo 
Mỗ giáp cô ý xuất tinh, phạm một tội Tăng-g1à-bà- 
thi-sa, che giấu mười đêm. Tôi đã theo Tăng xin 
mười đêm Biệt trụ. Tăng đã thương xót cho tôi 
mười đêm Biệt trụ. 

Thưa Đại đức Tăng! Tôi là Tỳ-kheo Mỗ giáp, 
cô ý xuất tình, phạm một tội Tăng-g1à-bà-thi-sa, 
che giâu mười đêm, nay tôi thi hành pháp Biệt trụ, 
xin Tăng ghi nhớ cho. (Nói như vậy ba lần rồi 
bạch): Tôi xin tùy thuận chấp hành bảy việc. 

Nếu phạm hai, ba cho đến mười tội thì đều hợp 
xin một lần yẾt- ma Biệt trụ như vậy. Rồi người làm 
yết-ma nên nói như sau: 

-XIin Đại đức Tăng lắng nghe. Ty-kheo Mỗ 
giáp phạm mười tội Tăng- già- -bà-thi-sa, từ tội cô ý 
xuât tinh cho đến tội thứ mười tất cả đều che giấu 
mười đêm. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng 
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nay cho Tỳ-kheo Mỗ gIáp - phạm mười tội Tăng- 
già-bà-thi-sa, từ tội cô y xuất tinh cho đến tội thứ 
mười, tất cả đêu che giâu mười đêm - theo Tăng 
xin Tổng hợp tất cả mười đêm Biệt trụ. 

Xin Đại đức Tăng lắng nehe. Tỳ-kheo Mỗ giáp 
phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, che giấu MƯỜI 
đêm, muốn theo Tăng xin tông hợp tất cả mười 
đêm Biệt trụ. 

Vì Tăng đã băng lòng nên im lặng, tôi ghi nhận 
VIỆC này là như vậy. 

Thế rôi, người này nên trật vai áo bên phải, quỳ 
gối, chắp tay, xin như sau: 

- Thưa Đại đức Tăng, tôi là Tỳ-kheo Mỗ giáp 
phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, từ tội cô ý xuât 
tinh cho đến tội thứ mười, tất cả đều che giâu mười 
đêm, nay theo Tăng xin tổng hợp tất cả mười đêm 
Biệt trụ. Kính xin Tăng xót thương cho tôi tông 
hợp tất cả mười đêm Biệt trụ. (Xin như vậy ba lần 
) 

Người làm yết-ma nên nói như sau: 

-XIin Đại đức Tăng lắng nghe. Ty-kheo Mỗ 
giáp phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, từ tội cô A/ 
xuất tinh cho đến tội thứ mười tật cả đêu che giâu 
mười đêm, đã theo Tăng xin tổng hợp tất Cả mưƯỜi 
đêm Biệt trụ. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng 
nay cho Tỳ-kheo Mỗ giáp - phạm mười tội Tăng- 
già-bà-thi-sa, che giâu mười đêm - tông hợp tất cả 
mười đêm Biệt trụ. Đây là lời tác bạch. 
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Xin Đại đức Tăng lắng nehe. Tỳ-kheo Mỗ giáp 
phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, từ tội cô ý xuât 
tinh cho đến tội thứ MƯỜI, tật cả đều che giầu mười 
đêm, theo Tăng xin tổng hợp tất cả mười đêm Biệt 
trụ. Tăng nay cho Tỳ-kheo Mã giáp - phạm mười 
tội Tăng-g1à-bà-thi-sa tông hợp tât cả mười đêm 
Biệt trụ. Các đại đức nào băng lòng cho Tỳ-kheo 
Mỗ giáp- phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, che 
giâu mười đêm tổng hợp tât cả mười đêm BiỆt trụ 
thì im lặng; ai không băng lòng hãy nói. Đây là yết- 
ma lần thứ nhật. (Lân thứ hai, thứ ba cũng nói như 
thế. ) 

Tăng đã băng lòng cho Tỳ-kheo Mỗ giáp phạm 
mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, che giâu mười đêm - 
tổng hợp tất cả mười đêm Biệt trụ xong, vì im lặng. 
Tôi ghi nhận việc này là như vậy. 

Nếu muốn làm liền thì ngay trong ngày ây trật 
vai áo bên phải, quỳ gối, chắp tay, bạch Tăng như 
sau: 

- Thưa Đại đức Tăng, tôi là Tỳ-kheo Mỗ giáp 
phạm mười tội Tăng- già- -bà-thi-sa, từ tội cô ý xuât 
tinh cho đến tội thứ mười tật cả đều che giấu mười 
đêm, theo Tăng xin tổng hợp tất cả mười đêm Biệt 
trụ. Tăng đã thương xót cho tôi tông hợp tất cả 
mười đêm Biệt trụ. 

Thưa Đại đức Tăng, tôi là Tyỳ-kheo Mỗ gIáp, - 
phạm mười tội Tăng- già- -bà-thi-sa, từ tội cô ý xuất 
tinh cho đến tội thứ mười tất cả đều che giẫu mười 
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đêm - nay tôi làm chung pháp Biệt trụ, xin Tăng 
ghi nhớ cho. (Nói như vậy ba lân, rồi tiếp). Tôi xin 
tùy thuận làm bảy việc. 

Thế rồi, người này nên nhớ đếm từng ngày, khi 
làm đủ, nên bạch như sau: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tôi là Ty-kheo 
Mỗ giáp phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, từ tội 
cô ý xuất tinh đến tội thứ mười tất cả đều che giầu 
mười đêm. Tôi đã theo Tăng xin tổng hợp tât cả 
mười đêm Biệt trụ. Tăng đã cho tôi mười đêm Biệt 
trụ. Tôi đã làm mười đêm BiỆt trụ xong, xin Tăng 
ghi nhớ cho. (Nói như vậy ba lần). 

Nếu nơi đây Tăng chúng đủ số thì nên hành 
Ma-na-đỏa. Nếu không đủ thì nên xin nơi nào Tăng 
đủ số, rồi mời một Tỷ-kheo thông thạo yết-ma mà 
mình tâm đắc, đưa đến giới trường. Nếu không có 
giới trường, không có đât làm yêt-ma thì việc của 
Tăng không làm được. Đắt làm yết-ma như trên đã 
nói. 

Rồi người làm yết-ma nên hỏi: “Hành Biệt trụ 
đủ chưa? Không làm Biệt trụ tại già- lam không có 
Tăng đây chứ? Không phạm tội cũ và tội trung gian 
đây chứ? Không ở cùng một phòng, một nơi được 
che kín với Tỳ-kheo đấy chứ? Khách Tỷ-kheo đến 
có bạch không? Khi Tăng tập họp đúng thời và phi 
thời có bạch không?”. Khi kiểm tra như vậy mà 
thây đúng pháp, thì nêu phạm một tội, hai tội, ba 
tội cho đên mười tội, nên hợp lại xin (một lần) Ma- 
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na-đỏa. Người làm yết-ma nên nói như sau: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tỳ-kheo Mỗ 
giáp phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, từ tội cô ý 
xuất tinh cho đến tội thứ mười tất cả đều che giẫu 
mười đêm, theo Tăng xin mười đêm BiỆt trụ. T- 
kheo Mỗ giáp đã làm xong mười đêm Biệt trụ. Nếu 
thời ø1an của Tăng đã đến, Tăng cho Tỳ-kheo Mỗ 
giáp - phạm mười tội Tăng-g1à-bà-th1-sa, che giấu 
mười đêm, làm Biệt trụ xong - theo Tăng xin tổng 
hợp sáu đêm Ma-na-đỏa. 

Xin Đại đức Tăng lắng nehe. T-kheo Mỗ giáp 
phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, che giầu mười 
đêm, đã hành xong Biệt trụ, muốn theo Tăng xin 
tổng hỢp sáu đêm Ma-na-đỏa. Vì Tăng đã bằng 
lòng nên im lặng, tôi ghi nhận việc này như thê. 

Thế rôi, người này nên trật vai áo bên phải, quỳ 
gối chắp tay, xin Tăng như sau: 

- Thưa Đại đức Tăng, tôi là Tỳ-kheo Mỗ giáp 
phạm mười tội Tăng- già- -bà-thi-sa, từ tội cô ý xuât 
tinh cho đến tội thứ mười tất cả đều che giẫu mười 
đêm. Tôi đã theo Tăng xin mười đêm BiỆt trụ, và 
tôi đã làm xong mười đêm Biệt trụ, nay theo Tăng 
xin tông hợp sáu đêm Ma-na-đỏa. Kính mong Tăng 
xót thương cho tôi tổng hợp sáu đêm Ma-na-đỏa. 
(Xmn như vậy ba lân). 

Người làm yết-ma nên nói như sau: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tỳ-kheo Mỗ 
giáp phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, từ tội cố ý 
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xuất tinh đến tội thứ mười tât cả đều che giâu mười 
đêm, đã theo Tăng xin mười đêm Biệt trụ. Ty-kheo 
Mã giáp đã làm xong mười đêm Biệt trụ, đã theo 
Tăng xin tổng hợp sáu đêm Ma-na-đỏa. Nếu thời 
gian của Tăng đã đến, Tăng cho T-kheo Mỗ giáp 
phạm mười tội Tăng- già- -bà-thi-sa, từ tội cô ý xuât 
tinh đến tội thứ mười, tất cả đều che giâu mười 
đêm, làm Biệt trụ xong tổng hợp tất cả sáu đêm 
Ma-na-đỏa. Đây là lời tác bạch. 

-XIin Đại đức Tăng lắng nghe. Ty-kheo Mỗ 
giáp phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, từ tội cô ý 
xuất tinh đến tội thứ mười tât cả đều che giâu mười 
đêm, đã theo Tăng xin tông hợp tất cả mười đêm 
Biệt trụ. Tỳ-kheo Mỗ giáp đã làm xong mười đêm 
Biệt trụ, đã theo Tăng xin tổng hợp tất cả sáu đêm 
Ma-na-đỏa. Tăng nay cho Tỳ-kheo Mỗ giáp 

phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, che giấu 
mười đêm, làm xong Biệt trụ tông hợp sáu đêm 
Ma-na-đỏa. Các đại đức nào bằng lòng cho Tỳ- 
kheo Mỗ giáp phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, 
che giâu mười đêm, làm xong Biệt trụ tông hợp sáu 
đêm Ma-na-đỏa thì im lặng; ai không băng lòng 
hãy nói. Đây là yết- ma lần thứ nhất. (Lần thứ hai, 
thứ ba cũng nói như thế). 

Tăng đã băng lòng cho Tỳ-kheo Mỗ giáp-phạm 
mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, che giâu mười đêm, 
làm xong Biệt trụ tổng hợp sáu đêm Ma-na-đỏa, vì 
im lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. 
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Khi yết-ma xong, ngay trong ngày ấy nên vào 
trong Tăng, bạch như sau: 

- Thưa Đại đức Tăng, tôi là Tỳ-kheo Mỗ giáp 
phạm mười tội Tăng- già- -bà-thi-sa, từ tội cô xuât 
tinh đến tội thứ mười tật cả đều che giấu mười đêm, 
đã theo Tăng xin mười đêm Biệt trụ. Tôi đã làm 
xong mười đêm Biệt trụ, đã theo Tăng xin tông hợp 
sáu đêm Ma-na-đỏa. Tăng đã cho tôi sáu đêm Ma- 
na-đỏa. 

- Thưa Đại đức Tăng, tôi là Tỳ-kheo Mỗ giáp 
phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, che giấu MƯỜI 
đêm, đã làm xong Biệt trụ, tổng hợp làm sáu đêm 
Ma-na-đỏa, xin Tăng ghi nhớ cho. (Nói như thế ba 
lần rồi tiếp). Tôi xin tùy thuận làm bảy việc. (Nói 
như thế ba lần). 

Đến ngày thứ hai, nên bạch như sau: 

- Thưa Đại đức Tăng! Tôi là Ty-kheo Mỗ giáp 
phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, từ tội cô ý xuât 
tinh đến tội thứ mười tất cả đều che giầu mười đêm. 
Tôi đã theo Tăng xin mười đêm Biệt trụ. Tăng đã 
cho tôi mười đêm Biệt trụ. Tôi đã làm xong mười 
đêm Biệt trụ, đã theo Tăng xIn tổng hợp sáu đêm 
Ma-na-đỏa. Tăng đã cho tôi sáu đêm Ma-na-đỏa. 
Tôi đã làm xong một đêm Ma-na-đỏa, còn lại năm 
đêm, xin lãng ghi nhớ cho. (Nói như vậy ba lần). 

Thế rồi hằng ngày nên bạch như thế, cho đến 
đêm thứ sáu nên bạch như sau: 
. Thưa Đại đức Tăng! Tôi là Tỳ-kheo Mỗ giáp 
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phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, từ tội cỗ ý xuất 
tinh đến tội thứ mười tất cả đều che giấu mười đêm. 
Tôi đã theo Tăng xin mười đêm Biệt trụ. Tăng đã 
cho tôi mười đêm Biệt trụ. Tôi đã làm xong mười 
đêm Biệt trụ, và đã xin tổng hợp sáu đêm Ma-na- 
đỏa. Tăng đã cho tôi sảu đêm Ma-na-đỏa. Tôi đã 
làm xong sáu đêm Ma-na-đỏa, giờ đến lúc xuất tội, 
xin Tăng ghi nhớ cho. 

Nếu nơi đây Tăng đủ số thì nên mời một vị 
thông thạo yêt-ma rôi 

bạch như sau: “Thưa Trưởng lão, xin Trưởng 
lão làm yết-ma cho tôi”. 

Người làm yết-ma nên hỏi: “Khi hành Ma-na- 
đóa Tăng không thiếu túc số đây chứ? Ma-na-đỏa 
đã rốt ráo chưa? Có phạm lại tội cũ và tội trung 
gian không? Không ở với Iy-kheo cùng một 
phòng, một nơi có ngăn che đây chứ? Khi Tỳ-kheo 
khách đến có bạch không? Khi Tăng tập họp đúng 
thời và phi thời có bạch không? Hăng ngày có bạch 
với Tăng trong trú xứ không?”. Nêu mỗi mỗi việc 
đều làm đúng pháp thì người làm yết-ma nên bạch 
như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Tỳ-kheo Mỗ 
giáp phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, từ tội cô ý 
xuất tinh đến tội thứ mười tât cả đều che giâu mười 
đêm, đã theo Tăng xIn mười đêm Biệt trụ. Tăng đã 
cho mười đêm Biệt trụ. Mỗ giáp đã làm xong mười 
đêm Biệt trụ và đã theo Tăng xin tông hợp sáu đêm 
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Ma-na-đỏa. Tăng đã cho sáu đêm Ma-na-đỏa. Tỳ- 
kheo Mã giáp đã làm xong sáu đêm Ma-na-đỏa. 
Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng cho Tỳ-kheo 
Mỗ giáp - phạm mười tội Tăng- già- -bà-thI-sa, che 
giấu mười đêm, đã làm xong mười đêm BiỆt trụ và 
Ma-na-đỏa theo Tăng xin tông hợp xuất tội. 

Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Tỳ-kheo Mỗ giáp 
phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, che giấu mười 
đêm, tổng hợp làm Biệt trụ và Ma-na-đỏa xong 
theo Tăng xin tổng hợp xuất tội. 

Vì Tăng đã băng lòng nên im lặng, tôi ghi nhận 
VIỆC này như vậy. 

Thế rôi, người này nên trật vai áo bên phải, quỳ 
gối, chắp tay, đến trước Tăng xin như sau: 

- Thưa Đại đức Tăng, tôi là Tỳ-kheo Mỗ giáp. 
phạm mười tội Tăng- già- -bà-thi-sa, từ tội cô ý xuât 
tinh cho đến tội thứ mười tật cả đều che giấu mười 
đêm, đã theo Tăng xin tông hợp mười đêm Biệt trụ. 
Tăng đã cho tôi mười đêm Biệt trụ. Tôi đã làm 
xong mười đêm Biệt trụ, và đã theo Tăng xin tổng 
hợp sáu đêm Ma-na-đỏa. Tăng đã cho tôi sáu đêm 
Ma-na-đỏa. Tôi đã làm xong sảu đêm Mia-na-đỏa. 
Nay theo Tăng xin tông hợp xuất tội về các tội đã 
che giấu mười đêm. Kính mong Tăng xót thương 
cho tôi xuất tội vệ các tội đã che giâu mười đêm. 
(Xmn như vậy ba lân). 

Người làm yết-ma nên nói như sau: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tỳ-kheo Mỗ 
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giáp phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, từ tội cô ý 
xuất tinh đến tội thứ mười tât cả đều che giấu mười 
đêm, đã theo Tăng xin tông hợp mười đêm Biệt trụ. 
Tăng đã cho mười đêm Biệt trụ. Tỳ-kheo Mỗ giáp 
đã làm xong mười đêm Biệt trụ, và đã theo Tăng 
xin tổng hợp sáu đêm Ma-na-đỏa. Tăng đã cho sáu 
đêm Ma-na-đỏa. Tỳ-kheo Mỗ giáp đã làm xong 
sáu đêm Ma-na-đỏa, đã theo Tăng xIn tông hợp 
xuất tội về các tội đã che giẫu mười đêm. Nếu thời 
gian của Tăng đã đến, Tăng cho T-kheo Mỗ giáp 
phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, từ tội cô ý xuât 
tinh đến tội thứ mười, tật cả đều che giấu mười 
đêm, đã tổng hợp làm xong Biệt trụ và Ma-na-đỏa 
- tông hợp xuất tội. Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lắng nehe. Ty-kheo Mỗ giáp 
phạm mười tội Tăng- già-bà-thi-sa, từ tội cô ý xuât 
tinh đến tội thứ mười tât cả đều che giâu mười đêm, 
đã theo Tăng xin tông hợp mười đêm Biệt trụ. Tăng 
đã cho mười đêm Biệt trụ. Tỷ- -kheo Mỗ giáp đã làm 
xong mười đêm Biệt trụ, và đã theo Tăng xin tông 
hợp sáu đêm Ma-na-đỏa. Tăng đã cho sáu đêm Ma- 
na-đỏa. Tỳ-kheo Mỗ giáp đã làm xong sáu đêm 
Ma-na-đỏa và đã theo Tăng xin tổng hợp xuất tội 
về các tội đã che giâu mười đêm. Tăng nay cho Tỳ- 
kheo Mỗ _giáp phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, 
từ tội cô Mi xuât tinh đến tội thứ mười tât cả đều che 
giâu mười đêm, đã tổng hợp làm xong mười đêm 
Biệt trụ và sáu đêm Ma-na-đỏa tổng hợp xuất tội. 
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Các đại đức nào băng lòng cho Tỳ-kheo Mỗ giáp - 
phạm mười tội Tăng-già-bà-thi-sa, che giấu mười 
đêm, đã làm xong mười đêm Biệt trụ và Ma-na- 
đóa tông HỢP xuất tội thì im lặng; ai không băng 
lòng hãy nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. (Lần thứ 
hai, thứ ba cũng nói như thê). 

Tăng đã bằng lòng cho Ty-kheo Mỗ giáp mười 
đêm che giâu, tông hợp tật cả mười đêm Biệt trụ 
và Ma-na-đỏa xuât tội xong, vì Tăng 1m lặng. Tôi 
chi nhận việc này như vậy. 

Bấy giờ, người làm yết-ma xoay qua nói với 
người phạm tội: “Thiện nam hãy lắng nghe. Thây 
đã được xuất tội đúng pháp, một lần bạch, ba lần 
yết-ma, chúng Tăng đủ hai mươi người hòa hẹ 
Việc tập hợp Tăng làm yết-ma rất khó khăn. Thầy 
phải cân thận, chớ có tái phạm”. 

Đó gọi là Biệt trụ, Ma-na-đỏa và xuất tội thuộc 
về Tỳ-kheo, đã xong. 


VIỆC NÊN LÀM YẾT MA (438c) VÀ 
KHÔNG NÊN LÀM YÉT MA 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây ØIỜ, các 1ỷ- -kheo ở nước Chiêm-ba tranh 
chấp cãi vã nhau, sông không hòa hợp. 

Một người cử tội một người, hai người cử tội 
hai người, nhiều người cử tội nhiều người. Các Tỳ- 
kheo bèn đem sự kiện ây đến bạch lên Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn! Các Tỳ-kheo ở nước Chiêm- 
ba sống phi pháp. Một Tỳ-kheo cử tội một Tỳ- 
kheo, hai Tỳ-kheo cử tội hai Tỳ-kheo, nhiều Tỳ- 
kheo cử tội nhiều Tỳ-kheo”. 

Phật liền bảo các Tỳ-kheo: 

Có bốn pháp yết-ma. Thế nào là bốn? Đó là: 

¡. Yết-ma phi pháp, không hòa hợp. 
. Yết-ma phi pháp hòa hợp. 

›. Vết-ma như pháp không hòa hợp. 
+ Yết-ma như pháp hòa hợp. 

¡. Yết-ma phi pháp không hòa hợp: 

Tỷ-kheo không có việc gì mà Tăng làm yẾt- -ma 
hàng phục. Các Ty-kheo biệt là phi pháp nên ngăn 
cản. Những Tỳ-kheo không đến thì không gởi dục, 
còn người nhận dục đến thì không nói. 

Tỳ-kheo không có việc øì mà Tăng làm yết-ma 
hàng phục, rôi không tùy thuận làm mà cho xả 
(tội). Các Tỳ-kheo biết là phi pháp nên ngăn cản. 
Những Ty-kheo không đến thì không gởi dục, còn 
người nhận dục đến thì không nói. 

Hai trường hợp trên được gọi là yết-ma phi 
pháp không hòa hợp. 

›. Vết-ma phi pháp hòa hợp: 

Ty-kheo không có việc gì mà Tăng làm yết-ma 
hàng phục. Các Tỳ-kheo không biết là phi pháp 
nên không ngăn cản. Các Ty-kheo không đến thì 
gởi dục, người nhận dục đến thì trình bày. 
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Tỳ-kheo không có việc gì mà Tăng làm yết-ma 
hàng phục, rồi không tuân hành mà cho xả (tội). 
Các Tỳ-kheo không biết là phi pháp nên không 
ngăn cản. Các Tỳ-kheo không đến thì gởi dục, còn 
người nhận dục đến thì trình bày. 

Hai trường hợp trên đều gọi là yết-ma phi pháp 
hòa hợp. 

:. Yết-ma như pháp không hòa hợp: 

Tỳ-kheo có việc nên Tăng làm yết-ma hàng 
phục. Các Tỳ-kheo không biết là đúng pháp nên 
ngăn cản. Các Tỳ-kheo không đến mà không gởi 
dục, còn người nhận dục đến thì không trình bày. 

Ty-kheo có việc nên Tăng làm yết-ma hàng 
phục, tùy thuận chấp hành và được xả (tội). Các 
Tỳ-kheo không biết là đúng pháp nên ngăn cản. 
Những Tỳ-kheo không đến mà không gởi dục, còn 
người nhận dục đến thì không trình bày. 

Hai trường hợp trên đều gọi là yêt-ma như pháp 
không hòa hợp. 

4 Yết-ma như pháp hòa hợp: 

Tỳ-kheo có tội, Tăng làm yết-ma hàng phục. 
Các Tỳ-kheo biết là đúng pháp nên không ngăn 
cản. Những Ty-kheo không đên thì gởi dục, còn 
người nhận dục đến thì trình bày. 

Tỳ-kheo có việc, Tăng làm yết-ma hàng phục, 
tùy thuận chấp hành rồi được xả (tội). Các Tỳ-kheo 
biết là đúng pháp nên không ngăn cản. Những Tỳ- 
kheo không đến thì gởi dục, còn người nhận dục 
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Hai trường hợp trên đều gọi là yêt-ma như pháp 
hòa hợp. 

Ở đây, yết-ma như pháp hòa hợp thì gọi là yết- 
ma thích hợp. 

Ngoài ra, các yết-ma khác thì không thích hợp. 

Lại có yết-ma không thích hợp: 

Ty-kheo không có việc đáng hàng phục mà làm 
yết- ma hàng phục. Các Tỳ-kheo biết là phi pháp 
nên ngăn cản. Đương sự không hiện diện, không 
hỏi, không dân chứng lôi lâm, làm phi pháp không 
hòa hỢP, chúng không thành tựu, bạch không thành 
tựu, yêt-ma không thành tựu. Nếu môi một việc 
nào không thành tựu thì gọi là yết-ma không thích 
hợp. 

Nếu tùy thuận làm xong thì nên xả. Xả có sáu 
VIỆC: 

¡. Làm yÊt- -ma hàng phục. 

›. Làm yÊt- ma không nói chuyện. 

3. Làm yÊt- ma tẫn xuất. 

+ Làm yết-ma phát hỷ. 

s. Làm yết-ma cử tội. 

s. Làm yết-ma Biệt trụ, Ma-na-đỏa. 

. Làm yết-ma hàng phục: Nên tùy thuận làm 
năm việc: Việc thuộc 1-kheo, Việc thuộc Ty- 
kheo-mi. Việc thuộc quyên thuộc. Việc thuộc Yêt- 
ma. Việc thuộc nhà vua. Sau khi làm yết-ma xong, 


570 BỘ LUẬT 2 


nên nói: “Này Trưởng lão, thây chớ có tái phạm. 
Nếu tái phạm thì Tăng sẽ trị phạt nặng hơn. Năm 
VIỆC này nên tùy thuận làm tất cả”. Khi làm XOng, 
tâm ý đã được hàng phục nhữn nhặn thì Tăng nên 
cho yết-ma xả (tội). Đó gọi là xả tác (Không làm 
nữa). 

2a Làm yết- ma không nói chuyện: Nên tùy thuận 
làm năm việc: Việc thuộc Tỳ-kheo. Việc thuộc lỷ- 
kheo-ni. Việc thuộc quyến thuộc. Việc thuộc yết- 
ma. Việc thuộc nhà vua. Khi làm yết-ma xong, nên 
tùy thuận làm năm việc trên. Tuy người một trăm 
tuôi cũng phải theo y chỉ với vị Ty-kheo trì giới, 
biết hai bộ luật, ít nhât mười tuôi (hạ). Sáng sớm 
—_ thức dậy phải vẫn an, đem đồ bô đại tiêu tiện, 
ông nhố, rồi cất lại chỗ cũ, đưa đồ chà răng, quét 
phòng, đưa thức ăn, giặt, y, hong bát; cung cấp tất 
cả mọi thứ, chỉ trừ việc lễ bái, xoa bóp. Nhưng nếu 
thây y chỉ bệnh thì được sai xoa bóp. Thây y chỉ 
nên dạy hai bộ luật. Nếu không có khả năng thì dạy 
một bộ. Nếu không có khả năng nữa, thì nên dạy 
rõ về năm thiên tội, nên dạy cho biết rõ về ấm, ĐIỚI, 
nhập, mười hai nhân duyên, nên dạy cho biết thế 
nào là tội, thế nào là không phải tội, khi thấy có oai 
nghi nên khích lệ, trái oai nghi nên ngăn cản. Nếu 
học xong thì được gọi là xả. 

3 Làm yếT- ma tân xuất: Nên tùy thuận làm năm 
việc, từ việc thuộc Ty-khco, cho đến việc thuộc 
nhà vua. Khi làm yết-ma xong, nên cho ở bên cạnh 
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Tăng- già- lam, đề tùy thuận làm năm việc. Nêu mỗi 
mỗi việc đều làm đúng pháp xong thì nên cho xả 
tội. Đó gọi là xả tẫn xuât. 

4 Làm yết- ma phát hÿ: Nên tùy thuận làm năm 
việc, từ việc thuộc Ty-kheo cho đên việc thuộc nhà 
vua. Khi làm yết-ma xong, nên sai đến nhà thể tục 
mà đương sự đã sai phạm xin lỗi. Nêu người thế 
tục hỏi: “Tôn giả vẫn còn ở Tĩnh xá cũ sao? Tôi sẽ 
cắt đứt thực phẩm, y phục, tiền bạc và các phẩm 
vật khác tại nơi đó”, thì Tăng nên nói (Với người 
phạm lỗi): “Đây không phải là lỗi của Tăng, thây 
nên trở lại chỗ TƯỜI ây làm cho họ nguôi giận, 
khiến họ vui vẻ”. Nếu người ấy hoan hý thì gọi là 
xả. 

s Làm yết-ma cử tội: Nên tùy thuận làm năm 
việc, từ việc thuộc T-kheo đến việc thuộc nhà 
vua. Sau khi làm yết-ma xong, nên an trí tội nhần 
ở ngoài cửa Tăng già-lam, hướng về nơi hoang 
văng. Nêu người ây vào quét tước nơi Tháp, Viện, 
tăng phòng, thì Tỳ-kheo nên quét dâu chân của họ. 
Nếu người ấy đến múc nước đồ vào thùng nước 
dùng rửa chân, thùng nước dùng đi đại tiêu tiện thì 
nên múc đồ ra. Nếu là đệ tử đồng hành, đệ tử y chỉ 
thì không được gọi là đệ tử của Hòa thượng, A-xà- 
lê. Không aI nên nói chuyện với người bị cử tội, 
chỉ nên nói với những người khác: “Hãy tùy thuận 
làm, hãy bỏ ác tà” nhưng không nên nói chuyện 
với T-kheo ác tà, không nên sông chung, không 
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nên cùng ăn chung, không nên cùng sinh hoạt 
chung trong Phật, Pháp, Tăng, không Bồ-tát 
chung, không Tự túc chung, không yÊt- ma chung, 
có dhề nói với ngoại đạo: “Ông muốn ngôi cứ 
ngôi”, mà không được bảo người bị cử tội ngồi. 
Nếu người ấy bị bệnh thì không nên chăm sóc, 
nhưng được bảo đàn-việt hay thân quyên của người 
ây: “Người bị cử tội đang lâm bệnh, ông hãy đến 
chăm sóc”. Nêu vô thường (sự chêt) xảy đên thì 
không nên dùng hương hoa cúng dường tử thị, 
không nên sắm các thứ âm thực, nước uống phi 
thời để cúng dường. Tăng không nên chia y bát, 
không nên cho thiêu thân, lấy y bát buộc vào cô tử 
thi, đặt tử thi trên giường mà ông ta ngủ rôi khiêng 
ra ngoài, nói: “Việc của chúng Tăng đã thanh tịnh, 
việc của chúng Tăng đã thanh tịnh”. Đôi với Tỳ- 
kheo ác tà này không nên khởi ác tâm. Vì sao vậy? 
Vì dù bị thiêu đốt (?) cũng không nên khởi tâm ác. 
Nên suy nghĩ thế này: “Đừng để cho người đời sau 
bắt chước theo tà kiến này”. Nếu những kẻ chăn 
bò, những người đi lây củi đem y bát (của người 
ây) đến cúng dường thì được lấy, vì xem họ là thí 
chủ. 

Nếu người bị cử tội tùy thuận làm năm việc, 
được chánh kiến, tâm ý nhu hòa thì nên cho họ xả 
tội. T-kheo hành Ba-lợi-bà-sa, Ma-na-đỏa nên tùy 
thuận làm bảy việc, từ việc thuộc Tỳ-kheo cho đến 
việc thuộc nhà vua, đã được giải thích rõ ở trên. Đó 
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øọI là xả (tội). 


LÀM THA LA THA (Giải quyết việc bất 

hòa) 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, cư sĩ Tu Đạt nói với người chị: 

-ChỊị ở trong thôn này hãy chăm sóc khách 
Tăng giúp tôi. 

Khi thấy các I-kheo ở nước Chiêm-ba đến, bà 
rất hoan hỷ, niềm nở chào hỏi: 

- Lành thay các Đại đức đã đến đây. 

Thế rồi, bà trải giường nệm, mời chư Tăng đến 
ngôi. Khi Tăng ngôi xong, bà đưa nước rửa chân, 
dâu thoa chân, nước giải khát, ban đêm bà đốt đèn, 
đoạn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, quỳ gối chắp tay, 
nói như sau: “Xin đại đức Tăng nhận lời mời của 
con ngày mai đến thọ trai”. 

Chư Tăng liền nhận lời mời. Bỗng chốc, chúng 
thứ hai lại đên, bà lại trải pường nệm, mời họ vào 
ngôi, rồi đưa nước rửa chân, dâu thoa chân và nước 
giải khát, đoạn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, quỳ gối 
chắp tay, nói như sau: “Xin Đại đức Tăng nhận lời 
mời của con ngày mai đến nhà con thọ trai”. Chúng 
này nói: 

-Chúng tôi không ăn chung với những người 

ầy. 


574 BỘ LUẬT 2 


- Vì sao vậy? 

- Vì họ là những người bị cử tội. Các Tỳ-kheo 

ây nói: 

- Chúng tôi không phải là những người bị cử tội. 

Chúng Tăng kia lại nói: 

- Các ông là những người bị cử tội, tại sao bảo 

là không? 

Cứ như vậy cãi nhau suốt đêm về việc DỊ cử hay 
không bị cử, khiến cho những người thế tục ở gần 
đó sinh tâm không vui. Bà chị ông cư sĩ nghe thê, 
liền trách cứ: 

- Vì sao Sa-môn lại cãi nhau suốt đêm về việc 
bị cử hay không bị cử. 

Rồi bà thây lòng không vui. Do thê, buôi sáng, 
bà không cho bữa ăn trước, bữa ăn sau, rôi lên xe 
ngựa đi vệ thành Xá-vệ, đến chỗ cư sĩ Tu Đạt, trình 
bày lại đây đủ sự việc kế trên, cho đến việc bà 
không. thếch đãi. Cư sĩ nghe rồi, lòng bồi hồi không 
VUI, nÓI VỚI CHỊ: 

: Đấy là việc ác, cứ cho (họ ăn), vì sao lại không 
cho? Việc đúng pháp hay phi pháp là chuyện của 
Sa-mồn (chứ can hệ øì! ). 

_ Thể rồi, Tu Đạt bèn đi đến chỗ Thế Tôn, cúi 
đâu đảnh lễ dưới chân, ngôi sang một bên, trình 
bày lại đây đủ sự việc kế trên, cho đến bị cử, không 
bị cử cho Thế Tôn nghe, rồi bạch: 

-Bạch Thế Tôn! Chúng con phải cung kính 
cúng dường như thế nào đôi với những người vị 
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cử, kính xin Thế Tôn phân biệt dạy rõ? 

Phật nói với cư sĩ: 

- Đúng nghĩa nên biết, không đúng nghĩa cũng 
nên biết, đúng pháp, phi pháp, đúng luật, phi luật 
đều nên biết. Trong đây những aI làm đúng nghĩa, 
như pháp, như luật nên cung cấp. Nếu không có 
phương tiện thì đối với những Tỳ-kheo bị cử nên 
giúp Dăng sức lực. Này cư sĩ, chỉ nên bô thí làm 
các công đức, còn việc đúng pháp hay phi pháp thì 
để các Ša-môn tự biết lấy. 

Thế rồi, Tỷy-kheo-mi Đại-ái-đạo đi đến chỗ Thế 
Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đứng hầu một bên, 
bạch với Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Chúng con phải làm sao...? 

Cuỗi cùng Phật dạy: “Nếu không có phương 
tiện thì đối với những Tỳ-kheo bị cử nên giúp họ 
bằng sức lực”. 

Bấy giờ, tôn giả A-nan, Uu-ba-ly đi đến chỗ 
Thế Tôn, cũng hỏi như thê. 

Khi â ây, Tôn giả Xá-lợi- phất bạch với Phật: 

- Bạch Thê Tôn! Những Tỳ-kheo bị cử tội 
chúng con làm sao biết được? 

Cho đến (Phật dạy:) “Nếu không có phương 
tiện thì đối với những Ty-kheo bị cử nên giúp họ 
bằng công việc”. 

Thế rồi, Xá-lợi-phất bạch với Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là Tha-la-tha? 
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Phật nói với Xá-lợi-phất: 

-Có bảy việc, bao gôm chăng phải Tha-la-tha 
mà tợ hồ Tha-la-tha và nhị Tha-la-tha. Bảy việc đó 
là: Hoặc do điên cuồng nên không bênh vực chúng 
này cũng không bênh vực chúng kia. Đó là Tha-la- 
tha sớm nhất, thuộc loại không phải Tha-la-tha mà 
tợ hỗ Tha-la-tha. Cũng thế, hoặc do tâm loạn, đần 
độn, ngu s1, bị bệnh nên không bênh vực chúng này 
hay chúng kia. 

Lại nữa Xá-lợi-phất, hoặc có người vì muôỗn lợi 
ích, nên suy nghĩ: 

- Nếu ta bênh vực chúng này thì chúng kia mất 
lợi ích. Nếu ta bênh vực cho chúng kia thì chúng 
này mất lợi ích. 

Do đó, cả hai đều không bênh vực. 

Lại nữa, có người vì được lợi ích cả haI bên nên 
suy nghĩ: “Vì ta được lợi cả hai bên nên không 
bênh vực chúng này, cũng không bênh vực chúng 
kia”. 

Này Xá-lợi-phất! Đó gọi là bảy việc, không 
phải Tha-la-tha mà tợ Tha-la-tha. 

Nhị tha-la-tha: Gôm có: Tự giữ lòng mình, đợi 
thời gian. 

Tự giữ lòng mình: Khi thấy người ta thị phi, 
liền suy nghĩ: “Do nghiệp vận hành, ai làm nây 
biết. Ví như khi bị lửa cháy, ta chỉ lo tự cứu mình, 
hơi đâu lo việc người khác”. Đó gọi là tự giữ lòng 
mình. 
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Đợi thời gian: Có người khi thây kẻ khác tranh 
chấp cãi nhau, liên suy nghĩ: “Việc tranh chấp cãi 
vã này khi nào đến lúc, nó sẽ tự kết thúc”. 

Đó gọi là Nhị tha-la-tha. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bạch với Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là Trung tha-la- 
tha? Phật nói với Xá-lợi-phất: 

-Có một người cùng hưởng chung pháp vị và 
thức ăn với chúng này, đồng thời cũng. hưởng 
chung pháp vị và thức ăn với chúng kia, rôi được 
mời đứng ra giải quyết việc (tranh chấp). 

Lại nữa này Xá-lợi-phất, có người cùng hưởng 
chung pháp vị và thức ăn với chúng này, đông thời 
cũng hưởng chung pháp vị và thức ăn với chúng 
kia, người ta không mời mà đứng ra giải quyêt việc 
tranh chấp. Đó gọi là Trung Tha-la-tha. 

Khi ây, Xá-lợi- -phất bạch với Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo Tha-la-tha muốn xử 
lý Tỳ-kheo bị cử thì phải làm sao? 

Phật nói với Xá-lợi-phất: 

- Nếu người bị cử tỏ ra tùy thuận chấp hành, tâm 
nhu hòa mà mình muốn xử lý họ thì không nên xử 
lý vào lúc Tăng tập hợp đúng thời và phi thời mà 
trước hết nên vào nơi phòng riêng hay tại phòng 
sưởi, trên giảng đường, hay tại chỗ đông người tụ 
tập, hỏi Tỳ-kheo trẻ tuổi: 

- Trưởng lão có nghe Hòa thượng A-xà-lê của 
thầy nói: “Nếu trung gian có người đứng ra giải 
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quyết, thì người bị cử nên nghe lời”, hay không? 
Nêu đáp: 

-Tôi nghe Hòa thượng A-xà-lê nói răng nếu 
người bị cử tùy thuận chấp hành, tâm nhu hòa mà 
có người còn moi móc thì phải trừng trỊ người này. 

-Nếu nghe nói như thế thì cứ làm thính để yên. 
Còn nếu đáp: 

- Tôi nghe Hòa thượng A-xà-lê nói rằng người 
bị cử tội đã tùy thuận chấp hành, tâm nhu hòa đáng 
thương mà không có ai giúp giải quyết. 

Khi nghe nói như thế thì này Xá-lợi-phất, 
không được cô ý tập họp chúng, mà hãy nhân lúc 
chúng tập họp đúng thời hay phi thời, hoặc vào 
những ngày Bồ-tát, Tự tứ, người bị cử nên đến 
trước Tăng xin như sau: 

-Tôi là Tỳ-kheo bị cử tội đã tùy thuận chấp 
hành, tâm nhu hòa, xin xả (tội) cho tôi. 

Nói như thế ba lần, rồi đi ra. Nhưng lúc đi ra, 
không được im lặng mà nên trịch vai áo bên phải, 
chắp tay lại mà đi. Nếu trong chúng có người còn 
bới móc thì Ty-kheo Tha-la-tha nên hỏi: 

-Này Trưởng lão, người này vốn do việc gì mà 

bị cử tội? 

Nếu có người trách: “Người này bị cử tội mà vì 
SaO không biết?”, thì nên phối “hợp trị tội cả hai. 
Còn nếu nghe mình chất vân mà im lặng, hay nói: 
“Thưa Trưởng lão! Người này bị cử tội, đã tùy 
thuận chấp hành, tâm nhu hòa mà không có người 
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sêni giải quyết xả tội”, thì Ty-kheo Tha-la-tha nên 

I: “Thưa Trưởng lão! Đức Thế Tôn dạy rằng có 
m hạng người cương cường, chưa trỊ thì nên trị, 
đã trị mà tâm nhu hòa thì nên xả”. 

Nếu trường hỢp được Tăng chúng đồng tình thì 
nên làm yêt-ma câu thính, khi đã cho phép xin thì 
người làm yết-ma nên nói: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe. T-kheo Mã 
giáp có việc như thế, Tăng muôn được lợi ích nên 
đã làm yết-ma cử tội. VỊ â ây đã tùy thuận chập hành, 
tâm nhu hòa. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng 
cho Tỳ-kheo Mỗ giáp theo Tăng xin bỏ pháp yêt- 
ma cử |ỘI. 

Xin Đại đức lăng lắng nghe. Ty-kheo Mỗ giáp 
muốn theo Tăng xin bỏ pháp yết-ma cử tội. Vì 
Tăng đã bằng lòng nên 1m lặng, tôi ghi nhận việc 
này như vậy. 

Thế rồi, người này nên trật vaI áo bên phải, quỳ 
gối chắp tay, xin như sau: 

- Thưa Đại đức Tăng, tôi là T-kheo Mỗ giáp 
có việc như thế, Tăng vì muốn được lợi ích đã làm 
yết-ma cử tội. Tôi đã tùy thuận chập hành, tâm nhu 
hòa, bỏ ác kiến cũ, nay theo Tăng xin bỏ pháp yết- 
ma cử tội. Kính mong Tăng xót thương cho tôi 
pháp yết-ma bỏ việc cử tội. (Xin như vậy ba lần) 

Người làm yết-ma nên nói: 

-XIin Đại đức Tăng lắng nghe. Tỷ-kheo. Mã 
giáp có tội như thế, Tăng muôn được lợi ích nên đã 
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làm yết-ma cử tội. Vị ấy đã tùy thuận chấp hành, 
tâm đã nhu hòa, bỏ ác kiến cũ, đã theo Tăng xin 
phép yết- ma bỏ việc cử tội. Nếu thời gian của Tăng 
đã đến, Tăng cho Tỳ-kheo Mỗ giáp pháp yết-ma 
bỏ việc cử tội. Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tỳ-kheo Mỗ giáp 
có việc như thế, Tăng muôn được lợi ích nên đã 
làm yết-ma cử tội. Vị ấy đã tùy thuận chấp hành, 
tâm đã nhu hòa, bỏ ác kiến cũ, đã theo Tăng xin 
pháp yết-ma bỏ việc cử tội. Tăng nay cho Tỳ-kheo 
Mã giáp pháp yết-ma bỏ việc cử tội. Các Đại đức 
nào bằng lòng Tăng cho 1y-kheo Mỗ giáp pháp 
yết-ma bỏ việc cử tội thì im lặng, ai không bằng 
lòng hãy nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. (Lần thứ 
hai, thứ ba cũng nói như thê). 

Tăng đã băng lòng cho Tỳ-kheo Mỗ giáp pháp 
yết-ma bỏ việc cử tội, vì Tăng đã im lặng. Tôi ghi 
nhận việc này như vậy. 

Đó gọi là tha-la-tha. 


DỊ TRỤ (Phá Yết-ma Tăng). 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, cư sĩ Tu Đạt nói với người chị: 
-Chị ở thôn này, vậy khi có khách Tăng đến 
nhờ chị cung cấp giúp cho tôi. 
Thế rồi, các 1-kheo ở Chiêm-ba đến. Thấy họ, 
bà hoan hý mời vào chỗ ngồi, rồi tùy nghi cung 
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cấp. Đoạn, bà quỳ gối chắp tay thưa: 

-Kính xin các Đại đức ngày mai đến thọ bữa 
cúng dường của con. 

Trong chốc lát, chúng thứ hai lại đến, bả cũng 
mời vào nhà ngôi. rôi cung cấp các thứ, đồng thời 
mời họ ngày mai thọ trai. Chúng này nói: 

- Chúng tôi không ăn chung với những người 
ây. Bà hỏi: 

- Vì cớ sao? Họ đáp: 

- Vì những người ấy phá Tăng. Chúng này liền 
đáp: 

- Chúng tôi không phá Tăng. Chúng kia nói lại: 

- Các vị phá Tăng thật, vì sao nói là không? Cứ 
như thê cãi nhau suốt đêm, khiến những người thế 
tục Ở gân nghe xong phát chán. Bà chị ông cư sĩ 
không vui, nên không cung cấp thứ gì cả. Sáng sớm 
bà thức dậy, ngôi xe ngựa trở lại thành Xá-vệ, trình 
bày lại đây đủ sự việc trên với Tu Đạt. Cư sĩ nghe 
XONØ, liên đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân, rôi đứng qua một bên, đem việc trên trình 
bày lại đầy đủ với Thế Tôn, rồi bạch: 

-Bạch Thê Tôn! Những người phá Tăng này 
chúng con có nên cung kính cúng dường hay 
không, kính xin Thế Tôn phân biệt chỉ rõ? 

Phật nói với cư sĩ: 

- Những người hợp nghĩa nên biết, những người 
không hợp nghĩa cũng nên biết, như pháp, phi 
pháp, như luật, phi luật, tất cả đều nên biết. Trong 


582 BỘ LUẬT 2 


đầy, những ai hợp nghĩa, như pháp, như luật thì 
nên cung cấp. Nếu không có phương tiện thì đối 
với những người phá Tăng nên cho họ ở chung. 
Này cư sĩ, chỉ nên bố thí, làm các công đức, còn 
việc đúng pháp hay phi pháp thì mặc Sa-môn. 

Bấy giờ, Ty-kheo- ni Đại-áI-đạo bạch với Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Những người phá Tăng này 
chúng con làm sao biết được? 

Như ở trên đã nói rõ. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan, Xá-lợi- -phất và Uu-ba- 
ly đi đến chỗ Thê Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, 
rồi đứng sang một bên, bạch với Phật: 

. Bạch Thê Tôn! Những người phả Tăng chúng 
con làm sao biết được? 

Phật nói với Uu-ba-ly: 

- Những ai hợp nghĩa nên biết, không hợp nghĩa 
cũng nên biết, hoặc như pháp phi pháp, đúng luật 
phi luật, đều nên biết. Trong đây, những người hợp 
nghĩa, như pháp, như luật thì nên cung cấp. Nếu 
không có phương tiện thì đối với những người phá 
Tăng nên cho họ ở chung. 

Thế rồi, Tôn giả Ưu-ba-ly bạch với Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là phá Tăng? Phật 
nói với Uu-ba-ly: 

- Có hai việc gọi là phá Tăng. Đó là: 

¡. Thêm pháp ác. 

2. Thêm người ác. 
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- Chúng phi pháp đông người, chúng như pháp 
Ít người, có gọi là phá Tăng không? 

- Không. 

- Chúng như pháp đông người, chúng phi pháp 
Ít người, có gọi là phá Tăng không? 

- Không. 

- Chúng phi pháp đông người, chúng như pháp 
hoặc thiêu mười người, hoặc thiêu mười lăm 
người, có gọi là phá Tăng không? 

- Không. 

-Chúng phi pháp đủ người, chúng như pháp 
cũng đủ người, nhưng nêu thiêu mười, mười lăm 
người mà trong sô những người còn ngôi lại tật cả 
đêu nói đúng pháp, có gọi là phá Tăng không? 

- Không. 

-Nếu chúng phi pháp đủ số, chúng như pháp 
cũng đủ sô, nhưng nêu thiêu mười, mười lăm 
người, mà trong đó tất cả những người nói đúng 
pháp không ngôi, không gởi dục, cũng không cho 
biệt là mình không băng lòng, thì có gọi là phá 
Tăng không? 

- Không. 

-Nếu chúng phi pháp đủ số, chúng như pháp 
cũng đủ số, nhưng nêu thiêu mười, mười lăm người 
mà tất cả những người nói đúng pháp không ngôi, 
không gởi dục, cũng không cho biết là mình không 
băng lòng, rồi miễn cưỡng đem những người chưa 
thọ cụ túc vào cho đủ sô, thì có gọi là phá Tăng 
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không? 

- Không. 

-Nếu chúng phi pháp đủ số, chúng như pháp 
cũng đủ sô, nhưng nêu thiêu mười, mười lăm 
người, mà tất cả những người nói đúng pháp không 
ngồi, không gởi dục, cũng không cho biết là mình 
không băng lòng, không miên cưỡng đem những 
người chưa thọ cụ túc vào cho đủ sô, nhưng tật cả 
đêu muốn phá Tăng, thì có gọi là phá Tăng không? 

- Không. Này Uu-ba-ly! Nếu chúng phi pháp đủ 
SỐ, chúng như pháp cũng đủ số, hoặc thiêu mười, 
mười lăm người, mà tât cả những người nói đúng 
pháp không ngôi lại, không gởi dục, không cho biệt 
là mình không bằng lòng, không miễn cưỡng đem 
người chưa thọ cụ túc vào tính cho đủ sô, cũng 
không phải tất cả đều muốn phá Tăng, nhưng : nêu 
một trú xứ, cùng một Cương giới mà Bô-tát riêng, 
tự tứ riêng, làm việc tăng riêng, thì gọi là phá Tăng. 
Nếu biết người kia muốn phá Tăng, thì các Tỳ- 
kheo nên khuyên: “Này Trưởng lão! Thây đừng 
phá Tăng, phá Tăng là tội rât nặng, sẽ đọa vào 
đường ác, rơi xuông địa ngục. Tôi sẽ cho thây \ 
bát, trao cho kinh, dạy kinh, hỏi han công việc, chỉ 
bảo thây”. Nếu đã khuyên như thế mà vân cô tình 
không bỏ thì nên nói với người Uu- bà- tắc có thế 
lực: “Này lão trượng! Người này muốn phá Tăng. 
Ông nên đến khuyên để ông ta hiểu, bảo phải chấm 
dứt”. 
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-Thê rồi, Ưu-bà-tắc nên khuyên: 

-Này Tôn giả! Thầy đừng phá Tăng, phá Tăng 
là trọng tội, sẽ đọa vào đường ác, rơi xuông địa 
ngục. Tôi sẽ cho Tôn giả y bát và cung câp thuốc 
thang chữa bệnh. Nếu không thích tu phạm hạnh 
nữa thì có thể hoàn tục. Tôi sẽ cưới vợ cho thây và 
cung cấp những thứ cân thiết. 

-Nếu vân cô tình không châm dứt thì nên rút 
thăm rồi đuôi đi. Đuôi rồi cần phải tuyên bố như 
sau: 

-Này các Đại đức! Có người phá Tăng đến đấy, 
các vị nên coi chừng. 

Nếu đã làm đủ cách như vậy mà vẫn cô tình phá 
Tăng thì gỌI là phá Tăng. Nhưng. nếu bồ thí cho họ 
thì gọi là việc phước điện tôt. Nếu thọ giới với họ 
thì gọI là khéo thọ cụ túc. Nếu đã biết họ phá Tăng 
thì nên bỏ đi. Nêu không bỏ đi tức là bạn của kẻ 
phá Tăng, là bè đảng phá Tăng. Do thế, Tăng suốt 
đời không nên cùng nói chuyện với họ, không cùng 
ăn chung, không cùng sinh hoạt chung trong Phật 
Pháp Tăng, không Bô-tát, an cư, Tự tứ chung và 
không làm yết-ma chung. 

Có thể nói với những người xuất gia của ngoại 
đạo: 

. Có các chỗ ngôi, các vị muốn ngồi cứ ngôi. 

Nhưng không được mời những người phá Tăng 
ngôi. Đó gọi là dị trụ. 
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CHO PHÁP HỌC HÓI BA-LA-DI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, trong 

thành Xá-vệ có Nan- đề không thích sống ở nhà, 
bỏ nhà xuất gia, đi cũng thiền, đứng cũng thiên, 
ngôi cũng thiên, năm cũng thiền. Lúc ấy cũng có 
nhiêu người khác tên là Nan- đề, nhưng chỉ có 
người này được gọI là Thiên Nan- để, như trong 
giới Ba-la-di đã nói rõ. Do thể, các Tỳ-kheo bèn 
đuổi đi. Sau khi bị đuôi, thây ra đứng trước công 
Tình xá Kỳ-hoàn khóc lóc, nói với Tỳ-kheo: 

- Thưa Trưởng lão, tôi phạm giới Ba-la-dl, 
nhưng không có một chút tâm ý che giâu. Tôi thích 
mặc ca-sa, không muốn rời bỏ pháp Phật. 

Thế rồi, mẹ của Nan- đề đến, cũng khóc, nói: 

-Con tôi thích xuất gia nhưng Đức Thế Tôn 
đuổi đi. Rồi chị Nan-đề đến, cũng khóc, nói: 

- Em tôi thích làm Sa-môn mà Thê Tôn đuôi đi. 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch với 
Thế Tôn. Phật liền nói với các Tỳ-kheo: 

-Ông Nan-đề này phạm giới Ba-la-di nhưng 
không hề có một chút tâm niệm che giấu, vậy, 
Tăng nên cho pháp yết: ma học hối Ba- la-di. Người 
này nên trịch vai áo bên phải, quỳ gối chặp tay, 
theo Tăng xIn như sau: 

- Thưa Đại đức Tăng! Tôi là Nan-đề, phạm giới 
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Ba-la-di mà không có một chút tâm niệm che giấu. 
Nay theo Tăng xin pháp học hối Ba-la-di. Kính 
mong Tăng xót thương cho tôi pháp yết-ma học hồi 
Ba-la-di. (Xin như vậy ba lần). 

Người làm yết-ma nên nói: 

- In Đại đức Tăng lắng nghe. Tỳ-kheo Nan-đề 
phạm giới Ba-la-di mà không có một chút tâm 
niệm che giấu, đã theo Tăng xin pháp yẾt- ma học 
hối Ba-la-di. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng 
cho Nan-đề pháp yết-ma học hôi Ba-la-di. Đây là 
lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tỳ-kheo Nan-đề 
phạm giới Ba-la-di mà không có một chút tâm 
niệm che giấu, đã theo Tăng xin pháp yết-ma học 
hồi Ba-la-di. Tăng nay cho T-kheo Nan- đề pháp 
yết-ma học hối Ba-la-di. Các Đại đức nào bằng 
lòng Tăng cho Ty-kheo Nan-đề pháp yết-ma học 
hối Ba-la-di thì im lặng, ai không băng lòng hãy 
nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. (Lần thứ hai, thứ 
ba cũng nói như thê). 

Tăng đã bằng lòng cho Tỷ-kheo Nan-đề pháp 
yết-ma học hồi Ba-la-di XOng, vì Tăng im lặng. Tôi 
chi nhận việc này như vậy. 

Thế rồi, người này nên ngồi dưới tất cả Tỳ- 
kheo, ngôi trên tất cả Sa-di, không được ngủ cùng 
phòng với Tỷ-kheo quá ba đêm, cũng không được 
ngủ với Sa-di quá ba đêm. Những món ăn nào 
không hợp pháp đối với Tỳ-kheo, thì với vị này 
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cũng không hợp pháp. Những món ăn nào không 

hợp pháp đôi với vị này, thì với Tỳ-kheo cũng 

không hợp pháp. VỊ này được Tỳy-kheo trao cho 
thức ăn, ngoại trừ năm thứ thực vật hỏa tịnh và 

vàng bạc. VỊ này được theo Sa-di nhận thức ăn. J- 

kheo không được nói với vị này về giới bản, vệ tội 

Ba-la-di, Tăng- già- -bà-thi-sa, cho đến tội Việt-tỳ- 

ni. Nhưng được nói: 

-Không được làm điều phi phạm hạnh, không được 
trộm cắp, không được sát sinh, không được nói 
đôi, không được uông rượu, tất cả đều được dạy 
bảo như thê. 

Nếu trước đó là người tụng giới thì (giờ đây) 
không được tụng lớn tiêng. 

Nếu tôn kính pháp thì được tụng thâm. Tăng 
không được cho Bốồ-tát, tự tứ. Vào ngày Bố-tát, tự 
tứ, vị này nên vào giữa Tăng nói như sau: 

- Tôi thanh tịnh, xin Tăng chi nhận cho. 

Nói như vậy ba lần rồi lui ra. Trong, bốn giới 
Ba-la-di, nếu vị này vi phạm thì phải đuổi đi; còn 
các giới Tăng- giả- -bà-thi-sa trở xuông mà phạm thì 
tất cả đều cho sám hồi tội Đột-cát-]a. 

Đó gọi là cho pháp yết-ma học hồi Ba-la-di. 


TÙY THUẬN HÀNH MÍCH TỘI TƯỚNG 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 26 589 


Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giỜ, Tỷ-kheo Thi-lợi-da-bà thường phạm 
tội Tăng-già-bà-thi-sa. Tăng tập họp định làm YÊt- 
ma thì Thi-lợi-da-bà không đên. Tăng bèn sai sứ 
đến gọi: 

- Trưởng lão! Chúng Tăng tập họp định làm 
yết-ma vì sao không đến? 

Thị-lợi- da-bà nói: “Át hăn Tăng vì ta mà làm 
yết- ma chứ gì”, liền cảm thây trong lòng hoảng sợ, 
rồi đi đến. Các Tỷy-kheo hỏi: 

Trưởng lão! 'Thây phạm tội Tăng-già-bà-th1-sa 
phải không? Thây đáp: Phạm. 

Rồi, trong lòng sinh hoan hý, thầm nghĩ: 

Các vị phạm hạnh khởi tâm từ đối với ta, nêu 
ra tội có thê sám hối, chứ không phải không thê 
sám hối. 

Liền bạch: 

- Cho tôi ra ngoài một lát. 

Sau khi thầy ra rồi, các Tỳ-kheo bàn nhau: 

- VỊ Tỳ-kheo này khinh suất, không quyết định, 
đi tôi, lát nữa thế nào cũng nói dối, cân phải hỏi lại 
ba lần cho chắc chắn rồi mới làm yết-ma. 

Th¡-lợi-da-bà ra ngoài rôi suy nghĩ: “Vì sao ta 
lại nhận tội ấy? Các Tỳ-kheo thường thường trị tội 
ta, ta không nên nhận”. 

Các Tỳ-kheo liền gọi Thi-lợi-da-bà vào, rồi 
hỏi: 
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“Thầy có phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa thật 
không? 

- Không phạm. 

- Vì sao lúc ở giữa Tăng thầy nói có tội đó, mà 
ø1ờ lại bảo là không phạm? 

- Tôi không nhớ việc đó. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liên bảo gọi Thi-lợi-da-bà đến. Khi 
thầy đến, Phật liền hỏi lại đầy đủ sự việc trên: 

-Ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Phật liền nói 
với các Ty-kheo: 

-Ông Thi-lợi-da-bà này lúc ở giữa Tăng nói là 
thây tội, rồi lại nói là không thấy, không thấy lại 
nói là thấy, còn nói rằng không nhớ. Vậy Tăng nên 
làm yết-ma mích tội tướng (Tìm dấu vết của tội). 

Người làm yết-ma nên nói: 

- In Đại đức Tăng lắng nghe. Tỳy-kheo Thi-lợi- 
da-bà khi ở giữa Tăng thấy tội thì nói là không 
thấy, không thây lại nói là thấy, rôi nói không nhớ. 
Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng cho Thi-lợi- 
da-bà pháp yết-ma mích tội tướng. Đây là lời tác 
bạch. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tỳ-kheo Thi-lợi- 
da-bà khi ở giữa Tăng thây tội thì nói là không 
thây, không thây lại nói là thấy, rôi nói mình không 
nhớ. Tăng nay. cho pháp yêt-ma mích tội tướng. 
Các Đại đức nào băng lòng Tăng cho Thi-lợi-da- 
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bà pháp. yết-ma mích tội tướng thì im lặng, ai 
không bằng lòng hãy nói. Đây là yết-ma. lần thứ 
nhất. (Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thê). 

Tăng đã băng lòng cho Thi-lợi-da-bà pháp yết- 
ma mích tội tướng, vì Tăng 1m lặng. Tôi ghi nhận 
việc này như vậy. 

Thế rồi, người này suốt đời nên làm tám việc 
sau đây: 

¡. Không được độ người. 

2. Không được cho người thọ cụ túc. 

3. Không được cho người y chỉ. 

+ Không được nhận sự cung cấp và xoa bóp 
của Ty-kheo. 

s. Không được làm sứ giả cho Tỳ-kheo. 

ö. Không được nhận Tăng saI theo thứ tự. 

; Không được làm người thuyết pháp cho 
Tăng. 

s. Suốt đời không cho xả tội. 

Khi Tăng hòa hợp làm yết-ma mích tội tướng 
xong thì phải thi hành tám việc này suốt đời mà 
không được bỏ. Đó gọi là Mích tội tướng tùy thuận 
làm. 

Kệ tóm tắt: 

“Củ vỀI-ma, Biết trụ, 
Ma-na-đỏa, xuất fỘI. 

Nên, không nên tùy thuận, 
Tha-la-tha, dị trụ. 
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Học hồi, Mích tÔi tƯỚng, 


Kết thúc phám thứ hai `. 


VIỆC CỬ TỌI (NÊU TỘI) 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, các Tỳ-kheo ở Chiêm Ba tranh chấp, 
cãi vã nhau, sông không hòa hỢp. Một Ty-kheo nêu 
tội một Ty-kheo, hai Ty-kheo nêu tội hai Ty-kheo, 
nhiều Tỳ-kheo nêu tội nhiều Tỳ-kheo, nói như sau: 

- Tôi nêu tội Trưởng lão, tôi nêu tội Trưởng lão. 

Bấy giờ, Tôn giả Ưu-ba-ly bèn đem sự việc ấy 
đến bạch lên Thế Tôn: 

Bạch Thế Tôn! Các Tỳ-kheo ở Chiêm Ba khởi 
lên việc phi pháp. Một Ty-kheo nêu tội một Tỳ- 
kheo, cho đên nhiêu Tỳ-kheo nêu tội nhiều Tỳ- 
kheo. Bạch Thế Tôn! Có bao nhiêu việc thì Tỳ- 
kheo được nêu tội người khác? 

Phật nói với Uu-ba-ly: 

- Khi có ba việc, ba nhân duyên thì Ty-kheo 
được nêu tội người khác. 

Thế nào là ba việc? Đó là: Giới không thanh 
tịnh, kiến không thanh tịnh, mạng không Thanh 
tịnh. 

Thế nào là ba nhân duyên? Đó là: Thây, nghe 
và nghi. Đó gọi là ba. 

Lại nữa, khi bản thân Ty-kheo thành tựu năm 
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pháp thì được nêu tội người khác. Thế nào là năm 

pháp? Đó là: 

¡. Sự việc có thật không hư dối. 

2.Nó1 đúng lúc, không phải không đúng lúc. 

3. Vì lợi ích, không phải không lợi ích. 

4. Nói nhỏ nhẹ, không nói thô lỗ. 

s. Vì lòng từ, không phải vì giận dữ. Đó gọi là năm 
pháp được nêu tội người khác. 

Lại nữa, thành tựu năm pháp, được nêu tội 
người khác. Thế nào là năm? Đó là: 

¡. Thần nghiệp thanh tịnh. 

›. Khẩu nghiệp thanh tịnh. 

›. Mạng sống chân chánh. 

4. Am tường luận tạng. 

s. Thông thạo Luật tạng. 

Này Ưu-ba-ly, nếu thân nghiệp không thanh 
tịnh mà nêu tội người khác, thì người đó nên nói: 

- Này Trưởng lão! Thân nghiệp thầy không thanh 
tịnh, vì sao nêu tội người khác? Trước hết nên làm 
cho thân nghiệp mình thanh tịnh rồi mới nêu tội 
người khác. 

Thế nên, này Ưu-ba-ly, muốn nêu tội người 
khác, trước hết thân nghiệp mình phải thanh tịnh, 
khẩu nghiệp phải thanh tịnh, và mạng sống phải 
chân chánh. Nếu người nào ít nghe luận điển mà 
cử tội người khác thì người đó nên nói: 

-Này Trưởng lão! Vì sao thây ít nghe luận điển 
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mà cử tội người khác? Lành thay Trưởng lão, trước 
hết thây hãy nghe nhiêu luận điển rồi mới cử tội 
người khác. 

Thế đó Ưu-ba- ly, khi muốn nêu tội aI, trước hết 
mình phải nghe nhiều luận điển. Nếu ít nghe Luật 
tạng mà muôn nêu tội người khác thì người ây nên 
nói: 

- Này Trưởng lão! Vì sao thây ít nghe Luật tạng 
mà nêu tội người khác? Trưởng lão cũng không 
biết do việc gì mà chế gIỚI này, tại thành âp xóm 
làng quốc gia nào chế gIỚI này. Lành thay Trưởng 
lão! Khi muôn nêu tội aI, trước hết thầy phải nghe 
nhiều Luật tạng rôi mới nêu tội họ. 

Thế nên, này Ưu-ba-ly! Khi muốn nêu tội ai, 
trước hết phải nghe nhiều Luật tạng. 

Đó gọi là bản thân mình phải thành tựu năm 
pháp, mới được nêu tội người khác. 

Lại nữa, này Ưu-ba-ly, có năm trường hợp nêu 
tội người phi pháp. 

Thế nào là năm? Đó là: 

¡. Có trường hợp măng rồi mới nêu tội. 

›. Có trường hợp nêu tội rồi mới măng. 

›. Có trường hợp vừa nêu tội, vừa mắng. 

+ Có trường hợp mắng mà không nêu tội. 

s. Có trường hợp nêu tội mà không măng. 

¡ Măng rồi mới nêu tội: Trước tiên mắng xôi 
xả rồi mới nêu ra một tội nào đó trong năm Thiên 
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tội. Đó gọi là măng rồi mới nêu tội. 

2. Nêu tội rồi mới mắng: Trước hết nêu ra một 
tội nào đó trong năm Thiên tội, rôi mới măng. Đó 
øọI là nêu tội rôi mới mắng. 

3. Vừa nêu lội vừa măng: Mắng xôi xả, rôi nói: 
“Ông phạm Ba-la-di”. Mắng xôi xả, rồi nói: “Ông 
thạc tội Tăng- già-bà-thi-sa cho đến tội Việt-tỳ- 

°, Đó gọi là vừa nêu tội vừa mắng. 

4. Măng mà không nêu tội: Măng nhiễc đủ thứ 
mà không nêu tội. Đó gọi là măng mà không nêu 
tỘI. 

s Nêu tội mà không măng: Nêu một tội nào 
trong năm Thiên tội mà không mắng mỏ? Đó gọi 
là nêu tội mà không măng. 

Trong đây, các trường hợp trước măng rồi sau 
nêu tội; nêu tội rồi mới măng; vừa nêu tội vừa 
măng thì Tăng không nên hỏi, không nên chấp 
nhận. Trái lại, tường hợp nêu tội mà không măng 
thì Tăng nên kiểm tra. 

Khi muốn nêu tội ai, trước hệt nên nói: 

-Này Trưởng lão! Tôi muốn nêu một sự việc 
thầy có chịu nghe không? 

BỊ cáo nên nói: 

: Thây muỗn nêu tội thì được thôi. 

Nếu không hỏi bị cáo có chịu nghe không mà 
nêu tội thì phạm tội Việt-t-nm1. 

Này Ưu-ba-ly, nếu bị cáo có giới thể không 
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thanh tịnh mình không thấy, không rõ sự thật, 
không đúng lúc, không vì sự lợi ích, nói thô lỗ 
không nhỏ nhẹ, giận dữ, không có lòng từ mà nêu 
tội người ta, thì phạm tội Việt-tỳ-m. Về vẫn đề 
nghe, nghi cũng như thê. 

Lại nữa, nếu bị cáo có kiến giải không thanh 
tịnh, mình không thây, không rõ sự thật, không 
đúng lúc, không vì sự lợi ích, nói thô lỗ không dịu 
dàng, giận dữ, không có lòng từ mà nêu tội người 
ta thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Về vấn đề nghe, nghi 
cũng như thế. 

Lại nữa, nêu bị cáo có mạng sống không thanh 
tịnh, mình không thây, không rõ sự thật, không 
đúng lúc, không vì lợi ích, nói thô lỗ không dịu 
dàng, giận dữ, không có lòng từ mà nêu tội người 
ta thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Về vấn đề nghe, nghi 
cũng như thế. 

Này Ưu-ba-ly, nêu bị cáo có giới thê không 
thanh tịnh mình thây đúng sự thật, vì lợi ích, nói 
địu dàng không thô lỗ, có tâm từ, không giận dữ, 
nhưng không nói với bị cáo, bị cáo không ưng 
thuận mà nêu tội, thì phạm tội Việt-ty-nI. Vê việc 
nghe, nghi cũng như thê. 

Nếu bị cáo có kiến giải không thanh tịnh mà 
khi mình thây đúng, vì lợi ích, nói dịu dàng không 
thô lỗ, có tâm từ, không giận dữ, nhưng không nói 
với bị cáo, DỊ cáo không ưng thuận, mà nêu tội, thì 
phạm tội Việt-tỳ-ni. Về vân để nghe, nghi cũng 
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như thê. 

Nếu bị cáo có mạng sông không thanh tịnh, khi 
mình thây đúng, vì lợi ích, nói dịu dàng không thô 
lỗ, có tâm từ, không giận dữ, nhưng không nói với 
bị cáo, bị cáo không ưng thuận mà nêu tội, thì 
phạm tội Việt-ty-n. Về vấn đề nghe, nghi cũng 
như thế. 

Lại nữa, người nào có năm tính xấu sau đây thì 
không được nêu tội người khác ở giữa chúng Tăng. 
Đó là: Thiên vị; giận dữ; sợ hãi; sĩ mê và vụ lợi. 
Nếu có năm tính xấu đó mà nêu tội người khác thì 
sau khi thân hoại mệnh chung, sẽ đọa vào đường 
ác, rơi xuống địa ngục. 

Lại nữa, người nào thành tựu năm pháp sau đây 
thì được nêu tội người khác. Đó là: Không Thiên 
vị; không giận dữ; không sợ hãi; không ngu s1 và 
không vụ lợi. Người nào thành tựu năm pháp đó 
mà nêu tội người khác thì sau khi thân hoại mệnh 
chung được sinh vào đường Thiện, được các bậc 
phạm hạnh ca ngợi. 

Đó gọi là cử (tội). 


VIỆC TRỊ PHẠT 
Thế nào gọi là Trị phạt? 
- Người phạm tội Ba-la-di thì Tăng nên đuổi về 
làm người thế tục, hoặc làm Sa-di. Người phạm tội 
Tăng-già-bà-thi-sa, nêu che giấu thì Tăng cho pháp 
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Ba-lợi-bà-sa, Ma-na-đỏa rồi xuất tỘI, nếu không 
che giấu thì hành Ma-na-đỏa rồi xuất tội. Người 
phạm tội Ni-tát- -kỳ-ba- -dạ-đề thì phải đem vật đã cât 
ra xả bỏ giữa Tăng, rồi đến trước I-kheo Trưởng 
lão trật vai áo bên phải, quỳ gối chắp tay, bạch như 
sau: 

-Thưa Trưởng lão! Tôi đã cất y thừa quá mười 
ngày, nay đem xả bỏ giữa chúng Tăng và sám hồi 
tội Ba-dạ-đè. 

VỊ T-kheo thụ sám nên hỏi: 

- Thây có thấy tội này không? 

- Dạ thấy. 

- Đừng tái phạm nhé. 

- Tôi xin cúi đâu vâng giữ. 

-Thế rồi Tăng làm yết-ma, giao y đó cho một 
người giữ, sau đó nên trả lại (chủ cũ). Còn phạm 
tội Ba-dạ- để cho đến Việt-tỳ-ni thì cũng sám hối 
như thế. 


ĐUÔI ĐI 
Gồm bảy trường hợp: 

¡. Hủy hoại tịnh hạnh của NI. 

›. Sông trong chúng đề trộm pháp. 
3. bừa đảo. 

4. Phạm ngũ nghịch. 

s. Bất năng nam. 
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ø. Phạm bốn tội Ba-la-di. 
7.Sa-dIi có ác kiên. 
Đó gọi là bảy việc nên đuôi đi. 


DỊ TRỤ (Phá Pháp Luân Tăng) 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, đã xảy ra 
vụ Đè- bà-đạt-đa phá Tăng, như ở trước đã nói rõ. 
Thế rồi, Đề-bà-đạt-đa đi đến thành Cià-da. Sau đó, 
Phật cũng đi tới thành Gia-da. Hôm ấy nhắm ngày 
Bồ-tát, Phật bảo A-nan: 

- Ông đến gọI Đề-bà-đạt-đa về, hôm nay Tăng 
làm yết-ma Bồ-tát. 

A-nan bèn đến đó, nói: 

- Thưa Trưởng lão! Hôm nay Tăng làm yết-ma 
Bồ-tát, Đức Thế 

Tôn cho gọi Trưởng lão. Đè- bà-đạt-đa đáp: 

-Tôi không đến. Từ nay về sau tôi không sinh 
hoạt chung trong Phật Pháp Tăng, không Bồ-tát, 
Tự tứ, yêt-ma chung. Tử nay vỀ sau, đối VỚI BIỚI 
luật điều nào muôn học hay không muốn học đều 
do ý tôi quyết định. 

A-nan nehe nói thế, liên suy nghĩ: “Đây là việc 
kỳ quái, thốt ra lời nói ác này lẽ nào không thương 
tôn đên Tăng?”. 

Đoạn, A-nan trở về, đem việc trên bạch đây đủ 
lên Thê Tôn. Phật nói với A-nan: 
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-Ông hãy trở lại chỗ Đề-bà-đạt-đa một lần nữa. 

Cho đến A-nan suy nghĩ: “Thật là kỳ quái, thốt 
ra lời nói ác này chẳng lẽ không tốn thương đến 
Tăng sao?”. 

Sau khi A-nan trở về, nhóm sáu Tỷ-kheo bàn 
nhau: “Chắc chăn Sa-môn Cù-đàm sẽ sai sứ đến 
lân thứ ba. Tất cả chúng ta phải giữ chánh niệm 
Bồ- tát trước. Chúng ta hãy đê lại danh dự cho hậu 
thê biết răng khi Phật còn tại thế mà Đê-bà-đạt-đa 
và nhóm sáu T-kheo đã cùng nhau phá Tăng”, bèn 
thực hiện Bồ- tát. A-nan liền đem sự việc ấy bạch 
đây đủ lên Thế Tôn. Phật bảo: 

-Ông hãy trở lại lần thứ ba, bảo Đê-bà-đạt-đa 
đến, vì hôm nay Tăng làm yết-ma Bồ-tát. 

A-nan liền đến đó, nói: 

- Đức Thê Tôn gọi các vị. Hôm nay Tăng làm 
yết-ma Bồ-tát. Họ đáp: 

- Chúng tôi không đi. Từ hôm nay trở đi, chúng 
tôi không sinh hoạt chung trong Phật Pháp Tăng, 
không Bốồ-tát, tự tứ và yêt-ma chung. Từ nay về 
sau, đối VỚI giới luật, điều nào muốn học hay 
không muốn học đều do MỆ tôi quyết định. Nhưng 
chúng tôi đã Bồ-tát xong rôi. 

A-nan nghe thê, suy nghĩ: _ Thực là kỳ lạ, thê là 
họ đã phá hoại Tăng thật rôi”, bèn trở vê, đem sự 
việc ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
nghe xong, bèn đọc kệ: 

“Thanh tịnh như trăng tròn, Thanh tịnh được 
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Bồ-tát. 

Thân khẩu nghiệp thanh tịnh, Thể mới nên Bồ- 
tát `. 

Đoạn, Phật nói với A-nan: 

- Những người phi pháp đã Bố-tát xong, vậy 
những người như pháp nên Bồ-tát. 

Khi ây, Đề-bà-đạt-đa phá Tăng, còn nhóm sáu 
Tỳ-kheo là bè nhóm phá Tăng. 

Đó gọi là DỊ trụ. 


LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 27 


Phân 2: NÊU DÁN VÈẺ PHẨM TẠP TỤNG VÀ 
PHÁP OAI NGHI 


NÓI RÕ PHẨM T.ẠP TỤNG THƯ NĂM 
PHÁP YÉT MA 


Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây BIỜ, các Ty-kheo ở Chiêm Ba tranh cãi 
với nhau, Sông không hòa hợp. Các Tỳ-kheo bèn 
đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền nói 
với các Ty-kheo: 

- Từ hôm nay Tăng nên làm yết-ma. Ưu-ba-ly 
sẽ xử đoán sự việc của các Ty-kheo ở Chiêm Ba. 
Người làm yết-ma nên nói: 

- Xin Đại đức Tăng lăng nghe. “Trưởng lão Uu- 
ba-ly thành tựu năm pháp, nêu thời gian của Tăng 
đã đến, Tăng đề cử Trưởng lão Ưu-ba-ly xử đoán 
việc của các Ty-kheo ở Chiêm Ba”. Đây là lời tác 
bạch. Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Trưởng lão Uu- 
ba-ly thành tựu năm pháp, Tăng nay đề cử Ưu-ba- 
ly xử đoán việc của các Tỳ-kheo ở Chiêm Ba. Các 
Đại đức nào bằng lòng Tăng cử Ưu-ba-ly xử đoán 
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việc của các Iy-kheo ở Chiêm Ba thì im lặng, ai 
không bằng lòng hãy nói. Đây là yết-ma. lần thứ 
nhất. (Lân thứ hai, thứ ba cũng nói như thế) 

Tăng đã đề cử Ưu-ba-ly xử đoán việc của các 
Ty-kheo ở Chiêm Ba xong, vì Tăng 1m lặng. Tôi 
chi nhận VIỆC nảy - như vậy. 

Pháp yêt-ma gôm có hai mươi trường hỢp. Tám 
trường hợp bạch nhất yết- ma như trên đã nói. Còn 
tám trường hợp bạch tam yết-ma (Một lân bạch ba 
lần yết-ma) thì như sau: 

¡. Cử người xử đoán sự vIỆc. 

. Cử người dạy bảo T-kheo-nI. 

›. Cử người làm yết-ma một tháng. 
+ Yết-ma chiên. 

s. Yết-ma cuồng sĩ. 

ø. Yết-ma phát lô. 

;. Vết-ma phú bát. 

s. Yết-ma xác định học 1a. 

Đó gọi là tám trường hợp một lần bạch ba lần 
yết-ma. 

Trong đây, cử người xử đoán, dạy bảo Tỳ- 
kheo-mi thì chúng Tăng phải thỉnh câu, còn yết-ma 
rời y mà ngủ, yêt-ma một tháng và vết- ma chiên 
thì đương sự phải theo Tăng xin. Ngoài ra, yết-ma 
cuông si, yết-ma nói tội người khác, các yết-ma 
này nên làm trong cương giới với sự hiện diện của 
Tăng, không được làm ngoài cương giới. Cũng thế, 
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yết-ma học gia, yêt-ma phú bát cũng nên làm trong 
cương giới với sự hiện diện của Tăng, không được 
làm ở ngoài cương g!ới. 

Người xử đoán, sau khi được đề cử không được 
chân chừ. Nếu được đề cử buỗi sáng thì buổi xế 
nên khởi hành. Nếu được đề cử vào lúc xế thì sáng 
sớm hôm sau thức dậy nên lên đường. Lúc ởi, 
không được theo đàn-việt đi những con đường 
vòng vo mà phải đi theo con đường thắng. Nếu con 
đường thắng có chướng nạn thì đi con đường vòng 
vo không có tội. Khi đên nơi đó rÔi thì không được 
chân chừ đợi Tỳ-kheo khách ăn. Nếu đến buôi xế 
thì sáng sớm hôm sau nên xử đoán. Nếu đến vào 
buổi sáng thì lúc XẾ. nên xử đoán. Không được 
nhuộm y, hơ bát, ngôi Thiên, tụng kinh. Nếu sự 
việc khó giải quyết, trong lúc đang rỗi rảnh thì làm 
các việc trên không có tội. Khi xử đoán sự việc 
xong rồi trở về cũng như vậy. Đó gọi là pháp yết- 
ma. 


VẤN ĐÈ RUỘNG VƯỜN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, các Tỳ-kheo đem ruộng đất của 
chúng Tăng cho người thuê mướn, hoặc đem bản, 
hoặc dùng làm của riêng. Các Tỷ-kheo bèn đem sự 


việc ây đến bạch lên Thê Tôn. Phật nói với các Tỳ- 
kheo: 
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-Từ nay về sau ruộng đất của chúng Tăng 
không được cho người thuê mướn, không được 
đem bán, không được dùng làm của riêng. Cả sử 
Tăng tập họp tât cả đồng ý cũng không được cho 
người thuê mướn, không được đem bán, không 
được sử dụng riêng. Nêu tập họp Tăng lại cho 
người thuê mướn, đem bán hay sử dụng riêng thì 
phạm tội Việt-ty-m. Nếu ruộng đất của Tăng tốt, bị 
kẻ ác xâm chiếm thì nên bảo đàn- 

VIỆt COI SÓC gIÚP. Nếu đàn-việt nói: “Đây là 
ruộng đất tốt vì sao bảo tôi chăm sóc?”, thì nên 
đáp: “Ruộng đất này tuy tốt nhưng kẻ ác muốn xâm 
chiếm, nên nhờ đàn-việt trông coI giúp”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, đất của Tăng và đất của vua lẫn lộn 
vào nhau, vua Ba-tư-nặc nói với Tôn giả ÀA-nan: 

. Đất của vua lẫn lộn vào trong đất của Tăng, 
vậy nên đem dây đến đo để chia ra. 

A-nan đáp: 

- Đợi tôi bạch với Phật đã. 

Thế rồi, A-nan đem sự việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật nói với A-nan: 

-Ông hãy đến nói với nhà vua: “Đại vương là 
chủ đất, Sa-môn Thích tử dựa vào đại vương mà 
sông, do thế, không nên chia đất đại vương”. 

A-nan thọ giáo, đi đến chỗ vua, nói: 

-Phật dạy: “Đại vương là chủ đất, Sa-môn 
Thích tử nương vào đại vương mà sống, do thế 
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không nên chia đât với đại vương”. Vua nói: “Nêu 
như thế thì xin cúng tất cả cho chúng Tăng. Hôm 
nay đặt tên là vườn của vua đề cho người sau được 
biệt”. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, Tăng có đám đất trông, rồi một 
trưởng giả đến hỏi: 

. Đám đất trống này của ai vậy? Tăng đáp: 

Đất của Tăng đó. Trưởng giả nói: 

-Nếu đất của Tăng thì nên giao cho tôi, tôi 
muốn làm phòng cho chúng Tăng, Tăng bèn giao 
đất, nhưng trải qua lâu ngày mà ông không làm 
phòng. 

Rồi có một cư sĩ đến hỏi: 

. Đám đất trống này của ai vậy? Tăng đáp: 

. Đất của Tăng đó. 

-Nên giao cho tôi, tôi muốn làm phòng cho 
chúng Tăng. 

- Trước đây đã có một trưởng giả đòi làm phòng 
nhưng chưa làm. 

- Thưa Tôn giả, Tôn giả cứ giao cho tôi, lo gì 
không làm! 

Ty-kheo liên giao đất. Cư sĩ vì muốn tạo công 
đức nên dốc hết g1a tài châu báu làm những phòng 
ốc tốt đẹp, rồi săm sửa mọi thứ â ầm thực 

cúng dường chúng Tăng. Đoạn, đem các phòng 
ốc đó cúng dường cho chúng Tăng, đông thời mời 
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vị trưởng giả trước kia đến để cùng chung vui. 
Trưởng giả thấy thế hỏi: 

- Thưa Tôn giả, ai làm phòng vậy? 

- VỊ cư sĩ này đây. 

Đám đất này trước đã giao cho tôi, vì sao còn 
g1ao cho cư sĩ? Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ây 
đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: 

- Vì sao không ra điều kiện trước mà đem đất 
giao cho người ta? 

Từ nay VỀ Sau không nên không ra điêu kiện 
trước mà đem đất giao cho người ta. Nếu Tăng có 
đất trống rồi có người đến đòi làm phòng thì nên ra 
điều kiện phải làm trong thời gian chừng ấy. 

Nếu đương sự nói: “Tôi sẽ làm trong khoảng 
thời gian chừng đó”, thì nên nói: “Nếu đến thời 
gian đó mà chưa làm thì tôi sẽ giao cho người 
khác”. 

Nếu hai người đến đòi làm mà một người nói: 
“Tôi sẽ làm cho chúng Tăng một tầng lầu”, còn 
người kia nói: “Tôi sẽ làm hai tâng lầu”, thì Tăng 
nên giao cho người xin làm hai tâng; cũng thế, ba, 
bốn tâng cho đên bảy tầng. 

Nếu hai người cùng nói xin làm bảy tâng, thì 
lúc ây nên xem tướng coi người nào có thê làm 
được thì giao cho họ. Nếu hai người đều có thể làm 
được thì nên giao cho người có nhiêu quyền thuộc. 
Nếu không bắt làm cam kết trước mà giao đất cho 
họ, thì phạm tội Việt-t-nm1. 


608 BỘ LUẬT 2 


Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bây giờ, có Tỳ-kheo làm Thảo am 
trên đất của chúng Tăng, rồi Thượng tọa đến, theo 
thứ tự g1ao phòng thì lỷ-kheo không giao. Các Tỳ- 
kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên Thế Tôn. 
Phật liên nói với các Tỳ-kheo: 

- Nếu ai làm phòng trên đất của chúng Tăng mà 
Thượng tọa đến theo thứ tự không giao phòng, thì 
nên đem các vật liệu cây cỏ ây đên chỗ khác. Nếu 
ai làm phòng trên đất của chúng Tăng mà khi 
Thượng tọa đến theo thứ tự không giao phòng thì 
phạm tội Việt-ty-n1. 


NHÀ ĐẤT 

Nếu chúng Tăng có đất cất nhà có giá trị mà có 
kẻ ác ở lân cận muôn xâm chiêm, thì nên bảo đản- 
việt trông coI giúp đất đó. Nếu đàn-vIỆt nói: “Đất 
làm nhà này quý giá, vì sao lại muốn cho tôi trông 
coi?”, thì nên nói: “Đất làm nhà này tuy tốt nhưng 
kẻ ác ở gần thường muốn chiêm đoạt”. 

Nếu đàn-việt nói: “Muốn hoán đối sao?”, thì 
hãy đáp: “Tùy ý đàn-việt quyết định”. Nếu đàn- 
việt hoán đôi thì không có tội. Đó gọi là nguyên tắc 
về nhà đất. 
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VẤN ĐÈ TĂNG GIÁ LAM 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có Tỳ-kheo chiếm đoạt đât Già-lam 
để làm phòng, thây cựu Tri sự nói: 

- Trưởng lão đừng có chiếm đoạt chỗ ở của 
Tăng đề làm phòng. Tỳ-kheo ấy nói: 

-Này Trưởng lão, tôi làm phòng cho chúng 
Tăng, thây đừng có gây trở ngại. 

Thê rôi hai người cùng tranh luận, không giải 
quyết được, bèn dẫn nhau đến chỗ Phật, trình bày 
lại đầy đủ sự việc trên với Thế Tôn. Phật dạy: 

- Từ nay về sau không được cưỡng chiếm chỗ ở 
cũ của Tăng để làm phòng cho chúng Tăng. VỊ cựu 
Tỳ-kheo cũng không được gây trở ngại việc đó. 
Nếu hai Tỳ-kheo tri sự đồng ý nhau thì nên làm 
một phòng cùng mái lợp mà ngăn chia khác vách; 
hoặc mái lợp cách biệt mà cùng một tường vách; 
hoặc cùng một mái lợp, cùng một tường vách; hoặc 
mái lợp riêng biệt, tường vách riêng biệt. 

Nếu hai người không vui vẻ với nhau, thì nên 
làm phòng có mái lợp riêng, tường vách Tiêng. Nếu 
cưỡng chiếm phòng cũ đề làm nhà mới cho Tăng 
thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Còn kẻ nào gây trở ngại đối 
với người làm phòng cho Tăng cũng phạm tội Việt- 
tÿ-nI. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bây giỜ, có Ty-kheo xây tháp cho 
Thanh văn tại chỗ có nhiều người đi, khiến các cư 
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sĩ đi đến lễ bái Thế Tôn, thấy thé, chê trách: 

- Chúng ta đến đây đề đảnh lễ Đức Thê Tôn, mà 
chưa thấy Thế Tôn đâu đã thấy nâm mô người chết. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền nói với các Tỷỳ-kheo: 

- Vì sao các ông không làm yết- ma trước mà 
xây tháp Thanh văn tại chỗ đất có nhiêu người đư? 
Từ nay về sau Ta không cho phép không làm yết- 
ma trước mà xây tháp cho Thanh văn tại chỗ đất có 
nhiêu người đi. (Muôn xây tháp) trước hết nên làm 
yết-ma cầu thính. Người làm yết-ma nên nói như 
sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng. nghe. Ty-kheo Mỗ 
giáp vì vô thường đã nhập Niêt-bàn. Nêu thời gian 
của Tăng đã đến, „ Tăng nay cho xây tháp Thanh văn 
cho Tỳ-kheo Mỗ giáp - Vì sự vô thường đã nhập 
Niết-bàn tại chỗ này. 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tăng nay cho 
xây tháp Thanh văn cho Tỳ-kheo Mỗ giáp tại chỗ 
này. Vì Tăng đã bằng lòng nên im lặng. Tôi ghi 
nhận việc này như vậy. 

Nếu không hòa hợp thì nên nói: 

- Thưa Trưởng lão, Đức Thế Tôn nói bốn hạng 
người nên xây tháp, đắp tướng luân (hình bánh xe), 
treo cờ phướn lọng báu, đó là Đức Như Lai, các 
Thanh văn, Phật-bích-chi và Chuyên luân Thánh 
VƯƠNg, Nếu Tỳ-kheo viên tịch là Tu-đà-hoàn thì 
nên gọi là Tu-đà-hoàn. Nếu Tư-đà-hàm, A-na- 
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hàm, A-la-hán thì nên gọi là A-la-hán. Hoặc gọi là 
Tỳ-kheo giữ luật, hoặc gọi là Pháp sư, hoặc gọi là 
Tỳ-kheo doanh sự có đức vọng. 

Thế rồi, nên tiếp: 

-Thưa Trưởng lão, vị ấy giữ giới, hiền thiện, 
cúng dường cho Tăng rất nhiều, làm việc cực nhọc, 
nên xây tháp cho thây. 

Trình bày như thế rồi, mới xây tháp cho vị ây. 
Khi xây tháp Thanh văn không được để cho nhìn 
thây tháp trước rôi mới thây Phật sau, mà phải làm 
sao để thấy Thế Tôn trước rồi mới thây tháp Sau. 
Không được làm ở chỗ có nhiều người đi mà phải 
làm ở chỗ văng vẻ. Cũng không được làm tại chỗ 
các Iy-kheo đi kinh hành. Nếu ai xây tháp Thanh 
văn tại chỗ có nhiều người đi thì phạm tội Việt-tỳ- 
n1. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Tôn giả Ca-lô ở tại thôn â âp lớn Ca- 
thi- -kỳ-lê, lúc ây có Tỷ-kheo Thượng tọa đến, theo 
thứ tự giao phòng mà thầy không chịu giao, còn 
nổi giận câm búa đập phả căn phòng. Các Tỳ-kheo 
bèn đem sự việc ấy đến thưa hỏi Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn! Vị Tỳ-kheo này phạm vào tội 
øì? Phật dạy: 

- Phá hoại sáu loại sau đây thì phạm tội Thâu- 
lan-giá, đó là: Phá bát, phá y, phá tháp, phá phòng, 
phá Tăng, phá cương gIới. 

Phá bái: Bát có ba loại thượng, trung và hạ. 
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Nếu vì giận đữ mà phá một loại nào đó thì phạm 
tội Thâu-lan-giá. Nêu bát bị mẻ muôn hàn lại mà 
lỡ tay rớt bề thì không có tội. Nếu vì tức giận mà 
đập bề tô, chén thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Phá y: Nếu vì tức giận mà xé rách một trong ba 
y thì phạm tội 

Thâu-lan-giá. Nhưng nếu muốn cắt miếng 
ngoài biên may vào giữa, cắt miễng ở giữa may 
ngoài biên, hoặc vá thêm hai lớp thì không có tội. 
Nếu vì tức giận mà đem xé tọa cụ hoặc các loại vải 
vóc khác, thì phạm tội Việt-tỳ-nm1. 

Phá tháp: Nêu vì tức giận mà phá tháp của Đức 
Thế Tôn thì phạm tội Thâu-lan-giá, bị nghiệp hành 
tội báo rất nhiều. Nêu muốn sửa chữa đề làm lại tốt 
hơn thì không có tội. Nếu vì tức giận mà phá tháp 
của Ni-kiền và các ngoại đạo khác thì phạm tội 
Việt-ty-m. 

Phá phòng: Nếu vì tức giận mà phá phòng của 
Tăng thì phạm tội Thâu-lan-giá. Nếu muốn làm lại 
tốt hơn thì không có tội. Nêu vì giận dữ mà phá 
phòng của tu sĩ ngoại đạo thì phạm tội Việt-tỳ-m1. 

Phá Tăng: Nếu vì tức giận mà phá sự hòa hợp 
của Tăng thì phạm tội Thâu-lan-giá, bị nghiệp 
hành mang quả báo phải rơi vào trong địa ngục một 
kiếp. 

Phá cương giới: Nếu vì giận dữ mà làm 
(phòng) ngoài phạm vi cương giới thì không thể 
øọI là làm (phòng), phạm tội Thâu-lan-giá, nhưng 
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được bỏ cương giới cũ rồi làm yết-ma lại cương 
giới khác. 

Đó gọi là sáu loại phá hoại phạm tội Thâu-lan- 
giá. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bây giờ, Tôn giả La- hâu-la đang du 
hành đến nước Bạt-kỳ, dần dân đi tới thôn Ba-la- 
nại. Thê TÔI, CÓ một cư sĩ ở thôn này xây phòng cho 
La-hầu-la. La-hầu-la nhận xong lại tiệp tục du 
hành, cư sĩ bèn đem căn phòng nảy cúng cho các 
Tỳ-kheo khác. Đến khi La- hâu-la trở vê... như 
trong tuyên kinh đã nói rõ, cho đến La-hầu- la bạch 
với Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Căn phòng này nên thuộc về 

ai? Phật nói với La-hầu-la: 

-Nếu cư sĩ, con cư sĩ có lòng tin hoan hỷ làm 
phòng cúng dường cho chúng Tăng, nhưng khi 
cúng cho Tăng rôi, lại đem cúng cho nhiều người 
khác thì đó là cách cúng phi pháp, và thọ dụng ph 
pháp. Nếu cúng cho nhiêu người rôi đem cúng cho 
một người, thì đó là cách cúng phi pháp và thọ 
dụng phi pháp. Hoặc đem cúng cho một người rôi 
lại đem cúng cho nhiều người; hoặc đem cúng cho 
nhiêu người rôi lại đem cúng cho chúng Tăng, thì 
đó là cách cúng phi pháp và thọ dụng phi pháp. 
Ngoại trừ, khi đem cúng cho Tăng rồi không đem 
cúng cho nhiều người, khi đem cúng cho nhiêu 
người rồi không đem cúng cho một người thì đó là 
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cách cúng đúng pháp và thọ dụng đúng pháp. 

Này La-hầu-la, cách cúng trước là cúng đúng, 
cách cúng sau là không đúng. Nếu Tăng ở tại đât 
của vua, rồi người làm phòng trước đem cúng 
dường trước, thì công đức ngày đêm càng tăng 
thêm. 

Này La-hầu-la, ông đương nhiên được phòng, 
còn người sau thì đương nhiên không được. 

Đó gọi là phép tắc của Tăng-øgià-lam. 


PHÉP TẮC VẺ DOANH SỰ 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, nói rộng 
như trên. Bấy giờ, Tôn giả Đạt-n1-ca con của người 
thợ gốm làm phòng, như trong giới Ba-la-di thứ hai 
đã nói, cho đên thôt lời oán trách như sau: 

-Ta làm phòng gian khổ, không kế nóng lạnh, 
làm mới vừa xong thì Thượng tọa đoạt mất, giông 
như mèo rình chuột. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền nói với các Tỳ-kheo: 

- VỊ 1ỷ-kheo doanh sự ây làm phòng rất gian 
khô, Tăng nên làm yết-ma cho thầy cư trú năm 
năm. Người làm yết-ma nên nói: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Ty-kheo Mã 
giáp muốn làm phòng cho Tăng. Nếu thời glan của 
Tăng đã đến, Tăng cho Tỳ-kheo doanh sự Mỗ giáp 
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làm phòng cho Tăng, theo Tăng xin cư trú năm 
năm. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Ty-kheo doanh 
sự Mỗ giáp muốn theo Tăng xIn cư trú năm năm. 
Vì Tăng đã bằng lòng nên 1m lặng. Tôi ghi nhận 
việc này như vậy. 

Thế rồi, Vị Tỳ-kheo này nên trịch vai áo bên 
phải, quỳ gối chắp tay, xin như sau: 

- Thưa Đại đức Tăng! Tôi là Tỳ-kheo Mỗ giáp 
làm phòng cho Tăng, nay theo Tăng xIn cư trú nắm 
năm do công lao làm phòng. Kính mong Tăng xót 
thương cho tôi cư trú năm năm do công lao làm 
phòng. Xm. như vậy ba lần). 

Người vết- ma nói: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Ty-kheo Mã 
giáp làm phòng cho Tăng, theo Tăng xin cư trú 
năm năm do công lao làm phòng. Nêu thời gian 
của Tăng đã đến, Tăng cho Tỳ-kheo Mỗ giáp cư 
trú năm năm do công lao làm phòng. Đây là lời tác 
bạch. 

Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Tỳ-kheo Mỗ giáp 
làm phòng cho Tăng, theo Tăng xin cư trú năm 
năm do công lao làm phòng. Tăng nay cho Tỳ- 
kheo Mỗ giáp cư trú năm năm do công lao làm 
phòng. Các đại đức nào bằng lòng cho Tỳ-kheo Mỗ 
giáp cư trú năm năm do công lao làm phòng thì im 
lặng, ai không bằng lòng hãy nói. Đây là yết- ma 
lần thứ nhất. (Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như 
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vậy). 

Tăng đã băng lòng cho Tỳ-kheo Mỗ giáp cư trú 
năm năm do công lao làm phòng xong, vì Tăng Im 
lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. 

Sau khi Tăng đã làm yết-ma cho cư trú năm 
năm, Tỳ-kheo doanh sự trở về chỗ mình đã làm 
phòng, theo thứ tự được một phòng. Nếu có 
Thượng tọa đến thì nên øg1ao phòng theo thứ tự, còn 
căn phòng đã yêt-ma cho mình thì không nên giao. 
Nếu muôn đi du hành thi phải giao hai căn phòng 
Ấy lại cho Tăng, tùy thứ tự cư trú. Đồng thời gởi 
gầm: “Khi nào tôi trở về thì phải g1aO phòng lại cho 
tôi”. Sau khi trở vê, Tăng phải giao phòng lại theo 
lời g1ao ước trước. Nếu phòng Tăng cũ bị hư hỏng 
rôi làm cửa lại, thì tùy theo công lao nhiêu ít mà 
làm yết-ma cho cư trú hai năm hay ba năm. Nếu 
phòng bỏ trông không ai ở thì nên cho người ở để 
trông coI một thời gian. 

Nếu giường ghê mên sôi bị dơ bân, rách nát mà 
đem giặt nhuộm sửa chữa lại, thì nên cho ở một 
thời gian. 

Nếu trong thời gian ấy có Tỳ-kheo nào xoi bói, 
thì phạm tội Việt-tỳ-n1. 

Đó gọi là phép tắc về doanh sự. 


PHÉP TÁC VỀ GIƯỜNG NỆM 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
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trên. Bảy giờ, trong lúc T-kheo an cư, Thượng tọa 
đến, rồi theo thứ tự lây phòng. Đoạn, thầy chở đồ 
đạc ra khỏi phòng. Phật biết nhưng vẫn hỏi các Tỳ- 
kheo: 

- Đó là Tỳ-kheo khách phải không? 

- Thưa không phải, bạch Thế Tôn. 

- Đó là Tỳ-kheo ra đi luôn phải không? 

- Thưa không phải, bạch Thế Tôn. 

-Thế thì 1-kheo nào mà chở đồ đạc đi? 

- Bạch Thê Tôn! Đó là người theo thứ tự nhận 
phòng, thế rồi chở đồ đạc đi. 

- Vì sao lúc nào các ông cũng giao phòng theo 
thứ tự từ Thượng tọa trở xuống? Từ nay về sau, Ta 
không cho phép bất cứ lúc nào cũng ø1ao phòng từ 
Thượng tọa trở xuống. Tăng nên cử một người 
thành tựu năm pháp trông coi việc gø1ao phòng xá, 
Ø1ường nệm. 

- Thế nảo là năm pháp? 

- Đó là: Không thiên vị; không giận dữ; không 

sợ hải; không ngu si, biết ai được rồi, ai chưa được. 
Đó gọi là năm pháp. 
Người làm yết-ma nên nói: 

-XIin Đại đức Tăng lắng nghe. Ty-kheo Mã 
giáp thành tựu năm pháp. Nếu thời gian của Tăng 
đã đến, Tăng cử Tỷ-kheo Mỗ giáp trông coi việc 
ø1ao phòng ôc giường nệm. Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Tỳ-kheo Mỗ giáp 
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thành tựu năm pháp, Tăng nay cử Tỳ-kheo Mỗ giáp 
trông coi việc giao phòng ốc, giường nệm. Các Đại 
đức nào băng lòng Tăng cử Tỳ-kheo Mỗ giáp trông 
coi việc giao phòng ốc giường nệm, thì im lặng, ai 
không băng lòng hãy nói. 

Tăng đã băng lòng cử Tỳ-kheo Mỗ giáp trông 
coi việc giao phòng ốc, giường nệm xong, vì Tăng 
đã im lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. 

Sau khi làm yết- -ma xong, từ ngày mười sáu 
tháng ba trở đi, nên bảo đàn-việt giặt rửa giường 
nệm phòng ốc, sửa chữa phòng ngôi Thiên, giảng 
đường, phòng sưởi, cầu tiêu, sửa chữa nhà ngõ, nhà 
che giếng thuộc Tăng giả- lam và ghi chép tất cả 
những bữa ăn thuộc ngày trai cũng như y an cư. 
Nếu trú xứ của Tăng xa thành âp xóm làng thì đến 
ngày mười ba tháng tư nên giao phòng. Nêu người 
nảo không được dung nạp thì nên đi đến nơi khác. 
Nếu trú xứ gần xóm làng, thì nên giao phòng vào 
ngày mười lăm, đồng thời đọc biên bản đã ghi 
chép: Tăng giả-lam Mỗ giáp có chừng ấy phòng 
ốc, chừng ấy giường nệm, chừng ấy bữa ăn thuộc 
ngày trai, chừng ấy y. Thượng tọa nên bảo: 

- Hãy giao phòng cho những a1 cùng an cư một 
chỗ. 

Nói như thê rồi, mới giao phòng. Nhưng không 
được g1ao phòng cho Sa-di. Ngoại trừ, Hòa thượng 
A-xà-lê bảo: “Cứ giao phòng đề mặc tôi xử lý” thì 
mỚI 81ao. 
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Nếu phòng nhiêu thì nên giao mỗi người hai 
an b2 Nếu vị Ấy không chịu nhận hai phòng, mà 
ó1: “Tôi chỉ cân một phòng là đủ”, thì khi ây nên 
bảo: “Đây không phải là giao để sử dụng mà là ø1ao 
để trông coi”. 

Nếu Ty-kheo nhiêu mà phòng ít, thì nên giao 
cho hai người, ba người cùng ở chung một phòng. 
Nếu vẫn không đủ, thì nên giao năm người, mười 
người. ở chung một phòng. 

Nếu có một ngôi nhà lớn thì tật cả Tỳ-kheo nên 
vào Ở trong đó. Thượng tọa nên g1aO cho giường 
năm, còn những người khác thì giao cho p1ường 
ngôi. 

Nếu không đủ, thì Thượng tọa nên giao cho 
giường ngôi, những người khác thì ngôi trên nệm 
cỏ. 

Nếu vẫn không đủ, thì Thượng tọa nên ngôi 
nệm cỏ, còn những người khác thì ngôi không. 

Nếu vẫn không đủ nữa, thì Thượng tọa nên 
ngôi kiết già, còn những người khác thì đứng. 

Nếu vẫn không đủ, thì Thượng tọa nên đứng, 
còn những người khác thì ra ngoài sốc cây hay chỗ 
đât trông. 

Nếu giao phòng vào mùa Đông, hoặc là để 
trông coi, hoặc là đê ở, thì khi Thượng tọa đến nên 
theo thứ tự mà ở. 

Nếu giao phòng vào mùa Xuân hoặc là để trông 
coi, hoặc là đề ở, thì khi Thượng tọa đến nên theo 


620 BỘ LUẬT 2 


thứ tự mà ở. 

Nếu giao phòng vào lúc an cư hoặc để trông 
coi, hoặc là đề ở, thì khi Thượng tọa đến không nên 
theo thứ tự mà ở. 

Nếu Tỳ-kheo không biết phép tặc, trong lúc an 
cư đòi phòng theo thứ tự mà không được, bèn 
khiến trách, thì nên nói: “Hãy đợi đầy, để tôi đi hỏi 
người coi phòng đã”, rôi nên đến nói với người coi 
phòng: “Thưa Trưởng lão, có Ty-kheo khách là 
bậc Thượng tọa đến, bảo tôi đời đi”. 

Bấy giờ, người coi phòng phải khiến trách Tỳ- 
kheo khách: 

- Này Trưởng lão! Thây không am tường giới 
luật. Vì sao trong lúc an cư mà bảo người khác dời 
đi? Thây không hiểu sao? Không phải lúc nào cũng 
đuổi người khác được. 

Nhưng nếu mùa Đông, mùa Xuân có Thượng 
tọa đến, theo thứ tự nên nhường phòng mà không 
nhường, thì phạm tội Việt-ty-m. Nêu Ty-kheo 
không am tường giới luật, trong lúc an cư mà đuôi 
người khác đi, thì phạm tội Việt-ty-m1. 

Đó gọi là phép tắc về giường nệm. 


PHÉP CUNG KÍNH 
_ Khi Phật du hành đến nước Câu-tát-la, vào lúc 
đâu đêm, Thê Tôn thuyêt pháp cho các Thanh văn, 
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đến nửa đêm Ngài trở về phòng. Bấy g1Ờờ, các Ï- 
kheo có người cung cấp nên đã lây phòng trước, 
đến khi nghe pháp Xong, ai nấy trở vê phòng an 
nghỉ. Lúc ây, Tôn giả, Xá-lợi- phất và Mục-liên, 
không có người cung cấp, đầu đêm nghe pháp đến 
nửa đêm, bèn tới phòng gõ cửa, thì những người ở 
trong phòng hỏi: 
- AI đó? 
- Xá-lợi-phât đây. 
- Phòng đã đây rồi, thưa bậc đại trí. 
Thế rồi, hai người đến gõ cửa phòng khác. 
Người trong phòng hỏi: 
- AI đó? 
- Tôi là Đại-Mục-liên đây. 
- Phòng đã đây rôi, thưa bậc đại thần túc. 
Thế là cả hai đều không có phòng, nên một 
người đến ngôi dưới 
thêm nhà, còn một người ra ngôi dưới sốc cây. 
Đêm ấy trời mưa, người ngôi dưới thêm nhà đọc 
kệ: 
“Ngôi kiết già đưới thêm, 
Mua ướt hai đâu gối. 
Đã sống trong an lạc, 
Sẽ đoạn thân đời sau `. 
Đoạn, người ngôi dưới gốc cây cũng đọc kệ: 
“Dưới cây sống tri túc, 
Khất thực, ngồi nêm cỏ. 


622 BỘ LUẬT 2 


Cả hai không tham rước, 
sẽ đoạn thán đời sau `. 

Lúc â ây có Ưu-bà-tắc buồi sáng thức dậy, đi đến 
thăm viêng Thế Tôn, thấy thế bèn chê trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử lại không biết phép 
cung kính? Bậc đại đức như thế mà không cho 
phòng nghỉ. 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch với 
Thế Tôn. Phật liền dạy: 

- Việc như thê thật đáng bị người đời chê cười. 

Rôi Phật nói với các Tỳ-kheo: 

-Đợi Ta du hành nước Câu-tát-la xong trở về 
lại thành Xá-vệ, rồi nhắc lại cho Ta, Ta sẽ chế định 
phép cung kính cho các Ty-kheo. 

Khi Phật trở về, các Tỳ-kheo bèn đem sự việc 
trước bạch lại với Thế Tôn. Phật liên hỏi các Tỳ- 
kheo: 

- Ai là bậc Thượng tọa lớn nhất đáng được lây 
nước trước, được nhận cơm trước? 

Ai đáng được nhận sự lễ bái? 

Ai đáng được đứng dậy tiếp nước? 

Ai đáng được chắp tay, cúi đầu, cung kính? Khi 
nghe thế, các Tỳ-kheo nói: 

-Con của Thế Tôn đáng được nhận. Tỳ-kheo 
khác nói: 

-Những người thân quyến của Thế Tôn đáng 
được nhận. Lại có người nói: 
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Thị giả của Thế Tôn đáng được nhận. Lại có 
người nói: 

- Bậc A-la-hán đáng được nhận. Thể rồi, người 
Sát-lợi xuất gia nói: 

- Người Sát-lợi đáng được nhận. Người Bà-la- 
môn xuât gia lại nói: 

- Người Bà-la-môn đáng được nhận. Người Tỳ- 
xá xuất gia thì nói: 

- Người Ty-xá đáng được nhận. 

Còn người Thủ-đà-la xuất gia thì nói: 

-Người Thủ-đà-la đáng được nhận. Phật liền 
nóI VỚI các Tỷ-kheo: 

- Các ông ai nấy đêu vì tính kiêu mạn cho nên 
nói: Đáng cho con của Thế Tôn, cho đến người 
Thủ-đả-la. Nhưng ở đây không phải là phép tác của 
người đời. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biên Tri sẽ 
nói cho các ông biết về phép tắc của người đời... 
như trong Tuyên Kinh đã nói rõ, cho đến Phật nói 
với các Ty-kheo: 

-Từ nay về sau Ta chế giới: Người xuất gia 
trước phải được hưởng sự lễ bái, đứng dậy đón 
rước, chắp tay cúi đầu cung kính. Người xuất gia 
trước phải được ngôi trên, phải được nhận lời mời 
trước, ngôi trước, lây nước trước, thọ tra1 trước. 

Các Tỳ-kheo liên tán thán: 

.Đức Thế Tôn đã khéo trình bày về cách thức 
tôn kính Trưởng lão. 
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Phật nói: 

- Không những ngày nay Ta khéo trình bày về 
cách thức tán thán 

- Trưởng lão mà trong thời quá khứ Ta cũng đã 
từng nói như thê. 

- Các Tỳ-kheo liền bạch với Phật: 

Chúng con muốn được nghe. Phật nói với các 
Ty-kheo: 

Trong thời quá khứ xa xưa có ba con vật là 
chim trĩ, khỉ và voi cùng sống với nhau dưới cây 
Ni-câu-loại. Con vol nói: 

-Ba chúng ta cùng sống với nhau tại một chỗ, 
trong đây ai lớn nhât? 

- AI đáng được tôn kính? 

Rồi voi tiếp: 

Tôi đã cỡi trên đầu cây này đi qua. Khi nói: 

-Ngày trước tôi đã từng đái trên đâu cây này. 

Chim trĩ nói: 

-Ngày xưa tôi ăn quả loại cây này trên núi 
Tuyết rồi xuống ỉa nơi đây mà mọc ra cây này. 

Bấy giờ, chìm trĩ là lớn nhất, hai con vật kia tôn 
kính nó, nên sau khi chết đều được sinh về cõi lành. 
Con voi khi ấy, chính là Ta đây. Các ông cũng nên 
tôn kính các Thượng tọa như vậy, thì giới luật mới 
được thăng hoa. 

Đó gọi là phép tắc cung kính. Nhận lời mời 
trước: 
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Nếu có người đến mời thì nên mời Thượng tọa 
trước. Nếu đàn-việt chưa từng làm phước, mời Tỳ- 
kheo trẻ, thì nên bảo họ đến chỗ Thượng tọa. Đó 
øọI là nhận lời mời trước. 

Phép ngôi của Thượng tọa: 

Khi sắp chỗ ngôi, không được sắp chỗ ngôi của 
người nhỏ tuổi ở trên cao, chỗ ngôi của Thượng tọa 
ở dưới thấp, mà phải sắp chỗ ngôi của Thượng tọa 
ở trên cao, chỗ ngôi của người nhỏ tuổi ở dưới 
thập; đông thời phải trải tọa cụ ngay ngăn tê chỉnh; 
những cái tốt thì dành cho Thượng tọa, những cái 
không tốt thì để cho Hạ tọa. Nếu nhà đàn- VIỆt mời 
Tỷỳ-kheo quen biết rồi dành cho giường nệm tốt thì 
cứ đề mặc ý thí chủ, không được tranh giành. Nếu 
vào dịp năm năm đại hội số người đông đúc tạp 
nhạp, thì tối thiểu phải sắp chỗ ngôi tươm tật cho 
tám người ngôi ở trên cao, còn các chỗ ngôi dưới 
thì tùy nghi. Đó gọi là phép ngôi của Thượng tọa. 

Nhận thức ăn trước: 

Khi dọn thức ăn phải dọn cho Thượng tọa 
trước. Nếu đàn-việt chưa từng làm phước dọn cho 
người nhỏ tuổi trước, thì nên bảo họ bưng tới chỗ 
Thượng tọa. Khi dọn cơm, nên dọn cơm ngon cho 
Thượng tọa; cũng thế, khi dọn tất cả các thức ăn 
uống khác cũng phải bảo dọn món ngon cho 
Thượng tọa. Nếu nhà đàn-việt mời thọ trai, mà họ 
dọn sai biệt, thì tùy theo ý họ, không nên tranh luận 
làm chi. Nếu vào dịp năm năm đại hội một lần, số 
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người đông đúc tạp nhạp, thì tối thiểu phải dọn 
món ngon cho tám Thượng tọa hàng đầu, còn các 
hạ tọa thì tùy nghi mà dọn. Đó gọi là nhận thức ăn 
trước. 

LỄ bái cung kính đứng dậy đón rước, cúi đầu 
chắp tay: 

Bấy giờ, khi đảnh lễ ai thì đảnh lễ khoảng đầu 
gối, bắp chân. Các T-kheo bèn đem sự việc ây đến 
bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: 

- Từ nay về sau nên đảnh lễ dưới bàn chân. 

Thế rồi, các Tỳ-kheo bảo bậc tôn túc đưa bản 
chân ra để đảnh lễ, 

làm nhiễu loạn người tu hành. Các T-kheo bèn 
đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền 
dạy: 

- Từ nay về sau phải nói tiếng “Xin chào”. Khi 

ây, có Tỳ-kheo chơi đùa, nói: 

- Xin chào Tôn giả, xin chào Tôn giả. 

Lại làm nhiễu loạn người ta. các Ty-kheo bèn 
đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: 

- Từ nay vệ sau chào hỏi có ba cách: 

Dùng thân, miệng và tâm. Dùng thân nghĩa là 
khi đương sự đang ngôi hay đứng, mình cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân. Đó gọi là dùng thân. 

Dùng miệng nghĩa là khi đương sự ở từ xa, 
mình chắp tay, cúi đầu nói: “Xin chào ngài”. Đó 
gọi là dùng miệng. 
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Dùng tâm nghĩa là khi đương sự quay lưng ởi, 
mình chắp tay tỏ thái độ cung kính. Đó gọi là dùng 
tâm bày tỏ sự cung kính. 

Nếu thấy Thượng tọa đến mà không đứng dậy 
đón rước chào hỏi cung kính, thì phạm tội Việt-tỳ- 
nI. Đó gọi là phép tôn kính Thượng tọa. 

Kệ tóm tắt: 

“Cư tội và trị tội, 
Đuôi i Củng Biệt trụ. 
Người xứ đoän, ruộng đất, 
Làm phòng, cho năm nãm. 
GIrởng nệm, phép cung kính, 
Đó là phẩm thứ ba ”. 


PHÉP BÓ TÁT 
Khi Phật an trú tại thành Vương xá, nói rộng 
như trên. Bấy giờ, chín mươi sáu loại người xuât 
gia đều cử hành Bố-tát, mà Tỳ-kheo không Bồ-tát. 
Vì thế, bị người đời chê bai: 
- Vì sao chín mươi sáu loại người xuất gia đều 
có Bồ-tát mà Sa-môn Thích tử không Bồ-tát? 
Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền nói với các Tỳ-kheo: 
- Như thế thật đáng bị người ta chê trách. Từ 
nay về sau phải Bồ- tát, ôm Các VIỆC: 
¡. Đọc kệ. 
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›. Ngày mười bốn ngày mười lăm. 
›. Chỉ chỗ Bồ-tát. 

+ Bố-tát ban ngày. 

s. Trong nhà. 

ö. CGIặC CƯỚP. 

7. Vụa. 

s. A-na-luật. 

9. Hai cách đếm. 

¡o. Không tụng thuộc. 

¡. Không tụng thuộc tất cả. 

i2. Thuận nghịch. 

¡. Muốn nghe từ đầu. 

14. Người chưa thọ cụ túc. 

¡z. Fụng øI1ới sớm quá. 

I6. Một trú xứ. 

1z. Hai chúng. 

¡s. Hai chúng đã tụng, hai chúng chưa tụng. 
19. Gởi dục. 
20. Nhận dục. 
›¡. Gởi dục nhiêu. 
z. Gởi dục băng. 
23. Cù-sư-la. 

24. Đại-áI-đạo. 

›s. Xiến-đà. 

2ø. Bệnh. 

2z. A-luyện-nhã. 
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2s. Không nên cho mà cho. 

20. Sông A-chI-la. 

3o. Mười một việc không được gọi là gởi dục: 
Chuyên dục; gởi dục ban đêm; ở ngoài giới; Tỳ- 
kheo-mi; người chưa thọ cụ túc; Nhận dục rÔi ra đi; 
gởi dục rôi ra đi; Nhận dục tôi trả giới; gởi dục rôi 
trả giới; mất dục; phá hoại chúng. 

¡. Bốn cách Bồ-tát. 

›. Bốn cách tụng giới. 

33. Bảy việc nên ngăn cản. 

34. Hai việc nên ngăn cản. 

1. Đọc kệ: 

Phật nói với các Ty-kheo: 

. Đức Phật Tỳ Bà Thi Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Biến Tri vì 

chúng Tăng tịch tĩnh, nói giới bản đầu tiên: 

“Nhân, khổ hạnh bậc nhất, 
Niết-bàn, địch tôi thượng. 
Tu hành còn hại người, 
Không thể gọi Sa-môn ”. 

+ Đức Phật Thi Khí Như Lai Ứng Cúng Chánh 
Biến Tri vì chúng Tăng tịch tĩnh, đầu tiên nói giới 
bản: 

“VI như người sáng mắt, 
Tránh được đường nguy hiểm. 
Bác thông mình trên đời, 
Tránh được mọi điều ác ”. 
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+ Đức Phật Tỳ Xá Như Lai Ứng Cúng Chánh 
Biến Tri vì chúng Tăng tịch tĩnh, đâu tiên nói giới 
bản: 


'Không nói dối, hại người, 
Vâng hành theo giới pháp. 
Ăn uống có điều độ, 

Thường thích nơi thanh vắng. 
Tâm thanh tịnh chuyên cán, 
Đó là lời Phát dạy `. 

+ Đức Phật Câu Lưu Tôn Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Biến Tri vì chúng Tăng tịch tĩnh, đầu tiên 
nói gI1ới bản: 

“T)-kheo vào thôn xóm, 
Như ong đi tìm hoa. 

Lấy mật rồi bay đi, 

Không hại gì hương sắc. 
Không nhìn việc người khác, 
Xem có làm hay không. 

Chỉ xét hành vi mình, 

Có tốt hay không tốt `. 

s Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Biến Tri vì chúng Tăng tịch tĩnh, đầu 
tiên nói giới bản: 

“Muốn tâm mình tốt chớ buông lung, 
Pháp thiện Thánh nhân luôn gắng học. 
Những người trí tuệ tâm chuyên chú, 
Khổ não ưu sâu dứt tuyệt ngay”. 

s Đức Phật Ca Diếp Như Lai Ứng Cúng Chánh 
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'Không làm các việc ác, 
Tuân hành các hạnh lành. 
GIữ tâm ý trong sạch, 
Chư Phát dạy như vậy ”. 

z Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Biến Tri vì chúng Tăng tịch tĩnh, đầu 
tiên nói giới bản: 

“Lành thay øin giữ thân, 
Œìn giữ miệng cũng vậy. 
Lành thay giữ tâm Š 

17 vẹn toàn tất cả. 
T)-kheo giữ. tất cả, 

Ất xa lìa khổ não. 

T1)-kheo giữ miệng Ý 
Thân không làm điều ác, 
Ba nghiệp đêu thanh tịnh, 
Sẽ đạt được Thánh quả `. 
Đó gọi là đọc kệ khi Bồ-tát. 

2. Ngày mười bốn, ngày mười lăm: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, đệ tử đồng hành của Tôn giả A-nan 
đang hành Ma-na-đỏa, Tôn giả bạch với Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Đệ tử đồng hành của con muốn 
đến một căn lều nhỏ ở thôn xóm để hành Ma-na- 
đỏa vào ngày mười bốn. 

Phật nói với A-nan: 
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-Hôm nay nhăm ngày mười bốn tinh tú thuận 
hòa, thời tiệt thuận hòa, Tăng chúng thuận hòa, nên 
Bồ-tát xong rồi mới đi. 

Ngày mười bốn: Lần Bồ-tát thứ ba và thứ bảy 
của mùa Đông, lần Bô- tát thứ ba và thứ bảy của 
mùa Xuân và lần Bó-tát thứ ba, thứ bảy của mùa 
Hạ. 

Ngày mười lăm: Gồm có mười tám lần Bồ-tát. 
Trong một năm có hai mươi bốn kỳ Bồ-tát, sáu kỳ 
vào ngày mười bốn và mười tám kỳ vào ngày mười 
lãm. 

Đó gọi là Bó-tát ngày mười bốn, ngày mười 
lãm. 

3 Chỉ chỗ Bô-tát: 

Khi Phật an trú trong núi Kỳ-xà-quật nơi thành 
Vương xá, lúc ấy các Tỳ-kheo không biết chỗ Bó- 
tát, nên có người thì được Bồ-tát, có người thì 
không. Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch 
lên Thế Tôn. Phật liền nói với các Tỷy-kheo: 

-Nên làm yết-ma chỉ rõ chỗ Bố-tát trong núi 
Kỳ-xà-quật. 

Người làm yết-ma nên bạch: 

-Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Nếu thời gian 
của Tăng đã đến, kế từ hôm nay Tăng dùng nơi này 
trong núi Kỳ-xà-quật làm chỗ Bóố-tát thường 
xuyên. Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Tăng nay dùng 
nơi này trong núi Kỳ-xà-quật làm chỗ Bố-tát 
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thường xuyên. Các đại đức nào băng lòng Tăng 
dùng nơi này làm chỗ Bồ-tát thường xuyên thì im 
lặng, ai không băng lòng hãy nói. 

Tăng đã bằng lòng dùng nơi này làm chỗ Bồ- 
tát thường xuyên, vì im lặng. Tôi ghi nhận việc này 
như vậy. 

Đó gọi là chỉ chỗ Bồ-tát. 

4 Bồ-tát ban ngày: 

Khi Phật an trú trong núi Kỳ-xà- quật nơi thành 
Vương xá, lúc â ấy các Tỳ-kheo Bố-tát vào ban đêm. 
Vì đường sá hiểm trở, triên dốc khó đi, đến nơi Bó- 
tát cực khổ, các Tỳ-kheo bèn đem sự kiện â ây đến 
bạch lên Thể Tôn, rồi hỏi: 

-Bạch Thế Tôn! Có thể Bó-tát ban ngày được 
không? Phật dạy: 

- Được. Nếu Bồ-tát ban ngày mà Tăng ở xa thì 
nên tuyên bố: “Thưa các Trưởng lão, kỳ này Tăng 
sẽ Bố-tát vào ngày mười bốn, hoặc ngày mười lăm, 
hoặc trước bữa ăn, hoặc sau bữa ăn, vào lúc bóng 
mặt trời chừng ấy, phải tập họp tại chỗ mỗ xứ, hoặc 
tại giảng đường, phòng Thiên, phòng SƯỞI, dưới 
sốc cây (đề Bồ-tát)”. Nêu không tuyên bồ thì phạm 
tội Việt-tỳ-ni”. Đó gọi là Bồ-tát ban ngày. 

s. Nhà: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây vua A- 
xà-thê làm nhà Bố-tát trong núi Kỳ-xà-quật, rồi 
trang trí băng các cánh sen dát vàng. Sau khi Tăng 
ngôi xong, Đức Thế Tôn mới đến ngôi. Các Tỳ- 
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kheo vào hết, chuẩn bị Bồ- tát, thì bỗng dưng một 
cánh hoa sen đát vàng rơi xuông đất. Lúc ấy, một 
ác Tỳ-kheo khởi tâm trộm cắp, bèn lấy cánh sen 
kẹp dưới nách. Vì Phật và Tỷ-kheo Tăng ngôi lâu 
mà không Bố-tát nên Tôn giả A-nan từ chỗ ngôi 
đứng dậy. trật vai áo bên phải, quỳ gối, chắp tay 
bạch với Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Đâu đêm đã qua, Tăng ngồi lâu 
mỏi mệt, kính xin Thế Tôn vì các Tỳ-kheo mà 
thuyết gIỚI Bồ -tát. 

Khi ấy, Thế Tôn ¡ im lặng. Tình hình như thê kéo 
dài sang nửa đêm rồi đến cuối đêm, Tôn giả lại 
bạch với Phật: 

- Bạch Thế Tôn rạng đông đã xuất hiện, chúng 
Tăng ngồi lâu, kính xin Thế Tôn thuyết giới Bó- 
tát. 

Phật liền nói với A-nan: 

- Chúng Tăng không thanh tịnh. 

Khi ấy, Tôn giả Đại Mục-liên suy nghĩ: 

- Vì ai mà Thế Tôn nói rằng chúng Tăng không 
thanh tịnh? 

- Đoạn, Mục-liên nhập định, liền thây được ác 
Ty-kheo đang ngôi XÊp ro trong. chúng. Tôn giả 
bèn từ chỗ ngôi đứng dậy ‹ đến chỗ vị ấy, dùng tay 
trái năm cổ lôi đến cửa, rồi dùng tay phải đây ra, 
nói: - Này ác Ty-kheo, từ hôm nay ông không phải 
là Sa-môn, không phải là Tỳ-kheo, không được ở 
trong chúng nữa. 
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Sau khi thây đuôi đi, Phật dạy: 

-Từ nay về sau, Ta không cho phép lôi người 
đi. Rôi Phật nói với A-nan: 

-Từ nay về sau, các thây hãy tự tụng giới. Vì 
sao vậy? Vì Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri 
không tụng giới cho một chúng không thanh tịnh. 
Này A-nan, trong pháp luật của Như Lai cũng 
giông biển lớn có tám việc chưa từng có, như trong 
Tuyên Kinh đã nói rõ. Do thê, các đệ tử của ta thây 
rôi, liên sinh tâm thích thú. Đó gọi là nhà. 

ø. (lặC CWỚP- 

Khi Phật an trú tại núi Kỳ-xà-quật nơi thành 
Vương xá, lúc ây các 1-kheo Bồ-tát tụng gIỚI. 
Khi tụng đến phân cuối của Ba-da- đề, đọc: “Cát bỏ 
rồi Ba-da-đẻ, phá bỏ rôi Ba-dạ-đè, lôi ra rồi Ba-dạ- 
để”, thì bọn cướp đến. Người tụng giới liền im 
lặng. Bọn cướp đứng một lát rôi bỏ đi. Người tụng 
giới lại tiếp tục; như vậy đến ba lân. Bọn Cướp Suy 
nghĩ: “Đây là ác Sa-môn, nên nói như sau: Căt bỏ, 
phá bỏ, lôi ra rồi Ba-dạ-đề. Họ đang định cắt chúng 
ta, phá chúng ta, lôi chúng ta đây”, bèn xông vào 
đánh các Ty-kheo. 

Các Ty-kheo sinh tâm nghi hoặc, hay là bọn 
cướp vừa rôi đã nghe tụng giới? Thế rồi, họ đem 
sự kiến ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: 

- CHặc Cướp là vua ở trong rừng, chúng có thể 
làm những việc bất lợi, vì sao các ông lại tụng lại 
những lời cũ? Từ nay về sau khi Tỳ-kheo Bô-tát 
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tụng giới mà có giặc cướp đến thì Ta cho phép 
được đọc sang kinh khác, hoặc là kinh Ba-la-diên, 
hoặc kinh Bát bạt-kỳ, hoặc kệ Mâu NI, hoặc kinh 
Pháp Cú. 

Nếu giặc cướp biết phép tắc của 1ỷ-kheo, nói: 
“Này Sa-môn, chúng tôi đã biết rồi”, thì hãy tụng 
tiệp giới đã tụng trước. Khi â ây, Tỳ-kheo nên tụng 
sắp, khiến không thê phân biệt được chương củ, đê 
cho bọn chúng không biết là đoạn đầu, đoạn giữa 
hay đoạn cuối. Nếu tụng lại những lời cũ thì phạm 
tội Việt-tỳ-n1. 

Đó gọi là giặc cướp. 

7. Vụa: 

Khi Phật an trú tại vườn Kỳ-xà Am-bà-la nơi 
thành Vương xá, như trong kinh Sa Môn đã nói rõ, 
cho đến tự nhủ: 

- Không biết có thể tụng giới trước nhà vua hay 
không? Rôi họ đem sự kiện ây đên bạch lên Thê 
Tôn. Phật dạy: 

- Vua có thê làm những việc bắt lợi. 

Như trong trường hợp giặc cướp ở trên đã nói 
rõ. Đó gọi là vua. 

8.A-na-luật: 

Khi Phật an trú trong núi Kỳ-xà-quật, nơi thành 
Vương xá, lúc ấy các Ty-kheo làm yết-ma Bồ-tát 
thì Tôn giả A-na-luật không đến. Các Tỳ-kheo bèn 
cho sứ giả đến gọi: 

- Thưa Trưởng lão A-na-luật, các Ty-kheo đang 
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vân tập định làm yết-ma Bồ-tát. 

Thây đáp: 

.Đức Thế Tôn dạy rằng thanh tịnh tức là Bó- 
tát. Kẻ thanh tịnh trong đời này chính là tôi đầy. 
Tôi không đi. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật dạy: 

-Ông hãy đi gọi A-na-luật lại đây. Nhưng 
không được dùng Thiên nhãn mà đên. 

Vì Trưởng lão này đã hỏng nhục nhãn nên phải 
vượt qua núi non hiêm trở đên một cách cực khô. 

Phật liên nói với A-na-luật: 

.Ông không tôn kính Bố-tát thì ai sẽ tôn kính? 
Từ nay về sau, khi Bố-tát thì tất cả đều phải đến. 
Nêu không đên, hoặc bị bệnh mà không gởi dục thì 
phạm tội Việt-ty-n1. 

Đó gọi là A-na-luật. 

s. Hai cách đếm: 

Khi ấy, Phật hỏi Ưu-ba-ly: 

.Ông tụng giới được không? 

- Bạch Thế Tôn! Tụng được, nhưng những câu 
chị li rât khó ghi 

- nhớ. 

- Nên làm thẻ đếm đề mà tụng. 

-Thế rồi, Ưu-ba-ly liền làm thẻ đếm mỗi khi 
tụng. Phật lại hỏi: 

-Ông có làm thẻ để đếm mỗi khi tụng giới 
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không? 

- Bạch Thế Tôn! Khi tụng những câu chỉ li con 
có đêm thẻ, nhưng cũng khó nhớ. 

- Từ nay về sau hãy làm hai loại thẻ, một loại 
năm trăm và một loại Dảy trăm. Khi muôn tụng, 
phải rửa tay sạch rôi câm thẻ bỏ xuống đếm đến 
năm, lại rửa tay nữa. Nếu còn thẻ thì phải dùng 
nước thơm đề rửa. Người khác muốn cầm thẻ cũng 
phải như vậy. 

Đó gọi là hai cách đếm. 

10. Không tụng thuộc: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây trong 
thôn có các T-kheo đang sông, khi Tăng vân tập 
sắp làm yết-ma Bồ-tát, liên thưa với Thượng tọa: 

- Xin Thượng tọa tụng giới. Thầy đáp: 

- Tôi không thuộc. 

VỊ thứ hai, thứ ba cũng thế, cho đến Hạ tọa 
cũng nói như thê. Các Tỳ-kheo sinh tâm nghi hoặc, 
bèn đem sự kiện ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật 
dạy: 

- Từ nay về sau, thọ cụ túc rôi nên đọc hai bộ 
Luật. Nếu không thê đọc cả hai bộ thì nên đọc một 
bộ. Nếu cũng không thể đọc được thì nên đọc năm 
thiên giới. Nếu cũng không thể đọc được thì nên 
đọc bôn, ba, hai hay một thiên. Khi Bốồ-tát nên đọc 
rộng năm bộ Diên Kinh. Nếu có nhân duyên không 
thê đọc được, thì nên đọc bốn, ba, hai hay một, cho 
đến bốn Ba-la-di và các bài kệ, (rồi nói) các phân 
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khác như Tăng đã thường nghe. Nếu Bố-tát mà 
không tụng giới thì phạm tội Việt-ty-n1. Giả như cả 
chúng đều không có ai tụng thuộc, thì nên bảo 
Thượng tọa ra ngoài giới trường, tâm nghĩ, miệng 
nóI: 

- Kẻ dư thừa khi Bồ-tát. 

Rồi ba người còn lại trong giới trường nói ba 
lần Bố-tát. Làm như vậy là phạt Thượng tọa. Đó 
øọI là không tụng thuộc. 

¡0 Không tụng thuộc tất cả: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây các TY- 
kheo đang ở trong thôn xóm tập họp định Bóồ-tát, 
liên thưa với Thượng tọa: 

- Xin Thượng tọa hãy tụng giới. Thây đáp: 

- Tôi chỉ tụng thông thạo có một thiên. 

Tăng lại thưa Thượng tọa thứ hai, thì thây đáp: 

- Tôi chỉ tụng | thuộc có hai thiên. 

Như vậy, mỗi người chỉ tụng thuộc có một 
thiên, họ bèn tuần tự tụng mỗi người một thiên để 
Bồ-tát. Nhưng khi Bồ- tát xong sinh nghĩ, các Tỳ- 
kheo bèn đem sự việc ây đến bạch đầy đủ lên Thế 
Tôn. Phật liên đạy: 

- Từ nay vỀ sau, ta không cho phép cùng lần 
lượt tụng để Bó-tát. Nếu gặp trường hợp như thế 
thì cùng ủy thác cho một người. Thông minh tụng 
thuộc đề tụng. Khi tụng. đến chỗ nào mà quên, thì 
người khác được tụng tiếp. Nếu phối hợp nhau lần 
lượt tụng đề Bồ-tát thì phạm tội Việt-ty-n1. Đó gọi 
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là không tụng thuộc tÂt cả. 

12. TỤng XUÔI, lHHgØ Hgược: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, có các Tỳ-kheo 
đang sông trong thôn xóm, vân tập Bồ-tát. Có một 
Tỳ-kheo tụng thuộc giới bản xuôi và ngược. Thây 
bắt đầu tụng từ bài tựa cho đến pháp tùy thuận, Tôi 
tụng ngược tử pháp tùy thuận lên giới bản để Bó- 
tát. Nhưng khi Bồ-tát xong tâm sinh nghi ngờ, các 
Ty-kheo bèn đem sự kiện ây đến bạch đây đủ lên 
Thế Tôn. Phật dạy: 

- Từ nay về sau Ta không cho phép tụng ngược 
mà phải tụng xuôi. Nếu lúc tụng mà lỡ quên thì 
được tụng bộ khuyết. Người nào tụng xuôi rồi tụng 
ngược đề Bóồ-tát thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Đó gọi là tụng xuôi, ngược. 

¡a. Muốn nghe từ đâu: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây các TY- 
kheo vân tập Bố-tát, tụng giới bản cho đến pháp 
tùy thuận thì có Ty-kheo khách tới, nói: 

- Thưa Trưởng lão, tôi sống trong xóm làng này 
mà chưa từng nghe tụng giới bản đây đủ, xin 
Trưởng lão tụng đầy đủ cho tôi nghe. 

Người tụng bèn đọc lại từ bài tựa của giới cho 
đến pháp tùy thuận. Các Ty-kheo sinh tâm nghĩ 
ngờ, bèn đem sự việc ây đến bạch đầy đủ lên Thế 
Tôn. Phật khiến trách: 

- Vì sao các ông tụng lại giới bản cho người 
muốn nøhe lại từ đầu? Từ nay về sau ta không cho 
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phép làm như thể. Nếu Tỳ-kheo Tăng vân tập Bồ- 
tát tụng giới đến pháp tùy thuận mà có Ty-kheo 
khách đến rôi vào ngôi nghe, tức được gọi là Bó- 
tát. Nếu Tỷ-kheo khách nói: “Tôi sống trong xóm 
làng này mà chưa từng nghe tụng giới bản đây đủ, 
xin Trưởng lão tụng đây đủ cho tôi nghe, thì hãy 
đợi Tăng giải tán rồi hãy tụng cho vị ây. Nếu Tăng 
chưa giải tán mà tụng thì phạm tội Việt-ty-m. Đó 
gọi là muốn nghe từ đầu. 

14 Chưa thọ cụ túc: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây có Tỳ- 
kheo nói cho người chưa thọ cụ túc về năm thiên 
tội từ tội Ba-la-dI, đến tội Việt- -fÿ-nI. Sau đó, vị Tỳ- 
kheo ấy vào thôn xóm, người thể tục nói: 

- Trưởng lão, thầy phạm tội Ba-la-di cho đến tội 
Việt-ty-n1. 

Các Tỳ-kheo nghe thể lây làm xâu hồ, bèn đem 
Sự VIỆC ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật khiến trách: 

- Vì sao các ông lại nói giới bản năm Thiên tội 
cho người chưa thọ cụ túc nghe? Từ nay về sau ta 
không cho phép. đem nói với người chưa thọ cụ túc. 
Chỉ được nói: “Ông không được làm điều phi phạm 
hạnh, không được trộm cấp, không được sát sinh, 
không được nói dỗi v.v...”, như vậy mà thôi. Nếu 
ai đem nói tên của năm Thiên tội thuộc giới bản 
cho người chưa thọ cụ túc nghe thì phạm tội Việt- 
tỳ-n1. Đó gọi là chưa thọ cụ túc. 
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1s. FỤHØ giới quá SỚIH: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây có một 
Ty-kheo sông trong thôn xóm, sáng sớm thức dậy 
liên Bồ-tát. Khi làm xong, có Tỳ-kheo khách đến, 
nói: 

- Trưởng lão hãy đến cùng tôi Bồ-tát. Thầy đáp: 

- Tôi đã Bó-tát rồi. Tỳ-kheo khách nói: 

- Trưởng lão Bồ-tát như thế là quá sớm. 

Rồi thầy đem sự việc ây đến bạch đầy đủ lên 
Thế Tôn. Phật dạy: 

- Từ nay về sau không nên Bồ-tát quá sớm. Nếu 
một 13-kheo sông trong thôn xóm thì đến ngày 
Bồ-tát nên quét tháp và trú xứ của Tăng. 

Nếu có người đến thì dùng nước hoa rưới trên 
đât, rải hoa, đốt đèn, đợi Ty-kheo khách đến rồi 
cùng nhau Bồ-tát. Nếu không có Tỳ-kheo khách 
đến mà bản thân mình có tội thì nên suy nghĩ: “Nếu 
gặp được Ty-kheo thanh tịnh thì sẽ đoạn trừ tội này 
đúng như pháp”. 

Sau khi nghĩ thê xong, nên tâm niệm, miệng 
nóI: 

-Hôm nay ngày mười lăm, Tăng Bồ-tát, tôi là 
Tỳ-kheo Mỗ giáp thanh tịnh thọ Bốồ-tát. 

Nói như vậy ba lần. Nếu khi Bó-tát xong mà có 
Tỳ-kheo khách đến, thì vị này nên nói lời tùy hý: 
Trưởng lão đã Bồ-tát, tôi là Mỗ giáp xin tùy hý. 

Nếu không thê tùy hỷ thì phải ra ngoài cương 
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giới Bó-tát. Nếu ai Bố-tát lúc sáng sớm thì phạm 
tội Việt-tỳ-nmI. Đó gọi là Bồ -tát quá sớm. 

1. Một trú xứ: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây các Tỳ- 
kheo đang đi trên đường, vì trời u ám, tưởng trời 
đã tối nên vào trú xứ của Ty-kheo trong thôn Bồ- 
tát. Khi Bố-tát xong thì trời quang tạnh, thây mặt 
trời hãy còn sớm, các 1ỷ-kheco, thầm nghĩ: “Chúng 
ta nên ra đi”. Khi họ đi rôi, bỗng chốc chúng thứ 
hai lại đến. Thế rôi, họ Bồ-tát tại đó, đồng thời nghỉ 
đêm luôn ở đây đến sáng hôm sau mới đi. Lúc đi 
trên đường bèn gặp nhóm Tỳ-kheo Bồ-tát trước, 
liền hỏi: 

-Thưa Trưởng lão, đêm rồi Trưởng lão nghỉ ở 
đầu? 

- Nghỉ tại mỗ xứ. 

- Vậy chứ Bồ-tát nơi nào? 

- Tại mỗ xứ. 

. Chúng tôi cũng Bồ-tát tại nơi đó. 

Các Ty-kheo sinh tâm nghi hoặc, bèn đem sự 
việc ấy đến bạch đây đủ lên Thế Tôn. Phật dạy: 

- Từ nay về sau tại một chỗ không được Bồ-tát 
hai lần. Nếu Tỳ-kheo đi xa, đến ngày Bồ-tát vào 
trú xứ của Ty-kheo trong thôn để Bồ-tát, thì lúc 
Bồ-tát xong không được im lặng bỏ đi, mà phải dặn 
lại Sa-di, hoặc người làm vườn, hoặc kẻ chăn bò: 
“Nếu có Tỷ- -kheo đến thì nên nói cho họ biết rằng 
ở đây đã có Bồ-tát rồi” 
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Nếu không có aI cả thì nên việt nơi cột hay cánh 
cửa, hoặc rải hoa làm dâu. Nếu mình đến sau thì 
nên hỏi, nên tìm dẫu vết, không được Bồ-tát liên. 
Nếu đoàn người trước không dặn, không làm dấu, 
đoàn người sau không hỏi, không tìm dấu vết, thì 
cả hai đều phạm tội Việt-tỳ-ni. Đó gọi là một trú 
xứ. 

1. Hat chúng: 

Nếu hai chúng Tỷ-kheo khách đến, một chúng 
Bồ-tát vào ngày mười bốn, một chúng Bồ-tát vào 
ngày mười lăm, vậy thì nên theo a1? 

- Nên theo chúng đến trước. 

Nếu hai chúng cùng vào một lúc thì nên theo 
chúng có Thượng tọa. Nếu không phân biệt lớn 
nhỏ được thì nên theo người giữ luật. 

Nếu hai chúng cùng có người g1ữ luật như nhau 
thì nên theo chúng nào ngõ lời trước, hoặc là ngày 
mười bốn, hoặc ngày mười lăm, nên theo họ Bó- 
tát. Đó gọi là hai chúng. 

¡s. Cả hai đều đã tụng, cả hai đều chưa tụng: 

Khách T1y-kheo Bồ-tát ngày mười bốn, còn cựu 
Ty-kheo Bồ-tát ngày mười lăm. Nếu khách Tỷ- 
kheo đến chỗ cựu Tỳ-kheo, cựu Tỳ-kheo nói với 
khách Tỳ-kheo: ““Thưa Trưởng lão, chúng ta cùng 
hợp tác 

Bồ-tát”, thì lúc đó, khách Từ -kheo không được 

ÓI: Chúng tôi đã Bồ-tát xong”, (rồi ở yên trong 
trú xứ), mà nên đi ra ngoài cương giới đề giữ tính 
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chất hòa hợp. 

Nếu cựu 13-kheo Bố-tát ngày mười bốn, khách 
17-kheo Bồ-tát ngày mười lãm mà khách Tỳ-kheo 
nói: “Trưởng lão, hãy Bồ-tát”, thì cựu Tỳ-kheo nên 
nóI: 

- Chúng tôi đã Bồ-tát rồi. 

Lúc ấy, khách Tỳ-kheo nên nói lời tùy hỷ: 

- Trưởng lão đã Bô-tát rồi, chúng tôi xin tùy hý. 

Nếu không tùy hy thì nên ra ngoài cương giới 
Bồ-tát. Đó gọi là cả hai đều đã tụng hoặc cả hai đều 
chưa tụng. 

19. Gởi đục: 

Khi chúng Tăng vân tập Bồ-tát, thì có một Tỳ- 
kheo vì việc : bát không đên dự được, các Ty-kheo 
bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền 
dạy: 

-Từ này về sau, Ta cho phép gởi dục. Người 
gởi dục nên nói thế này: 

- Xin Trưởng lão hãy lắng nghe. Hôm nay (hoặc 
ngảy mười bốn, hoặc ngày mười lãm) chúng Tăng 
Bồ-tát, tôi là Tỳ-kheo Mỗ giáp xin gỞI dục Bồ-tát 
thanh tịnh. Xi Trưởng lão hãy nói giúp tôi. (Nói 
như vậy ba lần). 

Khi gởi dục, không được gởi cho người mù mờ, 
mà nên gởi cho người có thế nhận dục vào giữa 
chúng Tăng nói rành mạch. Nếu vì bận việc y bát 
mà lúc Bốồ-tát không gởi dục, thì phạm tội Việt-ty- 
nI. Đó gọi là gởi dục. 
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20. Nhận dục: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây các Tỳ- 
kheo Tăng vân tập làm yết-ma Bồ-tát, thì có một 
Ty-kheo đang bệnh và lo việc y bát, gởi dục cho 
Ty-kheo khác, nhưng vị này không nhận. Do đó, 
các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đên bạch lên Thế 
Tôn. Phật dạy: 

-Từ nay về sau phải nhận dục. Khi nhận dục 
phải tự suy nghĩ xem mình có thê truyền dục được 
không. Không được nhận dục nhiêu người, chỉ 
nhận tối đa ba người. Khi gởi dục, nên nói như sau: 
Xin Trưởng lão ghi nhớ cho, hôm nay chúng Tăng 
Bồ-tát, tôi là Tỳ-kheo Mỗ giáp xin gởi dục Bồ-tát 
thanh tịnh. 

Nếu quên tên thì nên nhớ số tuôi, rồi nói: 

- Vị Tỳ-kheo chừng ấy tuôi. 

-Nếu đó là Tỳ-kheo khách thì nói là khách; 
bệnh thì nói là bệnh,: 

-Tỳ-kheo... gởi dục Bố-tát thanh tịnh. 

Nếu ai đang bệnh và lo việc y bát gởi dục mà 
không nhận thì phạm tội Việt-tỳ-n1. Đó gọi là nhận 
dục. 

2i: Gởi dục nhiễu: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy Tỳ-kheo 
Tăng Bố-tát, những người gởi dục thì nhiều mà 
những người tập họp thì ít. Các Ty-kheo bèn đem 
Sự VIỆC ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: 

-Từ nay về sau Ta không cho phép khi Bồ-tát 
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mà những người gởi dục thì nhiêu, còn những 
người tập họp thì ít. Nếu Bố-tát trong trường hợp 
ây thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Đó gọi là gởi dục nhiêu. 

2. Gởi dục bằng số người kia: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây 1ỷ-kheo 
Tăng Bó-tát, thì số người gởi dục bằng số người 
tập họp làm Bồ-tát. Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc 
ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: 

- Từ nay về sau Ta không cho phép làm Bồ- tát 
mà số người gởi dục bằng số người tập hỌp. Số 
người tập họp phải nhiêu hơn, nêu băng số người 
gởi dục mà Bồ-tát thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Đó gọi là số người gởi dục bằng số người tập 
họp. 

23. Củ-sM-Ïlq: 

Khi Phật an trú tại vườn Cù-sư-la ở Câu-diệm- 
di, lúc ấy 1ỷ-kheo Tăng vân tập Bồ-tát, vị làm YẾt- 
ma xử đoán nói lớn tiêng, cư sĩ Củ-sư-la nghe thế 
bèn đi vào giới trường. Tăng liên im lặng. Chôc lát, 
ông ta bước Ta, thì Tăng tiếp tục giải quyết sự VIỆC 
lại nói lớn tiếng như trước. Đến ba lần như vậy, rỗi 
cư sĩ thầm nghĩ: “Khi ta vào thì im lặng, khi ta ra 
thì lại lớn tiêng, giờ ta hãy vào mà không trở ra 
nữa”, như trường hợp Cù-sư-la hỏi Tôn giả A-nan, 
mà trong Lục Nhập Diên Kinh đã nói rõ. 

Lúc ây các Iy-kheo sinh tâm nghĩ hoặc, bèn 
đem sự việc ấy đên bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật 
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dạy: 

-Nếu đó là người có đức hạnh cao quý muốn 
nghe chúng Tăng giải quyết công việc thì nên để 
cho ông ta nghe. Đồng thời, nêu trong chúng có 
người tài giỏi, nói năng lưu loát, giải quyết sự VIỆC 
phân minh thì cứ tự nhiên tiên hành. Trái lại, nếu 
giải quyết sự việc trước kẻ phàm phu tầm thường 
thì phạm tội Việt-t-n1:. 

Đó gọi là Cù-sư-la cư sĩ. 

24. Đại-ái-đạo: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy Đại-ái- 
đạo Cù-đàm-di gởi dục mà Tỳ-kheo không nhận. 
Thế rồi, Đại-ái-đạo Cù-đàm-di đi đến 

chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân rồi 
đứng hâu một bên, đem sự việc trên bạch đầy đủ 
lên Thế Tôn: 

-Bạch Thế Tôn! Ty-kheo không nhận dục con 
gởi thì ai nhận? Bấy giờ, Thế Tôn tùy thuận thuyết 
pháp cho Đại-ái-đạo Cù-đàm-di khiên bà sinh tâm 
hoan hỷ, bèn cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi 
cáo lui. Phật liên bảo gọi vị T-kheo kia đến. Khi 
thầy đến rồi, Phật liên hỏi: 

: Ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

Từ nay về sau, Tỳ-kheo-ni gởi dục thì nên 
nhận. Nếu mình là Thượng tọa thì nên nói: 

- Tôi là Thượng tọa của chúng Tăng nên không 
nhận dục. 
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Hoặc là người dạy bảo NI, hoặc là người tụng 
giới thì phải tự trình bày rõ, không nên nhận dục. 
Nếu là người coi phòng, người có bệnh thì nên nói: 

- Tôi không đến trong Tăng, nên gởi dục người 
khác. 

Trái lại nếu nói: “Tôi là Tỳ-kheo khất thực, tôi 
là người ở A-luyện-nhã, tôi là người mặc y phần 
tảo, tôi là hàng đại đức, rồi không nhận dục”, thì 
phạm tội Việt-ty-n1. 

Nhưng nếu nói: “Tôi là Thượng tọa, là người 
dạy bảo Ni, là người tụng giới”, rôi không nhận 
dục, thì không có tội. Đó gọi là Cù-đàm-di Đại-áI- 
đạo. 

2s. Xiễn-đà: 

Khi Phật an trú tại vườn Cù-sư-la ở Câu-diệm- 
di, lúc ấy Tăng vân tập Bồ-tát, thì Tỳ-kheo Xiến- 
đà không chịu đến. Các Ty-kheo bèn đem sự kiện 
ây đến bạch với Thế Tôn, rồi hỏi: 

-Bạch Thế Tôn! Trường hợp ấy phạm vào tội 
øì? Phật dạy: 

-Phạm tội Thâu-lan-giá. Nếu Bố-tát mà Tỳ- 
kheo không chịu đến như thế thì phạm Thâu-lan- 
giá. Nếu vì việc y bát nên không đên mà không gởi 
dục, thì phạm tội Việt-ty-n1. 

2ø. Bị bệnh: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc T-kheo 

vân tập định Bồ-tát thì có một Ty-kheo bệnh phong 
lên cơn động kinh, bèn nói với người ở phòng bên 
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cạnh: 

- Thưa Trưởng lão, tôi bị bệnh phong đang lên 
cơn, xin gởi dục thanh tịnh cho Trưởng lão. 

Nhưng Tỳ-kheo ây không nhận, thây bèn đi đến 
trước Thượng tọa, cởi dép, quỳ gôi chặắp tay, bạch 
như sau: 

-Con là Mỗ giáp, thanh tịnh, xin Thượng tọa 
chi nhớ cho. 

Nói như vậy ba lần, rồi đi. Các Ty-kheo sinh 
tâm nghĩ ngờ, bèn đem sự việc ây đến bạch đầy đủ 
lên Thế Tôn, rồi hỏi: 

Bạch Thế Tôn! Như vậy có được không? Phật 
dạy: 

-Gởi dục như thế là tốt, đã làm đúng pháp. 
Nhưng người không nhận dục thì phạm tội Việt- 
tÿ-nI. 

Đó gọi là bị bệnh. 

z7. A-luyện-nhấã: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, các T-kheo ở 
A-luyện-nhã và trong thôn xóm thường làm Bồ-tát 
chung. Khi ấy, các TIy-kheo ở A-luyện-nhã vào 
trong thôn Bồ-tát xong, liền đi. Họ đi không bao 
lầu thì có Tỳ-kheo khách đến, lại cũng Bồ-tát tại 
đó, rồi nghỉ đêm luôn ở đây. Sáng hôm sau, hai bên 
gặp nhau, liền hỏi: 

- Đêm hôm qua Trưởng lão nghỉ ở đâu? 

- Nghỉ tại đây. 
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- Thế còn Bồ-tát tại đâu? 

- Cũng tại đây. 

Họ nghe thê, lòng sinh nghi, bèn đem sự việc 
ây đến bạch đây đủ lên Thế Tôn. Phật liên dạy: 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép tại một chỗ 
mà Bố- tát hai lần. Nêu ở A-luyện-nhã vào trong 
thôn Bồ-tát thì khi ra đi không được làm thinh mà 
phải dặn lại Sa-di, hoặc người làm vườn, hoặc kẻ 
chăn bò: “Nêu sau đó có Ty- -kheo. đến thì nói cho 
họ biết là ở đây đã làm Bồ-tát rồi”. Nếu không có 
người, thì nên viết trên cột hoặc trên cánh cửa, 
hoặc rải hoa làm dấu. Người đến sau thì nên hỏi, 
tìm dấu vết. Nếu người ra đi không dặn dò, không 
làm dấu, CÒn người đến sau không hỏi, không tìm 
dâu vết thì cả hai đều phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Đó gọi là A-luyện-nhã. 

28. Không nên gởi dục mà gởi: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây các Tỳ- 
kheo tập họp đúng lúc thì gởi dục yết-ma, tập họp 
phi thời thì gởi dục thanh tịnh. Các Ty-kheo bèn 
đem sự việc ây đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật 
liền dạy: 

- Từ nay về sau Ta không cho phép khi tập họp 
đúng thời thì gởi dục yêt-ma, khi tập họp phi thời 
thì gởi dục thanh tịnh; trái lại, khi tập họp phi thời 
nên gởi dục yết- ma, khi tập họp đúng thời nên gởi 
dục thanh tịnh. Đông thời khi tập họp đúng thời 
cũng có thể gởi cả hai loại dục, nói như sau: “Xin 
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Trưởng lão ghi nhớ cho, hôm nay Tăng Bố-tát - 
ngày mười bốn, hoặc ngày mười lãm - tôi là Tỳ- 
kheo Mỗ giáp xin gởi dục Bô-tát thanh tịnh, mong 
Trưởng lão nói giúp cho tôi”. (Nói như vậy ba lân). 
Khi gởi dục yết- ma cũng nói ba lần. Nếu lúc tập 
họp phi thời mà gởi dục thanh tịnh, lúc tập họp 
đúng thời mà gởi dục yết-ma thì phạm tội Việt-tỳ- 
n1. 

Đó gọi là không nên gởi dục mà gởi. 

29. Sông A-chi-lq: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây, các Ty- 
kheo đi đến gần sông. A-chi-la trải tọa cụ ngôi tụng 
gIỚI. Thê rồi, nước sông dâng lên dần dần đến đầu 
gối, rôi lên cao ngang miệng, khiến họ cực khổ tột 
độ. Sau đó, họ trở vê chỗ Phật, đem sự việc trên 
trình bảy đầy đủ với Thế Tôn, rồi hỏi: 

-Bạch Thế Tôn! Có thể đứng Bố-tát được 
không? Phật dạy: 

- Được. Được ởI, đứng, ngôi, nằm Bố-tát. 

Đi Bồ-tát: Nếu Tỳ-kheo đi với khách buôn, đến 
ngày Bồ-tát mà gặp đoạn đường nguy hiểm, khách 
buôn không dám chờ, thì được vừa đi vừa Bồ-tát. 
Trước hết phải trù tính xem đi đến chỗ nào mới 
tụng xong giới bản, hoặc dãy núi, hoặc tảng đá, thì 
lây đó làm tiêu xí, rôi đưa cánh tay ra chạm vào 
nhau làm yết-ma định cương giới Bô- tát. Khi làm 
yết-ma xong mới Bồ-tát. Đó gọi là Bồ-tát khi đi. 

Đứng Bóồ-tát: Nếu Tỳ-kheo đông mà không có 
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Ø1ường ghê để ngôi thì tật cả đứng đưa cánh tay ra 
chạm vào nhau mà Bồ-tát. Đó gọi là đứng Bồ- tát. 

Ngồi Bồ-tát: Có giường chế dùng để ngôi Bồ- 
tát. Đó gọi là ngôi Bồ-tát. 

Năm Bồ-tát: Nếu Tỳ-kheo già bệnh không thê 
ngôi lâu, mà giường kê sát bên nhau, thì có thể năm 
Bồ-tát. Đó gọi là năm Bó-tát. 

Tóm lại, đó gọi là sông A-chI-la. 

30. Mười một trường hợp không được gọt là 

gởi dục: 

. Chuyển dục: Chăng hạn nói: “Thưa Trưởng 
lão, trước đây tôi có nhận dục của Mỗ giáp giờ xin 
chuyền lại Trưởng lão, gồm luôn cả dục của tôi”. 
Đó gọi là chuyên dục. 

›. Gởi dục qua đêm: Chăng hạn ngày mai mới 
Bố-tát mà hôm nay đã gởi dục. Đó gọi là gởi dục 
qua đêm. 

-. Ở ngoài Cương gIỚI: Ra ngoài Cương ØIới gởi 
dục. Đó gọi là ở ngoài cương gIới. 

da. Tỳ-kheo-nmi: Gởi dục cho Tỳ-kheo-mI. Đó gọi 
là Ty-kheo-m. 

e. Chưa thọ cụ túc: Gởi dục cho người chưa thọ 
cụ túc. Đó gọi là chưa thọ cụ túc. 

: Nhận dục rỗi ra đi: Nhận dục rồi ra khỏi 
cương giới. Đó gọi là nhận dục rồi ra đi. 

;. Gởi dục rôi ra đi: Gởi dục rôi ra khỏi cương 
giới. Đó gọi là gởi dục rồi ra đi. 
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¡. Nhận dục rôi trả giới: Nhận dục xong rôi trả 
lại giới Cụ túc đã thọ (hoàn tục). Đó gọi là nhận 
dục rôi trả giới. 

¡. Gởi dục rôi trả giới: Gởi dục cho người khác 
rôi trả giới Cụ túc mà mình đã thọ. Đó gọi là gởi 
dục rôi trả giới. 

k. Mất dục: 1ỷ-kheo bị bệnh gởi dục xong TÔI, 
nghe trong Tăng có pháp sư thuyết pháp, luật sư 
giảng luật, liền thân hành đến nghe, Nhưng ngôi 
lầu mỏi mệt, liên lặng lẽ rời chỗ ngôi ra vê, vì nghĩ 
răng trước đây mình đã gởi dục rôi. Trường hợp 
này không thê gọi là gởi dục, phải gởi dục lại. Đó 
gọi là mât dục. 

]- Hủy hoại chúng: Đến ngày Bồ- tát, Ty-kheo 
Tăng vân tập, các 1ÿ-khco không đến liền gởi dục 
thanh tịnh. Thể rồi, øặp mưa gió dữ dội, hoặc bị 
lửa cháy, giặc cướp, do vậy, các Tyỳ-kheo kinh 
hoàng bỏ đi hết. Trường hợp này không thể gọi là 
mang dục đến trong Tăng. Nhưng nêu còn một 
người ngôi lại, thì được gọi là mang dục đến trong 
Tăng. 

Tóm lại, đó là mười một trường hợp không 
được gọi là gởi dục. 

ạ. Bốn cách Bồ-tát: 

a Một người thọ. 

b. Hai người nói. 

‹ Ba người nói. 

d Bốn người tụng đây đủ. 
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¿ Một người thọ: Khi một Ty-kheo sông trong 
thôn xóm, đến ngày Bố- tát cân phải quét Tháp và 
Thiền viện của Tăng. Nếu có người khác đến, thì 
nên dùng nước thơm rưới trên đât, đôt đèn, rải hoa, 
rôi chờ Tỳ-kheo khách. Nếu không ai đến mà mình 
có tội thì nên thâm nghĩ: “Khi nào gặp Tỳ-kheo 
thanh tịnh ta sẽ đoạn trừ tội này đúng như pháp”. 
Thâm nghĩ thế rồi, quỳ gối, chắp tay, tâm niệm 
miệng nói: “Hôm nay Tăng Bồ-tát (Hoặc ngày thứ 
mười bốn, hoặc ngày thứ mười lăm), tôi là Tỳ-kheo 
Mỗ giáp thanh tịnh thọ Bó-tát”. (Nói như thế ba 
lần). Đó gọi là một người thọ. 

b Hai người nói: Khi hai Ty-kheo ở trong thôn 
xóm, đến ngày Bồ -tát phải quét Tháp và Thiên viện 
của Tăng. Nêu có người đến thì nên dùng nước 
thơm rưới trên đất, rải hoa, đốt đèn. Nếu có tội thì 
phải sám hối lẫn nhau đúng pháp, rồi quỳ gối chắp 
tay, nói như sau: “Xin Trưởng lão ghi nhớ cho, 
hôm nay Tăng Bồ-tát (Hoặc ngày thứ mười bốn, 
hoặc ngày thứ mười lăm), tôi là Tỳ-kheo Mỗ giáp 
thanh tịnh”. Đó gọi là hai người nói. 

c‹ Ba người nói: Cũng như trường hợp hai 
người ở trên. 

a Bốn người tụng đầy đủ: Khi Bó-tát bôn người 
thì nên tụng đầy đủ giới bản. Đó gọi là tụng đây 
đủ. 

3... Bốn cách tụng giới: 

.. Tụng từ bài tựa của giới cho đến hết bốn pháp 
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Ba-la-di, (rồi nói) “Những vấn đê khác Tăng đã 
thường nghe”, đoạn, tụng kệ kêt thúc. 


›. Tụng từ đầu đến hết mười ba pháp Tăng tàn, 


hai pháp Bất định, (rồi nói) “Còn những giới khác 
như Tăng đã thường nghe”, đoạn, tụng kệ kêt thúc. 


-. Tụng từ đầu đến hết ba mươi pháp Ni-tát-kỳ, 


(rồi nói) “Còn những giới khác như Tăng đã 
thường nghe”, đoạn, tụng kệ kêt thúc. 


đê, 


tát. 


da. Tụng từ đâu đến chín mươi hai pháp Ba-dạ- 
rồi tiêp tụng đây đủ cho đên hết. 
Đó gọi là bốn cách tụng. 
3. Khi Bố-tát có bảy trường hợp nên ngăn 
cản: 
a Người không ở chung. 
b. Người hành Biệt trụ. 
‹ Người chưa thọ cụ túc. 
a Chưa Thuyết dục. đ. Chưa điểm danh. 
-. Vì vân đề hòa hợp. 
ø. Sự hòa hợp chưa hoàn toàn. 
Đó gọi là bảy trường hợp nên ngăn cản khi Bố- 


34 Khi Bồ-tát có hai trường hợp nên ngăn 
củn: 
.. Nếu thực hiện Bồ-tát thì Tăng sẽ tranh chấp 
nhau. 
b. Făng bị phá. 
Đó gọi là hai trường hợp nên ngăn cản. 
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Tóm lại, trên đây là vân đê Bô-tát, gởi dục và 
nhận dục. 


PHÉP AN CƯ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, các Tỳ-kheo du hành vào mùa mưa, 
giãm đạp làm hại nhiêu sinh vật, bị người đời chê 
trách: 

- Chín mươi sáu loại người xuất gia còn biết an 
cư, như chim ân mình nơi tố, còn Sa-môn Thích tử 
tự cho mình là tốt đẹp mà không an cư. 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch đầy 
đủ lên Thế Tôn. 

Phật liên dạy: 

-Như thế thật đáng bị người đời chê trách. Từ 
nay vỀ sau, vào mùa mưa nên an cư. Phép an cư, 
cứ đến ngày mười sáu tháng tư, Tỳ-kheo nên trật 
vai áo bên phải, quỳ gối, chắp tay, nói với Tỳ-kheo 
khác như sau: 

- Xin Trưởng lão ghi nhớ cho, tôi là T-kheo 
Mỗ giáp, sẽ an cư ba tháng đầu mùa mưa tại Tăng 
già-lam này. (Nói như vậy ba lần). Nếu Tỷ-kheo 
đang đi đường chưa đến trú xứ mà tới ngày an Cư, 
thì nên thọ an cư ở bên lễ đường, hoặc nơi gôc cây, 
hoặc trên xe, rồi rạng Đông hôm sau sẽ đến trú xứ. 

Khi đến sau ngày an cư, nên trật vai áo bên 
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phải, quỳ gôi, chắp tay, nói như sau: 

- In Trưởng lão ghi nhớ cho, tôi là 1-kheo 
Mã giáp, an cư ba tháng sau mùa mưa tại Tăng giả- 
lam này. (Nói như vậy ba lần). 

Nếu Ty-kheo đi đường, đến ngày an cư mà 
không thọ tiên an cư thì phạm một tội Việt-ty-m. 
Khi đến trú xứ tới ngày hậu an cư mà không thọ an 
cư thì phạm hai tội Việt-tỳ-ni. Thế là người đó đã 
phá an cư, không được nhận y cúng dường. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây 
Ø1Ờ CÓ 13-kheo nương tựa thôn xóm đề an cư mùa 
mưa, rÔI người đàn-viỆt trông coi công việc của 
Tăng cần xả nước vào ruộng, bèn nhờ Tỳ-kheo đến 
xIn vua tháo nước. 

Lúc â Ấy, Tỷ-kheo mang theo y bát bên mình, đến 
cửa vua mây lần mà không được yết kiến. Hơn nữa, 
đường sá lại xa xôi, nên thầy càng sợ trễ thời gian 
an cư. Đức Thế Tôn thây thế, tuy biết, nhưng vẫn 
hỏi: 

.Ông là khách Tỳ-kheo phải không? 

- Thưa không phải, bạch Thế Tôn. 

-Ông là Tỳ-kheo ra đi phải không? 

- Thưa không phải, bạch Thế Tôn. 

-Thế thì vì sao mang theo y bát? 

Tỷ-kheo bèn đem sự kiện kế trên bạch đầy đủ 
lên Thế Tôn. Phật liền dạy: 

- Từ nay về sau, khi an cư mùa mưa, nếu có 
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người bận công việc 

của Tháp, của Tăng thì nên làm yết-ma cầu 
thính. Người làm yết-ma nên bạch: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Tỷ-kheo Mỗ 
giáp an cư mùa mưa tại đây. Nếu thời gian của 
Tăng đã đến, Tăng cho Tỳ-kheo Mỗ giáp an cư 
mùa mưa tại đây - Vì công việc của Tháp của Jãng 
- được ởi ra ngoài cương giới lo công việc rôi trở 
về lại trú xứ này. 

Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Tỳ-kheo Mỗ giáp 
vì công việc của Tháp, của Tăng đi ra ngoài cương 
giới lo công việc rôi trở về lại trú xứ này an cư. Vì 
Tăng đã bằng lòng nên im lặng. Tôi ghi nhận việc 
này như vậy. 

Nếu có trường hợp như trên vì tháp, vì Tăng, đi 
tìm kiêm các thứ như y, bát, bát nhỏ, tô, dây thắc 
lưng và tất cả các vật khác, thì ít nhất cũng phải tìm 
được một vật. Nếu không được øì cả, thì phạm tội 
Việt-ty-m. Khi công việc xong nên trở vê, hoặc 
nửa tháng, một tháng, hai tháng, cho đến sau khi 
Tự tứ phải trở vê. Nếu không trở về thì phạm tội 
Việt-ty-mI. Nếu trên đường có bọn cướp nguy hiểm 
vì sợ mât mạng, phải Tự tứ ở đó, thì không có tội. 

Đó gọi là phép an cư. 


PHÉP TỰ TỨ 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
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trên. Bây giờ, các T-kheo du hành đến nước Câu- 
tát-la, thấy một khu rừng ở gần sông Cừ-ma- -đễ. 
rong rừng có một cây tát-la to lớn, rông ruột, tàng 
cây rậm rạp xum xuê, dưới cây bằng phẳng rộng 
rãi, cách thôn xóm không xa, không gân. Thây thê, 
các Tỷ-khco thâm nghĩ: 'Ở đây an cư rất tốt”. Kẻ 
trước, người sau, ai nấy trông thấy cũng đều nghĩ 
thể. Đến ngày an cư, một Tỳ-kheo đến đó trước, 
dọn dẹp xung quanh cây khoảng khoát, đặt y bát, 
rồi trải cỏ mà ngôi. Trong chốc lát lại có Tỳ-kheo 
khác đến, hỏi: 

- Trưởng lão muôn an cư ở đây sao? Thây đáp: 

- Vâng, ở đây rất tốt. 

Cứ tiếp tục như vậy đến sáu mươi người. Thế 
rồi, người đến trước hỏi các Tỷ-kheo đến sau: 

. Các Trưởng lão đều muốn an cư ở đây cả sao? 

Họ đáp: 

- Vâng, ở đây rất tốt. Trong cây này có thê cất 
được y bát, còn xung quanh bên trái bên phải thì 
đủ chỗ để an cư. 

Khi thọ an cư xong, họ bàn nhau: 

- Thưa các Trưởng lão, chúng ta nên quy định 
điều gì để được sống an lạc? 

Mọi người đáp: 

-Đời sống phải lo âu khổ não đều do thân và 
miệng. Chúng ta đã được nơi yên tịnh thế này hãy 
cùng nhau im lặng, vậy hãy cam kết không được 
nói chuyện. 
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Sau khi cam kết không nói chuyện, họ tuân thủ 
suốt ba tháng, rỒi an cư xong họ trở về thành Xá- 
VỆ, đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, 
đứng hầu một bên. Phật biết nhưng vẫn hỏi: 

- Này các Ty-kheo, các ông an cư ở đâu? 

- Bạch Thế Tôn, tại mỗ xứ. 

-Có ít bệnh, ít khổ não, khất thực không khó 
khăn, hành đạo đúng pháp, sống an lạc không? 

- Bạch Thế Tôn, ít bệnh, ít khô não, khất thực 
dễ dàng, sông an lạc, im lặng trong ba tháng, rồi từ 
biệt nhau ra ởđi. 

- Đó là việc xấu. Như thế chăng khác gì oan gia 
sông với nhau, lẽ ra nên nói chuyện với nhau mới 
phải. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng, như trên. Bấy giờ, A-na-luật, Kim-tỳ-lư, Bạt- 
đề cùng, nhau an cư tại núi Tháp. Khi an cư xong, 
họ trở về thành Xá-vệ, đi đến chỗ Phật cúi đầu đánh 
lễ dưới chân, rôi đứng hầu một bên. Phật biết 
nhưng vẫn hỏi: 

- Các ông an cư ở đầu? 

- Bạch Thế Tôn! Tại mỗ xứ. 

-Này các Tỳ-kheo, có ít bệnh, ít khô não, khất 
thực không khó khăn, hành đạo đúng pháp, sống 
an lạc không? 

-Bạch Thể Tôn! Ít bệnh, ít khổ não, khất thực 
dễ dàng, sông im lặng an lạc ba tháng không nói 
chuyện, rôi từ biệt nhau. 
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-Đó là việc: xấu, giỗng như oan gia sông với 
nhau. Từ nay về sau †a không cho phép không nói 
chuyện với nhau. Nếu muốn thuận lợi, ít việc thì 
có thể không nói trong nửa tháng; nhưng đến ngày 
Bồ-tát thì phải nói năng, chảo hỏi, vân an chúc tụng 
nhau. Qua ngày Bồ-tát thì lại tiếp tục như trước. 
Nếu vì kiêu căng, giận dữ mà không nói chuyện 
với nhau thì phạm tội Việt-tỳ-m1. 

Thế rồi, Phật nói với các Tỳ-kheo: 

-Kế từ hôm nay vì các đệ tử ta chế định phép 
Tự tứ gôm các vẫn đê: 

¡. Ba tháng. 

2. Nói ba việc. 

›. Kết thúc an cư. 

4. An cư ở đâu Tự tứ ở đó. 
s. Từ Thượng tọa. 

ö. Hòa hợp. 

L Ba tháng: TỪ ngày mười sáu tháng Tư đến 
ngày mười lăm tháng bảy. 

2 Nói ba việc: Thây, nghe và nghi. 

a Kết thúc an cư: Tiền an cư từ ngày mười sáu 
tháng Tư đến ngày mười lăm tháng Dảy, Hậu an 
cư từ ngày mười sáu tháng nắm đến ngày mười lăm 
tháng tám . Nếu trong chúng an cư có một người 
tiền an cư thì đến ngày mười lăm thắng Dảy tât cả 
chúng đều đồng loạt thọ tự tứ với người này. 
Nhưng khi Tự tứ xong phải ở lại cho đến ngày 
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mười lăm tháng tám . Nếu tất cả đều hậu an cư thì 
tât cả đều phải Tự tứ vào ngày mười lăm tháng tám 
. Đó gọi là kết thúc an cư. 

4 An cư ở đâu Tự tứ ở đó: Nếu Ty-kheo an cư 
trong thôn xóm rồi nghe trong thành đến ngày Tự 
tứ có cúng dường các phâm vật và Thuyêt pháp 
suốt đêm, mà cả chúng đều muốn đến dự thì nên 
Tự tứ ngày mười bốn xong rôi mới đi. Nếu an cư 
nơi này mà Tự tứ nơi khác thì phạm tội Việt-tỳ-m1. 

4s Từ Thượng fọa: Không được theo thứ tự 
ngược từ nhỏ trở lên mà phải theo thứ tự từ Thượng 
tọa trở xuống: không được đặt người từng hàng 
theo lỗi sớt thêm thức ăn; không được việt vị; 
không được xướng tông quát: 

- Tất cả Đại đức Tăng nêu thấy nghe nghi tội thì 
tự do nói. Đó gọi là từ Thượng tọa. 

Tăng nên cử một người thành tựu năm pháp làm 
người nhận Tự tứ. Hoặc một, hoặc hai người, 
không thê nhiều hơn. Rồi người làm yết-ma nên 
bạch: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Ty-kheo Mã 
giáp, Mỗ giáp thành tựu năm pháp. Nêu thời gian 
của Tăng đã đến, Tăng cử Tỳ-kheo Mỗ giáp, Mỗ 
giáp làm người nhận Tự tứ. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe. 1-kheo Mỗ giáp 
Mã giáp làm người nhận Tự tứ, vì Tăng đã bằng 
lòng nên 1m lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. 

Người nhận yết-ma rồi nên nói như sau: 
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-Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Thời gian Tự tứ 
đã đến. Nếu thời gian của Tăng thích hợp thì tật cả 
Tăng đêu thọ Tự tứ. Đây là lời tác bạch. 

Thế rồi, người Tự tứ trước nhất bắt đầu từ 
Thượng tọa. Thượng tọa phải trật vai áo bên phải 
quỳ gối, chắp tay nói (Với người nhận Tự tứ) như 
sau: 

- Xin Trưởng lão ghi nhớ cho. Hôm nay ngày 
mười lăm Tăng Tự tứ. Tôi là Tỷy-kheo Mỗ giáp, nêu 
có tội do thấy, nghe hay nghi xin Trưởng lão và 
Tăng xót thương nói cho Tôi biết. Nếu thấy biết 
mình có tội, tôi sẽ đoạn trừ đúng pháp”. (Nói như 
thế ba lần). 

Kế tiếp đến người thứ hai. Người thứ hai này 
nếu là Hạ tọa thì phải cúi đầu sát dưới chân, nói 
(Như trên, chỉ có tiếng Đại đức là khác). Nếu hai 
người cùng làm người nhận Tự tứ, thì một người 
nhận Thượng tọa Tự tứ, còn một người nên rời 
khỏi chỗ ngồi xuống đứng phía trước. Khi Thượng 
tọa nói Tự tứ xong thì tiêp đến Hạ tọa nói. Cứ như 
thế lần lượt theo thứ tự đến người cuối cùng. Bản 
thân người nhận Tự tứ phải Tự tứ trước, chứ không 
được nhận Tăng Tự tứ rôi mình mới Tự tứ sau. 

á Hòa hợp: Không được thọ Tự tứ trong lúc 
Tăng không hòa hợp. Không được gởi dục thọ Tự 
tứ. Nếu có người bệnh thì phải đem họ đến. Nếu 
đem đến e nguy đến tính mạng thì Tăng nên tê tựu 
bên giường (để Tự tứ). Nếu bệnh nhân nhiều thì 
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nên khiêng cả giường đến, rồi đặt cạnh giường liên 
tiếp nhau. Nếu khiên giường đến e lâm nguy đến 
tính mạng, thì các Tỳ-kheo không bệnh nên ngôi 
nỗi tiếp nhau (Tử chỗ người bệnh đến chỗ Tự tứ). 
Nếu ngôi không tiếp giáp, thì những Tỳ-kheo 
không bệnh nên ra ngoài cương giới Tự tứ; còn T- 
kheo bệnh thì Tự tứ trong cương giới. Trong 
trường hợp đại chúng đông, hoặc một vạn, hai vạn, 
thì nên vân tập tât cả một chỗ, hoặc là giảng đường, 
trai đường, nhà tắm đề thọ Tự tứ. Còn những người 
khác thì vừa xỉa răng, vừa đi đại Tiểu tiện, vừa ăn, 
cứ như thế suốt ngày thông qua đêm, đều phải ở 
nơi đó mà Tự tứ cho đến trước rạng đông hôm sau, 
không được rời khỏi chỗ, không được đi xa. Nếu 
đại chúng đông đến sáu vạn, tám vạn người, sợ làm 
không rôt ráo, thì nên đem bớt một sô ra ngoài 
cương giới Tự tứ. Hoặc một người thọ Tự tứ, hoặc 
hai người nói, hoặc ba người, bốn người nói Tự tứ. 
Còn trường hợp năm người thì phải Tự tứ đây đủ. 
Một người thọ: Khi một Ty-kheo an cư trong thôn 
xóm, đến ngày Tự tứ phải quét Tháp và Tăng viện. 
Nếu có người đến thì nên dùng nước thơm rưới trên 
đất, rải hoa, đốt đèn. Nếu bản thân có tội thì nên 
thâm nhủ: “Nếu gặp được Tỳ-kheo thanh tịnh đến 
thì ta sẽ đoạn trừ tội này đúng như pháp”. Thâm 
nhủ như thê rồi, phải quỳ gối, chấp tay, tâm niệm, 
miệng nói: “Nay Tăng Tự tứ ngày mười lăm, tôi là 
Tỳ-kheo Mỗ giáp thanh tịnh thọ Tự tứ”. (Nói như 
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Hai người nói: Khi có tội thì sám hối với nhau 
đúng pháp, rôi trật vai áo bên phải, quỳ gôi, chắp 
tay, nói: “Xin lrưởng lão ghi nhớ cho, hôm nay 
Tăng Tự tứ ngày mười lăm, nêu tôi có tội do thây, 
nghe hoặc nghĩ, xin Trưởng lão xót thương nói cho 
tôi biết. Nếu tôi tự thây hay biết mình CÓ tội, tÔI SẼ 
đoạn trừ đúng pháp”. (Nói như thế ba lần). 

Trường hợp ba người, bốn người cũng nói như 
trên. Nhưng trường hợp năm người thì nên Tự tứ 
đây đủ. 

Tóm lại, trên đây là phép Tự tứ. 
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Phân 2: NÊU DÁN VÈẺ PHẨM TẠP TỤNG VÀ 
PHÁP OAI NGHI 


NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ SÁU 


VẬN ĐỀ Y CA HI NA 

Khi Phật an trú tại Câu-thiểm-di, vườn Cù-sư- 
la, được chư Thiên và người đời cúng dường. Bây 
giờ, phu nhân của vua Câu- thiểm- đi đem năm trăm 
tâm lụa dâng cúng cho Thế Tôn. Phật bèn bảo A- 
nan: 

-Ông đem các tắm lụa này cho các Tỳ-kheo. 
Nhưng các Tỳ-kheo không lây, nói với A-nan: 

.-Đức Thê Tôn không cho phép cất vải thừa, 
dùng lụa này để làm øì? Hơn nữa, nó cũng chưa 
được giặt nhuộm, lại càng không hợp pháp. 

- A-nan bèn đem sự việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật liền nói với A-nan: 

-Từ nay trở về sau, Ta cho phép cất vải thừa 
trong mười ngày. 

Thế rồi, các Tỳ-kheo cất các vải ấy đủ mười 
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ngày, bèn cầm đến bạch với Phật: 

-Các vải này đã cất đủ mười ngày, bạch Thế 
Tôn! Phật liên dạy: 

- Từ nay trở về sau, Ta cho phép thọ ỹ Ca-hI-na. 
Y Ca-hI-na có các trường hỢp: Thời gian; chúng 
lăng nhiêu người, một người; năm việc lợi ích; 
mới; chưa thọ; bất đình, tiệt tịnh; nhiễm tịnh; điểm 
tỉnh; đao tịnh. 

¡. Thời gian: Thời gian thọ y Ca-hI-na từ mười 
sáu tháng bảy đến mười lăm tháng tám. Đó gọi là 
thời gian. 

›. Chúng Tăng: Chúng lăng làm y Ca-hi-na thì 
không được cho nhiêu người, không được cho một 
người; nhiều người làm y Ca-hi-na thì không được 
cho một người. 

3. Năm việc lợi ích: Khỏi phạm năm tội sau đây: 
được ăn riêng chúng; được ăn nhiêu chỗ; trước bữa 
ăn, sau bữa ăn đi đâu không cần bạch với chúng; 
được cất vải lâu ngày; được rời y mà ngủ. Đó gọi 
là năm việc lợi ích. 

4. MỚI: vải mới. 

s. Chưa thọ: Chưa từng dùng làm ba y. 

ø. Bất đình: Y tịnh thí khi xả rồi được dùng làm 
y Ca-hi-na. Đồng thời các loại y Tăng- già-|Ê, Uất- 
đa-la-tăng, An-đà-hội, y che ghẻ, y tắm mưa và 
những tấm vải được may thêu mà chưa sử dụng 
đều được dùng làm y Ca-hi-na. 

:. Tiệt tịnh: Cắt các tua đề tác tịnh. 
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s. Nhiễm tịnh: Nhuộm để tác tịnh. 

o. Điểm tịnh: Châm ở góc để tác tịnh. 

¡o. Đao tịnh: Dùng dao cắt ba nhát, đứt ba sợi, 
cách đầu góc tắm vải chừng bốn ngón tay, đó gọi 
là đao tịnh. 

Nếu đàn-việt cũng dường cho Tăng vải may y 
Ca-hi-na, thì không được 1m lặng thọ nhận, mà 
người thọ nhận nên nói như sau: 

-Nay tôi nhận vải để may y Ca-hi-na này cho 
Tăng. 

Khi nhận xong, đem vào giữa Tăng, tay cầm 
tâm vải căng ra, dơ cao lên nói như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Nay Tăng được 
tâm vải này, nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng 
nhận lấy tâm vải may y Ca-hi-na này. Đây là lời 
tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Nay Tăng được 
tâm vải này, Tăng nay nhận tâm vải may y Ca-hi- 
na này, Các Đại đức nào băng lòng nhận lây tâm 
vải này để may y Ca-hi-na thì im lặng, ai không 
băng lòng hãy nói: Tăng đã bằng lòng nhận lấy tắm 
vải may y Ca-hI-na này xong, vì im lặng, tôi ghi 
nhận việc này như vậy. 

Khi nhận xong, xem trong Tăng ai có thê may 
y Ca-hi-na được thì làm YẾt- ma giao cho một, hai 
hoặc ba người. Người làm yết-ma nên nói như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Nay Tăng được 
tâm vải này. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng 
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cử Tỳ-kheo Mỗ giáp, Mỗ giáp và những người 
khác may y Ca-hI-na cho Tăng. Đây là lời tác bạch. 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Nay Tăng được 
tâm vải này, Tăng nay cử Tỳ-kheo Mỗ giáp, Mỗ 
giáp và những người khác may y Ca-hI-na 

cho Tăng. Các Đại đức nào băng lòng Tỳ-kheo 
Mỗ giáp, Mỗ giáp và những người khác may y Ca- 
hi-na cho Tăng thì im lặng, ai không bằng lòng hãy 
nói. 

Tăng đã bằng lòng cử Tỳ-kheo Mỗ giáp, Mỗ 
giáp may y Ca-hi-na cho Tăng xong, vì im lặng. 
Tôi ghi nhận việc này như vậy. 

- Một người làm chủ trong số những người làm 
yết-ma, khi nhận tâm vải này, nên nói như sau: 

- Nhận tâm vải may y Ca-hi-na này, Tăng nên 
nhận. (Nói như vậy ba lần) 

Khi giặt nên nói như sau: 

- Giặt y Ca-hi-na này, Tăng nên nhận. 

Khi cắt, khi may, khi nhuộm, khi điểm tịnh tùy 
theo việc làm gì đều nói như trên. 

Người dùng dao điểm tịnh, khi hạ dao cắt cách 
đâu góc tâm vải bốn ngón tay, nên nói như sau: 

-Y Ca-hi-na này Tăng nên thọ. (Nói ba lần như 

thế) 

Khi làm các việc khác cũng phải nói như thế. 
Nếu tác tịnh mà không nói thì cũng được gọi là y 
Ca-hi-na, nhưng phạm tội Việt-ty-ni. Nêu làm các 
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việc đều nói mà không tác tịnh, thì không được gọi 
là y Ca-hi-na, phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu mỗi việc 
làm đều khởi tâm tác tịnh, thì được gọi là y Ca-hi- 
na, không có tội. 

Nếu Tăng được y đúng thời, làm xong, thì tất 
cả nên hòa hợp. 

Người làm yết-ma nên cầm y xổ ra, đưa cao 
lên, nói như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Nay Tăng được 
y này đã làm xong. Nếu thời gian của Tăng đã đến, 
Tăng nay thọ y Ca-hI-na này. Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lăng nghe. Nay Tăng được y 
này đã làm xong. Tăng nay thọ y Ca-hi-na này, Các 
đại đức nào bằng lòng thọ y Ca-hi-na này thì im 
lặng, ai không băng lòng hãy nói. Tăng đã băng 
lòng thọ y Ca-hI-na xong, vì im lặng; tôi ghi nhận 
việc này như vậy. 

Khi thọ y xong, nên xếp lại bỏ vào rương, rải 
hoa lên trên, rồi từ Thượng tọa trở xuống theo thứ 
tự, nói lời tùy hỷ như sau: 

- In Trưởng lão ghi nhớ cho, Tăng ở trú Xứ này 
thọ y Ca-hi-na, tôi 13-kheo Mỗ giáp xin tùy hỷ thọ 
cho đến hết bốn tháng mùa Đông. Khi ở trú xứ này 
hết thời hạn, tôi sẽ xả. (Nói như vậy ba lần) 

Nếu đại chúng đông đến một vạn, hai vạn 
người, tập hỌp khó khăn, thì nhiêu người được thọ 
y Ca-hI-na riêng, nhưng tất cả phải làm như đại 
chúng, chỉ có gọi tiếng nhiêu người là khác thôi. 
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Tuy nhiên, từ bôn người trở lên thì không được làm 
riêng. Nêu chỉ có một người làm thì khi thọ nên 
nóI: 

- Nay tôi xin nhận tắm vải làm y Ca-hi-na này. 
(Nói như vậy ba lần) 

- Khi cắt nên nói như sau: 

- Y Ca-hI-na này nay tôi xIn thọ. 

Khi may, khi giặt, khi nhuộm, khi điểm tịnh, 
khi cắt làm dấu tác tịnh đều nói như trên. 

- Khi làm hoàn thành, tâm nghĩ miệng nói: 

- Tôi là Tỳ-kheo Mỗ giáp, thọ y Ca-hi-na này. 
(Nói như vậy ba lần) 

Vấn đề thọ y Ca-hi-na có các trường hợp: Có 
trường hợp khi làm mà không phải khi thọ. Có 
trường hợp khi thọ mà không phải khi làm. Có 
trường hợp khi làm cũng là khi thọ. Có trường hợp 
không phải khi làm, cũng không phải khi thọ. 

¡. Khi làm mà không phải khi thọ: Trong đây có 
khi cầm đề làm mà không phải cầm để thọ trì, cũng 
được gọi là thọ. 

2. Khi thọ mà không phải khi làm: Khi cầm để 
thọ trì mà không phải cầm đề làm, cũng được gọi 
là thọ. 

›. Khi làm cũng là khi thọ: Khi cầm đề làm cũng 
là khi cầm đề thọ. Đó gọi là khi làm cũng là khi 
thọ. 

4. Không phải khi làm, cũng không phải khi thọ: 
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Không phải thọ ngay khi cầm để làm, cũng không 
phải thọ khi thọ. 
Khi thọ nên tùy hỷý, nói: 

- In Trưởng lão ghi nhớ cho, trú xứ nảy Tăng 
thọ y Ca-hi-na, tôi là 1-kheo Mỗ giáp xin tùy hỷ 
thọ đến hết bốn tháng mùa đông, tùy theo trú xứ 
này mãn hạn, tôi sẽ xả. 

Đó là những vấn đề thuộc y Ca-hi-na. 


CHÀNG PHÁI Y CA HI NA 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Tôn giả Tôn-đà-la-nan-đà dùng vải 
thưa làm y Ca-h1-na. Phật dạy: 

- Fa không cho phép dùng vải thưa làm y Ca- 
hI-na. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan-đà dùng nhung kiếp bối 
làm y Ca-hI-na. Lại có Tỳ-kheo dùng một miếng 
vải nhỏ đề làm. Lại có 1-kheo dùng vải cũ để làm. 
Lại có Tỳ-kheo dùng mên băng lông dê đề làm. Lại 
có 

Ty-kheo dùng mêền bằng tóc đề làm. Lại có Tỳ- 
kheo dùng áo bằng cỏ để làm. Lại có Tỳ-kheo dùng 
áo bằng da đề làm. Lại có Tỳ-kheo dùng áo bằng 
VỎ cây để làm. Lại có Tỳ-kheo dùng áo bằng miếng 
số đề làm. Phật dạy: 

-Tất cả những thứ vừa kề trên đều không nên 
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làm. Tất cả những thứ ây đều chăng phải là y, 
không thê gọi là y Ca-h1-na. 

Lại có các trường hợp không thê gọi là y Ca- 
hi-na như sau: 

- Làm lúc phi thời. 

- Không cắt bỏ các tua cho sạch. 

- Không nhuộm cho sạch. 

- Không điểm tịnh. 

- Không dùng dao tác tịnh. 

Những trường hợp như vậy đều không được gọi 
là y Ca-hI-na. 


THẺ THỨC XẢ Y CA HI NA 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có Tỳ-kheo thường thường thay y, 
trước bữa ăn, mặc một y khác, sau bữa ăn, mặc một 
y khác. Phật biết nhưng vẫn hỏi: 

- Những y mà ông thường thường thay đối là y 
của aI vậy? 

- Bạch Thê Tôn! Đó là y của con. 

- Vì sao nhiều quá vậy? 

- Vì con thọ y Ca-hI-na. 

- Vì sao lúc nào ông cũng thọ y Ca-hI-na? Từ 
nay về sau phải xả bỏ. Có mười trường hợp xả y 
như sau: 

¡. Y cánh xả. 
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2. thọ thời xả. 

3. Thời cánh xả. 
4. Văn xả. 

s. Tống xả. 

ö. Hoại xả. 

z. Thật xả. 

s. Xuất khứ xả. 

9. Thời quá xả. 
¡o. Cứu cánh xả. 

1. Y cánh xả: Khi thọ y Ca-hi-na, nghĩ như sau: 
“Khi ta may y xong sẽ xả y Ca-hI-na”, thì khi may 
y hoàn thành, tức là xả. Đó gọi là y cánh xả. 

2. Thọ thời xá: Khi thọ vy, suy nghĩ: “Khi ta thọ 
y này sẽ xả y Ca-hi-na”, thì khi thọ y tức là xả. Đó 
øọI là thọ thời xả. 

3. Thời cánh xả: Nếu suy nghĩ: “Đến thời gian 
ây ta sẽ xả y Ca-hi-na”, thì khi tới thời gian ấy tức 
là xả. Đó gọi là thời cánh xả. 

4 Văn xả: Nếu suy nghĩ: “Khi nào ta nghe Hòa 
thượng, A-xà-lê xả y Ca-hi-na thì ta sẽ xả”. Sau đó 
nghe Hòa thượng, A-xà-lê nói: “Hôm nay Tăng xả 
y Ca-hI- _na” , thì khi ây, tức là xả. Đó gọi là văn xả. 

s. Tổng xả: Nếu suy nghĩ: “Khi nào ta đem Gái 
y này cho người khác Xong thì sẽ xả y Ca-h1-na” 
sau đó đem cho cái y của mình, tức là xả. Đó gọi 
là tống xả. 

ø. Hoại xả: Trong thời gian sau khi thọ y Ca-hI- 
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na rôi, bỗng nhiên một hôm nói: “Nay ta xả y Ca- 
hi-na”, thì khi nói lời ây tức là xả. Đó gọi là hoại 
xả. 

;. Thất xá: Nếu suy nghĩ: “Khi nào cái y này 
hư, hoặc mất không còn nữa thì ta sẽ xả y Ca-hi- 
na”, sau đó chiệc y ây bị hư hoặc mất, tức là xả. Đó 
gỌI là thất xả. 

s. Xuất khứ xả: Nêu suy nghĩ: “Khi nào ta rời 
khỏi đây thì sẽ xả y Ca-hi-na”, thì khi ra đi tức là 
xả. Đó gọi là xuất khứ xả. 

ø Thời quá xả: (453b) Nếu tới ngày mười lăm 
tháng chạp mà không xả, để đến ngày mười sáu 
đương nhiên là xả, nhưng phạm tội Việt-tỳ-m. Đó 
øọI là thời quá xả. 

¡Cứu cánh xả: Đến ngày mười lăm tháng 
chạp đương nhiên phải xả. Một người nên xướng ở 
giữa Tăng như sau: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe. Hôm nay Tăng 
xả y Ca-hi-na. (Nói như vậy ba lân). 

Đó gọi là Cứu cánh xả. 

Trên đây là mười trường hợp xả y Ca-h1-na. 


VẤN ĐÈ Y PHÁP 

Có các trường hợp sau đây: 

- Trong lúc an cư chưa xong. Khi an cư xong. 
Trong lúc đang an cư. Vì sợ mât mạng. Vì sợ mât 
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phạm hạnh. Y phi thời. Y đúng thời. Việc xảy ra ở 
Câu-thiêm-di. 

1. Trong lúc an cW chư Xong. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo an cư trong thôn 
xóm chưa kết thúc mà đến nhà đàn-việt, nói như 
sau: 

- Này lão trượng! Hãy cúng dường y an cư cho 
tÔI. 

- Thưa Tôn giả! Nay chưa đúng lúc, đợi khi an 
cư kết thúc, mùa màng thu hoạch xong, dân chúng 
hoan hỷ nghĩ nhớ công ơn, phát tâm bô thí, bấy giờ 
mới có thê bô thí được. 

-Này lão trượng! Ông không biết rằng cuộc đời 
này vôn vô thường, hoặc bị nạn vua quan, nạn nước 
lửa, hoặc bị cướp bóc, lúc â ây tôi sẽ mất lợi mà ông 
cũng mất phước. 

- Tôn giả chỉ cho tôi thây lẽ vô thường mà 
không tự thây chính mình. Tôn giả muôn được sập 
phẩm vật an cư để đem đi nơi khác, hay là muốn 
thôi tu mà gấp gáp đến như vậy? Kỳ thay, quái gỡ, 
nhiều tham dục không biết chán. 

Ông nói thế rồi, sinh tâm không hoan hỷ, bèn 
bỏ đi. Các Tỳ-kheo liền đem sự việc ấy đến bạch 
đầy đủ lên Thế Tôn. Phật bèn hỏi nhóm sáu Tỳ- 
kheo: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy. Bạch Thế Tôn! 
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-Này các Tỳ-kheo! Vì sao an cư chưa kết thúc 
mà các ông đòi cúng dường y an cư? Từ nay về 
sau, Ta không cho phép an cư chưa kết thúc mà đòi 
cúng dường y an cư. Nêu ai làm như vậy thì phạm 
tội Việt-tỳ-n1. 

Đó gọi là trường hợp an cư chưa xong. 

2. KỈH: dH CW XOHG. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, các Ty-kheo ở Tĩnh xá Ky-hoàn an 
cư xong bèn chia y an cư. Lúc ấy, nhóm sáu Tỳ- 
kheo an cư tại chỗ khác xong, liên đến giữa Tăng 
chúng Ky-hoàn, nói như sau: “Thưa Trưởng lão, 
Đức Thế Tôn chế định khi an cư xong sẽ được phân 
y an cư. Tôi cũng đã an cư xong, đương nhiên phải 
được y an cư. Vậy hãy chia phân y an cư cho tôi”. 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự kiện ây đến bạch đây 
đủ lên Thế Tôn. 

Phật liên dạy: 

- An cư nơi khác thì đương nhiên không được 
phân y an cư nơi nảy. 

Tùy theo an cư nơi nào thì nhận phân nơi đó. 

Đó là trường hợp an cư xong. 

3. Trong lúc Ñqng an CH. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bây giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo đến ngày an cư, 
bèn nhận phòng xá, rồi đem giày da, dụng cụ để 
nhuộm và các vật linh tính khác bỏ vào trong 
phòng, đoạn, nói như sau: 
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- Thưa các Trưởng lão, tôi an cư nơi đây. Các 
vị chớ có chán ghét tôi. Tôi biết các vị thường 
không ưa tôi. 

Thế rồi, họ thuê người nhận phần y an cư. 
Đoạn, tìm nơi khác an cư. 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy bạch đây đủ 
lên Thế Tôn. Phật liền dạy: 

- Hễ an cư ở nơi nào thì nhận phân y ở nơi đó. 

L Sợ mắt mạng. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, tại Tỳ-xá-ly gặp nạn đói lớn, khất 
thực khó khăn. Các Tỳ-kheo bẻn đi đến thành Xá- 
vệ, gặp lúc các Ty-kheo ở Tình xá Kỳ-hoàn vừa an 
cư xong, đang chia y. Các Tỳ-kheo ở Tỳ-xá-ly bèn 
vào tham dự. Các Ty-kheo ở Ky-hoàn hỏi: 

- Thưa các Trưởng lão! Đức Thế Tôn chế định 
hễ an cư ở nơi nào thì được nhận phần y ở nơi đó. 
Vậy các vị an cư ở đâu? 

- Thưa Trưởng lão! Chúng tôi sợ mất mạng nên 
mới đến đây. Nếu không đến đây thì e đói chết mắt. 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch đầy 
đủ lên Thế Tôn. 

Phật liên dạy: 

-Nếu vì sợ mật mạng mà đến thì nên chia phần 
y. Đó gọi là trường hợp sợ mất mạng. 

ì sợ mắt phạm hạnh. 
Bấy giờ, tại thành Vương xá có một người con 
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của ngoại đạo xuất gia. Khi ấy, cha mẹ muốn đến 
đem con về nhà thì những người khác nói: 

. Sa-môn rât trọng việc an cư, trong lúc an cư ặt 
hắn không gây trở ngại gì, bây giờ hãy đem về. 

Người chị vì thâm tín pháp Phật nên nói với 
em: 

. Cha mẹ muốn đem em về nhà, vậy hãy nhanh 
chóng lánh đi nơi khác. 

Người em bèn đi đến thành Xá-vệ, gặp lúc các 
Ty-kheo ở Tĩnh xá 

Kỳ-hoàn vừa an cư xong, đang chia y. Thây Tỳ- 
kheo ây bèn vào tham dự. Các Tỳ-kheo ở Kỳ-hoàn 
hỏi: 

-Này Trưởng lão! Đức Thế Tôn chế định hễ an 
cư ở nơi nào thì được nhận phân y ở nơi đó, (Ngoại 
trừ trường hợp ở nơi khác) sợ bị mất mạng mà đến 
mới được chia phần. Còn thầy thì như thế nào? 

- Vì cha mẹ muốn đem tôi về nhà, nếu tôi không 
đến đây thì sẽ mất phạm hạnh. 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch đây 
đủ lên Thế Tôn. 

Phật liên dạy: 

-Nếu vì sợ mất phạm hạnh mà đến thì nên cho 
phân y. Đó gọi là sợ mất phạm hạnh. 

ø. Y phi thời. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 

trên. Bấy giờ, có Tỳ-kheo đi du hành trong nhân 
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gian, chở đầy xe y đi đến. Phật biết mà vẫn hỏi: 

-Này Tỳ-kheo! Y của ai thế? 

. Bạch Thê Tôn! Đó là y của con. 

- Đây là y đúng thời hay y phi thời? 

- Bạch Thế Tôn! Đây là y phi thời. 

- Đã tịnh thí chưa? 

- Bạch, chưa. 

- Tất cả các y đó nên cho chúng Tăng. Đó gọi là 
y phi thời. 

7 Y đúng thời. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có Tỳ-kheo đi du hành trong nhân 
gian, chở đầy xe y đi đến. Phật biết mà vẫn hỏi: 

- Này Ty-kheol Đó là y của aI vậy? 

- Bạch Thế Tôn! Đó là y của con. 

- Đây là y đúng thời hay y phi thời? 

- Đây là y đúng thời. 

-Y này nhiêu quá, đem cho Tăng bớt một nửa. 
Đó gọi là y đúng thời. 

s. Việc xảy ra tại Câu-thim-di. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Lúc ấy, quân của nước Câu-tát-la cướp lây 
xóm làng Câu- thiêm-di, rồi kéo về thành Xá-vệ. 
Bấy gIờ, có T-kheo ở Tĩnh xá Kỳ-hoàn (thuộc Xá- 
vệ) đên xóm làng này đòi y cúng dường an cư. Các 
Ty-kheo ở Câu-thiêm-dI trước đó đã an cư tại xóm 
làng này, bèn nói: 
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- Này Trưởng lão! Trước đây tôi nương nơi xóm 
làng nảy mả an cư, lẽ ra tôi phải đòi trước. 

Thể là hai người cãi nhau, rồi cùng kéo đến chỗ 
Phật, đem sự việc trên trình bảy đây đủ với Thế 
Tôn. Phật liền dạy: 

- AI an cư tại đó thì được quyên đòi trước, rồi 
mới đến người khác. Nếu hai người cùng đòi thì 
nên cùng chia đều. Nếu Tỳ-kheo an cư tại đó chưa 
đòi mà người khác đòi, thì phạm tội Việt-tỳ-n1. 

Lại nữa, bấy giờ có hai đệ tử đồng hành của 
Tôn giả Kiếp Tân Na nhân vì có việc bất bình nên 
xả giới, nhưng không hủy hoại phạm hạnh, rồi sau 
đó thọ cụ túc trở lại. Khi ây, các Ty-kheo ở Kỳ- 
hoàn an cư xong, chia y mà không chia cho họ, nên 
họ nói: 

-Thưa Trưởng lão! Vì có việc bất bình nên tôi 
xả giới, nhưng không hủy hoại phạm hạnh, rôi thọ 
cụ túc trở lại. Vậy nên chia phần cho chúng tôi. 

Thế rồi họ cùng ởi đến, bạch với Phật. Phật dạy: 

-Nêu người nào có việc bất bình mà xả giới, 
nhưng không hủy hoại phạm hạnh, rôi thọ cụ túc 
trở lại, thì nên chia phần đông đều. Thế nhưng, có 
năm trường hợp không nên cho. Đó là: 

¡. BỊ cử. 

2. Thôi tu. 

3. Qua đời. 

4. Phá an cư. 
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s. ĐI không dặn lại. 

1. B/ cứ: Phạm một trong ba kiến giải, hủy báng 
kinh điền, tà kiến, biên kiến, được khuyên can mà 
không bỏ lỗi, bị làm yết-ma cử tội. Đó gọi là bị cử. 

2. Thôi tu: Người nào xả giới thì không nên cho. 
Nhưng nếu họ dựa thế lực của nhà vua, đại thần 
hay đảng Cướp, nói như sau: 

-Nếu Sa-môn không chia phân cho tôi, thì tôi 
sẽ gây ra chuyện rắc rôi. 

Với hạng người như thê tuy không đáng cho ta 
cũng nên cho. Đó gọi là người thôi tu. 

3. Qua đời: Người chết thì đương nhiên không 
được chia phân. Tuy nhiên, khi y an cư đã tập trung 
chưa chia, mả có người sắp mệnh chung TÔI căn 
dặn đem phân mình cho người nào đó, thì khi 
người ấy qua đời, nên đem cho người đó. Đó gọi 
là qua đời (Vô thường). 

4 Phá an cư: Tỳ-kheo không tiên an cư, không 
hậu an cư đương nhiên không được chia phân. 
Nhưng nếu họ dựa thế lực của nhà vua, đại thần 
hay bọn giặc mà nói: “Nếu không cho tôi, tôi sẽ 
gây ra chuyện rắc rồi”, thì hạng người như vậy tuy 
không đáng cho, cũng nên cho. Đó gọi là phá an 
cư. 

3s. Đi không dạn lại: Người ra đi mà không dặn 
lại lây giúp phần y của mình, thì không nên cho. 
Khi chia, người chia phẩm vật nên hỏi: “Ai nhận 
phân cho Mỗ giáp?”. Nếu có người nhận thì nên 
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hỏi: “Khi vị ây đi có đặn thây nhận không?” Nếu 
trả lời: Không đặn”, thì nên nói: “Thây đừng lo về 
việc Ấy”, Nếu nÓI: “ "Có dặn”, thì nên xem tướng 
người âY. Nếu là người đáng. tin, thì nên đưa. Nếu 
là người không đáng tin thì nên nói: “Thầy đừng lo 
về việc ây”. Nếu hai người ây trước đây đông chí 
hướng, thường nhận giúp cho nhau, thì nên đưa. 
Đó gọi là năm trường hợp. 


PHẨM VẬT THUỘC TĂNG HIỆN TIÊN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có một Tỳ-kheo an cư xong, trở về 
thăm quê hương của mình. Những người bà con 
bèn thiết lễ : cũng dường rộng rãi các y vật nhân dịp 
Tỷ- -kheo này vê thăm. Chư Tăng trước đây an cư 
nơi xóm làng này nghĩ rằng vì mình an cư nên được 
cúng dường, do đó, không chia phân cho vị TY- 
kheo kia. Các người bà con bèn hỏi thây: 

- Thây có được phân y không? 

- Không được. 

. Chúng tôi vì thầy mà thiết lễ cúng dường này, 
tại sao lại không được? 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch đầy 
đủ lên Thế Tôn. 

Phật liên dạy: 

-Đàn-việt vì Tỳ-kheo này mà thiết lễ cúng 
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dường, vậy nên chia phần cho thây ấy. 

Rồi Phật tiếp: 

- Có năm cách nói thì khi cúng dường như sau: 
bá này cúng dường cho chúng Tăng an cư. Tiên sắm 
\ này cúng dường cho chúng Tăng an cư. Phẩm vật 
này cúng dường cho chúng Tăng an cư. Số tiền sắm 
vật dụng này cúng dường cho chúng Tăng an cư. 
Cúng dường cho những người an cư ở trú xứ này. 

Đó gọi là năm cách nói cúng dường. 

Nếu gia đình bố thí muốn cúng dường chung 
cho các Ty-kheo khác, thì tùy theo ý nguyện của 
đàn-việt, nên cho đều. 

Lại có bốn thứ phẩm vật tùy theo thí chủ nói 
mà thuộc vê Tăng hiện tiên. Đó là khi họ nói: 

- Tôi cúng dường Y; tiền sắm V; phẩm vật; tiền 
sắm vật dụng. Đó gọi là bốn thứ phẩm vật thuộc 
Tăng hiện tiên. 

Lại có mười loại khi nhận được phải thuộc về 
Tăng hiện tiền. Đó là: 

¡ Thuốc dùng đúng thời. 

›. Thuốc dùng ban đêm. 

›. Thuốc dùng trong bảy ngày. 

+ Thuốc dùng suốt đời. 

s. Vật của T-kheo qua đời. 

ø. Vật bồ thí cho trú xứ. 

7z. Vật cúng dường trong các dịp đại hội. 
s. Y phi thời. 
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9. Vật linh tính. 
10. Mời thọ traI. 

¡ Thuốc dùng đúng thời: bữa ă án trước, bữa ăn 
sau, bữa ăn a ba na, Tăng hiện tiền có quyên thọ 
hưởng. Đó gọi là thuốc (thức ăn) đúng thời. 

LÊN Ì huốc dùng ban đêm: Gồm mười bốn loại 
nước uống như trước kia đã nói. Đó gọi là thuốc 
dùng ban đêm. 

3. Thuốc dùng trong bảy ngày: Sữa, dầu, mật, 
đường phèn, sữa tươi, mỡ, như trước kia đã nói rõ. 
Đó gọi là thuốc dùng trong bảy ngày. 

4. Thuốc dùng suốt đời: Ha-lê-lặc, Bi-hê-lặc, 
A-ma-lặc như trong giới thứ hai đã nói rõ. Đó gọi 
là thuốc dùng suốt đời. 

s. Vật của Tỳ-kheo qua đòi: Khi 1ỷ-kheo qua 
đời, thì y bát và các vật linh tỉnh thuộc quyên thừa 
hưởng của Tăng chúng hiện tiền. Đó gọi là vật của 
Ty-kheo qua đời. 

ø. Vật cúng dường cho frú xứ: Nếu đàn-việt 
xây ,phòng Tăng, Tinh xá, rồi mở đại hội đem trú 
xứ ây và các vật khác cúng dường, thì Tăng hiện 
tiền được quyên thừa hưởng. Đó gọi là vật cúng 
dường cho trú xứ. 

7. Vật thu nhận trong dịp đại hội: Trong các 
dịp đại hội như Phật đản sinh, Phật thành đạo, 
Chuyên pháp luân, A-nan, La- hâu-la, năm năm đại 
hội một lần, các vật cúng dường trong những địp 
ây, Tăng hiện tiền được quyên thừa hưởng. 
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s. Y phú thời: Nếu không có y Ca-hi-na thì 11 
tháng, nêu có y Ca-hi-na thì bảy tháng; những vật 
cúng dường trong thời gian ây, Tăng hiện tiền được 
quyên hưởng dụng. Đó gọi là y phi thời. 

9 Những vật linh tính: Bát, sóng đựng bát, đai 
lưng, dao, hộp sắt, giày da, chai đựng dầu, túi da, 
chén, bình tưới, những vật cúng dường linh tính 
như thế, Tăng hiện tiền được quyên nhận. Đó gọi 
là vật linh tĩnh. 

10 Mời thọ trai: Đàn-việt mời Tăng theo thứ 
tự đến nhà họ cúng dường trai phạn. Đó gọi là mời 
thọ traI. 

Trên đây là mười trường hợp Tăng hiện tiền 
được quyên hưởng dụng. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xương xá, lúc 
ây các Tỷ- -kheo may y mà không cất các tua vải, 
như đã nói rõ về ba loại hoại sắc trong giới Ba-dạ- 
đề ở trên. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bây g1ờ, có một Tỷ-khco đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi bạch với Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Cho phép con mặc một y để ít 
ham muốn, ít bận bịu. 

Phật nói với thây: 

-Ông giữ gìn ba y, bình bát, là ít ham muốn, ít 
bận bịu rôi. 

Lại có Tỳ-kheo nói: 

- Cho phép con mặc hai y. 
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Lại có Tỳ-kheo nói: 

.Cho phép con dùng mên băng lông dê. 

Lại có Tỳ-kheo nói: 

. Cho phép con dùng mên bằng tóc. 

Lại có Tỳ-kheo nói: 

. Cho phép con dùng mên băng lông đuôi ngựa. 

Lại có Tỳ-kheo nói: 

.Cho phép con mặc y phục băng cỏ. 

Lại có Tỳ-kheo nói: 

. Cho phép con mặc y phục bằng vỏ cây. 

Lại có Tỳ-kheo nói: 

.Cho phép con mặc y phục băng da. 

Phật dạy: 

- Tất cả các loại y phục kế trên đều không được 
mặc. 

Lại có Tỳ-kheo nói: 

. Cho phép con sống lõa thê, ít ham muốn, ít bận 
bịu. 

Phật dạy: 

-Này Ty-kheo! Đó là phép tặc của ngoại đạo. 
Chỉ cân giữ gìn ba y, bình bát tức là ít ham muôn, 
ít bận bịu rồi. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bấy gIỜ, các Ty-kheo mặc y màu 
săc lộng lẫy, bị người đời chê trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mặc y màu sắc lộng 
lẫy chăng khác gì người thể tục. 
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Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch đây 
đủ lên Thế Tôn. 

Phật liên dạy: 

- Ta không cho phép mặc y có màu sắc lộng lẫy. 
Màu sắc lộng lẫy tức là nhuộm băng khâu khư, 
nhuộm bằng Ca di già, Câu bỉ la, Lặc xoa, Lô đả 
la, Phi uât kim, hồng lam, màu xanh, màu trắng, 
màu hoa, tất cả những màu sắc lộng lẫy đều không 
cho dùng. Chỉ nên dùng rễ, lá, hoa, vỏ cây đê 
nhuộm, tối thiêu là dùng nước của đá mài để 
nhuộm. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương xả, 
Ngài đi kinh hành trước hang đá của trời Đề Thích, 
thây những bờ ruộng lúa ở Ma Kiệt Đề rõ Tàng, 
chênh lệch nhau rất hợp lý. Thấy thế, Phật liền nói 
với các Ty-kheo: 

. pháp của chư Phật Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Biến Tri trong quá khứ đều như thê đó. Từ 
nay về sau khi may y nên theo cách thức â ây. 

Lại nữa, khi ây Tôn giả Đại Ca- diếp may ÿy 
Tăng-già-lê, Đức Thế Tôn tự tay cầm lấy, Tôn giả 
A-nan cắt, rôi có Ty-kheo khâu lại, có 1-kheo 
may đường ngăn, có Tỳ-kheo may đường dài, có 
Tỳ-kheo may đường viên, có T-kheo kêt khuy. 

Lại nữa, có Tỳ-kheo may y rôi vẽ lá cây lên y. 
Phật dạy: 

- Fa không cho phép vẽ lá cây trên y. 

Lại có Tỳ-kheo may y nhiêu lớp. Phật dạy: 
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-Ta không cho phép may y nhiều lớp, phải cắt 
bỏ đi. 

Lại có Tỳ-kheo may y kết dính hai đầu lại. Phật 
dạy: 

- Ta không cho phép may kết dính hai đầu lại 
mà nên may kết lại từng tâm. Tắm rộng nhất bằng 
bốn ngón tay, tắm hẹp nhất bằng hạt lúa lớn. 

Lại có Tỳ-kheo may các điệp hướng về một 
bên. Phật dạy: 

-Ta không cho phép như vậy cân phải rẽ các 
điệp ra hai bên. 

Lại có Tỳ-kheo may y các điều tướng băng 

nhau. Phật dạy: 

- Ta không cho phép như vậy. Y năm điều nên 
một dài một ngăn. Y bảy điều cho đến mười ba 
điều nên may hai dài, một ngăn. Y mười lăm điều 
nên may ba dài, một ngắn. 

Lại có Tỳ-kheo may y rôi khâu dính các biên 
vải vào y. Phật dạy: 

- Ta không cho phép như vậy. Y ở phía sau nên 
đề thông thoáng: nên làm như răng ngựa. (?) 

- Có Ty-kheo y ở biên trên và biên dưới bị rách. 
Phật dạy: 

- Nên may viên ở các mép y. 

Có Tỳ-kheo may y bốn màu sắc. Phật dạy: 

- Ta không cho phép như vậy. Chỉ nên dùng một 
mầu sắc. 
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.Có Tỳ-kheo được y với màu sắc rực rỡ muốn 
giặt cho hoại sắc. 

Phật biết mà vẫn hỏi: 

Này Tỳ-kheo! Ông định làm gì đó? 

- Bạch Thế Tôn! Vì Thế Tôn chế giới không cho 
phép mặc y có màu sắc rực rỡ, nên con muốn giặt 
cho hoại sắc. 

- Không cân phải giặt. Ta cho phép dùng những 
màu khác nhuộm cho hoại sắc. 

Y gồm có bảy loại: 

¡.Y Khâm-bà-¬1a. 

›. Y kiếp bối. 

3. Y sô ma. 

4. Y cầu xá da. 

s. Y xá na. 

6. Y ma. 

;.Y khu mâu đề. Đó gọi là y pháp. Kệ tóm tắt: 
“Bố-tát và vết- ma 
Gởi dục nói thanh tịnh. 
An cư cùng Tự tư, 
Thọ y Ca-hi-na 
Phi y Ca-hi-na 
Xả y Ca-hi-na 
4n cư xong, dâng ÿ, 
Kết thúc phẩm thứ tư ””. 
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VẤN ĐÈ TỲ KHEO BỊ BỆNH 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Phật bảo A-nan: 

-Ông hãy lấy cái khóa cửa lại đây, Như Lai 
muôn ởi thanh tra phòng của chư Tăng. 

- A-nan đáp: 

- Lành thay Thế Tôn. 

Rồi thây cầm cái khóa cửa đi theo sau Thế Tôn. 
Đoạn Thế Tôn đi đến một căn phòng bị hư nát, thây 
có một Tỳ-kheo bị bệnh, năm trên phân tiêu, không 
thê đứng dậy nôi. Phật bèn hỏi: 

-Này Tỳ-kheo! Khí lực ông như thế nào? Cơn 
đau tăng hay giảm? 

- Bạch Thế Tôn! Cơn đau chỉ có tăng mà không 
giảm. 

Hôm nay có ăn được không? 

- Không được, bạch Thế Tôn! 

Hôm qua ăn có được không? 

- Không được, bạch Thế Tôn! 

Hôm kia ăn có được không? 

- Cũng không được, bạch Thế Tôn! Con không 
được ăn nay đã bảy ngày. 

Có thức ăn mà không ăn được hay không có 
thức ăn nên không ăn? 

- Không có thức ăn, bạch Thế Tôn! 

Ở đây, có Hòa thượng của ông không? 

- Không có, bạch Thế Tôn! 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 28 693 


Có đồng Hòa thượng không? 

. Không có, bạch Thế Tôn! 

Có thầy giáo thọ không? 

- Không có, bạch Thế Tôn! 

Có đồng thây giáo thọ không? 

- Không có, bạch Thế Tôn! 

Phòng bên cạnh không có Ty-kheo sao? 

- Bạch Thế Tôn! Vì con hôi thối, họ không thích 
nên đã đời đi nơi khác, do đó, con cô độc đau khổ 
lắm, bạch Thế Tôn! Con cô độc lắm Thiện Thệ. 

-Ông đừng sâu não, Ta sẽ làm bạn với ông. Này 
Tỳ- -kheo! Hãy lây y đưa đây, Ta sẽ giặt cho ông. 

Khi â ây, A-nan bạch với Phật: 

.Đề đây, thưa Thế Tôn! Y của Tỳ-kheo bệnh đề 
con giặt chol 

-Ông giặt y đi, để Ta xối nước. 

Thế rồi, A- nan đem ra giặt, Thế Tôn xối nước. 
Khi giặt xong, thầy đem đi phơi nắng. Xong, TÔI, 
A-nan bông Tỷ-kheo bệnh đặt trên chỗ đất trồng, 
lau chùi phân uế, đem giường gối và các vật bât 
tịnh ra ngoài, Tưới nước trong phòng, quét dọn sạch 
Sẽ, dùng g1ẻ lau lau sàn nhà, giặt giũ giường nệm, 
vá lại giường dây, đặt vào chỗ. cũ, tăm rửa cho Tỳ- 
kheo bệnh, rôi đem thây đặt năm lại trên giường. 

Khi ấy, Thế Tôn dùng bàn tay mềm mại, sắc 
vàng óng ánh được trang nghiêm bằng vô lượng 
công đức xoa trên trán Tỳ-kheo, hỏi: 
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- Cơn đau tăng hay giảm? 

- Nhờ ơn Thế Tôn dùng bàn tay đặt trên trán 
con, nên mọi nỗi thống khổ đều dứt hết. 

Bấy giờ, Thế Tôn bèn tùy thuận thuyết pháp 
cho Ty-kheo bệnh khiến thây sinh tâm hoan hỷ. 
Rồi Thế Tôn tiếp tục thuyết pháp làm cho thầy đạt 
được pháp nhãn thanh tịnh. Sau khi Tỳ-kheo khỏi 
bệnh Thê Tôn bèn đi đến chỗ đông đúc các Tỳ- 
kheo, trải tọa cụ ngôi, rôi đem sự việc trên trình 
bày lại đây đủ với các Tỳ-kheo. Đoạn, Ngài hỏi 
thây Tỳ-kheo ở phòng bên cạnh là aI. VỊ ây đáp: 

. Chính là con đây, bạch Thế Tôn! Phật liên nói 
với Iy-kheo: 

- Những người đồng phạm hạnh với các ông bị 
đau ôm, các ông. không săn sóc cho nhau thì a1 sẵn 
sóc? Các ô ông môi người đều khác họ, khác nhà, vì 
niêm tin mà bỏ nhà xuất gia, sống không nhà, đều 
cùng một họ Sa-môn Thích tử, đồng tu phạm hạnh, 
nêu không săn sóc lẫn nhau thì ai săn sóc? Này Ty- 
kheol Ví như con sông Hằng, sông Diêu phù na, 
Tát-la, Ma hê chảy vào biến lớn, liên mắt tên cũ 
mà hợp lại thành một vị, gọi là biển lớn. Các ông 
cũng như vậy. Ai nây đều bỏ họ cũ mà cùng chung 
một họ Sa-môn Thích tử. Các ông không săn sóc 
cho nhau thì a1 sẽ sẵn sóc? Ví như các chủng tộc 
Sát-lợi, Bà-la-môn, Phệ xá, Thủ-đà-la, mỗi người 
đều khác họ, cùng vào trong biến lớn thì được gọi 
là người đi buôn trên biển. Cũng như thế đó Tỳ- 
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kheo. Các ông mỗi người đều khác họ, khác nhà, 
vì niềm tin, bỏ nhà xuất gia, sống không nhà, đều 
cùng một họ Sa-môn Thích tử, nêu không săn sóc 
lẫn nhau thì ai săn sóc? Nếu 1-kheo bệnh thì Hòa 
thượng phải săn sóc. Nêu không có Hòa thượng thì 
đồng Hòa thượng phải săn sóc. Nếu a1 không săn 
sóc thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu có thầy giáo thọ 
thì thây giáo thọ phải săn sóc. Nếu không có thây 
giáo thọ thì thây giáo thọ đồng hành phải săn SÓC. 
Nếu ai không săn sóc thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu 
có người củng phòng thì người cùng phòng phải 
săn sóc. Nêu không có người cùng phòng, thì 
người ở phòng bên cạnh phải săn sóc. Nêu không 
săn sóc thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nêu cũng không có 
người ở phòng bên cạnh thì Tăng phải sai người 
chăm sóc. Tùy người bệnh cân bao nhiêu người thì 
phải sai bấy nhiêu. Nêu không săn sóc thì tất cả 
Tăng đều phạm tội Việt-ty-n1. 

Này các Tỳ-kheo! Các ông hãy trở về săn sóc 
Tỳ-kheo ở phòng bên cạnh mình. 

Thế rồi, Phật biến hóa một Sa-di bệnh ở cách 
Phật không xa, rôi Ngài bảo: 

. Các ông hãy săn sóc luôn cả Sa-di bệnh ây. Đó 
là cách phạt các ông làm phước vậy. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bây giờ, có hai Ty-kheo ở phương 
Nam cùng đi đến thăm viếng Thế Tôn. Khi đi đến 
giữa đường, một Tỳ-kheo lầm bệnh, một Tỳ-kheo 
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chờ đợi hai, ba ngày, bèn nói với Iy-kheo bệnh: 

- Tôi muốn đi trước, đến thăm viếng Thế Tôn, 
thầy khỏi bệnh rồi sẽ đi sau. 

-Này Trưởng lão! Đợi tôi khỏi bệnh rồi hãy 
cùng đi. 

-Thưa Trưởng lão! Tôi không gặp Thế Tôn đã 
lâu ngày, ngưỡng mộ như khát nước không thể đợi 
nhau được nữa, khi nào khỏi bệnh thây sẽ đi sau. 

Thế rồi, Tỳ-kheo ấy đi đến chỗ Thế Tôn, cúi 
đầu đánh lễ dưới chân, đứng hầu một bên. Phật biết 
mà vẫn hỏi: 

.Ông từ đâu đến? 

- Tỳ-kheo bèn đem sự kiện trên bạch đây đủ lên 
Thế Tôn. Phật khiến trách: 

-Này Tỳ-kheo! Đó là việc ác. Nếu có Tỷ-kheo 
lòng đây phóng dật, lười biếng không chuyên cân, 
không thê kiêm chế các căn, dong ruôi theo lục 
dục, dù ở gân Ta mà chẳng thấy Ta và Ta cũng 
không thây người ấy. Trái lại, nếu có Tỳ-kheo 
kiêm chế các căn, tâm không phóng dật, chuyên 
nghĩ về đạo, thì dù cách xa Ta vân thây được Ta và 
Ta cũng thây n"ĐØƯỜI ây. Tại sao vậy? Vì tùy thuận 
pháp thân của Như Lai, phá hoại các việc ác, hìa bỏ 
tham dục, tu tập tịch tĩnh. Này Tỳ-kheo! Cùng xuất 
gia tu phạm hạnh, các ông không săn sóc lẫn nhau 
thì ai săn sóc? Ông hãy trở lại trông nom vị Tỳ- 
kheo bệnh ấy. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
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rộng như trên. Bây Ø1Ờ, có hai 1ỷ-kheo ở nước Bát- 
la-chân cùng kết bạn đi đến thăm viếng Thế Tôn. 
Khi đến thôn Ong, một 1ỷ-kheo lâm bệnh, vị Tỳ- 
kheo kia đợi được haI, ba ngày, rôi nói với Tỳ-kheo 
bệnh: 

- Tôi muốn đến thăm viêng Đức Thế Tôn trước 
khi nào thầy khỏi bệnh rồi sẽ đến sau. 

-Này Trưởng lão! Đợi tôi khỏi bệnh rôi cùng đi 
luôn. 

-Thưa Trưởng lão! Tôi không gặp Thế Tôn đã 
lâu ngày, ngưỡng mộ như khát nước, không thê đợi 
nhau được nữa. 

-Nếu thây nhất quyết muốn đi, vậy hãy vì tôi 
nhăn giùm. CƯ SĨ 

Chất-đề-lợi. 

Thế rồi, thầy bèn đi đến chỗ cư sĩ, nói: 

- Này lão trượng! Hai chúng tôi từ xa đến, muốn 
viêng thăm Phật, nhưng nay một người lầm bệnh, 
phải tạm thời ở lại đây, xin lão trượng chăm sóc 
giúp giùm tôi. Tôi muốn đi trước đến vấn an Thế 
Tôn. 

- Thưa Tôn giả! Nên ở lại chăm sóc nhau, khi 
khỏi bệnh rôi cùng đi luôn. 

-Này cư sĩ! Không thể được. Tôi không gặp 
Phật đã lâu ngày, trông mong như người khát nước. 

-Tôn giả có đến đó thì Thế Tôn cũng bảo thầy 
trở lại, chỉ uông công nhọc sức mà thôi. 
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Tyỳ-kheo vẫn nhất quyết đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu đánh lễ dưới chân, rồi đứng hâu một bên. Phật 
biết mà vẫn hỏi: 

.Ông từ đâu đến? 

- Tỳ-kheo bèn đem sự việc kế trên trình bày đây 
đủ với Thế Tôn. 

.Phật khiến trách: 

-Này Tỳ-kheo! Đó là việc ác. Các ông đều là 
những người khác họ, vì có lòng tin bỏ nhà xuất 
Ø1a sông không nhà, cùng là họ Thích, lúc đau ôm 
không săn sóc nhau thì ai săn sóc? Ông hãy trở lại 
săn sóc cho Tỳ-kheo bệnh ấy. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bây giờ, có một T-kheo từ phương 
Bắc đến, muốn thăm viếng Thế Tôn nhưng nghe 
nói bên đường có Ty-kheo bị bệnh, bèn suy nghĩ: 
“Đức Thế Tôn chế giới hễ gấp người bệnh thì phải 
chăm sóc. Nếu ta gặp người ây thì không thê bỏ 
đi”. Nghĩ thế, thầy bèn quay, lại đi con đường khác 
đến chỗ Thế Tôn, rồi cúi đầu đánh lễ dưới chân, 
đứng hầu một bên. Phật biết nhưng vẫn hỏi: 

.Ông từ đâu đến? 

- Bạch Thế Tôn! Con từ phương Bắc đến. 

- Đi đến bằng con đường nào? 

.Đi đến từ con đường mỗ. 

- Vì lý do gì mà bỏ con đường chính để đi con 
đường vòng vo? 
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- Thây bèn đem sự việc kế trên bạch đây đủ lên 
Thế Tôn. Phật liền khiến trách: 

-Này Tỳ-kheo! Đó là việc ác v.v... (cho đến): 
Ông hãy trở lại chăm sóc cho Tỳ-kheo bệnh. 

PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC TỶ KHEO 

BENH 

Nếu Ty-kheo đi chung với người đi buôn, đến 
nơi hoang văng rôi lâm bệnh thì Tỳ-kheo đồng bạn 
không được bỏ đi, mà phải dẫn theo, đồng thời 
mang giIÚP y bát, lại phải gần gũi giúp đỡ, không 
được rời xa. Nếu đi không nỗi thì nên đến thương 
nhân thuê mướn họ chở đi, nói như sau: 

-Này lão trượng! Người xuất gia này lâm bệnh 
không thể đi theo kịp bạn, hãy chở giúp giùm tôi 
để thoát khỏi hiểm nạn. 

Nếu được thì tốt, còn nễu như họ nói: “Này Tôn 
giả, xe tôi đã chở nặng rôi”, thì nên nói: 

- Này lão trượng! Tôi sẽ hoàn lại tiền lúa, cỏ cho 
ông. 

Nếu được, thì không nên để ngôi trên xe trâu 
cái chở cỏ ngựa v.v... , mà nên để ngôi trên xe trâu 
đực chở các thứ. Nếu bệnh nặng không phân biệt 
được gì, thì ngồi xe không có tội. Nếu đi xe không 
thể được thì nên để lại người nào có thê săn sóc 
bệnh nhân hoặc một, hai hay ba người, và bảo: 

-Thầy hãy chăm sóc người bệnh, để tôi vào 
trong thôn tìm xe cộ đến đón. 
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Đồng thời để lại lương thực, cho người ở lại 
không bị thiếu thốn. Nếu ai cũng từ chối, nói: “Ai 
mà có thể hy sinh thân mạng mình ở nơi hoang 
văng này”, rồi không chịu ở lại, thì cũng không 
được bỏ đi mà phải che chòi rạp, rải có làm nệm, 
đốt lửa, lây củi nước ĐIÚP, để lại thuốc đúng thời, 
thuốc dùng ban đêm, thuốc dùng bảy ngày, thuốc 
dùng suốt đời, rôi nói với bệnh nhân: “Trưởng lão 
hãy yên tâm ở đây. Tôi tới thôn phía trước tìm xe 
đến đón”. Khi đến trong thôn, không. được nhiễu 
tháp, thăm hỏi Hòa thượng, A-xà-lê mà chỉ nên nói 
với các Ty-kheo ở trong thôn: 

.Ở nơi hoang đã có Ty-kheo bệnh, chúng ta 
cùng đến đón về đây. 

Nếu họ hỏi: “Ở nơi nào?”, thì hãy đáp: “Ở tại 
mỗ xứ”. 

Nếu họ nói: “Nơi đó có nhiêu CỌP SỐI, € rằng 
chúng ăn thịt hết cả, đâu để sót mống nào!”, dù 
nghe nói như thế cũng không được ở lại đó mà phải 
trở lại xem. Nếu từ xa thây chim quạ, cũng không 
được trở lui mà phải đi tới nơi đó. Nếu thây đã chết 
thì nên lễ bái nhục thân. Nếu còn sống thì nên đem 
vào trong thôn, nói với -kheo thường trú: 

- Thưa Trưởng lão! Đây là Ty-kheo bị bệnh ở 
nơi đó, tôi đã chăm sóc. Giờ đưa đến đây, xin 
Trưởng lão trông nom giúp cho. 

Nếu Tỳ-kheo ấy không chịu trông nom thì 
phạm tội Việt-ty-n1. 
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Nếu không có Tỳ-kheo, thì nên nói với Ưu-bà- 
tặc: 

- Này lão trượng! Ở nơi hoang văng kia có Tỳ- 
kheo bị bệnh, cho tôi mượn xe đên đón vị ây. 

Nếu đàn-việt hỏi: ° 'Ở đâu?” v.v..., cho đến đón 
về nhà đàn-việt, đặt năm ở một phòng riêng kín 
đáo. Nêu nhiêu người thì nên nhờ hai, ba người biết 
nuôi bệnh chăm sóc g1úp. 

Nếu bệnh nhân nói: “Cân nhiêu người cho vui” 
thì nên ở hết nơi đó để an ủi khuyên lơn; hoặc bệnh 
nhân đòi hỏi bữa ăn trước, bữa ăn sau thuốc đúng 
thời, thuốc dùng ban đêm, thuốc dùng bảy ngày, 
thuốc dùng suốt đời thì hãy cung câp đừng để cho 
thiếu thốn. Nếu có Tỳ-kheo khách đến thì không 
được nói liên: “Trưởng lão! Thầy hãy trông nom 
Tỷ-kheo bệnh”, mà nên nói: “Lành thay! Trưởng 
lão đến đây”. 

Thế rồi, mang giúp y bát, chuẩn bị Đ1ường ghê, 
đưa nước rửa chân và dầu thoa chân. Nếu họ đến 
đúng giờ thì nên cung cấp bữa ăn trước, bữa ăn sau. 
Nếu họ đến không đúng lúc thì nên cung cấp nước 
trái cây phi thời. Sau khi họ nghỉ ngơi rôi, nên nói: 

- Trưởng lão! VỊ Ty-kheo bệnh này tôi chăm 
sóc đã lâu rồi, giờ đến phiên Trưởng lão trông nom 
giùm. Nếu bệnh nhân qua đời thì nên cúng dường 
xá-lỢI. 

Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cùng đi với khách 
buôn mà Ty-kheo-mI lầm bệnh, thì Ty-kheo không 
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được bỏ đi mà nên bảo họ răng chị em cùng đi 
chung phải giúp đỡ lẫn nhau, như trường hợp của 
lạ" -kheo đã nói ở trên, chỉ trừ việc "bông đỡ. Nếu 
cân xoa bóp, xức dầu vào thân thì nên thuê phụ nữ 
làm. Nêu họ qua đời mà có y bát để lại thì nên dùng 
y bát trả công cho người Hỏa-thiêu. Nếu họ không 
có y bát thì nên bỏ đi. Nếu bị người thế tục chê 
trách: “Vì sao đề tử thi lại rồi bỏ đi?”, mà mình có 
thể tưởng tượng thi thê đó như đất thì nên khiêng 
vác đi tới một nơi xa XÔI. 

Bấy giờ, Tôn giả Uu-ba-ly bạch với Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Nếu vị Ty-kheo có đức lớn lâm 
bệnh thì phải chăm sóc như thế nào? 

Phật nói với Uu-ba-ly: 

Nếu vị .1ÿ-kheo có đức lớn lâm bệnh thì không 
được đề năm trong phòng xếp, nhỏ, xấu xí; không 
được để năm ở gân lỗi đi mà nên để năm trong một 
căn phòng thông thoáng, rộng rãi. Các đệ tử đồng 
hành, đệ tử y chỉ phải thường xuyên hâu hạ hai bên, 
quét dọn trong phòng, rải đá, lau chùi sàn nhà, đốt 
các loại hương thơm cho đảm mùi hôi hám và sắp 
đặt giường shế tươm tất. Nếu có Tỳ-kheo đến thăm 
bệnh, nên dọn thức ăn trước, thức ăn sau. 

Nếu họ đến không đúng lúc, nên cung cấp thức 
uống phi thời. Nếu họ có hỏi VIỆC gì thì người bệnh 
nên trả lời. Nêu người bệnh yêu sức thì thị giả nên 
trả lời thế. 

Nếu Ưu-bà-tắc đến thăm hỏi thì nên nói: 
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- Lành thay! Lão trượng đến đây. Đoạn, mời họ 
ngôi rôi giảng giải: 

.Ông được công đức rất lớn, như Đức Thế Tôn 
nói: 

-Thăm hỏi Tỳ-kheo trì giới bị bệnh thì chăng 
khác gì thăm hỏi Ta. 

Nếu có người cúng dường thì hãy chú nguyện 
rôi nhận lây. 

Nếu người bệnh muốn di tiểu đại, đòi đi gấp, 
thì không được để lâu mà phải đưa đi tức tốc. 

Nếu người bệnh không ra ngoài được thì nên 
dùng ba cái bô đựng phân tiểu: một cái trao cho 
người bệnh, một cái mang ra ngoài, một cái đem 
rửa sạch, bôi dầu rồi đem phơi năng, để thay đối 
mà dùng. Đồng thời để một người giữ cửa, không 
cho ai vào đột ngột; một người ở gân người bệnh, 
tùy thời thuyết pháp an ủi. Như thê đó Uu-ba-ly, vị 
Tỳ-kheo có đức lớn bị bệnh, nên chăm sóc như 
vậy. 

Thế rồi, Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi Thế Tôn: 

- VỊ Tỳ-kheo có đức hạnh nhỏ khi bệnh nên 
chăm sóc như thế nào? 

Phật nói với Uu-ba-ly: 

- VỊ Tỳ-kheo có đức hạnh nhỏ khi bệnh không 
nên đặt năm nơi căn phòng rộng rãi, thông thoáng, 
e mùi hôi hám bốc ra ngoài; cũng không nên để 
năm Ở chỗ khuất kín, sợ khi chết không ai biết, nên 
để nằm ở giữa mọi người. Nếu người bệnh có Hòa 
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thượng, A-xà-lê, hoặc là đệ tử đồng hành, đệ tử y 
chỉ thì những người này nên chăm sóc. Nếu không 
có thì chúng Tăng nên sai người nuôi bệnh, hoặc 
một, hai, ba người lo trông nom. Nếu người bệnh 
ngoài y bát ra còn có tiên mua thuốc thì nên lấy 
đem đi mua thuốc cho thây. Nếu không có thì 
chúng Tăng nên cho tiên. Nêu Tăng không có mà 
người bệnh có y bát đáng giá thì nên đem bản lây 
tiên mua những thứ cân thiết cho thây. Nếu người 
bệnh tiếc của, thì nên bạch với chúng Tăng: 

- Bạch Đại đức Tăng! Tỳ-kheo Mồ giáp bị bệnh 
mà không hiểu lẽ vô thường, tiếc rẻ y bát không 
cho đem đổi thứ khác. 

Bạch Tăng TÔI, nên dùng lời dịu ngọt thuyết 
phục để thầy hiểu rõ, rồi mới đem y bát đi trao đội. 
Nếu cũng không có thì nên đi xin những thứ cần 
thiết về cho thây. Nếu xin cũng không được thì nên 
lây thức ăn ngon nhất của Tăng đưa cho. Nếu cũng 
không có thì người nuôi bệnh nên câm theo hai cái 
bát vào thôn khất thực, rồi đem cái bát ngon hơn 
đưa cho thầy. Này Ưu-ba- ly! Đó là cách thức chăm 
sóc một T-kheo ít đức bị bệnh. 

Nếu người bệnh có đầy đủ năm yếu tổ sau đây 
thì rất khó săn sóc. 

Đó là: 

I. Không thể uống thuốc phù hợp với bệnh và 
ăn thức ăn phủ hợp với bệnh. 

2. Không nghe lời khuyên của người nuôi 
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bệnh. 

3. Bệnh tăng giảm không biết. 

4. Không găng nhãn nôi sự đau đớn. 

5. Lười biếng vô trí. 

Đó gọi là năm yếu tố người bệnh khiến cho 
người nuôi bệnh khó mà săn sóc. 

Nếu người bệnh có đầy đủ năm yếu tô sau đây 
thì đễ dàng săn sóc. Đó là: 

¡ Có thể uống thuốc phù hợp với bệnh, ăn thức 

ăn phù hợp với bệnh. 

2. Theo lời khuyên của người nuôi bệnh. 

›. Nếu có ai hỏi thì biết bệnh tăng hay giảm. 

4. Găng nhẫn được sự đau đớn. 

s. Tinh tấn, có trí tuệ. 

Đó gọi là năm yếu tô người bệnh khiến cho 
người nuôi bệnh dê dàng chăm sóc. 

Nếu ai đây đủ năm yếu tô sau đây thì không thể 
nuôi bệnh. Đó là: 

Hay nhờm gớm, không thể đem đồ bô đựng 
phân tiêu, ông nhồ v.v.. 

I. Không thể xin thước hợp với bệnh, thức ăn 
hợp với bệnh giúp cho bệnh nhân. 

2. Không thể thường thường tùy thuận thuyết 
pháp cho bệnh nhân nghe. 

3. Có tâm hy vọng (về lợi lộc). 

4. Tiếc rẻ công việc của mình. 

Đó gọi là năm yếu tô khó mà nuôi bệnh. 
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Ai thành tựu năm yếu tố sau đây thì có thể 
chăm sóc người bệnh. 

Đó là: 

LÍt nhờm gớm, có thể đem đồ bô đựng phân 
tiêu, ông nhồ v.v.. 

›. Có thể xin thuốc lợp bệnh, thức ăn hợp cho 
người bệnh. 

. Có thể thường thường tùy thuận thuyết pháp 
cho bệnh nhân nghe. 

4. Không có tâm hy vọng (về lợi lộc). 

s. Không tiếc rẻ công việc của mình. 

Đó gọi là năm yếu tố có thể trông nom người 
bệnh. 

Nếu bệnh nhân có đủ chín yếu: tố sau đây thì 
tuy chưa hết thọ mạng ắt hắn sẽ chết đột ngột. Đó 
là: 

¡. Biết những thức ăn có hại mà vẫn tham ăn. 

›. Sông không có điêu độ. 

3. Thức ăn trong bụng chưa tiêu hóa mà ăn nữa. 

4. Thức ăn chưa tiêu hóa mà móc họng cho mửa 
Ta. 

s.Thức ăn đã tiêu hóa muốn đi cầu mà vẫn cố 
kiêm chế. 

s. Ăn thức ăn không hợp với bệnh. 

; Ăn thức ăn hợp với bệnh nhưng không có 
điêu độ. 

s. Lười biếng. 
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9. Không trí tuệ. 

Đó gọi là đầy đủ chín yếu tô ăt hắn sẽ chết đột 
ngột. 

Lại nữa, nếu ai đầy đủ chín yếu tố sau đây thì 
sẽ không thê chêt đột ngột. Đó là: 

¡. Biết thức ăn không ích lợi nên ăn ít. 

›. Biết sống có điều độ. 

›. Thức ăn trong bụng tiêu hóa hết, mới ăn nữa. 

4 Không cưỡng bách mửa ra. 

s. Không cô giữ lại. 

ö. Không ăn thức ăn không hợp với bệnh. 

;. Ăn thức ăn hợp với bệnh và ăn có điều độ. 

s. Không biếng nhác. 

9. Có trí tuệ. 

Đó gọi là người có đủ chín yêu tô sẽ không chết 
đột ngột. Phật nói với Uu-ba-ly: 

- Có ba loại người bệnh. Đó là: 

¡ Có loại người bệnh được thuốc hợp bệnh, 
được thức ăn hợp bệnh, có người nuôi bệnh đúng 
pháp mà chết. 

›. Có loại người bệnh không được thuốc hợp 
bệnh, không được thức ăn hợp bệnh, có người nuôi 
bệnh đúng pháp mà sông. 

›. Có người bệnh được uông thuốc hợp bệnh, 
được thức ăn hợp bệnh, được người nuôi bệnh 
đúng pháp, bệnh ắt hăn bớt không đên nôi bị chết. 

Này Ưu-ba-ly! Trong số Tỳ-kheo bị bệnh, vì 
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không có người nuôi bệnh đúng pháp mà chết, vì 
được người nuôi bệnh đúng pháp mà sông. Do vậy 
cần khéo chăm sóc khiến cho bệnh nhân được vên 
ồn, tức là bố thí mạng sống vậy. Thế nên, chăm sóc 
bệnh được công đức rât lớn, chư Phật đều hoan hỷ. 
Đó gọi là cách thức chăm sóc người bệnh. 


VẤN ĐÈ THUỐC 

Khi Phật đang du hành tại nước Câu-tát-la, Tôn 
giả Xá-lợi-phất bị lên cơn động phong. Các Tỳ- 
kheo bèn đem sự việc ây đến bạch đầy đủ lên Thế 
Tôn. Phật liền hỏi: 

- Này Tỳ-kheo! Cần phải dùng thuốc øì? 

- Bạch Thê Tôn! Cần dùng Ha-lê-lặc. 

- Từ nay về sau Ta cho phép Tỷ-kheo bệnh được 
uống ha lê lặc. Thế rôi Phật nói với các Tỳ-kheo: 

- Đợi khi Ta trở về lại thành Xá-vệ, nhắc lại Ta, 
Ta sẽ quy định về vẫn đề thuốc men cho các đệ tử. 

- Khi Phật trở về thành Xá- vệ, các T-kheo bèn 
bạch với Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Xin Thế Tôn hãy vì các đệ tử 
mà chế định về việc thuốc men, giờ đây là đúng 
lúc. 

- Này các Ty-kheo! Từ nay về sau Ta cho phép 
các Tỳ-kheo bệnh được uống thuốc. Về thuốc có 
các loại: Củ đúng thời, củ phi thời. Cũng vậy, cộng, 
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vỎ, lá, quả, "Ước uống. 

- Củ đúng thời: Củ cải, củ hành, củ khẩn xoa, củ 
a lam phù, củ khoai nước, củ ma đậu la, củ sen. 
Các thứ đó ăn chung với thức ăn, nên gọi là củ 
đúng thời. 

- Củ (rễ) phi thời: Rễ cây bà tra, rễ cây lá lốt, rễ 
cây dương liễu, rễ cây khư đề la, rễ cây tô kiện xà. 
Các loại như vậy không ăn chung với thức ăn, nên 
gọi là rễ phi thời. Ngoài ra, các loại cộng, vỏ, lá, 
hoa, trái cũng như vậy. 

-Nước uông: Gồm có nước uống đúng thời, 
nước uống phì thời. 

-Nước uống đúng thời: Tất cả nước gạo, nước 
bột gạo, sữa, sữa chua, nước trong. Đó gọi là nước 
uống đúng thời. 

- Nước uống phi thời: Tất cả loại đậu, tất cả ngũ 
cốc, tất cả loại thóc đem ngầm nước mà đầu không 
nứt ra, và tô, dầu, mật, đường phèn. 

Đó gọi là nước uống phi thời. 

Nếu Tỳ-kheo bị bệnh mà thây thuốc nói: “Cho 
ăn sẽ sông, không cho ăn sẽ chết” , thì nên đem một 
cái nồi rửa bảy lần cho thật sạch, rôi lây một nắm 
thóc đãi kỹ bỏ vào một cái túi buộc chặt lại, để vào 
trong nồi nấu mà đầu hạt thóc không nứt ra, đoạn 
đưa cho người bệnh uống. Tất cả đất cũng có loại 
đúng thời, có loại phi thời; trừ tám loại tro, ngoài 
ra các loại tro khác cũng, có loại đúng thời, có loại 
phi thời. Đó gọi là vấn đề thuốc men. 
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TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN GIỮA 

THẢY VÀ TRÒ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy gIỜ, có Ty-kheo một tuổi hạ dẫn theo một 
đệ tử chưa có tuổi hạ, hai vai mang mỗi vai một túi 
y, trên đầu đội một túi, tay trái cầm bát và giày da, 
tay phải xách bình nước và túi da đựng dầu, cùng 
đi đến chỗ Phật, cúi đâu đảnh lễ. Cái túi y trên đầu 
thây rơi trên đầu gối Phật, Phật bèn gạt ra, tuy Ngài 
biết nhưng vẫn hỏi: 

- Vật này của aI vậy? 

- Bạch Thê Tôn! Của đệ tử cùng đi với con. 

-Ông được mây tuôi hạ? 

- Dạ một tuổi, bạch Thê Tôn! 

- Đệ tử mấy tuổi? 

- Dạ chưa có tuổi hạ. 

Ông mới một tuôi hạ mà đã nuôi đệ tử chưa có 
tuổi hạ thì cũng giống như người yếu đuôi mà lại 
cứu người yếu đuối. 

Thế rồi, Phật nói với các Tỳ-kheo: 

-Bản thân mình không tự hàng phục được mà 
muốn hàng phục người khác thì không có lẽ đó. 
Bản thân mình không tự chế ngự được mà muốn 
chế ngự người khác, thật không có lẽ đó. Bản thân 
mình chưa tự độ được mà muốn độ người khác, 
thật không có lẽ đó. Bản thần mình chưa giải thoát 
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mà muôn giải thoát cho người khác, thật không có 
lẽ đó. 

Này các Ty-kheo: Tự hàng phục được mình rôi 
mới hàng phục người khác, điều đó có thể. Tự chế 
ngự được mình rôi mới chế ngự người khác, điều 
đó có thể. Tự độ được mình rồi mới độ người khác, 
điều đó có thể. Tự mình đã giải thoát rồi mới giải 
thoát cho người khác, điêu đó có thể. Này các Tỳ- 
kheo! Tử nay về sau, Ta không cho phép Tỳ-kheo 
dưới mười tuôi hạ độ người xuất gia thọ cụ túc. 

Sau khi Phật đã chế giới không cho phép Tỳ- 
kheo dưới mười tuổi hạ độ người xuất gia thọ Cụ 
túc, rồi Nan-đà, Uu-ba-nan-đà đủ mười tuôi hạ, độ 
người xuất gia thọ Cụ túc mà không dạy dỗ. Họ 
giống như trâu trời, dê trời, sông phóng túng không 
kỹ cương, không biết chế ngự, thiếu sự trong sạch, 
uy nghi không đây đủ, không biết phụng sự Hòa 
thượng, A-xà-lê, không biết vâng lời 1-kheo 
Trưởng lão, không biết phép tắc vào thôn xóm, 
không biết phép tắc ở nơi hoang vắng, không biết 
phép tắc vào trong chúng, không biết cách thức 
khoác y cầm bát. Các Ty-kheo bèn đem sự kiện â ây 
đến bạch đây ‹ đủ lên Thế Tôn. Phật liên đạy: 

- Từ nay về sau, ai thành tựu mười điều kiện sau 
đây, Ta mới cho phép độ người xuất ø1a thọ Cụ túc. 
Mười điều kiện đó là: 

¡. GIữ SIỚI. 
›. Nghe nhiêu A-tỳ-đàm. 
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›. Nghe nhiều Tỳ-ni. 

4. Học gIỚI. 

s. Học định. 

6. Học tuệ. 

;. Có thê xuất tội và sai người khác xuất tội. 

s. Có thể nuôi người bệnh và nhờ người khác 

nuôi người bệnh. 

o. Khi đệ tử gặp nạn có thể giải cứu, hoặc nhờ 

nNĐƯỜI Ølải cứu. 

¡o. Đã đủ mười tuôi hạ. 

Đó gọi là mười điều kiện để Ta cho phép độ 
người xuât gia thọ Cụ túc. Tối thiểu là đủ mười tuôi 
hạ, biết hai bộ Luật thì cũng được phép làm thây. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bây giờ, có Ty-kheo mệnh chung, 
hai người đệ tử cộng trú vì nhớ thương sầu thảm, 
cùng ngôi dưới gôc cây, như khách buôn bị mất 
của. Phật biết mà vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

- Đó là Tỳ-kheo nào vậy? 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ây bạch đầy đủ 
lên Thế Tôn. Phật liền dạy: 

- Từ nay về sau, Ta cho phép thỉnh thây y chỉ và 
tôn kính vị nảy như Hòa thượng. Thể thức thỉnh 
cầu thây y chỉ băng cách trật vai áo bên phải, quì 
gối, vịn tay vào bàn chân, nói như sau: 

“Kính xin Hòa thượng (Tôn giả) thương xót. 
Con là Mỗ giáp, nay thỉnh câu Hòa thượng làm 
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thầy y chỉ. Mong Hòa thượng vì con làm thây V 
chỉ. Con nương vào Hòa thượng mà an trú”. (Lần 
thứ hai, thứ ba cũng nói như thê). 

Lại nữa, có Tỷ-kheo mới một tuôi hạ đã nhận 
Ty-kheo chưa có tuổi hạ y chỉ, cho đến Tỳ-kheo 
chín tuối hạ mà nhận Tỷ kheo, tám tuổi hạ y chỉ. 
Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch đầy đủ 
lên Thế Tôn. Phật liền dạy: 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép người dưới 
mười tuổi hạ mà nhận người khác y chỉ. 

Thế rồi, nhóm sáu T-kheo đủ mười tuổi hạ 
nhận người khác y chỉ mà không dạy dỗ, khiên họ 
giống như trâu trời, dê trời, cho đến không biết 
phép tắc khoác y. cầm bát. Các Tỳ-kheo bèn đem 
sự việc ấy bạch đây đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy: 

- Từ nay về sau, ai thành tựu mười điều kiện sau 
đây, Ta mới cho phép nhận người y chỉ. Đó là: CGIữ 
ĐIỚI V.V... Cho đến đủ mười tuôi hạ. Đó gọi là mười 
điều kiện được nhận người y chỉ. Tối thiểu là đủ 
mười tuôi hạ, biết hai bộ Luật cũng được nhận. Khi 
muốn câu thỉnh thầy y chỉ, không được hấp tấp đến 
thỉnh ngay mà phải xem người nào thành tựu năm 
điều kiện sai đây mới nên thỉnh. Đó là: 

¡. Có tâm lòng từ ái. 

.Cung kính. 

›. Biết tự thẹn với mình. 

+ Biết xấu hồ với người. 

s. Sông an lạc. 
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Đó gọi là năm điều kiện nên thỉnh câu làm thầy 
y chỉ. Lại có bốn hạng A-xà-lê. Thế nào là bốn? Đó 
là: 

¡. Thây (A-xà-lê) y chỉ. 
;. Thầy dạy giáo pháp. 
›. Thầy dạy giới Luật. 

+ Thây dạy mình ở nơi vắng vẻ. 

Lại có bốn hạng A-xà-lê khác như sau: 

I. Có A-xà-lê không cần thưa mà nên bỏ đi. 

2.. Có A-xà-lê nên thưa rồi mới ra đi. 

3. Có A-xà-lê dù ở đó khô cũng phải đeo đuôi 
suốt đời. 

4. Có A-xà-lÊ sống được an lạc thì dù có bị 
xua đuôi, suốt đời cũng không rời bỏ. 

5. Hạng thầy không thưa mà đi: Có những, VỊ 
thây sông nương tựa với họ không có y phục âm 
thực, khi đau ôm không có thuốc men, cũng không 
thể thuyết giảng vệ quả vị Sa-môn vô thượng của 
người xuât gia tu phạm hạnh. Hạng thầy như vậy 
không cần thưa mà nên bỏ đ1. 

6. Hạng thầy thưa rồi mới đi: CÓ những vị 
thây sống nương tựa với họ, tuy có y phục âm thực, 
khi đau ôm có thuốc men nhưng không thể thuyết 
giảng về quả Sa-môn vô thượng của người xuât gia 
tu phạm hạnh. Hạng thầy như vậy nên thưa rồi mới 
đ1. 

1. Hạng thầy dù khổ vẫn ở: Có những vị thầy 
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sống nương tựa với họ, tuy không có y phục âm 
thực, khi đau ô ôm không có thuốc men, nhưng khéo 
thuyết giảng về quả vị Sa-môn vô thượng của hạnh 
xuât gia tu phạm hạnh. Hạng thầy như vậy tuy sông 
với họ cực khô suốt đời cũng không nên rời bỏ. 

Š. Hạng thầy sống gân được an vui: Có những 
vị thây sông nương tựa với họ, họ có thể cung câp 
y phục âm thực, khi đau ô ốm có thuốc men, có thể 
thuyết giảng về quả vị Sa-môn Vô thượng của 
người xuất gia tu phạm hạnh. Hạng thầy như vậy, 
dù có bị xua đuôi, suốt đời cũng không nên rời bỏ. 

Đó gọi là bốn hạng A-xà-lê. 

Lại có bốn hạng thầy nữa như sau: 

Dạy về phép tắc; làm chỗ nương tựa cho mình; 
điều phục tham dục sân hận ngu s1. Trong đây, 
hạng thầy có thể vì đệ tử khéo thuyết pháp đê đoạn 
trừ tham dục, sân hận, ngu sĩ được xem là hạng 
thầy tối thượng tôi thắng. Ví như từ sữa được sữa 
đóng váng, từ sữa đóng váng. được sữa chua, từ sữa 
chua được đề hỗ; đề hô là tôi thượng, tối thắng. 


TRÁCH NHIỆM THẢY ĐÓI VỚI ĐỆ TỬ 
Hòa thượng, A-xà-lê nên dạy bảo đệ tử đồng 
hành, đệ tử y chỉ. 
Phương pháp dạy dỗ là: 
¡. Họ không thanh tịnh nên ngăn cản. 
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›. Khuyên đừng đến những nơi không nên đến. 

›. Họ bị yết-ma phải giúp đỡ. 

+ Họ sinh tà kiến, mình phải giải tỏa, hay nhờ 
người giải tỏa. 

s.Tự mình xuất tội, hay nhờ người xuất tội. 

ö. Khi họ bệnh, tự mình hoặc nhờ người chăm 
SÓC. 

7. Khi họ gặp nạn, tự mình hoặc nhờ người g1ảI 
cứu. 

s. Khi họ gặp nạn vua, giặc, mình phải hóa giải. 

1. Khi đệ tử không thanh tịnh, nên ngắn cản: 
Khi đệ tử phạm các giới nhỏ như: ăn riêng chúng, 
ăn nhiều chỗ, ở cùng nhà với phụ nữ, ngủ chung 
với người chưa thọ cụ túc quá ba đêm, làm tốn hại 
cỏ tươi, ăn trái cây không thanh tịnh, thì nên dạy: 
“Ông đừng làm như thế”. 

Nếu đệ tử nói: “Thưa Hòa thượng, A-xà-]ê, con 
sẽ không làm nữa”, thì tốt. 

Nếu họ nói: “Hòa thượng, A-xà-lê hãy tự dạy 
mình, chứ dạy người khác làm gì!”, thì nên bảo 
người coi việc gTường nệm lây lại g1ường nệm, bảo 
người coi việc ăn uông căt đứt phân ăn. 

Nêu người đó hung ác, dựa vào thế lực của nhà 
vua, của đại thân, có thê gây ra rắc rồi, thì hoặc là 
chính Hòa thượng nên lánh đi nơi khác, hoặc là 
thầy y chỉ nên mang theo y bát ra khỏi cương giới 


ngủ một đêm rồi trở về, như vậy tức là cắt đứt sự y 
chỉ. 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 28 717 


Nếu đệ tử sông chung, đệ tử y chỉ có những 
hành vi bất tịnh mà Hòa thượng, A-xà-lê không 
dạy bảo thì phạm tội Việt-ty-mi. Đó gọi là nên ngăn 
ngửa những hành vi bắt tịnh. 

›. (Ngăn đệ tử đến) Những nơi không nên đến: 
Như nhà của đồng nữ lớn tuổi, nhà quả phụ, nơi cờ 
bạc, chỗ quán rượu, Ty-kheo-nI có tiêng xấu, Sâ- 
di ni có tiếng xấu. Nếu đệ tử lui tới những nơi ấy 
thì Hòa thượng, A-xà-lê nên bảo họ đừng tới lui 
những chỗ ây, vì đó là nơi không nên đến gần. 

Nếu họ vâng lời thì tốt, cho đến ra khỏi cương 
giới ngủ một đêm rồi trở về, tức là cắt đứt sự y chỉ. 

Nếu đệ tử sống chung, đệ tử y chỉ lui tới những 
nơi không nên đến mà không dạy dỗ, thì phạm tội 
Việt-t-mi. Đó gọi là những nơi không nên đến. 

3. (Giúp đỡ khi đệ tử) Bị yếr-ma: Nếu trường 
hợp đệ tử bị Tăng xử đoán làm các pháp yết-ma 
hàng phục, không cùng nói chuyện, phát hỷ, tân 
xuât; hoặc đệ tử phạm một trong ba kiến chập là 
hủy báng kinh điển, ác kiến, biên kiến; hoặc bị yết- 
ma cử tội vì khuyên can mà không bỏ lỗi, thì Hòa 
thượng, A-xà-lê nên vì đệ tử xin lỗi mọi người: 

- Thưa các Trưởng lão! Kẻ này trước đây có ác 
kiến, bây gIỜ đã bỏ, tùy thuận vâng lời. Kẻ phàm 
phu ngu si làm sao khỏi lầm lỗi! Đứa nhỏ mới học 
muộn màng này quả thực có lỗi đó. Từ nay tôi sẽ 
dạy bảo để y không tái phạm nữa. 

Sau khi đã làm cho tâm ý của đại chúng vul vẻ, 
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hãy xin Tăng giải pháp yết-ma. Nếu đệ tử cùng 
sông chung, đệ tử y chỉ bị Tăng làm yết-ma mà 
thầy không giải tỏa cho họ thì phạm tội Việt-tỳ-nI. 
Đó gọi là đệ tử bị làm yết-ma. 

4 Khi ác tà kiến sinh khởi tự mình hoặc nhở 
người hóa giải: Nếu đệ tử có những kiến chấp như 
hủy báng kinh điễn, hoặc ác tà kiến, hoặc biên kiến 
thì Hòa thượng, A-xà-lê nên dạy: 

.-Ông đừng sinh khởi kiến giải như thể. Đó là 
việc ác, sẽ rơi vào đường ác, đọa xuống địa ngục 
chịu khổ lâu dài. 

Nếu dạy bảo y các điều như vậy mà y bỏ thì tỐt, 
nếu không bỏ thì nên nhờ người quen biết VỚI ÿ 
như sau: “Xin Trưởng lão hãy khuyên người ây từ 
bỏ ác kiến”. Nếu không tự mình hoặc nhờ người 
hóa giải thì phạm tội Việt-ty-n1i. Đó gọi là đệ tử có 
ác kiến, tự mình hoặc nhờ người hóa giải. 

s Tự mình xuất tội hoặc nhờ người xuất tội: 
Nếu đệ tử phạm tội có thế sửa trị, như phạm tội 
Tăng-già-bà-thi-sa mà che giâu, thì nên tự mình 
cho pháp Ba-lợi-bà-sa. 

Nếu y không che giấu, thì nên cho pháp Ma-na- 
đỏa. Cho đến phạm tội Việt-tỳ-ni, thì nên tự mình 
tr phạt. 

Nếu mình không trỊ được thì nên nhờ người 
khác trị. 

Nếu đệ tử cùng sống chung, đệ tử y chỉ phạm 
tội mà thầy không tự mình xuất tội, không nhờ 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 28 719 


người khác xuất tội cho họ thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 
Đó gọi là tự mình hoặc nhờ người xuất tội. 

6. Khi đệ tử bệnh, tự mình hoặc nhờ người chăm 
sóc: Nếu đệ tử bị bệnh thì tự mình phải săn sóc 
hoặc nhờ người khác săn sóc. Không được sai 
người khác săn sóc mà bản thân mình không quan 
tâm đến. Mỗi ngày nên đến thăm ba lần, và cô vũ 
người nuôi bệnh: “Ông chớ nên uỀ oải, chăm sóc 
lẫn nhau là điêu mà Phật rất khen ngợi”. Nêu đệ tử 
cùng sống chung, đệ tử y chỉ lâm bệnh mà thây 
không trông nom thì phạm tội Việt-ty-mI. Đó gọi là 
đệ tử bị bệnh, tự mình hoặc sai người chăm sóc. 

z Khi đệ tử lâm nạn, tự mình hoặc nhờ người 
đưa đi: Nếu thân nhân của đệ tử muốn lôi kéo đệ 
tử trở về nhà, thì thầy nên bảo họ lánh đi xa, để 
hoàn thành công đức xuất gia, và nên tự mình đưa 
đi. Nếu vì già bệnh hoặc bận công việc của Tăng 
thì nên nhờ người khác đưa đi giúp. 

Nếu không tự mình hoặc nhờ người đưa ởi thì 
phạm tội Việt-ty-n1. 

Đó gọi là khi gặp nạn, hoặc tự mình hoặc nhờ 
người đưa đi. 

s. Khi đệ ft gặp nạn Vua, nạn giặc: Nếu đệ tử 
bị vua bắt đi thì thây không nên bỏ mặc như vậy 
mà phải ở bên ngoài thăm dò tin tức. Nếu nhà vua 
hỏi: “Ai là Hòa thượng, A-xà-lê?”, thì khi ây nên 
đi vào. 

Nếu sự việc bị hàm oan thì nên tìm người quen 
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biết làm chứng. Nếu cân tiên của để theo đuôi công 
việc thì nên cho y bát. Nếu không có thì nên xin để 
cho. Nếu đệ tử bị giặc bắt đem bán nơi phương xa 
thì thầy nên tìm kiếm chuộc về. Nêu đệ tử bị nhà 
vua, bị bọn giặc bắt mà Hòa thượng, A-xà-lê không 
cứu chuộc thì phạm tội Việt-ty-n1. 

Nếu Hòa thượng, A-xà-lê (gặp các trường hợp 
trên) thì đệ tử cộng trụ, đệ tử y chỉ cũng phải can 
gián như vậy. Nhưng không được nói thô lỗ như 
để dạy bảo, mà phải dùng lời nhã nhặn khuyên can 
Hòa thượng, A-xà-lê không nên làm việc đó. 

Nếu thây nói: “Ta sẽ không làm nữa”, thì tốt. 
Nếu Hòa thượng nói: “Im, im đi. Ngươi không phải 
Hòa thượng, A-xà-lê của ta. Lẽ ra ta dạy bảo ngươi 
mà ngươi lại dạy bảo ta giông nhự vuốt mắt tre 
ngược chiêu, ngươi chớ nói nữa”, thì nên bỏ đi xa. 

Nếu đó là thầy y chỉ thì nên mang y bát ra ngoài 
cương giới ngủ qua một đêm tôi trở về y chỉ người 
khác. 

Nếu thây có thê lực thì nên bỏ đi xa. 

Nếu không bỏ đi thì nên y chỉ người có đức độ. 
Nếu thây đến những nơi không nên đến, hoặc bị 
yết-ma thì phải lo giúp đỡ. 

Nếu thây khởi ác kiến thì phải tự mình giải tỏa 
hoặc nhờ người giải tỏa; tự mình hay nhờ người 
xuất tội. Thây bệnh hay không bệnh đêu phải cung 
cấp. 

Nếu thây gặp nạn thì nên đưa đi. 
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Nếu bị vua, giặc bắt thì phải theo cứu g1úp. Nếu 
đệ tử cộng trú, đệ tử y chỉ thây thầy phạm những 
giới nhỏ mà không can gián, cho đến bị vua, giặc 
bắt mà không theo cứu giúp thì phạm tội Việt-tỳ- 
n1. 


NHỮNG CÔNG VIỆC ĐỆ TỬ PHẢÁI LÀM 

Đệ tử cộng trú, đệ tử y chỉ ở gần Hòa thượng, 
A-xà-lê phải làm các việc sau đây: Đứng dậy đón 
tiếp; trả lời; làm việc; làm việc cho mình, làm giúp 
người khác; vấn đề y bát; tự cạo đầu, cạo đầu cho 
người; dùng dao chữa trị; cho và nhận; lẫy thức ăn 
cho mình, lây thức ăn cho người( ); tự mình trì 
kinh, dạy kinh cho người; gởi dục, nhận dục; uống 
thuốc; rời khỏi cương giới; tô chức cúng dường: đi 
không thưa. 

¡ Đứng dậy tiếp đón: Đệ tử thây Hòa thượng, 
A-xà-lê từ xa nên đứng dậy đón tiếp. 

Nếu đang ăn năm món ăn chính hoặc thọ trì 
hạnh ăn một lần không thể đứng dậy được thì nên 
cúi đầu xuống. 

Nếu thọ trì hạnh ăn một lần thì nên bạch với 
thây. Thây nên hỏi: “Ông có thể ăn một lần không? 
Nếu chịu đựng được thì nên thọ trì”. Nếu đáp: 
“Không chịu đựng nối”, thì nên bảo đừng thọ trì. 

Nếu đệ tử thấy thầy mà không đứng dậy thì 
phạm tội Việt-ty-n1. 
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Đó gọi là không đứng dậy đón tiếp. 

2. Trả lời: Khi Hòa thượng, A-xà-lê gọi thì đệ 
tử phải đáp. Nếu trong miệng đang ngậm cơm mà 
tiếng nói không khác thi nên đáp. Nêu không thể 
được thì đợi nuốt xong rồi mới đáp. 

Nếu thây trách: “V1 sao nghe ta gọi mà không 
đáp”, thì nên nói: “Vì trong miệng đệ tử đang ngậm 
cơm”. Nếu thây gọi mà không đáp thì phạm tội 
Việt-ty-nI. Đó gọi là trả lời. 

3. hàm VIỆC: Nếu Hòa thượng, A-xà-lê bảo đệ 
tử làm việc ây mà đúng pháp thì nên làm. Nhưng 
nếu bảo: “Gọi cô gái ây đến, lây rượu đem lại”, thì 
nên dùng lời nhỏ nhẹ thưa lại: “Con nghe nói rằng 
các việc như vậy là phi pháp, không nên làm”. Nếu 
thây bảo làm việc đúng pháp mà không làm thì 
phạm tội Việt-ty-n1. Đó gọi là bảo làm việc. 

4 Làm việc cho mình và làm việc với người: 
Nếu muốn. làm việc gì thì nên hỏi thây: “Con muôn 
làm việc Ấy, với Mỗ giáp. Thầy nên xem tướng 
người ấy, nếu y không khéo trì giới thì nên bảo 
đừng làm việc với y. Nếu thấy kẻ ây khéo trì giới 
thì nên cho phép cộng tác. Nếu đến phiên mình làm 
Duy na trực nguyệt thì nên bạch với thầy. Như 
trong Thiên uy nghĩ đã nói rõ. Đó gọi là tự mình 
làm việc và làm việc với người. 

s. Vấn đề y bát: "Khi muốn hơ bát hoặc kê đá 
làm lò để hơ thì mỗi việc đều nên thưa VỚI thây. 
Nếu không thể thưa từng việc một, thì chỉ cần nói: 
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“Con muốn hơ bát”. Một lần thưa là gồm tất cả. 
Khi hơ bát nên thưa Hòa thượng, A-xà-lê có muốn 
hơ hay không. Nếu bảo hơ, thì nên hỏi cái nào hơ 
trước, cái nào hơ sau hay là hơ chung một lần. Nếu 
bảo hơ một lần thì nên hỏi cái nào đề trên, cái nào 
để dưới, tùy thây dạy nên làm theo ý. Khi muốn 
nhuộm y, nên thưa với thây: hoặc khi giặt, vá, nấu, 
tật cả đêu nên thưa. Nếu không thể thưa từng VIỆC 
một thì chỉ cần nói: “Con muôn nhuộm y”. Một lần 
thưa là gồm tất cả. Khi nhuộm y, trước hết nên hỏi 
Hòa thượng, A-xà-lê có muôn nhuộm y hay không. 
Nếu nói: “Nhuộm” thì nên hỏi cái nào nhuộm 
trước, cái nào nhuộm sau hay nhuộm cùng lúc. Nếu 
bảo “Cùng nhuộm một lần”, thì nên nhuộm y Hòa 
thượng, A-xà-lê trước. Cũng vậy, khi vá, khi 
nhuộm, khi cầm, không được dùng y của thầy gói 
y của mình mà nên lây y mình gói y thây. Khi làm 
các việc về y bát mà không thưa với thầy thì phạm 
tội Việt-ty-m1. Đó gọi là những việc thuộc về y bát. 

ó6. Tự cạo đầu Và cạo đấu cho người khác: KhI 
mình muốn cạo đâu, nên thưa thầy. Thây nên hỏi: 

- AI cạo cho ông? 

- Dạ thưa Mỗ giáp. 

-Mồ giáp có biết cạo không? 

-Việc đó dễ như trở bàn tay. Thầy nên nói: 
Không nên. 

Nhưng nếu nói “Biết” thì thầy nên quan sát 
người ấy. Nếu y không khéo trì giới thì cũng nên 
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bảo: “Không nên”. 

Nếu thấy y khéo trì giới, thì nên nói: “Cạo 
được”. Khi muốn cạo đầu cho người khác, nên 
thưa với thây: 

- Con cạo đầu cho Tỳ-kheo Mồ giáp. Thầy nên 
hỏi: 

-Ông có cạo được không? 

Nếu đáp: “Việc đó dễ như trở bàn tay có gì mà 
không làm được”, thì thầy nên nói: “Không nên 
làm”. 

Nếu đệ tử nói: “Con có thê làm được”, thì thầy 
nên xem tướng y, nếu y không khéo trì giới thì nên 
nói I: “Không nên làm”. 

Nếu thây y khéo trì giới thì thầy nên nói: “Ý 
kiến ấy rất hay”. Nếu Hòa thượng, A-xà-lÊ vào 
xóm làng, rồi thợ cạo đầu đến muốn cạo đầu thì 
mình nên bạch với các Trưởng lão Tỳ-kheo khác: 
“Con muốn cạo đầu àu” . Sau khi thây trở vê, nên thưa 
lại cho thây biết. Khi thầy đi khỏi thì mình được 
nhờ thợ cạo, cạo đầu cho mình. Đó gọi là cạo đầu 
cho mình và cạo đầu cho người khác. 

7. Dùng dao chữa bệnh: Khi muốn mồ mụt nhọt 
cho người khác nên thưa với thây: 

- Con mồ mụt nhọt cho Tỳ-kheo Mô giáp. Thầy 
nên hỏi: 

.Ông làm có được không? 

Nếu đáp: “Việc này dễ như trở bàn tay mà có 
gì làm không được”, thì thây nên nói: 
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- Không nên làm. 

Nếu nói: “Con có thể làm”, thì thầy nên xem 
tướng, nếu y không khéo trì giới thì nên nói: 

- Không nên làm. 

-Nếu thây y khéo trì giới, thì nên hỏi mụt nhọt 
ở chỗ nào. Nếu nói: “Ở chỗ bản thiu”, thì nên nói: 

- Trong phạm vi cách cộc đạo (hậu môn) bốn 
lóng tay không nên chạm đến. Nếu lễ đầu ra máu, 
hoặc chữa trị các mụt ở chỗ khác thì nên làm. 

Khi muốn phá mụt nhọt của mình, nên thưa với 
thây. Thây nên hỏi ở chỗ nào. Nếu cho biết ở chỗ 
bần thỉu thì nên bảo không nên làm. 

Nếu nói rằng ở những nơi khác thì cách xử trí 
như ở trên. Đó BỌI là dùng dao đề chữa bệnh. 

s. Cho và lẩy: Khi muôn cho ai vật gì, nên thưa 
với thầy. Thây nên hỏi: 

- Cho a1? 

Nếu nói: “Cho quả phụ, đồng nữ, dâm nữ, bọn 
vô lại, kẻ hung ác, Tỷ-kheo- ni mang tiếng xấu, Sa- 
dì m mang tiếng xâu, Tỳ-kheo không khéo giữ 
ø1ớI ”, thì nên bảo: 

- Không nên cho và thần cận với những hạng 
người. như vậy. 

Nếu cha mẹ không tin Tam bảo, thì nên ít lui 
tỚI. Nếu có lòng tin thì nên cung cấp tận tình đừng 
để thiếu thôn. 

Khi muốn lây vật của người khác nên thưa với 
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thầy. Thây nên hỏi: 

- AI cho ông? 

Nếu đáp: “Do đồng nữ, cho đến Tỳ-kheo không 
khéo giữ giới cho 

- eon”, thì nên bảo: 

-Chớ nên giao du thần mật với những hạng 
người này. Nếu đáp: “Người đó khéo giữ giới”, thì 
nên bảo: “Cứ lẫy”. Hỏi: 

_- Khi cho hay nhận vật chừng cỡ nào thì không 
cân thưa với thây? 

- Đáp: 

- Như chừng nửa sợi chỉ hay nữa bữa ăn. Đó là 
các trường hợp cho 

và lây không cần thưa. 

9. Lấy thức ăn cho người, lấy thức ăn cho mình: 
Khi người khác nhờ mình đi lây thức ăn thì phải 
thưa với thây: 

-Con lấy thức ăn giúp cho Tỳ-kheo Mồ giáp. 
Thây nên hỏi: 

- Vị Tỳ-kheo ấy vì sao không đi lây? 

Đáp: “Ăn ở đó cực khổ, ăn ở đây sướng hơn”, 
thì nên nói: 

-Nếu vì muốn sướng thì đừng có nhờ người ta. 

Nếu lẫy giúp cho Duy na hay người bệnh thì 
nên xem tướng người ấy. Nếu y không khéo trì giới 
thì nên nói: 

- Không nên đi. 
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Nếu nói: “Đến phiên con đi lấy”, thì nên bảo: 

.Lây bát của người ấy rửa cho sạch rồi hợp 
chung với bát của mình câm theo. 

Nếu nói: “Người ây khéo trì giới”, thì nên bảo: 

-Hãy lây giúp cho ông ta. 

Nếu muốn nhờ người khác đi lây giúp thức ăn 
thì nên thưa với thây. Thây nên hỏi: 

- VỊ sao ông không đi? 

Nếu đáp: “Ăn ở đó cực khô, ăn ở đây sướng 
hơn”, thì nên nói: “Ong vì thích sướng nên không 
thể được”. 

Nếu (người đệ tử này) đang làm Duy na hay bị 
bệnh, thì nên hỏi: 

.-Ông nhờ ai đi lây? Đáp: 

-Mô giáp. 

Nếu thấy y không khéo trì giới, thì nên nói: - 
Không thể được. TNêu đáp: “Đên phiên người ấy 
lây phân cho con”, thì nên bảo: 

- Nên nhờ người khác, hoặc là người cùng một 
Hòa thượng, A-xà-lê, hoặc là người khéo trì giới đi 
lây giúp. 

Đó gọi là đi lây thức ăn cho mình, lây thức ăn 
cho người. 

10 Đọc kinh, dạy kinh cho người: KHI 
muốn dạy Kinh cho ai nên thưa với thây. Thầy nên 
hỏi: 

- Dạy Kinh cho a1? Đáp: 
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- Dạy Kinh cho Tỳ-kheo Mô giáp. Lại hỏi: 
- Dạy Kinh gì? 
Nêu đáp: “Kinh Sa Lộ Da Đà”, thì nên nói: 
_- Không được, Đức Thế Tôn không cho phép. 
Nêu nói: “Chú Kinh”, thì nên nói: 
- Được, nhưng hãy bảo ông ta đừng dùng Kinh 
này đề làm kế sinh sông. 
Nếu đáp: “Kmh AÀ Hàm”, thì thây nên xem 
tướng anh ta, nêu 
không khéo trì giới, thì nên nói: 
- Không được. 
Nếu thấy khéo trì giới thì nên hỏi: 
- Ngươi đọc Kinh có trôi chảy không? 
Đáp: “Không trôi chảy, để con hỏi lại ông ta rồi 
con sẽ dạy”, thì nên nói: 


- Không nên dạy. 
Nêu đáp: “Đọc trôi chảy”, thì nên bảo: 
- Cứ dạy. 


Khi mình muốn đọc Kinh cũng phải thưa với 
thây, như cách thức ở trên. Đó gọi là tự mình đọc 
Kinh, dạy Kinh cho người. 

TT Gởi dục, nhận dục: Khi gởi dục hay 
nhận dục nên thưa với thầy, như vấn để lấy thức 
ãn. 

? Uống thuốc: Khi muốn ông thuộc 
trước hết phải thưa với thầy. Nếu đã ngôi rồi muốn 
uống sữa trước rồi ăn sau thì dù không thưa mà 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 28 729 


uống, cũng không có tội. 

13 Rời khỏi cương giới: Khi muốn tời 
khỏi Tăng già lam chừng hai mươi lăm khuỷu tay 
nên thưa với thây rôi mới đi. Nếu đi kinh hành hoặc 
ngôi thiền nên thưa để thầy biết chỗ. Nếu đang Ở 
trước thầy mà muốn đi đại tiêu thì nên cúi đầu tỏ 
sự cung kính rôi mới đi. Nêu không ở trước thầy 
thì không tỏ sự cung kính, không có tội. 

14 Tổ chức bồ thí rộng rãi: Nếu muốn tổ 
chức bô thí lớn, nên thưa với thây: 

-Con muốn bồ thí hết tất cả những vật sở hữu 
của con. Thây : nên nói: 

- Người xuất gia cần phải có ba y, bình bát, tọa 
cụ, túI lọc nước, giày da. 

Nếu đệ tử nói: “Ngoại trừ các vật vừa kế, còn 
tất cả các thứ khác con muốn bó thí hết”, thì thầy 
nên xem tướng người ấy, nếu y không khéo trì g1ới, 
không chịu tụng Kinh, hành đạo, nên nói: 

. Đồng ý. 

Nếu thây y khéo trì giới, thường đọc tụng hành 
đạo, thì nên nói: 

-Bồ thí chăng phải là giải pháp tốt nhất. Ông 
nhờ các vật ây làm phương tiện (như là món thuốc) 
để mà tọa thiên, tụng kinh, hành đạo. 

Nếu nói: “Con có thân nhân cung cấp cho y 
phục â âm thực và thuốc chữa bệnh rồi”, thì thầy nên 
nóI: 

- Nếu thế thì thầy đồng ý. Đó gọi là bố thí rộng 
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rãi. 

¡s.. Thưa thầy rồi mới đi: Khi muôn đi đầu phải 
thưa trước với Hòa thượng, A-xà-lê không được đề 
đến lúc đi rồi mới thưa, mà phải thưa trước chừng 
một tháng, nửa tháng: 

. Đệ tử muốn đến quốc độ ở mỗ phương. Thây 

nên hỏi: 

- Về việc gì mà đi? 

Nếu nói: “Ở đây Tăng làm việc cực khổ, đọc 
kinh, tụng kinh cực khổ quá; Hòa thượng, A-xà-lê 
còn bảo: ăn Ít, uống ít, thức nhiêu còn ở nơi kia thì 
sống Sướng hơn”, thì thây nên nói: 

-Ông vì thế mà xuất gia, vì sao lại khước từ sự 
cực khô? 

Nếu nói: “Hòa thượng, A-xà-lê lo việc kinh 
doanh, không dạy Kinh cho con, nên con phải đi”, 
mà mình có thể dạy được thì nên bảo: 

- Đừng đi. 

Nếu mình không thể dạy được mà trong chúng 
có người khéo trì giới, tụng Kinh lưu loát thì nên 
bảo đến người đó thụ giáo. Nếu cũng không có mà 
ở nơi kia có T-kheo quen biết đa văn thì nên gởi 
sâm cho họ. Nếu lúc đi không thưa với Hòa 
thượng, thây y chỉ mà đi, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 
Ở đây, đệ tử cộng trú, đệ tử y chỉ đối với Hòa 
thượng, A-xà-lê phải làm những việc ây. Đó gọi là 
thưa với Hòa thượng, A-xà-lê rôi mới đi. 
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LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 29 


Phân 2: NÊU DÁN VÈẺ PHẨM TẠP TỤNG VÀ 
PHÁP OAI NGHI 


NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ BẢY 


Lại nữa, khi Phật du hành tại nước Câu-tát-la, 
lúc ây các Tỳ-kheo cầm y bát của Hòa thượng, A- 
xà-lê đi trước, ra ngôi tụ tập ở ngoài công đê đợi 
thây, vì sợ mất y chỉ nên không dám ra khỏi cương 
giới. Phật biết mà vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

-Đây là các Ty-kheo nào mà ngôi tụ tập như 
vậy? 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc kế trên bạch đầy 
đủ lên Thế Tôn. 

Phật liên nói với các Tỳ-kheo: 

- Đầy không phải là rời y chỉ. Đợi khi Như Lai 
du hành nước Câu-tát-la trở về thành Xá-vệ, các 
ông hãy nói lại, để Ta chế định phép xả y chỉ cho 
các đệ tử. 

Khi Phật trở về thành Xá-vệ, các T-kheo đem 
sự việc trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn, rồi nói: 

-Nay thật là đúng lúc, xin Thế Tôn chế định 
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phép xả y chỉ cho các đệ tử. 

Phật liên bảo các Tỳ-kheo: 

- Khi Hòa thượng mệnh chung là rời y chỉ; hoặc 
là thôi tu, bị cử tội, hoặc ra ngoài cương giới nghỉ 
lại một đêm; hoặc đệ tử cộng trú ra ngoài giới ngủ 
một đêm; đó gọi là rời y chỉ. Nếu thây y chỉ mệnh 
chung, thôi tu, bị cử tội, hoặc ra ngoài giới nghỉ lại 
một đêm, hoặc đệ tử y chỉ ra ngoài giới nghỉ lại 
một đêm, hoặc đệ tử đã đủ năm tuôi hạ, khéo biết 
pháp, khéo biết luật, được rời y chỉ, đó gọi là xả y 
chỉ. Nếu Ty-kheo không khéo biết pháp, không 
khéo biết luật, không thể tự lập, không thể xây 
dựng cho người khác thì T-kheo ây suốt đời phải 
y chỉ người khác mà sống. Nếu Tỳ-kheo đủ mười 
tuổi hạ, khéo biết pháp, khéo biết luật, có thê tự 
lập, có thể xây dựng cho người khác thì Tỳ-kheo 
ây được nhận người khác y chỉ. 

Đó gọi là phép tắc của Hòa thượng, A-xà-lê, đệ 
tử cộng trú và đệ tử y chỉ. 


PHÉP TẮC CỦA SA DI 

Thế Tôn không thích việc cha mẹ vì quá thương 
yêu, khóc lóc khi Ngài sắp làm Chuyển Luân 
Vương mà bỏ nhà xuât gia, cho đến khi Tôn giả 
La-hầu-la xuất gia, các nhân duyên này đã được 
nót rõ ở những chỗ khác, nên Ngài nói với Xá-lợi- 
phât: 
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.Ông hãy đến độ La-hâu- la xuất gia. 

- Con độ La-hầu-la xuất gia bằng cách nào, bạch 
Thế Tôn? 

.Ông đến đó, dạy La-hâu-la nói như sau: 

- Con là La-hâu-la, quy y Phật, quy y Pháp, quy 
y Tăng (nói như vậy ba lân). Con là La-hâu- la quy 
y Phật rôi, quy y Pháp rôi, quy y Tăng rồi, suốt đời 
không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói dối, không uống rượu; Phật Thê Tôn 
xuất gia, con là La-hâu-la cũng theo Phật xuất gia 
(nói như vậy ba lần). Phật Thế Tôn xuất gia, con là 
La-hâu-la cũng theo Phật xuất gia, bỏ y phục thế 
tục, khoác ca sa, suốt đời không sát sinh giữ giới 
Sa-di, suốt đời không trộm cắp giữ gIỚớI Sa-di, suôt 
đời không dâm dục giữ giới Sa-dl, suốt đời không 
nói dối giữ giới Sa-di, suốt đời không uỗng rượu 
g1ữ giới Sa-dI, suốt đời không trang sức hương hoa 
giữ giới Sa-di, suốt đời không xem nghe múa hát 
nhạc kịch giữ giới Sa-di, suốt đời không ngôi trên 
Ø1ường cao rộng giữ giới Sa-di, suốt đời không ä ăn 
quá gIỜ giữ HIỚớI Sa-dH, suốt đời không cầm giữ 
vàng bạc và tiên g1ữ giới Sa-dI, xin luôn luôn ghi 
nhớ như vậy. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bấy giờ, Tôn giả A-nan có một 
người đàn-viỆt quen biết, cả nhà ông bị một cơn 
bệnh dịch chết hết, chỉ còn một đứa nhỏ, nó thường 
nhặt những hạt gạo rơi nơi chợ búa để nuôi sống. 
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Khi Tôn giả A-nan đi ngang qua đó, đứa bé trông 
thây, liên chạy theo sau gọi: “Ông! Ông!”. Nhưng 
A-nan không nghe nên cứ đi tới, liên bị người đời 
chê trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử khi người ta còn cha 
thì tìm cách làm thân như cha như con, bây giờ 
thây người ta suy vi tan tác thì không đoái hoài đên, 
khiến đứa bé chạy theo kêu không ngừng? 

A-nan nghe thế, quay nhìn lại biết được, liền 
gỌI: 

- Con lại đây. 

Thế rồi, đứa bé đi theo sau A-nan về Tinh xá 
Kỳ-hoàn. Phật thây thê, tuy biết mà vẫn hỏi: 

- Con của a1 vậy? 

A-nan bèn đem sự việc trên bạch đây đủ lên 
Thế Tôn, rồi hỏi: 

-Bạch Thế Tôn! Đứa bé này có xuất gia được 
không? 

-Ông dùng tâm gì mà độ nó? 

- Tâm từ bi, bạch Thế Tôn! 

- Xuất gia được! 

- Bạch Thế Tôn! Cho xuất gia bằng cách nào? 

- Như trường hợp cho La-hầu-la xuất gia ở trên 
đã nói rõ. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bây giờ, có một người già cả xuất 
ø1a, rôi an cư tại một thôn xóm. Sau khi an cư XONØ, 
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thầy dẫn theo mười Sa-di đi đến thăm viêng Thế 
Tôn. Khi Ấy, Thế Tôn đang ngôi Ở chỗ trông, vị 
1ỷ-kheo già ây từ xa trông thấy Thế Tôn, bèn chỉ, 
nói với các Sa-dI: 

Đây là ông Tổ của các ngươi đó. 

Khi ây, các chú Sa-di nhỏ bèn tranh nhau chạy 
trước đến chỗ Phật, rôi đứa thì năm giường ghê, 
đứa thì nắm y kéo, đứa thì rờ bàn chân, đứa thì câm 
bình nước. Phật biết mà vẫn hỏi thây: 

- Đó là các Sa-di của a1 vậy? 

. Của con đó, bạch Thế Tôn! 

- Vì sao ông độ nhiều Sa-di như vậy? Từ nay về 
sau, Ta không cho phép nuôi nhiều Sa-di. Nếu nuôi 
một lần thì tôi đa chỉ được nuôi ba người. Nếu Ty- 
kheo có đức lớn được nhiêu người tôn trọng (muôn 
làm đệ tử) thì nên gởi sắm cho người khác độ họ, 
rôi thưa: 

-Tôi biết có người chỉ muốn theo thây tụng 
Kinh nghe pháp để tăng trưởng việc tu học, vì vậy 
xin gởi họ cho thây. 

Nên nói như vậy để gởi gắm cho người khác, 
nhờ họ dạy dỗ giúp. 

Nếu ai nuôi nhiều Sa-di, thì phạm tội Việt-tỳ- 
n1. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói 
rộng như trên. Bây giờ, có thầy Tỳ-kheo dẫn một 
Sa-di về nhà thăm bà con. Khi đi qua chặng đường 
ở vùng hoang văng, bỗng có một phi nhân hóa làm 
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rông, đi nhiễu quanh bên phải Sa-di, dùng hoa rải 
lên người, rồi tán thán: 

- Lành thay: Ông được lợi ích rất lớn, vì đã bỏ 
nhà xuất gia, không cầm vàng bạc và tiền. 

VỊ Tỳ-kheo vê nhà người thần thăm hỏi xong 
rôi, định trở về lại Tinh xá thì bà vợ của người thân 
nói với Sa-di: 

- Nay chú trở về, đường sá Xa XÔI, SỢ € thiếu 
thốn, vậy hãy cầm theo sô tiền này khi đến chợ 
quán sẽ dễ bê chi dụng. 

Sa-di bèn nhận lây, rồi cột vào trên đầu y mà 
đi. Khi đến giữa đường, phi nhân trông thấy. Sa-di 
cầm tiền đi theo sau Hy: -kheo, liên hóa làm rông đi 
nhiễu bên trái Sa-di, rôi hốt bụi ném lên Sa-di, nói 
như sau: 

-Ông đã mất lợi ích rồi, xuất gia tu hành mà còn 
cầm tiên đi. Sa-di liền khóc. Thây Tỳ-kheo ngoái 
lại thấy thê hỏi Sa-di: 

- Vì sao ông khóc? 

- Con không nhớ là mình có lỗi gì mà vô cớ bị 
não loạn. 

-Ông có cảm vật gì không? 

- Con có cầm số tiên này đây. 

- Hãy vứt bỏ đi. 

Sau khi vứt bỏ, phi nhân lại cúng dường như 
trước. Thây Tỳ-kheo bèn đem sự kiện ấy đến bạch 
lên Thế Tôn. Phật dạy: 
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- Từ nay VỆ sau Ta không cho phép Sa-di cầm 
vàng bạc và tiền. Nếu Ty-kheo sai Sa-di lần đầu 
tiên cầm vàng bạc và tiên thì phạm tội Việt-tỳ-n. 
Nhưng nếu thấy Sa-di trước đó đã cầm, rồi sau bảo 
câm thì không có tội. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, được 
chư Thiên và người đời cúng dường, như trên đã 
nÓI TÕ. Bây giờ, sau khi ăn xong, Tôn giả Đại Mục- 
liên cùng với Sa-di Chuyên Đầu đi đến bên ao A 
Nậu ở Diêm-phù- -đề ngôi thiền. Lúc ấy, Sa- di 
Chuyên Đầu thấy những hạt cát vàng ở bên ao, liền 
suy nghĩ: “Nay ta hãy gói các viên sỏi này đem về 
để dưới bình tắm của Thê Tôn”. Thế rồi, Tôn giả 
Mục-liên sau khi xuất thiên, bèn dùng thân túc đi 
trên hư không trở về Tinh xá. Còn Sa-di Chuyên 
Đầu thì bị phi nhân giữ lại. Khi â ây, Mục-liên bèn 
quay lại, thấy Sa-di liên gọi đến. Sa-di nói: 

- Con không thê đến được. 

.Ông có cầm vật gì sao? 

- Con có cằm những hạt cát vàng. 

.Ông hãy vứt bỏ đI. 

Sau khi Sa-di bỏ rôi, liên nương hư không mà 
đi. Các Tỳ-kheo đem sự việc ấy đến bạch đây đủ 
lên Thế Tôn. Phật liền dạy: 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép Sa-di câm 
vàng bạc và tiên. Lại nữa, khi Phật an trú tại Tinh 
xá của dòng họ Thích, ở bên cây 

Ni-câu-luật, tại nước Ca-duy-la-vệ, có các đàn- 
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việt thiết lễ cũng dường trai phạm cho chúng Tăng. 
Lúc Ấy, trong vườn có một Sa-di đang đuôi chim, 
xua ruội, nhặt các thứ cơm, Xương, rau quả rơi mà 
ăn; nhằm lúc có các bà mẹ vôn có lòng thương 
cảm, thấy thế liền nói như sau: 

-Sa-môn Thích tử không có lòng từ, ăn không 
bình đăng, giống như nuôi nghé con, trước cho bú 
rôi sau bỏ đói. Nay đây, Tỳ-kheo nuôi đứa bé này 
mà không cho ăn, chỉ ăn một mình. Đây là hạng 
người bại hoại, nào có đạo hạnh gì! 

Các Ty-kheo đem sự việc ây bạch đây đủ lên 
Thế Tôn. Phật liền dạy: 

- Từ nay về Sau, Người xuất gia khi ăn nên cho 
ăn bình đắng. Về phần Sa-di thì gồm có ba phẩm 
bậc như sau: 

¡. Từ bảy tuổi đến mười ba tuổi gọi là Sa-di đuôi 
quạ (Khu ô Sa-dI) 

;. Từ mười bốn đến mười chín tuôi gọi là Sa-di 
đúng pháp (Ứng pháp Sa-di) 

›. Từ hai mươi đến bảy mươi tuổi gọi là Sa-di 
trên danh nghĩa (Danh tự Sa-di) 

Cả ba phẩm này đều gọi chung là Sa-di. 

Khi ấy, Tôn giả Ưu-ba-ly biết đúng lúc bèn hỏi 
Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn! Phải chia phần y an cư cho Sa- 
di như thê nào? 

-Nếu Sa-di ấy được lòng các Ty-kheo thì nên 
cho một nửa, hoặc một phân ba. Được lòng các Tỳ- 
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kheo nghĩa là Sa-di ấy giữ giới, làm các việc tốt 
đẹp. 

- Bạch Thế Tôn! Vậy thì chia phân y lúc phi thời 
cho Sa-di như thê nào? 

. Cho phần bằng nhau. Nếu vì sợ Sa-di có nhiều 

y rồi đi làm điều phi pháp, thì nên cho một nửa 
hoặc là một phân ba. Nếu Hòa thượng, A-xà-lê của 
Sa-di ấy bảo cho bằng nhau không khác, thì nên 
theo lời của thây mà cho, chia y của vị qua đời cũng 
như vậy. 

Đó gọi là phép tắc của Sa-di. 


PHÉP TẮC CỦA BÁT 

Sau khi thành Phật không bao lầu, Phật an trú 
tại rừng Thi-lợi-mạn-trà-la. Lúc â ây có hai người lái 
buôn, người thứ nhất tên Đế-lệ- -phù-ta, người thử 
hai tên Bạt-lê-già (nói rộng cho đến) đem bột, mật 
đi đến dâng Thế Tôn. Thể Tôn suy nghĩ: “Chăng 
hiểu các Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri 
trong thời quá khứ dùng tay nhận thức ăn hay dùng 
bát nhận thức ăn?”. Sau khi Thế Tôn suy nghĩ như 
thế, bốn vị 

Đại Thiên Vương mỗi người đều cầm bát băng 
vàng đến dâng lên Thế Tôn. Phật nói: 

- Ta không thể nhận loại bát băng vàng như vậy. 

Tắt cả các loại bát băng châu báu Ta đều không thể 
nhận. 
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Thế rồi, mỗi VỊ đều mang bát bằng đá đến. Phật 
lại suy nghĩ: “Nêu Ta nhận một bát e răng. tâm ý 
các vua không vui”, nên Ngài bèn nhận cả bốn bát, 
rồi đặt chồng lên tay trái, dùng tay phải nén xuống 
hợp thành một bát, nhưng ngoài biên của bốn cái 
đêu hiện rõ. Khi Phật nhận bát rồi, liền nhận bột, 
mật của các lái buôn, đoạn, chú nguyện đầy đủ. 
Lúc ấy, các lái buôn rất hoan hỷ, đến trước Phật, 
bạch: 

- Xin Thế Tôn cho chúng con móng tay và tóc 
để về xây tháp phụng thờ. 

Phật liền cắt móng tay và tóc cho họ đem về 
xây tháp. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thôn đất trăng Tôn 
Ba, lúc ấy thiên thân Tôn Bà đi đến chỗ Phật, bạch: 

-Bạch Thế Tôn! Trong thời quá khứ các Đức 
Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri đã sử dụng bát 
sành ở nơi này. Kính xin Thế Tôn cho phép các Tỳ- 
kheo sử dụng bát sành. 

-Từ nay về sau, Ta cho phép các Tỳ-kheo sử 
dụng bát sành. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ấy 
có Tỳ-kheo đi đến nhà thợ đồ gốm Pháp-dự, nói 
như sau: 

- Này lão trượng! Làm cho tôi cái bát. 

Thế rồi, ông ta làm một cái bát sành thật đẹp, 
màu sắc như vàng, cúng cho Tỳ-kheo. Phật thây 
thê, liên dạy: 
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- Fa không cho phép làm bát màu vàng. 

Ông lại làm cái bát khác màu bạc. Phật lại dạy: 

-Ta cũng không cho phép làm bát băng màu 
bạc. Đoạn, Phật bảo các Ty-kheo: 

- Hôm nay là ngày chay, hãy đến bảo Ưu- bà-tắc 
Pháp-dự tăm rửa sạch sẽ, mặc y phục mới, đến thọ 
Bồ-tát. 

Thê rồi, Ưu-bà-tắc tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục 
mỚI, đến chỗ Phật thọ Bồ-tát. Đức Thế Tôn liền chỉ 
chỗ đất bảo: 

-Ông đã biết chỗ đất này rôi đó, hãy trộn lại như 
thế này, nhôi như thế này, đập như thế này, làm 
như thế này rồi nung thành bát. Sau khi nung bát 
hoàn thành phải xông khói thành ba màu: Một là 
như màu yêt hầu của con công; hai là như màu 
chim Tỳ lăng già; ba là như màu chim bồ câu. 
Trong khi xông khói phải để ý theo dõi cho màu 
sắc được như thê. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây 
có thầy Tỳ-kheo ở nước Ưu-bà-thi-bà mang bát 
đến, bạch với Phật: 

- Bạch Thê Tôn! Có cho phép dùng loại bát này 
không? 

-Cho phép dùng. 

Thê rồi, Ty-kheo ở nước Ca HI Da cũng mang 
bát đến hỏi Phật. 

Phật dạy: 
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- Cho phép dùng. 

Sau đó, Tỳ-kheo ở phương Bắc đem bát màu 
đỏ đến, bạch với Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Có cho phép dùng bát màu này 
không? 

- Không cho phép dùng. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. vì năm 
sự lợi ích nên 

Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri cứ 
năm hôm đi thị sát phòng các Tỳ-kheo một lần. 
Trông thây một Tỳ-kheo bị mụt nhọt ở tay, Phật 
biết mà vẫn hỏi: 

-Này Tỳ-kheo! Ông có an vui không? 

.Bạch Thế Tôn! Vì tay con bị mụt nhọt, khiến 
bát bị rơi xuông đât vỡ bề nên không được vui. 

- Từ nay về sau, Ta cho phép các Tỳ-kheo dùng 
bát bằng sắt. Khi làm bát bằng sắt nên làm lò để 
nung bát. Khi nung nên dùng hạt a ma lặc, hạt khư 
đà la, rồi dùng những góc tre lớn đề đốt. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc 
ây vua A-xà-thế vừa làm xong một tòa nhà mới, 
liền suy nghĩ: “Chăng hiểu ai có thê biết được 
những khuyết điểm của tòa nhà này? Chắc chắn chỉ 
có Sa-môn Thích tử thông minh trí tuệ mới có thê 
biết được những khuyết điểm của nó mà thôi”. Rồi 
vua suy nghĩ: “ta không thể gọI trực tiếp các Tỳ- 
kheo đếm xem tòa nhà này, mà chỉ nên mở lễ hội, 
rồi âm thâm đặt người ở khắp mọi nơi, để lắng 
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nghe những lời bình phẩm của họ”. Khi ây, các Tỳ- 
kheo đi vào nhà, rồi một Ty-kheo nói như sau: 

- Ngôi nhà này tất cả đều hoàn hảo, chỉ có một 
góc saI lệch chừng một hạt thóc. 

Lại một Ty-kheo khác nói: 

- Ngôi nhà này tất cả đều tốt, chỉ có cái ngưỡng 
cửa của đường lên gác thấp quá. Vua là dòng Sát- 
đế-lợi, đi đâu phải có nghi vệ lọng quạt, khó mà ra 
vào một cách bình thường được. 

Lúc Ấy, có một Tỳ-kheo già cả, thây dưới đất 
có một đâu khúc gỗ bị chặt bỏ, liền suy nghĩ: “Cái 
này tốt, có thể làm bát được”. 

Khi các Tỳ-kheo thọ trai xong trở về, lúc ấy, 
những người mà 

vua đã bố thí trước kia, bèn tâu lên vua những 
øì họ đã nghe được. Vua liền gọi thợ đến, bảo họ 
dùng thước đo lại, thì đúng, như những gì các Tỳ- 
kheo nói, không sai chút nào, liền bảo những tay 
thợ khéo sửa chữa lại. Vua lại nhớ đến lời nói của 
vị Ty-kheo giả, nghĩ rẵng các T-kheo đương cần 
đến bát, liên sai thợ khéo tiện những cái bát gô, rôi 
làm các món ăn bỏ vào đây bát; đồng thời lấy 
những cái bát sành, bát sắt bỏ đây thức ăn vào, rôi 
sai người đem đến dâng lên Thế Tôn. Phật liền dạy: 

- Ta không cho phép dùng bát gỗ, vì nó dính 
dầu mỡ, đồng thời nó cũng là hình thức của ngoại 
đạo nên không được dùng. 

Ở trong đây những gì thanh tịnh thì Thế Tôn 
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nhận, còn những gì không thanh tịnh thì không 
nhận. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc 
ây vua A-xà-thế chưa có mỗi hiểm khích với chủng 
tộc Ly-xa ở thành Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, có một lái 
buôn ở nước phía Nam đem tặng vua A-xà-thế một 
viên ngọc. Sau khi được ngọc, vua suy nghĩ: “Vật 
báu này là vật cần dùng của các cậu ta”. Nghĩ thế 
vua bèn sai người đem biếu cho Ly-xa. Ly-xa được 
rôi lại suy nghĩ: “Báu vật này không thể chia 
được”, bèn đem cất vào trong kho báu. Sau đó, Ly- 
xa đi xem xét các kho báu, thấy viên ngọc ây, Suy 
nghĩ: “Vật báu này có thê đem khoét để làm chén 
uông nước Thích già la”, bèn gọi thợ ngọc đến 
khoét làm chén. Khi cái chén làm thành bỗng nhiên 
giống hình cái bát, Ly- xa lại suy nghĩ: “Đây là vật 
dụng của người xuât gia, không thích hợp với 
người thế tục, nên tặng cho Tác- -glà-nI- kiên-tử”. 
Kẻ khác lại nói: “Nên đem cho Ni-kiền con của chị 
ta”. 

Lại có người nói: “Vì sao lại đem cho những 
con lừa hạm rượu đó? 

Nên đem cho Thê Tôn”. 

Nhiêu người mỗi người một ý như vậy nên họ 
phải rút thăm để quyết định và số thăm đồng ý cho 
Phật nhiêu nhất. Mọi người bàn bạc: 

. Chúng ta không thể đem cho Phật cái bát rỗng 
mà cân phải tô điểm cho đẹp đẽ. 


746 BỘ LUẬT 2 


Đoạn, họ dùng những viên ngọc nhỏ bỏ đây bát 
rôi đặt cái bát vào trong hộp, đông thời dùng các 
thức ăn đựng đầy các bát sành, bát sắt, rồi đem 
dâng hiến cho Thế Tôn. Phật nói với các Ly-xa: 

- Cái bát ngọc này Ta không thể nhận và những 
viên ngọc nhỏ trong bát cũng như hộp đựng bát Ta 
cũng không thể nhận. Ta chỉ được phép dùng bát 
sắt, bát sành chứ không được phép dùng bát ngọc. 
Vật gì thanh tịnh thì nên nhận, vật gì không thanh 
tịnh thì không nên nhận. 

Ly-xa bèn đem bát ngọc ấy trở về. Mọi người 
bàn bạc: 

-Nên cho Ni-kiên con của chị chúng ta. Lại có 
người nói: 

- Với con lừa hạm rượu ấy thì không nên dùng 
hộp báu và những viên ngọc nhỏ mà nên dùng dây 
gaI đan cải túi rôi đựng bát không đem cho. 

Thế rồi, họ dùng túi dây gai đựng bát rỗng, sai 
người mang cho. Khi â ây, có một Ly-xa vốn tín kính 
Ni-kiền, bèn đến trước thuật lại với \ đây đủ sự 
việc kề trên, rồi đặn: 

. Khi họ đưa bát đến đừng nhận. 

Do đó, khi bát được đưa đến, Ni-kiền nói: 

. Cái bát rỗng ây ta không nên nhận, dùng dây 
gai để buộc, ta cũng không nên nhận. Lúc đầu đem 
cho Sa-môn Cù-đàm, sau đó đem cho ta, do đo, ta 
cũng không nên nhận. Nay ta chỉ nhận có một việc: 
Nếu cắt lưỡi của bọn thanh niên Ly-xa, đem tâm 
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muôỗi mỡ bột, đựng đây bát rồi mang đến thì ta mới 
nhận. 

Khi sứ giả trở về trình bày lại đầy đủ sự kiện 
trên với các Ly-xa, các Ly-xa nói: 

- Đó là con của chị ta, vì oán hận mà thốt ra như 
vậy, hãy cứ đem cho y. 

Nhưng sứ giả đem đến ba lần mà lời nói của y 
vẫn không thay đối. 

Các Ly-xa nói: 

. Đây là việc kỳ quặc, ta bố thí trọng hậu mà trái 
lại sinh ra oán hận. 

Bèn sai người đến dùng gạch đập chết hắn ta. 

- Các T-kheo đem sự việc ấy bạch đây đủ lên 
Thế Tôn, và hỏi Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Vì sao Tác-già-ni-kiên-tử chỉ 
vì cái lưỡi mà hại đến thân mình? 

- Không những ngày nay đo cái lưỡi mà hại đến 
thân mình (mà ngày xưa cũng đã từng có) như 
trong Kinh Bồn Sinh Cử Cát La đã nói rõ, hoặc 
trong Kinh Điển Đa Lợi Điều Sinh, ong Kinh 
Miết Sinh, Kinh Oanh Vũ Sinh cũng đều có đề cập 
đến. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy 
có Ty-kheo dùng bát ngăn ra từng khoản đựng các 
thức ăn. Phật biêt mà vân hỏi: 

-Này Ty-kheol Trong bát ông đựng những øì 
vậy? 
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-Bạch Thế Tôn! Trong đây một chỗ để cơm, 
một chỗ để canh, một chỗ để thịt và rau. 

: Ông tham trước các loại mùi vị sao? Từ hôm 
nay Ta không cho phép ngăn trong bát ra để đựng. 
Nêu ngăn bát ra đê đựng thì phạm tội Việt-ty-n1. 
Nhưng nếu dùng bánh ngăn hay cơm để ngăn thì 
không có tội. 

Lại có Tỳ-kheo dùng bát đất chưa nung để ăn 
nên bị ói mửa. 

Phật dạy: 

-Nên dùng hạt A-ma-lặc, hạt Khư-đà-la rôi lây 
những gôc tre bự đốt đề xông, sau đó mới sử dụng. 

.Bấy giờ, các Tỳ-kheo dùng bát mà không có 
giỏ đựng. Phật dạy: 

- Nên đặt bát vào trong một cái g1ỏ. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo bèn dùng vàng bạc, vật 
báu làm giỏ đựng bát. Phật dạy: 

- Không nên dùng vàng bạc để làm mà nên dùng 
đồng đỏ, thép, chì, thiếc để làm giỏ. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo che kín khắp cả bát. Phật 
dạy: 

- Ta không cho phép che trùm tật cả, lớn nhất 
thì cách vành bát bốn lóng tay, còn nhỏ nhất thì 
như lá cây thì xá. 

Các Tỳ-kheo vẽ các hình tượng chim muông 
trên giỏ đựng bát. 

Phật dạy: 
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- Fa không cho phép vẽ hình tượng chim muông 
trên giỏ đựng bát. 

Phương pháp làm giỏ đựng bát là vuông hoặc 
là tròn. 

Nếu bát không có giỏ đựng thì không được để 
dưới đất. 

Nếu đề dưới đất thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nên để 
bát trên cành cây hoặc trên lá, trên cỏ. Nếu bát 
được đựng trong giỏ thì để dưới đất không có tội. 

Nếu bát đựng trong giỏ mà để trên bùn thì 
không, tội. Cùng cực lắm thì rưới nước trên đất rôi 
mới để bát, thì không có tội. 

Nếu để bát trên đất thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 


CÁCH THỨC DÙNG CHÁO 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. lúc ấy mẹ của 
Nan-đà và mẹ của Uu- ba-tư-trà-la ở trong thành 
này, cứ nửa tháng thọ bố-tát ba lần vào ngày mông 
tám, ngày mười bốn và ngày mười lãm. Vào ngày 
bố-tát, bả làm cơm, trước hệt dọn cho T-kheo rôi 
mới ăn, đến sáng hôm sau lại bồ-tát. Bà dùng nội 
nấu cơm rôi chắt lây nước cơm mà uống thì cảm 
thây bệnh phong trong người tan mât và thức ăn 
trong bụng cũng tiêu, lại thấy đói muốn ăn, bả suy 
nghĩ: “A-xà-lê là người ăn ngày một bữa, cần phải 
ăn thêm cháo”. Nghĩ thê, bà dùng nôi đồ nhiều 
nước và bỏ vào ít gạo, nâu cho cạn bớt hai phân, 
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còn một phân ri mới bỏ tiêu, lá lốt vào. Khi cháo 
chín, bà múc đây thổ, bưng đến Tinh xá Kỳ-hoàn. 
Đến nơi rồi, bà CÚI đầu đảnh lễ dưới chân Phật, 
đứng qua một bên rôi bạch: 

- Kính xin Thê Tôn cho phép các T-kheo được 
ăn cháo. Phật liền dạy: 

- Từ nay về sau, Ta cho phép ăn cháo. 

Vì ngày hôm ấy có đàn-việt cúng dường trai 
phạn cho chúng Tăng trong Tinh xá khiến các Tỷ- 
kheo tâm sinh nghi, nghĩ. “Đức Thế Tôn chế giới 
không cho ăn nhiều chỗ, vì sao chúng ta lại tác tịnh 
để được ăn?”. Phật biết thế, liên dạy: 

- Nếu cháo lúc mới múc ra khỏi nồi mà viết trên 
mặt không thành chữ thì đó không phải là ăn 
nhiêu chỗ, không phải là ăn riêng chúng, 
không phải là ăn no. Trái lại, nếu cháo lúc mới 
múc ra khỏi nôi mà viết trên mặt thành chữ thì 
đó mới gọi là ăn nhiều chỗ, là ăn riêng chúng, 
là ăn no. 

Thế rôi, Thế Tôn đọc kệ chú nguyện: 

Giữ giới thanh tịnh, người cung phụng, 
Tôn kính tùy thời đem chảo củng 

Được mười lợi ích cho hành giả: 

Sạc, lực, thọ, vui, lời trong trẻo. 

Trừ phong, tiêu thực, dứt đói khái, 

Phát bảo đó là môn thuốc hay. 

Muốn sinh nhân thiên thưởng thọ lạc, 
Nên thường đem cháo cúng chúng Tăng. 
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Lại nữa, khi Phật du hành tại nước Câu-tát-la, 
dân dân đi đến thôn của Bà-la-môn Ha Đề Khâm 
(như được nói rộng ở chỗ khác, cho đến) Bà-la- 
môn dùng xe chở nào là lúa mạch, đậu, mè, sữa, 
dâu, đường phèn đi theo sát bên Thế Tôn trong sáu 
tháng, chờ lúc nào không có aI cúng thì ông sẽ 
cúng. Khi Phật còn ở đời dân chúng có lòng tin 
hoan hỷ cúng dường rất nhiêu, bữa ăn trước, bữa 
ăn sau không khi nào thiêu thôn như vậy đó. Đến 
lượt Phật trở về thành Xá-vệ lúc này, người nhà 
của Bà-la-môn sal người đưa thư báo cho ông biết 
vụ mùa đã đến phải trở về gấp. Bấy giờ, Bà-la-môn 
hỏi Tôn giả A-nan: 

-Thưa Tôn giả! Đức Thế Tôn ngày mai từ cửa nào 
đi ra, đến thành Xá-vệ? 
Này Bà-la-môn! Ông hỏi để làm gì? 

-Tôi muốn đem rải những thóc, đậu này trên 
đường, mong Phật và Tỳ-kheo Tăng đạp lên trên 
mà đi, coI như quý vị đã thọ dụng. 

-Này Bà-la-môn! Đê tôi hỏi Phật đã. 

Thế rồi, Tôn giả A-nan đem sự việc ấy bạch 
đây đủ lên Thế Tôn. 

Phật liền hỏi: 

- Này A-nan! Ai từng giáo hóa và nhận sự cúng 
dường của ông ta? 

.Bạch Thê Tôn! Tôn giả Xá-lợi-phất. Phật lại 
hỏi Xá-lợi-phất: 

-Ông từng nhận ông ta cúng dường sao? 
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Bạch Thế Tôn! Con từng nhận ông ta cúng 
dường ngày một bữa. 

-Thê thì ô ông là người giáo hóa ông ây. Vậy hãy 
đến hỏi ông ấy ngày mai có thể nấu cháo cho chúng 
Tăng được không? 

- Xá-lợi- phất liền đến đó thuyết pháp cho ông 
nghe, rồi hỏi ông có thể nấu cháo cho chúng Tăng 
được không, Bà-la-môn đáp: 

- Tôi đã từng muốn đem thóc, đậu rải trên 
đường đề cho Phật và chúng Tăng giẫm đi qua vì 
sao không thể nâu cháo được?! 

Thế là đêm đó ông nấu các loại cháo, nào là 
cháo sữa chua, cháo sữa tươi, cháo dâu, cháo sữa 
đóng váng, cháo thịt, chảo cá. v.V.. . Đến sáng sớm, 
khi Phật và 1y-kheo Tăng đã ngôi ồn định, ông bèn 
tự tay dọn cháo. Phật biết mà vẫn hỏi ô ông: 

- Gạo để ở đâu? 

-Ở đây, bạch Thế Tôn! 

-Nấu tại đâu? 

- Cũng tại đây, bạch Thế Tôn! 

- Thức ăn chứa trong chỗ ở, Ta không cho phép, 
nấu ăn trong chỗ ở Ta cũng không cho phép. Ta chỉ 
cho phép dùng các loại cháo thanh tịnh khác, 
không cho phép dùng loại cháo này. 

Lại nữa, khi Phật du hành nước Câu-tát-la đến 
thôn của Bà-la-môn Cố Thạch, lúc ây có ông thợ 
hớt tóc già, hai cha con xuất gia đang ở thôn này, 
Được tin Thế Tôn sẽ đến đây, người cha nói với 
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CON: 

-Ngươi mang theo dụng cụ hớt tóc vào trong 
thôn tìm gạo, đậu, sữa, dầu, đường phèn đề khi Thế 
Tôn đến, sẽ nấu các món cháo cúng đường. 

Người con bèn đi vào trong thôn, dân chúng 
hỏi: 

-Ông hớt tóc muốn được vật gì? 

-Tôi cần gạo, đậu, sữa, dầu, đường phèn. 

.Ông dùng những thứ đó đề làm øì? 

-Ngày mai Thế Tôn đến, sẽ nấu các món cháo 
để cúng dường. 

Các cư sĩ nghe thế, sinh tâm hoan hỷ, đưa cho 
nhiều gập bội; anh ta bèn mang về nhà. Khi Thế 
Tôn đên, ông già ấy liên thân hành nấu các món 
cháo. Đến sáng sớm, khi Phật và Ty-kheo Tăng 
ngôi ôn định, ông già ấy liên rửa tay, thân hành dọn 
các món cháo lên. Phật biết mà vẫn hỏi: 

- Này Ty-kheol Đó là cháo gì vậy? 

-Bạch Thế Tôn! Khi con còn ở đời, mỗi lần 
cúng dường các Tỳ-kheo con thường tự nghĩ: 
“Không biết lúc nảo được tự tay mình cúng dường 
Thế Tôn, nên nay con nấu món cháo này”. 

- Gạo này nhận được ở nơi nào vậy? 

- Đứa con tra1 con đi hớt tóc mà có được. 

- Gạo cất chung cùng chỗ ngủ, Ta không cho 
phép; nấu tại chỗ ở, Ta cũng không cho phép; tự 
nấu lấy, Ta không cho phép; đi hớt tóc mướn mà 
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được thực phẩm, Ta cũng không cho phép. Ta chỉ 
cho phép ăn những loại cháo khác thanh tịnh và 
được làm một cách thanh tịnh. 

Lại nữa, khi Phật du hành tại nước Ương- -cầu- 
đa-la, lúc â ây Phạm chí Kê-ni-da-loa- kế nghe Thế 
Tôn đến, bèn nâu các món cháo nào là cháo sữa 
chua, cháo mè, cháo sữa tươi, cháo sữa đóng váng, 
cháo dâu, cháo cá thịt. Đến khi Phật và Tỳ-kheo 
Tăng ngôi ôn định, ông dọn lên các món cháo. Các 
Tỳ-kheo tâm sinh nghi, nghĩ: “Thế Tôn chế giới 
không cho phép ăn nhiều chỗ, nay vì sao chúng ta 
được xem đây là món thanh tịnh để mà ăn?”. Phật 
nghe thế, liên dạy: 

-Nêu cháo lúc mới múc ra khỏi nồi mà viết 
không thành chữ thì Ta cho phép dùng. Trừ cháo 
thịt, cháo cá, ngoài ra tất cả các loại cháo khác thì 
khi dùng chúng không được kế là ăn nhiều chỗ, ăn 
biệt chúng, ăn no. 

Nếu Tỳ-kheo khất thực, khi nấu cơm chưa chín, 
chắt lây nước cơm rồi uống thì không có tội. Nếu 
chỉ lây cơm mà ăn thì mới gọi là ăn biệt chúng, ăn 
nhiêu chỗ, ăn no. 

Đó gọi là cách thức dùng cháo. 


PHÉP DÙNG BÁNH 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, Đức Thế Tôn 
cứ bôn tháng cạo tóc một lần. Khi cạo tóc, người 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyên 29 755 


đời thường đem bánh trái đến hiễn Thế Tôn. Khi 
ây, có một Bà-la-môn hỏi vợ: 

- Trong nhà có vật liệu để làm bánh không? 

- Có! Gạo lúa mạch hai đấu, dầu bốn thăng. Ông 
định dùng đề làm gì? 

- Hôm nay Sa-môn Cù-đàm cạo tóc, dân chúng 
ặt mang bánh đến cúng dường. Bà hãy làm bánh 
cho nhanh lên để tôi theo bạn bẻ đem đến cúng 
dường Sa-môn Cù-đàm. 

Thế rồi, bà vợ làm bánh, bỏ vào trong thố, dùng 
khăn sạch đậy lên trên đưa cho ông chông mang đi. 
Lúc ấy, có các quốc vương, đại thân, Sát-lợi, Bà- 
la-môn, các lãnh chúa của mười tám thôn lớn, tật 
cả đại chúng đang quây quân xung quanh Thế Tôn. 
Thấy thế, Bà-la-môn này nghi ngại, sợ sệt không 
dám đường đột đi tới trước, bèn ngôi một mình ở 
một chỗ suy nghĩ: “Nếu Sa-môn Cù-đàm có Nhất 
thiết trí, Nhất thiết kiến thường quan sát thế gian 
không có gì là không thây, không có gì là không 
biết, thì nay ta đây cũng là thê gian, đương nhiên 
Ngài sẽ biết tâm của ta”. Khi ấy, Phật biết tâm niệm 
của Bà-la-môn, từ xa gọi ông ta đến. Lúc ông đến 
rôi, Phật biết mà vẫn hỏi: 

-Này Bà-la-môn! Trong cái thô của ông đang 
đựng vật gì vậy? 

- Đó là bánh, bạch Thế Tôn! 

- Hãy đem dọn cho chúng Tăng mỗi người một 


zrs° 


Cai. 
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- Đại chúng này đến năm trăm người mà bánh 

thì rất ít, không thê nào dọn đủ, bạch Thế Tôn! 
-Ông cứ dọn đi. 

Thế rồi, Bà-la-môn đem dọn cho mỗi người 
một cái mà số bánh vẫn không giảm bớt. Thậm chí 
ông ởi phát đến ba lần mà sô bánh vẫn như cũ 
không hệ giảm bớt. Lúc Ấy, Bà-la-môn suy nghĩ: 
“Sa-môn Cù-đàm có đại thân lực, sỐ bánh ít ỏi nhự 
thế mà phát cho đại chúng đến ba lần vẫn không hề 
giảm bớt”. Phật biết tâm ý Bà-la-môn hoan hỷ, liên 
tùy thuận thuyết pháp, chỉ bảo làm cho ông được 
lợi ích, vui vẻ. Bà-la-môn đạt được quả vị Tu-đà- 
hoàn. Các Ty-kheo bạch với Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Vì sao Bà-la-môn này dùng 
phương tiện nhỏ mà lại được quả báo lớn? 

- Không những ngày nay ông dùng phương tiện 
nhỏ đạt được quả báo lớn mà trong thời quá khứ 
cũng đã từng có như vậy, như trong kinh Bồn sinh 
đã đề cập. 

Về bánh thì gồm có các loại: Bánh đại mạch, 
bánh lúa mạch, bánh tiểu mạch, bánh gạo, bánh 
đậu, bánh dầu, bánh sữa chua, bánh ma hầu la, 
bánh bát ba lặc, bánh tai trâu, bánh ba lợi tư, bánh 
sô đô, bánh mạn chỉ la, bánh hoan hỷ hoàn nhục. 
Tất cả các loại tương tợ như vậy đều được gọi là 
bánh. Trừ bánh thịt, bánh tân trà, ngoài ra tất cả 

các loại bánh khác khi ăn không được xem là 
ăn biệt chúng, ăn nhiều chỗ, ăn no. 
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Đó gọi là phép dùng bánh. 


PHÉP DÙNG RAU 

Khi Phật an trú tại ấp lớn tên Tân Đâu dãy núi 
phía Nam, lúc ấy có hai Ưu-bà-di, người thứ nhất 
tên Ta-bà-cư, người thứ hai tên Xoa-ba-năng. Họ 
nấu (cháo) rau khéo đên nối có mùi vị giống như 
thịt. Khi nâu xong bèn đem cúng dường cho các 
Ty-kheo. Các Tỳ-kheo không nhận, lòng sinh hỗ 
nghị, nghĩ: “Đức Thế Tôn chê giới không được ăn 
nhiêu chỗ (lân), vì sao chúng ta lại xem món này 
là hợp pháp để mà ăn?” Thê rồi, họ đem sự việc ây 
bạch đây đủ lên Thế Tôn. Phật liên dạy: 

- Ăn tật cả các loại rau không phải là ăn nhiều 
lần, không phải là ăn biệt chúng, không phải là ăn 
no. 

Về rau søôm có các loại: rau khô, rau cải, hành, 
bầu v.v... tương tự những loại như vậy đều gọi là 
rau. 


PHÉP DÙNG LƯƠNG KHÔ 

Lương khô gồm có các loại: lương khô đại 
mạch, tiêu mạch, khoáng mạch, mông cụ, ma-sa, 
ca-la-na, y ly, mè. Các loại lương khô tương tự như 
vậy khi ăn không được xem là ăn biệt chúng, ăn 
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nhiêu lần, ăn no. Đó gọi là phép dùng lương khô. 


PHÉP DÙNG NƯỚC TRÁI CÂY 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc ây cư 
sĩ Ưu-già-lê mở hội bỗ thí lớn gôm voi, ngựa, nô 
tỳ mỗi thứ năm trăm và trong các vật bố thí linh 
tính khác có nước ép trái cây để lâu ngày, do đó 
các Iy-kheo uống vào bị say. Họ bèn đem sự việc 
ây đến bạch đây đủ lên Thê Tôn. Phật dạy: 

- Từ nay về sau, nước ép trái cây để lâu ngày, 
Ta không cho phép uông. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thôn của Bà-la-môn 
Tân Đâu, ở núi phía Nam, lúc ây nhằm ngày lễ hội, 
các Bà-la-môn, cư sĩ đem các thức ấm thực cúng 
dường cho các Sa-môn ở trong thôn. Bấy giờ, đến 
gIỜ khất thực, Đức Thê Tôn khoác y, câm bát vào 
thôn khất thực. Khi ấy, ma Ba-tuân suy nghĩ: “Sa- 
môn Cù-đàm đang vào thôn khất thực, vậy ta hãy 
vào trước trong thôn mê hoặc tâm của những đàn- 
việt, khiến họ không cúng dường thực phâm cho 
ông ta”. Thế rồi, Đức Thê Tôn vào thôn khât thực 
khắp mọi chỗ mà không được thứ gì nên mang bát 
không trở ra, đến ngôi bên một gốc cây. Lúc Ấy, 
ma Ba-tuân suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đi khất 
thực khắp nơi mà không được thứ gì, giờ đây ta 
hãy đến quây nhiễu làm cho tâm ý ông rỗi loạn”. 
Tức thì y đến chỗ Phật, đứng qua một bên, nói như 
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sau: 

- Sa-môn Cù-đàm! Nên vào thôn khất thực, ta 
sẽ khiến cho lúc vừa vào đến thôn, liền được các 
món ăn ngon. 

Khi ây, Thế Tôn vì ma Ba-tuần đọc kệ như sau: 

Nay ngươi mắt lợi ích 

Vì nhiêu loạn Nhự Lai, 

Tự chuốc vô lượng IỘI, 

Như Lai chẳng khổ sâu, 

Vì đã lia phiến não, 

Thường được sống an lạc. 
Niệm pháp vui thiên định, 
Giống như Quang Âm Thiên. 

Lúc ấy, ma Ba-tuân bỗng nhiên biên mất. Thế 
là ngày hôm ấy Thê Tôn không được ăn. Các Tỳ- 
kheo nghe được tin này, những ai đã ăn thì hỗi hận, 
những aI ăn nửa chừng thì nghỉ ăn, còn những al 
chưa ăn thì không ăn. Các Sa-môn, Bà-la-môn 
nghe tin Phật và Tỳ-kheo Tăng không được ăn, liên 
đem năm trăm chiếc bánh đường phèn đến dâng 
lên Thê Tôn. Phật bảo các Ty-kheo dùng nước tác 
tịnh rôi nhận lấy, để những 13-kheo bệnh hay 
không bệnh cũng đêu được ăn cả. 

Lại nữa, khi Phật an trú bên sông Lê-kỳ-xà, lúc 
Ấy, bát của Thế Tôn và bát của Tỳ-kheo đều để ở 
chỗ đất trống. Bỗng có con khi đi ngang qua bụi 
cây, thây trong cây có tổ ong mật đã chín mà không 
có ong, liên đên lây bát của Thế Tôn. Các Tỳ-kheo 
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ngăn cản nó, Phật dạy: 
- Đừng có ngăn cản, nó không có ác ý đâu. 
Thế là con khi bèn cầm bát đi lây mật đem lại 
cúng dường. Thế Tôn chưa nhận, định dùng nước 
tác tịnh rồi mới nhận. Con khỉ không hiểu ý Phật, 
tưởng là Phật chê trong bát có trùng. Nó xem lại 
bát thì thây có VẾt mật chảy ở ngoài bát. Nó liên 
cầm bát đem xuống nước rửa và nước đã rơi vào 
trong bát. Đoạn, nó cầm đến dâng lên cho Phật, 
Phật liền nhận lây. Khi được Phật nhận rồi, con khi 
vui mừng cực độ, nên vừa 
đi vừa múa, nhưng rủi thay bị rơi xuông hâm, 
chết liên tức khắc. Lúc ấy, các Tỳ-kheo liên đọc 
kệ: 
Khi Phát an trú tại rừng cây 
Bái Phát, bát Tà đng đề chỗ trồng 
Dã thú có trí muôn gieo phúc, 
Thấy tô ong mật không có ong. 
Liên đi ngay đến lây bát Phát, 
T)-kheo định ngăn, Phát không cho. 
Lấy bát đựng mật đâng lên Phật 
Như Lai xót thương, liên nhận lây. 
Lòng mừng khắp khởi nhảy tung tăng, 
Rủi rơi xuống hồ liễn vong mạng. 
Bèn sinh cối trời Ba mươi ba, 
Tái sinh xuất gia thành La hán. 
Lại nữa, khi Phật du hành nước Ương-câu-đa- 
la, lúc ây, Phạm chí Kê-ni-da-loa-kế nghe Thế Tôn 
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đến bèn chuẩn bị các loại nước ép trái cây để đợi 
Thê Tôn. Khi Thế Tôn đến, ông đem các loại nước 
ây dâng lên Phật và chúng Tăng. Các 13-kheo tầm 
sinh nghị, nghĩ: “Đức Thê Tôn chế giới không cho 
phép uông nước ép trái cây để lâu ngày thì làm sao 
chúng ta uống được?”. Nghĩ thế rồi, các Ty-kheo 
đem ý nghĩ ây đến bạch đây đủ lên Thế Tôn. Phật 
dạy: 

- Ta cho phép được uống nước trải ép. Nước 
trái ép gồm có 14 loại. Mười bốn loại đó là gì? Đó 
là: 

¡. Nước am la. 

2.Nước câu lê. 

3. Nước an thạch lựu. 

4. Nước điên đa. 

s. Nước nho. 

ó. Nước ba lâu sa. 

7. Nước lâu lâu trù. 

s. Nước trái chuỗi. 

9. Nước kế già đề. 

¡o. Nước kiếp pha la. 
¡i. Nước ba lung cừ. 
12. Nước đường phèn. 
1z. Nước ha lê đà. 

14. Nước khư phi lê. 

Đó gọi là mười bốn loại nước trái cây ép. Khi 
đem lọc cho sạch thì tất cả đều cho phép uống. Nếu 
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chúng biến ra màu rượu, vị rượu, mùi rượu thì tất 
cả đều không cho phép uống. 

Nếu có ai mang nước ép trái cây đến thì nên tác 
tịnh. 

Nếu dưới đáy hũ còn lại chút ít nước lạnh thì 
đó được xem là tác tịnh. 

Nếu trời mưa, nƯỚC TƠI VàO trong hũ cũng được 
xem là tác tịnh. Nếu khi súc hũ còn sót lại chút 
nước cũng được xem là tác tịnh. Nếu xe chở đường 
phèn bị mắc mưa, cũng được xem là tác tịnh. Nếu 
dùng thuyền chở, nước văng vào trong hũ, cũng 
được xem là tác tịnh. 

Nếu tịnh nhân rửa tay, nước văng vào trong hũ, 
cũng được xem là tác tịnh. 

Đó gọi là phép dùng nước ép trái cây. 


PHÉP DÙNG THỨC UỎNG CHẺ BIẾN 

Khi Phật đang du hành đến nước Kiều-tát-la, 
lúc ấy Tôn giả Xá-lợi- phất bị bệnh động phong. 
Các Ty-kheo đem sự việc ây đến bạch đây đủ lên 
Thế Tôn. Phật liền hỏi các Ty-kheo: 

. Cân phải dùng thuốc øì để trị? 

- Bạch Thế Tôn! Phải dùng nước trái cây Tô-tỳ- 
la. 

- Ta cho phép uống. 

Thế rồi Phật nói với các Tỳ-kheo: 
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- Đợi khi Như Lai du hành nước Kiểu-tát-la trở 
về thành Xá-vệ, hãy nhắc lại để Ta chế định về 
cách sử dụng nước Tô-ty-la cho các đệ tử. 

Đến khi Phật trở về, các Tỳ-kheo liền bạch: 

- Bạch Thế Tôn! Trước đây Thế Tôn đã hứa khi 
trở về thành Xá-vệ, sẽ chế định về cách sử dụng 
nước Tô-ty-la cho các Tỳ-kheo, giờ thật là đúng 
lúc. 

-Này các Ty-kheo! Phương pháp làm nước Tô- 
tỳ-la như sau: lây lúa mạch bỏ vào cối g1Iã nhẹ cho 
tróc trâu, bụi đất, nhưng đừng để cho đầu hạt gạo 
bị vỡ, rôi dùng nước đãi bảy lần cho sạch, đem bỏ 
vào trong cái vò sạch. Khi đặt cái vò Tô-ty-la này 
không được đặt ở hướng Đông, hướng Bắc, mà nên 
đặt ở hướng Nam hay hướng Tây tại chỗ thoáng 
1Ó, đừng đề cho uê khí Day vào trong đó, không 
được để trong tháp, trong, viện, không được đặt ở 
chỗ sờ sờ trước mắt, mà nên đặt ở chỗ kín đáo. Thế 
rôi dùng trái ha-lê-lặc, ty-ê-lặc, a-ma-lặc, tiêu, lá 
lốt, các loại 

thuốc dùng suốt đời, tương tự như vậy bỏ vào 
trong, lây một miễng vải sạch đậy lên, dùng dây 
mây buộc lại, rồi đem một khúc cây đăng lên trên. 
Khi dùng nước Tô-ty-la này, tùy theo nhiêu ít, 
dùng nước pha vào cho giải mùi vị rôi mới uống. 
Nếu không pha nước cho giải mùi vị mà uống thì 
phạm tội Việt- -tÿ-m. Nếu đầu của hạt gạo mạch 
không vỡ thì uống lúc đúng thời hay phi thời đều 
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được cả. Nếu đầu của hạt gạo mạch bị vỡ thì chỉ 
được uống lúc đúng thời mà không được uông lúc 
phi thời. Đó gọi là cách sử dụng nước trái cây. 
Kệ tóm tắt: 
Bệnh, thuốc và Hòa thượng 
Tháy cùng với đệ tứ 
Cộng trú và y chỉ 
Việc Sa-dlI, việc bát, 
Việc cháo, bánh và rau 
Lương khô, nước giải khái. 
Cung nước Tô-t}-1a. 
Kết thúc phẩm thứ năm. 


PHI YÊẾT MA 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây, các Tỳ- 
kheo ở Chiêm Ba cùng sống một trú xứ mà bắt hòa, 
tranh tụng lẫn nhau. Một Tỳ-kheo cử tội một Tỳ- 
kheo, nói: 

- Tôi cử tội Trưởng lão! 

Hai Tỳ-kheo cử tội hai Tỳ-kheo, nhiều Tỳ-kheo 
cử tội nhiêu Ty-kheo. Các Ty-kheo đem sự kiện ây 
đến bạch đây đủ lên Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn! Các Tỳ-kheo ở Chiêm Ba phát 
sinh việc phi pháp. Vì sao một người mà lại cử tội 
một người, haI người cử tội hai người, nhiều người 
cử tội nhiêu người? 
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Phật liên nói với các Tỳ-kheo: 

- Có bốn trường hợp yết-ma. Bốn trường hợp đó 
là gì? Đó là: 

¡. Yết-ma như pháp không hòa hợp. 

. Yết-ma như pháp hòa hợp. 

›. Yết-ma phi pháp hòa hợp. 

+ Yết-ma phi pháp không hòa hợp. 

(Tóm lại có các trường hợp như sau): Tôn-đả- 
la-nan-đà; màu mới nhuộm; cử tội ở chỗ này, Xả 
tội ở chỗ khác; rừng khai nhãn; ngoại đạo xuất gia; 
hẹn nhau; không tính tưởng; sông Tô Hà; giảng 
đường Thiện 

Pháp; tướng quân Sư Tử; nam nh1; đồng tử Ly- 
Xa; bốn người hung ác đánh nhau; trên gác; dời đả; 
suối nước nóng; dâm nữ; Tam bà ta; đòi dầu; đì lây 
thức ăn; nuôi bệnh; một miếng thịt chim; một 
miếng thịt của giặc cướp; một miếng thịt heo; đến 
nhà phụ nữ; xay bột; chăn bò; bỏ vợ; ngớ ngắn; 
cách vách; Bồ- tát; nước nhị Tô-ty-la; gạch; phân; 
khất thực; uất trù. 

1. Tôn-đà-la-nan-đà: 

Khi Phật an trú tại thành Ba-la-nai; lúc ây Tôn- 
đà-la-nan-đà đang ở tại Tỉnh xá Chỉ-đà-la- kế-bát; 
đâu đêm, cuối đêm kinh hành, ngôi I thiền. Sáng 
sớm thây thức dậy ngôi kiết già rôi năm nghiêng 
xuống đề thân lộ ra, nam căn cương ra mà vân ngủ 
không hay. Lúc ấy, tại thành Ba-la-nạl có hai chị 
em cô nọ làm nghề mại dâm, một người tên G1a 
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Thi, một người tên Bán Gia Thị, ban đêm ra ngoài 
thành đến lâm viên cùng hoan lạc với các trang 
thanh niên. Thể rôi, sáng sớm họ trở vào trong 
thành, nhân đi ngang qua chỗ Tỷỳ-kheo Nan-đà, 
Bán Gia Thi thấy nam căn của thầy cương cứng 
liên nói với chị: 

-Em muốn hành dâm với vị Tỳ-kheo này, chị 
chờ em một lát. 

- Đây là vị A-la-hán đã đoạn trừ tham dục, sân 
hận, ngu s1, không còn thích việc đó nữa. Em 
không nghe Tôn-đà-la-nan-đà thuộc dòng họ Thích 
này ở nhà có người vợ đẹp đoan chánh mà thầy vẫn 
bỏ để xuất gia hay sao? 

- Không phải vậy! Nhưng chị hãy đợi em. 

Thế là cô bèn đi đến, leo lên mình 1ỷ-kheo làm 
theo cách của thể tục. Ty-kheo liền thức giác, dùng 
chân đạp cho một đạp khiến cô té nhào xuông đât 
bị thương năm chỗ: Hai cùi chỏ, hai đầu gỗi và 
trán. Bán Gia Thị liền đứng dậy phủi bụi trên y 
phục, rồi đi đến chỗ chị, nói với chị: 

- Fy-kheo làm nhục em như vậy đó. 

- Trước đây chị không bảo với em rồi sao, giờ 
còn oán aI nữa? Ty-kheo tâm sinh nghi, bèn thuật 
lại sự việc ấy với các Tỳ-kheo. 

Các Ty-kheo nói: 

- Thầy đã phạm tội Ba-la-di. 

- Tôi là A-la-hán không còn thấy lạc thú nữa. 

- Các Tỳ-kheo bèn đem sự kiện ây đến bạch đây 
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đủ lên Thế Tôn. 

Phật dạy: 

- Ty-kheo này đã đoạn trừ xong tham dục, sân 
hận, ngu s1, là bậc A-la-hán, không có tội. 

Như thế là hết phân Tỳ-ni. Đó gọi là Tôn-đả- 
la-nan-đà. 

2. Y phục mi nhuộm màu: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, có T-kheo đến giờ khất thực, bèn 
khoác Ỳ› cảm bát vào thành Xá-vệ, tuân tự khất 
thực, rôi đến một nhà kia. Người đàn bà trong nhà 
ây mặc y phục mới nhuộm màu, ngôi không đoan 
chánh để lộ thân thể. Tỳ-kheo thấy thế, lòng dục 
phát sinh, liên nói: 

- Này chị em, trông cô đỏ quá! 
- Thưa thây, vì y phục này mới nhuộm màu. 

Thây Tỳ-kheo ây tâm sinh nghi, bèn đem sự 
việc ấy đến bạch đây đủ lên Thế Tôn. Phật hỏi 
thây: 

-Ông dùng băng cái tâm øì? 

: Băng tâm tham dục, bạch Thể Tôn! 

-Ông hãy nhờ một Tỳ-kheo đến hỏi người phụ 
nữ ấy xem có hiểu ý ông không? 

Thế rồi, vị Tỳ-kheo sứ giả liền đến đó, hỏi: 

- Này chị em! Vừa rồi có Tỳ-kheo nảo đến đây 
không? 

- Thưa có! 
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-Tỳ-kheo ấy nói những gì? 

- Tôi mặc y phục mới nhuộm vừa ngôi thì vị ây 
nói: “Đỏ quá”. Tôi bảo: “Đúng như thây nóI VÌ ÿ 
phục mới nhuộm màu cho nên như thế”. 

Khi ấy, các Tỳ- -kheo bèn đem sự việc đó đến 
bạch đây đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy: 

-Nếu họ hiểu nghĩa mà không hiểu ân ý thì 
phạm tội Thâu-lan-giá. Nếu họ hiểu ân ý mà không 
hiểu nghĩa thì phạm tội Thâu-lan-giá. Nếu họ hiệu 
ân ý đông thời hiểu nghĩa, thì phạm tội Tăng-già- 
bà-th1-sa. Nếu họ không hiểu nghĩa cũng không 
hiểu ã ân ý, thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Như thê là hết 
phân Tỳ-ni. 

Đó gọi là y phục mới nhuộm màu. 

3. Bị cử tội ở chỗ khác: 

Bấy Ø1Ờ, có một 1ỷ-kheo ở một trú xứ bị Tăng 
làm yêt-ma cử tội, thế rồi, thây đi đến trú xứ khác, 
thưa với Tăng như sau: 

- Thưa Trưởng lão! Tôi bị cử tội. Nay tôi đã 
thực hành pháp tùy thuận, tâm đã nhu hòa, xin 
Tăng cho tôi pháp yết-ma xả VIỆC CỬ tỘI. 

Các Tỳ-kheo bèn làm yết-ma xả việc cử tội cho 
thầy. Khi làm xong, liền hỏi: 

- Trưởng lão! Thây vì việc øì mà bị cử tội? 

- Thưa Trưởng lão! Tăng đã làm yết-ma xả việc 
cử tội cho tôi xong thì còn hỏi chi nữa? 

Các Tỳ-kheo đem sự việc ấy đến bạch đây đủ 
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lên Thế Tôn. Phật dạy: 

. Đúng như Tỳ-kheo ấy nói. Thế nên, khi Tăng 
làm yết-ma xả việc cử tội thì trước hết nên hỏi, nếu 
không hỏi mà đã xả rồi, thì không nên hỏi lại. Các 
ông vì sao Tăng ở nơi khác làm yêt-ma cử tội mà 
Tăng ở nơi này xả tội? 

Nếu Tăng ở nơi khác làm yết-ma cử tội mà 
Tăng ở nơi này xả tội thì phạm tội Việt-tỳ-n1. 

Nếu Tỳ-kheo bị cử tội đi đến nơi khác thì nên 
thưa như sau: 

- Thưa Trưởng lão! Tôi bị cử tội và đã thực hiện 
pháp tùy thuận, tâm đã nhu hòa, mong Tăng xả 
việc cử tội cho tôi. 

Khi ấy, Tăng nên hỏi: 

- Trưởng lão! Thây bị cử tội về việc øì? Nếu 
đáp: 

- Tôi không có việc øì cả mà bị cử tội. Thì nên 
bảo: 

- Trưởng lão! Thây không có việc gì mà bị cử, 
vậy ở đây chúng ta cùng hưởng chung pháp thực, 
vị thực. 

Còn nếu nói: “Có việc nên bị cử”, thì Tăng nên 
bảo: 

- Trưởng lão! Thầy hãy trở về lại nơi ấy để Tăng 
xả việc cử tội cho thây. 

Nếu chùa ấy Tăng đã đi vắng hết, hoặc đã qua 
đời, hoặc là thôi tu, hoặc đi nơi khác, không còn vị 
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Tăng nào nữa, thì nên hỏi: 

- Thầy phạm việc gì mà bị cử tội? 

Nếu đáp: “Tôi vì việc ấy mà bị cử tội nhưng 
nay tâm đã nhu hòa, thây được lỗi lầm, đã tuân 
hành pháp tùy thuận”, thì nên xả việc cử tỘI. 

Như thế là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là làm yết- 
ma cử tội ở chỗ khác. 

4 Rừng Khai Nhấn: 

Khi Phật chưa ngắn cấm Tỳ-kheo-ni ở nơi 
hoang vắng, Đại-ái-đạo 

Cù-đàm-di cùng với năm trăm Tỳ-kheo-ni ngôi 
thiền trong rừng Khai Nhãn. Họ thuộc các dòng họ 
Thích Ca, họ Ma La, họ Ly-xa xuất gia, đều là 
những người nữ trẻ trung, đoan chánh. Đầu đêm, 
các Tỳ-kheo-ni ấy đang ngôi thiên thì bị đám thanh 
niên dâm đãng đi đến định xâm phạm tiết hạnh. 
Các Ty-kheo-ni liền dùng thần túc để chạy thoát. 
Nửa đêm, cuối đêm, họ cũng trở lại ngôi thiền và 
cũng bị đám thanh niên kia đến quấy nhiễu như 
trước. Những người không ngủ, lanh lợi thì dùng 

thần túc để thoát thân; còn những người ngủ 
gật, ám độn thì bị bọn chúng xâm phạm tiệt hạnh; 
do thế tâm họ sinh nghỉ ngờ (là mình phạm tội). 
Các Ty-kheo-ni khác bèn nói với các Tỳ-kheo-ni 
ây: 

- Các cô đã phạm tội Ba-la-dI. 

- Tôi không có cảm giác thích thú, tôi không 
biết có tội hay không. 
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Các Tỳ-kheo- -ni bèn đem sự việc ây nói VỚI 
Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo lại đem nhân duyên â ây bạch 
đây đủ lên Thế Tôn. Phật dạy: 

- Những mi A-la-hán â ây đã đoạn trừ tham dục, 
sân hận, sĩ mê, không cảm thọ dục lạc nên không 
CÓ |ỘI. 

Như thế là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là rừng Khai 
Nhãn. 

s. Ngoại đạo xuất gia: 

Khi Phật an trú tại Tĩnh xá của dòng họ Thích 
ở Ca-duy-la-vệ, lúc ây có một Tỳ-kheo đến giờ 
khất thực, liên khoác y vào thành Ca- -duy-Ìa-vệ 
khất thực. Thây gặp một người nữ xuất gia ngoại 
đạo tên Tôn Đà Lợi, trẻ trung, dung nhan đoan 
chánh, khoác y mới nhuộm, một tay câm gậy có ba 
chảng, một tay, cầm bình nước đang đi trước thây 
trên đường phố. 1ỷ-kheo thây thể, lòng dục phát 
sinh, bèn đi theo sau cô ta. Lúc ấy có một con trâu 
cái vừa mới sinh con, dùng sửng xúc T-kheo ném 
lên trên người nữ, khiến tâm Tỳ-kheo sinh nghĩ đà 
mình phạm tội). Các T-kheo bèn đem sự việc ây 
đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền hỏi Tỳ- 
kheo: 

.Ông có tâm gì? 

- Tâm tham dục, bạch Thể Tôn! 

- Khi bỊ sừng trâu húc thì ông có tâm gì? 

- Tâm sợ hãi, bạch Thế Tôn! 

- Hễ khi có tâm tham dục thì không có tất cả SỢ 
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hãi, còn khi có tâm sợ hãi thì không có tâm tham 
dục. Đi theo sau người nữ với tâm tham dục thì mỗi 
bước đi phạm mỗi tội Việt-tỳ-nI. 

Như thế là hết phần Tỳ-ni. Đó là trường hợp 
ngoại đạo xuất gia. 

ø. Hẹn nhau: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây có một 
lỷ- -kheo đến giỜ khất thực bèn khoác y, cầm bát 
vào thành Xá-vệ, tuần tự khất thực. Khi thây đến 
một nhà kia, có một người phụ nữ nói với thây: 

-Này Tỳ-kheo! Có muốn làm việc ấy thì đến 
đây. 

. Phép tắc Tỳ-kheo của tôi không được làm việc 
ầy. 

- Nếu thầy không chịu làm VIỆC ây thì tôi sẽ làm 
cho thân mình bị thương tích rồi hô hoán lên: “Tỳ- 
kheo cưỡng hiếp tôi”. 

- Tôi phải về lại Tinh xá rồi mới đến. 

Thây là Sa-môn Thích tử không nên nói dối, đã 
hẹn thì phải đến. 

- Vâng. 

Thế rồi, Tỳ-kheo bèn đem sự việc ây bạch đây 
đủ lên Thế Tôn. 

Phật liên nói: 

- Đó là lời nói phi pháp, không nên nghe, mà đã 
nghe thì không nên hứa, mà đã hứa thì phải đem 
nhiều Tỳ-kheo đến đó. 
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Thế rồi, thầy ấy dẫn theo nhiều Tỳ-kheo đến 
đó, nói như sau: 

-Này chị em! Chúng tôi đã đến. 

- Xin chào các thây. 

Như thể là hết phân Tỳ-ni. Đó gọi là hẹn nhau. 

7 Không tĩnh tưởng: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, có một Tỷ 
kheo ngôi một mình dưới sốc cây quán tưởng vê 
không tĩnh, rồi tự nói: “Ta đã đắc quả A-la-hán”. 

Các Tỳ-kheo khác nghe thầy nói như thế, liền 
nói: 

-Này Trưởng lão! Thầy không thật chứng được 
mà tự xưng được pháp hơn người, phạm tội Ba-la- 
SIẾ 

- Thưa Trưởng lão! Tôi không tự xưng mình 
được pháp hơn người. Tôi ngôi dưới gôc cây quán 
tưởng vệ pháp không tĩnh, rôi nói: ““Fa đã đặc A- 
la-hán rồi vậy”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự kiện â ây đến bạch đầy 
đủ lên Thế Tôn. 

Phật liền hỏi Tỳ-kheo ấy: 

.-Ông thật sự không được pháp hơn người mà 
tự xưng là được pháp hơn người phải không? 

- Bạch Thế Tôn! Con không tự xưng được pháp 
hơn người. Con ngôi một mình dưới gôc cây quán 
tưởng về pháp không tĩnh rồi nói: “Ta đã đắc A-la- 
hán”. 
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- Đó là phép quán tưởng về không tĩnh mà xưng 
là pháp hơn người, phạm tội Thâu-lan-giá. 

Như thế là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là không tĩnh 
tưởng. 

38.Sông Tô Hà: 

Khi Phật an trú tại Ty-xá-ly, lúc các Ty-kheo 
Tăng tập hợp tại một chỗ thì Tôn giả Đại Mục-liên 
nói như sau: 

- Thưa Trưởng lão! Khi tôi nhập định Vô sắc tôi 
nghe tiếng vẫy tai của các con voi đang uống nước 
ở sông Tô Hà. 

Các Tỳ-kheo nói: 

- Không thê có chuyện đó. Khi nhập định Vô 
sắc thì vượt qua mọi sắc tưởng, làm sao còn nghe 
tiếng? Thây nói dối không thật, cần phải làm yết- 
ma cử |ỘI. 

Thế là họ tập họp Ty-kheo Tăng, Phật dùng 
thần túc từ không trung đến, biết mà vẫn hỏi các 
Ty-kheo: 

- Các ông đang làm gì đó? 

Các 1-kheo bèn đem sự việc trên bạch đây đủ 
lên Thế Tôn, cho đến: nói dối không thật, phải làm 
vết- ma Cử tỘI. 

Phật liên nói với các Tỳ-kheo: 

-Mục-liên thực sự được định Vô sắc, nhưng 
chưa biết rành tướng xuất nhập. Đó là nghe khi 
xuất định chứ không phải nghe khi nhập định. 
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Đoạn, Phật quay sang nói với Mục-liên: 
-Ông nên phân biệt để biết một cách rõ ràng. 
Như vậy là hêt phần Tỳ-mI. Đó gọi là sông Tô Hà. 

9. (ủng đường: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây các Tỳ- 
kheo tập họp tại một chô rôi cùng nhau bàn luận: 

- Cây cột của giảng đường pháp thiện này chống 
đỡ cây xà nhà phải không? 

Tôn giả Mục-liên nói: 

. Chống đỡ xà nhà. 

Lúc ây có một Ty-kheo chưa có tuôi hạ nói: 

. Không chống. Hỏi: 

-Không chống (cách hở) chừng bao nhiêu? 
Đáp: 

- Chừng một mảy lông. 

Các Ty-kheo bèn sai một T-kheo có thần túc 
đến quan sát xem có chồng hay không chống. 

Thầy xem xong, trở VỀ nÓI: 

. Không chống (cách hở). Hỏi: 

. Không chống chừng bao nhiêu? Đáp: 

. Không chống chừng một mảy lông. Các Tỳ- 
kheo bèn nói với Mục-liên: 

- Thầy không biết có chống hay không chống, 
vì sao lại nói có chống? Thây nói dối không thật, 
cần phải làm yết-ma cử tội! 

-Thê là Tăng liên tập họp, làm yết-ma cử tội. 
Khi ấy, Phật dùng thần túc đến từ hư không, Ngài 
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biết mà vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

- Các ông đang làm gì đó? 

-Bạch Thế Tôn! Tôn giả Đại Mục-liên (cho 
đến) không chống mà nói có chồng, nói dối không 
thật. Chúng con định làm vết- ma cử |ỘI. 

Phật liền hỏi Tỳ-kheo chưa có tuôi hạ: 

- Vì sao ông biết là không chồng? 

-Bạch Thế Tôn! Con đã có lần ngồi thiền tại 
giảng đường Pháp thiện ấy. 

Phật liền nói với Đại Mục-liên: 

- Vì sao ông không xem cho kỹ? Ông hãy đến 
xem lại cho đúng sự thật. 

Như thế là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là giảng 
đường Pháp thiện. 

10. Tướng quân Sư Tử: 

Khi Phật an trú tại thành Ty-xá-ly, lúc này, vua 
A-xà-thế đã có oán thù với người Ly-xa ở thành 
Tỳ-xá-ly. Vua muốn đem bốn binh chủng đến 
chinh phạt người Ly-Xa. Nghe tin quân của nhà vua 
sắp đên, tướng quân Sư Tử người Tỳ-xá-ly liên đi 
đến chỗ Tôn giả Đại Mục-liên, hỏi: 

- Thưa Tôn giả! Trong trận này ai thắng, vua A- 
xà-thế thăng hay chúng tôi thắng? 

- Vua sẽ thắng. 

. Có điềm gì báo trước chăng? 

- Tôi thấy phi nhân của hai nước đánh nhau mà 
phi nhân của vua thăng cho nên vua cũng sẽ thăng. 
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Tướng quân Sư Tử nghe nói thê, liền tuyên mộ 
được năm trăm trai trắng dũng mãnh trong nước 
rôi hỏi bọn họ: 

- Chúng ta nên làm kẻ phi trượng phụ mà chết, 
hay nên làm kẻ trượng phu xông vào hâm lửa để 
mà sống? 

-Nên làm kẻ trượng phu mà sống, lại còn cứu 
VỚI được quyết thuộc. 

Khi ây, vua A- xà-thế nghe Đại Mục-liên nói 
như vậy nên không sợ, chậm rãi từ từ thuận theo 
dòng nước sông Hãng tiên quân lên. Tướng quân 
Sư Tử bèn đem quân mai phục đánh bất ngờ khi 
chưa xáp trận nên đại phá được quân giặc. Vì bị 
bất ngờ, không có quân cứu viện, vua Ä-xà- -thế 
vượt hiểm nguy, thoát chết, một mình một ngựa trở 
về nước, bèn chê trách Mục-liên: 

-Vì Tôn giả Đại Mục-liên mà khiến cho việc 
nước của ta bị nghiêng ngửa. 

Khi tướng quân Sư Tử người Ly-xa thuộc Tỳ- 
xá-ly phá được quân địch rồi, hoan hỷ nói như sau: 

-Mục-liên khủng bố ta, vì thế mà ta được thắng 
lợi lớn, tuy là lời nói không đúng, nhưng ta rât 
mang ơn lời nói hư dối ấy. 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo nghe vua A-xà-thế tức 
giận người Ly-xa, lại oán hận Mục-liên, bèn bàn 
nhau: 

-Tôn giả Đại Mục-liên không biết ai thắng, ai 
bại, mà lại nói dối không thật. 
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Thế rồi, Tỳ-kheo Tăng tập hợp định làm yẾt- 
ma cử tội Mục-liên. Phật liên dùng thần túc đi đến, 
tuy biết nhưng Ngài vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

- Các ông định làm việc gì đấy? 

- Bạch Thế Tôn! Đại Mục-liên, cho đến nói dối 
không thật. Chúng con định làm yết-ma cử tội. 

-Mục-liên thấy trước mà không thấy sau. Đoạn, 
Phật bảo Mục-liên: 

.Ông nên xem xét cho kỹ. 

Như thế là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là trường hợp 
tướng quân Sư TỬ. 

1. Nam nhủ: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Đại 
Mục-liên có người đàn-việt quen biết, bà vợ ông 
đang mang thai, bèn hỏi thầy: 

- Thưa thây tôi sinh con trai hay con gái? 

- Sinh con tra. 

Bà hỏi đến ba lần như vậy, thầy đều bảo là sinh 
con traI. Nhưng sau khi sinh ra lại là con gái; bà 
mẹ ấy bèn oán trách: 

-Mục-liên suốt đời đều nói dối, nói sinh con trai 
mà là sinh con gái, chỉ vì muốn làm cho người ta 
vui lòng mà nói như thê. 

Các Tỳ-kheo nghe như vậy, thắc mắc: 

- Vì sao Tôn giả Đại Mục-liên không khéo phân 
biệt mà lại nói dối, cần phải làm yêt-ma cử tội. 

Liên tập hợp Tỳ-kheo Tăng. Phật bèn dùng 
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thần túc đi đến, tuy biết mà vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

- Các ông định làm gì đó? 

- Bạch Thê Tôn! Đại Mục-liên... nói dối, không 
thật, chúng con định làm yết-ma cử tội. 

- Mục-liên thấy trước đây là con trai mà không 
thấy trung g1an, vì Dạ xoa Di Tô làm đảo lộn: nhà 
cân con gái thì đem cho con trai, nhà cần con trai 
thì đem cho con gái. 

Đoạn Phật bảo người ấy: 

- Ngươi hãy đến nói với nhà kia như sau: Đức 
Thế Tôn dạy rằng con gái là của bà, con trai là của 
tÔI. 

Họ liền đến đó thương lượng và cuối cùng đã 
đồng ý trao đối cho nhau. 

Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là trường 
hợp con tra. 

I2. Đông tử Ly-xa: 

Khi Phật an trú tại thành Ty-xá-Ìy, đến giờ khất 
thực, Ngài khoác y, cầm bát cùng với nhiều lỷ- 
kheo vào thành Tỳ-xá-ly khất thực. Bây gIỜ, có 
đồng tử Ly-xa đang ở trên gác vui chơi với năm 
trăm kỹ nữ. Phật từ xa trông thây bèn mỉm cười. 
Các Tỳ-kheo liên hỏi Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Có duyên cớ gì mà Thê Tôn 
mỉm cười? 

- »au bảy ngày nữa, người này sẽ mệnh chung 
và rơi xuống địa ngục. 
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- A-nan liền bạch với Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Có phương pháp gì làm cho 
ông ta khỏi rơi vào địa ngục không? 

-Nêu người này xuất gia trong giáo pháp của 
Như Lai thì sẽ thoát được. Này A-nan! Ông hãy 
đến giáo hóa người ấy, khuyên ông ta xuất gia. 

A-nan liền vâng lời Phật dạy đến đó khuyên 
bảo, và chung cuộc ông ta đã xuât gia. Phật lại căn 
dặn A-nan: 

-Ông hãy bảo các Tỳ-kheo phải bảo hộ người 
này chớ để phạm giới mà mang tội nặng. 

Lúc ây, các Tỳ-kheo vâng giáo chỉ, bèn đưa Tỳ- 
kheo này vào ở trong một phòng, rôi khóa cửa 
ngoài lại. Thế là Tỳ-kheo này mệnh chung vì bị 
nhiễm 1ó độc. Khi ây, thân nhân của Ty-kheo này 
đến thây thây đã mệnh chung, lòng rất đau thương. 
Phật bèn vì họ, đọc kệ: 

Nếu người trăm ngàn năm, 
Cung dường trăm La hảm. 
Không bằng trong một đêm, 
Xuất gia tu phạm hạnh. 
Nương nhờ phước báo này, 
Được rởi khỏi sảu trăm 
Su ngàn su „HƠI nãm, 
Khô não trong ba đường. 

Lúc ây, tâm của Tỳ-kheo đóng cửa sinh nghi 
nEỜ, hối hận, liên đem sự việc trên bạch đây đủ lên 
Thế Tôn. Phật liền hỏi thây: 
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.Ông dùng cái tâm gì khi khóa cửa? 

- Bạch Thế Tôn! Dùng cái tâm lợi ích vì sợ thầy 
ây phạm giới mặc phải tội nặng. 

- Vì ông đóng cửa bên ngoài nên phạm tội Việt- 
tÿ-nI. 

Như vậy là hết phân Tỳ-ni. Đó là trường hợp 
đồng tử Ly-xa. 

¡a. Bốn người bó việc đánh đấm: 

Khi Phật an trú tại thành Ty-xá-Ìy, có bốn 
người bỏ việc đánh đâm muốn đi xuất gia, cùng 
vào cửa thành Ty-xá- ly. Bỗng họ gặp lại kẻ thù cũ. 
Ngay lúc â ây, thấy người ø1ữ cửa thành có cây Cung, 
thê là một người liên câm cung, một người g1ương 
cung, một người bắn mà kẻ thù không chết. Người 
thứ tư bèn bắn, thì kẻ thù chết liền. 

Trong trường hợp một người bắn chết, một 
người bắn không chết thì không nên độ hai người 
này xuất gia. Nêu họ đã xuất gia thì nên đuổi đi. 
Trong trường hợp này một người cầm cung, một 
người g1ương cung không nên độ hai người này 
xuât gia. Nếu đã độ họ xuất gia thì nên để yên. Sau 
đó, nêu họ làm ác thì phải đuổi đi. Nói chung, 
những kẻ hung ác như vậy không nên độ xuât gia. 
Nếu ai độ họ xuất _ g1a thọ cụ túc thì phạm tội Việt- 
tỳ-ni. Đó gọi là bốn người bỏ việc đánh đấm. 

14. Trường hợp ở trên gác: 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc ấy có 

một Tỳ-kheo thành tựu phép quán bất tịnh, chán 
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ngán cái thân nên từ trên gác nhảy xuống đất tự 
vẫn. Nhăm lúc ây ở dưới đât có hai cha con người 
kia đang đan sọt tre. Thây nhảy xuông nhằm ngay 
trên người cha, khiến ô ông ta chết liên. Thế là người 
con bèn lôi Tỳ-kheo đến chỗ nhà vua, nói như sau: 

-Tâu đại vương! Vì Tỳ-kheo này giết cha tôi. 
Vua liên hỏi Tỳ-kheo: 

-Tôn giả là người xuất gia, vì sao lại giết 
người? 

- Thưa đại vương! Tôi nhàm chán cải thân này 
nên tử trên gác nhảy xuống đất, rơi nhằm trên mình 
cha của người này, sự thật là như vậy. 

Nghe thê vua bèn ra lệnh thả Tỳ-kheo đi. Người 
con thấy thế oán trách, nói: 

- Tâu đại vương! Vì sao kẻ sát nhân mà không 
hỏi tội? 

Nhà vua liền dùng phương tiện khéo léo để giải 
tỏa tâm ý của anh ta, bèn truyền lệnh: 

-Ngươi hãy trở về lại trên gác, bảo Ty-kheo 
đứng dưới đât rỗi ngươi nhảy xuông trên mình Tỳ- 
kheo ấy giết chết ông ta đề trả thù cho cha mình. 

Người ây vì yêu quý tánh mạng mình nên 
không dám tự nhảy xuông. Lúc ây tâm Ty-kheo 
sinh hoài nghĩ bèn đem sự việc ây đến bạch đầy đủ 
lên Thế Tôn. Phật hỏi thây: 

-Ông dùng cái tâm gì khi nhảy xuông? 

- Bạch Thế Tôn! Vì con chán cái thân này. 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyên 29 783 


-Này 1-kheo! Ông không nhìn ở dưới trước 
mà tự nhảy xuông nên phạm tội Việt-tỳ-n1. 

Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là trường 
hợp ở trên gác. 

15s. Đời đá: 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc ấy có 
hai cha con ông già kia xuất gia, rồi cùng nhau lên 
nói Kỳ-xà-quật. Người con ởi trước, thây giữa 
đường có đá, bèn suy nghĩ: “Ta phải dọn con 
đường cho sạch khiến lối đi phẳng phiu không 
chướng ngại đề dễ dàng đi lên”, liên dời những hòn 
đá. Nhưng không may, hòn đá rớt lăn trúng người 
cha, khiên ông ta chêt liên. Người con trong lòng 
ảo não, sinh hoài nghĩ, nghĩ: “Ta đã làm hai việc 
không lợi ích: giết người, giết cha”. Nghĩ thê thầy 
bèn đem sự việc ấy bạch đây đủ lên Thế Tôn. Phật 
liền hỏi thây: 

-Ông dùng tâm øì để dời đá? 

-Bạch Thế Tôn! Vì con muốn dọn đường cho 
thông để cha đi được dễ dàng. 

- Dời đả ở giữa đường phạm tội Việt-ty-n1. Như 
vậy là hết phân Tỳ-n1I. Đó gọi là dời đả. 

!s. SuỐi HWƯỚC HỒNG: 

Khi Phật an trú tại vườn trúc Ca-lan-đà ở thành 
Vương, xá, lúc ấy có thầy Tỳ-kheo vào suỗi nước 
nóng tăm rửa thì tâm dục sinh khởi, nam căn cử 
động chạm với nước liền bị xuất tinh. Do đó, tâm 
thây sinh neghI, hồi hận, bèn đem sự việc ây bạch 
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đây đủ lên Thế Tôn. Phật liền hỏi thầy: 

-Ông dùng tâm øì khi tắm? 

- Bạch Thế Tôn! Tâm tham dục. 

.Ông phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa. 

Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là trường 
hợp suối nước nóng. 

1. Đâm nữ: 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc â Ấy. có 
thầy Tỷ-kheo đến ĐIỜ khât thực bèn khoác y, cầm 
bát vào thành tuần tự khát thực. Khi thầy đến một 
nhà dâm nữ, cô này mời mọc: 

-Này Tỳ-kheo! Vào đây cùng làm việc ấy. 
-Đức Thê Tôn chế giới không cho làm việc đó. 
-Tôi biết Thế Tôn chế giới không cho hành 

dâm, nhưng ô ông hãy hành dâm ở trong (âm hộ) rồi 
xuất tinh ở ngoài. 

Ty-kheo bèn cùng với cô ta hành dâm, tôi tâm 
sinh nghĩ ngờ, hối hận, liền đem sự việc ây bạch 
đây đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy: 

-Nếu hành dâm trong âm hộ rôi xuất tinh bên 
ngoài, hoặc thủ dâm bên ngoài rôi xuất tinh bên 
trong, hoặc hành dâm bên trong rồi xuất tỉnh bên 
trong, nếu chạm vào một mảy may thậm chí như 
hạt mè, thì phạm tội Ba-la-dI. 

Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là trường 
hợp dâm nữ. 
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1s. FTam-ba-tha: 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc ấy Tôn 
giả Tắt- lăng-già-bà-tha đang sông tại trong thôn. 
Đến giờ thây bèn khoác M câm bát tuân tự đi khât 
thực. Khi được thức ăn rồi, thầy bèn đi vào nhà một 
mục đồng thọ trai, thì có một người con gái đến 
bên thầy khóc lóc. Thây liền hỏi cô ta: 

- Vì cớ gì mà con khóc? 

- Thưa thầy! Hôm nay là ngày lễ hội, mọi người 
đều đi tham dự vui vẻ, chỉ có mình con là không 
có y phục nên không được ởi, thì làm sao mà không 
khóc? 

Khi â Ấy, Tôn giả bèn hóa ra các loại y phục được 
trang điểm đủ thứ châu báu anh lạc, vàng bạc rồi 
cho cô. Khi được y phục, CÔ ta liền đi dự lễ hội... 
Vua nghe thế, bèn gọi cô ta đến hỏi: 

- Người được loại anh lạc quý báu này ở đầu 
vậy? 

-Tôn giả Tất-lăng-già-bà-tha cho tôi. Vua liền 
gọi Tỳ-kheo đến, hỏi: 

- Tôn giả được thứ kim loại quý giá này ở đầu 
mà trên đời này không có? 

Ty-kheo bèn câm tích trượng đập vào vách, vào 
giường thì tất cả đều hóa thành vàng, rồi nói như 
sau: 

- Thủ-đà-la, do đầu mà được vàng? Chính là do 
thế này đây. Vua liên nói: 

-Thầy có đại thân túc, thôi hãy trở về. Đồng 
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thời cho cô gái chăn trâu trở về nhà luôn. 

Các Ty-kheo nghe thấy việc Tất-lăng- -già-bà- 
tha hiển hiện lĩnh dị và cô gái chăn trâu bị bắt nên 
quyết định làm yết-ma cử tội, bèn tập 

hợp 1-kheo Tăng. Bây giờ, Đức Thế Tôn liên 
dùng thân túc đi đến. Tuy biết, Ngài vẫn hỏi các 
Ty-kheo: 

- Các ông đang làm gì đó? 
-Bạch Thế Tôn! Tất-lăng-già-bà- tha hiển hiện 
linh dỊ v.v... và cô gái chăn trâu bị bắt. 

Phật liên hỏi Tất-lăng-già-bà-tha: 

- Có thật ông hiền hiện linh dị khiến cho cô gái 
chăn trâu bị bắt không? 

- Bạch Thế Tôn! Con không có ý hiển hiện linh 
dị đề cô gái chăn trâu bị bắt, con chỉ vì lòng từ mà 
thôi. 

Đoạn, Phật nói với các Ty-kheo: 

- Vì đó là đại thân túc của Tất- lăng-già-bà-tha 
nên không có tội. Như thế là hết phần Tỳ-ni. 

Lại nữa, khi Tôn giả Tât-lăng-già-bà-tha ở tại 
thôn xóm, tự mình tô phòng ở. Khi vua Bình-sa 
đến, thây Tôn giả tự tô phòng ở bèn hỏi thây: 

- Thây đang làm gì đó? 

- Thủ-đà-la! Tôi đang tô phòng ở. 
-Thây không có người để sai bảo sao? Tôi sẽ 
cung câp người làm vườn cho thây. 

- Không cân đâu, Thủ-đà-la. 
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Vua ngỏ ý đến ba lần nhưng thầy vẫn từ chỗi 
không nhận. Những người trong thôn nghe thế, bèn 
đến chỗ thây. câu xIn: 

-Thưa thầy! Thầy nhận chúng con làm người 
làm vườn, chúng con sẽ phục dịch cho thây. 

- Nếu tất cả các ngươi có thể thọ trì năm giới thì 
ta sẽ nhận. 

. Chúng con có thể thọ trì. 

Thể là thầy nhận họ, rồi cho tất cả thọ năm giới 
và bắt trì trai, tu đức. Nhờ vậy xóm làng trở nên 
giàu có thịnh vượng, nhưng tôi bị bọn giặc cướp từ 
ngoài đến cướp bóc đàn bà con gái và tài vật. Khi 
ây, người trong thôn bèn đến thưa với thầy: 

- Thưa thầy! Giặc cướp đến cướp con trai, con 
gái, tiền bạc của chúng tôi chỉ trong một ngày mà 
hết sạch. 

Tôn giả Tất-lăng-già-bà-tha liền nhập định từ 
bi, thấy bọn cướp đang xua đuôi những người kia 
đi, bèn nói với chúng: 

-Này Thủ-đà-la! Vì sao các ngươi lại cướp 
người làm vườn của ta? 

Tức thì hóa ra một cái hầm lớn khiến những 
người làm vườn ở bên này bờ còn đám cướp ở bên 
kia bờ, rồi nói: 

- Này Thủ-đà-la! Các ngươi hãy đi đi. Các Tỳ- 
kheo nghe thế bèn nói như sau: 

.Tất-lăng- -glà- -bà-tha chính là kẻ cướp lại đi 
cướp kẻ cướp, cần phải làm yết-ma cử tội. 
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Thế rôi, Tỷ-kheo Tăng tập hợp, kiểm điểm việc 
này. Khi ây, Thê Tôn liên dùng thân túc đi đến. 
Tuy biết Phật vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

- Các ông đang làm gì đó? 

- Bạch Thế Tôn! Tắt-lăng-già-bà-tha chính là kẻ 
cướp, lại đi cướp kẻ cướp, chúng con định làm 
yết-ma cử tội. 

Phật liền hỏi Tất-lăng-già-bà-tha: 

.Ông có việc đó thật không? 

- Bạch Thế Tôn! Con không phải là kẻ cướp mà 
lại đi cướp kẻ cướp. Chỉ vì dân chúng trong thôn 
đến khóc lóc báo tin cho con nên con vì lòng từ mà 
làm như vậy. 

- Đó là đại thần túc, không có tội. Như vậy là 

hết phần Tỳ-ni. 


LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 30 


Phân 2: NÊU DÁN VÈẺ PHẨM TẠP TỤNG VÀ 
PHÁP OAI NGHỊ 

NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ TÁM 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. Lúc 
ây, Tôn giả Tất-lăng-øià-bà-tha đang sông trong 
thôn, hằng ngày đi qua bên kia sông Hằng khât 
thực. Khi đến bờ sông Hằng, thây liền nói như sau: 

- Thủ-đà-la, ngừng lại. Ta muôn đi qua. 
Nước liền ngừng chảy. Khi qua rồi, thầy lại nói: 
- Thủ-đà-la, ngươi cứ chảy. 

Thế là nước chảy lại như cũ. Thủy thân không 
vui liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, 
đứng qua một bên, bạch với Phật: 

-Bạch Thê Tôn! Tôn giả Tất-lăng-già-bà-tha 
nói những lời quá cộc căn như: “Ngừng lại Thủ- 
đà-la, chảy đi Thủ-đà-la”. 

-Hãy gọi Tất-lăng-già-bà-tha đến đây. Khi thầy 
đến rồi, Phật liên hỏi: 

: Ông có việc đó thật không? 
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- Có thật như vậy bạch Thế Tôn! 
- Thần sông Hãng đã trách móc ông như trên, 
vậy ông hãy đến sám hối ông ta. 

Tắt-lăng-già-bà-tha bèn đến đó, nói: 

-Tôi xin lỗi, Thủ-đà-la. 

- Trước cũng gọi Thủ-đà-la, g1ờ cũng gọi Thủ- 
đà-la, có khác gì đâu mà nói là xin lỗi. 

Tât-lăng-già-bà-tha, chỉ trừ tám vị đại Thanh 
văn của Phật, ngoài ra tật cả tháy đều gỌI là Thủ- 
đà-la. Kể cả các Hòa thượng, A- -xà-lê, các Thượng 
tọa thảy đều gọi là Thủ-đà-la tất. Các Tỳ-kheo bàn 
nhau: 

-Tôn giả Tất-lăng-già-bà-tha, thậm chí đối với 
Hòa thượng, A-xà-lê cũng đều gọi là Thủ-đả-la. 
Nhưng đầu có phải chỉ một người này là Bà-la- 
môn xuất gia; Tôn giả Đại Ca- diệp, Xá- lợi- phát, 
Mục-liên v.v..., cũng đều là Bà-la-môn xuất g1a mà 
đầu có gọi như thê. Vậy, chúng ta phải làm yết-ma 
Cử tỘI. 

Thế rồi Tỳ-kheo lãng bèn tập hợp. Khi â lấy, Tất- 
lăng- -glà- -bà-tha đang ngôi thiên, không đến. Tăng 
bèn sai sứ đến gọi. Sứ giả đến đó đập cửa, nói: 

- Chúng Tăng đang tập họp, cho gọi Trưởng lão. 

Khi ấy, Tắất-lăng-già-bà-tha quán sát, thấy Tỳ- 
kheo Tăng tập họp định làm yết-ma cử tội mình, 
liền dùng thân lực kìm chế Tỳ-kheo sứ giả đứng 
yên tại cửa, không thể đi được. Chúng Tăng thây 
sứ giả đi lâu không trở vẻ, lấy làm lạ, bèn sai Tỳ- 
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kheo khác đến gọi. Vị Tỳ-kheo sau đến, liền cầm 
tay 13-kheo sứ ø1ả trước kéo ởđi, thì Trưởng lão 
Tât-lăng-già-bà-tha cũng lại làm phép cho dính 
vào nhau, không thể đi được. Như vậy hết sứ giả 
này đến sứ giả khác đều dính vào nhau, không thể 
đi được. Các Ty-kheo bèn trách cứ: 

- Trong chúng đâu phải chỉ có một người này có 
đại thần túc? Tôn giả Đại Mục- liên há không có 
năng lực này sao? Vậy hãy làm yết-ma phúc phạt 
tê thủy tế (xử vắng mặt). 

Phật dùng thân túc từ hư không đi đến, tuy biết 
Ngài vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

- Các ông đang làm gì đó? 

- Bạch Thế Tôn! Tất-lăng-già-bà-tha chỉ trừ tám 
vị đại Thanh văn của Như Lai, ngoài ra kế cả Hòa 
thượng, A-xà-lê ông đều gọi là Thủ-đà-la. Khi 
Tăng muốn làm yết- ma cử tội, tập họp thì ông 
không đến. Khi sai sứ đến gọi, thì ông lại dùng thân 
túc kìm chế, khiến sứ giả dính chùm vào nhau, mà 
ông vẫn không đến. Do đó, Tăng định làm yết-ma 
tê thủy tê (xử vắng mặt) phúc phạt. 

Thế rôi, Phật nói: 

-Ông ây sẽ đến. 

Tất- lăng-già-bà-tha tâm liên khai thông, bỗng 
chốc đến đứng trước Phật. Phật liền nói với Tất- 
lãng-gl1à-bà-tha: 

Ông có lỗi khi nói Thủ-đà-la, nên các vị phạm 
hạnh chê trách ông. 
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-Bạch Thế Tôn! Vậy con phải làm sao? Con 
không kiêu mạn, cũng không tự đại khinh miệt 
người khác. Nhưng khi con gọi Hòa thượng, A-xà- 
lê, các Trưởng lão Tỳ-kheo thì tiếng nói phát ra 
liền thành Thủ-đà-la. 

Phật liền nói với các Tỳ-kheo: 

-Ông Tắt-lăng-già-bà-tha này không phải kiêu 
mạn cũng không phải tự đại khinh miệt người 
khác. Từ năm trăm đời trở lại đây thường sinh 
trong nhà Bà-la-môn nên cái tập khí nói Thủ-đà-la 
chưa bỏ được. 

-Đoạn, Phật quay lại nói với Tất-lăng-già-bà- 
tha: 

-Ông từ vô thi sinh tử đến nay, tham dục, sân 
hận, ngu si còn có thể nhồ hết vĩnh viễn, mà tập khí 
của năm trăm đời lại không thể trừ được. Từ nay 
về sau, đừng nói tiếng Thủ-đà-la. 

_Nghe Thế Tôn dạy, vì lòng cung kính nên vĩnh 
viễn ông không nói như thê nữa. 

Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là Tam-bà- 
tha. 

¡9 Một thô dẫu: 

Sau khi Đức Thế Tôn Niết- bàn, các Trưởng lão 
Tỳ-kheo ở Tỳ-xá-ly, lúc ấy có một khách buôn 
nhân dịp Tự tứ mời Ty-kheo-ni Pháp-dự. Tỷ-kheo- 
nI này thường sai một đệ tử y chỉ đến nhà ấy lấy 
những vật cân dùng. Khi ây, đệ tử y chỉ không 
xưng tên thây, không tự xưng tên mình mà chỉ nói 
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trồng: 
- Tôi cần dâu. 

Đàn-việt bèn đưa dâu. Thế rồi, CÔ ta tự sử dụng. 
Sau đó, đàn-việt kiêm tra lại thì số dầu ấy không 
đến tay Ni sư. Đệ tử y chỉ lòng sinh nghi ngờ hồi 
hận, bèn nói với các Tỳ-kheo-ni. Các Ty-kheo-nmi 
bảo răng cô phạm tội Ba-la-di nhưng cũng không 
chắc lăm, liền đến hỏi Trưởng lão Tỳ-kheo. 
Trưởng lão Ty-kheo nói: 

-Tuy lấy một cách mờ ám, nhưng có đản-việt 
cho nên chỉ phạm tội Thâu-lan-giá. 

_ Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là một thô 
dâu. 

2o. Lấy thức ăn: 

Bấy giờ, có đàn-việt đến một Tinh xá tại thành 
Xá-vệ cúng dường trai phạn cho chúng Tăng. Khi 
ây, CÓ một Ty-kheo ăn phân mình xong lại lây thêm 
một phân nữa. Người phụ trách dọn cơm hỏi: 

- Trưởng lão lây phân cho ai thế? 

.Lấy phân cho tôi. 

- Thể thì phần ăn rồi là của ai? 

- Cũng của tÔI. 

Lúc ấy, Tỳ-kheo nói: 

- Thầy phạm tội Ba-la-di. 

Nhưng các Tỳ-kheo không chắc lãm, bèn đến 
hỏi Trưởng lão Tỳ- 

kheo. Trưởng lão Ty-kheo nói: 
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-Cái mình không được mà lấy, nhưng có chủ 
cho nên chỉ phạm tội Thâu lan. 

Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là lấy thức 
án. 

21. Nuôi bệnh: 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. Lúc ấy, tại 
Tình xá Ky-hoàn có một Ty-kheo bệnh tranh cãi 
với Tỳ-kheo nuôi bệnh. Hôm ấy có đàn-việt đến 
Tỉnh xá cúng dường trai phạn cho chúng Tăng. Tỳ- 
kheo bệnh suy nghĩ: “Hôm nay ông ây chắc gì lây 
cơm cho ta?”, bèn nhờ một Tỳ-kheo khác lây cơm. 
Cùng lúc â ây, 'Tỳ-kheo nuôi bệnh suy nghĩ: “Hôm 
nay ai sẽ lây cơm cho người ấy đây?” Thế là rốt 
cuộc tới hai người đi lây cơm. Bây giờ, người dọn 
cơm hỏi Tỳ-kheo nuôi bệnh: 

- Thây lẫy cơm cho ai vậy? 

.Lây cơm cho Tỳ-kheo mỗ bị bệnh. Lại hỏi 
người lây cơm giúp: 

- Thây lẫy cơm cho ai? 

-Lẫy cơm cho Tỳ-kheo mỗ bị bệnh. Các Tỳ- 
kheo liên nói: 

- Thây phạm tội Ba-la-di. 

Nhưng họ cũng không chắc lắm, bèn đến hỏi 
Ty-kheo Trưởng lão. 

Tỳ-kheo Trưởng lão đáp: 

-Người được nhờ lây cơm này không có tội. 
Nhưng Tỳ-kheo bệnh tranh cãi với Ty-kheo nuôi 
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bệnh, rỗi không nói với Ty-kheo nuôi bệnh mà nhờ 
người khác lây cơm thì phạm tội Việt-ty-mi. Còn 
người nuôi bệnh tranh cãi với Tỳ-kheo bệnh, rồi 
không hỏi mà đi lây cơm giúp cũng phạm tội Việt- 
tÿ-nI. 

Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là nuôi bệnh. 

22. Miếng thịt của chữm: 

Khi Phật an trú tại Tỉnh xá Kỳ-hoàn thuộc 
thành Xá Ve, lúc â ây, có Tỳ-kheo đến giờ khất thực 
bèn khoác y, cầm bát vào thành khát thực thì bỗng 
dưng có con chim ngậm cục thịt chợt rơi vào trong 
bát của Tỷ-kheo, 1-kheo bèn đem về Tĩnh xá luộc 
chín để ăn, rồi chia cho các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo 
hỏi: 

- Trưởng lão! Thầy nhặt được miếng thịt này ở 
đầu vậy? 

Thầy bèn trình bày lại đây đủ sự việc kế trên. 
Các Ty-kheo nói: 

- Thây phạm tội Ba-la-di. 

Nhưng họ cũng không chắc lắm, bèn đến hỏi 
Trưởng lão Tỳ-kheo. 

Trưởng lão Tỳ-kheo nói: 

. Súc sinh không thuộc về ai cả. 

Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là miếng thịt 
của chim. 

23. Miếng thịt của bọn cướp: 
Sau khi Đức Thế Tôn Niết-bàn, các Trưởng lão 
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Tỷ-kheo sông tại thành Vương xá. Vào lúc ban 
đêm có bọn Cướp bắt trộm trâu rôi chúng đem vào 
rừng Thị Đà mô thịt mà ăn nhưng ăn không hết. 
Chúng bèn hỏi Tỳ-kheo đang ngồi thiền trong 
rừng: 

- Tôn giả có cân thịt không? 

. Cần. 

Tức thì chúng cho Tỷ-kheo đây bát. Tỳ-kheo 
bèn đem vê Tình xá mà ăn rôi chia cho các Tỳ- 
kheo khác. Các Tỳ-kheo khác hỏi: 

- Trưởng lão được thịt này ở đầu vậy? 

Thầy bèn trình bày lại đây đủ sự việc kế trên. 
Các Ty-kheo nói: 

-Trưởng lão! Thây lấy vật của bọn cướp đủ 
năm tiền phạm tội Ba-la-dI. 

Thế nhưng họ không chắc lắm, bèn đến hỏi 
Trưởng lão Ty-kheo. 

Trưởng lão Ty-kheo nói: 

- Người xuất gia nhận vật có chủ bồ thí dùng vật 
ây như pháp hay không như pháp đều không có tội. 

Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là miếng thịt 
của bọn cướp. 

24... hự heo: 

Lúc â ây ở thôn Đề Bà có bọn ăn trộm, bắt trộm 
heo mô thịt mà ăn. Các đâu, chân còn thừa chúng 
bỏ lại, Tôi ra đi. Bấy giờ, có Ty-kheo thây thế bèn 
đem về Tinh xá nâu chín rồi ăn, đông thời chia cho 
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các Ty-kheo khác. Các Ty-kheo hỏi: 

- Thầy được thịt này ở đâu vậy? 

Thầy bèn trình bày lại đây đủ sự việc kế trên. 
Các Ty-kheo nói: 

. Đáng giá năm tiền phạm tội Ba-la-di. 

Nhưng họ không chắc lắm, bèn đến hỏi Trưởng 
lão Tỳ-kheo. 

Trưởng lão Tỳ-kheo hỏi người lấy thịt: 

- Thầy lẫy với tâm gì? 

- Tưởng vật không có chủ mà lây. 

- Tưởng vật không có chủ mà lây thì không có 
tội. Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là thịt heo. 

2s. Đạp phụ nữ: 

Có một Ty-kheo ở Tĩnh xá Kỳ-hoàn tại thành 
Xá-vệ, đến ĐIỜ khất thực thầy bèn khoác y, cầm bát 
vào thành tuân tự khất thực, rồi đến một nhà kia. 
Lúc ấy, người đàn bà nói: 

- Tỳ-kheo hãy vào đây, chúng ta cũng làm việc 
như thê. 

. Đức Thế Tôn chế giới không được hành dâm. 
. Nếu thây không làm theo ý tôi thì tôi sẽ nói là 
thầy cưỡng hiếp tôi như vậy, như vậy. 

lỳ- -kheo vì sợ nên phải vào nhà. Khi thầy vào 
nhà rồi, người đàn bà ây bèn nói với đứa nô tỳ g1ữ 
cửa: 

- Fa với Ty-kheo hành dâm. 

Người đàn bà ấy khi vào đến phòng, lòng dục 
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khởi lên mãnh liệt bèn nằm xuống. Tỳ-kheo liền 
đạp cho một đạp rôi bỏ đi. Đứa nô tỳ giữ cửa hỏi 
thây: 

- Tôn giả làm xong rồi sao? 

-Xong tôi. 

Lúc ấy tâm Tỳ-kheo sinh nghi ngờ, hối hận, 
bèn đến hỏi Trưởng lão Tỳ-kheo. Trưởng lão Tỳ- 
kheo nói: 

-Thầy dùng chân đạp người phụ nữ nên phạm 
tội Thâu lan. Không làm mà nói có làm, phạm tội 
Ba-dạ-đè. 

Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là đạp phụ 
nữ. 

2ø. Xay bột: 

Bây giờ, có Ty-kheo ở Tĩnh xá Ky-hoàn tại 
thành Xá-vệ, đến gIỜ khât thực bèn khoác y, cầm 
bát vào thành, tuần tự khất thực. Tới một nhà kia, 
bỗng thấy một người phụ nữ ngồi xay bột, y phục 
không che kín thân hình. Thấy thế, lòng dục sinh 
khởi, Ty-kheo nói: 

- Này chị em! Tôi muốn ăn bội. 

Người phụ nữ ây bèn cho bột. Tâm Tỳ-kheo 
sinh nghi ngờ, hối hận đến hỏi Tỳ-kheo Trưởng 
lão. Tỳ-kheo Trưởng lão hỏi thây: 

.Ông dùng tâm øì nói điều đó? 

- Tâm tham dục. 

Thế rồi, họ sai sứ giả đến hỏi người phụ nữ ấy. 
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Người ấy nói: 

- Tôi đang ngôi chòm hồm dưới đất xay bột thì 
Tỳ-kheo đến xin bột. Tôi liền cho thây. 

Sứ giả trở về trình bày lại như trên. Trưởng lão 
Tỳ-kheo nói: 

-Cô ấy hiểu nghĩa mà không hiểu ân ý nên 
phạm tội Thâu lan. Cho đến: Nếu không hiểu nghĩa 
cũng không hiểu ấn ý thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 

Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là xay bột. 

2;. lrâu nghé- 

Tại nước Bạt Kỳ có người thả trâu nghé ăn gần 
Tình xá. Trâu nghé đi vào Tình xá, ăn các hoa quả, 
húc đồ các hình tượng. Thây tri sự nói với kẻ chăn 
trâu: 

.Ông hãy coi chừng con trâu ông cần thận, chớ 
đê nó phá phách. 

"Thây nhắc nhở tới ba lần mà việc đó không 
chấm dứt. Thây bèn nổi giận, dắt trâu vào nhốt 
trong phòng, rôi đóng cửa lại, đi vào thôn xóm khất 
thực. Nhưng khi đên giữa đường lại suy nghĩ: 
“Trong phòng có nhiêu Dạ xoa, biệt đầu nó sẽ giết 
chết con trâu nghé”, bèn trở về lại Tình xá, mở cửa 
xem thì thấy con trâu nghé đã chết. Tỳ-kheo hoảng 
sợ liên đem nó bỏ vào trong cầu tiêu của chúng 
Tăng, rồi bỏ đi. Người chăn trâu bèn đến hỏi thây: 

- Thầy có thấy con trâu nghé tôi đâu không? 

. Không thây. 
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Thế nhưng, tâm Tỳ-kheo sinh nghĩ, liền hỏi các 
Tỷ-kheo. Các Ty-kheo không thể quyết định được 
bèn đến hỏi vị Trưởng lão. VỊ Trưởng lão nói: 

- Dắt trâu vào thả trong phòng rôi đóng cửa lại 
thì phạm tội Việt-ty-n1. Đem bỏ vào trong cầu tiêu 
của chúng Tăng thì phạm tội Thâu lan. Thấy mà 
nói không thấy thì phạm tội Ba-da- đề. 

Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là thả trâu 
nghé. 

28. Bỏ vợ: 

Bấy giờ, tại âp Ca- thi Kỷ Lợi có một ông già 
đoan nghiêm, bỏ vợ xuất gia. Bà vợ ông bèn đi 
theo, đên ở bên ngoài phòng ông, xe sợi. Ông bảo 
bà: 

- Bà đi đi! Tôi là người xuất gia không cần đến 
bà nữa. 

- Tôn giải Tôi xe sợi ở đây đâu có phương hại 
gì? Vì muôn lúc nảo cũng được trông thây Tôn giả, 
tôi không thể rời xa được. 

Ông già ấy nhặc nhở nhiêu lần nhưng bà kia 
vẫn không đi. Ông bèn đem y bát vứt bỏ, rồi ra đi. 
Khi ấy, có người phụ nữ gặp ông ây bèn nói với bà 
VỢ: 

.-Ông chồng bà bỏ đi rồi. 

Nghe thế, bà liên đuôi theo, đến khi bắt kịp bèn 
nắm y thây đứng ở giữa đường, nói: 

- Thầy hãy vì tôi đừng đi. Tôi sẽ cung cấp y bát 
và thuốc chữa bệnh cho thây. 
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- Tôi là người xuất gia, theo phép tắc không nên 
như vậy. 

Tuy vậy, bà vẫn không chịu buông ra. Ông tức 
giận cực độ, liên cầm y bát đề một chỗ, đánh bà 
một trận nhừ tử, rồi bỏ đi. Thế rồi, lòng ông sinh 
nghi ngờ hỗi hận, bèn đem sự việc trên hỏi một vị 
Ty-kheo trì luật là Da-xá. Da-xá nói: 

-Nỗi sân đánh đàn bà thì phạm tội Ba-la-di. Các 
Tỳ-kheo nghe thé, liền nói với thây: 

-Sự phán xét như thế không đúng. Nếu thây 
muốn hết nghi, nên đến núi Chi đề hỏi Tôn _1ả trì 
luật là Thọ-đề-đà-bà chắc chăn sẽ được quyết đoán 
dứt khoát. 

Nghe thế, thầy liền đi nhưng đến đoạn đường 
ngang qua Câu-diệm-di, bỗng gặp một cô gái bán 
sữa. Cô ta thấy ông già ấy đẹp trai, lòng dục phát 
sinh, bèn nói: 

. Sa-môn! Có muốn cùng hành dâm thì hãy đến 
đây. 

Ông già ấy bèn suy nghĩ: “Ta đã phạm tội Ba- 
la-di rôi, đầu còn gì nữa?”, thế là cùng hành dâm 
với cô ta. Đoạn, "thầy đến chỗ vị trì luật thuật lại 
đây đủ sự việc kế trên. Vị trì luật bèn nói: 

- Vì sao mà Da-xá chế ra đến năm pháp Ba-la- 
di? Tức giận đánh phụ nữ thì phạm tội Thâu-lan- 
giá. Cùng hành dâm với cô gái bán sữa thì phạm 
tội Ba-la-dI. 

Như vậy là hết phân Tỳ-ni. Đó gọi là bỏ vợ. 
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29. Cách vách: 

Nước Phẩt-ca-la có hai Tinh xá của Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni ở cách vách nhau. Khi ẤY, Tỳ-kheo 
khởi tâm dục bèn đứng cách vách nói chuyện với 
Ty-kheo-ni suốt đêm. Thế rồi, Tỳ-kheo sinh tâm 
hoài nghi hối hận, bèn đến hỏi Trưởng lão Tỳ- 
kheo. Trưởng lão Ty-kheo hỏi: 

- Thây có tâm øì khi nói chuyện? 

- Tâm tham dục, thưa Trưởng lão. 

-Nếu với tâm tham dục như vậy thì cứ mỗi lời 
nói phạm mỗi tội Việt-tỳ-ni. 

Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là cách vách. 

3o. Bố-tát: 

Khi ây, Tỳ-kheo ở thôn Phât-ca-la cùng với Tỳ- 
kheo ở A-luyện-nhã bồ-tát tại một chỗ. Tỳ-kheo ở 
A-luyện-nhã tên là Phất- hi- lỗ, vôn có đức hạnh và 
danh tiêng nên được nhiều lợi dưỡng. Ty-kheo ở 
thôn xóm thấy. thế bèn sinh tâm tật đồ. Lúc ây, 
Trưởng lão Phất-hi-lỗ đến ngày mười bốn bố-tát 
bèn vào thôn xóm nói với Ty-kheo ở thôn xóm: 

- Trưởng lão! Chúng ta cùng bố-tát. 

- Ngày mười lăm tôi mới bồ-tát. 

-Tôi biết tính số ngày, kỳ này phải bố-tát vào 
ngày mười bốn. 

- Tôi không làm, ngày mười lăm tôi mới bồ-tát. 

Phất- hi-lỗ thuyết phục như vậy đến ba lần mà 
vị kia vẫn không nghe theo nên thầy ra về. Khi thầy 
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đi rôi, Ty-kheo ở trong thôn bèn bô-tát. Sáng hôm 
sau, Phât-hi-lỗ đến trở lại nói với Tỳ-kheo ở thôn 
xóm: 

- Trưởng lão! Chúng ta hãy cùng bồ-tát. 

-Tôi đã bồ-tát Xong rồi. Thầy đã làm trái việc 
bố-tát. Tôi không cùng hưởng chung pháp thực, vị 
thực với thây nữa. 

Khi ấy, Phất- hi-lỗ hễ bố-tát ngày mười bốn thì 
ngày mười bốn đến, bồ-tát ngày mười lăm thì ngày 
mười lăm đến. Thế nhưng, cả hai mươi năm đầu 
đêu không được bồ-tát. Lúc Ấy, có một thiện quỷ 
thần vôn kính trọng Phẩt-hi-lỗ bèn đến trong núi 
Chi Đệ, nói với Tôn giả Thọ-đê-đà-bà như sau: 

- Thưa Tôn giả! Hiện nay ở tại xóm làng kia có 
Tôn giả Ty-kheo bất thiện, không tùy thuận, làm 
điều phi pháp, thường não loạn Phất Hi Lỗ, kính 
mong Tôn giả đến giải quyết việc ấy. 

Tôn giả Thọ Đề nghe thê bèn suy nghĩ: “Nếu ta 
đến nơi A-luyện-nhã trước thì Tỳ-kheo hung ác ở 
thôn xóm nghe được sẽ không chia xẻ pháp thực, 
vị thực cùng ta. 

Nghĩ thể, thầy liền đi đến chỗ Ty-kheo ở thôn 
xóm. Lúc ấy, thiện quỷ thân lại nói với Tôn giả 
Phât-hi-lỗ: 

- Thưa Tôn giải Tôn giả Thọ-đê-đả-bà hiện giờ 
đang ở tại thôn xóm. Tôn giả nên đến đó thăm hỏi. 

Nghe thế, thầy liền đến đó thăm hỏi. Thăm hỏi 
xong, ngôi sang một bên. Tôn giả Thọ-đề-đà-bà 
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bèn hỏi thây: 

- Thây là Phát Hi Lỗ phải không? 

- Thưa vâng. 

- Này Tuệ mạng! Thầy làm trái việc bố-tát phải 
không? 

- Trái việc bô-tát hay không trái bố-tát hôm nay 
sẽ biết. Từ 20 năm nay, hê bô-tát ngày mười bốn 
thì tôi đến ngày mười bốn, bố-tát ngày mười lãm 
thì tôi đến ngày mười lãm. Như vậy là trái bố-tát 
hay không trái bố-tát, Tôn giả tự biết. 

-Này Tuệ mạng! Đó là thuận với pháp Phật. 
Nhưng Tỳ-kheo ở thôn xóm không tùy thuận. Thọ 
cụ túc trong hai mươi năm mà không thê gọi là thọ 
cụ túc, yêt-ma mà không được gọi là yêt-ma. 

Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là bố-tát. 

31. Hai trường hợp nước trái cây: 

Lúc ấy, tại nước Ưu-xà-ni có kẻ phạm vương 
pháp, nên bị chặt cả chân tay, rồi đem bỏ vào rừng 
Thị Đà gân. chỗ của Tÿ-kheo ở A- luyện- nhã. Thể 
rồi, ông ta lần hồi đến chỗ Tỳ-kheo, nói: 

- Thưa thầy! Tôi rất đói khát, thây cho tôi xin 
một ít thức ăn. 

- Không có thức ăn. 

- Thưa thây! Xin thầy hãy, thương tôi. Tôi bị cả 
hai nỗi thông, khổ: một là nỗi khô bị chặt cả tay 
chân; hai là nỗi khổ bị đói khát. 

- Không có thức ăn, chỉ có nước Tô-tỳ-la, ông 
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có cần không? 

- Cân. 

Thây liền cho nước Ấy, Vì ông ta không được 
ăn đã lâu ngày nên uống vào liên chết. Tỳ-kheo tâm 
sinh nghĩ, bèn hỏi các Tyỳ-kheo khác, nhưng họ 

cũng không quyết đoán được. Thây liền đến hỏi 
Trưởng lão Tỳ-kheo. Trưởng lão Tỳ-kheo hỏi: 

- Thầy dùng tâm gì khi đem cho? 

- Tâm vì lợi ích. 

-Nếu với tâm vì lợi ích thì không có tội. Như 
vậy là hết phần Tỳ-ni. 

Lại nữa, tại nước Uu-xà-ni có kẻ phạm vương 
pháp nên bị chặt cả chân tay, rôi bị đem bỏ vào 
trong rừng Thị Đà, gần chỗ của Tỷ kheo, ở A- 
luyện-nhã. Lúc ẤY, có một người già đi xuất gia, 
đên phiên. thây giữ phòng ô Ốc. Người không có tay 
chân kia lần hôi lết đến chỗ thây, nói như sau: 

- Thưa thây! Tôi rất thông khổ không thể chịu 
ni, thây. có thuốc gì không, cho tôi một chút, tôi 
muốn chết cho nhanh? 

- Fa không phải là Chiên-đà-la, là kẻ sát nhân, 
vì sao lại theo ta xin thuốc? 

- Thưa thây! Không phải vậy, vì tôi đau đớn quá 
không thể chịu nôi. 

Lúc ấy, ông già kia khởi tâm từ, suy nghĩ: “Có 
trường hợp tương tự như thế, do uống nước Tô-tỳ- 
la mà chết”, liên hỏi: 
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-Ông muốn uống nước Tô-tỳ-la không? 
-Muôn uống! 

Thây bèn đưa nước ấy cho uống. Uống. xon 
người kia chết liền. Ông già tâm sinh nghi liền đến 
hỏi Ty-kheo Trưởng lão. Tỳ-kheo Trưởng lão hỏi: 

- Ông dùng tâm gì khi đem cho? 

- Tâm từ bi, để cho ông ta toại ý! 

- Tuy ông có tâm từ bị, nhưng không có trí tuệ, 
làm chêt người, nên phạm tội Ba-la-dI. 

Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là hai trường 
hợp nước trái cây. 

32. Gạch: 

Bấy giờ, tại Tinh xá Kỳ-hoàn, thành Xá-vệ, có 
Tỳ-kheo làm phòng, người làm vườn đưa gạch cho 
thầy. Thây câm không chắc bị sút tay TƠI nhằm trên 
đầu người làm vườn, khiến người ấy bị vỡ đầu chết 
liền tức khắc. Tỳ-kheo tâm sinh nghi bèn đến hỏi 
Ty-kheo Trưởng lão. Ty-kheo Trưởng lão liền hỏi 
thây: 

- Thầy dùng cái tâm gì khi làm rơi gạch? 

- Vì tôi câm không chắc nên bị rơi. 
- Nên cầm cho chắc. 
Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là gạch. 
33. Phân rác: 

Tại Tình xá Kỳ-hoàn nơi thành Xá-vệ, cứ năm 
hôm được quét dọn phân rác một lần. Lúc ấy, có 
Tỳ-kheo trẻ tuổi bưng phân đồ ngoài tường, rủi 
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thay đồ nhằm trên mình một ông giả bệnh xuất gia 
đang đại tiểu tiện tại chỗ â Ấy, khiên ông không thể 
đứng dậy nỗi. Thây kia lại tiêp tục đồ phân rác làm 
cho ông bị chết. 1ỷ-kheo â ây đồ phân rác bên chân 
tường chất cao lên, rôi sợ e bọn trộm nương nơi đó 
leo vào, bèn ra hốt đồ chỗ khác, thì thây Ty-kheo 
kia bị chết, tâm sinh nghi. Thây bèn đến hỏi 
Trưởng lão Tỳ-kheo. Tỳ-kheo Trưởng lão hỏi lại 
thầy: 

- Thầy dùng tâm øì khi đồ phân rác? 

- Không xem cần thận. 

-Nếu không xem cần thận mà đỗ phân rác thì 
phạm tội Việt-ty-n1. 

Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là phân rác. 

3 Tỳ-kheo khất thực: 

Sau khi Phật bát Niết-bàn, các Tỳ-kheo sống tại 
Tình xá của dòng 

họ Thích, nước Ca-duy-la-vệ. Bây giờ, có Tỳ- 
kheo đến giờ khất thực bèn khoác y, câm bát vào 
thành tuần tự khất thực. Khi â ấy, có một cô gái họ 
Thích đoan chánh, sau khi tắm xong, cô mặc y 
phục mới, đem thức ăn cúng dường cho Tỳ-kheo 
rồi cúi đầu đảnh lễ dưới chân. T-kheo thấy thế, 
tâm dục sinh khởi, không kiềm chế được liền bị 
xuất tỉnh rơi nhằm trên đầu cô Ấy. Nhưng cô không 
oán trách bèn lấy vạt y chủi đi, rôi nói như sau: 

: Thây được lợi ích rất lớn, lòng dục mạnh như 
vậy mà vẫn có thể tu phạm hạnh trong giáo pháp 
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của Đức Thế Tôn. 

Khi ấy, Tỳ-kheo tâm sinh nghi bèn đến hỏi 
Trưởng lão Ty-kheo. 

Trưởng lão Tỳ-kheo hỏi thây: 

- Khi ấy, ông dùng tâm gì? 

- Tôi thây thân hình cô ta trước mặt không thế 
kiềm chế được. 

-Nên khéo quán sát sắc tướng mà chế ngự tâm 
mình. 

Như thể là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là khất thực. 

3s. Uất trù: 

Sau khi Phật ban Niết-bàn, các Trưởng lão Tỳ- 
kheo ở Tĩnh xá của dòng họ Thích dưới cây NI- 
câu-luật, nước Ca-duy-la-vệ. Bây giờ, Tôn giả Uất 
Trù có một người bạn cũ, ông ta có hai đứa con đều 
khác mẹ. Một đứa, con của bà họ Thích, một đứa 
con của bà họ khác. Khi ông ta đau nặng sắp từ 
trần, bèn di chúc Tôn giả Uất Trù như sau: 

- Thưa thây! Sau khi tôi qua đời, trong hai đứa 
con đứa nào hâm mộ pháp Phật, làm hài lòng thây, 
xin thầy hãy chỉ kho báu dưới đất cho nó. 

Sau khi ông qua đời, đứa con của bà họ Thích 
rong chơi theo bạn bè xâu ác, không thích pháp 
Phật, không đến nghe kinh, không thích tụng đọc. 
Còn đứa con của bà họ khác thì đi theo bạn lành, 
ưa thích pháp Phật, đến chỗ Uất Trù tụng đọc kinh 
giới, được lòng Trưởng lão nên Trưởng lão nói: 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỶ, Quyền 30 809 


- Khi cha ngươi từ trần có di chúc ta: “Trong hai 
đứa con, đứa nào ưa thích pháp Phật thì nên chỉ cái 
kho báu này”. 

Rồi chỉ chỗ kho cho nó. Nhờ vậy, nó được vàng 
bạc châu báu rất nhiều, gia nghiệp trở nên glàu có 
sung sướng. Đứa con của bà họ Thích nghe thế bèn 
thưa với Tôn giả A-nan: 

- Thưa thây! Đây là điều bắt thiện, không phải 
tùy thuận. Tôn giả Uất Trù đem tài sản của cha tôi 
cho đứa con của bà họ khác. Theo gia pháp nhà họ 
Thích của tôi thi đứa con của bà họ Thích đương 
nhiên kê thừa sự nghiệp của cha. Những tài vật sở 
hữu đều phải thuộc về tôi. 

A-nan nói: 

- Đó là cách phần xử phi pháp. Ta không cùng 
hưởng chung pháp thực và vị thực với người ấy. 

Lúc ấy, La-hâu-la đến chỗ Uất Trù, vì hai người 
này cùng một Hòa thượng, nên Uất Trù nói với La- 
hâu-la: 

- Đừng hưởng chung pháp thực, vị thực với Tôn 
giả A-nan. 

- Vì sao vậy? 

Uất Trù thuật lại đây đủ sự việc kể trên, rồi tiếp: 

- Tôi không có việc øì mà A-nan không hưởng 
chung pháp thực vị thực cùng tôi. La-hầu-la! Tôi 
cùng với ông hưởng chung pháp thực, vị thực. 

A-nan nghe La-hầu-la với Uất Trủ cùng hưởng 
chung pháp thực, vị thực, do đó thây cũng không 
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hưởng chung pháp thực, vị thực với La-hâu-la. Khi 
có người đưa thức ăn đến cho Tôn giả A-nan, A- 
nan nói: 

- Hãy đem đưa cho La-hầu-la, con của Thế Tôn. 

Cũng thế, khi có người đưa thức ăn đến cho 
Tôn giả La-hâu-la, La-hầu-la bèn nói: 

. Hãy mang đến cho thị giả của Thế Tôn. 

Vì vậy, tại nước Ca-duy-la-vệ trong bảy năm 
chư Tăng không bố-tát, tự tứ. 

Bấy giờ, Tôn giả Ưu-ba-ly đang ở trong núi Chi 
Đê, những người họ Thích bèn đến chỗ Tôn giả 
Uu-ba-ly nói như sau: 

- Thưa thầy! Những ô ông thầy bất thiện, không 
tùy thuận của tôi đang sông ở đời. Ca-duy-la-vệ là 
sinh quán của Đức Thế Tôn, vì sao trong Dảy năm 
mà không bố-tát, tự tứ? Kính xin Tôn giả đến đó 
hòa giải giúp chol 

Ưu-ba-ly liền đến đó, bảo những người họ 
Thích: 

- Hãy trang trí giảng đường, trải tọa cụ đẹp, rải 
hoa, đốt hương, chuẩn bị cơm đãi Ty-kheo khách. 
Trước hết Đội La- hâu-la đến, rồi giẫu thầy ở một 
chỗ kín, đông thời mời Tôn giả A-nan tới. Thế rồi, 
bồng một đứa trẻ con thả ngôi trên đất. Khi Tôn giả 
A-nan ngôi XOng, thấy đứa bé dưới đất, nếu thây 
bảo “bông” thì nên nói “không bông”, mong Tôn 
giả cùng với La-hâu-la hòa hợp, thì tôi mới bông. 

Bảo như vậy xong, Tôn giả Uu-ba-ly bèn ngôi, 
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đến Tôn giả A-nan ngôi, tôi đến các Tỳ-kheo theo 
thứ lớp cùng ngôi. Khi ây, một người phụ nữ họ 
Thích bông. một hài nhi tay đang cầm bình sữa 
uống thả ngồi dưới đất. Đứa bé liên kêu khóc. A- 
nan thấy thê, lòng sinh thương xót, liền bảo người 
phụ nữ ây: 

- Hãy bông đứa bé này lên. 

. Không bồng! Nếu Tôn giả cùng với La-hâu-la 
hòa hợp thì tôi mới bông. Nêu không hòa hợp thì 
tôi không bông. 

- Đây là phép tắc của Sa-môn, không phải việc 
thế tục của các người, nhưng hãy bông đứa bé đi 
đã. 

- Không phải như vậy. 

Bảo như vậy đến ba lần, họ đều từ khước. A- 
nan liền bảo gọi La-hầu-la đến. Khi thầy đến rồi, 
Tôn giả Uu-ba-ly nói với A-nan: 

- Ví như A-nan có đàn-việt di chúc như thế này: 
“[hưa Trưởng lão! Sau km tôi mệnh chung, 
Trưởng lão hãy cho như vậy” thì có gì là sai lầm. 
Tôn giả Uất Trủ cũng như vậy. Này A-nan! Tại sao 
vì việc đó mà thầy bất hòa với La-hầu-la con của 
Thế Tôn. 

Như vậy là hết phần Tỳ-ni. Đó gọi là Uất Trù. 
Tóm lại, trên đây là nguyên tắc giới luật. 

CHƯỚNG NGẠI - KHÔNG CHƯỚNG 

NGẠI 
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Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên. Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà, Uu-ba-nan-đà du 
hành các nước, rôi trở về Tinh xá Kỳ-hoàn. Đến 
giờ khất thực, bèn khoác y vào thành Xá- -VỆ đến 
nhà Ưu-bà-di Hý Duyệt. Uu-bà-di trông thấy, liền 
nói: 

. Lành thay sư phụ! Vì sao mà ít xuất hiện quá 
thê?! 

Rôi mời ngôi, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đứng 
qua một bên, cùng trò chuyện thăm hỏi. Tỳ-kheo 
nói: 

-Ưu-bà-di! Tôi ít khi đến, bà định đãi tôi món 
ngon gì đây? 

- Tùy theo thây dạy, thức ăn trước hay thức ăn 
sau, hoặc bánh, hoặc thịt, tùy theo thây cân gì con 
sẽ dọn nẫy. Vậy xin mời Tôn giả ngày mai đên nhà 
con thọ trai, xin đến sớm sớm. 

Thê TÔI, 1ỷ-kheo nhận lời mời. Ngày hôm sau, 
nhà ấy sửa soạn các món âm thực, dọn bàn ghế chờ 
đợi. Song, Tỷ-kheo vì bận nhiêu việc, quên không 
đến. Khi đã hết ngày, những thức ăn nào để dành 
được thì chủ nhà đem cât, còn những thứ không để 
dành được bèn đem ăn. Đợi như vậy hai ngày, ba 
ngày vẫn không đến, chủ nhà bèn đem ăn hết. Tới 
ngày thứ tư, TỶ" -kheo mới đến; Uu-bà-di thấy thế 
lòng không vui, liên trách: 

-Này sư phụ! Vì sao đã nhận lời mời của con 
mà không đến? Các Tỳ-kheo nghe thế, bèn đem sự 
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việc ấy đến bạch đầy đủ lên 
Thế Tôn. Phật bảo gọi Nan-đà, Ưu-ba-nan-đà 
đến. Khi họ đến rôi, Phật liên khiến trách: 

-Ưu-bà-di Hỷ Duyệt này đối với Phật và Tỳ- 
kheo Tăng đều không tiệc rẻ một thứ gì, vì sao lại 
nhiễu loạn bà ấy? Vì sao ông nhận lời mời một 
chiêu mà không nêu nhân duyên chướng ngại? 
Những nhân duyên chướng ngại như sau: Nếu có 
người mời: “Xin Tôn giả nhận lời con mời ngày 
mai ăn bữa ăn trước”, mà mình thấy cần thì nên 
đáp: “Vâng!”. 

Nếu họ nói tiệp: “Xin Tôn giả chắc chắn phải 
đến nhé!”, thì nên nói: “Nếu trong thời gian đó 
không, gặp chướng ngại thì tôi sẽ đên”. Cũng vậy, 
mời các bữa ăn sau cũng nói như thế. 

Nếu Tỷ-kheo an cư XOng ra đi rồi đản-việt mỜI: 
“Mong Tôn giả sau này sẽ đến nữa”, mà mình 
muốn đến nữa, thì nên đáp: “Vâng”. 

Nếu đàn-việt dặn thêm: “Xin Tôn giả phải đến 
chắc chắn đây nhé”, thì nên đáp: “Nếu trong thời 
gian ấy không gặp trở ngại øì thì tôi sẽ đến”. 

Nếu họ nói: “Xin thầy hãy lễ tháp”, thì không 
được đáp: “Nếu trong thời gian ây không có gì trở 
negạ!”, mà nên đáp: “Vâng! Tôi sẽ 

lễ”. Nếu họ nói: “Xin Tôn giả hãy vì tôi mà lễ 
tháp”, thì nên đáp: “Nếu nhớ thì tôi sẽ lễ”. 

Nếu họ nói: “Xin Tôn giả hãy đảnh lễ Trưởng 
lão Tỳ-kheo”, thì không được đáp: “Nếu không có 
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gì trở ngại”, mà nên đáp: “Vâng! Tôi sẽ đảnh lễ”. 

Nếu họ nói: “Xin Tôn giả hãy vì tôi mà đảnh lễ 
Trưởng lão Tỳ-kheo”, thì nên đáp: “Nếu nhớ thì tôi 
sẽ đảnh lễ”. 

Nếu họ nói: “Tôn giả hãy nghe kinh, tụng kinh, 
trÌ ĐIỚI, ngôi thiên”, thì không được đáp: “Nếu 
trong thời gian ấy không có gì trở ngại thì tôi sẽ 
tụng kinh” , mà nên nói: “Tôi vi mục đích đó mà 
xuất gia”. 

Nếu họ nói: “Tôn giả hãy học đạo quả Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán”, thì không 
được đáp: “Nêu trong thời gian ây không có gì 
chướng ngại thì tôi sẽ HỌC” , mà nên nói: “Tôi vì 
mục đích đó mà xuất gia”. 

Trên đây, có việc nên làm mà vì chướng ngại 
nên không làm, có việc không nên làm mà làm đều 
phạm tội Việt- -tÿ-n. Đó gọi là vẫn đê chướng ngại, 
không chướng ngại. 


VẤN ĐÈ TỶ KHEO NI 

Khi Phật an trú tại Tĩnh xá của dòng họ Thích, 
nước Ca- -duy-la-Vệ. Lúc Ấy, Đại-ái-đạo Kiêu- đàm- 
di cùng với năm trăm cô gái họ Thích xin Phật xuất 
g1a, như trong Tuyến Kinh đã nói rõ. Thế rồi, Phật 
nói với các T-kheo-m: 

Từ nay Đại-áiđạo Kiều đàm-di là bậc 
Thượng tọa của các Ty-kheo-n1, nên ghi nhớ như 
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vậy. 
Khi ây, Đại-ái-đạo Kiêu-đàm-di bạch với Phật: 
-Bạch Thế Tôn! Thế Tôn chế ra tám pháp tôn 
kính cho Tỳ-kheo-ni, chúng con có được phép 
nghe đây đủ không? 
Phật dạy: 
- Được. Tám kỉnh pháp đó là: 
¡ Kính lễ Tỳ-kheo 

-Dù Tỳ-kheo-ni đã 100 tuổi, khi gặp Tỳ-kheo 
mới thọ giới cũng phải đứng dậy đón tiêp cung 
kính và đảnh lễ. Không được nói: “Đợi tôi đủ một 
trăm tuôi rồi mới hướng đến Ty-kheo mới thọ giới 
đảnh lễ”, mà tất cả Tỳ-kheo-ni đêu phải hướng đến 
Tỷỳ-kheo Trưởng lão trung niên, niên thiếu, đứng 
dậy đón tiếp cung kính và đảnh lễ. Khi Ty-kheo-ni 
đến Tinh xá của Tỳ-kheo thì phải cúi đâu đánh lễ 
dưới chân của tất cả Tỳ- 

kheo. Nếu vì già bệnh không thê lễ hết, thì tùy 
sức mà lễ nhiêu ít, những người còn lại thì được lễ 
tông quát, nói như sau: “Con là Tỳ-kheo-mi Mô 
giáp xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân của tất cả chúng 
Tăng”. 

Khi Tỷ-kheo đến Tinh xá của Ty-kheo-mi thì tất 
cả Tỳ-kheo-nI phải đứng dậy đón tiếp, đảnh lễ dưới 
chân, cũng như trên đã nói. Nếu Tỳ-kheo-mi phân 
biệt như sau: Đó là kẻ phạm giới, đó là thây thuốc, 
đó là kẻ ngớ ngắn không biết, với tâm kiêu mạn 
không cung kính đứng dậy đón tiếp, đảnh lễ thì đó 
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là coI thường pháp cung kính. (Đây là pháp cung 
kính thứ nhất). 

2. Hai năm học giới: 

-Nếu người nữ đủ mười tám tuổi muốn thọ cụ 
túc trong pháp luật của Đức Như Lai thì Hòa 
thượng ni nên cung cấp những thứ cần thiết xin Ni 
chúng g1úp đỡ. Trong NI chúng, người có khả năng 
làm yết-ma nên bạch như sau: 

- Xin Thánh giả Tăng lăng nghe! Người nữ Mô 
giáp kia mười tám tuôi, muốn thọ cụ túc trong pháp 
luật của Đức Như Lai. Nếu thời gian của Tăng đã 
đến, Tăng cho Mỗ giáp vào Tăng xin hai năm học 
ĐIỚI. 

Các Thánh giả đã băng lòng cho Mỗ giáp vào 
Tăng xin hai năm học giới vì im lặng. Tôi ghi nhận 
việc này như vậy. 

Bấy Ø1ờ, người nữ này vào trong Tăng cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân của từng vị, rồi quì gôi chắp tay 
nói như sau: 

- Xin Thánh giả Tăng ghi nhớ cho! Con là người 
nữ Mô giáp đủ mười tám tuổi, muốn thọ Cụ túc 
trong pháp luật của Đức Như Lai. Nay con theo 
Tăng xin hai năm học giới. Mong Thánh giả Tăng 
thương xót cho con hai năm học giới. (Nói như vậy 
ba lần) 

Vị yết-ma của Ni nên nói như sau: 

- Xin Thánh giả Tăng lăng nghe! Người nữ Mỗ 
giáp kia đã đủ mười tám tuổi, theo Tăng xin hai 
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năm học giới. Tăng nay cho Mỗ giáp hai năm học 
giới. Thánh giả nào bằng lòng cho Mỗ giáp hai 
năm học giới với Hòa thượng ni Mã giáp thì im 
lặng; ai không bằng lòng hãy nói. Đây là lần YẾt- 
ma thứ nhất. (Lân thứ hai, thứ ba cũng nói như thế) 

Tăng đã băng lòng cho Mỗ giáp hai năm học 
giới xong vì Tăng 1m lặng. Tôi ghi nhận việc này 
như vậy. 

Thức-xoa-ma-m này sau khi xin được hai năm 
học giới phải tùy thuận làm mười tám việc sau đây: 

¡. Ở dưới tất cả đại Tỳ-kheo-ni. 

›. Ở trên tất cả Sa-di ni. 

3. Việc gì đối với Thức-xoa-ma-ni không thanh 
tịnh thi đôi với đại ni thanh tịnh. 

+ Việc gì đối với đại Ni không thanh tịnh, thì 
đối với Thức-xoa-ma-ni cũng không thanh tịnh. 

s. Đại NI được ngủ ba đêm với Thức-xoa-ma- 
n1. 

ö. Thức-xoa-ma-n1 được ngủ ba đêm với Sa-di 
n1. 

7. Thức-xoa-ma-nI được trao thức ăn cho Đại 
NI, ngoại trừ năm món thực vật được hỏa tịnh, 
vàng bạc và tiên mặt. 

s. Pự bản thân theo Sa-dIi mi nhận thức ăn. 

9. Ni không được nói với Thức xoa về tội Ba- 
la-di cho đến Việt-tỳ-ni. 

¡o. Chỉ được nói: không dâm dục; không trộm 
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cắp, không sát sinh, không nói dối. v.v.. 

¡i. Phức-xoa-ma- m đến ngày Bồ- tát, tự tứ phải 
vào giữa Tăng quì gối chắp tay, nói như sau: 

- Thưa Thánh giả Tăng! Con là Mỗ giáp thanh 
tịnh, xin Tăng ghi nhớ cho. 

Nói như vậy ba lần rôi ra đi. 

2. Nếu phạm bốn giới Ba-la-di sau cùng thì phải 
học lại từ đầu. 

13. Nếu phạm mười chín giới Tãng- già-bà-thi-sa 
trở vỀ sau thì tùy phạm gIỚI nào sám hỗi Đột cát la 
giới đó; Nêu phá năm giỚI thì tùy theo số ngày vi 
phạm phải học lại. Năm giới đó là: 

¡4. Ăn phi thời. 

¡s. Cất thức ăn mà ăn. 

¡. Cầm tiền mặt, vàng bạc. 

11. Uống rượu. 

¡s. Mang hương hoa. 

Đó gọi là mười tám việc. 

Thức-xoa-ma-ni này sau hai năm học giới 
xong, muốn thọ Cụ túc trong pháp luật của Đức 
Như Lại thì Hòa thượng Ni phải bạch Tăng xin 
pháp vết- ma nuôi đệ tử. VỊ yêt-ma của Ni nên nói 
như sau: 

- Xin Thánh giả lăng lắng nghe. Thức-xoa-ma- 
mi Mỗ giáp đã học giới hai năm, tuôi đủ hai mươi, 
muốn thọ Cụ túc trong pháp luật của Đức Như Lai. 
Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng cho phép Hòa 
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thượng Ni Mỗ giáp vào giữa Tăng xin pháp yết-ma 
nuôi đệ tử. 

Xin Thánh giả Tăng lắng nghe! Mỗ giáp muốn 
vào giữa Tăng xi pháp yết-ma nuôi chúng, Tăng 
đã băng lòng nên 1m lặng. Tôi ghi nhận việc này 
như vậy. 

Thế rồi, Hòa thượng Ni nên quì gối chắp tay 
nói như sau: 

- Xin Thánh giả Tăng ghi nhớ cho. Thức-xoa- 
ma-ni này học giới hai năm đã xong, tuối đủ hai 
mươi, muốn thọ Cụ túc. Tôi là Mỗ giáp, nay theo 
Tăng xin pháp yÊt-ma nuôi đệ tử. Kính xin Tăng 
cho tôi pháp yêt-ma nuôi đệ tử (nói như vậy ba 
lân). 

Người làm yết-ma nên nói như sau: 

- Xin Thánh giả Tăng lắng nghe! Thức-xoa-ma- 
ni Mỗ giáp học giới hai năm đã xong, tuổi đủ hai 
mươi, muốn thọ Cụ túc trong pháp luật của Đức 
Như Lai. Ni Mỗ giáp đã theo Tăng xin pháp yÊt- 
ma nuôi đệ tử. Nếu thời gian của Tăng đã đến, 
Tăng cho Ni Mỗ giáp pháp yêt-ma nuôi đệ tử. Đây 
là lời tác bạch. 

Thánh giả Tăng xin lắng nghe! Thức- -Xoa-ma- 
ni Mỗ giáp học giới hai năm đã xong, tuôi đủ hai 
mươi, muôn thọ Cụ túc trong pháp luật của Đức 
Như Lai. Ni Mỗ giáp đã theo Tăng xin pháp yẾt- 
ma nuôi đệ tử. Tăng nay cho Ni Mỗ giáp pháp yÊt- 
ma nuôi đệ tử. Các Thánh giả nào băng lòng cho 
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pháp yết-ma nuôi đệ tử thì im lặng; ai không băng 
lòng hãy nói. Đây là yết- ma lân thứ nhất. (Lân thứ 
hai, lần thứ ba cũng nói như thê). 

Tăng đã băng lòng cho Ni Mỗ giáp pháp yết- 
ma nuôi đệ tử xong, vì im lặng. Tôi ghi nhận việc 
này như vậy. 

Thức-xoa-ma-nI này sau hai năm học giới, tuổi 
đủ hai mươi, muốn thọ Cụ túc trong pháp luật của 
Đức Như Lai, phải vào giữa Tăng cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân chúng Tăng. Lễ Tăng xong, trước hết 
quì gối chắp tay thỉnh Hòa thượng Ni như sau: 

-Xin Tôn sư ghi nhớ cho. Con là Mỗ giáp cầu 
xin Tôn sư làm Hòa thượng. Mong Tôn sư vì con 
làm Hòa thượng cho con thọ Cụ túc. (Nói như vậy 
ba lân). 

Thế rồi, Hòa thượng Ni nên khích lệ để đệ tử 
sinh tâm hoan hỷ, và đệ tử đáp: 

. Con xin cúi đầu thọ lãnh. 

Đoạn, Hòa thượng Ni dạy cách câu xin ì bát, 
cầu xin chúng Tăng, cầu xin hai vị GIỚI sư, câu xin 
vị thây dạy bảo ở chỗ vắng, rôi giới thiệu với chúng 
Tăng. Bấy Ø1Ờ, VỊ sư yêt-ma nên hỏi như sau: 

.Ở trong đây ai có thê dạy bảo Mỗ giáp ở chỗ 
văng không? Người có thê dạy liền đáp: 

-Tôi có thể dạy. 

Thế rồi sư yết-ma nên nói như sau: 

-Xin Thánh giả Tăng lắng nghe: Mỗ giáp theo 
Mỗ giáp thọ Cụ túc. Nếu thời gian của Tăng đã 
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đến, Tăng băng lòng để Mỗ giáp làm 

Hòa thượng NI cho Mỗ giáp, Mỗ giáp có thể 
làm người dạy bảo ở chỗ vắng. 

-Xin Thánh giả Tăng lắng nghe! Mỗ giáp làm 
Hòa thượng Ni cho Mỗ giáp, Mỗ giáp làm người 
dạy bảo ở chỗ vắng, vì Tăng đã bằng lòng nên 1m 
lặng. Tôi øm nhận việc này như vậy. 

Vị thây dạy bảo nên đem người muốn thọ Cụ 
túc để cách chúng Tăng không gân, không xa, rôi 
dạy bằng hai cách: hoặc sơ lược, hoặc đây đủ. Thế 
nào là dạy sơ lược? Đó là nên hỏi ở giữa chúng 
Tăng: “Điều gì có thì ngươi phải nói có, điều øì 
không thì phải nói không”. 

Thế nào là dạy đây đủ? Đó là nên nói: “Thiện 
nữ hãy lắng nghe! Bây giờ là lúc chí thành, là lúc 
nói thật. Đôi với chư Thiên, thế gian, thiên ma, các 
Phạm thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, các vị trời, người 
đời, A-tu-la, nếu không nói thật tức là lừa dối họ; 
đồng thời cũng lừa dối đối với Ni chúng Thanh văn 
đệ tử của Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri. 
Đó là tội rất nặng. GIờ đây, ta sẽ hỏi ngươi, điều gì 
có thì nói có, điêu gì không thì nói không: 

. Cha mẹ, chồng có còn không? Nếu nói “Còn” 
thì nên hỏi: 

. Cha mẹ và chồng có cho phép không? 

. Đã thỉnh cầu Hòa thượng Ni chưa? 

- Năm y và bát có đủ không? 

- Học giới hai năm xong chưa? 


822 BỘ LUẬT 2 


. Đã làm pháp yêt-ma nuôi chúng chưa? 

- Tên của ngươi là gì? Đáp: 

- Tên là mỗ. 

- Hòa thượng Ni tên là gì? Đáp: 

. Tên mỗ. 

-Ngươi không giết cha mẹ đây chứ? 

-Ngươi không giết A-la-hán đây chứ? 

-Ngươi không phá Tăng đấy chứ? 

- Ngươi không có ác tâm làm cho thân Phật ra 
máu đây chứ? (Tuy Phật Niết-bàn đã lâu, nhưng 
đây vân giữ theo văn cũ) 

- -Ngươi không hủy hoại tịnh giới của T-kheo 
đây chứ? 

- Ngươi không phải là kẻ núp trong chúng để 
trộm pháp đầy 

- chứ? 

- Ngươi không phải là kẻ gian phi đây chứ? 

- Ngươi không tự ý xuất gia đây chứ? 

- Trước đây đã từng thọ Cụ túc chưa? 

Nếu nói: “Đã từng thọ” thì nên bảo: “Đi đi! 
Không được thọ Cụ túc”. Nếu nói chưa thọ thì nên 
hỏi tiêp: 

- Ngươi không phải là nô tỳ đây chứ? 

- Ngươi không phải là con nuôi đấy chứ? 

- Ngươi không mắc nợ người ta đây chứ? 

- Ngươi không phải là vợ của lính đây chứ? 

- Ngươi không phải là kẻ do thám cho nhà vua 
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đây chứ? 

- Ngươi có phải là người nữ không? 

- Ngươi không phải là gái đá đây chứ? 

-Ngươi không phải là kẻ lạn đọa (2) đây chứ? 

-Hai đường tiêu và đại không thông nhau đây 
chứ? 

- Hai đường đó không bị thương tích đây chứ? 

-Ngươi vẫn có nhũ hoa đây chứ? 

-Ngươi không phải chỉ có một nhũ hoa đây 
chứ? 

-Ngươi không bị bệnh thường ra huyết đây 
chứ? 

- Ngươi không phải không có máu đây chứ? 

- Ngươi không phải thường ra máu trong một 
tháng đây chứ? 

- Ngươi chính là người nữ phải không? 

- Ngươi có mắc các chứng bệnh sau đây không: 
Ghẻ lở; da vàng; bệnh hủi, ung thư; bệnh trĩ; đái 
tháo; bệnh hoảng đăng; bệnh sôt rét; bệnh suyễn; 
bệnh gây ôm; điên cuông: bệnh nhiệt; bệnh phong 
thũng; bệnh phù thũng; bệnh cô trướng; đại loại 
các chứng bệnh như thê. Ngoài ra trên thân ngươi 
còn mặc các bệnh khác nữa không? 

Đáp: 

- Không. 

Lúc này, giáo thọ sư vào giữa Tăng bạch: 

- Tôi đã hỏi Mỗ giáp xong, Mỗ giáp tự nói mình 
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thanh tịnh, không có các g1à nạn. 

Sư yết-ma nên nói như sau: 

-Xin Thánh giả Tăng lắng nghe! Mỗ giáp theo 
Mỗ giáp thọ Cụ túc. Mỗ giáp đã hỏi han, dạy bảo 
ở chỗ văng XONE. Nếu thời gian của Tăng đã đến, 
Tăng cho Mỗ giáp theo Hòa thượng Ni Mỗ giáp 
vào giữa Tăng. 

Các Thánh giả Tăng đã băng lòng cho Mỗ giáp 
theo Hòa thượng Ni Mỗ giáp vào giữa Tăng vì im 
lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. 

Thế rồi, người này vào giữa Tăng CÚI đầu đảnh 
lễ dưới chân của từng vị Tăng, rồi quì gối chắp tay 
trước giới sư nhận lây y bát và nói: 

- Đây là bát dùng để khất thực, con xin gìn giữ. 
(nói như vậy ba lân). Đây là Tăng-già-lê, đây là 
Uất-đa-la-tăng, đây là An-đà-hội, đây là y che vai, 
đây là áo mưa. Đó là năm y của con. Với năm y 
này con sẽ gìn giữ suốt đời không xa lìa. (Nói như 
vậy ba lần). 

Bấy giờ, sư yết-ma nên nói như sau: 

-Xin Thánh giả Tăng lắng nghe! Mỗ giáp theo 
Mỗ giáp thọ Cụ túc. Mỗ giáp đã hỏi han dạy bảo ở 
chỗ văng xong. Nếu thời gian của Tăng đã đến, 
Tăng cho phép giới tử Ni Mỗ giáp - theo Hòa 
thượng Ni Mỗ giáp - vào giữa Tăng xin thọ Cụ túc. 

Các Thánh giả đã bằng lòng cho giới tử Ni Mỗ 
giáp - theo Hòa thượng Ni Mỗ giáp - vào giữa Tăng 
xin thọ Cụ túc, vì im lặng. Tôi ghi nhận việc này 
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như vậy. 

Thế rồi sư yết-ma nên dạy giới tử cách xin như 
sau: 

-Xin Thánh giả Tăng lăng nghe! Con là Mỗ 
giáp, theo Hòa thượng Ni Mỗ giáp thọ Cụ túc. Giáo 
thọ sư đã hỏi han dạy bảo con ở chỗ văng xong. 
Con là Mỗ giáp - theo Hòa thượng Ni Mỗ giáp - 
nay theo Tăng xin thọ Cụ túc. Nguyện xin Tăng 
thương xót cho con thọ Cụ túc. (Xin như vậy ba 
lần). 

Sư yết-ma nên nói như sau: 

-Xin Thánh giả Tăng lắng nghe! Mỗ giáp theo 
Mỗ giáp thọ Cụ túc. Mỗ giáp đã hỏi han dạy bảo ở 
chỗ văng xong. Giờ theo Tăng xin thọ Cụ túc. Nếu 
thời gian của Tăng đã đến, Tăng nay cho Hòa 
thượng Ni Mỗ giáp vào giữa Tăng hỏi giới tử về 
Ø1à nạn. 

Xin Thánh giả Tăng lắng nghe! Mỗ giáp Hòa 
thượng Ni - làm Hòa thượng cho Mỗ giáp - muốn 
vào giữa Tăng hỏi già nạn; vì Tăng đã băng lòng 
nên 1m lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. 

Thế rồi Hòa thượng Ni hỏi giới tử: 

-Bây gIỜ là lúc phải chí thành, là lúc nói thật, 
(cho đến) có các chứng bệnh như vậy và các chứng 
bệnh khác nữa trên thân ngươi hay không? 

Đáp: 

- Không có. 

Sư yết-ma nên nói như sau: 
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-Xin Thánh giả Tăng lắng nghe! Mỗ giáp theo 
Mỗ giáp thọ Cụ túc. Mỗ giáp đã hỏi han dạy bảo ở 
chỗ văng xong. Đồng thời đã theo Tăng xin thọ Cụ 
túc. Cha mẹ và chồng đã cho phép; đã cầu Hòa 
thượng, năm y và bát có đủ. Người nữ này đã học 
giới hai năm hoàn thành; đã 

thực hiện pháp yết-ma nuôi chúng: tự nói mình 
thanh tịnh không có các già nạn. Nếu thời gian của 
Tăng đã đến, Tăng nay cho Hòa thượng Ni Mỗ 
giáp - làm Hòa thượng cho Mỗ giáp - vào giữa 
Tăng nói về ba pháp nương tựa. 

Xin Thánh giả Tăng lăng nghe! Hòa thượng Ni 
Mỗ giáp - làm Hòa thượng cho Mỗ giáp - muốn 
vào giữa Tăng nói về ba pháp nương tựa, vì Tăng 
đã băng lòng nên 1m lặng. Tôi ghi nhận việc này 
như vậy. 

Hòa thượng NI nói với giới tử: 

- Thiện nữ hãy lăng nghe. Vì Đức Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Biến Tri muốn lợi ích cho chúng 
Thanh văn ni nên chính thức chế ra ba pháp nương 
tựa này. Nếu người nữ thực lòng thiện chí găng 
nhần được thì cho thọ Cụ túc. Nếu không găng 
nhãn được thì không cho thọ Cụ túc. Thê nào là ba 
pháp nương tựa? Đó là: 

¡. Nương tựa vào y phần tảo ít việc, dễ được, 
hợp với thanh tịnh, không có các lỗi. Tỳ-kheo-ni 
tùy thuận, nhờ vào đó mà xuất gia thọ Cụ túc, được 
làm Tỳ-kheo-ni. Thế thì ngươi có thể gắng nhẫn 
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thọ trì y phân tảo này suốt đời được không? 

Đáp: 

- Mô Phật được. 

-Nếu được y Khâm-bà-la, y Điệp, y Sô ma, y 
Câu xá da, y Xá na, y Ma, y Khu mâu đề (thì hãy 
thọ trì). 

2. Nương vào việc khất thực, ít việc, dễ được, 
hợp với thanh tịnh, không có các lỗi. Tỳ-kheo-ni 
tùy thuận, nhờ vào đó mà xuất gia, thọ Cụ túc, 
được làm Tổ" -kheo-ni. Thế thì ngươi có thể gắng 
nhẫn dùng nó đề đi khất thực suốt đời được không? 

Đáp: 

- Mô Phật được. 

-Nếu được bữa ăn nữa tháng, bữa ăn ngày 
mông Š, ngày mười bốn, ngày mười lăm, khi tụng 
ĐIỚI, khi điểm diện, khi được mời (thì hãy dùng). 

3. Nương nhờ thuốc trần khí, ít việc, dễ được 
hợp với thanh tịnh, không có các lỗi, Tỳ-kheo-ni 
tùy thuận, nhờ vào đó mà xuất gia thọ Cụ túc, được 
làm Tỷ-kheo- nI. Thê thì ngươi có thể găng nhẫn 
suốt đời uống thuốc trần khí được không? 

Đáp: 

- Mô Phật được. 

-Nếu được sữa chua, dầu, mật, đường phèn, sữa 
tươi và mỡ (thì ngươi hãy dùng). 

Vậy nương vào ba thánh chủng trên (ba pháp 
nương tựa) ngươi hãy tùy thuận mà học. 
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Thế rồi sư yết-ma bạch với Tăng: 

- Xin Thánh giả Tăng lắng nghe! Mỗ giáp theo 
Mỗ giáp thọ Cụ túc. Mỗ giáp đã hỏi han, dạy bảo 
ở chỗ văng xong. Nay theo Tăng xin thọ Cụ túc. 
Cha mẹ và chồng đã cho phép. Đã cầu Hòa thượng 
NI. Năm y và bát có đủ. Người nữ này đã hoàn 
thành hai năm học giới. Đã làm phép yÊt- -ma nuôi 
đệ tử. Tự nói mình thanh tịnh, không bị các già nạn. 
Đã chấp nhận ba sự nương tựa. Nêu thời gian của 
Tăng đã đến, Tăng nay cho Mỗ giáp thọ Cụ túc với 
Hòa thượng Ni là Mỗ giáp. Đây là lời tác bạch. 

Xin Thánh giả Tăng lắng nghe! Mỗ giáp theo 
Mỗ giáp thọ Cụ túc. Mỗ giáp đã hỏi han dạy bảo ở 
chỗ văng xong. Nay theo Tăng xin thọ Cụ túc. Cha 
mẹ và chông đã cho phép. Đã cầu Hòa thượng. 
Năm y và bát đây đủ. Người nữ này đã hoàn thành 
hai năm học giới; đã làm pháp yết- -ma nuôi đệ tử; 
tự nói mình thanh tịnh không có các già nạn; đã 
chấp nhận ba sự nương tựa. Tăng nay cho Mỗ giáp 
thọ Cụ túc, Hòa thượng mi là Mỗ giáp. Các Thánh 
ølả nào bằng lòng cho Mỗ giáp thọ Cụ túc, Hòa 
thượng ni là Mỗ giáp thì im lặng; ai không băng 
lòng hãy nói. Đây là yết- ma lần thứ nhất. (Lân thứ 
hai, thứ ba cũng nói như thể). 

Tăng đã băng lòng cho Mỗ giáp thọ Cụ túc với 
Hòa thượng ni là Mỗ giáp xong, vì im lặng. Việc 
này tôi ghi nhận như vậy. 

Đoạn, quay lại nói với g1ới tử: 
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- Thiện nữ hãy lắng nghe! Ngươi đã thọ Cụ túc, 
một lần bạch, ba lần yết-ma, không có các già nạn, 
trước mười vị Tăng hòa hợp. Nay ngươi phải kính 
trọng Phật, kính trọng Pháp, kính trọng Tăng, kính 
trọng Hòa thượng, kính trọng A-xà-lê. Nay ngươi 
đã gặp cơ hội tốt, thân người khó được, sặp Phật 
ra đời thật khó, được nghe pháp cũng khó, chúng 
Tăng hòa hợp, ý nguyện thành tựu cũng khó. 
Ngươi đã được giới Cụ túc, vậy hãy tùy thuận mà 
học, giống như hoa vô ưu xa lìa bụi và nước. Ngươi 
phải nương tựa vào giới pháp mà tu tập pháp thiện 
Nê-hoàn cho được đây đủ. Đây là bài tựa giới kinh, 
tám Ba-la-di, mười chín Tăng-già-bà-thi-sa, ba 
mươi Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề, một trăm bốn mươi mốt 
Ba-da-đề, tám Ba-la-đề-đề-xá-ni, pháp chúng học, 
bảy pháp Diệt tránh, pháp tùy thuận. Nay ta chỉ nói 
tóm lược để dạy bảo ngươi. Sau nảy Hòa thượng, 
A-xà-lê sẽ dạy ngươi đây đủ. 

Sau khi thọ Cụ túc XOng, ngay hôm ấy Hòa 
thượng mi phải dẫn giới tử đên chỗ Tỷ-kheo Tăng. 
Rồi, Hòa thượng ni quì gối chắp tay xin cho giới 
tử như sau: 

- In Đại đức Tăng ghi nhớ cho! Con đã cho 
Mỗ giáp thọ cụ túc. Nay theo Tăng xin cho Mỗ 
giáp được thọ Cụ túc. Xin Tăng thương xót cho Mỗ 
giáp thọ Cụ túc. (nói như vậy ba lần) 

Bấy giờ, thây yết-ma nên hỏi (Hòa thượng ni): 

- Trong chúng Tỳ-kheo-nI thanh tịnh không có 
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a1 ngăn cản phải không? 
Nếu không hỏi như vậy thì phạm tội Việt-ty-m. 
Thế rồi thầy yết-ma phải bạch như sau: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Mỗ giáp theo 
Mỗ giáp ni thọ Cụ túc. Trong chúng Ty-kheo-ni 
thanh tịnh không có ai ngăn cản. Ni Mỗ giáp đã 
theo Tăng xin thọ Cụ túc. Nếu thời gian của Tăng 
đã đến, Tăng nay cho Mỗ giáp - đệ tử của Hòa 
thượng ni Mỗ giáp - vào giữa Tăng xin thọ Cụ túc. 

Các Đại đức đã băng lòng cho Mỗ giáp - đệ tử 
của Hòa thượng ni Mỗ giáp - vào giữa Tăng xin họ 
Cụ túc, vì im lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. 

Bấy giờ, thầy yết-ma nên dạy giới tử quì gối 
chắp tay, xin như sau: 

-Xin Đại đức Tăng ghi nhớ cho! Con là Mỗ 
giáp theo Hòa thượng 

ni Mỗ giáp thọ Cụ túc. Trong chúng Tỳ-kheo- 
ni thanh tịnh, không có ai ngăn cản. Con là Mỗ 
giáp, Hòa thượng ni là Mỗ giáp. Nay con theo Tăng 
xin thọ Cụ túc. Kính mong Tăng thương xót cho 
con thọ Cụ túc. (nói như vậy ba lân). 

Thế rồi, thầy yết-ma phải tác bạch như sau: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Mỗ giáp theo 
Mỗ giáp thọ Cụ túc. Trong chúng Tỳ-kheo-ni 
thanh tịnh không có ai ngăn cản, đã theo Tăng xin 
thọ Cụ túc. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng 
bằng lòng cho Mỗ giáp - đệ tử của Hòa thượng nI 
Mỗ giáp - thọ Cụ túc, thì tôi sẽ hỏi các già nạn ở 
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siữa chúng Tăng. 

Các Đại đức đã băng lòng cho tôi hỏi các già 
nạn của Mỗ giáp - đệ tử của Hòa thượng ni Mỗ 
giáp - ở giữa chúng Tăng vì im lặng. Tôi ghi nhận 
việc này như vậy. 

Thây yết-ma quay sang hỏi giới tử: 

- Giờ đây là lúc chí thành, là lúc nói thật, đối 
với chư Thiên, thế gian, thiên ma, Phạm thiên, Sa- 
môn, Bà-la-môn, các vị trời, người đời, A-tu-la, 
nếu không nói thật tức là lừa dối các Ngài đông 
thời cũng lừa dối hai bộ Tăng của Đức Như Lai 
Ứng Cúng Chánh Biến Tri. Đó là tội 

lỗi rất nặng. CHỜ đây ta sẽ hỏi ngươi ở giữa 
Tăng, điều gì có thì nói có, điều gì không thì nói 
không. 

- Cha mẹ và chồng có còn không? 

(Cho đến) trừ chỗ kín của người nữ, ngoài ra 
phải hỏi hệt như trên. 

Thế rồi thầy yết-ma nên bạch như sau: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Mỗ giáp theo 
Mỗ giáp thọ Cụ túc. Trong chúng Tỳ-kheo-ni 
thanh tịnh không có ai ngăn cản; đã theo Tăng xin 
thọ Cụ túc; cha mẹ và chồng đã cho phép; đã cầu 
Hòa thượng: năm y và bát đầy đủ, đã hoàn thành 
hai năm học giới; đã làm pháp yết- ma nuôi chúng; 
tự nói mình thanh tịnh không có các già nạn. Nêu 
thời gian của Tăng đã đến, Tăng cho phép tôi nói 
về ba pháp nương tựa cho giới tử Mỗ giáp - đệ tử 
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của Hòa thượng ni Mỗ giáp - ở giữa chúng Tăng. 

Các Đại đức Tăng đã bằng lòng để tôi nói về ba 
pháp nương tựa cho giới tử Mỗ giáp - đệ tử của 
Hòa thượng ni Mỗ giáp - ở giữa chúng Tăng vì im 
lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. 

Đoạn, quay lại nói VỚI ØI1ới tử: 

-Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri vì 
muốn lợi ích cho Ni chúng Thanh văn nên chính 
thức chế ra ba pháp nương tựa này. Nếu .TBƯỜI nữ 
có tâm ngay thắng thuân thiện, găng nhẫn thì cho 
thọ Cụ túc; nêu không gắng nhãn thì không cho thọ 
Cụ túc. Y phân tảo ít việc, dễ được, phù hợp thanh 
tịnh, không có các lỗi, tùy thuận phép tắc của TY- 
kheo-ni, nhờ vào đó mà xuất 81a, thọ Cụ túc, được 
làm T-kheo-m. Thê thì ngươi có thể gắng nhẫn 
thọ trì y phân tảo suốt đời được không? 

Đáp: 

- Mô Phật được. 

-Nếu được các loại y như: `, Khâm-bà-la; y 
điệp. y sô ma, y cầu xá da, y xá na, y ma, y khu 
mâu đề thì hãy mặc chúng đề đi khât thực. Đông 
thời nương vào thuốc trần khí như trên đã nói rõ. 

Thế rồi, quay lại bạch với Tăng: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Mỗ giáp theo 
Mỗ giáp thọ Cụ túc. Đã ở trước chúng Tỳ-kheo-ni 
thanh tịnh không có ai ngăn cản, xin thọ Cụ túc. 
Cha mẹ và chông đã cho phép; đã cầu Hòa thượng: 
năm y và bát đây đủ, đã hoàn thành hai năm học 
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giới; đã làm pháp yết-ma nuôi chúng, tự nói mình 
thanh tịnh, không có các già nạn; châp nhận nương 
theo ba Thánh chúng. Nêu thời gian của Tăng đã 
đến, Jăng cho Mỗ giáp thọ Cụ túc. Hòa thượng ni 
là Mỗ giáp. Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lăng nghe! Mỗ giáp theo Mỗ 
giáp thọ Cụ túc; đã ở trước chúng Tỳ-kheo-nmi thanh 
tịnh không có aI ngăn cản, xin thọ 

Cụ túc; cha mẹ và chồng đã cho phép; đã cầu 
Hòa thượng: năm y và bát đầy đủ; đã hoàn thành 
hai năm học giới; đã làm pháp yết- -ma nuôi chúng: 
tự nói mình thanh tịnh, không có các già nạn; đã 
chấp nhận nương tựa theo ba Thánh chúng. Tăng 
nay cho Mỗ giáp thọ Cụ túc, Hòa thượng ni là Mỗ 
giáp. Đại đức nào bằng lòng cho Mỗ giáp thọ Cụ 
túc với Hòa thượng ni Mỗ giáp thì im lặng, ai 
không bằng lòng hãy nói. Đây là yết-ma lần thứ 
nhất (Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thể). 

Tăng đã băng lòng cho Mỗ giáp thọ Cụ túc với 
Hòa thượng ni Mỗ giáp, vì im lặng. Tôi ghi nhận 
việc này như vậy. 

Bấy giờ, quay lại nói với giới tử: 

- Ngươi đã thọ Cụ túc, thọ Cụ túc một cách tốt 
đẹp, một lần bạch ba lần yết-ma, không có aI cản 
trở, Tăng hòa hợp, hai bộ chúng đều mười vị trở 
lên. Nay ngươi phải kính trọng Phật, kính trọng 
Pháp, kính trọng Tăng, kính trọng Hòa thượng, 
kính trọng A-xà-lê. Ngươi đã gặp được dịp tốt, 
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thân người khó được, Phật ra đời khó gặp, nghe 
pháp cũng khó, chúng Tăng hòa hợp ý nguyện 
thành tựu cũng khó. Ngươi hãy đảnh lễ Đức Thích 
Ca Bồn Sư và chúng Thanh văn. Khi đã được giới 
Cụ túc giỗng như hoa vô ưu đã xa lìa bụi và nước. 
Ngươi phải nương vào Giới Luật để tu tập pháp 
thiện Nê-hoàn cho viên mãn. 

Khi Phật an trú tại Tinh xá có lầu gác ở trong 
rừng, nơi thành Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, đệ tử của Tỳ- 
kheo-ni Pháp-dự muốn thọ Cụ túc. Đông tử Ly-xa 
Am-bà-la nghe đệ tử của Pháp- dự muôn thọ Cụ túc 
bèn suy nghĩ: “Nếu cô gái này làm như thế thì đối 
VỚI fa không có lợi ích. Hôm nay nếu cô ra khỏi 
cửa Tỉnh xá thì ta sẽ bắt rồi hủy hoại phạm hạnh, 
để cô không được thọ Cụ túc”. Tỷ-kheo- mi Pháp- 
dự nghe thế, bèn đến chỗ Thế Tôn, cúi đâu đảnh lễ 
dưới chân, đứng sang một bên, rồi bạch Phật như 
sau: 

- Bạch Thế Tôn! Con có đệ tử muốn thọ Cụ túc, 
nhưng nếu ra khỏi Tinh xá thì sợ bị hủy hoại phạm 
hạnh, không hiểu nó ở đó còn Tăng ở đây cho nó 
thọ Cụ túc được không? 

Phật dạy: 

-Được! Trước hết, chúng Tỳ-kheo-ni cho thọ 
Cụ túc rồi, đi đến giữa Tỳ-kheo Tăng cho xin sứ 
giả thọ Cụ túc. 

Thế là, Ni chúng cho thọ Cụ túc xong, Pháp-dự 
liền đến bạch Tỳ-kheo Tăng xin cho sứ giả thọ Cụ 
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túc. Bây giờ, người làm yết-ma nên nói như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Đệ tử của Tỳ- 
kheo-mi Pháp-dự là Mỗ giáp muốn thọ Cụ túc, 
nhưng nêu đền đây thì sợ bị tôn thương phạm 

hạnh. Nếu thời gian của Tăng đã đến, đệ tử của 
Tỷ- -kheo-nmI Pháp- dự là Mỗ giáp muốn theo Tăng 
xin cho sứ giả thọ Cụ túc. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Đệ tử của Tỳ- 
kheo-mi Pháp-dự là Mỗ giáp xin sứ giả thọ Cụ túc, 
vì Tăng đã băng lòng nên 1m lặng. tôi ghi nhận việc 
này như vậy. 

Thế rồi, Hòa thượng ni phải vào giữa Tăng quỳ 
gối chắp tay bạch như sau: 

- In Đại đức Tăng phi nhớ cho! Con là Tỳ- 
kheo-ni Pháp-dự có đệ tử là Mỗ giáp muốn thọ Cụ 
túc, nhưng nếu đến đây thì sợ tôn thương phạm 
hạnh. Y thị đã thọ Cụ túc giữa chúng Tỳ-kheo-nI, 
không có ai ngăn cản. Con là Mỗ giáp vì đệ tử Mễ 
giáp xin sứ giả thọ Cụ túc. Kính mong Đại đức 
Tăng thương tưởng cho sứ giả đệ tử Mỗ giáp của 
con thọ Cụ túc. (Nói như vậy ba lân). 

Trong Tăng nên làm yết-ma cử người có khả 
năng hoặc hai, hoặc ba người nhưng không được 
làm yết-ma cử nhiều người. Thế rồi, người làm yết- 
ma nên bạch: 

-XIin Đại đức Tăng lắng nghe: Đệ tử của Tỳ- 
kheo-ni Pháp-dự là Mỗ giáp muôn thọ Cụ túc, đã 
thọ Cụ túc ở giữa chúng Ty-kheo-nI, không có aI 
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ngăn cản; nếu đến đây sợ tốn thương đến phạm 
hạnh. Tỷ-kheo- mi Pháp-dự đã vì đệ tử Mỗ giáp theo 
Tăng xin sứ giả thọ Cụ túc. Nếu thời gian của Tăng 
đã đên, Tăng nay làm yết-ma cử Tỷ-kheo Mỗ giáp, 
Mỗ giáp vì đệ tử của Pháp-dự là Mỗ giáp thọ Cụ 
túc. Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lăng nghe! Đệ tử của Tỳ- 
kheo-ni Pháp-dự (474b) là Mỗ giáp muốn thọ Cụ 
túc, đã ở trước chúng 1ỷ-kheo- mi thọ Cụ túc, không 
có ai ngăn cản. Nhưng nếu đến đây sợ tổn thương 
tới phạm hạnh. Tỷy-kheo- ni Pháp-dự đã vì đệ tử Mỗ 
giáp, theo Tăng xim sứ giả thọ Cụ túc. Tăng nay 
làm yết- ma cử Tỳ-kheo Mỗ giáp, Mỗ giáp làm sứ 
giả vì đệ tử của Tỳ-kheo-ni Pháp-dự là Mỗ giáp thọ 
Cụ túc. Các Đại đức nào bằng lòng làm yết-ma cử 
Tỳ-kheo Mỗ giáp, Mỗ giáp làm sứ giả vì đệ tử của 
Tỳ-kheo-ni Pháp-dự là Mỗ giáp thọ Cụ túc thì im 
lặng; ai không. bằng lòng hãy nói. Đây là yết- ma 
lần thứ nhất (Lân thứ hai, thứ ba cũng nói như thể). 

Tăng đã bằng lòng làm yết-ma cử Tỳ-kheo Mỗ 
giáp, Mỗ giáp làm sứ giả, vì đệ tử của Tỳ-kheo-ni 
Pháp-dự là Mỗ giáp thọ Cụ túc xong, vì im lặng. 
Tôi ghi nhận việc này như vậy. 

Sau khi thọ pháp yết-ma xong, Tỳ-kheo này 
phải đi đên Tinh xá của Tỳ-kheo-ni ngay hôm đó. 
Thế rÔi, người thọ Cụ túc phải hướng đến sứ giả 
quì gôi chắp tay tác bạch như sau: 

-Xin Đại đức Tăng ghi nhớ cho! Con là Mỗ 
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giáp theo Hòa thượng ni Mỗ giáp thọ Cụ túc, đã 
thọ Cụ túc ở giữa chúng TI-kheo-mi thanh tịnh, 
không có ai ngăn cản. Nếu rời khỏi đây sợ tốn 
thương phạm hạnh, nên con phải ở tại đầy. Con là 
Mỗ giáp theo Hòa thượng ni là Mỗ giáp, nay theo 
Tăng xin thọ Cụ túc. Kính mong Tăng thương 
tưởng cho con thọ Cụ túc. (Nói như vậy ba lần). 

Thế rồi, Hòa thượng ni cùng với sứ giả trở lại 
trong Tăng. Hòa thượng ni phải quì gối chắp tay 
bạch như sau: 

- In Đại đức Tăng phi nhớ cho! Con là Tỳ- 
kheo-ni Pháp-dự có đệ tử là Mỗ giáp muốn thọ Cụ 
túc, đã thọ Cụ túc ở giữa chúng Tỳ-kheo-mi thanh 
tịnh, không có ai ngăn cản. Nếu đến đây sợ tốn 
thương phạm hạnh nên phải ở tại đó. Con là Pháp- 
dự có đệ tử là Mỗ giáp, nay theo Tăng xin thọ Cụ 
túc. Kính mong Tăng thương tưởng cho thọ Cụ túc. 
(Nói như vậy ba lân) 

Người làm yết-ma nên nói như sau: 

-Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Mỗ giáp theo 
Mỗ giáp thọ Cụ túc, đã thọ Cụ túc ở giữa chúng 
Tỳ-kheo-mi thanh tịnh, không có a1 ngăn cản. Nếu 
đên đây sợ tôn thương phạm hạnh, nên phải Ở tại 
đó. Hòa thượng mi Mỗ giáp đã theo Tăng xin thọ 
Cụ túc. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng cho 
Mỗ giáp thọ Cụ túc với Hòa thượng ni Mỗ giáp. 
Đây là lời tác bạch. 

Sau khi xong một lần bạch, ba lần yết-ma, Hòa 
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thượng ni cùng sứ giả trở lại Tình xá của Tỳ-kheo- 
n1, nói như sau: 

- Thiện nữ hãy lắng nghe! Con đã thọ Cụ túc, 
một lần bạch, ba lần yêt-ma, không có ai ngăn cản, 
hai bộ chúng mỗi bộ từ mười người trở lên đều hòa 
hợp, thọ Cụ túc xong con phải tôn kính Tam Bảo. 
Con đã gặp dịp tốt; thân người khó được; Phật ra 
đời khó gặp; được nghe pháp cũng khó. 

Đó gọi là hai năm học giới, thọ Cụ túc ở trước 
hai bộ chúng. Đây thuộc về pháp cung kính thứ hai. 

3. Nêu tội: 

Ty-kheo-nI không được nói tội của Ty-kheo dù 
có thật hay không có thật. Nhưng Tỳ-kheo được 
nói tội có thật của Ty-kheo-n1, song không được 
nói tội không có thật. Ty-kheo-nI không được nói: 

-Tỳ-kheo thầy thuốc, Tỳ-kheo phạm giới, Tỳ- 
kheo lâm cẩm. 

Nếu là thân quyến thì được khuyên bảo nhỏ nhẹ 
nhưng không được trách cứ. Nêu người đó còn nhỏ 
tuổi thì nên khuyên: 

- Nay ông không học đợi đến già mới học sao? 
Sau này ông sẽ dạy bảo đệ tử, nếu ông không học 
thì sau này đệ tử sẽ học theo thói xâu của ông. Thê 
nên, ông phải tùy thuận học kinh, đọc kinh. 

Nếu Tỳ-kheo-ni nói lỗi của Tỳ-kheo: '““Tỳ-kheo 
thây thuốc, Tỳ-kheo phạm giới, Ty-kheo lâm 
câm”, thì phạm pháp bât kính. Tỳ-kheo được nói 
về lỗi có thật của Tỳ-kheo-ni, nhưng không được 
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khiển trách, nói: 

- Mụ già trọc đầu, mụ già dâm đãng, mụ già lắm 
cầm. 

Nếu là thân quyến làm điều phi pháp, thì được 
khuyên bảo: 

- Đừng làm việc đó. 

Nhưng không được mắng mỏ mà phải khuyên 
bảo nhỏ nhẹ. Nêu người đó còn nhỏ tuôi, thì nên 
khuyên: 

-Nay cô không học, đợi đến già mới học sao? 
Sau này cô sẽ dạy bảo đệ tử, nêu cô không học thì 
sau này đệ tử sẽ noi theo thói xấu của cô. Thế nên, 
cần phải học kinh, tụng kinh. 

Nếu Tỳ-kheo mắng mỏ Tỳ-kheo-ni: “Mụ già 
trọc đầu. mụ già dâm đãng, mụ già bất thiện không 
biệt ân nghĩa” thì phạm tội Việt-ty-nI. Đó là Ty- 
kheo-ni không được nói lỗi có thật hay không có 
thật của Tỳ-kheo, nhưng Tỳ-kheo được nói lỗi có 
thật của T-kheo-nI. Đây là pháp tôn kính thứ ba. 

+ Không được nhận phẩm vật trước: 

T-kheo- mi không được nhận thức ăn, phòng xá 
ø1ường nệm trước Tỳ-kheo. Nếu có người mời TY- 
kheo-mi thọ trai thì nên bảo họ mời các vị tôn túc 
Tỳ-kheo trước. Nếu họ nói: “Đối với họ, con không 
có lòng tôn kính, con chỉ muốn mời quý Tỳ-kheo- 
ni mà thôi”, thì nên đáp: ““Tôi cũng không nhận”. 

Nếu họ nói: “Trước đây con đã từng mời chư 
Tăng dùng bữa ăn trước, bữa ăn sau rôi, nhưng 
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chưa từng mời quý Ni sư”, thì nên nhận. Chí ít là 
họ đã cúng cho Tăng một chén cơm, rôi sau đó, Tỳ- 
kheo-nI nhận các món ăn ngon thì không có tội. 

Nếu có người đến nói: “Con muốn làm phòng 
cho quý NI sư”, thì nên bảo họ làm cho các bậc tôn 
túc Ty-kheo trước. 

Nếu họ nói: “Con không có lòng tôn kính đối 
với họ mà chỉ muôn làm cho Ni sư thôi”, thì nên 
đáp: “Tôi cũng không nhận”. Nếu họ nói: “Trước 
đầy con đã từng làm phòng xá, giảng đường, nhà 
tăm, trai đường, nhà ngõ, mái che giêng, câu tiêu, 
nhà để rửa chân cho chúng Tăng rôi, nhưng chưa 
làm cho quý Ni sư”, thì nên nhận. Thậm chí nếu 
trước đó họ đã làm cho Tăng một cái nhà bếp, thì 
sau đó T-kheo-ni nhận phòng lớn không có tội. 

Nếu có người đem giường nệm đến cúng dường 
cho Tỳ-kheo-mI, thì nên bảo họ cúng dường cho các 
bậc tôn túc Tỳ-kheo trước. 

Nếu họ nói: “Con không có lòng tôn kính đối 
với các vị ây” thì nên nói: “Tôi cũng không nhận”. 

Nếu họ nói: “Trước đây con đã từng cúng cho 
Ty-kheo Tăng giường nệm, gối chăn, ngọa cụ, mà 
chưa từng cúng cho chư NI”, thì được nhận. Thậm 
chí nêu trước đó họ đã cúng cho Ty-kheo Tăng một 
chiếc giường nhỏ, Tỳ-kheo-ni sau đó nhận giường 
nệm không có tội. 

Nếu đàn-việt chưa từng cúng trai phạn cho chư 
Tăng lại cúng giường nệm cho Tỳ-kheo-nI trước 
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mà Ni nhận thì phạm tội bất kính. Đó gọi là lỷ- 
kheo-ni không được nhận thức ăn, giường nệm 
trước chư Tăng. Đến đây hết pháp tôn kính thứ tư. 

s. Mửứa tháng Ma-na-đỏa: 

Nếu Tỳ-kheo-ni phạm tội bất kính thì phải thực 
hành Ma-na-đỏa nửa tháng ở trước hai bộ Tăng. 
Nếu phạm mười chín tội Tăng-già-bà-thi-sa thì 
phải hành Ma-na-đỏa nửa tháng ở trước hai bộ 
Tăng. Khi Tỳ-kheo-nI ở trong chúng hành pháp tùy 
thuận, thì hăng ngày phải bạch hai bộ tăng. Đó gọi 
là Ty-kheo-m hành pháp Ma-na-đỏa nửa tháng ở 
giữa hai bộ Tăng. Pháp tôn kính thứ năm đến đây 
là hết. 

ø. Cầu giáo thọ trong dịp Bồ-tát nửa tháng 

Vào ngày Bồ-tát, hoặc tất cả Tỳ-kheo- ni, hoặc 
sai sứ giả đến Tinh xá của Ty-kheo lễ tháp, rồi đến 
chỗ Tỳ-kheo quen biết gởi dục thanh tịnh, nói như 
sau: 

- Tất cả Ty-khco- mi hòa hợp, đảnh lễ dưới chân 
Ty-kheo, xin hỏi vệ việc Bồ-tát, thỉnh câu dạy bảo. 
(Nói như vậy ba lần). 

Khi Bô-tát, thây Tỳ-kheo tụng giới nên nói như 
sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Hôm nay Bồ-tát, 
đã qua chừng ấy ngày, còn lại chừng ấy ngày. Đây 
là việc thường làm của chúng Thanh văn đệ tử 
Phật. Các Ty-kheo hãy thuyêt dục thanh tịnh của 
các Đại đức không đên. Thế còn ai nhận dục của 
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T-kheo-n1? 

Người nhận dục của NI nên đến trước Thượng 
tọa, trật vai áo bên phải, chắp tay nói như sau: 

-Tỳ-kheo-ni hòa hợp, đảnh lễ dưới chân Tỳ- 
kheo Tăng, gởi dục thanh tịnh, hỏi về việc Bồ-tát, 
thỉnh câu dạy bảo. (Nói như vậy ba lân) 

Người tụng giới nên hỏi; 

- AI dạy bảo Ty-kheo-n1? 

Nếu có người đã dạy bảo trước thì người sau 
nên hỏi: 

- Ngày nào đến chỗ Ni? Dạy bảo tại đâu? Người 
đã dạy bảo trước nên nói: 

- Ngày mỗ đến tại chỗ mỗ. 

Nếu không có người dạy bảo, thì khi nhận dục 
thanh tịnh của Ni, Tỳ-kheo nên nói: 

-Này chị em! Không có người dạy bảo, phải 
cần thận, chớ buông lung. 

- Nếu Tỳ-kheo nào thành tựu mười hai đức tính 
sau đây thì Tăng nên làm yết-ma cử làm người dạy 
bảo. Đó là: 

I. Trì gI1ớI. 

›. Nghe nhiêu không quên. 
3. Trì luật rộng hoặc hẹp. 
4. Có biện tài khéo nói. 

s. Học gIớI. 

ö. Học định. 

7. Học tuệ. 
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s. Có thể đoạn trừ ác tà. 

9. Phạm hạnh thanh tịnh. 

¡o. Không làm hoen ô tịnh hạnh của Tỳ-kheo- 

n1. 

¡¡. Nhẫn nhục. 

2. Đủ hai mươi tuôi hạ, hoặc nhiều hơn. 

Đó gọi là người thành tựu mười hai yếu tÓỐ, 
Tăng nên cử làm người dạy bảo Tỳ-kheo-ni. Người 
làm yết-ma nên bạch: 

-XIin Đại đức Tăng lắng nghe: Ty-kheo Mã 
giáp thành tựu mười hai yêu tô, nêu thời gian của 
Tăng đã đến, Tăng nay cử Tỳ-kheo Mỗ giáp đi dạy 
bảo Ty-kheo-nI. Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Tỳ-kheo Mỗ giáp 
thành tựu mười hai yếu tố, lăng nay cử 13-kheo 
Mỗ giáp đi dạy bảo TI-kheo-ni. Các Đại đức nào 
bằng lòng cử Tỳ-kheo Mỗ giáp đi dạy bảo Tỳ- 
kheo-m thì im lặng, ai không băng lòng hãy nói. 
Đây là YÊt- ma lân thứ nhất. (Lần thứ hai, thứ ba 
cũng nói như thê) 

Tăng đã băng lòng cử Tỳ-kheo Mỗ giáp đi dạy 
bảo Tỳ-kheo-mI xong vì 1m lặng. Tôi ghi nhận việc 
này như vậy. 

Vị Tỳ-kheo nhận pháp yết-ma rồi nên đến dạy 
bảo Tỳ-kheo-nI. 

Pháp dạy bảo có tám trường hợp như sau: 

¡. Phi thời. 
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2.Phi xứ. 

3. Quá thời. 

+ Chưa đến lúc. 

s. Không hòa hợp. 

ø. Quyến thuộc. 

;. Thuyết pháp bằng những câu dài. 

s. Nphênh đón dạy dỗ. 

¡Phi thời: Dạy dỗ từ lúc mặt trời lặn đến khi 
mặt trời chưa mọc, đó gọi là phi thời. Nếu Tỳ-kheo 
dạy bảo Ty-kheo-mI lúc phi thời thì phạm tội Ba- 
dạ-đề. 

2. Phi xứ: Không được giáo hóa ở chỗ kín đáo, 
chỗ trống trải mà phải giáo hóa ở chỗ không kín, 
không trông, như ở giảng đường, dưới gôc cây. 
Nếu Tỳ-kheo giáo hóa Tỳ-kheo-ni ở chỗ không 
thích hợp thì phạm tội Việt-ty-nI. Đó gọi là phi xứ. 

3 Quá thời: Nếu đến ngày mười bốn, ngày 
mười lăm mới giáo hóa, đó gọi là quá thời. 

4 Chưa đến lúc: Ciáo hóa vào ngày mông một, 
mông hai, mông ba trong tháng, đó gọi là chưa đến 
lúc. Nên đến giáo hóa từ ngày mông bốn đến ngày 
mười ba. Nếu chưa đến lúc mà đến giáo hóa Ty- 
kheo-ni thì phạm tội Việt-ty-n1. Đó gọi là chưa đên 
lúc. 

s. Không hòa hợp: Khi Tỳ-kheo-nI không hòa 
hợp thì không nên giáo hóa, đợi khi họ hòa hợp 
mới giáo hóa. Người giáo hóa khi đến, nên hỏi: 
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-NI Tăng đã hòa hợp chưa? 

Nếu họ đáp: “Hòa hợp”, thì nên sai sứ giả gọi 
Tỷ-kheo-ni đên nghe giáo hóa. Nêu người nào gIlà 
bệnh đang uống thuốc, hoặc đang lo việc y bát 
không đến được thì phải gởi dục, nói như sau: 

-Tôi là Mỗ giáp, gởi dục về việc giáo hóa (nói 
như vậy ba lần). Nêu Tỳ-kheo-ni không hòa hợp 
mà giáo hóa thì phạm tội Việt-ty-nmi. Đó gọi là 
không hòa hợp. 

ø. Quyền thuộc: Không nên giáo hóa thiên vị mà 
nên giáo hóa tât cả Ni Tăng khi đã hòa hợp. Đó gọi 
là quyền thuộc. 

7. Nói đài dòng: Như Tôn giả Nan-đà giáo hóa 
Ni dài dòng; chỉ nên nói như sau: 

Chớ làm các việc ác, 
Vâng làm các hạnh lành, 
CGIữ tâm ý trong sạch, 
Chư Phát dạy như vậy. 

Này các chị em! Đây là những lời dạy bảo aI 
muôn nghe thì nghe, không muôn nghe thì tùy ý ra 
đ1. 

Nếu Tỳ-kheo giáo hóa Tỷ-kheo- mi đài dòng thì 
phạm tội Việt-tỳ-ni. Đó gọi là thuyết pháp dài 
dòng. 

s. Cách đón rước người giáo hóa: Nêu Tỳ- 
kheo-m trú tại thành âp xóm làng nghe 1ỷ-kheo 
đến ngày mỗ tới giáo hóa, nêu không có người 
cung cấp, thì nên nhờ các Tỳ-kheo nhỏ tuôi câm 
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hương hoa, cờ phướn, lọng báu đến đón rước. Nếu 
như không có thì tùy theo ít nhiều, tối thiêu là chắp 
tay bày tỏ lòng tôn kính, mang giúp y bát. ĐI đón 
từ một do diên, nửa do diện, hoặc một Câu-lô-xá, 
nửa Câu-lô-xá, ít nhất là ra ngoài thành ấp xóm 
làng đón tiếp. Nếu không đón rước thì phạm tội 
Việt-ty-n1. 

Khi đến rồi, nên vận động đàn-việt cúng dường 
bữa ăn trước, bữa ăn sau, nước giải khát phi thời 
một cách tận tâm, hợp cùng đệ tử chu câp trong 
bảy ngày đừng để thiếu thốn. 

Nếu không có gì thì lẫy bớt y bát thừa của mình 
đem cúng dường. 

Nếu cũng không có nữa thì ít nhất chắp tay biểu 
lộ sự cung kính. 

Khi giáo hóa NI, hoặc dùng A-ty-đàm, hoặc 
Ty-nmi. A-ty-đàm là chỉ cho chín bộ Kinh; T-nI là 
chỉ cho Ba-la-đề-mộc-xoa (giới bốn) hoặc nói 
rộng, hoặc nói hẹp. Người giáo hóa khi thấy Ni đến 
không được cúi đâu đứng Im mà nên xem tướng 
mạo, oai nghi của họ. Nếu thấy họ xức dầu ướt trên 
đầu, vẽ chân mày, mang y đậm màu chói lọi rực 
rỡ, buộc dây lưng trăng v.v..., thì phải khiến trách. 
Nếu người đó còn trẻ tuổi thì nên nói: 

- Này chị em! Nay cô còn trẻ mà không học, đợi 
đến già mới học sao? Sau này cô sẽ dạy bảo đệ tử, 
nếu cô không học thì đệ tử sẽ bắt chước thói xâu 
của cô. Vì thế, cô phải tùy thuận học Kinh, tụng 
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K¡nh. 

Nếu khi đó có người thể tục thì không được dạy 
như thể, sợ họ sinh tâm bất thiện, nói: 

- »a-môn dạy bảo vợ. 

Nếu trường hợp như thê thì không nên dạy mà 
nên hỏi các NI khác: 

- Người này là đệ tử đông hành của ai? Đệ tử y 
chỉ của a1? 

Hỏi _XONE, nên bảo Hòa thượng, A-xà-lê của 
người ấy dạy bảo khiến trách khiến cho họ tùy 
thuận tuân hành, đừng làm những việc trái oal 
ngh1. 

Khi 1ỷ-kheo giáo hóa Ty-kheo- nI phải xem họ 
như nữ giới; còn Tỳ-kheo-ni đối với người giáo 
hóa phải xem như Đức Phật. Đó là nửa tháng hỏi 
thăm việc Bố-tát và cầu thỉnh dạy bảo. 

Đến đây hết pháp tôn kính thứ sáu. 

7 Không nương tựa T)-kheo không được an 

CH: 

Nếu thân nhân muốn mời Tỳ-kheo-ni an cư, thì 
nên bảo đàn-việt mời các bậc tôn túc 1-kheo 
trước. Nếu họ nói: “Tôi không có lòng tôn kính các 
vị ấy mà chỉ muôn mời các Nï”, thì Ni nên nói: 

- Tôi cũng không đi. 

Nếu vì thân nhân muốn đi, thì nên đích thân 
mời Tỳ-kheo. Đến nơi đó rôi, nên sắp xếp bữa ăn 
trước, bữa ăn sau, nước giải khát phi thời, y an cư, 
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chớ đề thiếu thốn. Nếu thân nhân không cung cập 
thì nên lây những y bát dư của mình ra cung câp. 

Nếu trong lúc an cư mà Tỳ-kheo chết, hoặc bỏ 
tu, hoặc đi nơi khác thì NI không được bỏ đi. 

Nếu trong ba do diện có Tăng già lam thì nên 
kết giới thông thương rồi mỗi nửa tháng đến hỏi 
việc Bồ-tát. 

Nếu có các nạn như trên đường đi có bọn giặc 
cướp khủng bó, sợ mất mạng, thương tốn phạm 
hạnh thì đến hết ngày an cư nên đến đó Tự tứ. Nếu 
vẫn còn các hiểm nạn thì nên bảo thân nhân mời 
các Tỳ-kheo đến. 

Khi họ đến rồi thì phải cung cấp những nhu yếu 
như bữa ăn trước, bữa ăn sau và thức uông phi thời, 
đùng để thiếu thốn. Sau khi Tự tứ xong nên trở về 
chỗ cũ. 

Nếu 1ỷ-kheo- ni muốn an cư tại chỗ nào mà nơi 
đó không có T-kheo thì không được an cư. Nếu 
cứ ở đó an cư thì phạm pháp bất kính. 

Đó gọi là nơi không có Tỳ-kheo thì Tỳ-kheo-ni 
không được an cư. 

Đến đây hết pháp tôn kính thứ bảy. 

8. T)-kheo-nl an c#Œ xong phải thọ Tự tứ trước 

hai bộ Tăng: 

Tỳ-kheo-ni đến ngày Tự tứ thọ Tự tứ xong, 
sáng sớm hôm sau, tất 

cả phải đi đến chỗ Tăng thọ Tự tứ. Trong Ni 
Tăng nên làm pháp yết-ma cử một người có thê thọ 
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Tự tứ. Người làm yÊt-ma nên nói như sau: 

- Xin Ni chúng lăng nghe! Tỳ-kheo- m Mỗ giáp 
có thể vì Ni chúng làm người Tự tứ. Nếu thời gIỜ 
của Tăng đã đến, Tăng làm yết- ma cử Tỳ-kheo-nmI 
Mỗ giáp vì Ni chúng làm người Tự tứ. 

Các Ni chúng đã bằng lòng cử Tỳ-kheo-ni Mỗ 
giáp vì NI chúng làm người Tự tứ xong, vì im lặng. 
Tôi ghi nhận việc này như vậy. 

Khi hai bộ chúng Tỳ-kheo-ni, Tăng đều hòa 
hợp, thì nên nói như sau: 

-Tỳ-kheo- mi hòa hợp với TIỳ-kheo Tăng hòa 
hợp nói Tự tứ: Nếu thây, nghe, nghi có tội, xin 
Tăng thương xót nói cho biết. Nếu thây, nghe, nghi 
đúng tội, sẽ như pháp trừ diệt. (Lần thứ hai, thứ ba 
cũng nói như thế). Nếu Tỷ-kheo Tăng hòa hợp với 
nhiều Tỳ-kheo-ni thì nên nói như sau: 

-Nhiêu Ty-kheo-ni và Ty-kheo Tăng hòa hợp 
nói việc Tự tứ: Nếu thây, nghe, nghĩ có tội, xin 
Tăng thương xót nói cho tôi biết. Nêu tự biết, thấy 
(mình có tội) sẽ như pháp diệt trừ (Lần thứ hai, thứ 
ba cũng nói như thê). 

Nếu Tỳ-kheo hòa hợp, một Tỳ-kheo-ni nên nói 
như sau: 

-Con Tỳ-kheo-ni xin nói Tự tứ với Ty-kheo 
Tăng hòa hợp: Nếu thấy, nghe, nghi có tội, xin 
Tăng thương xót nói cho con biết. Nếu tự biết, thấy 
(mình có tội) con sẽ như pháp diệt trừ (Lần thứ hai, 
thứ ba cũng nói như thế). 
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Nếu nhiều Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni hòa hợp, nên 
nói như sau: 

-Chúng T-kheo-nI hòa hợp, các Đại đức nói 
Tự tứ: Nếu thấy, nghe, nghi có tội, xin các Đại đức 
thương xót nói cho con biết. Nếu biết, thấy, (mình 
có tội) sẽ như pháp diệt trừ. (Lần thứ hai, thứ ba 
cũng nói như thế) 

Nếu nhiều Tỳ-kheo cùng với nhiều Tỳ-kheo-ni 
thì nên nói như sau: 

- Nhiều Tỳ-kheo-ni với các Đại đức nói Tự tứ... 
(Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thê). 

-Nếu một Tỳ-kheo với một Tỳ-kheo-mI thì nên 
nói như sau: 

-Con là Ty-kheo-mi trước Đại đức xin nói Tự 
tứ: Nếu thấy, nehe, nghi có tội, xin Đại đức thương 
xót nói cho con biết. Nếu biết, thây (mình có tội) 
con sẽ như pháp diệt trừ. (lần thứ hai, thứ ba cũng 
nói như thê) 

Tỷ-kheo-mi sau khi an cư xong phải thọ Tự tứ 
Ở giữa hai bộ chúng như vậy. Nếu Tỳ-kheo-ni ngày 
mười sáu không đên chỗ Tỳ-kheo Tăng thọ Tự tứ, 
đến ngày mười bảy mới tới thọ Tự tứ thì phạm tội 
bắt kính. 

Đó gọi là pháp tôn kính thứ tám của Ty-kheo- 
n1. 
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Phân 2: NÊU DÁN VÈẺ PHẨM TẠP TỤNG VÀ 
PHÁP OAI NGHI 


NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THUCHÍN 
NẦU ĂN Ở CHÕ NGỦ VÀ TỰN ÂU ĂN 


Khi Phật an trú tại Tĩnh xá Khoáng Dã được 
chư Thiên và người đời cúng dường. Bây giờ, nhà 
bếp được làm trong Tăng viện, nước vo gạo và 
nước bân rửa chén chảy ra ngoài đường hẻm, bị 
người đời chê trách: 

- Vì sao chỗ ở và nhà bếp của Sa-môn Thích tử 
không cách biệt nhau? 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch đầy 
đủ lên Thế Tôn. 

Phật liên nói với các Tỳ-kheo: 

- Các ông thật đáng bị người đời chê trách. Từ 
nay Ta không cho phép làm nhà bếp ở trong chỗ ở 
để rồi nước vo gạo chảy ra bên ngoài. Phép làm 
nhà bếp không nên làm ở phương Đông, phương 
Bắc mà nên làm tại phương Nam, phương Tây. 
Nếu Tỳ-kheo làm nhà bếp ở bên trong, để cho nước 
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vo gạo chảy ra bên ngoài thì phạm tội Việt-ty-m1. 

Lại nữa, khi Phật du hành tại nước Câu-tát-la, 
đến thôn Bà-la-môn Ha-đế, như sự kiện cháo ở trên 
đã nói rõ, cho đến Phật không cho phép nấu ăn ở 
tại chỗ ngủ. 

Lại nữa, khi Phật du hành nước Câu-tát-Ìa đến 
thôn Bà-la-môn Cô Thạch. Khi â ây, có một ông già 
hớt tóc cả hai cha con xuất gia, nghe Phật đến định 
nấu cháo, như sự kiện cháo ở trên đã nói rõ, cho 
đến Phật không cho phép nâu ăn nơi chỗ ngủ và tự 
nấu ăn. 

Lại nữa, khi Phật du hành đến nước Ương-cầu- 
đa-la. Lúc ấy, 

Phạm chí Chi-mi-da-loa- kế nghe Thế Tôn đến, 
bèn làm phòng Tăng, nhà bếp, rồi sai người đến 
mời Phật. Phật bèn bảo Uu-ba-ly: 

.Ông hãy đến sớm nơi đó nhận lấy nhà nấu ăn 
cho Tăng, chớ để quá lúc đầu đêm, nêu để quá tức 
gọi là chỗ ở của Tăng, không được dùng làm nhà 
bếp. 

Khi ấy, Ưu-ba-ly bạch với Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Được làm nhà bếp có mái lợp 
riêng biệt ra không? 

- Được. 

-Bạch Thế Tôn! Hợp chung hai phòng có mái 
lợp riêng được không? 

- Được. 
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- Hợp chung hai phòng cùng một mái lợp được 
không? 

- Được. 

-Được dùng hai chỗ riêng có mái lợp riêng 
được không? 

- Được. 

- Được dùng một bên, hai bên, ba bên, tất cả đều 
riêng được không? 

- Được. 

- Cách con đường được không? 

- Được. 

- Dùng trên gác, dưới gác làm được không? 

- Được. Hoặc sốc cây ở tịnh địa, còn cành lá ở 
chỗ đất bất tịnh; hoặc gốc cây ở chỗ đất bất tịnh, 
còn cành lá ở chỗ tịnh địa; hoặc gốc cây và cành lá 
đều ở chỗ đất bất tịnh; hoặc gốc cây và cành lá đều 
ở chỗ tịnh địa. 

Một chỗ được lợp riêng biệt: Tăng được dùng 
chỗ này làm nhà bếp, như vậy cho đến phòng riêng 
biệt được lợp riêng biệt, Tăng đều được dùng làm 
nhà bếp. Cũng như một bên, hai bên, ba bên, tật cả 
đều được làm nhà bếp. 

Cách con đường: Hai bên đường thanh tịnh 
(hợp lệ), ở giữa không thanh tịnh, nếu để bình sữa 
v.v... ở giữa đường, nên xoi thủng hai đầu để sữa 
chảy vào tịnh địa (chỗ hợp lệ) thì được phép lây 
dùng. Nếu cái bao đựng lúa, bột, đậu để ngay giữa 
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đường thì được mở hai đầu để lây. Nếu cải, hành, 
mía để ở giữa đường thì được cắt lây dùng, vẫn hợp 
lệ. 

Trên gác, dưới gác: Trên gác và dưới gác đều 
được dùng làm nhà bếp. 

Gốc cây ở tịnh địa, cành lá ở chỗ bất tịnh: Nếu 
sốc cây mọc ở tịnh địa, còn cành lá ở chỗ bắt tịnh, 
mà trái rụng xuống đất, thì ngay khi â ây nên lấy đem 
cất vào trong nhà bếp. Nếu không lây để qua khỏi 
đầu đêm thì thành ra bắt tịnh. (Không hợp lệ). 

Gốc cây ở chỗ đất bất tịnh, cành lá ở chỗ đất 
thanh tịnh: Cây mọc ở chỗ đât bất tịnh, cành lá phủ 
ra chỗ đất thanh tịnh, nếu quả rơi xuống đất tức là 
thanh tịnh, tùy lúc muốn lấy cứ lấy. 

Cả hai đều không thanh tịnh: Cây mọc Ở chỗ 
đất bất tịnh, cành lá cũng phủ ra chỗ đất bất tịnh, 
khi quả rơi nên nhặt đem cât vào trong nhà bếp. 
Nếu không lấy ngay khi ấy để qua khỏi đầu đêm, 
tức là không thanh tịnh. 

Cả hai đều thanh tịnh: Cây mọc ở chỗ đất thanh 
tịnh, cành lá cũng phủ ra chỗ đất thanh tịnh, khi 
quả rơi tức là thanh tịnh, tùy lúc muốn lấy thì lấy. 
Đó gọi là cả hai đều thanh tịnh. 

Củ cải, hành, rau mọc ở chỗ đât không thanh 
tịnh, nêu muốn hái nên hải đúng lúc rôi đem cất 
vào trong nhà bếp; nếu không hái đúng lúc để qua 
khỏi đầu đêm tức là không thanh tịnh. 

Nếu bọn trộm đến hái trộm rau quả, bị phát 
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giác, chúng hoảng sợ bỏ rau quả chạy thoát thân 
mà ta cần thì lây liền rồi đem cất trong nhà bếp. 
Nếu nói răng để sáng mai mới lây, thì đến khi qua 
khỏi đầu đêm tức là không thanh tịnh. Nêu không 
hay khi chúng bỏ lại, hoặc sớm hoặc muộn mới 
trông thấy, thì nên lây đem cất trong nhà bếp. Nếu 
không lấy để qua quá đâu đêm, tức là không thanh 
tịnh. 

Nếu dưa, bầu mọc ở chỗ đất bật tịnh, thì khi hái 
nên đem cất vào trong nhà bếp. Nếu không đem cất 
để qua khỏi đầu đêm tức là không thanh tịnh. 

Tại trú xứ của Tăng nếu có đàn-việt đem cho 
thóc, mà thóc bị đồ ra chỗ đât bất tịnh, thì nên hốt 
ngay khi ấy, rôi đem cất vào trong nhà bếp. Nếu 
không hốt để qua khỏi đầu đêm tức là không thanh 
tịnh. 

Nếu bạch y đem bánh bún, lương khô đến Tinh 
xá xin ở lại trong đêm; đến sáng hôm sau khi ra đi, 
đem cho Tỳ-kheo, tức là thanh tịnh. Nếu Tỳ-kheo 
suy nghĩ: “Ngày mai khi họ đi, ăt hắn sẽ đem cho 
ta”, thì khi họ đem cho được xem là không thanh 
tịnh. Nếu họ đem rau quả đến xin ở lại cũng vậy, 
Nếu họ chở lúa gạo đến, cất đây kho nhà bếp, số 
còn lại hoặc để trong giảng đường, trong nhà sưởi, 
trong nhà che giêng, trong nhà chât củi ở ngoài sân, 
nếu là chỗ đất bắt tịnh, thì đầu, giữa, cuôi đêm tùy 
lúc đồ xong đời đi liền. Nêu không dời đi, để qua 
khỏi đầu đêm, tức là không thanh tịnh. 
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Nếu muốn xây dựng chỗ ở mới thì Tỳ-kheo 
doanh sự nên dùng dây đo đạt sử dụng để qua khỏi 
đầu đêm tức là không thanh tịnh. Tùy theo mức độ 
cân thiết mà quy định nhà bếp; khi quy định nhà 
bếp xong rồi mới quy định chỗ ở, phòng SƯỞI, 
giảng đường, nhà ngõ, nhà tăm, nhà đề củi, nhà che 
rỒI quy định rắng chỗ ây làm nhà bếp cho Tăng, 
chỗ ây làm nơi ở cho Tăng, nên nói như sau: 

“Trong đây, chỗ này làm nhà bếp cho Tăng”, 
sử dụng. Nếu không giếng. 

Nếu đàn-việt nói: 

- Không nên quy định trước, nên đợi khi làm 
xong, thiết lễ trai phạn cho Tăng, rồi Tăng tùy ý 
mà quy định”, thì khi làm xong, Tăng nên nói như 
sau: “Tăng dùng gác dưới, gác giữa và gác trên làm 
nhà bếp (khi đã quy định rồi tức thành nhà bếp 
đồng thời ở cũng được)”. Nêu vẫn chưa sử dụng, 
thì khi trong nước loạn lạc, hoặc vua chưa lên ngôi 
sử dụng cũng được. Hoặc là lúc vị vua cũ băng hà, 
vị vua mới chưa lên ngôi sử dụng cũng được. Nếu 
vẫn chưa sử dụng mà trú xứ xóm làng bị hoang phê 
đến hai năm sử : dụng cũng được. Ở đây, hoặc xóm 
làng hoang phế, không phải trú xứ bị hoang phế, 
hoặc trú xứ hOang phế, không phải xóm làng hoang 
phê, hoặc xóm làng hoang phế, trú xứ cũng hoang 
phế; hoặc không phải xóm làng hoang phê, không 
phải trú xứ hoang phê. Nếu có những thức ăn được 
cất ở đây mà không quy định tức là không thanh 
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tịnh. 

Đó gọi là nâu ăn ngay chỗ ngủ. 

Tự nấu ăn: Tỳ-kheo không được tự nấu ăn. Nếu 
bệnh thì nên sai tịnh nhân nâu, nêu không có tịnh 
nhân mà có nồi đồng sạch không dính dầu mỡ thì 
nên rửa sạch, rồi tự đốt lửa đun sôi, đoạn, bảo tịnh 
nhân bỏ gạo vào. Sau khi đã bỏ gạo vào, Tỳ-kheo 
không được tự chụm lửa mà nên sai tịnh nhân 
chụm. Đến khi nỗi sôi mà tịnh nhân muốn đi đâu, 
thì Ty-kheo được tiếp tục chụm cho chín, song, 
phải cân thận đừng đê những vật không cần dùng 
rơi vào trong đó. Khi nâu thịt cho săn lại, nấu rau 
cho sâu đi cũng như vậy; khi đã nhận được TÔi CÓ 
thể tự nâu cho chín. Sau cùng, khi nấu nước gừng 
cũng không được tự nấu mà phải bảo tịnh nhân 
nấu. Nêu khất thực, thức ăn bị nguội thì được hầm 
lại cho nóng, không có tội. Nếu tịnh nhân bị ôm thì 
nên sai tịnh nhân khác nâu cháo đưa cho. Nếu 
không có tịnh nhân thì khi vo gạo sạch rôi được tự 
nấu. Nếu có cháo để dành, không được đem ä ăn. 

Đó gọi là nấu ăn tại chỗ ngủ và tự nâu ăn. 


NHẬN THỊT SÓNG 

Khi Phật ở nơi hoang đã, lúc â ây nhóm sáu Tỳ- 
kheo cầm thịt khúc, cá sống, bị người đời chê 
trách: 

- Vì sao Sa-môn không chịu đi khất thực lại cầm 
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thịt khúc, cá sống mà đi? Đây là hạng người bại 
hoại, nào có đạo hạnh øì? 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu T-kheo đến. 
Khi họ đến rôi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn! 

-Này các Iy-kheo! Từ nay về sau, Ta không 
cho phép nhận thịt sống. Nếu Tỳ-kheo bị bệnh thì 
được sai tịnh nhân nâu thịt cho săn lại, rôi nhận lây, 
đoạn tiếp tục nâu cho đến khi chín. Nếu Tỳ-kheo 
đi kinh hành, ngồi thiền trong rừng, rôi thấy dưới 
gốc cây có thịt con chương, con nai còn sót lại, khi 
ây mình thấy cần, thì không được lây mà nên báo 
cho tịnh nhân biết. Nếu mình tự lấy thì không được 
tự ăn, mà nên cho người làm vườn hoặc là Sa-dI. 
Nếu thấy thịt do chim ưng để lại cũng như vậy. Tỳ- 
kheo khi đi khât thực, nêu được thịt khô đã nướng 
chín thì được nhận lây. Có loài chúng, sinh tên Câu- 
da không có ruột, nuôt thịt cục vào rôi nhả ra, nếu 
cần thì Tỷ-kheo được phép lấy. Nhưng không được 
lây thóc sống như các loại: thóc gạo trăng, thóc gạo 
đỏ, đại mạch, tiêu mạch; tất cả đều không được lây. 
Nếu trên thân sinh ung nhọt, sảy, cân tiêu mạch đề 
bôi, thì nên sai tịnh nhân đem rửa sạch, rồi tự tay 
mình lây đi nghiền nát để bôi lên mụt nhọt, nhưng 
không được phép ăn. Nếu trong nhà bếp có lúa tẻ, 
lúa mạch đã xay rồi mà Tỳ-kheo thấy cân thì được 
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phép lấy, nhưng không được ăn. Nếu đậu mông cụ, 
đậu ma sa, đậu lớn, đậu nhỏ, các loại tương tự như 
thế, khi Tỳ-kheo thây cần thì được dùng. 

Đó gọi là nhận (thịt sống) và thóc. 


TỰ LÂY RÒI LÀM SẠCH VỎ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây, vua Ba- 
tư-nặc có vườn Am-bạt-la ra trái xum xuê. Vua hỏi 
nĐười ØI1Ữ Vườn: 

- Các Tỳ-kheo có thường đến ăn trái cây không? 

- Đại vương không mời thì làm sao mà đến ăn? 

-Ngươi hãy đến mời các Tỳ-kheo đến ăn trái 
cây. 

Người giữ vườn liền đến chỗ các Ty-kheo, cúi 
đầu đánh lễ dưới chân, quì gôi, chắp tay bạch: 

. Đức vua mời chư Tăng đến ăn trái cây. 

Các Tỷ-kheo bèn đi đến vườn ấy ăn trái cây, 
lớp ăn lớp bỏ ngôn ngang dưới đất, lại còn lây đem 
về. Vì vậy người giữ vườn không thê dâng trái cây 
cho vua, vua hỏi: 

- Vì sao ngươi không đưa trái cây đến? 

Người giữ vườn bèn đem sự việc trên tâu đây 
đủ lên nhà vua. Vua nghe thể trong lòng không vui, 
bèn trách: 

- Các T-kheo chỉ nên ăn trái cây, vì sao hái vứt 
xuống đất lại còn đem cho người khác? 
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Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thê Tôn. Phật liền bảo gọi Ty-kheo ây đến. Khi 
thầy đến rồi, Phật bèn hỏi lại đầy đủ sự việc trên: 

: Ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn! 

-Ông chỉ cần ăn quả, vì sao lại hái vứt xuống 
đất rồi mang về để làm øì? 

. Bạch Thế Tôn! Con đem về cất đề ăn. 

- Vì sao ông lại lấy về đem cất để mà ăn? Từ 
nay về sau, Ta không cho phép ăn trái cây Am-bạt- 
la. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương xá 
trong vườn Am-bạt-la của đồng tử Kỳ Cựu. Lúc 
ây, đồng tử Kỳ Cựu hỏi người làm vườn: 

- Các Ty-kheo có ăn trái cây Am-bạt-la không? 

. Đức Thế Tôn không cho phép. 

Đồng tử Kỳ Cựu nghe thế đến chỗ Thế Tôn, cúi 
đầu đảnh lễ đưới chân, rồi đứng hầu một bên, bạch 
với Phật: 

- Bạch Thê Tôn! Am-bat-la là trái cây đương 
mùa, xin Thế Tôn cho phép các Tỳ-kheo được ăn 
nó. 

- Fừ nay Ta cho phép được làm sạch vỏ trái cây 
TÔi ăn. 

Các Ty-kheo bèn sai tịnh nhân gọt sạch vỏ trái 
cây mà ăn, bị tịnh nhân oán trách: 

- Ăn luôn cả vỏ cũng được, vì sao lại sai ta gọt 
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sạch vỏ làm chỉ? Các 'T$-kheo đem sự việc ây đến 
bạch lên Thê Tôn. Phật dạy: 

. Không cân phải gọt hết vỏ, chỉ cần dùng móng 
tay Cạo sạch vỏ rôi ăn; nhưng không được tự lấy 
rồi ăn, mà trước hết nên sai tịnh nhân dùng móng 
tay cạo sạch rôi mới ăn. 

Nếu Ty-kheo đang đi trong vườn cây, thây trái 
TƠI xuống đất, mà mình cần, thì nên sai tịnh nhân 
lây. 

Nếu tự lấy thì không được fự ăn, mà nên cho 
người làm vườn, hoặc Sa-di. Nếu trái cây chín, rơi 
xuông đất vỡ ra, thì được xem là đã làm sạch vỏ, 
có thê lây cạy hạt ra rôi ăn. 

Nếu trái cây bị chim mồ, hoặc bị đụng nhằm 
vật gì mà nứt ra, dù nhỏ như dẫu chân muỗi, thì 
được xem là đã làm sạch vỏ, được phép cạy hạt bỏ 
rÔi ăn. 

Nếu muốn ăn hạt, phải đem rang chín thì được 
phép ăn. 

Nếu lột vỏ sạch, không rang chín mà ăn cả hạt, 
thì phạm tội Ba-da-đề. 

Nếu rang chín, không lột vỏ sạch, thì được phép 
ăn cả vỏ và hạt. Nêu không rang chín, không lột vỏ 
sạch mà ăn, thì phạm một tội 

Ba-dạ-đề, một tội Việt-tỳ-ni. 

Nếu làm cả hai việc thì không có tội. Đó gọi là 
tự lây rôi làm sạch vỏ để ăn. 

Kệ tóm tắt: 
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T)-ni, xứ đoán việc, 
Chướng ngại, chẳng chướng ngại 
T)-kheo-mi, tự nâu, 
Nấu ăn nơi chỗ ngủ. 
Nhận thịt sống và thóc, 
Tự lấy, sau đem dùng 
Gọt vỏ và rang chín, 
Kết thúc phẩm thứ sáu. 


VẬT NẠNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ., lúc ây các Tỳ- 
kheo đem bán giường nệm của chúng Tăng, hoặc 
cho người khác mượn, hoặc đem vệ dùng riêng. 
Các T-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên Thê 
Tôn. Phật liền bảo gọi Tỳ-kheo ây đến. Khi thầy 
đến rôi, Phật hỏi: 

: Ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

Từ nay Ta không cho phép Tỷ-kheo đem bán 
g1ường nệm của Tăng, hoặc cho người mượn, hoặc 
lây dùng riêng. Nếu khi Tăng tập họp tất cả cũng 
không được phép bán, cho người mượn, hoặc đem 
dùng riêng. Nếu ai đem bán, cho người mượn hay 
dùng riêng thì phạm tội Việt-ty-m1. 

Thế nào gọi là vật nặng? Chẳng hạn như 
giường nệm, đô băng sắt, đồ sành, đồ gỗ, đồ băng 
tre, như trong giới ăn trộm đã nói rõ. Đó gọi là 
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những vật nặng. 

Nếu đàn-việt đem cúng. dường cho Tăng 
g1ường nệm, câu chấp, thảm, sôi XÊP, đai thắt lưng, 
dao con, muỗng, lọng, quạt, ø1ày da, ông đựng, kim, 
nhíp cắt móng tay, bình tưới nước thì {rong sô này 
các vật nặng như giường nệm, câu chấp, thắt lưng, 
gối xếp, thảm nên nhập vào vật của Tăng tứ 
phương, ngoài ra những vật nhẹ khác đem chia. 
Nếu đàn-việt nói: “Nên đem chia tất cả”, thì theo ý 
của đàn-việt đem chia. Nếu họ nói: “Tât cả đều 
cúng dường cho Tăng tứ phương”, thì không được 
chia. 

Nếu trong lúc T-kheo đang đi trên đường, Tôi 
người thế tục trông thây sinh tâm hoan hỷ, đem các 
vật linh tinh bố thí cho Tỳ-kheo, mà trong đó có 
những vật nặng, thì nên đem cho Tĩnh xá nào ở gân 
đường băng cách bảo đản-việt mang các giường 
nệm ây cho .1ỷ-kheo ở Tinh xá mỗ. Nếu họ nói: 
“Tôi đã quyết ý bồ thí cho thây, còn hỏi tôi làm chỉ 
nữa?”, thì Ty-kheo nói: “Cũng có thể để ở đây 
cung cập cho khách Tăng sẽ được nhiêu I công đức”. 
Họ nói: “Không thê được! Tôi đã quyết ý rôi”, thì 
nÊn nói: Này lão trượng! Dây, là vật nặng khó mà 
đem đi, có thể bán ở đây Tôi lây tiên đến đó mua 

cái khác được không?”. Nếu đáp: “Tùy ý Tôn 
giả”, thì được bán lây tiền mang đến đó, hễ tiên 
ø1ường thì mua g1ường, tiền nệm thì mua nệm; 
cũng thê, tất cả mọi thứ khác tùy nghi mà bán rôi 
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mua. Nếu họ nói: “Tất cả đều chia” , thì phải tùy 
theo ý thí chủ mà chia. Nêu họ nói: “Tất cả đều bỗ 
thí cho Tăng tứ phương”, thì không nên chia. 

Khi thí chủ mời có hai trường hợp: 

- Một là theo thứ lớp của Tăng. 

- Hai là mời riêng cá nhân. 

Nếu nơi nào Tăng được các phẩm vật bố thí 
theo thứ tự của Tăng, thì phải nhập vào cho Tăng. 
Nếu họ mời riêng mà nhận được vật, thì được phép 
dùng Tiêng, Nếu giường nệm nhiều mà nôi chảo ít 
thì nên nói cho đàn-việt biệt, rôi bán bớt giường 
nệm mua nôi chảo; hoặc nôi chảo nhiều thì đem 
bán bớt để mua giường nệm, cũng như vậy. Nếu có 
đồ đựng bằng kim loại bị vỡ bể thì được đem nấu 
chảy đúc cái mới lớn hơn. Đó gọi là những vật 
nặng. 


VẬT VÔ THƯỜNG (CỦA NGƯỜI CHÉT) 

Khi Phật an trú tại Khoáng Dã thì Tôn giả A- 
nhã Kiêu- trần- như đang ở tại Cự-ma- đế. Đến giờ 
khất thực, Kiều-trần-như khoác y, câm 

bát vào thôn khất thực. Khi đã được thức ăn, 
thầy bèn đến nhà một người chăn nuôi, chồng tên 
là Cừ-ni, vợ tên là Thi-bà-ly để thọ trai. Bà vợ có 
lòng tin hoan hỷ, thường cung cấp sữa tươi, sữa 
chua, sữa đóng váng cho thây. (479a) Khi uống 
xong thây liên trở vê trú xứ, rôi suy nghĩ: “Dùng 
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cái khí cụ (cái thân) thông khổ này sông lâu ở đời 
để làm gì? Ta chắn ngán thân này quá”. Thế rồi, 
thây đem y bát đề tại một chỗ dưới gốc cây trong 
rừng, năm gối. đầu trên một hòn đá tròn hình con 
voi, nghiêng về hông bên phải, tâm bất loạn, nhập 
Vô dư Niết-bàn. Thi-bà- ly biết thời giờ thây sắp 
đến, bèn dọn giường ghé, quét tước, bày biện sữa 
nước ra bàn chờ đợi. Thế nhưng, đã quá giờ mà 
không thây đến, Thi-bà- ly suy nghĩ: “Sư phụ ngày 
nào cũng đến, bữa nay vì sao không đến? Hay là bị 
ốm chăng? Hoặc là bị trùng ác sát hại?”. Đoạn, bà 
liền đến xem thì thấy thây đang năm dưới sốc cây, 
suy nghĩ: “Sư phụ vân còn đang ngủ”, rồi đứng im 
lặng lắng nghe. Nhưng không nghe hơi thở, bà 
dùng tay đặt nơi trải tim thì thây thân thể đã lạnh 
ngắt, liên thâm nhủ: “Kỳ thay! Đã qua đời tôi, ta 
phải cúng dường xá-lợi”. Nghĩ thể, bà trở về nhà 
bảo chông lây búa chặt những cây củi tốt chất 
thành đóng rôi Hỏa-thiêu nhục thân của thây. Thế 
rôi, họ đứng một bên nhìn xem, thì thây có bôn con 
chim nhiêu màu sắc khác thường từ bốn phương 
bay đến. Thân chim bỗng dưng biến thành màu 
trắng rồi bay đi. Lúc ây, người chồng là Cừ-ni 
đứng đó tỏ vẻ đau khổ, không vui, suy nghĩ như 
sau: “Y bát của Ty-kheo này phải đem nạp cho vua 
vì phép vua rât khó, sợ rằng sẽ đòi những thứ khác 
nữa”. Đoạn, ông mang y bát đi đến nhà vua, (âu: 
-Y bát này là của Tỳ-kheo Kiêu-trân-như đã 
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qua đời, tôi xin nạp cho đại vương! 

Vua bèn định giá y bát ấy là năm tiên. Viên 
quan đoán sự nói: 

- VỊ Sa-môn này đã qua đời, y bát nên đưa về 
cho Tỳ-kheo. Thế là người ấy mang về bạch với 
Tăng: 

-Tôn giả A-nhã Kiều-trần-như đã qua đời có y 
bát này còn để lại. 

_ -Các Tỳ-kheo thây thế biết là y bát của thây, 
liên hỏi: 

.Ông có thây điều gì khác nữa không? 

- Có thấy! Khi tôi Hỏa-thiêu, thấy bốn con chim 
có nhiều màu sắc khác thường... 

Bây giờ, các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến 
bạch lên Thê Tôn, rôi hỏi Ngài: 

- Việc ấy là thế nào? Bạch Thế Tôn! 

-Đó là bốn thiên ma muốn đến xem thân thức, 
nhưng không thây nên họ hóa thành màu trắng mà 
bay đi. 

-Y bát này nên thuộc về ai? Bạch Thế Tôn! 

- Đương nhiên thuộc về Tăng. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy 
có thây Tỳ-kheo bệnh nói với vị Tỳ-kheo khác: 

- Trưởng lão chăm sóc giúp tôi, tôi sẽ cho 
Trưởng lão y bát. 

Thế rồi, thây Tỳ-kheo bệnh qua đời, các Tỳ- 
kheo tập họp định chia y bát của thây thì vị Tỳ- 
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-Thây Tỳ-kheo bệnh này lúc còn sống nÓI VỚI 
tôi: “Hãy chăm sóc giúp tôi, tôi sẽ cho thây y bát”. 

Các Ty-kheo đem sự việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật liên hỏi: 

- Đã cho chưa? 

. Chưa cho, bạch Thế Tôn! 

- Chưa cho mà đã qua đời, phạm tội Việt-tỳ-m. 
Còn người nuôi bệnh đương nhiên không được lây. 

- Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây 
có thầy Tỳ-kheo bệnh nói với vị Tỳ-kheo khác: 
“Hãy chăm sóc giúp tôi, tôi sẽ cho Trưởng lão y 
bát”, bèn cho y bát. Khi được rÔi, vị ấy chưa tác 
tịnh: mà đem để lại bên cạnh người bệnh. Thê rồi, 
1ỷ-khco bệnh qua đời; đoạn các Ty-kheo đem sự 
việc ây đên bạch lên Thế Tôn, rồi hỏi: 

- Việc ấy phải làm thế nào, bạch Thế Tôn! 

- Đã tác tịnh hay chưa? 

. Chưa, bạch Thế Tôn! 

- Người kia không được nhận! 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy, 
có Ty-kheo bệnh nói với Ty-kheo khác: 

- Hãy chăm sóc giúp tôi, tôi sẽ cho Trưởng lão 
y bát. 

Thây liền lấy cho. Khi được rồi, vị ấy tác tịnh, 
rồi đem để lại bên cạnh Tỳ-kheo bệnh, cho đến 
Phật hỏi: 
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- Đã tác tịnh chưa? 

-Tác tịnh rồi, bạch Thế Tôn! 

-Người ây đáng được nhận. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, có Sa- 
đi qua đời, các Tyỳ-kheo bèn hỏi Phật: 

- Các y bát vật dụng này thuộc về ai, bạch Thế 
Tôn! 

-Thuộc về Hòa thượng. 

Lại có trường hợp Tỳ-kheo nuôi bệnh thốt lời 
oán hận như sau: 

- Tôi nuôi bệnh bất kế nóng lạnh, làm bao việc 
cực nhọc, đi tìm xin thuộc thang cho đên việc đi đô 
bô đại tiêu, sự thật là như vậy thì ai đáng nhận 
được, chăng lẽ chúng Tăng được sao? 

Các Ty-kheo đem sự việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật liên dạy: 

-Tỳ-kheo nuôi bệnh kham khô, nên cho ba y, 
bát, bôn chứa và những thuôc men còn lại. 

-Bấy giờ, Tôn giả Ưu-ba-ly biết đúng lúc, hỏi 
Phật: 

- Bạch Thể Tôn! Tỳ-kheo bệnh được di chúc vật 
cho người khác không? 

- Được. 

- Được di chúc cho thuốc men không? 

- Được. Hoặc di chúc: “Nếu không khỏi bệnh 
thì tôi sẽ cho, nêu bệnh qua khỏi thì không cho”. 

Hoặc di chúc: “Tôi đi đến thôn xóm ấy, nếu đi 
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không tới thì sẽ cho. Nếu đi đến đó tức là khỏi 
cho”. 

Hoặc di chúc: “Tôi ra đi lần này nếu mà qua 
đời thì sẽ cho, nêu trở về thì khỏi cho”. 

Hoặc di chúc dứt khoát: “Dù sống hay chết thì 
lòng tôi cũng đã dứt khoát cho”, thì nên cho. Nếu 
di chúc cho nhiều người thì người sau cùng sẽ 
được. 

Nếu cho nhiều người thì người hiện diện sẽ 
được. 

Khi Ty-kheo qua đời hay nhập Niết-bàn, không 
nên đóng cửa liên. Nếu vị ấy có đệ tử đồng hành, 
đệ tử y chỉ trì giới, đáng tin thì nên g1aO ô khóa cho 
họ. Nếu họ không đáng tin thì nên giao ô khóa cho 
thây tri sự, đợi đến khi cũng dường xá-lợi, lo việc 
ma chay xong mới đem y vật của vị ây ra. Nếu đệ 
tử đồng hành, đệ tử y chỉ của VỊ ây trì giới, đáng 
tin, thì nên bảo họ đem ra. Nếu họ không đáng tin 
thì nên bảo thây tri sự đem ra. Nếu có một Tỳ-kheo 
nào đó, nói: “Y bát của tôi cũng có trong này”, thì 
phải quan sát. Nếu người ấy trì giới đáng tin thì nên 
đưa. Nêu không đáng tin thì không nên đưa. Nêu 
có người đáng tin làm chứng, thì nên đưa trước rồi 
Tăng mới nhận sau. 

Nhận lây có ba cách: làm Yết-ma rôi nhận; chia 
phân rôi nhận; trao đối cho nhau mà nhận. 

Làm Yết-ma rôi trao: Người làm Yết-ma nên 
nói như sau: 
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- Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Tỳ-kheo Mỗ 
giáp vừa qua đời, vừa nhập Niễt-bàn, những y bát 
và các tạp vật khác của thây nên chia cho 

Tăng hiện diện. Nếu thời gian của Tăng đã đến, 
Tăng hiện diện làm Yết-ma cho Tỳ-kheo Mỗ giáp. 
Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe! 1ỷ-kheo Mỗ giáp 
vừa qua đời, vừa nhập Niêt-bàn, các y bát và những 
vật dụng khác của thầy nên chia cho Tăng hiện 
diện. Nay Tăng hiện diện đem y bát và các tạp vật 
khác trao cho T-kheo Mỗ giáp. Các Đại đức nào 
băng lòng đem y bát và các tạp vật khác trao cho 
Tỳ-kheo Mỗ giáp thì im lặng: ai không băng lòng 
hãy nói. 

Tăng đã bằng lòng đem y bát và các tạp vật 
khác trao cho Tỳ-kheo Mỗ giáp xong, vì Tăng im 
lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. 

Đó gọi là làm Yết-ma rồi trao. 

Chia phân rồi trao: Khi chia phần xong liền 
tuyên bố: 

-Mỗi người hãy tự lây phần mình. Đó gọi là 

chia phân rồi trao. 

Trao đôi nhau mà nhận phân: Trao đối lẫn nhau 
(giữa người này và người khác), đó gọi là trao đôi 
nhau mà nhận phân. 

Nếu có bốn Tỳ-kheo ở trong thôn mà một 
người qua đời, thì ba Ty-kheo còn lại nên chia 
nhau, nói như sau: 
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- Thưa các Trưởng lão! Tỳ-kheo Mỗ giáp vừa 
qua đời, vừa Niết-bàn, có các y bát và tạp vật khác 
này nên chia cho Tăng hiện diện, nhưng nơi này 
không có Tăng (không đủ bốn Tỳ-kheo), chúng ta 
hiện diện nên chia nhau. 

Nếu trú xứ có ba Tỳ-kheo mà một người qua 
đời thì hai Tỳ-kheo còn lại nên chia nhau, nói như 
sau: “... Nơi này không có Tăng, chúng ta hiện diện 
sẽ được”. 

Nếu trú xứ có hai Tỳ-kheo mà một người qua 
đời thì Ty-kheo còn lại được nhận, bằng cách tâm 
nghĩ, miệng nói: 

-Tỳ-kheo Mỗ giáp vừa qua đời, vừa nhập Niết- 
bàn, có y bát này nên chia cho Tăng hiện diện, 
nhưng ở đây không có Tăng, vậy tôi hiện diện được 
quyên nhận. 

Nếu muốn cho vật dụng cho Ty-kheo nuôi 
bệnh, nên điểm danh để biết số người nhiêu ít. Sau 
khi đã biết, nên đem y bắt và thuốc men còn lại của 
người mất cho họ. Người làm Yết-ma nên nói: 

-Xin Đại đức Tăng lăng nghe! Tỳ-kheo Mã 
giáp vừa qua đời, vừa nhập Niết- bàn, y bát của thây 
nên chia cho Tăng hiện diện. Nếu thời gian của 
Tăng đã đến, Tăng đem y bát và thuốc men còn lại 
này cho Tỳ-kheo nuôi bệnh là Mỗ giáp. Đây là lời 
tác bạch. 

Rồi một lần làm Yết-ma cho đến: 

- Tăng đã băng lòng cho Tỳ-kheo nuôi bệnh là 
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Mỗ giáp y bát và thuôc men còn lại xong, vì im 
lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. 

Trong trường hợp nào người nuôi bệnh được 
nhận phân, trường hợp nào không được nhận 
phân? 

Trường hợp không được nhận: Gồm có: Làm 
tạm thời không được nhận; bị saI làm không được 
nhận; làm vì thích phước đức không được nhận; 
làm vì tà mạng không được nhận. 

Làm tạm thời: Làm tạm thời chứ không phải 
làm chính thức, đó gọi là làm tạm thời. 

BỊ sai làm: Tăng theo thứ tự sai làm thì gọi là 
sai làm. 

Làm vì thích phước đức: Vì mong muôn được 
phước đức mà nuôi bệnh, đó gọi là thích phước 
đức. 

Tà mạng: Vì hy vọng (được phẩm vật) mà nuôi 
bệnh, đó gọi là tà mạng. 

Trường hợp đáng được: Phật dạy: Vì muốn 
được lợi ích (cho người bệnh), ít nhất là đốt một 
ngọn đèn. Vì muôn cho người bệnh được bình 
phục thì đáng được nhận phân. 

Khi làm Yết-ma xong, nên phán đoán bóng mặt 
trời. Nêu có I-kheo khách đến thì phải biết là 
trước lúc Yết-ma hay sau lúc Yết-ma; hoặc gặp lúc 
chết mà không gặp lúc Yết-ma; hoặc gặp lúc Yết- 
ma mà không gặp lúc chết; hoặc vừa gặp lúc chết, 
vừa gặp lúc Yêt-ma; hoặc không sặp lúc chết, cũng 
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không gặp lúc Yết-ma. 

Trong đây, gặp lúc Yết-ma, không gặp lúc chết, 
vừa gặp lúc chết, vừa gặp lúc YẾt- -ma thì được nhận 
phân. Trường hợp gặp lúc chết, không gặp lúc Yết- 
ma; vừa không gặp lúc chết, vừa không gặp lúc 
Yết-ma thì không được nhận phân. Nhưng nêu đi 
tìm thuốc cho người bệnh, hoặc vì việc của tháp, 
của chúng Tăng mà đi vắng thì nên cho phân. 

Đó là cách xử lý vật của người chết. 


VÉT-MA CÔNG NHẬN BỆNH CUỎNG 
SI 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, bấy giờ 
Trưởng lão Kiếp Tân Na có hai người đệ tử đồng 
hành, người thứ nhất tên Nan- đề, người thứ hai tên 
Bát-già-nan- -đề mắc bệnh cuông si; khi Tăng làm 
Yết-ma có lúc họ đến, có lúc họ không đến, khiến 
pháp YẾt- -ma của Tăng bị phá. Các Ty-kheo đem 
sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật nói với các 
Ty-kheo: 

-Nan-đề, Bát-sià-nan-đề mắc bệnh cuông si, 
khi Tăng làm Yết-ma, có lúc họ đến, có lúc họ 
không đến, khiến pháp Yt-ma của Tăng bị phá, thì 
Tăng nên làm Yêt-ma công nhận bệnh cuông s1. 
Người làm Yết-ma nên nói như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Nan-đè, Bát-già- 
nan-đề mắc bệnh cuông si, khi Tăng làm Yết-ma, 
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có lúc họ đến, có lúc họ không đến, khiến pháp 
Yết-ma của Tăng bị phá. Nếu thời gian của Tăng 
đã đến, Tăng cho Nan- đề, Bát-già-nan-đề pháp 
Yết-ma bệnh cuông si. Đây là lời tác bạch. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Nan-đê, Bát-già- 
nan-đê mắc bệnh cuông si, khi Tăng làm Yết-ma, 
có lúc họ đến, có lúc họ không đến, khiến pháp 
Yết-ma của Tăng bị phá. Tăng nay cho Nan-đê, 
Bát-già-nan- -đề pháp Yết-ma công nhận bệnh 
cuồng si. Các Đại đức nào băng lòng cho Nan-đê, 
Bát-già-nan- -đề pháp Yết-ma công nhận bệnh 
cuông sỉ thì im lặng, ai không bằng lòng hãy nói. 
Đây là Yết-ma lân thứ nhất. (Lân thứ hai, thứ ba 
cũng nói như thể) 

Tăng đã băng lòng cho Nan-đê, Bát- -glà- nan-đề 
pháp Yêết-ma công nhận bệnh cuồng SI Xong, vì 
Tăng 1m lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. 

Khi làm Yết-ma xong, nễu người ây có đến hay 
không đến, pháp Yết-ma sẽ không bị phá. Nếu 
bệnh cuông s1 bớt, tâm trí trở lại như cũ thì được 
coi như đã xả pháp Yết-ma. 

Đó gọi là Yết-ma công nhận bệnh cuông sĩ. 


BÀY TỎ SỰ KHÔNG ĐÔNG TÌNH 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây các Tỳ- 
kheo ở Chiêm-ba tranh chấp, cãi vã nhau, cùng 
sông một chỗ mà bất hòa. Một Tỳ-kheo cử tội một 
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Ty-kheo, hai Ty-kheo cử tội hai TIy-kheo, nhiêu 
Ty-kheo cử tội nhiều Ty-kheo. Thê rôi, các Tỳ- 
kheo đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật 
dạy: 

- Từ nay Ta cho phép bày tỏ sự không đồng 
tình. Cách bày tỏ sự không đông tình như sau: Nếu 
Tăng làm Yết-ma phi pháp mà mình có khả năng 
thì nên ngăn cản, nói: “Này các Trưởng lão! Đó là 
việc phi pháp, phi luật không nên làm”. Nếu người 
đó hung ác, có thế lực, sợ họ sát hại hoặc làm tôn 
thương phạm hạnh, thì nên bày tỏ sự không đồng 
tình, nói như sau: “Đây là Yết-ma phi pháp, tôi 
không bằng lòng, xin bày tỏ sự không đồng tình”. 
Nói như vậy ba lân. Khi bày tỏ sự không đồng tình, 
không nên bày tỏ với đối phương mà nên bảy tỏ 
VỚI người 

đồng ý với mình. Cũng không được làm với 
nhiêu người mà chỉ được làm chừng hai người, ba 
người; còn những người khác thì nên gởi dục đúng 
pháp rôi bỏ đi. Nêu trong Tăng giải quyết việc một 
cách phi pháp mà không ngăn cản, không gởi dục, 
không bày tỏ sự không đông tình thì phạm tội Việt- 
tỳ-ni. Nhưng nếu suy nghĩ: “Tùy nghiệp vận hành, 
như lửa cháy nhà, ta chỉ cứu lấy mình, gắng giữ 
tâm đúng với pháp”, thì không có tội. 

Đó gọi là bày tỏ sự không đồng tình. 
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PHÁ LÒNG TIN CỦA THÍ CHỦ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây trưởng 
giả Lộc theo thứ tự mời Tăng đến thọ trai. Uu-ba- 
nan-đà tới phiên mình đi đến nhà ấy. Trưởng giả 
hỏi: 

- Thầy muốn ăn ở đây hay đem đi? 

-Muốn đem đi. 

Gia chủ liền lây bát của thây bỏ đây các thứ â âm 
thực. Ưu-ba-nan-đà được thức ăn rồi, bèn đem đến 
nhà dâm nữ, hỏi: 

. Cô muốn được thức ăn không? 

-Muốn được. 

- Đem chén bát của cô lại đây. 

Thê là thầy sớt đỗ ăn thức uống ra la liệt đây 
bàn, rôi tiếp tục đi khất thực. Khi ấy, con ông 
trưởng giả ăn xong, đi đến nhà dâm nữ, cô ta hỏi: 

- Chàng có muốn ăn không? 

.Lây ra đây. 

Cô ta liên đem thức ăn trên bàn đưa cho chàng 
ây. Khi thấy thức ăn, chàng ta biết ngay, liền hỏi: 

- Cô được thức ăn này ở đầu vậy? 

- Chàng cứ ăn đi chứ hỏi làm gì! Các cậu thanh 

niên đem cho đó. 

- Không phải vậy! Tôi muốn biết xuất xứ đích 
xác. Anh ta cứ hỏi mãi, cô ây đành phải khai: 
-Sư phụ Uu-ba-nan-đà cho tôi đó. Con ông 

trưởng g1ả bèn chê trách: 
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-Ta nghĩ chúng Tăng là phước điền tốt, trái lại 
Ưu-ba-nan-đà lại cho dâm nữ là phước điền 
tốt. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc 
ây, có Tát bạc chủ Vô Úy cúng dường cho Tăng 
hai tâm vải mịn. Ưu-ba-nan-đà nhận được 

từ trong Tăng rồi, đem cho dâm nữ. Dầm nữ 
được rôi, mặc đi vào nơi thị tứ. Khi â ây, Tát bạc chủ 
Vô Úy thấy thế biết ngay, liền hỏi: 

- Cô được loại vải này ở đầu vậy? 

- Vì cớ gì mà chàng hỏi? Các cậu thanh niên cho 

tôi đó. 

Không phải vậy! Tôi muốn biết rõ xuất xứ. 
Anh ta cứ hỏi mãi, cô ây đành khai: 

-Tôn giả Ưu-ba-nan-đà cho tôi đó. Thể rồi, Tát 

bạc chủ trách móc: 

-Ta nghĩ rằng chúng Tăng là phước điền tốt, 
trái lại Uu-ba-nan-đà cho dâm nữ là phước điền tốt. 

Các Ty-kheo nghe thế, đem sự việc ấy đến bạch 
lên Thế Tôn. 

Phật liên bảo gọi Ưu-ba-nan-đà đến. Khi thầy 
đến rồi, Phật bèn hỏi: 

.Ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

. Đó là việc xấu. Vì sao ông phá hoại vật của tín 
thí? Từ nay Ta không cho phép phá hoại vật của 
tín thí. Tín nghĩa là người ta cho với niềm tin, cho 
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với tâm hoan hý. Thí gôm có tám loại, đó là thức 
ăn đúng giờ, thuốc uông ban đêm cho đến những 
thứ hợp lệ và không hợp lệ. Phá nghĩa là dùng tâm 
tham dục đem cho dâm nữ, quả phụ, đồng tử lớn 
tuổi, kẻ bất năng nam, Ty-kheo ni mang tiêng xấu, 
Sa-di ni mang tiếng xấu, ít nhất là vì tâm tham dục 
mà đem cho súc sinh, thì phạm tội Việt-tỳ-n1. 

Nếu có người đến xin thức ăn của Tăng thì 
được cho chừng một vặt cơm. Nếu có nhiêu người 
thì nên chia cho bằng nhau. Nếu kẻ ấy có lòng tham 
dục thì không nên cho. Nêu cha mẹ nghèo khô 
không có lòng tin thì được cho ít nhiêu tùy nghi. 
Nếu họ có lòng tin thì nên cho hào phóng. Có hai 
trường hợp nên cho: vì lợi ích, vì tốn hại. 

Vì lợi ích: Hoặc đàn-việt hoặc Ưu-bà-tắc làm 
việc cho tháp, cho Tăng thì nên cho. 

Vì tốn hại: Hoặc bọn cướp, hoặc nhà vua, hoặc 
kẻ hung ác nếu không cho thì chúng có thể gây ra 
sự bất lợi, những hạng người này nên cho. 

Đó gọi là phá lòng tin của thí chủ. 


PHÉP DÙNG GIÀY DA 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc ấy, 
Nan-đà, Ưu-ba-nan-đà mang giày da thếp vàng mà 
đi, bị người đời chê trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giỗng như vương 
giả, đại thân, người quý hiển, mang giày da thếp 
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vàng 2. 

Các Ty-kheo đem sự việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn, cho đến Phật nói: 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép mang giày 
da thếp vàng. Lại nữa, vào những ngày Khánh tiệt 
của người đời, nhóm sáu Tỳ-kheo người thì mang 
giày da có nhiều màu sắc, người thì mang hai lớp 
giày, hẹn nhau đi ngắm cảnh, bị người đời chê 
trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mang nhiều loại giày 
giống như vương giả, đại thân? 

Có kẻ thây mang như thế oán ghét, bèn nói: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như kẻ hạ 
tiện, mang giày da hai lớp? Đây là hạng người bại 
hoại, nào có đạo hạnh øì! 

Các Ty-kheo đem sự việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật dạy: 

-Từ nay về sau, Ta không cho phép Tỳ-kheo 
mang giày da hai lớp. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại rừng Thị Đà, thành 
Vương xá, lúc â ây, thân Thế Tôn có chút ít bất hòa, 
đồng tử Kỳ Cựu liền đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân, rồi bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Con nghe nói thân Thế Tôn bất 
hòa, nên uống thuốc tiêu hạ. Tuy Thê Tôn không 
cần, nhưng vì chúng sinh, mong Thế Tôn hãy nhận 
món thuốc này để cho chúng sinh đời sau thây rõ 
nguyên lý: Người bệnh thì dùng thuốc, người bố 
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thí thì được phước báo. 

Khi ấy, Thế Tôn im lặng nhận lời. Kỳ Cựu lại 
Suy nghĩ: “Không thê để Thế Tôn uống thuốc như 
người thường, phải dùng thuốc ướp với hoa sen 
xanh rôi trao cho Thế Tôn”. Đoạn, Thê Tôn ngửi 
hơi thuốc ba lần. Vì sức thuốc mạnh khiến Thế Tôn 
đi đại tiện đến mười tám lần, do thế, sắc diện kém 
vui. Bấy giờ, A-nan nói với Tôn giả Đại Mục-liên: 

-Thế Tôn uống thuốc, không biết nơi nào có 
thức ăn hợp với bệnh của Ngài? 

Khi Ấy, Mục-liên liên quan sát, thấy. con của 
Nhị Thập Ức Thứ Nô ở nước Chiêm-ba, hằng ngày 
nấu năm trăm món ăn, liền dùng thần lực đi đến 
đứng trước anh ta. Con của Nhị Thập Ức thấy Tôn 
giả Mục-liên uy nghi thân đức, trong lòng thán 
phục, hứng khởi, cho là chưa từng có. Lúc ấy, 
Mục-liên bèn đọc kệ: 

Đảng Thiên Tôn kỳ diệu, 
Tịch ly muôn công đức 
Thân có chút bắt hòa, 
Cần thức ăn hợp bệnh. 
Nay ông được lợi ích, 
Sẽ gặt quả báo lớn. 
Các đệ tử Thanh văn. 
So với Đức Thể Tôn 
Vĩ như hạt cải mòng 
Sánh với núi Tu-dl. 

Bấy giờ, con ông trưởng giả nghe đọc kệ xong 
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lòng đại hoạn hỷ, tán thán: “Lành thay! Nay được 
lợi ích này”, bèn sửa soạn các món ăn thượng hạng, 
rồi mời Mục-liên ở lại thọ trai. Khi ây, Mục-liên 
SUY nghĩ: “Ta vì Đức Thế Tôn xin thức ăn hợp với 
bệnh, vậy không nên ăn trước”, liền nhận lây thức 
ăn để trên hư không, rôi mới ăn phân mình. Khi ấy, 
đồng tử Nhị Thập Ức nói với Tôn giả Mục-liên: 

- Tôi muốn biết Thế Tôn ăn trước rồi tôi mới ăn 
sau, làm sao biết được? 

Mục-liên nói: 

- Bát đựng thức ăn trong chốc lát sẽ trở lại, là ta 
biết đã ăn rôi. 

Thế là, chỉ trong nháy mắt, Mục-liên đã đến 
chỗ Thế Tôn, dâng thức ăn lên Thế Tôn. Thế Tôn 
ăn xong thì cái bát nương theo hư không trở về chỗ 
cũ. Lúc ây, đông tử Nhị Thập Ức Thứ Nô từ xa 
trông thây cái bát bay về, liền đứng dậy nghênh 
đón, lây đội lên đầu. 

Bấy giờ, vua Bình-sa đến thăm viễng Thế Tôn, 
nghe mùi thức ăn, bèn hỏi: 

- Bạch Thế Tôn! Đó là mùi thơm gì vậy? 

-Mùi thức ăn đấy! Đại vương có muốn ăn thức 
ăn còn lại của Như Lai không? 

.Muốn ăn, bạch Thế Tôn! Tôi sẽ được lợi ích 
rât lớn khi ăn thức ăn còn lại của Đức Như Lai. 

Đoạn, nhà vua ăn xong, liền bạch với Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Từ ngày tôi sinh ra trong 
hoàng gia đến giờ chưa từng được thức ăn như thế 
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này. Bạch Thế Tôn! Đây là thức ăn của cõi trời, 
của rông, của Uất-đơn-việt hay thức ăn của quỷ 
thần? 

-Đây không phải là thức ăn của cõi trời, cho 
đến không phải. của quỷ thần. 

Thê rồi, Thê Tôn vì nhà vua nói về dưới chân 
của đồng tử Nhị Thập Ức Thứ Nô có lông màu 
vàng, đài bốn tắc, phước đức như vậy, Vua nghe 
XONE, muốn đến đó xem liền nhưng viên quan cận 
thần tâu với vua: 

-Kẻ đó là thần dân của đại vương, đại vương 
nên truyền lệnh y đến hầu. chứ không nên thân 
hành đên đó. 

Tức thì vua sai Sứ đến nói với cha mẹ của đồng 
tử răng nhà vua muốn gặp đồng tử. Cha mẹ bàn 
bạc: 

- Vua cho gọi thế này ắt là muốn tìm cách phạt 
tiền chúng ta đây. 

Chúng ta thà nạp ngàn vạn bạc chứ không nên 
cho con đến nhà vua. Liên dùng xe chở vàng bạc 
châu báu đến chỗ nhà vua, tâu vua: 

. Đồng tử yếu đuối không thê tự đến được, nay 
xin chở những châu báu của đồng tử đến hiến dâng 
cho đại vương. 

Nhà vua liên nói: 

-Ta có sẵn vàng bạc, châu báu, đâu có cần 
những thứ nảy để làm øì. Ta chỉ muốn xem thân 
hình của đồng tử mà thôi. 
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Vua liền sai sứ giả đến đó truyền lệnh rồi sứ giả 
trở về tâu với VU: 

-Đông tử sống rất sung sướng, thân thể quá 
mêm yêu, không thể đi xe cộ được. 

-Nếu vậy, thì hãy trang bị thuyền rồi chở đến. 
Nếu tới chỗ nào thuyền đi không thông thì hãy đào 
đất thành kênh, dùng hạt cải bỏ xuống cho trơn để 
kéo qua. 

Thế rồi, quân lính kéo thuyên đến sơn khâu rôi 
rỜI thuyền lên bờ. Đồng tử vì quá mêm yếu phải 
dùng vải nệm trải trên đất đề đi lên trên. Từ xa 
trông thây Thê. Tôn đang ngôi trên đắt, đồng tử dỡ 
bỏ vải nệm, giẫm trên đât mà đi tới. Thế Tôn thấy 
vậy mỉm cười. Các T-kheo liên bạch với Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Vì cớ gì mà Thế Tôn mỉm 
Cười? 

. Các ông có thây đông tử này không? 

- Dạ thấy, bạch Thê Tôn! 

. Đồng tử này từ chín mươi mốt kiếp trở lại đây, 
chân chưa từng giẫm lên đât, nay vì thấy Như Lai, 
sinh tâm cung kính (nên mới ởi trên đất), chứ 
chắng phải do hệt phước đức. 

Đông tử đi đến trước Phật, cúi đầu đánh lễ dưới 
chân, rồi ngôi sang một bên. Phật liền tùy thuận 
thuyết pháp dạy bảo, khiến ông được lợi ích hoan 
hỷ, đắc pháp nhãn thanh tịnh. Rồi Phật bảo đồng 
tử: 

-Nếu nhà vua đến đây thì ông hãy xuống đất 
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ngôi xếp băng, đơ hai bàn chân ra. 

Khi vua tiễn vào, đồng tử liên xuống đất ngồi 
xếp băng dơ hai bàn chân ra. Lúc ấy, quân hầu của 
vua rút gươm ra định bước tới, vua bèn khiến trách 
y. Đông tử thây vậy lòng sinh hoảng sợ, liên tâu 
VỚI VUA: 

- Xin đại vương cho phép tôi xuất gia! 

- Ngươi muôn xuất gia theo đạo nào? 

-Muốn xuất gia theo đạo Phật. 

Vua liền sai sứ đến nói với cha mẹ cho đồng tử 
xuất 81A. Sau khi được cha mẹ cho phép, đồng tử 
liền xin Phật xuất gia thọ Cụ túc. Các Tỳ-kheo bèn 
hỏi Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Đồng tử này có nhân duyên gì 
mà chín mươi mốt kiếp chân không dính đất? 

- Trong thời quá khứ cách nay chín mươi mốt 
kiếp có Đức Phật tên Tỳ Bát Thi Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Biến Tri ra đời. Lúc ấy có chín mươi 
người con trưởng giả mời Phật và tám mươi ngàn 
Tỷ-kheo Tăng, an cư trong ba tháng, mỗi người 
cúng dường môi ngày. VỊ này là người cúng dường 
Sau cùng. Ông dùng lụa trắng trải trên đât cúng 
dường cho chúng Tăng, vì vậy mà hưởng được 
phước báo sinh trong cối trời người trải qua chín 
mươi mốt kiếp chân chưa từng giâm trên đất. Con 
ông trưởng giả khi â ây, bây giờ chính là đồng tử Nhị 
Thập Ức Thứ Nô. 

Đông tử sau khi xuất gia, đi kinh hành trong 
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rừng Thị Đà không biết mỏi mệt, bàn chân bị 
thương tích, máu chảy xuống đất. Phật thấy thê, 
tuy biết mà vẫn hỏi các Tỷ-kheo: 

- A1 đi kinh hành chỗ này mà máu chảy ra như 
vậy? 

-Bạch Thế Tôn! Đó là chỗ đi kinh hành của 
đồng tử Nhị Thập Ức Thứ Nô. 

-Này các 1ỷ-kheo! GIả sử đồng tử Nhị Thập 
Ức Thứ Nô này đi kinh hành khiến cho núi Tu-di 
nát vụn như bụi bặm cũng không thể đặc đạo, 
huống øì bị thương tốn lớp da. 

Khi đồng tử Nhị Thập Ức Thứ Nô nghe Phật 
nói như vậy, thầy liền đi đến một nơi thanh văng, 
ngồi kiết già, suy nghĩ: “Người tinh tân không lười 
biếng trong hàng Thanh văn đệ tử Phật không ai 
hơn ta, vậy mà Thế Tôn nói là không thể đắc đạo, 
chỉ bằng ta xả giới trở về nhà làm các công đức 
cúng dường. Phật và Ty-kheo Tăng”. Phật biết 
được tâm niệm của thầy liền dùng thân túc đi trên 
hư không đến ngôi trước mặt thầy, nói: 

- Này Tỳ-kheo! Nay Ta hỏi ông, tùy ý mà đáp: 
Trước đây ông có biết đánh đàn không? 

- Biết đánh, bạch Thế Tôn! 

- Khi dây đàn thắng quá thì âm thanh có trong 
trẻo không? 

- Không trong trẻo, bạch Thế Tôn! 

- Khi dây đàn chùng quá thì âm thanh có réo rắt 
không? 
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- Thưa không, bạch Thê Tôn! 

-Này Tỳ-kheo! Khi dây đàn không thắng quá, 
không chùng quá thì âm thanh có du dương không? 

-Rất du dương, bạch Thê Tôn! 

-Này 1ỷ-kheo; Tinh tấn thái quá thì tâm sinh 
căng thắng, còn sông lè phèẻ thì tâm sinh dã dượi, 
không gâp gáp, không lè phè, tâm chuyên chú một 
chỗ sẽ soi tỏ mọi thứ, như trong Kinh Tăng Nhất 
đã nói rõ. Này Ty-kheo: Ông đã có niềm In, bỏ hai 
mươi ức của cải mà xuất gia, vì sao sống trong 
chánh pháp còn khởi tâm tăng thượng mạn để tự 
chuốc khô não? Này Tỳ-kheo! Nhân vì ông, Ta cho 
phép các Ty-kheo được mang giày da. 

-Bạch Thế Tôn! Thế Tôn đã cho phép các no 
kheo mang giày da, nay con dân dân tập đi rồi sẽ 
mang giày da. 

- từ nay về sau, Ta cho phép Tỳ-kheo được 
mang giày da một lớp. 

Khi ấy, A-nan Bân-đề-tÿ nghe Thế Tôn cho 
phép các 1ỷ-kheo mang giày da một lớp liên đem 
năm trăm đôi giày da đên chỗ Thế Tôn, cúi đầu 
đảnh lễ chân Phật, rồi đứng sang một bên, bạch với 
Phật: 

- Kính xin Thế Tôn nhận những đôi giày da 
này. Phật liên đọc kệ chú nguyện cho ông: 

Ai bố thí giày da 
Cho phạm hạnh thanh tịnh, 
Thân, khẩu, ý, lìa ác 
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Được hưởng lạc nhân thiên. 
Với phước báo đất vàng, 
Trang hoàng các cung điện. 
Được như ý thần túc, 
Thanh tịnh không chướng ngại. 
Thi ít được lợi nhiêu, 
Vì đó là phước điên. 
Bác trí nguyện trong sạch, 
Sẽ được quả phúc tốt. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy, 
Đức Thế Tôn cứ năm hôm đi thị sát phòng các Tỷ- 
kheo một lần. Ngài thấy các đôi giày da bỏ ngôn 
ngang trên đất, tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi các Tỳ- 
kheo: 

-Này các Ty-kheo! Đây là những giày dép gì 
mà bỏ ngôn ngang như vậy? 

- Bạch Thế Tôn! Đó là những giày dép bị rách, 
nhưng vì sợ may chông hai lớp nên không dám vá 
lại. 

- Ta cho phép được vá lại. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây, 
có Tỳ-kheo ở phương Nam, đến lễ bái Thế Tôn, 
trên đường ởi giày bị hỏng khiến chân thầy bị chợt 
da, phải lề gói mà đi, đến đảnh lễ Phật. Tuy biết 
nhưng Phật vân hỏi: 

- Tại sao ông phải lê gót mà đi? 

- Bạch Thế Tôn! Con mang giày da một lớp đến 
giữa đường giày bị hỏng mà không dám mang g1ày 
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hai lớp nên chân bị lở. 

- Từ nay, Ta cho phép làm giày da Ni-mục-ha, 
khi mang Phước-la không được bọc phía trước mà 
nên bọc phía sau. Phép làm giày da không được 
dùng sừng dê đen, sừng dê trăng, thếp vàng, nạm 
châu ngọc lưu ly, thủy tỉnh, mã não và các loại g1ày 
có màu sắc rực rỡ Ta không cho phép mang. Nếu 
được đôi giày da hai lớp còn mới thì không được 
phép mang, nên bảo tịnh nhân mang đi ít nhât năm, 
sáu bước rôi mới mang. Nêu được mà mang liên 
thì phạm tội Việt-tỳ-nm1. 

Đó gọi là phép dùng giày da. 


PHÉP DÙNG GUÓC 

Khi Phật an trú trong vườn Am-bạt-la của đồng 
tử Kỳ Cựu nơi thành Vương xá, Ngài giảng Kinh 
Sa Môn Quả cho vua A-xà- -thế nghe suốt đêm. Khi 
ẤY, Uu-ba-nan- -đà ngôi nghe lâu mệt mỏi bèn trở 
vê phòng nghỉ, đến cuôi đêm thức dậy, mang suốc 
mà đi, vì tiếng guốc kêu lốc cốc khiến VOI ngựa 
nghe được kinh hoảng kêu lên. Vua A-xà-thế nghe 
vậy hoảng sợ liền trở về thành. Các Tỷ-kheo đem 
sự việc ấy đến bạch lên Thê Tôn. Phật liền bảo gọi 
Ưu-ba-nan-đà đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi: 

: Ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép mang guốc. 
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Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc 
ây, CÓ một Tỷ-kheo đang ngôi thiền trong hang đá 
Thiên Đề Thích, rồi một Ty-kheo khác mang guốc 
đi kinh hành ở trước hang, khiến cho Tỳ-kheo ngồi 
thiền nghe tiếng guôc tâm không định được. Các 
Tỷ- -kheo đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Thế 
rôi, Phật dạy: 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép mang các 
loại guôc như: guốc vàng, guốc bạc, guôc ngọc, 
guốc răng, guốc gỗ, guôc da, guôc đuôi 

ngựa, guôc gai, guôốc Khâm-bà-la, guốc có gù, 
guôc cỏ cứng, guộc vỏ cây; tật cả các loại guôc 
tương tự như thê đêu không cho phép dùng. Nếu aI 
xỏ chân vào guốc thì phạm tội Việt- -tÿ-nI, Nếu 
muốn rửa chân nên sắp ngang guốc ra rồi giãm lên 
trên thì không phạm tội. Khi Ty-kheo mang suốc 
da thì phải lót ở dưới một lớp đề. Nêu ai không lót 
ở dưới một lớp đề thì phạm tội Việt-ty-ni tâm hồi. 
Nếu ai mang guốc mà không có đề thì phạm tội 
Việt-ty-n1. 

Đó gọi là phép dùng guốc. 


PHÉP TẮM RỬA 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nhóm sáu Tỳ- 
kheo đi đến sông A-chi-la để tắm, họ dùng đá cọ 
để kỳ lưng, bị người đời chê trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử dùng đá cọ kỳ lưng 
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giỗng như vương gia, bọn lực sĩ thi đâu? Đây là 
hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Rồi Thể Tôn dạy: 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép dùng đá cọ 
để kỳ lưng. Loại đá cọ này hoặc dùng đá, dùng 
gạch, dùng số để làm; các loại tương tự như thể 
đều không được dùng để kỳ lưng. Nếu trong nước 
có cây trụ cũng không được đến cà lưng. Lúc tắm 
nên nhờ một người khác kỳ cọ. Khi kỳ không được 
giơ cả hai tay lên một lúc, mà nên dùng một tay 
che, rồi tuân tự kỷ cọ. Không được đứng tắm như 
người thế tục mà nên ngôi tăm, đồng thời theo thứ 
lớp rửa bản tay đến cánh tay. Nếu thân thể có cáu 
bần, không được cầm cú để kỳ mà nên mở bàn tay 
ra kỳ. Nếu ai dùng đá cọ để kỳ cọ tắm thì phạm tội 
Việt-ty-n1. 

Đó gọi là phép tăm rửa. 


PHÉP DÙNG MẠT HƯƠNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, Nan-đà, Uu- 
ba-nan-đà đem theo các loại mạt hương đến đầu 
sông A-chi-la để tăm. Lúc ấy, có đệ tử của ngoại 
đạo thây thê, suy nghĩ: “Bọn chúng ta hãy cùng 
nhau đến quây nhiễu Ưu-bà-tắc đệ tử của Sa-môn” 
Nghĩ thế rôi liền đi tới đó, hỏi như sau: 

: Thây của ai ít muôn, biết đủ? Ưu-bà-tặc nói: 
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: Thây của tôi ít muốn, biết đủ. 

` Thây của tôi ít muốn, biết đủ. 

-Thầy của ngươi không hỗ, không thẹn, uống 
rượu như lừa. Thây của tôi mới là ít muốn, biết đủ, 
có hồ thẹn. 

- Tôi muốn đánh cá với ông năm trăm đồng tiền 

cũ đây. 

- Được thôi. 

Thế rồi, họ cùng nhau bàn bạc nên dùng thứ gì 
để thí nghiệm, và đã nhất trí dùng mạt hương đề thí 
nghiệm, nhưng nên đến thầy của ai trước thì đệ tử 
ngoại đạo nói: 

- Hãy đến chỗ thây tôi trước! 

Đoạn, ông sa1 người đến dặn trước thây mình: 

.Khi con đem mạt hương đến, thầy hãy hiện 
tướng Ít muốn, biết đủ, cần thận đừng nhận. 

Thế rồi, trong chốc lát họ bèn mang mạt hương 
đến thưa: 

-Mong các thây thương xót nhận lấy mạt hương 

này! 

-Tôi là người xuất gia chăng phải vương giả, 

đại thần, dùng loại mạt hương này đề làm øì? 

Vì vị ấy không nhận, họ bèn mang đến Tĩnh xá 
Kỳy-hoàn, thưa như sau: 

-Xin các thầy thương xót chúng tôi nhận lẫy 

mạt hương này! 

Do Ưu-bà-tắc chất phác không nói trước nên 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 31 893 


các Tỳ-kheo bèn đánh kiền chùy, tập hợp Tăng 
định chia mạt hương. Những người không đến thì 
có đệ tử nhận phân thé, nói: 

- Đưa phân Hòa thượng, A-xà-lê tôi cho tôi. 

Họ lớn tiếng tranh nhau đòi như vậy om sòm. 
Đệ tử của ngoại đạo thấy thế vỗ tay cười lớn: 

- Tôi hơn ô ông rôi! Hôm nay tôi đã thăng cuộc. 

Khi ây, Ưu-bà-tắc xấu hồ không nói nên lời, 
liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu đánh lễ dưới chân, rỗi 
đứng hầu một bên, trình bày lại đầy đủ sự việc trên 
với Phật. 

-Bạch Thế Tôn! Con không tiếc tiền, nhưng 

ngoại đạo thăng cuộc, nên con hồ thẹn. 

Phật liền thuyết pháp dạy bảo điều lợi ích khiến 
tâm ông hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi từ 
giã. Bấy giờ, Thế Tôn liền đi đến chỗ có đông Tỳ- 
kheo, trải tọa cụ ngồi, thuật lại đầy đủ sự việc trên 
cho các T-kheo. Đoạn, Phật dạy: 

- Này các T-kheo! Từ nay Ta không cho phép 

dùng mạt hương. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương xá, vì 
năm việc lợi ích nên Đức Như Lai cứ năm hôm ởi 
tuần hành qua phòng các Tỳ-kheo một 

lần, thấy Tỳ-kheo bị bệnh ghẻ nhọt, tuy biết 
nhưng Phật vẫn hỏi: 

-Này Tỳ-kheo! Thân thê ông có điều hòa, an 
lạc không? 


894 BỘ LUẬT 2 


.Bạch Thế Tôn! Con bị bệnh ghẻ nhọt, nếu có 
mạt hương dùng tăm rửa thì sẽ lành bệnh, nhưng 
Thế Tôn chế giới không cho dùng mạt hương, nên 
con phải chịu khỗ sở. 

- Từ nay Ta cho phép Tỳ-kheo bị bệnh được 
dùng mạt hương. Mạt hương gồm các loại: mạt 
Thị, mạt Mã-nh1, mạt bảy màu, mạt Chiên-đàn, 
mạt Câu-đa, mạt Am-bạt-la, mạt Diêm- -phù- -thi-lợi, 
mạt A- thuần, mạt Già-tỷ-la, đại loại các thứ như 
thế đều không được dùng. Nhưng nếu Tỳ-kheo bị 
bệnh ghẻ nhọt, cần mạt hương thoa, rửa cho lành 
bệnh thì được dùng không có tội. Đồng thời cho 
phép dùng mạt hương Ca-la mạt Ma-sa, mạt Ma- 
sâu-la, mạt Sa-đề, bùn đất. 

Đó gọi là phép dùng mạt hương. 


PHÉP DÙNG GẬẠY VÀ TÚI BẰNG DẦY 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc ấy, 
nhóm sáu Tỳ-kheo là Nan-đà, Uu-ba-nan-đà dùng 
cái túi bằng dây châu báu để đựng bát, rồi lẫy dây 
đen buộc túi vào gậy, quảy trên vai mà đi, bị người 
đời chê cười: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như vua, đại 
thần dùng cái túi bằng dây báu đựng bát rôi quảy 
trên vai mà đi? 

- Có kẻ ý ác còn chêm vào: 
- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như bọn hạ 
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tiện bị người ta sai khiến, dùng dây đen buộc túi 
đựng bát vào gậy rồi quảy đi? Đây là hạng người 
hạ tiện nào có đạo hạnh gì! 

Các Ty-kheo đem sự việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Rồi Phật đạy: 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép dùng gậy 
và túi bằng dây. 

- Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, Đức 
Như Lai cứ năm hôm ởi tuần tra phòng các Tỳ- 
kheo một lân. Ngài thây Tỳ-kheo bị mụt nhọt ở tay, 
tuy biết mà vẫn hỏi: 

- Này Tỳ-kheo! Thân thê ông có điều hòa an lạc 
không? 

. Bạch Thế Tôn! Tay con mọc mụt nhọt cho nên 
bát bị vỡ mà Thế Tôn lại chế gIỚI không cho dùng 
gậy và túi băng dây, vì thế mà không vui. 

- Từ nay vê sau, Ta cho phép Ty-kheo bị bệnh 
được theo Tăng xin chứa gậy và túi bằng dây, Tăng 
nên làm Yết-ma cho phép. Người xIn nên trật vai 
áo bên phải, quì gối, chắp tay nói như sau: 

-Xin Đại đức Tăng lăng nghe! Tôi là Mỗ giáp 
vì tay bị mụt nhọt nên bát bị vỡ. Nay theo Tăng xin 
pháp Yết-ma được chứa gậy và túi dây. Nguyện 
xin Tăng cho tôi pháp Yết-ma. (Lần thứ hai, thứ ba 
cũng nói như thế) 

Thế rồi, người làm Yết-ma nên nói: 

-Xin Đại đức Tăng lăng nghe! Tỳ-kheo Mỗ 
giáp vì tay có mụt nhọt nên bát bị vỡ, đã theo Tăng 
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xin pháp Yết-ma được chứa gậy và túi bằng dây. 
Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng cho Ty-kheo 
Mỗ giáp pháp Yết-ma được chứa gậy và túi bằng 
dây. Đây là lời tác bạch. (Thế rồi bạch nhất Yết- 
ma cho đến) Tăng đã cho Tỳ-kheo Mỗ giáp pháp 
Yết-ma được chứa gậy và túi dây xong, vì Tăng im 
lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. 

Khi làm Yết-ma xong, muốn đi đâu thì tay cầm 
gây và túi dây, chứ không được đặt trên vai mà vác 
đi. Nếu câm øậy thì phạm tội Việt-tỳ-ni tâm hồi, 
cầm túi dây cũng phạm tội Việt-tỳ-ni tâm hồi. Nếu 
cầm gậy, túi dây và bát thì phạm tội Việt- -tÿ-TI. Nếu 
đi đường thì được cột đấy lọc nước vào đâu gậy rôi 
cầm trên tay mà đi, nhưng không được đặt trên vaI. 
Nếu không làm Yết-ma mà câm gậy thì phạm tội 
Việt- -tŸ- -ni; và cầm túi da cũng phạm tội Việt-tỳ-ni. 
Nếu cầm gậy và túi da thì phạm hai tội Việt- -tÿ-HI. 

Đó gọi là phép cầm gậy và túi da. Kệ tóm tắt: 

Vật nặng, y người chết, 
Cuông sỉ, không động tình. 
Phá tín thí, giày da, 

Guốc gồ, kỳ cọ thân. 

Mụạt hương, gậy túi da, 
Kết thúc phần thứ bảy. 


PHÉP DÙNG TỎI 
Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc ây, cư 
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sĩ DI-kỳ mời Tăng ăn tỏi. Nhóm sáu Tỳ-kheo liên 
đi đến vườn, ăn tỏi, rôi bỏ lồn ngồn trên đất, lại còn 
mạng về Tĩnh xá. Lúc â Ấy, cư sĩ đi tuần tra vườn tỏi, 
thây thế liền hỏi người giữ vườn: 

- Vì sao như vậy? 

Người giữ vườn bèn thuật lại đầy đủ sự việc 
trên. Cư sĩ nói: 

_- 1y-kheo chỉ nên ăn thôi, vì sao lại vứt bỏ đây 
đât thê này? Lại còn mang đi cho aI vậy? 

Các Tỷ-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Đoạn, Phật nói với các Tỳ-kheo: 

- Từ nay trở đi, Ta không cho phép ăn tỏi. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc 
ây, Thế Tôn đang thuyết pháp cho đại chúng, thì 
có một T-kheo ăn tỏi nên ngôi Ở cuối ĐIÓ, VÌ SỢ 
mùi hôi tỏa đến các vị phạm hạnh. Phật biết mà vẫn 
hỏi các Ty-kheo: 

- Đó là Tỳ-kheo nào mà ngôi riêng một chỗ như 
kẻ gây gố vậy? 

- Bạch Thê Tôn! VỊ T-kheo này ăn tỏi, sợ mùi 
hôi Xông đến các vị phạm hạnh nên phải ngồi ở chỗ 
cuôi gió. 

-Này các 1y-kheo! Nếu Tỷy-kheo này không ăn 
tỏi thì có bị mắt lợi ích của pháp vị cam lô như vậy 
không? 

- Thưa không, bạch Thê Tôn! 

-Tỳ-kheo này vì ăn tỏi mà bị mật pháp vị bất tử 
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như vậy đó. Từ nay về sau, Ta không cho phép ăn 
fỎI. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại Tình xá Ni-câu-luật 
của dòng họ Thích, nơi thành Ca- -duy-la-vệ, cứ 
năm hôm Đức Như Lai đi thị sát phòng các Tỳ- 
kheo một lân. Ngài thây một Tỳ-kheo bị bệnh 
hoàng đãng gây ôm, tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi: 

- Này Tỳ-kheo! Thân thể ông có điều hòa, sông 
an ôn không? 

. Bạch Thế Tôn! Con bị bệnh không được điều 
hòa, lúc còn ở đời con ăn tỏi thì khỏi bệnh, nhưng 
nay Thế Tôn chế định không được ăn tỏi, do đó 
con không được an lạc. 

- Từ nay Ta cho phép Ty-kheo bệnh được ăn tỏi, 
nên tùy thuận thi hành. Tỏi sồm có loại người ta 
trông, có loại mọc trên núi, đại loại các thứ như thế 
và tât cả những thứ khác, hoặc sông, hoặc chín, 
hoặc lá, hoặc vỏ đêu không được ăn. Nếu bị ung 
thư hay mụt nhọt thì được dùng tỏi để đắp. Khi đắp 
tỏi thì không được ở giữa chúng mà nên ở chỗ văng 
vẻ. Khi đã khỏi bệnh thì phải tắm rửa sạch sẽ rôi 
mới vào trong chúng Tăng. Nếu khi có bệnh mà 
thầy thuốc bảo: “Thưa Trưởng lão! Bệnh này phải 
uông tỏi mới bớt, nếu không uống thì không bớt”, 
mà không còn phương pháp nào khác đề chữa trị 
thì Ta cho phép uông. Khi uống tỏi phải thi hành 
bảy ngày pháp tùy thuận như sau: Ở trong một căn 
phòng nhỏ; Không được năm trên giường nệm của 
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chúng Tăng: Không được đi đại tiêu tiện nơi phòng 
vệ sinh của Tăng; Không được rửa chân ở chỗ 
Tăng rửa chân; Không được vào nhà sưởi, giảng 
đường và nhà ăn; Không được đi dự hội theo thứ 
tự do Tăng saIl; Không được đi vào chỗ Tăng đang 
ăn và phòng thiền; Không được vào trong chỗ 
Tăng đang thuyết pháp, Bô-tát; chỗ nào Tỳ-kheo 
đang hội hợp thì nhất thiết không được đến; không 
nên nhiễu tháp, nếu tháp ở chỗ trồng trải thì được 
lễ bái từ xa ở dưới gió. Sau bảy ngày hành pháp tùy 
thuận, đến ngày thứ tám phải tăm rửa, giặt y phục, 
xông hương, rôi mới được vào trong Tăng. Nếu 
Ty-kheo không bệnh mà ăn tỏi hay có bệnh mà ăn 
tỏi nhưng không hành pháp tùy thuận thì cả hai đều 
phạm tội Việt-ty-n1. 
Đó gọi là phép dùng tỏi. 


PHÉP PHÚ BÁT (TÂY CHAY) 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, Ưu-bà-tắc 
Pháp-dự ở trong thành này thường mời Tăng theo 
thứ lớp thọ trai. Khi Tỳ-kheo tới nhà, ông cật vân 
nghĩa lý, ai giải thích được thì ông rất hoan hý, tự 
tay dọn các thức ăn. AI không đáp được thì ông 
hủy nhục, sai nô tỳ dọn thức ăn thô sơ. Vì thê theo 
thứ lớp đến phiên Thượng tọa đi thì không đi, liền 
bảo: “Mời tiệp những người dưới”, cho đên những 
người trẻ tuôi cũng đêu không muốn đi. Do vậy mà 
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Ty-kheo: 

- Vì sao mà có lời qua tiếng lại om sòm như 
vậy? 

-Bạch Thế Tôn! Ưu-bà-tắc Pháp-dự thường 
mời chư Tăng thọ trai theo thứ lớp. Thế rồi, người 
phải đi thì không đi, vì vậy mà có lời qua tiếng lại 
om sòm. 

-Này các Tỳ-kheo! Ưu-bà- tắc Pháp-dự khinh 
mạn các T-kheo, Tăng nên làm Yết-ma phú bát 
(tây chay). Nếu Uu- bà-tắc có tám việc sau đây, thì 
Tăng nên làm Yết-ma phú bát, đó là: 

¡. Phí báng Ty-kheo ngay trước mặt. 

›. Khiến trách Tỳ-kheo ngay trước mặt, nói như sau: 
“Ông là kẻ ác hạnh”. 

›. Nồi giận mắng chửi Tỳ-kheo ngay trước mặt. 

+ Cặt đứt lợi dưỡng của Tỳ-kheo. 

s. Không thích làm việc chung với Ty-kheo. 

6, 7, 8. Chửi Phật, chửi Pháp và chửi Tăng. 

Đó gọi là tám việc lãng nên làm Yết-ma phú 
bát. Người làm Yết-ma nên nói như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Uu-bà- tắc Pháp- 
dự này khinh mạn các Tỳ-kheo. Nếu thời gian của 
Tăng đã đến, Tăng cho Ưu-bà-tắc 

Pháp-dự - khinh mạn các Tỳ-kheo - pháp Yết- 
ma phú bát. Đây là lời tác bạch. 

(Thế rồi bạch tam Yết-ma cho đến) 
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Tăng đã cho Uu-bà- tắc Pháp-dự - khinh mạn 
các Tỳ-kheo - pháp Yết-ma phú bát xong, vì im 
lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. 

Đoạn, nói về Ưu-bà-tắc Pháp-dự, vốn thường 
cúng dường trai phạn cho chư Tăng rồi mới ăn. 
Nhưng hôm â Ấy, đợi Tyỳ-kheo đã quá giờ mà không 
thây đến, ông liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân, đứng hâu một bên, rồi bạch với Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Vì cớ gì mà các Tỳ-kheo 
không đến thọ trai? 

- Vì ông khinh mạn các Tỳ-kheo, muốn cho ông 
được lợi ích, Tăng đã làm Yết-ma phú bát đôi với 
ông. 

Khi ây, có một vị La Hán đang ở cách Phật 
không xa. Phật liên bảo Ưu-bà-tắc: 

.Ông hãy đến hỏi vị Tỳ-kheo kia như sau: “Thế 
nào là muối? 

Muối có mấy thứ. 

Ông liền đi đến, chào: 

. Kính chào thầy! Tỳ-kheo đáp: 

. Lành thay cư sĩ. Thế rồi ông hỏi: 

-Thưa Tôn giả! Thế nào gọi là muỗi? Muối có 
mây loại? 

-Tôi đã biết ông là Uu-bà-tắc Pháp-dự, vốn 
khinh mạn các Ty-kheo, nên Tăng đã cho ông pháp 
Yết-ma phú bát, chưa đủ rồi sao? Tôi đang ở đầy 
an lạc ông lại đến đây não loạn tôi. Muôi chính là 
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muối (còn hỏi gì nữa? 

Nghe Ty-kheo trả lời như thế, lòng ông cảm 
thấy chán nản, liền đi đến chỗ Phật. Phật biết mà 
vân hỏi: 

-Ông hỏi về nghĩa lý của muối có được toại ý 
không? 

-Bạch Thê Tôn! Vị Tỳ-kheo ây ít biết, chưa 
từng theo thầy để học, con hỏi muối thì đáp là 
muôi. 

Lúc ấy, cách Phật không xa, có một Tỳ-kheo 
pháp sư tên Phẩt-hy-lô, Phật liên bảo Pháp-dự: 

_Ông hãy đến hỏi vị Tỳ-kheo kia vê nghĩa của 
muối xem sao! Thế là ông đến đó, chào: 

- Kính chào thây! 

- Lành thay đàn-việt đến đây. 

Đoạn, thây mời ông ngồi. Tuy chưa hỏi nghĩa 
nhưng nghe thầy mời ngôi, ông đã thây rất hoan 
hỷ, liên đến ghế ngôi, rồi hỏi: 

- Thưa Tôn giả! Muối có ý nghĩ gì? 

- Đó là cầu hỏi rất hay. Nay tÔI Sẽ giải thích về 
ý nghĩa của muối cho ông rõ. Muối có hai phương 
diện: VỊ và Tánh. VỊ tức là như nước biển cùng một 
vị mặn. Tánh thì gôm có: muối đen, muỗi đỏ, muối 
tân đầu, muỗi vị bạt già, muỗi tỳ lãm, muỗi ca già, 
muối tư đa, muỗi tỷ ca. Nói tóm lược thì có hai 
loại, hoặc sống, hoặc được nâu chín; đó gọi là 
muỗi. 
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Nghe xong, lòng vui mừng khấp khởi, liền đi 
đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi đứng 
qua một bên, bạch với Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Vị Tỳ-kheo ấy giải thích rất 
thấu đáo, phân biệt rành mạch, nói nghĩa lý của 
muỗi rộng hẹp, ngược xuôi đều thông thạo. 

- Đó là kẻ phàm phu, chưa hưởng được pháp vỊ 
trong giáo pháp của Ta; còn vỊ Tỷ-kheo trước là A- 
la-hán, nhưng vì ông kiêu mạn nên không biết 
được chân ngụy, sẽ mãi mãi làm những việc vô ích. 

Pháp- -dự nghe Phật nói như thế tâm sinh hoảng 
sợ, cúi đầu đánh lễ dưới chân rồi bạch Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nay con xin sám hối, kính 
mong Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo từ nay về sau, trở 
lại nhận sự cúng dường của con như trước. 

.Ông hãy trở về nhà tăm rửa, mặc y phục mới, 
rồi cùng với quyến thuộc đi đến giữa chúng Tăng 
xin Tăng xả pháp Yết-ma phú bát, Tăng sẽ xả cho 
ông. 

Vâng lời Phật dạy, Pháp-dự trở về nhà tắm rửa, 
mặc y phục mới, rồi đi đến giữa Tăng quì gối, chắp 
tay, nói như sau: 

-Xin Đại đức Tăng ghi nhớ cho! Con là Uu-bà- 
tắc Pháp-dự, khinh mạn Tỳ-kheo Tăng; vì muốn 
cho con được lợi ích, Tăng đã làm pháp, Yết-ma 
phú bát. Nay con đã thấy lỗi, tùy thuận chấp hành, 
tâm đã nhu hòa. Kính mong Tăng thương xót xả 
pháp Yết-ma phú bát cho con. (Xin như vậy ba 
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lân). 

Thế rồi, Tăng nên đem Pháp-dự đến đứng ở chỗ 
mắt thấy mà tai không nghe trong phạm vi cươn 
giới, rôi Tăng hiện tiên làm Yết-ma đôi với vị đô 
chúng không hiện tiền. Người làm Yết-ma nên nói 
như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lăng nghe! Ưu-bà-tắc Pháp- 
dự này khinh mạn Tỳ-kheo Tăng, vì muốn cho ông 
ta được lợi ích, trước đây Tăng đã làm Yết-ma phú 
bát. Ngày nay ông đã thây lỗi, tùy thuận chập hành, 
tâm đã nhu hòa, theo Tăng xin xả pháp Yết-ma phú 
bát. Nếu thời gian của Tăng đã đên, Tăng xả pháp 
Yết-ma phú bát cho Ưu-bà-tắc Pháp-dự. Đây là lời 
tác bạch. 

Thế rồi bạch tam Yết-ma cho đến: 

Tăng đã xả pháp Yết-ma phú bát cho Ưu-bà- 
tắc Pháp-dự xong, vì Tăng đã bằng lòng nên im 
lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. 

Nếu Tăng đã làm Yết-ma phú bát rồi thì Tỳ- 
kheo, T-kheo ni, Thức-xoa-ma-mi, Sa-di, Sa-di mi, 
Uu-bà-tắc, Ưu-bà-di đều không, được phép đến đó. 
Đông thời phải đem áo ca sa máng trên cửa họ, rồi 
tuyên bồ trong xóm: 

- Nhà Mỗ giáp này đã làm Yết-ma phú bát. Nếu 

có Tỳ-kheo khách đến thì nên nói: 

- Gia đình mỗ kia đã được làm Yết-ma phú bát, 
không nên đến đó. 

-Khi làm Yết-ma phú bát không nên làm hấp 
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tấp. Nếu họ nói: “Sa-môn không đến nhà ta thì 
càng tốt”, thì đôi với hạng người ấy không nên làm. 
Nếu họ biết hồ thẹn thì nên làm. Sau đó, nêu họ tự 
thây lỗi tỏ ra tùy thuận, tâm nhu hòa thì nên xả 
pháp Yết-ma. 

Đó gọi là cách thức phú bát. 


PHÉP KÉT KHUY VÀO Y 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây, có Tỳ- 
kheo khát thực, một tay cầm bát, một tay, cầm túi 
đựng bát, bỗng CÓ cơn gIÓ lốc thối đến khiến y thầy 
bị bay đi; rôi thây mặc nội y vào Tình xá Kỳ-hoàn. 
Phật biết mà vẫn hỏi: 

-Này Tỳ-kheo! Y ông đâu rồi? 

. Bạch Thê Tôn! Bị gió lốc thôi bay mất rồi. 

- Từ nay về sau phải kết khuy để buộc y. 

Thế rồi, các Tỳ-kheo dùng vàng bạc làm khuy. 
Phật dạy: 

-Tất cả vàng bạc châu báu đều ,không được 
dùng làm khuy, mà nên dùng đồng, sắt, thiệc hoặc 
số, tre, rồi dùng chỉ kết khuy vào để buộc. Ta 
không cho phép Ty-kheo không mặc y có khuy mà 
vào thôn xóm. Nếu không có vật gì để làm, thì nên 
dùng kim khâu lại. Nếu cũng không có kim thì ít 
nhất dùng tay để năm. Nếu y không có khuy mà 
mặc vào thôn xóm thì phạm tội Việt-ty-nI tâm hồi. 
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Cũng vậy, nếu mặc ổi vào các nhà thì vào mỗi nhà 
phạm mỗi tội Việt-tỳ-ni tâm hối. Nếu có mà không 
buộc thì phạm tội Việt-tỳ-ni tâm hối. Trường hợp 
không 

phạm: nếu đi vào Tĩnh xá của Tỳ-kheo mi, Tĩnh 
xá của ngoại đạo, hoặc đản-việt tuyên bố: “Tùy 
nghi sao cho tốt thì thôi”, thì không có tội. 

Đó gọi là phép kết khuy vào Vy. 


PHÉP DÙNG ĐAI LƯNG 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc ây, có 
một T-kheo khất thực, một tay câm bát, một tay 
cầm túi đựng bát, bỗng một cơn gió thối làm rơi y 
nội, thế là thây mặc thượng y đi vào Tĩnh xá Kỳ- 
hoàn. Phật biết mà vẫn hỏi: 

-Này Tỳ-kheo! Y An-đà-hội của ông đâu rồi? 

- Bạch Thế Tôn! Bị gió lốc thối bay mất rồi. 

- Từ nay về sau nên buộc đai lưng. 

Thế rồi, các Tỳ-kheo làm đai lưng băng những 
SỢI Vải rời, hoặc kết khuy, hoặc làm đai rỗng bên 
trong. Phật dạy: 

. Làm đai bằng những sợi vải rời, hoặc kết khuy 
đều không được phép dùng. Còn đai lưng rỗng bên 
trong thì nên khâu ở giữa, hoặc ken chặc, hoặc làm 
tròn đều được buộc. Khi buộc, không được buộc 
bốn vòng hay một vòng mà nên buộc hai vòng cho 
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đến ba vòng. Nếu thân thể 1ỷ-kheo mêm yếu, buộc 
không chịu nổi thì nên cầm đi, khi đến đầu thôn 
nên lây ra buộc để đi vào thôn, và lúc trở ra thì lại 
tháo ra. Nếu không buộc đai lưng mà đi vào thôn 
xóm thì phạm tội Việt-ty-ni. Nêu có mà không 
buộc thì phạm tội Việt-ty-n1 tâm hồi. Nếu buộc một 
vòng thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu buộc hai vòng, 
ba vòng thì không có tội. 
Đó gọi là phép dùng đai lưng. 


PHÉP DÙNG ĐAI CÓ DẦY CỘT 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, có 1- -kheo 
cầm cái đai không buộc chặt ở đầu, đi vào giữa phố 
thị, cái đai xô ra thây bèn kéo lê trên đất mà đi, bị 
người đời mỉa mai: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử lại kéo lê khúc ruột 
mà đi. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền dạy: 

- Từ nay về sau ở đầu cái đai nên làm dây cột. 

Thế rồi, có Tỳ-kheo dùng vàng bạc làm dây 
buộc đai. Phật dạy: 

-Tất cả bảo vật không nên dùng làm dây buộc 
đai. Ở đầu đai nên cột hai hay ba lân, không được 
cột một hay bốn lần. Nếu tất cả đai không làm dây 
cột thì phạm tội Việt-ty-n1. Đó gọi là phép dùng đai 
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có dây cội. 


PHÉP CƯỠI NGỰA, ĐI XE 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây nhằm 
dịp lễ hội, dân chúng đồ ra đi xem; nhóm sáu Ty- 
kheo hoặc cưỡi voI, cưỡi ngựa, có người cưỡi lừa 
đi xem, bị người đời chê: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như vương 
gia, đại thần, cưỡi voi, cưỡi ngựa mà đi? 

Có người thấy họ cưỡi lừa, bèn mỉa mai: 

.Sa-môn Thích tử này giống như sứ giả của kẻ 
hạ tiện, cưỡi lừa mà ổi. 

Các Ty-kheo đem sự việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật liền dạy: 

-Từ nay về sau Ta không cho phép cưỡi lừa, 
CƯỠi ngựa. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại Tình xá trong vườn 
Am-bà-la của đồng tử Kỳ Cựu nơi thành Vương 
xá; vì năm việc lợi ích nên Đức Như Lai cứ năm 
hôm đi thị sát phòng các Tỳ-kheo một lân. Phật 
thây một Tỳ-kheo bị bệnh hoàng đãng, gầy ốm, tuy 
biết nhưng Phật vẫn hỏi: 

-Này Ty-kheol Bệnh ông tăng hay giảm, hơi 
thở có điều hòa không? 

.Bạch Thế Tôn! Con bị bệnh khô sở, hơi thở 
không điều hòa. 
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-Ông không thể đi đến nhà y sĩ Kỳ Cựu để 
khám bệnh sao? 

- Vì Thế Tôn chế giới không cho phép ngôi xe, 
ngựa, mà bệnh của con đau đớn nên không thê đi 
bộ. 

-Từ nay về sau, Ta cho phép Tỳ-kheo bệnh 
được ngôi xe, ngựa. Được cưỡi các loại như: cưỡi 
VOI, Cưỡi ngựa, cưỡi lừa, cưỡi lạc đà, cưỡi trâu, 
ngôi thuyên, ngôi xe, ngôi kiệu. Tât cả các loại như 
thế nếu không có bệnh thì không được ngôi, còn có 
bệnh thì được ngôi. Nhưng không cho phép cưỡi 
súc vật cái, mà nên cưỡi súc vật đực. Nêu bệnh 
nặng không phân biệt được, thì cưỡi không có tội. 
Nếu có nhân duyên đi xuôi ngược dòng nước hay 
đi ngang qua sông, nên suy nghĩ: "Ta có duyên sự 
cần thiết”, thì lúc ấy được cưỡi đi qua sông. Nếu 
Tỳ-kheo không có bệnh mà ngôi xe, cưỡi ngựa thì 
phạm tội Việt-ty-n1. 


PHÉP NÀM CHUNG GIƯỜNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây, nhóm 
sáu Tỳ-kheo cứ hai người, ba người nằm chung 
một giường khiến giường nệm bị hư hỏng, bỏ lăn 
lóc dưới đât. Vì năm việc lợi ích nên Đức Như Lai 
cứ năm hôm đi thị sát phòng của các Tỳ-kheo một 
lần, thấy giường bị hư bỏ trên đất, tuy biết nhưng 
Phật vân hỏi: 
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-~ Này T1-kheo! Giường hư này của ai mà bỏ 
ngồn ngang trên đất vậy? 

Các Tỳ-kheo bèn trình bày đây đủ lại sự việc 
kê trên. Phật dạy: 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép cùng ngủ 
chung gø1ường. Vận đề giường nệm như trên đã nói, 
một người nên năm ngủ một giường. Nếu giường 
ngôi thì hai người được kê ba giường sát nhau mà 
ngủ, nhưng khi ngay chân ra không được để đâu 
gôi lồi ra ngoài. Nêu nệm ngang thì cho phép ba 
người cùng năm ngang mà ngủ. Nếu nệm vuông 
thì hai người được lót ba nệm năm chung mà ngủ, 
nhưng khi duỗi chân ra, đầu gối không lọt ra ngoài. 
Nếu lót cỏ ở dưới thì mỗi người được trải ngọa cụ 
ra để ngôi, năm không phạm. Nếu trời lạnh thì 
được trùm kín ở trên, ở dưới, nhưng không được 
năm quá gần nhau mà phải để cách ở giữa chừng 
một khuỷu tay, cũng không được năm duỗi tay ra. 
Người lớn nhỏ cách nhau ba tuổi hạ được ngôi 
cùng giường mà không được năm ngủ cùng 
giường. Nếu năm ngủ cùng giường thì phạm tội 
Việt-ty-n. 

.Đó gọi là phép năm ngôi cùng giường. 


PHÉP CÙNG NGÒI CHUNG 
Khi Phật an trú tại thành Xá- vệ, lúc â ây, nhóm 
sáu Tỳ-kheo cứ ba người, bốn người cùng ngồi 
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chung một giường, khiến giường ghê bị gãy nát. 
Đức Như Lai vì năm sự lợi ích nên cứ năm hôm đi 
thị sát phòng các Jly-kheo một lần. Thấy g1ường bị 
hư hỏng năm ngôn ngang trên đất, tuy biết nhưng 
Phật vân hỏi: 

-Này Ty-kheo! Giường bị gãy này của ai mà bỏ 
ngồn ngang trên đất như vậy? 

Các Tỳ-kheo bèn thuật lại đây đủ sự việc trên 
cho Thế Tôn. Phật dạy: 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép cùng ngôi 
chung một gø1ường. 

- Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây 
Thế Tôn hỏi Ưu-ba-ly: 

- Các Ty-kheo có tụng Luật hay không? 

- Có, nhưng ít người tụng, bạch Thế Tôn! 

- VÌ sao Ít người tụng? 

.Vì Thế Tôn chế giới không cho phép cùng 
ngôi chung giường, các Tỳ-kheo mỗi người ngôi 
một giường, vì thế nên ít người tham dự tụng Luật. 

- Từ nay VỀ Sau, Ta cho phép Ty-kheo cách 
nhau ba tuôi hạ được ngôi chung, một giường. Tỳ- 
kheo không có tuổi hạ được ngồi chung với Ty- 
kheo ba tuôi hạ. . Cũng vậy, cho đến Tỷỳ-kheo bảy 
tuổi hạ được ngôi với Tỳ-kheo mười tuôi hạ. Nếu 
giường năm thì được phép ngôi ba người. Nếu 
giường ngôi thì được phép ngôi hai người. Nếu 
giường dài một khuỷu rưỡi tay thì hai người cách 
nhau ba tuổi hạ được phép ngôi chung. Nếu cách 
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nhau nhiêu hơn thì nên nhường cho Thượng tọa. 
Nếu giường năm đài hơn ba khuyu tay thì Ty-kheo 
cách nhau bốn tuổi hạ được phép ngôi chung. Nếu 
cách nhau nhiêu hơn thì không được ngôi chung. 
Nếu ngày đại hội nhiêu người tụ họp mà giường 
chế ít thì được kê sát các g1ường vào nhau rôi buộc 
lại. Khi buộc phải buộc cho chắc, đừng để ,glường 
nệm lung lay thì được ngôi chung. Nêu tâm nệm 
đài ba khuỷu tay thì Ty-kheo cách nhau bốn tuôi 
hạ được Ngôi chung. Nếu cách xa hơn thì không 
được ngôi chung. Nếu rải cỏ trên đất rôi cùng ngôi 
(thì không cần phân biệt tuổi tác) không có tội. 
Đó gọi là phép cùng ngôi chung. 


LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 32 


Phần 2: NÊU DÁN VÈẺ PHẨM TẠP TỤNG VÀ 
PHÁP OAI NGHI 


NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THƯ MUỜI 


PHÉP ÄN CHUNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy, nhóm 
sáu T-kheo cùng ăn chung bị người đời chê cười: 

-Vì sao Sa-môn Thích tử mà ngôi ăn chung 
giống như những kẻ dâm dật ở thế gian? 

Cho đến Phật bảo gọi nhóm sáu Ty-kheo đến. 
Khi họ đến rồi, Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Từ nay về sau, Ta không cho phép cùng ăn 
chung. Cùng ăn chung nghĩa là cùng ăn một bát. 
Còn thức ăn thì có năm món ăn chính và năm món 
ăn linh tinh nên đựng riêng ra mà ăn. Nếu không 
có bát thì nên dùng tô, chén để đựng. Nếu cũng 
không có tô, chén thì nên vò cơm thành viên bỏ 
trong bàn tay trái, dùng tay phải bốc ăn. Nếu cũng 
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không thể được thì nên đặt bát trên cỏ, lá, rôi cùng 
bốc ăn. Không được dùng tay bốc ăn chung năm 
thức ăn chính và năm thức ăn tạp. Nhưng nếu là 
bột, bánh, rau, trái thì cùng ăn chung không có tội. 
Nếu cùng ăn chung trong một bát thì phạm tội 
Việt-ty-n1. 

Đó là phép cùng ăn chung. 


PHÉP ĂN TRÊN BÀN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, Đức Như Lai 
vì năm sự lợi ích nên cứ năm hôm đi thị sát phòng 
các Tỳ-kheo một lân. Thấy bàn ăn trong phòng của 
Nan-đà, Uu-ba- -nan-đà được vẽ nhiêu màu sắc, tuy 
biết nhưng Phật vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

- Cái bàn ăn này của aI mà được về nhiều màu 
sắc thế này? 

. Bạch Thế Tôn! Đó là bàn ăn của Nan-đà, Ưu- 
ba-nan-đà. 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép ăn trên bàn 
ăn. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, Đức 
Như Lai vì năm sự lợi ích nên cứ năm hôm ởđi thị 
sát phòng các Tỳ-kheo một lần. Thây một Tỳ-kheo 
bị mụt nhọt ở tay, tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi: 

-Này Tỳ-kheo! Ông có được điều hòa, an lạc 
không? 
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-Bạch Thế Tôn! Con bị mụt nhọt ở tay khiến 
bát bị vỡ mà Thế Tôn chế giới không cho ăn trên 
bàn nên không được an vuI. 

- Từ nay Ta cho phép T-kheo bệnh được ăn 
trên bàn nhưng không cho phép vẽ trên bàn nhiều 
mầu sắc. 

Nếu bản ăn của Tăng vẽ nhiều màu sắc thì 
không có tội. 

Nếu là bàn riêng thì chỉ nên dùng một màu. Tỳ- 
kheo bệnh ăn trên bàn, trước hết nên đứng chú tâm 
tưởng niệm rồi ăn thì không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo không có bệnh thì hoàn toàn 
không cho ãn trên bàn. 

Nếu vì già bệnh, hoặc mụt nhọt trên tay ra máu, 
hoặc bát nặng, hoặc đây, hoặc nóng, hoặc lạnh thì 
được ăn trên bản không có tội. Nhưng nếu Tỳ-kheo 
không bệnh mà ăn trên bàn thì phạm tội Việt-tỳ-m1. 
Đó gọi là phép ăn trên bàn. 

Kệ tóm tắt: 

Ấn tỏi và phú bát 

Kết khuy cùng đai lưng 
Ngôi Xe, ngựa, ngồi chung 
Ngồi cùng giường, ăn chung, 
Bàn ăn nhiều màu sắc 

Kết thúc phần thứ tám. 
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VÌ MÌNH MÀ NGƯỜI TA GIẾT SÚC 
VẬT 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ấy, Nan- đà, 
Uu-ba-nan-đà đi du hành phương xa rỗi trở về 
thành Xá-vệ. Đến giờ khất thực, họ khoác y, cầm 
bát đi vào một nhà đàn-việt quen biết cũ tên là A- 
bạt-tra. Đàn-việt thấy thây liên chào: 
- Chào sư phụ! Vì sao mà đã lâu lắm không thây 
sư phụ đến? 
-Này lão trượng! Đã lâu ngày tôi mới đến, vậy 
ông định đãi tôi món ngon vật lạ gì đây? 
-Ngày mai con sẽ cúng dường trai phạn cho 
thây! 
: Ông đừng có cúng thức ăn của bọn thợ dệt. 
- Thức ăn của thợ dệt là thứ gì? 
-Tức là cơm hâm, canh đậu đó! 
- Con không cúng cơm hầm, canh đậu cho thầy 
đầu, mà sẽ cúng cơm thịt. 
. Ông đừng có cúng cho tôi thịt nguội. 
- Con sẽ không cúng thịt nguội cho thầy, mà sẽ 
nấu nóng rôi mới 
- CúNG. 
-Tôi nói thịt nóng không phải kiểu nóng như 
vậy. 
- Vậy thì nóng như thế nào? 
- Nghĩa là thịt của con vật vừa mới chết. 
-Nếu thây muốn như vậy thì ngày mai hãy đến 
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Sớm, con sẽ giết con vật trước mặt thây rồi mới nâu 
nóng. 

- Vâng. 

Sáng sớm hôm sau, họ khoác y, cầm bát đi đến 
nhà ây, đàn-việt bèn đem dê, heo, gà ra để la liệt 
trước mặt 1-kheo, rồi giết thịt cũng dường. Khi 
ăn xong họ ra vê, đàn-việt chê trách: 

.Sa-môn Cù-đàm dùng vô số phương tiện chỉ 
trích việc sát sinh, ca ngợi không sát sinh, vậy mà 
vị Sa-môn này bảo người ta giết ngay trước mắt thì 
có khác øì mình tự giết! 

Các Tỳ-kheo đem sự việc ấy đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật bảo gọi Nan-đà, Uu-ba-nan-đà đến. Khi 
họ đến rôi, Phật liền hỏi: 

-Này các Tỳ-kheo! Các ông có việc đó thật 
không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Này các Tỳ-kheo!l Đó là việc ác. (Cho đến 
Phật nói) Vì sao các ông bảo người ta sát sinh ngay 
trước mặt? Từ nay về sau, Ta không cho phép thí 
chủ vì mình mà sát sinh. Vì mình mà sát sinh tức 
là vì 1-kheo mà giết súc vật. Nếu thí chủ vì Tỳ- 
kheo mà giết súc vật thì tất cả Ty-kheo, Ty-kheo 
ni, Thức-xoa-ma-ni, Sa-di, Sa-di ni, Uu-bà-tặc, 
Ưu- bà-di đều không được ăn. Cũng vậy, nếu họ vì 
Uu-bà-di mà giệt hại thì tất cả Tỳ-kheo không 
được ăn cho đến Uu-bà-di cũng không được ăn. Vì 
người khác mà giết có ba trường hợp: thây, nghe 
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và nghi. Thây nghĩa là chính mắt mình thây họ giết 
vì mình thì không được ăn. Đó gọi là thây. 

Nghe nghĩa là chính tai mình nghe, hoặc nghe 
từ người khác rằng họ giết vì mình thì không được 
ăn. Nếu người thuật lại là kẻ không đáng tin, chỉ vì 
muốn nhiễu loạn Ty-kheo thì không nên nghe họ 
nói mà nên nghe người đáng tin để xác định chắc 
chắn. Đó gọi là nghe. Nghĩ nghĩa là Ty-kheo đến 
nhà đàn-việt thường thấy con dê, sau đó đến thì 
thấy đâu, chân dê trên đât; thây vậy tầm sinh nghi 
nên hỏi: “Con đê trước thấy Ở đây bây giờ đâu 
rôi?”. Nếu họ nói: “Tôi đã vì thây mà làm thịt rồi” 
thì không nên ăn. Nêu họ nói: “Thưa Tôn giả! Vì 
tôi giết để tê trời rôi ăn thịt mà ăn không hết nên 
cúng cho thây”, thì được ăn. Đó gọi là nghi. 

Cũng thế, tật cả mọi sinh vật hoặc thây, hoặc 
nghe, hoặc nghi cũng đều như vậy. 

Đó gọi là vì mình mà người ta giết súc vật. 


THỊT NGƯỜI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây, trong 
thành Xá-vệ có một Ưu-bà-tắc tên Tủy Ti, bà vợ 
cũng tên Tủy TÌ, lại có một T-kheo khách cũng 
tên Tủy T¡. Uu-bà-tắc nghe thê liên suy nghĩ: “Sư 
phụ cùng tên với ta, ta hãy đến mời thây thọ trai”, 
bèn đi đên Tĩnh xá mời về nhà, sửa soạn các thức 
âm thực cúng dường. Đoạn, ông cúi đầu đảnh lễ 
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dưới chân, quì gôi chặp tay bạch: 

- Kính xin Tôn giả nhận bốn sự cúng dường của 
con, là: y phục, âm thực, sàng tọa và thuốc chữa 
bệnh. 

Tỳ-kheo nhận lời mời. Thế rồi, ông chồng phải 
theo khách buôn đi xa, bèn dặn đò bà vợ: 

- Tôi đi xa, bà ở nhà phải lo cúng dường sư phụ 
chu đáo, chớ để thiếu thốn. 

Sau khi ông đi tôi, VỊ Ty-kheo thấy trong người 
không điều hòa, muốn uống thuốc xô, liền nói với 
Uu-bà-di: 

-Tôi muốn uống thuốc xổ, bà có thể tùy thời 
theo thứ tự lo giúp thức ăn được không? 

- Dạ thưa được. 

Sau khi thầy uống thuốc xô, theo thứ tự bà cho 
dùng những thức ăn phù hợp với bệnh nhự chảo 
lỏng, cháo đặc rồi đến thịt. Bà lấy một số tiền đưa 
đứa tớ gái bảo: 

- Ngươi cầm số tiền này đi mua thịt đem vẻ. 

Đứa tớ gái bèn đi ra chợ, nhưng hôm đó nhằm 
ngày ăn chay không có ai mô thịt nên không mua 
được, phải vê tay không. Lúc Ấy, Uu-bà-di lòng 
không vui, suy nghĩ: “Sư phụ uỗng thuốc, nếu 
không có thức ăn hợp với bệnh, sợ e bệnh nặng 
thêm”. Nghĩ thế, bà lây hạt cải đem nghiền, rôi tâm 
với dâu, đoạn đi vào phòng, dùng dao bén cắt thịt 
bắp về đưa cho nữ tỷ, bảo: 

-Ngươi dùng dầu hạt cải rửa sạch miếng thịt 
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này, rôi nấu chín đem đến cho thầy, hỏi thây ngày 
mai cần thức ăn g1 nữa? 

Đứa nữ tỳ theo lời dạy, nấu thịt chín đưa đến, 
rôi hỏi thây: 

- Ngày mai thầy cần ăn món gì? 

- Thôi đừng đem đến nữa. 

Khi ấy, Ưu-bà- di bị vết thương đau đớn nên 
năm nghỉ. Người chồng đi buôn trở về (không thấy 
bà vợ ra đón) liền nghĩ: “Thường khi ta đi xa về, 
bà vợ ra tận cửa thứ hai, thứ ba nghênh đón, hôm 
nay vì sao không thấy ra đón”. Đoạn, ông vào 
phòng, thây bà vợ đang năm trên giường liên nổi 
giận mắng: 

- VÌ sao ngươi khinh ta không ra đón tiếp? 

.-Ông đi lần này có công đức gì mà muốn tôi 
phải ra nghênh đón? 

- Ta đi chuyến này được cả trăm ngàn vạn bạc. 

- Đó là thứ tài sản bên ngoài có gì là ghê sớm 
đâu! Còn tôi thì đã tự cắt thịt mình đề cung cấp cho 
sư phụ. 

- Bà cắt ở chỗ nào vậy? 

Bà vợ liền vén y phục lên chỉ cho xem. Ông 
chồng thây thế TẤU xỉu, năm sóng soải trên đất. 
Lúc ây, quỷ thân thây vậy liên báo với Tỳ-kheo, 
Tỷ-kheo nghe thế bèn nhập từ tam muội dùng định 
lực truyền cảm khiến bà vợ bình phục lại như 
trước. Đoạn, bà nói với chồng: 
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- Đứng dậy: Đứng dậy! Đừng sợ, nhờ uy thân 
của sư phụ mà vết thương của tôi đã bình phục rồi. 

Người chông đứng dậy thây vết thương của vợ 
đã bình phục, lòng rất hoan hý, liền đi đến nơi thị 
tứ, nói như sau: 

- Bà vợ tôi tinh tân bằng cách cắt thịt trên mình 
để cúng dường. Mọi người nghe thê, liên chê trách: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử ăn thịt người? 

Các Ty-kheo đem sự việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật liền bảo gọi Tỳ-kheo â ây đến. Khi thầy 
đến rồi, Phật liên hỏi: 

-Này Tỳ-kheo! Ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! Vì con không 
nhập định (nên không biết). 

-Từ nay về sau, Ta không cho phép ăn thịt 
người. 

Lại nữa, khi Phật trú tại vườn Lộc Dã Tiên nhân 
ở Ba-la-nại, có một Tỳ-kheo mắc bệnh vàng da. 
Lương V nÓI VỚI thây: 

-Nếu Tôn giả uông máu người thì có thể khỏi 
bệnh. Nếu không uống thì sẽ chết, không còn có 
phương kê nào khác. 

Lúc ấy, có một người phạm vương pháp, bị bắt 
trói ngoặt hai tay ra sau lưng, mình khoác vòng hoa 
Ca-t-la, lính đánh trông tuyên đọc án lệnh, dẫn 
đến pháp trường. Tỳ-kheo đến chỗ tên đao phủ nói: 

- Này tráng sĩ! Cho tôi uỗng máu của người này 
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nhé! Tên đao phủ nói: 

-Nếu thầy muốn ăn thịt tôi cũng cho huống gì 
là máu! 

Y liền đặt tội nhân ngôi dưới đất, lấy dao cắt 
mạch máu hai bên yết hâu cho máu chảy ra. TY- 
kheo bèn dùng hai tay bụm lấy máu mà uống, bị 
người đời chê trách: 

.Đây không phải là Tỳ-kheo mà là quỷ uống 
máu người. 

Thê rôi, họ dùng gạch, đá, đất cục ném Tỳ-kheo 
đó đến què chân, khi ây mới thoát được. Các Tỳ- 
kheo đem sự việc Ấy, đến bạch lên Thế Tôn. Phật 
liên bảo gọi Tỳ-kheo ấy đến. Khi thầy đến rồi, Phật 
liền hỏi: 

-Này Tỳ-kheo! Ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Này Ty-kheo! Đó là việc ác, yêu quý mạng 
sống của mình đến như vậy sao? Tử nay về sau Ta 
không cho phép uống máu người, cho đến tủy 
người; tất cả đều không được uông. Nếu 1-kheo 
mọc mụt nhọt trên đầu mà thây thuốc bảo phải mài 
xương người thoa mới lành thì được thoa. Nhưng 
khi đã thoa thì không được ở trong chúng mà nên 
ở trong một căn phòng nhỏ bên cạnh; đến khi khỏi 
bệnh phải tăm rửa sạch sẽ rồi mới được vào trong 
chúng. 
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THỊT RÒNG 

Lại nữa, khi Phật an trú tại 1ỷ-xáy, có một 
giỗng người chuyên ăn thịt rông, các Tỷ-kheo cũng 
ăn thịt rông. Vì thế mà rông bị sát hại rât nhiêu. 
Khi â ây, có một Long nữ đến ¡ đứng trước giường của 
Thế Tôn, khóc lóc. Phật biết nhưng vẫn hỏi: 

- Vì sao mà ngươi khóc? 

- Bạch Thế Tôn! Có nĐƯỜI Ở lỷ- xá- ly này ăn 
thịt rồng, các Ty-kheo cũng ăn thịt rông, vì thế mà 
rông bị sát hại rât nhiêu, kính xin Thê Tôn đừng 
cho các Ty-kheo ã ăn thịt rông. 

Bây gIỜ, Thế Tôn tùy thuận thuyết pháp chỉ 
dạy, khiên Long nữ hoan hỷ rồi cáo lui. Đoạn, Thế 
Tôn đi đến chỗ đông đúc các Tỷ- -kheo, trải tọa cụ 
ra ngôi, thuật lại đây đủ sự việc trên với các Tỳ- 
kheo. Rồi Phật chế định: 

- Từ nay VỀ Sau, Ta không cho phép ăn thịt rồng, 
máu rông, Xương rông, gân rồng, tủy rông, nói 
chung tất cả đều không cho ăn. Nhưng nêu có các 
bệnh ngoài da cân xương Tông thì được dùng 
xương rông mài thành bột đề thoa, không có tội. 


THỊT VOI 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc ấy, con 
voi của vua Bình-sa chết, có những bọn Chiên-đà- 
la tí tiện đem ăn thịt, trong các Ty-kheo, có người 
cũng ăn. Bấy giờ, đông tử Kỳ Cựu đi đến chỗ Phật, 
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cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi đứng hầu một bên, 
bạch với Phật: 

. Bạch Thế Tôn! Con voi của vua Bình-sa chết 
có những kẻ Chiên-đả-la tỉ tiện đem ăn thịt, các T- 
kheo có người cũng ăn mà Tỷ-kheo là người xuât 
gia được người ta kính trọng, vậy xin Thế Tôn 
đừng cho họ ăn thịt voI. 

Thê Tôn bèn tùy thuận thuyết pháp chỉ dạy 
khiến đông tử được lợi ích, hoan hỷ liên cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Phật mà cáo lui. Khi ấy, Thế Tôn 
đi đến chỗ có đông các Tỷ-kheo, trải tọa cụ ngôi, 
thuật lại đầy đủ sự việc trên với các Tỳ-kheo. Rồi 
Phật dạy: 

- Từ nay về sau, Ta không cho ăn thịt voi cho 
đến tủy voi cũng không cho ăn. Nhưng dùng ngà 
VOI, xương voi làm vật để kiên bát, làm khuy y thì 
không có tội. 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc ây con 
ngựa của vua Bình-sa chết, cũng như trường hợp 
con voi đã nói ở trên. Nếu ở ngoài da có bệnh ghẻ 
nhọt cần máu ngựa để bôi thì dùng để bôi không 
có tội. Nhưng khi đã bôi thì không được ở trong 
chúng mà nên ở một căn phòng nhỏ ở bên cạnh 
phòng Tăng. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy, vì các 
Ty-kheo ăn thịt chó nên khi vào xóm làng bị các 
con chó chạy theo sủa vang. Các T-kheo đem sự 
việc ây đến bạch lên Thế Tôn cho đến Phật dạy: 


724 BỘ LUẬT 2 


- Từ nay về sau, Ta không cho phép ă ăn thịt chó, 
tủy chó cũng đều không cho ăn. Nhưng nếu bị chó 
cắn cân đốt lông chó bôi vào vết thương thì được 
dùng, không có tội. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, có một 
Tỳ-kheo ăn thịt quạ. Lúc thầy vào xóm làng khất 
thực, hoặc khi đi kinh hành trong rừng thì Dây qua 
bay theo kêu vang. Các Ty-kheo đem sự việc ây 
đến bạch lên Thê Tôn, cho đến Phật dạy: 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép ăn thịt qua 
cũng như tủy quạ v.v... đều không cho phép ăn. 
Nhưng nếu cân lông cánh dùng để trị bệnh ngoài 
da thì được dùng không có tội. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, có một 
Tỳ-kheo ăn thịt diều hâu. Lúc thầy đi kinh hành 
trong rừng bị bây diều hầu bay theo kêu vang. Các 
Tỷỳ-kheo đem sự việc ây đến bạch lên Thế Tôn, cho 
đên Phật dạy: 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép ăn thịt diều 
hầu, cũng như tủy diều hâu đều không được ăn. 
Nếu cần lông cánh trị bệnh ngoài da thì được phép 
dùng không có tội. 

Tóm lại, các loại thực phẩm kế sau không được 
ãn: 

1. Thịt người. 

2. Thịt rồng. 

3. Thịt voI. 

4. Thịt ngựa. 
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5. Thịt chó. 

6. Thịt qua. 

7. Thịt điều hâu. 

8. Thịt heo. 

0, Thịt khi. 

10. Thịt sư tử và tỏi ôm các loại sông, chín, 

vỏ, lá tất cả đều không được ăn. 

Nếu cần dùng tỏi để bôi vết thương ở ngoài da 
thì được dùng. Nhưng khi đã bôi thì không được 
vào trong chúng mà nên ở một căn phòng nhỏ bên 
cạnh phòng Tăng. Khi bệnh lành phải tắm rửa sạch 
sẽ rồi mới được vào trong chúng. Đó gọi là phép 
dùng thịt, tỏi. 


PHÉP DÙNG DA 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây, Nan- đà, 
Ưu-ba-nan-đà đến nhà một người chăn trâu, ngôi 
trên giường. Bỗng có con trâu nghé mới sinh thấy 
màu y của Ty-kheo giống mẹ nó, nó liền chạy đến 
bên thây, Tỳ-kheo dùng tay xoa trên đầu, vuốt nhè 
nhẹ nói như sau: 

- Da con này mềm mại, đẹp đẽ, có thể làm tọa 
cụ được. 

Lúc â ây, người chăn trâu suy nghĩ: “Vị Tỷ-kheo 
này vốn là chỗ quen biết của vua, đại thần quý hiền, 
có thế lực lớn đang muốn được tâm da con này”, 
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liên hỏi: 

- Thây đang cần da sao? Tôi sẽ cho. 

- Hãy cho tôi tắm da con trâu nghé này đây. 

- Trong nhà tôi có tâm da khô của con trâu nghé 
cũng mêm mại, đẹp để, tôi sẽ chải chuốt thăng 
thớm rôi cho thây. 

- Nếu ông muốn cho thì hãy cho tôi tâm da con 
này chứ tôi không cân cái khác. 

Lúc ấy, người chăn trâu liền suy nghĩ: “VỊ Tỳ- 
kheo này có thế lực lớn, có thê gầy ra điều bắt lợi 
cho ta”. Vì sợ tai họa, ông ta liền giết con nghé 
trước mặt 1-kheo, rồi lột da cho thây. Lúc con 
trâu mẹ đi ăn trở về không thấy con mình, đi quanh 
các bờ rào kêu vang. Người chăn trâu liền oán 
trách: 

.-Sa-môn Thích tử mà không có lòng từ. Nếu 
Sa-môn ở vào hoàn cảnh con trâu mẹ thì tâm ý sẽ 
như thế nào? 

Các Ty-kheo đem sự việc ây đến bạch lên Thê 
Tôn. Phật liên bảo gọi Nan-đà, Ưu-ba-nan-đà đến. 
Khi họ đến rôi, Phật hỏi: 

-Này các Tỳ-kheol Các ông có việc đó thật 
không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Này các Ty-kheo! Đó là việc ác. Vì sao các 
ông bảo người ta giết sinh vật ngay trước mắt 
mình? Từ nay về sau, Ta không cho phép dùng da. 
Da søôm có các loại: da bò, da trâu, da cọp, da báo, 
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da sâu, da nai; đại loại tất cả các loại đa như vậy 
đêu không được dùng để ngôi, chỉ cho phép dùng 
da dê ở biên địa thứ nô mà thôi. Da dê có hai loại: 
một là dê đen, hai là dê lang. Và dê đen, dê lang 
mỗi loại được chia làm mười thứ như trên kia đã 
nói. Nếu ngôi trên da thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu 
ngôi trên nệm bông đặt trên da thì phạm hai tội 
Việt-ty-m. Nếu ngôi trên giày da thì phạm tội Việt- 
tỷ- -11. Nếu năm trên giày da thì phạm tội Việt-ty- 
ni. Nêu năm trên giày da từ đâu .gôi trở lên thì phạm 
tội Việt- -tÿ-nI; nhưng nếu từ đầu gôi trở xuống thì 
không có tội. Hoặc dùng da làm giường ngôi lên 
trên thì không có tội. (Đó gọi là phép dùng da). 


VẬT LAU CHÂN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy Nan-đà, 
Ưu-ba-nan-đà sắm các vật để lau chân, đệ tử ngoại 
đạo thấy. thế suy nghĩ: “Chúng ta hãy cùng nhau 
quấy nhiễu kẻ Ưu-bà-tắc kia” như trong vấn đề mạt 
vụn 

ở trên đã nói rõ cho đến Phật dạy: 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép dùng các 
vật để làm đồ lau chân. Đô lau chân hoặc vuông, 
hoặc tròn, nêu khắc trên chớp có hình hạt đậu ma 
sa, đậu môn cụ thì tật cả đều không cho dùng. Nếu 
dưới chân bị dơ bần thì được phép dùng cỏ vo tròn 
lại, hoặc dùng sạch, ngói đê chùi. Đó gọi là vật 
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dùng để lau chân. 

THUÓC BÔI MÁT 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc ấy, 
nhăm ngày lễ hội, trai gái ra khỏi thành đi du 
ngoạn, nhóm sáu Ty-kheo dùng màu xanh da trời 
và màu đen trang điểm đôi mắt nên bị người đời 
chê cười: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giông như những 
đồng tử quý hiển, dùng màu xanh da trời trang 
điêm đôi mặt? 

Có người thấy trang điểm màu đen thì nói: 

.-Sa-môn Thích tử giỗng như sứ giả của kẻ hạ 
tiện, dùng màu đen bôi lên mắt mà đi. Đây là hạng 
người bại hoại nào có đạo hạnh øì! 

Các Ty-kheo đem sự việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn cho đến Phật dạy: 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép trang điểm 
mắt. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, ở trong 
vườn Am-bà-la 

của đồng tử Kỳ Cựu. Bấy ø1Ờờ, các TIy-kheo bị 
đau mắt, đồng tử Kỷ Cựu nói: 

- Tôn giả có thể dùng loại thuốc này đề bôi mắt. 

-Đức Thế Tôn chế giới không cho phép bôi 
mắt. 

- Tôi sẽ đến xin Thế Tôn cho phép việc này. 
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Thế rồi, ông đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân, đứng hầu một bên, bạch với Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Các TIy-kheo là những người 
ăn mỗi ngày một bữa, mắt là bộ phận trọng yêu của 
con Người, xin Thế Tôn cho phép các Tỳ-kheo bôi 
thuốc vào mắt, 

-Từ nay về sau, Ta cho phép dùng thuốc bôi 
mắt, chỉ trừ thuốc màu xanh da trời. Nhưng nếu 
thầy thuốc nói: “Thưa Tôn giả! Bệnh đau mắt này 
nếu được thuốc có màu xanh da trời bôi vào thì mới 
lành, ngoài ra không có phương kế nào khác”. Nếu 
như vậy thì được bôi. Khi đã bôi thuốc thì không 
được ở trong chúng mà nên ở một căn phòng nhỏ 
cạnh phòng chúng Tăng, Khi bệnh lành phải tắm 
rửa sạch sẽ rồi mới vào trong chúng. 

Đó gọi là thuốc bôi mắt. 

LỌ ĐỰNG THUỐC NHỎ MÁT 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây, các Ty- 
kheo dùng lá cây đựng thuốc nhỏ mắt, Phật biết 
nhưng vân hỏi: 

- Này Ty-kheo! Đây là cái gì vậy? 

-Đó là thuốc nhỏ mắt, bạch Thế Tôn! 

-Thuốc nhỏ mắt là vật quý nên dùng lọ mà 
đựng. 

Thế rồi, các Tỳ-kheo dùng vàng bạc làm lọ 
đựng thuốc. Phật dạy: 

-Ta không cho phép dùng vàng bạc và tất cả 
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các vật báu làm lọ, 

mà nên dùng đồng, sắt, thiết, tre, lau, lông, cánh 
chim, ít nhất là làm bao da để đựng. 

Đó gọi là lọ đựng thuốc nhỏ mắt. 


QUE BÔI THUÓC VÀO MÁT 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây, cÓ Ty- 
kheo dùng tre làm que bôi thuốc vào mắt, Phật biết 
mà vân hỏi: 

- Này Ty-kheo! Đây là cái gì vậy? 

- Bạch Thế Tôn! Đó là cái que để bôi thuốc vào 
mắt. 

-Đôi mắt là bộ phận mềm mại, nên dùng vật 
trơn để làm que. Thế rôi, Tỳ-kheo dùng vàng bạc 
để làm. Phật dạy: 

- Fa không cho phép dùng vàng bạc và tật cả 
những bảo vật để làm, mà nên dùng đồng sắt, răng, 
xương, chiên đàn, gỗ cứng để làm, rồi bào chuôt 
cho trơn tru ít nhất là dùng ngón tay để bôi thuốc. 
Đó gọi là que bôi thuốc vào mắt. 


PHÉP DÙNG Ô DÙ 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc Ấy, 
nhăm ngày lễ hội của ."gười đời, trai gái đi dự lễ, 
nhóm sáu Tỳ-kheo cầm dù ô nhiều màu sắc, có 
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người còn câm ô dù bằng vỏ cây, bị người đời chê 
bai: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như vương 
tử, đại thần cầm ô dù với nhiều màu sắc? 

Có kẻ thấy họ câm dù băng lá cây thì nói: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giông như sứ giả 
của kẻ hạ tiện, cầm ô dù bằng lá cây mà đi? Đây là 
hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh 8ì! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn, cho đến 

Phật dạy: 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép dùng ô dù. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy, 
Trưởng lão A-na-luật, Kim-tỳ-la an cư tại núi tháp 
vừa XONØ, trở về thành Xá-vệ, lễ bái Thế Tôn. Phật 
biết nhưng vẫn hỏi: 

-Này Tỳ-kheo! Vì sao trên y bị muỗi đóng bân 
như vậy? 

- Vì Thế Tôn chế giới không cho phép đội dù, 
con đi khất thực bị mặc mưa nên mới ra nông nỗi 
này. 

-Từ nay về sau, Ta cho phép đội dù. Các loại 
dù như dù bằng vỏ cây, dù bằng lá cây, dù tre, đại 
loại các thứ như thế đêu cho phép dùng. Nhưng 
không cho phép dùng loại dù có nhiều màu sắc. 

Đó gọi là phép dùng ô dù. 
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PHÉP DÙNG QUẠT 

Vào ngày lễ hội của người đời, trai gái đi du 
ngoạn đông đảo, nhóm sáu Tỷ-khco câm quạt được 
trang điểm băng vân mẫu, có vị cầm quạt nan bị 
người đời chê cười: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như vương 
tử đại thần cầm quạt được trang điểm bằng vân 
mẫu? 

Có người thấy họ cầm quạt bằng nan liền phê 
bình: 

- Vì sao Sa-môn Thích tử mà giống như sứ giả 
của kẻ hạ tiện cầm quạt nan. Đây là hạng người bại 
hoại, nào có đạo hạnh øì! 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc đó đến bạch lên 
Thế Tôn, cho đến Phật dạy: 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép cầm quạt. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại Tỳ-xá-Ìy, vì bị muôi 
quấy rối trong phòng thiên, các Ty-kheo dùng y đề 
quạt phát ra tiêng kêu. Phật biết nhưng vẫn hỏi: 

-Này Ty-kheo! Các ông làm gì mà phát ra tiếng 
kêu giông như voi vẫy tai vậy? 

- Bạch Thế Tôn! Vì Thế Tôn chế giới không cho 
dùng quạt, các Tỳ-kheo bị muỗi căn phải dùng y 
quạt muôi nên phát ra tiếng kêu như vậy. 

- Từ nay về sau, Ta cho phép dùng quạt tre, quạt 
sậy, quạt lá cây, chỉ trừ quạt vân mẫu và quạt được 
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vẽ nhiêu màu sắc. Nhưng nếu quạt của Tăng thì vẽ 
nhiêu màu sắc không có tội. Còn quạt riêng cá nhân 
thì phải hoại sắc. Nếu có người dùng hương thơm 
bôi trên quạt rồi đem đến 

cúng dường thì được phép chùi sạch rồi sử 
dụng. 

Đó gọi là phép dùng quạt. 


PHÉP DÙNG PHÁT TRẤN 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc ấy, 
nhăm ngày lễ hội, nam nữ đi du ngoạn, nhóm sáu 
Tỷ- -kheo câm phất trần bằng lông đuôi trâu trắng 
có cán nạm vàng bạc, bị người đời chê cười, cho 
đến Phật dạy: 

-Từ nay về sau, Ta không cho phép cầm phất 
trần băng lông trâu trăng. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại Ty-xá- ly, Vì trong 
phòng thiên. bị muỗi quây rầy nên các Ty-kheo 
dùng phất trân bằng lá cây đập muỗi kêu ra tiêng. 
Phật biết nhưng vẫn hỏi: 

- Này Tỳ-kheo! Đó là tiếng øì vậy? 

-Bạch Thế Tôn! Vì Thế Tôn chê giới không cho 
phép câm phất trần bằng đông trâu trắng nên các 
Tỳ-kheo dùng phất trần băng lá cây đuổi muỗi mà 
phát ra tiêng. 

-Từ nay về sau, Ta cho phép dùng phất trân. 
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Phất trần gồm các loại: Phất trần băng chỉ sợi, bằng 
vải tua, , bằng cỏ rồi, bằng vỏ cây. Trong đây chỉ trừ 
phất trần bằng đuôi trâu trắng, đuôi ngựa trắng có 
cán nạm. vàng bạc, ngoài ra tật cả đêu cho phép 
dùng. Nếu có màu trăng nên nhuộm cho hoại sắc 
thì được dùng. Khi cầm phất trần không được làm 
ra dáng éo lả như kiểu dâm nữ câm phất trân. 
Đó gọi là phép dùng phát trần. Kệ tóm tắt: 

Giết cho mình, ăn thịt người, 

Thuốc nhỏ mắt, lọ và que, 

Da trâu cùng đô lau chân, 

Dùng ô dù và phát trần. 

Phẩm thứ chín đến đây hết. 


PHÉP DÙNG DAO CHỮA TRỊ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây, có Tỳ- 
kheo mắc bệnh trĩ, nói với thây thuốc: 

-Này lão trượng! Ông có thể dùng dao chữa trị 
bệnh cho tôi được không? 

- Thưa được. 

Thế rồi, y sĩ liên suy nghĩ: “Các Sa-môn này 
thông minh trí tuệ nếu họ thấy ta chữa bệnh thì sẽ 
học lóm, rôi không cân ta nữa”. Đoạn ông ta bảo 
các Tỳ-kheo đi hết, rồi ông định làm điều phi pháp, 
thì vị Tỳ-kheo này sinh nghi, liên gọi các Tỳ-kheo: 

- Các Trưởng lão hãy đến, vị y sĩ này muốn làm 
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điều phi pháp. 

Các Tỳ-kheo nghe thế liền đi vào. Y sĩ khi ấy 
hoảng sợ bèn bỏ dao mà chạy. Các Ty-kheo liền 
đem sự việc ây đến bạch lên Thê Tôn. Phật liền bảo 
gọi vị Tỳ-kheo ây đến. Khi thầy đến rồi, Phật hỏi: 

-Này Tỳ-kheo! Ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Này Tỳ-kheo! Vì sao ông để cho y sĩ dùng dao 
chữa trị chỗ hệ trọng? Từ nay về sau, Ta không cho 
phép dùng dao chữa trị chỗ hệ trọng. Chỗ hệ trọng 
là nơi cách xung quanh hậu môn bốn lóng tay. Nếu 
bị bệnh ung thư, sảy càng thì Ta cho phép nhai gạo 
tiêu mạch trộn với phân gà đắp lên trên mụt để cho 
nung mủ, rồi nhờ bạn cùng Hòa thượng, A-xà-lê 
chích lề ra. Nếu các nơi khác bị bệnh ung thư, sảy 
càng cân dùng dao chữa trị thì được phép dùng. 
Nếu ai dùng dao chữa trị chỗ hệ trọng thì phạm tội 
Thâu-lan-giá. 

Đó gọi là dùng dao trị bệnh. 


TÚI CHỨA NƯỚC 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, có một Tỳ- 
kheo bệnh đau đầu bèn hỏi y sĩ: 
-Này lão trượng! Ông có thể rót nước chữa 
bệnh cho tôi được không? 
. Có thê được. 


736 BỘ LUẬT 2 


Thế rồi, ông suy nghĩ. “Các Sa-môn Thích tử 
này thông minh, trí tuệ, nêu thây ta TƯỚI nước chữa 
bệnh thì về sau sẽ không gọi ta nữa”. Cho đến ông 
bỏ túi đựng nước mà chạy. Các 1ỷ-kheo đem sự 
việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Thế rồi, Phật khiến 
trách: 

- Vì sao ông dùng túi rót nước trị bệnh? Từ nay 
vệ sau, Ta không cho phép dùng túi chứa nước. Túi 
gồm. có các loại: túi da bò, túi da trâu, túi da dê. Tất 
cả các loại túi da như thế đều không được dùng để 
chứa nước. Nếu y sĩ nói: “Bệnh này cân dâu để 
tắm” , thì nên lấy øỗ khoét đựng dâu vào dùng vải 
quân lại đem đặt trong nhà tắm, ngôi lên trên, 
miệng ngậm mía. Hoặc dùng vải bông xếp. lại TÔi 
tâm dầu vảo, đặt trên một vật gì để chừa lỗ trồng 
cho dầu nhỏ xuống chỗ bị đau thì không có tội. Nếu 
dùng túi da đựng nước thì phạm tội Thâu-lan-giá. 

Đó gọi là túi chứa nước. 


PHÉP CẠO TÓC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây có một 
khách buôn ở ấp Đại Lâm thuộc một nước ở 
phương Nam lùa đản trâu tám con đến nước Câu 
Đa ở phương Bắc. Lại có một khách buôn khác 
cùng ông ta thả trâu ăn chung trong chăm. Lúc ấy, 
người Ly-xa bắt rồng ăn thịt, bắt được một Long 
nữ. Hôm ấy, Long nữ thọ Bố-tát, không có tâm sát 
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hại nên cứ để mặc người kia xỏ mũi dắt đi. Người 
khách buôn thấy hình dung Long nữ đoan chánh 
khởi lòng từ, bèn hỏi đồng tử Ly-xa: 

-Ông dắt con rồng này đi đâu, định làm gì đấy? 

- Tôi định giết đề ăn thịt. 

- Đừng giết, tôi sẽ đưa ông một con trâu đối lây 
con rông nảy để thả đi. 

Thế nhưng đồng tử Ly-xa không chịu, cuối 
cùng người kia chịu đôi tám con trâu, Ly-xa mới 
nóI: 

- Con rông này thịt rât ngon, nay vì ông mà tôi 
phải thả nó. 

Đoạn, y nhận lây tám con trâu, thả Long nữ đi. 
Bỗng chốc, khách buôn suy nghĩ: “Kẻ này là người 
ác, e rằng y sẽ đuôi theo Long nữ để bắt lại”. Nghĩ 
thế, ông đi theo người ấy đến bên ao. Bấy giờ, 
Long nữ biến thành người, nói với khách buôn: 

-Ông đã cứu mạng tôi, tôi muốn báo ân, ông 
hãy xuông long cung, tÔI sẽ đên â ân ông. 

. Không thể được! Loài rồng của các ngươi tâm 
tính hung bạo, giận dữ bất thường, biết đâu lại giết 
hại ta! 

- Không có chuyện đót Kẻ kia cột tôi, tôi dư sức 
giệt y nhưng vì tôi thọ Bồ-tát nên không có tâm 
giệt hại, huông gì nay ông đã cho tôi mạng sống 
mà tôi lại hại ông sao? Nêu ông không đi thì hãy 
dừng lại đây chốc lát để tôi vào trước trong cung 
tâu trình. 
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Thế rồi, Long nữ đi vào cung. Lúc ấy, trông 
thây hai con rông bị cột tại một chỗ trước long 
môn, người khách buôn liên hỏi chúng: 

- Các ngươi vì việc øì mà bị trói? 

- Long nữ này trong nửa tháng thọ chay lạt ba 
ngày, anh em chúng tôi giữ gìn nó không cân thận 
khiên nó bị đồng tử Ly-xa bắt được, vì thế mà 
chúng tôi bị trói. Mong ông từ bị hãy nói giúp để 
họ thả chúng tôi. Ở long cung có loại thức ăn, ăn 
vào đến lúc chết mới tiêu hóa, có loại ăn 

vào hai mươi năm sau mới tiêu hóa, có loại bảy 
năm mới tiêu hóa và có loại thức ăn của cõi Diêm- 
phù-đê. Nêu Long nữ hỏi ông muôn ăn loại thức ăn 
nào thì nên đòi thức ăn của loài người cõi Diêm- 
phù-đê. 

Long nữ vào tâu trình xong, bèn gỌI khách 
buôn vào ngôi trên ø1ường nệm châu báu, rôi thưa: 

-Nay ông muốn ăn thức ăn gì? Muốn ăn một 
lần đến lúc chết mới tiêu hóa... 

-Muôn ăn thức ăn của loài người ở cõi Diêm- 
phù-đề. 

Long nữ dọn lên các thức âm thực. Khách buôn 
liền hỏi Long nữ: 

- Hai con rồng kia vì sao mà bị trói? 

-Ông chỉ nên ăn thôi, chứ hỏi làm øì? 

. Không phải vậy, tôi muốn biết điều đó! Ông 
cứ hỏi mãi, Long nữ đành phải nói: 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyên 32 739 


- Kẻ này có lỗi, tôi muốn giết hăn. 

-Ngươi đừng giết. 

- Không thê được! Phải giết đi thôi. 

-Ngươi thả hắn ra thì ta mới ăn. 

.Không thê thả ngay được mà phải phạt hắn 
băng cách đày lên cõi người sáu tháng. 

Thế là Long nữ phạt hắn lên nhân gian sáu 
tháng. Khách buôn thây long cung có nhiêu bảo vật 
được dùng đề trang hoàng cung điện, liên hỏi Long 
nữ: 

- Ngươi đã được những thứ trang nghiêm quý 
báu như vậy, còn thọ Bố-tát làm chi nữa? 

.Cái kiếp rồng của tôi có năm sự khô, đó là: 
Lúc sinh ra hiện thân rồng; lúc ngủ hiện thân rông; 
lúc hành dầm hiện thân rông, lúc giận dữ hiện thân 
rông: lúc chết hiện thân rông. Trong một ngày trải 
qua ba lần da thịt bị dính vào cát nóng thiêu thân. 

- Thế thì ngươi muốn cầu điều chi? 

-Tôi muốn câu được sinh làm người. Vì sao 
vậy? Vì trong loài súc sinh đau khổ, không có 
chánh pháp. 

- Ta đã được thân người, vậy nên cầu điều øì? 

- Xuất gia rât khó được (vậy nên cầu xuất ø1a). 

- Nên theo ai xuất gia? 

.Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri hiện 
nay đang ở tại thành Xá-vệ, những kẻ chưa độ thì 
Ngài cứu độ, những kẻ chưa giải thoát thì Ngài làm 
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- Ta muốn trở vê. 

Long nữ liên cho ông tám bánh vàng rôi bảo: 

- Đây là vàng của rông đủ cho cha mẹ, bà con 
ông dùng suốt đời không hết. Giờ ông hãy nhắm 
mất lại. 

Thế tÔI, Long nữ dùng sức thần biến đưa ông 
trở lại cô quôc. Người bạn đồng hành của ông trước 
đây đã đến báo tin cho gia đình ô ông. biết là ông đã 
xuông Long cung. Do thê, cha mẹ ông tưởng con 
mình đã chêt cho nên quyền thuộc tôn thân tụ họp 
nhau một chỗ khóc lóc tiếc thương. Lúc ấy, người 
chăn trâu và những người đốn củi thây ông trở vẻ, 
liền vội vàng đến báo. tin cho gia đình ông: 

-Mỗ giáp đã trở về rồi. 

- Người nhà nghe thế vô cùng hân hoan, liền ra 
đón tiêp đưa ông về nhà. Khi về nhà TÔI, gia định 
mở hội ăn mừng việc ông được sống lại. Thế rồi, 
ông lấy tám bánh vàng tặng cho cha mẹ, nói: 

- Đầy là vàng của rông, cặt rồi liền nguyên lại, 
dùng suốt đời cũng không hết, xin cha mẹ cho phép 
con xuất gia. 

Nhưng cha mẹ không cho. Ông liền đi đến Tinh 
xá Kỳ-hoàn, Tỳ-kheo bèn độ cho xuất gia. Cha mẹ 
sau đó đi đến cửa Tinh xá hỏi các Tỳ-kheo: 

- Các vị có biết Mỗ giáp đâu không? Tất cả đều 
đáp: 

- Không thấy, không nghe. Nhưng có một Tỳ- 
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kheo nói: 

.Ông chỉ cần đứng nơi cửa này, nếu có thì trong 
chốc lát y sẽ ra vào! 

Nghe lời chỉ dẫn, người ây đứng đợi một lát 
liền thấy con mình đi ra, bèn chê trách: 

.Sa-môn Thích tử nói dối, thấy mà nói không 
thây, nghe mà nói không nghe. 

Người con khuyên cha mẹ: 

. Đừng làm những việc không lợi ích. Con xuất 
gia ở đây ai cũng đều biết cả. 

Thế rồi, cha mẹ đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân, ngôi sang một bên. Phật liền thuyết 
pháp dạy bảo khiến họ được lợi ích hoan hý, đắc 
pháp nhãn thanh tịnh. Đoạn, họ nói với con: 

. Chúng ta đều là những người được sống lại. 
Nay con xuất gia được lợi ích rất lớn. 

Các Tỳ-kheo nghe những lời chê trách của họ 
vừa rồi đem sự việc ây đến bạch lên Thê Tôn. Phật 
liên bảo gọi Tỳ-kheo đã độ người xuất gia đến. Khi 
thầy đến rôi, Phật hỏi: 

-Này Tỳ-kheo! Ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Vì sao ông không bạch với chúng mà độ người 
xuất gia? Từ nay về sau, Ta không cho phép không 
bạch với chúng Tăng mà độ người xuât gia. Cần 
phải bạch khi cho xuất gia và khi cạo đâu. Bạch 
nghĩa là bạch với tất cả chúng Tăng, ít nhất là bạch 
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với tám Thượng tọa. Và Thượng tọa nên bảo làm 
cho đúng pháp. Nếu bạch cạo đâu mà không bạch 
xuất gia thì phạm tội Việt- -fÿ-NI. Nếu cả hai đều có 
bạch thì không có tội. Nếu không bạch xuất gia 
cũng không bạch cạo đầu thì phạm hai tội Việt- -tỷ- 
ni. Nếu ra ngoài cương giới độ người thì không có 
tội. Đó gọi là cạo đầu. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại Tình xá Trúc Viên 
Ca-lan-đà, thành Vương xá, Đức Như Lai độ người 
ở mọi nơi, nào là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, Uu-bà-tặc, 
Ưu-bà-di, quốc vương, trưởng giả, ngoại đạo, Sa- 
môn, Bà-la-môn. Bây giờ, Phật nói với các Tỳ- 
kheo: 

- Từ nay về sau, các ông cũng nên độ người xuất 
gia, thọ Cụ túc. Thế rôi, các Tỳ-kheo cũng bắt 
chước Đức Như Lai gọi “Thiện lai” 

khi độ người xuất gia nhưng râu tóc vẫn còn 
nguyên vẹn. Phật liền bảo các Tỳ-kheo: 

- Đâu có phải tất cả đều được kim khẩu vô úy 
như Như Lai, (hề khi gọi Thiện lai thì) râu tóc tự 
rụng. Từ nay vệ sau, phải cạo tóc. 

Thế rôi, khi cạo tóc, các 1-kheo cạo tóc mà 
không cạo râu, hoặc cạo rầu mà không cạo tóc. Các 
Tỳ-kheo đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. 
Phật dạy: 

. Phải cạo tất cả, khi cạo, trước nên cạo râu, sau 
cạo tóc. Nếu người được cạo khó tính thì cạo tóc 
trước không có tội. Đối với người mới xuất gia 
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không nên nói với họ răng xuất gia sướng mà nên 
bảo răng xuất gia khổ, nảo là: ăn ngày một bữa, Ở 
mỗi chỗ một đêm, ngủ một giấc, ăn ít, uống ít, ngủ 
ít, thức nhiêu. Này lão trượng! Ông có làm được 
không? Nếu họ đáp: “Được”, thì mới cạo tóc. Nếu 
đã là Tỳ-kheo thì cạo tóc trước, cạo râu sau không 
CÓ |ỘI. 
Đó gọi là cạo tóc. 


DỤNG CỤ CẠO TÓC 

Khi Phật du hành nước Câu-tát-la đến thôn Bà- 
la-môn, lúc ấy có hai cha con ông già mang dụng 
cụ theo xin xuất gia, cho đến Phật dạy: 

- V] sao người cạo tóc mang dụng cụ theo mà 
ông độ họ xuât gia? Từ nay về sau, Ta không cho 
phép độ người mang dụng cụ xuất 81a. Nếu người 
cạo tóc mang dụng cụ theo muốn xin xuất gia thì 
nên bảo: “Ông hãy bỏ dụng Cụ cạo tóc rôi tôi mới 
cho xuất gia. Sau khi xuất gia rồi nếu cân thì mượn 
của kẻ khác mà dùng”. Ngoài thợ cạo, thì thợ rèn, 
thợ mộc, thợ kim hoàn, thợ da, thợ dệt và các thợ 
chuyên môn khác cũng thế, đều không cho phép độ 
họ xuất gia khi mang dụng cụ theo. Nêu ai độ trong 
trường hợp như vậy thì phạm tội Việt-ty-m1. 

Đó gọi là dụng cụ làm việc. 
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PHÁ TĂNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây Tôn giả 
Ưu-ba-ly đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân, đứng hầu một bên, bạch với Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Thế Tôn nói phá Tăng, thế nào 
là phá Tăng? 

-Này Uu-ba-ly! Như Đại đức Tỳ-kheo như 
pháp như luật khéo hiểu nghĩa lý sâu xa thì Tỳ- 
kheo ấy xứng đáng được lễ bái tôn kính tùy thuận 
nghe theo lời dạy. Nếu có 13-kheo nào cho rằng 
những lời nói của Tỳ-kheo ây là phi pháp, không 
tùy thuận thì đó là sự xích mích giữa chúng Tăng, 
chứ không phải phá Tăng, cho đến khi nào Tăng 
trong một trú xứ cùng tụng giới, cùng YẾt- -ma (thì 
không phải phá Tăng). Ta đã chế định răng nêu 
trong một cương giới, một trú xứ mà Tăng Bồ-tát, 
Tự tứ, làm Yết-ma riêng thì đó gọi là phá Tăng. 

-Bạch Thế Tôn! Phá Tăng phạm tội như thế 
nào? 

- BỊ tội đọa vào địa ngục một kiếp. Đó gọi là 
phá Tăng. 


TĂNG HÒA HỢP 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy Tôn giả 
Uu-ba-ly bạch với Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Thế Tôn nói về Tăng hòa hợp, 
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vậy thế nào gọi là Tăng hòa hợp? 

- Ta đã chế định răng nếu một Đại đức 1ỷ-kheo 
sông như pháp, như luật, khéo hiểu nghĩa lý sâu xa, 
thì Tỳ-kheo ây đáng được lễ bái, tôn kính. Các 1ỷ- 
kheo tùy thuận chấp hành các quy định, cùng sông 
trong một trú xứ cùng Bồ-tát, Tự tứ và thực hiện 
pháp Yết-ma, đó gọi là Tăng hòa hợp. 

Lại nữa, Tôn giả Uu-ba-ly đi đến chỗ Phật, cúi 
đâu đảnh lễ dưới chân, đứng hầu một bên, rồi bạch 
với Phật: 

-Bạch Thê Tôn! Tăng hòa hợp có những công 
đức gì? 

-Này Uu-ba-ly! Được quả báo lành trong một 
kiếp. Đó gọi là Tăng hòa hợp. 


NĂM TRĂM TỲ-KHEO KÉT TẬP PHÁP 
TẠNG 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc ây, vua 
A-xà-thế con bà Vi-Đề-Hy có mối oán thù với 
người Tỳ-xá-ly như trong Kinh Đại Bát Nê Hoàn 
đã nói rõ, cho đến việc Đức Thế Tôn xả thọ mạng 
bên tháp Phóng Cung Trượng, tại Tỳ-xá-]y. Thể 
rôi, Ngài hướng đến thành Câu-thi-na, bên dòng 
sông Hy-liên-thiền, sinh quán của lực sĩ, trong 
rừng Kiên cô bát Nê-hoàn dưới cây Song thọ. Khi 
sắp Hỏa-thiêu nơi tháp Thiên Quan thì chư Thiên 
làm cho lửa không cháy để chờ Tôn giả Đại Ca- 
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diệp. Lúc ấy, Tôn giả Đại Ca-diễp đang ngôi thiên 
trong hang Tần-bát-la trên núi Kỳ-xà-quật, liền suy 
nghĩ: “Thế Tôn đã xả thọ mạng, không biết muốn 
nhập Niết-bàn tại nơi nào? Hiện giờ ở đâu? Có ít 
bệnh, ít phiên não và sông an lạc không?”. Suy 
nghĩ. thế rồi, liền nhập định, dùng thiên nhãn quan 
sát tất cả thế giới thì thấy Thế Tôn đang ở thành 
Câu-thi-na, bên sông Hi-liên, sinh quán của lực sĩ 
trong rừng Kiên cô, giữa hai cây Song thọ, sắp 
được Hỏa-thiêu tại tháp Thiên Quan, (cho đến) lửa 
không cháy. Thấy thể, Tôn giả buồn thảm không 
vul, lại suy nghĩ: “ Ngay lúc xá-lợi của Thế Tôn 
chưa phân tản, ta nên đên đảnh lễ”. Đoạn, Tôn giả 
lại nghĩ: “Giờ đây ta đến đề việng thân tôi hậu của 
Thế Tôn thì không nên dùng thân túc để đến mà 
nên đi bộ đến”. Nghĩ thế, Tôn giả nói với các Tỳ- 
kheo: 

-Này các Trưởng lão! Đức Thế Tôn đã Bát Nê- 
hoàn, aI nây đều mang theo y bát cùng đến Câu- 
thi-na-kiệt lễ viêng Thể Tôn. 

Các Tỳ-kheo nghe thế, đều đáp: 

- Lành thay! 

Lúc â Ấy, Tôn giả Đại Ca-diếp cùng với các Tỳ- 
kheo đi đến Câu-thi-na-kiệt. Trên đường đi, họ 
băng qua một thôn xóm. Trong thôn này có một 
Ty-kheo già đang sông. Tôn giả Đại Ca-diếp liền 
bảo Tỳ-kheo già: 

- Thầy hãy đem theo y bát đến đây, để chúng ta 
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cùng đến thành Câu-thi-na-kiệt lễ viễng Thế Tôn. 

-Trưởng lão Đại Ca-diễp! Đợi ăn bữa trước, 
bữa sau xong rôi chúng ta hãy đi. 

- Không nên chờ ăn xong. 

Tỳ-kheo già nài nỉ đến ba lần, Đại Ca-diễếp đều 
nóI: 

- Không nên chờ. 

Khi ây, Tỳ-kheo già nồi giận, nói: 

-Sa-môn có việc gì mà gâp gáp, vội vàng như 
thể, giống như quạ chết không đáng giá một đồng 
tiền. Hãy đợi trong chốc lát ăn rồi mới đi. 

Tôn giả Đại Ca-diếp lại nói: 

. Hãy đề đồ ăn đó đã. Đức Thế Tôn nay đã Nê- 
hoàn, chúng ta phải đến gấp cho kịp lúc chưa Hỏa- 
thiêu. 

Ty-kheo già nghe tin Phật đã bát Nê-hoàn, liên 
nói với Tôn giả Đại Ca-diếp: 

-Nay ta vĩnh viên được giải thoát. Vì sao thế? 
Vì vị A-la-hán â ây lúc còn sông thường nói: “Việc 
ây nên làm, việc kia không nên làm”. Nay đã Nê- 
hoàn việc gì nên làm hay không nên làm ta đều 
được tự do tùy ý. 

Khi nghe lời nói Ấy, Đại Ca-diếp sâu thảm 
không vui, liền gảy ngón tay phải, lửa phóng ra, 
đồng thời chân phải mím chặt trên đất. Ty-kheo già 
thấy. thế hoảng sợ, bỏ chạy. Thế rồi, Đại Ca-diếp 
đi đến chỗ Phật. Thế Tôn liền (490b) đưa hai chân 


748 BỘ LUẬT 2 


từ trong kim quan ra ngoài. Khi Tôn giả Đại Ca- 
điệp thầy được chân Phật, liên trật vai áo bên phải, 
cúi đầu đảnh lễ, rồi đọc kệ: 
Chân Như Lai đây đặn, 
Hiện bánh xe ngàn căm. 
Ngón dài nhọn mêm mại, 
Hình mạng lưới cấu thành. 
Vì thế hôm nay cơn 
Đảnh lễ chân Tối thắng. 
Chân mêm mại tối thăng, 
Từng du hành thể gian. 
Đại bị cứu chúng sinh, 
Từ nay không gặp nữa. 
Vì thể hôm nay con 
Đănh lê chán Như Lai. 
Như Lai cứu độ con, 
Đạt Ứng chân giải thoát. 
Nay con nhìn lân cuối, 
Vĩnh viên không gặp nữa. 
Đã đoạn mọi nghĩ hoặc, 
Bác Ly dục Tối thượng. 
Làm lợi ích mọi loài 
Tất cả đêu hoan hỷ. 
Vì thể hôm nay con 
Đảnh lễ chân Tối thắng. 
Đức hạnh Phát như vậy, 
Khéo đáp mọi nghĩ ngờ. 
Ngày hôm nay đã qua 
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Ánh từ quang vĩnh diệt. 
Vì thể hôm nay con, 
Đảnh lễ chân Tối thắng. 
Con chứng bốn chân lý, 
Nói công đức của Phật. 
Đọc kệ lề kính xong, 
Hai chân liên thu vào. 

Bây giờ, các Ty-kheo bàn bạc: “AI nên châm 
lửa thiêu đây?” Khi ấy, Tôn giả Đại Ca-diếp nói: 

- Tôi là trưởng tử của Thế Tôn, nên đề tôi châm lửa 
thiêu. 

Thế là đại chúng đồng thanh nói: “Tốt lắm”, 
liền hỏa-thiêu. Khi Hỏa-thiêu xong, Ca-diếp nhớ 
lại lời nói của vị Ty-kheo g1à ở trong thôn, cho đến: 
“Muốn làm thì làm, không muôn làm thì thôi”, Tôn 
giả liên nói với các Tỳ-kheo: 

-Này các Trưởng lão! Vẫn đề xá-lợi của Thế Tôn 
không phải là việc của chúng ta mà quốc Vương, 
trưởng giả, Bà-la-môn, cư sĩ, những người câu 
phước tự họ sẽ lo việc cúng dường. Việc của 
chúng ta trước hết là phải kết tập pháp tạng chớ để 
pháp Phật sớm diệt. 

Mọi người bàn: 

- Chúng ta nên kết tập Pháp tạng chỗ nào? 

Lúc Ấy, có người bàn: “Nên đến Xá-vệ”; có 
người nói: “Nên đến Sa kỷ” ; CÓ NBƯỜI nÓI: “Nên 
đên Chiêm-bà”; có người nói: “Nên đến Tỳ-xá-ly 

: có người lại nói: “Nên đến Ca-duy-la-vệ”. 
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Bây giờ, Đại Ca-diếp liên đê nghị: 

-Nên đến thành Vương xá kết tập pháp tạng. Vì 
sao thế? Vì Đức 

Thế Tôn đã di chúc: Vua A-xà-thế con bà Vi- 
đề-hi ở thành Vương xá là bậc có tín căn đệ nhất 
trong hàng Uu-bà-tắc của các Thanh văn. Vả lại, 
vị vua ây có năm trăm chiếc giường năm để cung 
cấp, nên đến chỗ VỊ ẤY. 

Nghe thế, tất cả đều đáp: 

- Vâng. 

Đức Thê Tôn trước kia có dặn Tôn giả A-na- 
luật: “Khi Như Lai bát Nê-hoàn ông nên giữ gìn 
xá-lợi đừng đề chư Thiên đem đi. Bởi vì trong thời 
quá khứ Đức Như Lai bát Nê-hoàn, chư Thiên đem 
xá-lợi đi, khiến người đời không thể đến đó chiêm 
bái được, nên mắt công đức. chư Thiên có thê đến 
nhân gian cúng dường, nhưng người đời không thể 
đến chỗ họ, ngoại trừ người có thần túc; vì thế phải 
giữ gìn cân thận”. 

Bấy giờ, thị giả A-nan vì bận việc cúng dường 
nên không đến được. Đại Ca- -diếp cùng VỚI MmỘI 
ngàn Tỷ- -kheo đi đến thành Vương xá, tới trong 
hang núi Sát Đé, trải giường nệm, trang trí tòa của 
Thế Tôn. Ở phía trước, bên trái tòa Thê Tôn đặt tòa 
của Tôn giả Xá-lợi- phất, ở bên phải đặt tòa của Tôn 
giả Đại Mục-liên, kế đến đặt tòa của Đại Ca- diếp, 
cứ như vậy lần lượt theo thứ tự bải trí giường nệm 
rồi chuẩn bị những nhu yếu cân thiết trong bốn 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyên 32 T5] 


tháng. Vì mục đích kết tập pháp tạng cho nên cắt 
đứt các ngoại duyên. Khi đại chúng tập hợp xong, 
trong số đó có người đạt được ba minh, sáu thông 
ĐIớI đức tự tại. rong những người này, có người 
trực tiếp thọ giáo với Thế Tôn, đọc thuộc một bộ 
Luật; có người theo chúng Thanh văn đọc thuộc 
một bộ Luật; có người thọ giáo trực tiếp với Thế 
Tôn đọc thuộc hai bộ Luật; có người theo chúng 
Thanh văn đọc thuộc hai bộ Luật. Thế rồi, đại 
chúng cùng bàn bạc: 

.Ở trong này nên chọn những vị đạt được ba 
minh, sáu thông, có giới đức tự tại, từng thọ giáo 
trực tiếp với Thế Tôn tụng thuộc hai bộ Luật, từng 
theo chúng Thanh văn tụng thuộc hai bộ Luật. 

Khi chọn lựa xong, đếm lại thì thấy thiếu hai 
người mới đủ số năm trăm, đại chúng bàn tiếp: 

-Nên chọn đủ năm trăm người. 

Thế rồi, Trưởng lão A-na-luật đi đến bô sung 
thêm nhưng vân thiêu một người. Khi â ây, Tôn giả 
Đại ca-diếp làm Thượng tọa thứ nhất, Thượng tọa 
thứ hai tên Na-đầu- lô, Thượng tọa thứ ba tên Uu- 
ba-na- đâu-lô. Lúc Ấy, Tôn giả Đại Ca-diếp tự lên 
ngôi tòa của mình, để trồng tòa của Tôn giả Xá- 
lợi- -phất, Mục-liên và A-nan. Thế rồi, các Tỳ-kheo 
lần lượt ngôi theo thứ tự. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Ca-diễp bảo Trưởng lão 
Lê-bà-đề đệ tử 

đồng hành của Tôn giả Mục-liên: 
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-Ông hãy lên cõi trời Ba mươi ba gọi Tỳ-kheo 
Tủy-đề-na đến, nói: “Đức Thế Tôn đã bát Nê-hoàn, 
Tỳ-kheo Tăng đang tập họp định kết tập Pháp 
tạng”. 

Thây liền vâng lệnh, đi đến cõi trời Ba mươi 
ba, bạch: 

-Thưa Trưởng lão! Đức Thế Tôn đã Bát Nê- 
hoàn, Tỷ-khco Tăng đang tập họp định kết tập 
Pháp tạng nên sai tôi đến gọi Trưởng lão. 

- Vị Tỳ-kheo này nghe xong sầu thảm, không 
vui, bèn hỏi: 

. Đức Thế Tôn đã Bát Nê-hoàn rồi sao? 

- Thưa vâng. 

-Nêu Đức Thê Tôn còn ở cõi Diêm-phù-đề thì 
tôI sẽ đến, nay Thế Tôn đã Bát Nê-hoàn thì con mắt 
của thế gian đã hoại diệt. 

Thây nói xong, dùng thân túc bay lên hư không, 
nhập Hỏa quang tam muội tự thiêu thân. VỊ sứ giả 
thấy vậy trở về, vào giữa Tăng thuật lại đây đủ sự 
việc trên, cho đến đoạn: Nhập Hỏa quang tam 
muội. Thế rôi, Tăng lại sai thây lên cung Thi-lợi- 
sa-sí, cối trời Ba mươi ba gọi Kiêu- -phạm-ba-đê; 
lần lượt đến Trưởng lão Thiện Kiến ở Hương Sơn; 
Trưởng lão Phả-đầu-tấy-na ở Du Hí Sơn; Trưởng 
lão Bạt-khư-lê ở Chiêm-ba Sơn; rồi đến Trưởng 
lão Uất-đa-la ở Tịnh Sơn; đệ tử của Tôn giả Mục- 
liên tên Đại Quang ở Quang Sơn; đệ tử của Tôn giả 
Xá-lợi-phât tên Ma-tâu-lô ở Mạn Đà Sơn; Tôn giả 
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La-đồ ở Ma La Sơn. Các vị ấy, khi nghe gọi đều 
Bát Nê-hoàn. Đồng thời Tăng sai sứ giả đến Thiên 
cung Tỳ-sa-môn gọi Tu-mật-đa. Sứ giả đến nơi 
thưa: 

-Thưa Trưởng lão! Đức Thế Tôn đã Bát Nê- 
hoàn, T-kheo đang tập họp định kết tập pháp tạng, 
cho tôi đến gọi Trưởng lão. 

Vị Tỳ-kheo ấy nghe xong sâu thảm, không vui, 
nóI: 

. Đức Thế Tôn đã Bát Nê-hoàn rồi sao? 

- Thưa vâng! 

.-Nếu Thê Tôn còn ở cõi Diêm-phù-đề thì tôi sẽ 
đến, nay Thế Tôn đã Bát Nê-hoàn tức là con mắt 
của thế gian đã diệt mắt. 

Nói xong, thây dùng thần túc bay lên hư không, 
nhập Hỏa quang tam muội, tự thiêu thân, nhập vào 
Niết-bàn. Bấy ØIỜ, SỨ giả liền trở về vào giữa Tăng 
thuật lại đầy đủ sự việc trên cho chư Tăng nghe. 
Đại Ca-diếp liên nói: 

-Này các Trưởng lão! Hãy thôi, đừng ØỌI 
những người khác nữa. Những ai nghe gọi đều tự 
nhập Niêt-bàn, nếu cứ gọi tiếp thì họ sẽ nhập Niết- 
bàn hết, như thế thì phước điền của cõi đời này sẽ 
thành ra trồng không. 

Có một Ty-kheo nói: 

- Thưa các Trưởng lão! Tôn giả A-nan là thị giả 
của Phật, từng thân cận thọ giáo. Hơn nữa Đức Thế 
Tôn từng phú chúc răng A-nan có ba việc đặc biệt, 
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nên gọi thầy đến. 

Đại Ca-diếp nói: 

- Không phải vậy! Nếu như người còn đang học 
này vào trong chúng Vô học có giới đức tự tại thì 
cũng như con chó ghẻ vào giữa bây sư tử. 

Lúc này, Tôn giả A-nan sắp xếp VIỆC cúng 
dường vừa xong, đi đến một thôn, rồi thâm nhủ: 
“Hôm nay ta nghỉ lại đây, ngày mai sẽ đến thành 
Xá-vệ”. Thê rôi, có một vị trời đến nói với A-nan: 

- Đại Ca-diễp nói Tôn giả là con chó ghẻ. 

A-nan bèn suy nghĩ. “Đức Thế Tôn đã nhập 
Niết-bàn, chính lúc này, ta cần người để nương tựa, 
vì sao lại ví ta như con chó ghẻ?”. 

Nghĩ thế nên lòng không, vui, rồi thầy lại nghĩ: 
“Tôn giả Đại Ca- -diệp này biết quá rõ dòng dõi tên 
tuổi của ta, vì cho răng ta chưa đoạn trừ hết kiết sử 
nên mới nói như vậy”. 

Bấy giờ, [ôn giả A-nan càng siêng năng gấp 
bội đi kinh hành không biếng nhác, mong hết sạch 
hữu lậu nên hành đạo cực khổ. Hơn nữa, vì Thế 
Tôn Nê-hoàn khiến thầy mang nỗi buôn da diết 
trong lòng, đồng thời những gì trước đây đã nghe 
và thu nhận thì chưa thâu triệt, nên lại nghĩ ngợi: 
“Đức Thế Tôn đã phú chúc răng đối với giáo pháp 
này tâm ta không phóng dật sẽ dứt sạch hữu lậu, 
vậy thì phải cực khổ quá làm gì!”. Thế nhưng tâm 
thây vân không xả định, . nghiêng mình định nằm 
xuống, đầu chưa chấm gối thì sạch hết hữu lậu, đạt 
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được ba minh, sáu thông có sức lực tự tại. Thây 
liền dùng thần túc nương theo hư không mà đi, đến 
ngoài cửa hang Sát đề, đọc kệ: 

Đa văn và biện tài, 

Là thị giả Thê Tôn. 

A-nan con Cù-đàm 

Giờ đang đứng ngoài cửa. 

Thế nhưng, đại chúng vân chưa mở cửa cho 

thầy, nên thầy lại đọc kệ tiếp: 
Đa văn khéo biện tài, 
Là thị giả Thể Tôn. 
Đã bỏ gánh kiết sử, 
Con Cù-đàm ngoài này. 

Bấy giờ, Đại Ca-diếp liên đọc kệ: 

Ông nói mình đã chứng, 
Đã bỏ gánh phiên não. 
Con Cù-đàm chưa vào, 
Vào đi con Cù-đàm! 

A-nan vào XOng, đảnh lễ tòa của Thê Tôn, rôi 
tuần tự đảnh lễ các Thượng tọa, đoạn, đến ngồi tòa 
của mình. Khi ây, Đại Ca-diếp nói với A-nan: 

- Tôi không tự cao cũng không, khinh ông, chỉ 
vì ông câu đạo không tiên bộ, muôn cho ô ông tinh 
cần diệt hết các hữu lậu cho nên mới nói lời â ây. 

- Tôi cũng biết! Chỉ vì tôi chưa hết kiết sử, 
muốn cho tôi tinh cần diệt hết các hữu lậu (nên Tôn 
ø1ả mới nói như vậy). 

Lúc ấy, Tôn giả Đại Ca-diếp liền hỏi chúng 
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Tăng đang ngôi: 

. Giờ đây nên kết tập tạng nào trước? 

- Nên kết tập tạng Pháp (Kinh) trước. 

- Nên cử ai kết tập? 

-Nên cử Trưởng lão A-nan. A-nan liên nói: 

Không nên làm như vậy vì còn có nhiêu 
Trưởng lão T-kheo khác. 

Đại chúng lại nói: 

- Tuy có nhiêu Trưởng lão T-kheo khác nhưng 
Đức Thế Tôn đã phú chúc thầy là người đa văn bậc 
nhất, do đó thầy nên kết tập. 

-Nếu các Trưởng lão đề cử tôi kết tập thì điều 
gì như pháp nên hoan hý, điêu gì không như pháp 
nên ngăn cản, điều gì không tương ưng cũng nên 
ngăn cản chứ đừng vì tôn trọng tôi mà không ngăn 
cản. Nói chung, điều gì đúng nghĩa, điều gì không 
đúng nghĩa đều xin chỉ giáo. 

- Trưởng lão A-nan! Thầy chỉ cần kết tập Pháp 
tạng, điều gì như pháp thi Tăng tùy hỷ, điều gì phi 
pháp thì đên lúc đó sẽ biệt. 

Lúc ây, Tôn giả A-nan bèn suy nghĩ: “Bây giờ 
ta phải kêt tập pháp tạng như thê nào đây?”. Suy 
nghĩ thế rôi, thây liên đọc lời kinh: 

Tôi nghe như vây, một thời Phật ở tại Uất Tỳ 
La, bên dòng sông Ni Liên, nơi Bồ- đề Mạn-đà-la”. 
Khi Tôn giả A-nan vừa nói lời ấy thì năm trăm vị 
A-la-hán có đức hạnh tự tại liền bay lên hư không 
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đồng thanh khen ngợi: 

- Chúng con đã được tận mắt thấy Thế Tôn, giờ 
đầy lại được nghe lời dạy, rôi cùng niệm: “Nam 
mô Phật”, đoạn trở lại chỗ ngôi. 

Bây giờ, A-nan liền đọc kệ sau đây: 

Siêng 1u tập thiên định, 
Thấy các pháp sinh diệt. 
Biết pháp từ duyên khởi, 
Lìa s1, diệt phiên não. 
Siêng tu tập thiên định, 
Thấy các pháp sinh diệt. 
Biết pháp từ duyên khỏi, 
Chưng các pháp diệt tận. 
Siêng tu tập thiên định, 
Thấy các pháp sinh diệt. 
Biết pháp từ duyên khỏi, 
Hàng phục đảm ma quán. 
Siêng tu tập thiên định, 
Thấy các pháp sinh dit. 
Biết pháp từ duyên khởi 
Ảnh dương xua bóng đêm. 

Tôn giả A-nan đọc tật cả pháp tạng như vậy. 
Những câu văn dài kết tập thành Trường A Hàm. 
Những câu văn trung bình kết tập thành Trung A 
Hàm. Những câu văn linh tinh kêt tập thành Tạp A 
Hàm, chăng hạn như căn tạp, lực tạp, giác tạp, đạo 
tạp, đại loại như thê gọi là tạp. Từ một tăng lên hai, 
tăng lên ba cho đến tăng lên một trăm, tùy theo số 
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loại tương tự nhau kết tập thành Tăng Nhất A Hàm. 
Tạp tạng bao gồm Phật-bích-chi, A-la-hán, tự 
thuyết, bản hạnh, nhân duyên, các kệ tụng, đại loại 
như vậy gọi là Tạp tạng. 

Khi ây, Trưởng lão A-nan liên đọc kệ: 

Đây chính là tăm vạn pháp tạng, 
Các pháp này được nghe từ Phái. 
Đây chính là tăm vạn pháp tạng, 
Các pháp này nghe từ người khác. 
Các pháp này tôi gi vẹn toàn, 
Chính Phật dạy đường đến Niễt-bàn. 
Đỏ gọi là kêt tập Pháp tạng. 

Tiếp đến, đại chúng hỏi: 

- Ai có thê kết tập Luật tạng? Có người nói: 

- Trưởng lão Ưu-ba-ly. Ưu-ba-ly liền lên tiếng: 

. Không thể như vậy vì còn có những Trưởng 
lão Ty-kheo khác. 

Có người lại nói: 

-Tuy có những Trưởng lão Tỳ-kheo khác 
nhưng Đức Thê Tôn đã phú chúc Trưởng lão thành 
tựu mười bôn pháp, trừ Đức Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Biên Tri ra thì Trưởng lão là người trì Luật 
bậc nhất. 

Uu-ba-ly nói: 

- Thưa các Trưởng lão! Nếu bảo tôi kết tập Luật 
tạng thì điều gì như pháp hãy tùy hỷ, điều gì không 
như pháp hãy ngăn cản; nếu điều gì không tương 
ưng thì nên ngăn cản chứ đừng vì tôn trọng tôi (mà 
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bỏ qua); đồng thời điều nào đúng nghĩa, trái nghĩa 
cũng đêu xin chỉ giáo. 

Thế rồi, tất cả đều nói: 

- Trưởng lão Ưu-ba-ly chỉ lo việc kết tập, điều 
gì như pháp thì chúng tôi tùy hỷ, điều øì phi pháp 
thì lúc đó sẽ biết. 

Tôn giả Uu-ba-ly suy nghĩ: “Hôm nay ta kết 
tập Luật tạng như thê nào đây”? Đối với năm pháp 
thanh tịnh mà như pháp, như Luật thì tùy hỷ, còn 
không như pháp như Luật thì nên bỏ ra ngoài. Năm 
pháp thanh tịnh: 

¡ Hạn chế tịnh. 

2. Phương pháp tịnh. 
3. Giới hạnh tịnh. 

4. Trưởng lão tịnh. 

5. Phong tục tịnh. 

¡. Hạn chế f¡nh: Tại trú xứ của các Tỳ-kheo đặt 
ra các hạn chế răng điều gì tương ưng với bốn giáo 
lý cơ bản thi dùng, không tương ưng thì bỏ. Đó gọi 
là hạn chế tịnh. 

z Phương pháp tịnh: Đôi với những luật pháp 
của quôc gia, điêu gì tương ưng với bôn giáo lý cơ 
bản thì dùng, không tương ưng thì bỏ. Đó gọi là 
phương pháp tịnh. 

3. Giới hạnh tịnh: Khi ta thây Tỳ-kheo Mỗ giáp 
trì giới làm việc đó mà tương ưng với bốn giáo lý 
cơ bản thì dùng, nếu không tương ưng thì bỏ. Đó 
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øọI là giới hạnh tịnh. 

4 Trưởng lão tịnh: Nếu ta thấy Trưởng lão Tỳ- 
kheo, Tôn giả Xá-lợi-phât, Mục-liên làm việc đó 
mà tương ưng với bốn giáo lý cơ bản thì dùng, 
không tương ưng thì bỏ. Đó gọi là Trưởng lão tịnh. 

5s. Phong tục tịnh: Không được làm những việc 
như khi còn thế tục, chắng hạn ăn phi thời, uống 
rượu, hành dâm; tất cả những việc như vậy HỢP 
pháp đối với thế tục nhưng không hợp pháp đối với 
người xuất gia. Đó gọi là phong tục tịnh. 

Thưa các Trưởng lão! Những điều như thế nếu 
đúng pháp thì xIn tùy hỷ, nêu không đúng pháp thì 
xin lên tiêng. 

Bấy lờ, các Tỳ-kheo liền đáp: 

- Nếu tương ưng thi dùng, nếu không tương 
ưng thì lúc ây sẽ ngăn cản. 

Thế rồi, Tôn giả Ưu-ba-ly nói với A-nan: 

-Trưởng lão có tội, phải sám hối với chúng 
Tăng thanh tịnh. 

- Tôi có những tội gì? 

.Đức Thế Tôn đến ba lần chế định không cho 
phép độ người nữ xuât gia mà thây xin Thê Tôn 
đên ba lân, thê là phạm tội Việt-tỳ-ni. 

- Khi â ây, Tôn giả Đại Ca-diếp bèn ném một cái 
thẻ xuống đất, nói: 

- Đây là thẻ thứ nhất. 

Tức thì chấn động cả tam thiên đại thiên thê 
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giới. Lại nữa, khi Phật an trú tại Ty-xá-ly, Ngài 
nóI: 

“Này A-nan! Ta ở Ban Lạc phóng cung trượng 
tháp tại lỳ-Xá- ly này rất an lạc; Tiêu aI được bốn 
thân túc thì có thể kéo dài mạng sông đến một kiếp, 
hoặc hơn một kiếp: nêu Phật ở đời thì người đời sẽ 
được thấy”, thì thầy nói: “Như vậy đó Thế Tôn! 
Như vậy đó Tu-già-đà”, mà không thỉnh Phật trụ 
thế nên phạm tội Việt-tỳ-ni. Tiếp tục ném thẻ thứ 
haI. 

Lại nữa, khi may y Tăng-già-lê cho Thế Tôn, 
thây đã dùng ngón chân phải đạp trên y, há thây 
không biệt răng y Tãng- già- lê này là bảo tháp mà 
chư Thiên, người đời nên cúng dường hay sao? Vì 
thế phạm tội Việt-tỳ-ni. Tiếp tục ném thẻ thứ ba. 

Lại nữa, Phật nói: “Này A-nan! Hãy đi lây 
nước”, nói như vậy đến ba lần mà thầy không lây 
nước cho Thế Tôn, nên phạm tội Việt-tỳ-ni. Tiếp 
tục bỏ xuống thẻ thứ tư. 

Lại nữa, Phật nói: “A-nan, khi Ta sắp nhập 
Niết-bàn nên nói với Ta, Ta sẽ vì các Tỳ-kheo bỏ 
những giới vi tế”, nhưng thây không bạch nên 
phạm tội Việt-tỳ-ni. Tiếp tục bỏ xuông thẻ thứ 
năm. 

Lại nữa, khi Phật bát Nê-hoàn, thây để mã âm 
tàng của Phật cho Tỳ-kheo ni xem, nên phạm tội 
Việt-tỳ-ni. Tiếp tục bỏ xuống thẻ thứ sáu. 

Lại nữa, khi Phật bát Nê-hoàn, các lão mẫu của 
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lực sĩ đến khóc khiến nước mắt nhỏ trên chân Thế 
Tôn, thây là thị giả mà không ngăn cản nên phạm 
tội Việt-tỳ-ni. Tiếp tục bỏ xuông thẻ thứ bảy. 
Lúc ấy, A-nan không nhận hai tội, nói như sau: 
- Thưa Trưởng lão! Chư Phật quá khứ đều có 
bốn chúng, vì thế tôi 
thỉnh Phật độ Ty-kheo mi đến ba lần. Còn khi 
Phật ở Ty-xá-ly, ba lần báo cho biết mà tôi không 
thỉnh Phật trụ thế là vì lúc ấy tôi là người còn đang 
học, bị ma che mờ cho nên không thỉnh. Ở đây tôi 
chỉ phạm năm tội Việt-ty-n1. 
Thế rồi, Trưởng lão (sám hối) đúng như pháp. 
Bấy giờ, Tôn giả Ưu-ba-ly liền bạch với đại 
chúng: 
- Thưa các Trưởng lão! Đây là thứ tự của chín 
pháp: 
¡. Ba-la-dH. 
2. Tăng-g1ià-bà-thi-sa. 
›. Hai pháp Bắt định. 
4. Ba mươi pháp NÑi-tát-kỳ. 
s. Chín mươi hai pháp Ba-dạ-đề. 
ø. Bốn Ba-la-đề-đề-xá-ni. 
7. Pháp chúng học. 
s. Bảy pháp Diệt tránh. 
9. Pháp tùy thuận. 
Đức Thế Tôn tại mỗ xứ vì Tỳ-kheo Mỗ giáp, 
chế những giới này phải không? 
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Bây giờ, đại chúng cùng đáp: 
-Đúng như vậy UƯu-ba-ly! Đúng như vậy Uu- 
ba-ly. Uu-ba-ly tiêp: 
- Trong Luật có ghi lại năm việc sau đây: 
¡. Tu đa la. 
2. T-nI. 
3. Nphĩa. 
4. CIáo. 
s. Khinh trọng. 
1. Tụ đa la: Chỉ cho năm bộ Kinh. 
2. 1}-mi: Tức hai bộ Luật rộng và hẹp. 
3. Nghĩa: Ý nghĩa của từng câu. 
4. Giáo: Bốn giáo lý cơ bản mà Đức Thê Tôn 
đã thuyêt giảng cho Sát-lợi, Bà-la-môn và cư sĩ. 
5s. Khinh trọng: Lấy trộm đủ năm tiên là nặng, 
dưới năm tiên là nhẹ, phạm tội Thâu-lan-giá. 
Đó gọi là năm việc mà Luật đã phi lại. Các 
Trưởng lão nên học như vậy. 
Lại có năm điều luật nữa là: 
¡. Lược T-nI. 
2. Quảng 'Tÿ-n1. 
3. Phương diện T-n1. 
+ Kiên cô Tỳ-m. 
s. Ứng pháp Tỳ-ni. 
1. kược Tỳ-ni: Tức năm thiên giới. 
2. Quảng Tỳ-n¡: Tức hai bộ Luật. 
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3 Phương điện 1}-n¡: Tại Thâu nỗ biên địa cho 
phép năm thây được truyền giới Tỳ-kheo. 

4 Kiên cô Tỳ-ni: Khi thọ y Ca-hi-na được bỏ 
năm việc, từ biệt chúng thực cho đến khi đi đâu 
không cần thưa với người cùng ăn chung với mình. 

5, Ứng pháp Tì-ni: Trong đây Yết-ma đúng 
pháp và Yêt-ma hòa hợp, đó gọi là làm đúng giới 
luật. Còn những cách khác là phi Yết-ma (Yết-ma 
phi pháp). 

Thưa các Trưởng lão, đến đây là kết tập Luật 
tạng hoàn tất. Thế rồi, đại chúng bèn gọi một ngàn 
Tỳ-kheo ở ngoài vào, nói: 

- Thưa các Trưởng lão! Như thế này là tạng 
pháp (Kinh) đã được kết tập, như thế này là tạng 
Luật đã được kết tập. 

Lúc ấy, có Tỳ-kheo nói: 

- Thưa các Trưởng lão! Đức Thế Tôn trước kia 
đã nói với A-nan Ngài muốn vì các 1-kheo bỏ bớt 
một số giới nhỏ nhặt, vậy bỏ những giới nào? 

Có Tỳ-kheo nói: 

.Nếu Đức Thê Tôn muốn bỏ bớt các giới nhỏ 
nhặt thì nên bỏ oaI nghi. 

Có Tỳ-kheo nói: 

- Không những bỏ oai nghi mà nên bỏ pháp 
Chúng học. 

Có Tỳ-kheo nói: 

- Cũng nên bỏ luôn cả bốn Ba-la-đề-đề-xá-ni. 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 32 765 

Có Tỳ-kheo nói: 

- Cũng nên bỏ luôn cả chín mươi hai pháp Ba- 
dạ-đè. 

Có Tỳ-kheo nói: 

- Cũng nên bỏ luôn cả ba mươi pháp Ni-tát-kỳ 
Ba-da-đề. 

Có Tỳ-kheo nói: 

Cũng nên bỏ luôn cả hai pháp Bất định. Khi ấy, 
nhóm sáu Ty-kheo liên nói: 

-Thưa các Trưởng lão! Nếu như Thế Tôn còn 
tại thế thì nên bỏ hết tất cả. 

Đại Ca- diễp oai nghi nghiêm chỉnh giống như 
Thế Tôn, liền nói như sau: 

.Ôïi! Ôi! Đừng nói lời ấy. 

Tức thời tật cả đại chúng đều im lặng. Đại Ca- 
diếp liền tiếp: 

-Này các Trưởng lão! Nếu đã chế định rồi lại 
mở ra thì sẽ khiên cho người ngoài nói: “Khi Củ- 
đàm còn ở đời nghi pháp hưng thịnh, ngày nay đã 
Nê-hoàn, giáo pháp suy đôi”. Thưa các Trưởng 
lão! Những øì chưa chế thì đừng chế thêm nữa, 
những gì đã chế thì chúng ta nên tùy thuận học tập. 

-Thê nhưng các pháp này được nghe từ ai? 

- Được nghe từ Tôn giả Đạo Lực về Luật, Luận, 
Tạp A Hàm, Tăng Nhât A Hàm, Trung A Hàm, 
Trường A Hàm. 

- Thê thì Đạo Lực nghe từ ai? 
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- Nghe từ Tôn giả Phất-sa-bà-đà-]a. 
- Tôn giả Phât-sa-bà-đà-la nghe từ ai? 
- Nghe từ Tôn giả Pháp Thắng. 
-Pháp Thăng nghe từ ai? 

-Nghe từ Tôn giả Tăng-già-đê-bà. 
- Tăng-già-đề-bà nghe từ ai? 

- Nghe từ Tôn giả Long Giác. 

- bong Giác nghe từ a1? 

- Nghe từ Tôn giả Pháp Tiên. 
-Pháp Tiền nghe từ ai? 

-Nghe từ Tôn giả Đề-na-già. 

. Đê-na-già nghe từ ai? 

- Nghe từ Tôn giả Pháp Hộ. 

- Pháp Hộ nghe từ a1? 

- Nghe từ Tôn giả Ky-bà-gìà. 

- Kỳ-bà-g1à nghe từ a1? 

- Nghe từ Tôn giả Phất-đê-la. 

- Phất-đê-la nghe từ ai? 

- Nghe từ Tôn giả Da-xá. 

- Da-xá nghe từ aI? 

- Nghe từ Tôn giả SaI-đà. 

- SaI-đà nghe từ a1? 

-Nghe từ Tôn giả Hộ Mạng. 

- Hộ Mạng nghe từ a1? 

- Nghe từ Tôn giả Thiện Hộ. 

- Thiện Hộ nghe từ a1? 
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- Nghe từ Tôn giả Ngưu Hộ. 

- Ngưu Hộ nghe từ a1? 

-Nghe từ Tôn giả Cự-xá-la. 

- Cự-xá-la nghe từ a1? 

-Nghe từ Tôn giả Ma-câu-đa. 
-Ma-câu-đa nghe từ ai? 

- Nghe từ Tôn giả Ma-ha-na. 

- Ma-ha-na nghe từ a1? 

-Nghe từ Tôn giả Năng Hộ. 

- Năng Hộ nghe từ a1? 

- Nghe từ Tôn giả Mục Đa. 

- Mục Đa nghe từ a1? 

- Nghe từ Tôn giả Cự Hê. 

- Cự Hê nghe từ a1? 

- Nghe từ Tôn giả Pháp Cao. 

- Pháp Cao nghe từ a1? 

- Nghe từ Tôn giả Căn Hộ. 

- Căn Hộ nghe từ a1? 

-Nghe từ Tôn giả Ky Đa. 

- Kỳ Đa nghe từ a1? 

-Nghe từ Tôn giả Thọ-đề-đả-bà. 
- Thọ-đê-đà-bà nghe từ ai? 

- Nghe từ Tôn giả Đà-bà-ba-la. 
- Đả-bà-ba-la nghe từ a1? 

- Nghe từ Tôn giả Uu-ba-ly. 

- Uu-ba-ly nghe từ ai? 
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- Nghe từ Phật. 

- Phật nghe từ a1? 

-Ngài tự giác ngộ không có thầy, cũng không 
nghe từ aI cả. Phật có vô lượng trí tuệ, vì lợi ích 
cho chúng sinh nên Ngài trao truyền cho Ưu-ba-ly. 
Uu-ba-ly trao cho Đà-bà-ba-la. Đà-bà-ba-la trao 
cho Thọ- đểề-đà-bà. Thọ- đê- đà-bà lần lượt trao 
xuống Tôn giả Đạo Lực, rồi Đạo Lực trao cho tôi 
và những người khác. 

Kệ tóm tắt: 

“Chúng ta nhờ thầy dạy, 
Nghe từ Đẳng Vô Thượng. 
Giữ gìn đọc tụng Luật. 
Pháp Hiện Thánh tuân hành. 
Pháp tạng của Thê Tôn, 
Kế thừa sau Thích Ca. 
Môi người phải tuân thủ, 
Đề chánh pháp còn mãi `” 
Đó gọi là năm trăm Tỳ-kheo kết tập pháp tạng. 


LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 33 


Phần 2: NÊU DÁN VÈẺ PHẨM TẠP TỤNG VÀ 
PHÁP OAI NGHI 


NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ MUỜI 

MỘT BẢY TRÌM 

VỊ ĐẠI HỘI KÉT T.ẬP, PHÁP T.ẠNG 

Sau khi Phật Niết-bàn (khoảng một trăm năm), 
các Trưởng lão T-kheo ở Tăng-g1à-lam Sa-đôi, tại 
Ty-xá-ly, theo xin các đàn-việt, nói những lời bị ai 
như sau: 

“Này Lão trượng! Khi Đức Thê Tôn còn tại thế, 
chúng tôi được cúng dường bữa ăn trước, bữa ăn 
sau và các y phục, nay Thê Tôn đã Niết-bàn, chúng 
tôi trở thành cô độc, đâu có aI cho thứ gì. Các vị 
nên bố thí tài vật cho Tăng”. 

Lúc â ẤY, có người cho một đông, hai đồng, cho 
đến mười đồng. Thế rồi, họ đựng số tiên ây vào 
trong cái thau, đến ngày Bồ-tát, họ dùng cái chén 
nhỏ đong số tiên ây phân chia cho từng người theo 
thứ tự. Lúc ây, vị Tỳ-kheo trì luật là Da-xá được 
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chia đâu tiên, liền hỏi: 

- Đây là những thứ gì vậy? 

-Đó là số tiền để mua thuốc men được phân 
chia theo thứ tự. 

- ĐI qua đi. 

- Vì sao bảo đi qua? Trưởng lão định cúng 
dường cho Tăng sao? 

- Đó là những vật bất tịnh. 

- Thầy đã hủy báng Tăng, nói là vật bất tịnh, thế 
thì phải làm Yết-ma cử tội. 

- Đoạn, chư Tăng làm Yết-ma cử tội Da-xá. Thế 
rôi, Da-xá bèn đi đên chô Tôn giả Đà-ta-bà-la đang 
ở nước Ma-thâu-la, nói với Tôn giả như sau: 

- Thưa Trưởng lão, tôi bị Tăng cử tội bắt thi 
hành pháp tùy thuận. 

-Thây vì cớ gì mà bị cử tội? 

- Thưa Trưởng lão, sự việc xảy ra như vậy, như 
vậy. 

- Thây không có tội gì mà bị cử tội. Vậy, tôi sẽ 
san sẻ pháp thực, vị thực cùng với thầy. 

Da-xá nghe dạy như thế, liền thưa với chúng 
Tăng: 

- Thưa các Trưởng lão, chúng ta phải kết tập lại 
Tạng luật, đừng để pháp Phật bị suy đôi. 

- Thầy định kết tập tại đâu? 

- Hãy trở lại nơi đã xảy ra sự việc mà kết tập. 

Bấy giờ, chư Tăng tại nước Ma-thâu-la kết hợp 
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với chư Tăng thành Xá-vệ gôm có Dảy trăm người, 

tập trung vê một nơi. Trong sô đó, có người trì một 
bộ Luật, có người trì hai bộ Luật, lại có người trực 
tiệp thọ lãnh từ Thế Tôn, có người thọ lãnh từ hàng 
Thanh văn. Thế là, khi ấy, tại Tăng- già-lam Sa-đôi, 

thành T-xá-ly, các giường nệm đều được chuẩn bị 
tươm tất để bảy trăm vị Tăng mở đại hội. Trong số 
này, có người là phàm phu, có người đang học, có 
người vô học, có vỊ chứng ba minh, sáu thông được 
tự tại vô ngại. Lúc này, các vị Đại Ca-diếp-đạt-đầu- 
lộ, Ưu-ba-đạt-đầu-lộ, Tôn giả A-nan-đêu đã nhập 
Niết-bàn cả. 

Lúc này, vị Thượng tọa của chúng Tăng là Tôn 
giả Du-thâu-đà cất tiếng hỏi: “Ai nên kết tập Luật 
tạng?”. Các Tỳ-kheo đáp: ““Tôn giả Đà-ta-bà-la nên 
kết tập”. 

Đà-ta-bà-la thưa: ““Thưa các Trưởng lão, còn có 
các Trưởng lão Tỳ-kheo khác, nên mời các vị ây 
kết tập”. 

Các Ty-kheo nói: “Tuy có các Thượng tọa 
khác, nhưng Đức Thế Tôn đã tuyên bỗ răng Hòa 
thượng bổn sư của Trưởng lão đã thành tựu mười 
bốn pháp, trì luật đệ nhất, mà Trưởng lão từng thọ 
giáo trực tiếp, vậy nên kết tập”. 

Đà-ta-bà-la nói: “Nếu bảo tôi kết tập, thì những 
gÌ như pháp xin tùy hỷ, những gì không như pháp 
xin ngăn lại, những gì không tương ưng cũng xIn 
ngăn lại, đừng vì tôn trọng tôi mà đê yên. Nói 
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chung, những gì đúng nghĩa, không đúng nghĩa 
đều xin chỉ bảo cho biết”. 

Mọi người đều đáp: “Vâng”. 

Bấy giờ, Tôn giả Đà-ta-bà-la suy nghĩ: “Nay ta 
kết tập Luật Tạng như thế nào đây? Có năm pháp 
thanh tịnh, những gì như Pháp, như Luật thì Tăng 
sẽ tùy hỷ, những gì không như Pháp, như Luật thì 
Tăng sẽ ngăn cản. Năm pháp đó là gì? Đó là: Một 
là chế hạn tịnh, cho đến phong tục tịnh”. Thê rồi, 
thầy nói với chúng Tăng: 

- Thưa các Trưởng lão, đây là thứ tự của chín 
pháp: Từ bốn Ba-la-di cho đến pháp, tùy thuộc 
pháp, tôi đã được nghe từ Hòa thượng răng Đức 
Thê Tôn tại mỗ xứ, mô xứ, vì 1ỷ-kheo Mỗ giáp, 
Mỗ giáp mà chế giới này, thưa có phải vậy không? 

- Đúng như vậy, như vậy. 

- Thưa các Trưởng lão, về năm việc thuộc giới 
luật như trên đã đề cập, trong đó nói răng ai cần bát 
thì tìm bát, cần y thì tìm y, cần thuốc thì tìm thuốc, 
còn ai không có phương tiện thì được xin vàng bạc 
và tiên mặt. Như vậy đó, mong các Trưởng lão hãy 
tùy thuận học tập. 

Đó gọi là trình bày tóm lược về việc bảy trăm 
người kết tập Luật tạng. 


GIỚI LUẬT 
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Khi Phật an trú tại Tĩnh xá của dòng họ Thích 
bên cây Ni-câu-luật thuộc thành Ca-duy-la-vệ; lúc 
ây có hai Tỳ-kheo ni, người thứ nhất tên Nan-đà, 
người thứ hai tên Uất-đa-la, theo Phật xin sáu 
tháng giáo giới như sau: “Lành thay Thế Tôn, xin 
Thế Tôn hãy nói sơ lược về Giới luật đề chúng con 
được rõ”. 

Phật nói với các T-kheo m: “Này các Ty-kheo 
ni, tham dục, không hiểu nhân duyên, cùng nhau 
tập theo thói quen, luận bàn về việc thê tục, làm 
tăng trưởng thọ ấm, đa dục, không biết dừng lại, 
làm tăng trưởng tham dục, sân hận, ngu sĩ, tranh 
tụng không hòa hợp, chắng tịch tịnh, chẳng tỉnh 
giác, chăng có Niết-bàn. Các ngươi phải biết rằng 
đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Trái lại, 
các ngươi phải biệt răng không ham muôn, hiệu rõ 
nhân duyên, không tập theo thói quen, không bàn 
luận việc thế tục, không làm tăng trưởng thọ âm, ít 
muốn, biết đủ, không tham dục, sân hận và ngu sĩ, 
lìa xa việc tranh tụng, sông hòa hợp, tịch tịnh, tỉnh 
giác, sẽ đạt Niết-bàn. Các ngươi phải biết răng, đó 
là pháp, là Luật, là điều ta dạy. Và đây chính là nói 
tóm tắt về GIới Luật. 

Kệ tóm tắt: 

“Dùng dao trị, bình tưới, 
Cạo tóc và đao cạo. 

Hòa hợp, không hòa họp, 
Năm trăm và bảy traãm. 
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Nói tớm tắt Giới Luậi, 
Kết thúc phân thứ mười ”. 


HỦY BÁNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc Ấy, nhóm 
sáu Iy-kheo hủy báng các Ty-kheo khác về thành 
phân chủng loại. Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy 
đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liên bảo gọi 
nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liên 
hỏi: 

-Này các Tỳ-kheo, các ông có việc đó thật 
không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Đó là việc ác. Từ nay về sau, Ta không cho 
phép hủy báng người khác. 

Hủy báng: Bao gôm các phương diện: nghiệp, 
địa vị, dòng họ, tướng mạo, bệnh, tội lỗi, măng mỏ, 
kiết sử. 

Nghiệp: Gồm có: nói, tự biện hộ, có người. 

Nói: Chăng hạn nói: “Này Trưởng lão, trong 
đây có kẻ Chiên-đà-la, thợ đan giỏ, thợ làm da, thợ 
gôm, cho đến cai ngục, kẻ hàng thịt v.v...”. Đó gọi 
là nói. 

Tự biện hộ: Chăng hạn nói: “Thưa Trưởng lão, 
tôi không phải là Chiên-đà-la, cho đến không phải 
là cai ngục, là kẻ hàng thịt v.v... ”. Đó gọi là tự biện 
hộ. 

Có người: Như trong đây có người là Chiên-đà- 
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la, cho đến kẻ cai ngục v.v... Đó gọi là có người. 

Các vẫn đề khác như địa vị, dòng họ, tướng 
mạo, bệnh, tội lỗi, kiết sử cũng như thê. Nếu ai đem 
các vẫn đề trên ra hủy báng người khác thì phạm 
tội Việt-tỳ-mI. Đó gọi là hủy báng. 


KỸ NHẠC 

Khi Phật an trú tại vườn trúc Ca-lan-đà, lúc â Ấy, 
nhóm sáu Tỳ-kheo đi đến tụ điểm ca nhạc sớm nhất 
để xem, như là Tỳ-kheo đến chỗ ngôi thiền. Các 
nhạc công tụ họp xong bèn hòa nhạc. Trong lúc 
mọi người đều vui vẻ, cười nói, thì các Ty-kheo 
ngôi im lặng. Đến khi họ dứt cười, các T-kheo 
bèn vỗ tay cười ầm lên. Mọi người liền tranh nhau 
nhìn xem. Do thế, các nhạc công không thu được 
tiền, liên nồi xùng, nói: “Các Tỳ-kheo này cà chớn, 
làm cho chúng ta không thu được tiền bạc gì cả. 
Đây là hạng người bại hoại, có đạo nào mà như 
thê!”. 

Các Tỳ-kheo nghe như vậy, liên đem việc đó 
đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật bảo gọi nhóm 
sáu Tỳ-kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

.Đó là việc xấu. Từ nay về sau Ta không cho 
phép các Tỳ-kheo đi xem nhạc công hòa nhạc. 
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Nhạc công: Chăng hạn những người đánh 
trồng, ca múa, đánh đàn Tỳ-bà, đánh xập xỏa, đại 
khái chơi các loại nhạc cụ như thế, thậm chí dù chỉ 
bốn người họp lại vui chơi, Ta cũng không cho 
phép đến xem. 

Nếu Ty-kheo vào xóm làng, thành phô mà SấP 
Thiên tượng xuất hiện, hay vua xuất hiện, có các 
nhạc công trôi các thứ nhạc, mình đi qua đường 
nhìn thấy thì không có tội. Nhưng nếu tạo phương 
tiện để xem thì phạm tội Việt tỳ-ni. 

Nếu vào các ngày đại hội sinh nhật của Phật, 
ngày kỷ niệm Phật thành đạo, kỷ niệm ngày 
chuyển. pháp luân, năm năm đại hội một lần, có sử 
dụng các nhạc phẩm để cúng dường Đức Phật, rồi 
đàn-việt nói: “Xin các Tôn giả hãy hòa mình với 
chúng con để cúng dường Đức Thê Tôn”, thì khi 
ây, được hòa mình chung vui với họ. Nhưng nêu 
tại nơi đại hội có trồi các nhạc phẩm mà mình sinh 
tâm nhiễm vướng, thì nên đứng dậy bỏ đi. Đó gọi 
là kỹ nhạc. 


HƯƠNG HOA 

Khi Phật an trú tại thành Vương-xá, lúc ây 
nhăm ngày lễ hội, Nan-đà, Ưu-ba-nan-đà thuộc 
nhóm sáu Tỳ-kheo dùng hương thơm thoa vào 
mình, mang các vòng hoa Uu-bát-la, hoa Chiêm- 
bặc, có người còn mang cả vòng hoa cỏ mà đi, nên 
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bị người đời chê cười: “Vì sao Sa-môn Thích tử mà 
mang những vòng hoa Uu- bát-la, hoa Chiêm-bặc, 
giông như VƯƠng tử, đại thần? Thậm chí có người 
còn mang cả vòng hoa cỏ giống như kẻ tôi đòi hạ 
tiện. Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh 
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gì”. 

Các Tỳ-kheo nghe thế, liền đem sự việc ấy đến 
bạch lên Thê Tôn. 

Phật bảo đi gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi họ 
tới rồi, Phật liên hỏi: 

-Này các Tỳ-kheo, các ông có việc đó thật 
không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- từ nay về sau, Ta không cho phép thoa hương, 
mang vòng hoa. Hương: Như loại hương chiên-đàn 
trâm thủy, và các loại hương tương tự như thế đều 
không được dùng. Nhưng nêu mặc bệnh nhiệt, mà 
thầy thuốc bảo: “Cần phải dùng hương chiên đàn 
để thoa” thì khi ây được dùng đề thoa. Nhưng trước 
khi thoa, phải cúng dường tháp Phật rồi mới đem 
thoa vào mình. Khi thoa vào mình không được ở 
trong chúng 

mà phải ở tại chỗ vắng V. Đến khi lành bệnh, 
phải tắm rửa thân thể sạch sẽ rồi mới vào trong 
chúng. 

Hoa: Như hoa Ưu-bát-la, hoa Chiêm-bặc, hoa 
Tu-ma-đâu, tất cả các loại hoa như thế không nên 
mang. 
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Nếu Tỳ-kheo bị bệnh đau mắt, đau đâu, rồi thầy 
thuốc bảo phải mang vòng hoa trên đầu bệnh mới 
lành, thì được phép mang. Nhưng khi muốn mang 
thì nên đem cúng tháp Phật trước rồi mới mang. 
Khi đã mang thi không được tới chỗ đông người 
mà phải ở chỗ thanh văng, và khi bệnh lành thì phải 
bỏ. 

Nếu thoa hương mà không mang hoa thì phạm 
một tội Việt tỳ-ni. Nếu mang hoa mà không thoa 
hương thì phạm một tội Việt-tỳ-ni. Nếu dùng cả 
hai thì phạm hai tỘI. 

Nếu cả hai đều không dùng thì không có tội. 
Đó gọi là thoa hương, mang hoa. 


SOI GƯƠNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, ở Tĩnh xá Kỳ- 
hoàn, có đàn-việt đến cúng dường trai phạn cho 
chúng Tăng. Khi đánh kiền chùy thì Nan-đà, Ưu- 
ba-nan-đà đang soi gương, hôi lâu không đến, nên 
bị đàn-việt chê trách: “Ta bỏ cả việc nhà, đến đây 
cúng dường trai phạn cho Tăng, mà đến giờ ăn, các 
Tỳ-kheo không chịu tập họp”. 

Các I-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
thê Tôn. Phật liền bảo gọi Nan-đà, Uu-ba-nan-đà 
đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 
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- Từ nay về sau, Ta không cho phép soi gương. 
Gương chỉ cho các loại như dầu, nước, kính; không 
được vì thích đẹp mà đến soi mặt vào các thứ đó. 

Nếu vừa bớt bệnh, đến gương soi mặt xem bệnh 
đã bớt hay chưa, hoặc vừa mới cạo đầu đến soi xem 
có sạch hay không sạch, hoặc đầu mặt bị ghẻ góc, 
đến soi xem, thì không có tội. 

Nếu vì thích đẹp mà soi gương thì phạm tội 
Việt-ty-nI. Đó gọi là soI gương. 


GÁNH VÁC 

Khi Phật an trú tại Tình xá Khoáng- -dã, bấy ĐIỜ, 
thầy Tỷ-kheo doanh sự gánh vác gạch ngói, đất cát, 
bị người đời đàm tiểu: “Vì sao Sa-môn Thích tử 
mà giông như kẻ nô bộc, người làm công, gánh vác 
đất cát? Đây là hạng người bại hoại, có đạo nào 
như thế!”. 

Các Ty-kheo đem sự việc ây bạch lên Thế Tôn. 
Phật liền bảo gọi I-kheo doanh sự đến. Khi thầy 
tới rôi, Phật liên hỏi: 

- Này Ty-kheo, ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau, Ta không cho phép gánh vác. 

Gánh vác: Như gánh vác các thứ giỏ dây, lông. 

Nếu vác đòn gánh mà không có giỏ thì phạm 

tội Việt-tỳ-ni tâm hối. 
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Nếu vác giỏ, không có đòn gánh thì phạm tội 
Việt-tỳ-ni tâm hối. Nếu gánh vác cả hai thì phạm 
tội Việt-tỳ-n1. 

Nếu tại Tinh xá, Thiên viện có đá, tre, gỗ nặng 
thì được gánh vác. 

Nếu được tăng phân công làm công việc phải 
dùng bình, Iu lây 

nước, thì được dùng dây buộc lại rôi gánh. 

Nếu gánh túi xách y ở đàng trước, đảng sau, 
hay gánh túi đựng bát ở đàng trước đàng sau, đều 
phạm tội Việt ty-n1. 

Nếu túi y dài lòng thòng nên phải cuộn lên vai 
rôi đặt bát lên trên thì không có tội, 

Đó gọi là gánh vác. 


XĂN QUẢN ÁO 

Khi Phật an trú tại Tĩnh xá Khoáng dã, lúc ấy 
thầy Ty-kheo doanh sự xăn y ảo để chuyên chở 
gạch đá, đất cát, bị người đời đàm tiểu: “Vì sao Sa- 
môn Thích tử mà giông như kẻ nô bộc người ta, 
xăn áo để làm việc? Đây là hạng người bại hoại, có 
đạo nào như thế?”. 

Các Iy-kheo nghe thế, bèn đem sự việc ấy đến 
bạch lên Thế Tôn. Phật liên bảo gọi Ty-kheo doanh 
sự đến. Khi thầy tới rồi, Phật liền hỏi: 

- Này T-kheo, ông có việc đó thật không? 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 33 781 


- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép xăn y áo. 

Xăn: Nghĩa là xăn một bên, hai bên, đều không 
được phép. Nêu nhôi đât đê đô trên mái nhà hoặc 
tô tường thì được xăn nỘi y. 

Đó gọi là xăn quân áo. 


LEO CÂY 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy giờ, Đức 
Thế Tôn đến xứ Uất-đơn-việt khất thực. Lúc ây, 
các Ty-kheo suy nghĩ: “Khi Thế Tôn trở về chắc 
chắn sẽ dùng thân túc mà đi”. Thê nên, có người 
leo lên cây, người leo lên tường để trông ngóng 
Thế Tôn. Thế Tôn biệt tâm niệm các Tỳ-kheo như 
vậy nên ân thân, trở về ngôi an ôn trong phòng. Rồi 
Phật hỏi: “Các Ty-kheo đi đầu cả?”. Một T-kheo 
bèn đem sự việc trên bạch đây đủ lên Thế Tôn. Phật 
dạy: “Từ nay về sau, Ta không. cho phép leo cây”. 

Cây: Nếu cây cao ngang đầu người thì không 
được leo. 

Nếu làm lễ kỷ niệm cây Bồ-đề mà một chân 
trèo lên cây, một chân trèo lên tường, thì phạm tội 
Việt ty-m tâm hối. 

Nếu cả hai chân đều leo lên cây thì phạm tội 
Việt tỷ-m. Nếu cả hai chân đều leo lên tường thì 
không có tội. 
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Trường hợp leo lên thang cũng như thê. 

Nếu đang đi bị lạc đường không rõ phương 
hướng, phải leo lên cây nhìn phương hướng thì 
không có tội. 

Nếu bị CỌP, SÓI, sư tử v.v... các loại tương tự 
như thế uy hiếp, thì được trèo lên cây, không có 
(ỘI. 

Đó gọi là leo cây. 


NHÓM LỬA 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây, đến giờ 
khất thực, Thế Tôn khoác V, câm bát vào thành 
tuân tự khất thực. Sau khi khất thực trở về, Thế 
Tôn thu dọn giường nệm, không nói với thị giả và 
Tỳ-kheo tăng, Ngài đi đến nước Câu-tát-la, vào 
rừng Ba-lợi-da-bà-la, an trú dưới cây Hiền thiện, 
nhận sự cúng dường của con voi chúa trong ba 
tháng. Đoạn nói về việc trời lạnh, tuyết rơi lúc phi 
thời, các Tỳ-kheo nhóm lửa để sưởi, bị người đời 
đị nghị: “Sa-môn Cù-Đàm dùng vô lượng phương 
tiện khiến trách sự sát sinh, khen ngợi không sát 
sinh, thế mà giờ đây, Tỳ-kheo đốt lửa làm cháy đất, 
hại đến gốc cây”. 

Các Tỷ-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Thê rồi, Phật dạy: “Từ nay về sau, Ta 
không cho phép nhóm lửa”. Lửa gôm có 

các thứ như: lửa củi, lửa cỏ, lửa phân bò, lửa 
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trâu, lửa dăm bào. Không được đốt chỗ đất chưa bị 
cháy. Nếu đến phiên mình coi sóc nhà sưởi, hoặc 
đến phiên trực nguyệt, phiên hun bát, thì nên saI 
tịnh nhân nhóm lửa trước, rôi mình mới chụm lửa 
thì không có tội. 

Khi cầm đuốc đi, muôn dụi tắt đuốc, thì không 
được dụi ở chỗ đất sống mà nên dụ! trên đồng tro, 
hoặc trên ngói gạch. Nếu tàn đuốc rơi xuông đất, 
rồi mình đập cho tắt, thì không có tội. 

Nếu nhóm lửa ở chỗ đất chưa bị cháy thì phạm 
tội Việt tỳ-nI. Đó gọi là nhóm lửa. 


CHÉN ĐÓNG 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, bây giờ, cư 
sĩ Uẫt-kiệt mở cuộc đại thí, bố thí năm trăm con 
VOI, năm trăm con ngựa, năm trăm con bò, năm 
trăm con trâu, năm trăm tỳ nữ, năm trăm nô bộc, 
trong các thứ bồ thí có cả chén đồng. Các Tỳ-kheo 
tâm sinh nghị, liên đến hỏi Thế Tôn đó là vật thanh 
tịnh (hợp pháp), hay không thanh tịnh, nên nhận 
hay không nên nhận. Phật dạy: “Tật cả chén đồng 
Ta đều không cho phép nhận. Nêu đàn-việt cúng 
dường Tăng vật thanh tịnh thì nên chú nguyện rôi 
mới nhận. Nêu ai cất riêng chén đông thì phạm tội 
Việt tỳ-nI, nhưng được đem nó cho tịnh nhân, rôi 
mượn sử dụng thì không có tội”. 

Đó gọi là chén đông. 
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CHUYÊN HƯỚNG VẬT CÚNGDƯỜNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, được chư 
Thiên, người đời có lòng tin tôn trọng, đem các 
thực phẩm đến cúng dường Phật, 1-kheo Tăng, 
Tôn giả Xá-lợi- -phất, Đại-mục-liên và các Tỳ-kheo 
khác. Lúc â ây, nhóm sáu Jÿ-kheo sáng sớm ra đứng 
trước công Tinh xá, thấy người ta mang thức ăn 
đến, liền hỏi: 

- Thức ăn này cúng dường cho aI vậy? 

- Cũng dường cho Thế Tôn. 

- Thế Tôn nên cúng dường. Thế còn thức ăn này 
cúng dường cho a1? 

- Cúng dường cho chúng Tăng. 

- Chúng Tăng nên cúng dường. Thế còn thức ăn 
này cúng dường 

- cho a1? 

- Cúng dường cho Tôn giả Xá-lợi-phất và Đại- 
mục-liên. 

- Những người này nên cúng dường. Còn thức 
ăn này cúng dường cho a1? 

- Cúng dường cho Tỳ-kheo Mỗ giáp. 

-Mỗ giáp già bệnh, không thể ăn được, chỉ phí 
đồ cúng dường của ngươi thôi; nên cúng dường 
cho ta, ta sẽ chú nguyện cho ngươi đề ngươi được 
công đức cúng dường. 
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Khi ấy, người kia vì có niềm tin liền cúng 
dường. Thế nhưng, gặp kẻ có trí không chịu cúng, 
mà nói: “VÌ sao ta lại cúng dường cho kẻ không 
biết hồ thẹn này?”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn, cho đến Phật hỏi nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Đó là việc ác. Vì sao các ông biết phẩm vật đó 
thí chủ định cúng dường cho người khác mà bảo 
họ cúng dường cho mình? Từ nay về sau, Ta không 
cho phép khi biết vật thí chủ định cúng dường cho 
người khác mà bảo cúng cho mình. 

Vật: Gôm có tám thứ: thức ăn đúng giờ, cho 
đến các vật hợp lệ không hợp lệ, như trên đã nói 
TỐ. 

Nếu người ta hỏi: “Thưa Tôn giả, con muốn 
cúng dường, vậy nên cúng dường nơi nào?”, thì 
nên đáp: “Cúng dường cho chúng Tăng”. 

Nếu thí chủ hỏi: “Nơi nào có chư Tăng trì 
ø1ớI?”, thì nên nói: “Không có chúng Tăng nào lại 
phạm giới; ngươi chỉ lo việc cúng dường mà thôi”. 

Nếu thí chủ hỏi: “Nơi nào có Tỳ-kheo thường 
ở yên một chỗ tu tập hạnh nghiệp, để vật cúng 
dường còn mãi tại đó con được thây luôn?”, thì khi 
ây hãy nói: “Nên cúng dường cho Tỳ-kheo Mỗ 
giáp”. 

Nếu biết vật đó thí chủ định cúng cho Tăng mà 


786 BỘ LUẬT 2 


bảo họ cúng cho mình, thì phạm tội Ni-tát-kỳ-ba- 
dạ-đè. 
Nếu biết vật đó họ định cúng cho Tăng, mà bảo 
họ cúng cho người khác, thì phạm tội Ba-da-đề. 
Nếu biết vật đó họ định cúng cho nhóm người 
này mà bảo họ cúng cho nhóm người khác, hoặc 
biệt họ định cúng cho một người này mà bảo họ 
cúng cho một người khác, thì phạm tội Việt ty-n1. 
Cuối cùng, nêu biết vật đó họ bồ thí cho súc 
sinh này mà bảo họ bố thí cho súc sinh khác thì 
phạm tội Việt tỳ-ni tâm hối. 
Đó gọi là chuyên hướng vật cúng dường. Kệ 
tóm tắt: 
“Huy báng, xem tấu nhạc, 
Mang vòng hoa, SOI gương. 
CŒảnh vác, xăn áo quần, 
Trèo cây, tự nhóm lửa. 
Chén động, chuyển hướng vật, 
Hết phân thứ mười một ”. 


CHÚNG SINH 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, bây giờ, cư 
sĩ Uất Kiệt mở hội đại thí năm trăm con voi, cho 
đến năm trăm nô tỳ. Các Tỳ-kheo tâm sinh nghi, đi 
đến hỏi Phật xem thanh tịnh hay không thanh tịnh, 
nên nhận hay không nên nhận. Phật dạy: “Tất cả 
chúng sinh đều không cho phép nhận”. 
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Chúng sinh như: Voi, ngựa, bò, trâu. lừa, đê, 
chương, nai, heo, nô tỷ và tât cả chúng sinh khác 
đều không nên nhận. 

Nếu người ta nói: “Con cúng tỳ nữ này cho 
chúng Tăng”, thì không được nhận. 

Nếu họ nói: “Con cúng cho chúng Tăng người 
đàn bà làm vườn này”, thì không được nhận. 

Nếu họ nói: “Con cúng cho chúng Tăng tên nô 
bộc này”, thì không được phép nhận. 

Nếu họ nói: “Con cúng cho chúng Tăng người 
giúp việc này”, thì không nên nhận. 

Nếu họ nói: “Con cung cập cho Tăng nam tịnh 
nhân này”, thì được phép nhận. 

Nếu họ đem một tỳ nữ cho một Ty-kheo, thì 
không được phép nhận. Hoặc họ cho một người nô 
bộc, một người giúp việc, một người làm vườn đều 
không được phép nhận. 

Nếu họ cho tịnh nhân để giúp việc cho chư 
Tăng thì được nhận. Nếu họ cho nô bộc cho Ni 
chúng thì không được phép nhận. 

Nếu họ cho người làm vườn cũng không được 
phép nhận. Hoặc họ cho tỳ nữ cũng không được 
phép nhận. 

Nếu họ nói: “Con cung cấp cho Ni chúng nữ 
tịnh nhân này”, thì được phép nhận. 

Nếu họ cho riêng một Tỳ-kheo-ni một người nô 
bộc, thì không được phép nhận. Hoặc họ cho người 
làm vườn cũng không được phép nhận. 
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Nếu họ cho nữ tịnh nhân đề giúp việc cho Tăng, 
thì được phép nhận. 

Nếu đàn-việt tổ chức lễ Đản sinh của Phật, lễ 
Phật thành đạo, lễ kỹ niệm Chuyên pháp luân, lễ 
kỷ niệm La-hâu-la, lễ kỷ niệm A-nan hay đại hội 
năm năm một lân, rồi đàn-việt có lòng tin hoan hỷ 
trang sức vol, ngựa đem cúng dường cho chúng 
Tăng, thì không được phép nhận. 

Nếu đàn-việt đem chim oanh vũ, chim công, 
gà, dê, chương, nai đến cúng dường, thì không 
được nhận. 

Nếu họ nói: “Thây không nhận thì con sẽ giết 
nó”, thì nên bảo: “Ông nên tự tay thả nó đi”. Khi 
họ thả rôi, thì nên cung cấp thức ăn, nước uống, 
g1ữ gìn, đừng để chúng bị thương tỐn. Không được 
cắt lông cánh rôi. nhốt nó trong lông. Nêu nó có thê 
bay, đi tự nuôi sông được, thì nên thả nó đi, không 
nên nhốt lại. 

Nếu nhận chúng sinh thì phạm tội Việt ty-nI. 
Đó gọi là chúng sinh. 


CÂY 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây giờ, có 
đàn-việt trông xoài trong vườn của chư Tăng, rôi 
một Tỳ-kheo chặt cây ấy để làm phòng cho một cư 
sĩ. Khi làm phòng xong, họ tổ chức bỗ thí giường 
nệm, mời chư Tăng đến cúng dường. Lúc ấy, người 
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đàn-việt trồng xoải trước kia cũng có mặt nơi đây. 
Ông ta thấy thê, liền hỏi Tỳ-kheo đồn cây: 

- Thưa Tôn giả, đây là phòng của ai thế? 

- Đây là phòng của cư sĩ Mỗ giáp. 

- Thưa Tôn giả, vì sao lại lấy cây của con trồng 
đem làm phòng cho người khác? Phòng này phải 
là phòng của con. 

Do thế, lòng ông không vui, liền đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân rồi đứng qua một 
bên, đem sự việc trên trình bày lại đây. đủ với Thế 
Tôn. Phật bèn thuyết pháp dạy bảo, khiến ô ông được 
lợi ích, hoan hỷ, bèn đảnh lễ chân Phật rôi ra đi 
trong, niềm hân hoan. Đoạn, Phật bảo gọi Ty-kheo 
kia đến. Khi thầy tới rồi, Phật liền hỏi: 

- Này Ty-kheo, ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Vì sao ông đốn cây có hoa trái để làm phòng? 
Từ nay về sau, Ta không cho phép chặt cây có hoa 
trái. Cây có hoa trái như các loại: cây xoài, cây dầm 
bụt, cây ty-la, cây ca-ty-đà, cây phả-na-ta, cây dừa, 
cây vô ưu, cây chiêm bà, cây chỉ-tát-la, cây a-đề- 
mục-đa, đại loại tất cả các 

cây có hoa quả tương tự như vậy đều không 
được chặt đề làm phòng. 

Nếu cây già, không có hoa trái thì nên nói với 
đàn-việt: “Này lão trượng, cây này đã già rồi, nên 
dùng làm phòng cho Tăng ở sẽ được phước đức”. 
Nếu chủ nhân đồng ý thì được lây. Nếu họ không 
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đồng ý thì không được lấy. Nếu cân dùng cây mà 
làm phương hại đến đất, thì nên bảo tịnh nhân lây 
xương cá trám xuống, hoặc dùng nước tro rưới 
xuống. 

Nếu cây đã chết thì nên nói với đàn-việt: “Cây 
này đã khô rôi, tôi cần dùng đến nó”. Nếu họ đông 
ý thì được phép lây dùng. 

Nếu Tỳ-kheo chặt cây có hoa trái thì phạm tội 
Việt ty-nI. Đó gọi là cây. 


VẤN ĐÈ ĐÓT CỦI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây có một 
Tinh xá ở ven thôn, rồi một Tỳ-kheo khách đến đó 
chặt củi. Cựu Tỳ-kheo thây thế, nói: “Vì sao thây 
chặt phá cây côi mà chúng tôi đã trồng một cách 
khó nhọc? Thây là khách, khi đến đây chỉ nên tìm 
chỗ bóng râm mát mẻ mà ngôi; thây đã không biết 
thương tiếc giữ gìn mà còn chặt phá bừa bãi, khôn 
biết nỗi khô của tôi, ngày mai hãy đi đi”. Nói thê 
rôi, thây đi khất thực. Sau khi thây đi rồi, Tỳ-kheo 
khách bèn chặt cả củi khô, củi tươi chất một đôn 
trước phòng rồi đốt. Cựu Tỳ-kheo sau khi khất 
thực trở vê, thấy thế liên nói: “Vì sao thầy chặt cả 
củi khô, củi tươi chất đống rôi đốt?”. Khách Tỳ- 
kheo nói: “Vì sao thây tự lấy củi đốt được mà lại 
ngăn cản tôi?”. Hai Ty-kheo tranh cãi nhau như 
thế. Đoạn, họ dẫn nhau đến chỗ Phật, cúi đầu, đảnh 
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lễ chân Phật, rôi trình bày đây đủ sự việc trên. Phật 
liền nói với hai Tỳ-kheo: “Các ông không nên tự 
cho phép mình lấy mà ngăn cản người khác, đồng 
thời cũng không được chặt cả củi khô, củi tươi chât 
đống trước phòng rôi đốt mà phải biết giữ gìn 
chung. Phép đốt củi phải có chuân mực: chừng ây 
đê đôt trong phòng sưởi, chừng â ây để chụm dưới 
bếp, chừng ấy để dùng trong phòng tăm, chứng â ây 
để dùng trong phòng riêng, phải chia ra có chừng 
mực, không được lây quá mức. Nếu không phân 
chia trước thì đốt nhiêu không có tội. Ta không cho 
phép chặt cây ướt mà phải chặt cây khô. Không 
được đốn những cây trông đẹp mắt ở xung quanh 
tăng viện. Còn những cây trong rừng núi không có 
người giữ gìn thì chặt không có tội. Đó gọi là vẫn 
đê đôt củi. 


VẤN ĐÈ HOA 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây có một 
Tỳ-kheo khách đến một Tăng- -glà-lam ở bên thôn 
hái hoa. Cựu Tỳ-kheo nói: “Vì sao thây hái hoa? 
Tôi đã nhọc nhăn trông nó, rôi chăm sóc tưới bón. 
Thây là khách tới đây chỉ cân tìm bóng mát mà 
ngôi, không nên tùy tiện bẻ phá làm theo ý mình, 
rồi ngày mai ra đi không hiểu đến nôi khô của tôi”. 
Cựu Tỳ-kheo nói như vậy rôi đi khất thực. Sau khi 
thây đi, khách Tỳ-kheo bèn bẻ những cành đã ra 
hoa và những cành chưa ra hoa một cách bừa bãi, 
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rôi đem chât thành đồng trước phòng. Khi khất 
thực trở về, cựu Tỳ-kheo thây đông hoa liên nói: 
“Vì sao thây bẻ hoa?”. 

Tỳ-kheo khách hỏi lại: “Vì sao thầy có thể bẻ 
được mà lại ngăn cản tôi?”. 

Hai người cãi nhau xong rôi cùng nhau đi đến 
chỗ Phật bạch đây đủ sự việc trên. Phật liên nói với 
cựu Tỷ-khco: “Ông không nên tự bẻ hoa mà lại 
ngăn cản người khác, mà cân phải thương tiếc giữ 
øìn. Còn khách T-kheo cũng không được tùy tiện 
bẻ cả những cành đã ra hoa và những cành chưa ra 
hoa rồi đem chất đông trước phòng. Người nào hội 
đủ năm điều kiện sau đây thì nên cử họ chia hoa. 
Năm điêu đó là: không thiên vị, không giận giữ, 
không ngu si, không sợ hãi và biết ai đã được hoa 
rồi, ai chưa được. Đó gọi là năm điều kiện. Đoạn, 
người làm Yết-ma nên nói như sau: 

- Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Tỳ-kheo Mỗ 
giáp thành tựu năm pháp, nêu thời gian của Tăng 
đã đến, Tăng cử Tỳ-kheo Mỗ giáp làm người chia 
hoa. Đây là lời tác bạch. 

Bạch xong, làm một lần Yết-ma, cho đến “Vì 
Tăng đã băng lòng nên im lặng. Việc này cứ như 
thế mà thi hành”. 

Vị Ty-kheo nhận pháp Yết-ma rôi nên bảo tịnh 
nhân chăm sóc hoa. Nếu hoa nhỏ thì nên dùng chén 
đong để chia, hoặc dùng tay ước lượng đê chia. 
Nếu các loại hoa lớn như hoa Ưu-bát-la, hoa 
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Chiêm-bặc, hoa Bát-đầu-ma, hoa Phân-đà-lợi thì 
nên đêm mà chia. Nêu phần hoa của Phật thì nên 
dâng lên Phật. Nếu hoa của Tăng thì tùy ý cúng 
dường, hoặc trao đối nhau. Nếu hoa quá nhiêu thì 
nên đưa cho cửa hàng bán hoa và bảo họ: “Mỗi 
ngày bà phải đưa cho tôi chứng ây vòng hoa, sỐ 
còn lại bà hãy trả cho tôi chừng ây tiền”. Khi được 
tiền bán hoa có thể dùng sắm y cho phòng riêng, 
hoặc săm thức ăn trước, thức ăn sau. Nếu số tiên 
lớn thì nên bỏ vào ngân quỹ của chùa. 

Đó gọi là nguyên tắc sử dụng hoa. 

VẤN ĐÈ TRÁI 

Vấn đề trái tương tự như cách sử dụng hoa đã 
nói ở trên, cho đến sau khi làm Yết-ma xong phải 
bảo tịnh nhân chăm sóc. Nếu trái nhỏ thì nên dùng 
vật gì đong để chia, hoặc dùng tay ước lượng để 
chia. Nếu trái lớn như các loại trái đa-la, trái tỳ-la, 
trái dừa, trái ta-na-sa, trải xoải thì nên đếm mà chia. 
Nếu trái nhiều thì nên đưa cho người bán trái cây 
rôi bảo họ hăng ngày phải đưa cho mình chừng â ây 
trái, sỐ còn lại thì phải trả chừng ấy tiền. Số tiên ây 
nên sắm thức ăn trước, thức ăn sau. Nếu còn dư thì 
nên bỏ vào ngân quỹ của chùa. Đó gọi là phép sử 
dụng trái. 


VÁN ĐÈẺ TRÒNG CÂY 
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Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây có một 
Tỳ-kheo trông xoải trong đất của Tăng, rồi chăm 
sóc cho lớn, tự hái trái mà không cho người khác 
hái. Các Tỷ-kheo nói: “Vì sao thầy tự hái được mà 
ngăn cản người khác?”. Thây đáp: “Vì cây này tôi 
trông và chăm sóc cho đến khi lớn”. 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liên dạy: “Người trồng cây này có 
công đức, nên cho họ hưởng một năm. Phép hưởng 
một năm là: Nếu Ty-kheo trồng các loại cây ăn quả 
như xoài, Diêm-phù-đề và các loại tương tự như 
thê thì cho hái trái một cây trong một năm. Nhưng 
nếu cây lớn không muôn cho hái quả một cây cả 
năm thì nên cho hăng năm hái quả một cành. Nếu 
cành cây ây bị gãy hoặc khô thì châm dứt. Nếu vị 
ây trồng cả vườn cây thì nên cho hưởng trọn một 
năm. Nếu vị ấy muôn hái quả hăng năm của một 
cây thì cũng chuẩn thuận. 

Nếu ai trông cải, hành, hoặc các loại rau tương 
tự như thê thì cho họ được cắt một bó. Nếu trông 
dưa, bầu thì cho hưởng một kỳ ra trái. 

Đó gọi là phép tắc trồng cây. 


PHÉP TRỊ TỘI 

Có người do thân hành động, miệng nói năng, 
thân miệng hành động; hoặc do thân không thu g1ữ, 
miệng không thu giữ, thân miệng không thu giữ 
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nên phạm tội; nói chung, do thân gây ra, miệng gây 
ra và cả thân miệng cùng gây ra tội lỗi. Trái lại, 
trường hợp không có tội là: Thân không hành 
động, miệng không nói năng, thân miệng không 
hành động. Hoặc thân được thu giữ nên không 
phạm tội, miệng được thu g1ữ 

nên không phạm tội, thân miệng được thu giữ 
nên không phạm tội. Nói chung, thân không gây 
ra, miệng không gây ra, thân miệng không gây ra 
các hành vi sai trái, nên không có tỘI. 

Hỏi: Nếu có người phạm tội Ba-la-di thì phải 
trị phạt bằng cách nào? 

Đáp: Hoặc cho họ trở về làm người thế tục; 
hoặc cho họ học làm 

Sa-di; hoặc trục xuất ra khỏi Tăng đoàn. 

Hỏi: Nếu có người phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa 
thì phải trị phạt băng cách nào? 

Đáp: Nêu không che giấu thì cho hành pháp 
Ma-na-đỏa, rồi cho xuất {Ộ1. 

Nếu có che giấu thì cho hành Biệt trú, Ma-na- 
đỏa, rôi cho xuất tội. 

Hỏi: Nếu có người phạm tội Ni-tát-kỳ thì phải 
trị phạt bằng cách nào? 

Đáp: Nên đem vật đã vi phạm đến xả giữa Tăng 
- nêu là Thượng tọa - rồi cúi đầu. đảnh lễ ôm chân 
vị chủ sám. Nếu là Hạ tọa thì nên quì gối chắp tay, 
nói như sau: “Thưa Trưởng lão, tôi phạm giới cất 
y lâu ngày, đã đem xả giữa chúng Tăng, nay xIn 
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sám hồi tội Ba-dạ-đề”. _VỊ chủ sám nên hỏi: 
- Thây có thấy tội ấy không? 
- Dạ thưa thây. 
- Đừng tái phạm nhé! 
- Xin cúi đầu vâng giữ. 

Ngoài ra, phạm các tội Ba-da-đẻ, Ba-la-đề-đề- 
xá-mi, Việt tỳ-ni, thì chỉ có tên tội sai khác, nhưng 
cách trị phạt cũng thế. 

Đó gọi là phép trị tội. Kệ tóm tắt: 

Chứng sinh và trồng cây, 
Đốn củi cùng hoa trái. 
Người trông hưởng một năm, 
Phép trị phạt các tội. 

Hết phần thứ mười hai `. 


PHÁP DIỆT TRÁNH 
Pháp này gôm có bảy, đó là: 
¡ Hiện tiên Tỳ-ni. 

›. Ức niệm Tỳ-ni. 

›. Bất-s¡ Tỳ-ni. 

+. Tự ngôn TYy-nI. 

s. Mích tội tướng T-nm1. 

ö. Đa mích T-n1. 

;. Thảo bố địa Tỳ-ni. 
Đó gọi là pháp Diệt tránh (những nguyên tắc 

dùng đề dập tắt sự tranh cãi). 
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SỰ TRANH CÃI 
Gồm có bốn trường hợp, đó là: 
¡. Tướng ngôn tránh. 
2. Phi báng tránh. 
3. Tội tránh. 
4. Thường sở hành sự tránh. 
Đó là bốn trường hợp nảy sinh tranh cãi. 


Gôm có: 
¡. Yết-ma hàng phục. 
›. Vết-ma bất ngữ. 
›. Vết-ma khu xuất. 
+ Yết-ma phát hỷ. 
s. Yết-ma cử (tội). 
ø. Yết-ma biệt trú. Đó gọi là điều phục. 


ĐIÊU PHỤC 
Các việc cần điều phục. Thuộc về năm nhóm 
tỘI: 
¡. Ba-la-dI. 
2. Tăng-g1ià-bà-thi-sa. 
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3. Ba-dạ-đề. 

4. Ba-la-đề-đề-xá-ni. 

s. Việt tỳ-nI. 
Đó gọi là các việc cần điều phục. 


NGHE PHÁP 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ., lúc ây các Tỳ- 
kheo bạch với Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Có cho phép chúng con làm 
nhà tranh không? 

- Cho phép. 

-Bạch Thế Tôn! Có cho phép xây vách, làm 
cánh cửa, làm ngưỡng cửa, trét đất, vẽ năm loại 
hình ảnh không? 

-- Cho phép. Này các Ty-kheo! Như trong thời 
quá khứ có vị vua tên là Cát-lợi làm Tĩnh xá cho 
Phật Ca- diếp một tâng, hai tâng cho đến bảy tầng, 
Thế rồi, ông cho chạm khắc các hình tượng và cho 
vẽ các thứ chỉ trừ hình tượng nam nữ giao hợp. Các 
loại hình tượng đó là: Tượng Tỳ-kheo Trưởng lão; 
chùm trái nho; hình cá ma-kiệt; hình con ngỗng: 
tượng tử thị; hình núi rừng. Các loại tương tự như 
thế gọi là năm loại hình vẽ. 

Khi Phật ở tại thành Xá-vệ cho phép làm 
phòng; lúc ở thành Ty-xá-ly cho phép dùng sữa, 
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cho phép dùng cá, thịt. Ngài cho phép dùng các thứ 
như thê, chê định các thứ như thê đều tại tám thành 
phô lớn sau đây: 

¡. Thành Xá-vệ. 

2.5a-kỳ. 

3. Chiêm-bà. 

4. Ba-la-nạI. 

s.Câu-diệm-dI. 

ó. Tỳ-xá-Ìy. 

7. Vương xã. 

s. Ca-ty-la-VỆ. 

Đối với chín bộ kinh, nếu có quên nơi thuyết 
giảng thì có thể kế tên một trong tám thành phô. lớn 
ở trên, chính là nơi mà Thế Tôn đã tuyên thuyết. 

Đó gọi là nghe pháp. 


DẦU THOA MẶT 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây giờ có đàn- 
việt đến Tinh xá cúng dường trai phạn cho chúng 
Tăng; lúc nghe tiếng kiên chùy đánh thì Nan-đà, 
Ưu-ba-nan-đà còn đang thoa dầu vào mặt, không 
đến đúng giờ, nên bị đàn-việt chê trách. Các Tỳ- 
kheo bèn đem việc ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật 
liền bảo gọi hai Tỳ-kheo ấy đến. Khi họ đến rồi, 

Phật liền hỏi: 
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- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép bôi dâu vào 
mặt. Dầu gồm có các loại: dâu mè; dầu đại ma; dâu 
hoa a-đề-mục-đa; dầu hoa chiêm-bà... Nếu aI VÌ 
trang sức mà thoa các loại dầu thơm như thế lên 
mặt thì phạm tội Việt tỷ-m. Nhưng khi tăm rửa thì 
được dùng dâu, hoặc khi gội đầu thì được dùng bột, 
dâu thoa chân đồ trong bàn tay rồi xoa lên mặt thì 
không có tội. 

Đó gọi là phép dùng dầu thoa mặt. 


PHÉP DÙNG PHẦN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy giờ có đàn- 
việt đến Tinh xá Kỳ-hoàn cúng dường trai phạn 
cho chúng Tăng. Lúc nghe tiêng bảng đánh thì 
nhóm sáu Tỷy-kheo còn đang thoa phân lên mặt 
không đến đúng giờ nên bị đàn-việt chê trách. Các 
Tỳ-kheo bèn đem sự việc đó đến bạch lên Thế Tôn, 
cho đến câu Phật dạy: “Từ nay về sau, Ta không 
cho phép các Ty-kheo dùng phân bôi lên mặt. Phân 
có các thứ như phân ma-na-thạch, phân điên tích, 
đại loại các thứ như thế. Nếu Tỳ-kheo vì thích đẹp, 
thậm chí bôi đất đỏ lên mặt, thì phạm tội Việt tỳ- 
mi. Nhưng nếu trên mặt bị mọc mụt nhọt, sảy thì 
bôi phần không có tội, khi thoa không được ở giữa 
mọi người, mà nên ở chỗ văng. Đó gọi là phép 
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dùng phân”. 


PHÉP DÙNG BÀN CHẢI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, cho đến nhóm 
sáu Tỳ-kheo đang bận chải đầu không đến đúng 
giờ nên bị đàn-việt chê trách. Các -kheo bèn 
đem sự việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Thế rồi, Phật 
nói: “Ta không cho phép Ty-kheo dùng bàn chải 
chải đâu. Bàn chải gôm các thứ như bàn chải bằng 
lông, băng rỄ cỏ, đại loại các thứ tương tự như thê. 
Thậm chí nếu vì thích đẹp mà dùng tay vuốt đâu 
thì phạm tội Việt tỳ-ni. Nhưng khi cạo đâu xong, 
dùng tay xoa trên đầu thì không có tội. Đó gọi là 
phép dùng bàn chải”. 


PHÉP DÙNG LƯỢC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, sau khi Ngài 
chế giới không cho phép dùng bàn chải, rồi một 
hôm đàn-việt cúng dường cơm cho chúng Tăng; 
đến lúc nghe bảng đánh thì Nan-đà, Ưu-ba-nan-đả 
còn dùng lược chải đâu, không tới đúng giờ nên bị 
đàn-việt chê trách. Thê rôi, Phật dạy: '“Fa không 
cho phép dùng lược. Lược gôm có các loại như 
lược bằng răng, lược bằng Xương, lược bằng sừng, 
lược bằng cây. Đại loại tât cả các thứ lược tương 
tự như thế đêu không được phép dùng: thậm chí 
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nếu vì thích đẹp mà dùng tay vuốt đâu thì phạm tội 
Việt ty-nI. Đó gọi là phép dùng lược”. 


PHÉP DÙNG TRẦM 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, sau khi Thế 
Tôn chế giới không cho phép dùng lược, cho đến 
nhóm sáu Tỷ-kheo dùng trâm cài lên đầu, không 
đến đúng giờ, nên bị đàn-việt chê trách, và cuối 
cùng Phật dạy: “Fa không cho phép dùng trầm. 
Trâm có các loại như: vàng, bạc, đồng, sắt, kim 
cương, đá, răng, xương, sừng, tre, gô. Nói chung, 
tât cả các loại tương tự như thế đêu không được 
phép dùng. Thậm chí, nêu vì thích đẹp mà dùng 
nanh heo chải đâu thì phạm tội Việt tỳ-ni. Nhưng 
nếu khi đầu ngứa thì được dùng tay sạch câm một 
vật gì đó cào lên đầu. Đó gọi là pháp dùng trâm”. 
Kệ tóm tắt: 
“Tranh cãi và dập tát, 
Điều phục, việc điều phục. 
Nghe pháp, dâu thoa mặt, 
Phần, lược, trâm, bàn chải. 
Hết phần thứ mười ba ”. 


PHÉP XÂY THÁP 
Khi Phật du hành đến nước Câu-tát-la, có 
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người Bà-la-môn đang cày đất, trông thây Thế Tôn 
đi qua, ông ta bèn dừng cày đến lễ Phật. Thế Tôn 
thây vậy liên mỉm cười. Các Tỳ-kheo liên bạch với 
Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà Thế Tôn 
cười? Chúng con muốn được biết. 

- Hôm nay ông Bà-la-môn này đảnh lễ hai Đức 
Phật. 

- Thế nào là hai Đức Phật, bạch Thế Tôn! 

- Đó là đảnh lễ Ta và đảnh lễ tháp Phật Ca-diếp 
dưới chỗ bắp cày kia. 

- Chúng con muốn được thây tháp Phật Ca-diếp, 
bạch Thế Tôn! 

Các ông hãy đến xin ông Bà-la-môn này một 
năm đất tại chỗ ây. 

Thế rồi, các nộ” -kheo bèn đến hỏi xin, ông Bà- 
la-môn liền cho năm đất. Khi ã ây, Thế Tôn bèn làm 
ngôi tháp thất bảo của Phật Ca-diếp xuất hiện, cao 
một do-diên, bê mặt rộng nửa do-diên. Ông Bà-la- 
môn thấy thê liên bạch với Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Họ của con là Ca-diếp, và đây là ngôi tháp của Đức 
Phật Ca-diêp”. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bèn xây ngôi tháp của 
Đức Phật Ca-diếp tại nơi ấy. Các Tỳ-kheo liền 
bạch với Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Chúng con được đắp đất vào 
không? 
- Được. 
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Đoạn, Phật đọc kệ: 

“Dùng trăm ngàn gảnh vàng, 
Đem làm việc bồ thí, 

Không bằng dùng tâm lành, 
Cung kính lê tháp Phát `. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bèn xây tháp Phật Ca- 
diệp, dưới nên làm thành hình vuông, xung quanh 
đặt lan can, rôi xây lên hai tầng hình tròn, dựng bộn 
trụ ở bôn góc, bên trên trang trí lọng báu, để biểu 
hiện tướng bánh xe. Rôi Phật dạy: “Nguyên tặc làm 
tháp phải như thế”. Khi tháp hoàn thành, vì tôn 
kính Phật quá khứ nên Thế Tôn tự đảnh lễ. Các Tỳ- 
kheo liền bạch với Phật: “Bạch Thế Tôn! Chúng 
con được phép đảnh lễ không?”. Phật dạy: “Được”. 
Đoạn, Ngài đọc kệ: 

“Ai dùng trăm ngàn vàng, 
Đem làm việc bồ thí, 
Không bằng dùng tâm lành, 
Cung kính lễ tháp Phật” 

Bây giờ, người đời nghe Thế Tôn xây tháp liên 
mang hương hoa đến dâng cho Thê Tôn. Vì lòng 
tôn kính Phật quá khứ nên Thế Tôn nhận hương 
hoa ây rôi đem cúng dường tháp. Các Tỳ-kheo liền 
bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Chúng con được cúng 
dường tháp hay không?”. Phật dạy: “Được”. Thê 
rôi, Phật đọc kệ: 

“Dung trăm ngàn xe vàng, 
Đem làm việc bồ thí, 
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Không bằng dùng tâm lành, 
'Đem hương hoa cúng tháp `. 

Khi â ấy, đại chúng vân tập, Phật liên bảo Xá-lợi- 
phất thuyết pháp cho mọi người nghe, rồi Phật đọc 
kệ: 

“Trăm ngân cối Diêm-phù, Chứa đây vàng bồ 
thí, Không bằng bố thí pháp, Tùy nguyện khiến tu 
hành `. 

Bây giờ, trong số cử tọa có người đặc đạo, nên 
Phật liền đọc kệ: 

“Đem vàng ròng chứa đây, 
Trăm ngàn thể giới thí, 
Không bằng bô thí pháp, 
Tùy nguyện thấy chân để ”. 

Khi ây, Bà-la-môn đạt được niềm tin bất hoại, 
liền cúng dường trai _phạn cho Phật và chúng Tăng 
ngay trước tháp. Đông thời, vua Ba-tư-nặc nghe 
Đức. Thế Tôn xây tháp cho Phật Ca- -diệp, bèn 
truyền lệnh quân sĩ chở bảy trăm xe gạch đến chỗ 
Phật, và vua đi đến nơi, cúi đầu đảnh lễ chân Phật 
rôi bạch: 

- Bạch Thế Tôn! Con muốn mở rộng thêm ngôi tháp 
này có được không? 

- Được, thưa Đại vương. Này Đại vương, trong thời 
quá khử khi Phật Ca- diễp nhập Niết- bàn, có vị vua 
tên Cát-lợi muốn xây tháp thất bảo, rồi có viên 
quan tâu với vua: - LrOng đời vị lai sẽ có kẻ phi 
pháp xuất hiện, rồi hắn sẽ phá ngôi tháp này, vì 
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thế mà mang trọng tội. Xin Đại vương hãy dùng 
gạch xây tháp, rôi dùng vàng bạc mà lợp lên trên. 
Nếu kẻ ấ ây ĐỠỡ lây thứ vàng bạc đó thì ngôi tháp sẽ 
còn nguyên vẹn”. Nhà vua nghe theo lời viên quan 
nói, bèn dùng gạch xây tháp, rồi dùng vàng, lợp 
một lớp mỏng lên trên, cao một do-diên, bê mặt 
rộng nửa do diên, lại dùng đồng làm lan can, trải 
qua bảy năm, bảy tháng, bảy ngày tháp mới hoàn 
thành. Khi tháp hoàn thành, vua bèn dùng hương 
hoa cúng dường tháp, đồng thời cúng dường chư 
Tăng”. 

Vua Ba-tư-nặc liên bạch với Phật: 

-Bạch Thế Tôn! vị vua ấy có phước đức nên 
được nhiều châu báu, nay con làm tháp đương 
nhiên không băng vị Ấy. 

Đoạn, vua cho kiến tạo, trải qua bảy tháng, bảy 
ngày thì ngôi tháp hoàn thành. Sau khi ngôi tháp 
hoàn thành, vua bèn cúng dường Phật và Tỳ-kheo 
Tăng. 

Phương pháp làm tháp thì ở dưới chân xây hình 
vuông, xung quanh làm lan can, xây lên hai tâng 
hình tròn, dựng bốn trụ ở bỗn góc, bên trên trang 
trí lọng báu đề biểu tượng cho tướng pháp luân. 

Nếu ai nói: “Đức Thế Tôn đã đoạn trừ tham 
dục, sân hận, ngu s1, vậy thì còn xây tháp đề làm øì 
nữa?”, thì phạm tội Việt-tỳ-n1, phải chịu quả báo 
nặng nề. 

Đó gọi là phương pháp xây tháp. 
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SỰ VIỆC LIÊN QUAN ĐÈN THÁP 

Khi cất Thiên viện, trước hết phải quy định một 
chỗ đất tốt để làm tháp. Tháp không được xây Ở 
phía Nam, không được xây ở phía Tây (Thiên viện) 
mà nên xây ở hướng Đông và hướng Bắc. Không 
được đề cho đất của tăng xâm lân đất của Phật, đât 
của Phật cũng không được xâm lân đất của Tăng. 
Nếu tháp ở gân rừng tử thị, rôi chó ăn đồ thừa tha 
đến bỏ làm dơ đất tháp, thì nên xây tường chung 
quanh. Đồng thời nên xây Tăng phòng ở phía Tây 
hoặc phía Nam. Không. được đề cho nước ở chỗ đât 
của Tăng chảy vào chỗ đất của Phật, nhưng nước 
ở chỗ đât của Phật có thể chảy vào đất của Tăng. 
Tháp nên xây ở chỗ cao ráo. Không được giặt, 
nhuộm, phơi y phục, treo giày dép, vặt khăn trùm 
đâu, khăn choàng vai, hoặc khạc nhồ trong tháp 
viện. 

Nếu ai nói: “Đức Thế Tôn đã đoạn trừ tham 
dục, sân hận, ngu si mà còn xây tháp để làm gì?”, 
thì phạm tội Việt tỳ-ni. Người ấy sẽ mặc tội báo 
nặng nề. 

Đó gọi là sự việc liên quan đến tháp. 


LÀM TRANG THỜ NƠI THÁP 
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Khi ây, vua Ba-tư-nặc đi đến chỗ Phật cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân, rồi bạch với Phật: “Bạch Thể 
Tôn! Chúng con đã xây tháp cho Phật Ca-diếp, vậy 
có được làm trang thờ hay không?”. 

Phật dạy: “Được”. Rồi Ngài tiếp: “Trong thời 
quá khứ, sau khi Đức Phật Ca-diếp nhập Niết-bàn, 
vua Cát-lợi bèn xây tháp cho Phật, rôi làm trang 
thờ ở bôn phía, bên trên đặt hình sư tử và vẽ các 
thứ khác, ở đàng trước đặt lan can đề trang trí hoa, 
còn trong trang thờ treo các bức họa và cờ phướn, 
lọng báu. 

Nếu ai nói: “Đức Thế Tôn đã đoạn trừ tham 
dục, sân hận, ngu si, chỉ cần lấy đó làm vật trang 
sức để mà thọ lạc”, thì phạm tội Việt tỷ-H. Người 
ây sẽ chuốc lây nghiệp báo nặng nê. Đó gọi là cách 
làm trang thờ ở nơi tháp. 


TRÔNG VƯỜN HOA XUNG QUANH 
THAP 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây giờ, vua 
Ba-tư-nặc đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân, rồi bạch với Phật: “Bạch Thế Tôn! Con được 
mở khu vườn ở nơi tháp Phật Ca-diếp hay 
không?”. 

Phật dạy: “Được mở”. Rồi Ngài tiếp: “Trong 
thời quá khứ, có vị vua tên Cát-lợi, sau khi Phật 
Ca-diếp Niết-bàn, vua đã xây tháp, rôi. mở các hoa 
viên ở bốn phía. Hoa viên nơi tháp trồng các loại 
cây hoa như cây Am-bà-la, cây Diêm-phù, cây 
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Phả-na-ta, cây Chiêm-bà, cây A-đề-mục-đa, cây 
Tư-ma-na, cây Long-hoa, cây Vô-ưu, chúng ra hoa 
tất cả mọi lúc. 

Trong vườn này, khi cây ra hoa thì nên hái cúng 
dường tháp. Nếu đàn-việt nói: “Thưa Tôn giả, 
trong đây hoa thì để cúng dường Phật, còn trái thì 
cúng dường cho Tăng”, thì nên theo lời đề nghị của 
đàn-việt. Nếu hoa nhiều thì nên đem đưa cho nhà 
xâu hoa, nói: “Bả xâu chừng này hoa thành vòng 
đưa cho tôi, số còn lại bà hãy đưa cho tôi chừng ấy 
tiền”. 

Nếu được tiền thì nên dùng để mua dâu thắp 
đèn, hương cúng dường Phật và dùng để sửa chữa 
tháp. Nếu số tiên nhiêu thì nên nhập vào ngân 
khoản dùng để làm việc Phật. 

Nếu ai nói: “Phật không còn dâm, nộ, sĩ mà 
dùng vườn hoa trải này để làm gì?”, thì phạm tội 
Việt tỳ-ni, sẽ chuốc lây quả báo nặng nề. 

Đó gọi là phép trồng vườn hoa xung quanh 
tháp. 


ĐÀO AO BÊN THÁP 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, cho đến Phật 
nói: “Này Đại vương, trong thời quá khứ, sau khi 
Phật Ca- diệp nhập Niết-bàn, vua Cát-lợi xây tháp 
cho Phật, bôn phía đào ao, trông các loại hoa như 
hoa Ưu-bát-la, hoa Ba-đầu-ma, hoa Câu- -vật- đầu. 
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hoa Phân-đà-lợi. Nay Đại vương cũng nên đào ao. 
Ao được đào ở bốn phía tháp, trong ao nên trồng 
các loại tạp hoa để cúng dường tháp Phật. Nếu còn 
dư thì nên đem bán cho người xâu hoa, rôi lấy tiền. 
Nếu số tiền ấy dùng không hết thì nên bỏ vào ngân 
quỹ của Tam-bảo. Không được giặt y, rửa tay, rửa 
mặt, rửa bát trong ao. Nhưng ở cuôi đường nước 
từ ao chảy ra thì tùy ý dùng, không có tội. Đó gọi 
là phép đào ao ở cạnh tháp. 


LÀM CHI-ĐÈ Ở CẠNH THÁP 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, cho đến Phật 
ó1: “Này Đại vương, Đại vương được làm chi- đề. 
TronE thời quá khứ, sau khi Phật Ca- diệp, Niết-bàn, 
vụa Cát-lợi bèn xây tháp cho Phật, rôi kiến lập ch¡- 
đề ở bốn phía tháp, đồng thời cho chạm khắc và vẽ 
các hình ảnh. Nay Đại VƯƠng cũng nên làm chi-đê. 
Nơi nào có thờ xá-lợi thì gọi là tháp; nơi nào không 
có xá-lợi thì chỉ gọi là chi-đề. Các chi-đê (tháp) ở 
những nơi Phật đản sinh, thành đạo, chuyên pháp 
luân, nhập Niễt-bàn, hoặc tượng Bồ-tát, hang Phật- 
bích-chi, dẫu chân Phật, nên dâng hoa và các phẩm 
vật cúng dường. 

Nếu có ai nói: “Phật đã đoạn trừ hết tham dục, 
sân hận, ngu si mà còn xây chi-đề để cúng dường 
làm chi”, thì phạm tội Việt tỳ-ni, sẽ chuốc lây 
nghiệp báo nặng nê. Đó gọi là làm chi-đề ở cạnh 
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tháp. 


PHẨM VẬT CÚNG DƯỜNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, cho đến các 
Tỳ-kheo bạch với Phật: “Bạch Thế Tôn! Có được 
dùng phẩm vật cúng dường tháp để cúng dường 
chi-đề không?” 

Phật dạy: “Được. Nêu vào các ngày Phật đản 
sinh, thành đạo, chuyển pháp luân, năm năm đại 
hội một lân, mà nhận được các phâm vật cúng 
dường, thì nên chọn những thứ tốt nhất đem cúng 
dường tháp Phật, còn những thứ kém hơn đem 
cúng dường chi-đề”. 

Nếu có người nói: “Phật đã dứt sạch dâm, nộ, 
sI mà còn dùng cờ phướn, lọng báu cúng dường 
làm gì”, thì phạm tội Việt tÿ-m, sẽ chuốc lây 
nghiệp báo nặng nề. Đó gọi là phẩm vật cúng 
đường. 


DÙNG KỸ NHẠC CÚNG DƯỜNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây vua Ba- 
tư-nặc đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, 
đứng sang một bên, rôi bạch với Phật: “Bạch Thế 
Tôn! Có thể dùng kỹ nhạc để cúng dường tháp Phật 
được không?”. 
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Phật đáp: “Được. Sau khi Phật Ca-diếp Niết- 
bàn, vua Cát-lợi dùng ca múa, kỹ nhạc cúng dường 
tháp Phật, nay Đại vương cũng nên cúng dường. 
Khi Như Lai tại thể, hoặc sau khi nhập Niết-bàn 
đều có thể dùng hương hoa, kỹ nhạc, các thứ y 
phục, âm thực đề cúng dường, vì lợi ích cho cuộc 
đời, khiến cho tất cả chúng sinh được an lạc lâu 
đài”. 

Nếu ai nói: “Đức Thế Tôn không còn dâm, nộ, 
si mà dùng các thứ kỹ nhạc này cúng dường làm 
chi nữa”, thì phạm tội Việt tỳ-ni, sẽ chuốc lây quả 
báo nặng nê. Đó gọi là cách dùng kỹ nhạc để cúng 
dường. 


THU DỤNG CỤ CÚNG DƯỜNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây giờ, các 
Tỳ-kheo bạch với Phật: “Bạch Thế Tôn! Chúng 
con được phép thu vật dụng cúng dường chi-đề hay 
không?”. 

Phật đáp: “Được”. Thu dọn trong các dịp: ngày 
Phật đản sinh, thành đạo, chuyền pháp luân, năm 
năm đại hội một lần. Khi đem cờ phướn, lọng báu 
ra cúng dường chi-đề trong các dịp ây mà gặp mưa 
gió bất ngờ ập đến, thì tất cả Tăng chúng phải cùng 
nhau thu dọn. Không ai được nói: “Tôi là Thượng 
tọa, là người sông ở A-luyện-nhã, là người khât 
thực, là người mặc y phân tảo, là người có đức lớn, 
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còn các ông nhờ vào đó mà sống thì phải tự thu 
lây”. Nêu mưa gió xảy đến bất ngờ thì phải cùng 
nhau thu dọn, tùy theo phòng nào ở gân thì cất tạm 
nơi ấy. Không ai được phép, vì giữ phòng mình mà 
nói: “Để ở phía trước đó”. Nêu bị ướt thì nên đem 
phơi khô, hoặc bị bụi bặm thì nên đập giũ cho sạch 
rôi chất đồng lại. Nếu ai nói: “Tôi là Thượng tọa, 
là người sông ở A-luyện-nhã, là người khât thực, 
là người mặc y phần tảo, là người có đức lớn”, thì 
phạm tội Việt tỳy-n1. Đó gọi là thu dọn dụng cụ cúng 
dường. 


TRƯỜNG HỢP GẶP TAI NẠN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy, Tôn giả 
Ưu-ba-ly đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân, rồi bạch với Phật: “Bạch Thế Tôn! Nêu gặp 
tai nạn bất ngờ xảy đến thì đối với vật của tháp, của 
Tăng phải làm sao?”. 

Phật dạy: “Nếu bọn giặc yếu thế, thì nên đến 
xin vua che chở. Nếu vua nói: “Tôn giả cứ ở yên 
đó, đừng sợ, khi nào tôi không tảo trừ được bọn 
chúng thì tùy ý Tôn giả”, thì khi â ấy nên cần nhắc 
xem thế lực của vua mạnh hay yêu, nếu thây thế 
lực của giặc mạnh hơn, thì nên ngâm sai người tín 
cân đến chỗ lãnh tụ của giặc xin chúng bảo vệ. Còn 
nếu như vua nói: “Nay tôi còn phải sợ giặc, thì làm 
sao che chở cho các vị được. Tôn giả hãy đến bọn 
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giặc mà xin chúng bảo vệ”, thì nên xem xét bọn 
giặc. Nếu chúng có tà kiến không tin pháp Phật, 
không thể theo 
đường chính, thì không được bỏ vật đó rôi đi, 
mà nên sai người tín cân đem giâu vật của Phật, 
của Tăng, rôi để ý theo dõi bọn giặc, đừng để 
chúng đến bất ngờ. Nếu bọn giặc đến gấp, chưa cất 
giâu kịp, thì vật của Phật nên đem trang hoàng 
tượng Phật, còn tọa cụ của tăng thì nên đem trải ra, 
dọn các thức ăn lên đó, để cho bọn giặc thây TỐ. 
Đoạn, sai một Ty-kheo trẻ tuổi núp ở chỗ khuất 
trông chừng bọn giặc. Nếu bọn giặc đến, thây các 
dụng cụ cúng dường rôi, chúng khởi tâm từ hỏi như 
sau: “Có T-kheo trong đó hay không? Đừng sợ, 
hãy ra cả đây”. Khi â ây, Hy: -kheo trẻ tuôi nên xem 
xét, nếu trường hợp có giặc đến đột ngột chưa cất 
giấu các vật được, thì nên nói: “Tất cả các hành đều 
vô thường”, rồi bỏ đi. Đó gọi là trường hợp gặp 
nạn”. 
Kệ tóm tắt: 
“Xây tháp, việc của tháp 
Trang thở tháp, vườn tháp. 
Ao tháp và chỉ-đề, 
Kỹ nhạc, vật củng dường. 
Thu dọn, hương hoa, nạn, 
Hết phân thứ mười bốn. 
(Tóm tắt toàn bộ phân tạp tụng): 
Thọ cụ túc, Yếr-ma, 
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Cử tôi và Bô-tát. 

Bị bệnh, việc T)-HmI, 

Vật nặng và an tỏi. 

Giết vật củng, đao trị, 
Phương tiện thọ chúng sinh. 
Diệt thâu-bà cuối cùng ””. 


LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 34 


Phân 2: NÊU DÁN VÈẺ PHẨM TẠP TỤNG VÀ 
PHÁP OAI NGHI 


NÓI RÕ PHẦN MỘT CỦA PHÁP OAI 
NGHĨ 


TÁC PHONG CỦA THƯỢNG TỌA THỨ 

NHÁT 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy gIỜ, Tỳ- 
kheo Tăng tập hợp đề bố-tát: trong lúc mọi người 
tập trung đông đủ, thì vị Thượng tọa của Tăng là 
Nan-đà không đến. Khi ấy, có đàn-việt đem phẩm 
vật đến chờ chư Tăng tập hợp đông đủ để cúng 
dường, liền hỏi các Tỳ-kheo: 

- Dạ thưa Tăng đã tập hợp đông đủ chưa? 

- Tập hợp chưa đông đủ. 

- Ai không đến vậy? 

- VỊ Thượng tọa của Tăng không đến. 

Đàn-việt liền chê trách: “Ta chờ Tăng tập họp 
đông đủ để cúng dường nhưng Thượng tọa lại 
không đến”. Vì đã chờ đợi lâu, nên thí chủ đem 
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phẩm vật cúng dường, rôi ra vê. 

Đến lúc chiều tối, Thượng tọa mới tới, nên 
không phát thẻ, không hỏi việc các 1ỷ-kheo không 
đến hãy thuyết dục thanh tịnh, liền nói tóm tắt bốn 
VIỆC (bốn Ba-la-di) rôi giải tán. 

Bấy giờ, vị Tỳ-kheo trẻ tuổi bèn hỏi chư Tăng: 

- Thưa, Thượng tọa đã đến chưa? 

- Thượng tọa đến rồi lại về. 

Ty-kheo trẻ tuổi liền trách móc: “Vì sao 
Thượng tọa đến cũng không cho ai biết, đi cũng 
chắng nói ai hay?”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc đó đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nan-đà đến. Khi thây 
đến rồi, Phật liền hỏi: 

.Ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Từ nay về sau, vị Thượng tọa của chúng Tăng 
phải biết các việc sau đây: Phải biết về phép tặc 
của Thượng tọa, kỳ này Bồ-tát vào ngày mười bốn 
hay ngày mười lăm, hay trung gian Bô-tát, Bồ- tát 
ban ngày hay ban đêm; đồng thời phải biết nơi 
chôn, hoặc tại phòng sưởi, giảng đường hay trong 
rừng. Phải tụng đầy đủ năm thiên giới bôn, tôi thiêu 
là tụng bốn Ba-la-di và các bài kệ, rồi tuyên bố: 
“Ngoài ra các giới khác chư Tăng đã thường nghe”. 
Nếu trong thành ấp xóm làng có Tỷ-kheo thì 
Thượng tọa nên sai người loan báo: Kỷ này Tăng 
Bồ-tát vào ngày mười bốn, hoặc ngày mười lăm, 
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hoặc trước bữa ăn, sau bữa ăn, vào lúc bóng người 
ngang chừng â ây sẽ Bồ-tát tại mỗ xứ. Trước hết nên 
sai người quét tước giới trường, rải đất băng phẳng, 
rải các loại hoa. Thượng tọa còn phải dự liệu xem 
aI nên chú nguyện, tụng ØIới, aI phát thẻ. Nếu lúc 
tụng Ø1ới Tăng. chưa tập họp mà có đàn-việt đến thì 
Thượng tọa nên thuyêt pháp rôi ủy lạo họ. Nếu 
Thượng tọa không thể làm được, thì nên mời 
Thượng tọa thứ hai, hoặc pháp sư thuyết pháp. Khi 
đến giỜ Bồ-tát nên hỏi đàn-việt muôn ở lại hay đi 
về. Nếu họ nói răng đi về, thì nên chú nguyện rôi 
tiễn họ ra đi. Nếu họ nói “ở lại” thì nên bảo họ rời 
khỏi giới trường rồi mới Bồ- tát. Nêu có khả năng 
thì nên dùng nước thơm nấu nóng rửa thẻ rồi mới 
phát. Nếu đại chúng ngôi trong giới trường thưa 
thớt thì nên một người phát thẻ, rôi một người thâu 
lại. Khi đưa thẻ không được trùm đâu, choàng khăn 
trên vai, đồng thời phải bỏ giày dép, trật vai áo phải 
mà phát thẻ. Người nhận thẻ cũng phải làm như 
thê. Khi phát thẻ phải phát cho người thọ Cụ túc 
trước rôi mới phát cho Sa-di. Khi phát xong phải 
bạch: Chứng ây người thọ Cụ túc, chừng ây Sa-di, 
cộng tât cả được chừng â ấy người. VỊ Thượng tọa 
của Tăng phải tụng giới; nêu không thể tụng, thì vị 
Thượng tọa thứ hai phải tụng; nếu cũng không tụng 
được thì lần lượt đến người nào tụng được, phải 
tụng. Khi tụng, nếu trời Sắp tối, mưa giÓ xây đến, 
hoặc có người già bệnh không thể ngôi lâu, trú xứ 
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ở xa, hoặc có nạn vua, nạn giặc, thì bấy giờ, được 
phép tụng tóm lược. Nếu thời giờ còn sớm không 
có các nạn kể trên thì phải tụng đây đủ, hoặc 
Thượng tọa tự tụng, hoặc người khác tụng, hoặc 
hòa hỢp thuyết pháp, bàn luận, hỏi đáp, chú 
nguyện cả đêm. Phép tắc Bố-tát của Thượng tọa 
phải như thế. Nếu không làm như vậy thì vượt pháp 
Oal ngh1. 


TÁC PHONG CỦA THƯỢNG TỌA THỨ 
HAI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy giờ, Tỳ- 
kheo tập họp để Bồ-tát, thì Thượng tọa thứ nhất 
đến, nhưng Thượng tọa thứ hai không đến; lúc ấy, 
có đàn-việt đem phẩm vật đến định cúng dường, 
bèn hỏi các Tỳ-kheo: 

- Dạ thưa chúng Tăng đã tập họp đầy đủ chưa? 
- Tập hợp chưa đây đủ. 

- Vị nào không đến vậy? 

- Thượng tọa thứ hai không đến. 

Đàn-việt liền trách móc: “Ta định cúng dường 
ít phẩm vật, nhưng Thượng tọa thứ hai lại không 
đến”. 

Đợi hôi lâu không thấy đến, đàn-việt bèn đem 
phẩm vật cúng dường, rôi ra về. Đến chiều tối, 
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Thượng tọa thứ hai mới tới, Thượng tọa thứ nhất 
bèn chê trách: “Thế Tôn chỉ chế định riêng tôi còn 
Thượng tọa thứ hai không hỏi đến chăng?”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Ty-kheo ây đến. Khi 
thầy đến rồi, Phật liên hỏi: 

-Ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Từ nay về sau, khi Bồ-tát thì Thượng tọa thứ 
hai cũng phải biết tất cả mọi việc như Thượng tọa 
thứ nhât đã được nói rõ ở trên chỉ có tên gọi 
Thượng tọa thứ hai là khác mà thôi. Nếu Thượng 
tọa thứ nhất của Tăng không thể chu toàn, thì 
Thượng tọa thứ hai phải đảm trách. Nếu không làm 
được như thế thì vượt pháp oai nghi. 


TÁC PHONG CỦA TĂNG CHÚNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy gIỜ, ÏV- 
kheo Tăng tập họp để Bồ- tát, thì đệ nhất Thượng 
tọa, đệ nhị Thượng tọa đến, nhưng các người khác 
thì lề mê không tập họp đúng giờ. Đệ nhất và đệ 
nhị Thượng tọa liên chê trách: “Phải chăng Đức 
Thế Tôn chỉ chế định riêng chúng tôi, không chế 
định cho những người khác?”. 

Các Tỳ-kheo bèn đem việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật liên bảo gọi các Tỳ-kheo ấy đến. Khi họ 
tới rồi, Phật liên hỏi: 
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- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn! 

- Từ nay, về sau, việc Bố-tát tật cả chúng Tăng 
đều phải biết. Đó là các việc như sau: Hôm nay là 
ngày mông một, mông hai trong tháng 

cho đến ngày mười bốn, ngày mười lăm Bồ-tát 
đều phải biết, hoặc Bó-tát chính thức, Bô- tát trung 
øian, Bồ -tát tại nơi nào đều phải biết, Nếu có n"ĐØƯỜI 
hỏi “Hôm nay là ngày thứ mây” , thì không được 
hỏi ngược lại “Hôm qua là ngày thứ mây” mà cần 
phải biết. Nếu sợ quên thì phải làm thẻ xâu lại, treo 
trước g1ảng đường, hay trước nhà bếp. Người trực 
nguyệt, tr1 Sự Cứ môi ngày qua đếm một thẻ. Ngày 
Bồ-tát phải tụng đầy đủ năm thiên giới; nếu có nạn 
tai thì tụng bốn Ba-la-di và các bài kệ, rồi nói: 
“Ngoài ra các giới khác như Tăng đã thường 
nghe”. Tất cả mọi việc trong phân Thượng tọa Ở 
trên đã nói rõ chỉ khác là chữ tât cả mà thôi. Nêu 
đệ nhất, đệ nhị Thượng tọa không biết thì tất cả 
những người khác đều phải biết. Nếu không biết 
như thế thì vượt pháp oai nghi. 


CÁCH THỨC CHÚ NGUYỆN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây giờ có đàn- 
việt đên Tinh xá Kỳ-hoàn cúng dường trai phạn 
cho Ty-kheo Tăng, thì vị Thượng tọa thứ nhât (là 
Nan-đà) không đến, khiến cho cơm canh nguội 
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lạnh, đàn-việt bèn hỏi các T-kheo: 

- Ty-kheo Tăng đã tập họp chưa? 

- Chưa tập họp. 

- Ai không đến. 

- Thượng tọa thứ nhất không đến. 

Đàn-việt bèn than phiên: “Ta bỏ cả việc nhà 
đến đây để cúng dường trai phạn cho chư Tăng, thế 
mà Tỷy-kheo không tập trung”. Đến giờ Thượng tọa 
mới tới không tán thán thức ăn, cũng không chú 
nguyện, vội vã ăn xong rồi bỏ đi. Vị trẻ tuôi hỏi: 

- Thượng tọa đến chưa? 

- Đã đến, nhưng ăn rôi bỏ đi. 

Lúc ấy, vị trẻ tuôi liền trách móc: “Thượng tọa 
đến cũng không cho ai biết, đi cũng chắng nói ai 
hay”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nan-đà đến. Khi thây 
tỚI TÔI, Phật liền hỏi: 

.Ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn! 

- Từ nay về sau, vị Thượng tọa của Tăng phải 
biết các việc sau đây: Hôm nay ai cúng dường thức 
ăn, cúng cho hai bộ chúng hay một bộ chúng, hay 
mời từng phòng riêng, tại thôn xóm hay tại Tình 
xá, đều phải biết. Nếu có người mời ngày mai cúng 
dường cơm cho chúng Tăng, thì vị Thượng tọa 
trong Tăng không nên nhận liên mà phải biết người 
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đến mời đó tên họ là gì, người quen hay lạ, nhà ở 
con đường nào. Vì e có kẻ đùa bỡn T-kheo cho 
nên không được nhận liên. Nếu có người biết rõ 
người đàn ông, đàn bà mời kia là ai thì được nhận 
lời mời. Sau khi nhận lời mời, không được tùy tiện 
đi đến, mà sáng sớm hôm sau nên sai người trực 
nguyệt, hoặc người làm vườn, hoặc Sa-di đến đó 
xem, xem họ có bị quan huyện, nước lửa, trộm 
cướp, sinh đẻ, tử vong mà không chuẩn bị được 
chăng. Nêu có các tai nạn như thê thì Tăng nên tự 
lo việc ăn uông. Nếu không thể lo được thì nên bảo 
mọi người đi khât thực. Khi sứ giả đến hỏi chủ 
nhân đã chuẩn bị thức ăn xong chưa, nêu họ hỏi: 
“Người nào? Thức ăn gì?”, thì biết đó là kẻ điên 
cuồng. Bây ĐIỜ, nếu Tăng- già-lam có thức ăn thì 
nên sửa soạn để ăn. Còn nếu như không có thì nên 
tuyên bộ rằng Tỳ-kheo Tăng bị kẻ điện cuồng lừa 
gạt, mỗi người nên tự đi khất thực lẫy. Trái lại, nêu 
người chủ mời nói: “Thưa Tôn giả, con đang sửa 
soạn đây”, thì lúc ây, Thượng tọa phải biết thời giờ. 
Nếu .vào mùa Đông thì mọi người nên tập họp đồng 
đủ rôi cùng đi. Nếu vào mùa Xuân, mùa Hạ thì nên 
kẻ trước, người sau mà đi. Nếu đến nhà người đã 
mời mà còn sớm, cơm chưa dọn, muốn đi tới chỗ 
nào thì phải thưa với Tỳ-kheo khác: ““Tôi muốn đến 
nhà Mỗ giáp, khi cơm dọn xong đừng đợi tôi”. Đi 
TÔI, phải trở về sớm. Khi vào nhà đàn-việt, Thượng 
tọa phải biết ngôi ở bên phải hay bên trái. Nếu đàn- 
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việt tÔ chức ngày lễ Khánh tiết, đặt ghế ngôi ở bên 
phải thì nên ngôi. Nếu họ mở hội cúng. thí thực ngạ 
quỷ, đặt shế ngôi ở bên trái thì cũng nên ngôi. Nêu 
họ trải tọa cụ dài còn mới, có vẻ gầp gấp, thì nên 
dùng tay ra hiệu bảo phải từ từ, rôi ngôi xuống 
châm chậm kẻo bị hư hỏng. Nếu không CÓ VIỆC gì 
sắp thì không được ngôi xuống liên, vì e ở dưới có 
khí cụ gì khác, hoặc là trẻ con đang ngủ. Cho nên 
trước hết nên dùng một bàn tay SỜ vào chỗ ngôi. 
Không được đem bình bát cầu bẩn và bánh trái đặt 
lên trên đó. Không được dùng tay mà chùi. Thượng 
tọa phải biết ai coi chừng phòng, ai bệnh, để bảo 
đàn-việt đưa thức ăn. Nếu đàn-việt tiếc của thì nên 
bảo: “Này lão trượng, theo phép thì phải cho, 
không được không cho” . Nếu ngày còn sớm thì nên 
xêp hàng mà nhận lây vật cúng dường. Nếu ngày 
giờ đã trễ mà họ đưa ai trước thì nhận trước rồi bảo 
họ đi tiếp. Vị Thượng tọa của Tăng phải biết thí 
chủ cúng dường vì mục đích gì mà chú nguyện 
đúng chuyện. Khi đàn-việt dọn thức ăn, nêu dọn 
cho Thượng tọa nhiêu, thì Thượng tọa nên hỏi: 
“Tât cả chúng Tăng đều được như thế chăng”. Í 
Nêu đáp: “Chỉ có Thượng tọa được như vậy”, thì 
n bảo họ cúng dường tất cả bình đăng. Nếu họ 

¡: “Tất cả đều được như vậy”, thì nên nhận. Nếu 
cân ít thì lấy ít, những người ngôi dưới thì nên bảo 
đưa nhiều hơn. Nếu có các món ăn ngon như sữa, 
sữa chua, bánh, thịt, sữa đóng váng, thì nên bảo thí 
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chủ dọn bình đăng cho tất cả. Phép tặc của vị 
Thượng tọa trong chúng Tăng là không được nhận 
xong liên ã ăn, mà phải đợi dọn đủ tất cả, rôi tuyên 
bố răng “cúng dường bình đăng”, bấy giờ mới 
được ăn. Cách ăn của Thượng tọa là phải š ăn từ từ, 
không được ăn vội vàng cho xong rôi ngôi nhìn, 
khiến những người trẻ phải vội vã ăn không no, 
nên trông chừng nhau mà ăn. Không được ăn xong 
rôi bỏ đứng dậy trước, mà nên đợi họ đưa nước 
uống, tùy thuận chú nguyện Xong rôi mới đứng 
dậy. Nếu thí chủ cúng dường câu phúc cho người 
chết, thì không nên chúc lành băng câu: 
“Lành thay đã võ thưởng, 
Hôm nay ngày tốt lành. 
Bày các thức trân quý, 
Cúng dường hàng phước điền ”. 
Mà nên chú nguyện như sau: 
“Tất cả mọi chúng sinh 
Có sinh mạng đêu chết. 
Tùy theo nghiệp dữ lành, 
Tự chuốc lấy quả báo. 
Làm ác xuống địa ngục, 
Tạo thiện lên CÕI trƠI. 
Nếu có thể t hành, 
Hết lậu, được Niết-bàn ”. 
Nếu họ sinh con, thiết lễ ăn mừng thì không nên 
chú nguyện như 
sau: 
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“Đồng tứ bỏ nghĩa địa, 
Mút tay, bảy ngày sống, 
Không bị ruôi nhặng hại, 
Do công đức động tử”. 
Mà nên chú nguyện như sau: 
“Đồng tử quy y Phật, 
Như Lai Tỳ-bà-thi, 
Thi-khí, Tỳ-diệp-bà, 
Câu-lâu, Câu-na-hàm, 
Ca-diếp và Thích-ca. 
Bảy đời các Thể Tôn. 
Vĩ như bác cha mẹ, 
Luôn thương nhớ con mình. 
Các niêm vui trên đời, 
Đều mong con mình được 
Muôn con hưởng phước đức, 
Hơn tất cả kẻ khác, 
Thân quyền khắp cả nhà 
Đều chung vui bất tận ”. 
Nếu thí chủ về nhà mới, thiết trai cũng dường, 
thì không nên chú nguyện: 
“Khi nhà bị lửa thiêu, 
Của cải đem ra được. 
Tất cả tài sản mình 
Đêu không bị thiêu rụi ”. 
Mà nên chú nguyện như sau: 
“Cửa nhà che nắng mưa, 
Muốn chỉ đêu toại ý. 
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Các Hiên Thánh cao qU, 

Đều trú ở trong này. 

Kẻ thông mình trên đồi, 

Hẳn biết rõ nơi đây. 

Mời bác gìn giới hạnh, 

Bày ẩm thực, làm phước. 

Tang dùng lời chú nguyện, 

Thân nhà ắt hân hoan. 

Sinh tâm thiện gìn gữử, 

Trọn đời được an frụ. 

Nếu đi vào xóm làng, 

Hay đến nơi hoang đã. 

Ban ngày hay ban đêm, 

Thiên thân đêu bảo hộ ”. 
Nếu thương khách sắp khởi hành, thiết lễ cúng 

dường cầu phước, thì không nên chú nguyện thê 
này: 

“Tất cả mọi phương diện, 

Nạn giặc không nền đi. 

Giờ đây thật dụng lúc, 

Xuất gia tu phạm hạnh ”. 
Mà nên chú nguyện như sau: 

“Mọi nơi đêu an ôn, 

Chư Thiên ban điểm lành. 

Nghe rôi tâm hoan hỷ, 

Mong chỉ đếu được cả. 

Loài hai chân an Ôn, 

Loài bốn chân cũng an. 
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Lúc ra đi an lạc, 

Khi trở về bình yên. 

Ngày yên, đêm cũng yên, 
Chư Thiên thường bảo hộ. 
Bạn bè đêu hiển lành, 

Tất cả thảy an ổn 

Khang kiện và tốt đẹp, 
Tay chân đêu vô bệnh. 
Thân thể được bảo toàn, 
Chăng bệnh, chăng khô đau. 
Tát cả mỌi mong cầu, 

Đêu toại tâm mãn nguyện. 

Ở phương Đông có bảy ngôi sao thường bảo hộ 
thế gian, làm cho họ được như nguyện, đó là: Ngôi 
thứ nhất tên Cát-lợi-đề; ngôi thứ hai tên Lộ-ha-ni; 
ngôi thứ ba tên Tăng-đả-na; ngôi thứ tư tên Phân- 
bà-tủy:; ngôi thứ năm tên Phẩt-thi; ngôi thứ sáu tên 
Bà-la-na; ngôi thứ bảy tên A-xá-lợi. Đó gọi là bảy 
ngôi sao ở phương Đông thường bảo hộ thế gian. 
Nay chúng sẽ bảo hộ ông khiến cho an ôn, được lợi 
ích và trở về sớm; tất cả tinh tú đêu góp phân bảo 
hộ ông. 

Lại nữa, phương Đông có tám Thiên nữ: Người 
thứ nhất tên Lại-xa-ma-đê; người thứ hai tên Thi- 
sa-ma-đê; người thứ ba tên Danh Xưng; người thứ 
tư tên Da-thâu-đà-la; người thứ năm tên Hảo Giác; 
người thứ sáu tên Bà-la-thâp-ma; người thứ bảy tên 
Bà-la-phù-đà; người thứ tám tên A-ty-ha-la. Đó là 
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tám Thiên nữ ở phương Đông thường bảo hộ thế 
gian. Lại có Thiên Vương tên Đê-đâu-lại-tra vua 
của Kiên-thát-bà và tât cả chư Thiên thường hộ trì 
các ngươi, khiến tất cả đều được an Ôn, lợi ích mà 
trở vÊ sớm. 

Phương Đông có Chi-đề tên Cung trượng 
thường tỏa ánh sáng, chư Thiên cung kính cúng 
dường. Tất cả các vị Thiên cúng dường â ấy sẽ hộ trì 
ngươi khiến được tài lợi, an ỗn mà trở về sớm. 

Phương Nam có bảy ngôi Sao thường hộ trì thê 
gian: Ngôi thứ nhất tên Ma- già: ngôi thứ hai và thứ 
ba cùng tên là Phả-câu-ni; ngôi thứ tư tên Dung- 
đề: ngôi thứ năm tên Chât-đa-la; ngôi thứ sáu tên 
Tư-bà-để; 

ngôi thứ bảy tên Tỳ-xá-khư. Đó là bảy ngôi sao 
lÙ phương Nam thường bảo hộ thế gian, nay sẽ bảo 
hộ ngươi khiến được an Ôn, lợi ích mà trở về sớm. 
Đồng thời tất cả tỉnh tú đều sẽ hộ trì ngươi. 

Ở phương Nam có tám Thiên nữ: Người thứ 
nhất tên Lại-xa-ma-đề:; người thứ hai tên Thi-sư- 
ma-đễ; người thứ ba tên Danh Xưng: người thứ tư 
tên Danh Xưng Trì; người thứ năm tên Hảo GIác; 
người thứ sáu Hảo Gia; người thứ bảy tên Hảo 
Lực; TƯỜI. thứ tám tên Phi Đoạn, thường bảo hộ 
thê gian. Đông thời, có Thiên Vương tên Ty-lưu- 
đồ vua của quỷ thần Cầu-ma- -đồ, cùng bảo hộ 
ngươi được lợi ích mà trở về sớm. 

Phương Nam có Chi-đê tên A-tỳ-bát-thi thường 
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phóng ra ánh sáng, chư Thiên cung kính cúng 
dường. Tất cả chư Thiên cúng dường 4 Chi-đề sẽ hộ 
trì ngươi được an Ôn, lợi ích mà trở về sớm. 

Ở phương Tây có bảy ngôi sao thường bảo hộ 
thế gian: Ngôi thứ nhất tên Bắt diệt; ngôi thứ hai 
tên Thệ-tra; ngôi thứ ba tên Mâu-ra; ngôi thứ tư tên 
Kiên Cường tinh tân; ngôi thứ năm và thứ sáu cùng 
tên là A-sa-đô; ngôi thứ bảy tên A-tỳ-xà-ma, bảy 
ngôi sao này thường bảo hộ thê gian, sẽ bảo hộ 
ngươi được lợi ích mà trở về sớm. Đồng thời tất cả 
tinh tú cũng đều bảo hộ ngươi. 

Ở phương Tây có tám Thiên nữ: Người thứ 
nhất tên A-lam-phù-bả; người thứ hai tên Tạp- 
phát; người thứ ba tên A-lợi-tra; người thứ tư tên 
Hảo- -quang, người thứ năm tên Y-ca-đề-xá; người 
thứ sáu tên Na-bà-tư-ca; người thứ bảy tên Ký-sắc- 
n1; người thứ tám tên Sa-đà-la. Đó gọi là tám Thiên 
nữ. Đồng thời có Thiên Vương tên Tỳ-lưu-bác-xoa 
thường hộ trì thê gian. Lại có Long Vương tên Bà- 
lưu-nI và tất cả loài rồng sẽ hộ trì ngươi được lợi 
ích mà trở về sớm. 

Phương Tây có núi tên Nhiêu Ích, nhật, nguyệt 
ở trong đó. Nếu ai có mong câu điêu chi thì sẽ được 
mãn nguyện. 

Ở phương Bắc có bảy ngôi sao thường bảo hộ 
thế gian: Ngôi thứ nhất tên Đàn-ni-tra; ngôi thứ hai 
và thứ ba cùng tên là Thế-đà-đề:; ngôi thứ tư tên 
Bắt-lỗ-cụ-đà-ni; ngôi thứ năm tên Ly-bà-đề: ngôi 
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thứ sáu tên À- thấp- m; ngôi thứ bảy tên Bà-la-m; 
bảy ngôi Sao này thường bảo hộ thê gian, sẽ bảo hộ 
ngươi được lợi ích và trở về sớm. Nói chung, tất cả 
tinh tú đều bảo hộ ngươi. 

Phương Bắc có tám Thiên nữ: Người thứ nhất 
tên Ni-la-đê-tỳ; người thứ hai tên Tu-la-đê-tỳ: 
người thứ ba tên Câu-tra-ty; người thứ tư tên Ba- 
đâu-ma; người thứ năm tên Ha-ni; người thứ sáu 
tên Ba-lợi; người thứ bảy tên Cñà-la-n1; người thứ 
tám tên Ca-ma. Đó gọi là tám 

Thiên nữ. Đông thời có Thiên vương tên Bà- 
lưu-na, thường bảo hộ thế gian, sẽ bảo hộ ngươi 
được lợi ích mà trở về sớm. 

Phương Bắc có núi tên Chỉ-la-tô, quỷ thân ở 
trong đó. Tất cả các quỷ thân sẽ bảo hộ ngươi được 
lợi ích mà trở về sớm. 

Hai mươi tám ngôi sao cùng nhật nguyệt, ba 
mươi hai Thiên nữ và Bồn đại Thiên Vương thông 
trị thê gian đều có danh tiêng. Ở phương Đông có 
Đê-đâu-la-tra vương, ở phương Tây có Ty-lưu- 
bác-xoa vương, ở phương Nam có Tỳ-lưu-đô 
vương, ở phương Bắc có Bà-lưu-na vương, tám Sa- 
môn, tám Bà-la-môn, tám vị Sát-lợi của tám nước 
lớn, tám con gái của Đề thích sẽ hộ trì ngươi khiến 
được lợi ích mà trở về sớm”. 

Nếu thí chủ cưới vợ mở hội cúng dường, thì 
không nên chú nguyện thế này: 

này: 
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“Sóng khô Không có Hước, 
Nước không vua không hộ. 
Cải CÓ mười anh em, 
Cũng øọi không che chở ”. 
Mà nên chú nguyện như sau: 
“Tín nữ chăm trì giới, 
Người chồng cũng như thể. 
Vì nhờ có niêm tin, 
Nên tu hành bồ thí. 
Hai người đều trì gIỚI, 
Tu tập về chánh kiến. 
Hãn hoan cùng làm phước, 
Chư Thiên thưởng tùy hỷ. 
Kết quả của nghiệp này, 
Như đi không mang lương `. 
Nếu người xuất gia cúng dường thì không nên 
chú nguyện thê 
“Mong cháu con đồng đục 
Nôộ ty và tiên tài, 
Bò đê cùng lục súc 
Tất cả đêu sung túc ”. 
Mà nên chú nguyện như sau: 
“Cẩm bát xin nhà nhà, 
Gặp sân hay hoan hỷ. 
Đều giữ gìn tâm ý, 
Xuất gia bồ thí nan ”. 
VỊ Thượng tọa của Tăng phải biết các việc như 
vậy. Nếu không biết như vậy thì vượt pháp oai 
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ngh1. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy giờ đàn- 
việt đến cúng dường trai phạn, Nan-đà là hàng 
Thượng tọa đến ngôi trước. Thế nhưng, Uu-ba- 
nan-đả và các T-kheo khác không đến đúng ĐIỜ. 
Thượng tọa bèn khiến trách: “Đức Thê Tôn chỉ chế 
định riêng tôi, không chế định cho những người 
khác chăng?”. Cho đên Phật nói: Từ nay về sau, tât 
cả phải. tập trung đây đủ rôi thọ trai. Thượng tọa 
phải biết các việc như trên đã nói. Ở trong đây chỉ 
có tên gọi Thượng tọa thứ hai và tật cả là khác thôi. 
Cuỗi cùng nên đề dành chỗ ngồi ở kê bên. Nêu thấy 
người dọn cơm ởi qua, không được Im lặng ngôi 
nhìn, mà người ngôi chỗ ấy nên nói: “Để xuông 
chỗ này”. Khi được thức ăn, không được ăn liên 
mà phải chờ dọn đủ tật cả rồi mới ăn. Nếu thì giờ 
đã trễ thì dọn tới đâu ăn tới đó không có tội. 

Thượng tọa nên chú nguyện, nếu không thê chú 
nguyện được thì vị Thượng tọa thứ hai nên chú 
nguyện. Nêu Thượng tọa thứ hai cũng không chú 
nguyện được thì các vị ngôi dưới ai chú nguyện 
được nên chú nguyện. Như vậy tật cả vẫn đề ăn 
uống Thượng tọa cần phải biết. Nếu không biết 
như vậy thì vượt pháp oa1 nghi. 


BỎN PHẬN CỦA ĐỆ TỬ ĐÒNG HÀNH 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ., lúc ấy Ưu-ba- 
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nan-đả độ người xuất gia cho thọ Cụ túc rồi không 
dạy dỗ để nghĩnh ngang như trâu trời, dê trời, 
không đủ oal nghi, không biết phép phụng sự Hòa 
thượng, A-xà-lÊ và các Trưởng lão Tỳ-kheo, lại 
không biết phép tắc vào xóm làng, vào nơi rừng 
văng, nhập chúng, mặc y, cầm bát. 

Các Ty-kheo bèn đem việc ây đên bạch lên Thê 
Tôn. Phật liền bảo gọi Ưu-ba-nan-đà đến. Khi thầy 
tới rôi, Phật liền hỏi: 

-Này Tỳ-kheo! Ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Từ nay về sau, Hòa thượng phải dạy đệ tử 
đồng hành như sau: Khi thọ Cụ túc rôi phải dạy 
đọc hai bộ Luật. Nếu không thê dạy đọc hai bộ thì 
dạy đọc một bộ. Nếu một bộ cũng không thê dạy 
được thì nên dạy đọc kỹ năm thiên giới. Nếu cũng 
không thể dạy được, thì nên dạy đọc bốn thiên, ba 
thiên, hai thiên, ít nhất là dạy đọc bốn việc (Ba-la- 
dì). Mỗi ngày dạy ba lân: sáng sớm, buôi trưa và 
buổi chiều. Những vấn đề cần phải dạy là A-tỳ- 
đàm, Tỳy-n1. A-tỳy-đàm tức là chín bộ kinh, Tỳ-n1 
tức 

là giới bốn, hoặc dạy đầy đủ, hoặc tóm lược. 
Nếu không thê dạy được, thì nên dạy họ biết tội 
nặng nhẹ, biết ý nghĩa của Kinh, của Luật, của âm, 
ĐIỚI, nhập, của nhân duyên, dạy. về oai nghi, nếu 
trái oai nghi thì nên ngăn cản, đồng thời nên dạy 
giờ nào đọc kinh, giờ nào tụng chung, giờ nào ngôi 
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thiền. Đó gọi là dạy. Nêu không đọc kinh, cùng 
tụng kinh, ngôi thiên thì ít nhất cũng nên dạy họ 
đừng phóng dật. Nếu Hòa thượng không thể dạy đệ 
tử đông hành như vậy thì vượt pháp oal nghi. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â Ấy, 
đệ tử đồng hành của Ưu-ba-nan-đà ít khi đến chỗ 
Hòa thượng, do đó Ưu-ba-nan-đà than phiên: “Đức 
Thế Tôn chỉ chế định cho riêng ta mà không chế 
định cho đệ tử. Đệ tử có đến thì ta mới dạy, còn đệ 
tử không đến thì ta dạy ai đây?”. 

Các Ty-kheo bèn đem việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật liền bảo gọi vị 1y-kheo đệ tử ây đến. Khi 
thầy đến rồi, Phật liên hỏi: 

-Này Tỳ-kheo! Ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn! 

- Từ nay về sau, đệ tử đồng hành phải phụng sự 
Hòa thượng như thế này: Buỗi sáng phải dậy sớm, 
trước hết bước chân phải vào cửa phòng của Hòa 
thượng. Khi vào xong, cúi đâu, đảnh lễ dưới chân, 
hỏi xem Hòa thượng ngủ có ngon giấc không. Rồi 
nhận Kinh, hỏi han công việc, đem đồ bô tiêu tiện, 
ống nhồ, Xong TÔI để lại chỗ cũ. Tiếp đến, lấy nước 
rảy trên nên nhà, rồi quét, lau nên nhà. Đoạn, rửa 
tay sạch, rồi trao nước, bàn chải đánh răng, cầm bát 
đi lấy cháo cho thây. Khi thây ä ăn xong, rửa bát, cất 
lại chỗ cũ. Nếu có nhà nào mời thây thọ tral, thì 
đến đó lây thức ăn. Khi thầy muỗn vào thôn xóm, 
thì trao y thường mặc vào thôn xóm, rồi xếp y thây 
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mặc trong viện lại, treo vào chỗ cũ. Lúc vào thôn 
xóm, nên đi theo sau thầy. Nếu muốn khất thực, 
nên bạch với Hòa thượng. Hòa thượng nên nhắc 
nhở đệ tử phải làm đúng pháp, đừng có phóng dật. 
Nếu mình vệ trước, nên trải giường ngôi cho Hòa 
thượng, rôi lầy nước sạch, rải có lá đợi Hòa thượng 
về. Khi Hòa thượng về, nên đưa y mặc trong Thiên 
viện cho Hòa thượng, rôi lấy chiếc y mặc vào thôn 
xóm đập giữ, xếp lại, treo vào chỗ cũ. Nếu trời 
nóng. thì nên đưa nước tăm cho thầy. Nếu trời lạnh, 
thì nên đốt lò lửa. Nêu được thức ăn ngon thì nên 
dâng cho Hòa thượng. Hòa thượng xem xong nên 
hỏi: “Ông được thức ăn ngon này ở đâu vậy? ,, Nếu 
đáp: “Con được tại nhà dâm nữ Mỗ giáp, nhà quả 
phụ, nhà đại đồng nữ, nhà người bắt năng nam, tại 
chỗ 1-kheo ni, Sa-di ni mang tiếng xâu”, thì Hòa 
thượng nên nói: “Đầy là những nơi không: nên đến, 
chắng nên lây thức ăn của họ”. 

Nếu nói: “Do thuyết pháp mà được”, thì Hòa 
thượng nên nói: “Không được lây thức ăn của 
người ta bằng việc tà mạng”. 

Khi Hòa thượng ăn, nên đưa nước rửa tay rôi 
đưa thức ăn. Nếu thời tiết nóng thì nên đưa nước 
lạnh, rồi cầm quạt quạt cho thây. Khi Hòa thượng 
ăn xong, dọn bát, nhặt cỏ lá, rửa bát rồi cất lại chỗ 
cũ. 

Nếu Hòa thượng muôn vào rừng ngôi thiên thì 
nên lây tọa cụ vác lên val, mang bình nước rửa đi 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 34 837 


theo Hòa thượng. Đến nơi rôi, hoặc học kinh, hoặc 
hỏi nghĩa. Khi đã được chỉ dạy, nên tìm một chỗ 
ngôi tu tập. Nếu muốn tụng đọc với người khác thì 
nên bạch với Hòa thượng. Hòa thượng nên hỏi: 

“Ông tụng đọc với ai? Nếu đáp: “Tụng đọc với Mỗ 
giáp” thì Hòa thượng nên xem xét, nêu thấy người 
ây giữ luật lỏng lẻo thì nÊn nÓI: “Đừng đi, không 
nên giao du với kẻ ây”. Nếu thấy người ầy g1ữ luật 
nghiêm chỉnh thì nên cho phép cùng tụng đọc 
chung. Khi về nên mang tọa cụ trên vai, câm bình 
nước theo Hòa thượng trở vê. 

Khi Hòa thượng muôn lễ tháp, nên đưa nước 
rửa tay, đưa hoa. Khi lễ tháp xong, nên trải giường 
ngôi, đưa nước rửa chân và dâu thoa chân. Khi Hòa 
thượng muốn ngủ thì nên lau chủi giường nệm, trải 
gội, đôt đèn, đem ô ống nhồ, bô đựng nước tiêu vào 
để dưới giường. Khi Hòa thượng đã yên Ổn thì mới 
học kinh, hỏi nghĩa. Khi được chia phòng theo thứ 
tự, nên hỏi trước Hòa thượng, rồi mới nhận. 

Nếu hai người cùng nhận một phòng thì Hòa 
thượng nên hỏi: “Ông được ở chung phòng VỚI 
ai?”. Nếu đáp: “Cùng ở với Mỗ giáp”, thì Hòa 
thượng nên xem xét người ây, nếu thấy giữ gIỚI 
lỏng léo, thì nên bảo đứng ở chung mà sinh ra rắc 
rôi. Nêu thấy người ây hiên thiện thì nên bảo cứ ở 
chung. Sau đó, nếu có Thượng tọa nào đến, rồi ra 
đi, thì nên bạch với Hòa thượng. 

Đối với Hòa thượng, đệ tử đồng hành phải thực 
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hiện những việc kê trên. Nếu không làm thì vượt 
pháp Oai nghi, Nếu Hòa thượng có nhiêu đệ tử, thì 
môi người tôi thiêu cũng phải lau giường Hòa 
thượng một lân. Đó gọi là phận sự của đệ tử. 


BỒN PHẬN CỦA ĐỆ TỬ Y CHÍ 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy, Nan-đà, 
Uu-ba-nan-đà nhận đệ tử y chỉ mà không dạy bảo, 
để họ buông lung như trâu hoang, dê hoang. Phận 
sự đệ tử phải làm các việc như ở phân Hòa thượng 
trên đây đã nói rõ, chỉ có tiếng gọi thầy y chỉ là 
khác thôi. 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy, Nan-đà, 
Uu-ba-nan-đà 
nhận đệ tử y chỉ mà đệ tử không đến, họ bèn 
than phiên: “Đức Thế Tôn chỉ chế định cho riêng 
ta mà không chế định cho đệ tử. Đệ tử không đến 
thì ta biết dạy ai đây?”. Như trường hợp đệ tử đông 
hành ở trên đã nói rõ, ở đây chỉ có đệ tử y chỉ là 
khác mà thôi. 
Kệ tóm tắt: 
“Việc Bố-tát, ẩm thực, 
Thượng tọa cân phải làm. 
VỊ đệ nhị Thượng tọa, 
Và mọi người cũng thế. 
Hỏa thượng dạy điều chỉ, 
Người đồng hành phải nghe. 
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Thầy y chỉ dạy bảo, 
Đệ tử phải phụng hành 
Kết thúc phán thứ nhất `. 


VẤN ĐÈ BẢO QUẢN GIƯỜNG NỆM 

Khi Phật an trú tại Tĩnh xá Kỳy-hoàn ở thành 
Xá-vệ; lúc â Ấy, Đức Như Lai cứ năm hôm ởi quan 
sát phòng của các 1ỷ-kheo. một lần, thấy giường bỏ 
ngôn ngang trên đất, bị gIÓ thối xiêu vẹo, nắng táp 
mưa sa, môi mọt gặm nhậm. và chìm chóc ỉa lên 
trên, tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi các Ty-kheo: 
“Đây là giường của ai mà để ngôn ngang trên đất, 
khiến chim chóc ỉa lên trên thế này?”. Đoạn, Phật 
nỐI VỚI Các 1ỷ-kheo: “Kế từ hôm nay, vân đề 
giường nệm cân phải biết như thế này: Không được 
thây giường chõng bỏ ngồn ngang dưới đất, bị mỗi 
mọt ăn, năng tấp mưa sa, gió thôi xiêu vẹo, chim 
chóc ia lên trên mà cứ để mặc như thế. Nếu thấy 
bỏ ngôn ngang đây đó thì nên đem chât lại một chỗ. 
Nếu nghiêng thì sửa cho ngay lại. Nếu bị nắng táp, 
mưa g1ó xiêu vẹo thì phải đem cất vào trong phòng. 
Nếu bị mỗi mọt ăn thì phải tra chăn lại cho vững, 
Nếu bị chim chóc ia trên đó thì phải đập giũ rôi cât 
vào trong phòng. Không được thây phòng ô ôc bị đột 
mà không sửa chữa. Nêu phòng được lợp bằng cỏ 
thì nên dùng cỏ giọI (lợp) lại. Nếu được lợp bằng 
ngói, thì nên dùng ngói giọi lại. Nếu được lợp băng 
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xi-măng thì nên dùng xI-măng øgiọI lại. Nếu được 
phủ băng đất, thì nên dùng đất phủ lên. Nếu tường 
vách bị hỏng hóc thì nên sửa chữa rôi tô đất lại. 
Ciường nệm của chúng Tăng không được đề yên 
như thê mà sử dụng, vì chúng chỉ được bọc có một 
lớp mỏng, cho nên phải dùng hai lớp tọa cụ phủ lên 
trên. Khi ngủ, nên dùng vật gì lót ngọa cụ, đừng để 
nó chạm 

vào thân mình. Nếu tắm nệm dày thì không 
được gập lại, khiến hư hỏng vật của chúng Tăng. 
Nệm gôi được xếp lại, nếu có dơ bân thì nên đem 
giặt. Nếu nó bị rách thì nên vá lại cho lành. Cân 
phải giữ gìn, bảo quản giường nệm, ngọa cụ của 
chúng Tăng như vậy. Nêu không làm như vậy thì 
vượt pháp oaI nghi. 


VẤN ĐÈ BẢO QUẢN TRÚ XỨ 

Khi Phật an trú tại Tĩnh xá Kỳ-hoàn ở thành 
Xá-vệ, bấy giờ vào tháng cuối mùa Xuân mà các 
1ỷ-kheo không sửa chữa phòng ô ốc. Đức Như Lai 
vì năm việc lợi ích nên cứ năm hôm đi tuần hành 
qua phòng các Tỳ-kheo một lân. Năm việc lợi ích 
đó là: 

¡. Xem các đệ tử Thanh văn có tham luyễn các 
việc hữu vi hay không. 

›. Xem họ có bàn phiếm chuyện đời hay không. 

3. Xem họ có ham mê ngủ nghỉ hay không. 
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+ Vì để thăm viếng các Tỳ-kheo bệnh. 

s. Đề cho các Tỳ-kheo trẻ tuổi có niềm tin trông 
thây oai nghi đĩnh đạc của Đức Như Lai mà phát 
tâm hoan hỷ. 

Đó gọi là vì năm việc mà đi tuần hành các 
phòng. Khi thây các phòng xá bị hỏng hóc mà 
không sửa chữa, tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi các 
Ty-kheo: 

- Phòng này của aI bị hư mà không sửa chữa? 

-Bạch Thế Tôn! Đến lúc an cư Tỳ-kheo nhận 
phòng sẽ tự sửa chữa lây. 

- Từ nay. về sau, đến lúc an cư phải sửa chữa 
phòng ốc bằng cách: Sắp xếp mùa an cư không 
tê thây phòng ö ốc bị hư hại không sửa chữa mà 

ó1: “Người nào an cư nhận phòng sẽ tự sữa chữa 
lắy”. Nêu phòng lợp bằng cỏ thì dùng cỏ để gĐIỌI 
lại, cho đến, nếu phòng trét đất thì nên dùng đất đề 
sửa chữa, hoặc bức tường bị trồng thì nên dùng đất 
tô lại các lỗ chuột đục, lập kín dưới nên. Các vật 
dụng trong phòng nên cất dôn lại một chỗ. Người 
nào hội đủ năm điều kiện sau đây thì cử làm người 
chia phòng: 

¡. Không thiên vỊ. 

2. Không giận dữ. 

3. Không sợ sệt. 

4. Không ngu sI. 

s. Biết ai được phòng, ai chưa được. 
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Đó gọi là năm điều kiện. Người làm yết-ma nên 
nói như sau: 

- in Đại đức Tăng lắng nehe, Ty-kheo Mỗ 
giáp thành tựu năm pháp, nêu thời gian của Tăng 
đã đến, Tăng nay cử Mỗ giáp làm người chia 
phòng. Đây là lời tác bạch. 

Một lần bạch, một lần Yết-ma cho đến “Tăng 
bằng lòng cho nên 1m lặng. Việc này cứ như thê 
mà thi hành”. 

Vị Tỳ-kheo đã được pháp Yết-ma rồi phải sửa 
chữa phòng sưởi, phòng ăn, giảng đường, phòng 
tăm, nhà che giếng, nhà vệ sinh, nhà ngõ, chỗ đi 
kinh hành dưới gôc cây; đồng thời phải ghi chép 
tất cả xem nhiều hay ít. Nếu những trú xứ ở A- 
luyện- nhã cách xa nhau thì nên chia phòng vào 
ngày mười hai , mười ba tháng tư. Nêu ai không 
nhận thì nên đi đến nơi khác. Nếu phân lớn đều ở 
gân nhau thì đợi đến ngày mười bốn, mười lăm 
chia phòng và đọc biên bản ở giữa chúng Tăng như 
sau: “Xim Đại đức Tăng lắng nghe, Tính xá Mỗ 
giáp có chừng ây phòng, chừng ây giường nệm, 
chừng ấy thức ăn, ăn đên ngày ấy, có chừng ấy y 
an cư”. 

Thượng tọa nên bảo người chia phòng tổ chức 
một bữa cúng dường. Khi chia phòng nên chia từ 
Thượng tọa cho đên Tỳ-kheo chưa có tuôi hạ, 
nhưng không được chia phòng cho Sa-di. Nếu Hòa 
thượng, A-xà-lê bảo cứ chia để tôi sẽ chăm sóc 
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cho, thì hãy chia. Nêu có nhiêu phòng thì nên chia 
mỗi người hai phòng. Nếu người ấy nói: “Tôi 
không cân hai phòng, chỉ cần một phòng là đủ”, thì 
nên ĐẠO: “Không phải chia để ở mà là chia để trông 
nom”. Nếu phòng ít thì chia hai người, ba người 
một phòng. Nếu chia như vậy mà không đủ, thì 
chia năm người, sáu người một phòng. Nếu cũng 
không đủ mà có giảng đường rộng, thì tất cả mọi 
người nên vào ở trong giảng đường. Nếu cũng 
không đủ, thì Thượng tọa kê giường lớn, Hạ tọa kê 
g1ường nhỏ. Nếu cũng không đủ, thì Thượng tọa 
kê giường nhỏ, Hạ tọa ngôi nệm cỏ. Nếu cũng 
không đủ thì Thượng tọa nên ngôi kiết già, Hạ tọa 
nên đứng, hoặc ra ngoài sốc cây. Chia phòng vào 
mùa Đông thì vừa đề ở mà vừa để coi sóc. Nếu có 
Thượng tọa đến bảo giao phòng lại thì phải ra ổđi. 
Nếu chia phòng vào mùa Xuân thì cũng như vậy. 
Còn chia phòng, vào mùa Hạ thì vừa đê trông coI 
mà vừa để ở. Nêu Thượng tọa đến bảo phải ra đi, 
thì không nên đi. 

Vào tháng cuối mùa Xuân, các T-kheo nên 
sửa chữa phòng ô ốc như trên đã nói. Nêu không sửa 
chữa như thế thì vượt pháp oai nghi. 

Khi Phật an trú tại Tình xá Kỳ-hoàn, nơi thành 
Xá-vệ, vì năm việc lợi ích nên cứ năm hôm Đức 
Thế Tôn đi tuân hành qua phòng các Ty-kheo một 
lần, Ngài thấy phòng ốc bị đột nát, hỏng hóc mà 
không sửa 
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chữa, nước mưa đọng lại từng vũng trong 
phòng, cửa ngõ bị mỗi mọt ăn, giường nệm thì lên 
mốc xanh, tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi các Tỳ- 
kheo: “Đây là những phòng của aI, bị dột nát, hư 
hỏng thê này mà không sửa chữa?”. Thể rồi, Phật 
dạy: “Từ nay về sau, trong mùa Hạ an cư nên sửa 
chữa phòng Ốc, giường nệm, không được thấy 
phòng ôc giường nệm bị hư hoại mà không sửa 
chữa. Nếu phòng được lợp bằng cỏ thì nên dùng cỏ 
để giọI, cho đến nêu được phủ băng đất thì dùng 
đất để đắp. lại, đông thời khai thông các vũng nước 
đọng ra đến dòng nước. Nêu gôi nệm của gIường 
năm, giường ngôi lên mốc thì ,phải đem phơi năng 
cho khô. Nếu trong phòng ấm thập thì nên kê 
giường cách bức tường, tra chân giường cho chắc, 
đừng để mối mọt ăn. Đồng thời phải quét sạch bô 
hóng và lưới nhện. Mỗi nửa tháng nên dùng khăn 
lau nhà một lân. Nêu sàn nhà khô thì nên rẫm nước 
rôi lau. Nêu sàn nhà âm ướt thì nên lau không mà 
thôi. Nếu trong phòng âm ướt thì không được rửa 
tay, rửa chân, rửa bát trong đó, cũng không được 
đóng kín cửa mà phải thường thường mở cửa cho 
gió lọt vào. Không được đun khói trong phòng. 
Vào dịp Hạ an cư, Tỳ-kheo nên sửa chữa phòng ôc 
như vậy. Nêu không sửa chữa như vậy thì vượt 
pháp oaI nghi. 
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TRÚ XỨ A LUYỆN NHÀ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây, các Tỳ- 
kheo an cư tại A-luyện-nhã xong, không gởi gẫm 
trú xứ cho ai mà bỏ đi hết. Sau đó bị lửa tự nhiên 
thiêu cháy hết phòng ốc. Các Ty-kheo bèn đem 
việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật liên dạy: “Tỳ- 
kheo an cư xong nên bảo quản phòng Ô Ốc bằng cách: 
Nếu an cư tại À- luyện- -nhã xong, đến mùa Đông 
muốn dời đến nơi âm áp thì không nên đi tât cả, mà 
nên yêu câu vài ba người có thê găng nhẫn ở lại 
trông coi, và nên để lại thức ăn đừng để bị thiêu 
thốn. Nếu họ nói: "Không được; vì sao tôi phải ở 
lại nơi hoang văng này để làm gì” nếu không một 
aI Ở lại cả, thì phải đem. tật cả các thứ giường nệm, 
mên gối, đồ đông, đô sắt vào trong Tĩnh xá ở thôn 
xóm mà gỞI. CIường ngôi, giường nắm nên kê 
cách vách, và dùng vật gì lót dưới chân để môi khỏi 
ăn. Khi an cư xong, không được thây phòng ô ốc dột 
nát, hư hại, không sửa chữa mà ra đi. Nếu phòng 
lợp bằng cỏ, thì dùng có giọi lại cho đến nêu phủ 
băng đât thì dùng đât để đặp lại. Đồng thời tô lại 
phòng và quét vôi vào vách. Nếu xung quanh đó 
thỉnh thoảng có đôt lửa thì nên gởi gâm với các 
mục đồng: “Ông thường thường trông chừng 
phòng ốc giùm tôi”. Các trú xứ nơi thôn xóm cũng 

phải bảo quản như thế. Nếu phòng sưởi, giảng 
đường, nhà ăn có hư hao cũng phải sửa chữa như 
vậy. Nếu tại Tỉnh xá có đàn-việt đang ở thì nên bảo 
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họ sửa chữa; hoặc sai người khác sửa chữa. Nếu 
trú xứ không có chủ, cũng không sai ai được, thì 
tật cả lăng chúng phải sửa chữa. Nên chia đồn 
đều mỗi người một khuỷu tay, hai, ba khuyu tay đê 
cùng làm cho chu đáo. Nếu giường nằm, 1ường 
ngôi sút xỔ thì nên đóng lại, buộc lại cho chắc chăn. 
Nếu nệm, gối xếp dơ bần thì nên đem giặt cho sạch, 
nếu có bị rách thì nên vá lại. Các vật dùng trong 
phòng nên xếp đống lại một chỗ. 

Ty-kheo an cư xong, nên sửa chữa bảo quản 
phòng ốc, giường nệm như vậy. Nếu không sửa 
chữa như vậy thì vượt pháp oaI nghi. 


BỎN PHẬN CỦA TỲ-KHEO KHÁCH 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây giờ Đức 
Thê Tôn vì năm việc lợi ích nên cứ năm hôm đi 
tuân hành qua phòng các Ty-kheo một lần, trông 
thây Đ1ường ghê bỏ ngốn ngang chỗ này chỗ kia 
trên đất, tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi một Tỳ-kheo: 

- Giường chõng của ai mà bỏ ngồn ngang không 
cất thê này? 

- Bạch Thế Tôn! Đó là chỗ ở của cựu Tỳ-kheo, 
còn con là khách. 

-Từ nay về sau, khách Ty-kheo phải biết như 
thế này: Không được thấy giường ghê bỏ ngồn 
ngang bị môi mọt ăn mà cứ để yên. Nếu thấy bỏ 
ngồốn ngang thì phải thu lại cất vào một chỗ. Nếu 
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thây ngã nghiêng thì phải sắp lại cho ngay ngắn, 
rôi dùng vật gì kê dưới chân để mối khỏi ăn. Khi 
khách Ty-kheo đến nơi nào thì không được đột 
nhiên đem đô đạc mình vào trong phòng mà phải 
để đô vật lại một chỗ, đi tìm cựu T-kheo đê xin 
phòng. Khi được phòng TÔI, nêu mặt đất không 
băng phẳng thì nên lập cho bằng. Nếu có hang 
chuột thì nên lây đất lấp lại. Nêu có bô hóng, mạng 
nhện thì nên quét dọn. Giường ghế nếu sút số thì 
nên nêm lại, buộc lại cho chặt chẽ. Đông thời phải 
đập giũ gôi nệm rồi lấy nước rưới lên sàn nhà, lau 
quét sạch sẽ. Nếu cái giá móc j bằng gỗ thì nên 
dùng vật øì lau cho sạch. Nếu nó bằng tre, trơn tru 
thì nên dùng tay mà chùi, nên xem nếu nó vững 
chắc thì nên treo bát lên trên. Nếu chỉ ở lại có nửa 
đêm thì cũng phải làm các việc như thế xong rôi 
mới đi. 

Nếu khách Tỳ-kheo không bảo quản như thế thì 
vượt pháp oaI1 nghi. 


BÓN PHẬN CỦA CỰU TY KHEO 

Khi Phật an trú tại Tĩnh xá Kỳ-hoàn nơi thành 
Xá-vệ, vì năm việc lợi ích nên cứ năm hôm Đức 
Như Lai đi tuân hành qua phòng các I-kheo một 
lần; cho đến, vị Tỳ-kheo ây nói: “Bạch Thế Tôn! 
Đó là vị khách Tỳ-kheo bày biện ra chứ chăng phải 
con - cựu Tỳ-kheo”. Phật dạy: ““ừ nay VỀ sau, cựu 
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Tỳ-kheo phải biết các việc như sau: Cựu Ty-kheo 
không được thấy giường chống bỏ lồn ngốn chỗ 
này chỗ kia bị môi mọt ăn mà cứ để yên như vậy. 
Nêu thấy bỏ ngồn ngang nơi này nơi kia thì phải 
đem chât đồng lại một chỗ. Nếu thấy bị môi mọt 
ăn thì phải dùng vật gì kê dưới chân cho chắc. Phép 
của cựu Tỷ-kheo là không được chọn ở căn phòng 
tốt, còn giường nệm mên gối bị hư rách, bụi bặm 
thì đợi khách Tỳ-kheo đến tự lo liệu sửa chữa lây, 
mà chính mình phải tu bồ, sửa chữa cho tốt rồi đợi 
khách Ty-kheo. 

Cựu Ty-kheo phải biết các việc như thế. Nếu 
không làm như thê thì vượt pháp oaI nghi. 


BỒN PHẬN SỬA CHỮA VẬT DỤNG 

Khi Phật an trú tại Tĩnh xá Kỳy-hoàn, vì năm 
việc lợi ích nên cứ năm hôm Đức Như Lai đi tuân 
hành qua phòng các Tỷ-khco, một lân. Cho đến, 
Phật thây thế, tuy biết nhưng vẫn hỏi một Tỳ-kheo: 

- Này Tỳ-kheo! Cái g1ường này al trải ra vậy? 

.Bạch Thế Tôn! Đó là vị cựu T-kheo trải ra, 
còn con mới đên ở. 

- Tử nay về sau, khi thấy giường chõng trải ra, 
thì tất cả Tỳ-kheo đêu phải biết như sau: Tât cả Tỳ- 
kheo không được để giường nệm bừa bãi chỗ này 
chỗ kia bị mưa nắng và môi mọt ăn hỏng. Nếu thấy 
bỏ rải rác trên đất thì phải đem chất lại một chỗ. 
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Nếu thấy bị mưa sa nắng táp thì phải đem cất vào 
trong chỗ che khuất. Nêu bị mối ăn thì phải kê ở 
dưới chân. Nếu phòng. ốc bị dột thì phải lợp lại. 
Nếu phòng được lợp bằng cỏ thì dùng cỏ giọi lại, 
cho đến, nếu được phủ băng đất, thì dùng đất đấp 
vào. Nêu bức vách bị nứt vỡ thì nên dùng đất tô 
trét lại. Nếu g1ường nệm mên gối dơ bản, rách nát 
thì không được để yên như vậy xem mà phải đem 
giặt giủ may vá lại. Nếu lông bông trong øôIi nệm 
lòi ra thì phải nhôi lại, ghế dây bị giãn thưa ra thì 
phải ken lại cho chặt. Khi đánh kiên chùy tập trung 
để sửa chữa giường nệm thì không được từ từ đi 
đến mà phải tập họp nhanh chóng. Sau khi tập họp, 
phải cùng nhau sửa chữa, người thì se dây, kẻ thì 
đan, buộc, phải hợp sức cùng làm. Nếu chia công 
việc, thì mỗi người nên tự đem về làm. Nêu đánh 
kiên 

chùy để tập trung sửa chữa giường nệm như 
vậy thì không được nói tôi là người ở A-luyện-nhã, 
tôi khât thực, tôi là Đại đức, tôi là Thượng tọa 
không thể làm, ở trong đây, ai sử dụng thì phải tự 
sửa chữa lây, mà tất cả đêu phải tập trung, cùng 
nhau sửa chữa, người thì se dây, kẻ thì đan dệt, 
người thì sơn màu. Tất cả Tỳ-kheo đều phải tập 
họp cùng nhau sửa chữa như vậy. Nếu ai không 
làm như vậy thì vượt pháp oal ngh1. 


850 BỘ LUẬT 2 


VẤN ĐÈ ĐẠI TIỆN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây giờ, các 
Tỳ-kheo đi đại tiện khắp nơi, bị người đời chê 
trách: “Vì sao Sa-môn Thích tử mà giông như bò, 
như lừa, đi đại tiện không có chỗ nhât định?”. 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liên dạy: “Từ nay về sau nên làm 
nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh không nên làm hướng 
Đông, hướng Bắc mà nên làm ở hướng Tây, hướng 
Nam, chỗ có gió thoáng. Cách làm là: hoặc đào 
hâm, hoặc làm trên bờ cao. Nếu dưới đáy hầm có 
mạch nước thì trước hết phải bảo tịnh nhân lấp kín, 
rôi Tỳ-kheo mới làm. Nếu ở dưới bờ cao có dòng 
nước chảy, thì đặt một tâm ván, để khi đi câu phân 
rơi xuông tâm ván trước rồi mới rơi xuống nước 
sau. Nên làm hai lỗ, ba lỗ, chiều rộng của lỗ cầu 
một khuỷu (ay, chiều dài một khuýu tay TƯỜI. 
Trong nhà cầu nên ngăn cách ra, để hai người ngôi 
hai bên không thấy nhau. Ở bên cạnh nhà cầu để 
một thanh tre, trong nhà câu nên đề một cái giá treo 
áo”. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo đã ngôi trước trên cầu 
rôi, sau đó có một Tỳ-kheo khác, vì bắt đi cầu gấp 
liền vào trong câu, định đi câu ngay chỗ vị Tỳ-kheo 
trước đang đi. Tỳ-kheo ấy bèn kêu lên: “Trưởng 
lão chớ làm bn tôi”. 

Các Ty-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liên dạy: “Từ nay về sau, cần phải 
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biết phép đ cầu như sau: Không được đề cho đau 
bụng quá gấp rôi mới đi cầu, mà khi mới bắt đi câu 
thì nên đi liên. Khi tới đó, không được làm thính 
bước vào mà nên khảy móng tay. Nếu bên trong 
cầu có người cũng phải gảy móng tay đáp lại. Nếu 
bị đau Dụng quá gâp, thì nên ngôi châu đít lại với 
người ngôi trước mà cùng đi. Khi chưa đến câu, 
không được vén y phục trước mà đi, nên ngồi trên 
câu rôi, vừa vén, vừa đi cầu. Không được mang 
ngọa cụ của Tăng vào câu tiêu. Khi ngôi vào cầu 
không được xỉa răng, trùm đâu, che vai áo bên 
phải, mà nên trật vai áo, cũng không được đọc 
kinh, thiên định, quán bắt tịnh và ngồi ngủ, khiến 
làm trở ngại người khác. Khi đứng dậy, 

không được xăn y quả cao đứng dậy, mà phải 
vừa đứng dậy, vừa buông y xuống”. 

Lại nữa, bấy giờ, các Tỳ-kheo dùng thẻ tre làm 
vật chùi đít, khiến hậu môn bị thương tốn. Các Tỳ- 
kheo bèn đem việc ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật 
liền dạy: “Từ nay về sau, Ta không cho phép dùng 
thẻ tre, thẻ cây lau, thẻ øỗ và xương mà nên dùng 
vật mêm, vật tròn, đồng thời không được dùng 
Xong rôi bỏ vào trong cầu, mà nên bỏ Vào trong sọt 
đặt tại một chỗ. Nhưng nêu hầm câu sâu ở trên bờ 
cao thì bỏ xuống đó không có tội. Khi đại, tiểu tiện 
và khạc nhỗ nên nhắm ngay giữa lỗ, không được 
làm bân hai bên . mớp. Nếu người trước làm bần thì 
nên dùng thẻ gõ gạt bỏ cho sạch. Không được đi 
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đại, tiểu tiện xong không dùng nước rửa sạch mà 
sử dụng tọa cụ, giường nệm của Tăng chúng. Bên 
cầu nên đặt một thùng nước; nếu hâm câu đào chỗ 
đật bằng thì không được đồ nước chảy xuống hầm 
câu; nêu câu làm ở bờ sông thì được dùng. Nên 
dùng gõ, đá, ngói làm nắp thùng. T-kheo trẻ nên 
theo thứ tự đồ nước cho đây thùng và phải súc 
thùng thường xuyên. Nếu nấp bằng ván thì không 
được để ngoài năng khiến nó bị hư. Nếu nắp băng 

sành, đá thi được đê ngoài năng. Bên cạnh câu tiêu 
nên để tro, giẻ lau. Nêu trong thùng nước có sinh 
trùng thì không được nói: “ “Trong này có sinh 
trùng”, mà nên bỏ một năm cỏ ở trên để kẻ khác 
biết là trong nước có trùng. Không được dùng 
nhiều nước mà phải dùng có chừng mực. Nếu 
thùng nước hết nên báo người phụ trách biết, để sai 
người đồ vào cho đây, hoặc tự mình đồ vào, ít nhất 
là một ca đủ cho một người sử dụng. Nếu bộ phận 
dưới bị bệnh trĩ thì không được rửa mà nên dùng 
vật mêm để lau, hoặc là vải, hoặc lá cây. Nếu 
không có nhà vệ sinh thì nên lau ở phía sau phòng. 
Nếu ngôi đại tiện nơi triển núi thì không được xia 
răng và trùm đâu, trùm vai mà nên trật vai áo. Nếu 
bắt đi cầu vào ban đêm thì nên dùng chậu, âu đựng 
rôi đem đô. Nếu không có đồ đựng thì nên đi câu 
chỗ đường nước chảy rỗi sáng sớm dọn sạch. Nếu 
đang ở tại nhà sưởi, giảng đường mà muốn đi câu 
thì phải ra ngoài. Nếu bắt đi câu quá gấp không thể 
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đi kịp thì phải đi cầu tại một chỗ, chứ không được 
làm như bò vừa đi vừa phóng uẻ, rồi sáng sớm dọn 
dẹp, dùng nước rửa sạch, dùng dâu để lau, ít nhất 
là dùng giẻ lau mà lau. Khi đang nhiễu tháp mà 
thấy đau bụng thì nên đi cầu. Nêu quá bức bách thì 
nên đi tại một chỗ, chứ không được vừa đi vừa 
phóng ué dơ bân cả chân như loài bò. Khi đi xong 
phải dọn dẹp, lây nước rửa, rắc bột hương, rôi lau 
chùi. Nếu tại À- luyện- nhã không có bột hương thì 
nên dùng dâu mà lau. 

Khi muốn vào thôn xóm nên đại tiện trước rôi 
mới đi. Khi vào 

thôn xóm rồi mà bắt đi cầu thì nên đến câu tiêu 
dành cho đàn ô ông, không nên vảo câu tiêu của phụ 
nữ. Nếu không có thì nên hỏi người ta nơi nào có 
thể đi câu được. Khi hỏi, không nên hỏi những cô 
gái trẻ, vì khi nghe vậy họ sẽ cười, mà nên hỏi 
người lớn tuôi đứng đăn. Nếu cũng không có thì 
nên vào những ngôi nhà trồng. Khi vào rồi, không 
được ngôi Ở chỗ quá trông trải, cũng không nên 
ngôi chỗ quá kín đảo khiến người ta nghi mình là 
kẻ trộm. Nếu cũng không có ngôi nhà trồng thì nên 
đi câu ở bên bờ tường nơi mé đường. Nếu có bạn 
thì bảo họ ngôi châu lưng lại để che khuất. 

Nếu khi đi đường cùng với khách buôn mà 
muốn đại tiện thì nên đi ở mẻ đường cuỗi hướng 
g1ó, đừng đi ở đâu gió khiến mùi hôi bay đến người 
khác. Nêu ban đêm muốn đi câu thì không được 
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lặng thinh mà đi, mà phải nói cho khách buôn biết, 
để họ không nghi mình là kẻ trộm, đồng thời cũng 
phải đại tiện ở dưới hướng gió, chứ không được đại 
tiện ở trên hướng gIó. 

Khi đi thuyền với khách buôn mà muốn đi câu 
thì nên đến chỗ đại tiện mà đi, đông thời nên dùng 
một miệng gỗ gạt xuống để cho phân rơi trên 
miếng ván trước rôi mới rơi xuông nước sau. Nếu 
không có miệng gỗ thì ít nhất đi trên nùi cỏ; nếu 
cũng không có nùi cỏ, thì nên dùng cái bô đựng rôi 
đem đô. 

Nếu thây phân uế nơi tháp, nƠI Tăng viện thì 
nên dọn sạch. Nếu hai người cùng đi mà thây thế, 
thì Hạ tọa nên dọn dẹp. Nếu Hạ tọa giữ giới lỏng 
lẻo thì bản thân mình phải dọn. Nêu bị trúng độc 
mà thây thuốc bảo phải uống nước phân, thì không 
nên uống nước phân của chính mình mà nên dùng 
nước phân của kẻ khác. 

Tỳ-kheo phải biết các phép vệ sinh kế trên. Nếu 
không biết những việc như vậy thì vượt pháp oai 
ngh1. 


VẤN ĐÈ TIỂU TIỆN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây các Tỳ- 
kheo tiêu tiện khắp nơi, bị người đời chê trách: “Vì 
sao Sa-môn Thích tử mà giống như bò, lừa tiểu tiện 
khắp nơi? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo 
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hạnh øì!”. Cho đến, Phật dạy: “Từ nay về sau nên 
làm chỗ đi tiêu. Cách làm như sau: Không được 
làm ở hướng Bắc, hướng Đông mà nên làm ở 
hướng Tây, hướng Nam, chỗ thoáng gió”. 

Lúc ấy có Tỳ-kheo đi tiểu, rồi Tỳ-kheo khác 
cũng đến đó để tiêu. 

Vị Tỳ-kheo trước nói: “Trưởng lão chớ làm bần 
tôI”. 

Các Ty-kheo bèn đem việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật liền dạy: “Từ nay về sau, phép tiểu tiện 
phải biết như sau: Không được để cho bức bách rôi 
mới đi mà khi muôn đi tiêu thì phải đi liên. Trước 
khi vào câu tiêu phải khảy móng tay; nếu trong đó 
đã có người thì cũng phải khảy móng tay đáp lại. 
Nếu quá gấp thì nên đứng quay lưng với người 
trước, và người trước nên nhường chỗ cho nhau. 
Khi tiểu tiện không được trùm đầu, che vai và xỉa 
răng, mà nên vén áo bên phải mà tiêu. Lúc đang 
tiêu không được thiên định, ngủ, tụng kinh và quán 
bất tịnh làm trở ngại người đi sau. Khi tiểu xong 
phải ra ngay. Nếu không có chỗ tiểu tiện thì nên 
dùng cái bình đề đựng: trên bình nên để một cái âu 
có lỗ thông dưới đáy, tiểu tiện vào trong cái âu đó 
rôi mở nút cho chảy vào trong bình. Nếu không có 
âu thì nên dùng cái muỗng đê rót vào bình. Không 
được đại tiện và khạc nhồ vào trong bình. Ty-kheo 
trẻ phải theo thứ tự đồ cái bình ây. Khi đồ, phải đồ 
ở chỗ khuất, không được đồ trên thượng lưu của 
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tháp, viện. Sau khi đồ phải dùng nước rửa sạch rôi 
úp xuống đât. Nếu không có bình thì mỗi người 
nên tìm đồ đựng riêng. Nêu đồ đựng bằng đât thì 
khi rửa xong đem ú úp xuông đât. Nếu đô đựng bằng 
gỗ thì khi đô xong nên để trong mát cho khỏi bị hư; 
đồng thời nên buộc dây mà xách. Ban đêm nên 
đem nó đặt dưới giường. Nếu không có đô chứa thì 
(ban đêm) nên đi tiểu ở chỗ rãnh nước. Nhưng rãnh 
nước đó không được chảy về hướng tháp, phòng 
sưởi và giảng đường. 

Khi muốn đi tiểu thì nên đi ngay. Nếu cấp bách 
quá không đi kịp, thì nên tiêu tiện tại một chỗ. Khi 
tiêu xong, dùng nước rửa, dầu bôi, rồi lau chùi 
sạch. 

Nếu đang nhiễu tháp mà bắt đi tiểu thì phải đi 
ngay. Nêu câp bách quá, cũng không được vừa đi, 
vừa tiêu mà nên tiêu tại một chỗ. Khi tiêu XONng, 
dùng nước rửa rôi bôi hương thơm. Nếu ở nơi 
hoang vắng không có hương thơm, thì nên dùng 
dầu bôi lên. 

Nếu muỗn đi vào thôn xóm thì nên tiểu tiện 
trước rôi mới đi. Khi đang ở nơi thôn xóm mà 
muốn tiểu tiện thì nên tiểu tiện ở chỗ khuất. Nếu 
cấp bách quá không đến chỗ khuất kịp thì hướng 
vào bờ tường mà tiêu. Nêu có đông bạn thì nên bảo 
họ xoay lưng lại để che mình. 

Nếu đi đường với khách buôn mà muốn tiểu 
tiện thì nên đi ở hướng cuối gió, không được đi ở 
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đâu gió. Nếu nghỉ lại ban đêm, khi đi tiêu tiện cũng 
phải đi ở hướng cuỗi gió. Lúc muốn đi phải nói cho 
họ biết, để họ khỏi ngờ mình là kẻ trộm. 

Nếu đi thuyên thì nên đến chỗ tiểu tiện mà tiểu. 
Nếu không có chỗ đi tiểu thì nên tiểu vào trong đồ 
đựng rồi đem đô. 

Ty-kheo bệnh, nếu thây thuốc bảo phải uông 
nước tiêu thì không được lây nước tiểu lúc đầu và 
lúc cuối mà nên lây nước tiêu ở khoảng giữa, hoặc 
lây nước tiểu của chính mình, hoặc xin nước tiêu 
của người khác mà uống. 

Phép tiêu tiện phải làm như trên; nếu ai không 
làm như vậy thì vượt pháp oal ngh1. 


VẤN ĐÈ TĂM XÍA RẰNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy giờ, nhóm 
sáu Ty-kheo dùng cây xỉa răng chưa chuôt vót, bị 
người đời chê bai: “Vì sao Sa-môn Thích tử mà 
giông như kẻ hung ác, cầm nguyên cả cành cây mà 
xỉa răng?”. Các Ty-kheo bèn đem việc Ấy, đến bạch 
lên Thê Tôn. Phật liên dạy: “Từ nay về sau, Ta 
không cho phép dùng cây xia răng”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây 
nhân dịp đại hội, Đức Thế Tôn thuyết pháp, thì có 
13-kheo hôi miệng nên ngôi Ở phía cuôi hướng 
gió. Phật tuy biết nhưng vân hỏi các Tỷ-kheo: 

- Tỳ-kheo nào mà ngôi riêng một chỗ như người 
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có điều chi oán hận vậy? 

- Bạch Thế Tôn! Vì Thế Tôn chế giới không cho 
phép xỉa răng, vị này bị hôi miệng sợ ảnh hưởng 
đến các bậc phạm hạnh nên phải ngồi ở cuối gió. 

- Ta cho phép dùng tắm xiỉa răng nhưng phải 
ước lượng mà dùng, dài nhất là mười sáu lóng tay. 

Lại nữa, lúc âầy có đàn-việt trồng cây tại nơi 
hoang vắng, rồi Ty-kheo nhồ cây ây làm cây xia 
răng. Chủ nhân thây thế lòng không vui bèn đi đến 
chỗ Phật trình bày việc ây lên Thê Tôn. Phật tùy 
thuận thuyết pháp khiến tâm ông ta hoan hỷ, TÔI 
ông lễ Phật mà cáo lui. Đoạn Phật bảo gọi vị Ty- 
kheo kia đến. Khi thây tới rồi, Phật liền hỏi: 

: Ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Vì sao ông dùng cây có hoa trải làm tăm xiỉa 
răng? Từ nay về sau, Ta không cho phép ông dùng 
cây có hoa trải làm tăm xỉa răng. Hơn nữa, khi xia 
răng không được ở tại phòng sưởi, giảng đường, 
phòng ăn và ở trước chư Tăng, trước Hòa thượng, 
A-xà-lê, trước tháp, trước tượng. Khi xia cũng 
không được trùm đâu, che vai mà phải vén áo phải, 
ở tại chỗ khuất. Nếu ở phòng Tăng thì nên dùng ve, 
hộp mà đựng tăm. Khi tắm xia rôi không được bỏ 
lại vào trong hộp, không được vứt nơi chùa, tháp 
và nơi thường đi lại. Khi nạo lưỡi không được làm 
như kẻ dâm dật. Nạo xong, phải rửa cây nạo rôi cất 
vào một chỗ. Nếu cây xỉa răng khó tìm, thì khi xỉa 
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xong, cắt bỏ chỗ đã xỉa, đem rửa rôi cất để ngày 
mai dùng lại. 

Lại nữa, bấy giờ có một Tỳ-kheo đang xỉa cây 
tăm đã cùn, trồng thấy Đức Thế Tôn đi đến, vì lòng 
kính trọng nên thây nuốt khúc tăm vào, khiến khúc 
tăm mặc nơi cô, làm cho thây ảo não. Các Ty-kheo 
bèn đem việc ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật liên 
dạy: “Từ nay về sau, Ta không cho phép dùng cây 
xỉa răng quá cùn; dài nhất là mười sáu lóng tay, và 
ngăn nhất là bôn lóng tay trở lên. Khi xỉa nên ở nơi 
văng vẻ, rửa tay sạch rôi mới xỉa răng. Khi xiỉa 
xong, đem rửa cây tăm rôi mới vứt. Khi dùng 
không được làm như bọn phóng đăng, VÌ xỉa răng 
là đề trừ bỏ hôi miệng mà thôi. Khi xỉa răng không 
được nuốt nước xỉa răng, nhưng nếu lỡ nuốt phải 
thì không có tội. 

Khi Tỳ-kheo bị bệnh nêu thây thuốc bảo phải 
nuốt nước xỉa răng (nước nhăm cây tăm) mới lành 
bệnh thì nên vâng lời mà nuôt. Nêu không có cây 
xia răng thì nên dùng tro, muối, đất, gạch, sừng, 
đá, cỏ, cây làm cho sạch miệng rôi mới ăn. 

Nếu tại nơi chùa, tháp, thây có tăm xỉa răng thì 
nên lượm vứt đi. Nếu cả hai người cùng thây, thì 
người nhỏ nên lượm vứt. Nêu thấy Hạ tọa giữ giới 
lơ mơ thì tự mình nên lượm vứt đi. Phép dùng tắm 
xỉa răng phải như vậy. Nếu ai không làm như vậy 
thì vượt pháp oal ngh1. 

Kệ tóm tắt: 
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“Trải gIưởng, cuối tháng Xuân, 
An cư, sắp chỗ ngồi. 

T}-kheo khách và cựu, 

Tát cả đều nhự vậy. 

Câu tiêu, đại tiểu tiện 

Dùng tăm, hết phẩm hai ”. 


VẤN ĐÈ VÁ Y 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, vì năm việc lợi 
ích nên cứ năm hôm Đức Như Lai đi tuân hành qua 
phòng các Ty-kheo một lần, trông thầy vị Ty-kheo 
đang trải y trên đất để vá, Phật liên dạy: “Từ nay 
trở đi nên sắm chiếu. Cách làm chiều là dùng tre, 
sậy dài chứng, mười khuỷu tay, bể ngang chừng sáu 
khuỷu tay mà làm. Khi muôn vá y thì nên đem 
chiêu trải Ở giảng đường hoặc phòng, Sưởi, phòng 
ngôi thiên, rôi Xô y ra trên đó mà vả, đông thời phải 
rửa chân rôi mới ngôi. Nếu không rửa chân thì phải 
xếp chân lại mà ngôi lên trên, đừng để bàn chân 
chạm vào chiếu. Không được phơi ngũ côc, phơi 
y, nhuộm y trên chiếu; cũng không được để cho 
năng táp, mưa sa, hoặc chim muông làm dơ bản 
chiêu. Khi vá y xong phải cuôn lại đem cất vào chỗ 
che khuất. Nêu không có chiếu thì nên vá y trên 
giường. Nếu cũng không có giường, thì nên dùng 
khăn lau sạch phòng sưởi, giảng đường, rôi đem y 
ra vá. Khi vá y phải làm như vậy. Nêu aI không 
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làm như vậy thì vượt pháp oaI ngh1”. 


VẤN ĐÈ NGẮN CHỎ NĂM 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây có Tỳ- 
kheo ngôi thiên xong trở về, đạp nhăm bàn chân 
lạnh của thầy vào người khác khiến vị 1ỷ-kheo ây 
cảm thấy giật mình, không an. Do thê, các Ty-kheo 
bèn đem việc ây đến bạch lên Thê Tôn. Phật dạy: 
“Từ nay về sau nên dùng vật gì để ngăn chỗ năm 
ra. Phương pháp làm băng cách dùng tre, nứa, lau 
dựng đứng bốn góc rồi dùng dây buộc lại. Khi ngồi 
thiền trở về thì mở ra, lúc vào trong rôi thì đóng 
lại. Ban ngày nên mở ra, không nên đóng lại, còn 
ban đêm thì nên buông xuông. Phương pháp ngăn 
chỗ năm phải làm như vậy. Nêu ai không làm như 
vậy thì vượt pháp oa1 nghĩ”. 


VẤN ĐÈ LAU PHÒNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, vì năm việc lợi 
ích nên Đức Thế Tôn cứ năm hôm đi tuân hành qua 
phòng các 1ỷ-kheo một lần, trông thấy phòng ôc 
bị dột nát mà không sửa chữa, tuy biết nhưng Phật 
vẫn hỏi các Tỳ-kheo: “Phòng này của ai mà để dột 
nát như thê này? Từ nay VỀ Sau, việc phòng Ốc phải 
xử trí như thê này: Không được thây phòng ôc bị 
dột nát mà không sửa chữa. Nếu phòng được lợp 
băng cỏ thì dùng cỏ giọi lại, cho đến nêu được phủ 
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băng đất thì dùng đất đắp lên. Đông thời nên 
thường thường quét mạng nhện và bụi bặm, nên 
lâp băng những chỗ lôi lõm, dùng đất bịt kín các 
hang chuột, và mỗi nửa tháng nên dùng giẻ lau nhà 
một lần. Nếu nên nhà khô thì nên tâm khăn lau cho 
ướt để lau; còn nên nhà ướt thì chỉ nên lau băng 
khăn khô. Nếu nên nhà được sơn xanh thì nên dùng 
vật gì bọc chân giường lại đông thời không được 
đốt đèn, đi kinh hành hay bỏ giày dép trên đó, cũng 
không được khạc nhô mà nên dùng ông nhô đê 
đựng. Nếu ngôi nhà giữa thì được rửa chân, rửa 
tay, rửa mặt hoặc rửa bát tại đó. Nêu ngôi nhà dưới 
thì được đốt đèn, đi kinh hành, rửa tay, chân, rửa 
mặt và rửa bát tại đó. 

Về vẫn đề phòng ốc phải xử dụng như thế. Nêu 
ai không làm như thế thì vượt pháp oai nghỉ”. 


VẤN ĐÈ KHẠC NHỎ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, vì năm việc lợi 
ích nên cứ năm hôm Đức Thê Tôn đi tuân hành qua 
phòng các 1ỷ-kheo một lân, thấy trên các bức 
tường của phòng ôc, _ giảng đường có những bãi 
nước miễng chảy nhiễu xuÔng đất, tuy biết nhưng 
Phật vân hỏi các Tỷỳ-kheo: “Kẻ nào nhô nước 
miễng bản thiu như thê này? Từ nay về sau, khi 
khạc nhồ phải làm thể này: Bức tường có được tô 
hay không tô đều không được nhồ trên đó. Nếu 
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dưới nền nhà không tô thì được nhồ tại một chỗ rôi 
dùng bàn chân chà đi chứ không được nhô lung 
tung dơ bẩn. Nơi nên nhà nên đặt một ống nhồ, 
trong ông nhồ nên bỏ cát hoặc tro, dưới ô ông nhồ kê 
một hòn đá cứng, thỉnh thoảng phải đem đồ, đừng 
để hôi thối, trùng sinh, nên dùng nước trong rửa 
sạch rôi úp xuông cho khô. Không được vứt tăm 
xia răng vào trong đó. Ở trong khuôn viên chùa, 
khi muôn. nhồ thì nhỗ xong phải dùng gót giày chà 
đi. Nêu nên nhà có lót thảm thì nên dùng ông, nhồ. 
Nếu đang ăn mà muốn nhồ thì không được nhồ toẹt 
xuống đât khiến cho Ty-kheo ngôi bên cạnh nhờm 
øớm, mà nên nhồ ở giữa hai chân mình, rôi dùng 
gót chân chà đi. Nêu đàm ra liên tục nhiêu quá thì 
nên ra ngoài nhố xong rôi vào ngÔI, lại. Nếu đang 
ở trước Hòa thượng, A-xà- lê mà muốn nhô. thì nên 
đến chỗ kín đáo mà nhố. Nêu đang ở nơi thôn xóm 
mà muốn khạc nhồ, thì nên nhồ ở cạnh chân mình, 
rôi dùng chân chà đi. Nếu chỗ đó là đất bũn (mịn) 
thì nhỗ xuông đó không có tội. Nếu thấy những bãi 
nước bọt ở nơi tháp, nơi tăng viện thì nên dùng 
chân chà đi. Nếu hai người cùng thây một lúc, thì 
người nhỏ hơn nên làm. Nếu người nhỏ giữ giới 
hời hợt thì tự mình nên chà. Ty-kheo khi khạc nhỗ 
phải biết như thế. Nêu ai không biết như thế thì 
vượt pháp oaI nghi”. 


864 BỘ LUẬT 2 


VẤN ĐÈ SỬ DỤNG BÁT 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây có vị 
Tỷ-kheo để cái bát tại chỗ lỗ trồng, bị cơn g1ó lộc 
thối làm rơi xuống đất vỡ bẻ, đến lúc nghe tiếng 
bảng đánh báo hiệu dùng cháo, thây đi lây bát thì 
than ôi chỉ còn một đống mẻ sành. Các Ty-kheo 
bèn đem việc ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền 
bảo gọi thầy Tỳ-kheo ấy đến. Khi thầy tới rồi, Phật 

liền hỏi: 

.Ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Từ nay trở đi, vân đề bát phải biết như sau: 
Không được đem bát để ở chỗ lỗ hồng, bên cạnh 
bờ, chỗ nguy hiểm; không được đề ở chỗ cánh cửa 
mở và nơi thường đi lại; không được dùng tro chùi 
bát khiến nó phai màu, mà nên dùng nước lá cây, 
nếu không có cát thì nên dùng khăn mà lau. Khi 
rửa, không được ngôi ở triên bờ, chỗ nguy hiểm, 
trên tảng đá, trên đồng sạch. Không được ngôi bên 
cội cây Đa-la, bên cội Cây Ca-tỳ-đà, bên cội cây 
Na-lê. Rửa bát nên ngôi chòm hồm, hoặc quì gỗi 
cách đất chừng một gang tay. Nên rửa bát Hòa 
thượng, A-xà-lê trước rôi mới rửa bát mình sau. 
Không được đem nước thừa trong bát của mình đồ 
vào bát của Hòa thượng, A-xà-lê mà nên dùn 
nước thừa trong bát của Hòa thượng, A-xà-lê đê 
rửa bát mình. Khi bát khô, dọn cất thì cũng phải 
dọn bát của Hòa thượng, A-xà-lê trước. Khi cất bát 
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vào túi xách phải cất bát của Hòa thượng, A-xà-lê 
trước. Đồng thời nên ngôi chòm hồm, lây cái đai 
túi xỏ qua cánh tay, đặt trên đâu gôi, rôi cât bát vào, 
đoạn, đem đề trên giường hoặc trên ghế. Túi đựng 
bát nên may hai hay ba lớp. Khi muôn treo bát nên 
lay cây trụ xem có vững chắc hay không rôi mới 
treo. Nếu không có chỗ treo thì nên đê bát trên 
g1ường, nêu nơi ây có rô đựng rau che chở thì được 
để, hoặc có sóng bát thì được để, nhưng đừng để 
chúng úp ngược lại nhau. Sóng bát nên làm vành. 
Không được lây bát trong bóng tôi; › không được lây 
bát khi tay bẩn, mà phải rửa tay sạch rôi mới lây. 
Khi lấy bát, một tay cầm hai cái, một tay cầm một 
cái, không được câm tới bốn cái. Khi trao bát 
không được đưa đột ngột mà nên hỏi: “Thây lây 
bát chưa?”, nêu đáp: “Lây”, thì mới đặt bát xuông. 
Không được đem bát NI: những vật ô uê cũng 
không được dùng đựng nước để cạo đầu, rửa tay 
chân, rửa mặt, hay dùng trong nhà tăm và dùng 
múc nước rửa tiêu tiện. Phải giữ gìn bát như giữ 
gìn đôi mặt. Nếu không làm như vậy thì vượt pháp 
Oal ngh1. 


VẤN ĐÈ DÙNG CHÁO 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy giờ, nhóm 
sáu Tỳ-kheo chê bai cháo, nếu thây cháo lỏng liên 
nói: “Đây không phải là cháo mà là sông Diêu-phù- 
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na”. Nếu thây cháo đặc, liền nói: “Đây không phải 
là cháo mà là cơm cứng làm gấy răng người ta”. 
Các Tỳ-kheo bèn đem việc ây đến bạch lên Thê 
Tôn. Phật liền bảo gọi vị Ty-kheo â ây đến. Khi thây 
tới rồi, Phật liên hỏi: 
: Ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn! 

- Từ nay trở đi, vấn đề cháo nên biết như thế 
này: Khi nghe tiếng bảng đánh báo hiệu ăn cháo 
thì phải biết đó là cháo đãi cho hai bộ Tăng hay cho 
một bộ Tăng, hay cho thấy trò quyên thuộc. Khi 
biết rồi thì nên đi, đến nơi rôi thì không được nhìn 
vào hình thức để khen chê đặc lỏng mà có sao thì 
nhận vậy; cũng không được lây vượt thứ tự của 
mình. Khi lây không được trùm đâu, trùm vai, 
mang giày dép mà nên cởi giày, vén vai áo bên phải 
để lấy. Nêu người đưa cháo đi qua nhanh thì ít nhất 
nên tháo gót giày để lẫy. Nếu không kịp tháo giày 
thì đợi họ đi trở lại rôi lây, hoặc nhờ người khác 
lây. Nếu ngồi thì lấy theo thứ tự. Nếu thấy cháo 
lỏng thì không được nói: “Trong quá, giông như 
sông Diêu-phù-na, thấy cả Dóng trăng”. Nếu thấy 
cháo đặc thì không được nói: “Đây là cơm cứng, 
làm gãy răng người ta”, mà hễ cho sao thì nên nhận 
vậy. Vẫn đề cháo nên xử trí như vậy. Nếu ai không 
làm như vậy, thì vượt pháp oaI nghI. 
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OAI NGHI KHI ĐỨNG 

Khi Phật an trú tại vườn trúc Ca-lan-đà nơi 
thành Vương xá, lúc â ây có một T-kheo đang ngôi 
thiền trong hang đá Đê-thích bên triên núi, rôi một 
Tỳ-kheo khác đến đứng trước cửa hang khiến cho 
tâm vị Tỳ-kheo ngôi thiên không được định. Các 
Tỳ-kheo bèn đem việc ây đến bạch lên Thê Tôn. 
Phật liền bảo gọi vị Tỳ-kheo ấy đến. Khi thầy tới 
rÔi, Phật liên hỏi: 

.Ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Từ nay trở đi khi đứng phải làm như sau: 
Không được đứng trước vị Tỳ-kheo đang ngôi 
thiên; không được đứng trước chúng Tăng; không 
được đứng trước chỗ mọi người đang ngôi; không 
được đứng trước Hòa thượng, A-xà-lê và các 
Trưởng lão Tỳ-kheo; cũng không được mang giày, 
đeo đai, trùm đầu hoặc buông thống hai tay đứng 
bên cạnh các Ngài. Nhưng nêu bị bệnh thì không 
có tội, không được đứng trước dâm nữ, trước kẻ 
đánh bạc, trước quán rượu, trước kẻ đồ tế, trước 
nhà lao và trước kẻ sát nhân. Không được đứng chỗ 
che khuất kín đáo. Vẫn đề đứng phải biết xử trí như 
thế. Nếu ai không làm như thế thì vượt pháp oai 
ngh1. 
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Phần 2: NÊU DÁN VÈẺ PHẨM TẠP TỤNG VÀ 
PHÁP OAI NGHI 


NÓI RÕ PHẦN HAI CỦA PHÁP OAI 
NGHI 


CÁCH THÚC ĐI KINH HÀNH 


Khi Phật an trú tại vườn trúc Ca-lan-đà nơi 
thành Vương xả, lúc â ây có một Tỳ-kheo mang guốc 
gỗ đi kinh hành trước một Ty-kheo khác đang ngôi 
thiền, khiến Tỳ-kheo này tâm không được định. 
Các Ty-kheo bèn đem việc ây đến bạch lên Thê 
Tôn. Phật liền bảo gọi vị Ty-kheo â ây đến. Khi thây 
tới rồi, Phật liên hỏi: 

.Ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Từ nay trở đi phải đi kinh hành như sau: 
Không được đi kinh hành trước Ty-kheo đang ngôi 
thiên, trước chúng Tăng, trước đồ chúng, trước 
Hòa thượng, A-xà-lê và trước Ty-kheo Trưởng lão. 
Nhưng nếu có bệnh uống sữa, thuốc xổ thì được đi 
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kinh hành trước họ. Khi đi không được quay lưng 
mà nên quay mặt, quay tay phải về phía họ. Nếu 
cùng đi kinh hành với Hòa thượng, A-xà-lê thì 
không được đi trước, không được đi ngang hàng 
mà phải đi sau. Khi trở vê, không được đi trước mà 
phải đi sau, hướng mặt và tay phải về phía các ngài. 
Không được đi kinh hành trước dâm nữ, trước kẻ 
đánh bạc, trước quán rượu, trước lò mồ thịt, trước 
tù nhân, trước kẻ giết người. Không được đi kinh 
hành những nơi âm u, mà nên đi kinh hành những 
nơi không âm u, không trống trải quá. Phép đi kinh 
hành phải như thế. Nếu không làm như thế thì vượt 
pháp oaI nghi. 


CÁCH THỨC NGỎI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây nhóm 
sáu T-kheo ngôi theo thế ngồi của lạc đà. Các Ty- 
kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật 
liền bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo đến. Khi họ tới rôi, 

Phật liên hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn! 

- Từ nay VỆ sau không được ngôi theo kiểu lạc đà 
mà nên ngồi kiết già. Nếu ngồi lâu mỏi mệt thì nên 
duỗi từng chân một ra để thư giãn, chứ không 
được duỗi cả hai chân cùng một lúc, hoặc là đứng 
dậy đi kinh hành. Khi ngồi trong phòng thiền 
không được trùm đầu, nhưng nêu vì già bệnh thì 
được trùm một nửa đầu và một bên tai. Nếu ở nơi 
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văng vẻ, dưới gốc cây thì trùm đâu không có tội. 
Khi ở trước Hòa thượng, A-xà-lê, Thượng tọa, T- 
kheo Trưởng lão đang ngôi hoặc đứng thì mình 
không được ngôi. Không được ngôi trước dâm nữ 
cho đến ngồi nơi âm u mà nên ngôi những nơi 
không âm u, không trồng trải quá. 1-kheo nên 
ngôi như vậy. Nếu ai không ngôi như vậy thì vượt 
pháp oaI nghi. 


CÁCH THỨC NĂM 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây nhóm 
sáu Tỳ-kheo năm sắp, năm ngửa, năm nghiêng bên 
trái, Các Ty-kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu Tỳ-kheo. Khi 
họ tới rồi, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn! 

- Từ nay về sau, phải năm như. thê này: Không 
được năm như ngạ quỷ, không năm như A-tu-la, 
không được năm như kẻ tham dục. Nếu năm ngửa 
tức là năm như a-tu-la, năm sấp là năm như ngạ 
quỷ, năm nghiêng bên trái là năm như kẻ tham dục. 
Ty-kheo phải năm như sư tử vua của loài thú, quay 
đâu về “hướng mình. Khi duỗi chân tay không được 
duỗi về phía bên trái mà nên duỗi về phía bên phải, 
đâu hướng về phía giá y. Không được hướng chân 
về phía Hòa thượng, A-xà-lê, Tỳ-kheo Trưởng lão. 
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Đâu đêm không được kêu lên: “Mỏi mệt quả”, rôi 
năm, mà phải tư duy chân chánh về đạo nghiệp của 
mình, đến lúc nửa đêm mới năm. Khi năm nên năm 
nghiêng về bên phải như sư tử chúa, đặt chông hai 
chân lên nhau, ngậm miệng lại, đặt lưỡi trên nóc 
họng, gối đầu lên tay phải, tay trái để dọc theo thân 
mình, không bỏ niệm tưởng tư duy hành đạo. 
Không được ngủ cho tới lúc mặt trời mọc mà đến 
cuôi đêm nên thức dậy ngôi tư duy về đạo nghiệp 
của mình. Nếu trong đêm ngủ say không trở mình 
thì không có tỘI. Nếu VÌ ølà yêu hay bên phải có 
mụt nhọt nên không năm nghiêng về bên phải được 
thì không có tội. Cách thức năm của Ty-kheo phải 
như thế. Nếu ai không năm như thế thì vượt pháp 
Oal ngh1. 
Kệ tóm tắt: 

“Vd y, rèm ngăn cách, 

Phòng xá và khạc nhồ, 

SÓng bát, chảo, đi, đứng, 

Ngôi, năm, phân thứ ba”. 


CÁCH CƯ XỬ GIỮA CỰU VÀ KHÁCH 
TỶ KHEO 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy nhóm 
sáu Tỳ-kheo đóng công Tinh xá, ngôi nói chuyện 
phiếm. Khách Tỳ-kheo đến gõ cửa, gọi mà họ 
không nghe. Khách Tỳy-kheo bèn leo tường vào. 
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Cựu Tỳ-kheo liên hỏi khách Tỳ-kheo: 

- Trưởng lão đi vào từ lỗi nào vậy? 

- Leo tường vào. 

- Vì sao thầy lại leo tường vào? 

-Thê thì vì sao các vị đóng cửa, tôi gọi mà 
không trả lời? 

Do vậy, hai đàng cãi nhau, rôi họ cùng nhau đi 
đên bạch với Thê Tôn. Phật liên dạy: 

- Từ nay, về sau không được đóng công ngôi nói 
chuyện phiếm, cũng không được leo tường mà vào. 
Khách và cựu Tỳ-kheo nên xử sự như sau: Khách 
Tỳ-kheo khi ra đi phải đem theo chìa khóa cửa, đãy 
lọc nước, ông đựng kim, trong đoàn lữ hành có một 
người đem theo thì tất cả không có tội. Trái lại, nếu 
không có a1 đem theo cả thì mọi người đều có tội. 
Trên đường đi, nếu có người bệnh thì phải thay họ 
gánh giúp y bát, không được bỏ đi trước mà phải 
giúp đỡ nhau cùng đi. Nếu người bệnh không thể 
đi được thì nên thuê mướn xe cộ chở ởi. Nếu ở giữa 
đường có chỗ âm thấp thì người trẻ nên đi trước. 
Nếu sợ quân giặc, cọp, sói thì nên để người giả ở 
giữa. Nếu muốn cho quân giặc sinh tâm từ thì nên 
để người giả đi trước. Khi đi ngang qua xóm làng, 
nếu thấy có chùa tháp thì nên đi theo con đường 
mòn, không được đi theo con đường tắt ngang qua 
bên trái, bên phải. Nếu muốn nghỉ lại thì trước hết 
nên sai hai Tỳ-kheo trẻ đi vào thôn xóm xin chỗ 
tạm trú, xin nước giải khát, dầu thoa chân, bữa ăn 
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trước, bữa ăn sau. Khi ra đi các T-kheo ây phải 
buộc lại đai y, bạch về việc mình đi vào thôn xóm 
phi thời. Khi đã xin được chỗ trú phải trở về báo 
lại: “Đã xIn được chỗ trú”. Nếu có ao nước, giêng 
nước thì nên tăm rửa, buộc lại đai y, thưa hỏi lẫn 
nhau rôi mới vào. Nếu muốn uống nước đường 
phèn thì nên uống ở ngoài thôn xóm, đừng đê 
người ta trông thấy, họ sẽ nghĩ ngờ người xuât gia 
mà ăn phi thời. Không được gông gánh đi vào mà 
nên chia y vật ra cùng cầm đi vào. Nếu được người 
ta tuyên bỗ: “Tùy ý mà an trú”, thì người ởi sau 
không bạch, vào không có tội. Khi vào không được 
đi con đường khác. nhưng nếu con đường trước bị 
trở ngại thì đi con đường khác không CÓ |ỘI. Nếu 
trong xóm làng có Tĩnh xá thì nên đến đó trú. Nếu 
tại A-luyện-nhã có ao nước, giêng nước thì cũng 
nên tăm rửa rôi mới vào. Không được gồng gánh 
công kênh mà nên chia y vật giày dóp, tháo đòn 
gánh cùng nhau cầm đi. Nếu thây có chùa tháp thì 
nên đi vòng bên phải, không được nói năng lớn 
tiếng khi đi vào. Nếu thây Tỳ-kheo quen biết từ 
trước thì không được la lên: “Ôi chao, thây vẫn còn 
ở đây chăng? Thây sông nơi đây rôi chết nơi đây, 
mà không rời khỏi thức ăn của dã can này”. 

Cựu Tỳ-kheo cũng không được nói: “Ôi chao, 
giông như tù nhân vừa thoát khỏi gông cùm, đã 
bốn, năm năm rôi chúng ta không gặp nhau”. 

Khách Tỳ-kheo cũng không được hỏi: “Thây 
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bao nhiêu tuổi? Tôi phải ở phòng này”, cũng không 
được hỏi: “Ngày mai a1 làm bữa ăn trước, bữa ăn 
sau? Có thức ăn gì ngon không?”. 

Cựu Tỳ-kheo không được đóng công ngôi nói 
chuyện. Nếu muôn tô tường ở sau nhà hay làm các 
việc khác thì nên sai người làm vườn, Sa-di hay 
Duy na giữ cửa. Nếu cửa đóng thì khách T-kheo 
không được leo tường vào mà nên cầm chìa khóa 
mở cửa vào. Nếu đã gọi mở cửa vào rôi thì cựu Tỳ- 
kheo nên hỏi: “Thây bao nhiêu tuổi?”. Nên đáp: 
“Tôi chừng â ây tuôi”. Cựu Ty-kheo nên nói: “Nêu 
chừng ây tuôi thì được giường nệm như vậy”. 

Thê rôi, khách Tỳ-kheo nên hỏi chỗ đại tiểu 
tiện, không. nên để đến khi bức bách rồi mới hỏi. 
Tiệp đến nên hỏi xem chúng Tăng có những hạn 
chế gì. Cựu Tỳ-kheo nên trình bày tất cả những hạn 
chế của chúng Tăng như: “Nhà Mỗ giáp kia Tăng 
đã làm Yết-ma phú bát chớ nên đến. Nhà Mỗ giáp 
có chó dữ. Nhà Mỗ giáp không có niêm tin”. 

Khách Ty-kheo sáng thức dậy không nên đi 
khất thực liền mà nên hỏi xem trú xứ ây có bữa ăn 
trước, bữa ăn sau hay không, Cựu Tỳ-kheo nên nói: 
“Irưởng lão chớ đi khất thực, khất thực vất vả, 
hoặc không vừa ý, ở đây có bữa ăn trước, bữa ăn 
Hài Nếu thầy bạn mình muốn ra đi thì không nên 

ó1: I: Trưởng lão, những người khách buôn đã đi 
rôi, đi theo vẫn còn KỊP”: mà nên nói: ““Trưởng lão 
hãy nghĩ lại ít lâu rôi sẽ có bạn”. Nếu bạn có việc 
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gấp phải ra đi thì nên cung cấp lương thực, chúc 
bạn lên đường. 

Khách Tỳ-kheo, cựu Tỳ-kheo phải xử sự như 
thế. Nếu ai không làm như thế thì vượt pháp oai 
ngh1. 


VẤN ĐÈ RỬA CHÂN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy nhóm 
sáu Tỳ-kheo vừa rửa chân vừa nói chuyện thể tục 
và dùng nước đùa giỡn. Các Ty-kheo bèn đem việc 
ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật liên dạy: “Từ nay 
trở đi, khi rửa chân nên làm như Xá-lợi-phât”. 

Khi Phật an trú tại vườn Trúc Ca-lan-đảà nơi 
thành Vương xá, lúc â ây Xá-lợi- phất khoác y, cầm 
bát vào thành tuân tự khát thực, oai nghi tê chỉnh, 
đi đứng nghiêm trang. nhìn ngó đoan chánh, co 
duỗi cúi ngửa mặc Ai câm bắt, gìn giữ các căn tâm 
không tán loạn, giông như tướng trạng của người 
đã được diệu pháp nhiệm mâu. Có một người Bà- 
la-môn thây thê thâm nhủ: “Ông Sa-môn Thích tử 
này ở nơi nhân gian hiện ra tướng g1ữ gìn oal nghĩ, 
nhưng khi đến nơi văng vẻ ất hăn sẽ không giữ 
phép tặc. Ta sẽ theo dõi, nêu thấy ông ta phóng 
túng, ta sẽ dùng tay tát vào đâu”. Nghĩ thế rồi, y 
bèn đi theo Tôn giả. 

Khi ây, Xá-lợi-phất ở trong thôn xóm cũng như 
nơi hoang vắng đều không thay đối oai nghi. Lúc 
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về lại trú xứ, thấy, liền cầm bát cất một chỗ, đập giũ 
y Tăng-già-lê xêp lại cất vào chỗ cũ, sắp đặt 
giường ghê, cầm tâm ván rửa chân đặt bên cạnh lu 
nước, đên ngôi tại đó. Đoạn, thây lây đôi dép đập 
giũ, đặt xuông đt. Tiếp đến, lây khăn lau ông 
chân, cầm đôi dép lót cái đề vào, rôi dùng khăn lau 
qua. Tiếp theo, nhúng nước cái khăn, cảm một 
chiếc dép lau từ mũi, thân rôi đến gót, đoạn lau 
chiếc thứ hai cũng thê. Thế TÔI, lau lại chiếc thứ 
nhất ở phần đề phía trước, rôi phân để phía sau, 
tiếp theo lau chiếc thứ hai cũng tuân tự như vậy. 
Kế đến, thây giặt cái khăn, vắt ráo nước rôi đem 
phơi. Tiếp đến, thây rửa tay, dùng tay phải xôi 
nước, lây tay trái rửa ống chân trái, rôi rửa ống 
chân phải, kế đến rửa đôi bàn chân. Ông Bà-la-môn 
thây vậy sinh tâm hoan hỷ thâm nhủ: “Tôn g1ả sạch 
sẽ như vậy, thứ nước còn thừa kia dùng để uống 
cũng được nữa, phép thờ nước sạch của Bà- 

la-môn chúng ta không thể sánh kịp”. Lúc ấy, 
Xá-lợi-phât nhân thây Bà-la-môn phát tâm hoan 
hỷ, liên thuyết pháp cho ông nghe, khiến ông được 
pháp nhãn thanh tịnh. 

Các Ty-kheo bèn đem việc đó bạch với Phật: 
“Bạch Thê Tôn! Ông Bà-la-môn này rất là hiển 
thiện, nhân thấy Xá-lợi-phât rửa chân có oai nghi 
thanh tịnh mà phát tâm hoan hý đến như thế”. 

Phật liên dạy: “Không những ngày nay ông 
sinh tâm hoan hỷ mà trong thời quá khứ cũng đã 
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từng có như thế, như trong kinh Bốn Sinh đã nói 
rõ. Con ông trưởng giả thuở â ây thì nay là Xá-lợi- 
phât, còn tên giặc lúc ây thì nay là ông Bà-la-môn. 
Bấy giờ, chư Thiên thây vậy liên đọc kệ: 

“Thanh khiết oai nghỉ đẹp, 

Nhán đó được lợi ích, 

Như nước trong ảnh hiện. 

Học oai nghỉ tôi thăng, 

Kẻ mang tâm ác đến, 

Thấy rồi sinh hoan hỷ. 

Nếu không học oai nghỉ, 

Kẻ ác đã sát hại ” 

Khi 1-kheo từ thôn xóm trở về phải CỞI y mặc 
vào thôn xóm đập giữ, xếp lại rôi cât vào chỗ cũ, 
mặc y làm vườn, sắp g1ường chế, trải tâm ván rửa 
chân, múc nước đồ đây lu, tới ngôi tại đó, dùng 
khăn lau bụi đất trên chân. Kế đến, câm đôi dép đặt 
cái lót đề vào, lây khăn lau qua, rồi nhúng nước cái 
khăn lau từng chiếc một từ mũi, thân cho đến để 
giày, đoạn lau chiếc thứ hai cũng thê. Tiếp đến, lau 
lại chiếc thứ nhất ở phần chân để phía trước rôi 
phân chân đề phía sau, đoạn lau chiệc thứ hai cũng 
như vậy. Kê đến, giặt khăn vắt ráo nước rôi đem 
phơi chớ để bụi dính và côn trùng gặm nhăm, rôi 
mới rửa tay. Nếu lu nước ở phía bên phải thì nên 
rửa ông chân trái trước rôi rửa ông chân phải sau. 
Không được dùng cái tay bưng nước kỳ cọ dưới 
chân mà nên dùng một tay xối nước, một tay kỳ cọ. 
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Nếu có hai người thì một người xối nước, một 
người rửa. Không được dùng nước nhiêu hao phí 
mà nên trù tính dùng vừa đủ. Không được trùm 
đầu, trùm vai phải mà nên trật vai áo khi ngôi. Khi 
rửa chân, không được ngôi thiền, ngồi ngủ, không 
được quán bắt tịnh và tụng kinh. Khi rửa xong nên 
dời đi để khỏi trở ngại người khác. Nhưng nêu 
mình là người sau cùng thì có thể tụng kinh không 
có tội. Nếu thấy hết nước thì không được làm thinh 
để yên như vậy mà phải báo cho người lo việc múc 
nước đồ nước đây vào. Nếu không thể làm được 
như vậy thì ít nhất tự mình cũng đồ vào chừng một 
ca nước cho đủ một người dùng. Phép tắc rửa chân 
phải làm như vậy. Nêu ai không làm như vậy thì 
vượt pháp oaI1 nghi. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-Vệ, lúc ấy nhóm 
sáu T-kheo rửa chân, chân còn ướt mà họ mang 
đép vào khiến cho màu của đép thấm vào chân, làm 
cho giường nệm của chúng Tăng bị dơ bản. Các 
Tỷ-kheo bèn đem việc ây đến bạch lên Thế Tôn. 
Phật. liền bảo gọi nhóm sáu T-kheo đến. Khi họ 
tỚI TÔI, Phật liền hỏi: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay trở đi, khi rửa chân phải làm như sau: 
Phải để đôi dép dựng đứng rôi chờ cho chân khô 
mới mang vào. Nếu có đông người chờ đợi thì 
dùng tay vuốt nước, lây khăn lau khô rồi mới mang 
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dép. Không được dùng chân ướt giẫm lên nên nhà 
của Tăng khô ráo sạch sẽ mà phải làm cho chân 
khô rồi mới đi vào, Nêu chỗ rửa chân chỉ có một 
người thì không cân lau chân mà nên chờ cho chân 
khô rôi mới mang dép và phải giữ gìn bụi đất. Nếu 
vì gập gáp muôn ngôi thiên, tụng kinh, kinh hành 
thì có thê dùng khăn lau lau sạch bụi đất mà đi. 
Phép tắc rửa chân phải làm như thế. Nêu ai không 
làm như thế thì vượt pháp oai nghi. 


PHÉP TÁC DÙNG NƯỚC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây các Tỳ- 
kheo lây nước mà Tăng dùng để làm phép rửa 
chân, tay, mặt và bát, sau khi dùng Xong bèn lây 
dây ràng lại trên miệng, niêm phong, rôi vào thôn 
xóm khât thực. Sau đó, khách Tỳ-kheo đến, thấy 
vậy nỗi giận trách móc: “Vì sao lại đóng cửa nhà 
chứa nước niêm phong rôi bỏ đi?”. 

Các Ty-kheo bèn đem việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Thê TÔI, Phật dạy: “Từ nay trở đi, vào tháng 
xuân nên bồ trí nước như sau: Nếu là lu lớn, lu nhỏ 
thì nên lây vật øì sạch sẽ phủ lên miệng, rồi dùng 
gạch, đá hoặc gỗ đè lên trên, bên trong để cái ca 
múc nước, trong nước nên bỏ các thứ hoa như ba- 
đa-lê, chiêm-ba, tu-ma-na, đại loại các thứ hoa như 
thế để nước có mùi thơm. Có các loại nước nổi 
tiếng như ở ấp Ba-liên-phât có nước Thâu-nô, ở 
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thành Vương xá có nước Ôn tuyên, thành Ba-la- 
nại có nước ao chỗ Phật đi kinh hành, ở nước 
Chiêm-bà có nước sông Hăng, ở thành Xá-vệ có 
nước Thạch-mật, ở nước Sa-kỳ có nước Huyên- 
chú, ở nước Tlăng- già- -thi có nước Thạch-mật, ở 
nước Ma-thâu-la có nước Diêm-phù-na, đại loại 
các thứ nước như thế không được dùng để rửa 
chân, tay, mặt và bát. Nếu người bệnh cân nước thì 
nên cho một bát đây. Nếu khi ăn muôn rót nước thì 
trước hết nên dùng nước sạch rửa tay, rửa chén rôi 
mới rót. Người nhận nước nên giữ tay trái cho sạch 
khi lây nước, nếu tay bân phải rửa, hoặc dùng lá lót 
dưới chén, hoặc dùng lá chùi sạch bần rôi mới lấy. 
Khi uống, không được chạm môi vào chén nước, 
không được để cho mép chén chạm vào trấn mà 
phải để đứng môi khi uông, hơn nữa, không được 
uông hết mà nên chừa một ít nước súc miệng rôi 
nhồ đi. Người rót nước phải khéo giữ chén nước 
cho sạch. Nếu thấy chén nước đã bị chạm môi, 
đụng trán vào thì nên để một chỗ rôi lây cỏ làm dầu 
để người khác biết là chén nước không sạch. Nếu 
có thể dùng nước rửa sạch thì nên làm. Nếu rót 
nước uống phi thời thì người rót nước trước hết 
phải rửa tay, rửa chén sạch rôi mới rót. Đông thời 
người nhận nước cũng phải rửa tay sạch để nhận. 
Nếu tay không sạch thì nên dùng lá hoặc chéo Ni 
sạch lót dưới chén để nhận như trên đã nói, cho đến 
súc miệng rôi nhồ ra. Nêu uỗng nước trong phòng 
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tăm thì nên dùng lá lót dưới chén kê môi dựng 
đứng mà uống, ngoài ra như trên đã nói, Nếu uống 
nước trong phòng thiền mà dưới nên nhà có lót 
thảm thì nên dùng cái mầm bưng nước. Nếu hai 
người ngôi cách nhau thì một người Dưng chén, 
một người rót nước, ngoài ra như trên đã nói. Các 
loại nước có tiếng mà như trên đã kế không được 
dùng để rửa chân, tay, mặt và bát, cũng không được 
uông thừa rôi đem đô. Nếu khi làm các việc vê \ 
bát cân đến nước thì có thể mượn dùng tạm tôi trả 
lại. Nêu nước cho dùng thả ga thì tùy ý dùng không 
có tội. Khi dùng nước phải theo cách thức đó. Nếu 
aI không làm như vậy thì vượt pháp oaI nghi. 


PHÉP TÁC TẮM 

Khi Phật an trú tại vườn xoài của đông tử Kỳ- 
vức nơi thành Vương xá, lúc ây đông tử Kỳ-vức đi 
đến chỗ Phật, cúi đầu, đảnh lễ dưới chân, đứng hầu 
một bên bạch với Phật: “Bạch Thế Tôn! Xin Thế 
Tôn cho phép các Tỳ-kheo tắm nước nóng, vì tắm 
nước nóng có thê trừ được bệnh nhiễm lạnh và 
sông an lạc”. 

Phật dạy: “Vâng, Ta cho phép các Tỳ-kheo tắm 
nước nóng”. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, sau khi 
Ngài cho phép các T-kheo tăm nước nóng, rôi đến 
giờ tăm, nghe tiếng bảng đánh, nhóm sáu Tỳ-kheo 
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liền đi vào trước trong phòng tăm, lập tức chất củi 
đốt lửa, đóng cửa lại, đứng đợi cho mô hôi ra. Các 
Tỳ-kheo ở bên ngoài gọi mở cửa thì họ không chịu 
mở mà nói: “Các Trưởng lão hãy đợi đốt 

lửa đã”. Thế rôi, họ dùng hết sạch củi đốt và 
nước rồi mới mở cửa, gọi: “Các Trưởng lão có thể 
vào được rồi”. 

Khi các Tỳ-kheo vào xong, họ bèn đóng cửa 
bên ngoài lại. Các 1ỷ-kheo bị nóng bức, gọi mở 
cửa, thì họ đáp: “Này các Trưởng lão, hãy đứng 
cho ra mô hôi thì có thê trừ được bệnh ghẻ chóc”. 
Thê rôi, họ ở ngoài dùng hết lu nước, bèn úp lu 
xuống đất, đoạn mở cửa, nói: “Các Trưởng lão có 
thê ra được rôi”. 

Khi các Tỳ-kheo ra rồi bị nóng bức tìm nước, 
thì họ bảo: “Này các Trưởng lão, hãy dùng ít ít 
nước như Thế Tôn đã dạy”, cho đến: “Nước cũng 
phải dùng một cách tiết kiệm”. 

Các Tỳ-kheo bèn đem việc đó đến bạch lên Thê 
Tôn. Thế rồi, Phật dạy: “Cách làm nhà tăm và cách 
tăm phải áp dụng như sau: Nhà tắm nên làm vuông 
hoặc tròn, đặt cửa và chừa lỗ thông gió. Lỗ thông 
gió nên làm bên trong rộng, bên ngoài hẹp, làm 
một hay hai cái, để khai thông đường khói. Trong 
phòng, nên dùng gạch, đá lót ở dưới rồi đặt ông táo 
lên trên. Ông táo phải kê ở dưới rộng, ở trên hẹp, 
cách đất chừng nửa khuỷu tay, thông đường khói, 
bên cạnh để một cái gắp lửa. Nếu đặt ông táo ở bên 
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phải thì trổ cánh cửa ở bên trái. Nếu đặt ông táo ở 
bên trái, thì trổ cánh cửa ở bên phải, đồng thời nên 
làm một cái chốt cửa ngắn để dễ đóng mở. Ở trước 
nên làm cái nhà để áo, đặt móc áo để móc áo. Khi 
muốn tắm, trước hết nên bảo người làm vườn quét 
dọn bụi bặm, màn nhện trong phòng, dùng nước 
rưới trên mặt đât, quét cho sạch, đem củi than, nôi 
nấu nước, để trước vào trong đó rồi mới đánh bảng. 

Cũng không được đốt lửa sớm quá khiến cháy hết 
rôi mới đánh bảng. Khi nghe tiêng bảng đánh, nên 
phân biệt xem đó là hiệu lệnh tắm tất cả Tăng 
chúng hay chỉ dành cho đồ chúng, hoặc dành cho 
phòng riêng, tùy theo trường hợp mà đi. Nếu tất cả 
đều tăm thì nên lần lượt mà đi; và khi đến nơi, mỗi 
người nên dùng đai lưng buộc áo làm dâu, rồi móc 
vào giá áo. Khi đi vào không được đánh đàng xa 
hai tay mà đi, mà nên dùng một tay che phía trước 
mà vào. Một người vào thì một người đi ra. Khi 
người sau vào thì người trước phải nhường chỗ. 
Không được băng ngang qua các vật dụng hay qua 
mặt các Ty-kheo Trưởng lão, mà phải vào từ từ. 
Nếu Hòa thượng, A-xà-lê đang ở trong thì không 
được đứng đợi ở ngoài, hỏi: “Chừng nào ra?”, mà 
nên cởi y vào kỳ cọ cho các ngài. Nêu muốn kỳ cỌ 
cho người khác thì nên bạch với Hòa thượng, A- 
xà-lê; nhưng nếu trước đó đã bạch rôi, thì không 
có tội. Nếu trường hợp bếp lửa cháy mạnh thì nên 
để người trẻ ở gân bếp lửa. Nêu lửa yếu thì nên để 
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người già ở gân. Phải dùng nước từ từ, không được 
làm văng 

bần người ở gần đó. Nếu được đệ tử kỳ cọ, thì 
không đưa cả hai tay lên một lúc, mà trước hết nên 
kỳ cọ một tay còn một tay che đàng trước. Xong 
TÔI mới kỳ cọ tay thứ hai. Khi đồ nước vào lu tắm 
xong Tôi, nên đóng cửa lại mà ngôi cho thân ra mô 
hôi. Khi rót dầu thì nên dùng chén đong hoặc là 
dùng tay đo lường mức độ; dùng bột tấm cũng như 
vậy. Nêu đàn-việt nói: “Cho dùng thả cửa”, thì 
cũng phải trủ tính mà dùng nước. Nếu trong lu đã 
chia mức độ dùng cho từng người, thì nên dùng 
ngang mức độ đã quy định, không được dùng thâm 
phân người khác. Nếu được quy định mỗi người 
phải tự xách nước mà dùng, thì ai có nước được 
vào, ai không có nước, không được vào. Nêu có đệ 
tử nói: “Hòa thượng, A-xà-lê cứ vào, để con xách 
nước cho”, thì cũng phải trù tính mà dùng. Nếu 
Ưu-bà-tắc hay người làm vườn nói: “Thây cứ vào, 
để con múc nước cho”, tuy vậy, cũng phải dùng 
một cách tiết kiệm. Nếu chỗ tăm ở gân hô nước thì 
được dùng thả cửa, không có tội. Không được tắm 
lõa thể ở chỗ trồng, nhưng nêu nước ngập đến rún, 
đến nách thì được tắm, không có tội; hoặc ngôi tắm 
mà nước ngang rún thi cũng được tăm. Khi ra khỏi 
phòng. tăm, thì mặc áo mới, sửa soạn chỉnh tÊ, rôi 
câm đồ cũ mà trở về. Khi tắm XOng, nếu muốn đi 
liền thì phải bảo người làm vườn dẹp cất thùng 
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tăm. Nếu Tỳ-kheo đến sau nói: “Trưởng lão cứ đi 
đi, để con dẹp cất cho”, thì hãy đi. Người tắm sau 
cùng phải thu dọn và dùng vật øì dập tắt lửa. 

Khi tắm phải áp dụng như thê. Nếu ai không 
làm như vậy thì vượt pháp oal ngh1. 


PHÉP DÙNG VẬT DỤNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy giỜ Đức 
Thế Tôn cứ năm hôm đi thị sát phòng ôc các Tỳ- 
kheo một lân; trồng thấy các vật dụng bỏ bừa bãi 
đó đây dưới nhà bếp, tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi 
các Iỳ-kheo: “Đây là vật dụng của ai mà bỏ ngồn 
ngang thê này?”. Cuối cùng, Phật dạy: “Từ nay vê 
sau không được bỏ các vật dụng lung tung như thế. 
Thây tri sự hay thây trực nguyệt khi thây các vật 
dụng bỏ bừa bãi thì phải bảo người làm vườn hoặc 
Sa-di thu dọn. Nếu thây tri sự hay thây trực nguyệt 
không đề ý đến thì ai thấy như vậy phải bảo tịnh 
nhân thu dọn. Nếu là nôi niêu, soong chảo bằng 
đồng, thiếc thì nên bảo tịnh nhân đem rửa sạch, 
dùng bùn trét lên trên, rôi úp trên nên nhà bếp. Nếu 
nÔI, niêu, soong bằng đất thi cũng làm như vậy. 
Khi úp chúng xuông đât rồi, nên dùng gạch, ngói 
đăng lên trên. Nếu thùng, gáo băng øô thì cũng 

phải rửa sạch rôi đem cất. Nêu là chiêu đan thì 
phải đem phơi nắng rôi treo lên cât. Nêu là nong, 
nia, giân, sàng băng tre cũng phải đem treo lên cât 
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đừng để mỗi mọt gặm nhâm. Cái rá đựng cơm, cái 
thìa xới cơm cũng phải rửa sạch rôi treo cất. Cái 
rây và đấy lọc nước cũng phải treo cất đừng để côn 
trùng căn phá. Chày giã thuốc và côi không được 
dùng xong rôi vật dưới đât mà phải đem rửa sạch 
rôi cất lại chỗ cũ. Không được trông thây nhà bếp, 
nhà kho bị dột nát mà không sửa chữa. Nếu nó 
được lợp bằng cỏ thì dùng cỏ giọi lại, cho đến nếu 
nó được tô bằng đất thì dùng đất tô lại. Nếu nó bị 
nứt nẻ, vỡ bê thì phải sửa chữa lại. Đông thời phải 
thường quét dọn sạch sẽ. Nếu đem củi vào trong 
nhà bêp để đốt thì phải chất cho gọn gàng tại một 
chỗ. Thùng nấu thuốc nhuộm và thau dùng nhuộm 
đồ không được dùng rỗi vật bừa bãi mà phải rửa 
sạch, đem cất vào chỗ cũ. Cái thùng giặt y bằng gỗ 
khi dùng xong cũng phải đem rửa sạch rôi cất lại 
chỗ cũ. Dây phơi y cũng không được dùng rôi bỏ 
bừa bãi trên đất mà phải quân lại đem cất. vào chỗ 
cũ. Rìu, búa, cưa, đục, mai, xẻng, thang gỗ, những 
thứ này đều là vật dụng của Tăng bốn phương, khi 
dùng rôi phải thu dọn đem cât vào chỗ cũ, đê cho 
người sau khi cân lây dùng dễ dàng không phải tìm 
kiêm vất vả. Nếu ai cần dùng thì nên đưa cho họ. 
Nếu hai người cùng đòi một lúc thì nên đưa cho 
Thượng tọa trước. Nếu Thượng tọa dùng lâu, còn 
người trẻ dùng ít, thì nên đưa cho người trẻ trước. 
Nếu hai người đều dùng ít thì nên đưa cho Thượng 
tọa trước. 
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Phép dùng vật dụng phải như thế. Nếu ai không 
làm như thê thì vượt pháp oal nghi. 


PHÉP SỬ DỤNG Y 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy có nhiều 
Tỳ-kheo ở chung một phòng. Bây giờ, có một Tỳ- 
kheo lấy y của mình trên giá, lôi y của người khác 
TơIi Xuông đất. Các Tỳ- -kheo khác ban đêm dậy đi 
đại, tiêu, giẫm lên y ây. Người chủ y khi tìm y 
không thây, chung cục lại tìm được y dưới đất. Các 
Tỳ-kheo bèn đem việc ây đến bạch lên Thế Tôn. 
Phật liên dạy: “Từ nay trở đi, vẫn đề y phải xử sự 
như sau: Nếu nhiều người cùng ở chung một phòng 
thì y của ai người ây phải tự xếp lây, rôi lây lá đề 
làm dấu bên trong. Nêu móc y trên giá thì phải lấy 
dây lưng buộc lại; không được đem y của Hòa 
thượng, y của A-xà-lÊê gói y của mình, mà phải 
dùng y của mình gói y của Hòa thượng, A-xà-lê. 
Nếu mùa Xuân nhiều bụi bặm thì phải dùng y của 
mình tủ lên trên y của Hòa thượng, A-xà-lê. Nếu 
vào mùa Hạ đất âm ướt, thì nên lây y của mình lót 
dưới y của Hòa thượng, A-xà-lê. Không được để 
cho trong phòng có bụi bặm mà phải thường 
thường rưới nước rồi lau sàn nhà. Không được 
dùng y lót trong tay để cầm ống nhồ, bô đựng đại 
tiêu tiện, giày dép, cũng không được dùng y để 
đựng rác rưới hoặc giẻ lau. Nêu y bị dơ bắn thì 
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nên đem giặt, nhuộm lại. Phải xem y như da thịt 
của mình. 
Phép sử dụng y phải làm như thế. Nếu ai không 
làm như thế thì vượt pháp oai nghi. 
Kệ tóm tắt: 
Khách và cựu T}ỳ-kheo, 
Rửa chân cùng lau chân. 
Nước sạch và nước uống, 
Phòng sưởi cùng tăm rửa. 
Nhà bếp và y phục, 
Kết thúc phân thứ tư”. 


CÁCH XỬ SỰ GIỮA TỲ KHEO Ở A 
LUYỆN NHÃ 
VÀ Ở THÔN XÓM 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây giờ Tỳ- 
kheo ở thôn xóm và 1y-kheo ở A-luyện-nhã cùng 
thọ trai chung một chỗ. Lúc â ây, các Ty-kheo ở À- 
luyện-nhã thường đúng giờ đến trai đường, thì các 
Tỳ-kheo ở thôn xóm bỗng nhiên đánh bảng sớm 
rôi ăn trước. Các 1ỷ-kheo ở A-luyện-nhã khi đúng 
giờ đi đến, liền hỏi các Tỳ-kheo ở thôn xóm: 
- Đã đánh bảng chưa? 
- Đã ã ăn xong rỒi. 
Lúc ây, các Ty-kheo ở A-luyện-nhã bèn trở VỆ. 
Ngày hôm sau, họ liền đến sớm, lẫy hết đồ ăn rồi 
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mang đi. Các Tỳ-kheo ở thôn xóm đến đòi đô ăn, 
thì tịnh nhân nói: “Các Ty-kheo A-luyện-nhã đã 
đem đi hết rồi”. 

Các Ty-kheo ở thôn xóm bèn hỏi các T-kheo 
ở A-luyện-nhã: “Các Trưởng lão vì sao lại đến sớm 
rôi mang thức ăn đi hết?”. 

Các Tỳ-kheo ở A-luyện-nhã nói: “Thế thì vì 
sao các vị lại dậy sớm đánh bảng rôi ăn hết mà 
không đợi chúng tôi”. 

Hay đàng tranh cãi nhau, rồi cùng dẫn đến chỗ 
Phật, trình bày đây đủ sự việc kế trên với Thế Tôn. 
Phật liên dạy: “Từ nay trở đi, Tỳ-kheo ở A-luyện- 
nhã và Tỳ-kheo ở thôn xóm phải xử sự như sau: 
“Nêu Tỳ-kheo ở A-luyện-nhã và Tỳ-kheo ở thôn 
xóm cùng thọ trai một chỗ thì Tỳ-kheo ở thôn xóm 
không được dậy sớm đánh bảng báo tin bữa ăn 
trước, bữa ăn sau và bữa ăn được mời mà phải đợi 
Ty-kheo ở A-luyện-nhã. Và Tỳ-kheo ở A-luyện- 
nhã cũng không được nói: “Ta từ từ đến, họ sẽ phải 
đợi ta” mà phải đến trước, hoặc là nhờ người nhận 
phân, hoặc dặn để dành chỗ. Đông thời Tỳ-kheo ở 
thôn xóm nên hỏi xem Tỳ-kheo ở A-luyện-nhã đã 
đến chưa. Nếu có người lây phân giúp hay chừa 
chỗ thì hãy chỉ cho họ biêt. Nêu Uu-bà-tắc mời 
Tăng thì Tỳ-kheo ở thôn xóm nên nói với Ty-kheo 
ở A-luyện-nhã: “Trưởng lão ngày mai hãy đến 
sớm, có Mỗ giáp mời bữa ăn trước, bữa ăn sau, 
đừng khất thực chỗ khác”. Tỳ-kheo ở A-luyện-nhã 
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nghe vậy, ngày mai nên đến sớm. Khi tới rôi, nêu 
đô ăn chưa chín thì không nên ngôi đợi mà nên lễ 
tháp, tụng kinh, vẫn đạo. Ty-kheo ở thôn xóm nên 
đồ nước vào trong nôi trước, chụm lửa, đợi Tỳ- 
kheo ở A-luyện-nhã đến rôi mới bỏ gạo vào. Nêu 
trường hợp Tỳ-kheo ở A- -luyện- nhã vì bị nạn quỷ, 
nạn nước lửa, hoặc nạn giặc không đến được mà 
phải bỏ gạo, hoặc khi thức ăn đã chín đàn-việt 
muốn đánh bảng, thì nên khuyên: “Này lão trượng, 
mặt trời vẫn còn sớm, nên đợi Tỳ-kheo ở A-luyện- 
nhã đến đã”. Nếu mặt trời gần đứng bóng thì nên 
đánh bảng. Tỳ-kheo ở A-luyện-nhã nên dùng bóng 
cây hay tường vách làm dâu mức thời gian để biết 
mặt trời sớm hay muộn mà đi đến. Giả sử các Tỳ- 
kheo ở A-luyện-nhã chưa đến KỊP, thì phải để dành 
chỗ ngôi. Nếu bữa ăn được nấu tại A-luyện-nhã 
cũng phải làm như vậy. 

Tỳ-kheo ở A- -luyện- nhã không được khinh Tỳ- 
kheo ở thôn xóm tôi nói: “Các vị chắc là có đâu 
lưỡi sắc bén, ít mùi vị nên mới ở nơi đó”, mà nên 
tán thán: “Các vị ở nơi thôn xóm thuyết pháp giáo 
hóa, vì pháp mà che chở, bảo vệ cho chúng tôi”. 

Các Ty-kheo ở thôn xóm cũng không được 
khinh thường Tỳ-kheo ở A-luyện-nhã rôi nói: “Các 
vị ở A-luyện-nhã có ý hy vọng danh lợi, hươu nai 
câm thú cũng ở A-luyện-nhã. Các vị ở A-luyện- 
nhã từ sớm đến chiêu chỉ lo đếm năm, đếm tháng 
mà thôi”, mà nên tán thán: “Các vị xa rời thôn xóm 
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ở A-luyện-nhã nhàn tĩnh tư duy về đạo nghiệp cao 
quý. Đó quả thực là nơi rất khó sông mà các vị có 
thể ở đó đề lăng đọng tâm tư”. 

Ty-kheo ở A- luyện- nhã và Ty-kheo ở thôn xóm 
đều phải làm như vậy. Nếu ai không làm như vậy 
thì vượt pháp oal nghi. 


PHÉP XỬ SỰ GIỮA KHÁCH VÀ CỰU 
TY KHEO 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy các cựu 
Tỳ-kheo đang cãi lộn với nhau thì có khách TỲ- 
kheo đi đến, ôm chân đánh lễ. Mẫy hôm sau, thây 
trở lại, đảnh lễ lần nữa, thì cựu Tỳ-kheo hỏi: 
- Thầy đến mây ngày rồi? 
. Độ bốn, năm ngày. 
- Thầy tới đã chừng ấy ngày mà sao không đến 
gặp tôi? 
- Tôi đã tham kiến và đảnh lễ rồi, nhưng vì 
Trưởng lão mắc cãi lộn nên không trông thấy tôi. 
_ - VÌ SaO thây thây tôi đang cãi lộn mà lại đảnh 
lê? 
- Vậy thì tại sao thầy lo cãi lộn mà không thấy 
tôi đảnh lễ? 
Thế rôi hai người cãi nhau rồi cùng dẫn đến chỗ 
Phật. Cuối cùng Phật dạy: ““Từ nay trở đi nên đảnh 
lễ và thưa hỏi như sau: Khi người ấy đang tranh 
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cãi, đang nói chuyện thì không được đảnh lễ, mà 
chỉ nên cúi đâu tỏ sự cung kính. Nếu người ây hết 
cãi thì nên đảnh lễ. Khi vị ây đang làm nhà, tô 
tường thì không nên đảnh lễ. Cũng vậy, khi vị ây 
đang làm các việc như: Đun bát, giặt y, nấu nước 
nhuộm để nhuộm y, vá y, tăm rửa, thoa dầu vào 
mình, rửa chân tay, rửa mặt, rửa bát, lễ tháp, đang 
ngậm cơm, nhỏ thuốc vào mắt, đọc kinh, tụng kinh, 
chép kinh, đi kinh hành, đang xuống gác, lên gác, 
đang đại tiện, lúc không mặc y, lúc chỉ mặc có quân 
đùi, đêu không nên đảnh lễ. Hoặc lúc đang ở trong 
bóng tối thì không nên đánh lễ. Lúc dạy kinh không 
nên đánh lễ. Lúc mặc quân cụt, lúc đang mặc y, lúc 
đang đi gấp, đều không nên đảnh lễ. Khi đảnh lễ 
không được trùm đâu, choàng kín vai phải, mang 
giày dép. Không được đảnh lễ nơi đầu gôI, ông 
chân, gót chân, mà phải ô ôm lấy bàn chân mà đảnh 
lễ. Nếu trên chân vị ây có mụt nhọt thì phải bảo vệ 
chớ có chạm đến. Người thọ lễ không được làm 
thính như dê câm, mà phải hỏi han. Khi hỏi, không 
nên hỏi như thê này: “Ở nơi nào có nhiêu thức ă ăn 
uống ngon?” Mà nên hỏi: “Thây có ít bệnh, ít phiên 
não, được an lạc không? ĐI đường không vât vả 
đây chứ?”. 

Còn khách Ty-kheo thì nên hỏi: “AI là vị 
Thượng tọa của chúng Tăng? A¡ là đệ nhị, đệ tam 
Thượng tọa?”. Rồi nên đánh lễ dưới chân. 

Cựu Tỳ-kheo nên hỏi: “Trưởng lão bao nhiêu 
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tuổi?”. Nếu khách T-kheo còn nhỏ thì nên đưa 
chế bảo ngôi. Nếu có khả năng thì nên cung cập 
bữa ăn trước, bữa ăn sau, dầu thoa chân, nước uỗng 
phi thời. 

Khách Ty-kheo và cựu Ty-kheo phải xử sự như 
thể. Nếu ai không làm như thế thì vượt pháp oai 
ngh1. 


PHÉP TẮC NÓI NĂNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy nhóm 
sáu Tỳ-kheo gọi nhau theo cách của người thế tục 
như: cha, mẹ, anh, em. Các 'T-kheo bèn đem việc 
ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền hỏi nhóm sáu 
Ty-kheo: 

- Các ông có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Từ nay trở đi, khi nói chuyện nên gọi như sau: 
Khi nói chuyện với cha, không được gọi là ông, 
cha, ông lão, mà nên gọi là Bà-lộ-ê-đa. Khi nói 
chuyện với mẹ, không được gọi là mẹ, bà, mà nên 
gọi là Bà-lộ-ê-đề. Khi nói chuyện với anh không 
được gọi là anh mà nên gọi là Bà-lộ-ê-đa. Khi nói 
chuyện với chị không được gọi là chị mà nên gọi 
là Bà-lộ-ê-đê. Khi nói chuyện với Hòa thượng, 
không được gọi là Bạt-đàn-đề, mà nên gọl là Ưu- 
ba-thượng. Khi nói chuyện với A-xà-lê (thây) 
không được gọi là Bạt-đàn- đế, mà nên gọi là A-xà- 
lê. Nêu có nhiều A-xà-lê thì nên gọi là A-xà-lê Mỗ 
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giáp. Khi nói chuyện với Hạ tọa thì được gọi tên, 
gọi là Cự-để, gọi là tuếê. Khi nói chuyện với 
Thượng tọa thì nên gọi là Bạt-đàn-đề, hoặc là Tuệ 
mạng, hoặc là A-xà-lê. Khi có người gọi thì không 
được hỏi trông trồng: “Nói gì đó? Việc gì đó?”. 
Nếu Hòa thượng gọi thì nên đáp: “Dạ”. Nêu A-xà- 
lê gọi thì nên đáp: “Dạ”. Nếu Thượng tọa gọi cũng 
nên đáp: “Dạ”. Nếu người trẻ gọi thì nên hỏi: “Vì 
sao mà gọi?”. Nêu mẹ hay đàn ông gọi thì nên hỏi: 
“Vì sao mà gọ1?”. Khi có người hỏi: “Hòa thượng, 
A-xà-lê của ông tên gì?”, thì không được nói thắng 
tên của Hòa thượng, A-xà-lê, mà nên nói nghĩa, nói 
rằng vì nhân duyên như vậy mà có tên là Mỗ giáp. 

Khi nói năng phải vận dụng như thể, nếu ai 
không làm như thê thì vượt pháp oaI nghi. 


PHÉP TẮC VÀO TRONG CHÚNG SÁT 
LỢI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy, chúng 
Sát-lợi tập họp để bàn luận, thì Nan-đà, Uu-ba- 
nan-đà bèn đến ngôi trước tại hội trường. Do đó, 
bọn họ chê trách: “Hôm nay chúng ta tập họp để 
bàn luận mà ông Sa-môn này làm phương hại đến 
việc nghị luận của chúng ta”. 

Các Tỷ-kheo bèn đem việc đó đến bạch lên Thế 
Tôn. Thế rôi, Phật liền dạy: “Từ nay trở đi, khi đ1 
vào trong chúng Sát-lợi phải xử sự như sau: Nếu 
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có lý do thì mới đến, và trước khi đến nên nói rõ lý 
do mà mình cân đến với người lớn nhất trong 
chúng Ấy. Nếu họ nói rằng có thể đến được, thì 
mình mới đến. Khi đến, không được cầm dù, lọng, 
giày, dép. Khi vào rôi nên cởi các thứ ấy để một 
chỗ. Không được hỏi: “Nam tử có vui không?”. 
Nếu họ chỉ chỗ ngôi thì nên ngôi. Không được chê 
bai về đấu pháp quân trận. Nêu thấy họ băn giỏi, 
không được khen ngợi, mà nên nói: “Dòng đõi Sát- 
lợi là vọng tộc. Đức Như Lai Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri thường sinh vào hai gia đình này: Nhà 
Sát-lợi và Bà-la-môn. Có hai loại bánh xe: Bánh xe 
pháp và bánh xe quyên lực. Các người xuất gia nhờ 
sự bảo vệ của bánh xe quyên lực mà được yên ôn”. 
Nếu có việc gì cân bàn luận, thì nói xong liên ra 
VỆ. 

Phép tắc đi vào trong chúng Sát-lợi phải như 
vậy. Nêu ai không làm như vậy thì vượt pháp oaI 
ngh1. 


PHÉP TÁC VÀO TRONG CHÚNG BÀ 
LA MÔN 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy chúng 
Bà-la-môn đang tập họp thì Nan-đà, Uu-ba-nan-đà 
đến ngôi trước tại nơi đó. Các Bà-la-môn bèn trách 
cứ: “Chúng ta có việc phải bàn luận mà vị Sa-môn 
này đến phá hỏng công việc của chúng ta”. Thể rồi, 
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Phật dạy: “Từ nay trở đi, khi vào trong chúng Bà- 
la-môn phải xử sự như sau: Nếu có duyên sự muôn 
đi đến đó, thì trước hết nên trình bày lý do mình 
muôn đến với người lãnh đạo trong bọn họ. Nếu họ 
đồng ý thì mình mới đi đến. Lúc sắp đến nơi, nên 
XÊp dù lọng, cởi giày dép, không được thấy. họ rôi 
mới cởi. Cũng không được mượn ô dù, giày dép 
mang đi đến. Không được hỏi: “Nam tử có vui 
không?”. Không được khen chê đến thờ trời của 
họ. Không được chê bai với hình tướng cụ thê: 
“Chủng tộc Bà-la-môn do ngã mạn nên phải sinh 
vào trong sáu loài: hoặc gà, heo, chó, dã can, lạc 
đà, địa ngục”, mà nên nói: “Đức Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Biến Tri thường sinh vào trong hai T 
tộc: hoặc gia tộc Sát-lợi, hoặc gia tộc Bà-la-môn” 
Nếu có điêu chi bàn luận thì khi nói xong nên ra 
vê. 

Phép tắc vào trong chúng của Bà-la-môn nên 
làm như thế. Nếu ai không làm như thê thì vượt 
pháp oaI nghi. 


PHÉP TẮC VÀO TRONG CHÚNG CƯ SĨ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, cho đến Phật 
dạy: “Từ nay trở đi, khi có nhân duyên thì mới nên 
đi đến chúng cư sĩ. Và khi họ chỉ chỗ cho mình 
ngôi rỘi, không được nói: “Ngươi rửa tay chân sạch 
sẽ, ngôi ở quán xá, dùng cân nhẹ, đâu non lừa gạt 
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người ta, còn quá hơn bọn trộm cướp”, mà nên nói: 
“Có hai loại bánh xe: Bánh xe pháp và bánh xe 
thức ăn. Có bánh xe thức ăn mới vận chuyên được 
bánh xe pháp, như Thế Tôn đã nói với các Tỳ- 
kheo: “Bà-la-môn, cư sĩ cung cấp y thực, ngọa cụ, 
thuốc trị bệnh, làm lợi ích rất nhiễu, đó là việc khó 
làm”. Ta nhờ các ngươi mà được tu phạm hạnh 
trong giáo pháp của Đức Như Lai, vượt qua dòng 
sinh tử, Tất cả đêu nhờ công ơn và lòng tin của các 
ngươi”. Nếu có điều chi bàn luận thì nói xong rôi 
Ta VỀ. 

Khi vào trong chúng cư sĩ nên làm như thê, nêu 
ai không làm như thể thì vượt pháp oai nghi. 


PHÉP VÀO TRONG CHÚNG NGOẠI 
ĐẠO 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, cho đến Phật 
nói: “Khi vào trong chúng ngoại đạo nên xử sự như 
sau: Khi họ chỉ chỗ ngôi rôi thì nên ngôi. Không 
được khen chê kiến giải của họ. Cũng không được 
chê bai bảng. hình ảnh cụ thê: “Các ngươi tà kiến, 
không có niêm tin, không biết hồ thẹn”, mà nên 
khen ngợi băng những sự thật: “Các ngươi có thê 
xuất gia, cởi mở trói buộc, vứt bỏ phục sức thế tục, 
ở nơi thanh văng, suy nghĩ sâu xa, thật là một việc 
làm rất khó khăn”. Được ca ngợi tât cả các sự thật 
như vậy, nhưng không được nói những lỗi lầm của 
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họ. Nêu muốn bàn luận điêu øì thì nói xong rôi liên 
ra đi. 

Phép tặc đi vào trong chúng ngoại đạo phải làm 
như vậy. Nếu ai không làm như vậy thì vượt pháp 
Oal ngh1. 


PHÉP TÁC NHẬP CHÚNG 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, cho đến Phật 
ó1: “Từ nay trở đi, phép nhập chúng phải làm như 

sau: Nếu muốn luận bàn việc gì ở giữa Tăng thì lúc 
còn ở ngoài nên quyết đoán cho dứt khoát, không 
được vào trong Tăng rôi mới quyết đoán. Nếu sự 
việc khó khăn thi nên thưa với Hòa thượng, A-xà- 
lê. Nếu việc ây không cân Tăng quyết đoán thì nên 
khuyên họ chấm dứt. Nếu việc ây cần phải thông 
qua Tăng, và người nêu vấn đề đáng tin cậy thì nên 
giải quyêt cho hòa hợp, đúng pháp, đúng luật. Khi 
đã được Hòa thượng, A-xà-lê cho phép thì nên đến 
trước vỊ Thượng tọa của Tăng hỏi: “Con có việc 
muốn nóI, Thượng tọa có cho phép không?” Thê 
rôi, Thượng tọa nên xem xét lời nói của người ấy. 

Khi vào trong chúng không được mang giày 
dép, trùm đầu, che kín vai phải, mà nên cởi giày 
dép, trật vai áo mà vào. 

Phép đi vào trong chúng phải làm như vậy. Nêu 
ai không làm như vậy thì vượt pháp oaI nghi. 

Kệ tóm tắt: 
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"A-luyện-nhã, thôn xóm, 

Lê dưới chân hỏi nhau. 

Gọi nhau, dòng Sá†-lỢI, 
Bà-la-môn, Cư sĩ. 

Ngoại đạo chúng Hiện Thánh, 
Kết thúc phân thứ năm `. 


PHÉP TÁC MẶC NỘI Y 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy, nhóm 
sáu Tỳ-kheo cởi nội y mặc trong chùa rồi ở trần đi 
tìm nội y mặc đi vào thôn xóm. Sau khi tử trong 
thôn xóm trở ra, họ lại cởi nội y mặc vào thôn xóm, 
ở trần đi tìm nội y mặc ở tại chùa. Các T-kheo bèn 
đem việc ây đến bạch lên Thế Tôn. Thế rồi, Phật 
dạy: “Phép mặc y phải làm như sau: Khi muốn vào 
thôn xóm, không được cởi nội y mặc ở trong chùa 
rôi ở trần đi tìm nội y mặc vào thôn xóm; cũng như 
không được cởi nội y mặc đi vào thôn xóm TÔi Ở 
trần đi tìm nội y mặc ở trong chùa; mà khi muỗn 
vào thôn xóm, trước hết nên lây nội y mặc đi vào 
thôn xóm để gân một bên. Cũng không được mặc 
y vào thôn xóm tôi ở bên dưới mới cởi nội y ở chùa 
ra, mà nên một bên mặc vào, một bên cởi ra. Khi 
ra khỏi thôn xóm, cởi nội y đi vào thôn xóm, mặc 
nội y ở chùa cũng làm như vậy. Phép mặc nội y 
phải làm như vậy. Nếu ai không làm như vậy thì 
vượt pháp oa1 nghi”. 
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PHÉP MẶC Y 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây nhóm 
sáu 1ỷ-kheo, muốn vào thôn xóm bèn cởi y mặc 
trong chùa rôi mặc một nội ; đi tìm y mặc đi vào 
thôn xóm. Khi ra khỏi thôn xóm, họ lại cởi y đi vào 
thôn xóm, rôi mặc một nội y đi tìm y mặc ở trong 
chùa. Các Ty-kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Cuối cùng, Phật dạy: '“Từ nay trở đi, phép 
mặc y phải làm như sau: Không được cởi y mặc 
trong chùa rồi mặc một nội y đi tìm y mặc vào thôn 
Xóm, mà trước hết nên lây y mặc đi vào thôn xóm 
để gần n một bên, cởi y mặc trong chùa xếp lại ngay 
ngăn, cất vào chỗ cũ, rồi mới mặc y đi vào thôn 
xóm. Khi từ thôn xóm ởi ra cũng phải lây y mặc ở 
trong chủa để gân một bên, đập giũ y đi vào thôn 
xóm, cất vào chỗ cũ, rôi mặc y ở trong, chùa. 

Phép mặc y phải làm như vậy. Nếu ai không 
làm như vậy thì vượt pháp oal ngh1. 


PHÉP MẶC Y ĐI VÀO THÔN XÓM 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ., lúc ấy Ưu-ba- 
nan-đà đi vào thôn xóm, kéo lê y mà đi, khiến bùn 
đất làm bân y, chỗ móc y bị rách, chỗ chắp lại bị 
lủng, đường đột đi qua nơi đường hẻm chật hẹp, 
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khiến đệ tử than phiên: “Chúng ta giặt nhuộm may 
vá khổ sở mà thầy không biết thương tiếc gìn giữ”. 

Các Ty-kheo bèn đem việc ây đến bạch lên Thê 
Tôn. Thể rôi, Phật dạy: ““Pừ nay trở đi, khi vào thôn 
xóm phải mặc y như sau: Không được kéo lê y đi 
trong thôn xóm để cho lủng rách. Nếu vào mùa 
Xuân, khi còn ở cách xa thôn xóm, nên Xếp y lại 
để trên vai mà đi. Lúc đến gân thôn xóm, nêu gặp 
hồ nước, đâm nước, nên rửa chân tay, mặc y, buộc 
lại rồi mới đi vào. Nêu không có nước thì nên dùng 
lá cây hoặc cỏ chùi đât bụi trên chân, mặc y rồi mới 
đi vào. Nếu vào mùa Đông thì nên mặc y mà ởi. 
Nếu gặp voi, ngựa, xe cộ chạy nhanh, thì nên đi ở 
phía trên gIÓ, kẻo bụi bặm bám vào làm bần y. Nếu 
bị vướng gai làm rách thì không được kéo lê y rách 
mà đi. Nêu đường xóm chật hẹp thì không được 
đường đột đi qua. Nếu gặp cửa nhỏ hẹp thì nên 
nghiêng mình mà đi qua. Nêu cửa thấp thì khom 
lưng xuống đi qua”. 

Khi mặc y đi vào thôn xóm phải làm như vậy, 
nếu ai không làm như vậy thì vượt pháp oai nghi. 


PHÉP MẶC Y NGỎI TRONG NHÀ CƯ SĨ 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy Nan-đà, 
Ưu-ba-nan-đà không trải tọa cụ mà ngôi, lại dùng 
\ gói trái cây hư, bánh có chất dầu mỡ làm bắn y, 
nên đệ tử than phiên: “Ta khó nhọc giặt nhuộm sửa 
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chữa mà thầy không biết thương tiếc, giữ gìn”. 

Các T-kheo bèn đem việc đó đến bạch lên Thê 
Tôn. Thế rồi, Phật dạy: “Từ nay trở đi, mặc bi đi 
vào nhà cư sĩ ï phải làm như sau: Nếu giường có bụi 
đất dơ bản mà không có vật trải lên thì không được 
ngôi. Nêu thấy có người quen biết cũ thì nên bảo 
họ trải đồ lên. Nếu họ nói: “Vị Sa-môn này kiêu 
căng, coi thường người khác khó mà phục vụ”, thì 
tự mình nên lau chỗ ngôi, trải tọa Cụ, rửa tay rôi 
mới ngôi. Không được dùng y gói tất cả các loại 
bánh trái, hoa ướt, hoặc lau miệng. 

Khi ngôi trong nhà cư sĩ phải giữ gìn y như vậy, 
nếu ai không làm như vậy thì vượt pháp oai nghi. 


PHÉP TÁC CỦA TIÊN VÀ HẬU SA MÔN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ., lúc ấy Ưu-ba- 
nan-đả nói với đệ tử đồng hành của Nan-đà như 
sau: “Ta muốn đi với ngươi vào thôn xóm khất 
thực. Nếu ở nơi đó ta có làm điều gì trái oai nghi 
thì ngươi đừng đem nói với người khác. Vì ta là 
thúc phụ của ngươi”. 

Người đệ tử nói: “Giả sử cha của tôi hay ông 
nội tôi có làm điều gì trái oai nghỉ thì tôi cũng phải 
nói”, như trên đã nói rõ, cho đến thây đáp: “Có thật 
như vậy, bạch Thế Tôn”. 

Thế rôi, Phật dạy: “Từ nay trở đi, tiên Sa-môn 
và hậu Sa-môn phải cư xử như sau: Nếu tiền Sa- 
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môn được thức ăn thì nên ăn chung với hậu Sa- 
môn. Nêu không có thì nên bảo hậu Sa-môn trở vê 
lây thức ăn. Hậu Sa-môn không được đi cách quá 
xa với người đi trước, khiến cho 'èkhông trông thây 
nhau; cũng không được đi quá gần chạm gót nhau, 
mà nên cách nhau chừng hơn một cánh tay” Nêu 
thây ở trước voi, ngựa, bò dữ thì nên nói: “Thưa 
Hòa thượng, A-xà-lê, ở trước có ác thú nên tránh 
qua một chỗ”. Nêu vị Sa-môn đi trước già yếu thì 
nên đi trước để che chở. Nếu ở trước có người 
muốn đảnh lễ thì nên thưa: “Có Mỗ giáp đảnh lễ”. 
Nếu có người mời thọ trai, thì hậu Sa-môn phải ghi 
nhớ để lúc về lại trú xứ thưa lại: “Vừa rôi nhà Mỗ 
giáp có mời thọ trai”. Nêu tiền Sa-môn không có 
thế chú nguyện được thì nên bảo người nào có thể 
chú nguyện được chú nguyện. Người được saI chú 
nguyện không được nói: “Thây ngôi trước, lấy 
nước trước, ăn trước mà lại bảo tôi chú nguyện”. 

Phép tặc cư xử của tiên Sa-môn và hậu Sa-môn 
phải như thế. Nếu ai không làm như thê thì vượt 
pháp oaI nghi. 


PHÉP NHỜ NGƯỜI LÂY THỨC ĂN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây có một 
Tỳ-kheo nhờ người khác lây thức ăn giúp, thầy đưa 
bát xong rôi bỏ đi. VỊ Tỷ-khco đi lây thức ăn, mang 
thức ăn đến, đi tìm mà không biết ở đâu, bèn đề cái 
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bát trong nhà thiên rồi bỏ đi. Đến hôm sau, vị Tỳ- 
kheo nhờ lấy thức ăn hỏi vị kia: 
- Hãy trả cái bát lại cho tôi. 
- Tôi đã đề cái bát ở trên thiền đường tôi. 
- Vì sao thây đem cái bát của tôi bỏ nơi thiền 
đường trông không? 
- Vậy thì tại sao thầy nhờ tôi đi lấy thức ăn rồi 
lại bỏ đi? 

Hai người cãi nhau, rôi cùng dẫn đến chỗ Phật 
trình bày lại đầy đủ sự việc trên với Thế Tôn. Phật 
liên dạy: “Từ nay trở đi, khi nhờ người lấy thức ăn 
và lây thức ăn giúp người khác phải làm như sau: 
Không được nhờ người lấy thức ăn rôi bỏ đi, và 
không được lấy thức ăn _ðIúp cho người, TÔI đem 
cái bát để trong nhà thiền trông không rồi bỏ đi. 
Người lẫy thức ăn giúp trước hết nên nói: Trưởng 
lão, nay tôi lây thức ăn thây đừng có đi đâu mà hãy 
chuẩn bị đợi tôi”. 

Người đi lấy thức ăn nên đề ý giờ giấc. Nếu thì 
giờ gầp, thi nên đem đưa trước thức ăn lây gIÚP. 
Nếu thì giờ còn sớm, thì nên ngôi theo thứ tự để 
nhận lây phân ă ăn. Khi lấy, không được trộn chung 
lại mà môi thứ phải để riêng ra, án phân mình xong 
rồi mang đến. Nếu thì giờ gấp rút thì không được 
ăn tại trai đường mà phải mang cả hai phần ăn trở 
về. Khi trở về, phải xem chừng mặt trời, thây tới 
ø1ờ nên mang, đến cho người kia. Nếu như không 
kịp giờ, thì nên ăn tại trai đường, đừng để cả hai 
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người đêu bị mất ăn. 

Người nhờ người khác lấy thức ăn không được 
nghĩ: '“Ta đã nhờ được người”, rồi bỏ đi, mà trước 
hệt phải tìm tăm xỉa răng, xách nước, trải gIường 
chế, rửa tay, rôi ngôi chờ. Thỉnh thoảng nên xem 
mặt trời, nêu thì giờ đã đến, thì phải xách bình 
nước đến lấy phân. Nếu gặp người kia ở dọc đường 
thì cùng nhau ăn. Nếu như thì giờ vẫn còn sớm thì 
nên đợi đến gIỜ rôi ăn. Nếu thức ăn còn thừa thì 
nên cho người đi lấy thức ăn mà không nên cho 
người khác. Nếu người ây không cân thì có thể cho 
người khác. 

Nguyên tắc đi lấy thức ăn phải làm như thế. 
Nếu ai không làm như thê thì vượt pháp oai nghĩ. 


PHÉP TÁC ĐI KHÁT THỰC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vê, lúc ấy nhóm 
sáu Tỳ-kheo vào thành khất thực; họ lâm lũi cúi 
đâu đi qua mặt người khác đề vào nhà bạch Ỳ, bị 
người đời chê cười: “Sa-môn Thích tử mà giông 
như dê con, vượt qua mặt, đụng vào người khác”. 

Các Tỳ-kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật liền dạy: “Từ nay trở đi, phép tắc khất 
thực phải làm như sau: Không được làm như dê 
con, cứ gầm đâu đi thăng tới trước. Cũng không 
được đứng 

ở quá xa khiến thí chủ không trông thấy, mà 
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nên đứng ở chỗ vừa tầm thây của họ. Không được 
nói: “Cúng dường thức ăn cho tôi, bà sẽ được 
phước đức lớn”, mà chỉ nên đứng im lặng. Không 
được ngó bên trái, bên phải, khiến người ta nghĩ 
ngờ mình là kẻ gian phi, mà nên thu giữ sáu căn, 
quán tưởng lẽ vô thường. Cũng không được đứng 
đợi quá lâu. Nếu phụ nữ nhà ây đang giã gạo, chưa 
trông thây mình, thì có thể đứng chờ một lát. Nếu 
họ thây rôi mà vẫn tiếp tục g1ã gạo, thì nên đi. Nếu 
thấy phụ nữ đang may vá, họ nhìn thấy mình mà 
vân tiêp tục may vá, thì biết là ý họ không muốn 
cúng dường, nên ởi. Nêu người phụ nữ thây mình 
rôi, họ vào trong nhà rôi trở ra tay không thì nên 
đi. Nếu nhà ấy giàu có, họ để bảo vật rải rác đó 
đây, thì không nên đi liền, mà phải chỉ cho họ thầy 
rôi mới ra đi. 
Phép tắc đi khât thực phải làm như vậy. Nếu ai 
không làm như vậy thì vượt pháp oal nghI. 


PHÉP TÁC MÀ VỊ SA MÔN ĐI KHẤT 
THỰC SAU PHẢÁI LÀM 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ., lúc ấy Ưu-ba- 
nan-đả cùng với đệ tử đồng hành vào thôn khất 
thực, khi thây mang thức ăn từ trong thôn đi ra, tìm 
đệ tử thì không thây; thây bực bội, nói: “Ta đem 
thức ăn đến, mà hắn lại bỏ ta mà đi!”. 

Các Tỳ-kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế 
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Tôn. Phật liên dạy: “Từ nay trở đi, khi khất thực, 
vị Sa-môn đi sau phải làm như sau: Khi vị Sa-môn 
trước khất thực, không được đứng cách quá xa, 
cũng không được đứng quá gân để nhìn, khiến chủ 
nhân nghĩ: “VỊ này không biết đi khất thực mà chỉ 
mong được thức ăn thừa của người khác”, mà nên 
đứng ở một khoảng cách vừa phải. Nếu được mời 
ăn thì nên ăn. Nêu không được mời thì nên đi khất 
thực. Sau đó, đem thức ăn đến bên giêng hay bên 
ao nước mà ăn, ăn xong, rửa bát rôi đi, thì không 
có tội. Khi ăn phải đợi nhau như vậy, nêu ai không 
làm như vậy thì vượt pháp oal nghI. 
Kệ tóm tắt: 

“Nội y, y tụ lạc, 

Vào thôn xóm, mặc y. 

Nhà cư sĩ, giữ y, 

S4-môn rước và sau. 

Nhờ người lấy thức ăn, 

Lấy giúp cho người khác. 

Khất thực nên đợi nhau, 

Kết thúc phân thứ sáu ”. 


PHÉP ĐÓT VÀ TẮT ĐÈN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây, các Tỳ- 
kheo đi vào phòng thiên trong bóng tôi, bị tế ngã 
xuống đất. Các Tỳ-kheo bèn đem việc ây đên bạch 
lên Thế Tôn. Phật liên dạy: “Từ nay trở đi, Ta cho 
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phép thắp đèn”. 

Khi ấy, nhóm sáu Tỳ-kheo dùng miệng thối; 
hoặc dùng tay quạt, hoặc dùng y quạt cho tất ngọn 
đèn đang cháy, rôi hạ phong làm nhiễu loạn các 
Tỳ-kheo đang ngôi thiên. Các Tỳ-kheo bèn đem 
việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liên dạy: “Từ 
nay trở đi, khi đốt đèn phải làm như sau: Theo thứ 
tự từ người thập nhất trở lên phải chuẩn bị gỗ lây 
lửa hoặc phân bò nhóm lửa để dưới nhà bếp. 
Không được đốt đèn một cách đột ngột mà phải để 
lửa tại một chỗ rồi đốt dần dân. Khi đốt đèn, trước 
hết nên đốt những cây đèn trước xá-lợi và các hình 
tượng, lễ bái xong rôi tắt đi. Kế đến, đốt đèn trong 
nhà vệ sinh. Nêu đến .BIỜ ngôi thiên, thì nên đốt đèn 
trong phòng thiên, đồng thời nên loan báo: Xin các 
đại đức tùy hỷ chú nguyện đèn. Kế đến, đốt đèn 
nơi chỗ đi kinh hành. Kế đến, đốt đèn nơi đầu 
đường lên gác. Nếu có nhiêu dâu thì nên đốt đèn 
nơi nhà vệ sinh suốt đêm. Nếu dâu ít, thì người đi 
câu xong nên tắt đèn. Khi tắt đèn nơi nhà vệ sinh 
xong, tiệp đến, tắt đèn nơi chỗ đi kinh hành; tiếp 
đến, tắt đèn ở đậu thang lên gác; tiếp đến, tắt đèn 
trong phòng ngôi thiên. Khi tặt đèn trong phòng 
ngôi thiên không được tắt đột ngột mà phải. nói: 
“Tôi sắp tắt đèn, các đại đức hãy trải mên ra” , TÔI 
dùng tay che đèn, nói: “Đèn sắp tặt, đèn sắp tắt”. 
Khi tắt, không được dùng miệng thối, dùng tay 
quạt hay dùng y quạt, mà phải cắt đầu tim đang 
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cháy. Đến cuối đêm, khi thức dậy, trước hết nên 
đốt đèn trong nhà vệ sinh; tiếp đến, đốt đèn nơi đi 
kinh hành; tiêp đến, đốt đèn nơi đâu câu thang lên 
gác; tiếp đến, đốt đèn trong phòng thiên. Khi đốt 
đèn trong phòng thiên, không nên đột ngột vào đốt 
liên, (513a) mà phải nói: “Thưa các đại đức, đèn 
sắp đem vào, đèn sắp đem vào” , rồi sau đó đọc kệ. 
Đên lúc mờ sáng, muốn tắt đèn, thì trước hết nên 
tắt đèn ở đầu câu thang lên gác; kế đến, tắt đèn Ở 
lỗi đi; kế đến, tắt đèn trong nhà vệ sinh; kế đến, tắt 
đèn trong phòng thiên”. 

Phép đốt và tắt đèn phải làm như vậy. Nếu ai 
không làm như vậy thì vượt pháp oal ngh1. 

PHÉP VÁC THIÊN TRƯỢNG ĐI TUẦN 

HÀNH 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây, các Tỳ- 
kheo ngôi thiền mà ngủ gà ngủ gật trong phòng 
thiền. Các Tỳ-kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liên dạy: “Từ nay trở đi (trong khi 
ngôi thiên) nên vác thiên trượng đi tuân hành”. 

Khi nhóm sáu Tỳ-kheo vác thiền trượng đi tuần 
hành, (thấy người ngủ gục) liên đâm thiền trượng 
vào xương sườn bên hông của Tỳ-kheo ấy, khiến 
vị ây kinh hoảng kêu lên: “Chết tôi rồi Trưởng 
lão!”. 

Các 13-kheo bèn đem việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Thế tôi, Phật dạy: “Từ nay trở đi, khi vác 
thiền trượng đi tuân hành phải làm như sau: Trước 


SỐ 1425 - LUẬT MA HA TĂNG KỲ, Quyền 35 911 


hết nên dùng tre, nứa làm thiên trượng, dài chừng 
tám khuỷu tay, rồi bọc kín hai đâu. Hạ tọa nên làm 
việc này. Khi đi tuần hành, không được trùm kín 
đâu, kín vai, mang giày dép, mà phải để hở vai áo 
bên phải. Nếu thấy có người ngủ gật, không được 
đột ngột gọi họ dậy, không được đâm vào hông, 
mà phải đến đứng bên cạnh, dựng đứng thiên 
trượng ở trước mặt, rôi lay chuyển chừng ba lân. 
Nếu họ không tỉnh giác, mà mình đang đứng ở bên 
trái, thì nên dựng thiên trượng ở bên đầu gôi phải 
của họ. Nếu mình đang đứng bên phải thì nên dựng 
thiên trượng ở bên đầu gôi trái của họ. Khi hay biết, 
họ phải đứng dậy vác thiên trượng đi tuân hành. 
Khi đi, cũng không được trùm đâu, trùm kín vai 
phải mà nên để hở vai mà đI. Nếu nhiều người ngủ, 
thì không được đánh thức tất cả cùng một lúc giông 
như bò đứng dậy mà nên đánh thức một lúc chừng 
hai người, ba người. Người trẻ nên vác thiền 
trượng đi tuần hành; nêu thây Hòa thượng, A-xà- 
lê ngủ cũng phải đánh thức dậy. Vì tôn trọng 
nguyên tắc, nên khi thức dậy Hòa thượng cũng 
phải cầm lây thiên trượng, nhưng đệ tử không được 
trao thiên trượng cho Hòa thượng mà phải tiếp tục 
đi tuần hành. Người đi tuần hành không được tùy 
tiện thiên vị hay giận dữ tìm lỗi lầm kẻ khác mà 
phải thu giữ lục tình, nhất tâm tư duy. Nêu thấy có 
người ngủ thì nên trao thiên trượng cho họ. Người 
nhận thiên trượng không được oán hận mà phải suy 
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nghĩ: “VỊ ây nay trừ khử tăm tôi che mờ, giúp cho 
ta, làm lợi ích cho ta không ít”. Nghĩ thê rôi, nên 
đứng dậy đi tuân hành, nêu thây ai ngủ thì lại trao 
thiên trượng cho họ”. 

Phép vác thiền trượng đổi tuân hành phải làm 
như thê. Nêu aI không làm như thê thì vượt pháp 
Oal ngh1. 


PHÉP MANG VÒNG ĐI TUẦN HÀNH 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây, vị Tỳ- 
kheo vác thiên trượng đi tuần hành, vì trời lạnh nên 
tay run lập cập. Các Ty-kheo bèn đem việc ây đến 
bạch lên Thế Tôn. Phật liên dạy: '“Từ nay trở đi nên 
đưa vòng”. 

Khi nhóm sáu T-kheo đi đưa vòng bèn ném 
vào ngực, vào mặt người khác, khiến vị Tỳ-kheo 
ây kinh hãi kêu lên: “Chết tôi rồi”. 

Các Tỳ-kheo bèn đem việc ấy bạch lên Thế 
Tôn. Phật liền dạy: “Từ nay trở đi, khi làm vòng và 
ném vòng phải làm như sau: Khi làm vòng nên 
dùng chỉ sợi, lông hoặc lụa mà làm, không được 
làm cứng quá, không được làm mêm quá. Phép đi 
đưa, trước hết nên đưa cho người ở chính giữa. Nếu 
thấy có người ngủ thì không được đi thắng đến ném 
vào đâu, vào mặt, mà nên ném trước mặt người ây. 
Vì tôn trọng phép tắc nên người ây phải đứng dậy 
lây vòng, rồi ngôi xuống lại. Nêu thấy Hòa thượng, 
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A-xà-lê ngủ thì không được để yên như vậy, mà 
cũng phải trao cho vòng. Vì tôn kính phép tắc nên 
Hòa thượng cũng phải đứng dậy. Thế rồi, đệ tử nên 
thay thê Hòa thượng đi ném vòng, còn Hòa thượng 
thì ngôi xuông lại. Khi đi đưa vòng không được 
oán hận, tìm lỗi lâm người khác, đồng thời người 
nhận được vòng nên suy nghĩ: “Nay vị ây trừ tăm 
tối che mờ cho ta, làm lợi ích cho ta không ít”. 

Phép đi ném vòng phải làm như vậy. Nếu ai 
không làm như vậy thì vượt pháp oal nghI. 


PHÉP CỞI GIÀY TRONG PHÒNG 
THIÊN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc Ấy, nhóm 
sáu Ty-kheo cởi giày trước phòng thiên, câm hai 
cái đê võ vào nhau, rôi xách vào giống như xách 
cá khô, làm não loạn 1y-khco đang ngôi thiên. Các 
Tỷ-kheo bèn đem việc đó đến bạch lên Thê Tôn. 
Thế rồi, Phật dạy: “Từ nay trở đi, khi cởi giày trong 
phòng thiền phải làm như sau: Không được dùng 
hai chiếc giày vô vào nhau ở trước phòng thiên. 
Nếu nên phòng có trải thảm thì nên cởi giày cầm 
đi vào, và không được cầm như cầm cá khô mà nên 
gập hai cái đề vào nhau mà cầm, đồng thời dùng y 
phủ lên trên mà cầm đi vào. Khi vào tới phòng, 
phải để bên phải và ở dưới tọa cụ. Nếu nên phòng 
không trải thảm, thì nên mang ởi vào nhẹ nhàng, 
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rôi cởi ra mà ngôi. 

Phép mang giày trong phòng thiền phải làm 
như thê. Nếu ai không làm như thế thì vượt pháp 
Oal nghĩ”. 


PHÉP DÙNG TỌA CỤ TRONG PHÒNG 
THIÊN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy, nhóm 
sáu Tỳ-kheo đứng trong phòng thiền đập giũ tọa cụ 
kêu vang, làm náo loạn các Ty-kheo. Các T-kheo 
bèn đem việc ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật liên 
dạy: Từ nay trở đi, khi xử dụng tọa cụ trong phòng 
thiền phải làm như sau: Không được đập giũ tọa cụ 
trong phòng thiên mà nên gâp đôi lại đê trên vai 
mà đi. Khi đến nơi, mở ra, gâp lại mà ngôi. Khi trở 
về cũng phải gấp đôi lại, để trên vai mà về. Nếu 
muôn cât lại chỗ cũ cũng phải gấp đôi lại mà cất. 
Lúc trở về rôi, nên từ từ mà ngôi. 

Phép sử dụng tọa cụ trong phòng thiên phải làm 
như thê. Nêu aI không làm như thê thì vượt pháp 
Oal ngh1. 


PHÉP XỬ SỰ KHI HO 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy, nhóm 
sáu Tỳ-kheo ho lớn kêu vang trong phòng thiên, 
làm náo loạn các Tyỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bèn đem 
việc ấy đến bạch lên Thê Tôn. Thê rồi, Phật dạy: 
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“Từ nay trở đi, khi ở trong phòng thiền muốn ho 
phải xử trí như sau: Khi muốn ho không được 
phóng túng ho lớn tiếng, mà phải che miệng lại ho 
từ từ. Nếu ho mạnh quá không thể kiêm chế được 
thì nên đi ra ngoài; khi ra ngoài ho xong rôi trở vào. 
Nếu vẫn còn, không dừng được, thì nên nói cho 
thây tr SỰ biết rôi ra đi. Phép ho phải xử trí như 
vậy. Nếu ai không làm như vậy thì vượt pháp oai 
nghĩ”. 

PHÉP XỬ TRÍ KHI NHẢY MŨI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy nhóm 
sáu Iy-kheo dùng rễ cỏ, chỉ sợi ngoái vào mũi, 
hoặc dùng bột mịn bỏ vào mũi, khiến nhảy mũi liên 
tục làm náo loạn 1ỳ- -kheo đang ngôi thiên. Các Tỳ- 
kheo bèn đem việc ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật 
liền dạy: “Từ nay trở đi, khi nhảy mũi phải làm như 
sau: Khi ở trong phòng thiền mà nhảy mũi thì 
không được phóng túng để bộc ra tiêng lớn. Khi 
muôn nhảy mũi thì nên kiêm chế, dùng tay bịt mũi 
lại. Nếu không thể nhịn được thì nên dùng tay che 
mũi lại mà khịt, đừng để nước mũi làm nhơ bản 
người ngôi bên cạnh. Nếu muốn nhảy mũi thì 
không được nói. Nêu thấy Thượng tọa nhảy mũi 
thì nên nói: “Xin kính lễ”. Nêu thây Hạ tọa nhảy 
mũi thì nên g1ữ 1m lặng. 

Phép nhảy mũi phải làm như vậy. Nếu ai không 
làm như vậy thì vượt pháp oal ngh1. 
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PHÉP XỬ TRÍ KHI NGÁP VÀ THƯ 
GIÃN THÂN THẺ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc Ấy, nhóm 
sáu Ty- -kheo hả miệng ra ngáp, ølang tay, uôn mình 
thư giãn gân côt gây ra tiêng động, làm não loạn 
các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo bèn đem việc ây đến 
bạch lên Thể Tôn. Thế rồi, Phật dạy: Từ nay trở đi, 
khi thư giãn, ngáp phải làm như sau: Nêu đang 
ngôi trong phòng thiên mà muốn ngáp thì không 
được phóng túng ngáp lớn và vươn mình gây tiếng 
động mà phải tự kiêm chế. Nếu không thể kiêm chế 
được thì phải dùng tay che miệng lại từ từ mà ngấp, 
không được gây rôi loạn những người ngôi bên 
cạnh. Khi thư giãn thân thể thì trước hết nên đưa 
lên một tay, lúc tay ấy hạ xuống rôi mới đưa lên 
tay khác. 

Phép ngáp và thư giãn thân thể phải làm như 
vậy. Nêu ai không làm như vậy thì vượt pháp oaI 
ngh1. 


PHÉP GÃI NGỨA 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy, nhóm 
sáu Tỳ-kheo đang ngôi trong phòng thiên gãi sôn 
sột gây nên tiếng động làm náo loạn các T-kheo. 
Các Tỷ-kheo bèn đem việc ây đến bạch lên Thê 
Tôn. Thê rồi, Phật dạy: “Từ nay trở đi, khi muốn 
gãi phải làm như sau: Không được gãi sôn sột kêu 
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lớn tiêng: không được dùng móng tay hay thanh gỗ 
để gãi. Nếu bị ngứa quá thì nên dùng bàn tay chà, 
hoặc dùng đâu ngón tay cào. 

Phép gãi ngứa phải làm như thê, nếu ai không 
làm như thê thì vượt pháp oai nghĩ”. 


PHÉP XỬ SỰ KHI HẠ PHONG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â Ấy, nhóm 
sáu Tỷ-kheo ä ăn bún, đậu, uống nhiêu sữa, rôi chia 
nhau ngôi bốn góc phòng thiên, tiếp tục nhau 
phóng khí (hạ phong) phát ra tiêng lớn, tiếng nhỏ, 
đoạn, hỏi: “Trưởng lão, tiếng kêu này hài hòa hay 
quá phải không?”. Thế rôi, họ dùng tay nắm khí hạ 
phong đưa trước mũi người khác, hỏi: “Trưởng 
lão, có thơm không?”. 

Các Tỳ-kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế 
Tôn. Thế rôi, Phật dạy: “Từ nay trở đi, khi hạ 
phong. phải xử trí như sau: Không được ăn những 
chất có nhiêu hơi để sinh hạ ' phong mà đùa cợt. Khi 
đang ngôi trong phòng thiên mà bắt hạ phong thì 
phải kiêm chế. Nếu không thế 

kiêm chế được thì phải hướng về chỗ ngồi ở 
dưới. Nếu chỗ ngôi ở dưới có Thượng tọa thì phải 
hướng trở lại về chỗ ngôi ở trên. Khi hạ phong, 
không được đề kêu lớn (iệng làm nhiễu loạn người 
bên cạnh. Nếu đang ngôi ăn mà muốn hạ phong thì 
cũng phải hướng về chỗ ngôi dưới, đừng đề nhiễu 
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loạn người bên cạnh. Nếu đang ở trước Hòa 
thượng, A-xà-lê, Ty-kheo Trưởng lão thì phải đi ra 
ngoài hạ phong, đừng để mùi hôi bay đến các ngài. 
Nếu đang đi với thương khách trên đường thì 
không được tùy tiện hạ phong ở trước họ. Nếu hơi 
tông ra không thể kiềm chế được thì phải ra ngoài 
lê đường về phía dưới gió mà hạ phong. 

Khi muốn hạ phong phải làm như thế, nếu ai 
không làm như vậy thì vượt pháp oal ngh1. 

Kệ tóm tắt: 

“Đốt đèn, hành thiên fFWưỢNG, 
Nớm vòng, cẩm giày dép. 
Tọa cụ và ho hen, 

Nhảy mũi, thư giãn, ngáp. 
Gãi ngửa và hạ phong, 

Kết thúc phần thứ bảy ”. 

Thế nào gọi là oai nghi, thế nào gọi là không 
phải oaI nghi? Tùy thuận làm theo hai bộ Luật thì 
øọI là oai nghi, không tùy thuận làm theo hai bộ 
Luật thì gọi là không phải oal nghi. Oai nghi, 
Chúng học, không có ác tâm, vô ý xúc chạm người 
nữ, tât cả các pháp này thuộc về Việt tỳ-ni tâm hối. 

Đến đây hết phân Oai Nghi. 


LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 36 
Phân 3: GIỚI PHÁP CỦA TY KHEO NI 
Đoạn 1: NÓI VỀ 8 PHÁP BA LA DI 


¡ GIỚI DẦM DỤC 

Đức Thế Tôn Vô Thượng Chánh Đắng Chánh 
Giác từ lúc ban đầu phát tâm tu đạo nay đã thành 
tựu, đang an trú tại Tĩnh xá của dòng họ Thích, nơi 
thành Ca-duy-la-vệ, được chư Thiên, người đời tôn 
kính cúng dường, như trên đã nói rõ. Lúc Ấy, Đại- 
ái-đạo Cù-đàm-di cùng với năm trăm cô gái dòng 
họ Thích như: Xiến-đà-di, Xiến- đà-ba-la, Đả-bà- 
xiễn-đà, mẹ Xiến-đà v.v... đi đến chỗ Phật, cúi đầu, 
đảnh lễ đứng hầu một bên. Thế rồi, Đại-ái-đạo 
bạch với Phật: “Bạch Thế Tôn! Phật ra đời khó 
gặp, được nghe pháp cũng khó, nay gặp Đức Như 
Lai xuật hiện trên đời, diễn thuyết diệu pháp cam 
lỗ, khiến cho các chúng sinh chứng được đạo quả 
tịch diệt”. Như trong Kinh Đại-ái-đạo xuất gia đã 
nói rõ. Thế rồi, Phật dạy: ““Từ nay về sau, Tỳ-kheo 
nI Đại-ái-đạo là bậc Thượng tọa của Ni chúng, phải 
tuân thủ như thể”. 
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Lúc ấy, Đại-ái-đạo Cù-đảm-di bạch với Phật: 
“Bạch Thế Tôn! Thế Tôn đã chế định bốn trọng 
ø1ới cho các Tỳ-kheo, vậy chúng con có được phép 
nghe hay không?”. 

Phật dạy: “Được! Này Cù-đàm-di, nêu một 
thiện nữ có lòng tin, muôn được năm việc lợi ích, 
cân phải thọ trì hết giới bốn này. Năm việc lợi ích 
đó là: 

¡ Nêu một thiện nữ có lòng tin muốn xây dựng 
pháp Phật, phải giữ gìn trọn vẹn giới bồn này. 

;. Nếu muốn cho Chánh pháp được tôn tại lâu 
đài, phải giữ gìn trọn vẹn giới bôn này. 

›. Nếu muốn không còn nghi ngờ, phải thưa hỏi 
người khác, phải giữ gìn trọn vẹn giới bỗn này. 

+ Nếu muốn làm chỗ nương tựa cho các lỷ- 
kheo-nI do phạm tội mà đâm ra sợ hãi, phải g1ữ gìn 
trọn vẹn gI1ới bốn này. 

s. Nếu muốn du hóa bốn phương mà không gặp 
trở ngại, phải giữ gìn trọn vẹn giới bốn này. 

Đó gọi là người thiện nữ có lòng tin vững chải 
được năm điêu lợi ích khi giữ gìn giới bốn này. 
Ngoài ra, như ở phần đâu trong năm nhân duyên 
của Ty-kheo trên kia đã nói rõ: 

- Nếu T)ỳ-kheo-ni không trả giới, giới yếu 
kém, không ra khỏi NU chúng mà thọ (hành) 
dâm, thậm chí hành dâm với loài súc sinh, thì 
T)-kheo-ni ấy phạm tội Ba-la-di, không được 
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sông chung với Ni chúng. 


Giát Thích: 

Tỳ-kheo-ni: Là người nữ đủ hai mươi tuôi chứ 
không phải không đủ, đã thọ Cụ-túc một cách hoàn 
hảo giữa hai bộ Tăng, đúng pháp chứ không phải 
không đúng pháp, hòa hợp chứ không phải hòa 
hợp, một lần bạch, ba lần yết-ma, không có aI cản 
trở. Đó gọi là Ty-kheo-m1. 

Không trả giới, giới yêu kém, không ra khỏi Ni 
chúng: Như ở phần Tỳ-kheo ở trên đã nói rõ. 

Thọ: Thọ hưởng với lòng dục. 

Dâầm: Phi phạm hạnh. Nếu Tỳ-kheo-ni cùng VỚI 
người nam, bât năng nam, phi nhân nam, súc sinh 
giông đực đang thức hoặc ngủ, hoặc thây chết hành 
dâm tại ba chỗ là miệng, đường tiểu tiện hay đường 
đại tiện, mà 4rong mỗi trường hợp đêu thọ lạc, thì 
Tỳ-kheo-ni ây phạm tội Ba-la-di, không được sống 
chung với Ni chúng. 

Ba-la-di: Đối với Pháp trí bị thoái hóa, đọa lạc, 
không được đạo quả, đó gọi là Ba-la-di. Cũng thế, 
cho đến đối với Tận trí, Vô sinh trí mà thoái hóa, 
đọa lạc, không được đạo quả, đó gọi là Ba-la-d. 

Ba-la-di còn có nghĩa là: Đối với Niết-bàn bị 
thoái hóa, đọa lạc, không được đạo quả, đó gọi là 
Ba-la-dI. 

Ba-la-di còn có nghĩa là: Đối với phạm hạnh bị 
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thoái hóa, đọa lạc, đó gọi là Ba-la-dl. 

Ba-la-di còn có nghĩa là: Loại tội mà khi vi 
phạm không thê phát lồ sám hỗi được, đó gọi là 
Ba-la-dI. 

Nếu Tỳ-kheo-ni có tâm nhiễm ô muốn nhìn 
nam giới thì phạm tội Việt tỳ-ni tâm hồi. Nếu dùng 
mặt nhìn họ, dùng tai nghe tiếng họ, thì phạm tội 
Việt tỳ-n1. 

Nếu khỏa thân hướng vào nhau thì phạm tội 
Thâu-lan; thậm chí, nêu hai căn chạm vào nhau chỉ 
băng hạt mè, thì phạm tội Ba-la-di. 

Nếu Tỳ-kheo-ni không nói mình trả giới, không 
nói mình không trả giới, vì giới yêu kém mà làm 
người thể tục, thì tùy theo mức độ phạm mà kết tội. 
Nếu làm ngoại đạo thì cũng như thế. Nếu người 
này lõa thể, người kia mặc y phục, hoặc người kia 
lõa thể, người này mặc y phục; hoặc cả hai cùng 
mặc y phục; hoặc cả hai cùng lõa thể; mà hễ hai 
căn chạm vào nhau chừng một hạt mè thì đều phạm 
tội Ba-la-dI. 

Nếu Tỳ-kheo-ni không trả giới, giới yêu kém, 
không ra khỏi Ni chúng, rôi mặc đô thế tục mà 
phạm giới, thì tùy theo mức độ vi phạm mà kết tội. 

Nếu Tỳ-kheo-ni cưỡng dâm Tỳ-kheo thì Tỳ- 
kheo-ni phạm tội Ba-la-di. Nêu khi ấy Tỳ-kheo thọ 
lạc thì cũng phạm tội Ba-la-di. 

Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cùng hành dâm thì cả 
hai đều phạm tội Ba-la-dI. 
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Nếu Tỳ-kheo-ni hành dâm với Sa-di thì Tỳ- 
kheo-ni phạm tội Ba-la-di, còn Sa-di phải bị trục 
xuất. Nêu Tỳ-kheo-m hành dâm với người thê tục 
thì cũng như thế. 

Nếu Tỳ-kheo-ni cùng với ba loài: Người, phi 
nhân, súc sinh, hành dâm tại ba chỗ là miệng, 
đường tiểu tiện và đại tiện, trong ba trường hợp: 
Đang thức, ngủ, hoặc là đã chết thì đều phạm tội 
Ba-la-dl. 

Nếu lỷ- -kheo-ni ngủ hoặc bị cuông trí hay nhập 
định mà có người đến leo lên mình hành dâm, lúc 
ây Jly-kheo- ni hay biết mà giai đoạn đầu, giữa và 
cuôi thọ lạc thì phạm tội Ba-la- dI. 

Nếu lỷ- -kheo-ni ngủ, bị cuông trí hay nhập 
định, TÔI CÓ người đến leo lên mình hành dâm, lúc 
ây Tỷ-kheo- mi hay biệt, nhưng lúc đầu không thọ 
lạc mà lúc giữa và cuôi có thọ lạc, thì cũng phạm 
tội Ba-la-dI. 

Nếu Tỳ-kheo-ni đang ngủ, cuồng trí hay nhập 
định, TÔI CÓ người đến leo lên mình hành dâm. lúc 
ây Tỳ-kheo-ni hay biết, nhưng lúc đâu, lúc giữa 
không thọ lạc mà cuối thọ lạc thì cũng phạm tội 
Ba-la-d. 

Nếu Tổ: -kheo-mi đang ngủ, cuông trí hay nhập 
định, TÔI CÓ người đến leo lên mình hành dâm, lúc 
ấy Tỷ-kheo- ni hay biết, nhưng giai đoạn đâu, giữa 
và cuối đều không thọ lạc, thì không có tội. 

Thể nào là thọ lạc? Thể nào là không thọ lạc? 
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Thọ lạc: Ví như người đói mà được các thức ăn 
mỹ vị, người ây lấy việc ăn làm lạc thú; lại như 
người đang khát mà được các thức uống ngon lành; 
người ấy lẫy việc uống làm thú vị; người thọ dục 
lạc cũng như vậy. 

Không thọ lạc: Ví như người ưa sạch sẽ mà 
phải dùng các thứ thây chết quàng vào cô, hoặc là 
phải dùng thanh sắt nóng áp vào mụt nhọt bị vỡ; 
không thọ lạc cũng như vậy. 

Nếu Tỳ-kheo-ni thọ dâm do mua được, do thuê 
được, do ân nghĩa mà được, do quen biết mà được, 
do đùa bỡn mả được, do thí nghiệm mà được, do 
tò mò mà được, đều phạm tội Ba-la-di. Nhưng nếu 
vì cuồng trí hay không biết, thì không có tội. Thế 
nên nói: 

- Nếu Tỳ-kheo-ni không trả giới, giới yếu kém, 
không ra khỏi Ni chúng mà thọ dâm, thậm chí với 
cả súc sinh, thì Ty-kheo-nmi ây phạm tội Ba-la-di; 
không được sống chung với Ni chúng. 

Ngoài ra, các giới thứ hai, thứ ba, thứ tư thì 
giống như trong giới của Tỳ-kheo đã nói rõ. 


;. GIỚI TRỘM CÁP 

Nếu T }-kheo- nỉ lấy vật mà người ta không 
cho tại thôn xóm hay nơi hoang dã, rôi tủy theo 
vật đã lấy mà nhà vua hoặc bắt, hoặc giết, hoặc 
trói, hoặc trục xuất, nói: “Ôi kẻ su nhân! Ngươi 
là quân trộm cướp, là kẻ ngu sử”, thì Tỳ-kheo-Hi 
lấy trộm này phạm tội Ba-la-di, không được 
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sống chung với Ni chúng. 


› GIỚI SÁT NHÂN 

-Nếu Tỳ-kheo-ni tự tay mình giết người, hoặc 
đi tìm dao đưa cho họ tự sát, bảo họ chết, khen ngợi 
sự chết, nói: “Ôi, người ta sống mà xấu xa như thế 
để làm gì! Thà chết còn hơn sông”. Suy nghĩ như 
thê, tưởng tượng như thể, tìm phương tiện khen 
ngợi răng chết là khoái trá. Nhân đó mà họ chết 
chứ không có lý do nào khác, thì Tỳ-kheo-ni ấy 
phạm tội Ba-la-di không được sống chung với Ni 
chúng. 

+ GIỚI ĐẠI VỌNG NGỮ 

-Nếu Tỳ-kheo-ni chưa biết, chưa tỏ rõ, mà tự 
xưng mình được pháp hơn người, có tri kiến thù 
thăng của bậc thánh, răng mình thây như vậy, biết 
như vậy, rỒi sau đó, hoặc bị thâm tra, hoặc không 
bị thấm tra về việc phạm tội, nhưng muốn được 
thanh tịnh bèn nói như sau: “Thưa Thánh giải Con 
không biết mà tự nói là biết, không thấy mà tự nói 
là thây. Đó là lời nói hư dối không thật”, thì lỷ- 
kheo-nI này phạm tội Ba-la-di, không được sông 
chung với Ni chúng; ngoại trừ sự tăng thượng mạn. 

s. GIỚI TÂM NHIÊM XÚC CHẠM NAM 

TỬ 

Khi Phật an trú tại Tĩnh xá của dòng họ Thích, 
bên cây Ni-câu-loại, nước Ca-duy-la-vệ, Đức Thế 
Tôn chế giới không cho phép Tỳ-kheo-ni ở A- 
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luyện-nhã. Nhưng lúc này, tại thôn xóm chưa có 
Tình xá nên Tỳ-kheo-nmI Lại-tra đến tạm trú nơi nhà 
của người họ Thích, rồi dạy kinh cho người con 
trai của họ. Thân sắc của Tỳ-kheo-ni Lại-tra đoan 
chánh nhưng chưa lìa dục, chàng thanh niên kia 
cũng đoan nghiêm mà chưa lia dục, mỗi ngày 
chàng đến học kinh ba lần. Lúc ấy, Tỳ-kheo-ni 
thường thường trông thây anh ta nên sinh tâm dục 
nhiễm vướng, đến nỗi sinh bệnh, nhan sắc vàng 
vọt. Các Tỳ-kheo-ni bèn đến vẫn an cô: 

- Thưa Thánh giả, người đau bệnh gì vậy? Có 
cần thuốc gì không? 

Nếu cần sữa, dầu. mật, đường phèn thì chúng 
Con sẽ cung cấp. 

- Không cân, tự nhiên sẽ khỏi thôi. 

Các Ưu-bà- tắc, Ưu-bà-di cũng đến vấn an như 
thê. Đông thời chàng thanh niên họ Thích kia cũng 
hỏi cô: 

- Thưa Thánh giả, người đau bệnh gì vậy? Có 
cần thuốc gì không thì con sẽ cung cấp cho. Nếu 
trong nhà có thì con sẽ đưa, nêu không có thì con 
sẽ đi tìm nơi khác đem về đưa cho Thánh giả. 

- Này hiền hữu, không phải những thứ thuốc ấy 
có thê chữa khỏi. 

-Thưa Thánh giả, thế thì bệnh này không phải 
là thân bệnh mà là tâm bệnh chăng? 

- Đúng như ngươi nói. 

- Thế thì bệnh này làm sao cho khỏi? 
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- Ngươi có muốn cho ta khỏi không? 

-Muôn cho khỏi, nhưng người cân thứ gì con 
sẽ đi tìm về đưa cho? 

- Hãy đến đây cùng làm việc ấy với ta. 

-Con không dám. Những người xuất gia khác 
mặc áo cà-sa, con 

. còn không dám sinh tâm như thê, huống gì Ni 
SƯ, người mà con tôn trọng? 

-Nếu không thể làm như thê, thì chỉ cần ôm ta 
nói lời âu yêm, ôm chặt ta vuốt ve từ trên xuống 
dưới. 

- Nếu chỉ cần có vậy thì con có thể làm được. 

Đoạn, chàng ta đến ôm cô bày tỏ tình cảm, năm 
hai vú, rờ râm vuốt ve từ trên xuống dưới, khiến cô 
thích ý: rôi sau đó cứ thường thường làm như thê. 
Như Đức Thế Tôn đã dạy: “Nghĩ vê sắc đẹp luôn 
luôn thì tâm nhiễm ô sẽ sinh khởi, giông như người 
nữ tưởng nhớ người nam hay người nam tưởng nhớ 
người nữ”. 

Từ đó trở đi, hai người cứ tiếp tục làm như thê 
không ngừng. Các Tỳ-kheo-ni khác liền đến 
khuyên can cô: 

-Thánh giả đừng làm như thế. Điều đó không 
được làm. 

- Nhưng tôi làm việc ấy lại cảm thây thích thú. 

Các Tỳ-kheo-ni bèn đem việc ấy trình bày với 
Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo nghe thế liên đến bạch lên 
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Thế Tôn. Phật liên bảo gọi [-kheo-mi Lại-tra đến. 
Khi cô đến rồi, Phật liền hỏi: 

_Ngươi đem tâm ô nhiễm cùng với người nam 
tử có tâm ô nhiễm, xúc chạm, vuốt ve từ vai xuống, 
từ đầu gôi trở lên đề tìm lạc thú phải không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Này Lại-tra! Đó là việc xâu. Ngươi không 
từng nghe Ta dùng vô lượng phương tiện chê trách 
dâm dục, răng. dục là thứ rượu mê, dục giỗng như 
ngọn lửa dữ đốt hết thiện căn của người, dục là tai 
họa lớn hay sao? Đông thời, Ta cũng dùng các 
phương tiện để khen ngợi ly dục, đoạn dục, vượt 
qua dục. Vì sao nay ngươi lại làm việc xấu xa ấy? 
Đó là việc phi pháp, phi luật, không thê dùng việc 
ây đề nuôi lớn pháp thiện được. 

Đoạn, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đàm-di truyền 
lệnh cho các Tỳ-kheo-ni đang sông tại Ca-duy-la- 
vệ phải tập họp lại tật cả. Sau khi họ đã tập họp 
xong, Đức Thê Tôn bèn đem sự việc vừa rôi nói 
với các T-kheo-m, nhân. mạnh về những tai họa 
do việc xảy ra vừa TÔI. Đông thời, Ngài tùy thuận 
thuyết pháp, tuyên bố về mười lợi ích mà Đức Như 
Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, vì các đệ tử, chế 
định việc tụng Ba-la- đề-mộc-xoa. Mười lợi ích đó 
là: 

¡. Vì để thâu phục Tăng chúng. 

›. Vì đề thâu phục tuyệt đối Tăng chúng. 

›. Vì để Tăng chúng được an lạc. 
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+ Vì để hàng phục những người không biết hỗ 
thẹn. 

s. Vì để những người biết hồ thẹn được sông 
yên Ôn. 

ø. Vì để cho người không tin sinh khởi lòng tin. 

;.Vì để cho người đã có niềm tin càng tin 
tưởng hơn. 

s. Vì để cho người đang sống trong pháp luật 
đoạn tận các lậu hoặc. 

9. Vì đề cho các lậu hoặc chưa sinh không thê 
sinh khởi. 

¡o. Vì để cho chánh pháp được tôn tại lâu dài, 
nhăm mở cửa cam lô cho chư Thiên và người 
đời. 

Đó là mười việc lợi ích. Vì mười việc này mà 
Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri chế định 
việc tụng Ba-la-đề-mộc-xoa cho các đệ tử. Thế 
nên, những ai chưa nghe thì hãy nghe, những a1 đã 
nghe rôi thì 

phải nghe lại: 

Nếu T }-kheo-mi có tâm ô nhiễm rờ rẫm vuốt 
ve người đàn ông vớt tâm ô nhiễm, từ vai trở 
xuông, tử đâu gỗi trở lên để thọ lạc thì Tỳ-kheo- 
nỉ ấy phạm tội Ba-la-di, không được sống chung. 


Giải Thích: 
Ty-kheo-n1: Như trên đã nói. 
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Người đàn ông có tâm ô nhiễm: Tức là tâm ái 
dục. Từ vai trở uông: Từ vú trở xuống. 

Từ đầu gối trở lên: Từ bắp về trở lên đến rún. 
Vuốt ve: Di chuyên bàn tay rờ rằm. 

Thọ lạc: Thọ hưởng hoan lạc. 

Nhiễm trước: Tỳ-kheo-ni này phạm tội Ba-la- 
dị. Ba-la-di: Như trên đã nói. 

Không được sông chung: Không được sống với 
Ty-kheo-m để hưởng pháp thực và vị thực, hễ 
trước thế nảo thì sau cũng thế ây, hễ sau thê nào thì 
trước kia cũng thế. Vì phạm tội Ba-la-di nên không 
được sông chung. 

Nếu Ty-kheo- ni có tâm ô nhiễm rờ rằm, vuốt 
Ve người nam cũng có tâm ô nhiễm, từ vai trở 
xuống, từ đầu gối trở lên để tìm lạc thú, thì phạm 
tội Ba-la-di, không được sông chung. Nếu làm như 
vậy với người bất năng nam và phụ nữ thì phạm tội 
Thâu-lan-giá. 

Nếu Tỳ-kheo-ni dùng tâm ô nhiễm vuốt ve 
người nam không có tâm ô nhiễm, cũng phạm tội 
Ba-la-di. Nếu làm như vậy với người bắt năng nam 
và phụ nữ thì phạm tội Thâu-lan-giá. 

Nếu Tỳ-kheo-ni không có tâm ô nhiễm mà vuốt 
ve người nam có tâm ô nhiễm thì phạm tội Thâu- 
lan-giá. Đôi với người bất năng nam và phụ nữ thì 
phạm tội Việt ty-n1. 

Nếu Tỳ-kheo-ni không có tâm ô nhiễm mà xúc 
chạm người nam cũng không có tâm ô nhiễm thì 
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phạm tội Việt tỳ-m1. Đối với người bất năng nam 
và phụ nữ thì phạm tội Việt tỳ-ni tâm hồi. 

Nếu Tỳ-kheo-ni bảo người nam cạo đâu thì nên 
nhờ hai người nữ vịn vào đâu để có cảm giác cái 
đau do người nữ chứ không phải người nam. Cũng 
vậy, khi bảo người nam lễ đầu chảy máu, hay lễ ở 
tay, ở chân thì nên nhờ người nữ câm chỗ đó, để 
có cảm giác cái đau do người nữ chứ không, phải 
do người nam. Nếu từ vai trở lên, từ đầu ĐÔI trở 
xuống có mụt nhọt, nên bảo người nữ câm giữ rồi 
nhờ người nam nặn mủ thì không có tội. Nhưng 
nếu mụt nhọt ở chỗ kín thì không được làm như 
vậy. Chỗ kín nghĩa là từ vai trở xuống, từ đầu gồi 
trở lên. Nếu tại nơi ấy có bệnh thì nên nhờ người 
nữ chữa trị. Thế nên nói (như trên). 


s GIỚI NHIÊM TÂM THÂN CẬN NAM 
TỬ 

Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-ly, được chư Thiên, 
người đời cung kính, cúng dường, nói rộng như 
trên. Bây giờ, lÿ-kheo-ni Lại-tra-ba-la dạy kinh 
cho đồng tử Ly-xa, cho đến đồng tử nói: 

- Những người xuất gia khác mặc áo cà-sa, con 
còn không dám sinh tâm như thế, huống gì Ni sư 
là người mà con tôn trọng. 

- Nếu không làm như vậy, thì hãy đến đứng gân 
nói chuyện với tôi, nắm tay tôi, nắm y tôi, lại gần 
vui vẻ, mời ngồi, gập mình xuống, hẹn cùng đi 
chung. 
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-Nếu chỉ có như vậy thì có thể được. 

Thế rồi, anh ta làm cho cô thích ý, và thường 
xuyên làm như vậy không ngừng, đúng như Đức 
Thế Tôn nói: “Nếu nghĩ đến sắc đẹp không quên 
thì tâm ô nhiễm phát sinh, như trường hợp người 
nữ tưởng nhớ người nam, người nam tưởng nhớ 
người nữ”. 

Bây giờ, các T-kheo-mi bèn đem việc đó trình 
bày với Đại-ái-đạo, Đại-ái-đạo lại bạch lên Thế 
Tôn. Phật liên bảo gọi Ty-kheo-ni Lại-tra-ba-la 
đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi lại đầy đủ sự việc 
trên: 

- Ngươi có làm việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Đó là việc xấu. Vì sao ngươi đem tâm ô nhiễm 
đưa tay ra kéo người nam có tâm ô nhiễm vào sát 
bên mình và hò hẹn cùng đi chung? Từ nay về sau, 
Ta không cho phép dùng tâm ô nhiễm đưa tay ra 
kéo người nam có tâm ô nhiễm lại kề bên mình, 
cho đên hẹn nhau cùng đi chung. 

Đoạn, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đàm-di truyền 
lệnh cho các T-kheo-m đang sông tại Ty-xá-ly 
phải tập họp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới 
cho các Tỳ-kheo-ni, dù ai nghe rồi cũng phải nghe 
lại: 

Nếu T)-kheo-ni đem tâm ô nhiễm, đưa tay ra 
đụng V0 HgƯời nam cũng có tâm ô nhiễm, cùng 
nói chuyện, để cho họ câm tay, cầm y, họ đến 
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hoan lý, mời ngôi, khom mình xuống, hẹn nhau 
cùng đi chung, thì Tỳ-kheo-ni ấy phạm tội Ba- 
la-di, không được sông chung. 

Giát Thích: 

Ty-kheo-n1: Như trên đã nói. 

Tỳ-kheo-ni có tâm ô nhiễm, người nam có tâm 
ô nhiễm: Cả hai đều có tâm dâm dục. 

Đưa tay ra đụng vào người nam: Đưa cánh tay 
ra tới chỗ họ. Nói: Cùng nói thủ thí. 

Đề cho họ cầm tay: Hoặc nắm bàn tay, hoặc 
năm cô tay, hoặc năm ngón tay cái, hoặc nắm ngón 
tay út. 

Hoặc đề cho họ cầm y: Như y Tăng-già-lê, Uất- 
đa-la-tăng, An-đà-hội, áo lót, áo che mưa. 

Họ đến tỏ vẻ hoan hỷ: Họ đi đến mình tỏ ra vui 
vẻ, và thường thường đi đến. 

Mời ngôi: Như nói: “Tôi đã trải giường nệm, 
mời anh ngôi”. Khòm mình xuống: Gập mình 
xuống sát vào họ. 

Hẹn cùng đi: Nêu Tỳ-kheo-ni hò hẹn với người 
nam tại trước quán xá, nơi vườn ao, hoặc chỗ 
thường ởi lại, thì phạm tội Ba-la-di, không được 
sông chung. 

Ba-la-di: Như trên đã nói. Nếu Tỳ-kheo-ni có 
tâm ô nhiễm, cùng với người đàn ông có tâm ô 
nhiễm, đưa tay ra cho họ, cùng nói chuyện, để cho 
họ câm tay, câm y, họ đến tỏ ra hoan hý, mời ngồi, 
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gập mình xuống, hò hẹn cùng đi chung, thì Tỳ- 
kheo-ni ấy phạm tội Ba-la-di, không được sống 
chung. 

Nếu Tỳ-kheo-ni đối xử với người bất năng nam 
hay người nữ như trên thì phạm tội Thâu-lan-giá. 

Nếu 1-kheo-m có tâm ô nhiễm cùng với người 
đàn ông không có tâm ô nhiễm làm những việc như 
trên thì cũng phạm tội Ba-la-di. Nhưng nếu xử sự 
như thê đối với người bắt năng nam và phụ nữ thì 
phạm tội Thâu-lan-gIá. 

Nếu Ty-kheo- -m không có tâm ô nhiễm cùng 
với người đàn ông có tâm ô nhiễm làm những việc 
như trên, thì phạm tội Thâu-lan-giá. Nếu làm như 
vậy với người bất năng nam, với phụ nữ thì phạm 
tội Việt tỳ-nI. 

Nếu cả hai đều không có tâm ô nhiễm, thì phạm 
tội Việt tỳ-ni. Đối với người bất năng nam và phụ 
nữ thì phạm tội Việt tỳ-ni tâm hôi. 

Nếu 1ỷ-kheo- ni có tâm ô nhiễm cùng VỚI người 
đàn ông có tâm ô nhiễm, đưa tay cho họ cầm cho 
đến hò hẹn cùng đi chung, thì phạm tội Ba-la-di. 

Nếu lần lượt phạm từng việc một, đủ tám việc 
thì thành tội Ba-la-di. Nếu phạm gián cách mà khi 
đủ tám việc cũng thành tội Ba-la-di. Nếu phạm một 
khoản liền sám hối tội Thâu-lan- -giá, sau khi sám 
hối lại phạm nữa, cho đến bảy lân cũng thuộc 
Thâu-lan-giá, nhưng khi đủ tám lân thì thành tội 
Ba-la-di. Thê nên nói (như trên). 
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7. GIỚI GIẦU TỘI NGƯỜI KHÁC 

Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-ly, nói rộng như trên. 
Bấy giờ, có gia đình Ly-xa kia, lúc đầu sinh được 
hai bé trai, sau đó sinh một bé gái. Họ cho thế là 
điềm không: tốt nên thâm nhủ: Ngày nay đứa bé 
gái, không tốt này không biết có ai lẫy không?”. 
Thế rồi có người hỏi: 

- Bà có muốn gởi đứa bé gái này đến chỗ an ôn 
không? 

-Muốn. 

-Nếu vậy thì nên đem đến cho Tỳ-kheo-ni Ca- 
lê nhờ cô ấy nuôi dưỡng. 

Gia đình ấy nghe thế liền cho mời Ca-lê đến, 
thưa: “Thưa Thánh giả! Nay tôi sinh đứa bé gái 
không tốt lành này không có ai lấy, nhờ cô nuôi 
lớn, độ nó xuất 81a, tôI sẽ cung câp y thực”. 

T-kheo-mI liên nhận đem vệ nuôi, cho xuất 
gia. Và gia đình ây cứ hằng ngày đưa thức ăn, hằng 
năm gởi đến y phục. Khi đứa bé lớn, Ni sư cho học 
giới, rồi cho thọ Cụ túc. Nhưng bản chất của người 
nữ vốn nhiều dâm tính, cho nên càng lớn thì dục 
tình càng mạnh mẽ không thê kiêm chế được. Do 
thế, cô ta bạch với sư phụ: 

-Kiết sử của con sinh khởi, con không thích 
xuất Ø1a, nay con muốn hoàn tục. 

- Quái lạ thay! Ở trong cõi tục cũng giông như 
hâm lửa, làm sao mà có thể vui được. 

- Từ đó trở đi, dần dân cô thông dâm với người 


936 BỘ LUẬT 2 


thế tục và các ngoại đạo, rỗi mang thứ hai. Tỳ- 
kheo-ni bèn trục xuất, và nói với sư phụ cô: 

-Ni sư không biết đệ tử mình thông dâm với 
người thê tục và ngoại đạo sao? 

-Tôi cũng đã biết từ sớm, nhưng gia đỉnh ây 
hằng ngày đưa thức ăn đến, hằng năm cung cấp. \ 
phục; nếu tôi bạch với Tăng thì Tăng sẽ trục xuất. 
Vì ham hai món lợi kia, nên tôi không bạch. 

Tỷ-kheo- mi bèn nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo 
liền đem việc ây đến bạch lên Thê Tôn. Phật liên 
bảo gọi Ca-lợi đến. Khi cô tới rồi, Phật liên hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

.Đó là việc xấu. Này Ca-lợi, vì sao ngươi biết 
13-kheo- ni phạm trọng tội mà che giấu? Đây là 
việc phi pháp, phi luật, không thê dùng việc ấy để 
nuôi lớn pháp thiện được. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các 1ÿ-kheo- mi đang sông tại 1ỷ-xá- ly phải tập họp 
lại tất cả, (cho đến) dù ai nghe rồi 

cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni biết T)-kheo-ni kia phạm 
trọng tột mà không nói với người khác, sau đó, 
T)-kheo-ni kia hoặc rời khỏi trú xứ, hoặc chết, 
hoặc hoàn tục, Hới HỘI VỚI người khác: “Trước 
đây tôi đã biết T }-kheo- -ni ây phạm trọng tội, 
nhưng tôi không nói với người khác, vì không 
muốn cho người khác biết”, thì Tỳ-kheo-ni này 
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phạm tội Ba-la-di, không được sông chung. 


Giát Thích: 

Ty-kheo-n1: Như trên đã nói. 

Biết: Hoặc tự biết, hoặc nghe từ người khác mà 
biết. 

Trọng tội: Nếu phạm một trong tám tội Ba-la- 
di tức là trọng tội. 

Không nói với người khác: Không nói với một 
người, nhiều người hoặc là chúng Tăng. 

Rời khỏi trú xứ: Tức bị trục xuất. Chết: Sự vô 
thường xảy đến (qua đời). 

Hoàn tục: Rời khỏi pháp luật đang hành trì, làm 
người thế tục, ngoại đạo. Nêu đến lúc ây mới nói: 
“Trước đây tôi đã biết người ây phạm tội, nhưng 
không muốn cho người khác biết”, thì Tỳ-kheo-mi 
này phạm tội Ba-la-di, không được sông chung. 

Ba-la-di: Như trên đã nói. Nếu Tỳ-kheo-ni lúc 
bình minh thấy 1ỷ-kheo- ni khác phạm tội mà 
không có tâm che giâu, đến lúc mặt trời mọc lại 
khởi tâm che giầu cho đên bình minh hôm sau, thì 
T-kheo-mI này phạm tội Ba-la-di. Đó gọi là hai 
thời. Cũng vậy cho đến tám thời, như trong vẫn đề 
che giâu của Ty-kheo trên kia đã nói rõ. 

Nếu Tỳ-kheo-ni thấy Tỳ-kheo-ni phạm trọng 
tội thì phải nói với người khác. Nếu thấy đệ tử cùng 
sông chung, đệ tử y chỉ phạm trọng tội, mà vì yêu 
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thương cố tình che giấu tội lỗi của đệ tử, nghĩ: 
“Nếu ta nói với các Tỳ-kheo-mi thì họ sẽ trục xuất 
nó”, thì phạm tội Ba-la-dI. 

Trong trường hợp, Tỳ-kheo-ni ấy nghe lời nói 
kia, rôi đem nói với lỳ- -kheo-nm1 quen biết: “Mỗ 
giáp phạm trọng tội, nêu tôi đem nói với người 
khác thì 1ỷ-kheo- nI SẼ trục xut người Ấy: vì thế 
mà tôi che giầu”, Tỳ-kheo-ni ây nghe thế lại suy 
nghĩ: “Nêu ta nói ra thì cả hai người đều bị trục 
xuất”, liên che giấu, thì tất cả đều phạm tội Ba-la- 
d1. Cũng vậy, nêu tất cả đều che giấu thì tất cả đều 
phạm tội Ba-la-dI. 

Nếu Tỳ-kheo-ni thấy người khác phạm trọng 
tội rồi đem nói với Tỳ-kheo-ni khác: “Tôi thấy Mỗ 
giáp phạm trọng tội”, mà Ty-kheo-ni này quở 
trách: “Nay ngươi làm việc ác, vì sao lại đem nói 
VỚI ta, chớ cố 

nói nữa”, thì phạm tội Thâu-lan-giá. 

Nếu 1ỷ-kheo- ni thấy có người phạm trọng tội 
thì phải nÓI VỚI người khác. Nếu kẻ phạm tội ấy 
hung ác đáng sợ, có thế lực, e họ sẽ giêt mình hoặc 
làm tôn thương phạm hạnh, thì nên suy nghĩ: “Hễ 
gây nghiệp thì có quả báo, họ tự biết lây. Ví như 
hỏa hoạn xảy ra cháy nhà, ta chỉ nên tự cứu mình, 
hơi đâu mà lo việc người khác”. Nếu tâm tương 
ưng như thê thì không có tội. Thê nên nói (như 
trên). 

8. GIỚI THEO TY KHEO PHẠM TỘI 
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Khi Phật an trú nơi vườn Cù-sư-la, tại Câu- 
diệm-di, lúc ây Xiên-đà phạm một hoặc hai trọng 
tội trong năm thiên tội, các Tỳ-kheo hỏi: 

-Trưởng lão Xiển-đà, thầy có thấy tội ấy 
không? 

-Ông muốn hỏi tôi có thấy hay không thấy, 
nhưng tôi không thấy. 

Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liên nói với các Tỳ-kheo: “Ông 
Xiến-đà này thường phạm mội, hai tội trong năm 
thiên tội mà nói không thấy, thì Tăng nên làm yết- 
ma cử tội không thấy tội”. 

Sau khi Tăng làm yết-ma cử tội không thấy tội 
TÔI, thây bèn đi đến Tinh xá của Tỳ-kheo-mI, nói 
với mẹ mình: 

- Bà-lộ-ê-đề, Tăng làm yết-ma cử tội tôi, không 
cho tôi hưởng chung pháp thực, vị thực. 

-Quái lạ thay, thế thì nay hãy hưởng chung 
pháp thực, vị thực với ta. 

Thế rồi, người mẹ tùy thuận Xiến-đà, Tỳ-kheo- 
nI bèn can bà: 

- Này mẹ của Xiên-đà, Tỳ-kheo Xiên-đà này đã 
được Tăng hòa 

hợp làm yết-ma cử tội đúng pháp, nhưng thầy 
chưa làm đúng pháp, cô chớ có tùy thuận. 

- Tôi là mẹ, ông ta do tôi sinh ra, nếu tôi không 
tùy thuận thì ai sẽ tùy thuận? 
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Các Ty-kheo-nI bèn nói với ĐạI-ái-đạo. Đại-áI- 
đạo liền đem việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật 
liền dạy: “Nêu Xiến-đà đã được Tăng làm yết-ma 
cử tội đúng pháp mà Ty-kheo- ni mẹ của Xiến-đà 
lại tùy thuận ông Ấy, ` thì các ngươi nên can gián ở 
chỗ vắng ba lần, Ở chỗ nhiều người ba lần và ở giữa 
chúng Tăng ba lần cho bỏ việc ấy. Khi can gián ở 
chỗ văng nên hỏi như sau: “Có thật cô biết Xiến- 
đà đã được Tăng làm yết-ma cử tội đúng pháp mà 
vẫn tùy thuận không?”. Nếu đáp: “Có thật như 
vậy”, thì nên khuyên can: “Nảy mẹ của Xiến-đà, 
Tăng đã làm yêt-ma cử tội đúng pháp mà chưa thực 
hiện đúng thì đừng có tùy thuận. Nay tôi vì lòng từ 
khuyên can là muôn cho cô được lợi ích. Một lần 
khuyên đã xong, còn hai lần khuyên can nữa, cô có 
bỏ việc đó không ?”. Khuyên can lần thứ hai, thứ 
ba cũng làm như vậy. Rồi khuyên can ba lần ở giữa 
nhiều người cũng làm như vậy mà nếu như không 
bỏ thì nên làm pháp yết-ma câu thính (xin nghe sự 
trình bày) giữa Ni chúng. Người làm yết-ma nên 
nói như sau: 

- Xin các Thánh giả Ni lãng nghe. Tăng đã làm 
yết-ma cử tội Xiến-đà đúng pháp, nhưng Xiến-đà 
chưa thực hiện đúng, mà mẹ của Xiến-đà lại tùy 
thuận thây. Thế rồi, đã được khuyên can ba lần ở 
chỗ văng, khuyên can ba lần ở chỗ nhiều người để 
cô bỏ việc ấy mà cô không bỏ. Nếu thời gian của 
Ni chúng đã đến, nay Ni chúng cũng nên khuyên 
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can ba lần để cho bỏ việc ấy. 

Thế rồi, nên hỏi mẹ của Xiển-đà ở giữa Ni 
chúng: “Có thật cô biết Tăng đã hòa hợp làm yết- 
ma cử tội Xiến-đà, song, Xiến- đà chưa thực hiện 
đúng mà cô tùy thuận, thế rồi, Tăng đã khuyên can 
cô ở chỗ vắng ba lần, ở chỗ nhiều người ba lần, cho 
cô bỏ việc ây mà cô vẫn không bỏ phải không?”. 
Nếu đáp: “Có thật như vậy”, thì nên khuyên can: 
“Tăng đã hòa hợp làm yết-ma cử tội Xiên-đà đúng 
pháp, cô chớ nên tùy thuận (Xiến-đà). Nay Ni 
chúng muôn cho cô được lợi ích nên khuyên can, 
cô nên tùy thuận lời khuyên của Ni chúng. Một lần 
khuyên can đã xong, còn hai lần khuyên can nữa, 
cô có bỏ việc đó không?”. Nhưng cô đáp: “Không 
bỏ”. Rồi Ni chúng tiếp tục khuyên can như vậy đến 
lần thứ hai, thứ ba, cô vẫn nói: . “Không bỏ”. 

Ty-kheo-ni bèn đem việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật liền bảo gọi cô đến. Khi cô tới rồi, Phật 
liền hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

.-Đó là việc xấu. Ngươi không từng nghe Ta 
dùng vô lượng phương tiện chê trách tính bướng 
bỉnh khó khuyên bảo, ca ngợi sự dễ khuyên bảo 
hay sao? Đó là việc phi pháp, phí luật, trái lời Ta 
dạy. Không thể dùng việc ấy để nuôi lớn pháp thiện 
được. VÌ sao ngươi lại tùy thuận Tỳ-kheo bị cử tội? 
Từ nay về sau, ta không cho phép tùy thuận Tỳ- 
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kheo bị cử tội. 

Thế rôi, Phật bảo Cù-đàm-di truyền lệnh cho 
các Tỳ-kheo-ni đang sống tại Câu-diệm-di phải tập 
họp lại tất cả, dù cho ai nghe rôi cũng phải nghe 
lại: 

-Nếu Tỳ-kheo-ni nào biết Tăng đã hòa họp, 
như pháp, như luật làm yễt-ma cử tội Tỳ-kheo, 
song vị T)-kheo ấy chưa thi hành đúng mà tùy 
thuận, thì các T}ỳ-kheo-nt nên khuyên can T- 
kheo-ni ấy: “Này Thánh giả, vị T)-kheo ấy đã 
được Tăng hòa hợp, nhự pháp, như luật, làm 
yỗf-ma cử tội, song thầy â ấy chưa thi hành lùng, 
cô chớ có tùy thuận”. Nếu khi các T)ỳ-kheo-ni 
khuyên can mà nói nhự san: “Tôi không tty 
thuận thì ai tùy thuận”, thì các Tỳ-kheo-mi nên 
khuyên can đên lần thứ hat thứ ba cho bỏ việc 
ấy. Nêu bỏ thì tốt, nễu không bỏ thì Tỳ-kheo-ni 
ấy phạm tội Ba-la-di, không được sống chung. 

Giát Thích: 

(Một sô từ ngữ ở trên đã giải thích). Hòa hợp: 
Không biệt chúng. 

Như pháp như luật: Khi thây không có tội thì 
không vạch tội về việc không bỏ ba ác kiến là: hủy 
báng khế kinh, tà kiến và biên kiến. 

Bị cử (tội): Không được sống chung. 

Chưa thi hành đúng pháp: Chưa tùy thuận 
Tăng, Tăng chưa giải tỘI. 
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Tùy thuận: Cùng hưởng pháp thực và vị thực. 

Khi các Tỳ-kheo-ni khuyên can Tỳ-kheo-ni ây 
như sau: “Này Thánh giả, vị Tỳ-kheo ây đã được 
Tăng làm yêt-ma cử tội đúng pháp, đúng luật mà 
thây chưa thi hành đúng, vậy cô chớ có tùy thuận 
hưởng chung pháp thực và vị thực”, mà Tỳ-kheo- 
mI ây nói: “Tôi không tùy thuận thì ai tùy thuận”, 
thì nên khuyên can tiêp cho đến ba lần. Sau ba lần 
nếu bỏ thì tốt, nêu không bỏ thì Tỳ-kheo-ni ấy 
phạm tội Ba-la-dI. 

Ba-la-di: Như trên đã nói. 

Khi khuyên can ở chỗ văng ba lần mà bỏ thì tốt, 
nếu không bỏ thì phạm tội Việt tỷ-m. Khi khuyên 
can ở chỗ nhiêu người cũng như vậy. 

Khi khuyên can ở giữa chúng Tăng, lúc bắt đầu 
khuyên can thì phạm tội Việt tỷ-m, khuyên can 
xong thì phạm tội Thâu-lan-giá. Khi bắt đầu 
khuyên can lần thứ hai thì phạm tội Việt tỳ-ni, 
khuyên can xong thì phạm tội Thâu-lan-giá. Khi 
bắt đầu khuyên can lân thứ ba thì phạm tội Thâu- 
lan-giá, khuyên can xong thì phạm tội Ba-la-di. 

Sau khi được khuyên can ở chỗ vắng, ở chỗ 
nhiêu người, Ở giữa chúng Tăng, gôm tât cả các tội 
Việt tỳ-ni, tất cả các tội Thâu-lan-giá thành một 
trọng tội là Ba-la-di. Nếu đang lúc khuyên can mà 
bỏ thì tùy theo bỏ ở chỗ nào trị tội ở khoản đó. 

Kệ tóm tắt: 

“Dâm, trộm và giết người, 
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Nói dối rằng đắc đạo. 
Vai xuống, đầu gối lên, 
Tâm nhiễm ô, tám việc. 
Giấu tôi, theo Hgười phạm, 
Hết tám Ba-la-di ”. 


Phân 3: GIỚI PHÁP CỦA TY KHEO NI 
Đoạn 2: NÓI VỀ 19 PHÁP TẢNG TÀN 


1. GIỚI NHẬN LÀM MAI MỖI 

Vấn đề nhận làm mai mối như trong giới của 
Ty-kheo đã nói rõ. 

Thế nên Đức Thê Tôn dạy: 

Nêu T)ỳ-kheo-mi nhận làm mai mỗi, tác họp 
nam nữ, hoặc cưới vợ, hoặc tư thông với nhau, 
du trong chốc lát thì đó là sơ tội Tăng-già-bà-thi- 
$q. 

2. GIỚI VU KHÓNG NGƯỜI KHÁC 

Vu khống như trong giới của Tỳ-kheo đã nói 
rõ. Thê nên Đức Thế Tôn dạy: 

Nêu T)-kheo-ni vì sân hận không vui mà vô 
cớ vu không T)-kheo-ni thanh tịnh vô tội là phạm 
Ba-la-di, nhằm phá hoại sự thanh tịnh của T}ỳ- 
kheo-ni ấy, rồi sau đó, hoặc bị thấm vẫn, hoặc 
không bị thẩm vẫn, bèn nói: “Việc đó không có 
căn cứ, Vì tức giận nên tôi nói nhự thế”, thì đó là 
Sơ tôi Tăng-giaà-bà-thi-sa. 
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3. GIỚI XUYÊN TẠC NHẮM VU 
KHÔNG 

Thế nên Đức Thế Tôn dạy: 

Nếu T)-kheo-ni vì sân hận không vui rồi 
dùng một khía cạnh của một việc khác không 
phải Ba-la-di để vụ không người khác phạm tội 
Ba-la-di, nhằm phá hoạt phạm hạnh của họ, sau 
đó, hoặc bị thấm vẫn, hoặc không bị thẩm vẫn 
bèn nói: “Chỉ vì tôi tức giận nên dùng một khía 
cạnh của một việc khác để vu không”, thì TÌ - 
kheo-ni này phạm sơ tội Tăng-già-bà-th1-sa. 


4. GIỚI TRANH CHÁP VỚI NGƯỜI 

KHAC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy giờ bức 
tường ngăn cách giữa 

Tăng-già-lam của Tỳ-kheo-nI với nI ngoại đạo 
bị sụp đồ, Tỳ-kheo-ni Thâu-lan-nan-đà nói với ni 
ngoại đạo: 

- Ngươi phải sửa chữa lại; bọn ngươi là những 
kẻ không biết xâu hồ, đồ chúng đi lại, ra vào đêu 
trần truông. Ni chúng của ta đây lương thiện tốt 
đẹp, biết hồ thẹn, khi thấy bọn ngươi thì tăng thêm 
phiên não. 

. Lúc này, đang mùa mưa không thê xây được, 
phải đợi qua khỏi mùa mưa rôi mới xây được. 

- Phải sai người làm ngay bây giờ, không được 
đợi sau này mới làm. 
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- Tôi không thê làm được. Tỳ-kheo-ni nỗi giận 
măng: 

-Quân chết yêu! Con lừa ăn bã rượu. Ngươi 
dám không làm chăng, quân không biết hỗ thẹn, (tà 
kiến, không có niềm tin? Ngươi phải sửa chữa gấp. 

Ni ngoại đạo cũng nồi giận măng lại: 

-Này Sa-môn ni Dụng bự sinh nhiêu con, dù 
ngươi có giết ta thì rốt cuộc ta cũng không làm. 

Ty-kheo-mi bèn đi đến chỗ quan xử kiện trình 
bày đây đủ sự việc trên: ““Fhưa đại quan! Xin quan 
hãy vì tôi ra lệnh cho người kia xây lại bức tường 
ngăn cách”. 

Viên quan xử kiện lúc ấy vốn là người có niềm 
tin đôi với pháp Phật, nên ông lì liền sai lính đi bắt 
ni ngoại đạo kia về. Khi bắt về rồi, ông mắng: 

- Này kẻ ngoại đạo tà kiến! Quân tệ ác chết yêu, 
con lừa ăn bã rượu. Vì sao ngươi không xây lại bức 
tường? Các ngươi không biết xấu hỗ, ở trần truồng 
đi ra đi vào, giả sử Thánh giả phạm hạnh này trông 
thây các ngươi thì cảng tăng thêm phiền não. 
Ngươi phải xây lại gấp đi. Nếu không xây, ta sẽ gia 
tội ngươi. 

Ni ngoại đạo bèn xây lại; nhưng ban ngảy xây 
xong thì ban đêm bị mưa phá hỏng; do thế, ba 
tháng Hạ xây không thành tựu. Vì vậy, ngoại đạo 
than trách với các Ưu-bà-tắc: 

- Hãy xem phước điền của các ngươi kìa! Ÿ thị 
vào thế lực của quan quyền, bắt ni của ta làm suốt 
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ba tháng. 

Những bà vợ của các Ưu-bà-tắc nghe thế liên 
nói với các y-kheo-ni. Các T-kheo-ni bèn nói 
với Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo liền đem việc ấy đến 
bạch đây đủ lên Thế Tôn. Phật liên bảo gỌI Tỳ- 
kheo-ni Thâu-lan-nan-đà đến. Khi cô tới rôi, Phật 
liền hỏi: 

-Này Thâu-lan-nan-đà! Ngươi có việc đó thật 
không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Đó là việc xấu. Vì sao ngươi lại gây lộn với 
người khác? Đây là việc phi pháp, phi luật, trái lời 
Ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn pháp 
thiện được. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các Ty-kheo-mi đang sông tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tât cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho các 
Ty-kheo- ni, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni tranh tụng với người thế tục 
hoặc người xuất gia, ban ngày, trong khoảnh 
khắc, thậm chí tranh chấp với người làm vườn, 
Sa-dI, thì đó là sơ tội Tăng-già-ba-tli-sa. 

Giát Thích: 

Tranh tụng: Tranh cãi bằng miệng. Người thế 
tục: Tức người tại Ø1a. 

Người xuất g1a: Hàng ngoại đạo xuất gia cho 
đến Xà-trí-la. Ban ngày: (Từ lúc bình minh) cho 
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đến khi mặt trời lặn. 

Trong khoảnh khắc: Trong giây lát. Nêu Tỳ- 
kheo-nI gây sự - thậm chí với Sa-di, người làm 
vườn (thì phạm tội Tăng-g1à-bà-thi-sa). 

Sơ tội: Không đợi đến lần can gián thứ ba. Tăng 
già: Chỉ cho tám Ba-la-di (?) 

Bà-thi-sa: Vì tội này còn có dư tàn, Tăng phải 
làm yêt-ma trỊ phạt, nên gọi là Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Lại nữa, vì tội này phải phát lỗ giữa Tăng để 
sám hôi, nên gọi là Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Nếu Tỳ-kheo-ni đến tố cáo người khác với viên 
quan xử kiện của nhà vua thì phạm tội Tăng-gi1à- 
bà-thi-sa. 

Nếu nói với ông về những việc phải quấy thì 
phạm tội Thâu-lan-gIá. 

Nếu Tỳ-kheo-ni đến nhà Ưu-bà-tắc, nhà của 
người có niêm tin nói chuyện phải trái với họ thì 
phạm tội Việt ty-n1. 

Nếu có tâm hiêm khích họ, thì phạm tội Việt 
ty-nI tầm hôi. 

Nếu Tỳ-kheo-ni đến tô cáo người khác với nhà 
vua thì phạm tội Việt tỳ-n1. 

Nếu nói với nhà vua băng những lời oán hận thì 
phạm tội Việt tỳ-ni tâm hồi. 

Thế nên, Đức Thế Tôn nói (như trên). 

5. GIỚI ĐI MỘT MÌNH 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy người 
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em gái của Tỳ-kheo-ni Lại-tra lây chồng ở một 
thôn khác đang lâm bệnh, bèn sai người báo tin cho 
Lại-tra: “Chị hãy đến sớm trước khi em chưa chết 
thì mới có thê thấy được nhau”. Lại-tra liền đến 
thăm, nhưng chưa tới nơi thì người em gái đã mệnh 
chung. Khi cô tới đó, người em rê bèn nói với cô: 
“Em gái của chị đã qua đời rồi, ai sẽ chăm sóc việc 
nhà, trông nom con cái đây? Xin chị hãy thay thế, 
chăm sóc giùm em” 

Tỳ-kheo-nI nghe thế bèn suy nghĩ: “Người này 
thốt ra lời khả ô, y có thể cưỡng bách xâm phạm 
đến ta”, liền cảm thấy hoảng sợ, rồi giả VỜ ổI ra 
ngoài. Đoạn, cô trở vê thành Xá-vệ, nói với các T- 
kheo-mi: “Quái thay! Kẻ kia sẽ phá hoại phạm hạnh 
tôi mấật!”. Các Tỳ-kheo-ni liên hỏi: “Có việc gì 
thế?” Cô bèn trình bày lại đây đủ sự việc trên. 

Các Tỷ- -kheo-nI nghe thê liền nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo đem việc ây đến bạch đây đủ lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Tỳ-kheo-ni Lại-tra đến. 
Khi cô tới TÔI, Phật hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Vì sao ngươi đi đường một mình? Từ nay về 
sau, Ta không cho phép đi đường một mình. 

Lại nữa, khi các Tỳ-kheo-mi đi đường, có một 
Tỳ-kheo-mi trẻ mắc đi đại tiện nên rớt lại ,Phía sau. 
Thế rồi, các khách buôn đi đến trông thấy cô đẹp 
đế bèn chận lại, hỏi: 
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- Cô đang trẻ trung đẹp đẽ, lẽ ra nên thọ hưởng 
dục lạc, vì sao lại xuất ø1a, XIn nói rõ nguyên nhân? 

- Ta xuất gia thì can gì các ngươi mà phải hỏi? 

- Không phải vậy! Hình như cô có ý gì, hãy nói 
thử xem? 

Cô vẫn đáp như trước. Đám khách buôn đùa cợt 
một lúc rồi thả cô đi. Khi đến thôn xóm, lòng sinh 
nghi ngờ (mình phạm tội), cô bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo liền đem việc ấy đến bạch đầy đủ 
lên Thế Tôn. Phật dạy: “Không có lòng dục thì 
không có tội”. 

Lại nữa, khi các Tỳ-kheo-nI cùng đi đường, có 
một Tỳ-kheo-ni lâm bệnh, đi không kịp bạn, phải 
đi sau một mình. Khi đến nơi, cô sinh nghị, bèn nói 
với Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo liền đem việc ấy đến 
bạch đây đủ lên Thế Tôn. Phật dạy: “Bị bệnh thì 
không có tội”. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các Ty-kheo-nmi đang sống ' tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tât cả, dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni không có Tỳ-kheo-ni khác 
để kết bạn cùng đi, thì không được ra khỏi ranh 
giới của thôn xóm, ngoại trừ khi khác; khi khác 
tức là khi không có lòng dục và bị bệnh, đó gọi 
là khi khác. Đây là sơ tội Tăng-già-bà-thi-sa. 

Giát Thích: 

Không có Tỳ-kheo-nI bạn: Chỉ đi đường có một 
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mình như trên đã nói rõ. 

Trừ khi khác: Khi không có lòng dục, khi bệnh, 
Đức Thế Tôn nói là không có tội. 

Tăng-già-bà-thi-sa: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo-ni đang đi trên đường mà chưa ra 
khỏi ranh giới thì không có tội. Nếu đi đến ranh 
giới của xóm làng, thành ấp, thì nên cách nhau 
trong vòng một cánh tay giang ra. Nếu cách nhau 
xa hơn một cánh tay giang ra mà đi quá một bước 
thì phạm tội Thâu-lan-giá; quá hai bước thì phạm 
tội Tăng-g1à-bà-thi-sa. Một người đứng ở ranh giới 
trung gian thì phạm tội Thâu-lan-giá. Cũng vậy, 
những người khác cách quá (một bước) cũng phạm 
tội Thâu-lan-giá. Thê nên Đức Thế Tôn nói (như 
trên). 

6. GIỚI SÓNG MỘT MÌNH 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc ấy trong 
thành Vương xá có một người tên Yết-mô tử cưới 
một Yết-mô nữ làm vợ. Cô này đoan chánh vô 
song, đang bưng cơm cho chồng, Khi đến giờ khất 
thực, Đức Thế Tôn khoác Y; câm bát vào thành 
tuân tự khất thực, đi đến nhà ây. Bây Ø1Ờ, "ĐPƯỜI VỢ 
suy nghĩ: “Nếu chồng ta thấy Phật, ăt sẽ đứng dậy 
xem, sẽ bỏ phê việc ấn uống, ta nên đứng chắn giữa 
cửa”. Vì người ấy có duyên với Phật, nên Đức Thế 
Tôn phóng ánh sáng chiêu vào trong nhà, khiến 
cho Ôô ông chồng nhìn ra, trông thấy Phật. Ông liên 
nói với bà vợ: 
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-Ngươi thật là kẻ chăng có một chút tâm thiện 
nào, chỉ muốn làm tốn hại ta. 

- Không phải tôi muốn làm tốn hại mà Vì tÔI SỢ 
anh thây Thế Tôn sẽ bỏ phế việc ăn uống mà thôi. 

Ông chồng nồi giận, nói: 

-Người nữ tình ý cạn cọt, muốn làm lợi ích một 
tí mà thành ra tôn hại quá nhiêu. 
- In đại gia cho phép tôi xuất gia. 
- Cô muôn xuất gia theo đạo nào? 
- Xuất gia theo pháp Phật. 
- Tôi đông ý, 

Thế rồi, cô đi đến chỗ Ty-kheo-m Uu-bát-la xin 
xuất gia. NI sư liền độ xuất gia, cho thọ Cụ túc. 
Đâu đêm, cuối đêm, cô tính cân không biếng nhác, 
đến ngày thứ tám thì dứt hết lậu hoặc, tự biết mình 
đã chứng ngộ, được ba minh, sáu thông, tâm tư tự 
tại, ngồi nương dựa bên gốc cây. Lúc ây, Thích- đề- 
hoàn-nhân đi đến chỗ cô ngôi, rồi đọc kệ: 

“Đề Thích từ thiên CMHHg, 
Giáng phàm xin đánh lễ. 
Thấy Yết-mô nữ này, 

Xuát gia mới tám ngày, 
Lậu hết chứng sáu thông. 
Hoa Uu-bát Tỳ-kheo, 

Việc làm đã thành tựu. 
Đức lực đêu tự tại, 

Hàng phục mọi tình tưởng, 
Nhắm mắt ngôi dưới cây. 
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Thể nên tôi đảnh lễ 
Phước điển của thể gian ”. 

Vị Ty-kheo-ni này có âm thanh trong trẻo, g1ỏi 
tán tụng kinh điển, được một Ưu- bà-tắc mời về nhà 
tụng kinh. Sau khi nghe tụng, ông rất hoan hỷ, cúng 
dường cho cô một tâm lụa lớn và đẹp. Lúc ây, chư 
Thiên ở trên không trung liền đọc kệ tán thán: 

“Nay cô được lợi ích, Phước đức đã tột vời. 
Mọi nhiễm trước dứt hết, Nhận y cúng thanh 
tịnh. Các nam nữ cự sĩ, Trong thành Vương xá 
này, Vì sao không mời cô, Thuyết giảng vì diệu 
pháp? Không mời thì không giảng, Thân cận sẽ 
ha khổ. Nghe pháp rồi tu tập, Ất đến nơi thắng 
diệu ”. 

Lúc ấy, mọi người, mọi nhà đều mời cô về tụng 
kinh; sau khi nghe tụng, họ rất hoan hỷ (phát tâm 
cúng dường), vì thế cô nhận được rât nhiêu lợi 
dưỡng. Các Tỳ-kheo-ni thấy thế đều sinh tâm ganh 
tỊ, bèn nói: 

“Đây là những lời ca tụng ủy mỊị làm mê loạn 
lòng người”. 

Các Ty-kheo-ni bèn đem việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Tỳ-kheo-ni ấy đến. Khi 
CÔ tỚI TÔI, Phật liền hỏi: 

-Có thật ngươi ca tụng theo kiểu thế gian 
chăng? 

- Con không biết ca tụng theo kiểu thế gian. 

Phật bèn nói với các Ty-kheo-n1: “T-kheo-ni 
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này không phải ca tụng theo kiểu của thê gian. 
Trong thời quá khứ có vị vua cai trị thành Ba-la- 
nại tên là Cát-lợi. Ông có bảy người con gái: Người 
thứ nhất tên là Sa-môn; người thứ hai tên là Sa- 
môn-hữu; người thứ ba tên là Tỳ-kheo-n1; người 
thứ tư tên là Tỳ-kheo-ni-tỳ; người thứ năm tên là 
Đạt-ma-ch1; người thứ sáu tên là Tu-đạt-ma; người 
thứ bảy tên là Tăng-ty. Những người này từng phát 
nguyện trước Phật Ca-diếp như trong kinh Thất Nữ 
đã nói rõ”. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni muốn tách rời Ni chúng 
cư trú một mình, rôi một Tỷ-kheo- ni khác đem việc 
ây nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo lại đem bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Tỳ-kheo-ni ấy đến. Khi 
cô tới rôi, Phật hỏi: 

- Có phải ngươi định tách rời Ni chúng cư trú 
một mình không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Từ nay trở đi, Ta không cho phép tách rời 
chúng đề sông một mình. 

Lại nữa, khi vua Lưu Ly chính phạt nước Ca- 
duy- la-vệ nên được nói rộng, lúc ấy các "Ty-kheo- 
ni sống một mình ở ngoải thành, cho đến trừ nạn 
vua. 

Lại nữa, lúc ấy các Tỳ-kheo-ni đi đường, có 
người già cả bệnh hoạn theo không kịp chúng bạn 
phải nghỉ một mình, tâm sinh nghĩ, đến hỏi Đại- -ái- 
đạo. Đại-ái-đạo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế 
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Tôn. Phật liên dạy: “Người không có lòng dục thì 
không có tội”. Thê rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù- 
đàm-di truyền lệnh cho các Tỳ-kheo-ni đang sông 
tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe 
rôi cũng phải nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni sống tách rời Tỳ-kheo-ni 
khác trong một dêm trừ khi khác, khi khác tức 
là lúc bệnh hoặc bị bọn giặc nổi loạn vây thành, 
đó gọi là khi khác - thì phạm sơ tội. 

Giát Thích: 

Nghỉ một đêm: Từ lúc mặt trời chưa lặn đến 
bình minh hôm sau xuất hiện. 

Trừ khi khác: Không có lòng dục, sống cách ly, 
s1à bệnh, bị bọn 

giặc nôi loạn vây thành, nêu lúc ây đang ở trong 
thành thì không nên ra ngoài, hoặc đang ở ngoài 
thành thì không nên đi vào. Đó gọi là khi khác. Đây 
là sơ tội Tăng-già-bà-th1-sa. 

Tăng-già-bà-thi-sa: Như trên đã nói. Nêu Tỳ- 
kheo-mI tách rời Ty-kheo-ni khác mà ngủ từ khi 
mặt trời chưa lặn cho đến bình minh xuất hiện, thì 
phạm tội Tăng-già-bà-th1-sa. 

Nếu tách rời Ni chúng từ khi mặt trời đã lặn cho 
đến bình minh xuất hiện, thì phạm tội Thâu-lan- 
giá. 

Nếu Tỳ-kheo-ni ngủ chung với nhau trong 
phòng ở Tăng-øià-lam thì nên năm cách nhau trong 
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vòng một cánh tay g1ang ra, rôi trong một đêm nên 
dùng tay sờ ftỉm người kia ba lần; nhưng không 
được sờ tìm ba lần trong một lúc, mà phải đầu đêm 
một lần, giữa đêm một lần và cuối đêm một lần. 
Nếu đầu đêm không sờ tìm người kia thì phạm tội 
Việt ty-m1; giữa đêm không sờ tìm cũng phạm tội 
Việt tỳ-ni; cuôi đêm không sở tìm cũng phạm tội 
Việt tỳ-ni. Nếu cả ba thời đêu có tìm xem thì không 
CÓ {ỘI. 

Nếu người ngủ trên gác, kẻ ngủ dưới gác khác 
chỗ nhau thì một đêm phải đi qua lại trông nom ba 
lần. Nếu ngủ trong trường hợp như vậy tại Tăng- 
già-lam thì phạm tội Thâu-lan-giá. Thế nên Đức 
Thế Tôn nói (như trên). 

7. GIỚI ĐỘ NGƯỜI CHỦ CHƯA CHO 

PHÉP 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây ở trong 
thành Vương xá có một trưởng giả tên Tu-đê-na, 
ông có một cô vợ trẻ trung, đoan chánh. Khi chồng 
chêt, cô ta không thích cánh đàn ô ông, nhưng người 
chú muốn lấy cô, cô bèn nói với các phụ nữ khác: 

- Tôi không thích bọn đàn ông, nhưng người 
chú muốn lấy tôi làm vợ 

- Cô có muôn được thoát ly không? 

-Muốn được thoát ly. 
- Cô hãy đến thành Xá-vệ, chỗ Tỳ-kheo-ni Ca- 
lê, vị ấy sẽ độ cô xuất gia. 

Người đàn bà này theo lời chỉ dẫn ấy đi đến 
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thành Xá-vệ, hỏi dân chúng: “Tăng-già-lam của 
13-kheo- ni ở nơi nào vậy?”. Họ bèn chỉ chỗ. Khi 
cô vào đến nơi, liền hỏi: _Ty-kheo- ni Ca-lê là ai 
vậy?”. Họ bèn chỉ phòng. Cô vào phòng, rồi hỏi: 

- Thánh giả có phải Ca-lê không? 

-Phải! Hỏi để làm øì? 

- Con muốn xuất gia. 

Ca-lê bèn độ người này xuất gia cho thọ Cụ túc. 
Sau đó, người chú đi tìm nhưng không biết ở đâu, 
rôi có người mách với ông. “Tỷ-kheo- m Ca-lÊ ở 
thành Xá-vệ đã độ cho cô ây xuât gia rôi” . Ông bèn 
đi đến thành Xá-vệ, hỏi dân chúng: “Tăng-già-lam 
của 1-kheo- mi ở nơi nào vậy?” Họ bèn chỉ chỗ. 
Ông đi vào đó, rôi hỏi: “Phòng nảo là phòng của 
Tỳ-kheo-ni Ca-lê?”. Họ lại chỉ phòng. Ông vào 
phòng rôi hỏi: 

- Thánh giả có phải là Ca-lê không? 

- Phải, nhưng ông hỏi đề làm gì? 

- Tôi không bỏ vợ, vì sao NI sư độ vợ tôi xuất 

gia? 

- Này lão trượng, ông từ đâu đến vậy? 

- Từ thành Vương xá đến. 

Tỷ-kheo- ni liền mắng: “Quân chết tiệt! Ngươi 
là quân giặc. Người ở thành Vương xá thường đến 
đầy đề làm gián điệp, đò la tin tức nước ta”. Thế 
rôi, cô nói với đệ tử: “Lấy y Tăng- già- -lê lại đây 
cho là rồi trói tên chết tiệt này đem g1am vào trong 
ngục”. 
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Ông ta nghe thế hoảng sợ, liền suy nghĩ: “Cặp 
mắt của người này thật đáng SỢ, CÓ thể bà làm thật 
chứ chăng chơi!”. Thế rồi đôi mắt vừa láo liên ngó 
chừng, ô ông vưa tử từ rút lui. Khi ra ngoài rôi, Ông 
nôi giận mắng: Ki kheo-ni này đã độ vợ ta phi 
pháp, lại còn muốn bắt trói ta”. 

Các 13-kheo- ni nghe thê liên nói với Đạt-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật liền bảo gọi Tỳ-kheo-ni ấy đến. Khi cô 
đến rồi, Phật hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Này Ca-lê! Đó là việc sa1 trái. Vì sao ngươi độ 
người mà chủ không cho phép? Từ nay về sau, Ta 
không cho phép độ người mà chủ không đồng ý. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các Ty-kheo-m đang sống \ tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tật cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nêu T)-kheo-ni độ người mà chủ không cho 
phép thì phạm sơ tội Tăng-già-bà-th-sa. 

Giát Thích: 

Không cho phép: Con gái chưa lây chồng thì 
phải hỏi cha mẹ, nêu đã lây chỗng thì phải hỏi 
chồng, cha mẹ chồng và chú chông: nếu họ không 
cho phép mà độ xuất gia, cho thọ Cụ túc, thì phạm 
tội Tăng-già-bà-th1-sa. 

Tăng-già-bà-thi-sa: Như trên đã nói, thuộc về 
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SƠ tỘI. 

Nếu Tỳ-kheo-ni độ người mà chủ của họ không 
cho phép thì phạm tội Việt ty-n1. 

Nếu cho họ học giới thì phạm tội Thâu-lan-giá. 

Nếu cho họ thọ Cụ túc thì phạm tội Tăng-già- 
bà-thi-sa. Thê nên Đức Thê Tôn nói (như trên). 


8. GIỚI ĐỘ NGƯỜI PHẠM TỘI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy có người 
vợ của lực sĩ ở ấp A-ma-la còn trẻ, đoan chánh, tư 
thông với người khác. Chông cô nói: “Em đừng 
làm như vậy nữa, nếu còn tiệp tục thì anh sẽ trỊ tội 
em như vậy, như vậy”. Thế nhưng người vợ vẫn 
tiếp tục tư thông không bỏ. Người chồng bèn theo 
dõi bắt gặp hai người đang hành sự, trói lại đem 
đến quan xử kiện, nói: “Vợ tôi tư thông với người 
này, xin quan trên dùng pháp luật trị tội giúp tôi”. 
Viên quan hình pháp nói: “Nêu người nữ tư thông 
với kẻ khác thì phải trình diện trước hai chúng 
trong bảy ngày. Sau khi trình diện bảy ngày, phải 
bị phanh thây trước hai gia đình”. Đoạn, viên quan 
nói với người vợ ấy: “Ngươi hãy trở về, nêu trong 
nhà có của thì phải chuẩn bị các dụng cụ bố thí âm 
thực. Nếu trong nhà không có của thì tùy ý. Sau 
khi đủ bảy ngày sẽ bị phanh thây trước hai chúng”. 

Thế rôi, cô ấy trở về nhà, săm sửa các thứ âm 
thực bồ thí cho hai chúng: rồi cô ngồi ở chỗ vắng 
khóc lóc. Các bà mẹ thây thế hỏi: 
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- Vì sao mà con khóc? 

- Sau bảy ngày nữa con sẽ bị phanh thầy trước 
hai chúng mà không khóc sao được? 

- Con có muốn được sông không? 

-Muốn. 

-Con hãy đến chỗ Tỳ-kheo-ni Ca-lê ở thành 
Xá-vệ câu xin xuất gia thì có thê được sông. 

Vì mọi người đang say rượu nên cô này theo kế 
hoạch lặng lẽ lén đi, đến thành Xá-vệ, cô hỏi người 
ta: “Tăng-g1à-lam của 1ỷ-kheo- nI Ở chỗ nào vậy?”. 
Họ bèn chỉ chỗ. Cô đi vào đó, rồi hỏi người khác: 
“Phòng của Ty-kheo-n1 Ca-lê ở đầu vậy?”. Họ bèn 
chỉ phòng. Cô liên vào phòng, bạch: 

- Thưa Thánh giả, con muốn xuất gia. 

- Phu chủ đã cho phép con chưa? 

. Cho phép như thế nào? 

- Nếu chưa lẫy chồng thì cha mẹ cho phép; nều 
đã lây chồng thì cha mẹ chồng, chồng và chú chồng 
cho phép. Đó là cho phép. 

-Nếu như vậy thì con phải tự cho phép, vì các 
người trong thân tộc đều muôn con phải bị phanh 
thây, đã vứt bỏ con rồi. 

- Nếu quả như vậy thì họ đã quyết tâm bỏ con. 

Thế là Ca-lê độ cô ấy xuất gia cho thọ Cụ túc. 
Chồng cô đi tìm kiếm để trị tội mà không thây. Anh 
ta nghe nói có T-kheo-ni ở thành Xá-vệ đã độ cho 
xuất gia rồi, bèn đi đến thành Xá-vệ hỏi dân chúng: 
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'“Finh xá Ty-kheo-nI ở nơi nào vậy?” Dân chúng 
chỉ chỗ. Rồi ông đi vào Tĩnh xá hỏi: “Phòng của 
Tỳ-kheo-ni Ca-lê ở đâu vậy?”. Họ liên chỉ chỗ. 
Ông bước vào phòng hỏi: 

- Thánh giả là Ty-kheo-nI Ca-lê phải không? 

- Hỏi để làm gì? 

- Tôi không bỏ vợ, vì sao NI sư độ cho xuất gia? 

- Này thiện sĩ, nhà ông ở đâu vậy? 

-Ở tại ấp A-ma-lặc. 

- Quân chết tiệt, ngươi là quân giặc, ngươi 
không biết sao? Người ấp A-ma-lặc thường đến 
đây dò la tin tức của nước ta để làm gián điệp. 

Đoạn, Ca-lê nói với đệ tử: “Lây y của ta đưa 
đây, ta sẽ đi báo cho vua tóm cô tên chết tiệt này”. 

Anh ta nghe thế, suy nghĩ: “T1ÿ-kheo-nmi này 
trương mất ra nhìn hung tợn, có thê làm VIỆC ác” 
Nghĩ thể, anh ta từ từ rút lui. Khi ra ngoài rồi, nỗi 
giận mắng: “VỊ Sa-môn mi này lén độ vợ ta mà còn 
muốn bắt trói ta”. 

Các Ty-kheo- mi nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo liền đem việc ấy đến bạch đầy đủ 
lên Thế Tôn. Phật bảo gọi Ty-kheo-ni Ca-lê đến. 
Khi cô tới rồi, Phật liên quở trách: “Này Ca-lê, đó 
là việc phi pháp. Vì sao ngươi biết kẻ đó phạm tội, 
những người thân của họ muốn trị tội mà độ cho 
xuất gia? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời Ta 
dạy. Từ nay về sau, Ta không cho phép, khi biết 
người nữ kia phạm tội, mọi người muôn trị tội, mà 
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độ cho xuất gia”. 

Lại nữa, tại ập Kiền-đề của dòng họ Thích Ca 
CÓ người con gái 

- Như trên đã nói - cho đến. cô nói với Tỳ-kheo- 
HIP 

- Xin độ con xuất gia? 

- Trước đây con đã phạm tội như thế thì không 
thể xuất gia được. Thê rồi, cô đi đến các Tỳ-kheo- 
ni khác, nhưng họ đều không độ. 

Cô bèn đi đến ngoại đạo xin xuất gia. Người 
chồng muốn tìm cô về trị tội, nhưng không biết Ở 
đâu, thì nghe nói cô đã được ngoại đạo độ cho xuất 
gia tại thành Xá-vệ. Anh ta suy nghĩ: “Người này 
vôn là con của Uu- bà-tắc mà nay bị rơi vào trong 
hàng ngũ ngoại đạo tà kiến, cần phải trị tội, nhưng 
không thể tìm ra”. 

Nêp sống của các ngoại đạo là uống nước vo 
gạo và nước rửa chảo, sông lõa thể vô liêm SỈ, mà 
còn đánh vợ không biết tiếc thương. Thế nên, 
người phụ nữ ây chán ngán, tự nhủ: “Đây không 
phải là phép tắc xuất gia”, liền bỏ đi, đến Tĩnh xá 
của Iy-kheo-mi bạch: “Con từ trên bờ vỡ rơi xuống 
hâm sâu, sắp sa vào địa ngục, xin hãy kéo con lên, 
cho con xuât g1a”. 

Các Tỳ-kheo-ni đều không dám độ. Thể là, cô 
đến bạch với Đại-ái-đạo: “Thưa Thánh giả, con 
vốn là con gái của dòng họ Thích, mà nay bị rơi 
xuống hâm sâu, xin độ con xuất gia”. Đại-ái-đạo 
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bèn đem việc ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: 
“Được phép độ. Nếu trước đó ngoại đạo đã độ, thì 
sau đó cho phép xuất gia”. 

Thế rôi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các Tỳ-kheo-ni đang sông tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tật cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni biết người nữ phạm tội, 
những người thân thích muốn trị tội, mà độ họ 
- trừ khi khác; khi khác là khi ngoại dạo đã độ 
trước, đó gọi là khi khác - thì phạm sơ tội. 

Giát Thích: 

(Một số từ trên đã giải thích). 

Chúng: Hai chúng tập họp, nghĩa là gồm những 
người bên phía cha mẹ đẻ và những người bên nhà 
chông. 

Thân thích: Tức tộc họ Bà-la-môn, tộc họ Sát- 
lợi, tộc họ Tỳ-xá, tộc họ Thủ-đà-1a. 

Trị tội: Hoặc trói, bọc lại để thiêu; hoặc bỏ vào 
trong bao cát, cột miệng bao lại, thả chìm dưới 
nước; hoặc dùng lửa đốt đâu; hoặc cắt tai, cắt mũi; 
hoặc dùng thanh sắt đốt nóng áp vào âm hộ; hoặc 
đem phân thây, quốc pháp có các loại khác nhau 
như thế. Ngoại trừ trước đó họ đã xuất gia theo 
ngoại đạo, rôi độ họ xuất gia, thì Thê Tôn bảo là 
không có tội. 

Ngoại đạo: Như Ni-kiên-đề-lê, Đàn-trì-g1à, đại 
loại các ngoại đạo như thê. 
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Đấy là sơ tội Tăng-già-bà-thi-sa: Như trên đã 
nói. 

Nếu Tỳ-kheo-ni biết người nữ phạm tội đáng 
trị phạt mà độ cho xuất gia thì phạm tội Việt tỳ-ni. 

Nếu cho họ học pháp thì phạm tội Thâu-lan- 
giá. 

Nếu cho thọ Cụ túc thì phạm tội Tăng-già-bà- 
thi-sa. 

Thế nên Đức Thê Tôn nói (như trên). 


9. GIỚI QUA SÔNG MỘT MÌNH 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây có nhiều 
phụ nữ đang ở bờ bên kia của sông A- kỳ-la, còn bờ 
bên này thì Tỳ-kheo-ni vân tập. Thế rô, Ty-kheo- 
ni Thâu-lan-nan-đà cởi y phục ném xuống đất, rôi 
bơi qua bên kia bờ sông. Các phụ nữ thấy thế bàn 
tán nhau: “Hãy xem đà, -kheo-ni Thâầu-lan-nan-đà 
bơi trên mặt nước mà qua đây”. Sau khi qua đến 
nơi, cô bèn ngôi trên chỗ đât trống một lát rôi lại 
bơi trở về. Khi ây, các phụ nữ bèn chê bai: '“Vì sao 
mà Ty-kheo-ni Thâu-lan-nan-đà này làm như kẻ 
hung ác, bơi qua rồi lại bơi về”. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo lại đem việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật liên bảo gọI Ty-kheo-ni Thâu-lan-nan- 
đà đến. Khi cô tới rôi, Phật quở trách: “Đó là việc 
xấu. Vì sao tại chỗ có đò qua lại mà ngươi lại bơi 
qua? Từ nay về sau, Ta không cho phép một mình 
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bơi qua chỗ bến đò”. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các Ty-kheo-nmi đang sống ' tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tật cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo-ni một mình bơi qua Sông tại 

chỗ bến đò thì phạm sơ tội Tăng-già-bà-thi-sa. 


Giát Thích: 
Bơi một mình: Rời khỏi bờ sông bên này đên 
bờ bên kia thì phạm sơ tội Tăng-g1à-bà-thi-sa. 


10. GIỚI TỰ Ý THA TỘI NGƯỜI KHÁC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ., lúc ây, Tỳ- 
kheo-ni Ca-lê đi du hành trong thôn xóm. Sau khi 
cô đi, Ni chúng làm yết-ma cử tội đệ tử y chỉ của 
cô. Đến khi cô trở vẻ, đệ tử liền bạch: “Ni làm yết- 
ma cử tội con, không cho con cùng hưởng pháp 
thực, vị thực”. Cô bèn quở trách đệ tử: “Ngươi hãy 
giữ im lặng, nhưng phải bảo Ni chúng tập họp”, 
bèn tập họp Ni chúng. Các 1ỷ-kheo- -TI a1 nây đều 
suy nghĩ: “VỊ T-kheo-ni này đi xa trở về rôi tập 
họp Ni chúng, thường thích có vật bó thí, không 
hiệu chúng ta hôm nay sẽ được vật gì đây?”. Do 
suy nghĩ thế nên mọi người đều hoan hỷ tập họp 
nhanh chóng. Sau khi tập họp, cô bèn tuyên 

bố như sau: 

-Xin Thánh giả Ni lắng nghe. Tỳ-kheo-ni Mỗ 
giáp đã bị Ni chúng làm yết-ma cử tội. Nếu thời 
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gian của Ni chúng đã đến, nay N chúng xả pháp 
yêt-ma cử tội cho Tỳ-kheo-ni Mỗ giáp. Đây là lời 
tác bạch. 

-Xin Thánh giả Ni lắng nghe. Ty-kheo-m Mã 
giáp đã bị Ni chúng làm yêt-ma cử tội; nay N 
chúng xả pháp yêt-ma cử tội cho Ty-kheo-mi Mỗ 
giáp; Thánh giả NI nào bằng lòng xả pháp yết-ma 
cử tội cho Tỳ-kheo-ni Mỗ giáp thì im lặng, ai 
không bằng lòng hãy nói. Đây là lần YẾt- ma thứ 
nhất (Lần thứ hai, thứ ba cũng làm như thê). 

Các Tỳ-kheo-ni thấy đôi mắt của Tỳ-kheo-ni 
này đáng sợ nên không ai dám ngăn cản cả. Thế 
rồi, các T-kheo-mi bàn tán nhau: “Đây là lời nói 
øì vậy”. Đoạn, ai nây đều bảo: “Tôi cũng chả hiểu 
lời nó1 này”. 

Các Ty-kheo-ni bèn bạch với Đại-ái-đạo. Đại- 
ái-đạo liền đem việc Ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật 
bảo gọi Tỳ-kheo-ni ây đến. Khi cô tới rồi, Phật liên 
hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Đó là việc phi pháp. Vì sao ngươi biết Tỳ- 
kheo-ni đã làm yêt-ma cử tội đúng pháp, đúng luật, 
người ây chưa tùy thuận, chưa thi hành đúng pháp, 
ngươi không thưa trước với Ni chúng mà tự ý xả 
yêt-ma? Từ nay về sau, Ta không cho phép làm 
như vậy. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
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họp lại tật cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni biết T)-kheo-ni hòa hợp làm 
yết-ma cử tội đúng pháp, đúng luật; người phạm 
tội chưa thì hành đúng pháp, mình không thưa 
trước vớt NI chúng mà tự ý xả tội, thì phạm sơ 
tội Tăng-già-bà-tÏ1i-sa. 

Giát Thích: 

(Một số từ đã giải thích ở trước). 

Như pháp, như luật: Không thây tội thì không 
vạch tội ba lân để cho thây. 

Chưa xả pháp yết-ma cử tội: Không được sống 
chung. 

Chưa làm đúng pháp: Chưa tùy thuận, tâm chưa 
điều phục, Ni chúng chưa xả tội. 

Không thưa trước: Chưa làm pháp yết-ma cầu 
thính trước Ni chúng mà tự ý xả tội giữa Ni chúng, 
thì phạm sơ tội Tăng-già-bà-th1-sa. 

Tăng-già-bà-thi-sa: Như trên đã nói. 

Nếu đệ tử bị Ni chúng hòa hợp làm yết-ma cử 
tội thì Hòa thượng ni hoặc A-xà-lê ni nên đến chỗ 
Ty-kheo-ni Trưởng | lão nói như sau: “A1 mà không 
ngu si, không có lỗi, lúc nào cũng có trí tuệ, vì 
không biết cho nên mới như vậy, người ấy sẽ 
không dám tái phạm nữa”. Phải nói với tât cả mọi 
người như vậy để cho tâm họ nhu hòa, rỗi mới làm 
yêt-ma câu thính ở giữa Ni chúng. Người làm yết- 
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ma nên nói như sau: 

-Xin các Thánh giả Ni lắng nghe. Ty-kheo-m 
Mỗ giáp có VIỆC ây nên Ni chúng làm yết-ma cử 
tội. Nay người ấy đã tùy thuận, tâm đã nhu hòa. 
Nếu thời gian của Ni chúng đã đến, nay Mỗ giáp 
muốn đến giữa Ni chúng xin xả pháp yÊt- ma cử tỘI. 

Các Thánh giả Ni xin lăng nghe. Mỗ giáp muốn 
vào giữa Ni chúng xin xả pháp yêt-ma cử tội. Vì 
NI chúng đã bằng lòng nên im lặng: việc ấy cứ như 
thế mà thi hành. 

Phải làm yết-ma như vậy xong rồi mới xin. Nếu 
có người ngăn cản thì Hòa thượng nên dùng lời nhỏ 
nhẹ khuyên họ thôi đi. 

Nếu Tỳ-kheo-ni biết Ni chúng hòa hợp làm yết- 
ma cử tội đúng pháp, đúng luật mà tự ý xả yết-ma 
thì phạm tội Việt tỳ-n1. 


11. GIỚI NHẠN VẬT CỦA NGƯỜI CÓ 
TÂM TÀ 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc ấy có 
một trưởng giả vì lòng dục mà mời Ty-kheo-ni 
Thọ-đề cúng dường y, bát, âm thực, thuốc trị bệnh, 
nói như sau: 

-Thánh giả có biết tôi cúng vì lẽ gì không? 

-Biết. 

- Biết như thể nào? 

- Vì muốn được phước đức. 
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-Đương nhiên rồi, nhưng còn gồm cả lòng ái 
dục nữa. 

Lúc ây, Thọ- đề là người đã ly dục nên nghe lời 
nói kia tâm cô vẫn thản nhiên không thèm để ý, do 
thế mà không ngăn cản. Các 1y" -kheo-n1 bèn đem 
VIỆC ấy nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo lại đem bạch 
lên Thê Tôn. Phật liền bảo gọi Thọ-đề đến. Khi cô 
tới rôi, Phật hỏi lại đầy đủ sự việc trên: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Đó là việc xâu. Ngươi không làm mẫu mực 
cho người đời sau sao? Đó là việc phi pháp, phi 
luật, trái lời Ta dạy, không thê dùng việc ây đề nuôi 
lớn pháp thiện được. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các Ty-kheo-nI đang sống tại thành Vương xá phải 
tập họp lại tất cả, dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni không có tâm ô nhiễm mà 
nhận y, bát, thức ăn nông, thuốc trị bệnh của 
người đàn ông có tâm ô nhiễm, thì phạm Sơ fội 
Tăng-già-bà-thi-sa. 

Giát Thích: 

Ty-kheo-nI: Như 1y-kheo-mi Thọ- đề. 

Không có tâm ô nhiễm: Không có tâm ái dục. 
Bát: Gồm ba loại, thượng, trung, và hạ. 

Y: Gồm có y Tăng-già-lê, Uất-đa-la-Tăng, An- 
đà-hội, Tăng-kỳ-chi và y tắm mưa. 
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Thức ăn uống: Như thức ăn Khư-đà-ni, bồ-xà- 
n1. 

Thuốc: Mật, đường phèn, sanh tô và mỡ; đây 
thuộc về sơ tội. Nêu có người cúng dường cho Tỳ- 
kheo-m y, bát, thức ăn uông, 

thuốc trị bệnh mà nói như sau: “Tôi vì lý do đó 
mà cúng dường”, thì không nên nhận, mà nên nói: 
“Tôi không cần, đã có những nhà khác cung cấp 
rôi”. Nêu như nhận thì phạm tội Tăng-già-bà-thi- 
sa. 

Nếu họ không nói mà cử động tay chân, liếc 
mắt, khảy móng tay, viết chữ dưới đất, làm các dấu 
hiệu như vậy, thì biết họ có lòng dục đối với mình, 
mình không nên nhận. Nếu nhận thì phạm tội 
Thâu-lan-giá. Nếu họ có lòng tin thanh tịnh, tình ý 
chân chính, thì mình nhận không có tội. 

Nếu người nữ có lòng dục khi cúng dường cho 
Tỳ-kheo mà cử động chân tay, liếc mặt nhìn, thì 
biết là họ có lòng dục; không nên nhận. Nếu nhận 
thì phạm tội Việt ty-m1I. Trái lại, nêu họ có lòng tin 
thanh tịnh, tình ý chân chính thì mình nhận không 
CÓ |ỘI. 

Thế nên Đức Thê Tôn nói (như trên). 


LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 37 
Phân 3: GIỚI PHÁP CỦA TY KHEO NI 


Đoạn 2: NÓI VỀ 19 PHÁP TNG TÀN 
(Tiệp Theo) 


12. GIỚI KHUYÊN NGƯỜI LÀM ĐIÊU 
PHI PHAP 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc ấy Đức 
Thế Tôn chế giới không cho T-kheo-ni nhận Ỳ› 
bát, thức ăn uông, thuốc trị bệnh của đàn ông có 
tâm nhiễm ô, nên 1ỷ-kheo- mi Thọ- đề không nhận 
y bô thí của trưởng giả. Thể rôi, lỷ- -kheo-mI Thân- 
lan-nan-đà hỏi Thọ-đề: “Vì sao cô không lấy vật 
bồ thí của người đàn ông này? Người đàn ông có 
tâm ô nhiễm hay không đâu có liên quan gì đến 
việc của cô, miên là tâm cô không ô nhiễm thì có 
thể lây rôi tùy nghi sử dụng”. 

Các 1ỷ-kheo- ni bèn khuyên can 1-kheo- mi Ấy: 
“Cô đừng nói như sau: Đàn ông có tâm ô nhiễm 
hay không đầu có liên quan gì đến việc của CÔ, 
miễn là tâm cô không ô nhiễm, thì có thê lây rôi 
tùy nehi sử dụng”. Họ khuyên can như vậy đến lần 
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thứ hai, thứ ba mà cô vẫn không bỏ. 

Các Ty-kheo-mi bèn đem việc ấy trình bày với 
Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo lại đem đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật bảo gọi Ty-kheo-nm ây đến. Khi cô tới 
rôi, Phật liền hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Đó là việc phi pháp. Vì sao ngươi bảo người 
kia nhận vật bồ thí của người có tâm ô nhiễm? Đó 
là việc phi pháp, phi luật, trái lời Ta dạy, không thế 
dùng VIỆC ầy đê nuôi lớn pháp thiện được. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các Ty-kheo-nI đang sống tại thành Vương xá phải 
tập họp lại tật cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni nói với T)-kheo-mi khác: 
“Nên nhận vật bố thí của người đàn ông này dù 
họ có tâm ô nhiễm hay không thì đâu có liên 
quan gì đến việc của cô, miên là tâm cô không ô 
nhiễm thì nên lấy rồi tùy nghỉ sử dụng”, thì các 
T }-kheo- -ni nên khuyên can Tỳ-kheo-mi Ấy: “Cô 
đừng nói nhự sau: Nên nhận vật bố thí ấy, dù 
người đàn ông. ấy có tâm ô nhiễm hay không thì 
có liền quan gì đến việc của cô, miên là tâm cô 
không ô nhiễm thì nên lấy rồi tùy nghĩ sử 
dụng”. Sau khi khuyên can nh vẬY, đến lẫn thứ 
hai, thứ ba, nếu bỏ việc đây thì tốt, nếu không bỏ 
thì phạm sơ tội Tăng-già-bà-thi-sa. 
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Giải Thích: 

Tỳ-kheo-ni nói lời ây: Như Tỳ-kheo-ni Thâu- 
lan-nan-đà. Nhận vật bố thí: Như Ty-kheo-mI Thọ- 
đê. 

Khi các Tỳ-kheo-ni khuyên can Tỳ-kheo-ni ây 
bỏ việc đó, mà nêu như không bỏ, rồi được khuyên 
can qua ba g1a1 đoạn, thì phạm tội Tăng-già-bà-thi- 
sa. Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


13. GIỚI VÔ CỚ HỦY BÁNG TĂNG 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, có kẻ hỗ 
trợ người phá Tăng như trong giới của Ty-kheo đã 
nói rÕ. Thế nên Đức Thê Tôn nói: “Nếu Tỳ-kheo- 
ni muốn phá sự hòa hợp của Tăng nên tìm phương 
tiện kiên trì phá công việc của NI chúng gây nên 
tranh cãi, thì các Ty-kheo-nI nên nói với Tỳ-kheo- 
ni ây như sau: “Thưa Thánh giả! Người đừng phá 
sự hòa hợp của NI chúng, tìm phương tiện kiên trì 
phá công việc của Ni chúng, gây nên tranh cãi, mà 
nên hòa đồng với Ni chúng. Vì sao vậy? Vì Ni 
chúng có hòa hợp, hoan hỷ, không tranh cãi, cùng 
học một giới pháp, như nước hòa với sữa, nói năng 
đúng pháp thì mới sống an lạc”. 

Nếu Tỷ-kheo- -m ây được các Tỳ-kheo-ni khác 
khuyên can mà vấn kiên trì không bỏ, thì nên 
khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba. Sau ba lần 
khuyên can, nêu bỏ thì tốt, nếu không bỏ rồi được 
khuyên can qua ba giai đoạn, thì phạm tội Tăng- 
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già-bà-thi-sa. 

Nếu khi các Tỳ-kheo-ni khuyên can Tỳ-kheo- 
ni phá Ni chúng ây mà có các Tỳ-kheo-ni đồng ý 
tương trợ hoặc một, hoặc hai, hoặc nhiêu người 
cùng nói, cùng ý kiên phản đối: “Thưa Thánh giả, 
xin người đừng nói 1ỷ-kheo- ni ây tốt hay xấu. Vì 
SaO thê? Vì khá -kheo-nI ây nói đúng pháp, nói đúng 
luật. Điều gì Tỷ-kheo- ni ây nói ra chúng tôi đều hài 
lòng. Những kiến giải của Tỳ-kheo-ni ây là có thê 
chấp nhận được. Chúng tôi cũng đều có thể chấp 
nhận. Tỷ kheo- mI ây biệt mới nói, chứ không phải 
không biết mà nói”, thì các Tỳ-kheo-ni nên khuyên 
can vị Tỳ-kheo-ni đồng ý ấy: “Này Thánh giả, 
ngươi đừng bảo răng vị Tỳ- 

kheo-mI kia nói đúng pháp, nói đúng luật. Vì 
sao thế? Vì đó là Tỳ-kheo-ni nói phi pháp, nói phi 
luật. Này Thánh giả, người đừng hỗ trợ việc phá 
Ni chúng, mà nên vuI vẻ hỗ trợ việc Ni chúng hòa 
hợp. Vì sao thế? Vì Ni chúng có hòa hợp, vui vẻ, 
không tranh cãi, cùng học một giới pháp, như nước 
hòa với sữa, nói năng đúng pháp thì mới sống an 
lạc”. 

Khi các lỷ- -kheo-nI khuyên can vị Tỳ-kheo-nI 
ây mà vị ấy vân kiên trì không bỏ thì nên khuyên 
can đến lân thứ hai, thứ ba. Nêu bỏ việc ây thì tốt, 
nếu không bỏ mà được tiếp tục khuyên can qua ba 
giai đoạn thì phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. lúc ây, Tỳ- 
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kheo-ni Thâu-lan-nan-đà có việc tranh cãi, Ni 
chúng làm yết- ma cử tội cô đúng ,pháp, đúng luật. 
Nhưng khi làm yết-ma xong, cô nỗi giận, vô lý hủy 
báng Ni chúng như sau: “Các Thánh giả Ni tùy ái, 
tùy sân, tùy sợ, tùy s1; NI chúng vì ái, vì sân, vì sợ, 
vì si mà khiến trách. Đó là việc xử đoán phi pháp”. 

Các Tỳ-kheo-ni bèn khuyên can Tỳ-kheo-ni ấy: 
“Này Thánh giả! Người đừng có vô lý hủy báng Ni 
chúng. Ni chúng không tùy áI, tùy sân, tùy Sợ Và 
tùy s1; Ni chúng không vì ái, vì sân, vì sợ, vì sĩ mà 
xử đoán phi pháp”. Họ khuyên can như vậy đến lần 
thứ hai, thứ ba mà cô ta vân không bỏ. 

Các Tỳ-kheo-mi bèn đem việc ây nói với ĐạiI- 
ái-đạo. Đại-ái-đạo lại đem đến bạch lên Thể Tôn. 
Phật liền dạy: “Ngươi hãy đến khuyên can ở chỗ 
văng ba lân khuyên can ở chỗ nhiều người ba lân, 
khuyên can ở giữa Ni chúng ba lần cho bỏ việc Ấy, 
Khi khuyên can ở chỗ văng nên hỏi: “Có thật cô 
nồi sân vô lý hủy báng NI chúng: Ni chúng tùy ái, 
tùy sân, tùy Sợ và tùy SỈ; Ni chúng Vì ái, vì sân, vì 
sợ và vì si chăng?”. Nếu đáp: “Đúng như vậy”, thì 
nên khuyên can ở chỗ văng như sau: “Cô đừng có 
nổi sân vô lý hủy báng Ni chúng, vì Ni chúng 
không tùy ái, tùy sân, tùy Sợ Và tùy s1; NI chúng 
cũng không vì ái, vì sân, vì sợ, vì sĩ mà xử đoán 
phi lý. Nay tôi vì lòng từ khuyên can cô là muốn 
cho cô được lợi ích, một lần khuyên can đã xong 
còn hai lần khuyên can nữa, vậy cô có bỏ việc đó 
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không?” . Nếu đáp: “Không bỏ”, thì tiếp tục khuyên 
can đến lân thứ hai, thứ ba cũng như vậy. Đông 
thời khuyên can ở chỗ nhiêu người cũng như vậy. 

Thế rôi đến giữa Ni chúng làm pháp yết-ma cầu 
thính: 

- Xin các Thánh giả Ni lắng nghe. Tỳ-kheo-ni 
Thâu-lan-nan-đà nôi sân vô lý hủy báng Ni chúng: 
“NI chúng. tùy ái, tùy sân, tùy sợ và tùy s1; Ni chúng 
vì ái, vì sân, vì sợ và vì sĩ”. Ni chúng đã khuyên 
can ở chỗ vắng ba lân, khuyên can ở chỗ nhiều 
người ba lần để cho bỏ việc 

ây mà cô không bỏ. Nếu thời gian của Ni chúng 
đã đên, nay Ni chúng cũng khuyên can ba lần. 

Thế rôi, nên hỏi ở giữa Ni chúng: “Có thật cô 
nổi sân vô lý hủy Dáng Ni chúng: “NI chúng tùy áI, 
tùy sân, tùy sợ và tùy si, cho đến nói: “Đó là việc 
xử đoán phi pháp”, rôi được Ni chúng khuyên can 
ở chỗ vắng ba lần, ở chỗ nhiêu người ba lần mà vẫn 
không bỏ phải không?”. Nêu đáp: “Đúng như vậy”, 
thì nên khuyên can ở giữa NI chúng như sau: “Cô 
chớ có nổi sân vô lý phi báng Ni chúng, vì Ni 
chúng không tùy ái, tùy sân, tùy sợ và tùy sĩ, cho 
đến phi lý xử đoán. Nay Ni chúng vì lòng từ muôn 
cho cô được lợi ích, cô nên nghe lời NI chúng. Một 
lần khuyên can đã xong, còn hai lần khuyên can 
nữa, cô có bỏ việc đó không?” Nhưng cô đáp: 
“Không bỏ”. Thế rÔi, Ni chúng khuyên can đến lân 
thứ hai, thứ ba cô vẫn không bỏ. 
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Các Ty-kheo-ni bèn đem việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi 1ỷ-kheo- nI ây đến. Khi 
cô tới rôi, Phật hỏi lại đây đủ sự việc kế trên: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Này Thâu-lan-nan-đà, đó là việc phi pháp. 
Ngươi không từng nghe Ta dùng vô lượng phương 
tiện quở trách tính bướng bỉnh, khen ngợi sự nhu 
hòa hay sao? Vì sao ngươi lại bướng bỉnh? Đó là 
VIỆC phí pháp, phi luật, trái lời Ta dạy, không thể 
dùng VIỆC đó đê nuôi lớn pháp thiện được. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các 1-kheo- nI đang sống \ tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tât cả, dù aI nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T ?-kheo-ni nổi sân vô lý hủy báng Ni 
chúng nhự saH: “NI chúng tùy đi, ty sân, tùy 
Sợ và tùy sỉ; NI chúng vì ái, vì sân, Vì sợ Và SL. 
Cho nên quở trách”, thì các Tỳ-kheo-ni nên 
khuyên can T j-kheo- -nỉi ấy: “Này Thánh giả, 
người chớ có nót Ni chúng tùy át, tùy sân, fùy 
sợ và tùy si; NI chúng vì ái, sân, sợ và sử. Vì sao 
thế? Vì Ni chúng không tùy ái, sân, sợ và sĩ. 
Người đừng nôi giận vô lý hủy bảng Ni chúng ". 
Khi các T: }-kheo- -nt khuyên can Tỳ-kheo-mi ấy 
mà T)-kheo-nl ây vân kiên trì không bỏ thì nên 
khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba. Nếu bỏ thì 
tốt, nếu không bỏ, rồi được tiếp tục khuyên can 
hết ba giai đoạn thì phạm tội Tăng-già-bà-thi- 
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sa. 

Giát Thích: 

Ty-kheo-nI: Như Tỳ-kheo-ni Thâu-lan-nan-đà 
nổi sân vô lý hủy báng Ni chúng. 

Khuyên can ở chỗ văng ba lần mà không bỏ: 
Cứ mỗi lần khuyên can phạm một tội Việt ty-nI, 
khuyên can ở chỗ nhiêu người cũng vậy. 

Trong trường hợp khuyên can ở g1ữa NI chúng 
thì lần thứ nhất bắt đầu khuyên can phạm tội Việt 
tỳ-ni, khuyên can xong phạm tội Thâu-lan-giá. Lân 
thứ hai bắt đầu khuyên can cũng phạm tội Việt tỳ- 
mi, khuyên can xong phạm tội Thâu-lan-giá. Lân 
thứ ba bắt đầu khuyên can phạm tội Thâu-lan-giá, 
khuyên can xong phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa. Tội 
Tăng-già-bà-thi-sa được hình thành do ba giai 
đoạn khuyên can ở chỗ vắng, ở chỗ nhiều người, ở 
giữa Ni chúng gồm tất cả các tội Việt tỳ-ni, Thâu- 
lan-giá - trừ tám tội Thâu-lan-giá hủy báng Tăng - 
hỌp các tội này thành một tội Tăng- già-bà-thi-sa để 
mà trị phạt. Nếu nửa chừng mà đình chỉ thì tùy theo 
đình chỉ ở chỗ nào trị phạt theo mức độ đó. Thế 
nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


14. GIỚI BAO CHE LỎI LÀM CHO 
NHAU 
Khi Phật an trú tại Câu-diệm-di, Tỳ-kheo-nI mẹ 
của Xiến-đà được các Tỳ-kheo-ni căn cứ theo 
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pháp, theo luật dạy bảo cô phải học tập chớ có 
phạm tội, thì cô tự làm cho mình trở thành người 
không ai nói chuyện được, như trong câu chuyện 
Xiến-đà Dướng bỉnh đã nói rõ. Cho đến: Nếu ly: 
kheo-ni nói bướng bỉnh, rồi được các Tỳ-kheo- mi 
khác căn cứ theo pháp, theo luật chỉ bảo, mà nói 
một cách ngoan cô: "Ngươi đừng nói. ta tốt hay 
xấu. Ta cũng không nói ngươi tốt hay xấu”, thì các 
Tỳ-kheo-ni nên khuyên can Tỳ-kheo-ni ấy như 
sau: “Này Thánh giả! Các Tỳ-kheo-ni sống chung 
trong chánh pháp, căn cứ theo pháp, theo luật chỉ 
bảo cô thì cô đừng có Dướng bỉnh mà phải vâng 
lời. Đông thời, cô cũng nên căn cứ theo pháp, theo 
luật mà chỉ bảo các Tỳ-kheo khác. Vì sao thế? Vì 
trong hàng đệ tử của Đức Như Lai có chỉ bảo lẫn 
nhau, khuyên can lẫn nhau, cùng xuất tội cho nhau, 
thì pháp thiện mới tăng trưởng”. 

Khi các 1-kheo- ni khuyên can Tỳ-kheo-ni ây 
mà Ty-kheo-ni ây kiên trì không bỏ thì nên khuyên 
can đến lân thứ hai, thứ ba. Nếu bỏ việc ấy thì tôt, 
nếu không bỏ rồi được khuyên can hết ba giai đoạn 
thì phạm tội Tăng- già-bà-thi-sa, như trong g1ới của 
Tỳ-kheo đã nói rõ. Thế nên nói (như trên). 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây có hai 
Tỷ-kheo- ni, người thứ nhất tên Chân- đàn là con 
gái của nhà họ Thích, người thứ hai tên Uất-đa-la, 
hai người thân thường thân cận, miệng thường thân 
cận, thân 
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miệng thường thân cận và thường che giấu lỗi 
lầm cho nhau. 

Thân thường thân cận: Cùng ngủ một g1ường, 
cùng ngôi một giường, cùng ăn một bát, cùng mặc 
chung y phục và cùng đi cùng vê. 

Miệng thường thân cận: Nói những lời với tâm 
ô nhiễm, cùng che giấu tội cho nhau. Người này 
phạm tội thì người kia che giấu, người kia phạm 
tội thì người này che giấu. 

Thân miệng thường thân cận: Gồm đủ cả hai 
việc thần và miệng. 

Ty-kheo-nI khuyên can họ: “Này Thánh giả, 
người đừng có thân thường thân cận, miệng thường 
thân cận, thân miệng thường thân cận, đừng có che 
giấu lỗi lầm cho nhau. Vì sao vậy? Vì làm như thế 
thì pháp thiện không sinh”. Họ khuyên một lần, hai 
lần, ba lần nhưng hai cô kia vẫn không từ bỏ. Các 
Ty-kheo-ni bèn nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo lại 
đem đến trình bày với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi 
Tỳ-kheo-ni ấy đến. Khi họ tới rồi, Phật hỏi: 

- Các ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Đó là việc xâu. Vì sao các ngươi lại dùng thân 
miệng thân cận, cùng che giấu tội lỗi cho nhau? Đó 
là việc phi pháp, phi luật, trái lời Ta dạy, không thể 
dùng VIỆC ầy đê nuôi lớn pháp thiện được. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-áI-đạo truyền lệnh cho 
các Tỳ-kheo-ni đang sông tại thành Xá-vệ phải tập 
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họp lại tật cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu hai Tỳ-kheo-ni sông thân cận, che giấu 
tội cho nhau thì các T' }-kheo- ni nên khuyên can 
họ: “Này các Thánh giá, các vị chớ có sông thân 
cận, che giấu tội cho nhau. Vì sống thân cận thì 
pháp thiện không sinh”. 

Nếu các T)-kheo-ni khuyên can hai T)- 
kheo-ni ấy như vậy mà họ vẫn kiên trì không bỏ, 
thì nên khuyên đên lân thứ hai, thứ ba. Nêu họ 
bỏ việc đó thì tốt, nếu như không bỏ, rồi được 
tiếp tục khuyên can hết ba giai đoạn, thì phạm 
tội Tăng-già-bà-tÏ1i-sa. 


15. GIỚI KHUYÊN NGƯỜI SÓNG QUAN 
HẸ MẠT THIẾT 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, sau khi Thế 
Tôn chế gIỚI không cho sống thân cận nhau thì hai 
Ty-kheo-ni Chân-đàn con gái nhà họ Thích và Uất- 
đa-la mỗi người ở một chỗ. Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni 
Thâu-lan-nan-đà bèn khuyên họ: “Này Thánh giả, 
người cứ việc sông thân cận, che giâu tội cho nhau, 
đừng sông xa cách; vì sống như thế không 

phương hại gì đến việc sinh pháp thiện. Những 
người khác cũng sông thân cận như vậy mà Ni 
chúng không thể ngăn cản, nhưng vì Ni chúng 
khinh thường cô nên mới câm chế như vậy”. 

Các Ty-kheo-ni bèn khuyên can Tỳ-kheo-m 
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Thâu-lan-nan-đà: “Này Thánh giả, cô đừng nói 
như sau: Cứ việc sông thân cận, che giâu tội cho 
nhau, đừng sống xa cách; vì làm như vậy không 
phương hại gì đên việc tăng trưởng pháp thiện. Vì 
Ni chúng khinh thường cô nên mới cấm chế”. 

Các Ty-kheo-ni khuyên can Thâu-lan-nan-đà 
một lân, hai lần, ba lần như vậy mà cô vẫn không 
bỏ. Do thê, họ nói với Đại-áI-đạo. Đại-ái-đạo lại 
đem việc ây đến bạch lên Thê Tôn. Phật liên dạy: 
“Hai Tỷ-kheo- ni Chân-đàn con nhà họ Thích và 
Uất-đa-la sông xa nhau mà Tỳ-kheo-ni Thâu-lan- 
nan-đà khuyên họ sông gân nhau, bảo rằng sông 
như vậy không phương hại gì đến việc tăng trưởng 
pháp thiện, thì nên khuyên cô ây ở chỗ vắng ba lân, 
ở chỗ nhiều người ba lần và ở giữa Ni chúng ba lần 
cho bỏ việc ây. Khi khuyên can ở chỗ văng, nên 
nói như sau: “Này Thâu-lan-nan-đà, cô khuyên lỳ- 
kheo-ni Chân-đàn và Uất-đa-la: “ Cứ việc sông 
thân cận, che giấu tội cho nhau, đừng sống xa cách; 
vì làm như vậy không phương hại gì đến việc tăng 
trưởng pháp thiện. Những người khác cũng sống 
thân cận như vậy mà Ni chúng không thê ngăn cản 
được, vì Ni chúng khinh thường hai cô nên mới 
cấm chế”, có phải thế ta 

Nếu đáp: “Đúng như vậy” thì nên khuyên can: 
“Cô chớ nên nói: "Hãy sông thân cận, che giâu tội 
cho nhau, đừng sông xa nhau; vì làm như vậy 
không phương hại gì đến việc tăng trưởng pháp 
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thiện. Những người khác cũng sông thân cận như 
vậy mà Ni chúng không thể ngăn cản được họ. 
Nhưng vì Ni chúng khinh thường các cô nên mới 
cấm chế”. Nay tôi vì lòng từ muôn được lợi ích nên 
khuyên can cô. Một lần khuyên can đã xong, còn 
hai lần khuyên can nữa, cô có bỏ việc đó không?”. 
Nếu đáp: "Không bỏ”, thi nên khuyên can tiếp lần 
thứ hai, thứ ba, rôi ở chỗ nhiêu người cũng khuyên 
can như vậy. Nêu như không bỏ thì đến giữa Ni 
chúng làm yết-ma câu thính, nói như sau: 

- Xin Thánh giả Ni lắng nghe. Tỳ-kheo-ni 
Thâu-lan-nan-đà khuyên Tỷỳ-kheo-ni Chân-đàn 
con gái nhà họ Thích và lỷ- -kheo-ni Uất-đa-la: '*Cứ 
VIỆC sông thân cận, che giấu tội cho nhau, vì làm 
như vậy không phương hại gì đến việc tăng trưởng 
pháp thiện”, rội được khuyên can ở chỗ văng ba 
lần, ở chỗ nhiều người ba lần mà không bỏ. Nếu 
thời gian của Ni chúng đã đến, nay Ni chúng cũng 
khuyên can ba lần cho bỏ việc ây. 

Thế rồi, nên hỏi Thâu-lan-nan-đà ở giữa Ni 
chúng: “Có thật cô khuyên hai người kia hãy sông 
thân cận, rôi được Ni chúng khuyên CÔ: “Nay NI 
chúng vì lòng từ nên khuyên cô, vì muốn cô được 
lợi ích. Một lần khuyên can đã xong, còn hai lần 
khuyên nữa, cô có bỏ việc đó không?” nhưng cô 
vân đáp: “Không bỏ”, rôi được khuyên đến lần thứ 
hai, thứ ba, cô vần không bỏ phải không ?”. 

Các Tỳ-kheo-ni bèn đem việc ấy đến bạch lên 
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Khi cô tới rôi, Phật hỏi: 
- Ngươi có việc đó thật không? 
- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 
- Đó là việc xấu. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các 1-kheo- mI đang sống I tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tât cả, dù aI nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T }-kheo- -nỉ thấy T }-kheo- -ni khác sống 
xa nhau mà khuyên can: “Hãy sống gần nhau, 
cùng che giấu tội cho nhau, đừng sông xa nhau; 
vì làm như vậy không phương hại gì đến việc 
tăng trưởng pháp thiện. Những Hgười khác 
cũng sông gân nhau nhự vậy mà NL chúng 
không thể ngăn cản; vì Ni chúng khinh thường 
Các Vị HÊN Hới câm chế”, thì các Tỳ-kheo-mi nên 
khuyên T)-kheo-mi ấy: “Này Thánh giả, Mỗ 
giáp, Mô giáp Sông xa nhau, cô dừng khuyên 
bảo họ sống gần nhau, cùng giấu tội cho nhau; 
sống gân nhau không phương hại gì đến việc 
tăng trưởng pháp thiện. Những HĐOưƯười khác 
cũng sông gân nhau rà NỈ chúng không thê 
ngăn cản, vì Ni chúng khinh thường các vị nên 
mới cấm chế các vị như vậy”. 


Khi các Tỳ-kheo-mi khuyên can Tỳ-kheo-m 
ấy mà cô vẫn kiên trì không bỏ, thì nên khuyên 
can đên lân thứ hai, thứ ba. Nêu bỏ thì tôt, nêu 
không bó, rồi được khuyên can hêt ba giai đoạn 
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thì phạm tội Tăng-già-bà-tÏi-sa. 

Giải Thích: 

Ở cách xa nhau: Như Chân-đàn con gái nhà họ 
Thích và Tỳ-kheo-ni Uất-đa-la. 

Khuyên: Như Tỳy-kheo-ni Thâu-lan-nan-đà 
(khuyên hai người kla). 

Sống thân cận: Như thân sông thân cận, miệng 
thân cận, thân miệng thân cận. 

Che giấu: Khi thân miệng người này có lỗi thì 
người kia che giấu, khi thân miệng người kia có lỗi 
thì người này che giấu. Tỳ-kheo-ni ấy: Như Tỳ- 
kheo-ni Thâu-lan-nan-đà. 

Các Tỳ-kheo-ni: Như Ni chúng, nhiều người 
hoặc một người. 

Ba lần khuyên can: Ba lần khuyên can ở chỗ 
vắng, ba lần khuyên can ở chỗ nhiêu người và ba 
lần khuyên can ở giữa Ni chúng. Khi khuyên can ở 
chỗ văng nên hỏi: “Có thật cô khuyên Ty-kheo-m 
Mỗ giáp, Mỗ giáp chớ có sông xa nhau hay 
không?”. Nếu đáp: “Có thật như vậy”, thì nên 
khuyên, can: “Này Thánh giả, cô đừng làm như 
vậy. Mõỗ giáp. Mã giáp sông xa nhau, cô đừng bảo 
họ sống gân nhau”. Nêu khuyên can một lần không 
bỏ, rồi khuyên can lân thứ hai, thứ ba cũng không 
bỏ, thì phải khuyên can ở chỗ nhiều người cũng 
như vậy. Cuối cùng, khuyên can ở giữa Ni chúng 
ba lần. Nêu sau ba lần khuyên can mà không bỏ thì 
phạm tội Tăng-g1à-bà-th1-sa. 
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Tãng- già-bà-thi-sa: Như trên đã nói. 

Nếu Tỷ-kheo-ni được khuyên can ở chỗ văng 
ba lần, thì cứ mỗi lần khuyên can phạm một tội 
Việt ty-ni. Khi khuyên can ở chỗ nhiêu người, thì 
mỗi lần khuyên can cũng phạm một tội Việt tỳ-nI. 
Khi khuyên ở giữa Ni chúng thì lần thứ nhất bắt 
đầu khuyên can phạm tội Việt ty-ni; khuyên can 
xong, phạm tội Thâu-lan-giá; lần thứ hai bắt đầu 
khuyên can phạm tội Việt tỳ-ni, khuyên can xong, 
phạm tội Thâu-lan-giá; lần thứ ba bắt đầu khuyên 
can phạm tội Thâu-lan-giá, khuyên can xong phạm 
tội Tăng-già-bà-thi-sa. Tội Tăng-già-bà-thi- sa 
được hình thành sau khi khuyên can ở chỗ vắng, Ở 
chỗ nhiêu người và ở giữa Ni chúng, gôm tất cả 
các tội Việt ty-mi, Thâu-lan-giá hợp thành một tội 
Tăng-già-bà-thi-sa. Nếu giữa. chừng mà đình chỉ 
thì tùy theo sự đình chỉ ở chỗ nào trị tội ở khoản 
đó. Thế nên nói (như trên). 


16. GIỚI NÓI GIẬN BỎ GIỚI 

Khi Phật an trú tại Tĩnh xá của dòng họ Thích, 
dưới cây Ni-câu-luật, ở Ca-duy-la-vệ, lúc ây hai 
mẹ con của người họ Thích đêu xuất gia. Người 
mẹ xuất gia trong hàng ngũ ngoại đạo nói với con 
gái: 

- Nay mẹ con ta vì sao sông mà xa lìa nhau? Con 

nên đến đây sống với ta. 

- Con không thê vô cớ mà đến đây, phải đợi có 
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nguyên nhân øì mới đên được. 

Thế rôi, cô ta trở về tỏ ra giận dữ gây lộn với 
Tỳ-kheo-nmi khác, nói: “Nay tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, 
bỏ Ni chúng, bỏ thuyết giới, bỏ sống chung, ăn 
chung, bỏ kinh luận. Tôi không phải là Tỳ-kheo- 
ni, không 

phải là dòng họ Thích. Trong hàng ngũ ngoại 
đạo cũng có pháp thù thắng, có chỗ tu phạm hạnh. 
Tôi làm Sa-môn ni theo dòng họ Thích để làm gì? 
Tôi sẽ đến chỗ ngoại đạo tu phạm hạnh”. 

Các Ty-kheo- -nI bèn khuyên can Tỳ-kheo-ni ấy: 
“Này Thánh giả, chớ có bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Ni 
chúng, chớ bỏ dòng họ Thích. Bỏ Phật là điều 
không tốt, thậm chí bỏ dòng họ Thích cũng là điều 
không tốt”. Họ khuyên can lần thứ nhật, cô không 
bỏ, khuyên can lân thứ hai cho đến lần thứ ba, cô 
cũng không bỏ. 

Các Ty-kheo-ni bèn nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái- 
đạo liên đem việc ấy đến bạch đây đủ lên Thế Tôn. 
Phật liên dạy: “Trước hết ngươi hãy đến chỗ vắng 
khuyên can ba lân, rồi đến chỗ nhiều người khuyên 
can ba lân, đến giữa Ni chúng khuyên can ba lân 
cho bỏ việc đó. Khi khuyên can Ở chỗ văng nên 
hỏi: “Có thật cô nỗi giận nói răng tôi bỏ giới, bỏ 
Phật, thậm chí... nói: “Làm Sa-môn ni dòng họ 
Thích đề làm gì? Tôi sẽ đến chỗ tôi thắng khác để 
tu phạm hạnh”, đúng thê không?” Nếu đáp: “Có 
thật như vậy”, thì nên khuyên can: “Cô chớ có bỏ 
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giới, bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Ni chúng, thậm chí bỏ 
Sa-môn ni dòng họ Thích. Vì bỏ Phật là điều không 
tốt, bỏ Sa-môn ni dòng họ Thích cũng là điều 
không tốt. Nay tôi vì lòng từ muốn cô được lợi ích 
nên khuyên can. Một lần khuyên can đã xong, còn 
hai lần khuyên can nữa, vậy cô có bỏ việc ây 
không?”. Nêu đáp: “Không bỏ”, thì nên khuyên 
can đến lần thứ hai, thứ ba cũng như vậy: TÔI Ở chỗ 
nhiêu người cũng khuyên can như vậy. Nếu không 
bỏ thì hãy đến giữa Ni chúng làm pháp yết-ma cầu 
thính, hỏi như trường hợp ở chỗ văng. Nhưng cô 
vẫn nhất quyết không bỏ. 

Các Ty-kheo-ni bèn đem việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Ty-kheo-m ấy đến. Khi 
cô tới rồi, Phật liên hỏi lại đầy đủ sự việc trên: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Đó là việc xâu, là điều phi pháp, phi luật, trái 
lời Ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn 
pháp thiện được. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các Ty-kheo-ni đang sống tại Ca-duy-la-vệ phải 
tập họp lại tật cả, dù ai nghe TÔI cũng phải nghe lại: 

Nếu T }-kheo- -HI HÔI SÂN IHUHÔNH bỏ giỚI, HÓI 

nhự sau: “Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ NI chúng, 
bỏ thuyết giới, bỏ sông chung, ăn chung, bỏ kinh 
luận, bỏ Sa-môn nì dòng họ Thích, làm Sa-môn 
nỉ dòng họ Thích để làm gì? Nơi khác cũng có 
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pháp tôi thăng. Tôi sẽ đến đó để tu phạm hạnh”, 
thì các T-kheo-Hi nên khuyên can T b-kheo- -Hi 

Ấy: “Này Thánh giá, chớ có nội sân bỏ giới, nói 
rằng tôi bỏ Phật, cho đến bỏ Sa-môn nỉ dòng họ 
Thích; vì bỏ Phật là điều không tốt”. Khi các T}- 
kheo-Hi khuyên can như vậy mà vẫn kiên trì 
không bỏ thì nên khuyên can dễn lân thứ hai, 
thứ ba. Nếu bỏ việc đó thì tốt, nêu không bỏ rồi 
được khuyên can đủ ba trường hợp thì phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa. 

Giát Thích: 

Ty-kheo-n: Như người nữ dòng họ Thích 
muốn bỏ giới, bỏ Phật cho đến bỏ Sa-môn ni. 

Chư Tỳ-kheo-ni: Một người, nhiều người, Ni 
chúng. 

Ba lần can gián: Trường hợp ở chỗ văng, 
trường hợp ở chỗ đông người, chỗ Ni chúng. Bỏ 
thì tốt, không bỏ sau ba lần can gián thì phạm 
Tăng-già-bà-th1-sa. 

(Một số từ ở trên đã giải thích). 

Khi khuyên can ở chỗ vắng mà bỏ thì tốt, nêu 
không bỏ thì cứ mỗi lần khuyên can phạm một tội 
Việt ty-ni. Khi khuyên can ở chỗ nhiều người cũng 
thê. Khi khuyên can ở giữa Ni chúng thì lần thứ 
nhất bắt đầu khuyên can, phạm tội Việt .fÿ-n, 
khuyên can xong, phạm tội Thâu-lan-giá; lần thứ 
hai bắt đầu khuyên can cũng phạm tội Việt tỳ-n1, 
khuyên can xong phạm tội Thâu-lan-giá; lần thứ ba 
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bắt đầu khuyên can phạm tội Thâu-lan-giá, khuyên 
can xong phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa. Tội Tăng- 
già-bà-thi-sa khởi đâu từ lúc khuyên can Ở chỗ 
văng, ở chỗ nhiêu người, ở giữa Ni chúng kết thành 
một tội nặng và phải trị phạt theo tội Tăng-già-bà- 
thi-sa. Nếu như nửa chừng mà đình chỉ thì tùy theo 
đình chỉ ở chỗ nào trị tội ở khoản đó. Thế nên, Đức 
Thế Tôn nói (như trên). 


KẾT THÚC GIỚI TĂNG GIÀ BÀ THỊ SA 

- Xin các Thánh giả Ni lắng nghe. Tôi đã thuyết 
xong mười chín pháp Tăng-g1à-bà-thi-sa. Mười hai 
pháp đâu hễ bắt đầu phạm là thành tội, còn bảy 
pháp sau phải trải qua ba lân khuyên can (mà 
không bỏ mới thành tội). Nếu Tỳ-kheo-ni phạm 
môi một tội thì phải hành pháp Ma-na-đỏa ở giữa 
hai bộ chúng trong nửa tháng. Kế đến, cho xuất tội 
trước hai bộ chúng, mỗi bộ hai mươi người, để cho 
vừa ý mọi người. Nếu tăng SỐ hai mươi người mà 
thiêu một người... thì việc xuất tội Tỳ-kheo-ni này 
không thành, mà các Ty-kheo, NNG -kheo-m còn 
đáng khiến trách. Thế nên, khi xuât tội cần phải 
hỏi: “Các vị ở trong đây có thanh tịnh không?”, lần 
thứ hai, thứ ba cũng hỏi: “Các vị ở trong đây có 
thanh tịnh không? Các vị ở trong đây thanh tịnh 
nên 1m lặng. Tôi phi nhận 

việc này như vậy”. Kệ tóm tắt: 
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“Làm mai mỗi, vụ không, 
Tranh tụng, đi một mình. 
Không cho, người phạm lội, 
Qua sông, tự xả lỘI. - 
Nhận vật người ô nhiêm, 
Khuyên lấy vật bố thí. 
MMưởi hai thuộc sơ tỘI. 

Phá chúng và tương trợ. 
CGián dữ hủy báng chúng, 
Bướng bình, sống gần nhau. 
Khuyên thân cán, bỏ giới, 
Kết thúc thiên thứ hai ”. 


Phân 3: GIỚI PHÁP CỦA TY KHEO NI 
Đoạn 3: NÓI VÉ 30 PHÁP NI TÁT KỲ 


“Mười ngày, rời y ngủ, 
Phi thời, cám vàng bạc. 
Mua bán và xi y, 

Cho xin, được lấy hai, 
Đôi y hai cư sĩ, 

Vua tôi việc thự HưỜI, 
Trong T)-kheo đã nói. 
Kết thúc phân thứ nhất”. 


11. GIỚI XIN TIỀN MUA GIƯỜNG RÒI 
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MUA THỨ KHÁC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy Ty- 
kheo-ni Thâu-lan-nan-đảà sống trong thôn xóm, đi 
lạc quyên tiền săm giường, nệm, gối, câu chấp cho 
NI chúng, nÓI VỚI những người phụ nữ: "Này Uu- 
bà-dI, các người nên cúng dường giường, nệm, sối, 
câu chấp cho Ni chúng”. Lúc ây, những người phụ 
nữ vôn có lòng tin, hoan hỷ liên cúng dường tiên 
sắm giường, nệm, gối, câu chấp. Khi được tiên rôi, 
cô bèn đem mua y, bát, thức âm thực, thuốc men. 
Lúc Tỳ-kheo-ni tuần tự khất thực đến gia đình ấy, 
các người phụ nữ liên hỏi: “Thưa Thánh giả, con 
cúng dường 

tiền mua giường, nệm, gỗi, cầu chấp cho TY- 
kheo-ni Thâu-lan-nan-đà, không biết cô ây đã săm 
chưa?”. Tỳ-kheo-m nói: “Đâu có săm gì đầu! Chỉ 
thây mua y, bát, thức âm thực và thuôc men mà 
thôi!” 

Các 13-kheo- ni nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo liên đem việc ấy đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật liên bảo go Ty-kheo-ni Thâu-lan-nan- 
đà đến. Khi cô tới rôi, Phật hỏi: 

. Có thật ngươi xin tiền mua giường, nệm, gối, 
câu chấp rôi đem mua săm thứ khác không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Đó là việc xâu. Ngươi không từng nghe Ta 
dùng vô lượng phương tiện chê trách đa dục, khen 
ngợi thiểu dục hay sao? Vì sao ngươi làm việc xâu, 
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bất thiện như thê. Đây là điều phi pháp, phi luật, 
chăng phải đúng lời Ta dạy, không thế dùng nó để 
nuôi lớn pháp thiện. Từ nay về sau, Ta không cho 
phép xin tiền mua giường nệm rôi đem sắm thứ 
khác. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đảm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sông tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo-ni xin tiễn mua giường nệm 
mà đem săm y bát, thức âm thực, thuốc trị bệnh 
thì phạm tội Ni-tát-kỳ-ba-dạ- đề. 

Giải Thích: 

Giường nệm gối câu chấp: Như trong giới của 
Ty-kheo trên kia đã nói rõ. 

Xin: Khuyến hóa câu xin (Nếu xin mua giường 
nệm) mà sau đó dùng mua y bát, thức ấm thực, 
thuốc men thì phạm tội Ni-tát-kỳ-ba-da-đê. 

Ni-tát-kỳ-ba-dạa-đê: Vật ấy nên đem xả giữa Ni 
chúng rôi sám hồi tội Ba-dạ-đề. Nếu không xả mà 
sám hồi thì phạm tội Việt tỳ-ni. 

Ba-da-đề: Như trong giới của Tỳ-kheo đã nói 
TỐ. 

Nếu Tỳ-kheo-ni xin tiên sắm giường nệm mà 
dùng mua y bát, thức ăn uống, thuôc men thì phạm 
tội Ni-tát-kỳ-ba-dạ-đề. Nêu xin mua thứ này thì 
không được dùng mua thứ khác. Nếu xin mua 
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giường mà dùng mua nệm, xin mua nệm mà dùng 
mua gối, xin mua gối mà dùng mua câu chấp thì 
phạm tội Việt ty-n1. 

Nếu đi khuyến hóa xin được nhiêu tiền mua 
giường nệm thì phải | mỗi mỗi thứ chỉ cho người ta 
biết: khoản này là tiên mua giường, khoản này là 
tiền mua nệm, khoản này là tiên mua gối, khoản 
này là. tiên mua câu chấp. Nếu không làm như vậy 
thì mỗi khoản phạm mỗi tội Việt tỳ-m. Nhưng 
được dùng số tiền kế trên để sửa chữa phòng ốc và 
mua sắm nôi chảo thì vẫn đúng pháp. 

Nếu 1ỷ-kheo- ni xin tiền mua giường nệm mà 
mua sắm các thứ khác thì phạm tội Việt tỳ-ni. 
Nhưng được đem đối chác dùng một cách đúng 
pháp. Thế nên nói (như trên). 


12. GIỚI TIỀN CÚNG THỨ NÀY ĐEM 
MUA THỨ KHÁC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Tỳ- 
kheo-ni Thâu-lan-nan-đà mặc y bần thỉu, rách rưới 
đi khất thực có người phụ nữ thấy ' thế, nói: “Thưa 
Thánh ,SIả, con xin cúng dường tiền may y để cô 
săm y”. Lại có người khác nói: “Con xin cúng tiền 
săm bát để cô mua bát”. Khi được tiên rồi, cô chỉ 
mua thức âm thực dùng hết mà không săm y bát. 
Thế rồi, có Tỳ-kheo-ni đi khất thực, người phụ nữ 
kia bèn hỏi: “Trước đây con có cúng tiên săm y bát 
không biết Thâu-lan-nan-đà đã mua chưa?” Đáp: 
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“Chỉ thấy mua thức ăn, đâu có thấy mua săm y bát 
øì đâu!” 

13-kheo- -m nghe câu chuyện ấy bèn nói với 
Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo lại đem sự việc ây đến bạch 
lên Thế Tôn. Phật bảo gọi Tỳ-kheo-ni ây đến. Khi 
CÔ tỚI TÔI, Phật liền hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

.-Đó là việc xâu. Ngươi không từng nghe Ta 
dùng vô lượng phương tiện khen ngợi thiêu dục, 
chê trách đa dục hay sao? VÌ sao ngươi được tiền 
săm y bát mà lại đem dùng vào việc khác? Từ nay 
VỀ Sau, Ta không cho phép làm như thế. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các Ty-kheo-mi đang sống ' tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T }-kheo- -Hl ÑHỢC HgHỜI fqa cúng dường 
để mua thứ này mà đem mua thứ khác thì phạm 
tội Ni-tát-kỳ-ba-dạ- đề. 


Giát Thích: 

Cúng dường để mua thứ này: Cúng dường tiền 
để mua y bát. 

Đem mua thứ khác: Mua thức ăn uống, thuốc 
men. Nếu làm như vậy thì phạm tội Ni-tát- -kỳ-ba- 
dạ- đề. Vật ấy phải đem xả giữa Ni chúng rôi sám 
hối tội Ba-dạ-đề. 

Nếu Tỳ-kheo-ni được người ta cũng dường tiền 


996 BỘ LUẬT 2 


mua y, tiên mua bát, tiền mua dâu sữa thì tiền mua 
y phải dùng để mua y, tiền mua bát phải dùng để 
mua bát, tiên mua sữa phải dùng đề mua sữa, tiên 
mua dâu phải dùng để mua dâu. Nêu dùng săm thứ 
khác thì phạm tội Ni-tát-kỳ-ba- -dạ-đề. Nếu đàn-việt 
nói tùy ý dùng thì tùy ý dùng không có tội. Nếu 
không có chủ đích trước thì tùy ý mua không có 
tỘI. 

Nếu Tyỳ-kheo-ni được người ta cúng dường tiền 
mua M› tiên mua bát, tiên mua sữa, tiên mua dâu, 
thì tiên mua y phải dùng mua y, cho đến tiền mua 
sữa phải dùng mua sữa. Nếu dùng mua thứ khác 
thì phạm tội Việt tỳ-ni. Nếu đàn-việt cúng dường 
tùy ý thì tùy ý mua không có tội. Hoặc không có 
chủ đích trước thì tùy ý mua không có tội. Thế nên 
Đức Thể Tôn nói (như trên). 


13. GIỚI ĐEM TIÊN MUA THỨC ĂN 
SAM Y BÁT 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Tỳ- 
kheo-ni Thâu-lan-nan-đà đi khuyến hóa để mua 
thức ăn, nói với người phụ nữ: “Này Uu-bà-di, tôi 
muốn săm thức ăn cho Ni chúng”. Các Uu-bà-di 
có niềm tin hoan hý liên củng dường tiền mua thức 
ăn, rồi nói: “Thưa Thánh giả, đến ngày làm thức ăn 
cho con biết để con đến nâu nướng”. 

Tỳ-kheo-ni này được tiền rồi bèn dùng mua 
thức ăn và sắm y bát cho mình. Số còn lại đem mua 
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thức ăn thô sơ. Đến ngày kỳ hẹn, Ưu-bà-di đến để 
nấu thức ăn, thây thể liền hỏi: “Thưa Thánh giả, 
trước kia con cúng tiền mua thức ăn rất nhiêu vì 
sao chỉ có thức ăn thô sơ như thế này?”. Các Tỳ- 
kheo-ni liên nói: “Lấy đâu mà mua thức ă ăn ngon? 
Đã mua y bát và thức ăn riêng ăn hết cả rồi!”. 

Các 13-kheo- ni nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo liền đem việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật bảo gọi Tỳ-kheo-ni ây đến. Khi cô tới 
rồi, Phật liên hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 
- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 
- Đó là VIỆC xấu. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các Ty-kheo-mi đang sống ' tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T }-kheo- -Hỉ xin tiềm mua thức ăn (cho 
Mi chúng) mà đem sắm y bát, thức ăn, thuốc 
men để dùng riêng thì phạm tội Ni-tát-kỳ-ba-dạ- 
đề. 

Giát Thích: 

Mua thức ăn: Mua thức ăn cho Ni chúng. Xin: 
Đi khuyến hóa cầu xin. 

Dùng vào việc khác: Dùng săm y bát và thức 
ăn cho mình. Nếu làm như vậy thì phạm tội Ni-tát- 
kỳ-ba-dạ-đề. 

Ni-tát-kỳ-ba-da-để: Như trên đã nói. Nếu Tỳ- 
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kheo-ni đi xin tiền mua thức ăn cho Ni chúng mà 
đem mua y bát, thức ăn cho mình thì phạm tội NI- 
tát-kỳ-ba-dạ-đề. Phải tùy theo lúc đầu muốn làm 
việc gì thì phải làm việc đó. 

Nếu dùng tiên sắm thức ăn bữa trước mà mua 
thức ăn bữa sau, hoặc dùng tiền săm thức ăn bữa 
sau mà mua thức ăn bữa trước thì phạm tội Việt tỳ- 
nI. 

Nếu dùng tiên săm thức ăn mà mua giường nệm 
(thì phạm tội Ni-tát-kỳ-ba-dạ-đề). 

Nếu dùng tiên săm y vào mùa Xuân, Hạ, Đông, 
hoặc tiên mua thức ăn mà mua sắm không xứng 
đáng với bản tầm của thí chủ thì phạm tội VIỆt tỳ- 
nI. 

Nếu Tỳ-kheo-ni đi khuyến hóa về mua thức ăn 
cho Ni chúng thì phải mua cho hết. Nếu còn thừa 
thức ăn, dầu sữa, thì phải chỉ cho đàn-việt thấy. 
Nếu đàn-việt mang đi thì nên đề yên cho họ mang 
đi. Nếu họ nói: “Con xin cúng cho Thánh giả”, thì 
nên bảo: “Nên cúng dường cho Ni chúng”. Nêu họ 
nói: “Con đã cúng dường cho Ni chúng rồi, phần 
nảy xin cúng dường cho Thánh giả”, thì khi ây lấy 
không có tội. Thế nên nói (như trên). 


14. GIỚI CHỨA BÁT DƯ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Tỳ- 
kheo-ni khách đến, theo thứ tự nhận được phòng. 
Tỳ-kheo-nIl ở trước vôn là Hạ tọa, nói: “Thưa 
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Thánh giả, đợi con di chuyển bát đã”. Đến sáng 
hôm sau, vị khách lại hỏi: 

- Đã di chuyền bát xong chưa? 

- Con dị chuyên chưa xong. 
- Cô muôn mang bát đem gởi ở cửa hàng bán đồ 
øốm sao? Dùng đến chừng ấ ây bát để làm øì? 

Các Ty-kheo- mi nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo lại đem đến bạch lên Thế Tôn. Phật 
liền bảo gọi Tỳ-kheo-ni ây đến. Khi cô tới rồi, Phật 
hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Vì sao ngươi chứa bát dư? Từ nay về sau, Ta 
không cho phép chứa bát dư. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đảm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sống tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tât cả, dù ai nghe rôi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni chứa bát dự thì phạm tội Nỉ- 
tát-k)-ba-da-đề. Giải Thích: 

Chứa bát dư: Bát gồm có các loại như bát 
Tung-bà, bát Ô-bà- -tung- -bà, bát Uu- cưu-tra-dạ, bát 
Bà-kỳy-dạ, đại loại có các loại bát sắt, bát đất như 
thế đó gọi là bát. Có các loại bát thuộc thượng, 
trung, hạ, quá bát, giảm bát, tùy bát, nếu cất chứa 
thì phạm tội Ni-tát-kỳ-ba-da-đê. Tỷ- -kheo-n1 được 
chứa mười sáu cái bát (2), một cái đề dùng, ba cái 
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để tịnh thí, bốn quá bát, bốn giảm bát, bốn tùy bát. 
Nêu chứa quá sô lượng thì phạm tội Ni-tát-kỳ-ba- 
dạ-đè. 

Ni-tát-kỳ-ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Ty-kheo-ni chứa bát thừa phải có giới hạn nhất 
định. Nếu Tỳ-kheo chứa nhiều đem tịnh thí cho 
mình, thì sử dụng không có tội. Thế nên Đức Thế 
Tôn nói (như trên). 


15. GIỚI CHỨA Y DƯ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, nói rộng như 
trên, cho đến chỗ nói: “Cô muốn mở cửa hàng bán 
y phục sao?” 

Các 13-kheo- m nghe, thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo đem việc ây đến bạch lên Thế Tôn. 
Phật liên bảo gọi Tỳ-kheo-ni ấy đến. Khi cô tới rồi, 
Phật hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Vì sao ngươi chứa y dư? Từ nay về sau, Ta 
không cho phép chứa y dư. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các Ty-kheo-m đang sống ' tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T J}kheo-nl chứa y dư thì phạm tột Ni- 
tát-k)-ba-da-đề. Giải Thích: 


Y: Gồm các loại: y Khâm-bà-la, y Chiên, y 
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Kiều-xá-da, y Sô-ma, y Xá-na, y Ma, y Khu-mâu- 
đê. 

Chứa: Nêu chứa quá giới hạn thì phạm tội NI- 
tát-kỳ-ba-dạ-đề. Ni-tát-kỳ-ba-da-để: Như trên đã 
nói. 

Tyỳ-kheo-ni được phép chứa hai mươi y, năm 
chiếc để dùng, còn mười lăm chiếc đem tịnh thí rôi 
sử dụng. Nếu chứa quá số đó thì phạm tội Ni-tát- 
kỳ-ba-dạ-đề. Nếu Tỳ-kheo có y thừa đem tịnh thí, 
thì Tỳ-kheo-ni dùng không có tội. Thế nên Đức 
Thế Tôn nói (như trên). 

16. GIỚI GIẬT LẠI Y MÀ MÌNH ĐÃ BỎ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây giờ Tỳ- 
kheo-ni Thâu-lan-nan-đà có chiếc y Tăng- -glà- lê bị 
rách, không giát nhuộm sửa chữa, đem ném dưới 
chân tường, rôi tuyên bố: “Ai muốn lây thì lấy”. 
Lúc ấy, Tỳ-kheo-ni Thọ-đề mặc chiếc y rách, các 
Tỳ-kheo-ni thấy thê, nói: “Này Thánh giả, có thể 
lây chiếc y này đem giặt nhuộm vá lại rôi dùng”. 
Cô bèn lây vá lại, giặt nhuộm rôi mặc. Tỳ-kheo-ni 
Thâu-lan-nan-đà thây thế, nói: “Hãy trả y lại cho 
tôi”. Thọ-đê bèn phân bua với các Tỳ-kheo-ni: 
“Hãy xem kìa, chuyện lạ chưa! Phàm y vật đều 
không được ném dưới đất trong chốc lát rồi bỏ đi. 
Trong phòng của cô hết chỗ rồi sao?” Thâu-lan- 
nan-đà bèn giật lại y Tãng-già-lê. 

Các 13-kheo- ni thây thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo liền đem việc ây đến bạch lên Thế 


1002 BỘ LUẬT 2 


Tôn. Phật bảo gọi Thâu-lan-nan-đà đến. Khi cô tới 
rồi, Phật liên hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- ĐÓ là việc xấu. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đảm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sống tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tât cả, dù ai nghe rôi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni đem vứt y Tăng-già-lê cũ 
của mình tại trú xứ rồi tuyên bố: “Ai muôn lấy 
thì lấy”, sau đó (có người lấy dùng) rồi mình 
giật lại, thì phạm tội Ni-tát-kỳ-ba-dạ- đề. 


Giát Thích: 

Trú xứ: Tức trong Tình xá. 

Vứt: Ném bỏ dưới đất. Nếu có người lấy dùng 
rôi mình giật lại thì phạm tội Ni-tát-kỳ-ba-da-đê. 

Ni-tát-kỳ-ba-da-đê: Như trên đã nói. Nếu Tỳ- 
kheo-mI vứt bỏ vật øì, rồi có người lây dùng thì 
không được giật lại. Nếu không ai lẫy mà sau đó 
mình cần, thì lấy không có tội. 

Nếu Tỷ-kheo- mi trong Tĩnh xá đem vứt y bát, 
giày đép và các vật lặt vặt khác, có người lấy, rỗi 
sau đó mình giật lại thì phạm tội Việt tỳ-ni. Nhưng 
nếu không a1 lây, sau đó mình lây thì không có tội. 
Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 
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17. GIỚI CÓ Y HƯ KHÔNG VÁ LẠI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây có lỳ- 
kheo-ni lây : Tăng- -già-lê dơ bần của cô ra chùi, rồi 
đem phơi năng bị gió bay đi. 

Các Ty-kheo-ni bèn nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái- 
đạo đem việc ấy đến bạch lên Thê Tôn. Phật bảo 
gọi Tỳ-kheo-ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- VỊ sao ngươi đem y Tăng-già-lê cũ ra chùi mà 
không tự vá hay nhờ người vá lại? Từ nay về sau, 
Ta không cho phép (chùi?) y thay vì đem giặt. 

Lại nữa, khi ấy có người nữ dòng họ Thích, 
người nữ Ma-la vôn là nhạc sĩ, đem giặt y Tăng- 
già-lê, vì y Tăng- già- -lÊ dày và nặng nên khó giặt, 
bèn nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo liên đến trình 
lên Thê Tôn. Phật dạy: - TỪ nay về sau, Ta cho 
phép đên. năm, sáu ngày”. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đảm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sống tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni có y Tăng-già-lê cũ rồi tự 
khâu tạm lại, hoặc sai người khâu tạm lại rồi để 
quá năm, sảu ngày mà không tự vá hay sai 
người vá - ngoại trừ có bệnh - thì phạm tội Ni- 
tát-kỳ-ba-dạ- đề. 
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Giát Thích: 

Y Tăng-già-lê cũ: Y cân phải giặt. 

Hoặc tự mình khâu hoặc sai người khác khâu 
trong vòng năm, sáu ngày: Trong phạm VI sấu 
ngày, nêu không tự vá hoặc sai người vá thì phạm 
tội Ni-tát-kỳ-ba-dạ-đề. 

Ni-tát-kỳ-ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo-ni giặt y Tăng-già-lê cũ vừa nhẹ 
vừa mỏng thì không được phép khâu. Nếu dày và 
nặng thì được phép khâu. Khi khâu xong, phải giặt, 
giặt xong nên đem căng ra trên tắm sạp hoặc trên 
chiếu, rồi lây đá đăng bôn góc, đến khi khô nên gọi 
đệ tử đông hành, đệ tử y chỉ, hoặc Tỳ-kheo-ni quen 
biết cùng Hòa thượng, cùng A-xà-lê vá lại cho 
nhanh chóng. Nếu vì già bệnh không có người giúp 
đỡ thì không có tội. Thế nên Đức Thê Tôn nói (như 
trên). 


18. GIỚI HỨA CHO THỌ GIỚI MÀ 
KHÔNG THỰC HIỆN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy giờ có cô 
nI đang học giới nói với Thâu-lan-nan-đà: ““Phưa 
Thánh giả! Cho con thọ Cụ túc”. 

Thâu-lan-nan-đà nói: “Ngươi cúng dường y 
cho ta, ta sẽ cho ngươi thọ Cụ túc”. Cô kia liên 
cúng dường y. Nhưng sau đó Thâu-lan-nan-đà 
không cho cô ta thọ Cụ túc. Học giới Ni bèn nhắc: 
“Cho con thọ Cụ túc đi”, nhắc đi, nhắc lại nhiễu 
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lần như vậy. 

Các T-kheo-nI bèn nói với ĐạI-ái-đạo. Đại-áI- 
đạo đem việc ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật bảo 
gọi Thâu-lan-nan-đà đến. Khi cô tới rồi, Phật liên 
hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Đó là việc xấu. 

Thế rôi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các Ty-kheo-mi đang sống ' tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T }-kheo- -nl nói với Thức-xod-ima-Hi: 
“Ngươi cúng dường y cho ta rồi fq Sẽ Ch0 Hgươi 
thọ Cụ túc”, nhưng khi lấy y rồi không cho thọ 
Cụ túc thì 0t tội Ni-tát-k)-ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 

Thức-xoa-ma-mI: Người phụ nữ đang học gIới. 

Y: Gồm có bảy loại như trên đã nói. Lại có y 
tên Tăng-øià-lê cho đến y tắm mưa. 

Hứa thọ Cụ túc: Nếu sau đó tự mình không cho 
thọ, không nhờ người khác cho thọ thì phạm tội NI- 
tát-kỳ-ba-dạ-đề. 

Ni-tát-kỳ-ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo-ni lấy y của Thức-xoa-ma-ni, hứa 
cho họ thọ Cụ túc, thì sau đó phải cho họ thọ. Nếu 
vì già bệnh không đủ sức, không thể cho thọ được 
thì nên nói với người khác: “Ngươi lây chiếc y này 
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rôi cho người kia thọ Cụ túc”. Nếu người xIn thọ 
không muốn thọ giới nữa mà đòi y lại, thì phải trả 
lại. 

Nếu Tỳ-kheo hứa với Sa-di mà không cho thọ 
Cụ túc thì phạm tội Việt tỳ-ni. Thê nên Đức Thế 
Tôn nói (như trên). 


19. GIỚI MUA Y NẶNG 

Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-ly, bấy giờ có một 
thương nhân ở phương Bắc mang vải Khâm-bà-la 
quý giá tối hảo đi bán, người ta hỏi: 

- Cái này đòi giá bao nhiêu vậy? 

- Một trăm ngàn. 

Lúc ấy, quốc vương, vương tử, đại thân và đại 
thương nhân đều chê đắt không mua. Vị thương 
nhân này ngôi ủ rũ nơi cửa hàng, người ta hỏi ông: 

- Vì sao mà trông ông có vẻ buồn râu? 

- Tôi mua tâm vải Khâm-bà-la này rất có giá trị, 
tiền thuế cũng 

- nhiều mà nay bán không được, cho nên không 
VUI. 

-Ông có muốn bán không? 

-Muốn bán. 

-Ông nên mang đến chỗ Sa-môn ni Bạt-dà-la, 
cô ây sẽ mua nó. 

Ông bèn mang đến đó, hỏi người ta: “Tinh xá 
của Tỳ-kheo-ni ở đâu vậy?”. Người ta liên chỉ chỗ. 
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Khi tới đó, ông lại hỏi: “Phòng của Ty-kheo-ni 
Bạt-đà-la ở chô nào vậy?”. Người ta lại chỉ chô. 
Khi tới nơi, ông liên hỏi: “A1 là Tỳ-kheo-nl Bạt- 
đà-la?”. Bạt-đà-la bèn hỏi lại: 

- Vì sao mà hỏi tôi? 

- Có muốn mua áo Khâm-bà-la này không? 

.-Ông đòi bao nhiêu? 

- Một trăm ngàn, không thêm không bớt. 

Bạt-đà-la liền bảo đệ tử: “Ngươi đến cửa hàng 
Bà-lộ-ê lây một trăm ngàn đưa cho ông ây”. Thê 
TÔI, có người hỏi ông: 

.Ông đã bán được Khâm-bà-la chưa? 

- Đã bán được rồi. 

- Ai lây vậy? 

-Sa-môn mi Bạt-đà-la. 

Thế rồi, người ấy liền chê bai: “Người xuất gia 
mà còn ưa thích cái đẹp”. 

Các 13-kheo- ni nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo lại đem việc ấy đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật bảo gọi Tỳ-kheo-mi Bạt-đà-la đến. Khi 
cô tới rồi, Phật liền hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn! 

- Ngươi không làm mẫu mực cho người đời sau 
sao? Từ nay trở đi, Ta không cho phép xuât ra bốn 
yết-lợi-sa-bàn để mua một tâm y nặng. Thế rồi, 
Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đàm-di truyền lệnh cho 
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các Tỳ- 

kheo-ni đang sống tại thành Tỳ-xá-ly phải tập 
họp lại tât cả, dù ai nghe. rôi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo- -Hi xuất ra hơn bốn yễt-lợi-sa- 
bàn để mua một tấm nặng thì phạm tội Ni-tát- 
kỳ-ba-da- đề. 

Giát Thích: 

Bốn yết-lợi-sa-bàn: Mười sáu đồng tiền cố. Y 
đặc giá: Y Khâm-bà-la. 

Mua: (Dùng tiên) đối lấy vật. Nêu đối quá mười 
sáu đồng tiên cỗ đề lây một vật thì phạm tội Ni-tát- 
kỳ-ba-dạ-đề. 

Ni-tát-kỳ-ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Ty-kheo-ni không được dùng hơn mười sáu 
đồng tiên cổ để mua một tấm y nặng. Nhưng nếu 
không xin mà thí chủ đem cho thì tuy vật quý giá 
mình nhận không có tội. 

Ty-kheo-ml có giới hạn, Ty-kheo không có giới 
hạn, tuy lây vật quý giá dùng vẫn không có tội. Thế 
nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


20. GIỚI MUA LỤA MỎNG 

Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-ly, bấy giờ có một 
thương khách ở phương Nam mang một tâm lụa 
mỏng có hình thiên nga đến đây, rồi có người hỏi 
ông: 

- Tâm vải này giá bao nhiêu vậy? 
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- Một trăm ngàn. 

Vì giá đắt nên nhà vua không mua và các đại 
thần, các thương chủ khác cũng đều không mua. 
Do không bán được lụa nên ông ta ngôi âu sâu nơi 
cửa hàng, có người thây thế hỏi: 

- VÌ sao mà ông có săc buồn như vậy? 
- Tôi mua tâm lụa quý này rồi đóng tiền thuế 
cũng nhiều mà nay không bán được. 

.Ông có muôn bán nó không? 

-Muốn bán. 

-Ông có thể mang đến chỗ Sa-môn ni Bạt-đà- 
la, cô ấy sẽ mua cho ông. 

Thế là ông ta đi đến đó, hỏi người ta: “Trú xứ 
của Tỷ-kheo- -ni ở đâu vậy?”. Khi biết được chỗ rồi, 
ông vào hỏi: “Phòng của Ty-kheo-ni Bạt-đà-la ở 
chỗ nào nhỉ?”. Người ta liền chỉ chỗ. Thế là ông 
vào đó chào: 

-XIn chào Thánh giả! Cô có phải Bạt-đà-la 
không? 

-Ông hỏi để làm øì? 

- Tôi có tâm lụa hình thiên nga này, cô có mua 
không? 

.Ông đòi bao nhiêu? 

- Tôi đòi một trăm ngàn. 

Ty-kheo-mi cũng không đòi bớt giá, mà bảo đệ 
tử: “Ngươi đến chỗ cửa hàng nói với Bà-lộ-ê lây 
một trăm ngàn đưa cho ông ta”. Thế rồi có người 
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hỏi ông: 

: Ông đã bán tâm lụa được chưa? 

- Đã bán được rồi. 

- Ai lây vậy? 

.Sa-môn ni Bạt-đà-la lây. 

Thế rồi, có người chê bai: “Vì sao người xuất 
ø1a mà còn thích đẹp như vậy?”. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Cuối cùng, Phật nói với T-kheo-mi Bạt-đà-la: 
“Ngươi không làm mâu mực cho người đời sau 
sao? Từ nay trở đi, Ta không cho phép dùng ơn 
hai yết-lợi-sa-bàn rưỡi để mua một tắm lụa mỏng”. 

Đoạn, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đàm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sống tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tât cả, dù ai nghe rôi cũng phải 
nøhe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni dùng hơn hai yễt-lợi-sa-bàn 
rưỡi để mua một tâm lụa móng, thì phạm tội Ni- 
tát-k)-ba-dạ- đê. 

Giát Thích: 

Hai yết-lợi-sa-bàn rưỡi: Băng mười sáu đồng 
tiên cô (Cách tính thiếu nhất trí với ở trên). 

Mua: Đem tiên đổi lây vật khác; nếu quá quy 
định thì phạm tội Ni-tát-kỳ-ba-dạ-đề. 

Ni-tát-kỳ-ba-dạ-đê: Như trên đã nói. 

Nếu Ty-kheo-n mua tâm lụa mỏng thì nên 
dùng hai yết-lợi-sa-bàn rưỡi để mua, không được 
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giả sử được tâm lụa quý giá đem dùng cũng không 
CÓ {ỘI. 
Tỳ-kheo có thể mua tắm lụa quý giá về dùng 

cũng không có tội. Kệ tóm tắt: 

“Xin giường nệm về dùng riêng, 

Tiên y bát dùng việc khác. 

Giảm của chúng để dùng riêng, 

Chưa bát dự, và y dư. 

Y vứt rồi, sau lấy lại, 

Khâu y, cho thọ Cụ túc. 

Y nặng cùng với y nhẹ, 

Đến đây hết phần thứ ba”. 


21. GIỚI TRANH MUA ĐÔ VỚI NGƯỜI 
KHÁC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy giờ có 
người chở củi đi ngang qua trước cửa tiệm của một 
thương khách, ông này bèn hỏi: 

. Số củi này ông đòi bao nhiêu vậy? 

-Một yết-lợi-sa-bàn. 

-Ông chở số củi này đem đồ tại nhà tôi rồi trở 
lại đây tôi sẽ trả tiền cho ông. 

Người bán củi bèn chở xe đi ngang qua trước 
Tĩnh xá của Ty-kheo-mi, T-kheo-ni Thâu-lan-nan- 
đà thấy thế, hỏi: 

-Này lão trượng, củi của ông đã có ai mua 
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chưa? 

- Đã có rồi. 

- Bao nhiêu? 

-Một yết-lợi-sa-bàn. 

- Tôi đưa cho ông hai yết-lợi-sa-bàn. 

Người chủ vì tham lợi nên bán cho cô. Khi chở 
củi xong bèn trở về ngang qua trước cửa hàng, 
người chủ tiệm nói với ông: 

-Ông hãy cầm số tiền này đi. 

-Tôi đã bán cho người khác rồi. 

- Bán được bao nhiêu? 

- Được hai yết-lợi-sa-bàn. 

- Ai lây vậy? 

- Ty-kheo-ni Thâu-lan-nan-đà. 

Người khách buôn kia nghe thế bèn chê trách: 
“VỊ Sa-môn n1 này vì sao lăm tiên như thê?”. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe thê bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo đem việc ây đên bạch lên Thê Tôn. 
Phật bảo gọi Thâu-lan-nan-đà đên. Khi cô tới rôi, 
Phật liên hỏi: 

- Có thật ngươi biết củi của người ta đã mua rôi 
mà tăng giá đê giành mua hay không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Đó là việc xấu. Vì sao ngươi biết vật của người 
ta đã mua rôi mà còn giành mua. Đó là việc phi 
pháp, phi luật, trái lời Ta dạy, không thê dùng việc 
đó đê nuôi lớn pháp thiện được. 
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Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đàm-di truyền 
lệnh cho các Tỳ-kheo-ni đang sông tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rôi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo-ni biết vật người khác đã mua 
rồi mà giành mua của họ thì phạm tội Ni-tát-k)- 
ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 

Biết: Hoặc tự biết hoặc nhờ nghe người khác 
mà biết. 

Mua được: Như người khách buôn ở cửa hàng 
nói trên. Nêu Tỳ-kheo-ni muốn mua vật gì mà biết 
người khác đã mua thì không được giành mua mà 
nên đợi họ không lây nữa Tôi mới lây. Đông thời 
nên hỏi người ây: “ Ong muôn mua cho được 
chăng?” Nêu đáp: “Muôn mua cho được”, tức là 
họ quyết tâm mua vật đó, vậy ta không nên lấy. 
Nếu họ nói: “Tôi không lây nữa”, thì mình lây 
không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo tranh giành nhau mua y bát thì 
phạm tội Việt ty-m. Nếu ở giữa Tăng trả thêm để 
lây - trừ Hòa thượng, A-xà-lê - thì không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo-ni tranh giành mua đồ với kẻ 
khác thì phạm tội Việt tỳ-n1. Thê nên nói (như trên) 

Kệ tóm tắt: 

“Bát thừa, năm chỗ vá, 
Bảy ngày, gián đoạt ÿy. 
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Mua vàng, xin chỉ sỢi, 
Thuê thợ dệt, thí sắp. 
Tranh mua, lấy của Ta äng 
Kết thúc phân thứ ba”. 

Từ lấy y của Tỳ- -kheo-m ,Biát, nhuộm, y thuần 
màu đen, ba phân. trăng, Kiều-xá-da, dùng tọa cụ 
sáu năm, ba do-tuân, chải lông dê, áo tắm mưa, ở 
A-luyện-nhã, mười một việc này nên để ra ngoài 
không nói đến. Lại còn mười một việc khác nên 
tìm ở phân cuỗi. Trong. phân đầu nêu Ta VIỆC lây y 
của T-kheo-m được bồ sung ở chỗ cầm vàng bạc. 
Giặt y cũ dùng vẫn đề mua bán đề bô sung. Trong 
phân cuối nêu ra áo tăm mưa dùng việc bán vàng 
để bố sung: ở A- -luyện-nhã dùng việc tranh mua đê 
bồ sung. Phân một, phân hai của Ni-tát-kỳ được kể 
đến không thiêu. Đến đây Đức Thế Tôn đã nói 
xong ba mươi việc của Ty-kheo-ml (Š) (Ở đây tóm 
tắt từ giới 22 —> 30). 


Phân 3: GIỚI PHÁP CỦA TY KHEO NI 
Đoạn 4: NÓI VỀ 141 PHÁP BA DẠ ĐÈ 


“ong ngữ và chủng loại, 
Hai lưỡi, khơi việc cũ. 
Đoạn mạng, nói cú pháp, 
Tự xưng mình đắc đạo. 
Chưa đu, nói tối thô. 
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Ngăn cán, chê trách giới. 
Kết thúc phần thứ nhất. 
Chặt cây, xúc xiểm 'gưỜI, 
Hiêm trách, trải chỗ trồng. 
Lôi người ra khỏi phòng, 
Dùng giường có chân nhọn. 
Lấy nước trùng tưới cây. 
Khiến người nghĩ không vui 
Kết thúc phần thứ hai. 

Mớột ngày ăn nhiêu chỗ, 

Cho y rồi lấy dùng. 

Khuyên kẻ khác ăn thêm, 
Không nhận, ăn phi thời. 
Để dành hai, ba bát 

Giấu đồ, ăn riêng chúng. 
Kết thúc phần thứ ba. 

Đốt lửa, quá ba đêm, 

Gởi dục, sau nổi sân. 

Vào xóm rồi bảo về, 

Không xả bỏ ác kiến. 

Sa-đIĩ, ba hoại sắc 

Lấy bảo vật, khủng bỏ. 

Kết thúc phán thứ tư. 

Uống nước (rùng, ngoại đạo, 
Ngôi chỗ dâm, chỗ khuất. 
Xem quán quá ba đêm 

Nha Kỳ và đánh nhau. 

ĐDọa đánh, giỡn trong nước, 
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Kết thúc phân thứ năm. 
Chỉ nhau, bạn kẻ cướp, 
Đào đất, mời bốn tháng. 
Không theo học, ung rượu, 
Khinh người, m lặng nghe. 
Xử việc, không lắng tai 
Kế thúc phần thứ sáu. 
Rời chô ấn, cung vua. 
Ông kim, quá tám ngón. 
Bông vải và tọa Cụ. 
Che ghẻ, bắt chước Phật. 
Chê Tăng tàn, biển thủ, 
Kết thúc phần thứ bảy. 
Các vấn đề nêu trên 
Có trong giới T)-kheo ”. 
71. GIỚI TỰ Ý LÂY Y NGƯỜI KHÁC 
MÀ MẶC 
Khi Phật an trú tại Ty-xá-ly, lúc ấy Ty-kheo-m 
Bạt-đà- -la-già mặc y của đệ tử y chỉ mà không nói, 
rồi đi vào xóm làng. Thế rồi, có Tỳ-kheo-ni gọi: 
“Ai đi khất thực thì đi”. Đệ tử y chỉ đáp: “Thưa 
Thánh giả, đợi tôi lấy y Tăng- già-lÊ đã”. Thê 
nhưng cô tìm y không thấy mà chỉ thấy y của thầy 
mình, bèn suy nghĩ: “Chắc chăn là thây đã mặc y 
của mình đi. Nhưng thầy thì được mặc y của mình, 
còn mình thì không được phép mặc y của thầy”. 
Nghĩ thế, cô bèn nói với người kia: 
- Cô cứ đi đi, tôi không đi được. 
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- Vì sao vậy? 

- Tôi không có y. 

-Mặc y của thây mà đi. 

- Thây là người mà tôi tôn trọng nên tôi không 
dám mặc y của thây, vậy cô cứ đi đi. 

Thế là ngày ấy cô bị mắt ăn. Các Ty-kheo-m 
bèn nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo liên đem việc 
đó đến bạch lên Thê Tôn. Phật bảo gọi Tỳ-kheo-ni 
ây đến. Khi cô tới rồi, Phật liên hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Đó là việc xấu. Vì sao ngươi mặc y người khác 
mà không nói với họ? Từ nay về sau, Ta không cho 
phép làm như vậy. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các T-kheo-m đang sông tại T-xá-Ìy phải tập họp 
lại tât cả, dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni không nói với sở hữu chủ 
mà mặc y của họ thì phạm tội Ba-da- đề. 

Giát Thích: 

Ty-kheo-n1: Như trên đã nói. 

Phật không cho phép mặc y Tăng-già-lê của đệ 
tử mà không nói cho đệ tử biết. Khi muôn mặc thì 
nên nói: “Thầy mặc y của con, nếu con có đi đầu 
thì mặc y Tăng-già-lê của thây”. Tât cả các y khác 
cũng vậy. 

Khi muốn giặt, nhuộm, vá y hay có duyên sự 
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ta sẽ đem thức ăn về”. 

Nếu Tỳ-kheo mặc y của người khác mà không 
nói thì phạm tội Việt tỳ-ni. Thế nên Đức Thế Tôn 
nói (như trên). 


LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 38 
Phần 3: GIỚI PHÁP CỦA TỶ KHEO NI 


Đoạn 4: NÓI VÉ 141 PHÁP BA DẠ ĐÈ 
(Tiệp Theo) 


72. GIỚI CHO Y CHO TU SĨ NGOẠI 
ĐẠO 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy giờ có 
người tên là Kiệt Trụ xuất gia trong hàng ngũ ngoại 
đạo, còn cha mẹ ông thì xuất gia theo Phật giáo. 
Vào lúc trời đang mùa lạnh, Kiệt Trụ không CÓ ÿ 
phục, bèn đi đến chỗ mẹ, sống như loài câm thú. 
Người mẹ thương tình, suy nghĩ: “Có y Uât-đa-la- 

tăng vừa mới giặt nhuộm ở đây”, bèn cởi ra cho 
con. Khi được y rôi, anh ta liên mặc đi vào ngồi 
trong quán rượu. Do thế bị người đời chê cười: “Kẻ 
tà kiến này là con lừa ăn bã rượu mà lại mặc biểu 
tượng của thánh nhân”. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo liền đem việc ây đến bạch lên Thể 
Tôn. Phật liên bảo gọi Tỳ-kheo-ni kia đến. Khi cô 
tới rồi, Phật hỏi: 
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- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

Đó là việc xấu. Vì sao ngươi đem y cho kẻ 
ngoại đạo xuất gia? Từ nay về sau, Ta không cho 
phép tự tay cho y cho ngoại đạo. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các T-kheo-mi đang sống tại thành Tỳ-xá-ly phải 
tập họp lại tật cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu TÌ )-kheo-mi tự tay cho y của Sa-môn cho 
người thê tục và ngoại đạo, thì phạm tột Ba-dạ- 
đề. 

Giát Thích: 

Người thế tục: Tức người tại gia. 

Ngoại đạo: Chỉ cho hàng ngoại đạo xuất gia. 
Tự tay cho: Tay mình cho, tay người kia nhận. 

Y của Sa-môn: Biều tượng của Hiền Thánh. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. Không được tự tay 
cho y của Sa-môn cho người thê tục và ngoại đạo. 
Nếu 1ỷ-kheo- ni có giới đức, rôi phụ nữ, trẻ con 
muốn xin miếng y rách để cầu phước, tiêu tai, thì 
không được tự tay mình cho mà nên bảo tịnh nhân 
nữ đem cho. 

Nếu Tỳ-kheo tự tay cho y của Sa-môn cho 
người thế tục, ngoại đạo thì phạm tội Việt-tỳ-ni. 
Nếu Tỳ-kheo có giới đức, mà người ta xin một 
miếng cà-sa rách để cầu được tiêu tai thì nên bảo 
tịnh nhân đem cho, nhưng không được cho một 
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miêng lớn mà nên cho một miêng nhỏ. Thê nên 
Đức Thê Tôn nói (như trên). 


z4. GIỚI MAY Y AN ĐÀ HỘI QUÁ KÍCH 
THƯỚC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ấy có Ty- 
kheo-ni mặc y giống như phụ nữ, bị người đời chê 
bai: “Vì sao Ty-kheo-ni mặc y dài kéo lê tua vải 
mà ởi giông như phụ nữ ngoài đời? Đây là hạng 
người bại hoại, nào có đạo hạnh gì”. 

Các 13-kheo- ni nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo liền đem việc ấy đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật liền bảo gọi Tỳ-kheo-ni ấy đến. Khi cô 
tới rồi, Phật hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau Ta không cho phép để nguyên 
cả tua vải mà may y, mà phải đo may cho đúng CỠ. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đảm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sống tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni may y An-đà-hội thì phải ẩo 
rồi mới may, chiêu đài bằng bốn gang fay Tu- 
già-ấa, chiêu rộng bằng. hai gang fay. Nếu may 
quá mức đó thì căt bót rồi sám hồi tội Ba-dq- đề. 


Giải Thích: 
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An-đà-hội: Y mà Thế Tôn cho phép. 

May: Hoặc tự mình may hoặc sai người khác 
may. 

Phải đo: Chiều dài bốn gang tay Tu-già-đà, 
chiều rộng hai gang tay, nếu quá sô đó thì cắt bớt 
rồi sám hôi tội Ba-dạ-đề. 

Tu-già-đà: Thiện Thệ (tức Phật). 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. Nếu Tỳ-kheo- nI 
may y chiêu dải đúng lượng, chiều rộng quá lượng 
thì phạm tội Ba-dạ- đẻ, khi mặc thì phạm tội Việt- 
tÿ-nI. Cũng vậy, nếu chiêu rộng đúng lượng, chiêu 
đài quá 

lượng; ở ngoài biên đúng lượng: Ở giữa quá 
lượng; ở giữa đúng lượng; ở ngoài biên quá lượng; 
khi gâp, khi nhăn đúng lượng: khi thắm nước đúng 
lượng; nhưng khi phơi khô lại dài rộng, thì phạm 
tội Ba-dạ- đê, khi dùng phạm tội Việt-tỳ-ni. Thế 
nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


z4. GIỚI MAY YÊM RỘNG QUÁ CỠ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy có Tỳ- 
kheo-m tuổi trẻ đoan chánh, mặc với đường, đôi 
vú nồi cộm lên, đám con trai thây thế liên cười. Các 
T-kheo- ni nghe rôi bèn thuật lại với Đại-ái-đạo. 
Đại-ái-đạo liền đem việc ây đến bạch lên Đức Thế 
Tôn. Thê rồi, Phật dạy: “Từ nay về sau, Tỳ-kheo- 
ni nên may Tăng-kỳ-ch1”. 
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Lại nữa, khi ây có 1ỷ-kheo- -nI dùng vải rẻo may 
Tăng- ky-chi dài, rộng, thê rồi Phật dạy: “Từ nay 
VỀ sau cắt rẻo vải nên ước lượng mà cắt”. Thế rồi, 
Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho các Tỳ- -kheo- 
m đang sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tất cả, 
dù aI nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo-ni “may Tăng-kỳ-chỉ nên ước 
lượng mà may, chiều dài bốn gang tay T u-giả- 
đà, chiêu rộng hai gang tay. Nếu may quá mức 
đó thì cắt bót rồi sám hồi tội Ba-dạ- đề. 


Giải Thích: 
Ba-dạ-đê: Như ở phần An-đà-hội ở trên đã nói 
rõ. 


;. GIỚI MAY ÁO TÁM RỘNG QUÁ CỠ 

Khi Phật an trú tại lỷ-xá- ly, lúc lỳ- -kheo-nI 
Bạt-đà-la xuông tắm dưới sông Tô thì có năm đồng 
tử Ly-xa đứng trên bờ sông trông thây, do thế phát 
sinh dục tâm. Tỳ-kheo-nI bèn nói: 

- Này các hiển sĩ, các vị hãy đi đi. 

. Chúng tôi không đi, thích ở đây nhìn thân thể 
của Thánh giả hơn. 

Các vị muốn xem cái thân thê có chín cửa hôi 
thối này đề làm gì? 

. Không phải vậy. Chúng tôi rất thích nhìn. 

Họ cứ ở đó hôi lâu không chịu đi, Tỳ-kheo-ni 
bèn suy nghĩ: “Đây là đám phàm phu ngu sĩ thiên 
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cận”, đoạn cô dùng hai bàn tay che phía trước, phía 
sau rôi lên bờ. Những kẻ kia thây thế liên mê mẫn, 
miệng trào máu nóng, năm lăn quay trên đất. 

Các Tỷy-kheo- mi bèn đem việc đó nói với Đại- 
ái-đạo. Đại-ái-đạo liên đem đến bạch lên Thế Tôn. 
Cho đến đoạn các Tỳ-kheo-ni hỏi Phật: 

.Bạch Thế Tôn! Vì sao năm đồng tử Ly-xa ây 
do lòng dục mà đến nỗi mê mân nằm lăn quay trên 
đất như vậy? 

- Không những ngày nay họ có lòng dục như thê 
mà trong thời quá khứ cũng đã từng có như vậy. 

- Xin Thế Tôn thuật lại, chúng con muốn được 
nghe. 

-Trong thời quá khứ xa xôi có một thiếu nữ 
đoan chánh thù thắng, đồng thời thuở ây cũng có 
năm vị Thiên tử, người thứ nhất tên Thích-ca-la, 
người thứ hai tên Ma-đa-lê, người thứ ba tên Xà- 
tăng-da-đề, người thứ tư tên là Bi-xà-da-đề, người 
thứ năm tên Ma-tra, khi trông thấy Thiên nữ ai nấy 
đều sinh tâm dục, bèn suy nghĩ: “Đây không phải 
là vật có thê dùng chung, hề a1 CÓ lòng dục mạnh 
nhất thì cho kẻ ây”. Thế rồi, họ đồng thanh nói: 
“Đồng ý”. Kế đến, Thích-ca-la bèn đọc kệ: 

“Tôi nhớ khi dâm đục, 
Ngồi nằm chẳng được yên. 
Mãi cho đến khi ngủ, 

Dục lui mới được yên `. 

Tiếp theo Ma-đa-lê lại đọc kệ: 
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Còn tạm thời thanh thản. 
Tôi nhớ khi dâm dục, 
Như trông thúc xông trận `. 
Xà-tăng-da-đề cũng đọc kệ: 
"“Ma-da, dụ trồng thúc, 
Vân còn có giản đoạn. 
Khi tâm tôi nhiêm dục, 
Như cây trôi dòng chảy `. 
Tiếp đến, Bi-xà-da-đề lại đọc kệ: 
“Bạn ví cây nổi trôi, 
Có lúc còn đừng lạt. 
Tôi nhớ lúc tưởng dục, 
Như nhặng không chớp mát `. 
Thế rồi Ma-tra lại đọc kệ: 
“Những điều các VỆ HÓI, 
Toàn miệm tưởng an lạc. 
Khi tôi đam mề dục, 
Chăng còn biết sống chết”. 
Khi ấy, các Thiên tử liên nói: “Bạn là người 
mãnh liệt nhất”, rồi 
đồng lòng nhường Thiên nữ cho người này. 
Đoạn, Phật nói với các Ty-kheo-nI: 
- Năm Thiên tử thuở ây nay chính là năm chàng 
trai Ly-Xa: 
- Bạch Thế Tôn! Vị Tỳ-kheo-nmi ây nhờ có hạnh 
nghiệp gì mà được đoan chánh như vậy? Lại được 
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sinh vào nhà danh giá, có lòng tin xuất gia chứng 
đắc vô lậu? 

-Này các Ty-kheo-mi, trong thời quá khứ có 
một thành tên Ba-la-nại. Nơi này có một trưởng 
giả, ông cưới một bà vợ. Bà này lúc mới về thường 
có một người lo việc chải đầu và cung cấp thức ăn. 
Khi ấy, có vị Phật-bích-chi tên Tuyên-hy đi đến 
cửa nhà bà khất thực. Bà thấy Ngài không được 
đoan nghiêm lắm nên không có lòng cung kính, do 
thê không cho thức ăn cũng không bảo Ngài ởi. 
Người chải đầu thấy vậy liên nói: 

- Thưa bà chủ! Bà nên cúng dường thức ăn cho 
vị khất sĩ. 

-Ngài xấu xí không đẹp, ta không cúng dường. 

- Thế thì bà hãy đưa phần thực phẩm của tôi để 
tôi cúng dường cho Ngài. 

-Tùy ý người lây, người cũng có thê đem vứt 
xuống nước. 

Người ây được thức ăn rôi, liên đem cúng 
dường cho Phật-bích-chi. Thế rồi, khi thọ trai 
xong, Ngài bèn vọt lên hư không mà đi. Thây Ngài 
bay đi, người cúng dường tâm rất hoan hý, liền 
phát thệ nguyện: “Con nguyện thân sau được sinh 
vào nhà hào quý, thân thể đoan chánh, thây Phật, 
nghe Pháp, diệt hết lậu hoặc”. Thế rồi, người ấy 
liên mệnh chung, sinh lên cõi trời, hưởng được 
năm điều vượt trội hơn trăm ngàn Thiên nữ, đó là: 
thọ mạng, nhan sắc, sức lực, danh tiếng và biện tài. 
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Sau khi mệnh chung ở cõi trời bèn sinh vào nhà 
Bà-la-môn tại thành Ba-la-nạI. Bấy giờ, nhằm lúc 
Đức Phật Ca- diếp ra đời, Ngài vào thành khất thực, 
tuân tự đến nhà ây thì gặp lúc cha mẹ đi du ngoạn, 
cô ở nhà một mình. Do gieo công đức trong đời 
trước, nên khi thây Ngài, cô rât hoan hỷ, đem rửa 
sạch cái thố băng đồng, đựng đây thức ăn thượng 
hạng và đem y Kiêu-xá-da dâng lên Đức Thế Tôn 
Ca- -diếp, rỒi đọc kệ: 
“Nay cúng }, thức ăn, 
Vát củng dường tối thắng. 
Nay cúng đức Mâu-nI. 
Kiết sử hết, chứng ngộ. 
Như bậc lậu tận chứng, 
Mong con cũng như vậy `. 
Người con gái này về sau được gả cho gia đình 
Bà-la-môn, nhưng 
vì cha mẹ chồng quá nghiêm khắc khó phụng 
SỰ, cuối cùng cô phải thôt ra: “Ta dùng cái thần này 
sông để làm gì, chi băng tự sát!”, bèn cầm chuỗi 
anh lạc, hương thoa mình và dây thòng lọng định 
tìm chỗ tự vân. Nhưng khi trồng thây ngôi tháp của 
Phật Ca- -diệp, cô bèn đem các dụng cụ trang SỨC 
kia đến cúng dường tháp Phật rôi mới treo cô. Và 
sau khi mệnh chung liên sinh vào gia đình Bà-la- 
môn, cho đến tự đọc kệ: 
“Anh lạc, y, hương hoa, 
Cúng dường tháp Ca-diêp. 


1028 BỘ LUẬT 2 


Nương nhờ phước báo này, 
Nay lễ chân Thể Tôn `. 

Phật dạy: Từ nay về sau nên may áo tắm. Cho 
đến, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni may áo tắm mưa nên lượng 
định mà may, chiêu dài bốn gang tay Tu-dà-đà, 
chiều rộng hai gang tay. Nêu may quá mức ây 
thì phải cắt bót rồi sám hồi tội Ba-da-đề, như 
trường hợp y Tăng-k)ỳ-chỉ đã nói rõ. 


zø. GIỚI XIN Y TẠI NHÀ KHÔNG TIN 
PHẬT 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy Tỳ- 
kheo-m nói với Thâu-lan-nan-đà: 

. Cô có thê xin y Ca-hy-na cho Ni chúng được 
không? 

- Được. 

-Thê là cô đi đến một gia đình không có niềm 
tin, nói: 

-Đại phước đức, thí chủ có thể cúng dường y 
Ca-hi-na cho NI chúng được không? 

- Được. 

Sau khi Tự tứ xong, Ni chúng hỏi Thâu-lan- 
nan-đà: 

- Đã xin được y Ca-hI-na chưa? 

- Tôi biết rồi. 

Thế là cô đi đến gia đình kia, hỏi: 

-Này hiền sĩ, đã chuẩn bị y Ca-hi-na xong 
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chưa? 

-Tôi biết rồi. 

Sau đó, Ni chúng đến hỏi Thâu-lan-nan-đà, thì 
cô đáp: “Tôi biết rồi”. Cứ như thế cho đến khi thời 
gian của y đã trôi qua (mà không có y). Các Tỳ- 
kheo-ni bèn trình bày việc này với Đại-ái-đạo. Đại- 
ái-đạo liền đem đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền 
bảo gọi Thâu-lan-nan-đà đến. Khi cô tới rồi, Phật 
hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao ngươi đến nhà người không thê sắm y 
để xin y Ca-hi-na cho Ni chúng? Từ nay về sau, Ta 
không cho phép làm như vậy. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đảm di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sống tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo-ni đến nhà người không thể 
cúng y để xin y Ca-hi-na cho Ni chúng thì phạm 
tội Ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 

Không thể cúng: Không có khả năng cho, rất ít 
hy vọng. Y: Như y Khâm-bà-la, y Chiên, cho đến 
y Khu-mâu-đề. 

Xin: Xin y Ca-hi-na cho Tăng. Nhưng nếu quá 
thời gian của y mà không xin được thì phạm tội 
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Ba-da-đề. 

Ba-da-đề: Như trên đã nói. Nếu Tỳ-kheo-ni đi 
xin y Ca-hi-na cho Ni chúng thì nên đi xin với tâm 
lòng nhiệt thành, nhưng không nên đến xin những 
nhà không có niêm tin, mà nên đến những nhà có 
niềm tin và nhiều bà con mà xin. Nếu người đó nói: 
“Tôi tự biết”, thì phải hỏi lại: “Bà có định cho 
không? Chớ nên đề quá thời gian của y”. Đồng thời 
cũng phải xem Xét người Ấy, nếu thấy họ không có 
khả năng săm được thì nên đi xin chỗ khác. Hơn 
nữa, cũng phải tự lượng sức mình, nếu không thể 
làm được thì không nên hứa đi xin cho Ni chúng. 
Nếu đã hứa xin y cho Ni chúng, mà không siêng 
năng đi xin, không nhờ người khác xin, cũng 
không nói cho Ni chúng biết, để quá thời gian của 
y, thì phạm tội Ba-da-đê. 

Nếu Tỳ-kheo đến gia đình không có niềm tin 
xin y Ca-hi-na cho Ni chúng thì phạm tội Việt-ty- 
ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


z. GIỚI KHÔNG ĐEM Y THEO BÊN 
MINH 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây có Ty- 
kheo-ni mặc y thượng, hạ đến đảnh lễ chân Thế 
Tôn, sau đó bị hỏa hoạn cháy mắt y. Các Tỳ-kheo- 
mi bèn nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo liền đem việc 
đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Tỳ- 
kheo-ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi: 
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- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Vì sao những y phục cần sử dụng mà ngươi 
không đem theo bên mình? Từ nay về sau, Ta 
không cho phép không đem theo bên mình những 
y phục cân sử dụng. 

Lại nữa, bây giờ có TIy-kheo-nI con gái dòng 
họ Thích và con gái dòng họ Ma-la, trước kia vôn 
là nhạc sĩ, nay xuất gia khoác y Tăng- già- lê nặng 
nê trông rât vật vả. Thế rôi, Phật dạy: “Từ nay về 
sau Ta cho phép khi bệnh thì được châm chước”. 
Đoạn, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đàm-di truyện lệnh 
cho các T-kheo-m đang sống tại thành Xá-vệ phải 
tập họp lại tât cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo-mi không bệnh mà không đem 
theo bên mình những y phục cân mặc thì phạm 
tội Ba-dạ- đề. 


Giát Thích: 

Những y phục cân mặc: Như y Tăng- già-lê, 
Uất-đa-la-tăng, An-đà-hội, Tăng-kỳ-chi và y tắm 
mưa. 

Bệnh: Nếu có bệnh mà không đem y theo bên 
mình thì Đức Thế Tôn bảo là không có tội. Nếu 
không bệnh mà không đem theo thì phạm tội Ba- 
dạ- đề. Nhưng nêu lễ tháp, đi kinh hành, ban ngày 
ngôi thiền trong trú xứ thì - không mang y theo - 
không có tội. Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 
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;s. GIỚI NÂU LẠI ĐỎ ÁN ĐỀ ÁN 

Khi Phật an trú tại thành Tỳ-xá-ly, bấy giờ gia 
đình Tỳ-kheo- mi Bạt-đà-la thường mang thức ăn 
đến cho cô. Khi được thức ăn rôi, cô bèn xào nấu 
biến chế. Các anh em chú bác đến thấy thức ăn bèn 
hỏi: 

- Tôi muốn ăn. 

- Được thôi. 

Thế là họ lấy thức ăn rôi ăn, nhưng nghe có mùi 
vị khác thường, liền hỏi: 

.Ở đâu mà được thức ăn ngon thế này? 

- Đó là thức ăn ở nhà đem đến đấy. 

Người nhà bèn nỗi giận trách (người làm công): 
“Nhà ta lâu nay làm thức ăn chỉ uông phí tiên bạc 
mà chăng ngon lành gì", bèn trở vê nhà dùng TOI 
đánh đứa nô tỳ, rồi măng: “Chỉ mất tiên bạc vô ích 
mà chăng được ăn”. Thê là kẻ sai đi đưa thức ăn 
nồi giận, nÓI: “Tại vì Tỳ-kheo-ni mà ta bị khô não 
như thế này”. 

Các 13-kheo- mi nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo liền đem việc ây đến bạch lên Thê 
Tôn. Phật liền bảo gọi Tỳ-kheo-ni Bạt-đà-la đến. 
Khi cô tới TÔI, Phật hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Đó là việc xấu. Từ nay về sau Ta không cho 
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phép tự nâu nướng pha chế thức ăn. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây 
có Tỳ-kheo-ni vốn là con gái dòng họ Thích và con 
gái dòng họ Ma-la đi khât thực được cơm nguội, 
canh nguội và rau để cách đêm, ăn vào liền bị ói 
mửa. Các Tỳ-kheo-ni nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái- 
đạo liền đi đến bạch với Thế Tôn: 

-Bạch Thế Tôn! Có cho phép chúng con được 
hâm nóng thức ăn không? 

- Được. 

Thể rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đàm-di truyền 
lệnh cho các T-kheo-mi đang sông tại Tỳ-xá-|y 
phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rôi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni không bệnh mà được các 
thức ăn nhự Khư-đà-m, Bồ-xà-ni, rỗi tự mình 
nấu lại, sai người nấu lại; tự mình chiên lại, sai 
người chiên lại; tự mình hâm lại, sai người hâm 
lại để ăn, thì phạm tội Ba-da- đề. 

Giát Thích: 

Khư-đà-m: Năm thức ăn Khư-đà-m. Bồ-xà-ni: 
Năm thức ăn Bô-xà-m1. 

Nấu lại: Tự mình nấu lại hoặc sai người nấu lại. 
Chiên: Tự mình chiên hoặc sa1 người chiên. 

Hầm: Tự mình hầm hoặc sa1 người hâm. 

Bệnh: Nếu vì già bệnh suy yếu nên ăn đồ ăn 
nguội lạnh vào bị ói mửa không an lạc (mà hầm lại 
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đồ ăn đề ăn) thì Thế Tôn nói là không có tội. Trái 
lại, nêu Tỳ-kheo-ni không bệnh mà nấu lại đồ ăn 
để ăn thì phạm tội Ba-da-đê. 

Ba-dạ- đề: Như trên đã nói Phật không cho phép 
vì muốn. ăn ngon mà chiên lại, hâm lại đô ăn. 
Nhưng nếu thức ăn lạnh thì được hâm lại cho nóng, 
nhưng không được dùng xoong chảo để nâu, mà 
chỉ nên dùng chén bằng đồng hoặc là tô hoặc là thô 
để hâm cho nóng. 

Nếu Ty-kheo vì thích ngon mà tự nấu lại, chiên 
lại, hâm lại đồ ăn để ăn thì phạm tội Việt- -fÿ-m. 
Nhưng nếu bảo tịnh nhân làm thì không có tội. Nếu 
đi khât thực mà gặp thức ăn lạnh rôi hâm lại cho 
nóng để ăn thì không có tội. Thế nên Đức Thế Tôn 
nói (như trên). 


;›. GIỚI ĐỨNG HẦU TY KHEO THỌ 
TRAI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy có hai 
vợ chồng người kia xuất gia theo dòng họ Thích. 
Trong khi ông chồng già cả đang ăn thì bà vợ Tỷ- 
kheo-ni đứng bên cạnh rót nước và cầm quạt quạt. 
Ông, chồng già nhắc lại chuyện đĩ vãng, Ty-kheo- 
ni nôi giận liên lây nước tạt vào mặt, câm quạt gõ 
trên đầu, mắng: “Ông là kẻ không biết ân nghĩa, 
chuyện dĩ vãng không nên nói mà đem nói”. Tỳ- 
kheo-ni khác thấy thế bèn khuyên: 

- Này Thánh giả, vị này là bậc đáng tôn trọng, 
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không được làm như thê. 

.Ông già ây là kẻ bất thiện, không biết ân nghĩa, 
chuyện dĩ vãng không nên nói mà nay đem ra nÓI. 

Các Tỷ-kheo- mi nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo 
liền đem việc ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật liên 
bảo gọi Tỳ-kheo-ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền 
hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn. 

-Đó là việc xâu. Vì sao trong lúc Tý- -kheo ăn 
mà ngươi hầu nước và quạt? Đó là việc phi pháp, 
phi luật, trái lời Ta dạy, không thể dùng việc ấy để 
nuôi lớn pháp thiện được. Từ nay về sau, Ta không 
cho phép. làm như vậy. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đảm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sống tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu trong khi Tỳ-kheo đang ăn mà T J}-kheo- 
nỉ hầu nước và quạt thì phạm tội Ba-dạ-đề. 


Giát Thích: 

Ty-kheo-ni: Như trên đã nói. 

Tỳ-kheo đang ăn: Gồm năm thức ăn chính và 
năm thức ăn phụ. Hầu nước và quạt: Xách bình 
nước, rót nước, cầm quạt mà quạt, 

thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. Nếu Tỳ-kheo-ni 
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xách bình nước mà không cầm quạt thì phạm tội 
Việt-tỳ-ni. Nếu cầm quạt mà không xách bình 
nước cũng phạm tội Việt- -tÿ- ni. Nếu làm cả hai việc 
thì phạm tội Ba-dạ-đề. Nêu không cầm cả hai thì 
không có tội. Tội này câu thành trong trường hỢp 
chỉ có một Tỳ-kheo và một Tỳ-kheo-ni. Nếu có 
nhiêu Tỳ-kheo thì hâu nước, quạt không có tội. 
Hoặc là trong chúng có cha, anh thì dùng quạt quạt 
không có tội. Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


so. GIỚI ĂN TỎI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây có một 
thương ø1a chuyên nghệ trồng tỏi mời Tỷ-kheo- nI 
cúng dường tỏi. Thế rồi, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni đến 
vườn ăn tỏi, dẫm đạp bừa bãi; khi thương nhân đến 
vườn thăm, thây tỏi bị tơi tả liên hỏi người làm 
VƯỜN: 

- Vì sao mà tỏi bị tơi tả thế này? 

- Trước đây có mời Tỳ-kheo-ni đến cúng dường 
tỏi nên họ vào vườn lây ăn hoặc mang đi mà giẫm 
đạp như vậy. 

Thương nhân nghe thế bèn chê trách: “Ta mời 
đến cúng dường tỏi thì chỉ nên ăn mà thôi, vì sao 
lại đem đi và giãm đạp như vậy?”. 

Các 13-kheo- ni nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo liên đem việc ây đến bạch đây đủ 
lên Thế Tôn. Cho đến "Tỷy-kheo-m đáp: “Có thật 
như vậy”. Rồi Phật khiến trách: 

-Đó là việc xâu. Từ nay về sau, Ta không cho 
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phép ăn tỏi. (cho đến) Dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo-ni ăn tỏi thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 

Tỏi: Gỗm có loại tôi trồng và tỏi trên núi, đại 
loại các thứ tỏi như vậy. đều không được phép ăn; 
loại chín hay loại sống đều không cho phép ăn; loại 
nấu lại, loại được đốt thành tro cũng không cho 
phép ăn. Nhưng nếu thân thê có ghẻ thì cho phép 
dùng tỏi thoa. Và khi thoa thì phải ở chỗ văng đến 
lúc ghẻ lành, phải tăm rửa sạch sẽ rôi mới được vào 
trong chúng. Thê nên, Đức Thế Tôn nói (như trên). 

Kệ tóm tắt: 

“Y khác, y ngoại đạo, 
K)-chi, An-đãa-hội. 

Y tắm, Ca-hi-na. 

Y dùng không đem theo. 
Nấu lại, hấu quạt nước, 
Ăn tỏi, hết phần tám ”. 


s. GIỚI ĐEM THỨC ĂN CHO NGƯỜI 
THỂ TỤC 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy người 
chị của Lại-tra-ba-la qua đời, cô bèn đi xin các thức 
âm thực cho đứa con của bà chị. Vì vậy bị người 
đời chê cười: “Vì sao Sa-môn ni nhận thức ăn của 
người có niêm tin cúng dường rôi đem cho người 
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thế tục?” 

Các Tỳ-kheo-ni nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo liền đem việc ây bạch đây đủ lên 
Đức Thế Tôn. Phật liên bảo gọi Tỳ-kheo- 

ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liên hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

Từ nay về sau, Ta không cho phép tự tay cho 
thức ăn cho người thế tục. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây 
ngoại đạo Kiệt-trụ đến chỗ mẹ. Người mẹ thấy ông 
đến, liền lẫy bát múc đầy các thức ăn đưa cho ông. 
Người con được thức ăn rôi bèn đem vào trong 
quán rượu ngôi ăn, đồng thời cho người khác ăn. 
Có người hỏi: 

-Ông được thức ăn ngon này ở đâu vậy? 
- Ông im đi. Người đời xem Sa-môn ni là phước 
điền, Sa-môn ni lại coi ta là phước điền. 

Do thế bị người đời chê cười: “Vì sao Sa-môn 
ni lại dùng thức ăn của thí chủ cúng cho mình đem 
cho kẻ không tăng trưởng phước đức?”. 

Các 13-kheo- ni nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo liên đem việc ấy đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật liên bảo gọi Tỳ-kheo-ni kia đến. Khi cô 
tới rồi, Phật liền hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 
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-Đó là việc xâu. Vì sao tự tay ngươi cho thức 
ăn cho ngoại đạo? 

Từ nay về sau, Ta không cho phép tự tay cho 
thức ăn cho ngoại đạo. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đảm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sống tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tật cả, dù ai nghe rôi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo-ni tự tay cho thức ăn cho người 
thế tục, ngoại đạo thì phạm tội Ba-da- đề. 

Giát Thích: 

(Một số từ ngữ ở trên đã giải thích). 

Nếu Tỳ-kheo-ni có thân nhân đến chơi, mình 
muốn cho thức ăn cho họ thì không được tự tay đưa 
cho, mà phải bảo tịnh nhân nữ cho. Nêu không có 
tịnh nhân nữ thì nên bảo: “Nên tự tay lây thức ăn 
trong đó mà ăn”. Nếu sợ họ lây nhiều thì nên bảo: 
“Lấy chừng ấy thức ăn đưa đây, còn bao nhiêu đem 
cất”. Khi mình nhận thức ăn rôi, nên để dưới đât, 
bảo họ tự lây. Nêu ngoại đạo đên thì không được 
tự tay cho thức ăn mà phải bảo tịnh nhân nữ cho 
họ. Nếu không có tịnh nhân nữ thì nên nói: “Hãy 
tự lấy thức ăn trong đó mà ăn” °, Nếu sợ họ lấy nhiều 
thì nên bảo: “Lây chừng â ây thức ăn đưa đây, còn 
bao nhiêu đem cât”. Rôi mình 

tự tay để thức ăn dưới đất cho họ. Nếu người 
bà con mình trách: “Ngươi dùng lỗi Chiên-đà-la để 
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đối xử với ta sao?” thi nên nói: “Ông đã xuất gia 
vào chỗ không tốt. Đức Thế Tôn chế giới không 
cho phép tôi cho thức ăn. Phật cũng dạy: “Được sai 
ngoại đạo nâu thức ăn rồi Dảo họ: “Ngươi đưa cho 
ta còn bao nhiêu thì hãy ăn”. Đó là những gì mà 
Đức Thế Tôn đã dạy”. 


s. GIỚI LÀM THẦY THUÓC ĐÈ SINH 
SÓNG 

Khi Phật an trú tại Câu-diệm-di, lúc ây, Tỳ- 
kheo-mi mẹ của Xiến-đà chữa bệnh rất giỏi, thường 
đem theo TỄ, lá, quả cây thuốc vào các nhà hoàng 
tộc, đại thần, cư sĩ trị bệnh cho các thai phụ. Cô 
chữa bệnh mắt, thổ tả, xông đầu, nhỏ thuốc mũi, 
dùng kim lề, rồi bôi thuốc vào. Do chữa bệnh nên 
cô được cúng dường rất nông hậu. Các Tỳ-kheo-ni 
bèn khiến trách cô: 

- Đó không phải là phép tặc xuât gia mà là nghề 
làm thây thuôc. 

Thế rồi, họ trình bày việc đó với Đại-ái-đạo. 
Đại-ái-đạo lại đem đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền 
bảo gọi Tỳ-kheo-ni ấy đến. Khi cô tới rôi, Phật hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 
- Đó là việc xâu. Từ nay. về sau Ta không cho 
phép làm nghề thây thuốc để nuôi sống. 

Đoạn Phật bảo Đại-áIi-đạo Cù-đàm-di truyền 
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lệnh cho các Tỳ-kheo-ni đang sống tại Câu-diệm- 
di phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại. 

Nếu T)ỳ-kheo-ni làm ngh thây thuốc để nuôi 
sống thì phạm tội Ba-dq- đề. 


Giát Thích: 

Tỷ-kheo- -n1: Như trên đã nÓI. 

Thây thuốc: Người dùng HS) lá, trái cây thuốc 
để chữa bệnh. Lại có thầy thuốc chú nguyện thuốc 
độc, chú nguyện rắn, cho đến chú nguyện lửa, chú 
nguyện tính tú, mặt trời, mặt trăng. Nếu ai dùng 
những phương pháp â ây để nuôi sông như mẹ của 
Xiến-đà thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Ba-da-đề: Như trên đã nói. Iy-kheo-ni không 
được làm nghề thây thuốc đề sinh sống. Nếu mình 
bị bệnh thì được bảo người khác dùng phương 
thuốc đề chữa trị. 

Nếu Tỳ-kheo làm nghề thầy thuốc đề sinh sống 
thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Thế nên, Đức Thế Tôn nói 
(như trên). 

sa. GIỚI TRAO TOA THUỐC CHO 
NGƯỜI THẺ TỤC VÀ NGOẠI ĐẠO 

Khi Phật an trú tại Câu-diệm-di, sau khi Ngài 
chế ĐIỚI không cho làm nghề thây thuốc để nuôi 
sông, thì có người mời mẹ của Xiến- đà chữa bệnh, 
Tỳ-kheo-nI liên nói: “Đức Thế Tôn chế giới không 
cho phép chữa bệnh”. Họ lại nói: “Nếu không cho 
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chữa bệnh thì xin cho tôi toa thuốc”. Thế là cô bèn 
đưa toa thuốc cho người thế tục và ngoại đạo. Các 
Tỳ-kheo-ni liên nói: “Chỉ lo nghiên ngẫm các 
phương thuốc, thì không phải là phép tắc xuất gia”. 

Thế tôi, họ trình bày với Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo 
đem việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật bảo 
gọi Tỳ-kheo-ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật bèn hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn. 

Từ nay về sau, Ta không cho phép trao toa 
thuốc cho người thế tục và ngoại đạo. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đàm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sống tại Câu-diệm- 
di phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo- -Hỉ trao cho người thế tục và 
ngoại đạo toa thuốc, thì phạm tội Ba-dq- đề. 

Giát Thích: 

Tỳ-kheo-ni: Như trên đã nói. Người thế tục: 
Người tại g1a. 

Ngoại đạo: Chỉ hàng ngoại đạo xuất gia. 

Trao toa thuốc: Nếu như chú nguyện răn, chú 
nguyện thuốc độc, cho đến chú nguyện lửa, chú 
nguyện tinh tú, mặt trời, mặt trăng, thì phạm tội 
Ba-dạ-đề. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Tỳ-kheo-ni không được trao toa thuốc cho 
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người thế tục và ngoại đạo, cũng không được chỉ 
vẽ phương thuốc cho họ. 

Nếu Tỳ-kheo trao toa thuốc cho người thế tục 
và ngoại đạo thì phạm tội Việt-ty-nm1. Thế nên Đức 
Thế Tôn nói (như trên). 


s. GIỚI LÀM VIỆC CHO NGƯỜI THẺ 
TỤC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy Tỳ-xá- 
khư Lộc Mẫu mời hai bộ Tăng (về nhà cúng 
dường). Các Tỳ-kheo-ni sáng sớm đến nhà bà, nói: 

-Này Uu-bà-di, hôm nay bà mời hai bộ Tăng, 
chúng tôi nên dùng thứ øì để báo đáp đây? 

- Thưa các Thánh giả, các vị chỉ cần tụng kinh, 
hành đạo tức là đã báo ân rôi vậy. 

. Đúng thê, nhưng cũng phải có việc gì khác để 
báo đáp chút chút chứ. 

-Thế là, họ leo lên gác, lây bông vải ra, rỗi 
người thì cán hạt, người thì nhôi bông, người thì se 
sợi, làm thành cuộn chỉ tròn, đem đưa bà, nói: 

- Những gì chúng tôi muốn báo đáp bà, giờ đã 
làm xong. 

- Việc đó không phải là bảo đáp, muốn báo đáp 
thì ăn xong, ngôi thiên, tụng kinh, học kinh, đó mới 
gọi là báo đền. 

Các Ty-kheo- ni nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo liền đem việc đó đến bạch đầy đủ 
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lên Thê Tôn. Phật bảo gọi Tỳ-kheo-ni ấy đến. Khi 
cô tới rôi, Phật hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Đó là việc xấu. Từ nay về sau, Ta không cho 
phép làm những việc thế tục tại nhà bạch y. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đảm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sống tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi, cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni làm việc cho người thể tục thì 
phạm tội Ba-da- đề. 

Giải Thích: 

Người thê tục: Tức nhà bạch y. 

Làm việc cho người thế tục: Tức là cán hạt 
bông, nhồi bông và se sợi, hoặc giã, XaY, giặt áo, 
đại loại làm những việc nhà cho người thế tục như 
vậy thì phạm tội Ba-dạ-đê. 

Ba-da-đề: Như trên đã nói. Ty-kheo-ni không 
được làm việc cho người thế tục. Nếu đàn-việt 
muốn cúng dường Phật nên nói: “Này Thánh giả, 
hãy giúp con làm dụng cụ cúng dường này”, thì lúc 
ây được giúp họ kết vòng hoa, nghiền bột hương. 

Nếu Tỳ-kheo làm việc giúp cho người thế tục 
thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Thê nên Đức Thế Tôn nói 
(như trên). 
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ss. GIỚI VÀO NHÀ NGƯỜI KHÔNG 
BÁO TRƯỚC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy có hai 
vợ chông người kia vào giữa trưa trong nhà văng 
vẻ tưởng không có ai, muốn giao hoan, thì Tỳ- 
kheo-ni Thâu-lan-nan-đà không báo trước mà đột 
ngột đi vào. Người chồng thấy thế nổi giận, vì cuộc 
hành dâm của mình bị trở ngại, đồng thời nam căn 
còn cương cứng, bèn đuôi theo định bắt Tỳ-kheo- 
mi. Pỳ-kheo-nI hoảng sợ vội vàng bỏ chạy về lại trú 
xứ, nói với các T-kheo-mi khác: “Hôm nay suýt 
chút nữa tôi bị hủy hoại phạm hạnh”. 

Các 13-kheo- m nghe thê bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo đem việc ây bạch lên Thế Tôn. 
Phật liền bảo gọi Thâu-lan-nan-đà đến. Khi cô tới 
rôi, Phật hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Đó là việc xâu. Vì sao ngươi biết thực gia, 
không nói trước mà đi vào. Từ nay về sau, Ta 
không cho phép làm như vậy. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đảm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sống tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni biết thực gia, không nói trước 
mà đi vào, thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 
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Biết: Hoặc tự biết hoặc do nghe từ người khác 
mà biết. 

Thực: Người nữ là thức ăn của người nam, 
người nam là thức ăn của người nữ. 

Gia: Như nhà Sát-lợi, nhà Bà-la-môn, nhà Tỳ- 
xá, nhà Thủ-đả-la, đại loại các gia đình như thế, 
nếu không báo trước mà đột ngột đi vào thì phạm 
tội Ba-da-đề. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. Nếu Ty-kheo-ni 
không nói trước thì không được đi vào. Nếu muốn 
đi vào thì nên nói với người giữ cửa rằng tôi muốn 
đi vào. Nếu người giữ cửa thưa với chủ nhà rôi họ 
bảo vào thì mới được vào. Nếu người giữ cửa 
không ra báo lại thì không được vào. Nêu nghe 
trong phòng có tiếng nói thì phải gảy móng tay, 
dậm chân cho có tiêng động. Nếu họ vân 1m lặng 
thì không được vào. Nêu họ ra nghênh tiếp thì được 
vào. 

Nếu Tỳ-kheo không nói trước với gia chủ mà 
vào nhà họ thì phạm tội Việt-tỳ-nI. Thế nên Đức 
Thế Tôn nói (như trên). 


86. GIỚI SÓNG THÂN CẬN VỚI NGƯỜI 
THẺ TỤC 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Tỳ- 
kheo-m Ca-lê độ người con gái thứ ba của gia đình 
Ly-xa xuất gia, rồi cô ấy sống thân cận với 
người thế tục ngoại đạo. Các Ty-kheo-ni bèn 
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nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo đem việc ây đến 
bạch đầy đủ lên Thê Tôn. Phật bảo gọi Tỳ-kheo-ni 
ây đến. Khi cô tới rồi, Phật liên hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn. 
- Đó là việc xâu. Từ nay về sau, Ta không cho 
phép sông thân cận như vậy. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đảm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sông tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni sống thân cận với người thể 
tục, ngoại đạo - thậm chí sống thân cận với 
người làm vườn, Sa-di - trọn ngày hoặc trong 
khoảnh khắc, thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Giải Thích: 

(Một số từ ngữ trên đã giải thích) 

Trọn ngày: Từ lúc bình minh đến lúc mặt trời 
lặn. Cho đến trong khoảnh khắc: Chỉ trong chốc 
lát. 

Sống thân cận: Thân thể sống thân cận, miệng 
thân cận, thân miệng sông thân cận, thậm chí sông 
với người làm vườn, Sa-di thì phạm. tội Ba-da-đê. 

Ba-da-đề: Như trên đã nói. Nếu Tỳ-kheo-ni 
thích sông thân cận với người này người kia thì 
Hòa thượng mi, A-xà-lê ni nên cho họ sông cách ly 
ở chỗ khác. 
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Nếu Ty-kheo sống thân cận thì phạm tội Việt- 
ty-nI. Thê nên Đức Thê Tôn nói (như trên). 


s. GIỚI TỰ THẺ THÓT 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy Tỳ- 
kheo-ni Thâu-lan-nan-đả gây lộn với Ty-kheo-m 
khác rôi chỉ Phật, chỉ A-xà- lê, chỉ y-cà-sa thê thốt 
như sau: “Nam mô Phật, nếu tôi làm như thế thì 
khi chết tôi không được khoác áo cà-sa, không 
đoạn tận khô đau, bị mang tội giết cha mẹ, bị mang 
tội vong ân, bị mang tội hủy báng Hiền Thánh, rơi 
xuông địa ngục, đọa vào quỷ đói, đọa vào súc sinh. 
Nếu tôi làm như vậy, thì tôi sẽ rơi vào các cối ây. 
Nếu bạn làm như vậy thì bạn cũng sẽ rơi vào trong 
các cõi ấy”. 

Các 13-kheo- ni nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo liền đem việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Phật bảo gọi Ty-kheo-ni ây đến. Khi cô tới 
rôi, Phật hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Đó là việc xấu. Ngươi là người xuất gia mà vì 
sao lại thê thốt như thế? Đó là việc phi ,pháp. phi 
luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc ấy đề nuôi 
lớn pháp thiện được. 

Cuối cùng Phật dạy: Dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 
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Nếu Tỳ-kheo-ni tự thê thốt và nguyên rúa 
người khác thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 

Tự thê thốt: Như chỉ Phật, chỉ A-xà-lê thê thốt: 
“Nam mô Phật, nếu tôi làm như thê thì tôi sẽ bị tội 
như Đê-bà-đạt-đa, bị tội vọng ngữ, bị tội phản bội 
ân nhân, bị tội nói hai lưỡi. Nêu tôi như vậy thì 
phạm hạnh không thành tựu, khi chết không được 
khoác áo cà-sa, bị rơi xuống địa ngục, đọa vào súc 
sanh, ngạ quỹ. Nếu bạn hủy báng tôi thì bạn cũng 
sẽ bị tội như thế”. Nếu thê thốt như thế thì phạm 
tội Ba-dạ-đề. 

Nếu Tỳ-kheo thê thốt như thế thì phạm tội Việt- 
tỳ-ni. Thê nên Đức Thê Tôn nói (như trên). 


ss. GIỚI HỜN DI TỰ ĐÁNH MÌNH 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Tỳ- 
kheo-m Thâu-lan-nan-đà gây lộn với 1-kheo- nI 
khác, rôi nỗi giận, tự đánh, tự cào, khóc rồng lên 
tuôn lệ. Các 1-kheo- ni khác nghe thế bèn nói với 
Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo đem việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Thâu-lan-nan-đà đến. 
Khi cô tới rồi, Phật hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn. 

- VÌ SaO ngươi nôi giận tự đánh mình, rồi khóc 
rông lên tuôn rơi nước mắt? Đó là việc phi pháp, 
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phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để 
nuôi lớn pháp thiện được. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đảm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sống tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)-kheo-mi tự đánh mình rồi tuôn rơi 
nước mắt thì phạm tội Ba-dq- đề. 


Giát Thích: 

Tự đánh mình: Nếu .1ỷ-kheo- ni dùng tay năm 
mình lại, rồi dùng cú đâm mà đâm, hoặc dùng roi 
gây đánh, hoặc dùng đất cục ném, rỗi khóc lóc thì 
phạm tội Ba-daạ- đề. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. Nếu Tỳ-kheo-ni tự 
đánh mình mà không khóc thì phạm tội Việt-ty-m. 
Nếu khóc mà không đánh, cũng phạm tội Việt-ty- 
ni. Nếu vừa đánh vừa khóc thì phạm tội Ba-dạ-đề. 
Nếu không đánh, không khóc thì không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo tự đánh mình rôi khóc thì phạm 
tội Việt-t-ni, Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


s. GIỚI TRÁCH NGƯỜI VÔ CỚ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Tỳ- 
kheo-ni Thâu-lan-nan-đà đến nhà thê tục ca ngợi 
Ty-kheo-m Thọ- để là người hiền lành, giữ giới, 
tinh tấn, cho đến có oai nghĩ ung dung khi nhìn trái, 
trông phải, mặc y, cầm bát, nhìn ngó chỉnh tê, ít 
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nói năng được trời người cúng dường, đàn-vIỆt 
trông thây liên sinh tâm cung kính, chu cấp y bát, 
thức ăn, thuốc trị bệnh. Thế nhưng, bản thân Thâu- 
lan-nan-đả thì oai nghi khiếm khuyết, mặc y rách 
rưới bẩn thỉu, để lộ cả cái bụng bự, nhũ hoa và 
hông ra ngoài, cử chỉ thì thô tháo, nói năng búa 
xua. Vì thê đàn-việt sanh tâm bất kính, không mời 
về cúng dường y bát, thức ăn, thuốc trị bệnh. Do 
vậy, Thâu-lan-nan-đà nói: “Tôi đến nhà đàn-việt 
ca ngợi Thọ- đề nên mới được các thứ cúng dường 
này. Thế mà Thọ-đề chỉ nói những chuyện không 
tôt của tôi, nên tôi không được cúng dường”. Thọ- 
đề liên trả lời: “Này Thánh giả, tôi không nói 
chuyện xâu của Thánh giả, Vì sao lại bảo là tôi 
nó1?”. 

Các Ty-kheo- m nghe, thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. 
Phật bảo gọi Thâu-lan-nan-đà đến. Khi cô tới rồi, 
Phật hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

.-Đó là việc xấu. Vì sao ngươi không xem xét 
cân thận mà lại trách móc người khác?. Đó là việc 
phi pháp, phi luật, trái lời Ta dạy, không thể dùng 
việc đó để nuôi lớn pháp thiện được. Từ nay về sau, 
không được không xét nét cân thận mà trách móc 
người khác. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đàm-di truyền 
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lệnh cho các Tỳ-kheo-ni đang sống tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rôi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni nói với T }-kheo- -nl khác: 
Này Thánh giả, cùng đến nhà Mỗ giáp VỚI tôi”) 
sau đó không hài lòng 1)-kheo-ni ây mà không 
thâm xét những gì được nghe, rồi vô cớ quở 
trách, thì phạm tội Ba- dạ- đề. 

Giát Thích: 

Ty-kheo-ni: Như Tỳ-kheo-ni Thâu-lan-nan-đà 
ở trên đã nói. Nhà: Như nhà Sát-lợi, nhà Bà-la- 
môn, nhà T$-xá, nhà Thủ-đà. Sau đó không hài 
lòng: Như trường hợp Tỳ-kheo-ni Thọ-đê. 

Việc không hài lòng: Chín việc ưu não, và vIỆc 
thứ mười là nôi giận không đúng chỗ. 

Vô cớ: Không thâm xét kỹ những gì được nghe 
và quở trách người khác thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. Nếu Tỳ-kheo-ni 
không thâm xét kỹ những gì được nghe mà quở 
trách người khác thì phạm tội Ba-da- đê. 

Nếu Tỳ-kheo không thấm xét mà quở trách 
người khác thì phạm tội Việt-tỷ-nI. Thế nên Đức 
Thế Tôn nói (như trên). 


ø. GIỚI GIỮ CỦA NGƯỜI KHÁC 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây lì” 
kheo-ni Thâu-lan-nan-đả đến giờ bèn khoác y, cầm 
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bát đi đến đứng trước cửa một gia đình hào phú, 
bỗng thấy, có Tỷ-kheo đến khất thực, cô nói: “Tôn 
đức có thê vào nhà này, họ sẽ nấu thức ăn cúng 
dường tôn đức, rồi họ mới ăn”. Nếu thấy Tỳ- -kheo- 
ni đến thì cô nói: “Thánh giả hãy vào nhà này, đàn- 
VIỆT SẼ nâu thức ăn cúng dường Thánh giả, rôi họ 
mới ăn”. Hoặc là cô nói: “Nhà khác cũng có thức 
ăn vậy, hà tất phải tập trung tại đây ?”. Đôi với tất 
cả ngoại đạo khất thực cô đều nói như thế với tâm 
keo kiệt nhằm bảo vệ nhà â Ấy. 

Các Ty-kheo-mi nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Cho đến chỗ cô đáp: 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Đó là việc xấu. Vì sao ngươi dùng tâm keo kiệt 
giữ gìn cho nhà người khác? Từ nay về sau, Ta 
không cho phép làm như vậy. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các Ty-kheo-mi đang sống ' tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tật cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo-ni dùng tâm keo kiệt để giữ gìn 
nhà người khác thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Giải Thích: 

Tâm keo kiệt ganh ghét: Như Tỳ-kheo-ni Thâu- 
lan-nan-đà. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói, Ty-kheo- ni không 
được dùng tâm keo kiệt tật đồ để giữ gìn nhà người 
khác. Nếu Tỳ-kheo-ni khác hỏi thì phải nói thật. 
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Nếu ngoại đạo hỏi mà mình sợ tiêm nhiễm tà kiến 
của ngoại đạo nên quở trách, thì không có tội. 
Nếu Tỳ-kheo dùng tâm keo kiệt tật đỗ tiếc của 
nhà người ta thì phạm tội Việt-ty-nm1. Thế nên Đức 
Thế Tôn nói (như trên) 
Kệ tóm tắt: 
“Tự tay cho thực ấn, 
Làm giúp người thể tục. 
Vào không nói, thân cận, 
Thê thốt, tự đánh mình. 
Quở trách, gi của người 
Kết thúc phân thứ chín ”. 


s. GIỚI MĂNG NHIÉC TỶ-KHEO 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy có hai 
VỢ chỗng người kia xuất gia, rôi người chồng già 
đi đến thăm. Bà vợ đem cho thức ăn rôi đứng một 
bên. Ông chồng bèn đem những chuyện xâu trước 
kia của vợ mình ra nói. Bà vợ nghe thế không vui, 
liền nói: “Lão già chết yêu! Không biết ân nghĩa, 
những chuyện không nên nói lại đem ra nói”. Các 
Tỷ-kheo- -n1 bèn quở trách cô ấy: “Này Thánh giả, 
đầy là vị tôn túc, không được măng mỏ như vậy”. 
Cô ta liên nói VỚI Các Tỳ-kheo- n1: “Đây là lão già 
chết yêu, không biết ân nghĩa, những chuyện 
không nên nói lại đem ra nói”. 

Các Ty-kheo-nI bèn nói với ĐạI-ái-đạo. Đại-áI- 
đạo lại đem việc ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật 
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liền bảo gọi Tỳ-kheo-ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật 
liên hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn. 

-Đó là việc xấu. Từ nay về sau Ta không cho 
phép Tỳ-kheo-ni đối diện trực tiếp măng mỏ Tỳ- 
kheo. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các Ty-kheo-mi đang sống \ tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nêu T)ỳ-kheo-ni đổi diện trực tiếp măng mỏ 
T)-kheo thì phạm tội Ba-dạ- đẻ. 

Giát Thích: 

Đối diện: Bốn mắt nhìn nhau. 

Măng mỏ: Như nói: “Đồ lão già chết yêu, bất 
thiện, không biết ân nghĩa”, thì phạm tội Ba-da-đè. 

Ba-da-đề: Như trên đã nói. Tỳ-kheo-ni không 
được đối diện trực tiếp măng mỏ Tỳ-kheo. Nếu là 
anh em thân thích xuất ø1a mà không g1ữỮ giới hạnh 
cũng không được măng mỏ, mà chỉ nên dùng lời 
nhỏ nhẹ để khuyên bảo. Nếu người ây còn trẻ tuôi 
thì nên nói: “Này Sa-lộ-ê-đa, đừng có làm việc đó. 
Nếu nay ngươi không học thì đợi lúc nào mới học? 
Sau này đệ tử của ngươi cũng sẽ bắt chước ngươi 
Bội điêu bất thiện”. Nếu người ây già cả thì nên 

Này Sa-lộ-ê-đa, nay ông không học đợi đến 
lúc già chết rồi mới học sao?”. 
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_ Ty-kheo cũng không được đối diện trực tiếp 
mắng mỏ Tỳ-kheo-ni: “Đồ con mụ trọc đầu! Con 
mụ dâm dật”, thậm chí nói: “Này mụ già, bà là kẻ 
bắt thiện, không biết ân nghĩa”, mà nên dùng lời 
nhỏ nhẹ khuyên bảo, như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo đối diện mắng mỏ Tỳ-kheo-m thì 
phạm tội Việt-tỳ-ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói 
(như trên). 


92. GIỚI CHƯA ĐỦ MƯỜI HAI HẠ MÀ 
NUÔI ĐỆ TỬ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy có 
những Ty-kheo- ni một tuôi, hai tuôi, ba tuôi (hạ) 
bèn nuôi đệ tử mà không biết dạy dỗ, để họ buông 
lung như đê trời, trâu trời, tịnh giới không đây đủ, 
Oa1 nghI không đây đủ, không biết cung phụng Hòa 
thượng ni, A-xà-lê m, không biết cung, phụng Ty- 
kheo-m Trưởng lão, không biết phép tắc vào thôn 
xóm, phép tăc ở A-luyện-nhã, không biết phép tắc 
vào trong Tăng, không biệt mặc y, câm bát. 

Các Ty-kheo-ni bèn đem việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liên bảo gọi Tỳ-kheo-ni ấy đến. Khi 
cô tới rôi, Phật liên hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép Tỳ-kheo-ni 
chưa đủ mười hai mùa mưa mà nuôi đệ tử. 
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Thê rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đàm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sông tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nêu T)-kheo-ni chưa đủ mười hai mùa mưa 
mà nuôi đệ tử thì phạm tội Ba-da- đề. 

Giát Thích: 

Chưa đủ mười hai mùa mưa: Chưa đủ mười hai 
năm gọi là chưa đủ mười hai mùa mưa. Tỳ-kheo- 
n1 chưa đủ mười hai mùa mưa mà đủ mười hai năm 
cũng gọi là chưa đủ mười hai mùa mưa. Tỳ-kheo- 
ni chưa đủ mười hai mùa mưa mà quá mười hai 
năm cũng gọi là chưa đủ mười 

hai mùa mưa. 

Ty-kheo-ni thọ cụ túc vào mùa Đông, nhưng 
chưa qua lần Tự tứ của mùa Đông thứ mười hai thì 
cũng gọi là chưa đủ mười hai mùa mưa. Nếu thọ 
cụ túc vào mùa xuân, nhưng chưa qua lần tự tứ của 
mùa xuân thứ mười hai thì cũng gọi là chưa đủ 
mười hai mùa mưa. Nếu tiên an cư thọ cụ túc, trải 
qua tiên an cư thứ mười hai, nhưng chưa thọ Tự tứ 
thì cũng gọi là chưa đủ mười hai mùa mưa. Nếu 
hậu an cư thọ Cụ túc, trải qua hậu an cư lần thứ 
mười hai, nhưng chưa Tự tứ thì cũng gọi là chưa 
đủ mười hai mùa mưa. 

Ty-kheo-nI đủ mười hai mùa mưa mà chưa đủ 
mười hai năm, thì gọi là đủ mười hai mùa mưa. Tỳ- 
kheo-nI đủ mười hai mùa mưa, đủ mười hai năm, 
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hoặc quá mười hai năm, thì gọi là đủ mười hai mùa 
mưa (mười hai Hạ lạp) 

Tỳ-kheo-mI thọ cụ túc vào mủa Đông trải qua 
an cư xong, thọ Tự tứ xong, thì gọi là đủ mười hai 
mùa mưa. Nêu thọ cụ túc vào mùa Xuân, trải qua 
an cư xong, thọ Tự tứ xong cũng vậy. Tiền an cư 
thọ cụ túc trải qua tiên an cư xong thọ Tự tứ. Hậu 
an cư thọ cụ túc, trải qua hậu an cư xong thọ Tự tứ, 
đó gọi là mười hai mùa mưa (mười hai tuổi hạ) 

Nếu Tỳ-kheo-ni (chưa đủ mười hai mùa mưa 
mà) nuôi đệ tử, cho thọ Cụ túc, thì phạm tội Ba-da- 
đề. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. Nếu Tỳ-kheo-ni 
chưa đủ mười hai mùa mưa mà độ người thì phạm 
tội Việt-tỳ-ni. Nếu cho họ thọ cụ túc thì phạm tội 
Ba-da-đề. 

Nếu Tỳ-kheo chưa đủ mười hai mùa mưa mà 
độ người, cho thọ Cụ túc thì phạm tội Việt-ty-ni 
(2). Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


s. GIỚI CHƯA ĐỦ MƯỜI PHÁP MÀ 
NUÔI ĐỆ TỬ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, sau lúc Ngài 
chế giới không cho người chưa đủ mười hai mùa 
mưa nuôi đệ tử, thì nhóm sáu Ty-kheo-nI và các 
Ty-kheo-nIi khác đủ mười hai mùa mưa nhưng 
chưa đủ mười pháp, nuôi đệ tử mà không dạy bảo, 
để họ giống như trâu trời, dê trời, thậm chí không 
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biết mặc y câm bát. Các Tỳ-kheo-ni bèn đem việc 
ây trình bày với Đại-ái-đạo. Cuối cùng, họ đáp với 
Phật: “Đúng như vậy, bạch Thế Tôn”. Phật dạy: 
'“Fừ nay về sau, Ta không cho phép người chưa đủ 
mười pháp mà nuôi đệ tử”. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đàm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sông tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tât cả, dù ai nghe rôi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni đủ mười hai mùa mưa nhưng 
chưa đủ mười pháp mà nuôi đệ tứ thì phạm tội 
Ba-dq- đề. 

Giải Thích: 

Ty-kheo-n1I: Như trên đã nói. 

(S33c) Đủ 12 mùa mưa: Như trên đã nói. 

Chưa đủ mười pháp: Nghĩa là mười pháp chưa 
thành tựu. Mười pháp đó là: 

I. Giữ giới. 

Nghe nhiêu A-tỳ-đàm (Luận). 

Nghe nhiêu Tỳ-ni (Luật). 

Học giới. 

Học định. 

Học tuệ. 

Có thể tự xuất tội và sai người xuất tội. 

$. Nếu đệ tử thân tín muốn bãi đạo, thì có thể 
tự mình hoặc nhờ người đưa họ đến nơi khác (ân 
lánh). 


NHI De vo in 
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9. Khi đệ tử có bệnh thì có thể tự mình hoặc 
nhờ người khác chăm sóc. 

10. Đủ mười hai mùa mưa (Hạ lạp) hoặc hơn. 

Đó gọi là mười pháp. Nếu chưa đủ mười pháp 
mà độ đệ tử thì 

phạm tội Việt-tỳ-ni. Nếu cho họ thọ Cụ túc thì 
phạm tội Ba-dạ- đê. 

Nếu Tỳ-kheo chưa đủ mười pháp mà độ người 
thì phạm tội Việt-tỳ-ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói 
(như trên). 


9. GIỚI CHƯA XIN PHÉP MÀ NUÔI ĐẸ 
TỬ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, sau khi Ngài 
cho phép người nào đủ mười hai mùa mưa và thành 
tựu mười pháp được nuôi đệ tử thì các Tỳ-kheo-m 
đủ mười hai mùa mưa và thành tựu mười pháp bèn 
nuôi đệ tử, thế rôi các Tỷ-kheo- ni khác than phiên: 
“Ai biết là bà đủ mười hai mùa mưa và thành tựu 
mười pháp?”. 

Các 13-kheo- ni nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo lại đem việc đó bạch lên Thế Tôn. 
Cuỗi cùng, người ấy đáp lời Phật hỏi: 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

- Từ nay VỀ sau, muốn nuôi đệ tử phải làm pháp 
Yết-ma câu thính, rôi mới xin pháp Yết-ma nuôi 
đệ tử. Người làm Yết-ma nên bạch như sau: 
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-Xin Thánh giả Ni lắng nghe. Tỳ-kheo-ni Mỗ 
giáp thành tựu mười pháp muôn vảo trước Ni 
chúng xin pháp Yết- -ma nuôi đệ tử, nếu thời gian 
của Ni chúng đã đến (Xin Ni chúng chấp nhận). 

Xin Thánh giả Ni lắng nghe. Tỳ-kheo-ni Mỗ 
giáp thành tựu mười pháp muốn vào trước Ni 
chúng xin pháp Yết-ma nuôi đệ tử; vì Ni chúng đã 
băng lòng nên im lặng. Tôi ghi nhận việc này như 
vậy. 

VỊ Ty-kheo-ni này phải vào trước NI chúng quỳ 
gối, chắp tay, xin như sau: 

-Xin Thánh giả Ni lắng nghe. Tôi là Mỗ giáp, 
đủ mười hai mùa mưa, thành tựu mười pháp, nay 
theo Ni chúng xin pháp Yết-ma nuôi đệ tử. Kính 
mong Ni chúng cho tôi pháp Yết-ma nuôi đệ tử. 
(Xm như vậy ba lần). Rôi người làm Yết-ma nên 
nói như sau: 

-Xin Thánh giả Ni lắng nghe. Tỳ-kheo-ni Mỗ 
giáp đủ mười hai mùa mưa, thành tựu mười pháp, 
đã theo Ni chúng xin pháp YẾt- -ma nuôi đệ tử. Nêu 
thời g1an của Ni chúng đã đến, nay Ni chúng cho 
Ty-kheo-mi Mỗ giáp - thành tựu mười pháp - pháp 
Yết-ma nuôi đệ tử. Đây là lời tác bạch. 

-Xin Thánh giả Ni lắng nghe. Tỳ-kheo-ni Mỗ 
giáp - đủ mười hai mùa mưa, thành tựu mười pháp 
- đã theo Ni chúng xin pháp Yết-ma nuôi đệ tử. 
Nay Ni chúng cho Tỳ-kheo-ni Mỗ giáp pháp Yết- 
ma nuôi đệ tử, Thánh giả nào băng lòng cho Tỳ- 
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lặng; ai không bằng lòng hãy nói. Đây là Yết-ma 
lân thứ nhất, (lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như 
thế). 

Ni chúng đã bằng lòng cho T-kheo- ni Mỗ giáp 
pháp Yết-ma nuôi đệ tử xong, vì Ni chúng im lặng. 
Tôi ghi nhận như vậy. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đảm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sống tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T Jkheo-mt thành tựu mười pháp nhưng 
không làm Yết-ma mà nuôi đệ tử thì phạm tội Ba- 
dạ- đề. 

Giải Thích: 

Thành tựu mười pháp: Như trên đã nói. 

Không làm Yết-ma: Không làm Yết-ma giữa 
Nì chúng thì gọi là không làm Yết-ma. Ngoài ra, 
nếu mười pháp không đây đủ cũng gọi là không 
làm Yết-ma. Tuy nhiên, nêu làm Yết-ma mà bạch 
không đúng cách, NI chúng không thành tựu, YẾt- 
ma không thành tựu, cũng gọi là không làm Yết- 
ma. Người nuôi đệ tử muôn cho đệ tử thọ cụ túc 
mà không làm Yết-ma thì phạm tội Ba-dạ-đẻ. Thế 
nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


5. GIỚI CHO NGƯỜI PHẠM TỌI THỌ 
GIỚI 
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Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-ly, bây giờ Tỳ-kheo- 
ni Ca-lê độ con gái thứ ba của dòng họ Ly-xa, rỗi 
cho thọ học pháp. Thế là cô ta lẫy chìa khóa mở 
cửa phòng người khác, cùng sông chung với người 
thế tục, ngoại đạo. T-kheo-n1 bèn khiến trách Ca- 
lê: “Kẻ này phạm giới, lây chìa khóa mở cửa phòng 
người khác, cùng sông chung với đàn ông, mà vì 
sao cho thọ Cụ túc? (, Các Tỷ-kheo- mi bèn nói 
với Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo lại đem việc đó đến 
bạch đây đủ lên Thế Tôn. Phật bảo gọi Ca-lê đến. 
Khi cô tới rồi, Phật hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch thê Tôn. 

- Đó là việc xấu. Vì sao ngươi biết kẻ phạm giới 
lây chìa khóa mở cửa phòng người khác, sông 
chung với ngoại đạo mà cho thọ cụ túc? Từ nay về 
sau, Ta không cho phép Tỳ-kheo-nI cho kẻ phạm 
giới thọ cụ túc. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các T-kheo-m đang sống tại T-xá-Ìy phải tập họp 
lại tât cả, dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo-mi biết người kia phạm giới, 
cắm chìa khóa mở cửa phòng người khác, cùng 
sống chung với đàn ông mà cho thọ Cụ túc, thì 
phạm tội Ba-da- đề. 

Giát Thích: 

Phạm giới: Giới không đầy đủ, vượt qua giới. 
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Cầm chìa khóa mở cửa phòng: Mở cửa phòng 
người khác. Đàn ông: Người thê tục hoặc là hàng 
ngoại đạo xuất gia. 

Sông chung: Sống sân gũi bên nhau. Nếu cho 
người như vậy thọ Cụ túc thì phạm Ba-dạ- đề. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. Nếu kẻ ấy sống 
chung với người thê tục, ngoại đạo thì không được 
cho thọ cụ túc. Nếu có thê làm cho người này phạm 
hạnh được toàn vẹn thì trước hết nên làm cho họ 
sông cách ly rồi mới cho thọ Cụ túc. 

Nếu Tỳ-kheo biết Sa-di phạm giới, sống thân 
cận với phụ nữ, nhưng không cho xuất gia. lại mà 
cho thọ cụ túc thì phạm tội Việt-tỷ-ni. Thê nên Đức 
Thế Tôn nói (như trên). 


s. GIỚI CHO NGƯỜI THIẾU TUÔI THỌ 
GIỚI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy giờ có Tỳ- 
kheo-ni độ những đồng nữ mười tuổi, mười hai 
tuổi xuất gia, thọ Cụ túc. Những người này 

thân thê yếu đuôi không làm nôi những việc 
nhọc nhắn, chưa biết ø1ữ sạch sẽ, oal nghĩ khiếm 
khuyết, không biết phụng sự Hòa thượng n1, A-xà- 
lê ni, không biết vào thôn xóm, không biết A- 
luyện-nhã, không biết phép tắc khi vào trong 
chúng, không biết khoác y, cầm bát. Các Tỳ-kheo- 
nI bèn nói với Đại-áI-đạo. Đại-áI-đạo lại bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Tỳ-kheo-ni ấy đến. Khi 
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cô tới rôi, Phật hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. 

-Từ nay về sau, Ta không cho phép cho đồng 
nữ chưa đủ hai mươi tuổi thọ Cụ túc. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đảm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sống tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni cho đông nữ chưa đủ hai 
mươi mùa mưa thọ Cụ túc thì phạm tội Ba-dg- 
đề. 

Giát Thích: 

Chưa đủ hai mươi mùa mưa: Chưa đủ hai mươi 
năm gọi là chưa đủ hai mươi mùa mưa. Nhưng 
đồng nữ chưa đủ hai mươi mùa mưa, mà đủ hai 
mươi năm cũng gọi là chưa đủ hai mươi mùa mưa. 
Đông nữ chưa đủ hai mươi mùa mưa mà hơn hai 
mươi năm vẫn gỌI là chưa đủ hai mươi mùa mưa. 
Nếu sinh vào mùa Đông, tính đến mùa Đông năm 
thứ hai mươi mà chưa qua lân Tự tứ cũng gọi là 
chưa đủ hai mươi mùa mưa. Đồng nữ sinh vào mùa 
Xuân cũng vậy. Nếu đồng nữ sinh vào lúc tiền an 
cư, tính đến tiên an cư năm thứ hai mươi nhưng 
chưa qua lần Tự tứ, sinh vào lúc hậu an cư, tính 
đến hậu an cư năm thứ hai mươi, nhưng chưa qua 
lần Tự tứ, cũng gọi là chưa đủ hai mươi mùa mưa. 
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Nếu đồng nữ chưa đủ hai mươi mùa mưa, tất cả 
giới sư đều tưởng là chưa đủ mà cho thọ cụ túc thì 
tất cả phạm tội Ba-da-đề. Người đó không được 
øọI là thọ cụ túc. 

Nêu đồng nữ chưa đủ hai mươi mùa mưa, một 
nửa giới sư tưởng là chưa đủ, một nửa tưởng là đã 
đủ mà cho thọ cụ túc thì những người tưởng là chưa 
đủ phạm tội Ba-da-đề, những người tưởng là đã đủ 
không có tội, và người này được gọi là đã thọ cụ 
túc. 

Nếu đông nữ chưa đủ hai mươi mùa mưa, mà 
tật cả giới sư đều tưởng là đã đủ rồi cho thọ cụ túc, 
thì tất cả đều không có tội, và người này được gọi 
là đã thọ cụ túc. 

Đủ hai mươi mùa mưa mà chưa đủ hai mươi 
năm cũng gọi là đủ hai mươi mùa mưa. Đông nữ 
đủ hai mươi mùa mưa, đủ hai mươi năm hoặc đủ 
hai mươi mùa mưa mà quả hai mươi năm cũng gọi 
là đủ hai mươi mùa mưa. Đông nữ sinh vào mùa 
Đông, đến năm thứ hai mươi, sau khi an cư, tự tứ 
xong, được cho thọ cụ túc. Trường hợp sinh vào 
mùa xuân cũng như vậy. Đông nữ sinh vào lúc tiền 
an cư, sau hai mươi năm, trải qua tiên an cư xong, 
Tự tứ xong, sinh vào lúc hậu an cư, sau hai mươi 
năm, trải qua hậu an cư xong, Tự tứ xong (được 
cho thọ cụ túc). 

Nếu đông nữ đủ hai mươi mùa mưa mà một nửa 
giới sư tưởng là chưa đủ, một nửa tưởng là đã đủ 
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(rôi cho thọ cụ túc), thì những người tưởng là chưa 
đủ phạm tội Việt-ty-n1, những người tưởng là đã 
đủ không có tội. Người này được gọi là đã thọ cụ 
túc. 

Đông nữ đủ hai mươi mùa mưa mà tật cả giới 
sư tưởng là chưa đủ rồi cho thọ cụ túc, thì tất cả 
đều phạm tội Việt- -fÿ-NI. Người này không được 
gọi là thọ cụ túc. Nếu tật cả giới sư đều tưởng là đã 
đủ thì tất cả không có tội. Người này được gọi là 
đã khéo thọ cụ túc. 

Đông nữ: Người mà phạm hạnh chưa bị hủy 
hoại. (Nếu cho đồng nữ chưa đủ hai mươi mùa 
mưa) thọ cụ túc thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Nếu đồng nữ muốn thọ cụ túc trong giáo pháp 
của Đức Như Lai thì giới sư nên hỏi: "Ngươi sinh 
vào lúc nào?”. Nếu họ không biết thì nên xem tâm 
ván ghi năm sinh. Nếu không có tâm ván thì phải 
hỏi cha mẹ thân nhân của họ. Nếu cũng không biết, 
thì phải hỏi xem sinh vào thời vua nào, năm được 
mùa hay năm mất mùa. Nếu cũng không biết thì 
nên xem tướng trạng (để suy đoán), Nếu họ là con 
gái của nhạc sĩ thì tuy tuổi nhỏ mà hình vóc lớn, 
nên xem tướng tay chân xương cốt (mà suy đoán). 
Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


». GIỚI CHO NGƯỜI CHƯA HỌC GIỚI 
THỌ GIỚI 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, sau khi Ngài 
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chế giới không cho phép Ty-kheo-nI cho đồng nữ 
chưa đủ hai mươi mùa mưa thọ cụ túc, thì các Ty- 
kheo-mi cho các đồng nữ đủ hai mươi mùa mưa thọ 
cụ túc. Thế nhưng các Ty-kheo- ni khác dị nghị: 
“Ngươi đủ hai mươi mùa mưa hay chưa đủ hai 
mươi mùa mưa ai mà biết được”. 

Các Ty-kheo-nI bèn nói với Đại-áI-đạo. Đại-áI- 
đạo lại đem việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Cuối 
cùng, Phật dạy: “ Từ nay về sau, đông nữ mười tám 
tuổi muốn thọ cụ túc trong giáo pháp của Như Lai 
phải theo NI chúng, xin hai năm học BIỚI. Trước hết 
phải làm Yết-ma câu thính rồi mới xin. Người làm 
Yết-ma nên tác bạch như sau: 

- Xin Thánh giả Ni lắng nghe. Đồng nữ Mỗ giáp 
mười tám tuôi muốn thọ cụ túc trong giới luật của 
Đức Như Lai, nêu thời gian của Ni chúng đã đến, 
xin Ni chúng cho phép Mỗ giáp vào trước Ni chúng 
xIn hai năm học gIới. 

- Xin Thánh giả Ni lắng nghe. Đồng nữ Mỗ giáp 
mười tám tuổi muôn vảo trước Ni chúng xin hai 
năm học giới, vì Ni chúng đã bằng lòng nên im 
lặng. Tôi ghi nhận như vậy. 

Thế rồi, đồng nữ này phải vào trước Ni chúng 
xIn như sau: 

- Xin Thánh giả NI chúng lắng nghe. Con là 
đồng nữ Mỗ giáp mười tám tuổi muốn thọ cụ túc 
trong pháp luật của Đức Như LaI, nay theo Ni 
chúng xin hai năm học giới. Kính mong NI chúng 
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thương xót cho con hai năm học giới (Xin như vậy 
ba lần). 

Người làm Yết-ma nên nói như sau: 

- Xin Thánh giá Ni lắng nghe. Đông nữ Mỗ giáp 
mười tám tuổi muôn thọ cụ túc trong pháp luật của 
Đức Như Lai, đã theo Ni chúng xin hai năm học 
giới, nêu thời gian của NI chúng đã đến, Ni chúng 
cho Mỗ giáp pháp Yết-ma hai năm học giới. Đây 
là lời tác bạch. 

Xin Thánh giả Ni lắng nghe. Đông nữ Mỗ giáp 
mười tám tuổi muôn thọ cụ túc trong pháp luật của 
Đức Như Lai, đã theo Ni chúng xin hai năm học 
giới, Thánh giả nào bằng lòng cho Mỗ giáp hai 
năm học giới thì im lặng, ai không bằng lòng hãy 
nói. Đây là lần Yết- -ma thứ nhất (lần thứ hai, lần 
thứ ba cũng nói như thế). 

Ni chúng đã băng lòng cho Mỗ giáp hai năm 
học gIỚI xong, vì im lặng, tôi ghi nhận như vậy. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đảm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sống tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tât cả, dù ai nghe rôi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni chưa cho đồng nữ đủ hai 
mươi tuổi học giới mà cho thọ cụ túc thì phạm 
tội Ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 

Đủ hai mươi tuổi: Tức đủ hai mươi mùa mưa. 
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Nếu đủ hai mươi mùa mưa mà chưa đủ hai mươi 
tuổi cũng gọi là đủ hai mươi mùa mưa. Thậm chí, 
nếu hậu an cư sinh, sau hai mươi năm hậu an cư 
thọ tự tứ xong, cũng gọi là đủ hai mươi tuôi. 

Không cho học giới: Nếu không làm Yết-ma 
mà cho học giới cũng gọi là không cho học giới. 
Hoặc mười pháp không đầy đủ cũng gọi là không 
cho học giới. Tuy có làm Yết-ma nhưng chúng 
không thành tựu, bạch không đúng pháp, Yết-ma 
không đúng pháp - nếu một pháp nào không thành 
tựu - mà cho thọ cụ túc, thì phạm tội Ba-dạ-đề. Thế 
nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


9s. GIỚI CHO NGƯỜI HỌC GIỚI CHƯA 
XONG THỌ GIỚI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy Tỳ- 
kheo-ni cho người đang thọ học giới học chưa hoàn 
tất thọ cụ túc; thế rồi, Đức Thế Tôn bảo: Dù ai nghe 
TÔI cũng phải nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo- -Hỉ cho người đang thọ học giới 
học chưa hoàn tất thọ cụ túc thì phạm tội Ba-dạ- 
đề. 

Giát Thích: 

Thọ học giới: Cho thọ học giới đủ mười pháp, 
chúng thành tựu, bạch thành tựu, Yết-ma thành 
tựu, tât cả mọi pháp đều thành tựu, đó gọi là thọ 
học gIớI. 

Học chưa hoàn tất: Trong hai năm thọ học giới 
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phải tùy thuận học mười tám việc. Đó là: Khi ăn 
uông phải ngôi dưới tật cả Tỳ-kheo-ni, trên tất cả 
Sa-di-ni, đối với họ không thanh tịnh nhưng đôi 
VỚI Tỳ-kheo- ni thì thanh tịnh; đôi với Tỳ-kheo-ni 
không thanh tịnh thì đối với họ cũng không thanh 
tịnh, được ngủ chung cùng phòng với Tỳ-kheo-nI 
ba hôm, cũng được ngủ chung với Sa-dI-nI trong 
ba hôm, được Ty-kheo-mI trao cho thức ăn, ngoại 
trừ năm loại thực phẩm được hỏa tịnh; theo Sa-dI- 
ni nhận thức ăn; Ty-kheo-ni không được hướng 
đến họ nói về Ba-la-đề-mộc-xoa, từ Ba-la-di cho 
đến tội Việt-tỳ-ni, mà chỉ được nói: không được 
dâm, không được trộm cắp, không được giết người, 
đại loại được dạy bảo như vậy, không được nghe 
Bồ-tát, Tự-tứ. Đến ngày Bố-tát Tự tứ, phải đến 
trước Thượng tọa, cúi đâu đảnh lễ dưới chân Tăng, 
nói như sau: “Con là Mỗ giáp thanh tịnh, xin 
Thượng tọa ghi nhớ cho”, nói như vậy ba lần, rôi 
lui ra. Nếu phạm một trong bốn giới Ba-la-di sau 
cùng thì ngay trong ngày ây phải thọ học pháp trở 
lại. Nếu phạm mười chín giới Tăng-già-bà-thi-sa 
trở về sau thì tât cả đều sám hôi tội Đột-cát-la. Nếu 
phá năm giới như ăn phi thời, cất thức ăn để ăn, 
nhận vàng bạc và tiền mặt, uống rượu, mang hương 
hoa, thì tùy phạm vào ngày nào phải bắt đầu thọ 
học lại hai năm kê từ ngày đó, còn thời g1an trước 
bị hủy bỏ. Đó gọi là học giới chưa hoàn tât. 

Nếu ai cho người học chưa hoàn tất thọ cụ túc 
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thì phạm tội Ba-dạ-đề. Thế nên Đức Thế Tôn nói 
(như trên) 


s. GIỚI KHÔNG CHO NGƯỜI ĐÃ HỌC 
XONG THỌ GIỚI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â Ấy, Thế Tôn 
chế giới không cho phép Tỳ-kheo-mi cho người 
chưa học gIỚI hai năm hoàn tất thọ cụ túc, thế nên 
Ty-kheo-mI cho đồng nữ mười tám mùa mưa (tuổi) 
học giới hai năm, đến lúc đủ hai mươi mùa mưa 
cho thọ cụ túc. Tuy vậy, các 

Tỳ-kheo-ni vẫn chê trách: “Người học giới 
hoàn tất hay chưa hoàn tất ai mà biết”. 

Các T-kheo- ni bèn đem việc ấy đến trình bày 
với Đại-ái-đạo. Cho đến Phật dạy: “Từ nay về sau, 
đồng nữ đã học giới đủ hai mươi mùa mưa muốn 
thọ cụ túc trong pháp luật của Như Lai để làm Tỳ- 
kheo-mi, thì trước hêt phải làm Yết- -ma câu thỉnh, 
rồi đến trước Ni chúng xin pháp Yết- -ma đã học 
giới hoàn tất đề thọ cụ túc. Người làm Yết-ma nên 
nói như sau: 

- Xin Thánh giả Ni lắng nghe. Đồng nữ Mỗ giáp 
hai mươi tuổi đã học giới hoàn tất muôn thọ cụ túc 
trong pháp luật của Đức Như Lai; nếu thời gian của 
Ni chúng đã đến, Ni chúng cho Mỗ giáp vào trước 
Ni chúng xIn thọ cụ túc vì đã học giới hoàn tẤt. 

- Xin Thánh giả Ni lắng nghe. Đông nữ Mỗ giáp 
hai mươi tuôi đã học giới hoàn tất muốn vào trước 
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Ni chúng xin thọ cụ túc vì đã học giới hoàn tất. Ni 
chúng đã bằng lòng nên im lặng, tôi ghi nhận việc 
này như vậy. 

Thế rồi, người này phải vào giữa Ni chúng quỳ 
gối, chắp tay, xin như sau: 

- Xin Thánh giả Ni lắng nghe. Con là đồng nữ 
Mỗ giáp hai mươi tuôi, đã học giới hoàn tât muôn 
thọ cụ túc trong pháp luật của Đức Như Lai, nay 
theo Ni chúng xin thọ cụ túc vì đã học giới hoàn 
tt. Kính mong Ni chúng thương xót cho con thọ 
cụ túc vì đã học giới hoàn tật, (xin như vậy ba lân). 

Người làm Yết-ma nên nói như sau: 

- Xin Thánh giả Ni lắng nghe. Đồng nữ Mỗ giáp 
đủ hai mươi mùa mưa, đã học giới hoàn tất, muốn 
thọ cụ túc trong pháp luật của Đức Như Lai làm 
Tỳ-kheo-mi, nay theo Ni chúng xin thọ cụ túc vì đã 
học giới hoàn tất. Nếu thời gian của Ni chúng đã 
đến, nay Ni chúng cho Mỗ giáp pháp Yết-ma thọ 
cụ túc vì đã học giới hoàn tất. Đây là lời tác bạch. 

- Xin Thánh giả Ni lắng nghe. Đồng nữ Mỗ giáp 
đủ hai mươi mùa mưa, đã học giới hoàn tất muốn 
thọ cụ túc làm Ty-kheo-nI trong pháp luật của Đức 
Như LaI, đã theo Ni chúng xin thọ cụ túc vì đã học 
giới hoàn tất. Nay Ni chúng cho Mỗ giáp thọ cụ túc 
vì đã học giới hoàn tất. Thánh giả nào bằng lòng 
cho Mỗ giáp thọ cụ túc vì đã học giới hoàn tât thì 
im lặng, ai không băng lòng hãy nói. Đây là Yết- 
ma lân thứ nhất. (lần thứ hai, thứ ba cũng nói như 
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thê). 

Ni chúng đã băng lòng cho Mỗ giáp pháp Yết- 
ma thọ cụ túc xong, vì Ni chúng 1m lặng, tôi ghi 
nhận việc này như vậy. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đàm-di truyền 
lệnh cho các Tỳ-kheo-ni đang sông tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rôi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu học nỉ đã học giới hoàn tất mà Tỳ-kheo- 
nỉ không làm Yễt-ma cho thọ cụ túc thì phạm tội 
Ba-dạ- đề. 

Giải Thích: 

Học giới hoàn tất: Trong hai mùa mưa tùy 
thuận làm mười tám việc. 

Không làm Yết-ma: Không tác pháp Yết-ma 
cho thọ cụ túc thì 

(Ty-kheo-ni bốn sư) phạm tội Ba-dạa-đề. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. Thế nên Đức Thế 
Tôn nói (như trên). 


LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 39 
Phần 3: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO NI 


Đoạn 4: NÓI VÉ 141 PHÁP BA DẠ ĐÈ 
(Tiệp Theo) 


¡u.GIỚI CHO NGƯỜI CÓ CHÒNG 
DƯỚI MƯỜI HAI TUÔI THỌ GIỚI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây những 
người con gái của dòng họ Thích, họ Câu-lê, họ 
Ma-la, họ Ly-xa sau khi lấy chồng rôi mới xuất gia, 
từng chịu đựng những việc cực nhọc nên đã khôn 
ngoan. Đại-ái-đạo Cù-đàm-di bèn hỏi Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Những người nữ đã có chông, 
chưa đủ hai mươi mùa mưa có thọ Cụ túc được 
không? - Được. 

Thế rồi, Tỷ- -kheo-ni cho những người nữ đã lây 
chồng tám tuôi, chín tuổi thọ Cụ túc, nhưng vì họ 
quá bé nhỏ, yếu đuối không chịu đựng được những 
việc cực nhọc. Các 1ỷ-kheo- mi bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo lại đem việc đó đến bạch lên Thế 
Tôn. Cho đến, Phật dạy: Dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 
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Nếu T-kheo-ni cho những người nữ đã lấy 
chông chưa đủ mười hai mùa mưa thọ Cụ túc, 
thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 

Chưa đủ mười hai mùa mưa: Như trường hợp 
chưa đủ hai mươi mùa mưa ở trên đã nói rõ. 

Người nữ đã có chông: Người mà phạm hạnh 
đã bị hủy hoại. Nếu cho người như vậy chưa đủ 
mười hai mùa mưa thọ Cụ túc thì phạm tội Ba-da- 
đê. 

Ba-da- đề: Như trên đã nói. Nếu người nữ đã lẫy 
chồng muốn thọ Cụ túc trong pháp luật của Đức 
Như Lai thì trước hết nên hỏi; cho đến phải xem 
tay chân xương cốt v.v.. 

Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


101. GIỚI NGƯỜI CÓ CHÒNG MƯỜI HAI 
TUỎI CHƯA HỌC GIỚI MÀ CHO 
THỌ GIỚI 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, sau khi Đức 
Thế Tôn chế giới không cho phép Ty-kheo- nI cho 
người nữ đã lây chông chưa đủ mười hai mùa mưa 
thọ Cụ túc, thì 1y-kheo- ni cho những người nữ đã 
lây chồng đủ mười hai mùa mưa thọ Cụ túc. Thế 
nhưng, các Ty-kheo-ni than phiền: “Ngươi là 
người nữ đã lây chông đủ hay chưa đủ mười hai 
mùa mưa a1 mà biêt được”. 
Các Tỳ-kheo-ni nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
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đạo. Đại-ái-đạo lại đem việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Thế rồi, Phật dạy: “Từ nay về sau, những 
người nữ đã lấy chồng đủ mười hai mùa mưa phải 
cho học gIỚI hai năm”. 

Thế rôi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các Ty-kheo-mi đang sống ' tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni không cho người nữ đã lấy 
chông đủ mười hai mùa mưa học giới mà cho 
thọ Cụ túc thì phạm tội Ba- dạ-đề, như trong giới 
đồng nữ không học giới ở trên đã nói. 

Kệ tóm tắt: 

“Măng neay, độ phi pháp, 
Mười pháp chưa đây đủ. 
Không yếï- ma nuôi chúng, 
Phạm giới, thiếu hai mươi. 
Không học, học chưa đu, 
Học đu, không yêt-ma. 
Dưới hai mươi, không học, 


22 


Kết thúc phân thứ mười ”. 


¡u2.GIỚI NGƯỜI CÓ CHÒNG HỌC 
CHƯA XONG MÀ CHO THỌ GIỚI 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy, Tỳ- 
kheo-m Ca-lê độ bà vợ của viên quan nhà vua là 
Tu-đề-na xuất gia cho thọ Cụ túc. Vì lúc còn ở nhà 
bà đã có thai nên dần dần bụng lớn. Các Tỳ-kheo- 
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ni bèn khiến trách người đó: 

- Ngươi đã thọ học giới mà có thai lẽ đáng phải 
trục xuất. 

-Từ khi xuất gia đến nay tôi không hề biết 
chuyện đó. 

Các Ty-kheo-ni bèn nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái- 
đạo lại đem việc ấy đến bạch lên Thê Tôn. Phật 
liền dạy: “Người Tày từ lúc xuât gia về 

sau không biết đến việc ấy (việc dâm dục) tức 
là bào thai có từ lúc còn ở nhà. Nếu gặp trường hợp 
như vậy thì chưa nên cho thọ Cụ túc mà phải đợi 
đến sau khi sinh con. Nếu sinh con gái, thì sau khi 
sinh cho thọ Cụ túc. Nếu sinh con trai, thì đợi đến 
khi đứa bé dứt sữa mới cho thọ Cụ túc. Nhưng nếu 
có chị em thân thích nói: “Hãy, bồng đứa bé đến 
đây để tôi nuôi dưỡng cho” - Nếu gặp trường hợp 
như vậY - thì nên cho thọ Cụ túc”. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đảm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sống tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo-ni cho người nữ đã lấy chỗng 
học giới chưa đủ mà cho thọ Cụ túc thì phạm tội 
Ba-dq-đề, như trong điều đồng nữ học giới chưa 
đu trên kia đã nói rõ. 


1ua.GIỚI CHO NGƯỜI CÓ CHÒNG THỌ 
GIỚI, KHÔNG LÀM YÉT MA 
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Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, sau khi Ngài 
chế giới không cho phép Tỳ-kheo-mi cho người nữ 
đã lây chồng đủ mười hai tuổi chưa đủ hai năm học 
giới thọ Cụ túc, thì Ty-kheo-nmi cho người nữ đã lây 
chồng đủ hai năm học giới thọ Cụ túc. Thế nhưng 
các Tỳ-kheo-ni chê trách người ây: “Người học 
giới đủ hay chưa đủ ai mà biệt được”. 

Các 1-kheo- mi bèn nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái- 
đạo lại đem việc ây đến bạch đây đủ lên Thế Tôn. 
Thế rồi Phật bảo Đại-ái- -đạo Cù-đàm-di truyền lệnh 
cho các T-kheo-m đang sống tại thành Xá-vệ phải 
tập họp lại tât cả, ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni cho người nữ đã lấy chông 
học giới đu thọ Cụ túc mà không làm yết-ma, thì 
phạm tội Ba- dạ-đề, nhự trong điều đông nữ 
không làm yết-ma ở trên đã nói rõ. 


104. GIỚI CHO THỌ GIỚI RÒI MÀ 
KHÔNG DẠY DÕ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc Ấy ‹ các lY- 
kheo-mi nuôi nhiêu đệ tử mà không dạy dỗ, để họ 
giống như trâu trời, dê trời, không biết g1ữ gìn sạch 
sẽ, oai nghi không đây đủ; không biệt phụng sự 
Hòa thượng, A-xà-lê, không biết phụng sự Trưởng 
lão Ty-kheo-ni, không biệt phép vào thôn xóm, ở 
A- -luyện- -nhã, không biết mặc y, cầm bát. Các Tỳ- 
kheo-ni bèn nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo bèn 
đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo 
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gọi Tỳ-kheo-ni ây đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Đó là việc xấu. Vì sao ngươi độ người mà 
không dạy? Từ nay về sau phải dạy dỗ hai năm. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đảm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sống tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T J}-kheo-Hi cho đệ tứ thọ Cụ túc rồi thì 
phải dạy dỗ trong hai năm. Nếu không dạy dỗ 
thì phạm tội Ba-dạ- đề. 


Giát Thích: 

Đệ tử: Tức là đệ tử cùng sống chung. Hai năm: 
Tức là hai mùa mưa. 

Dạy dỗ: Hoặc dạy A-tỳ-đàm, hoặc dạy Tỳ-ni. 
A-ty-đàm: Tức là chín bộ kinh. 

Ty-m: Tức là Ba-la- đề-mộc-xoa rộng rãi hoặc 
giản lược. Nếu thây họ có oai nghi nên khích lệ. 
Nếu thấy họ trái oai nghi, nên ngăn cản. Nếu như 
không dạy dỗ thì phạm tội Ba-dạ- đề. Nếu như đệ 
tử không thể dạy, không muốn học thì phải trục 
xuât. 

Nếu Tỳ-kheo không dạy bảo đệ tử cùng sống 
chung thì phạm tội Việt tỳ-ni. Thế nên Đức Thể 
Tôn nói (như trên). 
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¡us.GIỚI THỌ GIỚI RỒI, KHÔNG HẦU 
THÁY 

Khi Phật an trú tại thành Xá-Vệ, lúc ấy Tỳ- 
kheo-ni độ đệ tử, sau khi thọ Cụ túc rôi, đệ tử bèn 
bỏ đi nơi khác. Do đó, Hòa thượng mi than phiên: 
“Đức Thế Tôn chế giới bảo phải dạy đệ tử, nhưng 
đệ tử bỏ tôi mà đi, thì tôi dạy ai đây?”. 

Các 1-kheo mi bèn nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái- 
đạo liền đem việc ây đến bạch đây đủ lên Thế Tôn. 
Phật liên bảo gọi Tỳ-kheo-ni ấy đến. Khi cô tới rồi, 
Phật hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 
- Đó là việc xâu. Vì sao ngươi thọ Cụ túc rôi mà 
đi đến nơi khác? 

Ngươi phải phụng sự Hòa thượng ni trong hai 
năm. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đàm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-ni đang sống tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Khi T)-kheo-mi thọ Cụ túc rồi phải theo hầu, 
cung phụng Hòa thượng nỉ trong hai năm, nếu 
không theo hâu, cung phụng, thì phạm tội Ba- 
dạ- đề. 

Giát Thích: 

Người thọ Cụ túc: Chỉ cho đệ tử cùng sống 
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chung. Hai năm: Tức trong thời g1an hai mùa mưa. 

Cung phụng: Tức cung phụng hòa thượng n1. 

Theo hâu: Không được rời xa. Nếu không theo 
hâu, cung phụng thì phạm tội Ba-dạ-đề. Nhưng nếu 
Hòa thượng ni trì giới lỏng lẻo, khiến đệ tử không 
muốn học, suy nghĩ: “Hòa thượng nI của ta chỉ đi 
đến những nơi không nên đến, nêu ta đi theo thì sợ 
tốn thương đến phạm hạnh”, rồi bỏ đi để bảo toàn 
phạm. hạnh thì không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo không theo hâu, cung. phụng Hòa 
thượng, thì phạm tội Việt tỳ-ni. Thế nên Đức Thế 
Tôn nói (như trên). 


1ø.GIỚI NUÔI ĐỆ TỬ HÀNG NĂM 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ., lúc ây các Tỳ- 
kheo-ni cứ mỗi năm mỗi độ đệ tử cho thọ cụ túc, 
rôi tâm sinh nghi ngờ không biết có được làm như 
thế không, bèn hỏi Đại-á1-đạo. ĐạI-áI-đạo liền đến 
bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Tỳ-kheo-ni ấy 
đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Từ nay về sau, Ta không cho phép cứ mỗi năm 
mỗi độ đệ tử mà phải để cách năm. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các 1-kheo- nI đang sống \ tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 
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Nếu T)ỳ-kheo-ni cứ mỗi năm mỗi nuôi đệ tử 
thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 

Mỗi năm: Cứ mỗi mùa mưa. Nuôi đệ tử: Tức 
cho thọ Cụ túc. 

Ba-dạ- đề: Như trên đã nói. Phật không cho 
phép mỗi năm mỗi nuôi đệ tử mà phải để cách năm 
một. Nếu Tỳ-kheo-ni có phước đức thì năm thứ 
nhất cho đệ tử học giới, năm thứ hai cho thọ cụ túc, 
thì tuy năm nào cũng có độ mà không có tội. Thế 
nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


1z.GIỚI ĐỀ CÁCH ĐÊM CHO THỌ 
GIỚI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Tỷ- 
kheo-ni Thọ-đề muốn cho đệ tử thọ Cụ túc bèn nói 
với Ty-kheo-ni Thâu-lan-nan-đà: “Thưa 

Thánh giả, xin người mời IÚp NI chúng để cho 
đệ tử tôi thọ Cụ túc”. Thế rồi Ty-kheo-ni bèn cho 
giới tử thọ Cụ túc (ở bản bộ yÊt- -ma). Khi â Ấy, Tỳ- 
kheo-ni Thâu-lan-nan-đà mời được nhóm sáu T- 
kheo, Thọ-đề bèn hỏi: 

- Cô đã mời giúp Tăng cho tôi được chưa? 

- Đã mời được rôi. 

- Mời được aI vậy? 

- Mời được nhóm sáu Tỳ-kheo. 

-Tôi không dùng những vị ấy. 
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Thế là đến sáng hôm sau, Thọ-đề liền mời các 
thiện Ty-kheo khác cho thọ Cụ túc. Các 1-kheo- 
mi bèn đem việc ây nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo 
liền đem đến trình bày lên Thế Tôn. Phật liên bảo 
gọi Tỳ-kheo-ni Thọ-đề đến. Khi cô tới rồi, Phật 
hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Này Thọ-đề, đó là việc xâu. Vì sao trong một 
chúng thanh tịnh mà ngươi để qua đêm mới cho 
thọ Cụ túc, lại còn khinh thường chúng nữa? Từ 
nay về sau, Ta không cho phép trong một chúng 
thanh tịnh mà để qua đêm cho thọ Cụ túc, cũng 
không cho phép khinh thường chúng. Thế rồi, Phật 
bảo Đại-ái-đạo Cù-đàm-di truyền lệnh cho các Tỳ- 
kheo-ni đang sống I tại thành Xá-vệ phải tập họp lại 
tật cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni ở trong một chúng thanh 
tịnh mà để qua đêm cho thọ Cụ túc thì phạm tội 
Ba-dq- đề. 

Giải Thích: 

Một chúng thanh tịnh: Tức thọ Cụ túc trong 
chúng của Tỳ-kheo-nI. 

Đề qua đêm: Nếu để đến hôm sau mới cho thọ 
Cụ túc trong chúng của T-kheo thì phạm tội Ba- 
dạ-đề. 

Ba-da-đề: Như trên đã nói: Phật không cho 
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phép ở trong một chúng thanh tịnh mà để qua hôm 
sau mới cho thọ Cụ túc; đông thời cũng không cho 
phép khinh thường chúng, cũng không được mời 
chúng Tỳ-kheo ác cho thọ Cụ túc, mà trước hết 
phải đi thỉnh cầu thiện Tỳ-kheo. Nếu không thể 
mời đủ thì phải mời được một nửa hoặc hơn một 
nửa để làm yêt-ma. Nếu trường hợp gặp nạn vua, 
nạn giặc không thể làm trong một ngày mà phải để 
qua đêm thì không có tội. 

Trường hợp 13-kheo cũng không được khinh 
thường chúng, cân phải mời được một nửa, hoặc 
hơn một nửa giới sư để làm yết-ma. Nếu 

khinh thường chúng thì phạm tội Việt tỳ-mI. 
Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


¡us.GIỚI ĐỆ TỬ CÓ LÕI MÀ KHÔNG 
THU XEP 

Khi Phật an trú tại thành Tỳ-xá-ly, Lúc ây Tỳ- 
kheo-m Ca-lê độ người con gái thứ ba của dòng họ 
Ly-xa xuất gia, thê rôi, cô này sống thân cận với 
người thế tục và ngoại đạo. Các Ty-kheo-ni bèn nói 
VỚI Tỷ-kheo- ni Ca-lê: “Cô biết đệ tử mình sông 
thân cận với người thế tục và ngoại đạo mà vì sao 
không đưa kẻ ây đến sống cách biệt ở nơi khác?”. 

Các Ty-kheo-ni bèn nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái- 
đạo liền đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật 
liên bảo gọi Ty-kheo-mi Ca-lê đến. Khi cô tới rồi, 
Phật liền hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 
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. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

.-Đó là việc xâu. Vì sao nØươi biết đệ tử sống 
thân cận với người thế tục và ngoại đạo mà không 
cách ly họ? Từ nay về sau, Ta không cho phép làm 
như thế. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các T-kheo-mi đang sống tại thành Tỳ-xá-ly phải 
tập họp lại tt cả, dù ai nghe rôi cũng phải nehe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni độ đệ tử có vẫn đê mà không 
tự mình dưa họ hoặc sai người khác dưa họ đi 
xa ít nhất là năm, sáu do-tuân, thì phạm tội Ba- 
dạ- để. 

Giát Thích: 

Độ người: Tức là Hòa thượng n1. Đệ tử: Tức là 
đệ tử đồng hành. 

Có vấn đê: Tức là đệ tử muốn thôi tu, hoặc là 
cha mẹ bà con muốn họ thôi tu, hoặc chồng, chú 
muốn họ thôi tu. 

Đưa đi: Hoặc tự mình đưa đi, hoặc sai người 
khác đưa đi. Ít nhật là năm, sáu do-tuân: Mức độ ít 
nhất là sáu do- tuân. 

Nếu đệ tử sống thân cận với người thế tục thì 
nên đưa họ đi du hành. Nếu bản thân mình già bệnh 
không thê làm được thì nên chuyền lời nhờ người 
khác dạy bảo: “Ngươi nên đi vân du đảnh lễ chùa 
tháp sẽ được nhiều công đức, đồng thời gặp được 
những hội chúng tốt đẹp làm cho tâm hiểu biết của 
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mình thêm mở mang, nếu ta mà không già cả thì ta 
cũng sẽ đi”. 

Nếu Tỳ-kheo có đệ tử cùng sống chung có vấn 
đề mà không tự 

mình đưa đi hoặc sai người khác đưa đến nơi 
khác thì phạm tội Việt tỳ-ni. Thế nên Đức Thế Tôn 
nói (như trên). 


¡ø.GIỚI NGOAN CÔ KHÔNG NGHE 
LỜI KHUYÊN 
Khi Phật an trú tại Xá-vệ, bây ĐIỜ, 1ỷ-kheo- nI 
Thâu-lan-nan-đà chưa đủ mười pháp mà độ đệ tử, 
rôi không dạy dỗ đề họ buông lung giống như trâu 
trời, dê trời. Thế rôi có Tỳ-kheo-ni nói với Thâu- 
lan-nan-đà: 

-Này Thánh giả, cô chưa đủ mười pháp mà độ 
đệ tử rôi không chịu dạy bảo để họ như thê đó. 

. Cô đó ky việc tôi độ đệ tử nên trách măng tôi. 

Các Ty-kheo-ni bèn nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái- 
đạo liền đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật 
liên bảo gọi Thâu-lan-nan-đà đến. Khi cô tới rồi, 
Phật liền hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Đó là việc xâu. Vì sao ngươi chưa đủ mười 
pháp lại độ đệ tử rồi không chịu dạy bảo mà còn 
trách móc người khác? Từ nay về sau, Ta không 
cho phép trách móc người khác. 


1088 BỘ LUẬT 2 


Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đảm-di truyền 
lệnh cho các T-kheo-nI đang sông tại thành Xá- 
vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rôi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo-ni A nói với Tỳ-kheo-ni B: 
“Này Thánh giá, cô chưa đu mười pháp mà độ 
đệ tử thì phải dạy bảo họ”, mà cô B trách ngược 
lạt cô A thì phạm tột Ba-dq-dề. 

Giát Thích: 

Tỳ-kheo-ni: Hoặc Ni chúng, hoặc nhiều người, 
hoặc một người. Ty-kheo-nI B: Tức là Ty-kheo-nI 
Thâu-lan-nan-đà. 

Chưa đủ mười pháp: Tức là mười pháp chưa 
thành tựu mà độ đệ tử, cho thọ Cụ túc, rôi có người 
khuyên can mà lại trách móc, thì phạm tội Ba-da- 
đê. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo làm như trên thì phạm tội Việt tỳ- 
ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 

uo.GIỚI HỨA CHO THỌ GIỚI MÀ 
KHONG CHO THỌ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây có cô ni 
đang học giới nói với Thâu-lan-nan-đà: 

-Thưa Thánh giả, con học giới đủ rôi cho con 
thọ Cụ túc. 

- Được. 

Sau đó, cô Ni học giới nhắc lại: “Thưa Thánh 
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giả, con học giới đủ rôi, cho con thọ Cụ túc”. Thâu- 
lan-nan-đà nghe thế mà không cho thọ Cụ túc, 
không nhờ người khác cho thọ, cũng không bảo đi 
nơi khác để thọ. Các Tỳ-kheo-ni bèn trách cô ta: 
“rước đây cô hứa cho thọ Cụ túc, vì sao không 
cho thọ?”. Tuy nghe lời trách móc ây, nhưng cô 
vẫn không cho thọ. 

Các 1ỷ-kheo- mi bèn nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái- 
đạo lại đem việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. 
Phật liền bảo gọi Thâu-lan-nan-đà đến. Khi cô tới 
rồi, Phật liền hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Đó là việc ác. Vì sao ngươi hứa cho người 
khác thọ Cụ túc mà rồi không cho thọ? Từ nay về 
sau, Ta không cho phép làm như vậy. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các Ty-kheo-nmi đang sống ' tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tật cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni nói với Thức-xoa-ma-Hi: 


Ngươi học giới đủ rồi ta sẽ cho thọ cụ túc”, 
nhưng sau đó không cho thọ, không nhờ Hgười 
khác cho thọ, cũng không báo họ di nổi khác, 
thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 

Thức-xoa-ma-m: Người tùy thuận học mười 
tám việc trong hai năm. 
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NóI: Như trường hợp Tỳ-kheo-ni Thâu-lan- 
nan-đà hứa cho thọ Cụ túc mà sau đó tự mình 
không cho thọ cũng không bảo người khác cho thọ 
thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. Nếu Tỳ-kheo-ni nói 
với Thức-xoa-ma-m: Ta sẽ cho ngươi thọ Cụ túc 
mà sau đó không có khả năng thì nên bảo người 
khác cho thọ. Nêu tự mình không cho thọ, không 
nhờ người khác cho thọ, thì nên bảo họ đi nơi khác 
để thọ Cụ túc. Nếu Tỷ-kheo- nI hứa cho Thức-xoa- 
ma-nI thọ Cụ túc mà sau đó không cho thọ thì phạm 
tội Ba-dạ-đề. 

Nếu Tỳ-kheo hứa cho Sa-di thọ Cụ túc mà sau 
đó không cho thọ thì phạm tội Việt ty-m1. Thế nên 
Đức Thê Tôn nói (như trên). 


¡GIỚI KHÔNG BỆNH MÀ ĐI XE 

Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-ly, bấy giờ Tỳ-kheo- 
ni Bạt-đà-la-g1à- 

tỳ-lê đi xe lộng lẫy đến nhà bà con, bị người đời 
chê trách: “Vì sao Sa-môn ni đã xuất gia mà giông 
như người thê tục, đi xe lộng lẫy, còn nhiều tham 
dục đên như thế?”. 

Các 13-kheo- m nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo. Đại-ái-đạo đem việc đó đến bạch đây đủ lên 
Thế Tôn. Phật bảo gọi Ty-kheo-m ây đến. Khi cô 
tới rồi, Phật liên hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 
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- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Đó là việc xấu. Từ nay về sau, Ta không cho 
phép làm như vậy. 

Lại nữa, bây giờ có một Tỳ-kheo-ni con dòng 
họ Thích, vì già 

bệnh ôm yếu, đi đường không theo kịp bạn bè 
phải đi sau, bị bọn giặc xâm phạm. Cuỗi cùng, Phật 
bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho các Tỳ-kheo-m 
đang sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tât cả, 
dù aI nghe rôi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni không bệnh mà đi xe thì 
phạm tội Ba-da- đề. 

Giát Thích: 

Bệnh: Nếu vì già bệnh ốm yếu hay là nhạc sĩ 
không thê đi được (thì đi xe) Thê Tôn bảo là không 
CÓ tỘI. 

Xe: Gôm có tám loại, kế cả thuyên bè đó gọi là 
tám loại; nêu sử dụng những thứ ây thì phạm tội 
Ba-dạ-đề. Đức Thế Tôn không cho phép Tỷ-kheo- 
ni không bệnh mà đi xe, thuyên. Nhưng nếu có 
bệnh cũng không được đi xe do trâu đực kéo, mà 
được đi xe do trâu, ngựa, lạc đà cái kéo. Nêu vì 
bệnh không biết đó là con đực hay cái thì không có 
tội. Nếu đi đò ngang thì không có tội. Ngoài ra, nếu 
có nhân duyên thì được đi đò xuôi, ngược dòng 
sông. 

Nếu Tỳ-kheo không bệnh mà đi xe, đò thì phạm 
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tội Việt tỳ-m1. 

Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 

Kệ tóm tắt: 
“Chưa đủ, không yếI-ma, 
Hòa thượng không dạy bảo. 
Đệ tử không theo hầu, 
Hằng năm nuôi đệ tử. 
Cách đêm thọ Cụ túc 
Có chuyện, không đưa đi. 
Chê trách, hứa thọ giới, 
Đi xe thuyền cuối cùng 
Hết phần thứ mười một ”. 


n2.GIỚI KHÔNG BỆNH MÀ ĐỘI DÙ 

Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-ly, bây giờ Tỳ-kheo- 
mi Bạt- đà-la-già- tỳ-lê đội dù, mang giày đi đến nhà 
bà con, bị người đời chê bai: '^Vì sao Sa-môn mi mà 
giống như người thế tục, còn đa dục đến như thế?”. 

Các Ty-kheo-ni bèn nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái- 
đạo lại đem việc ấy đến bạch lên Thê Tôn. Phật bảo 
gọi Tỳ-kheo-ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

Từ nay về sau, Ta không cho phép cầm dù, 
mang gI1ày. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ có 
những cô gái của họ Thích họ Ma-la, trước kia vốn 
là nhạc sĩ, nay đã xuất gia, đi đường gặp lúc trời 
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nóng bức rất là cực nhọc. Các 1ỷ-kheo- nI bèn nói 

với Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo đem việc ây đến bạch 
lên Thế Tôn. Phật dạy: “Từ nay về sau, Ta cho 
phép khi bệnh (được đội dù)”. 

Thế rôi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các Ty-kheo-mi đang sống ' tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni không bệnh mà cẩm dù, 
mang giày thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 

Bệnh: Nếu bị già yêu, bệnh hoạn, khiêng chân 
mà mang giày thì Thê Tôn nói là không có tội. 

Ô dù: Như ô dù làm bằng VỎ CâY, bằng đa-lê, 
bằng tre, bằng ma-lâu, bằng lá cây, bằng vải, đại 
loại các thứ dù tương tự như thế. 

Cày: Loại giày một lớp, hai lớp. 

Cầm: Nếu sử dụng thì phạm tội Ba-da-đề. 

Ba-da-đề: Như trên đã nói. Nếu cầm dù mà 
không mang giày thì phạm tội Việt ty-m. Nếu 
mang giày mà không cầm dù cũng phạm tội Việt 
tỳ-nI. Nếu dùng cả hai thì phạm tội Ba-dạ-đề. Nếu 
không dùng cả hai thì không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo cầm dù đẹp đẽ, mang giày hai lớp 
thì phạm tội Việt tỳ-ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói 
(như trên). 


n3.GIỚI NĂM GIƯỜNG CAO QUÁ MỨC 
ĐỌ 
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Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-ly, lúc ây Tỳ-kheo-ni 
Bạt-đà-la-già-ty-lê đi đên nhà bà con, trải hai, ba 
lớp nệm trên chiếc giường Khư-trù-la cao nghệu 
mà ngôi, bị người đời và ngoại đạo chê bai: “Vì 
sao S5a-môn 

ni đã xuất gia mà còn giỗng như người thế tục, 
đa dục đến như thế?”. 

Các 1ỷ-kheo- mi bèn nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái- 
đạo lại đem việc đó đến bạch lên Thê Tôn. Phật 
bảo gọi Tỳ-kheo-ni ây đến. Khi cô tới rồi, Phật liên 
hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn! 

- V] sao ngươi ngôi trên giường Khư-trù-la cao 
quá mức độ như vậy? Từ nay về sau, Ta không cho 
phép làm như thế. 

Đoạn Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đàm-di truyền 
lệnh cho các Ty-kheo-mi đang sông tại Iy-xá- y 
phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rôi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni ngôi hoặc nằm trên giường 
nệm Khu-trù-la cao quá mức độ thì phạm tội 
Ba-dq- đề. 

Giát Thích: 

Quá mức độ: Cao hơn tắm ngón tay. 

CIường nệm Khư-trù-la: Khư-trù-la gøôm có 
mười bốn loại, cho đến giường Băng-câu-la, Khư- 
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trù-băng-cầu-la, nếu ngồi hay năm trên đó thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. Nếu ngôi suốt ngày 
thì phạm một tội Ba-dạ- đê. Nếu đã đứng lên rôi, 
ngôi xuông lại thì cứ mỗi lần ngồi lại phạm một tội 
Ba-dạa-đề. Nếu giường cao quá mức độ thì được 
chôn chân giường xuông (cho ngang mức độ) mà 
ngôi. 

Nếu Tỳ-kheo ngôi giường Khư-trù-la cao quá 
mức độ thì phạm tội Việt tỳ-ni. Thê nên Đức Thế 
Tôn nói (như trên). 

4 GIỚI CỪNG NĂM CHUNG MỘT 
GIƯỜNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy nhóm 
sáu Ty-kheo-mi cùng ngủ chung trên một giường, 
một chõng, mên øgôi bị rách nát, giường chõng bị 
hỏng hóc. Các Tỳ-kheo-ni bèn đem sự việc ây nói 
với Đại-ái-đạo. Đại-ái-đạo bạch với Thế Tôn. Phật 
liền bảo gọi Tỳ-kheo-ni ây đến. Khi cô tới rồi, Phật 
bèn hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Đó là việc xấu. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các Ty-kheo-nmi đang sống ' tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tật cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni trải giưòng nệm ra cùng 
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năm chung thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 

Trải: Cùng một chống, một g1ường, một mùng. 

Giường: Gồm có mười bốn loại, thậm chí nêu 
năm trên giường Chi-lan thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. Không được nằm 
chung một giường mà nên năm môi người một 
giường. Nếu giường ba chỗ ngôi thì được nằm hai 
người nhưng khi dang chân ra thì không được quá 
đâu gồi. Nếu tắm. nệm vuông thì ba tâm được dùng 
cho hai người năm, nhưng khi dang chân ra thì 
không được quá đầu gối. Nếu trải dưới đất thì 
không được dùng cho nhiều người mà nên năm 
cách nhau chừng một cánh tay dang ra. Nếu tọa cụ 
thì nên tự trải ra mà ngôi. Khi trời lạnh thì ở trên 
được phủ chung một tâm màn còn ở dưới mỗi 
người tự đắp mên riêng thì không có tội. 

Nếu Tỳ-kheo cùng năm chung một giường thì 
phạm tội Việt ty-n1. 

Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 

115. GIỚI RA ĐI KHÔNG TRÁ LẠI 

PHÒNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy Tỳ- 
kheo-ni Ca-lê nhận phòng của Ni chúng rôi đóng 
cửa mà ra đi. Sau đó có Tỳ-kheo-ni khách là 
Thượng tọa đến, theo thứ tự nhận phòng, thây cửa 
phòng đóng, than phiền: “Đây là phòng ốc của Ni 
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chúng vì sao lại đóng cửa rồi ra đi?”. 

Các Tỳ-kheo-ni bèn nói với Đại-ái-đạo. Thế 
rôi, Phật bảo gọi Tỳ-kheo-ni ây đến. Khi cô tới rồi, 
Phật liên hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thê Tôn! 

- Đó là việc xâu. Vì sao phòng của Ni chúng mà 
ngươi nhận rồi không trả, lại đóng cửa rồi ra đi? 
Từ nay về sau không được làm như vậy. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các 1-kheo- nI đang sống \ tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tật cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo-ni không xả phòng giưòng nệm 
của Ni chúng mà ra đi thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Giải Thích: 

Ciường nệm của Ni chúng: Như giường năm, 
Ø1ường ngôi, gôi nệm và câu châp. 

Không xả: Không trả lại, không thưa mà bỏ đi 
nơi khác thì phạm tội Ba-dạ-đê. 

Ba-dạ- đề: Như trên đã nói. Nêu Tỷ-kheo- nI 
muốn đi đâu thì phải trả lại giường. nệm, nói với 
người trông coI giường nệm biệt rôi mới ởi. Nếu 
không trả lại mà đi, thì phạm tội Ba-dạ- đẻ. Nếu 
như phòng không bỏ trống, sau đó có người khác 
ở, thì phạm tội Việt tỳ-ni. Thế nên Đức Thế Tôn 
nói (như trên). 
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e.GIỚI VÀO CHỖ TĂNG KHÔNG 
THƯA TRƯỚC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ., lúc Ấy, Tỳ- 
kheo-m mẹ của Kiệt-trụ không nói trước mà đột 
nhiên đi vào phòng Tỳ-kheo cha của Kiệt-trụ, rồi 
xoa sau lưng. Vị này quay lại nhìn thấy, liên kêu 
lên: 

- Đừng, đừng! Hãy xa tôi ral 

Ngày trước tôi thường tăm rửa cho ông, nay tôi 
chỉ xoa một tí thì có øì mà kêu vang. 

Ngày xưa tôi là người thế tục, nay đã xuất gia 
không được làm như trước nữa. 

Các 1ỷ-kheo- nI bèn nói với ĐạI-ái-đạo. Đại-áI- 
đạo đem việc ây đến bạch lên Thê Tôn. Phật bảo 
gọi Tỳ-kheo-ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Đó là việc xấu. Vì sao ngươi không thưa trước 
mà đi vào Tĩnh xá của Tỳ-kheo? Từ nay về sau Ta 
không cho phép làm như thế. 

Thế rồi, Phật dạy: Dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni không bạch trước mà đi vào 
Tăng-già-lam của T-kheo thì phạm tột Ba-dạ- 
đề. 

Giát Thích: 

Tăng-già-lam của Tỳ-kheo: Ít nhất là chỗ ở của 
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một Ty-kheo. 

Không bạch trước: Không nói trước, không gọi 
mà tự động vào như Tỳ-kheo-ni mẹ của Kiệt-trụ 
thì phạm tội Ba-da-đề. 

Ba-da-đề: Như trên đã nói. Nếu Tỳ-kheo-ni 
muốn đi vào trú xứ của Tỳ-kheo thì phải đến đứng 
trước cửa phòng bạch: “Kính chào, Ty-kheo-ni 
(Mỗ gláp) Xin vào gặp,  TONg được sự cho phép”. 
Khi ây, Ty-kheo phải cân nhăc, nếu thây Tỳ-kheo- 
mi ây hiên thiện mà mình đang rôi rảnh, đã khoác 
săn y phục, thì cho phép vào. Nêu mình đang có 
việc, hoặc đang làm đất hay đang ở trần thì nên nói: 
“Này chị em, hãy đứng chờ một tí” , TÔI xướng: 
“Này các Trưởng lão, Ty-kheo-m muốn vào, các 
vị hãy mặc y phục”. Nếu thấy 1ÿ-kheo- ni ấy bất 
thiện, không có oalI nghi thì nên nói: “Cô đừng vào, 
Tăng đang có việc”. 

Nếu không nói trước mà đi vào lần đâu thì 
phạm tội Ba-da-đề. Nhưng nêu đi đến lần sau thì 
không có tội. Nêu không bạch mà đi vào thì khi dỡ 
lên một chân phạm tội Việt ty-m1, dỡ lên cả hai chân 
phạm tội Ba-dạa-đề. Nếu đi trở ra thì phạm tội Việt 
tÿ-nI. 

Nếu Tỳ-kheo không nói trước mà đi vào trú xứ 
của Tỳ-kheo-ni thì phạm tội Việt tỳ-ni. Khi muốn 
vào nên đến đứng trước cửa phòng bảo tịnh nhân 
nữ thông báo (rỗi mới vào). Thế nên Đức Thế Tôn 
nói (như trên). 
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7. GIỚI TRÚ NGỤ NHÀ THẺ TỤC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Tỳ- 
kheo-ni đi đường gặp lúc hoàng hôn muốn vào 
trong thôn xin chỗ trú ngụ, bèn đên một nhà kia nói 
VỚI người phụ nữ: 

- Xin cho tôi nghỉ tạm một đêm. 

. Chỗng tôi đi vắng có thê chiều tối sẽ trở vê. 

Tỳ-kheo-ni cứ tiếp tục nài nỉ xin trú ngụ. Người 
phụ nữ nói: “Nếu chông tôi không về thì cô có thể 
tạm nghỉ một đêm”. Thể là bà ta cho nghỉ. Đến lúc 
chiêu tối, ông chồng trở về, do kiết sử sai khiến, 
ông bèn giao hoan với bà vợ. Ty-kheo-ni này vì 
chưa ly dục nên nghe tiếng hai vợ chồng giao. hoan 
lòng không vui, đên khi trở về Tinh xá, liên nói với 
các Iy-kheo-ni. Các Ty-kheo-mi bèn nói với Đại- 
ái-đạo. Cuối cùng, Phật bảo gọi Ty-kheo-ni ây đến. 
Khi cô tới rồi, Phật liên hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Vì sao ngươi biết thực gia dâm xứ mà vẫn trú 
ngụ? Từ nay về sau, Ta không cho phép làm như 
vậy. 

Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy 
giờ các Ty-kheo-nI đi đường đến lúc chiều tối bèn 
vào trong thôn tìm khắp nơi mà không có những 
nhà không có đàn ông, đành phải nghỉ tạm bên 
đường hẻm. Thế rồi vào lúc đêm khuya có mưa to 
gió dữ nổi lên, bị đám thanh niên đến xâm phạm 
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làm tốn thương phạm hạnh. Các Tỳ-kheo-ni bèn 
đem việc ấy trình bày với Đại-ái-đạo. Cuỗi cùng, 
Phật dạy: Từ nay về sau, trừ lúc khác (cho đến) dù 
ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo-mi biết thực gia dâm xứ mà trú 
ngụ - trừ lúc khác - thì phạm tội Ba-da- đề. 

Giát Thích: 

Lúc khác: Tức là lúc g1ó, lúc mưa, lúc bị đe dọa 
mất mạng, lúc phạm hạnh bị tôn thương: đó gọi là 
lúc khác. 

Ty-kheo-ni: Như trên đã nói. 

Biết: Hoặc tự biết hoặc do nghe người khác mà 
biết. 

Thực: Người nữ là thực phẩm của người nam, 
người nam là thực phẩm của người nữ. 

Gia: Tức gia tộc bốn chủng tánh. 

Dâầm xứ: Phòng Tủ của vợ chông. Nếu Ty- 
kheo-m trú ngụ nơi ây thì phạm tội Ba-dạ- đề. 
Ngoại trừ khi khác thì Đức Thê Tôn nói là không 
có tội. Khi khác tức là khi gió, khi mưa, khi bị mât 
mạng. Khi nghi ngờ bọn con trai làm tốn thương 
phạm hạnh; đó gọi là khi khác. Không được đã biệt 
nơi đó là thực gia dâm xứ mà vẫn trú ngụ. Nêu nghi 
ngờ trong thôn có bọn con trai phóng đãng vì sợ 
bọn chúng mà trú ngụ thì không có tội. Thế nên 
Đức Thể Tôn nói (như trên). 
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1s GIỚI ĐI XA KHÔNG CÓ BẠN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy giờ các Tỳ- 
kheo-ni ở Tỳ-xá-ly an cư xong, muôn đến thành 
Xá-vệ lễ bái Thế Tôn, bèn đến Tinh xá Tỳ-kheo, 
chào: 

-Kính chào Tôn giải Con nghe nói Tôn giả 
muốn đến thành Xá-vệ lễ bái Thế Tôn, có đúng thế 
không? 

- Cô hỏi để làm øì? 

- Con muốn đi theo. 

.Đức Thế Tôn chế giới không cho Tỳ-kheo đi 
chung đường với T-kheo-n1. 

- Ngày nào khởi hành vậy? 

-Ngày mỗ. 

Thế là các 1ỷ-kheo- mI chỉ nhớ ngày ây, vỀ 
chuẩn bị y Đất rôi đúng ngày đến đứng chờ bên 
đường. Đến ngày ấy, các Tỷ-kheo ä ăn Xong rôi lên 
đường. Khi trông thây các Iy-kheo-ni bèn bảo 
nhau: “Các Ty-kheo-ni muôn đi theo chúng ta, 
chúng ta hãy đi nhanh lên”. Khi â Ấy, các Tỷ-kheo- 
ni trẻ tuổi thì vội vã chạy theo, còn những người 
slà bệnh, nhạc sĩ không theo kịp, lạc lại đàng sau, 
nên bị giặc cướp lột hết đồ đạc. 

Các Ty-kheo-mi bèn trình bày với Đại-ái-đạo. 
Đại-ái-đạo lại đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. 
Phật liên bảo gọi Tỳ-kheo-ni ấy đến. Khi cô tới rồi, 
Phật hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 
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. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- tại sao không có khách buôn làm bạn mà 
ngươi dám đi đường 

đến nước khác xa xôi? Từ nay về sau, Ta không 
cho phép làm như vậy Thế rôi, Phật bảo Đại-ái-đạo 
truyền lệnh cho các Ty-kheo-ni 

đang sông tại thành Xá-vệ phải tập họp lại tất 
cả, dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

Nếu T J)kheo-nL không có khách buôn làm 
bạn mà đi đến nước khác xa xôi thì phạm tội Ba- 
dạ- đề. 


Giát Thích: 

Không có bạn: Không có khách buôn làm bạn. 

Nước khác: Một vương quốc khác. Nếu đi đến 
đó thì phạm tội Ba-da-đê. 

Khi Tỳ-kheo-m muốn đi thì trước hết nên tìm 
thương nhân làm bạn. Nếu người ây nói: “Thánh 
giả cứ đến đây, tôi sẽ sắp đặt để cho cô đi”, thì nên 
xem Xét người Ấy. Nếu họ nói nghe hay ho mà 
trông họ không tôt, thì không nên đi theo, mà nên 
tìm những người tốt có đem theo vợ và con gái để 
cùng đi chung. 

Nếu lúc ra đi gấp gáp không xem xét kỹ được 
đến giữa đường mới phát giác được thực hư, thì 
không được rời bỏ họ ngay lập tức mà phải đợi đến 
gân thôn xóm mới rời bỏ họ mà đi. Nêu họ hỏi: 
“Cô định đi đâu vậy?”, thì nên đáp: “Tôi đi khất 
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thực”. 

Nếu Tỳ-kheo-ni không làm bạn với thương 
nhân trong khi đi đường thì phạm tội Việt tỳ-n1, khi 
đến nơi thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Nếu Tỳ-kheo không có thương nhân làm bạn 
mà đi đường xa thì phạm tội Việt ty-m. Thế nên 
Đức Thế Tôn nói (như trên). 


"ø.GIỚI DU NGOẠN THẮNG CẢNH 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Tỳ- 
kheo-mi đi với phụ nữ đến tham quan các khu vườn, 
hồ nước. Thế rồi, các phụ nữ đến bên hỗ nước để 
ăn uống, còn Tỳ-kheo-mi thì vào trong thôn xóm để 
tham quan. Khi ây, bỗng có các thanh niên từ trong 
rừng đi ra, quấy nhiễu Tỳ-kheo-ni. 

Tỳ-kheo-ni bèn nói với Đại-ái-đạo. Cuối cùng, 
Phật dạy: Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni đến vườn, khu rừng, nơi 
hoang vắng trong lãnh thổ ( quốc gia) để ngắm 
cảnh, thì phạm tội Ba-da- đề. 

Giát Thích: 

Trong lãnh thô: Trong đất nước của một vì vua. 

Vườn: Như vườn Am-bà-la cho đến vườn À- 
đề-mục-đa. Khu rừng: Tức những khu rừng trồng 
cây. 

Nơi hoang văng: Tức những nơi không có nhà 
cửa. Nếu tham quan những nơi đó thì phạm tội Ba- 
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dạ-đè. 

Ba-da-đề: Như trên đã nói. Nếu Tỳ-kheo-ni đi 
tham quan khu vườn, rừng, nơi hoang văng, thì khi 
ra đi phạm tội Việt tỳ-mi, lúc đến nơi phạm tội Ba- 
dạ-đề. Nếu đàn-việt nữ giới mời đổi với họ thì 
không có tội. 

Nếu Tỷ-kheo vì ham vui mà đi tham quan 
Vườn, rừng, nơi hoang vắng thì phạm tội Việt tỷ- 
ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


¡0.GIỚI NGỎI VỚI TY KHEO Ở CHỖ 
KHUÁT 

Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-ly, lúc ây người vợ cũ 
của Uu-đà-di là Tỷ-kheo- -ni Tu-xà-đề nói với thây: 
“Tôn giả, ngày mai tôi giữ phòng, Tôn giá có thể 
đến thăm”. Bây giờ, tất cả Tỳ-kheo-ni đều vào thôn 
xóm khất thực, thì Uu-đà-di khoác Ỳ› cầm bát đi 
vào Tĩnh xá của Ty-kheo-nI. Thế rôi, hai người 
ngôi chòm hỏm ở phòng sau, để lộ bộ phận sinh 
dục, nhìn nhau với lòng đây dục vọng. Lúc ấy có 
một Tỳ-kheo-m già bệnh từ trong phòng bước ra 
để đi tiêu tiện, thây thê rất xâu hồ, liên bước nhanh 
qua; rồi đem sự việc ấy nói với Đại-ái-đạo. Cuỗi 
cùng, Phật bảo gọi T-kheo-ni ây đến. Khi cô tới 
rôi, Phật liền khiến trách: “Đó là việc xâu” (cho 
đến) Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T }-kheo- -nỉ ngôi một mình với một T- 
kheo ở nơi văng vẻ thì phạm tội Ba-dạ- đề. 
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Giát Thích: 

Một mình: Chỉ có một 1ỷ-kheo, ngoài ra không 
có ai khác. Giả sử có người mà người ây ngủ, hoặc 
say, hoặc điên cuỗng, hoặc bị bệnh tâm thân, hoặc 
trẻ con đang kêu khóc, hoặc phi nhân, súc sinh thì 
cũng được xem là chỉ có một mình. 

Nơi vắng vẻ: Chỗ khuất vắng không có người. 

Ngồi: Nếu cùng ngồi với nhau thì phạm tội Ba- 
dạ-đề. 

-Ba-dạ- đề: Như trên đã nói. Nếu Tỳ-kheo-ni 
ngôi với một Ty-kheo suốt ngày thì phạm một tội 
Ba-dạ- đê. Nếu nửa chừng đứng dậy rôi ngôi lại thì 
mỗi lần ngồi phạm mỗi tội Ba- dạ-đề. 

Nếu Tỳ-kheo-ni ngôi một mình trong phòng, 
rồi đột nhiên có Tỳ-kheo đi đến, vào ngôi, thì lo 
kheo-mI nên nhanh chóng đứng dậy. Nhưng muôn 
đứng lên thì nên nói trước đừng để Tỳ-kheo lấy 
làm ngạc nhiên. Nếu Ty-kheo hỏi: “Vì sao mà 
đứng”, thì hãy đáp: “Vì Thế Tôn chế giới không 
cho phép con ngôi một mình với Ty-kheo”. 

Nếu ngồi một mình với đứa bé trai dưới bảy 
tuổi cũng phạm. Thế thì khoảng thời gian ngồi đó 
là bao lâu? 

- Khoảng thời gian đó bằng khoảnh khắc lấy 
thức ăn cho người xuất gia. Nhưng nếu có tịnh 
nhân làm việc đi lại vào ra không gián đoạn thì 
ngôi không có tội. Hoặc là cửa phòng hướng ra 
ngoài đường, mà trên đường có người đi lại không 
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gián đoạn cũng không có tội. Trái lại, nếu người ổi 
lại gián đoạn thì phạm tội Ba-dạ-đề. Nếu tịnh nhân 
đang ngủ thì phải búng ngón tay đánh thức họ dậy. 
Nêu mình ở trên gác mà người dưới gác nhìn thấy, 
hoặc mình ở dưới gác mà người ở trên gác nhìn 
thấy, ba người luôn luôn nhìn thây nhau thì không 
CÓ tỘI. 

Lại có các trường hợp: Thấy mà không nghe; 
hoặc nghe mà không thấy: vừa thầy vừa nghe; vừa 
không nghe, không thây. 

Thấy. mà không nghe: Từ xa trông thấy Ty- 
kheo ngôi với Ty-kheo-ni mà không nghe tiêng 
nóI. 

Nghe mà không thấy: Nghe tiếng nói mà không 
nhìn thấy. 

Đại loại hai trường hợp sau cũng thế. Nếu thây 
mà không nghe thì phạm tội Việt ty-m. Nếu nghe 
mà không thấy cũng phạm tội Việt fÿ-nI. Nếu vừa 
thây, vừa nghe thì không có tội. Nếu không thấy, 
không nghe thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Tội này bao gôm các trường hợp: ở xóm làng; 
ở A-luyện-nhã; ban ngảy; ban đêm; lúc đúng thời; 
lúc phi thời; ở chỗ che khuất chứ không phải ở chỗ 
trồng trải, chỉ có một người chứ không phải nhiêu 
người; Ở sẵn nhau chứ không phải ở cách xa nhau. 
Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 

saị GIỚI NGÓI VỚI NAM GIỚI Ở CHÔ 
KHUÁT 
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Khi Phật an trú tại Ty-xá- ly, lúc ấy Tỳ-kheo-ni 
Bạt-đà-la đến nhà bà con, ngôi với anh em, chị em, 
trẻ con ở chỗ che khuất; nà -kheo-mi khác thấy thế 
trách cứ: “Vì sao người xuât gia. mà ngôi chung VỚI 
người thê tục ở chỗ kín đáo giông như người đời 
vậy”. Rồi cô đem việc ấy. nói với Đại-ái-đạo. Cuối 
cùng, Phật dạy: “Từ nay về sau, Ta không cho phép 
ngôi với nam tử ở chỗ kín đáo (cho đến) dù ai nghe 
rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni ngôi với nam giới ở chỗ che 
khuất thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 

Ba-dạ-đề: Như trong ĐIỚI của Tỷ-kheo ở trên 
đã nói rõ. Thể nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 

Kệ tóm tắt: 

“Cẩm dù, ngôi giường cao, 
Cùng trải giường, không bỏ. 
Không bạch, nghỉ chỗ dâm, 
Không bạn, đi tham quan. 
Củng ngồi với T)-kheo 
Cửng như với nam giới. 

Hết phân thứ mười hai `. 


¡22.GIỚI ÔM ĐÀN ÔNG VÀO MÌNH MÀ 
THỦ THỈ 
Khi Phật an trú tại T-xá-ly, lúc â ây Tỳ-kheo-ni 
Bạt-đà-la đến nhà bà con, đưa tay ra kéo anh em, 
chị em, trẻ con vào đứng gần bên mình rồi rỉ tai. 
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Kẻ đây tớ thấy thê hiễm nghị, nói: “Người x xuất gia 
này đang nói thì thâm, chắc là nói vê lỗi lầm của 
ta”. 

Các Ty-kheo-nmi nghe thế bèn nói với Đại-ái- 
đạo Cù-đàm-di. Cuối cùng, Phật dạy: Dù ai nghe 
TÔI cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni dựa tay ra kéo nam tử vào 
đứng sát bên mình, rồi nói rỉ tai thì phạm tội Ba- 
dạ- đề. 


Giát Thích: 

Ty-kheo-n1: Như trên đã nói. 

Đưa tay ra kéo vào bên mình: Đưa tay ra kéo 
vào đứng gần kê bên. 

(540b) Nói rỉ tai: Nếu nói thì thầm bên tai nhau 
thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Ty-kheo-nmi không được đưa tay ra kéo nam tử 
vào đứng kề bên mình rồi nói chuyện, hoặc nói thì 
thầm. Nêu muốn nói chuyện thì phải đứng cách xa 
ngoài tầm tay. Nếu muốn bàn luận chuyện bí mật 
thì phải đứng cách hàng rào, cách bức tường, cách 
sốc cây hoặc cách bức màn. Nếu Ty-kheo-mi (nói 
rỉ tai với người khác) thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Nếu Tỳ-kheo đưa tay ra kéo người nữ vào đứng 
kể bên mình, nói chuyện thì thầm thì phạm tội Việt 
tỳ-ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


123. GIỚI ĐI VÀO CHỔ TÓI CÓ ĐÀN 
ONG 


1110 BỘ LUẬT 2 


Khi Phật an trú tại T-xá-ly, lúc â ấy 1ỷ-kheo- nI 
Bạt-đà-la đến nhà bà con; không nói trước mà đột 
nhiên đi vào chỗ anh em, chị em, trẻ con đang ngôi 
trong bóng tối không có đèn, khiến những người 
bà con sững sờ hồ thẹn. Các Tỳ-kheo-ni bèn nói 
với Đại-ái-đạo. Cuỗi cùng, cô đáp với Đức Phật: 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- V] SaO ngươi biết nam tử đang ngôi trong chỗ 
tối không có đèn mà đi vào? Từ nay về sau, Ta 
không cho phép làm như vậy. 

Thế rồi, Phật dạy: Dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T }-kheo- nỉ biết nam tử đang ngôi trong 
chỗ tôi không có đèn mà đi vào thì phạm tội Ba- 
dạ- đề. 


Giát Thích: 

Chỗ nam tử đang ngôi: Chỗ mà họ thường nắm 
ngủ. Chỗ tôi: Chỗ không nhìn thấy nhau. 

Không có đèn: Không có đèn dầu và các loại 
đèn khác. Nêu đi vào nơi đó thì phạm tội Ba-dạ-đê. 

Không có đèn: Không có đèn dâu và các loại 
đèn khác. Nếu đi vào nơi đó thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Ba-da- đề: Như trên đã TỚI. Không được vào 
chỗ tối mà nam tử đang ngôi. Nếu có nhân duyên 
cân vào mà nghe những người ở trong đó đang nói 
năng lớn tiếng thì nên vào. Nếu không nghe tiếng 
nói thì trước hết nên sai người báo tin, hoặc gảy 
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ngón. tay, hoặc đốt đèn sáng cho thấy hình người, 
rôi có người gọi vào thì mới được vào. Nếu không 
báo trước, không gảy ngón tay, không đốt đèn sáng 
mà vào thì phạm tội Ba-da-đê. 

Nếu Tỳ-kheo không báo tin trước mà vào thì 
phạm tội Việt ty-n1. 

Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 

14.GIỚI XEM BIẾU DIÊN CA NHẠC 

Khi Phật an trú tại thành Vương-Xá, lúc ây 
nhóm sáu Tỷ-kheo- ni đi đến trước chỗ tụ điểm ca 
nhạc chiếm chỗ ngồi xem. Khi các kỹ nhi biểu diễn 
thì họ cất tiếng cười lớn, khiến mọi người bắt 
chước cười theo. Đến lúc mọi người cười thì họ lại 
1m lặng tựa như người đang ngôi thiên. Đợi khi 
mọi người không cười nữa thì họ mới vỗ tay CƯỜI 
ầm lên. Do thế dân chúng bỏ các kỹ nhi mà nhìn 
Ty-kheo-m. Vì vậy, các kỹ nhi không thu tiền 
được, nỗi giận trách móc: “VÌ các Sa-môn ni này 
mà chúng ta không thu tiên được”. 

Các Ty-kheo-m bèn nói với Đại-ái-đạo. Cuối 
cùng, Phật hỏi thì họ đáp: 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Đó là việc xâu. Vì sao các ngươi xem ca nhạc? 
Từ nay về sau, Ta không cho phép xem ca nhạc. 

Thế rồi, Phật dạy: Dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni xem biểu diễn ca nhạc thì 
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Ca nhạc: Biểu diễn các loại như: múa, ca, đánh 
xập xóa, đánh trồng, ít nhất là xem bốn người trình 
diễn thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Ba-dạ- đề: Như trên đã nói; không được xem ca 
nhạc. Nêu Ty-kheo-ni đi khất thực mà gặp vua, phu 
nhân của vua xuât hành có nghi vệ ca nhạc rôi mình 
trông thấy - thì không CÓ tỘI. Thế nhưng, nếu mình 
đang ở chỗ thấp mà cố y Jeo lên chỗ cao để nhìn 
xem thì phạm tội Ba-da- đề. 

Nếu đàn-việt muôn cúng dường Phật, nên săm 
các thứ kỹ nhạc, nghiên hương, kết vòng hoa, rôi 
nóI VỚI 1ỷ-kheo- n1: “Thưa Thánh giả, hãy giúp tôi 
bày biện các vật cúng dường này”, thì khi ây mình 
được làm giúp họ. Nêu ở tại đó nghe tiếng nhạc mà 
mình có ý thích thú thì hãy bỏ đi. 

Nếu 1ỷ-kheo xem ca nhạc thì phạm tội Việt tỳ- 
ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


125. GIỚI KHI CHÚNG TRANH CHÁP 
MÀ KHÔNG DẬP TẮT 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây trong 
các 1ỷ-kheo- ni có sự tranh chấp sống không hòa 
hợp. Bấy giờ, Đại-ái-đạo Cù-đàm-di đang làm thủ 
chúng mà trong Ni chúng có sự tranh chấp khởi lên 
thì không thể dập tắt, còn những việc chưa phát 
khởi thì không thể ngăn chặn cho nó đừng sinh 
khởi. Các Tỳ-kheo-ni bèn đem việc ấy đến bạch 
lên Thế Tôn. Phật bảo øọI Đại-ái-đạo Cù-đàm-di 
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đến. Khi Ni sư tới rồi, Phật liền hỏi: 

- Này Cù-đàm-di, bà có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Vì sao sự tranh chấp phát sinh mà bà không 
dập tắt, còn những chuyện chưa phát sinh thì 
không tìm phương tiện ngăn chặn đừng cho sinh 
khởi? Từ nay về sau, khi có sự tranh châp thì phải 
dập tắt. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo truyền lệnh cho 
các 1-kheo- nI đang sống \ tại thành Xá-vệ phải tập 
họp lại tật cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu các T)ỳ-kheo-ni có sự tranh cãi chống 
đối sông không hòa hợp mà vị thủ chúng không 
dàn xếp dập tắt thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 

Tranh cãi: Cãi nhau bằng miệng. 

Chống đối: Hai bên tranh thắng bại, sống 
không hòa hợp, rôi nói với nhau như: đúng pháp, 
phi pháp; đúng luật, phi luật; có tội, không có tội; 
tội nhẹ, tội nặng; tội có thể trị phạt, tội không thể 
trị phạt; tội có dư tản, tội không có dư tàn; yêt-ma 
đúng pháp, yết-ma phi pháp; yết ma hòa hợp, yết- 
ma không hòa hợp; nên làm yết ma, không nên làm 
yết-ma; yết-ma đúng chỗ, yêt- ma không đúng chỗ. 

Thủ chúng: Vị đứng đầu của chúng làm mẫu 
mực cho mọi người noi theo. 

Không dàn xếp dập tắt: Nếu tự mình không dập 
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tắt hoặc sai người khác dập tắt thì phạm tội Ba-dạ- 
đê. 

Ba-da-đề: Như trên đã nói. Khi các Ty-kheo-ni 
có sự tranh cãi chỗng đối nhau sống không hòa 
hợp, thì không được để yên như thế mà nhìn, mà 
phải tìm cách dập tắt, bảo họ sám hồi lẫn nhau. Nếu 
sự việc không đình chỉ được cân phải làm yết-ma, 
thì nên tập họp Tăng để giải quyết. Nếu bản thân 
mình không đủ khả năng thì nên mời những Ty- 
kheo, Tỳ-kheo- ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di có đức độ 
trong các chúng khác đến dập tắt. Nêu sự tranh cãi 
khó giải quyết thì nên suy nghĩ: “Đó là do hạnh 
nghiệp của chúng sinh đang diễn tiên, hãy đợi thời 
g1an chín mùi, tự nó sẽ kết thúc”. Nếu suy nghĩ như 
thế thì không có tội. 

Nếu các Tỳ-kheo tranh cãi chống đối nhau mà 
vị thủ chúng không tìm cách dập tắt thì phạm tội 
Việt tỳ-ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


126. GIỚI BẢO PHỤ NỮ THOA HƯƠNG 
KỲ CỌ 

Khi Phật an trú tại T-xá-ly, lúc â ây 1ý-kheo- nI 
Bạt-đà-la đến nhà bà con xem họ tăm gội. Các phụ 
nữ nói với cô: “Đề tôi kỳ cọ thân thể cho Thánh giả 
đặng kiếm chút công đức”. Vì thân thê của Tỳ- 
kheo-ni này đoan chánh nên các phụ nữ muôn xem 
cho biết. Thế là cô đồng ý để họ kỳ cọ. Họ bèn 
dùng các thứ hương dâu bôi vào thân cô. Các Tỷ- 
kheo-ni thấy thê chê trách: “Người xuất gia mà còn 
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nhiều tham dục như thế”. 

Do đó, các Tỳ-kheo-nI nói với ĐạiI-ái-đạo. Cuối 
cùng, Phật hỏi và cô đáp: 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Vì sao ngươi bảo những phụ nữ thế tục kỳ cọ 
thân thể? Từ nay về sau, Ta không cho phép làm 
như vậy. 

Thế rồi, Phật dạy: Dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo-ni bảo phụ nữ thê tục bôi dẫu, 
hương thơm, kỳ cọ thân thể để tắm gội - trừ khi 
bệnh - thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 

Phụ nữ thế tục: Những phụ nữ thuộc bốn chủng 
tộc. 

Kỳ cọ để tắm gội: Dùng các thứ dâu, hương 
thơm bôi vảo mình rôi kỳ cọ. Nhưng nếu vì già 
bệnh thì không có tội. Còn nếu như không có bệnh 
mà bảo họ kỳ cọ tăm gội thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. 

Nếu thân thể bị ghẻ lở thì được dùng thuốc bôi 
lên rôi tắm rửa. Nêu bị bệnh nhiệt thì được dùng 
đậu xanh giã nát rồi bôi lên. Nếu bị bệnh phong thì 
được dùng bột gạo lứt bôi lên. Nếu bị các chứng 
bệnh tạp thì được dùng các loại thuốc gia truyền 
bôi lên, không có tội. Nhưng sau khi bôi thuốc, 
không được ở trong chúng mà nên ở trong phòng 
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bên cạnh, đến khi bệnh lành phải tăm rửa sạch sẽ 
rôi mới được vào trong chúng. 

Nếu Tỳ-kheo không có bệnh mà bảo người thê 
tục kỳ cọ thì phạm tội Việt tỳ-ni. Thế nên Đức Thế 
Tôn nói (như trên). 

127. GIỚI BẢO TỶ KHEO NI TẮM 
CHO MINH 

Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-ly, sau khi Thế Tôn 
chế giới không cho phép Ty-kheo-nmI bảo phụ nữ 
thế tục kỳ cọ tắm rửa, thì Tỳ-kheo-ni Bạt-đà-la bèn 
sai Ty-kheo-mi kỳ cọ cho mình. Các Tỳ-kheo-m 
bèn đem sự việc ây đến bạch lên Thế Tôn. Cuối 
cùng, Phật dạy: Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni không bệnh mà bảo Tỳ- 
kheo-ni khác kỳ cọ tắm gội cho mình thì phạm 
tội Ba-dạ- đề. 

Nếu xoa bóp mà không kỳ cọ thì phạm tội 
Việt fỳ-mi. Nêu kỳ cọ mà không xoa bóp cũng 
phạm tội Việt t)-nỉ. Nêu làm cả hai thì phạm tội 
Ba-dq- đề. 

Nếu T}-kheo không có bệnh mà bảo Tỳ-kheo 
khác xoa bóp, kỳ cọ thì phạm tột Việt f)-mi. T hế 
nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


128. GIỚI BẢO SA DI NI TẮM CHO 
MÌNH 
Đôi với Sa-di-nIi cũng như vậy. Thê nên, Phật 
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dạy: Dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni không bệnh mà bảo Sa-di-m 
xoa bóp, kỳ cọ thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Giát Thích: 

Sa-di-ni: Theo Phật xuất gia, thọ mười giới. 

Bảo xoa bóp kỳ cọ: Như trong phần Tỳ-kheo- 
ni đã nói. 

129. GIỚI BẢO THỨC XOA MA NI 
TẮM CHO MÌNH 

Đôi với Thức-xoa-ma-ni cũng như vậy. Thế 
nên, Phật dạy: Dù ai nghe rôi cũng phải nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni không bệnh mà bảo T, hức- 
xoa-rma-mi xoa bóp, kỳ cọ thì phạm tội Ba-dạ- đê. 

Giải Thích: 

Thức-xoa-ma-mi: Tùy thuận làm mười tám việc 
và học giới trong hai năm 

Sai xoa bóp kỳ cọ: Như trong vẫn đề Tỳ-kheo- 
ni ở trên đã nói. 


130. GIỚI SAI PHỤ NỮ TÁM CHO 
MÌNH 
Đôi với phụ nữ thể tục cũng như vậy. Thế nên, 
Đức Thế Tôn dạy: Dù ai nghe rôi cũng phải nghe 
lại: 
Nếu T)ỳ-kheo-ni không bệnh mà sai phụ nữ 
thể tục xoa bóp, kỳ cọ thì phạm tội Ba-dạ- đề. 
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Giải Thích: 

Phụ nữ thế tục: Tức phụ nữ trong các gia đình 
thuộc bôn chúng tánh. 

Xoa bóp, kỳ cọ: Như trong vấn đề Tỳ-kheo-ni 
đã nói. 


131. GIỚI KHÔNG TÔN TRỌNG LẺ 
BÓ TÁT 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc â ây Tỳ- 
kheo-m tập họp định làm yêt-ma Bồ-tát thì The 
kheo-ni Thọ-đê không đến, Tăng bẻn sai sứ giả đi 
gỌI: 

a. Thưa Thánh giả, Ty-kheo-ni tập họp định làm 
yết-ma Bồ-tát, mời cô hãy đến. 

b. Đức Thế Tôn chế giới nói răng trong đời 
này hễ ai thanh tịnh thì được Bồ-tát, ta thanh tịnh 
nên không cần phải đi đâu nữa. 

Đại-ái-đạo bèn đem việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Cuối cùng, Phật hỏi và cô đáp: 

c.Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

d. Đó là việc xâu. 

Thế rồi, Phật nói: “Ngươi không kính trọng Bố- 
tát thì ai kính trọng?”. Cho đến, Phật dạy: Dù ai 
nghe rôi cũng phải nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni không tôn kính lễ Bồ-tát 
thanh tịnh của mỗi nửa tháng thì phạm tội Ba- 
dạ- để. 
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Giát Thích: 

Thanh tịnh Bó-tát: Nêu ngày mười bốn, mười 
lãm Tỳ-kheo-nmi 

không bệnh mà không đi đến cung kính Bồ-tát 
thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Bệnh: Nếu vì già yếu đau ôm uống thuốc hay 
lễ đầu chảy máu uống sữa, thì phải gởi dục thanh 
tịnh. 

Nếu 1ỷ-kheo- -nI không bệnh mà không đến Bồ- 
tát, hoặc có bệnh mà không gởi dục thanh tịnh thì 
phạm tội Ba-dạ- đê. 

Nếu Tỳ-kheo-ni không đến Bố-tát, hoặc có 
bệnh mà không gởi dục thanh tịnh thì phạm tội Ba- 
dạ-đè. 

Nếu Tỳ-kheo không đến Bố-tát, hoặc có bệnh 
mà không gởi dục thì phạm tội Việt tỳ-ni. Thế nên 
Đức Thế Tôn nói (kệ tóm tắt): 

“Đưa tay vời, không đèn, 
Ca nhạc, không dập tắt. 
Hương dầu, T)-kheo-m, 
Sa-di-mI, học giới. 

Phụ nữ, không Bố-tát, 
Hết phần thứ mười ba ”. 


132. GIỚI KHÔNG TÔN KÍNH TỲ 
KHEO GIÁO HUẦN 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Trưởng 
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lão Tỳ-kheo đi giáo huân Tỳ-kheo- mi, nhưng nhóm 
sáu T-kheo không được đi giáo huấn. Thê là đến 
ngày giáo huấn, họ bàn nhau: “Chúng ta hãy đi 
giáo huấn”. Rồi có người nói: “Đức Thế Tôn đã 
chế giới: Hễ không sai thì không được đi giáo 
huấn. Vậy chúng ta hãy Ta ngoài cương giới đê cử 
lẫn nhau rôi đi”. Thế rồi, họ ra ngoải cương giới đề 
cử lẫn nhau, rồi vào buồi sáng sớm khoác ` đi đến 
trú xứ của Ty-kheo-nmI, nói với 1ỷ-kheo- m: “Chị 
em hãy tập họp tất cả lại, chúng tôi sẽ giáo huân”. 

Khi ấy, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni liên nhanh chóng 
tập hỌp, nhưng các Tỳ-kheo-mi thiện thì không đến 
mà nói: “Chúng tôi không nhận sự giáo huấn của 
những người không tuân thủ giới luật”. 

Bây gIỜ, nhóm sáu Ty-kheo cùng với nhóm sáu 
Ty-kheo- ni nói chuyện thể tục trong giây lát rôi 
giải tán. Thế rồi, Trưởng lão Nan-đà khoác y, cầm 
bát đi đến Tinh xá, nói với Tỳ-kheo-ni: “Chị em 
hãy tập họp Ni chúng lại, tôi sẽ giáo huấn”. Lúc ấy, 
các Tỷ-kheo- ni thiện liền tập họp đây đủ, nhưng 
nhóm sáu Tỳ-kheo-ni thì không đến. Trưởng lão 
hỏi: 

- Pỳ-kheo-mi đã tập họp chưa? 

- Chưa tập họp. 

- AI không tập họp? 

- Nhóm sáu Ty-kheo-m1. 

Đoạn, Trưởng lão bảo sa1 người ởi gỌI: 

. Các chị em hãy đến để tôi giáo huấn. 
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- Chúng tôi không đến; vì đã thọ giáo huấn với 
nhóm các Thánh giả rôi. 

- Như vậy là Ty-kheo-nI không hòa hợp. 

Nói xong, Trưởng lão liên ra về. Khi thầy đến 
Tình xá, Phật biêt nhưng vân hỏi: 

-Ông giáo huấn sao nhanh thế? 

- Bạch Thê Tôn! Khi đến giờ, con khoác y đến 
đó để giáo huấn, các thiện Tỷ-kheo- nI đều tập họp, 
nhưng nhóm sáu Tỳ-kheo-ni thì không đến; vì 1y” 
kheo-ni không hòa hợp nên con không thể giáo 
huân. 

-ĐI gọi nhóm sáu Ty-kheo-ni đến đây. Khi họ 
tới rôi, Phật liền hỏi: 

- Các ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

Thế rồi, Phật dạy: Dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Vào mỗi nửa tháng Tăng giáo huấn mà T}- 
kheo-ni không cung kính, không đếm nghe, thì 
phạm tội Ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 

Nửa tháng: Tức ngày mười bốn và ngày mười 
lãm. 

Tăng giáo huấn: Tức là giáo huấn Ty-kheo-m. 
Nếu như không cung kính, không đến nghe thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. Nếu vì già yếu bệnh 
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hoạn uống thuốc, hoặc lễ đầu chảy máu .uông sữa 
thì nên gỞI dục nói như sau: “Con là Mỗ giáp xin 
gởi dục vì sự giáo huấn” (Nói như vậy ba lân). 

Nếu không có bệnh mà không đến, hoặc có 
bệnh mà không gởi dục thì phạm tội Ba-dạ-đề. Đến 
ngày Bồ-tát, nên sai Tỳ-kheo-ni đem thỉnh nguyện 
đến chỗ Tăng nói như sau: “Các Tỳ-kheo-nmI hòa 
hợp, xm cúi đâu đảnh lễ dưới chân Tỷ-kheo Tăng, 
hỏi về việc Bồ- tát và thỉnh cầu giáo huấn” ( Nói 
như vậy ba lần). 

Khi Ấy, trong chúng Tỷ- -kheo Tăng nếu có 
người ởi giáo huấn Ni thì nên đáp: “Này chị em, 
tôi sẽ đến”. 

Nếu có “Ty-kheo thành tựu mười hai pháp thì 
nên làm yêt-ma sai đi giáo huân; còn nêu như 
không có thì hãy nói: “Không có người ởi giáo 
huấn Tỳ-kheo-ni. Nhưng Ni chúng chớ phóng dật”. 

Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


133. GIỚI BẢO NAM TỬ PHÁ UNG 
NHỌT 

Khi Phật an trú tại thành Vương xá, lúc ây Tỳ- 
kheo-ni Thọ-đề bị mụt nhọt mọc tại chỗ kín. Khi 
các Tỳ-kheo-ni vào thôn xóm khát thực hết thì có 
vị lương y chữa mụt nhọt đến, cô bèn bảo: 

- Thưa y sĩ, ông hãy phá giùm mụt nhọt cho tôi. 

. Có thê được. 
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Thê là vị thây thuốc liên mồ ung nhọt, đắp 
thuốc vào rôi ra về. Khi các Tỳ-kheo-ni khất thực 
trở về, thây dưới đất có máu mủ, bèn hỏi Thọ- đề: 

- Đầy là máu mủ gì vậy? 

-Tôi phá ung nhọt đây. 

- Vì sao cô có ung nhọt ở chỗ kín, không bạch 
với Iy-kheo-mi thiện mà lại phá? 

Các Tỳ-kheo-ni bèn nói với Đại-ái-đạo. Cuối 
cùng, khi Phật hỏi, thì cô đáp: 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- VÌ sao ngươi có ung nhọt từ đầu gối trở lên, từ 
vai trở xuống mà không bạch xIn phép trước mà lại 
phá? Từ nay về sau Ta không cho phép làm như 
vậy. 

Thế rồi, Phật dạy: Dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)-kheo-m có ung nhọt ở chỗ kín, từ 
đấu gối trở lên, từ vai trở xuống, không bạch xi 
phép trước mà để cho nam tử phá, tây rửa thì 
phạm tội Ba-dạ- đề. 


Giát Thích: 

Từ đầu gôi trở lên: Tức là từ bắp về trở lên. 

Từ vai trở xuống: Tức là từ đôi nhũ hoa trở 
xuống. Không bạch trước: Không bạch với Tỳ- 
kheo-mi thiện. 

Xin phép: Làm yết-ma câu thính ở giữa Ni 
chúng. Khi ở chô kín có ung nhọt mà muôn phá thì 
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trước hết nên làm yết-ma cầu thính ở giữa Ni chúng 
(rồi mới phá). Người làm yết-ma nên nói như sau: 

- Xin Thánh giả Ni lắng nghe. Ở chỗ kín của 
1ỷ-kheo- ni Mỗ giáp có ung nhọt. Nếu thời gian 
của Ni chúng đã đến, Ni chúng nay cho Ty-kheo- 
ni Mỗ giáp vào giữa Ni chúng xin pháp yết-ma phá 
ung nhọt: 

Xin Thánh giả Ni lắng nghe. Ty-kheo-mi Mã 
giáp muốn vào giữa Ni chúng xin pháp yêt-ma phá 
ung nhọt, vì Ni chúng đã băng lòng nên im lặng. 
Tôi ghi nhận như vậy. 

Nếu ở chỗ kín có ung nhọt thì nên bảo người 
đáng tin cậy, hoặc đệ tử y chỉ, hoặc bạn đồng Hòa 
thượng, A-xà-lê dùng kim hay móng 

tay để phá rồi rịt thuốc vào. Nếu bảo nam tử 
phá ung nhọt thì phạm tội Ba-da-đề. 

Ba-da-đề: Như trên đã nói. Nếu bị mụt nhọt từ 
vai trở lên, từ đầu gối trở xuống mà muốn phá, 
hoặc muốn lễ đầu chảy máu hay muốn lễ cánh tay, 
thì nên sai phụ nữ năm chặt nơi ây để cho nam tử 
phá, thì không có tội. 

Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 


LUẬT MA HA TĂNG KỲ 
QUYÊN 40 
Phân 3: GIỚI PHÁP CỦA TY KHEO NI 


Đoạn 4: NÓI VÉ 141 PHÁP BA DẠ ĐÉ 
(Tiệp Theo) 


134. GIỚI DU HÀNH TRONG LÚC AN 
CU 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy đang 
mùa an cư, T-kheo-nI Ca-lê nhận g1ường nệm của 
Ni chúng xong rồi bỏ đi du hành. Các Tỳ-kheo-ni 
bèn đem việc ây nói với Đại-áIi-đạo Cù-đàm-d1... 
Cuối cùng, Phật hỏi rồi cô đáp: 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- VỊ sao trong lúc an cư mà ngươi du hành? Từ 
nay về sau, Ta không cho phép làm như vậy. 

Thế rồi, Phật dạy: Dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni du hành trong lúc an cư thì 
phạm tội Ba-da- đề. 

Giải Thích: 

An cư: Tức là Tiên an cư và Hậu an cư. 
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Du hành: Ít nhất là đi đến trú ngụ trong thôn 
xóm thì phạm tội Ba-da-đề. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. Nếu trong lúc an cư 
mà T-kheo-m rời khỏi cương giới một đêm thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. Nhưng nêu vì nạn vua, hoặc 
bọn giặc từ nơi khác đến, hoặc sợ bị mất mạng, 
hoặc sợ tôn thương phạm hạnh mà bỏ đi, thì không 
CÓ tỘI. 

Trong lúc an cư, nếu Tỳ-kheo-ni không làm 
yết-ma câu thính mà vì việc của tháp, của Ni chúng 
đi du hành (thì phạm tội Ba-dạ-đề). Thế nên Đức 
Thế Tôn nói (như trên). 


135. GIỚI AN CƯ XONG KHÔNG DU 
HÀNH 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy các lY- 
kheo-ni an cư tại thành Xá-vệ xong bèn đi đến nhà 
bà con của 1ỷ-kheo- ni Bạt-đả-la tại Ty-xá-ly. 
Những người bà con ây hỏi: 

- Các cô an cư ở đâu vậy? 

-Ở thành Xá-vệ. 

- Tại thành Xá-vệ có những øì tốt đẹp không? 

- Rừng cây Kỳ-hoàn, hoa trái xum xuê, hỗ TƯỚC 
trong mát, Tinh xá như thế đó, chỗ ở của Thế Tôn 
như thế đó, Tôn giả Xá-lợi-phât, Đại-mục-liên như 
thể, cư sĩ Tu-đạt như thế. 

. Đây thật là chân chính xuất gia. Còn Bạt-đà-la 
của tôi thì sinh ra nơi đây, trưởng thành tại đây, từ 
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bé đến giờ chăng chịu đi đâu, giống như người 
không có tay chân. 

Các Ty-kheo-ni bèn đem việc đó đến bạch lên 
Thế Tôn. Cuối cùng cô đáp khi Phật hỏi: 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- VÌ sao an cư xong mà ngươi không du hành? 
Từ nay Ta không cho phép làm như vậy. 

Thế rồi, Phật dạy: Dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni an cư xong mà không du 
hành thì phạm tội Ba-dạ- đề. 


Giát Thích: 

An cư xong: Tức hết ba tháng. 

Không du hành: Ít nhất là không rời khỏi xóm 
làng để vân du thì phạm tội Ba-da-đề. 

Ba-dạa-đề: Như trên đã nói. Khi an cư xong mả 
không rời khỏi cương giới ít nhất là trong một đêm 
thì phạm tội Ba-dạ-đề. Nhưng nếu vì già yếu bệnh 
hoạn không thể đi được thì không có tội. Thế nên 
Đức Thế Tôn nói (như trên). 


136. GIỚI RỦ AN CƯ; SAU TRÁCH CỨ 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Tỳ- 
kheo-ni Thâu-lan-nan-đà nói với Thọ- đề: “Chúng 
ta hãy an cư tại đây”. Rồi cô đi đến nhà đàn-việt ca 
ngợi: Vé, kheo-ni Thọ-đề hiền thiện, giữ giới, bà 
nên cúng dường”. Đúng là Thọ-đề có oai nghi đoan 
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chánh, cử động nhìn ngó không trái phép tắc, khiến 
đàn-việt thấy thế sinh tâm hoan hý. Thế nhưng, sau 
đó, Thâu-lan-nan-đà lại trách móc làm não loạn 
Thọ-đè. 

Các Tỳ-kheo-nI bèn đem việc đó đến bạch lên 
Thế Tôn. Cuối 

cùng, cô đáp khi Phật hỏi: 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

.-Đó là việc xấu. 

Thế rồi, Phật dạy: Dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu Tỳ-kheo-ni nói với Tỳ-kheo-ni khác: 
“Này Thánh giá, chúng ta hãy an cư tại đây”, 
nhưng sau đó trách cứ, xúc não thì phạm tội Ba- 
dạ- đề. 

Giát Thích: 

Nếu Tỳ-kheo-ni nói với Tỳ-kheo-ni khác: 
“Chúng ta hãy an cư tại đây”, nhưng trong lúc an 
cư lại tự mình dùng thân, miệng, hoặc sai người 
khác dùng thân miệng xúc não người kia, thì phạm 
tội Ba-dạa-đề. Nếu trường hợp người đó không giữ 
giới, sợ họ làm điều phi pháp nên đuổi đi, thì không 
CÓ {ỘI. 

Nếu Tỳ-kheo-ni xúc não Thức-xoa-ma-ni, Sa- 
di-ni thì phạm tội Việt tỳ-ni. Nếu xúc não người 
thế tục thì phạm tội Việt tỳ-ni tâm hối. 

Thế nên Đức Thế Tôn nói (như trên). 
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137. GIỚI NHIÊU LOẠN NGƯỜI AN 
CƯ TRƯỚC MÌNH 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây, đến 
ngày an cư thì Tyỳ-kheo-ni Ca-lê bèn đi nơi khác. 
Đến khi thọ an cư xong, CÔ trở về thì phòng ốc đã 
được phân chia hoàn tất. Cô liền đến phòng cũ của 
mình đòi người đang ở trong phòng: 

- Đây là phòng của tôi, hãy trả lại cho tôi. 

- Tôi đã nhận rồi, cô không được đòi. 

Thể là hai người gây lộn nhau. Lúc ây có thiện 
Tỳ-kheo-nI gọi cô, nói: “Này Thánh giả, hãy đến 
phòng này mà ở”. Cô bèn đem những đỗ lau nhà, 
củi, cỏ chất đống trong phòng. VỊ Tỳ-kheo-m ở 
trước liên nói: 

-Này Thánh giả, đấy là những vật không cần 
dùng đừng để trong phòng. 

-Này hiển giả, ngươi mua căn phòng này 
chăng? 

- Căn phòng này của NI chúng, theo thứ tự mà 
tôi nhận được. 

- Nếu căn phòng này của Ni chúng thì tại sao tôi 
lại không chât đô được? 

Thế là cô dùng thân miệng nhiễu loạn người 
kia. 

Các Ty-kheo-ni bèn đem việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Cuối cùng, khi Phật hỏi, cô đáp: 
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. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Đó là việc xâu. Vì sao ngươi biết người khác 
đã an cư trước mà 

sau đó đến nhiễu loạn? Từ nay về sau, Ta 
không cho phép làm như vậy. 

Thế rồi, Phật dạy: Dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T}-kheo-ni biết T)-kheo-ni khác đã an 
cự trước, rồi sau đó mình đên tự nhiêu loạn 
hoặc sai người khác nhiêu loạn thì phạm tội Ba- 
dụạ- đề. 


Giát Thích: 

Biết người khác đã an cư trước: Tức là Tiền an 
cư và Hậu an cư. 

Nhiễu loạn: Nếu tự mình dùng thân miệng, 
hoặc sai người dùng thân miệng nhiễu loạn thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Nếu nhiễu loạn Tỳ-kheo-nI thì phạm tội Ba-da- 
đề, nhiễu loạn Thức-xoa-ma-nI, Sa-di-nmI thì phạm 
tội Việt tỳ-ni. Cuối cùng, nếu nhiễu loạn người thế 
tục thì phạm tội Việt tỳ-ni tâm hồi. Thế nên Đức 
Thế Tôn nói (như trên). 


138. GIỚI ĐỎ ĐỎ BÁT TỊNH KHÔNG 
COI TRƯỚC 
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây có Ty- 
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kheo-mI không xem trước bên ngoài tường mà đem 
đồ đô đại tiểu tiện, không ngờ ngay khi ây có người 
Bà-la-môn vừa mới tăm rửa sạch sẽ, mặc y phục 
mới đang đi trên con đường hẻm, bị phân uÊ đồ 
nhăm trên đâu. Ông Bà-la-môn liền nỗi giận măng: 
“Đám Sa-môn ni con của nhiêu người làm bân ta 
như thê này đây”. 

Các Tỳ-kheo-ni bèn đi đến bạch với Phật. Cuôi 
cùng, khi Phật hỏi thì cô đáp: 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Đó là việc xấu. Vì sao ngươi không chịu xem 
kỹ trước mà đồ đô bất tịnh? Từ nay về sau, Ta 
không cho phép làm như vậy. 

Thế rồi, Phật dạy: Dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T J}kheo-ni không xem trước ngoài bờ 
tường mà đồ đồ bất tịnh ra ngoài, thì phạm tội 
Ba-dạ- đề. 


Giát Thích: 

Ngoài bờ tường: Ngoài hàng rào bờ tường. 

Đồ đô bắt tịnh: Như đại tiêu tiện, đàm đãi, rác 
rưởi và nước rửa tay chân, tóc, móng tay Vv.V... 

Không xem: Không xem trước mà đồ. Khi 
muốn đồ vật gì thì phải xem kỹ trước, nếu có nhiều 
người đi thì phải chờ lúc văng người rôi mới đồ. 
Nếu người đi thưa thớt thì phải khảy móng tay rồi 
mới đô. Nêu không xem, không khảy móng tay mà 
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đồ thì phạm tội Ba-da-đê. 
Nêu Ty-kheo không xem mà đồ thì phạm tội 
Việt tỳ-ni. Thê nên Đức Thê Tôn nói (như trên). 


139. GIỚI ĐẠI TIỂU TIỆN TRÊN CỎ 
TƯƠI 


140. GIỚI ĐẠI TIỂU TIỆN TRONG 
NƯỚC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. Bấy giờ, vua 
Ba-tư-nặc không cấm Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni vào 
chơi trong hoa viên, hồ nước ở phía Đồng. Do thế, 
nhóm sáu Ty-kheo-ni vào trong hoa viên ây nói 
những chuyện thế tục, đại tiêu tiện, khạc nhồ trên 
cỏ tươi, rồi hái lá sen gói đồ bất tịnh (phân) bỏ vào 
trong hồ nước. Sáng sớm, vua Ba-tự-nặc cùng hậu 
cung phu nhân đi đến hoa viên, hồ nước để du 
ngoạn. Vì bọn cung nữ bị cấm cung lâu ngày không 
được ra ngoài, g1Ờ đây mới được du ngoạn nên rât 
phần khởi thích chí, ai nây đều chiếm những đám 
có tươi, nói: “Đây là bãi có của tôi”, rôi chạy lại 
năm cỏ, liên bị bân tay. Thế là họ đến hồ nước để 
rửa, thì lại thấy. có những gói lá trên hỗ nước, bèn 
suy nghĩ: “Chắc là các chàng thanh niên nghe 
chúng ta sắp du ngoạn nên họ gói những gói hương 
để tặng chúng ta đây”, liên chạy đến giành lấy, nên 
bị bần tay, Họ bèn đến tâu với vua: “Đây là những 
thứ gì mà dơ bân thế này?”. Vua liên gọi người giữ 
vườn đến hỏi: 
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- Ai làm bân hoa viên này vậy? 

- Hôm qua, nhóm sáu T-kheo-nI vào công viên 
tăm rửa, đùa giỡn rồi ra về, chứ không ai khác cả. 

Các Ty-kheo-mi bèn đem sự việc ây đến bạch 
lên Thê Tôn. Thể rồi, Phật dạy: “Đó là việc xấu” 
Cho đến: Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại: 


Nếu T)-kheo-ni đại tiêu tiện trên cỏ fưrơi thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. Nêu T )-kheo- -ni đại tiểu tiện 
fFYOHØ HHƯỚC thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Giát Thích: 

Cỏ: Gồm tất cả mọi loại cỏ, nêu đại tiểu tiện 
trên đó thì phạm tội Ba-dạ- đề. Nêu vào mùa mưa, 
cỏ mọc phủ đất, thì nên tìm chỗ không có cỏ mà 
đại tiêu tiện. Nếu không có chỗ đất trông thì nên 
đại tiện trên pạch, ngói, cây có khô, trên phân trâu 
ngựa hay chỗ mà người ta đại tiện. Nếu cũng không 
có thì ít nhất tìm một khúc cây, đại tiện cho rơi trên 
khúc cây trước rôi mới rơi trên cỏ. 

Nếu chỗ đi kinh hành có cỏ thì nên để một ống 
nhô ở đầu đoạn đường đi kinh hành. Thế nên Đức 
Thế Tôn nói (như trên). 

Ty-kheo-ni: Như trên đã nói. 

Nước: Gồm có mười loại như trên đã nói. Nêu 
đại tiểu tiện khạc nhồ trong nước thì phạm tội Ba- 
dạ-đè. 

Nếu vào mùa mưa nước ngập tràn lan thì nên 
đại tiểu tiện trên chỗ cao. Nếu không có chỗ cao 
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thì nên đại tiểu tiện trên sạch, đá, cây cỏ khô, trên 
phân bò, phân ngựa. Nếu cũng không có thì nên 
dùng cây, cỏ, cảnh để lót, đại tiêu tiện cho rơi trên 
cây cỏ trước rồi mới rơi xuống nước sau. Nêu đào 
câu tiêu mà ở dưới có nước chảy ra thì không được 
đi tiêu tiện trước trong đó; mà nên bảo tịnh nhân 
đại tiêu tiện trước, rôi Tỳ-kheo- nI mới đi sau. Nếu 
ở dưới cầu có dòng nước chảy thì nên đặt một tâm 
ván, đề khi đi câu rơi trên tâm ván trước rôi mới 
TƠI xuống nước sau. Nếu khi đi thuyên có câu tiêu 
thì nên đặt một tắm ván, để khi đi cầu phân rơi trên 
tâm ván trước rôi mới rơi xuông nước sau. Nếu 
không có tâm ván thì đặt một cành cây để khi đi 
câu phân rơi trên cành cây trước, rồi mới rơi xuông 
nước sau. 
Thế nên Đức Thê Tôn nói (như trên). 


141. GIỚI CHUYÉN LỢI CỦA TĂNG 
CHO MỘT NHÓM N GƯỜI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây giờ nhóm 
sáu dỷ: -kheo-ni đi du hành khuyên hóa, nói với 
người phụ nữ: “Bà hãy cúng dường các thực phẩm 
đê tôi săm thức ăn cho các Tỷ-kheo,. Người phụ 
nữ bèn đưa thực phẩm, rôi dặn: “Đến ngày cúng 
dường, cô tin cho tôi biết để tôi đến nâu nướng”. 
Thê rôi, họ mời Tôn giả Xá-lợi- -phất, Đại-mục-liên, 
Ly-bà-đa, Kiếp-tân-na, Tôn giả La- hâu-la; đồng 
thời mời nhóm sáu Tỳ-kheo, rôi sắp hai dãy ghê, 
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một dãy dành cho Ty-kheo Trưởng lão, một dãy 
dành cho nhóm sáu Tỳy-kheo. Khi. đến giờ, các 
Trưởng lão Tỷ-khco bèn khoác y cầm bát đi đến 
nhà thí chủ, ngôi theo thứ tự. Thê rôi, họ dọn cho 
Tôn giả Xá-lợi-phất cơm gạo trắng, canh mông cự 
và các loại sữa. Cứ thế chuyền dân đến thức ăn thô. 
Họ dọn cho Tôn giả Mục-liên cơm gạo thô, canh 
ma-sa, dầu, sữa. Còn các 1ỷ-kheo khác thì dọn 
cơm gạo đỏ, canh ma-sa, hoặc có chỗ thì có cơm 
mà không có canh, hoặc có canh mà không có cơm. 
Cuối cùng, đến Tôn giả La-vân, họ dọn cơm gạo 
đỏ, canh rau tạp. Khi những phụ nữ bưng các thức 
ăn ngon lên hỏi nhóm sáu Tỳ-kheo-m1: “Đọn những 
thứ này cho ai?”, thì các Tỳ-kheo-ni ây bèn dùng 
thân mình che các Trưởng lão Ty-kheo mà chỉ 
nhóm sáu Tỳ-kheo, bảo dọn cơm trắng canh ngon, 
các món sữa; đông thời tự tay mình bưng dọn phủ 
phê. 

Khi các Tỳ-kheo thọ trai xong trở về, Phật biết 
nhưng vẫn hỏi Xá-lợi-phất: 

-Này Xá-lợi-phất, được ăn các thức ngon đầy 
đủ không? 

- Đã ăn rồi, bạch Thế Tôn! 

Phật hỏi ba lần như vậy thì thầy cũng đều đáp 
giống nhau. Phật lại hỏi từng Trưởng lão Ty-kheo 
như vậy, họ cũng đều đáp giông y như thê. Cuối 
cùng, Phật hỏi La-vân: 

- Vì sao mà trông sắc diện, sức lực của ông có 
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vẻ không đây đủ? 

- Có được ăn những thức ngon no nê không? 

-Bạch Thế Tôn! Ăn dầu thì có sức lực, ăn sữa 
thì có sắc diện, còn ăn canh rau thì không có sắc 
diện, sức lực. 

Đoạn, Phật hỏi nhóm sáu Ty-kheo: 

- Các ông có được ăn ngon không? 

-Bạch Thế Tôn! Chúng con được cơm gạo 
trăng, canh ngon, các món sữa và những thức ăn 
ngon lành đều do các chị em có niềm tin ân cần 
dâng cúng. 

- Người ngôi trên hết (Thượng tọa) là ai vậy? 

.Là Tôn giả Xá-lợi-phất. Phật liền hỏi Xá-lợi- 
phât: 

.Ông có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

. Đây là cách ăn phi pháp. Vì sao ông ngồi nhìn 
Tỳ-kheo Tăng bị nhiễu loạn mà vẫn giữ thái độ 
thản nhiên? 

-Nếu Thế Tôn dạy răng đó là bữa ăn phi pháp 
thì dù trải qua một kiếp hay hơn một kiếp cũng 
không tiêu hóa được. 

Thê là Tôn giả bèn dùng chiếc lông chim ngoáy 
vào yết hầu cho mửa thức ăn ra. Đông thời, khi ây, 
Phật bảo gọi nhóm sáu T-kheo-mi đên. Khi họ tới 
rồi, Phật liền hỏi: 

- Các ngươi có việc đó thật không? 
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. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Đó là việc xấu. Vì sao các ngươi biết đó là lợi 
ích của cả chúng mà lại xoay về cho một nhóm 
người? Từ nay về sau, Ta không cho phép làm như 
vậy. 

Thế rồi, Phật dạy: Dù ai nghe rồi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)-kheo-ni biết đó là lợi ích của cả 
chúng mà xoay về cho một nhóm người thì 
phạm tội Ba-da- đề. 

Giát Thích: 

Biết: Hoặc tự biết hoặc do nghe người khác mà 
biết. Chúng: Tức là chúng Ty-kheo, chúng Tỳ- 
kheo-m. 

Lợi: Gồm có tám thứ sau đây: Thuốc dùng 
đúng lúc, thuốc dùng ban đêm, thuốc dùng trong 
bảy nøày, thuốc dùng trọn đời, vật tùy thân, vật 
nặng, vật bất tịnh, vật vừa tịnh vừa bất tịnh. 

Xoay về: Nếu vật Ấy thí chủ đã định cúng chỗ 
này mà Xoay SỞ để họ cúng chỗ khác thì phạm tội 
Ba-dạ-đề. 

Ba-dạ-đề: Như trên đã nói. 

Nếu có người đến hỏi: “Tôi muốn cúng dường, 
vậy nên cúng dường nơi nào?”, thì nên đáp: “Tùy 
theo ý ông, thích cúng dường nơi nào thì cúng 
dường nơi Ấy”, Nếu họ hỏi: “Ở đâu có công đức 
lớn?”, thì nên đáp: “Cúng dường cho Tăng”. Nếu 
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họ hỏi: “Ở đâu có chúng Tăng giữ giới tinh 
nghiêm?”, thì nên đáp: “Không có chúng Tăng nào 
lại phạm gIỚI cả”. Nêu họ hỏi: “Ö đầu có Ty-kheo, 
Ty-kheo-nmi giữ giới, ít việc, ngôi thiên, tụng kinh, 
ít đi vân du để tôi thường được thây vật cúng 
dường này?”, thì được nói: “Nên cúng dường cho 
Mỗ giáp”. 

Nếu Tỳ-kheo-ni biết vật đó thí chủ định cúng 
cho Tăng mà vận động họ cúng cho mình thì phạm 
tội Ni-tát-kỳ-ba-da-đề. Nếu vận động họ cúng cho 
người khác thì phạm tội Ba-dạa-đề. Nêu biết họ định 
cúng cho chúng này mà vận động họ cúng cho 
chúng khác thì phạm tội Ba-da-đề. Nếu họ định 
cúng cho nhóm người bà con này mà vận động họ 
cúng cho nhóm người bà con khác cũng phạm tội 
Ba-dạa-đề. Nếu vật họ định cúng cho người này mà 
vận động họ cúng cho người khác thì phạm tội Việt 
tÿ-nI. 

Nếu Tỳ-kheo biết vật thí chủ định cúng cho 
chúng này mà vận động họ cúng cho chúng khác 
thì phạm tội Việt tỳ-ni. Thế nên Đức Thê Tôn nói 
(như trên). 

Kệ tóm tắt: 

“Giáo huấn, mụt† chỗ kín, 
Ngủ lang, không du hành. 
An cư, sau trách cứ, 

An cư rồi mới đến. 

Cách tường vứt chất bản, 
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Có, nước, xoay Tà äng vật 
Hết phân thứ mười bốn ””. 

Trong một trăm bốn mươi mốt giới Ba-da-đề 
của Tỳ-kheo-ni thì bảy mươi ,ĐIỚI giông VỚI gIỚI 
của Ty-kheo còn bảy mươi mốt giới thì khác. Đến 
đây thuyết minh xong giới Ba-dạ-đề. 


Phân 3: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO NI 

Đoạn 5: NÓI VỀ 8 PHÁP ĐÈ XÁ NI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, Ngài nói với 
Đại-ái-đạo: “Một thuở nọ, Như Lai ở tại thành Xá- 
vệ, nhóm sáu Tỳ-kheo-ni hễ gặp cửa hàng sữa thì 
xIn sữa, SặP cửa hàng dâu thì xin dâu, gặp cửa hàng 
mật thì xin mật, gặp cửa hàng đường phèn thì xin 
đường phèn, gặp cửa hàng thịt thì xin thịt, gặp cửa 
hàng cá thì xin cá, gặp cửa hàng sửa tươi thì xin 
sữa tươi, gặp. cửa hàng sữa đông lạnh thì xin sữa 
đông lạnh về ăn, nên bị người đời chỉ trích: “Vì sao 
Sa- “môn Cù-đàm ca ngợi thiêu dục, đả kích đa dục 
v.v...” (như trong nhân duyên của Tỳ-kheo đã nói 
rõ). Iy-kheo-nI Cù-đàm-di cũng phải học như vậy. 

Lại nữa, này Cù-đàm-dIi, một thuở nọ Ta đang 
sông ở tại Tĩnh xá của dòng họ Thích, nơi thành 
Ca-duy-la-vệ, từng cho phép Ty-kheo có bệnh 
được xin thức ăn ngon”. 

Thế rồi, Phật bảo Đại-ái-đạo Cù-đàm-di truyền 
lệnh cho các Tỳ-kheo-ni đang sông tại thành Xá- 
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vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rỗi cũng phải 
nghe lại: 

Nếu T)ỳ-kheo-ni không có bệnh mà vì muốn 
sướng thân, tự mình đến nhà bạch y xin sữa, 
hoặc sai người đi xin về để ăn hoặc uống, thì 
T y-kheo- -nỉ này phải đến T }-kheo- -ni khác sám 
hồi như sau: “Thưa Thánh giả, tôi phạm điều 
đáng trách, xin sám hồi tội Ba-la-đề-đề-xá-ni 
này”. 

Giát Thích: 

Tám loại thực phẩm ngon: 

¡. Sữa đóng váng. 
›. Dâu. 

3. Mật. 

4. Đường phèn. 

s. Sữa tươi. 

ö. Sữa đông lạnh. 
7. Cá. 

s. Thịt. 

Vì muốn sướng thân: Chỉ tự cung phụng cho 
thân mình. 

Bệnh: Nếu bị bệnh mà dùng thì Thế Tôn nói là 
không CÓ (ỘI. Thê nào gọi là bệnh? - Như bị già 
yếu, hoặc lúc uống thuốc xố, lễ đầu chảy máu, đại 
loại các thứ bệnh như thế. 

Nhà: Tức nhà của bốn chủng tánh. 

Sữa đóng váng: Như sữa bò, sữa trâu, sữa dê. 
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Xin: Tư mình đi xin hoặc sa1 người đi xin. 

Hoặc ăn hoặc uống: Ty-kheo-ni này phải đến 
Ty-kheo-ni khác sám hôi như sau: “Thưa Thánh 
giả, tôi phạm điều đáng trách, xin sám hối với 
Thánh giả”. VỊ chủ sám nên hỏi: 

. Cô có thấy tội này không? 

- Dạ thưa thây. 

- Cô đừng có tái phạm nhé. 

- Xin cúi đầu vâng lệnh. 

Ba-la-đề-đề-xá-ni: Tội này phải phát lồ, còn 
gọi là hối quá. 

Nếu Tỳ-kheo-ni bị bệnh nhiệt cần sữa thì được 
phép XIN; nhưng không được đến nhà không có 
niềm tin để xin, mà nên đến nhà có lòng tin để xin. 
Khi đi khât thực, thấy người bán sữa liên chào: 

- Lão trượng mạnh khỏe chứ? 

- Thánh giả muốn thứ gì? 

-Muôn xin thức ăn. 
-Tôi không có thức ăn, chỉ có sữa thôi, nếu cô 
cần sữa thì tôi cho. 

Gặp trường hợp như vậy thì được lấy đây bát, 
đồng thời cũng được khuyên họ cúng dường cho 
người khác. 

Nếu øặp người bán dâu cũng được làm như 
vậy. Nếu bị bệnh phong cũng được xin dâu, nhưng 
không nên đến nhà é ép dâu để xin, mà nên đến nhà 
có niêm tin để xin. Nếu đi khất thực mà thấy người 
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bán dầu, thì nên chào: 

- Lão trượng mạnh khỏe chứ? 

- Thánh giả cần thứ gì? 

. Cân xin thức ăn. 

-Tôi không có thức ăn mà chỉ có dầu, nếu 
Thánh giả cần, tôi sẽ cũng dường. 

Gặp trường hợp như vậy thì được lây đầy bát 
không có tội. Khi ấy, cũng được khuyên họ cúng 
cho bạn như mật, hoặc nước. Khi bị bệnh thì được 
xin mật; nhưng không được đến những nhà lây mật 
để xin mà nên đến nhà có niềm tin để xin. Đồng 
thời cũng được khuyên họ cúng dường cho bạn như 
là đường phèn. 

Nếu có bệnh mà thây thuốc bảo nên uống nước 
đường phèn, thì được xin đường phèn; nhưng 
không được đến nhà làm đường phèn xin mà nên 
đến nhà có niềm tin để xin. Nếu khi đi khất thực 
mà thây người 

cân đường phèn v.v... cho đến cũng được 
khuyên họ cúng cho bạn. 

Nếu có bệnh mà thây thuốc bảo nên uống sữa 
tươi, thì được xin sữa tươi. Nếu đi khất thực mà 
thây nhà nuôi bò đang vắt sữa tươi, thì nên chào: 

- Lão trượng mạnh khỏe chứ? 

- Thánh giả có muốn thứ gì không? 

- Tôi muốn xin thức ăn. 

- Tôi không có thức ăn mà chỉ có sữa tươi, nếu 
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Thánh giả cân tôi sẽ cho. 

Nếu như thê thì được lây. Hoặc xin sữa đông 
lạnh mà họ nói không có sữa đông lạnh mà chỉ có 
sữa tươi, cũng được lây. 

Nếu bị bệnh mà thầy thuốc bảo nên uống sữa 
đông lạnh, thì được xin sữa đông lạnh. 

Nếu khi đi khất thực mà thấy người đang đong 
sữa đông lạnh thì nên chào: 

- Lão trượng mạnh khỏe chứ? 

- Thánh giả có cân thứ gì không? 

-Tôi muốn xin thức ăn. 

- Tôi không có thức ăn mà chỉ có sữa đông lạnh. 

Khi ấy, mình được lấy. Đông thời cũng được 
khuyên họ cúng cho bạn. Nếu đi xin sữa đông lạnh 
đã biến chế thành nước mà họ cho sữa đông lạnh 
cũng được lấy. 

Nếu 1ỷ-kheo- m uống thuốc xô, rồi thấy. thuốc 
bảo nên uông nước cá hâm, thì được xin cá. Nếu 
khi đi khât thực, xin sữa đông lạnh mà gặp cá thì 
cũng được nhận lấy. 

Nếu khi lễ đầu chảy máu, rồi thầy thuốc bảo 
nên ăn thịt, thì được xin thịt, nhưng không được 
đến nhà mô thịt để xin mà nên đến nhà có lòng tin 
để xin. 

Khi đi khất thực, xin nước rau, nếu thí chủ nói: 

“Không có nước rau mà chỉ có nước thịt”, mà mình 
cân thì được lấy. 
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Nếu tự biết mình vào những lúc â ây thường phát 
sinh bệnh, mà lúc ây tìm thuốc rất khó, thi được 
xin để dự trữ không có tội. Nhưng nếu lúc không 
bệnh mà xin rôi lúc có bệnh đem ăn thì phạm tội 
Việt tỳ-mi. Lúc có bệnh xin, lúc không bệnh ăn, thì 
không có tội. Lúc có bệnh xin, lúc có bệnh ăn cũng 
không có tội. Lúc không bệnh xin, lúc không bệnh 
ăn, thì phạm tội Ba-la-đề-đê-xá-ni. 

Nếu không tùy theo bệnh mà nấu thức ăn rôi 
tùy theo bệnh mà ăn thì không có tội. Nếu tùy theo 
bệnh nấu thức ăn, không tùy theo bệnh mà ăn thì 
phạm tội Việt tỳ-ni. Nếu tùy bệnh nâu thức ăn, rồi 
tùy bệnh mà ăn thì không có tội. Nếu không tùy 
theo bệnh nấu thức ăn, không tùy theo bệnh mà ăn 
cũng không có tội; vì lẽ người xuất gia nhờ người 
khác mà sông còn. Thê nên Đức Thê Tôn nói về 
tám thức ăn ngon: Sữa đóng váng, dầu, mật, đường 
phèn, sữa tươi, sữa đông lạnh, thịt và cá. 

Giới Ba-la-đề-đề-xá-ni của Tỳ-kheo-ni đến đây 
là hết. 


Phân 3: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO NI 

Đoạn 6: NÓI VỀ 65 PHÁP CHÚNG HỌC 

Về Chúng học pháp, chỉ trừ việc nhóm sáu Ty- 
kheo-mi đại tiêu tiện trên cỏ tươi và trong nước, 
ngoài ra các giới khác hoàn toàn giông như giới 
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của Ty-kheo mà ở trước đã nói rõ. 


Phân 3: GIỚI PHÁP CỦA TỲ KHEO NI 

Đoạn 7: NÓI VÉ 7 PHÁP DIỆT TRÁNH 

I. Hiện tiên Tỳ-ni (Khi giải quyết việc tranh 
chấp phải có sự hiện diện của đương sự). 

2.. Ức niệm Tỳ-ni (Để can phạm nhớ lại những 
vi phạm của mình). 

3. Bất-si Tỳ-ni (Xác định can phạm hết bệnh 
cuông si). 

4. Tựngôn Ty-ni (Cho can phạm để nghị mức 
độ hình phạt đôi với mình). 

: 5. Mích tội tướng Tỳ-nI (Tìm những chứng cứ 

về tội phạm). 

6. Đa mích Ty-mi (Giải quyết sự việc theo biểu 
quyết của đa sô). 

7. Bồ thảo Tỳ-ni (Hai bên hòa giải như rải cỏ 
trên đất để dập tắt tranh chấp). 

Pháp, tùy thuận pháp như trong phân của Tỳ- 
kheo trên kia đã nói rõ. 

_ Về phần khác nhau của giới bôn Tỳ-kheo-ni 

đên đây là hêt. 
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Phân 3: GIỚI PHÁP CỦA TY KHEO NI 


Đoạn 8: NÓI VỀ OAI NGHI CỦA TY 
KHEO NI 


PHÉP TÁC NGÒI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Tỳ- 
kheo-mi ngôi kiết già 

vào đầu đêm, cuối đêm, bị một con rắn chui vào 
trong cửa mình. Các Ty-kheo- mi bèn nói với Đại- 
ái-đạo. Đại-ái-đạo lại đem việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Phật liền dạy: “Nên đồ thứ thuốc Mỗ giáp 
vào, con răn không chết mà sẽ bò ra”. Thê là họ đồ 
thứ thuốc ấy vào, con răn liền chui ra. Phật liên quở 
trách Tỳ-kheo-ni ấy: 

“Vì sao ngươi ngôi xếp bằng? Từ nay về sau, 
Ta không cho phép ngôi như thể. Khi ngôi nên 
có lại một chân, dùng gớt chân bịt vào chỗ cửa 
mình. Nếu T ?-kheo-ni ngôi xếp bằng thì phạm tội 
Việt f)È-n1”. 


PHÉP SỬ DỤNG CHIẾU ĐAN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Tỳ- 
kheo-nI trải chiều. đan ra ngôi để vá y, bị cật tre 
đâm vào đường tiêu tiện chảy máu. Các T-kheo- 
n1 bèn đem sự việc ây đến bạch lên Thê Tôn. Phật 
liền dạy: “Từ nay vê sau, Ta không cho pháp T)- 
kheo-ni ngôi trên chiếu tre. Khi vá y, nên dùng 
giẻ lau sạch giảng đường hay phòng sưởi rồi trải 
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y ra vá. Nếu không có chỗ thì nên trải y trên 
giường, trên đầu gối mà vá. Nếu di ngôi trên 
chiếu fre thì phạm tội Việt t)-ni. Đó gọi là phép 
dùng chiêu tre”. 


PHÉP DÙNG ĐAI LƯNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ., lúc ây, Tỳ- 
kheo-ni Thâu-lan-nan-đà cùng với nhiêu phụ nữ 
khác ra sông A-ky-la cởi y phục rồi xuống tăm. 
Thế rồi, cô lên trước, lẫy đồ trang sức thắt lưng của 
phụ nữ đeo vào lưng mình, rồi hỏi họ: 

- xem tôi có đẹp không? 

- Chúng tôi là những người còn tham dục, nên 
dùng đai buộc để cho lưng có eo, hầu mong được 
chông yêu chuộng, còn Thánh giả dùng nó đề làm 
gì? 

Các Tỷ-kheo- m nghe thế, bèn đem việc ây đến 
bạch đây đủ với Đại-ái-đạo. Cuỗi cùng, khi Phật 
hỏi, cô liền đáp: 

- Có thật như vậy, bạch Thể Tôn! 

Đó là việc xấu. Từ nay về sau, Ta không cho 
phép T' »-kheo- -ni buộc đai lưng. Nếu ai dùng đai 
lưng của phụ nữ để buộc lưng mình thì phạm 
tội Việt tỳ-mi. Nhưng nêu có ung nhọt thì buộc 
đai lưng không có tỘI. 


KHÔNG ĐƯỢC MẶC TRANG PHỤC 
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PHỤ NỮ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy Tỳ- 
kheo-nIi Thâu-lan-nan-đà cùng với các phụ nữ ra 
sông A-kỳ-la, cởi y phục để một chỗ rồi 

xuống nước tăm. Đoạn, cô lên bờ trước, mặc 
váy của phụ nữ vào, rồi hỏi họ: 

- Xem tôi mặc cái này có thích hợp không? 
- Tôi là người thế tục mặc cái này là muôn được 
chồng yêu thương, còn cô mặc nó đê làm gì? 

Các Ty-kheo-ni bèn đem việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Cuối cùng, khi Phật hỏi thì cô đáp: 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

-Từ nay về sau, Ta không cho phép mặc váy. 
Nếu váy được dùng các loại vỏ ốc, lưu ly, chân 
trâu, ngọc, vàng, bạc, ma ni trang điểm thì không 
được phép mặc. Ít nhất là nếu dùng vải sợi đóng 
váy thì phạm tội VIỆt tỳ-n1. Nhưng nếu trên âm hộ 
có mụt nhọt, nên phải bọc nó thì không có tội. Đó 
gọi là váy. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, có Ty-kheo-ni 
(cho đến) xuống tăm rồi lên bờ trước, mặc trang 
phục của phụ nữ vào. Các Tỳ-kheo- ni bèn đem 
việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng, khi Phật 
hỏi thì cô đáp: 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

Từ nay về sau, Ta không cho phép mặc trang 
phục phụ nữ. Những trang phục của phụ nữ 
như: Trên đầu chít khăn, trước trần treo những 
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tua vàng, lỗ tai đeo vòng có nạm ngọc anh lạc, 
ngón tay đeo nhân, cô tay, cô chân đeo xuyến; 
đại loại tất cả các dụng cụ mà phụ nữ dùng để 
trang sức nhự thê đều không được đeo. Nêu ai 
đeo thì phạm tội Việt tỳ-mi. Thể nhưng, nếu trên 
mình có mụt nhọt phải rịt thuốc, rồi buộc những 
thứ kể trên thì không có tội. Đó gọi là những thứ 
trang sức của phụ nữ. 


KHI ĐỘ XUẤT GIA PHÁI ĐÔI TRANG 
PHỤC 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bây giờ Tỳ- 
kheo-ni độ những người phụ nữ thuộc dòng họ 
Thích, họ Ma-la, họ Ly-xa và những phụ nữ con 
nhà đại phú xuất 1a, để họ mặc nguyên xi những 
trang phục thế tục. Khi â Ấy, con gái của những nhà 
nghèo lúc ra khỏi nhà và đi dự các lễ hội thường 
đên thuê những trang phục ây, nên bị người đời chê 
trách: “Đây là kẻ cho thuê y phục, không phải phép 
tặc xuất ø1a”. 

Các Ty-kheo-ni bèn đem việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Cuối cùng, khi Phật hỏi thì cô đáp: 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 


Từ nay về sau, khi độ phụ nữ xuất gia không 
nên để họ mặc nguyên cả y phục thể tục, mà 
phải báo họ cởi bó rôi mới độ. Phép xả bỏ như 
sau: Nếu phụ nữ đến xin xuất gia thì nền báo 
họ cởi bỏ những trang phục thế tục. Nếu họ 
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nghĩ: “Có thể vào lúc ấy thóc gạo. đắt đỏ, khất 
thực khó khăn hoặc là già bệnh cần đến thuốc 
men, mà phụ nữ thì khó được những vật cần 
thiết” ,thì nên để gởi ở nhà dân. 


- Nếu phụ nữ mặc trang phục thế tục đến mà 
đê nguyên như vậy độ họ xuất gia thì phạm tội 
Việt tỳ-ni. Đó gọi là để nguyên trang phục thể 
tục xuất gia. 


KHÔNG ĐƯỢC NUÔI DẦM NỮ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy, những 
phụ nữ con dòng họ Thích, họ Ma-la, họ Ly-xa, 
con nhà hào quý dẫn theo TƯỜI hâu đoan chánh 
xuất gia, rồi bảo người hâu bán thân cho người 
ngoài để gIúp mình nuôi sông, nên bị người đời chê 
cười: “Đây không phải là người xuất gia mà là dâm 
nữ”. 

Các Ty-kheo-mi bèn đem sự việc ây đến bạch 
lên Thế Tôn. Cuối cùng, khi Phật hỏi thì cô đáp: 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

Vì sao ngươi nuôi lâm nữ để giúp mình nuôi 
sống? Từ nay VỀ sau, Ta không cho phép nuôi 
dâm nữ để giúp mình sinh sống. Nếu ai nuôi thì 
phạm tột Việt tÈ-ml. Đó gọt là dâm nữ. 


KHÔNG ĐUỢC BẢO NGƯỜI LÀM 
VƯỜN BÁN DẦM 
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Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy Thế Tôn 
chế giới không cho nuôi dâm nữ thì T-kheo-mi lén 
nuôi phụ nữ làm vườn, rồi để họ tự bán thân đề 
nuôi miệng, nên bị người đời chê trách: “Đây 
không phải là phép tặc xuất gia mà là dâm nữ” 

Ty-kheo-ni bèn đem việc ây đến bạch lên Thế 
Tôn. Cuối cùng, khi Phật hỏi thì cô đáp: 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

Từ nay vỀ sau, Ta không cho phép lén nuôi 
phụ nữ làm vườn rồi bảo họ bán dâm để tự nuôi 
sống. Nếu ai nuôi thì phạm tội Việt f)-mi. Đó gọi 
là phụ nữ làm vườn. 


CÁN PHÁI MẶC YÉM 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây có Tỳ- 
kheo-ni trẻ tuôi đoan chánh, nhũ hoa của cô rịn 
sữa, người đời ¡ thấy thê đều cười. Các T-kheo- nI 
bèn đem việc ấy đên bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng, 
khi Phật 

hỏi, thì cô đáp: 

- Đúng như vậy, bạch Thế Tôn: 

- Từ nay về sau phải may yếm. Cách may yếm 
như trên đã nói. Trước hết nên mặc yếm che vú rôi 
mới mặc y khác. Nếu a1 không săm yếm thì phạm 
tội Việt tỳ-ni. Nếu có mà không mặc cũng phạm 
tội Việt tỳ-ni. Đó gọi là yếm (Tăng-kỳ-chi). 

Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-Ìy, như trong nhân 


1152 BỘ LUẬT 2 


duyên của Ty-kheo-ni Bạt-đà-la ở trên đã nói rõ. 
Thế rồi, Phật dạy: “Ta không cho phép tăm khỏa 
thân mà phải mặc áo khi tăm. Đồng thời không cho 
phép khỏa thân vào trong sông, trong hồ nước để 
tăm mà phải mặc áo tắm khi tắm. Nếu AI tăm khỏa 
thân thì phạm tội Việt tŸ- -_n. Nhưng nếu tại chỗ 
vắng vẻ không có người thì tăm khỏa thân không 
có tội. Đó gọi là áo tăm. 
Kệ tóm tắt: 

“Phép ngồi, ngồi chiêu tre, 

Thắt lưng và mặc váy 

Mạc trang phục thể tục, 

ĐỘ người mặc đồ đời. 

Người I hấu, người làm vườn, 

Sãm yêm và áo tăm. 

Hết phân đầu linh tỉnh 


KHÔNG ĐƯỢC DÙNG TAY VÕ VÀO ÂM 
HỘ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy chỗ Ở 
của Tỳ-kheo-ni chỉ cách chỗ ở của người thế tục 
qua một bức tường. Vì tâm dục sinh khởi, Ty- 
kheo-mi bèn dùng tay MÔ vào âm hộ của mình. Khi 
ây, người chỗng nghe tiếng liên hỏi vợ: 

- Đó là tiếng gì vậy? 

- Không hiểu vì sao mà có tiếng kêu như vậy? 

-Người xuất gia này tu phạm hạnh, tâm dục 
sinh khởi không tự kiềm chế được nên vỗ vào âm 
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hộ mà phát ra tiếng kêu như thế. 

Các Ty-kheo-ni bèn đem việc đó đến bạch lên 
Thế Tôn. Cuối cùng, Phật hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

Từ nay về sau, Ta không cho pháp vỗ vào âm 
hộ. Võ nghĩa là dùng fay mà Vô. Nếu ai dùng 
chén hoặc tô vỗ để cho lắng dịu tâm dục thì 
phạm tội Việt fỳ-ni. Đó gọt là dùng fay vỗ vào 
âm hộ. 


KHÔNG ĐƯỢC DÙNG CAO NẮÁN NAM 
CĂN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây có Tỳ- 
kheo-m bị tâm dục sinh khởi bèn dùng cao làm 
nam căn (dương vật) rôi buộc dưới chân giường. 
Sau đó căn phòng bị hỏa hoạn, sợ giường nệm bị 
cháy nên đem ra ngoài. Rồi có người thế tục thấy 
hỏa hoạn, bèn đi xem xem nơi nào bị lửa cháy, phát 
hiện được bèn chê trách: “Vì sao người xuât gia mà 
làm chuyện đồi bại này”. 

Các Ty-kheo-ni bèn đem việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Cuối cùng, khi Phật hỏi thì cô đáp: 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

Từ nay về sau, Ta không cho phép dùng cao 
làm nam căn. Nam căn bằng cao nghĩa là dùng 
cao để làm, hoặc dùng đồng, thiếc, chì, bạch lạp, 
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hoặc rñHg, hoặc sáp 0Hg, đại loại làm các loại 
nam căn như thể. Nếu ai sử dụng nam căn bằng 
cao để làm cho lăng dịu lòng dục thì phạm tội 
Thâu-lan-giá. Đó gọi là nam căn bằng cao. 


CÁCH LÀM VỆ SINH ÂM HỘ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, bấy giờ Đại- 
ái-đạo đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, 
đứng qua một bên, bạch với Phật: 

-Bạch Thế Tôn! Nữ nhân hình (bộ phận sinh 
dục của người nữ) xú uế có được rửa ráy không? 

- Được rửa. 

-Thế TỒi, Tỳ-kheo- ni rửa bên ngoài, nhưng bên 
trong vẫn còn xú uê, bèn đem sự việc ây đến bạch 
lên Thế Tôn. Cuối cùng, họ hỏi Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Có được rửa bên trong không? 

- Được rửa. Cách rửa là rửa vào trong chừng 
một lóng tay chứ không được sâu hơn mức đó. Nêu 
như rửa sâu hơn mức đó để cho lăng dịu lòng dục 
thì phạm tội Thâu-lan-giá. Đó gọi là cách rửa ráy 
(âm đạo). 


CÁCH DÙNG VẢI THÁM KINH 
NGUYẸT 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy Ty- 
kheo-mIi có kinh nguyệt khiến cho giường nệm bị 
dơ bần. Đại-ái-đạo bèn đến bạch với Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn! Có thê may một tâm vải dùng 
để thâm kinh nguyệt được không? 

- Được, nên dùng miếng vải cũ để may, nhưng 
không được dùng vật cứng, cũng không được dùng 
vật cạ sâu vào âm hộ đề kích thích dâm dục, mà 
nên dùng vật mềm mại đề che đường tiểu tiện. Nếu 
ai dùng vật cứng đỀ cạ sát trong âm hộ cho dịu bớt 
lòng dục thì phạm tội Thâu-lan-g1á. Đó gọi là cách 
dùng tắm vải thâm kinh nguyệt. 


CÁCH GIẬT VẢI THÁM KINH NGUYỆT 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Ty- 
kheo-ni đến chỗ tắm rửa của phụ nữ giặt váy thâm 
kinh nguyệt, bị phụ nữ chê trách: “Sa-môn ni ấy 
làm bần chỗ nước này, khiến cho đỏ thắm như vậy 
đó”. 

Các Ty-kheo-mi bèn đem sự việc ây đến bạch 
lên Thế Tôn. Cuối cùng, Phật dạy: “Từ nay về sau, 
Ta không cho phép đem váy. thâm kinh nguyệt đến 
chỗ tắm rửa của phụ nữ để giặt. Nếu ai giặt thì 
phạm tội Việt tỳ-ni. Đó gọi là cách giặt váy thấm 
kinh nguyệt của phụ nữ. 


KHÔNG ĐƯỢC GIẶT ĐỎ DƠ CHÓ ĐÀN 
ÔNG TẮM 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, sau khi Thế 
Tôn chế giới không cho đem đồ thấm kinh nguyệt 
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đến giặt tại chỗ tắm rửa của phụ nữ, thì các Ty- 
kheo-ni bèn đem đến chỗ tăm rửa của nam tử để 
giặt. Cuỗi cùng, Phật dạy: 

- Nếu Tỳ-kheo-ni đem đô thấm kinh nguyệt đến 
giặt tại chỗ tắm rửa của nam tử thì phạm tội Việt 
tỳ-ni. Đó gọi là giặt đồ tại chỗ tắm của nam tử. 

KHÔNG ĐƯỢC GIẶT ĐỎ DƠ CHÓ DU 

KHÁCH GIẶT 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, sau khi Thế 
Tôn chế ĐIỚI không cho phép đem đô thắm kinh 
nguyệt đên giặt tại chỗ tăm rửa của nam tử thì các 
Ty-kheo-mi bèn đem đến chỗ giặt đô của du khách 
để giặt. Cuối cùng, Phật dạy: “Ta không cho phép 
đem váy thâm kinh nguyệt đến chỗ giặt đồ của 
hành khách để giặt, mà nên dùng cái thau hoặc cái 
chậu sảnh đem đến chỗ vắng vẻ để giặt. Khi giặt 
xong không được đem đồ nước bẩn trên đất, mà 
nên đem đô xuông khe, lạch, nơi không có người 
trông thấy, rôi đem chiếc váy ây phơi khô để sau 
này khi cần sẽ dùng, đến. Nếu Tỷ-kheo- ni đem váy 
thâm kinh nguyệt đến chỗ giặt đồ của du khách mà 
giặt thì phạm tội Việt tỳ-ni. Đó gọi là chỗ giặt y 
phục của du khách. 


KHÔNG ĐƯỢC DÙNG ÂM HỘ HỨNG 
CHÓ NƯỚC XÔI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Tỳ- 
kheo-mI bị lòng dục sinh khởi bèn đưa âm hộ ra 
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hứng ngay chỗ những giọt nước xôi, liền bị xuất 
bắt tịnh (tỉnh khí), nên tâm sinh nghi ngờ. Các Tỳ- 
kheo-nmI bèn nói với Đại-áI-đạo. Đại-ái-đạo lại bạch 
với Thê Tôn. Phật liên dạy: 

“Từ nay về sau, Ta không. cho phép đưa âm hộ 
ra hứng tại chỗ giọt nước xôi. Nước xối nghĩa là 
những giọt nước từ trÊn cao chảy xuống. Nếu Tỳ- 
kheo-m muốn tắm tại chỗ có nước xôi thì nên dùng 
tâm vải che ở trên. Nếu ai đưa âm đạo ra hứng ngay 
chỗ giọt nước xối, chỗ giọt nước mái nhà dột để 
dịu bớt lòng dục thì phạm tội Thâu-lan-giá. Khi 
muốn tắm tại chỗ giọt nước xôi, chỗ giọt nước mái 
nhà dột thì không được ngửa thân mình về phía 
giọt nước mà phải quay lưng lại. Nếu ai ngửa thân 
mình về phía giọt nước cho vơi bớt lòng dục thì 
ng tội Thâu-lan-giá. Đó gọi là chỗ giọt nước 


Ấ *99 


XƠI 


KHÔNG ĐƯỢC LỘI NGƯỢC DÒNG 
NƯỚC CHẢY 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây lỳ- 
kheo-ni xuống tắm chỗ dòng nước chảy xiết, rôi 
lòng dục sinh khởi, bèn lội ngược lên dòng nước, 
khiên tính khí bị xuât ra. Các Tỳ-kheo-n1 bèn đem 
việc ây đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng, Phật dạy: 

“Từ nay vỀ sau, Ta không cho phép lội 
ñgược dòng nước chảy, xiết để cho nước xoáy 
vào đường tiểu tiện. Nếu aỉ đi ngược lên dòng 
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nước fừ trên núi đồ xuống, dòng nước đang 
chảy xiết, hoặc cô ý lội ngược lên dòng nước để 
cho vơi bớt lòng dục thì phạm tội Thâu-lan-giá. 
Khi tắm tại dòng nước cháy xiết không được 
hướng mặt về phía dòng nước mà nền quay lưng 
lại. Nếu ai hướng mặt về phía dòng nước chảy 
xiết thì phạm tội Việt tỳ-nỉ. Đó gọi là dòng nước 
cháy”. 


KHÔNG ĐƯỢC DÙNG CỦ LÀM NAM 
CĂN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây có Tỳ- 
kheo-ni dùng các vật đút vào âm hộ cho xuất tỉnh, 
như dùng các thứ củ cải, củ hành đưa vào âm hộ 
cho xuất tinh. Các Tỳ-kheo-ni bèn đem việc ây đến 
bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng, Phật dạy: 

“Từ nay về sau, Ta không cho phép làm như 
thế. Nêu T)ỳ-kheo-ni nào dùng củ cải, củ hành 
đút vào âm hộ cho xuất tỉnh để làm dịu bớt lòng 
dục thì phạm tội Thâu-lan-giá. Đó gọi là củ”. 

Kệ tóm tắt: 

“Ứổ âm hộ, dùng cao, 
Lóng tay, váy kinh nguyt. 
Giặt chỗ phụ nữ tắm, 

Chỗ nam tứ cũng vậy. 
Giặt chỗ khách giặt áo 
Chỗ nước xối, dòng chảy. 
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Dùng củ làm xuất tỉnh 
Kết thúc phân thứ hai ”. 


KHÔNG ĐƯỢC LÀM YÉT MA CỬ TỘI 
TY KHEO 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây các Tỳ- 
kheo tập họp mà không biệt làm yêt-ma cử tội, lên 
sai T-kheo-ni làm. Khi làm XOng, 1ỷ-kheo- nI sinh 
tâm nghi ngờ, hồi hận bèn nói với Đại-ái-đạo. Đại- 
ái-đạo lại đem việc ây đến bạch lên Thế Tôn. Phật 
liền khiến trách: “Đó là chúng đáng tôn kính, vì sao 
ngươi dảm làm yết-ma cử tội? 

Từ nay về sau, Ta không cho phép làm yết- 
ma cứ tội Tỳ-khoo. Nếu trong các T )-kheo 
không ai có thể tụng đọc được thì có thê sai Ni 
tụng, và khi làm yết-ma, nếu không thể làm 
được thì (T. }-kheo- -HL CÓ thô) từ xa trao ( pháp 
yết-ma) không có tội. Nếu T)-kheo-ni làm yết- 
ma cử tội Tỉ »-kheo thì phạm tội Việt f)-mi. 
Nhưng T)-kheo dược làm yêt-ma cho Tỳ-kheo- 
nỉ mà không có tội. Đó gọi là làm yễt-ma. 

KHÔNG ĐƯỢC MẶC Y KIỂU XÁ DA 

Khi Phật an trú tại Tỳ-xá-ly, lúc ây Tỳ-kheo-ni 
Bạt-đà-la mặc y Kiều-xá-da đến nhà bà con. Trên 
đường đi, gặp trận mưa to khiến thân thể cô ướt 
sũng, nhìn vào thấy suốt thân cô như tượng thủy 
tinh. Dân chúng hiếu kỳ vây quanh đến xem, nên 
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người đệ tử y chỉ phải đứng che một bên cho cô. 
Các T-kheo- ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế 
Tôn. Cuôỗi cùng, khi Phật hỏi thì cô đáp: 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

Từ nay VỀ sau Ï J}-kheo-ni không được phép 
mặc y Kiêu-xá-da. Ỳ Kiêu-xá-da gôm có hai 
loại: Một là loại tơ sống, hai là loại tơ dệt. Loại 
sông sợi móng mạnh, loại đột thì sợi được săn 
lại. Nếu ai mặc y Kiêu-xá- da bằng tơ móng thì 
phạm tội Việt t-ni. Nêu mặc loại tơ được dệt dày 
thì phạm tội Việt t)-mi tâm hỗi. Nhưng Tỳ-kheo 
mặc thì không có tội. Đó gọi là y Kiêu-xá-da. 

KHÔNG ĐƯỢC MẶC YÊM MỎNG 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Tỳ- 
kheo-ni Thâu-lan-nan-đà có đôi nhũ hoa lớn mà 
mặc một lớp Tăng-kỳ-chi (yếm) đi kinh hành trên 
gác. Những người thế tục tử xa trông thây thê bảo 
nhau: “Hãy xem kìa, giống như quả bầu nổi trên 
mặt nước”. 

Các Tỳ-kheo-mi bèn dem việc ấy đễn bạch lên 
Thế Tôn. Cuối cùng, Phật dạy: *Từ nay về sau, 
nên may Phú kiên ỷ (tâm vất che vat). Tá ấm vải 
che vai này được gấp nhiêu lóp rồi buộc vào trên 
vai. Nếu di không may, không mặc loại này thì 
phạm tội Việt tÈ-mI. Ta không cho phép Tỳ-kheo- 
mi mặc một lớp Tăng-kỳ-chỉ đi kinh hành trên 
chô cao. Nhưng ở chô văng vẻ thì mặc một lớp 
Tăng-kỳ-chỉ không có tội Đó gọi là Tăng-R}- 
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chỉ”. 


KHÔNG ĐƯỢC TRANG ĐIÊM CHO PHỤ 
NỮ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ. lúc ấy có 
những cô gái của dòng họ Thích, họ Ma-la, họ Ly- 
xa, con gái nhà quý tộc xuất gia, rất thiện nghệ 
trang điểm. Rồi các cô gái lây chồng, chàng trai 
cưới vợ đêu thuê họ trang điểm, nhờ đó mà được 
ăn ngon, nên bỊ người đời nhạo báng: “Đấy không 
phải là người xuât gia mà là những chuyên viên 
trang điểm”. 

Các Ty-kheo-ni bèn đem việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Cuối cùng, Phật dạy: 

“Từ nay về sau không được trang điểm cho 
phụ nữ. Trang điểm nghĩa là: chải đâu, bôi mắt, 
thoa phân lên mặt, sơn môi v.V.. . Nếu ai dùng 
nghệ trang điểm để tự nuôi sống thì phạm tội 
Việt tỳ-mi. Nhưng nếu bị đau đầu, đau mắt thì 
được bôi thuốc, nhỏ thuốc không có tội. Đó gọi 
là trang điễm. 


KHÔNG ĐƯỢC TRÔNG HOA RỒI ĐEM 
BAN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây các cô 
gái thuộc dòng họ Thích, họ Ma-la, gia đình vọng 
tộc xuất gia; họ trồng hoa Ưu-bát- la, rồi hái đem đi 
bán. Vì thê bị người đời chê bai: “Đấy không phải 
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là người xuất gia mà là những phụ nữ bán hoa”. 

Các Tỳ-kheo-ni bèn đem việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Cuối cùng, khi Phật hỏi thì họ đáp: 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

Từ nay về sau, Ta không cho pháp trông hoa 
đem bán để tự nuôi sống. Nếu T }-kheo- -nỉ trồng 
hoa Uu-bát-la đem bán để tự nuôi sông thì phạm 
tội Việt t)-ni. Nhưng nếu vì tháp, vì cúng dường 
Phật mà trồng thì không có tội. Đó gọi là hoa 
Uu-bát-la. 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Tỳ- 
kheo-m trông hoa Tu-mạn-na, cho đến Phật dạy: 
“Nêu vì tháp, vì cũng dường Phật thì không có tội”. 


KHÔNG ĐƯỢC XÂU VÒNG HOA ĐEM 
BẠN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, sau khi Thế 
Tôn chê giới không cho trông hoa, thì những NI cô 
xuất thân từ họ Thích, họ Ma-la bèn kết VÒNg hoa 
đem bán đề tự nuôi sống. Vì thê bị người đời chỉ 
trích: “Đây không phải là người xuât gia mà là 
những cô gái bán vòng hoa”. 

Các Tỳ-kheo-mi bèn dem việc ấy đến bạch lên 
Thế Tôn. Cuối cùng, Phật dạy: “Từ nay VỀ sau, 
Ta không cho phép kết vòng hoa. Vòng hoa như 
các loại: Hoa Uu-bát-la, hoa Ma-lê, hoa Tu- 
mạn-na. Nếu ai kết các loại vòng hoa này đem 
bán để nuôi sông thì phạm tội Việt tỳ-nỉ. Nhưng 
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nếu gặp các ngày đạt hội Phật dân sinh, Phật 
thành đạo, Chuyển pháp luân, ký miệm A-nan, 
La-hâu-la, ngày đại hội năm năm một lần, rồi 
đàn-việt nói: “T, "hánh giả giúp con kết vòng hoa 
này” thì khi ấy, được kết các vòng hoa mà 
không có tội. Đó gọi là kết vòng hoa. 


KHÔNG ĐƯỢC XE SỢI ĐEM ĐI BẢN 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ấy các cô 
gái dòng họ Thích, họ Ma-la, họ Ly-xa xuât gia rôi 
xe sợi đem bán, bị người đời mỉa mai: “Đây không 
phải là người xuất gia mà là những Ì kẻ bán chỉ sợi” 

Các Ty-kheo-ni bèn đem việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Cuối cùng, Phật dạy: 

“Từ nay về sau, Ta không cho pháp xe sợi. 
Xe sợi gôm có các loại như: sợi kiếp- bôi, sợt sô- 
ma, sợi kiêu-xá-da, sợi xá-na-ma. Nếu ai xe sợi 
đem bản để nuôi sống thì phạm tội Việt tỳ-ni. 
Nhưng nêu muôn làm túi lọc nước, dây buộc 
lưng mà xe thì không có tội. Đó gọi là xe sợi. 


KHÔNG ĐƯỢC HỦY HOẠI OAI NGHI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy Tu-đê- 
na qua đời, bà vợ bèn xuất gia làm Tỳ-kheo-ni, 
người chú thường thường mong cô thôi tu. Một 
hôm, cô vào thôn khất thực, ông chú trông thây 
định bắt về, cô liền chạy vào một gia đình hào phú 
nói với người đàn bà: 

-- Có chuyện đột ngột, vì có kẻ muốn hủy hoại 
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phạm hạnh của tÔi. 

- Tại sao vậy? 

.Ông chú muốn tôi bỏ đạo. 

- Cô đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô. 

- Tôi muốn trở về chỗ của Hòa thượng. 

. Cô muốn đi thì phải cải trang mặc đồ thế tục 
mới có thê thoát được. 

-Thê là cô mang. xuyến vào cô tay, đeo vòng 
vàng vào tai, mặc đồ thế tục, dẫn theo bốn, năm 
người tùy tùng mà ra đi. Khi â ây, ông chú đứng ở 
ngoài thây thê suy nghĩ: Đây không phải là Tỳ- 
kheo-nI mà là người thế tục”. 

Khi cô về đến trú xứ, các Tỳ-kheo-nI thây thế, 
liên khiên trách: 

- Vì sao ngươi ăn mặc như thê? 

-Người chú định bắt tôi, vì để tự bảo vệ, nên 
phải phương tiện cải trang như thế này. 

Các 1ỷ-kheo- mi bèn nói với Đại-ái-đạo. Đại-ái- 
đạo lại đem việc ây đến bạch đây đủ lên Thế Tôn. 
Phật liên bảo gọi Tỳ-kheo-ni ấy đến. Khi cô tới rồi, 
Phật liền hỏi: 

- Ngươi có việc đó thật không? 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

Vì sao ngươi hủy hoại oqi nghĩ? Từ nay về 
sau, Ta không cho pháp hủy hoại oai nghĩ. Nê ễu 
ai quyết định húy hoại oai nghỉ thì chẳng phải 
là T: )-kheo- -nỉ. Nếu ai vì phương tiện tự vệ mà 
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hủy hoại oai nghỉ thì phạm tội Việt f)-mi, nhưng 
vận còn là Tỳ-kheo-mi. Nếu T)-kheo-ni nào 
quyết định hủy hoạt oai nghỉ thì phạm tội Thâu- 
lan-ø1d. Nhưng nếu vì phương tiện để tự vệ thì 
không có lỘI. 

Kệ tóm tắt: 

“Vết-ma, Kiêu-xá-da, 
Tăng-kỳ-chi, trang điểm, 
Trồng hoa Tu-mạn-na, 
Kêt vòng hoa, Xe SỢI. 
Hoại oai nghĩ sau cùng, 
Kết thúc phân thứ ba”. 

CÁCH ĐẬẠY VÀ MỞ NẮÁP BÁT 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Tỳ- 
kheo-ni Thâu-lan-nan-đà đi khất thực đến một nhà 
hào phú thì có một người đàn bà bị sây thai nói với 
cô: 

- Nhờ cô đem vứt giùm tôi cái này. 

- Tôi không thê làm được. 

- Tôi sẽ tặng cho cô chừng ấy thứ. 

Thê là cô lây bào thai bỏ vào trong bát TÔi ra đi. 
Lúc ấy, Đại Ca-diếp đi khất thực thường suy nghĩ 
như sau: “Khi được thức ăn đầu tiên ta sẽ cúng 
dường cho Ty-kheo hoặc Ty-kheo-ni”. Do đó, lúc 
thây 

Tỳ-kheo-ni ấy, Ngài liền bảo: “Lấy bát lại 
đây”. Nhưng cô ta vẫn đậy kín không cho xem. 
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Tôn giả bèn gọi lần nữa, nhưng cô cũng không cho 
xem. Đại Ca-diêp vôn có uy phong, liên lớn tiêng 
gọi. Cô hoảng sợ bèn mở náấp bát cho xem. Khi 
thây thê, Tôn giả quở trách: “Ôi chao! Vì sao mà 
ngươi làm việc ác này?” Đoạn, Tôn giả nói với các 
Ty-kheo-ni. Các Ty-kheo-nmi liền đem sự việc ấy 
đến bạch lên Thế Tôn. Cuôỗi cùng, khi Phật hỏi thì 
cô đáp: 

. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

- Đó là việc ác, phi pháp. Vì sao ngươi đậy bát 
lại (không cho xem?). Từ nay về sau Ta không cho 
phép đậy bát lại (không cho xem), cũng không 
được câm bát đề trông. Khi khất thực đây rồi đậy 
lại mà thấy Tỳ-kheo thì phải dỡ ra đưa cho xem. 
Nếu ai cầm bát để trông thì phạm tội Việt ty-nI, 
đồng thời khi thây Tỳ-kheo mà không dỡ cho xem 
cũng phạm tội Việt ty-ni. Đó gọi là vấn để liên 
quan đến bát. 


CÁCH NHẠN THÍ VẬT CỦA NGƯỜI 
PHẠM TỌI 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc â ây có viên 
đại thân vi phạm pháp luật của vua, ø1a tài của ông 
đều bị sung công. Vua bèn sai quân lính đến gìn 
giữ. Khi ây, Ty-kheo-ni Thâu-lan-nan-đà đi khất 
thực tuần tự đên nhà â ây, bà vợ viên quan nói với 
cô: 
- Này Thánh giả, chông tôi phạm vương pháp có thể 
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bị tử hình, tài sản đều bị sung công. Tôi có ít vật 
báu dùng trang điểm muốn gỞI cho cô. Nếu tôi 
thoát chêt thì xin cô hoàn lại, còn nếu tôi chết, thì 
xem như tôi đã cúng dường. 

Thế tôi, Ty-kheo-mi liên đưa bát, bà kia bèn bỏ 
vật báu vào đậy nặp lại, rôi cô bưng đi. Lúc â ây lính 
giữ cửa trông thây bèn hỏi cô: “Trong bát có vật gì 
mà không đưa xem?”. Rồi y quát nạt khiến cô 
hoảng sợ bèn đưa cho xem. 

Tỳ-kheo-ni nghe được chuyện ây bèn bạch với 
Phật. Cuối cùng, khi Phật hỏi thì cô đáp: 

- Có thật như vậy, bạch Thế Tôn! 

Từ nay về sau, Ta không cho phép bỏ vật báu 
trong bát rồi đậy lại. Nếu có người vỉ phạm quốc 
pháp mà chưa bị bắt, tài sản chưa bị tịch thu, 
họ muốn ' gởi gấm tài sản thì được nhận. Nhưng 
nếu kẻ ấy đã bị vua bắt, tài sản đã bị tịch thu 
(mà họ muốn gới) thì nên nói: “Đức Thế Tôn 
chế giới không cho phép tôi nhận những vật 
này”. Nếu họ nói: “Tôi gởi cho cô để cúng cho 
tháp, cho Tăng”, thì được nhận. Nhưng khi 
nhận rồi không được đậy nắp bát lạt mà phải để 
trồng bưng đi. Nếu quân lính hỏi thì nên đáp: 
“Đây là vật của tháp, của Tăng, của tôi”. Nếu 
họ cho đi thì tốt. Nêu họ không cho đi thì phải 
trả lại cho họ. Đó gọi là trường hợp đậy nắp bát. 


KHI LÀM CÂU TIÊU KHÔNG ĐƯỢC 
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ĐẬY NÁP 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây Tỳ- 
kheo-ni làm câu tiêu mà dùng đồ vật đậy miệng 
cầu lại. Các người nữ bèn đem thai nhị bị chết bỏ 
vào trong đó. Sau đó, có kẻ hạ tiện Chiên-đà-la, dỡ 
nắp câu ra, thấy thế, nói: “Đây lả của Tỳ-kheo-m 
bị sấy thai rồi ném vào trong này”. 

Các Ty-kheo-ni bèn đem việc ây đến bạch lên 
Thế Tôn. Cuối cùng, Phật dạy: 

“Từ nay về sau, Ta không cho phép đậy nắp 
cầu tiêu, mà phải dỡ ra trong khi làm. Nêu đậy 
nắp câu tiêu trong khi làm thì phạm tội Việt t}- 
nỉ. Đó gọi là phép dùng cầu tiêu °. 


KHÔNG ĐƯỢC VÀO NHÀ TẮM THẺ 
TỤC ĐỀ TẮM 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ây có cô 
gái thuộc dòng họ Thích, họ Ma-la xuất gia, rồi vào 
trong nhà tăm thế tục để tăm, bèn bị kẻ thanh niên 
côn đồ vào phòng tăm hủy hoại phạm hạnh của cô. 
Các Tỳ-kheo-ni bèn nói với Đại-ái-đạo. Cuối cùng, 
Phật dạy: 

“Từ nay VỀ sau, Ta không cho pháp vào 
trong nhà tắm thê tục. Nếu bị bệnh thì được đốt 
lửa trong phòng, thoa dâu lên mình rồi kỳ cọ. 
Nếu T)ỳ-kheo-ni vào nhà tăm thế tục để tắm thì 
phạm tột Việt fÈ-ml. Đó gọt là pháp tắc vào nhà 
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tăm”. 


KHÔNG ĐƯỢC Ở TẠI A LUYỆN NHÀ 

Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy Ngài 
chưa chế giới, các Tỳ-kheo-ni ở nơi A-luyện-nhã, 
vì trong thôn xóm chưa có chỗ trú. Do đó, năm 
trăm Tỳy-kheo-ni với Đại-ái-đạo là Thượng thủ 
phải ở trong vườn của nhà vua. Các cô vôn là con 
gái của dòng họ Thích, họ Ma-la còn son trẻ, đoan 
chánh nên các thanh niên trai trẻ đầu đêm rình rập 
để bắt cóc. Tỳ-kheo-ni thấy chúng liên vọt lên hư 
không mà chạy thoát. Đến nửa đêm chúng trở lại, 
họ cũng thoát được. Thế rồi, lúc cuối đêm chúng 
trở lại, trong số các cô có người chậm lụt, không 
nhập định mà ngủ gục nên không chạy thoát được, 
bị chúng xâm phạm. Đại-ái-đạo bèn đem việc ây 
đến bạch lên Thể Tôn. Phật dạy: 

“Từ nay về sau, Ta không cho phép T)ỳ-kheo- 
nỉ sông tại A-luyện-nhã. Nhưng nêu tại đó có 
bốn chúng tập họp thuyết pháp suốt đêm thì 
được ở, nhưng lúc ấy không được ở trong bóng 
tôi. Nếu T)-kheo-ni sông nơi A-luyện-nhã thì 
phạm tội Việt t)-ni. Đó gọi là sông tại A-luyện- 
nhá 7 xế 


VẤN ĐÈ Y CA HI NA 
Tỳ-kheo thọ y Ca-hI-na khác với Ty-kheo-m. 
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Ty-kheo-mi thọ y Ca-hi-na khác với Ty-kheo. Tỳ- 
kheo xả y Ca-hi-na khác với Ty-kheo-mi. Ty-kheo- 
nI xả y Ca-hi-na khác với 1y-kheo. Tỳ-kheo A-đê- 
ha-lỗ, A-na-đề-ha-lỗ khác với Tỷỳ-kheo-m. Tỳ- 
kheo-ni A-đê-ha-lỗ, A-na-đê-ha-lỗ khác với Tỳ- 
kheo. 
Kệ tóm tắt: 

“Đậy bát, bát đựng của, 

Mở cáu vào nhà tăm. 

Sống tại A-luyện-nhã. 

T)-kheo thọ Ca-hi, 

Khác với Tỳ-kheo-mI. 

T)-kheo xả Ca-hi, 

Khác với Tỳ-kheo-mi 

Kết thúc phân thứ tư”. 


VẤN ĐÈ THỤC PHẨM GIỮA TĂNG VÀ 
NI. 

Có những thực phẩm đôi với Tỳ-kheo không 
thanh tịnh nhưng đối với Tỳ-kheo-ni thì thanh tịnh. 
Có những loại thực phẩm đôi với Tỳ-kheo-ni 
không thanh tịnh, nhưng đối với Tỳ-kheo thì thanh 
tịnh. Ty-kheo được phép sai Tỳ-kheo-mI trao thức 
ăn cho mình, ngoại trừ vàng bạc, tiên mặt và năm 
loại tác tịnh. Ty-kheo-ni được phép nhận thức ăn 
từ Tỳ-kheo, ngoại trừ vàng bạc, tiên mặt và năm 
loại tác tịnh. 

Có ba nguyên nhân làm cho mất bản chất Tỳ- 
kheo, đó là: Quyết tâm xả giới; có tội thực sự bị 
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Tăng trục xuất; nam căn chuyển thành nữ căn. Đó 
gọi là ba yếu tô làm mắt bản chất Tỳ-kheo. 

Nếu Tỳ-kheo bị nam căn biến thành nữ căn thì 
nên bảo qua Tình xá của Ty-kheo- -I1, nhưng không 
được ở cùng phòng với Ty-kheo-ni mà phải ở 
phòng riêng. Nếu sau đó nữ căn biến thành nam 
căn trở lại, thì được trở về với Tỷ-kheo Tăng, được 
xem là một Tỳ-kheo hoàn toàn, và được tính tuổi 
đạo như cũ. 

Có ba nguyên nhân làm cho Tỳ-kheo-ni mất 
bản chất Tỳ-kheo-ni, đó là: Quyết tâm hủy hoại oai 
nghĩ; có tội thực sự bị Tăng trục xuất; nữ căn biến 
thành nam căn; như trong trường hợp Ty-kheo đã 
nói ở trên. 

Ty-kheo-nI không được làm phép tàn thực (làm 
phép để được ăn thêm), mà chỉ ngôi xuống một lần 
ăn no tôi thôi. 

CÁCH SÁP XÉP THỨ TỰ 

Khi Phật an trú trên bờ sông A- kỳ-la tại thành 
Xá-vệ có đàn-việt mời hai bộ Tăng cúng dường trai 
phạn. 1-kheo, Ty-kheo-m đêu muốn qua sông. 
Tỳ-kheo nói: “Đức Thế Tôn chế giới không cho 
phép hai bên củng đi chung thuyên”. Thế là Tỳ- 
kheo cứ hai người, ba người ngôi trên thuyên nhẹ 
nhàng qua sông. Họ qua rôi, Ty-kheo-nI mới được 
qua. Khi qua tới nơi lại phải hỏi tuổi tác để sắp xếp 
chỗ ngôi, thì mặt trời đã quá ngọ. Vì thế Đại-ái-đạo 
mất bữa ăn đói lả, Ni sư đi đến chỗ Thế Tôn cúi 
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đâu đảnh lễ, đứng hầu một bên. Phật thây thế, biết 
nhưng vẫn hỏi: “Vì sao mà sắc diện bà có vẻ đói 
khát như thế?”. Ni sư bèn đem sự việc trên bạch 
đây đủ lên Thê Tôn. Phật liền dạy: “Từ nay về sau, 
trong tám vị Thượng tọa đầu phải ngôi theo thứ tự 
đúng pháp, còn những người khác thì tùy nghĩ, ai 
đến trước thì ngôi trước. Nếu vào dịp năm năm đại 
hội một lần có nhiều người tụ hội thì tám vị 
Thượng tọa đầu của Ty- kheo-ni phải ngôi theo thứ 
tự, còn những người khác thì tùy ý mà ngôi. Nếu 
trong tám người đâu không ngôi theo thứ tự thì 
phạm tội Việt ty-n1”. Cuôi cùng Thế Tôn dạy (tóm 
tặt bằng Bi kệ): 
Hai chúng tịnh không đồng, 

Hơn nữa có ba việc, 

Làm cho mắt bản chất, 

T1)-kheo, Tỳ-kheo-HI. 

Không tân, tăm Thượng tọa, 

Kết thúc phân thứ năm ”. 

Trong phân linh tinh của Tỳ-kheo thì chín việc: 
“HiỆt trụ, tỏi, ô dù, xe cộ, dùng dao chữa bệnh, giày 
dép, ngồi chung một giường, năm chung một 
giường, ca nhạc” khác với lỳ- -kheo-m1. Ngoài ra 
mười ba việc còn lại giông với Iy-kheo-nI. Tron 
phân linh tinh thuộc VỆ Oal nghị thì năm việc: “Ơ 
A- luyện- nhã, vào nhà tăm, làm câu tiêu, vá Ỳ chiếu 
đan” khác với T-kheo-nI. Ngoài ra, các việc khác 
SiếP với ÏI-kheo-mI. 
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Giới kinh của Ni bộ gồm năm trăm học giới 
được Đức Thế Tôn chia ra thuyết minh tuần tự: Bài 
tựa của giới kinh; tám Ba-la-di, mười chín Tăng- 
già-bà-thi-sa; ba mươi Ni-tát-kỳ-ba-dạa-để; một 
trăm bốn mươi mốt Ba-dạ-đề; tám Ba-la-đề-đề-xá- 
ni; sáu mươi bôn pháp Chúng học, bảy pháp Diệt 
tránh; sau cùng là bài kệ nói về Pháp và tùy thuận 
pháp. 

Giới bôn của Tỳ-kheo-ni đến đây là hết. 

GHI CHÚ RIÊNG VẼ LUẬT MA HA 

TĂNG KỲ 

Ngày xưa khi vị ác vương tạm thời cai trị Trung 
Thiên Trúc, các Sa-môn phải lánh đi khắp nƠI; 
những Tỳ-kheo tinh thông Tam Tạng còn rât thưa 
thớt. Đến khi ác vương băng hà, Thiện vương lên 
ngôi, bèn mời các Sa-môn về nước cúng dường. 
Lúc ây, tại âp Ba-liên- phát có năm trăm vị Tăng 
muốn giải quyết công việc nhưng không, có Luật 
sư, lại không có Luật văn, không lấy gì để làm cơ 
sở, liền sai người đến Tinh xá Kỳ-hoàn chép được 
bản luật còn truyền đến ngày nay (tức bộ Luật này 
đây). 

Pháp Hiền tôi chép được bản luật này bằng chữ 
Phạn tại Tĩnh xá Thiên Vương, phía Nam tháp À- 
dục VƯƠng, âp Ba-liên- phật, nước Ma-kiệt- đê, rôi 
đem về Dương Châu. Thế rồi, tôi cùng Thiên sư 
(Phật-bà-bạt-đà-la) dịch từ chữ Phạn sang chữ Tần 
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(Hán), tại chùa Đâu Trường, từ tháng mười một 
năm Bính Thìn, niên hiệu Nghĩa H1 thứ mười hai 

(416) đời Tân đến cuối tháng hai năm Nghĩa Hi 
thứ mười bỗn (418) thì hoàn thành; do đó ghi lại 
đôi dòng để biết. 

Sau khi Phật Nê-hoàn, Tôn giả Đại Ca-diếp tập 
họp các vị Đại sư tĩnh thông tám vạn Pháp tạng để 
kết tập Luật Tạng. Thế tôi, sau khi Đại Ca- -diếp 
nhập diệt, Tôn giả A-nan lại kế thế giữ gìn đây đủ 
tám vạn Pháp tạng. Kế đến Tôn giả Mạt- điền- địa 
cũng giữ gìn đây đủ tám vạn Pháp tạng. Kế đến 
Tôn giả Xá-na-bà-tư cũng giữ gìn đầy đủ tám vạn 
Pháp tạng. Kế đến, Tôn giả Ưu-ba-quật-đa (người 
được Thê Tôn thọ ký là Phật Vô Tướng, như trong 
nhân duyên hàng ma đã nói rõ) không thể giữ gìn 
đây đủ tám vạn Pháp tạng, do đó mà phát sinh ra 
tên của năm bộ phái. Đâu tiên, Đảm-ma- quật- đa 
lập riêng ra một bộ. Tiếp theo, Di-sa-tắc lập riêng 
ra một bộ. Tiếp theo, Ca- diếp- duy lại lập ra một 
bộ. Tiếp theo là Tát- bà-đa mà Tát-bà-đa nước Tần 
(Hán) dịch là Thuyết Nhất Thiết Hữu, nghĩa là ý 
nghĩa và tông chỉ của các bộ trên đều chủ trương 
khác nhau. Bộ Tát-bà-đa cho thân trung. âm trong 
ba giai đoạn quá khứ, hiện tại và vị lai đêu có tính 
cách khác nhau, do đó mà gọi Nhất thiết hữu. 

Thế rôi, năm bộ này lập ra thuyết riêng, ai nây 
đều tự cho chủ trương của mình là đúng. Khi ấ ây, 


~ 


vua A-dục suy nghĩ: “Nay ta phải làm sao để biết 
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ai là đúng, ai là sai?”. Thê rôi vua hỏi chư Tăng 
làm cách nảo để phán đoán pháp Phật, thì họ cho 
biết là phải theo nguyên tắc đa sô. Vua nói: “Nêu 
vậy thì phải rút thăm để biết bên nào nhiều người”. 
Đoạn, vua cho tiên hành việc rút thăm và kết quả 
những người theo quan điểm cũ nhiều nhất. Vì họ 
thuộc sô đông nên gọi là Ma Ha Tăng Kỳ, nghĩa là 
đại chúng hay chúng lớn. 


PHẬT NÓI KINH TỘI BÁO NẶNG NHẸ 
VẺ VIỆC PHẠM GIỚI 

Tôi nghe như vây: 

Một thuở nọ, Phật trú tại thành Vương xá, lúc 
ây vào buổi xế, Tôn giả Mục-liên xả thiên định, đi 
đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đứng 
hâu một bên, bạch với Phật: 

- Bạch Thê Tôn! Tâm con có điều nghĩ ngờ, nay 
xin hỏi Thế Tôn, mong Thê Tôn chuẩn thuận. 

- Ta cho phép ông hỏi, rôi ta sẽ trả lời cho ông. 

-Bạch Thế Tôn! Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
không có tâm hồ thẹn, coi thường lời Phật dạy, 
phạm giới chúng học, Ba-la-đê-đê-xá-m, Ba-dạ- 
đê. Thâu-lan-giá, Tăng-già-bà-thi-sa, Ba-la-di thì 
mắc bao nhiêu tội lỗi bất lợi? Kính mong Thế Tôn 
hãy chỉ rõ. 

-Này Mục-liên hãy lăng nghe, lăng nghe: Ta sẽ 
nÓI rõ đề ô ông biết. Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni không 
biết hồ thẹn, coi thường lời Phật dạy, phạm giới 
chúng học, thì như Tứ Thiên Vương thọ năm trăm 
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tuôi, bị đọa vào địa ngục, mà theo cách tính của 
nhân gian là chín trắm ngàn năm. 

Này Mục-liên, nêu Tỳ-kheo... không biết hồ 
thẹn, coi thường lời Phật dạy, phạm giới Ba-la-đê- 
đề-xá-ni, thì giống như chư Thiên ở cối trời Ba 
Mươi Ba thọ một ngàn tuôi, bị đọa vào địa ngục, 
mà theo cách tính của nhân gian là ba ức sáu mươi 
ngàn năm. 

Này Mục-liên, nêu Tỳ-kheo... không biết hồ 
thẹn, coI thường lời Phật dạy, phạm giới Ba-da-đề, 
thì giông như chư Thiên ở cối trời Dạ-ma thọ hai 
ngàn tuôi, bị đọa vào địa ngục, mà theo cách tính 
của nhân gian là hai mươi ức bốn mươi ngàn năm. 

Này Mục-liên, nêu Tỳ-kheo... không biết hồ 
thẹn, coi thường lời Phật dạy, phạm tội Thâu-lan- 
giá, thì giông như chư Thiên ở cõi trời Đâu- suất 
thọ bốn ngàn tuôi, bị đọa vào địa ngục, mà theo 
cách tính của nhân gian là năm mươi ức sáu mươi 
ngàn năm. 

Này Mục-liên, nếu Tỳ-kheo... không biết hỗ 
thẹn coi thường lời Phật dạy, phạm giới Tăng- già- 
bà-thi-sa thì giông như chư Thiên ở cõi trời Bất 
Kiêu Lạc (Hóa Lạc Thiên) thọ tám ngàn tuôi, bị 
đọa vào địa ngục, mà theo cách tính của nhân gian 
là hai trăm ba mươi ức bốn mươi ngàn năm. 

Này Mục-liên, nêu Tỳ-kheo... không biết hồ 
thẹn, coi thường lời Phật dạy, phạm giới Ba-la-di, 
thì giống như chư Thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại 
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thọ mười sáu ngàn tuôi, bị đọa vào địa ngục mà 
theo cách tính của nhân gian là chín trăm hai mươi 
mốt ức sáu mươi ngàn năm. 

Khi ây, Tôn giả Mục-liên nghe Phật tuyên 
thuyết như vậy, liên hoan hý phụng hành; rồi Tôn 
giả đọc kệ: 

“Vì nguyên nhán khi ác. 

Đo nguyên nhân tu thiện, 
Nhờ thê sinh lên trời. 

Nương vào đáy tu phước, 

La ác được giải thoái. 

Không khéo quán nhân duyên, 
Thân hoại vào địa ngục `” 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 72 


MA HA TĂNG KỲ 
LUẬT ĐẠI TY KHEO 
GIỚI BÓN 


SỐ 1426 


HỘI VĂN HÓA. GIÁO DỤC 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1426 


MA HA TĂNGKỲ _ 
LUẬT ĐẠI TỶ KHEO GIỚI BẢN 


Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng 
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SÁU PHÁP CÂN GHI NHỚ 


I. Phải biết sô ngày trong tháng, như ngày 
mông một, mông hai, cho đến ngày mười bốn, 
mười lăm, hoặc tháng đủ hay tháng thiếu, đều phải 
biết. 

2. Sáng sớm phải tính toán việc thí thực: “Nếu 
hôm nay được thức ăn thì ta nên cúng dường cho 
thây A, nêu thầy A không băng lòng nhận thì ta sẽ 
ăn” (nói ba lần như vậy). 

3. Hăng ngày phải ghi nhớ về số hạ lạp của 
mình là bao nhiêu. 

4. Phải ghi nhớ sô y mình phải gìn giữ và số y 
mình đã tịnh thí. 

5. Phải nhớ là không được ăn với một chúng 
riêng (một nhóm người riêng ngoài chúng Tăng). 

6. Phải nhớ là mình có bệnh hay không có 
bệnh. 
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GIỚI BẢN CỦA ĐẠI TỲ KHEO THUỘC 

BỌ LUẬT MA HA TĂNG KỲ 

(VỊ vết- ma bắt đầu nói:) 

- In Đại đức Tăng lắng nghe! Một tháng của 
mùa Đông đã trôi qua, thiêu một đêm, nhưng thừa 
một đêm đối với ba tháng còn lại. Sự già chết đã 
đến gần, pháp Phật sắp hủy diệt. Các Đại đức vì sự 
đạt đạo cân phải một lòng tỉnh tân. Vì sao? Vì chư 
Phật nhờ một lòng tinh tấn mà đạt được Chánh 
đăng Chánh giác Vô thượng, huống øì là các pháp 
trợ đạo khác. 

Những người chưa thọ giới Cụ túc đã ra rồi, 
vậy Tăng nay hội họp trước hết là để làm gì? 

(Một người đáp): Để Bồ-tát tụng giới. 

Các Đại đức nào không đến thì Tỳ-kheo (nhận 
dục của họ) hãy trình bày sự gởi dục và thanh tịnh 
(của họ với đại chúng). 

Có ai nhận sự chúc thỉnh của Tỳ-kheo-ni 
không? 

(Nếu không thì đáp): Không có Tỳ-kheo-ni 
chúc thỉnh. 

Chấp đội bản tay lại 
Đảnh lễ Đức Thể Tôn 
GIở tôi Sấp fụng giới 
Tăng hãy lắng lòng nghe. 
ĐDà cho phạm fÔI nhỏ 
Phải hết sức lO sợ 

Có tội quyết sám hồi 
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Về sau đừng tái phạm. 
Tâm như ngựa ruồi dong 
Phóng dật khó kìm chế 
Phát dạy: gìn giới hạnh 
Như nắm dây cương chắc. 
Lời này từ kim khẩu 
Người thiện cần phải tin 
Lòng tin như ngựa thuần 
Phá được quân phiên não. 
Nêu ai chăng vâng lời 
Củng không tra thích giới 
Người ấy như ngựa chứng 
Chết trong quân phiên não. 
Người giữ giới kiên cô 
Như trâu mao giữ đuôi 
Buộc tâm không phóng dát 
Như khi bị xiêng giữ. 

Ngày đêm thường tỉnh tấn 
Cầu trí tuệ chân thật 

Thì đời sống người này 
Trong đạo được thanh tịnh. 

Xin Đại đức Tăng lắng nghe! Hôm nay là ngày 
thứ mười lăm, Bố-tát tụng giới. Nếu thời gian của 
Tăng đã đến, thì Tăng hãy nhất tâm lắng nghe, 
cùng nhau Bồ-tát tụng giới. Đây là lời tác bạch. 

Thưa các Đại đức! Hôm nay là ngày, Bồ-tát 
tụng giới. Tăng hãy nhất tâm lăng nghe. Nếu ai có 
tội thì phải phát lô, không có tội thì im lặng. Vì im 
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lặng mà biết các Đại đức thanh tịnh; như một Tỳ- 
kheo được ai hỏi điều gì thì phải như thật trả lời. 
Cũng vậy, Ty-kheo nào ở trong chúng khi được hỏi 
ba lân, nhớ biết mình có tội mà không phát lô thì 
phạm tội cô ý vọng ngữ. Thưa các Đại đức! Phật 
dạy, có ý vọng ngữ là pháp chướng đạo. Thế nên, 
1ỷ-kheo nào muôn được thanh tịnh thì khi nhớ 
mình có tội cần phải phát lô. Vì phát lồ thì an Ổn, 
không phát lô thì tội càng thêm nặng. 

Thưa các Đại đức! Tôi đã tụng xong bài tựa của 
giới kinh, giờ xin hỏi các Đại đức trong đây có 
thanh tịnh không? (Hỏi ba lần như vậy). 

Vì các Đại đức trong đây thanh tịnh nên 1m 
lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. 

Thưa các Đại đức! Đây là bốn giới Ba-la-di, cứ 
mỗi nửa tháng, nửa tháng đọc một lần vào dịp tụng 
ĐIỚI. 

¡ Nêu Tỳ-kheo đã thọ giới Cụ túc ở giữa chúng 
Tăng hòa hợp, không trả giới, giới sa sút, không 
rời khỏi Tăng đoản mà hành dâm với người khác, 
thậm chí với cả loài súc sinh, thì Ty-kheo â âY phạm 
tội Ba-la-di, không được sống chung với Tăng 
chúng. 

Bây giờ, Phật an trú tại thành Tỳ-xá-ly, nhằm 
ngày hai mươi bảy tháng mười một của mùa Đông, 
năm thứ năm sau khi thành Phật. Sau bữa cơm, 
Ngài ngôi quay mặt về hướng Đông, lúc bóng xế 
độ một người rưỡi, vì trưởng lão Da-xá con của 
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Ca-lan-đà mà chế ra giới này. Những gì Phật đã 
chế thì phải tùy thuận chấp hành. Đó gọi là pháp 
tùy thuận. 

;. Nếu Tỳ-kheo lây. trộm vật của người khác 
trong thôn xóm hay chỗ đất trông, rôi tùy theo vật 
lây trộm mà nhà vua hoặc bắt, hoặc giết, hoặc trói, 
hoặc trục xuất, khiến trách: “Ôi, nam tử! Ngươi là 
quân trộm cướp, là kẻ ngu sĩ”, thì Tỳ-kheo ăn trộm 
ây phạm tội Ba-la-di, không được sông chung với 
Tăng chúng. 

Lúc này, Phật an trú tại thành Vương xá, vào 
ngày mông mười tháng mười của mùa Đông, năm 
thứ sáu sau khi thành đạo. Sau bữa ăn, Ngài ngôi 
quay mặt về hướng Đông, lúc Đóng chiêu độ một 
người TƯỠI, VÌ trưởng lão Đạt-n1-g1à con của người 
thợ gôm - có việc liên quan đến vua Bình Sa và Tỳ- 
kheo mặc y phân tảo - mà chế ra ĐIỚI này. Những 
øì Phật đã chế thì phải tùy thuận chấp hành. Đó gọi 
là pháp tùy thuận. 

›. Nếu Tỳ-kheo tự tay mình giết người, hoặc đi 
tìm dao đưa cho người ta tự sát, khuyên khích chết, 
ca ngợi sự chết, nÓI: “Ôi! Làm người sống mà khốn 
khổ thì thà chết còn tốt hơn”, trong tâm suy nghĩ 
tìm đủ mọi cách ca ngợi chết là thích thú, nhân đó 
mà người kia chết chứ không có lý do nào khác, thì 
Tỳ-kheo ấy phạm tội Ba-la-di, không được sống 
chung với Tăng chúng. 

Bấy giờ, Phật an trú tại thành Tỳ-xá-ly, vào 
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ngày hai mươi bốn tháng mười của mùa Đông, 
năm thứ sáu sau khi thành Phật. Trước bữa ăn, 
Ngài ngôi quay mặt về hướng Bắc, lúc bóng xế độ 
một người rưỡi, vì các Ty-kheo nuôi bệnh liên 
quan đến việc ngoại đạo Lộc Trượng (sát hại các 
Tỳ-kheo) mà chê ra giới này. Những gì Phật đã chế 
thì phải tùy thuận chấp hành. Đó gọi là pháp tùy 
thuận. 

+. Nếu Tỳ-kheo chưa biết, chưa thấy mà tự 
xưng: “Tôi đã được Thánh pháp hơn người, có tri 
kiến thù thắng, tôi biết như vậy, thấy như vậy”, 
đó, hoặc bị kiêm tra, hoặc không bị kiểm tra về việc 
phạm tội, mà vì muốn mình thanh tịnh nên nói như 
sau: “Thưa trưởng lão, tôi không biết mà nói biết, 
không thấy mà nói thấy, đó là những lời hư dối 
không thật”, thì Ty-kheo này phạm tội Ba-la-di, 
không được sông chung với Tăng chúng, trừ tăng 
thượng mạn. 

Lúc này, Phật an trú tại thành Xá-vệ, vào ngày 
mười ba tháng mười một của mùa Đông, năm thứ 
sáu sau khi thành Phật. Sau bữa ăn, Ngài ngôi quay 
mặt về hướng Đông, lúc đó bóng chiêu độ ba người 
TưỠi, Vì các 1ỷ-kheo ở thôn xóm và các 1ỷ-kheo 
tăng thượng mạn mà chế ra giới này. Những gì 
Phật đã chế thì phải tùy thuận chấp hành. Đó gọi là 
pháp tùy thuận. 

Thưa các Đại đức! Tôi đã tụng xong bốn giới 
Ba-la-dl, giờ xin hỏi các Đại đức trong đây có 
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thanh tịnh không? (Hỏi ba lần như vậy). 

Vì các Đại đức trong đây thanh tịnh nên im 
lặng, tôi ghi nhận việc này là như vậy. 

Thưa các Đại đức! Sau đây là mười ba giới 
Tăng-già-bà-thi-sa, cứ mỗi nửa tháng, nửa tháng 
đọc một lần vào dịp tụng giới. 

. Nếu Ty-kheo cô ý làm cho xuất tinh - ngoại 
trừ trong giâc mộng - thì phạm tội Tăng-già-bà-thi- 
sa. 

: Nếu Tỳ-kheo, do tâm dâm bị kích thích, bèn 
dùng thân mình cọ xát với thân người nữ, hoặc nắm 
tay, hoặc nắm tóc, hoặc nắm các bộ phận khác nơi 
cơ thể của họ cọ xát để tìm lạc thú, thì phạm tội 
Tăng- -Blà- bà-thi-sa. 

› Nếu Tỳ-kheo, do tâm dâm bị kích thích, nên 
nói với người nữ bằng những lời bân thỉiu, bảo họ 
tùy thuận hành dâm với mình như nam nữ trẻ tuôi, 
thì phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa. 

+ Nếu Tỳ-kheo, vì tâm dục kích thích, ở trước 
người nữ khen ngợi việc họ tự hiến thân cho mình, 
nói: “Này chị thay em), nếu chị hiến dâng sự dâm 
dục cho vị Sa-môn giữ giới thanh tịnh, hành pháp 
thiện, tu phạm hạnh như tôi, đó là sự dâng hiến bậc 
nhất”, thì phạm tội Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

s Nếu Tỳ-kheo nhận làm sứ giả để tác hợp cho 
nam nữ thành vợ chồng, hay tư thông với nhau 
trong chốc lát, thì phạm tội Tăng-già- -bà-thi-sa. 

s Nếu Tỳ-kheo tự đi xin vật liệu về làm phòng, 
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không có thân chủ giúp đỡ thì phải trù tính làm 
phòng chiêu dài mười hai gang tay Phật, chiêu rộng 
bảy gang tay Phật. Đồng thời phải mời các Tỷ- 
kheo đến chỉ chỗ làm phòng, nơi ây không có tai 
nạn, không có phương hại. Nếu Tỳ-kheo tự đi xin 
vật liệu về làm phòng, không có thân chủ giúp đỡ, 
mà làm chỗ có tai nạn, có phương hại, cũng không 
mời các Tỳ-kheo đến chỉ chỗ đề làm phòng, lại làm 
quá quy định, thì phạm tội Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

; Nếu Ty-kheo làm phòng lớn có thân chủ giúp 
đỡ, cũng phải dẫn các Tỳ-kheo đến chỉ chỗ để làm 
phòng, nơi ây không có tai nạn, không có phương 
hại. Nếu Tỳ-kheo làm phòng lớn có thân chủ giúp 
đỡ mà làm ở chỗ có tai nạn, có phương hại, cũng 
không mời các Tỳ-kheo đến chỉ chỗ làm phòng, thì 
phạm tội Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

s Nếu Tỳ-kheo vì giận đữ không vui mà vu 
khống Tỳ-kheo thanh tịnh vô tội là phạm tội Ba-la- 
di một cách vô căn cứ, muốn phá hoại hạnh thanh 
tịnh của Ty-kheo â Ấy, rồi sau đó hoặc bị kiểm tra, 
hoặc không bị kiểm tra, T-kheo này bèn nói: “ 
Việc ây không có căn cứ, vì tức giận nên tôi nói 
như vậy”, thì phạm tội Tăng-g1à-bà-thi-sa. 

ø Nếu Tỳ-kheo vì tức giận không vui, rồi dùng 
một việc nhỏ thuộc lãnh vực khác không phải Ba 
da di để vu cáo Tỳ-kheo khác phạm tội Ba-la-di, 
nhăm phá hoại phạm hạnh của vị ấy, rồi sau đó, 
hoặc bị kiểm tra, hoặc không bị kiểm tra, bèn nói: 
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“Vì tức giận nên tôi đem một việc nhỏ thuộc lãnh 
vực khác đề vu cáo”, thì phạm tội Tăng-g1à-bà-th1- 
sa. 

¡o Nếu Tỷ- -kheo vì muốn phá sự hòa HỢP của 
Tăng, nên cô gắng tìm mọi cách để phá việc của 
Tăng, gây nên tranh chấp lẫn nhau, thì các Tỳ-kheo 
nên can gián: “Irưởng lão đừng vì mục đích phá 
sự hòa hợp của Tăng mả tìm đủ mọi cách để phá 
việc của Tăng, gây ra tranh chấp lẫn nhau. Trưởng 
lão nên hợp tác với Tăng (cùng làm việc với Tăng). 

Vì sao? Vì Tăng có hòa hợp, hoan hỷ, không 
tranh chấp, giống như nước hòa với sữa, cùng học 
một giáo pháp, điều gì đúng pháp thì bảo là đúng 
pháp một cách rõ ràng, thì mới sông an lạc”. Khi 
can gián như vậy mà bỏ thì tốt, nêu không bỏ thì 
phải can gián đến lần thứ hai, thứ ba. Bấy g1Ờờ, bỏ 
thì tốt, nếu không bỏ, thì phạm tội Tăng-già-bà-thi- 
sa. 

¡Nếu một, hai, hoặc nhiều Tỳ- kheo đồng ý 
tương trợ Ty-kheo khác, cùng nói, cùng ý kiên, 
muôn phá sự hòa hợp của chúng Tăng, rôi lúc â ấy 
các Tỳ-kheo can gián, thì vị Tỷ-kheo đồng lõa này 
nÓI: “Trưởng lão, đừng nói việc tôt xâu của Tỳ- 
kheo ây. Vì sao? Vì vị ấy là Tỷ-kheo nói đúng 
pháp, nói đúng luật. Những gì vị ây thây và nói ra 
đêu có thê châp nhận được. Chúng tôi cũng có thể 
chấp nhận. Vị Jÿ-kheo â ấy biết mới nói, chứ không 
phải không biết mà nói”, thì các Tỳ-kheo nên can 
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gián: “Irưởng lão đừng nói đó là vị Tỳ-kheo nói 
đúng pháp, nói đúng luật. Vì sao? Vì vị này không 
phải là T-kheo nói đúng pháp, nói đúng luật. Này 
trưởng lão, thây đừng hỗ trợ việc phá Tăng mà phải 
vui vẻ hỗ trợ việc Tăng hòa hợp. Vì sao? Vì Tăng 
có hòa hợp, hoan hỷ, không tranh chấp nhau, như 
nước hòa với sữa, cùng học một giới pháp, điều gì 
đúng pháp thì bảo là đúng pháp một cách rõ ràng, 
thì mới sông an lạc”. Khi can gián như vậy mà bỏ 
thì tốt, nêu không bỏ, thì nên can gián đến lân thứ 
hai, thứ ba. Bấy giờ, nếu bỏ việc ấy thì tốt, nếu 
không bỏ thì phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu 1-kheo nói năng ngang ngạnh, rồi các 
Tỳ-kheo cùng sông chung trong giới pháp chỉ bảo 
đúng pháp, đúng luật mà lại nói ,Dướng binh: 
“Trưởng lão, thầy đừng nói về VIỆC tốt xâu của tÔI. 
Tôi cũng không nói vê việc tốt xấu của thây”, thì 
các Iy-kheo nên can gián: Trưởng lão, khi các 
Tỳ-kheo cùng sống chung trong giáo pháp chỉ bảo 
đúng pháp, đúng luật, thì thầy không nên không 
công nhận, mà trái lại thầy cũng phải chỉ bảo các 
Tỳ-kheo khác đúng pháp, đúng luật. Vì sao? Vì các 
đệ tử của Đức Như Lai có chỉ bảo lẫn nhau, can 
gián lẫn nhau, cùng xuất tội cho nhau, thì pháp 
thiện mới tăng trưởng”. Khi can gián như vậy mà 
bỏ thì tốt, nêu không bỏ thì nên can giản đến lân 
thứ hai, thứ ba. Bấy giờ, nếu bỏ việc ấy thì tốt, nếu 
không bỏ, thì phạm tội Tăng-già-bà-th1-sa. 
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aNếu Tỳ-kheo sông nương tựa vào thành ấp 
xóm làng mà làm hoen ô nhà người ta, làm những 
việc xâu xa, làm hoen ô nhà người ta ai cũng thấy, 
cũng nghe, làm những việc xấu xa ai cũng thấy, 
cũng nghe, thì các Ty-kheo nên can giản: “Trưởng 
lão, thây đã làm hoen ô ố nhà người ta, làm những 
việc xấu; làm hoen ô nhà người ta ai cũng thây 
cũng nghe, làm những việc xâu ai cũng thây cũng 
nghe. Thây hãy đi đi, không nên ở đây nữa”. Thê 
TÔI, thây Tỳ-kheo ấy nói: lãng thiên vỊ, thù hận, 
sợ hãi và ngu sI. Vì sao? Vì có các Tỷ-kheo đồng 
tội như vậy mà có người bị đuổi, có người không 
bị đuôi”. Bấy gIỜ, Các Tỷ-kheo nên can gián: “Này 
trưởng lão, thây đừng nói: “Tăng thiên vị, thù hận, 
sợ hãi và ngu sI. Có các Ty-kheo đồng tội như nhau 
mà có người bị đuôi, có người không bị đuổi”. Vì 
SaO vậy? Vì Tăng không thiên vị, thù hận, sợ hãi 
và ngu s1. Này trưởng lão, thây đã làm hoen ô ô nhà 
người ta, làm những việc xâu; làm hoen ô nhà 
người ta ai cũng thây cũng nghe, làm những việc 
xâu aI cũng thây cũng nghe. Thây hãy đi đi, đừng 
ở đây nữa”. Khi can gián như vậy mà bỏ thì tôt, 
nêu không bỏ thì can gián đến lân thứ hai thứ ba. 
Bấy giờ, nếu bỏ việc ây thì tốt, nếu không bỏ thì 
phạm tội Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Này các Đại đức! Tôi đã tụng xong mười ba 
pháp Tăng- già- -bà-thi-sa. Chín pháp đầu hễ làm là 
phạm tội, còn bốn pháp sau phải đến ba lần can 
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gián (mà không bỏ mới có tội). Nếu Tỳ-kheo phạm 
một tội nào, thì tùy theo thời gian che giấu, (Tăng) 
nên cho hành pháp Ba-lợi-bà-sa (biệt trú). Khi 
hành pháp Ba-lợi-bà-sa xong, phải hành pháp Ma- 
na-đỏa (ý hỷ) sáu ngày, sáu đêm giữa Tăng. Khi 
hành pháp Ma-na-đỏa xong phải xuât tội ở giữa hai 
mươi vị Tăng. Nếu thiếu một người không đủ hai 
mươi người, thì Tỳ-kheo ấy không được xuất tội 
mà các -kheo còn bị khiến trách. Việc đó theo 
nguyên tắc là như vậy. 

Nay xin hỏi các Đại đức, ở trong đây có thanh 
tịnh không? (Hỏi ba lân). 

Vì các Đại đức ở trong đây thanh tịnh nên im 
lặng, tôi ghi nhận việc này là như vậy. 

Thưa các Đại đức! Đây là hai pháp Bất định, cứ 
mỗi nửa tháng, nửa tháng đọc một lần vào dịp tụng 
ĐIỚI. 

. Nêu Tỳ-kheo ngồi một mình với người nữ ở 
chỗ che khuất, chỗ có thể hành dâm được, rồi một 
Uu-bà-di đáng tin cậy trình bày lại chính xác một 
trong ba pháp: hoặc Ba-la-di, hoặc Tăng- già- -bà- 
ạt sa, hoặc Ba-dạ- đê; đồng thời vị Tỷ-khco â ây tự 

ói: “Tôi ngôi chỗ Ấy”, thì Tăng nên căn cứ vào lời 
tình bày chính xác của Uu-bà-di đáng tin kia mà 
trừng trỊ một trong ba pháp: hoặc Ba-la-di, hoặc 
Tăng-già-bà-thi-sa, hoặc Ba-da-đề. Đây là pháp 

Bắt định thứ nhất. 
+ Nếu Tỳ-kheo ngồi một mình với người nữ ở 
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chỗ trống trải, không thể hành dâm được, rồi có 
một Uu-bà-di đáng tin cậy trình bày lại đúng sự 
thật một trong hai pháp: hoặc Tăng-già-bà-thi-sa, 
hoặc Ba-da-đê, đông thời vị Tỳ-kheo ây tự nói: 
“Tôi ngôi chỗ ấy”, thì Tăng nên tùy theo lời trình 
bày đúng sự thật của Uu-bà-di đáng tin cậy mà trị 
phạt thích đáng một trong hai pháp: hoặc Tăng-g1à- 
bà-thi-sa, hoặc Ba-dạ-đề. Đây là pháp Bất định thứ 
haI. 

Này các Đại đức! Tôi đã tụng xong hai pháp 
Bất định, giờ xin hỏi các Đại đức ở trong đây có 
thanh tịnh không? (Hỏi ba lân). 

Vì các Đại đức ở trong đây thanh tịnh nên im 
lặng, tôi ghi nhận việc này là như vậy. 

Thưa các Đại đức! Đây là ba mươi pháp Ni-tát- 
kỳ Ba-dạ- đề, cứ mỗi nửa tháng, nửa tháng đọc một 
lần vào địp tụng BIỚI. 

¡. Nếu thời gian sắm y đã hết, y Ca-hi-na cũng 
đã xả mà Tỳ-kheo nhận được y thừa (ngoài ba cái 
pháp định) thì được phép cất giữ trong VÒngØ mười 
ngày. Nếu cất giữ quá thời gian ấy, thì phạm tội 
Ni-tát-kỳ Ba-da-đề. 

. Nếu thời gian sắm y đã hết, y Ca-hi-na cũng 
đã xả, mà Ty-kheo rời một trong ba y, ngủ tại chỗ 
khác, thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-dạa- để, ngoại trừ 
Tăng yẾt- ma cho phép. 

›. Nếu thời gian săm y đã hết, y Ca-hi-na cũng 
đã xả, khi ấy được vải phi thời mà Tỳ-kheo cân 
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dùng thì nên lấy, rôi tức tốc may thành y đề mặc. 
Nếu chưa đủ mà có chỗ hy vọng (tìm được thêm) 
thì được phép cất trong vòng một tháng, để đợi cho 
đủ. Nếu quá thời gian ây thì dù đủ hay không đủ 
đều phạm tội Ni-tát- kỳ Ba-da-đề. 

+ Nếu 1ỷ-kheo lây y của Tỳ-kheo-ni không 
phải thân quyên, thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ- đê, 
ngoại trừ trao đồi. 

s. Nếu Tỳ-kheo sai Tỳ-kheo-ni không phải thân 
quyến giặt y cũ, hoặc nhuộm, hoặc đập giũ, thì 
phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-da-đê. 

ø. Nếu Tỷ-kheo theo cư sĩ hay vợ cư sĩ không 
phải thân quyên xin y, thì phạm tội Ni-tát-kỳy Ba- 
dạ-đề, ngoại trừ trường hợp dặc biệt. Trường hợp 
đặc biệt là trường hợp bị mât y. 

;. Nêu Tỳ-kheo bị mắt y thì khi Ấy, được theo cư 
sĩ hay vợ cư sĩ không phải thần quyên xin y. Nếu 
họ cho một cách hào phóng thì được lây tối Đa-là 
hai cái (y trên và y dưới). Nêu lẫy quá giới hạn thì 
phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-da-đê. 

§, Nếu Cư SĨ hay VỢ Cư Sĩ VÌ Tỷ-kheo chuẩn bị 
giá tiền sắm y, rồi tự nhủ: “Ta chuẩn bị số tiền như 
thế đề mua y như thế cho Tỳ-kheo Mỗ giáp”, thế 
nhưng, vị Ty-kheo này trước đó không được mời, 
mà vì thích 

đẹp, bèn đến nhà cư sĩ, khuyên: “Lành thay cư 
sĩ Ông (bà) hãy dùng số tiên săm y như thể mua 
chiếc y màu sắc như thế cho tôi”, thì khi được y, 
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phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-da-đê. 

0, Nếu CƯ SĨ hay vợ cư sĩ, vì Tỳ-kheo, chuẩn bị 
sỐ tiên săm y, rôi bản nhau: “Chúng ta chuẩn bị số 
tiên sắm Ly như thế để mua chiếc y như thê cho T- 
kheo Mỗ giáp”, trong khi vị Tỷ-kheo â Ấy, trước đó 
không được mời, mà vì thích đẹp, nên đến nhà cư 
sĩ, khuyên: “Lành thay các cư sĩ! Các vị đã đề dành 
tiền sắm y như thế, vậy hãy cùng nhau mua một 
chiếc y màu sắc như thế cho tôi”, thì khi được y, 
phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-da-đê. 

10. Nếu vua hay đại thần, vì Tỳ- -kheo, sai sứ 
đem tiền săm \ đến đưa cho Ty-kheo â ây, rồi sứ giả 
đến, nói: “Số tiền săm y này là của vua, của đại 
thần (Mỗ giáp) đưa đến cho Tôn giả, xin Tôn giả 
nhận cho”, thì bấy giờ, Ty-kheo nên nói: “Tôi 
không được nhận tiên săm y. Nếu đưa y thích hợp 
thì tôi mới nhận được”. Nêu sứ giả hỏi: “Tôn giả 
CÓ n1ĐƯỜI Ø1Úúp VIỆC không?”, mà Tỳ-kheo thấy cần 
y, thì nên chỉ người làm vườn hoặc Ưu-bà-tắc cho 
SỨ Ø1ả Và nÓI: “Người đó thường hay giúp việc cho 
Tỳ-kheo”. Sứ giả khi â ấy nên đến người đó khuyên 
dụ: “Lành thay vị chấp sự! Nhờ ông nhận sô tiên 
sắm y này để mua y như thê cho Tỷ-kheo Mã giáp. 
Khi nào Tỷ-kheo ây đến lây y, thì ông đưa giúp 
cho”. Gởi gâm xong, sử giả nên trở lại chỗ lTỷ- 
kheo, nói: “Tôi đã khuyến dụ người _BIúp việc mà 
Tôn giả đã chỉ săm Y ĐIÚp TÔI, khi nào cần Ỳ thây 
đến đó lấy”. Thế thì khi cần y, Tỳ-kheo nên đến 
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chỗ người giúp việc, nói: “Tôi cần y, tôi cân y”, lần 
thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Nếu được y thì 
tốt, nêu không được thì lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu 
nên đến đứng 1m lặng trước người ĐIÚP VIỆC. Nếu 
được y thì tôt, nếu không được mà đên đòi quá giới 
hạn ấy, thì khi được y sẽ phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ- 
đề. Trong trường hợp không lây được, thì Tỷ-kheo 
hoặc tự đi, hoặc nhờ người khác đến chỗ xuất tiền 
sắm y, nói: “Ông (bả) đã vì Tỳ-kheo Mỗ giáp đưa 
tiền sắm y, nhưng chung cuộc T-kheo ây không 
dùng được gì với sô tiên săm y của ông hết. Xin 
báo cho ông biết, đừng để mắt tiền”. Vấn đề này 
nguyên tắc là như vậy. 

¡¡. Nếu Tỳ-kheo dùng lông dê thuần màu đen 
làm phu cụ mới thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

2. Nếu Tỳ-kheo làm phu cụ mới thì nên dùng 
hai phân lông dê thuần mảu đen, phần thứ ba màu 
trắng và phân thứ bốn màu lẫn lộn. Nếu quá số 
phân ấy thì phạm tội Ni-tát- kỳ Ba-dạ- đề. 

¡a. Nếu Tỳ-kheo dùng tơ tắm trộn với lông dê 
thuân màu đen làm phu cụ mới thì phạm tội Ni-tát- 
kỳ Ba-dạ-đê. 

4. Nếu Tỳ-kheo làm phu cụ mới thì nên sử 
dụng đến sáu năm. Nếu phu cụ cũ chưa đủ sáu năm 
mà bỏ hoặc không bỏ làm phu cụ mới thì phạm tội 
Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề, ngoại trừ Tăng yết-ma cho 
phép. 

¡s.. Nếu Tỳ-kheo làm phu cụ hay tọa cụ mới thì 
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nên dùng một miếng phu cụ cũ chừng một gang tay 
Phật may chồng lên phu cụ mới để cho hoại sắc. 
Nếu không dùng một miếng cũ may chồng lên phu 
cụ hay tọa cụ mới thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

l6. Nếu 1-kheo đi đường được lông dê mà 
mình thấy cân, thì có thể lấy mang đi trong vòng 
ba do-tuân. Nếu mang đi quá giới hạn ây thì phạm 
tội Ni-tát- -kỳ Ba-dạ-đê. 

1. Nếu Ty-kheo sai Tỳ-kheo-ni không phải 
thân quyến giặt, nhuộm, chải lông dê, thì phạm tội 
Ni-tát-kỳ Ba-da- đề. 

¡s. Nếu lỳ- -kheo tự tay cầm vàng, bạc hoặc sai 
người khác cầm săm soi với tâm tham luyến, thì 
phạm tội Ni-tát-kỳy Ba-dạ- đề. 

¡s.. Nêu Tỳ-kheo mua bán các thứ hàng hóa thì 
phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

2o. Nếu Tỳ-kheo mua bán đổi chác các loại 
vàng, bạc, thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

2. Nếu Ty-kheo có bát thừa (ngoài cát pháp 
định) thì được cất trong mười hôm. Nếu cất quá 
mười hôm thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-da- đề. 

z.. Nếu Tỳ-kheo dùng bát chưa vá đủ năm chỗ 
mà vì thích đẹp, xin bát mới thì phạm tội Ni-tát-kỳ 
Ba-dạ- đề. Cái bát này phải xả giữa chúng Tăng. 
Rôi Tăng nên đem cái bát kém nhất đưa cho người 
Ấy, nói: “Trưởng lão: Thây phải Sử dụng cái bát 
này cho đến khi vỡ”. Việc này nguyên tắc là như 
vậy. 
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2. Nếu Tỳ-kheo bị bệnh cần uống sữa, dầu, 
mật, đường phèn, sữa tươi và mỡ, thì nên nhận một 
lần để uống bảy ngày. Nếu ¡quá Dảy ngày mà những 
thứ còn thừa không bỏ, vẫn cứ uông, thì phạm tội 
Ni-tát-kỳ Ba-dạ- đề. 

2. Nếu 1y-kheo cho / cho Tỳ-kheo khác, rôi 
sau đó tức giận không vul, hoặc tự mình, hoặc saI 
người đoạt lại y ây, thì khi được y, phạm tội Ni-tát- 
kỳ Ba-dạ-đề. 

2s. Trong vòng một tháng cuỗi mùa Xuân, Tỳ- 
kheo nên tìm vải may áo tăm mưa, rôi trong nửa 
tháng còn lại nên may thành áo để dùng. Nếu chưa 
đến thời gian đó mà đi tìm vải may áo tắm mưa rồi 
may thành áo để dùng, thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba- 
dạ-đè. 

›. Nếu Tỳ-kheo tự đi xin chỉ sợi, rồi nhờ thợ 
dệt không phải bà con dệt thành vải, thì phạm tội 
Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

z;.. Nếu cư sĩ hay vợ cư sĩ sai thợ dệt dệt vải để 
may y cho Tỳ-kheo, nhưng Tỳ-kheo trước đó 
không được mời mà vì thích đẹp nên đến khuyên 
thợ dệt: “Lành thay cư sĩ! Tâm vải này dệt cho tôi 
đó. Ông nên dệt cho thật đẹp, dày, dài và rộng, rôi 
tôi sẽ trả công cho ông băng tiên hoặc bằng thực 
phẩm” „ khi khuyên như vậy mà được vải thì phạm 
tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

2s. Nếu còn mười hôm nữa mới đến ngày Tự 
tứ, mà thí chủ cúng dường y cấp thời, thì Tỳ-kheo 
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nào cân dùng được phép nhận, rôi cất cho đến thời 
gian của y. Nếu cất quá thời gian ấy thì phạm tội 
Ni-tát-kỳ Ba-da- đề. 

2. Nếu Ty-kheo sông tại A- Tuyện- nhã trong ba 
tháng hạ, chưa đến tháng cuối mùa hạ mà gặp 
những việc đáng nghi ngờ lo sợ thì có thê gởi một 
trong ba y tại nhà dân, sông cách ly với y trong sáu 
hôm. Nếu quá sáu hôm thì phạm tội Ni-tát-ky Ba- 
dạ-đề, ngoại trừ Tăng yết-ma cho phép. 

so. Nếu Tỳ-kheo biết vật đó thí chủ định cúng 
cho Tăng mà vận động họ cúng cho mình, thì phạm 
tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đê. 

Thưa các Đại đức! Tôi đã tụng xong ba mươi 
pháp Ni-tát- kỳ Ba-da-đề, giờ xin hỏi các Đại đức 
ở trong đây có thanh tịnh không? (Hỏi ba lần). 

Vì các Đại đức ở trong đây thanh tịnh nên im 
lặng, tôi ghi nhận việc này là như vậy. 

Thưa các Đại đức! Đây là chín mươi hai pháp 
Ba-da- đề, cứ mỗi nửa tháng, nửa tháng đọc một lần 
vào địp tụng giới. 

¡ Nếu Ty-kheo biết mà cố ý nói dối thì phạm 
tội Ba-da-đề. 

;. Nếu Tỳ-kheo đem chủng tộc, tướng mạo của 
Ty-kheo khác ra châm chọc, thì phạm tội Ba-dạ- 
đê. 

_- Nếu Tỳ-kheo nói hai lưỡi thì phạm tội Ba-da- 
đê. 

+ Nếu Tỳ-kheo biết Tăng đã dập tắt sự tranh 
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chấp đúng như pháp, như luật mà làm phát sinh trở 
lại, nói: “Việc yêt-ma này chưa xong, phải làm 
lại”, khơi dậy như vậy là nhằm gây rôi chứ không 
øì khác, thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

s. Nếu Tỳ-kheo thuyết pháp cho người nữ quá 
năm, sáu lời thì phạm tội Ba-da-đề, ngoại trừ có 
người đàn ông trí thức tham dự. 

ø. Nếu Tỳ-kheo dạy người chưa thọ giới Cụ túc 
đọc những câu, những bài pháp thì phạm tội Ba- 
dạ-đè. 

1. Nếu Tỳ-kheo nói với người chưa thọ giới Cụ 
túc răng mình đã được pháp hơn người như sau: 
“lôi biệt như vậy, thấy như vậy”, thì dù nói thật 
cũng phạm tội Ba-dạ-đê. 

s. Nếu Tỳ-kheo biết tội thô ác của Tỳ-kheo khác 
mà đem nói với người chưa thọ giới Cụ túc, thì 
phạm tội Ba-dạ-đê, ngoại trừ Tăng yết-ma cho 
phép. 

ø. Nếu Tỳ-kheo nào lúc đầu đã đồng ý đem vật 
dùng đề chia cho Tăng, cho người khác, nhưng sau 
đó ngăn cản, nói: _ Trưởng lão, thầy có Ỷ thiên vị 
nên đem vật của Tăng mà cho người ây”, thì phạm 
tội Ba-da-đề. 

¡o. Nếu vào dịp tụng giới kinh của mỗi nửa tháng 
mà T-kheo nào nÓI: - Trưởng lão, thầy tụng làm 
chỉ ba cái giới lặt vặt ây khiên cho các Ty-kheo 
sinh ra nghi ngờ, hối hận!”, nói như thế là nhằm 
khinh chê giới luật chứ không øì khác, thì phạm tội 
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Ba-da-đề. 

¡. Nếu Tỳ-kheo hủy hoại mầm sông của cây, 
phá hỏng chỗ ở của quỷ, thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

¡2. Nếu Tỳ-kheo nói những vấn đề khác làm não 
loạn người khác thì phạm tội Ba-da-đề. 

¡a. Nếu Tỳ-kheo chê trách chức sự của Tăng thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

4. Nếu Tỷ-kheo, tự mình hay saI người khác đem 
bày biện g1ường năm, ø1ường ngôi, mên gối ở chỗ 
đất trống nơi trú xứ của Tăng, rôi lúc ra đi không 
tự mình đem cất hay sai người đem cất, thì phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

15 Nếu Tỳ-kheo tự mình hay sai người khác trải 
ø1ường nệm trong phòng của chúng Tăng, rôi lúc 
ra đi không tự mình hay sai người khác đem cất, 
thì phạm tội Ba-da- đề. 

¡. Nếu Tỳ-kheo vì tức giận không vui mà tự 
mình hay saI người lôi Tỳ-kheo khác ra khỏi phòng 
của Tăng, dù chỉ nói: “Ông hãy đi đi!”, thì phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

¡. Nếu Tỳ-kheo biết trong phòng của Tăng đã 
có Ty-kheo khác trải giường nệm trước rôi, mình 
đến sau cũng trải đồ đạc ra, với ý định làm nhiễu 
loạn để người kia bỏ đi chứ không có gì khác, thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

¡s. Nếu Tỳ- -kheo đặt giường có chân nhọn trên 
lâu, trên gác của Tăng để ngồi hoặc năm, thì phạm 
tội Ba-da-đề. 
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¡7 Nếu Tỳ-kheo biết nước có sinh trùng mà tự 
mình hoặc sai người khác đem tưới trên cỏ, trên 
đất, thì phạm tội Ba-da-đê. 

20. Nêu 1-kheo tự kinh doanh làm phòng lớn có 
cửa lớn, cửa sô, thì nên làm ở chỗ đất ít cỏ, rồi sai 
người lợp chừng ba lớp là vừa. Nêu lợp quá ba lớp 
thì phạm tội Ba-da-đề. 

›¡. Nếu Tỳ-kheo nào không được Tăng sai mà tự 
đi giáo giới Tỳ-kheo-ni thì phạm tội Ba-da-đề. 

z. Nêu Tỳ-kheo được Tăng sai đi giáo giới Tỳ- 
kheo-nI mà ở lại từ lúc mặt trời lặn cho đên trước 
bình minh hôm sau thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

2. Nêu Tỳ-kheo nào đến trú xứ của Ni giáo giới 
mà không bạch với Ty-kheo thiện thì phạm tội Ba- 
dạ-đề, ngoại trừ trường hợp đặt biệt. Trường hợp 
đặc biệt là khi bị bệnh. 

24. Nêu Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo khác: “Trưởng 
lão vì việc ăn uống mà giáo giới Tỳ-kheo-ni”, thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Đã, Nếu Tỳ-kheo ngôi với một .Tÿ-kheo-ml ở chỗ 
trồng vắng thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

2. Nêu Tỳ-kheo hẹn đi chung đường với Tỳ- 
kheo-nmi, dù chỉ đi qua một làng, thì phạm tội Ba- 
dạ-đê, trừ khi đi chung với khách buôn hoặc đi qua 
những chỗ nghi ngờ đáng lo sợ. 

z. Nêu Tỳ-kheo hẹn đi chung thuyền với Tỳ- 
kheo-ni, ngược dòng hay xuôi dòng thì phạm tội 
Ba-dạ- đề, ngoại trừ đi đò ngang qua sông. 
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2s. Nêu 1ỷ-kheo cho y cho Tỷ-kheo-ni không 
phải thân quyên thì phạm tội Ba-dạ-đề, ngoại trừ 
trao đối. 

2o. Nêu Tỳ- -kheo may y cho Tỳ-kheo-ni không 
phải thân quyền thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

o. Nếu Ty- -kheo biết bữa ăn ấy do Tỳ-kheo-ni 
tán thán mới có, mà ăn, thì phạm tội Ba-dạ-đè, 
ngoại trừ nhà đó là đàn-việt cũ. 

›¡. Nếu tại gia đình nào chỉ cúng dường một bữa 
ăn mà Tỳ-kheo không bệnh ăn hơn một bữa, thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

s2. Nêu Tỷ-kheo ăn nhiêu chỗ (trong ngày) thì 
phạm tội Ba-dạ-đê, ngoại trừ khi có bệnh, khi sắm 
V, 

33. Nêu Tỳ-kheo ăn no rồi, rời khỏi chỗ ngôi, 
không làm phép tàn thực mà ăn lại, thì phạm tội 
Ba-dạ-đè. 

34. Nếu Tỳ-kheo biết vị Tỳ-kheo khác ăn đã no, 
rời khỏi chỗ ngôi, không làm phép tàn thực, mà 
mình muốn làm não loạn, nên mời: “Trưởng lão, 
hãy ăn món này”, rÔi Vị ây ăn, thì mình phạm tội 
Ba-dạ-đè. 

›s. Nêu thức ăn người ta không cho, thì Tỳ-kheo 
không được lấy bỏ vào miệng. Nếu bỏ vào miệng 
thì phạm tội Ba-dạ- đề, ngoại trừ nước và tăm xia 
răng. 

›ø. Nêu Tỳ-kheo ăn phi thời thì phạm Ba-dạ-đề. 

3z. Nêu Tỳ-kheo để dành thức ăn mà ăn, thì 
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phạm tội Ba-dạ-đề. 

›s. Nêu Tỳ-kheo đến nhà bạch y, mà họ cúng 
dường bún, bánh một cách hào phóng, thì được 
nhận đôi ba bát, rồi ra ngoài cùng ăn với Tỳ-kheo 
không bệnh. Nếu nhận quá số ấy và không cùng ăn 
với người khác, thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

so. Nếu 1ỷ-kheo không bệnh mà vì muôn sướng 
thân đi xin các thức mỹ vị như sữa tươi, sữa chua, 
sữa đóng váng, dầu, mật, đường phèn, cá, thịt để 
ăn, thì phạm tội Ba-da- đề. 

4o. Nêu Tỳ-kheo ăn với một nhóm riêng thì phạm 
tội Ba-da-đê, ngoại trừ trường hợp đặc biệt là khi 
bệnh, khi sắm y, khi đi đường, khi ở trên -thuyên, 
khi đại chúng đại hội, khi ngoại đạo bố thí ẩm thực. 

4. Nếu Tỳ-kheo không bệnh mà vì bản thân, 
hoặc tự mình, hoặc sai người đốt cỏ. Cây, phân bò, 
thì phạm tội Ba-dạ-đề, ngoại trừ có lý do chính 
đáng. 

Nếu Tỳ-kheo ngủ chung một phòng với 
người chưa thọ giới Cụ túc quá ba đêm, thì phạm 
tội Ba-dạ-đề. 

4. Nếu Tỳ-kheo gởi dục yết-ma rồi, sau đó tức 
giận không vui, nói thê này: “Tôi không gởi dục 
(về việc) không tốt ấy. Pháp yết-ma đó không 
thành tựu. Tôi không gởi dục trong trường hợp 
nảy”, thì phạm tội Ba-da-đề. 

44. Nêu Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo khác: “Trưởng 
lão, thây đi với tôi vào xóm làng, tới nhà kia, rôi 
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tôi sẽ đưa hoặc bảo người khác đưa thức ăn cho 
thầy” , nhưng sau đó muôn đuôi người ấy đi, bèn 
nÓI: “Ông hãy đi đi, tôi ngôi với ông không vui. 
Tôi ngôi một mình vui hơn”, làm như thế (là để 
cho người kia mất ăn) chứ không có gì khác, thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

45. Nếu Ty-kheo nói thê này: “Irưởng lão, tôi 
biết Đức Thế Tôn nói về pháp chướng ngại đạo, 
nhưng khi thực hành pháp ây thì không có gì là 
chướng ngại đạo hết” , thì các Tỳ-kheo nên khuyên 
can: “Trưởng lão! Thầy đừng hủy báng Đức Thê 
Tôn. Hủy Dáng Đức Thê Tôn là không tốt. Đức Thế 
Tôn không nói như thế. Đức Thế Tôn nói pháp 
chướng ngại đạo thì quả thực là chướng ngại đạo. 
Thây hãy, bỏ việc ác này đi”. Khi khuyên can như 
thê mà vân kiên trì không bỏ thì nên khuyên can 
đến lân thứ hai, thứ ba (cho bỏ việc ấy). Nêu bỏ thì 
tỐt, nếu không bỏ, thì phạm Ba-dạ- đề. Tăng nên 
làm yết- ma cử tội Tỳ-kheo â ây. 

+. Nếu Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo khác không bỏ ác 
kiến, Tăng đã 

làm yết-ma cử tội đúng pháp, đúng luật, nhưng 
vị ây chưa làm đúng pháp, đúng luật mà cùng ăn 
chung, ở chung một phòng, thì phạm tội Ba-dạ-đè. 

+. Nếu Sa-di nói thế này: “Đức Như Lai nói dâm 
dục là pháp chướng ngại đạo, nhưng tôi biệt là thực 
hành dầm dục không phải là chướng đạo”, thì các 
Ty-kheo nên khuyên can: “Này Sa-di kia, ngươi 
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chớ hủy báng Thế Tôn. Hủy báng Thế Tôn là 
không tốt. Đức Thê Tôn không nói như thê. Đức 
Thế Tôn nói dâm dục quả thật là pháp chướng đạo. 
Ngươi hãy bỏ việc ác này đi”. Khi khuyên can như 
vậy mà kiên trì không bỏ, thì nên khuyên can đến 
lần thứ hai, thứ ba. Nêu bỏ thì tốt, nêu không bỏ thì 
phải đuôi đi, nói: “Từ nay về sau, ngươi không 
được nói Phật là thây của tôi, cũng không được ngủ 
với Tỳ-kheo ba đêm. Ngươi đi đi, không được Ở 
đây nữa”. Nếu Tỳ-kheo biết Sa-di không bỏ ác 
kiên, bị đuôi đi, chưa làm đúng pháp mà dụ dỗ đem 
về nuôi dưỡng, cùng ăn chung, sông chung, thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

4s Nếu Tỳ-kheo được : mới thì nên dùng ba 
màu hoặc một trong ba màu: xanh, đen, mộc lan 
nhuộm cho hoại màu sắc. Nêu không làm cho hoại 
màu sắc mà mặc, thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

so. Nêu Tỳ-kheo tự mình hoặc bảo người khác 
lây những vật báu, hoặc những vật báu có giá trị 
tại trú xứ của Tăng thì phạm tội Ba-dạ- đề, ngoại 
trừ tự lây cất đợi chủ đến tìm mà trả lại. 

so. Nếu Tỳ-kheo chưa đủ nửa tháng mà tắm một 
lần thì phạm tội Ba-dạ-đè, ngoại trừ trường hợp 
đặc biệt là một tháng rưỡi cuôi mùa Xuân, một 
tháng đầu mùa Hạ, trong vòng hai tháng Tưỡi này, 
và những khi trời nóng, khi bệnh, khi gió, khi mưa, 
khi làm việc và khi đi đường. 

s. Nếu Tỳ-kheo biết nước có sinh trùng mà 


1206 BỘ LUẬT 2 


uống thì phạm tội Ba-dạa-đề. 

s. Nếu Tỳ-kheo tự tay đưa thức ăn cho nam nữ 
đạo sĩ lõa thể thì phạm tội Ba-da-đề. 

sa. Nếu Tỳ-kheo biết nơi đó là chỗ đề hành dâm 
của nhà mình thọ trai, mà ngôi, thì phạm tội Ba-dạ- 
đề. 

s4. Nếu Tỳ-kheo biết nơi đó là chỗ kín đáo của 
nhà mình thọ trai, mà ngồi, thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

ss. Nếu Tỳ-kheo xem quân sĩ xuất trận thì phạm 
tội Ba-da-đê. 

s. Nếu Tỳ-kheo có lý do chính đáng thì được 
đến ở lại trong quân trại ba đêm. Nếu ở quá ba đêm 
thì phạm tội Ba- dạ-đề. 

s Nếu Tỳ-kheo có lý do chính đáng thì được 
đến ở lại trong quân trại ba đêm. Nhưng nếu xem 
quân sĩ xuất trận, trương cờ, nghĩnh chiến thì phạm 
tội Ba-da-đề. 

ss. Nếu Tỳ-kheo giận dữ không vui, đánh Tỳ- 
kheo khác thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

so. Nếu Tỳ-kheo tức giận không vui giơ tay dọa 
đánh 1y-kheo khác thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

ø. Nếu 1ỷ-kheo biết Tỳ-kheo khác phạm tội thô 
ác mà che giâu thì phạm tội Ba-da-đê. 

ø¡. Nếu Tỳ-kheo cô ý sát hại mạng sông của súc 
sinh thì phạm tội Ba-da-đề. 

ø. Nếu Tỳ-kheo cô ý làm cho Tỳ-kheo khác sinh 
khởi hoang mang nghi ngờ, không vui trong giây 
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lát, làm như thế là chỉ vì mục đích ấy, chứ không 
có øì khác, thì phạm tội Ba-da-đề. 

s. Nêu Tỳ-kheo đã tịnh thí y cho năm chúng 
(xuất gia), sau đó không bỏ mà lây dùng thì phạm 
tội Ba-dạ-đề. 

ø. Nếu Tỳ-kheo vì chơi đùa mà tự mình hoặc sai 
người đem øgiấu y, bát, tọa cụ, ống đựng kim của 
Tỳ-kheo khác, thì phạm tội Ba-da-đề. 

ss. Nêu Tỳ-kheo làm cho Tỳ-kheo khác sợ hãi thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

s. Nêu Tỳ-kheo đùa giỡn trong nước thì phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

ø. Nếu Ty-kheo dùng tay chỉ chỏ nhau thì phạm 
tội Ba-da-đê. 

ss. Nêu Tỳ-kheo hẹn ước cùng đi chung đường 
với người nữ, dù chỉ đi qua một làng, thì phạm tội 
Ba-da-đề. 

ø. Nêu Tỳ-kheo cùng ngủ chung một nhà với 
người nữ thì phạm tội Ba-da-đê. 

zo. Nêu Tỳ-kheo ngồi một mình với người nữ ở 
chỗ kín đáo, thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

;¡. Nêu Tỳ-kheo biết người kia chưa đủ hai mươi 
tuổi mà cho thọ giới Cụ túc thì phạm tội Ba-dạ-đề. 
Người ấy đã không được gọi là thọ giới Cụ túc, mà 
các Tỳ-kheo còn đáng bị khiến trách. 

z. Nếu Tỳ-kheo biết những kẻ ấy là quân trộm 
cướp mà hẹn đi chung đường với chúng, dù chỉ đi 
qua một làng, thì phạm tội Ba-da-đề. 
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7z. Nếu Tỷ-kheo tự tay đào đất, hOặc chỉ bảo 
người khác đào, nói: “Đào chỗ đất này”, thì phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

z4. Nêu có thí chủ xin cúng dường cho 13-kheo 
bốn tháng thì HN -kheo được nhận. Nhưng nêu nhận 
quá thời gian ấy thì phạm tội Ba-dạ-đẻ, ngoại trừ 
họ mời lại hay mời lâu dài. 

7s. Nếu Tỷỳ-kheo được các Tỷỳ-kheo khuyên: 
Trưởng lão, thây phải học, đừng phạm năm Thiên 
tội”, mà nói: “Tôi không nghe lời thầy. Nếu có vị 
trưởng lão nào các căn tịch tĩnh, nghe nhiêu, giữ 
ĐIỚI, hiểu rộng thì tôi sẽ theo hỏi, và vị ấy có chỉ 
bảo điều gì thì tôi sẽ tuân hành”, thì phạm tội Ba- 
dạ-đề. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt là khi vị Tỷ- 
kheo ây muôn được lợi ích của chánh pháp và 
muốn hỏi Tỳ-kheo khác. 

;ø. Nếu Tỳ-kheo uông các thứ rượu thì phạm tội 
Ba-da-đề. 

z;. Nêu Tỳ-kheo khinh thường Tỳ-kheo khác thì 
phạm tội Ba-da-đề. 

7s. Khi các Ty-kheo tranh cãi nhau mà 13-kheo 
nào đứng im lặng lắng nghe, với suy nghĩ: “Họ có 
nói điều øì ta hãy ghi nhớ”, chỉ vì mục đích như 
thê chứ không có gì khác, thì phạm tội Ba-da-đê. 

zo. Khi Tăng họp giải quyết công việc mà Tỳ- 
kheo nào không gởi dục, đứng dậy bỏ đi không 
bạch với Tăng, thì phạm tội Ba-da-đề. 

so. Nêu Tỳ-kheo ở nơi A-luyện-nhã mà ổi vào 
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thôn xóm lúc phi thời không bạch với 1ỷ-kheo 
thiện thì phạm tội Ba-dạ-đề, ngoại trừ có việc gấp. 

si. Nêu Tỳ-kheo ăn ở cùng một chỗ với Tỳ-kheo 
khác mà trước bữa ăn, sau bữa ăn không bạch với 
Tỳ-kheo thiện đi đến nơi khác thì phạm tội Ba-dạ- 
đê, ngoại trừ thời g1an của y. 

sz. Nếu Tỷ-kheo đi vào cung vua khi phu nhân 
(của vua) chưa cât vật báu, dù chỉ bước vào khỏi 
cửa, thì phạm tội Ba-dạ-đê. 

83. Nếu Ty-kheo đục khoét Xương, răng, sừng 
làm õ ông. đựng kim thì phải phá bỏ rôi sám hồi tội 
Ba-da-đề. 

s4. Nếu Tỳ-kheo làm chân giường thì phải làm 
cao tám ngón tay Phật, trừ chỗ tra vào thành 
giường. Nếu cao quá mức ây thì phải cắt bỏ (rồi 
sám hôi) tội Ba-dạa-đề. 

S5. Nếu Ty-kheo dùng bông vải làm nệm để ngôi 
hoặc năm, thì phải moi bỏ rôi sám hôi tội Ba-da- 
đê. 

sơ. Nêu Ty-kheo làm tọa cụ thì phải làm đúng 
mức quy định: chiêu dài hai gang tay Phật, chiều 
rộng một gang tay ruỡi, rồi may thêm (mỗi chiều) 
một gang tay nữa. Nếu làm quá mức quy định thì 
phải cắt bỏ rồi sám hối tội Ba-dạa-đề. 

s. Nếu Ty-kheo may áo che ghẻ thì phải may 
chiêu dài bôn gang tay Phật, chiêu rộng hai gang 
tay. Nếu quá mức quy định thì phải cắt bỏ rồi sám 
hồi tội Ba-da-đề. 
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ss. Nêu Tỳ-kheo may áo tăm mưa thì phải may 
chiêu dài sáu gang tay Phật, chiêu rộng hai gang 
tay Tưỡi. Nếu may quá giới hạn thì phải cắt bỏ rôi 
sám hối tội Ba-dạ-đề. 

so. Nêu Tỳ-kheo may y thì phải may theo kích 
thước y của Như Lai. Y của Như Lai chiêu dài chín 
gang tay Phật, chiều rộng sáu gang tay Phật. Nếu 
may quá giới hạn ấy thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

ø. Nếu Tỳ-kheo vì tức giận không vui mà vô cớ 
vu không Tỳ-kheo khác phạm tội Tăng-già-bà-thi- 
sa, thì phạm tội Ba-dạ-đê. 

ø. Nếu Tỳ-kheo biết vật đó thí chủ định cúng 
cho Tăng, mà vận động họ cúng cho người khác, 
thì phạm tội Ba-da-đề. 

9. Khi Tăng tụng giới vào mỗi nửa tháng mà Tỷ- 
kheo nảo nói: _ Trưởng lão, nay tôi mới biết pháp 
ây được đưa vào giới kinh để đọc vào dịp tụng giới 
của mỗi nửa tháng”, nhưng các Tỳ-kheo biệt Tỳ- 
kheo ấy không những đã ngôi trong chỗ tụng giới 
hai, ba lần mà còn nhiều hơn nữa, thì T-kheo ây 
không thể lây lý do không biết đề mà chạy tội. Khi 
ây, Tăng phải tùy theo VỊ ây phạm tội nào mà trị tội 
ầy đúng pháp, đông thời nên khiến trách: “Trưởng 
lão, thầy đã đề mật lợi ích. Khi tụng giới vào môi 
nửa tháng, thầy không tôn trọng, không chú tâm 
lắng tai nghe pháp”. Khiến trách xong, Tỳ-kheo ấy 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Thưa các Đại đức! Tôi đã tụng xong chín mươi 
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hai pháp Ba-dạ-đê. 

Giờ xin hỏi các Đại đức trong đây có thanh tịnh 
không? (Hỏi ba lân). 

Vì các Đại đức trong đây thanh tịnh nên im 
lặng, việc này tôi phi nhận như vậy. 

Thưa các Đại đức! Đây là bốn pháp Ba-la-đề- 
đề-xá-ni, cứ mỗi nửa tháng, nửa tháng đọc một lần 
vào đỊp tụng sIới. 

¡ Nếu Tỳ-kheo ở A-luyện-nhã không có bệnh, 
không thông tr1 trước (với người bên ngoài), người 
bên ngoài không hay biết mà ở ngay trong trú xứ 
nhận lẫy thức ăn, rôi nhai, hoặc ăn, thì phải đến Tỳ- 
kheo khác hối lỗi: “Thưa trưởng lão, tôi phạm tội 
đáng khiến trách”. Đây là cách hồi quá. 

;. Nếu Tỷy-kheo không bệnh mà nhận lấy thức 
ăn của Tỷ-kheo-ni không phải bà con tại nhà bạch 
y thì phải đến Tỳ-kheo khác sám hối: '““Thưa trưởng 
lão, tôi phạm tội đáng khiến trách”. Đây là cách hồi 
quá. 

›. Nếu Tỳ-kheo được bạch y mời đến nhà thọ 
trai, mà khi ấy có Tỳ-kheo-ni đứng trước (bản ăn) 
chỉ bảo (bạch y), nói: “Hãy bưng cơm cho Tỳ-kheo 
này, Dựng ‹ canh cho T-kheo kia, hoặc dọn cá, dọn 
thịt v.v... ”, thì các Ty-kheo nên nói với Ty-kheo- 
ni ấy: “Này chị em, hãy đứng yên trong chốc lát, 
đợi các Tỷ-kheo, ăn xong đã”. Nếu không có một 
Ty-kheo nào khiến trách Tỳ-kheo-mi ây, thì các Ty- 
kheo phải đến Tỳ-kheo khác sám hối: “Thưa 
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trưởng lão, tôi phạm tội đáng khiến trách”. Đây là 
cách hồi quá. 

+ Nếu có học gia nào Tăng đã làm pháp yết-ma 
học gia, mà Ty-kheo nào không được mời trước lại 
đến đó tự tay nhận lây thức ăn rôi nhai, hoặc ăn, thì 
Tỳ-kheo ấy phải đến Tỳ-kheo khác sám hối: '““Thưa 
trưởng lão, tôi phạm tội đáng khiến trách”. Đây là 
cách hồi quá. 

Thưa các Đại đức! Tôi đã tụng xong bốn pháp 
Ba-la-đê-đề-xá-ni. 

G"1ờ xin hỏi các Đại đức trong đầy có thanh tịnh 
không? (Hỏi ba lân). 

Vì các Đại đức trong đây thanh tịnh nên 1m 
lặng, việc này tôi phi nhận như vậy. 

Thưa các Đại đức! Đây là các pháp Chúng học, 
cứ mỗi nửa tháng, nửa tháng đọc một lần vào dịp 
tụng 8IỞI. 

¡ Cần phải học: Mặc nội y tê chỉnh. 

›. Cần phải học: Mặc (ba) y tê chỉnh. 

›. Cần phải học: khéo che thân kín đáo khi vào 
nhà(bạch y). 

+ Cần phải học: nhìn thắng phía trước khi vào 
nhà bạch y. 

s. Cần phải học: nói nhỏ nhẹ khi vào nhà bạch 


V. 
ö. Cân phải học: không được cười khi vào nhà 
bạch y. 
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;. Cần phải học: không được trùm đầu khi vào 
nhà bạch y. 

s. Cần phải học: không được lật trái y khi vào 
nhà bạch y. 

o. Cân phải học: không được đi nhón gót khi 
vào nhà bạch y. 

¡. Cần phải học: không được chỗng nạnh khi 
vào nhà bạch y. 

¡. Cần phải học: không được đi lắc lư cái thân 
khi vào nhà bạch y 

2. Cần phải học: không được lúc lắc cái đầu khi 
vào nhà bạch y. 

¡a. Cần phải học: không được đánh đàng xa khi 
vào nhà bạch y. 

¡4. Cần phải học: che thân kín đáo khi ngôi trong 
nhà bạch y. 

¡s. Cần phải học: nhìn thắng phía trước khi ngồi 
trong nhà bạch y. 

¡o. Cần phải học: nói nhỏ nhẹ khi ngồi trong nhà 
bạch y. 

¡. Cần phải học: không được cười khi ngồi 
trong nhà bạch y. 

¡s. Cần phải học: không được trùm đầu khi ngồi 
trong nhà bạch y. 

¡s. Cần phải học: không được lật trái y khi ngồi 
trong nhà bạch y. 

›0. Cần phải học: không được ngôi bó gối trong 
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nhà bạch y. 

2. Cân phải học: không được ngôi tréo chân 
trong nhà bạch y. 

z›. Cần phải học: không được ngôi chống nạnh 
trong nhà bạch y. 

23. Cần phải học: không được múa tay chân khi 
ngôi trong nhà bạch y. 

24. Cân phải học: chú tâm khi nhận thức ăn. 

›s. Cân phải học: ăn cơm và canh bằng nhau. 

›. Cân phải học: không được moi xung quanh 
bát mà ăn. 

z;. Cần phải học: không được ngậm cơm búng 
má mà ăn. 

2s. Cân phải học: không được le lưỡi mà ăn. 

9. Cân phải học: không được ăn cơm lớn miếng. 

so. Cân phải học: không được hả miệng chờ cơm 
mà ăn. 

3¡. Cân phải học: không được chọn thức ăn mà 
ăn. 

››. Cân phải học: không được căn một nửa món 
ăn mà ăn. 

›s. Cân phải học: không được ngậm cơm mà nói. 

›4. Cân phải học: không được dùng tay vét bát 
mà ăn. 

›s. Cân phải học: không được liễm tay mà ăn. 

›ø. Cần phải học: không được mút ngón tay mà 
ăn. 
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›;. Cần phải học: không được nhai thức ăn ra 
tiếng. 

›s. Cân phải học: không được hút thức ăn mà ăn. 

›o. Cân phải học: không được nuốt nguyên vẹn 
thức ăn. 

4o. Cần phải học: không được làm đồ tháo cơm 
trong khi ăn. 

4¡. Cần phải học: không được vung tay khi ăn. 

s2. Cân phải học: không được ngó thức ăn trong 
bát của người bên cạnh với tầm xoI bói. 

4s. Cân phải học: Chú tâm nhìn vào bát mà ăn. 

44. Cân phải học: Khi không bệnh không được vì 
mình mà đòi thức ăn (ngon). 

4s. Cân phải học: không được lây cơm phủ trên 
canh đề mong được thêm canh nữa. 

+. Cần phải học: không được dùng tay dơ bẩn 
cầm bát đựng cơm. 

+. Cân phải học: không được đem thức ăn thừa 
trong bát đồ xuống đất. 

4s. Cần phải học: không được đứng thuyết pháp 
cho người ngôi nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

so. Cần phải học: không được ngồi thuyết pháp 
cho người nằm nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

so. Cần phải học: không được ngôi dưới thấp 
thuyết pháp cho người ngồi trên giường cao nghe, 
ngoại trừ khi bệnh. 

s¡. Cân phải học: không được thuyết pháp cho 
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người mang giày da nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

s. Cân phải học: không được thuyết pháp cho 
người mang guôc 

nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

s3. Cần phải học: không được thuyết pháp cho 
người trùm đầu nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

s4. Cần phải học: không được thuyết pháp cho 
người quân đâu nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

55. Cân phải học: không được thuyết pháp cho 
người ngôi chòm hỏm bó gôi nghe, ngoại trừ khi 
bệnh. 

sø. Cân phải học: không được thuyết pháp cho 
người đứng nhón gót nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

51. Cần phải học: không được thuyết pháp cho 
người câm đao nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

58. Cần phải học: không được thuyết pháp cho 
người câm cung tên nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

50. Cần phải học: không được thuyết pháp cho 
người cầm gậy nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

60. Cần phải học: không được thuyết pháp cho 
người cầm dù nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

ø. Cân phải học: không được đi sau thuyết pháp 
cho người ổi trước mình nghe, ngoại trừ khi bệnh. 

62. Cân phải học: không được thuyết pháp cho 
người ngôi trên ngựa, trên xe nghe, ngoại trừ khi 
bệnh. 

ø. Cần phải học: mình ở ngoài lề đường không 
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được thuyết pháp cho người ở giữa đường nghe, 
ngoại trừ khi bệnh. 

ø. Cân phải học: không được đại tiểu tiện và 
khạc nhồ trên cỏ tươi, ngoại trừ khi bệnh. 

øs. Cần phải học: không được đại tiểu tiện và 
khạc nhồ trong nước, ngoại trừ khi bệnh. 

so. Cần phải học: không được đứng đại tiểu tiện, 
ngoại trừ khi bệnh. 

Thưa các Đại đức! Tôi đã tụng xong các pháp 
Chúng học. Giờ xin hỏi các Đại đức trong đây có 
thanh tịnh không? (Hỏi ba lần). 

Vì các Đại đức trong đây thanh tịnh nên im 
lặng, việc này tôi phi nhận như vậy. 

Thưa các Đại đức! Đây là bảy pháp Diệt tránh, 
cứ mỗi nửa tháng, nửa tháng đọc một lần vào dịp 
tụng øIỞI. 

¡. Tùy theo việc nào, tùy theo người nào nên 
cho pháp Tỳ-ni Hiện tiên, thì cho pháp Tỳ-ni Hiện 
tiên. 

›. Người nào nên cho pháp Tỳ-ni Ức niệm thì 
cho pháp Tỳ-ni Ức niệm. 

. Người nào nên cho pháp Tỳ-ni Bắt si, thì cho 
pháp Tỳ-ni Bất si. 

4. Người nào nên cho pháp Ty-nI Tự ngôn trị thì 
cho pháp Tỳ-nI 

Tự ngôn trỊ. 

s. Người nào nên cho pháp Ty-n Mích tội 
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tướng, thì cho pháp Ty-ni Mích tội tướng. 

ó. Người nào nên cho pháp Tỳ-nI1 Đa nhân mích 
tội tướng, thì cho pháp Ty-ni Đa nhân mích tội 
tướng. 

7. Người nào nên cho pháp Ty-ni Như thảo phú 
địa, thì cho pháp Tỳ-ni Như thảo phú địa. 

Thưa các Đại đức! Tôi đã tụng xong bảy pháp 
Diệt tránh, giờ xin hỏi các Đại đức trong đây có 
thanh tịnh không? (Hỏi ba lân). 

Vì các Đại đức trong đây thanh tịnh nên im 
lặng, việc này tôi phi nhận như vậy. 

Thưa các Đại đức! Đây là pháp. Tủy thuận, cứ 
mỗi nửa tháng, nửa tháng đọc một lần vào dịp tụng 
giới. Tùy thuận hành trì pháp này tức là tùy thuận 
hai bộ Tỳ-m1. 

Thưa các Đại đức! Tôi đã tụng xong pháp Tùy 
thuận, giờ xin hỏi các Đại đức trong đây có thanh 
tịnh không? (Hỏi ba lân). 

Vì các Đại đức trong đây thanh tịnh nên im 
lặng, tôi ghi nhận việc này là như thế. 

Thưa các Đại đức! Tôi đã tụng bài tựa của giới 
kinh, đã tụng bốn pháp Ba-la-di, đã tụng mười ba 
pháp Tăng-già-bà-thi-sa, đã tụng hai pháp Bất 
định, đã tụng ba mươi pháp Ni-tát-kỳ Ba-dạ- đề, đã 
tụng chín mươi hai pháp Ba-dạ-đề, đã tụng bốn 
pháp Ba-la-đề-đề-xá-ni, đã tụng các pháp Chúng 
học, đã tụng bảy pháp Diệt tránh, đã tụng pháp Tùy 
thuận. Đó là giới luật của Đức Như Lai Ủng Cúng 
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Chánh Biến Tri được đưa vào trong giới kinh. Pháp 
này là pháp tùy thuận, tất cả đều phải học, không 
được vi phạm. 

Phật dạy (về bảy bài kệ của bảy Đức Phật): 

¡. Đức ti Bà Thi Như Lai, Ứng Cúng Chánh 
Biến Trị vì chúng Tăng tịch tĩnh, mà nói giới tóm 
tặt như sau: 

Nhân nhục đạo bậc nhất 
Niết- bàn đích tối thượng 
Xuất gia, não hại người 

Không đảng gọi Sa-mÔH. 

›. Đức Thi Khí Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến 
Tri vì chúng Tăng tịch tĩnh mà nói giới tóm tắt như 
sau: 

Cũng như người sáng mắt Tránh được đường 
nguy hiêm Bác thông mình trong đời Tránh xa mọi 
điêu ác. 

›. Đức Tỳ Diệp Bà Như Lai Ứng Cúng Chánh 
Biến Tri vì chúng Tăng tịch tĩnh mà nói giới tóm 
tặt như sau: 

Không xúc não, nói lỗi 
Tuân hành các học giới 
Ăn uống có điều độ 
Thường ở chỗ vắng lạng 
Tâm tịnh vui tinh tán 

Là lời chư Phát dạy. 

4 Đức Câu Lưu Tôn Như Lai Ứng Cúng Chánh 
Biến Tri vì chúng Tăng tịch tĩnh mà nói giới tóm 
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tt như sau: 
T)-kheo vào xóm làng 
Như ong đi tìm hoa 
Hút mật rồi bay ẩi 
Chăng hại gì hương sắc 
Không phá hoại việc người 
Không xem làm hay không 
Chỉ xét hành vị mình 
Có tốt hay không tỐI. 

s. Đức Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Biến tri vì chúng Tăng tịch tĩnh mà nói giới 
tóm tắt như sau: 

Muốn tâm mình tốt chớ buông lung 
Pháp thiện Thánh nhân luôn gắng học 
Những người trí tuệ tâm chuyên chú 
Phiên não ưu sâu đoạn tuyệt ngay. 

ø. Đức Ca Diệp Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến 
Tri vì chúng Tăng tịch tĩnh mà nói giới tóm tắt như 
SaU: 

Chớ làm mọi điêu ác 
Tuân hành các hạnh lành 
GIữ tâm chí trong sạch 
Là lời chư Phát dạy. 

;. Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Biến Tri vì chúng Tăng tịch tĩnh mà nói giới 
tóm tắt như sau: 

Lành thay phòng hộ thân 
Khéo giữ gìn lời nói 
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Lành thay phòng hộ tâm 
Tất cả đêu khéo giữ. 
Tỳ-kheo giữ hết thảy 
Sẽ xa lìa thông khổ 
T1)-kheo giữ miệng ý 
Giữ thân không làm ác. 
Ba nghiệp đêu thanh tịnh 
Chặc chăn được quả Thánh 
Ai đánh măng mình, không đáp lại 
AI oán hận ta, vân fự nhiên. 
Với người sân hận, lòng thanh thản 
Mạc ai làm ác, ta không làm 
Bảy Đức Phật Thể Tôn 
Thường cứu độ thể gian. 
Từng thuyết giới kinh này 
Giờ tôi đã tụng xong 
Chư Phát và đệ tứ 
Đều tôn kính giới này. 
Vưa tôn Kính giới kinh 
Vừa kính trọng lẫn nhau 
Ai đây đủ hồ thẹn 
Sẽ được đạo Vô VI. 
Tôi đã tụng xong giới kinh. Tăng đã nhất tâm 
Bốồ-tát hoàn mãn. 
Sau đây là tóm tắt giới Ma Ha Tăng Kỳ: 
GIữ thân miệng trong sạch 
Thâu tâm luôn ghi nhớ 
Nghe nhiêu trí tuệ sinh 
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Đều lấy giới làm gốc. 
GIới là kho châu báu 
Củng là bảy Thánh tài 
Giới là vị thuyền trưởng 
Chèo qua biển sinh tử. 
Giới là do HưỚC fFong 
Tẩy rửa mọi phiên não 
GIới là thuật vô úy 

Tiêu trừ các độc hại. 

Giới là người bạn lành 
Dắt mình qua nẻo ác 

Giới là vị cam lô 

Chư Thánh đêu nhờ giới. 
Giữ giới tâm bất động 
Chuyên tinh không phóng dật 
Không hủy hoại giới tướng 
Tám cũng không tả vạy. 
Mới gọi là tịnh giới 

Được chư Phật tán dương 
Thể nên hãy hoan hỷ 

G1 giới thân thanh tịnh. 
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SỐ 1427 
MA HA TĂNG KỲ TỶ KHEO NI GIỚI BÓN 


Hán dịch: Đời Đông Tấn, Sa môn Pháp Hiển 
cùng Giác Hiển 


A-lê-da (Thánh giả) Tăng lắng nghe! Một 
tháng của mùa Đông đã trôi qua, thiếu một đêm 
nhưng thừa một đêm nơi ba tháng còn lại. Sự già 
chết đã đến gân, pháp Phật sắp diệt tận. Các A-lê- 
da vì mục đích đắc đạo nên nhất tâm chuyên cân 
tinh tấn. Vì sao? Vì chư Phật nhất tâm chuyên cần 
tinh tân nên đặc quả vị Chánh đăng Chánh giác Vô 
thượng, huông hô là các pháp trợ đạo khác. Người 
chưa thọ giới cụ túc đã ra khỏi nay Tăng hòa hợp 
để làm gì? (Một người trả lời: Bồ tát thuyết giới) 

Các A-lê-da không đến, các Tỳ-kheo-ni thuyết 
dục và thanh tịnh. 

Xin chấp tay cung kính 
Cung dường Thích Sự Ti 
Nay con gắng thuyết gIỚiI 
Tăng nhát tâm lăng nghe. 
Thậm chí phạm tội nhỏ 
Sinh tâm rất sợ hãi 

Có tôi nhất tâm sám 

Sau không tái phạm nữa. 
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Tâm dong ruồi đường ác 
Buông lung khó ngăn ngừa 
Phật nói giới hạnh gì 

Như nắm dây CƯƠng chắc. 
Đức Phật thuyết giáo giới 
Người thiện khéo tin thọ 
Như ngựa được điều phục 
Phá trừ quân phiên não. 
Nếu không nghe lời dạy 
Củng không tra thích giới 
Như ngựa chưa điều phục 
Bại dưới quân phiên não. 
Nếu người thọ trì giới 
Như trâu mao yêu đuôi 
GIữ tâm không buông thả 
Như vượn đã xiêng giữ. 
Ngày đêm thường tỉnh tấn 
Cầu trí huệ chân thật 
Người này trong pháp Phát 
Được đời sống thanh tịnh. 

Các A-lê-da Tăng lắng nghe. Nay là ngày thứ 
mười lăm bố tát thuyết Ba-la-đề-mộc-xoa. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng đồng ý ý, nhất 
tâm cùng làm bô-tát thuyết Ba-la-đề-mộc-xoa. Đây 
là lời tác bạch. 

Các A-lê-da. Nay Tăng cùng bồ-tát thuyết Ba- 
la- đề- -mộc-xoa. Tăng nhât tâm khéo lắng nghe. 
Nếu vị nào có tội thì nên phát lỗ, vị nào không có 
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tội thì im lặng để biết các A-lê-da thanh tịnh. Như 
vậy, mỗi Tỳ-kheo-ni hỏi và đáp. Ở trong chúng Tỳ- 
kheo-ni này xướng ba lần. Xướng lân thứ hai, thứ 
ba, nếu Tỳ-kheo-ni nào nhớ có tội mà không phát 
lỗ thì phạm tội có ý nói dối. Các A-lê-da phạm tội 
cô ý nói dối, Đức Phật dạy là lỗi ngăn đạo pháp. 
Cho nên, Ty-kheo-nl ở trong chúng muôn câu 
thanh tịnh, nhớ có tội nên phát lỗ, phát lô thì được 
an ôn, không phát lỗ tội càng nặng thêm. 

Các A-lê-da! Tôi đã nói lời tựa Ba-la-đê-mộc- 
xoa. Nay hỏi các A-lê-da: Trong đây có thanh tịnh 
không? Lần thứ hai, thứ ba cũng hỏi như vậy. Các 
A-lê-da! Trong này thanh tịnh vì im lặng. Nay tôi 
xin ghi nhận như vậy. 

Các A-lê-dal Tám pháp Ba-la-dI này nói trong 
mỗi nửa tháng thuyết giới. 

Tỳ-kheo-nI nào ở trong hai bộ Tăng hòa hợp 
thọ giới cụ túc, không trả lại giới, giới sút kém, 
không ra khỏi nI chúng mà cùng hành pháp dầm 
dục cho đến cùng loài súc sinh, thì Tỳ-kheo-ni này 
phạm tội Ba-la-di không được sông chung. 

Tỳ-kheo-ni nào ở nơi thôn xóm hoặc chỗ đồng 
trồng lấy vật không cho với tâm trộm cắp bị vua 
bắt hoặc giết, hoặc trói hoặc đuôi ra khỏi nước, nói: 
“Chao ôi người nữ! Ngươi là giặc, ngươi là kẻ ngu 
sỉ”. Tỳ-kheo-ni lây vật không cho như vậy thì 
phạm tội Ba-la-di không được sông chung. 

Tỳ-kheo-ni nào cô ý tự tay mình giết người hay 
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cảm dao đưa cho người giết, dạy giết, khuyến 
khích chết và khen ngợi cái chết, nói: “Ôi! Này 
người, ích gì đời sông xâu xa này, chết sướng hơn 
sông nhiều”. Với tâm niệm như vậy, băng mọi 
phương tiện khen ngợi sự chết, nhân đó người này 
chết chứ không phải điều gì khác, thì Tỳ-kheo-ni 
này phạm tội Ba-la-di không được sống chung. 

Tỳ-kheo-ni nào chưa biết, chưa chứng đắc mà 
tự cho mình đắc pháp hơn người, chứng nhập pháp 
thù thăng của bậc Thánh trí. Vào một lúc khác vị 
ây bị hỏi hoặc không bị hỏi phạm tội, vì muôn cho 
mình được thanh tịnh nên nói: Các A-lê-da! Tôi 
không biết nói biết, không thây nói thấy, nói lời 
không thật, hoàn toàn dôi gAL Tỳ-kheo-mI ây phạm 
tội Ba-la-di không được sông chung, ngoại trừ tăng 
thượng mạn. 

Tỳ-kheo-ni nào với tâm nhiễm ô cùng với 
người nam có tâm nhiễm ô xúc chạm từ vai trở 
xuống, từ đầu gối trở lên thọ lạc thì Tỳ-kheo-ni này 
phạm tội Ba-la-di không được sông chung. 

Tỳ-kheo-ni nào với tâm nhiễm ô, cùng đứng 
nói chuyện với người nam có tâm nhiễm ô, cho 
năm tay, năm y, đến vui vẻ mời ngôi, thân dựa kê 
nhau và hẹn nhau cùng đi thì Tỳ-kheo-nI này phạm 
tội Ba-la-di không được sông chung. 

Tỳ-kheo-ni nào biết người khác phạm trọng tội 
mà không nói cho mọi người biết. Một thời gian 
sau, Tỳ-kheo-ni kia hoặc bỏ đi, hoặc chết, hoặc 
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thôi tu, lại nói: Trước đây tôi biết Tỳ-kheo-ni này 
phạm trọng tội, nhưng không nói với người khác 
vì không muốn để người khác biết thì Ty-kheo-mi 
ây phạm tội Ba-la-di không được sống chung. 

Tỳ-kheo-ni nào biết Tăng hòa hợp tác pháp yết- 
ma đúng pháp, đúng tỳ-nI cử tội Tỳ-kheo, Tăng 
chưa tác pháp mà tùy thuận theo vị ây. Các Tỳ- 
kheo-mI nên can ngăn Tỳ-kheo-mI này: “Đại tỷ! Tỳ- 
kheo này đã bị Tăng cử tội đúng pháp, đúng luật, 
chưa tác yết-ma như pháp không nên tùy thuận 
theo. Khi các T-kheo-ni khuyên bảo, T-kheo-m 
này nói: “Tôi không tùy thuận theo thì aI sẽ tùy 
thuận theo”. Như vậy, các Tỷ-kheo- Hi khuyên bảo 
lần thứ hai, thứ ba. Bỏ việc này thì tốt, nếu không 
bỏ thì Tỳ-kheo-ni này phạm tội Ba-la-di không 
được sông chung. 

Các A-lê-da! Tôi đã nói tảm pháp Ba-la-di. Nếu 
Ty-kheo-ni nào phạm mỗi một pháp trong tám 
pháp â ây, thì vị đó không được sống chung. Trước 
sau đều cũng như vậy, Tỳ-kheo-ni phạm tội Ba-la- 
đi thì không được ở chung. 

Nay hỏi các A-lê-da trong giới này có thanh 
tịnh không? Trong giới này thanh tịnh, vì im lặng. 
Nay tôi xin ghi nhận như vậy. 

Các A-lê-da! Mười chín pháp Tăng-già-bà-thi- 
sa này, mỗi nửa tháng nói trong Ba-la-đê- -mộc-Xxoa. 

Tỳ-kheo-ni nào nhận làm người mai mối cho 
nam nữ hòa hợp, hoặc lây vợ gả chồng, hoặc tư 
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thông cho đến trong chốc lát thì phạm sơ tội Tăng- 
già-bà-thi-sa. 

Tỳ-kheo-ni nào vì tức giận không vui, cô ý 
dùng pháp Ba-la-di không căn cứ phỉ báng Tỳ- 
kheo-ni thanh tịnh không phạm tội, muôn phá đời 
sông phạm hạnh của Tỳ-kheo-ni kia. Một thời gian 
sau, đù bị tra hỏi hay không bị tra hỏi lại nói: “Việc 
này không có căn cứ, vì tức giận nên tôi nói như 
vậy” thì Ty-kheo-mI này phạm sơ tội Tăng-g1à-bà- 
th1-sa. 

Tỳ-kheo-ni nào vì tức giận không vui, cô ý lây 
một việc nhỏ nhặt ở phân sự khác vôn chăng phải 
pháp Ba-la-di mà cho là pháp Ba-la-di để phi báng 
Tỳ-kheo-ni, muốn hủy hoại đời sống phạm hạnh 
của vị ấy. Một thời gian sau đó bị tra hỏi hay không 
bị tra hỏi lại tự nói: “Tôi vì tức giận nên dùng một 
việc nhỏ nhặt trong phân sự khác để phỉ báng Tỳ- 
kheo-ni này” thì Tỳ-kheo-ni ấy phạm sơ tội Tăng- 
già-bà-thi-sa. 

Ty-kheo-ni nào kiện tụng với người đời hoặc 
người xuât gia, hoặc ngày hoặc đêm hay trong chốc 
lát, cho đến cùng kiện tụng với người làm vườn 
hoặc Sa-di thì phạm sơ tội Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Ty-kheo-nmI nào không có Tỳ-kheo-nI bạn cùng 
đi thì không được một mình đi ra khỏi ranh giới 
thôn xóm, trừ lúc khác. Lúc khác là không có lòng 
dục và bệnh. Đây là pháp sơ tội Tăng-già-bà-thi- 
sa. 


SỐ 1427 - MA HA TĂNG KỲ TỶ KHEO NI GIỚI BỎN 1231 


Tỳ-kheo-ni nào ha Tỳ-kheo-ni ngủ qua một 
đêm, trừ lúc khác. Lúc khác là khi bệnh hoặc khi 
có giặc nôi lên vây thành gọi là lúc khác. Đây là 
pháp sơ tội Tăng-già-bà-thi-sa. 

Tỳ-kheo-nI nào, chủ người đó không cho phép 
độ mà độ họ thì phạm sơ tội Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Tỳ-kheo-ni nào biết người nữ phạm tội, mọi 
người thân thích muốn trị tội mà độ cho xuất 1a, 
trừ lúc khác. Lúc khác là ngoại đạo đã độ trước, thì 
phạm sơ tội Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Tỳ-kheo-ni nào một mình lội qua sông tại chỗ 
bến đò thì phạm sơ tội Tăng-già-bà-thi-sa. 

Tỳ-kheo-ni nào biết Tỳ-kheo-ni Tăng hòa hợp 
làm yết-ma cử tội đúng pháp, đúng luật, người 
phạm tội chưa thi hành đúng pháp, mình không 
thưa trước với Tăng mà tự ý xả tội, thì phạm sơ tội 
Tăng-già-bà-th1-sa. 

Tỳ-kheo-ni nào không có tâm ô nhiễm mà nhận 
y bát, thức ăn uống và thuốc trị bệnh của người 
nam có tâm nhiễm ô, thì phạm sơ tội Tăng-già-bà- 
th1-sa. 

Ty-kheo-nmI nào nói với Tỳ-kheo-mI khác: “Nên 
nhận vật bố thí của người nam này dù họ có tâm 
nhiễm ô hay không thì đâu có liên quan gì đến việc 
của cô, miễn là tâm cô không nhiễm ô thì cứ nên 
nhận rồi tùy theo nhân duyên mà sử dụng”, thì các 
Tỳ-kheo-ni nên khuyên can Tỳ-kheo-ni ấy: “Cô 
không nên nói: Nên nhận vật bô thí ấy, dù người 
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nam có tâm nhiễm ô hay không thì có liên quan gì 
đến việc của cô, miễn là tâm cô không ô nhiễm thì 
cứ nhận rôi tùy nhân duyên sử dụng”. Sau khi 
khuyên can như vậy đến lần thứ hai, thứ ba, nếu bỏ 
việc ây thì tốt, nêu không bỏ thì phạm sơ tội Tăng- 
già-bà-thi-sa. 

Tỳ-kheo-ni nào muốn phá hòa hợp Tăng, cô 
tình giữ việc phá Tăng cùng tranh cãi. Các Tỳ- 
kheo-ni nên nói với T-kheo-m này: “Đại tỷ! Cô 
không nên phá hòa HỢP Tăng, khuyên khích dùng 
phương tiện để giữ việc phá Tăng cùng tranh cãi, 
nên cùng với Tăng đông sự. Vì sao? Vì Tăng hòa 
HỢP VUI VỀ không tranh cãi, cùng học một thây như 
nước hòa với sữa thì đời sông được an lạc như 
trong pháp đã dạy. Khi các T$-kheo-nI can ngăn, 
Ty-kheo-nmi này kiên trì không bỏ, nên khuyên can 
lần thứ hai, thứ ba, nếu bỏ việc ấy thì tốt, nếu 
không bỏ thì phạm sơ tội Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Nếu các Tỳ-kheo-ni đông ý hỗ trợ hoặc một 
người, hai người hay chúng nhiêu người cùng nói, 
cùng thấy phá hòa hợp Tăng. Khi chúng Tỳ-kheo- 
ni can ngăn 1ỷ-kheo- -m này thì các 1ỷ-kheo- -nI 
đồng ý hỗ trợ nói: “Này các Đại tỷ! Chớ nói lỷ- 
kheo-ni này tốt xâu. Vì sao? Vì Ty-kheo- nI này nói 
đúng pháp, Tỳ-kheo- m này nói đúng luật. Những 
điều Tỳ-kheo-m này nói chúng tôi đều ưa thích, 
những điều Tỳ-kheo- mi nảy nói chúng tôi đều chấp 
nhận. Tỳ-kheo-ni này biết mà nói chứ chắng phải 
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không biết mà nói”. Các Tỳ-kheo-ni nên khuyên 
can Tỳ-kheo-ni bè đảng đồng ý theo này: “Đại tỷ! 
Chớ nói như vây: Tỳ-kheo-ni này nói đúng pháp, 
Tỳ-kheo-ni này nói đùng luật. Vì sao? Vì điều Tỳ- 
kheo-ni này nói đêu phi pháp, phi luật. Đại tỷ 
không nên trợ giúp phá Tăng sự, nên vui vẻ cùng 
Tăng hòa hợp. Vì sao? Vì Tăng vui vẻ hòa hợp 
không tranh cãi, cùng học một thầy như nước hòa 
với sữa, ở trong pháp Phật mới có sự an lạc”. Khi 
các Ty-kheo-nIi này khuyên can, Tỳ-kheo-m kia 
kiên trì không bỏ, nên khuyên can lần thứ hai, thứ 
ba, bỏ việc này thì tốt, nếu không bỏ thì phạm tội 
Tăng-già-bà-th1-sa. 

Tỳ-kheo-nI nào tức giận vô lý hủy báng Tăng 
như sau: “Tăng tùy ái, tùy sân, tùy sợ và tùy s1. 
Tăng vì áI, vì sân, vì sợ và vì s1 cho nên quở trách”, 
thì các Tỳ-kheo-ni nên khuyên can Ty-kheo-ni 
này: “Này Đại tỷ! Người chớ có nói: Tăng tùy ái, 
tùy sân, tùy sợ và tủy si nên Tăng vì ái, vì sân, vì 
sợ và vì s1. Vì sao? Vì Tăng không tùy ái, sân, sợ 
và si. Cô đừng nỗi giận vô lý hủy báng Tăng”. Khi 
các Tỳ-kheo-ni khuyên can Tỳ-kheo-ni ấy mà Tỳ- 
kheo-ni ây kiên trì không bỏ thì nên khuyên can 
đến lân thứ hai, thứ ba. Nếu bỏ thì tốt, còn không 
bỏ, tiếp tục khuyên can đến hết ba lần, thì phạm tội 
Tăng-già-bà-th1-sa. 

Tỳ-kheo-nI nào tự nói những lời đường đột, các 
Tỳ-kheo-nI cùng ở trong pháp chỉ dạy đúng luật, 
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đúng pháp lại tự dụng ý nói: “Cố chớ có nói tôi 
hoặc tốt hoặc xâu. Tôi cũng không nói cô tốt hay 
xấu”. Các Tỳ-kheo-ni nên khuyên can Tỳ-kheo-ni 
này: “Đại tỷ! Các Ty-kheo-nI cùng ở trong pháp 
chỉ dạy cô đúng như luật, đúng như pháp. Cô 
không nên dùng những lời như vậy. Các Ty-kheo- 
ni chỉ dạy, cô nên tiếp nhận. Cô cũng nên chỉ dạy 
các Ty-kheo-mi đúng như pháp, đúng như luật. Vì 
sao? Vì trong hàng đệ của Như Lai phải lần lượt 
khuyên can chỉ dạy nhau, cùng có tội thì cùng phát 
lỗ với nhau, cho nên ở trong pháp thiện mới được 
tăng trưởng”. Khi các Ty-kheo-ni khuyên can mà 
Tỳ-kheo-ni này vẫn kiên trì không bỏ, nên khuyên 
can lần thứ hai, thứ ba. Nếu bỏ việc này thì tốt, nêu 
không bỏ thì tiếp tục khuyên can đến hết hai, ba 
lần, thì phạm tội Tăng- già- -bà-thI-sa. 

Hai Tỳ-kheo-m nào sống thân cận nhau, che 
giâu tội lỗi cho nhau, thì các Ty-kheo- -nI nên 
khuyên can họ: “Này các Đại tỷ! Các vị chớ có 
sông thân cận nhau, che giâu tội lỗi cho nhau, vì 
sông thân cận thì pháp thiện không sinh”. Khi các 
Ty-kheo-ni khuyên can mà Ty-kheo-ni này vẫn 
kiên trì không bỏ, thì nên khuyên, can đến lần thứ 
hai, thứ ba. Nêu họ bỏ việc ấy thì tốt, nếu không bỏ 
nên như pháp khuyên can đến hết lần thứ ba, thì 
phạm tội Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Tỳ-kheo-ni nào thây 1ỷ-kheo- ni khác sống xa 
nhau nên khuyến khích: “Hãy sông gần nhau, cùng 
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che giấu tội lỗi cho nhau, đừng sống xa nhau, vì 
làm như vậy không ảnh hưởng gì đến việc tăng 
trưởng pháp thiện cả. Những người khác cũng sông 
gân nhau như vậy mà Tăng không thể ngăn cản 
được, vì Tăng khinh thường các vị nên mới cắm 
chế như vậy”. Các Ty-kheo-nI nên khuyên can Tỳ- 
kheo-m này: "Này Đại tỷ! Vì... kia và vị... kia 
sông xa nhau, cô đùng khuyên bảo họ sống gân 
nhau, cùng che giâu tội cho nhau, đừng nói, sông 
gân nhau không tôn hại đến việc sinh pháp thiện. 
Những người sông gân nhau mà Tăng không thể 
ngăn cản, vì lăng khinh thường các vị nên mới 
câm chế các vị như vậy”. Khi các Ty-kheo-m 
khuyên can mà Ty-kheo-mi này vẫn kiên trì không 
bỏ thì nên khuyên can đến lần thứ hai, lần thứ ba. 
Nếu bỏ thì tốt, còn không bỏ thì như pháp khuyên 

can đến hết lần thứ ba, thì phạm tội Tăng-già-bà- 
th1-sa. 

Ty-kheo-nI nào vì tức giận mới xả ðIớI, nói: 
“Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, bỏ thuyết giới, bỏ 
sông chung, ăn chung, bỏ kinh luận, bỏ Sa-môn ni 
dòng họ Thích. Làm Sa-môn ni dòng họ Thích để 
làm gì? Nơi khác cũng có pháp tối thăng, tôi sẽ đến 
nơi đó để tu phạm hạnh”. Các Tỳ-kheo-ni nên 
khuyên can Tỳ-kheo-ni này: “Này Đại tỷ! Chớ có 
vì tức giận nói xả giới và nói tôi bỏ Phật cho đến 
bỏ Sa-môn mi dòng họ Thích, vì bỏ Phật là điều 
không tốt”. Khi các Tỳ-kheo-ni can ngăn mà Tỳ- 
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kheo-m này vẫn kiên trì không bỏ, thì nên khuyên 
can đến lần thứ hai, thứ ba. Nêu bỏ việc đó thì tốt, 
nêu không bỏ thì nên như pháp khuyên can đến hết 
lần thứ ba, thì phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa. 

Các A-lê-da hãy lắng nghe! Tôi đã nói mười 
chín pháp Tăng-già-bà-thi-sa. Mười hai pháp đâu 
phạm là thành tội, còn bảy pháp sau phải trải qua 
bảy lần khuyên can mà không bỏ mới thành tội. 
Nêu Ty-kheo-ni nào phạm môi một tội thì phải 
hành pháp Ma-na-đỏa ở giữa hai bộ chúng. Tiếp 
theo cho xuất tội trước hai bộ chúng, môi bộ phải 
đủ hai mươi người để cho vừa ý mọi người. - Trong 
hai mươi người nếu thiểu một người thì việc xuất 
tội của Ty-kheo-nI này không thành, mà các Ty- 
kheo, Tỳ-kheo-ni nên đáng khiến trách. Cho nên 
khi xuất tội cần phải hỏi: 

Nay hỏi các A-lê-da trong giới này có thanh 
tịnh không? Lân thứ hai, thứ ba cũng hỏi như vậy. 
Các A-lê-da trong đây thanh tịnh vì im lặng. Nay 
tôi xIn ghi nhận như vậy. 

Các A-lê-da! Ba mươi pháp Ni-tát-kỳ Ba-da-đề 
này mỗi nửa tháng nói trong Ba-la-đề-mộc-xoa. 

Tỷỳ-kheo-mi nào y may đã xong, y Ca-hi-na đã 
xả, nêu có y dư thì cho phép được chứa mười ngày, 
nếu quá mười ngày phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-da-đê. 

Tỳ-kheo-nI nào, y may đã xong, y Ca-hi-na đã 
xả lìa một y trong năm y ngủ qua đêm ở chỗ khác 
phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-da-đê, trừ Tăng yết-ma cho. 
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Ty-kheo-ni nào y may đã xong, y Ca-hi-na đã 
xả. Nếu được vải phi thời, Tỳ-kheo-ni cân thì nhận, 
nhận rồi nhanh chóng may thành y. Nếu không đủ 
thì được phép chứa một tháng chờ cho đủ. Nếu 
chứa quá thời hạn quy định, dù đủ hay không đủ 
cũng phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-da-đê. 

Tỳ-kheo-ni nào tự tay nắm tiên của hay vàng 
bạc, hoặc sai người nắm hoặc đưa vải nhuộm nhận 
thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

Ty-kheo-mI nào buôn bán dưới mọi hình thức 
thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-nI nào xin y từ cư sĩ hay vợ cư sĩ 
không phải là bà con thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-da- 
đề, trừ khi khác, khi khác là khi mắt y. 

Tỳ-kheo-ni nào khi mất y thì được phép đến cư 
sĩ hay vợ cư sĩ không phải bà con xin y, nếu cho 
với cách tự ý nhận thì nên nhận y thượng hạ, nêu 
nhận quá thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

Nếu cư sĩ hay vợ cư sĩ vì T-kheo- -m Ty Y có 
giá trị và nói: Ta may y có giá trị như vậy, mua y 
như vậy cho 1-kheo- n1 như thê. TỶ- -kheo-m này 
trước không tự ý thỉnh vì muốn tốt nên lại đến 
khuyên: “Này Uu-bà-di! Làm cho tôi y trị giá như 
vậy, mua y may như vậy cho tôi”. Nêu Tỳ-kheo-ni 
này được y thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-da-đề. 

Vì Tỳ-kheo-nmi nên hai cư sĩ hoặc vợ cư sĩ may 
y giá trị như vậy rồi nói: Chúng ta may y giá trị 
như vậy như vậy, mua y như vậy, như vậy cho Tỳ- 
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kheo-mI như vậy. Tỳ-kheo-n1 này trước không tự ý 
thỉnh, vì tốt nên lại đến chỗ cư sĩ nói: Vì tôi may 
mỗi y giá trị như vậy, gộp lại cùng làm một y cho 
tôi thì tốt hơn. Nếu được y này thì phạm tội Ni-tát- 
kỳ Ba-dạ-đề. 

Tỷ-kheo-ni nào, hoặc vua hoặc đại thân sai sứ 
giả mang tiên sắm y đên cho Tỳ-kheo-n. Người sứ 
giả đến chỗ Tỳ-kheo-ni thưa: “A-lê-da! Tiên may 
y này của vua, của đại thân đưa đến, cô nên nhận 
tiên may y này”. Ty-kheo-ni nên nói với người sứ 
giả: “Pháp của các T-kheo-ni không nên nhận tiền 
may y như vậy. Khi nào cân y hợp thời và thanh 
tịnh, tôi sẽ nhận tác pháp chứa y Tỳy-kheo-nI”. 
Người sứ giả hỏi Tỳ-kheo-ni: “A-lê-da có người 
giúp việc không?”. Tỳ-kheo-ni này nên chỉ cho 
người sứ giả đến nói: “Này người giúp việc! Tiên 
may y như vậy như vậy, mua y như vậy, như vậy 
cho Tỳ-kheo àY., Khi Ty-kheo này cân sẽ đến và 
người sẽ đưa y”. Người sứ giả này tự căn dặn rôi 
trở lại chỗ Tỳ-kheo- nI thưa: “A-lê-da! Tôi đã trao 
sô tiên may y và đặn dò người giúp việc làm y mà 
cô đã chỉ. Khi nào cô cần y thì cứ đến đó lấy thì sẽ 
được y. Khi 1-kheo- m này cần y đến người gIúp 
việc lây y, nên nói: “Tôi cân y, tôi cần y”. Nói lẫy 
y hai, ba lân như vậy. Nếu được thì tốt. Nếu không 
được thì bỗn lần, năm lần, sáu lân nên đến đứng im 
lặng trước người giúp việc. Nêu bốn lần, năm lân, 
sáu lần đứng im lặng trước người giúp việc được 
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thì tỐt, bằng không được y mà cô ý cầu quá giới 
hạn â Ấy, nêu được y thì phạm tội Ni-tát-kỳy Ba-da- 
đề. Nêu không được thì tự mình đi hoặc sai người 
đi đến chỗ người đưa tiền may y nói: “Ông trước 
đầy saI sứ mang tiền săm y cho . Ty-kheo-ni tên là.. 
nhưng cuôi cùng Tỳ-kheo-nI ây không nhận được 
y, ông nên đến lây lại đừng đề mất”. Như vậy là 
hợp pháp. 

Ty-kheo-ni nào xin tiền mua giường nệm mà 
đem săm y bát, thức ăn uống và thuốc trị bệnh thì 
phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

Ty-kheo-ni nào được người ta cúng dường để 
mua thứ này mà lại đem tiên đi mua thứ khác thì 
phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào xin tiền mua thức ăn mà lại 
đem săm y bát, thức ăn, thuốc men để dùng riêng 
thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-da-đề. 

Tỷ-kheo-ni nào chứa bát dư thì phạm tội Ni-tát- 
kỳ Ba-da-đề. Tỳ-kheo-ni nào chứa y dư thì phạm 
tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

Tỷy-kheo-ni nào đem dứt bỏ y Tăng- già -lê cũ 
của mình tại trụ xứ rôi tuyên bố: “Ai muôn lấy thì 
lây”. Sau đó rồi mình đến giật lại thì phạm tội Ni- 
tát-kỳ Ba-da-đề. 

Ty-kheo-ni nào có y Tăng-già-lê cũ rồi tự khâu 
tạm lại, hoặc sai người khâu tạm lại rôi để quá năm, 
sáu ngày mà không tự vá hay sai người vá thì phạm 
tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đê, trừ có bệnh. 
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Ty-kheonl nào nói với Thức-xoa-na-mi: 
“Ngươi cúng dường y cho ta rồi ta sẽ cho ngươi 
thọ giới cụ túc”, nhưng khi lấy y rôi không cho thọ 
giới cụ túc thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào xuất ra quá bốn yết-lợi-sa-bàn 
để mua một tâm y nặng thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba- 
dạ-đè. 

Tỳ-kheo-ni nào dùng hơn hai yết-lợi-sa-bàn 
rưỡi để mua một tâm vải mịn mỏng thì phạm tội 
Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào có bát dư được chứa mười 
ngày, nếu quá thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào bát đang sử dụng dưới năm lần, 
lại xin bát vì tốt thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 
Tỳ-kheo-ni ây phải đem bát đó đến giữa Tăng xả, 
đôi theo thứ tự cho đên vị hạ tọa, lây bát cuôi cùng 
trao cho Tỳ-kheo-ni ây và nói: “Cô trì bát này cho 
đến khi vỡ”. Như vậy là hợp thức. 

Tỳ-kheo-nI nào có bệnh dùng các loại thuốc 
như tô, dâu, đề hô, mật, đường phèn cho phép chứa 
dùng trong bảy ngày, nêu quá bảy ngày còn chứa 
dùng thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào trước đã cho y Tỳ-kheo-ni rôi, 
sau đó vì giận hờn không vui tự mình đoạt lại, hoặc 
sai người đoạt lấy, nói: “Tỳ-kheo-ni hãy trả y lại 
cho tôi, tôi không cho cô nữa”. Nếu Tỳ-kheo-mI kia 
trả lại, Tỳ-kheo-mI này nhận được thì phạm tội Ni- 
tát-kỳ Ba-da-đề. 
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Tỳ-kheo-mI nào kinh doanh vàng bạc châu báu 
dưới mọi hình thức đều phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-dạ- 
đê. 

Tỳ-kheo-nI nào tự mình xin tơ lụa rôi sai thợ 
dệt không phải bà con dệt y thì phạm tội Ni-tát-kỳ 
Ba-da-đề. 

Ty-kheo-ni nào có cư sĩ hay vợ cư sĩ sai thợ dệt 
dệt y cho 1y-kheo- ni. Tỳ-kheo-ni ấy trước chưa 
thỉnh lại tùy ý đến chỗ thợ dệt khuyên: Ngươi biết 
không? Y này là làm cho tôi đây. Hãy dệt cho tôi 
hết sức đẹp, khiến rộng, dài và bên chắc, tÔI Sẽ trả 
công cho ông đáng giá một bữa ăn, nêu được y thì 
phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-da-đê. 

Ty-kheo-ni nào còn mười ngày nữa mới mãn 
ba tháng hạ, nếu nhận được y cập thí. 1ỷ-kheo- m 
cân thì nhận chứa cho đến thời y, nêu chứa quá thời 
của y thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-da-đê. 

Tỷ-kheo- ni nào biết vật của người khác đã mua 
rôi mà giành mua của họ thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba- 
dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào biết vật của Tăng mà tự xoay 
về cho mình thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba-da-đề. 

Các A-lê-da! Tôi đã nói ba mươi pháp Ni-tát- 
kỳ Ba-dạ-đề. Nay xin hỏi các A-lê-da trong đây có 
thanh tịnh không? Lần thứ hai, thứ ba cũng hỏi như 
vậy. Các A-lê-da thanh tịnh, vì im lặng. Nay tôi xin 
chi nhận như vậy. 

Các A-lê-da! Đây là một trăm bôn mươi mốt 
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pháp Ba-dạ-đề mỗi nửa tháng nói trong Ba-la-đề- 
mộc-xoa: 

Tỳ-kheo-ni nào biết mà nói dối thì phạm tội Ba- 
dạ-đè. 

Ty-kheo-ni nào nói các loại hình tướng thì 
phạm tội Ba-da-đề. Tỳ-kheo-m1 nào nói hai chiêu 
thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Ty-kheo-ni nào đã biết tăng tác pháp chấm dứt 
sự tranh cãi rôi, lại phát khởi nói: Yết-ma này 
không thành nên làm lại, vì nhân duyên như vậy, 
không øì khác thì phạm tội Ba-dạ-đê. 

Tỳ-kheo-ni nào cô ý giết hại súc sinh thì phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

Tỳ-kheo-nI nào dạy người chưa thọ giới cụ túc 
nói bôn câu thì phạm tội Ba-da-đề. 

Ty-kheo-n nào hướng đến người chưa thọ giới 
cụ túc mà tự xưng mình đặc được pháp hơn người: 
Tôi biết như vậy, thấy như vậy, nói thật thì phạm 
tội Ba-dạ-đê. 

Tỳ-kheo-ni nào biết Tỳ-kheo-ni khác phạm tội 
thô, hướng đến người chưa thọ giới cụ túc nói thì 
phạm tội Ba-dạ-đê, trừ Tăng yết-ma cho nói. 

Ty-kheo-nI nào Tăng phân chia vật trước hòa 
hợp cho phép cho, sau đó đoạt trở lại nói: “Ÿ người 
thân của tôi lây lại vật cho Tăng” thì phạm tội Ba- 
dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào mỗi nửa tháng khi tụng giới 
kinh, nói: “Này A-lê-da! Tụng giới nhỏ nhặt ấy để 
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làm gì? Đề các Tỳ-kheo-ni sinh lòng nghi ngờ hồi 
hận thêm mà thôi. Vì nhân duyên khinh chê giới 
không chi khác thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào phá hoại cây con hoặc thôn 
xóm của quỷ thần thì phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào nói lời làm người khác buôn 
bực thì phạm tội Ba-da-đề. 

Ty-kheo-nmI nào ganh tỊ chê bai người khác thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào nơi đất trông trụ xứ của Tăng 
trải giường năm, giường ngồi, nệm sôi hoặc tự trải 
hoặc sai người khác trải. Khi đi không tự cất, 
không bảo người khác cất thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào ở trong phòng của Tăng chỗ có 
che tự trải giường, nệm, hoặc bảo người khác trải. 
Khi đi không tự cất, không bảo người khác cất thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-nI nào ở trong phòng của Tăng hoặc 
tự kéo Ty-kheo-mi khác ra ngoài hoặc bảo người 
khác kéo, cho đến nói: Tỳ-kheo-ni!l Cô đi đi thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào biết có Tỳ-kheo-ni trải giường 
nệm trước trong phòng của Tăng, mình đến sau cô 
quấy phá nên trải chồng lên làm cho vị ấy không 
vul tự bỏ ra đi, làm nhân duyên như vậy không chi 
khác thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào ở trên tầng gác phòng của Tăng 
trải giường, lỏng chân, hoặc ngôi hoặc năm thì 
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phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào biết nước có trùng mà tự tưới 
lên cỏ, lên bùn hoặc sai người khác tưới, thì phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

Tỳ-kheo-ni nào cô làm cho Tỳ-kheo khác sinh 
nghi ngờ hồi hận, trong chốc lát không vui, vì nhân 
duyên như thê không gì khác thì phạm tội Ba-dạ- 
đề. 

Tỳ-kheo-ni nào nơi chỗ bố thí một bữa ăn, Tỳ- 
kheo không bệnh nên ăn một bữa, nêu quá thì phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

Tỳ-kheo-nI nào ăn nhiều chỗ thì phạm tội Ba- 
dạ-đê, trừ lúc khác. 

Lúc khác là khi bệnh và khi thí y. 

Ty-kheo-n1 nào tịnh thí y cho Tỳ-kheo-nI khác, 
Thức-xoa-ma-na, Sa-dI, Sa-di-ni rÔi, sau đó không 
xả mà thọ dùng thì phạm tội Ba-dạa-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào biết người kia đã ăn đủ rôi, lìa 
chỗ ngôi không làm phép tàn thực, vì muốn não hại 
người kia nên khuyên khích ăn, thì phạm tội Ba- 
dạ-đè. 

Tỳ-kheo-ni nào không cho, không nhận mà lây 
bỏ vào trong miệng trừ nước và tăm xỉa răng, thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-nI nào ăn phi thời thì phạm tội Ba-da- 
đề. 

Tỳ-kheo-ni nào ăn nghỉ rôi ăn nữa, thì phạm tội 
Ba-da-đề. 
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Tỳ-kheo-ni nào đến nhà bạch y tự ý nhận bánh 
côm đến hai ba bát, ra ngoài không cùng chia cho 
Tỳ-kheo-nI bệnh ăn. Nếu nhận quá hai, ba bát ra 
ngoài không cùng chia cho Ty-kheo-mI bệnh ăn thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào vì đùa giỡn giấu y, bát, tọa cụ 
và ông đựng kim của người khác, hoặc sai người 
khác giâu thì phạm tội Ba-da-đề. 

Ty-kheo-n1 nào ăn riêng chúng, trừ lúc khác thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. Lúc khác là khi bệnh, khi thí y, 
khi đi đường, khi đi thuyên, khi đại chúng nhóm 
họp và khi ngoại đạo bồ thí thức ăn. 

Tỳ-kheo-ni nào không bệnh đốt cỏ, cây, phân 
bò để sưởi âm hoặc tự đốt hoặc bảo người khác đốt, 
trừ nhân duyên, thì phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-nI nào cho người chưa thọ giới cụ túc 
ngủ cùng nhà quá ba đêm thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào gởi dục rôi, sau đó vì tức giận 
không vuIl lại nói: Tôi không gởi dục, gởi dục 
không tốt vì yết-ma ấy không thành, tôi không gởi 
dục này, thì phạm tội Ba-da-đê. 

Tỳ-kheo-mI nào nói với Ty-kheo-nI khác: Này 
Đại tỷ! Cô cùng đi vào thôn với tôi, đến nhà kia tôi 
cho cô thức ăn, hoặc tự cho hoặc bảo người khác 
cho. Nhưng sau đó muôn đuổi người kia lại nói: 
Cô hãy đi đi! Cô ngôi chung với tôi không vui, tôi 
ngôi một mình vui hơn, vì nhân duyên như thế 
không chi khác thì phạm tội Ba-dạ-đề. 
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Tỳ-kheo-ni nảo nói như vây: “Này A-lê-da! Tôi 
biết Đức Thế Tôn nói về pháp chướng đạo, nhưng 
tu tập pháp này không thể chướng đạo”. Các Tỳ- 
kheo-mi nên khuyên can Tỳ-kheo-mI này: “Này Đại 
tỷ! Cô không nên phỉ báng Đức Thế Tôn, phỉ báng 
Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn không nói 
như vậy. Đức Thế Tôn nói pháp chướng đạo thì 
thật là chướng đạo. Cô bỏ việc này đi”. Khi can 
gián như vậy mà vẫn kiên trì không bỏ, nên can 
gián lần thứ hai, thứ ba bỏ thì tôt, nêu không bỏ thì 
Tăng như pháp VÊt- ma cử tội, Tỳ-kheo-nl này 
phạm tội Ba-da-đê. 

Tỳ-kheo-ni nào biết Tỳ-kheo-ni này ác kiến 
không bỏ, Tăng yết-ma cử tội đúng pháp, đúng 
luật. Nhưng người này chưa được yêt-ma đúng 
pháp, đúng luật mà cùng ăn cùng ngủ chung một 
nhà thì phạm tội Ba-da-đề. 

Nếu có Sa-di-ni nói: “Đức Như Lai nói dâm 
dục là pháp chướng đạo, nhưng theo tôi biết hành 
dâm dục không thể chướng đạo”. Các Ty-kheo-ni 
nên khuyên can Sa-di-m này: “Ngươi chớ phỉ báng 
Đức Thê Tôn, phi Dáng Đức Thề Tôn là không tôt, 
Đức Thế Tôn không nói như vậy. Đức Thế Tôn nói 
dâm dục là pháp chướng đạo thì thật sự là chướng 
đạo. Ngươi bỏ việc tà kiến ác này đi”. Khi khuyên 
can như vậy mà vẫn kiên trì không bỏ thì nên 
khuyên can lân thứ hai, thứ ba. Nếu bỏ thì tốt, còn 
không bỏ thì nên đuôi đi, nói: “Từ nay trở đi, ngươi 
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không được nói Phật là thầy của ta, cũng không 
được cùng ngủ chung với Tỳ-kheo-nl ba đêm. 
Ngươi đi đi, không được ở trong này nữa”. Nếu 
Tỳ-kheo nào biết Sa-di-ni này có tà kiến ác, không 
bỏ bị đuổi đi, chưa làm yết-ma như pháp mà lại vỗ 
về nuôi nâng cùng ăn và cùng ở chung thì phạm tội 
Ba-da-đề. 

Nếu Tỳ-kheo-ni được y mới nên dùng ba loại 
màu làm hoại sắc. Mỗi loại màu làm hoại sắc là 
màu xanh, màu đen và màu vỏ cây mộc lan. Nếu 
không dùng mỗi mỗi màu làm hoại sắc mà đem 
mặc thì phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-mI nào hoặc báu hoặc tên của báu ở 
trong vườn tự mình lấy hoặc sai người khác lây, 
trừ lúc khác, thì phạm tội Ba-dạ-đê. Lúc khác là 
khi Ty-kheo-mI hoặc báu hoặc tên của báu ở trong 
vườn tự mình lấy hoặc sai người khác lấy mà nghĩ: 
Khi có chủ đến tìm ta giao lại. 

Tỳ-kheo-ni nào khủng bỗ Tỳ-kheo-ni khác thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào biết nước có trùng mà vẫn uống 
thì phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào tự tay cho thức ăn nam nữ xuất 
gia trong ngoại đạo lõa hình thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào đã biết dâm xứ của Thực gia 
mà ngôi thì phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào đã biết chỗ vắng của Thực gia 
mà ngôi thì phạm tội Ba-da-đề. 
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Tỳ-kheo-ni nào xem quân trận xuất phát thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. Tỳ-kheo-mI nào có nhân duyên 
được đến trong quân trận ba đêm, nếu quá thì phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

Tỳ-kheo-ni nào có nhân duyên được đến trong 
quân trận ba đêm hoặc xem quân xuất phát hoặc 
căm cờ xí thê hiện thê lực chiên đấu thì phạm tội 
Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-nI nào vì tức giận không vui gl1ơ tay 
định tát Tỳ-kheo thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Ty-kheo-nI nào đùa giỡn trong nước thì phạm 
tội Ba-dạ-đề. Tỳ-kheo-ni nào dùng tay thọc lét 
nhau thì phạm tội Ba-dạa-đề. 

Tỳ-kheo-nI nào hẹn cùng đi một đường với 
đám giặc cho đến một làng thì phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào tự tay đào đất hoặc bảo người 
khác đào hoặc chỉ cho mọi người đào thì phạm tội 
Ba-da-đề. 

Ty-kheo-ni nào có bốn tháng thỉnh riêng nên 
nhận, nêu nhận quá thì phạm tội Ba-dạ-đê, trừ 
thỉnh lại và thỉnh tự ý lâu dài. 

Ty-kheo-nI nào khi Ty-kheo-nI khác dạy: “Đại 
tỷ! Nên học chớ phạm năm chúng tội”. T-kheo-ni 
này nói: “Tôi không nghe theo lời cô. Nếu thấy đại 
tỷ nào tịch căn, đa văn, trì pháp và hiểu biết sâu xa 
tôi sẽ theo học hỏi. Những lời vị kia nói vâng g1ữ 
thực hành. Khi nói như vậy thì phạm tội Ba-dạ-đè, 
trừ lúc khác. Lúc khác là Tỳ-kheo ây muốn được 
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phép lợi ích thì nên học nên hỏi Ty-kheo khác. 
_ Tỷ-kheo-ni nào uống rượu thì phạm tội Ba-dạ- 
đê. 

Ty-kheo-nI nào khinh thường T-kheo-n1 khác 
thì phạm tội Ba-da-đề. 

Ty-kheo-nI nào khi các 1ỷ-kheo- -nI thưa kiện 
nhau, đứng I im lặng lắng nghe và nghĩ: “Kia có nói 
điều øì ta sẽ ghi nhận hêt”, vì nhần duyên như vậy, 
chứ không øì khác thì phạm tội Ba-dạ-đè. 

Ty-kheo-nI nào Tăng đang xử việc, không gởi 
dục, đi ra ngoài không thưa thì phạm tội Ba-da-đê. 

Tỳ-kheo-ni nào khi mỗi nửa tháng thuyết giới 
lại nói: “Nay tôi mới biết pháp này ở trong giới 
kinh”. Các Tỷ-kheo- ni biết Tỷ-kheo- mi này vôn đã 
hai, ba lần ngôi trong lúc nói Ba-la- đê-mộc-xoa, 
huông ì là nhiêu lân. Tỳ-kheo-ni này vì không 
hiểu biệt mà mà không phạm tội. Nếu có phạm tội 
thì nên xử trị như pháp, rôi bảo: “Đại tỷ! Thật 
không lợi ích gì cho cô. Vì nửa tháng thuyết ĐIỚI, 
cô không tôn trọng, không nhất tâm và không lăng 
n pháp”. Quở trách rôi, vị ây phạm tội Ba-dạ- 


Tỳ-kheo-nI nào cùng một chỗ ăn, ăn bữa ăn 
trước, bữa ăn sau không thưa Tỳ-kheo-ni mà đi đến 
nhà khác, trừ thời y thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỷ-kheo-mi nào đi vào cung vua khi phu nhân 
chưa cât của báu mà vào qua ngạch cửa thì phạm 
tội Ba-dạ-đề. 
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Tỳ-kheo-ni nào lây xương, răng và sừng làm 
ống đựng kim, phá ra làm thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào làm chân giường nên đúng 
lượng. làm bề dài tám ngón tay của Đức Phật, trừ 
chỗ vào mộng, nếu quá căt xong thì phạm tội Ba- 
dạ-đề. 

Ty-kheo-ni nào dùng bông Đâu-la-miên làm 
nệm hoặc ngôi, hoặc năm thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Ty-kheo-nI nào làm Ni-sư-đàn nên làm đúng 
lượng (đo) là bê dài hai gang tay Đức Phật, bề rộng 
một gang rưỡi tay Đức Phật, hoặc hơn một gang, 
nêu quá cắt thành phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào may y kích thước băng y của 
Như Lai hoặc hơn, căt thành thì phạm tội Ba-dạ- 
đề. Kích cỡ y của Như Lai là chiêu dài chín gang 
tay của Đức Phật, chiêu rộng sáu gang tay của Đức 
Phật. 

Tỳ-kheo-ml nào vì tức giận không vui dùng 
pháp vô căn cứ Tăng-già-bà-thi-sa phi báng thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-nI nào biết vật thuộc về Tăng lại xoay 
về cho người thì phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-nI nào không nói với chủ mà mặc y 
của người khác thì phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-nI nào tự tay đem y cho ngoại đạo, Sa- 
môn hay người thể tục thì phạm tội Ba-da-đề. 

Ty-kheo-nI nào may y An-đà-hội nên may cho 
đúng lượng là bê dài bốn gang tay Phật, bê rộng 
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hai gang tay Đức Phật, nêu quá cắt thành thì phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

Ty-kheo-nmi nào may Tăng-ky-chi nên may cho 
đúng lượng là bê dài bốn gang tay Đức Phật, bê 
rộng hai gang tay Đức Phật, nêu quá cắt thành thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỷ-kheo-ni nào may y tăm mưa nên may cho 
đúng lượng là bê dài bỗn gang tay Đức Phật, bề 
rộng hai gang tay Đức Phật, nêu quá cắt thành 
phạm tội Ba-da-đê. 

Tỳ-kheo-ni nào đến nhà không thê làm y được 
xin y Ca-hy-na cho Tăng thì phạm tội Ba-da-đề. 

Ty-kheo-n1 nào không bệnh, đã y thọ trì không 
mang bên mình thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-mi nào được thức ăn Khư-đà-m, thức 
ăn Bô-xà-ni lại nâu hoặc bảo người khác nâu, lại 
luộc hoặc bảo người khác luộc, lại hâm hoặc bảo 
người khác hầm, Tỳ-kheo-ni nào không bệnh ăn thì 
phạm tội Ba-dạ- đề. 

Tỳ-kheo-ni nào khi Tỳ-kheo đang ăn, cung cấp 
nước hoặc quạt thì phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào ăn tỏi thì phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-nI nào tự tay cho thức ăn ngoại đạo 
hoặc người thê tục thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Ty-kheo-nI nào làm nghề thây thuốc để sinh 
sông thì phạm tội Ba-da-đê. 

Tỳ-kheo-ni nào trao toa thuộc cho người thế tục 
và ngoại đạo thì phạm tội Ba-da-đề. 
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Tỳ-kheo-nI nào làm việc cho người thế tục thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào biết thực gia không nói trước 
mà đi vào thì phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào sống thân cận với người thế 
tục, ngoại đạo, thậm chí sông thân cận với người 
làm vườn, Sa-dI trọn một ngày hoặc trong khoảnh 
khắc thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào tự thê thốt nguyên rủa người 
khác thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào tự đánh mình rôi khóc la thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

1ỷ-kheo- mi nào nói với T-kheo-mi khác: “Đại 
tỷ! Cô cùng đi đến nhà Mỗ giáp với tôi, sau đó 
không hài lòng về 1-kheo- ni ây không suy xét 
những gì được nghe mà vô cớ quở trách thì phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

Tỳ-kheo-nmI nào với tâm keo kiệt giữ gìn nhà 
người khác thì phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào trước mặt chửi mắng Tỳ-kheo- 
ni thì phạm tội Ba-da-đề. 

Ty-kheo-n1 nào chưa đủ mười hai mùa mưa mà 
nuôi đệ tử thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Ty-kheo-nI nào đủ mười hai mùa mưa nhưng 
chưa đủ mười pháp mà nuôi đệ tử thì phạm tội Ba- 
dạ-đè. 

Tỳ-kheo-nI nào thành tựu mười pháp nhưng 
không làm yết-ma mà nuôi đệ tử thì phạm tội Ba- 
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dạ-đè. 

Tỳ-kheo-ni nào biết người kia phạm giới, câm 
chìa khóa mở cửa phòng người khác cùng sông 
chung với đàn ông mà cho thọ giới cụ túc thì phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

Tỳ-kheo-ni nào cho đông nữ chưa đủ hai mươi 
mùa mưa thọ giới cụ túc thì phạm tội Ba-da-đê. 

Tỳ-kheo-ni nào cho đồng nữ đủ hai mươi mùa 
mưa, chưa cho học giới mà thọ giới cụ túc thì phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

Tỳ-kheo-nmI nào cho người đang học giới chưa 
hoàn thành thọ giới cụ túc thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-nl nào cho người học giới đã đủ 
nhưng không làm yết-ma thọ giới cụ túc thì phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

Tỳ-kheo-ni nào cho người nữ đã lấy chồng 
chưa đủ mười hai mùa mưa thọ giới cụ túc thì 
phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào người nữ đã lây chồng và đủ 
mười hai mùa mưa nhưng không học giới mà cho 
thọ giới cụ túc thì phạm tội Ba-da-đê. 

Tỳ-kheo-ni nào người nữ đã lấy chồng nhưng 
học giới chưa đủ mà cho thọ giới cụ túc thì phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

Tỳ-kheo-ni nào, người nữ đã lấy chồng và học 
giới đã đủ nhưng chưa làm yết-ma mà cho thọ giới 
cụ túc thì phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-ni nảo cho đệ tử thọ giới cụ túc rôi thì 
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phải chỉ dạy trong hai năm, nêu không chỉ dạy thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-nI nào thọ giới cụ túc rôi, phải theo 
hậu hạ, cung phụng Hòa thượng ni, nêu không theo 
hâu hạ, cung phụng thì phạm tội Ba-dạ- đê. 

Tỳ-kheo-ni nào cứ mỗi năm nuôi mỗi đệ tử thì 
phạm tội Ba-da- đề. 

Tỳ-kheo-ni nào ở trong một chúng thanh tịnh 
mà đê qua đêm cho thọ giới cụ túc thì phạm tội Ba- 
dạ-đề. 

Ty-kheo-nI nào độ đệ tử có vân đề mà không tự 
mình đưa họ đi, hoặc sai người khác đưa họ đi xa 
cho đến năm, sáu do-tuân thì phạm tội Ba-da-đề. 

Ty-kheo-mI nào nói với Ty-kheo-nI khác như 
vây: “Đại tỷ! Cô chưa đủ mười pháp để độ đệ tử 
phải nên chỉ dạy” mà vị kia chê trách trở lại thì 
phạm tội Ba-da-đề. 

Ty-kheon nào nói với Thức-xoa-ma-ni: 
“Ngươi học giới đủ rôi ta sẽ cho ngươi thọ giới cụ 
túc” nhưng sau đó không cho thọ, không nhờ người 
khác cho thọ, cũng không bảo họ đi nơi khác thì 
phạm tội Ba-dạ- đê. 

Nếu Tỳ-kheo-ni nào không bệnh mà ngôi xe thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào không bệnh mà câm dù che, 
mang giày thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào hoặc ngôi hoặc năm trên 
ø1ường nệm Khư-trù-la cao quá mức quy định thì 
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phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào trải giường nệm ra cùng năm 
chung thì phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào không xả phòng, gIường và 
nệm của Tăng mà bỏ đi thì phạm tội Ba-da-đề. 

Ty-kheo-ni nào không bạch trước mà ởi vào 
Tăng-già-lam của Tỳ-kheo thì phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào biết là dâm xứ của thực gia mà 
vẫn trú ngụ, trừ lúc khác, thì phạm tội Ba-da-đề. 
Lúc khác là khi gió, khi mưa, lúc bị đe dọa đến tính 
mạng, lúc phạm hạnh bị tôn thương. 

Ty-kheo-nI nào không có khách buôn làm bạn 
mà đi đến nước khác xa xôi thì phạm tội Ba-dạa-đề. 

Tỳ-kheo-nI nào tự xem cảnh vườn rừng trong 
phạm vi quốc ø1a thì phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào cùng ngồi một mình với Tỳ- 
kheo ở chỗ văng vẻ thì phạm tội Ba-da-đê. 

Tỳ-kheo-ni nào cùng ngôi với người nam ở chỗ 
văng vẻ thì phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-nmI nào đưa tay ra kéo người nam vào 
đứng sát bên mình, rôi rỉ tai nói nhỏ thì phạm tội 
Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào biết người nam ngôi trong chỗ 
tối không có đèn mà đi vào thì phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-nI nào xem biểu diễn ca nhạc thì phạm 
tội Ba-dạ-đè. 

Các Tỳ-kheo-ni có sự tranh cãi chông đối, sông 
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không hòa hợp mà vị thủ chúng không dàn xẾp, 
dập tắt thì phạm tội Ba-da-đê. 

Ty-kheo-ni nào bảo phụ nữ thê tục bôi dâu, 
hương thơm, kỳ cọ thân thể để tắm rửa thì phạm 
tội Ba-dạ-đê. 

Tỳ-kheo-nI nào không bệnh mà bảo Ty-kheo- 
ni khác kỳ cọ tăm gội cho mình thì phạm tội Ba- 
dạ-đè. 

Ty-kheo-ni nào không bệnh mà bảo Sa-dI-m 
xoa bóp, kỳ cọ thì phạm tội Ba-da-đề. 

Tỳ-kheo-nI nào không bệnh mà bảo Thức-xoa- 
ma-nI xoa bóp, kỳ cọ thì phạm tội Ba-da-đề. 

Ty-kheo-nmi nào không bệnh mà sai phụ nữ thê 
tục xoa bóp, kỳ cọ thì phạm tội Ba-da-đê. 

Tỳ-kheo-ni nào không tôn kính lễ bô-tát thanh 
tịnh của mỗi nửa tháng thì phạm tội Ba-dạ-đề. 

.1ỷ-kheo- ni nào vào môi nửa tháng Tăng giáo 
huấn mà không cung kính, không đến nghe thì 
phạm tội Ba-daạ- đề. 

Tỳ-kheo-ni nào có ung nhọt ở chỗ kín từ vai trở 
xuống, từ đâu gối trở lên, không bạch xin phép 
trước mà để cho nam tử phá, tây rửa thì phạm tội 
Ba-da-đề. 

Ty-kheo-m1 nào đi du hành trong mùa an cư thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào an cư xong mà không đi du 
hành thì phạm tội Ba-da-đề. 
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Ty-kheo-nm1 nào nói với Tỳ-kheo-nmI khác: “Này 
Đại tỷ! Chúng ta hãy an cư ở đây”, nhưng sau đó 
trách cứ, xúc não thì phạm tội Ba-dạ- đề. 

Tỳ-kheo-ni nào biết Tỳ-kheo-ni khác đã an cư 
trước rôi, sau đó mình đến tự nhiễu loạn hoặc sai 
người khác nhiễu loạn thì phạm tội Ba-da-đề. 

1ỷ-kheo- mi nào không xem trước ngoài bờ 
tường mà ném bỏ đô bắt tịnh ra ngoài thì phạm tội 
Ba-da-đê. 

Tỳ-kheo-nI nào đại tiểu tiện trên rau cỏ tươi thì 
phạm tội Ba-dạ-đề. 

Tỳ-kheo-ni nào đại tiểu tiện _Irong nước thì 
phạm tội Ba-dạa-đê. Tỷ-kheo- nI nào biệt đó là lợi 
ích của cả chúng mà xoay về cho một nhóm người 
thì phạm tội Ba-da- đề. 

Các A-lê-da! Tôi đã nói một trăm bốn mươi 
mốt pháp Ba-dạa-đề. Nay hỏi các A-lê-da, trong 
giới này có thanh tịnh không? Lần thứ hai, thứ ba 
cũng hỏi như vậy. Các A-lê-da ở trong giới này 
thanh tịnh, vì im lặng. Nay tôi xin ghi nhận như 
vậy. 

Các A-lê-da! Đây là tám pháp Ba-la-đê-đề-xá- 
ni, mỗi nửa tháng tụng trong giới kinh chép ra. 

Tỳ-kheo-ni nào vì muốn thân sướng không có 
bệnh mà tự mình đến nhà bạch y xIn sữa, hoặc sai 
người khác đi xin về để ăn, hoặc uống, thì Tỳ- 
kheo-ni này phải đến Tỳ-kheo-ni khác sám hồi như 
sau: “Thưa Thánh giả! Tôi phạm điều đáng trách, 
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xin sám hồi tội Ba-la-đê-đề-xá-ni này”. 

Như vậy tám loại thực phẩm ngon như sữa 
đóng váng, dầu, mật, đường phèn, sữa tươi, sữa 
đông lạnh, cá và thịt. 

Các A-lê-da! Tôi đã nói tám pháp Ba-la-đề-đê- 
xá-nI. Nay hỏi các A-lề-da, trong giới này có thanh 
tịnh không? Lần thứ hai, thứ ba cũng hỏi như vậy. 
Các A-lê-da trong giới này thanh tịnh vì im lặng. 
Nay tôi xin ghi nhận như vậy. 

Các A-lê-da! Pháp chúng học này mỗi nửa 
tháng tụng một lần trong giới kinh chép ra: 

Không được mặc y nội quá cao. Không được 
mặc y nội quá thập. Nên mặc y nội cho cân bằng. 

Không được mặc y nội gấp nhiều nếp. Không 
được mặc y nội như hoa Thạch lưu. Không được 
mặc y nội như bó lúa. 

Không được mặc y nội như đuôi cá. Không 
được mặc y nội như lá cây Đa-la. Không được mặc 
y nội như VÒI con voI. 

(Chín giới này trong bản Đan và bản luật Đại 
Tăng không có). Nên mặc y nội tê chỉnh cần phải 
học. 

Không được đắp y thấp cần phải học. Không 
được đắp y cao cân phải học. 

Không được đắp y như Bả-la-thiên cân phải 
học. Không được đắp y như Bà-tiêu-thiên cân phải 
học. 

(Bốn giới này trong bản Đan và bản giới luật 
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Đại Tăng đều không có). 

Nên mặc y cho ngay ngăn cân phải học. 

Khéo che mình kín đáo khi đi vào nhà cư sĩ cần 
phải học. Chăm chú đi vào nhà cư sĩ cần phải học. 

Không được đùa cười đi vào nhà cư sĩ cần phải 
học. 

Không được trùm đâu đi vào nhà cư sĩ cần phải 
học. 

Không được vắt trái y đi vào trong nhà cư sĩ 
cân phải học. Không được đi nhón gót vào nhà cư 
sĩ cân phải học. 

Không được chống nạnh đi vào nhà cư sĩ cần 
phải học. Không được đảo thân đi vào nhà cư sĩ 
cân phải học. 

Không được lắc đầu đi vào nhà cư sĩ cân phải 
học. Không được vung tay đi vào nhà cư sĩ cân 
phải học. 

Khéo che mình kín đáo đi vào ngôi nhà cư sĩ 
cần phải học. Chăm chú đi vào ngôi nhà cư sĩ cần 
phải học. 

Im lặng đi vào ngôi nhà cư sĩ cần phải học. 

Không được đùa cười đi vào ngôi nhà cư sĩ cần 
phải học. Không được trùm đâu đi vào ngôi nhà cư 
sĩ cân phải học. Không được vắt trái y đi vào ngôi 
nhà cư sĩ cần phải học. Không được ngôi ôm đầu 
gối trong nhà cư sĩ cân phải học. Không được ngôi 
trong nhà cư sĩ lắc chân cần phải học. 
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Không được chống nạnh ngồi trong nhà cư sĩ 
cân phải học. 

Không được ngôi trong nhà cư sĩ cử động tay 
chân cân phải học. 

Nhất tâm thọ thức ăn cần phải học. 

Cơm canh băng nhau mà ăn cần phải học. 

Không được le lưỡi liếm món ăn mà ăn cần 
phải học. 

Không được ăn miếng lớn cân phải học. 

Không được há miệng lớn đợi cơm mà ăn cân 
phải học. 

Không được nhai một bên mà ăn cần phải học. 

Không được ngậm thức ăn mà nói chuyện cân 
phải học. 

Không được dùng ngón tay mol trong bát mà 
ăn cân phải học. 

Không được le lưỡi liếm món ăn mà ăn cần 
phải học. 

Không được ợ cơm ra mà ăn cần phải học. 

Không được ăn lua, húp lớn tiếng cần phải học. 

Không được húp thức ăn mà ăn cần phải học. 

Không được nuốt trộng thức ăn mà ăn cân phải 
học. 

Không được ăn rơi đồ cơm cân phải học. 

Không được chống tay mà ăn cân phải học. 

Không được ganh ty xem bát người ngôi bên 
cạnh mà ăn cân phải học. 
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Nên chú tâm nhìn trong bát mà ăn cân phải học. 

Không bệnh không được tự vì mình đòi thức ăn 
cân phải học. 

Không được dùng cơm đậy canh rôi mong 
được canh nữa cần phải học. 

Không được tay dơ cầm đồ đựng nước uống 
cân phải học. 

Không được đem thức ăn dư ở trong bát đồ trên 
đất cân phải học. 

Không được thuyết pháp cho người ngôi Tỳ- 
kheo-ni đứng học, trừ khi họ có bệnh cần phải học. 

Không được thuyết pháp cho người năm Tỳ- 
kheo-ni ngôi trừ khi họ có bệnh cần phải học. 

Không được thuyết pháp CÓ Người ngôi trên 
giường cao Tỳ-kheo-ni ngôi giường thấp xấu, trừ 
khi họ có bệnh cân phải học. 

Không được thuyết pháp cho người mặc giày 
dép trừ khi họ có bệnh cân phải học. 

Không được thuyết pháp cho bịt ngón chân, trừ 
khi họ có bệnh cần phải học. 

Không được thuyết pháp cho người che trên 
đâu, trừ khi họ có bệnh cần phải học. 

Không được thuyết pháp cho người buộc trên 
đâu, trừ khi họ có bệnh cần phải học. 

Không được thuyết pháp cho người ngôi xoạc 
ôm đùi, trừ khi họ có bệnh cân phải học. 

Không được thuyết pháp cho người cầm dao, 
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trừ khi họ có bệnh cân phải học. 

Không được thuyết pháp cho người cầm cung 
tên, trừ khi họ có bệnh cần phải học. 

Không được thuyết pháp cho người cầm gậy, 
trừ khi họ có bệnh cân phải học. 

Không được thuyết pháp cho người cầm dù 
che, trừ khi họ có bệnh cân phải học. 

Không được thuyết pháp cho người đi ở trước 
mình đi ở sau, trừ khi họ có bệnh cân phải học. 

Không được thuyết pháp cho người cỡi ngựa, 
trừ khi họ có bệnh cần phải học. 

Không được thuyết pháp cho người trong đạo 
ở bên chỗ ngoại đạo, trừ khi họ có bệnh cân phải 
học. 

Không được đứng đại tiểu tiện, trừ khi họ có 
bệnh cân phải học. 

Các A-lê-da!l Tôi đã nói bảy mươi bảy pháp 
chúng học. 

Nay xin hỏi các A-lê-da, trong đây có thanh 
tịnh không? 

Lần thứ hai, thứ ba cũng hỏi như vậy. Các A- 
lê-da! 

Trong đây thanh tịnh, vì im lặng. Nay tôi xin 
chi nhận như vậy. 

Các A-lê-da! Đây là bảy pháp dứt sạch sự tranh 
cãi, môi nửa tháng tụng trong giới kinh chép ra. 

Người đáng cho làm phép Tỳ-ni hiện tiền thì 
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nên cho làm phép Tỳ-ni hiện tiên. 

Người đáng cho làm phép Ty-ni ức niệm thì 
nên cho làm phép Tỳ-nI ức niệm. 

Người đáng cho làm phép Tỳ-ni bắt si thì nên 
cho làm phép Tỳ-ni bất si. 

Người đáng cho tự nói tội để trị thì nên cho tự 
nói tội để trị. Người đáng cho tìm tướng tội thì nên 
cho làm phép tìm tướng tội. 

Người đáng cho nhiêu người tìm tội thì nên cho 
phép nhiều người tìm tội. 

Người đáng cho làm phép như cỏ che đất thì 
nên cho làm phép như cỏ che đất. 

Các A-lê-da! Tôi đã nói bảy pháp dứt sự tranh 
cãi. 

Nay hỏi các A-lê-da trong giới này có thanh 
tịnh không? 

Lần thứ hai, thứ ba cũng hỏi như vậy. 

Các A-lê-da! Trong giới này thanh tịnh, vì im 
lặng. 

Nay tôi xin ghi nhận như vậy. 

Các A-lê-da! Tôi đã nói tựa của giới kinh, đã 
nói tám pháp Ba-la-dl, đã nói mười chín pháp 
Tăng-già-bà-thi-sa, đã nói ba mươi pháp Ni-tát-kỳ 
Ba-da-đề, đã nói một trăm bôn mươi môt pháp Ba- 
dạ-đề, đã nói tám pháp Ba-la-đề-đề-xá-ni, đã nói 
pháp Chúng học và đã nói bảy pháp dứt sự tranh 
cãi. 
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Những việc này ở trong kinh Phật, mỗi nửa 
tháng nói trong Ba-la-đề-mộc-xoa và các giáo 
pháp khác. 

Các A-lê-da nhất tâm vui vẻ không tranh cãi 
cùng học một đạo như nước hòa với sữa, hạnh an 
lạc cần phải học. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo-nI: 

- Đức Phật Tỷ Bà Thi Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Biến Tri vì Tăng tịch tĩnh, trước hết nói Ba- 
la-đề-mộc-xoa: 

Nhân nhục đạo đệ nhất 
Niết- bàn Phật hơn hết 
Xuất gia làm não người 
Không gọi là Sa-môn. 

Đức Phật Thi Khí Như Lai Ứng Cúng chánh 
Biến Tri vì Tăng tịch tĩnh, lần đâu tiên nói Ba-la- 
đề-mộc-xoa: 

Giống như người mắt sáng 
Khéo tránh đường hiểm ác 
Người thông mình trong đời 
Hay lìa các điều dữ. 

Đức Phật Tỳ Diệp Bà Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Biến Tri vì Tăng tịch tĩnh, lần đầu tiên nói 
Ba-la-đề-mộc-xoa: 

Không não không nói lỗi 
Phải vâng giữ giới này 
Ăn uống biết vừa đủ 
Thường tra chỗ yên vắng 
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Tâm tịnh vui tỉnh tấn 
Là lời chư Phát dạy. 

Đức Phật Câu Lưu Tôn Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Biến Tri vì Tăng tịch tĩnh, lần đầu tiên nói 
Ba-la-đề-mộc-xoa: 

Như ong hút mát hoa 
Không hại sắc và hương 
Chỉ lầy vị pháp ấy 

T)-kheo vào thôn xóm 
Không phá hoại việc người 
Chăng xem làm không làm 
Chỉ xét nơi hạnh mình 
Xem kỹ thiện, bất thiện. 

Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Biến Tri vì Tăng tịch tĩnh, lần đầu tiên 
nói Ba-la-đề-mộc-xoa: 

Muốn được tâm tốt chớ buông lung 
Pháp thiện Thánh nhân nên siêng học 
Nên không thể bị hoạn sâu khổ 
Người đó tâm định vào Niễt-bàn. 

Đức Phật Ca Diệp Như Lai Ứng Cúng Chánh 
Biến Tri vì Tăng tịch tĩnh, lần đâu tiên nói Ba-la- 
đề-mộc-xoa: 

Không làm các điêu ác 
Nền làm các việc thiện 
Tự thanh tịnh ý mình 
Là lời chư Phát dạy. 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng 
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Chánh Biến Tri vì Tăng tịch tĩnh, lần đầu tiên nói 
Ba-la-đề-mộc-xoa: 
Thân chớ làm điêu ác 
Khéo giữ gìn khẩu nghiệp 
Tự sạch ý chí mình 
Khéo giữ gìn tất cả 
Tỳ-kheo hộ hết thảy 
Lìa khỏi các đau khổ 
T1)-kheo g1ữ miệng, ý 
Thân không phạm các tội 
Ba nghiệp đêu thanh tịnh 
Đạt được đạo bác Thánh. 
Nếu người nhục mạ không đáp lại 
Người khác ganh ghét tâm không hận 
Đổi với người sân tâm thường tịnh 
Thấy người làm ác mình chớ làm. 
Bảy Phật là Thế Tôn 
Hay cứu độ thể gian 
Giới kinh Phát đã dạy 
Tôi rộng tuyên thuyết xong. 
Chư Phát và đệ tứ 
Cung kính giới kinh này 
Cung kính giới kinh rôi 
Mỗi mỗi đều cung kính 
Hồ thẹn được đây đu 
Sẽ đắc đạo vô vi. 
Các A-lê-da! Tôi đã nói xong Ba-la-đê-mộc- 
xoa, Tăng nhất tâm đặc bố-tát. 
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LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 72 


LUẬT TỪ PHÁN 
SỐ 1428 
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HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1428 
LUẬT TỪ PHÁN 


Hán dịch: Đời Diêu Tân, Tam tạng 
Phật Đà Da Xả và Trúc Phật Niệm. 


TÁN DUYÊN KHỞI ! 


Cúi đâu lễ chư Phật 

Tôn Pháp, Tăng Tỳ-kheo 
Nay điện pháp Tì-mi 
Đề Chánh pháp trường tốn. 
Ưu-ba-li đứng đầu2 

Và các Thân chưng3 khác 
Nay nói yếu nghĩa giới 
Các hiển đều cùng nghe. 
Nay muốn nói thâm giới 
Cho người ưa trì giới 

Cho người hay phúng tụng 
Lợi ích các trưởng lão. 
Nay nói mười củ nghĩa 
Giới pháp của chư Phật: 


1 (T22n1428, tr.567b26) 

2 Tứ phần 54, tr.968a4 - Tập pháp tì-ni ngũ bách nhân: Trong đại hội kết tập tại Vương-xá, Ưu-ba-li được chấp 
thuận làm thuyết trình viên về Luật tạng. 

3 Thân chứng (Skt. kãya-sakin, PälI: Kãya-sakkhin), Câu-xá 24, tr.126a17: VỊ Bắt-hoàn (A-na- hàm) khi chứng 
đắc diệt định, chuyển danh là thân chứng {#ỳÄ #334735 3ð. 

4 Thập cú nghĩa -†-£J‡Š§, xem cht. 31, ch.i sau 
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Khiến Tăng hỷ, an lạc 
Và đề nhiềp thủ Tăng". 
Người không tín sẽ tín 


Người đã tín tăng trưởng 


Dựt trừ kẻ phá giới 


Đưa tà đạo vào chánh Ì. 


Người tàm quý an ổn 
Phát pháp được lâu dài 


§ 


Vì vậy, Đáng Tối Thắng 


Diên nói Kinh Cám giới 


Các núi, Tu-di hơn 
Các sông, biển là nhất 
Các Kinh trăm ngàn ức 
Giới kinh là bậc nhất. 


ở 


Muốn câu điêu tôi thượng 


Đời này và đời sau 
Phải trì giới cắm này 


Trọn đời dựng húy phạm. 
Trừ kêt, không chướng ngại 


Trói buộc do đây mở 
Dùng giới tự quán sát 


Như gương soi điện mạo. 
Muốn tạo các pháp lành 


Đây đủ ba món nghiệp 


5 Hán: Hi vĩnh an #£zk”; cú nghĩa 2&3: Khiến Tăng hoan hý và an lạc. 
6 Cú nghĩ l. 
7 Cú nghĩ 6: Đề phụ những ai chưa được điều phục. 


8 Trong đây không đề cập hai cú nghĩa 8 & 9: Đoạn trừ hữu lậu hiện tại, đoạn trừ hữu lậu vị lai. 


9 Cẩm giới kinh #šÿ/#, hay Giới kinh, chỉ Ba-la-đề-mộc-xoa 3# 
Pãnimokkha-sutta) 


ã£† tt; X(Skt. Pratimoka-sutra, Päli: 
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Nên xét kỹ ý mình 

Như kinh La-vân nói !°. 
Sở dĩ lập ngôi vua 

Bởi do đời tranh tụng 
Nhân dân suy cử lên 
Pháp thường đời thượng cổ !1. 
Người phạm tội biết pháp 
Thuận theo pháp thành tự 
Giới luật cũng như vậy 
Như vua chánh pháp trị 
Như thầy thuốc xét bệnh 
Chữa trị tu) theo chưng 
Trị được thì cho thuốc 
Không thể trị thì buông. 
Như sách thuốc đã nói: 
Bốn chứng không thể trị 
Mười ba có thể cứu 
Ngoài ra chẳng cần cứu. 
Vĩ như có thây chết 

Biển cả không dung chứa 
BỊ gió mạnh trôi dạt 

Đưa nó lên trên bờ. 

Các người làm ác hạnh 
Cũng như thây chết kia 
Đại chúng không dung chứa 


10 Trung A-hàm 3, - 14. kinh La-vân, (T1, tr.436a-437b). Pali, M. 61. Ambalatthikã-Rãahuloväda- sutta (M.1.414- 
424): Phật hỏi Rãhula, cái gương đề làm gì? 
11 Trường A-hàm 6, - kinh Tiểu duyên, (T1, tr.36tt). Pali: D. 24. Agadda-suttanta (D.Ii.tr. 93): Vào thời 


thái cổ, do tranh chấp ruộng đất, nhân dân bầu lên một người để giải quyết, gọi là vị trọng tài được bầu 


lên bởi đại hội (Mahãsammatoräjã; Hán dịch: Đại bình đẳng vương X⁄*Z=E) 
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Do vậy nên trì giới. 

Như giữ cửa kiên cô 
Khỏi lo mất của cải 

Nếu tường bị khoét, đồ 
Có của sẽ phải Ìo. 

Giới Phật không khuyết, thủng 
Người phụng trì không lo 
Cấm giới không kiên cô 
Người hủy phạm lo âu. 
Chiếc bát sành lủng chảy 
Thợ gốm lòng sâu lo 

Nếu dụng cụ hoàn bị 
Quyến thuộc đêu hoan hử. 
Trì giới có khuyết, thủng 
Người làm ác thường lo 
Kẻ không hủy cẩm giới 
Tám thường được hoan hỉ. 
Như đốm lửa tuy bé 
Đưng khinh nó là nhỏ 
Nếu gặp cỏ, cây khô 

Nó đốt cháy không sót. 
Ác ta làm tuy nhỏ 

Cẩn thận chó xem thường 
Như rách y-la diệp!? 


12 Y-la diệp #!§Ê#š; Skt. erapatra, hoặc eläpattra, H: Hương diệp #š#*, hoắc hương diệp #š##, một loại tiểu đậu 


khẩu (Cardamon). Ở đây chỉ tên một con voi chúa, hay rồng, Pãli: erakapatta. Tiền thân là Tỳ-kheo thời Phật 
Ca-diệp (Päli: Kassapa), bị té thuyền, vớ nhằm lá eraka. Ông chết đuối với tâm ưu uất nên tái sinh làm thân 
rồng. (Pháp cú truyện giải, Dh.A.11.230-6). Theo tài liệu Hán, Phúc cái chánh hạnh sở tập kinh 11 (T32n1671): 
Tiền thân là Tỳ-kheo phạm 2 tội, ngắt lá y-la và khất thực sau giờ ngọ, do đó sinh làm thân rồng với 7 đầu 


trên đó mọc cây y-la. 
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Thưởng sinh làm thân rồng. 

Như sư tử rồng sâm: 

Người say không biết sợ 

Thú nhỏ tiếng tuy bé 

Người tỉnh nghe vẫn sợ. 

Người ba cầu!” cũng vậy 

Tát cả ác không Sợ 

Người trí việc ác nhỏ 

Thường ôm lòng Ìo sỢ. 

Như khi bào chế thuốc 

Loại bỏ thứ không tốt 

Người bệnh uống được lành 

Thân khỏe được an lạc. 

Người tu giới cũng vậy 

Hay tránh các ác hành 

Trừ các hoạn kết sử 

An ổn vào Niết-bàn. 

Nếu muốn đi đường xa 

Phải tự bảo vệ chân 

Nếu chân bị thương tổn 

Không thể đi xa được. 

Cầu cõi trời, Niễt-bàn 

Phương tiện thủ hộ giới 

Không hủy hoại như vậy 

Ất vượt khỏi đường hiểm. 

Như người muốn qua sông 
13 Tam cấu nhân =ÿj£ A., ba hạng người dơ bẩn: Như cái chậu rửa chân còn lưu một ít nước dơ; cái chậu đã đồ 


hết nước dơ, và cái chậu dơ bị lật úp. Xem, Trung A-hàm 3, - La-vân kinh, (T1, tr.436a). Pali, M. 1. 141-424. 


Tam cấu, cũng thường chỉ tham, sân, sỉ. 
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Dùng tay và phao nổi 
Nước sâu không sợ chìm 
Có thể đến bờ kia. 

Để tứ Phật cũng vậy 

Tụ hành gốc cậm giới 
Không bị cuốn dòng tà 
Đăm chìm biển sanh tử. 
Vĩ như cung Đề Thích! 
Các báu khắc chạm thành 
Thêm bậc bằng thất bảo 
Chồ đi 15 của người, trời. 
Điện chánh pháp '° cũng vậy 
Bảy giác ý 11 trang nghiêm 
Cảm giới làm thêm bác 
Chó đi của Thánh hiện. 
Như khéo học hết thảy 
Các kỹ nghệ thể gian 

Sẽ được vua súng ái 

Do vậy được sung sướng. 
Người khéo hay tu học 
Cấm giới do Phật nói 
Trọn không đọa ác thú 
Thường được nơi an ổn. 
Như bình mình ẩu mạnh 


14 Đề Thích đường Z# 3£. Đây chỉ Chánh pháp điện 1E)#Ƒ#, cũng gọi là Thiện pháp đường hay Thiện pháp giảng 


đường ‡2)*ï#?*f, Hội trường của chư thiên Tam-thập tam (Đao-lj thiên). Päãli: Sudhammsabh. Đề Thích còn 


có cung điện riêng khác nữa, gọi là Tối thắng giảng đường (Päli: Vejayanta-päsãda) 
15 Sở hành ffiƒ7, cũng thường nói là sở hành cảnh giới fiƒTBš?‡, hay hành xứ ƒTJ§|; Skt. (=Päli) gocara, môi 
trường hay phạm vi nhận thức và hành động. 


16 Chánh pháp đường 1FE3E3Z, xem cht. 14 trên. 
17 Giác ý ###f, hay giác chi ## 3, bồ-đề phần #£‡šZ}; Päli: Bojjhaủga(Skt.bodhyanga). 
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Mới phá được binh người 
Chúng hiển thánh kiên cố 
Sau đó phá quân ma. 
Chúng Thánh nêu hòa hợp 
Được Thể Tôn khen HgỢI 
Đo chúng hòa hợp vậy 
Phát pháp được lậu đài. 
Như sữa mẹ từ ái 

Nuối dưỡng, giữ gìn con 
Tất cả nạn nước, lửa 

Báo vệ không xâm hại. 
Cấm giới nhự từ mẫu 
Giữ In người hành giả 
Trọn không đọa súc sanh 
Ngạ quỷ hay địa ngục. 
Như có tướng dùng mãnh 
Khéo tập pháp chiến đầu 
Hàng phục kẻ địch kia 
Tử chiến không tiếc thân. 
Con Phát cũng như vậy 
Khéo học các cấm giới 
Khi năm ấm tan hoại 
Trọn không sợ mạng hết. 
Sinh ra từ giới Phái, 

Mới là con chân thát 
Cũng như Uơng-quật-ma'Š 


!8 Ương-quật-ma-(la) 3#ff(=J#)££, Pali: Angulimla (Skt. Aủgulimlya) dịch: Chỉ Man ‡šŠ, tên tướng cướp 
lừng danh thời Phật. Sau được Phật hóa độ thành Tỳ-kheo và đắc quả A-la-hán. Xem Tạ A-hàm 36.16 (T2, 
tr.280c); Hiề ngu kinh 11 (T4, tr. 423b); Ương-quật-ma kinh (T2, tr.508b); Ương-quật-ma-la kinh (T2, 
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Được Như lai kỷ biỆt. 
Nếu có người xả giới 

Đối Phật pháp là chết 

Trì giới như hộ mạng 
Giữ gìn không để mắt. 

Ví như được ấn vua 

Đến đâu không trở ngại 
Khuyết thì bị cật vấn 

Mất hết thì bị trói. 

Người toàn đủ giới-ấn 
Đến đâu không trở ngại 
Hủy ít thì bất định 

Hủy nhiêu vào ba ác. 

Vì tất cả mọi người 

Hàng phục các ma qHỷ _ 
Nên Tiên nhán ngũ thông 
Sáng tác các chú thuát. 

Vì người tàm quý kia 
Nhiệp người không tàm quý 
Nên Như lai chế giới 

Nửa tháng thuyết một lần. 
Đã thuyết ích lợi giới 

Cúi đâu lễ chư Phật. 

(Đoạn kệ tụng này không phải được sáng tác 
khi Ca-diệp cùng Thánh chúng nghìn VỊ kết tập 
Luật. Đây căn cứ theo sở truyền riêng của mỗi bộ 
trong năm bộ phân trương về sau. Tức được thuyết 


tr.512b); Avadataka (Skt.) No.27; DhpA (PälI).I. tr.146; 11.185; Therag.vv.864-891. 
19 Hán: Thần tiên ngũ thông nhân *{Ili3Š A.. 
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bởi vị đứng đâu của mỗi chúng. Nay vì muôn phân 
biệt giải thích Luật tướng, cho nên trước tiên đọc 
kệ tán thán, sau đó giải thuyết.)?? 


Phân I1: GIỚI PHÁP CỦA TỶỲ-KHEO 
Chương I: NÓI VỀ 4 PHÁP BA LA DI ?! 


I[. BÁT TỊNH HẠNH 

A.DUYÊN KHỞI 

¡ Sự kiện Ty-lan-nhã 

Một thời, Đức Phật củng chúng Đại Tô NÓ 
gồm năm trăm vị, du hóa đến " Tô-la- bà” 
tuân tự du hành đến Tỳ-lan-nhãấ”, và đêm ấy ngủ 
dưới bóng cây na-lâu-la-tân- châu- -man-đà-la 
Bây giờ Bà-la-môn Tỳ-lan-nhã nghe Sa-môn Cù- 
đàm, họ Thích, bỏ dòng họ Thích đi xuất gia tầm 
đạo, đã từ nước Tô-la-bà dẫn chúng Tỳ-kheo gôm 
năm trăm vị, tuần tự du hành đến Tỳ-lan-nhã này, 
và nghỉ đêm dưới bóng cây na-lân-la-tân-châu- 
man-đả-la. Sa-môn Cù-đảm này có danh xưng lớn 
như vây: “Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 


20 Đoạn phụ chú của vị truyền luật. Không thuộc chính văn của Luật. 
?! (T22n1428, tr.5ó8c6 DU}Z#5g)* > —) 
?2Tô-la-bà quốc #Ê#ð#Hl; Ngũ phần: Tu-lại-bà quốc Z#ÿÄ43#Ell; cả hai phiên âm từ Skt. Šũñrasena (Päli: 


Sirasena), 1 trong 16 đại quốc thời Phật; xem Trường A-hàm 5, - Kinh Xà-ni-sa; D.18. Javasabha. Tăng kỳ: 
Xá-vệ quốc ⁄%oll, (Skt. Srävasti, Päli: Sãvatthï). Thập tụng: Phật tại Tì-da-li ESfF, Skt. Vaisäli (Päli: 
VesälI). 

23Tì-lan-nhã EEBñi#?. Päli: Veradjã, thị trần gần Sãvatthï, trên đường đi Vesäli. 


2 Na-lân-la-tân-châu-mạn-đà-1a ÿJi2§Z£#)M|S&È#§; Pãli: Nanerupucimanda, cây pucimanda (Nimba) có miễu 
thờ dạ-xoa Naneru. Ngũ phần: Trú lâm thọ hạ 3ð] F. 
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Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài ở giữa các chúng Thiên, 
Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn công bô chánh 
pháp do tự thần chứng nghiệm băng thăng trí. Pháp 
ầy thiện xảo ở khoảng đâu, khoảng giữa, khoảng 
cuối, có nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh, tự 
nhiên được tu tập đây đủ. Lành thay! Chúng ta 
được chiêm ngưỡng con người Vô trước” như vậy. 
Nay ta nên đến thăm hỏi Sa-môn Cù-đàm. 

Bây giờ, Bà-la-môn Tỳ-lan-nhã liên đến chỗ 
Đức Thê Tôn. Khi đến nơi, hỏi chào thăm viếng 
nhau rồi, ngôi qua một bên. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện thuyết 
pháp, khai hóa, khiến được hoan hỷ. Bà-la-môn 
sau khi nghe Đức Phật nói pháp, lòng sanh hoan 
hỷ, liền thưa: 

Cúi xin Đức Thế Tôn thương xót chấp thuận 
thỉnh cầu của con, cùng với chúng Tỳ-kheo an cư 
ba tháng mùa mưa. 

Đức Thế Tôn và Tăng Tỳ-kheo im lặng nhận 
lời. Bà-la-môn Tỳ-lan-nhã biết Đức Thế Tôn đã im 
lặng nhận lời thỉnh của mình, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, nhiễu Phật rôi cáo lui. 

Thế Tôn cùng chúng Tỳ-kheo gôm năm trăm vị 
nhận lời an cư ba tháng mùa mưa. Bây giờ có 
người lái ngựa từ nước Ba-ly“ lùa năm trăm thớt 
?5 Vô trước nhân #tt?ƒ Á., một dịch nghĩa khác của từ A-la-hán. 


26 Ba-li quốc 3/ÿftEïl: Ngũ phần: Ba-l quốc ÿ/#I 
ngựa từ Uttaräpatha, địa danh chỉ chung vùng Bắc Ấn. 


— 


[zlJ. Pali (Vin.1I. 6): Uttaräpathakã assavan1Ja, những người buôn 
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ngựa đến Tỳ-lan-nhã và ở đây đóng trại chín mươi 
ngày mùa hạ. 

Thời điểm này gặp lúc mất mùa, lúa gạo quý 
giá, nhân dân đói khát, xương trắng ngồn ngang, 
khất thực khó được. Bà-la-môn Tỳ-lan-nhã tuy 
thính Như Lai và Tăng Tỷ-kheo an cư ba tháng, 
nhưng hoàn toàn không cúng dường, cung câp 
những nhu câu cân thiết. Tại sao vậy? Vì bị ám bởi 
Ma Ba-tuân. 

Bấy giờ, các Ty-kheo ở Ty-lan-nhã khất thực 
không được, nên phải đến khát thực nơi người lái 
ngựa kia. Lúc â ây, người lái ngựa tự nghĩ: Hiện nay 
mât mùa, lúa gạo khan hiểm, nhân dân đói khát, 
khất thực khó được, xương trăng ngồn ngang. Các 
Tỳ-kheo kia khất thực không được nên đến đầy. 
Nay ta có nên dùng lúa mạch của ngựa mỗi ngày 
bồ thí cho Tỳ-kheo năm thăng, Thế Tôn một đâu 
hay chăng: Nghĩ như vậy rồi, mỗi ngày ông bồ thí 
cho các T-kheo năm thăng lúa mạch của ngựa, 
Thế Tôn một đấu. 

Đức Thế Tôn nhận được phân lúa ngựa rồi, trao 
cho A-nan. A-nan khiến người xay làm cơm khô 
để dâng Phật. Đức Phật dùng cơm khô, còn các Tỳ- 
kheo nấu chín rồi mới ăn. Do đó, giữa Đức Phật 
cùng các Tỳ-kheo thức ăn có khác. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-liên đến chỗ Đức 
Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, lui ngôi một bên, 
thưa: 
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-Kính bạch Đại đức, hiện nay lúa gạo khan 
hiểm, nhân dân đói khát, khất thực khó được; thực 
phẩm của các Ty-kheo rât là thô xâu, nên tât cả đêu 
bị gây ốm. Nếu Đức Thế Tôn cho phép, các Ty- 
kheo có thần túc đến nước Uất-đơn-việt ”7 lây thức 
ăn băng gạo của loại lúa chín muộn tự nhiên,” thì 
chúng con sẽ ởi. 

Đức Phật bảo Tôn giả Mục-liên: 

- Các vị Tỳ-kheo có thân túc thì có thể đến đó 
để lây thức ăn bằng gao lúa tự nhiên, còn các vị 
Tỳ-kheo không có thân túc thì thế nào? 

Tôn giả Mục-liên thưa: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, các vị có thân túc thì 
họ tùy ý đến, còn các vị không có thân túc thì con 
sẽ dùng sức thần túc của con để giúp các vị đến 
đó. 

Đức Phật bảo Tôn giả Mục-liên: 

- Thôi đi, thôi đi, đừng nói vậy! Tại sao? Các 
ông là những con người ”° đã chứng đặc thân túc 
thì có thê làm như vậy. Còn các vị Tỳ-kheo ở đời 
VỊ lai sẽ làm sao? 

2. Xá-lợi-phất thưa hỏi: 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất ở nơi nhàn tĩnh, 


?7 Uắt-đan-việt E# 8Ÿ; Skt.(Päli): Uttarapatha 
?8 Tự nhiên canh mễ ÉIZÄj##2£, một thứ lúa tự nhiên mọc, không do người trồng: xem Trường A-hàm 6, kinh 


Tiểu duyên, Đại 1 tr. 38a1. Cf., D.1i.88 (Aggadda-suttanta): akattha-pako sãli patura ahosi akano athuso, xuất 
hiện loại lúa chín tự nhiên không do gieo trồng, không vỏ, không cám. 

? Pãli (Vin.iii. 7), Mahãmogsgallãna bạch Phật: Phần dưới kia của đại địa này rất sung túc. Con sẽ chuyền ngược 
đại địa để các Tỳ-kheo có thể có thức ăn. 

30 Nguyên Hán: Trượng phu #ZE. 
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nghĩ như vây: Vị Đăng chánh giác nào có phạm 
hạnh tu tập và Phật pháp tôn tại lâu dài? Vị Đăng 
chánh giác nào có phạm hạnh tu tập và Phật pháp 
không tôn tại lâu dài? Rồi Tôn giả Xá-lợi- phất từ 
chỗ ngôi đứng dậy, sửa y phục, đến chỗ Thế Tôn, 
đầu mặt đánh lễ, ngôi qua một bên. Một lát sau, rời 
chỗ ngôi, đứng dậy thưa: 

. Kính bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi ở chỗ nhàn 
tĩnh, con nghĩ: “Vị Đắng chánh giác nào có phạm 
hạnh tu tập và Phật pháp tôn tại lâu dài? 

- Vị Đắng chánh giác nào có phạm hạnh tu tập 
và Phật pháp không tôn tại lâu dài?” Cúi xin Đức 
Thế Tôn khai thị cho con. 

Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

- Đức Phật 1y-bà-thi, Đức Phật Thức-khí, Đức 
Phật Câu-lưu-tôn, Đức Phật Ca- diễp, các vị Phật 
này có phạm hạnh tu tập và Phật pháp tôn tại lâu 
dài. Pháp của Phật Tùy-diệp, Phật Câu-na-hàm 
Mâu-ni, thì không tôn tại lâu dài. 

Tôn giả Xá-lợi-phât bạch Phật: 

-Do nhân duyên gì mà (569bl) Phật Tỳ-bà- 
thi”! Đức Phật Thức,” Đức Phật Câu-lưu-tôn, 
Đức Phật Ca-diệp,'? các vị Phật này có phạm hạnh 
tu tập và Phật pháp tôn tại lâu dài; Pháp của Phật 


3! Tỳ-bà-thi Phật E⁄3#Ƒ!#; Ngũ phần: Duy-vệ Phật 4#ƒ§ïöÿ. Pãli: Vipassi. 

32 Thức Phật zÈƒ#ÿ; Ngũ phần: Thi-khí Phật Ƒ'##f#ÿ. Pãli: Sikhi. 

33 Câu-lưu-tôn Phật ‡#JE7ƒ4f#b; Ngũ phần: Câu-lâu-tôn Phật ‡ñJEŠ74Íÿ. Pãli: Kakusandha. 
3 Ca-diệp Phật 3I8*f#š. Pãli: Kassapa. 
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Tùy-diệp,?” Phật Câu-na-hàm Mâu-ni,°° thì không 
tôn tại lâu dài?!” 
Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

- Đức Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, Đức Phật Tùy- 
diệp không công bố pháp rộng rãi như: Khế kinh, 
Kỳy-dạ kinh, Thọ ký, Phương đẳng kinh, Vị tăng 
hữu kinh, Thí dụ kinh, Ưu-bà-đê-xá kinh. _ Không 
vÌ người rộng nói Khế kinh, cho đến Uu-bà- đề-xá 
kinh, không kết gIỚI cũng không (huyết giới, cho 
nên các đệ tử mỏi mệt nhàm chán,” vì vậy cho nên 
pháp không tôn tại dài lâu. Khi Đức Thế Tôn kia 
biết tâm các đệ tử mỏi mệt nhàm chán thì chỉ dạy 
như vậy: :9 “Điều này nên niệm; điều này không 
nên niệm. Điều này nên tư duy; điều này không nên 
tư duy. Điều này nên đoạn; điều này nên thành tựu 
và an trú. ” 

-Này Xá-lợi-phất, xa xưa về trước, Đức Phật 
Tùy-diệp cùng với một ngàn Tỳ-kheo sống trong 


35 Tuỳ-diệp Phật 8Š. Pãli: Vissabhu. 
3 Câu-na-hàm Mâu-ni Phật ‡!J7J: `JEf?b Konagamana. 
3? Pãli, Pãrãjikã I. tr.7: Các Thế Tôn Vipass..., Sikkh... và Vessabhu, phạm hạnh không tồn tại lâu dài. Các Thế 
Tôn Kakusandha, Konägamana, Kassapa có phạm hạnh tổn tại lâu dài. Ngũ phần 
(T22n1421, tr.Ib26) cũng nói như PälI. 
3# 12 bộ phận Thánh điển: Khế kinh #74, Kỳ-dạ kinh }ƒX£#, Thọ ký ‡#šữ£#, Cú kinh #J?S, Nhân duyên kinh 
Z|4#£#, Bản sanh kinh &4&#4#, Thiện đạo kinh ‡#}*£#, Phương đẳng kinh 77 #£#Š, Vị tằng hữu kinh zE} 
##, Thí dụ kinh E#lq⁄ý, Ưu-bà-đề-xá kinh {Š)#‡šÊ&##. Liệt kê theo Päli, chỉ có 9: Suttamgeyyam 


veyyäkaranam gãthã udãnam 1tivuttakam Jatakam abbhutadhammam vedallam. 


3 Có điểm ngữ pháp đáng lưu ý trong bản Hán dịch. Trong bản Päli (Vin. iii. 8): (...) kilãsuno ahesum sãvakãnam 
vitthãrena dhammam desetum, (Các Đức Thế Tôn này) không tích cực (=mệt mỏi) thuyết pháp cho các đệ tử. 
Tính từ kilasuno (mệt mỏi = không tích cực, chủ cách, số nhiều, Hán: Bì yếm }⁄⁄IER) phẩm định các danh từ Thế 
Tôn (bhagavä) chứ không phẩm định cho danh từ sävakanam (chỉ định cách, số nhiều, Hán: Chư đệ tử šZ*É§ 
) như trong Hán dịch. 

40 Ngũ phần (T22n1421, tr.Ic10): Thuyết pháp cho đệ tử bằng tâm niệm chứ không nói ra miệng rằng... 
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rừng Kinh sợ.*! Này Xá-lợi-phât, nêu có người nào 
chưa lìa dục mà vào trong rừng kia, thì lông trong 
người đều bị dựng ngược lên, cho nên gọi là rừng 
Khủng úy.!? 

-Lại nữa, này Xá-lợi-phất, Đức Phật Câu-na- 
hàm Mâu-nI, Đức Phật Tùy-diệp Như lai, là bậc 
Chí chân, Đăng chánh giác, quán trong tâm một 
ngàn vị T-kheo mỏi mệt nhàm chán, thì vì họ nói 
pháp: “Điều này nên niệm; điều này không. nên 
niệm. Điều này nên tư duy; điều này không nên tư 
duy. Điều này nên đoạn; điều này nên thành tựu và 
an trú.” 

-Này Xá-lợi-phật, nên biết, Bấy giờ Đức Phật 
kia và các vị Thanh văn còn ở đời thì Phật pháp 
được truyện rộng rãi. Nhưng sau khi Đức Phật kia 
và các Thanh văn'° diệt độ, mọi người trong thê 
gian đời sau, đủ mọi thành phân, đủ các dòng họ, 
đủ các gia tộc xuất gia. Đó là lý do khiến cho Phật 
pháp mau diệt, không tồn tại lâu dài. Tại sao vậy? 
Vì không được thâu nhiếp băng kinh pháp. 

-Này Xá-lợi-phất, ví như các loại hoa rải trên 
mặt bàn, gió thôi thì bay. Tại sao vậy? Vì không 
dùng sợi chỉ xâu nó lại, cho nên như vậy. 


*! Khủng úy lâm 74LEŠ##. Ngũ phần: Khủng bố lâm Z#Uff$£. Pãli.: addtarasmim bhinsanake vanasanne, trong 
một khu rừng có nhiều sự kinh sợ kia. Hình như không chỉ khu rừng có tên là Kinh sợ (Khủng bố hay Khủng 
uý). Trong thời Thích tôn, cũng có một khu rừng mang tên như vậy, Pãli: Bhesakalãvana (Khủng bố lâm) 
thuộc nước Bhagga (Bà-kỳ); Cf. A.iI. 61, 11. 295;S.1I. l, 1v. 

* Pali kết luận: Do nguyên nhân này, phạm hạnh (brahmacarIya) của các Thế Tôn Vipassĩ, SikkhT, Vessabhu 
không tồn tại lâu dài (na cirannhitikam ahosI). 


* Pali: Buddhnubhnam sãvakãnam, các đệ tử đã giác ngộ theo Phật. 
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-Này Xá-lợi-phất, Đức Phật kia và các chúng 
Thanh văn khi còn ở đời thì Phật pháp lưu bô. 
Nhưng sau khi Đức Phật kia và chúng Thanh văn 
diệt độ, người trong thế gian, đủ mọi thành phân, 
đủ các dòng họ, đủ các gia tộc xuất gia khiến cho 
chánh pháp mau diệt, không tồn tại lâu dài. Tại 
sao? Vì không được thâu nhiếp băng kinh pháp. 

-Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi- 
phất: 

- Đức Phật 1-Bà-thi, Đức Phật Thức, Đức Phật 
Câu-lưu-tôn, Đức Phật Ca- -diễp vì các đệ tử rộng 
nói kinh pháp, từ Khế kinh cho đến Ưu-bà-xá kinh, 
cũng kết giới, cũng thuyết giới. Khi tâm chúng đệ 
tử mỏi mệt nhàm chán, Đức Phật biết tâm của họ 
mỏi mệt nhàm chán, chỉ dạy như vây: “Điều này 
nên niệm; điều này không nên niệm. Điều này nên 
tư duy; điều này không nên tư duy. Điều này nên 
đoạn; điêu này nên thành tựu và an trú.” 

- Như vậy, này Xá-lợi-phất, các Đức Phật kia và 
chúng Thanh văn khi còn ở đời thì Phật pháp lưu 
bó. Nếu các Đức Phật kia và chúng Thanh văn sau 
khi diệt độ; người trong thế gian đời sau, đủ mọi 
thành phân, đủ các dòng họ, đủ các gia tộc xuất gia, 
không khiến cho Phật : pháp mau diệt. Tại sao vậy? 
Vì được thâu nhiếp băng kinh pháp. 

-Này Xá-lợi-phất, ví như các loại hoa rải trên 
mặt bàn được xâu lại bằng sợi chỉ; tuy bị gió thôi 
nhưng không bị phân tán. Tại sao vậy? Nhờ sợi chỉ 
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khéo xâu giữ lại. 

. Cũng vậy, này Xá-lợi-phất, Đức Phật kia cùng 
chúng Thanh văn ở đời rộng nói Phật pháp, như 
trên. 

-Này Xá-lợi-phất, do nhân duyên này mà Phật 
pháp thời Đức Phật Tỳ-bà-thi, cho đến Đức Phật 
Ca-diệp được tồn tại lâu dài, và cũng do nhân 
duyên này mà Phật pháp thời Đức Phật Cầu-na- 
hàm Mâu-ni, Đức Phật Tùy-diếp không tôn tại lâu 
đài. 

-Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi- -phất từ chỗ ngôi đứng 
dậy, mặc y trống vai bên hữu, đầu gối hữu chấm 
đất, chấp tay bạch Phật: 

. Kính bạch Đức Thế Tôn, nay chính là lúc. Cúi 
xin đức Đại Thánh vì các Tỳ-kheo kết giới, thuyết 
gIỚI, khiến cho phạm hạnh được tu tập, pháp được 
tôn tại lầu dài. 

Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phât: 

-Hãy thôi!“ Như Lai tự biết thời. Này Xá-lợi- 
phất, vì sao Như Lai chưa vì các Tỳ-kheo kết giới? 
Vì trong chúng Tỷ-kheo chưa có ai phạm pháp hữu 
lậu. Nếu có người nào phạm pháp hữu lậu, nhiên 
hậu Thế Tôn mới vì các Tỳ-kheo kết giới để đoạn 
pháp hữu lậu kia. Này Xá-lợi- phất, khi Ty-kheo 
chưa được lợi dưỡng thì chắc chắn chưa sanh pháp 
hữu lậu. Nếu Ty-kheo được lợi dưỡng thì pháp hữu 
lậu liền sanh. Nêu pháp hữu lậu đã sanh, Thế Tôn 


*% Hán: Thả chỉ Ei IE-. PAli: Ägamehi tvam Sãriputta, - Hãy chờ đợi, này Xá-lợi-phất. 
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mới vì các Tỳ-kheo kiết giới, vì muốn khiến cho 
họ đoạn pháp hữu lậu vậy. 

- Này Xá-lợi- -phất, Tỷ-kheo chưa sanh pháp hữu 
lậu chỉ vì chưa có danh tiêng, chưa aI biết đến 
nhiêu, chưa có tiếng đôn nhiêu, chưa có tải nghiệp 
nhiêu. Nếu Tỳ-kheo được danh tiếng, cho đến 
nhiều tài nghiệp thì pháp hữu lậu liên sanh. Nếu có 
pháp hữu lậu sanh, nhiên hậu Thế Tôn sẽ vì đệ tử 
kiết giới để đoạn pháp hữu lậu. Này Xá-lợi- -phất, 
hãy thôi! Như lai tự biết thời. 

3. Nhân duyên Tu-đê-na: Kết giới lần thứ nhất. 

Bấy giờ Thế Tôn ở tại Tỳ-xá-ly. Khi Ấy, có Tu- 
đê-na Tử ở thôn Ca-lan-đà.*Š Trong thôn này, ông 
là người có nhiêu tiền của, lắm đô châu báu, với 
lòng tin kiên cố, xuất gia hành đạo. 

Vào Bấy giờ, lúa thóc khan hiếm, các Tỳ-kheo 
khất thực khó được. Tu-đê-na Tử tự nghĩ như vây: 
Hiện nay mắt mùa, các Tỳ-kheo khât thực khó 
được. Ta nên hướng dẫn các Tỳ-kheo đến thôn Ca- 
lan-đà đề khất thực. Các Tỳ-kheo sẽ nhân bởi ta mà 
được lợi dưỡng lớn để có thê tu phạm hạnh. Cũng 
khiến cho dòng họ ta tích cực hành bố thí, làm các 
phước đức. Nghĩ như vậy rồi, Tu-đê-na Tử liên dẫn 
các Ty-kheo vê thôn Ca-lan-đà. 


45 Con trai của Tu-đề-na ở thôn Ca-lan-đà 3IEf]ƑÈ‡†Z##ll-Ƒ-. Ngũ phần: Con trai củatrưởng giả Na-lan-đà tên 
là Tu-đề-na. Tăng kỳ: Thành Tỳ-da-ly có con trai trưởng giả tên là Da-xá Rliề. Thập tụng: Con trai 
trư?ng giả tên là Tu-đề-na Gia-lan-đà JJIŠƑÈ Căn bản: Con trai của Yết-lan-đạc-ca tên là Tô-trần-na X8 
##3JI-Ƒ-#‡£jJjD. PAli (Vin.iii. 11): Sudinno nãma Kalanda(ka) putfo setthiputto, Sudinna, con trai củ phú hộ 
Kalandaka. 
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Mẹ của ông Tu-đê-na nghe con mình dẫn các 
Tỳ-kheo về lại bổn thôn, liên đên đón. Khi đến chỗ 
con, bà nói với con trai của mình: 

.Con nên bỏ đạo, trở về làm người bạch y. Tại 
SaO vậy? Vì cha con đã qua đời, mẹ sống đơn độc, 
SỢ gia tài sẽ rơi vào cửa nhà quan. Của cải của cha 
con vốn đã nhiêu, huỗng là tài sản của tổ phụ đề lại 
vô lượng. Thật là đáng tiếc! Do vậy, nay con hãy 
bỏ đạo đề trở về đời. 

Tu-đề-na trả lời mẹ: 

- Con không thê bỏ đạo, đề làm những việc phi 
pháp này. Hiện tại con rât thích phạm hạnh, tu đạo 
vô thượng. 

Ba lần người mẹ bảo như vậy, cũng ba lần 
người con thưa: 

- Không thể bỏ đạo để trở về thế tục được! 

Bà mẹ liền bỏ ra vẻ. Bà ta đến chỗ người con 
dâu, nói: 

-Khi nào nguyệt kỳ của con đến, tin cho mẹ 
biết. 

Người dâu tự biết nguyệt kỳ sắp đến, nên đến 
thưa với mẹ chồng: 

-Thưa đại gia, nguyệt kỳ của con sắp đến. Bà 
mẹ chồng bảo: 

-Con nên dùng y phục và nữ trang của ngày 
cưới trang điểm thân con rôi đến đây. 

Người con dâu theo lời mẹ chồng dạy, liên tự 
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trang điểm thân mình; rôi cùng mẹ đến chỗ người 
chồng. Đến nơi, bà mẹ chông nói với con bà: 

- Nay đã đến lúc, con phải bỏ đạo về đời. Tại 
sao vậy? Vì nếu con không bỏ đạo, tài vật của nhà 
ta sẽ bị thu vào cửa nhà quan. 

Người con thưa với mẹ: 

. Con không thể bỏ đạo! 

- Sau khi ba lần nói như vậy, bà nói Với con traI: 

-Hôm nay hoa thủy của vợ con đã xuất. Con 
nên lưu lại đứa con để dòng dõi của con không bị 
đứt. 

Người con thưa: 

- Việc này rât dễ. Con có thể làm được. 

Bấy giờ, trước khi Phật chế giới, Ca-lan-đà Tử 
không thây được dục là ô uế, liên nắm tay người 
vợ cũ dẫn vào trong vườn, nơi chỗ khuất văng, ba 
lần làm việc bất tịnh. Ngay khi â Ấy, trong vườn có 

con quỷ vừa mệnh chung liền gá vào thai. Nương 
nơi thai đủ chín tháng, sanh ra một hài nhI nam, 
dung mạo đoan chánh, có " không hai trên đời, 
được đặt tên là Chủng Tử,“ các căn đây đủ. Theo 
thời gian, Chúng Tử khôn lớn, cạo tóc, mặc cà sa, 

với lòng tin vững chắc xuất gia học đạo, tinh cần 
không biếng nhác, đắc quả A-la-hán, thần thông 
biến hóa, oai đức vô lượng, cho nên có hiệu là Tôn 
giả Chủng Tử.” 
46 Tứ phần, Căn bản: Chủng Tử ƒ#'Ƒ-. Tăng kỳ, Thập tụng: Tục Chủng ####. Pãli: BTjaka. 


* Pãli, Vin.iii.19, về sau, B1jaka và mẹ đều xuấ gia, và cả hai đều đắc quả A-la-hán. 
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Tu-đề- -na tập oal nghĩ của Sa-môn, không VIỆC 
gì không biết, gặp việc gì cũng làm được; và cũng 
có thể dạy bảo người khác. 

Từ khi Tu-đề-na làm việc bất tịnh rồi, về sau 
thường ôm lòng sâu ưu. Các đồng học thấy vậy hỏi: 

-Thầy có điều øì sầu ưu phải chăng? Thây tu 
phạm hạnh lâu, oai nghĩ lễ tiết không việc gì không 
biết, tại sao sầu ưu? Hay là không thích sống đời 
sông phạm hạnh nữa? 

-Tu-đê-na nói: 

- Tôi rất thích đời sông phạm hạnh. Nhưng gân 
đây, nơi chỗ khuất vắng, tôi đã phạm á ác hạnh cùng 
vợ cũ “ở làm việc bất tịnh, nên ưu sâu. 

- Các Tỳ-kheo nói với Tu-đề-na: 

- Tại sao thây lại làm việc xâu như vậy? Trong 
pháp thanh tịnh của đức Như Lai, ở trong dục mà 
không dục, ở trong cầu bân mà không cầu bần, hay 
đoạn trừ khát ái, phá bỏ hang ô, trừ các trói buộc, 
ái diệt tận chứng Niết-bàn. Tại sao nay Thầy lại ở 
trong pháp thanh tịnh này cùng vợ cũ làm bất tịnh 
hạnh? 

Bấy giờ, các Ty-kheo đến chỗ Đức Thê Tôn, 
cúi đâu lễ dưới chân, rồi ngôi qua một bên, đem 
nhân quyên này trình bày đây đủ lên Đức Thế Tôn. 
Lúc ấy Đức Thế Tôn do nhân duyên này mà tập 
hợp các Ty-kheo. 


%8 Nguyên Hán: Cố nhị # —. Pãli: Purãnadutiyakã. 
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Đức Thế Tôn có khi biết mà vẫn hỏi, có khi biết 
mà không hỏi; đôi khi đúng lúc thì hỏi, đôi khi 
đúng lúc mà không hỏi;?? hợp nghĩa . Bấy ø1ờ Đức 
Thế Tôn biết đúng thời, hợp nghĩa, cho nên hỏi Tu- 
đê-na: 

- Thật sự ông có cùng vợ cũ làm hạnh bất tịnh 
hay không? 

.-Đúng như vậy, bạch Thế Tôn. Con đã phạm 
bất tịnh hạnh. Đức Thế Tôn dùng vô số phương 
tiện quở trách: 

- Việc ông làm là saI, chẳng phải oal nghị, 
chẳng phải pháp ŠSa-môn, chăng phải tịnh hạnh, 
chẳng phải hạnh tùy thuận. Ông đã làm điều chẳng 
nên làm. 

-Tu-đê-na, tại sao ở trong pháp thanh tịnh này, 
(như trên, cho đến) ái diệt tận chứng Niết-bàn, lại 
cùng vợ cũ làm hạnh bắt tịnh? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

- Thà để nam căn vảo trong miệng con rắn độc, 
không nên để vào nữ căn. Tại sao vậy? Vì duyên 
này không đọa nơi đường ác, còn nêu phạm vào 
người nữ thì thân hoại mạng chung đọa vào ba 
đường ác. Tại sao vậy? Ta đã dùng vô số phương 
tiện nói pháp đoạn dục, đoạn dục tưởng, diệt dục 
niệm, trừ tan sức nóng của dục, vượt ra khỏi sự kết 
buộc của ái. Ta đã dùng vô số phương tiện nói, dục 
như lửa, dục như bó đuốc cỏ khô trong tay, cũng 


* Nghĩa 3Š; đây hiểu là phù hợp với mục đích giải thoát. 
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như trái cây, lại như vật tạm mượn, cũng như 
xương khô, như cục thịt, như cảnh mộng, như mũi 
đao nhọn được dẫm lên, như đô gồm mới làm đựng 
nước để dưới nắng sáng giữa ngày, như đầu con 
rắn độc, như con dao xoay vòng, như trên cọc 
nhọn, như ngọn lao bén đâm. 5? Dục rất là nhớp 
nhúa, rất là xâu ác, là điều mà Phật quở trách. 

-Tu-đê-na, ngươi ở trong giáo pháp thanh tịnh 
của Ta, (như trên, cho đên) ái diệt tận chứng Niêt- 
bàn, lại cùng vợ cũ làm hạnh bât tịnh. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở 
trách, rôi bảo các T-kheo: 

-Tu-đê-na là người ngu sĩ, là nơi trồng nhiêu 
giống hữu lậu, là kẻ phạm gIỚI đầu tiên. Từ nay về 
sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, nhằm đến mười 
cú nghĩa:”! 

¡ Nhiếp thủ đối với Tăng. 

›. Khiến cho Tăng hoan hỷ. 

›. Khiến cho Tăng an lạc. 

+ Khiến cho người chưa tín thì có tín. 

s. Người đã có tín khiến tăng tưởng. 

ø. Đề điều phục người chưa được điêu phục. 

7. Người có tàm quý được an lạc. 

s. Đoạn hữu lậu hiện tại. 

9. Đoạn hữu lậu đời vị lai. 

50 Các thí dụ về tai hại của dục, xem Trung A-hàm 54 (TI, tr.763c17); Cf. Pali, M.22. Alagaddũpama. 


s¡ Tập thập cú nghĩa #š-†-£J‡§. Ngũ phần, Thập tụng: Dĩ thập lợi có J>J-†-#ll##ữ; Tăng-kỳ: Thập sự lợi ích -†-EE#|| 


32. PAli: Dasa atthavase panicca, căn cứ trên 10 ý nghĩa (mục đích). 
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¡o. Chánh pháp được tôn tại lâu dài.”? 

-Muốn thuyết giới, nên thuyết như vây: 

Tỳ-kheo nào, phạm bất tịnh hạnh, làm pháp 
dầm dục, Ty-kheo ây là kẻ Ba-la-di, không được 
sông chung. 

Đức Thế Tôn đã kết giới như vậy cho các Tỳ- 
kheo. 

4. Nhân duyên Bạt-xà tử: Kết giới lần thứ hai. 

Bây giờ, Tỳ-kheo Bạt-xà Tử” sâu ưu không 
muôn sông tịnh hạnh, trở về nhà cùng với vợ cũ 
hành bắt tịnh hạnh. Sau đó suy nghĩ, Đức Thế Tôn 
vì các Tỳ-kheo kiết giới: “Tỳ-kheo nào, phạm bất 
tịnh hạnh, hành pháp dâm dục, 1ÿ-kheo ây là kẻ 
Ba-la-di, không được sống chung.” Song ta vì sâu 
ưu, không muôn sông tịnh hạnh, trở về nhà cùng 
vợ cũ làm bất tịnh hạnh. Như vậy ta có phạm Ba- 
la-di không? Ta sẽ làm như thế nào đây? Bèn nói 


52 Ngũ phần (T22n1421, tr.3c1): 1. Tăng hoà hiệp; 2. Tăng đoàn kết; 3. Chế ngự người xấu; 

4. Để cho người biết hồ thẹn được yên vui; 5. Đoạn hữu lậu đời này: 6. Diệt hữu lậu đời sau; 

7. Khiến người chưa tin có tín tâm; 8. Khiến người có tín tâm được tăng trưởng; 9. Để Chánh pháp lâu dài; 10. 
Phân biệt tì-ni phạm hạnh tổn tại lâu dài. Tăng kỳ (T22n1425, tr.228c24): 1. Nhiếp Tăng; 2. Cực nhiếp Tăng; 
3. Để Tăng an lạc; 4. Chiết phục người không biết hỗ thẹn; 5. Để người có tàm quý sống yên vui; 6. Người 
chưa tin được tin; 7. Người đã tim thì tin thêm; 8. Trong đời này được lậu tận; 9. Các lậu đời vỊ lai không sinh; 
10. Để chánh pháp cửu trụ. Căn bản (T23n1442, tr.629b22), như Päli. Päli, Vin.iii. tr.32: Sanghasuiihutãy(vì 
sự ưu mỹ của Tăng); sanghaphäsutãya (vì sự an lạc của Tăng); dummankũnam puggalãnam niggahäya (đề chế 
phục hạng người không biết hỗ thẹn) ; pesalãnam bhikhũnam phãsuvihãrãya (để các Tỳ-kheo nhu hòa sống an 
lạc); diihadhammikanam äsavänam sanvarãya (đê ngăn chặn hữu lậu đời này); sampãratikãnam äsavänam 
panighatäya (để đối trị hữu lậu đời sau); appasannänam pasãädãya (vì tịnh tín của người chưa có tín); 
pasannanam bhiyyobhãvãya (vì sự tăng trưởng của người có tín); saddhammaiihitiyä (vì sự trường tồn của 
chánh pháp); vinayãänuggahãya (để nhiếp hộ tì-ni). 

* Bạt-xà Tử ÿRjT-. Tăng kỳ (T22n1425, tr.231b24), Phật trụ Tì-xá-li, có hai người Li-xa Ä# Sf-Ƒ-. Thập tụng 
(T23n1435, tr.Ic22), Phật tại Xá-vệ, Tỳ-kheo tên Bạt-kì Tử £RÝ-ƒ. Ngũ phần 

(T22n1421, tr.4al), một số đông các Tỳ-kheo; nhưng sự kiện được đề cập sau nhân duyên vượn cái. PälI, Vĩin.H1.23, 


sambahulã vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ, một số đông các Tỳ-kheo người Vajji ở Vesäl. Nhưng sự kiện đề 
cập sau nhân duyên vượn cái như Ngũ phần. 
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với các đồng học: 

- Thưa Trưởng lão, Đức Thế Tôn vì các Tỳ- 
kheo kiết giới: “Tỳ-kheo nào, phạm bắt tịnh hạnh, 
làm pháp dâm dục, 1ỷ-kheo ây là kẻ Ba-la-dl, 
không được sống chung.” S0ng tôi vì sầu ưu, 
không muốn sông tịnh hạnh, trở vê nhà cùng vợ cũ 
hành bắt tịnh hạnh. Như vậy tôi có phạm Ba-la-di 
không? Tôi sẽ làm như thê nào đây? Lành thay, 
Trưởng lão vì tôi đem việc này bạch lên Đức Phật. 
Tùy theo Đức Phật dạy như thế nào, tôi sẽ phụng 
hành như thế ấy. 

Bấy ĐIỜ, Các Tỷ- -kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, 
đảnh lễ dưới chân, rồi ngôi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch đây đủ lên Đức Thế Tôn. Bây giờ 
Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng 
Tỳ-kheo. Ngài dùng vô sô phương tiện quở trách 
Ty-kheo Bạt-xà Tử: 

- Việc ông làm là saI, chẳng phải oal nghị, 
chăng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, 
chẳng phải hạnh tùy thuận. Ông đã làm điều chắng 
nên làm. 

-Thê nào, người ngu si, không thích tịnh hạnh, 
trở về nhà cùng vợ cũ làm bất tịnh hạnh? Vừa mới 
để vào là Ba-la-di. Ông là người ngu sI, phạm Ba- 
la-dI, không được sông chung. Cho nên, này các 
Ty-kheo, nêu có ai không thích tịnh hạnh, cho phép 
xả giới về nhà. Sau đó, muốn xuất gia lại, ở trong 
Phật pháp tu tịnh hạnh, nên độ cho xuât gia, thọ đại 
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giới. Từ nay về sau nên thuyết giới như vầy: 

-Tỳ-kheo nào, cùng với Tỳ-kheo đồng giới, 
không xả giới, giới sút kém không tự phát lô,°* 
phạm bất tịnh hạnh, làm pháp dâm dục, Ty-kheo 
âầy là kẻ Ba-la-di, không được sông chung. 

Thê Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như vậy. 

9. Nhán duyên vượn cát: Kết giới lần thứ ba. 
Tỳ-kheo khất thực sống ở trong rừng. 

Trong khu rừng này, trước đó có một con vượn 

ái” đã ở. Tỳ-kheo khất thực này mỗi khi vào thôn 
khát thực, rôi trở về lại rừng, ăn xong, mang thức 
ăn còn dư cho con vượn cái này ăn. Cứ như vậy, 
dần dần thuần phục được nó. Nó đi theo sau Tỳ- 
kheo, thậm chí dùng tay bắt, nó vẫn không chạy. 
Ty-kheo này liên bắt con vượn cái này, cùng làm 
bât tịnh hạnh. 

Bây giờ, có một sỐ đông Tỷ-kheo đi xem xét 
các trú xứ,” tuân tự đến khu rừng này. Lúc â ây, con 
vượn cái ở trước mặt các Tỳ-kheo, xoay lưng lại, 
bày tỏ dấu hiệu hành dâm. Các Tỳ-kheo suy nghĩ: 
Con vượn cái này ở trước mặt chúng ta, xoay lưng 
lại, bày tỏ dấu hiệu hành dâm, đâu không cùng với 
Tỳ-kheo khác làm bắt tịnh hạnh hay chăng? Các 


4 Nguyên Hán: Giới luy bắt tự hồi 7# # E11. Thập tụng: Giới luy bất xuất 7š 2H. Päli: Dubbalyam 


anävikatvä, không tuyên bố sự bất lực của mình (không kham nổi đời sống Tỳ- kheo). 

55 Khất thực Tỳ-kheo Z,®&LH:fz; Tỳ-kheo sống chỉ bằng khất thực; một trong 12 hạnh đầu đà. Ngũ phần 
(T22n1421, tr.3c6): a-lan-nhã Tỳ-kheo ["ƒ4#ZïtL:r; Thập tụng (T23n1435, tr.2al), một Tỳ-kheo sống một 
mình trong rừng, ở Câu-tát-la. Päli (Vin. iii. 22), một Tỳ-kheo sông trong rừng Đại lâm (Mahvana), Vesäli. 

56 Hán: Thư di hầu llÊƒjƒ#; Pãli: Makkani. 

5 Hán: án hành trú xứ ZšƒT{J&: Ngũ phần: án hành ngoạcu Zšƒ7EÁ E.. Pãli, nt, senäsanacarikam ãhiiiantã, du hành 


để tìm chỗ ngủ nghỉ. 
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Tỳ-kheo cùng bảo nhau ân mình nơi chỗ văng để 
rình xem. 

Tỳ-kheo khất thực kia trở lại khu rừng, ăn 
XOng, dùng thức ăn dư cho con vượn. Con vượn ăn 
rôi, cùng làm bắt tịnh hạnh. Các Ty-kheo thây vậy, 
liền đến nói với Tỳ-kheo khát thực ấ ây: 

-Đức Như Lai há không chế cấm Tỳ-kheo 
không được làm bất tịnh hạnh hay chăng? 

Vị Tỳ-kheo kia bảo: 

- Đức Như Lai cấm chế nam phạm với phụ nữ 
chứ không chế cắm với súc sanh. 

Các Ty-kheo nghe nói lời như vậy rồi, đến chỗ 
Đức Phật, đảnh lễ, đem nhân duyên này bạch đây 
đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên 
này liền tập hợp Tăng Tỳ-kheo, dùng vô số phương 
tiện quở trách vị Tỳ-kheo khất thực kia: 

- Py-kheo, sao lại cùng với vượn cái làm bất 
tịnh hạnh? Vừa để vào liền phạm Ba-la-di. Nay 
muốn thuyết giới, nên thuyết như vây: 

GIỚI VĂN 

T)-kheo nào, cùng với T)-kheo đông gIớt, 
không hoàn giới, giới sút kém, Không tự phát lô, 
cho đến cùng với loài súc sanh, phạm bất tịnh 
hạnh; Tỳ-kheo ấy là kẻ Ba-la-di, không được 
sông chung. 


THÍCH NGHĨA 
Ty-kheo nào: Gôm có Ty-kheo danh tự, Tỳ- 
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kheo tương tợ, T-kheo tự xưng, Tỳ-kheo thiện lai, 
Tỳ-kheo khất câu, "$8 Tỳ-kheo mặc y cát tiệt,” Tỳ- 
kheo phá kiết sử, Tỳ-kheo thọ đại giới do bạch tứ 
yết- ma như pháp thành tựu hợp cách.” Trong số 
các Tỳ-kheo này, Tỳ-kheo ở đây đề cập đến là Tỳ- 
kheo thọ đại giới bạch tứ yết-ma như pháp thành 
tựu hợp cách. Trụ trong pháp Tỳy-kheo đó gọi là 
Ty-kheo. 

Cùng với Tỳ-kheo:”! ở đây chỉ các Tỳ-kheo 
khác thọ đại giới bạch tứ yết-ma như pháp thành 
tựu hợp cách, trụ trong pháp T-kheo. Đó là nghĩa 
“Cùng với Ty-kheo. ˆ 

Thê nào gọi là đông giới?'” Đôi với giới mà Ta 
(Phật) đã kêt cho các đệ tử, thà chêt chứ không 
phạm. Trong đây, cùng với các T-kheo khác duy 
nhất giới, đông nhất giới, bình đắng giới; đó gọi là 
đông giới. 

Thế nào gọi là không xả BIỚI ° Xá giới khi đang 
điên cuông: xả giới trước người điên cuông: xả giới 


"8 Khát cầu Tỳ-kheo Z?ÈEk:Fr; Ngũ phần: Khất Tỳ-kheo ZEk::; Thập tụng (T23n1435, tr.2b30): Khất Tỳ- 
kheo, vì xin ăn nơi người khác. Như Bà-la-môn khi đi xin ăn cũng tự nói “Ta là Tỳ-kheo.” Päli: Bhikkhakoti 
bhikkhu, Tỳ-kheo, là người hành khất. 

* Cát tiệt y #i|#t; Ngũ phần: Hoại sắc cát tiệt y Eš3|§?<. Päli: Bhinnapanadharoti bhik-khu, Tỳ-kheo, là 
người mặc y từ những miếng vải rách. 


60 PA]i: Samapgena sanghena datticatutthena kammena akuppena ahãnãrahena upasampanno ti bhikkh, Tỳ-kheo, 
là người thọ cụ túc (cđã thành tựu) với sự hợp cách không di động do bạch tứ yết-ma bởi Tăng hoà hiệp. 

6! Hán: Cộng Tỳ-kheo #‡EE:;Fĩ. Päli: Bhikkhũnam, sở hữu cách số nhiều của bhikkhu: (học xứ) của các Tỳ-kheo. 
Bản Hán hiểu là chỉ định cách: “đối với (=dành cho) các Tỳ-kheo”. 

52 Đồng giới [E]J#; Ngũ phần: Đồng học giới pháp [E]##7#;*; Thập tụng: Đồng nhập Tỳ-kheo học pháp [Ej Ả.EE 


c2 A3) Tớ 


E8: Căn bản: Đồng đẳng học xứ. Pãli: Sikkhã-sãjTva-samäpanno, đã chấp nhận đời sống và họ xứ (của các 


Tkheo); giải thích (Vin. Hi. 23): Sikkhã (học) chỉ cho ba học: Tăg thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng 
tuệ (adhisTla, adhicitta, adhipadd3); sajTvam (đời sống): Chỉ các học xứ mà Phật đã qui định (bhagavatäa 
paññattam sikkhãpadam). 
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khi đau đớn; xả giới trước người đau đớn; xả gl1ới 
khi điếc; xả giới khi câm; xả giới khi câm điếc; xả 
giới trước người câm; xả giới trước người điệc; xả 
giới trước người câm điệc. Người trung quôc xả 
gIớI trước người biên địa; người biên địa xả giới 
trước người trung quốc. Chỗ không tĩnh, tưởng là 
tính mà xả giới. Tĩnh tưởng là không tĩnh mà xả 
giới. Giỡn Cười xả gIới. Trước trời, rông, dạ xoa, 
nøạ quỷ, người ngủ, người chết, người không biết 
øì, không tự nói hoặc nói mà người nghe không 
hiểu..., các trường hợp như vậy không gọi là xả 
ĐIỚI. 

Thế nào gọi là xả giới? Nếu Tỳ-kheo không 
thích tu phạm hạnh, muỗn được trở về nhà, nhàm 
chán pháp Tỳ-kheo, thường ôm lòng hồ thẹn,°° 
tham thú vui tại gia, tham muôn pháp Ưu-bà-tắc, 
hoặc chỉ niệm tưởng pháp Sa-di,“' hoặc ưa pháp 
ngoại đạo, ưa pháp đệ tử ngoại đạo,” ưa pháp phi 
Sa-môn, phi Thích tử, bèn nói lên lời nói như vây: 
Tôi xả Phật, xả Pháp, xả Ty-kheo Tăng, xả Hòa- 
thượng, xả đồng Hòa-thượng, xả A-xà-lê, xả đông 
A-xà-lê, xả các phạm hạnh,“ xả giới, Xả luật, xả 
học sự, nhận pháp ở nhà. Tôi làm tịnh nhân. Tôi 
làm Ưu-bà-tắc. Tôi làm Sa-di. Tôi làm ngoại đạo. 


53 Nghĩa là, cảm thấy xấu hỗ khi nghĩ mình là Tỳ-kheo. Cf. Päli, Vin.iii.24: Bhikkhubhävan atiyamãno 
harãyamãno, khó chịu và xấu hỗ vì mình là Tỳ-kheo. 

5+ C. Pali, nt., sãmanerabhãvam patthayamãno, ước muốn làm Sa-di (hơn là làm Ty-kheo). 

65 CƑ, PalI, m., tithayasavakabhävam patthayamäno, ước muốn làm đệ tử của ngoại đạo 

56 Chư phạm hạnh š###ƒT; cũng nói là đồng phạm hạnh (Pãli: Sabrahmacârin) đây chỉ các Tỳ-kheo đồng học, 
hay bạn đồng tu. 
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Tôi làm đệ tử ngoại đạo. Tôi làm phi Sa-môn, phi 
Thích chủng tử. 

Hoặc lại nói như VẬY: Thôi, không cân Phật. 
Phật đôi với tôi đâu có ích gì. Tôi lìa bỏ chỗ Phật. 
Cho đến đôi với học sự cũng nói như vậy. Hoặc lại 
nói những lời nói khác hủy báng Phật, Pháp và 
Tăng cho đến học sự; khen ngỢI gia nghiệp, cho 
đến phi Sa-môn, phi Thích tử. Băng lời nói như vậy 
một cách rõ ràng đề nói thì gọi là xả giới. 

Giới sút kém:”” Hoặc có giới sút kém mà không 
xả giới, hoặc có g1ới sút kém mà xả gIớI. 

Tại sao gọi là giới sút kém mà không xả giới? 
Nếu Tỷ-kheo sâu ưu, không thích phạm hạnh, 
muốn được về nhà, nhàm chán pháp 1-kheo, ôm 
lòng xấu hồ, ý muôn ở nhà, cho đến ưa muốn làm 
pháp phi Sa-môn, phi Thích tử, bèn nói như vậy: 
Tôi nghĩ đến. cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, xóm 
làng, thành ấp, ruộng vườn, ao hô. Tôi muốn xả 
Phật, Pháp, Tăng, cho đến học sự. Liên muốn thọ 
trì gia nghiệp, cho đến, phi Sa-môn, phi Thích tử. 
Như vậy gọi là giới sút kém mà không xả giới. 

Thế nào gọi là giới sút kém mà xả giới? Nếu 
khởi tư duy như vây: “Tôi muốn xả giới.” Rồi xả 
giới. Như vậy gọi là giới sút kém mà xả gIớI. 

Bắt tịnh hạnh:”Š là pháp dâm dục. 


6 Hán: Giới luy 7#ÿjðí. Pãli, nt., dubbalyam, sự yếu đuối (của mình). 
58 Bắt tịnh hạnh (hành) ZF}#ƒ7, cũng nói là phi phạm hạnh. Phạm hạnh (Skt.=Päli: Brahma-cariya) nguyên nghĩa, 


sống cuộc đời (đoạn dục để) phụng sự Phạm thiên. Trong Phật giáo, chỉ sự đoạn trừ dâm dục. Luận trí độ 20: 
Chư thiên đoạn trừ dâm dục đều được gọi là Phạm. Hán dịch - tịnh hạnh» theo nghĩa ly dục thanh tịnh. 
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Cho đến cùng với súc sanh là chỉ đối tượng có 
thể hành dâm. 

Thế nào là Ba-la-di?' Ví như cái đầu của con 
người đã bị chặt thì không thê mọc trở lại. Tỳ-kheo 
cũng như vậy, người phạm pháp này không còn 
thành Tỳ- kheo nữa, cho nên gọi là Ba-la-di. 

Thế nào gọi là không được sống chung?'° Có 
hai trường hợp gọi là được sống chung: Đồng một 
yết-ma, đồng một thuyết ĐIỚI. Không được cùng 
chung làm hai việc này cho nên gọi không được 
sông chung. 

a.PHẠM TƯỚNG 

Có ba trường hợp hành bất tịnh hạnh thành Ba- 
la-di: Loài người, phi nhân, súc sanh. 

Lại có năm loại hành bất tịnh hạnh phạm. Ba- 
la-di: Thuộc loài người là phụ nữ, đông nữ, có hai 
hình, “ huỳnh môn, ” người nam. Nơi năm đổi 
tượng, này hành bất tịnh hạnh phạm Ba-la-d. 

Đối với ba loại giống cái hành bất tịnh hạnh, 
thành Ba-la-di. Những gì là ba? Người nữ, phi 


59 Ngũ phần (T22n1421, tr.4c21): Ba-la-di, gọi là đọa pháp, là ác pháp, là đoạn đầu pháp. Tăng kỳ (T22n1425, 
tr.237b24): Ba-la-di, là đối với pháp trí mà thối thất, đọa lạc, không có đạo quả phần. Thập tụng (T23n1435, 
tr.4b13): Ba-la-di, là đọa lạc, không bằng Fế EẾ E#II; là tội cực ác, sâu nặng. Căn bản (T23n1442, tr.630c6): Ba- 
la-thị-ca )Z#TM3M, là tội cực trọng, rất đáng ghê tởm, rất đáng bị ruồng bỏ... mất thê tính Bí-sô, trái ngược 


với thể tính Niết-bàn; là sự đọa lạc, Sụp đồ, bị kẻ khác đánh bại không còn cứu được nữa. PälI, Vin.111.28: 
Parajiko hotI ti seyyathãp1 nãma puriso sirascchinno abhobbo tena sarTrabandhanena JTvitum, PäräjJika, người 


phạm Ba-la-di, như một người mà cái đầu đã bị chặt không thê sống với thân được ráp nối lại. 


79 Bật cộng trú 43£{È. Pali, nt., asanväso tỉ sanväso nãma ekakammam ekuddeso samasikkhatä, Bât cộng trú: 


Đồng nhất yết-ma, đồng nhất thuyết giới, đồng đẳng học xứ, đó là cộng trú. 


7! Nhị hình —7ƒ. Ngũ phần, Thập tụng: Nhị căn —‡Ñ. Päli: ubhatovyadjana, lưỡng tính, ái nam ái nữ. 
7? Huỳnh môn ##ƑTj, bất năng nam Z*§E B3. Căn bản: Bán-trạch-ca `‡“Ƒ#3M. Pãli: Pattaka, người bị hoạn/ thiến. 
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nhân” nữ, súc sanh cái. Đối với ba đối tượng này 
hành bắt tịnh hạnh, thành Ba-la-di. Ba loại đồng 
nữ, ba loại nhị hình, ba loại bất năng nam, ba loại 
người nam; đôi với những loại này hành bất tịnh 
hạnh, thành Ba-la-di. Cũng như vậy, phạm ba nơi 
của người phụ nữ, thành Ba-la-di. Ba nơi là, đường 
đại tiện, đường tiểu tiện và miệng. Cũng vậy, ba 
nơi của loài phi nhân cái, súc sanh giống cái, đông 
nữ loài người, đồng nữ loài phi nhân, súc sanh mới 
lớn, người nhị hình, phi nhân nhị hình, súc sanh 
nhị hình. 

Hành bắt tịnh hạnh ở hai nơi của người huỳnh 
môn, thành Ba-la-di. Hai nơi là đường đại tiện và 
miệng. Phi nhân huynh môn, súc sanh huỳnh môn 
cũng vậy. Ở hai nơi loại bất năng nam, súc sanh 
đực cũng như vậy. 

Tỳ-kheo với tâm dâm, hướng đến nơi đường 
đại tiện, đường tiểu tiện và miệng của người phụ 
nữ; vừa vào thì phạm; không vào không phạm. Hai 
bên có vật cách; hoặc bên có vật cách, bên kia 
không; hoặc bên kia không có vật cách, bên này 
có; hoặc cả hai bên đều không có vật cách; thảy 
đêu thành Ba-la-di. 

Nếu Tỳ-kheo với ý dâm, hướng đến ba nơi của 
hạng phi nhân nữ, súc sanh cái, đồng nữ người, 
đồng nữ phi nhân, súc sanh nhị hình cũng như vậy. 
Hay hướng đến hai nơi của người huỳnh môn, phi 


73 Phi nhân 3E A_, chỉ các loại trời, thần, và tương tự. Päli: amanussa. 
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nhân huỳnh môn, súc sanh huỳnh môn; người nam, 
phi nhân nam; súc sanh đực lại cũng như vậy. 

Nếu Tỳ- -kheo với ý dâm hướng đến đường đại 
tiện, đường tiêu tiện và miệng của người phụ nữ 
đang ngủ hoặc chết mà chưa hư hoại hay phân 
nhiêu hư hoại, vừa để vào liên phạm, không vào thì 
không phạm. Có vật ngăn cách hay không vật ngăn 
cách cũng vậy... cho đên, người nam cũng như vậy. 

Nếu Tỳ-kheo bị oan gia áp bức đưa đến chỗ 
người phụ nữ, cưỡng đem nam căn đặt vào trong 
ba nơi. Khi mới để vào có cảm giác thích thú, khi 
vào rôi, khi ra cũng như vậy, phạm Ba-la-di. Khi 
mới vào, và khi vào rôi có cảm giác thích thú, 
nhưng khi ra thì không, vẫn phạm Ba-la-di. Khi 
mới vào, khi vào rôi không cảm thấy thích thú, 
nhưng khi ra có cảm thọ lạc, cũng phạm Ba-la-dI. 
Khi vào thọ lạc, khi vào rôi và khi ra không thọ lạc 
cũng mắc tội Ba-la-di. Khi mới vào không thọ lạc, 
khi vào rôi và khi ra có thọ lạc, mặc tội Ba-la-di. 
Khi mới vào và khi vào rôi không thọ lạc, khi ra 
thọ lạc, mắc tội Ba-la-di. Có vật ngăn cách, không 
vật ngăn cách cũng như vậy... từ giống cái chăng 
phải người cho đến người nam cũng như vậy. 

Nếu Tỳ-kheo bị oan gia áp bức đưa đến chỗ 
người phụ nữ đang ngủ, hoặc là thây chết chưa 
hoại, hay phân lớn chưa hoại... mà có cảm giác thọ 
lạc cũng như vậy. Có vật cách hay không vật cách 
cũng như vậy. Từ giỗng cái phi nhân cho đến người 
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nam cũng như vậy. 

Nếu oan gia cưỡng năm nam căn của Tỳ-kheo 
đặt vào trong đường đại tiện đề làm việc bất tịnh, 
khi đặt vào có cảm giác thọ lạc, mắc tội Ba-la-di. 
Khi vào rôi thọ lạc, khi ra thọ lạc cũng như trên đã 
nói, cho đến có vật cách hay không vật cách cũng 
như vậy. 

Từ đạo vào đạo; từ đạo vào phi đạo;'' từ phi 
đạo vào đạo. Hoặc vào có chừng mức, hoặc vào 
hết; hoặc nói hoặc không nói. Nêu, với tâm dâm, 
cho đến chỉ vào như sợi lông, đều phạm Ba-la-dI. 
Phương tiện mà không vào, phạm Thâu-lan-giá. 

Nếu Tỳ-kheo phương tiện muốn tìm câu làm 
bất tịnh hạnh, thành thì phạm Ba-la-di, không 
thành thì phạm Thâu-lan-giá. 

Nếu Tỳ-kheo dạy Tỳ-kheo làm bất tịnh hạnh; 
Tỳ-kheo kia làm theo lời dạy (thì Ty-kheo dạy) 
phạm Thâu-lan-giá; (Tỳ-kheo kia) không làm theo 
lời dạy (thì Tỳ-kheo dạy) mắc Đột-kiết-la. Tỳ- 
kheo-ni dạy Tỳ-kheo, làm phạm Thâu-lan-giá, 
không làm thì mắc Đột-kiết-la. Trừ Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-mI, các chúng khác dạy nhau làm hạnh bất 
tịnh, làm hay không làm đêu mắc Đột-kiết-a. 

Nếu tử thi phân nửa bị hư hoại mà làm bắt tịnh 


74 Đạo 3l, chỉ các đường đại và tiểu tiện; phi đạo 3E}, chỉ các đường khác. Päli: Magga: Passäva-magga, 


Vacca-magga. 
75 Thâu-lan-giá {@jŠấï3⁄š. Ngũ phần: Thâu-la-giá {@iZfE3F. Pãli: Thulla/thũlaccaya; Skt. sthũlãtyaya, dịch: Thô tội, 


ngại đạo, về sau đọa ác đạo. 
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hạnh, khi để vào liền phạm Thâu-lan-giá. Nếu phần 
lớn bị hư hoại, hay bị hoại hết thì phạm Thâu-lan- 
giá. Nơi kẽ hở của xương làm hạnh bắt tịnh, phạm 
Thâu-lan-giá. Đào đất làm thành lỗ, hoặc nơi 
miệng bình, phạm Thâu-lan-giá. Tưởng là đạo hay 
nghi như vậy, tất cả đều phạm Thâu-lan-giá. 

Nếu nơi đạo mà khởi ý tưởng là đạo, phạm Ba- 
la-di. Nêu nghi là đạo, phạm Ba-la-di. Nêu nơi đạo 
mà tưởng phi đạo, phạm Ba-la-dI. 

Phi đạo mà tưởng là đạo, phạm Thâu-lan-giá. 
Phi đạo mà nghi, phạm Thâu-lan-giá. 

Ty-kheo-m Ba-la-di. Thức-xoa-ma-na, h” dI, 
Sa-di-ni mắc Đột-kiết-la diệt tẫn. Đó là phạm.”5 

Sự không phạm: Khi ngủ không hay biết, 
không thọ lạc, hoàn toàn không có ý dâm thì không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm đầu tiên khi chưa 
chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 
bức bách thì không phạm.”” 


¡.BẬT DỮ THỦ 
A.DUYÊN KHỞI 
Một thời, Đức Thế Tôn du hóa nơi thành La- 


76 Thập tụng (T23n1435, tr.2c29), nhân duyên Nan-đề: Phật tại Xá-vệ. Bấy giờ Nan-đề tu thiền trong rừng, bị 
Ma thiên thần dụ, dẫn đến chỗ hành dâm với con ngựa cái đã chết. Ngay sau đó tức thì tỉnh ngộ, chạy thắng về 


tỉnh-xá, khẩn thiết xin Tăng đừng diệt tẫn. Phật khiến các Tỳ-kheo tác pháp bạch tứ yết-ma cho Nan-đề sám tội 
Ba-la-di, gọi là - Yết-ma dữ học pháp i ##?E Nhân đó, Phật quy định các điều kiện và các phận sự cho Tỳ- 
kheo được đữ học pháp. Cf. Tứ phần 35 (T22n1428, tr.809a8), về yết-ma dữ học pháp cho Nan-đề. 

7! Tăng kỳ (T22n1425, tr.238a23) phần kết, - Thế Tôn trú tại thành Tỳ-da-ly, sau thành đạo năm thứ 5, nửa tháng 
thứ năm, ngày 12, sau bữa ăn trưa, bóng ngả về phía đông cỡ nửa người đang ngồi, nhân trường hợp Trưởng 
lão Da-xá Ca-lan-đà Tử, chế giới này. 


1306 BỘ LUẬT 2 


duyệt, trong núi Kỳ-xà-quật.”8 Bây giờ trong thành 
La- -duyệt ‹ có Tỳ-kheo tự là Đàn-ni-ca,'? con người 
thợ đô gồm, lưu trú trong một thảo am nơi chỗ 
khuất văng. 50 Sau khi vị ly-kheo kia vào trong 
thôn khất thực, CÓ người lây củi, phá thảo am của 
Tỳ-kheo đem về làm củi. 1ỷ-kheo. kia khất thực 
xong trở vệ thấy thảo am không còn, bèn khởi ý 
nghĩ: Ta đã sông một mình nơi khuất văng: tự mình 
lây cỏ cây làm am để ở. Khi vào thôn khất thực, 
người lây củi phá am thất của ta đem đi. Bản thân 
ta có tay nghệ: ta có thể trộn bùn đất làm thành căn 
nhà toàn băng gạch.Š! 

Tỳ-kheo kia nghĩ xong, liền trộn bùn đất làm 
thành căn nhà toàn bằng gạch; rôi lây củi và phân 
bò mả nung, căn nhà có màu sắc đỏ tươi như lửa. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn tử trên núi Kỳ-xà-quật đi 
xuông. Từ xa trồng thấy cái nhà màu đỏ như lửa 
rồi, Ngài biết mà cô hỏi các Tỳ-kheo: 

- Cái øì màu đỏ vậy? Các Ty-kheo bạch Phật: 

. Kính bạch Đức Thế Tôn, có một Ty-kheo tên 
là Đàn-nI-ca, con người thợ đồ gốm. 1y-kheo, ây 
một mình ở nơi khuât văng, làm một cái thất bằng 


78 La-duyệt thành Kỳ-xà-quật sơn ##BÄj#t#ZiillfiiiI. Ngũ phần (T22n1421, tr.5b1), Phật tại Vương-xá thành 
-E#Ÿ. Căn bản (T23n1442, tr.635c24): Phật tại Vương-xá, bên bờ ao Yết-lan-đạc, trong vườn Trúc lâm 
=> ât*sBMl£Sð)tt17/PMBIrH. PälI, Vni.iii.41: rãJagahe viharati gijJhakũne pabbate. 

Đàn-ni-ca đào sư tử ‡#JE3MIƑ#j£ï-Ƒ-. Ngũ phần, Thập tụng: Đạt-ni-ca #ŠJE3MH. Tăng kỳ: Ngoã sư tử trưởng lão 
Đạt-nj-già R,fl-ffF<£}#lRfflI. Căn bản: Đản-ni-ca bí-sô đào sư tử {HJE3;E-.Z7lHfïl-ƒ-. PAlI: Dhaniyo 
kumbhakãraputto. 


79 


80 Nhàn tĩnh xứ PRlflfJZ#|, cũng nói là a-lan-nhã (Pali: arađđa), thường chỉ khu rừng vắng, không thú đữ. Ngũ phân: 
Ẩt-la sơn Z,#IÍI. Căn bản: Tại a-lan-nhã [t[lj‡7. Päli: Isigilipassa, hang Tiên nhân. 


8! Hán: Toàn thành ngõa ốc 2> RjEä. Päli: Sabbamattikãmayam kũnikam, căn nhà làm toàn bằng đất sét. 
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cỏ để ở. Khi đi khât thực, bị những người lây củi 
phá cái thật mang đi. Vị Tỷ-kheo ây khi về, thây 
thất của mình bị phá liền nghĩ: “Ta có tay nghệ, ta 
có thê làm một cái thất toàn băng gạch.” Nghĩ như 
vậy rôi liền làm. Cái nhà sắc đỏ đó là của Tỳ-kheo 
Đản-nI-ca. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện 
để quở trách vị Tỳ-kheo kia: 

- Việc ngươi làm sai quây, chăng phải oalI nghi, 
chăng phải pháp Sa-môn, chắng phải tịnh hạnh, 
chắng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên 
làm. Tại sao, Ty-kheo Đảàn-ni-ca, con người thợ 
gồm, tự mình làm thắt, tập trung với nhiêu số lượng 
củi, phân bò v.v... rồi nung. Ta thường dùng VÔ SÔ 
phương tiện nói đến lòng từ mãn đôi với chúng 
sanh. Tại sao người ngu sĩ này tự mình trộn bùn 
đất làm thật, dồn chứa gai củi và phân bò để nung? 
Từ nay về sau, các ông không được làm thất toàn 
bằng sạch có mảu đỏ như lửa như thế.” Nếu làm, 
phạm Đột- kiết-]a. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn ra lệnh cho các Tỳ-kheo: 

- Các ông tập hợp lại, cùng nhau nhanh chóng 
đến chỗ thất của Đàn-ni-ca mà phá bỏ đi.Ÿ° 

Các Tỷ-kheo vâng lời Phật dạy, đến đập phá cái 
thất đó. Đàn-ni-ca thấy các Tỳ-kheo đập phá cái 
thật của mình bèn hỏi: 


82 Ngũ phần (T22n1421, tr.5b21): Tỳ-kheo làm nhà toàn bằng gạch nung, phạm Thâu-lan- giá. 


83 Pãli còn thêm: Mã pacchimä janatã pãnesu pãtavyatam ãpajjati, chớ để người sau gây hại cho các sinh vật. 
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- Tôi có lỗi gì mà đập phá thất của tôi ? Các Tỳ- 

kheo trả lời: 

- Thầy không có lỗi. Chúng tôi cũng không ghét 
Thây. Song chúng tôi vừa nhận lời dạy của Đức 
Thế Tôn, nên đến đây phá thất của Thây. 

Ty-kheo Đàn-niI-ca nói: 

-Nếu Đức Thế Tôn đã dạy, các Thầy cứ tùy 

ngh1. 

Bấy giờ Bình-sa, vua nước Ma-kiệt” có người 
giữ cây gô nhà nước,Š ” cùng VỚI Ty- -kheo Đàn-nI- 
ca là bạn thần từ thời còn nhỏ, nên Tỷ-kheo Đàn- 
ni-ca đến chỗ người giữ cây gỗ ấy nói: 

-Ông bạn có biết chăng, vua Bình Sa cho tôi 
cây gỗ. Nay tôi cần gỗ, ông bạn có thê cho tôi nhận 
được không ? 

Người giữ gỗ nói: 

-Nếu nhà vua đã cho, thì loại tốt hay loại xấu, 
cần nhiều hay Í Ít, CỨ tùy ý lấy. 

Loại cây gỗ thiết yếu của nhà vua#° để dành, bị 
Tỳ-kheo Đàn-ni-ca chặt mang đi. 

Khi â ây có một VỊ Đại thân tổng giám sát các sự 
việc của thành,Š” đến chỗ chứa gỗ, thấy những cây 


84 Ma-kiệt quốc Bình-sa vương J##ỳ#jEÄJ)fi?=E. Thập tụng: Ma-kiệt quốc chủ Vi-đề-hi Tử A- xà-thế vương JÉ 
ỳ3BHI+3:#1†##-#lIEiI:+. Căn bản: Ma-yết-đà quốc Thắng Thân chỉ tử Vị Sinh Oán Vương #‡3ƑÈBilJ# 

4# T7 #4§E. Päli, Vin.iii.43, chuyện xảy ra dưới triều vua Seniya Bimbisãra vua nước Magadha. 

55 Thủ tài nhân SƑ#†,Á.. Ngũ phần: Điền tài lệnh #1‡†. Tăng kỳ: Mộc tượng đại thần Da- thâu-đà ZKl#&Ef 
HZðfqfÈ. Thập tụng: Tài mộc sư ‡{ZRlili. Căn bản: Chưởng mộc đại thần 37K ZKEI. Päli: Drugaha ganaka. 

56 Cƒ. Vin.iii. 43: Devagahadãrũni nagarapanisankhãrikãni, gỗ được giữ cho vua để tu sửa thành. 

87 Ngũ phần: Vũ xá đại thần pjZKEE. Pãli: Vassakãra, đại thần của nước Magadha. 
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gỗ thiết yêu, mà nhà vua lưu trữ, bị chặt lung tung, 
liền hỏi người gIữ gỗ: 

- Những cây gỗ thiết yêu này nhà vua lưu trữ ở 
đây, ai chặt mang đi? 

Người giữ gỗ nói: 

- 1-kheo Đàn-m-ca đến nơi tôi vả nói, “Nhà 
vua cho tôi gỗ. Nay tôi cần, có thể lây được 
không?” Tôi trả lời: “Nhà vua cho thì Thây cứ lấy.” 
Tỳ-kheo liền vào vựa chứa cây lưu trữ chặt mang 
đ1. 

Khi Đại thần nghe nói như vậy ' TÔI, liên phiên 
trách nhà vua: “Tại sao đem loại gỗ thiết yêu này 
cho T-kheo? Trong khi còn có những thứ gô khác 
có thê cho được không cho, mà khiến Tỷ-kheo này 
chặt đứt gỗ thiết yêu mang đi!” Rồi vị Đại thần đến 
chỗ nhà vua tâu: 

-Tâu Đại vương, số cây gỗ thiết yếu được lưu 
trữ, tại sao nay lại cho Ty-kheo chặt mang đi? Còn 
có nhiều thứ gỗ khác có thể cho được, sao lại phá 
hoại loại gỗ quí đó? 

Nhà vua bảo: 

- Ta hoàn toàn không nhớ đã đem gỗ cho ai. 
Nếu Đại thần có nhớ thì nhắc lại cho ta. 

Khi â Ấy: vị Đại thần liên cho đi bắt người g1ữ cây 
số đến chỗ nhà vua. Người giữ cây gÖ từ xa thấy 
Tỳ-kheo Đàn-ni-ca, liên kêu nóI: 

- Đại đức, vì Thây lây gỗ mà tôi bị bắt. Đại đức 
hãy vì tôi, đi đến đó để giải quyết. Xin thương xót 
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tÔI. 

Ty-kheo trả lời: 

Ông cứ đến đó. Tôi cũng đi ngay đây. 

Sau đó Ty-kheo Đàn-ni-ca đến chỗ nhà vua, 
đứng 1m lặng trước mặt vua. 

Nhà vua liên hỏi: 

- Đại đức, có thật là tôi cho Thầy gỗ hay không? 
Tỳ-kheo đáp: 

- 1ự thật nhà vua có cho tôi gỗ. Nhà vua nói: 

-Tôi không nhớ là có cho người gỗ. Thầy hãy 
nhắc lại để tôi nhớ. 

Ty-kheo báo: 

- Đại vương còn nhớ chăng? Khi mới đăng vị, 
từ miệng nhà vua nói ra rằng, “Trong thời tôi còn 
trị nước, trong phạm vi quốc giới, có các Sa-môn, 
Bà-la-môn nào biết tàm quý, ưa học giới, cho thì 
lây, không cho không lây; cho thì dùng, không cho 
không dùng. Kế từ hôm nay, các Sa-môn, Bà-la- 
môn được phép tùy ý dùng cỏ cây và nước. Không 
được không cho mà dùng. Từ nay về sau cho phép 
Sa-môn, Bà-la-môn tùy ý dùng cỏ cây và nước.” 

Nhà vua nói: 

-Này Đại đức, khi tôi mới đăng vị, thật sự có 
nói như vậy. Đại đức, tôi nói đối với vật vô chủ 
chứ không nói đôi với vật có chủ. Tội của Đại đức 
đáng chết. 

Nhà vua lại tự nghĩ: Ta là vua Quán đỉnh, dòng 
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Sát-lợi,°8 đâu có thê chỉ vì một ít gỗ mà đoạn mạng 
người xuất gia. Điều ấy không nên. 

Bây giờ, nhà vua dùng vô số phương tiện quở 
trách Tỳ-kheo rồi ra lệnh các thân thuộc, phóng 
thích Tỳ-kheo. Các thân thuộc y lệnh vua, phóng 
thích Ty-kheo. 

Sau đó các thân thuộc này lớn tiếng bình luận, 
bất bình, rắng, “Nhà vua nghĩ sao? Tội đáng chết 
như vậy mà chỉ khiên trách rồi thả.” 

Lúc ấy, trong thành La-duyệt có các cư sĩ 
không tin ưa Phật pháp, họ đều chỉ trích răng, Sa- 
môn Thích tử không có tàm quý, không biết sợ là 
gì, nên lấy vật không cho. Bên ngoài tự nói ta biết 
chánh pháp. Như vậy làm gì có chánh pháp! Gỗ 
của nhà vua còn lẫy, huống là của người khác? 
Chúng ta từ nay về sau đừng gân gũi với Sa-môn 
Thích tử, lễ bái hỏi chào, cúng dường cung kính. 
Đừng cho vào thôn ta, cũng đừng cho nghỉ ngơi. 

Bấy giờ có các Ty-kheo nghe chuyện â ây. Trong 
số đó có những kẻ thiêu dục tri túc, sông hạnh đâu- 
đà, biết tàm quý, ưa học Ø1ới, hiềm trách Đàn-ni- 
ca: Sao lại ăn trộm cây gỗ của vua Bình-sa. 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngôi qua một bên, đem nhân duyên 
này bạch đây đủ lên Đức Thê Tôn. Đức Thế Tôn 
vì nhân duyên này tập hợp Tăng Ty-kheo; tuy biết 
vẫn cô hỏi Tỳ-kheo Đàn-ni-ca: 


88 Sát-lợi vương Thủy kiêu đầu chủng XI|#l|-E£7KššBWEB. 
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. Có thật ngươi lấy gỗ mà nhà vua không cho? 
Đàn-mI-ca thưa: 

- Bạch Thể Tôn, thực sự đúng như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
Ty-kheo Đàn-nI-ca: 

- Việc ngươi làm sai quấy, chắng phải oai nghị, 
chăng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, 
chăng phải pháp tùy thuận, làm đều không nên làm. 
Này, Đản-mi-ca, sao lại lây số mà nhà vua không 
cho? Ta dùng vô số phương tiện khen ngợi sự lấy 
những øì đã được cho. Nay ngươi sao lại lây øỗ mà 
nhà vua không cho? 

Khi ây có một Tỷ- kê tên là Ca-lâu, vốn là 
Đại thần của nhà vua,Š ˆ rành về thế pháp, ngôi 
trong chúng, cách Đức Thế Tôn không xa. Đức 
Thế Tôn biết mà vẫn hỏi Tỳ-kheo Ca-lâu: 

- Theo pháp luật của nhà vua, không cho mà lấy, 
vật trị giá bao nhiêu phải tội chết??0 

Tỳ-kheo Ca-lâu đen Phật: 

-Nêu lây năm tiên”! hay vật trị giá năm tiên sẽ 
bị tội chết. 

-Tỳ-kheo Đàn-ni-ca, sao lại lẫy gỗ mà nhà vua 
không cho? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện 


82 Ca-lâu 3JIỆE. V.iii. 45: Purãnavohãriko mahãmatto, (Tỳ-kheo) nguyên là đại thần tư pháp. 

?9 Vịn. nt.,... coram gahetvä hanati vã bandhati vã pabbäjeti vã, - ... sau khi bắt tên trộm hoặc sát hại, hoặc cột 
trói, hoặc trục xuất, 

°! Vin.nt., pãdena... tena kho pana samayena rãjagahe pañcamäsako pãdo hoti, - bằng 1 pâda... thời bấy giờ, ở 
Rãjagaha, 1 pãda = 5 mãsaka. 
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quở trách Tỳ-kheo Đàn-ni-ca, rồi bảo các Tỳ-kheo: 
. [ÿ-kheo Đàn-m-ca là kẻ ngu sĩ, là nơi trồng 
nhiều giông hữu lậu, là người đâu tiên phạm IỚI. 
Từ nay vê sau Ta vì các Ty-kheo kiệt giới, tập 
mười cú nghĩa,... cho đến để chánh pháp tôn tại lâu 
đài. 
Muốn thuyết giới nên thuyết như vây: 


s. GIỚI VĂN 

1)-kheo nào, nơi thôn xóm hay chỗ trồng 
văng, với tâm trộm cắp, lấy vật không được cho. 
Tùy theo vật không được cho mà lấy, hoặc bị 
vua hay Đại thân của vua bắt, hoặc giết, hoặc 
trói, hoặc đuổi ra khỏi nước, rằng “Ngươi là 
giặc, ngươi ngu sử ngươi không biệt gì.” Tỳ- 
khceo ây là kẻ Ba-la-dl không được sông 
chung.”” 

c THÍCH NGHĨA 

Tỳ-kheo: Nghĩa như trên. Thôn: Có bốn loại. 

¡ Chung quanh đêu có tường xây thấp. 

›.Chung quanh có hàng rào. 

3. Có rào và tường nhưng không giáp vòng. 

+ Chung quanh đều có nhà.” 

Chỗ trống vắng:”! Khoảng đất trống không và 


%2 Ngũ phần, giới này được kết hai lần. Tăng kỳ, giới được kết ba lần; thời gian kết giới: Thành đạo năm thứ 6, 
mùa đông, nửa tháng phần hai, ngày 10 (tức ngày 20 tháng âm lịch), sau bữa trưa, lúc bóng sáng ngả về đông 
dài bằng 2 người rưỡi. Thập tụng, Căn bản, cũng như Tứ phần, giới kết một lần. Pãli, giới kết hai lần. 

93 Pali còn thêm yếu tố: Chỗ mà một thương đội đóng trại hơn 4 tháng cũng được gọi là làng (gma). 

34 Nhàn tĩnh xứ. Ngũ phần, Tăng kỳ, Thập tụng: Không địa ZEi#l. Căn bản: Không nhàn xứ ZEEjÿä|. Pãli, Vin.ii.48: 
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văng vẻ ở ngoài thôn. 

Vật không được cho: Vật mả người " không 
vật bỏ.” Trộm cắp: Lấy với tâm trộm cắp.” 

Tùy theo vật không được cho mà lấy: Là năm 
tiền hay trị giá năm tiên.” 

Vua: Là người tự tại, không lệ thuộc aI. 

Đại thần: Chỉ chung cho các vị Đại thân trợ 
giúp nhà vua. Ba-la-di không được sông chung: 
Như trên đã nói. 

b.PHẠM TƯỚNG 

Có ba trường hợp lây vật không được cho phạm 
Ba-la-di: Tự tay lây, giám sát sự lẫy, khiến người 
lây. 

Lại có ba trường hợp lấy vật không được cho 
phạm Ba-la-di: Lây vật với ý tưởng không phải của 
mình, lấy vật VỚI lj chắng phải tạm dùng, lấy vật 
không được đồng ý. 

Lại có ba loại lây:”8 Lấy vật của người, tưởng 
vật của người, dời khỏi nguyên vị trí. 


arađđam, khu rừng, và giải thích, trừ làng và các khu phụ cận làng, còn lại 

đều là aradda (ahapetvã gãmañ ca gãmũpacãrad ca avasesam araññam nãma). 

% Bất đữ thủ “EØiHf(. Päli: adinnam nãmam yam adinnam anissattham apariccattam rakkhittam gopitam 
mamäyitam parapariggahitam, (Vin.111.46), vật không được cho, là những gì không được cho, không được tặng, 
không bị vất bỏ, được bảo vệ, được canh chừng. 

% Đạo tâm thủ šZ/ÿ; Ngũ phần (T22n1421, tr.6a22): Vật sở thuộc của người khác, được người khác bảo 
vệ, không được cho mà lấy, gọi là đạo %Z,Ù›. Pãli: Theyyasankhãtan ti theyyacitto avaharanacitto, với tâm 
lén trộm, với tâm cướp giụt, gọi là (lây) bằng cách lén trộm. 

% Ngũ tiền #ï#Š; Tăng kỳ (T22n1425, tr.244b1): Vương pháp không nhất định. Hoặc trộm nhỏ mà chết. Hoặc 
trộm lớn mà không chết. Theo phép vua Bình-sa, 19 tiền là 1 kế-]j-sa-bàn (Päli: Kahãpana); 1 kế-lj-sa-bàn phân 
làm tư; trộm vật giá trị 1⁄4 thì bị tội chết. Căn bản: Ngũ ma-sái ?1J##jg. Päli, Vin.iii tr.48: Padcamasakam. Theo 


nghĩa đen, I masaka (Skt. manaka) là vật có giá trị trao đổi bằng 1 hạt đậu (đỗ). 


%8 Hán: Tam chủng = §ñ, khác với trên chỉ 3 trường hợp; từ đây trở xuống, chủng (loại), chỉ các yếu tố hội đủ 
để cấu thành tội phạm. 
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Lại có ba loại lấy: Lấy vật có chủ, tưởng là có 
chủ, di chuyên khỏi nguyên vị trí. 

Lại có ba loại lây: Lấy vật có người khác giám 
hộ, tưởng có người khác giám hộ, dời khỏi nguyên 
VỊ trí. 

Lại có bốn loại lây vật không cho thành Ba-la- 
di: Tự tay mình lây, giám sát sự lấy, sai người 
lây, dời khỏi nguyên vị trí. 

Lại có bốn loại lấy thành Ba-la-di: Lây vật với 
ý tưởng chắng phải của mình, không phải lẫy tạm, 
không được đông ý mà lẫy, và dời khỏi nguyên vị 
trí. 

Lại có bốn loại lẫy: Lây vật của người, tưởng 
vật của người, trọng vật, '?° đời khỏi nguyên vị trí. 

Lại có bốn loại lây: Có chủ, tưởng là có chủ, 
trọng vật, dời khỏi nguyên vị trí. 

Lại có bốn loại lấy: Người khác giám hộ, tưởng 
có người khác giám hộ, trọng vật, dời khỏi nguyên 
VỊ trí. 

Lại có năm loại không cho mà lây thành Ba-la- 
di: Tự tay mình lấy, giám sát người khác lây, khiến 
người khác lẫy, trọng vật, dời khỏi nguyên vị trí. 

Lại có năm loại: Lây vật với ý tưởng chăng phải 
của mình, không có ý tạm lấy, chăng phải đông ý 
mà lây, trọng vật, dời khỏi nguyên vị trí. 

Lại có năm loại lây: Lấy vật của người, tưởng 


* Nên hiểu là 4 yếu tô hội đủ để câu thành tội phạm. 


100 Thập tụng: Trọng vật EẼ/j, chỉ vật giá trị 5 tiền hoặc quá 5 tiền. 
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là vật của người, trọng vật, với tâm trộm, và dời 
khỏi nguyên vị trí. 

Lại có năm loại: Có chủ, tưởng có chủ, trọng 
vật, với tâm trộm, dời khỏi nguyên vị trí. 

Lại có năm loại lây: Vật có người khác giám 
hộ, trọng vật, với tâm trộm cắp, đời khỏi nguyên vị 
trí. 

Lại có sáu loại không cho mà lây thành Ba-la- 
di: Tự tay mình lấy, giám sát người lây, sai người 
lây, trọng vật, với tâm trộm cặp, và dời khỏi chỗ 
cũ. Chăng phải vật của mình, tưởng là chăng phải 
vật của mình, có sáu loại như vậy. Đó gọi là sáu 
loại lây trộm phạm tội Ba-la-di. 

VỊ trí:!° Vị trí trong lòng đất, vị trí trên đất, vị 
trí trên cộ, vị trí trong gánh, vị trí trong hư không, 
vị trí trên cây, vị trí thôn, vị trí A-lan-nhã, vị trí 
ruộng, vị trí xứ sở, vị trí phe thuyên, VỊ frÍ nước. 
Hoặc lén qua ải mà không đóng thuê. Hoặc lây vật 
của người khác ký thác. Hoặc lấy nước; lấy tăm, 
trái cây, thảo mộc, chúng sanh không chân, hai 
chân, bỗn chân, nhiều chân, sản nghiệp chung. 
Hoặc cùng hẹn, !% hoặc rình chờ, ' hoặc canh 
giữ,'° hoặc chặn lối đường hiệm.!% Như vậy gọi 


10! Hán: Xứ |, xác định nguyên vị trí của vật trộm đề xác định yếu tô cầu thành tội phạm. 

192 Pạ]i: Sanketakammam, hẹn nhau ăn trộm. 

193 Dã]j: ocarako, trinh sát. 

19 Pã]i: onirakkho, người canh giữ tài vật (do người khác ký thác), lấy trộm vật mình canh giữ. 

195 Tặng kỳ 3 (T22n1425, tr.245a28), 16 vật: Đắt, vật trong đất, nước, vật trong nước,thuyễn, vật trong thuyền, 
cộ, vật trong cộ, loài bốn chân, vật trên (thân) loài bốn chân, hai chân, vật trên (thân) loài hai chân, không 


chân, vật trên (thân) loài không chân, hư không (2), vật trong hư không. 
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là vị trí. 

Vị trí trong lòng đất:!°5 Các kho tàng chôn dưới 
đất chưa ai phát hiện, như bảy báu gồm vàng, bạc, 
lưu ly, chân châu, bích ngọc, xa cử, mã não; các 
thứ vàng ròng, '°” vật báu làm bằng vàng, áo, chăn; 
hoặc lại có những nhu yếu phẩm khác có chủ và 
được chôn trong lòng đât. Những vật này có giá trị 
năm tiên hoặc quá năm tiên, nêu lây với tâm trộm 
cắp; lây băng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn 
dâu đi, hoặc di chuyền khỏi nguyên vỊ trí; vật vừa 
rời khỏi nguyện vị trí, thành Ba-la-di. Nếu phương 
tiện muôn nhắc lên, nhưng không nhặc nỗi, phạm 
Thâu-lan-giá. 

VỊ trí trên đất:!°8 Các thứ không chôn dưới đất 
như bảy báu gồm vàng, bạc, v.v... cho đến, áo, 
chăn; hoặc những nhu yêu phẩm khác có chủ và ở 
trên mặt đt. Những vật nầy có giá trỊ năm tiền 
hoặc quá năm tiền, nếu lây với tâm trộm cấp; lây 
băng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dâu đi, 
hoặc di chuyền khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi 
nguyên vị trí, thành Ba-la-di. Nêu phương tiện 
muôn nhắc lên, nhưng không nhắc nối, phạm 
Thâu-lan-giá. 

Vị trí trên cộ:!° cộ có bốn loại, cộ voi, cộ ngựa, 


19% Địa xứ H;pš|. Pãli: Bhũmattham 

1% Nguyên Hán: Sanh tượng ZE{#, Päli, theo nghĩa đen: jãtaripa. 

198 Địa thượng xứ #t, [-. Päli: Thalattham, vật trên đất liền. 

19 Hán: Thừa 5E, cũng đọc là thặng. Ngũ phần: Thừa thừa vật 5Z£ƒJ, xe cộ và vật trong xe cộ. Päli: yãnam 


yänattham xe cộ và vật trong/trên xe cộ. 
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cộ xe, cô đi bộ. Hoặc lại có các phương tiện chuyên 
chở khác đều gọi là cộ. Các thứ trên cộ như bảy 
báu gôm vàng, bạc, v.v... cho đến, áo, chăn; hoặc 
những nhu yêu phẩm khác có chủ. Những vật này 
có giá trỊ năm tiên hoặc quá năm tiền, nếu lây VỚI 
tâm trộm cắp; lây băng cách lôi kéo đi chỗ khác, 
hoặc chôn dâu đi, hoặc di chuyền khỏi nguyên vị 
trí; vật vừa rời khỏi nguyên vị trí, thành Ba-la-dI. 
Nếu phương tiện muốn nhắc lên, nhưng không 
nhắc, phạm Thâu-lan-giá. Hoặc dẫn xe cộ từ đường 
chính đến đường chính, từ đường chính đên đường 
phụ, từ đường phụ đến đường chính, từ trong hâm 
lên trên bờ hâm, từ trên bờ hầm đến trong hầm, như 
vậy lấy cộ rời khỏi nguyên vị trí. Vừa rời khỏi 
nguyên VỊ tHÍ, phạm Ba-la-di. Nếu phương tiện 
muốn lấy mà không lấy, phạm. tội Thâu-lan- giá. 
VỊ trí gánh: Vật đội trên đầu, vật vác trên vai, 
vật cõng sau lưng, hay ôm trước ngực; hoặc lại có 
các vật khuân vác khác. Trên những gánh này có 
các vật như bảy báu gồm vàng, bạc, v.v... cho đến, 
áo, chăn; hoặc những. nhu yêu phâm khác có chủ. 
Những vật này có giá trị năm tiên hoặc quả năm 
tiên, nêu lây với tầm trộm cắp; lây băng cách lôi 
kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dấu đi, hoặc di chuyền 
khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên VỊ trÍ, 
thành Ba-la-di. Nếu phương tiện muôn nhắc lên, 
nhưng không nhắc, phạm Thâu-lan-giá. Hoặc 
mang gánh từ đường chính đến đường chính, từ 
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đường chính đến đường phụ, từ đường phụ đến 
đường chính, từ trong hâm lên trên bờ hâm, từ trên 
bờ hầm đến trong hầm. Như vậy với tâm trộm mà 
mang khỏi chỗ cũ; vừa rời khỏi vị trí của vật, thành 
Ba-la-di. Nêu phương tiện muốn lây mà không lấy 
mắc tội Thâu-lan-giá. 

Vị trí trông không:!!9 Những vật mà gió thôi 
bay như lông, kiêp-bôi, cầu-giá-la, sai-la-ba-ni, sô 
ma, øai, bông, bát-đam-lam-bà, đầu-đầu-la, chim 
nhạn, chim hạc, chim không tước, chim anh võ, 
chim bô câu. Lại có vật hữu dụng khác, có chủ. 
Những vật này có giá trị năm tiền hoặc quá năm 
tiên, nêu lây với tầm trộm cắp; lây băng cách lôi 
kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dâu đi, hoặc di chuyền 
khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên VỊ trí 
thành Ba-la-di. Nếu , phương tiện muốn nhắc lên, 
nhưng mà không nhắc nỗi, phạm Thâu-lan- -giá. 

Vị trí bên trên:!!! Vật được nhấc lên đề trên 
cây, trên tường, trên rào, trên vực, trên cọc băng 
ngà voi, “Ý trên giá móc áo, trên võng, trên giường 
cây, trên nệm lớn nhỏ, trên gối. trên chiếu trải trên 
đất. Trên những thứ này mà có vàng, bạc, v.v... cho 
đến, áo, chăn; hoặc những nhu yếu phẩm khác có 


119 Không xứ ZEJ§; Ngũ phần: Hư không vật RšZEJ, chỉ vật được đặt vào hư không do bởi thần lực, hoặc vật 


ngậm bởi chim có chủ, hoặc vật có chủ mà gió thổi đến. Tăng kỳ: Hư không hư không trung vật jšš7ErPJ, 
chỉ các loại cây lá, hoa quả. Paãli: ãkãsattham, vật trong hư không, chỉ những vật phi hành trong hư không 
(äkãsagatam): Chim chóc, giải lụa, vải vóc, cho đến vàng (từ trên người) bị rơi xuống đất. 


!!! Thượng xứ _E-ÿễ; trong liệt kê nói là thọ thượng fl‡ [-. Päli: Vehäsattham, nghĩa gần như trong hư không, 
nhưng được giải thích là vật trên giường, trên ghế, trên tường, trên cọc, v.v... 
12 Nguyên Hán: Long nha ðB *Ƒ. Xem cht.39, Ni-tát-kỳ 15. 
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chủ. Những vật này có giá trị năm tiền hoặc quá 
năm tiền, nếu lây với tâm trộm cắp; lây băng cách 
lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dấu đi, hoặc di 
chuyền khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên 
vị trí thành Ba-la-di. Nếu phương tiện muốn nhắc 
lên, nhưng mà không nhăc nỗi, phạm Thâu-lan-giá. 

Vị trí thôn: Có bốn loại thôn xóm như trên đã 
nói. 13 Trong thôn xóm này, có vàng, bạc, v.v.. 
SN đến, áo, chăn; hoặc những nhu yêu. phẩm khác 
có chủ. . Những vật này CÓ giá trị năm tiền hoặc quá 
năm tiền, nếu lây với tâm trộm cắp; lây băng cách 
lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dấu đi, hoặc di 
chuyền khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên 
vị trí thành Ba-la-di. Nếu phương tiện muốn nhắc 
lên, nhưng mà không nhắc nỗi, phạm Thâu-lan-giá. 
Dùng máy móc công kích, phá hoại thôn xóm; 
hoặc cho nước nseập, hoặc dựa vào cường lực của 
người quen thân, hoặc dùng lời lẽ biện bác mê hoặc 
lừa dối mà lấy: vừa lấy được, thành Ba-la-di; 
phương tiện muốn lây mà không lây được, mắc tội 
Thâu-lan-giá. 

VỊ trí A-lan-nhã: Vùng đất (rồng Ở ngoài thôn 
mà có chủ. Nơi chỗ đât trông nây mà có vàng, bạc, 
v.v... cho đên, áo, chăn; hoặc những nhu yêu phẩm 
khác có chủ. Những vật này có giá trị năm tiên 
hoặc quá năm tiền, nếu lây với tâm trộm cặp; lẫy 


113 Pạli: Gãmattham, trong thôn xóm, vật được cất tại bốn chỗ: Trong đất (bhũmattham), trên đất liền (thalattham), 
trong hư không (äkãsattham), trong khoảng trồng (vehãsattham). 
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băng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dâu đi, 
hoặc di chuyền khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi 
nguyên vị trí, thành Ba-la-di. Nếu phương tiện 
muôn nhắc lên, nhưng không nhắc, phạm Thâu- 
lan-giá. Hoặc bằng phương tiện phá hoại vùng đất 
trồng của người khác, hoặc cho nước ngập, hoặc 
dựa vào cường lực của người quen thân, hoặc dùng 
lời lẽ biện luận mê hoặc lừa dối để lấy. Vừa lấy 
được, thành Ba-la-di. Phương tiện muôn lây mà 
không lấy được, mắc tội Thâu- lan-giá. 

Vị trí ruộng: Ruộng trông lúa dé, ruộng trồng 
lúa mạch, ruộng trồng mía. Hoặc lại có các loại 
ruộng khác mà nơi đó có vàng, bạc, v.v... cho đến, 
áo, chăn; hoặc những. nhu yêu phâm khác có chủ. 
Những vật này có giá trị năm tiền hoặc quá năm 
tiên, nêu lây với tầm trộm cắp; lây băng cách lôi 
kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dâu đi, hoặc di chuyền 
khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên vỊ trí, 
thành Ba-la-di. Nêu dùng phương tiện phá hoại 
ruộng của người hoặc cho nước ngập, hoặc dựa vào 
cường lực của người quen thân. hoặc dùng lời lẽ 
biện luận mê hoặc lừa dỗi để lấy. Vừa lấy được, 
thành Ba-la-di. Phương tiện muôn lây mà không 
lây được, mắc tội Thâu-lan-giá. 

Xứ sở:!! Hoặc là khu vực của nhà, hoặc khu 
vực chợ quán, hoặc là vườn cây, hoặc là vườn rau, 


114 Xứ sở J§|ff, chỉ phạm vi cư trú của người. Pãli: Vihãrattham, vật trong khu vực cư trú, có bốn chỗ, như trong 


thôn xóm, xem cht. 93 trên. 


1322 BỘ LUẬT 2 


hoặc ao hô, hoặc sân trước, hoặc sau nhà, hoặc là 
những nơi khác mà ở đó có vàng, bạc, v.v... cho 
đến, áo, chăn; hoặc những nhu yếu phẩm khác có 
chủ. Những vật này có giá trị năm tiền hoặc quá 
năm tiền, nếu lây với tâm trộm cắp; lây băng cách 
lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dấu đi, hoặc di 
chuyên khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên 
vị trí, thành Ba-la-di. Nêu dùng phương tiện phá 
hoại xứ sở của người, hoặc cho nước neập, hoặc 
dựa vào cường lực của người quen thân, hoặc dùng 
lời lẽ biện luận mê hoặc lừa dối để lẫy. Vừa lấy 
được, thành Ba-la-di. Phương tiện muôn lây mà 
không lây được, mắc tội Thâu-lan-giá. 

VỊ trí ghe thuyên: Thuyên nhỏ, thuyền lớn, 
thuyên bâu, '3 thuyên độc mộc, '” thuyên bành, 
thuyên buôm, thuyện hình con rùa, thuyên hình 
con ba ba, thuyên băng da, thuyền băng phao nổi, 
thuyền băng trái cây, ''” thuyền treo, '!3 thuyên 
cánh bè; hoặc những loại thuyền khác mà nơi đó 
có vàng, bạc, v.v... cho đến, áo, chăn; hoặc những 
nhu yếu phâm khác có chủ. Những vật này có giá 
trị năm tiên hoặc quá năm tiền, nếu lấy với tâm 
trộm cấp; lây băng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc 
chôn dấu đi, hoặc di chuyên khỏi nguyên vị trí. Vật 
vừa rời khỏi nguyên vị trí, thành Ba-la-di. Phương 


!1Š Bản Cao-ly: Đài thuyền #Ññ; Tống-Nguyên-Minh: Hồ thuyền Z# Pãli: Nãvã nãma yãya tarati, thuyền, chỉ 
phương tiện qua sông. 

!16 Nhất mộc thuyền —-7ZKC, loại ghe thuyền được làm từ một khúc cây/gÕ. 

11 Quả thuyền SRẤft. 

!18 Huyền thuyền ##Ñƒ. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHÀN 1323 


tiện muốn lây mà không lây được, mắc tội Thâu- 
lan-giá. Hoặc từ bờ này đến bờ kia, từ bờ kia đến 
bờ này; hoặc ngược dòng, hoặc xuôi dòng; hoặc 
cho chìm dưới đáy nước, hoặc dời lên trên bờ; hoặc 
CỞI (thuyên) rôi dời đi chỗ khác, thành Ba- la-dI. 
Phương tiện muốn lấy mà không được, mắc tội 
Thâu-lan-giá. 

VỊ trí nước: Kho tàng chứa vàng bạc bảy báu 
và các thứ áo chăn chìm dưới đáy nước, hoặc con 
rái cá, hoặc cá, hoặc ba ba, hoặc cá sâu, !!? hoặc hoa 
ưu-bát-la, hoa bát-đầu-ma, hoa câu-vật-đầu, hoa 
phân-đà-lợi, “' và các vật khác ở trong nước, có 
chủ. Những vật này có giá trị năm tiền hoặc quá 
năm tiền, nếu lây với tâm trộm cắp; lây băng cách 
lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dâu đi, hoặc di 
chuyền khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên 
vị trí, thành Ba-la-di. Phương tiện muốn lây mà 
không lây được, mắc tội Thâu-lan-giá. Nếu dùng 
phương tiện phá hoại chỗ nước của người... cho 
đến, mắc tội Thâu-lan-giá, như trên đã nói. 

Không đóng thuê:!”! theo pháp luật, Tỳ-kheo 
không phải đóng thuế. Nếu vật của bạch y cân phải 
đóng thuế mà Tỳ-kheo với tâm ăn trộm mang hộ 
cho người khác qua khỏi chỗ đóng thuế, hoặc ném 
ra ngoài cửa ải, vật trỊ giá năm tiên hay trên năm 


!19 Nguyên Hán âm: Thất-thâu ma-la 21J⁄###§; Pãli: Sunsumãra (Skt. šišumãra), cá sấu. 


120 Các loại hoa trong nước: ưu-bát-la [#Ê‡£& (Pali: uppala, Skt. utpala, sen/súng xanh, thanh thụy liên hoa); 
bát-đầu-ma $£# (Päli: Paduma, Skt. padma, sen/súng đỏ); câu-vật-đầu ‡#JZJBB. (Pãli=Skt. kumuda, sen 
trăng, hay hồng), phân-đà-lj/lợi 2}jÈl| (Päli=Skt. puttarika, sen trắng). 


12! Pạli: Sunkaghãna, trạm thuế (tại các cửa khẩu biên giới). 
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tiền, hoặc chôn dâu. di chuyên, hoặc dùng lời lẽ 
biện luận mê hoặc lừa dối, hoặc dùng chú thuật để 
đưa qua... cho đến, phương tiện, thì phạm Thâu- 
lan-giá, như trên. 

Lấy vật ký thác của người: Vật của người gởi 
mang đi mả đem tâm trộm cắp, trị giá năm tiên hay 
trên năm tiên; từ trên đầu dời xuống VvaI, từ trên vai 
dời lên đầu; 122 từ bên vai hữu đời qua bên vai tả, từ 
bên vai tả dời qua bên vai hữu; từ nơi tay tả dời qua 
tay hữu, từ tay hữu dời qua tay tả; hoặc ôm trong 
lòng, hoặc để nơi đất mà dời khỏi nguyên vị trí. 
Vừa dời khỏi vị trí cũ, thành Ba-la-di. Phương 
tiện... Thâu-lan-giá. 

Nước: Các loại nước thơm, hoặc nước thuốc, 
được đựng trong các đô đựng nước như lu, vại lớn 
nhỏ, hoặc các loại dụng cụ chứa nước khác, có giá 
trị năm tiên hoặc hơn năm tiên, nêu lây với tầm 
trộm cắp; lây băng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc 
chôn dâu đi, hoặc di chuyền khỏi nguyên vị trí; vật 
vừa rời khỏi nguyên vị trí thành Ba-la-di. Phương 
tiện muốn lấy mà không lấy được mắc tội Thâu- 
lan-giá. 

Tăm:'” Hoặc một hoặc hai, hoặc nhiều cây, 
hoặc một năm, một bó, một ôm, một gánh; hoặc có 
ướp hương, hoặc có thoa thuốc, có giá trị năm tiên 
hoặc hơn năm tiên, nếu lẫy với tâm trộm cắp; lây 


12 Các thủ đoạn đánh tráo vật ký thác để sang đoạt. 
123 Hán: Dương chỉ E332. Päli: Dantaponam, đồ chà răng, thường được làm bằng gỗ thông. 
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bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dấu đi, 
hoặc di chuyền khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi 
nguyên vị trí, thành Ba-la-di. Phương tiện muốn 
lây mà không lây được, mắc tội Thâu-lan-giá. 

Vườn: Tất cả cỏ cây rừng rú hoa quả ‹ có chủ, có 
giá trị năm tiền hoặc hơn năm tiên, nếu lấy với tâm 
trộm cắp; lây băng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc 
chôn dấu đi, hoặc di chuyền khỏi nguyên vị trí. Vật 
vừa rời khỏi nguyên vị trí, thành Ba-la-di. Phương 
tiện muốn lây mà không lây được, mắc tội Thâu- 
lan-giá. 

Chúng sanh không chân: Như răn, cá, và tât cả 
các loài chúng sanh không có chân khác có chủ, có 
g1á trị năm tiên hoặc hơn năm tiền, nêu lây với tâm 
trộm cấp; lây băng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc 
chôn dấu đi, hoặc di chuyền khỏi nguyên vị trí. Vật 
vừa rời khỏi nguyên vị trí, thành Ba-la-di. Phương 
tiện muốn lây mà không lây được, mắc tội Thâu- 
lan-giá. 

Chúng sanh hai chân: Loài người, loài phi 
nhân, chim và các loại chúng sanh hai chân, có chủ, 
cÓ giá trị năm tiền hoặc hơn năm tiên, nêu lây VỚI 
tâm trộm cắp; lấy băng cách lôi kéo đi chỗ khác, 
hoặc chôn dấu đi, hoặc di chuyên khỏi nguyên vị 
trí. Vật vừa rời khỏi nguyên vị trí, thành Ba-la-dI. 
Phương tiện muốn lẫy mà không lây được, mắc tội 
Thâu-lan-giá. 

Chúng sanh bốn chân: Như voi, ngựa, bò, lạc 
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đà, lừa, nai, dê và các loại chúng sanh bốn chân, có 
chủ, có giá trị năm tiền hoặc hơn năm tiên, nêu lây 
với tâm trộm cắp; lây băng cách lôi kéo đi chỗ 
khác, hoặc chôn dấu đi, hoặc di chuyền khỏi 
nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên vị trí, thành 
Ba-la-di. Phương tiện muốn lây mà không lấy 
được, mắc tội Thâu-lan-giá. 

Chúng sanh nhiêu chân: Như ong, uất-châu- 
long-già, !24 hoặc rết,'? hay chúng sanh nhiêu chân 
khác, có chủ, có giá trị năm tiền hoặc hơn năm tiên, 
nếu lẫy với tâm trộm cắp, phạm Ba-la-di. Phương 
tiện muốn lây mà không lây được, mắc tội Thâu- 
lan-giá. 

Sản nghiệp chung: “° Tài vật kiếm được do sự 
nghiệp chung cân phải chia chung, có giá trị năm 
tiên hoặc hơn năm tiên, nếu lây với tâm trộm cắp, 
phạm Ba-la-di. Phương tiện muốn lây mà không 
lây được, mắc tội Thâu-lan-giá. 

Cùng hẹn:'“” Cùng với người khác giao ước, 
lúc nào đó đi, lúc nào đó đến; hoặc đục vách lây 
của, hoặc giữa đường cướp lấy, hoặc đốt cháy; từ 
đó được tài vật chung. Những, vật ấy có giá trị năm 
tiền hoặc hơn năm tiên, nêu lây với tâm trộm cắp, 
phạm Ba-la-di. Phương tiện muốn lấy mà không 
lây được, mắc tội Thâu-lan-giá. 


1 Hán: uất-châu-long-già ##Jjf#{JII; Päli: uccãlinga, loại mao trùng (sâu róm). 
1 Hán: Bách túc 1ƒ; Pali: SatapadI. 


=IH2-3 


1 Đồng tài nghiệp [EJRƒ3#. 


17 Cộng yếu ‡E5#v; Pãli: Sanketakamma. 
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Dò xét: Tôi sẽ đến quan sát thôn kia; hoặc thành 
âp, chỗ thuyên đò, hang núi, hoặc chỗ dân cư, chỗ 
chợ quán, nơi làm việc. Những tài vật thu được từ 
những nơi đó thành của chung, có giá trị năm tiền 
hoặc hơn năm tiên, nếu lấy với tâm trộm cắp, phạm 
Ba-la-di. Phương tiện muốn lấy mà không lấy 
được, mắc tội Thâu-lan-giá. 

Canh giữ: Tôi sẽ canh g1ữ tài vật kiếm được từ 
bên ngoài. Những vật kiếm được chia chung. 
Những vật ây có giá trị năm tiên hoặc hơn năm 
tiền, nếu lây với tâm trộm cắp, phạm Ba- la- di. 
Phương tiện muốn lây mà không lây được mắc tội 
Thâu-lan-giá. 

Canh đường: Tôi sẽ canh gác nơi đường. Nếu 
có quân của nhà vua đến, quân của giặc đến, quân 
của trưởng giả đến sẽ báo cho nhau biết. Tài vật 
kiếm được sẽ chia chung. Những vật ấy có giá trỊ 
nám tiên hoặc hơn năm tiên, nêu lây với tâm trộm 
cắp, phạm Ba-la-di. Phương tiện muốn lây mà 
không lây được mặc tội Thâu-lan-giá. 

Nêu phương tiện tìm cầu hơn năm tiên, được 
hơn năm tiền, thành Ba-la-di. Nếu hương tiện tìm 
cầu hơn năm tiền mà được năm tiên, thành Ba-la- 
di. Nếu phương tiện tìm câu hơn năm tiên được 
dưới năm tiên, Thâu-lan-giá. Nếu phương tiện tìm 
cầu hơn năm tiền mà không được, Thâu-lan-giá. 
Nếu phương tiện tìm câu năm tiền mà được hơn 
năm tiên, thành Ba-la-di. Phương tiện tìm cầu năm 
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tiền mà được dưới năm tiền, thành Thâu-lan-giá. 
Phương tiện tìm câu năm tiền mà không được, 
thành Thâu-lan-giá. Phương tiện tìm cầu dưới năm 
tiền, được hơn năm tiền, thành Ba-la-di. Phương 
tiện tìm câu năm tiền mà được, thành Ba-la-di. 
Phương tiện tìm cầu dưới năm tiên, được dưới năm 
tiên, thành Thâu-lan-giá. Phương tiện tìm câu dưới 
năm tiền mà không được, Đột- kiết- la. 

Sai người phương tiện tìm câu năm tiên, được 
hơn năm tiên, cả hai đều phạm Ba-la-di. Phương 
tiện sai người tìm câu hơn năm tiên, được năm tiên, 
cả hai đều phạm Ba-la-di. Phương tiện sai người 
tìm câu năm tiền, được dưới năm tiền cả hai đêu 
phạm Thâu-lan-giá. Phương tiện sai người tìm câu 
hơn năm tiên mà không được, cả hai đều phạm 
Thâu-lan-giá. Phương tiện sai người tìm câu năm 
tiền, được hơn năm tiên, cả hai đêu phạm Ba-la-dI. 
Phương tiện sai người tìm cầu năm tiên, mà được 
năm tiên, cả hai đều phạm Ba-la-di. Phương tiện 
sai người tìm câu năm tiền, mà không được dưới 
năm tiên, cả hai đêu phạm Thâu-lan-giá. Phương 
tiện sai người tìm câu năm tiên, mà không được, cả 
hai đệu phạm Thâu-lan- giá. Phương tiện sai người 
tìm câu dưới năm tiên mà hơn năm tiên, người lấy 
phạm Ba-la-di; người dạy phạm Thâu-lan-giá. 
Phương tiện sai người tìm câu dưới năm tiền, được 
năm tiên; người lấy phạm Ba-la-di; người dạy 
phạm Thâu-lan-giá. Phương tiện sai người tìm câu 
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dưới năm tiền, được dưới năm tiền, cả hai đều 
phạm Thâu-lan- giá. Phương tiện sai người tìm câu 
dưới năm tiên mà không được, cả hai đêu phạm 
Đột- kiết-la. Phương tiện sai người tìm cầu năm 
tiền hoặc hơn năm tiền; nhưng người được dạy lẫy 
vật khác; người lấy phạm Ba-la-di, người dạy 
phạm Thâu- lan-giá. Phương tiện sai người tìm câu 
năm tiên, hoặc hơn năm tiên; nhưng người nhận lời 
dạy lại lây vật ở chỗ khác, người lây phạm Ba-la- 
đi, người dạy phạm Thâu-lan-giá. Phương tiện sai 
người tìm câu năm tiên hoặc hơn năm tiên; người 
nhận lời dạy là người bị sai chứ không có tâm trộm 
cắp, lấy được năm tiền hoặc hơn năm tiên, người 
dạy phạm Ba-la-di, kẻ bị sai không phạm. Nếu sai 
người lấy vật, '”® người nhận lời dạy hiểu là dạy lẫy 
trộm; nêu lây được trị giá năm tiền hoặc hơn năm 
tiền, người nhận lời dạy phạm Ba-la-di, người dạy 
không phạm. 

Có chủ, biết rõ là có chủ, không cho mà lấy, trị 
giá năm tiên hay hơn năm tiên, phạm Ba-la-di. 
Nghi là có chủ, lấy năm tiền hoặc hơn năm tiên, 
phạm Thâu-lan-giá. Không chủ, tưởng có chủ, lấy 
năm tiên hoặc hơn năm tiên phạm Thâu-lan-giá. 
Không chủ tưởng có chủ, lấy năm tiền hoặc hơn 
năm tiền phạm Thâu-lan-giá. Nghi là vật không 
chủ, lây năm tiên hoặc hơn năm tiền, phạm Thâu- 
lan-gi1á. Lấy vật có chủ, tưởng vật có chủ, dưới năm 


!28 Giáo thủ vật #RWJ, dạy đi lấy vật không nhất thiết bảo đi ăn trộm. 
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tiền, phạm Đột- kiết- la. Không chủ tưởng là có chủ 
lây dưới năm tiền phạm Đột- kiết-]a. Nghi là vật 
không chủ lây dưới năm tiền phạm Đột-kiết-la. 

Ty-kheo-m, Ba-la-di. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, 
Sa-di-ni: Đột-kiết-la, tẫn xuất. Đó là phạm. 

Sự không phạm: Lây với ý tưởng được cho, 
tưởng là của mình, với ý tưởng là đồ vất bỏ, VỚI ý 
tưởng tạm lẫy, với ý tưởng là thân hữu... tất cả 
những trường hợp trên không phạm. 

Người không phạm: Phạm đầu tiên khi chưa 
chế giới, si cuồng, loạn tâm, thông não, bức bách. 
Đó là không phạm.!?9 


m. ĐOẠN NHÂN MẠNG 9 

A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thê Tôn du hóa Tỳ-xá- ly S5 
trong giảng đường, bên sông Di hầu.!? Bằng vô số 
phương tiện, Phật giảng cho các Tỳ-kheo thực 
hành (quán) bất tịnh,!33 khen ngợi sự thực hành 
(quán) bắt tịnh, khen ngợi tư duy vê sự thực hành 
quán bất tịnh. 

Các Tỳ-kheo khởi ý nghĩ: Nay Đức Thế Tôn vì 


1 Bản Hán, hết quyền 1. 

130 Tứ phần, quyển 2 (T22n1428, tr.575c6); Ngũ phần 2 (T22nl42I1, tr7a27); Tăng-kỳ 4 (T22n1425, 
tr.253c9); Tát-bà-đa 3 (T23n1440, tr.518a21); Thập tụng 2 (T23n1435, tr.7b21). 

I3! Tỳ-xá-Iy E8; Sk. Vailï (PI.) Vesäli. 

132 Dị hầu giang biên Ïjjjf#;T}Š; Thập tụng 2, Bạt-kỳ quốc Bạt-cầu-ma hà thượng ÿ#'#lll#›Rl#J L 


tức 
Pãli, sông Vaggumud, thuộc nước Vajji, gần chỗ Phật nhập Niết-bàn. Päli, Vn.iii.70, Vesãliyam viharati 


mahäãvane kũnägãrasälãyam, trú tạ Vesäli, trong rừng Đại lâm, trong mộ ngôi nhà sàn. 
133 Thuyết bất tịnh hành š#£}#ƒ7. Ngũ phần 2, nt., tu bất tịnh {£f 3#; Päli, Vn.iii.nt., asubhabhãvana. 
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chúng ta nói thực hành (quán) bất tịnh, khen ngợi 
sự thực hành (quán) bất tịnh, khen ngợi tư duy về 
sự thực hành quán bất tịnh. 

Bây giờ, các Ty-kheo liên dùng vô số phương 
tiện tu tập quán bất tịnh. Sau khi từ thiền định tỉnh 
giác, các vi ấy sinh ghê tởm thân mạng, sâu ưu, 
không an lạc. Cũng như con trai hay con gái yêu 
thích bản thân,'** đem răn chết, chó chết, người 
chết cột nơi cô mình, để rồi ghê tởm mùi hôi thối 
ây. Các 1-kheo cũng như vậy, bằng vô số phương 
tiện tu tập quán bắt tịnh, ghê tởm thân mạng, sâu 
ưu, không an lạc, bèn tìm dao muốn tự sát, khen 
ngợi sự chết, khuyến khích cho chết. 

Các Tỳ-kheo ở trong một khu vườn, bên sông 
Bà-câu, °Š khởi ý nghĩ: Đức Thế Tôn đã từng dùng 
vô sô phương tiện nói về sự thực hành (quán) bất 
tịnh, khen ngợi sự thực hành (quán) bất tịnh, khen 
ngợi tư duy về sự thực hành quán bắt tịnh. Ty-kheo 
kia dùng vô số phương tiện tập tu quán bât tịnh, 
sinh ghê tởm thân mạng, sâu ưu, không an lạc, tìm 
dao muôn tự sát, khen ngợi sự chết, khuyến khích 
cho chết. 

Bây giờ, có Tỳ-kheo tên là Vật-lực-già Nan- 


E2 li BI] 


` 


14 Nguyên Hán: Tự hỉ nam tử... E“Ƒ; Thập tụng 2, nt., niên thiếu tự hỷ nghiêm sức E 


Vn.iii.dd., mattanajãtiko, thích trang điểm. 
135 Bà-cầu hà 3Z3;'J: tức Päli, sông Vaggumudä. 
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đẻ, '” dòng Sa-môn xuất gia,'”” tay cầm dao bén 
vào trong vườn Bà-câu.'* Có một Tỳ-kheo đang 
ghê tởm thân mạng ô uế bất tịnh, 139 từ xa thấy Tỷ- 
kheo Vật-lực-già Nan-đề đến, bèn nói: 

- Đại đức, hãy đoạn mạng tôi. Tôi đem y bát cho 

ông. 

Vật-lực- -glà liên chịu thuê bằng y bát, tức thì 
đoạn mạng vị T-kheo â ây. Y đi đến bờ sông kia để 
rửa dao. Lòng sanh hồi hận, tự nói: Hôm nay thật 
bất lợi cho ta; thật chăng lành cho ta. Tỳ-kheo kia 
không tội lỗi gì, ta lại nhận lời đoạn mạng căn của 
ông ấy. 

Vào lúc đó, có một Thiên ma!9 biết tâm niệm 
của Tỳ-kheo này, liền dùng thân túc đến trước Vật- 
lực-già Nan-đề. Đứng trên mặt nước mà không 
chìm; khen ngợi, khuyên khích: 

- Lành thay, lành thay thiện nam tử! Hôm nay 
ông được công đức lớn; đã độ người chưa được độ. 

Tỳ-kheo Nan-đề nghe Thiên ma khen TÔI, SỰ 
hối hận kia tan biến, liên khởi ý nghĩ: Nay ta đặng 


!36 Vật-lực-già Nan-đề ƒ2J7JfII§fFƒE: (Sk. Mnga-nandï?); Ngũ phần (T22n1421, tr.7b5), Di-lân chiên-đà-la 7jjXf 
}ƒfifE§ấ£..., một người chiên-đà-la tên là Di-lân; Thập tụng 2 (T23n1435, tr.7c4), Lộc Trượng phạm chí ƑÉ‡‡ 
X6, một người phạm chí tên Lộc Trượng (Skt. Mngadatta, tức Päli Migadatta, thay vì Migalatta). Päli, 


Vaii68 Migalattika samanakuttaka, một người giả trang Sa- môn tên là Migalatta. 

!#7 Phụ chú trong bản Hán: Nói Sa-môn chủng, chỉ dòng họ. Tức Päli samana-kũla: Dòng họ Sa-môn, thay vì 
samanakuttaka, giả trang Sa-môn. 

138 Bà-cừu viên 3Z3ŠƑÃj; Thập tụng 2 (T23n1435, tr.7b2l), Bạt-cầu-ma hà ÿ#3ÈƑƒ#?J; Päli, Vn.iii.68: 
'Vaggumudã nadI soäng Vaggumudãä. 

13 Tặng-kỳ 4 (T22n1425, tr.253c9): Một Tỳ-kheo bệnh lâu ngày, đau đớn không chịu nổi, bèn nhờ Tỳ-kheo nuôi 
bệnh giết giùm. 

140 Thập tụng (T23n1435, tr.7c7): Ma thiên thần Jj#<#; Ngũ phần (T2n1421, tr.7b9): Tự tại thiên ma 
š. Pali, Vn.iii.6§: Maãrakäyikã devatä, một thiên thần thuộc hạ của Mãra. 


từ 
† 
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công đức lớn; độ người chưa được độ. Nghĩ như 
vậy rồi, lại cầm dao vào trong vườn!“! mà hỏi: 

- A1 chưa độ, nay tôi sẽ độ cho. 

Khi Ấy, có I-kheo chưa ly dục, thây Tỳ-kheo 
Vật-lực-già Nan-đê, thì quá kinh hoảng, lông trong 
người dựng ngược lên. Vật-lực-già Nan-đê thấy 
vậy, nói các Ty-kheo: 

- Các ngài chớ sợ. Các căn chưa thuân thục, thì 
chưa thể hóa kiếp được. Đợi đến lúc thành thục, tôi 
sẽ hoá kiếp. cho. Trong số các Tỳ-kheo ái dục đã 
diệt tận, thấy Vật-lực-già Nan-đê, lòng không sợ 
sệt, lông. trong người không dựng ngược lên. 

Khi â ây Ty-kheo Vật-lực-già Nan- đề hoặc một 
ngày giêt một Ty-kheo, hoặc giết hai, ba, bốn, năm 
cho đến sáu mươi người. Xác chết trong vườn kia 
vất bỏ bừa bãi, hôi thối, bất tịnh, giống như một bãi 
tha ma. 

Bấy giờ, có các cư sĩ lễ bái các chùa. Lần hồi 
đến vườn kia, thấy vậy, ai nây đều kinh sợ, lây làm 
kỳ quái, cùng nhau chê bai: Trong vườn này có sự 
đại biến. Sa-môn Thích tử không có lòng tử mẫn; 
giết hại nhau. Tự xưng rằng ta tu chánh pháp. Như 
vậy đâu có gì là chánh pháp? Họ giết hại lẫn nhau. 
Các Tỳ-kheo còn tự giết nhau huống là đối với 
người khác. Từ nay chúng ta chớ nên kính phụng, 
thừa sự, cúng dường Sa-môn Thích tử nữa. 


14! Thập tụng: Đến trú xứ kia. Pãli, Vn.iii.68: Vihãrena vihãram parivenena parivenam, từ tinh xá đến tỉnh xá, từ 
phòng đến phòng. 
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Họ rao truyền trong thôn â Ấp, đừng cho cư trú 
và vãng lai. Khi ấy các cư sĩ thấy trong vườn này 
uế ác như vậy nên không tới lui nữa. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo trú tại Tỳ-xá-ly, có nhân 
duyên nhỏ, tập hợp lại một chỗ. Lúc!“ ây, Đức Thê 
Tôn quan sát sô lượng các chúng Tỳ-kheo giảm 
thiêu, và các đại T-kheo có tiêng tăm đều không 
có mặt. Đức Thế Tôn tuy đã biết nhưng vẫn hỏi A- 
nan: 

- Chúng tăng tại sao giảm thiêu? Các Đại đức 
nồi tiếng ở đâu mà không thấy mặt hôm nay? 

Tôn giả A-nan đem nhân duyên đã xảy ra trình 
bày đây đủ với Phật: 

-Thế Tôn trước đây dùng vô số phương tiện vì 
các Tỳ-kheo thuyết giảng một cách rộng rãi VỀ SỰ 
thực hành (quán) bất tịnh, khen sự thực hành 
(quán) bất tịnh, khen tư duy sự thực hành (quán) 
bât tịnh. Các Ty-kheo nghe rồi tu tập, nhàm tớm 
thân mạng, tìm người đoạn mạng. Do vậy mà số 
lượng bị giảm thiêu. Cúi xin Đức Thế Tôn vì các 
Tỳ-kheo mà phương tiện thuyết pháp khác, khiến 
cho tâm mọi người khai mở, vĩnh viên không nghi 
hoặc. 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

-Nay hãy tập hợp các Tỳy-kheo nơi giảng 
đường. 


142 Thập tụng 2 (T23n1435, tr.7c15): Ngày 15 trong tháng, lúc thuyết giới. 
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Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy, tập hợp các 
Tỳ-kheo nơi giảng đường: rồi đến chỗ Đức Thế 
Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng qua một bên, 
thưa: 

- Kính bạch Đức Thê Tôn, nay chúng Tăng đã 
họp, nguyện đức Thánh biết thời. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền đến giảng đường, 
ngôi giữa đại chúng, bảo các Tỳ-kheo: 

-Có A-na-ba-na tam-muội,'* tịch nhiên khoái 
lạc. Các pháp bất thiện đã sanh, nó có khả năng diệt 
trừ, vĩnh viễn không phát sanh trở lại. Ví như tiết 
trời mùa thu, sau cơn mưa thì không còn bụi nhơ. 
Lại như một trận mưa lớn có khả năng chận đứng 
luồng gió mạnh. A-na ban-na tam-muội cũng lại 
như vậy, tịch tịnh khoái lạc. Với các pháp bất thiện 
đã sanh, nó có khả năng diệt trừ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện 
vì các Iy-kheo nói a-na ban-na tam-muội, khen a- 
na ban-na tam muội, khen sự tu tập a-na ban-na 
tam-muội. Các Ty-kheo liền khởi ý nghĩ: Đức Thê 
Tôn hôm nay dùng vô số phương tiện vì chúng ta 
nói a-na ban-na tam-muội, khen a-na ban-na tam 
muội, khen sự tu tập a-na ban-na tam-muội. Chúng 
ta hãy tinh cân tu tập. 

Rồi các Tỳ-kheo liên băng đủ phương tiện khác 
nhau tư duy, nhập A-na ban-na tam-muội. Sau khi 


1. A-na-ba-na tam-muội [*[Jf*#—£; Thập tụng 2 (T23n1435, tr.8a13): a-na ban-na niệm j“J7JBÑ⁄jj⁄â:; Ngũ 
phần 2 (T22n1421, tr.7c6): an-ban niệm #42; Päli, Vn. iii. 70: äñnäpãnassati samädhi, sự tập trung trên hơi 


thở ra vào. 
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từ a-na ban-na tam-muội tỉnh giác, họ tự biết mình 
chứng đắc pháp tăng thượng thù thắng, an trụ nơi 
quả chứng. Bấy giờ, Đức Thê Tôn vì nhân duyên 
này tập hợp Tăng Tỳ-kheo, băng vô số phương tiện 
quở trách các Tỳ-kheo trong vườn Bà- cừu: 

- Việc làm của các ngươi là sai quấy, chăng phải 
Oal ngh1, chẳng phải pháp của Sa-môn, chăng phải 
tịnh hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, là việc không 
nên làm. Làm sao các -kheo trong vườn Bà-cửu 
này lại ngu si mà dứt mạng lẫn nhau? 

Đức Thê Tôn sau khi dùng vô số phương tiện 
quở trách rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Các Tỷ-kheo trong vườn Bà-cừu là những 
người ngu sĩ, là nơi trồng nhiêu giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về 
sau Ta vì các I-kheo mà Kiệt giới, tập mười cú 
nghĩa... cho đên, để chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Người muốn thuyết giới, nên thuyết như vây: 

s. GIỚI VĂN 

T)-kheo nào, cô ý tự tay dứt sinh mạng 
người, '“* câm dao đưa người, khen ngợi sự chết, 
khuyên khích cho chết, nói: “Này nam tử, ích gì 
cuộc sống xấu ác này, thà chết còn hơn sống!” 
Với tâm tư duy như vậy, dùng mọi phương tiện 
khen ngợi sự chết, khuyến khích cho chôi; T}- 


P4 


kheo ấy là kẻ Ba-la-di không được sống 


!4 Hán: Đoạn nhân mạng lấT X ấñ; Päli: Manussaviggaham jTvit voropeyya, tước đoạt sinh mạng của con 


người. 
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chung.?5 


c. THÍCH NGHĨA 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Người:''° Từ khi thức đầu tiên''” cho đến khi 
thức sau cùng mà dứt mạng sống của nó. 

Giết:'“3 Tự mình giết, chỉ sai người giẾt, sai sứ 
giết, SsaI người đi và vê mà giết, hoặc trùng sứ mà 
giẾt, hoặc sai sử luân chuyền giết, hoặc nhờ người 
đàn ông giết, hoặc sai người tìm người đàn ông 
giết, tìm câu . người cầm dao giết, SaI người tìm câu 
câm dao giẾt, ra dâu bằng thân, miệng nói, thân 
miệng đều hiện tướng, hoặc gởi thư, saI khiến 
người, đưa thư, giết bằng hầm hồ, bằng ỷ phát, '“? 
cho uống thuốc, đặt dụng cụ giết. 


-Tự mình giết: Dùng tay hoặc gạch đá, dao, 
trượng, và các vật khác đề tự mình giết. Người giết 
phạm Ba-la-di. Phương tiện mà không giết được, 
phạm Thâu-lan-giá. 

-Chỉ sai người giết:!”” Khi giết, tự mình giám 


145 Ngũ phần 2, giới này được kết bởi ba lần: Lần thứ nhất, Tỳ-kheo giết người, nhân duyên cũng gần như Tứ 
phần với một vài chỉ tiết khác biệt. Lần thứ hai, Tỳ-kheo bệnh muốn tự sát, nhân vì có giới cấm giết người 
nên các Tỳ-kheo đưa dao cho người bịnh tự sát; Phật kết thêm lần nữa. Thứ ba, Tỳ-kheo bệnh muốn tự sát 
nhưng các Tỳ-kheo không dám giúp phương tiện, bèn đi tìm thợ săn, khuyến khích giết giùm; Phật kết thêm 
lần nữa. Pãli, Phật kết hai lần; lần thứ nhất, giết và giúp phương tiện tự sát; thứ hai, khuyến khích người tự sát. 
Tăng-kỳ và Thập tụng, kết một lần như Tứ phần. Đại Tỳ-kheo giới bản (T1426, tr. 549c15): Giới được kết sau 
khi thành Phật năm thứ sáu, ngày 9, nửa tháng phần thứ ba, mùa đông. 

146 Hán: Nhân Á.. Pãli: Manussaviggaha, thân thể con người. Ngũ phần giới bản: Nhược nhân, nhược tợ nhân #? 
ID ^.. Thập tụng: Nhược nhân nhược loại nhân # Á #fã Ã_ (người và loại tợ của người). 

17 Hán: Sơ thức #J#‡. Pãli: Panham panisandhicittam, kết sanh tâm đầu tiên. 

148 


Hán: Sát ##. Văn kết giới nói: Đoạn nhân mạng lf,Á Z3, không nói từ sát. 
14 Ở phát {4j##; bản Thánh: ỷ bát f##. 
150 Giáo sát #7#‡. Pali: adhitthäyã, bằng sự giám thị (giám sát giết), tức giết bằng sự ra lịnh, hay chỉ đạo. 
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sát việc giết,!°! sai người trước!?? ném vào trong 
nước, lửa; hoặc từ trên núi xô xuống hồ sâu, hoặc 
khiến voi chà chết; hoặc khiến ác thú ăn, hoặc 
khiến rắn cắn, và các lệnh giết khác. Người giết 
phạm Ba-la-di. Phương tiện mà không giêt được, 
Thâu-lan-giá. 

-Sai sứ giết: Tỳ-kheo sai khiến sử giả đoạn 
mạng người nào đó. (Người ấy) vâng lời mà đi, '°° 
nêu đoạn được mạng, thành Ba-la-di. Phương tiện 
mà không đoạn được mạng, Thâu-lan-giá. 

-Sai người đi và về mà giết: !5t'Tỳ-kheo sai sứ 
đi đoạn mạng người nào đó. Vâng theo lời nói mà 
đi, muốn giết mà chưa được trở về, sau đó lại vâng 
theo lời dạy trước mà đi giết lần nữa. Nếu giỆt 
được, thành Ba-la-di. Phương tiện mà không giêt 
được, Thâu-lan-giá. 

- Trùng sứ mà giết: '”” Tỳ-kheo sai sứ giả, ngươi 
hãy đi đoạn mạng người đó. Lại nối tiếp sai sứ như 
vậy, cho đến bốn, năm lần. Người được sai liền đến 
giêt. Giết được, thành Ba-la-di. Phương tiện mà 
không giết được, Thâu-lan- giá. 

. Sứ giả luân chuyển mà giẾt: !36 'Tỳ-kheo sai sứ, 
ngươi hãy đoạn mạng người đó. Người bị sai lại 
sai người khác, cho đên một trăm hay một ngàn lân 


15! Bản Cao-li: ... khán giáo Zï%...; bản Tống-Nguyên-Minh: ... khán sát 3ï... 
15 Hán: Tiền nhân jïi,A; đây chỉ thuộc hạ. 
153 Hán: Tiền nhân jïi A.; đây chỉ thuộc hạ. 
15 Hán: Vãng lai sứ {ÈZEÍf; Päli: Gatapaccägatena dũtena, bởi sứ giả đi và quay trở lại. 


155 Hán: Trùng sứ EB{[öĩ. Pãli: Dũtaparamparãya, sứ giả này tiếp theo sứ giả khác, một chuỗi sứ giả. 


156 Hán: Triển chuyển sứ Ƒ##{ff. Pãli: Visakkiyena dũtena, bởi sứ giả lần lượt giết nhau (để phi tang thủ phạm). 
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sai như vậy đề đoạn mạng người kia. Đoạn được 
thành Ba-la-di. Phương tiện mà không giết được, 
Thâu-lan-giá. 

- Tìm cầu nam tử giết: Như nói, trong đây ai biết 
có người như vậy, có khả năng dùng dao, có 
phương. tiện, học tập lầu, không sợ sệt, không bỏ 
cuộc, có thể đoạn mạng của người nào đó? Người 
được sai liên đi đoạn mạng người kia. Đoạn được, 
(người tìm câu) thành Ba-la-di. Phương tiện mà 
không giết được, Thâu-lan-giá. 

- Sa1 người tìm cầu nam tử giết: Như saI1 người, 
trong đây ai biết có người như vậy, có khả năng 
dùng đao, có phương tiện, học tập lâu, không sợ 
sệt, không bỏ cuộc, có thê đoạn mạng của người 
nào đó? Người bị sai liên đến đoạn mạng người 
kia. Đoạn được, (người sai) phạm Bar-la-di. 
Phương tiện mà không giết, phạm Thâu-lan- -giá. 

- Tìm cầu người câm dao giết: Tự mình tìm cầu, 
nói aI là người dũng kiện có khả năng cầm dao 
đoạn mạng người nào đó? Người kia liền đến giết. 
Giết được, thành Ba-la-di, không giết được, phạm 
Thâu-lan-gi1á. 

. Sai người tìm câu kẻ câm dao giết: Cũng như 

vậy. 

-Ra dâu băng thân:!'” thân làm dấu hiệu giết. 
Như làm cho rớt vào trong nước, trong lửa, từ trên 
cao rớt xuống đáy hang sâu; hoặc khiến voi chà 


157 Thân hiện tướng .}ZÑ. Đây chỉ sự ra dấu để khuyến khích người tự sát. Päli, Vin.i.76: Kãyena satvatteti. 
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chết, khiến ác thú ăn, độc xà cắn. Người kia do nơi 
dâu hiệu băng thân nây mà tự mình giệt, phạm Ba- 
la-di. Phương tiện mà không giết được, phạm 
Thâu-lan-giá. 

-Miệng nói:'°Š hoặc nói thế này, ngươi đã làm 
điều ác, không có tâm nhân từ, lòng ô ôm sự độc hại, 
không làm các điều thiện; ngươi không làm việc 
cứu hộ. Ngươi sống sẽ chịu nhiều tội báo, không 
bằng chết. Hoặc là nói như vây: Ngươi không làm 
các điều bạo ác, có nhân từ, không ôm lòng độc 
hại, ngươi đã làm các điều thiện như vậy, ngươi đã 
làm công đức, ngươi đã làm việc cứu hộ. Ngươi 
sống để chịu các khổ, Nếu ngươi chết sẽ sanh 
Thiên. Nhân lời nói nây, người kia tự sát; thành 
Ba-la-di. Phương tiện mà không sát được, phạm 
Thâu-lan-giá. 

. Ra dẫu bằng thân và miệng: Cũng như vậy. 

-§ai sứ:'”? Sai sứ đến người kia nói, ngươi đã 
làm điều ác,... điều thiện, nói đầy đủ như trên. 
Nhân nơi miệng của người sứ khen sự chết này, mà 
người kia tự sát; thành Ba-la-di. Phương tiện mà 
không chết được, phạm Thâu-lan-giá. 

- Gởi thư:!5 Viết thư!"! nói, ngươi đã làm điều 


158 Khẩu thuyết F1šf#; khuyên người tự sát bằng lời nói. Pãli: Vãcãya sanvatteti. 


15 Khiên sứ 3#{f; tức là sai người đi khuyến khích người kia tự sát. Päli: Dũtena sanvatteti, khuyến khích 
(chết) bằng sứ giả. 

160 Khiên thư 38‡#. Päli: Lekhãya sanvatteti, khuyến khích (chết) bằng cách viết (thư). 

16 Hán: Chấp thư 4#, nghĩa đen - cầm thư. Päli: Lekham chindati, - khắc văn tự; VA. 452 
Giải Thích: Patte vã potthake vã akkharam! likkhati, - viết các chữ cái lên lá hay sách. Văn luật, Vin.1.76, 


còn nói: akkharakkharãya äpatti dukkanassa, mỗi âm tiết là một tội Đột-kiết-la. 
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. điều thiện, nói đây đủ như trên. 

- Sai bảo khiến sứ viết thư: Cũng như vậy. 

- Hầm hố:!“? xét biết người kia sẽ đi qua lại trên 
tuyến đường đó; giữa đường đào một cái hâm sâu, 
trong hầm để lửa hoặc dao, hoặc rắn độc, hoặc 
chông nhọn, hoặc dùng thuốc độc bôi lên vật nhọn 
bén. Người kia rơi vào trong đó, nếu chết, thành 
Ba-la-di. Phương tiện mà không giết được, phạm 
Thâu-lan-gi1á. 

.Y phát:!5 Biết người kia sẽ đứng tựa!“ nơi 
chỗ nào đó, hoặc nơi cây, nơi tường, nơi rào; bên 
ngoài đó để lửa, dao, chồng, răn độc, thoa chất độc 
nơi vật nhọn bén, bẫy gài, khiến người kia rơi vào 
đó; nếu chết, thành Ba-la-di. Phương tiện mà 
không chết, phạm Thâu-lan-giá. 

. Cho uông thuốc: Biết người kia bệnh, cho loại 
thuốc không đúng” hoặc tạp độc, hoặc quá hạn, 
cùng các loại thuộc khiến cho chết, thành Ba-la-di. 
Cho thuốc mà chẳng chết, thành Thâu-lan-giá. 

-Đặt dụng cụ giết: !9 Trước đã biết người kia 
vốn đã nhàm chán cái thân hèn hạ này nên đem 
dao, đồ độc, hoặc dây và các thứ dụng cụ làm cho 
chết để đó. Người kia dùng một trong những vật 


1 Khanh hãm #ÿjjz; Ngũ phần 2 (T22, tr.9al): ưu-bà-đầu £#3Zƒ" Tăng kỳ 4 (T22, tr. 256a6): ô-mãn-thổ EŠ;ã 

I:; Päli: opäta. 

163 phát ##Š#; bản Tống-Nguyên-Minh: ÿ bát {3išŠ. Thập tụng 2: Cơ bát #É# (phát động bằng máy móc hay 
bẫy cài); Ngũ phần 2: a-ba-xa [*J3ZZ. Päli: apassena: Vật đề tựa, bẫy ngụy trang. 


` 


! Hán: ý phát, xem cht. 143 trên. 

165 Phi dược 3#. 

16 An sát cụ 2# E.. Ngũ phần: ưu-ba-hại {# 3š; Tăng-kỳ: a-ba-khâm-mãn JJ›#/#Z;yñ; Pãli: 
upanikkhipana (skt, upaniknepana) 
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này để tự sát; nếu chết, (người đặt) Ba-la-di. 
Phương tiện mà không chết, (người đặt) thành 
Thâu-lan-giá. 

Nếu làm các việc như vậy, cho đến các phương 
tiện khác để giết, người kia do đó mà chết, thành 
Ba-la-di. Phương tiện mà không chết, phạm Thâu- 
lan-giá. 

Nếu con của trời, con của rông, con của A-ftu- 
la, con của Kiên-thát-bà, con của Dạ-xoa, Ngạ quỷ: 
hoặc trong loài súc sanh mà con nào có trí hiểu biết 
được tiêng người, hoặc lại có khả năng biến hình, 
phương tiện tìm câu giết chết. Người giết, Thâu- 
lan-giá. Phương tiện mà không. chết, Đột-kiết-la. 
Súc sanh không thê biên hình, giết nó thành Ba-dạ- 
đề. Phương tiện mà không chết, Đột- kiết- la. 

Thật người, tưởng là người mà giết, Ba-la-di. 
Nghĩ là người, Thâu-lan-giá. Người, tưởng chắng 
phải người, Thâu-lan- giá. Chăng phải người tưởng 
là người, Thâu-lan-giá. Nghi chăng phải người, 
Thâu-lan-giá. 

Tỳ-kheo-nI, Ba-la-di. Thức-xoa-ma-na, Sa-dI, 
Sa-di-ni, Đột-kiết-la, diệt tẫn, Đó là trường hợp 
phạm.!5 

Sự không phạm: Là ném dao, trượng, gạch, đá 
nhằm trúng người kia chết. Xây cất phòng xá, làm 
rơi đá, gỗ, cây, đòn tay... chết người. Người bệnh 


157 Tặng-kỳ, (T22n1425, tr.257c4): Hội đủ 5 yếu tố, phạm Ba-la-di: I. người; 2. có ấn tượng đó là người; 3. 
phương tiện để giết; 4. có ý giết chết; 5. người ấy chết. 
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nặng mà dìu, đỡ năm, ngôi, đi, đứng, tăm rửa, khi 
uông thuốc, từ chỗ lạnh đến chỗ nóng. từ chỗ nóng 
và chỗ lạnh, vào phòng, ra phòng, đến nhà xí, trở 
. tất cả không có tâm sát hại mà (người bịnh) 
chết thì (người đỡ) không phạm. 
Người không phạm: Người phạm đầu tiên khi 
chưa chế giới; người si cuồng, loạn tâm, thống não, 
bức bách. 


v. ĐẠI VỌNG NGỮ 
aA.DUYÊN KHỞI 
¡. Kết giới lần thứ nhất 

Một thời, Đức Thế Tôn du hóa tại Tỳ- xá- |) Eế 
lÙ trong giảng đường Cao-các bên sông Di hâu. Bây 
giờ gặp lúc lúa gạo quý hiểm, ''? nhân dân đói khô, 
khất thực khó được. Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A- 
nan: 

- Hãy tập họp tất cả Tỳ-kheo trú ở Tỳ-xá-ly vào 

giảng đường. 

Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy, tập hợp các 
Tỳ-kheo tại giảng đường. Chúng tăng tập hợp 
xong, Tôn giả đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng lui 
qua một bên, thưa: 

- Tất cả các Tỳ-kheo có mặt tại Tỳ-xá-ly đã tập 
hợp tại giảng đường. Cúi xin đức Thánh biết thời. 


168 Tăng-kỳ 4 (T22n1425, tr.257c16): Phật tại Xá-vệ thành. Thập tụng 2 (T23n1435, tr.11a6): Phật an cư mùa hạ 
tại Duy-da-li. PälI, Vin. 11.87: Vesaliyam viharati mahavane kũnägärasäaläyam, trú tại Vesli, trong rừng 
Mahävana, trong một ngôi nhà sàn (Trùng các giảng đường) 

!6 Pa]i, nt: Nạn đói kém tại Vajj. 
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Khi ấy, Đức Thế Tôn liền đến giảng đường, 
ngôi giữa đại chúng, bảo các Tỳ-kheo: 

- Các ngươi nên biết, hiện nay gặp lúc lúa gạo 
quý hiểm, nhân dân đói khổ, khất thực khó được. 
Các ngươi ai có thân hữu trị thức đồng Ì Hòa thượng, 
cùng thầy, ở gần Tỳ-xá-ly này, thì đến đó nương 
nhờ, cùng tùy theo sự thích hợp mà an cư. Ta cũng 
sẽ an cư nơi nây. Tại sao vậy? Vì thức ăn khó khăn, 
nên khiến cho chúng tăng mệt nhọc. 

Các Iy-kheo nghe Đức Thế Tôn dạy rồi, mỗi 
người đều theo thân hữu tri thức đồng Hòa thượng, 
đông thây, ở gần Tỳ-xá-ly mà an cư. Đức Thế Tôn 
cũng an cư trong thành T-xá-Ìy. 

Khi Ấy, có số đông Tỳ-kheo an cư ở trong 
Tăng-già-lam bên sông, Bà-cừu, khởi Àj niệm: Như 
hiện nay trong nước này lúa gạo quý hiểm, nhân 
dân đói khô, khất thực khó được. Chúng ta nên 
dùng phương tiện thê nào để khỏi khổ sở vì ẩm 
thực? Họ nghĩ ra phương tiện như sau: Nay ta nên 
đến các nhà cư sĩ nói: “Tôi đạt được pháp thượng 
nhân. Tôi là A-la-hán, đạt được thiên, đạt được 
thân thông, biệt được tâm người khác.” Rôi lại 
khen Tỳ-kheo nào đó chứng đặc A-la-hán, đặc 
thiền, đắc thần thông, biết được tâm người khác. 
Trong đó có những cư sĩ tin ưa, có thức ăn uống øì 
không dám tự ăn riêng, không cho vợ con, mà lại 
mang đên cúng dường chúng ta. Các cư sĩ kia cũng 
sẽ khen ngợi chúng ta: “Các vị T-kheo này thật 
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sự là ruộng phước, đáng tôn kính.” Như vậy chúng 
ta CÓ thể nhận được thức ăn uống ngon bô, có thê 
sống an lạc, không bị vẫn đề khất thực gây khó 
khô. 

Bấy giờ, các Ty-kheo ở bên sông Bà-cừu suy 
nghĩ như vậy rôi liên đên nhà các cư sĩ, tự nói: 

- Tôi chứng đắc pháp thượng nhân. Tôi là A-la- 
hán, đắc thiền, đắc thần thông, biết được tâm người 
khác. 

Lại khen vị Tỳ-kheo nào đó chứng đặc A-la- 
hán, đắc thiên, đắc thần thông, biết được tâm người 
khác. 

Khi ấy các cư sĩ tin ưa, tin nhận lời nói kia, liền 
đem thức ăn uống có được và phân của vợ con 
không dám cho ăn hết, mang đến cúng dường cho 
các Ty-kheo và nói: Đây là bậc đáng tôn kính của 
thế gian. 

Các 1ỷ-kheo này nhờ thọ sự cúng dường của 
các vị cư sĩ nên nhan sắc sáng sủa, tươi vui, khí lực 
đây đủ. Các T-kheo khác an cư tại Tỳ-xá- ly nhan 
sắc tiêu tụy, hình thể khô héo, _y phục rách rưới. An 
cư xong, thu xếp y bát đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh 
lễ đưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn hỏi han các Tỳ-kheo: 

- Các ngươi đi đứng có được hòa hiệp an lạc 
chăng? Không khổ vì âm thực chăng? 

Các Ty-kheo thưa: 

-Kính bạch Đức Thê Tôn, chúng con đi đứng 
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hòa hiệp, an lạc; nhưng gặp lúc lúa gạo quý hiểm, 
nhân dân đói khô, khất thực khó được. Vì vậy mà 
khô. 

Trong khi đó, các Tỳ-kheo an cư trong Tăng- 
già-lam, bên sông Bà-cừu thì nhan sắc sáng Sủa, 
tươi vui, khí lực đầy đủ. An cư xong thu xếp y bát, 
đến chỗ Đức Thế Tôn. Đến nơi, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngôi qua một bên. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn hỏi han các Ty-kheo: 

- Các ngươi đi đứng có được hòa hiệp an lạc 
chăng? Không khổ vì âm thực chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

-Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đi đứng 
hòa hợp an lạc; không gặp phải khó khăn về âm 
thực. 

Đức Phật hỏi: 

-Hiện nay gặp lúc lúa gạo quý hiểm, nhân dân 
đói khổ, khất thực khó được. Các ngươi dùng 
phương tiện nào mà không gặp phải khó khăn vì 
vân đề âm thực? 

Các Tỷ-kheo liền đem nhân duyên trước trình 
bày đây đủ với Đức Thế Tôn và thưa: 

- Nhờ vậy chúng con không gặp phải khó khăn 
về âm thực. Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

-Sự thật các ngươi có chứng đắc như vậy 
không? Các T-kheo thưa: 

-Hoặc có người chứng thật. Hoặc có người 
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không chứng thật. Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

- Các ngươi, những kẻ ngu sĩ, thật có mà còn 
không nên nói với người, huống là không thật mà 
lại đên nói với người! 

Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Trong đời có hai hạng giặc:!”° Một là thật 
chắng phải tịnh hạnh mà tự xưng là tịnh hạnh. Hai 
là vì miệng và Dụng nên không chân thật, chắng 
phải mình có mà ở trong chúng cô ý nói lời vọng 
ngữ, tự xưng rằng đạt được pháp thượng nhân. 
Trong hai hạng giặc này, kẻ vì miệng và bụng nên 
không chân thật, chắng phải mình có mà ở trong 
đại chúng cô ý nói lời vọng ngữ: Tự xưng mình đạt 
được pháp thượng nhân, là kẻ giặc lớn nhất không 
gì băng. Tại sao vậy? Vì chúng ăn trộm thức ăn 
uống của người. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
các T-kheo an cư trong Tăng-già-lam bên sông 
Bà-cừu rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Đây là những người ngu sĩ, là nơi trồng nhiều 
giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới 
này. Từ nay về sau Ta vì các Ty-kheo mà kiết ĐIỚI, 
tập mười cú nghĩa, cho đến, để chánh pháp tôn tại 
lâu dài.” 

Người muốn thuyết giới, nên thuyết như vây: 


10 Ngũ phần 2 (T22n1421, tr.9b17): Năm đại tặc TiZKl#i; Thập tụng 2 (T23n1435, tr.12a12): Ba đại tặc =2 
BỊ. 
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- Tỷ-kheo nào, thật không sở tr! mà tự xưng: 
“lôi chứng đặc pháp thượng nhân, tôi biết như 
vậy, tôi thây như vậy. ” Vào lúc khác, 13-kheo â ây 
hoặc bị người cật vân, hoặc không người cật vân, 
muốn tự thanh tịnh nên nói như vây: “Tôi thật 
không biết, không thây, mà nói có biết có thấy, nói 
lời hư dối vọng ngữ.” Tỳ-kheo â ây là kẻ Ba-la-di, 
không được sông chung. 

2. Kết giới lần thứ hai: 

Khi Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như 
vậy rôi, lúc â ây có một Ty-kheo tăng thượng mạn 
nói với người: Tôi đắc đạo. Thời gian sau, vị ây 
tinh tân không giải đãi, cần cầu phương tiện, chứng 
đặc pháp thù thắng tối thượng. Vị á ầy nghĩ như vây: 
Đức Thế Tôn vì các 1-kheo kiết giới: Ty-kheo 
nào, thật không sở tri mà tự xưng: “Tôi chứng đắc 
pháp. thượng nhân, tôi biết như vậy, tôi thấy như 
vậy. ” Vào lúc khác, Tỷ-kheo â ây hoặc bị người cật 
vân, hoặc không người cật vân, muốn tự thanh tịnh 
nên nói như vậy: “Tôi thật không biết, không thấy, 
mà nói có, biết có thấy, nói lời hư dối vọng ngữ. 
Tỳ-kheo ây là kẻ Ba-la-di, không được sông 
chung.” Với tâm kiêu mạn, tôi đã tự nói tôi đắc 
đạo. Thời gian sau với tâm siêng năng, phương tiện 
tỉnh tân, không giải đãi, chứng đặc pháp thù thắng 
tối thượng. Như vậy tôi há không phạm Ba-la-di? 
Nay phải làm thế nào? Vị ấy tìm các Tỳ-kheo đồng 
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ý:!! Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới: “Tỳ- 
kheo nào, thật không sở tri mà tự xưng: “Tôi chứng 
đắc pháp. thượng nhân, tôi biết như vậy, tôi thấy 
như vậy. ˆ Vào lúc khác, Ty-kheo â ây hoặc bị người 
cật vân, hoặc không người cật vấn, muốn tự thanh 
tịnh nên nói như vậy: “Tôi thật không biết, không 
thấy, mà nói có biết có thấy, nói lời hư dối vọng 
ngữ. _1ÿ-kheo này là kẻ Ba-la-di, không được 
sông chung.” Tôi với tâm tăng thượng mạn tự xưng 
là tôi đắc đạo. Thời gian sau do sự siêng năng, 
phương tiện tính tân không giải đãi, chứng đắc 
pháp thù thắng tối thượng. Như vậy tôi há không 
phạm Ba-la-di sao? Lành thay, Đại đức vì tôi bạch 
Phật. Tùy theo lời Phật dạy, tôi sẽ vâng làm. 

Các 1-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đem nhân 
duyên này trình bảy đây đủ lên Đức Thế Tôn. Lúc 
ây, Đức Thế Tôn do nhân này tập hợp Ty-kheo 
Tăng, vỉ các T-kheo tùy thuận thuyết pháp, dùng 
vô sô phương tiện tán thán đầu-đà, tán thán!”2 thiểu 
dục tri túc, ưa xuất ly, và bảo các Tỳ-kheo: 

- Người tăng thượng mạn không phạm. Từ nay 
về sau nên nói giới như vây: 

s. GIỚI VĂN 

T J>kheo nào, thật không sở trí mà tự xưng: 
“Tôi chứng đắc pháp thượng nhân, tôi biết như 
vậy, tôi thấy như vậy.” Vào lúc khác, Tỳ-kheo 
1! Ngũ phần 2 (T22n1421, tr.9b17): Năm đại tặc 7L7KRŸ; Thập tụng 2 (T23n1435, tr.12a12): Ba đại tặc =7 


BỊ. 
12 Đề bản: Đoan nghiêm Èjl#. Bản Thnh: Đoan nghiêm vi diệu pháp n#Øj#};Z. 
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ấy hoặc bị người cật vấn, hoặc không người cát 
vấn, muốn tự thanh tịnh nên nói nhự vẤy: Tôi 
thát không biết, không thấy, Hán: nói có biết có 
thấy, nói lời hư dỗi vọng ngữ, ” trừ tăng thượng 
mạn, Tỳ-kheo ấy là ké Ba-la-di, không được 
sống chung. 


c THÍCH NGHĨA 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Không biết không thấy: Thật sự không thấy 
biết. 

Tự xưng: Tự mình xưng nói có tín, giới, thí, 
văn, trí tuệ, biện tài. 

Pháp của người: âm của con người, giới của 
con người, nhập của con người. '”3 

Pháp thượng nhân: Các pháp có khả năng thành 
tựu xuất ly.!”* Tự nói: tự nói niệm tại thân, tự nói 
chánh ức niệm, tự nói trì 

giới, tự nói có dục, tự nói không buông lung, tự 
nói tỉnh tấn, tự nói đắc định, tự nói đắc chánh thọ, 
tự nói có đạo, tự nói tu tập. tự nói có huệ, tự nói 
kiến, tự nói đắc, tự nói quả. 

- Tự nói niệm tại thân:!”" Có niệm có khả năng 


173 


Nhân pháp ,Á 3# đồng nghĩa với nhân ấm A [Ê : Pháp ở đây được hiểu là uần, xứ và giới. Tăng kỳ (T22n1425, 
tr.260c24): Nhân pháp, chỉ ngũ dục, 5 hạ phần kết... cho đến, 10 thiện và bất thiện nghiệp đạo. 

142 Ngũ phần (T22n1421, tr.9c24): Quá nhân pháp 3i A 3E, chỉ hết thảy pháp xuất yếu, tức 

các thiền, giải thoát, tam-muội, chánh thọ, các Thánh đạo và Thánh quả. Tăng kỳ (T22n1425, tr.261a7): Quá 


nhân pháp, chỉ 10 trí... vô sanh trí,.. cho đến 10 vô học pháp. 10 lậu tận lực. Päli, Vin..9l: 
uttaramanusadhammo nãma Jhaãnam vimokkho samadhi samapatti dãnadassanam..., Pháp của bậc thượng nhân, 
chỉ cho thiền, giải thoát, chánh định, chánh thọ, tri kiến... 

15 Hán: Tự ngôn #1, tức nói những điều liên hệ đến mình, nói gợi ý về mình. Päli: attupanäyikam 

16 Niệm tại thân 3-8; đây chỉ thân niệm xứ. Tham chiếu, Trường A-hàm 9 (TI, tr.50c9), Trung A-hàm 24 
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dẫn đến xuất ly; chuyên cần, thân cận pháp này, tu 
tập và phát triển rộng lớn, như điêu khiến cô xe, 
thủ hộ và quán sát, khéo đạt được bình đăng, đã 
được quyết định, không còn khó khăn, được!” tự 
tại. Như vậy gọi là tự mình nói đặng thân niệm xứ. 

- Tự nói chánh ức niệm: Có niệm có khả năng 
dẫn đến xuất ly; chuyên cân, thân cận pháp này, tu 
tập và phát triển rộng lớn, như điêu khiến cô xe, 
thủ hộ và quán sát, khéo đạt được bình đăng, đã 
được quyết định, không còn khó khăn, được tự tại. 
Như vậy gọi là tự mình nói chánh ức niệm. 

-Tự nói đắc giới, tự nói có dục, tự nói không 
buông lung, tự nói tinh tấn, cũng được nói như trên. 

-Tự nói đặc định: Nói chứng đắc tam-muội có 
giác có quán; tam-muội không giác có quán; ˆ 
tam-muội không giác, không quán; tam muội 
không'® - vô tướng - vô tác;!8! chuyên cần, thân 
cận tư duy định này. Ngoài ra như trên đã nói. 

- Tự nói đắc chánh thọ:!? Chánh thọ có tưởng, 
chánh thọ không tưởng, chánh thọ tùy pháp, chánh 


(T1, tr.582b20), Pháp uẫn túc luận 5 (T26, tr.475c27); Pali, D.ii. tr. 94, 290 (No 

22. Mahäsatipatthana, 1. tr56 (Satipatthana): Idha bhikkhave bhikkhu kãye kãyãnupassl viharati ãtãpT 
sampajãno satimã vineyya loke abhijjhãdomanassam, - Tỳ-kheo sống quán thân nơi thân, bằng nhiệt tâm, 
bằng chánh trí, chánh niệm, có thể chế ngự tham ưu ở đời. 

177 Đắc {#, bản Thánh: Phục {Ẽ. 


A* -— E8 T—HI 


!8 Hữu giác hữu quán tam-muội # ##Zïfi =I‡ hay hữu tầm hữu tứ tam-ma-địa (đẳng trì; pãli: Savitakka- 


SavIcära-samadhn), chánh định với sự có mặt của tầm và tứ; chỉ trạng thái sơ thiền. Cf. Câu-xá 28, (T29, tr.149c5). 


1 Vô giác hữu quán tam-muội #ft£?#ïili{ —I§ › hay vô tầm duy từ tam-ma-địa, trạng thái trung gian tĩnh lự, 
giữa sơ và nhị thiền. Cf. Câu-xá 28, (T, tr.149c5). 

180 Chị các trang thái định từ nhị thiền trở lên. 

!8! Không, vô tướng, vô tác tam-muội ZEÍtt‡RÍt£ƒE —R£, hay không, vô tướng, vô nguyện tam-ma-địa, chỉ ba giải 
thoát môn. Cf. Câu-xá 28, (T29, tr.149c22). 

182 Chánh thọ, cũng dịch là đẳng chí (Pali. sampatti: Tam-ma-bát-đề). 
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thọ tâm tưởng, chánh thọ trừ sắc tưởng, chánh thọ 
không trừ sắc tưởng, chánh thọ trừ nhập, "` chánh 
thọ nhất thiết nhập, "° làm quen, học tập, gần gũi, 
tư duy chánh thọ này. Ngoài ra như trên đã nói. 

-Tự nói có đạo: Từ đạo có một chi đạo cho đến 
đạo có mười một chi; chuyên cần, thân cận tư duy 
đạo này. Ngoài ra như trên đã nói. 

- Tự nói tu: Tu giới, tu định, tu trí, tu giải thoát 
huệ, tu kiến giải thoát huệ, chuyên cần, thân cận. 
Ngoài ra như trên đã nói. 

-Tự nói có trí: Pháp trí,!® tỉ trí,!% đăng trí,'"? 
tha tâm trí làm quen, học tập, gần gũi, tư duy trí 
này. Ngoài ra như trên đã nói. 

- Tự nói kiến: !88 Thây khô, thây tập, thây tận và 
thây đạo. Hoặc lại nói như vầy: Thiên nhãn thanh 
tịnh quán các chúng sanh, hoặc sanh, hoặc tử, hoặc 
có sắc đẹp, hoặc có sắc xâu, hoặc thiện thú, ác thú; 
hoặc biết có tốt xấu, quý tiện, tùy theo nghiệp báo 
của chúng sanh. Biết điều đó đúng như thật, 
chuyên cân, thân cận. Ngoài ra như trên đã nói. 

-Tự nói đắc: Đắc Tu-đà-hoàn, đắc Tư-đà-hàm, 


183 Trừ nhập chánh thọ  ,A *#, chỉ 8 thắng xứ (Pali: attha abhibhäyatanäni); Cf. Câu-xá 29, 

(T29, tr.151c12); C£. PalI, D.in. tr.260, SangTti-suttanta. 

184 Nhất thiết nhập —-‡J Ä„ chỉ 10 biến xứ đ?nh (Pali: Dasa kasinyatanni). Cf. Câu-xá 29 (T29, tr.151c24); 
D.11. 268 (Sangytisuttanta). 

185 Pháp trí ;Z£#? (skt. dharma-jdãna), trí tuệ nhận thức bốn Thánh đề thuộc Dục giới. Xem Câu-xá 26, (T29, 
tr. 135b6). 

186 Tị trí LL:;£P hay loại trí (Skt. anvaya-jđna), trí nhận thức bốn Thánh đề thuộc thượng giới. Xem Câu-xá 26, 
(T29, tr. 135b6). 

187 Đẳng trí #£t, có lẽ chỉ hiện quán biên thế tục trí (Skt. abhisamayäntyäkhya-laukika-jdãna), tức trí thuộc 
phàm phu địa tu quán 16 hành tướng của bốn Thánh đề. Xem Câu-xá 26, (T29, tr. 183b15). 

188 


Kiến BỊ, chỉ tri kiến trong giai đoạn kiến đạo (dar§namãrga). 
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A-na-hàm, A-la-hán, làm quen, học tập, gần gũi. 
Ngoài ra như trên đã nói. 

- Tự nói quả: Tu-đà-hoàn quả, Tư-đà-hàm quả, 
A-na-hàm quả, A-la-hán quả, làm quen, học tập, 
gần gũi... ngoài ra như trên đã nói. 

Với những sự hư , vọng, không thiệt như vậy; 
không biết, không thấy mà nói với người: Tôi đạt 
được pháp thượng nhân. Tự miệng mình nói với 
người mà người ây hiểu, phạm Ba-la-di. Nói mà 
người ây không hiều, phạm Thâu-lan-giá. 

Hoặc dùng tay làm dâu, hoặc sai sứ, hoặc viết 
thư, hoặc ra dấu hiệu cho biết, mà người ấy biết, 
phạm Ba-la-di, không. biết phạm Thâu-lan-giá. 

Tự mình ở chỗ vắng người, khởi ý tưởng là 
không vắng người, miệng nói: Tôi đạt được pháp 
thượng nhân, phạm Thâu-lan-giá. Chỗ không văng 
khởi ý tưởng là văng, miệng mình nói: Tôi đạt 
được pháp thượng nhân, phạm Thâu-lan-giá. Nói 
với chư Thiên, A-tu-la, Càn-thát-bà, Dạ-xoa, ngạ 
quỷ, súc sanh có thê biên hình, có trí, là mình đặc 
pháp thượng nhân, mà những hàng â ây hiểu, phạm 
Thâu-lan-giá; chúng không hiểu, phạm Đột- kiết- 
la. Làm dâu bằng tay, sai sứ, viết thư, ra dấu mà 
người kia hiểu, phạm Thâu-lan-giá; không hiểu, 
phạm Đột-kiết-la. Nói với súc sanh không thể biến 
hình, là mình đắc pháp thượng nhân, phạm Đột- 
kiết-]a. 

Nếu thật sự người đắc đạo mà nói với vị đại Tỳ- 
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kheo không đông ý ý, ” mình đạt được pháp thượng 
nhân, phạm Đột-kiết-la. Nếu giảng cho người vê 
căn, lực, giác ý, ø1ả1 thoát, tam-muội, chánh thọ mà 
lại nói: Tôi đạt được, phạm Ba-la-dI. 

Người, khởi ý tưởng là người, phạm Ba-la-dI. 
Nghi là người, phạm Thâu-lan-giá. Người mà 
tưởng chắng phải người, phạm Thâu-lan-giá. 
Chăng phải người mà tưởng là người, phạm Thâu- 
lan-giá. Chăng phải người mà nghi cũng phạm 
Thâu-lan-giá. 

Tỳ-kheo-m Ba-la-di; Thức-xoa-ma-na, Sa-di, 
Sa-di-ni, phạm Đột-kiết-la, tần xuất. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: Người tăng thượng mạn tự nói 
là nghiệp báo nhân duyên chứ chăng phải tu Kế 
được, hoặc hướng đến vị đại Tỳ-kheo đồng ý!?? m 
nói pháp thượng nhân. Hoặc giảng cho người về 
căn, lực, giác ý, ø1ả1 thoát, tam-muội, chánh thọ mà 
không tự xưng là tôi đạt được. Hoặc vui đùa mà 
nói; hoặc nói lướt nhanh; nói chỗ vắng, nói một 
mình, nói trong mộng, muốn nói việc này nói nhằm 
việc kia thì không phạm. 

Người không phạm: Người phạm đầu tiên khi 
chưa chê giới; người si cuông loạn tâm, thông não, 
bức bách. 


189 Chỉ Tỳ-kheo không thân thiết. 
190 Các luật khác không nói đến trường hợp không phạm này. 
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Phân 1: GIỚI PHÁP CỦA TỲ-KHEO 
Chương II: NÓI VỀ 13 PHÁP TNG TÀN 


I. CÓ Ý TIẾT TINH 

A.DUYÊN KHỞI 

¡ Kết giới lần thứ nhất: 

Một thời, Đức Thế Tôn du hóa nơi thành Xá- 
vệ. Bây giờ, Ca-lưu-đà-di'”! vì bị ám ảnh dục bừng 
bừng, ”? nên nhan sắc tiều tụy, thân thể yêu mòn. 
Trong thời gian khác, Ca-lưu-đà-di sông một mình 
trong một phòng, trang bị , VÕNg tốt, piường cây, 
nệm lớn, nệm nhỏ, chăn gối, dưới đất lại trải phu 
cụ tốt, ngoài cửa để đồ đựng nước nóng rửa chân; 
ăn uống đây đủ sung túc; do vậy ám ảnh dục càng 
bừng bừng. Mỗi khi dục tâm khởi lên, ông bèn vọc 
cho xuât bắt tịnh. Nhờ vậy, các căn tươi vui, nhan 
sắc sáng sủa. Các Tỳ-kheo thân hữu thây vậy hỏi: 

- Trước đây nhan sắc của thây tiêu tụy, thân 
hình gầy ôm, mà nay thì nhan sắc tươi vui sáng sủa. 
Ấy là do đi đứng thoải mái chăng? Không khốn 
khổ vì ăn uống phải không? Vì sao được như vậy? 

Ca-lưu-đà-di trả lời: 

-Tôi đi đứng thoải mái, không khô vì chuyện 


19! Ca-lưu-đà di; Ngũ phần 2: Trưởng lão Ưu-đà-di S:#(#fÈ3: Tăng-kỳ 5: Tỳ-kheo Th¡-lị- da-bà IƒZ#ftL E44 
F!IR3#. Pali: Udyin hành thủ dâm, rồi bảo Seyyasaka làm theo. Sớ giải nói Udãyin nay la, Lãnudãyi, Hoà 


thượng của Seyyasaka. 
12 Hán: Dục ý xí thạnh 8X###š. 
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ăn uống. Các Tỳ-kheo lại hỏi: 

-Nhờ phương tiện gì mà đi đứng thoải mái, 
không khô vì chuyện ăn uông? 

Ca-lưu-đà-di đáp: 

-Này Đại đức, trước đây tôi vì bị ám ảnh dục 
bừng bừng, nên nhan sắc tiều tụy, thân thể yếu 
mòn. Sau đó, tôi sông một mình trong một phòng, 
trang bị võng tỐt, giường cây, nệm lớn, nệm nhỏ, 
chăn gối, dưới đất lại trải phu cụ tốt, ngoài cửa để 
đồ đựng nước nóng rửa chân; ăn uống đây đủ sung 
túc. Mỗi khi dục tâm khởi lên, tôi bèn vọc cho nó 
xuất bất tịnh. Nhờ vậy mà tôi đi đứng thoải mái, 
các căn tươi vui, nhan sắc sáng sủa. 

Các Ty-kheo nói: 

- Việc Thây làm thì rất khô, tại sao nói an lạc? 
Việc làm không an mà lại nói an sao? Trong chánh 
pháp này nói về dục cốt để trừ dục, nói về mạn cốt 
để trừ mạn; diệt trừ khát ái, đoạn các kết sử, do diệt 
tận ái mà Niết-bàn. Tại sao Thây bị dục ám ảnh 
bừng bừng: mỗi khi dục tâm khởi lên, bèn vọc cho 
xuất bất tịnh? 

Bấy giờ, các Tỷ-kheo đi đến chỗ Đức Thế Tôn, 
đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một 
cách đây đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập 
hợp Tăng Ty-kheo. 

Ngài biết mà vẫn hỏi Ca-lưu-đà-di: 

- Có phải ngươi do ám ảnh dục bừng bừng; rồi 
mỗi khi dục tâm khởi lên, bèn vọc cho xuất bất tịnh 
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chăng? 

Ca-lưu-đà-di thưa: 

. Kính bạch Đức Thế Tôn, thật vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở 
trách: 

- Việc ngươi làm là sai quấy, chắng phải oai 
nghi, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, là việc không nên làm. Tại sao nay ngươi đã 
xuất gia trong pháp thanh tịnh của Ta mà làm cái 
hạnh ô uế, vọc âm cho xuất tinh? Ngươi, kẻ ngu S1 
này, nay đưa cánh tay ra để nhận thức ăn của tín 
thí, rôi lại băng cánh tay đó mà vọc âm cho xuất 
tình! 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở 
trách, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu s¡ này, là nơi trồng nhiều giống. hữu 
lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Pừ nay vỀ sau 
ta vì các Tỳ-kheo kết giỚI, tập mười cú nghĩa, cho 
đến, để chánh pháp tôn tại lâu dài. Người muốn 
thuyết giới nên thuyết như vây: 

-Tỳ-kheo nào, cô ý vọc âm cho xuất tinh, tăng- 
già bà-thI-sa. 

2. Kết giới lần thứ hai: 

Sau khi Thế Tôn kết giới như vậy cho các Tỳ- 
kheo, bấy giờ có một Tỳ-kheo khi ngủ ý loạn, bị 
mộng tĩnh có ức niệm, khi tỉnh dây, SUY nghĩ: Đức 
Thế Tôn vì các 1ỷ-kheo Kiết giới: “Vọc âm xuất 
tinh, Tăng-già-bà-thi-sa.” Ta khi ngủ loạn ý, bị 
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mộng tinh có ức niệm, há không phạm Tăng-già- 
bà-thI-sa ư? Nay ta nên như thế nào? Vị ấy liên đến 
Ty-kheo đồng ý ý kế lại đây đủ: Đức Thế Tôn vì các 
Tỳ-kheo kiết giới: “Vọc âm xuất tỉnh, Tãng- giả- 
bà-thi-sa. ” Tôi khi ngủ loạn ý ý, bị mộng tinh mà còn 
nhớ, há không phạm tăng- già- -bà-thi-sa ư? Nay tôi 
nên như thế nào? Đại đức vi tôi đem nhân duyên 
này bạch với Đức Phật. Nếu Đức Phật dạy bảo thế 
nào, tôi sẽ phụng hành thê ây. 

Các Ty-kheo đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên 
này bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ. Đức Thế 
Tôn vì nhân duyên này liền tập hợp các Tỳ-kheo 
bảo: 

- Khi ngủ mà ý loạn có năm điêu tai hại: 

¡ Ác mộng. 

2. Chư thiên không hộ vệ. 

›. Tâm không nhập pháp. '”” 

4. Không tư duy minh tướng. '”? 
s.Trong mộng xuất tinh. 

Đó là năm điều tai hại. Khi ngủ với ý lành có 
năm công đức: 

¡ Không thấy ác mộng. 
›. Chư thiên vệ hộ. 

3. Fầm vào nơi pháp. 

4. Cột ý nơi minh tướng. 


13 Ngũ phần 2. tr.10b22: Không có tâm giác pháp #£##;Z,ù›. 
194 Minh tướng BƑj‡H; Ngũ phần: Minh tưởng BH4B. 
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s. Không bị xuất tinh trong mộng. 

Đó là năm điều công đức. Trong mộng xuất 
tĩnh không phạm. Từ nay về sau giới này sẽ được 
thuyết như vây: 

s. GIỚI VĂN 

Nếu T)ỳ-kheo nào, cổ ý vọc âm cho xuất tỉnh, 
trừ chiêm bao, Tăng-già-baà-thi-sa. 

c. THÍCH NGHĨA 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Vọc:! Thật cỗ tâm làm cho xuất tinh. Tinh có 
bảy loại:!? xanh, vàng, đỏ, trăng, đen, màu sữa, '?? 
màu sữa tương. '”3 Tinh màu xanh là tính của 
Chuyên luân thánh vương. Tinh màu vàng là tinh 
của Thái tử Chuyển luân thánh vương. Tĩnh màu 
đỏ là tinh phạm nhiều đến nữ sắc. Tinh màu trắng 
là tinh của người vác nặng. Tình màu đen là tinh 
của đệ nhật Đại thân Chuyển luân thánh vương. 
Tình màu sữa là gì? Là tĩnh của Tu-đà-hoàn. Tĩnh 
màu sữa tương là g1? Là tính của Tư-đà-hàm. 

Bấy giờ, có một Bà-la-môn ở chỗ nhàn tịnh trì 
tụng chú thuật. Kinh của ông nói, nếu ai cô ý làm 
xuât tĩnh thì mạng chung sẽ sanh thiên. Người kia 
muốn cầu thiên đạo, thường vọc âm xuất tinh. Khi 


195 


Hán: Lộng #£. Tứ phần: Cố lộng âm xuất tinh ###Ê:'†/#Š. Ngũ phần: Có xuất bất tịnh ty ;H4*)#; Tăng kỳ 
Thập tụng: Cổ xuất tinh #⁄ 1Š. Pãli: Sadcetanik sukkavisatthi, cố ý làm xuất tỉnh. 
1% Ngũ phần: 10 loại. Thập tụng: 5 loại. Päli, 10 loại: NIlam pTtakam lohitaam ontam takkavattam dakavattam 


telavattam khiravattam dadhivattam sappivattam; không giải thích chỉ tiết. 


19 Lạc sắc Ñ#£2, tức Pali dadhivattamm. 
198 


Lạc tương sắc Ñ@## É:, tức Pãli sappivattatt. 


1360 BỘ LUẬT 2 
người Bà-la-môn xuất gia hành đạo, nghe theo lời 
nói này, vì muốn sanh thiên, nên vọc âm xuất tinh. 
VỊ kia nghi, nói với các Ty-kheo. Các Tỳ-kheo 
bạch lên Đức Phật. Phật nói, phạm Tăng-già-bà- 
th1-sa. 

Nếu vì khoái lạc, vì làm thuốc, vì tự thí nghiệm 
sự xuất tinh, vì cầu phước, vì tế trời, vì sanh thiên, 
vì để cho, vì nối giòng, vì tự phóng túng dung 
tánh), vì tự thử sức, vì nhan sắc đẹp, vì những việc 
như vậy mà lộng xuất tinh, '? tật cả đều phạm 
Tăng- già- -bà-th1-sa. 

Nếu băng ức niệm mà vọc cho xuất tinh, Tăng- 
già-bà-thi-sa.”? Nêu bắng ức niệm mà vọc, muốn 
cho xuất tỉnh màu xanh; tinh xuất, Tăng- già-bà-thi- 
sa. Nếu bằng ức niệm mà vọc, muôn cho xuất tinh 
màu xanh nhưng tinh xuất màu vàng, đỏ, trắng, 
đen, sữa, tương sữa, Tăng-g1à-bà-th1-sa. Nếu muôn 
xuất tinh màu vàng lại ra tinh màu đỏ, trăng, đen, 
sữa, sữa tương, màu xanh, Tặăng-già-bà-thi-sa. 
Màu đỏ, trắng, đen, sữa, sữa tương cũng như vậy. 

Vì mục đích khoái lạc, bằng ức niệm mà vọc 
cho xuất bất tịnh,?! Tăng-già-bà-thi-sa. Vì mục 
đích khoái lạc, băng ức niệm mà vọc, muốn cho 
xuất bất tịnh màu xanh, nêu xuất, Tăng- già-bà-thI- 
sa. Vì mục đích khoái lạc, bằng ức niệm mà vọc, 


1 Ngũ phần: 10 mục đích cô ý xuất tinh, đại để như Tứ phần. Căn bản Tì-nại-da, có 5 mục đích. 

200 Tặng kỳ 5: Mắt thấy, v.v..., sanh ý tưởng dâm dục; sau đó, bằng sự hồi tưởng (ức niệm), dục tâm phát sanh. 
Thập tụng 3: Ba yếu tố thành phạm: Phát tâm, thân động, xuất tinh. 

20! Hán: Thất bất tịnh 2 #}#, 

bản Thánh: Xuất LÍ. 


- làm thất thoát cái bất tịnh,» tức xuất bất tịnh hay xuất tinh. Các bản: Thất 2%; 
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muốn cho xuất bất tịnh màu xanh lại thất màu 
vàng, đỏ, trăng, đen, sữa và sữa tương, Tăng-già- 
bà-thi-sa. Vì mục đích khoái lạc, bằng ức niệm mà 
vọc, muốn cho xuất bất tịnh màu vàng, đỏ, trắng, 
đen, sữa, sữa tương và xanh cũng lại như vậy. 

Vì muốn làm thuốc, vì tự mình thử, vì cầu 
phước, vì tế tự, vì sanh thiên, vì để cho, vì để lây 
giông, vì phóng túng, vì tự thử sức, vì nhan sắc tươi 
vul, cũng như vậy. 

Hoặc đôi với nội sắc, ngoại sắc, nội ngoại sắc, 
nước, gió, không. 

-Nội sắc: Là sắc có thọ. 

- Ngoại sắc: Là sắc không thọ. 

- Nội ngoại sắc: Là sắc có thọ và không thọ. 

-Nước: Thuận giòng nước hay ngược dòng 
nước, dùng nước rưới lên. 

-Gió: Là thuận chiều gió, nghịch chiều gió, 
hoặc dùng miệng thôi. 

- Không: Từ nơi hư không mà dao động thân.”* 

Nếu ở nơi nội sắc mà vọc cho xuất bất tịnh, 
Tăng-già-bà-th1-sa. 

Nếu ở nơi nội sắc, bằng ức niệm mà vọc, muỗn 


202 
203 


22 Thọ sắc X#f#. Ngũ phần: Nội sắc chỉ cho tự thân 1Z. Thập tụng: Nội thọ sắc [JZ##: sắc có chấp thọ thuộc 


nội thân (xem Câu-xá 1, tr.2c), chỉ sự thủ dâm bằng cách dùng tay, chân, miệng, v.v... Cf. Tăng kỳ: Thân, 


thân phần, thân hiệp #.#Z}## thân: Tắt cả dao động của thân làm xuất tỉnh; thân phần; dùng tay hay chân, 
hay một bộ phận của thân mình làm xuất tinh; thân hiệp: Dùng các phương tiện ngoài như đất, nước, chăn, gồi... 
Pãli, Vin.iii.112: ajjhatarũpe moceti, xuất trong nội sắc; thích từ: ajjhatarpeti ajjhattam upädinne rũpe, nội sắc, 
sắc được chấp thủ nội thân. 

203 Thập tụng: Ngoại bất thọ sắc 2-†X#£. Ngũ phần, ngoại sắc: Thân người khác {l.£Ƒ. 


204 Pali, ¡d., äkãse kanim kampento moceti, xuất trong khi làm đao động phần mông trong không gian. 
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cho thất bắt tịnh màu xanh, nếu xuất, Tăng- giả- bà- 
thi-sa. Nếu ở nƠơI nỘi sắc, bằng ức niệm mà vọc, 
muốn cho xuât bất tịnh màu xanh, lại xuât màu 
vàng, đỏ, trắng, đen, sữa, sữa tương, Tăng- già- -bà- 
thi-sa. Nếu vì khoái lạc nên ở nơi nội sắc mà vọc 
cho xuất bắt tịnh, Tăng-già-bà-thi-sa. Nếu vì khoái 
lạc nên ở nơi nội sắc, bằng ức niệm mà vọc, muốn 
cho xuất bắt tịnh màu xanh, nễu xuất, Tăng-già-bà- 
thi-sa. Nếu vì khoái lạc nên ở nơi nội sắc, băng ức 
niệm mà vọc, muốn cho xuất bắt tịnh màu xanh, lại 
xuất màu vàng, đó, trắng, đen, sữa, sữa tương, 
Tăng-già-bà-thi-sa. Nếu vì khoái lạc cho đến vì 
nhan sắc hòa duyệt cũng như vậy. Đôi với ngoại 
sắc cũng như vậy. Đôi với nội sắc cũng. như vậy. 
Đôi với nước, gió, hư không cũng như vậy. 

Băng ức niệm mà vọc cho xuất bất tịnh, Tăng- 
già-bà-thi-sa. Không xuất, Thâu-lan-giá. Nếu Tỳ- 
kheo phương tiện vọc mà xuất bất tịnh, Tăng-già- 
bà-thi-sa; không xuất, Thâu-lan-giá. 

Nếu Tỷ-kheo dạy Ty-kheo phương tiện vọc cho 
xuất bất tịnh; nêu xuât, Thâu-lan-giá; không xuất 
Đột-kiết-la. Nếu Ty-kheo-mi dạy Ty-kheo phương 
tiện vọc xuất bất tịnh; nếu xuất, Thâu-lan-giá; 
không xuất, Đột-kiết-la. Chỉ dạy cho người khác, 
ngoại trừ cho Ty-kheo và T-kheo-ni, vọc mà xuất 
hay không xuất đều phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni, Ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, Sa- 
di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
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Sự không phạm: Trong mộng bị xuất. Tỉnh dậy, 
sợ bân thân, bần y, giường, chăn, dùng vật xấu tệ, 
lá cây hay vật gì đựng đem vất đi, hoặc dùng tay 
quẹt bỏ. Hoặc do dục tưởng mà xuất bất tịnh; hoặc 
thây sắc đẹp, không xúc chạm mà xuất bất tịnh; 
hoặc khi đi, tự chạm hai bắp về: hoặc chạm y, hoặc 
chạm niết-bàn-tăng” mà xuất bất tịnh; hoặc khi 
đại tiểu tiện xuất bât tịnh; hoặc tăm rửa bằng nước 
nóng, nước lạnh xuất bất tịnh; hoặc trong nhà tắm 
dùng da cây mịn, bột, thuốc, bùn, đất xoa chà, xuất 
bất tịnh; hoặc dùng tay kỳ, xoa nơi thân xuất bất 
tịnh; hoặc khi kêu la khóc lớn, hoặc khi dụng lực 
làm việc. Tắt cả trường hợp không có ý tạo nên mà 
xuất bất tịnh, đều không phạm. 

Người không phạm: Người phạm đầu tiên khi 
chưa chế giới; người si cuồng, loạn tâm, thống não, 


bức bách.”°5 


IH. XÚC CHẠM NỮ NHÂN 

A.DUYÊN KHỞI 

Phật trú tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Ca-lưu-đà-di 
nghe Phật chế giới cắm không được vọc âm cho 
xuât tinh, bèn câm cây Øài cửa, đứng ngoài cửa, 
chờ các phụ nữ, vợ các nhà cư sĩ, và các thiểu nữ 


đến,??' nói: 


205 Dạl¡, ¡d., äkãse kanim kampento moceti, xuất trong khi làm đao động phần mông trong không gian. 

206 Hán, hết quyền 2. 

2 Tăng kỳ 5: Phật tại Vương-xá, Ca-lan-đà Trúc viên. Sa-di-ni Chi-lê #1, đệ tử của Tỳ- kheo-ni Ưu-bát-la 
{£‡§E. được sai mang y đến cho Ưu-đà-di; bị Ưu-đà-di dẫn vào phòng riêng rồi ôm. Tiếp theo, một chuỗi sự 


kiện với nhiều người khác nhau. 
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-Này cô, cô có thể vào phòng mà xem. 

Khi họ vào trong phòng, Ca-lưu-đả-di nắm tay, 
rờ rẫm, hôn hít. Người nào ưa thích thì vui cười với 
việc làm đó. Người không ưa thích thì liên nỗi giận 
măng chửi, bỏ ra khỏi phòng, nói với các Tỳ-kheo: 

.Đại đức nên biết, điều không lành, phi pháp, 
không thích hợp, không phải thời! Tôi thường nghĩ 
răng đây là nơi an ôn, không có các hoạn nạn, 
không có tai biến, không có sợ hãi. Nay chính nơi 
đây tôi lại gặp phải tai biến, sợ hãi. Xưa nay nói 
nước có khả năng làm tắt lửa; nay trong nước lại 
sanh ra lửa. Ca-lưu-đà-dI đưa chúng tôi vào trong 
phòng rồi nắm tay, kéo, rờ mó, hôn hít chúng tôi. 
Phu chủ của chúng tôi, khi ở trong phòng kéo níu 
như vậy, chúng tôi còn không châp nhận được, 
huông nay là Sa-môn Thích tử mà lại làm như vậy! 

Bấy ØIỜ, Các 13-kheo nghe, trong số đó có vị 
thiểu dục tri túc, sống với hạnh đầu đà, ưa học giới, 
biết tàm quý, quở trách Ca-lưu-đà-di: 

.-Đức Thế Tôn chế ĐIỚI. không được vọc âm 
xuất tinh. Nay tại sao thây cầm cây gài cửa, đứng 
trước cửa chờ các phụ nữ, hoặc vợ của nhà cư sĩ, 
vào phòng xem rồi rờ mó, hôn hít W 

Quở trách như vậy TÔI, VỊ ấy đi đến chỗ Đức 
Thế Tôn, lạy dưới chân Phật, rôi ngôi qua một bên, 
đem nhân duyên â ây bạch đây đủ lên Đức Phật. Đức 
Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tỳ-kheo. 
Ngài biết mà vẫn hỏi: 
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Ca-lưu-đà-di! Ngươi thật sự có làm như vậy 
không? Ca-lưu-đà-di thưa: 

.-Kính bạch Đức Thế Tôn, sự thật đúng như 
vậy. 

. Khi ấy, Đức Thế Tôn quở trách Ca-lưu-đà-di: 

- Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai 
nghi, chăng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu sI này, là nơi trồng nhiều giống hữu 
lậu, là người phạm giới này đâu tiên. Từ nay về sau 
vì các Tỳ-kheo kiết gIỚI, tập mười cú nghĩa, cho 
đến, đề chánh pháp tôn tại lầu dài. 

Muốn thuyết giới nên thuyết như vây: 

s. GIỚI VĂN 

T }-kheo nào, với ý dâm dục, cùng người nứt, 
thân xúc chạm nhau, hoặc năm tay, hoặc nắm 
tóc, hoặc xúc chạm mỗi một thân phần, Tăng- 


già- -bà-thi-sa. 
c.THÍCH NGHĨA 
Ty-kheo: Nghĩa như trên. 
Ý dâm dục: Tức là tâm bị nhiễm ô bởi ái. 


228 Dâm dục ý )#†#; Ngũ phần 2 (T22n1421, tr.11a28): Dục thạnh biến tâm 8/ÿÿ,`›. Tăng kỳ 5 (T22n1425, 
tr.265c23): Dâm dục biến tâm ;#⁄##.\›; thích từ: Tâm quá khứ diệt tận, biến dịch, nói là biến. Nhưng biến 


dịch ở đây chỉ cho sự biến dịch đối với căn, lực, giác chi, đạo chủng. Pali, Vin.1I.120: otitto viparinatena 
cittena, bị ức chế bởi tâm biến đổi; thích từ: otitto, chỉ tâm tham ái bị buộc chặt bởi sự khát vọng dục tình. 
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Người nữ: Như trên đã nói.“°” 

Thân: Tức là từ tóc cho đến chân. 

Thân xúc chạm nhau:?!? Hoặc xoa nắm, hoặc 
xoa bóp khắp,?!! hoặc kéo, hoặc đấy, hoặc xoa 
ngược, hoặc xoa xuôi, hoặc nâng lên, hoặc để 
xuông, hoặc năm, hoặc bóp, hoặc ân mạnh. 212 

Xoa nắm: Xoa chà phía trước hay phía sau 
trong thân.”!” 

Kéo: Kéo ra phía trước.”!* Đây: Đây nhau. 

Xoa ngược: Từ dưới xoa lên. Xoa xuôi: Từ trên 
xoa xuống. Nâng lên: Ăm mà nâng lên. 

Đề xuông: Đang đứng mà ăm để ngôi xuống. 

Nắm: Nắn phía trước, nắn phía sau, năn vú, nắn 
đùi. 

Sở: Bóp phía trước, bóp phía sau, bóp vú, hoặc 
bóp đùi.?! Thảy đêu Tăng-già-bà-thi-sa. 

C. PHẠM TƯỞNG 


2 Ngũ phân, nt.: Người nữ, kể cả trẻ mới sinh. Päli, ibid, người nữ, kế cả trẻ mới sinh, chỉ loài người chứ không 
phải dạ-xoa, quỷ, súc sinh. 

?!0 Hán: Thân tương xúc #jRiflj; Ngũ phần: Thân tương ma xúc .#‡RƑ#flj. Päli, Vin.iii.I19: Kãyasansaggam 
samäpajjeyya, tiến đến chỗ giao hội của thân thể. Sớ giải: Hatthaggahanädi kãyasampayogam, sự kết hợp 


thân thể bằng sự nắm tay v.v. 


?H! Hán: Trùng ma EE, Kiđsei có ó giải thích. Căn bản: Cực xúc fñzflj. Pãli: Parãmasanä. Xoa bóp cùng khắp; Sớ 
giải: Parmasanã nãma itocito ca sanpanä, xoa bóp cùng khắp, nghĩa là sờ mó chỗ này, chỗ kia. 

?!2 Căn bản Tì-nại-da 11, tr.683c, 9 động tác phạm Tăng-già-bà-thi-sa: Xúc flj, cực xúc f#fflj, bằng 3š, tróc Ÿ#, 
khiên 3š, duệ EJ , thướng _E-, há 'F, biến bão 3E. So sánh Pali, Vin.iii.121, các động tác xúc chạm: masan 
parmasan omasan ummasan olanghan ullanghan katthan patikatthan abhiniggahan abhinippyan gahanam 
chupanam, vuốt ve, vuốt khắp, vuốt xuống, vuốt lên, khom xuống, ngữa lên, ôm chặt, áp sát, cầm nắm, SỜ mó. 

?!3 Ma J#. Ngũ phần: Ma xúc J#f#j. Thập tụng: Ma tróc Ƒ#Ÿf#. Căn bản: Xúc fj. Päli: masan, do động từ masati 
(Skt. mn$): Sờ mó, vuốt ve. 

?! Khiên Z. Căn bản: Khiên, từ xa kéo lại gần (mình). 


?!5 Hán: Nại ÿ§. Pali: Chupanam nãma phutthamattam, sờ mó, chỉ xúc chạm thôi. 
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Hoặc nữ tưởng là nữ; nữ nhân rờ mó thân Ty- 
kheo, hai thần xúc chạm nhau, (T-kheo) với ý dục 
nhiễm trước, có cảm giác khoái lạc trong khi xúc 
chạm, Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Người nữ khởi nữ tưởng. Người nữ ấy dùng tay 
rTỜ mó, Tỷ-kheo động thân, dục ý nhiễm trước, có 
cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, Tăng-già-bà-thi- 
sa. Cũng vậy, cho đến nắn, bóp. Nếu nghi là nữ, 
Thâu-lan-gi1á. 

Nếu là người nữ, (Tỳ-kheo) có ý tưởng đó là 
nữ; thân xúc chạm áo, đô anh lạc của người nữ kia, 
với dục tâm nhiễm trước, có cảm giác khoái lạc khi 
xúc chạm, Thâu-lan-giá. Nếu là người nữ, (Tỳ- 
kheo) có ý tưởng đó là nữ; thân xúc chạm áo, đồ 
anh lạc của người nữ kia, với dục tâm nhiễm trước, 
không có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, Thâu- 
lan- giá. 

Nếu là người nữ, (Tỳ-kheo) có ý tưởng đó là 
người nữ. Người nữ ấy dùng y, đô anh lạc nơi thân 
xúc chạm trên thân 1-kheo; (Ty-kheo) với dục 
tâm nhiễm trước, có cảm giác khoái lạc khi xúc 
chạm, Thâu-lan-giá. Nếu là người nữ, (Ty-kheo) 
có ý tưởng đó là người nữ. Người nữ dùng y, đồ 
anh lạc, xúc chạm thân Tỳ-kheo, (Ty-kheo) với 
dục tâm nhiễm trước, không có cảm giác khoái lạc 
khi xúc chạm, Thâu-lan-giá. Nêu là người nữ, (Tỳ- 
kheo) có ý tưởng đó là người nữ, dùng thân xúc 
chạm y, anh lạc của người nữ, (Tỳ-kheo) với dục 
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tâm nhiễm trước, động thân, nhưng không có cảm 
giác khoái lạc khi xúc chạm, Thâu-lan-giá. Nếu là 
người nữ, (T-kheo) có ý tưởng đó là người nữ, 
(Tỳ-kheo) dùng thân xúc chạm y, đô anh lạc của 
người nữ, với dục tâm nhiễm trước, không động 
thân nhưng có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, 
Thâu-lan-giá. Nếu là người nữ, (Tỳ-kheo) có ý 
tưởng đó là người nữ; người nữ này dùng y, đồ anh 
lạc nơi thân xúc chạm thân Ty-kheo, (T-kheo) với 
dục tâm nhiễm trước, động thân, nhưng không có 
cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, Thâu-lan-giá. 
Người nữ, (Ty-kheo) có ý tưởng đó là người nữ; 
người nữ này dùng y, đồ anh lạc nơi thân xúc 
chạm, (Tỳ-kheo) có dục tâm nhiễm trước, dù 
không động thân, Thâu-lan-giá. Người nữ, (Tỳ- 
kheo) có ý tưởng đó là người nữ, thân xúc chạm 
nhau, với dục tâm nhiễm trước, có cảm giác khoái 
lạc xúc chạm, dù không động thân, Thâu-lan-giá. 
Cũng vậy, nắm, xoa cho đến nắn, bóp, thảy đều 
Thâu-lan-giá. Nêu là nữ mà nghi, phạm Đột-kiết- 
la. 

Nữ, (Ty-kheo) có ý tưởng đó là nữ, dùng y nơi 
thân xúc chạm y, đồ anh lạc nơi thân,?! với dục 
tâm nhiễm trước, có cảm giác khoái lạc khi xúc 
chạm, phạm Đột-kiết-la. Nữ, (Tỳ-kheo) có ý tưởng 
đó là nữ, dùng y nơi thân xúc chạm y, đồ anh lạc 


?!S Hán: Thân y xúc thân y anh lạc cụ 3< '#Ÿ3⁄#Šƒ&4KL Tham chiếu Päli, Vin.iii.122: ...itthiyä 


kãyapanibaddhena kãyapanibaddham ãmasati, bằng trang phục nơi thân (củ Tỳ kheo) mà xúc chạm trang phục 
nơi thân của người nữ.. 
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nơi thân, với dục tâm nhiễm trước, dù không có 
cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, phạm Đột-kiết- 
la. Nữ, (Ty-kheo) có ý tưởng đó là nữ, dùng y nơi 
thân xúc chạm y, đô anh lạc nơi thân, với dục tâm 
nhiễm trước, dù không có cảm giác khoái lạc khi 
xúc chạm, phạm đột-kiết-la. Nữ, (Tỳ-kheo) có ý 
tưởng đó là nữ, dùng y nơi thân xúc chạm, y đồ anh 
lạc nơi thân, với dục tâm nhiễm trước, dù không có 
cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, động thân phạm 
Đột-kiết-la. Nữ, đy- kheo) có ý tưởng đó là nữ, 
dùng vy nơi thân xúc chạm , đô anh lạc nơi thân, 
với dục tâm nhiễm trước, có cảm giác khoái lạc khi 
xúc chạm, dù không động thân, Đột-kiết-la. Nữ, 
(Ty-kheo) có ý tưởng đó là nữ, dùng y nơi thân xúc 
chạm y, đồ anh lạc nơi thân, với dục tâm nhiễm 
trước, không có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, 
không động thân, Đột-kiết-la. Nữ, (Tỳ-kheo) có ý 
tưởng đó là nữ, dùng y nơi thân xúc chạm y, đồ anh 
lạc nơi thân, với dục tâm nhiễm trước, có cảm giác 
khoái lạc khi xúc chạm, động thân, Đột- kiết-la. 
Cho đến nắn, bóp, tật cả đều phạm Đột- kiết-la. Là 
người. nữ mà nghi, phạm Đột-kiết-la. 

Nếu Tỳ-kheo cùng người nữ hai thân xúc chạm 
nhau, mỗi một lần xúc chạm là phạm một Tăng- 
già- -bà-thi-sa. Tùy theo sự xúc chạm nhiều ít, với 
rông cái, nga quỷ cái, súc sanh cái, có thê biến 
hình, hai thân xúc chạm nhau phạm Đột- kiết-la. 
Nếu cùng người nam hai thân xúc chạm nhau, Đột- 
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kiết-la. Nếu cùng với người lại cái,”! thân xúc 
chạm nhau, Thâu-lan-giá. Nếu người nữ khi làm lễ 
năm chân, Tỳ-kheo có cảm thây thích thú do sự xúc 
chạm, nhưng không động thân, Đột-kiết-la. Nếu 
lỷ- -kheo có dục tâm, xúc chạm y, bát, ni-sư-đàn, 
ông đựng kim, cọng có rỗng,?!8 cho đến tự mình 
xúc chạm thân, tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Nữ nhân tưởng là nữ nhân, Tăng-g1à-bà-th1-sa. 
Nữ nhân, sanh nghi, Thâu-lan- -giá. Nữ nhân, tưởng 
chắng phải nữ nhân, Thâu-lan-giá. Chẳng phải nữ 
nhân tưởng là nữ nhân, Thâu-lan-giá. Chăng phải 
là nữ nhân, sanh nghi, Thâu-lan-giá. 

Ty-kheo-m, Ba-la-di. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, 
Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó là phạm. 

Sự không phạm: Xúc chạm nhau khi nhận đồ 
vật gì; xúc chạm nhau, chỉ vì đùa giốn; xúc chạm 
nhau, khi cởi mở (trói) thì không phạm. 

Người không phạm: Người phạm đầu tiên khi 
chưa chế giới; người si cuồng loạn tâm, thông não, 
bức bách. 


HI. NÓI LỜI THÔ TỤC 
A.DUYÊN KHỞI 
Một thời, Đức Phật ở nước Xá-vệ.””° Bây giờ 


219 


?!7 Nhị hình —-Jf2; Ngũ phần, Tăng-kỳ, Thập tụng: Hoàng môn Z#Ƒ; Pãli: Pattaka. 
?!8 Thảo cóc #f (2#); Tống-Nguyên-Minh: Thảo nghiết #*§$. Đây chỉ cây cỏ rỗng ruột cóthê gợi dục. Các luật 


khác không nói các trường hợp Đột-kiết-la này. 

?!9 Tứ phần, quyên 3 (T22, tr.58Ibtt); Căn bản, quyên 11 (T23n1442, tr.684al5); Tát-bà-đa, quyển 3 (T23, 
tr.520b9); Thập tụng, quyên 3 (T23, tr.15c18); Ngũ phần, quyên 2 (T22n1421, tr.11b23); Tăng-kỳ, quyền 5 
(T22n1425, tr.267c19); Pali, Sanghäadisesa 3, mãtugãmam dutthullãhi vãcahi obhãseyya, Vin. 111. 127. 

??9 Tăng kỳ: Phật tại Vương-xá. 
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Ca-lưu-đà-di nghe Đức Thê Tôn chế giới: “Không 
được vọc âm cho xuất tinh”; “không được thân xúc 
chạm người nữ,” bèn cầm cây ØàI Cửa ra đứng 
ngoài cửa, chờ các phụ nữ, vợ các nhà cư sĩ, và các 
thiếu nữ đến, nói: 

- Mời các cô vào phòng tôi xem. 

Khi dẫn họ vào trong phòng rôi, Ca-lưu-đà- dị, 
do dục tâm, nói với họ những lời thô tục bỉ ôi. 
Những người nữ băng lòng thì vui vẻ trước những 
lời nói đó, còn những người không bằng lòng thì 
nổi sân mắng chửi, bỏ ra khỏi phòng, nói với các 
Ty-kheo: 

-Đại đức nên biết, nay tôi thấy phải điều sai 
quây, điều không lành, phi pháp, không thích hợp, 
không phải thời! Tôi thường nghĩ rằng đây là nơi 
an Ổn, không có các hoạn nạn, không có tai biên, 
không có sợ hãi. Nay lại chính nơi đây tôi lại gặp 
phải tai biến, sợ hãi. Xưa nay nói nước có khả năng 
làm tắt lửa; nay trong nước lại sanh ra lửa. Tại sao 
tôi nói như vậy? Ca-lưu-đà-di mời chúng tôi vào 
phòng, với ý dâm dục, nói lời thô bỉ xấu ác đối với 
chúng tôi. Khi ở tại nhà, phu chủ tôi nói lời thô bỉ 
xâu ác như vậy, tôi còn không thể chập nhận, 
huông chi nay là người xuât gia, mà lại nói những 
lời tôi tệ như thế. 

Các Ty-kheo nghe; trong số đó có vị thiểu dục, 
sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở 


1372 BỘ LUẬT 2 


trách Ca-lưu-đà-di... (nói đầy đủ như trước); rồi 
đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên 
Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì 
nhân duyên này tập hợp các Tỷ- -kheo. Ngồi trong 
đại chúng, Đức Thê Tôn biết mà cô hỏi Ca-lưu-đà- 
lib 

- Có thật ngươi đã làm sự việc như vậy chăng? 
Ca-lưu-đà-di thưa: 

. Kính bạch Đức Thê Tôn, đúng như vậy. Đức 
Thế Tôn quở trách: 

- Việc làm của ngươi là sai quấy, chắng phải oai 
nghi, chăng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu s1 này, là nơi trồng nhiều giống hữu 
lậu, là người phạm giới này đâu tiên. Từ nay về sau 
vì các Tỳ-kheo kiết giới, tập mười cú nghĩa, cho 
đến, đề chánh pháp trường tôn. 

Muốn thuyết giới nên thuyết như vây: 

s. GIỚI VĂN 

T)-kheo nào, với ý dâm dục, nói lời dâm dục 
thô ác với người nữ; tùy theo lời nót dâm dục 
thô ác”?! Tăng-già-bà-thi-sa. 


?2! Tăng kỳ: nói lời xấu xa, tuỳ thuận pháp dâm dục, như nam nữ thiếu niên. Căn bản: nói lời thô bi xâu xa, không 


đứng đắn, liên hệ pháp dâm dục, như vợ chồng. Päli, Vin.iii.12§: Dutthullãhi vãcãhi obhãseyya, yathã tam yuvã 
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c. THÍCH NGHĨA 

Tỳ-kheo: Nghĩa như trên. Ý dâm dục,”” như 
trên. 

Người nữ: Cũng như trên. 

Thô ác: Là chăng phải phạm hạnh. 

Lời nói dâm dục: Là nói đến hai đường tốt 
xâu.7” 

b.PHẠM TƯỚNG 

Hoặc tự mình yêu cầu, hoặc sai người yêu cầu, 
hoặc hỏi, hoặc trả lời, hoặc giải bày, hoặc nói năng, 
hoặc dạy, hoặc măng.”?? 

Tự mình yêu cầu: Như nói, cùng tôi nơi hai 
đường làm việc như vậy, như vậy, hoặc dùng bao 
nhiêu lời nói khác khác. 

Sai người yêu câu: Như nói, “Cầu mong Trời, 
Phạm, thủy thân, Ma-hê-thủ-la thiên... hộ trợ tôi 
cùng cô làm việc như vậy, như vậy.” Hoặc nói 
những lời tương tự khác. 

Hỏi: Như hỏi, “Đường đại tiểu tiện Của cô ra 
sao? Cô với chông cùng làm việc thê nào? Cô cùng 


yuvatim mehunũpasanhitähi, nói những lời thô tục giống như thiếu niên nam nữ. 

222 Căn bản, nhiễm triền tâm 3‡t#Jš,}. 

??3 Pali, Vin.iii.128: Dutthullãä nãma vãcã vaccamaggapassämaggamethunadhammappanisanyuttä vãcã, những lời 
thô bi, là những lời liên hệ đến pháp dâm dục, liên hệ các đường đại, tiểu tiện. 

224 Thập tụng (T23n1435, tr.lóa16), chín trường hợp phạm: Tán (khen ngợi), hủy (chê bai), khất (xin), nguyện 
(yêu cầu), vấn (hỏi), phản vấn (hỏi ngược), biện (biện giải), giáo (chỉ dẫn), mạ (mắng chửi) š#f##Z;JfljZ 
)# 7š Căn bản (T23n1442, tr.684b4), chín trường hợp 7L: 

Nói đẹp, nói xấu, trực tiếp yêu cầu, phư?ng tiện yêu cầu, hỏi thẳng, hỏi quanh co, dẫn sự tán thán, sân chửi šj‡2 
bi ER=kc2Pšï sa iifhil5 |[33##/IE/E. Päli, liên hệ đến hai đường, có 9 sự, như hai Luật bộ trên, đve 
magge ãdissa vattampI bhanatI, avattamp1I bhanati,yäcatip1, äyäcatipI, pucchatipI, panpucchatipi, äcikkhatipl, 


anusäsatipI, akkosatIpI. 
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người ngoài tư thông thế nào?” Hoặc nói những lời 
tương tự khác. 

Đáp: “Đường đại tiểu của cô như vậy. Cô cùng 
chồng, người ngoài tư thông như vậy.” Hoặc nói 
những lời tương tự khác. 

Giải bày: Nói năng cũng như vậy. 

Chỉ dạy: Như nói, ““Tôi chỉ cho cô chăm sóc hai 
đường như vậy, cô có thê khiến cho chồng, người 
ngoài kính ái. Hoặc nói những lời tương tự khác. 

Măng: Như nói, “Cô hư hoại, mục nát, teo tóp, 
đọa lạc. Cô cùng với con lừa làm chuyện như vậy.” 
Hoặc băng những lời khác chửi măng người. 

Nếu Ty-kheo cùng với người nữ một phen nói 
lời thô ác thì phạm một Tăng- già- -bà-thi-sa. Tùy 
theo lời nói thô ác nhiêu hay ít, nói rõ ràng, thì môi 
mỗi đều phạm một Tăng-già-bà-thi- sa. Nói không 
rõ ràng thì phạm Thâu-lan-giá. Nêu dùng dấu 
tay,” thư, sai sứ giả, làm hiệu, khiến cho người nữ 
kia hiểu, phạm Tãng- già-bà-thi-sa; không hiểu, 
phạm Thâu-lan- -giá. Trừ đường đại tiêu tiện ra, nói 
đẹp hay nói xấu về những chỗ khác, phạm Thâu- 
lan-giá. Đối với Thiên nữ, A-tu-la nữ, Dạ-xoa nữ, 
Long nữ, súc sanh cái có thể biến hình huynh môn, 
có hai hình, mà nói lời thô ác khiến cho đôi tượng 
hiệu, phạm Thâu-lan-giá; không hiểu, phạm Đột- 
kiết-la. Nêu dùng dấu tay, thư, sai sứ giả, làm hiệu, 
khiến cho các hạng nữ kia hiểu, phạm Thâu-lan- 


225 Hán: Chỉ ấn ‡5ElI, tức Pãli: angulimuddikã, nhẫn dùng làm tín vật. 
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giá; không hiểu, phạm Đột-kiết-la. Hướng đến súc 
sanh không thể biến hình nói lời thô ác phạm Đột- 
kiết-la. Nếu hướng về đàn ô ông nói lời thô ác, phạm 
Đột-kiết-la. Nêu 1-kheo với ý dục nói lời thô ác, 
tưởng là nói lời thô ác, phạm Tăng-g1à-bà-thi-sa. 
Nói lời thô ác, sanh nghĩ phạm Thâu-lan-giá. 
Chắng phải lời thô ác, tưởng là lời thô ác, phạm 
Thâu-lan-giá. Chắng phải lời thô ác, mà nghị, 
phạm Thâu-lan-giá. 

Nữ loài người, có ý tưởng đó là nữ loài người, 
Tăng-già-bà-thi-sa. Nữ loài người, nghi Thâu-lan- 
giá. Nữ loài người, tưởng nữ loài phi nhân, Thâu- 
lan-giá. Nữ loài phi nhân, tưởng là nữ loài người, 
Thâu-lan-giá. 

Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu vì người nữ mà giảng 
pháp bất tịnh quán,”° như nói, này cô, nên biết, 
thân này có chín mụt ghẻ, chín lỗ, chín nơi rỉ chảy, 
chín dòng nước chảy. Chín lỗ là: Hai mắt, hai tai, 
hai mũi, miệng, đại, tiêu tiện đạo. Khi nói điêu bất 
tịnh này, người nữ kia cho là lời thô ác. Hoặc khi 
nói Tỳ-ni, theo thứ tự nói đến việc nảy, người kia 
øọI là nói lời thô ác. Hoặc cầu học kinh, hoặc hai 
người đông thọ: hoặc người kia hỏi, hoặc đồng 
tụng, hoặc vui giỡn nói chơi, hoặc nói một mình, 


2 Nguyên Hán: Bắt tịnh ô lộ quán “F)##8Zli, xem Trường A-hàm 9, kinh Thập thượng (T1, tr.52a7, 8); Päli: 
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hoặc nói gập gáp. hoặc nói trong mộng, hoặc muốn 
nói việc này, nhằm nói việc kia. Tất cả đều không 
phạm. 

Người không phạm: Người phạm đầu tiên khi 
chưa chế giới; người si cuồng, loạn tâm, thống não, 
bức bách. 


IV. YÊU SÁCH CÚNG DƯỜNG 

A.DUYÊN KHỞI 

Một thời Đức Phật ở nước Xá-vệ. Bây giờ, Ca- 
lưu-đà-di nghe Đức Thế Tôn chế giới: không được 
vọc âm xuất tỉnh, không được xúc chạm người nữ, 
- không được nói với người nữ những lời thô ác, 
bèn câm cây gài cửa đứng ngoài cửa, chờ các phụ 
nữ, vợ các nhà cư sĩ, và các thiếu nữ đến, nói: 

. Các cô có thể vào phòng tôi xem. 

Khi dẫn họ vào phòng rồi, Ca-lưu-đà-di tự tán 
thân mình, nói: 

- Các cô biết không, trong số người có học, tôi 
là người hạng nhất. Tôi là người phạm hạnh, trì 
giới, tu thiện pháp. Các cô có thể đem sự dâm dục 
cúng dường tÔI. 

Khi ấy, những người nữ bằng lòng thì vui vẻ 
trước những lời nói đó, còn những người không 
băng lòng thì nối sân măng chửi, bỏ ra khỏi phòng, 
nói với các Ty-kheo: 

-Đại đức nên biết, nay tôi thây phải điều sai 
quây, điều không lành, phi pháp, không thích hợp, 
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không phải thời! Tôi thường nghĩ răng đây là nơi 
an ôn, không có các hoạn nạn, không có tai biến, 
không có sợ hãi. Nay lại chính nơi đây tôi lại gặp 
phải tai biên, sợ hãi. Xưa nay nói nước có khả năng 
làm tắt lửa; nay trong nước lại sanh ra lửa. Khi ở 
tại nhà, chồng tôi nói lời như vậy, tôi còn không 
thể chấp nhận, huống chỉ nay là người xuất gia, mà 
lại nói những lời như thê. 

Các Ty-kheo nghe; trong số đó có vị thiêu dục, 
sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở 
trách Ca-lưu-đà-dI, thầy há không nghe Thế Tôn 
chế giới, “Không được vọc âm xuất tinh”, "Không 
được xúc chạm người nữ”, Không được nói với 
người nữ những lời thô ác” (nói đây đủ như 
trước)... Họ bèn đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ đưới 
chân Phật, rồi ngôi qua một bên, đem nhân duyên 
này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đây đủ. Đức 
Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp các 1ỷ-kheo. 
Ngồi trong đại chúng, Đức Thế Tôn biết mà cô hỏi 
Ca-lưu-đà-di: 

- Có thật ngươi đã làm sự việc như vậy chăng? 
Ca-lưu-đà-di thưa: 

.Kính bạch Đức Thế Tôn, sự việc đúng như 
vậy. Đức Thế Tôn quở trách: 

- Việc làm của ngươi là sai quấy, chăng phải oai 
nghi, chắng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. 
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Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu s1 này, là nơi trồng nhiêu giống. hữu 
lậu, là người phạm gIỚI này đầu tiên. Từ nay về sau 
vì các T-kheo kiết gIỚI, tập mười cú nghĩa, cho 
đến, đề chánh pháp tôn tại lầu dài.” 

Muốn thuyết giới nên thuyết như vây: 

s. GIỚI VĂN 

T)-kheo nào, với ý dâm dục, đối trước người 
nữ tự khen thân mình, nói: “Này có, tôi tu phạm 
hạnh, trì giới tỉnh tân, tu tập pháp lành; cô nên 
đem sự dâm dục cúng dường tôi. Đó là sự cúng 
dường bác nhất; Tăng-già-bà-thi-sa. 

c. THÍCH NGHĨA 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Ý dâm dục: Như trên đã nói. Người nữ: Như 
trên đã nói. 

Khen thân mình: Khen thân đoan chánh, nhan 
sắc đẹp; 

- Tôi là Sát-đế-lợi, trưởng giả, cư sĩ, Bả-la- 
môn. 

Phạm hạnh: Siêng tu ha uỀ trược. 

Trì giới: Không khuyết, không thủng, không 
nhiễm ô. 

Pháp lành: Ưa ở nơi nhàn tịnh, đến giờ khất 
thực, mặc y phấn tảo; tác pháp dư thực,” cũng 


° uyên Hán: Bắt tịnh ô lộ quán 4*)###Ê#lñi, xem Trường A-hàm 9, ki ập thượn „1r.52a7, 8); PAlI: 
?7 Nguyên Hán: Bắt tịnh ô lộ quán X*)#ãš?#ïi T ø A-hàm 9, kinh Thập thượng (TI, tr.52a7, 8); PãI 
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không ăn; ăn một lần ngôi,” ăn một năm; ngôi nơi 
bãi tha ma, nơi đất trông, dưới gốc cây, luôn luôn 
ngôi, chỉ ngôi; trì ba y; bối nặc,”” đa văn, hay 
thuyết pháp; trì tỳ-ni, tọa thiên. 

D. PHẠM TƯỚNG 

Sau khi tự khen ngợi mình như vậy rôi, nói 
rằng, hãy đến đây cúng dường tôi, trong đó không 
nói đến việc dâm dục, phạm Thâu-lan-giá; có nói 
việc dâm dục phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Nếu trước 
người nữ, một lần tự khen thân mình là một tội 
Tăng-già-bà-thi-sa. Tùy theo sự tự khen thân mình 
nhiều hay ít, và nói một cách rõ ràng, mỗi mỗi đều 
phạm Tăng- già-bà-thi-sa. Nói không rõ, phạm 
Thâu-lan-giá. Nếu dùng dâu tay, thư tín, sai sử, làm 
hiệu khiến cho người kia hiểu, Tăng-già-bà-thi-sa. 
Họ không hiểu, Thâu-lan-giá. 

Trừ hai đường, đòi hỏi cung phụng nơi khác, 
Thâu-lan-giá. 

Đối với thiên nữ, A-tu-la nữ, Long nữ, Dạ-xoa 
cái, Ngạ quý cái, súc sanh cái có thể biến hình, mà 
tự khen thân mình, nêu các hạng nữ kia hiểu, phạm 
Thâu-lan-giá; chúng không hiểu, Đột-kiết-la. Nêu 
dùng dấu tay thư tín, sứ g1ả, ra dâu hiệu để tự khen 
thân mình mà người kia hiểu, phạm Thâu-lan-giá. 
Khen nói mà họ không hiểu, phạm Đột-kiết-la. 


asubha-bhävanä. 


228 Nhất tọa thực —-4*#, mỗi ngày chỉ ăn một buổi trong một lần ngồi. Tứ phần 14, tr.660a: Ba-dật-đề 35. 


2° Bối nặc IREf ; Päli. bhãnaka, (người) đọc tụng, ca vịnh. 


1380 BỘ LUẬT 2 


Đối với súc sanh không thể biến hình mà tự 
khen thân mình, phạm Đột-kiết-la. 

Nữ loài người, tưởng là nữ loài người, Tăng- 
ølà-bà-thi-sa. Nữ loài người, nghi, phạm Thâu-lan- 
giá. Nữ loài người, có ý tưởng là nữ loài phi nhân, 
phạm Thâu-lan-giá. Nữ loài phi nhân, nghi, phạm 
Thâu-lan-gi1á. 

Tỳ-kheo-ni phạm Thâu-lan-giá. Thức-xoa-ma- 
na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó là phạm. 

Sự không phạm: Nếu Tỳ-kheo nói với người 
nữ: Đây là chỗ diệu tôn tôi thắng. Tỳ-kheo này tinh 
tân trì giới, tu thiện pháp, các cô nên dùng thân 
nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ cúng dường 
băng sự từ hoà của thân nghiệp, bảng sự từ hoà của 
khẩu nghiệp, bằng sự từ hoà của ý nghiệp. Ý của 
các người nữ kia cho răng, Ty-kheo vì ta nên tự 
khen thân mình; hoặc khi nói tỳ-ni, ngôn thuyết có 
vẻ tương tự, mà người kia nói là tự khen ngợi thân 
mình; hoặc từ việc thọ kinh, tụng kinh; hoặc hai 
người cùng thọ tụng kinh; hoặc hỏi đáp; hoặc đồng 
tụng; hoặc nói giỡn; hoặc nói liền thoắng, nói trong 
mộng: hoặc muôn nói việc nây nhầm việc khác, 
đêu không phạm. 

Người không phạm: Người phạm đầu tiên khi 
chưa chê giới; người si cuông loạn tâm, thống khô 
bức bách 


v.MAI MÓI 
A.DUYÊN KHỞI 
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Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại 
thành La-duyệt-kỳ.??° Bấy giờ, trong thành La- 
duyệt có một Tỳ-kheo tên là Ca-la,“” trước đây là 
Đại thần của vua, biết rành về pháp L thế tục. Vị ấy 
chuyên làm việc mai mỗi như vây: Đến người nam 
nói chuyện người nữ; đến người nữ nói chuyện 
người nam. Thời bẩy giờ, các cư sĩ trong thành La- 
duyệt muốn có việc giá thú, tật cả đều đến nhờ Ca- 
la. Ca-la trả lời: Đề tôi đến nhà đó quan sát trước 
đã. Quan sát xong, Ca-la đến các nhà cư sĩ nói: Nhà 
ngươi muốn cùng với gia đình đó làm sui gia thì cứ 
thực hiện theo ý muốn. Khi ây, các cư sĩ theo lời 
hướng dẫn mà làm việc hôn thú. Các nam nữ làm 
việc cưới hỏi rồi, được vừa ý thì vui vẻ cúng dường 
khen ngợi, nói: Nên làm cho Ca-la thường được 
hoan lạc như chúng ta ngày nay. Vì sao? Vì nhờ 
Ca-la mà ta được hoan lạc như thê này. Mong Ca- 
la và các Tỳ-kheo khác cũng được cúng dường. 
Nếu. đôi nam nữ kia, sau khi cưới hỏi xong không 
được sự thích ý, họ bèn nói: Hãy làm cho Ca-la 
luôn luôn chịu khổ não như chúng ta ngày nay. Tại 
sao? Vì chính Ca-la khiến cho tôi làm việc cưới hỏi 
nên nay tôi mới chịu khổ não thế này. Mong cho 
Ca-la và các Tỳ-kheo cũng chịu sự khổ não; không 
được ai cúng dường. Khi ấy, các cư sĩ không tin 


232 Ngũ phần, Tăng-kỳ, Thập tụng: Phật tại Xá-vệ. Căn bản: Thất-la-phiệt. 


E= ch. 


23! Ca-]a 3IZ; Ngũ phần: Trưởng giả Ca-lưu Š- #{⁄#3MI§7; Thập tụng: Ca-la, con của trưởng giả Lộc Tủ f7 


E#51⁄4E3MEE; Căn bản: Trưởng giả Hắc Lộc Tử #ÄƑB'Ƒ-. Päli: ãyasmã udãyT sãvatthiyam kulũpako hoti, 


trưởng lão Uday1T thường xuyên lai vãng một gia đình trong SävatthI. 
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Phật, Pháp, Tăng trong thành La-duyệt, đồn đãi 
nhau: Các người nêu muốn được làm sui gia với 
nhà giàu to, nhiều của cải lắm vật báu, thì nên đến 
nhờ Sa-môn Thích tử điều đó; tuỳ thời cúng dường 
thân cận cung kính thì có thể được như ý MÃ Tại sao 
vậy? Sa-môn Thích tử này giỏi việc mai mối; biết 
người nam nây có thể lấy người nữ kia; người nữ 
kia có thế Củng người nam nây. Rồi các “Tỷ-kheo 
nghe lời đôn đãi ấy: trong sô đó có vị thiêu dục tri 
túc, sống với hạnh đầu đà, ưa học ĐIỚI, biết tàm 
quý quở trách Ca-la Tỳ-kheo: Sao lại đi làm mai 
môi người nam cho người nữ; người nữ cho người 
nam? Sau khi quở trách rôi, họ đến chỗ Đức Thế 
Tôn; đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi qua một bên, 
đem nhân duyên nây bạch lên Đức Phật một cách 
đây đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên nây tập hợp 
các Tăng Tỳ-kheo. Ngài biết mà có hỏi Ca-la: 

- Có thật ngươi đã làm sự việc như vậy chăng? 
Ca-lưu-đà-di thưa: 

.Kính bạch Đức Thế Tôn, sự việc đúng như 
vậy. Đức Thế Tôn quở trách: 

- Việc làm của ngươi là sai quây, chẳng phải oai 
nghi, chắng phải pháp Sa-môn, chắng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: 

-Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu 
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lậu, là người phạm giới này đầu tiên. Từ nay về sau 
vì các T-kheo kiết gIỚI, tập mười cú nghĩa, cho 
đến, để chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn thuyết giới nên thuyết như vây: 

s. GIỚI VĂN 

T }-kheo nào, tớt tui bên này, bên kia làm mai 
mỗi; đem ý người nam nói với người nữ; đem ý 
người nữ nói với người nam; hoặc để thành vợ 
chẳng, hoặc vì việc tư thông, cho đến chỉ trong 
chốc lát, Tăng-già-bà-thi-sa.?2 


c THÍCH NGHĨA 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Tới Iui:” khiến cho hai bên được hoà hợp. 

Người nữ có hai mươi hạng:” mẹ giám hộ, 
cha giám hộ, mẹ cha giám hộ, anh giám hộ, chị 
giám hộ, anh chị giám hộ, tự mình giám hộ, pháp 
giám hộ, họ hàng giám hộ, tông thân ,piám hộ, tự 
nguyện làm tỳ nữ, ? làm tỳ nữ để kiếm áo, tỳ nữ 
đê nhận tiền của, tỷ nữ do HỢP tác, ty nữ vì bị nước 
cuốn, làm tỳ nữ vì không nộp thuê, tỳ nữ bị thải,” 


232 Ngũ phần, giới được kết hai lần: Lần đầu, Ca-lưu mai mối làm vợ chồng. Lần thứ hai, nhóm sáu Tỳ-kheo 
môi giới tư thông. Pali, học xứ này được kết hai lần. Lần đầu, đo Udãyï mai nối làm vợ chồng. Lần thứ hai, đo 
Udãyï mai mối cho tư thông. 

233 Vãng lai, trong văn luật: Vãng lai bi thử {ÈZ£{WIt:. Ngũ phần: Hành môi pháp ƒ7##;5; Thập tụng: Hành 
môi giá pháp ƒ7‡i#Z?*š; Tăng kỳ: Hành hoà hợp nam nữ ƒƒLÊ #Äj#z. Pali: Sadcarittam samãpajjeyya, hành 
động làm môi giới. 


234 Ngũ phần: Nữ có mười hạng; nam có mười hạng. Thập tụng, mười bốn hạng nữ có giám hộ. Căn bản: Bảy hạng 
phụ nữ, mười trường hợp tư thông. Thập tụng: Mười bốn hạng nữ có giám hộ. Päli (Vin. iii. 139), 10 hạng nữ 
(không hay chưa chông) và 10 loại vợ. 

?5 Hán: Tỳ #. Pali: Dasi Giải Thích: Dãsi ceva hoti bhariyä ca, vừa là nô tỳ vừa là vợ. 

?6 Phóng khứ tỳ j#<##. 
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tỳ nữ cho khách, tỳ nữ do người khác giám hộ, tỳ 
nữ được từ biên phương. 

- Mẹ giám hộ: Được giám hộ bởi mẹ. 

- Cha giám hộ: Được giám hộ bởi cha. 

-Cha mẹ giám hộ, anh giám hộ, chị giám hộ, 
anh chị giám hộ cũng như vậy. 

- Tự mình giám hộ: Thân được tự tại. 

-Pháp giám hộ: Tu hành phạm hạnh. ”” 

-Họ hàng giám hộ: Không được quan hệ với 
dòng họ thấp hơn. 

- Tông thân giám hộ: Được canh chừng bởi tông 
thân. 

-Tự nguyện làm tỳ nữ:” Vui lòng làm tỳ nữ 
cho người khác. 

-Làm nô tỳ để kiếm áo: Được trả giá bằng y 
phục.”” 

-Nô tỷ đề nhận tiền của: Được trả giá thậm chí 
chỉ một đông. 

-Nô tỳ do hợp tác: Cùng sinh hoạt nghề 


237 Ngũ phần: Pháp hộ ;E#Š, xuất gia theo chánh pháp, tu hành phạm hạnh. Nên hiểu là người nữ được bảo vệ bởi 


luật pháp. Căn bản: Hữu pháp hộ Z#?#š#, người nữ goá chồng, thủ tiết, không ai đám xâm phạm. Päli: 


Dhammarakkhitä nãma sahadhammikä rakkhanti gopenti issariyam kãrenti vasam vattentI (Vin. 111. 139), được 


giám hộ bởi pháp, tức là, những bạn đồng pháp (=đồng đạo) bảo vệ, canh chừng, làm chủ, kiểm soát. 


238 Tự lạc #1#Z; Ngũ phần: Tự nhiệm É#1ƒE, người nữ sống theo sở thích. Tăng kỳ: Tuỳ ý trú ÿ7Z#{, người nữ 


giao ước sống với người nam theo ý muốn, khi nào không còn muốn sẽ tùy ý bỏ đi. Căn bản: Tự lạc phụ 


#£ff†, hạng làm vợ do thân hành đi đến chỗ người nam mình thích, nói, - Tôi vui lòng làm vợ của ông. Päli: 


Chandaväsininäma piyo piyam vãseti, hạng làm vợ được cầm giữ cho mục đích ham muốn, tức là người yêu 
cầm giữ người yêu. Pãli: Panavãsinï nãma panam datvã vãseti, hạng làm vợ được cầm giữ sau khi được cho 
áo. 


239 Pali: Panavsiny nma panam datv vseti, hạng làm vợ được cầm giữ sau khi được cho áo. 


?0 Đồng nghiệp [Zj3#; Thập tụng: Hiệp sinh 23/E, đề nghị người nam hiệp chung tài sản để sống chung; Căn 


bản: Cộng hoạt #t?#. Pali: KammakärT, vợ như là người chấp tác. 
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nghiệp chung nhưng chưa làm lễ để thành vợ 
chông. 
-Nô tỳ vì bị nước cuốn: Được vớt lên khi bị 

nước cuôn.”"! 

-Nô tỳ vì không nộp thuế: Không lây tiền thuế. 

-Nô tỳ bị thải: Được mua lại, hay sinh từ trong 
nhà chủ.”? 

-Nô tỳ khách: Được tiền thuê để làm tôi tớ 
trong nhà. 

- Nô tỷ do người khác giám hộ: Nhận tràng hoa 
của người để làm vật giao ước. 

-Nô tỳ được từ biên phương: Do sự cướp đoạt 
mà được.” Đó là hai mươi hạng. 

Nam tử cũng có hai mươi loại như vậy. 

b.PHẠM TƯỞNG 

Người nam do mẹ giám hộ, và nữ do mẹ giám 
hộ, nhờ Ty-kheo làm sứ giả nói VỚI người kia, nàng 
hãy làm vợ tôi, hoặc nói, nàng hãy tư thông với tôi, 
chốc lát hay trong một niệm. Nếu 1ỷ-kheo tự nhận 
lời bên này, đến nói bên kia; rồi nhận ý kiến bên 
kia, trở lại trả lời bên này, phạm Tăng-già-bà-thI- 
sa. 

Nếu Tỳ-kheo tự nhận lời, tự đến bên kia nói, 


?! Thập tụng: Thủy đắc zKƒ8, người nam rót nước lên tay người nữ để xác nhận là vợ. Päli: odapattakinT nãma 


udakapattam ãmasitvã vãseti, người nữ bưng bát nước, sau khi người nam trao cho bình nước, rồi nhận làm vợ. 
? Phóng khứ tỳ j#zs##; Tăng kỳ 6 (T22, tr.273b7): Phóng j#, có hai. Hoặc bán: Theo pháp của nước Phả-lê, 
nếu không thích vợ nữa có thể đem bán. Hoặc ly hôn: Theo phép một số nước, nếu vợ chồng không yêu nhau 


nữa, đến quan nộp 3 tiền rưỡi và hai trương lụa thì có thể ly dị. 
=Ì 


243 Biên phương đắc 3#77{8:; 


Căn bản: Vương kỳ phụ -EJfjãi. Pãli: Dhajãhanä, vợ cướp được do chinh phạt. 
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sai sứ mang tin trở lại trả lời, Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Nếu Tỳ-kheo tự nhận lời, sai sứ đến nói, tự 
mang tin trở lại trả lời, Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Nếu Tỳ-kheo tự nhận lời, cùng saI sứ đến nói, 
sai sứ mang tin trở lại trả lời, Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Nếu Tỳ-kheo tự nhận lời, tự làm thư mang đến 
bên kia, tự mang thư trở lại trả lời, Tăng-già-bà- 
thi-sa. 

Nếu Tỳ-kheo tự nhận lời, tự làm thư mang đến 
bên kia, sai sứ mang thư trở lại trả lời, Tăng-g1à- 
bà-th1-sa. 

Nếu Tỳ-kheo tự nhận lời, sai sứ mang thư đến 
bên kia, tự mang thư trở lại trả lời, Tăng-già-bà- 
thi-sa. 

Nếu Tỳ-kheo tự nhận lời, sai sứ mang thư đến 
bên kia, sai sứ mang thư trở lại trả lời, Tăng-g1à- 
bà-th1-sa. 

Băng dấu tay, bằng ra hiệu, cũng với bốn 
trường hợp như vậy. 

Nếu Ty-kheo tự nhận thư, mang đến bên kia, tự 
mang thư trở lại trả lời, Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Nếu Tỳ-kheo tự nhận thư, mang đến bên kia; 
rôi sai sứ mang thư trở lại trả lời, Tăng-già-bà-thi- 
sa. 

Nếu Tỳ-kheo tự nhận thư, sai sứ mang đến bên 
kia; rồi tự mang thư trở lại trả lời, Tăng-già-bà-thi- 
sa. 
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Nếu Tỳ-kheo tự nhận thư, sai sứ mang thư đến 
bên kia; rôi sai sứ mang thư trở lại trả lời, Tăng- 
già-bà-thi-sa. 

Nếu Tỳ-kheo tự nhận thư, tự mang dấu tay, đến 
bên kia; rôi tự mang dấu tay trở lại trả lời, Tăng- 
già-bà-thi-sa. 

Nếu Tỳ-kheo tự nhận thư, tự mang dấu tay đến 
bên kia; rỗi sai sứ mang dâu tay trở lại trả lỜI, 
Tăng-già-bà-th1-sa. 

Nếu Tỳ-kheo tự nhận thư, sai sứ mang dấu tay 
đến bên kia; rồi tự mang dấu tay trở lại tả lời, Tăng- 
già-bà-thi-sa. 

Nếu Tỳ-kheo tự nhận thư, sai sứ mang dấu tay 
đến bên kia: rồi sai sứ mang dâu tay trở lại trả lời, 
Tăng-già-bà-th1-sa. 

Bốn trường hợp ra hiệu cũng như vậy. Bốn 
trường hợp nhận lời cũng như vậy, Mười sáu 
trường hợp của dấu tay cũng như vậy. Mười sáu 
trường hợp của ra hiệu cũng như vậy. 

Nếu Tỳ-kheo tự nhận lời, tự mang thư đến bên 
kia, tự mang dâu tay trở lại trả lời, Tăng-già-bà-thi- 
sa. 

Nếu Tỳ-kheo tự nhận lời, tự mang thư đến bên 
kia, sai sứ mang dâu tay trở lại trả lời, Tăng-già- 
bà-th1-sa. 

Nếu Tỳ-kheo tự nhận lời, sai sứ mang thư đến 
bên kia, sai sứ mang dấu tay trở lại trả lời, Tăng- 
già-bà-thi-sa. 
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Nếu Ty-kheo tự nhận lời, tự mang thư đến bên 
kia, tự mang dấu hiệu trở lại trả lời, cũng có bốn 
trường hợp như vậy. 

Nếu 1y-kheo tự nhận lời, tự mang dâu tay đến 
bên kia; rồi tự mang trở lại trả lời, cũng có bốn 
trường hợp như vậy. 

Nếu Tỳ-kheo tự nhận lời, đến bên kia, trở lại 
trả lời, Tăng-già-bà-thi-sa; tự nhận lời, đến bên kia, 
không trở lại trả lời, phạm Thâu-lan-giá. 

Nếu cùng nói mà không nhận, bèn đến bên kia 
nói, trở lại trả lời, Thâu-lan-giá. 

Nếu nhận lời, không đến bên kia nói, không trở 
lại trả lời, Đột-kiết-la. 

Nếu nghe nói, không đến bên kia nói, không trở 
lại trả lời, Đột-kiết-la. 

Nếu không nhận lời, đến nói, không trả lại trả 
lời, Đột-kiết-la. 

Nếu nói đã lẫy người khác, hoặc nói đã đi chỗ 
khác, hoặc nói đã chêt, hoặc nói bị giặc bắt đi, hoặc 
nói không có, tất cả Thâu-lan-giá. 

Nếu có bệnh hủi, bệnh ung thư, bệnh bạch lại, 
càn tiêu, điên cuông, bệnh trĩ, nơi đường (đại tiểu 
tiện) có nhọt mủ chảy mãi, trở lại trả lời như vậy, 
lời nói này Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Nếu Tỳ-kheo một lần làm môi giới cho người 
nữ, phạm một Tăng- già- -bà-thI-sa. Tùy theo làm 
mai mỗi nhiêu hay ít, nói rõ ràng, mỗi mỗi phạm 
Tăng-già-bà-th1-sa; nói không rõ ràng phạm Thâu- 
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lan-giá. 

Nếu băng thư, băng dấu tay, hoặc ra hiệu, tới 
lui nói, Tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu ra hiệu mà người kia hiểu, Tăng-già-bà- 
thi-sa; không hiểu, 

Thâu-lan-giá. Trừ hai đường, nói đến chi tiết 
nào trong thân phần để mai mối, phạm Thâu-lan- 
giá. 

Đôi với thiên nữ, A-tu-la nữ, Long nữ, Dạ-xoa 
nữ, Ngạ quỷ nữ, súc sanh cái có thể biến hình, 
huỳnh môn, hai căn, mà làm mai mỗi, nói rõ ràng, 
Thâu-lan-giá; không rõ ràng, Đột- kiết-la. Bằng 
thư, băng dâu tay, bằng ra hiệu khiến cho người kia 
hiểu, Thâu-lan-giá; không hiểu, Đột-kiết-la. Đôi 
với súc sanh không thể biến hình, làm mai mỗi, 
Đột-kiêt-la. Làm mai môi nam, Đột-kiêt-la. 

Nếu 1ỷ-kheo tới lui làm mai mối với ý tưởng 
làm mai môi, Tăng-già-bà-thi-sa. Làm mai môi, 
nhưng nghi, Thâu-lan-giá. Làm mai mối với ý 
tưởng không phải mai mối, Thâu-lan-giá. Không 
làm mai mỗi mà nghi làm mai, Thâu-lan-giá. 
Người nữ mà nghi, Thâu-lan-giá. Nữ loài người mà 
tưởng nữ loài phi nhân, Thâu-lan-giá. Nữ loài phi 
nhân, mà tưởng là nữ loài người, Thâu-lan-giá. Nữ 
loài phi nhân, nghị, Thâu-lan-giá. 

Nếu Tỳ-kheo mang thư của người đi nhưng 
không xem, Đột-kiết-la. Nếu vì bạch y làm sứ giả 
các việc khác, Đột-kiết-la. Tỳ-kheo-ni, Tăng-già- 
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bà-thi-sa. Thức-xoa-ma-na, Sa-dI, Sa-di-ni, Đột- 
kiết-la. Đây là các trường hợp phạm. 

Sự không phạm: Nếu nam nữ trước đã thông 
nhau mà sau ly biệt làm cho hòa hợp lại. Hoặc vì 
cha mẹ bệnh hoạn, hay bị giam hãm trong ngục, 
xem thư rồi mang đi. Hoặc vì Ưu-bà-tắc tín tâm 
tinh tấn mà bị bệnh, hoặc bị giam hãm trong ngục, 
xem thư rôi mang đi. Hoặc vì Phật, Pháp, Tăng, 
tháp, hoặc vì Tỳ-kheo bệnh, xem thư rôi mang đi. 
Những trường hợp như trên không phạm. 

Người không phạm: Người phạm đầu tiên khi 
chưa chế giới; người si cuồng loạn tâm, thông não, 
bức bách. 


v. LẬP THÁT NHỎ “” 

A.DUYÊN KHỞI 

Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La- 
duyệt-kỳ.? Bấy giờ, Đức Thế Tôn cho phép các 
Ty-kheo làm phòng xá riêng. Các Ty-kheo người 
nước Khoáng dã,” nghe Đức Thế Tôn cho phép 
các 1ỷ-kheo làm phòng xá riêng, họ liên làm 
phòng xá lớn. Vì họ làm phòng xá lớn nên đòi hỏi 
nhiêu công sức. Các Ty-kheo ây đi cầu. xin khắp 
nơi, nói: Cho tôi công thợ khéo; cung cấp cho tôi 
Xe cộ và người đánh xe; cung cấp cho tôi cây, gỗ, 
tre, tranh, giây cột, v.v... 


2 Pali, Vin. iii. 144, kunikäsikkhapadam. 

245 Tăng kỳ: Phật tại tỉnh xá Khoáng dã J##ƒ?%; Thập tụng: Phật tại A-la-tì quốc [“J#£ Bi. 

24 Khoáng dã quốc IJ#Ƒfl; Ngũ phần 3: A-trà-bệ ấp JnJZ£§#q5; Thập tụng 3: A-tì-la Tỳ-kheo j*J#§ FlEL fĩ:. Pãli: 
ãnavakã bhikkhũ, các Tỳ-kheo người Änavĩ, một thị trấn nằm giữa Sãvatthï (Xá-vệ) và Rãjagaha (Vương-xá). 
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Vì các Tỳ-kheo khât câu quá phiên hà, nên các 
cư sĩ mỗi khi từ xa, thấy Tỳ-kheo đều quay xe tránh 
xa; hoặc lánh vào trong các đường hẻm, hoặc vào 
trong chợ búa, hoặc tự vào trong nhà, hay cúi đầu 
đi thăng, không cho Tỷ-kheo thấy mặt. Tại sao 
vậy? Vì sợ Tỳ-kheo có sự khất câu đòi hỏi. 

Lại có một Tỳ-kheo Khoáng dã muốn xây cất 
phòng xá; bèn tự mình chặt lẫy cây để làm. Vị thần 
nương ở nơi cây đó có nhiều con cháu, khởi ý nghĩ: 
Con cháu của ta đồng, cây này là nơi che chở, 
nương tựa của ta, mà Ty-kheo này chặt phá. Ta 
phải đánh Tyỳ-kheo này. Rồi thần cây nghĩ trở lại: 
Nay ta nếu trước không xét kỹ mà đánh T-kheo, 
sợ e trải đạo lý. Ta nên đến chỗ Đức Thế Tôn, đem 
vẫn đè này thưa rõ với Ngài. Nếu Đức Thế Tôn 
giáo sắc thế nào, ta sẽ phụng hành thế ấy. Nghĩ rồi, 
liền đến chỗ Đức Thế Tôn. lạy dưới chân Phật, 
đứng qua một bên và đem vấn đề thưa rõ Đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn khen ngợi: 

- Lành thay, ngươi đã không đánh vị Ty-kheo 
trì gIỚI. Nếu đánh thì mắc tội vô lượng. Nay ngươi 
nên đến dòng sông Hắng, nơi đó có một cây đại thọ 
tên là Ta-la. Vị thần nương ở cây đó vừa mạng 
chung. Ngươi có thê cư ngụ ở nơi đó. Vị thần kia 
nghe XOng, đánh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, nhiễu 
ba VÒng, rồi biến mất. 

Khi ấy, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp” từ nước Ma- 


2 Tăng kỳ, nt: Tôn giả Xá-lợi-phất. 
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kiệt, hướng dẫn chúng đại Tỳ-kheo năm trăm 
nØƯỜI, cùng đến nơi thành Khoáng dã, nghỉ lại một 
đêm, sáng ngày đắp y, bưng bát vào thành khất 
thực, bước đi đoan nghiêm, mắt nhìn đứng đẫn, cử 
chỉ dáng điệu cùng chúng có khác. 

Khi ấy, trong thành, các cư sĩ xa thấy Tỳ-kheo 
bèn lánh vào đường hẻm, hay vào trong chợ búa, 
hoặc tự vào lại trong nhà, hoặc cúi đầu đI thăng 
không cho Tỳ-kheo thấy mặt. Tôn giả Ca-diếp thấy 
sự việc như vậy, bèn hỏi một người: 

- Các cư sĩ nơi đây tại sao thây Tỳ-kheo tránh 
mặt, không cho Tỳ-kheo thấy? 

Người ấy nói với Tôn giả Ca-diếp: 

-Đức Thế Tôn cho phép các -Ty-kheo làm 
phòng xá riêng. Các T-kheo khất cầu phương tiện 
nhiều nên gây phiền hà. Do vậy, mọi người đều 
tránh mặt. 

-Tôn giả Ca-diếp nghe như vậy rôi bùi ngùi 
không VUI. 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn từ thành La- -duyệt dẫn 
một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỷ-kheo đến nơi 
thành Khoảng đã. Đến nơi, quý VỊ đều trải toà an 
toạ. Tôn giả Ca-diếp đến chỗ Đức Thế Tôn, lạy 
dưới chân Phật, đứng qua một bên, bày trông vai 
hữu, chấp tay, quỳ gôi bạch Phật: 

- Vừa vào thành khất thực, con thây các cư SĨ, 
từ xa trông thây các Tỳ-kheo, họ đều tránh mặt... 
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(nói đây đủ như trên). 

Tôn giả thưa xong, lạy dưới chân Phật, nhiễu 
ba vòng, rôi ra khỏi thành Khoáng dã. Tại sao vậy? 
Vì sợ các T-kheo nơi thành khoảng dã sanh tâm 
thù hận. Đức Thế Tôn vì nhân duyên nây tập hợp 
Tăng Tỳ-kheo, bảo: 

-Fa nhớ ngày trước, trong núi Ky- xà- quật, 
thành La-duyệt-kỳ này, có một vị thần đến nơi ta, 
cúi đâu lạy dưới chân, rồi đứng qua một bên, thưa 
với ta: “Đức Thế Tôn cho phép Tỷ-kheo nơi 
khoảng dã làm phòng xá riêng. Các ngươi khất cầu 
nhiều... (nói đầy đủ như trước). 7 Nay ta hỏi: Có 
thật các người làm phòng xá riêng, khất cầu nhiều 
như vậy chăng? 

Các Ty-kheo trả lời: 

- Sự thật như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
các Ty-kheo: 

- tại sao các ngươi lây cớ ta cho phép làm 
phòng xá riêng mà lại làm phòng xá lớn, để rồi đòi 
hỏi nhiều sự khất cầu phi pháp đối với vật khó 
kiếm? 

Đức Thế Tôn quở trách các Tỳ-kheo kia tồi, 
bảo các Ty-kheo: 

- Xưa kia bên dòng sông Hăng nây có một Phạm 
chí bện tóc,” thường ở bên dòng sông, nhan sắc 


28 Đề bản: Lãi kế #2; Tống-Nguyên-Minh: Loa kế ##'E⁄. Pãli: Dve bhãtaro isayo, hai anh em Tiên nhân. 
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tiêu tụy, hình thể gầy còm. Bây ĐIỜ ta đến đó, chào 
hỏi xong, hỏi: “Tại sao hình thể của ông gầy còm, 
nhan sắc tiêu tụy như thế?” Người kia trả lời Ta: 
“Trong nước sông này có một Long vương tên là 
Ma-ni-kiên-đại.”” Mỗi lần ra khỏi cung, nó đến 
chỗ tôi. Thân nó quân quanh mình tôi. Đâu nó che 
trên tôi. Khi ây, tôi nghĩ: Tánh của loài rông rât 
bạo, sợ nó hại mạng tôi. Vì sự lo sợ này mà thân 
thể gầy còm, nhan sắc tiều tụy thế nây.” 

- Khi ây Ta hỏi vị Phạm chí kia: “Ngươi có 
muốn khiên con rồng đó thường ở trong nước, 
không đến chỗ người hay không?” 

- Phạm chí kia nói: “Thật sự tôi muốn con rồng 
đó đừng đến chỗ tôi.” 

- Ta liền hỏi Phạm chí: “Con rồng kia có chuỗi 
anh lạc” hay không?” 

-Phạm chí đáp: “Dưới cô nó có chuỗi ngọc 
châu anh lạc rất tôt.” 

-Đức Phật nói với Phạm chỉ: “Nêu con rồng 
kia, khi ra khỏi nước, đến chỗ ngươi, ngươi nên 
đứng dậy tiếp đón và nói: Long vương, hãy chờ! 
Hãy mang chuỗi anh lạc dưới cô cho tôi. Nói xong 
rôi thì đọc kệ: 

Nay ta cần chuỗi ngọc 
Anh lạc dưới cô ngươi 


24 Ma-ni-kiền-đại #jE/Wš2k. Pãli: Mankattho nãgarãjã, Long vương Manikamha. 
250 Anh lạc ##Z4; Ngũ phần 2, hạt ngọc ma-ni J#jEZ£. Pãli: Ngọc mani. 
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Hãy tỏ lòng tín tra 
Cho ta viên ngọc đó. 
- Phạm chí ghi nhớ lời của Ta. Sau đó, khi Long 
vương từ trong nước ra, đến chỗ Phạm chí. Từ xa, 
Tp chí trông thấy, liên đứng dậy nghĩnh đón và 
¡: “Hãy chờ chút, nầy Long vương: Xin vuI lòng 
Ân cho tôi chuỗi ngọc dưới cổ.” 
Phạm chí nói xong thuyết kệ: 
Nay ta cán chuỗi ngọc 
Anh lạc dưới cô ngươi 
Hãy tỏ lòng tín tra 
Cho ta viên ngọc đó. 
Long vương bèn trả lời Phạm chí bằng bài kệ: 
Của báu tối có được 
Do từ viên ngọc này 
Ông lại muốn cầu xin 
Thôi không gặp nhau nữa. 
Đoan chánh, đẹp, tĩnh sạch 
Xin ngọc khiến tôi sợ 
Thôi không gạp nhau nữa 
Cho ông ngọc làm gì? 
Long vương tức thời trở lại cung, không xuất 
hiện đến nữa. Bây giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ: 
Xin nhiễu người không ưa 
Xin quá thành thù ghét 
Phạm chí xin ngọc rồng 
Rồng không trở lạt nữa! 
- Tỳ-kheo, các ngươi nên biết, cho đến súc sanh 


39 
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còn không ưa người xin, huống là đối với loài 
người, xin nhiều không nhàm chán mà không làm 
cho chán ghét? Tỳ-kheo Khoảng đã là người ngu 
si, riêng làm phòng xá lớn, có quá nhiêu yêu sách... 
(nói đầy đủ như trước). 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

- Xưa kia, một thuở nọ, ta ở nơi vườn Cấp- CÔ- 
độc, trong rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Khi ây, có 
một Tỳ-kheo ”! đến chỗ ta, cúi đâu lạy dưới chân, 
rôi ngôi qua một bên, ta hỏi thăm uỷ lạo răng, “Các 
người sông có được an ôn không? Không khổ vì sự 
khất thực chăng?” 

-Tỳ-kheo ấy trả lời: “Chúng con sống được an 
ồn, không phải gặp sự khó khăn vì khất thực. 
Nhưng con ở trong rừng, có một điêu lo ngại chính 
là, vào nửa đêm bọn chim kêu la bị thảm, làm rôi 
loạn định tâm của con. Con khốn đồn vì việc này.” 

- Đức Phật hỏi các Tỳ-kheo: “Các ông có muôn 
bầy chim này không đến nơi rừng nây nghỉ đêm 
nữa hay không?” 

- 1-kheo thưa với Đức Phật: “Thật sự chúng 
con không muôn bây chim ấy trở lại nghỉ đêm nơi 
rừng nây nữa.” 

- Đức Phật bảo các I-kheo: “Các ông rình, khi 
nào bầy chim trở lại nghỉ đêm, nói với chúng nó 
răng, Cho ta xIn hai cái cánh, ta có việc cần dùng 
nó. ˆ 


?! Tăng kỳ 6: Tỳ-kheo tên Bạt-cừ E#JŠ. 
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-Lúc ây,””2 các Tỳ-kheo kia sau khi ghi nhớ lời 
dạy của Ta, bèn rình khi bây chìm kia trở lại nghỉ 
đêm nơi rừng, vào đúc nửa đêm, đến chỗ bây chim 
kia, nói, “Nay ta cần dùng hai cái cánh của ngươi, 
ngươi đem cho ta đi!” 

-Khi ấy, bầy chim, nghĩ thầm, “Tỳ-kheo này 
xin ta như vậy.” Nghĩ xong, liền bay ra khỏi rừng, 
từ đó không trở lại nữa. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

.Các ông nên biết, cho đến loài câm thú còn 
không thích bị người xin, huống là đối với người 
câu xin đòi hỏi nhiều, mà không sinh chán ghét 
sao? 

-Tỷ-kheo Khoảng đã là người ngu s1, làm 
phòng xá lớn riêng, có qua nhiêu yêu sách... (nói 
đây đủ như trước). 

Rồi Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Xưa kia có con tra1 nhà tộc tánh, tên là LạI-tra- 
bà-la,? xuất gia hành đạo cho đến đối với nhà của 
cha mẹ mà cũng hoàn toàn không đến xin. Khi ấy, 
ông cha nói với Lại-tra-bà-la: 

-Con biết chăng, ta tự nghiệm xét, ít có người 
không đến nhà cha xin. Con là con của cha, tại sao 
không đến nhà cha để xin? 


Khi ấy, Lại-tra-bà-la nói kệ cho cha nghe: 


252 Để bản in thừa mấy chữ: Tỳ-kheo báo ngôn LỊ: £$fEš. 


253 Lại-tra-bà-la #Ä3Z#š, tức Lại-tra-hoà-la trong Trung A-hàm 31, con nhà phú hộ ở Xá-vệ, điển hình cho tín tâm 


bắt động của thanh niên con nhà giàu có, quyết tâm xuất gia (T1, tr.623a). Cf. Pãli, Ratthapäla-sutta, M.ii.54ff. 
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Câu nhiêu, người không ưa. 
Câu không được, sinh oán. 
Cho nên con không xin, 

Sợ sanh thêm bớt vậy. 

-Tỳ-kheo nên biết, Lại-tra-bà-la, đối với nhà 
của cha mình còn không đến xin, huông. là các Tỳ- 
khco, đối với nhà cư sĩ, lại đến khất cầu đòi hỏi 
nhiều, khiến cho họ không Ưa. 

Đức Thế Tôn dùng VÔ SỐ phương tiện quở trách 
các lỷ-kheo khất câu phi thời, khất cầu không biết 
chán, khât cầu bất chánh. Đức Thê Tôn dùng vô sỐ 
phương tiện khen ngợi sự khất cầu đúng thời, khất 
cầu một cách vừa phải, khất cầu chân chánh; rồi 
bảo các Ty-kheo: 

-1Ỳ-kheo Khoáng dã là người ngu sĩ, là nơi 
trồng nhiêu giông hữu lậu, là kẻ phạm giới nây ban 
đâu. Từ nay về sau, Ta vì các Ty-kheo kết ØIỚI, tẬp 
mười cú nghĩa, cho đến, đề chánh pháp tôn tại lâu 
đài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

s. GIỚI VĂN 

T)-kheo nào, tự khất câu để cất thất, không 
có thí chủ, tự làm cho mình, cần phải làm đúng 
lượng. Trong đáy dúng lượng là dài mười hai 
gang tay Phật, bên trong rộng bảy gang tay phật. 
Phải mời các 1. }-kheo đến chỉ định nơi chôn. 
Các T' }-kheo ấy cân chỉ định nơi chốn, là Hơi 
không có nguy hiểm, nơi không bị bí lỗi. Nếu 
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T }-kheo, HƠI CÓ HgMỳ hiểm, nơi bị bí lôi, tự khất 
câu để cất thất, không có thí chú, tự làm cho 
mình, không mời các 1. }>»kheo đến để chỉ định 
nơi chốn, hoặc làm quá lượng định, Tăng-già- 
bà-thi-sa. 


c THÍCH NGHĨA 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Tự khất câu: VỊ kia khất câu yêu sách chỗ này 
chỗ kia. Thất:?”? Tức là phòng. 

Không có chủ: ” Không có một người, hai 
người, hay nhiều người đứng ra cất. 

Tự làm cho mình:””° Tự mình tìm cầu, tự mình 
làm lấy. 

Đúng lượng: Dài mười hai gang tay Phật, bên 
trong rộng bảy gang tay Phật.”” 

Chỗ nguy hiểm:”3 Là chỗ có hồ lang, sư tử, các 
thú dữ, cho đến loài kiến. Nếu Tỳ-kheo không bị 
các loài trùng kiến hay các loài thú gây não hại, thì 
nên dọn khu đất cho bằng phẳng; hoặc có gốc cây, 
đá, gai sốc, thì hãy sai người đào bỏ. Hoặc có hang, 
hâm, mương, rãnh, ao, ngòi, thì hãy cho người lâp 


254 Nguyên Hán: ốc Eẩ, nhà. Ngũ phần2 (T22, tr.14a20): Phòng Eÿ, mà bên trong có thể đi, đứng, nằm, ngồi. 
Thập tụng: Xá, 2#, nhà ấm, nhà mát, điện đ?ờng, lầu gác, v.v... Pali (Vin. 11. 149): KunI, túp lề, hay chòi tranh. 


255 Ngũ phần 2: Không có chủ, nghĩa là không có đàn-việt (thí chủ). 


255 Tự vị kỹ E151. Ngũ phần 2: Vị thân 3ÿ, làm cho mình, không phải cho người khác, hay làm cho Tăng. 

257 Tăng kỳ 6 (T22n1425, tr.277c25): Trường +š-(dài), tức chiều đọc; quảng Ƒš (rộng), tức chiều ngang. Tu- 
già-đà chích thủ f#fIIfÈ#=£. gang tay Phật (Thiện Thệ), bằng 2 thư?c 4 tắc. Căn bản: Gang tay Phật gấp ba 
người thường. 12 gang tay người thường có 18 khuỹ. Päli: Vi-datthati = Skt. vitasti = 12 lóng tay, khoảg 9 


Inch. 
258 Nạn xứ #ftš; Ngũ phần: Chỗ ngã tư đường nhiều người tụ tập; chỗ dâm nữ, chợ búa... Päli: Sãrambha, chỗ 


có nguy hiểm. 
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đi. Hoặc sợ nước ngập, hãy làm đê để chắn. Hoặc 
chỗ đất có người nói là của họ, thì nên cùng xử 
đoán, chớ để người khác tranh cãi. Đó gọi là chỗ 
nguy hiểm. 

Chỗ bị bít lối:??? Nghĩa là nơi không đủ cho 
chiếc xe chở cỏ”? quay đầu để tới lui, như vậy gọi 
là chỗ bị bít lỗi. 

Tỳ-kheo này xem coi, nơi không có nguy hiểm, 
không bị bít lỗi rôi, đến trong Tăng cởi bỏ giày dép, 
trông vai bên hữu, quy gôi bên hữu châm đât, chắp 
tay tác bạch:”! 

Đại đức Tăng xIn lắng. nghe! Tôi 13-kheo tên 
là.... tự khât cầu để cất thât, không có thí chủ, tự 
làm cho mình. Nay tôi đến trong Tăng câu xin biết 
cho đó là chỗ không nguy hiểm, không bị bít lối. 

Bạch như vậy ba lần. 

Bây giờ, chúng Tăng nên quan sát Tỳ-kheo nây 
có thê tin cậy được không? Nếu có thể tin cậy thì 
nên cho phép cất. Nếu không thể tin cậy thì tât cả 
chúng tăng nên đến nơi đó để xem xét. Nếu chún 
Tăng không thể đi thì nên sai vị Tăng nào”'? có thể 


2" Phương xứ #ÿŠ; Thập tụng 3 (T23n1435, tr.20c18): Đất chung quanh túp lều ấy trong phạm vi một tầm 
mà là đất có tháp, đất của quan, của cư sỹ, ngoại đạo, trú xứ ni; có đá lớn, sông suối, hầm hồ v.v... gọi là 
phương xứ. Tăng kỳ 6 (T22, tr.278b9): Phi phương xứ, thất có bên phía, mỗi bên đủ chỗ cho cái thang 12 nắc 
-F—W# mà khoảng cách giữa 2 nắc là 1 khuỷu. Ngũ phần 2 (T22, tr.14a29): Hữu hành xứ Z##ƒ7Jä|. chỗ có 
lối đi. Căn bản12: Hữu tranh cạnh #{3##, đất có tranh chấp, gần đó có quan sở, có nhà trưởng giả, nhà 


ngoại đạo, chùa ni... Päli: aparikkammana, chỗ không có lối đi. 


29 Thảo xa ##Ef; Päli: yuttena sakanena, xe tải có bò kéo. 

26! Tặng kỳ 2: Trước làm cầu thỉnh yết-ma, tức đề nghị Tăng họp để giải quyết đề nghị của Tỳ-kheo hữu sự. Sau 
đó mới xin khất cầu yết-ma, nêu đề nghị Tăng giám sát việc cất thất hợp pháp. 

22 Tặng kỳ 2: yết-ma Tăng sai, củ Tỳ-kheo đại diện, tối đa 3 người. Tứ phần và Ngũ phần, không có văn yết- 


ma Tăng sai. 
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tin cậy đến đó để quan sát. Nêu nơi đó có nguy 
hiểm, bị bít lỗi thì không nên cho. Nếu không có 
nguy hiểm mà bị bít lỗi thì cũng không nên cho. 
Nơi có nguy hiểm mà không bị bít lỗi cũng không 
cho. Chỗ không nguy hiểm, không bị bít lối mới 
cho. Nơi chỗn đã ôn định như vậy rôi, trong chún 

sai một người có khả năng tác yêt-ma. VỊ ây có thê 
là thượng tọa, thứ tọa, hoặc tụng luật hay không 
tụng luật, nên tác bạch: 

Đại đức lãng, xin lắng nghe! Ty-kheo này tên 
là.... tự khất câu đề cất thất, tự cất không có thí chủ. 
Nay đến trước chúng Tăng xin chỉ định nơi chỗn 
là nơi không nguy hiểm, không bị bít lối. Nêu thời 
gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng chấp thuận, chỉ 
định nơi chỗn không nguy hiểm, không bị bít lối 
cho T-kheo này. Đây là lời tác bạch. 

Đại đức Tăng xIn lắng nghe! Ty-kheo này tên 
là..., tự khát câu đề cất thất, tự cât cho mình, không 
có thí chủ. Nay, Tỳ-kheo này đến trước Tăng xin 
chỉ định nơi chôn “° là nơi không có nguy, hiểm, 
không bị bít lồi. Nay, Tăng chỉ định nơi chôn cho 
Ty-kheo tên là..., nơi không có nguy hiểm, không 
bị bít lỗi. Các trưởng lão nào chấp thuận, lăng nay 
chỉ định nơi chôn cho Tỳ-kheo tên là..., nơi không 
có nguy hiểm, không bị bít lỗi, thì im lặng. Ai 
không chấp nhận, xin nói. 

Tăng đã chỉ định nơi chỗn cho Tỳ-kheo tên 


?3 Hán: Dữ xử phân Ø4pgšZ}; Pãli: Kunivatthudesana, chỉ định chỗ có thể cất thất. 
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là.... nơi không có nguy hiểm, không bị bít lối, vì 
im lặng. Việc nây tôi ghi nhận như vậy. 

.PHẠM TƯỞNG 

VỊ Ty-kheo cất phòng nên biết, từ khi khởi 
công đặt đá, đắp đất, hay vắt bùn, cho đến khi trét 
bùn sau cùng, hoàn thành toàn bộ, mà không được 
Tăng chỉ định nơi chôn, làm quá lượng, nƠI 1ĐUV 
hiểm, bị bít lối: Phạm hai Tăng-già-bà-thi-sa, hai 
Đột-kiết-la. 

Tăng không chỉ định nơi chốn, cất quá lượng, 
nƠơI CÓ nguy hiểm, nhưng không bị bít lỗi: Hai 
Tăng-già-bà-thi-sa, một Đột-kiết-la. 

Tăng không chỉ định nơi chốn, cất quá lượng, 
tuy nơi không nguy hiểm, nhưng bị bít lỗi: Một 
Tăng-già-bà-thi-sa, hai Đột-kiết-la. 

Tăng không chỉ định nơi chốn, tuy không cất 
quá lượng, nhưng cất nơi nguy Ì hiểm, bị bít lối: Một 
Tăng-già-bà-thi-sa, hai Đột-kiết-la. 

Tăng không chỉ định nơi chỗn, không cất quá 
lượng, nơi nguy hiểm, không bị bít lỗi, phạm một 
Tăng-già-bà-thi-sa, một Đột-kiết-la. 

Tăng không chỉ định nơi chỗn, không, cất quá 
lượng, nơi không nguy hiểm nhưng bị bít lỗi, phạm 
một Tăng-già-bà-thi-sa, một Đột-kiết-la. 

Tăng đã chỉ định nơi chốn, nhưng cất quá 
lượng, nơi có nguy hiểm, bị bít lối: Một Tăng-già- 
bà-thi-sa, hai Đột-kiết-1a. 

Tăng đã chỉ định nơi chỗn, nhưng cất quá 
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lượng, tuy cất nơi có nguy hiểm nhưng không bị 
bít lỗi: Một Tăng-già-bà-thi-sa, một Đột-kiết-la. 

Tăng đã chỉ định nơi chốn, nhưng cất quá 
lượng: nơi không nguy hiểm, nhưng bị bít lối: Một 
Tăng-già-bà-thi-sa, một Đột-kiết-la. 

Tăng đã chỉ định nơi chốn, không cất quá 
lượng, nơi có nguy hiểm nhưng không bị bít lỗi: 
Một Đột-kiết-la. 

Tăng đã chỉ định nơi chốn, không cất quá 
lượng, nơi không nguy hiểm, nhưng bị bít lối: Một 
Đột-kiết-la. 

Tăng đã chỉ định nơi chỗn, nhưng cất quá 
lượng, nơi không nguy hiểm, không bị bít lối: Một 
Tăng-già-bà-th1-sa. 

Nếu Tăng Tỳ-kheo không chỉ định nơi chốn, 
cất quá lượng, nơi có nguy hiểm, bị bít lôi, tự cất 
thật, hoàn thành, phạm Tăng-già-bà-thi-sa, hai 
Đột-kiết-la; cất mà không thành, phạm hai Thâu- 
lan-giá, hai Đột-kiết-la. 

Nếu sai bảo người khác cất, thành thì phạm hai 
Tăng-già-bà-thi-sa, hai Đột-kiết-la;?°? không thành 
thì phạm hai Thâu-lan-giá, hai Đột-kiết-la. Nêu vì 
người khác cất thât, mà thành thì phạm hai Thâu- 
lan-giá, hai Đột-kiết-la; không thành, phạm bốn 
Đột-kiết-la. 


24 PãJi, Vin.iii.153: Tỳ-kheo sai bảo người cất thất, chỗ không được Tăng chỉ định, chỗ có nguy hiểm, không 
có lối đi, phạm một Tăng-già-bà-thi-sa, hai Đột-kiết-la. 
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Nếu khi cất thất mà dùng dây đo đất đúng 
lượng, nhưng người cất quá lượng, thì người cât 
phạm. Nếu Tỷ-kheo SaI ngƯỜI \ đặt dây mực đề cất, 
người nhận lời sai bảo nói: Cất như pháp, mà cất 
quá lượng thì người nhận lời ấy phạm. Nếu người 
ầy lại sai bảo người khác coI theo dây mực và được 
làm như pháp, không báo trở lại mà cất thì phạm. 
Nếu sai người đặt dây mực mà cất tức là cất như 
pháp; người dạy không hỏi có nên như pháp cất 
không? Người dạy phạm. 

Nếu Tăng không chỉ định nơi chốn, có ý tưởng 
không chỉ định nơi chốn, phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 
Tăng không chỉ định nơi chỗn, nghĩ, Thâu-lan-giá. 
Tăng không chỉ định nơi chốn, có ý tưởng Tăng chỉ 
định nơi chốn, Thâu-lan-giá. Tăng đã chỉ định nơi 
chôn, có ý tưởng Tăng không chỉ định nơi chốn, 
Thâu-lan- -giả. Tăng đã chỉ định nơi chốn, có nghị, 
Thâu-lan-giá. Cất quá lượng cũng như vậy. 

Nếu có nguy hiểm, tưởng có nguy hiểm, Đột- 
kiết- la. Có nguy hiểm, nghị, Đột- kiết- la. Có nguy 
hiểm, tưởng không nguy hiểm, Đột-kiết-a. Không 
nguy hiểm, tưởng có nguy hiểm, Đột-kiết-la. 
Không nguy hiểm, nghi, Đột-kiết-la. Nơi bị bít lối 
cũng như vậy. 

Ty-kheo-m, Thâu-lan-giá. Thức-xoa-ma-na, 
Sa-di, Sa-di-ni thì Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Cất đúng lượng, cất giảm 
lượng, Tăng chỉ định nơi chốn, nơi không nguy 
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hiểm, nơi không bị bít lối, đo như pháp. Hoặc vì 
Tăng mà cất, vì Phật mà cất, cất làm giảng đường, 
am bằng cỏ, am bằng lá, hoặc cất thất nhỏ đủ ở 
dung thân, hoặc cât cho nhiêu người ở, đó gọi là 
không phạm. 

Người không phạm: Người phạm đầu tiên khi 
chưa chế giới; người si cuồng loạn tâm, thông não, 
bức bách. 


vu.CẬT CHÙA LỚN ? 

A.DUYÊN KHỞI 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cử-sư- 
la,” tại nước Câu-thiểm-di.”5” Khi ấy, vua Ưu- 
điền?58 nói cùng Tôn giả Xiến-đà,?” là bạn tri thức 
thân hữu: 

- Tôi muốn làm cho ngài một cái nhà. Ngài 
muốn cái nhà đó đẹp như thế nào cũng được. Địa 
điểm nào tốt có thể xây cất phòng xá, cũng tùy ý 
ngài chọn. 

Tôn giả trả lời: 

- Tốt đẹp thay! 

Bấy giờ, gần thành Câu- thiêm-di có cây thân là 
Ni-câu-luật.?”' Nhiều người qua lại, cũng như voi 


#5 Căn bản 12 (T23n1442, tr.689a24): Tạo đại tự 3# Z£SŸ. Tăng kỳ: Đại phòng xá &#%. Päli, Vin. i1. 155: 
Vihãrakara, làm tinh xá. 


?66 Cù-sư-la EšHi£f. Pali: Ghositãrãma. 

267 Câu-thiểm-di ‡#JI£?fj: Ngũ phần3: Câu-xá-di ‡fJ2##. Căn bản 12: Kiều-thiểm-t #§E[Ef. 

28 [Ju-điền {ƒ#f. Tăng kỳ 6: Có thí chủ tên A-bạt-tra [n[#ff,. Pali không đề cập tên vua. Theo các tài liệu 
Päli, thời Phật, vua nước Kosambï là Parantapa; người kế vị là Udena. 

22 Xiễn-đà [jjÈ. Thập tụng: Xiển-na lfÏïjl. Päli: Channa. 

279 Ni-câu-luật thần thọ JEffJ£E#ll. Pali: Cetiya-rukkham, cây có miếu thần. 
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ngựa xe cộ thường nghỉ mát dưới sốc cây đó. Tôn 
giả Xiến-đà đến chặt cây kia để cất nhà lớn. Các cư 
sĩ thây vậy, đều chê trách: Sa-môn Thích tử không 
có tàm quý, đoạn mạng chúng sanh. Bên ngoài tự 
xưng rằng ta biết Chánh pháp. Như vậy làm gì có 
Chánh pháp. Cây đại thọ tốt đẹp như vậy, nhiều 
người tới Ìul, voI, ngựa, xe cộ thường nghỉ mát 
dưới gôc cây đó, mà lại đến chặt để làm nhà lớn. 

Lúc ây, trong SỐ các Ty-kheo nghe được, có vị 
thiểu dục tri túc, sống hạnh đâu đà, ưa học giỚI, 
biết tàm quý, hiểm trách Xiên-đà: Cây đại thọ tốt 
như vậy, nhiêu người tới lui, voi ngựa xe cộ thường 
đến nghỉ mát đưới gốc cây, sao lại đến chặt để làm 
nhà lớn? 

Các Tỳ-kheo quở trách rồi, đến chỗ Đức Thế 
Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi qua một bên, 
đem nhân duyên nây trình lên Đức Phật, một cách 
đây đủ. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên nây tập hợp các 
Tỳ-kheo. Ngài biết mà vẫn cô ý hỏi Xiên-đà: 

- Có thật ngươi đã làm sự việc như vậy chăng? 
Xiến-đà thưa: 

.Kính bạch Đức Thế Tôn, sự việc đúng như 
vậy. Đức Thê Tôn quở trách: 

- Việc làm của ngươi là sai quấy, chăng phải oaI 
nghi, chẳng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. 
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Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: 

- Kẻ ngu s1 này, là nơi trồng nhiều giống hữu 
lậu, là người phạm gIỚI này đâu tiên. Từ nay về sau 
vì các T-kheo kiết gIỚI, tập mười cú nghĩa, cho 
đến, đề chánh pháp tôn tại lầu đài. 

Muốn thuyết giới nên thuyết như vây: 

s. GIỚI VĂN 


T)-kheo nào, muốn cất chùa lớn, có thí chủ 
làm cho mình, cần phải mời các T, }-khco khác 
đếm chỉ định nơi chôn. Các T }-kheo ây cân chỉ 
định nơi chốn, là nơi không có nguy hiểm, nơi 
không bị bít lỗi. Nếu T)-kheo, nơi có nguy hiểm, 
HƠI bị bứ lỗi, cất chùa lớn, có thí chủ làm cho 
mình, Không mời các Tỳ-kheo đến để chỉ định 
nơi chốn, Tăng-già-bà-thi-sa. 

c THÍCH TỪ 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Lớn: Dùng nhiều tiền của và vật liệu.” 

Có chủ: Hoặc một, hai hoặc sỐ đông người. 
Làm cho mình: Vì thân mình mà làm. 

Chỗ nguy hiểm: Là chỗ có hồ lang, sư tử, các 
thú dữ, cho đến loài kiến. Nếu Tỳ-kheo không bị 
các loài trùng kiến hay các loài thú gây não hại, thì 
nên dọn khu đất cho bằng phẳng; hoặc có gốc cây, 
đá, gai gốc, thì hãy sai người đào bỏ. Hoặc có hang, 


77! Pali, Vin. 11. 156: Mahallako nãma vihãro sassmiko vuccati, tính xá có thí chủ làm cho được xem là lớn. 
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hâm, mương, rãnh, ao, ngòi, thì hãy cho người lấp 
đi. Hoặc sợ nước ngập, hãy làm đê để chăn. Hoặc 
chỗ đất có người nói là của họ, thì nên cùng xử 
đoán, chớ để người khác tranh cãi. Đó gọi là chỗ 
không bị nguy hiểm. 

Chỗ bị bít lôi: Nghĩa là nơi không đủ cho chiếc 
xe chở cỏ”? quay đầu để tới lui, như vậy gọi là chỗ 
bị bít lôi. 

Ty-kheo này xem coI, nơi không có nguy hiểm, 
không bị bít lỗi rôi, đến trong Tăng cởi bỏ giày đép, 
trồng vai bên hữu, quỳ gôi bên hữu chấm đất, chắp 
tay tác bạch: 

Đại đức tăng xin lắng nghe! Tôi Ty-kheo tên 
là.... muôn cất chùa lớn, có thí chủ làm cho mình, 
nay đến trước Tăng, xin chỉ định cho chỗ không 
nguy hiểm, không bị bít lồi. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. Bây 
ø1ờ, chúng tăng nên quan sát Tỳ-kheo nây có thê 
tin cậy được không? Có trí tuệ không? Nếu có thê 
tin cậy, có trí tuệ, thì nên tác yÊt- ma cho phép cất. 
Nếu không thể tin cậy, không có trí tuệ, thì nên cử 
một sô Ty-kheo, hoặc sai Ty-kheo có trí tuệ, đáng 
tin cậy, đến nơi đó để xem xét. Nếu nơi đó có nguy 
hiểm, bị bít lối thì không nên cho. Nêu không có 
nguy hiểm mà bị bít lỗi thì cũng không nên cho. 
Nơi có nguy hiểm mà không bị bít lối cũng không 
cho. Chỗ không nguy hiểm, không bị bít lối mới 


Tï KH 


77? Thảo xa 


H; Pali: yuttena sakanena, xe tải có bò kéo. 
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cho. Nơi chôn đã ồn định như vậy rồi, trong chúng 
sai một người có khả năng như đã nói tác yêt-ma. 
Nên tác bạch: 

Đại đức tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo nây tên 
là... , muốn cât chùa lớn, có thí chủ làm cho mình, 
nay đến trước Tăng xin chỉ định nơi không ngu 
hiểm, không bị bít lỗi. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, lăng chấp thuận chỉ định cho Ty-kheo 
tên là..., chỗ không nguy hiểm, không bị bít lối. 
Đây là lời tác bạch: 

Đại đức tăng xin lắng nghe! Ty-kheo tên là... 
muốn cất chùa lớn, có thí chủ làm cho mình, nay 
đến Tăng xin chỉ định chỗ không nguy hiểm, 
không bị bít lỗi. Nay Tăng trao cho Tỳ-kheo tên 
là; yết-ma chỉ định chỗ không nguy hiểm, không 
bị bít lỗi. Chư đại đức nào chấp thuận Tăng trao 
cho Ty-kheo tên là..., vết- ma chỉ định chỗ không 
nguy hiểm, không bị bít lỗi thì im lặng; ai không 
đông ÿ xin nói. Tăng đã thuận cho Tỳ-kheo tên 
là..., yêt-ma chỉ định chỗ không nguy hiểm, không 
bị bít lối rồi, nên im lặng. Việc ây ghi nhận như 
vậy. 

.PHẠM TƯỞNG 

VỊ Ty-kheo cất phòng nên biết, từ khi khởi 
công đặt đá, đắp đất, hay vắt bùn, cho đến khi trét 
bùn sau cùng, hoàn thành toàn bộ, mà không được 
Tăng chỉ định nơi chỗn, nơi nguy hiểm, bị bít lối, 
phạm một Tăng-già-bà-thi-sa, hai Đột-kiết-la. 
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Tăng không chỉ định nơi chốn, chỗ có nguy 
hiểm nhưng không bị bít lỗi, phạm một Tăng-già- 
bà-thi-sa, một Đột-kiết-la. 

Tăng không chỉ nơi chỗn mà cất nơi không 
nguy hiểm nhưng bị bít lỗi, phạm một Tăng-già- 
bà-thi-sa, một Đột-kiết-la. 

Tăng đã chỉ định nơi chỗn mà cất nơi có nguy 
hiểm, bị bít lỗi, phạm hai Đột-kiết-la. 

Tăng đã chỉ định nơi chỗn mà cất nơi có nguy 
hiểm, nhưng không bị bít lối, phạm một Đột-kiết- 
la. 

Tăng đã chỉ định nơi chốn, mà cất nơi không 
nguy hiểm nhưng bị bít lồi, phạm một Đột- kiết-la. 

Tăng không chỉ định nơi chốn, nhưng cất nơi 
không nguy hiểm, không bị bít lỗi, phạm một 
Tăng-già-bà-th1-sa. 

Nếu Tỳ-kheo, Tăng không chỉ định nơi chốn, 
nơi có nguy hiểm, bị bít lỗi, cất phòng lớn, có thí 
chủ cất cho mình, cất xong, phạm một Tăng-glà- 
bà-thi-sa, hai Đột-kiết-la; cất không thành, phạm 
một Thâu-lan-giá, hai Đột-kiết-la. Nêu sai bảo 
người cất thì phạm một Tăng-già-bà-thi-sa, hai 
Đột-kiết-la; không thành phạm một Thâu-lan- -giá, 
hai Đột-kiết-la. Vì người khác khởi công xây cât 
nhà mà hoàn thành thì phạm một Thâu-lan-giá, hai 
Đột-kiết-la; cất mà không thành phạm ba Đột-kiết- 
la. 

Tăng không chỉ định nơi chốn, có ý tưởng 
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không chỉ định nơi chỗn, phạm Tăng-øgià-bà-thi-sa. 
Tăng không, chỉ định nơi chốn, sanh nghI, phạm 
Thâu-lan-giá. Tăng không chỉ định nơi chốn, có ý 
tưởng là chỉ định nơi chốn, phạm Thâu-lan-giá. 
lăng đã chỉ định nơi chốn, tưởng không chỉ 
định nơi chốn, phạm Thâu-lan-giá. Tăng đã chỉ 
định nơi chôn, sanh nghi, phạm Thâu-lan-giá. Có 
nguy hiểm, tưởng có nguy hiểm; bị bít lỗi, tưởng 
có bị bít lối, đều cũng dùng năm câu như vậy. 
Tỳ-kheo-m, Thâu-lan-giá. Thức-xoa-ma-na, 
Sa-di, Sa-di-ni phạm Đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: Tăng chỉ định nơi chốn, cất 
nơi không nguy hiểm, không bị bít lỗi, vì Tăng, vì 
Phật đô, giảng đường, am băng tranh, am bằng lá, 
cái thất nhỏ đủ dung thân, vì nhiều người xây cất 
thât thì không phạm. 
Người không phạm: Người phạm đầu tiên khi 
chưa chế giới; người si cuồng loạn tâm, thông não, 
bức bách. 


VIH. VÔ CĂN BÁNG 

A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại 
thành La-duyệt-kỳ. Bấy giờ, có Tôn giả Đạp-bà- 
ma-la Tử 7” đặc A-la-hán, đang thiền tọa tư duy 
tại chỗ thanh văng, tâm tự nghĩ: Thân này không 
?73 Đạp-bà-ma-la Tử #£3#####-Ƒ-; Ngũ phần 3, Đà-bà Lực Sỹ Tử jÈ#7J-L-; Tăng-kỳ, Đà- phiêu Ma-la Tử 


jÈJ#£#-ƒ; Thập tụng 4, Đà-phiêu Lực Sỹ Tử È#7)-E-ƒ; Căn bản 13, Thật Lực Tử #f7)-ƒ. Päli: Dabba 
Mallaputta. 
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bên chắc. Nay ta nên dùng phương tiện nào để tìm 
cầu sự bền chắc? Tôn giả lại nghĩ: Nay ta nên tận 
lực cúng dường bằng cách phân phối ngọa cụ trong 
Tăng và theo thứ lớp mời Tăng đi phó trai chăng? 

Khiâ ây, vào buổi xế chiều, Đạp-bà- -ma-la Tử rời 
khỏi chỗ thiên tịnh, sửa lại y phục, đến chỗ Đức 
Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi qua một 
bên, bạch Đức Thế Tôn: 

- Vừa rôi, khi đang thiền tọa tư duy tại chỗ 
thanh vắng, con tự nghĩ: “Thân này không bên 
chắc. Nay ta nên dùng phương tiện nào để tìm cầu 
sự bên chắc? Ta có nên tận lực cúng dường bằng 
cách phân phối ngọa cụ trong Tăng và theo thứ lớp 
mời Tăng đi phó trai chăng?” 

Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Nên sai Đạp-bà-ma-la Tử làm người phân 
phối ngọa cụ cho Tăng, và theo thứ tự mời Tăng đi 
thọ thực. 

Bạch nhị yết-ma, trong chúng nên sa1 người có 
khả năng như đã nói, tác bạch như Vậy: 

-Đại đức lăng xin lắng nghe, nêu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận sai Đạp- 
bà-ma-la Tử phân phối ngọa cụ cho Tăng, và theo 
thứ tự mời Tăng đi phó trai. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức tăng xin lắng nghe, nay Tăng sai Đạp- 
bà-ma-la Tử phân phối ngọa cụ cho Tăng, và theo 
thứ tự mời Tăng đi thọ thực. Các trưởng lão nào 
chấp thuận Tăng sai Đạp-bà-ma-la Tử phân phối 
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ngọa cụ cho Tăng, và theo thứ tự mời Tăng đi phó 
trai, thì im lặng; ai không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận sai Đạp-bà-ma-la Tử phân 
phối ngọa cụ cho Tăng, và theo thứ tự mời Tăng đi 
phó trai rồi, nên im lặng. Việc nây tôi ghi nhận như 
vậy. 

Lúc ấy, Đạp-bà-ma-la Tử liên vì Tăng phân 
phối ngọa cụ. Những vị cùng ỳ hướng thì thành 
cộng đồng: ”“ A-luyện-nhã cộng đồng với A- 
luyện-nhã, khất thực?” cộng đông với khất thực, 
nạp y cộng đồng với nạp y,””5 không làm pháp dư 
thực cộng đồng với không làm pháp dư thực,“ ” 
nhất tọa thực cộng đông với nhất tọa thực, ăn một 
vắt cộng đồng VỚI ăn một vắt, . ngôi nƠI l ĐỎ: mả cộng 
đồng VỚI ngôi nƠI ØÒ mả, ngôi nơi chỗ trông cộng 
đồng VỚI N8ÔI nơi chỗ trồng, ngôi dưới bóng cây 
cộng đồng với ngôi dưới bóng cây, thường ngôi 
cộng đồng với thường ngôi, tùy tọa cộng đồng với 
tùy tọa, ba y cộng đông với ba Y; bối-nặc”?° cộng 
đồng với bôi-nặc, đa văn cộng đông với đa văn, 
pháp sư cộng đồng với pháp sư, trì luật cộng đồng 
với trì luật, tọa thiên cộng đồng với tọa thiên. 

Bây giờ, nơi La- -duyệt-kỳ có Ty-kheo khách 
đến, Đạp-bà-ma-la Tử liên theo thứ tự thích hợp 


?4 Đồng ý (Tỳ-kheo) [El##. Päli (Vin. iii. 159): Sabhãgãnãn bhikkhũnam, những Tỳ-kheo chung trong một 
nhóm. 

?75 Tỳ-kheo chỉ hành khất thực, không nhận thí chủ mời: Một hạnh đầu đà. 

?!5 Chỉ Tỳ-kheo trì y pháp tảo: Một hạnh đầu đà. 

?77 Nghĩa là, Tỳ-kheo ăn xong rồi, không ăn thêm nữa, đù ăn chưa đủ no. 

?8 Bồi nặc IREf; xem ch.ii, cht.39 
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phân phối ngọa cụ. Khi â ây có một trưởng lão Tỳ- 
kheo, xâm chiêu, lên núi Kỳ-xà-quật. Tôn giả Đạp- 
bà-ma-la Tử từ nơi tay phát ra ánh sáng để phân 
phối ngọa cụ. Tôn giả nói: 

-Đây là phòng. Đây là giường dây. Đây là 
giường cây. Đây là nệm lớn, nệm nhỏ. Đây là gối 
năm. Đây là đồ trải đất. Đây là ông nhố. Đây là đồ 
đựng nước tiểu. Đây là nơi đại tiện. Đây là tịnh địa. 
Đây là bất tịnh địa. 

Đức Thế Tôn khen ngợi: 

- Trong hàng đệ tử của ta, người phân phối ngọa 
cụ cho Tăng, Đạp-bà-ma-la Tử là đệ nhất. 

Khi ấy, có Tỳ-kheo Từ Địa”? đến thành La- 
duyệt. Đạp-bà-ma-la Tử phân phối ngọa cụ cho 
Tỳ-kheo khách, tùy theo thứ bậc thích hợp, kế từ 
hàng Thượng tọa. Ty-kheo Từ Địa kia là bậc hạ tọa 
Ở rong chúng, nên nhận được phòng xấu, ngọa cụ 
xấu. Từ Địa bèn nỗi sân nhuê, nói: “Đạp- -bà-ma-la 
Tử thiên vị, ưa thích người nào thì phân phối phòng 
tốt, ngọa cụ tốt. Người nào không ưa thích thì trao 
phòng xâu, ngọa cụ xâu. Tại sao chúng tăng lại sai 
người có sự thiên vị như vậy mà phân phôi ngọa 
cụ của Tăng?” 

Sáng hôm sau, Đạp-bà-ma-la Tử, mời chư 


?° Từ Địa 3£H, theo văn, hình như một người. Nhưng khi dùng các đại từ, văn Hán dịch nói ngã đăng #š#§ hay 
nhữ đăng 3#. Như vậy, Từ Địa không chỉ một Tỳ-kheo, mà chỉ một nhóm Tỳ-kheo. Ngũ phần 3: Từ Địa 
huynh đệ 32H vẻ 2ð, nghĩa là hai người. Tăng kỳ 7: Nhóm sáu Tỳ-kheo. Thâp tụng 4: Di-đa-la-phù-ma ?lj 
4£#)7-I#, một người. Căn bản 13: Hai Tỳ-kheo Thiện Hữu và Đại Địa & Hi. PAli: Mettiyabhummajakã 
bhikkhũ, các Tỳ-kheo đồng bọn củ Mettiya và Bhummaka, trong nhóm sáu Tỳkheo. 
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Tăng theo thứ tự đi phó traI. 

Khi â ấy, trong thành La-duyệt, có một đàn-việt 
thường mỗi năm lại thiết một bữa cơm ngon ° để 
cúng dường Tăng, Từ Địa Tỳ-kheo hôm ấy đến 
phiên được mời đến đó. Nhà đàn-việt kia nghe Từ 
Địa Tỳ-kheo sẽ đến thọ thực theo thứ tự. Họ bèn 
trải phu cụ tệ xấu ngoài ngõ để đón, tọa cụ và thức 
ăn cũng tôi tệ dùng để thiết đãi. Ty-kheo Từ Địa 
nhận được thức ăn xấu như vậy lại càng sân nhuễ, 
nói: 

- Đạp-bà-ma-la Tử thiên vị, ưa thích người nào 
thì phân phối phòng tốt, ngọa cụ tốt. Người nào 
không ưa thích thì trao phòng xấu, ngọa cụ xấu. 
Ông không ưa chúng tôi nên trao cho tôi phòng 
xâu, ngọa cụ xâu. áng hôm nay vì không thích 
chúng tôi nên lại mời chúng tôi đên thọ thức ăn tôi. 
Tại sao chúng tăng lại sai Ty-kheo có thiên vị như 
vậy là người vì Tăng phân phối ngọa cụ và mời 
Tăng đi phó trai? 

Bấy giờ, Ong bnG La-duyệt, có một Ty- 
kheo-ni tên là Từ, “em gái của Iy-kheo Từ Địa, 
nghe Ty-kheo Từ Địa đến thành La-duyệt, liền đến 
chỗ Tỳ-kheo thăm hỏi: 

- ĐI đường xa có mệt nhọc không? Có vất vả 
lãm không? 

Với những lời thăm hỏi tốt đẹp như vậy, mà 
Tỳ-kheo Từ Địa làm thanh không trả lời. Cô Tỳ- 


?# Từ 3£. PAli: Mettiy. 
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kheo-m! hỏi: 
. Thưa Đại đức! Em có lỗi gì mà Đại đức không 
đáp? 1y-kheo Từ Địa nói: 

.Cân øì nói chuyện với cô? Tôi đang bị Đạp- 
bà-ma-la Tử quấy nhiễu, mà cô không thê trợ giúp 
tÔI. 

Cô Tỳ- -kheo-mI hỏi: 

-Muốn em làm những phương. tiện gì để khiến 

Đạp-bà-ma-la Tử không quây nhiễu Đại đức? 
Ty-kheo Từ ĐỊa nói: 

-Cô chờ khi nào Phật và Tăng Ty-kheo họp, 
đến giữa chúng nói như vây: “Thưa Chư Đại đức! 
Thật là điều không thiện, không thích hợp, không 
tốt đẹp, không tùy thuận, điều không nên, không 
hợp thời! Tôi vôn nương. vào nơi không có sự sợ 
SỆt, sự ưu não, tại sao ngày nay lại sanh sợ sệt ưu 
não? Tại sao trong nước lại sanh ra lửa? Đạp-bà- 
ma-la Tử nây đã phạm đến tôi.” Chúng Tăng liền 
hòa hợp làm pháp diệt tân. Như vậy, y không còn 
đến gây quây nhiễu anh nữa. 

Cô Tỳ-kheo-ml nói: 

- Điều này có khó gì? Em có thê làm được. 

Rồi thì, Tỳ-kheo-ni Từ đến giữa Tăng,... được 
nói như trên.”! 

Lúc ấy, Đạp-bà-ma-la Tử ngôi cách Đức Phật 
không xa. 


28! Hết quyền 3. 
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Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi 

.Ông có nghe những gì Tỳ-kheo-ni này nói hay 
chăng? Tôn giả thưa: 

- Bạch Thê Tôn con có nghe. Thế Tôn biết điều 
đó. Đức Thế Tôn bảo: 

- Nay không nên trả lời như vậy. Thật thì nói là 
thật. Không thật thì nói không thật. 

Đạp- -bà-ma-la Tử nghe Đức Thế Tôn dạy như 
vậy TÔI, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, bày vai bên hữu, 
quỳ gối phải xuống đất, chấp tay bạch Phật: 

- Con từ khi sanh đến nay chưa từng nhớ trong 
mộng hành bắt tịnh, huống là đối với lúc tỉnh mà 
hành bắt tịnh. 

Đức Thế Tôn bảo: 

-Lành thay, lành thay, Đạp-bà-ma-la Tử, ông 
nên nói như vậy. Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo: 

- Các ông nên kiểm vận Ty-kheo Từ ĐỊa này. 
Chớ để có sự vu khống băng tội phi phạm hạnh 
không căn cứ cho Tyỳ-kheo Đạp-bà-ma-la Tử là 
người thanh tịnh này. Nếu vu không băng tội phi 
phạm hạnh không căn cứ thì mắc trọng tội. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

- Thật vậy, bạch Thê Tôn. 

Các Ty-kheo vâng lời Phật dạy, tìm đến chỗ 
Tỳ-kheo Từ Địa để kiểm vẫn gốc ngọn: 

- Việc này thế nào? Có thật vậy không? Chớ vu 
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khống băng tội phi phạm hạnh không căn cứ. Tỳ- 
kheo Đạp-bà-ma-la Tử này là người thanh tịnh. 
Nếu vu không băng tội phi phạm hạnh không căn 
cứ thì mặc trọng |ỘI. 

Khi Tỳ-kheo Từ Địa bị các Ty-kheo cật vấn, 
báo cáo: 

- Tôi biết Đạp-bà-ma-la Tử là người phạm hạnh 
thanh tịnh, không có việc làm như vậy. Nhưng tôi 
đến thành La-duyệt, ông ấy vì Tăng phân phòng 
xá, ngọa cụ; đã trao cho chúng tôi phòng xâu, ngọa 
cụ xâu. Tôi liên sanh tâm bât nhẫn, nói: Đạp-bà- 
ma-la Tử có thiên vị. Thích ai thì phân cho phòng 
tốt, ngọa cụ tốt. . Không thích ai thì phần cho phòng 
xấu, ngọa cụ xâu. Do không thích tôi nên chia cho 
tôi phòng xấu, ngọa cụ xấu. Rồi theo thứ tự mời 
thọ thực thì lại mời tôi đến chỗ có thức ăn dở. Do 
vậy, tôi càng thêm oán hận bội phân, nói: Tại sao 
Tăng lại giao cho người có thiên vị như vậy phần 
chia phòng, ngọa cụ và phân chia thứ tự mời đi thọ 
thực? Nhưng Đạp-bà-ma-la Tử này lại người phạm 
hạnh thanh tịnh, không có việc làm như vậy. 

Trong các Ty-kheo nghe, có vị thiêu dục tri túc, 
hành hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý hiềm 
trách Tỳ-kheo Từ Địa: 

-Tại sao ông vu khống Đạp-bà-ma-la Tử là 
người phạm hạnh băng tội phi phạm hạnh không 
căn cứ? 

Rồi các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh 
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lễ dưới chân Phật, rồi ngôi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tỳ-kheo, dùng 
vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo Từ Địa: 

- Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai 
nghi, chăng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tại sao vu khống người phạm hạnh bằng 
tội phi phạm hạnh không căn cứ? 

Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

-Có hai hạng người nhất định vào địa ngục. 
Hoặc chắng phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm 
hạnh; hoặc vu không người chân phạm hạnh bằng 
tội phi phạm hạnh không căn cứ. Hai hạng người 
nây một mạch vào thăng địa ngục. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
Tỳ-kheo Từ Địa rôi bảo các Tỳ-kheo: 

- Ty-kheo Từ Địa này là kẻ ngu sĩ, là nơi trồng 
nhiêu giống hữu lậu, là người phạm giới này đầu 
tiên. Từ nay về sau vì các T-kheo kiết _ĐIỚI, tập 
mười cú nghĩa, cho đến, đề chánh pháp tôn tại lâu 
đài. 

Muốn thuyết giới nên thuyết như vây: 

s. GIỚI VĂN 

T)-kheo nào, vì giận hờn ấp ú, đối với Tì- 
kheo không phải Ba-la-di, mà vu không bằng 
pháp Ba-la-di không căn cứ, muỗn húy hoại đời 
sống thanh tịnh của vị ấy. Về sau, dù bị cật vấn 
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hay không bị cật vấn, sự việc ấy được biết là 
không căn cứ, Tỳ-kheo này nói: “Tôi vì thù hận 
nên nói nh vậy.” T)ỳ-kheo nói nhự vậy, Tăng- 
già-bà-thi-sa. 

c.THÍCH NGHĨA 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Sân nhuế: Có mười ác pháp làm nhân duyên 
cho nên sân. Trong mười pháp, mỗi một pháp đêu 
làm phát sinh sân. 

Căn cứ: Có ba căn. Căn cứ do thấy, căn cứ do 
nghe, căn cứ do nghI. 

- Căn cứ do thấy: Thật thấy phạm phạm hạnh; 
thây trộm năm tiên hay hơn năm tiền; thấy đoạn 
mạng người. Nếu người khác thây mà mình nghe 
từ họ thì gọi là căn cứ do thấy. 

-Căn cứ do nghe: Nếu nghe nói phạm phạm 
hạnh; nghe nói trộm năm tiền hay hơn năm tiền; 
nghe nói đoạn mạng người; nghe nói tự khen ngợi 
đặc pháp thượng nhân. Nêu người kia nói mà nghe 
từ người khác thì gọi là căn cứ do nghe. 

- Căn cứ do nghĩ: Có hai loại sanh ra nghi, từ 
thây sanh ra nghi, từ nghe sanh ra nghi. Từ thấy 
sanh nghi, như thấy cùng người nữ vào trong rừng, 
hay từ rừng ởi ra, không có y, lõa hình, nam căn 
không trong. sạch, thân bị nhớp; tay cầm dao có 
dính máu, cùng ác tri thức làm bạn. Đó gọi là từ 
thấy sanh ra nghĩ. Vừ nghe sanh nghi, hoặc trong 
chỗ tối nghe tiếng giường kêu, hoặc nghe tiếng 
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nệm cỏ chuyển động, hoặc nghe tiếng thân động, 
hoặc nghe tiếng thì thầm nói khẽ, hoặc nghe tiếng 
giao hội, hoặc nghe nói - Tôi phạm phạm hạnh; 
nghe tiếng nói trộm năm tiền hay hơn năm tiền 
nghe tiếng nói - Tôi giết người; hoặc nghe nói - Tôi 
được pháp thượng nhân. Đó gọi là từ nghe sanh 
ngh1. 

Trừ ba căn nây ra, nếu dùng pháp khác để vu 
khống, thì gọi là không căn cứ. 

b.PHẠM TƯỞNG 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không 
thây phạm Ba-la-di, không nghe phạm Ba-la-di, 
không nghi phạm Ba-la-di lại nói: Tôi thây, nghe, 
nghĩ, người kia phạm Ba-la-dI. Băng pháp vô căn 
đê hủy báng, Tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không 
thây phạm Ba-la-di, không nghe phạm Ba-la-di, 
không nghi phạm Ba-la-di, lại sanh ý tưởng thây, 
nghe, nghi, sau đó quên mất ý tưởng nây, nói: Tôi 
thấy, nghe, nghĩ, người kia phạm Ba-la-di. Bằng 
pháp vô căn đề vu không, Tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không 
thấy, nghe, nghi người kia phạm Ba-la-di. Đối với 
người kia có nghị, sau đó lại nói, - Tôi trong đây 
không nghi. Nhưng lại nói, - Tôi thây, nghe, nghi, 
Băng pháp không căn cứ mà vu khống, Tăng-già- 
bà-thI-sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không 
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thây, nghe, nghĩ người kia phạm Ba-la-di, mà đối 
VỚI người kia sanh nghĩ, sau đó lại quên mất nghị, 
bèn nói: Tôi thây, nghe, nghi, Băng pháp không 
căn cứ mà vu không, Tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không 
thây, nghe, nghi người kia phạm Ba-la-dI, mà trong 
đây không nghi. Nhưng lại nói, - Tôi trong đây có 
nghi là tội phạm Ba-la-di được thây, được nghe, 
được nghi. 

Băng pháp không căn cứ mà vu khống, Tăng- 
già-bà-thi-sa. 

- Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không 
thấy, nghe, nghi người kia phạm Ba-la-di. Trong 
đây không ngh!, sau đó quên là đã không nghĩ, 
nhưng lại nói: Tôi thây, nghe, nghĩ người kia phạm 
Ba-la-di. Bằng pháp không căn cứ mà (S89al) vu 
khống, Tăng-già-bà-thi-sa. Nếu người kia không 
thanh tịnh, nhưng không thấy người kia phạm Ba- 
la-di, mà nói, - Tôi nghe và nghi người kia phạm 
Ba-la-dI. 

Bằng pháp không căn cứ mà vu khống, Tăng- 
già-bà-thi-sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không 
thây người kia phạm Ba-la-di. Mà trong đó tưởng 
là thây, sau đó quên ý tưởng nây, lại nói, - Tôi nghe 
và nghĩ người kia phạm Ba-la-dI. Băng pháp không 
căn cứ mà vu khống, Tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không 
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lại nói: Trong đây không có nghi. 

- Tôi nghe và nghi người kia phạm Ba-la-di. 
Băng pháp không căn cứ mà vu khống, Tăng-già- 
bà-thi-sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không 
thây người kia phạm Ba-la-di. Trong đây có nghị, 
sau quên, lại nói: Tôi nghe và nghi người kia phạm 
Ba-la-di. Băng pháp không căn cứ mà vu khống, 
Tăng-già-bà-th1-sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không 
thây người kia phạm Ba-la-dI. Trong đây không 
nghĩ, lại nói: Tôi có nghi. Tôi nghe và nghĩ người 
kia phạm Ba-la-di. Bằng pháp không căn cứ mà vu 
khống, Tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không 
thây người kia phạm Ba-la-di Trong đây không 
nghi, sau đó quên điều không nghi, lại nói: Tôi 
nghe, nghi người kia phạm Ba-la-dI. Băng pháp 
không căn cứ mà vu không, Tăng-già-bà-thi-sa. 3°? 

Nghe nghi cũng như vậy. (Trong đây có các 
câu, nhưng văn dài dòng không chép ra.)Š 

Nếu Tỳ-kheo bằng bốn sự ?' không căn cứ để 
vu không Tỳ-kheo, nói rõ ràng, phạm Tăng- giả- -bà- 
thi-sa; không rõ ràng phạm Thâu-lan-giá. Nếu 


?82 Căn bản 13 (T23n1442, tr.697c17), mười yếu tố phạm: 1-3. Không thấy, không nghe, không nghi, mà nói dối 
thật có thấy, nghe, nghỉ. 4-5, Nghe, nghi, rồi quên, nhưng nói là không quên. 

?83 Lời chứa trong bản Hán. 

284 Bón Ba-la-di. 
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dùng dầu tay, thư, sai sứ, hoặc làm dấu hiệu mà 
được nhận thức rõ ràng, phạm Tăng-già-bà-th1-sa; 
không rõ ràng phạm Thâu-lan-giá. 

Trừ bốn Ba-la-di, dùng các pháp phi Ty-kheo 
khác để vu khống, nói: Ông phạm biên tội, phạm 
Ty-kheo-m, với tâm giặc thọ giới, phá nội ngoại 
đạo, huỳnh môn, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, 
phá Tăng, ác tâm làm thân Phật xuất huyết, phi 
nhân, súc sanh, hai căn.” Nói rõ ràng, phạm 
Tăng-già-bà-thI-sa; không rõ ràng, phạm Thâu- 
lan-giá. Nếu dùng dâu tay, thư, sai sứ, hoặc làm 
dâu hiệu mà được nhận thức rõ ràng, phạm Tăng- 
già-bà-thi-sa; không rõ ràng phạm Thâu-lan-giá. 

Ngoại trừ chăng phải pháp Ty-kheo nây, lại 
dùng pháp không căn cứ khác đê vu khống Tỳ- 
kheo, theo trước mà phạm. 

Nếu dùng tám pháp Ba-la-di không căn cứ để 
vu khống Tỳ-kheo-ni, nói rõ ràng, phạm Tăng-già- 
bà-thi-sa; không rõ ràng, phạm Thâu-lan-giá. Nếu 
dùng dầu tay, thư, sai sứ, hoặc làm dấu hiệu mà 
được nhận thức rõ ràng, phạm Tăng-già-bà-th1-sa; 
không rõ ràng phạm Thâu-lan-giá. 

Trừ tám pháp Ba-la-di này, mà dùng các phi 
pháp Tỳ-kheo-ni không căn cứ khác, để hủy báng, 
TÕ ràng, Tãng- già-bà-thi-sa; không rõ ràng, phạm 
Thâu-lan-giá. Nêu dùng dâu tay, thư, sai sứ, hoặc 
làm dẫu hiệu mà được nhận thức rõ ràng, phạm 


?85 Mười ba già nạn, có một trong các yêu tố này, không đắc giới Tỳ-kheo. 
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Tăng-già-bà-th1-sa; không rõ ràng phạm Thâu-lan- 
giá. 

Trừ pháp phi Ty-kheo-mi, lại dùng pháp không 
căn cứ khác vu không Tỳ-kheo-ni, theo trước mà 
phạm. 

Trừ Ty-kheo, Tÿ-kheo-ni ra nếu dùng tội 
không căn cứ vu không người khác phạm Đột-kiết- 
la. 

Ty-kheo-ni, Tăng-già-bà-thi-sa. Thức-xoa-ma- 
na, Sa-di, Sa-di-ni, phạm Đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: Dùng căn cứ thây, nghe, nghi 
mà nói sự thật, nói giỡn chơi, nói gấp gáp, nói một 
mình, nói trong mộng, muôn nói việc nây nhầm nói 
việc khác thì không phạm. 

Người không phạm: Người phạm đầu tiên khi 
chưa chế giới; người si cuồng loạn tâm, thông não, 
bức bách. 

IX. GIÁ CĂN BÁNG 

A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại 
La-duyệt-kỳ. .286 Bây giờ, Tỳ-kheo Từ Địa từ trên 
núi Kỳ-xà- quật đi xuông, thây con dê đực lớn cùng 
với con dê cái đang hành dâm. Thấy vậy, bèn nói 
với nhau bảo: 

- Con đê đực này là Đạp-bà-ma-la Tử. Con dê 


?8 Vịn.iii. 166: Rajagahe viharati Venuvane Kalandaniväpe. 
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cái là -kheo-nI Từ. Nay, ta sẽ nói với các T- 
kheo: “Trước kia, tôi đã vu khống Đạp-bà-ma-la 
Tử bằng pháp được nghe không căn cứ. Nay chúng 
tôi tự mặt thây Đạp-bà Ma-la Tử hành dâm với Ty- 
kheo-m Từ.” 

Sau đó liên đến chỗ các Ty-kheo nóI: 

-Trước kia, tôi đã vu khống Đạp-bà-ma-la Tử 
bằng pháp được nghe không căn cứ. Nay chúng tôi 
tự mặt thây Đạp-bà-ma-la Tử hành dâm với Tỳ- 
kheo-mi Từ. 

Các Ty-kheo hỏi: 

- Việc này như thế nào? Các ông chớ nên dùng 
pháp không căn cứ vu khống Đạp-bà-ma-la Tử là 
người tu phạm hạnh. Vu không người tu phạm 
hạnh băng pháp không căn cứ mắc tội rât nặng. 

Bấy gIỜ, 13-kheo Từ Địa sau khi bị các Tỳ- 
kheo cật vấn, liên nói: 

-Đạp-bà-ma-la Tử không có việc ây. Đó là 
người thanh tịnh. Vừa rồi chúng tôi từ trên núi Kỳỷ- 
xà-quật đi xuống, thấy con dê đực cùng với con dê 
cái hành dâm, nên chúng tôi liên tự bảo nhau: “Con 
dê đực này là Đạp-bà-ma-la Tử. Con dê cái là Tỷ- 
kheo-m Từ. Hôm nay chính mắt chúng ta thấy VIỆC 
ây. Chúng ta sẽ đến chỗ các Tỳ-kheo để tô cáo: 
Trước đây, tôi băng pháp được nghe không căn cứ 
mà vu khống Đạp- -bà Ma-la Tử. Nay chính mắt tôi 
tự thấy Đạp-bà cùng Tỳ-kheo-ni hành dâm.” Song, 
Đạp-bà-ma-la Tử là người thanh tịnh. Thật không 
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có việc ây. 

Trong các Ty-kheo nghe, có vị thiêu dục tri túc, 
sông hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm 
trách Tỳ-kheo Từ Địa: 

-Tại sao các ông lại vu không Đạp-bà-ma-la 
Tử, là người thanh tịnh, băng Ba-la-di không căn 
cứ của sự việc thuộc phân sự khác? 

Các Ty-kheo liền đến chỗ Đức Thế Tôn, đánh 
lễ dưới chân Phật, rồi ngôi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các 
Tăng Tỳ-kheo, dùng vô số phương tiện quở trách 
Ty-kheo Từ ĐỊa: 

- Việc làm của ngươi là sai quấy, chắng phải oai 
nghi, chăng phải 

-pháp Sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng 
phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Đạp- 
bà-ma-la Tử tu phạm hạnh. Tại sao các ông lại vu 
khống Đạp- -bà-ma-la Tử băng Ba-la-di không căn 
cứ của việc thuộc phần sự khác? 

Đức Thê Tôn quở trách Tỳ-kheo Từ Địa, rồi 
bảo các Ty-kheo: 

-1ÿ-kheo Từ ĐỊa này là kẻ ngu si, là nơi trồng 
nhiều giống hữu lậu, là người phạm giới này đầu 
tiên. Từ nay về sau vì các Tỳ-kheo kiết _ĐIỚI, tập 
mười cú nghĩa, cho đến, để chánh pháp tôn tại lâu 
đài. 

Muốn thuyết giới nên thuyết như vây: 
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s. GIỚI VĂN 

1)-kheo nào, vì giận hòn, dựa vào tiểu tiết 
trong phân sự khác, đổi với T )-kheo không phái 
là Ba-la-di, mà vu không bằng pháp Ba-la-di 
không có căn cứ, muốn hủy hoại đời sống phạm 
hạnh của vị ấy, về sau, dù bị cật vân hay không 
bị cật vấn, sự việc ấy được biết là dựa lấy tiểu 
tiết trong phần sự khác, T: }-kheo này tự Hnót: 
Tôi vì thù hận nên nói như vậy. ” T) -kheo nào 
nót như vậy, Tăng-già-bà-thi-sa. 

c. THÍCH NGHĨA 

Tỳ-kheo: Nghĩa như trên. Sân nhuế: Như trước 
đã nói. 

Phân sự khác:”?” Tỳ-kheo phạm Ba-la-di, nói là 
thây phạm Ba-la-di, vu khống bằng pháp không 
căn cứ thuộc phân sự khác, Tăng-già-bà-thi-sa. 

b.PHẠM TƯỞNG 

Nếu Tỳ-kheo không phạm Ba-la-di mà gọi là 
phạm, Tăng-già-bà-th1-sa. 

Bằng pháp Ba-la-di không căn cứ thuộc phần 
sự khác mà vu khống, Tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu Tỷ-kheo không phạm Ba-la-di, nhưng thây 
VỊ ấy phạm Ba-dật-đê, Ba-la- đê-đề-xá- mí, Thâu- 
lan-giá, Đột-kiết-la, ác thuyết, mà vu không bằng 
pháp Ba-la-di không căn cứ thuộc phần sự khác, 
Tăng-già-bà-th1-sa. 


287 Pali: addabhãgiyassa adhikaranassa, đối với tránh sự thuộc phần sự khác; vấn đề thuộc về thiên tội khác, hay 
tránh sự cơ sở khác. 
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Nếu Tỳ-kheo phạm Tăng-già-bà-thi-sa, nhưng 
vị ây nói phạm Ba-la-di, mà vu khống bằng pháp 
Ba-la-di không căn cứ thuộc phân sự khác, Tăng- 
già-bà-thi-sa. 

Nếu Tỳ-kheo phạm Tăng-già-bà-thi-sa, nhưng 
vị ấy nói phạm Ba-dật-đề, Ba-la-đề-đề-xá-ni, 
Thâu-lan-giá, Đột- kiết-la, ác thuyết, mà vu không 
băng pháp Ba-la-di không căn cứ thuộc phân sự 
khác, Tăng-già-bà-thi-sa. 

Người không thanh tịnh giống người không 
thanh tịnh,”” hay cùng tên, cùng họ, đồng tướng; 
lây sự của việc người này vu không cho người kia, 
băng pháp Ba-la-di không căn cứ thuộc phần sự 
khác mà vu không, Tăng-øià-bà- thi- Sa. 

Nếu người không thanh tịnh giống người thanh 
tịnh, đồng tên, đồng. họ, đồng tướng: lây sự việc 
của người này vu không cho người kia, bằng pháp 
Ba-la-di không căn cứ thuộc phân sự khác mà vu 
không, Tăng-già-bà-th1-sa. 

Nếu người thanh tịnh giông người không thanh 
tịnh, đồng tên, đồng. họ, đồng tướng: lây SỰ VIỆC 
Của n8ƯỜi này vu không cho người kia, bằng pháp 
Ba-la-di không căn cứ thuộc phân sự khác mà vu 
khống, Tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu người thanh tịnh giống người thanh tịnh, 


?88 Đoạn này và các đoạn kế tiếp, giải thích ý nghĩa thủ phiến RV Phiến, được hiểu là chứng cớ giả để vu khống, 
Päli: Lesa. Cf. Vin.iii. 16§: Leso nãma dasa lesã, có 10 chứng cớ giả: Đồng sinh (huyết thống), đồng danh, 
đồng tính, đồng tướng, đồng tội, đồng bát, đồng y, đồng Hoà thượng, đồng A-xà-lê, đồng tọa ngọa cụ. 
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đồng tên, đông họ, đồng tướng: lây Sự VIỆC của 
người này vu không cho người Kia, bằng pháp Ba- 
la-di không căn cứ thuộc phân sự khác mà vu 
khống, Tãng- già-bà- thĩ- -§a. 

Hoặc thấy người ấy lúc còn tại gia mà phạm 
dâm, trộm năm tiền hoặc hơn năm tiên, hoặc giết 
người, bèn nói với người: Tôi thây Ty-kheo phạm 
dâm, trộm năm tiền, hơn năm tiên, nghe giết người. 
Băng pháp Ba-la-di không căn cứ thuộc phân sự 
khác mà vu không, Tăng-già-bà-thi-sa. 

Hoặc nghe nói người ây lúc còn tại gia mà 
phạm dâm, nghe nói trộm năm tiền hoặc hơn năm 
tiền, nghe nói giết người, nghe nói tự xưng được 
pháp Thượng nhân, bèn nói: Tôi nghe nói người 
kia phạm dâm, nghe nói trộm năm tiền hoặc hơn 
năm tiền, nghe nói giết người, nghe nói tự xưng 
được pháp Thượng nhân. Băng pháp Ba-la-di 
không căn cứ thuộc phân sự khác mà vu khống, 
Tăng-già-bà-th1-sa. 

Nếu Tỳ-kheo tự nói nghe có tiếng vang: Tôi 
phạm dâm, nghe nói trộm năm tiền hoặc hơn năm 
tiền, nghe nói giết người, nghe nói tự xưng được 
pháp Thượng nhân. Băng pháp Ba-la-di không căn 
cứ thuộc phân sự khác mà vu khống, Tăng-già-bà- 
th1-sa. 

Nếu Tỳ-kheo băng bốn sự pháp”? không căn 


?8 Tứ sự pháp DEE)Z: tức bốn tránh sự: Ngôn tránh, mích tránh, phạm tránh, sự tránh; cf. Tứ phần quyên 21. 


PãaH, Vin, 1H. 164: Cattari adhikaranan: Vivadadhikaranam anuvädädhikaranamäapa ttadhikaranam 


kiccadhikaranam. 
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cứ thuộc phân sự khác”? đề vu khống Tỳ-kheo, nói 
rõ ràng, phạm Tăng- -glà- bà-thi-sa; nói không rõ 
ràng, phạm Thâu-lan-giá. Nếu dùng dâu tay, hoặc 
viết thư, hoặc sai sứ, làm dấu hiệu cho biết dẫu 
được nhận biết rõ ràng, phạm Tăng-già-bà-thi-sa; 
không rõ ràng, phạm Thâu-lan-giá. 

Trừ bốn Ba-la-di, băng pháp phi Tỳ-kheo khác, 
không căn cứ, thuộc phân sự khác, mà hủy báng, 
nói: “Ông phạm biên tội, cho đến, hai hình, chỉ tiết 
như trên;” nói mà hiểu được, phạm Tăng- già- -bà- 
thi-sa; không hiểu được, phạm Thâu-lan-giá. Nếu 
dùng dâu tay, thư từ, sai người, làm hiệu cho biết, 
nêu hiểu được, phạm Tăng- già-bà-thi-sa; không 
hiểu được phạm Thâu-lan- -giá. 

Trừ những sự trên, nêu dùng các pháp khác 
không căn cứ thuộc phân sự khác để vu khống Tỳ- 
kheo, tùy theo trước mà phạm. 

Nếu Ty-kheo dùng tám pháp Ba-la-di không 
căn cứ thuộc phân sự khác đê vu không Tỳ-kheo- 
ni, nói mà hiểu được, phạm Tăng- già- -bà-thi-sa; 
không hiểu được, phạm Thâu-lan-giá. Nếu dùng 
dấu tay, thư từ, sai người, ra dấu cho biết, nêu hiểu 
được, phạm Tăng-già-bà-thi-sa; không hiệu được, 
phạm Thâu-lan-giá. 

Ngoài tám Ba-la-di, dùng các pháp phi Ty- 
kheo-nI khác thuộc phân sự khác đê vu không, nói 


229 Cƒ. Vin.iii.166: Katham adhikaranam adhikaranassa addabhägiyam thế nào là tránh sự thuộc phần sự (hay bộ 
phận) khác của tránh sự? Đó là, ngôn tránh là phần sự khác đối với mích tránh, tội tránh và sự tránh... 
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mà hiểu được, phạm Tăng- giả- -bà-thi-sa; không 
hiểu được, phạm Thâu-lan- -giá. Nếu dùng dấu tay, 
thư từ, sai sứ, ra dấu cho biết, nếu hiểu được, phạm 
Tăng- giả- -bà-thi-sa; không hiểu được, phạm Thâu- 
lan-giá. Trừ pháp phi Ty-kheo-mi, nêu dùng các 
pháp khác không căn cứ thuộc phân sự khác đề vu 
khống Ty-kheo- n1, tùy trường hợp phạm. 

Trừ vu khống Ty-kheo và Ty-kheo-mi, dùng 
pháp không căn cứ thuộc phân sự khác đề vu không 
người khác, phạm Đột-kiết-la. 

Ty-kheo-nI, Tăng- già-bà-thi-sa. Thức-xoa-ma- 
na, Sa-di, da-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Căn cứ do thấy, do nghe, do 
nghi căn mà nói đúng sự thật, nói giỡn cọt, nói gầp 
gấp: nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc 
nây nhâm nói việc khác thì không phạm. 

Người không phạm: Người phạm đầu tiên khi 
chưa chế giới; người si cuồng, loạn tâm, thống não, 
bức bách. 


X. PHÁ TĂNG 

A. DUYÊN KHỞI 

1 Các vương tử họ Thích: 

Một thời, Đức Phật ở A-nô-di-giới, nước Di-ni- 
sưu.2! Bây giờ, các hào tộc Thích tử với đức tin 
kiên cố, theo Đức Thế Tôn cầu xuất gia. Bấy giờ, 


?! Di-ni-sưu quốc A-nô-di giới 7jjE‡#EfllfJ[#W5E7f. Ngũ phần, Di-na ấp A-nậu lâm 7j§?j2[Ð[ Fj#‡. Päli, 
Anupiyä, thị trấn thuộc xứ Malla, gần Kapilavatthu. 
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có hai anh em họ Thích. Một người tên là À-na- 
luật.” Người kế tên là Ma-ha-nam.”” A-na-luật 
được mẹ yêu mến, không muốn rời xa mắt. Bà cho 
xây cất cung điện ba mùa xuân, hạ, đông, và cung 
câp các thể nữ để cho mặc tình hưởng thụ ngũ dục. 

Khi ấy, Ma-ha-nam nói với A-na-luật: 

- Hiện nay con cháu hào tộc của giòng họ Thích 
do tín tâm kiên cô thảy đều theo Thế Tôn cầu xin 
xuất 814. Riêng nhà ta không có một người nào 
xuất gia. Anh hãy trồng coi gia nghiệp, từ việc 
công đến việc tư, em xin giao hết. Em muốn xuất 
gia. Nếu anh không ˆ thể được thì em sẽ duy trì gia 
nghiệp để anh đi xuất gia. 

A-na-luật nói: 

- Hiện tại, anh không thể xuất gia. Em có thể đi 
đ1. 

Ma-ha-nam nói như vậy ba lần. A-na-luật cũng 
trả lời như vây: 

- Anh không thể xuất gia. 

Ma-ha-nam nói với A-na-luật: 

- Nếu anh không thê xuất gia thì em cáo bạch để 
cho anh duy trì gia nghiệp. Anh trông coI người 
làm, sửa sang nhà cửa, phụng sự tôn trưởng và các 
người thân tộc; ra vào nơi vương SỞ, VỚI Oal nghĩ 
lễ tiết phải như vậy: cày ruộng, øieo trồng sao cho 


?2 A-na-luật [*[Jj£E. Pali, Anurudddha, anh em với Mahãnäma, con vua Amitodana (Hộc Phạn Vương). Vin. 
1i 183 (Cũnavagga 7. Sanghabheda). 
?3 Ma-ha-nam ##?r[ !#. PAli, Mahaãnama. Xem cht. 102 trên. 
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đúng thời vụ. 

A-na-luật bảo: 

- Những điều em vừa nói, hết sức là phiên toát. 
Anh không thê kham được. Tại sao em không nói, 
anh hãy mặc tình hưởng thụ ngũ dục, còn việc nhà 
cửa em sẽ lo liệu? Anh muốn vì lòng tin theo Thế 
Tôn câu xuất 1a. 

Ma-ha-nam nói: 

- Anh cần đến từ giã mẹ. 

- A-na-luật liền đến chỗ mẹ, thưa: 

- Mẹ nghe con nói. Hiện nay các con cái dòng 
họ Thích tử đều có người xuât gia. Riêng nhà mình 
không có người nào đi xuất gia. Nay con muốn đến 
chỗ Đức Thế Tôn cầu xin xuất gia. Nếu mẹ cho 
phép, con sẽ xuất gia tu hạnh thanh tịnh. 

Bà mẹ nói: 

-Mẹ chỉ có hai đứa con. Tình yêu thương rất 
sâu đậm. Một chút cũng không muôn xa rời con 
mắt. Nay làm sao để cho con xuất _p1a được? Cho 
đến chết, còn không muốn rời, huồng là còn sống 
mà lại cách biệt! 

A-na-luật ba lần như vậy thưa mẹ xin xuất gia. 
Bà mẹ cũng như vậy ba lần từ chối: Mẹ không để 
con đi 

A-na-luật ba lần cầu xin mẹ đi xuất gia. Bà liên 
suy nghĩ: Nên làm cách nào đề khiến con đừng đi 
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xuất gia? Rôi bà lại nghĩ: Thích tử Bạt-đê ”'* được 
mẹ rât yêu mến, tất không cho xuất gia. Ta nên nói 
với A-na-luật: “Nếu mẹ của Bạt- đề cho Bạt-đề 
xuất gia thì mẹ cũng sẽ cho con xuất gia.” Nghĩ 
như vậy rồi, bà nói với AÄ-na-luật. A-na-luật nghe 
mẹ nói như vậy, liền đến chỗ Bạt- đề, nói: 

- Anh nay biết không? Các Thích tử đều xuất 
ø1a. Song chúng ta chưa có người xuất 81a. Hai 
người chúng ta có thể cùng nhau đi xuất gia. 

Bạt-đề bảo: 

- Tôi không kham xuất gia. Anh muôn xuất gia 
thì tùy ý. A-na-luật ba lần khuyên. Bạt-đề cũng ba 
lần trả lời: 

- Tôi không xuất 814. A-na-luật bảo: 

- Hôm nay, việc xuất ø1a của tôi một phần tùy 
thuộc nơi anh. Bạt- đề đáp lại: 

-Tại sao việc xuất gia của anh một phần tùy 
thuộc tôi? A-na-luật đáp: 

- Tôi xIn phép mẹ xuất gia. Mẹ tÔI nói với tÔI: 
“Nếu con có thê khiến Bạt-đề xuất gia thì mẹ sẽ 
cho con đi xuất gia.” Lý do là vậy. 

Bạt-đề bảo: 
- Được rồi. Anh chờ một chút, đề tôi đi thưa với 
mẹ tôi. Bạt-đề tử liên đên chỗ mẹ, quỳ mọp thưa: 

-Nay mẹ có biết không? Các con nhà họ Thích 
đều xuất gia. Duy chỉ có một nhà mình là không. 


24 Bat-đề Jjt‡E. Päli, Bhaddiya, Vin.ii. 181. 
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Nay tin tưởng muốn theo Thế Tôn cầu xuất gia. Mẹ 
cho con đi! 
Bà mẹ bảo: 

-Mẹ không cho con xuất gia. Vì sao? Mẹ chỉ có 
một mình con. Mẹ rât thương yêu, không muốn xa 
con dù chỉ trong chốt lát. Cho đến khi chêt mẹ cũng 
không muốn rời, huống là hiện sống mà phải cách 
biệt. 

Bạt Đề thưa xin xuất gia như vậy ba lần. Bà mẹ 
cũng ba lần trả lời không thuận cho. 

Bà mẹ thây con lòng rât chí thiết, nên tự nghĩ: 
Ta sẽ làm cách nào để khiến con ta đùng xuất g1a? 
Rôi bà suy nghĩ: Mẹ của A-na-luật rât yêu mến con 
của bà. Tât không cho con xuất gia. Nêu mẹ của A- 
na-luật cho con xuất gia thì ta cũng cho con ta đi 
xuất gia. Nghĩ như vậy rôi liền nói với Bạt-đề: 

.Nếu mẹ của A-na-luật cho con của bà đi xuất 
gia thì mẹ cũng sẽ cho con đi xuất gia. 

Khi ấy, Bạt-đề Thích tử đến chỗ A-na-luật nói: 

.-Mẹ tôi đã cho tôi đi xuất gIa. Chúng ta nay có 
thể hoãn thời gian bảy năm để ở tại nhà, hưởng thụ 
ngũ dục đến mức tối đa, sau đó sẽ xuất gia. 

A-na-luật bảo: 
- Bảy năm lâu quá, mạng người vô thường. Bạt- 
đề lại nói: 

- Không thể bảy năm thì có thê sáu năm, hoặc 
năm, bốn, hai, một năm ở tại nhà để thụ hưởng ngũ 
dục. 
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A-na-luật lại nói: 

-Một năm lâu quá. Tôi không thê chịu nổi, vì 
mạng người vô thường. 

Bạt-đề nói: 

. Không thể một năm thì có thể bảy tháng, để 
thụ hưởng ngũ dục. 

- A-na-luật nói: 

- Bảy tháng lâu quá. Tôi không thể chịu nỗi, vì 
mạng người vô thường. 

Bạt-đề nói: 

. Không chịu nói bảy tháng thì sáu, năm, bốn, 
ba, hai, một tháng để chúng ta cùng nhau thụ 
hưởng ngũ dục. 

A-na-luật nói: 

-Một tháng lâu quá. Tôi không thê chịu nỗi, vì 
mạng người vô thường. 

Bạt-đề tử nói: 

. Nếu không thê một tháng thì có thể trong bảy 
ngày, đề cùng nhau hưởng thụ dục lạc. 

A-na-luật nói: 

-Báy ngày thì không xa. Nếu hết bảy ngày mà 
anh có thể xuất gia thì tốt, bằng không thì tôi sẽ 
xuất g1a. 

Rồi trong bảy ngày đó các Thích tử cùng nhau 
thụ hưởng ngũ dục với mức tối đa theo ý mình. Khi 
hết bảy ngày, Thích tử A-na-luật, Thích tử Bạt- đề, 
Thích tử Nan-đề, Thích tử Kim-tỳ-la, Thích tử 
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Nan-đà, Thích tử Bạt-nan-đà, Thích tử A-nan-đà, 
Thích tử Đề-bà-đạt, ông thợ cạo Ưu-ba-ly là người 
thứ chín, đều tăm rửa sạch sẽ, dùng hương thoa nơi 
thân, chải tóc, mang châu anh lạc, cỡi voI ngựa lớn 
ra thành Ca-tỳ-la-vệ. Nhân dân trong nước thây các 
Thích tử, cùng nhau bàn nói: 

.Các Thích tử này trước đây thường tăm rửa 
thân thể, mang đồ anh lạc, cỡi voi ngựa lớn vào 
trong vườn dạo chơi, hôm nay chắc cũng vậy. 

Khi các Thích tử cỡi voi lớn đến bên trong ranh 
gIỚI, xuông voi, cỡi y phục, chuỗi anh lạc, và luôn 
cả voi, ngựa trao cho Ưu-ba-ly nói: 

-Nhà ngươi thường nương nhờ chúng tôi để 
sông. Nay, chúng tôi xuất gia. Cho nhà ngươi \ 
phục quý báu và voi lớn này để nhà ngươi làm 
phương tiện nuôi sông. 

Khi các Thích tử tiến về phía trước, đến A-nậu- 
di,“ nước Di-ni; ở phía sau, Uu-ba- -ly trong lòng 
suy nghĩ: Ta vốn nhờ Thích tử nầy mà có được sự 
sông. Nay với lòng tin họ bỏ ta, theo Thế Tôn câu 
xin xuât gia. Nay ta hãy theo họ xuất gia. Nếu họ 
có sở đắc thì ta cũng sẽ đắc. 

Ưu-ba-ly liên dùng tắm lụa trắng gói y phục 
quý báu và anh lạc lại, đem treo trên cây cao, với 
ý nghĩ: Ai đến lẫy thì cho. Ưu-ba-ly tiễn đến chỗ 
các Thích tử và thưa họ: 

- Sau khi quý vị đi, tôi liền khởi ý nghĩ: “Ta vốn 


?2 A-nậu-di; ở trên âm là A-nô-di. 
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nhờ Thích tử nầy mà có được sự sông. Nay với 
lòng tin họ bỏ ta, theo, Thế Tôn cầu xin xuất gia. 
Nay ta hãy theo họ xuất gia. Nếu họ có sở đắc thì 
ta cũng sẽ đặc.” 

Khi ấy, các Thích tử cùng Ưu-ba-ly dẫn nhau 
đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, lui 
đứng qua một bên, bạch với Đức Phật: 

- Bạch Thê Tôn! Chúng con đã được cha mẹ 
cho phép xuất gia. Cúi xin Đại đức cho chúng con 
được xuât gia. Cúi mong Thế Tôn, độ cho Uu-ba- 
ly trước nhất. Vì sao? Vì chúng con có nhiêu kiêu 
mạn và muốn trừ kiêu mạn ấy. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn, trước hết độ cho Ưu- 
ba-ly, kế đến độ Thích tử A-na- luật, kế đến Thích 
tử Bạt-đẻ, kế đến Thích tử Nan-đẻ, kế đến Thích tử 
Kim-tỳ-la, kế đến Thích tử Nan-đà. Ưu-ba-ly thọ 
đại giới là bậc Thượng tọa trên hết. Khi ấy, có vị 
đại Thượng tọa tên là Tỳ-la-trà,”° độ riêng Thích 
tử A-nan-đảà. Ngoài ra các thượng tọa khác độ 
Thích tử Bạt-nan-đà, và Thích tử Đê- bà- đạt. 

Khi Đức Thế Tôn độ các Thích tử rồi, Ngài bảo 
họ đến nước Chiêm-bà. Sau khi các Thích tử nhận 
sự giáo thọ của Đức: Thế Tôn và các Thượng tọa 
rồi, đến nước kia, mỗi người đều tự tư duy, chứng 
tăng thượng địa. Đề-bà-đạt-đa đặng thần tức. Khi 
ây, Bạt- đề Thích tử ở một mình nơi A-lan-nhã, 


EH kH3r? 


26 Tỳ-la-trà ES#EZ£. Pali, Vin.i. 202: Belatthasisa. Vị này nguyên là một người Bà-la-môn ở Sãvatthi, xuất gia 
với Uruvela-Kassapa trước khi Phật thành đạo. Khi Uruvela-Kassapa theo Phật, ông cũng theo. 
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dưới bóng cây, trong bãi tha ma, tu tập tư duy. Đến 
cuỗi đêm, lớn tiếng nói: Sung Sướng thay! Sung 
sướng thay! Các 1ỷ-kheo ở gân ở bên nghe và 
nghĩ: Tỳ-kheo Bạt-đề này, vốn khi ở đời, thường 
hưởng thụ ngũ dục. Nay xả bỏ vĩnh hoa kia mà xuât 
gia hành đạo, sống một mình nơi A-lan-nhã, dưới 
DÓng cây, trong bãi tha ma, đến cuối đêm, tự mình 
nói: “Sung Sướng thay! Sung sướng thay!” Thích 
tử Bạt-đề nây há không phải nhớ lại lúc còn ở nhà 
hưởng thụ ngũ dục nên tự nói: “Sung sướng thay! 
Sung sướng thay!) 

Sáng hôm sau, các T-kheo đến chỗ Đức Thế 
Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi qua một bên, 
đem nhân duyên nảy trình bày rõ ràng với Đức Thế 
Tôn. Đức Thê Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

.Ông đến gọi gấp Tỳ-kheo Bạt-đề đến đây! 

Tỳ-kheo vâng lời Đức Phật, đến nói với Tỳ- 
kheo Bạt-đề: 

. Đức Thế Tôn kêu người đến gấp. 

Ty-kheo Bạt- đề liền đến chỗ Đức Thê Tôn, 
đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Đức 
Thế Tôn biết mà vẫn có hỏi Bạt-đề: 

- Có thật ông một mình ở nơi A-lan-nhã, trong 
bãi tha ma, dưới bóng cây, rồi đến giữa đêm tự kêu 
lên: ' "Sung sướng thay! Sung sướng thay!” 2 

Bạt-đề thưa: 

_ - Bạch Thê Tôn, có thật như vậy. Phật hỏi Bạt- 
đê: 
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.Ông quan sát ý nghĩa gì mà tự kêu lên: “Sung 
sướng thay! Sung sướng thay!'”? 

Bạt-đề thưa: 

- Trước đây, khi con ở nhà, bên trong lẫn bên 
ngoài thường được tự hộ vệ băng đao gậy. Với sự 
vệ hộ như vậy mà còn có sự sợ hãi. Sợ kẻ giặc bên 
ngoài đến xâm đoạt mạng sông của con. Nhưng, 
nay con ở một mình nơi A-lan-nhã, dưới gôc cây, 
trong bãi tha ma, cho đến giữa đêm mà không thây 
có sự sợ hãi nảo, lông trong người không hề dựng 
đứng. Bạch Thế Tôn, con nghĩ đến cái lạc của sự 
xuât ly, cho nên tự nói: “Sung sướng thay! Sung 
Sướng thay!” như thế. 

Thế Tôn liên khen: 

- Lành thay, lành thay, thiện gia nam tử! Điều 
đó thích hợp đề ông chí tín xuất gia, vui hạnh thanh 
tịnh. 

2. Nhân duyên A-xà-thế: 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở núi Kỳ-xà-quật, tại 
La- -duyệt- kỳ. 

Lúc â ây, vua Bình-sa “”” không có con. Vua liên 
tập hợp các Bà-la-môn có khả năng về tướng số, 
khiến họ xem tướng các phu nhân. Nhà vua nói: 
Người xem tướng các phu nhân nây, ai sẽ sanh 
được con. 

Bà-la-môn xem tướng xong, tâu: 


?! Bình-sa-vương ?fR}/b~°. Pãli: Bimbisära/ Seniya Bimbisãra, vua nước Ma-kiệt-đà. 
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- Phu nhân trẻ, khỏe mạnh này sẽ sanh con. 
Nhưng sẽ là kẻ thù của vua. vua nghe nói như vậy 
rôi, đêm đó cùng giao hợp với phu nhân này. Bà ây 
liền có thai. Sau đó, sanh một nam tử, tướng mạo 
đoan chánh. Vì khi chưa được sanh, Bà-la-môn đã 
đoán định, nó sẽ là kẻ thù của vua. Vì duyên cớ ây 
cho nên đặt tên là VỊ Sanh Oán.”Š 

Vương tử này theo thời gian trưởng thành. Đê- 
bà-đạt-đa dùng sức thân thông khiến Vương tử 
hâm mộ. 

Đề-bà-đạt-đa suy nghĩ: Ta cân nuôi đồ chúng. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở tại nước Câu-thiểm- 
tỳ.” Trong nước đó có một người tên là Ca-hưu- 
câu-la Tử. ”° Mạng chung, không bao lâu, ông này 
đã sanh hóa vào trong cõi trời Hoá tự tại. 301 1 ức Á ây, 
Ca-hưu Thiên tử, vào giữa đêm, đến chỗ Đại Mục- 
kiên-liên, đảnh lễ dưới chân, rồi đứng qua một bên, 
bạch với Mục-liên: 

- Tâm của Đê-bà-đạt-đa muốn làm ác, nên sanh 
ý niệm: “Ta muôn nuôi đồ chúng. 7 

Ca-hưu Thiên tử nói như vậy rồi, đảnh lễ, nhiễu 
quanh, xong biến mắt. 

Khi đêm đã qua, Mục-liên đến chỗ Đức Thế 
Tôn, đảnh lễ đưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, 


?8 Vị Sanh Oán zEZEZ. Päli: Ajãtasattu/ Ajãtasattu Vedehiputta, A-xà-thế Vi-đề-hy Tử. 

? Câu-thiểm-tỳ ‡#J ElBfl. Päli: Kosambi. 

300 Ca-hưu-câu-la Tử 3IfƒK‡fJ£&-ƒ-. Vin.ii. 185, Kakudha/ Kakudha Koliya; nguyên là thị giả của ngài Đại Mục- 
kiển-liên . Cf. A.iii. 122ff. 

30! Hoá tự tại thiên {EÉ{##£2; Vin.ii. 185: adhunä klankato addataram manomayam kãyam upapanno, tái sinh 
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đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật một cách 
đây đủ. Đức Thê Tôn hỏi Mục-liên: 

-Ý ông nghĩ thê nảo, như lời Ca-hưu Thiên tử 
nói, đúng thật chứ không nhằm lẫn chăng? 

Mục-liên thưa: 

-Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Đức Thế Tôn 
bảo Mục-liên: 

- Chớ nói như vậy. Ta không thấy có lời nói nào 
của Chư thiên, người đời các Ma, Phạm VưƠng, Sa- 
môn, Bà-la-môn mà là như thật, không sai trái. Chỉ 
trừ có lời nói của Như Lai là không hư dối.” 

Đức Phật bảo Mục-liên: 

.Ở đời có năm việc tối tôn (sẽ nói ở sau 

Bấy ĐIỜ, Đê-bà-đạt-đa đến chỗ A-xà-thế, dùng 
sức thân thông bay lên hư không; hoặc hiện thân 
nói pháp, hoặc ân thân nói pháp, hoặc hiện nửa 
thân nói pháp, hoặc thân tuôn ra khói, hoặc thân 
tuôn ra lửa; hoặc biến thân làm hài nhi, thân mang 
anh lạc,” ngôi lên đùi thái tử, rồi xoay nghiêng 
qua, mút ngón tay thái tử. Thái tử A-xà-thế thấy sự 
biến hóa này đâm ra hoảng sợ, lông trong người 
đều dựng ngược lên. Đề-bà-đạt-đa biết Thái tử 
hoảng sợ liên nói: 

- Chớ sợ, chớ sợ! Thái tử hỏi: 

-Ông là ai? 


) 303 


32 Cf. Vin. ibid., Phật cảnh giác Mục-liên: Hãy giữ kín lời nói! 
33 Lời chứa trong bản Hán. 


39 Pa]i: Quần quanh mình một chuỗi rắn. 
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- Tôi là Đề-bà-đạt-đa. Thái tử nói: 

-Ông thật là Đê-bà-đạt-đa thì trở lại nguyên 
hình. 

Đê-bà-đạt-đa trở lại nguyên hình. Thái tử thây 
rôi, liền tăng thêm lòng hâm mộ. Đã hầm mộ TÔI, 
Thái tử lại tăng thêm sự cúng dường. 

Bấy gIỜ, hẳng ngày, À-xà- -thế dùng năm trăm 
chiếc xe sáng chiêu đến thăm hỏi và cung cập năm 
trăm chõ đô ăn thức uông. 

Khi các Tỳ-kheo nghe A-xà-thế hằng ngày 
dùng năm trăm chiếc xe đến thăm hỏi Đê-bà-đạt- 
đa sảng chiều và cung cấp năm trăm chõ đô ăn thức 
uống, họ liền đến chỗ Đức Thế Tôn, đánh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên 
này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức 
Thế Tôn bảo các Tỷỳ-kheo: 

Các ông, nên tự nhiếp tâm chớ sanh lòng tham 
đăm 39 những thứ lợi dưỡng của Đề-bà-đạt-đa. Vì 
sao? Chính vì A-xà- thế hăng ngày dùng năm trăm 
chiếc xe đến thăm hỏi sáng chiêu, và cung cấp năm 
trăm chõ đồ ăn thức uống, nên làm cho Đề-bà-đạt- 
đa táng thêm ác tâm. Ví như nam tử, đánh vào lỗ 
mũi con chó dữ, khiến cho chó kia càng thêm hung 
ác. Các ,1ỷ-kheo nên biết, ở đây cũng như vậy. 
Chính hăng ngày A-xà- -thế dùng năm trắm chiếc xe 
đến thăm hỏi sáng chiêu, và cung cập năm trăm 
chõ đồ ăn thức uông, nên khiến cho ác tâm của Đề- 


35 Päli, - Chớ ganh tị!, Vin.ii. 188. 
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bà-đạt- đa tăng thêm vậy. 

Lúc â ây, vua Bình-sa nước Ma Kiệt nghe: biết A- 
xà-thế hằng ngày dùng năm trăm chiếc xe đến thăm 
hỏi sáng chiêu, và cung cấp năm trăm chõ đồ ăn 
thức uông cho Đê-bà-đạt-đa. Vua Bình-sa, hăng 
ngày cũng dùng bảy trăm chiếc xe đến thăm hỏi 
Đức Thế Tôn, và cung cấp bảy trăm chõ đô ăn thức 
uống. 

Bấy giờ, Đè- bà-đạt-đa nghe vua Bình-sa dùng 
bảy trăm chiếc xe sáng chiêu đến thăm hỏi Đức 
Thê Tôn, và cung câp Dảy trăm chõ đồ ăn thức 
uống. Do vì lợi dưỡng nên sanh tâm tật đó, Đề-bà- 
đạt-đa liền mất thân thông, bèn khởi ý nghĩ như 
vây: Nay ta nên chờ khi nào Phật cùng đại chún 
hội hợp sẽ đến trước Đức Phật, tha thiết thưa: “Thế 
Tôn tuôi đã già nua, thọ mạng hơn người, học đạo 
cũng lâu, nên yên sống nơi nhàn tịnh, mặc nhiên tự 
thủ. Đức Thế Tôn là chủ của các pháp, nên phú 
chúc Tăng cho con, con sẽ chăm sóc.” 

Nghĩ như vậy rồi, Đề-bà-đạt-đa chờ đại chúng 
tập hợp, liền đem ý nghĩ đó trình bày đây đủ lên 
Đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn bảo: 

Đối với Xá-lợi-phất, Mục-liên, ta còn không 
đem Tăng phú chúc cho, huống chỉ là đỗi với ông, 
người ngu si, mũi dãi đầy mình,” đâu có thê đem 
Tăng phú chúc cho ông được! 

Khi ấy, Đê-bà-đạt-đa sanh ý niệm này: Nay 


306 Hán: Thế thóa chi thân È#ðfff.> #7. Päli, Vin.ii. 189: Chavassa khenäsakassa cái xác chết dính đàm dãi. 
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Đức Thế Tôn giữa đại chúng lại nói ta là người ngu 
s1, mũi đãi đây mình. Do vậy, Đề-bà-đạt-đa liên 
sanh tâm bất nhẫn. Đây là lần đầu trong đời này, 
Đê-bà- đạt- đa sanh tâm bất nhẫn đối với Thế Tôn. 

Khi â ây, Đề-bà-đạt-đa đến chỗ A-xà-thế, nói: 

-Đức vua dùng chánh pháp trị dân cho nên 
được trường thọ. Sau khi Phụ vương Dăng hà thì 
ngài mới được lên ngôi. Lúc ây, tuôi ngài đã già 
nua, sẽ không hưởng thụ ngũ dục được lâu. Nay 
ông hãy giết cha. 

-Tôi sẽ giết Phật. Bấy giờ, quốc giới Ma-kiệt 
có vua mới, Phật mới trỊ nước giáo hóa, đâu há 
không vui sao? 

Vương tử bảo: 

. Có thê vậy. 

Vương tử liền hỏi Đề-bà-đạt-đa: 

-Ngài cân những gì ? Đề-bà nói: 
- Tôi cần một số người. Vương tử liền cung cấp 
nĐØƯỜI. 

Đê-bà-đạt-đa sai hai người đến hại Phật, dạy: 

- Ngươi đến giết Phật rồi, đi về bằng con đường 
khác. 

Sau khi sai hai người ây đi rôi, Đê-bà-đạt-đa lại 
sai bốn người nữa đi với lời dặn: 

- Các ngươi đón đâu hai người kia. Gặp chúng 
thì giẾt. Rôi theo con đường khác mà vê. 

Tiếp đó, lại sai tám người, cũng dặn: 
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- Các ngươi đón đầu bốn người kia. Gặp chúng 
giữa đường thì giết. Rồi theo con đường khác mà 
VỆ, 

Cứ như vậy Đê-bà-đạt-đa lân lượt sai gấp đôi 
người lên, cho đến sáu mươi bốn người. Như vậy, 
đầu môi bị cắt đứt, không thể phân biệt, không biết 
ai hại Thế Tôn. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn ngôi trong hang Trư 
khảm;”” từ trong hang nây đi ra, kinh hành dưới 
sườn núi. Đức Phật tự nghĩ: Nhân duyên Ta làm 
xưa kia, ngày hôm nay là kỳ hẹn. 

Khi â ây, hai người nhận lệnh của Đê- bà-đạt-đa 
liền mặc áo giáp, câm đao trượng đi đến Đức Thế 
Tôn. Cả hai người đều tâm niệm: Ta sẽ hại Phật. 
Vừa sanh ý niệm này, tức thời không thê bước tới 
được. Họ liền nghĩ: Thế Tôn có đại thần đức, oai 
lực vô lượng. Chính đệ tử của Ngài cũng có thân 
lực. Chúng ta đâu có thê hại được Đức Thế Tôn. 
Vừa sanh ý nghĩ này thì liên bước đến được. Từ xa, 
họ thây tướng mạo Đức Thế Tôn đoan chánh, các 
căn tịch tịnh, được sự điều phục tối thượng, tịch 
diệt đệ nhất, các căn kiên cô, như con long tượng 
đã được huấn luyện, ý không thác loạn, như nước 
lóng trong, trong ngoài đều thấu suốt. Họ thấy như 
vậy, liền phát tâm hoan hỷ, buông bỏ đao trượng, 
vât vào một chỗ, tiên đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh 
lễ, rồi ngôi qua một bên. Đức Thế Tôn tuần tự vì 


37 Trư khảm Zấ1⁄Z. Päli: Sñkarakhatalena hang đá trên sườn Linh thứu (Gijjhakũna) 
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hai người nói pháp vi diệu, khiến họ phát tầm hoan 
hỷ, khuyên họ tu thiện, nói bồ thí, nói trì ĐIỚI, nói 
tạo phước sanh thiên; quở trách dục là bất tịnh, 
khen ngợi sự xuất ly. Hai người ngay nơi chỗ ngồi, 
hết các trần cầu, đặng pháp nhãn tịnh, thấy pháp, 
đắc pháp, liên bạch Phật: 

-Từ nay về sau, chúng con xin thọ ba tự quy: 
Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, làm người 
Uu-bà- tặc. Từ nay cho đến trọn đời không sát sanh, 
cho đến không uông rượu. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo hai người: 

- Các ngươi muốn trở về, nên đi con đường kia, 
không nên đi con đường này. 

Hai người liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ 
Phật, nhiễu quanh ba vòng rôi cáo ]uI. 

Khi về đến chỗ Đề-bà-đạt-đa, họ báo cáo: 

. Đức Thế Tôn có đại thân lực, oaI lực vô lượng. 
Đệ tử của ngải cũng có thân lực. Chúng tôi đâu có 
thể hại Thê Tôn được. 

Đê-bà-đạt-đa đáp lại: 

-Các ngươi hãy cút đi, diệt đi! Cần gì các 
ngươi? Tại sao hai người mà không thê giêt một 
người? 

Đê-bà-đạt-đa đang trong cơn thịnh nộ ây, đích 
thân đến núi Kỳ-xà- quật, tự tay mình cầm một tảng 
đá lớn, từ xa ném Đức Thế Tôn. Khi â ây, có một vị 
trời liên đón viên đá đặt lên trên đỉnh núi. Từ bên 
mép tảng đá đó, có một mảnh nhỏ văng ra, nhằm 
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vào ngón chân Phật, làm chợt da chảy máu. Khi â ây, 
Đức Thế Tôn như con đại long quay nhìn bên hữu 
và nÓI: 

- Chuyện chưa từng có! Người họ Cù-đàm lại 
làm việc TầY, 

Khi ấy, Đức Thế Tôn trở vào trong hang, tự lây 
tăng-già-lê xếp thành bốn lớp làm gỗi, năm 
nghiêng bên hữu như con sư tử, hai gót chân chồng 
lên nhau, nhất tâm nhân thọ sự đau nhức cực kỹ. 

Bây giờ, một số đông 1-kheo nghe việc Đề- 
bà-đạt-đa sai người hại Phật; môi người cầm gậy, 
đá, bảo vệ quanh hang, lớn tiếng kêu réo. Phật từ 
trong hang nói ra, bảo các Ty-kheo, “Các ông làm 
øì mà câm gây, đá đi quanh hang la lỗi như bọn 
người đánh cá la lỗi khi bắt được cá vậy”? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

- Vừa rồi, chúng con nghe Đề- bà-đạt-đa muốn 
đến hại Phật. Bởi vậy, chúng con cầm gậy, đá đến 
nơi hang. Sợ oan gia đến hại Thế Tôn. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông hãy trở về chỗ nghị, chuyên tâm tu 
tập. Pháp thường của chư Phật không cân được che 
chở. Vì sao? Vì đã thăng các oán địch. Tỷ-kheo các 
ông nên biết, Chuyên luân thánh vương mà bị hại 
bởi kẻ thù từ bên ngoài, là điều không thể có. Như 
Lai cũng, lại như vậy. Không có trường hợp các 
điều ác đến hại Như Lai. 

Rồi Phật bảo các Tỳ-kheo: 
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- Trong đời có năm hạng Tôn sư:”°Š Những sì là 
năm? 

-Hoặc có Tôn sư giới không thanh tịnh, tự 
xưng: ““Ta giới thanh tịnh.” Nhưng các đệ tử thân 
cận biết như thật điều đó nên nói: “Thầy của ta giới 
không thanh tịnh mà tự xưng là giới của ông thanh 
tịnh. Nếu ta đến nÓI VỚI hàng bạch y, thây của fa sẽ 
không vui. Thây không vui thì không nên nói. Cứ 
để cho Thây nhận sự cúng dường của thí chủ, sau 
đó sẽ tự biết.” Như vậy, nây các T-kheo, pháp của 
vị tôn sư trong đời kia là đệ tử vì giới mà bảo vệ. 
Thây mong câu đệ tử bảo vệ. 

- Thứ hai, này các Tỳ-kheo, hoặc có tôn sư hoạt 
mạng không thanh nh ” mà tự xưng, “Ta hoạt 
mạng thanh tịnh. ”... nói như trên. 

- Thứ ba, này các Tỷ-kheo, hoặc có người kiến 
huệ không thanh tịnh °!° mà tự xưng, “Ta kiến huệ 
thanh tịnh.”... nói như trên. 

-Thứ tư, hoặc có người ngôn thuyết không 
thanh tịnh,3!' mà tự xưng, “Ta ngôn thuyết thanh 
tịnh.”... nói như trên. 

. Thứ năm, hoặc có người ở ngoài pháp luật,” 
mà tự xưng, ““Fa thanh tịnh ở trong pháp luật.”... 
nói như trên. 


38 Ngũ chủng tôn 7L§f®ý. Päli: Padca satthãro. 
39 Pạ]i: aparisuddhãjïvo, phương tiện sinh sống không thanh tịnh. 


310 Pãli: aparisuddhaddãnadassano, tri kiến không thanh tịnh. 
3! Pã]i: aparisuddhaddãnadassano, sự giải thuyết (thọ ký) không thanh tịnh. 
3!2 Pãli: aparisuddhadhammadesana, sự thuyết pháp không thanh tịnh. 
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-Như vậy, nây các Tỳ-kheo, trong đời có năm 
loại được coI là pháp của tôn sư. 

-Này các Ty-kheol Nay, Ta trì giới thanh tịnh 
cũng tự nói là: “Ta trì giới thanh tịnh.” Không 
khiến đệ tử bảo vệ Ta. Ta cũng không cầu đệ tử 
bảo vệ. 

-Cũng vậy, này các Ty-kheo, Ta hoạt mạng 
thanh tịnh, và cũng tự nói là, “Fa mạng thanh 
tịnh.”... nói như trên. 

. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, Ta kiến huệ của 
ta thanh tịnh, và xưng là, “Fa kiến huệ thanh 
tịnh. ”... nói như trên. 

“Ôling vậy, này các Ty-kheo, Ta ngôn thuyết 
thanh tịnh, cũng tự nói là: “Ta ngôn thuyết thanh 
tịnh.”... nói như trên. 

- Cũng vậy, này các Ty-kheo, Ta ở trong pháp 
luật, cũng tự xưng là ““Ta ở trong pháp luật.”... nói 
như trên. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Các ông hãy sai Xá-lợi- -phất cáo tri cho đại 
chúng bạch y biết rằng, “Những gì Đê-bà-đạt-đa 
làm đêu không phải việc của Phật, Pháp, Tăng. Đó 
là Đề-bà-đạt-đa tự ý làm.” Nên bạch nhị yêt-ma. 
Sa1 người biết làm yêt-ma. Như sự việc trên mà tác 
bạch như vây: 

- Đại đức Tăng lắng nghe. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay sai Tỳ- 
kheo Xá-lợi-phất đến đại chúng bạch y cáo tri rằng, 
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“Những gì Đê-bà-đạt-đa làm đều không phải là 
việc của Phật, Pháp, Tăng. Nên biết, đó là điều do 
Đề-bà-đạt-đa tự ý làm.” Đây là lời tác bạch. 

-Đại đức Tăng, lắng nghe. Tăng nay sai lỳ- 
kheo Xá-lợi- phất đến đại chúng bạch y cáo tri răng, 
“Những gì Đề-bà-đạt-đa làm đều không phải là 
việc của Phật, Pháp, Tăng. Nên biết, đó là điều do 
Đê-bà-đạt-đa tự ý làm.” Các trưởng lão nào chấp 
thuận Tăng sai Iỳ-kheo Xá-lợi- -phất đến đại chúng 
bạch y cáo tri răng, _ Những øì Đê-bà-đạt-đa làm 
đêu không phải là việc của Phật, Pháp, Tăng. Nên 
biết, đó là điều do Đề-bà-đạt-đa tự ý làm” thì im 
lặng. Ai không đồng ý, hãy nói. 

- Tăng đã chấp thuận, Tăng sai -kheo Xá-lợi- 
phất đến đại chúng bạch y cáo tri răng, ' “Những øì 
Đề-bà-đạt-đa làm đều không phải là việc của Phật, 
Pháp, Tăng. Nên biết, đó là điều do Đề-bà-đạt-đa 
tự ý làm” Vì im lặng. Việc ấy tôi ghi nhận như vậy. 

Xá-lợi- phất nghe lời nói nây rồi, tâm sanh nghị, 
liên đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, 
rồi ngồi qua một bên, thưa: 

- Bạch Thế Tôn, làm sao con có thê đến chúng 
bạch y nói việc xấu của ông ây? Vì sao? Trước đây, 
con trước các bạch y đã khen ngợi điều hay của 
Đề-bà-đạt-đa răng, “Xuất gia từ dòng họ lớn, thông 
minh, có đại thân lực, nhan mạo đoan chánh.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

- Trước đây ông khen ngợi Đê-bà-đạt-đa rằng, 
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“Xuất gia từ dòng họ lớn, thông minh, có đại thân 
lực, nhan mạo đoan chánh.” Sự thật có phải vậy 
không? 

Xá-lợi-phất thưa: 

- Bạch Đại đức, sự thật là như vậy. 

-Cho nên, này Xá-lợi- phật, nay ông nên đến 
trong đại chúng bạch y, nói: “Trước đây Đề-bà- 
đạt-đa là như vậy, ngày nay là như vậy. Những øì 
Đề-bà-đạt-đa đã làm, không phải là việc của Phật, 
Pháp, Tăng. Đó là do Đê-bà-đạt-đa tự ý làm.” 

Tôn giả Xá-lợi-phât vâng lời Đức Phật dạy rồi, 
đến trong đại chúng bạch y, nói, trước đây Đê-bà- 
đạt-đa là như vậy, ngày nay là như vậy. Những gì 
Đề-bà-đạt-đa đã làm, không phải là việc của Phật, 
Pháp, Tăng. Đó là do Đê-bà-đạt-đa tự ý làm. 

Khi ây trong đại chúng có một số người chấp 
nhận Đề-bà-đạt-đa thì nói, Sa-môn Thích tử vì sự 
cúng dường nên sanh tâm đó ky. Họ không vui khi 
Đê-bà-đạt-đa được sự cúng dường, cho nên nói 
giữa đại chúng: “Những gì Để-bà-đạt-đa làm 
không phải là việc của Phật, Pháp, Tăng mà là do 
Đê-bà-đạt-đa tự ý làm.” 

Trong đó những người hâm mộ Phật thì nói: 
Hoặc có thể Đề-bà-đạt-đa đã làm, hoặc mới đương 
làm. 

Bấy gIỜ, A-xà-thế bí mật dâu con dao bên trong 
chiếc áo, vội vàng lén vào trong cung để giết cha. 
Người giữ cửa phát giác, lục thầy trong người của 
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A-xà-thế dấu một con đao, hỏi: 

-Thái tử dấu con dao này đề làm gì? A-xà-thế 
trả lời: 

-Ta muôn vào cung đề hại vua. Người giữ cửa 
hỏi: 

- AI dạy ông, sanh tâm như vậy? Vương tử nói: 

.Đề-bà-đạt-đa đạy ta. 

Khi ấy, người giữ cửa liền dẫn đến chỗ các Đại 
thần, và báo cáo: 

- A-xà-thế muốn hại vua. Các Đại thần hỏi: 

- Ai dạy ông điều đó? Vương tử trả lời: 

.Đề-bà-đạt-đa đạy tôi. 

Trong số các Đại thân có vị nói: 

-Sa-môn họ Thích đều làm việc nây. Phải giết 
hết. Có Đại thần lại nói: 

- Không phải tất cả Sa-môn họ Thích đều làm 
việc ác. Đây chỉ là việc làm của Vương tử và Đê- 
bà-đạt-đa. Phải giết những người này. 

Có Đại thân lại nói: 

- Không phải tất cả Sa-môn họ Thích đều làm 
việc ác. Đây chỉ là việc làm của Đê-bà-đạt-đa và 
A-xà- thể. Tuy là tội đáng chết, nhưng không nên 
giết. Vì sao vậy? Vua là vị vương trọng pháp, khi 
nghe ät không vui. 

Khi ấy, người giữ cửa liền dẫn đến chỗ vua 
Bình-sa, tâu: 
- A-xà-thế nây muốn hại vua. 
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Vua hỏi: 

- Ai bảo ngươi làm điều đó? Vương tử thưa: 
- Đề-bà-đạt. 

Trong số các Đại thân CÓ VỊ nói: 

. Sa-môn họ Thích tất cả đều làm việc nây. Phải 
giết hết. 

Nhà vua nghe câu nói nây lòng không vui. 
Trong các Đại thần có người nói: 

-a-môn Thích tử không phải làm ác hết, không 
nên giết hết. Đây chỉ là việc làm của Đề-bà-đạt-đa 
và A-xà-thế, thì nên giết họ mà thôi. 

Nhà vua nghe lời nói này, lòng cũng không vuI. 
Trong số Đại thân, có vị nói: 

-Sa-môn Thích tử không làm ác hết, không nên 
giết hết. Đây là việc làm của Đê-bà-đạt-đa và A- 
Xà- -thể. Hai người tuy đáng chết nhưng không nên 
giết. Tại sao vậy? Nhà vua là vị pháp vương, khi 
nghe ăt người không vui. 

Vua Bình Sa hài lòng với ý kiến nây, bảo các 
thân: 

- Tất cả Sa-môn Thích tử nây không hắn đều là 
ác, DởI vậy không nên giết hết. Đây là việc làm của 
Đê- bà-đạt-đa và A-xà-thế, song cũng không nên 
giết. Tại sao vậy? Trước đây Đức Phật đã khiến 
Xá-lợi-phât báo khắp giữa đám đông: “Những gì 
Đê-bà-đạt-đa đã làm, không phải việc của Phật, 
Pháp, Tăng mà là Đề-bà-đạt-đa tự ý làm.” Cho nên, 
không nên giết. 
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Sau khi phụ vương quở trách Thái tử A- xà-thế 
rồi, bảo các Đại thần: 

Có thê tha thứ cho Thái tử A-xà-thế. Sau đó liên 
thả cho đi. 

Khi ấy, các Đại thần cùng nhau lớn tiếng nói: 

- A-xà-thế làm việc tày trời, đáng chết, tại sao 
chỉ quở trách sơ rôi thả? 

Bấy giỜ, Đè- bà-đạt-đa đã sai người hại Phật, lại 
bảo A-xà-thế giết cha, tiếng ác lan tràn, lợi dưỡng 
bị đoạn tuyệt. Đê-bà-đạt- đa cùng đồng bọn gôm 
năm người đến từng nhà khât thực. Người thứ nhất 
tên là Tam-văn-đạt-đa; người thứ hai tên là Kiền- 
trà-đạt-ba; người thứ ba tên là Cấu-bà-ly; người 
thứ tư tên Ca-lưu-la-đê-xá ?!° và bản thân của Đề- 
bà-đạt- đa là người thứ năm. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo nghe Đê- bà-đạt-đa sai 
người hại Phật, lại bảo A-xà-thế giết cha, tiếng ác 
lan tràn, lợi dưỡng đoạn tuyệt, cùng đồng bọn năm 
người đến từng nhà khất thực, liên đến chỗ Đức 
Thế Tôn, đánh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một 
bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn, 
một cách đây đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này 
liền tập hợp đại chúng. Ngài biết mà vẫn hỏi Đề- 
bà-đạt-đa: 

- Có thật ông dẫn bốn người đến từng nhà khất 
thực hay không? Đề-bà-đạt-đa thưa: 


3!3 Đồng bọn của Đề-bà-đạt-đa: Tam-văn-đạt-đa =Rj}‡#Z, Kiền-trà-đạt-bà #š2š‡#3#, Câu- bà-ly ‡fJ2#l, Ca- 
lưu-la-đề-xá. Päli, Vin.ii. 196: Kokälika, Kanamoraka-tissa, Khattadeviyäputta, Samuddadatta.. 
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. Đúng như vậy, bạch Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
Đê-bà-đạt-đa: 

- Việc làm của ngươi là sai quấy, chăng phải oaI 
nghi, chẳng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tại sao ông riêng rẽ dẫn bốn người đến 
ng nhà khất thực. Ta đã dùng vô số phương tiện 

1, “Các ngươi hãy thương tưởng nhà bạch y.” 
Nay sao ông riêng rẽ dẫn bỗn người đến từng nhà 
khât thực? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
Đê-bà-đạt-đa tôi, liền bảo các Tỳ-kheo: 

-Từ nay về sau không được ăn riêng chúng, 
được phép cho đến ba người cùng ăn.”!* Có hai 
điều lợi nên phải như vậy. Một là vì nhiếp phục 
người khó điều phục. Hai là vì từ mẫn đối với nhà 
bạch y. Tại sao vậy? Vì sợ hạng người khó điều 
phục kia tự câu kết tạo chúng riêng để gây phiền 
não chúng Tăng. 

Đê-bà-đạt-đa liên sanh ý niệm Tiày: Điều chưa 
từng có! Sa-môn Cù-đàm lại đi cắt miếng ăn của 
kẻ khác. Ta hãy phá Tăng luân "1 của ông ta. Sau 
khi ta qua đời có thê để lại tiếng là, “Sa- -môn Cù- 
đàm có đại thần lực, trí tuệ vô ngại, mà bị Đẻ-bà- 
đạt-đa phá Tăng luân của ông ta.” 


34 Xem Ba-đật-đề, điều 33, cấm biệt chúng thực. 


35 Phá Tăng luân; Päli: Sanghabhedam, cakkabhedam: Phá tăng và phá luân. 
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$. Phá Tăng luân: 

Rồi thì, Đề-bà-đạt-đa liền đến các Ty-kheo 
đồng bạn nói: 

- Nay chúng ta có thể cùng nhau phá Tăng luân 
của Cù-đàm. Sau khi chúng ta chết có thể để lại 
tiếng là, “Sa-môn Cù-đàm có đại thần lực, trí tuệ 
vô ngại, mà bị Đê-bà-đạt-đa phá Tăng luân của ông 
ta.” 


Khi ây, một đồng bạn của Đề-bà-đạt-đa là 
Tam-văn-đạt-đa, trí tuệ tài cao, phát biểu: 

Sa-môn Cù-đàm có đại thần lực. Cho đến đồ 
chúng đệ tử cũng lại như vậy. Làm sao chúng ta có 
thể phá được Tăng luân của người? 

Đề-bà-đạt-đa nói: 

-Như Lai thường khen nói hạnh đầu-đà, thiêu 
dục, tri túc, ưa xuất ly. Nay, ta có năm pháp cũng 
là thăng pháp của đầu đà, thiêu dục, tri túc, ưa xuât 
ly: Trọn đời khất thực, trọn đời mặc y phần tảo, 
trọn đời ngôi nơi đất trống, trọn đời không ăn 
muối,*'6 trọn đời không ăn cá thịt.” Nay, ta trì 
năm pháp này giáo hóa các Tỳ-kheo đủ khiến cho 
họ tin ưa. Ta sẽ nói với các Ty-kheo: “Đức Thế 
Tôn dùng vô số phương tiện khen ngợi người tu 
hạnh đầu đà, thiểu dục tri túc, ưa xuất ly. Nay, 


3! Nguyên Hán: Tô diêm #£ffi. 

317 Ngũ phần 25 (T22n1421, tr.164a): 1. không ăn muối. 2, không ăn sữa đặc. 3. không ăn cá thịt. 4. Chí xin ăn, 
không nhận mời. 5. Xuân, Hạ, 8 tháng ngồi giữa chỗ trống; Đông 4 tháng sống trong am cỏ. Thập tụng 36 
(T23n1435, tr.295a): 1. Mặc nạp y. 2. Chỉ khất thực. 3. Chỉ một lần ăn. 4. Ngồi giữa trời trống. 5. Không ăn 
thịt. Pãli, Vin. ii. 197, Vin. iii. 171: 1. Sống trong rừng. 2. Chỉ khất thực. 3. Mặc phần tảo. 4. Sống dưới bóng 
cây. 5. Không ăn cá. 
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chúng ta có năm pháp cũng là thăng pháp đầu đà: 
Trọn đời khất thực,... cho đến không ăn thịt cá. 
Hãy cùng nhau thực hành điều đó.” Tỳ-kheo tuôi 
nhỏ chắc sẽ thọ giáo. Tỳ-kheo thượng tọa sẽ ngại 
không tín thọ. Do phương tiện nây có thể phá được 
Tăng luân kia. 

Bây giờ, Tam-văn-đạt-đa nói với Đề-bà-đạt-đa: 

.Nếu làm như vậy, đủ để phá Tăng luân kia. 

Khi ấy, Đề-bà-đạt-đa liên dùng năm pháp trên, 
dạy các Ty-kheo: 

-Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện khen 
ngợi người tu hạnh đầu đà, thiêu dục, tri túc, ưa 
xuất ly. Nay, chúng ta có năm thăng pháp, cũng là 
hạnh đầu đà, thiểu dục, trï túc, ưa xuât ly: Chúng 
ta trọn đời khất thực, trọn đời mặc y phần tảo, trọn 
đời ngôi nơi đất trống, trọn đời không ăn muối, cá 
và thỊt. 

Bấy giờ, số đông Tỷ-kheo nghe Đê-bà- đạt-đa 
dùng năm pháp như vậy dạy các Tỳ-kheo, khiến họ 
tin ưa... chi tiêt như trên. 

Các Tỳ-kheo nghe rÔI, đến chỗ Đức Thế Tôn, 
đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi qua một bên, đem 
nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Hiện nay, Đê-bà-đạt-đa muốn đoạn bốn 
Thánh chủng.”'” Những gì là bốn? Ta thường dùng 
VÔ SỐ phương tiện nói, y phục cốt nhăm đến tri túc. 


3!8 Tứ Thánh chủng DHEEE. Päli, cattro ariyavansã; cf. D.1ii. 224. 
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Ta cũng khen nói, y phục cốt nhắm đến tri túc. Ta 
cũng dùng vô sô phương tiện nói, thức ăn, giường 
năm và ngọa cụ, thuốc thang để chữa bệnh cân 
nhăm đến tri túc. Các Tỳ-kheo nên biết, nay Đề- 
bà-đạt muốn đoạn bốn thánh chủng. 

Rồi Đức Thế Tôn vì nhân ¡ duyên này tập hợp 
Tăng Tỳ-kheo. Ngài biết mà vẫn có hỏi Đẻ-bà-đạt- 
đa: 

- Có thật ông dùng năm pháp dạy các Ty-kheo 
hay chăng? ... chỉ tiết như trên. 

Trả lời: 

. Đúng vậy, bạch Thế Tôn.3' 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện 
quở trách Đề-bà-đạt-đa: 

- Tại sao ông dùng năm pháp dạy các Tỷ-kheo... 
(như trên). Này Đề- bà-đạt-đa, ông chớ nên đoạn 
bốn thánh chủng, (Bốn Thánh chủng như trên đã 
nói). Này Đề-bà-đạt-đa, nay ông chớ nên phương 
tiện phá hòa hiệp Tăng, chớ chấp chặt phương tiện 
phá hòa hiệp Tăng, kiên trì không bỏ. Ông nên 
cùng Tăng hòa hiệp, không tranh châp, cùng một 
thây học như nước với sữa, ở trong Phật pháp mới 
có ích, sống an lạc. Bởi vậy cho nên, nảy Đề-bà- 
đạt-đa, ông nên biết, phá hòa hiệp Tăng là điều ác, 
gian nan, mắc đại trọng tội. Phá hòa hiệp Tăng đọa 
trone Nê-lê một kiếp, thọ tội không thể cứu vớt. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện khiến cho 


3!° Bản Hán, hết quyên 4. 
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tâm phá Tăng của Đê-bà-đạt-đa tạm châm dứt. 
Ngài dùng vô sô phương tiện quở trách Đê-bà-đạt- 
đa rôi bảo các T-kheo: 

-Cho phép Tăng trao cho Đề- bà-đạt-đa pháp ha 
gián, can gián để bỏ sự việc này băng cách bạch tứ 
vêt-ma. 

Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết- 
ma, như trên đây mà tác bạch như sau: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Đê-bà-đạt-đa này 
muốn phương tiện phá hòa hiệp Tăng, kiên trì 
không bỏ. Nêu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận cho pháp ha gián để bỏ việc này, 
nói răng, “Đề-bà-đạt-đa, ông chớ phá hòa hợp 
Tăng, kiên trì không bỏ. Đê-bà-đạt-đa, ông nên 
cùng Tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh chấp, 
đồng nhất như nước với sữa, ở trong Phật pháp mới 
sông an lạc.” Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Đê-bà-đạt-đa này 
muốn thọ pháp phá hòa hợp Tăng, kiên trì không 
bỏ. Nay Tăng trao cho pháp ha can gián để bỏ sự 
việc này. “Đê-bà-đạt-đa, ông chớ phá hòa hợp 
Tăng, kiên trì không bỏ. Đê-bà-đạt-đa, ông nên 
cùng Tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh chấp, 
đồng nhất như nước với sữa, ở trong Phật pháp mới 
sông an lạc.” Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng 
trao cho Đê-bà-đạt-đa pháp ha gián để bỏ việc này 
thì im lặng. VỊ nào không chấp thuận xm nói. Đây 
là yết-ma lần thứ nhất. (lân thứ hai, lần thứ ba cũng 
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nói như vậy). 

-Tăng đã chấp thuận trao cho Đê-bà-đạt-đa 
pháp ha gián để bỏ việc nây rôi. Tăng chấp thuận 
nên im lặng. Việc ây tôi ghi nhận như vậy. 

Nên làm pháp ha gián như vậy, Tăng vì Đề-bà- 
đạt-đa làm pháp bạch tứ yết-ma ha gián như vậy 
rôi, các Tỳ-kheo đem việc này bạch lên Đức Thế 
Tôn. 

Đức Thể Tôn bảo: 

-Nêu có Tỳ-kheo nào khác phương tiện muốn 
phá hòa hỢp Tăng, cũng dùng pháp bạch tứ yết-ma 
ha gián này. Từ nay về sau, Ta vì các T-kheo kiết 
giới, tập mười cú nghĩa, cho đến, chánh pháp tồn 
tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

s. GIỚI VĂN 

T)-kheo nào, muốn phá hoại hòa hợp Tăng, 
tiễn hành phá hoại hòa hợp Tăng, chấp chặt 
pháp phá hòa hợp Tăng, kiên trì không bỏ. 320 
Các Tỳ-kheo nên can gián Tỳ-kheo này: “Đại 
đức chớ phá hòa hợp Tăng, chớ tiễn hành phá 
hoại hòa biệp Tăng, chớ chấp chặt phá hoại 
hoài hợp Tăng kiên trì không bỏ. Đại đức, nên 
cùng Tăng hòa hợp, vì cùng Tăng hòa họp, 
hoan hỷ không tranh chấp, đông một thây học, 


322 Hán: Phương tiện thọ hoại hoà hiệp Tăng pháp kiên trì bất xả 2{#X##E#1{4)‡###ƒf ‡â. Päli (Vin. 
iii.172): adhikaranam samãdãya paggayha tittheyya, sau khi gây ra một nguyên nhân tranh chấp, rồi chấp 
chặt không bỏ. 
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hòa hợp nhự nước với sữa, thì ở trong Phật 
pháp mới có sự tăng ích, sông an lạc.” T ÿ-kheo 
äy được can gián như vậy ba lẫn cho bỏ việc ấy, 
cho đến ba lần can gián, bó thì tốt; nễu không 
bỏ, Tăng-già-bà-thi-sa. 

D. THÍCH NGHĨA 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Hòa hiệp: Đồng một yết-ma, đồng một thuyết 
giới. ”! 

Tăng: Có bốn Tỳ-kheo, có năm Tỳ-kheo, hoặc 
mười Tỳ-kheo, cho đến vô số. 

Phá: Phá có mười tám việc: Pháp, phi pháp, 
luật, phi luật, phạm, không phạm, hoặc nhẹ, hoặc 
nặng, có dư tàn, không dư tàn, thô ác, chắng phải 
thô ác, thường sở hành, phi thường sở hành, chế, 
phi chê, thuyêt, phi thuyết. Đó là mười tám việc. 

Trụ pháp phá Tăng:”“ Tức là trụ nơi mười tám 
VIỆC này. 

D. PHẠM TƯỞNG 

Nếu Tỳ-kheo tiến hành muốn phá hòa hợp 
Tăng, ”” chấp chặt pháp phá Tăng '“† kiên trì 
không bỏ Tỳ-kheo kia nên can gián ?” Tỳ-kheo 


3! Pã]i: Samãnasanvãsako samãnasimayam, đồng nhất trú xứ trong cùng một cương giới. 


32 Trụ phá Tăng pháp {3:ñJ#{l?Z; nhóm từ được giải thích không có trong Giới văn. Trong Giới văn, nhóm từ này 
Hán dịch là kiên trì (bất xả) EXfƒ f†â; Päli: Tittheyya (na paninissajeyya): Trụ vững, ngoan cô không chịu 
bỏ. 

3 Hán: Phương tiện dục phá hoà hiệp Tăng 77 [ff3ÄXñ# fl3{l; Päl: Samaggassa sanghassa bhedãya 


parakkameyya, hoạt động nhắm đến sự tan vỡ của hoà hiệp Tăng. 


34 Hán: Thọ phá Tăng pháp Z#?f4)E; Pãli: Bhedanasanvattanikam adhikaranam samãdãya, tiếp nhận, hay duy 
trì, tránh sự (điểm tranh chấp) có xu hướng phá vỡ Tăng. 
35 Pali: Vattabbo, cần được nói; tức thuyết phục cá nhân. Tỳ-kheo không nghe thuyết phục này, phạm Đột-kiết- 
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này răng, “Đại đức chớ tiên hành muốn phá hòa 
hợp Tăng, chớ chấp chặt pháp phá Tăng kiên trì 
không bỏ. Đại đức nên cùng Tăng hòa hợp, hoan 
hỷ không tranh chấp như nước với sữa, thì ở trong 
Phật pháp có sự tăng ích, sông an lạc. Đại đức nên 
bỏ việc này, đừng. để Tăng tác pháp ha gián - mà 
phạm trọng tội. Nếu vị ây nghe lời thì tôt; bằng 
không nghe lời thì lại nên khiến Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni, Uu-bà-tắc, Ưu-bà-di, hoặc Đại thân của vua, 
các Sa-môn khác đạo, Bà-la-môn đến nói. Nếu Tỳ- 
kheo ở nơi khác mà nghe biết vị này tin dùng lời 
nói của họ thì nên đến nhờ nói. 

Nếu vị này nghe lời thì tốt, băng không nghe 
lời thì nên tác bạch.”?° Tác bạch rôi lại nói: Đại 
đức, tôi đã tác bạch XOng, còn các pháp yết-ma 
nữa. Nay ngài nên bỏ việc này, đừng để Tăng tác 
YẾt- ma mà phạm trọng tội. Nêu vị ây nghe lời thì 
tốt; băng không nghe lời nên tác sơ vết- ma, rôi lại 
nói: Đại đức, tôi đã tác sơ yết- ma rôi, còn hai yết- 
ma nữa. Ngài nên bỏ việc này, đừng để Tăng vì 
ngài tác yêt- ma mà phạm trọng tỘI. Nêu vịiây nghe 
lời thì tốt, bằng không nghe lời thì nên tác yêt-ma 
lần thứ hai, rôi lại nói: Đại đức, tôi đã tác yêt-ma 
lần thứ hai rồi, còn một yết- ma nữa. Ngài nên bỏ 
việc này, đừng để Tăng vì ngài tác yÊt-ma mà 
phạm trọng tội. Nếu vị ây bỏ thì tốt, bằng không 
bỏ thì tác pháp yết-ma lần thứ ba. Trao xong, vị ây 


la (dukkansa) 
3 Sau ba lần thuyết phục, vẫn cô chấp, Tăng tiến hành yết-ma ha gián; Päli: Samanubhsitabbo. 
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phạm Tăng- -glà- bà-th1-sa. 

Yết- -ma lần thứ hai xong mà bỏ, phạm ba Thâu- 
lan-giá. Yết-ma lần thứ nhât xong mà bỏ, phạm hai 
Thâu-lan- -giá. Tác bạch xong mà bỏ, phạm một 
Thâu-lan-giá. Bắt đầu tác bạch chưa xong mà bỏ, 
phạm một Đột- kiết-la. Nếu tất cả chưa tác bạch, 
khi tiên hành muốn phá hòa hợp Tăng, chấp chặt 
phá hòa hợp Tăng kiên trì không bỏ, tất cả phạm 
Đột-kiết-]a. 

Nếu khi Tăng đang tác yết-ma ha gián cho 
người phá Tăng mà có Ty-kheo khuyên khích đừng 
bỏ. Tỷ-kheo. ây phạm Thâu-lan-giá. Nếu không 
phải là ha gián, Tỳ-kheo ây phạm Đột-kiết-la. Nếu 
Ty-kheo-mI xúi: Đừng bỏ. Cô ni này phạm Thâu- 
lan-giá. Chưa tác pháp ha gián, cô ni xúi: Đừng bỏ. 
Cô ni ây phạm Đột-kiêt-la. Trừ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
n1, người khác xúi đừng bỏ. Những người ây phạm 
Đột-kiết-1a. 

Tỳ-kheo-n phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Thức- 
xoa-ma-na, Sa-dI, Sa-dI-ni phạm Đột-kiết-la. Đó là 
phạm. 

Sự không phạm: Bắt đầu can gián liên bỏ. Nêu 
phi pháp biệt chúng tác pháp ha gián; phi pháp hòa 
hợp chúng tác pháp ha gián; pháp biệt chúng, pháp 
tương tợ biệt chúng, pháp tương tợ hòa hợp, phi 
pháp, phi luật, phi giáo giới của Phật. Nếu tất cả 
chưa tác pháp ha gián. Hoặc vì phá á ác hữu, ác tri 
thức; hoặc vì phá phương tiện muôn phá Tăng, can 
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ngăn khiến không phá; hoặc phá phương tiện trợ 
việc phá Tăng: hai, ba người yết-ma; hoặc muốn 
tác yêt-ma phi pháp, phi tỳ-ni; hoặc vì Tăng, vì 
tháp, vì hai Hòa thượng, đông Hòa thượng, vì A- 
xà-lê, đồng A-xà-lê, vì tri thức, làm tốn giảm, làm 
không có trú xứ. Vì những mục đích này mà phá, 
thì không phạm. 

Người không phạm: Người phạm đầu tiên khi 
chưa chế giới; người si cuồng, loạn tâm, thống não, 
bức bách. 


XI. TÙY THUẬN PHÁ TĂNG 

aA.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà- quật, tại 
La-duyệt- kỳ. Bấy ĐIỜ, Đề- bà-đạt-đa cô chấp chặt 
năm pháp này, và lại đên dạy các Ty-kheo: 

-Thế Tôn dùng vô số phương tiện thường khen 
nói người tu hạnh đâu đà, thiểu dục, tri túc, ưa xuất 
ly: thể thì trọn đời khất thực, mặc y phần tảo, ngôi 
nơi đất trống, không ăn muỗi, không ăn thịt và cá. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nói với Đê-bà-đạt-đa: 

.Ông chớ nên phá hoại hòa hợp Tăng, chớ nên 
chấp chặt pháp phá Tăng kiên trì không bỏ. Tại sao 
vậy? Cùng Tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh 
chấp, như nước với sữa, ở trong Phật pháp mới có 
sự tăng Ích an lạc. 

Bây giờ, bè đảng của Đề-bà-đạt-đa, tiến hành 
trợ giúp phá hoại hòa hợp Tăng, các Tỳ-kheo ấy 
nói với các Ty-kheo: 
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- Các thầy chớ nên quở trách Đề-bà-đạt-đa. 
Những điều Đê-bà-đạt-đa là Ty-kheo nói pháp 
ngữ, là T-kheo luật ngữ. Những điều Đê-bà-đạt- 
đa nói chúng tôi châp nhận. 

Trong sô các Ty-kheo nghe đó, có vị thiêu dục 
tri túc, hành đâu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm 
trách các Tỳ-kheo bè đảng của Đê-bà-đạt-đa: 

-Sao các Thây lại nói Đề-bà-đạt-đa là Tỳ-kheo 
nói đúng pháp, T-kheo nói đúng luật; những gì 
Đề-bà-đạt-đa nói chúng tôi chấp nhận? 

Các Ty-kheo hiểm trách rÔI, đến chỗ Đức Thế 
Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi qua một bên, 
đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một 
cách đây đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập 
hợp các Tăng Tỳ-kheo, dùng vô sô phương tiện 
quở trách các Tỳ-kheo bè đảng của Đê-bà-đạt-đa: 

- Việc làm của ngươi là sai quấy, chăng phải oai 
nghi, chăng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Vì sao các ông nói với các 1-kheo là: 
“Đừng quở trách những điều Đề-bà-đạt-đa nói. Đề- 
bà-đạt-đa là T-kheo nói đúng pháp, Tỳ-kheo nói 
đúng luật; những gì Đê-bà-đạt-đa nói chúng tôi 
chấp nhận.”? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện 
quở trách các Ty-kheo bè đảng của Đề-bà-đạt-đa 
rôi bảo các Tỳ-kheo: 

- Cho phép Tăng trao cho các Tỳ-kheo bè đảng 
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của Đề-bà-đạt-đa pháp ha gián để bỏ việc này, 
bằng pháp bạch tứ yết-ma. 

Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết- 
ma, theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe. Các Ty-kheo bè 
đảng của Đẻ-bà- đạt-đa này, thuận theo Đề-bà-đạt- 
đa, mà nói như vây, “Tỳ-kheo các ngài chớ quở 
trách Đề-bà-đạt-đa. Tại sao vậy? Vì Đê-bà-đạt-đa 
là Ty-kheo pháp ngữ, là Ty-kheo luật ngữ. Những 
điêu Đề-bà-đạt-đa nói chúng tôi chấp nhận.” Nếu 
thời gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng chấp thuận, 
nay Tăng trao cho các 1y-kheo. bẻ đảng của Đê-bà- 
đạt-đa pháp ha gián để bỏ việc này. Răng, “Các 
ngài chớ nên nói “Đê-bà-đạt-đa Tỳ- -kheo pháp ngữ, 
là Tỳ-kheo luật ngữ. Những điều Đê-bà-đạt-đa nói 
chúng tôi chấp thuận.” Song Đề-bà-đạt-đa chăng 
phải là Tỳ-kheo pháp ngữ, Ty-kheo luật ngữ. Các 
ngài chớ nên phá hoại hòa HỢP Tăng, mà nên trợ 
giúp hòa hợp Tăng. Đại đức cùng Tăng hòa hợp, 
hoan hỷ không tranh chấp, như nước với sữa, ở 
trong Phật pháp mới có sự tăng ích an lạc.” Đây là 
lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe. Các Tỳ-kheo bè 
đảng với Đê-bà- đạt-đa này, thuận theo Đề-bà-đạt- 
đa, mà nói như vây, “Tỳ-kheo các ngài chớ quở 
trách Đề-bà-đạt-đa. Tại sao vậy? Vì Đê-bà-đạt-đa 
là Ty-kheo pháp ngữ, là Ty-kheo luật ngữ. Những 
điều Đề-bà-đạt-đa nói chúng tôi chấp nhận.” Nay 
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Tăng vì các Tỳ-kheo bè đảng của Đê-bà-đạt-đa tác 
pháp ha gián để bỏ việc kia: “Đại đức chớ nên nói 
“Đề-bà-đạt-đa Tỳ-kheo pháp ngữ, là Ty-kheo luật 
ngữ. Những điều Đề-bà-đạt-đa nói chúng tôi chấp 
thuận.” Song Đề-bà-đạt-đa chẳng phải là Ty-kheo 
pháp ngữ, Tỳ-kheo luật ngữ. Các ngài chớ nên phá 
hoại hòa hợp Tăng, mà nên trợ giúp hòa hợp Tăng. 
Đại đức cùng Tăng hòa hợp, hoan hỷ không tranh 
chấp, như nước với sữa, ở trong Phật pháp mới có 
sự tăng ích an lạc.” Các trưởng lão nào chấp thuận 
Tăng ha gián các HN -kheo bè đảng của Đề-bà-đạt- 
đa, khiến cho bỏ việc kia, thì im lặng. AI không 
đồng ý xin nói. Đây là yết- ma lần thứ nhật. (Lần 
thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy). 

- Tăng đã chấp thuận tác pháp ha gián các Tỷ- 
kheo bẻ đảng của Đê-bà-đạt-đa để bỏ việc Kla rôi. 
Tăng chấp nhận cho nên im lặng. Việc nây tôi ghi 
nhận như vậy. 

Nên tác pháp quở trách can ngăn các Tỳ-kheo 
bè đảng của Đề-bà-đạt-đa bằng bạch tứ yết-ma như 
vậy. Các Ty-kheo bạch Phật. Phật bảo các Ty- 
kheo: 

-Từ nay về sau, nếu có bè đảng cùng trợ giúp 
việc phá hoại hòa hợp Tăng như vậy, cũng nên tác 
pháp bạch tứ yết-ma ha gián như vậy. Từ Tay trở 
đi, Ta vì các Ty-kheo kiết ø1ớI, tập mười cú nghĩa, 
cho đến, để chánh pháp tồn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
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s. GIỚI VĂN 

T)-kheo nào, có bè đáng từ một, hoặc hai, 
hoặc ba, cho đến vô số. Các Tỳ-kheo bè đảng ấy 
nói với các Tỳ-kheo›: “Đại đức, chớ can gián T)- 
kheo ấy. T)-kheo ấy là Tỳ-kheo nói như pháp. 
T)-kheo Ấy là T)-kheo nói như luật. Những điêu 
T)-kheo Ấy nói, chúng tôi ta thích. ng điều 
T)-kheo Ấy nói chúng tôi chấp nhận.” Chúng 
T }-kheo â ây nói: “Đại đức chớ nói ¡ như vây: ST)- 
kheo ấy là T)-kheo nói như pháp. T)-kheo ấy là 
T }-kheo nói nhự luật. Những điều T)-kheo ấy 
nói chúng tôi a thích. Những điều Tỳ-kheo äy 
nói là chúng tôi chấp nhận.” Nhưng Tỳ-kheo ấy 
là T)-kheo nói phi pháp, là T )-kheo nói phi luật. 
Đại đức, chớ phá hoại hòa hợp tăng. Các ngài 
nên hoan hỷ hòa hợp tăng. 

Đạt đức cùng tăng hòa hợp, hoan hỷ, không 
tranh chấp, động học một thây, hòa hợp như 
nước với sữa, ở trong Phật pháp tới có tăng ích 
an lạc.” Các T-kheo bè dáng được can gián 
nhự vậy mà kiên trì không bỏ. Chúng Tỳ-kheo 
kia nền can gián ba lẫn cho bỏ việc này. Cho 
đến ba lần can gián, bỏ thì tốt. Nếu không bỏ, 
Tăng-già-bà-thi-sa. 


c. THÍCH NGHĨA 
Ty-kheo: Nghĩa như trên. 
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Thuận theo:?”” Có hai thứ: Thuận vì pháp và 
thuận theo vì y thực. 

- Thuận theo vì Pháp: Dùng pháp mà giáo thọ 
tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng 
huệ, phúng tụng thọ trì. 

-Thuận theo vì y thực: Cung cấp y phục, ẩm 
thực, giường, ngọa cụ, thuốc thang chữa bệnh. 

Bè đảng: Từ bốn người, hoặc hơn bốn người. 

Lời nói tán trợ bè đảng: “” Từ một, hoặc hai, 
hoặc ba, cho đến số đông. 

b.PHẠM TƯỞNG 

Nếu bè đảng của Tỳ-kheo nói phi pháp, nói các 
Ty-kheo: Đại đức, chớ can gián Tỳ-kheo Ấy. Tỳ- 
kheo ây là Tỳ-kheo nói như pháp, Ty-kheo nói như 
luật. Những điều Tỳ-kheo ây nói chúng tôi chập 
nhận... (...) ”” Ngài chớ nói như vây: Tỳ-kheo â ây 
là Ty-kheo nói như pháp, Tỳ- -kheo nói như luật. 
Những điều Tỳ- -kheo ây nói chúng tôi chấp nhận. 
Nhưng 1y-kheo â ây là 1-kheo nói phi pháp, là Ty- 
kheo nói phi luật. Các ngài chớ nên phá hoại hòa 
hợp Tăng, mà nên trợ giúp cho Tăng hòa hiệp. Đại 
đức cùng Tăng hòa hiệp, hoan hỷ, không tranh 
chấp, như nước với sữa, ở trong Phật pháp mới có 
sự tăng ích an lạc. Các ngài nên bỏ việc này, đừng 


3? Hán: Thuận tùng llf{£: từ được thích nghĩa, nhưng trong Giới văn không có. Päli: anuvattaka, (người) đi theo, 
thuận tùng; được Giải Thích: Người kia có quan điểm gì, xu hướng gì, sở thích gì, thì người này cũng đồng 
quan điểm, xu hướng, sở thích như vậy._ 


38 Hán: Trợ bạn đảng ngữ HJ‡f3£š từ được giải thích mà không có trong Giới văn. Pali: Vaggavdaka. 


32 Bản Hán dịch nhảy một đoạn, nên văn thiếu mạch lạc. 
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để cho Tăng quở trách mà phạm trọng tội. Nói mà 
nghe lời thì tôt. Bằng không nghe lời thì nên tác 
bạch. Tác bạch rôi nên nói với người kia: Tôi đã 
bạch XOng, còn mây lần yết-ma nữa. Ngài nên bỏ 
việc này, đừng để cho Tăng quở trách mà phạm 
trọng tỘI. Nếu nghe lời thì tốt. Bằng không nghe 
lời thì nên yết-ma lần đầu. Yết-ma lân đầu xong, 
nên nói với người kia: Tôi đã bạch và làm yêt-ma 
lần đâu rôi, còn hai yết-ma nữa. Ngài nên bỏ việc 
này, đừng để cho Tăng quở trách mà phạm trọng 
tội. Nếu nghe lời thì tôt. Bằng không nghe lời, thì 
nên tác yết-ma lần thứ hai. Tác yêt-ma lần thứ hai 
xong, nên nói với người kia: Tôi đã bạch và làm 
hai pháp yết-ma rồi. Còn một yết-ma nữa. Ngài nên 
bỏ việc kia, đừng để Tăng quở trách mà phạm 
trọng tội. Nếu nghe lời thì tôt. Bằng không nghe 
lời, thì yết-ma lân thứ ba. Khi yết-ma lần thứ ba 
xong, phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Bạch xong hai yết-ma mà bỏ, phạm ba Thâu- 
lan-giá. Bạch xong một yết-ma mà bỏ, phạm hai 
Thâu-lan-giá. Bạch xong mà bỏ phạm một Thâu- 
lan-giá. Tác bạch chưa xong mà bỏ phạm Đột-kiết- 
la. Nếu khi chưa bạch, tất cả đều tùy thuộc vào VIỆC 
phá Tăng của bè đảng, đều phạm Đột- kiết-la. Nếu 
khi Tỳ-kheo can gián các Tỳ-kheo bẻ đảng, lại có 
Tỳ-kheo khác nói đừng bỏ. Tỳ-kheo (xúi dục) này 
phạm Thâu-lan-giá. Nếu chưa quở trách can gián, 
thì phạm Đột-kiết-la. Nếu khi Tỳ-kheo can gián 
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các T-kheo bè đảng, Tỳ-kheo-nI nói: kiên trì đừng 
bỏ, cô ni này phạm Thâu-lan-giá. Nếu chưa tác 
pháp can gián cô mi nói: đừng bỏ thì phạm Đột- 
kiết-la. 

Trừ 1Iy-kheo, TIy-kheo-n người khác nói: 
Đừng bỏ đều phạm Đột-kiết-la. 

Ty-kheo-ni Tăng- già-bà-thi-sa. Thức-xoa-ma- 
na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Khi mới nói liên bỏ. Yết-ma 
phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa hợp chúng, pháp 
biệt chúng, pháp tương tợ biệt chúng, pháp tương 
tợ hòa hợp chúng, phi pháp, phi luật, phi Phật dạy. 
Hoặc tât cả chưa tác pháp can gián thì không phạm. 

Người không phạm: Người phạm đầu tiên khi 
chưa chế giới; người si cuồng, loạn tâm, thống não, 
bức bách. 

XI. Ô THA GIA 399 

aA.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, ở Kỳ-liên ”°' có hai Tỳ-kheo. Một tên 
: A-thấp-bà,°” người thứ hai tên là Phú-na-bà- 

a.3 Cá hai ở tại Kỳ-liên có hành vi xấu, làm hoen 

ố ô nhà người. Hành vi xâu mọi người đều thây, mọi 


330 Ngũ phần, Tăng-già-bà-thi-sa 13; Pãli, Sanghãdisesa 13. 


33! Kỳ-liên §§?Hï. Pali: Kinägiri. 

332 A-thấp-bà J3. Pãli: Assaji. Đây là Tỳ-kheo trong nhóm Lục quần (chabbagiyä); không phải Assaji Thera 
trong năm Tỳ-kheo đầu tiên (padcavaggiya). 

333 Phú-na-bà-sa 33⁄2. Pali: Punabbasu. 
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người đều nghe. Sự làm hoen ô nhà người, mọi 
người đều thấy, mọi người đều nghe. Họ làm 
những điều phi pháp như: Tự mình trông cây hoa, 
Sai người trông cây hoa; tự mình tưới nước, sai 
người tưới nước; tự mình hái hoa, sai người hái 
hoa; tự mình làm tràng hoa, saI người làm tràng 
hoa; tự mình xâu chỉ cột, sai người xâu chỉ cột; tự 
mình cầm hoa, sai người câm hoa; tự mình đem 
tràng hoa cho người, sai người đem tràng hoa cho 
người. Hoặc ở trong thôn xóm kia có người phụ 
nữ, đồng nữ, họ cùng ngôi một giường, một ghê, 
củng ăn uống một mâm, nói năng cười cọt; hoặc tự 
ca múa xướng hát, hoặc người khác làm, mình hòa 
theo; hoặc diễn kịch, hoặc đánh trồng, thối ông 
tiêu, Ống sáo; làm tiêng chim sẻ, làm tiêng các loài 
chim khác kêu; hoặc chạy, hoặc giả kiễng chân mà 
đi, hoặc huýt gió, tự làm lộng thân,?' hoặc giúp 
vul cho kẻ khác... 

Khi ây, có số đông Tỳ-kheo từ nước Ca-thi 
tuân tự du hành đến Ky-liên, nghỉ đêm tại đó. Sáng 
ngày, đắp y, bưng bát vào thôn khất thực. Pháp 
phục tê chỉnh. Bước đi thong thả. Mắt nhìn trước 
bước đi, không xoay ngó hai bên. Theo thứ tự khất 
thực. Khi ấy, các cư sĩ thấy vậy, cùng nhau bàn nói: 
Đây là người gì cúi đầu mà đi, không ngó hai bên, 
cũng không nói cười, không bặt thiệp, không khéo 


Kha) 


33 Hán: Tự tác lộng thân #ƒEZÊ.8; nghĩa đen: Đem thân mình ra làm trò đùa. Nhưng cụ thê không hiểu là làm 


trò gì. 


335 Ca-thi quốc 3JIƑ'Bï]. Pãli: Kãsĩ, 1 trong 16 nước lớn thời Phật. Thủ phủ là Bãrãnasï. 
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léo trong lời chào hỏi. Chúng ta không nên cho 
thức ăn cho họ. A- -thấp-bà và Phú-na-bà-sa của 
chúng ta, hai vị ây không cúi đầu đi. Họ ngó hai 
bên. Họ bặt thiệp với mọi người, khéo léo trong lời 
chào hỏi. Chúng ta nên cúng dường thức ăn cho 
họ. 

Lúc ấy, số đông Tỳ-kheo kia khất thực tại Kỳ- 
liên, khó khăn lắm mới nhận được thức ăn. Do vậy, 
họ tự nghĩ: Có Tỳ-kheo xâu hiện đang trú tại trú xứ 
này, làm ác hạnh như vậy... cho đến, giúp vui cho 
kẻ khác. 

Các Ty-kheo liền từ Kỳy-liên đến thành Vương- 
xá, và đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn 
như thường lệ hỏi thăm và an ủi các Ty-kheo 
khách: 

- Các ông đi đứng có được an lạc chăng? Chúng 
Tăng có hòa hợp không? Có gặp khó khăn vì ăn 
uống không? 

Các Tỳ-kheo bạch Đức Thê Tôn: 

- Bạch Đại đức, chúng con đi đứng được an lạc. 
Chúng Tăng hòa hợp. Chúng du hành từ nước Ca- 
thi đến Kỳy-liên... Rôi đem nhân duyên trên trình 
bày đây đủ lên Đức Thế Tôn. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện 
từ xa quở trách hai 1ỷ-kheo A- -thấp- bà và Phú-na- 
bà-sa: Việc làm của các người ây là sai quây, chắng 
phải oai nghi, chăng phải pháp Sa-môn, chắng phải 
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tịnh hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao A- thấp- bà, Phú-na-bà-sa ở 
nơi Kỳ-liên mà làm hoen ô nhà người, có hành vi 
xấu? Sự làm hoen ô ô nhà ngƯưỜI a1 cũng thây, ai cũng 
nghe. Hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe, (...) 
cho đến giúp vui cho kẻ khác. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
rôi, bảo hai ngài Xá-lợi-phât và Mục-liên: 

-Này, hai ông nên đến Ky-liên trao cho A- -thâp- 
bà và Phú-na-bà-sa pháp yết-ma tẫn xuất.”5 Tại 
sao vậy? Vì họ là đệ tử của hai ông. 

Bạch tứ yết-ma như sau: 

Tăng nhóm họp xong, tiên hành cử tội ?'” hai 
ông ây. Cử tội xong tác pháp ức niệm. 338 Tác ức 
niệm xong nên trao tội 3°? cho họ. Rồi sai một vị 
có khả năng tác yết-ma, dựa theo sự việc đã xảy ra 
tác bạch: 

-Đại đức Tăng xin lắng nghe. A-thâp-bà và 
Phú-na-bà-sa này ở nơi Kỳ-liên làm hoen ố nhà 
người, có hành vĩ xấu. Sự làm hoen ô nhà người a1 
cũng thấy, ai cũng nghe. Việc có hành vi xâu ai 
cũng thấy, aI cũng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
đối VỚI Tăng, Tăng chấp thuận; nay Tăng vì A- 
thâp-bà và Phú-na-bà-sa tác pháp yết-ma tần xuất: 


336 Tẫn yết-ma ‡ÄXJ££. Pali: Pabbäjaniyakamma; đuổi Tỳ-kheo ra khỏi địa phương nơi mà họ đang mang tiếng 
xấu. 

33 Hán: Tác cử {EÊ8; tiễn hành luận tội và buộc tội. Pãli: Codetabba. 

338 Tác ức niệm {Elš¡, khiến cho nhớ lại tội; khiến nhận tội. Päli: Sãretabba. 


32 Dữ tội #1JE, xác định tội. Pãli: ãpattim ropetabba. 
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“Các ông đã làm hoen ô ố nhà người, có hành vi xấu. 
Sự làm hoen ố nhà người a1 cũng thấy, a1 cũng 
nghe. Việc có hành vi xâu aI cũng thây a1 cũng 
nghe. Các ông đã có những hành vi xâu như vậy 
thì nên đi khỏi đây, không nên ở nơi nây.” Đây là 
lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe. A-thấp-bà, Phú- 
na-bà-sa này, ở nơi Kỳ-liên đã làm hoen ô nhà 
người, có hành vi xâu. Sự làm hoen ô nhà người a1 
cũng thây, ai cũng nghe. Việc có hành vi xâu ai 
cũng thấy, aI cũng nghe. Nay Tăng trao cho A- 
thâp-bà và Phú-na- -bà-sa pháp yêt-ma tẫn xuẤt 
“Các ông đã làm hoen ô ố nhà người, có hành vi xấu. 
Sự làm hoen ố nhà người a1 cũng thấy, a1 cũng 
nghe. Việc có hành vi xâu aI cũng thây a1 cũng 
nghe. Các ông đã có những hành vi xâu như vậy 
thì nên đi khỏi đây, không nên ở nơi nây. ” VỊ 
trưởng lão nào đồng ý Tăng vì hai người này tác 
yết-ma tẫn xuất thì ¡ im lặng. VỊ nào không đồng ý 
thì xin nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. (Lần thứ 
hai, lần thứ ba cũng như vậy). 

-Tăng đã chấp thuận trao cho A- -thấp- -bà và 
Phú-na-bà-sa pháp yết-ma tẫn xuất rồi. Tăng đã 
chấp thuận vì im lặng. Việc này tôi ghi nhận như 
vậy. 

Tôn giả Xá-lợi- phất và Mục-liên vâng lời Phật 
dạy, từ chỗ ngôi, đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, 
nhiễu ba vòng rôi đi. 
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Ngài Xá-lợi-phất và Mục-liên khoác y, bưng 
bát, cùng với sô đông năm trăm vị đại -kheo, từ 
nước Ca-thi du hành đến Kỳ-liên. 

Khi Ấy, A-thấp-bà và Phú-na-bà-sa nghe Xá- 
lợi-phât và Mục-liên dẫn năm trăm vị đại Tỳ-kheo, 
từ Ca-thi du hành đến Kỳ-liên, bèn nghĩ: Chắc 
chắn vì chúng ta làm yết-ma tần xuất. Hai người 
kia liên đến chỗ các cư sĩ, nói: 

-Nay có hai Tỳ-kheo đến. Một, tên là Xá-lợi- 
phất, và hai, tên là Mục-liên. Một vị giỏi về huyễn 
thuật, bay đi trên hư không. Tỳ-kheo thứ hai, thì 
hành ác hạnh, tự mình có khả năng. thuyết pháp. 
Quý vị nên khéo tự quán sát, đừng để bị mê hoặc. 

Khi ây, Xá-lợi- phất và Mục-liên từ nước Ca-thi 
tuần tự du hành đến Kỳ-liên, nghỉ đêm nơi đó. 
Sáng ngày, khoác y, bưng bát, vào thôn khất thực. 
Đại Mục-liên hiện thân túc, phóng thân lên không 
trung; Xá-lợi- -phất đích thân nói pháp. 

Bấy giờ, các cư sĩ thấy vậy rồi, cùng nhau bàn 
tán: Hai Tỳ-kheo này, một vị rành nghề huyễn 
thuật, Day đi trong không trung. Ty-kheo thứ hai 
hành ác hạnh, nhưng tự nói pháp được. Lúc này, 
Xá-lợi- -phất và Mục-liên liên vì các cư sĩ tại Kỳ- 
liên mà nói pháp, khiến họ được tin ưa. 

Khi Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-liên ăn xong, 
rửa bát, trở về lại trú xứ, vì nhân duyên này, tập 
hợp Tăng T-kheo. Tăng nhóm họp, rôi họ vì A- 
thâp-bà, Phú-na-bà-sa mà cử tội. Cử tội xong tác 
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ức niệm. Tác ức niệm xong trao tội. Tôn giả Xá- 
lợi- -phất ở giữa chúng liền tác yết-ma như trên. Khi 
Ấy, A-thấp- -bà và Phú-na-bà-sa bị Tăng tác yết-ma 
rôi, liên nói: 

Chúng Tăng có thiên vị, có thù nghịch, có sợ 
hãi, có bât minh. Vì có Tỷ-kheo đồng tội như vậy 
mà có người bị đuôi, có người không bị đuổi. 
Nhưng chỉ riêng đuôi tôi. 

Khi â Ây, Xá-lợi-phât và Mục- liên ở tại .Kỳ-liên 
vì A- -thấp-bà và Phú-na-bà-sa tác yết-ma rồi, trở về 
vườn Câp-cô-độc rừng cây Kỳ-đà nước Xá-vệ, đến 
chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi 
qua một bên, bạch Phật: 

- Chúng con đã đến Kỳy-liên trao cho A- thấp-bà 
và Phú-na-bà-sa YẾt- ma tân xuất rôi. Khi chúng 
Tăng tác yết-ma tấn xuất, A-thâp-bà và 

Phú-na-bà-sa lại nói: “Chúng Tăng có thiên vỊ, 
có thù nghịch, có sợ hãi, có bất minh. Vì có lỷ- 
kheo đồng tội như vậy, mả có người bị đuôi, có 
người không bị đuôi.” 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện 
từ xa quở trách A-thấp-bà và Phú- -Tâ- -bà-sa: 

- Việc làm của các ngươi là sai quấy, chăng phải 
Oal nghĩ, chẳng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tại sao khi chúng Tăng trao cho pháp yết- 
ma tẫn xuất lại nói: “Chúng Tăng có thiên vị, có 
thù nghịch, có sợ hãi, có bật minh. Vì có Tỳ-kheo 
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đồng tội như vậy, mà có người bị đuôi, có người 
không bị đuổi”? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
A-thắp-bà và Phú-na-bà-sa rồi bảo các Ty-kheo: 

- Từ nay về sau, cho phép Tăng trao cho A- 
thấp- bà và Phú-na-bà-sa pháp ha gián, bằng bạch 
tứ vết- ma. 

Trong chúng nên sai một người có thể tác yết- 
ma, dựa theo sự việc đã xảy ra, tác bạch: 

-Đại đức Tăng xin lắng nghe. A-thâp-bà và 
Phú-na-bà-sa này ở tại Kỳ liên, khi Tăng trao cho 
pháp yêt-ma, lại nói: “Tăng có thiên vị, có thù 
nghịch, có sợ hãi, có bât minh. Vì có Tỷ-khco đồng 
tội như vậy, mà có người bị đuôi, có người không 
bị đuôi.” Nếu thời gian thích hợp đối vỚiI Tăng, 
Tăng chấp thuận, nay Tăng trao cho A- thâp-bà và 
Phú-na-bà-sa pháp ha gián để bỏ việc ấy: “Các ông 
chớ nói Tăng có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, 
có bất minh. Vì có 1y-khco đồng tội như vậy, mà 
có người bị đuổi, có người không bị đuối. Nhưng 
các T-kheo không có thiên vị, không có thù 
nghịch, không có sợ hãi, không có bất minh. Các 
ông làm hoen ô ố nhà người, có hành vi xấu. Sự làm 
hoen ô ố nhà người ai cũng thây, ai cũng nghe. Hành 
vì xấu, a1 cũng thây, a1 cũng nghe. Các ô ông đã làm 
hoen ô nhà người, đã có hành vi xấu.” Đây là lời 
tác bạch. 

-Đại đức Tăng xin lắng nghe. A-thấp-bà và 
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Phú-na-bà-sa này ở tại Kỳ-liên khi Tăng trao cho 
pháp yết-ma bèn nói: “Tăng có thiên vị, có thù 
nghịch, có sợ hãi, có bât minh vì có Tỳ-kheo đồng 
tội mà có người bị đuổi, có người không bị đuổi.” 

Nay Tăng trao cho A- thập- bà và Phú-na-bà-sa 
pháp ha gián cho bỏ việc này: “Các ông chớ nói 
Tăng có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi có bất 
minh. Vì có Tỳ-kheo đồng tội như vậy, mà có 
người bị đuôi, có người không bị đuổi. Nhưng các 
Tỷ-kheo không có thiên vị, không có thù nghịch, 
không có sợ hãi, không có bất minh. Các ông làm 
hoen ô nhà người, có hành vi xấu. Sự làm hoen ô ố 
nhà người ai cũng thây, ai cũng nghe. Hành vi xấu 
a1 cũng thây, a1 cũng nghe. ác ö ông đã làm hoen ô 
nhà người, đã có hành vi xấu.” Các trưởng lão nào 
chấp nhận Tăng trao cho A- thâp- bà và Phú-na-bà- 
sa pháp ha gián, cho bỏ việc này, thì im lặng. Ai 
không đồng ý thì xm nói. Đây là yết- ma lần thứ 
nhất. (Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy). 

-Tăng đã chấp thuận, trao cho A-thấp-bà và 
Phú-na-bà-sa pháp ha gián cho bỏ việc này rồi. 
Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận 
như vậy. 

Trao cho A- thâp- bà và Phú-na-bà-sa pháp bạch 
tứ yết-ma ha gián như vậy rôi, các Tỳ-kheo mới 
đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo: 

- Có Tỳ-kheo nảo, Tăng tẫn xuất rôi, hoặc đang 
tẫn xuất, hoặc chưa tẫn mà nói: “Tăng có thiên vị, 
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có thù nghịch, có sợ hãi, có bất minh,” cũng cần 
trao cho họ pháp bạch tứ yết-ma ha gián như vậy. 

- Từ nay về sau, ta vì các Tỳ-kheo kiết giới, tập 
mười cú nghĩa, cho đến, chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới sẽ nói như vây: 

s. GIỚI VĂN 

Ty-kheo nào, sống. nương tựa xóm làng, hay 
thành âp, mà làm hoen ô ố nhà người, có hành vi xâu. 
Sự làm hoen ô nhà người ai cũng thây, ai cũng 
nghe. Hành vi xâu ai cũng thây, a1 cũng nghe. Các 
Tỷ-kheo nên nói với Tỳ-kheo ây: “Đại đức là 
người làm hoen ố nhà người, có hành vi xấu. Sự 
làm hoen ô ộ nhà người aI cũng thây, ai cũng nghe. 
Hành vi xấu aI cũng thấy, ai cũng nghe. Đại đức, 
ngài làm hoen ô nhà người, có hành vi xâu, nay nên 
xa lánh xóm làng này, không nền sống ở đầy nữa. 
T-kheo ây nói với các Tỳ-kheo: “Chư Đại đức, 
các I-kheo có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, 
có bất minh. Vì có Tỷ-kheo đồng tội như vậy, mà 
có người bị đuôi, có người không bị đuôi.” Các Tỳ- 
kheo nên trả lời Tỳ- -kheo đó: “Đại đức chớ nói 
Tăng có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có bất 
minh. Vì có Tỷ-kheo đồng tội như vậy, mà có 
người bị đuôi, có người không bị đuôi. Nhưng các 
Tỷ-kheo không có thiên vị, không có thù nghịch, 
không có sợ hãi, không có bất minh. Đại đức làm 
hoen ô nhà người, có hành vi xấu. Sự làm hoen ô ỗ 
nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Hành vi xấu 
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a1 cũng thây, ai cũng nghe.” Tỳ-kheo ây được can 
gián như vậy mà kiên trì không bỏ; các I-kheo 
nên can gián ba lân cho bỏ việc ây. Cho đến ba lần 
can gián, bỏ thì tốt. Nếu không bỏ, Tăng-già-bà- 
th1-sa. 

c THÍCH TỪ 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Thôn: Có bốn loại, như trước đã nói. 

Xóm làng thành ấp: Thuộc về của nhà vua. 
Nhà: Có nam có nữ.” 

Làm hoen ô nhà người:*' Có bốn sự. Nương 
tựa ”“ nhà làm hoen ô nhà, nương lợi dưỡng làm 
hoen ô nhà, nương tựa thần hữu làm hoen ô nhà, 
nương tựa Tăng-già-lam làm hoen ô nhà. 

- Thế nảo là nương tựa nhà làm hoen ó nhà? Từ 
một nhà (này) nhận được vật, đem cho một nhà 
(khác). Nhà mình nhận được vật nghe nói thì 
không vui. Còn nhà mình đem vật cho, lại nghĩ 
chuyện trả ơn, bèn nói: Nếu có cho ta, thì ta sẽ đáp 
lại. Nếu không cho ta, ta lây cớ gì cho lại? Đó gọi 
là nương tựa nhà làm hoen ô nhà người. 

-Thế nào gọi là nương lợi dưỡng làm hoen ô 
nhà? Tỳ-kheo được lợi dưỡng như pháp, cho đến 
thức ăn còn thừa nơi bát, đem cho một cư sĩ (này) 


Ƒ 
^ 


342 Dữ tội 4E, xác định tội. Päli: pattim ropetabba. 

31 Ô tha gia )ZÑ2Z. Päli: Kuladusäko, Giái Thích: Gây tai tiếng cho một gia đình bằng những biếu xén như là 
hình thức hối lộ. 

32 Nương tựa nơi đó mà sống. Päli: upanissäya viharati, Giải Thích: Nhờ nơi đó mà có được bốn nhu yếu là âm 
thực, y phục, ngọa cụ và y dược. 
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mà không cho một cư sĩ (kia). Người cư sĩ nhận 
được liền sanh ý niệm trả ơn, nói: Có cho ta, ta sẽ 
trả ơn. Nếu không cho ta, làm sao ta cho lại? Đó 
øọI là nương lợi dưỡng làm hoen ó nhà người. 

- Thế nào gọi là nương tựa thân hữu làm hoen ô 
nhà người ? Tỳ-kheo nương tựa nhà vua, hoặc Đại 
thân, rồi vì (giúp) một cư sĩ (này), không vì một cư 
sĩ (kia). Người cư sĩ được (giúp) liên nghĩ việc trả 
ơn, nói: Có vì ta, ta sẽ cúng dường. Nếu không vì 
ta, ta không cúng dường. Đó gọi là nương tựa thân 
hữu làm hoen ô nhà người. 

-Thế nào gọi là nương tựa Tăng-già-lam làm 
hoen ô nhà người? Tỳ-kheo lẫy bông trái của Tăng 
cho một cư sĩ (này), không cho một cư sĩ (kia). Cư 
sĩ được cho liền nghĩ việc trả ơn, nói: Nếu có cho 
ta, ta sẽ cúng dường. Nếu không cho ta, ta không 
cúng dường. Đó gọI là nương tựa Tăng- già-lam 
làm hoen ô nhà người. Vì bốn sự này mà làm cho 
nhà người bị hoen ó,* cho nên gọi là làm hoen ỗ 
nhà người. 

Có hành vi xâu:”** Tự mình trồng cây hoa, hay 
Sa1 người trồng cây hoa, cho đến, giúp vui cho 
người, như trên đã nói. 

b.PHẠM TƯỞNG 

Tỳ-kheo nương tựa nơi tụ lạc, làm hoen ỗ nhà 
người, ai cũng thấy, ai cũng nghe; có hành vi xấu 
33 Tức làm cho mang tiếng xấu. 


34 Hành ác hạnh ƒTX#fT. Pãli: Pãpasamäcãro, Giđi Thích: Trồng hoa hay sai người trồng hoa; tưới cây hay sai 
người tưới cây... 
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a1 cũng thấy, aI cũng nghe. Tỳ-kheo kia can gián 
Ty-kheo này: Đại đức làm hoen ô nhà người a1 
cũng thây, aI cũng nghe. Có hành vi xâu a1 cũng 
thấy, a1 cũng nghe. Đại đức làm hoen ô nhà người, 
có hành vi xấu, nên bỏ việc này, đừng để Tăng giả 
quở trách, lại phạm trọng tỘI. 

Nếu vị ây nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời, 
nên tác bạch. Tác bạch rÔi, nên tha thiệt nói: Đại 
đức, Tăng đã tác bạch rôi. Còn có ba yết-ma nữa, 
nên bỏ việc này, đừng để Tăng phải quở trách, lại 
phạm trọng tỘI. 

Nếu vị ây bỏ thì tốt, bằng không bỏ nên tác yẾt- 
ma lân đầu. Tác yết-ma lần đâu rôi, nên lại tha thiết 
nói: Đại đức, “Tăng đã tác bạch và tác pháp yết- ma 
lần đầu rôi, còn có hai yêt-ma nữa. Đại đức nên bỏ 
việc này, đừng để Tăng quở trách lại phạm trọng 
tỘI. 

Nếu vị ấy nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời 
nên tác pháp yêt-ma lần thứ hai. Tác yết-ma lần thứ 
hai rôi, nên lại phải tha thiết nói: Đại đức, Tăng đã 
tác pháp yết-ma lân thứ hai rồi, còn có một yết-ma 
nữa. Đại đức nên bỏ việc này, đừng để Tăng phải 
quở trách lại phạm trọng tội. 

Nếu vị ây nghe theo thì tốt, băng không nghe 
lời nên tác pháp YÊt- ma lân thứ ba. Tác yết-ma lân 
thứ ba rồi, Tăng- già- -bà-thi-sa. 

Nếu tác pháp yết-ma lân thứ hai xong mà bỏ thì 
phạm ba Thâu-lan-giá. Nếu tác pháp yết-ma lân 
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thứ nhất xong mà bỏ thì phạm hai Thâu-lan-giá. 
Nếu bạch xong mà bỏ thì phạm một Thâu-lan-giá. 
Nếu bạch chưa xong mà bỏ thì phạm Đột-kiết-la. 
Nếu trước khi chưa bạch, nói Tăng có thiên vị, có 
thù hận, có sợ hãi, có bất minh, tất cả đều phạm 
Đột-kiết-1a. 

Khi Tăng tác pháp quở trách can gián lại có Tỳ- 
kheo khác bảo: đừng bỏ. $-kheo này phạm Thâu- 
lan-giá. Nêu chưa tác pháp quở trách can gián thì 
phạm Đột-kiết-la. Nêu khi Tăng tác pháp can ngăn 
quở trách có Tỳ-kheo-mI bảo: Đừng bỏ. Cô ni này 
phạm Thâu-lan-giá. Nêu trước khi chưa tác pháp 
quở trách can gián thì cô ni phạm Đột-kiết-la. 

Trừ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-m, người khác bảo: 
Đừng bỏ; quở trách, không quở trách đều phạm 
Đột-kiết-la. Nếu không xem thư mà mang đi, phạm 
Đột-kiết-la. Nếu vì bạch y làm người đưa tin sứ 
giả, phạm Đột-kiết-la. 

Ty-kheo-ni, Tăng-già-bà-thi-sa. Thức-xoa-ma- 
na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Khi mới nói liên bỏ. Hoặc yết- 
ma phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa hợp chúng, 
pháp tượng tợ biệt chúng, pháp tương tợ hòa hiệp 
chúng, phi pháp, phi luật, phi Phật giáo. Nếu tất cả 
trước khi chưa tác pháp quở trách can ngăn thì 
không phạm. Nếu cho cha mẹ, cho người bệnh, cho 
tiêu nhi, cho phụ nữ có thai, cho người bị nhốt 
trong ngục, cho người làm thuê trong nhà chùa thì 
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không phạm. Trồng cây hoa, sai người trồng cây 
hoa, để cúng dường Phật, Pháp, Tăng; tự mình tạo 
tràng hoa, sai người tạo tràng hoa đê cúng dường 
Phật, Pháp, Tăng; tự mình dùng chỉ xâu hoa, saI 
người dùng chỉ xâu hoa để cúng dường Phật, Pháp, 
Tăng: tự mình câm hoa, sai người cầm hoa cúng 
dường Phật, Pháp, Tăng; tự mình dùng chỉ xâu 
tràng hoa, sai người dùng chỉ xâu tràng hoa để 
cúng dường Phật, Pháp, Tăng, đều không phạm. 

Nếu bị người đưa tay muốn đánh,” hoặc bị 
giặc, hoặc bị vol, báo, sư tử, hỗ lang, hoặc nơi có 
hoạn nạn, hoặc chạy tránh vì người gánh gai nhọn 
thì không phạm. Nếu lội qua sông, rãnh, mương, 
hâm phải nhón gót nhảy thì không phạm. 

Nếu đồng bạn đi sau, quay lại ngó không thấy, 
huýt gió kêu thì không phạm. Nếu vì cha mẹ bịnh, 
hoặc vì người bị nhốt trong ngục, hoặc vì người 
Ưu- bà-tặc có lòng tin sâu đậm bệnh hay bị giam 
cầm, xem thư rôi đem đi, hoặc vì tháp, vì Tăng, vì 
Tỳ-kheo bệnh mang thư tới lui, tất cả đều không 
phạm. 

Người không phạm: Người phạm đầu tiên khi 
chưa chế giới; người si cuồng, loạn tâm, thông não, 
bức bách. 


XII. ÁC TÁNH BÁT THỌ NHÂN NGỮ 


345 Giải thích những hành vi, cử chỉ tượng tự với đùa giỡn. Những điều này, một số liên hệ các Ba-dật-đề, một số 
liên hệ các pháp chúng học. 
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346 


A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại 
nước Câu-thiểm-di**” 

Bấy giờ, Tôn giả Tỳ-kheo Xiên-đà ** vì tánh 
ngoan cô nên không nhận lời khuyên của TƯưỜI 
khác, lại nói các Ty-kheo: Các ngài chớ nên nói 
với tôi điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Tôi cũng không 
nói với các Đại đức điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Các 
Đại đức, thôi đi, đừng nên nói gì nữa! Các Đại đức 
sao lại dạy tôi? Tôi đáng dạy Đại đức. Tại sao vậy? 
Thánh chúa của tôi chứng đặng Chánh giác. Ví như 
nước lớn từ đầu cuốn trôi các cây cỏ dôn lại một 
chỗ. Các Đại đức cũng lại như vậy, đủ mọi dòng 
họ, đủ các tên gọi, đủ các g1a tộc xuất gia, tập họp 
lại một chỗ. Cũng như gió lớn thôi các cây cỏ gom 
lại một chỗ. Các Đại đức cũng như vậy, đủ mọi 
dòng họ, đủ các tên gọI, đủ các ø1a tộc xuất ø1a, tẬp 
hợp lại một chỗ. Bởi vậy, các Đại đức không đáng 
dạy tôi. Tôi đáng dạy các Đại đức. Tại sao vậy? 
Thánh chúa của tôi chứng đặng Chánh giác. 

Khi â Ấy, trong các T-kheo nghe, có vị thiêu dục 
tri túc, sông hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý 
hiểm trách Tỳ-kheo Xiên-đà: 

-Sao lại ngoan cô không nhận lời khuyên của 
người khác? Lại nói với các Ty-kheo: “Các ngài 
346 Pali, Sanghãdisesa 12. 


34T Päli: Kosambiyam Ghositãräme. 


38 Xiến-đà [jfÈ, thường gọi là Xa-nặc, quân hầu ngựa của Thái tử. Pãli: Channa. 
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chớ nên nói với tôi điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Tôi 
cũng không nói với các Đại đức điều øì hoặc tốt 
hoặc xâu. Các Đại đức thôi đi, đừng nên nói gì nữa! 
Các Đại đức sao lại dạy tôi? Tôi đáng dạy Đại đức. 
Tại sao vậy? Thánh chúa của tôi chứng đặng 
Chánh giác. Ví như nước lớn từ đầu cuốn trôi các 
cây cỏ dôn lại một chỗ. Các Đại đức cũng lại như 
vậy, đủ mọi dòng họ, đủ các tên gọi, đủ các g1a tộc 
xuất ø1a, tập họp lại một chỗ. Cũng như gió lớn thôi 
các cây cỏ gom lại một chỗ. Các Đại đức cũng như 
vậy, đủ mọi dòng họ, đủ các tên gỌI, đủ các gia tộc 
xuất gia, tập hợp lại một chỗ. Bởi vậy, các Đại đức 
không đáng dạy tôi. Tôi đáng dạy các Đại đức. Tại 
SaO vậy! Thánh chúa của tôi chứng đặng Chánh 
giác.” 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhần 
duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đây đủ. 
Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng 
Ty-kheo, dùng vô số phương tiện quở trách Tỳ- 
kheo Xiên-đà: 

- “Việc làm của các ngươi là sai quấy, chắng 
phải oaI nghi, chẳng phải pháp Sa-môn, chắng phải 
tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Này Xiến-đà, sao lại ngoan cô 
không nhận lời khuyên bảo của người khác... như 
trên cho đền, Thánh chúa của tôi chứng đặng 
Chánh giác”. 
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Đức Thê Tôn quở trách Xiến-đà rồi, bảo các 
Ty-kheo: 

Cho phép Tăng trao cho Xiến-đà Tỳ-kheo pháp 
bạch tử yêt-ma ha gián. Pháp quở trách can gián 
như vây: Trong Tăng nên sai một vị có khả năng 
tác pháp yêt-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lăng nghe. Tỳ-kheo Xiến-đà 
này vì tánh ngoan cô nên không nhận lời khuyên 
của người khác. Các Tỳ-kheo đã khuyên can như 
pháp những điều học gIỚI, nhưng tự mình trở thành 
người không thể nói chuyện, bảo các Ty-kheo: 
“Các đại đức, chớ nói với tôi điều gì hoặc tôt hoặc 
xấu. Tôi cũng không nói với các điều _øì hoặc tốt 
hoặc xấu. Các đại đức thôi đi, khỏi cần phải dạy 
tôi.” Nếu thời gian thích hợp với Tăng, Tăng chấp 
thuận, nay Tăng trao cho Tỳ-kheo Xiên-đà pháp ha 
gián cho bỏ việc này: “Này Xiên-đà, chớ tự mình 
trở thành người không thể nói chuyện. Hãy tự mình 
trở thành người có thể nói chuyện. Xiến Đà, ngài 
nên như pháp can gián các T-kheo. Các Tỳ-kheo 
cũng nên như pháp can gián ngài. Như vậy, chúng 
đệ tử Phật được tăng ích, trao đôi dạy bảo nhau, 
trao đối can gián nhau, trao đối sám hồi với nhau.” 
Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lăng nghe. Tỳ-kheo Xiến-đà 
này do tánh ngoan cô nên không nhận lời khuyên 
của người khác. Các Ty-kheo đã khuyên can như 
pháp những điều trong giới học, nhưng tự mình trở 
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thành người không thể nói chuyện, bảo các Tỳ- 
kheo: “Các đại đức, chớ nói với tôi điều gì hoặc tôt 
hoặc xấu. Tôi cũng không nói với các điêu gì hoặc 
tốt hoặc xâu. Các đại đức thôi đi, khỏi cần phải dạy 

tôi.” Nay Tăng vì Tỳ-kheo Xiến- đà tác pháp ha 
Kih cho bỏ việc này: "Này Xiến-đà, chớ tự mình 
trở thành người không : thể nói chuyện. Hãy tự mình 
trở thành người có thể nói chuyện. Xiên-đà, ngài 
nên như pháp can gián các T-kheo. Các Tỳ-kheo 
cũng nên như pháp can gián ngài. Như vậy, chúng 
đệ tử Phật được tăng ích, trao đối dạy bảo nhau, 
trao đối can gián nhau, trao đối sám hồi với nhau.” 
Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng vì 1y-kheo 
Xiến-đà tác pháp ha giản cho bỏ việc này thì im 
lặng. VỊ nào không chấp thuận xin nói. Đây là yết- 
ma lần đầu. (Lân thứ hai, lần thứ ba cũng nói như 
vậy). 

- Tăng đã trao cho .1y-kheo Xiến- đà pháp ha 
gián cho bỏ việc này rồi. Tăng chấp thuận nên im 
lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. 

Nên can gián như vậy rôi Tăng trao cho Tỳ- 
kheo Xiên-đà pháp bạch tứ yết-ma can gián khiến 
cho bỏ việc này rôi, các Ty-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

-Nếu có các Tỳ-kheo khác do tánh ngoan cô 
không nhận lời khuyên bảo của người khác, thì 
Tăng cũng trao cho pháp bạch tứ yêt-ma can gián 
như vậy. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới 
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tập mười cú nghĩa, cho đến chánh pháp tôn tại lâu 
đài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

s. GIỚI VĂN 

T)-kheo nào, có tánh ngoan cô không nhận 
lời khuyên của người khác. Khi được các T}- 
kheo khuyên can như pháp những điều trong 
tai giới, tự thân không nhận lời can gián, lại 
nói: “Các Đạt đức, chớ nói với tôi điều gì hoặc 
Xã hoặc xấu. Tôi cũng không Hỏi với các Đại 
đức điều gì hoặc tốt Hi 46 xấu. Các Đại đức thôi 
đi, ÑừHg Can giản tôi. ` 

Các T)-kheo can gián T)-kheo ấy: “Đại đức, 
chớ tự thân không nhận lời can giản. Đại đức 
hãy tự thân nhận lời can giản. Đại dức như 
pháp can gián các T-kheo. Các T' }-kheo cũng 
nhự pháp can giản Đại đức. Như vậy, chúng đệ 
tứ Phát được tăng ích, trao đổi dạy bảo nhau, 
trao đổi can giún nhau, trao đổi sám hối với 
nhau.” T)-kheo này được can gián nhự vậy, 
kiên trì không bỏ. Các T. )-kheo nên ba lần can 
gián cho bỏ sự ấy. Cho đến ba lần can gián, bỏ 
thì tốt. Nếu không bỏ, Tăng-già-ba-thi-sa. 


c THÍCH TỪ 
Tỳ-kheo: Nghĩa như trên. 
Tánh ngoan cô không nhận lời của người:”” 


342 Hán: ác tánh bất thọ nhân ngữ #šƑ£ 4# A ì8. Päli: Dubbacajãtiko, bản tính khó nói; khó nói chuyện với. 
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không nhẫn chịu, không thọ nhận lời người khác 
dạy bảo. 

Lấy giới luật như pháp dạy bảo: Có bảy tụ vi 
phạm: Ba-la-di, Tăng-g1à-bà-thi-sa, Ba-dật- đề, Ba- 
la- đề- đề-xáni, Thâu-lan-giá, Đột-kiết-la, ác 
thuyết. 

Như pháp: Đúng pháp, đúng luật, đúng lời Phật 
dạy. Nếu 1ỷ-kheo với tánh ngoan cô, không chấp 
nhận lời của người, các Tỳ-kheo lấy giới luật như 
pháp để giáo thọ. 

Tự thân không thê cùng nói: Đại đức chớ nói 
với tôi điều gì hoặc tốt hoặc xấu, tôi cũng không 
nói với Đại đức điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Đại đức 
thôi đi, chớ can gián tôi.350 

b.PHẠM TƯỞNG 

Ty-kheo kia can gián T-kheo này: Đại đức, 
chớ tự mình trở thành người không thê nói chuyện. 
Hãy tự mình trở thành người có thể nói chuyện. 
Đại đức, ngài nên như pháp can gián các Ty-kheo. 
Các Tỷ-kheo cũng nên như pháp can gián ngài. 
Như vậy, chúng đệ tử Phật được tăng ích, trao đồi 
dạy bảo nhau, trao đối can gián nhau, trao đối sám 
hối với nhau. Đại đức nên bỏ việc nảy, đừng để 
Tăng quở trách mà phạm trọng tỘI. 

Nếu vị ấy nghe lời thì tốt, băng không nghe lời 
nên tác pháp yết-ma lần thứ hai. Tác yêt-ma lần thứ 
hai rôi, nên lại phải tha thiết nói: Đại đức, Tăng đã 


350 Bản Hán có thể nhảy một câu: Tỳ-kheo nói như vậy, là tự thân trở thành người không thể nói chuyện với. 
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tác pháp yết-ma lần thứ hai rồi, còn có một yết-ma 
nữa. Đại đức nên bỏ việc này, đừng để Tăng phải 
quở trách lại phạm trọng tội. 

Nếu vị ây nghe theo thì tốt, băng không nghe 
lời nên tác pháp YÊt- ma lân thứ ba. Tác yết-ma lân 
thứ ba rồi, Tãng- già-bà-thI-sa. 

Bạch và yết-ma lần thứ hai xong mà bỏ thì 
phạm ba Thâu-lan-giá. Bạch và yết-ma lần thứ nhất 
xong mà bỏ thì phạm hai Thâu-lan- -giá. Nếu bạch 
xong mà bỏ thì phạm một Thâu-lan-giá. Nếu bạch 
chưa xong mà bỏ thì phạm Đột-kiết-la. Nếu trước 
khi chưa bạch, ngoan cô không nhận lời khuyên 
bảo của người khác, thảy đều Đột-kiết-la. 

Khi Tăng tác pháp quở trách can gián lại có Tỳ- 
kheo khác bảo: đừng bỏ! T-kheo này phạm Thâu- 
lan-giá. Nêu chưa tác pháp quở trách can gián thì 
phạm Đột-kiết-la. Nêu khi Tăng tác pháp can ngăn 
quở trách có T-kheo-ni bảo: đừng bỏ! Cô ni này 
phạm Thâu-lan- -giá. Nếu trước khi chưa tác pháp 
quở trách can gián thì cô ni phạm Đột-kiết-la. 

Trừ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-m, người khác bảo: 
đừng bỏ! Quở trách, không quở trách đều phạm 
Đột-kiết-la. 

Ty-kheo-ni, Tăng-già-bà-thi-sa. Thức-xoa-ma- 
na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Khi mới nói liên bỏ. Yết-ma 
phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa hợp chúng, pháp 
biệt chúng, pháp tương tợ biệt chúng, pháp tương 
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tợ hòa hợp chúng, phi pháp, phi luật. Phi lời Phật 
dạy. Tất cả trước khi chưa can gián thì không 
phạm. Nếu bị người VÔ trí quở trách can gián, mà 
nóI VỚI người ây: Việc làm của Hòa thượng, A-xà- 
lê của ông cũng như vậy, Ông hãy nên học hỏi, 
tụng kinh thêm. Hoặc việc kia là như vậy. Hoặc nói 
giỡn chơi, hoặc nói gập gáp. hoặc nói một mình, 
hoặc nói trong mộng, hay muốn nói việc này nhằm 
nói việc kia thì không phạm. 

Người không phạm: Người phạm đầu tiên khi 
chưa chế giới; người si cuồng, loạn tâm, thống não, 
bức bách. 


Phân I: GIỚI PHÁP CỦA TỲ-KHEO 
Chương III: NÓI VỀ 2 BẤT ĐỊNH °°' 


¡ GIỚI THỨ 1 

A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Câp-cô- 
độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Ca- 
lưu-đà-di khi còn là bạch y có người bạn có vợ tên 
là Trai Ưu-bà-tư 35? nhan sắc đoan chánh. Ca-lưu- 
đà-di cũng tướng mạo đoan chánh. Ca-lưu-đà-di đề 
ý đến Trai Ưu-bà-tư. Trai Ưu-bà-tư cũng để ý đến 


35! Ngũ phần4 (T22n1421, tr.22c 14). Tăng kỳ 7 (T22n1425, tr.289c18). Thập tụng 4(T23n1435, tr.28b8). Căn bản 
16 (T23n1442, tr.710a24). Pali, Aniyakattam, Vin. II. 186tt. 

352 Trai ưu-bà-tư 7(###.. Tăng kỳ 7: Con gái của một người Bà-la-môn quen biết. Thập tụng: Người quen 
cũ là Ưu-bà-di Quật-đa. Căn bản 16: Ưu-bà-di Cắp-đa Z£?ZZ. Päli: Con gái của một nhà thí chủ; không nói tên 


cô gái. 
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Ca-lưu-đà-d1. 

Ca-lưu-đà-di đến giờ, đắp y, mang bát, đến nhà 
Trai-Uu-bà-tư. 

Hai người cùng ngôi nơi chỗ kín. 

Khi Ca-lưu-đà-di cùng Trai-Uu-bà-tư nói 
chuyện, Tỳ Xá-khư Mẫu ? có chút việc đến nơi 
đó. Từ xa, Tỳ Xá-khư nghe tiếng nói của Ca-lưu- 
đà-di. Uu-bà-tư (Uu- bà-di) này có lòng mộ đạo, 
nghe bên trong có tiễng nói của Tỳ-kheo, khởi ý 
nghĩ: Không chừng Tỳ-kheo nói pháp. Do vậy liên 
đên dựa nơi vách đề nghe. Nhưng lại chỉ nghe tiếng 
nói phi pháp. Tỳ Xá-khư lại nghĩ: Nghe tiếng của 
Ty-kheo mà lại nói những việc phi pháp. T-kheo 
không nên nói những lời như vậy! Bà liên nhìn qua 
lỗ nhỏ, xem thấy Ca-lưu-đả-di với Trai Ưu-bà-tư 
cùng ngôi trên _p,ường nói việc phi pháp. Thây vậy, 
Tỳ Xá-khư Mẫu bèn nghĩ: Ty-kheo này ngôi chỗ 
phi pháp, lại nói lời phi pháp. Nếu phu chủ của 
người đản bà này thây thì họ sẽ măng chửi vợ, sanh 
tâm bắt tín. Khi ấy, Tỳ Xá-khư Mẫu Ưu-bà-tư liên 
ra khỏi nhà này, vội vàng đến chỗ Đức Thể Tôn, 
đảnh lễ dưới chân Phật, đứng qua một bên, đem 
nhân duyên này bạch lên Đức Phật một cách đầy 
đủ. Bạch Đức Thế Tôn rôi, đảnh lễ dưới chân Phật, 
nhiễu ba vòng cáo lui. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn tập hợp Tăng Tỳ-kheo. 


33 Tỳ Xá-khư Mẫu Eä(ZE1. Pãli: Visakhãä Migaramatã. Bà có nhiều con và cháu, tất cả đều giàu có. Vì vậy, 
trong mọi lễ hay tiệc, bà đều được mời. Bà đến nhà này cũng do được mời. 
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Ngài biết mà vẫn có hỏi Ca-lưu-đà-di: 

- Có thật ông cùng với Trai Ưu-bà-tư ngôi riêng 
ở chỗ khuất vắng chăng? 

Ca-lưu-đà-di trả lời: 

Thật vậy, bạch Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở 
trách: 

- Việc làm của các ngươi là sai quấy, chăng phải 
Oal nghĩ, chẳng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao ông cùng với Trai Uu-bà-tư ngôi 
riêng chỗ khuất văng? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
Ca-lưu-đà-di rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Ca-lưu-đà-di là người ngu sI, là nơi trồng. nhiêu 
giống. hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ 
nay về sau, ta vì các y-kheo kiết gIới tẬp mười 
cú nghĩa, cho đến, chánh pháp tồn tại lâu dài. 

Muốn nói giới này nên nói như vây: 

TỶ- -kheo nào, cùng một người nữ, một mình 
ngôi tại chỗ khuất chỗ kín, chỗ có ngăn che, chỗ có 
thể hành dâm, nói lời phi pháp. Có vị Ưu-bà-di trụ 
tín nói một pháp trong ba pháp, hoặc Ba-la-di, hoặc 
Tăng-già-bà-thi-sa, hoặc Ba-dật-đề, và Tỳ-kheo 
ngôi ây tự xác nhận “Tôi phạm tội này. ” Vậy cần 
xử trị một trong ba pháp, hoặc Tăng-già-bà-thi-sa, 
hoặc Ba-dật-đê, hoặc đúng như lời Uu-bà-di trụ 
tín. Cân như pháp xử trị Tỳ-kheo ấy. Đây gọi là 


1498 BỘ LUẬT 2 


pháp bất định. 

s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Người nữ: Người nữ có trí, chưa mạng chung. 

Ngồi riêng: Một Tỳ-kheo, một người nữ. 

Chỗ khuât kín: Có hai loại. Một là khuât vắng 
đối VỚI thấy: hai là khuất vắng đối với nehe. Khuât 
văng đối với thây là hoặc do bụi trần, do Sương mù, 
trong bóng tôi, không thây nhau. Khuất văng đối 
với nghe là nơi mà tiếng nói thường không nghe 
được. 

Nơi có ngăn che: Hoặc do cây, do vách tường, 
do rào, hoặc do vải và các vật khác có thê ngăn che. 

Nơi có thể hành dâm: Nơi có thể dung chứa 
hành động về dâm dục. 

Nói lời phi pháp: Tức là nói về pháp dâm dục. 

Uu-bà-tư trụ tín:”° Tin Phật, Pháp, Tăng; quy 
y Phật, Pháp, Tăng; không giết, không trộm, không 
tà dầm, không vọng ngữ, không uông rượu; khéo 
shi nhớ sự việc không nhằm lẫn, nói lời chân thật 
không hư vọng. 

Nếu 13-kheo tự nói chỗ nhằm đến, tự nói chỗ 
đến, tự nói có ngồi, tự nói có năm, tự nói có làm 


3 Tín nhạo ưu-bà-tư {3#Z{#3#ƒ#/. Trong giới văn, nói là trụ tín ưu-bà-tư {{f3{#3##.. Tăng kỳ? (T22n1425, 
tr.290c13): Khả tín Ưu-bà-di nJ{š{‡#3#3; có 16 điều để gọi là Ưu-bà-di đáng tin: 3 quy y, 4 bất hoại tịnh, 
tăng chưa được lợi, giúp cho được lợi; đã được lợi, giúp cho tăng trưởng; tăng mang tiếng xấu, tìm cách đập 


tắt; không tùy ái, không tùy sân, không tùy bố, không tùy si; ly đục hướng thành tựu giới. Pãli: Saddheyyavacasã 
upãsikã, Ưu-bà-di mà lời nói đáng tin; Giới Thích: Đây chỉ người nữ đã đắc quả, đắc hiện quán, đã học hiểu 
giáo pháp. 
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việc đó thì nên theo lời Ty-kheo nói mà xử trỊ. 

Nếu Tỳ-kheo tự nói chỗ nhắm đến, tự nói chỗ 
đến, tự nói có ngồi, tự nói có nằm, mà không tự nói 
làm việc đó thì nên như lời của Uu-bà-tư nói mà 
xử trị.^55 

Nếu 1ỷ-kheo, tự nói chỗ nhắm đến, tự nói chỗ 
đến, tự nói có ngôi, không. tự nói có năm, không tự 
nói có làm việc đó, thì nên như lời Uu-bà-tư nói 
mà xử trỊ. 

Nếu Tỳ-kheo tự nói chỗ nhắm đến, tự nói chỗ 
đến, không tự nói có ngôi, không tự nói có nằm, 
không tự nói có làm việc đó, thì nên y theo lời Uu- 
bà-tư nói mà xử trỊ. 

Nếu 1ỷ-kheo tự nói chỗ nhằm đến, (601al) 
không tự nói đến đâu, không tự nói có ngôi, không 
tự nói có nằm, không tự nói có làm việc đó, thì nên 
y theo lời Uu-bà-tư mà xử trị. 

Nếu Tỳ-kheo không tự nói tự nói chỗ nhắm 
đến, không tự nói đến đâu, không tự nói có ngôi, 
không tự nói có năm, không tự nói làm việc đó thì 
nên y theo lời của Uu-bà-tư mà xử trị. 

Trong đây, không xác định pháp nào, cho nên 
gọi là bất định.” 

¡u. GIỚI THỨ 2 
A.DUYÊN KHỞI 
Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Câp-cô- 


355 Tặng kỳ 7: Tác yết-ma mịch tội tướng mà xử trị. 
356 Dali, aniyato, vì không xác định là Ba-la-di, hay Tăng-già-bà-thi-sa, hay Ba-dật-đề, nên gọi là bất định. 
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độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Ca- 
lưu-đà-di khi còn là bạch y có người bạn có vợ tên 
là Trai Ưu-bà-tư ?7 nhan sắc đoan chánh. Ca-lưu- 
đà-di cũng tướng mạo đoan chánh. Ca-lưu-đà-di để 
ý đến Trai Ưu-bà-tư. Trai Ưu-bà-tư cũng để ý đến 
Ca-lưu-đà-d1. 

Ca-lưu-đà-di đến giờ, đắp y, mang bát, đến nhà 
Trai-Uu-bà-tư. 

Hai người ngồi nơi chỗ trống, cùng nói chuyện. 

Khi Ca-lưu-đà-di cùng Trai-Uu-bà-tư nói 
chuyện, Tỳ Xá-khư Mẫu có chút việc đến nơi đó. 
Từ xa, Tỳ Xá-khư nghe tiếng nói của Ca-lưu-đả- 
di. Ưu-bà-tư (Uu-bà-đi) này có lòng mộ đạo, nghe 
bên trong có tiếng nói của Tỳ-kheo, khởi ý nghĩ: 
Không chừng Ty-kheo nói pháp. Do vậy liên đến 
dựa nơi vách đề nghe. Nhưng lại chỉ nghe tiếng nói 
phi pháp. Tỳ Xá-khư lại nghĩ: Nghe tiếng của Tỳ- 
kheo mà lại nói những việc phi pháp. Tỳ-kheo 
không nên nói những lời như vậy! Bà liên nhìn qua 
lỗ nhỏ, xem thây Ca-lưu-đả-di với Trai Ưu-bà-tư 
cùng ngôi chỗ trông trải nói việc phi pháp. Thây 
vậy, Iy Xá-khư Mẫu bèn nghĩ: Ty-kheo này ngôi 
chỗ phi pháp, lại nói lời phi pháp. Nếu phu chủ của 
người đản bà này thây thì họ sẽ măng chửi vợ, sanh 
tâm bắt tín. Khi ấ Ấy, Tỷ Xá-khư Mẫu Ưu-bà-tư liên 
ra khỏi nhà này, vội vàng đến chỗ Đức Thể Tôn, 
đảnh lễ dưới chân Phật, đứng qua một bên, đem 


357 Trai-ưu-bà-tư 7#‡#3Z#/. Xem cht.2 trên. 
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nhân duyên này bạch lên Đức Phật một cách đầy 
đủ. Bạch Đức Thế Tôn rôi, đảnh lễ đưới chân Phật, 
nhiễu ba VÒng cáo ]uI. 

Khi â ấy, Đức Thê Tôn tập hợp Tăng Ty-kheo. 
Ngài biết mà vẫn có hỏi Ca-lưu-đả-di: 

- Có thật ông cùng với Trai Ưu-bà-tư ngôi riêng 
ở chỗ trống chăng? 

Ca-lưu-đà-di trả lời: 

- Thật vậy, bạch Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở 
trách: 

- Việc làm của các ngươi là sai quây, chăng phải 
oai nghi, chắng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao ông cùng với Trai Uu-bà-tư ngôi 
riêng chỗ trông? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
Ca-lưu-đà-di rồi bảo các Tỳ-kheo: 

-Ca-lưu-đả-di là người ngu sĩ, là nơi trồng 
nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đâu. 
Từ nay vê sau, Ta vì các Ty-kheo kiết ØIỚI, (Ập 
mười cú nghĩa, cho đến, chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới này nên nói như vây: 

.1y-kheo nào, cùng một người nữ, một mình 
ngôi tại trông, chỗ không thê hành dâm, nói lời thô 
tục. Có vị Ưu-bà-di trụ tín nói một pháp trong hai 
pháp, hoặc Tăng-g1à-bà-th1-sa, hoặc Ba-dật-đê, và 
Tỳ-kheo ngôi ấy tự xác nhận “Tôi phạm tội này.” 
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Vậy cần xử trị một trong hai pháp, hoặc Tăng-già- 
bà-thi-sa, hoặc Ba-dật-đề, hoặc đúng như lời Uu- 
bà-dl trụ tín. Cân như pháp xử trị Tỳ-kheo ấy. Đây 
øọI là pháp bất định. 

s. GIỚI TƯỚNG 

Ty- kheo: Nghĩa như trên. 

Chỗ trồng: Không có tường vách kín đáo, 
không có cây côi, rào dậu khuất kín và không có 
các vật ngăn che. 

Chỗ không thể hành dâm: Chỗ không dung 
chứa hành động dầm dục được. 

Lời nói thô tục: Tức là nói việc dâm dục, khen 
ngợi hai đường tốt xấu. 

Uu-bà-tư trụ tín: Tin Phật, Pháp, Tăng; quy y 
Phật, Pháp, Tăng; không giết, không trộm, không 
tà dầm, không vọng ngữ, không uông rượu; khéo 
shi nhớ sự việc không nhằm lẫn, nói lời chân thật 
không hư vọng. 

Nếu lỷ-kheo, tự nói chỗ nhắm đến, tự nói chỗ 
đến, tự nói có ngôi, tự nói có năm, thì nên theo lời 
Tỳ-kheo nói mà xử trỊ. 

Nếu 13-kheo tự nói chỗ nhằm đến, tự nói chỗ 
đến, tự nói có ngồi, tự nói có năm, tự nói có làm 
việc đó thì nên theo lời Ty-kheo nói mà xử trị. 

Nếu 1ỷ-kheo tự nói chỗ nhằm đến, tự nói chỗ 
đến, tự nói có ngôi, tự nói có năm, mà không tự nói 
làm việc đó thì nên như lời của Uu-bà-tư nói mà 
XỬ fTỊ. 
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Nếu Tỳ-kheo tự nói chỗ nhăm đến, tự nói chỗ 
đến, tự nói có ngồi, không tự nói có năm, không tự 
nói có làm việc đó, thì nên như lời Ưu-bà-tư nói 
mà xử trỊ. 

Nếu Tỳ-kheo tự nói chỗ nhăm đến, tự nói chỗ 
đến, không tự nói có ngôi, không tự nói có năm, 
không tự nói có làm việc đó, thì nên y theo lời Uu- 
bà-tư nói mà xử trỊ. 

Nếu Tỳ-kheo tự nói chỗ nhắm đến, không tự 
nói đến đâu, không tự nói có ngồi, không tự nói có 
nằm, không tự nói có làm việc đó, thì nên y theo 
lời UƯu-bà-tư mà xử trị. 

Nếu Tỳ-kheo không tự nói tự nói chỗ nhắm 
đến, không tự nói đến đâu, không tự nói có ngôi, 
không tự nói có năm, không tự nói làm việc đó thì 
nên y theo lời của Uu-bà-tư mà xử trị. 

Trong đây, không xác định pháp nào, cho nên 
gọi là bất định.?°8 * 


Phần 1: GIỚI PHÁP CỦA TỲ-KHEO 


Chương IV: NÓI VÉ 30 NI-TÁT-KỶ BA- 
DAT-ĐE ”°? 


358 Pã]i, aniyato, vì không xác định là Ba-la-di, hay Tăng-già-bà-thi-sa, hay Ba-dật-đề, nên gọi là bất định. 

39 Cf, Tăng kỳ 8, tr.292b10: Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề, y dư cần phải xả trước Tăng: sau đó sám tội Ba-dật-đề. Xả 
mà không sám hối, phạm tội việt tì-ni. Ba-da-đề, nghĩa là có thể đọa ác đạo. Thập tụng 5, tr.30b12: Ni-tát-kỳ 
Ba-da-đề, y ấy cần phải xả. Tội Ba-da-đề cần phải sám hối. Căn bản 16: Ni-tát-kỳ ba-dật-đề-ca, vật ấy cần 
phải xả; tội ấy cần phải sám. Päli (Vin.iii. 193): Nissaggiya pãcittiya 
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SÚC TRƯỜNG VY 9 

aA.DUYÊN KHỞI 

1 Vdu: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Câp-cô-độc, 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 3! Bấy giờ, Đức Thế 
Tôn cho phép các T-kheo thọ trì ba y không được 
dư. 

Lúc Ấy, nhóm sáu 1-kheo chứa y dư. Hoặc có 
y mặc buổi sáng. Hoặc có y mặc buổi trưa. Hoặc 
có y mặc buôi xế. Nhóm sáu thường kinh doanh 
trang nghiêm y phục, cất chứa như vậy. Các Tỳ- 
kheo thây, bảo nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Đức Phật cho phép thọ trì ba y, không được 
dư. Đây là y của a1? 

-Ydư của chúng tôi đây. Nhóm sáu trả lời. 

Trong số các Ty-kheo nghe đó, có vị thiêu dục 
tri túc, sông hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, 
hiềm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Đức Như Lai cho phép thọ trì ba y, tại sao các 
thây cất chứa y dư, hoặc có y mặc buôi sáng, hoặc 
có y mặc giữa ngày, hoặc có y mặc buổi xê? 

Các Ty-kheo liên đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh 
lễ dưới chân Phật, rồi ngôi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch lên Đức Thể Tôn một cách đầy đủ. 

Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập họp Tăng 
Tỳ-kheo, dùng vô số phương tiện quở trách nhóm 


360 Pã]i: AtirekacTvara, Vin. 111. 195. 


36! Pali: Vesliyam viharati Gotamake cetiye, tại Vesli (Tỳ-da-ly), trong tháp Gotamaka. 
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sáu Ty-kheo: 

- Việc làm của các ngươi là sai quây, chăng phải 
oai nghi, chắng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao, nhóm sáu T-kheo, Như Lai cho 
phép thọ trì ba y, các ông lại chứa cất y dư? 

Đức Phật dùng vô số phương tiện quở trách rồi 
bảo các Ty-kheo: 

-Nhóm sáu Ty-kheo là những người ngu sĩ, là 
nƠI trông nhiêu giống hữu lậu, là những kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay về sau, ta vì các Ty-kheo 
kiết giới, tập mười cú nghĩa, cho đến, Chánh pháp 
tồn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

-Tỳ-kheo nào chứa y dư, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

2. Quả mười ngày: 

Khi Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như 
vậy rồi, Tôn giả A-nan nhận được một tắm y phấn 
tảo quý giá 3 “ từ nơi một người kia, muốn dâng 
cúng cho đại Ca- -diếp. Vì ngài Ca-diếp thường 
sông hạnh đầu đà, mặc loại y này. Nhưng lúc ây, 
ngài không có ở đó. Tôn giả A-nan có ý nghĩ: Đức 
Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới, “Tỳ-kheo nào 
chứa y dư, Ni-tát- kỳ Ba-dật- đề.” Nay, ta nhận được 
\ phân tảo quý giá, muốn dầng cúng cho đại Ca- 
diễp.” Vì đại Ca-diếp thường sống hạnh đầu đà, 


362 Quý giá phân tảo y E†(Ei3fjii7. Ngũ phần 4: 2 tắm vải kiếp-bối. 


363 Pali: Muốn cúng lại cho Xá-lợi-phất. 


1506 BỘ LUẬT 2 


mặc loại y này. Mà ngài không có ở đây. Không 
biết làm sao đây? 

A-nan liền đến chỗ Đức Phật, đánh lễ dưới 
chân Phật, đứng qua một bên, bạch Đức Thể Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Ngài vì các Tỳ-kheo kiết giới, 
“Tỷ-kheo nào chứa y dư, Ni-tátky Ba-dật- đê. ` 
Nay con nhận được một y phân tảo quý giá, muốn 
dâng cúng lên đại Ca- -diếp. Vì đại Ca-diêp thường 
tu hạnh đây đà, mặc y phân tảo. Phật hỏi A-nan: 

- Khi nào Ca-diếp về? A-nan bạch Phật: 

- Sau mười ngày sẽ vê. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này, tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo, tùy thuận thuyết pháp cho các Ty-kheo, 
dùng vô sô phương tiện nói vê thiêu dục tri túc, 
hạnh đâu đà, ưa pháp xuất ly, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Từ nay về sau cho phép chứa y dư, không quá 
mười ngày. Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo nảo, y đã xong, ca-thi-na đã xả, cất 
chứa y dư, trong mười ngày không tịnh thí được 
phép chứa. Nếu quá mười ngày, Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đê. 

s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Y đã xong: Chỉ là ba y.”“ 

Y ca-thi-na đã xả. 


344 V đĩ cánh ‡€E1f#. Pãli: Nitthittacivarasmim, y đã hoàn tất; tức y đã may xong; bao gồm trường hợp y bị 
mất, y bị cướp, y bị cháy. Ngũ phần 4: Giặt, nhuộm, và may xong. 
35 Thiếu giải thích trong bản Hán. Ngũ phần 4 (T22n1421, tr.23b28): Ca-thi-na đã được xả do bạch nhị yết-ma. 
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Y:” có mười loại: y kiều-xa-da, y kiếp-bôi 
(vải), y khâm-bà la, y sô-ma (bố), y sắm-ma, y 
phiến- na, y ma (vải øal), y bí-di-la, y cưu-di-la, y 
sâm-la-bán-ni.°°7 

Y dư:?3 Cho đến miếng vải chiêu dài băng tám 
ngón tay, chiều rộng băng bốn ngón tay của Như 
Lai trở lên đều gọi là y dư. 

Nếu Tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y, được 
chứa. Ngày thứ hai được y, cho đến ngày thứ mười 
được y, được chứa. Qua đến ngày thứ mười một, 
khi bình minh ?' xuất hiện, tất cả y đó trở thành 
Ni-tát-ky. 

Nếu Tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y, ngày 
thứ hai được y, ngày thứ ba không được. Ngày thứ 
tư được (như vậy lần lần lên đến ngày thứ mười 
không được, xây dựng câu văn cũng như trên).””° 

Nếu 1-kheo nào, ngày thứ nhất được y, ngày 
thứ hai, ngày thứ ba không được. Ngày thứ tư 
được, cho đên ngày thứ mười được M Nếu đến 
ngày thứ mười một, khi bình minh xuât hiện, số y 


Pãli (Vin.H1. 196): ubbhatasmim kanhine, được Giải Thích: Ca-thi-na đã được xả do tám nguyên nhân; hoặc 
do Tăng tác pháp xả. 

36 Hầu hết, Hán dịch y 3 (Pãli: CTvara), cần được hiểu là vải để may y, chứ không phải là áo mặc theo nghĩa đen 
của từ Hán. 


37 Mười loại y: y thi (vải dệt thô), y kiếp-bối (vải), y khâm-bà la, y sô-ma (bố), y sắm-ma, y phiến-na, y ma (vải 


gai), y bí-di-la, y cưu-di-la, y sâm-la-bán-ni fi?<#J) B<Øx»X§†<#Jˆt†<ÄÑfˆfXEBIII®<iit<izE/E<l§s§ 


ẤE Xá ˆlE fK. Päli: CTvaram, y ở đây chỉ sáu loại y (= vải) được chấp nhận: Khomam(vải lanh), 


kappäsikam (vải bông), koseyyam (lụa), kambalam (lông thú), sãnam (vải gai thô), bhangam(vải bố). 

38 Trường y 2K. Căn bản 16 (T23n1442, tr.711c25): Ngoài những y đang thọ trì, còn lại gọi là y dư. Päli: 
atirekacTvaram, Giải Thích: y không được phân phối (anaditthita) và chưa được tác tịnh (avikappita). Minh 
tướng BRB, tướng sáng, dấu hiệu sáng. Päli: arnuggamane, khi mặt trời mọc. 

3° Minh tướng BjJl, tướng sáng, dấu hiệu sáng. Päli: arnuggamane, khi mặt trời mọc. 


370 Trong ngoặc: Nguyên tiêu chú trong bản Hán. 
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nhận được trong tám ngày đó đều phạm Ni-tát-kỳ. 

Nếu Tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y, ngày 
thứ hai được y, ngày thứ ba và ngày thứ tư không 
được. Ngày thứ năm được, (như vậy lần lần xuống, 
cho đên ngày thứ chín, ngày thứ mười không được 
y, xây dựng câu văn cũng như trên). 

Nếu Tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y, ngày 
thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư không được y. 
Ngày thứ năm được y, cho đến ngày thứ mười 
được ÿ. Nếu đến ngày thứ mười một, khi bình minh 
xuất hiện, số y được trong bảy ngày đó, đều phạm 
Ni-tát-kỹ. 

Nếu Tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y, ngày 
thứ hai được y, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ 
năm không được y. Ngày thứ sáu được y, (như vậy 
chuyển, xuống cho đến ngày thứ tám, ngày thứ 
chín, ngày thứ mười, không được y, xây dựng câu 
văn cũng như trên). 

Nếu 1ỷ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày 
thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm 
không được y. Ngày thứ sáu được y, cho đến ngày 
thứ mười được y. Nếu đến ngày thứ mười một, khi 
bình minh xuất hiện, số y được trong sáu ngày đó, 
đều phạm Ni-tát-kỳ. 

Nếu Tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày 
thứ hai được y. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ 
năm, ngày thứ sáu không được. Ngày thứ bảy được 


37! Tiêu chú trong bản Hán. 
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y (như vậy lần xuống cho đến ngày thứ bảy, ngày 
thứ tám, ngày thứ chín, ngày thứ mười không được 
y, xây dựng câu văn cũng như vậy). 

Nếu Tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày 
thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, 
ngày thứ sáu không được y. Ngày thứ bảy được y, 
cho đến ngày thứ mười được ÿ. Nếu. đến ngày thứ 
mười một, khi bình minh xuất hiện, số y được trong 
năm ngày đó đều phạm Ni-tát-kỳ. 

Nếu Tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày 
thứ hai được y. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ 
năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy không được y 
Ngày thứ tám được y (như vậy lần xuông cho đên 
ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ 
chín, ngày thứ mười không được y, xây dựng câu 
văn cũng như trên). 

Nếu Tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày 
thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, 
ngày thứ sáu, ngày thứ bảy không được 

V. Ngày thứ tám được y, cho đến ngày thứ mười 
được y, nêu qua ngày thứ mười một, khi bình minh 
xuất hiện, số y được trong bốn ngày đó, đều phạm 
Ni-tát-kỹ. 

Nếu Tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày 
thứ hai được y. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ 
năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám 
không được y. Ngày thứ chín được y (như vậy lân 
xuống cho đến ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày 
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thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín, ngày thứ 
mười không được y, xây dựng câu văn cũng như 
trên). * 

Nếu Tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày 
thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, 
ngày thứ sáu, ngày thứ Dảy, ngày thứ tám không 
được y. Nsày thứ chín, ngày thứ mười được y; sô 
y được trong ba ngày đó, nêu đến ngày thứ mười 
một, khi bình minh xuất hiện, đều phạm Ni-tát-kỳ. 

Nếu Tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày 
thứ hai được y. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ 
năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, 
ngày thứ chín không được y. Ngày thứ mười được 
y (như vậy lần xuông cho đến ngày thứ tư, ngày 
thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, 
ngày thứ chín, ngày thứ mười không được y, xây 
dựng câu văn cũng như trên). 

Nếu Tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày 
thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, 
ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ 
chín không được y. Ngày thứ mười được Mộ Nếu 
qua ngày thứ mười một, khi bình minh xuât hiện, 
số y được trong hai ngày đó, đều phạm Ni-tát-kỹ. 

Nếu Tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày 
thứ hai được y. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ 
năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, 
ngày thứ chín, ngày thứ mười không được y (như 
vậy lần xuống cho đến ngày thứ ba, ngày thứ tư, 
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ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày 
thứ tám, ngày thứ chín, ngày thứ mười không được 
y, xây dựng câu văn cũng như trên).* 

Nếu Tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày 
thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, 
ngày thử sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ 
chín, ngày thứ mười không được y. Nếu qua ngày 
mười một, khi bình minh xuất hiện, số y nhận được 
trong một ngày đó, đều phạm Ni-tát-kỳ. 

Nếu Tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y không 
tịnh thí.”” Ngày thứ hai được y tịnh thí. Ngày thứ 
ba được y, cho đến ngày thứ mười được y không 
tịnh thí. Qua đến ngày thứ mười một, khi bình 
minh xuất hiện, số y nhận được trong chín ngày đó 
đều phạm Ni-tát-kỳ. 

Nếu Tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày 
thứ hai được y không tịnh thí. Ngày thứ ba được y 
tịnh thí. Ngày thứ tư được y không tịnh thí (như 
vậy lần xuông cho đến ngày thứ mười được y tịnh 
thí, không tịnh thí, xây dựng câu văn cũng như 
trên).* Nêu y bị mất (xây dựng câu văn cũng như 
trên). Nếu làm phi y (đặt câu văn cũng như trên). S 
Nếu với ý nghĩ là người quen biết lấy (đặt câu văn 
cũng như trên).* Nếu quên đi (xây dựng câu văn 


32 Tịnh thí š#?f, hay tác tịnh. Tăng kỳ 8 (T22n1425. tr.292b14): Được phép chứa y dư trong vòng 10 ngày 
không tác tịnh. Quá 10 ngày, Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. Căn bản 16 (T23n1442, tr.711e26): y dư trên 10 ngày, nếu 
tác phân biệt pháp (tác tịnh), được phép chứa. Tứ phần, Ba-dật-đề 59: Có hai cách tịnh thí, chân thật và 


triển chuyên. Chân thật tịnh thí là biếu luôn. Triển chuyển tịnh thí chỉ cho trên danh nghĩa, người cho vẫn 
dùng với ý niệm - mượn tạm. Päli, Pacittiya 59 (Vin.iv.122): Vikappana, tác tịnh hay tịnh thí, có hai cách 


Sammukhavikappana, hiện tiền tác tịnh và parammukhavikappana, khiếm diện tác tịnh. 
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cũng như trên).* Tât cả đêu phạm Ni-tát-kỳ. 

Nếu y phạm xả đọa mà không xả, đem đối lẫy 
y khác, phạm một Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề và một Đột- 
kiết-]a. 

Y xả đọa nây nên xả cho Tăng, hoặc một nhóm 
người, hoặc một người. Không được xả biệt chúng. 
Nếu xả không thành xả, phạm Đột- kiết-la. Khi xả 
cho Tăng, phải đến trong Tăng, mặc y trống vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép, đến kính lễ Thượng tọa, 
quỳ gôi, chấp tay, thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe. Tôi, 1-kheo tên 
là..., cô ý chứa y dư như vậy, quá mười ngày, phạm 
xả đọa. Nay, tôi xả cho Tăng sử dụng. 

Xả y rồi phải sám hồi. Người thọ sám phải tác 
bạch, sau đó mới thọ sám. Lời tác bạch như sau: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ-kheo này tên 
là..., có ý chứa y dư như vậy, phạm xả đọa, nay xả 
cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng châp thuận, tôi thọ sự sám hối của Tỳ-kheo 
tên là... Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch như vậy xong, sau đó mới thọ sự sám 
hồi. Vị thọ sám nên nói với phạm nhân: 

- Hãy tự trách tâm ông! Phạm nhân trả lời: 

- XIn vâng. 

Nếu Tăng đông, khó tập hỢp, mà T-kheo này 
có duyên sự muôn đi xa thì nên hỏi 1-kheo â ây: Y 
này, ông muốn cho ai? Tùy theo lời nói của vị ây 
mà cho, và Tăng phải hoàn y nây lại liền cho Tỳ- 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHÀN 1513 


kheo ấy băng pháp bạch nhị yêt-ma. Nghi thức trao 
như sau: 

Trong Tăng nên sai một vị có khả năng tác yết- 
ma, theo sự việc trên tác bạch như sau: 

- Đại đức Tăng xIn lắng nghe! 'Ty-kheo tên là... 
cô ý chứa y dư như vậy, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận, đem y nây trao cho Tỳ-kheo tên là... 
kia. T-kheo tên là... kia sẽ hoàn lại cho Ty-kheo 
này. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo nây tên 
là... cỗ ý chứa y dư như vậy, phạm xả đọa, nay xả 
cho Tăng, Tăng đem y này cho Ty-kheo tên là... 
kia. Tỷ-kheo tên là... kia sẽ hoàn lại cho T-kheo 
này, Các trưởng lão nào chấp thuận, Tăng đem y 
này trao cho Ty-kheo tên là... kia và Ty-kheo tên 
là... kia sẽ hoàn cho Tỳ-kheo này, thì im lặng; vị 
nào không đông ý, xIn nói. 

- Tăng đã chấp thuận cho Tỷ-kheo tên là... kia y 
nây rồi. lãng châp thuận nên 1m lặng. Việc này ghi 
nhận như vậy. 

Ty-kheo này ở giữa Tăng xả y rôi, mà không 
được trả lại; Tăng mắc Đột-kiết-la.” Khi trả lại, 
có người nói - đừng trả, người ây mắc Đột-kiết-la. 

Nếu tác pháp tịnh thí,” '* hoặc gởi cho người 


33 Pa]i, Vin.iii.197 (Pãcittiya 1): Sau khi xả y dư, cần sám Ba-dật-đề. Y phải được trả lại, nói: imam cïvaram 
äyasmato dammTtI, - Y này tôi trả lại cho Trưởng lão. 
3“ Sau khi đã xả như pháp. 
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khác, hoặc đem làm ba y, hoặc làm y ba-lợi-ca- 
la,*Š hoặc cố ý làm cho hư hoại, hoặc đốt cháy, 
hoặc làm phi y,”7° hoặc thường xuyên mặc cho hư, 
đều phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Thức-xoa- 
ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: Không quá mười ngày. Hoặc 
chuyển tịnh thí 7 Hoặc gởi cho người. Hoặc 
tưởng bị giặc cướp; hoặc tưởng bị mât; hoặc tưởng 
bị cháy; hoặc tưởng bị trôi. (Trong các trường hợp 
này) không tịnh thí, không gởi cho người, không 
phạm. 

Nếu y bị đoạt, y bị mắt, y bị cháy, y bị trôi, lây 
mặc,” hoặc người khác đưa cho mặc, ”” hoặc 
người khác đưa cho làm,” thì người kia không 
phạm. 

Người nhận gởi gắm y kia hoặc mạng chung, 
hoặc đi xa, hoặc thôi tu, hoặc bị giặc bắt dẫn đi, 
hoặc bị ác thú hại, hoặc nước trôi chìm. Các trường 
hợp như vây mà không tác tịnh thí, không gởi cho 
cho người, cũng không phạm. 


35 Ba-lợi-ca-la 3/#lJ3MIš.Skt (=Päli). parikara, giây đai, giây nịt, để buộc y phục. 

3⁄5 Phi y 3È; không dùng làm y. 

377 Tức triển chuyên tịnh thí. Xem cht. 14 trên. 

38 Hán: Thủ trước R/$#£”; chưa rõ nghĩa. Cf, Tứ phần 17, tr.676b13 (Ba-dật-đề 59): Vật đã chân thật tịnh thí, 
cần phải hỏi chủ sau đó mới dùng (Hán: Thủ trước). Nếu là triển chuyên tịnh thí, không cần hỏi, tùy ý dùng 
(tùy ý thủ trước). Cf, Tăng kỳ 8 (T.1425, tr.293a10): Người khác nhận dùm y được cúng, nhưg chư đưa; quá 
hạn, vẫn không phạm. 


3° CF, Tăng kỳ 8, nt., hoặc thầy, hoặc đệ tử nghe có người cho y, nhưng y chưa đưa đến. Quá hạn vẫn không 
phạm. 
3#0 Cƒ. Tăng kỳ 8, nt., nhờ người may y. May đã xong, nhưng chưa giao. Quá hạn, vẫn không phạm. 
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Người không phạm: Người phạm đầu tiên khi 
chưa chế giới; người si cuồng, loạn tâm, thống não, 
bức bách. 


u NGỦ LÌA Y 
A.DUYÊN KHỞI 
1.Lìa y 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Câp-cô-độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo đem y gởi nơi Tỳ- 
kheo thân hữu để du hành trong nhân gian. Tỳ- 
kheo được gởi y, thường thường đem y phơi nắng. 
Các Tỳ-kheo thấy, hỏi: 

- Đức Phật cho phép Ty-kheo chứa ba y, không 
được dư. Đây là y của a1? 

Ty-kheo phơi y trải lời: 

-Đây là y của nhóm sáu Tỳ-kheo. Họ là bạn 
thân của tôi, đem gởi cho tôi, để du hành trong 
nhân gian. Sợ bị sâu bọ phá nên tôi đem phơi. 

Trong sô các Ty-kheo nghe đó, có vị thiêu dục 
tri túc, sông hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, 
hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Sao các thầy đem y gởi cho Tỳ-kheo thân hữu; 
lìa y mà du hành rong nhân gian? 

Hiểm trách rồi, các Tỷ-kheo đến chỗ Đức Thế 
Tôn đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi qua một bên, 
đem nhân duyên này bạch đây đủ lên Đức Thế Tôn. 


381 


3#! Pãli: TicTvaravippavaseyya, Vin.iii. 198. 


1516 BỘ LUẬT 2 


Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
Ty-kheo quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc làm của các ngươi là sai quây, chắng phải 
Oal nghĩ, chẳng phải pháp Sa-môn, chắng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao lại đem y gởi cho Tỳ-kheo thân hữu; 
lìa y mà du hành trong nhân gian? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
rôi, bảo các Tỳ-kheo: 

-Nhóm sáu Ty-kheo là những người ngu sĩ, là 
nƠI trồng nhiêu giông hữu lậu, là kẻ phạm giới này 
ban đâu. Từ nay về sau, ta vì các Ty-kheo kiết ĐIỚI, 
tập mười cú nghĩa... cho đến, chánh pháp tồn tại 
lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

- Ty-kheo nào, y đã xong, y ca-thi-na đã xả, lhìa 
một trong ba y ngủ đêm nơi khác, Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-đề. 

2.CHƠNHG giới của ÿ- 

Khi Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như 
vậy, bấy giờ có một Tỳ-kheo bị bệnh càn tiêu,°82 
có y phần tảo tăng-già-lê nặng quá. 

Tỳ-kheo này vì có nhân duyên muốn du hành 
trong nhân gian, không thể mang nó theo được, tự 


382 Càn tiêu bệnh Zj*?Jÿ, chứng gầy còm, hay nhức đầu kinh niên? Từ điển Khang hy: Tiểu #h, chứng bịnh 
nhức đầu. Ngũ phần 4, một Tỳ-kheo trì y phấn tảo, muốn đi xa, nhưng y quá nặng. Tăng kỳ 8: Xá-lợi-phất 
muốn về thăm quê; gặp phải lúc mưa dầm, tăng-già-lê nặng vì ướt sủng, nên không đi được. Căn bản 17: Ngày 
Tăng bồ-tát, Đại Ca-diếp không đến được vì ở cách sông, gặp khi trời mưa, qua sông nước lớn, y bị ướt. Päli, 
Pacittiya 2: aññataro bhikkhu Kosambiyam gilãno hoti, một Tỳ-kheo ở Kosambi bị bịnh. 
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nghĩ: Đức Thế Tôn đã vì các Tỳ-kheo kiết giới, 
không được lhìa y ngủ đêm. Lìa y ngủ đêm, Ni-tát- 
kỳ Ba-dật- đề. Nay ta bị bệnh càn tiêu, mà ta có y 
phân tảo tăng-già-lê quá nặng, lại có nhân duyên 
muôn du hành trong nhân gian, không thể mang 
theo được. Nay ta nên như thế nào đây? Vị ấy nói 
VỚI Các Tỷy-kheo đồng bạn: 

-Đức Thế Tôn đã vì các Tỳ-kheo kiết giới, 
không được lhìa y ngủ đêm. Lìa y ngủ đêm, Ni-tát- 
kỳ Ba-dật-đề. Nay tôi bị bệnh càn tiêu, mà tôi có y 
phần tảo tăng-øià-lê quá nặng, lại có nhân duyên 
muốn du hành trong nhân gian, không thể mang 
theo được. Nay tôi nên như thế nào? Các Đại đức 
vì tôi đến bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn dạy thế nào, 
tôi sẽ phụng hành như vậy. 

Các Ty-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngôi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đây đủ. 
Đức Thế Tôn liền tập hợp các Tăng Tỳ-kheo, bảo: 

Từ nay về sau, cho phép Tăng trao cho Tyỳ-kheo 
bệnh này pháp bạch nhị yêt-ma, kiết không mất y. 
Nghi thức trao như VẬY: 

Tỷ-kheo kia nên đến trong Tăng, trồng vai bên 
hữu, cởi bỏ giây dép, đến lễ Thượng tọa, quì gối, 
chấp tay, bạch xin như vây: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tôi, 1ỷ-kheo tên 
là.... mắc bệnh càn tiêu, phân tảo tăng-g1à-lÊ này 
nặng, có nhân duyên muôn du hành trong nhân 
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gian, không thể mang theo được. Nay tôi đến xin 
Tăng pháp không mất y. 

Nên câu xin như vậy ba lần. Trong Tăng nên 
sai một vị có thể tác yết-ma, theo sự việc trên tác 
bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Ty-kheo tên là... 
mặc bệnh càn tiêu, có phân tảo tăng-già-lê quá 
nặng, lại có nhân duyên muôn du hành trong nhân 
ø1an, nên không thể mang theo được, đến xin Tăng 
pháp không mất y. Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận, trao cho Tỳ-kheo này pháp 
không mất y. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Ty-kheo tên là... 
mặc bệnh càn tiêu, có phân tảo tăng-già-lê quá 
nặng, lại có nhân duyên muôn du hành trong nhân 
gian, mà không thê mang theo được, nay đến xin 
Tăng pháp không mất y. Nay, Tăng trao cho Tỷ- 
kheo tên là... pháp không mất y. Trưởng lão nào 
chấp thuận Tăng trao cho 1-kheo tên là... pháp 
không mất y thì im lặng: vị nào không đồng ý xin 
nói. 

- Tăng đã châp thuận trao cho Ty-kheo tên là... 
pháp không mật y rôi. Tăng chấp thuận nên im 
lặng. Việc nầy tôi ghi nhận như vậy. 

Từ nay về sau sẽ nói giới như sau: 

Ty-kheo nảo y đã xong, y ca-thi-na đã xả, lìa 
một trong ba y ngủ đêm chỗ khác, trừ tăng yết-ma, 
Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 
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s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Y đã xong: Đủ ba y. 

Y ca-thi-na đã xả. (như trên) 

Ba y: Tăng-già-lê, Uất-đa-la-tăng, An-đà-hội. 

Y: Có mười loại, như trên đã nói. 

Tăng: Cùng một thuyết giới, cùng một yết-ma. 

Không mất y: Trong Tăng-già-lam có một giới. 

Mất y: Trong Tăng-già-lam có nhiêu giới.”°° 

Không mất y: Cây có một giới. Mất y: Cây có 
nhiêu giới. Không mất y: Sân '#° có một giới. Mắt 
y: Sân có nhiêu gIỚI. Không mất y: Xe có một giới. 
Mất y: Xe có nhiêu ĐIỚI. 

Không mất V: Thuyền có một giới. Mắt V: 
Thuyền. có nhiều gIỚI. Không mất y: Thôn có một 
giới. Mất y: Thôn có nhiều giới. 

Không mất y: Nhà có một giới. Mật y: Nhà có 
nhiêu gIới. 

Không mất y: Giảng đường có một giới. Mất y: 
Giảng đường có nhiêu giới. 

Không mất y: Kho chứa có một giới. Mất y: 
Kho chứa có nhiều gIỚI. 

Không mất y: Lẫm có một giới. 

Mật y: Lẫm có nhiêu giới. 


3#3 Một giới... nhiều giới; Thập tụng 5: Một giới, biệt giới; Căn bản 17: Một thế phần, nhiều thế phần. Nghĩa là, 
mỗi nơi có một hay nhiều phạm vi phụ cận. Päli: ekñpacãra, nãnpacära. Xem thêm cht. 29 dưới. 


3# Hán: Tràng #7. 
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Tăng-già-lam: Có bốn loại như trên.”55 


Cây: Cao băng người, có bóng che đủ để ngồi 
kiết già. 

Sân: Nơi đập và phơi ngũ cốc 

Xe: Chỗ đủ cho xe quay đầu lại. 

Thuyên: Chỗ đủ cho chiếc thuyền xoay lại. 
Thôn: Có bốn loại như trên.?56 

Giảng đường: Có nhiêu khoảng trông. 

Kho: Nơi chứa các vật mua bán, ngựa xe v.v... 

Lẫm: Chỗ chứa ngũ cốc. 

Giới Tăng- già- -lam: Giới Tăng-già-lam này, 
chăng phải giới Tăng-già-lam kia. Giới Tăng-glà- 
lam này, chăng phải giới của cây kia. Cho đến giới 
của kho chứa này chăng phải giới của kho chứa 
kia, cũng như vậy. 

Giới cây này chăng phải giới cây kia. Cho đến 
giới kho chứa, giới của Tăng-già-lam cũng như 
vậy. 

Giới của sân này chăng phải giới của sân kia. 
Cho đến giới Tăng-già-lam, giới cây, cũng như 
vậy. Ngoài ra xây dựng câu văn cũng như trên. 

Giới Tăng-già-lam: Ở đường biên của Tăng- 
già-lam, với sức người trung binh, dùng đá hoặc 
sạch quăng đến chỗ nào thì nơi đó gọi là giới.” 


385 Như trên? Các đoạn trên, chưa chỗ nào đề cập. 

386 Chương i, Ba-la-di ii, phần thích nghĩa. 

387 Tặng viện với một hay nhiều khu phụ cận. Päli, Vin.iii. 200: Vihãro ekñpacäro nanũpacäro: Tinh xá có một 
vùng phụ cận, hay nhiều vùng phụ cận. Căn bản 17, gọi là có một thế phần hay có nhiều thế phần. Một nhà có 
thể chỉ có một thế phần, nếu chỉ có một gia trưởng. Một nhà nhưng có nhiều thế phần, nếu có nhiều gia 
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Cho đến giới của kho chứa cũng như vậy. 

Nếu Tỳ-kheo để y ở trong Tăng-già-lam, lại 
ngủ ở dưới gốc cây, khi bình minh chưa xuất hiện, 
hoặc xả y, hoặc tay cầm y, hoặc đến chỗ đá quãng 
tới. Nếu không xả y, hoặc tay cầm y, hoặc đến chỗ 
đá quăng tới; khi bình minh xuất hiện, tùy theo chỗ 
lìa y ngủ, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Trừ ba y, lìa các y khác, Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo đề y trong Tăng-già-lam, đến chỗ sân 
phơi. Bình minh chưa xuất hiện, hoặc xả y, hoặc 
tay phải nắm y, hoặc đến chỗ đá quăng tới. Nếu 
không xả y, không đến chỗ đá quăng tới, mà bình 
minh xuất hiện, tùy theo chỗ lìa y ngủ, Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề. 

Cho đến ngủ nơi kho chứa, mỗi mỗi câu cũng 
như vậy. Nếu Tỳ-kheo để y dưới gốc cây, đến ngủ 
chỗ sân phơi lúa cho đến ngủ nơi kho chứa, Tăng- 
ølà-lam thì cũng như vậy. 

Không mất y: Nếu nơi A-lan-nhã không có 
giới, trong khoảng tám cây. ®Š Một cây là bảy 
cung. Cung pháp nước Giá-ma-lê?Š” trung bình dài 
bốn khủy tay. 

Nếu Tỳ-kheo nơi A-lan-nhã có thôn, để y trong 
khoảng tám cây, ngủ chỗ khác, bình minh chưa 
xuất hiện. Không xả y, tay không nắm y, hoặc 


trưởng. Anh em chia nhau ở từng khu vực riêng. 
3#8 Pali, Mahavagga, Vin.i.I11: 7 abhantara (a-bàn-đà). Khoảng cách giữa 2 cây là I1 abhan- tara. 
382 Căn bản 17, tr.714c21: Theo phép trồng xoài của Sanh Văn Bả-la-môn (Päli. Janusson]). 
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không đến chỗ đá quăng tới, khi bình minh xuất 
hiện, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê. Trừ ba y, ha các y khác, 
Đột-kiết-1a. 

Y xả đọa này nên xả cho Tăng, hoặc một nhóm 
người, hoặc một người; không được xả biệt chúng. 
Nếu xả biệt chúng, không thành xả phạm Đột-kiết- 
la. 

Khi xả cho Tăng, đương sự nên đến trong Tăng, 
trồng vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, đến lễ Thượng 
tọa quỳ gối, chấp tay, thưa như vậy: 

- Đại đức Tăng, xin lăng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên 
là..., đã lia y ngủ, phạm xả đọa. Nay, tôi xả cho 
Tăng. 

Phạm nhân xả rồi phải sám hồi. Vị thọ sám hỗi 
phải tác bạch, sau đó mới thọ sám. Tác bạch như 
vầy: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., lìa y ngủ, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nêu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, 
tôi nhận sám hồi cho vị Tỳ-kheo này. Đây là lời tác 
bạch. 

Bạch như vậy rôi, sau mới nhận sám hối. Vị 
nhận sám hối nên nói với phạm nhân: 

- Hãy tự trách tâm ông! Phạm nhân trả lời: 

- XIn vâng. 

Tăng nên hoàn y lại cho Ty-kheo này, liền bạch 
nhị yết-ma. Thê thức trao lại y như vây: Trong 
Tăng nên sai một vị có khả năng tác pháp yêt-ma, 
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- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên là... 
lìa y ngủ, phạm xả đọa; nay xả cho Tăng. Nếu thời 
gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận đem 
y này hoàn lại cho Tỳ-kheo... Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là...., la y ngủ, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nay, 
Tăng đem y nây hoàn lại cho Tỳ-kheo tên... các 
trưởng lão chấp thuận, Tăng đem y nây hoàn lại 
cho Tỳ-kheo... kia thì im lặng. Ai không đông ý xin 
nói. 

- Tăng đã chấp thuận trao y cho Tỳ-kheo... kia 
rôi. Tăng đã chấp thuận nên ¡im lặng. Việc này ghi 
nhận như vậy. 

Nếu ở trong Tăng xả y rôi, mà không hoàn lại, 
Tăng phạm Đột- kiết- la. Khi hoàn lại, có người nói: 
Đừng. hoàn, người ây phạm Đột-kiết-la. 

Nếu chuyền làm tịnh thí, hoặc sai cho người, 
hoặc đem làm ba y, hoặc làm y ba-lợi-ca-la,°”° 
hoặc cô làm cho hư, hoặc đốt, hoặc làm phi y, hoặc 
mặc luôn cho hư, tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Thức-xoa- 
ma-na, Sa-di, Sa-di-ni phạm Đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: Đã được Tăng tác yết-ma. Khi 
bình minh chưa xuất hiện, tay năm y, hoặc cả y, 
hoặc đến chỗ đá quăng tới, hoặc tưởng bị cưỡng 


3 Xem cht.17, Ni-tát-kỳ 1 trên. 
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đoạt, hoặc tưởng bị mất, hoặc tưởng bị cháy, hoặc 
tưởng bị nước trôi, hoặc tưởng bị hư hoại. Nếu 
đường thủy bị đứt đoạn, đường bộ bị hiểm nạn, 
hoặc bị giặc cướp, hoặc nạn ác thú, hoặc nước lên 
lớn, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói, hoặc mạng 
nạn, phạm hạnh nạn, không xả y, tay không năm 
tới y, không đến chỗ đá quăng tới thì không phạm. 

Người không phạm: Người phạm. đâu tiên khi 
chưa chế giới; si cuông, loạn tâm, thống não, bức 
bách. 


m. CHỜ Y MỘT THÁNG °! 
A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Câp-cô-độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ- 
kheo, y tăng- g1à-lê bị cũ rách hư hoại, tự nghĩ: Thế 
Tôn đã vì các Tỳ-kheo kiết giới: '“Y đã xong, y ca- 
thi-na đã xả, cho phép chứa y dư trong mười ngày. 
Chứa quá hạn định Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề.” Song, 
Tăng- giả- -lê này của ta bị cũ hư mục, trong vòng 
mười ngày không thể may Xong. Bây giờ, ta nên 

như thê nào? Vị ây liên nói với Tỳ-kheo đông ý: 
-Lành thay! Đại đức vì tôi bạch lên Đức Thế 

Tôn. Ngài dạy thế nào tôi sẽ phụng hành thế ấy. 
Các Tỷ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ 
dưới chân, rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên 
nây bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 


3! Pãli: Nissaggiya 3, akãlacTvaram uppajjeyya. Vin.iii. 202. 
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dùng nhân duyên này tập hợp các Ty-kheo và bảo: 

-Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo được 
chứa y dư, vì chờ cho đủ. 

Nhóm sáu Tỷ-kheo nghe Đức Thế Tôn cho 
phép chứa y dư vì chờ cho đủ. Họ có y phân t tảo và 
các loại y khác, cùng loại mà chưa đủ, liền lây 
trong đó y phần tảo giặt và nhuộm, bốn đầu góc 
điểm tác tịnh, đem đên gởi các Ty-kheo thân hữu 
rôi du hành trong nhân gian. Vì họ đi lâu quá không 
trở lại, Tỳ-kheo nhận gởi sợ y âm ướt đem phơi. 
Các Tỳ-kheo thấy, hỏi: 

Thế Tôn đã chế giới, cho phép chứa ba y, 
không được quá. Y nây của ai? 

Ty- kheo nhận gởi trả lời: 

-Y nây là của nhóm sáu Ty-kheo. Nhóm sáu 
Tỳ-kheo nói: “Đức Thê Tôn chế gIỚI, cho phép 
được chứa y dư cho đến khi nào có đủ.” Họ có y 
phần tảo và các loại y khác, cùng loại mà chưa đủ, 
nên lây trong đó y phần tảo, giặt và nhuộm, bốn 
đâu góc điểm tác tịnh, đem gởi cho tôi để du hành 
trong nhân ø1an. Sợ hư mục nên tôi đem hong phơi. 

Lúc ây, trong số các Iy-kheo nghe, có vị thiêu 
dục tri túc, sông hạnh đâu đà, ưa học giới, biết tàm 
quý, hiềm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Tại sao nói Đức Thế Tôn cho phép chứa y dư 
vì chờ cho đủ, mà vì cùng loại y chưa đủ, lây trong 
đó y phân tảo giặt và nhuộm, bốn đầu ĐÓc điểm tác 
tịnh, đem gởi cho Tỳ-kheo thân hữu để du hành 
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trong nhân gian? 

Các Ty-kheo liền đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh 
lễ dưới chân Phật, rồi ngôi qua một bên, đem nhân 
duyên. này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Ty-kheo quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc làm của các ngươi là sai quấy, chắng phải 
Oal nghĩ, chẳng phải pháp Sa-môn, chắng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Này, nhóm sáu 1ỷ-kheo: Tại sao Thê Tôn 
cho phép Tỳ-kheo chứa y dư vì chờ cho đủ, mà vì 
cùng loại y chưa đủ lại lây trong đó y phần tảo giặt 
nhuộm, bốn đầu điểm tác tịnh, đem gởi cho Tỳ- 
kheo thân hữu để du hành trong nhân gian? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: 

- Đầy là những người ngu sĩ, là nơi trồng nhiêu 
giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay 
về sau, Ta vì các Ty-kheo kiết giới gøôm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo nào y đã đủ, y ca-thi-na đã xả, nêu Tỳ- 
kheo được y vải phi thời, cần thì nhận; nhận rôi 
mau chóng may thành y; đủ thì tốt, không đủ thì 
được phép chứa một tháng vì chờ cho đủ; nêu chứa 
quá hạn, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

s. GIỚI TƯỚNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 
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Y đã xong: Đủ ba y và y ca-thi-na đã xả. 

Thời: Không thọ y ca-thi-na thì sau lễ tự tứ một 
tháng: có thọ y ca-thi-na thì sau lễ tự tứ năm tháng. 

Phi thời: Nếu quá thời hạn của y nây. 

Y: Có mười loại như trên đã nói. 

Nếu trong mười ngày, cùng loại y,'”” đủ thì nên 
cắt rọc ra, lược may thành y. Hoặc tác pháp tịnh thí 
hoặc khiến cho người. Nếu không cắt rọc, lược 
may thành y, không tịnh thí, không gởi cho người, 
ngày thứ mười một, khi bình minh xuất hiện, tùy 
theo số y (vải) nhiều hay ít, phạm Ni-tát-ky Ba-dật- 
đề. Nếu y cùng loại không đủ, đến ngày thứ mười 
một, y cùng loại mới đủ, trong ngày liên phải cắt 
rọc, lược may thành y. Nếu không cắt rọc, lược 
may thành y, không tịnh thí, không sai cho người, 
đến ngày thứ mười hai, khi bình minh xuất hiện, 
tùy theo số y nhiêu hay ít, đều phạm Ni-tát- -kỳ Ba- 
dật-đề. Như vậy, cho đến ngày thứ hai mươi chín 
cũng thể. Nếu cùng loại y không đủ, ngày ba mươi 
đủ hay không đủ, cùng loại hay không cùng loại, 
trong ngày đó cũng phải cắt rọc, lược may thành y, 
hoặc tịnh thí, hoặc sai cho người. Nêu không cắt 
rọc, lược may thành y, không tịnh thí, không sai 
cho người, đến ngày thứ ba mươi mốt, khi bình 
minh xuất hiện, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng hoặc nhiều 
người, hoặc một người; không được xả biệt chúng. 


32 Y, ở đây đồng nghĩa như chữ vải. Xem cht. 7, Ba-dật-đề 1 trên. 
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Nếu xả không thành xả phạm Đột-kiết-la. 

Khi xả cho Tăng, phải đến trong Tăng, trồng 
vai bên hữu, cởi bỏ giây dép, đến lễ Thượng tọa, 
đâu gối bên hữu châm đất, chấp tay, bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tôi, Tỳ-kheo tên 
là... có y như vậy, chứa quá số ngày như vậy, 
phạm xả đọa. Nay tôi xả cho Tăng. 

Xả rồi phải sám hồi. Người nhận sám hồi phải 
tác bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! 1ỷ-kheo này tên 
là... có y như vậy, chứa quá sô ngảy như vậy, 
phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích 
hỢp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi nhận sự 
sám hồi của Tỳ-kheo tên là... Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch như vậy rÔi, sau đó mới nhận sự sám 
hối. Khi nhận sự sám hối nên nói với phạm nhân: 

- Hãy tự trách tâm ông! Phạm nhân đáp: 

- XIn vâng. 

Tăng nên hoàn y lại cho Tỳ-kheo này ngay, 
bằng pháp bạch nhị yết-ma như sau: Trong Tăng 
nên sai một vị có khả năng tác yết-ma, dựa theo sự 
việc trên tác bạch: 

Đại đức Tăng, xin lăng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., có cái y như vậy, chứa quá số ngày như vậy, 
phạm xả đọa; nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng châp thuận, đem y này 
hoàn lại cho Tỳ-kheo có tên... Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
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là..., có cái y như vậy, chứa quá ngày như vậy, 
phạm xả đọa; nay xả cho Tăng, Nay Tăng đem y 
nây hoàn lại cho T-kheo có tên... Các trưởng lão 
nảo đông ý, Tăng đem y này hoàn lại cho Tỷ-kheo 
có tên... thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã thuận trao y cho Tỳ-kheo có tên... rôi. 
Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này ghi nhận như 
vậy. 

Nếu trong Tăng, xả y TÔI, không hoàn lại, phạm 
Đột-kiết-la. Khi hoàn lại, nếu có người bảo - đừng 
trả, thì người ây phạm Đột- kiết- la. Nếu không trả 
lại, chuyền tịnh thí, hoặc khiến cho người, hoặc 
đem làm ba y, hoặc làm y ba-lợi-ca-la, hoặc cô làm 
cho hư, hoặc đốt, hoặc làm phi y, hoặc luôn luôn 
mặc cho hư, đều phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-m, Ni-tátky Ba-dật- đề; Thức-xoa- 
ma-na, Sa-di, Sa-di-ni phạm Đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: Chứa trong vòng mười ngày. 
Y cùng loại đủ, cắt rọc, lược may thành Ỳ: Cùng 
loại y không đủ, đến ngày thứ mười một cùng loại 
y đủ, đã được cắt rọc, lược may thành y. Hoặc tịnh 
thí, sai cho người. Cho đến ngày hai mười chín 
cũng như vậy. Ngày thứ ba mươi đủ hay không đủ, 
cùng loại hay không đông loại, nội nhật phải cắt 
rọc, lược may thành y, hoặc tịnh thí, sai cho người, 
thì không phạm. 

Tưởng bị đoạt, tưởng bị mất, tưởng bị cháy, 
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tưởng bị nước trôi mà không cắt rọc, lược may 
thành y, không tịnh thí, không sai cho người thì 
không phạm. Nếu y bị đoạt, y bị mất, y bị cháy, y 
bị nước trôi, lây mặc, hoặc người cho mặc, hoặc 
làm mền thì không phạm. Nếu Tỳ-kheo nhận gỞI 
y, mạng chung, hoặc đi xa, hoặc thôi tu, bị giặc, 
hoặc bị ác thú hại, hoặc bị nước trôi không cắt rọc, 
không lược, không may thành y, không sai cho 
người thì không phạm. 

Người không phạm: Người phạm. đầu tiên khi 
chưa chế giới; si cuông, loạn tâm, thống não, bức 
bách. 


IV. NHẬN Y PHI THÂN LÝ NI ?* 
A.DUYÊN KHỞI 
¡ Liên Hoa Sắc: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn trúc Ca-lan- 
đà, tại thành La-duyỆt. 

Bấy giờ, có người thiếu nữ tên là Liên Hoa 
Sắc, ”” cha mẹ nàng gả nàng cho người Uất- 
thiền.” Sau đó, nàng mang thai, muốn trở về nhà 
cha mẹ. Nàng sanh được một đứa con gái, dung 
mạo đoan chánh. 

Liên Hoa Sắc cùng người con gái ở chung một 
nhà. Trong thời gian này, chồng của Liên Hoa Sắc 
tư thông cùng với mẹ của Liên Hoa Sắc, bị đứa tớ 


33 Căn bản: Ni-tát-kỳ 5. Pãli, Nissaggtiya 5, CTvarapanigganhana, Vin. iii. 207ff. 


“thử 


34 Liên Hoa Sắc š#£###. Tăng kỳ 8, Ưu-bát-la Tỳ-kheo-ni. Pãli, Uppavattã. 
395 


Uất-thiền quốc ##‡#Elj. Ngũ phần 5, Ưu-thiện-na ấp. Chuyện kể trong đây, Tứ phần và Ngũ phần gần giống 


nhau. Nhưng không được kể trong Päli. 
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gái của Liên Hoa Săắc bắt gặp, và thưa lại với Liên 
Hoa Sắc việc ấy. Liên Hoa Sắc nghe sự việc như 
vậy, thâm nghĩ và than: Sao con gái lại cùng VỚI 
mẹ lấy chung một chồng. Thân người con gái để 
làm gì? Liên Hoa Sắc đành bỏ hài nhi đang bông 
trong tay, cải trang ra đi, đến nơi thành Ba-la-nai, 
đứng ngoài cửa thành. Thân hình đây bụi bậm, và 
gót chân bị rách. Lúc đó, trong thành có ông trưởng 
Ølả, VỢ ông vừa mạng chung, cỡi xe ra khỏi thành 
Ba-la-nai, để đến công viên ngăm cảnh. Ông 
trưởng giả gặp Liên Hoa Sắc đang đứng bên ngoài 
cửa thành, dung mạo đoan chánh mà thân hình lại 
đây bụi bặm, gót chân rách nát, nên để ý Liên Hoa 
Sắc. Ông liền đến trước người nữ, hỏi: 

. Cô thuộc về ai? Liên Hoa Sắc trả lời: 

-Tôi không thuộc về ai cả. Ông trưởng giả lại 

hỏi: 

-Nếu chưa thuộc về ai thì có thể vì tôi làm vợ 

được không? 

Liên Hoa Sắc trả lời: 

- Cũng được. 

Ông trưởng giả liên bảo lên xe, chở về nhà làm 
VỢ. 

Sau một thời gian, ông trưởng giả, chồng của 
Liên Hoa Sắc, tập trung nhiều của quý từ Ba-la-nại 
đến nước Uất- thiên để buôn bán. Nơi đây, Bây ĐIỜ 
gặp ngày đại hội, đồng nữ trong nước đến vui chơi. 
Người con gái của Liên Hoa Sắc, trang sức đẹp đế, 
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cũng ở trong SỐ đông những người nữ đó. Thây 
người con gái nây đoan chánh, nên ông trưởng giả 
đê ý, liên hỏi người bên cạnh: 

- Cô gái này là a1? Đáp: 

- Cô gái này tên như vậy. Lại hỏi: 

- Nhà cô ở đâu? Đáp: 

- Nhà cô ở tại chỗ ây. Lại hỏi: 

- Đường gì? Đáp: 

- Đường tên như vậy. Trưởng giả lại hỏi: 

- Cửa ngõ của nhà xoay vệ hướng nào? Đáp: 

- Cửa ngõ của nhà xoay về hướng ấy. 

Ông trưởng giả liền đến nhà đó, hỏi người cha: 

Cô gái này là con của ông phải không? Đáp: 

- Con gái của tôi đó. Lại hỏi: 

.Ông có thể gả cho tôi không? Đáp: 

: Vâng, có thê được. Ông trưởng giả hỏi: 

-Ông cân đòi bao nhiêu của? Người cha của cô 
gái trả lời: 

- Trao cho tôi trăm ngàn lượng vàng. 

Ông trưởng giả bèn trao đủ số. Cha của cô gái 
trang điêm cho con mình. 

Từ nước Uất- thiền họ trở về Ba-la-nai. Liên 
Hoa Sắc nhìn thấy liền có cảm tưởng như đang 
nhìn đứa con gái mình. Cô gái này thây Liên Hoa 
Sắc cũng với ý nghĩ là mẹ mình. Hai người gần gũ1 
nhau thời gian lâu, Liên Hoa Sắc chải đầu cho 
người nữ kia và hỏi: 
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-Cô em là người nước nào? Con gái nhà a1? 
Người nữ kia trả lời: 

-Em là người nước Uất-thiền. Liên Hoa Sắc lại 

hỏi: 

- Nhà ở chỗ nào? Đường nào? Cửa ngõ xoay về 
hướng nào? Cha mẹ là a1? 

Người nữ kia trả lời: 

- Nhà của em ở chỗ nọ, chỗ kia, vân vân. Cha 
em tên như vậy như vậy. 

Liên Hoa Sắc lại hỏi: 

- Mẹ của em họ øì? Nữ đáp: 

-Em không biết mẹ. Chỉ nghe người ta nói mẹ 
tên là Liên Hoa Sắc. 

Bỏ nhà đi lúc em còn nhỏ. 

Lúc ấy, Liên Hoa Sắc lòng tự nghĩ: Đây chính 
là con của ta. Nàng tự oán trách mình, - Ôi! Thân 
người nữ để làm gì? Tại sao ngày nay, mẹ và con 
lại cùng lây một chồng? Liên Hoa Sắc liền bỏ nhà 
ra đi. 

Khi Liên Hoa Sắc đến vườn Trúc khu Ca-lan- 
đà nơi thành La- duyệt, Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang 
nói pháp cho vô sô đại chúng vây quanh. Từ xa 
thây Đức Thế Tôn tướng mạo đoan chánh, các căn 
tịch tịnh, đạt được chế ngự tối thượng như con voi 
chúa đã thuần, như nước lóng trong, không có bụi 
dơ, Liên Hoa Sặc phát tâm hoan hỷ, liền đến chỗ 
Đức Thế Tôn đảnh lễ dưới chân rồi đứng qua một 
bên. 
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Bấy giờ, Đức Thế Tôn tuần tự nói pháp vi diệu, 
nói về bô thí, về trì giới, về sanh thiên và chê trách 
dục là bắt tịnh; tán thán sự xuất ly. Đức Thế Tôn 
nói về bốn Thánh đế: Khô, Tập, Tận, Đạo, phân 
biệt đây đủ. 

Bấy giờ, từ chỗ ngôi, Liên Hoa Sắc đạt được 
pháp nhãn tịnh. Ví như tâm lụa trắng, mới và sạch, 
không có bụi bản, dễ nhuộm màu sắc. Liên Hoa 
Sắc đặng pháp thanh tịnh cũng lại như vậy: thây 
pháp, đặc pháp, đắc thành quả chứng, bèn bước lên 
phía trước, bạch Phật: 

-Nguyện Đức Thế Tôn cho con xuất gia, ở 
trong pháp của Phật, tu hạnh thanh tịnh. 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

: Ông dẫn Liên Hoa Sắc này đến chỗ Ma-ha Ba- 
xà-ba-đê, cho phép cô xuât gia. 

Tôn giả A-nan liên vâng lời Đức Phật dạy, dẫn 
Liên Hoa Sắc đến chỗ Ma-ha Ba-xà-ba-đê nói: 

. Đức Thế Tôn có dạy, Bà hãy độ người phụ nữ 
này xuất gia. Liên Hoa Sắc liên được cho phép xuất 
1a. 

Một thời gian sau đó, Liên Hoa Sắc nhờ nỗ lực 
tư duy ngảy cảng tinh tấn, nên chứng đặng A-la- 
hán, đạt được đại thân lực.” 

Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo-ni trụ nơi chỗ 


36 Trong các tài liệu Päli, Uppavattã Thery nổi tiếng về bốn biện tài vô ngại (panisambhidã) và biến hoá thần 
thông (iddhivikubbana). 
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không nhàn,??” nhưng Liên Hoa Sắc Tỳ-kheo-ni 
ngôi riêng trong một khu rừng khác ?”Š tư duy. 

Nơi trú xứ của Liên Hoa Sắc, lại có tên đầu lĩnh 
của bọn cướp thường ở tại đó. Tỳ-kheo-ni Liên 
Hoa Sắc chấp trì oai nghi lễ tiết, khoan thai, nên 
tên đâu lĩnh giặc thây vậy liên sanh thiện tâm. 

Thời gian sau đó, tướng giặc bắt được nhiều 
thịt heo. Ăn xong còn dư, gói lại đem treo trên 
nhánh cây và nói: Trong rừng này, nêu có Sa-môn, 
Bà-la-môn nào, có đại thần lực thì lẫy đem đi. Tuy 
nói như vậy, nhưng tâm thì vì Tỳ-kheo-ni Liên Hoa 
Sắc. 

Bây giờ, Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc nhờ thiên 
nhĩ nghe, thiên nhãn thanh tịnh thây, nên dùng tắm 
lụa trăng gói thịt heo treo lên nhánh cây. Sáng ngày 
nói với Thức-xoa-ma-na., Sa-dI-nI: 

- Các con đến nơi chỗ đó. Trên nhánh cây, có 
cái gói bằng lụa trắng, trong đó có thịt heo. Lây 
mang vê. 

Cô ây liền đến lẫy về, đưa cho Tỳ-kheo-ni Liên 
Hoa Sắc. Tỳ-kheo Liên Hoa Sắc bảo nâu, rồi đến 
ø1ờ ăn, tự tay mình đem lên trên núi Kỳ-xà-quật, 
dâng lên cúng dường các T-kheo Thượng tọa. 

Bây giờ, có một Tỳ-kheo mặc chiếc tăng-già-lê 


3 Không nhàn xứ ZEljjễ|. Rừng hay a-lan-nhã. Lúc này Phật chưa qui định Tỳ-kheo-ni 

không được sống trong rừng (ni bắt trụ lan-nhã). 

38 Ngũ phần 4, tr.25b29: Trong rừng An-đà viên. Tại đây, một người Bà-la-môn lẽn vào thất của Liên Hoa Sắc, 
cưỡng hiếp lúc bà đang ngủ. Giật mình thức dậy, bà vận thần thông bay đi. Người Bà-la-môn rơi từ trên 
giường xuống địa ngục. Pãli: rừng Andhavana. 
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cũ rách vá chăm. Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc thây 
vậy, phát tâm từ mẫn, liên hỏi vị Tỳ-kheo: 

Thưa Đại đức! Sao Ngài mặc chiếc tăng-già-lê 
cũ rách đến thế? 

Vị Tỳ-kheo ây trả lời: 

- Đại tỷ! Đây là pháp phải diệt tận, nên tệ hại 
như vậy. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc đang khoác 
chiếc tăng-già-lê quí giá, nên thưa với vị Tỳ-kheo 
ây: 

-Thưa Đại đức! Con xin cúng chiếc y nây cho 
Đại đức. Đại đức cho con xin chiếc y hiện Đại đức 
đang mặc có được không? Vị Tỳ-kheo ấy trả lời: 

- Được. 

Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc liên cởi y tăng-già-lê 
trao cho 1y-kheo và lấy chiếc y cũ rách của Ty- 
kheo mặc vào. Sau đó, Liên Hoa Sắc mặc chiếc y 
cũ rách này đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới 
chân rôi đứng qua một bên. Đức Thế Tôn biết mà 
cô hỏi Liên Hoa Sắc: 

- Tại sao cô mặc chiếc ycũ rách đến thế? 

Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc liền đem nhân duyên 
trên bạch lên Đức Thế Tôn một cách đây đủ. Đức 
Thế Tôn bảo: 

-Nây Liên Hoa Sắc! Cô không nên làm như 
vậy. Như lai cho phép cô chứa giữ năm y nguyên 
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vẹn bên chắc.”?? Ngoài ra còn dư, mới tùy ý tịnh 
thí hoặc cho người. Tại sao vậy? Vì người nữ mặc 
Vụ phục thượng hạng còn chưa tốt, huống chi là mặc 
y xâu. 

Đức Thế Tôn vì nhần duyên này tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo. Ngài biết mà cô hỏi Tỳ-kheo kia: 

- Thật sự ông có nhận y từ Ty-kheo-mI Liên Hoa 
Sắc chăng? Vị Tỳ-kheo kia thưa: 

. Bạch Đức Thế Tôn đúng như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
vị Tỳ-kheo kia: 

- Việc làm của các ngươi là sai quây, chăng phải 
oai nghi, chắng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao lại nhận y từ Tỳ-kheo-n1? 

- Quở trách rồi, Đức Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

- Người này là người ngu s1, là nơi trồng nhiều 
giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban. đầu. Từ nay 
VỆ sau, ta vì các Ty-kheo biết giới gồm mười cú 
nghĩa, cho đến, chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vậy: 

Tỳ-kheo nào, thọ nhận y từ Tỳ-kheo-ni,“°° Ni- 
tát-kỳ Ba-dật-đề. 

2. Những ngoại lệ: 

Khi Đức Thế Tôn đã vì các Tỳ-kheo kiết giới 
39 Tỳ-kheo-ni không được bận y rách, và phải đủ 5 y: Ngoài 3 y như Tỳ-kheo, còn có thêm tăng-kỳ-chỉ (Päli: 


Samkacchika, yếm che ngực) và áo tắm. 


#0 Pali: Bhikkhuniyä hatthato cTvaram panigganheyya, nhận y từ chính tay Tỳ-kheo-ni. 
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như vậy rôi, các Ty-kheo đều sợ nên cân thận 
không dám nhận lây y từ nơi Tỳy-kheo-ni thân 
quyên. Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép các Ty-kheo thọ nhận 
y từ lIÿ-kheo-ni thân quyên. Tại sao vậy? Nếu 
không phải thân quyền thì không thế trù lượng 
được là nên lây hay không, nên lây; hoặc tốt, hoặc 
xấu, hoặc cũ, hoặc mới. Nếu là thân quyến thì trù 
lượng được, biết họ có khả năng hay không, nên 
nhận không nên nhận, hoặc tôt, hoặc xâu, hoặc cũ, 
hoặc mới. 

Từ nay về sau nên nói giới như vây: 

- Tỷ-kheo nào, thọ nhận y từ Ty-kheo-mi chắng 
phải thân quyên, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Khi Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như 
trên rồi, thì bấy gIỜ, trong Kỳ- -hoàn, hai bộ Tăng 
#0! nhận được y cúng dường, cùng chia. 

Bây ĐIỜ, CÓ Ty-kheo nhận nhâm y của Tỳ- 
kheo-m, Ty-kheo-ni nhận nhằm y của Ty-kheo. 
Bảy ĐIỜ, 1-kheo- ni mới đem y đến trong Tăng- 
già-lam, thưa với T-kheo: 

- Tôi đem y nây đến trao cho Đại đức, Đại đức 
trao y của Đại đức cho tôi. 

Các Ty-kheo bảo: 

- Đức Phật không cho phép chúng tôi thọ nhận 
y từ Tỳ-kheo-ni chắng phải thân quyến. 


40! Hai bộ Tăng: Tăng Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni tăng. 
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Bấy giờ, các Iy-kheo đem nhân duyên này 
bạch đây đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

Từ nay về sau, cho phép trao đối y. Muốn nói 
giới phải nói như vây: 

Tỳ-kheo nào, thọ nhận y từ Tỳ-kheo-ni chăng 
phải thân quyên, trừ đôi chác, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê. 

s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Chắng phải thân quyến:"? chăng phải cha mẹ 
thân quyên cho đến bảy đời không thân. 

Thân quyên: :!3 cha mẹ thân quyên cho đến bảy 
đời thần quyên. Y: Có mười loại như đã nói ở trên. 

Đôi chác:'““ Dùng y đổi y, dùng y đối phi y, 
hoặc dùng phi y đối y, hoặc dùng kim đôi lấy ô ông 
đồng, hoặc dao, hoặc chỉ... cho đên một viên thuốc 
để đối y. 

Nếu Tỳ-kheo nào, thọ nhận y từ nơi Tỳ-kheo- 
ni chắng phải thân quyên, trừ đối chác, Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đê. 

Vật Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng, hoặc nhiêu 
người, hoặc một người; không được xả biệt chúng. 
Nếu xả không thành xả phạm Đột-kiết-la. 

Khi xả cho Tăng, nên đến trong Tăng, trồng vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép, đến lễ Thượng tọa, quỳ 


402 Thân lý Mà: Päli: kệ ịo 


403 Căn bản 19- Thân tôc- Gái Thứcb: Cha mẹ của hai người đền có quan hê thân tộc từ bả 


4% Hán: Mậu dịch #ï J5. Pãii: Parivattaka, trao đổi, g1ao dịch, không hàm ý biển bán đổi chác. Được T trao đôi 
với nhau trong năm chúng: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa- ma-na. Cf. Vĩn.1ii. 209. 
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gối, chấp tay, tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, Tỳ-kheo tên 
là..., đã thọ nhận y từ Tỳ-kheo-ni chắng phải thân 
quyền, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 

Xả trôi phải sám hôi. Trước hết người thọ sám 
nên tác bạch: 

Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..... đã thọ nhận y từ Tỳ-kheo-ni chăng phải thân 
quyền. phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời 
gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi 
thọ sự sám hôi của T-kheo nây tên là... Đây là lời 
tác bạch. 

Bạch rồi mới nhận sám hồi. Vị nhận sám hối 
nên nói với phạm nhân: 

- Hãy tự trách tâm ông! Phạm nhân đáp: 

- Xin vâng. 

Tăng nên trả lại y cho 1ỷ-kheo này liền, băng 
bạch nhị yết-ma để trao. Tăng nên sai một Tỳ-kheo 
có khả năng tác yết-ma, theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe: Ty-kheo tên là... 
đã thọ nhận y từ Tỳ-kheo-m chắng phải thân 
quyền, phạm xả đọa, Tay xả cho Tăng. Nếu thời 
gian thích hợp đôi với Tăng; Tăng chấp thuận trả 
lại y cho Tỳ-kheo này. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo nây tên 
là..., đã thọ nhận y từ Tỷ-kheo- -ni chăng phải thân 
quyền phạm xả đọa; nay xả cho Tăng, Tăng nay 
đem y này hoàn lại cho Tỳ-kheo nây tên là... Các 
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trưởng lão nào đông ý, Tăng đem y này trải lại cho 
Tỳ-kheo có tên này thì im lặng. Ai không đông ý 
xIn nói. 

-Tăng đã chấp thuận trao cho y cho Tỳ-kheo 
kia tên là... rồi. Tăng đã chấp thuận nên im lặng. 
Việc này ghi nhận như vậy. 

Trước Tăng, đã xả y rôi, mà Tăng không trả lại, 
phạm Đột-kiết- la. Khi trả y, nêu có người bảo - 
đừng trả, người ấy phạm Đột-kiết-la. Nêu chuyên 
làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc đem làm ba 
y, hoặc làm y ba-lợi-ca-la, hoặc cô làm cho hư, 
hoặc đốt, hoặc làm phi y, hoặc mặc luôn cho cho 
hư, tất cả đều phạm Đột-kiết-1a. 

Tỳ-kheo-mi, Đột- kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa- 
di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó là phạm. 

Sự không phạm: Thọ nhận y từ Ty-kheo-ni thân 
quyến, hoặc đổi chác. Vì Tăng vì Phật đồ mà lấy 
thì không phạm. 

Người không phạm: Đầu tiên khi chưa chế giới; 
s¡ cuỗông, loạn tâm, thống não, bức bách. 

V..NHỜ PHI THÂN LÝ NIGIẶT Y 
CŨ 405 

A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Câp-cô-độc, 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Tôn giả Ca- 
lưu-đà-di có nhan sắc đoan chánh. Tỳ-kheo-ni 


405 Căn bản, Ni-tát-kỳ 4. PAli: Nissaggiya 4, punacTvaradhoväpa. Vin. iii. 205fF. 
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Thâu-lan-nan-đà cũng lại đoan chánh. Ca-lưu-đà- 
di để ý Thâu-lan-nan-đà. Thâu-lan-nan-đà cũng để 
ý Ca-lưu-đà-dI. 

Đến giờ khất thực, Ca-lưu-đà-di khoác y, bưng 
bát, đến chỗ Thâu-lan-nan-đà, ngồi ngay trước 
mặt, để lộ hình. Tỳ-kheo-ni cũng lại ngôi để lộ 
hình. Hai bên nhìn nhau với dục tâm. Một lúc sau, 
Ca-lưu-đà-di xuất đô bất tịnh, làm bản an-đà-hội. 
Thâu-lan-nan-đà thấy vậy nói: 

- Đại đức đưa cái y đây, tôi giặt cho. 

Ca-lưu-đảà-di liền thay đưa cho. _Ty-kheo-ni 
Thâu-lan-nan-đà nhận được y, đến chỗ văng dùng 
ngón tay lấy đồ bất tịnh cho vào miệng, rôi lại lây 
một ít cho vào trong đường tiêu tiện, sau đó có thai. 
Các Ty-kheo-nmi thây vậy hỏi: 

.Cô không biết hỗ thẹn, đã làm hạnh bất tịnh. 
Thâu-lan-nan-đà nói: 

- Đại tỷ! Tôi không phải không có hồ thẹn. Tôi 
không phạm tịnh hạnh. 

- Các Ty-kheo-mI nói: 

-Nếu cô không phạm tịnh hạnh thì tại sao có 
thai? Các T-kheo-nI không phạm tịnh hạnh sao họ 
lại không có thai? 

Bấy giờ, Thâu-lan-nan-đà mới đem sự việc đã 
xảy ra trình bày rõ ràng với các Ty-kheo-m. 

Trong sô các Ty-kheo-ni nghe đó, có vị thiêu 
dục tri túc, sống hạnh đâu đà, ưa học giới, biết tàm 
quý, vì nhân duyên này hiêm trách Ca-lưu-đà-di: 
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- Sao Tôn giả lại nhờ Ty-kheo-ni Thâu-lan-nan- 
đà làm việc như vậy? 

Bây giờ, các Ty-kheo-nmi bạch với các Ty-kheo. 
Các Ty-kheo đến bạch Phật. 

Bấy giờ, Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp 
các Tăng Ty-kheo. 

Ngài biết mà vẫn có hỏi Ca-lưu-đà-di: 

- Có thật ông đã nhờ T-kheo-ni Thâu-lan-nan- 
đà làm việc như vậy chăng? 

Ca-lưu-đà-di thừa nhận là có. 

Đức Phật dùng vô số phương tiện quở trách Ca- 
lưu-đà-di: 

- Việc làm của các ngươi là sai quây, chăng phải 
oai nghi, chắng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao lại nhờ Tỳ-kheo-ni Thâu-lan-nan-đà 
làm việc như vậy? 

Quở trách xong, Phật bảo các Ty-kheo: 

- Đầy là người ngu si, là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đâu. Từ nay vê 
sau, Ta vì các Iy-kheo kiết giới gøôm mười cú 
nghĩa, cho đến, chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vậy: 

- Tỳ-kheo nào, khiến Tỳ-kheo-ni giặt y cũ, hoặc 
nhuộm, hoặc đập, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Khi Đức Thế Tôn vì các Tỷ-kheo chế giới như 
vậy rôi, sau đó các Tỳ-kheo đều sợ, cân thận không 
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dám khiến Tỳ-kheo-ni thân quyên giặt y cũ, hoặc 
nhuộm, hoặc đập. Đức Phật dạy: 

-Cho phép các Ty-kheo khiến Tỳ-kheo-ni thân 
quyên giặt y cũ, hoặc nhuộm, hoặc đập... 

Từ nay về sau nên nói giới như vây: 

Ty-kheo nào, khiến Tỳ-kheo-ni chẳng phải 
thân quyền giặt y cũ, hoặc nhuộm, hoặc đập, Ni- 
tát-kỳ Ba-dật-đề. 

s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Chăng phải thân quyến: Như trên đã giải. 

Thân quyến: Cũng như vậy. 

Y cũ: Là chỉ cần một lần mặc qua. 

Y: Nói mười loại như trên. 

Nếu ly- kheo khiến Tỳ-kheo-ni chăng phải 
thân quyên giặt y cũ, hoặc nhuộm, hoặc đập, (T- 
kheo) phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Bảo giặt, nhuộm, đập, nhưng cô mi chỉ giặt 
nhuộm mà không đập, (T-kheo) phạm hai Ni-tát- 
kỳ Ba-dật-đề, một Đột-kiết-la. 

Bảo giật, nhuộm, đập mà cô ni giặt, không 
nhuộm mà đập, phạm hai Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề, một 
Đột-kiết-la. 

Bảo giặt, nhuộm, đập, nhưng cô n1 không giặt 
mà nhuộm đập, (Ty-kheo) phạm hai Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-đề, một Đột-kiết-la. 

Bảo giặt, nhuộm, đập, nhưng ni không giặt, 
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không nhuộm, không đập, (T-kheo) phạm ba Đột- 
kiết-]a. 

Nếu Tỳ-kheo khiến Thức-xoa-ma-na, Sa-di-m 
chăng phải thân quyền giặt nhuộm, đập y cũ, (T- 
kheo) phạm Đột-kiết-la. 

Nếu bảo Tỳ-kheo-ni chăng phải thân quyến 
giặt, nhuộm, đập y mới, (Ty-kheo) phạm Đột-kiết- 
la. 

Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng, hoặc nhiều 
người, hoặc một người; không được xả biệt chúng. 
Nếu xả không thành xả, phạm Đột-kiết-la. 

Khi xả cho Tăng, nên đến trong Tăng, trông vai 
bên hữu. cởi bỏ 

giày dép, đến lễ Thượng tọa, quỳ gối bên hữu 
sát đất, chấp tay thưa: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tôi, Ty-kheo tên 
là... đã khiến Tỳ-kheo-ni chăng phải thân quyến 
giặt, nhuộm, đập y cũ, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. 

Xả rồi phải sám hối. Trước hết vị thọ sám phải 
bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên là.... 
đã khiến Tỳ-kheo-ni chăng phải thân quyên giặt, 
nhuộm, đập y cũ, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 
Nếu thời gian thích hợp, đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận tôi nhận sự sám hối của Tỳ-kheo có tên là... 
Đây là lời tác bạch. 

Bạch rồi sau đó mới nhận sám hồi. Vị nhận sám 
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hối nên nói với phạm nhân: 

- Hãy tự trách tâm ông! Phạm nhân đáp: 

- XIn vâng. 

Tăng nên trả y lại cho Ty-kheo này liên, bằng 
bạch nhị yêt-ma, như vây: Tăng sai một vị có thê 
tác yết-ma, theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., đã sai Tỳ-kheo-ni chắng phải thân quyền giặt, 
nhuộm, đập y cũ, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 
Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng: Tăng châp 
thuận, đem y nây trả lại cho Tỳ-kheo có tên... Đây 
là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Ty-kheo nây tên 
là..., đã sai T-kheo-ni chăng phải thân quyên giặt, 
nhuộm, đập y cũ, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 
Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng: Tăng châp 
thuận đem y này hoàn lại cho Tỳ-kheo có tên... Đây 
là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Ty-kheo này tên 
là..., đã sai Tỳ-kheo-ni chắng phải thân quyến giặt, 
nhuộm, đập y cũ, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 
Nay Tăng đem y này hoàn lại cho Tỳ-kheo nây. 
Các trưởng lão nào đồng ý, Tăng đem y này hoàn 
lại cho Ty-kheo này thì im lặng. VỊ nào không 
đồng ý xin nói. 

- Tăng đã đồng ý trao y cho T-kheo tên là... 
TÔI. Tăng đã đồng ý nên im lặng. Việc này ghi nhận 
như vậy. 
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Trong Tăng vị Tỳ-kheo này đã xả y rồi, nếu 
Tăng không trả lại, phạm Đột- kiết- la. Khi trả lại, 
có người bảo - đừng trả, người ây phạm Đột-kiết- 
la. Nếu không trả lại, mà chuyền làm tịnh thí, hoặc 
sai cho người, hoặc tự làm ba y, hoặc làm y ba-lợi- 
ca-la, hoặc đốt, hoặc cô làm cho hư hoại, hoặc mặc 
luôn cho rách, đều phạm Đột- kiết-la. 

Tỳ-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa- 
di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó là phạm. 

Sự không phạm: Trao y cũ cho mi thần quyền 
giặt, nhuộm, đập; hoặc vì người bệnh mà giặt, 
nhuộm, đập; hoặc vì Tăng, Phật đồ giặt nhuộm 
đập; hoặc mượn y người khác giặt, nhuộm, đập thì 
không phạm. 

Người không phạm: Đầu tiên khi chưa chế giới, 
s¡ cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách.*% 


VI. XIN Y NƠI NHÀ PHI THÂN LÝ “% 
A.DUYÊN KHỞI 
¡ Xin y từ phi thân lý: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, 
rừng cây Kỳ-đà tại nước Xá-vệ. Bấy ĐIỜ, trong 
thành Xá-vệ có một gia chủ, 48 vào. buổi Sáng, 
thăng cỗ xe, cùng đoàn tùy tùng đến công vin, rôi 
quay xe trở lại Tinh xá Kỳ-hoàn; để xe bên ngoài 
cửa ngõ Kỳ-hoàn, đi bộ vào gặp Bạt-nan-đà Thích 


407 Pali, Nissapgiya 6 addätakaviddatti, Vin. iii. 210. 
408 Pa]i: Setthiputta, con trai của một nhà phú hộ. 
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tử; lễ kính, hỏi chào. Rồi ngôi phía trước mặt mà 
nghe pháp. 

Bạt-nan-đà Thích Tử là người biện tài, trí tuệ, 
nói pháp khéo léo. Ông nói pháp cho gia chủ này 
nghe dưới nhiêu hình thức khác nhau, khai hóa, 
khuyên khích, khiến gia chủ sanh lòng hoan hỷ. 
Gia chủ nghe pháp rồi, liền nói với Bạt-nan-đà: 

- Tôn giả cần gì, xin cho biết. Bạt-nan-đà trả lời: 

- Không cân gì cả. Sự thỉnh cầu này cũng là sự 
cúng dường rôi. Gia chủ lại nói: 

-Xin Ngài cứ nói. Nếu cần dùng thứ gì, không 
nên ái ngại. Bạt-nan-đà nói: 

- Thôi! Thôi! Không phiên hỏi nữa. Giả sử tôi 
có điều cân thì gia chủ cũng không thể cho được 
đầu. 

Ca chủ lại nói: 

-Xin Ngài cứ nói. Tôi sẽ theo sự cần dùng mà 
cung cấp cho. 

Lúc ấy, gia chủ này mặc chiếc áo lụa trăng, 
rộng đài, quý giá. 

Bạt-nan-đà nói: 

- Chiếc y ông đang mặc, có thể cho tôi. Tôi cần 
chiếc y đó. Gia chủ trả lời: 

- Sáng mai đến nhà, tôi sẽ trao cho Ngài. Bạt- 
nan-đà nói: 

- Tôi đã nói với ông trước rôi, “Giả sử tôi có 
điều cần thì Gia chủ cũng không thể cho được 


SÓ 1428 - LUẬT TỨ PHÀN 1549 


đâu.” Điều đó bây giờ đúng như tôi đã nói. 

Gia chủ thưa: 

-Tôi cho Ngài chứ chăng phải là không cho. 
Nhưng ngày mai hãy đến, tôi sẽ cho y này. Hoặc 
cho cái khác còn tôt hơn nữa. Bây giờ, nếu cởi 
chiếc y này dâng cho Ngài thì cũng được, nhưng 
tôi không thể không có y mà vào thành Xá-vệ. 

Bạt-nan-đà nói: 

-Thôi! Thôi! Tôi không cần nữa. 

Khi ấy, gia chủ nôi giận, không vui, liền cởi y 
xếp lại trao cho Bạt-nan-đà và nói: 

- Tôi đã thưa với Đại đức là ngày mai hãy đến, 
tôi sẽ cho y này, hoặc cho cái khác còn tôt hơn nữa. 
Nhưng Đại đức không tin, khiến cho bây giờ tôi 
chỉ quân một chiếc y '“ mà vào thành Xá-vệ. 

Rôi, gia chủ ra khỏi Tĩnh xá Kỳ-hoàn, lên xe, 
chỉ quân một chiếc y mà vào thành. Người giữ cửa 
thây vậy liên hỏi ô ông ø1a chủ: 

.Ông từ đâu về? Bị ai cướp y2 

.-Ông gia chủ bảo: 

- Vừa bị giặc cướp trong Kỳ-hoàn. 

Lập tức người giữ cửa liền vớ ngay dao gậy, 
định đi đến Kỳ-hoàn. 

Ga chủ nói: 

- Thôi! Thôi! Khỏi phải đi. 

- Người g1ữ cửa hỏi: 


* Tức chỉ còn quân một chiệc xà-rông mà thôi, để mình trân. 
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- Tại sao vậy? 

Bây giờ, gia chủ thuật rõ nhân duyên. Các cư sĩ 
nghe qua đều cơ hiểm: Sa-môn Thích tử mong cầu 
nhiều, không biết đủ, không biết hỗ thẹn. Bên 
ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy thì 
có chánh pháp gì? Sao lại đòi cho kỳ được chiêc áo 
mà gia chủ đang mặc trên thân? Đàn-việt cúng 
dường tuy không nhàm chắn nhưng người thọ nhận 
phải biết đủ chứ. 

Trong sô các Ty-kheo nghe đó, có vị thiêu dục 
tri túc, sông hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, 
hiểm trách Bạt- -_nan-đà Thích tử: Sao Thây lại đòi 
cho kỳ được chiếc áo quý giá mà ông gia chủ đang 
mặc trên người? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, 
đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi qua một bên, đem 
nhân duyên này bạch lên Đức Phật một cách đây 
đủ. Bây giờ, Đức Thê Tôn mới tập hợp các Tỳ- 
kheo. Ngài biết mà vẫn có hỏi Bạt-nan-đà: 

Có thật ông đòi cho được chiếc áo mà ông gia 
chủ đang mặc trên người hay không? 

Bạt-nan-đà thưa: 

- Bạch Thế Tôn, có như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
Bạt-nan-đà: 

- Việc làm của ngươi là sai quấy, chăng phải oalI 
nghi, chăng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
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nên làm. Sao lại đòi xin cho kỳ được chiếc y mà 
ông g1a chủ đang mặc trên mình? 

Đức Phật quở trách rôi bảo các Tỳ-kheo: 

- Bạt-nan-đà là người ngu s1, là nơi trồng nhiêu 
giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay 
vỀ sau, Ta vì các Ty-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến, chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vậy: 

_- [ÿ-kheo nào, xm y nơi cư sĩ, Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đê. 

Khi Đức Thế Tôn vì các Tỷ-kheo kiết giới như 
vậy rôi, các Tỳ-kheo đêu sợ, cân thận không dám 
xin y nơi cư sĩ thân quyến. Đức Phật dạy: 

- Các Tỳ-kheo xin y nơi cư sĩ thân quyên, không 
phạm. Từ nay về sau muôn nói giới, nên nói như 
vây: 

“1ÿ-kheo nào, xin y nơi cư Sĩ chắng phải thân 
quyến, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

2. T)-kheo y bị cướp: 

Khi Đức Thế Tôn vì các Ty-kheo kiết giới như 
vậy rồi, bấy giờ, có số đồng Tỷ- -kheo ở nước Câu- 
tát-la hạ an cư xong, ngày mười lăm tự tứ rồi, ngày 
mười sáu mang y cầm bát đến chỗ Đức Thế Tôn. 
Vì ban ngày năng nóng, các 1-kheo không thê đi 
được, mới đi ban đêm. Họ bị lạc vào đường dữ và 
gặp Ổ cướp. Chúng vừa cướp đoạt được của người 
một sô của cải lớn đem về đó. Bọn cướp gặp Tỳ- 
kheo nơi đường dữ, bèn hỏi: 
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. Các ông đến đây tìm chúng tôi phải không? 

Các Ty-kheo trả lời: 

- Không phải chúng tôi đi tìm các ông. Chúng 
tôi vừa hạ an cư ở nước Câu-tát-la xong, ngày 
mười lăm tự tứ rôi, nên ngày mười sáu mang y câm 
bát muốn đến gặp Đức Thế Tôn. Từ đó đến đây. 
Ban ngày bị năng nóng, chúng tôi đi không được; 
đi ban đêm mới bị lạc đường nên đến đây, chứ 
không phải đi tìm các ông. 

Bọn giặc hỏi: 

- Nếu các ông không đi tìm chúng tôi thì tại sao 
đi con đường này? 

Há không muốn hại chúng tôi sao? 

Chúng nói Xong liền đánh các Tỳ-kheo gân 
chết và Cướp lây y bát. Các 13-kheo phải trân 
truồng mà đH; đến đứng ngoài công Kỳ-hoàn. Các 
Tỳ-kheo thấy vậy nói: 

- Quý vị là Ni-kiền-tử lõa hình, không được vào 
trong Kỳy-hoàn. Các T-kheo kia nói: 

-Chúng tôi chắng phải Ni-kiên-tử. Mà là Sa- 
môn Thích tử. 

Khi ấy, Tôn giả Ưu-ba-ly đang kinh hành cách 
đó không xa, các Tỳ-kheo đến hỏi Tôn giả: 

- Hiện có một đám người trần truôồng đang đứng 
ngoài cửa ngõ. Chúng tôi nói, “Các Tôn giả là NI- 
kiên-tử, chớ vào tịnh xá Kỳ-hoàn.” Những người 
ây nói, “Chúng tôi không phải Ni-kiền-tử mà là Sa- 
môn Thích tử.” 
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Rồi các Tỳ-kheo nói với Tôn giả Ưu-ba-ly: 

Tôn giả nên ra xem, coI thử họ là a1? 

Tôn giả liên ra ngoài công, hỏi: Quý vị là ai? 
Đáp: Chúng tôi là Sa-môn Thích tử. 

Lại hỏi: 

- Quý vị bao nhiêu tuổi? 

Đáp: 

. Chúng tôi chừng ấy tuôi. 

Lại hỏi: 

- Quý vị thọ giới khi nào? 

Đáp: 

. Chúng tôi thọ giới năm ấy. 

Lại hỏi: 

- Hòa thượng của quý vỊ là a1? 

Đáp: 

- Hòa thượng của chúng tôi hiệu là như vậy. 

- Tại sao quý vị lại trần truông? 

Các Ty-kheo liền trình bày đầy đủ nhân duyên 
đã xảy ra. Khi ây, Tôn giả Uu-ba-ly trở lại chỗ các 
Ty-kheo nói: 

- Những vị đó chăng phải là Ni-kiền-tử mà là 
Sa-môn Thích tử. Rồi Tôn giả Uu-ba-ly bảo các 
Ty-kheo đó: 

-Các Thây nên tạm mượn y để mặc. Chớ nên 
trần truồng đến Đặp, Đức Thế Tôn. 


Các Ty-kheo. liền mượn y mà khoác vào, rồi 
đến chỗ Đức Thế 
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Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi qua một 
bên. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn an ủi và hỏi các Tỳ- 
kheo: 

. Các ngươi thân được an ôn không? Đi đứng có 
được hòa hợp an lạc không? Không vì sự ăn uông 
mà khổ chăng? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

.Bạch Đại đức, chúng con thân được an Ôn. Đi 
đứng có được hòa hợp an lạc. Không vì sự ăn uống 
mà khô. Chúng con ở nước Câu-tát-la an cư xong, 
tự tử rồi, mang y cầm bát, muốn đến thăm hỏi Đức 
Thế Tôn. Ban ngày vì năng nóng không đi được, 
đi ban đêm nên bị lạc đường, gặp bọn ăn cướp... 
Trinh rõ nhân duyên đầy đủ như trên với Đức Thế 
Tôn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương 
tiện quở trách các Ty-kheo: 

-Các ông làm việc sai quấy, chắng phải oai 
nghi, chăng phải pháp 

Sa-môn, chắng phải tịnh hạnh, chắng phải hạnh 
tùy thuận, làm điều không nên làm. Các ông là 
người ngu S1, tại sao trân truông mà đi? Nếu trần 
truồng mà đi, phạm Đột-kiết- la. Nếu gặp trường 
hợp như vậy nên dùng cỏ mềm hay lá cây che 
mình, đến chùa sân nhất. Trước hết, có y dư thì nên 
lầy để mặc. Nếu không có thì hỏi các Ty-kheo quen 
biết, có y dư nên mượn đề mặc. Nếu bạn quen biết 
không có y, nên hỏi trong Tăng có y nào có thể 
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chia. Nếu có thì chia, còn không có thì nên hỏi có 
ngọa cụ hay không? Nếu có ngọa cụ thì đưa, nếu 
không có đưa cho thì tự mình mở kho xem có mêễn, 
đồ trải đất, điệp, chăn... trích lấy, cắt thành y dùng 
để tự che thân, TÔI ra ngoài mà đi xIn y. 

Khi ấy các 1ỷ-kheo cân thận, sợ không dám 
đem vật từ chỗ này đến chỗ khác. Đức Phật dạy: 

- Cho phép. 

Bây giờ, Tỳ-kheo y bị cướp, y bị mắt, y bị cháy, 
y bị trôi, vì cân thận sợ không dám mặc y của Tăng. 
Đức Phật dạy: 

- Được phép mặc. 

Các Tỳ-kheo nhận được y tôi, không trả lại chỗ 
cũ cho Tăng. Phật dạy: Không nên như vậy. Nếu 
nhận được y rôi nên giặt nhuộm, chăm vá, an trí lại 
chỗ cũ. Nếu không an trí lại chỗ cũ thì như pháp 
mà trỊ. 

Bây giờ, có 13-kheo y bị cướp, y bị mắt, y bị 
cháy, y bị trôi, cần thận sợ không dám đến nơi cư 
sĩ, vợ cư sĩ không thân quyên xin y. Đức Phật dạy: 
Nếu y bị mất, y bị CƯỚP, Àj bị cháy, y bị nước cuỗn 
trôi thì được phép đến nơi cư sĩ hay vợ cư sĩ không 
thân quyến xin V. 

Từ nay về sau nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, xin y từ cư sĩ hay vợ cư sĩ không 
phải thân quyền, 
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Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê, trừ trường hợp đặc biệt.!° 


Trường hợp đặc biệt là nếu 1-kheo y DỊ cướp, y 
bị mắt, y bị cháy, y bị nước cuốn trôi.*!! Đây là 
trường hợp đặc biệt. 

s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Thân quyên, chăng phải thân quyên: Như trên 
đã giải. Cư sĩ, vợ cư sĩ: Cũng đã nói ở trên. 

Y: Có mười loại như trên đã trình bày. 

Nếu Ty-kheo nào xin y từ cư sĩ, vợ cư sĩ không 
phải thân quyến, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề, trừ trường 
hợp đặc biệt. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều 
người, hoặc một người; không được xả biệt chúng. 
Nếu xả không thành xả phạm Đột- kiết-la. 

Khi xả cho tăng, nên đến trong Tăng trồng vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép, đến lễ Thượng tọa, quỳ 
gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, Tỳ-kheo tên 
là.... đã xin y từ cư sĩ, vợ cư sĩ chăng phải thân 
quyến, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 

Xả rôi phải sám hôi. Trước hết người nhận sám 
hối phải tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., đã xin y từ cư sĩ, vợ cư sĩ chắng phải thân 


#19 Nguyên Hán: Trừ dư thời #§&§Hƒ. Päli: addatra samay. 
#1! Pali, giới văn: acchinnacTaro vã, nattacïaro vã, y bị cướp và y bị hủy hoại. Phần giải thích nói, bị hủy hoại 


hoặc do lửa cháy, do nước cuôn, chuột môi gặm, hay sờn rách vì bận nhiêu. 
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quyến, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời 
gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi 
nhận sự sám hối của Tỳ-kheo này. Đây là lời tác 
bạch. 

Bạch rồi sau đó mới nhận sám hồi. Vị nhận sám 
hối nên nói với Tỳ-kheo kia: 

- Thầy nên tự trách tâm mình! Trả lời: 

- Xin vâng. 

Tăng nên hoàn y lại cho người này liền, bằng 
bạch nhị yết-ma như vây: Trong Tăng nên sai một 
vị có khả năng tác yết-ma, dựa theo sự việc trên tác 
bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Ty-kheo này tên 
là.... đã xin y từ cư sĩ, vợ cư sĩ chăng phải thân 
quyền, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời 
gian thích hợp với Tăng, Tăng chấp thuận, đem y 
này hoàn lại cho Tỳ-kheo tên là... Đây là lời tác 
bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., đã xin y từ cư sĩ, vợ cư sĩ chắng phải thân 
quyến, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nay Tăng 
đem y này hoàn lại cho Tỳ-kheo nây. Các trưởng 
lão nào chấp thuận Tăng đem y này hoàn lại cho 
Tỳ-kheo nây thì im lặng. Ai không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận trao y cho Tỳ-kheo có 
tên... rồi. Tăng đã chập thuận nên ¡im lặng. Việc 
này được ghi nhận như vậy. 

Phạm nhân xả y trong Tăng rôi, Tăng không 
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hoàn lại, phạm Đột-kiết-la. Khi hoàn y lại, có 
người bảo - đừng trả, người ấy phạm Đột-kiết-]a. 

Nếu không hoàn lại, mà chuyền làm tịnh khí, 
hoặc sai cho người, hoặc tự làm ba y, hoặc làm y 
ba-lợi-ca-la, hoặc cô làm cho hư hoại, hoặc đốt, 
hoặc mặc luôn cho rách, đều phạm Đột- kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni, Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. Thức-xoa- 
ma-na, Sa-di, Sa-di-ni phạm Đột-kiêt-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: Y bị đoạt, y bị mất, y bị cháy, 
y bỊ nước cuôn trôi, được phép xin bỆ từ Cư SĨ, VỢ 
cư sĩ không phải thân quyên, hoặc xIn nơi người 
đồng xuất la, hoặc xin vì người khác, hay người 
khác xin vì mình. Hoặc không mong cầu mà được 
thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm đầu tiên khi chưa 
chê gIới; sĩ cuông, loạn tâm, thông não, bức bách. 

VII.NHẬN Y QUÁ PHẢN “” 

A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô- -độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có số 
đông Tỳy-kheo đến Tình xá Ky-hoàn sau khi gặp 
bọn cướp cướp mất y. 

Bây giờ, có Ưu-bà-tắc nghe có số đông Tỳ- 
kheo đến Tỉnh xá Kỳ-hoàn sau khi gặp bọn cướp 
cướp mất y, liền đem nhiều y tốt đến chỗ các Tỳ- 


#12 Pãli, Nissaggiya 7, tatuttari, Vĩin.iii. 213. 
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kheo, hỏi: 

- Vừa rồi nghe có các Tỳ-kheo bị mắt y đến đây, 
là những vị nào? 

Các Ty-kheo trả lời: 

- Chính chúng tôi. Vậy hỏi có việc gì? 

Vị Ưu-bà-tặc thưa: 

- Chúng con nghe các Tỳ-kheo gặp giặc cướp, 
cướp mất y, đã đên 

nƠI Kỷ-hoàn nây, nên đem những y này đến 
dâng cúng các Đại đức bị mất y. Xin các Ngài tùy 
ý nhận. 

Các Ty-kheo nói: 

-Thôi! Thôi! Thỉnh cầu như thế đã là cúng 
dường rồi. Chúng tôi đã đủ ba y, khỏi phải nhận 
nữa. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo nghe thế, nói với các Tỳ- 
kheo: 

-Này các Đại đức, các Ngài đủ ba y rôi, sao 
không nhận để cho chúng tôi, hay là cho người 
khác. 

Các cư sĩ đã vì các Ty-kheo bị mất y nên đem 
y đến cúng. Các Tỳ-kheo đủ ba y rồi lại nhận y của 
cư sĩ rôi cho nhóm sáu Ty-kheo và người khác. 

Bấy ØIỜ, trong số các Ty-kheo nghe đó, có vị 
thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giỚI, 
biết tàm quý. hiên trách các Tỷ-khco: Cư sĩ nơi Xá- 
vệ đã vì các Tỳ-kheo bị mất y nên đem y đến cúng. 
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Các vị đủ ba y rồi, tại sao lại lấy y của họ đem cho 
nhóm sáu Ty-kheo và các người khác? Hiểm trách 
xong, Ty-kheo thiêu dục đến. chỗ Đức Thế Tôn, 
đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi. qua một bên, đem 
(610a1) nhân duyên này bạch đây đủ lên Đức Thế 
Tôn. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các 
Tỳ-kheo lại. Ngài biết mà vẫn cố hỏi: 

- Này các T-kheo, có thật các ngươi đã đủ ba 
y mà nhận y của người, đem cho nhóm sáu Tỳ- 
kheo và các người khác không? 

Các Ty-kheo thưa: 

. Kính bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
các Ty-kheo: 

-Các ông làm việc sai quây, chẳng phải oal 
nghi, chăng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm điêu không 
nên làm. Cư sĩ Xá-vệ đã vì các 1ỷ-kheo bị mât Àu 
nên đem y đến cúng, tại sao các ngươi đủ ba y rôi 
lại nhận y của họ đê cho nhóm sáu Tỳ-kheo và các 
người khác? 

Quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Các 13-kheo này là những người ngu s1, là nơi 
trồng nhiêu giông hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban 
đầu. Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết giới 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn 
tại lâu dài. 
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Muốn nói giới nên nói như vây: 

1ỷ-kheo nào, y Dị mất, y bị cướp, y bị cháy, y 
bị nước cuôn trôi, nếu có cư sĩ, vợ cư Sĩ không phải 
thân quyền, đem cho nhiêu y yêu cầu tùy ý nhận. 
Tỳ-kheo ấy nên biết đủ mà nhận. Nếu nhận quá, 
Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Chắng phải thân quyến: Cư sĩ, vợ cư sĩ. 

Y:Có mười loại cũng như trước đã nói. 

Nếu mắt một y, không nên nhận. Nếu mất hai 
y còn lại một y hai lớp, ba lớp, bốn lớp, thì nên tháo 
ra làm tăng-già-lê, uât-đa-la-tăng hay an-đả-hội. 
Nếu ba y đêu bị mắt thì Tỳ-kheo ây nên tri túc mà 
nhận y. Tri túc có hai nghĩa: Tr1 túc của người tại 
gia và tri túc của người xuất gia. 

- Tri túc của người tại gia: Tùy theo khả năng 
của người bạch y cho y mà nhận. 

- Tri túc của ngưỜi xuất gia: Tức ba y vậy. 

Nếu cư sĩ yêu cầu tùy ý.*! cúng nhiều y cho 
Tỳ-kheo, hoặc y mịn, hoặc y mỏng, hoặc y không 
bên chắc thì nên XẾp. lại hai lớp, ba lớp, bốn lớp đê 
may. Trên vai nên xếp một miếng đề ngăn mô hôi 
và làm khâu hoàn. Nêu còn dư, hãy nói với cư sĩ, 
vải này còn dư, nên cắt làm gì? \ Nếu người đàn-việt 
bảo, không phải tôi vì vẫn đê mật y dâng cúng, mà 


“3 Tự tứ thỉnh É1Z&3Š. Pãli: abhihatthum paväãreyya. 
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do tự nguyện, xin được dâng cúng cho Đại đức. Vị 
kia muốn nhận thì cứ nhận. Nếu Ty-kheo nhận y 
quá mức tri túc, phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. Ni-tát- 
kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc số đông, hoặc một 
người; 

không được xả biệt chúng. Nếu xả, không 
thành xả phạm Đột-kiết-la. Khi xả nên đến trong 
Tăng, trông vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, 

đến lễ Thượng tọa, quỳ gối hữu chấm đất, chắp 
tay thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, Tỳ-kheo tên 
là..., đã nhận y quá mức tr1 túc, phạm xả đọa, nay 
xả cho Tăng. 

Xả rồi phải sám hồi. Vị nhận sám hối trước hết 
phải tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên là... 
đã nhận quá mức tri túc của y, phạm xả đọa, nay 
xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hồi của Tỳ-kheo 
tên là... Đây là lời tác bạch. 

Bạch rồi sau đó mới thọ sám hối. Vị thọ sám 
nên nói với Ty-kheo phạm tội là: 

-Thâầy nên tự trách lòng mình! Tỳ-kheo phạm 
tộI trả lỜI: 

- Xin vâng. 

Tăng nên hoản y lại cho Ty-kheo này bằng 
bạch nhị yết-ma như vây: Trong Tăng nên sai một 
vị có khả năng tác pháp yêt-ma, dựa theo sự việc 
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trên tác bạch: 

Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., đã nhận quá mức tri túc của y, phạm xả đọa, 
nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận, đem y này hoàn lại cho Tỳ- 
kheo có tên... Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., đã nhận quá mức tr1 túc của y, phạm xả đọa, 
nay xả cho Tăng. Bây giờ, Tăng đem y nảy hoàn 
lại cho Tỳ-kheo ây. Các trưởng lão nào đồng ý đem 
y này hoàn lại cho 1ỷ-kheo â âầy thì im lặng. VỊ nào 
không đông ý xin nói. Tăng đã chấp thuận trao lại 
y cho Ty-kheo có tên là... rôi. 

- Tăng đã chấp thuận trao lại y cho Tỳ-kheo có 
tên là... rôi. Vì im lặng. Việc này được ghi nhận 
như vậy. 

Tỳ-kheo ấy đã xả y trong Tăng rôi mà Tăng 
không trả lại, Tăng phạm Đột-kiết-la. Khi hoàn lại, 
có người bảo - đừng trả, người ấy phạm Đột-kiết- 
la. 

Nếu không hoàn lại mà chuyền làm tịnh thí, 
hoặc sai cho người, hoặc tự làm ba y, hoặc làm y 
ba-lợi-ca-la, hoặc cố ý làm cho hư, hoặc đốt, hoặc 
mặc mãi cho rách, đều phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Thức-xoa- 
ma-na, Sa-di, Sa-di-ni phạm Đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: Nếu tri túc nhận, hoặc dưới 
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mức tri túc, hoặc cư sĩ cúng nhiêu y; hoặc mịn 
mỏng, không bên chắc xếp hai, ba, bốn lớp may 
thành y, đặt một miếng ngăn mô hôi, may khâu 
hoàn. Nếu y (vải) còn dư, nói với cư sĩ: Vải còn 
dư, làm gì? Nêu cư sĩ nói: : Không phải tôi vì mất y 
mà cúng, do tôi tự nguyện muôn dâng cúng cho 
Đại đức. Họ nói như vậy, Ty-kheo cân thì nhận, 
không phạm. 

Người không phạm: Phạm đầu tiên khi chưa 
chế giới; si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 


VII. KHUYÊN CƯ SĨ TĂNG GIÁ Y ˆ” 
A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Câp-cô-độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo khất thực, đến gIỜ, 
đắp y, bưng bát vào thành Xá-vệ, đến nhà cư sĩ xin 
thức ăn, nghe vợ chồng cư sĩ cùng bàn tính, Bạt- 
nan-đả Thích tử là bạn quen biết xưa kia của ta. 
Nên đem số tiền để mua y với ø1á như vậy, mua y 
như vậy đem đến dâng cúng cho T-kheo kia. Tỳ- 
kheo khât thực rôi trở về Tăng-già-lam, gặp Bạt- 
nan-đà Thích tử. bảo: 

Chưa có người nào trong øiòng họ Cù-đàm có 
đại phước đức như ngài. 

Bạt-nan-đà Thích tử liên hỏi: 

Tôi có việc gì mà nói tôi là người phước đức? 


#4 PaIi, Nissaggiya 8, upakkhana, Vin.iii. 213 
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Vị Tỳ-kheo khất thực trả lời: 

- Tôi vào trong thành khất thực, nghe vợ chồng 
cư sĩ cùng bàn tính như vây, “Bạt-nan-đả Thích tử 
là bạn quen biết xưa kia của ta. Nên đem số tiền đề 
mua ÿy VỚI giả như vậy, mua y như vậy đem đến 
dâng cúng.” 

Bạt-nan-đà liền hỏi: 

- Có đúng như vậy hay chăng? 

Vị Tỳ-kheo ấy trả lời: 

- Đúng như vậy. 

Bạt-nan-đà lại hỏi: 

- Nhà cư sĩ kia ở chỗ nào, cửa hướng nào? Tỳ- 
kheo khât thực trả lời: 

-Nhà cư sĩ ấy ở chỗ đó, cửa ngõ Xoay về hướng 
đó. Bạt-nan-đà liên nói với Tỳ-kheo khât sĩ: 

- Vâng, người đó là bạn thần quen của tôi xưa 
kia, là đàn-việt thường cúng dường tôi, đúng như 
lời của thây nói. 

Sáng sớm hôm sau, Bạt-nan-đà đắp y bưng bát 
vào thành Xá-vệ, đến nhả CƯ SĨ nÓI: 

- Có phải Cư sĩ muốn cho tôi y không? 

Cư sĩ nói: 

Tôi có bàn tính riêng như vậy. Bạt-nan-đà nói 
VỚI CƯ SĨ: 

-Nếu muốn cho tôi y thì nên may dài, rộng, loại 
bên chắc, tốt đẹp mới đúng loại y tôi thọ trì. Nếu 
không đúng, tôi không nhận, thì may làm øì. 
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Lúc ấy, cư sĩ kia liền cơ hiểm: 

-Sa-môn Thích tử không có tàm quý, nhiêu 
mong câu không biết chán, bên ngoài tự xưng rằng 
“Tôi biết chánh pháp”; nhưng lại cưỡng bức người, 
đòi hỏi y tốt. Như vậy làm gì có chánh pháp? 
Người cho tuy không biết nhàm chán nhưng người 
nhận phải biêt đủ chứ. Người ta bàn tính riêng tư 
mà lại rình nghe là sao! 

Lúc ấy, có Tỳ-kheo khất thực nghe, hiềm trách 
Bạt-nan-đà Thích tử: 

Tại sao lại cưỡng bức người đòi cho được y tốt 
như vậy? 

Tỳ-kheo khất thực liền ra khỏi thành, về đến 
trong Tăng-già-lam, đem nhân duyên này đến nói 
VỚI Các Tỳ-kheo. 

Trong sô đó, có vị thiểu dục tri túc, sông hạnh 
đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Bạt- 
nan-đà Thích tử: 

- Tại sao Thây cưỡng bức người, đòi cho được 
\ tốt như vậy? Hiềm trách xong, vị ấy đến chỗ Đức 
Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 

Phật, rồi ngôi qua một bên, đem nhân duyên 
này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đây đủ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập 
hợp Tăng Tỳ-kheo, quở trách Bạt-nan- -đà Thích tử: 

-Ông làm điều sai quấy, chắng phải oai nghị, 
chắng phải tịnh hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, 
làm việc không nên làm. Tại sao đến người cưỡng 
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bức đòi cho được y tốt như vậy? 
Quở trách rồi, Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

- Đây là người s1, là nơi trồng nhiêu giông hữu 
lậu, là kẻ phạm giới này lân đầu. Từ nay VỀ sau, fa 
vì các Ty-kheo kiết giới gôm mười cú nghĩa... cho 
đến câu chánh pháp tôn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 


-T }-kheo nào, có cư sĩ, hay vợ cư sĩ để dành 
tiên săm y cho T)-kheo, nghĩ: “Mua y như thế 
cho Tỳ-kheo có tên như thế. ” Tỳ-kheo ấy liền 
đến nhà cư sĩ nói như vậy: “Lành JHấÿ CW SĨ, 
nên vì tôi mua y như vậy, như vậy.” Vì muôn 
đẹp. Nếu nhận được y, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Khi Đức Thế Tôn vì các Ty-kheo kiết giới như 
vậy, rôi, bây giờ có cư sĩ muôn dâng cúng y theo ý 
muôn của Ty-kheo, nên hỏi: 

- Đại đức cần loại y nào? 

Tỳ-kheo ấy nghi ngại, không dám trả lời. Đức 
Phật dạy: 

-Nếu cư sĩ yêu cầu Tỳ-kheo tùy ý, thì nên trả 
lời. 

Lại có cư sĩ muốn cúng cho Ty-kheo y quý giá, 
mà Tỳ-kheo kia là vị thiêu dục tri túc, không cân 
loại y đại quý giá này, mà muốn cần loại y không 
quý giá. Ty-kheo kia ý nghi ngại không muôn nói 
lên ý của mình. Đức Phật dạy: 

.Cho phép các Tỳ-kheo thiểu dục tri túc yêu 
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cầu loại y không quý giá. 

Từ nay về sau nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo nào, có cư sĩ, hay vợ cư sĩ “'” để dành 
tiền sắm y cho Ty-kheo, nghĩ. “Mua y như thê cho 
Tỷ-kheo có tên như thế.” -1y-kheo â ây trước không 
được yêu câu tùy ý mà đến nhà cư sĩ nói như vây: 
Lành thay cư sĩ, nên vì tôi mua y như vậy, như 
vậy.” Vì muốn đẹp. Nếu nhận được y, Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề. 

s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Cư sĩ, vợ cư sĩ: Cũng như trước đã giải. 

Tiên săm y:“!5 giá tiền để săm y, hoặc vàng bạc, 
trần châu, lưu ly, vỏ sò, ngọc thạch, anh lạc, vàng 
V, 

Y: Có mười loại như trước đã nói. 

Câu xin:“ Có hai cách. Một là cầu xin tiên để 
mUA Y, hai là câu xin y. 

-Câu xin số tiền để may y: Đản-việt cúng để 
may y với giá lớn chừng ây mà cầu xin thêm, dù 
chỉ một phân mười sáu tiên. 

-Câu xin y: Nói với Tười cư sĩ, may pháp y 
đài, rộng như vậy, cho đến dù xin thêm một SỢI CHỈ. 

Tỳ-kheo nây trước không được yêu cầu tùy ý 


#15 Pali, thêm yếu tố: addatakassa gahapatissa vã gahapatãniyä, cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải thân quyền. 

6 Y giá 2<{Ei. Pali: CTvaracetapannam, vật ngang giá cho y; Giải Thích: Vàng, bạc, ngọc ngà, trân châu; hoặc 
mảnh vải, hoặc chỉ, hoặc gòn. 

#17 Cầu 3E. Từ được giải thích, không có trong giới văn. Päli: Vikappam ãpajjeyya, đề nghị. 
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mà đến cầu y quý giá dài rộng, nếu nhận được y, 
Ni-tát-kỳ Ba-dật-đê. Cầu mà không nhận được, 
phạm Đột- kiết-la. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều 
người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. 
Xả không thành xả, phạm Đột-kiết-la. 

Khi xả cho Tăng, nên đến trong Tăng, trồng vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép, đến lễ Thượng tọa, quỳ 
gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, Tỳ-kheo tên 
là... trước không được yêu câu tùy ý cúng dường 
y mà đến cầu y quý giá, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. 

Xả rồi nên sám hối. Vị nhận sám hối trước hết 
phải bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., trước không được yêu câu tùy ý cúng dường 
y, mà đến câu y quý giá, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. Nếu thời gian thích hỢp đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của Tỳ-kheo có 
tên... Đây là lời tác bạch. 

Bạch rồi sau đó mới nhận sự sám hối. Vị nhận 
sự sám hối nên bảo Tỳ-kheo phạm tội: 

- Hãy tự trách tâm của mình! 

-_ Fÿ-kheo phạm tội nói: 

- XIn vâng. 

Tăng nên hoản y lại cho Ty-kheo này liền, băng 

bạch nhị yết-ma, như vây: Trong Tăng nên sai một 
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vị có khả năng tác yết-ma, dựa theo sự việc trên tác 
bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe: 1ỷ-kheo này tên 
là..., trước không được yêu câu tùy ý khi cúng 
dường y mà đến cầu y quý giá, phạm xả đọa, nay 
xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận, nay Tăng hoản y này lại cho Tỳ- 
kheo có tên... đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lăng nghe! Tỳ-kheo có tên... 
này trước không được yêu câu tùy ý khi cúng 
dường y, mà đến câu y quý giá, phạm xả đọa, nay 
xả cho lãng. Nay Tăng đem y này trả lại cho Tỳ- 
kheo nây. Các trưởng lão nảo đồng ý Tăng đem y 
này trả lại cho 1ỷ-kheo nây thì im lặng. Vị nào 
không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chập thuận trao lại y cho Tỳ-kheo tên 
là... rồi. Tăng chấp thuận nên ¡im lặng. Việc này 
được ghi nhận như vậy. 

Tỳ-kheo nây đối với trong Tăng đã xả y rồi mà 
Tăng không trả lại, phạm Đột- kiết- la. Khi đang trả 
có người bảo - đừng trả, người ây phạm Đột-kiết- 
la. 

Nếu không trả lại, mà chuyền làm tịnh thí, hoặc 
sai cho người, hoặc tự làm ba y, hoặc làm y ba-lợi- 
ca-la, hoặc có làm cho hư hoại, hoặc đốt hay mặc 
mãi cho rách, tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Ty-kheo-m, Ni-tátkỳ Ba-dật- đê. Thức-xoa- 
ma-na, Sa-di, Sa-di-ni phạm Đột-kiết-la. Đó gọi là 
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phạm. 

Sự không phạm: Trước đó có yêu cầu tùy ý nên 
đến câu xIn, tri túc, mong cầu tôi thiêu; đến cầu 
mong nơi thân quyên; đến cầu xIn nơi người xuất 
gia, hoặc vì người mong cầu hay người vì mình 
mong cầu; hoặc không cầu mà được thì không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm đâu tiên khi chưa 
chế giới; si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 


IX. KHUYÊN HAI NHÀ TĂNG GIÁ Y #18 

A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo khát thực, đến giờ, đắp y 
bưng bát vào thành Xá-vệ khất thực; theo thứ tự 
đến nhà một cư sĩ, nghe hai vợ chồng cư sĩ cùng 
bàn: Bạt-nan-đà Thích tử là bạn quen biết xưa kia 
của ta. Nên mua y như vậy dâng cúng. Lại nghe 
một nhà cư sĩ khác, hai vợ chồng cũng cùng bàn: 
Bạt-nan-đà là bạn quen biết trước kia của ta. Nên 
muã y như vậy để dâng cúng. 

Bấy giờ, vị Tỳ-kheo khất thực kia, khi khất 
thực XOng, ra khỏi thành Xá-vệ, trở về đến trong 
Tăng-già-lam, thấy Bạt-nan-đà Thích tử liên nói: 

- Tôn giả là người đại phước đức. 

- Bạt-nan-đà hỏi: 


#18 PaIi, Nissaggiya 9, dutiya-upakkhana, Vin.iii. 217. 
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- Vì việc gì mà thầy gọi tôi là người đại phước 
đức? Tỳ-kheo khất thực trả lời: 

- Vừa rồi tôi vào thành Xá-vệ khât thực, theo 
thứ tự đến một nhà cư sĩ, nghe hai vợ chồng cùng 
bàn, “Bạt-nan-đà Thích tử là bạn quen biệt xưa kia 
của ta. Nên mua y như vậy dâng cúng.” Lại nghe 
một nhà cư sĩ khác, hai vợ chồng cũng cùng bàn, 
“Bạt-nan-đà là bạn quen biệt trước kia của ta. Nên 
mua y như vậy để dâng cúng.” 

Bạt-nan-đà liền hỏi: 

Có chắc như vậy không? 

Vị Tỳ-kheo khất thực nói: 

Chắc. 

Bạt-nan-đà lại hỏi: 

- Nhà của cư sĩ ấy ở chỗ nào? Cửa hướng nào? 
Vị Tỳ-kheo khất sĩ trả lời: 

- Nhà ở chỗ đó, cửa hướng đó. 

Bạt-nan-đà nghe xong liền nói với vị Tỳ-kheo 
kia: 

- Đúng vậy, đó là nhà đàn-việt của tôi, thường 
cúng dường cung cấp cho tôi. 

Sáng ngày sau, Bạt-nan-đà đắp y bưng bát vào 
thành Xá-vệ, đến nhà của hai cư sĩ nói: 

- Quý vị có ý định muốn cho tôi y phải không? 
Các cư sĩ trả lời: 

-Trong chỗ riêng tư tôi có bàn tính như vậy. 
Thích tử Bạt-nan-đà nói: 
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-Nếu muốn cho tôi y thì có thê chung lại may 
một y, rộng dài, bên chặc theo kiểu tôi thọ trì cho 
tôi. Nêu không đúng kiểu tôi thọ trì thì chăng phải 
là thứ tôi cân. 

Cư sĩ nghe như vậy liên cùng nhau cơ hiểm: 

-Bạt-nan-đà Thích tử không biết đủ, không có 
tàm quý, bên ngoài tự xưng răng “Tôi biết chánh 
pháp”; nhưng lại tham câu không biết đủ. Như vậy 
làm gì có chánh pháp? Người cho tuy không biệt 
nhàm chán nhưng người nhận phải biết đủ chứ. 
Người ta bàn tính riêng tư mà lại rình nghe là sao! 

Bấy giờ, Tỳ-kheo khất thực nghe như vậy, quở 
trách Bạt-nan-đà Thích tử: 

- Tại saO đến người cưỡng bức đòi y? 

Lúc ấy, Ty-kheo khất thực nọ ra khỏi thành, 
đến Tăng-già-lam, đem nhân duyên này nói với các 
Ty-kheo. 

Trong số các Ty-kheo nghe, có vị thiêu dục tri 
túc, sông hạnh đâu đà, ưa học giới, biết tàm quý, 
hiểm trách Bạt-nan-đà Thích tử: Tại sao đến người 
cưỡng bức đòi y? 

Quở trách rồi, vị ây đến chỗ Đức Thể Tôn, đảnh 
lễ dưới chân Phật, trình bày đây đủ lên Đức Thế 
Tôn. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
Ty-kheo, quở trách Bạt-nan-đà Thích tử: 

-Ông làm điêu sai quây, chăng phải oai nghị, 
chăng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, 
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chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc chắng nên 
làm. Sao lại đên người cưỡng bức đòi hỏi y? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: 

-Bạt-nan-đà này là người ngu sĩ, là nơi trồng 
nhiều giống hữu lậu, 

là kẻ phạm giới này lân đầu. Từ nay về sau, ta 
vì các Ty-kheo kiết giới øôm mười cú nghĩa, cho 
đến câu chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 


1)-kheo nào, có hai cự sĩ hay vợ cự sĩ để 
dành tiền sắm y cho T)ỳ-kheo, đều nói: “Ta để 
dành tiền may} như vậy dâng cúng cho Tỳ-kheo 
có tên như vậy. ” Tỳ-kheo ấy đến hai nhà cự sĩ, 
nói nhự vậy: “Lành thay, để dành tiền như vậy, 
nhự ki đề săm y cho tôi. Hãy chung lại làm một 
cát y.” Vì ì muốn đẹp. Nếu nhận được, Ni-tát-kỳ 
Ba-dật- đề. 

Khi Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như 
vậy rồi, bây giờ, có cư sĩ dâng cúng y theo ý muốn 
của Ty-kheo, hỏi: 

- Ngài cân thứ y nào? 

Tỳ-kheo nghi ngại không dám trả lời. Phật dạy: 

-Nếu cư sĩ yêu cầu Tỳ-kheo tùy ý, thì Tỳ-kheo 
nên trả lời. 

Bây giờ, các cư sĩ vì Tỳ-kheo may y quý giá để 
cúng, mà Tỳ-kheo đó là vị thiểu dục tri túc, không 
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muốn mặc y quý giá, cần chiếc y không quý giá, 
mà Tỳ-kheo nghi ngại không dám nói lên ý muốn 
của mình, 

Đức Phật dạy: 

-Cho phép các Ty-kheo thiêu dục tri túc được 
nói lên ý muôn của mình về y không quý giá bằng. 

Từ nay về sau nên nói giới như vây: 

T)-kheo nào, có hai cư sĩ hay vợ cư sĩ “° để 
dành tiên sắm y cho T)-kheo, đều nói: “Ta để 
dành tiền may} PHẾ vậy dâng cúng cho T)-kheo 
có tên nhự vậy. ` dấi ý }-kheo äy trước chưa nhận 
được sự yêu câu tày ý của cư sĩ, mà đến hai nhà 
CI Sĩ, HỘI HÌh vậy: “Lành thay, để dành tiên 
như vậy, như vậy để sắm y cho tôi. Hãy chung 
lạt làm một cái y.” Vì muỗn đẹp. Nếu nhận 
được, Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

s. GIỚI TƯỚNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Cư sĩ, vợ cư sĩ, y giá, y, tìm cầu đều như trước 
đã giải. 

Nếu 1-kheo trước đó không nhận được sự yêu 
cầu tùy ý mà đến tìm cầu y quý giá, rộng lớn, nhận 
được y, Ni-tátky Ba-dật- đề. Nếu đến đòi mà 
không được, phạm Đột-kiết-la. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều 
người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. 


419 Pali, thêm yếu tố: Không phải thân quyền. 
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Nếu xả không thành xả phạm Đột-kiết-la. 

Khi xả nên đến trong Tăng, trồng vai bên hữu, 
cởi bỏ giày dép, đến lễ Thượng tọa, quỳ gối bên 
hữu chấm đất, chặp tay bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, 1-kheo tên 
là..., trước đó không nhận được sự yêu câu tùy ý 
mà ¡ đến tìm cầu, được y quý giá phạm xả đọa, nay 
xả cho Tăng. 

Xả rồi phải sám hối. Trước hết, vị nhận sám hối 
nên tác bạch: 

- Đại đức Tăng nên lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., trước đó không nhận được sự yêu cầu tùy ý 
mà ¡ đến tìm câu, được y quý giá, phạm xả đọa, nay 
xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hỗi của Tỳ-kheo 
có tên... Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch rồi sau đó mới thọ sám hối. Vị thọ 
sám nên bảo Ty-kheo Kia: 

- Hãy tự trách tâm mình! VỊ Ty-kheo phạm tôi 
thưa: 

- XIn vâng. 

Tăng nên hoàn y lại cho Tỳ-kheo kia liên, bằng 
bạch nhị yết-ma như vây: Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng tác pháp yêt-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch: 

- Đại đức tăng xin lắng nghe! 1ỷ-kheo này tên 
là..., trước đó không nhận sự yêu cầu tùy ý mà đến 
đòi hỏi được y quý giá, phạm xả đọa, nay xả cho 
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Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận, trả y lại cho Tỳ-kheo này. Đây là lời 
tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là.... trước đó không nhận sự yêu câu tùy ý, đến đòi 
hỏi được y quý giá, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 
Nay Tăng đem y này trả lại cho Tỳ-kheo này. Các 
trưởng lão nào đông ý Tăng đem y này trả loại cho 
Tỳ-kheo nây thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin 
nói. 

- Tăng đã chấp thuận trao y cho Tỷ- -kheo này 
rồi. Tăng đồng ý nên 1m lặng. Việc nây được ghi 
nhận như vậy. 

Ty-kheo này xả y giữa lăng rồi, Tăng không 
trả lại, phạm Đột-kiết-la. Nếu có người bảo - đừng 
trả, người ấy phạm Đột-kiết-la. 

Nếu làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hay tự làm 
ba y, hoặc làm y ba-lợi-ca-la, hoặc cô làm cho hư 
hoại, tất cả như vậy đều phạm Đột-kiết-la. 

Ty-kheo-m, Ni-tát- kỷ Ba-dật- đề. Thức-xoa- 
ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: Vị â ây trước đó có nhận sự yêu 
câu tùy ý mà đến đòi hỏi. Hoặc đối với y quý giá 
mà đòi xin y không quỹ giá. 

Hoặc đến thân lý cầu xin, đến người xuất gia 
câu xin, hoặc vì người khác câu xin Ỳ, hay người 
khác vì mình câu xin y, hoặc không cầu xin mà tự 
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được thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm đâu tiên khi chưa 
chế giới; si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 

X. YÊU SÁCH GIÁ Y QUÁ HẠN “” 

aA.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Câp-cô-độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 

Bây giờ, trong thành La-duyệt có một vị Đại 
thần là thân hữu của Bạt-nan-đà Thích tử, thường 
tới lui với nhau, đã sai sứ đem số tiên may y đến 
chỗ Bạt-nan-đà Thích tử dặn: 

-Bạt-nan-đà Thích tử là bạn quen biết xưa kia 
của ta, ta thường kính trọng. Hãy đem số tiền sắm 
y này mua y như vậy dâng cúng. 

Người sứ giả đem sô tiền sắm y đến trong 
Tăng-già-lam chỗ ở của Bạt-nan-đà, thưa như vây: 

- Lành thay! Ngài là người đại phước. 

Bạt-nan-đà hỏi: 

- Có việc øì người nói tôi là đại phước đức? Sứ 
giả thưa: 

- Trong thành La- -duyệt có vị Đại thần sai tôi 
đem số tiên sắm y này đến mua y như vậy dâng 
cúng cho ngài. 

Bạt-nan-đà hỏi: 

- Có thật vậy không? Sứ giả thưa: 


#20 PaIi, Nissggiya 10, rajasikkhãpadam, Vin.iii. 219. 
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- Có thật. 

Bạt-nan-đà liền hỏi: 

- Nhà vị Đại thân ở chỗ nào? Cửa ngõ về hướng 
nào? Sứ giả thưa: 

-Nhà vị Đại thần ở chỗ đó, cửa ngõ về hướng 
đó. Bạt-nan-đà nghe xong, nói: 

- Đúng như lời của ông nói, Đại thần ấy là bạn 
quen biết xưa kia của tôi, là đàn-việt thường cúng 
dường thừa sự tôi. 

Bấy giờ, trong thành Xá-vệ lại có một trưởng 
ø1ả quen thân cùng Bạt-nan-đà, thường lui tới. Bạt- 
nan-đà dẫn người sứ giả ây vào trong thành Xá-vệ, 
đến nhà ông trưởng giả kia nói: 

- Trong thành La-duyệt có một vị Đại thần sai 
người sứ này đem y giá này đến cho tôi để may y. 
Xin ông vui lòng ø1ữ giùm. 

Ông trưởng giả liền nhận giữ giùm. 

Một thời gian sau đó, vị Đại thân hỏi người sứ 
giả: 

- Trước đây ta đã bảo ngươi đem số tiền sắm y 
cúng cho Bạt-nan-đà. Bạt-nan-đà đã vì ta mặc 
chiếc y ấy chưa? 

Người sứ giả thưa: 

. Không thấy Bạt-nan-đà mặc. 

Vị Đại thân liền bảo sứ giả đến nói với Bạt-nan- 
đà: 

- Trước đây tôi có sai sứ đem số tiền sắm y đến 
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cúng cho Ngài. Rốt cuộc Ngài không mặc y của 
tôi; Ngài dùng nó làm g1? Nay xin được nhận lại. 

Khi Bạt-nan-đà nghe nói như vậy liền vội vàng 
đến nhà ông trưởng giả, nói: 

- Trước đây tôi có gửi số tiền săm y. Nay tôi cần 
y, nên đi may y cho tôi. 

Thời gian ây, trong thành Xá-vệ, các vị trưởng 
giả lại bận họp, mà trước đó đã có quy chế, ai 
không họp phải bị phạt năm trăm tiên.“ 

Ông trưởng giả thưa: 

- Theo nội quy của đại hội thì ai không đên họp 
phải bị phạt năm trăm tiên. Bây giờ, tôi xin phép 
đến họp. Đại đức chờ một chút, tôi họp xong sẽ trở 
về. Đại đức đừng để cho tôi bị phạt năm trăm tiên. 

Bạt-nan-đà nói: 

- Không được. Trước hết, ông nên đem số tiền 
sắm y đi may y cho tôi. 

Bấy giờ, ông trưởng giả đành phải đem SỐ tiền 
sắm y vì Bạt-nan-đà mà may thành y. Bấy giờ, 
phiên họp đã mãn, ông trưởng giả bị phạt năm trăm 
tiền vì không dự họp. Ông trưởng giả cơ hiểm: Sa- 
môn Thích tử đã làm cho hội nghị phạt tôi năm 
trăm tiên. Bấy giờ, các cư sĩ trong thành Xá-vệ 
không tin Phật pháp cùng nhau cơ hiêm:(613al) 
“Sa-môn Thích tử không biết tri túc, không có tàm 
quý, bên ngoài tự xưng là ta biết chánh pháp. 


#1! Pali: Paññsam baddho, phạt 50. Được giải thích là phạt 50 kahãpana (tiền vàng). 
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Nhưng như vậy thì làm gì có chánh pháp? Họ làm 
cho ông trưởng giá không đến họp bị phạt năm 
trăm tiên. Từ nay về sau, chúng ta không nên gần 
gũi lễ bái, chào hỏi thừa sự cúng dường. 

Trong số các Ty-kheo nghe đó, có vị thiêu dục 
tri túc, sông hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, 
quở trách Bạt-nan-đà: “Sao Thây khiến cho đại hội 
phạt ô ông trưởng giả năm trăm tiên?” 

Rồi đến chỗ Đức Thê Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, bạch lên Đức Thế Tôn một cách đây đủ. Đức 
Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng Ty- 
kheo, dùng vô số phương tiện quở trách Bạt-nan- 
đà: 


-Ông làm điêu sai quây, chẳng phải oai nghi, 
chẳng phải pháp Sa-môn, chắng phải tịnh hạnh, 
chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Này Bạt-nan-đà, sao lại làm cho ông trưởng 
giá bị đại hội phạt năm trăm tiên? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
Bạt-nan-đà rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

- Đầy là người ngu s1, là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đâu. Từ nay vê 
sau, Ta vì các 1ỷ-kheo kiết giới, gồm mƯỜI CÚ 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu dài. 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T }-kheo nào, hoặc vua, hoặc Đại thân, hoặc 
Bà- lq- -môn, hoặc cư sĩ, hay vợ CW sĩ, Sai Sứ mang 
tiên săm y đến T)-kheo bảo: “Hãy mang số tiên 
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sắm y như vậy cho T J)-kheo có tên như vậy. ” 
Người sứ giả kia đến chỗ Tỳ-kheo, nói với Tỳ- 
kheo: “Đại đức, nay tiên sắm y này được gởi đến 
ngài, ngài hãy nhận.” Tỳ-kheo ấy nên nói với 
người kia: “Tôi không được phép nhận tiền may 
y này, khi nào cần y hợp thời và thanh tịnh tôi 
sẽ nhận.” VỊ sứ kia nên hỏi T-kheo: “Đại đức 
CÓ HĐgƯHỜI chấp sự không?” T)-kheo cần y nên 
nói: “Có”, và chỉ người dân trong Tùng-già- 
lam, hoặc Ướ- bà-tắc, nói: “Đó là người chấp sự 
của T }-kheo, thường chấp sự cho các T-kheo. ” 
Bảy giờ sứ giá đến chỗ người chấp sự, trao số 
tiên săm y rồi, trở lại chỗ T }-khoo, nói như vây: 
“Đại đức, tôi đã trao số tiên săm y cho người 
chấp sự mà Đại dải chỉ đó, khi nào Đại đức cân, 
đến đó sẽ được „.” Tỳ-kheo khi cần ÿ nên đến 
chỗ người chấp sự, hoặc hai lần, ba lần để chờ, 
họ nhớ lại, hoặc bằng cách nói: “Tôi cần y.” 
Hoặc hai lân, hoặc ba lân khiển cho họ nhớ lạt. 
Nếu nhận được y thì tốt. Băng không được y thì 
bốn lân. Năm lần, sáu lân, đứng m lặng frước 
họ. Nêu bốn lần, năm lân, sáu lẫn đứng Im lặng 
trước người đó mà nhận được y thì tốt; bằng 
không được y mà cô câu quá giới hạn đó, nếu 
được y, Ni-tát-kỳ Ba-dật-để. Nếu không được y 
thì tự chính mình, hoặc sai sứ đến chỗ người 
xuất tiên sắm y nói: “Trước đây, ngài sai sứ 
mang tiên sắm y cho T)-kheo có tên như vậy; 
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T }-kheo ấy cuối cùng không nhận được y; ngài 
nên lấy lại, dừng để mất.” Như vậy là hợp 
thức.“?2 


s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Vua: Người được tự tại, không thuộc quyên của 
ai. Đại thân: Người tả hữu của vua. 

Bà-la-môn: Có huyết thống Bà-la-môn.!” 

Cư sĩ: Chỉ những người tại gia, trừ vua, Đại 
thần của vua, Bà-la-môn. 

Vợ cư sĩ: Cũng là người phụ nữ tại gia. Tiền 
sắm y: Như đã nói trên. 

Y có mười loại như trên đã nói. 

Nhớ lại: Khiến cho người chấp, sự, hoặc tại nhà, 
hoặc nơi chợ, hay chỗ làm việc, đến đó hai, ba lần, 
nói: Nay tôi cân y. Xin may y cho tôi. Đó gọi là 
làm nhớ lại. Nếu hai, ba lần làm cho họ nhớ, được 
y thì tốt; không được y thì bốn, năm, sáu lần đến 
đó, đứng 1m lặng trước họ. 

Đứng trước mặt: Đối với người chấp sự, hoặc 
tại nhà, hoặc tại chợ, hay nơi làm việc, đến đứng 
im lặng trước họ. Nếu người chấp sự hỏi: Vì nhân 
duyên gì, Ngài đứng đây vậy? Tỷ-kheo nên trả lời: 
Điêu đó ô ông tự biết. Nêu người kia nói, tôi không 
biết. Nếu có người nào khác biết việc này, Tỳ-kheo 


#22 Pãli: ayam tattha samici, đây là điều hợp cách. Và Giới Thích: ayam tattha anudhammatä, ở đây điều này tùy 
thuận pháp tánh. Bản Hán đọc: ayam tattha samayam. 


#3 Pali: Brãhmano nãma jãtiyä brãhmano. 
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nói: Người đó biết việc này. Nếu Tỷ-kheo lên tiếng 
một lân thì trừ hai lần im lặng. Lên tiêng hai lần thì 
trừ bốn lân ¡ 1m lặng. Lên tiếng ba lần thì trừ sáu lần 
im lặng. Nếu Ty-kheo quá hai, ba lần lên tiếng, quá 
sáu lân i im lặng để đòi; đòi được y, Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-đề. Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng hoặc nhiều 
người, hoặc một người, 

không được xả biệt chúng. Xả không thành xả 
phạm Đột-kiết-la. 

Khi xả cho Tăng, đương sự phải đến trong 
Tăng, trống vai bên hữu, cởi giày dép, đến lễ 
Thượng tọa, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay 
thưa: 

- Đại đức Tăng xin lăng nghe: Tôi T-kheo tên 
là..., quá ba lần nói để đòi y, quá sáu lần đứng im 
lặng để được V, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 

Xả trôi phải sám hối. Trước hết, người nhận sám 
phải tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe: 1-kheo này tên 
là.... đã quá ba lần nói đòi y, quá sáu lần đứng im 
lặng để được y, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 
Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng châp 
thuận, tôi nhận sự sám hối của Tỳ-kheo này. Đây 
là lời tác bạch. 

Bạch rồi mới nhận sám hồi. VỊ nhận sám nên 
nói với T-kheo kia: 

- Hãy tự trách tâm mình! 'T-kheo phạm tội trả 
lời: 
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- X1n vâng. 

Tăng phải trả y này lại cho Tỷ-kheo đó bằng 
bạch nhị yêt-ma như vây: Trong Tăng nên sai một 
vị có khả năng tác pháp yêt-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe: 1ỷ-kheo này tên 
là..., đã quá ba lần nói đòi y, quá sáu lần đứng nín 
thanh để được y, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 
Nếu thời gian thích hợp với Tăng, Tăng chấp thuận 
trả lại y cho Tỳ-kheo này. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Ty-kheo này tên 
là.... đã quá ba lần đòi y, quá sáu lần đứng nín thanh 
để được V, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nay 
Tăng đem y này trả lại cho Ty-kheo nây. Các 
trưởng lão nào đông ý Tăng đem y này trả lại cho 
Ty-kheo này thì im lặng. Vị nào không đông ý xin 
nói. 

- Tăng đã chấp thuận trả y này lại cho 1-kheo 
có tên... rồi. Tăng đồng ý nên im lặng, việc này 
được ghi nhận như vậy. 

Tỷ- -kheo phạm tội đã xả y giữa Tăng như vậy 
rôi mà Tăng không hoàn lại thì mắc Đột- kiết-la. 
Người nào bảo - đừng trả, người ấy phạm 

Đột-kiết-la. 

Nếu chuyền làm tịnh thí hoặc tự làm ba y, hoặc 
làm y ba-lợi-ca-la, hoặc sai cho người, hoặc mặc 
nhiều lần cho rách, đều phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Thức-xoa- 


1586 BỘ LUẬT 2 


ma-na, sa si, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Ba lần nói đòi mà được y, sáu 
lần đứng I im lặng được y. 

Nếu ¡ không được y, tự mình đến, hoặc sai người 
đến chỗ người cúng tiền săm _y, nÓI, trƯỚC đây 
người sai sứ đem tiên sắm y đến cho Tỳ-kheo có 
tên là... cuối .cùng Ty-kheo ây không nhận được y, 
người có thể đến lây lại, đừng, để mất. Nếu người 
kia nói: Tôi đã củng, không lây lại. Tỳ-kheo này 
nên cân có thời gian, dùng lời nhỏ nhẹ phương tiện 
đòi được y thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm đâu tiên khi chưa 
chế giới; si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 


XI. NGOẠ CỤ BẰNG TƠ TÀM ”“ 

A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong địa phận nước 
Khoáng dã. 425 Bây giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo làm 
ngọa cụ “5 mới bằng tơ tằm tạp.'?7 Họ đòi xin loại 
tơ chưa thành, hay đã thành; hoặc đã nhuộm hay 
chưa nhuộm; hoặc thứ mới hay thứ cũ. Họ đến nhà 
nuôi tăm nói: 

- Chúng tôi cần tơ. “23 


- Nhà nuôi tăm trả lời: 


#2 Pali, Nissaggiya 11, kosiya, Vin.ii. 223 
425 


Khoáng Dã quốc I#ÿEfj. Pãli: navĩ. 
4 Ngoạ cụ EÁEL Pali: Santhata, đồ trải lót: Chiếu, thảm, hay miếng vải. Các bộ khác: Phu cụ i8 EỊ.. 
*' Tạp dã tàm #ft#ƒ##áñi. Pali: Kosiyamissakam santhata, ngọa cụ chen tạp với lụa. 


48 Nguyên Hán: Miên 4Ÿ; bông gòn. Pali: Các Tỳ-kheo này đến nhà nuôi tằm (kosiyakãraka) 
đề nghị: Luộc tằm (bãhu ... pacatha) cho họ xin để lấy tơ làm chăn trải. 
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- Đợi thời gian tăm chín hãy đến. 

Nhóm sáu Tỳ-kheo đứng bên vừa đợi vừa xem. 
Họ đứng xem khi kén bị phơi, và con nhộng của 
tăm đang gây thành tiếng. Các cư sĩ thấy vậy đều 
cơ hiêm: Sa-môn Thích tử không có tàm quý, hại 
mạng chúng sanh. Bên ngoài tự xưng răng ta tu 
theo chánh pháp. Như vậy thì làm gì có chánh 
pháp. Đòi hỏi cho được kén tăm để làm ngọa cụ 
mới! 

Họ quở trách việc làm trên, trong số các Ty- 
kheo nghe đó, có vị thiêu dục tri túc, sông hạnh đâu 
đà, ưa học gIỚI, hiêm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao 
lại phải đòi xin kén để làm ngọa cụ mới? Quở trách 
như trên rÔi, đến chỗ Đức Thế Tôn, đánh lễ dưới 
chân Phật, rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên 
này bạch lên Đức Phật một cách đây đủ. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập họp các 
Ty-kheo, quở trách nhóm sáu Ty-kheo: 

-Các ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai 
nghi, chăng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Này nhóm sáu Ty-kheo, sao các ông lại 
đòi xin kén tăm để may ngọa cụ mới? 

Quở trách rôi, Phật bảo các Ty-kheo: 

-Đây là những người s1, là nơi trồng nhiều 
giống hữu lậu, là những kẻ phạm giới này ban đầu. 
Từ nay về sau, Ta vì các Tỳ-kheo kiết ĐIỚI, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu 
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đài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo nào, làm ngọa cụ mới bằng loại tơ 
tăm tạp, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Tạp:'” Là loại lông mêm, hoặc kiệp- bối, câu- 
giá-la, cỏ nhũ điệp, hoặc sô-ma, hoặc gai.*?9 

Tỳ-kheo tự mình dùng loại tơ tắm tạp làm ngọa 
cụ mới mà thành, phạm NÑi-tát-kỳ Ba-dật- đề, không 
thành phạm Đột-kiết-la. Nếu bảo người khác làm 
mà thành, cũng phạm Ni-tát-ky Ba-dật- để; làm 
không thành, phạm Đột-kiết-la. Mình vì người 
khác làm, thành hay không thành đều phạm Đột- 
kiết-]a. 

Vật này nên xả. Khi xả nên dùng búa hoặc rìu 
băm nhỏ trộn với bùn trét lên vách hay thoa nơi 
đất. 

Ty-kheo-mi, Đột- kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa- 
di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Được vật đã thành, hoặc dùng 
búa chặt băm nhỏ hòa với bùn, hoặc trét lên vách 
hay nơi đất thì không phạm. 


42 Ngũ phần 5, Ni-tát-kỳ 21: Tỳ-kheo làm ngọa cụ bằng kiêu-xa-da {§£H; và Giải Thích: Kiêu-xa-da là tơ 
(nguyên Hán, miên #f: Bông gòn) đ?ợc làm từ con tằm. Tăng kỳ 9, Ni-tát-kỳ 13: Tỳ-kheo lẫy kiêu-xá-da {8Š 
- tạp với lông dê thuần đen làm phu cụ Thập tụng 24: Kiêu-thi-da {§j##Rlš. Căn bản 20: Dùng tơ tằm sống 
(dã tàm ty #ÿÃ5-) làm phu cụ. 

40 Kiếp-bối #JH| (Päli: Kappäsa, bông gòn), câu-giá-la ‡ñJ##E 


(Päli: Koseyya, tơ lụa, vải quyến), cỏ nhũ 


diệp, hoặc sô-ma #7J## (Päli: Khoma, ma bố, vải gaI), hoặc ga. 
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Người không phạm: Phạm đầu tiên khi chưa 
chế giới; si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 


XH. NGOA CỤ TOÀN ĐEN ®%! 

A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Một thời Đức Phật ở lầu các, bên 
cạnh sông Di hâu, Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, các Lê-xa Tử 
ở Tỳ-xá-ly “2 phân lớn làm hạnh tà dâm. Họ dùng 
lông dê toàn màu đen '” làm áo “'° choàng kín 
thân thể, đi ban đêm khiến cho người khỏi thây. 

Lúc Ấy, nhóm sáu Tỳ-kheo thấy vậy liền bắt 
chước lấy lông dê toàn đen làm ngọa cụ bằng 
gia. Các Lê-xa thấy vậy, thảy đều nói: 

- Này Đại đức, chúng tôi trong ái dục, vì dâm 
dục nên dùng áo giạ băng lông dê màu đen, chứ 
các ngài dùng loại giạ lông dê màu đen làm gì? 

Bây giờ, các T-kheo nghe, trong đó có vị thiêu 
dục tri túc, sông hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm 
quý; hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: “Sao các Thầy 
bắt chước Lê- -xa dùng loại dạ lông dê màu đen?” 

Quở trách rôi, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các 


4! Ngũ phần 5, Ni-tát-kỳ 22. Tăng kỳ 9, Ni-tát-kỳ I1. Pãli, Nissaggiya 12, suddhakãnaka, Vin. iii. 223 
42 Tỳ-xá-ly Lê-xa Tử El®+Ä#'®ƑU. Pali không có chỉ tiết này. 
#3 Hán: Thuần hắc nhu dương mao #fiš§*Z. Khang hy: Nhu đương, tức hồ dương (một loại đê của người Hồ). 


Päli: Suddhakãnakãnan enakalomãnam, lông dê thuần đen; enaka, một loại sơn dương. 
%3 Hán: Chiên ý; vật dụng bện bằng da thú hay giạ. Đây chỉ áo choàng bằng gia. 
#5 Chiên ngọa cụ #€| E1. Xem cht. 14, Ni-tát-kỳ 10. 
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Tỳ-kheo, dùng vô số phương tiện quở trách nhóm 
sáu Ty-kheo: 

Các ông làm điêu sai quấy, chăng phải oai nghi, 
chẳng phải pháp Sa-môn, chắng phải tịnh hạnh, 
chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Này nhóm sáu Tỳ-kheo, sao các ông lại bắt 
chước Lê-xa dùng loại dạ lông dê màu đen? 

Bây giờ, Đức Thê Tôn dùng vô số phương tiện 
quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo rôi bảo các .Tỷ-kheo: 
Đây là những người ngu si, là nơi trồng nhiều 
giông hữu lậu, là những kẻ phạm giới này lần đầu. 
Từ nay về sau, Ta vì các Ty-kheo kiết giỚI søôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tôn tại lâu 
đài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

1)-kheo nào, làm ngọa cụ mới bằng lông dê 
toàn den, Ni-tát-kỳ Ba-dật-dđề. 

s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Lông toàn đen: Hoặc màu đen tự nhiên, hoặc 
màu đen do nhuộm. 

Tỳ-kheo tự mình làm ngọa cụ mới bằng lông 
dê toàn đen mà thành, phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề: 
làm không thành, phạm Đột-kiết-la. Khiến người 
làm; thành, phạm Ni-tát-k ỳ Ba-dật-để; không 
thành, phạm Đột-kiết-la. Vì người khác làm, thành 


43 Hán: Sanh hắc 2E 


>8. Pali: jatiyä kãlakam. 
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hay không thành đều phạm Đột-kiết-1a. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều 
người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. 
Xả không thành xả phạm Đột-kiết-la. 

Khi xả cho Tăng, đương sự phải đến trong 
Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, đến lễ 
Thượng tọa, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay, 
thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên 
là..., đã làm ngọa cụ bằng lông dê toàn đen, phạm 
xả đọa, nay xả cho Tăng. 

Xả rồi phải sám hối. Vị thọ sám trước hết phải 
tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! T-kheo này tên 
là..., đã làm ngọa cụ bằng lông dê toản đen, phạm 
xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp 
đối với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi thọ sự sám hôi 
của Ty-kheo có tên... nây. Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch như vậy rôi, sau đó mới thọ sám. Khi 
thọ sám nên nói với Ty-kheo phạm tỘi: 

- Hãy tự trách tâm mình! 

Phạm nhân thưa: 

- Xin vâng. 

Tăng nên hoàn ngọa cụ lại cho 1ỷ-kheo này 
bằng bạch nhị yết-ma, như Vậy: Tăng nên sai một 
vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch: 
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- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là.... đã làm ngọa cụ bằng lông dê toàn màu đen, 
phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, hoàn lại ngọa 
cụ cho Tỳ-kheo có tên... này. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là... đã làm ngọa cụ bằng lông dê toàn màu đen, 
phạm Xả đọa, nay xả cho Tăng. Nay Tăng đem 
ngọa cụ này hoàn lại cho Tỳ-kheo này. Các trưởng 
lão nào đông ý Tăng đem toạ cụ này hoàn trả cho 
Ty-kheo này thì im lặng. 

- VỊ nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận hoàn ngọa cụ lại cho Tỳ- 
kheo này rồi, Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc 
này được ghi nhận như vậy. 

Tỳ-kheo phạm tội đã xả ngọa cụ trong Tăng, 
nếu Tăng không hoàn lại, phạm Đột- kiết-la. Khi 
trả lại có người bảo - đừng trả, người ây phạm Đột- 
kiết-]a. 

Nếu lấy làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc 
đem trải mãi cho hư rách đều phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni phạm, Đột- kiết-la. Thức-xoa-ma- 
na, Sa-di, Sa-di-ni phạm, Đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: Nếu được vật đã làm thành, 
hoặc cắt rọc cho hư hoại, hoặc mỏng XẾP làm hai 
lớp, hoặc dùng làm mèên, hoặc làm gôi, hoặc làm 
tọa cụ vuông nhỏ, hoặc làm dạ đê năm, hoặc làm 
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đồ lót bên trong cái bình bát, hoặc làm cái bao đựng 
dao, hoặc làm bít tất, hoặc làm khăn trùm âm, hoặc 
làm khăn gối giày dép... đều không phạm. 

Người không phạm: Phạm đâu tiên khi chưa 
chế giới; si cuông, loạn tâm, thông não, bức bách. 


XII.NGỌA CỤ QUÁ PHẢN ®? 

A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu Tỳ- 
kheo làm ngọa cụ mới băng lông dê toàn trăng.'° 
Các cư sĩ thấy vậy đều cơ hiềm: Sa-môn Thích tử 
không biết tàm quý, không nhàm chán, không biết 
đủ. Bên ngoài tự xưng ta tu theo chánh pháp. 
Nhưng như vậy làm gì có chánh pháp! Sao lại làm 
ngọa cụ mới băng lông dê toàn trăng, 1n tuông nhà 
vua, hay Đại thần của vua? 

Bấy IỜ, frong sỐ các Ty-kheo nghe đó, có vị 
thiểu dục biết đủ, sông hạnh đầu đà, ưa học giới, 
biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

-Sao các Thây làm ngọa cụ băng lông đê toàn 
trăng? 

Quở trách rôi, đến chỗ Đức Thê Tôn, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rôi ngôi qua một bên, đem nhân 
duyên nây bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các 


#7 Ngọa cụ li E1. Căn bản 21 (T23n1442, tr.736b4): Phụ cụ trong Ngũ phần 5, Ni-tát-kỳ 23 (T.1421, tr.35a24); 


Tăng kỳ 9, Ni-tát-kỳ 12. Pali, Nissaggiya 13, dve bhg suddha-knaknam, Vin. 1i. 226ff. 
48 Thuần bạch đương mao #f ÊJ3É“É.. Ngũ phần, nt., Thập tụng, Căn bản, nt.: Thuần hắc nhu dương mao #fišÿ 


>É5. Päli: Suddhakãnakãnam enakalomänam, lông dê toàn đen. 
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Tăng Tỳ-kheo, rôi quở trách nhóm sáu Ty-kheo: 
Việc làm của các ngươi là sai quấy, chăng phải oal 
nghi, chẳng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao các ngươi làm ngọa cụ băng lông dê 
toàn trăng? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
nhóm sáu Tỳ-kheo rôi bảo các Tỳ-kheo: 

- Đây là những người ngu s1, là nơi trồng nhiêu 
giống hữu lậu, là những kẻ phạm giới nây đâu tiên. 
Từ nay về sau, Ta vì các TI-kheo kiết ØIỚI, (Ập 
mười cú nghĩa, cho đến chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo nào, làm ngọa cụ mới thì nên dùng 
hai phân lông dê toàn màu đen, phân thứ ba 
màu trắng, phẩn (hứ' tr màu xám. Nếu T J)-kheo 
không dùng hai phân đen, phân thứ ba trăng, 
phân thứ tư xám mà làm ngọa cụ mới, Ni-tát-kỳ 
Ba-dật- đề. 

s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Trắng: Trắng tự nhiên, hoặc nhuộm thành 
trăng. 

Lông sắc xám: Lông nơi đầu, nơi tai, nơi 
chân, hoặc các nơi khác có màu xám. 


* Hán: Mang sắc ÄZ&:. Thích từ không có trong giới văn. Ngũ phần 5 (T22n1421,tr.35b04), Thập tụng 4 
(T23n1435, tr.48b1 1): Đệ tứ phần hạ Z§P12} F; được Giải Thích: Hạ, chỉ lông đầu, lông bụng, lông gót chân. 
#Z?/2} F. Căn bản 21 (T23n1442, tr.736b09): Đệ tứ phần thô #ðPH 2ÿ Ƒ, Giái Thích: Thô, chỉ lông đầu, 
lông bụng và lông chân. Pãli: Catuttham gocariyãnam, phần thứ tư màu nâu đỏ (hạt sắc). 
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Tỳ-kheo muôn làm ngọa cụ bôn mươi bát-la,*“° 


lông dê, thì phải hai mươi bát-la mảu toàn đen, 
mười bát-la màu trăng, và mười bát-la màu xám. 
Muốn làm ngọa cụ ba mươi bát-la, thì phải mười 
lăm bát-Ìa màu toàn đen, còn mười lăm bát-la thì 
phân nửa toàn màu trắng, phân nửa toàn màu xám. 
Muốn làm ngọa cụ hai mươi bát-la, thì phải mười 
bát-la mảu toàn đen, năm bát-la màu trăng, năm 
bát-la màu xám. Nếu 1ỷ-kheo không làm ngọa cụ 
mới bằng hai phần màu đen, phân thứ ba màu 
trăng, phân thứ tư màu xám mà thành, phạm Ni- 
tát-kỳ Ba-dật-đề. Không thành, phạm Đột-kiết-la. 
Sai người làm mà thành thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đề; không thành, phạm Đột-kiết-la. Nếu vì người 
khác làm, thành hay không thành đều phạm Đột- 
kiết-la. 

Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng, hoặc nhiều 
người, hay một người, không được xả biệt chúng. 
Xả không thành xả phạm Đột-kiết-la. 

Khi xả cho Tăng, đương sự phải đến trong 
Tăng, cởi bỏ giày đép, trồng vai bên hữu, hướng 
đến Thượng tọa kính lễ, quỳ gối hữu chấm đất, 
chắp tay, thưa: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tôi, Tỳ-kheo tên 
là.... làm ngọa cụ mới không dùng hai phần lông 


#0 Bát-]a fiR§. Ngũ phần nt., Thập tụng nt.: Ba-la ÿ/§Ẽ. (Pali: Pala, đơn vị trọng lượng) Căn bản 21 (T23n1442, 
tr.736b16): Thí dụ, ngọa cụ nặng 10 cân, thì 5 cân toàn đen, 2,5 cân trắng và 2,5 cân thô. Cf. Pãli (Vin.iii.227): 
2 tñla (cân) đen, I tũla trắng, 1 tũla nâu đỏ. 
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dê màu đen, phần thứ ba trắng, phần thứ tư xám, 
phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 

Xả tôi phải sám hối. Trước hết vị nhận sám 
phải tác bách: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., đã làm ngọa cụ mới không dùng hai phân lông 
dê màu đen, phân thứ ba màu trắng, phần thứ tư 
màu xám, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời 
gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi 
thọ sự sám hối của Tỳ-kheo này. Đây là lời tác 
bạch. 

Tác bạch rồi, sau đó mới nhận sám. Khi nhận 
sám phải nói với phạm nhân: 

-Hãy tự trách tâm mình! Tỳy-kheo phạm tội 
thưa: 

- Xin vâng. 

Tăng nên hoàn ngọa cụ lại cho Ty-kheo này 
bằng bạch nhị yết-ma, như .VẬY: Tăng nên sai một 
vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là.... đã làm ngọa cụ mới, không dùng hai phân 
lông dê màu đen, phân thứ ba trăng, phần thứ tư 
xám, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, trả ngọa 
cụ lại cho T$-kheo có tên... nây. Đây là lời tác 
bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
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là..., đã làm ngọa cụ không dùng hai phân lông dê 
màu đen, phân thứ ba trăng, phân thứ tư xám, phạm 
xả đọa, nay xả cho Tăng. Bây giờ, Tăng đem ngọa 
cụ này trả lại cho Tỳ-kheo nây. Các trưởng lão nào 
đồng ý, Tăng đem ngọa cụ này trả lại cho Tỳ-kheo 
này thì im lặng. Vị nào không đông ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận, hoàn ngọa cụ lại cho Tỷ- 
kheo có tên... nây rôi, Tăng chập thuận nên im 
lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Tỷỳ-kheo phạm tội xả ngọa cụ cho Tăng rÔi, 
Tăng không hoàn lại phạm Đột- kiết-la. Nêu có 
người bảo - đừng trả thì người ây phạm Đột-kiết- 
la; hoặc chuyền làm tịnh thí, hoặc sai cho người, 
hoặc dùng đê trải mãi cho hư, tật cả đều phạm Đột- 
kiết-]a. 

Tỳ-kheo-nI, Đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa- 
di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu làm ngọa cụ mới hai phân 
lông dê màu đen, phân thứ ba màu trăng, phân thứ 
tư màu xám. Hoặc màu trắng không đủ, dùng màu 
xám bù vào, hoặc làm toàn màu xám. Hoặc được 
vật đã làm thành. Hoặc cắt rọc cho hư hoại. Hoặc 
làm cho hoại sc. Hoặc làm gối, làm áo lót, làm 
đệm. Hoặc làm áo lót để nằm. Hoặc làm tọa cụ nhỏ 
vuông. Hoặc làm khăn bao bình bát. Hoặc làm đấy 
đựng dao. Hoặc làm bít tất. Hoặc làm khăn trùm 
cho ấm. Hoặc làm khăn gói giày dép, tất cả đều 
không phạm. 


1598 BỘ LUẬT 2 


Người không phạm: Phạm đầu tiên khi chưa 
chế giới; si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 


XIV. NGỌA CỤ DƯỚI SÁU NĂM “*° 
A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Câp-cô-độc, 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu 
Tỳ-kheo chê ngọa cụ hoặc dày, hoặc mỏng; hoặc 
nặng, hoặc nhẹ. Họ không xả ngọa cụ cũ, lại làm 
ngọa cụ mới. Họ thường tìm kiếm ngọa cụ về dồn 
chứa rất nhiều. 

Bấy Ø1Ờ, trong số các Ty-kheo nghe đó, có vị 
thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học gIỚI, 
biết tàm quý, chê trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Sao quý 
vị chê ngọa cụ cũ hoặc nhẹ, hoặc nặng, hoặc mỏng, 
hoặc dày; rôi không xả các cái cũ lại làm cái mới, 
nhiều như vậy? quở trách rÔI, đến chỗ Đức Thê 
Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, 
đem nhân duyên này bạch đây đủ lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
Ty-kheo, dùng mọi phương tiện quở trách nhóm 
sáu Ty-kheo: 

- Việc làm của các ngươi là sai quấy, chắng phải 
Oal nghĩ, chẳng phải pháp Sa-môn, chắng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao nhóm sáu 1-kheo này chê ngọa cụ 
hoặc là nhẹ, hoặc nặng, hoặc mỏng, hoặc dày; rồi 


#! Ngũ phần, Ni-tát-kỳ 24, (T.1421, tr.35b). Pãli: Nissaggiya 14, santhanachabbassãni, Vin. iii. 227. 
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làm ngọa cụ mới, dồn chứa quá nhiều như vậy? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhóm sáu Ty-kheo này là những người ngu sI, 
là nơi trồng nhiêu giống hữu lậu, là những kẻ phạm 
giới này đâu tiên. Từ này về sau, Ta vì các T-kheo 
chế giới, tập mười cú nghĩa, cho đến, chánh pháp 
tồn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

T }-kheo nào, làm ngọa cụ mới, phát thọ trì 
cho đến sáu năm. Nếu chưa đủ sáu năm, không 
xả, mà lại làm cái mới, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Khi Đức Thê Tôn đã vì các ,Iy-kheo kiết giới 
như vậy, bấy giờ, có Tỳ-kheo mắc bệnh càn tiêu,“ 
mà cái ngọa cụ phân tảo quá nặng. VỊ ấy có chút 
nhân duyên muôn du hành trong nhân gian, thâm 
nghĩ: Đức Thế Tôn đã chế giới: “1ÿ-kheo nào làm 
ngọa cụ mới phải thọ trì cho đến sáu năm. Nếu 
chưa đủ sáu năm, không xả ngọa cụ cũ mà lại làm 
ngọa cụ mới, phạm Ni-tát-ky Ba-dật- đề.” Nay, có 
chút nhân duyên muốn du hành trong nhân gian, 
mà ta mắc bệnh càn tiêu, ngọa cụ này quá nặng, ta 
phải tính thế nào đây? Tỳ-kheo ấy nói với các Tỳ- 
kheo: 

- Đại đức! Nay, tôi có chút nhân duyên phải du 
hành trong nhân gian, mà tôi mắc phải bệnh càn 


#2 Xem Ni-tát-kỳ 2, cht. 24. 
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tiêu. Ngọa cụ phân tảo quá nặng, không thê mang 
theo được. Đại đức vì tôi bạch lên Đức Thế Tôn. 
Nếu Thế Tôn dạy thê nào, tôi sẽ phụng hành thế 
Ấy. 

Các Ty-kheo nghe nói như vậy rÔI, đến chỗ 
Đức Thé Tôn, đánh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên Đức 
Thế Tôn. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn tập hợp các Tỳ-kheo, 
bảo: 

-Từ nay về sau, cho phép Tăng trao cho Tỳ- 
kheo kia pháp bạch nhị yêt-ma. 

Tỳ-kheo kia phải đến trong Tăng, trống vai bên 
hữu, cởi bỏ giày dép, hướng đến Thượng tọa kính 
lễ, quỳ gối bên hữu chấm đât, chấp tay, thưa: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe: Tôi, Ty-kheo tên 
là..., có chút nhân duyên, muôn du hành trong nhân 
gian mà mắc bệnh càn tiêu. Ngọa cụ phân tảo quá 
nặng, không thể mang theo được. Nay tôi đến xin 
Tăng vêt-ma làm ngọa cụ mới. 

Xin như vậy ba lân. 

Trong chúng nên sai một vị có khả năng làm 
yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe: Ty-kheo này tên 
là.... muốn du hành trong nhân gian mà mắc bệnh 
càn tiêu. Có ngọa cụ phân tảo nặng. Nay đến xin 
Tăng YẾt- ma làm ngọa cụ mới. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, Tăng trao cho 
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Tỳ-kheo này pháp yết-ma làm ngọa cụ mới. Đây là 
lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe: 1-kheo này tên 
là.... muốn du hành trong nhân gian, mà mặc bệnh 
càn tiêu. Vì có ngọa cụ phân tảo quá nặng nên nay 
đến xin Tăng yêt-ma may ngọa cụ mới. Nay Tăng 
trao cho Ty-kheo có tên.. - YẾt- ma may ngọa cụ 
mới. Trưởng lão nảo đồng ý, Tăng trao cho Tỳ- 
kheo có tên... pháp yết-ma may ngọa cụ mới thì im 
lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận, trao cho Ty-kheo có tên... 
pháp vêt-ma may ngọa cụ mới rôi. Tăng chấp thuận 
nên 1m lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 

Đức Phật dạy, từ nay về sau nên nói giới như 
vầy: 

T }-kheo nào, làm ngọa cụ mới, phái thọ trì 
cho đến sáu năm. Nếu chưa đủ su năm, không 
xả, mà lại làm cái mới, trừ Tăng yễt-ma, Ni-tát- 
kỳ Ba- dật- đà. 

s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Nếu T-kheo chưa đủ sáu năm, không bỏ cái 
cũ mà lại làm cái ngọa cụ mới, Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đề. Làm mà không thành, phạm Đột-kiết-la. Sai 
người khác làm thành thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đê; không thành, phạm Đột- kiết- la. VÌ người mà 
làm, thành hay không thành đều phạm Đột-kiết-1a. 

Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng, hoặc nhiều 
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người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. 
Xả không thành xả phạm Đột-kiết-la. 

Khi xả cho Tăng, đương sự phải đến trong 
Tăng, trồng vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, hướng 
đến Thượng tọa kính lễ, quỳ gối bên hữu chấm đất, 
chấp tay, thưa: 

- Đại đức Tăng, xin lăng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên 
là..., chưa đủ sáu năm, không xả cái ngọa cụ cũ mà 
lại làm cái ngọa cụ mới, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. 

Xả rồi phải sám hồi. Vị nhận sám hối trước hết 
phải tác bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., chưa đủ sáu năm, không xả ngọa cụ cũ, mà lại 
làm các ngọa cụ mới, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. Nếu thời gian thích hợp . đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận, tôi nhận sự sám hồi của Tỳ-kheo này. 
Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch như vậy rôi, sau đó mới nhận sám hối. 
Khi nhận sám, vị ấy nên nói với Tỳ-kheo phạm tội: 

- Hãy tự trách tâm! VỊ phạm tội thưa: 

- XIn vâng. 

Tăng nên hoàn ngọa cụ lại cho T-kheo này 
bằng bạch nhị yết-ma, như vây: Trong Tăng nên 
sai một vị có khả năng tác pháp yêt-ma, dựa theo 
sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., chưa đủ sáu năm, không xả cái ngọa cụ cũ mà 
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lại làm cái mới, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 
Nếu thời gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng châp 
thuận, trả lại ngọa cụ cho Ty-kheo này. Đây là lời 
tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., chưa đủ sáu năm, không xả ngọa cụ cũ, mà lại 
làm cái mới, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nay, 
Tăng đem ngọa cụ này, trả lại cho Tỳ-kheo nây. 
Các trưởng lão nào châp thuận, Tăng đem ngọa cụ 
nây, trả lại cho 1ỷ-kheo này thì im lặng. VỊ nào 
không đồng ý xin nói. 

- lăng đã chấp thuận, trả ngọa cụ cho Tỳ-kheo 
này rôi. Tăng đông ý nên 1m lặng. Việc này được 
chi nhận như vậy. 

Tỷ-kheo phạm tội như vậy, đôi giữa Tăng xả 
ngọa cụ rôi, Tăng không hoản lại, phạm Đột- kiết- 
la. Nếu có người bảo - đừng trả, người ấy phạm 
Đột-kiết-la. 

Nếu lấy chuyển làm tịnh thí, hoặc sai cho 
người, hoặc trải mãi cho hư hoại, hoặc làm phi 
ngọa cụ, tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Ty-kheo-mi, Đột- kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa- 
di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Tăng cho phép. Đủ sáu năm, 
hoặc chưa đủ sáu năm mà xả cái cũ, làm cái mới, 
hoặc là không có nên làm, hoặc người khác làm 
cho, hoặc được vật đã thành thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm đâu tiên khi chưa 
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chế ĐIỚI; SI cuông, loạn tâm, thống não, bức bách. 
XV. TỌA CỤ KHÔNG HOẠI SẮC “° 
A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn sai người lây thức ăn 
về 444 

Theo thường pháp của chưa Phật, sau khi các 
Tỳ-kheo đi thọ thực, thì Đức Phật đi khắp các 
phòng. Ngài thây tọa cụ cũ vất bỏ bừa bãi khắp nơi, 
hoặc nơi ôn thất, hoặc trong nhà giáo thọ, hoặc chỗ 
đi kinh hành, hoặc trên đá rửa chân, hoặc trên đồng 
đất ở trước cửa, hoặc trên cây nọc, hoặc trên móc 
áo,“ hoặc nơi giá y, hoặc trên giường giây, 
Ø1ường cây, hoặc trên ghế đâu, hoặc ở trên đất, 
không có người thu dọn. 

Đức Thế Tôn thấy vậy, nghĩ: Các Tỳ-kheo chê 
tọa cụ, hoặc nặng, hoặc nhẹ, hoặc mỏng, hoặc dày. 
Không bỏ cái cũ mà lại làm cái mới, tích tụ tọa cụ 
nhiều quá, vất bỏ bừa bãi khắp nƠI, không người 
thu dọn. Nay Ta nên làm thế nào đề các Tỳ-kheo 
dùng lại tọa cụ cũ. Ngài lại nghĩ: Ta nên cho phép 
các Iy-kheo khi làm tọa cụ mới, phải lây một 


443 


Tọa cụ 44 E1. khăn trải để ngồi. Päli: Nisidana (ni-sư-đàn). Căn bản 21: Phu cụ f8 E1. Ngũ phần 5, Ni-tát-kỳ 

25 (T22n1421, tr.35c13). Pali: Nissaggiya 15, nisidanadubbatta-karana, Vin. ii. 230. 

444 Thỉnh thực š#. Thập tụng 7 (T23n1435, tr.49b16): Nghinh thực phần 3(ftZ}. Cư sĩthinh Phật và các Tỳ- 
kheo đến nhà thọ thực. Phật đề các Tỳ-kheo đi, Ngài ở lại tĩnh xá. Một Tỳ-kheo mang thức ăn về cho Phật. Căn 
bản 21 (T23n1442, tr.737b23): Thủ thực J8 Päli, Vin.iii.230: Phật độc cư ba tháng, không gặp bất cứ ai, trừ 
Tỳ-kheo tống thực. 

445 Long nha quyết ÄE 5ƒ. Xem, Thập tụng (T.1435, tr.60c22): Tượng nha dặc # ⁄Ƒ‡t.. 
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miễng tọa cụ cũ vuông vức bằng một gang tay, may 
lên cái mới, cho hoại sắc. 

Đức Thế Tôn dùng cơm xong, vì nhân duyên 
này, tập hợp Tăng Ty-kheo, bảo: 

- Vừa rồi, sau khi chúng Tăng đi thọ thỉnh, Ta 
đi khắp các phòng, thấy các tọa cụ cũ vất bỏ bừa 
bãi khắp nơi, không có người thu dọn. Ta thây vậy, 
nghĩ răng, các Ty-kheo hoặc bảo tọa cụ tôi nặng, 
hoặc bảo nhẹ; hoặc bảo mỏng, hoặc bảo dày; 
không xả tọa cụ cũ, mà lại làm tọa cụ mới. Những 
cái cũ vất bỏ bừa bãi khắp nơi, không người thu 
dọn. Thấy vậy, Ta nghĩ: Làm thế nào để các Tỳ- 
kheo dùng lại tọa cụ cũ? Ta lại nghĩ, nay, Ta cho 
phép các Tỳ-kheo khi làm tọa cụ mới, nên lây một 
miêng của cái cũ vuông vức một gang tay, may lên 
trên cái mới để cho hoại sắc. Do đó, cho phép các 
Tỳ-kheo khi làm tọa cụ mới, nên lấy cái cũ, vuông 
vức một gang tay, may lên trên cái mới, để cho hoại 
sặc. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo nghe Đức Thế Tôn 
cho phép 1-kheo khi may tọa cụ mới, phải lẫy 
một miêng của cái cũ vuông vức một gang tay may 
lên trên cái mới, cho hoại sắc. Nhưng khi họ may 
tọa cụ mới, không lây một miễng của cái cũ, vuông 
vức một gang tay, may lên trên cái mới cho hoại 
sắc. 

Trong số các Ty-kheo nghe thấy đó, có VỊ thiêu 
dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm 
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quý, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: Tại sao Đức 
Thế Tôn cho phép các 13-kheo khi may tọa cụ 
mới, phải lây một miếng của cái cũ, vuông vức một 
gang tay, may lên trên cái mới để cho hoại sắc, mà 
quý vị làm cái mới, không lấy một miếng của cái 
cŨ, .vuông vức một gang tay, may lên trên cái mới? 
Hiểm trách rồi, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ, 
ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên 
Đức Thế Tôn một cách đây đủ. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp 
Tăng Tỳ-kheo quơ trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Việc làm của các ngươi là sai quấy, chăng phải 
Oal nghĩ, chẳng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tại sao ta vì các Ty-kheo chế ĐIỚI: “`. 
kheo làm tọa cụ mới, phải lẫy một miếng của cái 
cũ, vuông xức một gang tay, may lên trên cái mới 
cho hoại SC. ” Mà các ông may tọa cụ mới, không 
lây một miếng của cái cũ, vuông vức một gang tay, 
may lên trên cái mới? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: 

- Nhóm sáu 1-kheo này là những người nøu sI, 
là nơi trồng nhiêu giông hữu lậu, là những kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì các T-kheo 
kiết ĐIỚI, søôm mười cú nghĩa... cho đến, chánh 
pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
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- Pỳ-kheo nào, may tọa cụ mới, phải lây một 
miêng của cái cũ vuông vức một gang tay, may lên 
trên cái mới, cho hoại sắc. Nếu may tọa cụ mới, 
không lẫy một miếng của cái cũ vuông vức một 
gang tay, may lên trên cái mới, cho hoại sắc, Ni- 
tát-kỳ-ba-dật-đề. 

s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Tỳ-kheo nào muốn may tọa cụ mới, bấy giờ, 
nêu tọa cụ cũ chưa hư, chưa bị rách lỗ, thì nên sửa 
sang giặt nhuộm, kéo cho thắng, cắt rọc một miếng 
vuông vức băng một gang tay, đặt vào chính giữa, 
hay ngoài biên, may lên trên cái mới để cho hoại 
sắc. Nếu Tỳ-kheo không lây một miếng cũ may lên 
trên cái mới cho hoại sắc, mà chỉ may cái mới; nếu 
may thành, phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề; may không 
thành, phạm Đột-kiết-la. Khiến người khác làm mà 
thành, phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề; không thành, 
phạm Đột-kiết-la. Vì người làm, thành không 
thành đều phạm Đột- kiết-la. 

Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng, hoặc nhiều 
người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. 
Xả không thành xả, phạm Đột-kiết-la. 

Khi xả cho Tăng, nên đến trong Tăng, trồng vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép, hướng đến Thượng tọa 
kính lễ, quỳ gối bên hữu chấm đât, chấp tay, thưa: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tôi, 1ỷ-kheo tên 
là..., đã may tọa cụ mới, không lây một miếng của 
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cái cũ may lên trên cái mới cho hoại sắc, phạm xả 
đọa, nay xả cho Tăng. 

Xả rồi phải sám hồi. Vị nhận sám trước hết phải 
tác bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., đã may tọa cụ mới, không lây một miếng của 
cái cũ may lên trên cho hoại sắc, phạm xả đọa, nay 
xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận, tôi thọ sự sám hỗi của Tỳ-kheo 
này. Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch rồi, sau đó mới nhận sám hối. Khi 
nhận sám nên nói với Ty-kheo phạm tôi: 

- Hãy tự trách tâm ngươi! 

- Phạm nhân thưa: 

- Xin vâng. 

Tăng nên trả tọa cụ lại cho Tỳ-kheo này liên, 
bằng bạch nhị yết-ma, như Vậy: Tăng nên sai một 
vị có khả năng bạch nhị yết-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên là.... 
đã may tọa cụ mới, không lây một miêng của cái 
cũ may lên trên cho hoại sắc, phạm xả đọa, nay xả 
cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng châp thuận, trả tọa cụ lại cho Tỳ-kheo nây. 
Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., đã may tọa cụ mới, không lây một miếng của 
cái cũ may lên trên cho hoại sắc, phạm xả đọa, nay 


SÓ 1428 - LUẬT TỨ PHÀN 1609 


xả cho Tăng, Nay Tăng đem tọa cụ nây trả lại cho 
Tỳ-kheo nây. Các trưởng lão nào đồng ý, Tăng 
đem tọa cụ này trả lại cho 13-kheo nây thì im lặng. 
VỊ nào không đông ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận, trả tọa cụ lại cho Tỳ-kheo 
có tên... này rồi. 

Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này được ghi 
nhận như vậy. 

Nếu Tỳ-kheo phạm tội xả tọa cụ cho Tăng tôi, 
Tăng không trả lại, phạm Đột- kiết-]a. Nếu có 
người. bảo - đừng trả, người ấy phạm Đột-kiết-la. 

Nếu lấy chuyền làm tịnh thí hoặc tự mình thọ, 
hoặc sai cho người, hoặc ngôi mãi cho hư, tất cả 
đều phạm Đột-kiết-la. 

Ty-kheo-mi, Đột- kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa- 
di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Cắt lây một miêng của cái cũ 
may lên trên cái mới cho hoại sắc. Hoặc người ấy 
không có, được may cái mới. Hoặc người khác vì 
mình may. Hoặc được cái đã làm thành rôi. Hoặc 
may cái hoàn toàn cũ thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm đâu tiên khi chưa 
chế giới; si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 


XVI. QUÁY LÔNG DÊ 
A.DUYÊN KHỞI 
Một thời, Đức Thê Tôn ở trong vườn Câp-cô- 


#46 Ngũ phần, Ni-tát-kỳ 26. Pãli: Nissaggiya 16: enakalomaharana. 
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độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Bạt-nan-đà Thích tử,“ trên đường đi 
nhận được nhiều lông dê, cột trên đầu cây trượng 
quảy đi. Các cư sĩ thây vậy cơ hiêm: “Sao Sa-môn 
Thích tử lại đi mua bán lông dê?” Và hỏi: “Đại đức, 
lông dê này có bán không?” 

Các Ty-kheo nghe những lời này, trong số đó 
CÓ VỊ thiểu dục tri túc, sông hạnh đâu đà, ưa học 
giới, biết tàm quý, hiêm trách Bạt-nan-đà: “Sao lây 
lông dê cột vào đâu trượng, quảy đi dọc đường?” 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngôi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đây đủ. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
Ty-kheo, quở trách Bạt-nan-đà Thích tử: 

- Việc làm của các ngươi là sai quấy, chắng phải 
Oal nghĩ, chẳng phải pháp Sa-môn, chắng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao lại quảy lông dê đi trên đường đề cho 
cư sĩ chê trách? 

Đức Thế Tôn dùng mọi phương tiện quở trách, 
rôi bảo các Tỳ-kheo: 

- Đây là người ngu sĩ, là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là kẻ phạm 

ĐIỚớI nây ban đầu. Từ nay về sau, Ta vì T-kheo 
kiết giới, sồm mười cú nghĩa, cho đến, chánh pháp 


# Bạt-nan-đà Thích tử ÿ###Èf#Ƒƒ-. Căn bản 21: Ô-ba-nan-đà, tức Pãli: Upananda, dòng họ Thích-ca, thuộc 
nhóm sáu Tỳ-kheo (Chabbaggiya). Pãli. Vin. iii. 233: Một Tỳ-kheo đi từ Kosala đến Sãvatthi. 
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tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo nào, khi đi đường được lông đê, nễu 
không có người mang, tự mình được mang đi 
cho đến ba do tuân. Nếu không có người mang, 
tự mình mang đi quá ba do tuân, Ni-tát-kỳ Ba- 
dật- đề. 


s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Nếu Tỳ-kheo trên đường đi, hoặc tại trú xứ, 
nhận được lông đê, nếu cân thì lẫy. Nếu không có 
người mang, tự mình được phép mang đi, cho đến 
ba do tuân. Nếu có người mang thì nên nói với 
người ây: “Nay tôi có vật này, nhờ mang g1úp tôi 
đên chỗ đó.” Trong khoảng nây, Tỳ-kheo không 
được tiếp tay mang. Nếu tiệp tay mang phạm Đột- 
kiết-la. Nếu bảo Tỷ-kheo- ni mang, quá ba do tuân, 
phạm Đột-kiết-la; nêu bảo Thức-xoa-ma-na, Sa-dH, 
Sa-di-ni, mang quá ba do tuân, phạm Đột-kiết-la. 
Trừ lông dê, mang các vật khác như: Câu-giá-la, 
cỏ nhũ diệp, sô ma, ma, xí-la-bà-ny,“” mà mang 
quá ba do tuần phạm Đột- kiết-la. Nếu quảy các vật 
khác nơi đầu trượng mà đi cũng phạm Đột-kiết-la. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều 
người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. 
Xả không thành xả phạm Đột-kiết-la. 


%8 Câu-giá-la ‡fJX#Z, cỏ nhũ diệp ŸL ###*, sô ma #7, ma Jif, xí-la-bà-ny JRj£#3#jE. Các loại y 
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Khi xả cho Tăng, phải đến trong Tăng, trồng 
vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, hướng đến Thượng 
tọa kính lễ, quỳ gôi bên hữu châm đất, chấp tay, 
thưa: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tôi, Tỳ-kheo tên 
là.... đã quảy lông dê đi quá ba do tuần, phạm xả 
đọa, nay xả cho Tăng. 

Xả rồi phải sám hồi. Vị nhận sám trước hết phải 
tác bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe: Ty-kheo nây tên 
là..., đã quảy lông dê đi quá ba do tuân, phạm xả 
đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hỢp đôi 
với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối 
của Ty-kheo có tên... nây. Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch rôi, sau đó mới nhận sám. Khi nhận 
sám phải nói với T-kheo phạm tội: 

- Hãy tự trách tâm ngươi! Đương sự thưa: 

- XIn vâng. 

Tăng nên trả lông dê lại cho Ty-kheo này bằng 
bạch nhị yết-ma như vây: Tăng nên sai một vị có 
khả năng tác yêt-ma, dựa theo sự việc trên tác 
bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! 1ỷ-kheo nây tên 
là.... đã quảy (gánh) lông dê đi quá ba do tuân, 
phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng. Tăng chấp thuận, trả lông dê lại 
cho T-kheo có tên... nây. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
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là.... đã quảy lông đê đi quá ba do tuần, phạm xả 
đọa, nay xả cho Tăng. Nay Tăng đem lông dê này, 
trả lại cho Ty-kheo nây. Trưởng lão nào châp 
thuận, Tăng đem lông đê nây trả lại cho T-kheo 
nây thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

-Tăng đã chấp thuận trả lông dê lại cho Tỳ- 
kheo có tên... nây rôi. 

Tăng chấp thuận, nên 1m lặng. Việc này được 
chi nhận như vậy. 

Nếu Tỳ-kheo đã xả giữa lăng rôi mà không trả 
lại, Tăng phạm Đột- kiết-la. Nêu có người bảo - 
đừng trả, người ây phạm Đột-kiết-la. 

Hoặc chuyền làm tịnh thí, hoặc sai cho người, 
hoặc dùng mãi cho hư, tất cả đều phạm Đột-kiết- 
la. 

Ty-kheo-mi, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-nl, 
tật cả đều phạm Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu mang đi cho đến ba do 
tuần, hoặc dưới ba do tuân. Hoặc có người mang 
giúp, bảo họ mang đến chỗ đó, mà khoảng ây mình 
không mang giúp. Sai Ty-kheo-ni, Thức-xoa-ma- 
na, Sa-dI, Sa-di-ni gánh đi ba do tuân. Hoặc lông 
mỊn, giây bằng lông để trang sức, lông đâu, lông 
trên cô, lông chân. Hoặc làm mão làm khăn trùm 
cho ấm. Hoặc gói giày dép. Tất cả đều không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm đầu tiên khi chưa 
chế giới; si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 
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XVII.NHỜ CHẢI LÔNG DỀ 
A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở giữa Thích-sí-sấu “9 
trong vườn Ni-câu-luật, Ca-duy-la-vệ. 

Bây giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo làm tọa cụ mới 
bằng lông dê, sai Ty-kheo-ni giặt, nhuộm, chải. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba- để vì 
nhuộm, nên tay bị dính thuốc nhuộm. Bà đến chỗ 
Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng qua 
một bên. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi: 

- Cù-đảm-di, sao tay của Dì có màu sắc giông 
như thợ nhuộm vậy? 

Cù-đàm-di bạch Phật: 

- Nhóm sáu Tỳ-kheo muốn làm tọa cụ mới, nên 
đem lông dê đến, bảo chúng con giặt nhuộm chải, 
cho nên tay bị nhớp. 

Bà đảnh lễ dưới chân Phật, rồi trở về chỗ ở. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo. Ngài biết mà vẫn hỏi nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Có thật các ông làm tọa cụ mới, sai Ty-kheo- 
nI giặt, nhuộm, chải hay không? 

Nhóm sáu Ty-kheo thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy. 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
nhóm sáu Ty-kheo: 

#9 Ngũ phần 5, Ni-tát-kỳ 27 (T22n1421, tr.36a26). Päli: Nissaggiya 17, elãkaloma-dhoväpana, Vin. iii. 234ff. 


450 Thích-sí-sáu ƒ#šŸlÿÿ. Pãli: Sakkesu viharati Kapilavatthusmim Nngodhãrãme, giữa những người họ Thích, 
trong tỉnh xá cây Đa, Ca-ty-la-vệ. 


SỐ 1428 - LUẬT TỨ PHÀN 1615 


- Việc làm của các ngươi là sai quấy, chăng phải 

Oal nghĩ, chẳng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 

hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 

nên làm. Sao lại bảo Ty-kheo-nI giặt nhuộm chải 
lông đê? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
rôi bảo các Tỳ-kheo: 

-Nhóm sáu T-kheo là những người sĩ, là nơi 
trồng nhiều giống hữu lậu, là những kẻ phạm giới 
nây ban đâu. Từ nay về sau, Ta vì các Ty-kheo kiết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến chánh pháp tồn 
tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

1)-kheo nào, saL T}-kheo-ni giặt nhuộm, 
chải lông dê, Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Khi Đức Thế Tôn vì các Ty-kheo kiết gIỚI như 
vậy rồi, các Tỳ-kheo đều có sự nghi ngại, không 
dám sai Tỳ-kheo-ni thân quyến giặt nhuộm chải 
lông dê. Đức Phật dạy: 

- Cho phép thân lý được giặt, nhuộm, chải. Từ 
nay về sau, Ta vì T-kheo KIêt g1ới:.. 

JẬ }-kheo nào, sai T}ỳ-kheo-nI không phải thân 
quyên giặt, nhuộm, chải lông dê, Ni-tát-kỳ Ba- 
dật- đề. 

s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo, chăng phải thân lý, thân lý: Cũng như 
trên đã giải. Nêu Ty-kheo nào, sai Tỳ-kheo-nI 
chắng phải thân quyến giặt, nhuộm, chải lông dê, 
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phạm ba Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Nếu sai giặt, nhuộm, chải mà người kia chỉ giặt, 
nhuộm chứ không chải thì phạm hai Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-đề và một Đột-kiết-la. 

SaI giất, nhuộm, chải; người kia giặt, không 
nhuộm mà chải; (T-kheo) phạm hai Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-đề và một Đột-kiết-la. 

SaI1 người giặt, nhuộm, chải; người kia không 
giặt mà nhuộm, chải, (Tỳ-kheo) phạm hai Ni-tát- 
kỳ Ba-dật-đề và một Đột-kiết-1a. 

SaI giặt, nhuộm, chải; người kia không giặt, 
nhuộm, chải, (Tỳ-kheo) phạm Đột-kiết-la. 

Sai Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na chăng phải thân 
quyền giặt nhuộm đập, phạm Đột-kiết-]a. 

Vật này phải xả cho Tăng, hoặc nhiều người, 
hoặc một người, không được xả biệt chúng. Xả 
không thành xả, phạm Đột-kiết-la. Khi xả, phải 
đến trong Tăng, trông vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, 
hướng đến Thượng tọa kính lễ, quỳ gối bên hữu 
chấm đất, chập tay, thưa: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tôi, Tỳ-kheo tên 
là..., đã sai Tỳ-kheo-ni chắng phải thân quyền giặt, 
nhuộm, chải lông dê, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. 

Xả rôi phải sám hối, vị nhận sám trước hết phải 
tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Ty-kheo này tên 
là..., đã sai Ty-kheo-nI chăng phải thân quyên giặt, 
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nhuộm, chải lông dê, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. Nếu thời gian thích hỢp đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của Tỳ-kheo có 
tên... nằy. Đây là lời tác bạch. 

Bạch rôi, sau đó mới nhận sám. Khi nhận sám 
nên nói với Ty-kheo phạm tội: 

- Hãy tự trách tâm ngươi! 

- Phạm nhân thưa: 

- XIn vâng. 

Tăng phải trả lông dê lại cho Tỳ-kheo nây băng 
bạch nhị yết-ma, như vậy: Tăng nên sai một vị có 
khả năng tác yết-ma dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là... đã sai Tỳ-kheo-ni chắng phải thân quyến giặt 
nhuộm chải lông dê, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận hoàn lông dê lại cho Ty-kheo có tên... 
nây. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Ty-kheo nây tên 
là..., đã sai T-kheo-ni chăng phải thân quyên giặt 
nhuộm chải lông dê, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. Nay Tăng đem lông dê này hoàn lại cho Tỳ- 
kheo nây. Trưởng lão nào chấp thuận, Tăng đem 
lông dê này hoàn lại cho Ty-kheo nây thì im lặng. 
Vị nào không đồng ý xin nói. 

-Tăng đã chấp thuận trao lông dê lại cho Tỳ- 
kheo có tên... này rôi. Tăng châp thuận nên 1m 
lặng. Việc này được ghi nhận như vậy. 
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Giữa Tăng, Tỳ-kheo ấy xả lông dê rôi, Tăng 
không hoàn lại, phạm Đột-kiết-la. Có người bảo - 
đừng trả, ngưỜi ây phạm Đột-kiết-la. 

Nếu chuyền tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc 
dùng mãi, hoặc cô ý làm cho hư, tất cả đều phạm 
Đột-kiết-]a. 

Ty-kheo-nmI, Đột- kiết- la. Thức-xoa-ma-na, Sa- 
di, Sa-di-ni đều Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Sai Tỳ-kheo-ni thân quyến 
giặt nhuộm chải. Hoặc vì người bệnh giặt nhuộm 
chải. Hoặc vì chúng Tăng, vì Phật, vì tháp, giặt 
nhuộm chải. Tất cả không phạm. 

Người không phạm: Phạm đâu tiên khi chưa 
chế giới; si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 


XVII. CẢM GIỮ VÀNG BẠC ®' 
A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại 
thành La-duyệt. 

Bấy giờ, trong thành này có một vị Đại thần 
vốn là bạn quen thân trước kia của Bạt-nan-đà. sóc 
Một hôm nọ, vị Đại thần nhận được nhiều thịt heo, 
liền bảo người vợ: 

-Bạt-nan-đà Thích tử là thân hữu của tôi. Nên 
để phân thịt cho người. 

Người vợ theo lệnh của chồng, liền để phân thịt 
cho Bạt-nan-đà. 


45! Pãli, Nissagsiya 18, jãtarparajata, Vin. 111. 236. Ngũ phần, Ni-tát-kỳ 30 (T22n1421, tr.37a27). 
®2 Xem Ni-tát-kỳ 16 trên. 
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Hôm ấy là ngày tiết hội của mọi người ở thành 
Vương-xá nên có tô chức các thứ kỹ nhạc, suốt 
đêm không ngủ. Bấy ĐIỜ, mây đứa con của vị Đại 
thần cũng ở trong sô người đó. Vì suốt đêm không 
neủ, chúng đói và mệt, nên hỏi mẹ: Thịt heo còn 
không? 

Mẹ của chúng bảo: 

. Hết rồi. Chỉ còn phân của Bạt-nan-đà họ Thích 
thôi. Các con liên đưa tiên cho mẹ và nói: 

-Mẹ cầm tiền này, sáng ngày ra chợ mua lại 
phân thịt cho Bạt-nan-đà. Còn phân thịt đó cho 
chúng con. 

Mẹ của chúng lẫy tiền và trao phần thịt cho 
chúng. 

Sáng sớm, Bạt-nan-đà đắp y, bưng bắt, đến nhà 
vị Đại thân, ngôi nơi chỗ dọn sẵn. Bây giờ, vợ của 
vị Đại thần thưa: 

-Hôm qua, gia đình có nhận được nhiêu thịt 
heo. Ông trưởng giả bảo tôi, “Bạt-nan- -đà Thích tử 
là Dạn cũ của tôi. Nên để dành phân thịt cho 
người.” Theo lệnh của chông, tôi có để phân thịt 
cho Đại đức. Nhưng khi hôm, gặp ngày tiệt hội, 
mẫy đứa con tôi thức khuya đói Dụng, nên đến đòi 
phân thịt đó. Chúng đưa tôi năm tiền và bảo: “Sáng 
ngày, ra chợ mua phân thịt lại cho Bạt-nan-đà. Còn 
phân thịt đó cho chúng con.” Tôi đã trao thịt cho 
chúng nó. Số tiền nầy, bây giờ, tôi sẽ ra chợ mua 
lại phân thịt như vậy. Đại đức có thể chờ một chút. 
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Bạt-nan-đà liền hỏi: 

. Chúng vì tôi đưa tiền phải không? 

- Vâng, chúng nó có đưa. 

- Như vì tôi, thì đưa số tiền đó cho tôi. Khỏi cần 
mua thịt. 

Bấy giờ, vợ của vị Đại thần liền đặt tiền xuống 
đất cho Bạt-nan-đà. Bạt-nan-đà nhận được tiên này 
rÔI, đem gởi nơi hiệu buôn quen và đi. Các cư sĩ 
thấy vậy đều cƠ hiềm: Sa-môn Thích tử mua bán 
tiên tài. Đem tiền gởi nơi hiệu buôn rồi đi. Trong 
SỐ các Ty-kheo nghe nói đó, có vị thiêu dục tri túc, 
sông hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm 
trách Bạt-nan-đà: 

-Sao Thây tự tay nhận tiên, đem gởi nơi hiệu 
buôn, rồi đi? 

Cũng lúc ấy, vua cùng các Đại thần hội hỢp 
nhau, bàn luận: Sa-môn Thích tử được năm câm 
vàng bạc hoặc tiền. Sa- -môn Thích tử không cần 
phải xả bỏ vàng bạc hoặc tiên, trân châu, bảo châu, 
anh lạc và sanh tượng.53 

Bây ĐIỜ, trong phòng họp có vị Đại thân, tên là 
Châu Kê,*®'“ nói với các Đại thân: 

- Không nên nói những lời này: “Sa-môn Thích 
tử được phép năm cầm vàng bạc hoặc tiên, không 
xả bỏ trân bảo châu anh.” Tại sao vậy? Chính vì tôi 


%53 Sanh tượng; chỉ vàng nguyên, chưa chế biến. Päli: jãtarũpa.. 


44 Căn bản 21 (T23n1442, tr.740a20): Bảo Kế ##E⁄. Tăng kỳ 10 (T22n1425, tr.310c7): Chu-la tụ lạc chủ JÏ#Ệ 
S#Z +. Cf. Päli, Manicũna-sutta, S.iv. 325, Vin.1i.296. 
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đã được nghe từ đức Như Lai dạy: “Sa-môn Thích 
tử không được phép năm câm vàng bạc hoặc tiên.” 
Sa-môn Thích tử xa lìa trần bảo. châu anh. 

Bấy giờ, vị Đại thần Châu Kế có oai thế, có khả 
năng trình bày khéo léo, khiến mọi người hoan hỷ 
tin hiểu. Sau đó, Châu Kế liền chỗ Đức Thế Tôn, 
đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi qua một bên, đem 
nhân duyên nây bạch lên Đức Thế Tôn một cách 
đây đủ. rôi thưa: 

-Những điều con nói như vậy, đối với giáo 
pháp có saI trái hay không? 

Đức Phật bảo Đại thân: 

- Đúng như điều ô ông nói, ở trong chánh pháp có 
nhiều lợi ích. Không có gì sai trái. Tại sao vậy? Sa- 
môn Thích tử không được phép năm câm vàng bạc 
hoặc tiền. Sa-môn Thích tử xa lìa trân bảo, châu 
anh, không dùng nó để trang sức làm đẹp. Nay ông 
nên biêt, nêu năm câm vàng bạc hoặc tiên, không 
xa lìa châu anh, trân bảo, thì cũng sẽ thọ dụng ngũ 
dục. Nếu thọ dụng ngũ dục thì chăng phải là pháp 
của Sa-môn Thích tử. 

-Này Đại thân! Ông nên biết, Tiểu thấy Sa-mồn 
Thích tử nào gọi Ta là Thầy mà cầm vàng bạc hoặc 
tiền, trân bảo thì quyết định biết răng đó chăng phải 
là pháp của Sa-môn Thích tử. Ta có nói như vây: 
“Nếu Tỳ-kheo nào, vì làm thất, cần cây gỗ tranh 
tre v.v... thì được phép nhận. Nhưng không nên vì 
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tự thân mà nhận.” ®° 

. Đại thần nên biết, mặt trời, mặt trăng có bốn 
tai hoạn khiến cho không sáng, không trong sạch, 
không có khả năng chiếu soi, cũng không có oai 
thần. Bốn cái tai hoạn đó là gì? Là A-tu-la,*®° khói, 
mây, bụi mù. Đó là những đại hoạn của mặt trời, 
mặt trăng. Nếu gặp những hoạn này thì mặt trời, 
mặt trăng không sáng, không trong sạch, không có 
khả năng chiếu soi, cũng không có oai thần. Lại 
cũng như vậy, Sa-môn, Bà-la-môn cũng có bốn cái 
tai hoạn khiên cho không sáng, không sạch, không 
có khả năng soI chiếu, cũng không có oai thần. Bón 
tai hoạn đó là gì? Nếu Sa-môn, Bà-la-môn không 
bỏ uống rượu, không bỏ dâm dục, không bỏ dùng 
tay năm vàng bạc, không bỏ sự sông tà mạng. Đó 
gọi là bốn đại hoạn của Sa-môn, Bà-la-môn. Nó có 
khả năng khiến cho Sa-môn, Bà-la-môn không 

sáng, không sạch, không có khả năng soi chiếu, 
cũng không có oai thân. 

Trong sô các Tỷ-kheo nghe đó, có vỊ thiêu dục 
tri túc, sông với hạnh đâu đà, ưa học giới, biết tàm 
quý, hiềm trách Bạt-nan- -đà, rôi đến chỗ Đức Thế 
Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem 
nhân duyên này trình lên Đức Thế Tôn một cách 
đây đủ. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên nây tập hợp Tăng 
455 Chỉ thọ nhận tiền bạc. Päli, S.iv. 325: Na... kenaci pariyäyena jãtarũparajatam sĩditabbam, tuyệt đối không 


thọ nhận vàng bạc. 


%6 Tức nhật thực hay nguyệt thực. 
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Tỳ-kheo, dùng vô số phương tiện quở trách Bạt- 
nan-đà: 

- Việc làm của các ngươi là sai quấy, chắng phải 
Oal nghĩ, chẳng phải pháp Sa-môn, chắng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao lại tự tay năm cầm tiền, đem gởi hiệu 
buôn, rồi đi? 

Quở trách rôi, Phật bảo các Ty-kheo: 

- Đây là người sI, là nơi trồng nhiêu giống hữu 
lậu, là kẻ phạm giới này ban đâu. Từ nay VỆ Sau, 
Ta vì các Ty-kheo kiết giới, tập mười cú nghĩa, cho 
đến chánh pháp tôn tại lầu dài. Muốn nói giới nên 
nói như vây: 


T)-kheo nào, tự tay cấm tiên, hoặc vàng, bạc, 
hoặc bảo người cẩm, hoặc nhận từ dưới đất, 457 
Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Tiên: Trên có văn tượng. 

Ty-kheo tự tay cầm vàng bạc hoặc tiên, bảo 
người cầm, hoặc nhận từ nơi đất, Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đê. Vật này nên xả. 

Trong đây, xả như vầy: Nếu ở đó có người giữ 
vườn tin cậy, hoặc Uu-bà- tắc, thì nên nói VỚI họ: 
Vật nây không thích hợp với tôi, ông biết cho. Nếu 
người ây lấy cất, rôi trao lại cho Tỳ-kheo thì Tỳ- 


457 Ngũ phần: Hoặc phát tâm nhận. Päli: upanikkhittam vã sãdeyya, nhận đề gởi (ký thác). Các bộ có điểm bất 
đồng rất tế nhị khi giải thích điều luật này. 
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kheo nên vì phẩm vật của thí chủ mà nhận. Nhận 
rôi bảo tịnh nhân cất. Nêu được tịnh y, bát, ông 
đựng kim, ni-sư-đàn nên đem trao đối để thọ trì. 
Nếu Ưu-bà-tắc kia nhận rôi trao cho T-kheo tịnh 
y, bát, hoặc ni-sư-đàn, hay ô ông đựng kim thì nên 
nhận để thọ trì. Nếu người kia lẫy rồi mà không trả 
lại thì nên khiến các Ty-kheo khác nói với họ: Đức 
Phật dạy, vì muốn tịnh nên trao cho ông. Ông nên 
trao vật ây lại cho Tỷ-kheo kia. Nếu người kia lấy 
rôi không trả lại, mà các Tỳ-kheo khác không nói 
thì mình nên tự đến nói với họ: Đức Phật dạy, vì 
muốn tịnh nên trao cho ông. Nay ông nên trao cho 
Tăng, cho tháp, cho Hòa thượng, cho đông Hòa 
thượng, cho A-xà-lê, cho đồng A-xà-lê, cho các 
cựu tri thức, hoặc hoàn lại nơi người chủ kia. Nếu 
không nói với người kia: Hãy biết cái này. Hãy 
nhìn cái này;®ở phạm Đột-kiết-a. 

Tỳ-kheo-ni, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Thức-xoa- 
ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: Nếu có nói, hãy biết cái này, 
hãy nhìn cái này. Hoặc có người giữ vườn, hay Uu- 
bà-tắc có tín tâm, nói với họ: Vật nây không thích 
hợp; tôi không nên nhận. Ông nên biết cho. Người 
kia nhận rôi, hoàn lại cho Ty-kheo. Ty-kheo nên vì 


458 Hán: Tri thị khán thị #ïIJ#Zï=; tương tự Päli: vuso, imam jãnähi, - Này ông, hãy nhận biết 


cái này. Khi xả vật phạm, nếu có tịnh nhân hay cư sĩ đi đến, Tỳ-kheo nói như vầy, tức là nhắc người ấy cất số 
tiền để ở đó mà Tỳ-kheo không được phép cầm nắm. Cũng không được sai khiến người ấy nhận và cất giữ 
hộ. 
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thí chủ nhận, rÔi trao cho tịnh nhân cất. Sau, nếu 
cần được y, bát tịnh, ống đựng kim, ni-sư-đàn, thì 
đem trao đối để thọ trì. Nếu người kia lây rôi, trao 
cho y bát tịnh, hoặc tọa cụ, hoặc ông đựng kim, thì 
nên nhận để thọ trì. Nêu người kia không chịu trao 
cho y thì nên nhờ các 1-kheo khác nói với họ: 
Đức Phật dạy, vì muốn tịnh nên trao cho ông. Ông 
nên trao vật ây lại cho Ty-kheo kia. 

Nếu người kia lấy rôi không trả lại, mà các Tỳ- 
kheo khác không nói thì mình nên tự đến nói với 
họ: Đức Phật dạy, vì muốn tịnh nên trao cho ông. 
Nay ông nên trao cho Tăng, cho tháp, cho Hòa 
thượng, cho đồng Hòa thượng, cho A-xà-lê, cho 
đồng A-xà-lê, cho các cựu tri thức, hoặc hoàn lại 
nơi người chủ kia. Không nên đề mất phẩm vật của 
tín thí. Tất cả như vậy thì không phạm. 

Người không phạm: Phạm đâu tiên khi chưa 
chế giới; si cuông, loạn tâm, thông não, bức bách. 


XIX. KINH DOANH TÀI BẢO “9 

A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong núi Kỳ-xà-quật, 
tại La-duyệt-kỹ. 

Bấy giờ: Bạt-nan-đà đến hiệu buôn, dùng tiền 
đối tiên, rồi mang đi. Các cư sĩ thấy vậy đêu cơ 
hiểm: Sa-môn Thích tử dùng tiên đối tiên, rành 
nghề mua bán. 


459 Pali: Nissaggiya 19: rũpiyasanvohära. Ngũ phần 5, Ni-tát-kỳ 29 (T22n1421, tr.36c21). Tăng kỳ, Ni-tát-kỳ 20 
(T22n1425, tr.312c03). Căn bản 22 (T23n1442, tr.741c21): Xuất nạp cầu lợi. 
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Trong sô các Tỷ-kheo nghe đó, có vị thiêu dục, 
tri túc, sông hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý 
hiểm trách Bạt-nan-đà: Sao lại đem tiên đối tiên, 
rôi mang đi? 

Chư Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đây đủ. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên nây tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo, quở trách Bạt-nan-đà: 

- Việc làm của các ngươi là sai quây, chăng phải 
Oal nghĩ, chẳng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao lại dùng tiên để đôi tiền? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở 
trách, rỗi bảo các Ty-kheo: 

- Đây là người ngu sI, là nơi trông nhiều giống 
hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đâu. Từ nay vê 
sau, Ta vì T-kheo kiết giới, sôm mười cú nghĩa, 
cho đến chánh pháp tôn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo nào, kinh doanh tiền tài bảo vật, 
dưới mọi hình thức, Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Kinh doanh dưới mọi hình thức:'“? Dùng vàng 


%0 Hán: Chủng chủng #Ê§#. Thập tụng (T23n1435, tr.5lc13): Chủng chủng dụng bảo ##$§ HE. Pali 
(Vin.iii.239): Nãnappakãrakam, Giải Thích: Katampi akatampa katãkatampi, đã được chế biến thành các thứ 


trang sức, hoặc chưa được chế biến, hoặc nửa chế biến nửa chưa chế biến. 
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thành “°! đối vàng thành; đối vàng chưa thành đổi 
vàng đã thành; vàng chưa thành đối bạc thành; bạc 
chưa thành, đôi bạc đã thành; chưa thành; bạc nửa 
nửa chưa thành đối lây tiên. Dùng vàng chưa thành 
đối vàng thành; đối vàng chưa thành, đối vàng đã 
thành chưa thành; đôi bạc thành, đổi bạc chưa 
thành; đối bạc đã thành và chưa thành, đối tiền. 
Dùng vàng đã thành chưa thành đối vàng thành; 
đồi vàng chưa thành, đối vàng đã thành chưa thành; 
đối bạc thành, đối bạc chưa thành; đối bạc đã thành 
và chưa thành, đối tiền. Dùng bạc đã thành, đối 
vàng, cho đến đổi tiền cũng như vậy, Dùng bạc 
chưa thành đối vàng, cho đến đổi tiền cũng như 
vậy. Dùng bạc chưa thành đối vàng, cho đến đổi 
tiên cũng như vậy. Dùng bạc đã thành chưa thành 
đối vàng, cho đến đôi tiên cũng như vậy. Dùng tiên 
đối vàng, cho đến đôi tiền cũng như vậy. 

Tiên: "Mu G ( tám loại: Tiên vàng, tiền bạc, tiên 
thiếc, tiền đồng, tiền bạch lạp, tiên chì thiếc, tiền 
cây, tiền hồ giao. 

Nếu Ty-kheo nào, kinh doanh các loại bảo vật 
dưới mọi hình thức, dùng vàng thành đối vàng 
thành, cho đến đối tiền, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Vật 
nây phải xả. 


Phương thức xả: Nêu người giữ vườn, hoặc 


46! Vàng thành và vàng chưa thành, Hán: Thành kim, vị thành kim bÈ4>,ZkpÈ⁄4>; Thập tụng:Tác bắt tác. Päli, nt.: 
Katam, akatam: Đã được chế biến thành nữ trang và chưa được chế biến. 


462 Pã]i: ripiya, chỉ chung vàng và bạc; Giđi Thích: Satthuvatto (vàng ròng) kahãpano (tiền vàng) lohamasaki 


(tiền đồng) dãrumasako (tiền gỗ) jatumasako (tiền hồ giao). 
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Ưu-bà-tắc có lòng tin, nên nói với họ: Vật nầy 
không thích hợp với tôi. Ông biết cho! Nêu người 
kia nhận rôi hoàn lại cho T-kheo thì Tỷ-kheo nên 
vì thí chủ mà thọ, rôi bảo tịnh nhân cất. Sau đó, nếu 
cân tịnh y, bát, tọa cụ, ống đựng kim thì đem đôi 
để thọ trì. Nêu người kia nhận rôi, trao cho Tỳ- 
kheo y bát tịnh, tọa cụ, ông đựng kim, thì nên thọ 
trì. Nếu người kia nhận rôi mà không trả lại cho 
Ty-kheo thì nên nhờ các T-kheo khác nói với họ: 
Đức Phật dạy, vì muốn tịnh nên trao cho người. 
Người nên hoàn vật ây lại cho Tỳ-kheo kia. Nếu 
Ty-kheo khác nói mà họ vẫn không trả thì mình tự 
đên nói: Đức Phật dạy, vì muôn tịnh nên trao cho 
người. Nay người nên trao cho Tăng, cho tháp, cho 
Hòa thượng, cho đồng Hòa thượng, cho A-xà-lê, 
cho đồng A-xà-lê, cho cựu tri thức thân, hoặc hoàn 
lại cho người chủ cũ. Tại sao vậy? Vì không muốn 
mất phẩm vật của thí chủ. Nếu Tỳ-kheo không nói 
với người kia: Hãy xem cái này! Hãy nhận bit cái 
này! phạm Đột-kiết-a. 

Tỳ-kheo-ni, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Thức-xoa- 
ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: Nếu nói với người: Hãy biết 
cái này! Hãy nhìn cái này! Hoặc có nói với người 
ø1iữ vườn, hay nói Uu- bà- tặc tín tâm: Vật nây 
không thích hợp với tôi. Ông biết cho! Nếu người 
kia nhận rồi hoàn lại cho Tỳ-kheo thì Ty-kheo nên 
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vì thí chủ mà thọ, rôi bảo tịnh nhân cất. Sau đó, nếu 
cần tịnh y, bát, tọa cụ, ống đựng kim thì đem đôi 
để thọ trì. Nếu người kia nhận rôi, trao cho Tỳ- 
kheo y bát tịnh, tọa cụ, ông đựng kim, thì nên thọ 
trì. Nếu người kia nhận rồi mà không trả lại cho 
Ty-kheo thì nên nhờ các 1ỷ-kheo khác nói với họ: 
Đức Phật dạy, vì muốn tịnh nên trao cho người. 
Người nên hoàn vật ây lại cho Tỳ-kheo kia. Nếu 
Ty-kheo khác nói mà họ vẫn không trả thì mình tự 
đên nói: Đức Phật dạy, vì muôn tịnh nên trao cho 
người. Nay người nên trao cho Tăng, cho Tháp, 
cho Hòa thượng, cho đồng Hòa thượng, cho A-xà- 
lê, cho đồng A-xà-lê, cho cựu tri thức thân, hoặc 
hoàn lại cho người chủ cũ. Tại sao vậy? Vì không 
muốn mắt phâm vật của thí chủ. Nếu dùng tiền đổi 
dụng cụ anh lạc vì Phật, Pháp, Tăng; hoặc dùng đồ 
anh lạc đổi tiền vì Phật, Pháp, Tăng, thì không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm đầu tiên khi chưa 
chế giới; si cuồng, loạn nh, thống não, bức bách. 

XX.BUÔN BÁN 

A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô- 
độc, rừng cây Ky-đà, tại Xá-vệ. Bây giờ, Bạt-nan- 
đà Thích tử, tại nước Câu-tát-la, trên đường đi đến 
một thôn không có trú xứ.“ Khi đến trong thôn, 


463 Pa] (Vin.iii.242): Nissaggiya 20, kayavikkaya..Ngũ phần, Ni-tát-kỳ 28. Tăng kỳ, Ni-tát-kỳ 19. 
4% Hán: (nhất) Vô trú xứ thôn —-£J§|‡†Ï; chỉ thôn không có chùa của Tăng. Không rõ là từ chung hay tên thôn. 
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đem gừng sống đối thức ăn. Ăn xong rôi đi. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi- -phât cũng đang tại 
Câu-tát-la du hành trong nhân gian, rôi đến trong 
thôn không trú xứ đó. Đến ĐIỜ, đấp vy, bưng bát, 
vào thôn khất thực, tuần tự tới nơi nhà bán cơm, 
đứng im lặng. Người bán cơm thây vậy bảo: 

- Đại đức, muốn cần cái gì? 

- Tôn giả trả lời: 

. Cư sĩ, tôi cần thức ăn. 

Người kia nói: 

- Đưa vật có giá ra đây. Tôn giả ngạc nhiên nói: 

. Đừng nói như vậy. Điều đó chúng tôi không 
nên làm... 

Người bán cơm nói: 

- Vừa rồi Bạt-nan-đà dùng sừng sống đối thức 
ăn. Ăn rôi đi. 

Sao Đại đức nói không làm việc ấy? 

Tôn giả Xá-lợi- -phất nghe nói như vậy lây làm 
xâu hồ, không nói gì. Khất thực Xong, về đến trong 
Tăng-g1à-lam, đem nhân duyên này nói với các Tỳ- 
kheo. 

Trong lúc ấy, trong thành Xá-vệ có một ngoại 
đạo, được một chiếc y quý giá, lòng tự nghĩ: Ta cân 
ØÌ cải y quỹ giả này? Nay ta nên đối y khác. Lại 
nghĩ tiếp, nơi nảo ta có thể đôi y? Chỉ có Sa-môn 
Thích tử ưa mặc y đẹp. Chắc họ có thể đôi. Nghĩ 


Các bản không có chỉ tiết này. 
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xong liền đem chiếc y đến trong Tăng-già-lam, nói 
với các TIy-kheo: 

- Tôi muốn đổi y này. VỊ nào muốn đổi thì đối. 
Bạt-nan-đà nghe vậy liên nói: 

.Sáng mai đem đến đây! Tôi sẽ trao đổi y với 

ông. 

Bạt-nan-đà là người rất khéo tay về may sửa y. 
Ngay đêm ây, đem y cũ giặt, nhuộm, ủi, làm cho y 
sáng sủa như mới. Sáng ngày, ngoại đạo đem y đến 
trong Tăng-già-lam, nói với các Ty-kheo: 

- Vị nào muốn đổi y thì đối. 

Bây giờ, Bạt-nan-đà liên đem y của mình ra 
giới thiệu nói với ngoại đạo: 

- Tôi dùng y này đối cho ông, ông đưa y của ông 
cho tôi được không? 

Ngoại đạo trả lời: 

- Được. 

Hai bên trao đồi. Ngoại đạo nhận được y đem 
về trong vườn nơi cư trú của mình, đưa cho các 
ngoại đạo xem và nói: 

.Các bạn nên biết, tôi đem chiếc y đang mặc 
đối lây y này đây. Trong số ngoại đạo, có người có 
trí tuệ nói: 

- Bạn bị người ta lừa tÔI. Tại sao vậy? Y của bạn 
đang mặc tốt, rộng, dài, bên chắc. Còn y này là y 
cũ; vì khéo ủi, sửa soạn, nên trông qua thấy sáng 
sủa, in như y mới thế thôi. 
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Ngoại đạo ấy nghe xong, liền đem chiếc y vừa 
đồi, vào trong Tăng-øià-lam, nói với Bạt-nan-đà: 

- Tôi trả lại y ông. Ông trả lại y tôi. 

Bạt-nan-đà nói: 

-Đã đổi rôi thì thôi, không được hoàn trả lại. 
Ngoại đạo nói: 

- Y của tôi mới và tỐt, rộng, dài, bền chắc; còn 
y của ông cũ và xâu được ủi sửa soạn như y mới 
mà thôi. 

Bạt-nan- -đả nÓI: 

. Đã đôi rôi dứt khoát tôi không hoàn lại. Ngoại 
đạo kia cơ hiềm: 

- Y của tôi mà tôi đòi lại không được hay sao? 
Y của tôi mới, tốt, rộng, dài, bền chắc. Y của ông 
cũ, xâu. Tại sao cùng là người xuất gia với nhau, 
đối y cho nhau mà hoàn lại không được? 

Trong số các Ty-kheo nghe đó, có vị thiêu dục 
tri túc, sông hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quí, 
hiểm trách Bạt-nan-đà: Sao lại dùng gừng sống để 
đối thức ăn để ăn? Sao lại cùng với ngoại đạo đối 
y mà không cho hoàn lại? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rôi ngôi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch đây đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn dùng nhân duyên nây tập hợp các Tỳ-kheo, 
quở trách Bạt-nan-đà: 

- Việc làm của ngươi là sai quấy, chắng phải oai 
nghi, chăng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
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hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao lại lây gừng đối thức ăn để ăn; lại 
cùng ngoại đạo đôi y mà không cho hoàn lại? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở 
trách, rồi bảo các Ty-kheo: 

-Từ này về sau, cho phép năm chúng xuất gia 
trao đối qua lại. Khi đôi thắm định, không nên quá 
cao thấp với nhau như phép ngoài chợ búa. Không 
được cùng người khác đối chác, mà nên khiến tịnh 
nhân làm việc ây. Nếu họ cân đối lại, nên hoàn lại 
cho họ. Từ nay về sau, Ta vì các Ty-kheo kiết ĐIỚI, 
tập mười cú nghĩa... cho đến chánh pháp tôn tại lâu 
đài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

1)-kheo nào, kinh doanh mậu dịch dưới mọi 
hình thức, Ni-tát-kỳ Ba-dật- đẻ. 

s. GIỚI TƯỚNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Kính doanh mậu dịch dưới mọi hình thức: 
Dùng thời dược đôi thời được, dùng (thuốc) có thời 
hạn đôi (thuốc) phi thời hạn, dùng (thuốc) có thời 
hạn đối (thuốc) bảy ngày, dùng (thuốc) có thời hạn 
đôi (thuốc) suốt đời, dùng (thuốc) có thời hạn đổi 
ba-lợi-ca-la. 

Dùng (thuốc) phi thời hạn đôi (thuốc) phi thời 
hạn, dùng (thuốc) phi thời hạn đổi thất nhật dược, 
dùng (thuộc) phi thời hạn đổi (thuốc) suốt đời, 
dùng (thuốc) phi thời hạn đối ba-lợi-ca-la, dùng 
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(thuốc) phi thời hạn đôi (thuốc) có thời hạn. 

Dùng (thuốc) Dảy ngày đổi (thuốc) bảy ngày, 
dùng (thuốc) bảy ngày... cho đến (thuốc) phi thời 
hạn cũng như vậy. 

Dùng (thuốc) suốt đời đối (thuốc) suốt đời, cho 
đến đối (thuốc) bảy ngày cũng như vậy. 

Dùng ba-lợi-ca-la đôi ba-lợi-ca-la cho đến đôi 
tận hình thọ cũng như Vậy. 

Bán: Trị giá một tiền, nhiều lân (trả giá) lên hay 
xuống. Bán lên giá: Trị giá một tiền, nói giá ba tiên. 

Bán cao giá: TrỊ giá một tiền, nói ø1á năm tiên. 
Mua cũng như vậy. 

Nếu Ty-kheo kinh doanh mậu dịch, dưới mọi 
hình thức mà nhận được lời, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề: 
không nhận được lời, Đột-kiết-la. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều 
người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. 
Xả không thành xả, Đột- kiết-la. Khi xả, đương sự 
phải đến trong Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ giày 
dép, hướng đến Thượng tọa kính lễ quỳ gối bên 
hữu chấm đất, chấp tay bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, Tỳ-kheo tên 
là..., đã kinh doanh mọi thứ, được tài vật, phạm xả 
đọa, nay xả cho Tăng. 

Xả rồi phải sám hối. Trước hết, vị nhận sám hối 
phải tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., đã kinh doanh mọi thứ, được tài vật, phạm xả 
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đọa; nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối 
của Tỳ-kheo có tên... nây. Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch rồi, sau đó mới nhận sám hỗi. Khi 
nhận sám phải bảo phạm nhân: 

- Hãy tự trách tâm ngươi! 

- Ty-kheo phạm tội thưa: 

- Xin vâng. 

Tăng nên hoàn lại vật đó cho lóc -kheo này bằng 
bạch nhị vết- ma như vây: Tăng nên sai một vị có 
khả năng tác vết- ma, dựa theo sự việc trên tác 
bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! T-kheo này tên 
là..., đã kinh doanh mọi thứ, phạm xả đọa, nay xả 
cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng châp thuận, trả lại vật cho Tỳ-kheo có tên 
này. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng! Tỳ-kheo này tên là... 
đã kinh doanh mọi thứ, được tài vật, phạm xả đọa, 
nay xả cho Tăng. Nay, Tăng đem vật nây trả lại 
cho Tỷ-kheo nây. Các trưởng lão nảo đông ý, Tăng 
đem vật nây trả lại cho 13-kheo nây thì im lặng. Vị 
nào không đông ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận trả vật lại cho Tỳ-kheo nây 
rôi. Tăng đông ý nên ¡im lặng. Việc này được ghi 
nhận như vậy. 

Đương sự đã xả giữa Tăng rôi, Tăng không 
hoàn lại, Đột-kiết-la. Khi trả có người bảo - đừng 
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trả, người ấy phạm Đột-kiết-la. Nếu chuyên làm 
tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc cô làm cho hư 
hoại, hoặc dùng mãi, hoặc dùng vào việc khác, tật 
cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Ty-kheo-m, Ni-tát- kỷ Ba-dật- đề. Thức-xoa- 
ma-na, Sa-dI, Sa-dI-m, Đột- kiết-la. Đó øọI là 
phạm. 

Sự không phạm: Cùng năm chúng xuất gia trao 
đối, tự mình xét định không quá chênh lệch như 
bọn nhà buôn. Không cùng người khác đối chác, 
hoặc sai tịnh nhân đôi chác, hoặc họ hôi, cho họ 
đối lại. Hoặc dùng sữa đổi dầu, dùng dầu đôi sữa. 
Tất cả không phạm. 

Người không phạm: Phạm đâu tiên khi chưa 
chế giới; si cuồng, loạn tâm, thống não, bức 
bách. 


XXIL. CHỨA BÁT DƯ 4% 
A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 

Bây giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo chứa bát. Cái nào 
tốt thì họ trì, cái nào không tốt thì để đó. Thường 
tìm tòi bát tốt như vậy cất chứa thành nhiêu. 

Bây giờ, có các cư sĩ đến tham quan các phòng. 
Thây nhóm sáu Tỳ-kheo ““” chứa cât nhiêu bát. 


%5 Bản Hán, hết quyền 8. 
466 Pã]i, Nissaggiya 21, atirekapatta, Vin. iii. 240. Ngũ phần, Ni-tát-kỳ 20. 


467 Đoạn sau, nói là Bạt-nan-đà. 
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Thấy vậy đều cơ hiềm: Sa-môn Thích tử mong cầu 
không nhàm chán, không biết tàm quý. Bên ngoài 
tự xưng răng, Ta biết chánh pháp. Như vậy thì có 
gì là chánh pháp? Cất chứa nhiều bát như nơi cửa 
hàng của thợ đỗ gốm. 

Trong số các Tỷ-kheo nghe đó, có vỊ thiêu dục 
tri túc, sông hạnh đầu đà, ưa học giới, hiểm trách 
nhóm sáu T-kheo: Sao chứa bát, cái tốt thì thọ trì, 
cái xấu để đó, thường tìm câu bát mới chứa cất 
thành nhiều? 

Các Tỷ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ 
dưới chân, rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên 
này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đây đủ. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
Ty-kheo quở trách Bạt-nan-đà: 

- Việc làm của các ngươi là sai quấy, chắng phải 
Oal nghĩ, chẳng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao lại chứa bát, cái tốt thì thọ trì, cái xấu 
để đó, thường tìm cầu bát mới chứa cất thành 
nhiều? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở 
trách, rỗi bảo các Ty-kheo: 

- Bạt-nan-đà là người ngu sĩ, là nơi trông nhiêu 
giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban. đầu. Từ nay 
về sau, ta vì các T-kheo kiết giới gồm mười cú 
nghĩa, cho đến chánh pháp tôn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nó như vây: 
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T)-kheo nào, chứa bát dự, Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đề. 

Khi Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới như 
vậy ôi, bấy giờ, Tôn giả ÀA-nan nhận được chiếc 
bát quý giá của nước Tô-ma, “ở ý muôn dâng cúng 
cho Đại Ca- -diệp vì Đại Ca-diếp thường dùng loại 
bát của nước này. 

Khi â Ấy, Đại Ca-diếp không ở đó. Tôn giả nghĩ: 
Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết giới, “T-kheo 
nào chứa bát dư, Ni-tát- kỳ Ba-dật-đê.' ° Nay ta nhận 
được chiếc bát quý giá của nước Tô-ma, muốn 
dâng cúng cho ngài Đại Ca- -diếp, SOnØ ngài không 
có ở đây. Không biết làm thế nào. Tôn giả A-nan 
đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi 
đứng qua một bên, bạch Đức Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã vì Tỳ-kheo kiết 
giới: “Iỳ-kheo nào chứa bát dư, Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đề.” Mà nay con vừa nhận được chiếc bát quý giá 
của nước Tô-ma, muốn dâng cúng cho Đại Ca- 
diệp, song Đại Ca- -diễp không có ở đây, con không 
biết làm thê nào. 

Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả A-nan: 

- Đại Ca-diễp bao lâu sẽ về? Tôn giả A-nan bạch 

Phật: 
- Sau mười ngày, Đại Ca-diếp sẽ về. 


43 Tô-ma quốc ##Ƒ£ï|. Một trong 16 đại quốc thời Phật, theo liệt kê của Trung A-hàm 55 (T1n26, tr.772b17). 
Liệt kê này không đồng nhất với Trường A-hàm 5 (Kinh Xà-ni-sa), và các bản Pali (A.vii.43 v.v.). Phiên Phạn 


ngữ 8 (T54n2130, tr.1035a18): Tô-ma, dịch là Nguyệt H. Bát sản xuất tại nước Tô-ma được xem là l trong 6 


loại bát hợp pháp. 
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Bây giờ, Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập 
hợp Tăng Tỳ-kheo, dùng vô số phương tiện tùy 
thuận nói pháp, khen ngợi hạnh đầu đà nghiêm 
chỉnh, thiểu dục tri túc và những vị ưa xuất ly, bảo 
các Ty-kheo: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo chứa bát 
dư cho đến mười ngày. 

Nên nói giới như vây: 

T)ỳ-kheo nào, chứa bát dư, không tịnh thứ,“ 
được phép chứa trong hạn mười ngày. Quá hạn, 
Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 


s. GIỚI TƯỚNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Bát: Có sáu loại: Bát thiếc, bát nước Tô-ma, bát 
nước Ô-già-la,“”° bát nước Ưu- -già-xa,"“" bát đen, 
bát đỏ.“? Đại thê có hai loại: Bát bằng thiếc và bát 
bằng đât."”” Bát lớn chứa ba đấu, bát nhỏ chứa một 
đâu rưỡi.*”t Đây là dung lượng của bát, nên thọ trì 
như vậy, nên tịnh thí. 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, cho 
đến ngày thứ mười nhận được bát, chứa đến ngày 
thứ mười một, khi bình minh xuất hiện, số bát nhận 


%2 Căn bản 22: Không phân biệt. Xem cht. 14, Ni-tát-kỳ 1. Pali không có chỉ tiết này. 
#9 Ô-già-la quốc ESflIIEEEÄl; đ?a danh sản xuất bát. Pali không đề cập. Có thể Pali là Ugga- nigama, một thị trấn 


trong Vương quốc Kosala. 


*! Ưu-già-xa quốc Ztƒji0IlệEll; địa danh chưa rõ. 


#2 Pãli: Bát có hai loại, ba cỡ như bản Hán, nhưng không nói xuất xứ của bát. Các bộ khác cũng không nói xuất 
xứ như Tứ phần. 

#3 Thiết bát, nê bát #Ä#‡›)JE#8£. Päli: ayopatta, mattikapatta. 

#4 Pali, Vin.iii. 243, bát có ba cỡ Lớn, lượng một ãnhaka cơm; trung, một änhaka cơm; nhỏ một pattha. Thập 
tụng 7 (T.1435, tr. 53b): Cỡ lớn, ba bát-tha cơm; cỡ nhỏ một bát-tha. 
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được trong mười ngày đều thành Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đê. 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, 
ngày thứ hai không nhận được, ngày thứ ba nhận 
được, ngày thứ tư nhận được, như vậy cho đến 
ngày thứ mười nhận được bát, đến ngày thứ mười 
một, khi bình minh xuất hiện, số bát nhận được 
trong chín ngày đều Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, 
ngày thứ hai nhận được, ngày thứ ba không nhận 
được “° (như vậy chuyền lân xuống đến ngày thứ 
mười không nhận được bát, đặt câu văn cũng như 
trên ). 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, 
ngày thứ hai, ngày thứ ba không nhận được, ngày 
thứ tư nhận được, cho đến ngày thứ mười nhận 
được bát, đến ngày thứ mười một, khi bình minh 
xuất hiện, số bát nhận được trong tám ngày đêu Ni- 
tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, 
ngày thứ hai nhận được bát; ngày thứ ba, ngày thứ 
tư không nhận được; ngày thứ năm nhận được (như 
vậy chuyền lần xuống cho đến ngày thứ chín, ngày 
thứ mười không nhận được bát, đặt câu văn cũng 
như vậy*). 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát; 
ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư không nhận 


#5 Tiêu chú trong bản Hán. 
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được bát; ngày thứ năm nhận được bát, cho đến 
ngày thứ mười nhận được bát, đến ngày thứ mười 
một khi bình minh xuất hiện, số bát nhận được 
trong bảy ngày đều Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, 
ngày thứ hai nhận được bát; ngày thứ ba, ngày thứ 
tư, ngày thứ năm không nhận được bát (như vậy 
chuyên xuống cho đến ngày thứ tám, ngày thứ 
chín, ngày thứ mười không nhận được bát, đặt cầu 
văn cũng như trên). 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát; 
ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ 
năm không nhận được bát; ngày thứ sáu nhận được 
bát, cho đến ngày thứ mười nhận được bát, ngày 
thứ mười một khi bình minh xuất hiện, số bát nhận 
được trong sáu ngày đêu Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, 
ngày thứ hai nhận được, ngày thứ ba, ngày thứ tư, 
ngày thứ năm, ngày thứ sáu không nhận được (như 
vậy chuyền xuống cho đến ngày thứ bảy, ngày thứ 
tám ngày thứ chín, ngày thứ mười không nhận 
được bát, đặt câu văn cũng như trên*). 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát; 
ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ 
năm, ngày thứ sáu không nhận được bát, ngày thứ 
bảy nhận được bát, cho đến ngày thứ mười nhận 
được bắt, đến ngày thứ mười một khi bình minh 
xuất hiện, số bát nhận được trong năm ngày đều 
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Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, 
ngày thứ hai nhận được; ngày thứ ba, ngày thứ tư, 
ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy không 
nhận được bát; ngày thứ tám nhận được bát (như 
vậy chuyên xuông cho đến ngày thứ sáu, ngày thứ 
bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín, ngày thứ mười 
không nhận được bát, đặt câu văn cũng như trên). 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát; 
ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ 
năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy không nhận được 
bát; ngày thứ tám nhận được bát, cho đến ngày thứ 
mười nhận 

được bát, đến ngày thứ mười một khi bình minh 
xuất hiện, số bát nhận được trong bốn ngày đêu Ni- 
tát- kỳ Ba-dật-đề. 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, 
ngày thứ hai nhận được; ngày thứ ba, ngày thứ tư, 
ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày 
thứ tám không nhận được bát (như vậy chuyển 
xuống cho đến ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày 
thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín, ngày thứ 
mười không nhận được bát, đặt câu văn cũng như 
trên). 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát; 
ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ 
năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám 
không nhận được bát, ngày thứ chín, ngày thứ 
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mười nhận được bát, số bát nhận được trong ba 
ngày đến ngày mười một khi bình minh xuất hiện 
đêu Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, 
ngày thứ hai nhận được; ngày thứ ba, ngày thứ tư, 
ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày 
thứ tám, ngày thứ chín, không nhận được bát (như 
vậy chuyền xuống cho đến ngày thứ tư, ngày thứ 
năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, 
ngày thứ chín, ngày thứ mười không nhận được 
bát, đặt cầu văn cũng như trên). 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát; 
ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ 
năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, 
ngày thứ chín không nhận được bát; ngày thứ mười 
nhận được bát, ngày thứ mười một khi bình minh 
xuất hiện, số bát nhận được trong hai ngày đều Ni- 
tát- kỳ Ba-dật-đề. 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, 
ngày thứ hai nhận được; ngày thứ ba, ngày thứ tư, 
ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày 
thứ tám, ngày thứ chín, ngày thứ mười không nhận 
được bát (như vậy chuyền xuông cho đến ngày thứ 
ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày 
thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín, ngày thứ 
mười không nhận được bát, đặt câu văn cũng như 
trên). 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát; 
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ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ 
năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, 
ngày thứ chín, ngày thứ mười không nhận được 
bát, ngày thứ mười một khi bình minh xuất hiện, 
sỐ bát nhận được trong một ngày, Ni-tát-kỳy Ba-dật- 
đê. 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát 
không tịnh thí; ngày thứ hai được bát tịnh thí, ngày 
thứ ba được bát, cho đến ngày thứ mười được bát 
không tịnh thí, đến ngày thứ mười một khi bình 
minh xuất hiện, số bát nhận được trong chín ngày 
đều Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, 
ngày thứ hai nhận được bát không tịnh thí. Ngày 
thứ ba được bát tịnh thí. Ngày thứ tư được bát 
không tịnh thí (như vậy chuyển xuống cho đến 
ngày thứ mười được bát không tịnh thí, và tịnh thí, 
đặt câu văn cũng như trên*). Sa1 cho người (đặt cầu 
văn cũng như vậy). Hoặc mất (câu văn cũng như 
trên*). Hoặc cô làm cho hư hoại (câu văn cũng như 
vậy*). Hoặc làm phi bát (câu văn cũng như vậy*). 
Hoặc khởi ý thân hữu lấy (câu văn cũng như trên*). 
Hoặc quên đi (câu văn cũng như trên*). Tất cả đều 
Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Nếu bát phạm Ni-tát-kỳ mà không xả, lại đôi 
bát khác thì phạm một Ni-tát-kỳ và một Đột-kiết- 
la. 

Bát phạm Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng, hoặc 
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nhiều người, hoặc một người, không được xả biệt 
chúng. Xả không thành xả phạm Đột-kiết-la. 

Khi xả, phải đến trong Tăng, trống vai bên hữu, 
cởi bỏ giày dép, hướng lên thượng tọa kính lễ, quỳ 
gối bên hữu châm đất, chắp tay thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, Tỳ-kheo tên 
là..., đã chứa bát dư, quá mười ngày, phạm xả đọa, 
nay xả cho Tăng. 

Xả bát rồi phải sám hối, vị nhận sám trước hết 
phải tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! -1y-kheo này tên 
là..., đã chứa bát dư quá mười ngày, phạm xả đọa, 
nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hỢp đối VỚI 
Tăng, Tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của 
Tỳ-kheo có tên... này. Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch như vậy rôi mới nhận sự sám hôi của 
vị kia. Nên nói với Tỳ-kheo kia: 

- Hãy tự trách tâm mình! 

- Vị ấy thưa: 

- XIn vâng. 

Tăng nên hoàn bát lại cho Ty-kheo này bằng 
bạch nhị yết-ma như vây: Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng tác pháp yêt-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Ty-kheo này tên 
là..., đã chứa bát dư quá mười ngày, phạm xả đọa, 
nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng châp thuận, trả bát lại cho Tỳy-kheo 
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này. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., đã chứa bát dư quá mười ngày, phạm xả đọa, 
nay xả cho Tăng. Nay Tăng trả bát lại cho Tỳ-kheo 
này, các trưởng lão nào châp thuận Tăng trả bát lại 
cho T-kheo có tên... này thì im lặng. VỊ nào không 
đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận trả lại bát cho Tỳ-kheo có 
tên... này rôi, Tăng chấp thuận nên im lặng. Được 
chi nhận như vậy. 

Nếu đã xả bát trong .Tăng rôi, Tăng không trả 
lại, phạm Đột- kiết- la. Nếu có người bảo - đừng trả, 
vị ây phạm Đột-kiết-la. 

Nếu chuyên tịnh thí hoặc sai cho người, hoặc 
cô làm cho hư, hoặc làm phi bát, hoặc dùng thường 
xuyên,“”° tất cả đều phạm Đột-kiết-1a. 

Tỳ-kheo-ni, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Thức-xoa- 
ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: Trong mười ngày. Hoặc tịnh 
thí. Hoặc sai cho người. Hoặc tưởng bị cướp đoạt, 
bị mất, bị phá hư, bị nước cuôn trôi thì không 
phạm. Nếu bát bị đoạt, bị mất, bị cháy, bị nước 
cuôn trôi nên lấy dùng, hoặc người khác cho dùng. 
Hoặc Tỳ-kheo nhận gỞI bát qua đời, hoặc đi xa, 
hoặc thôi tu, hoặc bị giặc cướp, hoặc gặp ác thú 
hại, hoặc bị nước cuốn trôi, không sai cho người. 


#6 Cho chóng hư. Xem Ni-tát-kỳ 1. 
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Tắt cả không phạm. 
Người không phạm: Phạm đâu tiên khi chưa 
chế giới; si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 


XXIH.ĐỎI BÁT MỚI “7 
A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Câp-cô- 
độc, rừng cây Kỳ-đà, tại Xá-vệ. Bây giờ, Bạt-nan- 
đà Thích tử bát bị vỡ, nên vào thành Xá-vệ nói với 
một cư Sĩ: 

-Ông biết cho. Bát tôi bị vỡ. Ông hãy giúp tôi. 

Bấy giờ, có cư sĩ nọ liên vào trong chợ mua cái 
bát cúng cho. Bạt-nan-đà lại đến nhà cư sĩ khác 
cũng nói: 

- Bát tôi bị vỡ. Ông hãy giúp tôi. 

Các cư sĩ kia cũng liền đến chợ mua bát cúng 
dường. 

Bat-nan-đà bị vỡ một cái bát mà cầu tìm nhiều 
bát để chứa cất. Sau đó, một thời Ø1an các cư sĩ có 
cơ hội gặp nhau. Có một cư sĩ nói với các cư sĩ 
khác: 

- Tôi được phước vô lượng. Các cư sĩ hỏi: 

-Nhờ việc gì mà bạn được phước vô lượng? 
Đáp: 

- Tôn giả Bạt-nan-đà bị vỡ cái bát. Tôi mua cái 
bát cúng cho, nên được phước vô lượng. 


#7? Pãli, Nissaggiya 22, ñnapadcabandhana. Ngũ phần, Ni-tát-kỳ 19. 
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Các cư sĩ mỗi người đều tự nói: 

- Chúng tôi cũng được phước vô lượng. Các cư 
sĩ khác hỏi: 

-Do nhân duyên øì quý vị đều được phước vô 
lượng? 

Các cư sĩ trả lời: 

-Bạt-nan-đà bị bê cái bát, chúng tôi cũng đến 
chợ mua bát cúng cho Bạt-nan-đà. 

Các cư sĩ cơ hiểm nói: 

-»a-môn Thích tử không biết tàm quý, mong 
cầu không nhàm chán, không biết đủ. Bên ngoài tự 
xưng rằng, “Ta biết chánh pháp. ” Như vậy thì có 
chánh pháp gì? BỊ vỡ một cái bát mà tìm câu nhiêu 
bát để chứa cất. Đàn-việt tuy cúng dường không 
nhàm chán mà người thọ nhận phải biết đủ chứ! 

Trong số các Ty-kheo nghe đó, có vị thiêu dục 
tri túc, sông hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, 
hiểm trách Bạt-nan- -đà Thích tử: Sao thây bị vỡ 
một cái bát lại tìm câu nhiêu bát để chứa cất? Các 
Tỷ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt lễ dưới 
chân, rôi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này 
bạch lên Đức Thế Tôn một cách đây đủ. 

Đức Thế Tôn tập hợp các Tỳ-kheo, quở trách 
Bạt-nan-đà Thích tử: 

- Việc làm của ngươi là sai quấy, chăng phải oaI 
nghi, chẳng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao lại bể một cái bát mà tìm cầu nhiều 


SÓ 1428 - LUẬT TỨ PHÀN 1649 


bát để chứa cất? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở 
trách, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Bạt-nan-đả này là người ngu sĩ, là nơi trồng 
nhiêu giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. 
Từ nay về sau, ta vì các Tỳ-kheo kiết giới gôm 
mười cú nghĩa, cho đến chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo nào, chứa bát trắm dưới năm chỗ 
không chảy rỉ, mà tìm xin bát mới, vì muốn đẹp, 
Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

1)-kheo kia nên dến trong Tăng để xá, lần 
lượt cho đến lấy cái bát tôi hạ “Š trao cho, khiến 
thọ trì cho đến khi võ; đó là điều hợp thức. 72 

s. GIỚI TƯỚNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Năm chỗ trám: Khoảng cách giữa hai chỗ trám 
bằng hai ngón tay. 

Tỳ-kheo nào bát bị bề dưới năm chỗ trám mà 
không chảy rỉ, lại tìm câu bát mới, Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-đê. Nếu trám đủ năm chỗ mà không rỉ chảy lại 
tìm câu bát mới, Đột-kiết-la. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng trong trú xứ đó. 
Nên đến giữa Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ giày 


#3 Pạli: yo ca tassä bhikkhuparisãya pattapariyanto, tối hạ bát của chúng Tỳ-kheo đó. Ngũ phần 5 (T. 1421, 
tr.34a), Thập tụng 8 (T. 1435, tr.54b), Căn bản 22 (T. 1442, tr.745c): Chúng trung tối hạ bát. 
#® Nguyên Hán: Thử thị thời jt;J#f#. Ngũ phần, Thập tụng: Thị pháp ưng nhĩ. Căn bản: Thử thị kỳ pháp. Pãli: ayam 


tattha sãmïcï, đó là tiến trình hợp thức; Giđi Thích: ayam tattha anudhammatã, điều đó là sự tuỳ thuận pháp 
tánh trong đây. 
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dép, hướng đến Thượng tọa kính lễ, quỳ gối bên 
hữu chấm đất, chặp tay thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, Tỳ-kheo tên 
là.... bát đã bị bể, dưới năm chỗ trám chưa rỉ chảy, 
lại xin bát mới, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 

Xả rồi phải sám hồi. Vị nhận sám trước hết phải 
tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., bát đã bị bề dưới năm chỗ trám chưa rỉ chảy, 
lại xin bát mới, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nêu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, 
tôi nhận sự sám hôi của T-kheo có tên... này. Đây 
là lời tác bạch. 

Tác bạch rồi, sau đó mới nhận sám. Khi nhận 
sám nên nói với người kIa: 

- Hãy tự trách tâm mình! Tỳ-kheo kia thưa: 

- Xin vâng. 

Bát của vị Tỳ-kheo này nếu là loại bát quý giá 
tốt thì nên cất lại, và lấy ‹ cái bát kém nhất trao cho 
vị ây, băng bạch nhị yết- ma, nên trao như vậy: 
Trong Tăng sal một vị có khả năng tác pháp yêt- 
ma, dựa theo sự việc trên tác bạch:?%9 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Ty-kheo này tên 
là..., bát đã bị bê dưới năm chỗ trám không rỉ chảy, 


480 Thập tụng, nt., gọi là yết-ma Tăng sai - hành mãn thủy bát nhân, người thực hiện nghỉ thức bát đầy nước. Tức 
Tăng sai Tỳ-kheo đối bát. Đưa bát phạm xả, vì là tốt nhất, cho Thượng tọa lớn nhất. Nếu Thượng tọa nhận bát 
mới này, lẫy bát cũ của Thượng tọa trao cho vị Thượng tọa kế. Lần lượt xuống đến tối hạ tọa. Cho đến khi, 
trong chúng không ai muốn đổi nữa, thì lấy bát được đổi cuối cùng trao cho Tỳ-kheo phạm xả. Päli gọi đây là 
yết-ma Tăng sai người nhận bát để đổi (bhikkhu pattagãhãpako). 
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lại xin bát mới, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu 
thời gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng chấp thuận, 
trao bát cho Ty-kheo có tên này. Đây là lời tác 
bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là.... bát đã bị bể dưới năm chỗ trám không rỉ chảy, 
lại xin bát mới, phạm xả đọa, đã xả cho Tăng. Nay 
Tăng trao bát lại cho Tỳ-kheo có tên... này. Các 
trưởng lão nào chấp thuận Tăng trao bát lại cho Tỳ- 
kheo có tên là... này thì im lặng. VỊ nào không đông 
ý, xIn hãy nói. 

-Tăng đã đồng ý trao bát lại cho Tỳ-kheo có 
tên... này rôi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Được 
chi nhận như vậy. 

Bát của Tỳ-kheo kia nên đem tác bạch rôi hỏi 
Tăng, tác bạch như vây: 

-Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, đem bát 
này theo thứ tự hỏi Thượng tọa. Đây là lời tác bạch. 

Bạch như vậy rôi nên đem bát trao cho Thượng 
tọa. Nếu Thượng tọa muốn nhận bát (mới) này thì 
trao cho, rôi lây bát (cũ) của Thượng tọa trao cho 
vị kế. Nếu trao cho lỷ- -kheo kia thì Tyỳ-kheo kia 
nên nhận. Không nên vì hộ trì chúng Tăng mà 
không nhận. Cũng không nên vì nhân duyên này 
mà thọ trì bát tôi hạ; nêu thọ trì thì phạm Đột- kiết- 
la.“8! Nếu vị Thượng tọa thứ hai lấy chiếc bát này 


*! Văn hơi tối. Tham khảo Pali: Na ca tassa anuddayatya na gahetabbo. yo na ganheyya, patti dukkanassa, - 
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thì nên lây chiếc bát của vị Thượng tọa thứ hai trao 
cho vị Thượng tọa thứ ba. Nếu trao cho 1-kheo 
kia thì 1y-kheo kia nên nhận, không nên vì hộ trì 
chúng Tăng mà không nhận, và không nên vì nhân 
duyên này mà thọ trì bát xấu nhất; nếu thọ trì thì 
phạm Đột-kiết-la. 

Như vậy lần lượt cho đến vị hạ tọa. Hoặc đem 
bát của Ty-kheo này trả lại cho Ty-kheo này; hoặc 
đem bát vị tối hạ trao cho. Khi trao, nên bạch nhị 
yết-ma để trao. Trong Tăng nên sai một vị có khả 
năng tác pháp vêt-ma, dựa theo sự việc trên, tác 
bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lăng nghe! Nếu thời gian 
thích hợp đối VỚI Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng 
đem bát của vỊ tối hạ này trao cho Tỳ-kheo có tên... 
thọ trì cho đến khi vỡ. Đây là lời tác bạch. 

-Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng đem 
cái bát của vị tôi hạ này trao cho 1-kheo có tên... 
thọ trì cho đến khi vỡ. Các trưởng lão nào đồng ý 
Tăng trao bát cho Tỳ-kheo này thì im lặng. VỊ nào 
không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã đồng ý trao bát cho Tỳ-kheo này rồi. 
Tăng đông ý nên im lặng. Được ghi nhận như vậy. 

Tỳ-kheo kia nên giữ gìn bát này không được để 


(vị kế tiếp) không nên vì sự thương tưởng vị ấy (?) mà không nhận. Ai không nhận, phạm Đột-kiết-]a. Câu 
văn Pali cũng không rõ, vì đại từ tassa có thể chỉ Tỳ-kheo phạm xả, cũng có thể chỉ cho vị Thượng tọa vừa 
đổi bát. Bản dịch Anh hiểu nghĩa thứ hai. Nhưng hiểu nghĩa thứ nhất, thì Tỳ-kheo này không nhận bát, để 
cuối cùng Tỳ-kheo phạm xả vẫn nhận được bát tốt như ý muốn. Vì vậy, Tỳ-kheo nào không nhận vì lý đo 
này phạm Đột- kiết-la. 
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chỗ đá gạch có thể rơi, không được để dưới cây gậy 
dựng đứng và dưới con dao dựng đứng, không 
được để dưới vật treo, không được để giữa đường 
đi, không được để trên hòn đá, không được để dưới 
sốc cây có trái, không được để chỗ đất không băng 
phắng. 

Tỳ-kheo không được dùng một tay mà năm hai 
cái bát, trừ có kê ngón tay ở giữa. Không được 
dùng một tay cầm hai cái bát mà mở cửa, trừ phi 
có chú ý. Không được để trong ngưỡng cửa, dưới 
cánh cửa. Không được để dưới g1ường dây, Ø1ường 
cây, trừ để tạm. Không được để trung gian giữa 
giường dây và giường cây. Không được đề đâu góc 
của ø1ường cây và giường dây, trừ để tạm. Không 
được đứng mà quậy bát cho đến đủ đề khiến bát bị 
vỡ. Ty-kheo kia không được cô tâm làm cho bát hư 
hoại, không được cô ý khiên cho mất hoặc cô làm 
cho hư hỏng. Không nên dùng làm phi bát.432 

Xả bát ở trong Tăng rồi, Tăng không hoàn lại, 
phạm Đột-kiết-la. 

Nếu ai bảo - đừng trả, người ấy phạm Đột-kiết- 
la. 

Nếu làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc cô 
làm mất, làm hỏng, dùng làm phi bát hay dùng 
thường xuyên,'33 tật cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Thức-xoa- 


#82 Phi bát dụng 3E®È Hi: sử dụng không đúng chức năng của bát. 
*3 Cho chóng vỡ. 
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ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: Năm chỗ trám bị rỉ chảy. Hoặc 
dưới năm chỗ trám mà rỉ chảy, tìm câu bát mới. 
Hoặc đến xin nơi thân lý, nơi người xuất gia, vì 
người khác xin, người khác vì mình xin. Hoặc 
không xin mà được. Hoặc họ cúng cho Tăng, theo 
thứ tự được. Hoặc mình có phương tiện mua để 
chứa. Tất cả không phạm. 

Người không phạm: Phạm đầu tiên khi chưa 
chế giới; si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 


XXII. XIN CHÍ SỢI ® 

A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Câp-cô- 
độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bây giờ, Bạt-nan-đà Thích tử muốn may Tăng- 
già-lê, nên vào thành, đến nhà một cư sĩ, nói: 

-Ông biết không? Tôi muốn may Tăng-già-lê, 
nên cân chỉ sợi. Cư sĩ liền cúng chỉ sợi. Bạt- -nan-đà 
lại đến các nhà cư sĩ khác, cũng nói: Tôi muốn may 
Tăng-già-lê, nên cần chỉ sợi. 

Bạt-nan-đà xin khắp mỌI nƠI như vậy, thu 
hoạch được một số lượng chỉ sợi rất nhiều nên 
nghĩ: Lúc khác, ở nơi khác, ta lại xin chỉ sợi nữa, 
đê đủ may Tăng- già- -lê. Y phục của Tỷ-kheo khó 
có được, ta nên săm luôn ba y. Nay ta nên đem số 


#84 Pali, Nissaggiya 26: Suttaviññatti. Ngũ phần, Ni-tát-kỳ 11. Tăng kỳ, Ni-tát-kỳ 26. Thập tụng, Căn bản, Ni- 
tát-kỳ 23. 
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chỉ sợi này bảo thợ dệt, dệt ba y. 

Nghĩ xong liền đem chỉ đến chỗ thợ dệt, tự tay 
xe chỉ, tự đứng coi thợ dệt. Các cư sĩ thây vậy cơ 
hiểm: 

-Các ông xem kìa, Bạt-nan-đà Thích tử tự xe 
chỉ, tự đứng coi thợ dệt dệt ba y. 

Trong sô các Ty-kheo nghe, có vị thiểu dục trI 
túc, sông hạnh đâu đà, ưa học giới biết tàm quý, 
hiềm đrách Bạt-nan-đả: Sao lại tìm câu nhiều chỉ 
sợi, rôi khiến thợ đệt dệt ba Vy; tự tay xe chỉ, tự đứng 
coi thợ dệt dệt ? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngôi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đây đủ. 
Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng 
Ty-kheo, quở trách Bạt-nan-đà: 

- Việc làm của ngươi là sai quây, chẳng phải oai 
nghi, chăng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao lại tìm cầu nhiều chỉ sợi, tự tay xe 
sợi, tự đứng coi thợ dệt, dệt ba y? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở 
trách, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Đây là người si, là nơi trồng nhiêu giống hữu 
lậu, là kẻ phạm giới này ban đâu. Từ nay VỀ Sau, 
Ta vì các Ty-kheo kiết giới, tập mười cú nghĩa, cho 
đến chánh pháp tồn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
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T)-kheo nào, tự mình xin chỉ sợi, khiến thợ 
dệt không phải thân quyễn dệt làm ba y, Ni-tát- 
kỳ ba-dật- đê.“ 

s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Tự mình xin: Chính mình xin khắp nơi. 

Chỉ sợi: Có mười loại,*®° như trên tức là chỉ dệt 
mười loại y như trên. 

Thợ dệt không phải thân quyến, người cho chỉ 
chẳng phải thân quyến: Không phải thân quyến 
thì phạm. 

Thợ dệt chăng phải thân quyên; người cho chỉ 
hoặc thân quyên, hoặc chắng phải thân quyến: 
Chắng phải thân quyến thì phạm. 

Thợ dệt chẳng phải thân quyến; người cho chỉ 
là thân quyên, hoặc chắng phải thân quyền: Chăng 
phải thân quyến thì phạm. 

Hoặc thợ dệt là thần quyền, hoặc không phải 
thân quyên; người cho chỉ chăng phải thân quyến: 
Chắng phải thân quyến thì phạm. 

Hoặc thợ dệt là thân quyên, hoặc chăng phải 
thân quyên; người cho chỉ hoặc là thân quyên, hoặc 
chắng phải thân quyến: Chắng phải thân quyến thì 
phạm. Hoặc thợ dệt là thần quyên, hoặc chăng phải 
thân quyến; người cho chỉ chăng phải thân quyến: 


485 Pali: Tantavayehi, bởi những người thợ dệt, không phân biệt thân lý hay không thân lý. 
486 Pãli: Sáu loại chỉ để dệt sáu loại y cho phép. Ngũ phần cũng không phân biệt. 
*87 Các bán Tống-Nguyên-Minh không có câu lặp này. 
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Chắng phải thân quyến thì phạm. 

Thợ dệt là thân quyên; người cho chỉ chắng 
phải thân quyến: Chăng phải thân quyền thì phạm. 

Thợ dệt là thân quyên; người cho chỉ hoặc thân 
quyền hoặc chắng phải thân quyến: Chăng phải 
thân quyền thì phạm. 

Nếu Ty-kheo. tự mình xin chỉ khiến thợ dệt y, 
phạm xả đọa. Nếu xem thợ dệt dệt, hoặc tự mình 
dệt, hoặc tự mình quay chỉ, đều phạm Đột-kiết-]a. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều 
người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. 
Xả không thành xả, phạm Đột-kiết-la. 

Khi xả, đương sự nên đến trong Tăng, trồng vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép, hướng đến Thượng toạ, 
kính lễ, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa 
như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, Ty-kheo tên 
là..., đã tự mình cầu xin nhiều chỉ sợi, khiến thợ 
dệt dệt y, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 

Xả rôi phải sám hối. Vị nhận sám trước hết phải 
tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Ty-kheo này tên 
là..., đã tự mình câu xin nhiêu chỉ sợi khiến thợ dệt 
dệt y, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian 
thích hợp, đối với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi nhận 
sự sám hối của Tỳ-kheo này. Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch rồi mới thọ sám, nên nói với Tỳ-kheo: 

- Hãy tự trách tâm ngươi! 
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- Ty-kheo phạm tội thưa: 

- Xin vâng. 

Tăng nên hoàn y lại cho T-kheo này liền, băng 
bạch nhị yết-ma như vậy: Trong chúng nên sai một 
vị khả năng tác pháp yêt-ma, dựa theo sự việc trên 
tác bạch như vây: 

- Đại đức lăng xIn lắng nghe! Ty-kheo này tên 
là..., đã tìm câu nhiều chỉ sợi khiến thợ dệt không 
phải thân quyền dệt y, phạm xả đọa. Nay xả cho 
Tăng, nếu thời gian thích hợp đối với Tang, Tăng 
chấp thuận, nay Tăng hoàn y lại cho Tỳ-kheo này. 
Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lăng nghe! Ty-kheo này tên 
là..., đã tìm câu nhiều chỉ sợi, khiến thợ dệt chăng 
phải thân quyến dệt y, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. Nay Tăng trả y lại cho Tỳ-kheo có tên.. 
này. Các Trưởng lão nào chấp thuận Tăng trả y lại 
cho T-kheo có tên... này thì im lặng. VỊ nào không 
đồng ý nên nói. 

- Tăng đã chấp thuận trả y lại cho Tỳ-kheo có 
tên... này rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Được 
chi nhận như vậy. 

Đương sự đã xả y giữa Tăng rồi, Tăng không 
trả y lại phạm Đột-kiêt-la. Nếu chuyền làm tịnh thí, 
hoặc sai cho người, hoặc tự mình làm ba y, hoặc 
làm y ba-lợi-ca-la, hoặc làm cho hư hoại, hoặc đốt, 
hoặc làm phi y, hoặc mặc thường xuyên, tật cả đều 
phạm Đột-kiêt-la. 
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Tỳ-kheo-ni, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Thức-xoa- 
ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: Thợ dệt là thân quyền, người 
cho chỉ là thân quyền. Hoặc tự mình dệt cái đãy 
đựng bát, đầy đựng giày dép, đựng kim, hoặc làm 
dây lưng ngôi thiên. Hoặc làm dây lưng thường, 
hoặc làm mão, làm bít tật, làm khăn trùm cho âm, 
hoặc khăn gói. Tất cả không phạm. 

Người không phạm: Phạm đâu tiên khi chưa 
chế giới; si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 


XXIV. CHÍ DÂN THỢ DỆT %8 
A.DUYÊN KHỞI 

Một thời Đức Thế Tôn ở trong vườn Câp-cô- 
độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, trong thành Xá-vệ có một cư sĩ là bạn 
quen tri thức của Bạt-nan-đả Thích tử, đem chỉ tốt, 
bảo thợ dệt, dệt chiếc y như vậy, như vậy để cúng 
cho Bạt-nan-đà Thích tử. Cư sĩ đưa chỉ cho thợ dệt 
rôi, có việc cần đi qua thôn khác. Người thợ dệt kia 
đến trong Tăng-già-lam nói với Bạt-nan-đà Thích 
tử: 

Đại đức, chưa từng có người nào được phước 
như ngài. Bạt-nan-đà hỏi: 

- Chuyện gì mà biết tôi là người có phước đức? 
Ông thợ dệt nói: 


488 Pã]j: Nissagøiya 27, Mahäpeskãra. Ngũ phần, Ni-tát-kỳ 12. Tàng kỳ, Ni-tát-kỳ 27. 
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no cư sĩ có tên mỗ đem số chỉ này đến tôi, 

: “Bạt-nan-đà Thích tử là bạn quen của tôi, ông 

vì vì tôi dệt lâm (625a1) y như vậy, như vậy để cúng 

cho ngài”. Do đó tôi biết Đại đức là người có 
phước đức. 

Bạt-nan-đà lại hỏi: 

.Có thật như vậy không? Ông thợ dệt, dệt trả 

lời: 

Thật như vậy. Bạt-nan-đà nói: 

-Nếu muốn dệt y cho tôi thì phải dệt cho rộng, 
đài, đẹp, bên chắc, tỉ mỉ, mới đúng là y tôi thọ trì. 
Nêu không phải là thứ y mà tôi cần thọ trì thì tôi 
không cân. 

Ông thợ dệt nói: 

-Loại y như Đại đức nói thì số chỉ này không 

đủ đề dệt thành y. Bạt-nan-đà nói: 

, Ông cứ dệt, tôi sẽ tìm thêm chỉ đem đến cho 

đủ. 

Sáng hôm â ẤY, Bạt-nan-đà đắp Vy Dưng bát đến 
nhà cư sĩ, ngồi trên chỗ ngôi dọn sẵn, rôi nói với 
VỢ Cư SĨ: 

-Trước đây ông cư sĩ có đem chỉ đến thợ dệt 
bảo dệt y cho tôi, nay số chỉ ây không đủ để dệt. 

Vợ cư sĩ nghe nói liên đem cái rương đựng chỉ 
ra và nói với Bạt-nan-đà: 

. Cân nhiều hay ít tùy ý ngài cứ lấy. 

Bấy giờ, Bạt-nan-đà lựa lẫy những thứ chỉ tốt 
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theo ý muốn của mình, rồi đem đến thợ dệt nói: 
-Tôi đã cung cấp đủ số chỉ như đã hứa. Ông cứ 
dệt thành y cho tôi. 
Thợ dệt bảo: 
-Nếu dệt theo kiểu y mà Đại đức nói, thì phải 
trả thêm tiên công cho tôi. 
Bạt-nan-đà nói: 
-Ông cứ đệt như vậy. Tôi sẽ trả thêm tiền công. 
Bấy giờ, thợ dệt dệt y xong, đem đến cho VỢ Cư 
sĩ. Cũng lúc ấy, ông cư sĩ vừa từ nơi khác về, hỏi 
VỢ: 

- Trước đây tôi đưa chỉ cho thợ dệt, bảo dệt y 
cho Bạt-nan-đà Thích tử. Nay y ấy đã dệt xong 
chưa? 

Người vợ bảo: 

-Y ấy đã dệt xong rôi. Nó đây này. 

Người chồng bảo đem y đến xem. Người vợ mở 
rương ra cho chông xem. Ông chồng nói với vợ: 

-Y này không phải là kiểu y mà trước đây tôi 
bảo thợ dệt dệt. Bà vợ bảo: 

- Chính y này đây. 

-Ông chồng nói: 

- Chỉ mà bữa trước tôi đưa bảo thợ dệt dệt y, thì 
đây không phải là y đó. 

Bấy giờ, bà vợ mới trình bày đầy đủ nhân 
duyên cho chông. Hai vợ chồng mở y ra xem. Khi 
ây, Bạt-nan-đà lại đến nhà cư sĩ, hỏi: 
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- Trước đây hai ông bà bảo thợ dệt dệt y cho tôi, 
có phải cái này không? 

- Vâng chính cái này đây. 

-Như vậy có thể cho tôi nhận. Cư sĩ liền cơ 
hiểm: 

-Sa-môn Thích tử thọ nhận không biết nhàm 
chán, không biết hỗ thẹn. Bên ngoài tự nói “Tôi 
biết chánh pháp.” Nhưng như vậy thì làm gì có 
chánh pháp? Đến nơi người xin y, tuy kẻ cho 
không nhàm chản nhưng người nhận phải biết đủ 
chứ! Cho đến chỗ vắng cũng không được nói năng. 

Bây giờ, Tỳ-kheo khất thực nghe như vậy tôi, 
hiềm trách Bạt-nan-đà Thích tử: Sao lại tham lam 
đi xin y nơi người? 

Hiểm trách rồi về đến trong Tăng-già-lam, đem 
nhân duyên này nói với các Ty-kheo. Các Jly-kheo 
nghe, trong sô đó có vị thiểu dục trï túc, sông hạnh 
đâu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiểm trách Bạt- 
nan-đà: Sao lại tham lam đi xin y nơi người? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rôi ngôi qua một bên, đem nhân 
duyên này trình bày đây đủ với Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
Ty-kheo quở trách Bạt-nan-đà: 

- Việc làm của ngươi là sai quấy, chắng phải oai 
nghi, chắng phải pháp Sa-môn, chắng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao lại tham lam đi xin y nơi người? 
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Dùng vô số phương tiện, Đức Thế Tôn quở 
trách, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

- Đầy là người ngu s1, là nơi trồng nhiêu giống 
hữu lậu, là kẻ phạm giới này lần đầu. Từ nay vê 
sau, Ta vì các Ty-kheo kiết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến chánh pháp tồn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo nào, có cư sĩ %2 hqy vợ cự sĩ khiến 
thợ dệt vì Tỳ-kheo dột làm y. 1, T)-kheo kia bèn 
đến nhà thợ dệt nói: “Ông biết chăng? V này 
vẫn làm cho tôi. Hãy dệt cho khóo, khiến cho 
rộng, dài, bên chắc, tỉ mỉ. Tôi sẽ trả công cho ít 
nhiễu.” TÌ }- -kheo kia trả công, dù chỉ đáng giá 
một bữa ăn; nếu nhận được y, Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đề. 


Khi Đức Thế Tôn, vì các Tỳ-kheo kiết ø1ới như 
vậy tôi, bấy Ø1Ờ, CÓ các cư sĩ cúng y cho Ty-kheo 
với yêu câu tùy ý, thưa: 

- Đại đức cân loại y nào? 

Các T-kheo nghi, không dám trả lời. Đức Phật 
dạy: 

-Nếu trước đó họ yêu câu tùy ý mà cúng y, thì 
nên tùy ý trả lời. 

Hoặc có cư sĩ muốn dâng y quý giá cho Tỷ- 
kheo mà Tỳ-kheo ây là vị thiêu dục tri túc, muôn 
được y không quý giá, mà nghi không dám nói, 


#2 Pali: addãtako gahapati, cư sĩ không phải bà con. Thập tụng, Căn bản: Phi thân lý cư sĩ, cư sĩ phụ. 
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Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép VỊ thiểu dục tr1 túc đòi 
hỏi y không quý giá theo ý muôn của mình. 

Từ nay về sau sẽ nói giới như vây: 

T }-kheo nào, có cự sĩ hay vợ cư sĩ khiến thợ 
dệt vì T: }-kheo dệt làm Ỳ. T }-kheo kia fFƯỚC 
không được yêu: cầu tùy ý, mà lại đến chỗ thợ 
dệt nói: “Ông biết chăng? Ÿ này vốn làm cho tôi. 
Hãy dệt cho khéo, khiến cho rộng, dài, bên chắc, 
tỉ mỉ. Tôi sẽ trả công cho ít nhiều.” T }-kheo kia 
trả công, dù chỉ đảng giá một bữa ăn; nêu nhận 
được y, Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Cư sĩ, vợ cư sĩ: Cũng như trên. 

Ty-kheo trước không được yêu câu tùy ý,® 
bèn đến tìm cầu y; nếu được y, Ni-tát-ky Ba-dật- 
đề; không được y, Đột-kiết-la. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều 
người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. 
Xả không thành xả, Đột-kiết-la. 

Khi xả, phải đến trong Tăng, trống vai bên hữu, 
cởi bỏ giày dép, hướng” đến Thượng tọa kính lễ, 
quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay, thưa: 

-Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Ty-kheo tên là.. 
trước đó không được yêu câu tùy ý, bèn đến tìm 


%0 Tự tứ thỉnh Él4&Š . Päli: Pubbe pavãrito, được yêu cầu nói sở thích. 
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cầu được y tỐT, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 

Xả tôi phải sám hối. Vị nhận sám trước hết nên 
tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! 1ỷ-kheo này tên 
là..., trước đó không được nhận yêu câu tùy ý bèn 
đến tìm câu được y tốt, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. Nếu thời gian thích hợp, đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của Tỳ-kheo này. 
Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch rồi, sau đó mới nhận sám. Khi nhận 
sám nên nói với người kIa: 

- Hãy tự trách tâm ngươi! VỊ Tỳ-kheo kia thưa: 

- Xin vâng. 

Tăng nên trả lại y cho Ty-kheo này liền, bằng 
bạch nhị yết-ma như vây: Trong Tăng nên sai một 
vị có khả năng tác yêt-ma, dựa theo sự việc trên tác 
bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe: Ty-kheo này tên 
là..., trước không được yêu câu tùy ý, lại đến tìm 
cầu ¡ được y tôt, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu 
thời gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng chấp thuận, 
nay Tăng trả y lại cho T-kheo này. Đây là lời tác 
bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! lỷ- -kheo này tên 
là..., trước không được yêu câu tùy ý, bèn đến tìm 
cầu ¡ được y tôt, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nay 
Tăng trả lại y cho Tỳ-kheo có tên này. Các trưởng 
lão nào chấp thuận Tăng trả y lại cho Tỳ-kheo này 
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thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận trả y lại cho Tỳ-kheo này 
rôi. Tăng đông ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận 
như vậy. 

- Tỳ-kheo kia, trong Tăng đã xả ÀJ rồi mà Tăng 
không hoàn lại, Đột- kiết-]a. Nếu có người bảo - 
đừng trả, người ấy phạm Đột-kiết-la. Nếu chuyên 
làm tịnh thí hoặc sai cho người, hoặc tự làm ba y, 
hoặc làm y ba-lợi-ca-la, hoặc cô làm cho hư, hoặc 
đốt, hoặc làm phi y, hoặc mặc thường xuyên, tất cả 
Đột-kiết-la. 

Ty-kheo-m, Ni-tát- kỷ Ba-dật- đề. Thức-xoa- 
ma-na, Sa-dI, Sa-dI-m, Đột- kiết-la. Đó øọI là 
phạm. 

Sự không phạm: Trước đã được yêu cầu tùy ý 
đến tìm câu biết đủ, tìm câu giảm thiêu. Hoặc đến 
nơi thân lý xin, hoặc không xin mà được thì không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm đầu tiên khi chưa 
chế giới; si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 

XXV.ĐOẠT LẠI Y *' 
A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Câp-cô-độc, 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, người đệ tử 
của Tôn giả Nan-đà có khả năng khuyến hóa khéo 
léo, được Bạt-nan-đà bảo: 


*! Tăng kỳ, Ni-tát-kỳ 24. Päli, Nissaggiya 25, cTvara-acchindana. 
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- Nay ông cùng tôi du hành trong nhân gian. Tôi 

sẽ biêu y cho ông. 

Đệ tử của Tôn giả Nan-đà chấp thuận. Bạt-nan- 
đà liên trao y cho. 

Sau đó, các Tỳ-kheo khác nói với đệ tử của Tôn 
giả Nan-đà: 

- Vì cớ øì mà ông cùng Bạt-nan-đà du hành 
trong nhân gian? Bạt-nan-đả là người si, không 
biết tụng giới, không biết thuyết giới, không biệt 
bồ-tát, không biết yêt- ma bố-tát. 

Tỳ-kheo kia liên đáp: 

- Nếu thật vậy thì tôi sẽ không đi theo nữa. Sau 
đó, Bạt-nan-đà bảo: 

.Ông cùng tôi du hành trong nhân gian. 

Đệ tử của A-nan-đà liên đáp: 

-Thây tự đi. Tôi không thể đi theo thầy được. 
Bạt-nan-đà nói: 

-Sở dĩ trước đây tôi cho ông y là muốn ông 
cùng tôi du hành nhân gian. Nay ông không đi thì 
trả y lại cho tôi. 

Ty-kheo nói: 

. Đã cho rôi, không trả lại. 

Bấy giờ, Bạt-nan-đà nối giận, liền cưỡng đoạt 
lây y lại. Tỳ-kheo kia lớn tiếng bảo: 

- Đừng làm vậy, đừng làm vậy! 

- Các Tỳ-kheo ở phòng sân nghe tiếng kêu la, 
đêu tập trung lại, hỏi Ty-kheo này: 
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- Sao thây la lớn tiêng? 

Khi ây, 1-kheo mới đem nhân duyên này trình 
bày đây đủ với các Ty-kheo. 

Trong sô các Ty-kheo nghe đó, có vị thiêu dục 
tri túc, sông hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, 
hiềm trách Bạt-nan-đà: 

- Tại sao đã cho y Tỳ-kheo rồi, vì giận hờn mà 

đoạt lại? 

Hiểm trách rôi đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngôi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch lại một cách đầy đủ lên Đức Thế 
Tôn. Đức Thê Tôn tập họp Tăng Tỳ-kheo quở trách 
Bạt-nan-đà: 

- Việc làm của các ngươi là sai quấy, chăng phải 
oai nghi, chắng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao lại vì giận hờn mà đoạt y đã cho 
người lại? 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Thế 
Tôn nói với các Ty-kheo: 

- Đây là người s1, là nơi trông nhiêu giống hữu 
lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay VỆ Sau, fa 
vì các Ty-kheo kiết giới gồm mười cú nghĩa cho 
đến chánh pháp lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo nào, trước đã cho y cho Tỳ-kheo 
khác; sau vì giận hòn tự mình đoạt hay sai 
người đoạt lại nói: “Hãy trả y lại tôi, tôi không 
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cho ngài. ” Nếu T)-kheo kia trả y, Tỳ-kheo này 
nhận lấy, Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 


s. GIỚI TƯỚNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Y: Có mười loại, như trên đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo nảo đã cho y cho Tỳ-kheo, sau đó 
vì giận hờn hoặc tự mình đoạt lại, hay sai người 
đoạt lại, lầy đem cất, Ni-tát-ky Ba-dật- đề. Nếu đoạt 
lại mà không dấu cất, phạm Đột-kiết-1a. 

Nếu y được máng trên cây, để trên tường, trên 
rào, trên nọc, trên móc áo,“ trên giá y, hoặc trên 
giường cây, giường dây, hoặc trên nệm nhỏ nệm 
lớn, trên ghế nhỏ; hoặc trải trên đất; lấy khỏi chỗ 
của nó, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Lây mà không lìa khỏi 
chỗ, Đột-kiết-]a. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều 
người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. 
Xả không thành xả, phạm Đột-kiết-la. 

Khi xả cho Tăng, phải đến trong Tăng, trồng 
vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, hướng đến Thượng 
tọa kính lễ, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay 
thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, T-kheo tên 
là..., đã cho y Tỳ-kheo rôi, sau vì giận hờn đoạt 
lây lại, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 

Xả rồi phải sám hồi. Vị nhận sám trước hết phải 


* Long nha đặc; xem cht. Trên. 
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tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! 1ỷ-kheo này tên 
là..., đã cho y Ty-kheo rôi, sau ăn năn, vì giận hờn 
đoạt lại, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời 
gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi 
nhận sự sám hối của Tỳ-kheo này. Đây là lời tác 
bạch. 

Tác bạch rồi, sau đó mới nhận sám. Khi nhận 
sám nên bảo với người Kia: 

- Hãy tự trách tâm ngươi! Tỳ-kheo kia thưa: 

- XIn vâng. 

Tăng nên trả y lại cho Tỳ-kheo này liên băng 
bạch nhị yết-ma như vây: Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng tác pháp vêt-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng nên lắng neghel 1-kheo này tên 
là..., đã cho y Ty-kheo rôi, sau vì giận hờn đoạt 
lây lại, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời 
gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay 
Tăng trả y lại cho Tỳ-kheo có tên... Đây là lời tác 
bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., đã cho y Tỳ-kheo., sau vì giận hờn đoạt lầy 
lại, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nay Tăng trả y 
lại cho Ty-kheo này, trưởng lão nào chấp thuận 
Tăng trả y lại cho Ty-kheo có tên... này thì im 
lặng. Vị nào không đồng ý nên nói. 

- Tăng đã chấp thuận trả y lại cho Tỳ-kheo có 
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tên... này rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc 
này tôi ghi nhận như vậy. 

Nếu trong Tăng, đã xả y rồi mà Tăng không trả 
lại, Đột-kiết-la. 

Nếu có ai bảo - đừng trả, người ấy phạm Đột- 
kiết-la. 

Nếu chuyển làm tịnh thí, hoặc tự làm ba y, hoặc 
sai cho người, hoặc làm y ba-lợi-ca-la, hoặc cô làm 
hư hoại, hoặc đốt, hoặc làm phi y, hoặc mặc thường 
xuyên, tất cả đêu Đột-kiết-a. 

Tỳ-kheo-ni, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Thức-xoa- 
ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: Không vì giận hờn mà nói: Tôi 
hối tiệc, không muốn cho y cho thây, trả y lại cho 
tÔI. Nếu người kia cũng biết tâm người này CÓ Sự 
hồi tiếc, liên trả y lại. Hoặc người khác nói: Ty- 
kheo này hôi tiếc, nên trả y lại cho người ta. Hoặc 
mượn y của người khác mặc; người khác mặc mà 
không hợp đạo lý đoạt lây lại thì không phạm. Nếu 
sợ mât y hoặc sợ hư hoại, hoặc người kia phá giới, 
phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc diệt tấn, 
hoặc đáng phải diệt tẫn, hoặc vì việc này đưa đến 
mạng nạn, phạm hạnh nạn; vì các trường hợp trên 
đoạt lây lại mà không cất chứa. Tất cả không phạm. 

Người không phạm: Phạm đâu tiên khi chưa 
chế giới; si cuông, loạn tâm, thống não, bức 
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bác 

XXVI THUỐC BẢY NGÀY “%* 

A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp- cô-độc, 
rừng cây Ky-đà, nước Xá-vệ. Bây gIỜ, các Tỷ-kheo 
gấp gió mùa thu phát sanh bệnh, nên thân hình gây 
còm, lại sanh ghẻ lở. Đức Thé Tôn ở nơi nhàn tịnh, 
nghĩ răng.*? 

- Hiện nay là mùa thu, các Ty-kheo gặp phải gió 
độc sanh bệnh, thân hình gây còm, lại sanh ghẻ đữ. 
Ta cần thích nghĩ khiến các Tỳ-kheo được uống 
các loại thuốc, vừa là thức ăn mà vừa là thuốc 
uống, như ăn cơm hay cơm khô, không nên để cho 
bày cái vẻ thô xâu ra."?5 Ngài lại nghĩ: Hiện tại có 
năm thứ thuốc mà người đời biết như váng sữa, 
dâu, bơ, mật, đường mía.'”” Các Tỳ-kheo được 
phép dùng năm thứ thuốc này, vừa là thức ăn mà 
vừa là thuốc uống như cơm, cơm khô, không nên 
để cho bày cái vẻ thô xấu ra. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ nơi tịnh thất đi ra, vì 
nhân duyên này tập hợp Tăng Ty-kheo, bảo: 
- Ta vừa ở nơi tịnh thất, khởi lên ý nghĩ: “Hiện 


%3 Bản Hán, hết quyền 9. 

494 PạIli, Nissaggiya 23, bhesajja. Cf. Mahãvagga vi Bhessajja-kkhando, Vin.i.198. Ngũ phần 5 (T. 1421, tr.30c), 
Ñi-tát-kỳ 15. Tăng kỳ 10 (T. 1425, tr.316b), Ni-tát-kỳ 23. Căn bản (T. 1442, tr.759b), Ni-tát kỳ 30. 

®5 Xem Thập tụng 26, - Y dược pháp (T. 1435, tr.184b). Päli, Mahävagga iv - Bhesajja- khandha, Vin.i. 
199, 

4% Bất linh thô hiện 4 2'ỆỆPïi. Pãli, Vin.i.198: Na ca onãriko ãhãro paññãyeyya, không thể quan niệm là thức ăn 
thô (=thực phẩm chính). Có lẽ bản Hán đề rơi mắt từ hra (thực phẩm) nên câu văn bắt xác. 


*? Tô du sanh tô mật thạch mật #£HZERR34#3ší. PAli, ni. sappi navanTtam telam madhu phãnitam, váng 


sữa, bơ tươi, dầu ăn, mật, đường mía (hay mật mía). 
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nay là mùa thu, các Ty-kheo gặp phải gió độc sanh 
bệnh, thân hình gây còm, lại sanh chó dữ. Ta cần 
thích nghĩ khiến các Tỷ-kheo được uông, các loại 
thuốc, vừa là thức ăn mà vừa là thuốc uống, như 
ăn: Cơm, cơm khô, không nên để cho thô hiện.” Ta 
lại nghĩ: “Hiện tại có năm thứ thuốc mà người đời 
biết như váng sữa, dầu, (627a1) bơ tươi, mật, mật 
mía. Các T-kheo được phép dùng năm thứ thuốc 
này, vừa là thức ăn mả vừa là thuốc uống như cơm, 
cơm khô, không nên để cho bày cái vẻ thô xấu ra. 
Bởi vậy, cho nên cho phép các T-kheo uống năm 
thứ thuốc khi có nhân duyên bệnh. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo nhận được các thức ăn 
ngon béo, hay nhận được thịt, canh thịt, nhưng 
không thể ăn kịp thời huồng chỉ năm thứ thuốc 
này làm sao KỊP thời đề uống? Do vậy, thuốc tuy 
chứa nhiều mà bệnh vẫn không thuyên giảm, hình 
thể vẫn gầy còm, lại sanh các loại ghẻ lở. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi Tôn giả 
A-nan: 

-Các Tỳ-kheo này sao hình thể gây còm, lại 
sanh các loại ghẻ lở? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Các Tỳ-kheo bệnh này tuy đã nhận được thức 
ăn ngon béo, được thịt, canh thịt, nhưng, không thể 
ăn kỊp thời; huỗng chi năm thứ thuốc này làm sao 
kịp thời để uống. Do đó, thuốc tuy chứa nhiều mà 


#9 Thập tụng, ibid., Phật chưa cho phép ăn các thứ này sau ngọ. 
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bệnh vẫn không lành, cho nên hình thể vẫn gây 
còm, vẫn sanh chẻ lở. 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

-Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo vì bệnh 
duyên, dù thời hay phi thời, cũng được uống năm 
thứ thuốc này. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo bệnh nhận được đồ ăn 
thức uông ngon bổ, nhận được thịt, canh thịt, 
nhưng không thể ăn kịp thời, nên đem cho người 
nuôi bệnh. Người nuôi bệnh ăn no rôi nên không 
ăn nữa, đem thức ăn ây bỏ ra ngoài. Các loài chim 
tranh nhau ăn nên kêu la ính ỏI. Bấy giờ, Đức Thế 
Tôn biết mà vẫn có hỏi Tôn giả A-nan: 

- Tại sao các loài chim kêu la như thế ? Tôn giả 
A-nan bạch Phật: 

- Các Tỳ-kheo bệnh nhận được đô ăn thức uống 
ngon bồ, nhận được thịt, canh thịt, nhưng không 
thể ăn kịp thời, nên đem cho người nuôi bệnh. 
Người nuôi bệnh ăn no rồi nên không ăn nữa, đem 
thức ăn ấy bỏ ra ngoài. Các loài chim tranh nhau 
ăn nên kêu la inh ỏi như thế. 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

-Từ nay về sau cho phép thức ăn dư của bệnh 
nhân, người nuôi bệnh dù đã ăn đủ no hay ăn chưa 
đủ no, được phép ăn theo ý mình.” Khi ấy, các 
Tỳ-kheo buổi sáng thọ tiểu thực rôi vào thôn khất 
thực. Ăn đủ no rôi, trở lại trong Tăng-già-lam, đem 


% Xem Tứ phần, Ba-dật-đề 35, về phép tàn thực. 
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thức ăn đã nhận khi sáng cho các Tỳ-kheo. Các T- 
kheo vì đã ăn no rồi nên không ăn nữa, đem bỏ ra 
ngoài. Các loài chim tranh nhau ăn kêu la. Bây giờ, 
Đức Thế Tôn biết mà vẫn có hỏi Tôn giả A-nan: 

- Tại sao các loài chim kêu la như thế ? 

Tôn giả A-nan đem nhân duyên trên thưa đây 
đủ lên Đức Phật, vì vậy cho nên các loài chim kêu 
la. 

Đức Phật dạy Tôn giả A-nan: 

- Tử nay về sau, nêu đã nhận thức ăn tiểu thực 
rôi, hoặc ăn no rồi, cho phép làm pháp dư thực để 
án. 

Làm pháp dư thực như sau: 

- Bạch Đại đức, tôi đã ăn no rồi. Ngài xem cho, 
biết cho. Đó là cách tác pháp dư thực. 

VỊ kia nên nói: 

- Hãy ngăn lòng tham của ngươi! 

Nên làm pháp dư thực như vậy rồi ăn. (Có 
những nhân duyên khác như trong ba-dật đề, nói 
về pháp dư thực giông nhau nên không chép ra). ”” 

Bấy giờ, lôn giả Xá-lợi- phất bị bệnh phong." 
Thây thuốc bảo dùng năm loại mỡ: Mỡ gấu, mỡ cá, 
mỡ lừa, mỡ heo, mỡ cá ma-kiệt.”"“ Cho phép dùng 
năm loại mỡ này, thọ nhận đúng lúc, nấu đúng lúc, 
và lọc đúng lúc, uống như phép dùng dâu. Nếu 
500 Xem Tứ phần, Ba-dật-đề 35, về phép tàn thực. 

5! Xem cht.14, Phần II Ch.vii. Thuốc và các chú thích rải rác trong chương đó. 


3 Ma-kiệt ngư J$EÙðj #4 ; một loại cá voi (Pali: Makara). Cf. Mahvaggaiv, Vin.i.200: Sáu loại 


mỡ Giâu, cá, cá sâu, heo, lừa. 
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nhận không đúng lúc, nấu không đúng lúc, lọc 
không đúng lúc mà sử dụng thì trị như pháp. °? 

Bây giờ, Đức Thê Tôn, từ nước Xá-vệ, du hành 
trong nhân gian cùng đại chúng một ngàn hai trăm 
năm mươi Ty-kheo. 

Bây giờ là lúc lúa gạo khan hiểm, nhân dân đói 
khổ, khât thực khó khăn, lại có năm trăm n"ĐØƯỜI 
hành khất đi theo sau Đức Thê Tôn. Khi Đức Thế 
Tôn an tọa dưới một bóng cây, thì có tượng sư Tư- 
ha Tỳ-la-trà”* chở năm trăm chiếc xe đường mía 
từ con đường kia đi lại. ) Bây giờ, Tượng sư thây 
trên đường có dấu chân với bánh xe nghìn nan hoa 
của đức Như Lai, hiện rõ ra tướng ánh sáng trong 
sạch đẹp đẽ, đầy đủ. Thấy vậy, Tượng sư theo dâu 
chân tìm đến. Từ xa trông thấy Đức Thế Tôn an toạ 
dưới bóng cây, dung nhan đoan chánh, các căn tịch 
định, đã hoàn toàn được chê ngự, như voI chúa đã 
thuân thục; cũng như suỗi nước trong veo sạch sẽ, 
trong ngoài đêu thanh tịnh. Thấy vậy, tượng sư 
phát lòng hoan hỷ, đến chỗ đức Như LaI, trước mặt 
ngài, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi qua một bền. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện 
vì Tượng sư nói pháp vi diệu khiến cho tượng sư 
sanh tâm hoan hý, rôi cúng dường các Tỳ-kheo mỗi 
vị một bát đường mía. Các T-kheo không dám thọ 


503 Pãli,op.cit., vikle... dukkanä, phi thời, phạm Đột-kiết-la; tức không được quá ngọ. 

5 Tự-ha Tỳ-la-trà tượng sư #⁄,šJE#1#I###Ƒƒïfl; phiên âm từ Skt. Sinha-Vairna. Đồng nhất với Pali, Belattha 
Kaccna, người buôn đường, chuyển kể, Mahvagga iv, Vin. ¡. 224f. Cf. Thập tụng 26 (T. 1435, tr.189a): 
Chuyện tượng sư Tỳ-la-tra. 

505 


Đi từ Rãjagaha đến Andhakavida, ngược chiều với Phật. 
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nhận: 

- Đức Như lai chưa cho phép các Tỳ-kheo thọ 
nhận đường mía đen.”°5 

Và các Ty-kheo đem nhân duyên này bạch lên 
Đức Thê Tôn một cách đầy đủ. Đức Thê Tôn bảo: 

- Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo thọ nhận 
đường mía đen. 

Đức Phật nói với Tượng sư: 

. Chỉ cần một chum đường cũng đủ cho các Tỳ- 
kheo.”? 

Tượng sư phụng hành lời dạy của Như Lai, 
đem một chum đường phân phát cho các T-kheo 
rôi, số đường vẫn còn dư. Đức Phật bảo tượng Sư: 

-Ông cứ tùy ý tiếp tục phân phối đầy đủ cho 
đến ba lân. 

Bây giờ, Tượng sư vâng lời Phật dạy, phân phối 
đây đủ ba lần, nhưng vẫn dư. Đức Phật bảo Tượng 
sư: 

.Ông có thê đem số đường còn thừa cho những 
người hành khất. 

Tượng sư liên đem cho họ mà vẫn còn. Đức 
Phật bảo nên cho họ đến ba lần. Tượng sư cho họ 
ba lần mà vẫn cứ còn thừa. Đức Phật bảo tượng sư: 

-Nay ông đem số đường mía thừa này đồ nơi 
tịnh địa, trong nước không có trùng. Tại sao vậy? 
Vì ta không thấy chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 


596 Hắc thạch mật E873”. Pali: Guna, đường (cát) đen; đường mía chưa tỉnh luyện. 
597 Số Tỳ-kheo được kể là 1250 vị. 
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Bà-la-môn và người đời nào ăn loại đường dư này 
mà có thể tiêu hoá được, chỉ trừ một người là Như 
LaI. 

Tượng sư liên đem đường mía dư để nơi tịnh 
địa, trong nước không có trùng. Khi đồ vào trong 
nước, nước chấn động thành âm thanh, phát sanh 
khói như đốt lửa, giông như nung một cục sắt đỏ 
rôi bỏ vào trong nước. Đường mía dư đồ vào nước, 
có âm thanh chân động và phát sanh ra khói, cũng 
giống như vậy. Tượng sư mục kích sự biến động lạ 
thường như vậy, lông trong người đều dựng ngược 
lên, ôm lòng sợ sệt, liền đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh 
lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân 
duyên vừa rôi bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy 
đủ. 

Đức Thê Tôn thấy Tượng Sư Sợ sỆt, liên vì ông 
mà nói pháp vi diệu, nói vê phước của bồ thí, trì 
giới, và sanh thiên, chỉ trích dục là bất tịnh, khen 
ngỢI sự xuất ly. Tượng sư liền từ chỗ ngôi dứt sạch 
các trần cầu, đạt được pháp nhãn tịnh, kiến pháp, 
đặc pháp, chứng được quả, rồi bạch Phật: 

- Từ nay về sau con xin quy y Phật, Pháp, Tăng. 
Cúi xin Đức Thế Tôn cho con làm người Uu- bà- 
tắc, trọn đời không sát sanh, cho đến không uống 
rượu. 

Bấy giờ, tượng sư nghe nói pháp, mọi trói buộc 
được khai giải, sanh lòng hoan hý, rồi từ chỗ ngôi 
đứng dậy, kính lễ dưới chân Phật, nhiễu ba vòng 
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rôi cáo lui. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vào trong thôn khất thực, 
thây người ta làm đường mía có trộn tạp vật vào, 
nên nghi, không dám ăn khi phi thời. Đức Phật bảo 
các Tỳ-kheo: 

-Cho phép dùng phi thời. Vì cách làm đường 
nó như vậy. 

Các Ty-kheo nhận được loại đường mía chưa 
thành, nghi. Phật dạy: Cho phép dùng. Nhận được 
loại đường mía lỏng, đường mía đặc, Phật đều cho 
phép dùng. Loại đường trăng, Phật cũng cho dùng. 
Đường mía pha nước, Phật cũng cho dùng. Nước 
mía chưa đun chín cho uống. Ðun chín rồi, không 
cho uống, nếu uống trị như pháp. Được mía cây, 
Phật cho dùng đúng thời. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn du hành trong nhân gian 
từ biên giới nước Ma-kiệt- đà, đến thành La-duyệt. 

Khi ây Tât-lăng-già-bà-ta "3 có nhiều người 
quen ở trong thành này, và có nhiêu đô chúng. Khi 
nhận được nhiêu phẩm vật cúng dường như váng 
sữa, dầu, bơ tươi, mật, đường mía, đêu cho các đệ 
tử. Các đệ tử được thây cho, chứa đây cả lu lớn, 
bình, bát lớn, bát nhỏ, trong đầy đựng bát, đây lọc 
nưỚC V.V... đem treo lên trụ cây, trên móc áo, nơi 
cửa số, treo khắp các nơi, rỉ chảy lung tung, khiến 
phòng xá bị hôi thôi. 


598 Tật-lăng-sià-bà-ta ##J#ƒII3#š£. Pãli: Pilindavaccha. Chuyện kể Tắt-lăng-già-bà-ta trong Ngũ phần 5 
(T22n1421, tr.30c25) và Pali (Vin.iii. 248) giống nhau. 
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Bấy Ø1Ờ, các trưởng giả đến thăm, vào phòng 
thây dôn chứa, tích trữ các loại thuốc nhiều một 
cách bừa bãi như vậy, đều hiểm trách: Sa-môn 
Thích tử không biết dừng nghỉ, cầu nhiều không 
nhàm chán. Bên ngoài tự xưng. là ta biết Chánh 
pháp. Nhưng như vậy thì làm gì có Chánh pháp! 
Dồn chứa nhiều loại thuốc, như kho tàng của vua 
Bình-sa không khác. 

Trong sô các TIy-kheo nghe, có vị thiêu dục tri 
túc, sông hạnh đầu đà, ưa học giỚI, biết tàm quý, 
hiểm trách đệ tử của Tất-lăng- -già-bà-ta: Sao lại 
dồn chứa, tích trữ các loại thuốc nhiều một cách 
bừa bãi như vậy? 

Hiểm trách rôi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngôi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các 
Tăng 1-kheo, dùng vô sô phương tiện quở trách 
đệ tử của Tất-lăng-già-bà-ta: 

- Việc làm của các ngươi là saI quấy, chắng phải 
Oal nghĩ, chẳng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao lại dồn chứa nhiều loại thuốc đến rỉ 
chảy lung tung như kho đồ chứa của vua Bình-sa 
không khác? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở 
trách, rỗi bảo các Ty-kheo: 

-Đây là những người si, là nơi trồng nhiêu 
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giống hữu lậu, là những kẻ phạm giới này ban đầu. 
Từ nay về sau, ta vì các Tỳ-kheo kiết giới gồm 
mười cú nghĩa, cho đến chánh pháp tôn tại lâu dài. 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo nào có bệnh, các loại thuốc dư tàn 
? nhự tô, dâu, sanh tô, mật, đường mía," 
được dùng trong vòng bảy ngày. Nếu quá bảy 
ngày mà còn dùng, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đễ. 


s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Bệnh: Được thây thuốc bảo phải uống thứ 
thuốc nào đó. Thuốc: Tô, dâu, sanh tô, mật, đường 
mía. 

1ỷ-kheo nào ngày thứ nhất được thuốc, chứa 
cất; ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư cho đến 
ngày thứ bảy được thuốc, chứa cât. Ngày thứ tám, 
khi bình minh xuất hiện, số thuốc nhận được trong 
bảy ngày, Ni-tát-kỳ ba-dật-đẻ. 

Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc. 
Ngày thứ hai không nhận được thuốc. Ngày thứ ba 
nhận được thuốc, ngày thứ tư nhận được thuốc, 
như vậy cho đến ngày thứ bảy nhận được thuốc. 
Ngày thứ tám khi bình minh xuất hiện, số thuốc 


5 Hán: Tàn dược #Š##. Päli: PanisäyanTyäni bhesajjãni, các loại thuốc đ?ợc uống như ăn. Căn bản: Chư dược 
tùy ý phục thực š§4#ƒ8ïjlöÉt, “các loại thuốc được tuỳ ý uống hay ăn.” Ngũ phần, Thập tụng: Hàm tiêu 


dược ⁄3Xí#Z, thuốc như thức ăn loại mềm (không cần nhai). 


3!0 Tô, du, sanh tô, mật, thạch mật #£}H“EW##H#. PAli: Sappi, navanitam, telam, madhu, phãnitam, váng 


sữa bơ lỏng (trong), bơ sống (tươi), dầu, mật, đường mía. Ngũ phần, Thập tụng, Cặn bả, kể bốn: Tô (gồm cả 
thụ tô và sanh tô), du, đường, mật. Đường được giải thích là đường cát (sa đường). 
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nhận được trong sáu ngày đều Ni-tát-kỳ. 

Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, 
ngày thứ hai nhận được thuốc. Ngày thứ ba không 
nhận được thuốc (như vậy chuyên lân xuống cho 
đến bảy ngày không nhận được thuốc, đặt câu văn 
cũng như vậy).°!! 

Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc. 
Ngày thứ hai, ngày thứ ba không nhận được thuốc. 
Ngày thứ tư nhận được thuốc, cho đến ngày thứ 
bảy nhận được thuốc. Ngày thứ tám khi bình minh 
xuất hiện, số thuốc nhận được trong năm ngày đều 
NiI-tát-kỳ. 

Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, 
ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư không nhận 
được thuộc, ngày thứ năm nhận được thuốc (như 
vậy chuyên lần xuống cho đến ngày thư sáu, ngày 
thứ bảy không nhận được thuốc, đặt câu văn cũng 
như vậy). 

Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc. 
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư không nhận 
được thuốc. Ngày thứ năm nhận được thuốc, cho 
đến ngày thứ bảy nhận được thuốc. Ngày thứ tám 
khi bình minh xuất hiện, số thuốc nhận được trong 
bốn ngày đêu Ni-tát-kỳ. 

Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, 
ngày thứ hai nhận được thuốc. Ngày thứ ba, ngày 
thứ tư, ngày thứ năm không nhận được thuốc (như 


5!! Tiêu chú trong bản Hán. Dưới đây cũng vậy. 
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vậy chuyên lân xuống cho đến ngày thứ bảy không 
nhận được thuốc, đặt câu văn cũng như vậy). 

Ty-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc. 
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ 
năm không nhận được thuốc. Ngày thứ sáu, ngày 
thứ bảy nhận được thuốc. Ngày thứ tám khi bình 
minh xuất hiện, số thuốc nhận được trong ba ngày 
đều Ni-tát-kỳ. 

Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, 
ngày thứ hai nhận được thuốc. Ngày thứ ba, ngày 
thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu không nhận 
được thuộc. Nsày thứ bảy nhận được (như vậy 
chuyển lần xuống cho đến ngày thứ tư, ngày thứ 
năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy không nhận được 
thuốc, đặt câu văn cũng như vậy). 

Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc. 
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ 
năm, ngày thứ sáu không nhận được thuốc. Ngày 
thứ bảy nhận được thuốc. Ngày thứ tám khi bình 
minh xuất hiện, số thuộc nhận được trong hai ngày 
đều Ni-tát-kỳ. 

Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, 
ngày thứ hai nhận được thuốc. Ngày thứ ba, ngày 
thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ Dảy 
không nhận được thuốc (như vậy chuyền lần xuống 
cho đến ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, 
ngày thứ sáu, ngày thứ bảy không nhận được 
thuôc, đặt câu văn cũng như vậy). 
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Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc. 
Ngày thứ hai, ngày thứ ba không nhận được, cho 
đên ngày thứ bảy không nhận được. Ngày thứ tám 
khi bình minh xuất hiện, số thuốc nhận được trong 
một ngày, Ni-tát-kỳ. 

Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, 
không tịnh thí. Ngày thứ hai được thuốc tịnh thí. 
Ngày thứ ba được thuốc, cho đến ngày thứ bảy 
được thuốc không tịnh thí. Ngày thứ tám khi bình 
minh xuất hiện, sô thuốc nhận được trong sáu ngày 
đều Ni-tát-kỳ. 

Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc 
không tịnh thí. Ngày thứ hai được thuốc, ngày thứ 
ba được thuốc tịnh thí, ngày thứ tư được thuốc 
không tịnh thí (như vậy chuyển lần xuống cho đến 
ngày thứ bảy được thuốc tịnh thí, không tịnh thí, 
đặt cầu văn cũng như trên). Sai cho người (đặt cầu 
văn cũng như trên). 

Hoặc mất, hoặc cô làm hư hoại, hoặc làm phi 
dược, hoặc tác ý để thân hậu lây, hoặc quên đi (xây 
dựng câu văn cũng như trên) đều Ni-tát-kỳ. 

Nếu thuốc phạm xả đọa mà không xả lại để lẫy 
thuốc khác thì phạm một Ni-tát-kỳ, một Đột-kiết- 
la. 

Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng, hoặc nhiều 
người, hoặc một người. 

Không được xả biệt chúng. Xả không thành xả 
phạm Đột-kiết-la. 
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Khi xả cho Tăng phải đến trong Tăng, trồng vai 
bên hữu, cởi bỏ giày dép, hướng đến Thượng tọa 
kính lễ, quỳ gối bên hữu chấm đt, chắp tay thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe: Tôi lỷ- -kheo tên 
là..., đã cô ý chứa thuốc dư quá bảy ngày, phạm xả 
TN nay xả cho Tăng. 

Xả rồi phải sám hối. Vị nhận sám trước phải tác 
bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe: 1ỷ-kheo này tên 
là..., đã cô ý chứa thuốc dư quá bảy ngày, phạm xả 
đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận tôi nhận sự sám hôi của 
Tỳ-kheo có tên... này. Đây là lời tác bạch. 

Bạch rồi sau đó mới thọ sám, nên bảo người 
kia: 

- Hãy tự trách tâm ngươi! 

Ty-kheo phạm tội thưa: 

- Xin vâng. 

Tăng nên trả thuốc lại cho Tỳ-kheo kia. Vật sở 
hữu quá Dảy ngày của Tỳ-kheo kia như bơ, dầu thì 
nên thoa vào cửa, nơi bị kêu; mật, thạch mật thì 
cho người giữ vườn. Hoặc đến ngày thứ bảy xả cho 
Tỷ-kheo, 1-kheo kia nên lây ăn. Nếu dưới bảy 
ngày thì nên trả lại cho 1ỷ-kheo này bằng bạch nhị 
yêt-ma như vây: Trong Tăng nên sai một vị có khả 
năng tác pháp yết-ma, theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! T-kheo này tên 
là..., đã có ý chứa thuốc dư, phạm xả đọa, nay xả 
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cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng châp thuận, hoàn thuôc lại cho Tỳ-kheo này. 
Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! T-kheo này tên 
là..., đã cỗ ý chứa thuốc dư, phạm xả đọa, nay xả 
cho Tăng. Tăng nay hoàn lại thuốc cho Tỳ-kheo 
này. Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng hoản 
thuốc lại cho Tỳ-kheo có tên... này thì im lặng. Vị 
nảo không đông ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận trả lại thuốc cho Tỳ-kheo 
có tên... này rôi. 

lãng đồng ý nên im lặng. Việc này ghi nhận 
như vậy. 

Ty-kheo này lây thuốc lại rồi nên dùng thoa gót 
chân, hoặc dùng đề đốt đèn. Đã xả cho Tăng rôi, 
Tăng không trả lại, phạm Đột-kiết-la. Nếu CÓ VỊ 
nào bảo - đừng trả, vị ây phạm Đột-kiết-la. Nếu 
chuyền làm tịnh thí hoặc sai cho người khác, hoặc 
cô làm hư hoại, hoặc đốt, hoặc làm phi dược, hoặc 
uống thường xuyên, tật cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Thức-xoa- 
ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: Nếu thuốc quá bảy ngày kia là 
bơ, là dầu, dùng thoa cửa, chỗ có tiếng kêu. Nếu là 
mật, thạch mật cho người giữ vườn dùng, hoặc đến 
ngày thứ bảy xả cho Ty-kheo dùng. Nêu chưa đủ 
bảy ngày, hoàn lại cho Tỳ-kheo kia dùng thoa gót 
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chân, hoặc đốt đèn thì không phạm. 
Người không phạm: Phạm đâu tiên khi chưa 
chế giới; si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 


XXVI. Y TẮM MƯA °? 

A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Một thời Đức Phật ở vườn Câp-cô- 
độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tỳ-xá-khư 
Mẫu Ÿ} thỉnh Phật và Tăng Tỳ-kheo ngày mai thọ 
thực. 

Liên trong đêm đó, bà sửa soạn đây đủ các thứ 
đô ăn thức uông ngon bổ. Sáng sớm, sai tỳ nữ đến 
trong Tăng-già-lam thỉnh Phật và Tăng đã đến giờ 
phó trai."! 

Hôm ấy nhằm ngày trời mưa như trút nước."'° 
Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-Ngày hôm nay, các ông ra hết ngoài mà tắm 
mưa. Trận mưa ngày hôm nay là cuôi mùa. Như 
bây giờ Diêm phù đê đang mưa, nên biết trong cả 
bốn thiên hạ cũng vậy. 

(629al) Các Ty-kheo nghe Đức Phật dạy TÔI, 
đều lõa hình mà ra khỏi phòng để tắm. 

Khi ây, tỷ nữ đến ngoài cửa Tăng-già-lam, nhìn 
vào thấy các Tỳ-kheo đều đang lõa hình tăm, bèn 
nghĩ: Nơi đây không có Sa-môn, mà tất cả đều là 


512 Pãli, Nissaggiya 24, vassikãnika.. Ngũ phần, Ni-tát-kỳ 17. Tăng kỳ, Ni-tát-kỳ 26. Căn bản, Ni-tát-kỳ 28. 
5!3 Tỳ-xá-khư Mẫu E82%{#‡JJ. xem cht.2, ch.iii, Bất-định 1. 

5! Chuyện kế xem Mahävagga viii,Vin. ¡. 291ff. Cf. Thập tụng 27, - Y pháp (T23n1435, tr.195b11). 
315 Hán: Như tượng niệu há #I#:b£ Ƒ, - như voi đái. 
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lõa hình ngoại đạo. Tỳ nữ chạy về báo cáo với Tỳ- 
xá-khư Mẫu: 

- Đại gia nên biết, ở trong Tăng-øià-lam, tất cả 
đều là ngoại đạo lõa hình chứ không có Sa-môn. 

Ty-xá-khư Mẫu là người nữ thông minh trí tuệ, 
liền nghĩ: Vừa rôi trời mưa. Có lễ các Ty-kheo 
thoát y, lõa hình tắm dưới mưa. Ty nữ không biết 
nên báo cáo như vậy. Tỳ-xá-khư Mẫu sai tỳ nữ trở 
lại nơi Tăng-già-lam, bạch các Tỷ-kheo là: Đã đến 
giờ rôi. Tỳ nữ liên trở lại bên ngoài Tăng- giả- -lam, 
nhìn vào không thấy vị nào cả. Vì lúc ây, các Tỳ- 
kheo tăm đã xong, mặc y, vào phòng tĩnh tọa tư 
duy. Tỳ nữ đứng bên ngoài cửa, thây Tăng-øià-lam 
văng vẻ, không người. Lại nghĩ: Hiện tại lãng- già- 
lam trống vắng không có Ty-kheo. Liên trở về thưa 
với Tỳ-xà-khư Mẫu: 

-Đại gia nên biết, trong Tăng-già-lam trông 
văng, không có vị Tỳ-kheo nào cả. 

Tỳ-xá-khư Mẫu là người trí tuệ thông minh, 
liền nghĩ: Chư Tỳ-kheo tắm xong, chắc các ngài 
vào tịnh tọa tư duy. Tỷ nữ không biết nên nói là 
trong Tăng- già-lam trông văng, không có vị Tỳ- 
kheo nào. Do vậy, Tỳ-xá-khư Mẫu lại bảo ty nữ 
chạy vội lại trong lãng- già-lam, cao tiếng thưa: 

. Đã đến giờ rồi. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ trong tịnh thất bước 
Ta, nói VỚI tÿ nữ: 

-Ngươi về trước. Ta sẽ đến ngay bây giờ. 
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Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo, giờ đã đến rồi, 
nên đặp y, bưng bát. Các T-kheo vâng lời Phật 
dạy, thảy đêu đắp y, Dưng bát. Đức Thế Tôn cùng 
đại Tăng Tỳ-kheo một ngàn hai trắm năm mươi vỊ, 
như lực Sĩ cO duỗi cánh tay, từ Kỷ- -hoàn tịnh xá hốt 
nhiên biến mất, và xuất hiện nơi nhà của Tỳ-xá- 
khư Mẫu, an tọa nơi chỗ ngồi, y phục không ướt, 
tật cả đều như vậy. 

Sau đó, tỳ nữ mới về đến nhà, thấy Đức Thê 
Tôn và Tăng Ty-kheo đã đến nhà trước, chỗ ngôi 
đã ồn định, y phục không ướt. Thấy vậy liền khởi 
ý niệm: Đức Thế Tôn thật là kỳ diệu đặc biệt, có 
đại thân lực; đi sau mà lại đến trước mình. 

Bây giờ, lỳ-xá- -khư Mẫu dùng các đô ăn thức 
uống ngon bô cúng dường Phật và Tăng Tỳ-kheo. 
Ăn .Xong, cất dọn bát, Tỳ-xá-khư Mẫu đặt ghế thấp 
ngôi phía trước, bạch Phật: 

- Cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con được thỉnh 
nguyện. Đức Phật nói với Tỳ-xá-khư Mẫu: 

-Như lai không cho mọi người quá điều thỉnh 
nguyện."!5 Tỳ-xà-khư Mẫu lại bạch Phật: 

.Bạch Đại đức, nếu nguyện thanh tịnh và khả 
thi, xin ban cho con. 

Đức Phật dạy: 

- Tùy ý. 


5!6 Hán: Như lai bắt đữ nhân quá nguyện #JIZ/£Z£Ä A 3ñ. Cf. Pãli (Vin.iii. 192): atikkantavärä kho ... thãgatã, - 
Các đức Như lai siêu quá các ước nguyện. Nghĩa là chỉ hứa khả những thỉnh nguyện không phi pháp. Câu 
Phật thường xuyên trả lời khi có người thỉnh nguyện. Xem Thập tụng 27, (T23n1435, tr.195c17) - Các Như 
Lai... đã vượt qua các ước nguyện (Hán: Dĩ quá chư nguyện E1}33#jJ8). 
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Tỳ-xà-khư Mẫu bạch Đức Thế Tôn: 

- Hoặc có các T-kheo khách nào từ phương xa 
đến chưa biết nơi chôn. Nguyện Thê Tôn cho phép 
con được cúng dường thức ăn cho Tỳ-kheo khách; 
trọn đời cung câp. `” 

Lại bạch Thế Tôn: 

- 1-kheo muốn đi xa, có thể vì sự ăn mả không 
theo kịp đồng bạn."' Nguyện Thế Tôn cho phép 
con cúng thức ăn cho Ty-kheo đi xa; trọn đời cúng 
dường. 

-Các Tỳ-kheo bệnh, nếu không được thức ăn 
hợp với chứng bệnh thì có thể mạng chung. Nếu 
được thức ăn hợp với bệnh thì sẽ được lành bệnh. 
Nguyện Thế Tôn cho phép con trọn đời được cúng 
dường thức ăn cho các vị Tỳ-kheo bệnh. 

Lại bạch Thế Tôn: 

- Các 1-kheo bệnh, nếu không có thuốc hợp 
với bệnh thì có thể mạng chung. Nếu được thuốc 
hợp với bệnh thì bệnh sẽ được lành. Nguyện Thế 
Tôn cho phép con trọn đời được cúng dường thuốc 
trị bệnh cho các T-kheo bệnh. 

.Các Tỳ-kheo nuôi bệnh, lại tự mình đi khất 
thực nên không chu toàn việc chăm sóc người 
bệnh. Nguyện Thế Tôn cho phép con trọn đời được 
cúng dường thức ăn cho người nuôi bệnh. 


517 Thập tụng, ibid.: sau khi đã quen nơi chốn, Tỳ-kheo ăn đâu, tùy ý. Pãli, Vin.i. 192: icchãmi sanghassa 
yãvajTvam ñgantikabhattam dãtum, - Con muốn trọn đời dâng cúng thực phẩm Tỳ-kheo khách cho Tăng. 
5!8 Thập tụng, ibid., - vì vậy (vì đi một mình) có thể đi lạc vào đường hiểm. 
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- Đức Thế Tôn cho phép các Tỳ-kheo nước A- 
na-tần-đầu "!? được ăn cháo."??° Nếu Đức Thế Tôn 
cho phép các Ty-kheo đó ăn cháo thì con xin 
nguyện trọn đời được cúng dường cháo. 

-Sáng nay, con sai tỳ nữ đến trong Tăng-già- 
lam đề bạch đến giờ thọ thực. Các Tỷ-kheo đêu lõa 
hình tắm trong mưa. Cúi xin Đức Thê Tôn cho 
phép con trọn đời được cung cấp áo tăm mưa “°! 
cho các Ty-kheo. 

Lại bạch Thế Tôn: 

- Con có chút nhân duyên, đến bên bờ sông A- 
di-la-bat-đề,"” thấy các Tỳ-kheo-ni lõa hình mà 
tăm. Khi á ấy có các tặc nữ, dâm nữ, đến chỗ các Tỳ- 
kheo-ni nói: Các cô tuổi nhỏ, dung mạo đoan 
chánh, dưới nách chưa có lông. Bây giờ đến tuôi 
trẻ khỏe, sao không tập chuyện ái dục. Hãy để tuôi 
ø1à sẽ tu tập phạm hạnh. Như vậy, cả hai đêu được 

cả? Trong sô các Ty-kheo- ni trẻ tuổi này có VỊ liền 

sanh tâm không vui. Cúi xin Đức Thế Tôn cho 
phép con trọn đời được cung cấp áo tắm cho Tỳ- 
kheo-m. 

Bây giờ, Đức Phật nói với Tỳ-xá-khư Mẫu: 

Tỳ-xá-khư Mẫu bạch Phật: 

-Nếu có Tỳ-kheo từ phương xa đến, bạch Thế 
Tôn: “Có Tỳ-kheo tên như vậy đã qua đời. Vị ấy 


519 A-na-tần-đầu jnJ7J?iĐfiEfl. Pali: Andhakavindaka. Cf. Vin.i. 220 (Bhesajja-kkhandha). 
3? Hán: Chúc ?. Pali: yagu: Cháo gạo hay cháo sữa. 

#2! Vũ dục y Ei432X; xem giải thích đoạn sau. 

522 A-di-la-bạt-đề J?J5ZSEEƑR†f. PAli: Aciravati. 
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sanh về chỗ nào?” Bây giờ, Đức Thế Tôn liền ký 
thuyết cho răng, trong bốn đạo quả ắt sẽ chứng 
hoặc quả Tu-đà-hoàn, hoặc quả Tư-đà-hàm, hoặc 
quả A-na-hàm, hoặc quả A-la-hán. Và con sẽ thưa 
hỏi: “VỊ Tỳ-kheo qua đời kia đã từng đến nước Xá- 
vệ này chưa?” Nếu con được nghe biết là vị ấy đã 
từng đến. Con lại khởi lên ý nghĩ, “VỊ khách Tỳ- 
kheo ây đã từng nhận đô ăn do con cúng dường các 
Tỳ-kheo khách mới đến.” 

-Hoặc các Tỳ-kheo sắp đi xa nhận thức ăn. 
Hoặc các Ty-kheo bệnh nhận thức ăn. Hoặc các 
Tỳ-kheo bệnh nhận thuốc. Hoặc người nuôi bệnh 
nhận thức ăn. Hoặc người nhận cháo. Hoặc nhận y 
tăm mưa. Khi con nghe những lời (ký thuyết) như 
vậy liên phát tâm hoan hỷ. Khi đã phát tâm hoan 
hỷ rồi, con liền xả bỏ các thân ác. Khi thân ác đã 
trừ bỏ liền được thân lạc. Do đã được thân lạc, tâm 
của con được chánh định. Khi tâm được chánh 
định liên có khả năng chuyên tâm tu tập căn, lực, 
và giác ý. 

Đức Thế Tôn khen: 

. Lành thay, lành thay! Tỳ-xá-khư Mẫu, những 
điều này là thật. 

Tại sao vậy? Bà là đàn-việt thông minh trí tuệ, 
thâm tín. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn vì bà Tỳ-xá-khư Mẫu 
nói bài tụng: 

Hoan hỷ cúng ẩm thực; 
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Đệ tứ Phát trì giới. 

Bồ thí cho mọi người, 
Hàng phục tâm keo kiết. 
Nhân vui thọ báo vui, 
Hằng được vui an ổn. 
Được xứ sở thiên thượng; 
Đạt Thánh đạo vô lậu. 
Tâm vui với phước đức, 
Khoái lạc không thể ví. 
Được sanh nơi thiên thượng 
Sống lâu thưởng an lạc! 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng nhiêu phương tiện 
nói pháp cho Tỳ-xá-khư Mẫu, khuyên khích khiến 
cho bà được hoan hỷ, liên từ chỗ ngồi trở về trong 
Tăng-già-lam. Vì nhân duyên này, tập HỢP Tăng 
Tỳ-kheo, nói pháp tùy thuận, dùng vô sô phương 
tiện khen ngợi hạnh đâu đà trang nghiêm tốt đẹp, 
khen ngợi vui xuât ly, và bảo các T-kheo khác: 

-Từ nay về sau, Ta cho phép thức ăn cho các 
“yên khách đến, thức ăn cho Ty-kheo sắp đi 

a,? thức ăn cho Tỳ-kheo bệnh, thuốc cho Tỳ- 
no bệnh, thức ăn cho người nuôi bệnh,”“ˆ cho 
phép ăn cháo, cho phép nhận y tăm mưa cho Tỳ- 
kheo và y tắm cho Tỳ-kheo-ni. 

Tỳ-xá-khư Mẫu nghe Đức Thế Tôn cho phép 
các Tỳ-kheo được thọ dụng như vậy rồi, bà liên 


523 Nghĩa là, được phép đề dành làm lương thực đi đường, để đọc đường, những chỗ lạ, khỏi phải đi khất thực. 
52 Đây là những trường hợp Tỳ-kheo được phép đề dành thức ăn. 
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cung cấp trọn đời từ thức ăn cho Ty-kheo khách, 
cho đến, y tắm cho T-kheo-m1. 

Xá-khư mẫu sau khi nghe Đức Phật cho phép 
rôi liền may sắm nhiều y tắm mưa, sai người mang 
đến trong Tăng-già-lam dâng cúng các Tỳ-kheo. 
Các Tỳ-kheo bèn phân chia. Đức Phật dạy: 

- Không nên phân chia. Tùy thứ tự, từ trên 
Thượng tọa trở xuông mà trao. Nếu trao chưa đủ 
thì nhớ theo thứ tự đê sau trao tiẾp. Kỳ sau nhận 
được y thì theo thứ tự đó trao tiếp cho đủ. 

Có thí chủ đem y quý giá đến, cũng theo thứ tự 
mà trao. 

Đức Phật dạy: 

- Không nên như vậy. Phải theo thứ tự từ trên 
Thượng tọa trỞ xuống mà hỏi. Nếu vị thượng tọa 
ây không cân thì mới theo thứ tự mà trao. Nếu 
không đủ thì lấy phần y trong Tăng có thê phân 
chia được, đem phân chia cho đủ. 

Bây giờ, nhóm sáu Ty-kheo, khi nghe Phật cho 
phép Ty-kheo chứa y tám mưa, nên suôt cả năm, 
xuân, hạ cũng như đông, thường cầu y tắm mưa. 
Họ không xả y tắm mưa mà đem dùng Vào VIỆC 
khác. Hiện có y tăm mưa, nhưng họ vẫn lõa hình 
mà tắm. 

Các 1ỷ-kheo nghe thây, trong đó có vị thiểu 
dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hồ 
thẹn, hiểm trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

- Tuy đức Như Lai đã cho phép T-kheo chứa y 
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tăm mưa, nhưng sao trong suốt năm, xuân, hạ cũng 
như đông, các thây lại luôn luôn tìm cầu y tắm 
mưa? Không. xả y tăm mưa, lại đem dùng vào việc 
khác; hiện có y tắm mưa tại sao vẫn lõa hình mà 
tăm? 

Các Ty-kheo quở trách rÔI, đến chỗ Đức Thế 
Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi qua một bên, 
đem duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách 
đây đủ. 

Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu Ty-kheo: 

- Việc làm của các ngươi là sai quây, chăng phải 
Oal nghĩ, chẳng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao lại suốt năm tìm cầu y tắm mưa? 

Dùng vô số phương tiện quở trách lục quân rôi, 
Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

-Đây là những người s1, là nơi trồng nhiêu 
giống hữu lậu, là những kẻ phạm giới này ban đầu. 
Từ nay về sau ta vì các Tỳ-kheo kiết giới gồm 
mười cú nghĩa, cho đến chánh pháp tôn tại lâu dài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 


T }-kheo nào, mùa xuân còn một tháng có thể 
fÌm cấu y tắm mưa; còn lại nửa tháng, có thê 
dùng. Nếu T)ỳ-kheo quá trước một tháng tìm cầu 
y tắm mưa, dùng quả trước nứa tháng, Ni-tát- 
kỳ Ba-dật- đề. 

s. GIỚI TƯỚNG 
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Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Y tắm mưa:" Y dùng tăm trong khi mưa. Y: 
Có mười loại như đã nói trên. 

Từ mười sáu tháng ba, ph Tỳ-kheo nên tìm cầu 
y tắm mưa. Từ mông một tháng tư nên dùng. Nếu 
Tỳ-kheo trước ngày mười sáu tháng ba tìm câu y 
tấm mưa, trước mông một tháng tư sử dụng, Ni- 
tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều 
người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. 
Xả không thành xả, Đột-kiết- la. Khi muốn xả cho 
Tăng, phải đến trong đãng, trồng vai bên hữu, CỞI 
bỏ giày dép, hướng về Thượng tọa kính lễ, quỳ gôi 
bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, Tỳ-kheo tên 
là..., quá trước một tháng tìm câu y tắm mưa, dùng 
quá trước nửa tháng, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. 

Xả rồi phải sám hồi. Vị nhận sám trước hết phải 
tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., quá trước một tháng tìm câu y tắm mưa, dùng 
quá trước nửa tháng, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận, tôi nhận sự sám hồi của Tỳ-kheo kia. 


525 Vũ dục y El4Ä#€. Pãli: Vassikasãnikã, khăn quấn đề tắm khi trời mưa. Khác với udakasãnikã, dục y ?8:‡, khăn 
tắm để Tỳ-kheo-ni quấn người khi tắm sông. 

526 Tính theo lịch Trung quốc. Đây chỉ 1 tháng trước an cư mùa hạ. Căn bản 24 (T23n1442, tr.757a13): Xuân 
tàn còn một tháng, chỉ một tháng trước an cư, tức từ 16 tháng Tư đến 15 tháng Năm. 
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Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch rồi, sau đó mới nhận sám. Khi nhận 
sám nên nói với người kIa: 

Hãy tự trách tâm ngươi! 'Tỳ-kheo kia thưa: 

- Xin vâng. 

Tăng nên trả y tăm mưa lại cho 1ỷ-kheo kia 
bằng bạch nhị yết-ma như vậy: Tăng nên sai một 
người có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo dự 
việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là.. ; quá trước một tháng tìm cầu y tắm mưa, sử 
dụng quá trước nửa tháng, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận, trả lại y tăm mưa cho Tỳ-kheo có tên... 
này. Đây là lời tác bạch. 

Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., quá trước một tháng tìm cầu y tắm mưa, sử 
dụng quá trước nửa tháng, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. Nay Tăng trả lại y tăm mưa cho Tỳ-kheo có 
tên... này. Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng trả 
lại y tắm mưa cho 1-kheo có tên... này thì im 
lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã đồng ý trả lại y tắm mưa cho Tỳ-kheo 
này rồi. Tăng chấp nhận nên im lặng. Việc này 
được ghi nhận như vậy. 

Đã xả y tăm mưa cho Tăng TÔI, lãng không trả 
lại, (Tăng) phạm Đột- kiết- la. Khi trả, có người nào 
bảo - đừng trả, người ây phạm Đột-kiết-1a. 
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Nếu chuyên làm tịnh thí hoặc sai cho người, 
hoặc tự làm ba y, hoặc làm y ba-lợi-ca-la, hoặc cô 
làm cho hư hoại, hoặc đôt, hoặc dùng thường 
xuyên, tất cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Ty-kheo-mi, Đột- kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa- 
di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Ngày mười sáu tháng ba tìm 
cầu, mồng một tháng tư sử dụng. Hoặc xả y tắm 
mưa tôi mỚI dùng làm các vật dụng khác. Hoặc 
mặc y tăm mà tăm. Hoặc không có y tăm mưa. 
Hoặc làm y tắm. Hoặc giặt nhuộm. Hoặc đưa đến 
chỗ nhuộm. Tất cả không phạm. 

Người không phạm: Phạm đâu tiên khi chưa 
chế giới; si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 

XXVII. Y CÁP THÍ `” 

A.DUYÊN KHỞI 

Bấy giờ, Đức Phật hạ an cư ở tại Tỳ-lan-nhã. 
Đức Phật bảo A-nan: 

Ông đến nói với Bà-la-môn Tỳ-lan-nhã: “Như 
Lai đã nhận lời thỉnh của ông, an cư mùa nạ đã 
xong rồi, nay muốn du hành trong nhân gian.” 

Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy đến chỗ Bà- 
la-môn Tỳy-lan-nhã nói với Bà-la-môn: 

- Như Lai nói với ông, “Như Lai nhận lời thỉnh 
của ông, an cư mủa hạ đã xong, nay muốn du hành 
trong nhân gian. ˆ 


5328 


527 Pạli, Nissaggiya 28 accekacïvara. Ngũ phần, Ni-tát-kỳ 18. Căn bản, Ni-tát-kỳ 26. 
38 Xem cht.2, Chương I1, Ba-la-di 1. 
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Bấy giờ, Bà-la-môn Tỳ-lan-nhã nghe Thế Tôn 
nói như vậy, liền nhớ lại: Không có lợi, không có 
thiện lợi gì cho ta! Ta không được gì, không điều 
lành nào được cả! Tại sao vậy? Vì ta đã thỉnh Sa- 
môn Cù-đàm và chư Tăng an cư trong chín mươi 
ngày vừa xong mà ta đã không cúng dường. 

By. giờ, Bà-lamôn Tỷ-lan-nhã cùng A-nan 
đến chỗ Đức Thế Tôn, kính lễ dưới chân Phật, 
đứng lui qua một bên. Đức Thế Tôn tuần tự vì Bà- 
lamôn Tỳ-lan-nhã nói pháp vi diệu. Bà-la-môn 
phát tâm hoan hý, liên bạch Đức Phật: 

-Cúi xin Đức Thế Tôn và Tăng Tỳ-kheo ở lại 
Ty-lan-nhã thêm chín mươi ngày nữa theo lời thỉnh 
mời của con. 

Đức Phật nói với Bà-la-môn: 

- Như Lai đã nhận lời thỉnh của ông, an cư mùa 
hạ chín mươi ngày xong rôi. Nay muốn du hành 
trong nhân gian. 

Bà-la-môn lại bạch: 

-Nguyện Đức Thế Tôn và Tăng nhận lời mời 
thọ thực của con vào sáng mail. 

Đức Thê Tôn 1m lặng nhận lời. Bà-la-môn biết 
Đức Thế Tôn đã nhân lời băng cách im lặng rồi, 
liền từ chỗ ngôi đứng dậy, kính lễ dưới chân Phật, 
nhiễu ba VÒNG, cáo lui trở về nhà. 

Trong đêm ấy săm sửa đây đủ mọi thức ăn ngon 
bồ. Sáng hôm sau, đến bạch Phật “Đã đến giờ.” 

Đức Thế Tôn cùng Tăng gồm năm trăm vị Tỳ- 
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kheo đắp y, bưng, bát đến nhà kia, an tọa nơi chỗ 
ngôi. Bà-la-môn bưng thức ăn ngon bô đến dâng 
cúng Phật và Tăng Ty-kheo, khiên cho tật cả đều 
đây đủ. 

Thọ thực xong, mỗi vị đều tự thâu bát. Bà-la- 
môn dùng ba y dâng cúng Đức Phật, và dâng cúng 
cho môi Tăng Tỳy-kheo hai y gọi là y an cư mùa hạ. 
Khi ấy, các Tỳ-kheo không dám nhận và nói với 
thí chủ: 

. Đức Thế Tôn chưa cho phép nhận y mùa hạ. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đem nhân duyên này 
bạch đây đủ lên Đức Phật. Phật bảo các T-kheo: 

- Cho phép nhận y mùa hạ. 

Nhóm sáu Ty-kheo nghe Thế Tôn cho phép 
nhận y mùa hạ, bèn suôt cả năm, ba mùa xuân, hạ 
và đông thường câu xin y. An cư chưa xong cũng 
cầu xin y, cũng nhận y. 

Bây giờ, Bạt-nan-đà Thích tử an cư trong một 
trú xứ xong rôi, nghe tin nơi trú xứ khác Tỳ-kheo 
hạ an cư xong nhận được nhiều y lợi dưỡng, liên 
đến nơi trú xứ ấy, hỏi các người: 

- Y nhận được trong mùa an cư đã chia chưa? 
Đáp: 

- Chưa chia. Nói: 

- Chưa chia thì chia phân cho tôi với! 

Bạt-nan-đà lại đến các trú xứ khác. Như vậy 
chăng phải một chỗ, cũng đều hỏi: 
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- Y nhận được trong mùa an cư, ngài đã chia 
chưa? Đáp: 

- Chưa chia. Nói: 

. Chưa chia thì chia phân cho tôi với! 

Bấy giờ, Bạt-nan-đà nhận phân y nhiều chỗ, 
được rất nhiều phần y, đem vào trong tịnh xá Kỷ- 
hoàn. Các Tỳ- -kheo thây hỏi Bạt-nan-đả: 

. Đức Thế Tôn cho phép chứa ba y, ngoài ba y 
không được chứa y dư. Vậy y này là y của a1? 

Bạt-nan-đà trả lời: 

- Nhiều trú xứ nhận được y mùa an cư và tôi đã 
nhận được phân từ các nơi đó mang lại. 

Các Ty-kheo nghe vậy, trong sô đó có vị thiêu 
dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm 
quý, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

-Này Bạt-nan-đà Thích tử, tại sao đức Như Lai 
chỉ cho phép nhận y an cư mùa hạ mà lại suốt năm, 
ba mùa xuân hạ và đông lúc nào cũng xIn y? An cư 
chưa xong cũng xIn y, cũng nhận y? 

Bấy giờ, Bạt-nan-đà Thích tử an cư chỗ này, lại 
nhận y chỗ khác. Các Tỳ- -kheo đến chỗ Đức Thế 
Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi qua một bên, 
đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một 
cách đây đủ. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp 
Tăng Tỳ-kheo, dùng nhiều cách quở trách nhóm 
sáu Ty-kheo: 
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- Này Bạt-nan-đà Thích tử, Ta chỉ cho phép Tỳ- 
kheo nhận y mùa an cư, tại sao ông suốt năm xuân, 
hạ và đông lúc nào cũng cầu xin y? An cư chưa 
xong cũng xim y, cũng nhận y? Ông có an cư chỗ 
này lại thọ y chỗ khác không? 

Đức Thế Tôn dùng mọi cách quở trách Bạt- 
nan-đà Thích tử trong nhóm sáu T-kheo, rồi bảo 
các Ty-kheo: 

- Không được suốt mọi mùa xuân, hạ và đông 
lúc nào cũng tìm cầu y, cũng không được an cư 
chưa xong câu xin y hay nhận y, không được an cư 
chỗ này, nhận phần y an cư chỗ khác. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở nước Xá-vệ. Khi ấy, 
trong quốc nội có kẻ phản nghịch, vua Ba-tư-nặc 
sai hai vị Đại thân tên là Lê-sư-đạt-đa và Phú-na- 
la `? đi chinh phạt. Hai vị Đại thần khởi ý niệm: 
Nay chúng ta đi chính phạt, chưa biết có được trở 
về hay không. Theo thường lệ, khi chúng Tăng an 
cư xong, chúng ta cúng dường thức ăn và dâng 
cúng y. Nhưng nay an cư chưa xong, không biết có 
nên sửa soạn thức ăn và các y vật như pháp an cư 
mà dâng cúng chư Tăng hay không? 

Các trưởng giả này đích thân đến trong Tăng- 
già-lam, bạch với các Tỷy-kheo như vây: 

- Sáng mai, chúng tôi muôn dọn thức ăn và y an 
cư °”° để dâng cúng. Xin các ngài chiếu cô. 


32 Ly (Lợi)-sư-đạt-đa và Phú-la-na #lllfiÊZZãšZ&ljỗ. Pali: Isidatta và Purãna, hai quan nội giám của vua 


Pasenadi. Vin. iii. 260: Có một vị Đại thần nọ (không nói tên). 


532 An cư y 3#j#:#. Pãli: Vassäväsika. Căn bản: Hạ nội phần y. Thập tụng: Hạ an cư y. 
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Các Tỳ-kheo trả lời với các trưởng giả: 

- Chỉ nên cúng thức ăn, khỏi phải dâng y. Tại 
sao vậy? Vì hạ an cư chưa xong nên không được 
phép nhận y, không được xin y. 

Các trưởng giả bạch: 

-Nay chúng tôi vì vua Ba-tư-nặc sai đi chính 
phạt. Chúng tôi tự nghĩ chưa biết có được trở về 
hay không. Chúng tôi muốn như pháp trước đây, 
khi hạ an cư xong được dâng cúng thức ăn và y cho 
chúng Tăng, nên nay chúng tôi thiết lập thức ăn và 
y đề dâng cúng. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo đem vấn đề này bạch lên 
Đức Phật. 

Đức Phật dạy: 

- Từ nay về sau cho phép các Ty-kheo nhận y 
cấp thí.°°! 

- Các 1-kheo, nếu biết là y cấp thí thì nên 
nhận. Từ nay về sau, Ta vì các Ty-kheo kiết ĐIỚI, 
tập mười cú nghĩa, cho đến chánh pháp tôn tại lâu 
đài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tyỳ-kheo nào, mười ngày nữa mới mãn ba tháng 
hạ an cư, các 13-kheo nhận được y cấp thí, lỷ- 
kheo biết là y câp thí, có thể thọ nhận, thọ Xong có 
thể chứa cất cho đến thời của y; nễu chứa quá hạn, 
Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


53! Y cấp thí £t}li; y được cúng trong lúc khẩn cấp. Päli: acceka-cïvara. 
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s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Y cấp thí: Thọ thì được, không thọ thì mắt.°°? 

Y: Có mười loại như trên. 

Thời của y: Tự tứ xong, không thọ y ca-thi- 
na thì một tháng; có thọ y ca-thI- -na thì năm tháng. 

Còn mười ngày nữa tự tứ, nếu 1-kheo nhận 
được y. cập thí, biết là y cấp thí thì có thể nhận. 
Nhận rồi có thê chứa mười ngày. Cho đến sau khi 
tự tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng; có 
thọ y ca-thi-na thì năm tháng. 

Nếu còn chín ngày nữa tự tứ, Tỳ-kheo nhận 
được y cấp thí. Tỳ-kheo biết là y cấp thí thì có thể 
nhận. Nhận rôi có thể chứa chín ngày. Cho đến sau 
khi tự tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng; 
có thọ y ca-thi-na thì năm tháng, lại tăng thêm một 
ngày. 

Nếu còn tám ngày nữa tự tứ, Ty-kheo nhận 
được y cấp thí, 1-kheo biết là y cập thí thì có thể 
nhận. Nhận rồi có thể chứa tám ngày. Cho đến sau 
khi tự tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng; 
có thọ y ca-thi-na thì năm tháng, lại tăng thêm hai 
ngày. 

Nếu còn bảy ngày nữa tự tứ, Iÿ-kheo nhận 
được y cấp thí, Tỳ-kheo biết là y cấp thí thì có thể 


332 Vin. 111. 261: y được bồ thí đo quan tướng sắp ra trận, người sắp đi xa, người đang mang thai, người trước 
không tín tâm nay vừa phát tín tâm. 


333 Pãli: CTvarakãlasamay. 
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nhận. Nhận rồi có thể chứa bảy ngày. Cho đến sau 
khi tự tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng; 
có thọ y ca-thi-na thì năm tháng, lại tăng thêm ba 
ngày. 

Nếu còn sáu ngày nữa tự tứ, Tỳ-kheo nhận 
được y cấp thí, Tỳ-kheo biết là y cấp thí thì có thể 
nhận. Nhận rồi có thê chứa sáu ngày. Cho đến sau 
khi tự tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng; 
có thọ y ca-thi-na thì năm tháng, lại tăng thêm bôn 
ngày. 

Nếu còn năm ngày nữa tự tứ, Tỳ-kheo nhận 
được y cấp thí, Tỳ-kheo biết là y cấp thí thì có thể 
nhận. Nhận rôi có thể chứa năm ngày. Cho đến sau 
khi tự tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng; 
có thọ y ca-thi-na thì năm tháng, lại tăng thêm năm 
ngày. 

Nếu còn bốn ngày nữa tự tứ, Tỳ-kheo nhận 
được y cấp thí, Tỳ-kheo biết là y cấp thí thì có thể 
nhận. Nhận rồi có thể chứa bốn ngày. Cho đến sau 
khi tự tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng; 
có thọ y ca-thi-na thì năm tháng, lại tăng thêm sáu 
ngày. 

Nếu còn ba ngày nữa tự tứ, Tỳ-kheo nhận được 
y cấp thí, Tỳ-kheo biết là y cập thí thì có thể nhận. 
Nhận rồi có thê chứa ba ngày. Cho đến sau khi tự 
tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng; có 
thọ y ca-thi-na thì năm tháng, lại tăng thêm bảy 
ngày. 
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Nếu còn hai ngày nữa tự tứ, Ty-kheo nhận được 
y cấp thí, 13-kheo biết là y cấp thí thì có thể nhận. 
Nhận rồi có thể chứa hai ngày. Cho đến sau khi tự 
tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng; có 
thọ y ca-thi-na thì năm tháng, lại tăng thêm tảm 
ngày. 

Nếu sáng ngày tự tứ, Ty-kheo nhận được y cấp 
thí, Ty-kheo biết là y cập thí thì có thê nhận. Nhận 
rồi có thể chứa trong ngày đó. Cho đến sau khi tự 
tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng; có 
thọ y ca-thi-na thì năm tháng, lại tăng thêm chín 
ngày. Nếu Tỷ-kheo được y cấp thí quá hạn về 
trước, quá hạn về sau, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Y này nên xả cho Tăng hoặc nhiều người, hoặc 
một người, không được xả biệt chúng. Xả không 
thành xả phạm Đột-kiết-la. 

Nếu muốn xả cho Tăng, phải đến trong Tăng, 
trồng vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, hướng lên 
Thượng tọa kính lễ, quỳ gối chắp tay thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, T-kheo tên 
là..., đã nhận được ï cấp thí, hoặc quá hạn về 
trước, hoặc quá hạn về sau, phạm xả đọa, nay xả 
cho Tăng. 

Xả rôi phải sám hối. Người nhận sám trước hết 
phải tác bạch rồi sau mới nhận sám, tác bạch như 
vây: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ-kheo này tên 
là..., đã nhận được y cấp thí, hoặc quá hạn về 
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trước, hoặc quá hạn về sau, phạm xả đọa, Tay xả 
cho Tăng. Nêu thời gian thích hợp, đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận tôi nhận sự sám hối của Tỳ-kheo 
có tên là... Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch rồi sau đó mới nhận sám. Khi nhận 
sám nói VỚI người kia: 

- Hãy tự trách tâm ngươi! Tỳ-kheo kia thưa: 

- XIn vâng. 

Tăng nên hoàn y lại cho Ty-kheo kia bằng bạch 
nhị yêt-ma như vây: Trong chúng nên sai một vỊ có 
thể tác yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., đã nhận được y cấp thí, quá hạn về trước, quá 
hạn về sau, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận 
trả lại y cho Tỳ-kheo này. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là..., đã nhận được y cấp thí, quá hạn về trước, quá 
hạn về sau, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nay 
Tăng trả lại y cho Tỳ-kheo này. Các trưởng lão nào 
chấp thuận hoàn y lại cho 1-kheo có tên... này, thì 
im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã đồng ý trả lại y cho Tỳ-kheo này tôi. 
Tăng đồng ý nên im lặng. Được ghi nhận như vậy. 

Đã xả y giữa Tăng rôi, Tăng không hoản lại 
phạm Đột- kiết- la. Vị nào bảo - đừng trả, vị ấy 
phạm. Đột-kiết-la. 

Nếu chuyên làm tịnh thí, hoặc thọ làm ba y và 
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các y khác, hoặc sai cho người, hoặc mặc mãi, tật 
cả đều phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Thức-xoa- 
ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: Nhận được y cấp thí không 
quá hạn về trước, không quá hạn về sau thì không 
phạm. Hoặc bị giặc cướp y, hoặc y bị mất, y bị 
cháy, y bị nước cuôn trôi, quá hạn về trước không 
phạm. Hoặc khởi tưởng bị cướp đoạt, tưởng bị mất, 
tưởng bị chảy, tưởng bị nước cuốn trôi; hoặc dọc 
đường bị hiểm nạn không thông, nhiều đạo tặc, nạn 
ác thú; hoặc nước sông lớn, nhà vua bắt trói, nhốt, 
mạng nạn, phạm hạnh nạn; hoặc vị Tỳ-kheo nhận 
øởi qua đời, hoặc đi xa, hoặc xả giới, hoặc giặc 
cướp, hoặc bị ác thú hại, hoặc bị nước trôi, quá hạn 
về sau không phạm. 

Người không phạm: Phạm đâu tiên khi chưa 
chế giới; si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 

XXIX. A-LAN-NHÃ GẶP NẠN LÌA Y 

534 

A.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Câp-cô-độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, các Iy-kheo trú tại 


A-lan-nhã hạ an cư xong, một tháng Ca- đề sau đã 
đầy."35 


53 li, Nissaggiya 29 sãsansika. Ngũ phần, Ni-tát-kỳ 16. Căn bản, Ni-tát-kỳ 27. 


535 Hậu ca-đề nhất nguyệt mãn {€3/IƑ#—ƑFjXñ; Pãli: Cãtumsinikattikaputtmä, ngày trăng tròn của tháng ca-đề 
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Bấy giờ, có nhiêu bọn cướp ”*5 cướp đoạt y bát, 
tọa cụ, ông đựng kim, vật dụng của Tỳ-kheo và 
đánh đập các Ty-kheo. Các Tỳ-kheo hoảng sợ nên 
kéo nhau đến _Ky-hoàn tịnh xá cùng ở. Đức Thế 
Tôn biết mà vẫn hỏi Tôn giả A-nan: 

- Các Tỳ-kheo này tại sao kéo nhau đến cư trú ở 

Kỳ-hoàn tịnh xá? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

-Các Ty-kheo này trú tại A-lan-nhã hạ an cư 
xong, một tháng Ca-đề sau đã đây, đã bị bọn cướp 
cướp đoạt y bát, tọa cụ, ông đựng kim, đồ vật dụng, 
chúng lại đánh đập các Ty-kheo. Các Ty-kheo 
hoảng sợ nên cùng nhau đên ở nơi Kỳ-hoàn tịnh 
xá. 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

- Từ nay về sau, Ta cho phép các Tỳ- kheo ở tại 
các trú xứ A-lan-nhã có sự nghĩ ngờ nhiều Sợ SỆt; 
an trú chỗ A-lan-nhã như vậy, Ty-kheo muốn gởi 
y thì được phép gởi một trong ba y nơi nhà người. 

Bấy giờ, nhóm sáu Tỳ-kheo nghe Phật cho 
phép Ty-kheo ở tại các trú xứ A-lan-nhã có sự nghĩ 
ngờ, sợ sệt; an trú chỗ như vậy, muốn Øởi y thì 
được phép gỞI một trong ba y nơi nhà người. Họ 
liền đem y gởi nơi nhà người, dặn dò Ty-kheo thân 
hữu rồi ra đi. Sau đó, Tỳ-kheo thân hữu đem y ra 


sau, tức ngày trăng tròn đúng sau ngày tự tứ một tháng. Tức tháng thứ tư, tháng cuối cùng của mùa mưa (lịch 
Án độ cô). 
536 Pạli gọi là kattikacorakä, bọn cướp ca-đề, vì chúng hoạt động vào tháng ca-đề, thường nhất là đêm có trăng. 


Chủ yếu cướp y các Tỳ-kheo nhận được sau an cư. 
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phơi vào lúc giữa trưa. Các Ty-kheo thây vậy, hỏi 
nhau: Đức Thế Tôn chế giới cho phép Tỳ-kheo 
chứa ba y, không được dư. Đây là y của a1? 

Ty-kheo kia trả lời: 

- Nhóm sáu Ty-kheo là thân hữu tri thức của tôi. 
Họ gởi y nơi đây, rôi đi du hành trong nhân gian 
cho nên chúng tôi đem phơi năng. 

Bấy giờ, các Ty-kheo nghe vậy, trong số đó có 
VỊ thiểu dục tri túc, sông hạnh đầu đà, ưa học giới, 
biết tàm quý, quở trách nhóm sáu Tỳ-kheo: 

-Thê Tôn cho phép các Tỳ-kheo ở tại các trú xứ 
A-lan-nhã có sự nghi ngờ, sợ sệt, thì một trong ba 
y có thê gởi nơi nhà người. Hiện tại sao các thầy 
đem gởi nhiều y nơi thân hữu tri thức để du hành 
trong nhân gian, mà ngủ lìa y? 

Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ, 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
Tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu Ty-kheo: 

- Việc làm của các ngươi là sai quây, chắng phải 
Oal nghĩ, chẳng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao sáu 1ỷ-kheo này, Ta cho các T-kheo 
ở tại trú xứ A-lan-nhã có sự nghĩ ngờ, sợ sệt, thì 
Tỳ-kheo ở những chỗ như vậy, được phép một 
trong ba y có thê gỞI nơi nhà người; nay các ông 
đem nhiêu y gởi nơi thân hữu du hành trong nhân 
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gian, mà ngủ hìa y? 

-Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở 
trách nhóm sáu Tỳ-kheo, rôi bảo các Tỳ-kheo: 

-Nhóm sáu Ty-kheo này là những người sI, là 
nƠI trông nhiều giông hữu lậu, là những kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay về sau, ta vì các T-kheo 
kiết giới sồm mười cú nghĩa, cho đến chánh pháp 
tồn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

1)-kheo nào, ba tháng hạ đã xong, một 
tháng ca- -đề sau cũng đã đây, ở tại A- lan-nhã 
chỗ có sự nghĩ ngờ, có sợ hãi. T)-kheo sông tại 
trú xứ như vậy, trong ba y, nếu muốn có thể gởi 
lại một y trong nhà người. Các T)-kheo có nhân 
duyên được lìa y ngủ, cho đến sáu đêm; nếu quá, 
Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

A-lan-nhã: Là nơi cách thôn xóm năm trăm 
cung. Cung của nước Giá-ma-la, dài bốn khuỷýu 
tay, dùng loại khuýu tay trung bình để đo. 

Chỗ có nghi ngờ: Là nghi có giặc cướp. 

Sợ hãi: Trong đó có giặc cướp khiến cho kinh 
sợ. Irong nhà: Trong thôn xóm. 

Ba y: Tăng-già-lê, uất-đa-la-tăng, an-đà-hội. Y: 
Có mười loại nó1 như trên. 

Nếu Tỳ-kheo có nhân duyên lìa y ngủ, sáu đêm 
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rôi, đên đêm thứ bảy, trước khi bình minh chưa 
xuất hiện phải xả ba y, hoặc tay rờ đụng y, hoặc 
đến chỗ đá quăng tới y. Nếu Tỳ-kheo sáu đêm, đến 
đêm thứ bảy, trước khi bình minh chưa xuất hiện 
mà không xả ba y, tay không rờ đụng y, không đến 
chỗ đá quăng tới y, bình minh của đêm thứ bảy 
xuất hiện, phạm tội ngủ lìa y, tất cả đều Ni-tát-kỳ. 
Trừ ba y, lìa các y khác, Đột- kiết-la. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều 
người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. 
Xá không thành xả, phạm Đột-kiết-]a. 

Xácho Tăng phải đến trong Tăng, trống vai bên 
hữu, cởi bỏ giày đép, đầu gôi bên hữu chấm đất, lễ 
dưới chân thượng tọa, quỳ gôi chắp tay, thưa: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, Tỳ-kheo tên 
là..., đã ngủ ha y quá sáu đêm, phạm xả đọa, nay 
xả cho Tăng. 

Xả rôi phải sám hối. Vị nhận sám trước hết phải 
tác bạch như vây: 

- Đại đức Tăng xIn lắng nghe! 'Ty-kheo này tên 
là..., đã ngủ lìa y quá sáu đêm, phạm xả đọa, nay 
xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận tôi nhận sự sám hồi của Tỳ-kheo 
có tên... này. Đây là lời tác bạch. 

Tác bạch rồi, sau đó mới thọ sám. Khi thọ sám 
phải nói với người này: 

- Hãy tự trách tâm ngươi! Tỳ-kheo kia thưa: 

- XIn vâng. 
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Tăng nên trả lại y cho Tỳ-kheo kia bằng bạch 
nhị yết-ma như vây: 

Trong chúng nên sai một người có khả năng tác 
yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Ty-kheo này tên 
là..., đã ngủ lìa y quá sáu đêm, phạm xả đọa, nay 
xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận trả y lại cho Tỳ-kheo kia. Đây là 
lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên 
là đã ngủ lia y quá sáu đêm, phạm xả đọa, nay xả 
cho Tăng. Nay Tăng trả y lại cho T-kheo này. Các 
trưởng lão nào chấp thuận Tăng trả y lại cho Tỳ- 
kheo này thì im lặng. VỊ nào không đông ý xIn nói. 

- Tăng đã chấp thuận trả y lại cho -kheo này 
rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này được 
chi nhận như vậy. 

Nếu Ty-kheo xả y rôi mà Tăng không trả lại 
cho 1ỷ-kheo â ây, (Tăng) phạm Đột- kiết-la. Nếu có 
vị nào bảo - đừng trả, vị ây phạm Đột-kiết-la. 

Nếu tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc thọ làm 
ba y, hoặc làm y ba-lợi-ca-la, hoặc lây mặc mãi, tất 
cả Đột-kiết-la. 

Ty-kheo-mi, Đột- kiết-la. Thức-xoa-ma-na, Sa- 
di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Đã trải qua sáu đêm, đến đêm 
thứ bảy, trước khi bình minh chưa xuất hiện, đến 
chỗ đề y, hoặc xả y, hoặc tay rờ đến y, hoặc đến 
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chỗ đá quăng tới y thì không phạm. Hoặc tưởng y 
bị cướp, bị mất, bị cháy, bị trôi thì không xả Mộ 
Không rờ đến y, không đến chỗ đá quăng tới y vẫn 
không phạm. Hoặc thuyền đò không thông, đường 
xá bị hiểm nạn, nhiều giặc cướp, có ác thú, nước 
sông lớn, bị cường lực bắt, hoặc bị nhốt, bị trói, 
hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, không xả Ÿ› không 
rờ đến y, không đến chỗ đá quăng tới y, tât cả đều 
không phạm. 

Người không phạm: Phạm đâu tiên khi chưa 
chế giới; s¡ cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 

XXX.XOAY TĂNG VẬT VỀ MÌNH ”” 

aA.DUYÊN KHỞI 

Một thời, Đức Phật ở vườn Câp-cô-độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Bạt-nan-đà Thích tử 
trước kia có một cư sĩ thường có tâm giúp đỡ, có ý 
muốn cúng dường Đức Phật và Tăng Tỳ-kheo một 
bữa cơm và dâng y tốt. Bạt-nan-đà Thích tử nghe 
người cư sĩ kia muôn cúng dường cơm và y tốt cho 
Phật cùng Tăng liên đến nhà cư sĩ kia, hỏi: 

. Cư sĩ muốn cúng cơm và dâng y tốt cho Phật 
cùng Tăng phải không? 

Cư sĩ trả lời: 

- Đúng như vậy. 

Bạt-nan-đà liền nói với cư sĩ: 

- Chúng Tăng có thiện lợi lớn, có oal lực lớn, có 


537 Dạli, Nissaggiya 30 parinata. Ngũ phần, Ni-tát-kỳ 14. Căn bản, Ni-tát-kỳ 29. 
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phước đức lớn, người cúng dường cho chúng Tăng 
rất nhiều. Nay cư sĩ nên cúng dường cơm cho 
chúng Tăng mà thôi, còn y phục thì cho mình tôi. 

Cư sĩ nói: 

- Cũng được. 

Bấy giờ, cư sĩ trưởng giả không chuẩn bị y cụ 
cho Tăng nữa, chỉ lo sửa soạn các thứ đồ ăn thức 
uống ngon bổ để cúng dường mà thôi. 

Sáng ngày, cư sĩ thỉnh Phật và Tăng đã đến giờ. 
Chư Tăng lỷ- -kheo khoác y bưng bát đến nhà cư 
sĩ, an tọa nơi chỗ ngôi. 

Khi â Ấy, cư SĩĨ thây trưởng lão Tỳ-kheo đây đủ 
oai nghi, liên lớn tiếng nói: 

- Sao tôi chuẩn bị đầy đủ để cúng y chúng Tăng 
như vậy mà bị cản trở ? 

Các Tỳ-kheo hỏi cư sĩ: 

- Tại sao lại nói như vậy. 

Bấy giờ, cư sĩ đem sự thật mà trả lời. 

Trong chúng lúc này có vị thiểu dục tri túc, 
sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở 
trách Bạt-nan- -đà Thích tử: 

- 340 thầy cắt lợi dưỡng của chúng Tăng mà 
đem về cho mình? Các Tỳ-kheo đến chỗ Đức Thế 
Tôn, đánh lễ dưới chân Phật, 

rồi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này 
bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này, tập hợp Tăng 
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nan-đà Thích tử: 

- Việc làm của ngươi là sai quấy, chăng phải oaI1 
nghi, chăng phải pháp Sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Sao ngươi cắt lợi dưỡng của chúng Tăng 
mà đem về cho mình? 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
Bạt-nan-đà Thích tử, rồi bảo các Ty-kheo: 

- Đầy là người ngu s1, là nơi trồng nhiêu giống 
hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đâu. Từ nay về 
sau, ta vì T-kheo kiết giới gồm mười cú nghĩa, 
cho đến chánh pháp tôn tại lâu đài. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo nào, cắt vật thuộc tăng mà tự xoay về 
cho mình, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Khi Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo kiết ø1ớI như 
vậy rồi, bây giờ, các 1ỷ-kheo không biết là vật của 
Tăng hay là vật chăng phải của Tăng; là vật đã hứa 
cho Tăng hay là vật không hứa cho Tăng. Sau họ 
mới biết đó là vật của Tăng, là vật đã hứa cho Tăng 
nên làm pháp Ni-tát-kỳ Ba-dật- để sám hối, hoặc 
lây làm hồ thẹn, Đức Phật dạy: 

. Không biết thì không phạm. 

Từ nay về sau nên nói giới như vây: 

T)-kheo nào, biết đó là vật thuộc tăng mù tự 
xoay về cho mình, nỉ-tát-kỳ Ba-dật-đề. 
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s. GIỚI TƯỞNG 

Ty-kheo: Nghĩa như trên. 

Vật của Tăng: Thí chủ vì Tăng đã cúng cho 
Tăng. Vật thuộc Tăng: Đã hứa cho Tăng. 

Vì Tăng: Họ vì Tăng chuẩn bị hay săm cho 
Tăng mà chưa hứa cho Tăng. 

Đã cho Tăng: Đã hứa cho Tăng và đã xả cho 
Tăng. 

Vật: y bát, tọa cụ, ông đựng kim cho đến đồ 
dùng để uống nước. Nếu Tỳ-kheo biết là vật thuộc 
Tăng mà tự xoay về cho mình, 

Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Nếu vật hứa cho Tăng mà 
chuyên cho tháp, phạm Đột- kiết-la. Vật hứa cho 
tháp mà chuyên cho Tăng cũng phạm Đột-kiết-la. 
Vật hứa cho tứ phương Tăng mà chuyên cho hiện 
tiền Tăng, phạm Đột- kiết-la. Vật hứa cho hiện tiền 
Tăng mà chuyên cho tứ phương Tăng cũng phạm 
Đột-kiết-la. Vật hứa cho Tăng Tỳ-kheo mà chuyển 
cho Tỳ- 

kheo, Tỳ-kheo-nmI lăng cũng phạm Đột-kiết-]a. 
Vật hứa cho Ty-kheo-ni Tăng mà chuyên cho Tăng 
Tỳ-kheo, Đột- kiết- la. Vật hứa cho chỗ này đem 
cho chỗ khác, Đột-kiết- la. Hoặc đã hứa, khởi tưởng 
hứa, Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. Nếu đã hứa mà tâm nghi, 
Đột-kiết- la. Nếu chưa hứa, khởi tưởng hứa, Đột- 
kiết-la. Nếu chưa hứa, nghi, Đột-kiết-la. 

Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều 
người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. 
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Xá không thành xả, phạm Đột-kiết-1a. 

Muốn xả đương, sự phải đến trong Tăng trông 
vai bên hữu, quy gôi bên hữu chấm đât, lễ Thượng 
tọa, quỳ gối chắp tay, thưa: 

- Đại đức Tăng xin lăng nghe! Tôi, 1ỷ-kheo tên 
là..., biết vật này đã hứa cho Tăng mà xoay về cho 
mình, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 

Xả rồi phải sám hồi. Vị nhận sám trước hết phải 
tác bạch, sau đó mới thọ sám. Nên tác bạch như 
vậy: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! 1ỷ-kheo này tên 
là..., đã biết vật hứa cho Tăng mà xoay vê cho 
mình, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời 
gian thích hợp. đối với Tăng, Tăng châp thuận tôi 
nhận sự sám hồi của Tỳ-kheo có tên... này. Đây là 
lời tác bạch. 

Tác bạch rồi mới nhận sám. Khi nhận sám nên 
nói VỚI người Kia: 

- Hãy tự trách tâm ngươi! 

Ty-kheo kia thưa: 

- Xin vâng. 

Tăng nên hoàn lại vật bị xả cho T-kheo kia 
bằng bạch nhị yết- ma như vây: Trong chúng nên 
sai một người có khả năng tác pháp yêt-ma, dựa 
theo sự việc trên tác bạch: 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! 1ỷ-kheo này tên 
là..., đã biết vật hứa cho Tăng mà xoay vệ cho 
mình, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời 
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gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, trả 
lại vật bị xả cho Tỷy-kheo này. Đây là lời tác bạch. 

- Đại đức Tăng xin lắng nghe! 1-kheo này tên 
là..., đã biết là vật hứa cho Tăng mà xoay về cho 
mình, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nay Tăng trả 
vật bị xả lại cho T-kheo này. Các trưởng lão nào 
chấp thuận, Tăng trả vật bị xả lại cho Tỷ- -kheo kia 
thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 

- Tăng đã chấp thuận trả vật bị xả lại cho Tỳ- 
kheo này rôi. Tăng băng lòng nên im lặng. Việc 
này tôi phi nhận như vậy. 

Xả cho Tăng rôi, Tăng không hoàn lại, phạm 
Đột-kiết-]a. 

Nếu tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc thọ làm 
ba y, hoặc làm y ba-lợi-ca-la, hoặc dùng mãi, tật cả 
phạm Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni, Ni-tát-kỳ ba-dật đề. Thức-xoa-ma- 
na, Sa-di, Sa-di-ni, Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu không biết hoặc đã hứa 
mà tưởng răng chưa hứa, hoặc họ hứa cho ít, 
khuyến khích họ cho nhiêu, hoặc hứa cho ít người, 
khuyên cho nhiêu _TBƯỜI, muốn hứa cho thứ xấu, 
khuyên cho thử tốt, hoặc nói đùa giỡn, hoặc nói 
nhằm, nói một mình, hoặc nói trong giấc mộng, 
muốn nói việc này nhằm nói việc kia thì không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm đầu tiên khi chưa 
chế giới; si cuông, loạn tâm, thông não, bức bách. 
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